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LỒI NÓI ĐẦU 


Đuức 0uào thiên niên kÌ mới cũng là bước 0uào ngưỡng của của một thời 
đại hội nhập toàn thế giái mỗi con người Việt Nam không thể không 
nhìn lại, suy ngỗm uề lịch sử dụng nuúc uò giữ nước rất dáng tụ hào 
của dân tộc, đề rúi ra những bài học cần thiết, trên cơ sở đó bồi dưỡng 
thêm ý chí phốn dấu, rèn luyện thêm bản linh hành dộng trong thời 
đại mới. 

Để đứp ủng nhu cầu 0ề giúo trình lịch sử Việt Nam ở bậc dại học, cách 
đây 4 nờm chúng tôi đã hợp súc biên soạn lại lịch sử dân tộc theo tỉnh 
thần mới, có sự tiếp nhận chọn lọc những thành tụu nghiên cúu quý giá 
của giói sử học trong hai mươi năm qua, lấy tên là "Đại cương lịch sử 
Việt Nam" uờ chia thành ba tập. Dược sự cổ uũ quý báu uà góp ý hịp thời 
của bạn đọc xa gần, nhốt là của cóc thầy, cô giớo 0ù của sinh U0iên các 
trường dại học - đến nay sóch đã tới bản đến lần thú tư, chúng tôi nhận 
thấy da đến lúc cần phải hợp nhốt ba tập thành một oói những diễm sửa 
chữa, bồ sung cần thiết trong nội dung 0ò bố cục để giúp người đọc có được 
cới nhìn xuyên suốt, đầy đù uà trọn uẹn uề lịch sử dân tộc Việt Nam, uề 
con người Việt Nam, uề 0uăn hóa Việt Nam. 


Đại cương lịch sử Việt Nam rrọn bộ được cấu trúc thành ba thời kì 
(ứng uói ba tộp) : 

— kịch sử Việt Nam (từ thời nguyên thủy đến 1858), trải qua cóc giai 
đoạn phát triển của xã hội nguyên thủy dề dến ngày hợp nhất cùng nhưu 
dụng nên nước Văn Lang - quốc gia đều tiên của người Việt, dặt nền móng 
cho sự hình thành của dân tộc uới một nền uăn hóa riêng — cội nguồn sức 
mạnh tính thần của người dân Việt để uượt qua những thủ thóch hết súc 
gian nguy, úc độc. Tiếp đó là quá trình xây dụng đốt nước uề mọi một 
chính trị, kính tế, uăn hóa cùa dân tộc Việt Nam trong độc lộp lâu dài, 
uượt qua mọi khó khăn trở ngợi để tạo dụng cho mình một quốc gia giàu 
đẹp uởi một nền Uuẽn mình riêng biệt uờ những truyền thống dóng tụ hào. 


¬ Lịch sử Việt Nam (1858 - 1945) phản ánh một cách hệ thống cuộc đấu 
tranh biên cường, anh dũng của nhân dân Việt Nam uÌ sự nghiệp giải phóng 
Tổ quốc, từng bước uươn lên uới thời đại uà Uuới người anh hùng dân tộc, 
uị lãnh tụ uí dại Nguyễn Ái Quốc đã tìm đến con dường cứu nước chân 
chính, dễ rồi từ dó làm nên cuộc Cách mạng tháng Tóm năm 1945 uÏ đại, 
phá tan hai xích xiềng nò lệ Phóp - Nhật, đồng thời lệt nhào chế độ quân 
chủ chuyên chế tồn tại ngót ngòn nềm, mỏ ra một thời dại mới của lịch sử 
dân tộc, thời dại độc lập dân tộc gân liền uới chủ nghỉa xã hội. 

- Lịch sử Việt Nam (1945 - 2000) là lịch sử nữa thế kÌ đấu tranh 0ì sự 
nghiệp bảo uệ 0è xây dụng một đốt nước độc lập, đân chủ dưới sự lãnh đạo 
của Đảng uờ phù hợp uới trình độ ngày càng được nông cao của dân trí. 
Ba nươi năm đầu là những năm chiến tranh cách mạng, những năm chiến 
dấu dầy những sụ tích anh hùng củo toàn dân tộc đúnth bại cuộc xâm lược 
của hai tên đế quốc đầu sỏ là Phúp (1945 - 1954) uà Mĩ (1954 - 1975), bảo 
Uệ Uững chác nền độc lập uà sụ thống nhất của Tổ quốc uùừa giành lại được. 
Tiếp đá là 25 năm xôêy dụng uà bảo uệ đất nước theo định hướng xó hội 
chủ nghĩa, mỏ rộng quan hệ dối ngoại, làm bạn uới tốt cỏ các nước, một 
thời gian tuy chưa dài nhưng có ý nghĩa thời sự sâu sóc. 

Trên tính thần đổi mới, chúng tôi dã cố gắng biên soạn lịch sử dân tộc 
một cóch tương dối toàn diện uà hệ thống. Tuy nhiên mỗi thời kì lịch sử. 
dù cho nằm trong sụ phút triển chung của lịch sử dân tộc, uốn có những 
đạc diểm phát triển riêng cần được làm rõ, bộ Đại cương lịch sử 
Việt Nam đo đó không tránh khỏi có những họn chế, thiếu sót nhất định, 
mong được sự góp ý xây dụng của cóc bạn dọc xa gồn, dể tập thể biên soạn 
có điều kiện rút kinh nghiêm, sửa chữa, bồ sung, nông cao thêm chốt lượng 
sóch cho lồn tới bản sơu. 

Chúng tôi xut chân thành cằm ơn các PGS, TS aử học Cao Văn Lượng, 
Trịnh Nhu, Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Danh Phiệt, Văn Tạo, Chương 
Tháu đö dọc 0à góp cho nhiều ý kiến quý bắu. 


Hà Nội, tháng 2 năm 2001. 
CÁC TÁC GIẢ. 


MỞ ĐẦU 


VIỆT NAM : ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI 


Đân tộc Việt Nam có một lịch sử lâu đời với nhiều thành tựu và chiến 
công huy hoàng rất đáng tự hào trong sự nghiệp xây đựng và bảo vệ Tổ 
quốc thân yêu của mình. Như chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: 


Đan ta phải biết sử ta, 
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam, 


Đã là người Việt Nam thì dù ở đâu cũng phải biết lịch sử nước mÌnh vÌ 
đó là đạo lí muôn đời của dân tộc "uống nước nhớ nguồn". Nhưng học và 
đạy lịch sử giờ đây không phải chỉ để ghi nhớ một số sự kiện, một vài chiến 
công nói lên tiến trình đi lên của đân tộc hoặc để ghi nhớ công lao của một 
số người làm nên sự nghiệp to lớn đó, mà còn phải biết tìm hiểu, tiếp nhận 
những nét đẹp của đạo đức, của đạo lí làm người Việt Nam ; vì chính đó là 
cái gốc của mọi sự nghiệp lớn hay nhỏ của dân tộc không phải chỉ ở thời xưa 
mà cả ở ngày nay và mai sau. 


L HOÀN CẢNH TỰ NHIÊN 


1. Nước Việt Nam năm ở Dông Nam lục dịa châu Á, Bác giáp Trung 
Quốc, Tây giáp Lào và Campuchia, Đông và Nam giáp Biển Dông (Thái 
Rình Dương), có điện tích 331.590 km? đất liền và 700.000 km2 thêm lục 
địa. Tờ thời cổ sinh của trái đất (cách ngày nay từ 185 ~ ð20 triệu năm) 
đây đã là một nền đá hoa cương, vân mẫu và phiến ma nham vững chắc, 
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tương đối ổn định. Vào ki thứ ba của Thời Tân sinh (cách ngày nay khoảng 
ð0 triệu năm) toàn lục địa châu Á được nâng lên và sau nhiều biến động 
lớn của quả đất, dẩn dần hình thành các vùng dất của Đông Nam Ấ. Người 
ta dự đoán rằng, bấy giờ Việt Nam và Inđônêxia còn nối liền nhau trên mặt 
nước biển; về sau do hiện tượng lục địa bị hạ thấp nên có sự ngăn cách 
ngày nay. 

Sự hình thành lâu đời và bền vững đó của lục địa châu Á đã ảnh hưởng 
rất lớn đến sự ra đời của loài người và xã hội loài người. Năm 1891, nhà 
bác học Hà Lan Ốgien Đuyboa (Eugène Dubois) đã tÌm thấy hài cốt của 
Người vượn Giava, sống cách đây khoảng 170-180 vạn năm. Năm 1929, 
giáo sư Bùi Văn Trung (Trung Quốc) phát hiện xương sọ hoàn chỉnh Người 
vượn ở Chu Khẩu Điếm (gần Bác Kinh - Trung Quốc) sống cách ngày nay 
khoảng 20 - 5O vạn năm. Việc phát hiện hài cốt người nguyên thủy được 
tiếp tục trong các thập niên qua đã chứng tô rằng Đông Nam Á là một vùng 
quê hương của loài người. Một số di cốt của người nguyên thủy cùng các 
công cụ đá của họ được tìm thấy trên đất Bác Việt Nam đã góp phần xác 
nhận điều nói trên. 


Vị trí thuận lợi của Việt Nam từ xa xưa đã góp phần quan trọng vào 
việc giao lưu của các nền văn hóa khác nhau của Đông Nam Ấ, Ấn Độ, 
Trung Quốc và sau này với các nền văn hóa phương Tây. 

2. Địa hình vùng dất liền khá đặc biệt: hai đầu phỉnh ra (Bác Bộ 
và Nam Bộ) ở giữa thu hẹp lại và kéo dài (Trung Bội). 

Địa hình miền Bác tương đối phức tạp: rừng núi trải dài suốt từ biên 
giới Việt - Trung cho đến Tây Bác Thanh Hóa với nhiều ngọn núi cao (như 
Phanxipäng, 3142m), nhiều khu rừng rậm, cổ (như Cúc Phương), ở đây các 
đải núi đá vôi (Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình, Ninh Bình...) có ý nghĩa 
quan trọng. 5ự xâam thực của thời tiết đã tạo nên hàng loạt hang động, mái 
đá và quang cảnh nhiều màu nhiều vẻ của đất Bác Việt Nam. Cùng với rừng 
rậm và nhiều loại cây hoa quà khác nhau, hàng trăm giống thủ vật, nhiều 
loại đá, quặng, đã tạo nên những điều kiện đặc biệt thuận lợi cho sự sinh 
sống và phát triển của con người. 

Địa hỉnh Trung Bộ với dải Trường Sơn trải dọc phía Tây cũng tạo nên nhiều 
điều kiện thuận lợi cho con người sinh sống, vùng đất đỏ Tây Nguyên được 
phủ lớp dung nham núi lửa nên bàng phẳng và phì nhiêu, sớm trở thành nơi 
cư trú lâu dài của con người cũng như là nơi phát triển của nhiều loại thực 
vật, động vật quý hiếm. 
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Việt Nam có nhiều sông ngòi. Hai con sông lớn nhất là sông Hồng và 
sông Cửu Long. Sông Hồng bát nguồn từ Vân Nam (Trung Quốc) chảy xuôi 
ra Biển Đông theo hướng tây bắc - đông nam với lưu lượng lớn (từ 
100 mỔ/giây đến 28.000 nŸ/giây), hàng ngày hàng giờ chuyển phù sa bồi lấp 
vịnh biển góp phần tạo nên cả một đồng bằng rộng lớn (diện tích khoảng 
16.000 km?), thuận lợi cho sự phát triển của nông nghiệp và tụ cư của con 
người, nơi hình thành nền văn minh Việt bản địa. Trong lúc đó, ở phía nam, 
sông Cửu Long - bắt nguồn từ Tây Tạng (Trung Quốc) sau khi chảy qua 
địa phận của hai nước Lào, Campuchia với lưu lượng lớn (từ 4000 m°/giây 
đến 100.000 m°/giây) đã chuyển dần phù sa tạo nên đồng bằng Nam Bộ 
rộng lớn (diện tích khoảng 40.000 km2), nơi sau này đã trở thành vựa thóc 
lớn nhất nước. Khác với sông Hồng - có độ dốc lớn, sông Cửu Long có lòng 
sông rộng, độ dốc ít và sự hạn chế của Biển Hồ (thuộc Campuchia) bàng 
năm Ít đe đọa lũ lụt. 

3. Nằm trong khoảng 8°30' - 28722) độ vÏ bắc với một chiều đài khoảng 
1650 km, Việt Nam thuộc khu vực nhiệt đới và một phần xích đạo. Tuy nhiên 
nhờ gió mùa hàng năm, khí hậu trở nên điều hòa, ẩm, thuận lợi cho sự phát 
triển của sinh vật. Miền Bắc, khí hậu ấm, độ chênh lệch lớn: ở Hà Nội, nhiệt 
độ trung bình tháng lạnh nhất là 12,5°C, tháng nóng nhất là 29,3°C. Miền 
Trung, như Huế, độ chênh lệch là 20 - 805G. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, độ 
chênh lệch càng Ít hơn: 26 - 29,8°C. Những tháng 6,7,8 ở Bác Bộ và Trung 
Bộ là nóng nhất trong năm, trong lúc đó, ở Nam Bộ, nhiệt độ điều hòa hơn. 


Mùa xuân, mùa hạ, mưa nhiều, lượng nước mưa trong năm có khi lên 
rất cao: Hà Nội năm 1926 là 2.741 mm. Huế trung bình năm 2.900 mm. 
Thành phố Hồ Chí Minh, trung bình năm 2000 mm. 


Địa thế vùng ven biển, cố nhiều thuận lợi nhưng cũng có nhiều thiên 
tai, đặc biệt là bão, áp thấp nhiệt đới và giố mùa đông bác. 

Tuy nhiên, nhÌn chung, khí hậu Việt Nam rất thuận lợi cho sự phát triển 
của sinh vật, đặc biệt là thực vật và sau này cho sự phát triển của 
nông nghiệp. 


II DÂN TỘC VIỆT NAM 


1. Nước Việt Nam nằm ở khu vực nối liền hai đại dương: Thái Bình 
Dương và Ấn Độ Dương, vùng hải đảo và lục địa châu Á nên cũng là nơi 
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tụ cư của nhiều tộc người khác nhau. Trên bước đường phát triển của loài 
người, Việt Nam là nước nằm giữa hai trung tâm văn mmỉnh lớn, cổ xưa, nên 
củng sớm trở thành điểm giao lưu của những nền văn minh đó. Cho đến 
nay, theo các nhà dân tộc học, trên lãnh thổ Việt Nam có 54 tộc người sinh 
sống. Mặc đấu mỗi tộc người đều có những nét văn hóa riêng, nhưng vẫn 
gắn bơ chặt chẽ với nhau trong vận mệnh chung, thành quả của một cuộc 
đấu tranh, hòa hợp lâu dài trong lịch sử lấy tộc người Việt - chiếm trên 
80% dân số - làm trung tâm. Các nhà đân tộc học chia đân tộc Việt Nam 
thành 8 nhớm theo ngôn ngữ như sau: 

1. Việt - Mường (gồm Việt, Mường, Chứt...) 

2. Tày - Thái (gy6m Tày, Nùng, Thái, Bố Y, Cao Lan, Sán Chỉ, Lào...) 

3. Hmông - Dao (gồm lImông, Dao, Pa Thên) 

4. Tạng - Miến (gồm Hà Nhì, Lô Lô, Xá...) 

5. Hán (gồm Hoa, Sán Dìu...) 

6. Môn ¬ Khd-me (Khơ-mú, Kháng, Xinh-mun, Hrẽ, Xo-đăng, Ba-na, 

Cd-ho, Mạ, Rơ Măm, Khơ-me...) 

7. Mã Lai - Đa Đảo (gồm Chăm, Gia-rai, Ê-đê, Ra-glai...) 

8, Hỗn hợp Nam Á (gồm La Chí, La Ha, Pu P«o..) 


2. Từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 với sự ra đời của nước Việt Nam 
đân chủ cộng hòa - vốn là thành quả đấu tranh chung của câ dân tộc - tất 
cả các dân tộc dù ít người hay đông người đều tự do và bình đẳng, cùng 
đoàn kết chặt chẽ với nhau dưới sự lánh đạo của Đảng, chiến đấu dũng cảm, 
quên mình chống lại các thế lực xam lược, bào vệ vững chắc nền độc lập 
mới giành lại được để rồi ngày nay cùng phấn đấu vươn lên, chung sức, 
đồng lòng xây dựng đất nước. 
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(TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN 1858) 


PHẦN MỘT 


THỜI ĐẠI NGUYÊN THỦY 
Chương ï 


THỜI ĐẠI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM 


I.NHỮNG DẤU VẾT ĐẦU TIÊN 


Trong bưổi bình minh của nhân loại, con người còn mang những đặc 
điểm giống với loài vượn, nên chúng ta thường gọi là Người vượn. Người 
vượn tồn tại cách ngày nay từ khoảng hai triệu năm đến 3 - 4 vạn năm. 
Trên đất nước Việt Nam, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những dấu vết 
của Người vượn gần giống với Người vượn Bắc Kinh'), 


Trong các hang Thẩm Khuyên”), Thẩm Hai (Lạng Sơn) đã tìm thấy một 
số rắng Người vượn nằm trong lớp trầm tích màu đô, chứa xương cốt các 
động vật thời Cánh tânÉ?), Những chiếc răng tÌm thấy trong các hang đá 
nới trên có đặc điểm của răng người, lại có cả đặc điểm của răng vượn. Dây 
là một bằng chứng về sự tồn tại của Người vượn trên đất nước ta cách ngày 
nay trên đưới 20 vạn năm `, Bán cạnh những chiếc răng Người vượn, nằm 
cùng lớp còn cố nhiều xương, răng các động vật khác sống cùng thời với 
Người vượn như hổ, báo, lợn rừng, gấu, voi, vượn khổng l. 


(1) Người vượn Bắc Kinh cách ngày nay khoảng 20-50 vạn năm. 

(2) Niên đại tuyệt đổi của hang Thắm Khuyên bằng phương pháp ESR là 475.000 năm cách ngây nay, sai 
số 10% (PGS, TS Nguyễn, Khắc Sử). 

(3) Thời Cánh tân gồm có 3 giai đoạn : Số kì Cánh tân có niên đại từ 3 triệu rưới năm đến khoảng 20 vạn 
năm. Tnùng kì Cánh tân từ 70 vạn năm đến 15 vạn năm. Hậu kì Cánh tân từ 15 vạn năm đến I2 vạn 
năm (có sai số khoảng vạn năm). Ö giai đoạn sở kì và trung kì Cánh tân, ð chân Phi, Đông Nam Á, 
Hoa Nam đã tìm thấy những hóa thạch của răng và xương hàm Vượn cổ phương Nam, cùng với những 
dị cốt hóa thạch và công cụ lao động của Người vượn. 

(4) Về hình thái kích thước răng Người vượn Thắm Khuyên và ThẤm Hai giống với răng Người vuợn Bắc Kinh, 
tuy cùng một loài Ilomo Erectus, song không phải là con chấu trực tiếp của nhau mà là hai phụ loài địa lí 
(Sonisespèce géopraphique) (Nguyễn Khắc Sử): Có ý kiến cho rằng Người vượn Thẩm Kiuyên, Thẩm Hai 
cách ngày nay trên đưới 250.000 năm (Nguyễn Lân Cường, Tạp chí Khảo cố học, số 3- 1998, tr.17) 
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Ò một số địa phương trên lãnh thổ Việt Nam như Núi Đọ (Thanh Høa), 
Xuân Lộc (Đồng Nai), An Lộc (Bình Phước), các nhà khảo cổ học đã phát 
hiện được nhiều công cụ đá ghè đẽo rất thô sơ giống với công cụ đá thời 
đại sơ kÌ đá cũ. 

Năm 1960, lần đầu tiên các nhà khảo cổ học Việt Nam đã tìm thấy hàng 
vạn mảnh đá ghè, gọi là mảnh tước. Những mảnh tước thô, nặng có lẽ người 
nguyên thủy dùng làm công cụ để chặt, cát. Bên cạnh những mảnh tước 
còn cố những hạch đá Qà những hòn đá mà từ đó Người vượn ghè ra các 
mảnh tước), trốp pd. Ỏ núi Quan Yên, núi Nuông (Thanh Hóa), Xuân Lộc, 
An Lộc cũng tỉm thấy những công cụ giống như ở Núi Đọ. Những công cụ 
nối trên cố khả năng là của Người vượn. 

Những dấu tích tuy chưa nhiều, nhưng cũng có thể tin rằng thời đá cũ 
sơ kÌ, Người vượn đã có mặt trên đất nước ta. Hi vọng trong tương lai có 
thể phát hiện thêm dấu tích xa hơn và phong phú hơn nữa về Người vượn 
ở Việt Nam. 


II. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIÊN CỦA 
XÃ HỘI NGUYÊN THỦY Ó VIỆT NAM 


1, Sự xuất hiện Người tỉnh khônt}) 


Trải qua một thời gian lâu đài sinh tồn và ngày càng phát triển, Người 
vượn đã chuyển biến thành Người tỉnh khôn, từ Người tỉnh khôn giai đoạn 
sớm (Homo Sapiens) đến Người tỉnh khôn giai đoạn muộn (Homo Sapiens 
Sapiens). Trên lãnh thổ Việt Nam, các nhà khảở cổ học đã phát hiện được 
những hóa thạch răng của Người tỉnh khôn. Ò hang Thẩm Ồm(?) (Nghệ 
An), Hang Hùm(?) (Yên Bái), Thung Lang (Ninh Bình) có những hớa thạch 
văng của Người tỉnh khôn giai đoạn sớm. 


Ỏ hang Kéo Lèng (Lạng Sơn) phát hiện được hai chiếc răng người hóa 
thạch có niên đại khoảng 30.000 năm cách ngày nay. Tuy nhiên, ở các hang 
động nơi trên, các nhà khảo cổ học vẫn chưa phát hiện được những ^^:.z 


(1) Người tình khôn có cấu tạo œi thể phát triển khá hoàn thiện gần nhụi người ngày nay, trần cao, xươn# nàm 
nhỏ, không nhô ra phía trước như Người vượn, lai bản tay nhỏ và khéo léo hơn, bộ não phát triển hơn. 

(2) Ö Thẩm Ồm có ba hóa thạch rằng của Homo Sapiens, cách ngày nay từ 100.000 năm đến 125.000 năm 
(Nguyễn Khắc Sử, Nguyễn LAn Cuờồng, 1997). 

(3) Ö Hang Hùm có ba hóa thạch răng của Homo Sapiers, có niên đại cách ngày nay khoảng 70.000 đến 
60.000 năm (Nguyễn Lân Cường). Trích từ Cổ nhận học 30 năm, một chăng đường của Nguyễn Lân 
Cường, Khảo cố học, số 3, 1988, tr. 18 
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cụ đá của họ ; vì vậy, chúng ta vẫn chưa hiểu biết được mấy về cuộc sống 
của con người thời đó, 

Ỏ Đồi Thông (thị xã Hà Giang) và mái đá Ngườm (Võ Nhai, Thái Nguyên) 
các nhà khảo cổ học đã phát hiện được những công cụ của Người tỉnh khôn 
có niên đại) sau người Thẩm ÖÒm, Hang Hùm. 

Đặc trưng của công cụ đá Đồi Thông là kỉ nghệ cuội, còn ở mái đá Ngườm 
là ki nghệ mảnh tước. Đại đa số các công cụ đá nằm ở lớp dưới cùng của 
đi chỉ mái đá Ngườm đều làm bằng những mảnh tước nhỏ được tách ra từ 
những hòn cuội quác dít để làm nạo và mũi nhọn. Ngoài ra, còn có một số 
Ít công cụ làm bằng những hòn cuội lớn giống với công cụ đá của người 
Sơn Vị ở giai đoạn tiếp sau đó. Những công cụ nằm ở lớp trên của mái đá 
Ngườm cố những dấu vết văn hóa Sơn Vì. 

Sự phong phú về kÏ nghệ (cuội, mảnh tước) làm công cụ đã nơi trên 
chứng tỏ rằng chủ nhân của văn hóa hậu kì đá cũ ở Việt Nam đã có một 
trình độ phát triển về mặt kí thuật chế tác đá. 

Căn cứ vào hóa thạch, hầu hết xương răng động vật ở di chỉ mái đá 
Ngườm đều thuộc các loài hiện đại như lợn rừng, bò rừng, khi, nhím v.v..., 
các nhà khảo cổ học suy đoán con người bấy giờ đã có nghề săn phát triển(2), 

Vào cuối thời đại đá cũ, trên một vùng rộng lớn của nước ta, có nhiều 
bộ lạc săn bát, hái lượm để sinh sống. Họ cư trú trong các hang động, mái 
đá ngoài trời, ven bờ các con sông, suối trên một địa bàn khá rộng từ Sơn La, 
Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Bác Giang, đến Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng 
Trị). Các di tích của các bộ lạc thời kÌ này được các nhà khảo cổ học gọi 
bằng một thuật ngữ là van hớa Sơn Vi) 

Căn cứ vào sự phân bố các ởi tích văn hóa Sơn Vĩ (các di tích hang động 
Ít, chỉ chiếm khoảng 10% di tích, các nhà khảo cổ học cho rằng cư dân 


(1) Niên đại cách ngày nay khoảng 40.000 — 23.000 năm (theo Nguyễn Khắc Sử). Niên đại CÌ' của một vỏ 
ốc hóa thạch nằm ở lớp trên ở di chỉ mái đá Ngườm là 23.000 + 200 năm và 22.100 + 300 năm cách 
ngày nay (Lịch sử Việt Nam, Nxb Dại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội, 1991, TỊ, tr.17). 

(2) Lịch sử Việt Nam, Sđd, tr.17. 

(3) Dã có tối khoảng 160 địa điểm thuộc văn hóa Sơn Vi được phát hiện (Nguyễn Lân Cường, Kh4ø cố học, 
số 3 ~ 1998, tr.18). 

(4) Sản Vì là tên một xã của huyện Phong Châu tỉnh Phú Thọ, nơi đầu tiên phát hiện di tích văn hóa Sơn 
Vị, Văn hóa Sơn Ví cách ngày nay khoảng từ 30.000 năm đến 11.000 năm. Niên đại các bon phóng xạ 
(C1 của di tích văn hóa Sơn Vì ð hang Con Moong (Thanh Hóa) là 11840 năm + 180 năm cách ngày 
nay và 11090 năm, Ö di tích hang Ông Quyền (Hòa Rình) œó niên đại C'' là 18.390 năm + 125 năm 
cách ngày nay (Theo {ch sử Việt Nam, Sđd, tr.19). Theo Nguyễn Khắc Sử các nhà khảo cỗ học mới phát 
hiện được hai di chí ö bản Nà Lốc, Nà Phé (xã Chiếng Sơ, huyện Sông Mã - Són La) có nhiều công cụ 
giống công cụ cổ nhất trong văn hóa Sơn Vi, có niên đại khoảng 3 vạn năm cách ngày nay (Báo Đại 
Đoàn kế(, xiân Kì Mão, tr.62). 
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Sơn Vi thời hậu kì đá cũ ở Việt Nam sống tập trung trên các đổi, gò trung 
du, dạng hình chuyển tiếp từ miền núi xuống đồng bằng ; cụm lại thành 
những khu vực lớn : trung lưu sông Hồng, thượng lưu sông Lục Nam, thượng 
lưu sông Hiếu(Ð, 

Các bộ lạc Sơn Vi dùng đá cuội là chủ yếu để chế tác công cụ. Hạ thường 
ghè đẽo ở ria cạnh hòn cuội để tạo nên những công cụ chặt, nạo v.v... Công 
cụ đặc trưng cho văn hóa Sơn Vi là những hòn cuội được ghè đẽo ở rìa cẩn 
thận, cớ nhiều loại hình ổn định, thế hiện một bước tiến bộ rõ rệt trong kĩ 
thuật chế tác đá, tuy nhiên, chưa có kÍ thuật mài. Công cụ đá cuội văn hóa 
Sơn Vĩ có nhiều loại hỉnh phong phú đặc trưng cho văn hớa Sơn Vi, nhưng 
vẫn còn một số Ít những công cụ mang dấu vết kĩ thuật thô sơ của thời kÌ 
sơ kÌ đá cũ và cũng cố một công cụ có đấu vết văn hóa Hòa Bình ở giai 
đoạn đá mới sơ kì, Từ văn hóa Sơn Vi phát triển lên văn hóa Hòa Bình. 
Nguồn sống chính của cư dân Sơn Vi là hái lượm, săn bất các loài thực vật 
và động vật. Ở các di chỉ thuộc văn hóa Sơn Vi, cố nhiều xương trâu, bò 
rừng, lợn rừng, khi, cá. 

Sự xuất hiện của Người tỉnh khôn Sơn Vị (Homo Sapiens Sapiens) đánh 
đấu bước chuyển biến trong tổ chức xã hội, các thị tộc, bộ lạc ra đời. Mỗi 
thị tộc gồm vài ba chục gia đình, với vài ba thế hệ có cùng chung huyết tộc 
sống quây quần với nhau trên cùng một địa vực. Một số thị tộc sống gần 
gũi nhau, có họ hàng với nhau vÌ có cùng một nguồn gốc tổ tiên xa xôi hợp 
lại thanh bộ lạc. Các thị tộc trong một bộ lạc có quan hệ gắn bó, giúp đỡ 
nhau trong cuộc sống và cố quan hệ hôn nhân giữa con trai của thị tộc này 
với con gái của thị tộc kia trong cùng một bộ lạc. 

2. Cư dân Hòa BÌnh, Bác Sơn - Chủ nhân nền văn hóa sơ kÌ thời đại 
đá mới. 

Chủ nhân văn hóa Sơn Vi, trong quá trình lao động đã dần dần cải tiến 
công cụ và bước sang một giai đoạn mới cao hơn - Văn hóa Hòa Bình - Bác 
Sơn, từ văn hóa hậu kì thời đại đá cũ chuyển sang sơ kì thời đại đá mới. 

- Cư dân văn hóa Hòa Bình?) đã mở rộng địa bàn cư trú đến nhiều khu 
vực, từ vùng núi rừng Tây Bác (Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu), Hà Giang, 


(1) Nguyễn Khắc Sử (Khảo cố học, số 3 — 1996, tr.12). 


(2) Hòa Bình là địa điểm đầu tiên phát hiện được di tích văn hóa thuộc sơ kỉ thời đại đá mới, cách ngày nay 
khoảng từ 17.000 mñru đến 7.500 năm, tập trung cao ð 12000 ~ 10.000 năm cách ngày nay (Nguyễn Khắc 
Sử). Một di tích thuộc văn hóa Hòa Bình là Hang Chùa (Tân Kì, Nghệ An) có niên đại C”Í là 9325 + 120 
năm cách ngày nay, và Hang Dắng (thuộc vườn Quốc gia Cúc Phương có niên đại CÍ là 2665 + 65 và 7580 
+ 80 năm cách ngày nay (Lịch sử Việt Nam, Sdd, tr.22). Cũng có ý kiến cho rằng văn hóa Hòa Hình cách 
ngày nay có thể là từ gần 2 vạn năm đến 6.000 năm (Hà Hữu Nga, Khảo cổ học, số 3 - 1998, tr.32). Văn 
hóa Hòa Bình phân bố rộng rãi ở Đông Nam Á, tập trung nhiền nhất là ở Việt Nam. Các đi tích văn hóa 
Hòa Bình có niên đại sớm nhất là ð Việt Nam (Nguyễn Khắc Sử, Nghiên cứu Đông Nam Á, 2 — 1996, tr.15) 
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Ninh Bình đến miền Trung (Thanh Høơa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị). 
Cư dân văn hóa Hòa Binh chủ yếu sống trong các hang động hoặc mái đá 
thuộc các thung lũng đá vôi, gần nguồn nước ; rất ít di tích ở ngoài trời và 
thềm sông. Người Hòa Bình cư trú lâu dài trong các hang động, công cụ 
lao động và tàn tích phế thải sau bữa ăn của họ chất thành tầng văn hóa 
khá dấyC), có nơi tới 3,7 m như ở mái đá Làng Bon (Hòa Bình)(?), 

Công cụ của cư dân văn hóa Hòa Bình cố nhiều loại hình phong phú, đa 
đạng, được chế tác từ các nguyên liệu khác nhau. Đặc trưng công cụ lao 
động bằng đá của cự dân bấy giờ là những công cụ cuội ghè đếo một mặt 
như ru ngắn, nạo hình đìa, rìu hạnh nhân, rìu bầu dục. Ngoài ra còn có 
một số công cụ ghè hai mặt, công cụ mảnh tước, công cụ cuội nguyên thủy 
(chày, hòn nghiền hạt, bàn nghiền). Một số công cụ được làm bằng xương, 
vỏ trai, có khả năng cư dân Hoà Bình đã sử dụng công cụ làm từ gỗ, tre. 
Họ cũng đã bát đầu biết mài lưỡi công cụ như các công cụ ở xóm Trại, hang 
Làng VànhÍ). Sản bát, hái lượm là hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân 
văn hơa Hòa Bình. Các nhà khảo cổ học tÌm thấy nhiều xương động vật là 
các loài thú rừng, các vỏ động vật thân mềm sống dưới sông, suối. Ô hang 
Chùa (Tân Kì, Nghệ An) trong tổng số các xương thú cố 46% xương hươu, 
nai, 24% xương trâu, bò, 9% xương lợn rừng, ð% xương khỉ, 2% xương tê 
giác và nhiều vỏ ốc văn, trai, hến, trùng trục v.v... Ö hang Dơi (Quảng Trị) 
tìm thấy các còng cụ, xương động vật thuộc văn hóa Hòa Bình như rìu ngắn, 
rìu hình dĩa, rỉu lưỡi đọc, lưỡi hình cung, mảnh tước, bàn nghiền hạt, ốc 
núi, ốc suối, vỏ trai hến, xương động vật (khoảng 1 kg gồm nhiều loài khác 
nhau). 


Dựa vào sự phân tích bào tử phấn hoa ở hang Ma (Thái Lan), các nhà 
khảo cổ học dự đoán có khả năng cư dân văn hóa Hòa Bình đã biết đến. 
nông nghiệp sơ khai, nông nghiệp trồng rau quả hoặc cây cho củ. Có thể 
nghì rằng cách ngày nay trên một vạn năm, cư dân văn hóa Hòa Bình là 
một trong những cư dân vùng Đông Nam Á đã biết đến nông nghiệp sơ 
khai. Mặc dù cuộc sống chủ yếu vẫn dựa vào nguồn thức ăn do hái lượm, 
sản bán mang lại, nhưng sự ra đời của nông nghiệp sơ khai có ý nghĩa đánh 
dấu bước chuyển biến mới, tuy là bước đầu của cư dân Hòa Bình. 


£13(2) Tầng văn hóa là một thuật ngữ khảo cổ học để chỉ ndt cư trú của con người nguyên thủy trong một 
giai đoạn, lạo nên một lúp đất dày. Ö mái đá Lãng Bon có tới 2378 hiện vậi nằm trong tầng văn hóa 
dày 3,7 m (Nguyễn Khắc Sử). 

(3) Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1994, Nxb KHXM, 1995, tr.4,5. 

(4) lịch sứ Nghệ Tĩnh, Nxb Nghệ Tĩnh, 1984, T1, tr.25,26. 
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Tập tục phổ biến của cư dân Hòa Bình là chôn người chết ở nơi cư trú. 
Đây là tập tục phổ biến của người nguyên thủy ở nhiều nơi trên thế giới 
với ý nghia giữa người sống và người chết vẫn có mối quan hệ ràng buộc. 
Ỏ hang Thẩm Hoi, hang Chùa (Nghệ An), hang Đắng, mái đá Mộc Long 
(thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương), hang Làng Gạo (Hòa Bình), các nhà 
khảo cổ học phát hiện được những mộ táng thời văn hóa Hòa Bình. Ngôi 
mộ ở hang Chùa chôn người phụ nữ theo tư thế nằm co, xung quanh xếp 
nhiều hòn đá lớn cùng với một chiếc rìu đá chôn theo người chết. Các ngôi 
mộ ở vườn Quốc gia Cúc Phương, người chết được bôi thổ hoàng và chôn 
theo tư thế nằm eo như ở ngôi mộ hang Chùa. Ngoài những ngôi mộ chôn 
riêng lẻ, còn cố những khu mộ táng tập thể của các thị tộc thời văn hóa 
Hòa Bình. Ỏ hang Làng Gạo (Hòa Bình) tìm thấy 20 sọ người lớn và sọ trẻ 
em nằm trong khoảnh đất chừng 25 mét vuông ; kèm theo sọ là các công 
cụ bằng đá(), 

Đời sống tỉnh thần của cư dân Hòa Bình khá phong phú, họ đã biết làm 
các đổ trang sức để làm đẹp thêm cuộc sống. Ỏ các di chỉ thuộc văn hóa 
Hòa Bình đã tìm thấy các đồ trang sức như vỏ ốc biển được mài và có lỗ 
để xâu dây đeo, nhiều ngôi mộ xác chết được bồi thổ hoàng. 

Cư dân văn hoá Hòa Bình có lẽ đã nây sinh ý niệm về tín ngưỡng vật 
tổ sơ khai. Ò hang Đồng Nội (Hòa Bình) có những hình khắc mặt một con 
thú và 3 mặt người. Trên đầu 3 người đều có sừng. Ö một số hang như 
hang Làng Bon, các hang ở Yên Lạc, Kim Bảng đều có những viên. cuội 
khác các hình lá cây hoặc cành cây. 

Các di tích văn hoá Hòa Bình thường ở gần nhau và có tầng văn hóa 
khá dày. Có lẽ, đây là nơi cư trú của các thị tộc trong một bộ lạc, những 
công xã thị Lộc định cư lâu dài, hái lượm phát triển, nông nghiệp manh nha, 
chưa biết đến đồ gốm. Các công xã thị tộc này có thể là công xã thị tộc 
mẫu hệ ở vào giai đoạn văn hóa sơ kì thời đại đá mới, mở đầu cho văn hớa 
đá mới ở Việt Nam. 

- Cư dân văn hóa Bắc Sơn), Các bộ lạc chủ nhân văn hóa Hòa Bình đã. 
tạo nên văn hóa Bác Sơn từ trong quá trình tiến hóa của họ. Các bộ lạc 


(1) Tủ 30 năm trở lại đây, các nhà khảo cổ đã phát hiện thêm được 20 địa điểm có di cốt người 
thuộc văn hóa Hòa Bình. Trong số này có một SỐ sọ người khá nguyên.ven như sọ cỗ ở mái đá 
Nước, mái đá Điềm, Động Can (Nguyễn Lân Cường, Khảo cổ học, số 3 — 1998, tr.19). 

(2) Bắc Sơn ở tỉnh Lạng Sơn, nơi phát hiện đầu tiên những di tích văn hóa sơ kì thời đại đã mới có 
niên đại sau văn hóa Hòa Bình, cách ngày nay khoảng từ 10.000 năm đến 8.000 năm. Hang Bó 
IL.úm (Lạng Sơn) thuộc văn hóa Bắc Sơn có niên đại CÍÍ là 10295 + 200 năm và 9.990 + 200 
,năãm cách ngày nay. 

Tỉnh đến năm 1997, có 51 địa điểm thuộc văn hóa BÁc Sơn được phát hiện, trong đó chỉ có 8 
địa điểm tìm thấy di cốt người (Nguyễn Lân Cường, Khảo cố học, số 3 - 1998, tr.19), 
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Bác Sơn cư trú trong các hang động, mái đá vùng núi đá vôi gần sông, suối 
thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, 
Nghệ An, v.v... Công cụ phổ biến của cư dân Bác Sơn là rìu mài lưỡi và đã 
biết đến đồ gốm. Trong các di tích văn hoá Bác Sơn, các nhà khảo cổ học 
phát hiện được những chiếc rìu mài ở lưỡi, bên cạnh những công cụ bằng 
đá cuội ghè đếo một mặt kiểu văn hóa Hòa Bỉnh. Công cụ đặc trưng của 
văn hóa Bác Sơn là rÌu mài lưỡi (nên các nhà khảo cổ học thường gọi là rìu 
mài Bác Sơn), và dấu Bắc Sơn, ngoài ra còn có những công cụ ghè đếo không 
định hình và công cụ raảnh tước có tu chỉnhÓ), 

Với những chiếc rìu mài được sử dụng phổ biến, cư dân văn hóa Bác Sơn 
chế tác dễ dàng hơn các công cụ bằng tre, nứa, gỗ, so với cư dân Hòa Bình. 
Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Bắc Sơn vẫn là hái lượm và săn bắt. 
Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy trong các di tích văn hóa Bác Sơn những 
đống vỏ ốc, xương thú chất thành một lớp dầy tới 3 mét như ở hang Làng 
Cườm (Lạng Sơn). Cư dân vàn hoá Bác Sơn đã biết đến đồ gốm. Bởi vậy, 
một số nhà sử học thường gọi văn hoá Bác Sơn là văn hóa đá mới sơ kì có 
gốm. Đặc diểm đồ gốm Bác Sơn có miệng loe, đáy tròn. Người Bác Sơn lấy 
đất sét nhào với cát để khi nung, đồ gốm không bị rạn nứt. Tuy vậy, đồ 
gốm thời kì này còn Ít, hình dáng còn thô và độ nung chưa cao. 


Nhờ có công cụ lao động được cải tạo, công cụ đá mài phổ biến, hiệu quả 
trong lao động được tăng tiến, cư dân Bác Sơn ngoài hái lượm, sản bắt là 
chủ yếu, còn đánh cá, chăn nuôi và làm nông nghiệp sơ khai. Nguồn thức 
ăn trở nên phong phú hơn, dồi dào hơn. Con người bấy giờ đã sống định cư 
khá lâu dài ở một nơi nhất định. Kbu mộ tập thể Làng Cườm (Lạng Sơn) 
là một biếu hiện về cuộc sống định cư ổn định của cư đân văn hóa Bác Sơn. 

Đời sống tình thần của cư dân Bác Sơn khá phong phú và được nâng cao 
hơn cư đân văn hóa Hòa Bình. Đồ trang sức có nhiều loại, ngoài những vỏ 
ốc biển được mài có xuyên lỗ để lồng dây, còn có những để trang sức làm 
bằng đá phiến có lỗ đeo, các chuỗi hạt bằng đất nung giữa có xuyên lỗ... Cư 
dân Bắc Sơn cũng có những tập tục phổ biến như cư đân Hòa BỉÌnh và có 
ý niệm về một thế giới bên kia. Điều đơ được thể hiện trong các cách chôn 
người chết khác nhau, chôn theo người chết công cụ lao động, Cư dân bấy 
giờ vẫn sống trong các công xã thị tộc mẫu hệ. 

Nhìn chung, văn hóa Hòa Bình và văn hóa Bác Sơn mặc đù có những 
nét chung, đều ở giai đoạn sơ kì thời đại đá mới, nhưng văn hớa Bác Sơn 


(1) Nguyễn Khấc Sử, tài liệu đã dẫn, tr.7 
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còn có những nét đặc trưng riêng( và cố những biểu hiện phát triển hơn 
trên cơ sở nối tiếp, kế thừa văn hóa Hòa Binh và đều có nông nghiệp sơ khai. 


3. "Cách mạng đá mới"?) và cư đân nông nghiệp trồng lúa 


Vào cuối thời kì đá ruới cách ngày nay khoảng 6.000 năm đến 5.000 năm, 
trên cø sở phát triển mạnh mẽ của kỉ thuật chế tác đá và làm đồ gốm, cư 
dân bấy giờ) mới thực sự có một bước tiến trong việc cải thiện cuộc sống 
của mỉnh. Phần lớn các bộ lạc đều bước vào giai đoạn nông nghiệp trồng lúa. 

Vào thời kì này, con người không chỉ biết ghè đõo, mài đá một mặt mà 
phổ hiến đã mài nhẫn cả hai mặt. Ngoài ra, còn biết khoan đá, cưa đá6@),„, 
VÌ vậy, công cụ có hình dáng gọn, đẹp hơn, có nhiều kiểu loại thỉch hơp với 
từng công việc, từng vùng khác nhau. Nhờ thế năng suất lao động tăng lên 
rõ rệt. Kĩ thuật mài đá phát triển cao hơn thời văn hóa Hòa Bình, Bác Sơn 
và khá phổ biến trong các bộ lạc sống rải rác trên đất nước ta bấy giờ. Đặc 
trưng của công cụ bấy giờ là những chiếc rìằu mài toàn thân. Ngoài những 
chiếc rìu mài toàn thân, rìu cố chuôi tra cán, còn có các loại công cụ khác 
như bên, đục, dao, cuốc đá có chuôi tra cán. Tất cả các công cụ này đều 
được mài nhẫn. 


Cư dân bấy giờ còn biết dùng tre, nứa, xương, sừng để chế tác các công 
cụ thích hợp. Tre nứa dùng làm cung tên, tre, gỗ còn được sử dụng làm cán 
cuốc, cán rìu, cán dao v.v... Như vậy, đối với cư dân nước ta thời hậu kì đá 
mới, gỗ, tre, nứa giữ mệt vị trí quan trọng trong đời sống. 

Xương và sừng được dùng làm đục, dao nhỏ, kim khâu, v.v... Vỏ ốc cũng 
được dùng làm công cụ nạo gọt. : 


(1) Biết sử dụng phổ biến rịu mài lưỡi và biết đến đồ gốm. Một số nhà khảo cổ học cho rằng yếu 
tố nguồn gốc từ ki nghệ mảnh, bên cạnh truyền thống công cụ cuội trong văn hóa Hắc Son là 
nét dặc trưng riêng của văn hóa Bắc Sơn với những nét đặc trưng chung của văn hóa Hòa Hình 
là đểu trong đòng truyền thống công cụ cuội (Hà IIữu Nga, Khảa cổ học, số 3/1998, tr.32,33). 

(2) "Cách mạng đá mới" là giai đoạn hình thành các văn hóa đá mới sau Hàa Bình - Bắc Sun, chuyển 
sang giai đoạn hậu kì đá mói, cách ngày nay khoảng 6.000 đến 5.000 năm. 

43) Di chỉ Đa Bút (Thanh Hóa) có niên đại CÍÍ là 6095 + 60 năm cách ngày nay. 

Di chỉ Hạ Long (Quảng Ninh) có niên đại CÌÍ là 5646 + 60 cách ngày nay. Di chỉ Gò Trũng 
(Thanh Hóa) có niên đại C'Í là 4790 năm cách ngày nay. Di chỉ Quỳnh Văn có niên đại CÍ là 
4785 + 75 năm và 4130 năm + 75 năm cách ngày nay. 

(4) Ö các đi chỉ Gò Trũng, Hạ Long tìm thấy những riu đá có dấu vết cưa hoặc mảnh lưỡi cưa. 
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Với sự tiến bộ về kỉ thuật chế tác đá và sự phong phú về loại hình công 
cụ lao động sản xuất, nền kinh tế của cư dân thời hậu kì đá mới, sống trên 
lãnh thổ Việt Nam bấy giờ đã có bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh 
vực. Địa bàn cư trú được mở rộng. Ngoài một bộ phận cư trú trong vùng 
sơn khối đá vôi, một bộ phận khác đã chiếm linh đồng bằng, ven biển và 
hải đảo. Hoạt động kinh tế rất đa dạng, Hái lượm, sản bắt vẫn còn tổn tại 
nhưng không còn đóng vai trò chủ yếu trong đời sống của các bộ lạc bấy giờ. 

Nghề đánh cá còn được duy trỉ và phát triển ở các vùng cư dân ven suối, 
sông, ven biển. Nhiều dấu vết chỉ lưới, xương cá... trong các di chỉ thời kỉ 
đá mới hậu kì ở nước ta đã nói lên điều đơC), 

Nghề nông nguyên thủy đã có từ thời văn hơớa Hòa Binh, Bắc Sơn, tiếp 
tục phát triển, trở thành nghề phổ biến, chủ đạo trong thời hậu kỉ đá mới. 
Nghề nông trồng lúa dùng cuốc đát” xuất hiện, người ta đùng cuốc cơ lưỡi 
mài nhẳn cố cán để xới đất gieo hạt. 

Ngành thủ công rất phát triển, nhất là chế tác đá (bao gồm các công cụ 
lao động, dụng cụ gia đỉnh, đồ trang sức bằng đá) và nghề làm gốm. Ngoài 
ra còn có nghề đệt vài Ô): 

Với kỉ thuật chế tác đá phát triển, cư dân bấy giờ đã làm ra được nhiều 
công cụ và đồ đùng gia đình bằng đá tốt và đẹp hơn thời kỉ văn hóa Hòa 
Bình, Bắc Sơn. : 

Nghề làm gốm giữ một vị trí khá quan trọng trong đời sống và sản xuất, 
trở thành một nghề thủ công khá phổ biến và đã hình thănh các trung tâm 
làm gốm. li thuật làm đồ gốm thời hậu kì đá mới ở Việt Nam có bước phát 
triển cao hơn thời sơ kì đá mới. Các di chỉ Mai Pha (Lạng Sơn), Nậm Tun 
(Lai Châu), Sập Việt (Sơn La), Cái Bèo (Hải Phòng), Đa Bút, Cốn Cổ Ngựa, 
Gò Trũng (Thanh Hóa), Trại Ôi (Nghệ An), Thạch Lạc, Phôi Phối (Hà Tĩnh), 
Bàu Tró (Đồng Hới), Bàu Cạn (Gia Lai - on Tum), Đraixi (Đắc Lác), Cầu 
Sát (Đồng Nai) v.v... đều có nhiều đồ gốm với kỉ thuật làm bằng tay hoặc 
làm bằng bàn xoay. Đồ gốm có đáy tròn, miệng loe hay bốp vào, bên ngoài 
cố văn nan tạo nên bởi bàn dập buộc dây, một số đồ đựng có vành chân 
đế... Nhiều đồ dùng hàng ngày như nổi, niều, vò, hũ... được tìm thấy trong 


(1) Ö các di chỉ Gò Trũng (Thanh Hóa), Hạ Long (Quảng Ninh) tìm thấy nhiều chỉ lưới đánh cá 
bằng đá hay bằng đất nung. 

(2) Những chiếc cuốc đá tìm thấy ở các di chỉ bãi Phôi Phôi (Nghỉ Xuân, Hà Tính), di chỉ Bàu Tró 
(Đóng Hới). Lèn hang thỏ (Quỳnh lam, Nghệ An), đi chỉ Draixi (Đắc Lắc) vx... 

(3) Ở một số dì chỉ thời hâu kì đá mới ð Việt Nam đã phát hiện được những đấu vết của nghề đệt 
vài (dọi xe chỉ bằng đất mìng) như ở đi chỉ Bàu Tró. Ẵ 


22 ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM 


các đi chỉ văn hóa nói trên. Hoa văn trên các đồ gốm cũng có nhiều kiểu 
cách : hoa văn dấu thừng, hoa văn hình chữ § nối đuôi nhau chạy quanh 
gờ miệng (đ: chỉ Đa Bút, Gò Trũng, Cái Bèo, Bàu Trở, Thạch Lạc). Cũng 
có hoa văn hình sóng nước, hình ô trám, hình gân lá, hoa văn nan (Gò 
Trũng, Cái Bèo), hoa văn đường song song, hoa văn hỉnh chữ § đứng sát 
nhau (Bau Trớ, Hạ Long), hình hoa thị nối liền nhau, hoa có bến cạnh cân 
đối, ở giữa và trên cánh thường có lỗ thùng)vv.. 

Nhờ có sự cài tiến trong kỉ thuật chế tác công cụ lao động, nền kinh tế 
đa dạng của cư dân bấy giờ đã có bước phát triển hơn thời văn hóa Hòa 
Bình, Bắc Sơn. Các bộ lạc bấy giờ ngoài một bộ phận vẫn cư trú trong vùng 
núi đá vôi, đó là chủ nhân của văn hóa Hà Giang?) và văn hóa Mai Pha) 
là hậu duệ trực tiếp của các nền văn hóa thung lũng Hòa Bình, Bác Sơn 
trước đơ(@) ; còn một bộ phận dân cư khác đã dần dẩn mở rộng địa bàn cư 
trú đến vùng đồng bằng, ven biển, hải đảo, sống định cư tương đối lâu dài, 
hoạt động sản xuất nông nghiệp hoặc đánh cá, khai thác nhuyễn thể biển. 
Nhiều đống vỏ ốc, vó sò, điệp còn lại dầy đến 3 - 4m, hoặc có nơi có các 
lớp than tro bếp dầy trên 2 m€. Cư dân của thời kì này thường cư trú 
trong các hang động hoặc ở ngoài trời, 

Đời sống vật chất và tỉnh thần của cư dân thời hậu kì đá mới ở Việt 
Nam cũng phong phú hơn trong nhiều mặt, Mỗi gia đình (mẫu hệ) đã có 
các công cụ lao động và đổ dùng sinh hoạt như đồ đựng, nổi, niêu. v.v... 
Quần áo làm bằng đa thú, vỏ cây sui, đã thấy có dấu vết quần áo làm bằng 
sợi dệt, tuy chưa phổ biến. Ò một số đi chỉ đã phát hiện được đọi xe chỉ 
bằng đất nung như di chỉ Bàu Tró, Thạch Lạc. 

Xã hội chia thành nhiều thị tộc. Cũng như thời văn hơa sơ kì đá mới 
(văn hóa Hòa Bình - Bác Sơn), các thành viên trong thị tộc đều có mối 
quan hệ gắn bớ với nhau bằng sợi dây huyết thống. Mọi người trong thị tộc, 
bộ lạc đều bỉnh đẳng với nhau, người già và phụ nữ được tôn trọng. Đứng 
đầu thị tộc là người phụ nữ khỏe mạnh, có tuổi tác và nhiều kinh nghiệm. 
Xã hội đang nằm trong khuôn khổ của chế độ công xã thị tộc mẫu quyền. 


(1) Lịch sử Việt Nam, Sđd TÌ, tr.35. 

(2)()(4) YIà Hữu Nga, "Nghiên cứu thời đại đá mới- mội hành trình đã qua". Khảo cổ học, 
số 3 - 1988, tr.34, 

(5) Di chỉ Bàu Tró, bãi Phôi Phối, đồi sò, điệp Thạch Lạc có nhiều lóp than tro bếp dày trên 2 m. Hang 
Ba Xã (lạng Sơn) có tầng văn hóa dày đến 3m, 
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Việc phân công lao động giữa nam và nữ, củng như theo lứa tuổi vẫn 
tiếp tục thực hiện. Đàn ông làm các công việc nặng nhọc, đàn bà làm những 
việc nhẹ hơn và gần nhà, trẻ em cũng làm việc. 


Cư dân bấy giờ củng đã có một đời sống tỉnh thần phong phú. Họ đã 
nghí tới việc trang điểm cho cuộc sống đẹp hơn. Bằng chứng là đồ trang 
sức phát hiện được ở các đi chỉ thời kì này rất đa dạng. Vòng trang sức 
bằng đá với nhiều kích thước khác nhau, hình dáng khác nhau, khuyên tai 
đá nhiều loại, vòng bằng đất nung (đi chỉ văn hóa Hạ Long, Bàu Tró). Cũng 
có những đồ trang sức làm bằng vỏ các loại ốc biển được mài thủng phần 
lưng để xâu dây, những khuyên tai tròn mài từ mảnh vỏ ốc, nhiều hạt chuỗi 
nhỏ bằng đốt xương sống cá, vỏ ốc LiểuC) (đi chỉ Ba Xã ở Lạng Sơn, đi chỉ 
Nà Thẩm, Thẩm Tiên ở Quỳ Châu - Nghệ An) v.v... Phẩm đô làm bằng thổ 
hoàng cũng được sử dụng làm chất liệu trang sức. 


Quan niệm về thế giới bên kia của con người thời này ngày càng phức 
tạp hơn. Người chết được chôn theo nhiều cách : Chôn theo tư thế ngồi xổm, 
chân, tay gập lại, ngồi xổm bó gối, nằm co, nằm ngửa duỗi thẳng, chôn theo 
công cụ lao động và đồ trang sức, người chết bị buậc chặt trước khi đem 
chôn ?, Có hiện tượng xương sọ và các xương khác của thân thể có màu đỏ. 


Phải chăng, người bấy giờ bôi thổ hoàng (màu đỏ) vào xương người chết 
trước khi chôn là biểu thị ước mong người chết tái sinh như một số bệ lạc 
trên thế giới ? 


Trình độ mí cảm của cư dân bấy giờ khá phát triển. Điều này được thể 
hiện ở sự phong phú về kiểu đáng, loại hình, hoa văn đổ gốm, ở các đồ trang 
sức đa dạng, tỉnh tế làm từ nhiều chất liệu khác nhau, ở nhiều kiểu cách 
trang trí đẹp mắt. 


Cơ thể khẳng định rằng, vào giai đoạn cuối thời kì đá mới, với cuộc "cách 
mạng đá mới", "con đường đá mới hóa"Ở) g Việt Nam sau giai đoạn văn hóa 


(I3 Lịch sử Việt Nam, Sda, tr35,36. 

(2) Trói chặt ngưỡi theo tí thế ngồi xổm, nằm co là muốn người chết không trở về làm hai người 
sống, Ö môt số bộ lạc trên thế giới như ở Dông châu Phi, ở Philippin cũng có tục chôn người 
chết như vây. 

(3) Có ý kiến cho rằng "con đường đá mới hóa" đ Việt Nam sau văn hóa Hỏa Bình, Bắc Sơn rất 
đa dạng, gồm có con đường của văn hóa Da Bút ở Thanh Hóa với những chiếc rìu mài lưổi ở 
giai đoạn đầu đến chiếc rìu mải lưới hoàn toàn ở giai đoạn cuối cùng đổ gốm đáy tròn... Con đường 
của văn hỏa Quỳnh Văn ở Nghệ An... Con đường của dì chỉ Cái Beo... Con đường của đi chỉ Bàn , 
Dõ ö Quảng Nam - Đà Nẵng... Con đường văn hóa Hà Giang, văn hóa Mai Pha. (Hà Húũu Nga, 
"Nghiên cứu thời đại đá mới - một hành trình đã qua", Khảo cổ học, số 3 - 1998, tr. 33,34) 
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Hòa Bình, Bắc Sơn đã điễn tiến mạnh mẽ, phổ biến ở nhiều địa phương 
nước ta bấy giờ. Nhờ vậy nông nghiệp trổng lúa dùng cuốc đá đã phổ biến, 
ngoài sản xuất nông nghiệp còn đánh cá, khai thác các nhuyễn thể biển, 
hoặc săn bát v.v... Xã hội công xã thị tộc mẫu hệ có lẽ đã bát đầu bước vào 
giai đoạn cuối. Những thành tựu mới của ngành khảo cổ học Việt Nam trong 
việc nghiên cứu các di cốt người ở nhóm di chỉ Cái Bèo (Hải Phòng), Đa 
Bút (Thanh Hóa), Quỳnh Van() (Nghệ An), cùng với việc nghiên cỨU cấc 
hiện vật, dấu tích trong các đi chỉ Mai Pha, Phai Vệ (Lạng Sơn), Bản Buôn, 
Bản Thăm (Sơn La), Nậm Tun (Lai Châu), Hà Giang, Hạ Long (Quảng 
Ninh), Cái Beo (Hải Phòng), Đa Bút, Gò Trúng, Cốn Cổ Ngựa (Thanh Hóa), 
Trại Ôi (HÀ Tỉnh), Bàu Tró (Quảng Bình), Bàu Dũ (Quảng Nam - Đà Nãng), 
Bàu Cạn (Gia Lai - Kon Tum), Đraixi (Đấc Lắc), Cầu Sát (Đồng Nai) v.v... 
thuộc hậu kì đá mới ở Việt Nam đã cho thấy sự phong phú, đa đạng của bộ 
mặt xã hội Việt Nam thời đó. 


4. Cư dân sơ kì thời dại đồng thau ¬ tiền Đông Sơn 


- Các bộ lạc Phùng Nguyên®). Vào cuối thời đại đá mới, cư dân các bộ 
lạc sống ở lưu vực sông Hồng trên cơ sở phát triển kỉ thuật chế tác đá, làm 
gốm, đã biết đến một loại nguyên vật liệu mới là đồng và kỉ thuật luyện 
kim đồng thau, mặc đù còn ở buổi đầu. Di chỉ văn hóa Phùng Nguyên tỉm 
thấy ở nhiều nơi thuộc lưu vực sông Hồng như Phú Thọ, Bác Ninh, Hà Tây, 
Hà Nôi, Hải Phòng. Ò một số di tích thuộc văn hóa Phùng Nguyên, các nhà 
khảo cổ học đã tìm ra di cốt người), các cục đồng và xỉ đồng. Điều đó 
chứng tỏ cư dân Phùng Nguyên đã luyện đồng ngay trên đất nước ta, và 
văn hóa Phùng Nguyên đã mở đầu cho sơ kỉ thời đại đồng thau. Tiếp theo 
các bộ lạc thuộc văn hóa Phùng Nguyên là các bộ lạc văn hóa Đồng Đậu, 
Gò Mun (thuộc trung kì và hậu kỉ thời đại đồng thau nằm trong thời kì 
tiến Đông Sơn) đã trực tiếp xây dựng cơ sở cho văn hóa Đông Sơn ra đời 
sau đó. 


(1 Nguyễn Lân Cường, "Cổ nhân học, 30 năm, một chặng đường", Khảo cổ học, số 3 — 1998, tr 19,20. 

(2) Phùng Nguyên (Phú Thọ), là địa điểm cư trú đầu tiên phát hiện được di tích của văn hóa sơ kì 
thời đại dồng thau ở Việt Nam, tồn tại vào khoảng nủa đầu thiên niên kỉ II TCN, cách ngày 
nay gần 4.000 năm. 

(3) Theo Nguyễn Lân Cưởng thì trong sổ 55 địa điểm của văn hóa Phùng Nguyên đã phát hiện 
được 3 địa điểm có di cốt người (Nguyễn Lãn Cường, "Cổ nhân học, 30 năm một chăng đưỡng". 
Khảo cổ học số 3 - 1998, tr.20). 
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- Các bộ lạc Hoa Lộc, Cồn Chân Tian(), Bản cạnh các bộ lạc Phùng 
Nguyên ở lưu vực sông Hồng, còn có những bệ lạc khác cũng đã tiến đến 
giai đoạn sơ kì thời đại đồng thau và biết đến ki thuật luyện kim như các 
bộ lạc ở vũng châu thổ sông Mã mà các nhà khảo cổ học gọi là văn hóa Cổn 
Chân Tiên, Hoa Lạc(?). Các bộ lạc Cần Chân Tiên sống ở vùng ngã ba sông 
Mã - sông Chu và các bộ lạc Hoa Lộc sống ở trên các cồn cát ven biển là 
những cư dân đầu tiên biết đến kim loại và tiến đến giai đoạn sơ kỉ thời 
đại đồng thau cùng thời với cư dân Phùng Nguyên ở lưu vực sông Hồng. 
Tiếp sau các bộ lạc Cồn Chân Tiên và Hoa Lộc (sơ kì đồng thau) là các bộ 
lạc Bái Man (trung kì đồng thau), Quỳ Chữ (hậu kì đồng thau). Bên cạnh 
những nét văn hóa địa phương, cũng đã tạo ra những nét gần gũi với văn 
hơa Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gà Mun để cuối cùng hòa chung tạo nên 
van hơa Đông Sơn thống nhất ở vùng Bắc bộ và Bác Trung bộ. 


¬ Cóc bộ lạc ỏ lưu 0uực sông Lam19), Tại lưu vực sông Lam, các nhà khảo 
cổ học đã phát hiện được một số di tích thuộc sơ kì thời đại đồng thau như 
nhớm đi tích Đền Đổi. Qua các công cụ đá và đổ gốm của cư dân ở di tích 
nay, các nhà khảo cổ bọc cho rằng cư dân bấy giờ đã có một trình độ tương 
ứng với cư dân Phùng Nguyên, Cồn Chân Tiên, Hoa Lộc. Cư dân sơ kì thời 
đại đồng thau ở lưu vực sông Lam cũng đã trải qua các giai đoạn trung kì 
và hậu ki đồng thau tiếp theo sau giai đoạn sơ kì với những nét văn hóa 
riêng của mình, nhưng vẫn thể hiện một trình độ phát triển tương ứng với 
cư dân vùng châu thổ sông Hồng, sông Mã trong cùng một giai đoạn, và 
cùng hòa nhập vào giai đoạn văn bóa Đông Sơn sau đó (từ thế 
kỉ VII tr. ƠN - Ï sau ƠN). 


- Các bộ lạc uùng sông Ma). Mới đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện 
được 5 địa điểm cư trú của các bộ lạc sơ kì thời đại kim khí. Cư dân ở đây 
tụ cư ở vùng cửa suối dọc đôi bờ sông Mã kéo dài khoảng 10 km từ xã 
Mường Lầm đến xã Nà Nghin. Tại các tụ điểm cư dân này, các nhà khảo 
cổ học đã tìm thấy nhiều công cụ đá mài, đồ gốm với những hoa văn phong 
phú, rất đẹp. Đặc biệt đã phát hiện được những viên đá hỉnh Yoni (sinh thực 
khí nữ) biểu tượng của tín ngưỡng phồn thực. Những di vật này thường gặp 


(Ù Hoa Lộc, Cồn Chân Tiên thuộc lưu vực sông Mã (Thanh lIéa) 

(2) Hoa Lậc thuộc huyện Hậu lộc tỉnh Thanh l1óa 

€3) Sông Iam còn gọi là sông Cả ở Nghệ Án. Di tích văn hóa sông Lam còn bao gôm cả cư dân 
cùng thời ỏ Hà Tĩnh, 

(4) Sông Mã là tên một huyện ð miền núi biên giới Tây nam của tính Són La. 
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trong các đi tích văn hớa tiền Đông Sơn ở lưu vực sông lồng, sông Mã 
(Thanh Hơa) có niên đại khoảng 4.000 năm cách ngày nay, 


Như vậy, cách đây khoảng 4.000 năm, trên lãnh thổ miền Bắc và Bắc 
Trung Bộ nước ta, ở nhiều nơi đã có các bộ lạc - chủ nhân của văn hóa 
Tiên Đông Sơn? ä giai đoạn sơ kì thời đại đồng thau và kÏ thuật luyện kim 
định cư, sinh sống lâu dài. 

Cư dân bấy giờ đều làm nghề nông trồng lúa và các cây lương thực khác 
bằng cuốc đá. Thời kì này kỉ thuật chế tác đá đã đạt đến trỉnh độ phát triển 
rất cao, ki thuật mài nhẫn, cưa, khoan, tiện đá rất phổ biến và hoàn thiện. 
Công cụ đá được tìm thấy có nhiều loại hình phong phú, tỉnh tế như các 
riu, bôn tứ điện được rmaài nhẫn cố kích thước nhỏ, các lưỡi cuốc đá mài 
nhãn cơ chuôi để tra cán v.v... Những công cụ lao động hẳn rằng đã có tác 
dụng quan trọng, lớn lao trong việc nâng cao hiệu quả nền kỉnh tế bấy giờ, 
Cư dân văn hóa Phùng Nguyên mặc dù chưa có công cụ bằng đồng, vẫn sử 
dụng công cụ bằng đá là chủ yếu, nhưng với việc biết sử dụng nguyên liệu 
bằng đồng và kĩ thuật luyện kim đã tạo điều kiện tiền đề cho cư dân văn 
hóa Đồng Đậu, Gò Mun tiếp sau đơ kế thừa và phát triển ngày càng cao 
hơn kĩ thuật luyện kim, để trên cơ sở đó hình thành nên nền văn minh rực 
rỡ thời Văn Lang - Âu Lạc - nền văn minh sông Hồng và sự ra đời của nhà 
nước sơ khai ở giai đoạn văn hớa Đông Sơn. 


Cư đân bấy giờ, ngoài nghề nông là chính, còn chăn nuôi gia súc, gia 
cầm như trâu, bò, gà, chó v.v... Ỏ di tích xớm Rền (Phú Thọ) các nhà khảo 
cổ học tìm thấy tượng đầu gà bằng đất nung. Các di tích ở lưu vực sông 
Mã (Thanh Hóa) có nhiều xương bò, lợn, chó. 

Cùng với nông nghiệp, chãn nuôi, nghề thủ công của các bộ lạc Phùng 
Nguyên, Hoa Lộc, Đền Đồi - Rú Ta v.v... rất phát triển. Rất nhiều mảnh 
gốm với nhiều hình loại, hoa văn phong phú, đa dạng đã tìm thấy trong các 
di tích thời kì này. Ỏ di tích Phượng Hoàng?” (Quốc Oai, Hà Tây) đồ gốm 
có loại miệng cong có gờ, loại không có gờ, loại miệng loe, loại miệng đứng. 
Chân đế cũng có 3 loại, tai gốm, chạc gốm cũng có nhiều kiểu. Đồ gốm ở 


(1) Nguyễn Khấc Sử, "Phát hiện rất mới các di tích tiển - sơ sử trên đất sông Mã" (Sơn La). Báo 
Đại đoàn kết, Xuân Kì Mão, 1999, tr.62. 

(2) Hiện nay vấn đề văn hoá Phùng Nguyên, Đồng Dậu, Gò Mun là văn hóa Tiền Đông Sơn hay chỉ 
là các giai đoạn phát triển của một văn hóa Dông Sơn chung, đang cần được tiếp tục làm săng tỏ. 

(3) Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1994, Nxb KIIXH. 1995, tr.45. 
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mỗi khu vực tuy mang những nét đặc trưng về kiểu dáng, về hoa văn(, 
nhưng điểm giống nhau là tốt, đẹp hơn đồ gốm thời văn hóa đá mới. Ki 
thuật dùng bàn xoay để nặn gốm rất phổ biến. 


Sự phát triển đến đỉnh cao của ki thuật chế tác đá, kỉ thuật làm đồ gốm, 
biết đến ki /hu@£ luyện kữm đã chứng tò sự phát triển mạnh mẽ của thủ 
công nghiệp bấy giờ, Các nghề thủ công khác như đan lát, dệt vải cũng khá 
phát triển ở một số bộ lạc. Nghề đánh cá, săn bắn vẫn tốn tại nhưng không 
còn phát triển ở cư dân văn hóa Phùng Nguyên, nhưng lại được phát triển 
ở các bộ lạc khác. Các khu vực sinh sống của cư dân Phùng Nguyên có rất 
Ít xương thủ rừng, xương cá và cũng không phát hiện thấy chỉ lưới đánh 
cá. Nhưng ở các bộ lạc vùng lưu vực sông Mã (Thanh Hóa) và các bộ lạc ở 
huyện Sông Mã (Sơn La) lại tìm thấy chì lưới đánh cá. Nhiều loại xương, 
răng thú rừng được tìm thấy ở các di tích văn hóa Hoa Lộc. Chủ nhân văn 
hóa Phùng Nguyên, văn hóa Hoa Lộc, Sông Mã, Đền Đồi - Rú Ta (Nghệ 
An).v.v... đã có một trình độ mĩ cảm khá cao. Điều đó không chỉ thể hiện 
trên các đồ án trang trí gốm, mà còn cả trong kỉ thuật chế tác công cụ và 
đổ trang sức của họ. Các công cụ đá cân xứng, xinh xắn, mài nhẵẫn bóng 
đẹp mắt. Trên một số rìu, đục của cư dân văn hoá Phùng Nguyên cũng được 
trang trí bằng những đường khác chìm. Các đồ trang sức như vòng tay, hạt 
chuối bàng đá được khoan tiện tỉnh vi, Một số tượng động vật bằng đất 
nung như tượng gà, tượng bò... cũng được tìm thấy trong một số di tích văn 
hóa Phùng Nguyên). Các nhà khảo cổ học còn phát hiện được khá nhiều 
con dấu bằng đất nung hình chữ nhật, hình tròn, hình bầu dục, trên mặt 
con dấu có các hoa văn được khắc sâu) như ở di tích văn hóa Hoa Lạc. 
Có những dấu hiệu cho thấy chủ nhân văn hóa Phùng Nguyên trong một 
mức độ nào đó đã có tư duy khoa học, cố quan niệm về thế giới, về vũ trụ. 
Điều này được thể hiện ở hoa văn trên đồ gốm được tuân thủ chặt chẽ các 
quy tắc đối xứng. Kĩ thuật chế tác đá đạt đến đỉnh cao với nhiều loại hình, 
kích cỡ khác nhau v.v... 


(U Đồ gốm của cư dân Phùng Nguyên có đặc điểm họa tiết tao nên bằng những đường cong, uyển 
chuyến, thanh thoát, có sự phối hợp khéo léo giữa hoa văn và kiểu đăng, Dồ gốm ö Iloa Lộc có 
đặc điểm hoa văn là những dải thoáng đãng, để trön hay có những nhóm chấm... (Lích sử Việt 
Nam. Sách đã dẫn, T1. tr.43,46). Đồ gốm Ở các bộ lạc Sông M4 (huyện Sông Mã - Sơn La) có 
hoa văn dấu đan lóng đôi, văn khắc vạch chữ § đối xứng, vĩn hình học. (Nguyễn Khắc Sử, “Phát 
hiện rất mới các di tích tiền sở sử trên đất Sông Mã", báo Đại đoàn kết, Xuân KỈ Mão, tr.62) 

(2) (3) Lịch sử Việt Nam, Sdd, tr.43,46, 
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Cũng như chủ nhân văn hóa đá mới, con cháu của họ thời văn hóa Phùng 
Nguyên có tục chôn người chết ngay nơi cư trú, chõn theo công cụ lao động, 
các vật dụng khác kể cả đổ trang sức. Họ cũng thể hiện ý niệm về mối 
quan hệ giữa người đang sống và người đã chết, Nhìn một cách tổng quát 
trên các mặt hoạt động của đời sống xã hội, chúng ta có thể thấy rằng chủ 
nhân của văn hóa Phùng Nguyên, Hoa Lộc, Đến Đồi - Rú Ta v.v... Cách 
ngày nay khoảng 4.000 năm, đã sống định cư khá lâu dài và địa bàn cư trú 
của họ ngày càng mở rộng trên lưu vực các sông Hồng, sông Mã, sông Cả. 
Hoạt động nông nghiệp là hoạt động kinh tế chủ đạo. Bên cạnh nghề nông, 
sản bán, đánh cá vẫn tồn tại, có nơi còn khá phát triển. Các nghề thủ công 
làm đá, gốm đã đạt đến trình độ cao cả về kỉ thuật và mi thuật. Cư dân 
bấy giờ đã biết đến đồng và kĩ thuật luyện kim. Xã hội đang trên bước đường 
chuyển mình từ công xã thị tộc mẫu quyền sang buổi đầu công xã thị tộc 
phụ quyến. Chế độ công xã nguyên thủy đang bước vào giai đoạn tan rã. 
Giai đoạn này còn tiếp tục ở các bước phát triển của văn hóớa đồng thau 
Đồng Dậu, Gò Mun sau đó, đưa đến sự ra đời nhà nước thời Hùng Vương. 

Nằm trong giai đoạn văn hóa đồng thau sơ kì (thuộc Tiền Đông Sơn) ở 
Bác bộ và Bác Trung bộ thì ở Nam Trung bộ còn có văn hóa Tiền Sa Huỳnh 
và ở Nam bộ có văn hóa Đồng Nai (không thuộc Tiền Đông Sơn). 

~ Văn hóa Tiền Sa Huỳnh(Ủ, Cách ngày nay khoảng 4.000 năm đến 
3.000 năm, chủ nhân văn hóa Tiền Sa Huỳnh đã tiến đến thời đại sơ kì kìm 
khí và biết đến kỉ thuật luyện kim. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện được 
nhiều đi tích văn hóa Tiền 5a Huỳnh như di tích Bàu Trám, Bàu Né, Gò 
Miếu, Phú Hòa ở Quảng Nam - Đà Nẵng, di tích Long Trạch, Bình Châu, 
Gò Lồi ở Quảng Ngãi ; dì tích xám Cồn, Bình Hưng, Mũi Né ở Khánh Hòa?), 

Cư dân 8a Huỳnh sống rải rác trong các tỉnh Nam Trung bộ, làm nông 
nghiệp dùng cuốc, trồng lúa nước và các cây trồng khác. 

Đặc điểm của công cụ lao động của cư dân Sa Huỳnh là rất ít công cụ 
bằng đồng, nhưng công cụ bằng sắt (cuốc, thuổng, liềm) và vũ khí bằng sắt 
lại rất nhiều. Có lẽ đo ở nơi cư trú của cư dân văn hớa Sa Huỳnh rất hiếm 
quặng đồng, nên ngành luyện kim đồng không phát triển. Trái lại, nghề rèn 
sắt phát triển hơn. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện được nhiều công cụ 


(1) (2) Sa Huỳnh thuộc huyện Dức Phỏ, tỉnh Quảng Ngãi. Văn hóa Sa Huỳnh giai đoạn sóm 
(Tiền Sa Huỳnh) có niên đại 4.000 — 3.000 năm cách ngày nay, giai đoạn muộn ở vào nửa thiên 
niên kỉ Ï trước công nguyên. (Trần Quốc Vượng chủ biên, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo 
dục, 1997, tr.91). 


VIỆT NAM (TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN 1858) 29 


lao động và vũ khí bằng sát trong các di tích văn hóa 5a Huỳnh như ru, 
lưỡi cuốc, đục xòe cân xứng, đao, kiếm, giáo v.v... 

Các nghề gốm, xe sợi, dệt vải, làm đồ trang sức cũng khá phát triển ở 
chủ nhân văn hóa 5a Huỳnh. Họ còn biết nấu cát làm thủy tỉnh khá sớm. 
Củng giống như chủ nhân văn hớa Tiền Đông Sơn, cư dân 8a Huỳnh vào 
thời sơ kì thời đại kim khí đã có một trình độ mĩ cảm cao. Họ chế tác được 
nhiều đồ trang sức đẹp, nhất là đổ trang sức bằng thủy tỉnh. Tìm thấy nhiều 
chuỗi hạt bằng đá, bằng đồng, bằng mã não, các khuyên tai hai đẩu thú v.v... 

Cư dân Sa Huỳnh cũng có quan niệm về thế giới bên kia. Quan niệm đó 
được thể hiện ở tục chôn người chết. Họ thường đốt xác chết, đổ tro xương 
vào các vò bằng đất nung cùng với các đồ trang sức. Các nhà khảo cổ học 
đã phát hiện được những đi cốt người trong văn hóa Sa Huỳnh, như ở các 
di tích nằm ven biển miền Trung Mỹ Tường, Bầu Hòe (Thuận Hải), xóm 
Ốc (Quảng Ngãi), Bình Vên() (Quảng Nam). Cư dân Sa Huỳnh thuộc tiểu 
chủng Mã Lai - Đa Đảo, sống rải rác trên các châu thổ của các sông Thu 
Bồn, Trà Khúc, Đồng Nai, các vùng ven núi rừng thuộc nam Trung bộ và 


bác Nam bộ. 


Chủ nhân của văn hóa Sa Huỳnh là tổ tiên của chủ nhân văn hóa Chăm 
Sau này. 


¬ Văn hóa Đồng Noi”, Theo kết quà nghiên cứu của các nhà khảo cổ 
học thi cách ngày nay khoáng 4.000 - 5.000 năm), chủ nhân của văn hóa 
Đồng Nai đã tụ cư ở vùng đồng bằng Narn bộ, tại các vùng đất đỏ badan 
Đồng Nai, vùng đất đỏ badan sông Bé, vùng phù sa hạ lưu sông Đồng Nai, 
vùng đất xớm ven sông Vàm Cỏ Đông và vùng ngập nước, sỉnh lầy ven biển. 
Các nhà khảo cổ học đã phát hiện được một số di tích văn hớa Đồng Nai 
như đi tích Gò Cát (thành phố Hồ Chí Minh), di tích Rạch Núi (Long An), 
di tích Cái Vạn, Ngãi Tháng, Gò Me, Dốc Chùa (khu vực Đồng Nai)©), 


(1) Nguyễn Lân Cường, Cổ nhân học, 30 năm, một chặng đường, Khảo cố học, số 3 - 1998, tr.21. 

(2) Tỉnh Đồng Nai ð Nam bộ. 

(3) Theo Cơ ‡ở văn hoá Việt Nam, Sđủ, tr.92. 

(4) Theo Trần Quốc Vượng (chủ biên), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Sád, tr.93. Tại các di tích núi 
Gốm, suối Chồn, Bưng Bạc, Gò Cát, Cãi Vạn, Dốc Chùa có nhiều đồ đồng. Ö di tích mộ Chum 
vùng Xuân Lộc, Dông Nai có nhiều công cụ, vũ khí bằng sắt. Ở các di tích đổi Phòng Không, 
Rung Bạc (Dóng Nai), Cù Lao Rủa, Dốc Chùa (tỉnh Sông Bé cũ) có những đồ trang súc bằng 
thủy tỉnh của eú dân văn hoá Dồng Nai. 
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Cư dân văn hóa Đồng Nai làm nghề nông trồng lúa nước và các cây lương 
thực khác. Ngoài ra, họ còn làm nghề khai thác sản vật rừng, săn bắn, làm 
nghề thủ công. Bên cạnh các công cụ bằng đá (cuốc, rỉu, mũi nhọn, cuốc có 
vai), còn cố nhiều công cụ bằng đồng và bàng sắt, Nhiều đồ trang sức bằng 
đá, thủy tỉnh, đồng và sắt. 

Cư dân văn hóa Đồng Nai cũng có tục chôn người chết ở nơi cư trú của 
những người đang sống. 


PHẦN HAI 
THÖI ĐẠI DỰNG NƯỚC 


Chương II 


THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC 


Sau hàng chục vạn năm gian khổ lao động và sáng tạo, từ những còng 
cụ bằng đá cũ thô sơ tiến đến phát minh ra kí thuật luyện kim và nghề 
nông trồng lúa nước dùng cày có sức kéo là trâu bò ; đời sống vật chất và 
tỉnh thần của người nguyên thủy Việt Nam ngày càng được nâng cao, từng 
bước làm thay đổi bộ mặt xã hội, đưa đến hình thành một lãnh thổ chung, 
một nền văn hóa, văn mỉnh chung và một tổ chức chính trị, xã hội chung, 
đơ là quốc gia và nhà nước Văn Lang - Âu Lạc, đánh đấu một bước chuyển 
biến cơ bản trong lịch sử xã hội Việt Nam, mở ra một thời đại mới - thời 
đại dựng nước. Thời đại lịch sử quan trọng này đã được nhiều người quan 
tâm nghiên cứu, đã có nhiều tài liệu đề cập tới. 


Dưới các triều đại phong kiến Việt Nam, trong một số tác phẩm đã có 
đề cập đến thời đại này dưới dạng truyền thuyết, lịch sử hay địa lí. Đó là 
các tác phẩm Wi@£ Nam thế chíC), Việt sử lược(?, Việt điện u linh()' Lĩnh 
Nơm chích quói(2) (biên soạn thời Trần), Đại Việt sử kí toàn thư), Dư địa 
chỉ(®), Việt sử thông giám) (biên soạn thời Hậu Lê), Tịch triều hiến chương 
loại chí) (thời Nguyễn) v.v... Tuy vậy, nhiều nhà sử học của nước ta thời 
bấy giờ còn tỏ ra hoài nghỉ về sự tồn tại của thời kì lịch sử này mà nguyên 
nhân của sự hoài nghì đó là bởi thiếu các cứ liệu đáng tin cậy. 


(1) Việt Nam thế chí (2 quyền) cùa Hồ Tông Thốc ghỉ chép sự việc từ thời Hùng Vưdng đến 
nhà Triệu. 

(2) Việt sử lược biên soạn năm 1377 chưa rõ tác giả, có người cho rằng của Sử Hì Nhan. 

(3) Việt điện u lừut của Lý Tế Xuyên 

(4) Lĩnh Nam chích quái của Trần Thế Pháp biên soạn vào œuối thế kỈ XIV. 

(5) Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên biên soạn năm 1479, về sau có sự bổ sung của Lê Truy, 
Phạm Công Trứ, Lê Hy, được in năm 1697. : 

(6) Dư địa chí của Nguyễn Trãi 

(7) Việt sử thông giám của Vũ Quỳnh (gồm 26 quyền, 2 kỉ) 

(8) Lịch mriều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú biên soạn trong 10 năm (1809 ~ 1819) gồm 49 quyền 
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Sang thời Pháp thuộc, với sự thành lâp trường Viễn Đông Bác Cổ 
tnam 1900), công tác nghiên cửu thời đại này được chủ ý. Việc tìm kiếm, 
tham dà, khai quật và nghiên cứu được quan tâm và có bước chuyển biến 
trời thức sử từ năm 1924 khi khu đi tích cư trú và mộ táng Đêng Sản 
tThanh Húa! đưác khai quật Từ năm 1924 đến năm 19832, nhà khẩu cổ học 
apưii Pháp là Pagiô (Pajol) đã nhiều lấn kháai quật dị tích văn hóa Đôzg 


l) 


Sơn này, đã phải. hiện được nhiều đồ đảng"! để gấm và để sắt. Với kết quả 


Lùng titờng Long trên núi Nghiư (Phú Thự) 


1z Hai g Thủ thẦẤp đước 489 hiện vật bằng đông. (heo Hoàng Xuân Chính, (ch sử phát hiện và 
nghiờn cu vận hóa Động Với 3 Liệt Nam, chủ biên Hà Văn Tấn, Nxb KIIXH. 1993, tr.92,16,11 
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khai quật nói trên, một cuốn sách về thời đại đồng thau ở Bắc kì và 
Bắc Trung kì đã ra đời năm 1929, do Gâlubép biên soạn. Tiếp sau đó, nhiều 
nhà khảo cổ học nước ngoài đã tham gia vào việc nghiên cứu thời đại này 
trong lịch sử nước ta như H.Ghendec (H.Geldern), Ở.Yanxe (Ô.Janse) v.v... 
Nhiều di tích khảo cổ được phát hiện và khai quật. Từ năm 1985 đến năm 
1939, nhà khảo cổ học Thụy Điển đã khai quật đi tích Đông 5ơn 3 lần và 
thu thập đồ đồng ở Cầu Công (Thanh Hóa), Phố Lu (Lào Cai) v.v... Một số 
công trình nghiên cứu mới vẽ văn hóa Đông Sơn lần lượt được công bố như 
Nguồn gốc 0ù su phân bố của trống dồng kim loai, khơi quột Đông Sơn, 
Nhà Đông Sơn, Niên dại sơ bì uăn hóa Đòng Sơn U.U... 


Trên cơ sở những cứ liệu mới, các nhà khảo cổ học nước ngoài đã bước 
đầu nêu lên được những đặc trưng cơ bản của văn hóa Đông Sơn, khẳng 
định sự tồn tại của một nền văn hớa đồng thau phát triển ở Việt Nam - nền 
văn hóa Đông Sơn, để xuất một số nhận định về niên đại, nguồn gốc của 
nền văn hóa này. 


Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân, các nhà khảo cổ học nước ngoài bấy giờ 
đã không đi sâu vào nghiên cứu toàn điện các mật của đời sống xã hội và 
bản chất của nến văn hóa Đông Sơn (về kinh tế, quan hệ xã hội, tổ chức 
nhà nước...), mà chỉ tập trung vào nghiên cứu niên đại ra đời, sự tồn tại và 
nguồn gốc của nền vãn hóa đó, Một sai lầm của các nhà khảo cổ học nước 
ngoài thời đơ là đã phủ nhận tính bản địa của nến văn hóa Đông Sơn. Họ 
cho rằng nền văn hóa đó bắt nguồn từ nước ngoài (từ Trung Quốc và xa 
hơn nữa là từ châu Âu). 


Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhất là từ năm 1954, sau 
khi thực dân Phánp bại trận ở Diện Biên Phủ, miền Bắc được hoàn 
toàn giải phóng, ngành sử học và khảo cổ học Việt Nam chính thức 
ra đời và ngày càng phát triển, việc nghiên cứu một cách toàn điện 
về thời đại Hùng Vương - An Dương Vương mới thực sự được chú 
trọng và.ngày càng được đẩy mạnh, do đó đã đạt dược nhiều thành 
tựu to lớn, Các nguồn tài liệu được phát hiện và thu thập ngày càng 
phong phú. Các công trình nghiên cứu có giá trị lần lượt được công 
bố như : Văn hóa Đông Sơn hay Uuồn hóa Lạc Việt, Văn hóa đồ 
đồng bờ trống đồng Lạc Vi¿‡ của Đào Duy Anh, Lịch sử chế độ Công 
sản nguyên thủy ở Việt Nơm của Trần Quốc Vượng và Hà Văn Tấn, 
Xã hội nước Văn Lang 0uờ Âu Lạc của Văn Tân, Hùng Vương dụng 


3- ĐỀLSVN TOẢNTẬP. 
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nước(), Trên cd sở nhiều đi tích văn hóa Đông Sơn được khai quật ở nhiều 
địa phương” như di tích Núi Nấp, Quỳ Chữ, Đồng Ngâm, Đồng Vừng, Bái 
Tê, Cồn Cầut (Thanh Hớa), Làng Vạc (Nghệ An), Làng Cả (Phú Thọ), Đường 
Cô, Phú Lương, Vinh Quang, Phương Tú (Hà Tây), Bãi Mèn, Chùa Thông, 
Đình Chàng (Hà Nội), Đảng Môm (Nghệ An) v.v.. mà ngày càng có nhiều 
sách, báo, tạp chí, kỉ yếu khảo cổ học hàng năm được công bố. Thời đại Hùng 
Vương được nghiên cứu sâu sắc, toàn diện. Nhiều nội dung quan trọng thuộc 
thời đại này được làm rõ hơn : niên đại, nguồn gốc và đặc trưng của nến văn 
hóa Đông Sơn, hình thái kinh tế - xã hội, thiết chế chính trị đương thời v.v... 

Trên cơ sở những thành tựu mới đó, chúng ta đi vào tìm hiểu một số 
nội dung chủ yếu sau đây của thời đại này mà chúng tôi gọi chung là thời 
Hùng Vương hay thời Văn Lang, 


I. NIÊN ĐẠI VÀ ĐỊA BÀN CƯ TRÚ 
CỦA NGƯỜI VIỆT CÔ THÔI HÙNG VƯÓNG 

1. Niên đại 

Dựa vào các nguồn tư liệu mới phát hiện và kết quả nghiên cứu, nhiều 
nhà khảo cổ học và sử học cho rằng thời kÌ dựng nước đầu tiên của dân tộc 
Việt Nam - thời Hùng Vương đã trải qua 4 giai đoạn phát triển nối tiếp 
nhau liên tuc và ngày cảng cao trên cơ sở kế thừa thành quả giai đoạn 
trước. 4 giai đoạn đố phản ánh quá trình hình thành và phát triển của nhà 
nước và quốc gia Văn Lang - Âu Lạc. : 

- Giai doạn Phùng Nguyên tồn tại vào khoảng nửa đầu thiên niên 
kỉ II tr. CN, thuộc sơ kÌ thời đại đồng thau. Giai đoạn này chưa có công cụ 
bằng đồng. 

- Giai doạn Đồng Đệu”) ð vào khoảng nửa sau thiên niên bì II trƠN, 
thuộc trung kì thời đại đồng thau. Đây là giai đoạn phát triển kế tiếp và 


(1D Kiyếểu Hàng Vương dựng nước, TI, [là Nội 1970, T2 (1972), T3 (1973), T4 (1974). 

(2)Q) Theo Hoàng Xuân Chinh thì các nhà khảo cổ học đã phát hiện được 125 di tích văn hóa Dông Són 
trên đất nước (a, trong đó có 65 di tích cư trú, 27 di tích vừa cư trú vừa mộ táng, 28 di tích mộ táng 
và 5 di chỉ xưởng chế tác đó trang sức bằng đá (Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam, Nxb KHIXH, 1994, 
Sđd, tr.17). 

(4)(5) Lúp dưới của di tích Dồng Dậu (Phú Thọ) có niên đại CÍ (thuộc văn hóa Phùng Nguyên) là 1380 + 
100 năm tr.CN. Di chỉ Tràng Kênh (Hải Phỏng) thuậc văn hóa Phùng Nguyên giải đoạn muộn là 1455 + 
100 năm tr.CN. Đồng Dậu thuộc xã Minh Tân (Yên Lạc, Phú Thọ). Dí tích khảo cổ học này được phát 
hiện năm 1964. Di tích Vướn Chuối (Hoài Dức, Hà Tây) thuộc văn hóa Đồng Đậu: có niên đại C`* là 
1120 năm tr.CN. Các nhà khảo cô học dã phát hiện được nhiền di tích khảo cổ thuộc văn hóa Đồng Đâu 
Ở các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Tay, BẮc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội (Lịch sứ Việt Nam, Nxb ĐH - 
GDCN, 1991, T), tr.43 và 60). 
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cao hơn giai đoạn Phùng Nguyên. Người thời Dồng Đậu vân dùng đồ đá 
trong sản xuất và đời sống là chủ yếu, nhưng hiện vật bằng đồng thau đã 
chiếm khoảng trên dưới 20% số cðng cụ và vũ khí. Kí thuật làm đồ gốm và 
luyện kim phát triển hơn. 


-~ Giai doan Gà Mun€ tần tại vào nửa đầu thiên niên kỉ I trCN. Đặc 
điểm của giai đoạn này là đổ đá giảm sút rõ rệt, chỉ chiếm 48% trong tổng 
số hiện vật, đồ đồng thau chiếm tì lệ cao, trên 50% tổng số công cụ và vũ 
khí. Đây là giai đoạn hậu kì thời đại đồng thau. 


¬ Giai đoạn Đông Søn{? tồn tại trong khoảng thời gian từ thế 
kỉ VIII tr.CN đến thế kỉ II sau CN. Đây là giai đoạn chuyển tiếp từ sự phát 
triển rực rỡ của đồ đồng sang sơ kì đổ sắt. Ỏ đây chỉ đề cập đến văn hớa 
Đông Sơn - giai đoạn trước thế kỉ III trCN. Ỏ giai đoạn này tỈ lệ đồ đá trong 
tổng số các hiện vật thu thập được chỉ còn khoảng 13,4%. Công cụ và vũ khí 
bằng đồng đã chiếm ưu thế với tỉ lệ rất cao. Kết quả nghiên cứu ở một số 
di tích khảo cổ thuộc văn hóa Đông Son(Ở cho thấy : ở di tích Làng Cả tổng 
số hiện vật khai quật thu thập được cố 182, trong đó cá 161 hiện vật bằng 
đồng thau, chiếm tì lệ 88,5% tổng số hiện vật ; đồ gốm có L2 hiện vật, chiếm 
6,5% tổng số hiện vật. Các hiện vật đá chỉ có 9, chiếm tỉ lệ ð% tổng số hiện 
vật mà chủ yếu là đồ trang sức (7 khuyên tai, l hạt chuỗi và một hiện vật 
khác giống khuy áo có 2 lẽ). Ỏ di tích Đông Sơn cơ 270 hiện vật, trong 
đó đồ đồng có 222 hiện vật, chiếm 82,2%, đồ sát có 6 hiện vật, chiếm 2,2%, 
đổ đá có 42 hiện vật, chiếm 15,5%. Di tích Làng Vạc thu thập được 624 
hiện vật, trong đó có 522 hiện vật bằng đồng, chiếm 83,6%, đồ thủy tỉnh 
có 43 hiện vật, chiếm 6,9%, đổ đá có 59 hiện vật, chiếm 9,4%), 


2. Địa bàn cư trú 

Căn cứ vào các di tích khảo cổ học thuộc văn hóa Đông Sơn đã phát 
hiện được, cơ thể xác định địa bàn cư trú của người Việt cổ ở nước 
Văn Lang tương ứng với vùng Bắc bộ và Bác Trung bộ của nước ta ngày 


(1) Gò Mun thuộc huyện Phong Châu, Phú Thọ. D‹ tích khảo cỗ học này được phát hiện năm 19óI, 
Nhiều tỉnh đã phát hiện được di tích văn hóa giai đoạn Gò Mun. 

(2) Dông Sơn thuộc Thanh Hóa. Dịa diểm khảo cỗ học Dông Sơn được phát hiện đầu tiên năm 
1924. Di tích văn hóa Dông Sơn có niên đai CÌ” là 2820 + 120 năm (năm 1950). Di tích Việt 
Khê (Hải Phòng) có niên đại C`'^ là 2415 + 100 năm (1950). 

(3) (4)(5) Theo Văn hóa Đăng Sơn ở Việt Nam, Nxb KHXH, 1994, tr.140,141, 
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nay Ở), mà chủ yếu sống tập trung trong các đồng bằng thuộc lưu vực sông 
Hồng, sông Mã, sông Cả, một số ít sống rải rác dọc miền núi theo các thung 


lũng của miền Bắc, miền Trung nước ta. 


1I. SỰ CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ -XÃ HỘI 


1. Về kinh tế 

Thời Hùng Vương do kỉ thuật luyện kim ngày càng phát triển, nên công 
cụ lao động bảng đồng thau ngày càng chiếm ưu thế và thay thế dần công 
cụ bằng đá. 

Ỏ giai đoạn đầu (giai đoạn Phùng Nguyên), công cụ bằng đá còn chiếm 
ưu thế, nền kinh tế còn mang tính chất nguyên thủy. Sang đến giai đoạn 
Đồng Đậu, Gò Mun và nhất là Dông Sơn, nhiều loại hình công cụ bằng đồng 
ra đời và ngày càng phong phú như lưỡi cuốc, lưỡi cày, lưỡi thuổng, lưỡi 
xẻng, lưỡi rìu v. v... Mỗi loại hình công cụ sản xuất cũng có các kiểu dáng 
khác nhau. Trong khoảng 200 chiếc lưỡi cày bằng đồng? có tới 4 kiểu dáng, 
đó là lưỡi cày hỉnh tam giác cố họng tra cán to khỏe được phân bố ở dọc 
sông Thao, lưỡi cày hình bầu dục, hình thoi được phân bố ở vùng đồng bằng 
Bác bộ, lưỡi cày hình thoi được phân bố tập trung ở vùng sông Mã, lưỡi cầy 
hỉnh xẻng vai ngang phân bố ở vùng Làng Vạc. Cuốc bao gồm lưỡi cuốc có 
lỗ tra cán, cuốc hình tam giác, cuốc có vai. Cuốc chữ U, cuốc hình quạt v.v... 
Lưỡi rìu có rìu hình chữ nhật, rìu tứ điện lưỡi xòe, riu hình lưỡi xéo, hình 
bàn chân, rìu lưỡi lệch), Ngoài ra còn cố lưỡi liềm đồng, công cụ lao động 
bằng sát. Sự tiến bộ của công cụ sản xuất đã thúc đẩy nền kinh tế ngày 
càng phát triển, đạt đến một trình độ khá cao. Nền kinh tế bao gồm nhiều 
ngành, nghề, trong đố nông nghiệp trồng lúa nước chiếm địa vị chủ đạo, 
phổ biến rộng rãi kháp lãnh thổ từ trung du đến đồng bằng, ven biển. 


(1) Theo Lích sử Việt Nam, TỊ, Nxb ĐH và GDCN Hhì địa bàn của nước Văn Lang còn bao gồm 
một phần phía nam Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc (tr. 56, Sđd). 

(2) Những số liệu trích từ Ø¡ vật văn hóa Đáng Sơn của Chủ Văn Tần, Rùi Văn Liêm - trong Văn 
hóa Dông Sơn ở Việt Nam, Sđd. tr.47. Theo kết quả nghiên cứu của các tác giả nói trên thì trong 
số 200 lưỡi cày đồng có 4 chiếc thuộc loại hình tam giác, 110 chiếc thuộc loại hình bầu dục và 
hình thoi, 82 chiếc là loại hình thoi nằm và đứng, 4 chiếc hình lưới xẻng, vai ngang. 

@) Có 64 chiếc rìu thân đài 7,9 em, lưới rộng 5,8 cm, 44 chiếc rìu gót vuông bản, lưỡi hình chữ 
nhật dài 8.2 em, lưỡi rộng 9 cm... Trích theo tài liệu đã dẫn. 
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Với việc chế tạo ra lưỡi cày và nông nghiệp dùng cày đã thay thế cho 
nền nông nghiệp dùng cuốc, đánh dấu bước phát triển mới, mạnh mế trong 
nền kinh tế thời Hùng Vương. Với việc ra đời nhiếu loại hỉnh công cụ sản 
xuất bằng đồng còn chứng tỏ bước tiến về kỉ thuật canh tác của cư dân bấy 
giờ. Nông nghiệp dùng cày là nguồn cung cấp lương thực chính nuôi sống 
xã hội, trở thanh cơ sở chủ yếu của mọi hoạt động khác. 


Những di cốt trâu bò nhà tìm thấy trong cùng một di tích văn hóa Đông 
Sơn, hình bò khác hoạ trên mặt trống đồng chứng tỏ dân cư thời Hùng 
Vương đã sử dụng trâu bò làm sức kéo trong nông nghiệp. Những đấu tích 
thóc gạo, những công cụ gặt hái tìm thấy ở các đi chỉ thuộc văn hóa Dông 
SơnC) chứng tỏ sự phổ biến và phát triển mạnh mẽ của nghề nông trồng 
lúa nước thời Hùng Vương. 

Sự phát: triển của nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước đòi hỏi ngày 
càng bức thiết phải làm công tác thủy lợi, khai khẩn đất đai, mở rộng diện 
tích canh tác. Đã có một số tài liệu (2 cho thấy cư dân bấy giờ đã biết sử 
dụng biện pháp tưới, tiêu "theo nước triều lên xuống '©, 

Với những công cụ bằng kim khí, cư dân Đông Sơn đã rmnở rộng địa bàn 
cư trú, đẩy mạnh công cuộc khai khẩn đất đai, chính phục vùng đồng bằng, 
ven biển Bác bộ và bác Trung bộ. Cư dân đương thời đã trồng lúa trên các 
loại ruộng nước, bãi và nương rẫy với những hình thức canh tác phò hợp 
với địa hình và đất đai từng vùng. Lúa gồm cớ lúa tẻ và lúa nếp. Ngoài 
trồng lúa nước là chủ yếu, người đương thời còn phát triển nghề làm vườn, 
trồng rau củ, cây ăn quả để làm phong phú cho nguồn lương thực. Khảo cổ 
học đã tÌm thấy dấu vết của các loại bầu bí, đậu, khoai, sắn. 

Thu hoạch trong nông nghiệp ngày càng cao. Sự tích "Bánh chưng bánh 
giầy" đã nói lên bước phát triển của nền nông nghiệp trồng lúa thời đó. Sử 
cũ của Trung Quốc cha biết vào năm 111 tr.C.N, sứ giả nhà Triệu đã cống 
cho tướng Hán là Lộ Bác Đức 1000 hũ rượu, 100 con bò. Sự kiện đố cũng 
chứng tỏ sự phát triển nói trên. 

Cùng với trồng trọt còn có chăn nuôi, đánh cá và thủ công nghiệp cũng 
rất phát triển. 


(U Dấu tích thóc gạo lìm thấy ở di tích Làng Vạc có 2 nồi gốm trong đó có nhiều hat thóc, vỏ trấu 
tìm thấy trong thạp đồng ở làng Vạc. Các công cụ gặt hái có liểm, dao gặt, nhíp. Nhiễu thư tịch 
cö cũng ghi chép về sư hiện diện của nghề nông trồng lúa nước thời tùng Vương như các sách 
Đi vật chí của Dudng Phù thời Đông Hán, Thủy kính chủ của Lịch Dạo Nguyên, thời Bắc Nguy, 
Vân đài loại nẹz của Lê Quý Đôn, v.v... 

(2) Giao Châu nguại vưc kí dẫn lại trong Thủy kinh chú thì ð Phong Khê có đê phòng lục. 

(3) An Nam chí lược của Lê Trắc. 
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Để phục vụ cho trồng trọt, cư dân bấy giờ đã đẩy mạnh chăn nuôi trâu, 
bò để lấy sức kéo và phân bốn. Nhiều di tích văn hóa Đông Sơn có xương 
trâu, bò, Các gia súc, gia cầm cũng được nhân dân chãn nuôi rộng rãi, 
như lợn, gà, chó v.v... Nghề thủ công đạt được bước tiến rất quan trọng từ 
khi cư dân Phùng Nguyên phát mỉnh ra nghề luyện kim, đúc đồng, tiến lên 
nghề luyện sắt ở giai doạn Đông Sơn. Việc phát hiện được những khuôn đúc 
đồng và xi đồng đã khẳng định nghề luyện kim do cư dân Hùng Vương sáng 
tạo ra. Ki thuật luyện đồng của người Việt cổ thời Đông Sơn đã đạt đến 
trình độ điêu luyện khiến cho các học giả nước ngoài kinh ngạc và phủ nhận 
tính bản địa của nó. Trống đồng, thạp đồng là những hiện vật tiêu biểu 
nhất cho trí tuệ và tài năng, thẩm mỉ của người thợ thủ công đúc đồng bấy 
giờ. Thực tế cho thấy từ Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun đến Đông Sơn 
không những số lượng các công cụ bằng đồng ngày càng tăng nhanh chóng 
mà còn phong phú, đa dạng loại hình và sự tiến triển về trình độ kì thuật, 
mĩ thuật. 

Việc nghiên cứu và nấu luyện hợp kim đồng phù hợp với các loại hình 
công cụ khác nhau là một thành tựu lớn của người thợ thủ công đúc đồng 
bấy giò. Việc cấu tạo hợp kim để chế tạo công cụ thời Hùng Vương đã trải 
qua 2 giai đoạn, mà giai đoạn 2 lại tốt hơn, tạo ra được những cõng cụ bền, 
chắc hơn. Ở giai đoạn đầu hợp kim gồm có đồng - thiếc. Còn giai đoạn sau 
hợp kim gồm có đồng - chỉ - thiếc với ti lệ đồng 80 - 90%, thiếc, chì chiếm 
từ 10 - 20%. Để làm nóng chảy hợp kím nói trên, các thợ đúc đồng đã tạo 
nên một nhiệt độ trong lò luyện từ 12002 đến 1250”C và bản thân lò phải 
chịu được nhiệt độ 1400°C., Để làm được điều đó không phải dễ đối với người 
Việt cổ cách đây mấy ngàn năm khi khoa học kỉ thuật còn chưa phát triển. 

Với kí thuật luyện đồng, cư dân bấy giờ đã tạo nên bước ngoạặt, loại trừ 
hẳn đồ đá. 

Trong một số đi tích thời Hùng Vương như Tiên Hội, Đường May, Gò 
Chiần Vậy, Đồng Mõm, Vĩnh Quang tìm thấy các di vật bằng sắt). Tại khu 


(1) Ö di ticÑ Làng Vạc tìm thấy 13 chiếc răng trâu, bò, ö Đình Chàng tìm thấy sừng trâu nhà. Trên 
trồng dồng Dối Ro có hình bỏ. Ö đi chỉ Gò Mun, xương trâu, bở nhà chiếm tỉ lệ 38,7%. Ö Đình 
Chàng tăng lên 68,7 so với tổng SỐ xưởng các động vật (sô liệu trích tÙ /.jcà sử Việt Nam, 'LL. 
Sđd. tr 72). 

(2) Ö di tích Dóng Möm (Diễn Châu) tìm thấy đấu vất lò luyện sắt xốp. Tại Vinh Quang (Hoài Đức 
I1ã Tây) có dấu tích ống bế, các công cụ bằng sắt tìm thấy ö Đường Mây, Gò Chiến Vậy. lAlối 
cuốc sắt ở Gò Chiến Vậy có niên đại C}Ẻ là 2350 + 100 năm (năm 1950). Quặng sắt được nấu 
chảy thành mộc loại sắt có hàm lượng cácbon cao, tức là gang với nhiệt độ nóng chảy 1150°C 
(Xem Luyện kưm và chế tác kim loại thời Hùng Vương —Hiùng Vương dựng nước, T.IV, tr.203 — 211 
của Hà Văn Tấn, lioàng Văn Khoán). 
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Cổ Loa tìm thấy dấu tích chế tạo đồ sát. Người Đông Sơn chế tạo đổ sắt 
bằng cách luyện ra sắt xốp, rèn sát đến phương pháp dúc. 


Sự phát triển của trình độ kĩ thuât luyện kìm nói riêng và nghề luyện 
kim nói chung thời Hùng Vương không những đã làm thay đổi về chất và 
nẵng cao hiệu quả của công cụ sản xuất, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ 
của nền kinh tế mà còn tạo nên bước chuyển biến quan trọng trong quan 
hệ sản xuất - xã hội, đưa đến sự phân công lao động trong xã hội. Một số 
thợ thủ công tách khỏi nông nghiệp. 

Nghề làm gốm cũng phát triển lên một bước. Nghệ thuật nặn gốm bằng 
bàn xoay được cài tiến. Người thợ gốm bấy giờ còn biết dùng phương pháp 
tạo hình bằng cách đổ khuôn và nung trong lò kín chuyên dụng. Chất lượng 
gốm ngày càng cứng và ít thấm nước hơn, độ mịn ngày càng tăng. Trình 
độ tạo hình cũng ngày càng cao hơn (các bình gốm ở phần miệng, rỉa miệng, 
đoạn co thắt ở cổ đều đặn, song song chạy quanh thân gốm, loại hình sản 
phẩm gốm phong phú, đa dạng)). 

Tuy nhiên, nghề làm gốm bấy giờ vẫn chưa vượt qua được giới hạn của 
gốm thô. Vào cuối thời Hùng Vương đề gốm trở nên đơn điệu và ít được 
chủ ý đến việc gia công trang trí. 

Các nghề thủ công khác như mộc, đan lát, kéo tơ, dệt, vài), lụa, đóng 
thuyền vẫn tiếp tục phát triển. Nghề sơn đã xuất hiện và đạt đến trình độ 
ki thuật khá cao vào thời Đông Sơn (sơn có nhiều màu và trang trí đep). 

Sự phát triển của nến kinh tế trên nhiều mặt là cơ sở cho sự mở rộng 
trao đổi hàng hóa với nước ngoài. Hiện tượng một số trống đồng loại [ Hagd 
của nước Văn Lang ở Thái Lan, Malaixia... cũng như sự có mặt của những 
lưỡi qua đồng Chiến quốc ở nhiều di tích văn hóa Đông Sơn đã chứng tỏ có 
sự buôn bán giữa người Việt cổ đương thời với các quốc gia quanh vùng. 
Một số đổ trang sức, trâu, bò cũng đã trở thành hàng hóa trong việc buôn 
bán giữa Văn Lang - Âu Lạc với các nước lân bang. 


2. Sự chuyển biến xã hội 


Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, sự phân công lao động xã hội 
giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp, sự trao đổi sản phẩm và các nguyên 


(1) Sản phẩm gốm có nhiều loại như nồi (đáy tròn, đáy bằng, đáy lối), chố (có nổi đáy dính liền và 
chõ không có nồi đáy dính liền), chậu đây bằng, thành miệng thẳng đứng, đường kính miệng gấp 
3 lần chiều cao, bát (loại có đế và không có chân đế) ; thạp, bình, vò, nổi nấu đồng ; khuôn đúc 
(khuôn đúc rìu, khuòn dúc chuối kiếm. giáo, chuông), bị gốm, dọi xe chỉ. chân chác, chì lưới, 
hòn kê va... 

(2) Người Dông Sơn đã biết nhuộm vài bằng vỏ cây (cây chàm, cây vang). Ở di tích Làng Vạc tìm 
thấy một mành vải màu xanh chàm. Họ cũng biết dùng khung cửi gỗ đẻ đệt vải, lụa. 
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liệu giữa các địa phương ngày càng mở rộng dưới thời Hùng Vương đã tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc tăng thẽm nguồn của cải xã hội. Sản phẩm thừa 
xuất hiện ngày càng nhiều hơn, đã tạo nền cơ sở cho sự phân hóa xã hội. 
Những của cải chung của xã hội (do lao động công ích, do thu nhập từ ruộng 
đất công cộng của chiềng, cha) dần dần bị một số người tìm cách chiếm 
đoạt biến thành của riêng. Chế độ tư hữu tài sản ra đời và ngày càng phát 
triển theo sự phát triển kinh tế xä hội, đồng thời cũng dẫn đến một chuyển 
biến xã hội quan trọng là xã hội phân hóa thành kẻ giàu, người nghèo. Từ 
thời Phùng Nguyên, hiện tượng phân hoá xã hội đã xuất hiện, nhưng chưa 
đáng kể. Trong số 12 ngôi mộ khai quật ở Lũng Hòa (Phú Thọ) có 2 mộ 
chỉ có 2 hiện vật chôn theo người chết, 2 mệ có tới 20 hiện vật và 24 hiện 
vật, phổ biến là số mộ còn lại đều có từ 3 đến 13 hiện vật. Dồ tùy táng 
giống nhau gồm công cụ, đổ dùng bằng đá, gốm. Như vậy là, ở giai đoạn 
đầu thời Hùng Vương quan hệ cộng đồng nguyên thủy mới bước vào quá 
trình tan rã. 

Từ giai đoạn Đồng Dậu, Gò Mun đến Đông Sơn, mức độ phân hóa xã hội 
ngày càng rõ nét hơn. Ô khu mộ táng Làng Cá) (Việt Trì - Phú Thọ) thuộc 
giai đoạn Đông Sơn có 307 mộ táng thì số mộ nghèo không có hiện vật tùy 
táng tới 84,1%. Số mộ có từ 1 đến 2 hiện vật có 10,1%. Số mộ có từ 11 đến 
1ỗ hiện vật cố 11,8%. Số mộ có từ l6 hiện vật trở lên chiếm 1%. Ngôi mộ 
có hiện vật nhiều nhất là 23 trong đó có 1õ giáo, l đao găm, 2 riu, 1 thuổng, 
1 thạp, L vò gốm, 1 bộ khóa thất lưng có tượng rùa. Di tích mộ táng Làng 
Cả cho thấy hiện tượng phân hóa xã hội ở đây khá rõ rệt. Người nghèo 
chiếm tuyệt đại bộ phận trong xã hội. 

Tại khu mộ Thiệu Dương (Thanh Hóa) có 115 mộ thuộc giai đoạn Đông 
Sơn thì 2 mộ không có hiện vật chôn theo, 53 mộ chỉ có đồ gốm, 20 mộ có 
từ ö đến 20 hiện vật, 4 mộ có trên 20 hiện vật, đặc biệt cố một số mộ lên 
tới 36 hiện vật. Trong số B5 mộ hình thuyền ở Việt Khê (Hải Phòng) có 4 
mộ không có hiện vật, 1 mộ cớ 107 hiện vật trong đó có 93 biện vật bằng 
đồng (bao gồm công cụ sân xuất, nhạc khí, đồ dùng quý giá, vũ khí). Cũng 
cố một số khu mộ lại không thấy có hiện tượng khác nhau về số hiện vật. 
Theo tài liệu thống kê 714 một” có niên đại Đông Sơn của 5 khu mộ táng 
nổi tiếng là Dông Sơn (102 mộ), Vinh Quang (ð1), Làng Vạc (226). Làng 
Cả (219), Thiệu Dương (116 mộ) thì số ngôi mộ của người nghèo (không có 
hay chỉ có một ít đồ gốm và đồ trang sức bằng đá đơn giản chiếm phần 


(1) và (2) Số liêu lấy từ Văn hoá Đóng Sơn ở Việt Nam, Sdd, tr.26 - Các đi tích văn hóa Đông Sơn của Phạm 
Minh Huyền. 
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lớn (B1,9%). Những ngôi raộ của người trung bỉnh, cố một số đổ đá, gốm, 
có thêm một ít công cụ và vũ khí bằng đồng, hoặc có thêm công cụ sắt 
(chiếm 41,4%). Những ngôi mộ cửa người giàu có, chôn theo nhiều đổ đồng, 
đồ sắt, những đồ sang trọng chỉ chiếm một tÌ lệ nhỏ (6,5%)0), 

Từ sự phân tích các hiện vật trong các khu mộ táng thời Hùng Vương 
cho thấy xã hội bấy giờ đã có hiện tượng phân hóa thành các tầng lớp giàu, 
nghèo khác nhau(2, Sự phân hóa đơ đã diễn ra từ từ, ngày càng rõ nét trải 
qua một quá trình lâu đài từ Phùng Nguyên đến Đông Sơn. Tuy nhiên, sự 
phân hóa xã hội thành hai cực bấy giờ chưa sâu sắc. Sự phân hóa tài sản 
là biểu hiện của sự phân hóa xã hội. Gán liền với hiện tượng này là sự ra 
đời của nô lệ gia trưởng, dẫn tới sự hình thành các tầng lớp xã hội 
khác nhau : 

~ Quý tộc (gổm có các tộc trưởng, tù trưởng bộ lạc, thủ lính liên minh 
bộ lạc và những người giàu có khác). 

= Nô tì 

- Tầng lớp dân tự do của công xã nông thôn là tầng lớp đông đảo nhất 
trong xã hội, giữ vai trò lực lượng sản xuất chủ yếu. 

Tầng lớp trên của xã hội ngày càng giàu cố và nắm giữ các cương vị 
quản lí công việc công cộng của chiềng, chạ... 

Như vậy, những tiến để đầu tiên cho sự hình thành quốc gia và nhà nước 
thời Hùng Vương vào giai đoạn cuối Đông Sơn đã xuất hiện. 


II SỰ RA ĐÔI CỦA NƯỚC VĂN LANG 


1. Sự giải thể của công xá thị tộc và sự ra đời của công xá nông thôn 

Công xã nông thôn là một hình thái xã hội xuất hiện phổ biến vào giai 
đoạn tan rã của chế độ công xã nguyên thủy và quá độ sang xã hội có 
giai cấp. 

Căn cứ vào các đi tích khảo cổ thời Hùng Vương từ Phùng Nguyên đến 
Đông Sơn ta thấy không những về mặt không gian cố sự mở rồng đần và 


(1) Theo thông Kê của Chủ Văn Tần trong Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam, Sdd, tr 398 

(2) Hiện tướng phân hóa xã hội thời Hùng Vương còn được phản ánh trong các truyền thuyết lịch 
sử Quá dưa do, Chữ Đồng Tử, Bánh chưng bánh giầy, trong Quảng Châu kí, vúi câu "Người cay 
tuộng. đó là lạc đân, người ăn ruộng, đó là lạc hầu". Ẻ 
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tập trung ở những vùng đồng bằng ven các con sông lớn của Bắc bộ, Hắc 
Trung bộ mà các khu cư trú thường rộng lớn từ hãng nghìn mét vuông cho 
đến một vài vạn mét vuông và tầng văn hốa khá dày, nhất là giai đoạn 
Đông Sơn, khu cư trú được mở rộng hơn), có những khu cư trú rộng tới 
250.000m2. Những khu vực cư trú rộng lớn đó là những xớm làng định cư 
trong đó có một dòng họ chỉnh và còn có một số dòng họ khác cùng sinh 
sống. Những xốmn làng đó dựa trên cơ sở công xã nông thôn (bấy giờ gọi là 
kẻ, chiếng, chạ). Một công xã bao gồm một số gia đình), sống trên cùng 
một khu vực trong đó quan hệ huyết thống vẫn được bảo tồn trong công xã 
bên cạnh, quan hệ địa vực (láng giềng). 


Sự ra đời của công xã nông thôn là một trong những tiền đề cho sự hình 
thành quốc gia và nhà nước. 


Nhân tố thủy lợi và tự vệ cũng đã đóng vai trò rất quan trọng đưa đến 
sự hỉnh thành lãnh thổ chung và tổ chức nhà nước đầu tiên vào thời Đông 
Sơn. Từ trong cuộc dấu tranh để khác phục những trở ngại của thiên nhiên 
(mưa nguồn, nước lũ, bão tố, phong ba, hạn hán) đòi hỏi mọi thành viên 
không phải chỉ có trong từng công xã, mà nhiều công xã phải liên kết với 
nhau để tiến hành các công trình tưới, tiêu nước, đảm bảo cho sự phát triển 
một nến kinh tế mà nông nghiệp trồng lúa nước là chủ đạo. 

Nước ta lại ở vào vị trí chiến lược của vùng Đông Nam Á, nằm trên các 
đầu mối giao thông thủy bệ quan trọng từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang 
Tây như một đầu cầu từ biển cả tiến vào đất liền. Đây cũng là nơi giao lưu 
kinh tế, văn hóa thuận lợi và cũng là nơi xây ra nhiều đụng độ và nhiều 
mối đe dọa của giặc ngoại xâm. Yêu cầu liên kết, thống nhất lực lượng để 
tự vệ cũng không kém phần cấp thiết như yêu cầu liên kết để đấu tranh 
chống những trở ngại của thiên nhiên. 


Sự tăng nhanh về tỈ lệ vũ khi) so với hiện vật trong các di tích từ Phùng 
Nguyên đến Đông Sơn đã chứng tỏ một hiện tượng nổi lên ở cuối thời Hùng 


(1) Một số khu cư trú có phạm vi rộng lón như Lãng Cà : 20.000mˆ2, Thiệu Dương 5, Dông Sơn : 
50.000mˆ, Hoằng lý : 250.000m”. Hoàng Phượng : 70.000mŸ. Núi Sởi : 910.000mẺ, Làng Vạc : 
40.000m”, Dóng Môm : 40.000m”. Quỳ Chữ : 30.000mˆ, Phà Công : 12000m`. Số liệu trích từ 
Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam, Sđd, TI, tr.404. 

(2) Thời Ilùng Vương chế độ hôn nhân một vợ mội chồng dần dần phô biến, gia đình nhỏ là một 
tế bào của xã hội. Dây là gia đình phụ hệ, nhưng người phụ nữ vẫn có địa vị quan trọng, được 
coi trọng Ö trong gia đình và ngoài xã hội. 

(3) Theo một tải liệu thống kê số lượng vũ khi có trong 4 khu di tích nỗi tiếng thời Dông Sơn như 
sau : Vinh Quang chiếm 63,5% trong tổng số hiện vật, Làng Cả 64,1%, Đông Són 50,5%, Thiệu 
Dương 57,8%. Nhìn chung số lượng vũ khí chiếm trên 50%. (Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam, 
Sdd, tr.401). 
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Vương là xã hội có nhiều mối đe dọa và xung đột. Trong hoàn cảnh như 
vậy, những yêu cầu nói trên đã có tác dụng đẩy mạnh sự quần tụ, thống 
nhất cư dân sống trong các địa vực khác nhau có cùng tiếng nói và phong 
tục thành một cộng đồng cư dân thống nhất. Từ thực trạng lịch sử đó, trải 
qua các thế hệ nối tiếp, ý thức xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn bó họ 
hàng, làng nước được tăng cường. Điều đó dã đưa đến sự liên minh giữa 
nhiều bộ lạc lớn với nhau mà sử cũ gọi là 1ð bộ thành một lãnh thổ chung 
do bộ lạc Văn Lang làm trung tâm. Liên minh bệ lạc Văn Lang là ngưỡng 
cửa của một quốc gia đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. 

Căn cứ vào phạm vi phân bố của nén văn hóa Đông Sơn, chúng ta thấy 
trùng khớp với cương vực của nước Văn Lang thời Hùng Vương. CƯơng vực 
đó gồm có l5 bộ lạc lớn, hên cạnh những bộ lạc nhỏ khác sinh sống, cố mối 
quan hệ láng giếng chặt chẽ do có quá trình cùng chung sống bên nhau, có - 
cùng chung một số phận lịch sử, một nhu cầu để tồn tại và phát triển, đã 
dần dần tạo nên cho cả công đồng cư đân một lối sống chung, văn hóa 
chung. Và như vậy, từ các đơn vị cộng cư của một xã hội nguyên thủy đã 
hình thành các đơn vị hành chính của một quốc gia cùng với sự hình thành 
lãnh thổ chung và một tổ chức chung để quân lí và điều hành xã hội, đó là 
nhã nước Văn Lang. 


2. Nhà nước Văn Lang ra đời 


Dựa vào tài liệu khảo cổ học, tài liệu thành văn (sử cũ của Trung Quốc, 
Việt Nam) chúng ta có thể sơ bộ phác họa cấu trúc của nhà nước thời Hùng 
Vương theo hệ thống 3 cấp của bộ máy cai trị tương ứng với 3 cấn quan 
chức như sau : Đứng đầu nước Văn Lang là Hùng Vương. Ngôi Hùng Vương 
cha truyền con nối. Hùng Vương đồng thời là người chỉ huy quân sự, chủ 
trì các nghỉ lễ tôn giáo. 

Dưới Hùng Vương và giúp việc cho Hùng Vương có các lạc hầu, lạc tướng. 
Lac tướng còn trực tiếp cai quân công việc của các bộ. Nước Văn Lang cố lỗ 
bột, vốn là 1B bộ lạc trước đó. Lạc tướng (trước đó là tù trưởng) cũng thế 
tập cha truyền con nối, còn gọi là phụ đạo, bộ tướng. Dưới bộ là các công xã 


(1) SỬ cũ của nước ta chép không giổng nhau về địa danh, địa vực của 15 bộ thời Văn Lang. Sách 
Việt sử lược có người cho rằng tác giả của nó là Sử Hy Nhan ghỉ 15 bộ đó là : Giao Chỉ, 
Việt Thường Thị, Vũ Ninh, Quân Ninh, Gia Ninh, Ninh Hải, Lac Hải, Thanh Tuyền, Lần Xương, 
Binh Văn, Văn I-ang, Cửu Chân, Nhật Nam, Hoài Nam, Củu Dức. 2 địa chí của Nguyễn Trãi 
chép thì 15 bộ là Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Việt Thưởng, Ninh Hài, Duang Tuyền, 
[.ụe Hải, Vũ 12ịnh, Hoài Hoan, Cửu Chân, Bình Văn, Tân Hưng, Cửu Đức, Văn Lang. 1./ch triều 
hiến chương loại chí của Phan Huy Chú lại ghì khác (xem Phan Huy Chú, /ch triều hiến chương 
loại chí, Nxb KHXH, 1992, T1) 
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nông thôn (bấy giờ có Tên gọi là kẻ, cha, chiềng). Đứng đầu ké, chạ, chiếng là 
các bổ chính (có nghĩa là già làng). Bên cạnh bổ chính có lẽ còn có một nhớm 
người hình thành một tổ chức cố chức năng như một hội đổng công xã để 
tham gia điều hành công việc của kẻ cha, chiếng. Mối công xã nông thôn có 
một nơi để hội họp, sinh hoạt cộng đồng, thường là một ngôi nhà công cộng. 

Căn cứ vào lời tâu của Mã Viện lên vua nhà Hán về tình hình Âu Lạc 
trước khi nhà Hán xâm lược và đô hộ nước ta, có thể nghi rằng, bấy giờ 
nhà nước Văn Lang đã có pháp luật để điều hành xã hội. Sách Hậu Hớn 
thư viết : "Luật Việt" khác luật Hán hơn 10 việcU). Có lẽ "Luật Việt" mà 
Mã Viện dùng là một thứ luật tục. Sử sách?) thường ghi cư dân nước ta 
bấy giờ là người Lạc Việt và quốc biệu là Văn Lang do vua Hùng đặt. 

Sách Việ£ sử lược ghi rằng : đến đời Trang Vương nhà Chu 
(696 -- 682 tr.CN) ở bộ Gia Ninh có người lạ, dùng ảo thuật phục được các 
bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang, hiệu nước là Văn Lang. 
Việt Vương Câu Tiễn (505 - 462 tr.CN) cho người đến dụ hàng nhưng Hùng 
Vương không theo). Sách Lịch triều hiển chương loại chỉ cũng ghì : đời 
Hùng Vương dựng nước gọi là nước Văn Lang, đóng đô ở Phong Cháu, chia 
nước ra làm 15 bộ. Chỗ nhà vua ở gọi là nước Văn Lang). 

Dựa vào các tài liệu và những thành tựu nghiên cứu về thời đại Hùng 
Vương hiện nay cơ thể doán định có cơ sở rằng thời điểm ra đời của nhà 
nước Văn Lang với tư cách là một nhà nước sơ khai là vào khoảng thế 
kỉ VII - VI tr. CN. Sự ra đời sớm của nhà nước Văn Lang, dù còn sơ khai, 
đã đánh dấu một bước phát triển lớn lao có ý nghĩa thời đại trong lịch sử 
Việt Nam - mở đầu thời đại dựng nước và giữ nước đầu tiên của dân tộc ta. 


IV. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG XÂM LƯỚC TẦN 
VÀ SỰ HÌNH THÀNH NHÀ NƯÓC ÂU LẠC 


1. Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tần 


Năm 221 tr.CN, nước Tần tiêu diệt 6 nước, kết thúc cục diện "thất hùng” 
thời Chiến quốc (Tế, Sở, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy, Tần), thống nhất Trung 


(1) JJáu Hán thư, sách của Thuợng Hải Trung Hoa thư cục đã phi : "Mã Viên đi qua sứ nào (đất đai 
Ấu Tạc), liền đặt thành quận huyện, xây thành quách. Có điều trần về luật của người Việt so 
xánh với luật Hán hơn 10 điều, rôi ban bố ra phép cũ cho người Việt biết để bó buộc dân Việt, 
trích theo Cố (uật Việt Nam lược khảo, Nxb Sài Gòn, 1969, Q1, tr.61,62 của Vũ Văn Mậu. 

(2) Xem Việt sử lược, linh Nam chích quải, Đại Việt sử kí toàn thư. 

(3) Việt sử lược, Nxb Văn Sử Dịa, Hà Nội, 1960, tr 14 

(4) Lịch triều hiến chương loạt chí của Phan Tĩuy Chủ, Nxb KHXIN, 1992, T1, tr.24. 
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Quốc. Vua nước Tần là Doanh Chính tự xưng là Tần Thủy Hoàng, thiết lập 
một nhà nước quân chủ trung ương tập quyển chuyên chế hùng mạnh. 

Để thực hiện tham vọng mở rộng hơn nữa lãnh thổ của đế chế, 
Tần Thủy Hoàng một mặt đem quân đánh người Hung nô, xâm chiếm đất 
đai vùng Hà Sáo, lập thành 44 huyện đặt dưới quyền cai trị của đế chế Tần, 
củng cố vững chắc thêm Vạn lí trường thành để ngăn chặn người Hung nô 
tấn công ; mặt khác, huy động một đạo quân khổng lồ 50 vạn tiến xuống 
phía nam xâm lược các nước của các dân tộc Bách Việt. 

Năm 218 trC.N, Tần Thủy Hoàng sai hiệu úy Đồ Thư chỉ huy 50 vạn 
quân chia làm 5 đạo tiến xuống phía nam. 


Để cuộc hành quân được nhanh chóng, nhà Tần còn cử tướng Sử Lộc 
phụ trách việc xây dựng, sửa chữa đường sá, vận chuyển lương thực. Sau 
ba năm hành quân, quân Tần mới tiến đến đất Lĩnh Nam của người Việt. 
Đất Lĩnh Nam bấy giờ tương ứng với các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, 
Quý Châu và là địa bàn sinh sống của người Man Việt, Tây Âu v.v... 
Năm 214 tr.CN, với một lực lượng mạnh, quân xâm lược Tần đã chiếm được 
cả vùng Lĩnh Nam, giết chết tù trưởng Tây Âu là Dịch Hu Tống, chía đất 
Lĩnh Nam thành 3 quận sáp nhập vào lãnh thổ đế chế Tần (3 quận là Nam 
Hai, Quế Lâm, Quận Tượng). Nhưng bây giờ người Việt Tây Âu không chịu 
khuất phục, kéo nhau chạy vào rừng, dưới sự chỉ huy của các tù trưởng 
chiến đấu chống lại quân Tần. Từ Tây Giang, quân Tần đã tiến vào xâm 
lược nước Văn Lang. Người Tây Âu và người Lạc Việt đã chiến đấu rất 
ngoan cường. Họ rút vào rừng "Không ai chịu để cho quân Tần bắt", ngày 
ẩn, đêm đáănh phá quân xâm lược, dựa vào các chiếng, chạ, tận dụng địa 
hình địa vật hiểm trở là núi rừng để chiến đấu lâu dài, tiêu hao binh lực 
dịch. Cuộc kháng chiến lâu dài của nhân dân Tây Âu và Lạc Việt đã làm 
cho quân Tần tiến thoái lưỡng nan "lương thực bị tuyệt và thiếu, đóng binh 
ở đất vô dụng, tiến không được mà thoái cũng không xong". Khi quân Tần 
đã lâm vào tình thế khốn quẫn, người Việt tổ chức tấn công tiêu diệt giặc, 
giết chết chủ tướng Đồ Thư. "Quân Tần thây phơi, máu chảy, hàng mấy 
chục vạn"), 

Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt chống quân xâm lược Tần trên địa 
bàn nước Văn Lang bấy giờ kéo đài liên tục nám, sáu năm (từ khoảng năm 
214 đến 208 tr.C.N) vô cùng anh dũng dã làm thất bại âm rmmưu xâm lược 
và đô hộ của đế chế Tần. 


(1) Theo Lưu Án viết trong Hoài Nam Tử (Tích theo Lich sự Việt Nam, TỊI, Sđd, tr.129) 
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Năm 208, tình hình đế chế Tần gặp nhiều khó khăn : Tần Thủy Hoàng 
đã chết, nông dân Trung Quốc nổi dậy khắp nơi, bọn tướng tá Tần thừa cơ 
mưu bá đồ vương, cát cứ chống lại nhà Tần, buộc Tần Nhi Thế phái ra lệnh 
bãi binh, rút quân khối đất nước ta. 

2. Sự ra đời của nước Âu Lạc 


Người Lạc Việt và người Tây Âu vốn từ lâu đã có mối quan hệ kinh tế - 
văn hóa gần gũi. Thủ lĩnh của nhớm người Tây Âu sống trên đất Văn Lang 
là Thục Phán. Liên minh bộ lạc Tây Âu ngày càng mạnh lên. 

Từ trước cuộc xâm lăng của quân Tần, giữa vua Hùng và họ Thục đã 
xảy ra một cuộc xung đột kéo dài chưa phân thắng bại€), Trong bối cảnh 
đớ, cuộc xâm lãng của quân Tần xảy ra ồ ạt. Đứng trước tình hình mới, hai 
bên chấm đứt xung đột, cùng chiến đấu chống ngoại xâm. Kháng chiến thắng 
lợi, Thục Phán với tư cách người chỉ huy chung đã thay thế Hùng Vương 
làm vua, đặt tên nước mới là Âu Lạc. Quốc gia Âu Lạe( ra đời khoảng cuối 
thế ki III tr.C.N. 

Nước Âu Lạc là bước kế tục và phát triển cao hơn của nước Văn Lang 
và trên một phạm vi rộng lớn hơn của người Lạc Việt và người Tây Âu. Tổ 
chức bộ máy nhà nước và các đơn vị hành chính dưới thời Âu Lạc vẫn chưa 
có gì thay đổi khác với thời Văn Lang của các vua Hùng. Đứng đầu nhà 
nước là Thục Án Dương Vương. Dưới đó, trong triểu vẫn cớ các lạc hầu 
giúp vua cai quản đất nước. Ó các địa phương (bộ) vẫn do các lạc tướng 
đứng đầu quản lí. Đơn vị hành chính cấp cơ sở vẫn là các công xã nông 
thôn (kẻ, chiềng, chạ), 

Mặc dù, nước Âu Lạc tồn tại không lâu, chỉ trong khoảng từ năm 208 
đến năm 179 tr.C.N, nhưng về các mặt vẫn tiếp tục được phát triển trên 
cơ sở kế thừa những thành tựu đã đạt được thời Văn Lang, nhất là trên 
linh vực quân sự. 

Theo tài liệu khảo cổ thì An Dương Vương xây dựng được một đạo quân 
khá mạnh sử dụng thành thạo cung tên. Các loại vũ khí phong phú, đa 
dạng®) và hơn vạn mũi tên đào được ở chân thành Cổ Loa đã chứng tỏ điều 


(1 Có một số truyền thuyết và dấu tích lịch sử phản ánh về cuộc xong đột này. 

(2) Có những kiến giải khác nhau về sự ra đổi của nước Âu Lạc. Xem thêm Lịch sử Viêi Nam, QI 
trước 1427 của Trương Hữu Quónh, Lịch sử Việt Nam, T1 Sdd. Hiện nay vẫn thiếu lài liệu, nên 
chúng tôi nêu lên vấn đề cùng tiếp tục tìm hiểu thêm. 

(3) Trong một số di tích có niên đại Đông Sơn nỗi tiếng, ¡ï lệ vũ khí trong tông số hiện vật như 
sau : Vịnh Quang 94 vũ khí trong tổng số 148 hiện vật. Làng Cả 120 trong 187 hiện vật, Dông 
Sơn 519 trong số 1026 hiện vật, Thiệu Dương 257 trong 444 hiện vật, Làng Vạc 120 trong 475 
hiện vật. Nhìn chung tỉ lệ vũ khí lên tới trên 50%. Thời Phùng Nguyên tỉ lệ đó là 0,8%. Vũ khi 
có nhiều loại như cung tên, rìu, giáo, đao gãm, kiếm ngắn, qua đồng, lao, rìu chiến, đao chiến, 
tấm che ngực v.v... 
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Đền thủ tì [ong Vương ô Cổ Loa (Đồng Anh, ta Nội 


đó. Âu Lae còn có thủy quân và được luyên tấp khá thường xuyên. Sau khi 
nước Âu Lạc ra đời, Thục An lương Vương đã chon Cổ Loa (Đồng Anh, Hà 
Nội! làm kỉnh đô và che xây dựng thành Cổ Loa kiên cố, trỏ thành trung 
tâm của nước Âu Lạc và lÀ một cân cứ quân sự vững chắc, lợi hai. 

Thành Cổ Loa nằm ở vị trí trung tâm đất nưác và là đầu mối của cúu 
hề thống giao thông đường thủy. Ö đây có sông Hoàng chảy qua, thuận lơi 
cho việc đi lại quanh vùng, rồi tỏa đi các nói, theo sông Hồng, sông Đáy 
xuôi về đồng bằng rồi ra biển cả, huàc lên sông Cầu qua sông Thương, sông 
Luc Nam tới vùng rững núi Đâng Bắc v v 

Thành Cổ Loa gếm cứ ba vòng thành chính khép kín (thành nội, thành 
trung, thành ngoại. Thành nội (vòng trong cùng) hình chữ nhật, có chu vi 
1BDO tiết, cau khuảng 5 mét, mặt thành rộng từ 6 đến 12 mét, chân rộng 
từ 20 đến 30 mét. Thành nội chỉ cá một cửa thành. Trên mắt thành có 18 
u đất nhô ra ngoài để làm vọng gác. Những vọng gác này được đắp cao hơn 
mát thành từ 1 mét đến 2 mét Thành trung cú năm cửa Ö đây cũng cổ một 
số u đất đắp cao hơn để làm vọng gác. Thành ngoai (vòng ngoài cùng) dài 
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40t down tiảnh ngưng Ca L na 


3 kc., cáa từ 4 đến mệt Chân thành răng từ 132 - 2U mới “haả::h có 3 
của ra vàa Cả 3 vụng thành đểu cá hào ở phìn ngoài Ca hà hào đuøe nồi 
liên vai nhìu và nãi với sông Hoàng để bảo đảm quanh năm đu bà nưấ:, 
và làm táng thêm sư hiểm yếu của Binh thành Cá lếa. Giúa các vong thanh 


và phía ngoài thành ngoại có nhiều u đât và ly chắc chắn! 


Với vị tế kiến cố và lưi hai đủ, thành Cổ Loa đa góp phân vào chiến 
thắng vẻ vàng của nhân dân Âu [uc chống các cuộc xâm lược của quân 
Triệu trước năm T178 trNi 


V.TÌNH HÌNH KINH TẾ -XÃ HÓI 
VÀ NÊN VĂN MINH VĂN LANG - ÂU LÁC 


Quốc gia Văn Lang - Âu Tác tổn tai trên dưới 500 nam trCN bàng sửa 
lao đông sáng tao và đâu tranh kiến cường, bền bị, người Việt cổ đã xây 
dưng được cho mình một đất nước phát triển với nhiều thành tựu kinh tế 


Lái Thanh ĐỄ Tiết đụ bệ, đặc Là sửa quá nhiều Chơi Kì đỊCh xử VỆ sài HP (JhÀ đỔ v ca 1Ựn 
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Đền thờ tí Dương vong à Cổ Loa (Đồng Anh, Hà Nội 


đó Âu Lạc còn có thủy quân và được luyện tập khá thường xuyên, Sau khi 
nước Âu Lạc ra đời, Thục Án Dương Vương đã chạn Cổ Loa (Đông Ảnh, Hà 
Nội) làm kinh đồ và cho xây dựng thành Cổ Loa kiên cố, trở thành trung 
Lâm của nước Âu Lạc và là một căn cứ quân sự vững chắc, lợi hại. 

Thành Cổ Loa nằm ở vị trí trung tâm đất nước và là đấu mi của các 
hệ thống giao thông đường thủy. Ỏ đây có sông Hoàng chảy qua, thuận lợi 
cho việc đi lại quanh vùng, rồi tỏa đi các nơi, theo sông Hồng, sông Đáy 
xuôi về đồng bằng rồi ra biển cả, hoặc lên sông Cu qua sông Thương, sông 
Lục Nam tới vùng rừng núi Đông Hắc v v.. 

Thành Cổ Loa gồm có ba vòng thành chính khép kín (thành nội, thành 
trung, thành ngoại). Thành nội (vòng trong cùng) hình chữ nhật, có chu vi 
1650 mét, cao khoáng 5 mốt, mặt thành rộng từ 6 đến 12 mét, chân rộng 
từ 20 đến 3Ó mét, Thành nội chỉ cổ một cửa thành Trên mặt thành có 18 
ụ đất nhô ra ngoài để làm vọng gác. Những vọng gác này được đắp cao hơn 
mật thành từ 1 mét đến 2 mét. Thành trung cổ năm cửa Ó đây cũng có muột 
số uụ đất đán cao hơn để làm vọng gác. Thành ngoại (vòng ngoài cùng) dài 


VƯEI NĂM PLỮ THÔI NGUYEN THỦY ĐẾN l858: 49 


MÀ doan ti“anh nụu@ứ Có aa 


8 km, gao từ 4 đến mứt Chân thành rồng từ Ì2 - 2U mết, Thành ca 7 
cửa ra vào Cá d vàn thành đếu cố hào ở phía ngoài Cá bà hàn đước nồi 
tiễn với nhàn và nội vúi sống Hoàng để bán đâm quanh năm đếa cơ nH, 
và làm tang Lhêm sứ hiể¡n vêu của nh thành Có Loa. Giữa cac vàng thành 


và nhía ngoài thành ngoại có nhiều ú đất và lúy chắc chắn”! 


Vải vị trì kiên cô và lại hai đó, thành Cổ Loa đã góp phản vào chiến 
thang vẻ vàng của nhân dân Âu Lae chông các cuộc xâm lược của quản 
fJriêu [lrưite năm 179 trCN). 


V. TÍNH HÌNH KINH LŨ =XÃ HỘI 
VÀ NÊN VẬN MINH VĂN LANG - ÂU LẠC 


Quốc gia Văn lang - Âu Dục tồn tại trên dưới 500 năm tr N: Hàng sức 
Jlio đông sang tao và đầu tranh kiên cưỡng, bến bí, người Viết cổ đa xây 
dựng được cho mình một đất nước phát triển với nhiều thành tưu kính tế 
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và văn hơa làm nền tảng cho miệt nến vàn minh hản địa đâm đả bản sắc 
đân tậc 

Trên cự sử nến kinh tế nâng nghiên trồng lúa nước và kết câu xởm làng 
bến chất, cư dân Văn Lang - Âu Lác tiến hành khai hoang. làm thủy li, 
chống ngoại xâm và các hoạt động khác. Cũng từ đó, người Việt cổ hãy giữ 
đã đình hình cho mình một lối sống, cách ứng xư, tâm li, tôn giáo tÍn ngương, 
nghê thuật, toát lên những đạc điểm của đời sống văn hóa vất chất và tình 
thần đac sắc. 


I1. Đài sống vật chất 


Thóc gao là nguồn lướng thực chủ yếu của cư dân Văn Lang - Âu Lạc, 
chủ yếu là gạo nếp. Người bấy giờ dùng gao nếp để thổi cơm, làm bảnh 
chưng, bảnh giấy. Nhiều tài liệu đã ghi lại sư việc trên. Sách Linh Nam 
chích quới ghỉ rằng ở thời lùng Vương sản xuất được nhiều gaáo nếp, lây 
ống tre mà thổi cdm. Rát nhiều chỏ gồm dùng để thổi xôi đã tìm thấy ở 
các địa điểm thuộc văn hóa Hồng Sơn 

Ngoài thóc gao là nguồn lưỡng thực chính, cư dân Văn lang - Âu Lạc 


còn sử dung các lodni cây cung cấp chất bột như củ tử, khoai lang, sản, cỏ 


Định Có Laa - ảnh clip nằm D90 
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mài, khoai sọ, rau quả. Lúc thiếu thốn người ta còn dùng các loại cây có 
bột khác như cây quang lang, búng, báng. 

Thức ăn cũng khá phong phú gồm các loại cá, tôm, cua, ốc, hến, ba ba, 
các loại rau củ (bầu, bí, cà, đậu... ). Thức ăn được chế biến bằng nhiều cách 
khác nhau theo sở thích từng vùng, từng gia đình (đun nấu, nướng, muối, ăn 
sống... ). Nghề chăn nuôi và sãn bát phát triển đã cung cấp thêm nguồn thức 
ăn có nhiều chất đạm cho mỗi gia đình. Cư dân bấy giờ đã biết chăn nuôi 
nhiều loại gia súc, gia cầm ở mỗi nhà (trâu, bò, lợn, gà, chó.. ). Trong số đồ 
ăn quen thuộc của cư dân Văn Lang ~ Âu Lạc còn có nhiều loại hoa quả vùng 
nhiệt đới như vải, nhãn, mơ, mận, chuối, dưa hấu, cam, quýt... Nguồn }ương 
thực và thực phẩm của người Việt cổ thực phong phú, đa dạng, rất giàu chất 
bột, chất đạm và nhiều chất bổ khác, trong đó lúa gạo là chính. Đây là một 
biểu hiện của cuộc sống vật chất được nâng cao, cũng là một biểu hiện của sự 
phát triển kí thuật canh tác nông nghiệp của cư dân bấy giờ. 

Thời Hùng Vương, người ta cũng đã biết sử dụng nhiều thứ gia vị có 
nguồn gốc thực vật như gừng, hẹ, riểng, tỏi. 

Trong tập quán ăn uông của người Việt cổ bấy giờ phải kể đến tục uống 
rượu và ăn trầu. itượu được nhắc nhiều trong các thư tịch cổ, truyện đàn 
gian. Người Văn Lang có thối quen ăn trầu, nhuộm răng đen. Dấu tích hạt 
cau, quả cau được tim thấy ở Đông Sơn. 

Trang phục của cư đân Văn Lang - Âu Lạc đã phản ánh một phần trình 
độ phát triển, đầu óc thẩm mi và bản sắc văn hóa của người Việt cổ. Do 
nghề dệt rất phát triển, người Việt cổ đã sản xuất được nhiều loại vải khác 
nhau từ sợi đay, gai, tơ tầm, bông, nên đã đáp ứng được nhu cẩu may mặc 
của nhân dân. Trong sinh hoạt đời thường, nam thường đóng khố, nữ mặc 
váy. Khố của nam giới cố loại quấn đơn và loại quấn kép. Váy của nữ giới 
cơ loại váy quấn và loại váy chui được làm từ một mảnh vải dài, rộng. Nhiều 
tượng người đàn ông ngồi thổi khèn trên cán đèn Việt Khê hay các tượng 
người mặc váy dài trên thạp đồng Đào Thịnh đã phản ánh kiểu mặc đó. 
Phụ nữ ngoài mặc váy còn có yếm che kín ngực, áo xẻ giữa, thắt lưng quấn 
ngang bụng và khăn quấn đầu. 

Vào các ngày lễ hội, trang phục của nam nữ đẹp đẽ hơn : cố mũ lông 
chim, váy xòe kết bằng lông chỉm hoặc lá cây và mang nhiều đổ trang sức 
đẹp (khuyên tai, hạt chuỗi, nhẫn, vòng tay, vòng ống chân bằng đá, đồng). 
Sự phát triển kinh tế, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của nghề thủ công 
và kỉ thuật luyện kim đã tạo điều kiện làm phong phú, đa dạng các đồ trang 
sức. Mặt khác, sự phong phú và dùng phổ biến nhiều loại đồ trang sức đẹp 
cũng chứng tỏ đời sống vật chất của cư dân Văn Lang ~ Âu Lạc được nâng 
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cao rõ rệt. Về đầu tóc của người bấy giờ có 4 kiểu : cắt ngắn, búi tó, tết 
bím và quấn tóc ngược lên đỉnh đầu. Trên thap đồng Đào Thịnh (Yên Bái) 
có tượng nam tóc cắt ngắn ngang vai để xða. Ò trống đồng Cổ Loa cũng 
cố hiện tượng tương tự. Lối cắt tốc ngắn đến ngang lưng để xöa khá phổ 
biến ở nam giới thời bấy giờ. Búi tóc cũng rất phổ biến ở cả nam giới và 
nữ giới. Nhiều người còn có kiểu chỉt một dải khăn nhỏ giữa trán và chân 
tốc, hoặc có đuôi khăn thả dài phía sau. 

Có thể nghĩ rằng, kiểu tóc cát ngắn buông xõa sau lưng và búi tốc cao 
là hai kiểu tóc phề biến nhất của người thời Văn Lang. 

Nhà ở có nhiều kiểu cách như nhà sàn, nhà mái cong làm bằng gỗ, tre, 
nứa. Trên trống đồng Đông Sơn ta thấy có 2 kiểu nhà : nhà sàn mái cong 
hình thuyền và mái tròn hình mui thuyền, sàn thấp, mái rũ xuống như mái 
tranh đến tận sàn, có cầu thang lên xuống. Mỗi công xã nông thôn bao gồm 
một số nhà sàn quần tụ bên nhau trong một địa vực, hỉnh thành những 
xứm làng định cư lâu dài mà thời đó thường gọi là kẻ, chạ, chiêng. 

Trong sinh hoạt gìa đình các vật dụng rất phong phú gồm rất nhiều loại 
khác nhau như bình, vò, thạp, mâm, chậu, bát bằng đồ gốm hay bằng đồng, 
Ngoài ra, có những đồ đựng làm bằng tre, nứa, mây, vỏ bầu v.v... 

Phương tiện giao thông chủ yếu là thuyền bè trên các con sông rạch. 
Thuyền có thuyền độc mộc, thuyền ván với các kiểu loại khác nhau : thuyển 
chiến, thuyển tải, thuyển bơi chải. Trên bộ còn sử dụng súc vật như voi, 
trâu, bò, ngựa. 


2. Dời sống tỉnh thần 


Cư dân Văn Lang ~ Âu Lạc đã dạt đến một trình độ thẩm mi, tư duy 
khoa học khá caa - một biểu hiện của vấn mình Văn Lang - Âu Lạc. 


Cư dân Văn Lang — Âu Lạc rất giỏi nghề luyện kim. Những sản phẩm đẹp, 
tiêu biểu như trống đồng, thạp đồng, đồ trang sức bằng đồng đã nói lên kỉ 
thuật luyện đồng đã đạt đến đỉnh cao (từ cách xây dựng các lò đúc, khuôn 
đúc, nguyên liệu, pha chế hợp kim, làm hoa văn... ). Tùy theo chức năng sử 
dụng của từng loại công cụ mà tạo nên một hợp kim và tỉ lệ giữa các hợp 
kim phù hợp trong chế tạo đồ đồng của người Đông Sơn. Điều đó thể hiện 
khá rõ nét trỉnh độ tư duy khá cao của họ. Con người bấy giờ cũng đã biết 
luyện sắt bằng phương pháp hoàn nguyên trực tiếp thành loại sắt xốp. 

Trong quá trình quy tụ các bộ lạc sống trên cùng một phạm vi đất đai 
để hình thành lãnh thổ chung, quốc gia thống nhất đầu tiên được mở rộng 
dần từ Văn Lang sang Âu Lạc, là sự biểu hiện thắng thế của xu hướng tư 
tưởng thống nhất, đoàn kết, hòa hợp so với tư tưởng phân hớa, cục bộ trong 
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những tàn dự của các hình thức tôn giáo nguyên thủy như tỈn ngưỡng vật 
tố, ma thuật, phốn thực với những nghỉ lễ cầu mùng được mùa, giông nòi 
phát triển. Nhiều phòng tuc tấp quản được đính hình đã nói lên sư phòng 
phú và phát triển của đời sông tình thân trong xã hội Hùng Vương như tục 
ñn đất, uống nước bằng mũi, tục giá cối (để làm hiệu lệnh. truyển tín), tục 
cười xin, ân hỏi, mã chay, chôn cất người chết trất phong phú như mộ đất, 
mô eố quan tài hình thuyền, chôn chồng lên nhàn. chôn trong nổi về úp 


nhan, chân theo đồ tủy trăng bằng hiện vật! 
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hành rải rác quanh năm, trong đã đác sắc nhất là ngày hội mùa với nhiều 


nghĩ lễ như đâm trầu, bú và các hình thức diễn xương dân gian tđoần ngưïi 


hẲ@21 TP¿Lnpf, vứt t3 V1 THIA. tây VẬN #1202, l:iú, nhà: ra h tanh tÍuo. nủn 


tó những hỏi th: tài, thí sức khỏe, hồi cu nước, hỏi mì :ng nxàm m: 


Trung cuặc sông, cứ dân lung Vượng rất thịch cái đẹp và hướng tÍch 
tuøn luôn cô gảng để làm táng thêm vé đẹp cha đại 23 trang sức. công củ 
lao đăng và đồ dung trong sinh hút cũng như và kh: không những hết xức 
hong phú, nhiều hình. hiểu vẻ, mà củn địt đến mặt trình đế kì thiyất và 
"ị thuật rất cáo, có những cải như là những tác pham nghề thuấi Nghệ 
thuật Đông Sơn trẻ thành định caa của nghề thuật táo hình thai lišng 
Vương Nghệ thuật đa vừa nhàn anh cuộc sông thưởng chất của cư dân Việt 
ä va thể hiển môi quan hệ g:ưa người vúi thế gai chúng quanh Những 
đương nét cố tình ước lẻ, cách điệu và một hồ cục cần xưng. hài hờn trong 
nghẻ thuật Đông Sơn đã thể hiện điều đó 
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hai người cõng nhau, vừa thổi khèn, vừa nhảy múa. Trống đồng Đông Sơnt) 
(loại I theo sự phân loại của F.Hâgo) là loại trống đồng sớm nhất, đẹp nhất, 
được sử dụng phổ biến với tư cách là một nhạc khí quan trọng trong các 
buổi tế, tễ, hội hè, ca múa. 

Trống đồng Đông Sơn còn được sử dụng làm hiệu lệnh trong chiến đấu, 
trong giữ gìn an nĩnh hoặc làm đồ tùy táng. Ngoài ra trống đồng còn được 
dùng để trao đổi với nước ngoài như Malaixia, Inđônêxia. Trống đồng Đông 
Sơn có cấu tạo hết sức hài hoà, cân xứng. Mặt trống tròn, giữa cố ngôi sao 
nhiều cánh, phần tang phình, phần thân và chân loe ra làm cho trống có 
âm thanh vang xa và sức cộng hưởng, từ những âm ban đầu được nhân lên 
về cường độ. Mặt trống và thân trống đều được trang trí đẹp, thể hiện tài 
năng hội họa, óc thẩm mi của người Việt cổ, và kỉ thuật đúc đồng tỉnh xảo. 
Xung quanh ngôi sao nhiều cánh ở giữa mặt trống là những vành tròn đều 
đặn, cách nhau bàng những đường nét viền hoa văn khác nhau, cân đối, 
đẹp mất. Trên mặt trống đồng có nhiều hình người hóa trang lông chim 
đang múa, nhây, hát, thổi khèn và các cảnh sinh hoạt khác như giã gạo, 
đua thuyền, boặc trang trí hình các con vật như hươu, nai... Những hình 
trên mặt trống đồng thể biện một không khí sôi động, hồ hởi trong sinh 
hoạt của người Việt cổ. Đó là sự phân ánh khá trung thực cuộc sống văn 
hóa hàng ngày của cư dân hãy giờ. 

Trồng đồng? (Đông Sơn, Ngọc Lũ) với những nét đặc sắc nói trên, là 
một. sàn phẩm của lao động, một tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu cho trình 
độ trí tuê, tài năng sáng tạo tuyệt vời của cư dân Văn Lang - Âu Lạc, là 
một mặt biểu hiện rõ nét, tập trung của nền văn minh Việt cổ. 

Cùng với trống đồng, công trình kiến trúc Cẩ Loa cũng là một biểu hiện 
trình độ phát triển cao của cư dân thời Văn Lang - Âu Lạc. 

Tóm lại, sau một thời ki dài sống định cư và mở rộng lãnh thổ, phát 
triển nên kính tế, với nền nông nghiệp trồng lúa nước là chủ đạo, vượt qua 


(1D Xem "Những trống đồng Đồng Sơn dã nhát hiển ở Việt Nam" của viện Bảo tàng lịch sử Việt Nam 
(4, 1925) và Thành tựu khảo cố học Việt Nam (19245 —1950) của viện Thông tìn khoa học xã hội 
thì 52 trống đồng đã đươc khảo tả trong tổng số 134 chiếc phân bố như sau : Thanh Hóa : 1§ 
chiếc, Hà Tây : 8. Nam Hà : 6, Nghệ An - 5, Hòa Bình : 4, Hà Nội : 3, Hải Hưng : 3, Lào Cai : 
2 và 6 tỉnh khác mỗi tỉnh có 1 chiếc. Số trồng đồng ngày càng dược thu thập nhiều, Năm 1980 
thu được 91 chiếc. 

(2) Cuôi năm 1998, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được khuôn dúc trống đồng Dông Són. DĐày 
là "lần dầu Liên tìm được khuôn đúc trống đồng Đông Sơn ở Việt Nam" (tại thành cễ Luy Lâu. 
Thuận Thanh). Khuôn đúc có kích thước dài 9 cm. rộng 8 cm, dày 6 cm làm bằng đất nung 
Mảnh khuôn có bề mặt được trang trí hoa văn mặt trống đồng Đông Sdn diễn hình. Vành hoa 
văn vòng tròn đông tâm có tiếp tuyến, hoa vẫn gạch ngắn song song, hình bồng lúa. Đường kính 
của mãi trông rông khoảng 50 - 60 cm (Theo PGS. TS Trinh Sinh, Báo ao động ngày 
27~2 ~ 1999, tr.5). 
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nông nghiệp dùng cuốc tiến lên nõng nghiệp dùng cày, (bằng lưỡi cày đồng 
tiến lên lưỡi cày sắt) có sức kéo là trâu bò được triển khai rộng khắp mọi 
miền của đất nước Văn Lang - Âu Lạc, cùng với những tiến bộ khác trong 
đời sống xã hội, người Việt cổ đã đưa xã hội vượt qua thời tiền sử, vượt qua 
hình thái kinh tế - xã hội nguyên thủy sang hình thái kinh tế - xã hội đầu 
tiên thuộc phạm trù của thời đại văn mình, của xã hội phân hóa giai cấp 
và cố nhà nước. Đồng thời, người Việt cổ cũng đã xây dựng nên một nền 
van mình đầu tiên, đó là nền văn mỉnh Văn Lang - Âu Lạc (cồn gọi là văn 
minh sông Hồng). Nền văn minh này có cội nguồn lãu đời của một cư dân 
nông nghiệp trồng lúa nước ở vùng Bác bộ và Bác Trung bộ mang tính bản 
địa đậm nét, kết tỉnh trong đó bản lĩnh, truyền thống, cốt cách, lối sống và 
lẽ sống của người Việt cổ : Chung lưng đấu cật, đoàn kết gắn bơ với nhau 
trong công cuộc lao động và đấu tranh, tình làng, nghĩa nước mặn nổng, 
tôn trọng người già và phụ nữ, biết ơn và tôn thờ tổ tiên, các anh hùng, 
nghĩa sỉ v.v... 

Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc trải qua một quá trình hình thành và 
phát triển lâu dài, bắt nguồn từ thời đại đồng thau đến sơ kì thời đại sắt 
cùng với quá trình hình thành quốc gia và nhà nước Hùng Vương - 
An Dương Vương vào những thế kỉ VII - III tr.C.N, đã trở thành cội nguồn 
của các nền văn mình tiếp theo của dân tộc. Bản sác dân tộc, là cội nguồn 
sức mạnh tỉnh thần để nhân dân Việt Nam vượt qua được mọi thử thách 
to lớn trong hơn một nghìn năm Bác thuộc. 


VI. CUỘC XÂM LƯỢC CỦA NHÀ TRIỆU 


1. Triệu Đà cát cứ, thành lập nước Nam Việt 


Năm 210 trCN, Tần Thủy Hoàng chết, con là Tần Nhị Thế lên thay, 
đế chế Tần suy yếu dần. Những quận mới lập được ở phía nam Trung Quốc, 
trên thực tế, thoát dần khỏi sự quản lí và kiểm soát của chính quyển nhà 
Tần. Lợi dụng cơ hội đó, Nhâm Ngao và Triệu Đà chiếm Nam Hải, xây dựng 
một Vương quốc riêng, chống lại nhà Tần. 

Nhâm Ngao chết, Triệu Đà thay thế đã thực hiện mưu đồ cát cứ. 

Triệu Đà người Hán, quê ở Hà Bắc - Trung Quốc. Sau khi Nhâm Ngao 
chết, Triệu Đà làm chủ Nam Hài, điệt các quan lại của nhà Tẩn để thay 
bằng những người thân cận. 
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Năm 206 tr.C.N, nhà Tần đổ, Triệu Đà liền tiến quân đến đánh chiếm 
các quận Quế Lâm, Tượng Quận thành lập nước Nam Việt, tự xưng là 
Việt Vũ Vương, đóng đô ở Phiên Ngung. Từ đó, nước Nam Việt của nhà 
Triệu chỉnh thức ra đời. 


Trong cuộc xâm lược đại quy mô của nhà Tần vào những năm 
218 - 208 tr.CÀN, Triệu Đà đã từng có ý đồ thực hiện chính sách Hán hóa 
triệt để người Việt ở những vùng chúng đã chiếm. Ÿ đã từng xin vua 
Tần Thủy Hoàng cho đưa 3 vạn đàn bà con gái không chồng xuống để "may 
vá áo quần" cho quân sỉ xây dựng cơ sở lâu dài. Ÿ còn khuyến khích các 
tướng lĩnh, quan lại, quân lính người Hán lấy vợ người Việt, thúc đẩy quá 
trình Hán hóa ở đây. 

Nước Nam Việt của Triệu Đà thực chất là nhà nước cát cứ của một tận 
đoàn tướng lĩnh, quan lại Hán tộc không phải là nhà nước của người Việt. 
Nước Nam Việt của nhà Triệu gồm có 3 quận : Nam Hải, Quế Lâm, Tượng 
Quận”, năm ở phía bác giáp với nước Âu Lạc. 

Nam Việt là một nước mạnh, có đất đai rộng lớn (bao gồm vùng Quảng 
Đông, Quảng Tây - một phần Quý Châu ở phía nam Trung Quốc), kinh tế 
trò phú, giao thông thuận lợi, lại nằm sát với nước Âu Lạc về phía bắc nên 
có điều kiện xâm lược Âu Lạc. 

Vị vậy, sau khi đế chế Tần bị tiêu diệt, nhà Hán lên thay, thống trị ở 
Trung Quốc, buổi đầu phải chấp nhận nước Nam Việt của nhà Triệu, phong 
Triệu Đà làm Nam Việt Vương. 

Đến thời Cao Hậu (187 - 180 trC.N), nhà Hán thực hiện nhiều biện 
pháp uy hiếp và làm suy yếu nền kinh tế của Nam Việt (cấm bán đồ sắt và 
súc vật cho Nam Việt). Triệu Đà cát đứt quan hệ thần phục nhà Hán, tự 
xưng là Nam Việt vũ đế. Để mở rộng phạm vỉ lãnh thổ và thế lực nước 
Nam Việt, Triệu Đà đã đẩy mạnh các hoạt động vũ trang xâm lược về phía 
nam mà hướng chủ yếu là nước Âu Lạc. 


2. Cuộc xâm lược của nhà Triệu 


- Trong thời Cao Hậu, quân nhà Hán đã tấn công nước Nam Việt của 
Triệu Đà vào năm 181 trC.N, nhưng thất bại. Năm 180 trG.N. Cao Hậu 
chết, nhà Hán phải bãi bình. Từ đó, mặt Bắc được yên ổn, Triệu Đà có điều 
kiện để tiến hành xâm lược Âu Lạc. 


(1) Tượng Quận không phải là quân Nhật Nam ở phía nam nước Âu I.ạc, mà ö phía nam Trung Quốc, 
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Quân Triệu đã nhiều lần tiến quân xâm lược Âu Lạc, có lần đã tiến xuống 
xâm phạm vùng Tiên Du (Bắc Ninh), Vũ Ninh (Quế Võ, Bác Ninh), sông 
Bình Giang (sông Đuống). Nhiều trận chiến đấu lớn, ác liệt đã diễn ra ở 
vùng Tiên Du và vùng phụ cận Cổ Loa. Nhưng bấy giờ, Âu Lạc là một quốc 
gia hùng mạnh, có cung tên lợi hại, có thành Cổ Loa kiên cố, dưới sư lãnh 
đạo của An Dương Vương và các tướng, nội bộ đoàn kết, nhân dân ủng hệ 
và quyết tâm chiến đấu đã đánh bại quân Triệu, bảo vê được quốc gia độc 
lập, tự chủ. 

Sau nhiếu lần xâm lược vũ trang thất bại, Triệu Đà thay đổi thủ đoạn 
xâm lược, thực hiện mưu kế xào quyệt, xin giảng hòa với Âu I„ạe, xin cẩu 
hôn con gái vua Thục là công chúa My Châu cho con trai mình là Trọng 
Thủy và xin vua Thục cho Trọng Thủy được ở rể, để có cơ hội điểu tra tình 
hình bố phòng cùng các bí mật quân sự của kinh thành Cổ Loa và nước Âu 
Lạc. Sống trên đất Cổ Loa, Trọng Thủy đã dùng tiền của để mua chuộc các 
lạc hầu, lạc tướng, li gián nội bộ chính quyền Âu Lạc nhằm làm suy yếu 
khối đoàn kết, giàm ý chí chiến đấu và vinh thần cảnh giác của 
An Dương Vương, 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Trọng Thủy xin vua Thục cho về thăm 
nhà, thực chất nhằm báo cáo những điều đã do thám được. Nắm chắc tình 
hình, Triệu Đà liên tổ chức cuộc tấn công xâm lược Âu Lạc, bất ngờ đánh 
thẳng vào kinh đô Cổ Loa. An Dương Vương mất cảnh giác, bị động đối phó 
trong lúc nội bộ đã bị li gián. Cuộc kháng chiến thất bại nhanh chống. Năm 
179 tr.C.N Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của nhà Triệu ; mở đầu một thời kì 
đen tối, đẩy đau thương và uất hận trong lịch sử nước ta, thường được gọi 
là thời Bác thuộc và chống Bắc thuộc, kéo dài từ năm 179 tr.C.N đến năm 
905, với cuộc khởi nghia thắng lợi của Khúc Thừa Dụ, lật đổ nền đô hộ của 
đế chế Đường, giành lại quyền độc lập, tự chủ của nhân dân ta, thời Bắc 
thuộc mới chấm dút hoàn toàn. 


PHẦN BA 
THỜI KÌ BẮC THUỘC 
VÀ CHỐNG BẮC THUỘC 


Chương IHI 


TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN 
VỀ KINH TẾ, VĂN HÓA 


IL CHÍNH SÁCH ĐÔ HỘ 
CỦA CÁC TRIÊU ĐẠI PHƯÓNG BẮC 


Thời Bắc thuộc kéo dài hơn một nghìn năm trải qua các triểu đại Triệu, 
Hán (Tây Hán và Đông Hán), Ngô, Nguy, Tấn, Tống, Tề, Lương, Tùy, Đường 
kế tiếp nhau xâm chiếm và đô hộ, biến Âu Lạc thành quận huyện, đồng hớa 
dân tộc, bóc lột tàn tệ và triệt để nhân dân. 

Chính sách đô hộ của chính quyền ngoại bang biểu hiện từng thời kỉ có 
khác nhau, lúc rắn, lúc mềm, nhưng rnục đích nói trên thỉ không thay đổi. 


1. Tổ chức eai trị 


Sau khi chiếm được Âu Lạc, Triệu Đà chia Âu Lạc thành hai quận : 
Giao Chỉ (bao gồm vùng Bác bộ ngày nay) và Cửu Chân (gồm vùng đất 
Thanh Hóa và Nghệ An, Hà Tính) sáp nhập vào nước Nam Việt. 

Ỏ mỗi quận, Triệu Đà đặt một chức điển sứ để cai quản, thu cống phú 
và một chức tä tướng để chỉ huy quân đội chiếm đóng. 

Dưới quận, các liên minh bộ lạc cũ vẫn được giữ nguyên. Đứng đầu liên 
minh bộ lạc vẫn là lạc tướng. Nhà Triệu thi hành chính sách dung dưỡng "lấy 
người Di trị người Di" nhằm biển các lạc tướng, quý tộc bản địa (người Việt) 
thành chỗ dựa cho chính quyền đô hộ, giữ nguyên các tổ chức chính trị cú của 
Âu Lạc ở các địa phương để sử dựng nó vào mục đích bóc lột. 

Năm 111 trC.N, nhà Hán cử hàng chục vạn quân tấn công ổ at vào Nam 
Việt. Sau một thời gian chống cự, vua tôi nhà Triệu kẻ bị bất, kẻ bị giết. 
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Quân Hán do Lộ Bác Đức, Dương Bộc chỉ huy bát được Lữ Gia - tế tướng 
Nam Việt đưa về Hán. Bọn giám quân của Nam Việt ở hai quận Quế Lâm 
là Cư Ông cùng các điển sứ quận Giao Chỉ, Cửu Chân đầu hàng nhà Hán, 
Bấy giờ, nhân tỉnh hình rối loạn của Nam Việt, quân trưởng Tây Vu là Tây 
Vụ vương nổi dậy với ý đồ khôi phục độc lập cho Âu Lạc. Nhưng vì lực lượng 
yếu, Tây Vu vương bị tà tướng Giao Chỉ là Hoàng Đồng giết chết. Cuộc khởi 
nghĩa thất bại, đất Âu Lạc từ đó bị nhà Hán đô hột), 

Chiếm xong Nam Việt (bao gồm cà Âu Lạc), nhà Hán chia lại khu vực 
hành chính và tổ chức bộ máy cai trị trên vùng đất mới chiếm được theo 
chế đô quận huyện của chính quốc, biến Âu Lạc thành đất đai của nhà Hán. 
Nước Âu Lạc bị chia làm 3 quận nằm trong bộ Giao Chỉ cùng với 6 quận 
thuộc đất Trung Quốc, thành 9 quận. Đó là : 

Giao Chỉ (Bác bộ) gồm 12 huyện có 92.440 hộ và 746.237 nhân khẩu ; 
Cửu Chân (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tính) gồm 7 huyện có 35743 hộ và 
166.013 nhân khẩu ; Nhật Nam (từ đèo Ngang trở vào nam cho đến khoảng 
Quảng Nam - Đà Nẵng, gồm 5 huyện có 15.460 hộ và 69.485 nhân khẩu 
Đam Nhỉ ; Chu Nhai (đão Hải Nam) ; Nam Hài ; Hợp Phố (Quảng Đông) ; 
Uất Lâm ; Thương Ngô (Quảng Tây). 


Đứng đầu bộ Giao Chỉ) có một viên thứ sử, đứng đầu các quận có một 
viên thái thú, chuyên trông coi việc hành chính và thu phú cống trong quận. 
Bên cạnh thái thú có viên đô úy phụ trách quân sự, chỉ huy quân lính, đàn 
áp các cuộc đấu tranh của nhân dân địa phương. 


Ỏ các huyện, nhà Tây Hán vẫn duy trì phương thức cai trị của nhà Triệu, 
dùng người Việt trị người Việt, các lạc tướng vẫn được cai quàn địa phương 
của mình với đanh hiệu huyện lệnh. Theo chế độ của nhà Hán, huyện lệnh 
được phát ấn đồng, có dây tua xanh. Cách cai trị của nhà Triệu và nhà Tây 
Hián rất thâm độc, vừa bảo đảm được nguồn bóc lột, vừa ít động chạm đến 
quyền lợi của tầng lớp quý tộc bản địa. 

Từ năm 25 sau CƠN, nhà Hán (Đông Hán) tái lập ở Trung Quốc sau một 
thời gian bị Vương Mãng cướp ngôi (năm 8 ~ 24). Vua Quang Vũ nhà Hán 
tăng cường ách đô hộ ở các nước bị chúng xâm lược, trong đó có nước ta. 
Chính quyến của nhà Đông Hán ở nước Âu Lạc cũ được tổ chức chặt chẽ 
hơn với một bộ máy quan lại đông đảo người Trung Quốc. Thứ sử phải 


(1 Nhà [lân đồ hộ nước tả từ năm 111 tr.C.N đến năm 220 sau C.N gồm hai thỏi kì lây Hán 
(TH trCN ~8 tr.C.N), Đông Ilán (23 - 220). Sử cũ còn gọi là Tiền Hản và Hậu [lán. 

(2) Dây là số hộu ö cuối thời TAy Lián. 

3) Năm 106 tr.C.N, nhà Tây Hán đặt châu Giao Chỉ thống suất 7 quận ở lục dịa, trí số đặt ở quận 
Giao Chỉ là quận lớn nhất và quan trọng nhất. 
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thường xuyên cố mặt tại nơi trấn trị, dù có tang cha mẹ cũng không được 
bỏ chức. Lệnh này nhằm tăng cường trách nhiệm cho bọn quan lại đõ hộ 
đối với địa phương mình cai trì. Dưới thứ sử có các tòng sự giúp việc như 
Công tào tồng sự coi việc tuyển bổ quan lại, Bính tào tòng sự coi việc binh. 
Đứng dầu các quận vẫn là chức thái thú. Âu Lạc vẫn bị chia làm ba quận 
như thời Tây Hán. Giúp việc thái thú cố quận thừa, hiếu liêm, đô úy. Đô 
úy phụ trách quân sự, coi việc canh phòng, chỉ huy quân đội. Trước năm 
30, đô úy quyền hành ngang thái thủ. Dưới đô úy có đô úy thừa, quyền 
ngang quận thừa (quận thừa là người thay mặt thái thú cai quản quận lúc 
vắng thái thú) để giúp việc cho đô úy. Từ năm 30 nhà Hán bãi bỏ chức đô 
úy và đô úy thừa mà giao cho thái thú kiêm nhiệm. Quyền lực của thái thú 
được tăng cường, là người đứng đầu các quan lại trong quận. Trong trường 
hợp ở quận nào cố nhiều biến loạn mới đặt lại chức đô úy và đô úy thửa, 

Dưới quyền thái thú có các tào do duyện sử phụ trách Các quận còn có 
các chức quan phụ trách từng mặt như điêm quan (viên quan trông coi việc 
về muối), thiết quan (trông coi việc rèn sắt), công quan (trồng coi về thủ 
công nghiệp), thủy quan (trông coi việc đánh cá). Dưới mối quận có các chức 
huyện lệnh phụ trách các huyện. Số huyện ở các quận Giao Chỉ, Cửu 
Chân, Nhật Nam vẫn giữ như thời Tây Hán. Các chức huyện lệnh, huyện 
trưởng đều do các lạc tướng nảm giữ. Giúp việc cho huyện lệnh, huyện 
trưởng có 2 viên úy và một viên thừa. làng năm huyện lệnh phái lo việc 
thu thuế và nộp lên quận. 

Nhà lHián, mặc dù đã áp đặt được một bộ máy đô hộ chặt chẽ ở cấp châu, 
quận, song chỉnh quyền đô hộ vẫn không thể nắm được các huyện, vì ở cấp 
huyện vấn theo chế độ lạc tướng cha truyền con nối của người Việt. Đẳng 
cấp quý tộc người Việt vẫn nắm được quyền uy của tông tộc mà cai quản 
dân Việt, 

Từ năm 43, sau khi lật đổ chính quyển tự chủ của Hai Bà Trưng, nhà 
Bán thiết lập lại chính quyền đô hộ ở nước ta, chặt chẽ hơn, loại bỏ những 
tổ chức cũ của chính quyền bản xứ do người bản xứ cai quản ở cấp huyện, 
tiến thêm một bước trong việc tổ chức cai trị trực tiếp bằng quan lại người 
Trung Quốc. Các chức thứ sử, thái thú vẫn được duy trì như trước khởi 
nghĩa Hai Bà Trưng. Ó mỗi huyện có huyện lệnh đứng cầu là người luán. 
Chế độ lạc tướng của người Việt bị bãi bỏ. Về sau một số ít người Việt trung 
thành với chính quyền đô hộ được cử giữ chức huyện lệnh, nhưng không có 


Œ) Đối với các huyện nhỏ thì viên quan đứng đầu cai quản gọi là huyện trưởng. 
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quyền thế tập. Các viên chức cao cấp trong bộ máy chính quyển đô hộ hầu 
hết là người Trung Quốc. 

Cuối thế kỉ IT đầu thế kỉ III, miền đất Âu Lạc nằm dưới quyền thống trị 
của cha con, anh em 81 Nhiếp (người Hán bản địa hóa). Lợi dụng tỉnh hình 
rối loạn ở chính quốc, sự suy yếu và tan rãä của chính quyển trung ương 
(Trung Quốc), Sĩ Nhiếp nắm toàn bộ quyền hành ở Giao Châu) như một 
chính quyển cát cứ. 

Nhà Hán đổ, cục diện Tam quốc, chiến tranh loạn lạc dẫn đến chỗ nước 
ta bị nhà Ngô đô hộ. Năm 226, nhà Ngô tách các quận Hợp Phố (thuộc địa 
phận tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc), Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam 
thành lập Châu Giao. Chẳng được bao lâu tên Giao Châu lại loại bỏ, nhưng 
đến năm 264, nhà Ngõ lại đặt tên như cũ là Châu Giao, lấy thành Long 
Biên (thuộc Từ Sơn, Bác Ninh) làm châu lị. Năm 271, nhà Ngô đặt thêm 
quận Cửu Đức (được tách từ một bộ phận ở nam quận Cứu Chân tương ứng 
với huyện Hiàm Hoan cũ). Quận Cửu Đức gồm 6 huyện thuộc hầu hết đất 
đai hai tỉnh Nghệ An và Hà Tỉnh ngày nay : huyện Hàm Hoan mới 
(Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu ngày nay) ; 
huyện Cửu Đức (Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương và một phần 
huyện Đức Thọ ngày nay) ; huyện Dương Thành (Nghi Lộc, Nghỉ Xuân, 
Việt Thường) ; huyện Phù Lĩnh (Can Lộc ngày nay) ; huyện Khúc Tư (phần 
đất phía nam Hà Tỉnh ngày nay). 


Năm 280 nhà Tấn diệt được nhà Ngô, thống nhất Trung Quốc, Nhà Tấn 
mở rộng thêm địa giới quận Cứu Đức cho đến Hoành Sơn, đặt thêm huyện 
Nam Lãng và huyện Đô Giao tương đương với các huyện Nghĩ Xuân, Hương 
Sơn, Hương Khê, Thạch Hà (thuộc Hà Tính ngày nay). Chủ trương thành 
lập thêm quận mới (quận Cửu Đức) của nhà Tấn nhằm tăng cường ách 
thống trị của chính quyền đô hộ đối với Âu Lạc nói chung, vùng biên cương 
phía nam của Âu Lạc nói riêng. 

Sau khi nhà Tấn suy sụp, ở Trung Quốc diễn ra cục diện Nam - Bác 
triểu. Đất nước ta bị đặt dưới ách đô hộ của Nam triểu (gốm các triều Tống, 
T, Lương, Trần) - từ năm 420 - 589. 


(1) Năm 203, theo để nghị của Sĩ Nhiến, bấy giờ là thái thú Giao Chỉ, triểu đình nhà Hần đồi Giao 
Chỉ thành Giao Châu, Đến năm 213 nhà Hán lại bỏ tên Giao Châu và nhập 3 quân của Âu Lạc 
cũ vào Kinh Châu. Năm 264 nhà Ngõ tách khu vực Lưỡng Quảng ra khỏi Giao Châu lập thành 
Quảng Châu. Giao Châu từ đó thụ hẹp trong phạm ví lãnh thô nước Âu Lạc cũ. 
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Năm 470, nhà Tống tách Hợp Phố sáp nhập vào nội địa Trung Quốc. 
Bản đồ Giao Châu còn lại trong phạm vì vùng Bắc bộ và Bác Trung bộ ngày 
nay. Vùng Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn gọi là Cửu Đức. Năm 523, nhà Lương đặt 
Ai Châu ở Thanh Hóa, đổi quận Cửu Đức thành Đức Châu, đặt thêm 2 châu 
mới là Lợi Châu và Minh Châu. Năm 535 đặt thêm một châu mới là 
Hoàng Châu (vùng ven biển Giao Chỉ ~ Quảng Ninh). Chủ trương thành 
lập thêm những châu, quận mới của chính quyền đô hộ ở vùng đất chúng 
xâm lược là nhằm tăng cường việc quản lí và khống chế chặt chẽ hơn nhân 
dân bản địa, mở rộng phạm vi lệ thuộc vào chính quốc (Trung Quốc). 

Cùng với việc thay đổi các đơn vị hành chính là việc tổ chức chặt chẽ 
hơn bộ máy thống trị của chính quyền đô hộ. Đứng đầu châu vẫn là chức 
thứ sử (hay còn gọi là châu mục). Thứ sử có quyển giải quyết các công việc 
đại sự ở châu như cất cử quan lại, điếu binh khiển tướng đánh dẹp các cuộc 
đấu tranh của nhân dân. Ö các quận vẫn có chức thái thú và bộ máy quan 
lại gồm trưởng lại, lực sự, công tào v.v... cai quản. Đứng đầu huyện là các 
chức huyện lệnh do người Trung Quốc đảm nhận. 

Chính quyền đô hệ còn cho xây đấp các thành lũy lớn, chắc chắn ở các 
trị sở châu, quận. Thành lũy là nơi tập trung nhiều tướng tá, quan lại, quân 
lính (cả quân Hán và quân ngụy) của chính quyền đô hộ để đàn áp các cuộc 
nổi đậy của nhân dân. 


Năm 589 nhà Trần ở Trung Quốc bị tiêu diệt, nhà Tùy lên thay thế. Lúc 
này, mặc dù chưa xâm lược được nước ta và chưa đánh bại được nhà nước 
độc lập Vạn Xuân, nhưng nhà Tùy đã tìm mọi cách để khẳng định quyền 
đô hộ nước ta. Năm 598, nhà Tùy đổi Hưng Châu làm Phong Châu, đổi 
Hoàng Châu làm Ngọc Châu, Đức Châu làm Hoan Châu, Lợi Châu làm 
Trí Châu. Năm 607, sau khi đánh bại nhà nước Vạn Xuân, ổn định được 
nền đô hộ trên đất nước ta, vua Tùy là Tùy Dưỡng Đế bỏ các tên châu mà 
gọi là quận như thủa trước. Giao Châu được chia làm 7 quận : 

Giao Chỉ gầm 9 huyện 30.056 hộ 

Cửu Chân gồm 7 huyện 16.185 hộ 

Nhật Nam gồm 8 huyện 9.915 hệ 

Tỷ Cảnh gồm 4 huyện 1.81ã hộ 

Hải Âm gềm 4 huyện 1.100 hộ 

Chămpa gồm 4 huyện 1220 hộ (ba quận Tỷ Cảnh, Hài Âm, Champa 
tương đương với Bình - Trị - Thiên ngày nay). 
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Ninh Việt (gồm Ngọc Châu và Khám Châu). Nhà Tùy chuyển trị sở châu 
từ Long Biên về Tống Bình (Hà Nội). 

Năm 618 nhà Tùy đổ, nhà Đường thành lập ở Trung Quốc, thái thú Khâu 
Hòa (của nhà Tùy) giữ Giao Châu xín thần phục nhà Đường. Từ đó cho đến 
năm 904, Giao Châu bị nhà Đường đô hộ. Nhà Đường đã đổi các quận thành 
châu như cũ. Năm 622 nhà Đường đổi Giao Châu làm An Nam tổng quản 
phủ. Năm 679, nhà Đường đặt An Nam đô hộ phủ để cai trị nước tad): 

Hãy giờ An Nam đô hộ phủ cai quản 12 châu : 

Giao Châu, Phong Châu, Trường Châu (Bắc bộ ngày nay) 

Thang Châu, Chỉ Châu, Vũ Nga Châu, Vũ An Châu (Quảng Đông, Quảng 
Tây) Ai Châu, Phúc Lộc Châu, Diễn Châu, Hoan Châu (Bác Trung bộ) Lục 
Châu (thuộc đất Trung Quốc và vùng Quảng Ninh). Ngoài 12 châu còn cố 
41 châu cơ mi (vùng đân tộc Ít người, hảo lánh, chính quyền không trực 
tiếp cai quản được) cũng lệ thuộc vào An Nam đô hộ phủ(?. Riêng ở phủ 
đô hộ có 4.000 quân thường trực bảo vệ. 

lưới phủ cố huyện. Dưới huyện có hương, xã. Các hương, xã được chia 
theo số hộ. Xã nhỏ có từ L0 đến 80 hộ. Xã lớn cớ từ 40 - 60 hộ. Hương nhỏ 
cố từ 70 - 150 hộ. Hương lỡn có từ 160 - 540 hộ. Dưới thời thuộc Đường, 
cả nước ta đã thành một đơn vị hành chính có tổ chức cai trị thống nhất. 

Đứng đầu phủ có chức quan đô hộ, lúc đầu được gọi là đại tổng quản, 
sau gọi là đô đốc, từ năm 679 gọi là đê hộ. Lúc có chiến tranh nhằm khẳng 
định vai trò quân sự của người đứng đầu, nhà Đường lại đổi gọi là kinh 
lược sứ. Về sau, nhà Đường đổi gọi là tiết độ sứ nhằm tăng thêm quyển lực 
cho chức vụ đó. 

Dưới quyến quan đô hộ (hay tiết độ sứ), ở phủ còn có cả một bộ máy 
quan lại cai quản các công việc hành chính, chính trị, quân sự, thu thuế. 

Các châu đều đặt các chức thứ sử đứng đầu, trong đó cố một số thứ sử 
là người bản địa. Các huyện, hương đều có tổ chức chính quyền đô hộ của 
nhà Đường, giúp việc cho phủ đô hộ. 

Nhà Đường chủ trương duy trì một lực lượng quân đội thường trực đông 
và mạnh cùng với việc xây dựng một hệ thống thành lũy vững chế+ để khống 


(U Cũng thời gian này nhà Dường đặt An Tây đô hộ phủ cai quản vùng Tân Cương, Tây Tạng, An 
Đông đõ hộ phù cai trị Triểu Tiên. 

(2) Năm 7§7 do tình hình rối loạn ở Trung Quốc, nhiều cuộc nổi đậy của nhân dân đánh phá các 
châu: huyện, nhà Dường đã đổi Án Nam đô hộ phủ làm Trấn nam đô hộ phủ, đến năm 768 lai 
đồi thành An Nam đô hộ phù như cũ. Năm 863 nhà Đường bãi bỏ phủ đõ hộ, rút quân về đóng 
ở 11 Môn (Trùng Quốc) gọi là hành Giao Châu, Đến năm 866, sau khi đánh bại được quân 
Nam Chiếu, chiếm lại phủ thành Tông Bình, phủ đô hô mới dược đặt lại ở dây. 
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chế nhân dân, bảo vệ nền đô hộ của chúng. Phủ đê hộ có 4.200 quân thường 
trực, nhiều chiến thuyền, vũ khít)” 

Ỏ các vùng, biên giới và các châu còn có quân đội riêng, nhân dân ta ở 
các địa phương bị bát đi lính để bào vệ chính quyền đô hộ. Nhiều thành 
quách kiên cố cũng được xây dựng tại các trị sở của châu, đặc biệt là ở phủ 
trị. Thành Dại La được sửa, bồi đắp nhiều lần cố chu vi dài 1.982 trượng 
5 thước (chừng 6.610m), thân thành cao 2,6 trượng (8,6 m), chân thành 
rộng 2,B trượng (8,3 m). Trên thành lại đáp một con chạch dài ; cao ö,5 
thước (1,7m) có 5õ lầu để quan sát chung quanh thành, có 6 cửa ống, 3 con 
cừ. Chung quanh thành còn có một con đề dài 2.125 trượng 8 thước (chừng 
7079 m) cao 15 thước (4,9 m), chân rộng 6,6 m. 

Chính quyền đô hộ nhà Đường muốn tiến thêm một bước trong việc đô 
hộ nước ta, trực tiếp với tay đến tận hương, xã, nhằm trực tiếp khống chế 
các xớm làng người Việt. Nhưng, kết quả trong thực tế, chúng chỉ mới nắm 
được tới cấp châu, huyện và chưa bao giờ can thiệp được vào cơ cấu xóm 
làng của xã hội nước ta. Mặc dù các chính quyền đô hộ Dường cũng như 
Triệu, Hán... trước đố thực hiện thủ đoạn chia rẽ thâm độc "di Di công Di" 
(lấy người Di đánh người Di, cố sử dụng một bộ phận quan lại và quân 
lính người Việt trong chính quyền đô hộ, nhưng số quan lại, bình lính người 
Việt yêu nước cũng đã nhiều lần có mặt trong phong trào đấu tranh chống 
lại nền đô hộ ngoại bang. 


Như vậy là, hơn một nghỉn năm đô hộ nước ta, trải qua các triểu dại từ 
Triệu đến Đường, mặc dù phong kiến phương Bắc ngày càng ra sức củng 
cố tổ chức cai trị của chúng trên đất nước ta bằng nhiều biện pháp và thủ 
đoạn thâm độc, chính quyền đô hộ được tăng cường chặt chẽ hơn, nhưng 
kết cục, không có một triều đại nào thiết lập được nền đô hộ của chúng lên 
các làng xã người Việt, không hề đặt được một hệ thống xã quan trên đất, 
nước ta ; không thể trực tiếp kiểm soát và khống chế toàn bộ lãnh thổ của 
người Việt, nhiều vùng rộng lớn vẫn nằm ngoài sự cai quản của phong kiến 
phương Bác. Đó là một mặt biểu hiện sự thất bại của các triểu đại phong 
kiến phương Bắc trong chính sách đô hộ nước ta thời Hắc thuộc. 


2. Vơ vét, bóc lột tàn bạo nhân đân bản xứ 


Dựa vào một tổ chức quan lại, quân đội tương đối chạt chế và khá mạnh, 
chính quyền đô hộ ra sức bóc lột và đàn áp nhân dân các châu, quận. Chúng 


(1) Năm 898, dô hộ phủ Trương Chủ đã bất nhân dân ta đóng 400 chiếc thuyền, mỗi chiếc chỏ được 
25 quân Jính. 23 người chèo. rèn thêm 40 vạn chiếc vũ khí dư trữ trong 40 gian nhà khó, 


§- ĐCLSVNTOẢNTÁP. 
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ra sức chiếm đất, xây dựng cơ sở kinh tế riêng để có thể duy trì lâu dài 
nền thống trị của mình trên đất nước ta. 

Ngay từ thời Hán thống trị đã thực hiện chính sách đồn điền nhằm giử 
đất đai mới chiếm được của nhân dân ta. Chúng đưa tội nhân, dân nghèo 
người Hán đến ở lân với người Việt, xâm lấn, khai phá ruộng đất để lập 
đồn điền. Mã Viện “lập ấp trại" để một số quân lính làm ruộng gọi là "Mã 
lưu dân". Thời Ngô, chính quyền đô hộ trực tiếp quản lí loại đồn điền do 
người Việt, người Hoa cày cấy, biến họ thành nông nô của nhà nước đô hộ. 

Đại bộ phận nhãn dân Việt là nông dân, cày cấy ruộng đất công phải nộp 
tô thuế chịu lao địch cho chính quyền đô hộ. Chính sách tô thuế của chính 
quyền thống trị ngoại tộc rất nặng, làm cho "trăm họ xác xơ" dẫn đến hậu 
quả là nhiều nơi nông dân bị phá sản. Từ cuối thế kì II đã xuất hiện nhiều 
"dân lưu tán", đến thế kỉ V, tầng lớp nông dân bị phá sản, dân lưu vong 
ngày càng đông đảo mà sử cũ gọi là "đân vong mệnh", nhiều người phải bán 
mình, bán vợ, con cho tầng lớp giàu có, thống trị để biến thành nô tỉ. Một 
trong những hình thức bóc lột rất nặng nề nhân đân ta của chính quyến 
và quan lại đô hộ là cống nạp. Hàng nãm "tùy nhiều ít mà thu tài vật” và 
"tùy đất đó sản xuất vật gÌ thì tạm thu lấy thuế khóa vật đơ, không có phép 
tắc, luật lệ cố định"Q): 

Các loại sản phẩm lao động của nhân dân ta, những của cải của thiên 
nhiên thuộc phạm vi lãnh thổ nước ta đều là đối tượng cống nạp của chính 
quyển và bọn quan lại đô hộ. Với chế độ cống nạp, bọn phong kiến phương 
Bác đã vơ vét, bóc lột nhân dân ta vô hạn độ. Chúng đã lợi dụng chế độ 
cống nạp để làm giàu cho cá nhân. Từ thời Đông Hán, sử sách của Trung 
Quốc đã ghi rằng "Ó đất Giao Chỉ thứ sử trước sau phần lớn không thanh 
liêm, trên bợ đỡ kẻ quyền quý, dưới thì thu vét của cải của dân, đến khi 
đầy túi liền xin dời đổi". Chu Thặng thứ sử Giao Châu đã tâu với vua nhà 
Hán "Giao Châu ở nơi xa cách, quan lại tập tục tham ô, làm đủ điều gian 
trá, trưởng sử tha hồ bạo ngược, bóc lột muôn dân... " Thái thú Giao Chỉ 
là Tôn Tư (thời Ngô) tham lam, bạo ngược, bất hàng ngàn thợ khéo ở nước, 
9a sang xây dựng kinh đô Kiến Nghiệp (Nam Kinh - Trung Quốc). Thứ sử 
Đặng Tuân vừa đến quận Giao Chỉ làm việc đã tự tiện bát dân nộp 3.000 
chim Công để dâng về nhà Ngô. 8ï Nhiếp làm thái thú Giao Chỉ thường 
năm dâng cho nhà Ngô nào hương liệu, minh hâu, lưu li, lông trả, đổi mồi, 


(1) Nguy Trưng, Thay Thư, Thực hóa chí, Trích theo Ltch sứ Việt Nam, Sứd, tr.241. 


VIỆT NAM (TỪ THỜI NGUYÊN THỦY DẾN 1858) 61 


sừng tê, ngà voi, các loại quả lạ, hàng ngàn tấm vải cát bá loại mịn, hàng 
trâm ngựa. 

Ngoài thu cống phẩm, tô thuế và lao địch, chính quyến đô hộ còn nắm 
độc quyền sản xuất và mua bán muối và sắt. Đây là hai sản phẩm thiết yếu 
trong đời sống của nhân dân ta cũng bị lệ thuộc chặt chẽ vào chính quyền 
đô hộ. Hàng năm, theo sử cũ ghi lại, nguyên tiền muối ở Lĩnh Nam (trong 
đó có nước ta) nhà Đường đã thu được 40 vạn quan tiến. 

Nhà Đường còn thực hiện chính sách tô, dung, điệu (thuế ruộng, thuế 
người, nộp sản phẩm thủ công). Khi chính sách này vô hiệu quả thì nhà 
Đường lại thi hành phép lưỡng thuế. 

Với chính sách bóc lột, vơ vét triệt để của bọn phong kiến phương Bắc, 
trong hơn một nghìn năm bị đô hộ, nhân dân ta đã phải trải qua cuộc sống 
đơi khổ, đầy đau thương, tủi nhục. 


3. Dồng hóa dân tộc, khủng bố và đàn áp tàn bạo các cuộc đấu 
tranh của nhân dân 


Trong hơn một nghìn năm đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương 
Bác đã tích cực thực hiện mọi biện pháp nhằm tăng cường đàn áp nhân dân 
ta về quân sự, đồng hóa về xã hội, biến đất nước ta thành quận huyện của 
Trung Quốc. 


Để nô dịch nhân đân ta về tư tưởng và tỉnh thần, ngay từ thời Tây Hán, 
trong một chừng mực nhất định, Nho giáo đã được chính quyền đô hộ truyền 
bá vào nước ta. Đến buổi đầu Công nguyên, các thái thú Tích Quang, 
Nhâm Diên càng tích cực "đựng học hiệu để dạy lễ nghĩa" cho dân Giao 
Chỉ, Cửu Chân. Về sau, nhiều nho sỉ người Hán có tài năng được chính 
quyền phương Bắc cử sang Giao Chí để truyền bá Nho giáo và dấn dần 
được cất nhắc lên những chức vụ cao. Vào thời 5í Nhiếp làm thái thú 
Giao Chỉ có tới hàng trăm sỉ phu Trung Quốc sang Việt Nam cùng với 
Bi Nhiếp đẩy mạnh việc truyền bá Nho giáo và Hán học ở Giao Châu, họ 
mở trường dạy học ở Luy Lâu, Long Biên. Tuy nhiên, dưới thời Bắc 
thuộc, Nho giáo cùng như toàn bộ hệ tư tưởng và văn học Trung Quốc 
nới chung chỉ được phát triển và cố ảnh hưởng ở một số vùng trung tâm 
châu trị và quận trị mà thôi, do đé, ảnh hưởng của nó trong việc Hán 
hóa đân tộc Việt rất hạn chế. 


Tiếng Hán và chữ Hán cũng được chính quyến đô hộ phổ biến ở Giao 
Châu nhằm làm công cụ thực hiện chính sách đổng hóa người Việt thành 
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người Hán. Song, kết cục sau hơn nghìn năm, nó vẫn không thể tiêu diệt 
được tiếng nơi của dân tộc Việt - tiếng Việt, bởi la chỉ có một bộ phân thuộc 
tầng lớp trên học nó, còn nhân dân lao động trong các làng xã Việt cổ vân 
duy trì tiếng nói của tổ tiên mình. 

Chính quyền đô hộ còn ráo riết đẩy mạnh việc di dân Hán đến ở lẫn với 
người Việt, bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục tập quán theo 
người Hánt): 

Trong hơn một nghìn năm đô hộ nước ta, để duy trì nền thống trị và 
ách áp bức bóc lột, các triều đại phương Bắc đã áp dụng luật pháp hà khác, 
tàn bạo đối với người Việt. Tính chất hà khắc của pháp luật thời Triệu được 
thể hiện qua những hình phạt "xẻo mũi", "thích chữ vào mặt" những người 
chống đối. Chính quyền đô hộ từ Hán về sau đều thẳng tay đàn áp nhân 
dân ta. Trong cuộc đàn áp khỏi nghĩa Hai Bà Trưng, để tiêu diệt chính 
quyến tự chủ của Hai Bà vào năm 43, Mã Viện đã giết hại hàng vạn nhân 
dân Lạc Việt, nhiều dòng họ quý tộc Lạc Việt bị trấn áp triệt để, hơn 300 
thủ lĩnh Việt tộc bị bát đày sang Trung Quốc. Nhiều trống đồng bị phá hủy. 
Dưới ách thống trị của nhà Ngô "chính hình bạo ngược", nhà Ngô đã bát 
hàng nghìn, hàng vạn trai tráng người Việt xích trói bất đem về Trung 
Quốc. Chính quyốn đô hộ cai trị bằng biện pháp "lấy binh uy mà ức hiếp"), 
Nhà Đường tăng cường bạo lực quân sự trong việc đàn áp cuộc khởi nghìa 
Mai Thúc Loan (năm 722), quân xâm lược nhà Đường đã tiến hành (àn sát 
nhân dân ta rất dã man, chất xác nghĩa quân đắp thành gò cao để ghỉ công 
chỉnh phục, để cao uy thế chính quyến đô hộ. Nhiều thành lủy kiên cố được 
dựng lên kháp đất nước Âu Lạc củ với một đội quân đổn trú đông đảo, vũ 
khí đây đủ. Ỏ các vùng biên cương và các châu đều có quân đội, Đội kị binh 
có trên 300 người để kiểm soát vùng biên ải. 

Chính sách đô hộ của các triều đại phương Bắc hơn một thiên niên kỉ 
đã kim hăm nghiêm trọng sự phát triển vế mọi mặt của đất nước và đân 
tộc ta. Song xã hội Việt Nam vẫn cố những chuyển biến rõ rệt, 


(1) Tích Quang và Nhâm Diên bắt người Việt phải theo "lỄ nghĩa Trung Quốc" từ cách ăn mặc, lấy 
vớ, lấy chồng, chế lạo mũ. giẩy v.v... 
Biện pháp di dân hàng loạt các loại người phương Bắc vào nước ta là một biện pháp khá nhất 
quản của chính quyền đô hộ Trung Quốc để đồng hóa đân tộc la. 

(2) Ngô chí, 98, dẫn lại Lịch sứ Việt Nam, Sđd tr.222. 
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II. NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ 
KINH TẼ, XÃ HỘI, VĂN HÓA 


I1. Về kinh tế 


_ Nông nghiệp : Công cụ bằng sắt ngày càng phổ biến thay thế công cụ 
sản xuất bằng đồng. Từ thời Âu Lạc, người Việt cổ đã nám được kỉ thuật 
luyện sắt để chế tạo công cụ sản xuất, song đồ sắt thuở ấy còn ít, chưa được 
sử dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống xã hội. 

Trong thời kì Bác thuộc, mặc dù chính quyển đô hộ nắm độc quyền về 
sát, kiểm soát chặt chẽ việc khai thác, chế tạo và mua bán đồ sắt, nhưng 
nhân dân ta vẫn rèn đúc, chế tạo được nhiều công cụ bảng sắt phục vụ cho 
nhu cầu sản xuất và cuộc sống. Đồ sát được sử dụng ngày càng nhiều vào 
sản xuất, lấn dần các nông cụ bằng đồng, mặc dù công nghệ đúc đồng vẫn 
tiếp tục tổn tại và giữ một địa vị nhất định trong việc chế tạo đồ dùng trong 
sinh hoạt. Trong các mộ cổ thuộc thời kỉ Bắc thuộc có rất ít vũ khí, công 
cụ bằng đồng. Nhiều vật dụng trong gia đình cũng được chế tạo bằng sắt 
(kiểng nấu bếp, đèn, đỉnh). Việc nhà Hán dặt chức thiết quan trông coi việc 
thu thuế sắt đã chứng tỏ từ đầu Công nguyên trở về sau, cư dân Việt cổ 
đã bước vào thời đại đồ sắt phát triển. 

Quá trình giao lưu và ảnh hưởng kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng được 
mở rộng trong thời Bắc thuộc với các nước, đặc biệt là với Trung Quốc, 
Ấn Độ đã góp phần thúc đẩy ki thuật luyện sát và chế tạo đồ sắt ngày càng 
tiến triển. 

Cùng với việc sử dụng rộng rãi công cụ sản xuất bằng sắt, kỉ thuật dùng 
trâu bò làm sức kéo trong nông nghiệp cũng ngày càng phổ biến, nhờ thế 
mà diện tích đất trồng trọt được mở rộng đần, các công trình thủy lợi có 
điều kiện phát triển. Dọc những con sông lớn như sông Hồng, sông Mã đã 
có đê phòng lụt. Nhiều kênh, ngòi, mương, máng được đào thêm hay nạo 
vét hàng năm. Giao Châu kí có ghi chép sự việc huyện Phong Khê (trung 
tâm Cổ Loa) có đê phòng lụt. Sách Nam Việt chí phân ánh việc Mã Viện 
"chất đá làm thành đê để ngăn sóng biển" ở vùng Tạc Khẩu (Tam Điệp, 
Ninh Bình). Hạu Hán thu ghi lại sự việc Mã Viện "sửa sang kênh ngòi"t?), 
Biện pháp dùng các loại phân để bón ruộng (có thể cả phân bấc) cũng được 
thực hiện trong nông nghiệp. 


(1) Sơ học kí, q.8 dẫn lại Lịch sứ Việt Nam, T1, Sdd, tr.232. 
(2) Hậu Hán thư, q.2.dẫn lại tịch sứ Việt Nam , T1Sdd, tr 232. 
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Tất cả những biện pháp kí thuật nới trên được đưa vào sản xuất nông 
nghiệp đã góp phần rất quan trọng vào việc tăng năng suất lúa. Theo một 
số tài liệu củ thì "lúa mỗi năm trồng hai lần về mùa hè và mùa đông, sản 
xuất từ Giao Chỉ, lúa Giao Chỉ chín hai mùa"C), 

Đầu thời Bác thuộc, triểu Tây Hán phải chở thóc gạo vào Giao Chỉ để 
cung cấp cho bọn quan lại đô hộ và quân lính chiếm đóng, thì đến thời Đông 
Hán, số thóc thuế mà chính quyền đô hộ đã vợ vét được của nhân dân Giao 
Chi lên tới 13.600.000 hộc, tương đương 272.000 tấn thác. 


Ngoài lúa, nhân dân ta còn trồng nhiều loại hoa màu và các loại cây có 
củ khác như khoai, đậu, sắn, ngô. Sử cũ có ghi một loại củ khoai gọi là "cam 
chư" củ trắng như trứng vịt, trứng gà, vỏ tía, thịt trắng thường được dùng 
làm quà để tiếp khách. Người Việt gặp khách quý thì bày tiệc rượu, cả khoai 
để tiếp đãi. Nhiều loại rau cải, cà cũng được trồng phổ biến trong nhân dân. 
Người ta còn biết trồng rau muống trên các bè thả trên mặt các ao, hồ. 

Ỏ mỗi vùng đất, tùy theo khí hậu, thể nhưỡng, nhân đân ta đã trồng 
nhiều loại cây ăn quả như nhăn, vải, chuối, cam, quýt, mơ, mận, táo, trầu, 
cau, khế v.v... Trồng trầu, cau rất phổ biến trong các vùng. Nhân dân ta 
vẫn có tục cưới xin, tiếp khách, gặp gỡ nhau thì dùng trầu, cau "miếng trầu 
là đầu câu chuyện". 

Cây công nghiệp thì có bông, mía, dâu. Việc trồng dâu nuôi tầm gán liền 
với nghề nông truyển thống lâu đời và nghề ươm tơ dệt lụa. Nhân dãn ta 
bấy giờ còn biết trồng trọt và khai thác một số loại cây để làm thuốc (đậu 
khấu, ý di, quế, gừng gió), cây lấy gỗ, làm các vật dụng trong đời sống, chăn 
nuôi trâu, bò, chó, lợn, gà, vịt, voi, ngựa. Bên cạnh nghề làm ruộng là nghầ 
làm vườn cũng khá phổ biến trong nhân dân. 

Mặc dù nền kinh tế nông nghiệp có bước chuyển biến rõ nét nhưng do 
chính sách bóc lột nặng nề, phiền nhiễu, vơ vét triệt để của chính quyền 
đô hộ và bộ máy quan lại ngoại tộc đông đảo đã làm cho đời sống của nhân 
dân ta đưới thời Bác thuộc hết sức khốn đốn. 


- Thủ công nghiệp. lí thuật rèn sắt phát triển hơn trước Công nguyên. 
Công cụ sắt có nhiều loại đa dạng như ru, mai, cuốc, dao, vũ khí, đèn, đỉnh 
và một số đổ dùng trong sinh hoạt gia đình. Nghề đúc đồng vẫn được tiếp 
tục, nhưng chủ yếu chế tạo các đồ dùng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng 
ngày của nhân dân như nổi, niêu, lư hương, đồ trang sức. Nghề làm đồ gốm 
phát triển, nhiều loại đổ dùng trong nhà như nồi đất, vò, bình, bát, đĩa, 


(1) Di vật chí của Dương Phù (thế kỉ P), dẫn lại Lịch sử Việt Nam, T1, Sđủ tr.232. 
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đèn... được sản xuất ngày càng nhiều. Bên cạnh loại gốm trơn (thường) còn 
cá loại gốm tráng men. Gạch, ngói củng có nhiều loại khác nhau (gạch 
thường, gạch hình múi bưởi để xây vòm cuốn, ngói bản, ngới ống v.v...). 
Nghề dệt vài, lụa là những nghề thủ công trong gia đình phổ biến ở nhiều 
địa phương, các nghề mộc, đan, lát, xây dựng nhà cửa cũng có bước phát 
triển đáng kể. 


Việc khai thác vàng, bạc, châu, ngọc trong nhân dân cũng được đẩy mạnh, 
nhiều kiểu, loại đồ trang sức bằng vàng, bạc, ngọc được gia công tỉnh tế 
như (vòng tay, nhẫn, trâm, lược, hoa tai v.v... ) chủ yếu nhằm phục vụ cho 
nhu cầu của tầng lớp thống trị và quý tộc. 


Trong quá trình giao lưu văn hóa, kinh tế với nước ngoài, nhân dân ta 
đã biết tiếp thu một số kỉ thuật công nghệ của các nước, đã làm nảy sỉnh 
thêm một số nghề thủ công mới như nghề làm giấy từ các nguyên liệu như 
rêu biển, vỏ cây, lá cây, nhất là sản xuất được giấy trầm hương có vân rất 
đẹp và có giá trị. Lái buôn Trung Quốc đã mua giấy trầm hương ở nước ta 
đem về Trung Quốc. Vua nhà Tấn (cuối thế ki II) đã sai các quan lại Trung 
Quốc dùng giấy này để chép lạt các sách Xuân thu uà Kinh truyện để dâng 
vua. Từ thế kỉ IV, trên cơ sở tiếp thu ki thuật chế tạo thủy tỉnh của Ấn Độ 
và một số nước, người Việt đã thổi được những bình, bát bằng thủy tỉnh 
nhiều màu sắc xanh, tía. Các nghề thủ công khác như mộc, sơn the, thuộc 
da, nấu rượu, làm cối, khánh đá cũng khá phát triển trong nhân dân. 


Nghề mộc, đáng thuyền, nghề xây dựng chùa chiền, đến đài, lăng mộ 
cũng khá phát triển. Người thợ thủ công nước ta bấy giờ đã thể hiện là 
những người thợ có trình độ mi thuật cao và rất khéo tay. Dưới thời nhà 
Ngô đô hộ nước ta, hàng nghìn thợ thủ công đã bị bắt đưa sang Trung Quốc 
để xây dựng kinh đô Kiến Nghiệp, nhiều thợ thủ công bị trưng tập và lao 
động trong các xưởng thủ công của chính quyến đô hộ. Đây là nguyên nhân 
làm chậm bước chuyên môn hóa để hình thành các làng và phường thủ công 
chuyên nghiệp, mặc dù đã cố sự tách rời ít nhiều của một bộ phận lao động 
thủ công khỏi nông nghiệp. 


- Về thương nghiệp. Sự chuyển biến trong nền kinh tế (nông nghiệp và 
thủ công nghiệp) đã góp phần quan trọng thúc đẩy thương nghiệp phát triển 
hơn trước. Mặt khác, sự phong phú về tài nguyên và nhiều đặc sản của vùng 
nhiệt đới đã thu hút nhiếu lái buôn nước ngoài đến nước ta làm cho việc 
buôn bán ở Việt Nam thời Bắc thuộc thêm phần phát triển. Nhu cầu của 
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việc vận chuyển vật cống, thuế khóa thu được ở nước ta về Trung Quốc cũng 
đã thúc đẩy chính quyền đô hộ chăm lo đến việc sửa chữa, xây đáp đường 
sá, dẫn đến sự thông thương giữa các quận trong nước và giữa nước ta với 
Trung Quốc. Cuối thế kỉ I, con đường dọc sông Thương sang Trung Quốc 
được xây đấp. Từ trung tâm Luy Lâu, Long Biên có đường thủy ngược xuôi 
các ngả nối liên các vùng núi Tây Bác, Đông Bắc với đồng bằng châu thổ 
sông Hồng. Nhiều con đường bộ liên vùng theo các hướng tây - tây nam ~ 
đông bắc và nam - tây nam - bắc - đông bắc gặp nhau ở trung tâm Luy 
Lâu và nhiều đường thủy bộ khác trong 3 quận, cùng với đường biển được 
mở mang càng làm cho việc buôn bán trong nước và với nước ngoàiÓ), nhất 
là với Trung Quốc khá phát triển. Hàng hóa bán ra các nước ngoài chủ yếu 
là hương liệu, lâm sản quý, vải, gấm, giấy bản, đường. Hàng hóa nhập vào 
gồm nhiều chủng loại nhưng đại bộ phận là các hàng xa xỉ phẩm, phục vụ 
cho bọn quan lại đô hộ và tầng lớp quý tộc giàu có. 

Tuy nhiên, chính quyền đô hộ và bọn lái buôn người nước ngoài đã lũng 
đoạn nền thương mại ở nước ta thời bấy giờ. Sự phát triển ngoại thương 
càng làm giàu thêm cho bọn đô hộ, nhân dân bản địa phải chịu thêm ách 
lao dịch, bác lột nạng nề. 

Dù là vậy, việc đẩy mạnh quan hệ giao lưu kinh tế giữa các khu vực 
trong nước (ở Châu Giao) và giữa Châu Giao với các nước quanh vùng cũng 
đã có tác dụng nhất định trong việc kích thích nền kinh tế ở Châu Giao 
phát triển. 

2. Về xá hội 


Trước khi bị các triều đại phương Bác xâm lược và đô hộ, xã hội Âu Lạc 
đã có sự phân hoá đẳng cấp giữa tầng lớp quý tộc và nhàn dân công xã, đã 
có sự phân biệt giữa người giàu kẻ nghèo, là một trong những cơ sở kinh 
tế - xã hội đưa đến sự ra đời của nhà nước, nhà nước Văn Lang - Âu Lạc vào 
khoảng thế kỉ VI - thế KỈ IH tr.C.N. Từ khi bị Triệu Đà và tiếp theo là các 
triểu đại khác ở phương Bắc xâm lược và đô hộ, đất nước Văn Lang ~ Âu Lạc 
đã bị nô dịch, biến thành quận huyện của phong kiến Trung Quốc, nhà nước 
Việt cổ với thiết chế xã hội là chế độ lạc tướng đã bị xóa bỏ. 

Những chính sách đô hộ tàn bạo của các đế chế phương Bắc đã kìm hãm 
nghiêm trọng đến sự phát triển của kinh tế - xã hội, văn hóa nước ta. Nhân 


(1) Dẫn theo Lịch sử Việt Nam, T.1 ; Sđd, tr361. 
Sử cũ cho biết dưới thời Bắc thuộc đã có thương nhân các nước Miến Điện, Thái Lan, Lào, 
Gia Va, Ấn Độ, Trung Quốc vv... đến Giao Châu buôn bán. 
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dân Âu Lạc từ địa vị làm chủ đất nước của mình đã trở thành kẻ nõ lệ của 
ngoại bang. Quan hệ xã hội bao trùm trong suốt thời Bác thuộc ở nước Âu 
Lạc cũ là quan hệ giữa kẻ thống trị ngoại tộc (chính quyền đô hộ) và toàn 
thể nhân dân lao động nước ta (nông dân, thợ thủ công và các tầng lớp lao 
động khác). Vẽ danh nghĩa, tất cà ruộng đất của nước Âu Lạc đều thuộc 
quyền sở hữu tối cao của nhà nước đô hộ. Người nông đân Âu Lạc, phải nộp 
tô thuế, đi lao dịch cho chính quyền ngoại bang. Chính sách bóc lột nặng 
nể của chính quyền và bọn quan lại đô hộ đã làm cho nhân dân ta nhiều 
nơi bị phá sản, nghèo đối. Chính quyền đô hộ còn đẩy mạnh chính sách đồn 
điền, xâm chiếm ruộng đất của các làng xã, bắt nhân dân ta cày cấy, nộp 
tô. Một thực trạng xã hội đưới thời Bác thuộc rất đáng chú ý là sự di dân 
từ phương Bác vào đất nước ta ngày càng nhiều. 


Ngoài bộ máy quan lại phong kiến phương Bác từ cấp bộ, quận xuống 
đến huyện ngày càng được bổ sung, tăng cường hết sức đông đảo, cồn có cả 
gia đình, họ hàng, bà con của bọn quan lại đô hộ đã sang lập nghiệp lâu 
dài ở Âu Lạc cũ. Từ cuối đời Đông Hán, đầu đời Tam quốc, rồi cuối đời 
Tây Tấn, do loạn lạc ở Trung Quốc, nhiều người Hán đã vượt biên giới sang 
nước ta làm ăn sinh sống. Dựa vào thế lực của chính quyển đô hộ, một số 
người đã lấn chiếm ruộng đất của các làng, xã, gia nhập hàng ngũ giai cấp 
bóc lột và thống trị. Nhiều nông dân công xã tự do bị phá sản trở thành 
nông dân tá điền lệ thuộc các địa chủ Hán tộc. Tuy nhiên, đo sinh sống lâu 
đài, trải qua nhiều thế hệ, nhiều quý tộc, quan lại, dân Hán lập nghiệp ở 
nước ta đã bị Việt hóa. Người Hán Việt hoá ngày càng đông đảo(Ù ; trở 
thành một bộ phận của tầng lớp phong kiến bản địa sau này. 

Tầng lớp hào trưởng địa phương người Việt hình thành từ sự phân hóa 
xã hội thời Văn Lang — Âu Lạc tiếp tục tồn tại và ngày càng mở rộng thế 
lực kinh tế dù bị chính quyền đô hộ chèn ép, khống chế. Do sự bất lực của 
chính quyền đô hộ trong việc kiểm soát các làng xã người Việt, họ vẫn giữ 
vai trò quan trọng ở dịa phương và có uy tín trong nhân dân người Việt. 
Đây cũng là tầng lớp quý tộc bản địa có nhiều mâu thuẫn với bọn quan lại 
và chính quyền đô hộ phương Bắc, có tỉnh thần dân tộc và chịu ảnh hưởng 


(1) Điển hình là đồng họ Lý Bí. Tổ tiên của Lý Bí là quý tộc đời Tây Hán, sang nước ta đến đồi 
thứ 8 thị Việt hóa và trở thành một hào phú nồi tiếng ở Giao Chãu. Cuôi đời Dâng Hán, Ngô, 
Nguy, Tấn, v.v... có hàng trăm sĩ phu nhà lián chay loan đã sang Giao Chỉ, Cửu Chán, dựa vào 
thế lực của chính quyền đô hộ mà lập nghiệp, về sau, nhiều người đã Việt hóa. Chẳng hạn như 
con cháu họ Lại của Lại Tiên, con cháu họ Nguyễn của Nguyễn Phu (thứ sử Giao Châu thời Lục 
thếu), con cháu họ Lê của Lê Ngọc thái thú Cửu Chân đời Tùy, con cháu họ Đồ của Đã Viện 
thái thủ Giao Chỉ đời Tống v.v... k 
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mạnh mẽ của phong trào đấu tranh liên tục của nhân dân chống chính quyền 
đô hộ. Bởi vậy, đây chính là tầng lớp đã đâm nhận và hoàn thành sứ mệnh 
lanh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập của nhãn dân ta, đánh đổ nền 
đô hộ hơn một nghìn năm, mở ra kỉ nguyên độc lập, tự chủ của dân tộc ở 
thế kỉ X. 


Sự chuyển biến xã hội và kết cấu giai cấp của Âu Lạc cũ sau hơn một 
nghìn năm đô hộ còn do tác động bởi chính sách của các triều đại phương 
Bác, chí phối ngày càng sâu hơn vào tổ chức của xã hội cổ truyền người 
Việt. Gần 3 thế kỉ đô hộ Giao Châu, nhà Đường đã thực hiện nhiều biện 
pháp như tổ chức lại các đơn vị hành chính theo phương Bắc, chia huyện 
làm tiểu hương, đại hương, xã lớn, xã nhỏ, sau đó lại bỏ tiểu hương, đại 
hương mà gọi chung là hương, tất cả có 159 hương. Nhà Đường lại cho kê 
khai số hộ, định thuế các loại tô, dung, điệu và sau đơ đổi lại là phép lưỡng 
thuế, cho phép các chính quyến đô hộ cướp đoạt ruộng đất của nhân đân ta 
làm ruộng công do chính quyền đô hộ quán lí, ban cấp ruộng đất, chức phận 
cho bọn quan lại cao cấp. Những chính sách và biện pháp nói trên thực hiện 
trong nhiều thế kỉ rõ ràng đã có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phân hóa xã 
hội người Việt. 

Như vậy là, dưới thời Bắc thuộc, xã hội Việt Nam đã có một sự chuyển 
biến, đã hình thành một tầng lớp địa chủ ít nhiều có thế lực ở địa phương 
thuộc nhiều nguồn gốc và xu hướng chính trị khác nhau. 

Tuy nhiên, đại bộ phận cư dân là nông dân sống trong các làng xã cổ 
truyền mang tính tự trị0, Một bộ phận khác rơi xuống địa vị lệ thuộc, hoặc 
là nông dân lệ thuộc cày ruộng nộp tô thuế cho bọn quan lại, hào trưởng 
địa phương hoặc biến thành nông nô. 


3. Về văn hóa 


"Trên cơ sở một nền văn hóa bản địa vững chắc kết tính bân lĩnh, cá tính, 
lối sống và truyền thống của người Việt cổ với ý thức hệ cốt lối là ý thức 
độc lập, tự chủ và tỉnh thần yêu quý, gắn bó với quê hương, đất nước, tổ 
tông mà các thời kì Văn Lang - Âu Lạc đã xây dựng nên, bởi vậy, dù cho 
các triểu đại phương Bắc ra sức đồng hóa dân tộc ta, nhằm thủ tiêu nền 
văn hóa cổ truyền của dân tộc, nhưng kết cục, trước cuộc đấu tranh mãnh 


(U Thôi thuộc Dường, chính quyền đõ hộ chỉ quản lí và đánh thuế được chưa đây 57.000 hộ trên 
hàng chục vạn hộ cư dân người Việt. Mặc dù cho đặt các đơn vị hướng, xã nhưng vẫn không nắm 
được cơ cấu làng xã trên đất nước ta. 


VIỆT NAM (TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN 1858) ?5 


liệt của nhân đân ta, nền văn hóa đậm dà bản sắc dân tộc đó vẫn giữ được 
vị trí chủ thể và có tác dụng Việt hoá những yếu tố văn hóa ngoại nhập. 

Những nét văn hốa ngoại lai đều thông qua chủ thể văn hóa Việt Nam 
mà phát huy tác dụng và làm phong phú thêm nến văn hóa truyền thống. 

Mặc khác, trên cơ sở của sự chuyển biến và phát triển (mặc dù chậm 
chạp) nền kinh tế và sự giao lưu văn hóa ngày càng mở rộng hơn với các 
nước quanh vùng, mà văn hóa nước ta trong thời Bác thuộc cũng có bước 
chuyển biến. 

- Ngay từ thời Tây Hán, Nho giáo đã được du nhập vào xã hội Âu Lạc 
cũ để làm công cụ nô dịch và đồng hóa nhân dân ta về tư tưởng và tính 
thần. Nho giáo là sự tổng hợp những tư tưởng, triết lí, luân lí, đạo đức và 
thể chế cai trị ở Trung Quốc có từ những thế kí VI - V tr.C.N do Khổng 
Tử và các học trò của ông xây dựng và về sau được phát triển, ổn định 
trong tứ thư (Luớn ngữ, Đại học, Trung dung, Mạnh TÚ), ngũ finh (Thị, 
Thư, Dịch, Lễ, Xuân thu). 

Tờ thời nhà Hán thống trị ở Trung Quốc, Nho giáo đã trở thành ý thức 
tư tưởng chính thống của giai cấp thống trị. 

Với tam cương (dạo vua - tôi, đạo cha - con, đạo vợ chồng) và ngũ thường 
(nhân, nghĩa, lễ, trí, tín), Nho giáo chủ trương tôn trọng và bảo vệ chế độ 
đẳng cấp, trật tự xã hội bóc lột, trung thành tuyệt đối với nhà Vua ~ Hoàng 
để Trung Hoa, 


Nhà Hán vào buổi đầu Công nguyên thông qua chính quyền đê hộ đã 
thực hiện một số biện pháp để truyền bá Nho giáo và chữ Hán vào nước ta. 
như mở trường dạy chữ Hán, đào tạo một số nho sỉ người bản địa. Bên cạnh 
đó, hàng loạt người phương Bác từ nhiều nguồn (trong đó có nhiều gia đình 
quý tộc Hán chạy loạn sang Giao Chỉ ngày càng nhiều, nhất là từ thời Tam 
Quốc, Lục triều về sau hoặc nhiều người tù tội bị đày sang v.v... ). Số người 
này đã mang theo phương thức sinh hoạt, văn hóa, chữ Hán và một số 
phong tục tập quấn Hán du nhập vào nước ta. 

Do nhu cầu của công cuộc đô hồ và đồng hóa dãn tộc ta ngày càng thôi 
thúc, bọn đô hộ đẩy mạnh việc phổ biến chữ Hán và đạo Nho trên đất nước 
ta. Tuy vậy, đạo Nho và chữ Hán chỉ được truyền bá và phát triển trong 
bộ phận quan lại đô hộ và tầng lớp trên của xã hội. Trong một chừng mực 
nào đó, Nho giáo Ít nhiều cũng đã thâm nhập vào xã hội nước ta. Nhưng 
đại bộ phận nhân dân sống trong các làng xã cổ truyền, Ít có điều kiện để 
tiếp thu chữ Hán và đạo Nho. Bởi vậy, nhìn chung, về cơ bản những phong 
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tục, tập quán cổ truyền của dân tộc vốn được hình thành từ buổi đầu dựng 
nước và giữ nước vân được giữ gin lâu dài suốt thời kì bị đô hộ. 

- Sự truyền bá Đạo giáo và Phật giáo. 

Đạo giáo là một tôn giáo tín ngưỡng ở Trung Quốc là một hến hợp nhiều 
thứ mê tín đị đoan và phương thuật (dân gian và cung đình như đoán mộng, 
xem sao, đồng cốt, chữa bệnh bằng phù phép, bói toán v.v...) được hệ thống 
hóa bởi một hệ thống thần điện, đạo tạng (kinh điển), đần miếu. Đạo giáo 
phát triển trong xã hội Trung Quốc vào thời Lục triểu và thời Đường. Nhưng 
khi mới du nhập vào nước ta, Đạo giáo không được phổ biến rộng rãi trong 
nhân dân mà chủ yếu chỉ dừng lại ở tầng lớp trên, còn đối với quảng đại 
quần chúng, nó đã được quyện hoà với tín ngưỡng dân gian Việt cổ. 

Phật giáo được truyền bá vào nước ta từ rất sớm. Đạo Phật ra đời từ 
thế kÌ VI tr.C.N ở Ấn Độ, do Thích Ca Mâu Ni sáng lập. Lúc mới ra đời, 
đạo Phật cớ nội dung tích cực trong cuộc đấu tranh chống chế độ đẳng cấp 
khác nghiệt ở Ấn Độ, được đông đảo nhân dân bị trị hưởng ứng. Về sau đạo 
Phật bị giai cấp thống trị lợi dụng và biến nó thành một tồn giáo chính 
thống của nhà nước. Những mặt tích cực của Phật giáo như chủ trương 
bình đẳng, bác ái, vị tha, làm điều lành, chống điều ác v.v... bị giai cấp 
thống trị cất xén, xuyên tạc, phát triển mật tiêu cực để lãm công cụ đàn 
áp thống trị nhân dân lao động. Tín ngưỡng dân gian của người Việt có 
những nét phù hợp với học thuyết của đạo Phật như kêu gọi mọi người làm 
điêu nghĩa, cố lòng nhân ái vị tha, thuyết nhân quả nghiệp báo, nên được 
đông dảo nhân dân hưởng ứng. 

Từ thời Hán, trên đất nước ta đã có trung tâm Phật giáo là Luy Lâu, 
bên cạnh đó còn có nhiều chùa tháp thờ Phật, nhiều đền thờ khác của tín 
ngưỡng dân gian. Tuy nhiên, khi truyền bá vào nước ta, những yếu tố tiêu 
cực của Phật giáo trong việc ru ngủ nhân dân, từ bỏ đấu tranh để giành 
lại độc lập dân tộc không thể phát huy dược. Nhân dân dù là theo Phật 
giáo, Nho giáo, Đạo giáo vẫn tích cực tham gia vào công cuộc đấu tranh lật 
đổ nền đô hộ của phong kiến Trung Quốc. 


Chương TƯ 


CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH LẠI ĐỘC LẬP 
VÀ BẢO VỆ CÁC DI SẨN VĂN HÓA CỔ TRUYỀN 


Kế từ cuộc kháng chiến chống Triệu Đà xâm lược bị thất bai đến cuộc 
khởi nghĩa thành công của Khúc Thừa Dụ (179 tr€.N - 905) đất nước ta 
bị các triều dại phương Bác kế tiếp nhau xâm lược và đõ họC), Hơn một 
nghìn năm Bắc thuộc đã có biết bao đau thương, tủi nhực mà nhân dân ta 
phải chịu đựng. Kẻ đõ hộ đâu chỉ dừng lại ở vơ vét, cướp bóe, mà còn rấp 
tâm xóa bỏ độc lập, chủ quyền của nhân dân ta, ráo riết thực hiện chính 
sách đồng hóa nhằm Hán hóa Việt tộc. Những gì là cơ sở tồn tại, là sức 
mạnh tỉnh thần để phục hồi quốc gia, quốc thể từ lãnh thổ, tiếng nói, phong 
tục tập quán, lối sống, ý thức tư tưởng của dân tộc ta đếu bị chúng dùng 
trăm phương nghìn kế để hủy diệt. 


Nhưng, đâu chỉ có Bác thuộc, hơn một thiên niên ki, nhân dân ta đã liên 
tục vùng lên đấu tranh vũ trang giành lại độc lập. Cuộc đấu tranh chống 
Bác thuộc còn diễn ra liên tục trên mặt trận văn hóa tư tưởng để bảo tần 
và phát triển những tỉnh hoa, giá trị của nền văn hóa cổ truyền. Cuộc đấu 
tranh quyết liệt, lâu dài giữa xâm lược, đô hộ, đồng hóa với chống xâm lược, 
chống đô hộ và chống đồng hóa đã chỉ phối toàn bộ cuộc sống của nhân đân 
ta trong tiến trình lịch sử Bác thuộc. 


(1) Lấy từ Đạt Việt sử kI toàn tự, của Ngô Sĩ Liên, Nxb KHXH, 1967 ; Niên biểu lịch sử Cổ trung 
đại Việt Nam, Nxb KIIXILI, 1967 ; Lịch sử VIỆL Nam, Nxb DH và GDCN, 1980. 
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I. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH VŨ TRANG 
GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA NHÂN DÂN 


Trong thời Bắc thuộc, nhân dân ba quận đã không cam tâm chịu làm nô 
lệ cho nước ngoài. Họ đã không ngừng vùng dậy đấu tranh vũ trang để 
giành lại độc lập tự chú. 


1. Tính liên tục và quần chúng của phong trào 


Năm 40, Hai Bà Trưng đã nổi dậy khởi nghĩa ở Mê Linh, nhân dân 3 
quận đã hưởng ứng nhiệt liệt, cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi, giành được 
quyền độc lập tự chủ trong 3 năm (40 - 43). 

Năm 100, hơn 3.000 nhân dân quận Nhật Nam nổi dậy đốt phá dinh thự 
của bọn quan lại trong chính quyền đô hộ. 

Năm 137, nhân dân Tượng Lâm (quận Nhật Nam) dưới sự chỉ huy của 
khu Liên nổi đậy giết bọn quan lại, đập phá thành trì công sở. Thứ sử Giao 
Châu phải huy động hơn 1 vạn quân ở hai quận Giao Chỉ, Cửu Chân đi đàn 
áp, nhưng quân lính người Việt đã quay lại đánh bọn tướng tá chỉ huy người 
Hán, bao vây phủ lị tạo điều kiện cho nhân dân Tượng Lâm đẩy mạnh cuộc 
khởi nghĩa, đánh thắng bọn quan lại đô hộ. Hơn một năm sau, được sự viện 
trợ của chính quyền nhà Hán ở Trung Quốc, cuộc khởi nghĩa mới bị đàn áp. 

Năm 144, hơn 1.000 nhân dân quận Nhật Nam nổi dậy đốt phá dinh lũy 
của bọn quan lại đô hộ. Nghĩa quân liên kết với nhân dân quận Cửu Chân 
đánh phá các quận, huyện ở Cửu Chân và Nhật Nam. Thứ sử Giao Chỉ bấy 
giờ là Hạ Phương phải tìm mọi thủ đoạn để đàn áp, song phong trào vẫn 
không bị dập tất. Năm 157, nhân cơ hội bọn quan lại đô hộ tham lam, tần 
bạo, bóc lột nhân dân tàn tệ, mọi người rất căm phẫn, Chu Đạt đã hô hào 
nhân đân quận Cửu Chân nồi dậy khởi nghĩa. Lực lượng nghĩa quân có tới 
4 - 5ð nghìn người. Thái thú Cửu Chân là Nghề Thức đem quân đi đàn áp, 
bị nghĩa quân giết tại trận. Cuộc khởi nghĩa kéo dài, nhà Hán phải cử Ngụy 
Lãng làm Đô úy Cửu Chân dùng kế dụ dỗ và đàn án mới tiêu diệt được 
nghỉa quân, cuộc khởi nghĩa thất bại. Năm 170, nhân đân vùng biên giới 
Việt - Trung nổi dậy chống lại bọn quan lại đô hộ, thứ sử Chu Ngung không 
đàn áp nổi. 

Năm 178, Lương Long kêu gọi nhân dân các quận Hợp Phố, Giao Chỉ, 
Cửu Chân, Nhật Nam nổi dậy, lực lượng nghĩa quân đông đến hàng vạn 
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người. Nghĩa quân lại liên kết được với thái thú quận Nam Hải là Khổng 
Chi chống lại nhà Hán, nên thanh thế càng mạnh. Thứ sử Chu Ngung phải 
đóng cửa thành cố thủ, cho người cầu cứu nhà Hán. 


Năm lB1, nhà Hán sai huyện lệnh Lan Lãng là Chu Tuấn đem quân sang 
cứu viện. Trong một cuộc giao chiến, thủ lĩnh nghĩa quân là Lương Long 
tử trận. Cuộc khởi nghĩa thất bại. 


Sau khi đàn áp được cuộc khởi nghĩa, thứ sử Chu Ngung vẫn tiếp tục 
chính sách bóc lột tân bạo như trước. Bởi vậy quân lính người Việt đã đứng 
về phía nhân dân, làm binh biến, bát giết Chu Ngung. Nhà Hán phải cử 
Gia Tông sang làm thứ sử Giao Chỉ. 

Cuối thế kỉ IE, thứ sử Giao Chỉ là Chu Phù nhũng nhiễu, ức hiếp nhân 
dân, do đố, họ đã nổi dậy đánh phá châu thành. Năm 190, Chu Phù chống 
không nổi phải chạy trốn. Bấy giờ nhà Đông Hán đã suy yếu, tỉnh hình 
Trung Quốc mất ổn định, lợi dụng thời cơ, nhân dân huyện Tượng Lâm đã 
nổi dậy khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đưa đến tháng lợi và 
thành lập một quốc gia tồn tại độc lập lâu đài mà thời gian đầu thường gọi 
là nước Lâm Ấp. 


Sau khi nhà Đông Hán sụp đổ, nước ta rơi vào ách đô hộ của nhà Ngõ. 
Nhà Ngô ra sức bóc lột, vơ vét nhân dân 3 quận, thẳng tay giết hai những 
người chống đối và đàn áp tàn bạo các cuộc nổi dậy đấu tranh. Để phục vụ 
cho nhu cầu xây dựng kinh đô mới ở Kiến Nghiệp (Nam Kinh), nhà Ngô đã 
bất hàng ngàn thợ thủ công giỏi của Giao Chỉ đưa về Trung Quốc, cảng làm 
tăng thêm mâu thuẫn giữa nhân dân ba quận với chính quyền đô hộ. Trong 
bối cảnh đó, Triệu Thị Trinh đã hô hào nhân dân nổi dậy khởi nghĩa ở quận 
Cửu- Chân vào năm 248. Nhà Ngô phải cho 8.000 quân sang cứu viện mới 
đàn áp được cuộc khởi nghĩa. 

Năm 2683, trước tình cảnh nhân đân bị chính quyền đô hộ nhà Ngô do 
Đăng Tuân làm thứ sử bóc lột tàn tệ, nhũng nhiều dân chúng, Lã Hưng 
được nhân dân Cửu Chân và Nhật Nam ủng hộ đã giết thái thú Tôn Tư và 
thứ sử Đặng Tuân. 

Năm 271, Phù Nghiêm Di quận Cửu Chân nổi dậy chống chính quyền 
đô hộ nhà Ngô. 

Năm 468, thứ sử Giao Châu là Trương Mục chết, lợi dụng thơi cơ, một 
người Việt là Lý Tường Nhân đã đem quân chiếm châu lị, giết chết các quan 
lại, thuộc hạ của Trương Mục và tự xưng là thứ sử. Nhà Tống 3 lần cử thứ 
sử sang thay thế Trương Mục đều bị Lý Tường Nhân đánh lui. Cuối cùng, 
nhà Tống buộc phải công nhận chính quyền của Lý Tường Nhân và tiếp sau 
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Lý Tường Nhân là Lý Thúc Hiến (em họ Tường Nhân) làm thứ sử. Thúc 
Hiến cho người sang nhà Tống xin cầu phong thứ sử. Nhà Tống khước từ, 
chỉ phong cho Thừa Hiến chức Ninh viễn tư mã và cử Thẩm Hoán sang làm 
thứ sử Giao Châu. Trước tình hình đó, Thúc Hiến đã đem quân lính chốt 
giữ những nơi hiểm yếu, buệc Thẩm Hoán không sang được Giao Châu, phải 
ở lại Uất Lâm rồi chết ở đó. Năm 479 nhà Tống đổ, nhà Tề thay thế trị vì 
ờ Trung Quốc, vua Tế cho người sang phong Thúc Hiến làm thứ sử Giao 
Châu. Dù vậy, Thúc Hiến vẫn không chịu cống phẩm. Năm 485, sau khi 
củng cố được đế quyền, nhà Tế điều động một lực lượng mạnh bao gồm binh 
lính của ba quân Nam Khang, Lư Lăng, Thủy Hưng sang Giao Châu. Trước 
tỉnh thế bất lợi, Lý Thúc Hiến đã xin đầu hàng nhà Tế. 

Năm 542, một cuộc khởi nghĩa có quy mô khá lớn của nhân dân 
quận Giao Chi đã bùng nổ do Lý Bí cầm đầu. Cuộc khởi nghĩa được các 
tầng lớp nhân dân ủng hộ, nên đã thắng lợi nhanh chóng, lập nên được nhà 
nước độc lập, tự chủ Vạn Xuân tồn tại đến năm 602. Trong những năm 
545-550, cuộc kháng chiến của nhân dân Giao Châu chống lại quân xâm 
lược nhà Lương do Triệu Quang Phục lãnh đạo tháng lợi. Năm 602-603, 
cuộc kháng chiến chống nhà Lương xâm lược của Lý Phật Tử (hậu Lý Nam 
Đế) bị thất bại. 

Năm 687, Đính Kiến, Lý Tự Tiên lãnh đạo nhân dân chống nhà Tùy đô 
hộ, đánh chiếm phủ thành Tống Bình (Hà Nội), giết chết viên quan đô hộ 
phủ Lưu Diên Hựu. 

Nam 722, Mai Thúc Loan lãnh đạo nhàn dân châu Hoan (Nghệ An) nổi 
dậy chống chính quyền đô hộ nhà Dường, được nhân đân các quận 
hưởng ứng. 

Năm 766, Phùng Hưng, Phùng Hiải lãnh đạo nhân dân Đường lâm (Hà 
Tây) nổi đậy khởi nghĩa tháng lợi, giành được quyền độc lập tự chủ trong 
7 năm. 

Năm 819 - 820, nhân dân châu Hoan dưới sự chỉ huy của Dương Thanh 
nổi dậy đánh đuổi quan lại đê hộ, chiếm giữ phủ thành. 

Nam 905, Khúc Thừa Dụ hô hào nhân dân nổi đậy, giành được thắng 


lợi, kết thúc thắng lợi về eở bản công cuộc đấu tranh vũ trang thời 
Bác thuộc. 


9. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu 
- Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng 


Dưới ách đô hộ của nhà Đông Hán, nhân dân Âu Lạc càng bị áp bức, bóe 
lột nặng nể hơn thời Triệu và Tây Hán. Năm 34, Tô Đinh thay Tích Quang 
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làm thái thú Giao Chỉ càng tàn bạo, tham lam hơn. Y cùng bọn tay chân 
ra sức đốc thúc nhân dân nộp cống, thuế, thẳng tay trừng trị những người 
có tư tưởng và hành vi chống lại chính quyền đô hộ, chèn ép và ràng buộc 
các quan lại bản địa. Do đó, mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân Giao 
Chỉ với Tô Định và chính quyền đô hộ càng ngày thêm sâu sắc. Không những 
ở Giao Chỉ mà các quận Cửu Chân và Nhật Nam đều có mâu thuẫn sâu sắc 
với chính quyền đô hộ của nhà Đông Hán. Nhiều cuộc đấu tranh lẻ tẻ đã 
điển ta ở Kinh Môn (Hải Dương), Đông Triều (Quảng Ninh), Duyên Hà 
(Thái Bình), Bác Giang v.v... do các quý tộc bản địa lãnh đạo. Tất cả những 
cuộc nổi dậy đó đều bị Tô Định và chính quyền đô hộ đàn áp tàn bạo. Mâu 
thuần giữa nhân dân ta với chỉnh quyền đô hộ đã lên tới cực điểm. Dó là 
thời cơ để Hai Bà Trưng (Trưng Trắc và Trưng Nhị) hô hào nhân dân vùng 
lên khởi nghĩa vũ trang. 

Trưng Trắc và Trưng Nhị là hai chị em, con lạc tướng huyện Mê Linh 
(Vĩnh Phúc), thuộc dòng đối "họ Hùng". Mẹ hai bà là bà Man Thiện (tức 
Trần Thị Đoan) thuộc dòng đõi quý tộc bản địa có ý thức bất khuất và tự 
chủ. Theo sự ghi chép của sử sách nhà Hán thỉ Trưng Trấc là người "rất 
hùng dũng" "cố can đảm, dũng lược". Bà vừa có sức khỏe vừa có chí lớn. 
Chồng bà là Thi Sách, con trai của lạc tướng Chu Diên (Hà Tây). Mối quan 
hệ thông gia gắn bó giữa hai gia đình quý tộc càng làm tăng thêm uy thế 
của Hai Bà Trưng và càng khiến Tô Định theo đối, chú ý hơn. 

Mặc dù vậy, với sự giúp đỡ và cổ vũ của bà Man Thiện, lại được sự ủng 
hộ của nhiều quan lang, phụ đạo và nhân dân quanh vùng, Trưng Trắc cùng 
em gái đã hô hào nhân đân vùng lên khởi nghĩa€), 

Đầu năm 40, cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Hát Môn (cửa sông Hát, huyện 
Phúc Thọ, Hà Tay). Khi cỡ nghĩa phất lên, liến được đông đảo nhân dân 
khắp nơi nhiệt liệt hưởng ứng. "Trưng Trắc, Trưng Nhi hô một tiếng mà 
các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố và 65 thành trì ở Lĩnh Ngoại đều 
hưởng ứng €2), 

Ngàn Tay nổi áng phong trồn, 
Âm ầm binh mũ xuống gần Long Biên. 
(Đại Nam quốc sử diễn ca) 


(1) Có nhiều ý kiến khác nhau chưng quanh vấn đề Thi Sách chẳng bà Trưng Trắc có tham gia cuộc khởi 
nghĩa của Hai Bà hay không. Ý kiến phổ biến cho rằng Thi Sách đã bị Tô Định giết chết :rước khi Hai 
Hà khởi aghfa, và coi đây là rột trong những nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa này (Ngô Sĩ Liên, 
DVSKTT. Tập I, tr.9L). Cũng có ý kiến lại cho rằng chồng bà Trưng Trắc là Thi chú không phải Thi 
Sách và Thi đã cùng Trưng Trắc khởi nghĩa và chiến đấu cho đến thắng lợi (Thủy kinh chú). 

(2) Ngô Sĩ Liên, Dại Việt sử kí toàn thư, Nxb KHXH, TỊ. tr.92 (lời nhận xét của nhà sử học Lê Văn Hưu 
thời Trần). Có nhiều di tích, đến thờ Hai Bà và các tướng lĩnh của Hai Bà; chỉ riêng mấy tỉnh ð vùng 


đồng bằng Bắc bộ đã có tới trên 200. 
6- ĐCLSVNTOANTẠP. 
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liất nhiều phụ nữ đã tham gia vào cuộc khởi nghĩa và trở thành những 
tướng soái của Hai Bà như nữ tướng Lê Chân, Vũ Thục Nương, Thiều Hoa, 
Diệu Tiên, Man Thiện, Đào Kỳ v.v. Hai Bà còn liên lạc và phối hợp với các 
cuộc đấu tranh vũ trang ở các địa phương khác đang hoạt động độc lập. 
Nhờ vậy, lực lượng nghĩa quân lớn mạnh nhanh chống. Cả nước đã đứng 
lên theo Hai Bà Trưng khởi nghĩa. Hai Bà chỉ huy nghĩa quân ổ ạt tiến về 
vây hãm quận trị Giao Chi. Tô Định hoảng hốt bả thành trì tháo chạy về 
nước. Cuộc khởi nghĩa toàn tháng, cả bốn quận được giải phóng. Chính 
quyền đô hộ bị lật đổ. Nền độc lập, tự chủ của đất nước, dân tộc được khôi 
phục sau hơn 150 năm bị nô lệ. 


Được các lạc tướng, tầng lớp quý tộc và nhân dân cả nước ủng hộ và suy 
tôn, Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị đã xưng Vương (Trưng nữ Vương) 
bắt tay ngay vào việc xây dựng chính quyền tự chủ, lấy Mê Linh làm Kinh 
đô của cả nước, phong chức tước cho những người có công lao lớn trong sự 
nghiệp giành lại độc lập. Bà Trần Thị Đoan được phong làm Man Hoàng 
hậu, nữ tướng Lê Chân được phong làm Thánh chân công chúa, nữ tướng 
Thiều Hoa làm Phụ vương công chúa Đông quân tướng quân, nữ tướng Ngọc 
Lâm làm "Thánh thiên công chúa, nữ tướng Vũ Thuc Nương làm Bát nàn 
công chúa v.v. 


Tổ chức chính quyền tự chủ của Hai Bà Trưng còn rất sơ sài. Chúng ta 
chưa tỉm thấy tài liệu mô tả về tổ chức và hoạt động của nhà nước tự chủ 
thời Hai Bà Trưng. Nhưng điều cơ thể khẳng định được, đó là một nhà nước 
độc lập, tự chủ của nhân dân ta. 

Đô kì đóng côi Me Linh 
Tỉnh Ngm riêng một triều định nước ta, 
(Đại Nam quốc sử diễn ca) 

Chính quyến mới do Trưng Vương đứng đầu đã xá thuế 2 năm liền cho 
nhân đân hai quận Giao Chỉ, Cửu Chân. Nhân dân Âu Lạc được sống trong 
một đất nước độc lập, tự chủ trong gần 2 năm. 


Mùa hè năm 42, Vua nhà Hán phong Mã Viện làm Phục Ba tướng quân 
chỉ huy đạo quân kéo sắng xâm lược nước ta. Bấy giờ Mã Viện đã 58 tuổi, 
là một lão tướng cố nhiều chiến công và kinh nghiệm đàn áp phong trào 
đấu tranh vũ trang của các dân tộc Tạng - Miến và nông dân ở An Huy 
(Trung Quốc). Cùng với Ma Viện còn có Phiêu kị tướng quân Đoàn Chí được 
phong làm Lâu thuyền tướng quân chỉ huy đạo binh thuyển sang Giao Chỉ, 
Lưu Long vốn làm thái thú Nam quận (Hồ Bắc) được phong làm Trung lang 
tướng quân tước hầu làm phó tướng cho Mã Viện, Bình lạc hầu Hàn Vũ, 
Quân xâm lược nhà Hán kếo vào xâm lược nước ta lần này vào khoảng hai 
vạn bao gồm 8000 lính tuyển từ các quận Trường Sa, Quế Dương, Lính 
Lãng. 12.000 lính lấy ở các quận thuộc bộ Giao Chỉ, 2000 thuyền bè với một 
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đạc thủy quần Địa quân xâm tước này toàn người Haa Nam cTrung Quốc: 


nên rất đế thích nghỉ với thủy thể nước ta với những: viên tướng tàn ác, 
giàu kinh nghiệm chiến đầu 


Quân XIa V 


chí huy vướt qua Quang Tây, Quảng Đồng đến tap Phố Liên x 


n chia thành han đao: mệt đao quán hồ lo Ma V 


ñ {rực tiếp: 


àa Âu lai 
1ú thủy quần de Đoần Chỉ chị huy theo đường biển đến lợn Phả để hếi 
quận với đạo quấn bộ cúa Mã Viên để cùng tiên vào Âu Tác liền H Phả. 
DĐoöän Chỉ chết Viên thông suất cả 2 đạo thủy, hố: Quân Ma Viên theu hịn 


đường thủy, bó kếu vàu Au bac Từ vũng ven biển nước ta, hai đan quần 


thủy bồ ngaiức sông Hach Piàng tôi lao Đầu Giang tiền sâu vào Giaa Chị, 
đến thắng làng lách } thiền Du, Bác Ninh: Mua hà nữ 123 quần gút rắo 


riết chuẩn bí tân công vao quản đồi của Hài Bà Trưng 


Liên thứ Ta¿ đo Trt† (Nớven AfC LÀN, tịnh L?nhN Phucl 


Rau tiết thời gian chủ đút, chưa thầy Mã Viên tiên quản, Hai bà Trưng; 


chủ dung keo quản cần công giác C:uäe chiến đầu de liệt diễn ra ở vũng 


[Lang Bác Quân của EEn Bà Trưng chiến đầu kiến cương những da quản 
giác mạnh và dạng se lực lượng thủy bộ phải hợp: vái nhấu, có nhiên kính 
nghiêm chiến đầu. quân Ed Bà Trưng thiển trang bí và Lhiển kini sgtêm 
LÝa ket sách là ga Tang Hắc bì vụn Lực 151 € 1n s của xẵng [faông Theo Thi Lh víc Kt (24 


18 2124 Nga 5í Liên THÍ ¿ăn ll£ ở una tây 11 NEn và lai thanh TIVSKTL Sửu, In 92 
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chiến đấu nên bị thất bại nặng nể, nhiều người bị bi sinh hoặc bị bắt. Hai 
Bà phải lui quân về Mê Linh rồi về Cấm Khê (vùng chân núi Ba Vì). Mã 
Viện tấn công vào Cấm Khê; quân của Hai Bà Trưng bị đánh bại, Hai Bà 
chạy đến sông Hát (sông Đáy) ¿hì nhảy xuống sông tự tử), một số tướng 
lĩnh noi theo gương Hai Bà Trưng cũng tự tử. 
Cấm khê dến lúc hiểm nghèo 
Chị em thốt thế cũng liều UỚI sSÔng. 

Sau khi đánh hại được quân chủ lực của Hai Bà Trưng, Mã Viện còn phải 
vất và và khó khăn trong việc tiêu diệt nhiều đội quân kháng chiến ở rải 
rác các quận, huyện, rnãi tới cuối năm 43 mới cơ bản hoàn thành sau khi 
tiêu điệt được một bộ phận nghĩa quân Trựng Vương do lão tướng Đô Dương 
chỉ huy hoạt động ở quận Cửu Chân. Cuộc xâm lược của Mã Viện đã tàn 
sát hàng vạn nhân dân Lạc Việt. Nhiều quý tộc bản địa bị giết, bị bắt đày 
sang Trung Quốc (Linh Lãng - Hồ Nam). Chế độ Lạc tướng bị bãi bỏ, nhà 
Hán thực hiện chế độ trực trị tới cấp huyện. 

Cuộc kháng chiến của nhân dân Âu Lạc dưới sự lãnh đạc của Hai Bà 
Trưng bị thất bại, đất nước ta lại rơi vào ách đô hộ của phong kiến Hán 
tộc, nhưng nố đã có một ý nghĩa thời đại to lớn, định hướng, mở đường cho 
công cuộc giành lại độc lập của nhân dân ta sau đố, trong suốt hơn một 
nghìn năm bị đô hộ - Đó là ý chí kiên quyết đấu tranh bàng mọi giá để 
giảnh lại nền độc lập, tự do cho đất nước và dân tộc. 

Chính vi lẽ đó, sau thất bại của Trưng nữ Vương, đã có nhiều cuộc nổi đậy 
chống lại nền đô hộ của phong kiến phương Bác tiếp theo nổ ra khắp nơi. 


- Cuộc đấu tranh giành dộc lập của nhân dân Chămpa(2 


Nhãn dân Chămpa sống chủ yếu ở huyện Tượng Lâm. Năm 1]1 trCN, 
nhà Hán thay thế nhà Triệu thống trị Âu Lạc. Ngoài hai quận Giao Chỉ, 
Cửu Chân, nhà Hán lập thêm một quận mới - quận Nhật Nam. Quận Nhật 
Nam thuộc phạm vi địa giới từ Hoành Sơn đến Quảng Nam, Quảng Ngãi. 
Quận này có ð huyện: Tây Quyển, Chu Ngô, Tỷ Cảnh, Lô Dung, Tượng Lâm. 
Huyện Tượng Lâm bao gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi ngày nay. 

Dưới ách đô hộ tần bạo của các triêu đại phương Bắc, nhân dân Chămpa 
cũng như nhân dân Âu Lạc đều bị áp bức, bóc lột của phong kiến phương 


(1) Sự việc này diễn ra vào năm Kiến Vũ 19 (tháng Š năm 43 theo sử nhà IIán). Còn thco truyền 
thuyết đân gian thì vào ngày 8 tháng 3 hay ngày 5 thắng 2 năm 43 Cũng có sách sử ghì rằng 
Hai Bà Trưng 1ử trận chứ không phải nhảy xuống sông Hát tự vấn. 

(2) Vương quốc Chămpa ra đöi trên có số hợp nhất hai bộ lạc Cau và Dừa. Hộ lạc Cau cư trú ð vùng 
Phú Yên, Khánh Ilòa - Ninh Thuận, Bình Thuận, bộ lạc Dừa cư trú ở vùng Quảng Nam ~ Quảng 
Ngâi, Bình Dịnh ngày nay. Vào đầu công nguyên, tiểu vướng quốc Nam Chăm ra đời, sau đó là tiểu 
Vương quốc Bắc Chăm. Năm I93, sau cuộc đấu tranh (hắng lạ: do Khu Liên lãnh đạo, nước Chămpa 
được thành lập. Quốc gia Chămpa ban đầu có tên gọi là IAm Ắp đến thế kỉ VI mới gọi là Chămpa. 
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Bắc, nên đều cố mâu thuẫn sâu sắc với chính quyền đô hộ. Nhân dân hai 
nước lại có mối quan hệ gần gũi, gắn bơ với nhau trong lao động, đấu tranh. 
Nhân dân Chãămpa đã nhiều lần nổi dậy đấu tranh chống chính quyển đô 
hộ phương Bác và cũng đã nhiều lần phối hợp cùng nhân dân Âu Lạc đấu 
tranh. Đầu công nguyên, nhân dân Nhật Nam đã hưởng ứng mạnh mẽ cuộc 
khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. 

Khi chính quyền tự chủ của Hai Bà Trưng bị nhà Hán tiêu diệt, nhân 
dân Tượng Lâm ở xa, ít bị ràng buộc hơn nên cố điều kiện tiếp tục cuộc 
đấu tranh. Năm 100, hơn 3000 nhân dân Tượng Lâm nổi đậy đốt phá dinh 
thự của bọn quan lại đô hộ. Năm I37, hàng ngàn người nổi dạy ở Tượng 
Lâm đốt phá công sở, giết bọn trưởng lại. Thứ sử Giao Chỉ phải huy động 
hơn một vạn quân đi đàn áp, nhưng binh lính người Việt đã quay lại chống 
chính quyền đô hộ, bao vây phủ lj, Thứ sử Giao Chỉ phải huy động lực lượng 
quân Hán để đàn áp cuộc nổi dậy của binh lính người Việt. Cuộc nổi đậy 
của binh lính người Việt đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân Tượng 
Lâm phát triển lực lượng, đánh thắng bọn đô hộ. Phần Diễn, thứ sử Giao 
Chỉ không có điều kiện huy động lực lượng để đàn áp cuộc đấu tranh của 
nhân đân Tượng Lâm. Quân Hán ở Tượng Lâm không chống đỡ nổi nghĩa 
quân, buộc nhà Hán phải cử Chúc Lương sang làm thái thú quận Cửu Chân, 
Trương Kiều làm thứ sử quận Giao Chỉ. Chúc Lương đã dùng thủ đoạn chiêu 
dụ, mua chuộc nên cuộc khởi nghỉa bị thất bại. Đây là cuộc nổi dậy lớn nhất 
của nhân dân Tượng Lâm, tạo điều kiện thuận lợi và chuẩn bị cho sự ra 
đời quốc gia Chămpa độc lập vào cuối thời Đông Hán. 

- Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248) 

Năm 248, một cuộc khởi nghỉa lớn của nhân dân Cửu Chân đã bùng nổ. 
Lãnh tụ của nghĩa quân là Bà Triệu tức Triệu Thị TrinhÓ), 

Bà Triệu quê ở huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa), là người có chí khí 
hơn người, cố hoài bão đánh giặc ngoại xâm giành lại độc lập cho đất nước. 
Truyền rằng có người khuyên bà lấy chồng, bà đã trả lời rằng : "Tôi chỉ 
muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng đữ, chém cá trường kỉnh ở biển 
Đông, lấy lại giang sơn, dựng nến độc lập, cởi ách nô lệ, chứ đâu chịu khom 
lưng làm tì thiếp cho người". Bà thường đêm cùng anh là Triệu Quốc Đạt 
vào rừng tập luyện quân sỉ, chuẩn bị khởi nghĩa. 

Năm vờa tròn 19 tuổi, Triệu Thị Trình cùng anh hô hào nhân đân 
trong vùng nổi dậy. Cuộc khởi nghĩa được dân chúng Cửu Chân hưởng 


(1) Cũng có xách chép là 1riệu Trình Nương hay Triệu Âu. Sách Đại Việt sử kí toàn thư của 
Ngô Sĩ Liên viết ”... người con gái ở quận Cửu Chân là Triệu Âu họp quân đánh cướp quận, 
huyện" (Đai Viêt sử kí toàn thư, Nxb KHXH, 1967, TỊI, tr.ì. 
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Lăng Đa lriếểu (Thanh Hua! 


ứng: nhiệt liệt ` và nhành chúng làn tôa ra quân Giao Chì, 


Nghiit quần chiến đấu liên tiếp: nhiều trấn, thê ngay cảng mạnh, quân 


số cũ Lủi hãng van người Nhà Ngõ Ì¿ su, phải đ đồng rơn SOUU quản do 
h 


An Nam hiệu ú*, thứ sử Giao Châu là Luc Dân chỉ huy sang dàn áp Triệu 
Quác Đãt bị hì sinh trong trân chiến đâu với quản Ngõ, Triệu Thì Prình 
thay anh chỉ huy nghĩa quản chiến đầu rất anh dùng trong nhiễn trần, 
nhưng lực ludnr Eị liêu điệt dân, liễu thể không chẳng nổi, bà đa chày lên 
nủi Tùng Sơn †ự văn 

Cuốc khẻ 


nước, b:Ät khuất sang ngữi của nhân dân từ thời Trưng nữ vương văn chưa 


nghĩa tuy bị thất bài, nhưng đã khang dịnh tính thần yêu 


phi Nó đánh đâu hước trưởng thành của phòng trao đâu trach vụ trang 
giảnh đếc lài: của nhân dân ta bảy giữ 

Tụ 

Da chân Hà Triệu rang ngời sử canh 


C h : ấy 3, 
lý Sun nỗng QUVỆNH mMâx trút 


tThịi ca đản gian: 
mạn cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, nhân cần bà quận cai liên tiếp nổi dây 


(1) tÈ uc HƯU H,, „it co truyện Tung hà cv. ve: nọ lế1 vú Pdướng Đu curệc k!nh th t vi 
tiền gân bấy gàl na 


CÁ Cát TS NĂM ca nh 


Hể sứ gần 


Äfu.Tn ịẻ 


THỜ ri ng tá 


N Ht H22 còn 


Cứt Đúc Tri ệä HP cườết tầng 


Jun tẩm, vỀt: băn tiết Pt 


điểm tr 3c 4411 kiếzt + 
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khỏi nghĩa chống chính quyền đô hộ, mặc dù đó là triều Ngô, Tấn, Tống, 
hay Tê, Lương, Đường. 

- Cuộc khởi nghĩa Lý Bí và nhà nước Vạn Xuân 

Năm 502, nhà Tế đổ, nhà Lương thành lập ở Trung Quốc. Năm 505, nhà 
Lương cử ngươi sang phong Lý Tác (vốn là quan Trưởng sử trong chính quyền 
đô hộ của nhà Tế đã giết thứ sử Giao Châu của Tề là Lý Nguyên Khải, chiếm 
quyền thứ sử) làm thứ sử Giao Châu. Từ đó, nước ta lại bị nhà Lương đô hộ. 

Dưới ách thống trị của nhà Lương, nhân dân 3 quận phải chịu hàng trăm 
thứ thuế, lòng oán hận ngày càng tăng. Nhà Lương còn thực hiện chính 
sách phân biệt đẳng cấp khát khe, chế độ sĩ tộc thịnh hành(, làm cho mâu 
thuấn trong nội bộ quan lại đô hộ cũ và mới ở Giao Châu sâu sắc, nhất là 
giữa chính quyển đô hệ nhà Lương với tầng lớp quý tộc người Việt. Lòng 
bất mãn của tầng lớp quý tộc người Việt với chính quyển đô hộ ngày càng 
lên cao giữa lúc mâu thuẫn giữa nhân dân lao động với bọn đô hộ đã sâu 
sắc cực điểm. Đớ chính là thời cơ chín muồi cho sự bùng nổ cuộc khởi nghĩa 
Lý Bí vào năm 542. 


Lự Bí quê ở huyện Thái Bình quận Giao Chỉ (thuộc Sơn Tây), vốn xuất thân 
từ một hào trưởng địa phương, đã từng nhận một chức vụ nhỏ trong chính 
quyền đô hộ, nhưng ông sớm từ quan về quê, nhân lúc lòng dân oán hân chính 
quyền đô hộ, sẵn cơ lòng căm ghét chế độ sĩ tộc của nhà Lương, nên đã bí mật 
chiêu tập nhân dân, luyện tập quân sĩ chờ ngày nổi lên khởi nghĩa. 


Cùng quê với Lý Bí có Tỉnh Thiều, là người cố học thức, nhưng không 
được trọng dụng. Nhà Lương chỉ cho Ông giữ chức gác cổng thành Quảng 
Dương. Tỉnh Thiều căm giận, bỏ về quê theo Lý Bí chuẩn bị khởi nghĩa. Lý 
Bí đã liên kết với cha con tù trưởng Chu Diên? là Triệu Túc và các tướng 
Phạm Tu, Triệu Quang Phục), 


Năm ð42, cuộc khởi nghĩa bùng nổ. Nhân dân và hào kiệt nhiều nơi nổi 
dậy hưởng ứng, thanh thế nghĩa quân lên nhanh chóng. Sau khi đánh chiếm 
được các địa phương, nghĩa quân tiến về bao vây châu thành Long Biên 
(Bắc Ninh). Quân Lương đại bại, thứ sử Tiêu Tư hoảng sợ bỏ chạy về nước, 
thành Long Biên) được giải phống. 


(1) Theo chế độ này: những ngài không thuộc dòng dõi quý tộc thì không được giữ các chức quan 
trọng. Các gia đình thế phiệt nắm giữ hết mọi quyền hành. Chế đô phần biệt đổi xử rất trắng 
trộn Các quý tộc Fián trước đó đều bị coi lầ loại hàn môn. Các quan lai trước đây và cả quý 
tộc người Việt đều bị phần biệt đối xử, đều là loại hàn môn không dược trọng đãi, cẤt nhắc. Chỉ 
cá bạn tôn thẤt nhà Lương, các họ hàng, bà con thân thích với các quan lai cao cấp của nhà 
Lương mới thuộc loại sĩ tộc. 

(2) Chu Diên thuộc ngoại thành Hà Nội. 

(3) Triệu Quang Phục là con Triệu Túc. 

(4) Long Biên (nay thuộc Bắc Ninh). 
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Cuộc khởi nghĩa diễn ra chỉ trong 3 tháng đã hoàn toàn thắng lợi. Nghĩa 
quân đã làm chủ đất nước. Nghĩa quân còn đánh bại các đạo quân của các 
thứ sử Việt Châu là Trần Hầu, thứ sử La Châu là Ninh Cự, thứ sử An Châu 
là Lý Trí, thứ sử Ai Châu là Nguyễn Hán do nhà Lương phái sang đàn áp. 
Sau chiến thắng này (tháng 4 năm 542) nghĩa quân Lý Bí kiểm soát cả một 
vùng rộng lớn gồm vùng Bác bộ đến Nghệ An, Hà Tĩnh, cả vùng Ái Châu, 
An Châu (Quảng Ninh). 

Mùa xuân năm 543, vua Lương lại sai thứ sử Giao Châu là Tôn Quýnh, 
thứ sử Tân Châu là Lư Tử Hùng đem quân sang đánh một lần nữa. Để 
giành thế chủ động tiêu diệt quân giặc, Lý Bí tổ chức một trận tấn công 
lớn tại Hợp Phố. Cuộc chiến đấu diễn ra rất ác liệt, quân Lương 10 phần 
bị tiêu diệt đến 7, 8 phần, bọn sống sót tháo chạy về Quảng Châu), 

Nghĩa quân toàn thắng, bảo vệ được thành quả của cuộc khởi nghĩa. 

Lý BÍ bắt tay xây dựng chính quyền tự chủ. 

Đầu năm 544, Lý Bí tự xưng hoàng đế, đặt niên hiệu là Thiên Đức 
(có sách ghi là Đại Đức), dựng triều đình, cất cử quan lại, đặt tên nước là 
Vạn Xuân. Triệu Túc được phong làm thái phó, Tỉnh Thiều làm tướng văn, 
Phạm Tu làm tướng võ. Điện Vạn Thọ được xây dựng làm nơi văn võ bá 
quan triều hội. Định đô ở miền cửa sông Tô Lịch. Sử cũ gọi đây là nhà 
Tiền Lý. Nhã Tiền Lý còn cho đúc tiền đồng để tiêu dùng trong nước, Đây là 
tiên đồng đầu tiên của nước ta. 

Lý Nam Đế còn nhong cho Lý Phục Man làm tướng quân canh phòng, 
bảo vệ vùng biên ải từ Đỗ Động (Thanh Oai, Hà Tây) đến Đường Lâm 
(Ba VÌ) và tiến hành trấn áp các lực lượng chưa thần phục ở một số dịa 
phương. Lý Nam Đế làm vua đến năm 548 thì qua đời, nhưng từ năm ð45 
đã phải đương đầu với cuộc xâm lược của nhà Lương. 


Tổ chức bộ máy nhà nước của nước Vạn Xuân tuy còn sơ sài, nhưng thực 
có ý nghĩa lớn lao, đây là một chính quyền tự chủ của một quốc gia độc lập 
sau 500 n#m đấu tranh bền bỉ của nhân đân ta. Nó khẳng định sự trưởng 
thành của ý thức dân tộc, lòng tự tỉn vào năng lực quản lÍ, làm chủ đất 
nước của tầng lớp quý tộc bản địa, khẳng định nền độc lập, tự chủ của nhân 
dân ta và phủ nhận quyền đô hộ, thống trị của đế chế phương Bác đối với 
đất nước và dân tộc ta. Nó đánh dấu một bước phát triển của phong trào 
đấu tranh giành lại độc lập của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc. 

Mùa hè năm 545, nhà Lương sai Dương Phiêu làm thứ sử Giao Châu, 
Trần Bá Tiên làm tư mã đem quân sang xâm lược nước ta. Được tin, 
Lý Nam Đế liền đem ö vạn quân ra trấn giữ Chu Diên. Tại đây đã diễn ra 
trận chiến đấu ác liệt, Lý Bí phải rút quân về giữ cửa sông Tô Lịch và trong 


(1) Bọn thứ sử Tôn Quýnh, Lu Tử Hùng chạy về Quảng Châu bị vua Lướng khép vào tội làm phản 
và giết chết. 
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một trận đánh với quân Lương, Lý Bí lại phải lui quân về thành Gia Ninh 
(Bach Hạc). Được sự phối hợp của quân Dương Phiêu, Trần Bá Tiên đã 
đánh chiếm được thành. Đầu năm 546 Lý Nam Đế chạy vào vùng đất của 
người Lạo ở Tân Xương (Phú Thọ) củng cố lực lượng. Sau một thời gian bổ 
sung quân số, tháng L0 năm ð46, Lý Nam Đế kéo 2 vạn quân ra đống ở hồ 
Điển Triệt (thuộc xã Yên Lập, Lập Thạch, Vĩnh Phúc). Tại đây quân nhà 
Tiên Lý lại bại trận trước một cuộc tấn công lớn với một lực lượng mạnh 
của quân Trần Bá Tiên, Lý Nam Đế phải vượt sông Thao, chay vào động 
Khuất Lão (Tam Nông, Phú Thọ) và giao binh quyền lại cho Triệu Quang 
Phục là một tướng trẻ, có tài năng. 

Triệu Quang Phục lui quân về đóng ở đầm Dạ "Trạch? để cố thủ. Đây là 
một vùng lầy lội đẩy lau sậy, cây có um tùm, ở giữa đầm có một khoảnh đất 
cao, có thể đóng quân an toàn. Dịa thế ở đây rất hiểm trở, không quen địa hỉnh, 
địa vật không thể tiến vào được. Được nhân dân ủng hộ, quân đội lại quen thủy 
thổ, nên Triệu Quang Phục đã đóng quân tại đây để chờ thời cơ tiêu diệt giậc. 

Quân Trần Bá Tiên kéo đến bao vây chặt Dạ Trạch, nhưng bất lực không 
thể nào tiến vào được, buộc phải đóng quân chung quanh. Càng ngày lực 
lượng quân giặc càng bị tiêu hao bởi quân của Triệu Quang Phục đêm đêm 
bí mật tiến ra, lương thực ngày càng cạn dần. Trước tình trạng bế tác đó, 
năm 550, Trần Bá Tiên quyết định xiết chặt vòng vây, chặn mọi đường tiếp 
tế của nhân dân cho nghĩa quân. Giữa lúc đố, Trần Bá Tiên được lệnh vua 
Lương phải trở về Trung Quốc dẹp loạn Hầu Cảnh, giao bình quyền lại 
cho tÌ tướng là Dương Sàn. Chớp lấy thời cơ đó, Triệu Quang Phục tập trung 
toàn bộ quân lực phản kích mãnh liệt vào quân Lương. Dương Sàn là một, 
viên tướng bất tài, quân Lương lại mỏi mệt nên nhanh chóng tan vỡ, bỏ 
chạy tán loạn. Nhân đà thắng lợi đó, Triệu Quang Phục chỉ huy quân đội 
kéo về giải phóng Long Biên, xây dựng lại nhà nước Vạn Xuân. Đến năm 
571 bị Lý Phật Tử đánh úp, chiếm đoạt toần bộ quyền hành và đất đai thuộc 
quyền quản lí của Triệu Quang Phục. Lý Phật Tử) cũng tự xưng là 


(Ù Cũng có sách ghỉ động Khuất Lão thuộc Tuyên Quang Tại Khuất IÃo, Lý Nam Dế bị bệnh và mất. 
(2) Dầm Da Trạch thuộc Khoái Châu, Hưng Yên ngày nay. Nhân dân bấy giỏ gọi Triệu Quang Phục 
là Dạ Trạch Vương. Từ khi Lý Nam Đế qua đỏi, Triệu Quang Phục tự xưng là Triệu Việt Vương. 

(3) Loạn Hầu Cảnh (548 -552). Viên tướng này cướp Kinh sư, giết nhiều quý tộc quan lại nhà Lương. 
Năm 557 cướp ngôi nhà Lương. 

(4) Khi Lý Bí chạy vào động Khuất lão thì người anh ruột là Lý Thiên Rào cùng với một viên tướng 
trẻ là Lý Phật Tử chạy vào Cứu Chân. Bị quân của Trần Bá Tiên duồi đánh, Thiên Rảo phải 
chạy sang vùng giáp biên giới Ai Lao đầu nguồn sông Dào thì dừng lại dấp thành, xưng vương, 
nhân dân thường gọi là Đào Lang Vương, Năm 555 Thiên Bảo chết, Lý Phât Tử kế tục sư nghiệp 
Thiên Rảo, củng cố le lượng, khi Triệu Quang Phục đánh bại quân [.ướng, khói phục nhà nước 
Vận Xuân, Lý Phât Tử tự cho mình thuộc họ Lý, có quyền kế ví Lý Nam Dá, nên đã đem quán 
dãnh chiếm các quận huyện, gây chiến với Triệu Quang Phục từ năm 557. Sau nhiều lần đánh 
nhau bất phân thắng bai, hai bên tạm thời giảng hòa và chia nhau địa giới để cai quản và kết 
mối thông gia, con trai họ Lý lấy con gái họ Triệu. 
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Lý Nam Đế nên sử cũ gọi là hậu Lý Nam Đế. 


Năm B81, nhà Tùy thành lập ở Trung Quốc. Đến năm 589 sau khi diệt 
được nhà Trần ở Giang Nam, nhà Tùy mới rânh tay nhòm ngó đến đất 
Giao Châu. Đầu năm 602, vua Tùy buộc Lý Phật Tử phải vào chầu và 
thần phục nhà Tùy. Lý Phật Tử đã chống lại, tìm kế hoãn binh để chuẩn 
bị lực lượng chống lại sự xâm lược của nhà Tùy. Vua Tùy liền phong Lưu 
Phương thứ sử Qua Châu làm Giao Châu đạo hành quân tổng quản, Kính 
Dức Lượng làm trưởng sự chỉ huy 27 quân doanh (chừng 10 vạn quân) 
tiến vào xâm lược nước ta. 


Lý Phật Tử đã chỉ huy hơn 2000 quân sĩ chiến dấu đũng cảm. nhưng vì 
quân ít, lực yếu nẽn bị thất bại. Lý Phật Tử đầu hàng và bị giải về Trường 
An. Nhiều tướng sỉ tiếp tục cuộc chiến đấu nhưng đã bị thất bại, bị giết 
hoặc bị bát đem vẽ Trung Quốc xử tử. 


Từ đố, nhân dân ta lại bị nhà Tùy đô hộ cho mãi tới năm 618 nhà Tùy 
đổ, nhà Đường lên thay thế, thống trị đất nước ta. 


- Cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan (Mai Hác Đế) 


Từ nửa cuối thế ki VII, dưới sự cai trị hà khác và tham lam của viên Án 
Nam đồ hộ Lưu Diên Hựu, nhân dân nhiều nơi đã nổi dậy khởi nghĩa, điển 
hình là cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Tiên và Đỉnh Kiến vào năm 687. Đầu 
thế ki VI, bọn quan lại đô hộ của nhà Đường ra sức hoành hành, cướp 
ruộng đất, hạch sách nhân dân. AÁch lao địch nặng nể, cống nạp phiền nhiễu. 
Nhân dân hàng năm còn phải vận chuyên nhiều thức ngon vật lạ nhất là 
nhãn, vải tươi nộp cho nhà Đường. Nhân đân ta rất căm phân, đó là lí do 
dẫn đến cuộc khởi nghỉa Mai Thúc Loan. Mai Thúc Loan người Thiên Lộc 
(Hà Tỉnh), sau theo mẹ đến trú ngụ ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) làm nghề 
đến củi kiếra sống, rồi ở đợ cho nhà giàu. Ông là một thanh niên có sức 
khỏe, nhanh nhẹn, da đen nên sau này nhân dân gọi là Mai Hác Đế. 

Vào cuối những năm 10 của thế ki VII[, Mai Thúc Loan kêu gọi dân 
phu nổi dậy khởi nghĩa. Cuộc khởi nghia được nhân dân hưởng úng nhiệt 
liệt. Nhiều nghĩa sỉ, nhân tài khắp vùng Thanh, Nghệ, Tỉnh đã kéo về tụ 
nghĩa dưới cờ của Mai Thúc Loan. Nhiều quân lính thuộc các quốc gia 
Chămpa, Chân Lạp, Kìm Lân cùng với 32 châu quanh vùng đã liên kết với 
nghĩa quân. Mai Thúc Loan tự xưng là hoàng đế, xây thành trên núi và 
lấy vùng 5a Nam hiểm yếu làm căn cứ chống giặc. 

Nhà Đường được tin đã cử Dương Tư Húc cùng An Nam đô hộ là 
Quang 5ở Khách đem 10 vạn quân tiến sang đàn áp. Nghĩa quân sau nhiều 
trận chiến đấu đã thất bại, tan rã, chạy vào rừng, Mai Thúc Loan chết ở đó 
vào năm 722, kết thúc một cuộc khởi nghĩa khá tiêu biểu của nhân dân ta 
chống lại nhà Đường ở nửa đầu thế kỉ VI. 

Nhân dân quanh vùng thương nhớ và biết ơn Mai Hắc Đế, đã lập đền 
thờ ông ở núi Vệ. ` 
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- Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng 


Cuối thế kỉ VIIT, tỉnh hình Trung Quốc rối loạn, nhà Đường bước vào 
giai đoạn suy yếu, các tướng tá nhiều nơi nổi dậy cát cứ. Nhân cơ hội đó, 
bọn đô hộ ở nước ta như Cao Chính Bình ra sức lộng bành, bồn rút của cải 
của nhân dân, đánh thuế rất nặng, khiến trăm họ oán hận. Trước tình hình 
đó, Phùng Hưng cùng với người em là Phùng Hải đã hô hào nhân đân nổi 
đậy khởi nghĩa. Phùng Hưng là một hào trưởng ở Đường Lâm (Ba Vì) có 
lòng thương dân, Những năm gặp mất mùa đối kém thường đem thốc lúa 
chẩn cứu bần dân nên được lòng dân. Ông lại cố sức khỏe hơn người. Ban 
đầu, nghĩa quân đánh chiếm các vùng xung quanh Đường Lâm. Nhân dân 
tôn Phùng Hưng làm Đô quân và Phùng Hải làm Đô bảo. Dần dần, nghĩa 
quân Phùng Hưng chiếm giữ được một vùng rộng lớn quanh Phong Châu 
và xây dựng nơi này thành căn cứ chống giặc. Quân nhà Đường không đàn 
áp được. Nghĩa quân tiến vẽ bao vây phủ thành, liên kết với tù trưởng 
Đồ Anh Hàn. Cao Chính Bình đem quân ra ngoài thành đánh nghĩa quân 
bị đại bại, quay vào thành sợ quá phát bệnh ốm chết. Nghĩa quân chiếm 
được phủ thành. Phùng Hưng tổ chức lại việc cai trị. Được mấy năm, ông 
qua đời. Nhân dân đã tôn Phùng Hưng làm Bố cái đại vương và lập đến 
thờ ông ở nhiều nơi để ghì nhớ công ơn. Tướng của Phùng lliưng là Bồ 
Phá Lặc tôn con ông là Phùng An lên thay. 

Mùa thụ năm 791, nhà Đường cử Triệu Xương làm đô hộ An Nam, đem 
quân sang đàn áp. Triệu Xương vừa dùng áp lực quân sự, tổ chức một đội 
quân mạnh gọi là Nhu viễn quân, vừa dùng thủ đoạn dụ dỗ thuyết phục 
Phùng An. Cuối năm 791, Phùng An đã đầu hàng. Cuộc khởi nghĩa của 
Phùng Hưng thắng lợi, nghĩa quân và nhân dân ta làm chủ đất nước được 
mấy năm, cuối cùng bị thất bại, nhưng đã có tác dụng cổ vũ lớn lao đối với 
phong trào đấu tranh giành lại nền độc lập của nhân dân ta. 

¬ Cuộc khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ năm 905 


Từ thế kỉ IX, đế chế Đường suy sụp nhanh chóng. Ỏ Trung Quốc khởi 
nghia nông dân nổ ra khắp nơi và cuối cùng kết lại trong cuộc khởi nghĩa 
rộng lớn do Hoàng Sào lãnh đạo), Với chủ trương hợp với lòng dân: lấy 
của nhà giàu cấp phát cho dân nghèo, nền số người đi theo nghĩa quân ngày 
càng đông lên tới 60 vạn. Năm 880, nghĩa quân bao vây thành Lạc Dương. 
Kinh đô của nhà Đường bị rơi vào tay nghĩa quân. Vua tôi nhà Đường phải 
chạy trốn. Chiếm được kinh đô, Hoàng Sào từ lãnh tụ cuộc khởi nghĩa nông 
dân đã tự xưng hoàng đế, phong chức cho các tướng tá và chuẩn bị việc 
phòng thủ. Trước tình hình sụp đổ của đế chế Đường, các lãnh chúa phiên 
trấn và người Hồ theo lời cầu cứu của vua Đường đã hợp lực kéo về 


(U Cuộc khởi nghĩa Hoàng Sào kẻo dài từ 874 đến 884, 
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Lạc Dương tấn công vào nghĩa quân. Cuộc nội chiến diễn ra quyết liệt. Các 
lãnh chúa phong kiến câu kết với binh lính nước ngoài thẳng tay tàn sát 
nghĩa quân và nhân dân. Nghĩa quân Hoàng Sào mặc dù chiến đấu anh 
dũng nhưng vì thiếu tể chức nên không địch nổi được lực lượng có tổ chức 
của các lãnh chúa và quân đội nước ngoài. Hoàng Bào thất thế phải tự tử. 
Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp đẫm máu, nhưng ảnh hưởng của nó rất to lớn, 
đã gốp phần dẫn đến sự sụp đổ của nhà Đường vào năm 907, 

Tình hình Trung Quốc vào cuối thế kỉ IX đầu thế ki X thực sự là diều 
kiện khách quan thuận lợi cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta. 


Trang khi đố, tầng lớp hào trưởng dân tộc đã trưởng thành. Phong trào 
đấu tranh yêu nước lâu dài và quyết liệt của nhân dân ta chống đô hộ đã 
củng cố ý thức dân tộc của họ. Nhận thức được vai trò và lực lượng của 
mình, họ quyết tâm lãnh đạo nhân dân đánh đổ chính quyền đô hộ của 
nhà Đường. 

Cuộc khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ đã bùng nổ và tháng lợi nhanh chóng 
trong bối cảnh đó. 


Khúc Thừa Dụ tính khoan hòa, có lòng thương người, có chí lớn. Ông 
xuất thân từ một vọng tộc ở Hồng Châu (Ninh Giang, Hải Dương), bản thân 
là một hào trưởng. Đầu thế kỉ X, chính quyền đô hộ ở nước ta suy yếu, 
nhân đân nổi dây ở nhiều nơi. Tiết độ sứ An Nam là Chu Toàn Dục bất 
lực, không đàn áp nổi. Đầu năm 905, nhà Đường cử Độc Cô Tổn sang thay. 
Độc Cô Tổn vốn là tế tướng thời Đường Chiêu Tông, vì phạm tội bị bãi chức 
phải sang thay Chu Toàn Dục. Tổn nổi tiếng là một viên quan tàn ác mà 
bất lực, nên chưa đẩy hai tháng sau đã bị cách chức rút về và bị đày ra 
Hải Nam. Chớp lấy thời cơ, Khúc Thừa Dụ đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy 
giành lấy chính quyền, tiến quân ra phủ thành Tống Bình (Hà Nội). Năm 
906, nhà Đường buộc phải công nhận chính quyến của Khúc Thừa Dụ và 
phong ông làm Tĩnh bải tiết độ sứ đồng bình chương sự. 

Tuy vẫn nhận danh hiệu một chức quan của nhà Đường, nhưng trong 
thực tế và về thực chất, chính quyền của Khúc Thừa Dụ là một chính quyền 
tự chủ, đặt ca sở cho nền độc lập bền lâu của dân tộc, 

Năm 905, đánh dấu sự thắng lợi oanh liệt và vẻ vang của phong trào 
đấu tranh vũ trang giành độc lập của nhân dân ta liên tục trong hơn một 
nghìn năm Bác thuộc và xây dựng nhà nước độc lập, tự chủ thoát hẳn ách 
đô hộ lâu đài của các triều đại Trung Quốc. Thành quả hết sức to lớn đó 
không phải là sản phẩm chỉ của riêng cuộc đấu tranh của thế hệ đương thời, 
mà là sản phẩm của hàng chục thế kỉ đấu tranh kiên cường, liên tục và 
toàn điện của nhân dân ta, trong đó có thành quả của cuộc đấu tranh trên 
lĩnh vực văn hóa, tư tưởng. 
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II. CUỘC ĐẤU TRANH TRÊN LĨNH VỰC 
VĂN HÓA TƯ TƯỞNG NHĂM BẢO VỆ 
CÁC DI SẢN VĂN HÓA CỔ TRUYỀN 


Trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài chống Bác thuộc, vấn đề đặt ra đối 
với dân tộc Việt Nam đâu chỉ là độc lập cho đất nước mà còn là bảo vệ các 
di sản văn hơa cổ truyền. 

Từ thời Văn Lang - Âu Lạc, người Việt cổ đã tạo lập cho mình một nền 
văn hóa riêng. Nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp được định hình. Trong 
thời Bắc thuộc, mặc dù kẻ đô hộ dùng nhiều chính sách và thủ đoạn thâm 
độc để đồng hóa dân tộc nhằm Hán hóa Việt tộc và nền văn hóa Việt. Song, 
từ trong các xóm làng Việt cổ, nhân dân ta vẫn bảo tồn và không ngừng 
phát triển nền văn hóa bản địa, nội sinh đã tích lũy được qua hàng ngàn 
năm trước đó. Bởi vậy, raặc dù chữ Hán và tiếng Hán được du nhập ổ ạt 
vào Việt Nam, nhưng không thể tiêu diệt được tiếng nơi của dân tộc, tiếng 
Việt - tiếng mẹ đẻ vẫn được bảo tồn, nhân đân ta vẫn sống theo cách sống 
riêng của mình - cuộc sống và tâm hồn Việt Nam. 

Nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp của thời kì Văn Lang - Âu Lạc vẫn 
được giữ gìn như tục nhuộm răng, ăn trầu, bơi chải, đấu vật, chọi trâu, đá 
cầu, đánh đu, đánh phết, ném còn, đề cao các anh hùng dân tộc, người già, 
phụ nữ. Trong các lễ bội hàng năm như hội làng, hội mùa xuân, mặc dù có 
biến đổi ít nhiều trong các nghĩ lễ, nhưng tính chất cơ bản của nó vốn có 
từ thời Văn Lang, Âu Lạc vẫn được bảo lưu như tập quán mở hội thường 
kì, mọi thành viên trong làng đều tham gia. 

Trong các gia đình Việt Nam từ xa xưa đã định hình một quan hệ ứng 
xử đẹp đẽ như thờ cúng tổ tiên, kính trọng ông bà, cha mẹ, anh em 
nhường nhịn nhau và thuận hòa. Nho giáo và văn hóa Hán truyền bá vào 
Việt Nam với chủ định của kẻ thống trị nhưng vẫn không thể nào làm 
thay đổi truyền thống văn hóa đó của dân tộc. Người Việt vẫn từ chối tư 
tưởng gia trưởng nặng nề, xem khinh phụ nữ của người Hán. Nhìn chung, 
dưới thời Bác thuộc, chữ Hán và Nho giáo cùng với toàn bộ hệ tư tưởng 
của phong kiến Trung Hoa không xâm nhập và không cố ảnh hưởng nhiều 
đến các làng xóm người Việt cổ. 

Trong cuộc đấu tranh lâu đài, phức tạp để bảo vệ di sản văn hóa truyền 
thống thời Bắc thuộc, nhân dân ta đã biết tiếp thu cố chọn lọc những tỉnh 
hoa của văn hóa ngoại nhập phù hợp với đặc tính, tâm hồn Việt Nam để 
làm phong phú nền vàn hơa truyền thống. 

Hơn một nghìn năm bị đô hộ, tiếng nói của dân tộc Việt Nam đã trải 
qua một quá trình đơn âm tiết hóa và thanh điệu hơa. Bởi vậy, bên cạnh 
những âm tiết thuần Việt còn cố nhiều âm tiết Hán - Việt. Dù vậy, tiếng 
Việt tuyệt nhiên không bị biến chất thành tiếng Hán cổ. 
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Trên cơ sở ý thức dân tệc và tỉnh thần tự cường nhưng không bảo thủ, 
đóng kín, nhân dân ta đã biết kết hợp giữa truyến thống và cách tân cho 
phù hợp với hoàn cảnh lịch sử, đã tiếp thu một số cái hay, cái đẹp của văn 
hóa ngoại nhập. Một sự tiếp nhân cố chọn lọc, có ý thức, có sự dung hợp. 
Điều đó được thể hiện ở nhiều lĩnh vực như từ tập quán giả gạo bằng chày 
tay đã chuyển sang lối giã gạo bằng cối đạp từ đầu công nguyên. 

Từ tập tục ở nhà sàn, dần dần người Việt chuyển sang ở nhà nền đất 
nện. Trong trang phục, y phục, nghệ thuật cũng phong phú, đa dạng và 
phát triển cao hơn trên cái cán bản của nền văn hóa cổ truyền. 

Cũng trong thời Bác thuộc, nhân dân ta đã tiếp thu mặt tích cực của 
Phật giáo để đấu tranh chống Hán hớơa, góp phần bảo vệ đi sản văn hóa cổ 
truyền khác với văn hoa Hán, ngăn cản Hán hơa. 

Cuậc đấu tranh trên lĩnh vực văn hớa tư tưởng để bảo vệ đi sản văn hóa 
cổ truyền vừa là một bộ phận của sự nghiệp đấu tranh chống Bác thuộc vừa 
là một nhân tố quan trọng thúc đẩy tiến trỉnh đấu tranh vũ trang giành 
độc lập của nhân dân ta đến tháng lợi hoàn toàn vào đầu thế kỉ X. 


* 


* *# 


Trong hơn một nghìn năm xâm lược và đô hộ nước ta, các triều đại phong 
kiến phương Bắc đã thực biện nhiều chỉnh sách và biện pháp nhằm đồng 
hóa nhân dân ta, biến nước ta thành một bệ phận đất đai của Trung Quốc, 
như một số bộ tộc khác ở vùng Hoa Nam. Cuộc đấu tranh không khoan 
nhượng đó bao trùm nhiều thế hệ, thế hệ trước ngã xuống thì thế hệ sau 
đứng lên tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập, tự chủ, bất châp sự đàn áp 
đã man của kẻ thù. Trong cuộc đấu tranh trường kì và vê cùng gian khổ, 
quyết liệt đó, đã nhiều lần, nhân dân ta giành được tháng lợi, đuổi kẻ thù 
ra khỏi bờ cõi, xây dựng được chính quyển tự chủ, tự định đoạt công việc 
của mình như các cuộc khởi nghĩa do Hai Bà Trưng, Lý Bí, Phùng Hưng v.v. 
lãnh đạo. Những năm tháng độc lập quý giá đó, đã tiếp thêm sức mạnh cho 
cuộc đấu tranh giành lại độc lập về sau càng quyết liệt, rộng lớn hơn. 

Công cuộc đấu tranh đó cũng là cơ sở cho nhân dân ta đấu tranh giữ gìn 
và phát triển sản xuất, phát triển nền kinh tế. Mặc dù, từ Triệu đến Đường, 
chính quyền đô hộ ra sức tăng cường ách cai trị, tổ chúc ngày càng chặt 
chẽ hơn bộ máy quản lÍ từ quận, châu, huyện, đến hương, xã; nhưng, trong 
thực tế, không cớ một triều đại phương Bắc nào khuất phục được các làng 
xã của người Việt. 

Những yếu tế trên đây là những thành phần và điều kiện bết sức cơ bản 
và quan trọng cho sự tháng lợi trong cuộc dựng lại nền tự chủ của nhân 
đân ta ở đầu thế ki X. 
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II. LÂM ẤP -CHÀMPA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THỂ KỈ X 


* Sau khi lật đổ chính quyền đô hộ, thành lập quốc gia độc lập, được sự 
che chắn của Cửu Chân, Giao Chỉ, Lâm Ấp cơ điều kiện xây dựng và phát 
triển trong yên bình. Vốn là vùng đất sinh sống chủ yếu của hai bộ lạc Dừa 
và Cau, trải qua nhiều cuộc tranh chấp, xung đột, Lâm Ấp dần dần trở 
thành một quốc gia chung của người Chăm(. Theo các nguồn sử liệu ít ỏi 
còn lại, vào khoảng thế ki V - VI, Lâm Ấp chính thức đổi tên là Chämpa 
(theo tên gọi bông hoa Michelia Champacca, vốn được người Ấn dùng làm 
tên gọi một tiểu quốc của mỉnh), 

Lãnh thổ Chãmpa kéo dài từ nam Hoành Sơn cho đến Bình Thuận, được 
chia thành 4 châu (bang) : 


Amaravati (Quảng Nam - bắc) 

Vigiaya (Bình Định - Phú Yên) 
Kauthara (Khánh Hòa) 

Panduranga (Ninh Thuận - Bình Thuận) 

Dưới châu là các huyện (hạt), dưới huyện là thôn. 

1. Và hinh tế - Tồn tại trên một vùng đất ven biển, hẹp về bề ngang, 
Chămna vừa có đồng bằng, vừa có cao nguyên, đồi núi. Hoạt động kinh tế 
khá phong phú. Nông nghiệp đóng vai trò chủ yếu. Người dân Chăm biết 
làm ruộng từ sớm, mỗi năm hai vụ lúa "Bạch điền" và "Xích điền". Họ cũng 
biết đào mương máng dẫn nước vào ruộng. Tuy nhiên, ruộng đất ít, người 
Chăm phải trống thêm các cây lương thực khác như đậu, kê và cáe loại 
vừng, hoa quả, đặc biệt là đừa, cau. 


Chămpa hầu như không có ruộng tư. Đất đai thuộc quyền chi phối hoàn 
toàn của vua. Vụa Chăm thường cấp đất cho các chùa, đền. Người dân Chăm 
cày ruộng công nộp tô thuế cho nhà nước. Một số khác cày thuê cho chùa 
đền để sống. 

Các nghề thủ công như đệt (lụa, vải bông), gốm, xây dựng, làm đổ trang 
sức khá phát triển. Nghề khai thác lâm sản giữ một vị trí quan trọng trong 
nền kình tế. Hàng thủ công mi nghệ, lâm sản quý như gỗ, trầm hương, ngà 
voi, sừng tê, chim công, vẹt v.v... là những mặt hàng được thương nhân 
nước ngoài ưa chuộng. Thương nhân người Hoa, Inđônêxia...thường dong 
thuyền cập bến ở vùng bờ biển Chămpa để trao đổi hàng hóa. 

2. V2 chính trị ; Sau một thời gian xây dụng, tổ chức chính trị ,Chãmpa 
dần dần ổn định. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ, từ sớm 
Chămpa hầu như là một quốc gia Ấn hớa. Từ khí thành lập cho đến thế 


(1) Có người cho rằng, ð buổi đầu hình thành 2 tiểu quốc : Lâm Ấp ở bắc của bộ lạc Dừa, và Parduranga ở 
nam của bộ lạc Cau Sự hợp nhất cũng không vững hến. 
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kỉ X, Champa (theo sử sách Trung Quốc, Chămpa trài qua các tên Lâm Ấp - 
Hoàn Vương - Chiêm Thành) trải qua các triều đại lớn : 

- Gangaragia : Thế kỉ VI - VIII, kinh đô là Sinhapura (Trà Kiệu - Duy 
Xuyên - Quảng Nam) 

- Panduranga : Thế kÌ VIH - giữa IX, kinh đô là Virapura (Phan Rang - 
Ninh Thuận) 


— Indrapura : Giữa thế kỉ IX - X, kinh đô là Indrapura (Đồng Dương - 
Quảng Nam) 

Thể chế nhà nước là quân chủ chuyên chế, vua cố toàn quyền đối với 
đất nước và cư dân ; thường dùng vương hiệu Ấn : Varman. 


Giúp vua trị nước có hai tôn quan (Đại thần) : Senapati (Tây na bà đế) 
phụ trách dân sự và Tapatica (Tát bà địa ca) phụ trách quân sự. 
Bên dưới là một số thuộc quan, chia thành ba cếp : 
Luân đa tính, Ca luân trí đế, Ất tha già lam. 


Ỏ địa phương, các châu đều có hai chức chánh, phó cai quân với sự giúp 
sức của một loạt quan lại, 


Quan lại nói chung không có lương, cũng không được cấp ruộng đất. Họ 
sống chủ yếu bằng sự cung cấp của đân vùng mình cai quản. 

Như nhận xét của một số nhà sử học, vua Chăm rất hiếu chiến. Quân 
đội từ sớm đã có 4-ð vạn người, gồm bộ binh, tượng binh và thủy binh. 
Thủy binh gồm hàng trăm chiếc thuyền lớn, nhỏ. Vũ khí có giáo mác, cung 
nỏ, áo giáp bằng mây đan, mộc gỗ. 

Chămpa chưa có luật thành văn. Những người có tội, chịu hình phạt 
nặng nề như voi giày, gậy nhọn đâm vào đầu, bị bát làm nô lệ. 

- Về xã hội : Nhìn chung, người Chăm được chia thành 4 đẳng cấp kiểu 
Án Độ : Brahman (tăng lữ), Ksatrya (quý tộc) là hai đẳng cấp cao nhất, 
nắm quyền hành trị nước: 

Vaishya và Sudra là dân bị trị. 

Nô lệ - Hulun - là tầng lớp thấp nhất, bấy giờ khá đông. 

Trong quan hệ xã hội, mặc dầu chế độ phụ hệ đã thống trị, vua, quan 
đều là nam, song chế độ mẫu hệ vẫn phổ biến trong nhân dân. Người Hoa 
đến Chämpa đã có nhận xét : "Đối với người Chiêm Thành, phụ nữ là tất 
câ, nam giới không là gì cả". 

- Về văn hóa : Ngay từ những thế kỈ IV - V, văn hóa Chămpa đã khá 
phát triển. 

Theo các bia kí còn lại, từ các thế kỉ III-TV, người Chăm đã theo Ấn giáo, 
thần Indra (tối cao) được thờ ở khắp nơi. Bên cạnh đớ, các vị thần chính của 


(1) Trước thế kỉ VỊ, sử sách chỉ biết có ba triểu đại I, II, III, không rõ tên 
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Ấn giáo : Brahma, Vishnou và 8iva được thờ phụng phổ biến. Tuy nhiên, trong 
khi du nhập Ấn giáo, người Chăm lại tôn thần Siva (thần sức mạnh tàn phá 
của tự nhiên) lên cao nhất và nhiều nơi hòa với tín ngưỡng cổ truyền, dựng 
thành các ngẫu tượng 5iva - ma (vợ S5iva) vừa có râu vừa có vú. 

Vào thế kỉ V, đạo Phật cũng được du nhập và đến thế kỉ IX,thành tôn 
giáo được đề cao. 


Các tín ngưỡng dân gian địa phương tiếp tục tồn tại và phát triển như thờ 
tổ tiên, thờ Linga (Dương vật), Yoni (Âm vật) và ngẫu tượng Linga-Yoni. 

Một thành tựu văn hóa quan trọng của Chãmpa là việc sáng tạo ra chữ viết 
riêng của mỉnh. Ban đầu, người Chăm dùng chữ Phạn của Ấn Độ để khác các 
văn bản trên bia, nhưng đến thế kỉ IV, họ đã sáng tạo ra chữ viết riêng theo 
mẫu tự Phạn, gồm 16 nguyên âm, 31 phụ âm và 32 âm sắc. Có lẽ họ là những 
người đầu tiên ở Đông Nam Á sáng tạo ra chữ viết riêng của mình. 

Tuy nhiên, người Chăm hầu như không biết làm giấy và Ít quan tâm đến 
giáo dục hay ghỉ lại các sáng tác văn học của mình. Do đó, ngoài các bia kí 
của vua hay chùa đền, không cố một văn bản nào khác. Hơn nữa, do tác 
động của các tăng lữ, nhất là các tăng lữ người Ấn được làm việc trong 
triều, vua Chămpa chi quý chuộng chữ Phạn 

Người Chăm cũng biết dùng và làm lịch từ sớm. Lịch của họ là lịch 5aka 
của Ấn Độ, chia thời gian theo chu ki 12 năm, mỗi năm 12 tháng, mỗi tháng 
có 2 tuần sáng và 2 tuần tối (theo tuần trảng), mối tuần 7 ngày. Ngày đầu 
tiên của lịch 8aka tương ứng với ngày 3 tháng 3 năm 78 công lịch. 

Nghệ thuật xây dựng và tạo hình thời này cũng khá phát triển với hàng 
loạt đi tích còn lại ở Trà Kiệu, đặc biệt là ở khu Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng 
Nam). Bên cạnh các tháp Chăm độc đáo vừa mang phong cách Ấn vừa có 
nết riêng của mình là hàng loạt tượng, phù điêu đặc sắc. 


Nghệ thuật ca múa, âm nhạc cũng phát triển với hàng loạt nhạc cụ như 
trống các loại, đàn cầm, đàn tì bà 5 dây, địch. Hình các vũ nữ được ghi lại 
trên các bức phù điêu ở bệ cột hay chân tượng. 

Trong tiến trình lịch sử, các vua Chãămpa không chỉ lo củng cố quyền 
thống trị trên lãnh thổ của mình mà còn tiến hành nhiều cuộc chiến tranh 
với các nước xung quanh. 


Vào thế kỉ IV, các vua Phạm Văn, Phạm Phật, Phạm Hồ Đạt nhiều lần 
đem quân đánh lên phía bác Hoành Sơn, sau đó lấy vùng này làm biên giới 
phía bác. Giữa thế kỈ VI, nhân Lý Bí khởi nghĩa lật đổ ách đô hộ của nhà 
Lương, vua Chămpa đã cất quân đánh ra Cửu Chân, buộc Lý Bí phải cử Lý 
Phục Man và Phạm Tu đern quân vào đẩy lui. 

Đầu thế kỉ IX, vua Chămpa lại đem quân vượt Hoành Sơn đánh lên vùng 
Hoan Ai, phá tan thành trì của nhà Đường, định chiếm đóng lâu dài, nhưng 
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rồi bị đánh lui. Cơ lẽ đây là thời kì hưng thịnh nhất của Chămpa vì cùng 
lúc này, Chămpa còn đánh sang cả Chân Lạp. Cuối thế kỉ X, theo lời xúi 
giục của Ngô Nhật Khánh, vua Chămpa đem quân đánh ra Đại Cổ Việt 
nhưng không được. Tiếp đó, sau cuộc tấn cóng của Lê Dại Hành, một triều 
đại Chăm mới thành lập, dời đỏ vào Vigiaya (Trà Bàn - Bỉnh Định). 


JV. VƯONG QUỐC PHÙ NAM Ỏ CÁC THỂ KỈ I— VI 


Cũng như các vùng đất khác của Việt Nam, đất Nam bộ từ sớm đã có 
người sinh sống. Sự tồn tại của hàng loạt nền văn hóa ở Đông và Tây Nam 
bộ được phát hiện trong thời gian qua đã chứng tỏ điều đó. Phần lớn cư 
đân ở đây cố nguồn gốc Anhđônêdi quen thuộc của vùng Nam Á. Trong số 
những nền văn hớa này, nổi lên nền văn hớa Ốc Eo ở các vùng thuộc An 
Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp v.v... ngày nay. Trên cơ sở một trình độ văn 
hơớa phát triển và sự tiếp xúc với một số cư dân từ Ấn Độ sang, vào thế 
kỉ 1, ở đây đã hình thành một quốc gia của người bản địa với tên gọi Phù 
Nam (từ gốc là Ba Phnom = người đi săn). 

Sau mấy thế kỉ tồn tại, Phù Nam trở thành một quốc gia hùng mạnh, 
khống chế nhiều tiểu quốc xung quanh. Nhà nước theo thể chế quân chủ 
chuyên chế. Vụa có quyền hành tuyệt đối và cũng dùng vương hiệu Ấn : 
Varman, kinh đô đống ở Sresthapura. 

Cơ sở kinh tế là nông nghiện. Nhân dân biết đào kênh, khai ngồi tưới 
tiêu cho đồng ruộng. Lúa tẻ là cây lương thực chính, ngoài ra họ còn trồng 
mía, hoa quả, trầu cau. Nhiều nơi trồng dâu nuôi tầm, đệt vải lụa. 

Khai thác lâm sản quý là một nguồn thu nhập quan trọng. Ngà voi, sừng 
tê, gỗ quý, trầm hương thành những món hàng trao đổi với thương nhân 
nước ngoài. Đồ trang sức bằng vàng bạc, đá quý cũng rất phát triển. 

Óc Eo là một hải cảng nổi tiếng từ xa xưa. Thương nhân Trung Quốc, 
các nước phía nam, thậm chí cả thương nhân Rôma cổ đại cũng thường lui 
tới. Ỏ đây, khảo cổ học phát hiện được nhần khắc chữ Hán, huy hiệu và 
tiền Rôma, gương đồng Hán. Ò Óc Po cũng còn để lại đi tích các công trình 
kiến trúc bằng gạch ngơi, đường lát đá, tượng thần v.v... 

Tôn giáo chính là Ấn giáo. Người ta tìm thấy nhiều tượng Brahma, 
Vishnou, Siva, Harihara. Ngoài ra ở đây cũng cố nhiều tượng Phật chứng 
tỏ sự du nhập của đạo Phật. Tín ngưỡng thờ Linga, Yoni cũng phổ biến. 

Chữ viết chính là chữ Phạn. 


Phù Nam có quan hệ giao lưu với cáảc nước xung quanh như Chămpa, 
một số tiểu quốc Chân Lạp. Đầu thế kỉ VL, do mâu thuần nội bộ gia đỉnh 
nhà vua, Phù Nam bị một số lực lượng của các tiểu quốc Chân Lạp tấn 
công rồi lật để. Phù Nam trở thành một vùng đất phụ thuộc Chân Lạp. 


PHẦN BỐN 


THÒI ĐẠI PHONG KIẾN DÂN TỘC 


Trải qua hơn 1000 năm dưới ách đô hộ của các triều đại phương Bắc, 
đất nước Âu Lạc của người Việt cổ đã có nhiều đổi thay. Mặc dẩu luôn luôn 
bị kìm hãm, áp bức, bóc lột nặng nề, người dân Việt vẫn cố gắng vươn lên, 
vượt qua mọi khó khăn, thử thách để lao động xây dựng làng xớm, vừa sáng 
tạo vừa học tập kinh nghiệm, nghề nghiệp của người nước ngoài để nâng 
cao và đa dạng hoá dần nền sản xuất. Ruộng đồng ngày càng được mở rộng. 
Nông nghiệp lúa nước với việc sử dụng lưỡi cày sắt và sức kéo của trâu bò 
ngày càng phổ biến. Thu hoạch mùa màng cũng từng bước gia tăng. Cùng 
với các cây lương thực, việc làm vườn, trồng cây ăn quả, trồng rau, trồng 
cà cũng phát triển. Ỏ các vùng ven sông, ven biển, nghề đánh cá, bắt tôm, 
lầm muối thu hút đông dào cư dân. Để phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất 
nông nghiệp và cuộc sống hàng ngày, các ngành nghề thủ công như rèn sắt, 
đúc đồng, kéo tơ dệt lụa, làm đồ gốm, đóng thuyền v.v... đếu phát triển, Sự 
phát triển của nến kinh tế, một mặt đáp ứng những đòi hỏi ngày càng phức 
tạp của chính quyền đô hộ, mặt khác nâng cao dần cuộc sống chung của 
người Việt cũng như phục vụ tốt công cuộc đấu tranh chống lại ách đô hộ, 
giành độc lập cho Tổ quốc. Xã hội người Việt cũng bắt đầu phân hóa. Ö các 
vùng gần các trung tâm chính trị, xuất hiện một số trại chủ, địa chủ hoặc 
là người Hán, người Hán Việt hóa hoặc là tù trưởng người địa phương. Đồng 
thời cũng xuất hiện một tầng lớp nông dân phụ thuộc ở nhiều mức độ khác 
nhau, mặc dầu, phần lớn các làng vẫn giữ được trạng thái xã hội cổ truyền 
của mình với tuyệt đại đa số cư dân Ìà người tự do. 

Ỏ bên trên, chế độ đô hộ của các triếu đại phương Bắc với những thiết 
chế, quan chức của nó ngày càng đầy đủ, đã dần dần trở nên quen thuộc. 
Ngay từ thế kỉ VI, nhà nước Vạn Xuân của họ Lý - họ Triệu đã được dựng 
lên theo mô hình đó. Chữ Hán, Nho giáo thấm dần vào một số người thuộc 
tầng lớp trên, nhất là khi xuất hiện lớp địa chủ người Việt v.v... 

Tất cả hợp lại đã làm nên cơ sở kinh tế - xã hội cần thiết cho định hướng 
phát triển nước ta khi đã giành lại được độc lập hoàn toàn ở thế kỉ X. Phong 
kiến hoá đã trở thành một xu thế tất yếu. 


Vào cuối thế kỉ IX, chính quyền đô hộ Dường ở phương Bắc lâm vào thế 
suy sụp, bùng lên một phong trào đấu tranh của các thế lực phong kiến địa 
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phương nhằm tách khỏi sự khống chế của chính quyền trung ương, thành 
lập quốc gia độc lập. Đó là thời cơ cực kì thuận lợi cho công cuộc đấu tranh 
giành lại độc lập của người Việt ở An Nam. Tình thế càng khẩn thiết hơn 
khi quân Nam chiếu lại đánh xuống, vô hiệu hóa uy thế của lực lượng đô 
hộ. Đầu thế ki X, vị thổ hào đất Hồng Châu là Khúc Thừa Dụ đã nhanh 
chóng khởi bính, đánh tan quân đô hộ, buộc triều đình nhà Đường trong 
thế sụp đổ đã phải cách chức tiết độ sứ Độc Cô Tổn, chấm dứt nền đô hộ 
của mình trên đất Tỉnh Hải (An Nam). Họ Khúc đã trở thành người chủ 
của An Nam và đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong thêm "cho Tỉnh 
Hải quân tiết độ sứ Khúc Thừa Dụ chức Đồng bình chương sự" 

Như vậy, từ năm 905, dù những người đứng đầu đất nước chưa thành 
lập vương triều và theo xu hướng chung của thời điểm đó, nhân chức tiết 
độ sứ, "kÌ nội thuộc Tùy - Đường" như cách nơi của người xưa() hay đầy 
đủ hơn là "thời Bác thuộc" nói chung đã chấm dứt vĩnh viễn. Ý thức độc 
lập dân tộc càng thể hiện rõ hơn ở những việc làm của Khúc Hạo - người 
kế tục sự nghiệp của Khúc Thừa Dụ. Nói một cách khác, từ năm 905, đất 
nước ta chuyển sang một thời đại mới, thời đại độc lập, tự chủ dưới chế độ 
phong kiến. 

Hơn 20 năm của buổi đầu độc lập, thời gian quả là quá ít trong bối cảnh 
của xã hội ở thế kÌ X, nhưng nhân dân ta đã tự tạo cho mình được một cái 
nền khá vững chắc để rồi hai lần đánh bại quân xâm lược Nam Hán, đặc 
biệt là ở lần thứ hai, với chiến thắng Bạch Đằng oanh liệt năm 938, không 
chỉ khẳng định quyền làm chủ của người dân Việt trên đất nước mình mà 
còn từ đó tạo nên cái uy thế cần thiết cho Ngô Quyền - người chỉ đạo cuộc 
kháng chiến - xưng vương, xác lập chế độ quân chủ. 

Thời đại phong kiến dân tộc điến ra trong gần 10 thế kỉ, có thể chia 
thành 4 giai đoạn : 


1. Thế ki X : Giai đoạn quá độ. 

2. Thế kỉ XI - XV : Giai đoạn hình thành và xác lập chế độ phong kiến 
của một quốc gia thống nhất. 

3. Thế kÍ XVI - giữa thế kỉ XVII : Giai đoạn phát triển của chế độ phong 
kiến trong bối cảnh đất nước bị chia cắt. 


4. Nửa sau thế kì XVIH - giữa thế kỉ XIX : Giai đoạn khủng hoàng suy 
tàn của chế độ phong kiến. 


(1) Xem Đại Việt sử kí toàn thư, T.I của Ngô Sĩ Liên... và Đại Việt sử kí — Tiền biên của Ngô Thồi Sĩ 


Chương V 


THẾ KỈ X : BƯÓC ĐẦU XÂY DỤNG VÀ BẢO VỆ 
QUỐC GIA ĐỘC LẬP, THỐNG NHẤT 
THỜI KHÚC - NGÔ - ĐINH - TIÊN LÊ 


I. XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ NÊN TỰ CHỦ 


1. Những năm đầu độc lập dưới thời họ Khúc 


Năm 90ð, cuộc khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ hoàn toàn thắng lợi, chính 
quyền thống trị của nhà Đường bị lật đổ. Nhà Đường buộc phải phong Khúc 
Thừa Dụ làm Tĩnh hải quân tiết độ sứ rồi tiếp đó ban thêm chức Đồng bình 
chương sự với mong muốn xem họ Khúc cũng là một quan chức của mình. 
Nhưng Khúc Thừa Dụ đã không chấp nhận ý tưởng đớ, quyết định củng cố 
những thành quả mà cuộc khởi nghĩa đã giành được. 

Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, con ông là Khúc Hạo lên kế vị, tiếp tục 
sự nghiệp và tỉnh thần tự chủ của cha mình. Dựa vào sự ủng hộ của nhân 
đân, Khúc Hạo đã thực hiện một cuộc cải cách về nhiều mặt nhằm xây dựng 
một quốc gia độc lập, tự chủ, thoát dần Ảnh hưởng và sự khống chế của các 
thế lực thống trị phương Bác. Sử liệu Ít ði còn lại chỉ cho biết một vài nét 
khái quát về cuộc cải cách đó : 

Về chính trị, Khúc Hạo bãi bả bộ máy hành chính đô hộ cũ của nhà 
Đường để thành lập một bộ máy quản lÍ đất nước riêng của mình. Các hương 
bên dưới được tổ chức lại và đổi gọi là giáp. Theo An Nam chí của ao 
Hùng Trưng (Trung Quốc - thế kÍ XVII), Khúc Hạo đặt thêm hơn 150 giáp, 
cộng với số giáp đã có trước, thành 314 giáp(, Lãnh thổ thuộc quyền cai 
quản của chính quyền mới được mở rộng hơn trước. Ỏ các giáp, Khúc Hạo 
cho đặt các chức chánh lệnh trưởng, tá lệnh trưởng và giáp trưởng trông 
coi nhằm tăng cường sự quản lÍ trực tiếp của chính quyền trung ương đối 
với các đơn vị hành chính cơ sở, đồng thời xác lập quyền tự chủ của đất nước. 


Tiếp đơó, để nắm được số dân trong nước, Khúc Hạo đã cho lập sổ hộ 
khẩu, bất dân định phải "kê rõ họ tên, quê quán" và giao cho giáp trưởng 


(1) Khâm định Việt sử thông giám cương mục ghi "Khúc Hạo... chia đặt các lộ, phủ, châu và xã ở 
các xứ” (T.II, tr.41) có lẽ không đúng, 
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coi giữ. Như sử cũ đã ghi, bấy giờ "chính sự cốt chuộng khoan dung, giản 
đị" khiến cho “nhân dân đều được yên vui". Sau nhiếu thế kÌ sống đưới ách 
kìm kẹp, bóc lột nặng nề của chế độ đô hộ, sự "khoan dung, giản dị” của 
chính quyền họ Khúc không chỉ góp phần tạo nên sự "yên vui" của nhân 
dân mà còn thể hiện rõ tỉnh thần của một đất nước vừa thoát khỏi ách đô 
hộ ngàn năm. 


Về tài chính, Khúc Hạo chủ trương sửa đổi lại chế độ tô thuế. Trong 
những thế kỉ thuộc Đường, ngoài cống nạp, nhân dân ta còn phải chịu hàng 
loạt bất câng về chế độ tô thuế và chịu một chế độ lao dịch nặng nề, Như 
sử cũ đã ghi, Khúc Hạo đã xoá bỏ sự bất công và áp bức nặng nề đó bằng 
chính sách "quân bình thuế ruộng" và "tha bỏ lực dịch", Nỗi khổ của ách nô 
dịch không còn nữa, dù rằng người dân vẫn giữ nghĩa vụ đóng góp sức mỉnh 
cho nhà nước. 

Những cài cách của Khúc Hạo đã tạo điều kiện cho chỉnh quyền trung 
ương có khả năng kiểm soát được một cách trực tiếp các địa phương trong 
nước, gốp phần quan trọng củng cố sự thống nhất lãnh thổ, bước đầu xóa 
bỏ chế độ bóc lột, áp bức nặng nề của chính quyền đô hộ, tạo điều kiện cho 
nhân đân ta sống và sân xuất "yên vui", ổn định, tránh được mọi sự hạch 
sách, cưỡng bức của bọn quan lại đô bộ trước đây, đồng thời cũng tạo cơ sở 
thuận lợi cho nhân dân ta gia tăng sức lao động sáng tạo, nâng cao đần 
cuộc sống của mình. Những cài cách của Khúc Hạo tuy dựa trên những thiết 
chế đã có của thời thuộc Đường, nhưng đã vượt qua những hạn chế của nó, 
thể hiện rõ tỉnh thần của một quốc gia độc lập, cố quyền tự chủ của mình. 
Những cài cách đố cũng nhận được sự ủng hộ của nhân dân và thực sự đáp 
ứng được những mong muốn của nhân đân khi đã giành lại được độc lập. 


Năm 917, khi được tin nhà Nam Hán thành lập ở Hoa Nam (vùng 
Quảng Đông, Quảng Tây ngày nay), Khúc Hạo đã cử con là Khúc Thừa Mỹ 
sang làm "hoan hảo sứ" và như sử cũ nhận xét : "mượn tiếng là kết mối hòa 
hão để dò xét tình hình hư thực thế nào" 

Cùng năm đó, Khúc Hạo chết. Khúc Thừa Mỹ trở về nước, thay cha nắm 
chỉnh quyền. Biết được ý đồ của nhà Nam Hán, Khúc Thừa Mỹ sai sứ sang 
nhà Lương (thay nhà Đường với tư cách một triều đại ở trung ương Trung 
Quốc) xin lĩnh "tiết việt" với ý nghĩa thần phục(, Đất nước tiếp tục yên bình. 


2. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm 


Vào cuối thế kỉ IX, sự suy sụp của nhà Đường đã dẫn đến tỉnh trạng 
phiên trấn cát cú, đất nước bị chia xé. Chính trong hoãn cảnh đó, như đã 


(1) Nhân sự kiện này, sử củ ñs32n định chung là thời họ Khúc bất đầu một kỉ mới trong lịch sử nước 
ta là "Ki Nam - Bắc phản tranh” hay như Cương mục viết : "Lưu Án giữ thành Phiên Ngung, 
Khúc Hạo giủ Giao Châu... hai bên chực thôn tính lẫn nhau" (T.I], tr.41) 
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nói ở trên, Khúc Thừa Dụ đã nổi binh chiếm thành Đại La, làm chủ đất An 
Nam. Năm 907, nhà Dường đổ, nhà Hậu Lương thành lập. Vua Lương phong 
ngay tiết độ sứ Quảng Châu là Lưu Ấn làm Nam bình vương, kiêm Tỉnh 
hải quân tiết độ sứ với ý đồ buộc Lưu Ấn vào vòng quản lí của mình và 
kiểm soát hộ đất An Nam, tất nhiên trong thực tế Lưu Ấn không chấp nhân 
cũng không làm được điều đó. Sau khi Lưu Ấn chết (năm 911), Lưu Nham 
lên thay. Thực hiện ý đồ của anh mình, năm 917, Lưu Nham đã khẳng định 
sự tồn tại của tiểu quốc rmaÌnh bàng việc đặt quốc hiệu Nam Hán. 


a) Cuộc khóng chiến chống Nam Hán lần thứ nhất 


Năm 930, viện cớ họ Khúc xin tiết việt của nhà Lương, Lưu Nham 
(sau đổi là Cung rồi lại đổi là Yểm) sai Lý Thủ Dung và Lương Khắc Trình 
đem quân xâm lược nước tat), Vi thiếu chuẩn bị, Khúc Thừa Mỹ không 
chống nổi giặc và bị bát dưa về Quảng Châu. Quân Nam Hán chiếm thành 
Đại La rồi tiến quân xuống phía nam cướp phá. Lý Tiến được cử sang thay 
Khác Trinh. cùng đóng giữ phủ thành. Mặc dầu vậy, quân Nam Hán không 
cai quản được các châu, giáp. Nhiều tướng lĩnh của họ Khúc đã mộ quân 
nổi dậy, trong số đó, lực lượng quan trọng nhất là đạo quân của Dương 
Đình Nghệ. 

Dương Dinh Nghệ là một hào trưởng, quê ở làng Ràng 
(Dương Xá - Đông Sơn - Thanh Hóa), tướng của họ Khúc, làm chủ 
một vùng đất lớn, có nhiều gia nhân, ông đã tổ chức quân đội, luyện 
võ nghệ, quyết chiến đấu chống quân xâm lược. 


Năm 981, được sự ủng hộ của nhân dân và hào kiệt các nơi, 
Dương Đỉnh Nghệ kéo quân từ Thanh Hóa ra Bắc, bao vây và công phá 
thành Đại La - đinh lũy chủ yếu của quân Nam Hán. Được tin cáo cấp, vua 
Nam Hán vội vã cử thừa chỉ Trình Bảo (Trần Bảo) đem quân sang cứu viện. 
Quân Trình Bảo chưa đến nơi thì Dương Đình Nghệ đã hạ được thành, 
tướng giặc là Lương Khác Trinh bị giết, thứ sử Lý Tiến chạy thoát về nước. 
Sau khi tạm ổn định tỉnh hình trong thành, Dương Đình Nghệ kéo quân ra 
đón đánh Trình Bảo. Quân Nam Hán thua to, tướng Trình Bảo tử trận. Vua 
Nam Hán nghe tín đó, chỉ còn biết nói với triều thần của y : "Dân Giao 
Châu thích nổi loạn, ta chỉ có thể cơ mi (ràng buộc lỏng léo) được thôi". 


Cuộc kháng chiến của nhân dân ta đưới sự chỉ huy của Dương Đỉnh Nghệ 
đã đánh bại mưu đồ xâm chiếm nước ta của nhà Nam Hán. Nền độc lập 


(1) Theo Myö dại sứ, sử cũ của ta chỉ ghỉ Lý Khắc Chính đem quân sang 
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của đất nước cùng những thành tựu đạt được trong những năm dưới thời 
họ Khúc, được giữ vững. Trong không khí phấn khởi, tự hào của nhân dân 
cả nước, Dương Đình Nghệ được suy tôn làm Tiết độ sứ, tiếp tục sự nghiệp 
của họ Khúc, 


b) Cuộc khóng chiến của Ngô Quyền uờ chiến thông Bạch Đèng năm 938 
» 
Đất nước trở lại yên bỉnh. Một số người cố công được phong làm thứ sử 
các châu như Đỉnh Công Trứ làm thứ sử châu Hoan, Ngô Mân làm thứ sử 
châu Đường Lâm v.v... 


Năm 937, một nha tướng của Dương Đỉnh Nghệ là Kiểu Công Tiễn đã 
giết chủ để giành lấy quyền tiết độ sứ. Nhân dân và nhiều tướng linh hết 
sức bất bình. Người tiêu biểu trong số đó là Ngô Quyền. 

Ngô Quyền quê ở Đường Lâm (Cam Lâm, thị xã Sơn Tây - Hà Tây) 
là con của thứ sử Ngô Mân và là con rể của Dương Đình Nghệ. Ông 
được cha giao việc cai quản châu Ai ; vốn là một người có sức khỏe 
hơn người, cố tài năng quân sự lại giỏi việc trị nước nên ông rất được 
nhân dân quý mến và tin phục. 

Được tin tên phản bội Kiểu Công Tiễn giết chủ, cướp chính quyền, 
Ngô Quyền lập tức tập hợp lực lượng, tiến ra Giao Châu trừng trị. Trước 
khí thế rầm rộ của quân Ngõ Quyền và sự bất bình của nhân dân, 
Kiểu Công Tiễn quá khiếp sợ, đã sai người sang Nam Hán cầu cứu. Chớp 
lấy cơ hội thuận lợi đó, vua Nam Hán đã phong ngay cho con trai của mình 
là thái tử Hoằng Tháo làm Tỉnh hải tiết độ sứ, Giao vương, chỉ huy một 
đạo bỉnh thuyền lớn kếo sang xâm lược nước ta. Bàn thân vua Nam Hán 
cũng trực tiếp chỉ huy một đạo binh xuống đóng ở Hải Mân (vùng sát biên 
giới Trung - Việt ở Đông Bác Quảng Ninh) để yểm trợ cho Hoằng Tháo. Đạo 
binh của Hoàng Tháo theo đường ven biển tiến về phía cửa sông Bạch Đăng. 

Bấy giờ, được sự ủng hộ của mọi người, Ngô Quyền đã giết được 
Kiểu Công Tiễn. Ông gấp rút cùng quân sĩ và nhân dân chuẩn bị cuộc kháng 
chiến. Được biết đại quân của Hoằng Tháo sẽ tiến vào cửa sông Bạch Đằng, 
trong cuộc hội bàn với các tướng, Ngô Quyền với lòng tự tin, đã nói với các 
tướng : "Hoằng Tháo là một đứa trẻ dại, đem quân từ xa đến, quân lính 
mệt mỏi, lại được tin Kiểu Công Tiên đã bị giết chết, không có người làm 
nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta sức còn mạnh, địch với quân mỏi 
mệt, tất phá được. Song, họ có lợi ở thuyền, nếu không phòng bị trước thì 
chuyện được thua chưa thể biết được. Nếu ta sai người đem cọc lớn đóng 
ngầm ở cửa biển trước, vót nhọn đầu và bịt sắt, thuyền của họ nhân khi 
nước triều lên, tiến vào bên trong hàng cọc, bấy giờ ta sẽ dễ bế chế ngự, 
không kế gỉ hơn kế ấy cả". Mọi người đều nhất trí tán thành. Rồi đó, theo 
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Thủy Nguyên 


NAM TRIỆU GIANG 


CHỦ DẪN 


E1 Đẳng xưa (già tinh) 2⁄2 Quân bộ mai phục WNMSBM. Quân địch 
XXX_ Bãi cọc (giả định) 23223» Quản thủy 6 MS Quân địch tháo chạy 


_— Sông và cửa biển Bạch 


Sở đồ chiến thắng trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền 
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sự chỉ huy chung, quân lính và nhân dân ngày đêm hãng bái vào rừng chặt 
cây, đẽo cọc, rèn sắt làm mũi nhọn bịt ở đầu. Chẳng bao lâu sau, bãi cọc 
đã hình thành theo đúng dự định ở các vùng hiểm yếu trên sông Bạch Đằng. 
Quyết tâm tiêu diệt giặc ở đây, Ngô Quyền đã huy động một lực lượng chiến 
đấu lớn với nhiều vị tướng giỏi như Đỗ Cánh Thạc, Dương Tam Kha, Ngô 
Xương Ngập... và cả nữ tướng Dương Phương Lan - người bạn đời thân 
thiết của ông. 

Mùa đông năm 938, đạo bình thuyền của Vạn vương Hoằng Tháo nối đuôi 
nhau tiến vào cửa Bạch Đằng. Theo đúng kế hoạch đã định, một đội thuyền 
binh nhẹ do tướng Nguyễn Tất Tố chỉ huy tiến ra chặn địch rồi vờ rút lui, 
nhử thuyền giặc vào sâu bên trong. Thủy triều bắt đầu xuống ; Ngô Quyền 
trực tiếp chỉ huy đại quân của ta từ ba phía đánh ập vào hạm thuyền của 
giặc. Quân Nam Hán bị tấn công bất ngờ và ồ ạt đã không kịp chống đỡ, 
phải quay thuyền đua nhau chạy tháo ra biển. Trong cảnh náo loạn, thuyền 
giặc bị đánh dạt về phía các bãi cọc. Nước sông rút nhanh, châảy xiết, những 
hàng cọc nhọn nhô lên. Quân Narn Hán nhìn thấy, hốt hoảng nhưng không 
làm thế nào tránh cho các thuyền lao vào bãi cọc, tan vỡ. Quân ta lại nhân 
đó tấn công dữ đội. Hầu như toàn bộ đạo binh thuyền của giặc đếu thủng 
vỡ, tan tành. Hàng ngàn quân giặc rơi xuống sông chìm nghỉm hay bị sóng 
cuốn trôi. Vạn vương Hoằng Tháo chết trong đám loạn quân. 


Tuất bại nặng nề và bất ngờ của đạo thủy quân Hoằng Tháo đã làm cho 
vua Nam Hán kinh hoàng, chỉ biết thương khốc, hạ lệnh rút quân, hoàn 
toàn bỏ mộng xâm lược nước ta. 


Chiến tháng Bạch Đằng năm 988 được ghi vào lịch sử dân tộc như một 
chiến công hiển hách "một vũ công cao cả, vang dội đến nghÌn thu há phải 
chỉ lừng lẫy ở một thời bấy giờ mà thôi đâu !" (Ngô Thời Sĩ). Chiến thắng 
Bạch Đằng đã thể hiện được tài năng quân sự và ý chí quyết thắng của 
người anh hùng dân tộc Ngô Quyền ; đồng thời cũng là thành quả của cuộc 
kháng chiến anh dũng và đẩy sáng tạo của nhân dân ta sau hơn 30 năm 
làm chủ đất nước. Nó đã khẳng định quyền làm chủ của nhân đân ta trên 
miền đất của tổ tiên thời Văn Lang - Âu Lạc và tạo thêm một niềm tin, 
một niềm tự hào sâu sắc trên bước đường xây dựng đất nước độc lập, tự 
chủ sau này. 


3. Tình hình đất nước dưới thời Ngô (939 -'967) 


Sau khi đánh bại cuộc xâm lược lần thứ hai của quân Nam Hán, với uy 
danh của chiến thắng Bạch Đằng, năm 939, Ngô Quyền xưng vương, bãi bỏ 
chế độ tiết độ sứ, xây đựng triều đình mới, lấy Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội) 
làm kinh đô, đựng cung điện, 
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Lựng Ngõ Quyền ö Dưỡng Lâm (Ba VÌ = Hà Táy) 


Sử củ không cho biết gì thêm về tổ chức nhà nước trung ương đương 
thời Ö địa phương, các châu huyện được giữ nguyên. Các thứ sử như Dinh 
Công Trứ tiếp tục cai quản châu của mình. Giáp, làng vẫn là những đơn vị 
hành chỉnh cu sở Bên canh các xớm làng cổ truyền củ một số làng mới hÌnh 
thành và một vải trang trại Nhưng chủ trang trai có thể là quan chức cũ 
của chÍnh quyến đô hộ, ở lai lặp nghiệp lâu dài trên đất nước ta như họ Hố 
ở trang Bàu Dệt (Quỳnh Lưu - Nghệ An), họ La ở Tiên Du (Bác Ninh)... 
hoặc các thổ hào địa phương như họ Dương ở Dương Xá (Dông Sơn - Thanh 
Hea!, hạ Lê ä Đông San hanh Hóa) v.v... 

Tuy đã trải qua hơn 3Ö năm độc lấp với hai cuộc kháng chiến chống 
ngoại xâm, nhưng những tàn dư của chế đô đê hà cũ vẫn còn nhiều, tỉnh 
hình xã hội cön phúc tạp Sự thành lập của nhà Ngõ với người đứng đấu là 
Ngô Quyền chưa đủ điều kiện để giữ vững sự ổn định lâu dài. 

Năm 9441, Ngô Quyền chết. Người em vợ là Dương am Kha cướp ngồi 
và xưng là Bình Vương. ùn trưởng của Ngõ Quyền là Ngõ Xương Ngập sử 
tiên lụy đã phải bả trấn khỏi kinh thành lén đất Trà llượớng (Kim Thành - 
Hải Dương) nương nhờ hào trưởng Phạm Linh Công. Mâu thuẫn trong dòng 
hụ thăng trị nảy sinh Năm 950, Ngô Xương Văn (em của Xương Ngâp) 
dược sự ủng hộ của các chỉ huy sứ Đã Cảnh Thạc và Dương Cát Lợi đã 
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nhân việc cầm quân đi đàn áp cuộc nổi dậy của các thôn Đường, Nguyễn ở 
Thái Bình (Quốc Oai - Hà Tây), quay về kinh đô bất Dương Tam Kha, giành 
lại chính quyền. Xương Văn tự xưng là Nam tấn vương và cho người lên 
Trà Hương mời anh mình về cùng coi việc nước. Xương Ngập về, tự xưng 
là Thiên sách vương, nắm hết quyến hành. Mâu thuẫn nội bộ nhà Ngô đã 
tạo điều kiện cho các thổ hào, thứ sử địa phương nổi dậy, mộ quân, làm 
chủ vùng mình trấn trị, tách khỏi chính quyền trung ương. 


4. Loạn 19 sứ quân - Định Bộ Lĩnh thống nhất đất nước 

Từ những năm 60, đất nước càng rối loạn. Ngô Xương Văn (Xương Ngâp 
chết vào năm 9ð4) nhiều lẩn đem quân đi đàn áp các cuộc nổi loạn nhưng 
không có kết quả. Năm 968, Xương Văn chết. Đất nước rơi vào tình trạng 
chia cắt, hỗn loạn. Nổi lên 12 vùng đất biệt lập do 12 thủ lĩnh đứng đầu 
mà sử cũ gọi là L2 sứ quân : 

1. Kiểu Công Hãn tự xưng là Kiểu Tam Chế chiếm giữ Phong Châu 
(Phú Thọ) 

2. Nguyễn Khoan tự xưng là Nguyễn Thái Bình chiếm giữ Tam Đái 
(Phú Thọ), Yên Lạc (Vính Phúc) 

3. Ngô Nhạt Khánh tự xưng là Ngô Lãm Công chiếm giữ Đường Lâm 
(Hà Tây) 

4. Đỗ Cảnh Thạc chiếm giữ vùng Bảo Đà (Thanh Oai - Hà Tây) 

5. Ngô Xương XÍ - con của Ngô Xương Ngập - chiếm giữ Bình Kiều 
(Thanh Hóa) 

6. Lý Khuê tự xưng là Lý Lãng Công giữ đất Siêu Loại (Bắc Ninh) 

7. Nguyễn Thủ Tiệp tự xưng là Nguyễn Lệnh Công chiếm giữ Tiên Du 
(Bác Ninh) 

8. Lữ Đường tự xưng là Lữ Tá Công chiếm giữ Tế Giang (Văn Giang - 
Hưng Yên) 

9. Nguyễn Siêu tự xưng là Nguyễn Hữu Công chiếm giữ Tây Phù Liệt 
(Thanh Trì - Hà Nội) 

10. Kiểu Thuận tự xưng là Kiểu Lệnh Công chiếm giữ vùng Cẩm Khê 
(Hà Tay) 

11. Phạm Bạch Hổ tự xưng là Phạm Phòng Át chiếm giữ Đằng Châu 
(Hưng Yên) 

12. Trần Lãm tự xưng là Trần Minh Công chiếm giữ Bố Hải Khẩu 
(Thái Bình) Ề 

Ngoài ra còn một số thế lực khác như Ngô Xử Bình, Dương Huy và đặc 
biệt là Đinh Bộ Lính mà sử cũ không xếp vào hàng ngũ các sứ quân. Có 
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thể thấy, trong số sứ quân này có một số vốn là tướng lĩnh của bọ Ngô, 
một số là con cháu của các quan chức nhà Đường cũ. 

Cùng thời gian này, từ năm 960, ở Trung Quốc nhà Tống thành lâp, 
chấm dứt thời kì "ngủ đại thập quốc" và bát đẩu mở rộng thế lực xuống 
phía nam. Nguy cơ ngoại xâm lại xuất hiện và đe dọa. 

Đất nước đứng trước một thử thách lớn. Từ đất Hoa Lư (Ninh Binh) nổi 
lên người anh hùng Đình Bộ Lĩnh. 

Định Bộ Linh người làng Đại Hữu (huyện Gia Viễn - tỉnh Ninh 
Binh) là con trai của thứ sử Đỉnh Công Trứ. Thủa nhỏ sống với mẹ ở 
Đàm Gia, thường cùng lũ trẻ chăn trâu trong vùng chơi trò đánh nhau, 
lấy bông lau làm cờ. Nhờ có tài chỉ huy, lại có chí lớn nên được bạn 
bè kính phục. Lớn lên vào lúc nhà Ngô suy, ông đã cùng các bạn thân 
thiết như Định Điền, Nguyễn Bặc tổ chức lực lượng, rèn vũ khí và 
chiếm giữ vùng đất Hoa Lư Nhân dân địa phương cũng suy tôn và 
ủng hộ ông nhiệt liệt. 

Từ đầu những năm 50, thanh thế của quân ông đã nổi, khiến Nam tấn 
vương lo sợ, đem quân đến đánh. Nhờ sức chiến đấu quyết liệt và sự ủng 
hộ của nhân đân, Đỉnh Bộ Lĩnh đã buộc Nam Tấn vương phải rút quân. 

Nhà Ngõ đổ. Tỉnh hình đất nước rối loạn. Đỉnh Bộ Lĩnh quyết định tiến 
quân dánh các sứ quân. Để tăng thêm lực lượng, ông đã liên kết với sứ 
quân Trần Lãm, sau đó chiêu dụ được sứ quân Phạm Phòng At, rồi tiến ra 
Giao Châu. Các sứ quân lần lượt bị đánh bại hoặc xin hàng. Đến cuối năm 
967, đất nước trở lại yên bình trong thống nhất. 


II. ĐẠI CÔ VIỆT THỜI ĐINH -TIỀN LÊ 
(968 ~ 1009) 


1. Tình hình chính trị 


Đất nước trở lại thống nhất, yên bình. Năm 968, Vạn Thắng vương Đình 
Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế (tức Đính Tiên Hoàng) đặt quốc hiệu là Đại Cổ 
Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Mùa xuân năm 970, tiến thêm một bước, Đính Hộ 
Linh bỏ không dùng niên hiệu của nhà Tống, tự đặt niên hiệu là Thái Bình 
và sai sứ sang giao hảo với nhà Tống. Một quốc gia độc lập có quốc hiệu, 
có nhà nước riêng do hoàng đế đứng đầu đã được xác lập. 

Năm 978, Định Tiên Hoàng lập con nhỏ là Hạng Lang làm thái tử, phong 
con thứ là Toàn làm Vệ vương. Đỉnh Liễn là con trai đầu, đã từng có nhiều 
công lao trong sự nghiệp đánh dẹp 12 sứ quân, dựng nên triều đại mới, chỉ 
được phong Nam Việt vương. Không chấp nhận điều đó, Đỉnh Liên cho người 
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ngầm giết Hạng Lang. Sự việc chưa có gì đổi mới thì cuối năm 979, nhân 
một bữa tiệc rượu trong cung của hai cha con Đỉnh Tiên Hoàng và Đình 
Liễn, một viên quan hầu tên là Đỗ Thích đã ám hại cả hai. 

Đã Thích bị bắt giết. Triều thần đưa Vệ vương Toàn mới 5 tuổi lên nối 
ngôi. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn được cử làm phụ chính. Vì nghi ngờ 
Lê Hoàn cố ý định cướp ngôi, các tướng củ của Dinh Tiên Hoàng là Dinh 
Điền, Nguyễn Bặc, Pham Hạp đã đưa quân về kinh dịnh giết ông. Cuộc 
chiến xây ra. Định Điền, Phạm Hạp, Nguyễn Bặc đều bị giết. 

Giữa lúc đố thị nhà Tống, nhân sự kiện Định Tiên Hoàng và Định Liễn 
bị ám hại, quyết định đem quản sang xâm lược Đại Cổ Việt. Trước nguy cØ 
ngoại xâm đang đến gần, bà thái hậu họ Dương - mẹ đẻ của Đính Toàn -~ 
đã cử Lê Hoàn làm tổng chỉ huy quân đội, chuẩn bị cuộc kháng chiến. Trong 
buổi hội triều bàn kế hoạch chống giặc, dựa vào đồ nghị của các tướng lĩnh, 
bà thái hậu họ Dương đã cho người khoác áo long cổn lên mình Lê Hoàn 
và mời ông lên ngôi vua. 

Lê Hoàn là người Xuân Lập (Thọ Xuân - Thanh Hóa), quê gốc ở 
Thanh Liêm (Hà Nam), cha, mẹ chết sớm, được một viên quan sát họ 
Lê nuôi. Lớn lên, ông theo giúp Đỉnh Liên, lập nhiều công trạng, khi 
nhà Đỉnh thành lập, ông được phong chúc "Thập đạo tướng quân. 

Nhà Lê thành lập (sau gọi là Tiền Lê). Lê Hoàn (tức Lê Đại Hành) giữ 
nguyên tổ chức bộ máy nhà nước của thời Đỉnh với kinh đô Hoa Lư. 

Triều dình trung ương do vua đứng đầu, nắm mọi quyền hành về dân 
sự cũng như quân sự. 

Dưới vua là các chức quan văn, võ, trong đố cao nhất là Định quốc công 
(Nguyễn Bặc), Ngoại giáp (Định Điền), Thập đạo tướng quân (Lê Hoàn). Về 
sau, Lê Hoàn đặt thêm các chức thái sư, đại tổng quản, thái úy, đô hộ phủ sĩ 
sư, tả và hữu điện tiền chỉ huy sứ, chỉ hậu v.v... Đạc biệt ở thời Đinh - Tiền Lê 
còn cố một bộ phận tăng quan với các chức tăng thống, tăng lục, sùng chân 
uy nghỉ v.v... Lê Hoàn đã dùng một vị đại sư làm quốc sư (Ngô Chân Lưu) 
vừa phụ trách việc quản lí đạo Phật vừa làm cế vấn cho nhà vua. 

Hệ thống các đơn vị hành chính và chính quyền địa phương cũng được 
tổ chức đầy đủ. Ban đầu cả nước được chia thành 10 đạo. Năm 1009, Là 
Hoàn đổi 10 đạo thành lộ, đưới có phủ, châu. Các lộ, châu đều có quân giáp, 
thử sử, trấn tướng... trông coi. Thời Tiển Lê, nhằm bảo vệ quyền lực của 
dòng họ, nhà vua đã cử các hoàng tử trông coi các châu về tât cả các mặt. 
Trừ các nhà sư, quan lại trong ngoài triều hầu hết là võ tướng. 

Nhà Đinh - Tiền Lê rất chú trọng xây dựng quân đội. Ỏ kinh thành có 
một đạo cấm quân gồm khoảng 3000 người. Đạo quân này chủ yếu làm 
nhiệm vụ bảo vệ hoàng thành và các vua quan. Bên cạnh đó còn có một 
đạo quân Tứ sương, canh giữ các cổng thành. 
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Chế độ ngụ binh ư nông được thực hiện để nhà nước có được một lực 
lượng quân sự lớn khi cần. Lc lượng này gồm 10 đạo, mỗi đạo gồm 10 
quân, mỗi quân gổm 10 lữ, mỗi lữ gồm 10 tốt, mỗi tốt 10 ngũ, mỗi ngũ 10 
người. Nếu đúng như vậy, nhà Đinh - Tiền Lê đã từng có đến 100 vạn quân, 
Quân sĩ đều được trang bị quần áo, mũ da bốn bể khâu giáp nhau lại, trên 
hẹp, đưới rộng, chóp phẳng và có vũ khí đầy đủ : cung, nỏ, giáo mác, lao, 
gây, mộc bài. Thủy quân gồm nhiều chiến thuyền, trang bị đầy đủ. Với 
những tướng linh có nhiều kinh nghiệm, quân đội của nhà Định - Tiền Lê 
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an nỉnh đất nước và chiến đấu chống 
ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. 


Trong buổi đầu xây dựng và củng cố một đất nước vừa thống nhất lại 
sau nhiều nãm rối loạn và một nhà nước quân chủ tập quyền mới thành 
lập, nhà Đỉnh - Tiền Lê rất coi trọng luật pháp. Những hành động chống 
lại nhà nước trung ương, phá hoại trật tự an ninh xã hội v.v... đều bị trừng 
trị náng, Luật pháp thành văn chưa có điều kiện soạn thảo và ban hành, 
nhưng như sử cũ ghi lại : "Vua (chỉ Đỉnh Tiên Hoàng) muốn lấy uy thế để 
ngự trị thiên hạ mới đặt vạc dầu lớn ở sân triều, nuôi hổ dữ ở trong củi, 
hạ lệnh ràng : người nào trái phép sẽ phải chịu tôi bỏ vào vạc dầu nấu hay 
cho hổ ăn, Mọi người sợ phục không dám trái"C), Thời Tiền Lê, nhà vua 
thường tùy tiện xét xử. Theo sứ nhà Tống là Tống Cảo, bấy giờ "tà hữu có 
lỗi nhỏ cũng giết đi boäc đánh từ 100 đến 200 roi, bọn giúp việc ai hỏi có 
điều gì trái ý cũng đánh 30 hay 5O roi, truất làm tên gác cổng khi hết giận 
lại gọi về làm chức cũ". Năm 1002, vua Lê "định luật lệnh”, tiếc rằng sách 
xưa không còn, nên không có thông tin cụ thể. Theo nhà sử học thế ki XIX 
là Phan Huy Chú : Thời cổ làm việc chỉ cơ quy chế, không dùng hình luật 
vì đài thuần, phép giảm, có thể châm chước Lùy nghi được'?), Có thể nghÏ 
rằng, bấy giờ hình pháp nói chung hà khấc, viếc xét xư ở trung ương chủ 
yếu .do vua định đoạt, còn ở địa phương thì do các quan trông coi quyết 
định. Luật tận quán còn thịnh hành. 

Việc tuyển chọn quan lại đương thời chưa có chế độ cụ thể. Những người 
nấm quyền chủ yếu là võ tướng đã từng tham gia cuộc đánh đẹp các sứ 
quân hoặc là các hoàng tử. Về sau, một số vàn thần cũng được cất nhắc lên 
giữ các vị trí thân cận với vua, thay dần các vị sư giỏi. Nhà nước cũng bước 
đầu phong cấp "hộ nông dân" cho các tướng làm bổng lộc suốt đời. 

Nhìn chung, nhà nước Định - Tiền Lê tuy đã tiến một bước quan trọng 
trên con đường khẳng định nến độc lập dân tộc, nhưng vẫn còn rất đơn 
giãn, thể hiện sự quá độ sang một thời kì phát triển ổn định theo hướng 
phong kiến hóa ngày càng vững chắc và mang đậm ý thức dân tôce. 


“0 Đại Viết sứ kí toàn thư, T.2, Hà Nội 1922, tr 154 
(2) lịch triều hiển chương loạt chỉ, “1U, Nxb Sử học Hà Nội 1961, tr.94 
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2. Tình hình kinh tế 

Đại Cổ Việt là một nước nông nghiệp thuần túy. Những năm dưới thời 
họ Rhúc, họ Ngô, do tác động của các cuộc chiến tranh hay tranh chấp nội 
bộ, nhà nước không có điều kiện xây dựng một nền kinh tế riêng. 

Đất nước ổn định. Y thức về quyền lực tập trung của nhà nước quân chủ 
dần dần dẫn đến sự hình thành của quan niệm về quyền sở hữu tối cao của 
nhà vua đổi với toàn bộ ruộng đất trong nước. Thực hiện quan niệm này, 
Định Bộ Lĩnh sau khi lên ngôi hoàng đế đã phong ấp hay phong hộ nông 
dân cho các tướng lĩnh có công như Trần Lãm, Nguyễn Tấn, Phạm Hán, 
Phạm Phổ v.v... Tiến sau đó, nhà Tiên J,ê đã thực hiện việc phong ấp cho 
các hoàng tử và giao cho họ cai quản địa phương cố ấp của mình. Một số 
quan chức cao cấp như Tả thân vệ Điện tiền chỉ huy sứ Lý Công Uẩn cũng 
được phong ấp ở Đàng Châu. 

Hơn nữa, Lê Hoàn còn sử dụng một số vùng đã tịch thu được của các sứ 
quân để làm ruộng tịch điền, phục vụ nghi lễ khuyến khích sản xuất nông 
nghiệp và lấy thúc lúa đưa vào kho nhà nước. Bố Hải Khẩu - vùng đất lập 
nghiệp cũ của sứ quân Trần Lãm, Đô Động của sứ quân Đỗ Cảnh Thạc và 
một số vùng khác như Bàn Hải, Đọi Sơn (Hà Nam) v.v... đều là tịch điển 
của nhà nước. Các vùng đất này đều do những người bị tù tội hay nông dân 
làm nghĩa vụ lao dịch cẩy cấy, toàn bộ thu hoạch thuộc về nhà nước. 

Bên cạnh đó, một hiện tượng được bia cổ ghi lại đã nói thêm về điều 
này. Theo tấm bia "Cần Ni sơn Hương Nghiêm tự bi miỉnh"Ở), Vua 
Đính Tiên Hoàng đã phong Lê Lương - người Đông Sơn - Thanh Hóa - làm 
đô quốc dịch sứ của quận Cửu Chân, thuộc Ai Châu, cai quản cả một vùng 
đất rộng lớn "đông đến Phân Địch, nam đến Vũ Long, tây đến định núi Ma 
La, bắc đến lèn Kim Cốc" và cho con cháu ông được đời đời làm quan coi 
đất ấy. Thực ra thì vùng đất rộng lớn này vốn thuộc quyền cai quản của 
đồng họ Lê Lương từ trước và bản thân ông cũng là một lãnh chúa lớn của 
địa phương này. Việc phong cấp mang ý nghĩa khẳng định quyền sở hữu tối 
cao về ruộng đất của nhà nước mới. 

Huộng đất trong nước nói chung thuộc sở hữu làng xã. Nhân dân trong 
làng, theo tập tục chia ruộng đều cho nhau để cày cấy và hàng năm nộp 
thuế cho nhà nước. Một số làng mới được thành lập bằng phương thức khai 
hoang, cũng theo phương thúc phân chia ruộng đất đó. Tuy nhiên, ở một 
số nơi vẫn tổn tại các trang trại của con cháu các viên quan đô hô cũ thời 
Đường hoặc các thổ hào địa phương. Rải rác ở nơi này hay làng nọ, đã xuất 
hiện ruộng đất tư hưu. Quá trỉnh phong kiến hóa được tiếp tục. 


(1) Bia được đựng vào năm 1124 và được khấc lại vào năm 1726. 
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Những điều kiện hòa bình, ổn định xã hội đã giúp cho người nông dân 
phát triển sản xuất vừa để có thu nhập duy trì cuộc sống vừa cớ thốc lúa 
nộp thuế cho nhà nước hay cho các quan chức, chủ ấp. Nhà nước mới cũng 
quan tâm nhiều hơn đến nông nghiệp. Vua Lê, hàng năm vào đầu xuân, vẫn 
về địa phương làm lễ cày tịch điền để khuyến khích sản xuất. Nhà Lê cũng 
chú ý đào vét sông kênh vừa phục vụ việc lưu thông vừa phục vụ sản xuất 
nông nghiệp. Năm 1003, Lê Hoàn sai quân dân nạo vét kênh Đa Cái (Hoa 
Cái - Nghệ An), năm 1009 Lê Long Đĩnh cho phép quân dân Ái Châu (Thanh 
Hóa) đắp đường, đào kênh ở vùng mình v.v... 


Sự khuyến khích của nhà nước và sự nỗ lực của nhân dân đã làm cho 
nông nghiệp ngày càng ổn định và bước đầu phát triển Mùa lúa các nãm 
987, 989 đều tốt. 

Tiếp nối quá trình phát triển thủ công nghiệp thời Bác thuộc, các ngành 
nghề thủ công thời Định - Tiền Lê cũng ngày càng mở rộng hoạt động. 

Theo phương thức thời Đường, nhà nước Dinh - Tiền Lâ xây dựng một 
số quan xưởng chuyên sản xuất các sản phẩm thủ công cần thiết cho mình. 
Hình thành những xưởng đúc tiền, rèn vũ khi, may mũ, áo, xây dựng cung 
điện, nhà cửa, chùa chiến. Kinh đô Hoa Lư như sử cũ ghi : "cố điện Bách 
bảo thiên tuế ở núi Đại Vân, cột điện dát vàng bạc làm nơi coi chầu ; phía 
đông là điện Phong Lưu, phía tây là điện Tử Hoa, bên tả là điện Bồng Lai, 
bên hữu là điện Cực Lạc", ngoài ra còn có "lầu Đại Vân, điện Trường Xuân, 
điện Long Lộc lợn bằng ngói bạc", điện Cần Nguyên v.v... Gần động Thiên 
Tôn, nhà Định - Tiền Lê củng cho xây đài Kính Thiên làm nơi tế cáo trời 
đất... Xung quanh kinh thành cố tường thành hoặc xây bằng gạch, hoặc đấp 
bằng đất, đá. Trong thành còn có một số ngôi chùa như chùa Nhất Trụ, các 
kbo vũ khí hoặc kho đồ dùng hàng ngày, kho thóc thuế v.v... 


Trong nhân dân, các nghề thủ công cổ truyền như kéo tơ, đêt lụa, làm 
đồ gốm, rèn sát, đúc đồng, làm giấy đều phát triển. Nhà nước đã từng dùng 
các sản phẩm của thủ cống nghiệp nhân dân để làm cống phẩm. Nghề đóng 
thuyền, làm đồ vàng bạc xuất hiện ở nhiều nơi. Trình độ kỉ thuật ngày càng 
được nâng cao, 

Trao đổi buôn bán giữa các miền khá thường xuyên. Chợ búa mọc lên ở 
nhiều nơi. Để góp vào việc phát triển thương nghiệp và cũng là để khẳng 
định ý thức làm chủ đất nước của rnÌnh, từ đầu thời Đinh, nhà nước đã cho 
đúc tiền “Thái bình". Năm 984, vua Lê lại cho đúc tiền "Thiên phúc"... Hĩoa 
Lư, Long Biên, Đại La, Luy Lâu v.v... trở thành những trung tâm buôn bán. 
Đường sá được sửa đáp, nối liền kinh đô với vùng nam cũng như vùng bắc. 
Năm 983, Lê Hoàn cho đào con sông nối từ núi Đồng Cổ (Yên Định - Thanh 
Hóơa) đến sông Bà Hòa (Tỉnh Gia - Thanh Hóa) thuyền bè công tư đi lại 
đều tiện. Năm 1003, Lê Hoàn lại cho vét kênh Đa Cái (Nghệ An). Năm 1009, 
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Lê Long Đính cho đóng thuyền chở người qua lại trên sông Vũ Lũng và cho 
đào sông, đắp đường từ cửa sông Chỉ Long (Nga Sơn - Thanh Hóa) đến sõng 
Vũ Lũng. Từ năm 992, Lê Hoàn đã sai phụ quốc Ngõ Tử An đem 3ö vạn 
người đắp đường từ cửa Nam Giới (Thạch Hà - Hà Tính) đến chau Địa Lý 
(bác Quảng Bình). Năm 1009, Lê Long Đĩnh lại sai Phòng át sứ Hồ Thủ Ích 
đem 5000 quân vào sửa đắp lại con đường này. 

Từ năm 976, thuyền buôn nước ngoài đã đến xỉn buôn bán với nước ta. 
Năm 1009, Lê Long Đính xin đặt quan hệ buôn bán với nhà Tống, được nhà 
Tống cho thông thương với châu Liêm và trấn Như Hồng (thuộc nam Quảng 
Tây, Quảng Đông) 

Nhìn chung, sự phát triển kinh tế, từ nông nghiệp cho đến công thương 
nghiệp, dưới thời Đính - Tiền Lê, khá đều đặn và ngày càng đa dạng. Nó 
đã tạo điều kiện nâng cao đời sống của nhân dân, củng cố nhà nước trung 
ương tập quyền vừa nâng cao sức chiến đấu của nhà nước Định - Tiền Lê. 


3. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (981) 


Năm 970, sau khi ổn định việc xây dựng triểu đình mới, Đinh Bộ Lĩnh 
cử sứ hộ sang nhà Tống giao hảo. Các năm 972, 978, vua Định lại cử Đinh 
Liên làm chánh sứ sang Tống cầu phong. Vua Tống đã sai sứ sang phong 
Định Bộ Lĩnh làm Giao Chỉ quận vương và phong Đỉnh Liễn làm Tĩnh hải 
quân tiết độ sứ, An Nam đô hộ. Quan hệ Việt - Tống diễn ra tốt đẹp. 

Cuối năm 979, hai cha con Đỉnh Bộ Lính - Định Liện bị ám hại. Nội bộ 
triều đình lục dục, vua mới còn nhỏ. Được tin đó, nhà Tống vội sai các tướng 
Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng... đem quân sang xâm lược nước ta. 


Mùa thư năm 980, viên quan coi Lạng Châu (Lạng Sơn) cho người về kinh 
cấp báo tin quân Tống chuẩn bị đánh xuống nước ta. Dương thái hậu giao 
cho phụ chính Lê Hoàn tổ chức cuộc kháng chiến và tiếp đó, đưa Lê Hoàn 
lên làm vua. Lê Hoàn đã cùng các tướng huy động quân sỉ cùng nhân dân 
khẩn trương chuẩn bị chống giặc. Theo kế của Ngô Quyền trước đây, ông 
sai quân đóng cọc nhọn ở vùng cửa sông Bạch Đằng để ngăn thủy quân của 
giặc, đặt một số đồn quân ở vùng biên giới đông bắc và cho người sang nhà 
Tống dâng sớ xin được lập Định Toàn làm vua, nhằm gây thêm sự chủ quan, 
kiêu ngạo của quân Tống và tăng thời gian chuẩn bị của quân ta. 

Tháng 4 năm 961, bất chấp sớ cầu phong của Lê Hoàn, quân Tống ổ ạt 
kéo vào nước ta theo hai đường : Đạo quân của bọn Hầu Nhân Bảo, 
Tôn Toàn Hưng, Trần Khâm Tộ tiến theo đường Lạng Sơn, đạo quân của 
Lưu Trừng, Giả Thực tiến về phía cửa sông Bạch Đàng. Theo kế hoạch đã 
định, khi thủy quân của giặc đến vùng ven biển gần cửa sông Bạch Đằng 
thì Lê Hoàn cử quân tiến ra chống cự kịch liệt. Không đánh nổi quân ta, 
thủy quân giặc buộc phải rút lui. Trong lúc đó, Hầu Nhân Bảo chờ mãi 


VIỆT NAM (TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN 1858) 115 


không thấy tin tức gỉ của thủy quân, phải đốc thúc Tôn Toàn Hưng - bấy 
giờ còn đóng lại ở Hoa Bộ (nam Quảng Đông - Trung Quốc) chờ tin, tiến 
xuống, nhưng Toàn Hưng không chịu. Hầu Nhân Bảo đành tự mình đốc 
quân đánh xuống theo đường sông Chỉ Lãng (sông Thương). Lê Hoàn đã 
phục binh đánh tan giặc, giết chết Hầu Nhân Bảo, rồi nhân đà thắng lợi 
đánh thẳng lên phía bác. Trần Khâm Tộ được tin Nhân Bảo chết, hoảng sợ, 
ra lệnh rút quân chạy về nước nhưng không kịp. Quân ta đã đánh cho giặc 
tơi hbời, quá nửa số quân của Trần Khâm Tộ tử trận cùng với tên chủ tướng. 
Trong cuộc quyết chiến này, hai tên tướng Quách Quân Biện và Triệu Phụng 
Huân đã bị ta bất. Những tên khác như Tôn Toàn Hưng, Lưu Trừng, Giã 
Thực, Vương Soạn chạy thoát về nước (sau đều bị xủ tử hoặc giam cho đến 
chết). Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống hoàn toàn thắng lợi. Một 
lần nữa, nhân dân ta đã bằng sức chiến đấu anh dũng của mình, khẳng định 
quyền làm chủ đất nước, bảo vệ vững chắc những thành quả đấu tranh và xây 
dựng của tổ tiên mình. Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã giáng một đòn nặng 
nể vào tư tưởng bành trướng của vua tôi nhà Tống. Tên tuổi của Lê Hoàn và 
quân tướng nhà Tiến Lê cũng như của Dương thái hậu mãi mãi khắc sâu vào 
lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. 


4. Tỉnh hình nội trị và ngoại giao thời Tiền Lê 

~ Sau khi đánh bại cuộc xâm lược của nhà Tống, Lê Hoàn bắt tay vào 
việc ổn định tình hình trong nước. Ngoài việc tổ chức lại chính quyền, mở 
mang đường sá, khuyến khích nhân dân sản xuất, nhà Lê phải lo chống lại 
các cuộc nổi dậy của nhân dân các vùng xa, đặc biệt là ở các châu phía nam. 

Năm 989, quản giáp Dương Tiến Lộc được cử đi thu thuế ở hai châu 
Ái, Hoan, đã nhân đó liên kết với một số thủ lĩnh địa phương giữ châu, 
chống lại triều đình. Lê Hoàn phải cầm quân đi đánh dẹp. 

Các năm 999, 1001, Lê Hoàn lại phải đem quân đánh đẹp các cuộc nổi 
đậy của người Hà Động, Cử Long (đếu thuộc miền tây Thanh Hóa). Tình 
hình tạm yên trong một thời gian. 

Năm 1008, dân hai châu Đô Lương, Vị Long (thuộc Tuyên Quang) nổi 
dạy. Lê Long Định đã cầm quân di đánh. Tiếp đơ, năm 1009, Lê Long Đỉnh 
lại phải đem quân đi đánh người châu Thạch Hà... (thuộc Hà Tỉnh). 

Tình hình này vẫn còn điễn ra trong nhiều năm dưới thời Lý. 

- Trong công cuộc ổn định tình hình ở phía nam, nhà Tiền Lê còn phải 
đối phó với những hoạt động xàm lấn của Chămpa. 

Năm 879, Khi Đinh Tiên Hoàng và Định Liên bị ám hại, vua Chãmpa 
nghe lời xúi giục của Ngô Nhật Khánh (phò mã của nhà Đình) đã cho thủy 
quân tiến ra, định xâm lấn vùng nam Đại Cổ Việt. Chẳng may, hạm thuyền 
Chămpa bị bão tố đánh đám, vua Chămpa buộc phải chạy về nước. 
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Năm 980, sau khi lên ngôi, Lê Hoàn đã cử Từ Mục và Ngô Tử Canh sang 
Chămpa đặt quan hệ hòa hiếu, nhằm yên mặt nam để chống giặc Tống. Vua 
Champa cậy thế hùng mạnh, đã bắt giữ các sứ thần. 


Năm 982, sau khi đã đánh bại quân Tống, Lê Hoàn quyết định đem quân 
đánh Chãmpa, tiến thẳng đến kinh đỏ, phá hủy thành trì rồi rút quân về. 
Quan hệ Việt - Chăm tạm yên. 


- Quan hệ với nhà Tống sau chiến tranh bát đầu hòa hoãn, tốt đẹp. Năm 
982, 983 Lê Hoàn sai sứ sang Tống cầu phong, đặt lại quan hệ hòa hiếu. 
Năm 986, nhà Tống cử sứ bộ sang phong Lê Hoàn làm Tĩnh hải quân tiết 
độ sứ, An Nam đô hộ, kinh triệu quận hầu. Lê Hoàn đã nhân đó trao trả 
nhà Tống hai tên tướng Quách Quân Biện và Triệu Phụng Huân. 

Năm 987, nhà Tống củ Quốc tử giám bác sĩ là Lý Giác sang sứ r:ước ta. 
Với ý thức dân tộc, không chịu thưa kém nước người, Lê Hoàn đã cử một 
nhà sư giỏi là Đỗ Thuận đóng già làm Giang lệnh, chèo đò sang đón sứ. Ra 
giữa sông, Lý Giác nhìn thấy đôi ngỗng đang bơi, bèn ứng khẩu ngâm hai 
câu thơ : 

Nga nga lưỡng nga nga 
Ngường điện hướng thiền như 
Nghĩa là 
Ngỗng kía, ngỗng một dõi 
Ngửa mặt nhìn chân trời 
Đồ Thuận bình tính vừa chèo đò vừa đọc tiếp : 
Bạch mưo phô lục thủy 
Hồng trạo bãi thanh ba 
Nghĩa là 
Tông trắng phô nuóc biếc 
lễ sóng, chèo hồng bơi 

Lý Giác vừa ngạc nhiên vừa khâm phục và từ đố luôn luôn tỏ ra kính 
nể triều đỉnh nhà Tiền Lê. 

Năm 990, sứ nhà Tống là Tống Cảo sang nước ta phong thêm cho Lê 
Hoàn hai chữ "đặc tiến". Lê Hoàn đã dàn chiến thuyển trên sõng để đón 
sứ, sau đố lên bộ cùng sứ thần đi ngựa về cung. Đến điện Minh Đức, Lê Hoàn 
nhận sắc phong nhưng không lay, lấy cớ là vừa qua đi đánh giặc bị ngã 
ngựa, chân đau. "Trong tiệc thết đãi, Lê Hoàn lại nói với Tống Cảo về tâu 
với vua Tống là từ sau, khi có quốc thư thì cho giao nhận ngay ở đầu địa 
giới, không phiền phải đến tận kinh đô nữa. Đề nghị này đã được vua Tống 
chấp nhận. 

Năm 991, Lê Hoàn sai sứ sang Tống đáp lễ. 


Năm 998, nhà Tống sai sứ sang phong Lê Hoàn làm Giao Chỉ quận vương, 
tiếp đó, năm 9987, vua Tống lại phong Lê Hoàn làm Nam bình vương. 
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Quan hệ Việt - Tống tốt đẹp. Nhà Tiền Lê tuy chịu thần phục nhà Tống, 
hàng năm nộp cống đẩy đủ, nhưng luôn luôn giữ vững tình thần tự chủ, độc lập. 

Năm 1005, Lê Hoàn chết. Các con của Lê Hoàn tranh chấp ngôi vua, 
đem quân đánh lẫn nhau. Năm 1006, viên trí Quảng Châu của nhà Tống 
đang sớ xin đem quân xâm lược Đại Cổ Việt. Vua Tống đã khước từ, nơi :"Họ 
Lê thường vẫn sai con vào chầu, không thiếu trung thuận, nay nghe tin mới 
chết, chưa cố lễ thăm viếng đã vội đem quân sang đánh trong lúc cớ tang, 
có phải là việc làm của đấng vương giả đâu !" 

Ít lâu sau, an phủ sứ Thiệu Việp lại xin vua Tống đánh chiếm nước ta một 
lần nữa nhưng vua Tống vẫn bảo : "Giao Châu độc địa, nếu đem quân sang 
đánh, chết hại rất nhiều, nên giữ cẩn thận cõi đất của tổ tông mà thôi". 

Năm sau đó, vua Tống phong Lê Long Dĩnh là Giao Chỉ quận vương và 


đúc ấn ban cho. Long Đĩnh đã nhân đó, xin được thông thương với vùng 
Hoa Nam. 


5ð. Nhà Tiền Lê suy vong. Nhà Lý được thành lập 


Lê Hoàn chết, con là Long Việt lên nối ngôi mới được 3 ngày thì bị em là 
Long Đỉnh giết và cướp ngôi. Xây ra cuộc chiến giữa các hoàng tử và 
Long Đỉnh, tranh chấp ngôi vua, kéo dài trong 8 tháng. Các hoàng tử lần 
lượt bị giết hoặc chịu hàng phục Long Đỉnh (tức Lê Ngọa Triều). 
Lê Long Đỉnh chấn chỉnh lại triều đình, đặt quan hệ với nhà Tống và đem 
quân đi trấn áp các cuộc nổi dậy của những vùng xa. Tình hình trở lại ổn 
định. Lê Long Đính xoay sang ăn chơi trụy lạc nên mắc bệnh trí phải nằm 
để hội chầu với các quan, Long Đĩnh lại thích những trò hành hình đã man 
như đốt người, xẻo thịt, thả người trôi sông, bắt trèo cây cao rồi chặt đổ 
cho người rơi xuống chết. Trong cung lại nuôi một số người chuyên pha trò 
những lúc vua nối với các quan. Chính sự đổ nát, lòng người chán nản. 

Trước tình hình đớ, một số nhà sư ở châu Cổ Pháp (Bác Ninh) đã truyền 
nhau những câu "sấm" nói về sự sụp đổ tất yếu của nhà Tiến Lê. 
Tháng 11 năm 1009, Lê Ngọa Triều chết. Được sự ủng hộ của các nhà sư 
và theo lời “sấm kí", chỉ hậu Đào Cam Mộc cẩm đầu một số triều thần đưa 
tả thân vệ điện tiển chỉ huy sứ Lý Công Uẩn lên làm vua. 


Tý Công Uẩn là người châu Cổ Pháp, thuở nhỏ làm cơn nuôi của nhà 
sư Lý Khánh Văn, sau đó đến học ở chùa Lục Tổ của sư Vạn Hạnh. Lớn 
lên, ông được cử chỉ huy quân Điện tiền, thăng dần lên chức Tả thân vệ 
điện tiền chỉ huy sứ Lý Công Uẩn là người vừa có học, có đức lại biết 
xử sự đúng nên rất được triểu thần nhà Tiến Lê quý trọng. 

Lý Công Uẩn lên ngôi, xuống lệnh đại xá cho thiên hạ, quyết định lấy 
năm 1010 làm năm "Thuận Thiên thứ nhất. Nhà Lý thành lập, một giai đoạn 
mới trong lịch sử bất đầu. 


Chương VI 


ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XI - XII: THỜI LÝ 


I. DIỄN BIẾN CHÍNH TRỊ VÀ 
TÌNH HÌNH KINH TẾ -XÃ HỘI 


1. Định đô Thăng Long 


Ngày 2 tháng 11 năm Ki Dậu tức là ngày 21 tháng 11 năm 1009, được 
thế lực Phạt giáo đứng đầu là sư Vạn Hạnh cùng các triều thần ủng hộ, Lý 
Công Uẩn lên ngôi hoàng đế. Ông thấy Hoa Lư chật hẹp, kinh tế nông công 
thương còn thấp kém, giao thông vận tải gặp rất nhiều khó khăn, vị trí giao 
thông của sông Đáy đã giảm sút "không đủ làm chỗ ở của đế vương, muốn 
đời đô đi nơi khác". Bởi vậy công việc lớn đầu tiên là dời đô ra Đại La. Đầu 
năm 1010 nhà vua viết Chiếu đời đô. Bài chiếu có đoạn viết: "Chỉ vì muốn 
đóng đô ở trung tâm mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu, 
trên vâng mệnh trời, đưới theo ý dân, nếu thấy thuận tiện thì thay đổi. Cho 
nên vận nước lâu đải, phong tục phồn thịnh... được cái thế rổng cuộn hổ 
ngồi. Đã đúng ngôi Nam Bác, Đông, Tây, lại tiện hướng nhìn sông, tựa núi. 
Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khến 
khổ, ngập lụt, muôn vật rất mực phong phú, tốt tươi. Xem khắp đất Việt 
ta chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương 
đất nước. Cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời"C), 

Tháng 8 năm 1010, Lý Công Uẩn từ Hoa Lư ra Đại La. Thuyền đỗ ở 
dưới thành thấy "có rồng vàng hiện lên thuyền ngự, nhân đó đổi tên thành 
là thành Thăng Long', 


Lý Công Uẩn tổ chức công trường lớn xây thành Thăng Long. Thăng 


CD) (2) Đại Việt sử ký roàn thứ, bản kỉ, q- 11, tờ 20, bản dịch của Nxb Khoa học xã hội, tập l, tr. 241. 242. 


VIỆT NAM (TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN 1858) 119 


Long thời Lý được chia thành hai khu vực riêng biệt, có hai vòng thành bao 
bọc. Vòng ?hành ngoời là La Thành của Cao Biền được giữ nguyên. 


Dấu vết La Thành còn lại ngày nay có thể phác họa như sau: phía 

đông là đoạn đê sông Hồng lên tới Hồ Tây, tiếp là đoạn đường Hoàng 

Hoa Thám rồi chạy theo bờ tả ngạn sông Tô Lịch từ Bưởi đến Ô Cầu 

Giấy lại tiếp qua Giảng Võ đến Ô Chợ Dừa, Ñim Liên rồi thẳng đường 

Đại Cổ Việt và đường Trần Khát Chân cho đến Ô Đống Mác lại gặp 

đê sông Hồng, với độ dài khoảng 30 km. Như vậy La Thành thời lý 

là vòng thành khép kín và chủ yếu dựa theo địa hình tự nhiên. Thành 

bằng đất, ngoài thành là sông Hồng, sông Tô Lịch và nhiều đầm hồ. 

Vòng thành trong được xây đáp bắt đầu từ khi Lý Công Uần định đô và 

kéo dài trong mấy chục năm sau. Vòng (hành trong cũng chủ yếu được đấp 

bằng đất, ngoài cố hào bao quanh. Thành mở bốn cửa lớn là cửa Tường Phù 

ở phía đông, cửa Quảng Phúc ở phía tây, cửa Đại Hưng ở phía nam, cửa 
Diệu Đức ở phía bác( (khu vực này đều thuộc quận Ba Đỉnh ngày nay). 

Vòng thành trong có hai khu: khu làm việc của triều đình và khu ở của 

hoàng thất. Chiếm vị trÍ trung tâm và quan trọng nhất là điện Càn Nguyên, 

nơi Vua và triều thần hội họp luận bàn chính sự. "Bẽn tả là điện Tập Hiền, 

bên hữu là điện Giảng Võ. Lại mở cửa Long Phi thông với cung Nghinh Xuân, 

cửa Đan Phượng thông với cửa Ủy Viễn. Hướng chính nam dựng điện Cao 

Minh đều có thềm rồng. Trong thềm rồng có hành lang dẫn ra xung quanh 

bốn phía. Sau điện Căn Nguyên? lại dựng hai điện Long An, Long Thụy làm 

nơi vua nghỉ, bên tả xây điện Nhật Quang, bên hữu xây điện Nguyệt Minh, 

phía sau lại xây dựng hai cung Thúy Hoa®), Long Thụy làm chỗ ở cho cung nữ. 

Như vậy thành Thăng Long thời Lý trên bình diện kiến trúc các cung 

điện được bố trí theo kiểu trục đối xứng lấy điện Càn Nguyên (sau gọi là 

điện Thiên An) làm trung tâm nhầm tăng thêm tính chất tôn nghiêm của 

quyền lực nhà vua. Việc phân chia thành hai khu vực), cũng cố ý nghĩa 

phân biệt rõ ràng thân phận các tầng lớp cư dân. 


Q) Đại Việt vử kí toàn thư. Sđa, 1, tr. 242, 

(2) Theo sách Tây Hồ chí thì điện Càn Nguyên thời I ý, về sau là đến Dực Thánh, phường Hồ Khẩu IIä Nồi. 

(3) Cung Thúy Ï loa, cũng theo Tây Hồ ch/ được xây trên bãi Đại Quy bên hồ, thuộc phường An Hoa, nhà 
Lý thưởng lấy nơi đây làm nơi du lăm. Đến thời Trân đôi là Diện Hàm Nguyên. Nền cũ nay là chùa 
Trấn Bắc (thuộc Ba Đình, Hà Nội). 

(4) Có người cho rằng thốt Ï ý thành này có 3 vòng là La Thành, Cung Thành, Long Thành. Xem Iỗ Văn 
Ninh Thành cổ Việt Nam, Nxb, Khoa học xã hội, 1983, tr. 75 —76 và Đô thị cổ 122i Nam, Nxb Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1985, tr. 123. 


120 ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM 


Ngoài khu vực kiến trúc cung điện của các vua quan, cung tần, Thăng 
Long thời Lý còn có khu vực rộng lớn là các phố phường, làng nông nghiệp, 
thủ công nghiệp và thương nghiệp. 

Cùng với sông Hồng rộng lớn với nhiều bãi phù sa vòng qua phía bắc và 
phía đông, Thăng Long còn có nhiều hồ đầm, sóng nhỏ bao quanh. Hồ Dâm 
Đàm (Hồ Tây) phía bắc, sông Tô Lịch ven theo phía tây và vòng xuống tây 
nam. Sông im Ngưu và một số đầm nhỏ chày xuôi về phía nam và phía 
đông thành Đại La. Gần đê sông Hồng cũng cố hệ thống hồ đầm (kéo dài 
từ phía nam chợ Dồng Xuân, hồ Hoàn Kiếm ra khu vực Bẩy mẫu ngày nay). 


Năm 1054, Lý Thánh Tông đổi tên nước là Đợi Việt, 
2. Tổ chức chính quyển, triều dÌnh và các cấp dịa phương 


ø) Triều dinh 

Năm 1010, Lý Thái Tổ chuyển các quan chức tờ Hoa Lư ra Thăng Long 
thiết lập một triều đình tập trung quyền hành vào tay hoàng đế. Các cơ 
quan và chức vụ chủ yếu buổi đầu vân giữ theo thể thức triều Đinh - Lê. 

Lý Thái Tổ và các vua tiếp theo đều dùng nhiều biện pháp tăng cường 
quý tộc hóa và quan liêu hóa đòng họ lý, tạo ra một hoàng tộc lớn để nắm 
các chức vụ chủ chốt của chính quyền. Lý Thái Tổ vừa lên ngôi vua là ban 
chức phong tước cho con cháu, những người thân trong họ hàng cùng các 
quan lại có công tôn phù. Các con của ông đều được phong là Đông Chính 
Vương, Dực Thánh Vương, Vũ Dức Vương, Khai Quốc Vương... Các Vương 
đều có phủ đệ riêng. Thái Tổ còn phong cho anh làm Vũ Uy Vương, chú 
làm Vũ Đạo Vương, con của Vũ Uy Vương là Trưng Hiền làm Thái úy. Người 
cố công trợ giúp tích cực như Đào Cam Mộc được phong là Tín Nghĩa hầu, 
lấy trưởng nữ của Lý Thái Tổ. Các người khác như Trần Câo được phong 
là tướng công, Ngô Đính làm khu mật sứ, Đào Thạc Phụ làm thái bảo, Đậng 
Văn Hiểu làm thái phó. 

Loạn bu uương. Ngày I tháng 3 năm Mậu Thìn (1028) Lý Thái Tổ mất. 
Triều thân đến cung Long Đức đưa Thái tử Phật Mã lên ngôi hoàng đế. 
Biết tin này, Đông Chính vương Lực cùng với Dực Thánh Vương và Vũ Đức 
Vương kéo quân của phủ mình vào Cấm Thành. Đông Chỉnh Vương mai 
phục ở phía trong Cấm Thành, Dực Thánh Vương và Vũ Đức Vương phục 
quân ở cửa Quảng Phúc, đợi Thái tử Phật Mã đến thì đánh úp. Phật Mã từ 
cửa Tường Phù vào đến điện Cần Nguyên, thấy động, liền cho quân đóng 
các cửa điện lại và sai quân lính bố trí phòng bị. Phật Mã nhìn những người 
hầu cận xung quanh hỏi: "Ta đối với anh em không phụ bạc chút nào. Nay 
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ba vương làm việc bất nghĩa, quên đi mệnh của tiên đế, muốn mưu chiếm 
ngôi báu, các khanh nghĩ thế não ?" - Nội thị Lý Nhân Nghĩa thẳng thắn 
trả lời ; "Nay ba vương làm phản thì là anh em hay là kẻ thù? Xin cho thần 
đánh một trận để quyết được thua", 

Quân ba phủ vẫn vây bức gấp rút. Phật Mã liệu thế không thể kìm được, 
bèn giao việc đánh đẹp cho Lý Nhân Nghĩa, Lê Phụng Hiểu. Nghĩa và Hiểu 
mở cửa thành thúc quân tiến đánh. Lê Phụng Hiểu tuốt gươm xông thẳng 
đến cửa Quảng Phúc hô to: "Bọn Vũ Đúc Vương trong bụng ngấm ngầm 
làm điều phản trắc, trên quên ơn tiên đế, dưới trái nghia tôi con, Phụng 
Hiểu xin dâng lưỡi gươm này". Rồi thẳng đến bên ngựa Vũ Đức Vương, bắt 
sống Vũ Đức và giết tại trận. Quân ba vương phủ tan chạy, bị giết gần hết, 
Đông Chinh và Dực Thánh thoát thân. 

Ngày 4 tháng 3 năm Mậu Thìn (1028) Đông Chỉnh và Dực Thánh đến 
xin chịu tội. Vua tha tội chết. 


Ba vương Đông Chinh, Dực Thánh và Vũ Đức đã làm náo loạn triều 
đình, ngôi hoàng đế của Phật Mã nghiêng ngửa. Ông nghỉ rằng cần phải 
cố kết chặt chẽ các quý tộc họ Lý và triều thần hơn nữa thì mới giữ vững 
ngôi vua, triểu đỉnh mới ổn định, rồi đặt ra lễ thề đến Đồng Cổ (nay là 
quận Ba Đình, Hà Nội). Ngày 25 tháng 3 (âm lịch) hàng näãm tất cả con 
cháu họ Lý, các đại thần trong triều chỉnh đấn đội ngủ, treo gươm giáo 
trước thần vì Đồng Cổ cùng nhau uống máu ăn thề: "làm con bất hiếu, 
làm tôi bất trung xin thần minh giết chết". Người nào trốn tránh không 
đến bị phạt 50 trượng. 


Sau nội loạn ba vương, Lý Thái Tông tăng cường thêm võ quan. Những 
bầy tôi thân tín như Lê Phụng Hiểu, Lý Nhân Nghĩa được giữ các chức vụ 
chủ chốt trong triều. Người thân của các hoàng hậu vào nắm chính quyền 
như một lực lượng của nội tộc họ Lý. Cha của hoàng hậu họ Mai là Hựu 
làm Án quốc thượng tướng, cha của hoàng hậu họ Vương là Đỗ làm Phụ 
quốc thượng tướng, cha của hoàng hậu họ Đinh là Ngõ Thượng làm Khuông 
quốc thượng tướng. 

Thời Lý, ngoại thích là bộ phận nắm: chức vụ lớn trong triểu đình, 
điển hinh là việc Lý Anh Tông dùng Đỗ Anh Vũ, em của Đô Thái hậu. 
Ủy thế của Vũ rất lớn, "Vũ lại tư thông với Lê Thái hậu, nhân thế là 
càng kiêu căng, ở triều đình thì thoát tay lớn tiếng, sai bảo quan lại thì 
hất hàm ra hiệu, mọi người đều hếc nhau không dám nơi"). Vào đầu thế 


(Ủ Đại Việt sứ kí roàn thư, Sđd, q1, tr 318 
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kÌ XIII, chính họ Trần ở Hải Ấp (Thái Bình) đã lợi dụng thế ngoại thích 
đưa người vào nắm chính quyền rồi lật đổ nhà Lý. 

Trong triều đình, các đại thần mang danh hiệu "bình chương quân quốc 
trọng sự", được phép bàn bạc việc nước với vua. Các đại thần này gồm những 
chức Tam thái (Thái sư, Thái phó, Thái bảo), Thái uý, Tam thiếu (Thiếu 
sư, Thiếu phú, Thiếu bảo). Có thể kể một số tể tướng nhiều danh vọng thời 
Lý như Lý Thường Kiệt làm Thái uý phụ quốc thượng tướng quân, Lý Đạo 
Thành làm Thái phó Bình chương quân quốc trọng sự thời Lý Thánh Tông; 
Tô Hiến Thành giữ chức Nhập nội kiểm hiệu Thái uý bình chương quân 
quốc trọng sự, (thời Lý Anh Tông) cũng nổi tiếng là người chính trực. 

Các chức bên dưới là các hành khiển được gia thêm danh biệu "nhập 
nội hành khiển đồng trung thư môn hạ bình chương sự”. Các hành khiển 
phần nhiều lấy trong hàng ngũ hoạn quan. 


Đại thần, Thái uý, hành khiển là các quan chức nằm trong cơ quan gọi 
là "mật viện" (bao gồm trung thư sảnh và môn hạ sảnh), 


Dưới bộ phận trung khu là các sảnh, viện. Sách Lịch triều hiến chương 
loại chỉ có ghỉ: "Bên văn thì có bộ thượng thư, tả hữu tham trí, tả hữu 
gián nghị và trung thư thị lang. Thuộc quan thì có trung thư thừa, trung 
thư xá nhân. (Lại có) bộ thị lang, tả hữu tì lang trung, thượng thư sảnh 
viên ngoại lang, đông tây cáp môn sứ, tả hữu phúc tâm, nội thường thị, 
phủ sĨ sư, điện học sĩ, hàn lâm học sỉ, vệ đại phu, thư gia các hỏa, thức 
trực lang, thừa tín lang". "Võ ban thì có đô thống, nguyên soái, tổng quản, 
khu mật sứ, khu mật tà hữu sứ, tả hữu kim ngô, thượng tướng, đại tướng, 
đô tướng, tướng quân các vệ, chỉ huy sứ, vũ vệ hỏa đầu"), 

Rải rác sử sách cũ còn ghỉ một số quan chức như đại liêu ban, thân vương 
ban, minh tự và trí tự. 

Hiện nay khó mà xác định cụ thể hàm chức, phẩm trật và nhiệm vụ của 
từng quan chức thời Lý. Nhìn chung thÌ mô hình tổ chức trên ngày càng 
được củng cố, đặc biệt thời Lý Nhân Tông (1072 - 1127). 


b) Chính quyền dịa phương các cấp 


Vừa mới lên ngôi, Lý Thái Tổ chia lại các khu vực hành chính 
trong nước, đổi 10 đạo thời Đỉnh - Lê thành các /@ và phủ. Đến đầu đời 


(1) Phan Huy Chú, Tịch riều hiến chương loại chí, bàn dịch của Nxb Sử học, Hà Nội, 1961, quyền 1l, tr. 7 


(2) Đại Việt sử KH toàn thư, Sád, Ll, tr. 265. Lê Quý Đôn Toàn tập, tấp ÚI (Kiển văn tiểu lục), bản dịch đã 
dẫn, tr. 110. 


VIỆT NAM (TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN 1858) 128 


Lý Nhân Tông, trên địa bàn cả nước đã có 24 phủ - lột), Dưới phủ là huyện 
và dưới huyện là hương), Đây là công cuộc cãi tổ hành chính có quy mô 
lớn, góp phần quan trọng trong công cuộc quản lí toàn diện đất nước, tạo 
nên sức mạnh cho Nhà nước họ Lý, cho quốc gia Đại Việt tập trung hơn. 


Châu Cổ Pháp - quê hương họ Lý - đổi thành phủ Thiên Đức, vùng cố 
đô Hoa Lư thành phủ Trường Yên, đổi trấn Triều Dương thành châu Vĩnh 
An. Năm 1036 đổi Hoan Châu thành châu Nghệ An và Ái Châu thành phủ 
Thanh Hóa. 


Căn cứ vào Dư địa chí (của Nguyễn Trãi, thế kÌ XV) và Đại Ngm. nhất 
thống chí (thế kÌ XIX) có thể biết được vị trí một số ¿ó, phù, châu sau: 


+ Lộ Hải Thanh nay thuộc Nam Định, Thái Bình; lộ Trường Yên nay là 
Ninh Bình; phủ Lý Nhân nay thuộc vùng đất Hà Nam. 


+ Phủ Phú Lương sau đổi là châu Thái Nguyên nay là Thái Nguyên; 
châu Vũ Lạc nay là Bắc Cạn. 


+ Châu Nghệ An (sau đổi là phủ) gọi là đất trại tương ứng với vùng 
Nghệ ~ Tỉnh. 

+ Phủ Thanh Hơa cũng gọi là đất trại, nay là tỉnh Thanh Hóa. 

+ Châu Chân Đăng là vùng Phú Thọ. 

+ Châu Đàng và châu Rhoái là tỉnh Hưng Yên. 

+ Châu tiểng nay là tỉnh Hài Dương và Hải Phòng. 

+ Châu Vĩnh An nay là tỉnh Quảng Ninh. 

+ Châu (sau gọi là lộ) Quốc Oai là vùng Hà Tây. 

+ Đạa Lâm Tây là vùng Tây Bác. 

+ Lộ Ứng Thiên bao gồm kinh đô Thăng Long là vùng Hà Nội và một 
phần đất phía nam Hà Nội thuộc tỉnh Hà Tây. 

+ Lộ Bác Giang là các tính Bắc Ninh và Bác Giang. 

+ Lộ Lạng Giang là vùng Lạng Sơn và phần huyện Lạng Giang, Lục 
Nam, Lục Ngạn của Bắc Giang. 

+ Châu Lâm Bình là tỉnh Quảng Bình. 

+... 


Cách gọi lộ, phủ, châu không thống nhất là do kiếu thức quản lí và 
chính sách của triều đình đối với từng vùng đân cư và địa lÍ có khác 


(1) Một số học giả Việt Nam học người Nhật Bản cho rằng thời Lý chưa có lộ. Xin ghí lại đây để tham khảo. 


(2) Có tài liệu ghỉ chép hương tương đướng huyện. Có thể như vậy, vì đứng đân hương lã loại xã quan (hàm 
ngũ - lục phẩm). ` 
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nhau. Ó đồng bằng sông Hồng thì được gọi là lộ hay phủ. Ỏ miền núi thì 
gọi là châu hay đạo. Chính sách của nhà Lý đối với miền núi nơi chung, 
là nương nhẹ, "ràng buộc" (kì mi) là chủ yếu. Vùng đất xa kinh đô nhự 
Thanh Hóa và Nghệ An thì lúc đầu gọi châu, sau gọi là phủ, còn gọi là 
trấn, trại. Những cóch gọi khác nhau (phủ, lộ, trấn, dạo, châu) thể hiện 
tính chất lập trung của Nhà nước chưa thật triệt để. 

Đứng đầu phủ, lộ là tri phủ, phán phủ (có tài liệu ghi là thông phán), 

Mỗi phủ (lộ, châu) bao gồm nhiều huyện. Người đúng đầu đơn vị hành chính 
cấp huyện - nhiều tài liệu ghi là quậnt^ thường được gọi là huyện lệnh. 

Huyện bao gốm nhiều hương. Ỏ kinh đô thì gọi là gíø; (hay nhai) ở miển 
núi thì gọi là sóch hay động. Thăng Long thời Lý có 61 giai, phân bố chủ 
yếu ở quanh vùng hồ Dâm Đàm. Tương truyển các giai Hồ Khẩu, Nghi Tàm, 
Nghĩa Đó, Nhược Công đã xuất hiện vào thời đó. Các hương ấp ở nông thôn 
thường bao gồm một số làng xóm. Một số làng quê do một sẽ dòng họ cư 
trú và quản lí. Chẳng hạn như Lưu Gia Thôn, còn gọi là Lưu Xá, (xã Canh 
Tân, Hưng Hà, Thái Bình) là làng của họ Lưu. 


c) Hê thống tăng quan 


Lực lượng Phật giáo rất lớn, càng về sau càng phát triển. Phật giáo đã 
đông người lại có ruộng đất riêng, không thể không có tổ chức tham gia 
chính quyền ở trung ương và các địa phương. Các vua Lý kế thừa tổ chức 
tảng quan thời Dinh - Lê, Đây là tổ chức cơ tính chất tôn giáo, liên quan 
chặt chẽ với hệ thống nhà nước. Một số tăng sĩ cố đạo cao, có học vấn uyên 
bác được nhà vua tôn trọng, coi như là thầy thì được phong là Quốc sư. 
Quốc sư ở đây không phải có cố vấn chính trị, mà chỉ là người giúp nhà 
vua hiểu biết về đạo nghía Phật giáo. Sau Vạn Hạnh là các vị Viên Chiếu, 
Thông Biện, Viên Thông, Không Lộ được ban hiệu quốc sư. Hệ thống tăng 
quan là tổ chức độc đáo của triều Lý. Nó không phải là tổ chức hành đạo 
với các chức vụ như hòa thượng, đại đức, yết ma v.v.. Tăng quan triều Lý 


(1) Xem Thơ văn Lý = Trần, Sđd, tập I, tr 374. 

(2) Văn bìa Ngưỡng Sơn LpUi Xứng tự bị núnh và Súng Nghiêm Diện Thánh bí nình (đền thuộc Thanh 
I1óa) lạt ghi có một cấp hành chính tả quận như quận Cửu Chân trấn Thanh Ilóa. Sách Tiền Uyến 
tập anh có ghỉ tên 4 quận là quận Thưởng Lạc (ngay ở sách này có chỗ lại ghỉ là huyện Thường Lac) 
quận Mỹ Lãng (Chương Mỹ, !à 1ây), quận Như Nguyệt (Yên Phong, Bắc Ninh) và quân Mắn Đầu. 
“Theo các tải liệu trên thì quân cũng lãä huyện. Tuy nhiên, văn bia Sàng Nghiêm Diên Thánh lại ghí 
trường hợp "ông thông phán Chủ Công ... năm Ất Mùi, niên hiệu Hội tường Dại Khánh thứ 6 (1115) 
tới giữ quận phù quyền thống lĩnh các việc quan châu của 5 huyện 3 nguồn trấn Thanh Hóa”. (Thơ Văn 
Lý — Trần, tập I, tr. 374 —375). Như Vậy, Ỏ đây quận có khả năng lồn hơn huyện. Chúng tôi xrn ghi lại 
đây để bạn đọc tham khảo. 
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là những người giúp cho nhà vua quản lÍ các tăng đồ về mặt hành chính, 
đồng thời trên thực tế cũng là người bảo vệ quyền lợi của Phật giáo. 


3. Quân đội thời Lý 


Quân đội thời Lý có quân triều đình, thường gọi là Cấm quân (quân đóng 
ở kinh thành) và quân các địa phương gọi là lô quân hay sương quên (quân 
ở phủ, châu) ngoài ra còn có lực lượng đân bình là hương bình ð đồng bằng 
và thổ binh ö miến núi. Đây là lực lượng dân chúng vũ trang được động 
viên trong thời chiến để chiến đấu trong địa phương hương ấp. 

Nhà Lý cơ biện pháp quản lí hộ tịch và kiểm kê nhân khẩu khá chặt chẽ 
để dự tuyển binh lính. Đây chính là cơ sở xác định quân hạng. Theo định 
lệ hàng năm, vào mùa xuân, các xã quan phải lập bộ tịch của xã mỉnh kê 
khai nhân số xếp thành từng hạng là tôn thất (người trong họ vua), quan 
văn, quan võ, quan theo hầu, quân nhân, tạp lưu, hoàng nam (đỉnh nam 
đến tuổi trưởng thănh), long lão (già yếu), người tàn tật, người xiêu tán. 

Nhà nước dựa vào quân số do các hương kê khai làm chuẩn định. Theo 
quy định thi tất cả đỉnh nam từ I8 tuổi trở lên đều được biên vào cuốn sổ 
màu vàng thì được gọi là hoàng nam, 20 tuổi trở lên gọi là đại hoàng nam€Ð, 

Nhà nước tìm cách quản li chặt chẽ số đỉnh tráng trong nước - cơ sở 
nhân lực để tuyến bố quân ngũ và sai dịch. Nhà nước còn ra luật cấm nuôi 
tư nô và những người đến tuổi hoàng nam, ai mua bán hoàng nam, che giấu 
đại hoàng nam thi bị nghiêm trị. 

Theo luật này, nhà nước đặt tất cả các dân đình đến tuổi trưởng thành 
vào loại người chịu binh dịch và tiến hành tuyển binh. Tuy nhiên, trong 
thời bình, nhà nước chỉ tuyển dụng một số lượng nhỏ đỉnh tráng nhất định 
sung vào quân ngũ để canh phòng và luyện tập. Ngoài ra, số còn lại thì ghi 
tên vào sổ quân, lúc thường ở nhà luyện tập, khi cần sẽ được chiếu sổ gọi 
vào quân ngũ. Phan Huy Chú ghi: "Đại ước, người trúng tuyển thì sung vào 
quân ngũ, người hạng kém thì biên vào sổ, có việc mới gọi ra, niên hạn lâu 
chống cø lẽ không nhất định"), 

-Những ghi chép của sử cũ như trên cho biết vào buổi đầu, nhà Lý có 
khoảng vài chục đô (mỗi đô 100 người) và vệ quân (mỗi quân 200 người). 
Đây là những "Thiên tử bình" trong các đơn vị bảo vệ cấm thành. Còn quân 
của các địa phương chưa kể đến. "Đại Việt sử bí toàn thư" có ghì sự kiện 
phản ánh gián tiếp số quân của nhà Lý vào giữa thế kỉ XII như sau: Nàăm 
1161, khi đất nước trong hòa bình, "Lý Anh Tông sai đô tướng Tô Hiến 


Œ (2) Phan Huy Chú. Tịch triều hiến chương loại chỉ bản dịch của Nxb Sử bọc. 1961, q1V, tr. 1ó, 
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Thành và phó tướng Dỗ An Di đem 2 vạn quân đi tuần tiễu ở các nơi ven 
biển miền Tây Nam để giữ yên cối xa". Quân số như trên không phải là ít, 
giả sử nếu cố chỉ bằng 1/4 số quân trong cả nước thì tổng số quân thường 
trực phải tới 7 - 8 vạn người. 

Ỏ thời Lý, quân đội Đại Việt có hai bộ phận là quân bộ và quôn thủy. 
Trong quân bệ, ngoài bộ binh là chủ yếu còn có các bỉnh chủng kị binh, 
tượng bình, lính cung nỏ v.v... quân thủy đã có những hạm thuyền lớn 
thành thạo thủy chiến. Ó kinh thành có khu giảng tập bình pháp có nơi 
huấn luyện vũ thuật, cung nỏ. 

Phiên chế và tổ chức quân đội thời Lý khá độc đáo. Tống Sử có ghi "Thái 
Duyên Khánh là tri châu ở đất Hoạt, thường học được phép tổ chức quân 
đội của An Nam, bất chước quy chế chia ra từng bộ phận, chia chính bình, 
cung tiễn phủ nhận rã đoàn làm 9 phủ. Hợp trăm đội chia ra làm tả, hữu, 
tiền, hậu 4 bộ. Mã đội có trú chiến (đóng quân để đánh), thác chiến (đi 
đánh) khác nhau. Tướng nào cũng có lịch bộ, quân kị, khí giới. Vua Thần 
Tông (Nhà Tống) khen phải”. Lê Quý Đôn bình luận thêm "ấy binh pháp 
của nhà Lý (nước ta) được triều Tống (Trung Quốc) bắt chước như thế'G), 

Thời Lý là thời đầu tiên thực hiện chính sách "Ngụ binh ư nông". Sử gia 
thời trước chép về chính sách này là Ngô Thì Sĩ và sau đó là Phan Huy 
Chú. Các tác giả bộ Đại Việt sử hí toàn thu và Việt sử thông giám cương 
mục đề cập quá sơ lược. Trong bộ Đại Việt sử bí, Ngô Thì Sĩ viết: "Đồi xưa 
giữ quân lính ở việc làm ruộng là phục việc nguy hiểm vào nơi thuận tiện... 
(Binh chế buổi đầu nhà Lý... đem (quân lính), chia phiên về làm nghề nông 
để mệt nhọc và nhàn hạ được chia đều, việc cấp lương được giảm bớt. Về 
sau thay đổi bất thường. Đến nay lại bắt đầu theo chế độ củ. Đó là chính 
sách tốt của (Lý) Thần Tông khi mới cầm quyền". 

Trong phần "Binh chế chí" của sách [ích triều hiến, chương loại chỉ, Phan 
Huy Chú còn viết trong mục: "Lệ nuôi binh và cấp tuất", "Đời Lý ngoại binh 
không có lương, cứ luân phiên đến canh, hết phiên canh cho về nhà cày cấy 
trồng trọt để tự cấp. Nhà Trần theo phép nhà Lý ... binh các đạo đều chia 
phiên về nhà làm ruộng cho đỡ tốn lương... Phép nuôi binh thời Lê sơ đại để 
theo phép ngụ bỉnh ư nông của các thời Lý - Trần không phải cấp lương 
bổng"). Chính sách ngụ.bính ư nông với nội dung kết hợp chặt chẽ" "binh 
và nông" là một cơ chế quân sự đã được thể nghiệm trong thực tiễn xã hội 
đến thế kỉ XV. 


(1) Lê Quý Đôn: Vân đài loại ngữ, bản dịch Nxb Văn hóa, Hà Nội 1962, TT, tr. 231 —232, điểu 114. 


«2) Phan Huy Chú: ¿ch miều hiến chương loại chÝ., sách đã dịch của Nxb Sử hợc, Hà Nôi, 1961, T. IV 
trang 20. 
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4. Pháp luật 


Thời Ngô, Đinh, Lê, Nhà nước chưa cá một hệ thống pháp luật. Đến năm 
1042 lý Thái Tông sai trung thư san định luật lệnh, chấn chỉnh cho thích 
dụng với thời thế, chia ra môn loại, biên thành điều khoản làm thành sách 
Hình thu của một triều đại, để cho người xem dễ hiểu - sách làm xong 
xuống chiếu ban hành, dân lấy làm tiện", 

Theo Lê Quý Đôn trong Đại Việt thông sử (Nghệ văn chí) thì Hình thụ 
đời Lý Thái Tông gồm có ba quyển, bây giờ thất truyền. Tuy không được 
biết Hình (hư thời Lý, nhưng qua những pháp lệnh được chép lại trong sử 
cũ, chúng ta cũng cơ thể thấy rõ tính chất của pháp luật thời Lý. 

Ngay sau khi ban bố Hinh /h⁄, vua Lý đã quy định thể lệ chuộc tội. 
Những người già trên 7Ô tuổi, trẻ con dưới lỗ tuổi, người có nhược tật, 
những người họ nhà vua và có công lớn nếu phạm tội cố thể chuộc bằng 
tiền, trừ phạm tội thập ác(Œ). Năm 1071, lại quy định thêm là người được 
nộp tiến chuộc tội, phải tùy theo tội nặng hay nhẹ mà bắt nộp tiền nhiều 
hay ít khác nhau. 

Để bảo đảm tuyệt đối tính mệnh của nhà vua, năm 1150 Lý Ảnh Tông 
đã hạ lệnh cấm hoạn quan không được tự tiện vào cung cấm, người nào 
phạm tội thì bị tội chết, kẻ nào canh giữ không cẩn thận để cho người khác 
vào cung, củng bị tội chết. Các triều quan không được đi lại với các vương 
hầu ở trong cấm đình, không hội họp 5 - 3 người bàn bạc, chê bai, không 
được qua lại hành lang để khí giới của quân Phụng Quốc vệ đô tức là quân 
cấm binh thân tín bảo vệ nhà vua, ai phạm tội đó bị đánh 80 trượng và 
chịu tội đồ. Người nào vào trong hành lang ấy thì bị xử tử. Ngay cả quân 
phụng vệ, có chiếu chỉ mới được cầm khí giới, nếu không có chiếu chỉ mà 
cẩm vũ khi đi qua phía ngoài hành lang cũng bị xử tử. Vua Lý đã dùng 
những cực hỉnh tàn khốc để giết những người chống đổi với nhà vua. Năm 
1035, Định Tháng đại tướng là Nguyễn Khánh, cùng với đô thống Đàm Toái 
Trạng, nhà sư họ Hồ và các em vua là bọn Thắng Cán, Thái Phúc, toan 
đoạt ngôi vua. Nguyễn Khánh và nhà sư họ Hồ đều bị cất thịt róc xương ở 
chợ Tây. 


(D Đại Việt xứ kí toàn thứ, bản địch dã dẫn, T.Ì, tr 271. 

(2) Các tội thập ác: 1) Mưu phản làm nguy xã tắc, 2) Mưu đại nghịch là phá hủy tôn tuếu cìng khuyết, 3) 
Muu bạn nghịch là nổi loan theo giặc, 4) Ác nghịch là đánh giết ông bà cha mẹ. 5) Bất đạo là giết người 
vô tôi... 6) Đại bất kinh là dùng các đồ dùng đành riêng cho vua, trộm và giả mạo án wua.. 7) Rất hiếu là 
mắng chửi hay không để tang ông bà cha mẹ... 8) Bất mục là đánh giết nhũng người thân thuộc gần, 9) 
Hất nghĩa là dân giết quân, trò giết thày, lính giết tướng... 10) Nội loạn là thông dâm với họ hàng thân 
thuộc, thiếp của ông cha. 
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Pháp luật nhà Lý còn bảo vệ nguồn thu nhập của nhà nước, đặc biệt là 
bảo đảm dán dĩịnh là súc lao động chủ yếu mà nhà nước sử dụng. Năm 
1146, vua đã ra lệnh cho bách quan, quản giáp, chủ đô, khi tuyển lính để 
bổ sung cho cấm quân phải chọn những hộ lớn tức là những hộ nhiều người, 
không được lấy những người cô độc, ai làm trái sẽ bị trị tội. 

Thể lệ về việc thu thuế cũng được quy định rõ. Các quan lại thu thuế 
của nhân dân, ngoài mười phần đóng vào kho nhà nước, được thu riêng một 
phần gọi là "hoành đầu"C), & nào thu quá số ấy thì bị khép vào tội ăn 
trộm. Trong nhân dân, nếu ró ai tố cáo việc lạm thu ấy, thì được miễn lao 
dịch ba năm, người ở kinh thành cáo giác thỉ được thưởng. Nếu quản giáp, 
chủ đõ và người trưng thuế thông đồng với nhau thu quá lệ, tuy đã lâu ngày 
mà cố người cáo phát thì tất cà cũng bị tội như nhau. Khố tỉ thu thuế lụa, 
nếu ăn lễ lấy lụa của nhân dân thỉ cứ mếi thước lụa phạt 100 trượng; một 
tấm lụa đến trên 10 tấm thì theo số tấm, thêm phối dịch 10 năm. 

Pháp luật thời Lý phản ánh rõ sự phân biệt đẳng cấp xã hội. Đảng cấp 
quý tộc quan liêu được hưởng nhiêu đặc quyền, ngay cả trang phục, nhà 
cửa cũng phân biệt với nhân dân. Thợ trong các bách tác cục không được 
chế tạo những đồ dùng kiểu nhà quan bán ra cho dân gian. Con cái dân 
gian không được bát chước cách trang sức ở trong cung. 

Tầng lớp nõ tì cố địa vị thấp kém nhất. Pháp luật quy định rằng nô tì 
không được lấy con gái của dân gian. Tư nô không được xem mình như cấm 
quân xăm hình rồng, người nào phạm thì bị sung công. NÑôö tì nhà vương 
hầu và bách quan không được cậy thế dánh đập quân dân, nếu phạm cấm 
thì chủ phải tội đồ, còn nô bộc thì bị sung công. 

Pháp luật nhà Lý đã phản ánh và chấp nhận sự xuất hiện chế độ tư hữu 
ruộng đất. Ảnh Tông đã quy định phép chuộc tuộng và nhận ruộng, ruộng 
cầm đợ trong 20 năm được chuộc, tranh nhau ruộng đất trong vòng 5ð năm 
hay 1Ũ năm thì được quyền kiện. Có ruộng vườn hoang người khác đã cày 
cấy, tranh nhận lại không được quá một năm, ai làm trái bị 80 trượng. 
Ruộng đã bán đoạn có khế ước thì không được chuộc, ai trái cũng bị 80 
trượng. Tranh nhận ruộng ao mà dùng binh khí đánh người tử thương cũng 
bị 80 trượng, xử tội đồ và đem ruộng ao trả cho người tử thươn:z. 


Để bảo đảm sản xuất nông nghiệp, việc giết trâu bò được quy định chặt 
chẽ, ai giết trâu bò không đúng quy dịnh bị xử nặng. Linh ngoại dại đớp 


CÔ) Theo Kiến văn tiểu lúc của Lê Quý Dôn. quản giáp, chủ đô và người thu thuế ngoài mười phần tiền 
tuế dược lấy một phần mười để làm bồng lộc gọi là "hoành dầu", Ngô Thì Sĩ chép rằng: "Hoành đầu 
cũng như thể lệ thụ thuế triển Lê, ngoài tiền thuế, có tiền giấy bút". 
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chép rằng người ăn trộm bị chặt hết ngón chân, ngón tay. Năm 1043, nhà 
vua định rằng người nào trộm lúa má của cải của bách tính, lấy được của 
thi đánh 100 trượng. Không lấy được của mà làm bị thương người thì bị tội 
lưu. Quân lính cướp của cải của đân bị đánh 100 trượng và thích 80 chữ. 


Ỏ thời Lý đã có cơ quan chuyên trách xử án, giám sát hình ngục. Đó là cơ 
quan bộ Hình và thẩm hình viện, thường là các á tướng kiêm nhiệm. Văn bia 
Sùng Thiện điên lính cho biết vào thời Lý Nhân Tông cố Nguyễn Công Bật 
làm hình bộ thượng thư và Lý Bảo cũng làm đồng tri thẩm hình viện sự. 

Một đôi lần vua cũng trực tiếp xét xử. Chẳng hạn vão tháng 7 năm 1065, 
vua Lý ra điện Thiên Khánh để xét kiện. Mỗi khi có dịp lễ hội, cẩu đảo, 
thời tiết thay đổi, khi mới lên ngôi v.v.. nhà vua ra lệnh chẩn tế, giảm niên 
hạn hay tha bớt tù. Am hiểu hình luật cũng là điều kiện làm quan. Năm 
1077, nhà Lý tổ chức thi lại viên để tuyển chọn quan lại; với ba môn thi: 
thư (viết chữ) toán và hình luật. 


Vào thời Lý Anh Tông, triều đình có đặt hòm bằng đồng để thu nhận 
thư oan. Nhưng sau Đỗ Anh Vũ chống lại biện pháp này®), 

Hình thư và các luật lệnh khác ra đời cùng với sự tồn tại cơ quan hình 
bộ và thẩm hình viện riêng biệt là bước tiến trong tổ chức quán lí của nhà 
nước thời Lý. Có thể cho rằng hiệu lực của nó hãy còn hạn chế. 


ð. Chính sách đối với các dân tộc thiểu số miền núi 


Nhà Lý tuy đã cố gắng xây dựng chính quyển tập trung, tổ chức được 
một bộ máy hành chính từ trung ương đến các địa phương ở vùng đồng 
bảng sông Hồng, nhưng ở các vùng xa, nhất là ở miền núi, ảnh hưởng của 
triều đình vẫn còn chưa sâu đậm, triều đỉnh vẫn chưa chi phối bộ máy hành 
chính địa phương. Chính quyền ở các châu huyện miền núi thực tế vẫn nằm 
trong tay tầng lớp thống trị người địa phương như các tù trưởng các sách, 
các động cha truyền con nối. Các vua Lý đã dùng chính sách "ràng buộc" 
tầng lớp thống trị roiền núi và khi cần thiết cũng phải dùng biện pháp trấn 
áp bằng lực lượng quân sự để bảo vệ sự thống nhất của đất nước. 

Một trong những chính sách ràng buốc tầng lớp thống trị miền núi là 
vua Lý dùng quan hệ hôn nhân để lôi kéo các châu mục, tù trưởng có thế 
lực. Lý Công Uẩn gả con gái cho tù trưởng động Giáp ở Lạng Châu (một 
phần Bác Giang và Lạng Sơn ngày nay) là Giáp Thừa Quý. Thừa Quý đã 


(1 Việt sử lược Q.3, tỏ eb, bản dịch đã dẫn, tr. 147 


$- ĐCLSVNTOÀNTẬP. 
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đổi ra họ Thân và được làm châu mục Lạng Châu. Con Thừa Quý là Thân 
Thiệu Thái nối cha tiếp tục làm châu mục Lạng Châu và năm 1029 lấy công 
chúa Bình Dương, con Lý Thái Tông. Con trai của Thiệu Thái và công chúa 
Bình Dương là Thân Đạo Nguyên) lại lấy công chúa Thiên Thành. Năm 
1036, Thái Tông gả công chúa Kim Thành (Vi4/ Sử lược chép là Khánh 
Thành) cho châu mục Phong Châu (vùng Phú Thọ và Sơn Tây cũ) là Lê 
Thuận Tông; gả công chúa Trường Ninh cho châu mục châu Thượng Oai là 
Hà Thiện Lãm. 

Thái Tông lại lấy con gái của Đào Đại Di ở Đăng Châu làm phi. Thánh 
Tông gả con nuôi là công chúa Ngọc Kiều (vốn là con gái Phụng Càn Vương 
TL Nhật Trung) cho châu mục châu Chân Đăng họ Lê. Năm 1082, Nhân 
Tông lại gả cõng chúa Khâam Thánh cho châu mục châu Vị Long (Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang) là Hà Hưng Tông. 

Mối ràng buộc đặt trên cơ sở hôn nhân gia đình đố đã có tác dụng tích 
cực lõi kéo được nhiều tù trưởng gắn bố với đất nước, với triều đình. Thực 
tế, chính quyển ở các châu miền núi vẫn là tự trị, các tù trưởng, cha truyền 
con nối làm tri châu. Các châu mục chỉ phải cống nạp lâm sản hay khoáng 
sản để tỏ lòng thần phục. Chính châu mục họ Hà ở Vị Long cũng đã góp 
nhiễu công sức cho công cuộc kháng chiến chống Tống. Văn bia Sàng Phúc 
tự bí mình còn ghí "Năm Ất mão niên hiệu Thái Ninh (1075), thân phụ thái 
phó (Hà Hưng Tông) chỉnh đốn vương sự, đánh sang Ái Bắc, vây thành Ung 
cho bô giận; bắt võ tướng, dâng tù binh... được nhà vua ban hữu đại liêu 
ban đoàn luyện sứ '), 

Vào giữa thế ki XII, Dương Tự Minh tù trưởng người Tày ở phủ Phú 
Lương (lấy công chúa Thiếu Dung) cũng là trung thần của nhà Lý. Trong 
những năm 40 của thế kỉ này Dương Tự Minh dược Lý Anh Tông tin cậy 
gìao cho nhiệm vụ cai quản các khê động vùng Tư Lang, Quảng Nguyên 
(Cao Bàng). Tháng 9 năm 1145, Đàm Hữu Lượng viên tướng Tống đem 
quân từ Quảng Tây xâm nhập vào lãnh thổ nước ta bị Dương Tự Minh cùng 
nhân đân biên giới đánh tan. Sau trận này, quân Tống thôi quấy phá "nhờ 
đấy nhân dân một dải biên giới được yên ổn"Ở), 

Ỏ vùng biên giới phía bắc còn có Hoàng Lục. Ông quê ở xã Lũng Định, 
huyện Thượng Lang (Gao Bàng) là tù trưởng một vùng đất tương đối giàu 


Œ) Đây là theo Việt sử lược, q. 2, tr.13. Mộng Khê bát đàm của Thắm Hoạt chép là Cành Ông (Q. 2). Tục 
tực trị thông giám trường biên (q. 279, tr. 11a) của ]ý Đào chép là Cảnh Phúc. 
(2) Thơ văn Lÿ — Trần, Sđủ. tập 1, tr. 324 —330, 


(3) Quốc sử quán triểu Nguyễn. Đại Nam nhất thống chf (bàn dịch) Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1971, 
tr.IV., tr.l66,. 
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có ở sát biên giới. Huyện Thượng Lang thường bị quân Tống ở Quảng Tây 
xâm nhập quấy rối liên miền. Ông đã tuyển chọn đỉnh tráng trong vùng 
đánh tan quân Tống. Hoàng Lục được vua Lý phong là An Biên 
tướng quân©), 


6. Cuộc nổi đậy của Nùng Trí Cao 


Trong các cuộc nổi đậy của các đân tộc miền núi, thỉ cuộc nổi dậy của 
Nùng Trí Cao ở châu Quảng Nguyên là lớn nhất. 


Châu Quảng Nguyên thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng ngày nay (đến đời 
Lê đổi ra chau Quảng Uyên, nhưng có lẽ Quảng Nguyên thời Lý lớn hơn 
Quảng Uyên bây giờ). Đấy là một vùng rất nhiều khoáng sản, nổi tiếng nhất 
là vàng. Chính vì thế từ thế kỉ XI nhà Lý ở Việt Nam và nhà s Y ở Trung 
Quốc đều lưôn luôn để ý đến vùng này. 


Đầu đời Lý, Nùng Tồn Phúc quê ở động Tương Cần, châu Thạch An 
(Thạch An, Cao Bằng), làm thủ lĩnh châu Tháng Do (vùng Trung Thẳng, 
Cao Bàng). Em Tồn Phúc là thủ lĩnh châu Vạn Nhai (Vũ Nhai, Lạng Sơn), 
em vợ là Đương Đạo thủ lĩnh châu Vũ Lặc (Bắc Cạn), Hàng năm, họ Nùng 
nộp cống các sản vật địa phương cho vua Lý. Năm 1038, Tồn Phúc nổi dậy, 
không chịu cống cho vua Lý, tự xưng là Chiêu Thánh hoàng đế, phong cho 
vợ là A Nùng làm Minh Đức hoàng hậu, phong cho cơn là Trí Thông làm 
Nam Nha Vương, sắm sửa vũ khí, xây dựng thành trì, đổi châu Quảng Do 
thanh nước "Trường Sinh". 

Năm 1039, thủ lĩnh Tây Nông (vùng Thái Nguyên) là Hà Văn Trình báo 
tin Nùng Tồn Phúc nổi dậy chống triều đỉnh Lý. Lý Thái Tông giao cho 
Khai Hoàng Vương coi mọi việc, tự mình đem quân đi trấn áp. Trong bài 
chiếu "Bình Nùng", Lý Thái Tông viết: "... họ Nùng đời này qua đời khác 
cũng giữ yên bờ côi được phong, hàng năm nộp đều cống phẩm. Nay, Tần 
Phúc cân rỡ, tự tôn tự đại, tiếm xưng vị hiệu, ban hành chính lệnh tụ tập 
quân ong kiến, làm hại dân biên thùy. VÌ thế, trẫm cung kính thi hành 
mệnh trời trách phạt ` 


Tồn Phúc vào rừng núi, vụa Lý cho quân đuổi theo bắt được Tồn Phúc, 
và cơn trai là Trí Thông. Vợ là A Nùng và con là Trí Cao chạy thoát đến 
vùng Lôi Hỏa. Vua Lý san phẳng thành trì của Tồn Phúc, giải Tồn Phúc và 
Trí Thông về Thăng Long chém ở chợ Kinh đô. 


(1) Quốc sử quán triểu Nguyễn. Đại Nam nhất thống chí, bản dịch của Nxb Khoa học xã hội, I1à Nội, 1971, 
t.IV, tr. 403... 


(2) Thø vănL.ý - Trần, Sđd, tận 1, tr.245. 
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Năm 1041, Á Nùng và Trí Cao từ Lôi Hỏa trở về châu Thâng Do chiêu 
tập quân chúng ở các nơi, xây đựng nước "Đại Lịch" chống lại nhà Lý. Thái 
Tông đã sai tướng đem quân đi đánh Thảng Do, bắt được Nùng Trí Cao 
đem về Thang Long. Dùng chính sách mua chuộc lôi kéo, vua Lý đã tha cho 
Trí Cao và phong làm châu mục Quảng Nguyên, lại thêm vào bốn động Lôi 
Hỏa, Bình, An, Bà và châu Tư Lang (Hạ Lang, Cao Bàng). Năm 1043, Thái 
Tông gia phong cho Trí Cao chức thái bảo. 

Nhưng danh tước không dập tắt được ý đổ của Trí Cao. Năm 1044, "thái 
bảo" Nùng Trí Cao về Thăng Long, có lẽ là để xem xét tỉnh hình. Sau 4 
năm tụ tập lực lượng, Trí Cao lại nổi đây ở động Vật Ác, vua Lý sai thái 
úy Quách Thịnh Dật tấn công, nhưng không được. Trí Cao lại chiếm cả châu 
An Đức thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) làm căn cứ địa, xây dựng nước 
“Nam Thiên" niên hiệu là Cảnh Thụy, phát động cuộc chiến tranh chống 
vương triều Tống. Năm 1050, chỉ huy sứ Ung Châu là Ki Bân đem quân đi 
đánh Trí Cao, đã bị Trí Cao bắt sống. Vì không thể cùng một lúc chống lại 
cả hai vương triều Lý và Tống, nên Trí Cao quyết định trong nhất thời xưng 
thần với vua Tống thả Kì Bân về, đưa biểu xin nộp cống, nhưng vua Tống 
cự tuyệt, lấy cớ là Trí Cao đã thuộc Giao Chỉ, việc đó làm Trí Cao càng 
cương quyết chống Tổng. 

Nùng Trí Cao đem quân đánh phá Quảng Đông, Quảng Tây. Quân Tống 
chống cự không nổi. Vương An Thạch nối rõ tình trạng này trong bài Quế 
Châu Tân thành kí: "Nùng Trí Cao làm phản ở phương Nam, ra vào 12 
châu (chỉ vùng Lưỡng Quảng) quan lại đứng đầu 12 châu đó có kẻ chết, kẻ 
sống, nhưng không một ai giữ được thành"G), 

Nam 1053, vua Tống cử Địch Thanh làm tuyên phủ sứ đi đánh Trí Cao. 
Thanh hợp quân với Tôn Miện, Dư Tỉnh tiến đánh Trí Cao. Quân Địch 
Thanh vượt qua ài Côn Lôn, Trí Cao đem quân chặn đánh, bai bên giáp 
chiến ở phố Quy Nhan. Trí Cao thất bại, kéo quân về thành Ung Châu, đốt 
doanh trại, rút quân ra khỏi thành, chạy về Đại Lí (Van Nam) rồi bị hắt, 

Khi bát đầu thất bại, Trí Cao có sai Lương Châu sang nhà Lý cầu viện. 
Thái Tông lúc này lại muốn kiếm chế thế lực của quân Tống, nên đã sai 
chỉ huy sứ là Vũ Nhị đem quân cứu viện Trí Cao, nhưng vẫn thất bại. A 
Nùng chạy về đạo Đặc Ma (nay là Văn Sơn ở Vân Nam) cùng với Nùng Hạ 
Khanh tụ tập tàn quân hơn 3 ngàn người nổi dậy. Dư Tính đem quân tập 


(1) Vương An Thạch, Lâm Xuyên tiên sinh văn tập, BẮc Kinh, Trung Hoa thư cục, 1959. 
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kích vào Đặc Ma, bát được A Nùng, em Tr{ Cao là Trí Quang và hai con 
của Trí Cao là Kế Tông và Kế Phong đem về kinh đô Tống. 


Về lịch sử đấu tranh và bào vệ Tổ quốc, trong đó có công cuộc xây dựng 
và giữ vững biên giới, một trong những công lao lớn của nhà Lý là đã ra 
sức củng cố uà bảo uệ uững chắc miền biên giới phía bác (Việt Bác uà Đông 
Bác). Nhà Lý đã vận dụng chỉnh sách vừa mềm dẻo vừa kiên quyết nên đã 
thành công trong công việc lôi kéo, ràng buộc các thủ linh Tày. Họ đã cùng 
với triểu đình bảo vệ và giữ vững toàn vẹn cương thổ phía bắc của Tổ quốc. 


7. Chiến tranh với Chămpa 


Sau cuộc tấn công của Lê Hoàn, triểu đình Chămpa quyết định đời đô 
vào Vigiaya (Trà Bàn, Bình Định). Một triều đại mới ra đời. 

Rhi triều Lý bát đầu thành lập, Chămpa có sai sứ sang cống (1011). 
Nhưng đến năm 1020, Lý Thái Tổ đã sai con là Khai Thiên Vương và tướng 
Đào Thục Phụ vào đánh Bố Chánh. 


Năm 1044, Lý Thái Tông đem quân tiến vào kinh đô của Chărnpa là 
Vigiaya (Trà Bàn, Bình Định) giết vua Chăm là Xa Đấu, bất 30 voi, 5.000 
người, chém giết đến 3 vạn người, bắt nhiều cung nhân và vũ nữ. Bị thất 
bại nặng nề, Chămpa bể ngoài phải thần phục, cống nạp nhà Lý, nhưng bên 
trong lại càng muốn đánh Lý để báo thù. Vào những năm ðO vua Chăm là 
Rudravarman IÏI (sử ta chép là Chế Củ), thường khiêu khích Đại Việt, ra 
sức chuẩn bị về quân sự để chờ thời cơ đánh Đại Việt. 


Từ năm 1065, Rudravarman III cắt đứt hẳn quan hệ với Đại Việt, Được 
nhà Tống ủng hộ, Rudravarman III càng khiêu khích Đại Việt. Năm 1068, 
quân Chăm xâm lấn biên giới, vượt biển tiến vào Nghệ Án. Đồng thời với 
việc quấy phá biên giới, vua Chăm còn cử sứ đoàn sang nhà Tống cầu phong. 
Chính tể tướng nhà Tống là Vương An Thạch đề ra kế hoạch lôi kéo Chiêm 
Thành và Chân Lạp ở phương Nam vào cuộc xâm lược Việt Nam. Vương 
An Thạch viết: "Chiêm Thành và Chân Lạp có huyết thù với Giao Chỉ (vua 
Tống) cần sai sứ Hứa Ngạn Tiêu và Lưu Sơ mộ bọn buôn biển dăm ba người 
đi dụ vua các nước này cùng tham dự vào việc (đánh Giao ChÙ, cùng hiệp 
lực với Vương sư (chỉ quân Tống) công thảo. Sau khi bình định sẽ phong 
thưởng tước”Ó), 

Vào cuối những năm 60, tình hỉnh trở nên nghiêm trọng, để đẹp nguy 
phương Nam, phòng họa phương Bắc, Lý Thánh Tông quyết định đánh 
Chămpa. Ngày 24 tháng 2 năm 1069, Thánh Tông hạ chiếu thân chỉnh. 


(1) Lí Đào, Tục œr tị thông guữn trường biên, q, 271, tr. lób, Vướng An Thạch, Lâm Xuyên tiên sinh văn 
tập, sách đã dẫn, tr. 504. 
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Quân số lên tới 5 vạn, toàn đi đường thủy, số thuyền đến vài trăm. Trong 
cuộc xuất chỉnh này, Lý Thường Kiệt làm đại tướng quân đi tiên phong và 
kiêm chức nguyên soái. 

Kết thúc chiến tranh, vua Chăm Rudravarman [HH phải cắt 3 châu Bố 
Chánh, Địa Lý, Ma Linh (Quảng Bình và Bác Quảng Trị) cho nhà Lý để 
được tha về. 


II KINH TẾ ĐẠI VIỆT THÔI LÝ 


1. Nông nghiệp 

a) Các hình thức sở hữu ruộng đất 

- Ruộng đất thuộc nhờ nước. 

Ruộng quốc khố uờ dần điền. Sử cũ của ta hầu như không ghi thuật ngữ 
quốc khố, nhưng trong sách Án Nam chí nguyên (phần cống phú) có viết 
thời Lý - Trần có hai thứ công điền, "cố quốc khố điền và thác đao điển". 

Theo nghỉa đen quốc khố điền là ruộng của nhà nước mà hoa lợi thu hoạch 
được dự trữ trong kho của triểu đình để dùng riêng cho nhà vua và hoàng 
cung. Mặc dù chính sử của ta không nhắc đến, nhưng theo chúng tôi thì có 
một loại ruộng đất như thế ở vào thời Lý - Trần như sách trẽn chép. Sử ta 
có ghỉ năm 1150 "tháng 9 (âm lịch này (Đố) Anh Vũ làm Cào điển nhi), Cáo 
điển nhỉ hay cảo điền hoành chính là những tội nhân cày ruộng nhà nước ở 
Cáo Xã (Nhật Tảo thuộc ngoại thành Hà Nội ngày nay). Đến thời Trần, loại 
ruộng Quốc khố ở Cảo Xã vẫn còn tồn tại. Nhà Lý còn điều động các cảo nhí, 
cảo hoành đến vùng ven biển khai thác ruộng đất. Chính những người này đã 
lập ra các làng Cảo ven sông Luộc như An Cảo (nay là An Tảo, xã Phú Sơn, 
Hưng Hà, Thái Bỉnh), Nhật Cảo (nay là Nhạt Tảo, xã Hồng Minh huyện Hưng 
Hà, Thái BÌnh) và các làng A Co, Phấn Cảo (huyện Quỳnh Phụ tỉnh 
Thái Bình) 2), 

Đồn điền là tổ chức khai hoang ở các vùng ven sông, ven biển thuộc đồng 
bằng sông Hồng, sông Mã, sông Lam. Tù binh trong chiến tranh là lực lượng 


(1) Đại Việt sử kí toàn chư, hản địch đã dẫn, t.Ì, tr. 118, Về sự kiện này sách Cương zrục tại ghì là "Đỗ Anh 
Vũ bị đày làm điển nhỉ", tức là người có tội bắt buộc làm ruộng cho nhà vua — Nhật Tảo huyện Từ 
Liêm, nay thuộc ngoài thành Hà Nội. 

(2) Theo tu liệu của Nguyễn Thanh Vân, Dưỡng Quảng Châu, Nguyễn Mạnh Quang trong sách 7hái Bình với 
sự nghiệp thời Trần, Ban nghiên cứu tịch sử Dàng tỉnh Thái Bình xuất bản, 1980, tr.34, 77, 184. 
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chủ yếu làm việc trong các đồn điền khai hoang. Năm 1044 sau khi đánh 
thắng Chämpa "bầy tôi dâng tù bính hơn 5.000 người; xuống chiếu cho các 
tù binh đều đươc nhận người cùng bộ thuộc, cho ở từ trấn Vĩnh Khang 
(Tương Dương, Nghệ An) đến Đăng Châu nay là Quy Hóa (Phú Thọ và Yên 
Bái) đặt hương ấp phỏng theo tên gọi cũ của Chiêm Thành"), 

Thân phận của người cày ruộng quốc khố và đồn điển như thế nào? không 
cố sử liệu nào trực tiếp ghi lại. Trong một vài trường hợp như Cào điền 
hoành hay Cảo điền nhỉ vốn là người bị tù tội thỉ thân phận gần như là nô 
lệ. Còn trong vùng đất khai hoang của người Chăm thì thân phận của họ 
chắc chắn cũng thấp kém. Họ ở thành từng cụm, thành lập gia đình và 
truyền đời cày ruộng nộp tô thuế cho nhà nước. 

Ruộng tịch điền. Theo sử cũ thì vào thời Lê Hoàn đã có tịch điền. Sang 
thời Lý, tịch điền vẫn được duy trì kế thừa. Hỉnh thức cày ruộng tịch điển 
là nghi lễ chịu ảnh hưởng của các triều đại cổ xưa Trung Quốc, nhưng phù 
hợp với một nước nông nghiệp và phản ánh tư tưởng trọng nông. Nghi thức 
cày ruộng tịch điển là hoạt động khuyến khích sản xuất nông nghiệp. 

Năm 1038, "Mùa xuân, vua (Thái Tông) ngự ra Bố Hải Khẩu cày ruộng 
tịch điền, sai hữu ti đọn cỏ đấáp đàn. Vua thân tế thần nông, tế xong tự cầm 
cày. Các quan tả hữu có người can rằng "Đớơ là công việc của nông phu, bệ 
hạ việc gÌ làm thế". Vua nói "Trâm không tự mình cày cấy thì lấy gì làm 
xôi cúng, lấy gỉ cho thiên hạ noi theo". Nói xong, cày 3 lần rồi thôi'C), Ruộng 
tịch điền của triều Lý không chỉ có ở vùng xung quanh Thăng Long mà còn 
đặt ở nơi dân đông, nghề nông phát triển. Ruộng tịch điền của nhà Lý đặt 
ở Bố Hải khẩu, Ứng Phong và Lý Nhân. 

Hiện nay chưa có tư liệu nào cho biết số lượng tịch điền cụ thể. Nhưng 
chắc là số ruộng này không nhiều. Tịch điền là loại ruộng do triểu đình trực 
tiếp quản lí, hoa lợi đùng cho nhà vua và hoàng cung. 

Ruộng Sơn lăng là loại ruộng dùng vào việc thờ phụng tổ tiên đồng họ 
nhà vua. Năm 1010 "xa giá vua đến châu Cẩ Pháp (quê hương nhà Lý) sai 
các quan đo đất vài mươi dặm, đặt làm cấm địa sơn láng"), 

Qua nhiều biến thiên lịch sử, bộ phận ruộng thờ bị hoang phế. Đến cuối 
thế kỉ XVI, toàn bệ khu sơn làng đã trở thành rừng rậm, lại bị hào cường 
địa phương xâm chiếm biến công thành tư. Đầu thế kỉ XVII, Trịnh Tùng 


(U Đại Việt sử kí toàn thư, 5Sđỏ, t.Ì, tr. 267. 
(2) Đại Việt sử kí toàn thư, Sđd, t.Ì, tr. 267. 
(3) Việt sử thông giám cương mục, bản địch của Nxb Văn - Sử - Dịa, Hà Nội, 1957, LIHI, tr.41. 
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lên làm chúa ra lệnh chỉ khắc trong bia đã đặt ở đến thờ Lý Bát Đế "Cổ 
Pháp điện tạo bỉ kí" (1604) và "Đình Bảng điện bí" (1605) cho phép trích ra 
"284 mẫu làn ruộng thờ đền Đô như cũ". 

» Ruộng công làng xỏ. Không có một sử liệu nào trực tiếp nói về sự tồn 
tại của ruộng công làng xã trong thời Lý. Những tư liệu về kiểm kê dân 
định và chính sách "ngụ binh ư nông" phản ánh gián tiếp sự hiện diện của 
bô phận ruộng đất này. 

Sử củ cho biết vào các năm sau, 1137, 1143 nhà Lý lại tiếp tục khẳng 
định biện pháp cứ "ở nhà làm 1 bảo" liên kết với nhau, kiểm tra mùa màng 
và không được tự tiện giết trâu bò. Việc kiểm tra chặt chẽ số lượng dân 
định, số lượng hộ gia đỉnh thường xuyên gán liền với việc bảo vệ sức kéo 
trâu bò cớ lẽ là phải dựa vào ruộng công làng xã. Chính sách ngụ bính ư 
nông của nhà Lý và nhà Trần với nội dung là các ngoại binh không phát 
lương mà thay phiên về làm ruộng cũng phản ánh sự tồn tại nhổ biến ruộng ˆ 
đất công làng xã được chia cho nông dân. Năm 1092, nhà Lý lại "định số 
ruộng, thu tô mỗi mẫu 3 thăng để cấp lương cho quân" (eöø lẽ là cấm quân). 
Hẳn đây là lần đầu tiên làm điền bạ ruộng cộng chăng. 

Ruông thắc dao uà ốp thung mộc. Thời Lý có một loại ruộng ban thưởng 
cho đại thần gọi là ruộng thác đao. Tài liệu ghỉ về thác đao điền sớm nhất 
là Việt diên u lính (đầu thế kỉ XIV) được ĐẹẺ Việt sử kí toàn thu chép lại: 
"“Prong khoảng niên hiệu Thiên Cảm Thánh Vũ (1014 -~ 1046), theo Thánh 
Tông đi đánh ở miền Nam, làm tiên phong, phá tan quân giặc, đánh tiếng 
rung động nước Phiên. Khi thắng trân trở về dịnh công, Phung Hiểu nói 
“Thần không muốn thưởng tước, xin cho đứng trên núi Băng Sơn ném đao 
lửa đi xa, đao rơi xuống chỗ nào trong đất công (nguyên văn là quan địa) 
thì xin ban cho làm sản nghiệp. Vua nghe theo. Phụng Hiểu lên núi, ném 
đao xa đến hơn mười dặm, đao rơi xuống hương Đa Mi. Vua bèn lấy ruộng 
ấy ban cho, tha thóc thuế cho ruộng ném đao ấy. Vì vậy người châu Ai gọi 
(ruộng) thưởng công là (uộng) ném đao"), Ghi chép cố tính chất huyến 
thoại về mức ném đao xa đến hơn 10 dặm là khố tin, nhưng tên gọi "thác 
đao" thì vẫn còn tồn tại tại quê hương Lê Phụng Hiểu). 


TRuộông thác đao vẫn là ruộng công (quan địa), nhà Lý ban cấp để thưởng 


(1) Đại Việt sử kÝ toàn thư, Sđd, tập I, tr. 249 

(2) Chúng tôi đã đến dịa phương Băng Sơn (Kẻ Bưng, Hoàng Hóa, Thanh Hóa) thì được nhân dân ở đây 
kể lại là nhân nước lụt tràn ngập, Lê Phụng Hiểu rải trấn trên mặt nước. Ông xin với vua: trấn trôi đến 
đâu là ruộng öng đến đấy. Vua y cho. 
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công, có lẽ củng chỉ tạm thời trong một đời người. Người nhận ruộng thác 
đao được hưởng phần "Thuế ruộng thác đao*G) mà thôi. 

Văn bia Đợt Việt quốc Bính Hợp hương Thiệu Long tụ bi (Văn bia chùa 
Thiệu Long hương Binh Họp nước Đụi Việt) cho biết một trường hợp ban 
cấp "thang mộc ốp" uào cuốt thời Lý. 


Khi Trần Tự Khánh gây thế lực chuẩn bị lật đổ nhà Lý, được một hào 
trưởng hương Binh Hợp (xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Tây) tích cực 
giúp sức. Tự Khánh đã lấy đất Bính Hợp ban cho Đỗ Năng Tế làm "thang 
mộc ấn". Văn bia ghi rõ (dịch): "Bấy giờ Kiến Quốc đại vương (chỉ Trần Tự 
Khánh) thấy công lao to lớn của ông (chỉ Đỗ Năng Tế) khen rằng: "trời sinh 
ra trí dũng vì nước vậy". Đem con gái lệnh tộc họ Đặng gã cho ông làm đôi 
lứa, lại trao chơ ông coi hùng trấn Bình Hợp làm thang mộc ấp!Ó@). 

Vấn đề bơn cốp hộ nông dân. 


Tình thức và chế độ phong hộ cho các quan lại cao cấp được thực hiện ở 
thăi Lý. Chính sử không ghi cụ thể, nhưng một số văn bia đương thời còn lại 
cho biết vào thời ấy cơ hình thức ban cấp thực ấp và thật phong, Chẳng hạn 
tri châu Hà Hưng Tông có thực ấp 1900 hộ và thật phong 900 hộ,?), hoặc như 
Lý Bất Nhiễm tước hầu, có thực ấp 7500 hộ và thật phong 1500 hộC?), 

Hình thức ban cấp thực ấp và thật phong là đặc trưng của thời Lý. Sang 
thời Trần thì kiểu ban cấp này không còn nữa. 


Thực chất của nở là gì ? Trước hết đó là hình thức đánh giá công lao và 
đóng góp của người được ban cấp đối với nhà Lý. Chức, hàm, tước càng cao 
thì số lượng ban cấp càng nhiều. Lý Thường Kiệt và sau ông là Đỗ Anh Vũ có 
chức hàm gần giống nhau và đều được ban tước là Việt Quốc công thì số lượng 
thực ấp và thật phong tính theo hộ như nhau: thực ấp 1 vạn hộ, thật phong 
4 nghìn hộ. 

Phần thực ấp (số lượng hộ được ăn) theo nhiều nhà sử họcf) là chỉ có 
danh mà không có thật. Người được ban cấp trên danh nghĩa là được nhận 
một số lượng hộ thực ấp (như trên) mới phù hợp và xứng đáng với quan 


(1) Miệt Diện U Linh và An Nam chí nguyên đền ghí: "quyên miễn thác đao thuế" nghĩa là tha miễn thuế 
thác đao. 


(2) Văn bia Đại Việt quốc Bình Hợp hương Thiệu long tự bí tìm thấy ð xóm Miếu xã Tam Hiệp, huyện 
Phúc Thọ tỉnh Hà Tay. 

(3) Theo Văn bia Bảo Nhưt Sòng Phúc tự bị ð Chiêm Hóa, Tuyên Quang. 

(4) Đạt Việt sử kí toàn thư, Sđd, tập 1, tr.337 

(5) Hoàng Xuân Hãn, trong sách Lý Thường Kiệ: (1950) T.I, tr.128, tập II, tr.380. 

Trương Hữu Quýnh, trong tác phẩm Chế độ ruộng đất ở Việt Nam, 1982, LÍ, tr.100-103. 
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chức và đóng góp của người đó. Nhưng do thực ấp của triều đình không đủ 
để thực hiện việc ban cấp đúng theo số lượng được ghi. VĨ vậy, nhà Lý đã 
một mặt đánh giá công lao của người được cấp thực ấp, mặt khác lại quy 
định cụ thể số hộ mà họ được thật sự phong thưởng - số hộ thật phong. 

Số lượng thật phong có khả năng là một thực tế. Thật phong cũng tính 
theo hộ. Mỗi một đơn vị hộ trong thật phong vẫn phải đóng một số tô thuế 
nhất định cho triều đình theo thực trạng tài sản thì nay chuyển cho người 
được cấp phong. Chính văn bia Cổ Việt thôn Diên Phúc tự bí mình ghỉ rõ 
Đỗ Anh Vũ được phong Thái úy thượng phụ được ban quốc tính, được miễn 
phu dịch cho ba họ. Người được phong có thể cử người đi thu tô thuế hay 
do một cơ quan nhà nước thu và giao. 

Như vậy kiểu thức phong thường này chỉ dựa trên hộ gia đỉnh chứ không 
lấy ruộng đất làm cơ sở, nơi cách khác là người được phong không có quyền 
chi phối ruộng đất. Khi người dược phong chết hay bị cách chức tức là hết 
quyền lợi thì triều đỉnh không cần ra lệnh tịch thu ruộng đất. Chế độ ban 
cấp thực ấp - thật phong này không tạo điều kiện cho sự củng cố sở hữu 
ruộng đất phong kiến tư nhân sinh ra kinh tế điển trang - thái ấp. 

Chế độ ban cấp theo hộ cũng được nhà Lý sử đụng rộng rãi. Chẳng hạn 
trường hợp sư Giác Hải khi chết được vua Lý Nhân Tông miễn thuế cho 3Ô 
hộ để hương đèn thờ phụng). 

Đại sư Mãn Giác (1052 - 1056) khi được phong là Hoài Tín đại sư, giao 
chức nhập nội đạo tràng Tử y đại sa môn thì được triểu đỉnh cấp 5Ô hộ 
"miễn tô thuế để chỉ dùng việc đạo", Hoặc như Thiền sư Giới Không năm 
113 cố công cứu sống hàng ngàn người bị bệnh dịch được vua Lý Thần 
Tông cấp "10 hộ được miễn tô thuế để phụng dưỡng"), Năm 1136, sư Minh 
Không chữa khỏi bệnh cho vua "được ban hiệu là quốc sư, lại miễn tô dịch 
cho vài trăm hộ để Minh Không được quyền sử dụng"), Hân những người 
được "ăn thật phong" cũng theo phương thức này, 


Nhìn tổng thể, uiệc bưu cốp hộ nông dân thời Lý thể hiện hình thúc nô 
dịch thân phận người lao dộng là chính. Hẳn vì vậy mà vào năm 1198, quan 
tể tướng Đàm Di Mông tâu lên vụa Lý: ¿ởng đồ uờ phu dịch ngang nhau. 


- Ruộng dất nhù chùa. Vào thời Lý ruộng chùa chiếm một bộ phận khá 


(1) Thiền uyến tập anh, bàn dịch của Nxb Văn học, Hà Nội, 1990, tr.93, 140, 220. 
(2) Thiền uyển tập anh ; sách đã dẫn, tr.220, 140 

(3) Cương mạc ; Bản dịch đã dẫn, t.IV, tr.26 

(4) Tham khảo : Trương Hữu Quýnh, Chế độ ruộng đất ở Việt Nam, Sđd, L.I, tr. L00 
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lớn. Sử gia Lê Văn Hưu nhận xét về Phật giáo thời Lý "Lý Thái Tổ lên ngôi 
mới được 2 năm, miếu chưa dựng, đàn xã tắc chưa lập mà trước đó đã dựng 
chùa ở phủ Thiên Đức, lại trùng tu chùa quán ở các bệ và độ làm tăng cho 
hàng nghìn người ở kinh sư... dân chúng quá nửa lầm sư sãi, trong nước 
chỗ nào củng chùa chiến, nguồn gốc há chẳng phải từ daấy"C), Năm 1086 
nhà Lý phân biệt chùa làm 3 loại là: đại danh lam, trung danh lam và tiểu 
danh lam. Cách phân biệt trên cũng nhản ánh sự khác nhau về kinh tế của 
chùa chiến thời ấy. 

Văn bia Phớt Tích San Từ Dạo Hạnh phóp su diễn dịa bệ chí (Rệ chí 
ghi ruộng đất của pháp sư Từ Dạo Hạnh núi Phật Tích) đặt ở chùa Thầy 
(tức chùa Phật Tích, Quốc Oai, Hà Tây) ghỉ rõ số ruộng đất của Từ có hai 
bộ phận là: 

30 điện 64 sào để lưu truyền cúng Phật và 63 điện 83 sào ở động Đa 
Mai, hương Da Lập là của riêng của Từ Đạo Hạnh. Sau khi Từ chết, thì số 
ruộng trên bị bọn cháu cát chiếm lấy "không cho lưu thông"), 

Văn bản Báo Ân thiền b¿ bí kí (bài kí bia chùa Báo Ân) (ở Yên Lãng, 
Vĩnh Phúc) do Viên ngoại lang Ngụy Tự Hiền soạn, dựng vào tháng 12 năm 
Trị Bình Long Ứng thứ 5 (1209) có ghi cụ thể "Lại còn ruộng xứ Đống Bi, 
ghi chép giới phận càng rõ. Trong đồng ngoài bãi rành rành cúng Phật cho 
dân minh bạch. Trong đồng thì xứ Phan Thượng 30 mẫu, Phan Hạ 30 mẫu, 
xứ Tửu Bi 20 mẫu, xứ Đồng Hấp 30 mẫu. Ngoài bãi thì xứ Đồng Chài 8 
mẫu, xứ Đường Sơn ð mẫu, xứ Đống Nho 3 mẫu. Các xứ cộng 126 mẫu 
cúng làm ruộng oản sư, 3 mẫu cho người giữ chùa, còn bao nhiêu để lại cho 
dân, phòng khi tu sửa...". Sư trụ trì chùa Báo Ân họ Nguyễn còn bỏ ra hơn 
1000 quan mua hơn 100 mẫu ruộng xứ Bì Đàm để làm bàn thờ), 

Tư liệu về ruộng chùa thời Lý cồn lại ngày nay quá Ít, song những thông 
tin dẫn trên cũng có thể cho chúng ta hiểu biết chút ít về bộ phận ruộng 
đất này. Chúng tôi cho rằng ruộng đất chùa không phải thuộc sở hữu nhà 
nước, mà là một loại sở hữu tương đổi đặc biệt gần với sở hưu tư nhân. 

— Ruộng đất thuộc sở hữu tư nhân, 


Vào thời lý chế độ sở hữu ruộng đất tư nhân đã phổ biến, và phát triển. 
Hiện tượng mua bán, kiện tụng và cúng tặng ruộng đất đã xuất hiện ở nhiều 


(1) Đại Việt sử kí toàn thư, Sdd, t1, tr.242. 


(2) Văn bia được khắc vào thế kỉ XIV, có một số tư liệu ruộng đất thời Lý - Trần, Văn bia đã bị mòn, 
nhiều đoạn không đọc được. 


(3) Thơ văn 1.ý - Trần, Sđú, tập L, tr. 54Ù-543. 
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nơi và nhà nước đã ban hành nhiều điều luật công nhân quyền tư 
hữu này. 


Văn Bia Càn Ni sơn Hương Nghiêm tự bị mình (Văn bia chùa Tương 
Nghiêm núi Càn Ni) - (Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hớơa) có ghỉ sự kiện 
tranh chấp ruông đất "Năm Tân mùi (1091) có hai chàng phò kí lang họ 
Thiều và họ Tô tâu xin lại khoảnh ruộng đất của tổ tiên là quan bộc xa (Lê 
Lương). Vua xét lời tâu bèn trả lại giáp Bối Lý cho thuộc về họ hàng Lê 
công. Do đó mùa thu năm ấy, thái úy Lý Công đến tận nơi, cho chuộc ruộng 
đất, lập bia đá và chia ruộng đất cho hai giáp, rồi ông lại tới đấm A Lôi, 
chia một nửa đầm cho giáp Bối Lý, một nửa đầm cho giáp Viên Đàm". Hiện 
tượng con cháu đòi lại ruộng đất xa xưa của quan bộc xạ Lê Lương thời 
Định Tiên Hoàng, cách đó hơn 100 năm, là khẳng định quyền kế thừa ruộng 
đất. Đầu năm 1128, Lý Thần Tông "xuống chiếu rằng: phần đân có ruộng 
đất bị sung công cùng là bị tội phải làm điền nhí thì đều được tha cả*G), 
Sau đó để hạn chế sự kiện tụng và tranh chấp ruộng đất, năm 1135, Lý 
Thần Tông lại quy định "Những người đã bán ruộng ao không được tăng 
tiền lên mà chuộc lại, làm trái phải tội"), 

Như vậy mua bán ruộng đất đã là hiện tượng tương đối phố biến và sự 
quy định của pháp luật khá cụ thể. Nhà nước công khai khẳng định quyền 
mua bán ruộng đất của các tầng lớp xã hôi. Năm 1143, Lý Anh Tông lại 
"xuống chiếu rằng các nhà quyền thế ngoài đầm ao của mình không được 
ngăn cấm xăng bậy, làm trái thì có tôi". Bọn quyền thế vẫn không chấp 
hành đẩy đủ pháp luật, nhiều khi còn khinh thường lệnh vua, nên đến đầu 
năm 1145, triều đình lại tiếp tục ra chiếu lệnh: "Những người tranh nhau 
ruông ao, của cải không dược nhờ cậy nhà quyền thế. Làm trái thì đánh 80 
trượng, xử đồ". 

Hình thức kinh doanh và đơn vị canh tác ruộng đất tư hữu này như thế 
nào, cũng khó xác định cụ thể. Có thể cho rằng hình thức bóc lột chủ yếu 
là kiểu tá điển nôp tô kết hợp với kiểu bóc lột lao dịch. Có lẽ những ruộng 
đất hương hỏa thờ Phụng Thánh phu nhân họ Lê là như vậy. Việc do đạc 
ruộng đất thời Lý đã xuất hiện, nhưng đơn vị đo lường tính theo mẫu cũng 
chưa phổ biến lắm, nhiều nơi lại tỉnh theo thước, theo xứ không có số đo 
chuẩn chung. Điều này thể hiện đơn vị ruộng đất canh tác tương đối lớn, 
trường hợp bà Thái hậu Linh Nhân cúng vào chùa S5ùng Thiện một khu 
ruộng 72 mẫu liên nhau ở vùng Hồng Châu là tiêu biểu. Đây cũng là đạng 
thức sở hữu lớn thời bấy giờ. Chính loại sở hữu lớn là cơ sở của sự tồn tại 


(1) (2) Đại Việt sử kí toàn thư, Sđú, q.Ï, tr. 298, 308 
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một tầng lớp thế gia ~ hào trưởng!) ở các hương, huyện. Văn bia Cờn Ni 
sơn Hương Nghiêm tụ bí mình có ghỉ dòng họ Thiều, họ Tô con cháu của 
bộc xạ Lê Lương đến đầu thời Lý vẫn còn thế lực. 


b) Kinh tế nông nghiệp 


Ngay trong các triều vua đầu của nhà Lý, sử đã chép các thiên tai: 1027, 
hạn: 1087, lụt to; 1043, đối lớn: 1050, tháng sáu lụt lớn; 1053, từ tháng 7 
đến tháng 8, lụt lớn; 1070, hạn; 1071, từ mùa xuân đến mùa hạ không mưa; 
1079, mưa đá; 1095, đại hạn; 1108, mùa hạ không mưa; 1117, khêng mưa; 
1120, lụt đến tận cửa Đại Hưng; 1121, hoàng trùng; 1124, hạn, cầu rnưa; 
1126, hạn từ tháng 6, sang tháng 7 càng hạn nặng, sau lại mưa dầm phải 
cầu tạnh... (Ö đây chỉ ghi các thiên tai trong các triều Thái Tổ, Thái Tông, 
Thánh Tông, Nhân Tông). 

Trước những thiên tai đó, nhà vua thường hay tự thân cầu đào. Tuy 
nhiên, hên cạnh đố vẫn có những biện pháp tích cực hơn. Nhà nước đã chú 
trọng đến việc bảo vệ sức sản xuất. Khi Lý Công Uẩn mới lên ngôi năm 
1010, đã xuống chiếu bát tất cả những người đào vong phải trở về bản quán, 
như vậy cốt là để số lượng lao động nông nghiệp được bảo đảm. Năm 1065, 
Tý Thánh Tông hạ chiếu khuyến nông. Các vua nhà Lý còn thực hiện công 
việc cày ruộng tịch điền và nhà vua tự đi xem gặt ở hành cung Ứng Phong 
(Nghĩa Hưng, Nam Dịnh). Lý Nhân Tông (1072 - 1128) rất lưu ý đến công 
việc này. Theo ghi chép của Đợi Viêt sử kí toàn thư, cũng có lần đích thân 
nhà vua đến hành cung này xem gặt. Đây là hoạt động khuyến khích sản 
xuất nông nghiệp. 


Chính sách "ngụ binh ư nông" cũng có tác dụng phát triển sản xuất nông 
nghiệp, sức lao động không bị thiếu. Năm 1128, sáu quân được thay phiên 
nhau về làm ruộng. Sách Linh ngoại đợi đớp cũng chép binh sĩ thay nhau 
nghỉ một tháng một lần để cày ruộng tự cấp”?, 

Nhà Lý đã có luật lạnh để bảo vệ trâu bò, Trộm trâu hay giết trâu bị tội 
nặng. Năm 1117, thái hậu Linh Nhân nơi rằng: "Gần đây ở kinh thành, 
hương ấp cố nhiều người trốn, lấy việc trộm trâu làm nghề nghiệp, trăm họ 
cùng quẫn, mẩy nhà cày chung một trâu. Trước đây, ta đã từng nơi đến 
việc ấy, nhà nước đã có lệnh cấm. Nay giết trâu càng nhiều hơn trước". Rây 
giờ vua mới ra lệnh là kẻ nào ăn trộm trâu, giết trâu, nhạt 8Ô trượng, đồ 


(1) Miệt sử lược, chữ Hán q. II, tờ 1ób cũng dùng chữ hào trưởng 
(2) Chu Khứ Phi (Lống),Linh ngoại đại đáp, q.2, tr-3a 
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làm khao giáp, vợ bị phạt 80 trượng, đồ làm tang thất phụ và phải bồi 
thường tràu. Nhà láng giềng không cáo giác cũng bị phạt 80 trượng)), 

Nhà nước cũng chú trọng đến đê điều trị thủy, đặc biệt ở vùng châu thổ 
sông Hồng. Mùa thu năm 1077, triều đình ra lệnh đáp đê ở sông Như Nguyệt 
dài 67.380 bột”, Nam 1103 "Vua xuống chiếu cho trong ngoài kinh thành 
đều đáp đê"G), 

Năm 1108 triều đình tổ chức đấp đê Cơ Xá (đê sông Hồng) từ Yên Phụ 
đến Lương Yên. Ngoài Thăng Long, đê điều các vùng khác cũng được tu 
tạo. Cuối thời Lý, trong cuộc hỗn chiến giữa các đám hào trưởng, sử cũ chép 
nhiều việc phá đê. Năm 1211, Trần Tự Khánh sai tướng đất Khoái (Hưng 
Yên) đi đánh Hồng Châu (Hải Dương), viên tướng bị bất, Tự Khánh đã phá 
đê cho nước sông chảy tràn vào các ấp rồi về. Năm 1218, Trần Thừa lĩnh 
các đạo binh đi đánh Nguyễn Nộn ở Bác Giang (đê sông Đuống) sai phá đê, 
cho nước tràn vào các hương ấp, rồi theo thế nước mà tiến đánh), 

Nhà Lý cũng đào đắp một số công trình thủy lợi. Năm 1029 Lý Thái 
Tông cho đào sông Đản Nài. Sử cũ ghi "Giáp Dân Nàãi (có lẽ là vùng Đan 
Neê, huyện Yên Định, Thanh Hóa) ở châu Ái làm phản. Mùa hạ, tháng tư 
(Am lịch), vua thân đi đánh giáp Đàn Nãi, cho Đông Cung thái tử giám 
quốc. Khi đánh được giáp Đản Nãi rồi, sai trung sứ đốc suất người Đản Nãi 
đào kênh Đản Nãi"C), Đến tháng 12 năm 1051, Lý Thái Tông lại đào kênh 
Lãm. Dấu vết của dàng kênh này thuộc địa phận các xã Thần Phù, Phù Sa, 
và Ngọc Lâm huyện Yên Mô (Ninh Bình). Nhân dân địa phương gọi là đầm 
Lãm. Ö khu vực gần Thăng Long, nhà Lý cũng cho khơi sâu rộng thêm các 
sông Lãnh Kinh vào năm 1089 và sông Tô Lịch vào năm 1192. 

Tuy nhiên, công tác đắp đê phòng lụt và ngăn mặn còn mang tính "vùng" 
— địa phương. Tác dụng của các con đề còn hạn chế. Phải đến thời Trần, 
công việc đắp đê trị thủy mới có tổ chức trên phạm vi toàn quốc. 

Những thành tựu trong các chính sách nông nghiệp nhà Lý về trị thủy 
và thủy lợi, về bảo vệ con người - sức lao động, và bảo vệ số lương trâu 
bò - sức kéo nông nghiệp đã thể hiện tính tích cực của Nhà nước thời Lý 
trong thế kỉ XI-XII. Nhờ đó mà trong bai thế kỈ này xã hội Đại Việt có thể 
đứng khá vững chắc, đời sổng của cư dân tương đối ổn định, là cơ sở vật 


(Ð Đại Việt sứ kí toàn tha, Sđd, T. T, tr. 302. 

(2) (3) Miệt sứ lược: q.2, tờ Lớp, 195, bản dịch tr.112, 121 q.3, 1r.30b. 
(4) Việt sử lược q.3, tr.30, 

(5) Đại Viêt sử kí toàn thư, Sdd, t.1, tr. 253, 
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chất cho những thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống, bảo vệ Tổ quốc. 
Theo Sử biên niên của ta còn ghi lại thì nhiềư nám mùa màng bội thú như 
năm 1016 triều Lý Thái Tổ; năm 1030, 1044 triểu Lý Thái Tông; các năm 
1079, 1092, 1111, 1120, 1123 triều Lý Thần Tông; năm 1181 triều Lý Nhân 
Tông; năm L1389, 1140 triều Lý Ảnh Tông... có năm được mùa lớn, nhà vua 
lại tiến xuống chiếu tha thuế cho thiên hạ. 


2. Thủ công nghiệp 


Thủ công nghiệp thời Lý có 2 bộ phận, của tư nhân và của nhà nước. 
Lực lượng lao động trong thủ công nghiệp nhà nước là thợ bách tác. Sản 
phẩm làm ra là của nhà vua và hoàng cung. Họ làm các việc như đúc tiền, 
chế tạo binh khí, chiến thuyển và các để dùng như tơ lụa và phẩm phục của 
triểu đình, v.v... Thợ bách tác có nguồn gốc từ các chiến tù, nhiều nhất là 
người Chiêm Thành, các tội nhân, những thợ thủ công bị trưng tập làm 
trong các quan xưởng. Nhà nước có kho riêng chẳng hạn như quyến khố tỉ 
là tỉ coi kho tơ lụa của triều đình. Sản phẩm của họ khá tỉnh xảo được thực 
hiện với kĩ thuật cao, nhưng chủ yếu không phải để trao đổi trên thị trường. 
Có thể cho rằng nhiều công trình kiến trúc và điêu khác thời Lý đo triều 
đình tổ chức xây dựng có kiểu dáng gần giống nhau về quy mô và phong 
cách là do các nghệ nhân - thợ bách tác làm ra. Năm 114ð, nhà vua "cấm 
các thợ bách tác không được làm đổ dùng theo kiểu của nhà nước tự tiện 
bán cho dân gian"), 

Còn thủ công nghiệp tư nhân thì rất phố biến. Sản phẩm của họ làm ra 
là dể tự túc hay trao đổi trên thị trường. Thời bấy giờ đã xuất hiện hiện 
tượng thuê mướn nhân công. Trong những năm nhà nước thực hiện nhiều 
công trình xây dựng (như 1010, 1031) đều có thuê thợ làm. Nhưng nhìn 
chung, sàn xuất thủ công nghiệp thời Lý (cũng như các thời đại sau) là bộ 
phân kết hợp với nông nghiệp, được tiến hành trong hộ gia đình vừa tự túc 
tự cấp hoặc trao đổi để đáp ứng nhu cầu của sản xuất tiểu nông. 

Đại: Năm 1013, vừa lên ngôi được 3 năm, Lý Thái Tổ đặt thuế khóa 
trong cả nước, trong đế cố thuế bãi dâu, một nguồn thu nhập quan trọng 
của triều đình. Như vậy nghề dệt tơ lụa đã phổ biến, trồng đâu nuôi tằm 
đã chiếm một điện tích tuộng đất khá lớn. Nghỉ Tàm chính là tên của làng 
đã mang nghĩa sự phổn thịnh của nghề nuôi tầm dệt lụa, Theo thần tích 
địa phương thì công chúa Từ Hoa (có tài liệu chép là Quỳnh Hoa) là tổ sư 


Q1) Đại Việt sử kí toàn thư, Sđủ, tập V, tr.31ó, 
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nghề dệt. Từ Hoa là con vua Lý Thái Tông. Bà đã dạy cho dân làng trồng 
dâu dệt lụa, vải. 


Đại Việt sử kỈ toàn thư ghỉ năm 1040 "Vua đã dạy cung nữ dệt được 
gấm vóc. Tháng ấy, xuống chiếu phát hết gấm vóc của nước Tống ở trong 
kho để may áo ban cho các quan, từ ngũ phẩm trở lên thì có áo bào bằng 
gấm, từ cửu phẩm trở lên thì áo bào bằng vóc, để tỏ ra vua không dùng 
gấm vóc của nước Tống nữa"), Chủ trương này dược thi hành hẳn vì hàng 
tơ lụa đã phổ biến và chất lượng tốt. Tơ lụa đã thành sản phẩm cống phú 
sang Tống. Trong lần cống phú năm 1156 có đến 85O tấm toàn mầu vàng 
thắm, có hoa hồng cuốn. 

Đối nung: Gạch, ngới làm vật liệu xây dựng cớ số lượng lớn. Trong những 
năm Thăng Long đang được xây dựng các công trình chùa chiền, bảo tháp, 
cung điện đòi hỏi nguồn vật liệu này khá nhiều, Gạch thời Lý có kích thước 
lớn, có nhiều hình dạng phong phú. Có loại vuông (35em x 35cm x 6), cố 
loại gạch hình tròn hay hình chữ nhật đường kính 25cm. Phần lớn bề mặt 
các loại gạch được ghi nhận vào thời Lý có hoa văn phong phú như rồng 
uốn khúc, dây cúc, hoa sen, tượng Phật v.v... 

Đồ Dàèòn: Có loại đồ đựng như thạp, thố, chậu, bát, địa... Đặc biệt gốm 
đàn có xương gốm rán chấc, nặng, dáng khỏe, còn lớp men dày màu xanh 
mát trong bống như thủy tỉnh gọi là gốm men ngọc. Loại này có đường nét 
hoa văn đẹp, tỉ mi, nổi hoặc chìm phỏng theo hoa văn trên các đồ đá, gỗ. 


Gốm đèn hoa nâu (hoa văn màu nâu, hoặc nền nâu hoa trắng). Có nước 
men trong suốt hoặc ngả sang ngà. Tất cả loại gốm này cớ hình dáng mập. 
Đồ gốm được sử dụng phổ biến trong xây dựng tiêu biểu là hai công trình 
chùa tháp Diên Hựu và tháp Sùng Thiện Diên Linh. Bia Sùng Thiên Diên 
Linh ghì: "Sẽ chùa Diên Hưựu ở tại vườn Tây... ở sân trước cầu xây tháp 
báu lưu li"; Xét từ các hiện vật gốm còn lại, gốm cổ của ta cả thời Lý là 
dạng nửa sành nửa sứ. Vào thời này, gốm men ngọc nổi tiếng nhất, đường 
nét hoa văn trang trí khỏe, đẹp. 

Thời Lý cũng đã có một số trung tâm sản xuất gốm tiêu biểu như Bát 
Tràng (Gia Lam, Hà Nội) nổi tiếng xuất hiện vào thời này? Nghề gốm 
Bát Tràng là do dân làng Bồ Bát (Yên Mô, Ninh Bình) di cư ra lập nghiệp. 


(1) Đại Việt sử kí toàn thư, Sdd, tr.261. 

(2) Theo Phạm Văn Kính, trong sách Tìm hiểu xã hội Việt Nam thời Lý —Trần, Nxh KHXH, 1980, tr.166, 
Năm 1957 khi đào kẽnh Bắc Hưng Hải, người ta thấy dấu vết làng cố ở sâu đưới lòng đất !2m có nhà 
đ, đường lát gach, lò nung và đồ gốm. 
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Khai thóc uờng: Qua các ghi chép của sử cũ chứng tỏ lúc bấy giờ việc 
bhơt mô uàng không ít. Phương thức khai thác chủ yếu là đãi vàng lộ thiên. 
Đạt Việt sử kí toàn 0h chép "Năm Quý hợi, Đại Định thứ 4 (1143), mùa 
đông tháng 10, sai thái phú Hoàng Nghĩa Hiền và viên ngoại lang Khổng 
Trường dem quân các khê động dọc biên giới về đường bộ đi đãi vàng ở các 
xú Như Cá". Chu Khú Phi người đời Tống cũng viết "Vùng khe động ở Ủng 
Châu biên giới An Nam đã có mỏ vàng. Ö đó sản xuất nhiều hơn các quận. 
Châu Vũ An của Ung Châu (?} chỉ cách Giao Chỉ có một con sông. Vịt ngỗng 
bơi sang ăn ở Giao Chỉ, khi về tìm thấy vàng ở trong phân... Giao Chỉ có 
cái lại mỏ vàng mới mua dân ta làm nô"G), 

Nghề dúc đồng cũng có những thành tựu. Năm 1198, nhà nước tổ chức 
khai thác mỏ đồng ở Lạng Châu Ở), Đồng dược sử dụng khá rộng rãi: Đúc 
tượng, chuông, tiền, vũ khí và các đỗ dùng sinh hoạt, Số đồng chỉ phi vào 
công việc này khả lớn. Nam 10385, Lý Thái Tông cho phát 6000 cân đồng 
đúc chuông treo ở chùa Trùng Quang ở núi Tiên Du (Bắc Ninh). Sau đó lại 
phát 7560 cân đúc tượng Di Lạc và 2 vị Bố Tát. Lý Thánh Tông có lần phát 
12000 cân đồng đúc chuông chùa Sùng Khánh Báo Thiên. Năm 1101, vua 
Lý cho đúc chuông chùa Diên Hựu quá lớn, đánh không kêu đành phải bỏ 
ngoài ruộng (nên gọi là chuông quy điền). 

Vào thời Lý, nước ta đã có nhiều nghề thủ công khác phổ biến như nghề 
xây dựng, nghề in khắc gỗ v.v... Việc xây dựng kinh thành Thăng Long quy 
mô to lớn, nhà cửa định thự lộng lẫy đã thể biện sự phát triển của các nghề 
này. Năm 1031 triều đình còn phát tiền cho làm chùa quán trong các hương 
ấp, số lượng đến 150 nơi), Cùng với sự phát triển của nghề xây dựng thì, 
các nghề khác như nghề làm bia đá, nghề mộc, nghề đúc kim loại, nghề làm 
đồ mi nghệ, điêu khắc v.v... cũng phát triển tương ứng. 


Nghề in bản gỗ cũng xuất hiện, nhất là ở Thăng Long và trong một số 
chùa quán. Thiền sư Tín học (? - 1190) trụ trì chùa ở núi Không Lộ (tức 
là chùa Thầy ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Tây) "Gia đình mấy đời làm nghề 
khác bản in kinh"), 


(1) Chu Khứ Phí, Fĩnh ngoạt đại đáp, bản Trí bắt túc trai tùng thư, g.7, tr.9b, 

(2) Việt sử lược q.3, bản địch tr. 136. 

(3) Đại Việt sử kí toàn thư, Sdd, tập I, tr.260. Các bản Toàn chư khác lại khắc là: "cửu bách ngũ thấp sở" 
(950 chỗ) là không chính xác. Ỏ đây chúng tôi theo Toàn thứ (bàn Chính Hòa) và Đại P]ệt sử ký tiềH 
biên in thời "Tây Sơn. 

(4) Thiền uyến tập anh, bàn dịch của Nxb Văn học, Hà Nôi 1990, tr.114. 
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3. Thương nghiệp 


Đồng tiền đã được thông dụng trong nội thương và ngoại thương. finh 
tế tiền tệ đã có vai trò quan trọng. Thời Lý đã thu thuế cấp bổng lộc bằng 
tiền. Năm 1013, nhà nước thu thuế bãi dâu bàng tiền và thóc. Cuối năm 
1040, nhân làm xớng nhiều công trình Phật giáo, nhà Lý "xá nửa tiền thuế 
cho cả nước"), Sau đơ vào cuối năm 1044, sau cuộc chiến tranh với Chiêm 
Thành nhà Lý lại tiếp tục "xá nửa tiền thuế cho dân"G), 


Nam 1067, nhà nước cấn bổng lộc cho các quan đô hộ phủ mỗi người, 
mỗi năm 50 quan tiền, 100 bó lúa và cá muối mọi thức; cho ngục lại mỗi 
năm 20 quan tiến, 100 bó lúa để nuôi đức "liêm"), 


Nhà Lý còn cho phép dùng tiền để chuộc tội. Sau đây là ghi chép của 
Việt sử thông giớứm cương mục "Tân Hợi, Thần Vũ năm thứ ð (1071) trước 
đó, Lý Thái Tông đặt ra pháp lệnh: phàm kẻ phạm tội, nếu là dân mà là 
người già hay trẻ con, nếu là người họ thân của nhà vua mà còn phải để 
tang nhau từ 9 tháng trở lên đều được nộp tiền chuộc tội cả. Đến đây, định 
lệ lại, phàm người được nộp tiền chuộc tội phải tùy theo tội nặng hay nhẹ 
mà bắt nộp tiền nhiều hay Ít khác nhau"), Xem thế thì đồng tiền đã đóng 
vai trò quan trọng trong thuế khóa, trong buôn bán, trong cả pháp luật 
triều đình. Kinh tế tiên tệ đã len lỏi trong nhiều quan hệ xã hội. 

Tuy nhiên, thời này số tiền do các đời vua nhà Lý đúc không đáp ứng 
đủ nhu cầu giao lưu hàng hơa. Tiến đồng Đường Tống của Trung Quốc vào 
Đại Việt chiếm một tỉ lệ lớn. Điều này thể hiện quan hệ buôn bán Đại Việt- 
Trung Hoa khá phát triển và còn một phần ít là đo số tiền cũ thời Bắc 
thuộc trước kia còn lại vẫn tiếp tục lưu hành trên thị trường”), 


Một địa điểm ngoại thương quan trọng thời Lý nữa là cảng biển Vân Đồn. 
Sách Đại Việt sử kÍ toàn thư ghì "Kỷ Tì (Đại Định năm thứ 10 —1149), mùa 
xuân tháng 2 thuyền buôn nước Trảo Oa, Lộ Lạc, Xiêm La vào Hải Đông 
xin cư trú buôn bán, bèn cho tập trung ở nơi hải đảo, gọi là Vân Đền (®), 
để mua bán hàrg hóa quý, dâng tiển, sản vật địa phương". "Giáp Thìn 


(1) Cương mục, chính biên, q. 3, bản dịch tập [I. Sdd, tr. 62, 74, 88 

(2) Sách trên 

(3) (4) Cương mục, chính biên q. 3, bản dịch tập III, Sđd, tr. 67, 74, 88. 

(5) Theo Trần Quốc Vượng -Ilà Văn lấn, lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, Hà Nội, 1960, tập 1. tr. 
297 thì tiền Đường Tống lưu hành ở Đại Việt thời bấy giồ có: Thời Dường Khai Nguyên thông bảo 
(143 ~741), wư 

(6) Xem Đô thí cổ Việt Nam, Hà Nội, 1989, tr.161-162, Nhà sử học Nhật Bản Yamamoto Tatsuro trong 
công trình Znnam no bockiko Undon (Mâu dịch càng Văn Dần ở Việt Nam), Töhô gakuhô, IX, 


1-1139, Tokyo, tr.297-299, cho biết 125 đồng tiền từ thời Dưỡng Huyền Tông (712 =756) đến Tống 
1ý công (1224-1264). 
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(Trính Phù) năm 1184, người buôn các nước Xiêm La và Tam Phật Ti vào 
trấn Vân Đồn dâng vật báu để xin buôn bán". 

— Trảo Oa tức là Đảo Giava (Inđônêxia). 

— Lộ Lạc eø lẽ là một Vương quốc Lavô (ờ Lôpburi, Thái Lan). 

- Xiêm La, quốc gia ở lưu vực sông MêNam (Thái Lan) 

— Tam Phật Tả là vương quốc Srivijaya ở đào Xumatơra. 

Vân Đồn là vùng quần đảo ở phía đóng bắc đất nước có vị trí tự nhiên rất 
thuận lợi cho thuyền bè qua lại và trú đỗ, lại nằm trên truc hàng hải Trung 
Quốc xuống các nước vùng Đông Nam Á. Ỏ đây có đảo Văn Hải là lớn nhất. 
Trên đảo Vân Hải có núi Vân cao, cố làng Vân rộng và đông người, trung tâm 
của Vân Đồn xưa. Vùng biển Diễn Châu cũng là nơi ngoại thương phát triển. 

Vì mục đích bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn của đất nước nên vua Lý 
chỉ cho phép thương nhân nước ngoài buôn bán ở một số địa điểm nhất 
định, chịu sự kiểm soát của Nhà nước. Thương nhân Tzung Quốc đến Đại 
Việt buôn bán và thương nhân Đại Việt cũng sang buôn bán ở Trung Quốc. 
Đầu thời Lý, 1012, Lý Công Uẩn xin vua Tống cho thuyền tới Ủng Châu 
(Quảng Tây) buôn bán. Vua Tống Chân Tông chỉ bằng lòng cho tới buôn 
bán ở Quảng Châu và ở trại Như Hồng (Khâm Châu) theo như lệ cũ thời 
Lê mà thôi. Các địa điểm buôn bán ở biên giới Trung - Việt gọi là "bạc 
dịch trường". Có hai bạc dịch trường lớn, một ở trại Hoành Sơn và một ở 
trại Vĩnh Bình. Trại Hoành Sơn là nơi mua ngựa và các lâm sản, thuốc 
chữa bệnh của các dân tộc thiểu số. Trại Vĩnh Bình là bạc dịch trường quan 
trọng, mua bán hàng hớa với Việt Nam, 


Hàng xuất của ta thường là lâm thổ sản và hàng nhập lã các sản phẩm 
như giấy bút, tơ, vải, gấm vóc (cả gấm Thục). Theo Lính ngoại đại đép thì 
trầm hương ở nước ta bán sang Trung Quốc đều là trầm hương của 
Chămpaf2), Cơ thể là thương nhân nước ta đã buôn trầm hương của Chămpna 
rồi đem bán sang Trung Quốc. Điều đó chứng tô Việt Nam bấy giờ có buôn 
bán với Chämpa. 

Giữa các dân tộc ít người vùng biên giới cũng có buôn bán với nhau. Sử 
cũ chép rằng năm 1012, người Man qua cột đồng đến bến Kim Hoa và châu 
Vị Long (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) buôn bán. Vua sai người bắt được người 
Man và hơn một vạn con ngựa®), Người Man có lẽ là người Thái Vân Nam 
(Trung Quốc). 


€1) lý Đảo, Tác tư mnị thông giám nường biên, q.72, tr.19b 
(2) Lĩnh ngoạt dại đáp q.7, tr.10a. 
(3) Đạt Việt sứ kí roàn duz, Sđd, tập 1, tr.243 
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II. KHÁNG CHIẾN CHỐNG TỐNG(1075 - 1077) 


1. Triều Tống tiếp tục mưu đồ bành trướng 


Cuối thế kỉ X, năm 981, Lê Hoàn đã đánh tan hai đạo quân xâm lược 
Tống, bảo vệ vững chấc nền độc lập của Dại Cổ Việt và buộc nhà Tống phải 
gìữ "hòa hiếu" trong một thời gian dài, nhưng trong thâm tâm các vua Tống 
vẫn chưa từ bỏ ý đồ đánh chiếm nước ta. 

Jhi mới thiết lập vương triều, năm 960, nhà Tống chưa thống nhất được 
hoàn toàn đất nước. Phía bắc và phía tây bắc hai tộc Khiết Đan và Đảng 
Hạng vẫn kiểm soát một phần đất đai Trung Quốc. Khiết Đan lập ra nước 
Đại Liêu (vùng Nhiệt Hà), Đảng Hạng lập ra nước Hạ (vùng Cam Túc). 
Nhà Tống rất vất vả vì hai nước này. Từ cuối thế kỉ X và nửa đầu thế kỉ 
XI, luôn luôn cd chiến tranh Tống ~ Liêu, Tống - Hạ. 

Trong hoàn cảnh đó, Tống Thần Tông và tế tướng Vương An Thạch chủ 
trương gây chiến với Đại Việt. Họ còn hi vọng dùng chiến công ngoài biên 
thùy để trấn áp phe đối lập trong triều. Hơn nữa họ lại còn mong dọa nạt 
Liêu Hạ. Họ bàn rằng: "Nếu thắng, thế Tống sẽ táng, các nước Liêu Hạ sẽ 
phải kiêng nể'G), 

Công phu nhất là việc nhà Tống tổ chức khu vực biên giới Việt - Trung 
thành một hệ thống căn cứ xâm lược lợi hại, tức vùng Quảng Đông, Quảng 
Tây ngây nay. Nhự vậy con đường hành quân từ nước Tống vào Đại Việt 
chỉ có miột hướng qua vùng này mà thôi. Vùng này có thành Ung Châu 
(Nam Ninh, Quảng Tây) và cửa biển Kham Châu, Liêm Châu (Quảng Đông) 
rất thuận lợi cho xuất quân từ Thống vào Đại Việt. Ủng Châu nằm trên điểm 
hợp lưu của sông Tả Giang và Hữu Giang, là một vị trí quan trọng của 
Quảng Tây. Bao quanh phía Nam Ung Châu sẵn cố năm trại Hoành Sơn, 
Thái Bình, Vĩnh Bình, Cổ Vạn, Thiên Long. 

Từ Ung Châu đến cửa biển Khâm Châu, Liêm Châu khoảng trên 100km, 
từ Khâm Châu chỉ một ngày thuyền là đến châu Vĩnh An (Móng Cái) của 
Đại Việt, Kham Châu có chỗ dựa là hai trại. 

Riêng ở Ủng Châu, căn cứ hậu cần lớn nhất chuẩn bị cho cuộc xâm lược 
Đại Việt năm L071, triều Tống đã cử Tò Giám, một lão tướng có nhiều kinh 
nghiệm, đã từng đánh tháng Nùng Trí Cao và rất am hiểu tỉnh hình Đại 


(1) Lý Đào, Tục m8 trị thông giám trường biên, dẫn lại theo Tống —Lý bang giao ập lục, bàn chép tay do Hoàng 
Xuân Ì lấn sao. Sách thư viện Viện thông tin khoa học xã hội. kí hiệu VỊI 1317/DS2. 
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Việt đến phụ trách. Tô Giám cho xây thành Ủng Châu rất kiên cố. Thành 
có riêng 5000 quân (3.000 đóng ở 5 trại xung quanh) chuyên Ìo việc biên 
thùy. 


Tất cả những điều trên đây đã bộc lộ rõ mưu toan bành trướng của triều 
Tống đối với Đại Việt. Vương triểu Lý đã nhận thức được sâu sắc ý đồ đó. 
Các vua đầu tiên của nhà Lý đã có kế hoạch bảo vệ Tổ quốc rất chủ động. 
Bên ngoài, các vua Lý một mặt hết sức mềm dẻo để có quan hệ ngoại giao 
bình thường(, nhưng mặt khác, nối tiếp chính sách của các vua thời Tiền 
Lê, các vua Lý tăng cường phòng thủ biên giới phía bắc, kiên quyết chống 
trả những cuộc xâm lấn của nhà Tống. 


2. Phá tan cứ diểm xâm lược Ung Châu bẻ gãy từ đầu thế chủ động 
của Tống. 


Năm 1072, vua Lý Thánh Tông chết. Vua Nhân Tông mới 6 tuổi lên nối 
ngôi. Nhà Tống cho rằng đó là một cơ hội tốt nên càng đẩy mạnh việc chuẩn 
bị xâm lược Đại Việt. Ỏ vùng Ủng Châu, Lưu Di hoạt động quá lộ liễu đến 
nỗi Tô Giám phải khuyên can: "... Giám lại đưa thư cho Di, bảo đừng làm 
những sự khiêu khích giặc"t?), 

Trước tình hình đó, triều đình nhà Lý đã đối phó rất chủ động, khấn 
trương. Vua Nhân Tông lúc này còn nhỏ tuổi nên tất cả quyền bính đều 
nằm trong tay quan phụ quốc thái úy Lý Thường Kiệt. Chính Lý Thường 
Kiệt đã đảm đương công việc tổ chức, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 
Tống xâm lược ở thế ki XI. 


Năm 1074, Lý Thường Kiệt đã mời Lý Đạo Thành vốn là quan thái sư 
đời Thánh Tông, từ Nghệ An trở lại triều đình giữ chức Thái phố bỉnh 
chương quân quốc trọng sự. Hai ông đã hợp lực cùng lo toan việc nước trong 
lúc nguy nan. 

Sau khi củng cố lại lực lượng, ngăn ngừa bất trắc phía nam, Lý Thường 
Kiệt không bị động chờ đợi giặc mà đã quyết định tiến công địch trước để 
dẩy giặc vào thế bị động, giành lấy thế chủ động cho cuộc kháng chiến. Ông 
nối: "Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân ra trước để chặn mũi nhọn 
của giác"), 

Triều đình tán thành chủ trương đơ. Lý Thường Kiệt liền tổ chức một 
cuộc tập kích vào đất Tống nhằm phá tan các cứ điểm xâm lược Ung, Khâm, 


(1) Từ năm ¡010 đến năm 1073 có 23 đoàn sứ giả sang Tống đưa cổng phẩm, xin kinh Phật, v.v... 
(2) Tống Sử, Liệt truyền, q. 226, Tô Giám. 
(3) Lý Tế Xuyên, Việt điện u linh tập, 
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Liêm mà chủ yếu là thành Ung Châu rồi quay về phòng thủ đất nước, chủ 
động đến đánh địch. 

Trong cuộc tập kích này, Lý Thường Kiệt đã huy động hơn 10 vạn quân 
thủy bộ(, V& mát bộ, lực lượng chủ yếu là quân lính các tộc thiểu số đo 
các tù trưởng của họ là Tôn Đàn, Lưu Kỷ, Hoàng Kim Mãn, Thân Cảnh 
Phúc, Vi Thủ An chỉ huy. Phụ trách chung là Tông Đán. Bộ binh tập trung 
ngay ở các châu Quảng Nguyên, Môn (Đông Khê), Quang Lang, Tô Mậu. 
Chủ lực của đợt tập kích đà theo đường thủy, do đích thân Lý Thường Kiệt 
chỉ huy, đóng ở châu Vĩnh An (Móng Cái, Quảng Ninh). 

Ngày 27-10-1075 chiến dịch tập kích quân địch của Lý Thường Kiệt bắt 
đầu. 

Ngày 30-12-1075 quân ta tiến đánh Khâm Châu. Ngày 2-1-1076, quân 
ta đánh chiếm Liêm Châu dễ dàng. Quân Tống không cản nổi đường tiến 
của quân ta. Nhưng để làm sáng tỏ mục đích của cuộc tập kích vào đất 
Tống, để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, Lý Thường Kiệt đã cho niêm yết 
khắp nơi tờ “Phợt Tống lộ bố oăn!G), 

Ngày 18-1-1076, Tân Đân kéo quân đến ngoại thành Ủng Châu. Ngay 
sau đó, đại quân Lý Thường Kiệt cũng đến nơi. 

Cuộc vây thành Ủng Châu đã kéo dài hơn một tháng. Quân địch khốn 
quẫn vì cạn lương, thiếu nước... Viện bỉnh lại bị tiêu diệt không đến được. 
Đến ngày 1-3-1976, quân ta mới hạ được Ứng Châu. 

Cuộc chiến đấu quyết liệt đã kết thúc sau 42 ngày. 

Mục đích của cuộc tiến công Ủng Châu là để tự vệ một cách tích cực. 
Đó là một bộ phận khăng khít, là giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống 
quân xâm lược Tống. Bàng cuộc tiến công táo bạo đó, Lý Thường Kiệt đã 
đẩy kẻ thù vào thế bị động và tạo ra nhiều điều kiện có lợi để đánh bại 
kẻ thù khi chúng kéo sang xâm lược. Những căn cứ quân sự và hậu cần 
mà nhà Tống dốc bao công phu, bao thời gian xây dựng, phút chốc bị phá 
hủy tan tành. Cuộc hành binh xâm lược của chúng sáp tới sẽ phải chậm 
trễ vì gặp nhiều khó khăn. 


3. Dựng phòng tuyến phá giặc 
Biết chắc quân Tống thế nào cũng sang xâm lược để thực hiện mục đích 


(1) Tài hiện của ta như Đại Việt sá kÍ toàn thự, Việt sử tiêu án chép hôn 10 vạn. Viết sử lược chép gần 10 
van. Sử nhà Tổng như Tống Sử, truyện T6 Giám chép là § vạn. 


(2) Xem Thơ săn Lý —Trần tập I, Nxb Khoa học xã hội, IIà Nội 1977. 
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đã đeo đuổi từ lâu và để phục thù, nên Lý Thường Kiệt đã chủ động rút về 
rất sớrnn để xúc tiến việc chuẩn bị kháng chiếnU), 


Nhà Tống không nghỉ đến việc quân ta tiến sang đánh phá các căn cứ 
xâm lược Ứng, Khâm, Liêm. Và một tháng sau khi mất châu Khâm, châu 
Liêm, triều đình Tống mới biết tin. Bị bất ngờ, vua tôi Tống rất hoảng sợ. 
T¡ binh lược Quảng Tây xin thêm viện binh, lương thực, khí giới Vua Tống 
ra lệnh phải cố thủ Quảng Tây. Triều đình cách chức Tri Quế Châu của 
Lưu Di, cho Quảng Tây 50.000 quan tiền để mộ thêm quân, mua thêm thóe. 
Đồng thời triểu đỉnh Tống quyết định đem ngay đại binh đánh thẳng vào 
nước ta vừa thực hiện ý đồ xâm lược, vừa giải vây cho Ùng ChauC?), 


Ngày 2-2-1076 Triệu Tiết, người đã cố nhiều chiến công đánh nước Hạ, 
được cử làm An nam đạo hành doanh mã bộ đô tổng quản. Nhiều tướng giỏi 
khác ở biên thùy phía bác như Lý Hiến, Yên Đạt, Ôn Cảo v.v... làm tùy tùng 
cho Triệu Tiết. Vua Tống lại viết "Thảo Giao Chỉ chiếu" đụ đỗ ta: "Chiếu cho 
quân Giao Chỉ hay: khi thấy quan quân đến thì đừng chạy. Dân chúng đã chịu 
khổ sở lâu ngày, nếu đỗ được chúa các ngươi vào nội phụ, trẫm sẽ thưởng tước 
lộc cho. Càn Đức (vua Lý Nhân Tông - TƠ) còn trẻ, việc làm loạn không phải 
tự ngươi gây ra. Ngày nào ngươi tới chầu, trẫm sẽ tha thứ cho"Ô), 

Đạp quân của Triệu Tiết chưa lên đường thì quân ta đã hạ được thành 
Ung Châu và rút về nước. Một lần nữa nhà Tống lại phải bị động thay đổi 
kế hoạch, dừng cuộc tiến quân, chuẩn bị kỉ càng hơn. Trước hết là sắp xếp 
lại tướng tá. Triệu Tiết và Lý Hiến mâu thuẫn với nhau, nên vua Tống phải 
cử thêm tướng Quách Quỳ. 


Bấy giờ Quách Quỳ nhận chức chánh tướng, Triệu Tiết làm phó lo việc 
bính lương. Quách Quỳ cũng là tướng miền Bắc, đã từng giúp Phạm Trọng 
Yêm chống Hạ. Các tùy tướng cũng đều lấy từ các doanh trại Tây Bác. Binh 
sĩ được huy động là l0 vạn quân kị bộ, l vạn ngựa. Trong số này 4,ỗ vạn 
là quân rút từ miền biên giới Liêu. Hạ, do 9 tướng chỉ huy. Số còn lại là 
trưng tập ở các lộ, đặc biệt là các lộ đọc đường từ kinh đô đến Ưng Châu. 


(1) Tuc nư ư† thông giám trường biên chép : Lý Thường Kiệt hạ thành Ủng Châu ngày 31/1 năm Bính Thìn 
(1/3/1076). Việt sử lược chép: nhà Lý làm lễ tâu trình thắng trận ở nhà thái nuấu vào tháng giêng năm 
Bính Thìn. Như vậy là sau khi thực hiện nhanh chóng chiến thuật thanh đã đối với vùng căn cứ Ung 
Châu của dịch, quản ta đã rút về nước ngay cuối tháng giêng (âm lịch) tức đầu tháng 3-1076. 

(2) Ho tính rằng đại quân Lý Thường Kiệt đang ð LIng Chân, lực lượng phòng thủ đất nước sẻ yếu, họ sẽ 
thắng nhanh chóng. Lý Thường Kiệt phải bỏ Ung Châu về lo kháng chiến. 

(3) Tư Mã Quang, Tốc thủy kỷ văn (dẫn trong Lý thường Kiệt, bản đã dẫn). 
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Ngoài 1Ø vạn quân chiến đấu còn có 20 vạn phu đi phục vụt, Như vậy là 
bộ phận chủ yếu của đạo quân xâm lược này là những võ quan và binh sí 
thiện chiến. Trang hị của bộ binh Tống ngoài vũ khí thông thường còn có 
máy bắn đá và hỏa tiễn (pháa thăng thiên). Vua Tống còn sai hàn lãm y 
quân viện chọn ð7 bài thuốc trị lam chướng lầm thành thuốc hoàn cho mang 
theo để chữa bênh cho binh sĩ. 


Lý Thường Kiệt thấy rằng Tống là một vương quốc lớn và đã điều động 
một đạo quân xâm lược khổng lồ (binh phu hơn 30 vạn) ; vì thế nếu ta đem 
toàn bộ lực lượng ra quyết chiến với chủ lực địch ngay khi chúng mới vào 
biên giới thì rất bất lợi. Nhưng mật khác ông lại thấy nhà Tống tiến hành 
cuộc chiến tranh này trong thế bị đông, trong lúc gặp nhiều khó khăn, đặc 
biệt là sự uy hiếp của Liêu, Hạ. Nhà Tống không thể kéo dài chiến tranh, 
không thể dốc nhiều lực lượng cho chiến tranh. Vua Tếng dặn Quách Quy 
"phải lo việc An Nam cho chóng xong", Còn về phía ta thì tiểm lực vật chất 
tuy ít hơn địch, nhưng vua tôi, quân đân đều đồng lòng quyết tâm bảo vệ 
độc lập dân tộc với tư thế chủ động của người vừa giành thắng lợi trong 
giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến và ta lại được chiến đấu trên đất nước 
mình, quê hương mình. 

Lý Thường Kiệt quyết định sẽ chặn đứng bước tiến của quân xâm lược 
trước miền đất chủ yếu của Tổ quốc. Đó là kinh đô Thăng Long, đầu não 
của lực lương kháng chiến, là phủ Thiên Dức (Từ Sơn, Bác Ninh) quê hương 
của nhà Lý, là vùng đồng bằng phi nhiêu giàu có, đông đân. Đó cũng chính 
là mục tiêu chủ yếu mà quân địch cần đánh chiếm. 

Thủy binh địch tận trung ở Khâm Châu. Từ Khâm Châu, theo Chu Khứ 
Phi, tác giả sách Lĩnh ngoại đại đớp (đời Tống) thuyền đi một ngày đến 
châu Vĩnh An, Ö Vinh An thuyền theo sông Đông Kênh vào cửa Bạch Đằng, 
lên Vạn Xuan (Phả Lại trên sông Lục Đầu) để vào Thăng Long hoặc tiếp 
ứng các ngả cho các cánh quân bộ. Thủy binh địch không phải là lực lượng 
lớn, lại không tỉnh nhuệ nhưng cố nhiệm vụ phối hợp với bộ binh "ghé vào 
bờ Bắc sông để chở đại quân qua sông” 


Về mặt biển, phía ta tướng Lý Kế Nguyên phụ trách một đội thủy binh 
đóng dọc sông Đông Kênh, Sông Đông Kênh là đải nước ven biển giữa đất 
liền và các hải cảng từ Móng Cái vào đến cửa Bạch Đầng. Lý Kế Nguyên 
sẽ phải chặn bằng được thủy binh địch, làm thất bại kế hoạch phối hợp quân 
thủy bộ của Tống. 


(1) Tuc tự trị thông giám trường biên, Sád. 
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Lực lượng chủ yếu của địch trong cuộc xâm lược này là bộ binh và kị 
bình. Quân kị, quân bộ tập kết ở Ủng Châu và các trại xung quanh. Từ đó 
quân địch sẽ theo nhiều đường qua vùng Đông Bấc nước ta để tiến vào 
Thăng Long. 

Các mỗi tiến công của bộ bính dịch đều phải đi qua vùng núi rừng Đông 
Bác hiểm trở. Đó là nơi cư trú của các dân tộc thiểu số, chủ yếu là người 
Tày. Lý Thường Kiệt giao cho các tù trưởng chỉ huy các đội quân thiểu số 
~ lúc đó gọi là quân thượng du - lợi dụng địa hình, đón đánh dịch. 

Phò mã Thân Cảnh Phúc, thủ lĩnh châu Quang Lang đống quân ở đồng 
Giáp (vùng Kép, Bắc Giang), khống chế con đường chính Lạng Sơn - Thăng 
Long. Lợi hại nhất là những đội phục binh của ông đặt ở đèo Quyết Lí và 
ải Giáp khẩu. 

Yểm trợ cho Thân Cảnh Phúc về phía tây là quân của Sầm Khánh Tân, 
Nùng Thuận Linh, Hoàng Kim Mãn ở vùng Châu Môn, ngăn chặn đường 
từ Bình Gia (Lạng Son) đến Thái Nguyên. Phía đông Thân Cảnh Phúc là 
quân của Vi Thủ An đóng ở châu Tô Mậu ngăn chặn đường từ Tư Lãng 
(thuộc Ung Châu) đến Lạng Châu, Những đao quân thiểu số trên đây rất 
thông thạo địa hình, là nỗi e ngại lớn cho kẻ địch. Triệu Tiết nói rằng: "Lưu 
Kỷ ở Quảng Nguyên, Thân Cảnh Phúc ở động Giáp đều cầm cường binh"Ó); 

Nhưng lực lượng vũ trang của các dân bộc miền núi này rõ ràng là không 
thể chặn đứng được giặc. Với sức mạnh to lớn ban đảu, các mũi tiến công của 
bộ binh Tống có thể vượt qua những chiến tuyển phụ của quân ta. Tuy nhiên 
muốn đến dược Thăng Long, dù bị đường nào, cũng phải qua sông Cầu. Sông 
Cầu bắt nguồn từ Cao Bằng, đổ ra sông Lục Đầu ở Phả Lại, lúc đó là Vạn 
Xuân. Dòng sông chặn ngang tất cả các con đường bộ từ Quảng Tây vào Thiên 
Đức, Thăng Long. Đường thủy từ Bạch Đằng muốn vào Thiên Đức - Thăng 
Long cũng phải qua sông Cầu ở khu vực Van Xuân. Thượng lưu sông Cầu rất 
hiểm trở, Khúc sông từ Thái Nguyên đến Đa Phúc cơ thể qua lại được nhưng 
sang sông rồi lại gặp phải dãy núi Tam Đảo khó vượt qua. Chỉ có khúc sông 
từ Da Phúc đến Phả Lại dài khoảng gần 100 kilômét, nhất là đoạn từ Ngã Ba 
Xà (ngã ba sông Cà Lồ và sông Cầu) trở xuống, tức sông Như Nguyệt là có 
thể qua lại đễ dàng, có bến đò, có đường bộ về Thang Long. 

Tại bờ Nam sông Như Nguyệt, Lý Thường Kiệt cho đấp đất làm chiến 
lũy dọc sông. Phía ngoài lũy, mặt giáp sông, ông sai đắp cọc tre làm nhiếu 
lớp giậu. Dưới bãi sông còn có những hố chông ngầm. Sông rộng, chông 


(1) Lý Đảo, Tục t tị thông giám dường biên, Sđd. 
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ngầm, giậu dây, lũy cao kết hợp với nhau chặt chẽ tạo thành một chiến 
tuyến lợi hại. 

Nói chung chiến tuyến Như Nguyệt chạy dài từ Ngã Ba Xà đến Vạn Xuân 
(Phả Lại). Nhưng trên đoạn sông này, hai bên bờ cá nhiều chỗ núi ăn sát 
bờ sông (núi Nham Biền ở huyện Việt Yên, Bắc Giang), hoặc rừng cây um 
tùm. Ỏ những chỗ đớ không cẩn thiết phải đáp chiến lũy. Lý Thường Kiệt 
chỉ cho tập trung đắp lũy làm rào ở những nơi dịch có khả năng vượt sông 
và quan trọng nhất là khu vực bến Như Nguyệt, Thị Cầu, Vạn Xuân. 

Quân chủ lực được điều đến để chiến đấu bên chiến lũy. Lý Thường Kiệt. 
trực tiếp chỉ huy ở đây. Một bộ phận quân đóng ngay bên phòng tuyến ở 
những vị trí xung yếu, những nơi địch có thể vượt qua. Theo sách Việt điện, 
linh, Lý Thường Riệt cho đóng thành những trại quân: Như Nguyệt, Thị 
Cầu, Phấn Động (xã Tam Đa, Yên Phong, Bác Ninh) và Vạn Xuân. Đây là 
những cứ điểm quan trọng cố thế liên hoàn thủy bộ, ứng cứu cho nhau 
nhanh chóng kịp thời, 

Theo truyền thuyết dân gian của một số làng thì đại bản doanh Lý 
Thường Kiệt ở xã Yên Phụ (Yên Phong, Bắc Ninh). Xã này nằm trên con 
đường cổ từ bến Như Nguyệt về Thăng Long, cách Như Nguyệt khoảng 6 
km, không xa các đường khác về Thăng Long. Nơi đây lại có núi Thất Diệu 
gồm bảy ngọn núi thấp nổi lên giữa cánh đồng. Vị trí và địa hình này có 
thể phù hợp với yêu cầu chỉ huy sở của đại quân đã nêu ở trên, 

Toàn bộ chủ lực quân, thủy bộ của ta trên chiến tuyến Như Nguyệt có thể 
là trên 6 vạn(Ù, Lý Thường Kiệt đã kết hợp địa hình tự nhiên, bãi chướng ngại 
vật với quân đội mà bố trí lực lượng có trọng điểm để vừa có thể kiểm soát, 
bảo vệ được toàn chiến tuyến vừa có thể nhanh chóng tập trung đánh lại có 
hiệu quả những mũi đột phá của địch và tổ chức phản công khi có thời cơ. 


4. Đập tan 30 vạn quân xâm lược Tống 


Quân Tống bát đầu cuộc xâm lược nước ta vào mùa thu năm 1076. Tháng 
7 am lịch (năm Bính Thìn) toàn bộ quân đội của Quách Quỳ đã có mặt ở 
Đàm Châu (Hã Nam) chuẩn bị xuống Ung Châu, Quách Quỳ cho những đội 
quân tiên phong đánh chiếm một vài nơi ở địa đầu nước ta để thăm dò tình 
hình. Giữa tháng 8 năm 1076, tướng địch Nhâm Khởi đánh chiếm được 


(1) Hiện nay chưa tìm thấy tài liệu nào ghỉ chép số quân của ta ở chiến tuyến này. Riêng thủy quân ở Vận 
Xuân là hơn hai vạn. Từ đó ước đoán rằng số quân trong các trại ven chiến tuyến và bản doanh Lý 
Thường Kiệt phải nhiều hơn, có thể là gấp đôi, tổng cộng là trên 6 vạn. Đó là số quân cẩn thiết đề ứng 
chiến với gần 1Ô vạn quân chiến đấu của địch ở bở Bắc sông Như Nguyệt. 


VIỆT NAM (TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN 1858) 1B5 


trại Ngọc Sơn ở biên giới châu Vĩnh An (Móng Cái). Quách Quỳ liền ra lệnh 
cho Hòa Mâu và Dương Tùng Tiên đem thủy quân lên đường. Từ Khâm 
Châu, thủy quản địch sang hải phận châu Vĩnh An để định theo sông Đông 
Kênh vào Bạch Đằng. 


Lý Kế Nguyên lập tức cho quân ra chặn đứng thủy quân Tổng. Lý Kế 
Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đó là một thắng lợi có ý nghĩa 
chiến lược trong toàn bộ kế hoạch kháng chiến của Lý Thường Kiệt, chặn 
đứng thủy quân do Hòa Mâu và Dương Tùng Tiên chỉ huy. 

Trên đường bộ, Quách Quỳ cho một số tướng giỏi như Yân Đạt, Tu Kỷ 
tiến đánh Quảng Nguyên vào tháng 12-1076. 

Lưu KỈ và quân sỉ chiến đấu rất hăng hái, giết và bắt được khá nhiều 
giặc. Theo sách Đại Nam nhất thống chỉ, nhân dân ở phía bắc châu Quảng 
Nguyên củng tham gia đánh giặc chống cướp phá. Cho đến đầu năm 1077, 
khi kiểm soát được Quảng Nguyên thì địch đã bị thiệt hại khá nhiều. 

Đại quân Quách Quỳ từ châu Tư Minh (Bằng Tường, Quảng Tây) theo 
nhiều ngả tiến vào nước ta. Ngày 8-1-1077 Quách Quỳ chỉ huy bộ phận chủ 
yếu, vượt ải Nam Quan vào Lạng Sơn. Địch theo đường thiên lí xuống Thăng 
Long. Quân ta rút khỏi Quyết Lí. Theo lệnh trên, Thân Cảnh Phúc cho quân 
trong rừng núi ven đường thiên lí, tiếp tục chiến đấu đánh tiêu hao dịch. 
Thân Cảnh Phúc vẫn ở vùng động Giáp ráo riết đôn đốc quân chuẩn bị đánh 
giặc ở ải Giáp Khẩu (Chỉ Lãng). 

Quách Quỳ bỏ ý định tiến thẳng qua ải Giáp Khẩu theo đường thiên lí 
mnà đem quân sang phía tây. Quân Tống vượt dãy núi Bác Sơn đến Yên Thế 
tồi tới ven sông Cầu vùng Thái Nguyên. Sách Tục tư trị thông giám trường 
biên viết: "Giạc đặt phục bỉnh ở cửa ải Giáp Khẩu để đón quân ta. Quỳ biết 
nên đi đường tất qua dãy núi Đâu Đỉnh mà tiến rồi tới sông Phú Lương". 

Ngày 18-1-1077, đại quân Quách Quỳ đến bờ Bắc của đoạn đầu sông Như 
Nguyệt đối điện với bến đò Như Nguyệt, với đường cái lớn về Thăng Long. 

Địch muốn hành quân tiếp, nhưng trước mặt là dòng Như Nguyệt và 
chiến tuyến của quân ta ở bờ Nam. Quách Quỳ định tổ chức vượt sông, tấn 
công quân ta, tiến thẳng về Thăng Long như kế hoạch dự định. Nhưng thủy 
binh địch bặt hẳn tăm tích. Quách Quỳ phải quyết định tạm đóng quân lại 
ở hờ Bắc sông Như Nguyệt. Với ý đồ chuẩn bị vượt sông, tiếp tục cuộc tiến 
công đánh chiếm kinh thành Thăng Long, nên địch không dàn đều lực lượng 
trên trận tuyến dài mà chúng đống thành từng khối ở những vị trí xung 
yếu nhất là những bến đò, những con đường thuận lợi tiến về Thăng Long. 
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Một bộ phận quan trọng quân Tống do phố tướng Triệu Tiết chỉ huy đóng 
ở bờ Bắc bến đò Như Nguyệt vùng thôn Mai Thượng, xã Mai Đình, huyện 
Hiệp Hòa, Hà Bác(). 


Phía dịch, đại bản doanh của Quách Quy đóng ở phía đông, cách khu 
đóng quân của Triệu Tiết, Miêu Lí ở vùng xã Mai Đình 60 dặm khoảng 
hơn 30 kilômét), Đó cơ thể là địa điểm đối diện với Thị Cầu (khu vực thị 
xã Bắc Ninh) thuộc huyện Việt Yên ngày nay. Đây là vị trí trọng yếu nảm trên 
đường thiên lí. Đạo quân do Quách Quỳ trực tiếp chỉ huy này là một trong 
những đạo quân chính. 

Như vậy là địch chia quân làm hai khối lớn do chánh tướng và phố tướng 
trực tiếp chỉ huy, đóng cách nhau hơn 30 kilômét ở bắc sông Như Nguyệt 
trước mặt hai bến đò lớn nằm trên hai trục đường quan trọng tiến về 
Thang Long. 

Khoảng giữa hai khối quân lớn, địch còn đóng giữ một số vị trí cần thiết 
để có thể liên hê, tiếp úng cho nhau khi tổ chức vượt sông hoặc khi bị tiến 
công. Trong số các vị trí đó có địa điểm núi Tiên Lát ở thôn Hạ Lát xã 
Tiên Sơn (huyện Việt Yên). Khu núi Tiên Lát gồm có núi Voi, núi Chúc, 
núi Lều, núi Phượng Hoàng... cao dưới 80 mét. Đứng trên núi Phượng Hoàng 
cơ thể nhìn rõ một vệt dài ở bờ Nam sông Như Nguyệt từ xã Dũng Liệt 
đến xã Hòa Long (đều thuộc huyện Yên Phong) và đến cả vùng Thị Cầu. 

Tiến xuống bờ Bác sông Như Nguyệt, quân Tống chỉ còn cách Thăng 
Long khoảng 20 kilômét (tính theo đoạn Như Nguyệt - Thăng Long). Quách 
Quỳ nóng lòng muốn chiếm Thăng Long để thực hiện kế hoạch đánh nhanh 
thắng nhanh như vua Tống đã căn dạn. Việc Quách Quỳ phải tạm dừng lại 
đợi thủy quân vào hợp đồng tác chiến là rất bất đắc di, 


Tướng giặc Vương Tiến được lệnh bắc cầu phao qua bến Như Nguyệt để 
cho đội quân xung kíÍch của Miêu Lý sang sông”), Đội quân này khoảng hai 
nghìn tên) nhờ cầu phao qua sông dễ dàng và sau đấy chọc thủng được 
(1) Theo Phạm Thị Tâm trong sách Một số rận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân rộc, [1à Nội, Nxb 

Quân đội nhân đân, 1976, 

(2) Miu Lý đóng đồn về phía tây cách đồn Quách Quy ó0 dặm, tại bến Như Nguyệt (The 0 tị thông piám 
tường biên trong Tống —Lÿ bang giao tận lục), 

(3) lãng —Iý bang giao tấp lục, tài liệu đã dẫn, tr.178. 

(4) Đại Việt sử kí toàn thư cô đoạn chép ",.. Vụa sai Lý Thường Kiệt đem quân đón đánh. Dến sông Như 
Nguyệt, đánh tan địch. Quân Tổng chết hồn nghìn người...". Trận đánh tan địch và quân dịch chết hơn 
1.000 người phải là trận đánh đôi quân Miếu 1ý, số quân bị chết hơn 1000 thì số quân đem đi có thể 
ước đoán chỉ là 2.000 vì ta đã đánh tan địch "nghĩa là tiên diệt phần lớn. Sử cũ. của Trùng Quốc cũng 
ghi "quân ít không địch nỏi nhiều" (Tuc n trị thông giám tường biên). 
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một chiến tuyến của quân tat), 


Lợi dụng địa hình vùng Yên Phụ (Yên Phong Bác Ninh), Lý Thường Kiệt 
bố trí một trận địa raai phục chờ giặc. Quân ta được nhân dân hết sức giúp 
đỡ đã đánh giặc rất dữ dội. Giặc thua tan tác, số sống sót cùng Miêu Lý 
hoàng hốt chạy về bến Như Nguyệt), nhưng đến nơi thì cầu phao đã bị 
cắt và quân ta lại tiến công mạnh mẽ. Bên kia sông, Triệu Tiết cho bè sang 
cứu không được. Sách Tục 0 trị thông giúm trường biên chép: "Bình thế 
đứt đoạn, quân ít không địch nổi nhiều, bị giặc (chỉ quân ta - TGŒ) ngăn 
chăn rơi ngã xuống bờ sông". Phần lớn đội quân xung kích của địch bị tiêu 
điệt. Miêu Lý và một số ít tàn binh liều chết chạy về bờ Bác. Cuộc tiến công 
mở màn của địch bên bờ Như nguyệt đã bị quân dân ta đập tan nhanh 
chống. 

Sau đø Quách Quỳ lại huy động một lực lượng mạnh hơn và đếng bè lớn 
chở quân qua sông lần hai. Mỗi lần bè đưa được 500 tên. Bè không có nhiều, 
chở quân sang lại phải quay về đón số mới. Hết lớp này đến lớp khác, quân 
Tống đỗ sang bờ Nam Như Nguyệt rồi xông lên phá bãi chướng ngại ven 
sông”), Chúng chặt đốt những hàng rào bàng tre. Nhưng rào đày mấy tầng 
tất khó phá. Quân ta từ trân chiến lũy lại đánh xuống dữ đội. Lớp trước bị 
tiêu diệt, lớp sang cứu viện cũng bị đánh tan. Học giả họ Trình nhà Tống 
đã mô tà trận đánh như sau: "Dùng bè chở 500 quân vượt sông vừa chặt 
vừa đốt mấy lần trại rào bằng tre không được. Đem bè không về chở cứu 
bính sang, nhưng lại bị giặc (chỉ quân Lý Thường Riệt - TG) bát giết. Thế 
là quân ta không được cứu, kẻ trốn, kẻ chết, không thành công được"), 

Hai lần vượt sông, hai lần thất bại thảm hại, vỉ thế nên tuy còn trong 
tay gần nguyên vẹn số quân l0 vạn, số phu 20 vạn mà Quách Quỷ không 


(1) Truyền thuyết vùng Mai Dinh nói Lý Thường Kiệt đã nói lỏng một đoạn chiến tuyến, nên Miếu Lý 
tưởng "giặc Man trốn đi". Lý Thường Kiệt muôn cho địch vượt qua một đoạn chiến tuyến đt vào trận 
địa phục kích của ta. 

(2) Theo truyền thuyết của nhân dân Yên Phụ lên làng xưa kia là Yên Khang, Sau vì đân làng có công giúp 
nhà Lý đánh thắng Tổng, nên được đổi là Yên Phụ. Hiện nay ở đến Yên Phụ còn có một đôi câu đối 
nói đến sự lích thổ thần của làng là Khang Dân báo mộng giúp Iý Thường Kiệt đánh lui giặc và thần 
Cao Sơn giúp dân trừ yêu quái ö núi Thất Diệu. Câu đối đó phiên âm là "Thoát lỗ Irộ kì công, Ï ý tướng 
kinh hồi thu đạ mộng. Trừ yếu dương chính khí, Diệu sơn toàn hiện tráng thời quang" Tam dịch lã: 
Giúp công lạ tui giặc, tên tướng Miễu ï ý kinh hãi sau giấc mộng đêm. Trừ yêu nên chính khí, núi Diệu 
hiện ra đưới ánh sáng chan hòa. 

(3) Hiện nay chưa có cũ liệu xác thực về địa điểm và thời gian cụ thể của cuộc tiến công thứ hai của quân 
"Tống. Chúng tôi theo ý kiến của Phạm Thị Tâm trong sách: Một số trận quyế! chiến chiến lược trong 
lích sứ đân tộc, (Sđd). 

(4) Trình Di, Trình [lạo, Nhị Trình đi thư (xem Lý Thường Kiệt của Hoàng Xuân Hàn, Sđd). 


158 DẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM 


đám nghỉ đến tiến công nữa. Quách Quỳ quyết định dứt khoát phải chờ thủy 
binh và buồn rầu ra lệnh "Ái bàn đánh sẽ chém"©), 

Chủ lực của địch là bộ binh và kị binh đã không thể liên hệ được với 
thủy binh và bị chặn đứng lại trước chiến tuyến sông Như Nguyệt. Quân 
địch tuy chiếm được khu Đông Bác và Bắc ngạn sông Câu nhưng đã mất 
thế chủ động tiến công và bị hãm trong một địa bàn rất bất lợi. Đó là vùng 
thượng du và trung du, dân cư thưa thớt, quân Tống không thể vơ vét cướp 
bóc được. Lương ăn của đạo quân xâm lược hoàn toàn trông chờ vào việc 
vận chuyển tiếp tế bằng đường bộ của dân phu. 


Quân dân ta vòng sau lưng địch lại phát triển các hoạt động du kích 
quấy rối liên tục. Những đoàn phu vận chuyển lương thực luôn bị chặn 
đánh. Những đội quân thượng dư của ta cùng với dân chúng các tộc người 
thiểu số len lỗi trong rừng sâu, núi cao thường bất ngờ tiến ra dánh tìa. 
Hoạt động mạnh nhất là đạo quân của phò mã Thân Cảnh Phúc ở vùng 
động Giáp. Sách Đại Việt sử kí dẫn một đoạn trong sách Quế Hải chỉ như 
sau: "Viên tri châu quan lang là phò mã bị thua, bèn trốn vào trong bụi cỏ, 
thấy quân Tống đi lẻ loi thì giết chết hoặc bát về... Người ta cho là một vị 
thiên thần"€?, Quân Tống rất hoang mang lo sợ. 


Hai tháng đã trôi qua quân Tống ngày càng bị tiêu hao về số lượng và 
đặc biệt nghiêm trọng là quân Tống không thể vơ vét cướp bóc của cải được. 
Lương ăn của đạo quân xâm lược hoàn toàn trông chờ vào việc vận chuyển 
tiếp tế bằng đường bộ của dân phu. Viên quan chuyển vận sứ Lý Bình Nhất 
đã tính phải có 40 vạn phu, nhưng nhà Tống chỉ điều được 20 vạn. Do đó 
một số vũ khí và tên sắt của quân lính đã phải bỏ lại, lương thực không 
mang được nhiều. 


Quân Tống tuy thế suy lực giảm nhưng vẫn còn một số lượng khá đông. 
Chúng vẫn đóng trên một trận tuyến dài khoảng 30 kilômét ở bờ Bắc sông 
Như Nguyệt. Từ lúc chuyển sang thế tạm thời cố thủ, chúng không đám 
tiến công ta dù bị khiêu khích, nhưng lại có âm mưu nhử quân ta sang bờ 
Bắc để tiêu diệt. Chúng đã bàn tính: "Nhử người tới đất mình lợi hơn mình 
- tới dất người. Vậy nên "giả cách không phòng bị, chúng nó (chỉ quân ta - 
TG) át tới đánh"), 


(1) Sách Tổng sử, q.318 truyện Từ Tích có đoạn: “Quách Quỳ cứ đóng quân lại, không chịu tiến công, tích 
báo phó sứ Triệu Tiết rằng: "Binh sĩ yểm hít, chủ tung không có ý đánh giặc thì thành công thế nào 
được". Truyện Àfiêu Thì Trung, q.331 cũng viết: "Quân ta không có ý tiến công”. 

(2) Xem Lý Thường Kiệt của Hoàng Xuân Hãn, Sdd. 

(3) Vuang Xưng, Đông đô sử lược (xem Lý Thường Kiệt). Tục tư trị thông giám tường biên chép: "Quỳ nói 
rằng phải tỏ ra suy yếu để dử địch" (Tống — Lý bang giao sập lục, tr.170). 
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Trong điều kiện quân địch còn đông và lo phòng thủ như vậy nên ta 
không thể mở một cuộc tổng tiến công bao vây tiêu điệt toàn bộ quân địch. 
Lý Thường Kiệt chủ trương mở nhiều cuộc công kích để vừa có thể chia sẻ 
lực lượng vừa tiêu diệt được nhiều địch. Hai đối tượng chỉnh mà Lý Thường 
Kiệt dự định tập trung lực lượng đánh vào là khối quân của Quách Quỳ và 
Triệu Tiết. 

Lý Thường Kiệt cử hai hoàng tử Hoằng Chân và Chiêu Văn đem 400 
chiến thuyền chở hai vạn quân từ Vạn Xuân ngược sông Như Nguyệt mở 
một cuộc tiến công vào doanh trại Quách Quỳ. Sử nhà Tống đã mô tả: "Vài 
vạn quân quát tháo, chửi máng đến đánh"Ó), 

Cuộc tiến công của thủy quân ta đã gây cho địch nhiều thiệt hại. Nhưng 
quân ta cũng bị tổn thất. Hai hoàng tử Hoàng Chân, Chiêu Văn và mấy 
nghìn quân đã hi sinh. Cuộc tiến công chính diện này không chỉ nhằm tiêu 
diệt sinh lực địch mà còn nhằm thu hút lực lượng và tập trung sự chú ý 
của các khối quân địch vào đây. Việc đó tạo nên thời cơ cho mũi tiến công 
khác, mũi tiến công chủ yếu của Lý Thường Kiệt, bất ngờ tập kích vào chỗ 
sơ hở của dịch để giành thẳng lợi quyết định. 


Trong lúc chính tướng Quách Quỳ mài lo đối phó với sự tiến công mạnh 
của thủy bính ta, Triệu Tiết và các tướng phụ trách các doanh trại khác 
cũng chăm chú theo đõi diễn biến chiến sự ở đó, thì gần như đồng thời, Lý 
Thường Kiệt trực tiếp chỉ huy đại quân ban đêm vượt bến đò Như Nguyệt, 
đánh úp doanh trại phố tướng Triệu Tiết ở xã Mai Đình đối điện với bến 
đồ Như Nguyệt. 

Vào thời gian khi dại bản doanh của Quách Quỳ bị tiến công ồ ạt, toàn 
bộ quận Tống ở các nơi và bản thân Triệu Tiết đang dồn sự chú ý vào mặt 
trận phía Quách Quỳ thì bất ngờ Lý Thường Kiệt mở trận công kích vào 
khối quân Triệu Tiết. Tướng, quân trở tay không kịp, bị đại bại, quân số bị 
tiêu điệt đến nắm sáu phần mười. Sách Đại Việt sử lược đời Trần chép: "Lý 
Thường Kiệt biết quân Tống sức lực đã khốn, đang đêm vượt sông tập kích, 
đại phá được quân Tống, mười phần chết đến năm, sáu (2), 

Sử sách ghi chép quá sơ sài về diễn biến của trận tập kích này. Đại Việt! 
sử hi toàn thư ghi "Một đêm quân sĩ (của ta), chợt nghe ở trong đền Trương 
tướng quân có tiếng đọc to rằng: 


(U Tục tư dị thông giám trường biên (xem Tống -Lỷ bang giao ¡ập lục, 1r.\7L). 
(2) Đại Việt sử lược, Sđd, 
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"Nam quốc sơn hà Nam đế cư. 

Tiệt nhiên định phộôn tại thiên thu. 
Như hà nghịch lỗ lai xâm pham, 
Nhữ dàng hành khan thủ bại hu". 


Đây chính là bài tha thần kích động tỉnh thần yêu nước thành sức mạnh 
chiến đấu trực tiếp diệt thù. Nhân dân địa phương vẫn truyền tụng nhiều 
chi tiết và chỉ rõ những di tích ghi lại chiến công oanh liệt này, khu vực 
doanh trại địch biến thành bãi chiến trường. Hàng vạn xác giặc nằm ngổn 
ngang khắp cánh đồng, gò đất. Nhân dân địa phương gợi là cánh đồng xác, 
gò xác(), 

Thất bại này của quân Tống thật quá nặng nề. Chỉ một đêm, toàn bộ 
doanh trại gồm 3,4 vạn quân bị đánh tan tành, bình sĩ thương vong gần 
hết. 

Thắng lợi của trận tập kích xuất phát từ bến Như Nguyệt này cộng với 
những thiệt hại mà ta gây cho địch ở khối quân Quách Qùy lầm cho thế 
phòng ngự của quân Tống ở bờ Bắc bị rung chuyển hoàn toàn. 

Chiến thắng Như Nguyệt lần thứ hai này vào cuối mùa xuân năm 1077. 
Đó là chiến thắng của trận quyết chiến chiến lược có ý nghĩa kết thúc chiến 
tranh. Qua lời than vãn của tướng địch ở trên cho thấy quân Tống đã ở vào 
cảnh thế cùng lực kiệt. Nếu còn đóng quân thì rõ ràng sẽ bị tiêu diệt hoàn 
toàn. Nhưng rút lui thì mất thể điện của "thiên triều". Biết rõ ý chí xâm 
lược của giặc đã bị đè bẹp, Lý Thường Kiệt liền chủ động đưa đề nghị "giảng 
hòa”, thực chất là mở một lối thoát cho quân Tống. Đó là chủ trương kết 
thúc chiến tranh mềm dẻo của Lý Thường Kiệt: "dùng biện sỉ bàn hòa, không 
nhọc tướng tá, khỏi tốn xương máu mà bảo toàn được tôn miếu"t?), 


Ngay lập tức, vào tháng 8 năm 1077, quân Tống rút lui trong cảnh hỗn 
loạn. Quách Qùy sợ quân ta tập kích nên bí mật cho bình sĩ rút lui vào ban 
đêm. Tống sử đã ghi lại cảnh tượng đó như sau: “Qùy muốn rút quân về, 
sợ giạc tập kích, bèn bát quân lính khởi hành ban đêm, hàng ngũ không 
được chỉnh té, tỉnh hình hỗn loạn giẫm xéo lên nhau"), 


Quân Tống rút đến đâu, Lý Thường Kiệt cho quân theo sát lấy lại đất 
đai đến đấy. Quân ta nhanh chóng thu hồi các Châu Môn, Quang Lang, 


(1) Theo tư liêu điều tra của Pham Thị Tâm, Đai học Tổng hop Hà Nội. 
(2) Văn bìa chùa Linh Xứng (Thanh Hóa) của si Pháp Bảo đổi Lý (xem Lý Thường Kiệt, Sđỏ). 
G) Tống sứ, q. 334 ~ Truyện Đào Bật. 


} 
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T6 Mau. Tu lang liểng châu Quảng Nguyên (Cao Bằng) là miền đất cỉ 
nhiều tài nguyên, nhất (là mỏ vàng, nên nhà Tổng có Am mưu chiếm đáng 
lâu dải Nhưng rải bằng nhưng biến pháp đầu tranh kiến quyết, nhà lý củng 


lấy lai đước vàu năm TU7Đ, 


'Fứ trần đết kịch Ứng Châu đến trần tấp kích Như Nguyệt CA: Thường; 
30 van lính và phú của nhà “ông bị tiêu diệt Trong lần xuất chính 1076 - 
1077 thì mưới van quần trị li, khi về vốn lai bơn hai vạn (232 tDÙÒI, Lam 
trang số hài mnưii vạn phụ đa bộ mang Tuần hộ chị phi ch:iên tranh đư:n: 


ngu nhà Tông tỉnh ra là 3 100.000 làng vàng Ì 


Của AXfór Cót 


tii đng gử, vị 991 « nan du đặt 
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Đền thỏ [ý ƒ hưàng Kiết (Ha Trung ¬ Thánh Hóa] 


IV. NHÀ LY SUY VONG 

1 Nhà l¿ý đến đời vua Nhân Tông (1073 - 1127) đã đạt đến đính cao 
của sư thính trị. Sử củ khen Nhân Tông "là người sáng suốt khôn ngoan. 
nhân hiển, biếu nghĩa. Vua nghề lãi đan ngăn, cẩu kẻ hiền tài, Ít Lạp dịch, 
thuê khóa nhẹ. Bãy giữ nước lớn, phải sợ; nước nhỏ phải mến, thần giúp 
người theu, đân thì đông giàu, mình thì thái bình. Thực là ông vua giỏi ở 


triểu Lý, 


Nhưng từ đời Anh Tông (1135 - 1175) về sau thÌ chỉnh sự đân dân sút 
kém Các vua lên ngôi đếu nhỏ tuổi (Thần Tông L1 tuổi, Ảnh Tông 5 tuổi, 
Cao Tông 2 tuổi .) và đều chết yếu (Thấn Tông chết nắm 2L tuổi, Co Tông 
chết năm 37 tuổi...) quyền hành nằm trong tay ngoại thích mà không Ít là 
bạn mọt nước hại dân, lông hành tham bạo. Đồ Anh Vũ là em bà Đỗ Thái 
hâu me Thần Tông lưng Hoần) làm phụ chính dưới triều Anh Tông cho 


L1 Phám | ly Chú ¿ch sriểu luến cứz£rng taw[ chứ, bản dịch của NX SỬ học, [lA NĂM, 1 lập (17 led 
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vợ là Tô Thị vào hầu hạ Đỗ Thái hậu để lấy cớ đi lại tư thông với Lê Thái 
hậu (mẹ Anh Tông). 

Các đại thần điện tiền chỉ huy sứ Vũ Đới, phò mã Dương Tự Minh cùng 
Tú Minh Vương, Bảo Ninh hầu... đem quân xin vua bắt Anh Vũ. Nhưng Lê 
Thái hậu lại đem vàng bạc đút lót cho bọn Đới để Anh Vũ khỏi bị giết. Anh 
Vũ bị đầy làm cảo điển hoành. Thái hậu lo lát xin xá tội cho Anh Vũ. Dần đà 
Anh Vũ được làm phụ chính và càng lộng bành hơn trước. Anh Vũ tự lấy 100 
người, lập đô phụng quốc vệ để chuyên đi bát người, tìm cách báo thù Vũ Đới, 
Dương Tự Minh... 

Năm 1158 vua theo lời Nguyễn Quốc, sai làm hòm gỗ lớn để trước triều 
đỉnh, hệ lệnh ai muốn nới việc gì thì viết giấy bỏ vào. Chỉ trong vòng một 
tháng thư sớ đã đầy. 

Có thư kể tội Anh Vũ. Anh Vũ bèn đày Quốc lên trại Quy Hóa và bắt 
uống thuốc độc chết. Phụ chính cho vua Cao Tông là Đỗ Yên Di (em trai 
thái hậu, mẹ Cao Tông) cũng là người bạo tàn. Yên Di cấm dân miền xuôi 
trao đổi muối, đồ sát với đồng bào các dân tộc người thiểu số để trấn áp 
các cuộc khởi nghia của họ. 

Quý tộc nhà chùa cũng xa xỉ không kém. Năm 1198, tể tướng Đàm Dĩ 
Mông phải tâu vua rằng: "Dương nay số tăng đồ và phu dịch ngang nhau. 
Chúng tự kết bè lũ, lập càn người chủ, tụ họp từng bọn làm nhiều điều 
ô uế. Hoặc ở chốn tăng phòng, tịnh viện mà riêng tư gian dâm. Ngày ẩn 
tối ra như đàn cáo chuột. Chúng bại tục thương giáo, dần dần thành thối 
quen. Nếu không cấm đi, để lâu ngày tất càng thêm tệ", Vụa y lời Đàm 
DĨ Mông bắt nhiều tăng đồ phải hoàn tục. Đây là đòn đã kích vào 
đạo Phật. 

- Cuối năm đó, Hồ Đỗ ở Diễn Châu nổi dậy bị Đàm Dĩ Mông đàn áp. 

~ Năm 1198, người hương Cao Xá ở Diễn Châu là Ngô Công Lý chiêu 
tập những người vong mệnh nổi lên. 

~ Năm 1203 ấp Lâm (?) ấp Đà Mỗ (?) nổi dậy. 

Ngoài những cuộc khởi nghĩa trên, binh lính cũng gây phản biến. Năm 
1163 "Linh bẻ trốn, tụ họp nhau cướp bóc cư dân trên đường đi"), Phí 
Công Tín phải đem quân đi đàn áp. 

Từ II61 đến 1172 vua hoặc đại thần luôn đi tuần tiễu trong nước, dùng 
uy lực để trấn áp nhân dân. Ñăm 1207, Cao Tông phải xuống chiếu tạ lỗi. 


(1) Miêt sử lược, Sđd, q.11. tr. 135, bản dịch tr 163-164. 
(2) Đại Việt sử kí tràn thự, Sdẻ, t1, tr. 323 
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Sử cũ chép "Năm đó vua thấy giặc cướp nổi lên như ong, bèn hối lại lỗi xưa, 
nhân đó tự trách mỉnh hèn kém ở tận nơi cứu trùng không biết cảnh khó 
khăn của dân chúng, nghe lời bọn tiểu nhân mà gây nên oán với kẻ dưới"G), 

Cao Tông chết, con là Sâm lên thay, hiệu là Lý Huệ Tông. Lý Huệ Tông 
cũng là một ông vua hèn kém. Suốt l4 năm trị vì của ông, đất nước luôn 
loạn lạc, giặc cướp tứ tung. 


2. Cuộc nổi dạy Thân Lợi (1140) 


Nam 1140, một người dòng đõi họ Thân ở Động Giáp là Thân Lợi, tư 
xưng là con vua Nhân Tông, giỏi thuật số, nổi lên ở châu Thượng Nguyên 
(miên Đồng Hi, Thái Nguyên). Thân Lợi xưng hiệu là Bình Vương, phong 
thê thiếp làm hoàng hậu, con cháu làm vương hầu. Ban đầu, Thân Lợi chỉ 
có hơn 1000 người, đi đâu cũng nói phao rằng Lợi giỏi bình thuật. Dân biên 
giới theo rất đông. 

- Tháng 4, Thân Lợi đem quân ra đóng ở châu Tây Nông (Phú Bình, 
Thái Nguyên) cùng dân Thượng Nguyên, Tuyên Hóa, Cảm Hơa, Vĩnh Thông 
đánh phủ Phú Lương (Phú Lương, Thái Nguyên) lấy được phủ trị. Thân Lợi 
bàn mưu với quân chúng đánh kinh thành Thăng Long. 

Triều đỉnh sai thái úy Đỗ Anh Vũ đem bính tiến đánh, Tháng 5, quân Lợi 
kéo về Thăng Long, đến trạm Quảng Dịch (?) gặp quân của Ánh Vũ, Thân Lợi 
chay thoát về châu Lục Lệnh (Thái Nguyên), Anh Vũ dùng kế phủ dụ, chiêu 
họp đảng chúng Thân Lợi, phát muối cho bọn Dương Mục, Chu Ái. 


Tháng 10, Anh Vũ tiến đánh Lục Lệnh bát được 2.000 người. Thân Lợi 
trốn lên Lạng Châu (Lạng Sơn) bị Tô Hiến Thành bát được. Thân Lựi và 
20 người chỉ huy bị chém đầu, một số bị đi đày. 


3. Cuộc nổi dậy ở Đại Hoàng 


Năm 1152 người miền Đại Hoàng (Ninh Bình) cũng nổi đậy do Nùng 
Khả Lai chỉ huy. 

Năm 1202, người Đại Hoàng bị bát làm phu dịch xây cửa Đại Thành 
(kinh thành Thăng Long) khởi loạn rủ nhau về nổi dậy chống triều đình. 
Người chỉ huy là Phí Lang. Nhà Lý phải sai chỉ hậu phụng ngự Trần lĩnh 
đi đàn áp dân Đại Hoàng, lại sai lại bộ thượng thư Từ Anh Nhi đem quân 
phủ Thanh Hóa ra phối hợp đàn áp. Đến sông Lộ Bố (thuộc huyện Ý Yên, 
Nam Định) Phí Lang dẫn quân đánh và giết chết Anh Nhi. 

Tháng 5 năm 1205 quan nội hầu là Đỗ Anh Doãn đi đánh Đại Hoàng 
cũng bị thua. Đến tháng 10 Đàm Di Mông đem binh lính các đạo đắp 
một đải lũy để phòng ngự. Thanh thế của Phí Lang rất lớn. Năm 1205, 


€1) Việt m lược, q TL, Sđú, tr. 174 
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sau khi đánh tan quân triều đình, Phí Lang thừa tháng đốt hãnh cung Ứng 
Phong (Nghĩa Hưng - Nam Định) phá các kho thóc, đết nhà cửa. Tháng 
8, Cao Tông phải dùng kế hoà hoãn, sai người đi dụ hòa. "Phí Lang và 
170 hào trưởng ra hàng"). Song thực tế triều đình đã không kiểm soát 
được miền Tây nam Thăng Long nữa. Phí Lang vẫn giữ miền đó và năm 
1207 lại nổi dây. 


4. Loạn Đoàn Thượng và Quách Bốc 


Tháng 9 năm 1207, hào trưởng lớn là Đoàn Thượng, Đoàn Chủ nổi dậy 
ở Hồng Châu (Hải Dương và Hải Phòng) xây đắp thành lũy, xưng vương 
hiệu. Cao Tông phái rất nhiều quân đi đánh Hồng Châu. Đàm DĨ Mông đem 
quân đạo Đại Thông (miền Hà Dông cũ dọc sông Đáy), Phạm Bỉnh Di đem 
quân đạo Khả Liêu, Trần Hinh đem quân đạo Phù Đái (Vĩnh Bào, Hải 
Phòng), Bảo Trính hầu đem quân đạo Nam Sách (Nam Sách, Hải Dương), 
cùng họp nhau đánh Đoàn Thượng. Thấy thế lực quân triều đỉnh quá mạnh, 
Doàn Thượng liên ngầm sai người đểm của cải đút lót cho Thượng phẩm 
phụng ngự Phạm Du, nguyện xìn đem quân chúng theo Du. Cuộc liên minh 
giữa Thượng và Du bát đầu từ đó. Phạm Du cố vì Thượng mà xin với Cao 
Tông tha cho. 

Đầu năm 1209, Cao Tông sai Phạm Du coi việc quân ở châu Nghệ An. 
Bấy giò miền này đang đới lớn, số người bị chết đối rất nhiều. Những người 
còn sống sót cũng hị phá sản, lưu vong. Nhân cơ hội ấy, Phạm Du nói với 
vua rằng: "Nay thiên hạ rối loạn, bọn gian tặc nổi lên khắp nơi... xin cho 
phép tôi được tuyển bọn trai tráng để tự đề phòng, mới song khỏi lo tai 
họa". Phạm Du chiêu tập những người vong mệnh ngang nhiên đi khắp các 
nơi. Từ đó đường đất bị cắt đứt, thuyền bè không đi lại được". Cao Tông 
thấy tỉnh hình nguy khốn liền sai Thượng phẩm phụng ngự Phạm Bính Di 
lấy quân ở Đằng Châu (thị xã Hưng Yên) để chống lại bọn Phạm Du, Phạm 
Du trở về Cổ Miệt cùng với Đoàn Thượng, Đoàn Chủ ở Hồng Châu hợp binh 
đánh Đăng Châu. Bỉnh Di bị thua. 

Tháng 2 năm 1209, Binh Di lại đem binh ở Đằng Châu, Khoái Châu đi đánh 
Du. Phạm Du bỏ trốn. Bỉnh Di tịch biên gia sản của Du rồi đốt hết. Tháng 4 
năm này, Phạm Bình Di đánh tan quân Doàn Thượng. Đoàn Chủ bị giết chết. 


Phạm Du ngầm sai người về kinh đút lót cho bọn quan lại trong triều, 
nói rằng Binh Di tàn ác, giết hại người vô tội và kể lể tỉnh oan, xin về kinh 
đợi tội. Cao Tông sai Trần Hinh triệu Phạm Du về kinh lại triệu cả Bỉnh 
Di về triều. Phạm Du về kinh trước hầu Cao Tông, được tin cẩn; Binh Di 
đến kinh sau, vào triều phụng mệnh. Cao Tông sai bát Bỉnh Di và con là 


(1) Miệt sử lược q. 3, tồ 16b; bản dịch, tr, 170. 
(2) Miệi sử lược, q. 3, tờ L8b; bản dịch, tr, 125. 
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Phụ giam ở Thủy Viên, toan làm tội. Tướng của Bỉnh Di là Quách Bốc nghe 
tin đó, đem binh lính hò reo phá cửa Đại Thanh kéo vào nội điện. Du cùng 
em là bọn Phạm Kinh giết Bình Di và con là Phụ rồi cùng vua chạy trốn. 


Quách Bốc nghe tin Bính Di đã chết, sai quân sĩ đột nhập đến bệ đá mát, 
lấy xe của vưa chở thây Bình Di, lấy chiếu ngự bọc thây của Phụ rồi theo 
cửa Việt Thành mà ra bến Đông Bộ Đầu. Sau đó Quách Bốc lại vào cung 
rước hoàng tử Thầm và hoàng tử Sâm về Hải Ấp. Trần Lý thống suất thủy 
quân đến rước hoàng tử Sâm cùng mẹ là nguyên phi Dàm Thị và hai em 
gái đưa về Hải Ấp (Lưu Xá, xã Canh Tân, Hưng Hà, Thái Bình). Trần Lý 
vốn làm nghề đánh cá, sau trở nên giầu có. Dựa vào thế lực họ Lưu (có lã 
là tướng quân Lưu Khánh Đàm) và họ Tô trong vùng, Trần Lý được làm 
chức quan nhỏ, trông coi hành cúng Ngự Thiên (làng Quách Bố, Hưng Hà, 
Thái Binh) sát cạnh làng Lưu Xá. Nhân laạn lạc, Trần Lý chiếm cứ miền 
Hải Ấp. Họ Trần có binh lực liền nổi đậy, tạm về phe Quách Bốc. 


5. Họ Trần hưng khởi 


Trần Lý cùng Phạm Ngu rước hoàng tử Sảm về Mang Nhân, đưa Sảm 
lên ngôi, xưng là Tháng Vương, giáng Thẩm xuống tước vương. Ít lâu sau, 
Sảm lại về Hải Ấp, ở tại nhà công quán Lưu Gia. Sảm lấy con thứ của Trần 
Lý làm nguyên phi, dùng Đam Di Mông làm Thái úy, Nguyễn Chính lại làm 
Tham tri chính sự, Trần Lý làm Minh tự, Phạm Bố là Thượng phẩm phụng 
ngự, Tô Trung Từ làm Diện tiền chỉ huy. Như vậy là ở miền ven biển Ngự 
Thiên đã hình thành một triều đình nhỏ, tuy người họ Lý làm vua, nhưng 
quyền hành thực tế vào tay anh em họ Trần, Họ Trần dần dần tổ chức 
thành một đồng quý tộc mới. 

Trong khi đơ, Cao Tông chạy lên miến Quy Hóa Giang nương nhờ nhà 
Hà Vạn, một thủ lĩnh miền thiểu số có thế lực. Cao Tông sai Phạm Du đi 
Hồng Lộ liên kết với Đoàn Thượng, huấn luyện quân lính để đánh họ Trần. 
Du bị giết chết. 


Năm sau 1210, Tô Trung Từ đánh lại Quách Bốc ở Khoái Châu, rồi đến 
Hải Ấp bát hoàng tử Sám định đưa về kinh sư. Tháng 4, Cao Tông sai 
thượng phẩm phụng ngự Đỗ Quảng đến nhà Trung Từ đón hoàng tử Sảm 
về kinh. Con thứ Trần Lý là Trần Tự Khánh thay cha thống lính binh chúng, 
được phong là Thuận Lưu Bá, đóng quân ở Thuận Lưu (miền Hải Ấp, Hưng 
Hà, Thái Bình) nhưng không đầu hàng Cao Tông. 

Tháng 4-1210, Cao Tông mất, hoàng tử Sảm lên ngôi vua (tức là Huệ Tông). 


Nghe tin vua Cao Tông mất, Trần Tự Khánh đem thủy quân đến bến Tế 
Giang (Mỹ Văn, Hưng Yên) xin với cậu là Tô Trung Từ cho cùng dự tang 
lễ Cao Tông, nhưng Trung Từ không cho. Tự Khánh phải đem quân về 
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Thuận Lưu. Cũng tháng đó, Huệ Tông lập Trần thị làm nguyên phi, Phan 
Lân, Nguyễn Ngạnh đỗ thuyền ở bến Đại Thông, đem quân giúp Trung Từ 
đẹp Đỗ Quảng rồi đưa Trần thị vào triểu. Tháng 7 năm 1211, Trung Từ 
đang đêm sang Gia Lâm tư thông với công chúa Thiên Cực, bị quan nội hầu 
Vương Thượng là chồng công chúa giết, Từ đó quyến hành chuyển gọn sang 
tayaho Trần. Nhân cơ hội đó, anh em họ Trần củng từ Thiên Trường, Kiến 
Xương tiến lên đánh chiếm miền Khoái Châu. Vậy là từ năm 1211 đã hình 
thành ba thế lực phân cát lớn là: 

- Họ Đoàn (Hải Dương và Hải Phòng). 

- Họ Trần (Thái Bình, Nam Định và nam Hưng Yên). 

- Họ Nguyễn (Quốc Oai, Hà Tây) 

Triều đình nhà Lý chì kiểm soát vùng xung quanh Thăng Long. 

"Chính quyền trung ương của nhà Lý tuy được phục hồi, nhưng thế lực 
đã quá yếu. Phạm vi kiểm soát của triều đình dần dần bị thu hẹp lại đáng 
kể. Trước tình hình đớ, triều đỉnh phải dựa vào lực lượng địa phương, thực 
tế là các hào trưởng. Bấy giờ, thấy lực lượng của họ Trần đã khá mạnh, 
nhà Lý lại tìm cách dựa vào một lực lượng hào trưởng họ Đoàn để trừ diệt 
họ Trần, Họ Đoàn đem quân đánh anh em họ Trần ở ải Hoàng Điểm (2). 
Trần Tự Khánh sai Lại Lĩnh cùng tướng Khoái Châu Nguyễn Đường ra 
chống cự. Nguyễn Đường bị bát. Tự Khánh bị thua, giận đữ phá đê cho nước 
sông chày tràn vào các ấp rồi về, Miền Khoái Châu mất tin tưởng ở họ 
Trần, theo về với họ Đoàn. 


Trong khi đó, Tự Khánh vẫn tiếp tục đánh chiếm các miền ở hai bờ sông 
Hồng để phát triển thế lực. Hai lần Tự Khánh đánh bại được tướng của 
Đoàn Ma Lôi là Đỉnh Cẩm, đóng ở Đội Sơn (Duy Tiên, Hà Nam). Họ Trần 
kiểm soát được cả miền Lí Nhân (Hà Nam). Bấy giò họ Trần đang tìm cách 
liên kết với hào trưởng Nguyễn Tự để tiêu diệt thế lực đối dịch mạnh nhất 
của mình là họ Đoàn. Đầu năm 1212, Trần Tự Khánh và Nguyễn Tự họp 
nhau ở bến Triều Đông, thế làm bạn sống chết có nhau, "tận trung báo 
quốc, cùng bình họa loạn". Hai người chia nhau phạm vi chiếm cứ, lấy sông 
Lô, sông Thiên Đức (sông Đuống) làm giới hạn, mỗi người thống suất một 
bân. Từ Thượng Khối (Bắc Ninh) đến Na Ngạn (Lục Ngạn, Bắc Giang), các 
hương ấp dọc theo sông Đuống và đường bộ là thuộc về Tự Khánh. Từ Kinh 
Ngạn (bờ sông Hồng, thuộc Kinh sư) đến Ô Diên (Hoài Đức, Hà Tây) là 
thuộc về Nguyễn Tự, hẹn đến tháng 3 năm Nhâm Thìn thì họp binh tấn 
công đất Hồng Châu của họ Đoàn. 


Bấy giờ Huệ Tông truyền cho văn võ bá quan đều phải nghe mệnh lệnh 
Trần Tự Khánh. Mặt khác, Huệ Tông cùng với Thái hậu vã một số cận thần 
vẫn ngầm mưu điệt họ Trần. Đầu năm 1218, Thái hậu sai người đi với bọn 
tướng sỉ ở đạo Phù Lạc (?), đạo Bác Giang, hẹn ngày cùng phát binh đánh 
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Tự Khánh. Đúng ngày đã định, bọn Phan Thế ở Phù Lạc, Ngô Mãi ở Bắc 
Giang tiến đến cửa Đại Hưng (cửa nam thành Thăng Long). Tự Khánh đang 
ở bến Đại Thông, nghe tỉn đó liên kéo quân lên kinh sư, vào cấm thành, 
đốt cầu Ngoạn Thiểm rồi lại trở về Đại Thông. Lúc này thế lực của Tự 
Khánh đã rất mạnh. Sau khi chiếm được đồng bảng hạ lưu sông Hồng và 
sông Đáy (trừ miền Đại Hoàng), Tự Khánh phát triển thế lực lên Quốc Oai. 
Miền này trước đây là thuộc phạm vi kiểm soát của Nguyễn Tự. Tự chết, 
phó tướng là Nguyễn Cuộc thay thế. Tự Khánh tiến quân lên Quốc Oai, dụ 
hàng được Nguyễn Cuộc. 

Huệ Tông lại tự làm tướng đi đánh Tự Khánh, đến Mễ Sở gặp quân của 
Vương Lê, Nguyễn Cài. Hai bên chưa giao chiến, quân của Lê, Cải mới hò reo 
tiến lên, quân triều đình đã tự tan vỡ. Vương Lê, Nguyễn Cải bát được thuyền 
rồng. Cánh quân đạo Bác Giang do Đàm Di Mông thống xuất tới bến An Diên 
(Thường Tín, Hà Tây) thì bị quân của Trần Thừa tiến đánh. Trần Thủ Độ, 
Trần Hiến Sâm ở tả ngạn cũng tiến đánh thắng quân nhà vua. Bọn Phan Lân, 
Nguyên Nộn từ Quốc Oai tiến đến chợ Dừa đánh thắng bọn tướng ở Hồng Lộ 
là Đoàn Cấm, Vũ Hốt. Lý Huệ Tòng phải chạy lên Lạng Châu. 

Tuy đã chiếm được Kinh đó, Tự Khánh vẫn chưa chiếm ngôi nhà Lý. Họ 
Trần vẫn lấy danh nghĩa phò nhà Lý để thu phục lòng dân, và dê bể tiến 
đánh bọn Đoàn Thượng. Cho nên vài ngày sau, Tự Khánh sai người đem 
thư lên Lạng Châu gặp Huệ Tông và nói rõ ý mÌnh rằng: "Dân tỉnh uất ức, 
không thấu được lên trên. Cho nên, nhân lòng giận dữ của người trong nước, 
thần khởi binh dep lũ đó, cắt trừ gốc họa, để yên lòng dân mà thôi. Đến 
như thân phận vua tôi, thần không dám phạm đến một chút nào. Ngờ đâu, 
phải gánh lấy tội chuyên quyền đánh dẹp, để khiến cho xa giá phải long 
đong, tự xét tội của thần thật đáng vạn lần chết. Xin bệ hạ nguôi cơn giận 
đữ, quay xa giá về kinh sư để thỏa lòng người mong muốn”), 

Không đốn được Huệ Tông về kinh, Tự Khánh (bấy giờ lấy chức tước là 
Chương Thành hầu) triệu tập các vương hầu, bá quan bàn việc cải lập, sai 
người đón con vua Ảnh Tông là Huệ Văn vương đến Hạc Kiều, lập làm vua. 
Tháng 3 năm Giáp Tuất (4-1214), Huệ Văn vương lên ngôi ở điện Dại An, 
cải nguyên là Càn Ninh, hiệu là Nguyên Vương. 

Anh em họ Đoàn tấn công đất Bắc Giang, do tướng của Tự Khánh là 
Nguyễn Nộn đóng giữ. Đánh nhau ở núi Đông Cứu (Gia Lương, Bác Ninh), 
Nguyễn Nộn giết chết được Đoàn Nguyễn. Bấy giờ nội bộ phe Tự Khánh 
xảy ra phản loạn lớn. Tướng ở Cam Giá (thị xã Sơn Tây) là Đỗ Bị lại nổi 
lên chống cự. Miền Cam Giá lại tách khỏi phạm vi thế lực của anh ermn họ 
Trần, hÌình thành một thế lực mới. Cùng lúc đó, Nguyễn Nộn ở Bác Giang 


(1) Việt sử lược, q.1N, tờ 26b, bản địch trang 196 
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cũng phản lại Tự Khánh, xây dựng một thế lực rất lớn. Do việc cát cứ của 
bọn Đỗ Bị, Nguyễn Nộn, kinh thành Thăng Long bị uy hiếp nặng. Tự Khánh 
lấy hết vàng bạc, của cải các kho và phóng hỏa đốt kinh dô rồi đón vua mới 
xuống hành cung Lí Nhân (Hà Nam). 

Nguyễn Nộn dem bình đến Thăng Long chống nhau với Tự Khánh. Huệ 
Tông và thái hậu đang ở Nam Sách trở về Thăng Long, phong cho Nguyễn 
Nên tước hầu. Thế là sau khi nương tựa thế lực cát cứ địa phương họ Trần, 
họ Đoàn không được, chính quyền trung ương của họ Lý lại liên minh với 
một. thế lực cát cứ địa phương thứ ba là Nguyễn Nộn ở Bác Giang. Cục diện 
trong nước lúc này đại thể hình thành ba thế lực: Phía bác là Nguyễn Nộn, 
phía đông là Đoàn Thượng, phía nam là Trần Tự Khánh. 

Ngoài mấy lực lượng phân eát trên, những thế lực nhỏ ở các địa phương 
cũng khá nhiều. Một thế lực cát cứ khá quan trọng là Nguyễn Bái, tước Ô 
Kim hầu ở đất Ô kim, (miền Hoài Đức, Hà Tây) tuy chống lại triểu đình, 
nhưng không theo Tự Khánh. Ỏ Quy Hóa (miền Yên Bái, Tuyên Quang dọc 
sông Hồng) có họ Hà, cha truyền con nối cai trị đất trại này (cho đến đời 
Trần vẫn còn). Ngoài ra còn thế lực cát cứ ở miền Đại Hoàng (Ninh Bình), 
của họ Phạm ở Nam Sách. Khắp nơi trong nước ở vào trạng thái hỗn loạn. 


Đầu năm 1214, Huệ Tông chạy đến hương Binh Hợp (xã Tam Hiệp huyện 
Phúc Thọ, Hà Tây)€), Trần Tự Khánh được hào trưởng địa phương Đô Năng 
Tế giúp đỡ lấy lại Bính Hợp, rồi đem quản bao vây Thăng Long, đốt cung 
điện, phá nhà cửa. Huệ Tông phải dựng lều tranh để ở. 

Tháng 4-1216, Triều dỉnh nhà Lý lại gặp một nguy nan mới: các tướng 
ở Cào Xã (Nhật Tào, Từ Liêm, Hà Nội) là Đỗ Át, Đỗ Nhuế (tước Liệt hầu) 
chống lại vua. Vua dựa vào Nguyễn Bát, sai Bát đánh lại, nhưng không 
thắng. Trước tình thế đó, Huệ Tông đành lại quay về nương nhờ anh em 
họ Trần. Năm ấy Huệ Tông lại lập Trần thị (trước bị giáng xuống làm ngự 
nữ) làm Thuận Trinh phu nhân. 


Trần Tự Khánh sai Vương Lê đem thủy quân đến đón rước Huệ Tông 
sang Cứu Liên. Việt Sử lược chép rằng: "Tự Khánh trông thấy vua rất mừng, 
tướng sĩ đều vui về hò reo. Từ đó, vua cùng Tự Khánh quyết ý đánh bọn 
Bắc Giang vương Nộn, Hiến Tín vương Bát, Hồng hầu Đoàn Văn Lôi, Hà 
Cao ở Quy Hóa". Lúc này Nguyên vương bị phế xuống làm Huệ Văn vương 
(đến 1221 thì Huệ Văn vương chết). 

Anh em, thân thuộc họ Trần chiếm hết các chức văn võ quan trọng: Tự 
Jhánh làm thái úy, khi xướng lễ không phải gọi tên, Trần Thừa được phong 
tước Liệt hầu làm nội thị phán thủ, Trần Liễu (con cả Trần Thừa), Phùng Tá 


(1) Toàn đu chép là huyện Binh Họp. Văn bía Dại Việt quấc Binh Hợp hương Thiệu Long rự bì ghi rõ Bình 
Hợp là hương và Đỗ Năng Tế người ở đây có công lớn giúp Kiến Quốc đại vương (Trần Tự Khánh). 
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Chu, Lại Lĩnh được tước Quan nội hầu, con cá Tự Khánh là Hải được phong 
tước vương. Tập đoàn quý tộc mới này đã lấn át được quý tộc nhà Lý cũ và sẽ 
thu hút dần dẩn những quý tộc khác mà giành quyền thống trị. Chính sử có ghi: 
"Huệ 'Tông dần dần rnắc chứng điên. Chính sự không quyết đoán, giao phó cả 
cho Trần Tự Khánh. Quyền lớn trong nước đần đã về tay kẻ khác"), 

Tháng 6 năm 1217, Đoàn Thượng đem binh chúng ra hàng, được phong 
tước vương. Tháng 6 năm 1218, Trần Thừa và Trần Tự Khánh gả em gái 
là Trần Tam Nương cho Đoàn Văn Lôi (Hồng hầu) thu phục đất Hồng Châu. 
Thế là họ Trần "trừ" được một thế lực chống đối quan trọng. 

Tự Khánh tiến đánh thế lực cát cứ của Nguyễn Tự, Nguyễn Cuộc ở Quốc 
Oai, của Đỗ BỊ ở Cam Giá... "Các thuộc ấp ở Phong Châu đều ra hàng"). 
Tự Khánh lại đánh Nguyễn Bát chiếm lại đất Từ Liêm. Nguyễn Bát phải 
chạy lên miền thiểu số ở sách An Lạc (Vinh Phúc). 

Tháng 5-1220, anh em họ Trần tiển đánh Hà Cao ở Quy Hóa, chia quân 
làm hai đạc: Tự Khánh, Trần Thừa theo sông Quy Hóa (sông Hồng), Lại 
Linh, Phan Cụ theo đường sông Tuyên Quang (sông Lô), hai đạo cùng tiến. 
Cao cùng vợ con thát cổ chết. Từ đó cà miền Thượng Nguyên Lộ (Thái 
Nguyên), Tam Dái Giang (Vinh Phúc) đều bình yên. 

Mười ba năm (1207-1220) loạn lạc, đất nước bị chia xẻ bởi các thế lực 
hào trưởng, chính quyền nhà Lý càng suy yếu, nay được thống nhất lại. 
Quyền lực chính quyển trung ương lại đẩn dần tập trung, củng cố dưới sự 
lãnh đạo của họ Trần. 

Cuối năm 12238, Trần Tự Khánh - người có công nhiều nhất trong việc 
đọn đường cho họ Trần nắm chính quyền, chết ở Phù Liệt (được truy phong 
là Kiến Quốc đại vương). Đầu năm 1224, Trần Thừa được cử làm phụ quốc 
thái úy, Phùng Tá Chu làm nội thị phán thủ, Trần Thủ Độ làm điện tiền 
chỉ huy sứ, thống lĩnh các quãn hộ vệ cấm đình. Huệ Tông từ lâu đã phát 
cuồng, không có con trai, chỉ cố hai con gái (con cá là công chúa Thuận 
Thiên, đã gả cho Trần Liễu (con cả Trần Thừa), con thứ Ìà công chúa Chiêu 
Thánh, mới lên 7 tuổi. Tháng 7-1225, Huệ tông nhường ngôi cho Chiêu 
Thánh - tức là Lý Chiêu Hoàng - tự mỉnh làm Thái thượng hoàng. Quyền 
bính trong triều hoàn toàn nằm trong tay quan điện tiền Trần Thủ Độ. 

Ngày 12 tháng chap năm Ất Dậu tức ngày 11-1-1226, dưới sự điều khiển 
của Trần Thủ Độ, Lý Chiêu Hoàng chính thức nhường ngôi hoàng đế cho chồng 
là Trần Cảnh. Vương triều Lý đến đây chấm đứt sau 216 năm cầm quyền. 


(Ù Đại Việt sử kí toàn thư, Sdd, tập T, tr. 337. 
Q2) Việt sử lược q.3.30b; bàn dịch, tr.205. 


Chương VII 


ĐẠI VIỆT Ỏ THẾ KỈ XIII - ĐẦU THẾ KỈ XV: THỜI TRẦN- HỒ 


IL NHÀ TRẦN XÂY DỰNG 
VÀ CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN 


1. Những năm dầu 


Cuộc thay đổi triểu đại, chuyển chính quyền từ dòng họ Lý sang họ Trần 
điển ra trong hoàng cung và triều đình mà hầu như không có tác động gì 
xáo trộn xã hội, không một ảnh hưởng gì lan xa. Tập đoàn quý tộc họ Trần 
rất khôn khéo, đẩn dần từng bước vững chắc và cuối cùng nắm giữ chính 
quyền nhanh gọn. Cả họ Lý bị suy yếu, tê liệt không một phân ứng gì 
đáng kể. 

Trần Thủ Độ, người trực tiếp chỉ đạo, điều hành công việc truyền ngöi 
của Lý Chiêu Hoàng còn tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp kiên quyết, diệt 
trừ thế lực còn lại của nhà Lý. Mùa xuân năm Bính Tuất (1226), Trần Thủ 
Độ giữ chức thái sư thống quốc nắm tất cả các quyền chính trị, quân sự. 
Việc đầu tiên là truất bỏ ngôi thượng hoàng của Lý Huệ Tông, giáng làm 
thiền sư Huệ Quang rồi đưa ra tu ở chùa Chân Giáo. Huệ Hậu bị giáng làm 
công chúa Thiên Cực lấy Trần Thủ Độ, lấy châu Lạng làm thang mộc ấp. 
Các cung nhân của Huệ Tông và con gái họ Lý đều gả cho các tù trưởng 
miền núi. Sau đó, những người họ Lý còn lại phải đổi sang họ Nguyễn, lấy 
cớ là kiêng tên húy Trần Lý. Một số hoàng thân tìm cách di cư ra nước 
ngoài như Lý Long Tường chạy sang Cao Ly (sau là anh hùng chống Nguyên 
Mông của đất nước này). 

Trong những tháng năm Trần Cảnh còn nhỏ tuổi, Trần Thủ Độ quán 
xuyến mọi công việc. Sử củ ghỉ: "Thủ Độ tuy không có học vấn nhưng tài 
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lược hơn người, làm quan triều Lý được mọi người suy tôn. Thái Tông lấy 
được thiên hạ đều là mưu sức của Thủ Độ cả, cho nên nước nhà phải nhờ 
cậy, quyền hơn cả vua"Œ), Cớ lần, bà Linh Từ quốc mẫu, vợ ông, cứ ngang 
nhiên ngổi kiệu qua chô cấm, người quân hiệu ngăn cản không cho đi. Về 
đến nhà, bà khóc với chồng: "Mụ này là vợ của ông mà lũ quân hiệu khinh 
nhờn như thế". Thủ Độ không những không phạt người quân hiêu mà còn 
khen ngợi: "Người ở chức thấp mà biết giữ phép như thế, ta còn trách gì". 
Rồi còn thưởng cho vàng, bạc. Trần Thủ Độ thường đi về các địa phương 
kiểm tra tỉnh hình, chọn người làm câu đương trong hương xã. Một lần, bà 
Linh Từ muốn xin riêng cho một người thân quen giữ chức vụ này. Thủ Độ 
gật đầu, ghi tên họ và quê quán người ấy. Khi đi xét duyệt đến hương này, 
ông tìm và nới: "Người vì có công chúa (chỉ vợ ông) xín cho được làm câu 
đương, không ví như người câu đương khác được, phải chặt một ngón chân 
để phân biệt với kẻ khác". Người quen thuộc của bà Linh Từ phải van xin 
mãi mới được tha. "Từ đấy, không ai dám đến thăm nhà riêng nữa'G), 

Thủ Độ là người có công trong cuộc kháng chiến chống Mông Cổ lần thứ 
nhất (1258). Bấy giờ, thái úy Trần Nhật Hiệu chỉ huy đạo quân Tỉnh 
Cương khiếp sợ trước sự xâm lược của quân Mông Cổ thì thái sư Trần 
Thủ Độ lại khẳng khái trả lời với vua Trần là: "Dầu tôi chưa rơi xuống đất, 
xin bệ hạ đừng lo". Lời nói này xác lập quyết tâm kháng chiến, tiêu biểu 
cho hào khí Đông A. 

2. Một chính quyền của quý tộc 

Nhà Trần thay nhà Lý mở ra một thời kì tiếp tục phát triển cao hơn của 
xã hội Dại Việt. Chính quyền nhà Trần trong thế kỉ XI vững vàng, mà 
năng động, đã tạo ra một nền thống nhất và ổn định đất nước cho đến giữa 
thế kì XIV. 

Triều định Thăng Long trong thời gian này trước hết là tổ chức chính 
quyền của dòng họ Trần. Vua Trần tự minh đề cao vị trí bản thân, đồng 
nhất ngôi vua với đất nước. Năm 1250 Thái Tông "xuống chiếu cho thiên 


hạ gọi vua là quốc gia") nâng cao hơn tính chuyên chế và tập trung của 
triều đình. 


(1) Đai Việt sử kí toàn thự, TIà Nội, 1993, tập TT, tr. 34. 

(2) Đại Việt xứ kí toàn thư, Sđú, tập TL tr. 34 

(3) Tỉnh Cương là vùng thái ấp của Trần Nhật Hiệu, nay thuộc xã Tiến I2úc. Hưng Hà, Thái Bình. 
(3) Đại Việt sử kí toàn thự, Sđủ, tập TL tr. 22. Dịch già sửa là "quan gia", 
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Người kế nghiệp Thái Tông Trần Cảnh là Thánh Tông Trần Hoảng 
(1258 - 1278) từng nói với họ hàng: "Thiên hạ là thiên hạ của tổ tông, người 
nối nghiệp của tổ tông nên cùng với anh em trong họ cùng hưởng phú quý. 
Tuy bên ngoài là cả thiên hạ phụng sự một người, nhưng bên trong ta cùng 
các khanh là đồng bào ruột thịt, lo thì cùng lo, vui thì cùng vui. Các khanh 
nên lấy câu nói ấy mà truyền cho con cháu để nhớ lâu đừng quên. Thế là 
phúc muôn năm của tông miếu xã tắc vậy". 

Để đầm bảo vững chắc vị trí và khả năng nắm chính quyền trong tay 
vua, tránh những vụ tranh ngôi trong nội bộ hoàng tộc và cũng để cho vua 
trẻ điều khiển chính quyến vững vàng, nhà Trần áp dụng chế độ thái thượng 
hoàng. Vua cha chị làm việc một số năm rổi truyền ngôi cho con, còn bản 
thân lui về Tức Mạc (thuộc thành phố Nam Định) giữ tư cách cố vấn. Chế 
độ này được thực hiện trong suốt triều Trần. Họ Trần xây dựng Tức Mặc 
như kinh đô thứ hai, cũng cố một số cơ quan văn phòng, giáo dục và kinh 
tế. Quyền hành của thái thượng hoàng rất lớn, không chỉ có quyền chỉ định 
người con kế vị mà khi cần có thể truất bỏ ngôi vua. Sử cũ ghỉ: một hôm 
vào tháng 6 năm 1299, thượng hoàng Nhân Tông từ Thiên Trường lên kinh 
sư. Hôm đó, vua Anh Tông uống rượu xương bồ say quá không hay biết, 
cung nhân vào nội điện đánh thức cũng không tỉnh. Thượng hoàng rất giận, 
liền cố mặt ở Tức Mặc ngay ngày hôm sau để mở triếu hội, ai trái lệnh sẽ 
bị xử tội. Vua Ảnh Tông lo sợ phải nhờ một nho thần trẻ tuối là Doàn Nhữ 
Hài thay mình làm bài trần tỉnh tạ tội. Nhận bài biểu của Anh Tông, thượng 
hoàng Nhân Tông còn nói: 

"Trẫm còn cố con khác, cũng có thể nối ngôi được. Trẫm còn sống mà 
ngươi còn đám như thế, huống chỉ sau này". Chế độ thái thượng hoàng góp 
phần hạn chế sự độc đoán của vua đương quyền, góp phẩn củng cố chính 
quyền quý tộc Trấn. 

Sự liên kết dòng họ nấm chính quyền như một nguyên tắc mà các vua 
Trần cố gáng thực hiện. Hầu hết các chức vụ quan trọng trong triểu đỉnh 
và ở các địa phương lộ, phủ đếu do tôn thất nắm giữ. Nhà Trần đặt phủ 
tông nhân để quản lí họ hàng. Thánh Tông cử Nhân Túc Vương giữ chức 
nhập nội phán đại tông chính trông coi các công việc biên soan gia phả và 
theo dõi, giúp đỡ người trong họ. Theo quy chế quý tộc hóa, hoàng tử cả 
được phong tước vương. Họ hàng xa được phong là thượng vị hầu. Con các 
thân vương, công chúa được gọi là "Kim chi, ngọc diệp" (Canh vàng lá ngọc). 
Cháu ba đời của những người này được phong là quận vương. Cháu bốn đời 
được phong là mỉnh tự và năm đời được phong tước thượng phẩm. Nhà Trần 
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còn thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo đảm uy tín dòng họ. Trong 
chiến tranh quý tộc nào đầu hàng giặc, trốn chạy sang Trung Quốc đều bị 
kết án vắng mặt, xử tội lưu hay tử, điền sân bị tịch thu, xóa bố "quốc tính"), 
Bọn Việt gian Trần Kiên, Trần Lộng đầu hàng giặc Nguyên Mông đếu phải 
đổi là họ Mai. Trần Ích Tác là em ruột vua chỉ gọi là Ä Trần. 


Quan chức lớn ở triều đình như thái sư, thái úy, bình chương sự, thái 
phó, thái bảo, thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo, tà hữu bộc xạ, tham tri chính 
sự và các chức võ quan cao cấp như đô nguyên soái, phó đô nguyên soái, 
tiết độ sứ, phú tiết độ sứ, đại tướng quân thì chỉ các tôn thất mới được nám 
giữ), Chức phiêu kị tướng quân chỉ đành riêng cho hoàng tử. 

Các vương hầu nhà Trần ngoài việc nắm giữ chức vụ quan trọng trong 
triều đỉnh còn được phái đi trấn trị các lộ phủ quan trọng. Tỉnh Quốc đại 
vương Trần Quốc Khang coi giữ Diễn Châu và Nghệ An. Chiêu Văn vương 
Trần Nhật Duật và con cháu ông coi giữ Thanh Hóa. Nhân Huệ vương Trần 
Khánh Dư coi giữ trấn Vân Đồn. Mãi đến cuối những năm 60 của thế kỉ 
XIV về sau mới có nhiều người thuộc tầng lớp khác được làm chức vụ quan 
trọng trong triều. 

Để quyền lợi dòng họ thêm vững vàng, lâu bền, ngoài chế độ kế thừa 
quyền lợi và quan chức theo họ, nhà Trần còn áp dụng lối kết hôn đồng 
tộc. Quan hệ hôn nhân trong một dòng họ thời bấy giờ có lẽ vân còn được 
duy trì trong xã hội, song ý đồ của các vua Trần là muốn khép kin, không 
muốn tạo dựng một tập đoàn quý tộc khác ngoài dòng họ của mỉnh. Nhưng 
sự khép kín này không tương ứng cũng không đáp ứng được nhu cẩu quản 
lÍ xã hôi, bảo vệ đất nước đang đặt ra trực tiếp, khẩn trương trong thế kỉ 
XIH. Mặt khác cơ chế tông tộc (theo kiểu phụ hệ gia trưởng) trong xã hội 
mới chỉ được duy trì trong tầng lớp quý tộc và quan lại, còn trong đân gian 
thì cơ chế tông tộc chưa sâu đậm. 


8. Bộ máy bành chính theo xu hướng quan liêu 


Họ Trần tuy đã nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong triều đình và một 
số phủ lộ quan trọng, nhưng số lượng người và năng lực có hạn, vẫn phải 
xây dựng một bộ máy hành chính từ trung ương đến các cấp địa phương, 
thu nhận người thuộc các tầng lớp (là thổ hào, sĩ phu v.v...). Nhà nước này 
là khối liên kết của dòng họ Trần với bộ phận quan liêu ở các cấp chính 
quyền khác nhau và ngày càng mở rộng. Vé phương thức tổ chức và cơ chế 


(1) "quốc tính" ð đây là chí họ nhà Trần. 
(2) Lê Trắc. An Nam chí lược, sách chữ Hán, q. X1V. 
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vận hành của Nhà nước này có mặt phỏng theo mô hình nhà Tống), Những 
năm đầu, nhà Trần duy trì bộ máy chính quyên cữ. Nhiều quan chức nhà 
1ý vẫn được giữ làm trọng thần như Phùng Tá Chu, Phạm Kính Ân. Năm 
1230, nhà Trần ra bộ Quốc triều thông chế "xét các lệ của triểu trước, định 
làm hông chế của quốc triều"Œ quy định bộ máy nhà nước cớ kỈ cương 
hơn, hoàn chỉnh hơn, phù hợp với tình hình mới. 


a. Triều đỉnh 


+ Bộ phận trung khu: Tại triều đình có bộ phận trung khu gồm các tể 
tướng, trỉ mật viện sự và hành khiển ở các sảnh?) eó nhiệm vụ chỉ đạo các 
quan văn võ (gần giống như hai ngạch quan hành chính và quân sự). Đứng 
đầu trung khu là quan chức mang danh hiệu Tam thái (Thái sư, Thái phó, 
Thái bảo); Tam thiếu (Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo) và Tam tư (Tư đổ, 
Tư mã, Tư không). Các danh hiệu Tam thái, Tam thiếu như là một hàm 
bậc thường kết hợp với chức danh kèm theo (có chức năng cụ thể) như 
Thống quốc, Tá thánh, Phụ quốc. Thủ Độ là Thống quốc thái sư, Quang 
hải sau chống Nguyên - Mâng lần thứ hai làm Thượng tướng thái sư, Văn 
Bích làm Phụ quốc thái bảo, Nguyên Trác làm Tả tướng quốc, Nguyên Đán 
làm Bình chương sự quốc thượng hầu tư đổ, Khiêm Ngô làm Nhập nội kiểm 
hiệu tư mã. Chức vụ Tế tướng thời Trần phải là thân vương với chức danh 
là Tả, Hữu tướng quốc hay Nhập nội kiểm hiệu, đặc tiến khai phủ nghỉ 
đồng tam tỉ bình chương sự. Chức vụ bên dưới thường là Tham trì chính 
sự hay là Tri mật viện sự và nhiều khi mang chức danh là Tà, Hữu bộc xạ 
kèm thêm hai chữ "Nhập nội". 


Chức vụ Hành khiển chia làm bai ban tả và hữu ở kinh đô Thăng Long 
và hoàng cung Tức Mặc. Danh hiệu cao nhất của quan chức Hành khiển là 
Nhập nội hành khiến đồng trung thư môn hạ bình chương sự. Cơ quan này 
lúc đầu chỉ dùng hoạn quan. Sang thế kỉ XIV dùng các nho thẩn như Nguyễn 
Trung Ngạn, Lê Cư Nhân. 


Việc phân chia bộ phận trung khu gồm Tế tướng, các quan chức ở khu 
Mật viện, Hành khiển môn hạ sánh tách khỏi và đứng trên các cơ quan 
chức năng, là bước phát triển trong kết cấu và cơ chế của bộ máy nhà nước 
thời Trần. 


(1) Lê Quý Đôn đã có nhận xét này trọng sách Kiến văn tiểu lục. 

(2) Đại Việt sử kí toàn thư, Sđd, tập II, tr. 12 

(3) Phan Huy Chú trong bộ Lịch triều hiến chương loại chí phân Quan Chức chf không phân biệt rõ phận 
trung khu mà chỉ phân biệt Quan trong (chỉ triển đình) và Quan ngoài (chỉ quan địa phương). Hơn 


nữa ngay cả Phan Huy Chú cũng chỉ ghi lại một cách "đại khái", "chức nào giữ việc gì, không thể khảo 
cím rõ được". 
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+ Cóc cơ quan chúc năng 


Ỏ triều đình có Thượng thư sảnh gồm sáu bộ : Lại, Lễ, Hộ, Bình, Hình, 
Công. Trong Thượng thư sảnh quản ÌÍ các công việc: tổ chức bộ máy hành 
chính, ngoại giao, tín ngưỡng, kỉnh tế, quân sự, pháp luật và xây đựng cơ bản. 

Đứng đầu sảnh là Thượng thư hành khiển và Thượng thư hữu bật. Các 
cơ quan ở bộ càng về sau càng được tăng cường và phần lớn sử dụng các 
nho thần như Doãn Bang Hiến làm Thượng thư bộ Lại thời Đại Khánh 
(1814 - 1324), Đỗ Nhân Giám làm Thượng thư bộ Binh, Trân Chiêu Ngạn 
làm Thượng thư bộ Hình. Dưới thượng thư là các chức thị lang, lang trung. 


Cơ quan văn phòng của triều đỉnh (chủ yếu soạn thảo các văn bản, chỉ, 
dụ v.v...) gọi là Hàn lâm viện với các chức học sỉ khác nhau. Quan chức cao 
cấp của cơ quan này thường do người trong Nội mật viện kiêm nhiệm như 
Đinh Củng Viên thời Trần Nhân Tông làm Hàn lâm phụng chỉ, 

Nhà Trần cũng rất chú ý tăng cường các cơ quan thanh tra, giám sát và 
tòa án. Thăng Long có Ngự sử đài gồm các chức: thị ngự sử, giám sát ngự 
SỬ, ngự sử trung tán, ngự $ử trung thừa, ngự sử đại phu với chức năng "giữ 
gìn phong hóa, pháp độ"), Cạnh cơ quan Ngự sử đài còn có Đăng văn kiểm 
sát viện và các quan gián nghị đại phu, tả, hữu nạp ngôn. Sau chiến tranh 
chống Mông Nguyên, nhà Trần lại tăng cường thêm bộ phận thanh tra kiểm 
soát ở các địa phương phủ, lộ, đặt thêm các tỉ liêm phóng. 

Ngoài các cơ quan trên, nhà Trần còn đặt các cơ quan phụ trách riêng một 
số công việc như Quốc sử viện biên soạn quốc sử (người phụ trách đầu tiên là 
bảng nhãn Lê Văn Hưnu), Quốc tử viện (còn gọi là Quốc tử giám) giảng dạy các 
hoàng tử, ở Thăng Long và Tức Mặc, Thái y viện trông coi thuốc men, chữa 
bệnh trong hoàng cung và tông nhân phủ theo dõi các hoàng tộc. 


b. Các địa phương 

Ö các địa phương, nhà Trần tổ chức chính quyền ba cấp: phủ lộ, huyện 
châu, hương xã. Nhà Trần đổi 24 lộ thời Lý thành 12 lộ sau đây: 

- Thiên Trường (Nam Hà) 

- Long Hưng (Thái Bình) 

- Quốc Oai (Hà Tây) 

- Bác Giang (Bác Ninh, Bác Giang) 


(1) Phan Huy Chú, Lịch ơiều hiến chương loại chỉ, Bàn dịch, Nxb Sử học, Hà Nội, 1%1, tập l1, tr.22. 


12- ĐGLSVNTOÀNTẬP. 
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- Hải Đông (Quảng Ninh và một phần Hải Đương) 


- Trường Yên (Ninh Bình) 

¬ Kiến Xương (Đông Thái Bình) 

- Hồng (phần Hài Dương) 

- Khoái (phần Hưng Yên) 

- Thanh Hóa (Thanh Hóa) 

- Hoàng Giang (phần đất Hà Nam) 

- Diễn Châu (Bắc Nghệ Án) 

Vào thế kỉ XIV, nhà Trần còn đặt các phủ : 

~ Lâm Bình (Quảng Bình và Quảng Trị) 


~ Thái Nguyên (Bác Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng) 

— Lạng Giang (Bác Giang, Lạng Sơn) @) 

Chính quyền cấp lộ (hay phủ, trấn) có chức an phủ chánh sứ và phố sứ, 
thông phán, trấn phủ (cồn gọi là tri phủ). Ngoài ra, ở lộ còn có các cỡ quan 
phụ trách một số công việc như: 

~ Hà đê: trông coi đê điều, có hà đê chánh sứ và phó sứ. 


- Thủy lộ đề hình: trông coi công việc giao thông thủy và bộ. Năm 1344, 
nhà Trần tăng cường thêm cơ quan chính quyền địa phương, đặt đồn điền 
sứ và phố sứ ở tì khuyến nông. 

Nhà Trần rất coi trọng chính quyến cấp lộ phủ. Thái Tông (1226-1258) 
đã từng cử thái sư Trần Thủ Độ trông coi chính sự ở phủ Thanh Hóa, Thái 
phó Phùng Tá Chu trông coi chính sự ở phủ Nghệ An, cố quyến tự tiện 
phong tước cho người khác. Các đời: Thánh Tông (1258-1278), Nhân Tông 
(1279-1298), Anh Tông (1298-1314) cũng đều dùng các thân vương (và con 
cháu của họ) trấn trị các phủ lộ quan trọng như Thanh Hóa, Diễn Châu, 
Nghê An. 

Dưới phủ lộ là các châu, huyện và vào cuối thế kí XIV có thêm cấp xã. 
Châu ở vùng miền núi, có các chức chuyển vận sứ, thông phán. Huyện có 
các chức trí huyện (còn gọi là lệnh úy) và chủ bạ €). Một vài tài liệu còn 


{1) Danh sách trên chúng tôi dựa theo Đại Việt sự kí toàn thủ và Việt sử thông giám CƯØNg PưiẠc. 

(2) Đơn vị hành chính châu, huyện thời bấy giờ hoạt động như thế nào không có tài liệu ghi cụ thể. Văn 
bìa Hưng phúc tự bị, năm 1324 (Quảng Ilùng, Quảng Xương, Thanh Hóa) chỉ ghi phủ rồi đến hương, 
thu phù Thanh Hóa, huong Yên Duyên, văn bia Sàng Khánh pự bí mình tính tự, năm 1367 (Dạo Đức, 
Vị Xuyên, Tuyên Quang) lại chép trưởng, giang đến hiống như Phú Linh trường, Thông Giang, Hoàng 
Nông hương, văn bia Phát tích sơn Từ Đạo Hạnh pháp sự điền địa kệ chí lại chén giang, sách nhủ Dã 


Giang, Di Mang sách. Như vậy huyện, châu, trường, giang là những đơn vị cần tiếp tục nghiên 
cím thêm. 
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cho biết dưới phủ lộ là hương rồi đến xã), 

Năm 1287, Nhân Tông đổi giáp làm hương ở trung du và miền núi thì 
goi là sách, động. Chính quyền hương, sách là cấp cuối cùng trong hệ thống 
đơn vị hành chính ở địa phương, trong đó có xã quan. Xã quan gồm đại tư 
xã (hoặc tiểu tư xã), xã trưởng, xã giám có nhiệm vụ quản lí hương xã, làm 
hộ tịch v.v... Chức đai tư xã hay gọi là đại toát có hàm từ ngủ phẩm trở 
lên; tiểu tư xã hay gọi là tiểu toát có hàm từ lục phẩm trở xuống. 

Nhà Trần chia kinh đô Thăng Long thành 61 phường, Ö phủ lộ cớ hương. 
Hương có đại toát hoặc tiểu toát cai quản; sách thì do phụ đạo hay quan 
lang quản lí. Sử cũ không cho biết phạm vi rộng hẹp của các đơn vị hành 
chính này nhưng theo tư liệu địa phương thì hương sách vào thời này bao 
gồm nhiều thôn. Hương Tức Mặc có các thôn Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam, 
Đệ Tứ, Phương Rông, Liễu Nha, Hậu Bồi. Hương Văn Trinh (Quảng Xương, 
Thanh Hóa) có các thên Hội Triều, Linh Lộ, Bích Khê, Cầm Giang, Phương 
Trì, Trịnh Xá, Văn Đoài, Văn Đông. Sách Khả Lam (quê hương của Lê Lợi, 
người đứng đầu khởi nghĩa Lam Sơn đầu thế kÌ XV) gồm các thôn Như Áng, 
Thụ Mệnh, Hướng Dương, Giao Xá, BÌ Ngu, Đức Trai, Nguyễn Xá, Lũng 
Nhai (vùng đất nằm trong các huyện Thọ Xuân và Ngọc Lạc, tỉnh Thanh 
Hóa). Vậy dưới hương có nhiều làng (có nơi gọi là trang hay thôn) nhưng 
làng không phải là cấp chính quyển. 

Xem thế thì sách hay hương thời Trần khá lớn (tương đương với tổng 
thời Nguyễn sau này). Bấy giờ chính quyền Trần chưa thật sự quản lí 
chặt chẽ đến tất cả thôn trang. Điểm dân cư thôn làng vẫn nằm đưới 
quyền của các xã quan: đại toát hay tiểu toát. Triều đình đã nhiều lần 
kiểm soát nhân đỉnh hộ khẩu, nhưng hình như chưa lần nào có biện pháp 
lập điền bạ hay điều tra ruộng đất. Có thể cho rằng: thôn; trang với các 
mối quan hệ dân cư, họ hàng, nghề nghiệp v.v... cũng chưa chặt chẽ như 
những thời kì sau khi chính quyển xã chuyển xuống là thôn, làng. 

Dân đình ở các hương được phi vào sổ hộ tịch, phân làm ba hạng theo tuổi: 

- 17 tuổi là tiểu hoàng nam. 

- 20 tuổi trở lên là đại hoàng nam. 

- 60 tuổi trở lên là lão hạng. 

Hàng năm, vào mùa xuân, chính quyền hương, xã kiểm tra nhân khẩu 
để báo lên trên. 


(1) Trong tài liệu Chiêu Quang tự chung mình do trạng nguyên Hồ Tông Thếc soạn năm Xương Phh thứ 
9 (1385) cho biết có lộ, có hương và có xã. Tài liệu này nói rõ cấp lô rồi đến cấp /mrơng (có thể tướng 
ứng như huyện) và cuối cùng là cấp x4. Vậy là vào cuối Trần đã có cấp xã. 
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4. Tổ chức quân đội 

Nhà Trần thay nhà Lý, một sức bật mới nhanh chóng ổn định trật tự xã 
hội, sắp xếp chính quyền, đồng thời tăng cường lực lượng quân sự đủ sức 
đưa đất nước vượt qua các trở ngại bảo vệ nền độc lập dân tộc. Quân đội 
nhà Trần được phát triển và hoàn thiện theo mấy hướng sau: 

a) Về tổ chúc, phiên chế. Quân chủ lực gồm cốm quán uà quản các lộ. 
Quân các lộ ở đồng bằng gọi là chính bính, ð miền núi gọi là phiên bừnh. 

Năm 1289, Trần Thái Tông hạ chiếu tuyển trai tráng làm binh lính, chia 
làm ba bậc thượng, trung, hạ. Nhà Trần đặc biệt chú ý cấm quân, gọi là 
quân túc vệ. 

Năm 1246, thời điểm quan trọng đánh dấu một bước tiến lớn trong công 
cuộc xây dựng quân đội, đặc biệt là cấm quân. Dầu năm nay, Thái Tông 
đặt các vệ tứ thiên, tứ thánh, tứ thần: 

- Quân các lộ Thiên Trường, Long Hưng nhập vào quân Thiên “Thuộc, 
Thiên Cương, Chương Thánh, Củng Thần. 

¬ Quân các lộ Hồng Châu, Khoái Châu nhập vào các quân tả hữu Thánh Dực. 

- Quân các lộ Trường Yên, Kiến Xương nhập vào các quân Thánh Dực, 
Thân Sách. 

Năm 1267, Thánh Tông lập thêm Toàn Kim Cương đô, Chân Thượng đô, 
Cấm Vệ Thủy dạ xoa đô, Chân Kim đô. 


Sang thế ki XIV, cấm quân được tăng cường và phiên chế chặt chẽ: 
— Nam 1311, Anh Tông lập thêm quân Vũ Tiệp. 


~ Duệ Tông (1378-1877) lập thêm các quận Ủy Tiệp, Bảo Tiệp, Long 
Tiệp, Long Dực, Tà Ban, Hữu Ban. 


- Năm 1378, Phế Đế lập thêm các quân Thần Dực, Thiên Uy, Hoa 
Ngạch, Thị Vệ, Thần Vũ, Thiên Thương, Thiết Giáp, Thiết Liêm, Thiết 
Hồ, Ô Đồ. 

Như vậy, bộ phận cấm quân của nhà Trần ngày càng được tăng thêm, 
phiên chế càng phức tạp và chặt chẽ hơn. Bộ phận này có tắm quân, đứng 
đầu mỗi quân là một đại tướng quân. Mỗi quân có ba mươi đô, chỉ huy mỗi 
đô có chánh phó đại đội. Mỗi đô lại có năm ngủ, chỉ huy mỗi ngũ là đầu 
ngũ, Nếu theo cách tính này thì số cấm quân ngày thường có khoảng gần 
20.000 (đóng ở Thăng Long, Tức Mặc và một số địa phương quan trọng). 
Đây là quân chuyên nghiệp. 


(1) Có tài liệu ghì chép đến đô, không chép đến ngũ. 
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Cấm quân ở kinh thành có thích chữ "thiên tử quân” vào trán, là do tôn 
thất hoặc là người được đạc biệt tin tưởng như Phạm Ngũ Lão chỉ huy gọi 
là điện tiến chỉ huy sứ (gọi tắt là điện súy). Chức phiêu kị tướng quân phải 
đo chính hoàng tử nắm giữ. Trong chiến tranh chống Mông Nguyên thì toàn 
quân đặt dưới quyền của một vị tiết chế đo quý tộc Trần Quốc Tuấn phụ 
trách. Cấm quân là nòng cốt cho các binh lính khác. 


Ở Phủ Lộ có lộ quân. Lộ quân cố khoảng 20 phong đoàn. Giữa thế kÌ 
XIV, Dụ Tông (1341-1369) đạt thêm bình hải quân ở Hải Đông. Sang đời 
Duệ Tông (1373-1377) lại tăng thêm số quân ở các lộ Thiên Trường, Bác 
Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Bình, Thuận Hóa. 


b) Lục lượng uũ trang của cóc quý tộc. Cấm quân là chủ lực bảo vệ Thăng 
Long, Tức Mặc, nòng cốt trong chiến tranh chống ngoại xam. Cấm quân có 
thể được điều động đi các địa phương hoặc phối hợp với các lộ quân tổ chức 
tác chiến. Lộ quân có nhiệm vụ phòng giữ địa phương trong lộ. 


Ngoài cấm quân và lộ quân là bộ phận do nhà nước tổ chức, và chỉ huy, 
các vương hầu được phép chiêu mộ quản riêng khi có lệnh vua. Trong chiến 
tranh chống Mông Nguyên lần thứ hai (1285), Hoài Văn hầu Trần Quốc 
Toàn mới 15 tuổi cũng có thể tổ chức một đội quan đông hàng ngàn người. 
Lực lượng vũ trang của các quý tộc này thường được gọi là "vương hầu gia 
đồng", chủ yếu là gia nhân, gia nô. Bộ phận này cũng phiên chế thành đô 
như Toàn Hầu đô, Sơn Lão đô, Dược Đồng đô v.v...C), 


Khi giặc Mông Nguyên kếo sang, quân vương hầu gia đồng cũng là lực 
lượng đáng kể. Cuộc hội quân lớn năm 1284 ở Vạn Kiếp có đến hơn 20 vạn 
người trong đó cố quân của nhiều vương hầu như Minh Hiến vương Uất, 
Hưng Nhượng vương Tâng, Hưng Trí vương Nghiên v.v... Nhà sử học Ngô 
Thì SĨ ghi: "Lúc nhà Trần đương thịnh, đánh giặc Nguyên nhờ sức các gia 
nô của vương hầu nhiều láắm"C).. 


Trong chiến tranh, nhà Trần có thể tập hợp được lực lượng quân đội lớn 
mạnh, đông đảo chủ yếu còn do thực hiện chế độ nghỉa vụ quân sự theo 
chính sách ngự binh w nông. Thư tịch bấy giờ có viết : Việc lấy quân bấy 
giờ không có số nhất định, chỉ chọn dân binh nào khỏe mạnh thì lấy. Cứ 
năm người một ngũ, mười người một đô. Khi có việc điều động thì gọi ra; 
không có việc thì trở về nhà làm ruộng"), 


(Ù LA Trắc, 4n Nam chí lược, q. XIV. 
(2) Ngô Thì Sĩ, Việt sử tiêu án, Sđd, tr. 244. 
(3) Lê Trắc, 4n Nam chí lược, q. XIV. 
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Quân số thời bình, theo Phan Huy Chú thì cä "cấm vệ và các lộ khoảng 
mười vạn người" Œ)_ 8o với dân số đương thời thì số quân trên không phải 
là ít nhưng quân thường trực tại ngũ theo chính sách ngụ binh ư nông lại 
ít hơn. Gũng theo Phan Huy Chú thì chính sách này chỉ thực hiện cho các 
chính binh (quân các lộ): "Nhà Trần theo phép nhà Lý, binh túc vệ đều cấp 
bổng hàng năm, số bổng bao nhiêu không rõ. Còn binh các đạo đều chia 
phiên về làm ruông cho đỡ tốn lương"), Có thể xem đây là sự kết hợp giữa 
xây dụng kứnh tế uà quốc phòng, hết hợp giủa sản xuất nông nghiệp 0à tổ 
chúc uùũ trang của thời dại đó. 

c) Nông cao chất lượng bình lĩnh băng các biện phúp tuyển quân, tuyển 
tướng, huốn luyện bừvh pháp 0à rèn luyện tự tưởng. Coi trọng vũ thuật là 
lối sống của trai tráng các tầng lớp xã hội từ quý tộc đến nô tÌ Sử cũ ghỉ 
"hây giờ các vương hấu đánh nhau bằng tay không và một mình đi "ăn cướp" 
thì cho là dũng cảm" `, Thượng hoàng Nhan Tông thường nói với các tướng 
lĩnh "nhà ta vốn là người hạ bạn, đời đời ưa chuộng hùng dũng, thường trổ 
hỉnh rồng vào đùi, nếp nhà theo nghề võ nên trổ rồng vào đùi là tỏ ra không 
quên gác"€9, 

Nhà Trần rất coi trọng binh pháp và kí thuật quân sự. Năm 1253, Trần 
Thái Tông lập Giảng Võ đường để cho các võ quan tập trung học hỏi binh 
pháp rèn luyện võ nghệ. Giảng Võ đường là trường cao cấp quân sự đão tạo 
Võ quan. 

Lịch sử giữ nước của nhân dân ta đến thời Trẩn đã có những công trình 
tổng kết chiến tranh do vị danh tướng thiên tài Hưng Đạo vương Trần Quốc 
Tuấn tiến hành. Trần Quốc Tuấn là con An Sinh vương Trần Liễu, tham gia 
lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mông Cẩ lần thứ nhất (1258), là tư lệnh tối 
cao trong hai cuộc kháng chiến lần thứ hai và thứ ba (1285, 1288) được nhân 
đân ta đời đời tôn sùng, biết ơn. Trần Quốc Tuấn, soạn hai bộ Vạn Kiếp tông 
bí truyền thư và Bình thư diệu lí yếu lược. Tuy văn bàn gốc không còn nhưng 
dựa vào bài hịch viết năm 1284 của ông và lời tựa của Trần Khánh Dư thì rõ 
ràng Trần Quốc Tuấn đã tìm hiểu và tổng kết kinh nghiệm chiến tranh của 
Trung Quốc cổ đại từ Xuân Thu đến tận thời Tống, Nguyên. Hai tập sách trên 
ra đời là bộ giáo khoa quân sự với mục đích mà như ông đã nói với tướng sĩ: 
"Các ngươi, ai biết chuyên tập sách này, theo lời ta đạy thế là thầy trò đời đời. 
Ai mà trái lời ta dạy thế là nghịch thủ đời đời”. 

Lá 


(1) (2) Lịch triều hiển chương loại chí, Sđd, tập IV, t.5. 
(3) (4) Đại Việt sử kí toàn thư, Sđỏ. tập 11, tr, 25, 72. 
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Li luận quân sự của Trần Quốc Tuấn được tổng kết từ bản thân của lịch 
sử nước nhà từ thời chống Bắc thuộc đến Đinh, Lê, Lý cố tham khảo lí luận 
của Trung Quếc cổ đại được thể hiện trong tư tưởng nổi bật: "Giặc cậy 
trường trận, ta có đoản binh, lấy ngắn đánh dài là việc thường trong bình 
pháp. Nếu thấy quân giặc kéo đến ổ ạt như lửa cháy gió thổi thì dễ bề chế 
ngự. Nếu nó đi chậm như tầm ăn lá, không cần được chống thì phải chọn 
dùng tướng giỏi, xem xét quyến biến như đánh cờ vậy, tùy thời mà làm, có 
thu được quân lính một lòng như cha con thì mới dùng được. Và lại, khoan 
thư sức dân để làm kế sâu gốc bền rễ, đó là thượng sách để giữ nước". 

Thực tiễn cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên đã thể hiện tổ chức 
quân đội và chính sách xây dựng lực lượng vũ trang của nhà Trần trong 
thế kỉ XII là đúng đắn, sáng tạo. Đớ là quân đội cd số lượng đông khi cẩn 
thiết, cố chất lượng tỉnh vào loại mạnh trên thế giới đương thời. Hàng loạt 
các chiến thắng Đông Bộ Đầu (1258), Hàm Tử, Tây Kết (1285) và đặc biệt 
là Bạch Đàng (1288) là hình ảnh tiêu biểu của quân đội Đại Việt thời Trần 
trong thời kỉ hưng thịnh. 


5. Phương thức tuyển chọn quan lại 


Khác với thời Lý, quan lại thời Trần có lương bổng. Năm 1236, Thái 
Tông quy định lương cho các quan văn võ ở triểu đình đến các địa phương, 
kể cả quan giữ lăng miếu. Đây là bước ngoặt trong tổ chúc chính quyền(), 
Năm 1244, Nhà nước lại điều chỉnh lương bổng một lần nữa. 

Việc khảo công. Xét thành tích quan lại để thăng thưởng cũng được quy 
định cu thể. Cứ 15 năm xét duyệt một lần, 1Ô năm thăng tước một cấp và 
15 năm thăng chức một bậc. Chức quan nào khuyết thì người chánh kiêm 
chức người phố. Nếu chánh phó đều khuyết thì viên chức trên quản lí luôn 
chờ khi đủ niên hạn sẽ bổ sung. 

Các quau chức ở quán, sảnh, cục thỉ lỗ nậm có thể được thăng chức hay 
thuyên chuyển. An phủ sứ một số lộ đủ niên hạn được xét duyệt làm đại an 
phủ sứ Thiên Trường. Đại an phủ sứ Thiên Trường đủ niên hạn qua khảo công 
có thể làm ở thẩm hình viện hay đại an phủ sứ kinh đô Thăng Long. 

Nhà nước Trần được xây dựng chủ yếu trên hai cơ sở xã hội là quý tộc 
họ Trần và sỉ phu. Phương thức tuyển chọn quan trọng là nhiệm tử. Người 
nắm chính quyến được bể nhiệm theo họ hàng (mà trước hết là nội tộc). 
Đây là nguyên tác chỉ phối trang triều đại này. Đồng thời nhà Trần còn lựa 


(Ù Rất tiếc là hiện nay chúng tôi cũng chua được đọc những tài liệu về lượng bông của thỏi này. Riêng 
phần ruộng đất của các quý tộc xét ở sau. 
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chọn quan lại qua Khoa cử, qua công tao, thủ sĩ và mua bún bằng tiền, Trừ 
trường hợp hoạn quan và thầy thuốc thì khác. Trong một số cơ quan đặc 
biệt như thái y viện dùng thầy thuốc giỏi. Làm việc trong hoàng cung là 
các hoạn quan. Đôi khi có hoạn quan đốt, không biết chữ như Lê Tông Giáo, 
làm hành khiển, nhưng không phổ biến. 

Phương thức tuyển lựa bằng nhiệm tử, khoa cử và thủ sĩ như trên đã 
góp phần quy định bản chất thành phần của chính quyền nhà Trần, một 
chính quyền mà chủ yếu và chủ chốt là của quý tộc họ Trần và sỉ phu Nho 
học tham gia. Ở các cấp chính quyền địa phương lại có thổ hào và các tầng 
lớp khác. Chính quyến đa thành phần xã hội trên đã vận động trong sự đấu 
tranh và dung hòa trong sự chuyển biến đa dạng, phức tạp. 

Ỏ thời Trần, tầng lớp quý tộc đóng vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nên 
cái thế như Trần Thánh Tông thường nói: "Thiên hạ là của tổ tông, người 
nối nghiệp tổ tông cùng anh em trong họ hưởng phú quý" làm điểm tựa 
vững chác, đáng tin cây để xây dựng chính quyền. Nhà nước họ Trần đứng 
trước mâu thuẫn có bai khuynh hướng chủ yếu: một mặt là ra sức tảng 
cường, bảo vệ quyền lợi dòng họ và mặt khác gặp sự đấu tranh của các tầng 
lớp xã hội; đồng thời công cuộc quản lí đất nước ngày càng rộng lớn phải 
mở rộng thành phần. Để giải quyết vấn đề này, từ đầu nhà Trần đã áp 
dụng chế độ khoa cử và bổ sung bàng phương thức lựa chọn người có tài 
năng trong giới nho sỉ. Sau lại thêm hình thức nộp tiền tuyển quan. Nhờ 
vậy đáp ứng được yêu cầu quản lí và điều hành công việc. Thời Lý đã có 
khoa cử, nhưng đến thời Trần mới có quy củ và mở rộng hơn nhiều. Năm 
1236 mở Viện Quốc tử. Năm 1253, Thái Tông xuống chiếu cho các nho sĩ 
trong nước đến Viện Quốc tử giảng học ngủ kinh. Năm 1281 lập thêm nhà 
học phủ Thiên Trường. Sử cũ ghi rõ nhà Trần "định rõ 7 năm một khoa, 
đặt ra Tam khôi, điều lệ mỗi ngày một nghiêm ngạt, ân điển mỗi ngày một 
long trọng, công danh do đó mà ra, nhân tài đầy rẫy, so với nhà Lý trước 
thịnh hơn nhiều"©), 

Lúc đầu nhà Trần cố duy trì khuynh hướng thứ nhất bằng cách sử dụng 
thêm hoạn quan ở bậc á tướng mà không dùng sỉ phu. Nhưng quá trÌỉnh vận 
động của nhà nước này là kết hợp hai phương thức chủ yếu tuyển lựa quan 
lại tạo ra một dạng chính quyền có hình thức tổ chức quý tộc quan liêu, 
Sang thế ki XIV thì bộ phận nho sĩ tham gia chính quyền ngày càng nhiều, 
tiêu biểu như Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, Mạc Dĩnh 


(1) Lịch mrều hiến chương loại chí, Sđd, tập TÚI, tr.7 ~ tập 1, tr. 191. 
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Chỉ, Thiếu phó Trương Hán Siêu được thờ trong Văn miếu. Phan Huy Chú 
có nhận xét: "Các bậc tể phụ thời Anh Tông thường thường là hiểu danh 
thần, về dòng tôn thất có người đo công lao danh vọng vào làm. tướng; về 
phái nho học, có người do văn chương học vấn làm chức tể, ch: cố tài là 
được cất đặt không câu nệ về tư cách [xuất thân]"G), 


6. Pháp luật 


Năm 1230, Trần Thái Tông ban hành bộ Quốc friều thông chè (20 quyển) 
quy định về tổ chức chính quyền. Sau đó, qua vài lần sửa chữa và bổ sung, 
nhà Trần lại ban hành bộ Quốc triều hình luội. 

Cơ quan luật pháp thời Trần cũng được tăng cường và hoàn thiện hơn, 
Ỏ triều đình có thẩm hình viện chuyên xét xử ngục tung. Nam 1389, Nguyễn 
Trung Ngạn phụ trách thẩm hình viện lại lập thêm nhà bình doãn xử án. 
Cuối thế ki XII, nhà Trần lại ban hành bộ Quốc £riều hình luật và lập viên 
đăng văn kiểm pháp (gọi tắt là viện kiểm pháp) lấy các đại thần phụ trách. 

Việc tuyển chọn quan chức phụ trách hỉnh án lấy tiêu chuẩn thanh liêm, 
thẳng thắn. Trần Thì Kiến giữ chức quan kiểm pháp được khen ngợi là: 
"cương trực, thanh liêm, không ăn hối lộ". Vua Anh Tông cho cái hốt có 
khác bài minh "Núi Thái rất cao, hốt ngà rất cứng, sừng con dê thần làm 
hốt khó gay"), Phạm Mại làm quan ở Viện thẩm hỉnh cũng nổi tiếng là 
"thẳng thắn, bạo nói, có vẻ là gián thần, có trách nhiệm can vua'Ö), 

Pháp luật và tổ chức tư pháp thời Trần có mấy đặc điểm sau: 


+ Trước hết pháp luật dời Trần khẳng dịnh 0à cùng cố sự phân chia 
đảng cấp. Dại quý tộc trước hết là vua và hoàng gia được pháp luật bảo vệ 
các đặc quyền; đặc lợi. Riêng với họ hàng nhà Trần nếu phạm tội thỉ bị xử 
nhẹ hơn. Ví như đầu rã: 1283, thượng vị hầu Trần Lão viết thư nặc danh 
phi báng triều đình bị phát hiện được chuộc bằng 1.000 quan tiền. Gia nô 
tên là Khoáng đồng mưu thì bị tội lăng trì. 

Luật bất buộc các nô tỉ phải thích chữ vào trán. Nhà Trần lại xuống 
chiếu bắt gia nô của các vương hầu, công chúa phải thích chữ mang hàm 
hiệu của chủ, nếu không bị coi là giặc cướp, nhẹ thì sung làm quan nê mà 
nặng thỉ tù. Nô tì không có quyền kết hôn với quý tộc. Năm 1315, Minh 
Tông còn ra lệnh cấm cha con vợ chồng gia nô trong nhà không được tố 
cáo nhau. Trần Phu, sứ giả nhà Nguyên đến nước ta vào đầu năm 1298, có 


(1) Phan Iluy Chú ïch miều hiến chương loại chí, Sđd, tập 1, tr, 191. 
(2) (3) Sách trên, tr.190, 
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viết trong An Nưm. tức su: "Trong nước có một cái lầu, trong đặt quả chuông 
lớn, dân chúng có ai kêu ca, tố cáo việc gì thì đến đánh vàa chuông". Biện 
pháp này chấc là chỉ áp dụng cho một số người, một tầng lớp nhất định. 
Đáng lưu ý là trong xã hội, Phật giáo rất sâu đậm, /ễ gióo dùng cấp Nho 
học - Nho gióo trong nông thôn chưa sâu sắc lắm, ÿ thúc Uề tông tộc tông 
phúp trong dân gian hãy còn nông nhạt, phong tục tập quán (ma chay, tang 
tế) uễn giữ tính bản địa. 


+ Pháp luật thời Trần xác nhận uà bảo Uệ quyền tU hữu tài sản, đặc biệt 
lờ ruộng đất. Nam 1237, triểu đình quy định cụ thể "chúc thư văn khế, nếu 
là giấy tờ về ruộng đất, vay mượn thì người làm chứng in tay ở ba dòng 
trước, người bán in tay ở bốn dòng sau", 

Các tội trộm cáp bị xử rất nặng. Lần đầu bị tội đánh 80 trượng, thích 
chàm vào mặt hai chữ "Phạm đạo" và phải đến cho chủ, cứ 1 phải đền 9. 
Nếu không đền đủ, phải đem gán vợ con làm nõ tì. Tái phạm thì bị chặt 
chân tay. Tái phạm lần thứ ba thì bị giết. 

Ỏ thời Trần, quan hệ tiền tệ đã công khai thâm nhập vào pháp luật. Lệ 
chuộc tội bằng tiền được quy định cụ thể: quan xét xử có quyển lấy tiền 
"cước lực" (sức chân) tùy đi xa hay gần và tiền "bình bae" (án phí khi xét 
xử). Sách cũ có chép "Giết người thì phải đến mạng. Ai bắt được kẻ gian 
dâm thì có quyền giết chết. Gần đây gian phu lại được quyền nộp 300 quan 
tiến, dâm phụ về nhà chồng làm nô tìnG), 

Việc mua bán, chuyển nhượng và gán vợ con làm nô tì là công khai và 
hợp pháp. Tầng lớp nô, nô tì đông đảo là tầng lớp thấp hèn trong xã hội, 
bị coi như một "vật" sỡ hữu. 

+ Pháp luật thời Trần chú trọng bảo 0uệ sản xuất nông nghiệp. Tiến tục 
xu hướng pháp luật thời Lý, pháp luật thời Trần củng có những điều luật 
bảo vệ trâu bò và các công trình thủy lợi. Luật nhà nước coi việc xây dựng 
và sửa chữa đê điều là công việc của toàn dân kể cả triều đình. Vào tháng 
6 tháng 7 hàng năm các quan hà đê sứ phải trông coi cần thận “nếu biếng 
nhác không làm tròn nhiệm vụ để đến nỗi dân cư trôi dạt, lúa má bị ngập 
sẽ tùy tội nặng nhẹ mà khiếu phạt"G). 

Rất tiếc bộ hình luật và các văn bản pháp luật khác của nhà Trần không 
còn nữa. Chúng ta cũng không rõ hiệu lực pháp luật của nhà nước phát huy 
đến đâu. Chắc chấn vẫn có những hạn chế nhất định, chính Minh Tông cũng 
nối: "Tử cái luật nan thí" (pháp luật khó thì hành đến lớp người có lọng tía). 
(1) lê Trắc An Nam chí lược, q.XIV 
(2) Cao Iiùng Trưng. 4n Nưm chí nguyên, theo bản dịch của Tạp chí Văn Sử Dịa, số 20. 
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II. TÌNH HÌNH KINH TẾ 


1. Các hình thức sở bữu ruộng đất 
a. Ruộông dất thuộc sỏ hữu nhù nước 


Sự thống trị của chính quyến nhà Trần trong phạm vi cà nước và uy 
quyền chuyên chế của hoàng đế đã tạo thành một quan niệm "đất của vua, 
chùa của bụt", một quan niệm đã xác nhận sự tồn tại tự nhiên: chế độ sở 
hữu nhà nước về ruộng đất rất phổ biến: 

Có hai bộ phận cấu thành ruộng đất thuộc sở hữu nhà nước: 

~ Ruộng đất do nhà nước trực tiếp quản lí. 

- Huông đất công của thôn làng. 


+ Bộ phận do nhà nước trực tiến quản !í: Ruộng đất này tồn tại 
như tài sản của bản thân nhà vua và hoàng cung, một loại "tư hữu" 
đặc biệt mà những hoa lợi bốc lột là của riêng của chính hoàng đế. 

Bộ phận ruộng đất do nhà nước trực tiếp quản lí có sơn lăng, tịch diền 
uù quốc khổ. 

- Sơn lăng, đã có dưới thời Lý, tập trung ở hương Cổ Pháp (Đình Bảng, 
Tiên Sơn, Bắc Ninh), vẫn tồn tại qua thời Trần. Năm Hoằng Định thứ ð 
(1604), Bình An vương Trịnh Tùng còn ra lệnh chỉ gìữ 284 mẫu 1 sào ruộng 
sơn lăng để phụng thờ tám vua nhà Lý. 

Ỏ thời Trần, các vua được chôn cất nhiều nơi, nên ruộng sơn lãng cũng 
rải rác. Các làng Thái Đường, Thâm Động (đều thuộc Thái Bình), Tức Mặc 
(Nam Đỉnh) Yên Sinh (Quảng Ninh) đều có ruộng sơn lăng. Riêng ở Thâm 
Đông có lăng vua Trần Minh Tông, ruộng sơn lãng đến thế kÌ XVIII cũng 
có đến vài chục mẫu), 

Một số quý tộc nhà Trần cũng có ruộng sơn lãng. Trần Thủ Độ sau khi 
chết chôn ở địa phận xã Phù Ngự (làng Ngự, Hưng Hà, Thái Bình), có ruộng 
sơn lãng duy trì đến cuối thế kỉ XVIII vẫn còn 20 mẫu. "Đầu niên hiệu 
Chính Hòa (1680 - 1705) dân địa phương lấy cớ là phải võng cáng, cung 
đốn khổ sở, cùng nhau làm tờ khai bỏ tự điền, chỉ lấy hoa lợi 9 mẫu điền 
nguyên trước cấp cho), 


€) Lê Quý Đôn, Toàn râp, Sdd, tập LÍ, tr. 439. 
(2) 1.2 Quý Đôn, Toàn tập, Sdd, tập 1Í, tr. 439. 
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Hoài Đức vương Trần Bà Liệt, con Trần Thừa, khi chết chôn tại quê mẹ 
ở Trang Liệt (Tiên Sơn, Bác Ninh) cũng có một khu ruộng mà đầu thế kỉ 
XX nhân dân địa phương còn gọi là "Trần Triều sơn lăng". Cho đến trước 
Cách mạng tháng Tám năm 1945, tuộng sơn lãng của Hoài Đức vương vẫn 
còn 41 mẫu liền một khoảnh cố ghi trong địa bạ làng này. Làng dành riêng 
chỉ trồng cây. Một vân bản tại địa phương đề ngày 2 tháng 11 năm Thành 
Thái 13 (1901) ghi rõ "khu sơn lăng của xã, nhất thiết nghiêm cấm chặt 
cây đốn gỗ. Gỗ chỉ dùng vào việc xây dựng hay sửa chữa đình, miếu, các 
công trình công cộng"U), 

Không rõ hoa lợi thu được trên loại ruộng sơn lăng các vương hầu là 
thuộc triếu đình hay của gia đình riêng. Về sau, trong các thời Lê - Nguyễn 
đều chuyển thành ruộng công do làng xã quản lí, có lẽ bởi nó vốn là ruộng 
công của triểu đình. 

Tuy nhiên, tổng diện tích của ruộng sơn lãng rất nhỏ hẹp, không có tác 
dụng gì đáng kể trong chế độ sở hữu ruộng đất nói chung. 

Tịch điền đã có từ các triểu đại trước. Các vua Tiên Lê, Lý đếu có cày 
ruộng tịch điền. 

Tịch điển là loại ruộng riêng của cung đình. Sử cũ không cho biết các 
vua Trần đặt ở vùng nào, mà chỉ ghi đơn giản "mùa đông tháng II năm 
Bính Thìn (1316) sai tế thần, tôn thất cùng các quan gặt ruộng tịch điền"), 
Như vậy là phần lớn các hoa lợi trên ruộng này đều vào kho riêng của vua. 
Rất tiếc, sử cũ không cho biết thân phận người cày cấy ruộng tịch điển là 
nô tÌ, nông nô hay nông dân làng xã. Tổng điện tích ruộng tịch điền cũng 
rất nhỏ hẹp, không có ảnh hưởng gÌ quan trọng trong sự phát triển của sản 
xuất nông nghiệp. 

TRuộng quốc khố. Thư tịch cổ như An Nam chỉ nguyên cho biết thời Trần 
công điên là quốc khố điền. Các nguồn sử liệu xưa của nước ta hầu như 
không ghỉ chép đến quốc khố điển. Chúng tôi vẫn dùng thuật ngữ này để 
chỉ một loại ruộng do nhà nước trực tiếp quản lí khác với sơn lăng và tịch 
điền. 

Thời Trần, ruộng quốc khố đặt ở Cảo Xã (Nhật Tảo, Từ Liêm, Hà Nội). 
Những người cày ruộng quốc khố ở Cào Xã gọi là Cào điển hoành. Sử cũ 
ghi "năm 1230 những người bị tội đồ làm Cảo điển hoành bị thích vào mặt 
sáu chữ, cho ở Cảo Xã cày ruộng công, mỗi người 3 mẫu, mỗi năm thu 300 


(1U Cho đến giữa thế kỉ XX, khu đất này vẫn còn rậm rạp gọi là rừng Sặt. 
(2) Đại Việt sự kí toàn thư, Sđd, tập II, tr. 101, tr. 12 
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thăng thóc"Œ). Như vậy, phần đáng kể ruộng làng Cảo là quốc khố do những 
người bị tù tội cày cấy, thân phận của họ rất thấp hèn. 

luộng đất do nhà nước quản lí không chiếm một số lượng lớn, nhưng 
cũng là nguốn thu nhập đáng kể của triều đình. Ỏ đây nhà vua là chủ sở 
hữu thực sự. Vài ba chữ mà sử cũ phi là hoành nhi để chỉ người cày ruộng 
tịch điển, có nguồn gốc tù tội cho ta một ý niệm về sự phụ thuộc thân phân 
vào chủ ruộng. Đồng thời chỉ tiết: mỗi người cày 3 mẫu, mỗi năm nộp 300 
tháng thóc thể hiện mức bơc lột khá nặng nề dưới hình thức như là tô hiện 
vật. Có thể cho rằng đây là hình thúc bóc lột theo kiểu loại nÙa nông nô 
nửa tá điền. Sự kết hợp phức tạp này cũng là hiện tượng phổ biến 
đương thời. 

+ Ruộng dất công làng xö. Hương là đơn vị hành chính cấp cơ sở của 
chính quyển nhà Trần cho đến giữa thế kỉ XIV. Do yêu cầu thu tô thuế, 
điều động nhân lực phục dịch và tuyển lính nên nhà nước thường kiểm kê 
đân số. Năm 1228, triểu đỉnh phái đại thần đi duyệt số đính phủ Thanh 
Hóa, quy định "hàng năm, đầu mùa xuân, xã quan khai báo số nhân khẩu 
gọi là đơn số, rồi sau căn cứ theo số mà định, kê rõ các hạng tên thất, quan 
văn giai, quan võ giai, quan theo hầu, quân nhân tạp lưu, hoàng nam, già 
yếu, bất cụ, phụ tịch, xiêu tán v.v.). Phan Huy Chú cũng ghi "buổi đầu 
nhà Trần làm sổ hộ tịch, cứ hàng năm lại làm kế tiếp, phép làm rất rõ ràng 
và kĩ vỉ là noi theo phép cũ của nhà LýÓ), 

Việc điều tra dân số chặt chế của triều đình (chủ yếu ở đồng bàng 
sông Hồng và Thanh Nghệ) ngoài yêu cầu tuyển lính bát phu còn do việc 
phân chia ruộng đất công các làng xã để trên cơ sở đó triều đỉnh thu tô 
và thuế, 


Ruộng công các làng xã thời bấy giờ dược gọi là gươn diền hay "quan 
điền bản xã"), Năm 1254, triều đình "bán ruộng công, mỗi một diện là 5 
quan"€®) đã xác nhận quyền sở hữu ruộng đất. công làng xã là thuộc về nhà 
nước như quan niệm dân gian: "đất của vua". 

Loại ruộng công trên, từ thời Lý, triều đình đã thu mỗi mẫu là 3 thăng, 
đến thời Trần thì không có ghi chép nào cụ thể. Một thư tịch đương thời 


(1) Đại Việt sử kí toàn đự, Sđd, tập TÌ, tr. 12 
(2) (5) Đạt Việt sử kí toàn thư, Sđđ, tập II, tr, 11, tr. 25 
(3) Lịch triều hiến chương loại chí, sách đã dẫn, tập 111, tr. 49, 


(4) Hà Văn Tấn, Phạm Thi Tâm "Vài nhận xét về ruộng đất tư hữu thời lý =Trần", tạp chí Nghiên cứu lịch 
#ử số 52, 7/1963 
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ghi đơn giản "cày ruộng công điển hàng năm phải nộp thóc"CŒ), Tuy nhiên 
dựa vào một số tư liệu Ít ỏi và đối chiếu với tình hình của các thế kỉ sau 
cũng có thể nêu lên mấy suy nghĩ sau đây: 

~ Hương xã thời bấy giờ có nhiều ruộng công, song ý thức bảo vệ bộ phận 
ruộng đất này cũng như sư chỉ phối của nhà nước đối với nó còn chưa chặt 
chẽ. Năm 1254, triều đỉnh ra lệnh công khai bán ruộng công làm ruộng tư 
và hình như trong một thời gian dài suốt thế kỉ XIII không lập điền bạ. Có 
thể cho rằng ruộng công làng xã cũng là một cơ sở kinh tế của nhà nước. 

- Tập tục phân chia ruộng đất làng xã và điều kiện cá nhân dược nhận 
phần ruộng như thế nào, không có tài liệu nói rõ. Có lẽ vào thế kì 
XIII - XIV, nhà nước chưa có biện pháp bảo vệ cũng như đân đỉnh làng xã, 
chưa cần đề ra biện pháp phân chia theo định ki€?), 

- Một điều rõ ràng là dưới thời Trần không phải số lượng ruộng đất công 
làng nào cũng bằng nhau và không phải nhân đỉnh nào cũng được chia đều 
ruộng đất như nhau, cố người không có ruộng đất cõng cày cấy. Năm 1242, 
nhà Trần quy định "nhân đỉnh có ruộng thì nộp tiền thóc, người không có 
ruộng đất thì miễn tất cÄ"Ở). Vậy là trong nông thôn thời bấy giờ có một 
hộ phận dân cư không được nhận ruộng đất công. 

- Nhà Trần cũng đã có chế độ tô thuế cho loại ruộng công của làng xã. 
Theo sử củ thì phép định tô thuế đầu tiên được ban bố là năm 1242: “nhân 
đình có ruộng đất thỉ nộp tiền thóc. Có 1 - 2 mẫu thì nộp tiến l quan, có 
3 - 4 mẫu thì nộp 2 quan tiền, từ 5ð mẫu trở lên thì nộp 3 quan tiển. Tô 
ruộng mỗi mẫu nộp 100 thăng thóc"€), 

Ghi chép trên tuy có phần cụ thể, nhưng vẫn chưa đầy đủ, chính xác. 
Chúng ta cũng chưa thể thông qua đây mà cho rằng những con số trên là 
tô thuế ruộng công hay thuế ruộng tư. Nguồn sử liệu ở thế ki XIX là Khđứmn 
định Việt sử thông giám cương mục (chính sử của nhà Nguyễn) thì cho rằng 
đây là thuế ruộng công, còn ruộng tư thì mỗi mẫu thuế là 3 thang thóc. 
Sách An Nam chí nguyên ghi "Thời Tý - Trần công điền có hai loại và chia 
làm 3 hạng để đánh thuế... Ruộng Thác đao nộp thuế mỗi mẫu 1 thạch thốc, 
trung đẳng mỗi năm nộp thuế 3 mẫu I1 thạch thóc, hạ đẳng mỗi nãm nộp 


(1) Lê Trắc. 4n Nam chí lược, q14, phần Hình pháp và chính trị 

(2) tư liệu địa phương tại làng Trà Bát huyện Triệu Hải, tỉnh Quảng Trị cho biết mộng công của làng này 
cho đến cuối thế kỉ XIX vẫn không thực hiện chế độ quân điển Lê Thánh Tông và chế độ quân điền 
Gia Long, mà chỉ chia cho cơn út trong gia đình và được hướng suốt đời, (tải liêu do TS Đề Bang 
địng cấn) 

(3), (4) Đại Việt sử kí toàn thư, Sđú, tập II, tr. 19 
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thuế 4 mẫu 1 thach thóc. Còn đối với ruộng của dân thì mỗi mẫu thu 3 
thăng thóc"G), 

Nhận xét của tác giá sách Cương mục tuy dựa trên các tư liệu hiếm hoi 
trên là cố thể chấp nhận dược. Và như vậy, tô thuế ruộng đất vào thời này 
chủ yếu là đánh vào ruộng công. Nhân đỉnh cày ruộng công làng xã phải 
nộp bằng thóc theo diện tích chia và phải thêm một số tiền nhất định. Cũng 
rõ ràng là số tiền và thóc mà nông dân làng xã đóng cho nhà nước đã mang 
một ý nghĩa tổng hợp: vừa là thuế vừa là địa tô. 

Mốc tô thuế quy định năm 1242 như trên xem ra rất nặng. Theo thời 
giá ruộng đất thì một mẫu giá từ 5 đến 10 quan. Như vậy là hàng năm 
người nông đân phải nộp số tiền bằng từ 1/10 đến 1/5 mẫu ruộng (đối với 
loại chỉ có 1 mẫu) hoặc từ 1/10 đến 1/20 mẫu ruộng (đối với loại có 2 mẫu), 


b. Ruộng đất tư nhân 

Thái ốp - đất phong của quý tộc Trần 

Thời Lý "các quan trong, quan ngoài đều không được cấp bổng", đến thời 
Trần mới định lệ cấp bổng cho các quan văn võ trong ngoài. Đây là nét 
khác biệt rất cơ bản về tổ chức nhà nước của hai triều đại. Có thể thấy 


thêm chính sách ban cấp ruộng đất và bổng lộc của nhà Trần đưới một hình 
thức tiêu biểu nhất là thái ấp. 


Ban cấp thái ấp là chính sách kinh tế quan trọng nhằm tạo ra cơ sở xã 
hội cho chính quyển Trần. Từ "thái ấp" trong sử cũ không nhiều. Các nhà 
sử học Ngô Šï Liên, Phan Huy Chú không dùng từ này, Ngô Šï Liên ghi 
“chế độ nhà Trần các vương hầu đều ở phủ đệ ở hương của mình, khi chẩu 
hầu thỉ mới đến kỉnh sư, xong lại về. Như Trần Quốc Tuấn ở Vạn Kiếp, 
Thủ Độ ở Quác Hương, Quốc Chân ở Chí lãnh đều thế cả"Ở), Phan Huy 
Chú viết" xét: những vương hầu triếu Trần được mở phủ đệ đều có trại 
riêng ở hương. Khi có lễ vào chầu thì mới tới kinh, xong việc lại về phủ đệ 
(như Thủ Độ ở Quác Hương, Quốc Tuấn ở Vạn Riếp, Quốc Chân ở Chí Linh, 
Chiêu Văn ở Thanh Hóa, Quốc Khang ở Diễn Châu). Người nào được triệu 
làm tể tướng mới ở kinh sư, khi ấy đất ở không định hạn"). 


(1) Cao Hùng Trưng, An Nam chí nguyên, Súd, tr. 82 


(2) Xem thêm Trương liữu Quýnh, Chế độ ruộng đất ở Việt Nam tập Ì Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1982, tr. 163 - 164. 


@) Đại Việt sử kd toàn thư, Sđd, tập 1L, tr. 32. 
(4) Lịch miều hiến chương loại chỉ, sách đã dẫn, tập II, tr. 76 
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Mặc dâu vậy, một văn bản chính thức đương thời được chép khá nguyên 
vẹn trong các sử cũ là bài Hịch tướng sĩ của Hưng Đạo vương Trần Quốc 
Tuấn cũng hai lần nhắc đến từ thái ấp: "chẳng những thái ấp của ta bị tước” 
(bất duy dư chỉ thái ấp bị tước), "chẳng những là thái ấp của ta mãi mãi 
lưu truyen" (bất duy dư chỉ thái ấp vĩnh vi thanh chiên) thì rõ rằng thái ấp 
là sự thực khách quan, và là của quý tộc họ Trần. 

Sau đây là một số thái ấp tiêu biểu trong thế kỉ XIII có chép trong sử 
cũ mà các cài liệu địa phương ghì nhận. 

- Trần Thủ Độ ở Quác Hương (Bình Lục, Hà Nam). 

- Trân Quốc Khang mấy thôn ở phú Diễn Châu (Nghệ An). 

+ Quác Hương còn gọi là Quác Thị), thái ấp của thái sư tướng quốc 
Trần Thủ Độ nay là làng Thành Thị, tên nôm là làng Vọc, thuộc huyện 
Bình Lục tỉnh Hà Nam. Vào thời Lê - Nguyễn, Thành Thị thuộc tổng Ngọc 
Lũ phủ Lý Nhân. Thành Thị cách thành phố Nam Ninh (Tức Mặc xưa) 7km 
về phía đông nam; cách thị xã Phủ Lý lỗ km về phía bắc. 

Khi nhà Trần thay thế nhà Lý, Trần Thừa vẫn ở Tỉnh Cương (Hưng Hà, 
Thái Bình) thì Trần Thủ Độ về Quấc Hương lập thái ấp, vừa để khống chế 
và tiêu diệt thế lực quan lại nhà Lý trong vùng, vừa bảo vệ mặt bác hành 
cung Tức Mặc (sau là phủ Thiên Trường). Thái ấp Quác Hương rộng bao 
nhiều, ruộng đất và cự dân phân bế như thế nào không rõ, nhưng những 
địa danh và đi tích của Quấc Hương thời Trần còn lại rải trên một vùng 
đất khoảng 8 km”, hơi hẹp về đông - tây mà dài về nam - bác. 

Phìa đông Quấc Hương là sông Ninh Giang chảy ra sông Hồng, phía tây 
nay ln làng Vũ Bị Phần bác Quắc Hương có sông Cụ, một sông nhân tạo 
đào !ừ giữa làng chếch theo hướng bắc ra sông Ninh Giang, dài khoảng 
150m Sông Cụt nay đã bị lấn gần hết, vết tích còn lại là một số ao hồ rải 
tác và một đoạn sông nhía nam xóm Đông Thành đổ vào Ninh Giang. Qua 
đoạn sông này cố một cầu nhỏ mang tên là Cầu Nhà Vuơø. Sở đi gọi là Cầu 
Nhà Vua bởi lẽ, theo đân gian kể, buổi khởi thủy cầu này đo "vua" Trần 
Thú Độ cho xây dựng để qua lại từ bên dinh thự sang xóm Đồng Thành. 
Sông Cụt hợp vào sông Ninh Giang là đường giao thông thủy chuyên chở 
nguyên vật liệu để xây dựng phủ đệ, thớc gạo về thái ấp và ngược lại. 

Gần cầu nhà Vua, về phía nam là khu ruộng có tên là Nần nhà Vua hay 
Dịnh Vua, Nền nhà Vua là nơi ở của chủ thái ấp Trần Thủ Độ và con cháu, 


(1) Phần khảo tà Quấc Thị, chúng tôi sử dụng tài liệu của Phan Viêng, tác già luận án củ nhân sử học năm 
1987, khoa Sử Dại học Tổng hợp, Hà Nội. 
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Nền nhà Vua nay chỉ còn là địa danh, cả nền nhà đã bị san bằng làm khu 
ruộng thấp cấy lúa mang địa danh mới là Ruộng Vua. 


Phía nam Nến nhà Vua, khoảng giữa làng có một di tích kiến trúc là 
Đình Cả. Theo cách nơi của dân gian thì đây là nơi làm việc của quan 
"Thượng phụ" bay của "Trần hoàng thúc". Đình được xây dựng trên một 
khoảng đất cao hơn mặt đất xung quanh đến Šm. Sau khi Trần Thủ Độ mất 
thì đến thời Lê nơi này thành nơi thờ ông). 

Sát cạnh Đình CA là nhà Giảng Võ. Nhà đã bị triệt hạ từ rất lâu, nay 
chỉ còn là ruộng lúa. Phía nam, cách Đình Cà 100m là khu Cộ/ Cờ. Khu 
Cột Cờ là khoảng đất rộng 3 sào Bác bộ, cao hơn mặt ruộng xung quanh 
0,50m. Chính giữa nổi cao một gò đất rộng gần l sào, có tên gọi là Chán 
Cột Cờ. Tại khu Cột Cờ này, khảo cổ học đã tìm thấy một số con giống bằng 
đá như chớ đá, nghê đá, rùa đá. Cách cột cờ hơn 50 m về phía tây nam là 
một đấm đất vuông 40m có tên là Lé cờ. 


Gần khu Cột Cờ về phía đông là nềw nhà Cương, có người gọi là Khu cột 
ngựa. Nhà Cương bị phá từ rất lâu, nhưng nền nhà còn lại với diện tích 
2 sào Bác bộ, cao hơn mặt ruộng Ô,4Ôm. Đây là dãy nhà nuôi ngựa, kho 
binh khí của hoàng thúc Trần Thủ Đô. 


Khoảng giữa khu Cột Cờ và nến nhà Cương là Gò Con Quy. Gò cao 1m, 
rộng gần I mẫu Bắc bộ. Trên gò hiện còn một rùa đá cụt đầu. Tục truyền 
đây là "rùa thần" của Trần hoàng thúc. Rùa đá bị giặc phương Bác khoét 
mắt chặt đầu. Phía bắc khu Cột Cờ là khu Gò rẻ quạ¿. Gò rẻ quạt có Bö gò 
nhỏ tỏa ra như cánh quạt. Các gò này hiện còn dấu tích. Theo nhân đân 
địa phương thì đây là khu luyện tập binh lính và võ thuật. 

Khu Vườn Hoa ở phía nam làng. Cũng có người gọi là Vườn dược bởi vì 
vườn này cố nhiều cây thuốc. 

Phía tây nam khu Vườn Hoa là khu Gác Chuông, rộng khoảng 3 sào, cao 
hơn mặt đất nằm sát chân thành Ngoại. Nhiều người cho rằng đây là trạm 
canh gác ngày xưa. 

Đình Cả, khu Cột Cờ, nền nhà Cương và vườn Hoa... đều nằm trong 
một diện tích khoảng 20 mẫu. 


(1) Dinh hiện nay đang còn, nhưng chắc chắn là công trình kiến trúc này được xây vàn các thế kỉ sau. Trong 
đình hiện nay còn đối câu đối: — “Ức niên hương hảa thượng tồn Trần 


Nhất rên phong lôi năng sát THÁI". 
(Vạn năm hương lửa nhà Trần vẫn còn. 


Một trận gió chớp có thể diệt được giặc Thát) 


13- BCLSVNTOẢNTẶP. 
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Về phía tây, làng cố mộ táng nằm sát chân thành Nội. Mộ táng xếp hình 
cũi lợn, giữa là tro than. 

Quắc Hưang còn có di tích 2 thành đất mang địa danh là /bành Nội và 
thành Ngoại. Từ phía bác khu Nền nhà Vua, thành Nội chạy dọc theo phía 
tây làng mà vết tích là con đường nhỏ đài khoảng 800m. Chân thành Nội 
phía bắc còn lại là một gò đất cao hơn mặt ruộng Lm cố chiều dài 20m, mặt 
trên rộng 5 đến 6m (nay nằm trong khu nghĩa địa làng). Chân thành Nội 
phía nam nằm bên tây Đỉnh Cả là một gò đất dài lỗm, cao hơn mặt ruộng 
Im, cách sông Ninh Giang về phía đông hơn 350m. 

Thành Ngoại cách thành Nội 100m về phía tây. Theo các cụ già địa 
phương thì thành Ngoại là đường ngăn giới 2 làng Vũ Bị và Thành Thị ở 
phía bác, đến cánh đồng trắng phía tây làng. Hiện nay đấu vết còn lại của 
thành Ngoại là một gò đất cao hơn mặt ruộng l,ỗm, rộng 20m, chân gò có 
nhiều sỏi và đá cuội mà nhân dân địa phương vẫn gọi là Chôn thành Ngoại 
ở khoảng giữa phía tây làng. 

Ngoài ra trên đồng làng Thành Thị còn có địa danh Vườn Quan hay đồng 
Thượng Phụ. Các nhà khảo cổ học còn tìm thấy mô hình nhà 4 mái bằng 
đất nung. 


Như vậy Quác Hương có nhiều nét như một địa điểm quân sự, mà chủ 
thái ấp có uy quyền như một ông vua nhỏ. Rất tiếc các tư liệu về hoạt động 
kinh tế ở đây lại quá ít. 

+ Một số thái ấp khác cũng có kiểu dáng gần giống như trên. Thái ấp 
của Tỉnh Quốc đại uương Trần Quốc Khang, con vua Thái Tông Trần Cảnh 
ở châu Diễn. Sử cũ ghi cụ thể "Quốc Khang từng trông coi châu Diễn, chọn 
con gái trong châu người nào có sắc đẹp lấy làm nàng hầu vợ lẽ, cho nên 
các con thứ như Huệ Nghĩa, Quốc Trỉnh đếu do người châu Diễn sinh ra. 
Về sau, chức tri châu Diễn Châu đều là con cháu của Quốc Khang làm cả; 
đến khi dòng giống không có con trai mới dùng người bán châu làm tri 
châu"), Theo tư liệu địa phương thì khu thái ấp của Trần Quốc Khang là 
làng Cóng Trung (Văn Thành, Vên Thành, Nghệ An) 

Thái ấp của thượng tướng Trần Quang Khải nay thuộc vùng đất của hai 
làng Cao Đài và Lương Mi ở sát nhau (đều thưộc xã Mĩ Thành, Bình Lục, 
Hà Nam). Trên vùng đất này còn có vết tích của thành hào và tấm bia 
Phụng Dương Công chúa thần dạo bị mình tịnh tự (do La Củng Viên soạn). 


(1) Đại Việt sử kí toàn thư, Sđd, tấp TL, tr. 78 
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Nguồn đất ban đầu của thái ấp thuộc quyền sở hữu Nhà nước, nhưng 
khi ban cấp thành thái ấp thì thái ấp thuộc chiếm hữu tư nhân các quý tộc. 
Thái ấp là vòng đất riêng của các quý tôc Trần, Theo những tài liệu còn 
lại như Quáắc Hương, Tỉnh Cương (Hưng Hà, Thái Bình), Linh Giang, Công 
Trung thỉ quy mô thái ấp khoảng bằng một hai làng mà thôi. 

Thái ấp thời Trần cũng là nơi ö thường xuyên của quý tộc và "mãi mãi 
được lưu truyền!" (lời Trần Hưng Đạo). Tuy nhiên, thái ấp rất phân tán. 
Sự phân bố thái ấp thời Trần hoàn toàn không giống như bộ phận lãnh địa 
các nước phương Tây trung cổ "không có đất nào là khðng có chúa đất”. Ỏ 
Đại Việt, thái ấp chỉ có phạm vi hẹp, tỉ lệ nhỏ so với ruộng đất và dân cư 
trong cả nước. Trên bản đồ đất nước bấy giờ, thái ấp chỉ là những điểm 
nhỏ bé và thưa thớt ở vùng đồng bằng, không đủ khả năng tạo ra một mối 
liên kết kinh tế - xã hôi riêng biệt đối lập với triều đỉnh, mà ngược lại sự 
tổn tại của nó phải gắn chặt với triều đình, với đồng họ Trần. 


Điền trang 


Năm 1266, do nhu cầu khẩn trương mở rộng thêm diện tích canh tác và 
thực hiện chủ trương xây dựng củng cố thêm thế lực của quý tộc Trần, “cho 
các vương hầu công chúa, phò mã cung tần chiêu tập những người xiêu tán 
không cố sản nghiệp làm nô tì để khai khẩn ruộng hoang lập điền trang. 
Vương hầu có điền trang thực bất đầu từ đấy"Ổ), 


Sự thực thì điển trang cố từ trước, song còn lẻ tẻ, rời rạc, chưa thành 
một lực lượng kinh tế to lớn của cả tầng lớp quý tộc. Có thể nói rằng ?rang 
An Lạc là điền trang được hình thành vào loại sớm nhất. Một tài liệu địa 
phương ghi "xã An Lạc trước là do đất bồi. Vương phụ của Quốc Tuấn là 
An Binh vương mộ dân khai khẩn lập ấp. Hưng Đạo vương Quốc Tuấn có 
công lớn bình Nguyên nên cho lập sinh từ ở đấy"Œ), An Lạc là nơi chôn cất 
tro xương hỏa táng của Trần Quốc Tuấn®?), 


Điển trang Án Lạc nay là làng Bảo Lộc (Bình Lục, Hà Nam) cách Tức 
Mặc hơn 3 km về phía bác. Hiện nay ở đến Bảo Lộc nơi thờ Trần Liễu và 


(DU Đại Việt sử kí toàn dục, Sđd, tập TL, tr. 48, 46. 

(2) Ngô Giáp Dâu, Nam Định tình dự địa chí mục lục, sách chũ Hán. Ngô Giáp Đậu từng làm quan Tần 
năm tại đây, soan gách này vào đầu thế kỉ XX. 

(3) Đại Việt sử kí toàn thể, Sđó, tập TT, tr 81 
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Trần Quốc Tuấn còn một quả chuông khắc dòng chữ "An Lạc từ chung" (chuông 
đền An Lạc). Theo nhân dân địa phương thi trang An Lạc xưa có gần 
500 mẫu, sau bị lở xuống sông Châu nay chỉ còn mấy sào. Thần tích 
các đền thờ An Sinh vương Trần Liêu ở các làng Thọ Lão, Tiến Thịnh 
(Mê Linh, Vĩnh Phúc) cũng cho biết ông đã chiêu dân lập trang trại 
trên vùng đất này. 

Nhiều tư liệu địa phương cũng cho biết bản thân vua Trần cũng lập vùng 
đất tương tự như điền trang. Vào khoảng sau cuộc kháng chiến chống Mông 
Cổ lần thứ nhất, Trần Thái Tông về lộ Trường Yên lập bành cung Vũ Lâm. 
Đây là vùng đất rộng lớn (ngày nay bao gồm các xã Ninh Hải, Ninh Tháng, 
Ninh Xuân, Ninh Vân huyện Hoa Lư, Ninh Bình). Những di tích và địa 
đanh còn lại như Hành Cung (nơi vua ở) làng Tuân Cáo (kiểm soát người 
qua lại) bến Hạ Trạo (hạ mái chèo) vườn kho đã nói lên hoạt động của vùng 
đất này vào thời đó. Trong khu vực hành cung có thôn Văn Lâm là do Thái 
Tông lập ra ruộng đất khai hoang được 15ð mẫu), 


Di tích còn lại của xóm nhỏ Viên Thôn, xã Cổ Nhuế (ngoại thành Hà 
Nội) cũng giúp ta có thể hỉnh dung một trang viên đời Trần. Viên Thôn 
xưa là một phẩn điền trang của công chúa Trần Khắc Hãn, cố tên nôm là 
bà chúa Móc. Ò đây có ngôi miếu nhỏ mang tên là Viên Thôn linh từ và 
cánh đồng 81 mẫu gọi là đồng Móc) 

Ghi nhớ trên cho biết bà công chúa Trần Khác Hãn đã theo lệnh khẩn 
hoang năm 1266 lập điền trang ở vùng Cổ Nhuế. Điền trang này có khoảng 
250 mẫu ruộng có chùa Thánh Quang). 


Vùng Tô Xuyén (Quỳnh Phụ, Thái Bình) cũng là điền trang thời Trần. 
Sau năm 1266, phò mã Hưng Mĩ hầu họ Vũ chiêu tập đân nghèo vẽ vùng 
lưu vực sông Hóa khai khẩn ruộng đất), Đây là vùng đất phù sa, trồng 
lúa thuận lợi. Vào lúc nhân dân ta tiến hành chống quân Nguyên (1285, 
1288) thì điền trang này đã phát triển "là đồn trú quân, xây dựng kho 
lương". Đến cuối thời Trần thỉ "con cháu Hưng Mĩ hầu đã chiêu mộ binh sĩ 


(1) Theo văn bản địa phương Thái ví quốc tế ngọc kí, tài liệu chữ Hán, không rõ được viết vào lúc nào, có 
lẻ đã có vào thế kỉ XVHI. Văn bản còn lưu trữ tại số Văn hóa Hà Nam Ninh (cũ). Gia phá họ Lê ö 
làng Khả Lương huyện Hoa Lu...... công ghỉ rõ ông tổ của họ này là Lê Xuân Nhân theo vua Thái Tông 
lâp trang Ấp Văn lãm. 

(2) (3) Theo Trương Hữu Quýnh, Chế độ ruộng đất ở Việt Nam , sách đã dẫn, tập L, tr. (58, 171. 

(4) Theo Thái Bình phòng vật chí, chữ Hán, chép tay. 
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lập đồn để khôi phục quốc tộc chống lại họ Hồ, chứ không thành bính sĩ 
trở về làm dân thường"G), 


Tư liệu địa phương thôn Phất Lộc (xã Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình) 
cho biết bà công chúa Bảo Hoa con vua Duệ Tông chính là người lập ra điền 
trang Phất Lộc. Nơi bà Bảo Hoa ở nay chính là mảnh đất có tên là "Miễn 
hoàn điền" về sau có ngôi đến thôn Phất Lộc thờ Bà cũng vào khoảng thời 
gian này. Điền trang Võ Hoạn phủ Thiên Trường (nay thuộc Nam Ninh, 
Nam Định) do quý tộc Trần Chiêu Đức thành lập. Như vậy đến nửa sau thế 
kỉ XIV điền trang vẫn tiếp tục được thành lập ở vùng ven biển thuộc châu 
thổ sông Hồng. 


Điến trang được thành lập là điểm đàn cư tiêu biểu cho hình thái kinh 
tế ~ xã hội thời Trần. Trong những điểm dân cư trên, ruộng đất được chia 
thành từng phần nhỏ lấy hộ gia đình làm đơn vị sản xuất. Bài văn 7Trồn 
triều công chúa nghỉ của Viên Thôn linh từ có chép: 

"Thổ điền quân cấp mỗi nhà 

Đội công đức chúa biết là đến đâu". 


Những nô ở đây có nhiều thân phận khác nhau, có người là nô tÌ, có 
người là nông đân lệ thuộc hoặc là "nô tỉ hai ba năm sau khi khẩn thành 
ruộng cho họ lấy nhau mà ở ngay đấy"(?, Mối liên kết cư đân ở đây vẫn lấy 
họ hàng, xóm "giáp" làm cơ sở, hình thức bóc lột người lao động ở đây chủ 
yếu vẫn là địœ chủ - tá diền có xen lẫn lối bóc lội nông mô - nô ‡¡ đa dạng 
phức tạp. 


Điều lệ lập điển trang năm 1266 đã đẩy mạnh sự phát triển sở hữu lớn 
của các quý tộc Trần, tạo thêm một bước chuyển biến mạnh mẽ mở rộng 
cho hình thái kinh tế phong kiến. 

Tuy thuộc vào loại hình sở hữu lớn, nhưng điện tích điền trang cũng 
không nhiều lấm. An Lạc, Văn Lâm, Viên Thôn, Tô Xuyên v.v. đến ngày 
nay cũng chỉ là thôn làng. Ruộng đất An Lạc khoảng 500 mẫu là nhiều nhất. 
Văn Lâm và Viên Thôn thì từ 150 mẫu đến 250 mẫu. Điển trang thế kỉ 
XHI - XIV của các quý tộc Trần không hoàn toàn như lãnh địa theo kiểu 
phương Tây; có khu đất riêng của chúa đất (domaine) tách biệt với phần 


(1) Theo Thái Bình phong vật chí, chủ Hán, chép tay. 
(2) Đại Việt sử kí toàn thư. Sđd, tâp \\, tr. 202. 
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ruộng của nông dant), Điền trang thời Trần là khu vực kinh tế hỗn hợp 
của những hình thức bóc lột nông nó, nô tỉ và nông dân lệ thuộc. Tuy nhiên, 
về mặt nào đó cũng như thái ấp, kinh tế điền trang không hoàn toàn phân 
tán, bóc lột tô lao dịch (eó mặt gần giống trang viên châu Âu đương thời). 

Từ năm 1266 trở đi, bản thân tầng lớp quý tộc đã dựa vào hai tổ chức 
kinh tế cơ bản: thái ấp và điển trang mà phát triển vững vàng đến giữa 
thế kỉ XIV. Điền trang 0à thói ấp là hai bộ phân quan trong có ý nghĩa 
quyết dịnh tỉnh chất loai hình sỏ hữu ruông đất phong kiến quý tộc thời 
bây giờ. 


Nuộng đối tư hữu của dịa chủ 


Năm 1254, một thời điểm quan trọng đánh dấu sự phát triển của ruộng 
đất tư hữu, triểu đình ra điều lệnh "bán ruộng công, mỗi diện là Š quan 
tiền cho nhân đân làm của tư"), Hản đây là đòi hỏi của tư hữu ruộng đất, 
nhưng việc làm của triều đỉnh đã mở rộng cửa cho ruộng đất tư hữu và sự 
thay đổi của các chủ sở hữu. 

Tiền tệ, đã thâm nhập mạnh mẽ vào ruộng đất. Ruộng đất đã trở thành 
hàng hóa mua bán trao đổi, tạo ra cho xã hội một tầng lớp đặc biệt địa chủ 
thường hay địa chủ thử dôên và một tầng lớp tiểu nông tư bữu nhỏ phổ biến 
trong xã hội. 


Vào đầu thời Trần, chế độ sở hữu ruộng đất tư nhân đã mở rộng. Việc 
mua bán và tranh chấp ruộng đất đã có ở nhiều nơi, nên năm 1227, triều 
đình phải quy định việc điểm chỉ lên các giấy tờ, văn khế mua bán ruộng 
đất. Ít lâu sau, triều đình lại ra lệnh: "phàm làm giấy tờ về chúc thư, văn 
khế ruộng đất và vay mượn tiền bạc thÌ người làm chứng ïn tay ở ba dòng 
trước, người bán in tay ở bốn dòng sau "Ó), 

Năm 1248, nhà Trần tiến hành đáp đê trong cà nước. Để bảo vệ quyền 
tư hữu ruộng đất của dân, chính quyền đã hạ lệnh cho các quan địa phương 
nếu đắp vào ruộng dân thì phải đo đạc mà đền bù bàng tiền. 

Vào đầu những năm 80 của thế kỈ XIII, thì điền chủ nhiều ruộng đất có 
ở khắp nơi. Nhiều lần triều đỉnh kêu gọi bỏ thóc lúa giúp quân lương. Trong 
chiến tranh chống Mông - Nguyên lần thứ hai và ba, nhà vua đã ban chức 
"giả lang tướng" cho nhà giầu nộp nhiều thóc cho triều đỉnh. 


(1) Theo Trương Hữu Quýnh, Chế độ ruộng đất ở Việt Nam, Sdd, tập TL, tr. 159. 
(2) (3) Đại Việt sử kí toàn thư, Sđd, tập ÌI, tr. 25, tr. 15 
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Tuy nhiên, sự giàu có cũng như sự bóc lột của tầng lớp địa chủ này không 
tạo nên địa vị thống trị cao sang được ưu đãi. Họ cũng chỉ được Nhà nước 
coi là dân thường như một số tầng lớp lao động thấp kém khác. Luật nhà 
Trần năm 1228 quy định rõ: "Người có quan tước, con cháu được tập ấm 
mới được ra làm quan, người giàu có khỏe mạnh mà không cơ quan tước 
thì sung quân đời đời làm lính*t, Chính vì vậy mà chúng tôi dùng thuật 
ngư địa chủ thường hay dựa chủ thú dân. 

Việc mua bán ruộng đất công khai, hợp pháp lại được Nhà nước ủng hộ 
bằng pháp lệnh năm 1254 làm cho sở hữu địa chủ phát triển mạnh thêm. 
Nhưng chính sự mua bán ruộng đất cũng làm cho tính chất sở hữu trong 
thành phần kinh tế này luôn luôn dao động, không tập trung, không ổn định 
như thái ấp, điển trang. Sở hữu của địa chủ tuy lớn, nhưng lại phân tán. 
Đồng thời, giữa sở hữu địa chủ và sở hữu tiểu nông không có hàng rào cách 
biệt: tiền tệ và các điêu kiện khác như gặp khó khăn sa sút có thể tạo ra 
sự chuyển hóa hai hình thái sở hữu và hai thành phần xã hội này. 


Tiểu nông từ hữu 


lính tế hàng hóa - tiến tệ cũng là một trong những nguyên nhân tạo 
ra sở hữu ruộng đất tiểu nông. Lệnh bán ruộng công làm ruộng tư năm 
1254 cũng là điều kiện cho gia đình tiểu nông mua thêm ruộng đất, quyền 
lực tiền tệ đã làm chuyển đổi quyền sở hữu ruộng đất. Văn bia Sùng Hưng 
tự, khắc năm 1298 (xã Tiểu Liên, Mỹ Lộc, Nam Định) ghi hàng loạt các cư 
sỉ cúng vào chùa vài ba sào đến lớn nhất là 5ð sào. 

Vậy là đến thế kỉ XIII, việc mua bán ruộng đất đã tương đối phổ biến. 
Những năm mất mùa đới kém là lúc mà ruộng đất chuyển từ đân nghèo 
vào địa chủ. Tháng 4 năm 1290 có đới lớn "ba thăng gạo giá l1 quan, nhân 
dân nhiều nơi phải bán ruộng đất và bán con trai con gái làm nô tì cho 
người khác, một người giá l quan tiền"??, Cuối mùa xuân năm 1295, tình 
trạng mua bán ruộng đất lại dồn dập hơn. Triều đình lại phải ra lệnh quy 
định thể thức làm văn tự bán đoạn hay đợ ruộng đất, lại "xuống chiếu rằng 
những người mua dân lương thiện làm nô tỉ thì cho chuộc lại, ruộng đất và 
nhà ở thỉ không theo luật này"®?) 

Sử cũ ghi chép rất Ít về sở hữu nhỏ của tiểu nông, tư liệu còn lại về tầng 
lớp này cũng không nhiều lắm. Tuy nhiên củng có thể thấy rằng bên cạnh 


(1) Đại Viêt sử kí toàn thụ, Sđd, tập II, tr. 11 
(2) (3) Đại Việt sử kí toàn thư, Sđỏ, tập II, tr, 67, 68 
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những nô tỉ, nông nô, nõng dân cày ruộng làng xã cũng đã có nhiếu tiểu 
nông tư hữu có ít ruộng đấtC. Ruộng đất tư hữu của họ không ổn định. 
Gặp năm mất mùa đới kém họ lại phải bán con cái, bán ruộng đất cho địa 
chủ, không Ít người lâm vào cảnh làm nô tì, đặc biệt trong hai năm Canh 
Dân, Tân Mão (1290, 1291) "ngoài đường nhiều người chết đơi"G). 


Bản xuất nông nghiệp trên mảnh đất nhỏ thuộc bất cứ hình thái sở hữu 
nào tiền chủ nghĩa tư bản cũng đều lấy tiểu nông làm đơn vị sản xuất cơ 
sở. Dù là nông dân cày ruộng làng, cày ruộng tư hữu của quý tộc, địa chủ, 
cả đến những nông nô thì công việc làm án vẫn tiến hành trong gia đình 
cá thế là chủ yếu. Ruộng của Nhà nước, thái ấp và điền trang của quý tộc, 
quan lại thì người lao động đều sử dụng hình thức kính đoanh nhỏ đưới 
dạng tiểu nông. 

Sản xuất tiểu nông đã cộng sinh với các loại hình quan hệ sản xuất khác 
nhau. Các thành phần kinh tế điền trang thái ấp, địa chủ v.v... đều dựa 
trên sản xuất tiểu nông đưới những hình thức và mức độ bóc lột khác nhau. 
Và trên một hàm nghĩa rộng lớn hơn: nông dân “tự do", nông đân tá điển, 
nông nô (mà trong đó không loai trừ một bộ phận gọi là nô) đã hòa vào 
nhau lập thành một thành phần kinh tế - xã hội rộng lớn. Nó sẽ góp phần 
rất lớn cùng với sở hữu ruộng đất Nhà nước, hạn chế sự phát triển của điền 
trang thái ấp, hạn chế con đường phong kiến theo kiểu lãnh địa bóc lột 
nông nô trong thế kỉ XII và các thế kỉ sau. 


2. Công cuộc trị thủy 
Đê dỉnh nhĩ và dòng kênh tiêu úng 

Ỏ thời Lý công việc trị thủy vẫn do các địa phương tự lo liệu, tự góp 
tiền của, nhà nước chỉ đáng vai trò chỉ đạo và quân lí một số đê, chủ yếu 
là xung quanh Thăng Long. Mấy chực năm đầu thế kỉ XHI thì hầu như việc 
trị thủy bị bỏ bê trễ, không được lưu tâm thích đáng. 

Nhà Trần vừa nắm chính quyền đã có biện pháp nhanh chóng phục hổi 
sản xuất nông nghiệp, mở rộng thêm diện tích canh tác. Triểu đỉnh đã áp 
dụng nhiều biên pháp khuyến khích nông nghiệp, trong đó có tổ chức làm 
thủy lợi trong phạm vì cà nước. 

Những “đê vùng" thời Lý trong đó có đê Cơ Xá bảo vệ kinh thành vốn 
cố nhiều hạn chế từ trước. Đến những năm 20 của thế kỉ XI, nhiều khi nước 


(1) Pham trù kinh tế tiểu nông tư hữu cần tiếp tục nghiên cứu thêm. Trên (hực tế, những nòng nó, nông 
dân lệ thuộc cày ruộng địa chủ và nõng dàn các làng xã cũng có một ít ruõng đất. 
(2) Đại Việt sử kí toàn thư, Sđd, tập ÌI, tr. 6T, o8 
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sông Hồng ngập tràn đến thành Đại La, nhà Lý phải cho đấp chãn thành 
bằng gạch để chống nước lụt xới lở. Những đê vùng cố nhược điểm là không 
chống lụt được toàn điện, ngược lại cố khi còn sinh ra mâu thuẫn gây bất 
lợi cho vùng khác. Ngay trong thời Trần "Thái Tông, cố lần nước lụt vào 
cung điện như tháng tám năm 1288, nước to trần vào vỡ cung Thường Xuân; 
tháng 9 năm 1243 nước to phá vỡ thành Dại La, tràn vào thôn xóm, 
cung điện. 

Nhà Trần ý thức được rằng rauốn bào vệ mùa màng, nhà cửa, tính mạng 
một cách ổn định lâu đài phải có quy hoạch đấp đê quy mô theo cả dòng 
sông. Năm 1248, Thái Tông đặt cơ quan hà đê, có chánh sứ, phó sứ phụ 
trách việc đê điều ở các lộ phủ lại xuống chiếu đắp đê. Sử cũ ghi: "Đấp đê 
để giữ nước sông gọi là đê quai vạc, đắp suốt từ đầu nguồn cho tới bờ biển 
để ngăn nước lũ tràn ngập. Đấp đê quai vạc bất đầu từ đấy"U), 

Đây là một công việc quan trọng, một bước ngoặt to lớn trong lịch sử 
thủy lợi nước ta. Nhà nước truc tiếp tổ chúc đắp dê trên cóc triền sông uà 
có cơ quan chuyên trách chỉ đạo uà quản lí để điều. Triều đình đã bỏ ta 
một số tiền không ít chỉ tiêu cho công trình vĩ đại này. Đoạn đê nào lấn 
vào ruộng đất tư nhân đều được đền bù "đo xem đắp vào bao nhiêu ruộng 
của dân thì theo giá trả tiền"). Cho đến ngày nay, nhiều địa phương ở 
vùng sông Hồng vẫn còn đê quai vạc, hay đỉnh nhĩ. Tại làng Quang, xã Thọ 
Vinh (Kim Thi, Hưng Yên) hiện có một cống gạch xây cuốn, đài khoảng 
1Bm tại đầu đỉnh làng xuyên qua đê sông Hồng cũ, nhân dân địa phương 
vẫn gọi cống này là cống Đỉnh nhỉ. 

Việc đấp đê đỉnh nhỉ không chỉ dành riêng cho vùng đồng bằng sông 
Hồng mà còn thực hiện cà ở Thanh Hóa và Nghệ An. 

Năm 1255, triều đình cử Lưu Miễn tổ chức bồi đấp đê ở Thanh Hóa. 

Đê đỉnh nhí không phải là công trình mới hoàn toàn và cũng không 
phải chỉ đắp một lần là xong. Ở một số nơi, trên cơ sở những đoạn đê 
"vùng" cũ nhà Trần đã cho đắp nối lại, hợp nhất thành tuyến từ đẩu 


nguồn đến biển. Công việc ở đây chủ yếu là đắp thêm các đoạn nối, tôn 
cao hơn cho to vững. 


Thư tịch cũ mô tả đê sông Hồng "ở bên kia sông Phú Lương đều có đê 


ngăn nước. Một con đê chạy từ sông Đáy đến vùng Hải Triều (Hưng Yên), 
một con đê chạy từ sông Bạch Hạc đến các sông Lô, sông Đại Lũng, đến 


(1Ù (2) Đại Việt sử kí toàn thư, Sđd, tập ll, tr. 21, nguyên văn là đỉnh nhĩ. 
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cửa Mạch, cửa Ninh (Ninh Co) thì đứt. Mỗi bên cao ba thước, rộng năm 
trượng"0), 

Đê đỉnh nhỉ ra đời thể hiện một bước tiến toàn diện về sức mạnh nhà 
nước, về tổ chức xã hội. Nó có tác dụng quan trọng trong việc thúc đẩy sản 
xuất nông nghiệp. Rõ ràng các địa phương cục bộ không thể tự liên kết để 
cùng tiến hành xây đáp đê điều. Ngược lại, có khi vì quyển lợi cục hộ lại 
làm cho họ xa rời hay mâu thuẫn với nhau. Iĩoàn thành việc đấp đê đỉnh 
nhĩ chính là sự thành công trong việc tạo ra mối liên kết chặt chẽ để huy 
động nhân lực và của cải nhầm giải quyết khó khăn trong cả nước. Kể từ 
năm 1248 trở đi "năm nào cũng vậy, cứ đầu năm các quan coi đê phải lo 
đốc thúc nhân dân phụ cận, không kể sang hèn, già trẻ đều phải đi đấp. 
Chỗ nào đê thấp thì tôn cao lên, chế lở thì bồi đắp lại Đến mùa hè thì tất 
công. Đây là công việc làm hàng năm"©), 

Đắp đê ngăn nước rmnặn cũng là công cuộc mới mẻ ở thời Trần. Các nhà 
quý tộc thường cho nô tì đắp đê ở bãi biển lập điến trang. 

Hệ trúc đê điều vào mùa lụt hàng năm cũng là công việc rất khẩn trương. 
Triều đình quy định khi có lụt cần hộ đê thỉ phải lo chung, kể cả học sinh 
Quốc tử giấm, con em các quý tộc đại thần. Sử cũ cơ ghỉ sự kiện hộ đê năm 
1818 khá sinh động; Năm ấy nước sông lên to, Trần Minh Tông thân đi bộ 
đê. Một quan ngự sử can ngăn "Bệ hạ nên chăm lo sửa sang đức chính, đấp 
đê là việc nhỏ, đi xem làm gỉ". Hành khiển Trần Khác Chung đáp lại: “Phàm 
dân gặp nạn lụt, người làm vua phải lo cấp cứu cho, sửa sang đức chính 
cũng không gì to bằng việc ấy, cần gì phải ngồi yên lặng mới gọi là sửa 
sang đức chính". 

Công cuộc xây đựng thủy nông cũng được nhà Trần chú ý. Ỏ những vùng 
Thanh Hóa và Nghệ An là nơi có nhiều công trình thủy nông. Năm 1231 
nhiều đòng sông bị tác, vua Thái Tông sai hoạn quan Nguyễn Bang Cốc 
đem quân bản phủ đào kênh Trầm, kênh Hào từ Thanh Hóa đến Diễn Châu. 
Công việc nặng nhọc, khó làm; xong việc, Nguyễn Bang Cốc được phong là 
Phụ Quốc thái úy. 

Năm 1248, Nhân Tông lại cho đào sông Mã, sông Lễ và đục núi Chiếu 
Bạch?” ở Thanh Hớa. Đây cũng là công việc tốn sức, tốn của. Riêng đục 
núi Chiếu Bạch tạo thành một con kênh chạy theo hướng bác nam, đài hơn 


(1) (2) Cao Hùng Trưng, 4n Nam chỉ nguyên, theo bản dịch của tạp chí Văn Sử Dịa, số 20, tháng 8/1956. 
(3) Đai Việt sử kí toàn thư, Sđd, tập Ìl, tr. 22. Chép là Chiếu Bạc. Trên thực địa thì địa danh là Chiến Bạch. 
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8 km từ sông Hoạt (chế sát Cầu Cừ) đến sông Lèn (tại làng Bình Lâm) mà 
đân địa phương gọi là sông Đá Bạch nhằm tiêu nước vùng Tống Giang (Hà 
Trung, Thanh Hóa) là công trình lớn, 

Năm 12856, triều đình lại cho khơi lại sông Tô Lịch nhằm bảo đảm giao 
thông đồng thời để tưới tiêu cho các vùng xung quanh kinh thành. 5ang 
thế kỉ XIV nhiều công trình thủy nông vẫn được tiếp tục xây dựng. Năm 
1355 và 1357 Dụ Tông cho đào sông ở Thanh Hóơa và Nghệ An. Năm 1374, 
triều đình còn cho nạo vét những sông đào từ Thanh Hóa đến cửa biển Hà 
Hoa (Kì La, Ki Anh, Hà Tĩnh). Đến năm 1582, triểu đình cho đào tiếp sông 
ở Tân Bình và Thuận Hóa. 

Trên đây là những công trình trị thủy và thủy nông do nhà nước tổ chức 
xây dựng. Chắc chắn còn nhiều đê đập, kênh ngòi mà nhân dân tự làm lấy 
để bảo vệ thành quả sản xuất của mình. 


3. Mấy nét về kinh tế thủ công nghiệp Và thương nghiệp 


a, Thủ công nghiệp. 

— Thủ công nghiệp Nhà nước. 

Nhà Trần vẫn tiếp tục xây dựng quan xưởng thủ công nghiệp nhà nước. 
Thủ công nghiệp nhà nước gồm có nhiều ngành nghề khác nhau, là thành 
phần kinh tế quan trọng. Cơ thể kể đến những ngành nghề sau: 

+ Nghề sản xuất các đồ gốm là bộ phận trong quan xưởng. Khảo cổ học 
không tỉm thấy nhiều di tích sản xuất gốm ở Thăng Long, nhưng ở Thiên 
Trường thì rất phong phú. Tại đây, phế tích gạch ngói mang chữ "Vĩnh Ninh 
trường" hay "Thiên Trường phủ chế" rất nhiều. Trên địa phận thôn Bối xã 
Mỹ Thịnh (ngoại thành Nam Định) xưa thuộc hương Tức Mặc, khảo cổ học 
tÌm thấy nhiều chống bát đĩa phế phẩm, nhiều bao nung và vết tích lò gốm. 
Lò gốm trong các quan xưởng này sản xuất các đồ dùng gia đỉnh: chén bát, 
đồ thờ củng và các vật liệu xây dựng như gạch, ngói... 

+ Nghề đật cũng được nhà nước chú ý, đặt ngay trong cung đình. Đồ đệt 
của nhà Vua chủ yếu vẫn là tơ tầm. Tiếng động của khung cửi thường vang 
đến cung vua. Trần Nhân Tông có viết: 


"Thụy khỏi châm thanh 0ô mịch xú 

Mộc tê hoa thượng nguyệt lai sơ", 
(Thúc dạy, tiếng chùy đập uỏi tơ đỗ Uuẳng ngói. 
Bóng trăng Uừa hé gọi trên chùm hoa mộc". 
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+ Xưởng chế tạo Uũ khi. 

Một tài liệu địa phương ở Nho Lâm (Diễn Châu, Nghệ An) có ghi chức 
nghiệp của ông tổ họ Cao là "Trần triều vũ khố tượng cục Cao tướng công"€}) 
thì rõ ràng ông thợ rèn họ Cao này làm việc trong xưởng rèn vũ khí của 
nhà nước. Nho Lâm từ xưa đã là làng chuyên rèn sắt, có nhiều thợ thủ công 
làm việc trong các quan xưởng của các triều đại. 

Quan xưởng nhà nước có từ thời Lý - Trần và tồn tại đến thời Lê - 
Nguyễn. Thợ làm việc trong quan xưởng đều có thân phận thấn kém, được 
gọi chung là quan nô. Với phương thức lao động cưỡng bức, người thợ bị 
trới buộc vào chính quyền. Sản phẩm làm ra nhằm thỏa mãn nhu cầu sử 
dụng cho cung đình và quan lại không phải là thương phẩm. Sự tổn tại của 
nó không cố tác đụng tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế hàng hóa. 

Triểu đình còn tập trung thợ giỏi trong nước để tạo ra một số công trình 
lớn. Sự mở rộng của phương thức này càng tăng thêm tính chất tự cấp tự 
túc trong nền kinh tế nói chung. Hoàng cung giống như một hộ gia đình 
lớn có ruông dất riêng lại có quan xưởng riêng. 

Thủ công nghiệp nhân dân 


Đây là bộ phận quan trọng và phổ biến của tiểu thủ công, của tiểu nông. 
Chợ, phố, lị sở, các phủ lộ và kinh đô Thăng Long là địa điểm trao đổi sản phẩm. 

Từ những tư liệu địa phương rất ít ỏi, có thể nêu mấy nét phác họa về 
thủ công nghiệp nhân dân trong vài nghề thiết yếu như: 

— Gốm: sản phẩm đồ gốm bao gồm các đồ dùng sinh hoạt trong gia đỉnh, 
các vật liệu xây dựng không thể thiếu được trong đời sống, phải kể đến Bớt 
Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) là trung tâm làm gốm nổi tiếng nhất cả nước. 
Cơ thể khẳng định rằng vào thời Trần, gốm Bát Tràng đã ]ưu thông rộng 
lớn trên thị trường. Nghề gốm Bát Tràng chính do đân Bồ Bát (Tam Điệp, 
Ninh Bình) di cư ra lập nghiệp. Phường gốm này đầu tiên gọi là Bạch Thổ, 
sau mới đổi là Bát Tràng. Dan Bát Tràng vào thời ấy phần lớn làm gốm. 
Gốm Bát Tràng là đồ sành men trắng ngà, men nâu, những đồ đàn và gạch 
ngói. Hàng Bát Tràng tỉnh vi, đẹp, được làm đổ cống phẩm bang giao và 
buôn bán với nước ngoài. 


Thổ Hà và Phù Lãng (Bắc Ninh) cũng là những làng gốm. 
- Nghề rèn sót. Vào thời Trần, nghề rèn sắt đã phát triển mạnh, hình 
thành nhiều làng chuyên nghiệp. Ỏ các phủ Diễn Châu, Nghệ An có hai làng 


(1) Gia phả họ Cao tại Nho Lâm (Nghệ An), chữ Hán, chép tay. 
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Tùng Lâm và Hoa Chàng. Tùng Lâm hay là Nho Lâm (Diễn Châu, Nghệ 
An)Œ) nơi có nghề rèn sắt từ thời xa xưa. Người thợ rèn ở đây vừa làm 
ruộng, vừa rèn sắt. Lò rèn được đặt ở nơi cư trú và quặng sắt lấy ở núi 
thuộc khu vực Trường Sắt cách Nho Lâm về phía nam hơn 10 km. 

Vào cuối thế kÌ XIV nghề luyện sát từ Hoa Chàng (nay là Trung Lương, 
Hà Tình) truyền ra phía bác lập làng rèn Hoa Chàng mới (nay là Vân Chàng, 
Nam Định). 

- Nghề dúc đồng cũng có một vị trÍ to lớn. Trung tâm đúc đồng cổ truyền 
thời bấy giờ ở làng Bưởi (làng Đại Bái, Gia Lương, Bác Ninh). Từ làng Bưởi, 
những người thợ đúc dồng đã đi khắp nơi, đến các chùa chiền, các thôn xóm. 
đúc tượng Phật và làm đồ dùng gia đình v.v.. 

¬ Nghề làm giấy ouờà khắc bản in. Sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo 
dục và yêu cầu của văn thư hành chính đòi hỏi nghề làm giấy và khắc hản 
in phải ngày càng mở rộng. Vua Ảnh Tông khi làm thái thượng hoàng đã 
tặng chùa Siêu Loại 500 hòm kinh Đại Tạng. 

— Nghề mộc uà xây dưng ở thời Trần cũng rất phát triển. 

Nghề mộc và xây dựng đã tạo ra được nhà ở, dụng cụ gia đỉnh và đồ thờ 
cúng. Nó đã làm nên đô thành Thăng Long, hoàng cung Tức Mặc, các phủ 
đệ Vạn Kiếp, Quáắc Hương, An Sinh.. các lãng mộ vua chúa. Những công 
trình kiến trúc tiêu biểu này đã tô điểm cho đất nước thêm tươi đẹp. 

Tiếc rằng không có tài liệu nào ghi chén về nhà ở đân gian thời bấy giờ, 
có lẽ là đa số nhà ở của dân thường vẫn là tranh, tre nứa lá và tường đất 
đơn sơ. 


- Nghề khai khoáng: Khai thác tài nguyên trong lòng đất đã được các 
triểu đại Lý - Trần đạc biệt lưu ý. Hầu hết các mỏ được khai thác trong 
thời này đều ở miền núi phía tây và phía bác. Thư tịch cổ cho biết các phủ 
châu Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Hóa, Quảng Oai cố các mỏ vàng, bạc, 
đồng, thiếc, chì, điêm tiêu. 

Tài liệu về khai khoáng thời kì này hiếm hoi, không thể hình dung cụ 
thể hơn. Qua vài chỉ tiết có thể cho rằng phương thức khai mỏ đương thời 
là bằng thủ công và chủ yếu là do dân địa phương khai thác. Sản phẩm làm 
ra một phần nộp cho nhà nước là "cống nạp" hay dưới đạng thuế và phần 
còn lại bán trên thị trường. 


(1) Tùng Lâm là tên ở thời Trần. Dến thế kì XVII vì kị húy Trinh Tùng nên đổi là Hoa 1 am, đến thế kì 
XIX kị húy mẹ Thiệu Trị nên lại đổi là Nho Lâm. 
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b. Mạng lưới thương nghiệp 0à thành thị 


Kiến tạo một hệ thống giao thông thủy bộ trong cả nước là điều quan 
tâm ngay từ đầu của nhà Trần. Năm 1244, Thái Tông lập tỉ thủy lộ đề hình 
với mục đích là mở rộng các đường sông và đường bộ từ Tháng Long về các 
phủ lộ, chủ yếu là ở vùng đồng bàng Bác bộ và Thanh ~ Nghệ. 

Hệ thống giao thông sông, biển và trên bộ thời Trần phục vụ cho yêu 
cầu quân sự nhưng cũng có nhiều tác dụng tốt cho thương nghiệp. Đường 
bộ, đường thủy không còn do các địa phương và nhân đân tự phát xây dựng 
mà là công tác của chính quyền địa phương, của triều đình trực tiếp tổ chức, 
xây dựng. Đây là bước tiến lớn so với thời Lý. Đường bộ hẳn là có đường 
thiên lí, phủ lộ và đường hàng huyện, hàng hương. 

Sông ngòi vốn là mạch giao thông quan trọng. Truyền thống giao thông 
vận tải của người Việt là vận chuyển bằng thuyển. Biển, sông, kênh đào 
đầu dùng thuyếển đi lại và chuyên chở. Trần Phu, một sứ giả nhà Nguyên 
đến nước ta vào đầu năm 1293 có chép "thuyền thì nhạ và dài, ván (thuyền) 
rất mỏng, đuôi (thuyền) giống như cánh uyên ương, hai bên mạn (thuyền) 
thì cao hản lên. (Mỗi chiếc) có đến ba mươi người chèo, nhiều thì có tới 
hàng trăm người, thuyến đi như bay vay"C), 

Tuyến đường biển thời Trần củng góp phần tích cực thúc đẩy thương 
nghiệp. Thuyền các nước Diệp Điều (Gia Va), Thiện (Miến Điện), Thiên Trúc 
(Ấn Ðệ) từng cập bến trên các hải cảng ở nước ta. 

Tiền là phương tiện lưu thông hàng hóa. Các vua Đại Việt thời Lý - 
Trần đều có đúc tiên. Ngoài ra, trên thị trường còn sử dụng nhiều tiền 
Trung Quốc. Nhà Trần đã mở rộng việc mua bán đất bằng tiến, nộp tiền 
để lấy quan chức. Việc đúc tiền do quan xưởng đảm nhiệm. Mỗi quan tiến 
bằng 10 tiến, mỗi tiến là 70 đồng. Như vậy mỗi quan liền có 700 đồng. 
Năm 1226, nhà Trần quy định các khoản tiến nhân dân nộp cho nhà nước 
gọi là tiền thượng cung và cứ 70 đồng là 1 tiền, nhưng trong sự chỉ dùng 
hàng ngày thì mỗi tiền là 69 đồng. 

Quan hệ tiền tệ đã thâm nhập vào đời sống chính trị và tín ngưỡng. Đời 
Trần, hàng năm có tổ chức hội thể vào ngày 4 tháng 4 âm lịch tại đền Đồng 
Cổ theo nghỉ thức cổ truyền có từ đời Lý. Ngày hôm ấy "tể tướng và trăm 
quan đến chực ngoài cửa thành hồi gà gáy, mờ mờ sáng tiến vào triều. Đến 


(1) Theo bàn dịch của Trần Nghĩa Một bức "kí họa" về xã hội nước ta thời Trần, bài thơ 4n Nam tức sự 
của Trần Phu tạp chỉ Văn học, số 1, năm 1972, tr. 122. 
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đền thờ núi Đồng Cổ họp nhau thể và uống máu "Làm tôi hết sức trung, 
làm quan trong sạch, ai trái thể này thần minh giết chết". Ai vắng mặt 
trong hội thề lớn này phải nộp 5 quan tiến"Q), 


Hiện tượng nhà nước thu tô thuế bằng tiền năm 1242: “1=2 mẫu thu một 
quan; 3-4 mẫu thu hai quan v.v.. "thể hiện chức năng thanh toán của tiền 
tệ thời Trần đã phát triển rộng lớn. Di vật khảo cổ học cho biết đồng tiền 
là vật tùy táng phố biến trong tầng lớp quý tộc. Ngôi mộ ở Thành Thị (Quắc 
Hương xưa) có tiền Thiên Thánh nguyên bảo (1084 - 1038). Mộ Tam Đường 
(Tính Cương xưa) có tiền Khai Nguyên thông bảo (713 - 741). Mộ Dưỡng 
Phú (Kim Thi, Hưng Yân cớ tiền Đại Quan thông bảo (1107 - 1110) và tiền 
Thuần HÌ thông bảo (1174 ~ 1185). 


Tiêu biểu nhất cho mạng lưới nội thương là hệ thống chợ ở đồng bằng 
sông Hồng. Số lượng chợ tương đối nhiều, cớ lẽ mối huyện cũng có vài chợ, 
phiên chợ này họp lệch phiên chợ kia. Sứ giả nhà Nguyên là Trần Phu có 
viết: "rong các xớm làng thường có chợ, cứ hai ngày họp một phiên, hàng 
hóa trăm thứ bày la liệt. Hễ cứ năm dặm thì dựng một ngôi nhà ba gian, 
bốn phía đạt chõng để làm nơi họp chợ"C), Ghi chép này không phải là phổ 
biến, chỉ là nơi mà sứ giả đi qua, song cũng phản ánh cảnh tượng buôn bán 
ở vùng đồng bằng xung quanh Thăng Long. 

Ngoài chợ ra còn có phố. Các trung tâm phủ lị bên sông lớn, đầu mối 
giao thông thủy bộ đều có phố cả. Phố Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh) 
bên bờ sông Dâu là nơi buôn bán cố định. Tư liệu địa phương còn cho biết 
bên bờ sông Nghĩa Trụ (Xuân Cầu, Văn Giang, Hưng Yên) còn có phố Lố 
cũng được hình thành vào thời này. 

Chợ và phố kết hợp là thị trường địa phương của hương, phủ nhằm giải 
quyết nhu cầu của các tầng lớp nhân dân trong vùng. Không có tư liệu nào 
nói về cấu trúc chợ, phố và các mặt hàng buôn bán, nhưng chác chắn mạng 
lưới chợ và phố sẽ là nơi giải quyết các nhu cầu của tiểu nông và các tầng 
lớp khác là chính. 

Cảng Vân Đồn, Vân Đồn nay là các vùng đảo Vân Hải, Ngọc Vừng, Cống 
Đông thuộc Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) là quân cảng và thương cảng có 
dáng vẻ quốc tế của nước Đại Việt thời Lý - Trần. 

Biển cả vốn là con đường giao thông quốc tế quan trọng nhất của nước 
ta, là mạch nối giữa Đại Việt và các nước xung quanh. Các cửa biển Hội 
Thống, Cần Hài (đều thuộc Nghệ - Tĩnh) Hội Triều (Thanh Hóa) và đặc 


(1) Đat Việt sử kí toàn thư. Sđd, tập TT, tr. L1. 
(2) Trần Phu, 4n Nưn nức sự, theo bản dịch của Trần Nghĩa, tạp chí lăn học đã dẫn, tr. 120 
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biệt là Vân Đồn là những trung tâm buôn bán lớn với người nước ngoài, là 
những điểm quy tụ đường biển thời Lý - Trần. 

Bấy giờ phần lớn các thuyền buôn nước ngoài không được vào sâu nội 
địa, chỉ được phép cập bến tại một số cảng quy định sau khi đã nộp đủ một 
số phương vật quý cho nhà nước. Sử cũ cho biết: thuyền buôn nước Tống 
(Trung Quốc) nộp tấm vải cho vua Thái Tông gọi là vải hòa cán giá 300 
quan tiền một thước. 

Tại các cảng trên, hàng hóa khá nhiều, thương nhân tấp nập. Sứ già 
Trần Phu có viết "Phủ Tỉnh Hoa (Thanh Hóa) cách thành Giao Châu (chỉ 
Thăng Long) 200 dặm. Thuyền bè nước ngoài đến tụ hội ở đây (chỉ cửa Hội 
Triều) rmở chợ ngay trên thuyền. Cảnh buôn bán thật là thịnh vượng"G), 

Riêng cảng Vân Đồn, đo vị trí thuận lợi, là thương cảng lớn nhất. Vào 
thời kì kháng chiến chống Mông - Nguyên, buôn bán ở đây có hạn chế. Sau 
đó vì nhu cầu quốc phòng, nhà Trần chuyển trang Vân Đồn thành trấn Vân 
Đồn, đưa các tướng tin cẩn làm trấn thủ. Tuy nhiên, các thuyền buôn nước 
ngoài vẫn thường xuyên ra vào. 

Những hiện vật khảo cổ đào được trên đất Vân Đồn xưa cố nhiều tiền 
đời Tống. Sành sứ là hàng xuất khẩu quan trọng. 

Đô thành Thũng Long. Thăng Long là trung tâm chỉnh trị, văn hóa đồng 
thời cũng là một trung tâm kinh tế lớn nhất của Đại Việt bấy giờ. 

Thăng Long đến đời Trần căn bản vẫn giữ cấu trúc như đời Lý, cà Ea 
thành, Hoàng thành, Cấm thành và nhiều cung điện vẫn giữ nguyên. Sự 
chuyển triều đại từ Lý sang Trần một cách hòa bình không làm cho Thăng 
Long thay đổi nhiều. Nhà Trần tận dụng những cơ sở đã được xây dựng từ 
trước có tu bổ và mở rộng thêm. 

Năm 1230, nhà Trần tu sửa thành Đại La, Thành có 4 cửa: cửa Tây 
Dương (Cầu Giấy), cửa Chợ Dừa, cửa Cầu Dần và cửa Vạn Xuân (Đống 
Mác). Đoạn thành phía đông đồng thời cũng là đề sông Hồng có 2 cửa mở 
thông ra 2 cảng sông: Giang Khẩu (cửa sông Tô) và Đông Bộ Đầu. 

Năm 1245, nhà Trần cho dđấp lại thành trong và gọi là thành /⁄ong 
Phượng hay Phượng Thành. Các của của Hoàng Thành và Phượng Thành 
. xây dựng kiên cố, gổm một cổng chính và 2 cổng phụ theo lối cửa Tam 
Quan. Trên cổng chính có lầu gác. Của nam của Hoàng Thành gọi là cửa 
Đại Hưng (khoảng chợ Cửa Nam bây giờ). Còn cửa nam của Phượng Thành 


(1) Trần Phu, 4# nzm tức sự theo bản dịch của Trần Nghĩa, tạp chí Văn học đã dẫn, tr. (17 
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goi là cửa Đại Dương Minh. Sứ giả nhà Nguyên, Trần Phu khi đến Thăng 
Long mô tả một khu thành như sau "nơi tù trưởng (chỉ vua Trẩn) ở đó có 
cửa gọi là "Dương Minh môn"; trên cửa cố gác gọi là "Triều thiên các”; cửa 
nhỏ bên trãi gọi là "Nhật Tân môn", cửa nhỏ bên phải gọi là "Vân Hội môn". 
Bên trong cửa có một khoảng "thiên tình" ngang dọc độ vài mươi trượng. 
Từ bậc thêm bước lên thấy dưới gác có một tấm biển đề là: "[ập Hiền điện", 
bên trên có gác lớn gọi là "MinÀ Linh các". Từ chái bên phải đi tới, gặp một 
điên lớn gọi là "Đức Huy Diện", cửa bên trái gọi là "Đồng Lạc môn", cửa 
bên phải gọi là "Kiều Ưng môn". Các biển đề đều bằng vàng cản), 

Các lâu đài cung điện trong Hoàng Thành và Phượng Thành cũng được 
sửa chữa và xây dựng thêm. Nơi vua ở gọi là c¡ang Quan Triều, nơi thượng 
hoàng ở gọi là cung Thánh Từ. Trong quần thể kiến trúc hoàng cung có 
điện Thiên An, điện Bát Giác, điện Diên Hiến là những nơi vua làm việc 
và yến đãi các quan. Các điện Tập Hiền, Thọ Quang là nơi tiếp sứ thần 
nước ngoài. Điện Diên Hồng là nơi đã diễn ra hội nghị các bô lão trong 
kháng chiến chống Nguyên. Các cung Lệ Thiên, Thường Xuân đành cho các 
cung nư. 

Phía ngoài Hoàng Thành, nhà Trần không xây dựng nhiều lắm, mà chủ yếu 
là trùng tu những công trình có sẵn. Điện Linh Quang được dời về Đông Bộ 
Đầu gọi là điện Phong Thủy (gió nước). Dân gọi là điện Trà vì đấy là nơi dâng 
chè, trầu cau mỗi khi vua từ Hoàng Thành đi ra dừng chân tại đây. 

Ngoài trạm Hoài Viễn ở Gia Lâm, bên kia sông Hồng, Thăng Long còn 
có khu "sứ quán” (cạnh chùa Quán Sứ ngày nay) để tiếp sứ phương Bác. 

Năm 1253 Quốc Tử Giám được tu sửa lại và gọi là Viện Quốc học. Đây 
là trường quốc học cao cấp dành cho con em các quý tộc và các nho sỉ trong 
nước. Cùng với việc lập Viện Quốc học, nhà Trần lận thêm Giàng Võ đường 
để đão tạo võ quan. 

Về kính tế xã hôi, đô thành Thăng Long cớ nhiều bước phát triển cao. 
Năm 1230, nhà Trần hoạch định các phường làng. Cả Thăng Long vẫn chia 
làm 61 phường. Phía bắc và phía tây có nhiều phường thủ công nổi tiếng 
như Yên Hòa, Yên Thái làm giấy, Nghia Đô, Nghi Tàm trồng dâu dệt lụa. 
Phía đông có cả càng Giang Khẩu, Đông Bộ Đầu và các phường Cơ Xá, Phục 
Cổ, Nhai Tuân. : 


(1) Trần Phu, z4 Nam tức sự, theo bản dịch của Irần Nghĩa, tạp chỉ Ăn học, đã dẫn, tr 117 
14- ĐCLSVNTOÀNTẬP. 
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Sự phát triển kinh tế của Thăng Long cũng gây ảnh hưởng đến vùng 
ven. Khu gốm Bát Tràng hoạt động nhộn nhịp hơn. Tư liệu địa phương cho 
biết thì làng Nhị Khê (Thường Tín, Hà Tay) đã phát triển nghề tiện mộc. 


Người buôn bán và sản xuất chủ yếu cũng là người trong các phường ở 
Thăng Long. Họ là thợ thủ công kiêm buôn bán, là thương nhân chuyên 
nghiệp và không ít là nông đân mua và bản những sản phẩm. Ngoài ra còn 
có thương nhân nước ngoài, chủ yếu là người Tống. Những người này có 
thể cư trú lâu đài. Năm 1274, ba mươi thuyền buôn bên Tống đến xin cư 
trú, được vua Trần cho ở phường Nhai Tuân lập phố họp chợ. Thăng Long 
còn có người Hồi Hột (ugur ở Trung Á theo đạo Hồi). Họ mang hàng hóa, 
lập cửa hiệu bày hàng buôn bán riêng(), Sự mở rộng buôn bán với người 
nước ngoài cũng khiến cho Thăng Long thời Trần cũng cố uẻ quốc tế của 
một đô thành. 


Số người tiêu thụ hàng hớa đáng kể là thuộc các tầng lớp thủ công, 
thương nhân, nông dân, sỉ phu, tăng lữ và quan lại. Sản phẩm của các quan 
xưởng đã cung cấp một số đồ dùng thiết yếu như: vải, lụa, giấy, gao, vũ khí. 
Những sản phẩm này lấy từ cục bách tác, từ các địa phương cống tặng. 

Kết cấu cư dân và nghề nghiệp của Thăng Long là công, thương, nông, 
sỉ và quan chức. Các phường Thăng Long không hoàn toàn đơn thuần là 
của thợ thủ công và thương nhân mà cố nhiếu nông dân (hoặc nông dân 
kiêm thủ công hay thương nhân). Kết cấu này là sự phát triển của Thăng 


Long từ một trung tâm chính trị mở rộng thành một trung tâm kinh tế - 
văn hóa. 


Thăng Long trước hết là một đô thành phong kiến, do nhà nước xây dựng 
và quàn lí. Người đứng đầu bộ máy cai trị Thăng Long là đại an phủ sứ hay 
gọi là Kinh sư An phủ sứ do triều đình trực tiếp bổ nhiệm, dưới có các chức 
thông phán, phán thủ. Vào đầu thế ki XIV đại An phù sứ Thăng Long là Trần 
Thì Kiến - là một người có đức độ và tài năng. Ngoài ra, Thăng Long còn có 
cơ quan tòa án xét xử riêng là t¡ bình bạc. Nhà Trần còn tăng cường chỉ phối 
đến các đơn vị hành chính cơ sở; đổi giai ra phường và đổi tên một số phường 
như Hồng Tâm thành Yên Thái, Yên Hoa thành Yên Phụ. 


Phường ở Kinh độ Thăng Long không phải là "công xã tự do" của thợ 
thủ công và thương nhân. 61 phường có lẽ là 1 đơn vị hành chỉnh của nhà 
nước. Như vậy từ quy hoạch đô thị, kết cấu kinh tế và cư dân đến tổ chức 
chính quyển, cho thấy Thăng Long là một thành thị trung cổ. 


(1) Đại Việt sử kí toàn thư, Sđd, tập II, tr.39 
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Sự hoạt động cũng như công cuộc xây dựng kinh đô Thăng Long lại gặp 
nhiều hạn chế vì chiến tranh xâm lược cùa Mông - Nguyên. Ba lần chúng 
tiến quân sang nước ta là cả ba lần chúng tàn phá kính thành, cư dân phải 
xiêu tán, nhà cửa, cung điện bị hủy hoại nghiêm trọng, sách vở bị đốt cháy. 
Mặt khác nhà Trần cũng không tập trung xây dựng nhiều. Các vua Trẩn 
đều rất chú ý xây dựng khu Tức Mạc và lập thêm nhiều hành cung ở nơi 
khác, các vương hầu tôn thất lại lập phủ đệ tại các địa phương cũng làm 
cho Thăng Long bị hạn chế, 

Khu Túc Mọc - Thiên Truờng 

Khởi đầu cho việc xây dựng Tức Mặc, nàng vị trí của quê hương họ Trần 
thành một trung tâm chính trị - kinh tế là từ năm 1239. Triểu đình sai nhập 
nội thái phó Phùng Tá Chu tổ chức xây dựng cung điện. Rồi đến năm 1262, 
hương Tức Mặc thành trung tâm của cả phủ Thiên Trường. Vào thời Trần, an 
phủ sứ Thiên Trường củng gần ngang với đại an phủ sứ Thăng Long. 

Khu Tức Mặc, theo di tích còn lại, trải rộng 4 xã Lộc Vượng, Lộc Hạ 
(thuộc thành phố Nam Định) Mỹ Phúc, Mỹ Trung (thuộc huyện Bình Lục, 
Hà Nam), cách Thàng Long về phía đông nam hơn 7ð km. Tức Mặc có đất 
tốt, đân đông, một vùng nông nghiệp trù phú và giao thông thủy bộ thuận 
lợi. Phía đông Tức Mạc là sông Hồng rộng lớn, trục chính của đường thủy; 
bác và nam là sông Châu Giang và sông Đào chảy vào sông Hồng; xuyên 
qua Tức Mạc từ tây sang đông và sông Vĩnh. Hệ thống sông ngòi chẳng chịt 
giúp cư dân có đường thủy thuận lợi, đưa nước tưới tiêu cho đồng tuộng, 
đồng thời cũng làm cho cảnh trị ở đây thêm đẹp đế: "Mười hai cõi tiên (cố 
lẽ là chỉ 12 lộ) thì chốn này là thứ nhất" như người đương thời là vua Trần 
Thánh Tông ca ngợi trong bài "Hạnh Thiên Trường hành cung". 

Tức Mặc là vùng nông nghiệp, thủ công nghiệp nhưng quan trọng hơn 
là một trung tâm chính trị. Cung điện chùa miếu đều phục vụ cho nhu cầu 
của quý tộc ở đây. Các vua Trần sau khi đã nhường ngôi cho thái tử đếu 
vé Tức Mặc làm thái thượng hoàng. 

Về các di tích xưa, chúng ta có thể hình dung được khu kiến trúc của 
nhà Trần trên đất Tức Mặc như sau: 


Các khu cư trú: 


- Cung Trùng Quang (đền Trần, ngoại thành Nam Định) nơi ở của các 
thái thượng hoàng. 
- Cung Trùng Hoa (không còn vết tích). 


- Cung Đệ Nhất (thôn Đệ Nhất, Mỹ Trung, Bình Lục, Hà Nam) còn vườn 
Đỉnh, vườn Quan, cống thoát nước và gạch có hoa văn. 
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— Cung Đệ Nhị (xã Mỹ Trung, Bình Dục, Hà Nam). 

- Cung Đệ Tam (thôn Đệ Tam, xã Mỹ Phúc, Bình Lục, Hà Nam). 

Các khu vực kinh tế: 

_ Kho Nhi: khu chăn nuôi, chế biến thực phẩm. 

~ Cồn củi: khu vực chăn nuôi bò lợn. 

~ Khu làm đồ gốm (thôn Bối, xã Mỹ Thinh, ngoại thành Nam Định). Đồ 
gõm sản xuất ở đây có chữ "Thiên Trường phủ chế" hay "Vĩnh Ninh Trường". 

Ngày nay các công trỉnh kiến trúc trên không còn nữa, nhưng dấu tích 
và địa danh cũng thể hiện cảnh nhộn nhịp đô hội bấy giờ. Những tên Đệ 
Nhất, Đệ Nhị, Dệ Tam, Đệ Tứ, Phương Đông, Liễu Nha, Cửa Triều, vườn 
Văn Chỉ, đường Chúc Ngự cùng với hệ thống giao thông sông n' %c cũng 
giúp cho chúng ta hiểu thêm bộ mặt và tính chất của Tức Mặc. 


Trước hết đây là một Uuùng nông thôn nông nghiệp, chỉnh vua Nhân Tông 
cũng nói võ trong bài Thiên Trường Ugn uọng: 


"Thôn hệu, thôn tiên đạm Hị yên 
Bán 0ô bán hữu, tịch dương biên 
Muc đồng dịch lí quy ngưu tận, 
Bạch lộ song song phi hạ diền..." 


(Thôn trước, thôn sau mờ như khói phú, 
Nửa có nứa không, trong bóng chiều hôm. 
Mục dồng thổi sứo duổi trâu oš hết 

Từng đôi cò trắng lượn xuống đồng ruộng...) 


Tức Mặc căn bản là một khu tiêu thụ mà không phải là khu vực sản 
xuất hàng hốa. Đây là nơi tập trung tô thuế, cống phẩm của các địa phương. 

Như vậy, Tức Mạc là khu vực kinh tế xã hội đặc biệt. Tầng lớp thống 
trị ở đây phải sống dựa vào nông thôn cả nước. Các thành phần với nhiều 
nghề nghiệp khác nhau: sư tăng, học trò, thợ thủ công, thương nhân đều 
sống nhờ vào sản xuất nông nghiệp và nông đân. Thể chế chính trị phường, 
hương ở đây là những đơn vị hành chính của chính quyền phong kiến. Những 
hoạt động quân sự, chính trị, văn hơa giáo dục, kinh tế của Thăng Long và 
cả Tức Mặc đã góp phần thúc đẩy xã hội Đại Việt phát triển là tiêu biểu 
cho cả nền văn hóa chung ở thời này. 
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II. KHÁNG CHIẾN CHỐNG MÔNG -NGUYÊN 


1. Đế chế Mông Cổ hình thành và phát triển 

Đầu thế kỉ XIH, đế chế Mông Cổ hình thành. Bản đồ chính trị vùng Đông 
Bác AÄ thay đổi. Năm 1206 đại hội quý tộc Khurintai trên bờ sông Ôdôn đã 
tôn Têmujin làm Thành Cát Tư Hãn (CTringit Khan nghĩa là "vua vỉ đại"). Quốc 
gia Mông Cổ thống nhất, một nhà nước quân sư tập quyền chuyên chế ra đời !'. 

Cuộc xâm lược đầu tiên của Thành Cát Tư Hãn nhằm vàu nước 'fangút 
(Tây Hạ). Năm 1209, Thành Cát Tư Han lại tiến đánh nước Kim (quốc gia 
đo tộc Nữ Chân lập nên ở Bác Trung Quốc từ đầu thế kỉ XII'. Rất nhanh 
chóng, quân Mông Cổ mở rộng ra cả vùng Man Châu, rồi chiếm lấy Trung 
Đô (Bác Kinh) vào năm 1215. Sau khi cướp được nhiều của cải và tù binh. 
Thành Cát Tư Hãn rút quân. 

Nam 1219, Thành Cát Tư Hãn mở cuộc tiến công vào vương quốc 
Khôretxmơ và Uốcghentrơ thất thủ. Khôretxmơ., một quốc gia đang kì thinh 
đạt, từ đó trở thành hoang vắng. Đến nàm 1222, quân Mông Cố xâm nhập 
Ađdécbaigian tiến đến Grudia, vượt qua hệ núi Cápcadơ tràn vào bán đảo 
Cờrưm rồi tiếp tục tràn vào trung bộ sông Vônga, Ỏ đây họ gáp sư kháng 
cự quyết liệt của người Bunga, nên quay trở lại Mông Cổ. 

Về Mông Cổ, Thành Cát Tư Hãn không nghỉ ngơi, lại tiếp tục tiến công 
Tangút. Năm 1227, Tangút bị diệt, nhưng Thành Cát Tư Hãn bị chết trên 
con đường viễn chỉnh ở Cam Túc (Trung Quốc) 

Thành Cát Tư Han chết, đế chế Mông Cổ được phân ra cho 4 người con. 
Con trướng là Jotri chiếm vùng đất từ tây sông lêtưsơ đến tận thảo nguyên 
Tuốcketxtan và từ hạ lưu sông Amu Đaria đến sông Xưa Đaria. Con thứ 
hai là Tragatai chiếm vùng thảo nguyên Casơga và lưu vực sông Ili. Con 
thứ ba là Ôgôđay chiếm vùng tây Mông Cổ từ giữa núi Antai đến hề Bancasơ. 
Con út là Tôlui kế thừa vùng đất Mông Cổ của cha. 

Năm 1228 Ôgôđây lên ngôi Hãn, chuẩn bị khẩn trương cho cuộc tiến 
công đánh Kim. Năm 1234, thành Thái Châu bị hạ, vua Kim là Ai Tùng tự 
sát. Nam Tống theo điểu ước tiến quân lấy đất cũ, nhưng quân Mông Cổ 
đã tháo nước sông Hoàng Hà ngập chỉm quân Tống. Diệt xong Kim, Nam 
Tống trở thành miếng mồi xâm lược của vua Mông Cả. 


(1) Những tai liệu sử dụng trong chương này, chúng tôi đưa chủ yếu vào Lập sách Cuộc kháng chiến chống 
vâm lược Nguyên Mông thế kỉ XI của La Văn Tần và Phạm Thị lâm, Nxb Khoa học Xã hỏi. Nà 
Nội, 1968. 
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Năm 1286 mở đầu cho cuộc tiến công Nam Tống, tiếp tục mở rộng đế 
chế Mông Cổ. Ôgôđây cử 3 đạo quân tiến công mở đầu cuộc xâm lược Nam 
Tống 40 năm. Batu cháu nội của Thành Cát Tư Hăn chỉ huy Lỗ vạn quân 
đánh sang châu Âu. Tháng 3 - 1288 công quốc Vladimia bị chiếm. Năm 
1240 quân Mông Cổ chiếm lấy Kiếp và toàn bộ Ủcraina. Tháng 3 - 1241 
Caracốp (Ba Lan) bị chiếm. Tháng 4 năm này quân Mông Cổ đánh tan liên 
quân Ba Lan - Tiệp, rồi tiến vào đất Hunggari. Đầu năm 1242 quân Mông 
Cổ truy kích vua Hung đến tận bờ biển Nam Tư gần thành Vơnidơ của Ý. 


Cuộc viễn chỉnh Ba Tư khiến cường quốc của Jotri mở rộng to lớn. ÏĨotri 
lập hẳn lều vàng. Cả châu Âu kinh hoàng, khiếp sợ. Biên niên sử của tu 
viện thánh Pantalêon ở Côlôn đã viết: "Nỗi sợ hãi ghê gớm trước quân dã 
man lan tận các nước xa xôi, không những ở Pháp mà ở Buốcgông và Tây 
Ban Nha, là những nơi từ trước tới nay chưa hề biết đến cái tên Tácta". Và 
ở Đức xuất hiện bài kinh cầu nguyện "Chúa cứu vớt chúng con khỏi sự cuồng 
bạo của Tácta". Giáo hoàng La Mã Grêgô IX kêu gọi tổ chức quân Thập Tự 
chống lại Mông Cổ. 

Năm 1241, Ôgađây chết. Ngôi Hãn bỏ trống 5 năm. Mãi đến năm 1246 
em Hãn Ôgôđây là Guyúc được cử làm Đại Hãn. Nhưng con đotri là Ba Tu 
không thừa nhận. Năm 1248 Guyúc đem quân đánh lại Ba Tu, chết ở giữa 
đường. Guyúc chết, Mông Ke (Mông Kha) lên thay làm đại hãn. 


Mông Ke giữ ngôi đại băn tiếp tục các cuộc viễn chỉnh xâm lược. Năm 
1253, Mông Ke cử quân đi xâm lược Ba Tư. Sau khi chiếm Bát Đa, quân 
Mông Ke tiến vào Lưỡng Hà chiếm Xyri, nhưng lại bị người Ai Cập đánh 
lại. Chỉ huy cuộc viễn chỉnh này là tướng Hulêgu trở về Ba Tư lập một nước 
hãn mới. Nước hãn Ba Tư trên thực tế đã thoát lì khỏi đại hãn Mông Cổ 
của Mâng ke. 


Đồng thời với cuộc viễn chinh sang châu Âu và Trung Á, đại hãn Mông Ke 
cùng em là Khubilai (Hốt Tất Liệt) tổ chức cuộc chiến tranh vào miền Nam 
Trung Quốc. Năm 1271 Khubilai diệt được Nam Tống lập nên nhà Nguyên. 
Năm 1279, toàn bộ Trung Quốc nằm trong tay lãnh chúa Mông Cổ. 


Vậy là hơn nửa thế kì, quý tộc phong kiến Mông Cổ đã lôi kéo phần lớn 
thế giới vào những cuộc chiến tranh khủng khiếp. Gươm giáo, máu lửa, tính 
đã man và đầu ốc bành trướng của quý tộc Mông Cổ đã tạo nên một đế chế 
rộng lớn từ bờ Thái Bình Dương đến bên kia Hác Hài chưa từng có trong 
lịch sử thế giới. 
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2. Kháng chiến chống xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất (1258) 


Guyúc (Quý Do) chết năm 1248, nhưng mãi đến 1251 Mông Re mới lên 
ngôi đại hãn. Mông Ke ráo riết chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược Trung 
Quốc. Năm 1252 Mông Ke sai Khubilai (Hốt Tất Liệt) đánh chiếm Đại Lý (rồi 
đổi tên là Van Nam) lấy đá làm bàn đạp mở cuộc tiến công vào Đại Việt. 


Theo kế hoạch định trước thì quan Mông Cổ sẽ đánh chiếm Nam Tống 
theo 4 hướng tiến công. Khubilai chỉ huy một cánh quân đánh chiếm Ngạc 
Châu (Hồ Bắc). Một cánh quân do Tôgatrai chỉ huy đánh xuống Hinh Châu. 
Mông Kha chỉ huy 4 vạn quân đánh xuống Tứ Xuyên, và Uriang Khadai 
(Ngột Lương Hợp Thai) chỉ huy cánh quân từ Dại Lý đánh thẳng xuống Đại 
Việt. Từ đó đánh vào Ủng Châu (Quảng Tây), Quế Châu (Quảng Tây) rồi 
tiến lên hợp quân với Khubilai ở Ngạc Châu. 

Vậy là cánh quân của Driang Khaidai phải thực hiện hai nhiệm vụ: đánh 
chiếm Đại Việt và từ Đại Việt đánh lân Nam Tống Chiếm được Đại Việt 
còn có ý nghĩa lớn sau này cho đế quốc Mông Cổ là lập được bàn đạp cho 
các cuộc viễn chỉnh xuống Đông Nam Á. Nguyên sử cho biết: “Ngột Lương 
Hợp Thai vào Giao Chỉ định kế ở lâu dài"), 

Chiếm được Đại Việt là mục tiêu chiến lược của kế hoạch Mông Kha và 
đơ cũng là cố gắng rất lớn của chúng. Sau khi chiếm được Đại Lý, quân số 
Mông Cổ chỉ còn hơn 2 vạn người. Chúng còn dùng thêm hơn 2 vạn hàng 
binh của tên vua đầu hàng Đoàn Hưng Trí sáp nhập làm "quân tiên phong". 
Tổng số quân xâm lược do Uriangkhađai chỉ huy cố thể tới 4 vạn. 

Xuống gần biên giới nước ta, chúng dừng quân và cho sứ giả đưa thư 
vào Dại Việt đe dọa và dụ hàng. Nhưng 3 lần liên tục cử sứ giá vào Dại 
Việt, cả ö lần không thấy sứ giả trở về. 

Thường xuyên theo đối tình hình và biết rõ âm mưu xâm lược của quân 
Mông Cổ, nhà Trần đã chuẩn bị kháng chiến. Tháng 9 - 1257 chủ trại Quy 
Hóa (đọc hữu ngạn sông Hồng) cho người cấp báo về triều đình tin sứ giả 
Mông Cổ đến. Tháng 10, vua Trần Thái Tông xuống chiếu cho các tướng 
điểu quân thủy bộ lên miền biên giới Tây Bác và ra lệnh cho cả nước khẩn 
trương chuẩn bị đánh giặc. Các sứ giả Mông Cổ láo xược đều bị tống giam 
ở kinh đô Thăng Long. 

Không thấy sứ giả về, Driangkhadai quyết định tiến công. Y sai Trếch 
Trếch Ðu (Triệt Triệt Ðô) và một tướng khác chia quân làm 2 đạo tiến theo 


(1) Nguyên sử, a. 121. Ngôt Lương Hợp Thai truyện. 
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tả ngạn và hữu ngạn sông Thao. Đường tả ngạn qua vùng đất các tỉnh Hà 
Giang, Tuyên Quang ngày nay xuống Bạch llạc (Việt Trị, Phú Thọ). Đường 
hữu ngạn qua vùng đất Quy Hóa (Lào Cai, Yên Bái) cùng xuống Bạch Hạc. 
Hai đạo quân nhỏ này chỉ là quân đi trước thăm dò, dần đường Theo sau 
là đao quân khác do con trai của Uriangkhađai là Aju (A-thuật) chỉ huy. 
Và cuối cùng là đạo quân do chính riangkhađai tiến sau. 


Tháng 1 - 1258, hai đạo quản Mông Cổ di trước cùng đến hội quán ở 
Bạch Hạc. Sau đó chúng theo đường bộ, hướng về Thăng Long đến Bình Lệ 
Nguyên. Ö Bình Lệ Nguyên (có lẽ là vùng Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc ngày 
nay) nơi cố sông Cà Lồ chấn ngang, vua Trần Thái Tông đã lập phòng tuyến 
chặn giặc. 

Thấy quân ta dàn trận bên sông, Aju vội cho người quay lại báo tin với 
Driangkhađai thúc quân tiến xuống. Ngày 17-1-1258 chúng kéo đến Bình 
Lệ Nguyên. 

Uriangkhađai tiến sát bên kia sông đang tìm cách vượt qua. Ÿ chia quân 
làm 3 đợt. Đội tiền phong do Trếch Trếch Đu chỉ huy vượt qua sông sang 
trước. Uriangkhađai dẫn đội trung quân sang sau. Còn Khaidu và Aju dẫn 
hậu đội vượt sông cuối cùng. 

Quân Trếch Trếch Du vượt sông lên đến bờ bị quân ta chặn đánh quyết 
liệt. Vua Trần Thái Tâng tự mỉnh đốc thúc tướng sỉ, xông vào trận mạc 
cùng binh sĩ trực tiếp chiến đấu. Tướng Lê Tần (được gọi Lê Phụ Trân) 
dũng cảm cưỡi ngựa xông vào trận giặc. 

Địa hình Bình Lệ Nguyên khá thuận lợi cho kị binh Mông Cổ phát huy 
sở trường của chúng. Trận địa của ta bị lấn đần. Những tên lính Mông Cổ 
thiện xạ bắn vào voi của ta. Voi hoảng sợ lồng quay lại trước sức tiến công 
của chúng. Quân ta rời trận địa đến sách Cụ Bản thì có quân tiếp viện của 
tướng Phạm Cụ Chích tiếp đến. Phạm Cụ Chích đem quân ngăn chặn giặc, 
và ông hi sinh, nhưng quân Trần đã rút lui an toàn. Nhà vua xuống thuyền 
ở bến Lãng Mi Quân Mông Cổ đứng trên bờ bắn theo. Lê Tần lấy ván 
thuyển che cho nhà Vua. Thuyền quân ta theo sông Cà Lồ xuôi về Phú Lỗ. 
Âm mưu cướp thuyền, chặn đường rút lui và bắt sống vua Trần của địch 
hoàn toàn thất bại. Uriangkhađai nổi giận, đổ mọi tội lỗi lân đầu tướng tiên 
phong. Trếch Trếch ĐÐu hoàng sợ, uống thuốc độc tự tử. 

Hôm sau (18-1-1258) vua Trần cho phá cầu Phủ Lễ và bố trí quân lập 
thế trận bên hữu ngạn sông ngăn địch. Đến Phủ Lỗ, Uriangkhađai thúc 
quân vượt sông; đánh vào trận địa quân ta. Quân ta rút lui về Thăng Long 
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Cố thủ không được, triểu đình quyết định rút lui khỏi kinh đô để bảo 
toàn lực lượng. Bà Linh Từ quốc mẫu, vợ thái sư Trần Thủ Độ, chỉ đạo việc 
sơ tán các cung phi và gia định các tướng, các quan lại về vùng sông Hoàng 
Giang (Lý Nhân, Hà Nam). Quân đội và nhà vua thì lui về vùng sông Thiên 
Mạc (Duy Tiên, Hà Nam). 

Thăng Long yên tỉnh trống không. Quân Mông Cổ tiến vào một kinh đô 
vắng lặng. Chúng suc sạo khấp nơi, chỉ thấy trong nhà nguc những sứ giả 
mà Driangkhadai đã phái vào Đại Việt trước đây đang gục đầu trên mặt 
đất. Sách Nguyền sử loại biên chép: "Ngột Tương Hợp Thai kéo quân vào 
đô thành thấy 3 người sứ sai sang trước đang bị giam trong ngục, người 
nào cũng bị những thanh tre bố chặt vào mình, sát hàn đến da, khi cởi trói 
ra thÌ một người đã bị chết"C, Bọn giác điên cuồng tàn phá kinh thành giết 
hại những người ở lại. 

Về phía giặc, vào Thăng Long hoang vắng, gặp khó khăn vẽ hậu cần, 
chúng đánh ra vùng xung quanh kinh đô để hòng cướp bóc lương thực. 
Nhưng ở đây cũng bị nhân dân các hương ấp chống cư quyết liệt. Tiêu biểu 
nhất là cuộc chiến đấu bảo vệ làng xóm của nhân dân Cổ Sở (Yên Sở, Hoài 
Đức, Hà Tây). Nghe tin giặc kéo đến, nhân đân Cổ Sở đã tự tổ chức lực 
lượng vũ trang đào hào bao quanh làng, dựng lũy chiến đấu. Khi giặc kếo 
đến làng, kị binh không vượt qua được hào, lại bị cung nỏ bắn ra. Chúng 
phải rút lui, chịu thất bại. Thắng lợi của nhân dân Cổ Sở là thắng lợi của 
chiến tranh nhân dân địa phương đang mở rộng xung quanh kinh đô Thăng 
Long. Lực lượng quân xâm lược Mông Cổ đã thất bại đầu tiên trước những 
cuộc chiến đấu từ xớm làng, hương ấp. Chỉ sau mấy ngày vào Thăng Long, 
quân Mông Cổ hoàn toàn mất hết nhuệ khí chiến đấu. Đã không có lương 
an, lại bị các làng xóm xung quanh chống lại, Driangkhađai và bọn tướng 
lĩnh đều hoảng hốt đến cực điểm. Nắm vững thời cơ, triều đỉnh nhà Trần 
quyết định phản công giải phóng Thăng Long. 

Ngày 29-1-1258 Trần Thái Tông cùng nhiều tướng lĩnh đem binh thuyến 
từ sông Thiên Mạc? ra sông Hồng tiến tới Thăng Long. Quân ta đổ bộ lên 
Đông Bộ Đầu (bến sông Hồng khoảng từ dốc Hàng Than đến dốc Hòe Nhai, 
quận Ba Đình Hà Nội) tập kích doanh trại địch. 


(1) Theo Cương mục, bản dịch Viện Sử học, Nxb Văn Sử Địa, Hà Nội, 1958, L.V, tr. 36 

(2) Theo những nghiên cứu gần đây cho biết thì sông Thiên Mạc là sông nhỏ đồ vào sông Hồng chạy qua 
làng Trãc Búi và huyện l¡ Duy Tiên tỉnh Hà Nam. Đến nay đấu tích sông Thiên Mạc chỉ để lai môt số 
đấm hồ tại đây. 
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Dịch bị đánh bật khỏi kinh thành. Uriangkhađai cho quân rút theo đường 
cũ theo hữu ngạn sông Hồng trở về Van Nam. Đến trại Quy Hơa, quân giác 
lại bị nhân dân miền núi dưới sự chỉ huy của trại chủ Hà Bổng đổ ra đán 
đánh. Quân Mông Cổ bị thiệt hại nặng, hoàng sợ, cắm đầu chạy thoát thân 
không đám nghí đến chuyện cướp bớc đốt phá như khi mới tiến vào Đại 
Việt. Nhân dân ta bấy giờ mÌa mai gọi chúng là "giặc Phật". 


Ủriangkhađai thúc tàn quân chạy ra khỏi biên giới sang Vân Nam, 
đừng chân tại thành Áp Xích (Côn Minh). Đợt viễn chỉnh của Mông Cổ 
sang Đại Việt đến đây hoàn toàn thất bại. Uriangkhađai tướng thân tín 
của đại hãn Mông Re, từng đánh Liêu, từng theo hãn Ba Tu đánh Ha 
Lan, Hunggari, mà đã có thời, bọn quý tộc Mông Cổ tôn xưng y là viên 
tướng bách chiến bách thắng nhưng nay đã thua trận trên đất Đại Việt. 
Theo nhà sử học Raait Uđin thì cánh quân của Uriangkhađai tuy không 
lớn, nhưng có đến 50 thân vương, trong đó có Abisea con Thành Cát Tư 
Hãnt), Đạo quân hùng mạnh nhiều tướng tài như vậy chỉ được ở Thăng 
Long có 9 ngày. 

Tinh thanh sạch bóng quân thù, ngày 5-1-1258 là ngày tết nguyên đán 
năm Mậu Ngọ. Trong buổi thiết triều, Trần Thái Tông phong thưởng cha 
các tướng lĩnh có quân công. Lê Tẩn và Hà Bổng là người đứng đầu, Hà 
Bẩng được phong tước hầu. 


Cuộc kháng chiến chống Mông ~ Nguyên lần thứ nhất đã để lại những 
ấn tượng sâu sắc trong nhiều thế hệ sau. Mãi đến cuối thế kỉ XIII vua Trần 
Nhân Tông - người anh hùng chống Nguyên còn viết: 

"Hạch đầu quan sỉ tợi 

Vãng uăng thuyết Nguyên Phong" 
(Người linh già đầu bạc 
Nề mãi chuyện Nguyên Phong). 


3. Cuộc kháng chiến của nhân dân Chămpa 


Đầu năm 1280, sau khi chiếm xong Nam Tống, Khubilai mới ra lệnh cho 
quan lại ở khu mật hàn lâm viện bàn với Toa Đô chiêu dụ các nước "ngoài 
biển" đặc biệt là Chiêm Thành. Khubilai phong cho vua Chămpa là Chiêm 
Thành quận vương, hàm Vĩnh Lộc đại phu ban hổ phù. Tháng 10 năm Tân 
Ty (11 - 1281) thỉ chúa Nguyên chấm đứt kiểu chiêu dụ mà đẩy mạnh chiến 
tranh xâm lược(?, Khubilai lập hành trung thư tỉnh Chiêm Thành, do Toa 


(1) Hoàng Nam và Hồng Lĩnh chủ biên. Những ang sử của dân tộc ViỆt Nam chống phong kiến Trung 
Quốc. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1984. 


(2) Nguyên sử, q.L1 bản kỳ. 
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Đô làm hữu thừa, Lưu Thâm làm tà thừa, và bình bộ thị lang người Uigur 
là Ygơmieơ làm tham tri chính sựC). 


Vậy là bộ máy chỉ huy cuộc viễn chính xâm lược Chiêm Thành được 
thành lập. 


Chúa Nguyên còn ra lệnh điều động một. vạn quân thủy và hơn 100 chiến 
thuyền; đồng thời còn bắt vua Chămpa cung cấp lương thực cho đoàn quân 
này”. Sau đó y còn lấy những sứ giả trước đây đã đến Chămpa như bọn 
Mạnh Khánh Nguyên, Tôn Thắng Phu làm tuyên úy sứ Quảng Châu kiêm 
trông coi việc xuất chỉnh. 


Từ thế kỉ XI, Chãmpa trải qua một thời gian rối loạn, có lúc đất nước 
bị chia năm xẻ bảy. Nhưng rồi đất nước lại thống nhất, ổn định và tiếp tục 
phát triển về các mặt. Kinh đô Vigiaya được xây dựng đàng hoàng hơn, 
nhiều chùa tháp mới dược dựng lên, khu thánh địa Mỹ Sơn được hoàn chỉnh 
trên cơ sở lực lượng quân sự được củng cố, vua Harivarman IV nhiều lần 
đánh sang Chân Lạp. 


Vào nửa sau thế kỉ XII, Chămpa lại suy yếu và bị Chân Lạp xâm chiếm. 
Quân Chân Lạp - Chãmpa nhiếu )ần đánh lên Đại Việt nhưng đã bị đánh 
lui. Khoảng năm 1220 Chămpa khôi phục được độc lập và bắt đầu đặt quan 
hệ với nhiếu nước xung quanh. Họ cũng đã biết xây thành để phòng thủ 
(thành Khu Túc), 

Khi quân Nguyên đánh vào Chămpa thì vua Indravarman V đã già, thái 
tử Harlj nắm giữ các trọng trách trong nước”), Harijit không chịu lùi bước 
trước kẻ thù, tích cực chuẩn bị kháng chiến. Năm 1282, đồng thời với việc 
sai Toa Đê chỈ huy quân thủy đánh Chămpa, nhà Nguyên cử 2 sứ đoàn, l 
sứ đoàn đi Xiêm có Vạn hộ Hà Tử Chí, thiên hộ Hoàng Phủ Kiệt; và 1 sứ 
đoàn đi Mã Bát nhi (Mabar) có tuyên úy sứ Lưu Vĩnh Hiền và A Lan. CÁ 
hai sứ bộ đi qua Chămpa đều bị bắt giữ lại. 

Tháng 12-1282 đoàn binh thuyền của Toa Đô xuất phát từ Quảng Châu. 
Ngày 30-12-1282 chúng đến cảng Chămpa tức là cảng Quy Nhơn (Bình Định). 


Đoàn viên chỉnh xâm lược của Toa Đô vừa đặt chân lên vùng bờ biển 
Quy Nhơn thì quân Chămpa ra sức củng cố thành gỗ chặn đường tiến quân 
của giặc. Hàng trăm cỗ pháo "Hồi hồi" ~ tức là loại máy bấn đá loại lớn 
được đưa ra để bảo vệ thành. Nhà vua Indravarman cũng lập hành cung 
cách thành gỗ 10 dạm để kịp ứng viện cho quân đội. 


Dụ dế chiêu hàng không khuất phục được vua Chămpa. Biết Chămpa 


(1 (2) Nguyên sử, q. 11 bản kỷ. 
(3) Tên riêng và tiêu sĩ của Indravarman và Harijit xin xem thêm Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên 
Mông thế ki XI! của Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm, NXR Khœ học xã hội, Hà Nội, 1966, tr. 132 - 132. 
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quyết chiến, Toa Đô hơi chấn chừ Đến ngày 13-2-1283 Toa Đô ra lệnh cho 
binh thuyền xuất phát. Nửa đêm, quân Nguyên chia làm 3 mũi tấn công 
thành gỗ. 


— Möõi thứ nhất hơn 1600 quân thủy đánh vào phía bác, do an phủ sứ 
Quỳnh Châu Trần Trọng Đạt chỉ huy. 

~ Mũi thứ hai hơn 300 quân đánh vào doi cát phía đông, do Tổng bả 
Trương Bàn chỉ huy. 

- Mũi thứ ba hơn 3000 quân đánh vào mặt nam do chính Toa Đô chỉ huy. 

Cuộc chiến đấu giữ thành quyết liệt, quân Nguyên phá được cửa nam 
thành, tràn vào, thắng thế. Quân Chămpa biết giữ không nổi, đã rút lui. 
Thành gỗ lot vào tay giặc. Thành gỗ giữ cảng thất thủ là một tổn hại lớn 
cho người Chãämpa. Vua Indđravarman thấy chưa thể ứng chiến tiếp được, 
nên cho quân rút vào núi, các kho tàng quân lương không chuyển kịp đều 
cho đốt sạch. Đồng thời trong giờ phút này, vua Chãmpa cho xử tử 2 tên 
sứ giả của Toa Đô là Lưu Vinh Hiền và A Lan, để biểu thị lòng căm thù 
và ý chí kháng chiến của nhân dân Chãmpa. 

Ngày 12-2-1283, Toa Đô tiến đánh Đại Châu (hay còn gọi là Vigiaya hay sử 
ta gọi là Đề Bàn, Trà Bàn) là thành lớn kiên cố (nay thuộc địa phận xã Nhân 
Hậu và Đập Đá, huyện An Nhơn, Bình Dịnh). Ngày 17-2, vua Chămpa sai sứ 
đến "xin hàng". Ngày 18-2 quân Nguyên tiến sát đến phía nam thành Vigiaya, 
Toa Đô thả sứ Chămpa trở về. Ngày 19-2 quân Nguyên tiến vào kinh đô Viuiaya 
Kinh đô bỏ trống, quân Chãmpa đã chủ đông rút quân vào rừng núi. Thấy tòa 
thành trống rồng, Toa Đô lo sợ cảnh giác, cho quân đóng bên ngoài thành. 

Trong thời gian hòa hoãn đó, vua Inđravarman và thái tử Harljit đã xây 
dưng một căn cứ ở núi Nha Hầu nằm trong rừng núi sâu hiểm, có thành 
gỗ vững chắc, và quân số khá lớn. Đồng thời vua Chãmpa còn sai sứ giả 
đến Đại Việt, Chân Lạp và Đồ Bà (Giava) xin quân cứu viện. Có lẽ Đại Việt 
đã kéo quân sang Chămpa (mà sau đó nhà Nguyên có trách là vua Đại Việt 
đã giúp Chãmpa 2 vạn quân 500 chiến thuyếnC), 

Sau 1 tháng, Toa Đô biết là mình đã bị lừa, liền tổ chức một cuộc tiến 
công vào căn cứ địa. Ngày 16-3-1283, Toa Đô sai van hộ Trương Ngung 
đân quân vào chỗ vua Champa ở. Trải qua nhiều ngày hành quân vất vả, 
quân Nguyên đến được dưới chân thành gỗ, nhưng chúng bị hãm vào thế 
tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng chúng phải liều chết để thoát khỏi vòng 
vây "mới trở về được doanh trại"”?), 


Trước thất bại của Trương Ngung, chủ tướng Toa Đô không đám tổ chức 


(1) Nguyên sử, q. 209 ~ An Nam tnuyện. 
(2) Kinh thế dai điển ta lục, bản đã dẫn, q. 210. Chiêm Thành truyện. 
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cuộc tiến công mới nữa. Toa Đô lại rút quân từ ngoài thành Viglaya về cảng 
Quy Nhơn. Tại đây chúng dựng lại thành gỗ, chấn chỉnh đội ngũ, có ý đóng 
quân lâu đài chờ đợi viên binh, 

Bấy giờ Khubilai cũng đang có ý tăng viện cho Toa Đô. Giữa nam 1288, 
y điều động thêm 3 vạn quân bổ sung cho Toa Đô và cung cấp thêm vũ khí, 
lương thực. Tướng giặc Arickhaya đòi Đại Việt phải cung cấp lương thực và 
cho mượn đường xuống Chămpa. Đại Việt từ chối. Chúng phải dùng đường 
thủy để làm đường tiếp viện. 

Dầu năm 1285, Toa Đô rút một bộ phận quân đổ vào chiến tranh xâm 
lược Đại Việt. Viên tham chính VYgơomítsơ (Yigmis) vẫn đóng quân cố thủ 
tại vùng hồ Đại Lãng. Cho đến khi cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt bị 
thất bại hoàn toàn thì Ygơmítsơ mới rút khỏi Chămpa. Đất nước Chãmpa 
hoàn toàn yên bình. Cuộc kháng chiến của nhân dân Chămpa đã góp phần 
trì hoãn cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt và đến lượt mình, cuộc kháng 
chiến của nhân dân Đại Việt lại góp phẩn vào việc giải phóng đất nước 
Chămpa. 

4. Kháng chiến lần thứ hai (1285) 

Việc lập An Nam tuyên úy tỉ và sai 1000 quân hộ tống Trần Di Ai về 
Đại Việt năm 1282 bị thất bại. Hất Tất Liệt luôn luôn tìm cách sách nhiễu 
nhà Trần, gây sự tiến công xâm lược. Khi Toa Đô thất bại ở Chãmpa và 2 
vạn quân Ô Mã Nhi tan tác vì bão biển thì Hốt Tất Liệt càng muốn nhanh 
chóng đánh chiếm Đại Việt. 

Từ bài học thất bại nàng nề ở Đại Việt năm 1259 và ở Chãmpa năm 1288, 
nên lần này Hốt Tất Liệt lại huy động một lực lượng rất lớn. Dại Việt sử kí 
toàn thư chép đến ðÔ vạn quân (trong đó có cả tàn quân thất trận ở Chămpa). 
Chỉ huy đạo quân viễn chinh khống lề này là Thoát Hoan và Arickhaya 
(Alí hải nha). Thoát Hoan là con của Hốt Tất Liệt, được phong là "Trấn Nam 
Vương vào giữa năm 1284. Còn AIlÍ hài nha là viên tướng người Ủigur, gian 
hùng tàn bạo, là một trong những viên tướng chủ chốt chỉnh phục Nam Tống 
được xếp loại công thần của triều Nguyên. 

Ngòi lửa chiến tranh sắp nổ. Những ngày tháng giữa năm 12Ẽ2, vua tôi 
nhà Trần đã gấp rút chuẩn bị kháng chiến. Tháng l1 năm này, vua Trần 
ra Bình Than đến Trần Xá loan mở hội nghị các vương hầu quan lại. Bình 
Than là bến sông lớn trên cửa sông Duống đổ vào sông Lục Đầu (nay thuộc 
xã Dại Than, Gia Lương, Bác Ninh) gần thái ấp Vạn Kiếp của Trần Hưng 
Đạo, là địa điểm quân sự hiểm yếu. 
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Đây là hội nghị quân sự vô cùng quan trọng. Các vương hầu vô tướng 
đều có mặt để bàn kế đánh giặc. Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư, vì trước 
đây có phạm tội, bị cách chức, ra Chí Linh (Hải Dương) làm nghề bán than, 
nay vua Trần tha tội cho ông gọi về hội nghị Khánh Dư mặc áo ngắn, đội 
nón lá đến Bình Than nhưng đề xuất nhiều ý kiến phù hợp với vua. Hai 
thiếu niên quý tộc Hoài Nhân vương Kiện, Hoài Văn hầu Quốc Toản không 
được vào hội nghị vì còn ít tuổi. Quốc Toản đến bến Binh Than với mong 
muốn thể hiện ý chí điệt giặc. Không được vào Hội nghị, cậu vô cùng uất 
ức "đã búp mát quả cam trong tay lúc nào không biết", Trở về, Quốc Toàn 
huy động hơn nghìn gia nð và thân thuộc, sắm sửa vũ khi, đóng chiến 
thuyền, ngày đêm luyện tập quân sự chờ khi diệt giặc lập công. Trên lá cờ 
của người chỉ huy trẻ tuổi có đề 6 chữ "Phá cường địch, báo hoàng ân". 

Sau Hội nghị quân sự Bình Than, các tướng lính được phân chia đem 
quân trấn giữ những nơi hiểm yếu, quan trọng. Hưng Đạo vương Trần Quốc 
Tuấn được cử làm Quốc công tiết chế thống lính quân đội cả nước. Chiêu 
Minh vương Trần Quang Khải được cử giữ chức Thượng tướng thái sư. 

Trong khi quân dân cả nước đang khẩn trương chuẩn bị cho cuộc kháng 
chiến, Trần Quốc Tuấn Ta Hịch tướng sử nêu nghĩa lớn cứu nước, cứu mình. 
Toàn văn bài hịch là lời kêu gọi thiết tha, tràn đầy tính thần yêu nước và 
chí căm thù quân cướp nước như ngọn lửa bốc cao. 


Quân dân ta thích vào cánh tay của mình 2 chữ "Sát thát" (giết giặc Thát 
Đát - chỉ quân Mông C8). Rồi đến tháng 1-1285, thượng hoàng Thánh Tông 
mời các bậc phụ lão có uy tín trong nước về Kinh đô Thăng Long hỏi kế 
đánh giặc. Trong bữa tiệc ở Điện Diên Hồng, các vị đã đồng thanh hô lớn 
"Đánh!", Đợi Việt sử kí toàn thư ghí rõ: "Muôn người cùng nơi như một 
miệng sinh ra". Khấp nơi nhân đân ta thực hiện mệnh lệnh của triều đình 
"Tất cả các quận huyện trong nước, nếu có giặc ngoài đến phái liều chết 
mà đánh. Nếu sức không địch nổi thì cho phép lẩn tránh vào rừng núi, 
không được đâu hãàng'®), 

Sau cuộc duyệt bỉnh ở Đông Bộ Đầu, theo lệnh của quốc công tiết chế 
Trần Hưng Đạo, các đơn vị chủ lực chía nhau đi đóng giữ các khu vực trọng 
yếu. Phạm Ngũ Lão đưa quân lên biên giới Lạng Sơn, Trần Nhật Duật tới 
trấn giữ vùng Tuyên Quang, Hoài Thượng hầu Trần Văn Lộng giữ vững 
Tam Đái (Vĩnh Phúc). Còn bản doanh của tiết chế Hưng Đạo vương Trần 
Quốc Tuấn lại đóng ờ Nội Bàng (Khoảng Chủ, Bác Giang). 


() Q2) Đại Việt sử kí taàn dhự, tập \N, Sđd, tr. 2 và 1r. 49 
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Vào giữa năm 1284, Thoát Hoan và Arickhaya khẩn trương điều quân 
vào Đại Việt. Hốt Tất Liệt còn ra lệnh cho Naxirut Dịn (Nạp tốc lạt đinh) 
là tướng đóng quân ở Vân Nam tiến vào đất lộ Tuyên Quang của ta. Đồng 
thời Thoát Hoan còn sai người xuống Chămpa ra lệnh cho Toa Dô từ Chămpa 
tiến lên mặt nam của Đại Việt. Vậy là quan Mông - Nguyên muốn diệt Đại 
Việt bằng 3 gọng kìm đứnh ào biên giới phía bắc oà phía nam. 

Đầu năm !28õ, quân Thoát Hoan đến Ủng Châu (Nam Ninh, Quảng 
Tây). Chúng vào biên giới Lộc Châu (thuộc Lạng Sơn) của Đại Việt. 


Tại các cửa ải biên giới, đạo quân của tướng Phạm Ngũ Lão đang sẵn 
sàng đợi giặc. Vừa đạt chân tới biên giới, giặc phái 2 đội quân mở đường, 
tiến theo 2 đường khác nhau. Một đội qua Khâu Ôn (Chi Lăng, Lạng Sơn) 
do tên Vạn hộ Bôêkhada (Bột la cáp đáp nhi) chỈ huy và một đội theo cơn 
đường phía đông qua ải Khâu Cấp (có lẽ là núi Khau Túc ở Tây nam huyện 
Lộc Bình) tức là con đường từ Lộc Bình đi Sơn Động (Bác Giang). Đội quân 
này do Xatáctai (Tán đáp nhỉ tai) và vạn hộ Lý Bang Hiến chỉ huy. Còn đại 
quân của Thoát Hoan và A lí hài nha thì theo phía đông. 


Ngày 2-2-1285, quân giặc chia làm 6 mũi đánh vào Nội Bàng (Bác Giang). 
Trần Quốc Tuấn chỉ huy đại quân chặn giặc. Nhưng trước thế giặc còn mạnh, 
quân còn đông, quân ta bị tổn thất. Đại liêu ban Đoàn Thai bị bát. Cùng lúc 
đó, cánh quân Nguyên do Bônkhađa chỉ huy theo đường phía tây cũng vượt 
qua ải Khâu Ôn đánh chiếm cửa quan Lão Thử (ải Chỉ Lăng, Lạng Sơn). Trước 
tình hình đó, Trần Quốc Tuấn thấy không thể chặn được địch, quyết định lui 
quân về Vạn Kiếp. Bấy giờ, tướng Yết Kiêu đang giữ thuyền ở bến Bãi (trên 
sông Lục Nam) đợi Trần Quốc Tuấn, Quốc Tuấn dự định rút theo đường núi, 
nhưng Dã Tượng nói: "Vất Kiêu chưa thấy đại vương, tất chưa chịu dời thuyền" 
và Trần Quốc Tuấn đến bến Bãi quả nhiên thấy Yết Kiêu còn chờ. 


Trần Quốc Tuấn xuôi về Vạn Kiếp an toàn. Chính trong giờ phút rút lui 
nguy nan đó, tiết chế Trần Quốc Tuấn nhận ra vai trò to lớn của người vệ 
sỉ gia nô Vết Kiêu và ông đã kêu lên: "Ôi, chim hồng hộc có thể bay cao 
được là nhờ có 6 chiếc trụ cánh. Nếu không có 6 trụ cánh thì cũng như 
chim thường mà thôi"), 


Thuyền chủ tướng Trần Quốc Tuấn xuôi sông Lục Nam về Vạn Kiếp. 
Nghe tin quân ta rút lui, vua Thánh Tông vội vã đi thuyền ra tìm gặp Quốc 
công tiết chế. Trời chiều, nhà vua vẫn chưa ăn sáng, người lính cận vệ nấu 
phần gạo xấu của mình dâng lẽn. Thánh Tông và hỏi Thống soái "thế giặc 
như thế, ta phải hàng thôi". Trần Quốc Tuấn nghiêm chỉnh trả lời "Bệ hạ 
chém đầu tôi rồi hãy hàng'(2, 


(1) (2) Đại Miệt sử kí toàn dư ư, Sđủ, tập II, tr. 51, tr. 81, 
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Trần Quốc Tuấn tập trung bình lực lớn ở Vạn Kiếp. Ông lấy thêm quân 
lộ tải Đông (Hải Dương, Quảng Ninh) và quân các vương hầu. Ba người 
con trai của ông là Hưng Vũ vương Hiếu, Hưng Nhượng vương Tảng, Hưng 
Trí vương Nghiễn cùng với Minh Hiến vương Uất kéo quân về đây với 
khoảng 20 vạn người. 

Ngày 11-2-1285, địch tiến công phòng tuyến Bình Than. Quân bộ đánh 
vào các cứ điểm ở hai bên bờ sông như Vạn Kiếp, núi Phả Lại. Quân ta 
chống trà mãnh liệt. Trong trận Vạn Kiếp, tướng giặc là vạn hộ Nghê Nhuận 
bỏ mạng ở Lưu Thôn. Vua Trần dẫn quân về tăng viên cho Trần Quốc Tuấn. 
Cuộc chiến đấu kếo dài liên tục 4 ngày. Ngày cuối cùng, 14-2-1285, bọn 
tướng Nguyên là Ômô, Nakhai, Tôn Lâm Đức đã đem chiến thuyến giao 
chiến với quân ta do vua Trẩn chỉ huy trên vùng sông nước Bình Than. 
Quân ta rút lui khỏi Vạn Kiếp. Vua Trần và quốc công tiết chế Trần Quốc 
Tuấn xuôi thuyển về Thăng Long. 

Ngày 17-2-1285, quân Nguyên kéo tới bờ Bác sông Hồng. Quân ta chặn 
đánh. Chúng không qua được sông. Đến chiểu, vua Trần muốn phái một 
người sang trại Ô Mã Nhi, vờ cầu hòa cốt để thăm dô tình hình. Đỗ Khác 
Chung xin đi, Trần Thánh Tông mừng nói "không ngờ trong đám ngựa kéo 
xe muối lại cố ngựa kì, ngựa kí". Trong trại giặc, Đỗ Khác Chung bình tỉnh 
đối phó, ứng đối linh hoạt, khiến cho Ô Mã Nhi phải khâm phục. Sáng hôm 
sau, 18-2-1285, Đỗ Khắc Chung trở về doanh trại quân ta. Ô Mã Nhi hếi 
tiếc vì đã thả Khác Chung, Y cho quân đuổi theo, nhưng không kịp. 

Trong khí vua Nhân Tông và Hưng Đạo vương đang đối phó với đạo quân 
của Thoát Hoan thì ở phía Tuyên Quang, võ tướng chưa đầy 30 tuổi Chiêu 
Văn vương Trần Nhật Duật cũng đang chiến đấu chống giặc từ Vân Nam 
tràn xuống Quân giặc đo viên bình chương chính sự Vân Nam là Naxirut 
Đín chỉ huy, Trần Nhật Duật đóng quân tại trại Thu Vật (vùng Yên Bình, 
Yên Bái). Giặc tiến công từ nhiều phía, quân ta giao chiến vài trận rồi rút 
lui. Naxirút Din cho quân chặn đường. Biết trước quỷ kế của chúng, Trần 
Nhật Duật bỏ thuyền lên bộ, thoát khỏi vòng vây. 

Ngày 20-2-1285 (rằm tháng giêng năm Ất Dậu), cánh quân của Trần 
Nhật Duât về đến Bạch Hạe, quân ta dừng lại bên bờ sông (khoáng gần cầu 
Việt TrÌ ngày nay) cắt tóc tuyên thệ trước thần linh "đốc hết lòng trung để 
báo đến quân thương" €Ủ_ Sau đơ, quân ta theo đường núi về mạn hạ lưu 
sông Hồng. 


(1) Bái minh chuông Thông Thánh quán. xem Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỉ XI, 
Hà Nội, 1968, tr. 210 
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Thượng hoàng Thánh Tông và vua Nhân Tông theo sông Hồng về Thiên 
Trường (Nam Định). Thoát Hoan vừa chiếm được Thăng Long vội vàng sai 
quân đuổi theo. 


Đến vùng Thiên Mạc (khoảng xã Châu Giang và huyên lị Duy Tiên, Hà 
Nam) Bảo Nghĩa vương Trần Bình Trọng chiến đấu vô cùng dũng cảm để 
bảo vệ đường rút quân của ta. Nhưng vì quân ta ít, Trấn Bình Trọng bị 
giác bất, Chúng vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhưng Bỉnh Trọng không hề khuất 
phục. Ông nhin ăn, không thèm trả lời câu hỏi của giặc. Chúng lại mua 
chuộc ông bằng tước vương, ông mắng lại: "Ta thà làm ma nước Nam chứ 
không thèm làm vương đất Bác". Ngày 26 tháng 2 năm 1285, giặc giết ông. 

Rời Thăng Long về Thiên Trường, Trường Yên, Trần Quốc Tuấn và vua 
Trần thấy rằng cần củng cố mặt trận phía nam, nhầm chặn đường tiến ra 
của Toa Đô, Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật được lệnh vào trấn giữ Nghệ 
Án, Chương Hiến hầu Trần Kiện vào Thanh Háa. Rồi đến ngày 5-3-1285, 
vua Trần lại cử tiếp thượng tướng thái sư Chiêu Minh vương Trần Quang 
Khải vào tăng cường cho Nghệ An. 

Alí hải nha và Thoát Hoan cố gắng kiểm soát vùng chiếm đóng. Chúng 
phân bố nhiều quân sỉ dựng đồn trại nhiều nơi, nhưng các đồn trại của 
chúng phân tán lại là mục tiêu cho các lực lượng dân binh địa phương, các 
Vương hầu quý tộc bao vây và tiêu diệt. Nhân dân làng Cổ Sở lại tiếp tục 
đào hào dựng lũy lập “làng chiến đấu" (như trong kháng chiến lần 
trước, 1258). 

Ỏ miền biên giới phía bắc, Nguyễn Thế Lộc, một hào trưởng dân tộc Tày, 
được triều đình cử làm quản quân. Quân của ông có nhiều người Tày và có 
cả quân chủ lực triều đình. Gia nô của Trần Quốc Tuấn cũng có mật trong 
cánh quân Nguyễn Thế Lộc. Xhi quân Nguyên qua biên giới, Nguyên Thế 
Lộc còn giữ Thất Nguyên (Tràng Định, Lạng Sơn) giờ đây ông cho quân 
hoạt động hầu kháp lộ Lạng Sơn đến ải Chi Lãng. 

Nắm vững tình hình địch, tiết chế Trần Quốc Tuấn và Phạm Ngũ Lão 
đem hơn 1000 chiến thuyền từ Long Hưng (Hưng Hà, Thái Bình) đến Vạn 
kiếp. Đại quân ta ngược sông Thái Bình, qua lô Hải Đông. Lực lượng địch 
ở đây mỏng, yếu, nên quân Trần chiếm Van Kiếp không khó khăn lắm. 

Tin Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đóng quân tại Vạn Kiếp khiến 
cho Thoát Hoan hoảng sợ. Y vội vàng gửi thư về nước cầu cứu viện binh. 
Vậy là quân Thoát Hoan và Alí hải nha đang bị cô lập. Bốn mặt chung 
quanh đều gặp sức chiến đấu của ta. 


1Š ĐCLSVNTOÀNTẬP. 
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Ỏ mặt Nam, từ Thanh - Nghệ trở vào tình hình có khác ngoài Bắc. Quân 
ta gặp nhiều khó khăn. Tháng 2 - 1285, Toa Đô, Giào Kì từ Chămpa đánh 
ra Bố Chính (Quảng Binh). Trần Nhật Duật và Trịnh Đình Toản vừa mới 
vào đất Nghệ An chống cự không nổi, Toa Đô chiếm Nghệ An, Trần Quang 
thải tăng viện nhưng không kịp. Toa Đô tiến ra Thanh Hóa, quý tộc Chương 
Hiến hầu Trần Kiện cùng bọn Lê Trắc đầu hàng và dẫn đường cho giặc tiến 
đánh quân ta. 


Cuộc chiến đấu chống quân Toa Đô của nhân dân Thanh Hóa rất kiên 
cường. Ngày 9 - 3, tướng Nguyên là Giáo Ki thúc quân đến Bố Vệ (Cầu Bố, 
Thanh Hóa). Nhân dân trong vùng nổi lên đánh địch. Dân hương Yên Duyên 
(xa Quảng Hùng, Quảng Xương, Thanh Hóa) dưới sự chỉ huy của đại toát 
Lê Mạnh đã chống cự quyết liệt. Văn bia chùa Hưng Phúc (tại địa phương) 
ghi rõ: "Hữu tướng giặc là Toa Đô tiến quân vào hương này. Ông đem người 
trang hương chạn giặc ở bến Cổ Bút. Hai bên đánh nhau, giặc cơ hồ không 
rút chạy được. Nhưng vỉ cố ké gian hàng giặc chỉ đường nên nhà cửa của 
ông bị đốt nhá : 

Ngày 13 - 3, Trần Kiện lại dẫn đường cho bọn Giảo Kì tiến đánh quân 
Chiêu Minh vương Quang hải ở bến Phú Tân. Cuộc chiến đấu ác liệt, có 
sự tham gia của Văn Túc vương Đạo Tái (con Trần Quang Khải) và Tá 
Thiên vương Đức Việt (con Thánh Tông). Một số võ quan như Chiêu Hiến 
vương (không rõ tên) và đại liêu Hộ bí sinh. Chưa thể chặn bước tiến của 
giặc, Trần Quang Khải cho lùi quân. 


Giữa tháng 3 - 1285, chiến cuộc vẫn gay go phức tạp. Quân Trần tiến 
về Thăng Long, nhưng sau trận thử sức lại phải lui. Thoát Hoan lại thúc 
quân đánh xuống Thiên Trường, Trần Quốc Tuấn lại rút quân từ Vạn Kiếp 
về Thiên Trường. Cuộc rút quân thật tài tình; ông cho quân xuống phía 
đông ở các lộ ven biển, chờ cho quân Toa Đô tiến ra phía bác thì vượt biển 
vào Thanh Hóa. 


” 


Vua Trần theo sông Hồng ra cửa Giao Hải (cửa sông Hồng ở Giao Thủy, 
Nam Định) rối ngược lên phía bắc quay vào nguồn Tam Tri (Ngã Ba Chẽ, 
Quảng Ninh) để đánh lừa giặc. Ngày 7-4-1285, vua Trần hành quân bộ từ 
Tam Trị về Thủy Chú (khoảng huyện lị Yên Hưng, Quảng Nirh) rồi đi 
thuyển ra cửa Nam Triệu vào Thanh Hóa. Ngày 15-4, giặc Nguyên đuổi 
đến Tam Trí thì vua Trần đã đi khỏi nơi đây. 


{1Ù Thơ văn Lý - Trần, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1986, tập lí, q. thướng, tr. 648. 
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Khi đại quân rút lui khỏi Thiên Trường, một số quý tộc dao động, hèn nhát 
đầu hàng giặc như Chiêu Quốc vương Trần Ích Tác, Văn Nghĩa hầu Trần Tú 
Hoãn, Văn Chiêu hầu Trần Văn Lộng. Một số quan lại nhà Tống, sau khi mất 
nước đã chạy sang Đại Việt cũng quay ra đầu hàng quân Nguyên. 


Trên đường vượt biển, Trần Nhân Tông viết lên đuôi thuyền câu thơ: 
"Cối Kê cựu s/ quôn tu Èí 
Hoan Diễn do tồn thập uạn bình", 
(Chuyện cũ Cối Kê người nên nhó 
Hoan Châu, Diễn Châu 0uẫn còn 10 bạn quên) 

Vào lúc ấy, Toa Đô kéo quân từ Thanh Hóa ra Trường Yên (Ninh Bình). 
Y sai các tướng Tanggutai, Giảo Kì ra Thiên Trường gặp Thoát Hoan báo 
cáo về tình hình mệt mỏi, khốn quẫn và nhiều thất bại từ ngày ở chiến trận 
Chămpa. Thoát Hoan lại ra lệnh cho Toa Độ đồng quân ở Trường Yên tự 
“kiếm lương ăn" (có nghĩa là cho phép Toơa Đồ thả quân cướp bóc). Vậy là 
cả hai đạo quân Thoát Hoan và Toa Đô đều đã hết lương thực, cả hai đều 
không nuôi nổi mnỉnh. VÌ vậy nên, như Nguyên sử ghi "Toa Đô vẫn phải đóng 
cách đại doanh hơn 200 đam”), Chúng vẫn phân tán mà hậu cần mang 
theo lại cạn kiệt. Tình hình ngày càng căng thẳng. 

Biết vua Trần đã vào Thanh Hóa, Thoát Hoan lại ra lệnh cho Toa Đô 
từ Trường Yên vào Thanh Hớa để duổi theo quân ta. Ô Mã Nhi còn phải 
đưa 60 chiếc thuyền với 1300 quân phối hợp với Toa Đô. Toa Đô gượng gạo 
lên đường. Binh sĨ ốm yếu, đối khát hành quân chậm chạp, thậm chí có bộ 
phận ở lì tại Trường Yên, Toa Đô không thực hiện được mệnh lệnh của 
Thoát Hoan, 

Vào cuối tháng 4 - 1285, nắng hè đổ xuống, "quân Nguyên vốn ở vùng 
khô, lạnh giờ đây bị đau ốm liên miên gặp lúc nắng mưa, bệnh dịch hoành 
hành"). Rđi mùa mưa ập đến lại làm cho chúng thêm khốn khổ "nước lụt 
đâng to, ngập ướt doanh trại"), 

Tháng 5 - 1285, Thoát Hoan sai Manglai Siban (Minh lý tí Tích ban) 
đưa bọn phản bội Trần Kiện, Trần Tú Hoăn sang Trung Quốc. Khi chúng 
đến Lạng Sơn thi gặp đội dân bình Tày do Nguyễn Thế Lộc và em là Nguyễn 
Lĩnh tập kích tại trại Ma Lục vùng Chi Lăng. Cả bọn Việt gian cùng quân 
hộ tống đều bị bao vây. Nguyễn Địa Lô, gia nô trung thành của Trần Hưng 
Đạo bản chết Trần Kiên. Thuộc hạ của Kiện là Lâ Trắc ôm xác Kiện chạy 
đến Khâu Ôn mới chôn. 


(1) Nguyên sử, q, 129, Sdd, tr. 8. 
(2) Diên Toại, 1rung thu tả thừa Lý công gia nuêu bỉ, trong bộ Mục am (tập, q. 12, tờ Rb. 
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¡ Tháng ð — 1285, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn và Chiêu Minh vương 
Trân Quang Khải, Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật, cùng nhiều tướng lĩnh 
khác đưa bỉnh thuyền ra Bác. Chiến lược phản công bát đầu. 

Mục tiêu trước hết của quân ta là đánh tan các đồn trai của quân giặc 
ở vùng Khoái Châu (Hưng Yên). Dánh tan các đồn trại này là chía cắt được 
quân, Thoát Hoan và quân Toa Đó, đồng thời uy hiếp trực tiếp Thoát Hoan, 
tiếp tực đẩy quân Thoát Hoan vào thế cô lập bì động. Bộ phận quân Nguyên 
đóng ở dọc sông Hông có quân của Toa Đô do Giáo Kỳ chỉ huy. Chúng đã 
bị thua ở Chàmpa chạy ra Thanh Hóa rồi đến Trường Yên, sau đó ra Thiên 
Trường nên mệt mỏi Vua Trần đã nhận xét "quân giặc đi xa nhiều năm, 
lương thảo chuyên chở hàng vạn đâm, thế tất mệt mỏi. Lấy nhàn chống 
mệt, trước hãy làm chúng nhụt chí, thì át đánh bại được"), 


Đồng thời, trong kế hoạch phản công, Quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn 
lại tư mỉnh đảm nhiệm công việc kéo quân lên vùng Bác Giang điệt địch 
trên con đường tháo chạy Biết chác kế hoạch phản công nhất định thắng 
lợi, ông để các tướng Trần Quang Khải. Trần Nhật Duật đánh vào đến trại 
của giặc ở dọc sông Hồng rồi tiến lên giải phóng Tháng Long; còn tự mỉnh 
cẩm đai quân hợp vày điệt đích. 

Trên đường tiến vẽ Vạn Kiếp, quân Trần Quốc Tuấn đánh chiếm đồn A 
Lỗ ở man sông Luộc tiếp giáp sông Hồng Tướng giặc là Vạn hộ Lưu Thế 
Anh bẻ chạy về Thang Long. Dây là đồn quan trọng của giặc ở ven biển 
Thiên Trường. 

Vào cuối tháng ð - 1285, đạo quân của Trần Quang Khải ngược sông 
Hồng đánh vào 2 cứ điểm quan trọng nhất của địch là Tây Kết và Hàm Tử 
Tay Kết và Ham Tử là 2 địa điểm bên tả ngan sông Hồng, cách nhau 2 km, 
gân bài Màn Trù (Khoái Châu, Hưng Yên). Chiêu Thành vương (không võ 
tên), tướng quân Nguyễn Khoải và Hoài Văn hầu Trấn Quôc Toản chỉ huy 
quân đánh Tây Kết. Đền Tây Kết bị diệt; đồng thời Chiêu Văn vương Trần 
Nhật Duật cùng các tướng khác đánh vào Ham Tử 

Trong đội quân của Trân Nhật Duật lại có nhiều binh sĩ nhà Tếng Khi 
đóng quân ở lộ Tuyên Quang, Nhât Duật đã thu nhân họ. Họ là những người 
mong muốn đánh được quân Mông Nguyên, nên khi sang Đại Việt, họ kể 
vai với quân dân ta chiến đấu chống kẻ thù chung. Trong số đó cố Triệu 
Trung làm gia tướng của Nhật Duật đã chiến đấu dũng cảm ở trận Hàm 
Tử, lập công lớn. 


CỦ Đai Việt sứ KẾ toàn thự, Sdd, (TT, tr, 55 
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Cùng thời gian đó, Trần Quang Khải và các tướng khác đánh vào căn 
cứ Chương Dương (bên hữu ngạn sông Hiồng, đối diện với Hàm Tử, nay 
thuộc địa phận làng Chương Dương, Thường Tín. Hà Tây). Phối hợp với 
quãn Trần Quang Khải còn có đạo dân binh ở các lộ kéo về do Trần Thông, 
Nguyên Khả Lap và Nguyễn Truyền chỉ huy. Cứ điểm Chương Dương của 
giậc bị tiêu diệt nhanh chống. tần quân địch rút vế Thăng Long. 

Sau các chiến thắng Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương, quân ta tiến lên 
bao vây Thăng Long, quân thủy bộ từ các mạt áp sát, tiến công dữ dội Dịch 
ra sức cố thủ. Sử liệu Trung Quốc ghi "quân thủy và quân bộ tiến đánh đại 
doanh, vây quanh thành mấy vòng. Tuy tử trận nhiều, nhưng quân tăng 
thêm càng đông. Quan quân (chỉ quân Nguyên) cổ đánh từ sáng đến tối, 
mệt mỏi, thiếu thốn, khí giới đều hết"CÐ, 

Trước tỉnh cảnh hiểm nghèo, chúng liều chết phá vây vượt qua sông 
Hồng chạy sang Gia Lâm. Kinh thành Thăng Long sau mấy tháng bì chiếm 
đóng nay được hoàn toàn khôi phục. 

Toán quân Giảo Kỳ và Tanggutal bị đánh ở dọc sông Hồng, đến ngày 
9-6-1285 kéo đến Thăng Long tìm gặp Thoát Hoan. Nhưng Thoát Hoan đã 
bị bại, chạy sang Gia Lâm. Giảo Kỳ đụng đầu với quân ta ở Thăng Long, 
hoảng sợ bỏ chạy sang Gia Lâm tìm gập Thoát Hoan. Thoát Hoan ra lệnh 
rút quân. 

Sức đã tàn, thế đã yếu, Thoát Hoan rút theo hướng Vạn Kiếp. Hưng Đạo 
vương Quốc Tuấn và Hưng Ninh vương Trần Tung chỉ huy 1 vạn quân chặn 
đánh. Cuộc chiến đấu quyết liệt có lẽ điển ra ở vùng Quế Võ (Bác Ninh!. 
Vạn hộ Lưu Thế Ảnh, tên tướng trước đó đã bị thua ở trận A Lô, giờ đây 
giữ chức tiên phong lại hị đánh tơi bời. Cà đạo quân của Thoát Hoan phải 
chạy sang phía sông Như Nguyệt (Bác Ninh) hòng trốn tránh chủ lực ta 
Nhưng đường đi của Thoát Hoan cũng không ngoài dư kiến của Quộc công 
tiết chế Trần Quốc Tuấn. 

Quân Thoát Hoan đang cố vượt qua sông Như Nguyệt thì gạp ngay quân 
của Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản đổ ra đánh. Đạo quân của người anh 
hùng trẻ tuổi này lại lập chiến công. Bị đánh vào lúc đang vượt sông. quân 
Nguyên bị tổn thất nặng 

Thua đau ở Như Nguyệt, quân Thoát Hoan chạy sang Vạn Kiếp. Đến đây 
chúng sa vào cam bây phục kích của Tiết chế Trần Quôc Tuấn bố trì trước 
Đông Thương chăn trước mật, giặc lại bác cấu phao. Đợi khi đai quân giặc 


(1) K nh tế đứt điến tr lúc, trong bộ Nguyễn Viăn loa, Qg. 4L 'ThƯờng vụ án (hư quần 95 Sai 
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đang qua cầu, quân ta đổ ra đánh mạnh ngang sườn. Bị bất ngờ, đội ngũ 
giặc rối loạn, chúng xô đẩy nhau. Cầu phao bị đứt, số lớn bị đổ xuống sông 
chết đuối, quân đi sau cũng bị tập kích chết rất nhiều, Tanggutai thoát chết. 


Chiến thắng Vạn Kiếp làm cho đại quân Thoát Hoan hoảng loạn, tiền 
quân tan tác, hậu quân rệu rã. Thoát Hoan phải sai Lý Hằng cố gắng chỉ 
huy đám tần quân này và mở đường máu chạy về biên giới Lạng 5ơn, 


Trên đất biên giới, quốc công tiết chế đã bố trÍ quân chặn giặc ở các cửa 
äi hiểm yếu đợi chúng. Tại Vĩnh Bình, quân của Hưng Vũ vương Hiến đang 
phục sẵn. Giặc vừa tới, tên thuốc độc bắn xối xả, tướng giặc hoàng sợ phải 
giấu Thoát Hoan vào ống đồng khiêng chạy. Lý Hàng bị tên thuốc độc bấn 
vào đầu gối trái, được một vệ sỉ cõng tới biên giới. TÌ tướng của Hằng là 
Lý Quán cũng bị quân của Hưng Vũ vương bắn chết. 

Cùng lúc đó ở biên giới phía tây bắc, tàn quân của Naxirút Đin cũng tìm 
đường về Vân Nam, khi qua huyện Phù Ninh (nay thuộc Phong Châu, Phú 
Thọ), lại gặp đội dân binh của phụ đạo Hà Đặc. Đây là lực lượng vũ trang 
của dân tộc thiểu số chiến đấu rất ngoan cường. Sách Toờn thư chép "Giặc 
đến huyện Phù Ninh, rnà phụ đạo huyện ấy là Hà Đặc lên núi Trí Sơn cố 
thủ. Giặc đóng ở động Cự Đà (có thể là xã Tử Đà huyện Phong Châu, Phú 
Thọ). Hà Đặc lấy tre đan thành những hình người to lớn cứ đến chiều tối 
thì đẫn ra dẫn vào. Lại đùi thủng cây to cắm tên lớn vào giữa lộ, để giặc 
ngờ là cá sức bắn khỏe xuyên suốt được. Giặc sợ không dám đánh nhau với 
Đặc, quân ta hãng hái xông lên đánh bại được giặc. Đặc đuổi đánh đến Á 
Lạp bắc cầu phao qua sông, hăng hái quá bị tử trận. Em là Chương bị giặc 
bắt, lấy trộm được cờ xí, y phục của giặc trốn về, đem dâng lên, xin dùng 
cờ xí giả làm quân giặc đến trại giặc. Giặc không ngờ là quân ta, do vậy đã 
cả phá được chúng". 

Khi quân chủ lực của Quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn đang tổ chức 
những trận đánh tiêu diệt đạo quân Toa Đô, thỉ ngày 24-6-1285, đại quân 
của nhà vua tiến công quyết liệt vào đoàn thuyền Toa Đô, tướng giặc Trương 
Hiền đầu hàng. Đồng thời cũng ở Tây Kết, quân ta lại phá tan được bính 
thuyền giặc. Toa Dô bị chém đầu. Ô Mã Nhĩ và Lưu Khuê lấy thuyền nhẹ 
chạy ra biển. 


Đến đây, sau một tháng liên tục phản công quyết liệt bằng những trận 
quyết chiến, quân ta đã lập nên những chiến công vang đội có ý nghĩa chiến 
lược. Các trận Tay Rết, Hàm Tủ, Chương Dương, Thăng Long, Vạn Kiếp, 
đã tiêu diệt và quét sạch BŨ vạn quân xâm lược ra khỏi bờ cõi Tổ quốc, 


VIỆT NAM (TỪ THỜI NGUYÊN THỦY DẾN 1858) 281 


Cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên năm 1285 đã kết thúc tháng lợi. 


Ngày 9-7-1285, thượng hoàng Thánh Tông và vụa Nhân Tông cùng triều 
đình và quân dân tiến vào đô thành Thăng Long. Nhìn lại những chiến công 
chói lợi, tự hào và tin tưởng vào đất nước hùng mạnh, thượng tướng thái 
sư Chiêu Minh vương Trần Quang Khải đã viết bài thơ khải hoàn: 


"Đoq‡ sứo Chương Dương độ 
Cầm Hồ Hàm tử quan 
Thái Bình tu trí lực 


Vạn cổ cựu giang san". 


ñ. Kháng chiến lần thứ ba (1288) 


Hai lần xâm lược, hai lần bị thất bại thàm hại, vua Nguyên Hốt Tất Liệt 
mất mặt, tức tối muốn tổ chức ngay cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ ba 
hòng trả thù, đồng thời cũng để gấp rút đánh thông con đường bành trướng 
xuống Đông Nam Á. Hốt Tất Liệt bãi bỏ kế hoạch đánh Nhật Bản đã được 
chuẩn bị từ trước để tập trung lực lượng cho cuộc chiến tranh xâm lược 
nước ta lần này. 


Toàn bộ quân viễn chỉnh lần thứ ba lại đặt dưới quyên thống lãnh của 
than vương Thoát Hoan với tước hiệu Trấn Nam vương như cũ. Khác với 
hai lần trước, lần này ngoài bộ binh (bao gồm cả. kị bình), nhà Nguyên còn 
dùng một lực lượng thủy binh khá mạnh và mang theo lương thực đầy đủ. 
Với tổng số khoàng 30 vạn quản( chúng chia thành ba đạo: 

- Đạo quân do Thoát Hoan chỉ huy từ Quảng Tây theo đường Lạng Sơn. 
tiến vào. 

- Đạo quân đo Ái Lỗ chỉ huy từ Vân Nam theo sông Hồng tiến xuống. 


- Đạo quân thủy do Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp chỉ huy với hơn 600 chiến 
thuyền từ Quảng Đông vào vịnh Hạ Long theo sông Bạch Đằng tiến vào hội 
quân ở Vạn Kiếp (Chí kình, Hải Dương). 

Ngoài ra, có một đoàn thuyền vận tải do Trương Văn Hồ giữ chức Giao 
Chỉ hải thuyền Vạn hộ cầm đầu, chở 70 vạn thạch lương theo sau(2), 


Các tướng giặc chỉ huy cuộc viễn chính lần thứ ba đếu lã những tên thiện 
chiến, hầu hết rất quen thuộc với chiến trường Đại Việt. Thoát Hoan giữ 
chức Tiết chế tổng chỉ huy là kẻ cầm đầu cuộc xâm lược lần trước. 


(D Q2) Đại Việt sử kí toàn thư, Sđú, tập 1L, tr. 60, Nguyên sử, chép là 17 vạn. ỏ đây chúng tôi theo chính 
sử nƯỚc ta. : 
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Khác với lần trước, lần này bọn xâm lược đặc biệt chú trọng thủy quân. 
Trong chiến tranh lần thứ hai, chúng dùng thủy quân khá nhiều, nhưng tác 
dụng chẳng được bao nhiêu. Lân này đem quân vào một nước sông ngòi 
chàng chịt, chúng lại tăng cường thủy quân rất mạnh, thành một đạo quân 
chiến lược dưới quyền chỉ huy của những tên tướng dày kinh nghiệm. 

Lần thứ hai Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn lại được cử làm Quốc 
công Tiết chế lĩnh sứ mệnh tổng chi huy các lực lượng vũ trang. Qua kinh 
nghiệm dày đạn phong phú của hai cuộc kháng chiến trước, ông đề ra kế 
hoạch đánh giặc rất chủ động. Buổi đầu trước thế mạnh của địch, quân ta 
rút về vùng ven biển để bảo toàn lực lượng. Nhưng khắp nơi, nhân dân 
trên đường tiến quân của giặc và trong vùng chiếm đóng đều được lệnh cất 
giãu lương thực, kiên quyết triệt nguồn tiếp lương của chúng, đồng thời 
cùng với đân binh đẩy mạnh hoạt động đánh địch làm cho chúng tiêu hao 
sinh lực, ăn không ngon, ngủ không yên, đẩy quân địch lâm vào thế bị đồng. 

Đươc tin giặc sắp tràn vào biên giới, vua Trần Nhân Tông hỏi Trần Quốc 
Tuấn: "Giác tới, Hệu tình hình thế nào?". Vị Tiết chế khẳng định: "Nam nay 
đánh giặc nhàn"©), 

Lần này Trần Quốc Tuấn và triều đình rất chú trọng đến chiến trường 
ven biển Đông bác. Đó là đường tiến quân của thủy quân và đoàn thuyền 
tải lương của giặc. Phó tướng Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư được Hưng 
Đạo vương giao cho mọi công việc về biên thùy ven biển và Phán thủ thượng 
vi Nhân Đức hầu Trần Toàn cố nhiệm vụ ngăn chặn thủy quân giặc. 


Vùng biển Đông bác, thủy binh của Ô Mã Nhi bị quân ta đánh ở Ngọc 
Sơn (Mũi Ngọc, Quảng Ninh). Thủy quân ta do Trần Toàn chỉ huy đã đật 
phuc binh trước, nhưng vì tương quan lực lượng rất chênh lệch, quân địch 
khí thế đang hãng nên đao quân của Trần Toàn, cố nhiệm vụ tiêu điệt đội 
thuyền đi sau của chúng. Trận Mũi Ngọc quân ta thu được thắng lợi lớn 
"giặc chết đuôi rất nhiều, ta bất sống 40 tên và thu được thuyền, ngựa, khí 
giới, đem về dâng"), Tuy có bị một số thiệt hại như vậy, nhưng lực lượng 
thủy binh của Ô Mã Nhi vẫn rất mạnh, chúng vượt qua vùng biển Hạ Long 
và An Bang (Quảng Ninh) và gặp quân phục kích của Trần Khánh Dư. Tại 
đây đã diễn ra trân giao chiến khá quyết liệt, nhưng không ngăn cản được 
đạo quân của Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp. Chúng ngược sông Bạch Đàng kéo vào 
Vạn Kiếp hôi quân với Thoát Hoan. Đến đầu tháng 2 năm 1288 quân số 
địch ở Vạn Kiếp tăng lên 30 vạn), 


(1) Đai Việt sứ kí toàn dha, Sdủ, GÌ tr, 59, 
(2) (3) Đá Tiệt sự kí toàn thự, Sđủ, tâp TÚ, trị 60. Sách này ghỉ là ð vùng Da Mỗ, tức la Mũi Ngọc. 


VIỆT NAM (TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN 1858) 233 


Tin Trần Khánh Dư thất trận về tới triều đình. thượng hoàng Trần 
Thánh Tông sai quan đến trách hỏi. Trần Khánh Dư thưa "Lấy quân pháp 
mà xử, tôi cam chịu tội, nhưng xin khất hai, ba ngày để mưu lập công rồi 
về chịu tội búa riu cũng chưa muộn". Ông biết chắc rằng theo sau đạo binh 
thuyên của Ô Mã Nhi còn có đoàn thuyền lương 70 vạn thạch do Trương 
Văn Hổ chỉ huy. Bởi vậy Trần Khánh Dư khẩn trương chuẩn bị cho trận 
phục kích mới ở Vân Đồn - Cửa Lục. 


Một ngày thượng tuần tháng 2, đoàn thuyền lương của Trương Văn Hồ 
theo gió mùa đông bắc nặng nề tiến vào trận địa mai phục của ta. Dưới sự 
chỉ huy của Trần Khánh Dư, quản ta tiêu điệt sạch đoàn thuyền lương của 
chúng. Chủ tướng bải thuyếển Vạn hộ họ Trương vội vã lấy một thuyền nhẹ 
chạy tháo mạng về Quỳnh Châu (đảo Hải Nam, Trung Quốc). 


Chiến tháng Vân Đồn - Cửa Lục đánh vào chỗ yếu cớ tính chất chiến 
lược của địch, làm phá sản từ đẩu kế hoạch tiếp tế lương thực của Thoát 
Hoan, tạo điều kiện thuận lợi cho quân dân ta nhanh chóng chuyển lên 
phản công chiến lược. Các nhà sử học thời Lê nhận xét: "Cho nên, năm này 
vết thương của dân không thảm như năm trước. Khánh Dư có phần công 
lao trong đó"0), 


Về phía địch, sau cuộc hội quân thủy, bộ ở Vạn Kiếp, Thoát Hoan cố xây 
dựng vùng đất này thành một căn cứ quân sự Y để một số quân đống giữ 
Vạn Kiếp rồi đưa đại bộ phận lực lượng tiếp tục tiến về Thăng Long. Đạo 
quân dân ta tạm thời rút khỏi kinh thành. Từ Thăng Long, chủ tướng Thoát 
Hoan huy động một lực lượng quân thủy bộ dọc sông Hồng đuổi theo ráo 
riết. Ô Mã Nhí đe dọa vua Trần "Ngươi chạy lên trời, ta theo lên trời; ngươi 
chạy xuống đất ta theo xuống đất; ngươi trốn lên núi ta theo lên núi; ngươi 
lặn xuống nước ta theo xuống nước"), 


Nhưng Ô Mã Nhi không sao bất được những người lãnh đạo chủ chốt 
của ta. Quân giặc tức tối mặc sức tàn sát nhân dân. Chúng sục sạo vào phủ 
Long Hưng quât mộ Thái Tông Trần Cảnh vị vua anh hùng của cuộc kháng 
chiến lần thứ nhất. Chúng triệt hạ nhiều điền trang, thái ấp ở Ngự Thiên, 
Hồng Châu, Hải Đông, gây trăm ngàn tội ác. Sử nhà Nguyên cũng phải ghi 
nhận "đốt phá chùa chiên, đào bới lãng mộ, cướp giết người già trẻ em, tàn 
phá sản nghiệp của trăm họ, không có điều gi không làm), 


Một đái đồng bằng từ Thăng Long đến các lộ Hồng, Khoái tiêu điều xơ xác. 


(1) Đạt Việt sử kí toàn thư, Súd, (LÍ, tru60 
(2) ) Từ Minh Thiên, Thiên Nam hành kí, bàn thuyết phú (tài liệu Trung Quốc) trị 12 và ứr, 1é 
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Hậu cần bao giờ cũng là một vấn đề then chốt của bất cứ một quân đội 
nào. Quân Nguyên sang cướp nước ta lần này hậu cần tại chỗ không có, 
bao nhiêu hi vọng và tham vọng chỉ trông chờ vào đoàn thuyền lương của 
Trương Văn Hồ. Đã gần hai tháng đóng ở Thăng Long, mấy chục vạn quân 
Nguyên lâm vào tỉnh trạng Chiếu lương thực nghiêm trọng. Thoát Hoan lại 
phái quần ra bờ biển Đông bác tìm thuyền lương Trương Văn Hồ đến cửa 
Dại Bàng (Hài Phòng) bị quân ta chặn đánh, bắt được hơn 300 chiến thuyền. 
Tuy bị tổn thất nặng né, nhưng Ô Mã Nhi vẫn buộc phải cố gắng đi tìm 
kiếm đoàn thuyền lương. Đến Tháp Sơn (Đồ Sơn, Hải Phòng), chúng lại bị 
quân ta đón đánh, nên Ô Mã Nhi buộc phải theo sông Bạch Dằng tìm đường 
trở về lại Vạn Kiếp. 

Sau chiến tháng Vân Đồn - Cửa Lục, Trần Khánh Dư sai người chạy 
ngựa tâu báo với vua Trần. Thượng hoàng Trần Thánh Tông bàn: "Chỗ 
trông cậy của quân Nguyên là lương thảo, khí giới, nay đã bị ta bắt được, 
sợ nó chưa biết có thể còn hung hãng chăng"), Thánh Tông ra lệnh cho 
Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư đưa những tên giặc vừa bị bát đến doanh 
trại Thoát Hoan trực tiếp báo tin toàn bộ thuyền lương đã bị đánh chìm. 


Tháng lợi của quân đân miền Đông bác khiến cho Thoát Hoan càng bị 
cô lập, suy yếu. Mất sạch lương thực, lại bị tiêu diệt một bộ phận thủy quân, 
chúng hoang mang lo sợ. Đến đầu tháng 3, Thoát Hoan buộc phải quyết 
định bỏ Thăng Long chuyển quân về Vạn Kiếp tổ chức phòng thủ. Quân 
giặc đã lâm vào thế bị động. Nguy cơ bị tiêu diệt đã đến, chúng bàn với 
nhau "ở Giao Chỉ không có thành trì để giữ, không có lương thực để ăn, 
mà thuyền lương của Trương Văn Hổ không đến. Và lại, khí trời nóng nực, 
lương hết, quân mệt không lấy gì chống giữ lâu được, lấy làm hổ thẹn cho 
triều đình, chi bằng nên toàn quân rút về thì hơn", chúng nhất trí bảo 
nhau "nên về không nên ở"), Cuối cùng Thoát Hoan quyết định chia làm 
hai đạo quân theo hai đường thủy bộ rút về nước. 


- Quân bộ do Thoát Hoan chỉ huy đi theo đường Lạng Sơn, có Abátxích 
(Abatri) dẫn kị binh đi trước mở đường. 


- Quân thủy do Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp chỉ huy rút về theo đường sông 
Bạch Đàng. Cùng chạy theo đạo quân này có thân vương Tích Lệ Cơ và viên 
quan vạn hộ thủy quân Trương Ngọc. Để đàm bảo an toàn hơn, chúng cho 
một đội kị bính theo đọc sông hộ tống. 


(1) @) Lê Trắc, An Nam chỉ lược, q. 4 
(2) Nguyên sử, q. 209, An Nam truyệTL 
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Kinh nghiệm hai lần chiến tranh trước, đánh địch trên đường rút chạy, 
quân dân ta đã thu được kết quả to lớn. Trận Vạn Kiếp giữa tháng 6 năm 
1285, quân Nguyên bị mai phục chen nhau xô đẩy đứt cầu phao ngã xuống 
sông chết đuối rất nhiều. Trận Tây Kết lần thứ hai cuối tháng 6 năm đó 
đã đánh tan đạo quân thủy của địch, thống lĩnh Toa Đô bị giết. Ô Mã Nhị, 
Lưu Khuê phải dùng thuyền nhẹ trốn ra biển. Lần này, sau trận Vân Đồn 
- Cửa Lục, lương thực mất sạch, địch thế nào cũng phải rút quân về nước. 
Chính vì thế mà Trần Quốc Tuấn chủ trương dồn chúng vào thế khốn quẫn, 
buộc chúng phải rút chạy rồi mở trận quyết chiến chiến lược. 

Biết trước được ý đồ và đường hành quân của địch, Trần Quốc Tuấn 
chuẩn bị một cuộc phản công chu đáo. Sông Bạch Đàng được chọn làm điểm 
quyết chiến tiêu điệt đạo quân Ô Mã Nhị. 

Trong cuộc phản công lần này, chiến trường ven biển đóng vai trò 
quan trọng. Nếu như trong chiến tranh lần trước, hai tháng cuối của đợt 
phản công chiến lược, Trần Quốc Tuấn lấy đồng bằng ven sông Hổng phía 
nam Thăng Long làm địa bàn mở các trận quyết chiến, thì trong chiến 
tranh lần này khi quân Nguyên mới tiến công vào Vạn Kiếp, Thăng Long, 
quân ta lại rút về vùng ven biển Đông bác chuẩn bị mở trận quyết chiến 
ở đây. 

Đạo quân của hai vua Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông chỉ huy 
đóng ở vùng Hiệp Sơn (Kinh Môn, Hải Đương)C), chủ lực của Trần Quốc 
Tuấn và Trần Khánh Dư đóng ở vùng Vân Đồn và Yên Hưng, thuộc đất Ăn 
Bang (đều thuộc Quảng Ninh) là lực lượng chính trong trận quyết chiến 
Bạch Đằng tiêu diệt binh thuyến Ô Mã Nhi. 

Sông Bạch Đàng hiểm yếu mà hùng vỉ chảy giữa hai huyện Yên Hưng 
(Quảng Ninh) và Thủy Nguyên (Hải Phòng), cách vịnh Hạ Long, Cửa Lục 
khoảng 40 km, cách Vạn Kiếp - nơi đồng quân của Thoát Hoan hơn 30 km 
theo ngược dòng sông Kinh Thầy. 

Nước Bạch Đằng theo thủy triều lên xuống, khi triều lên cao, mặt sông 
ở vùng Tràng Kênh trải rộng hơn 1.200 mét. Dòng sông đã rộng lại sâu. 
Khi triểu xuống nước rặc, nơi sâu nhất đến 16 rnét, trung bỉnh giữa dòng 
cũng sâu từ 8 đến 11 mét?). Theo sông Đá Bạc chảy xuống đến đầu bắc 
dãy núi Tràng Kênh, sông Bạch Đằng phỉnh to hẳn ra. Đó là nơi tập trung 


(1) Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Hải Dương và bài thd Đề núi Dương Nham của Phạm Sư Mạnh đời Trần, 
cũng có nơi vua Trần Nhân Tông ð Hiệp Môn (Kinh Mân, Hải Dương). 


(2) Theo bàn đồ của Cục phòng thủ bờ biển, tỉ lệ I/69.400/1956 
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các dòng nước của các sông Khoai, sông Xinh bên tả ngạn và sông Gia Dước, 
sông Thái, sông Giá bên hữu ngạn đổ về. 


Sông Chanh, sông Kênh (cửa sông này ngày nay đã bị lấp) và sông Rút 
(còn gọi là sõng Nam) là chỉ lưu bên tà ngạn Bạch Dằng chia nước chảy ra 
vịnh Hạ Longt, Một khúc sông không dài quá ð km mà có năm dòng nước 
đổ về và có ba nhánh sông phụ đưa nước ra biển. Dø là hình thế của thượng 
lưu Bạch Đàng. 


Ỏ lòng sông Bạch Đằng từ bên hữu ngạn (thuộc xã Phuc Lễ, Thủy 
Nguyên) có một đài còng đá ngầm chạy qua vào quãng giữa sông Chanh và 
sông Rút, nhân dân địa phương gọi đó là Ghềnh Cốc Ghểềnh Cốc cố nàm 
cồn đá chắn ngang ba phần tư sông Bạch Đằng. Khi triều xuống thấp nhất, 
nơi cạn là 0,40 mét, nơi sâu là 3,70 mét, thuyền nhe đi trên sông có thể 
thấy được cồn đá. Ghếnh Cốc là dái đá gốc của chân núi Tràng Kênh kéo 
đài ra. Khi chuẩn bị chiến trường, Chénh Cốc đã khiến Trần Quốc Tuấn 
phải chú ý. Ông đã lợi dụng địa hình thiên nhiên này sử dụng nó như là chiến 
lũy ngầm làm chỗ dựa cho thuyền ta lao nhanh ra ngang sông chặn địch. 

Đặc điểm địa hình nổi bật của vùng thượng ]ưu Bạch Đằng là sông núi 
tiếp liền nhau. Từng ngọn núi nhấp nhô của vùng núi đá Tràng Kênh ở phía 
đông huyên Thúy Nguyên kéo nhau chạy sát tới bờ sông. Ỏ đây cố nhiều 
thung lũng nhỏ nàm gọn giữa những ngọn núi đá vôi nối liền với lạch nước 
ra tận bờ sông mà nhân đân địa phương quen gọi là áng núi như Ấng Hồ, 
Áng [.ác, Áng Chậu, Ấng Táu... 

Các sông Khoai, sông Xinh bên tả ngạn và sông Thái, sông Giá, sông Gia 
Đước bên hữu ngạn Bạch Đằng chạy theo các áng, len qua các dãy núi, là 
đường giao thông thuận lợi cho quân thủy. Những ngọn núi chắn tầm mát 
địch. Ang núi và lạch sông là nơi có thể tâp trung quân thủy bô với khối 
lượng lớn, giấu quân kín đáo, xuất kích bí mật và đễ đàng, từng đội thuyền 
ra vào nhẹ nhàng, nhanh chống. Có thể nơi đây là trận địa mai phục lí 
tưởng của quân ta. Thủy quân địch rút lưi theo đường Bạch Đằng buộc phải 
qua đây. Dù cố để phòng cần thận, chuẩn bị sản sàng, bính thuyển của 
chúng cũng tự nhiên nhải đàn hàng qua khúc sông hiểm yếu này. Đối với 


ta, thủy bỉnh và bộ binh mai phục từ các nhánh sông, các áng núi, các cánh 


(1) Theo sự nghiên cứu địa mạo thì sông Chanh, sông Kênh, sông Rút xưa kịa là lách thoát triểu của sông 
Bạch Đẳng. [ hên nay vùng, này phù xa đang bôi thêm, Vì thế nên sông Kênh chảy qua vùng ông, Cốc 
(thuộc Yên ITưng) đang bị lấp can, của sông hiện nay chỉ còn vết trũng sàu mà nhân dân dịa phường, 
EoI la lỮng Mắt Rồng sát bở đề sông Hạch Đẳng. 


VIỆT NAM (TỪ THỜI NGUYÊN THỦY DẾN 1858) 237 


rừng ven sông, nhanh chóng đổ ra hiệp đồng chiến đấu dễ dàng, thuận lợi. 

Để bảo đàm cho thế trận bao vây địch thật hoàn chỉnh, ngoài việc dựa 
vào địa thế thiên nhiên hiểm yếu và lợi dụng Ghếnh Cốc như một chướng 
ngai tự nhiên, Trấn Quốc Tuấn còn xây dựng ở các cửa sông những trận 
địa cọc vững vàng, quy mô lớn. Đây là một trong những công tác quan trọng 
trong viêc chuẩn bị chiến trường, thể hiện rõ tư tưởng chủ động tích cực 
tiêu diệt địch của quân và dân thời Trần. 

Sách Đợi Việt sử BỈ toàn thư chép "Trước đây, Vương (chỉ Trần Quốc 
Tuấn) đã đóng cọc ở sông Bạch Đằng phủ cỏ lên trên". Cả trân địa cọc chỉ 
được ghi chép đơn sơ có từng ấy chữ. Tuy nhiên nó cũng cho ta thấy ý nghĩa 
quan trọng của hàng cọc trong trân chiến đấu này. 

Lòng sông Bạch Dàng rất rộng và sâu, khó có thể dựng được những hàng 
cọc chấn ngang sông. Ö ghênh Cốc cạn hơn nhiều nhưng là đá gốc kéo dài 
từ Tràng Kênh nên cũng không thể nào cắm cọc được. Mặt khác nước triều 
lên xuống mạnh, độ chênh lệch khá lớn. Lưu tếc nước là 0,26 mớót - 0.86 
mét:/giây, độ lêch trung bình khi nước lên xuống là 2,30 mét. Những số liệu 
trên cũng cho ta môt ý niệm về sông nước Bạch Đằng đời Trần. Trong điều 
kiên đố phủ cỏ lên trên, như Đại Viết sử kÉ toàn thư nói - liệu có giữ được 
không. 

Ba cửa sông Chanh, sông Kênh, sông Rút cạnh nhau dân thuyền từ Bạch 
Đàng xuôi biển. Những tài liệu gần đây đã xác định trận địa cọc của Trần 
Quốc Tuấn được cấm ngang qua các cửa sông này. Đố là những bãi cửa 
sông Chanh, cửa sông Kênh. 

Bãi cọc chỉnh nằm ở cửa sông Chanh sát liền với sông Bạch Đằng, ngày 
nay ta quen gọi là bãi cọc Yên Giang. làng cọc đóng ngang qua sông, theo 
hướng nam - bác. lIÏầu hết các cọc đều bằng lim hoặc gỗ cứng to và vừững 
chắc cố đường kính từ 20 em đến 30 em và đài từ 1,B0 mét trở lên, phổ 
biến là hai mét, những cọc đóng ở giữa lòng sông dài đến gần ba mết. 
Khoảng cách giữa các cọc trung bình từ 0,9 mét đến 1,2 mét. Phần cọc phía 
dưới được đèo vát nhọn với đô đài 0,80 mét đến một mét. Da số được cắm 
thắng đứng, đống sâu xuống đất đáy từ một mét đến 1,ỗ0 mét, giữa các 
hàng cọc có nhiều khúc gỗ nảm ngang, cố lẽ là khúc gỗ cài để chận 
thuyến giãc, 

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, sớm nhất là sau trận cần quét của Ô 
Mã Nhì ở trai Yên Hiưng ngày 25-3, trận địa cọc mới bát đầu được bố trí. 
Thế mà không quá 20 ngày, sức lực và của cải của nhân dân đã dồn lại 
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khắc phục mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành trận địa cọc với hàng 
ngàn chiếc. 


Trần Quốc Tuấn đã bố trí một lực lượng quân đội phối hợp với dân binh 
địa phương đánh địch trên suốt đường rút lui từ Vạn Kiếp đến Bạch Đăng. 
Nhiệm vụ trước hết của lực lượng này là đánh lui đội kị binh hộ tống của 
Thoát Hoan nhằm cô lập hoàn toàn chiến thuyền của Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, 
và để cho chúng không phát hiện được trận địa mai phục của ta ở hai bên 
bờ sông. 5au đố quân ta đánh kiềm chế để bảo đảm đưa đoàn thủy quân 
địch vào trận địa quyết chiến sau khi ta đã chuẩn bị xong và đúng lúc nước 
triều bất đầu xuống. Kế hoạch phải được thực hiện thật chính xác. 

Những ngày tháng 3 năm ấy, trong khi cuộc chuẩn bị cho trận đánh quyết 
định trên sông Bạch Đằng đang được khẩn trương tiến hành thì các khu vực 
khác, quân và dân nhà Trần đồn dập mở nhiều trận phản công đánh vào một 
loạt căn cứ quan trọng của dịch. Nguyên sử (A-bát-xích truyện) chép: "Bấy 
giờ các trại man (chỉ quân ta - B.T) làm phản, những chỗ xung yếu trước đây 
lấy được nay đều bị thất thủ. Các tướng bàn kế rút về nước". 

Trước đó, trong cuộc họp bàn với các tướng lĩnh, Trần Quốc Tuấn đã 
trả lời nhà vua: "Chúng đã khiếp sợ vì sự thất bại của Hằng, Quán, tỉnh 
thần chiến đấu không còn nữa. Cứ ý thần xem thì tất đánh được"Ở). Lài 
nhận định sáng suốt đó truyền cho quân và dân ta niềm tin và quyết tâm 
giành thắng lợi. 

Về phía địch, thực hiên kế hoạch đã định, từ căn cứ Vạn Kiếp, Thoát Hoan 
cho đạo quân của Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp rút lui trước. Trên bờ có đội kị bình 
hộ tống do hữu thừa Trình Bằng Phi và Thiêm tỉnh Đạt Truật chỉ huy. 

Do bị ta triệt phá cầu đường và liên tục đánh giặc, kị bính địch hành 
quân rất khó khăn chậm chạp. Ngày 4 tháng 4 chúng đến chợ Đông Triều 
nhưng không qua được sông. Ngay đêm hôm đó, chúng tìm đường quay trở 
lại. Sợ rằng đi theo đường cũ sẽ bị quân ta tiêu diệt nên Trình Bằng Phi 
và Đạt Truật đã tìm đường tắt quay trở về Vạn Kiếp để kịp theo Thoát 
Hoan rút chạy về nước. 

Đạo binh thuyền Ô Mã Nhi rời Vạn Kiếp từ ngày 30 tháng 3 vẫn hành quân 
rất chật vật. Từ ngày bước chân vào Đại Việt đạo binh thuyền này phải chiến 
đấu gần như liên tục ở An Quảng, Đại Bàng, Tháp Sơn và nhiều lần bị thất 
bại thám hại. Quân lính mệt mỏi, bọn chỉ huy hoang mang lo lắng. 


(1) Đại Việt sử kí toàn thư, Sđd, quyền II, tr. 58. Hằng và Quần là tướng Nguyên, trong chiến tranh lần thứ 
hai, khi bảo vệ Thoát Hoan về nước bị quân ta bắn chết. 


VIỆT NAM (TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN 1858) 289 


Dọc đường từ Vạn Kiếp qua sông Kinh Thầy, quân dân ta bố trí nhiều 
trận đánh tiêu hao địch. Chủ lực của hai vua Trần phối hợp với dân binh 
ở vùng Hiệp Môn (Kinh Môn, Hải Dương) mở nhiều trận đánh kim hãm 
bước tiến của địch!) Chúng đi rất chậm chạp phải "giao chiến ngày này 
qua ngày khác"), 

Ngày 8 tháng 4, đội tiền vệ của địch do tướng Lưu Khuê chỉ huy đến 
đầu sông'Giá. Chúng vừa thăm đò lực lượng quân ta vừa tỉm đường gần 
nhất theo sông này ra Bạch Đàng. 

Đến vùng Trúc Động, Lưu Khuê bị quân ta đón đánh, Trúc Động nay là 
một thôn thuộc xã Lưu Kiếm, trước kia là một tổng lớn (gồm cả Liên Khê 
và Lưu Kiếm). Trúc Động có rừng núi hiểm trở, hai dòng Đá Bạc và sông 
Giá bao quanh, lại sát liền với dãy Tràng Kênh. Chính Trần Quốc Tuấn đã 
qua đây quan sát địa hỉnh. Khi rút lui khỏi Vạn Kiếp, rời kình thành Thăng 
Long, một bộ phận quân Trần đã về Trúc Động và Thụ Khê đóng giữ. Hai 
tháng trước Ô Mã Nhi và Abátxích đã bị đánh ở đây. 

Qua một ngày đêm chiến đấu, mưu trí và linh hoạt, quân dân Trúc Động 
đã đánh cho đội quân tiền vệ Lưu Khuê thất bại hoàn toàn, số lớn bị tiêu diệt, 
số còn lại phải quay ra dòng Đá Bạc xuôi xuống cùng đoàn thuyền Ô Mã Nhi. 

Mừ sáng ngày 9 tháng 4, đoàn binh thuyền Ô Mã Nhi xuôi theo sông Đá 
Bạc tiến xuống. Đội tiền quân do tham chính Phần Tiếp chỉ huy đi đầu. 
Nước triều còn mênh mông, thuyển địch đi chậm chạp. 


Chiến sĩ ta trên các mỏm núi đá có đẩy đủ cung tên, gươm giáo, chờ lúc 
nước triếu xuống mạnh và đạo binh thuyển Ô Mã Nhi qua sông Đá Bạc lọt 
vào sông Bạch Đằng mới đổ ra quyết chiến. Khoảng 6-7 giờ sáng (giờ mão) 
nước triều từ từ xuống và các bãi cọc cố thể phát huy tác dụng. Trẩn Quốc 
Tuấn cho "một đội thuyền khiêu chiến, rồi giả cách thua chạyt”, Giạc đuổi 
theo, đội thuyền đi đầu của Phàn Tiếp tiến lên phía trước. 


Nước triều xuống mạnh càng đẩy thuyền địch lao nhanh. Phần Tiếp vội 
vàng đưa thuyền áp sát về phía Tràng Kênh rồi thúc quân "chiếm lấy núi 
cao") hòng chặn quân ta phía núi, hỗ trợ cho trung quân và hậu quân của 
chúng tiến lên. 


Địch lọt vào trận địa, giờ quyết chiến đã điểm. Trống lệnh nổi hổi, cờ 
lệnh tung bay phấp phới thôi thúc toàn quân và dân binh chiến đấu. Thủy 
binh từ các ngả sông nhánh, nhất tế xông tới đánh dịch. 


(U) Đại Nam nhất thống trí (Hải Dương tỉnh) ghi rõ Trần Nhân 'Tông đóng quân Ö đây. 
(2) Nguyên sử, q. 166. Trưởng Ngọc truyện. 

(3) Đai Việt sử kí toàn thư, Sđỏ, (TL, tr. 59. 

(4) 4n Nam chí lược, Sđd, q. S. 
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Bộ phận chủ lực và dân bỉnh của ta dưới quyền chỉ huy của Trần Quốc 
Toản đúng ở các áng núi, lạch sông, mai phục sẵn ở Tràng Kênh lao ra 
quyết chiến. Từ trên các mỏm núi cao, quân ta đánh hất địch xuống hết đọt 
này đến đợt khác, quyết giữ vững vị trí. 

Thủy quân Hải Đông - Vân Trà từ các phía Điền Công, Gia Đước, sông 
"Thái, sông Giá nhanh chóng tiến ra sông Bạch Dàng. Quân Thánh Dực nghĩa 
dũng lộ Hồng Khoái (Hài Hưng) do tiết chế Nguyễn Khoái chỉ huy với hàng 
traảm chiến thuyền cùng quân các lộ cảng tay chèo lao nhanh ra sông, dựa 
vào Ghềnh Cốc lập thành một dãy chiến thuyền chặn đấu địch "chắn chiến 
hạm ở ngang sông"CỦ, 

Đoàn thuyền Ô Mã Nhi đang xuôi sông Bạch Đằng. Khi đoàn thuyền địch 
trôi vào trận địa, qàn ta từ Tràng Kênh lân tức đánh áp vào và từ đàng 
sau xông tới. Thuyền chiến của ta tà xung hữu đột trên quãng Ghềnh Cốc. 
Các đại thủy quân của ta "bắn tên như mưa”), đồn thuyền địch về bên tả 
ngan sông. Ô Mã Nhi phải thức thuyền tiến về hướng các cửa sông Chanh, 
sông Kênh, sông Rút để tỉm đường tháo chạy. 

Trận địa cọc im lìm bấy giờ ẩn đưới làn nước triều mênh mông, giờ đây 
bỗng nhiên xuất hiện như vùng lên cùng người đánh giặc. Bị nước đẩy xuôi, 
lại bị đánh gấp sau lưng, thuyền giặc lớp trước lớp sau bị đồn vào bãi cọc. 
Nhiều thuyến bị nghẽn trước cửa sông Chanh, mệt số thuyền bị cọc đâm 
thủng, nhiều thuyền va vào Ghềnh Cốc, một số dồn lại trước cửa sông Kênh, 
sông Rút. Số thuyền địch bị thương bị đám hoặc "bị mắc cạn không tiến lên 
được" nhiều vô kể. 

Trên đà tháng lợi, quân dân ta càng hãng hái diệt dịch, phía núi Tràng 
Kênh, quân ta vừa dùng cung tên, vừa đánh gần, gạt toàn bộ quân Phàn 
Tiếp xuống sông. Dịch chết, bị thương không kể xiết. Phần Tiếp bị trúng 
tên, nhảy xuống nước, quân ta lấy câu liêm mớc lên và bất sống), 

Trong trận này, chiến thuật hỏa công cũng góp phần quan trọng. Giữa 
lúc thuyền địch bị đánh mạnh, tắc nghẽn trước hàng cọc dày đặc, các bè 
nứa, thuyền nan chứa đẩy chất dễ cháy giấu sẵn ở Tràng Kênh và các làng 
Do Lễ, Phục Lễ, Phà Lễ được các đội dân binh đốt cháy thà xuôi theo dòng 
nước, lao nhanh vào trận địa. 


"Bạch Đăng nhất trên hỏa công. 
Tặc binh dại phá, huyết hồng mãn giang". 


(1) Nguyên sử, q.53 chép rõ: thuyền giặc (chỉ quân ta - TG) đón ngang sông Bạch Dầằng. 
(2) Nguyên sử, q. 166 Phàn Tiếp truyện. 


(3) Nguyễn sử. q. Lo6, Phần Tiếp truyện chép: “Tiếp hị thương nhày xuống nước, giặc (chỉ quân ta) lấy câu 
hiêm mớc lên". Đại Viết sử kí toàn thự ghí quân ta bắt sống được Phần Tiếp. 
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Đương lúc thủy chiến hỏa công quyết liệt thì đoàn thuyền chiến của hai 
vua Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông thec kế hoạch định trước xông 
tới kịp thời tiến công quân địch. 


Trước đó, đạo quân do hai vua chỉ huy đóng ở vùng Hiệp Môn bên bờ 
sông Giá (sông Kinh Thầy, vùng Kinh Môn, Hải Dương) làm nhiệm vụ đánh 
tiêu hao và kìm bước đi của địch. Khi biết giặc đã tràn vào sông Bạch Đằng, 
hai vua Trần sẵn sàng đội ngũ, cờ hiệu rợp sông, theo đà nước xuống cố 
sức chèo mạnh để kịp thời đánh địch. Toờn ¿bự chép: khi đến trận địa, hai 
vua "tung quân đánh lớn". Trận chiến đấu của hai vua Trần đánh sau lưng 
địch, đã khiến cho chúng càng bị động lúng túng và tổn thất rất nặng. 


Bị đánh mạnh trên sông, một bộ phận địch hoảng hốt bỏ thuyền chạy 
lên bờ bên tả ngạn Yên Hưng hòng tỉm đường trốn thoát. Nhưng vừa mò 
lên tới bờ thỉ chúng lại vấp phải bộ binh ta phục sẵn ở đây từ trước. Những 
trận đánh quyết liệt trên bộ tiếp tục diễn ra. Nếu như trận thủy chiến trên 
sông đã tiêu điệt phần lớn sinh lực địch thì trận đánh trên bộ lại bồi thêm 
chơ chúng những đòn chí tử. 

Đến chiều trận đánh kết thúc), Đại quân Thoát Hoan vẫn không đến 
ứng cứu, bỏ mặc binh thuyền Ô Mã Nhi chống đỡ bị động và đều bị tiêu 


điệt hoàn toàn. 


Cả trận tuyến thủy bộ được Trương Hán Siêu mô tả. 
... Bấy giờ 
Muôn dặm thuyền bè, tình kì phấp phói 
Sáu quản oœi hùng, gươm gióo sóng chói 
Sống mới chưa phân, Đắc — Nam luy dối. 
Trời dất rung rinh (chữ) sắp tan 
Nhật nguyệt u ớm (chủ) mờ tối”... 

(Pbú sông Bạch Đăng). 

Ngoài hai chủ tướng Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp bị bắt, tên đại quý tộc Mông 
Cổ, tước vương Tích Lệ Cơ cùng bọn bộ hạ cũng bị bất sống, ta còn thu 
được hơn 400 chiến thuyền. 

Trong lúc đó, tại Vạn Kiếp, đạo quân bộ do Thoát Hoan chỉ huy cũng 
vội vã theo đường Lạng Sơn rút về nước. Thừa thắng quân dân Đại Việt 
tiếp tục chặn đánh và truy kích dịch. 

(1 Nguyên sử, q. 166, Phàn Tiếp truyện chép: "Kịch chiến tù giỡ mão đến giờ dậu”, tức là từ sáng đến chiêu. 


Tài liệu này chứng tỏ trận Bạch Đằng xảy ra vô cùng ác liệt và kéo dài. Quân dân thôy bộ của ta phải 
tận lực chiến đấu Miệp đồng chặt chế mới tiêu điệt được hết mấy vạn tên địch. 


18- ĐCL§SVNTOÄNTẬP. 


242 ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM 


Ruộng trũng 
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Trụng Bản 


Sở đồ hình thái bao vây và tiến công địch ên sông Bạch Đằng (trái) 
và s0 đồ bế trí các bãi cọc ( phải) : 
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Tin đại thắng Bach Đăng nhành chống truyền lan khắp nước, càng làm 
núc làng quân dân Đại Việt, là nguốn động viên mạnh mẽ đối với tất cả các 
chiến sỉ miễn biên giới hãng hái xông lên tiêu diệt đạo quân Thoát Hoan. 
Những chiến thắng to lớn ở cửa quan Hãm 5a, các ải Nội BÀng, Nữ Nhị, 
RKhâu Cấp tđều thuộc Bác Giang và Lang Sơn) đã liên tiếp giáng cho đạo 
quân này những đòn thất bại nâng nể. Mấy chục vạn quân địch phải rải 
xác trên đường rút chạy. Mãi đến ngày 19 tháng 4 năm 1288, Thoát lioan 
đành phải giải tần quân bại trận ở châu Tư Minh (Quảng Tây, Trung Quốc) 
Chín ngày sau đại thắng Bach Dằng, ngày 18 tháng 4, bai vua Trần 
Thánh Tâng và Trấn Nhân Tông đem bọn tù bình Ô Mã Nhi, Tích Lệ Cø 
và các tên thiên hộ, vạn hộ về phủ Lung Hưng (Thái Bình) làm lễ mừng 
thắng trận trước làng vua Thải Tông, người lãnh đạo cuộc kháng chiến 
chống quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất, năm 1258 
Trong buổi lễ trang nghiêm, Trần Nhân Tông nhớ lại những ngày gian 
khổ, cảm khái đọc: 
Xa túc tường hồi lao thạch mô, 
Sơn hà thiên cố diện kim âu. 
“Xã tắc hạt phơn chồn ngua dả 


Giang sơn mái nìât Uuừng âu 0àng? 


Đền thờ Trần {ng Đgo (Chỉ †.mh — Hải Dương) 
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IV. ĐẠI VIỆT CUỐI THẾ KỈ XIV VÀ 
CUỘC CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY 


1. Tỉnh hình xã hội 


a. Sự sa dọa của tầng lớp quý tộc cầm quyền: 

Những khó khăn do cuộc chiến tranh xâm lược của đế chế Mông - Nguyên 
ở nửa sau thế kỉ XIII dần dần được khắc phục. Xã hội Đại Việt trở lại ổn 
định trong một thời gian. Tầng lớp quý tộc nhân đó chuyển sang hoạt động 
mở rộng điền trang, thái ấp, tăng thêm số lượng nông nô, nô tỉ, củng cố 
địa vị thống trị ở địa phương mình. 

Ỏ Trung ương, đến thời vua Trần Dụ Tông (1341 - 1369), những hiện 
tượng suy thoái ngày càng tăng thêm. Dụ Tông sai đào hồ lớn ở vườn ngự, 
chất đá làm núi, bốn mặt đào kênh thông với sông lớn để lấy nước vào hồ, 
làm chỗ vui chơi. Sau đó, Dụ Tông còn sai người đào thêm một hổ khác, 
bát dân các huyện ở Hải Đông chở nước mặn về chứa để nuôi các loại hài 
sản. Bọn quan lại cũng nhân đó thả sức bắt quân đân xây dựng đỉnh thự, 
chùa chiến, nuôi con hát chơi bời. Xuất hiện bàng loạt tên nịnh thần và 
viêc triểu chính bị chúng lũng đoạn. Tư nghiệp Quốc tử giám là Chu An 
nhận thấy nguy cơ đó đã dâng sớ xin chém 7 tên nịnh thần (sớ thất trảm) 
nhưng Dụ Tông không nghe; ông đã xin trả ấn, từ quan. Việc tranh bè kéo 
cánh trong hàng ngũ quý tộc đã dân đến sự vu khống, giết hại lẫn nhau, 
thâm chí Tướng quốc Trần Quốc Chẩn cũng bị vạ lây. Tình hình nội bộ rối 
loạn khiến các nước nhỏ phía nam không còn thần phục như trước nữa. Dể 
lấy lại uy quyền, vua Trần đã nhiều lần đem quân "chỉnh phạt. Những năm 
1834 - 1385, thượng hoàng Trần Minh Tông hai lần đem quân đi đánh Ai 
Lao ở mạn tây Nghệ An, cơ lúc bị thua to, đốc tướng Đoàn Nhữ Hài bị giết. 
Từ sau thất bại trong trận tấn công vào Chãmpa năm 1318, nhà Trần không 
còn sức khống chế nước này. Tình hình các vùng đất phía nam, đặc biệt là 
hai châu Ô, Lý (Thuận Hóa) mới được sáp nhập, luôn luôn mất ổn định vì 
các cuộc quấy phá của quan Chămpa. Mãi đến năm 1352 - 1353, vua Trần 
tăng thêm quân biên phòng ở dây, đưa Trương Hán Siêu vào điều giải, tỉnh 
hình mới tạm ổn. Những cuộc chiến tranh với Ai Lao, Chämpa đã buộc nhà 
Trần phải huy động nhiều của cái, lương thực, binh lính, gây thêm hàng 
loạt khó khăn cho nhân đân. 

Năm 1369, Trần Dụ Tông chết không có con trai nối ngôi. Bà Thái hậu 
(vơ Trần Minh Tông) đưa Nhật Lễ, con thứ của một đại vương nhà Trần 
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lên làm vua. Nhật Lễ vốn là con của một người phường chèo, họ Dương,- 
nên khỉ lên làm vua, "hàng ngày chỉ vui chơi", "hoang dâm, rượu chè", rắp 
tâm xóa họ Trần thay bằng họ Dương của mình, nên tìm cách giết hại các 
quý tộc cao cấp của nhà Trẩn. Thái hậu bị giết. Tướng quốc Trần Nguyên 
Trác mưu cùng 18 quý tộc lật đổ Dương Nhật Lễ cũng bị bắt giết hết. Cả 
triều Trần hoang mang, mãi một năm sau mới cùng nhau hạ được Nhật Lễ, 
đưa Trần Phủ lên, tức Trần Nghệ Tông. Nhà Trần suy, dòng họ Trần không 
còn cố khả năng khôi phục uy tín ngày xưa của mình nữa. 
b. Các cuộc khỏi nghĩa của nông dân, nô tì 
Từ đầu thế kỉ XIV, do mất mùa đối kém, nông dân đã phải bán vợ, bán 
con, bán mình làm nô tÌ cho các quý tộc, địa chủ giàu có. Bọn này nhân đó 
xâm chiếm hoặc mua rẻ ruộng đất, mở rộng điền trang, tăng thêm số người 
làm. Nhiều nhà chùa cũng trở thành chủ đất lớn với rất nhiều điền nô. 
Cùng với tình trạng đó, các cuộc chiến tranh với Ai Lao, Chămpa lại buộc 
nông dân nghèo phải bỏ ruộng đồng. Nhà nước không còn sức quan tâm 
đến sản xuất nông nghiệp, sửa đắp và bảo vệ đê điều, các công trình thủy 
lợi. Trong nửa sau thế kỉ XIV đã cớ 9 lần đê vỡ, lụt lớn. Có những năm 
vừa hạn vừa lụt như năm 1348, 1355, 1398 v.v.. Hậu quà tất nhiên của 
thiên tai và chiến tranh là rất mùa, đối kém. Chỉ tính từ đầu thế kỉ XIV 
cho đến năm 1379 đã có hơn 1O nạn đới lớn, đân nghèo phải bán cà nhà 
cửa, con cái, ruộng vườn. Ngân quỹ trống rỗng, nhà nước nhiều lần cho nhà 
giàu nộp tiền, thóc để nhận quan tước nhưng không giải quyết nổi nạn đới 
và thiếu thốn. Năm 1378, vua Trần phải chấp thuận đề nghị của quan lại, 
buộc mỗi đân đính phải đóng 3 quan tiền thuế đĩnh hàng năm. Tướng quốc 
triều Trần là Trần Nguyên Đán mới ngày nào đó còn vui mừng thốt lèn 
"Triệu tính âu ca lạc thịnh thì" (nghĩa là Trăm họ mừng ca cảnh thịnh giàu) 
thì nay đã buốn rầu viết nên mấy câu thơ: 
Niên lai hạ hợn hụu thu lâm 
Hòa cáo miêu thương hợt chuyển thâm 
Tam uạn quyển thư uô dụng xứ 
Bạch đầu bhông phụ ới dân tâm 
(nghĩa là "Năm nay hè hạn, thu nước to, Mẹ thối lúa khô hại biết bao 
Đọc aách triệu trang mà bất tục, Bạc đều xin phụ nỗi thương đôn") 


Còn thái học sinh Nguyễn Phi Khanh, vốn sống cùng nhân dân, thông 
cảm với cuộc sống của nhân dân, trong thư gửi cho cha, viết: 
Đạo huề thiên lí xích như thiêu 
Điền dá hưu ta ý bất liêu 
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.. Lại tư uõng cổ hồn dua kiệt 
Dân mệnh cao chí bớn di tiêu ... 


(nghia là : Ruộng lúa ngàn dặm đỏ như chóy, Đồng quê than uữn trồng 
uờo đâu 


.. Lưới chài quan lại còn uơ uét, Máu thịt nhân đôn cạn nửa rồi...) 


Năm 1343, đại hạn, mất mùa, dân nghèo nổi đậy khắp nơi. Năm 1344, 
đưới lá cờ nghĩa của Ngô Bệ, nông dân đã nổi dậy ở vùng núi Yên Phụ (Hải 
Dương) đánh phá nhà của bọn địa chủ, quan lại. Khởi nghĩa bị đàn áp nhưng 
14 năm sau, năm 1357 - 1358 nghĩa quân Ngô Bệ lại bùng lên ở Yên Phụ, 
yết bảng “chẩn cứu dân nghèo", chống lại quân triều đỉnh. Nghia quân làm 
chủ cả một vùng rộng lớn thuộc huyện Chí Linh, chiến đấu cho đến năm 
1860 mới bị đàn áp. Cùng thời gian này, nhân nạn đối lớn năm 1354, một 
người tên là Tề tự xưng là cháu ngoại của Trần Hưng Đạo, tụ tập các gia 
nô bỏ trốn, khởi nghĩa và đánh phá cả vùng từ Lạng Giang (Bác Giang) đến 
Nam Sách (Hải Dương). Gia nõ các nhà vương hầu nhân đó, trốn khỏi điền 
trang ngày càng nhiều. 

Năm 1379, ở Thanh Hơa, Nguyễn Thanh tụ tập nông dân khởi nghĩa, tự 
xưng là Linh đức vương, hoạt động ở vùng Lương Giang (sông Chu); Nguyễn 
ly cũng xưng vương hoạt động ở Nông Cống. 

Đầu năm 1390, nhà sư Phạm Sư Ôn phất cờ khởi nghĩa ở Quốc Oai (Hà 
Tây). Nghĩa quân ngày càng đông, lực lượng ngày càng hùng hậu, đã kéo 
về đánh kinh thành Tháng Long, Trần Nghệ Tông và Trẩn Thuận Tông 
phải bỏ chạy sang Bác Giang và cho gọi tướng Hoàng Phụng Thế đang chỉ 
huy quân chống cự quân Chãmpa ở Hoàng Giang về đánh. Nghĩa quân chiếm 
kinh thành trong 3 ngày rồi rút lên Quốc Oai, sau đó bị đần áp. 

Năm 1399, cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Nhữ Cái nổ ra ở vùng Sơn Tây, 
Vinh Phúc, nhân Trần Thuận Tông bị giết. Mãi đến đầu năm 1400, cuộc 
khởi nghĩa mới bị dập tát. 

Khởi nghia nông dân cuối thời Trần đã nói lên cuộc khủng hoảng suy 
thoái của triều đại thống trị, những mâu thuẫn sâu sác trong chế độ ruộng 
đất và nông nghiệp đương thời. Các cuộc khởi nghĩa không chỉ lôi cuốn nông 
dân nghèo mà còn cả hàng loạt nông nỗ, nô tì ở các điền trang của vương 
hầu, quý tộc. 


c. Chiến tranh uới Chàmpg 
Đầu thế kỉ XIV, trong một lần sang thăm Champa để thát chặt thêm 
mối hòa hiếu, thượng hoàng Trần Nhân Tông đã hứa gả công chúa cho vua 


Giaia Sinhavarman TII (thái tử Harjjit thời chống Nguyên). Năm 1306, hôn 
lễ diễn ra, vua Chämpa đã dâng hai châu Ô và Rí cho Đại Việt làm vật sính 
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lễ. Nhà Trần đã sáp nhập Ô, Rí và đổi tên thành châu Thuận và châu Hơa 
(vùng nam Quảng Trị - Thừa Thiên). Một số dân nghèo Việt được đưa vào 
đây cùng người Chăm địa phương tiếp tục khai phá đất đai, thành lập 
làng xóm. 


Từ đầu những năm 60 thế kỉ XIV, Chămpa hùng mạnh lên, thường xuyên 
đánh phá châu Hóa, cướp người, đòi đất. Nhà Trần nhiều lần đem quân vào 
chống cự nhưng cũng nhiều lần thất bại Năm 1371, quân Chămpa theo 
đường biển vào cửa Đại Án (Nghĩa Hưng, Nam Định) rồi tiến thẳng lên 
kinh thành Thăng Long. Trần Nghệ Tông bỏ chạy. Quân Chămpa cướp phá 
nhà cửa, kho tàng, đốt cung điện rồi rút về. 


Năm 1876, nhân quân Chămpa đánh ra Hóa Châu, Trần Nghệ Tông cùng 
con là Trần Thuận Tông kéo đại quân đánh vào Chămpa. Quân dân Nghệ 
An, Tân Bình, Thuận Châu, Hóa Châu được lệnh chuyên chở lương thực đi 
theo. Vua Chăämpa bấy giờ là Chế Bồng Nga đã trá hãng và dụ cho quân 
Trần vào đến thành Trà Bàn (kinh đô) phục kích đánh tan. Trần Duệ Tông 
tử trận, Ngự câu vương Húc đầu hàng. Tháng 6 năm sau, nhân đà thắng 
lợi Chế Bống Nga cho quân theo cửa Thần Phù (Nam Định) đánh thẳng 
vào Thăng Long, cướp phá rồi rút về. 


Năm 1378, quân Chămpa đánh ra Nghệ An rồi vượt biển đánh vào Thăng 
Long. Hai năm sau, chúng lại đánh Nghệ Án, nhưng lần này bị quân của 
Hồ Quý Ly đánh bại. Năm 1382, một lần nữa, quân của Hồ Quý Ly, Nguyễn 
Đa Phương phải kéo vào Thanh Hóa đánh lui quân Chaämpa. Nhưng năm 
sau đó, quân Chămpa do Chế Bồng Nga và La Ngai chỉ huy lại theo đường 
núi kéo ra Quảng Oai, uy hiếp Thăng Long. Tướng Lê Mật Ôn được lệnh 
đem quân chống cự, nhưng thua trận và bị chết, Trần Nghệ Tông phải rời 
kinh thành lên Đông Ngàn (Bác Ninh), để Nguyễn Đa Phương ở lại trấn 
giữ. Dầu năm sau, quân Chămpa rút về Nam. 


Tháng 10 năm 1389, quân Chămpa lại đánh ra Thanh Hóa. Quân nhà 
Trần do Hồ Quý Ly chỉ huy bị thua trận. Hơn 70 tướng bị giết. Hồ Quý Ly 
bỏ về, xin quân cứu viện không được, bèn tự giải chức. Nghệ Tông cử tướng 
Trần Khát Chân đem quân Long Tiệp vào chống cự. Khát Chân khóc, lạy 
tạ ra đi. Quân Chămpa kéo ra Thiên Trường. Trần Khát Chân tạm đóng 
quân lại ở Hải Triều (bác Hưng Nhân - Thái Binh). Cuộc giáp chiến xảy 
ta. Nhận biết được thuyền chỉ huy của Chế Bồng Nga, tướng Trần Khát 
Chân hô quân nã súng lớn vào. Chế Bồng Nga trúng đạn chết. Quân Khát 
Chân nhân đó tấn công ổ ạt. Quân Chămpa bại trận, La Ngai rút lui theo 
đường núi chạy về nước. Từ đó Chämpa suy dần. 
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Cuộc chiến tranh với Chămpa vừa nói lên sự suy yếu của nhà Trần vừa 
gây thêm nhiều khố khăn cho triều đình và nhân dân đương thời. Cuộc 
khủng hoảng xã hội thêm trầm trọng. 


d. Nguy cơ xâm lược từ phương Bác 


Năm 13868, sau khi lật đổ nhà Nguyên, vua Minh Thái Tổ ốn định dần 
tình hình nội bộ Trung Quốc rồi bắt đầu sai quân lấn chiếm các nước phương 
Nam, Sự suy yếu của nhà Trần là điều kiện thuận lợi chơ chúng thực hiện 
mưu đồ bành trướng của mình. 


Năm 1384, quân Minh đánh Vân Nam, bắt nhà Trần phải cung cấp lương 


thực chó chúng. Vua Trần buộc phải cho người vận chuyển 5000 thạch lương 
lên nộp. 


Năm 1388, nhà Minh sai sứ sang đòi ta nộp các thứ quả ngon ngọt và mượn 
đường đi đánh Chămpa bằng cách bất nhà Trần nộp ðO thớt voi, đặt nhà trạm 
chứa sẵn lương thảo cho quân của họ. Nhưng đây chỉ là một sự thăm dò. 


Năm 1395, nhân việc cử quân xuống Long Châu (Quảng Tây) đàn áp một 
cuộc nổi dậy của tộc người thiểu số, nhà Minh vờ cho người sang ta xin 
giúp ð0 con voi, 50 vạn hộc lương. Nhà Trần biết được điều đó nên chỉ cấp 
một Ít lương thảo. 

Những đòi hỏi nhằm tiến tới thực hiện âm mưu xâm lược của nhà Minh 
diễn ra liên tục cho đến đầu thế kỉ XV. 

Tớm lại, xã hội Đại Việt cuối thế ki XIV đang lâm vào một cuộc khủng 
hoảng sâu sắc: chính quyền suy yếu, bọn nịnh thần chuyên quyền, dòng họ 
thống trị phân tán, sa đọa, kinh tế nông nghiệp sa sút nghiêm trọng đã đẫn 
đến chỗ nông dân nghèo, gia nô, nô tỉ nổi dậy chống đối hay chạy trốn. Trong 
lúc đó, những cuộc tấn công đánh phá của Chămpa lại liên tục diễn ra, dù cuối 
cùng bị đẩy lùi hẳn, đã làm cho cuộc sống của nhân dân thêm khổ cực, triều 
chính thêm rối ren, tài chính kiệt quệ. Đã thế, Đại Việt lại đứng trước nguy 
cơ một cuộc ngoại xâm ngày càng đến gần. Bên trong khủng hoảng, giặc ngoài 
đe dọa, đó là những tiền đề dẫn đến cuộc cải cách của Hồ Quý Ly. 


2. Cải cách của Hồ Quý Ly và nhà Hồ 


g. Cuộc đời hoạt động chính trị của Hồ Quý Ly: 

Năm 13/71, sau khi củng cố được địa vị thống trị của họ Trần, Nghệ Tông 
bát đầu phong tước cho những người có công ủng hộ rnỉnh và tổ chức lại bộ 
máy nhà nước. Một người cháu bên ngoại là Lê Quý Ly được đưa lên chức khu 
mật đại sử ~ một chức vụ quan trọng trong triều, trông coi cấm quân. 
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Lê Quý Ly là cháu 4 đời của Hồ Liêm, dòng dõi Hồ Hưng 

_ Dật, người Chiết Giang, làm thái thú Diễn Châu vào đầu thế 

kỉ X. Hồ Liêm đi cư ra Đại Lại - Thanh lHóa rồi xin làm con 

nuôi của Tuyên úy Lâ Huấn, từ đó mang họ Lâ. Quý Ly có hai 

người cô đều là vợ Trần Minh Tông và là mẹ của ba vua Trần 

Hiến Tông, Trần Nghệ Tông và Trần Duệ Tông, nhờ đó rất được 
Trần Nghệ Tông tin yêu. 

Năm 1375, Quý Ly được giữ chức Tham mưu quân sự, năm 1379 thăng 
Tiểu tư không kiêm khu mật đại sứ và năm 1380, giữ chức nguyên nhung 
Hải tây đô thống chế. Sau khi tham gia một số cuộc hành quân chống đánh 
quân Chămpa, tuy công không lớn nhưng đến 1387 thì được Nghệ Tông 
nâng lên chức Đồng bình chương sự, quyền như tể tướng cùng vua bàn việc 
nước. Dựa vào chức quyển và sự tin yêu của thượng hoàng Nghệ Tông, Lê 
Quỹ Ly tìm cách đưa dần người trong họ và bè phái vào nắm các chức quan 
trọng trong triều và trong quân đội. 

Năm 1388 vua Trần cùng thái úy Trần Ngạc mưu giết Lê Quý Ly, chẳng 
may việc bại lộ. Quý Ly tâu việc đó với Nghệ Töõng và dùng áp lực của Nghệ 
Tông phế vua làm Lính dức vương, đem giam ở chùa Tư Phúc rồi cho người 
giết chết. Năm 13891, Thái úy Trần Ngạc cùng một số quý tộc Trần bị Quý 
Ly giết nốt. Sự chuyên quyền của Quý Ly lên đến cao độ khiến Trần Nghệ 
Tông, bấy giờ đã gần kể cái chết, rất lo lắng, cho gọi Quý Ly vào cung đặn 
dò: “Nay thế nước suy yếu... sau khi ta chết rồi, quan gia (chỉ vua Trần) 
đáng giúp thì giúp, nếu là người hèn kém, ngu dốt thì ngươi tự lấy lấy nước". 
Quý Ly rạp đầu khóc, khước từ. 

Năm 1395, Thượng hoàng Trần Nghệ Tông mất. Quý Ly được phong 
Nhập nội phụ chính thái sư binh chương quân quốc trọng sự, tước Tuyên 
trung vệ quốc đại vương. Quyền hành hầu như nằm hết trong tay Quý Ly. 


Năm 1397, Quý Ly cho xây kinh đô mới ở An Tôn (Vĩnh Lộc - Thanh 
Hóơa) rồi sau đó bất vua đời vào ở đây, làm lễ nhường ngôi cho con (mới ba 
tuổi) tức Thiếu đế, 


Năm 1399, Quý Ly cho người giết Trần Thuận Tông (cha của Thiếu đế). 
Một số quý tộc, đại thần của nhà Trần bao gồm các tướng Trần Khát Chân, 
Trần Nguyên Hãn, Trụ quốc Trần Nhật Đôn, hành khiến Hà Đức Lân v.v.. 
tổ chức cuộc mưu sát Lê Quý Ly, chẳng may việc tiết lộ. Tất cá bọn hợ cùng 
thâr: thuộc cộng hơn 370 người đều bị giết, tịch thu gia sản, con gái bị bát làm 
tì, con trai bị dìm chết hoặc chôn sống. Việc bát bớ diễn ra suốt mấy năm. 
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Đầu năm 1400, không chẩn chừ được nữa, Quý Ly truất ngôi vua “Trần, 
tự lập làm vua, đặt niên hiệu là Thánh Nguyên, đổi sang họ Hồ và đổi quốc 
hiệu là Đại Ngu. Nhà Hồ thành lập. 


b. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly: 


Cùng với quá trình đi lên trên con đường chính trị, Hồ Quý Ly từng bước 
thực hiện những cải cách của mỉnh. 

- Về chính trị: Từ năm 1375, khi được giao chức tham mưu quân sự, 
Quý Ly đã đề nghị "chọn các quan viên, người nào cố tài năng, luyện tập 
võ nghệ, thông hiểu thao lược thì không cứ là tôn thất, đều cho làm tướng 
coi quân" 


Năm 1897, Quý Ly cho đổi trấn Thanh Hóéa làm trấn Thanh Đô, trấn 
Quốc Oai làm trấn Quảng Oai, trấn Đà Giang làm trấn Thiên Hưng, trấn 
Trường Yên làm trấn Thiên Quan, trấn Lạng Giang làm trấn bạng Sơn v.v... 
và quy định cơ chế làm việc: “lộ coi phủ, phủ coi châu, châu coi huyện, Phàm 
những việc hộ tịch, tiền thóc, kiện tụng đều làm gộp một sổ của lộ, đến 
cuối năm báo lên sảnh để làm bằng mà kiểm xét". Khu vực quanh kinh 
thành Thăng Long được đổi gọi là Đông đô lộ do phủ đô hộ cai quân. Sau 
đơ, Quý Ly cho đời đô vào An Tôn (Tây đô). Chế độ Thái thượng hoàng tạm 
bãi bỏ, nhưng đến khi nhà Hồ thành lập, năm 1401 Hồ Quý Ly nhường ngôi 
cho con là Hán Thương và tự xưng là Thái thượng boàng. 


Năm 1400, sau khi lên ngôi, Quý Ly đặt lệ cử quan ở Tam quán và Nội 
nhân đi về các lộ thăm hỏi cuộc sống của nhân dân và tình hình quan lại 
để thăng, giáng. Năm 1402, nhà Hồ xuất quân đánh Chămpa. Vua Chămpa 
sợ phải dâng nộp hai vùng đất Chiêm Động và Cổ Lũy. Nam 1404, một lần 
nữa nhà Hồ đánh vào Chămpa nhưng không có kết quả gì, phải rút quân về. 

~ Về kinh tế: Năm 1397, theo đề nghị của Quý Ly, vua Trần "xuống chiếu 
hạn định số ruộng tư. "Đại vương, trưởng công chúa không cố hạn định, 
dưới đến thứ đân không được có quá 10 mẫu. Người nào nhiều ruộng được 
phép lấy ruộng chuộc tội, số ruộng thừa ra thì sung công". 

Để kiểm tra việc thực hiện chủ trương hạn điền, năm 1398, Hồ Quý 
Ly cho các quan về địa phương làm lại số ruộng đất. Ai có ruộng tư phải 
kê khai rõ số ruộng và cắm thẻ ghi tên của mình trên mảnh ruộng. Sau 
ð năm sổ sách phải làm xong, ruộng nào không có ai nhận thì nhà nước 
sung công. 


~ Về tài chính: Cải cách nổi bật nhất là việc ban hành tiền giấy, thu hồi 
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hết tiền đồng. Năm 1396, Hồ Quý Ly cho lưu hành tiền giấy gọi là "thông 
bảo hội sao", gồm 7 loại: 10 đồng, 30 đồng, 1 tiền, 2 tiền, 3 tiến, 5 tiến và 
1 quan, đều cơ hình in khác nhau. Nhà nước cũng quy định, ai làm tiền giả 
phải tội chết, 1 quan tiền đồng đổi được I quan bai tiền giấy; ai còn dùng 
tiền đồng, bị bắt cũng phải tội như làm giả. Năm 1403, trước phản ứng của 
nhân dân, nhà Hồ ban điều luật về tội không tiêu tiền giấy, nâng giá hàng 
hay đóng cửa hàng. Nhà Hồ cũng đặt chức thị giám, ban mẫu về cân thước, 
thương đấu. 

Năm 1402, nhà Hồ định lại biểu thuế đỉnh và thuế ruộng. Thuế đính chỉ 
đánh vào người có ruộng được chia; người không có ruộng, trẻ mồ côi, đần 
bà góa không phải nộp. Thuế đánh theo lủy tiến: người có 5 sào ruộng nộp 
ð tiến.... - có trên 2 mẫu 6 sào nộp 3 quan. 

Thuế ruộng tư: 5 thăng/mẫu. 

Đất bãi thu: từ 3 quan đến 5 quan/mẫu. 


- Về xã hội: Một chính sách có tầm quan trọng lớn là hạn chế nô tì Năm 
1401, nhà Hồ quy định các quan lại, quý tộc chiếu theo phẩm cấp chỉ được 
nuôi một số nô tì, nông nô nhất định. Số thừa ra sung công. Mỗi gia nô 
được nhà nước đền bù ð quan tiền, trừ loại mới nuôi hoặc gia nô người nước 
ngoài, số gia nô còn lại phải ghi dấu biệu ở trán theo tước phẩm của chủ. 

Cùng năm đó, nhà Hồ cho các lộ làm lại sổ hộ, biên hết tên những người 
từ 2 tuổi trở lên. Những dân phiêu tán đều bị loại ra ngoài sổ; đân kinh 
thành trú ngụ ở các phiên trấn phải trở về quê quán. Khi sổ làm xong, số 
đân từ 1ð - 60 tuổi tăng lên gấp hai lần. 

Năm 1403, sau khi đánh chiếm được vùng đất từ Hóa Châu đến Cổ Lũy 
(bắc Quảng Ngãi) nhà Hồ đưa "những người cố của mà không có ruộng" 
vào, biên làm quân ngủ, ở lại trấn giữ lâu dài. Sau đó kêu gọi nhà giàu nộp 
trâu để đưa vào đây. l 

Năm 1405, nạn đối xây ra. Nhà Hồ đã lệnh cho các quan địa phương đi 
khám xét nhà giàu có thừa thóc, bất phải bán cho dân đối theo thời giá. 
Nhà Hồ cũng đặt Quảng tế thự để chữa bệnh cho dân. 

- Về văn hóa - giáo dục: Năm 1392, Hồ Quý Ly soạn sách Minh đạo phê 
phán Khổng tử, chê trách các nhà Tống Nho, đề cao Chu Công. 

Năm 1896, Hồ Quý Ly bất tất cả các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn 
tục và tổ chức thi về giáo lí nhà Phật, ai thông biểu mới được ở lại làm sư. 
Nhà Hồ cũng ngăn cấm và xử phạt nặng những người làm nghề phương thuật. 
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Hồ Quý Ly là người có ý thức để cao chữ Nôm; tự mình dịch thiên Vô đật 
(không lười biếng) trong sách Thượng thu đề dạy cho vua Trần Thuận Tông, 
dịch sách Kinh Thí để cho các nữ quan dạy các phi tần, cưng nữ. Hồ Quý 
Ly cũng làm nhiều thơ Nôm (hầu hết bị mất). 


Năm 1396, Hồ Quý Ly cho sửa đổi chế độ thi cử, đặt kì thi Hương ở địa 
phương và thi Hội ở kinh thành. Những người đã thi Hội phải làm thêm Í 
bài văn sách do vua ra đề để định thứ bậc. Trong 4 trường thi, Hổ Quý Ly 
bỏ trường thi ám tã cổ văn thay bằng thi kính nghỉa. Năm 1404, ông đặt 
thêm trường thứ ð thì viết chữ và toán. Theo nhà sử học Ngô Thời Sĩ: "phép 
khoa cử đến đây mới đủ văn tự 4 trường, đến nay còn theo, không thay 
đổi được". 

Năm 1397, Hồ Quý Ly đề nghị nhà nước đặt học quan ở các lộ Sơn Nam, 
linh Bác, Hải Đông và cấp ruộng công cho các phủ, châu từ 10 - 12 - 15 
mẫu, tiếc rằng chủ trương này không được thực hiện. 

Cùng năm này, Hồ Quý Ly cho nhân dân xây kinh đô mới ở An Tôn 
(Vĩnh Lộc - Thanh Hóa), để lại cho thời sau một công trình kiến trúc lớn, 
tục gọi là thành nhà Hồ. Cổng thành xây rất công phu, ghép đá hình vòm, 
cao 8m. Trong thành có khu dinh thự, nay còn lại những con rồng đá chạy 
dọc bậc thẩm... 


Do nhu cầu tăng cường lực lượng quân sự, chuẩn bị chống ngoại xâm, 
những nãm cuối thế kÌ XIV -~ dầu thế kỉ XV cũng xuất hiện những súng đại 
bác (thần cũ sang pháo), những thuyền lớn di biển có lầu với tên gọi "Tài 
lương cổ lâu", sự thực là những thuyền chiến. Người sáng chế và chỉ đạo 
chế tác, theo sử sách ghi lại, là Hồ Nguyên Trừng, con cả của Hồ Quý Ly, 
giữ chức Tả tướng quốc. 

Tớm lại, cuộc khủng hoàng xã hội ở nửa sau thế kỉ XIV đã phản ánh 
tỉnh trạng suy thoái của nhà Trần cũng như tính chất lỗi thời của cấu trúc 
nhà nước đương thời. Nhân vật Hồ Quý Ly đã ra đời và nổi bật lên trong 
bối cảnh đó. Từng bước tiến lên nấm mọi quyến hành, Hồ Quý Ly đã mong 
muốn cứu văn tỉnh thế đặc biệt khó khăn và phức tạp đó và ông đã kiên 
quyết thực hiện cuộc cải cách. Có thể thấy, đó là một cuộc cải cách toàn 
điện, từ chính trị đến kinh tế - tài chính, văn hóa giáo dục, xã hội. Thông 
qua các cải cách kinh tế - xã hội, chính trị, Hồ Quý Ly dự định xóa bỏ đặc 
quyển và thế lực của tầng lớp quý tộc Trần, xây dựng một nhà nước quan liêu 
không đẳng cấp, quyền lực tập trung, để trực tiếp giải quyết những khó khăn 
trong nước và chống lại các thế lực xâm lược từ bên ngoài. Tuy nhiên, cuộc 
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cải cách cố chỗ quá mạnh so với thời đó (như phép hạn điền), có chỗ chưa 
thật triệt để (gia nô, nô tì không được giải phóng). Chính sách tiền tệ nhằm 
thu lại và hạn chế việc sử dụng đồng trong chỉ dùng hàng ngày, tập trung 
nguyên vật liệu phục vụ quốc phòng - một nhu cầu bức thiết. Nhưng, lưu 
hành tiên giấy là một vấn đề hoàn toàn mới mẻ đối với nước ta đương thời, 
không đáp ứng đúng thực tiễn phát triển còn hạn chế của kinh tế hàng hóa 
cuối thế kÌ XIV. Cài cách vàn hóa, giáo dục có ý nghĩa tiến bộ, đẩy đủ hơn. 

Trơng tình thế bị thúc bách về nhiều mặt, một số việc làm của Hồ Quý 
Ly đã gây thêm mâu thuẫn trong nội bộ, ảnh hưởng sâu sắc đến ý thức 
đoàn kết thống nhất của nhân dân khi xảy ra nạn ngoại xâm. Chính Hồ 
Nguyên Trừng đã nói lên điều đó khi phát biểu "Tôi không sợ đánh [giặc] 
mà chỉ sợ lòng dân không theo" và Hồ Quý Ly đã thừa nhận khi thưởng 
cho Hồ Nguyên Trừng cái hộp trầu bằng vàng. 

Dầu sao thì Hồ Quý Ly vẫn là nhà cải cách lớn đầu tiên trong lịch sử 
nước ta và cuộc cải cách của ông đã khiến người đời sau, các nhà nghiên 
cứu suy nghỉ, đánh giá. 

c. Cuộc xâm lược của nhà Minh 0à thốt bại của nhà Hồ 


- Tiến trình xam lược của quân Minh: Từ lau, nhà Minh đã có âm mưu 
xâm lược Đại Việt, nhưng khi nhà Hồ thành lập thì tình hình Trung Quốc 
cũng rối loạn. Mãi đến năm 1403, khi Minh Thái Tông diệt Huệ đế, lên 
ngôi, âm mưu xâm lược Đại Việt mới được đẩy mạnh. Nhiều đoàn sứ thần 
được cử sang thăm đò, liên lạc với những quan lại cũ của hà Trần có tư 
tường chống nhà Hồ, chuẩn bị nội ứng. 

Năm 1405, lấy cỡ nước ta trước đây chiếm Lộc Châu là đất của chúng, 
vua Minh sai người sang đòi, Hồ Quý Ly phải cử Hoàng Hối Khanh làm cát 
địa sứ lên cắt 59 thôn ở Cổ Lâu trả cho chúng. 

Năm 1406, mùa hè, nhà Minh sai hai tướng Hàn Quan và Hoàng Trung 
đem hơn 5000 quân kéo sang nước ta, lấy cớ là hộ tống Trần Thiêm BÌnh 
về nước làm vua. Thiêm Bình nguyên là một gia nô nhà quý tộc Trần, trốn 
sang Trung Quốc, đổi tên và tự xưng là con của Trần Nghệ Tông. Quân 
Minh đến Lạng Sơn thì bị quân nhà Hồ do tướng Hồ Vấn chỉ huy đánh tan. 
Chúng phải xin nệp Thiêm Bình để được bình yên rút về. 


Thông chịu ngừng tay, tháng 10 năm ấy, nhà Minh cử 2 đạo quân lớn gồm 
hàng chục vạn lính chiến và dân công, tấn công xâm lược nước ta theo hai 
đường vào Lạng Sơn và vào mạn Tây bắc. Những tên tướng cầm đầu là Chu 
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Năng, Trương Phụ, Mộc Thạnh phát hịch rêu rao tìm con cháu họ Trần để 

lập lại làm vua. Chúng còn cho người vượt biên sang Chămpa, xúi giục 

Chämpa đánh vào phía nam Đại Ngu. Một số quan chức cũ của nhà Trần 

đã phân lại Tổ quốc, xin hàng quân Minh làm rối hàng ngũ kháng chiến. 
¬ Cuộc kháng chiến và thất bại của nhà Hồ. 


Trước thái độ thách thức của nhà Minh, từ những năm 1403 - 1404, nhà 
Hồ đã khẩn trương chuẩn bị phòng vệ. Biên giới phía nam được củng cố 
bằng nhiều cuộc hành quân và di dân khai hoang, bảo vệ. Năm 1405, nhà 
Hồ thành lập 4 kho quân khí (xưởng chế tạo vũ khí), thăm đò, nghiên cứu 
các vùng biển hiểm yếu, củng cố lực lượng quân sự. Nhà Hồ cho dân đóng 
cọc chặn vùng sông Bạch Hạc (Phú Thọ) ngăn giặc từ bấc xuống, hạ lệnh 
cho nhân dân các vùng gần đường lớn thông từ bắc xuống kinh hành Thăng 
Long phải phá bỏ lúa má, khi có giặc đến lại lệnh cho dân ở Tam ĐDái, Bác 
Giang (bắc sông Hồng) chuẩn bị nhà cửa sẵn ở vùng đất hoang phía nam 
sông, tích trữ lương thực để khi giặc đến thì đi chuyển, cho dân phu đắp 
thanh Đa Bang (Tiên Phong - Hà Tay). 


Cuối năm 1406, quân Minh vượt qua Lạng Sơn đánh về Thăng Long. 
Đầu năm 1407 chúng vượt sông Hồng đánh vào thành Đa Bang. Cuộc chiến 
đấu diễn ra quyết liệt, Quân ta chết rất nhiều nhưng vẫn cố thủ. Ngày 
20-1-1407, thành Đa Bang thất thủ, tuyến phòng ngự bị phá vỡ. Giặc tràn 
vào Thăng Long, cướp bốc của cải, phá hoại cung điện, nhà cửa. Hồ Nguyên 
Trừng đóng quân ở Hoàng Giang (Hà Nam). Giặc Minh đem quân tấn công, 
buộc quân của Trừng rút về Muộn Hải (Giao Thủy - Nam Định). Trong lúc 
đó quân của Hồ Đỗ, Hồ Xa "bị thua ở mạn bắc, cũng rút về Muộn Hài hợp 
sức với Hồ Nguyên Trừng để chiến đấu. Hai bên đối lũy đánh nhau. Bị bệnh 
tật nhiều, quân Minh phải rút về Hàm Tử (Hưng Yên). Hồ Nguyên Trừng 
tập trung quân tấn công giác nhưng bị thua to, phài cùng Hồ Quý Ly và 
Hồ Hán Thương rút về Thanh Hóa, đóng lại ở Tây Đô (Vĩnh Lộc). Tháng 
ð-1407, quân Minh do Trương Phụ, Mộc Thạnh chỉ huy tấn công Tây Đô. 
Hồ Quý Ly cùng đình thần chạy vào Nghệ An. Một số quân tướng nhà Hồ 
đầu hàng quân Minh, dẫn đường cho chúng đánh vào. Nhiều tưởng của nhà 
Hồ bị bát, cuối cùng, mấy cha con Hồ Quý Ly cũng sa lưới kẻ thù ở vùng 
Kỳ La, Cao Vọng, (Kỳ Anh - Hà Tỉnh). Quân Minh tiếp tục đánh vào Thuận 
Hóa, chiếm nốt phần đất phía nam; trong lúc đó, quân Chămpa cũng thừa 
cơ đánh ra, lấy lại vùng Thăng Hoa (Quảng Nam, Quảng Ngãi). Như vậy 
là vào cuối tháng 6-1407, cuộc kháng chiến của quân nhà Hồ hoàn toàn. 
thất bại. Đất nước rơi vào ách đô hộ của nhà Minh. 
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Mác đâu biết mình ở trong tÌnh thế rất khó khan, đúng như câu nói của 
Hô Nguyên Trừng "chì sơ lồng dân không theo", nhà liổ vẫn kiên quyết tổ 
chức cuôc kháng chiến chống quân xâm lược Minh. Thực tế cuôc kháng 
chiến cũng chứng tổ rằng, quản tướng nhà l[õ và mốt bộ phận nhân dân 
đà chiến đấu rãt anh dùng. quyết liệt. Thế nhưng, cuối cùng, cuôc kháng 
chiến vẫn thất bai và, sau này, khi nhân dân nổi đây khỏi nghia thì những 
người lãnh đao lai không phải lA quan, tưởng của nhà Hã. 5ư thực đồ chưng 
tỏ rằng. thăt bai của cuộc kháng chiến cá phân do cách đánh những chủ 
yêu do hâu quả của những năm trước đỏ Cuộc khủng hoảng cuổi Trấn đà 
làm suy yếu lực lương tự vẽ của cÀ triểu đình lắẳn nhân dân, đồng thöi làm 
tăng thêm mâu thuẫn giữa nhân đân và giai cấp thống trị Mong sắm giải 
quyết cuôc khủng hoảng trước nguy cơ ngoại xâm đang đến gãn. Hồ tuy 
Ly đã manh tay tiến hành cuộc cải cách về mọi mát, thâm chỉ giành lấy 
ngôi vua, lập triểu đai mới để cải cách. Nhà Hỗ đã làm được một số việc 
phù húp với vêu cãu chung của xã hôi ta hồi ấy nhưng lai không xóa dịu 
đưạc những mâu thuẫn sâu sác vốn có Một số bành động đàn ap, tàn sắt 
de việc chuyển đối triểu đai gây ra lại tạo thêm khá khan cho việc giải quyết 
những mâu thuẫn nơi trên Cuộc kháng chiến thất bai, cha con họ Hỗ bị 
giác bắt đưa về Trung Quốc cùng với một số tưởng lĩnh trung thành. 

Nhưng, thất bai của cuộc kháng chiến thời ¡l6 chí là tạm thời. Với truyền 
thống vêu nước lầu đời và với niễm tự hào sâu sắc về môt đất nước văn 
hiến cá hàng ngàn nàm lịch sử và 500 năm trưởng thành trong đốc lắp, tự 
chủ, nhân đân Đai Việt đa liên tuc nổi dây cẩm vũ khi chống quân xâm 
lưac đô hô, giành lai nên độc lâp quỷ báu của Tổ quấc 


Lhành nhà Hồ (Vinh Lác - Thunh Hóa] 


Chương VIH 


TÌNH HÌNH VĂN HÓA-XÃ HỘI Ỏ CÁC THẾ KỈ X-XIV 


I. SỰ PHÂN HÓA XÃ HỘI 


Từ thời Bác thuộc, sự phân hóa xã hội theo hướng phong kiến Trung 
Quốc đã diễn ra, nhưng chi được đẩy nhanh trong các thế kỉ thời Lý - Trần. 
Dần dân hÌnh thành những giai cấp chính của xã hội mới, 

Giai cấp thống trị bao gồm các vương hầu, quý tộc, quan lại cao cấp và 
một bộ phận địa chủ quan chức hóa. Chính sách nhong cấp thái ấp, khuyến 
khích khẩn hoang lập nghiệp, những chính sách ưu đãi của nhà nước v.v.. 
đã tạo điều kiện cho những rrgười này trở thành lãnh chúa, địa chủ, với chủ 
trương của Nhà nước "ai có quan tước mà con cháu được tập ấm mới được 
ra làm quan, còn nếu người nào nhà giàu, khỏe mạnh mà không cố quan 
tước thì đời đời làm đân", giai cấp thống trị hầu như trở thành một bộ phận 
đóng kín, mặc đầu sự phát triển của giáo dục, khoa cử cùng nhu cầu nâng 
cao trình độ học vấn của quan chức có làm giảm dần sự đóng kín đớ. 

Giai cấp bị trị bao gồm đông đảo nhân dân thuộc nhiều tầng lớp khác 
nhau như địa chủ, nông dân, thợ thủ công, thương nhân. Làng xã vẫn là 
tế bào kính tế - xã hội cơ bản, mang trong mình khá nhiều tàn dư của 
xã hội nguyên thủy. Giai cấp nông dân chiếm tuyệt đại đa số trong cư 
dân và là lực lượng sản xuất chủ yếu, là những người gánh chịu mọi trọng 
trách của xã hội: làm ruộng, đóng thuế, đi lính, lao dịch, chiến đấu bảo 
vệ Tổ quốc. Những thế kỉ XI - XIV, nhất là trong buổi đầu các triều đại, 
cuộc sống của người nông dân còn tương đối ổn định. Từ thế kị XIV, sự 
phân hóa giàu nghèo trong họ gia tăng, làm nên tình trạng "dân gian 
nhiều người du đãng, đến già cũng không có tên trong sổ, không chịu 
thuế dịch, sai phái tạp dịch không đến nơi". Nhiều cuộc đấu tranh đòi 
"chẩn cứu cho đân nghèo" đã bùng nổ. 
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Số lượng thợ thủ công không nhiều. Ngoài những người sống và làm ăn 
ở các phường của Thăng Long, có một, số sống rải rác ở các làng, làm nghề 
thủ công phục vụ dân làng mình là chính. Đã xuất hiện một vài làng thủ 
công nhưng người thợ ở đây vẫn gắn bó với đồng ruộng. 

Thương nhân ngày càng nhiều nhưng Ít người chuyên buôn bán để sống. 
Nhờ buôn bán với thương nhân nước ngoài hay buôn bán lương thực, từ 
giữa thế kỉ XIV đã xuất hiện nhiều nhà giàu có. Trần Dụ Tông 
(1341 ~ 1369) đã từng chiêu tập các nhà buôn giàu ở Đỉnh Bảng (Bắc Ninh), 
Nga Đính (Hà Tây) vào cung đánh bạc "có tiếng đặt gần 300 quan" 

Lớp địa chủ phi quan chức thuộc loại "thứ nhân", bị trị dù đời sống kinh 
tế khá hơn, nhưng cũng như nông dân, thợ thủ công và thương nhân. 

Thấp nhất trong xã hội là tầng lớp nô tỉ với nhiều tên gọi khác nhau: 
gia nô, gia đồng, nô tỉ, điển nhí, lộ ông, hoành. Nhà nước đã tìm cách hạn 
chế việc nuôi nô tÌ, nhưng sự phát triển của chế độ điền trang lại làm tăng 
số lượng nô tÌ, nhất là vào những năm đối kém của thế kỉ XIV. Có 3 loại 
nô tỉ với thân phận khác nhau: 

Nô tỉ của nhà nước với những tên gọi như tọa thượng nô, quan trung 
khách, điền hoành, điền nhi... 


Nô tì của nhà chùa như tam bảo nô, điến nô... 
Nô tì tư nhân bao gồm cả điền nô, gia đồng v.v.. 


Trong chiến tranh giữ nước, như ở thời Trần, gia nô, gia đồng của các 
quý tộc đã từng là một lực lượng quân sự cố nhiều đóng góp. 


Sự phát triển của chế độ nõ tÌ ở thế kÌ XIV đã làm tăng mâu thuẫn xã 
hội và đẫn đến hàng loạt cuộc đấu tranh. Tuy nhiên, trong nô tì phần đông 
là nông nô. Thân phận của số còn lại không bị hạ thấp như ở thời đại của 
chế độ nô lệ. 


II TĨNH HÌNH VĂN HÓA -GIÁO DỤC 


1. Tôn giáo, tín ngưỡng 


- Ò các thế kÌ X - XIV, những tín ngưỡng cổ truyền vẫn phổ biến. Ban 
cạnh các tục thờ Vịch cực ngày càng được mở rộng như tục thờ tổ tiên, thờ 


17?- ĐCLSVNTOÀNTẬP. 
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những anh hùng dân tộc, những người cố công với làng, với nước v.v.. các 
tục thờ nguyên thủy "vạn vật hữu linh" vẫn còn nhiều. Nhà nước cũng như 
các vị quan có ý thức đã nhiều lần ra lệnh hủy bỏ bớt các tục thờ cố mang 
tính "mê tín, dị đoan" đó nhưng chỉ hạn chế được một phần. Đáng chú ý là 
nhà nước, chủ yếu là thời Lý - Trần, đã góp phần trực tiếp vào sinh hoạt 
tín ngưỡng và tôn giáo chung của nhân dân, Nhà Lý đã dựng đền "Đồ đại 
thành hoàng”, đền "Đồng cổ" (Trống đồng), đền thờ Hai Bà Trưng, đền thờ 
Phùng Hưng, đền thờ Phạm Cự Lạng ở kinh thành Thăng: Long, nâng lễ 
thờ thần Phù Đống (Bác Ninh) lên trỉnh độ "quốc tế" (quốc gia) v.v. 

Trong một thời gian dài, tín ngưỡng đân gian cổ truyền vẫn gi{ một vị 
trÍ quan trọng trong sinh hoạt tâm linh của cư đân Đại Việt. 

¬ Các tôn giáo lớn như Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo được truyền vào 
nước ta từ thời Bác thuộc. 

Phật giáo sớm phổ cập trong nhân dân và đạt mức cực thịnh ở các thế 
kÌ XT - XIH. Chùa chiền mọc lên ở nhiếu nơi. Từ thời Đỉnh - Tiền Lê, một 
số nhà gư như Ngô Chân Lưu, Pháp Thuận, Vạn Hạnh v.v.. đã tham gia 
tích cực vào việc xây dựng chính quyền. Sớm mang nặng tư tưởng sùng 
Phật, Lý Công Uẩn mới lên ngôi, đã cho dựng nhiều chùa, cấp độ điệp cho 
hàng ngàn người làm sư, phát hàng ngàn lạng vàng, bạc thuê thợ đúc chuông 
lớn đặt ð các chùa... khiến nhà sử học Lê Văn Hưu ở thế kỈ XIIÍ đã nhận 
xét: "Lý Thái Tổ lên ngôi mới được hai năm, tôn miếu chưa dựng, xã tắc 
chưa lập mà đã dựng 8 chùa ở phủ Thiên Đức, lại sửa chùa quán ở các lộ, 
cấp độ điệp cho hơn 1000 người ở kinh sư làm tăng...) 

Các vua nhà Lý kế nghiệp cũng không ngừng cho xây dựng chùa chiền, 
đúc chuông, tô tượng, cho người sang nhà Tống xin kinh Phật, biến các 
chùa thờ Phật thành nơi cầu đảo, làm lễ tạ ơn khi chiến thắng quân xâm 
lược, lễ đại xá... Quý tộc, quan lại, nhân dân theo đó, xây dựng chùa chiền 
ở khắp nơi, bia chùa Linh Xứng đã ca ngợi: "Từ khi đạo Phật truyền sang 
nước ta đến nay đã hơn 2000 năm mà việc phụng thờ ngày càng thêng mới. 
Hỗ những chỗ nào núi cao, cảnh đẹp đều mở mang để lập chùa chiền, như 
thế nếu không phải là nhờ bậc vương công, đại nhân giúp đỡ xây đựng thì 
làm sao nên được". Thừa nhận thực tế đó, nhà sử học L& Văn Hưu viết : 
"... cho nên đời sau mới xây tường cao ngất trời, tạc cột chùa bằng, đá, làm 
chùa thờ Phật lộng lây hơn cả cung điệm‹cửasvơm Rồè mgườ? dưới bắt chước, 


(1) Đại Việt sử kí toàn thư, Sđd, T.I, tr. 191 
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có kẻ hủy cả thân thể, đổi lối mặc, bỏ sản nghiệp, trốn thân thích, nhân 
đân quá nửa làm sư, trong nước chỗ nào cũng có chùa"Q), 


Phật giáo tiếp tục phát triển ở thời Trần, mặc đầu có phần hạn chế hơn. 
Các vua đầu thời Trần đã tìm đến cửa Phạt, Trần Nhân Tông thực sự vứt 
bỏ áo bào, cạo đầu, trở thành một vị sư danh tiếng. Đầu thế kỉ XIV, nhà 
nho Trương Hán Siêu đã kêu lên: "thiên hạ năm phần thì sư tăng chiếm 
một"; đến giữa thế kỈ đố, nhà nho Lê Quát than thớ: "nhà Phật lấy họa phúc 
để cảm động lòng người, sao mà được người tin theo lâu bền như thết Trên 
từ vương công, dưới đến dân thường, hễ bố thí vào việc nhà Phật dù đến 
hết tiền của cũng không xẻn tiếc... chỗ nào có người ở tất cố chùa Phật, bỏ 
đi rồi lại dựng lên, nát đi rồi lại sửa lại, lâu đài chiêng trống chiếm đến nửa 
phần so với dân cư" (bia chùa Chiêu Phúc)C?). 

Các chùa đều cố đất riêng. Nhiều chùa lớn như Quỳnh Lâm (Đông Triều, 
Quảng Ninh) có trên 2000 mẫu ruộng, hàng trăm tam bảo nô... 


Do du nhập vào Đại Việt từ nhiều con đường khác nhau cũng như do 
sự tiếp thu của người dân Việt đương thời, Phật giáo không có một đòng 
duy nhất. Có dàng hòa nhập với tín ngưỡng dân gian Việt cổ truyền (các 
chùa Pháp Vân, Pháp Vũ, chùa Diên Hựu (Một Cột)...), có dòng thiên về 
Mật tông (với những nhà sư giỏi pháp thuật và chữa bệnh...), cố dòng tu 
ở chùa, thoát tục, có dòng tu tại gia lấy "eái tâm" làm gốc v.v... Trong 
trào lưu chung đó, giai cấp thống trị đã mong muốn tìm ra một tôn giáo 
làm nền cho sinh hoạt tỉnh thần và tâm linh của người Việt, thoát khỏi 
những ảnh hướng của hệ tư tưởng Nho giáo phương Bác. Dòng Thiền của 
Phật giáo đã được lựa chọn. Nối tiếp ý tưởng của cha, ông, Lý Thánh 
Tông đã có ý định sáng lập phái Thiến Thảo Đường với nhiều nét của 
phương Nam, nhưng không thành. Dần dần hình thành một sự hòa hợp 
giữa Phật giáo và Nho giáo. Lý Nhân Tông đã khuyên thiền sư Mãn Giác : 
"bậc chí nhân biện thân giữa cõi đời phải tế độ chúng sinh... chẳng những 
đấc lực về thiền định và trí tưệ mà củng có công giúp đỡ nhà nước”. Văn 
bia chùa Linh Xứng cũng có đoạn: "Ôi! sinh nuôi ta, không ai lớn hơn 
vua, cha cho nên phải tôn kính...", 


Ý tưởng của các vua Lý được các vua đầu thời Trần tiếp nhận và thực 
hiện. Trần Thái Tông, một ông vua đã từng xông pha nơi chiến trận, suốt 
đời ghi nhớ câu nói của quốc sư Phù Vân: "Phàm đã làm vua của thiên hạ 


(1) (2) Đại Việt sử kí toàn thủ, Sđỏ, tr. 191, tr. 161. 
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phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, phải lấy tấm lòng của 
thiên hạ làm tấm lòng của mình", nhưng không quên sùng Phật, Trong 
Thiền tông chỉ nam ông đã nói lên sự kết hợp đạo với đời, "Đạo Phật không 
chia nam bắc, đều có thể tu cầu. Tỉnh người có hiền ngu, đều cùng được 
giác ngộ, vì vậy, đại giáo của đức Phật là phương tiện để mở lòng mê muội, 
là con đường soi rõ lẽ tử sinh. Còn trách nhiệm nặng nề của tiên thánh là 
đặt mực thước cho tương lai, nêu khuôn phép cho hậu thấ", Hòa nhập 
Phật giáo và Nho giáo vào cùng một đích chung của công cuộc ổn định xã 
hội. "Tam giáo đồng nguyên" là như vậy. 

Phát triển tư tưởng đó của ông mình và dựa vào lí thuyết của Tuệ Trung 
thượng sỉ (Trần Tung), Trần Nhãn Tông đã dựng nên dòng Phật Đại Việt 
với tên gọi Trúc Lâm. Xuất phát từ giáo lí Thiền Tông, dòng Phật Trúc Lâm 
lấy sự gắn liền giữa "tam" và "Phật", "Phật ở trong lòng" làm hạt nhân. 

Bai "Phật tâm ca" của Tuệ Trung thượng sĩ có đoạn: 


Phật, Phột, Phật bất khả biến 
Tâm, Tứm, Tâm bất khô thuyết 
Nhược tâm sinh thời thị Phật sùnh 
Nhược Phát diệt thời thị tâm diệt 
Diệt tâm tồn Phột thị xứ 0ô 

Diật Phát tần tâm hà thời vết 


(Nghĩa là Phật không thể biến được 
Tâm không thể nói được 
Tôm sình thì Phật cũng sinh 
Phật diệt ôt tâm cũng mất 
Không đâu tâm diệt mà còn Phật 
Chẳng lúc nào Phột diệt mà còn tổm) 
Trần Nhân Tông cũng nói: 


"Chín Bụt là lòng, sứ ướm hôi đòi cơ Mã tổ" 


Từ đố mà có quan niệm, "lấy tâm truyền tâm, không dùng văn tự", "Phật 
ở trong lòng, lòng lặng lẽ và sáng suốt, đó chính là chân Phật", nghĩa là 
"giác ngộ được bản tâm" có thể thành Phật. Một khi lòng đã giác ngộ, thanh 
tính thỉ cũng 
"Chẳng còn bỉ thủ, tranh nhân chốp ngũ 
Trồn duyên rù hết, thị phi chẳng nề ... 
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Thân này chẳng quản bữa dói bữa no 
Công danh chẳng trọng, phú quý chẳng mùng... 
(Trần Nhân Tông) 

Và lúc ấy, dù là vua quan, đại thần, thừa tướng hay quốc sư, cư sỉ đều 
có thể thành Phật. 

Tơm lại, Thiền Trúc Lâm lấy sự giác ngộ trong lòng làm gốc, mong muốn 
đưa Phật đến mọi nhà, mọi người đồng thời cũng gắn Phật với cuộc sống 
thực tại, với vận mệnh dân tộc. 

Trần Nhân Tông được xem là vị tổ thứ nhất của Phật Trúc Lâm. Người 
kế tục là sư Pháp Loa và sau đố là sư Huyền Quang... 


Tuy nhiên, công cuộc xây dựng một nhà nước theo mô hình Hán - Đường, 
việc tiếp xúc thường xuyên với nền văn minh Trung Hoa và sự nghiệp chống 
ngoại xâm của dân tộc đã không cho phép Phật giáo - dù là phái Trúc Lâm, 
phát triển thành quốc giáo. Các vua quan nhà Trần sau thời Nhân Tông đã 
xa dân Phật giáo. 


2. Giáo dục và Nho giáo 

Từ đầu công nguyên, chính quyền đô hộ đã du nhập chữ nho, mở trường 
dạy học trên đất Âu Lạc. Nhưng với quan niệm đó là công cụ đồng hóa của 
giai cấp thống trị ngoại tộc, nhân dân ta đã chống lại. Cho đến thế kỈ X, tuy 
chữ Hán đã trở thành chữ viết chính thức nhưng số người biết chữ, biết Nho 
học còn Ít ỏi. Các nhà sư thường là lớp trí thức quan trọng bên cạnh các 
viên chỉ hậu, viên ngoại lang, Việc xây dựng nhà nước theo mô hình phương 
Bác trở thành tất yếu thì Nho học cũng ngày càng có vai trò quan trọng. 


Năm 1070, Lý Thánh Tông cho xây đựng Văn Miếu ở kinh thành, đắp 
tượng Khổng Tử, Chu Công, tứ phối và 72 người hiền của đạo Nho, cho thái 
tử ra đó học. Giáo dục Nho học chính thức được thiết lập. Năm 1075, nhà 
Lý mở khoa thi Minh kinh đầu tiên. Người đồ đầu là Lê Văn Thịnh (người 
Giả Bình - Bắc Ninh) được đưa vào cung dạy thái tử rồi sau đó, được cử 
làm quan (thảng dần đến chức thái sư). Năm 1076, nhà Lý cũng mở kì thí 
viết, toán và luật để chọn người làm lại viên và năm 1195 mở kì thi tam 
giáo đầu tiên. Tuy nhiên, giáo dục Nho học dưới thời Lý chưa phát triển. 
Với mong muốn tăng nhanh trình độ học vấn của quan chức, ngay từ năm 
1232, nhà Trần đã mở khoa thi đầu tiên của triểu đại mình. 


Năm 1247, nhà Trần đặt lệ lấy Tam khôi (3 người đỗ đầu: Trạng nguyên, 
Bảng nhãn, Thám hoa) và quy định cứ 7 năm mở 1 khoa thị. 
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Hạ tục biêu phù thậm 
Trung Hoa lễ nhạc uô 
(nghĩa là "Tục dân rất nông nổi, không lễ nhạc Trung Hoa") 


Giữa thế kỉ XIV, nhà nho Lê Quát nhận xét: "Ta từng dạo xem núi sông, đấu 
chân đi hằng nửa thiên hạ mà tìm nhà học và văn miếu thì chẳng thấy đâu". 

Vì vậy, nảy sinh cuộc đấu tranh phê phán Phật giáo trong giới nho sĩ. 
Từ cuối thế kỉ XIII, Lê Văn Hưu đã phê phán nhà Lý quá tôn sùng Phật 
giáo "tiêu phí của và sức dân vào việc thổ mộc". Sang thế kỉ XIV, Trương 
Hán Siêu viết bài kí tháp Linh Tế núi Dục Thúy (Ninh Bình) cho là "Phật 
giáo mê hoặc chúng sinh... phá hoại đi luân, hao phí của cải, nườm nượp 
mà đi, nhung nhúc mà theo, ít kẻ không phải là yêu ma gian tà". Bất bình 
vì lắm kẻ "Trốn việc quan đi ở chùa", nhiều vị sư sa đọa, ông viết ở bài văn 
bia chùa Khai Nghiêm: "một bọn giảo hoạt gian ngoan, mất hết cả bản ý 
khổ hạnh, không hư, chỉ ham chiếm đoạt được vườn xinh, cảnh đẹp, để nhà 
cửa lộng lẫy như vàng ngọc"... 

Tỉnh hình đớ, buộc Hồ Quý Ly, năm 1396 phải ra lệnh sa thải bớt tăng 
đồ, ai chưa đến ðO tuổi đều phải hoàn tục. Đồng thời, tư tưởng Nho học 
."gấn liền học với hành" của Chu An cũng nổi lên làm cơ sở cho nhà Hồ 
chống lại những quan điểm gò bó của Tống nho. 

Địa vị của Nho giáo dần dần được nâng cao. 


- Đạo giáo du nhập vào Đại Việt, đến đây nhanh chóng hòa vào các tín 
ngưỡng cổ truyền của nhân dân hoặc chuyển hớa sang Phật giáo. 
3. Văn học — nghệ thuật 
+ Tình hình xã hội và sự phát triển của giáo dục đã góp phần quan 
trọng tạo nên một nền văn học phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc. Diều 
đáng tiếc là hiện nay số thơ văn đương thời còn lại rất ít. Từ thế kỉ X, nhà 
sư Ngô Chân Lưu đã viết nên những bài thơ đầy cảm xúc: 
Vạn trùng sơn thủy thiệp thương tang 
Cửu thiên quy lộ trường 
Tình thám thiết, đối ly thường 
Phan luyến sử linh lang 


(nghĩa là : Muôn trùng non nước mênh mang, Đường xa bao dặm trường 
Tình luu luyến, chén dưa dường, Nhớ uị sÚ lang) 


Có thể phân thành 2 giai đoạn: Trước thế kỉ XIH và thế kÌ XII - XIV. Ö 
giai đoạn đầu, thơ văn để lại chủ yếu là sáng tác của các nhà sư, đậm đà màu 
sắc Phật giáo. Chẳng hạn như những câu thơ của nhà sư Lã Định Hương 
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Bản lai uô xứ só 
Xú sở thị hân tông 
Chân tông như thị huyễn 
Huyễn hữu tức không không (chân dữ huyễn) 
(nghĩa là: Vốn xưa không xú sỏ, Xú só là chân tông, Chân tông như thị 
huyễn, Giả, có cũng không hhông) 
Sư Hải Thiền cũng viết trong bài Cởm hoài: 
Nhôn tâm tận thúc 0ô 0L lạc 
Nhược đắc uô u¡ thủy thị gia 
(nghĩa là: Người người hiểu rõ uô ủi là uui, Nếu được uô uí mới chính lò 
nhờ) 
Tuy nhiên, cuộc sống sôi động cũng lời kéo các nhà sư về với những nét 
đẹp của đất trời, Nhà sư Măn Giác đã viết: 


Mẹc 0ị xuân tàn hoa lạc tận 
Đình tiền tạc dạ nhất chỉ mai 
(Cáo tật thị chúng) 
(nghĩa là : Chớ tưởng xuân tàn hoa rụng hết 


Đêm qua sứn trước nỏ cành mai) 
hoặc như nhà sư Quảng Nghiêm viết: 


Nai nhì tụ hữu xung thiên chí 
Hưu hướng Nhu Lai hành xú hành 


(nghĩa là: Làm trai tự có chí xông lên, Sao chỉ biết làm theo dúng Nhu Lai). 


Chúng ta cũng còn được đọc lời Chiếu đời đô đậm đà niềm tin vào sự tự 
cường của dân Lộc hoặc bài "thơ thần" "Nưu quốc sơn. hà Nam: đế cư" vốn được 
xem là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên. Ỏ giai đoạn hai, tuy văn học Phật 
giáo còn tiếp tục phát triển với nhiều bài văn bia, tập Khóa hư lục của Trần 
Thái Tông, các bài ngữ lục của Trần Nhân Tông, Tuệ :rung thượng sỉ ngữ 
lục v.v.. nhưng cửng với sự phát triển của giáo đục, một dòng văn học trần 
tục, yêu nước đã nổi lên làm rạng rỡ cho thơ văn một thời. 

Bản thiên cổ hùng văn Hịch ¿⁄ớng sử của Trần Hưng Đạo có thể xem là 
- áng văn mở đầu cho dòng văn học đó. Ngày nay chúng ta không khỏi xúc 
động khi đọc lại những câu: "Huống chỉ ta cùng cóc ngươi sinh ra uùo lúc 
rốt ren, lớn lên trong buổi hoạn nạn, thấy sử giả của giặc qua lại dọc ngang 
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ngoài dường, khua tấc lưỡi cú uọ mà khinh rẻ triều đình, đem cói thân chó 
đê mà ngạo mạn tế tuóng, thác lệnh của Hốt Tốt Liệt mà đòi ngọc lụa để 
thỏa lòng tham 0ô cùng... ta từng đến bữa quên ăn, nửa dêm đập gối, nước 
mắt giàn giụa, lòng dạ như dần, uẫn cöm giện muốn ăn thịt nằm da, nhai 
gan uống máu của giặc. Dấu trăm thây ta phơi ngoài bãi đồng, nghỉn xúc 
ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm..." Đó là đạo 1Í làm người dân 
Việt trước họa xam lăng của một kẻ thù hung bạo. 
Và từ ý thức dân Lộc kiên cường đó mà có những câu thơ của Trần 
Quang Khải : 
Đoạt sáo Chưong Dương dộ 
Cầm hồ Hàm TỦ quan 
Thái bình tu trí lục 
Vạn cổ cụu giang san 
(Chương Dương cướp giáo giặc, Hàm Tủ bắt quản thù, Thói bình nên 
góng sức, Non nước ấy ngàn thu) 


hoặc niềm tự hào của Trần Nhân Tông: 


Xã tác lưỡng hồi lao thạch mũ 
Sơn hà thiên cổ diện kừm. âu 


(X4 tác hơi pher chồn ngụa đó, Sơn bù muôn thu uững ôêu uàng) 
hoặc lời tự vịnh đẩy khí phách của Phạm Ngũ Lão: 


Hoành sóo giang sơn cán kỉ thu 
Tam quân ñ hồ khí thôn ngưu 
Nam nhỉ 0uị liễu công danh trái 
Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu 

(Vung giúo non sông đó mấy thu, Ba quản như hồ nuốt phăng trâu, Công 
danh trai chứa đần xong nọ, Những thẹn khi nghe chuyện Vũ hầu). 

Niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước chân chính lan truyền trong các nhà 
nho của nửa đầu thế kÌ XIV làm nên hàng loạt thơ, phú "khôi kì, hùng vĩ". 
Bài phú sóng Bạch Đàng của Trương Hán Siêu với những câu (bản dịch) : 

Bấy giờ muôn dặm (huyền bè 
Cờ bay phấp phói 
Sáu quần oai hùm, pươm đao sáng loáng... 


Tướng Bồ Kiên trong trên Hợp Phì, chỉ nháy mắt đã 
hồn bay thành khói... 
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Đến nay dòng sóng uấn chua rửa sạch nhuốc nho 
Cóng tới tạo ngàn năm còn chói lọi... 
và kết luận: Bựi Hồ không đớm động chù, ngàn năm thanh bình 
Tin rồng không phải 0ì sông hiểm chù mà uì đúc lớn mênh mông... 
Tỉnh thần đó cũng thể hiện rõ trong bài Bạch Đàng của Phạm Sư Mạnh 
hoặc trong hàng loạt bài thơ của ông trong Hiệp Thạch tốp, trong Giói hiền 
thi tập của Nguyễn Trung Ngạn như bài Ứng châu với câu: 
Chúng quên lao thú tồng kinh chiến 
Thuyết đứo nam chữnh các H¿ sầu 


(Lính già từng trải mùi chỉnh chiến, Nói đến nam chính một mày) 
Bên cạnh đố là bàng loạt bài thơ ca ngợi cảnh thiên nhiên, giàu đẹp của 
đất nước, hay đẩy cảm xúc tự nhiên như : 
Đứng mũi nào hay ngày đã muộn 
Kháp dồng lúa tốt tựa mây xanh 
(dịch thơ Bùi Tông Quán) 
hoặc: Ruông xanh nhụ gốm nay lợi thấy 
Mây phủ nhà uua mốt lối đi 
(dịch thơ Phạm Sư Mạnh) 
hoặc: Sóng dậy mỏ của sổ 
Xuân đi nào có hay 
Một dõi bươm bướm trắng 
Pháp phói lướt hoa bay 
(dịch thơ Trần Nhân Tông) 


Vào nửa sau thế kỉ XIV, cùng với sự suy thoái của nhà Trần, xuất hiện 
những nhà thơ Trần Nguyên Đán, Chu An, Nguyễn Phi Khanh... với những 
bài thấm đượm tỉnh thương yêu nhân dân, thông cảm với cuộc sống khổ 
cực của nhân dân. 


Một thành tựu lớn của thời kÌ này là sự sáng tạo ra chữ Nôm trên cơ sở 
chữ Hán. Không lâu sau khi ra đời, chữ Nôm được hoàn thiện đần và được 
dùng để sáng tác thơ văn, xuất hiện những nhà thơ Nôm nổi tiếng như 
Nguyễn Thuyên, Nguyễn 81 Cố, Hồ Quý Ly v.v... Sử cũ cũng từng ghi, khi 
vua Trần Nhân Tông gả công chúa Huyền Trân cho vưa Chămpa, nhiều 
người đã "làm thơ Nôm" để chê cười... 
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Thời Lý - Trần cũng để lại nhiều văn bia đài, nhiều bài phú "lưu loát, đẹp 
đã" như Đông hồ bút, Trảm xà kiếm, Ngọc tỉnh liên, Thiên Hưng trốn 0u... 


Ngoài ra thể loại truyện cũng ra đời như Béo cực truyện, Việt diện u 
tỉnh, Linh nam chích quái, Nơmn ông mộng lục v.V.. 


+ Với ý thức dân tộc sâu sắc, nhân dân Đại Việt không chỉ xây dựng cho 
mình một nền văn học phong phú mà còn cả một nền nghệ thuật đặc sắc. 
Các công trỉnh xây dựng từ cung điện của vua đến dinh thự của các quan 
lại, đền đài, chùa quán nhiều không kể xiết, mặc đầu di tích còn lại không 
nhiều. Năm 984, Lê Đại Hành "làm điện Bách bào thiền tuế ở núi Đại Vân, 
cột điện đát vàng bạc làm nơi coi chầu, bên đông là điện Phong lưu, bên 
tây là điện Tử hoa, bên tả là điện Bồng Lai, bên hữu là điện Cực lạc... ©, 
Nam 1010, Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long, ở cung thành "phía trước dựng 
điện Càn Nguyên làm chỗ coi chầu, bên tả làm điện Tập Hiền, bên hữu làm 
điện Giảng Vô,,. đều có thếm rồng, bên trong thềm rồng có mái cong, hàng 
hửên bao quanh 4 mặt. Sau điện Càn Nguyên dựng hai điện Long An và 
Long Thụy làm nơi nghỉ ngơi"?). Lý Thái Tông làm thêm điện Tuyên Đức, 
điện Diên Phúc có thềm trước gọi là thếm rồng (long trì), bên trong hai 
phía đông tây có điện Văn Minh và điện Quảng Vũ lại đặt lầu chuông, phía 
trước làm điện Phụng Thiên, trên điện dựng lầu Chính Dương chỉ giờ khác, 
phía sau làm điện Trường Xuân,.... phía ngoài cung điện cho đắp Long 
thành...) 


Chùa chiền dựng lên khắp nơi và trở thành biểu tượng của nghệ thuật 
Phật giáo. Nổi lên các ngôi chùa lớn như Dâu, Phật Tích, Dạm ... Năm 1049, 
Lý Thái Tông cho xây chùa Diên Hựu "dựng cột đá ở giữa ao, làm tòa sen 
của phật Quan Âm ở trên cột"; năm 1105 Lý Nhân Tông cho sửa lại, "vét 
hồ Liên Hoa đài, gọi là hồ Linh Chiểu, ngoài hồ cố hành lang chạm vẽ chạy 
xung quanh, ngoài hành lang lại đào hổ gọi là Bích Trì có cầu bắc qua để 
đi lại... 

Các chùa thường có tháp lớn như tháp Báo Thiên (Hà Nội) 12 tầng, cao 
mấy chục mét, tháp Phổ Minh (Nam Định) 14 tầng, cao 2lm v.v.. 


Một công trình kiến trúc lớn đánh đấu sự phát triển của nghệ thuật xây 
dựng thành lũy đương thời là thanh nhà Hồ ở Vĩnh Lộc (Thanh Hóa). Thành 
hình vuông mỗi cạnh đài 500m. Cổng thành hình vòm xây bằng những khối 
đá lớn, có khối đài 7m, cao Im 5ð, đày ]m nặng khoảng l5 tấn. Thành đáp 
bằng đất có khối lượng khoảng 80.000 mỂ, xung quanh có hào sâu, có cống 


(1) (2) (3) Đại Việt sử &d toàn thư, T.L, HN 1972, tr. 168, 191, 208 
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ngầm thông trong ngoài. Phía trong thành là cung điện và dinh thự cấc 
quan. 


Nghệ thuật đúc chuông tô tượng rất phát triển. Người Trung Quốc đã từng 
nói đến "An nam tứ đại khí" là tháp Báo Thiên, chuông Quy Điển (ở chùa Diên 
Hựu), vạc Phổ Minh (chùa Phẩ Minh - Nam Định) và tượng Phật chùa Quỳnh 
Lâm (Đông Triều - Quảng Ninh) cao 6 trượng (khoảng 20m). Bên cạnh đó còn 
cổ tượng Phật Adiđà (chùa Phật Tích - Bắc Ninh), nhiều tượng linh điểu 
(Garuda), người cố cánh đánh trống (Kinnari) mang phong cách nghệ thuật 
Chămpa, rồng nằm dài theo bậc thêm, tượng người, voi, ngựa v.v.. 

Điêu khác tỉnh tế với những bức phù điêu trang trí những mô típ hoa 
văn hoa cúc nhiều cánh, hoa sen, lá cây và đặc biệt là con rồng gìun mình 
trơn nằm gọn trong chiếc lá đề. Đặc điểm chung là chân thực, khỏe mạnh, 
đơn giàn. Điêu khắc trên các cánh cửa gỗ ở các chùa thời Trần phong phú 
và tỉnh tế hơn. Chân các bệ cột thường hình hoa sen. Ngoài ra cũng còn 
một số bức phù điêu kbác trên đá hình các nhạc công đang biểu diễn mang 
phong cách Chãmpa. Cách trang trí hoa lá nói trên cũng được đưa vào nghệ 
thuật dân dụng (bát, chén, bình, vại)... 


Âm nhạc, sân khấu đều phát triển. Ban đầu âm nhạc Việt chịu ảnh hưởng 
Ít nhiều của nhạc Chăm. Năm 1069, Lý Thánh Tông đã cho dịch các khúc 
nhạc Chămpa và cho nhạc công ca hát. Về sau Ảnh hưởng của nhạc phương 
Bắc tăng lên. Sử liệu cũ còn ghỉ lại các khúc “Nam thiên nhạc", "Ngọc lâu 
xuân", "Mộng du tiên", những bài hát "Trang chu nằm mộng hóa ra con 
bướm", "Bạch lạc thiên mẹ lï biệt con* v.v, Nhà nước có kép hát, đào nương. 
Sứ giao tộp của Trần Cương Trung (cuối thế kỉ XI) mô tả lễ yến ở điện 
Tập biển "tiếng hát tiếng đàn hòa lẫn nhau..." hoặc "mỗi lần rót rượu lại 
hô to lên rằng: "Phường nhạc tấu khúc nhạc" thì đưới giải vũ lại tấu nhạc 
theo luôn với những khúc nhự Giáng Châu Long, Nhập hoàng đô... âm điệu 
cũng giống âm điệu cổ nhưng ngắn hơn..." 


Nhạc cụ có trống cơm, tiêu, não bạt, sáo, đàn cầm, đàn tranh, đàn tÌ bà, 
đàn 7 dây, đàn hai dây, đàn bầu... 


Nhảy múa thường được tổ chức 3 cung đình cũng như trong nhân dân. 
Ngoài ra, nghệ thuật chèo, tuồng rất phát triển. Chèo hát là sinh hoạt được 
các quý tộc ham thích. Cùng với chèo, hề cũng phể biến. Sau kháng chiến 
chống Nguyên, tuồng cũng xuất hiện với nghệ nhân người Tống là Lý 
Nguyên Cát. Múa rối là một ngành nghệ thuật đặc sắc. 


Cùng với Am nhạc, sân kbấu, các ngày lế hội trong nhân dân cũng có 
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nhiều trò vui chơi, đua tài như leo đây, vật, đua thuyển, trò chơi tàng cưu, 
ném còn, đánh cầu... Trò "vật cù" của Phạm Ngũ Lão rất được ham chuộng: 
Hai bên tranh lấy quả cầu 
Dân an quốc thói sống lâu Uuững bền. 
Tóm lại sự phát triển của văn học nghệ thuật phong phú, đa dạng, đã 
tạo nên một bộ phận quan trọng của nền văn minh Đại Việt đương thời. 


4. Khoa học - kí thuật 


Công cuộc xây dựng đất nước và củng cố nền độc lập dân tộc sớm làm 
này sinh như cầu ghi chép lịch sử. Các nhà nước Lý - Trần đếu cố Viện 
quốc sử chuyên ghi chép những hoạt động của nhà nước - chủ yếu của vua. 
Nguồn sử liệu cũ đã nhắc đến sách sử của Đỗ Thiện thời Lý, tuy nhiên, bộ 
sử chính thống đầu tiên chỉ ra đời ở thời Trần. Theo lệnh của vua, năm 
1272, nhà sử học - quốc sử viện giám tu Lê Văn Hưu đã soạn xong bộ Đại 
Việt sử kí 30 tập, viết lịch sử nước ta từ Triệu Vũ đế đến Lý Chiêu Hoàng. 
Bộ sử này không còn nữa, chỉ được nhác đến trong các bộ sử thời Lê. Tiếp 
theo, một số người đã viết thêm các bộ sử khác (có tính chất tư nhân) như 
Việt sử lược (vô danh), Việt sử cương mục và Việt Nam thế chỉ của Hồ Tông 
Thốc. Cuối thế kỉ XIII, đầu thế kỉ XIV, các vua Trần đã cho biên soạn Trưng 
hưng thực lục nói về cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông - Nguyên, các 
bộ thực lục (của Đoàn Nhữ Hài và của Nguyễn Trung Ngạn...) nhưng đầu 
không còn nữa. Đồng thời ở nước ngoài, một người Việt là Lê Trắc đã viết 
An Nam chí lược bổ sung thêm tư liệu cho lịch sử. 

Các nhà sư cũng có sách sử riêng, nay còn lại Thiền uyển tập anh ngữ 
tục và Tơm tổ thực lục. 


Các bộ sử đương thời đã được viết theo những dạng khác nhau như biên 
niên, chuyên đề... 


Những tư liệu về địa lí đất nước đã được biên soạn. Năm 1172, Lý Ảnh 
Tông đã đi tuần ở các địa giới phiên bang Nam Bác "vẽ bản đồ và ghi chép 
phong vật rồi ván(Đ 

Toán học được sử dụng và ban đầu là một môn thi của các lại viên, về 
sau, Hồ Quý Ly biến thành môn thi thứ năm trong thi Hội. Tuy không còn _ 
lại các tác phẩm toán học nhưng việc xây dựng kinh thành, thành An 


tôn(thành nhà Hồ), các bảo tháp cao hàng chục trượng chác chấn đòi hỏi 
một trình độ toán học cao, h 


(1) Đại Việt sử kí toàn thư, T1, HN 1972, tr. 290. 
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Thiên văn học thành một bộ môn rất được quan tâm Cúc sách lịch sử 
đã nói đến những cột đồng hổ ở cung vua, nhà thiên văn học Đặng Lộ vừa 
làm ra lịch mới (hiệp kì) dùng cho nước ta vừa làm ra một đụng cụ gọi là 
Linh lung nghi để khảo nghiệm thời tiết. Tư đồ Trần Nguyên Đán cũng là 
một nhà thiên văn học. 


Cuối thế kỉ XIV, do nhu cầu quốc phòng, nhà chỉ huy quân sự Hồ Nguyên 
Trừng (con cả của Hồ Quý Ly) đã sáng chế ra các loại súng lớn nhỏ gọi là 
Thần cơ sang pháo và cùng các thợ thủ công đóng loại thuyền chiến có lầu. 

Tóm lại, trong những thế kỉ đầu độc lập, với tỉnh thần dân tộc và ý thức 
tự cường, nhân dân Đại Việt đã phát huy mọi khả năng để tạo nên một nền 
văn hóa dân tộc đa dạng, phong phú, đặc sắc, vừa có những nét tiếp nối 
nền văn hóa cổ truyền vừa có những nét sáng tạo, mới mẻ, xuất phát từ 
sự tiếp nhận ảnh hưởng của các nền văn hớa các nước xung quanh. Nền 
văn hóa` Đại Việt thời Lý - Trần đã trở thành cơ sở vững bền cho những 
thành tựu văn hóa của các giai đoạn lịch sử tiếp sau của dân tộc. 


Chương IX 


PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG MINH 
VÀ KHỎI NGHĨA LAM SƠNỨ) 


A. PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN KHẮP ĐẤT NƯÓC 


I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN 
MỎ RỘNG KHẮP NÓI 


Khi mới tiến quân vào nước ta Trương Phụ lừa dối và hứa hẹn: "Chờ 
đến ngày cha con giặc Lê (tức nhà Hỏ) bị bắt, sẽ hợp quan viên, tướng lại 
và kÌ lão trong nước, tìm con cháu họ Trần lập làm quốc vương để rửa nối 
oan ức cho u hồn dưới suối vàng, cứu dân trong nước khỏi cơn cực khẩ"C), 
Nhưng vừa chiếm được Đông Đô, Trương Phụ đã cho bọn phản bội Mạc 
Thúy mạo xưng là quan lại và kì lão nước ta, khai rằng: "Con cháu họ Trần 
bị giặc Lê giết hết, nay không còn một người nào" và "An Nam vốn là quận 
Giao Chỉ" nến "xin cho nội thuộc như cũ", Minh Thành Tổ lấy cớ đớ, đổi 
nước ta làm quận Giao Chỉ, mưu đồ sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc". 


Tháng 6 năm 1407, Trương Phụ tâu về triếu đỉnh nhà Minh, đã chiếm 
được nước ta gồm 48 phủ và 186 huyện. Mùa hạ năm sau, Trương Phụ về 
kinh, dâng lên vua Minh "bản đồ Giao Chỉ" đông - tây dài 1.760 dặm, nam — 
bắc dài 2.800 dặm, số dân gồm 3.120.000 người và 2.087.000 "người Man" 
(chỉ các đân tộc thiểu số). 


(U Tổng binh tiến chỉnh An Nam bảng văn, dẫn theo Cao Hùng Trưng, Án Nam chí nguyên, bản m trường 
Viễn Dông bác cổ, Hà Nội, 1932, tr. 222. 


(2) Miu sử, An Nam truyện, q. 321. 


(s) Khi viết chương này chúng tôi dựa vào sách Khởi nghĩa Lưn Sơn của Phan Huy Lê và Phan Đại Doäán 
(197?) và Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam,tập II của Phan Huy Lê (1962). 
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Từ giữa năm 1407, tiếp ngay theo cuộc kháng chiến thất bại của nhà Hồ, 
phong trào đấu tranh vũ trang chống giặc cứu nước của nhân dân đã nổi 
lên ở nhiều nơi. Nhãn dân huyện Đông Lan và Trà Thanh phủ Diễn Châu 
(Nghệ An) nổi dậy phá nhà ngục, giết bọn quan lại. Xung quanh những 
thành lũy trung tâm của địch như Đông Quan (tức Đông Đô), Tây Đô, quân 
Minh phải thừa nhận, có những "ổ quân ác nghịch" tức những hoạt động 
chống đối của nghỉa quân. Cả miền rừng núi rộng lớn, các dân tộc thiểu số 
vẫn làm chủ quê hương của mình và thành lập những lực lượng vũ trang 
sẵn sàng đánh giặc. Tháng 9, một đạo quân Minh do đô đốc Cao Sĩ Văn chỉ 
huy, mới tiến lên châu Quảng Nguyên (Cao Bằng) đã bị chặn đánh kịch liệt. 
Quân địch bị tổn thất nặng, Cao Sỉ Văn bị giết chết. 


Tháng 11, nội quan Miêu Thanh tâu về triều đỉnh nhà Minh rằng: "Tại 
các phủ Tân An (miền Quảng Ninh, Hải Phòng, Hài Dương), Kiến Bình 
(Nam Định), Lạng Giang (Bắc Giang) các chau Đông Hồ (Quảng Ninh), Thái 
Nguyên và sông Sinh Quyết, dân Man không phục, họp nhau làm loạn"G), 
Trên thực tế, quân Minh lúc bấy giờ chỉ mới chiếm được các thành lũy, kiếm 
soát được các trục giao thông thủy, bộ chủ yếu. Phần lớn vùng nông thôn 
và núi rừng vẫn thuộc phạm vi hoạt động của các lực lượng yêu nước. 


Khỏi nghĩa Trần Ngôi uà Trần Quý Khoáng 


Trần Ngỗi (còn gọi là Trần Quỹ) là con thứ vua Trần Nghệ Tông 
(1370 - 1372). Tháng 10 năm 1407, một số người yêu nước lập Trần Ngối 
lên làm vua, tôn xưng là Giàn Định Đế, cảm đầu một cuộc khởi nghĩa ở 
Yên Mô (Ninh Bỉnh), Cuộc khởi nghĩa được đông đảo nhân dân hưởng Ứng 
và tập hợp được nhiều quý tộc, quan lại cũ của triều Trần, triều Hồ, trong 
đó có Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chăn. Đến giữa năm 1408, nghĩa quân 
giải phống được một khu vực rộng lớn từ Thanh Hóa vào đến Hóa Châư 
CTrị Thiên). Từ đó nghĩa quân tiến ra vùng đồng bằng sông Hồng, mở nhiều 
cuộc tiến công vào những căn cứ quân sự quan trọng của địch như đền 
Bình Than, cửa Hàm Tử; chặn đường qua lại của địch ở Tam Giang (Vĩnh 
Phúc) và uy hiếp cả vùng ngoại vi thành Đông Quan. 


Triều đỉnh nhà Minh phải cử Mộc Thạnh là Chỉnh đi tướng quân, điều 
thêm 4 vạn quân sang tăng viện. Cuối năm 1408, Mộc Thạnh tập trung một 
binh lực lớn tiến đánh nghĩa quân ở bến Bô Cô (hến sông Đáy ở Ý Yên, đối 


(1 Lý Văn Phượng, Việt Ki#u thự, q. 2 
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diện với thị xã Ninh Bình). Nhưng ở đây, quân ta giết chết nhiễu tướng 
soái, quan chức cao cấp của địch như thượng thư bộ binh Lưu Tuấn, đô đốc 
Lữ Nghị, tham chính Lưu Dục, đô chỉ huy sứ Liễu Tông và tiêu diệt khoảng 
10 vạn quân địch. Chỉ có Mộc Thạnh và một Ít tàn quân thoát chết, chạy 
trốn về thành Cổ Lộng (Y Yên, Nam Định, cách Bô Gô khoảng 18 km về 
phía bác). 


Chiến thủng Bỏ Có cổ vũ mạnh mẽ tỉnh thần đánh giặc cứu nước của 
quân dân ta và tạo ra một thời cơ thuận lợi để tiến lên giành những thắng 
lợi có ý nghĩa quyết định. Nhưng tiếc rằng, sau chiến thắng ấy, trong bộ 
chỉ huy cuộc khởi nghĩa Trần Ngối lại này sinh những mối mâu thuẫn, chia 
rẽ nghiêm trọng. Trần Ngồi, nghe lời dèm pha, đã ám hại Đặng Tất và 
Nguyễn Cảnh Chân là hai tướng chủ chốt của nghĩa quân. Hành vi đó làm 
cho nghĩa quân chán nản, lòng người li tán. Đặng Dung là con Đặng Tất 
và Nguyễn Cảnh Dị là con Nguyễn Cảnh Chân liền đem một bộ phận nghĩa 
quân vào Nghệ An, suy tôn Trần Quý Khoáng là cháu vua Trần Nghệ Tông 
lên làm vua, tức Trùng Quang Đế, tiến hành một cuộc khởi nghĩa khác. 

Cuộc khởi nghia Trần Quý Khoáng ra đời do sự phân liệt, chia rẽ trong 
nội bộ cuộc khởi nghia Trần Ngồi. Tình trạng đó kéo dài sẽ gây nguy hại 
lớn cho phong trào do quý tộc họ Trần lãnh đạo và sự nghiệp cứu nước nơi 
chung của dân tộc. Những người cầm đầu cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng 
thấy rõ điều ấy và tìm cách hợp nhất hai lực lượng yêu nước lại dưới quyền 
của Trần Quý Khoáng rồi suy tôn Trần Ngếi lên làm thái thượng hoàng. 
Tình trạng phân liệt chấm dứt, nhưng cũng đã làm cho uy tín của quý tộc 
tôn thất họ Trần bị giảm sút và phong trào đấu tranh mang danh nghĩa 
của họ cbịu những tổn thất nặng nề. 


Nghĩa quân 7rần Quý Khoáng, sau một thời gian củng cố lực lượng, vẫn 
kiểm soát khu vực từ Thanh Hóa trở vào. Dưới sự chỉ huy của các tướng 
Đăng Dung, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Suý, nghĩa quân nhiều lần tiến ra 
hoạt động ở vùng lưu vực sông Dáy, sông Nhị, sông Thái Bình, đánh chiếm 
cửa Hàm Tử, đồn Binh Than, gây cho quân Minh nhiều thiệt hại. 

Giữa năm 1410, quân Minh vừa chiếm lại được Thanh Hớơa thì bùng nổ 
ngay cuộc khởi nghĩa Đồng Mộc. Nghĩa quân đánh bại quân địch, làm chủ phủ 
Thanh Hóa và phối hợp hoạt động với cuộc khởi nghỉa Trần Quý Khoáng. 

Vùng đồng bằng có các cuộc khởi nghỉa Lé Nhị ở Thanh Oai, Lẻ Khang 
ở Thanh Dàm - (Thanh Trì, Hà Nội), Phạm Tuôn ở Đông Kết (Khoái Châu, 
Hưng Yên), Đố Cói và Nguyễn Hiện ä Trường Yên (Ninh Bình). 


48. ĐC( SVNTOÀNTẬP. 
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Ở miền núi, phong trào chống Minh của các dân tộc thiểu số phát triển 
rất mạnh. Đó là phong trào do các thủ lĩnh Ông Lăo, Chu Sự Nhạn, Bùi 
Quý Thăng, Nguyễn Khác Chẩn, Dương Khác Chung, Nguyễn Trà, Dương 
Thế Chân... cầm đầu ö Thái Nguyên. Đó là cuộc khởi nghĩa Nguyễn Nhữ ở 
Đại Từ (Thái Nguyên), Nông Văn Lịch ở Lạng Sơn,Nguyễn Liễu ở vùng Lục 
Na (Bác Giang)... Đặc biệt, phong trào nghĩa binh "đo đó" (hồng y) phát 
triển rộng rãi và kéo đài nhất. 

Phong trào bất đầu dấy lên ở Thái Nguyên cuối năm 1410 rồi lan khắp 
miến núi rừng phía bác, phát triển sang vùng Tây Bác, vào đến miền núi 
Thanh Hóa, Nghệ Án. 

Nhận xét về tỉnh hình quan Minh khoảng cuối năm 1411 đầu năm 1412, 
sách Bình định Giao nam lục (đời Minh) viết: "Lúc bấy giờ, từ Đông Quan về 
phía đông, giặc cướp nổi lên như ong, gọi là đẹp yên thì chỉ có một thành Giao 
Châu mà thôi"), Từ cuối năm 1408 đến gìữa năm 1411, trong khoảng 3 năm, 
triều đình nhà Minh đã phải ba lần đưa thêm viện binh sang cứu nguy cho 
quân đội của chúng ở nước ta. Cà ba lần tiếp viện đều do Trương Phụ, Mộc 
Thạnh chỉ buy. Đó là hai viên tướng hung hãn của nhà Minh đã từng cẩm 
quân xâm lược nước ta và vừa được phong từ tước hầu lên tước công. 

Trước sức đàn áp liên tục và khốc liệt của địch, năm 1412 các cuộc khởi 
nghĩa quanh Đâng Quan và các phủ vùng đồng bằng bị thất bại. Năm 1413, 
Trương Phụ tập trung quân thủy và quân bộ, mở cuộc tiến công lớn vào 
phía nam, đánh bại lực lượng kháng chiến của Trần Quý Khoáng ở Tân 
Bình, Thuận Hơa (Bình Trị Thiên). 

Sau thất bại của cuộc kháng chiến của nhà Hồ, cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi 
(1407 - 1409) và Trần Quý Khoáng (1409 - 1418) là lớn nhất. Hai cuộc khởi 
nghĩa này do một số quý tộc tôn thất họ Trẩn cầm đầu nên ngoài mục tiêu 
chống Minh, giành lại độc lập dân tộc, còn nhầm khôi phục vương triều Trần. 
Nhưng hai cuộc khởi nghĩa ấy, do sự bất lực và mất đoàn kết của những người 
lãnh đạo, nên chưa tập bợp được lực lượng kháng chiến của nhân dân cả nước 
và trở thành phong trào yêu nước có quy mô toàn quốc. Nhưng dù thất bại, 
phong trào đấu tranh vũ trang rộng lớn của nhân dân đã thể hiện quyết tâm 
chống xâm lược, giành lại độc lập chủ quyền đất nước. 


(1) Khâu Tuấn, Bình định Giao nam lục, chữ Hân. 
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II CHÍNH SÁCH ĐÔ HỘ CỦA NHÀ MINH 


L. Tổ chức chính quyền đô hộ của nhà Minh 


Năm 1407, sau khi chiến được Đông Đô, nhà Minh đã đổi nước ta làm 
quận Giao Chỉ, coi như địa phương quận huyện của Trung Quốc. Cùng lập 
chính quyền theo mô hình "chính quốc". 

Đứng đầu quận Giao Chỉ là ba ti: đô chỉ huy sứ ti, hay gọi tắt là tỉ đô, 
phu trách về quân chính; thừa tuyên bố chính sứ tì hay tỉ bố chính, trông 
coi về dân chính và tài chính; đề hình án sát sứ tỉ hay tỉ án sát, nấm quyền 
tư pháp và giám sát. 

Dưới quận, nhà Minh chia đặt lại các phủ, châu, huyện. Năm 1407, nhà 
Minh đặt Lỗ phủ gồm 86 châu, 181 huyện. Ngoài ra, còn 5 châu trực thuộc 
vào quận. Đố mới chi là sự phân chia khu vực hành chính trên bản đổ. 
Trong thực tế thì phải đến năm 1414, nhà Minh mới thiết lập được hệ thống 
chính quyền các cấp phủ, châu, huyện ở nước ta. 

Năm 1419, nhà Minh định tổ chức lại các làng xã của ta, lập thành 7ý 
(110 hộ, do lí trưởng đứng đầu) và giúp (10 hộ, do giáp thủ đứng đầu) như 
cơ cấu hành chính của nông thôn Trung Quốc. Riêng vùng kinh thành thì 
lập thành phường và sương, tương đương như lí ở nông thôn. Chúng muốn 
phá hủy kết cấu làng xã cổ truyền của ta, mở rộng chính quyến đô hộ đến 
tận đơn vị cơ sở để trực tiếp khống chế nhân dân ta. Nhưng các làng xã cổ 
truyền dựa trên kết cấu công xã nông thôn, vẫn tổn tại phổ biến và giữ 
được tính tự trị khá cao. Nhân dân ta đã dựa vào cơ sở làng xã này để đoàn 
kết, tập hợp nhau lại, kết hợp cuộc đấu tranh giữ làng với cứu nước. 

Cùng với bộ máy hành chính, nhà Minh còn xây dựng một hệ thống thành 
lũy và thiết lập một hệ thống 0é, sở dày đặc để trấn áp phong trào đấu tranh 
của nhân dân ta. Trong năm 1407, chúng đã lập 14 vệ và 19 sở với tổng số 
quân rải ra đóng giữ là 99.280 quân (mỗi vệ có 5.000 quân, mỗi sở có 1120 
quân). Xung quanh thành Đông Quan đã có đến 5 vệ: tả, hữu, trung, tiền, hậu, 
với số quân phòng vệ là 28.000 quản. Cùng với quá trình mở rộng phạm vi 
chiếm đóng, bộ máy trấn áp lại tăng thêm. Riêng trong năm 1418, quân Minh 
lập thêm 11 sở. Số quân Minh có mặt thường xuyên ở nước ta là trên l0 vạn 
quân, không kể số quân tăng viện từ Trung Quốc sang mỗi khi cần thiết. 


Theo An Nam chỉ nguyên: "Phàm những nơi có phủ, vệ, cùng những nơi 
yếu hại trong nước, đều xây thành lũy kiên cố để phòng giữ lâu dài"t. Chỉ 


(1) Cao Hùng Trưng, An Nam chỉ nguyên. Sđd, tr. 39 
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tính những thành lũy đã có đến 39. Vết tích của một số thành lũy đó đến 
nay vẫn còn như: thành Nghệ An (Hưng Nguyện, Nghệ An), thành Diễn 
Châu (Nghệ An), thành Cổ Lộng (Ý Yên, Nam Dịnh) thành Điêu Diêu (Gia 
Lâm, Hà Nội), thành Xương Giang (thị xã Bắc Giang), thành Chỉ Lăng (Lạng 
Sơn)... 


2. Chính sách đô hộ tàn bạo 


Nhà Minh ra lệnh tước đoạt mọi thứ vũ khí trong tay nhân dân ta. Ai 
chế tạo, cất giấu chiến thuyển, vũ khí, dù là loại thô sơ nhất, đều bị khép 
vào tội "phản nghịch". Mỗi khi nhân dân ta phản kháng hay vùng lên 
khởi nghĩa thì lập tức chúng dùng vũ lực đàn áp khốc liệt với nhiều thủ 
đoạn man rợ. Quân giặc "đi đến đâu chém giết thả cửa, hoặc chất thây 
người làm núi, hoặc rút ruột người quấn vào cây, hoặc rán thịt người lấy 
mỡ, hoặc làm nhục hình bào lạc để mua vui, thậm chí có người theo lệnh 
giặc, mổ bụng người cơ thai, cất tay của mẹ và con để dâng cho giặc"), 
Những người sống sót thì "bị bất hết làm nô tì và bị đem đi bán mà tan 
tác bốn phương"?), Những người yêu nước bị quân Minh bắt, nếu không 
bị giết chết một cách tàn bạo, thì cũng bị đẩy sang Trung Quốc và không 
mấy ai được trở về. 

Về phương diện kinh tế, nhà Minh đẩy mạnh việc vơ vét của cãi và bóc 
lột nhân dân ta một cách tham tàn. 


Vừa chiếm được kinh thành nước ta, Trương Phụ đã cho quân lính mặc 
sức cướp phá và thu tiền đồng chở về nước. Mùa hạ năm 1408, sau hơn một 
năm xâm lược và cướp bóc, số "chiến lợi phẩm" mà Trương Phụ tâu lên vua 
Minh gồm: 

- 235.000 con voi, ngựa, trâu, bò. 

- 18.600.000 thạch thóc 

— 8.670 chiếc thuyền và 

- 2.589.800 đồ quân khí). 

Trong chính quyền đô hộ, nhà Minh thiết lập một mạng lưới thu thuế 
mang tên là tỉ thuế khóa,'ti tuần kiểm, tì thị bạc, tỉ thuế muối... và một 
số cơ quan khai thác tài nguyên gọi là ngân trường cục (khai mô bạc), kim 
trường cục (khai mô vàng), châu trường cục (mò ngọc trai)... 


Q1) Miát 8 thâng giảm cương mục, Sđd, q. 12, tr. 31; bản địch, tập VII, tr. 113 
(2) Đại Việt sứ kí toàn thư, Sđú, L TÌ, tr. 227 
(%) Minh sử, q.321, Hiến trung lục, q. 117. 
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Tàn ác hơn nữa, quân Minh còn lùng bắt hàng loạt dân ta đem về nước 
phục dịch. Riêng Trương Phụ trước sau đã bắt trên 9000 người, phần nhiều 
là thợ thủ công, Quân Minh còn bắt nhường nhạc, thầy thuốc, phụ nữ, trẻ 
em... đem vẽ Trung Quốc hoặc phục vụ cho triều đình và quan lại nhà Minh 
hoặc bán làm mô tÌ. 

Năm 1417, nhà Minh dời đô lên Bác Kinh và trong ba năm liền, huy 
động sức người, sức của cả nước để xây dựng kinh thành mới. Nhà Minh 
cũng bắt nhiều dân phu và thg thủ công nước ta lao dịch trong công trinh 
này. Và người thiết kế công trình xây dựng đại quy mô đó là Nguyễn An, 
một kiến trúc sư tài giỏi nước ta bị quân Minh bát đem về Trung Quốc. 
Nguyễn An cũng như nhiều người có tài năng khác đều bị chúng cưỡng bức 
biến thành hoạn quan, suốt đời làm nô lệ cho chúng. 


3. Âm mưu đồng hóa 


Mưu đồ lớn nhất của nhà Minh là đồng hóa dân tộc ta. Âm mưu đó được 
quán triệt trong toàn bộ chính sách đô hộ của nhà Minh và được thực hiện 
ráo riết bằng nhiều thủ đoạn hiểm độc, nhất là những thủ đoạn hủy diệt 
đân tộc, hủy điệt văn hóa. Tất cà những gì đã từng quy định sự tồn tại độc 
lập của đất nước ta, đã tạo nên sức sống của dân tộc ta, chúng đều tìm 
cách hủy hoại. 


Tên nước Đại Việt bị xóa bỏ và đất đai bị chia làm quận huyện của nhà 
Minh. Chúng áp dụng phương sách "di Di trị Di" để gây chia rẽ, làm yếu 
sức mạnh đoàn kết đân tộc của ta. 

Trong chính quyến đô hộ, bên cạnh bọn tướng sỉ, quan lại nhà Minh cử 
sang giữ những chức vụ chủ chốt, chúng đào tạo một đội ngũ quan lại người 
Việt khá đông gọi là ¿hổ quan. Bọn thổ quan này được tuyển lựa trong số 
những quý tộc, quan lại cũ của triều đình Trần, Hồ đã đầu hàng giặc và 
trong số những phần tử vong bản của mọi tầng lớp xã hội. Chúng bắt những 
trẻ em mạnh khỏe, mặt mũi khôi ngô, tuấn tú, gọi là "giao đồng" (trẻ con 
đất Giao Chỉ), đưa hàng loạt về Trung Quốc, biến các em thành những kẻ 
tôi đòi trung thành, người thì phục dịch trong cung cấm triểu Minh, người 
thì trở về nước làm thổ quan. 

Trong quân lính, bên cạnh số bỉnh sĨ nhà Minh phái sang, chúng cũng 
tuyển mộ khá nhiều £hổ binh. Theo quy định năm 1416, từ Thanh Hơa trở 
vào, cứ 2 suất đỉnh chúng bắt 1 suất lính; từ Thanh Hớa trở ra, 3 suất đỉnh 


bắt 1 suất lính. Số thổ binh này được chia về các vệ, sở, đóng lẫn lộn với 
quân Minh để dễ bề kiểm soát. 
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Số lượng thổ quan, thổ binh chiếm một tỉ lệ đáng kể trong bộ máy đô 
hộ của nhà Minh. Nhưng chính kẻ thù cũng phải thú nhận rằng: "đầu mục 
Giao Chỉ có kẻ đã hang rồi lại phân, phản rồi lại quy phụe" và thổ bính thì 
"khi chiến đấu thường hài lòng, không chịu hết sức"), 

Lúc bấy giờ, khắp nước lưu truyền rộng rãi một lời nguyền: 

"Muốn sống dt ổn rừng ổn núi 
Muốn chết làm quan triều Minh". 

Văn hóa là một cơ sở tồn tại quan trọng của dân tộc là biểu hiện tập 
trung sức sống, bản lĩnh, tâm hồn của dân tộc. Trong âm raưu đồng hóa, 
nhà Minh đặc biệt dùng nhiều thủ đoạn hủy diệt nền văn hóa dân tộc 
của ta. 


Trước lúc xuất quân, Minh Thành Tổ đã trực tiếp ra lệnh cho bọn tướng 
xâm lăng: "Khi tiến quân vào An Nam thì chỉ trừ những bản kính và sách 
về Thích, Đạo không hủy, còn tất cả các bản in sách, các giấy tờ cho đến 
sách học của trẻ con như loại "thượng, đại, nhân, khâu, ất, kỈ", thÌ nhất 
thiết một mảnh giấy, một chữ đều phải thiêu hủy hết. Trong nước ấy, chỉ 
có những bia đo Trung Quốc dựng nên ngày trước thì để lại, còn những bia 
do An Nam lập ra thì phải phá cho hết, một chữ cũng không được để lại'C), 
Trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta từ cuối năm 1406 đến giữa năm 
1407, vua Minh nhiều lần nhắc Trương Phụ phải thi hành đầy đủ mệnh 
lệnh trên. Tháng 8 năm 1418, triều đình nhà Minh lại cử người sang nước 
ta, vơ vét những sách vở còn sót lại đem về Trung Quốc. 

Do thực hiện chủ trương hủy diệt văn hóa của nhà Minh, phần lớn các 
sách điển chương, luật lệ cũng những tác phẩm lịch sử, văn học, địa lí, quân 
sự... của thời đó đã bị quân giặc cướp đoạt và tiêu hủy. Theo Lê Quý Đôn 
thì "đời nhà Hồ mất nước, tướng nhà Minh là Trương Phụ lấy hết sách vở 
cổ kìm của ta gửi thao đường sông về Kim Lăng và sau đó, nhà Lê ra sức 
thu thập, nhưng "mười phần còn được bốn năm phần 6). 

Cuối năm 1246, Vương Thông đã phá chuông Quy Điền và vạc Phổ Minh 
để lấy đồng đúc vũ khí đàn áp nhân dân ta. 


Chuông Quy Điền (chùa Một Cột, Hà Nội) vạc Phổ Mình (Nam Định) 


(D Hoàng Minh thực lục, (chủ Hán) 
(2) Lý Văn Phượng, Việt kiêu thư, Sđd, q. 2 


(3) Lê Quý Đôn, Toàn tập. (.IL, tr, 101. Thực ra, theo lệnh của vua Minh. hầu hết sách vỏ của ta đã bị quân 
giặc thiêu hủy tại chỗ, chỉ đem về Trung Quốc một Số ít. 
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cùng với đỉnh tháp Báo Thiên (Hà Nội) và tượng Phật chùa Quỳnh Lâm 
(Quảng Ninh) là bốn công trình tiêu biếu của nghệ thuật đúc đồng thời Lý - 
Trần, đã nổi tiếng là "An Nam tứ đại khí". Triều đỉnh nhà Minh và quân 
xâm lược Minh đã phạm nhiều tội ác phá hoại các di sản văn hóa dân tộc 
của ta. 

Nhà Minh còn coi những phong tục tập quán lâu đời của nhân dân ta là 
"Man tục”, là "Di tục" và bát phải thay đổi theo những quy định cưỡng bức 
của chính quyển đô hộ. Chúng bất dân ta không được nhuộm răng đen, bắt 
đàn ông không được cắt tóc, phụ nữ không được mặc váy mà phải mặc quần 
dài, áo ngắn theo kiểu người Hoa. Chúng còn quy định cách ăn mặc của các 
đẳng cấp trong xã hội và ra sức truyền bá các lễ giáo của phong kiến 
Trung Quốc. 

Trong Bình Ngô dại cáo, Nguyễn Trãi đã kịch liệt tố cáo những tội ác 
dã man của quân giặc. 

-„. Tớt cạn nước Đông Hỏi, không rủa sạch hôi tanh, 
Chặt hết trúc Nam Sơn, khó ghí dầy tôi úc. 

Thần người đều căm giận 

Trời đất chẳng dung tha". 

Nền đô hộ của nhà Minh không những kìm hãm sự phát triển tự nhiên 
của xã hội mà còn đe dọa nghiêm trọng vận mạng của cả dân tộc và mọi 
phẩm giá của con người Việt Nam. Đất nước đứng trước một thử thách hiểm 
nghèo. Nhưng nhân dân ta đã quyết tâm vượt qua thử thách đố bằng tất 
cả ý chỉ và nghị lực của một dân tộc đang phát triển mạnh mẽ. 


B. KHỎI NGHĨA LAM SÓN (1418 - 1427) 


I. LÊ LỌI, NGUYỀỄN TRẢI, HỘI THÊ LŨNG NHAI 
VÀ CÔNG CUỘC CHUẨN BỊ KHỎI NGHĨA 


Lam Sơn (Thọ Xuân, Thanh Háa) lúc bấy giờ được gọi theo tên Nôm là 
làng Cham, là hương thuộc huyện Lương Giang, phủ Thanh Hóa. Đó là một 
vùng đồi núi thấp xen kẽ những dải rừng thưa và cánh đồng hẹp. Phía trên, 
Lam Sơn tiếp giáp với những núi rừng trùng điệp của thượng du sông Chu, 
sông Mã, phía dưới liền với vùng đồng bằng rộng lớn của Thanh Hơa. Về 
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mặt giao thông, Lam Sơn nằm bên tả ngạn sông Chu, một mạch máu giao 
thông quan trọng giữa miền núi và miền biển. 


Lam Sơn là quê hương của người anh hùng Lê Lợi và là căn cứ buổi đầu 
của cuộc khởi nghĩa do Lê Lợi lãnh đạo. 


L2 Lợi (1385 - 1433) vốn là một hào trưởng có uy tín và ảnh 
hưởng lớn ở vùng Lam Sơn. Bài uän bia Vính Lăng do Nguyễn 
Trãi soạn, cho biết rõ ông tổ ba đời của Lê Lợi là Lê Hối đã tổ 
chức khẩn hoang, lập nên một trang trại ở vùng này. Từ đó "đời 
đời làm quân trưởng một phương". Nhân dân địa phương quen 
gọi Lê Lợi là Đạo Cham. 

Bia Vĩnh Lãng ghì: "Tuy gặp thời loạn lớn mà chí càng bền, ấn náu trong 
núi rừng, chăm nghề cày cấy. VÌ giận quân giặc tàn bạo lấn hiếp nên càng 
chuyên tâm về sách thao lược, dốc hết cửa nhà, hậu đãi tân khách". Theo 
đõi cuộc khởi nghia Trần Ngỗi, Trần Quý Khoáng, Lê Lợi "biết rõ thời thế, 
cho là tất không thành công, bởi thế không dự và hết sức ẩn kín hình tích, 
không lộ tiếng tăm"C), Lê Lợi bí mật chuẩn bị một cuộc khởi nghĩa mới và 
dùng trang trại Lam Sơn cùng với toàn bộ tài sản của mình để lo toan 
nghiệp lớn. 

Đến năm 1416, tại Lũng Nhai, một địa điểm gần Lam Sơn, Lê Lợi cùng 
18 người bạn chiến đấu thân cận nhất làm lễ thể kết nghỉa anh em, nguyện 
một lòng đánh giặc cứu nước. Trong lễ thẻ có ý nghĩa thiêng liêng đó, L9 
người anh hùng đầu tiên của khởi nghĩa Lam Sơn đã chích máu ăn thể với 
lời thề có đoạn như sau: 

"Nay ở nước chúng tôi, phụ đạo chính là Lê Lợi cùng với bọn Lê Lai đến 
Trương Chiến, mười tám người, họ hàng quê quán tuy khác nhau, nhưng 
kết nghĩa thân nhau như cùng một tổ liên cành, phận giàu sang dù khác 
nhau, nhưng nguyện coi tình như chung một họ không khác. 

Nay giặc Ngô xâm chiếm, lùng nhà Trẩn, bát họ Hồ, qua cửa quan mà 
làm hại, nên Lê Lợi cùng với bọn Lê Lai đến Trương Chiến, mười tám người, 
chung sức đồng lòng, giữ gìn đất nước để trong cõi được sống yên lành, 
nguyện sống chết có nhau không quên lời thể sắt son"C?. 


Hội thề Lũng Nhai đặt cơ sở cho sự hình thành hạt nhân đầu tiên của 


(1) 1.2 Quý Đôn. Toàn tập (Dại Việt thông sử) Sđá, t. II, tr. 33. 
(2) Bài văn thể Lũng Nhai được chép trong các gia phả của nhiều đòng họ khai quốc công thần :riểu Lê, 
các văn bản có điểm dị đồng, nhưng đều chung một ý tưởng: kết nghĩa anh em, đánh giặc giữ nước. 
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bộ tham mưu khởi nghĩa. Trong số những người dự hội hội thề lịch sử sáng 
lập ra cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đặc biệt có Nguyễn Trãi. 
Nguyễn Trãi (1380 - 1442) sinh tại kinh thành Thăng Long. 
Cha là Nguyễn Ứng Long sau đổi tên là Nguyễn Phi Khanh, đã 
từng đi dạy học rồi thi đỗ tiến sĩ đời Trần và làm quan dưới 
triều Hồ. Ông ngoại là tư đổ Trần Nguyên Đán, một quý tộc 
nhà Trần. Nguyễn Trãi đỗ thái học sinh năm 1400 và cùng tham 
dự chính quyền nhà Hồ. Khi nhà Hồ thất bại, Nguyễn Phi Khanh 
bị quân Minh bắt dầy sang Trung Quốc, Nguyễn Trãi phải tạm 
ẩn náu một thời để che mắt quân thù. 

Khi gặp Lê Lợi, Nguyễn Trãi dâng tập Bình Ngõ sách. Đó là cả một kế 
sách lớn nhằm diệt giặc cứu nước mà Nguyễn Trãi đã nghiên cứu và ồm ấp 
từ nhiều năm, nay mới tìm thấy người minh chủ xứng đáng để cống hiến. 
Rất tiếc là tập Hình Ngõ sóch bị thất lạc từ lâu. Theo Lê Quý Đôn thì trong 
tác phẩm đó, Nguyễn Trãi nêu lên "ba kế sách dẹp giặc Ngí "€, Và theo 
Nguyễn Năng Tỉnh thì Nguyễn Trãi "không nói đến việc đánh thành mà lại 
khéo nơi việc đánh vào lòng người"?). "Đánh vào lòng người" (công tâm) có 
_ nghĩa là phải đựa vào dân, phải phát huy tình thần yêu nước, sức mạnh 
đoàn kết, quyết tâm đánh giặc của toàn dân. Đó là một tư tưởng lớn vạch 
ra đường lối chính trị và đường lối quân sự nhằm tổ chức một cuộc chiến 
tranh nhân dân yêu nước chống ngoại xâm. 


Sau hội thề Lũng Nhai, công việc chuẩn bị khởi nghĩa được tiến hành 
raột cách khẩn trương. Lam Sơn trở thành nơi tụ nghĩa của anh hùng hào 
kiệt bốn phương, của những người yêu nước từ khấp nơi tìm về cùng mưu 
đổ sự nghiệp cứu nước. Đó là những người dân của các bản làng xung quanh 
Lam Sơn và các châu, huyện vùng Thanh Hóa, bao gồm cả miền xuôi và 
miền núi, dân tộc đa số và dân tộc thiểu số. Đơ là những người con ưu tú 
của đân tộc từ nhiều nơi xa xôi, vượt qua mọi trở ngại tÌm đến tụ nghĩa. 
Trong số những người này có Phạm Văn Xảo, Trần Trại của đất kinh thành, 
Lưu Nhân Chú cùng với cha là Lưu Trung và em rể là Phạm Cuống từ miền 
núi Đại Từ (Thái Nguyên), Trần Nguyên Hãn ở Sơn Đông (Vính Phúc), 
Nguyễn Xí từ vùng ven biển Thượng Xá (Nghệ An), có cÄ gia nô của Lê Lợi 
như Ngô Kinh, Ngô Tù... tất cà những người yêu nước ấy, khác nhau về 


(1) Lê Quý Đôn, Toờn Việt thị lục, t.IIL, q. VỊ, 
(2) Ngõ Thế Vinh. Bài tựa Ức Trai đi tấp, q. 1. 
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thành phần xã hội và dân tộc, về quê quán và cuộc sống, nhưng đều cùng 
một mối thù không đội trời chung với quân giặc và cùng một lí tưởng quyết 
tâm đuổi giặc cứu nước. 


1L NHỮNG THẤNG NĂM CHIẾN ĐẤU ĐẦU TIÊN 


Công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa đang được xúc tiến về mọi mặt thỉ bọn 
tay sai của địch đánh hơi thấy. Tên tham chính Lương Như Hốt vốn quê ở 
Thanh Hóa, mật báo với quân Minh: "Chúa Lam Sơn chiêu vong nạp ban, 
đãi ngộ quân lính rất hậu, chí nó không phải là nhỏ. Nếu giao long gập 
được mây mưa thì tất không phải là con vật trong ao nữa đâu. Nên sớm 
trừ đi, chớ để lo về sau"(, Quân địch âm mưu bóp chết cuộc khởi nghĩa từ 
trong trứng nước. Trên cơ sở công việc chuẩn bị đã đạt kết quả và trước 
tỉnh hình đó, Lê Lợi và bộ tham mưu quyết định khởi nghĩa. ở 

Ngày 2 tháng 1 năm Mậu Tuất (ngày 7-2-1418), vào địp 'Tết cổ truyền 
của dân tộc, tại Lam Sơn, Lê Lợi cùng toàn thể nghĩa quân làm lễ tế cờ 
khởi nghĩa, mở đầu cuộc đấu tranh vũ trang chống quân Minh. Lê Lợi tự 
xưng là Bình Định vương, truyền hịch kêu gọi nhân dân nổi đậy cứu nước. 

Nghĩa quân Lam Sơn bước vào cuộc chiến đấu với quân thù trong một 
so sánh lực lượng hết sức chênh lệch về mặt số lượng. Toàn bộ lực lượng 
nghia quân không quá 2.000 người, trong đó lực lượng nòng cốt chỉ có 200 
quân thiết đột, 200 nghĩa sỉ và 300 dũng si”). Lúc ấy, như Nguyến Trãi 
nói: "cơm ăn chẳng nề hai bữa, áo mặc chẳng phân đông hè, quân lính chỉ 
độ vài nghìn, khí giới thì thật tay không”), 

Bằng lối đánh mai phục lợi hại, nghĩa quân đã đánh thẳng những trận 
lớn ở Lạc Thủy, ở Mường Một năm 1418 và ở Mường Chánh (Lang Chánh) 
năm 1419. 

Tuy nhiên, trong hơn năm đầu của cuộc khởi nghĩa, những cuộc vây 
quét lớn của địch cũng gây cho nghia quân nhiều tổn thất. Trong một 
trận càn quét vùng Lam Sơn năm 1418, quân Minh được bọn Việt gian 
ở địa phương dẫn đường, đã đánh úp phía sau doanh trại nghÍa quân. 


(1) Lam Sơn thực lục ~ Đại Việt thông vử (để ki) Sđú, tấp T11, tr. 34. 
(2) Nguyễn Trãi, Toàn áp, Sdỏ, tr. 20. 
(3) Nguyễn Trãi. 722m tập, Sđd, tr. 138, 
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Chúng quật mổ mả tổ tiên của Lê Lợi, lùng bát những người thân thuộc 
của nghĩa quân trong đố có câ vợ và con gái của Lê Lợi. Cũng trong khoảng 
thời gian này, trước những cuộc tiến công lớn của địch, nghĩa quân phải hai 
lần rút lên núi Chí Linh (hay Linh San) là một ngọn núi cao, hiểm yếu bậc 
nhất ở thượng du sông Chu (nay thuộc xã Giao An, giữa Lang Chánh và 
"Thường Xuân). 


Lần thứ nhất rút lên núi Chí Linh, nghĩa quân bị tuyệt lương đến gần 
hai tháng liền. Trong thời gian đầu của cuộc khởi nghĩa, nghĩa quân Lam 
Sơn đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ. Nhớ lại những ngày 
chiến đấu ác liệt đó, Nguyễn Mộng Tuân đã hết lời ngợi ca khí thế anh hùng 
và tỉnh thần đánh giặc ngoan cường, mưu trí của nghĩa quân Lam Sơn: 

"Chín phần từ, một phần sinh, tuy ö chốn hiểm nghèo, 
mà ngất trời khí thế. 
- Bao nhiêu nghịch, bấy nhiêu thuôn, khéo tùy cd lợi dung, thôi 
tỏt bậc anh hùng". 
(Phú núi Chỉ Linh) 

Lần thứ hai rút lên núi Chí Linh, vào tháng ð-1419 quân địch đuổi theo 
bổ vây bốn mật, quyết tiêu điệt cuộc khởi nghĩa. Trong tỉnh thế hiểm nghèo 
đó, Lê Lai đã tự nguyện cải trang làm Lê Lợi, dẫn ð00 quân ra phá vòng 
vây để đánh lừa quân địch. Lê Lai và đội quân cảm tử đã bì sinh anh đũng 
để cứu Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa khỏi một tai họa nguy hiểm. 

Lê Lai là một phụ đạo sách Dựng Tú (Ngọc Lạc, Thanh Hóa), cố mặt 
trong hội thể Lũng Nhai năm 1416. Cả nhà Lê Lai bao gồm người anh cả 
là Lê Lân và ba con trai là Lê Lô, Lê Lộ, Lê Lâm đều tham gìa khởi nghĩa 
Lam Sơn, và bốn người (trừ Lê Lâm) đã hi sinh cho sự nghiệp cứu nước. 
Cái chết của Lê Lai là cái chết của người anh hùng xả thân vì nước. 


II KHÔI NGHĨA LAM SÓN MỎ RỘNG 
HOẠT ĐỘNG KHẮP MIỄN NÚI THANH HÓA 


Thởi nghĩa Lam Sơn lúc đầu chưa đủ khả năng thống nhất tổ chức và lãnh 
đạo phong trào cà nước. Nhưng so với các cuộc khởi nghỉa khác, khởi nghĩa 
Lam Sơn đã biểu thị rõ tính ngoan cường, bến bì, dẻo dai của nó và đang cớ 
xu hướng mở rộng ảnh hưởng ra các nơi. Tại Thanh Hóa, Nguyễn Chích đã 
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hưởng ứng đem toàn bộ lực lượng gia nhập cuộc khởi nghia do Lê Lợi - 
Nguyễn Trãi lãnh đạo. Một số người yêu nước tim đến Lam Sơn đã được 
Lê Lợi giao nhiệm vụ trở về quê gây đựng cơ sở, chuẩn bị lực lượng. Cuộc 
khởi nghĩa Phạm Luận ở Giáp Sơn năm 1419 có thể coi là rnột bộ phận của 
phong trào khởi nghĩa Lam Sơn. Trước đó, Phạm Luận đã vào Thanh Hớa, 
tham gia khởi nghĩa Lam Sơn và được Lê Lợi cử về quê hoạt động. Phạm 
Luận cùng với sáu em và dân làng Ngư Uyển nổi dậy khởi nghĩa. Nghĩa 
quân đã đánh thắng quân Minh một trận lớn ở núi Hiệp Thạch (Kinh Món, 
Hải Dương). 

Giữa năm 1419, quân Minh dựng đồn Khả Lam ngay ở Lam Sơn để chiếm 
đóng khu căn cứ của cuộc khởi nghĩa và giam hãm nghĩa quân ở miền núứi 
rừng hẻo lánh của vùng thượng đu sông Chu. Từ đó, nghia quân Lam Sơn 
chuyển hoạt động lên vùng /hượng du sông Mã, xây dựng căn cứ mới ở 
Mường Thôi (tây bác Thanh Hơa giáp Lào). Tại đay, nghĩa quân được người 
Lào giúp đồ vẽ lương thực, vũ khí và voi ngựa, thắt chặt mối quan hệ đoàn 
kết chiến đấu đẹp đẽ giữa hai dân tộc Việt - Lào. Từ Mường Thôi, nghĩa 
quân theo lưu vực sông Mã, nhiều lẩn tiến xuống hoạt động ở vùng Lỗi 
Giang (Cẩm Thủy, Bá Thước). 

Tháng II năm 1420, tổng binh Lý Bân điều động đại quản - sử ta chép 
trên 10 vạn quân - mở một cuộc tiến công lớn lên Mường Thôi. Quân dịch, 
một bộ phận từ thành Tây Dô tiến lên, một bộ phận đo thổ quan Cầm Lạn 
dẫn đường từ Quỳ Châu theo đường núi tiến lên. Nghĩa quân bố trÍ mai 
phục sẵn trên đường tiến quân của địch, đánh tháng ba trận lớn ở Bến 
Bống, Bồ Mộng và Thị Lang, bẻ gãy cuộc tiến công lớn của chúng. 

Sau những thất bại trên, quân Minh phải rút bớt một số đồn trại ở miền 
núi về giữ trại Quan Du để ngăn chặn nghĩa quân và bảo vệ thành Tây Đa. 
Cuối năm 1420, nghĩa quân tập kích, đánh chiếm trại Quan Dùu, tiêu diệt 
trên 1.000 địch. Đấy là trận tập kích tương đối lớn, chứng tỏ sự lớn mạnh 
của nghĩa quân Lam Sơn. Từ đó, quân Minh phải rút về cố thủ ở thành Tây 
Đô và các đồn lũy xung quanh để chờ tiếp viện. 

Đầu năm 1423, quân địch lại mở cuộc tiến công mới, từ hai phía đánh 
lên Quan Du. Lúc bấy giồ sở chỉ huy của nghĩa quân chuyển lên đây. Lê 
Lợi và nghĩa quân phải tạm rút ra huyện Khôi (Nho Quan, Ninh Bình) để 
tránh thế vây hãm của địch. Quân Minh đốc toàn bộ lực lượng đuổi theo 
rất gấp và từ bốn mặt bao vây nghĩa quân, Nhận định tình hình nghĩa quân 
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lúc ấy, Lê Lợi nói: "Quân giặc bốn tnặt bao vây... Đây chính là nơi mà binh 
pháp gọi là "đất chết" (tử địa), đánh nhanh thì còn, không đánh nhanh thì 
chết*0), Nghĩa quân đã giành được thắng lợi oanh liệt, giết chết tướng giặc 
là Phùng Quý và hơn 1.000 quân địch, bắt được hơn 100 con ngựa. Nhưng 
trong trận đánh, lực lượng nghĩa quân cũng bị bi sính nhiều. Mặt khác, 
huyện Khôi ở giữa hai thành Đông Quan và Tây Đô của dịch, không phải 
là căn cứ an toàn. Lê Lợi quyết định đưa nghĩa quân trở về núi Chí Linh 
lẩn thứ ba để củng cố lực lượng. 


IV. HÓN MỘT NĂM TẠM HÒA HOÃÄN VÓI DỊCH 


Công như hai lần rút lên núi Chí Linh trước, núi rừng che chở nghĩa 
quân, nhưng vùng hẻo lánh, xa xôi này lại làm cho nghĩa quân không phát 
triển được lực lượng và có khi lâm vào cảnh thiếu lương thực nghiêm trọng. 
Đã hơn hai tháng, nghĩa quân phải sống bằng rau rừng, quả đại, măng tre 
và phải giết cả voi, ngựa để ăn. 

Tuy nhiên về phía quân Minh, tháng 3 năm 1422 Lý Bân chết, tham 
tướng Trần Trí được cử lên làm tổng binh. Trần Trí cũng như Lý Bản, đã 
tập trung những binh lực lớn nhất, mở những cuộc đàn áp liên tiếp mà 
không sao tiêu diệt được khởi nghĩa Larn Sơn. Vì vậy, chúng muốn dùng 
những thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ để làm tan rã hàng ngũ nghĩa quân. 


Ỏ Trung Quốc, những năm cuối đời Minh Thành Tổ, cuộc chiến tranh 
với Mông Cổ lại bột phát đữ đội. Trong ba năm từ 1422 đến 1424, nhà Minh 
ba lần đánh nhau với Mông Gổ, mỗi lần huy động đến hàng chục vạn quân 
cùng với hàng chục vạn phu và tiêu phí không biết bao nhiêu tiền của. 
Tháng 8 năm 1424, Minh Thành Tổ chết, Minh Nhân Tông (1424 - 1425) 
lên nối ngôi muốn tạm thời hòa hoãn tỉnh hình ở Giao Chỉ Vua Minh ra 
lệnh cho Trần Trí phải tìm cách "chiêu dụ" Lê Lợi. 


Trong tỉnh hình như vậy, công cuộc đàm phán để tạm thnời đình chiến 


với địch đã nhanh chống đạt kết quả. Tháng ð năm L423, Lê Lợi và nghĩa 
quân trở về Lam Sơn. Từ đây, cuộc khởi nghĩa chuyển sang một hình thức 


(1) Đại Việt sử kí toàn thư (q. X. tò 3b), Sód, t.IH, tr. 247. 
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đấu tranh mới, vừa tranh thủ thời gian hòa hoãn để xây dựng lực lượng 
chuẩn bị cho bước phát triển cao hơn của cuộc chiến đấu giành độc lập, vừa 
tiến hành đấu tranh về chính trị và ngoại giao làm thất bại mọi âm mưu, 
thủ đoạn của địch. Nguyễn Trãi là người thay mặt Lê Lợi, đảm nhiệm cuộc 
đấu tranh phức tạp và không kém phần gay go này. 

Tạm hòa hoãn chỉ là kế như Nguyễn Trãi nói trong phú Núi Chí Lính 


"bên ngoài giả thác hòa thân" để "bên trong lo rèn chiến cụ", "quyên tiến 
mộ lính"... Nghĩa quân đã tranh thủ thời gian hòa hoãn ngán ngủi để tăng 
cường lực lượng về mọi mặt, đồng thời tổ chức khẩn hoang sản xuất để tích 
trữ lương thực. Lê Lợi, Nguyễn Trãi và bộ tham mưu không phải chỉ "luyện 
binh, chọn tướng", mà còn phải "nắm phần thắng, ra mưu lạ" (Nguyễn Trãi, 
phú Núi Chí Linh) nghĩa là nghiên cứu một phương hướng mới đựa cuộc 
khởi nghĩa đến thắng lợi. 

Sau hơn một năm, thấy không thể khuất phục được Lê Lợi và phá Hoại 
được cuộc khởi nghĩa, quân Minh bát giam sứ giả nghiỉa quân, chuẩn bị đàn 
áp. Đối với nghĩa quân, mục đích của sách lược "giả thác hòa thân" cũng đã 
đạt được. Lê Lợi quyết định tuyệt giao với địch, chủ động tiến công, tiếp 
tục cuộc đấu tranh vũ trang đến thắng lợi cuối cùng. Từ tháng 10 năm 
1424, khởi nghỉa Lam Sơn chuyển sang một giai đoạn phát triển mới. 


V. PHƯÓNG HƯỚNG CHIẾN LƯC CỦA 
NGUYÊN CHÍCH: TIẾN VÀO NGHỆ AN 


Trước khi bước vào giai đoạn đấu tranh mới, một vấn đề lớn đặt ra cho 
những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, như Lê Lợi đã nói, là: 
"Chúng ta sẽ đi về đâu để lo việc nước?". Điều đó có nghĩa là phải tỉm ra 
một phương hướng chiến lược mới tạo nên nhừng bước phát triển vượt bậc 
của cuộc khởi nghĩa. 


Trước yêu cầu mới của cuộc khởi nghĩa, tướng quân Nguyễn Chích lúc 
bấy giờ giữ chức nhập nội thiếu úy trong bộ chỉ huy nghĩa quân, đề ra một 
kế hoạch cố tầm chiến lươc quan trọng. Trong một buổi họp bàn của các 
tướng, Nguyễn Chích nói: "Nghệ An là nơi hiểm yếu, đất rộng người đông, 
tôi đã từng qua lại nên rất thông thuộc đất đấy. Nay hãy trước hết thu lấy 
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Trà Long, chiếm giữ cho được Nghệ An để làm đất đứng chân, rồi dựa vào 
sức người và của cải đất ấy mà quay ra đánh Đông Dô thì có thể tính xong 
việc dẹp yên thiên hạnG), 


Đúng về mặt địa hình, dân số, Nghệ An (lúc bấy giờ bao gồm cà Hà Tĩnh) 
không hơn gì Thanh Hơa. Điều quan trọng là ở Nghệ An, nhân dân có truyền 
thống quật cường và lực lượng của địch lại tương đối yếu. Chính quyến đô 
hộ của nhà Minh ở đây mới được xây đựng từ năm 1414, chưa được củng 
cố và luôn luôn bị uy hiếp bởi những cuộc khởi nghĩa của nhân dân, những 
cuộc binh biến của một số quan lại và binh sĨ yêu nước, trong hàng ngủ thổ 
quan, thổ bính. Thành Nghệ An khá kiên cố, nhưng lực lượng của địch cũng 
không tập trung nhiều như ở Thanh Hóa. Hơn nữa, trong sự bố trí lực lượng 
của địch, Nghệ An về mặt bác, lại xa các sào huyệt như Đông Quan, Tây 
Đô, và về mặt nam, lực lượng của địch ở Tân Bình, Thuận Hóa rất mỏng. 

Trong tình hình như vậy, nghĩa quân Lam Sơn có thể bất ngờ và nhanh 
chóng giải phóng toàn phủ Nghệ An. Nghia quân trước hết theo đường 
"thượng đạo" chiếm linh miền núi rừng "hiểm yếu", rồi trần xuống vùng 
đồng bằng "đất rộng, người đông", xây dựng "đất đứng chân" (lập cước chi 
địa) vũng chãi để làm bàn đạp chiến lược tiến lên thu phục cả nước, hoàn 
thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc. 

Từ Lam Sơn, ngày 12-10-1424, nghĩa quân bất ngờ tập kích đồn Đa 
Căng (Bất Căng, Thọ Xuân) để mở đường tiến vào giải phóng Nghệ An. Đồn 
này cố hàng nghìn quân địch đóng giử, do tên thổ quan tham chính Lương 
Nhữ Hốt chỉ huy. Trận ra quân tháng lợi giòn giã không những có tác dụng 
mở đường tiến quân, mà còn làm nức lòng nghĩa quân, nâng cao niềm tín 
tưởng vào phương hướng chiến lược mới của cuộc khởi nghĩa. 

Nghĩa quân theo con đường "thượng đạo" tiến vào Nghệ An mà mục tiêu 
trước hết là hạ thành Trà Lập. Con đường núi này theo lưu vực sông Hiếu, 
sông Con và sông Lam. 

Quân Minh hết sức bất ngờ và vội vàng đối phó một cách bị động Tổng 
binh Trần Trí cùng với Phương Chính, Thái Phúc, Lý An điều quân từ thành 
Tây Đô đuổi theo phía sau. Tướng Minh ở Nghệ An là Sư Hựu cùng với bọn 


(1) Việt sử thông mám cương mục, q. XIII, tồ 17a., bản dịch tấp VI, tr, 19. Văn bia "Quốc triều tá mệnh 
công thần" (trong Khởi nghĩa Lam Sơn) ghì câu nói của Nguyễn Chích như sau: "Tôi thường qua lại 
Nghệ An nên biết rõ nơi hiểm yếu, nai bình đị. Nay nên vào chiếm lấy trại Cảm Bành, nếu thuận theo 
thi vỗ về, nếu chống lại thì đánh lấy, rồi tiến ra Dòng Đô thì việc nước có thể thành được". Kiến văn 
tiểu lục và Đại Viêt thông «ử của Lê Quý Dôn chép tương tự như vậy. 
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thổ quan là tri phủ Cảm Bành ở Trà lân và tri phủ Cầm Lạn ở Quy Châu, 
được lệnh đem quân chặn phía trước. Quân địch âm mưu chặn đầu và đánh 
phía sau để tiêu diệt nghĩa quân trên đường vận động. 

Nhưng nghĩa quân đã mưu trí bố trí một trận mai phục ở Bồ Đàng (hay 
Bồ Lạp, thuộc Quỳ Châu, Nghệ An) đánh bại cánh quân của Trần Trí. Trong 
trận này, nghĩa quân giết chết tướng giặc là đô tỉ Trần Trung, diệt trên 
2.000 quân địch và thu được hơn 100 con ngựa. Trần Trí bị thua đau không 
đám bám sát theo sau nghỉa quân nữa. Cánh quân Sư Hưựu cũng phải lui 
về lập đốn trại ở Trịnh Sơn để bảo vệ thành Trà Lân. 


Hạ thùnk Trà Lân. 


Chau Trà Lân (còn gọi là Trà Long) thời Lê, là một châu quan trọng của 
miền núi Nghệ An, tương đương với huyện Con Cuông, Tương Dương, tỉnh 
Nghệ An ngày nay. Thành Trà Lân, nơi Cầm Bành lập "sơn trại" chống lại 
nghĩa quân Lam Sơn, xây dựng trên một ngọn núi ở bờ Bắc sông Lam, gần 
ngã ba sông Con (nay thuộc xã Bồng Khê, huyện Con Cuông). Thành đắp theo 
thế núi, chu vì chừng 2 km, phía ngoài có hào và rào tre trúc dày. Cầm Bành 
và hơn 1.000 thổ binh rút lên "sơn trại" cố thủ, chờ quân cứu viện. 

Chủ trương của nghía quân là phải chiếm được thành Trà Lân, và như 
Nguyễn Chích đã đề ra, "nếu thuận theo thì vỗ về, nếu chống lại thì đánh 
lấy!"G), Nghĩa quân vừa vây hãm, vừa dụ Cầm Bành đầu hàng. 

Sau hơn hai tháng bị vây hãm, không có cứu viện, ngụy quan Cầm Bành 
kiệt sức và tuyệt vọng, phải đầu hàng nghĩa quân. Một mục tiêu quan trọng 
trong kế hoạch Nguyên Chích đã được thực hiện thắng lợi. Trong "trận Trà 
Lân như trúc chẻ tro bay" (Bình Ngô dại cáo), nghĩa quân vận dụng lối 
đánh kết hợp tiến công quân sự với dụ hàng và thương lượng. Trận thắng 
thể hiện một bước lớn mạnh về lực lượng và một bước phát triển về nghệ 
thuật quân sự của nghĩa quân. 

Thành Trà Lân nằm bên bờ sông Lam nối liến miền núi rừng với vùng 
đồng bằng và trên con đường "thượng đạo" chạy ngang qua miền Tây Nghệ 
Án. Hạ được thành Trà Lân, nghĩa quân chiếm lĩnh được một vị trí then 
chốt có thể khống chế cà miền núi rừng phía tây Nghệ An và từ đáy có thể 
uy hiếp thành Nghệ Án cũng như tràn xuống vùng đồng bằng. 


Lê Lợi đã dẫn đại quân theo sông Lam, tiến xuống đóng ở ài Khả Lưu 
(Vĩnh Sơn, Ảnh Sơn). Dây là một cửa ải hiểm yếu ở về tà ngạn sông Lam, 


(1) Văn bia 'Quấc triều tá mệnh công thần", Sád. 
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cách thành Trà Lân khoảng 40km. Chiếm ải Khả Lưu, nghia quân khống 
chế con đường tiến quân của địch và chặn đầu quân địch. 

Tại Khả Lưu, nghĩa quân làm kế nghỉ binh, "ban ngày thì phất cờ giống 
trống, ban đêm thì đốt lửa"U), Trong lúc đó, nghĩa quân đã bố trí một trận 
địa mai phục ở phía sau Khả Lưu và một cánhb quân tỉnh nhuệ bí mật vượt 
sông, giấu quân ở Bãi Sở (Long Sơn, Anh Sơn) phía đưới doanh trại địch ở 
Phá Lũ. 

Tướng giặc, Trần Trí đốc thúc đại quân vượt sông đánh vào Khả Lưu. 
Quân ta rút lui nhữ địch vào trận địa mai phục rồi bất ngờ tung quân ra 
đánh. Cùng lúc đó, cánh quân ở Bãi Sở đánh úp vào doanh trại địch ở Phá 
Lũ. Quân Minh bị tổn thất rất nặng, "bị chém và chết đuối kể đến hàng 
vạn người"), 

Tuy nhiên, quân địch đông nên Trần Trí vẫn củng cố doanh trại, đấp 
thêm chiến lũy phòng vệ, để làm kế ngăn chặn lâu dài. Nghĩa quân lại dùng 
mưu điều địch ra khỏi doanh trại để đánh bại bằng lối đánh mai phục sở 
trường của mình. Lê Lợi ra lệnh đốt phá doanh trại ở Khả Lưu, rút quân 
về mạn thượng lưu. Nghĩa quân hố trí một trận địa mai pbục ở Bồ 4 (Đức 
Sơn, Anh Sơn?) rồi khiêu chiến nhử địch lọt vào cạm bẫy. Trong trận này, 
quản ta bất sống đô tỉ Chu Kiệt và hơn 1.000 tù bình, giết chết tướng tiên 
phong là đô tỉ Hoàng Thành và rất nhiều quân địch. Chiến thắng ở Khả 
Lưu - Bồ Ai, nghĩa quân đã đập tan được một cuộc phản công lớn của quân 
Minh, tiêu diệt một bộ phận quan trọng quân chủ lực của địch và đẩy chúng 
vào thế phòng ngự bị động. 


Gidi phóng cúc châu huyện, uây hăm thành Nghệ An 

Những chiến thắng liên tiếp của nghĩa quân ở Bồ Đằng, Trà Lân, Khả 
Lưu - Bồ Ai làm cho bộ máy chính quyền của địch ở các châu, huyện bị 
rung chuyển dữ dội. Quân địch hết sức hoang mang, khiếp sợ. Nghĩa quân 
thừa thắng, tỏa về các nơi cùng với nhân dân nhanh chóng lật đổ ách thống 
trị của dịch, giải phóng các châu, huyện. 

khi nghĩa quân Lam Sơn tiến vào Nghệ Án, vùng này đang có những cuộc 
khởi nghĩa, những hoạt động vũ trang chống Minh của nhãâa đân địa phương. 

Phan Liêu và Lộ Văn Luột vẫn chiếm giữ châu Ngọc Ma, tiếp tục cuộc 
chiến đấu chống Minh, 


(1) Lam Sơn thực lục, Nguyễn Trãi, Toàn ập, Sdd, tr.56. 
(2) Đại Việt sử kí toàn thư, (q.X, tð. 14), Sđd, t.1I, tr. 252. 
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Tại thôn Trang Niên (Yên Thành, Nghệ Án), Nguyễn Vĩnh Lộc cùng với 
số nồng đân khai hoang trong vùng đã tự vũ trang, xây dựng thành một 
"làng chiến đấu". Nghĩa quân vừa bảo vệ xốóm làng quê hương chống lại các 
cuộc càn quét của địch, cố cơ hội lại tập kích trại giặc, đoạt lấy lương thực, 
của cải về chia cho dân. Nguyên Vĩnh Lộc được mọi người suy tôn làm "Tôn 
trưởng". 

Phía nam phủ Nghệ An, Nguyễn Biên cũng cẩm đầu một cuộc khởi nghĩa 
chống Minh. Nguyễn Biên vốn là một nông dân nghèo ä Phù Lưu (Can Lộc) 
cùng với một số bà con thân thuộc vào khẩn hoang dưới chân núi Choác 
(Cẩm Xuyên). Nghĩa quân chiếm giữ Động Choác làm căn cứ khởi nghĩa. 
Một đồn trại giác gần đây bị nghỉa quân tiêu diệt, vết tích còn lại hiện nay 
là một gò đất cao mang tên là Đống Khách hay Nền thàng Ngô (xã Cẩm 
Hưng, Cẩm Xuyên). Nghĩa quân Nguyễn Biên đã giải phóng được hai huyện 
Ji La (Cẩm Xuyên) và Hà Hoa (Ki Anh). 

Sau khi nghía quân Lam Sơn ha thành Trà Lân, Phan Liêu, Lộ Văn Luật 
và toàn bộ lực lượng xin theo Lê Lợi. Nguyễn Vĩnh Lộc và 19 người bạn 
chiến đấu hăng hái tìm đến yết kiến Bình Dịnh vương, nguyện đứng trong 
đội ngũ chiến đấu của nghĩa quân Lam Sơn. Chính Nguyễn Vĩnh Lộc là 
người đã hiến mưu kế đánh thắng trận Khả Lưuf), 

Nguyễn Biên cùng đội nghĩa bính Động Choác cũng đem hai huyện giải 
phóng phia nam Nghệ An tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. Từ đó, Nguyễn 
Biên giữ chức Binh Ngô thượng tướng quân chiến đấu dưới lá cờ Lam Sơn 
đại nghĩa. 

Khải nghĩa Lam Sơn đã trở thành nơi quy tụ của nhiều cuộc khởi nghĩa 
và nhiều lực lượng yêu nước. Hiện tượng đó đã cớ ở Thanh Hóa với sự tham 
gia của Nguyễn Chích, nay thành hiện tượng phổ biến và tiêu biểu cho một 
xu thế phát triển quan trọng của cuộc khởi nghĩa khi chuyển hướng vào 
Nghệ An. 

Tại miền núi, các dân tộc ít người cùng với tù trưởng của họ, đều hàng 
hái tham gia khởi nghĩa, Lê Lợi đã "vỗ về yên ủi các bộ lạc, khen thưởng 
các tù trưởng"), Hơn 5.000 trai tráng châu Trà Lân được tuyển vào đội 
ngũ nghĩa quân. Một từ trưởng người Thái là Cầm Quý trước đây giữ chức 
trì phủ châu Ngọc Ma của địch, cũng đem 8.000 quân và 1Ô voi chiến xin 
tham gia cuộc khởi nghĩa. Nhiều tù trướng có công diệt giặc được Lê Lợi 


(1) Nguyễn Vĩnh Lác đại tông phá kí do Nguyễn Vĩnh Lậc soạn năm Thuận Thiên thứ 4 (1431). 
(2) Đại Việt sử kỊ toàn thư, Sđú, 1.(T. tr.252. 
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phong làm Khả Lam quốc công đến nay vẫn còn miếu thờ ở một số bản 
làng. Miếu Kẻ Trằng (Thọ Sơn, Anh Sơn) thờ Trương Hớn là một tù trưởng 
đã giúp voi, ngựa, lương thực và dẫn đường cho nghĩa quân tiến về vây hãm 
thành Trà Lân. Miếu bản Phát (Lục Dã, Con Cuông) cũng thờ một Khả Lam 
quốc công có công giúp đỡ nghĩa quân. 

Tiến xuống các châu, huyện vùng đồng bằng đông dân, nghĩa quân càng 
được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Sử cũ ghi chép hiện tượng đơd một cách 
tổng quát: "Người già trẻ tranh nhau đem trâu rượu đến đón và khao quân, 
đều nơi rằng: không ngờ ngày nay lại được trông thấy uy nghỉ của nước 
cũ"; hoặc "chia quân đi lấy các châu huyện, đi đến đâu người ta nghe tiếng 
là quy phụ, cùng hợp sức để vây thành Nghệ An" và "nhân dân trong cõi 
đất díu nhau đến như đi chợ"Ở), 

Dạc biệt có nơi, nhân đân còn vũ trang nổi dậy phối hợp với nghỉa quân 
giải phóng quê hương xứ sở, tiêu biểu là cuộc nổi dậy của Nguyễn Tuấn 
Thiện ở Đỗ Gia. 

Nguyễn Tuấn Thiện là một nông dân nghèo ở thôn Phúc Đậu (Sơn Phúc, 
Hương Sơn). Ông cha đều sống bằng nghề làm ruộng, đánh cá và săn bắn. 
Nguyễn Tuấn Thiện và một số thanh niên cùng chí hướng trong lăng lập 
thành một đội vũ trang gọi là "quân Cốc Sơn" (Cốc Sơn là ngọn núi trong 
làng) để bảo vệ thôn xơm. Khi nghĩa quân Lam Sơn tiến vào vùng này, 
Nguyễn Tuấn Thiện và đội quân Cốc Sơn đã huy động nhân dân nổi dậy, 
phối hợp với nghĩa quân đánh tan các đồn giặc, giải phóng toàn bộ huyện 
Đỗ Gia. 

Đến tháng 2 năm 1425, 20 châu huyện của phủ Nghệ An đã được giải 
phóng. Bộ máy chính quyền của địch từ cấp phủ đến các châu, huyện bị sụp 
đổ, các đồn trại của địch lần lượt bị tiêu diệt. Quân Minh chí còn giữ được 
thành Nghệ An, "giặc đống chặt cửa thành, không dám ra: thế là đất Nghệ 
đều về ta hết"), 

Từ sau trận Khả Lưu - Bồ Ai, nghĩa quân đã đuổi theo, áp sát chân 
thành, bắt đầu uy hiếp và vây hãm thành Nghệ An. Các châu, huyện được 
giải phống càng dồn quân địch ở thành Nghệ An vào thế cô lập. Tuy vậy, 
quân Minh do tổng binh Trần Trí cầm đầu vẫn dựa vào hệ thống phòng vệ 
kiên cố và cao điểm lợi hại của thành để cố thủ chờ viện binh. 

Sau mấy lần phân công bị đại bại, quân Minh ở thành Nghệ An bị tổn 
thất nặng nề và mất hết khả năng phản kích, chúng đắp thêm thành lũy, 


(1) (2) Đai Viêt sử k[ toàn thư, Sđd, LÍ, tr.254. 
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lo cố thủ lâu dài. Nghĩa quân nhiều lần khiêu chiến, nhưng quân địch không 
đám ra khỏi thành. Quân ta xiết chặt vòng vây, giam chân chúng ở trong 
thành và xây dựng đất Nghệ Am thành một căn cứ địa cho cuộc chiến tranh 
giải phóng dân tộc. 


VI. MÖ RỘNG KHU VỰC GIẢI PHÓNG 


Tháng 6 năm 1425, tướng Định Lễ được lệnh tiến ra giải phóng phủ Diễn 
Châu (gồm các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành). Sử cũ của ta chép: 
Đỉnh Lễ đem quân "đi tuần ở Diễn Châu". Điều đó cố nghĩa là, nhân dân các 
châu, huyện vùng này đã vung dậy giải phóng quê hương của mình, đánh đổ 
từng mảng chính quyền của địch. Quân Minh phải eo về giữ thành Diễn Châu. 

Lúc bấy giờ, đô tí Trương Hùng đang đem 300 thuyến lương vào tiếp tế 
cho thành Diễn Châu, Đinh Lễ bí mật cho quân mai phục ngoài thành, đánh 
tan số quân địch ra đón thuyền lương và chiếm được nhiều lương thực, 
thuyển bè của dịch. Trên 300 quân địch bỏ xác. Những tên đất Cốn Trận, 
Côn Ngô. cánh đồng Xương... là di tích của chiến trận này. 

Ngay sau đấy để một lực lượng ở lại vây hãm thành Diễn Châu, Định Lễ 
lấy thuyển địch vượt biển duổi theo Trương Hùng đến tân Thanh Hơa, Lê 
Lợi cũng lập tức phái các tướng Lý Triện, Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Bùi Bị 
đem 2.000 quân tỉnh nhuệ và 3 voi chiến, theo đường núi ra Thanh Hóa 
tiếp ứng cho Đinh Lễ. 

Quân Minh ở Thanh Hóa đã phải điều một bộ phận quan trợng vào cứu 
viện cho Nghệ An. Larc lượng quân địch suy yếu hơn mấy năm trước nhiều. 
Hai cánh quân của Dinh Lễ và Lý Triện cùng phối hợp, đánh úp thành Tây 
Đô. Nghĩa quân giết chết 500 quân dịch và bát sống được rất nhiều. Quân 
Minh phải bỏ các doanh trại ngoại vi, rút hết vào trong thành cố thủ, 

Thành Tây Đô là thành lũy lớn nhất và kiên cố nhất của quân Minh kể 
từ Thanh Hóa trở vào. Nghỉa quân vây hãm thành Tây Đa, rồi chia về các 
châu, huyện cùng với nhân dân nhanh chóng giải phống toàn phủ Thanh 
Hóa. Khắp nơi, nhãn dân vô cùng phấn khởi, vùng đậy cùng với nghĩa quân 
tiêu diệt các đồn trại giặc, đánh sập chính quyến đô hộ: "người Thanh Hóa 
tranh nhau đến cửa quân xin liều chết đánh giác"), 


(1) Đại Việt sử kí toàn thư. Sđd, t.!I, tr.255. 
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Việc giải phóng Nghệ An, Diễn Châu, Thanh Hóa làm cho quân địch ở 
Tân Bình, Thuận Hóa Han co5n bị chia cắt và cô lập, Với chủ trương: "bỏ 
chố mạnh đánh chỗ yếu, tránh chỗ vững đánh chỗ núng, thỉ dùng sức một 
nửa mà thành công gấp bội", nghĩa quân gấp rút tiến vào giải phóng hai 
phủ phía nam. 

Tháng 8 năm 1425, La Lợi phái các tướng Trần Nguyên Hãn, Lê Nỗ, Lê 
Đa Bồ đem hơn 1.000 quân bộ và 1 voi chiến; các tướng Lê Ngân, Lê Văn 
An, Phạm Bôi chỉ huy quân thủy gồm hơn 70 chiến thuyền, tiến vào giải 
phóng Tan Binh, Thuận Hóa. Nghĩa quân nhanh chóng đập tan sức kháng 
cự yếu ớt của địch, vây hãm hai thành Tân Bình, Thuận Hóa. Nhân dân 
hết lòng giúp đỡ nghĩa quân giải phống các châu, huyện. Hàng vạn thanh 
niên hãng hái xin gia nhập nghĩa quân. Trần Nguyên Hãn tuyển chọn được 
vài vạn trai tráng bổ sung đội ngũ. 

Như vậy là nghĩa quân đã giải phóng được một khu vực rộng lớn nối liền 
xnột đải từ Thanh Hóa vào đến đèo Hải Vân. Trên khu vực đó, quân Minh 
chỉ còn giữ được mấy thành lũy đã bị cô lập và hoàn toàn bị vây hãm, tê 
liệt mọi hoạt động. Từ tháng 10 năm 1424 đến tháng 8 năm 1425, chỉ trong 
10 tháng, khởi nghĩa Lam Sơn đã giành được những tháng lợi có ý nghĩa 
chiến lược to lớn, làm thay đổi về cơ bản cục diện chiến tranh và so sánh 
lực lượng giữa ta và địch. Bước tiến nhảy vọt đó đang tạo ra thế và lực đưa 
cuộc chiến tranh cứu nước tiến lên giai đoạn toàn thắng. 


VII. PHẤT TRIỂN THÀNH CHIẾN TRANH 
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 


Tiến quân ra Bắc 


Nhân lúc quân địch ở nước ta đang thế suy, lực yếu, mà viện binh của 
nhà Minh thì chưa kịp sang, Lê Lợi, Nguyễn Trãi và bộ chỉ huy nghĩa quân 
quyết định mở cuộc tiến quân chiến lược ra Bắc. Nguyễn Trãi đã nối: “thời 
cơ, thời cơ, thực không nên ìø', Mục đích của cuộc tiến quân này là nhằm 
tranh thủ một thời cơ có lợi, đưa cuộc chiến tranh giải phơng dân tộc phát 


( Đại Việt sử kí toàn thư. Sđd, L.Ụ, tr.25S. 
(2) Nguyễn TTAI, Quân trung từ mệnh tập, Nhà xuất bản Sử học, Hà Nội, 1961. tr.46 
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triển lên quy mô cä nước, giành những tháng lợi có ý nghĩa chiến lược quan 
trọng về quân sự và chính trị để chủ động đối phó với viên binh của địch. 


Tháng 9 năm 1426, ba đạo quân tiến ra Bác theo ba hướng như sau: 


Đạo quân. thứ nhất có 3.000 quân và 1 voi chiến, do Pham Văn Xảo, Lý 
Triện, Trịnh Khá, Đồ Bí... chí huy. Đạo quân này tiến ra vùng Thiên Quan, 
Quảng Oai, Gia Hưng, Quy Hóa, Đà Giang, Tam Đái, tức vùng Tây Bác, 
với nhiệm vụ giải phớng vùng này, uy hiếp mặt tây thành Đông Quan và 
ngăn chặn viện bỉnh từ Vân Nam sang. 

Đạo quân thứ hai có 5.000 quân và 2 voi chiến, do Lưu Nhân Chú, Bùi 
Bị... chỉ huy. Đạo quân này chia làm hai cánh. Cánh thứ nhất tiến ra vùng 
Thiên Trường, Tân Hưng, Kiến Xương, giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị và 
chặn đường rút quân của địch từ Nghệ An về Đông Quan, Cánh thứ hai 
tiến lên vùng Khoái Châu, Thượng Hồng, Hạ Hồng, Bác Giang, Lạng Giang, 
tức vùng Đông Bác, để ngăn chặn viện binh từ Quảng Tây sang. 

Đạo quên thứ ba có 9.000 quân tình nhuệ, do Đỉnh Lễ, Nguyễn Xí chỉ 
huy, tiến thẳng ra phía narn thành Đông Quan. 


CÀ ba đạo quân chỉ có 10.000 quân và 3 voi chiến, Thế mà nghĩa quân 
hoạt động trên một phạm vi rộng lớn bao gốm toàn bộ vùng đồng bằng, 
vùng trung dụ và một phần thượng du các phủ huyện phía bắc (miền Bắc 
bộ ngày nay). Nhiệm vụ của nghĩa quân không phải là chiến đấu một cách 
đơn độc, mà luồn sâu vào vùng chiếm đống của dịch, kết hợp với các lực 
lượng yêu nước địa phương và sự nổi dậy của nhân dân nhằm "chiếm giữ 
đất đai, chiêu phủ nhân dân, triệt đường viện binh của giác"G), 

Trước đây, Lê Lợi đã cử người ra Bác liên kết với những người yêu nước 
và gây dựng cơ sở ở một số nơi cần thiết. 

Cuối năm 1425, Phan Liêu và Lộ Văn Luật đã được phái ra hoạt động ở 
vùng Gia Hưng, Quốc Oai. Sử nhà Minh chép rằng: "Lợi sai đổ đảng là bọn 
Phan Liêu, Lộ Văn Luật ra các châu Gia Hưng, Quốc Oai, chiêu tập đảng 
nghịch càng ngày càng nhiều", 

Từ cuối năm 1424, sử nhà Minh cũng ghi nhận cố quân của Lê Lợi hoạt 
động ở Lạng Sơn, giết chết trị phủ Dịch Tiên. 


(1) Nguyễn Trãi Toàn tập, Sód, tr. 60 và bản 1.am Sơn thực lục, Tỉ Văn hóa Thanh Hóa xuất bản 1976, 
tr. 249, 


(2) 4n Nam khí thự bản mái, q 11 
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Thanh Cổ Lộng (Ý Yên, Nam Định) là một thành lũy quan trọng của 
địch án ngữ hai con đường thủy bộ, đường thiên lí và đường sông Đáy, từ 
Thanh Hóa ra Đông Quan. Một người phự nữ yêu nước ở làng Chuế Cầu 
gần đấy, là Lương Minh Nguyệt, đã sớm tìm vào Lam Sơn tham gia khởi 
nghĩa. Lê Lợi giao cho bà nhiệm vụ trở về quê hương hoạt động. Chính 
Lương Minh Nguyệt đã cùng với dân làng dùng mưu giết hại nhiều quân 
Minh và chuẩn bị phối hợp với nghĩa quân vây hãm thành Cổ Lộng. 

Trước sức mạnh tiến công của một cuộc chiến tranh nhân dân như vậy, 
"người Minh chỉ lo ngồi giữ để chờ quân cứu viện mà thôi"G), 

Khởi nghĩa Lam Sơn đã phát triển thành chiến tranh giải phóng dân tộc 
quy mô cä nước. Khu vực giải pháng từ Thanh Hóa trở vào được mở rộng 
ra phía bắc bao gồm hầu hết các phủ, châu, huyện, trừ một số thành lũy và 
vùng kiểm soát của quân địch. Quân Minh đã suy yếu, lại bị dồn vào thế 
phòng ngự bị động trên cà nước. Những thắng lợi vô cùng quan trọng đó 
đang tạo ra thế và lực mới để quân và đân ta tiến lên đương đầu với viện 
binh địch. 


Sau khi đã giải phóng các châu huyện, nghĩa quân bắt đầu tiến công uy 


hiếp các thành lũy của địch, chủ yếu là thành Đông Quan, và chặn đánh 
viện binh địch. 


VIIL CHIẾN HÀNG TỐT ĐỘNG- 
CHÚC ĐỘNG (11-1426) 


Sau trận Ninh Kiều, Trần Trí đã cho người mang thư lẻn vào thành Nghệ 
An, yêu cầu Lý Án và Phương Chính "bỏ thành Nghệ An, về cứu căn bán°(2), 
Lý An, Phương Chính giao thành Nghệ An lại cho Thái Phúc cố thủ, rồi 
đem đại bộ phận quân lính về cứu Đông Quan. Ngày 17-10-1426, chúng 
đùng thuyền, nhân lúc ban đêm, vượt biển ra Bác. 

Lê Lợi nhận định tình hình: "Thế giặc ngày một yếu, quân ta ngày mnột 
mạnh, thời cơ đã đến mà không hành động ngay, sợ lð mất cơ hội"), Thành 
Nghệ An không còn là mục tiêu quan trọng nữa. Quân dịch đang cố gắng 


(1), (2) Đai Việt mà kí toàn thư (q.X, tồ 20a), Sđd, t]L, 1r. 257 
(3) Lam Sơn thực lục, Đại Việt sử kí toàn thư, Sdd, t. II, tr. 257, tr. 24. 
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tập trung về Đông Quan để phối hợp với viện binh mở những cuộc phản 
công lớn. Mặt trận chính rõ ràng đã chuyển ra Bác, vùng quanh Đông Quan 
và các trục đường tiếp viện của quân Minh, Lê Lợi quyết định để một bộ 
phận nghĩa quân ở lại vây hãm thành Nghệ An, rồi cùng với bộ chỉ huy 
thống lĩnh đại quân, theo hai đường thủy, bộ đuổi theo Lý An, Phương Chính. 
Nhưng quân địch có nhiều thuyền lớn, đã phóng ra biển khơi, chạy thoát 
về Đông Quan. 

Đại quân Lam Sơn dừng lại ở Thanh Hóa môt thời gian. Tại đại bản 
đoanh đặt ở Lỗi Giang, Lê Lợi sai tăng cường thêm lực lượng vây hãm 
thành Tây Đô, không cho chúng rút về Đông Quan và củng cố vững chắc 
khu vực giải phóng từ Thanh Hóa trở vào, để chuẩn bị đưa đại quân 
ra Bác. 


Tại Đông Quan, khoảng cuối tháng 10 năm 1426, quân địch đã tập trung 
được một lực lượng khá lớn. Đội bình thuyền của Lý Án, Phương Chính đã 
vượt qua được lực lượng ngăn chặn của nghĩa quân ở vùng hạ lưu sông Nhị, 
kéo về hội quân với Trần Trí Năm vạn viện binh của Vương Thông cũng 
đã tiến tới Đông Quan. Toàn bộ quân địch có khoảng trên 1Ô vạn bao gốm 
bộ binh, kị binh và thủy binh, trong đó lực lượng nòng cốt là viện bình của 
Vương Thông. Theo lệnh vua Minh, Vương Thông giữ chức tổng binh nắm 
quyền chỉ huy cao nhất, bên cạnh đó tham tướng Mã Anh và tham tán quân 
vụ Trần Hiệp, Trần Trí và Phương Chính bị cách chức, nhưng vẫn lưu lại 
trong quân để "lập công chuộc tội". 

Đầu tháng 11 năm 1426, để lại một bộ phận giữ thành Đông Quan, Vương 
Thông huy động ngót LÔ vạn quân vào cuộc phản công đầy tham vọng của 
hán. Từ Đông Quan, quân địch chia làm ba đạo tiến ra chiếm lĩnh những 
vị trí bàn đạp của cuộc phản công. 

- Đạo quân thứ nhất do Vượng Thông trực tiếp chỉ huy, đóng ở bến Cổ 
Sở trên sông Đáy và con đường bộ từ phía tây đến Đông Quan. 


- Đạo quân thứ hai do Phương Chính, Lý An chỉ huy đơng ở cầu 8a Đôi 
trên sông Nhuệ 


- Đạo quân thứ ba do Sơn Thọ, Mã Kì chỉ huy đóng ở cầu Thanh Oai 
trên sông Đỗ Động và con đường bộ từ phía tây nam đến Đông Quan. 

Quân địch đã triển khai đội hình, chiếm lĩnh ba vị trí cơ động ở đầu mối 
các đường giao thông thủy bộ phía tây và tây nam Đông Quan. Từ những 
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vị trí đó, ba đạo quân Minh hình thành ba mũi tiến công nhằm vây quét 
một vùng rộng lớn, mà mục tiêu chủ yếu là căn cứ Ninh Riều (Chương Mỹ 
Hà Tây) của đạo quân Phạm Văn Xảo, Lý Triện. 

Đạo quân Phạm Văn Xảo, Lý Triện đóng ở Ninh Kiều là đối tượng vây 
điệt của địch và cũng là đạo quân đảm đương những trận đánh đầu tiên 
chống lại cuộc phân công lớn của Vương Thông. 

Trong ba đạo quân địch, nghĩa quân chọn đạo quân ở cầu Thanh Oai làm 
tục tiêu tấn công. Đạo quân này nằm hơi tách ra về phía tây nam, binh 
lực không nhiều, là khâu yếu nhất trong ba mũi tiến công của địch. Ngày 
ð-11-1426, nghĩa quân bố trí mai phục sẵn ở cónh đồng Cổ Lăm (Thanh 
Oai, Hà Tây) rồi khiêu chiến nhử địch ra khỏi doanh trại để tiêu diệt. Sơn 
Thọ, Mã Kì tung quân ra đuổi đánh, đã bị dẫn vào trận địa mai phục và bị 
đại bại. Hơn 1.000 quân địch bị chết tại trận. Sơn Thọ, Mã Kì tháo chạy về 
Đông Quan. Nghĩa quân truy kích đến tận cầu Nhân Mục, giết thêm nhiều 
quân địch và bát sống hơn 500. Đạo quân Phương Chính, Lý An đóng ở cầu 
Sa Đôi thấy bị đe dọa trực tiếp, cũng vội vàng rút quân về Đông Quan để 
tránh đòn tiến công của quân ta. 

Số quan địch bị tiêu diệt chưa nhiều, nhưng thế trận ba mũi vây diệt của 
Vương Thông đã bị phá sản. Cuộc phản công chiến lược quy mô lớn của địch 
vừa mới thực biện đã bị những đòn giáng trả quyết liệt. 

Ngay tối ngày 5-11-1426, Vương Thông ra lệnh điều số bại binh mới 
chạy về Đông Quan lên Cổ Sở. Vương Thông đã phải thay đổi kế hoạch hành 
quân. Hắn tập trung tất cả binh lực lại thành một khối lớn để từ Cổ Sở 
đánh thẳng xuống Ninh Kiều, bao vây càn quét khu căn cứ của nghĩa quân. 

Ngay hôm sau, ngày 6-11-1426, một bộ phận nghĩa quân do Lý Triện 
chỉ huy từ Ninh Kiều tiến lên tập kích doanh trại ngoại vi của địch ở Cổ 
Sở. Trận đánh nhằm quấy rối, tiêu hao và khiêu khích quân địch. 


Vương Thông liền huy động đại quân đánh xuống Ninh Kiều. Nhưng đến 
nơi thì thấy nghĩa quân đã hủy bỏ doanh trại, rút về Cao Bộ (Chương Mỹ, 
Hà Tay). Tại đây, đạo quân Lam Sơn thứ ba do Đỉnh Lễ, Nguyễn Xí chỉ 
huy, tù Thanh Đàm (Thanh Trì, Hà Nội) cũng đã bí mật kéo đến hội quân. 
Hai đạo quân phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị một thế trận lợi hại để quyết 
giành tháng lợi quyết định, đập tan cuộc phản công của Vương Thông. 

Từ Ninh Kiều đến Cao Bộ có hai con đường. 
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+ Con đường cái là đường "Thượng đạo" từ Ninh Kiểu qua Chúc Động, 
Tốt Động lên Cao Bộ. 


+ Con đường tất từ Ninh Kiều qua Chúc Động rồi vòng về phía bắc 
Cao Bộ. 


Vương Thông từ Ninh Kiều đánh lên Cao Bộ nhất thiết phải hành quân 
theo những con đường đó. Nghĩa quân đã khẩn trương bố trí hai trận địa 
mai phục lớn ở Tốt Động và Chúc Động để chờ địch. 

Từ Ninh Kiều, Vương Thông chia quân làm hai đạo tiến đánh Cao Bộ. 
Đạo chính binh do Vương Thông chỉ huy, theo đường cái đánh thẳng vào 
phía trước Cao Bộ. Đạo kì bính theo đường tát, lên đánh úp vào phía sau 
quân ta. Nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ thì cả hai đạo quân địch đã bị rơi 
vào cạm bấy và bị đánh cho tan tác ở Tốt Động và Chúc Động. 

Quân ta đã giết chết tại trận trên 5 vạn quân dịch và bát sống trên 
1 vạn. Đó là chưa kể số tàn quân dịch tháo chạy qua Ninh Giang bị chết 
duối rất nhiều, đến nỗi "nước Ninh Kiểu vì thế không chảy được" và "làm 
nghẽn cả khúc sông Ninh Giang"), Trong số tướng Minh bị giết tại trận 
có thượng thư bộ bính Trần Hiệp, nội quan Lý Lượng và chỉ huy Lý Đằng. 
Tổng binh Vương Thông cũng bị thương. Quân ta thu được rất nhiều chiến 
lợi phẩm gồm: ngựa, xe, vàng bạc, quân trang, vũ khí... 

Chiến thắng Tốt Dóng - Chúc Động (hay Ninh Kiểu) đã đi vào thơ văn 
của Nguyễn Trãi với những hình tượng hào hùng. 

"Ninh Kiều rnnáu chảy thành sông, hôi tanh muôn dặm. 

Tốt Động thây phơi đầy nội, thối để nghìn thu". 

Bình Ngô dợi cáo 

Mở đầu bằng trận Cổ Lãm và kết thúc bằng trận Tốt Động - Chúc 
Động, chỉ trong mấy ngày, quân đội Lam Sơn kết hợp với lực lượng vũ 
trang của các làng xã và được nhân dân hết lòng ủng hộ, đã đánh bại 
hoàn toàn cuộc phản công ngót 10 vạn quân của Vương Thông. Quân dân 
ta đã tiêu diệt một bô phận rất quan trọng sinh lực địch trong đó có phần 
lớn đạo viện binh của nhà Minh mới sang, đánh sập ý đồ của Vương Thông 
muốn xoay chuyển cục diện, giành lại thế chủ động chiến lược trên chiến 
trường. Sau trận đại bại này, Vương Thông tháo chạy về Đông Quan, lo 
cố thủ. Quân địch càng bị lún sâu vào thế phòng ngự bị động trong các 
thành lũy trơ trọi. 


Q1) Đại Việt sử kí toàn thự (q.X, tò 226) Sđứ, (LH, tr.259. 
(2) Miệt sử thông giám cương mục, Sớu, t.XITL, tr.799, 
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IX. VÂY HÀÃM ĐÔNG QUAN 
VÀ CÁC THÀNH LÚY KHÁC 


Song song với công việc xây dựng hậu phương, nghĩa quân tiếp tục đẩy 
mạnh cuộc đấu tranh với dịch. Bước phát triển sáng tạo của cuộc đấu tranh 
trong giai đoạn từ sau chiến tháng Tốt Động - Chúc Động là kết hợp chất 
chẽ giữa ba mặt: quân sự, địch vận và ngoại giao. 

Những cuộc tiến công của quần ta đã dổn địch vào tỉnh thế cực kì nguy 
ngập. Chính trong cảnh "chí cùng lực tận" (Bình Ngé đại cóo), Vương Thông 
phải "sai người đưa thư xin hòa, rñong được toàn quân trở về nước"(), 

Mục tiêu cao cả của khởi nghĩa Lam Sơn là đuổi giặc cứu nước, giành 
lại độc lập dân tộc. Mỗi khi quân địch đã chịu từ bỏ đã tâm xâm lược, 
xin rút quân về nước thì ta sẵn sàng mở đường cho chúng rút lui. Vỉ vậy, 
khí nhận được thư Vương Thông, Lê Lợi nói: "Lời ấy cố nhiên hợp ý ta. 
Và lại bình pháp nói: không đánh mà khuất phục được người, kế dùng 
binh như thế mới là giỏi"), Từ đó, bắt đầu mở ra cuộc đấu tranh hòa 
nghị với địch. Nguyễn Trãi thay mặt Lê Lợi, đảm đương cuộc đấu tranh 
phức tạp này. 

Sau một thời gian thương lương, hai bên đi đến một số kết quả bước đầu. 
Vương Thông cam kết rút hết quân về nước. Quân địch ở các thành sẽ được 
giải vây, tập trung về Dông Quan để về nước. Quân ta bảo đàm các điều 
kiện an toàn cho quân địch rút lui, Đối với triều đình nhà Minh, ta áp dụng 
một số sách lược mềm mỏng để khỏi mất thể diện của “thiên triều" như lập 
con cháu nhà Trần làm vua, chịu cầu phong... Lê Lợi lập Trần Cảo, một 
người tự xưng là cháu ba đời vua Trần Nghệ Tông, lên làm vua trên danh 
nghĩa, là vỉ mục đích này. 

Quân ta còn nới rộng vòng vây các thành, cho phép quân địch được ra 
vào mua bán. Trong những bức thư gửi cho Vương Thông, Nguyễn Trãi chỉ 
rõ, hòa nghị thành, chiến tranh kết thúc, điều đó có lợi cho nhân dân cả 
hai nước: "không những sinh linh nước tôi được khỏi lầm than, mà binh sỉ 
Trung Quốc cũng khỏi nỗi khổ gươm đao". 

Đầu năm 1427, nhà Minh đã quyết định điều quân sang tiếp viện cho 
Vương Thông. VÌ vậy, Vương Thông bể ngoài thì nơi giảng hòa để làm kế 


(1) Đại Việt sử kí toàn thư (q. X, tờ 25a) Sđd, LÌT, tr. 261 
(2) Đại Việt sử kí toàn thư (q.X, tờ 26a) Sđda, t.II, tr. 261. 
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hoän bỉnh, bên trong thÌ vấn tiếp tục đào hào, đắp lũy, cắm chông, lo cố 
thủ lâu đài. Hắn còn sai thám tử lén lút vượt biên giới, mang thư bọc sáp 
về nước tâu báo tình hình và khẩn thiết xin quân cứu viện. 

Trước thái độ và hành động gian trá của địch, Lê Lợi ra lệnh khép chặt 
vòng vây quanh thành Đông Quan. Quân ta mai phục, bắt sống hơn 3.000 
quân địch và 500 con ngựa. Đầu năm 1427, Lê Lợi dời đại bản doanh lên 
Bồ Đề (Gia Lâm, Hà Nội), đối diện với thành Đông Quan qua sông Nhị. Tại 
đây, Lê Lợi, Nguyễn Trãi trực tiếp chỉ đạo việc vây hăm thành Đông Quan 
và cuộc đấu tranh vừa đánh vừa đàm với địch. Lê Lợi sai dựng một lầu cao 
ngang tháp Báo Thiên để quan sát tình hình địch ở trong thành. 


Bốn đạo quân Lam Sơn áp sát bốn cửa thành Đông Quan. Phía sau là 
ba trại quân đóng ở ba mặt: Cảo Động (Từ Liêm, Hà Nội) ở phía tây bắc, 
Sa Đôi (Tù Liêm, Hà Nội) ở phía tây và Tây Phù Liệt ở phía nam. Phía 
đông, bên kia sông Nhị, là một hệ thống chiến lủy và doanh trại của nghĩa 
quân, vừa bảo vệ đại bàn doanh Bồ Đề, vừa ngăn chặn không cho quân địch 
liên hệ với các thành lũy phía bác. 


Tuy vậy, Lê Lợi, Nguyễn Trãi tiếp tục cuộc đấu tranh hòa nghị với địch. 
Thực chất đó là một cuộc đấu tranh chính trị và ngoại giao nhằm vạch trần 
bản chất phi nghĩa, ngoan cố của kẻ thù, vận động, thuyết phục chúng, đồng 
thời mở sẵn lối thoát cho triểu Minh khi kết thúc chiến tranh. Đó là chủ 
trương mà trong Hình Ngô đợi cáo, Nguyễn Trãi gọi là: Ngã Mưu phạt nhi 
tâm công, bất chiến tự khuất" (Ta mưu trí đánh dẹp bằng cách đánh vào 
lòng người, khiến không đánh mà quân giặc phải tự khuất phục). "Đánh vào 
lòng người" ở đây là đánh vào lòng giặc, là địch vận. 

Tuy nhiên, Vương Thông vẫn lợi dụng những chỗ sơ hở của nghĩa quân, 
mở một số cuộc phản kích, cố tạo ra vài thắng lợi nhỏ rồi khuếch đại lên 
để mong giữ tỉnh thần quân lính. 

Ngày 4-3-1427, Phương Chính tập kích doanh trại Cáo Dộng. 

Ngày 18-3-1427, một toán quân Minh lén ra đánh doanh trại 5a Đôi. 

Ngày 6-4-1427, Vương Thông tự đem một đội quân tỉnh nhuệ, bất ngờ 
tập kích doanh trại Tây Phù Liệt. 

Ngoài Đông Quan, quân Minh còn chiếm giữ 12 thành: Thuận Hơa, Tân 
Bình, Nghệ An, Diễn Châu, Tây Đô, Cổ Lộng, Điêu Diêu, Tam Giang, Thị Cầu, 
Xương Giang, Chí Linh, Khâu Ôn. Đối với các thành lũy này, chủ trương chung 
của nghĩa quân cũng là vừa vây hãm vừa dụ hàng, nghĩa là kết hợp tiến cõng 
quân sự với dịch vận, được nâng lên thành thế trận chiến lược. 
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Năm thành từ Thanh Hóa trở vào đã bị vây hãm từ năm 1425. Các thành 
ở phía bác bắt đầu bị vây hãm vào khoảng cuối năm 1425 đầu năm 1426. 

Đối với quân Minh, Nguyễn Trãi chỉ rõ thế tất thắng của ta, thế thất bại 
của địch, vạch trần cái "bội ước thất tín" của Vương Thông, cái "cơ táng 
loạn" của triểu đình nhà Minh và khuyên bảo: "Các ngươi nếu biết kéo quân 
ra thành cùng ta hòa hảo thân tỉnh, thì ta coi các ngươi nghĩa như anh em 
ruột thịt, nào chỉ những bảo toàn tính mệnh vợ con mà thôi đâu!". Mặt 
khác, Nguyễn Trãi cũng nghiêm khác cảnh cáo trước: "Nếu không thế, tùy 
các ngươi. Trong khoảng sớm tối sẽ khắc thấy nhau. Đến lúc bấy giờ, hối 
cũng không kịp"Ó), 

Phương thức đấu tranh chung là vừa vây hãm, vừa dụ hàng, nhưng yêu 
cầu đối với từng loại thành có khác nhau. 

Trong số 12 thành, quân địch còn cố thủ, cố những thành nằm sâu trong 
hậu phương của ta, cách xa các đường tiếp viện của quân Minh, như thành 
Chí Linh, Cổ Lộng và các thành từ Thanh Hóa trở vào. Về mặt quân sự, 
những thành này ở vào vị trí hoàn toàn bị cô lập và không thể tiến ứng, 
phối hợn với viện bĩnh địch. Nghĩa quân chủ trương kết hợp bao vây với 
địch vận, buộc quân địch trong các thành ấy phải đầu hàng. 

Đến đầu năm 1427, các thành Thuận Hóa, Tân Bỉnh, Nghệ An, Diễn 
Châu lần lượt đầu hàng. Chỉ còn thành Tây Đô, Cổ Lộng, Chí Lạnh, quân 
địch dù ngoan cố giữ thành, nhưng lực lượng càng ngày càng suy yếu, kiệt 
quệ và khi viện binh sang, không dám hành động gì. 

Những thành khác nằm trên hai trục đường tiếp viện của quân Minh đến 
Đông Quan. Dớơ là thành Tam Giang (Vĩnh Phúc và Phú Thọ) - trên trục 
đường Vân Nam - Đông Quan và các thành RKhâu Ôn (Lạng Sơn), Xương 
Giang (Bác Giang), Thị Cầu (Bác Ninh), Điêu Diêu (Gia Lâm, Hà Nội) trên 
trục đường Quảng Tây - Đông Quan, Những thành này đóng vai trò như 
những nhịp cầu đón tiếp và dẫn dát quân địch tiến vào Đông Quan. Vì vậy, 
để triệt để cô lập Đông Quan và chuẩn bị chiến trường diệt viện, nghĩa 
quân chủ trương vừa vây hãm, vừa dụ hàng, nhưng nhất thiết phải xóa sạch 
trước khỉ viện binh sang. Trường hợp những thành ngoan cế không chịu 
đầu hàng thì kiên quyết tiến công hạ thành bằng sức mạnh quân sự. 

Kết quả là tháng 2 năm 1427 thành Diêu Diêu đầu hàng, tháng 3 thành 
Thị Cầu đầu hàng, tháng 4 thành Tam Giang đầu hàng, chỉ có hai thành 


(1) Nguyễn Trải, Tơời rập, Sđd, tr. 128. 
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Khau Ôn và Xương Giang nhất định không chịu ra hàng, quân dịch liều 
chết. cố thủ chờ viện binh. 


Khâu Ôn là một thành gần biên giới Quảng Tây. Thành đã bị quân ta 
do Trần Lựu và Lê Bói chỉ huy, vây hãm từ cuối năm 1426. Tháng 2 năm 
1427, quân ta mở cuộc tiến công hạ thành. Quân địch một số tháo chạy về 
Quảng Tây, một số bị tiêu diệt tại chỗ. 


Xương Giang là một thành lủy vào loại kiên cố của quân Minh, lại ở vào 
một vị trí trọng yếu trên con đường Quảng Tây - Đông Quan. 


Cuối năm I426, một lực lượng nghĩa quân khá mạnh do các tướng Lê 
Sát, Lý Triện, Nguyễn Đình Lý, Lê Thụ, Lê Lãnh chỉ huy, được lệnh tiến 
lên vây hăm thành Xương Giang. Nguyễn Trãi đã hai lần viết thư dụ hàng 
và cho Thái Phúc đến đưới chân thành khuyên bảo. Nhưng quân địch dựa 
vào kiến trúc phòng vệ chắc chắn, binh lực nhiều và lương thực dự trữ sẵn, 
kiên quyết cố thủ chờ viện binh. 

Tháng 9 nãm 1427, Lâ Lợi điều thêm quân và giao cho các tướng Trần 
Nguyên Hăãn, Lê Sát, Nguyễn Dinh Lý phải tổ chức công phá, gấp rút hạ thành 
Xương Giang. Ngày 28-9-1427, quân ta dùng thang đột nhập vào thành. Toàn 
bộ quân địch bị diệt và bị bắt sống. Bọn tướng Minh phải tự tử. 

Như vậy là cho đến trước khi viện bỉnh sang, quân Minh ở nước ta 
chỉ còn giữ được bốn thành: Đông Quan, Chí Linh, Cổ Lộng(), Tây Đô. 
Quân địch tuy liều chết cố thủ, nhưng sự vây hãm lâu ngày kết hợp với 
những đòn tiến công địch vận đã làm chúng rã rời, suy nhược, mất hết 
khà năng hành động phối hợp với viện bỉnh. Cả đất nước đã được chuẩn 
bị sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu cở ý nghỉa quyết định tiêu diệt viện 
binh của nhà Minh. 


X. CHIẾN THẢNG CHI LÃNG -XƯỞNG GIANG 
(8-10 ĐẾN 3-11-1427) 


1. Nhà Minh tăng viện 


Tháng 1 năm 1427, nhà Minh quyết định điều hai đạo viện bỉnh sang 
cứu nguy cho Vương Thông. 


(1) Theo chính sử thì thành Cổ Lộng bị vây hãm cho đến khí viện binh bị diệt thì phải đầu hàng. Nhưng 
theo Mgọc Chuế phúc thần sự tích của Lê Tung và truyền thuyết đân gian cùng một số di tích quanh 
thành Cổ Lộng thì thành này bị quân ta hạ trước khi viện bình của địch kéo sang. 
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Đạo viện binh thứ nhất do An Viên hầu Liễu Thăng làm tổng binh với 
chức Chinh lỗ phó tướng quân, từ Quàng Tây tiến sang. Trong bộ chỉ huy 
của Liễu Thăng, có Bảo Định bá Lương Minh làm tả phó tổng binh, đô đốc 
Thôi Tụ làm hữu tham tướng. 

Đạo viện binh thứ hai do Kiếm Quốc công Mộc Thạnh làm tổng binh với 
chức Chinh Nam tướng quân, tiến sang theo đường Vân Nam. Trong bộ chỉ 
huy của Mộc Thạnh, có An Hưng bá Từ Hạnh làm tả phó tổng binh, Tân 
Ninh bá Đàm Trung làm hữu phó tổng bình. 

Tổng số quân của hai đạo viện bình, theo sử ta, là 15 vạn quân và 3 vạn 
ngựa. Đạo quân Liễu Thăng gồm 10 vạn quân và 2 vạn ngựa. Đạo quân 
Mộc Thạnh gồm ð vạn quân và Ì vạn ngựa(), 

Trong bộ chỉ huy viện binh, vua Minh còn đặc biệt cử hai thượng thư đi 
theo làm tư vấn cho Liễu Thăng. Đớ là thượng thư bộ binh Lý Khánh giữ 
chức tham tán quân vụ, người mà vua Minh đã khen ngợi là "lão thành và 
lịch luyện", và thượng thư bộ công Hoàng Phúc, tên quan đô hộ cáo già đã 
từng sống lâu năm ở nước ta. 

Một lúc điều 15 vạn viện bình, lần tiếp viện lớn nhất trong 25 năm đô 
bộ của chúng, là một cố gắng chiến tranh rất lớn của nhà Minh. Cuộc chiến 
đấu tiêu diệt viện bính, đập tan cố gắng chiến tranh đó sẽ có ý định đoạt 
đối với sự nghiệp cứu nước của dân tộc ta. 

Khi nghe tin viện binh của địch sắp sang, một số tướng yêu cầu Lê Lợi 
cho họ đánh gấp thành Đông Quan "để tuyệt nội ứng", rồi tập trung lực 
lượng tiêu điệt viện bình. Một vấn để có tầm quan trọng đến sự chỉ đạo 
chiến lược được đặt ra là: hạ thành trước hay diệt viện trước. 


Bộ chỉ huy nghĩa quân không chấp nhận để nghị hạ thành trước, mà vẫn 
khẳng định chủ trương "vây thành diệt viện". Lê Lợi đã phân tích tình hình 
một cách sâu sắc và giải thích chủ trương dó như sau: "Dánh thành là hạ 
sách. Ta đánh vào thành vững, hàng nãm hàng tháng không hạ được, quân 
ta sức mỏi, khí nhụt. Nếu viện binh giặc lại đến trước mặt, sau lưng đều 
có giặc. Đó là con đường nguy! Sao bằng đưỡng sức chứa uy để đợi viện 
binh giặc. Viện binh bị phá thì thành tất phải hàng. Thế là làm một mà 
được hai. Đấy là kế vạn toàn vay'Ó), 


Như vậy là bộ chỉ huy tối cao kiên quyết gìữ những chủ trương tiếp tục 


Q1) Đại Việt sứ kf toàn thư, Sđủ, t.ÌI, tr, 275, Lê Quý Đôn, Toàn tập, Sđd, t. III, tr. 64 —65. 
Lam Sơn thực lục chép số viện binh của nhà Minh đến 20 vạn. 
(2) Đại Việt sử kí toàn chứ (q, X, tò 39a), Sđd, t. Tí, tr. 42 - 43, tr, 275 
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vậy hăm thành Đông Quan; đồng thời tập trung một lực lượng cần thiết để 
chặn đánh tiêu diệt viện binh của địch. Sau khi viện bỉnh đã bị diệt thì quân 
địch trong các thành tất nhiên phải đầu hàng, và dù cho có thành nào đớ 
chúng ngoan cố chống cự thì quân ta cũng thừa sức để hạ thành. 


2. Kế hoạch diệt viện 


Để chuẩn bị diệt viện, trước hết quân ta khép chặt hơn nữa vòng vây 
thành Đông Quan. Một vài cứ điển quân sự của địch ở phía ngoài thành 
đều bị đánh chiếm. Quân ta đáp thêm thành Cơ Xá ở phía đông, chiến lũy 
Vạn Xuân ở phía nam để khống chế mọi hoạt động của địch. Lê Lợi hạ lệnh 
cho lực lượng nghĩa quân làm nhiệm vụ vây hãm Đông Quan "canh giữ cho 
nghiêm, ngày đêm tuần xét*(), 

Với chủ trương "vây thành điệt viện" thì chiến trường chủ yếu là miền 
núi rừng trên hai trục đường tiếp viện của quân Minh từ Quảng Tây và 
Vân Nam sang. ÖỞ đây, công việc chuẩn bị diệt viện cũng đã được xúc tiến 
khẩn trương. 


Nhưng đến nay, lỗ vạn viện binh của địch chia làm hai đạo, theo hai 
đường tiến sang, thì một vấn đề cụ thể có ý nghĩa chiến lược quan trọng 
được đặt ra là chọn hướng chiến lược, xác định đối tượng quyết chiến chủ 
yếu như thế nào? 

Về đạo quân Mộc Thạnh, Lê Lợi đã đánh giá: "Mộc Thạnh tuổi già, trải việc 
đã nhiều, vốn đã nghe tiếng ta, tất ngồi xem Liễu Thăng thành bại chứ không 
dám khinh động"Ở), Mộc Thạnh trước đây đã cầm quân cùng với Trương Phụ 
sang xâm lược nước ta và sau đớ, hai lần đem quân sang tiếp viện, một lần 
bị đại bại ở Bô Cô năm 1408. Về chức và tước, Mộc Thạnh cao hơn Liễu Thăng, 
nhưng chỉ thống lĩnh 5 vạn quân sang phối hợp với Liễu Thăng. Là một tướng 
già đã từng trải, Mộc Thạnh tỏ ra dè dặt và luôn luôn nghe ngóng, chờ xem 
đạo quân Liễu Thăng tiến quân thế nào rồi mới hành động. 

Đánh giá đúng vị trí của đạo quân Mộc Thạnh và nắm vững thái độ, tư 
tưởng của viên tướng chỉ huy, bộ chỉ huy nghĩa quân chỉ sử dụng một lực 
lượng cẩn thiết để kìm giữ chúng ở ải Lê Hoa. Tại đây, Lê Lợi phái các 
tướng Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả, Nguyễn Chích, Lê Khuyển, Lê Trung đem 
quân lên tổ chức trận địa phòng ngự, làm nhiệm vụ kiểm chế. Quân ta được 
mật chỉ đạt phục bình để đợi, chớ vội giao chiến?) nghĩa là không tiến công, 
tránh giao tranh lớn, kiên trì mai phục và kiềm chế, chờ dịp đánh địch. 
(1) Đại Việt sử kí toàn thư, Sđd (q.X, tò 39b) tr. 275. 


(2) Lam Sơn thực lục trong Vguyễn Trái, toàn tập, Sđd. tr. 61. 
(3) Đại Việt sử kí roàn thư, Sđd (q. X tờ 4b), t.L[, tr, 277, 
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Trên cơ sở nhận định trên, Lê Lợi đã bố trí lực lượng và chuẩn bị sẵn 
một thế trận đánh tháng hoàn toàn và tiêu diệt gọn quân Liễu Thăng trên 
đoạn đường tiến quân của địch từ Pha Lũy đến Xương Giang. 

Tại Pha Lũy, tướng Trần Lựu được lệnh tổ chức những trận đánh nhử 
địch nhằm kích động tính chủ quan của Liễu Thăng và dẫn dát chúng vào 
trận địa mai phục ở Chi Lãng. 

Các tướng Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Lê Lãnh, Đinh Liệt, Lê Thụ, Phạm 
Văn Liêu đem 1 vạn quân tỉnh nhuệ và ð voi chiến lên bố trí mai phục sẵn 
ở ải Chỉ Lãng. 

Các tướng Nguyễn Đình Lý, Lê Văn An đem 8 vạn quân lên tiếp ứng và 
bố trí những trận đánh phía dưới Chi Lăng. 

Tại Xương Giang, tướng Trần Nguyên Hãn gấp rút biến thành lũy thành 
một chiến lũy kiên cố chặn đứng đường tiến quân của địch về Đông Quan, 
Một khối lượng lương thực lớn đã được tích trữ sẵn ở đây. Số quân địch còn 
lại sẽ bị vây hãm và tiêu điệt trước thành Xương Giang. Đó là điểm cuối 
cùng của chiến trường diệt viện. 

Ngoäi quân đội Lam Sơn, lực lượng vũ trang của các làng xã cũng dược 
huy động vào các trận đánh diệt viện. 

Tại đỉnh Bồ Đề, Lê Lợi, Nguyễn Trãi và bộ chỉ buy vừa chi đạo việc vây 
hãm thành Đông Quan, vừa chỉ đạo toàn bộ chiến dịch tiêu điệt viện binh. 
Một lực lượng dự bị mạnh có mặt ở đây để sẵn sàng tiếp ứng cho các mặt 
trận khi cần thiết. 

Khi viện binh của địch tiến vào biên giới nước ta cũng là lúc một thế 
trận đã bày sẵn để đợi chúng và quân dân ta đã đứng ở vị trí chiến đấu 
trong tư thế quyết chiến quyết thắng. 

3. Những trận nhứử dịch 

Ngày 8-10-1427, đạo quân Liễu Thăng tiến đến cửa ải Pha Lũy ở vùng 
biên giới. 

Tướng Trần Lựu giữ cửa ải Pha Lũy, theo kế hoạch đá định, vừa đánh 
vừa giả thưa, rút về Khâu Ôn (Lạng Sơn). Liễu Thăng tung quân đuổi theo 
chiếm lấy Khâu Ôn. Tại đây, Liễu Thăng nhận được bức thư của Nguyễn 
Trãi. Trong thư, Nguyễn Trãi nhân danh Trần Cảo, dùng lời lẽ mềm mỏng 
xin Liễu Thăng đóng đại quân ở biên giới để "xét rõ sự tỉnh thời thế" rồi 
"lầm sớ tâu rõ công việc về triều đình" để "có thể ngồi yên mà hưởng thành 
công"), Liễu Thăng càng kiêu căng, không thèm đọc thư, gửi thẳng về 
triều, rồi lập tức tiến quân. 


(1) Nguyễn Trãi, Toàn tập, Sđd. tr. 150. 
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Trần Lựu lui vê giử Ai Lưu (Chỉ Lăng, Lạng Sơn). Quân địch tiến đánh 
Ai Lưu, Trần Lựu lại rút về ải Chí Lăng. 

Những trận đánh nhử địch tãi giỏi của Trần Lựu kết hợp với những bức 
thư "đánh vào lòng người" hết sức mưu trí của Nguyễn Trãi, đã làm cho 
Liễu Thăng và đạo quân 10 vạn của hắn tưởng là "đắc thăng" nhưng thực 
ra đã "thua kế` quân ta 


4. Trận Chỉ Lăng 


Ai Chỉ Lãng là cửa à‹: xung yếu nhất trên con đường từ Pha Lũy đến 
Đông Quan, cách Pha Lũy khoảng 60 km, 

Toàn bộ ải Chi Lãng như một thung lũng nhỏ, hỉnh bầu dục, dài khoảng 
4 km theo hướng bắc-nam, chỗ rộng nhất ở giữa khoảng hơn 1km theo 
hướng đông-tây. Phía tây, vách núi đá vôi dựng đứng bên dòng sông Thương. 
Phía đông là dãy núi Thái Hòa và Bảo Đài trùng trùng điệp điệp. Lòng ải 
đã hep, lại có 5 ngọn núi đá nhỏ: Hàm Quỷ, Nà Nông, Nà Sản, Kì Lân, Mã 
Yên. Hai phía bác và nam, mạch núi khép lại, tạo thành hai cửa äi hiểm 
trở. Ai Chi Lang, với vị trí và địa thế của nó, đã bao lần là mồ chôn quân 
cướp nước từ phương Bắc xuống. Trong kháng chiến chống Tống đời Lý và 
chống Mông - Nguyên đời Trần, quân đân ta đã từng lợi dụng nơi đây để 
chạn đánh và tiêu điệt quân xâm lược. 

Bộ chỉ huy quân đội Lam Sơn đã chọn ải Chi Lãng làm trận địa đánh 

_đòn phủ đầu hết sức bất ngờ vào đạo viện binh Liễu Thăng. Một vạn quân 
tỉnh nhuệ trong đó có ỗ voi chiến, 100 ngựa, đã chiếm giữ các vị trí lợi hại, 
mai phục sẵn sàng đợi địch. Đó là thế trận "phục binh giữ hiểm, đập gãy 
tiền phong" (Bình Ngô dại cáo). 

- Tại Ai Lưu, Liễu Thăng "thừa thắng" đuổi theo quân ta chiếm luôn ải 
Chỉ Lãng. Trong.hàng ngũ tướng giặc, nhiều người lo ngại, sợ trúng kế quân 
ta, hết lời khuyên Liễu Thăng nên thận trọng. Tham tán quân vụ Lý Khánh 
đang ốm, cũng nương đậy can gián Liễu Thăng không nên khính địch. Nhưng 
với tính chủ quan, kiêu ngạo đã bị kích động cao độ, Liễu Thăng gạt bỏ mọi 
lời khuyên can, hạ lệnh tiếp tục tiến quân. 

Ngày 10-10-1427 (ngày 20-9 năm Đinh Mùi) Liếu Thăng đích thân dẫn 
hơn 100 quân kị mã xông lên trước đội quân tiên phong, bung hãng mở 
đường tiến vào Chỉ Lăng, Tướng Trần Lựu đã rút về Chỉ Lăng, lại đem 
quân ra đón đánh, rồi "giả cách thua chạy". Trên đoạn đường dài từ Pha 
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Lũy đến Chỉ Lăng, Liễu Thăng chỉ thấy đội quân Trần Lựu vừa đánh vừa 
chạy. Hán càng tức tối, thúc quân đuổi sát theo Trần Lựu, lao thẳng vào 
trận địa mai phục của ta. 

Phía nam ải Chỉ Lăng cố ngọn núi Mã Yên. Dưới chân núi là một cánh 
đồng lầy lội, có cẩu bác qua, Liễu Thăng và hơn 100 kị bỉnh vừa qua câu : 
thì cầu bị sập. Đội quân tiên phong theo chủ tướng, chưa kịp qua cầu. Đội 
hình của dịch bị chia cất. 


Đúng lúc đơ, phục binh của ta bốn bề nổi đậy, bất ngờ xông lên diệt địch. 
Hơn 100 kị binh của địch bị điệt gọn. Liêu Thăng bị trúng lao chết bên sườn 
núi Mã Yên. Tin chủ soái bị giết làm cho quân địch càng thêm hoảng loạn. 
Quân ta thừa thắng, chia cắt đôi hình của địch ra tiêu diệt. Các đội dân 
binh của nhân dân địa phương cùng phối hợp chiến đấu có hiệu quả. Đặc 
biệt "Đội tuần đỉnh tuần tráng" của Lý Huế ở Đồng Mỏ đã đánh giặc rất 
đũng cảm và lập nhiều chiến công. 

Kết quả, tại Chi Lãng quân và đân ta đưới quyền chỉ huy của các tướng 
Lê Sát, Lưu Nhãn Chú, Đinh Liệt, Trần Lựu... đã tiêu diệt hơn l vạn quân 


tiên phong của địch. 
5. Trận Cần Trạm 


Sau khi Liễu Thăng bị giết, phó tổng binh là Bào Định Bá Lương Minh 
lân thay, cầm quyền chủ soái. Nguyễn Trãi lại viết thư cho Lương Minh 
khuyên nên lui quân. Nhưng còn 9 vạn quân trong tay, bọn tướng giặc vẫn 
còn ngoan cố, tiếp tục thực hiện mưu đồ xâm lược. Lương Minh cố gắng 
chấn chinh lại đội ngũ và ra lệnh tiến quân. 

Phía dưới Chi Lãng, các tướng Nguyễn Đình lý, La Văn An đã đem ö vạn 
quân lên bày sẵn một trận địa mai phục thứ hai ở Cần Trạm để đợi giặc. 

Cần Trạm (Lạng Giang, Bác Giang) ở vào cuối dãy núi Bảo Đài, nơi tiếp 
giáp giữa vùng thượng du và trung du. Đây là một dịch trạm trên con đường 
Đông Quan - Pha Lũy. Sau khi chiếm nước ta, quân Minh lập lên ở đây 
một đồn trại để bào vệ dịch trạm và án ngự con đường giao thông huyết 
mạch nối liền với Trung Quốc. Di tích thành Cần Trạm hiện nay vẫn còn, 

Sau trận Chí Lăng, các tướng Lê Sát, Lưu Nhân Chú... rút quân ra khỏi 
ài, làm nhiệm vụ mới: bám sát dịch, chờ thời cơ công kích vào phía sau đội 
hình quân địch. 

Ngày 15-10-1427 (ngày 25-9 năm Đình Mùi), quân địch lọt vào trận địa 
mai phục ở Cần Trạm. Ba vạn phục binh của ta do tướng Nguyễn Đình Lý, 
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Lê Văn An, chỉ huy, từ nhiều ngà xông lên đánh tạt ngang vào đội hình 
hành quân của dịch. Cùng lúc đó, hơn Í vạn quân của Lê Sát, Lưu Nhân 
Chú v.v... đánh mạnh vào hậu quân địch. 


Chiến dịch xảy ra trên một quãng đường dài khoảng 5 km, dấu vết còn 
bảo tồn đến nay là những tên đất như Bãi Chiến, ở đông bác thành Cần 
Trạm, Nghè Trận ở gần Kéếp... Phó tổng binh Lương Minh mới lên nắm 
quyền chỉ huy được ð ngày, lại bị trúng lao chết ngay tại trận. Khoảng hơn 
1 vạn quân địch bị tiêu diệt. Quân ta thu được rất nhiều lương thực, vũ khí... 


8. Trận Phố Cát 


Sau trận Cần Trạm, quân ta lại nhanh chống, theo đường tắt, vận động 
về phía sau để tổ chức những trận đánh mới. 

Quân địch bị bồi thêm một đòn thất bại nặng nề. Lực lượng bị diệt chưa 
thật nhiều nhưng thế của địch bắt đầu suy sụp, chuyển sang chống đỡ một 
cách bị động. Đô đốc Thôi Tụ giữ chức hữu tham tướng, lên nắm quyền chỉ 
huy. Thôi Tụ cùng với thượng thư bộ binh Lý Khánh và thượng thư bộ công 
Hoàng Phúc, thu thập quân lính, cố gượng tiến về phía thành Xương Giang 
mà chúng tưởng đang ở trong tay quân Minh. 

Phía nam Cần Trạm là bước vào địa hình trung du, đổi núi thoai thoải 
và thưa dần. Đường hành quân của địch xuyên qua các thung lũng hẹp và 
dài, hai bên là đổi thấp và rừng thưa. Quân ta lợi dụng địa thế và đội hình 
hành quân kéo dài của 7-8 vạn quân địch, tổ chức những trận đánh vào 
canh sườn, nhất là vào đội quân lương đi sau của địch. Đó là lối đánh "dùng 
kỉ bính chặn đường, cắt ngang lương thực" (Bình Ngô dại cáo). 

Ngày 18 tháng 10 (ngày 28-9 năm Định Mùi), quân ta đánh một trận 
lớn ở Phố Cát (gần Phố Tráng, Lạng Giang, Bác Giang). Đồi Mả Ngô còn 
như lưu lại dấu tích của trận đánh này. 

Những trận đánh liên tiếp như vậy làm cho quân địch bị tiêu diệt thêm 
khoảng l vạn quân và đặc biệt nguy hiểm là bị mất nhiều quân lương, vũ 
khí. Quân ta "bất được lừa, ngựa, trâu, quân nhu, khí giới không biết bao 
nhiêu mà kể'*C), 

Sau trận Phố Cát, thượng thư bộ binh giữ chức tham tán quân vụ là Lý 
Khánh, phần vì ốm nặng, phần vÌ lo sợ và tuyệt vọng đã "kế cùng phải thất 
cổ”. Lại thêm một chủ tướng nữa bị chết. 


(1) Đạt Việt sử kí toàn thư (q.X tò 40b) Sđa, tIL, tr.176 
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Chỉ sau 10 ngày (8 đến 18-10-1427) đặt chân lên đất nước ta, đạo 
viện bình chủ yếu của nhà Minh đã bị những tổn thất hết sức năng nề. 
Nguyễn Trãi mô tả thế trận và những thắng lợi của ta trong Hình Ngô 
đại cớo như sau: 


"Ta đã chọn phục bình giũ hiểm, đập gãy tiền phong, 
Sau lại dùng kì bỉnh chặn dường, cốt ngang lương đạo, 
Ngày mười tớm, Liễu Thủng bị đúnh, Chỉ Lang trúng kế 
Ngày hai mươi, Liêu Thăng bị bại, Má Yên phơi thây. 
Ngày hai mươi lừm, bá tước Lương Minh trên hãm phải 
bỏ mình. 
Ngày hai mươi tứm, thượng thư Lý Khánh bế cùng phổi 
thắt cổ". 

Quân địch đã bị tiêu điệt khoảng 3 vạn quân, các tướng chủ chốt lần 
lượt bị chết. Số quân còn khoảng 7 vạn, nhưng thế và lực đã hoàn toàn suy 
sụp. Từ tướng đến quân, đều hoang mang, tuyệt vọng. 

Nhưng đến gần Xương Giang, quân địch mới biết rằng thành này đã trở 
thành pháo đài sừng sững của quân ta, chắn ngang đường tiến quân của chúng. 
Phía sau, quân ta tiếp tục đuổi đánh. Tiến, thoái hết đường. Quân địch hết 
sức mệt mỏi, hoang mang. Thôi Tụ, Hoàng Phúc đành phải đóng quân giữa 
một cánh đồng trống trải cách thành Xương Giang khoảng 3 km về phía bắc. 
Đấy là một vùng địa hình bằng phẳng với những quả đổi thấp và phần lớn là 
đồng ruộng, xốm làng của dân, nằm giữa sông Thương và sông Lục Nam. Quân 
dịch phá nhà cửa của dân làm doanh trại và gấp rút đào hào, đắp lũy, tổ chức 
phòng ngự để lo đối phố với những cuộc tiến công của quân ta. 


7. Đánh tan quân Mộc Thạnh 

Theo hướng kiểm chế, Mộc Thạnh đang đóng quân ở vùng biên giới để 
chờ tin tức của Liễu Tháng. Tại ải Lê Hoa, quân ta do các tướng Phạm Văn 
Xão, Trịnh Khả, Nguyễn Chích, Lê Trung, chỉ huy, chiếm linh những nơi 
yếu hai, bố trí raai phục để làm nhiệm vụ ngăn chăn địch và sẵn sàng tiến 
công khi thời cơ đến. Biết rõ thái độ đè dặt của Mộc Thạnh, Nguyễn Trãi 
gửi thư vạch rõ những thất bại, tổn bại nặng nề của quân Minh ở nước ta 
và dùng lời lẽ ôn tồn khuyên Mộc Thạnh xin triều đình bãi bình. 

Sau khi đã giam chặt số quân của Thôi Tụ, Hoàng Phúc ở Xương Giang, 
bộ chỉ huy nghĩa quân chủ trương phải kịp thời tổ chức tiến công đánh tan 
đạo quân Mộc Thạnh. 
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Lê Lợi sai một tên chỉ huy, ba tên thiên hộ bắt được trong đạo quân Liễu 
Thăng, mang sắc thư, ấn tín của Liễu Thăng cùng một bức thư của Nguyễn 
Trãi, chuyển cho Mộc Thạnh. Trong thư, Nguyễn Trãi chủ yếu báo tin cho 
Mộc Thạnh biết sự thất bại thảm hại của Liễu Thăng vì "mạo hiểm tiến 
quân vào sâu, chuyên việc chém giết, định diệt hết không để sót người nào" 
nên "bị chết tại trận tiền, không biết lẫn lộn vào đâu" và "Bảo định bá, Thôi 
đô đốc, Lý thượng thư cũng nối nhau chết nốt"), 

Đòn tiến công "đánh vào lòng người" đã có tác dụng lớn. Đọc thư, lại tận 
mắt nhìn thấy những chứng tích thất bại của Liễu Thăng, tướng Mộc Thạnh 
võ cùng khiếp sợ. Đang đêm, Mộc Thạnh vội vàng dem quân tháo chạy. 

Quân ta đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức tung quân ra đuổi đánh. Mộc Thạnh 
dù tháo chạy, nhưng cũng phải đánh cho tan nát thì mới đè bẹp được ý chí 
xâm lược của quân thù. 


Quân ta thắng lớn ở Lãnh Câu và Đan Xá, giết chết hơn I vạn, bất sống 
hơn 1.000 quân địch và thu được hơn 1.000 ngựa cùng rất nhiều vũ khí, 
lương thực, của báu. 

Nguyễn Trãi mô tả chiến thắng này trong Bình Ngô dợi cáo : 

*XBHỆ quên ta chen ỏ Lê Hoa, quân Vân Naữt kính sợ mà 
trước đú uõ mật. 


Nghe quân Thùng thua ở Cần Trạm, quân Mộc Thạnh 
xéo lên nhau chạy dể thoút thôn. 


lanh Câu tuáu chảy thẳm dòng, nước sông ốm úc. 
Dan Xó thây chồng thành núi, cô nội thắm hồng". 


8. Trận Xương Giang kết thúc 


Tại mặt trận chính ở Xương Giang, vòng vây quân ta ngày càng khép 
chặt. Nguyễn Trãi tiếp tục viết thư dụ hàng, khuyên Thôi Tụ, Hoàng Phúc 
nên "lui quân ra ngoài bờ cõi". Như thế "bọn các ông có thể không mất tiếng 
tốt, mà Nam, Bắc từ nay vô sự. Đó không những là sự may cho nước An 
Nam tôi, củng là sự may lớn cho cả bàn dân thiên hạ", 

Quân địch tuy khốn quẫn, nhưng với khối lượng 7 vạn quân, chúng vẫn 
cô kéo đài thời gian cấm cự, nuôi hỉ vọng quân Đông Quan hay quân Vân 


(1) Nguyễn Trái, Toờn tập, Sdd, tr.170. (Thực ra lúc đó, đô đốc Thôi Tụ chúa chết). 
(2) Nguyễn Trãi, Toàn rập, Sđd, tr.165 
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Nam sẽ đến cứu nguy. Nguyễn Trãi biết rõ điều đó: "Chác các ông sở di ở 
chậm lại, có ý trông mong vào quân ở thành Đông Quan sang tiếp ứng 
chăng? Hay là quân ở Vân Nam sang tiếp ứng chăng?". Nguyễn Trãi chỉ cho ' 
chúng biết "Từ Dông Quan đến đây chÌ có một ngày đường, không phải hẹn 
còn có thể tự đến cứu được, há lại nỡ lòng nào đửng dưng ngồi nhìn không 
đau lòng hộ ư?". Còn quân Vân Nam thì "Kiểm đại nhân tuổi cao đức cả, 
đã sớm biết lẽ phải.... đã lui quân về Vân Nam rồi"), Nguyễn Trãi hạn cho 
chúng trong ba ngày phải lui quân: "Các ông, hạn trong ba ngày, nên thu 
nhặt mà đi. Quá hạn ấy mà còn chậm lại, thế là các ông thất tín, không 
phải lỗi ở tôi vậy"), Đơ là bức thư cuối cùng, lời lẽ kiên quyết và có tính 
chất như một tối hậu thư. 

Sau khi đánh tan đạo quân Mộc Thạnh, bộ chỉ huy nghĩa quân tăng cường 
thêm lực lượng cho mặt trận Xương Giang và hạ lênh gấp rút chuẩn bị tiêu 
diệt toàn bộ số quân địch còn lại, sớm kết thúc chiến tranh. Các tướng Lê 
Khôi, Nguyễn XÍ, Phạm Vấn, Trương Lôi được lệnh đem thêm quân tỉnh 
nhuệ và voi chiến lên Xương Giang. 

Quân và dân ta đã sẵn sàng diệt giặc trong một thế trận mạnh hơn lúc 
nào hết, Đúng ngày 1ð tháng 10 năm Đỉnh Mùi, tức ngày 3-11-1427, quân 
dân ta mở trận tổng công kích; từ bốn phía, hàng vạn quân bộ binh, kị bỉnh, 
tượng bình, nhất loạt tiến công quyết liệt vào khu vực phòng ngư của địch. 


"Một tiếng trống, sạch sanh hình ngạc, 
Hơi Hếng trống, tan tóc chữn muông. 
Tơn tổ biến xoi, bứm nơi dê UỠ, 
Nổi giỏ mạnh, trút sạch lá khô". 
(Hình Ngô dại cóo) 
Số phận của quân địch được định đoạt nhanh chóng: 


"Đô đốc Thôi Tu, quỳ gối chịu lội, 
Thượng thu Hoàng Phúc trói tay nộp mình". 

Thôi Tụ, Hoàng Phúc cùng với hơn 300 tướng dịch và hơn l vạn quân 
bị bất sống. Hơn 5 vạn quân bị giết chết tại trận. Một số trốn thoát, chạy 
tán loạn vào rừng, "trong khoảng không đến năm ngày, những người chăn 
trâu, kiếm củi đều bát được hết, không sót tên nào"ở), Sử triều Minh cũng 


(Ủ (2) Nguyễn Trãi, Toàn tập, Sđu, tr.\66. 
(3) Đại Việt Xử kí toàn thự, Sád, tÌI, tr.271, 
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phải ghi nhận, toàn bộ đạo viện binh Liễu Thăng đều bị giết và bị bắt hết, 
duy chỉ cố viên chủ sự Phan Hậu trốn thoát về nước€), Quân ta thư được 
rất nhiều vũ khí, xe, ngựa, vàng bạc, vải lụa. 

Như vậy là sau 27 ngày chiến đấu (từ 8 - 10 đến 3-11-1427), quần dân 
ta đã tiêu điệt 10 vạn viện bính của Liễu Thăng và đánh tan tác 5 vạn viện 
bình của Mộc Thạnh. Chiến thắng của chiến dịch diệt viện, thường gọi là 
chiến tháng Chi Lăng - Xương Giang, thật hào hùng, oanh liệt. 

Chiến thắng Chi Lãng - Xương Giang là thắng lợi oanh liệt của trận 
quyết chiến chiến lược có ý nghĩa định đoạt của cuộc chiến tranh giải phóng 
dãn tộc. Bàng tháng lợi đó, quân dân ta đã đập tan một cố gắng chiến tranh 
lớn nhất của nhà Minh, buộc Vương Thông ở Đông Quan phải đầu hàng và 
triểu đình nhà Minh ở Bác Kinh phải từ bỏ mưu đồ xâm lược nước ta. 


XL VƯÓNG THÔNG RỨÚT QUẦN VỀ NƯỐC 


Trên đất nước ta, quân địch chỉ còn giữ được ba thành: Đông Quan, Cổ 
Lộng, Tây Đô. Chúng dám liều chết để cố thủ và chủ yếu chỉ hỉ vọng vào 
quân cứu viện của triều đình nhà Minh. Nay hai đạo viên binh bị tiêu diệt, 
niềm hi vọng của quân địch bị sụp đổ. 

La Lợi sai giải đô đốc Thôi Tụ, thượng thư Hoàng Phúc cùng một số tù 
bình mang theo chiếc song hổ phù của Liễu Thăng, hai ấn thượng thư bằng 
bạc của Lý Khánh, Hoàng Phúc và vũ khi, cờ trống của dịch, đem đến thành 
Đông Quan cho Vương Thông và quân địch trong thành nhìn thấy thất bại 
thảm hại của viện binh. Đồng thời, Nguyễn Trãi viết thư nơi rõ cho Vương 
Thông biết thất bại của Liễu Thăng, Bức thư cùng với nhân chứng, đi vật 
rành rành đã gây chấn động mãnh liệt về tỉnh thần và tâm lí đối với quân 
địch. Từ tổng binh Vương Thông cho đến quân lính trong thành đều hết 
sức khiếp sợ. 

Sau khi diệt viện, quân ta có đủ điều kiện và khả năng để hạ thành. 
Nhưng chủ trương của Lê Lợi, Nguyễn Trãi là muốn tiếp tục vây hãm và 
kiên trỉ thuyết phục, buộc chúng phải đầu hàng. Như thế vừa bảo đảm giành 
thắng lợi trong điều kiện ít tổn hại xương máu nhất, vừa mở ra lối thoát 
thuận lợi để kết thúc chiến tranh với nhà Minh. Trong hàng ngũ tướng soái 


(1) Hoàng Minh thực lục, Sảa. Minh sử kí sự bản mại chép viên chủ sự trốn thoát tên là Phan Nguyên Đại. 


314 ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM 


nghĩa quân lúc bấy giờ cũng cố nhiều người căm ghét quân giặc tàn ngược, 
trí trá, khuyên Lê Lợi "lấy bỉnh mà đánh thắng", "bắt giết hết không tha”. 
Nhưng Lê Lợi và Nguyễn Trãi trước sau vẫn chủ trương cố gắng đến mức 
cao độ nhất, vừa uy hiếp vừa thuyết phục, buộc quân địch đầu hàng. Lê Lợi 
giải thích như sau: "Việc dùng binh cốt lấy bảo toàn cà nước làm trên hết 
(toàn quốc vi thượng) Nay đã cho bọn Vương Thông trở về nói với vua 
Minh, trả lại đất đai cho ta, không xâm lấn bờ cõi ta, đó là điều ta không 
cần gì hơn thế nữa. Hà tấL phải giết hết bọn chúng để gây oán với nước 
lớn làm gì"Ó), 

Vương Thông đã lâm vào cảnh "kế cùng, lực kiệt", một rmaặt sai người 


mang thư ra "xin giảng hòa, mở cho đường về". Nhưng mặt khác, Vương 
Thông vẫn còn ngoan cố, nghi ngại và hoảng sợ. Hán liều lĩnh dốc hết quân 
trong thành, tự mình cầm quân, mở một cuộc phản kích hòng phá vây về 
nước. Quân ta đã chuẩn bị sẵn sàng, nhử địch vào nơi mai phục, rồi đánh 
cho tan tác. Vương Thông ngã ngựa, suýt bị bất sống. Quân ta đuổi đánh 
đến tận cửa Nam thành Đông Quan. 


La Lợi ra lệnh khép chặt vòng vây, tăng cường các trận địa bao vây 
quanh thănh và cho quân đội áp sát các cửa thành. Quân ta đấp một chiến 
lũy án ngữ cửa Nam, chẹn lối ra vào của địch. Bản thân Lê Lợi đứng ra 
đốc thúc quân sỉ đắp một chiến lũy từ phường An Hoa đến thẳng của Bác, 
chỉ trong một đêm là xong. Lêâ Lợi còn sai các tướng chuẩn bị sẵn mọi thứ 
vũ khí và phương tiện đánh thành, để trường hợp dịch ngoan cố đến cùng 
thì quân ta sẽ kiên quyết hạ thành. 

Nguyễn Trãi đã viết 7? bức thư gửi cho Vương Thông. Nguyễn Trãi nhắc 
lại "cái họa Liễu Thăng" và chỉ rõ cho Vương Thông tình thế của chúng lúc 
này: "Nhà lớn gần xiêu, một cây gỗ khôn hay chống đỡ, đê dài sắp vỡ, một 
vốc đất khó thể chỉ trì. Nếu không biết lượng sức mà cứ cưỡng làm thì ít 
khi không thất bại"), Nguyễn Trãi đã bác bỏ mọi lí lẽ trì hoãn việc đầu 
hàng của quân Minh và phân tích một cách hết sức ôn tồn, có tỉnh có lí để 
xóa bỏ những mối ngờ vực, lo lắng của Vương Thông. 

Ngày 10-12-1427 (ngày 22-11 năm Đính Mùi) tại một địa điểm ở phía 
nam thành Đông Quan, bên bờ sông Nhị, một hội thể lịch sử đã được tổ 
chức, thường gọi là hội thề Đông Quan. Dự hội thể có phái đoàn quân ta 
do Lê Lợi cầm đầu và phái đoàn quân Minh do Vương Thông cẩm đầu. 


(1) Lê Quý Dôn, Đại Việt hông sử, đệ kỉ, q.L. 
(2) Nguyễn Trãi, Toàn tập, Sđủ, tr.144. 
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Trong hội thề, Vương Thông cam kết rút hết quân về nước, không đám 
ngoan cố chờ đợi viện binh và trên đường rút quản, không được cướp bóc 
nhân dân. Về phía ta, Lê Lợi bảo đảm tha cho quân địch được toàn tính 
mạng về nước và đối với triều Minh sẽ có biểu cầu phong. 

Sau hội thể, Lê Lợi ra lệnh giải vây cho các thành. Ngày 29-12-1427, 
quân Minh bát đầu rút quân. Ngày 3-1-1428, đội bộ binh cuối cùng của 
Vương Thông lên đường về nước. 

Ta đã tha cho 1Ô vạn quân địch được an toàn trở về với quê hương xứ 
sở, Hơn thế nữa, Lê Lợi còn cấp cho 500 chiến thuyển, mấy nghìn con ngựa 
cùng với đẩy đủ lương thực và sai sửa sang cầu cống, đường sá để cho chúng 
rút về nước. Quân Minh hết sức cảm động, kéo đến dinh Bồ Đề lạy tạ những 
người lãnh đạo đầy lòng khoan dung, nhân đạo của nghĩa quân Larn San. 

Cuộc chiến tranh kết thúc bằng chiến tháng hào hùng của dân tộc ta và 
cuộc đầu hàng rút lui nhục nhã của quân thù: 

"Quán giặc các thành khốn đốn, cỏi giúp ra hàng, 

Tướng giặc bị bắt tù, xu thương hại uẫy đuôi cầu sống. 
Uy thần chẳng giết hai, lấy khoan hồng thể bụng hiểu sinh, 
Bọn tham chỉnh Phương Chính, nội quan Ma Kỳ dược cốp 
nềm trăm: thuyền, da Uượt biển Uuẫn hồn bính phách lạc. 


Lñũ tổng binh Vương Thông, tham chính Mã Anh, được cấp 
cho mấy nghìn nrgụa, đủ uề nước còn ngực dập chân run. 
Chúng sợ chết thèm sống mà thục muốn cầu hòa, 
Ta lấy toàn quân làm cốt cho dân dược yên nghỉ. 
Chẳng những mưu kế kì diệu, 
Cũng là chưa thấy xua nay". 

(Bình Ngô dại co) 


Chương X 


ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XV: THỜI LÊ SƠ 


Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn toàn tháng. Đất nước trở lại thanh bình. Ngày 
15 tháng 4 năm Mậu Thân (29 tháng 4 năm 1428) Lê Lợi chính thức lên 
ngôi Hoàng đế ở Đông Kinh (Thăng Long), khôi phục tên nước là Đại Việt, 
mở đầu triều đại Lê (thường được gọi là nhà Lê sơ hay Hậu Lê để nhân 
biệt với thời Tiền Lê của Lê Đại Hành) 

Trải qua các triếểu vua Thái Tổ (1428 ~ 1433), Thái Tông (1434 - 1442), 
Nhân Tông (1443 - 1459), Thánh Tông (1460 - 1497), Hiến Tông (1497 - 
1503) đất nước Dại Việt dần dần được hồi phục và phát triển lên một đỉnh 


cao mới về tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hớa giáo đục. 


I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ 


1. Xây dựng và củng cố chính quyền 


Từ lúc đem quân ra Đông Đô, Lê Lợi đã chia nước làm 4 đạo . Năm 
1428, Thái Tổ chia lại nước làm 5 đạo: Đông, Tây, Nam, Bắc (tương ứng 
với Bác bộ ngày nay) và Hải Tây (từ Thanh Hóa vào đến Thuận Hơa). Dưới 
đạo là trấn, lộ, huyện, châu. Đơn vị hành chính cơ sở là xã, gồm 3 loại: xã 
lớn 100 người trở lên, xã vừa 50 người trở lên và xã nhỏ 10 người trở lên. 
Năm 1466, Thánh Tông chia lại cả nước thành 12 đạo thừa tuyên. Thanh Hơa, 
Nghệ An, Thuận Hóa, Thiên Trường, Nam Sách, Quốc Oai, Bắc Giang, An 
Bang, Hưng Hóa, Tuyến Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn và phủ Trung Đô. 
Năm 1469, đổi Thiên Trường thành Sơn Nam, Nam Sách thành Hải Dương, 
Quốc Oai thành Sơn Tây, Bác Giang thành Kinh Bác và phủ Trung Đô thành 
phủ Phụng Thiên. Năm 1471, sau khi chiếm vùng đất ở phía nam Thuận Hóa 
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cho đến đèo Cù Mông, Thánh Tông lập thêm thừa tuyên thứ 13 : Quảng 
Nam. Năm 1490, bản đồ trong nước được xác định gồm : 13 đạo thừa tuyên, 
ð2 phủ, 178 huyện, 50 châu, 20 hương, 3ö phường, 6851 xã, 322 thôn, 637 
trang, 40 sách, 40 động, 30 nguyên, 30 trường), Các xã cũng được quy 
định lại : xã lớn 500 hộ, xã vừa từ 300 hộ trở lên, xã nhỏ từ 100 hộ trở lên. 
nh đô Thăng Long (Đông kinh) gồm 2 huyện : Thọ Xương và Quảng Đức. 
Ngoài ra còn Tây kinh (hay Lam kình tức Lam Sơn - Thọ Xuân - Thanh 
Hóa). Về mặt chính quyến, Thái Tổ chấn chỉnh lại bộ máy nhà nước theo 
mô hình thời Trần. Dưới vua cố hai chức Tá, hữu tướng quốc, 3 chức Tư, 
ö chức Thái, 3 chức Thiếu, Bộc xạ v.v.. giúp việc bàn bạc, quyết định những 
công việc quan trọng của triều đỉnh. Tiếp đến là hai ban Văn và Võ. Văn 
ban do Đại hành khiển đứng đầu, phụ trách chung mọi việc. Sau đó là hai 
bộ Lại và Lễ do Thượng thư đứng đẩu, các cơ quan chuyên trách như khu 
mật viện, Hàn lâm viện, Ngũ hình viện, Ngự sử đài, Quốc tử giám, Quốc 
sử viện, Nội thị sảnh, các quán, cục, tỉ. Võ ban thỉ có các chức Đại Tổng 
quản, Đại đô đốc, Đô Tổng quản, Tổng quản, Tổng binh, Tư mã v.v... đứng 
đầu 6 quân Điện Tiên, õ quân Thiết đột v.v.. Ö địa phương, đứng đầu các 
đạo là chức Hành khiển phụ trách rnọi việc quân dân, sau đó là các an phủ 
sứ, tri phủ, tuyên phủ sứ, chuyển vận sứ đứng đầu các trấn, lộ, huyện. Xã 
có xã quan. 


Đất nước dần dần hổi phục và bước đầu phát triển. Xuất phát từ những 
yêu cầu mới của chính trị, trong những năm 1460 - 1471, Lê Thánh Tông 
tiến hành một cuộc cởi cách hành chính lớn. Cá2 chức vụ trung gian giữa 
vua và các cơ quan hành chính như Tướng quốc, Bộc xạ, Tư đồ, Đại hành 
khiển, Trung thư sảnh v.v.. đều bị bãi bỏ. Vua trực tiếp chỉ đạo 6 bộ Lại, 
Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công (do Thượng thư đứng đầu) là những cơ quan chính 
phụ trách mọi mặt công tác của triều đình. Giúp việc cụ thể có 6 Tự, Viện 
Hàn lâm, Viện Quốc sử, Quốc tử giám, Bí thư giám v.v.. Bộ phận thanh tra 
quan lại được tăng cường : ngoài Ngự sử đài có 6 khoa chịu trách nhiệm 
theo đõi các bộ. Về võ, vua cũng là người chỉ huy tối cao; bên dưới có ð 
quân đô đốc phủ, các vệ quân bảo vệ kinh thành và Thủ đô. 

Ỏ các đạo thừa tuyên, Thánh Tông đặt ba tỉ: Đô tổng bình sứ tỉ (gọi tát 
là Đô tỉ) phụ trách quân đội, Thừa tuyên sứ tì (gọi tắt là Thừa tí) phụ trách 
các việc dân sự, Hiến sát sứ tỉ (Hiến ti) phụ trách việc thanh tra quan lại 
trong đạo của mình. 


CỦ Đại việt sử kí toàn thứ, Sdd, T.II, tr. 306. 
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Các phủ có trí phủ đứng đầu, các huyện, châu có trí huyện, tri châu, ở 
xã, chức xã quan được đổi gọi là xã trưởng. Ô miền thượng du, các bản 
mường vẫn được giao cho tù trưởng, lang đạo cai quản như cũ. Riêng mạn 
biên giới phía bác, nhà Lê cử thêm một số tướng giỏi người miền xuôi lên 
trấn trị và biến thành "phiên thần", đời đời nối nhau cai quản địa phương. 
Chủ trương của Lê Thánh Tông là bào đảm sự thống nhất trong chính quyền 
từ trên xuống dưới, từ trung ương đến địa phương, "các chức lớn nhỏ cùng 
ràng buộc nhau, nặng nhẹ cùng gìn giữ nhau, lẽ phải của nước không bị 
chuyên riêng, việc lớn của nước không đến lung lay, khiến có thối tốt làm 
hợp đạo, đúng phép" (Hiệu định quan chế). 

Theo thống kê, năm 1471, tổng số quan lại là 5370 người, gồm 2755 
quan lại ở Trung ương (399 quan văn, 857 quan võ, 446 tòng quan và một 
số tạp lưu), 2615 quan lại địa phương (926 quan văn, 857 quan võ, 4l tòng 
quan và một số tạp lưu)CÙ, Số quan lại này đều trải qua thi cử và đỗ đạt ; 
các quý tộc họ Lê muốn làm quan cũng phải như vậy. 

Để tạo điều kiện cho các quan lại làm việc đứng theo mong muốn của rnÌnh, 
Thánh Tông đặt quy chế lương bổng, ruộng lộc, phẩm tước rõ ràng và thống 
nhất. Theo quy chế năm 1477, ngoài ruộng lộc, các quan đều có lương : 

- Quan ở Trung ương : Chánh nhất phẩm 82 quan/năm 

Tòng nhất phẩm: 7ð quan/năm 
Chánh nhị phẩm: 68 quan/năm 
Tòng nhị phẩm: 62 quan/năm 


Chánh cửu phẩm: 16 quan/năm 
Tòng cửu phẩm: 14 quan/năm 
- Quan địa phương : Chánh tứ phẩm: 48 quan/năm 
Tòng tứ phẩm 44 quan/năm 
.. Bát, cửu phẩm... đều như ở Trung ương. 

Nhà Lê, từ thời Thái Tổ, không phân phong con cháu đi trấn trị các nơi, 
không giao cho họ các chức vụ quan trọng trong triều nếu họ không có tài, 
học hành kém, không cho họ được phép thành lập điền trang. Chính quyền 
Lê sơ, như vậy, vừa mang tính quan liêu vừa mang tính chuyên chế cao độ. 

2. Quân đội và quốc phòng 


Đến cuối năm 1427, số quân lên đến 35 vạn người. Theo đúng lời hứa, 
năm 1428, sau khi lên ngôi vua, Thái Tổ cho 25 vạn quân về quê làm ruộng, 
chỉ giữ lại 10 vạn. Năm sau đó, sau một cuộc tổng duyệt quân thủy bộ, Thái 


(1) Thiên nam đự hạ tập. 
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Tổ cho chia các vệ quân thành ð phiên, thay nhau ở lại canh giữ và về làm 
ruộng ở quê nhà. Quân đội được chia thành 5 đạo: Đông, Tây, Nam, Bắc và 
Hài Tây. Các vệ quân đều đặt các chức Tổng quản, Đô Tổng quản, Đồng 
Tổng quản đứng đầu. Ngoài ra còn có thêm 6 quân ngự tiền ở kinh đô. Chế 
độ tuyển chọn quân sĩ được đặt thành quy chế. 

Thời Lê Thánh Tông, cùng với cuộc cải cách hành chính, nhà vua tổ chức 
lại quân đội, chia thành 2 bộ phận: - quân trong bảo vệ triểu đình nhà vua 
và kinh thành gồm 2 vệ Kim Ngô, Cẩm Y, 4 vệ Hiệu Lực, 4 vệ Thần Vũ, 6 
vệ Điện Tiên, 4 vệ Tuần Tượng, 4 vệ Mã Nhàn (về sau gộp vào 2 vệ chính 
là Cẩm Y và Kim Ng2) 

- Quân ngoài ở địa phương gồm 5 phủ: 

Trung quân lãnh các xứ Thanh Hóa, Nghệ An 

Đông quân lãnh các xứ Hải Dương, An Bang 

Nam quân lãnh các xứ Sơn Nam, Thuận Húơa, Quảng Nam 

Tây quân lãnh các xứ Tam Giang, Hưng Hóa 

Bác quân lãnh các xứ Kinh Bắc, Lạng Sơn. 

Về sau, Thánh Tông cho đặt thêm các vệ quân ở các đô tì xa: Thanh 
Hóa, Nghệ An, Thuận Hóa, Quảng Nam, An Bang, Tuyên Quang, Hưng 
Hóa, Thái Nguyên, Lạng Sơn và một vệ Cao Bằng. Đứng đầu các phủ, vệ 
có các chức đô đốc, đô chỉ huy, đô tổng binh, chỉ huy sứ, đô trì v.v... 

Về chủng loại cố bộ binh, thúy binh, tượng bính, kị binh. Ngoài ra cố các 
đơn vị chuyên sử dụng một loại súng gọi là hỏa đồng. Vũ khí đơn giản có 
đao kiếm, giáo mác, cung tên... : 

Nhà Lê rất chú ý đến việc rèn luyện quân đội. Hàng năm đều có ngày 
duyệt tập ở kinh thành hay địa phương. Các phiên túc trực phải thường 
xuyên luyện tập. Năm 1465, Thánh Tông ban bố 31 điều quân lệnh về thủy 
trận, 32 điều về tượng trận, 27 điều về mã trận, 42 điều về bộ trận. Năm 
1467, Thánh Tông quy định cứ 3 nằm tổ chức một kì thi khảo vẽ nghệ của 
quân sỉ và định lệ thưởng phạt. 


Chế độ tuyển quân được quy định chặt chẽ, thông thường cứ một hộ cố 
3 đỉnh thì phải lấy một người làm lính và một người dự bị. Vì vậy, tuy số 
lượng quân thường trực không nhiều, nhưng khi đi đánh Chămpa hay Bồn 
Man nhà Lê đã huy động đến 26 hay 30 vạn quân. 

Quân lính đều được chia ruộng đất công ở làng mình và thay phiên nhau 
về quê sản xuất để tự cấp. Đó là chế độ "ngụ binh ư nông" vốn được áp 
dụng từ thời Lý - Trần. 


Vấn đề bảo vệ biên giới, nhất là biên giới phía bác, luôn luôn được nhà 
nước quan tâm. Các trấn biên giới đều có quân hùng, tướng giỏi. Ngoài ra, 
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các vua Lê, nhất là Thánh Tông thường chỉ huy một đạo quân thủy bộ lớn 
đi duyệt ở vùng ven biển Đông bắc, Lạng Sơn hay Thuận Hóa. Những lần 
quân tướng nhà Minh đe dọa lấn cướp vùng biên, Thánh Tông đều sai các 
đô đốc giỏi cẩm quân phối hợp với các tổng binh địa phương sẵn sàng chiến 
đấu. Ông từng răn đe: "kẻ nào dám lấy một thước, một tấc đất của Thái Tổ 
để lại làm mổi cho giặc thỉ sẽ bị trừng trị nặng". 


3. Luật pháp 


Sau khi lên ngôi vua, Thái Tổ đã lo ngay đến việc đặt luật pháp. Thái 
Tông và Nhân Tông ban hành thêm một số điều luật vẽ xét xử kiện tụng, 
sở hữu tài sản. Năm 1483, Thánh Tông quyết định triệu tâp các đại thần 
biên soạn một bộ luật chính thức của triều đại mình, thường được gọi là 
"Luật Hồng Đức". Ỏ các thế kỉ XVII - XVII, bộ luật được bổ sung, sửa đổi 
ít nhiều và được ban hành với tên "Lê triều hình luật". Bộ luật gồm 722 
điều, chia thành 16 chương. 


Chương đầu (Danh lệ) của bộ luật quy định rõ các hình phạt được sử 
dụng (xuy, trượng, đồ, lưu, tử) và những trường hợp miễn giảm (bát nghị), 
nguy hiểm không được nhân nhượng (thập ác), được chuộc, phải đền bù v.v. 

Chương hai nói về những tội vị phạm cung điện nhà vua, vua và thân 
thích của vua, các công trỉnh nhà nước. 

Các chương tiếp theo nơi về việc giữ ki luật trong quân đội, những tội 
vi phạm phép nước, quan hệ trên dưới, quan hệ trong gia tộc, trong gia 
đình, chế độ ruộng đất, chế độ thừa kế tài sản, quan hệ nam nữ, vị trí của 
dân đính v.v... và cuối cùng là các hình thức xét xử, kiện tụng, trị tội. 

Luật Hồng Đức thể hiện rõ nét ý thức giai cấp của nhà Lê trong các mối 
quan hệ nhưng cũng phản ánh khá rõ nét tính dân tộc. Ó đây nổi lên ý 
thức bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ, của người dân tự do cũng như ý 
thức bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, 

Bộ luật Hồng Đức đánh đấu một trình độ phát triển cao của tư tưởng 
pháp lí của dân tộc Đại Việt, khá hoàn chỉnh, do đó được sử dụng suốt trong 
4 thế kì thời Lê (thế ki XV - XVIII. 


4. Tình hình đối nội và đối ngoại 


Đất nước dần đần ổn định; nền thống nhất được củng cố. Để bảo vệ các 
vùng đất xa, nhà Lê chủ trương đoàn kết các dân tộc. Trong quá †:ình chiến 
đấu trước đây, các đân tộc đã đoàn kết dưới ngọn cờ cứu nước của nghĩa ˆ 
quân Lam Sơn và đã góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc. Lên ngôi 
vua, Thái Tổ phong chức tước cho các tù trưởng có công đối với đất nước. 
Những tù trưởng dân tộc ít người có mưu đồ li khai hoặc theo triều Minh, 
chống lại nhà Lê, các vua Lê rất kiên quyết dùng biện pháp bạo lực để đàn 
áp, giữ vững sự thống nhất đất nước. 
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Đối với nhà Minh, sau khi giải phóng Tổ quốc, Lê Thái Tổ lập tức cử sứ 
bộ sang cầu phong và đặt quan hệ hòa hão. Từ đó, cú ba năm, nhà Lê theo 
lệ sang cống cho nhà Minh và tiếp đón các sứ bộ nhà Minh sang nước ta. 
Mặt khác, nhà Lê kiên quyết bảo toàn lãnh thổ Đại Việt và chủ quyến của 
một nước độc lập. Những hành động xâm lấn, cướp bóc của bọn quan lại 
nhà Minh ở vùng biên giới đều được nhà Lẻ chủ động giải quyết. Một số 
châu, động ở đông nam Quảng Đông đã xin quy phụ nhà Lê và được Thái 
Tổ phong chức tước, trông coi đất đai như cũ. 

Trong những năm 40 của thế kỉ XV, một số nước láng giềng như Lào, 
Bản Man, một số tiểu quốc ở nam Mianma, Xiêm cũng lần lượt sai sứ sang 
cống và đặt quan hệ ngoại giao với nước ta. 

Đối với Chămpa, chính sách của nhà Lê có ít nhiều thay đổi. Năm 1407, 
khi quân Minh đánh xuống Đại Việt, nhà Hồ suy sụp, vua Chămpa đã đem 
quân đánh ra, chiếm lại Chiêm Động và Cổ Lùũy. Tình hỉnh tạm yên trong 
những năm khởi nghỉa Lam Sơn và thời vua Lê Thái Tổ, Năm 1434, được 
tin Thái Tổ mất, vua Chămpa liền cho quân ra cướp Hóa Châu. Mối bất 
hòa giữa hai nước lại diễn ra, mặc dầu sau đó, vua Chămpa sai sứ sang 
cống hiến và cầu hòa. 

Vào những năm ðO, nội bộ triều đình Chãmpa mất ổn định. Trong một 
cuộc tranh chấp, Bàn La Trà Duyệt đã giết được vua Na Ha Quý Do và lên 
làm vua. Mấy năm sau, y nhường ngôi cho em là Trà Toàn. Mùa thu năm 
1470, Trà Toàn dem mấy vạn quân đánh Hóa Châu. Tướng giữ Hóa Châu 
chống không nổi, cho người về kinh đô Thăng Long cấp báo. Sự kiện này 
đã dẫn đến cuộc hành quân lớn của vua Lê Thánh Tông vào cuối năm 1470 -— 
đầu năm 1471. Các đạo quân Đại Việt lần lượt đánh bại cuộc kháng cự của 
quân Chăm và đến tháng 4 năm 1471 thì chiếm được kinh đô Trà Bàn 
(Vigiaya). Vua Chămpa là Trà Toàn bị bát. 

Kết thúc cuộc giao tranh, Lê Thánh Tông quyết định sáp nhập vùng đất từ 
nam Hơa châu đến đèo Cù Mông (bao gồm cả Đại Chiêm và Cổ Lủy) vào lãnh 
thổ Đại Việt và sau đố, lập thành đạo Thừa tuyên thứ 13 : Quảng Nam. 

Vùng đất còn lại của Chămpa được chia làm 3 : Chiêm Thành, Hoa Anh 
và Nam Bàn, giao cho ba vị vương người Chăm cai quản. 


II. PHỤC HỘI VÀ PHÁT TRIÊN KINH TẾ 


Chế độ đô hộ của nhà Minh và cuộc chiến tranh giải phóng Tổ quốc đã tàn 
phá nghiêm trọng nền kinh tế nước ta, vốn đã suy yếu trong những thập kỉ 
cuối Trần. Đồng ruộng, làng xóm điều tàn. Nhân dân phiêu tán. Thủ công, 
thương nghiệp suy sụp. Đất nước trở lại độc lập, nhà nước và nhân đân với ý 


thức tự hào dân tộc sâu sắc đang vươn cao, đã hợp sức cùng nhau nhanh chống 
21- ĐỀLSVNTOÀNTẬP. 
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khôi phục sản xuất, hàn gắn các vết thương chiến tranh và sau đó đưa nền 
kinh tế phát triển lên một giai đoạn mới ở nửa sau thế kỉ XV. 


1. Tỉnh hình ruộng đất 


Đất nước được hoàn toàn giải phóng. Nhà Lê, một mặt cho 25 vạn quân 
về làm ruộng, chiếm lại ruộng đất cũ của mình và khôi phục sản xuất, mặt 
khác kêu gọi nhân dân phiêu tán trở về quê cũ, cùng nhau xây dựng lại 
xám làng, đồn điển, nghề nghiệp. Để đảm bảo an toàn cho sản xuất, Thái 
T hạ lệnh cho các làng làm sổ rưộng đất và trên cơ sở đó, nhà nước chủ 
động phân phối. Ruộng đất được phân làm 3 bộ phận chính: 


- Ruộng đất thuộc sở hữu nhà nước: Tất cả những ruộng đất tịch thu 
được của chính quyền đô hộ và bọn ngụy quan, ruộng đất không chủ đều 
thuộc sở hữu nhà nước. Với số lượng rất lớn, nhà nước sử dụng nớ dưới các 
hình thức sau : 


Loại do nhà nước trực tiếp quản lí, được gọi là ruộng quốc khố hay ruộng 
công. Loại này được cấp cho các cơ quan địa phương hay trung ương, phát 
canh cho nông dân hoặc giao cho những người bị tôi đổ cày cấy. 

Loại cấp cho các công thần hay quan lại. Ngay sau khi lập xong các sổ 
ruộn đất làng xã, vua Lê thực biện việc phong thưởng cho các công thần 
của sư nghiệp giải phống đất nước. 221 người được phong tước hầu, tước 
trí tự và cấp ruộng từ 300 - ð00 mẫu, Các triều vua tiếp sau, đôi lúc 
cũng phong thưởng ruộng đất cho các đại thần có công. Đây là loại ruộng 
công thần. Thời Là Thánh Tông, chế độ lộc điển được ban hành, theo đó 
các quan lại từ Tam, Tứ phẩm trở lên cho đến các vương, hầu, bả được cấp 
một số ruộng tùy chức tước. Ruộng lộc chia làm hai loại: loại cấp vĩnh viễn 
gọi là ruộng thế nghiệp, chủ yếu đành cho các vương hẩu, công chúa; loại 
cấp một đời gọi là ruộng ân tứ (15-130 mẫu cho quan từ 1-4 phẩm). Ruộng 
lộc chỉ cấp cho quan chức từ 4 phẩm trở lên. Các chức thấp hơn chỉ được 
hưởng phần ruộng công ở làng theo chế độ quân điền. Sau khí viên quan 
được cấp chết 3 năm thỉ nhà nước thu lại. 

Loại đồn điền, do nhà nước tổ chức khai hoang thành lập. Nông dân cày 
đồn điến chủ yếu là người bị tù tội, nông dân lưu tán nghèo đối được mộ. 
Loại này phát triển từ sau năm 1461, khi Thánh Tông quyết định thành 
lập 43 sở đồn điền ở địa phương(?). 

- Huộng đất công làng xã: Loại ruộng đất này có nguồn gốc từ xa xưa, 
được duy tri cho đến thế kỉ XV ở các làng xã nhưng với tỉ lệ khác nhau. Từ 
thời Thái Tổ, nhà nước đã đặt vấn đề phân chia ruộng đất công làng xã cho 


(1) Trong thực tế nhiều người được cấp hơn 1000 mẫu 


(2) Trong số này : 30 sö ä Bấc bộ ngày nay, 9 sở ở Thanh, Nghệ, Tĩnh và 4 sở ở vùng Quảng Bình — 
Quảng Nam. 
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THÁI NGUYÊN 


Bản đồ Đại Việt lồi Lê sở 
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dân nghèo ít hoặc không ruộng đất, quân lính. Để thống nhất việc phâu 
chia ruộng công trong phạm vì cả nước, Thánh Tông ban hành phép quân 
điền. Theo phép quân điền, cứ 6 năm ruộng công làng xã được chia lại một 
lần cho các thành viên trong xã bao gồm các quan chức cấp thấp (từ ngũ 
phẩm trở xuống), chức dịch của làng, quân lĩnh, dân đỉnh, vợ các quan, phụ 
nữ góa chồng, trẻ mồ côi. Bậc cao nhất : 11; 10 phần dành cho quan Tam, 
Tứ phẩm chưa được cấp ruộng lộc. Ngũ phẩm được 9,5 phần. Lục phẩm 
được 9 phần, binh sỉ được cấp từ 5 đến 8,ð phân... 

Hạng lão được 3, phần 

Mầ côi, tàn phế được 3 phẩn) 

Các quan phủ huyện có nhiệm vụ phối hợp với các xã trưởng, già làng do 
đạc ruộng đất, tính số người được chía và thực hiện việc quân điền. Phép quân 
điền vừa giúp cho mọi người dân nông thôn cố mảnh đất cầy cấy, sinh sống 
vừa giúp cho nhà nước thu thuế, lấy lao dịch, lấy lính và nuôi lính. 

- Ruộng đất tư hữu: phát triển từ những thế kỉ trước, đến thế kỉ XV, có 
điêu kiện ngày càng mở rộng. Trong bộ phận này có 8 loại: ruộng của nông 
dân tư hữu, ruộng của địa chủ và một số ít điền trang. Sự gia tăng của hàng 
ngủ quan lại góp phần làm cho bệ phận ruộng tư hữu của địa chủ ngày càng 
phát triển, trong lúc đó các điển trang ngày càng thu hẹp lại. Theo đà phát 
triển chung, ruộng đất tư hữu của giai cấp dịa chủ ngày càng lấn át ruộng đất 
công. Giai cấp địa chủ củng nhân đố lũng đoạn quyền hành ở làng xã. 

2. Sự phục hồi và phát triển nông nghiệp 

Từ sau ngày giải phóng, nhân dân lần lượt trở về quê hương xây dựng 
lại làng xóm, phục hồi sản xuất nông nghiệp. Nhà nước cũng rất quan tâm 
đến việc bảo vệ và khuyến khích nông nghiệp. Các quan phủ huyện có nhiệm 
vụ đốc thúc và khuyến khích nhân dân khai phá hết ruộng đất bỏ hóa, giúp 
đỡ nhân dân điệt sâu cắn lúa nếu có. Thánh Tông đã từng dụ các quan 
Thừa tị, Hiến ti, phủ huyện: "về các việc dân sự tầm thường như là đại hạn 
mà không đảo, nước lụt, mà không khơi, việc lợi không làm, việc hại không 
trừ, cố tai đị mà không cầu đảo thì phải xử tội lưu". Một chủ trương quan 
trọng của nhà nước được nhân dân hưởng ứng là khai hoang, mở rộng diện 
tích canh tác, Nhiều làng xớm ở vùng ven biển Sơn Nam, Thanh Hóa, 
Nghệ An đã ra đời. Để giúp cho công cuộc khai hoang này, Thánh Tông đã 
cho đấp một hệ thống đê biển mang tên đề Hồng Đức. 


(1) Theo Thiên Nam dự hạ. 

(2) Bấy giờ nhà Lê ban hành hai chính sách cho đân khẩn hoang ; một dành cho dân cùng thừa tuyên, 
cùng huyện, một dành cho đân khác huyện, khác thừa tuyên. Các nhóm khaí hoang đểu phải xìn phép 
chính quyền địa phương 
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Năm 1481, theo đề nghị của các quan, Thánh Tông quyết định cho thành 
lập 43 sở đồn điển với mục đích "khai thác hết sức nông nghiệp, mở rộng 
nguồn súc tích cho nước". Các đồn điền này được đặt ở các vùng Bắc (30 
sở), Thanh Hóa (5 sở) Nghệ An (4 sở) Thuận Hóa (2 sở) Quảng Nam (2 sở). 
Các viên chánh, phố đồn điển sứ có nhiệm vụ mộ dân nghèo không ruộng, 
lưu tán đến đây khai hoang và phân chỉa ruộng đất cho họ cày cấy. 


Nhà Lê rất chăm lo đến thủy lợi, đê điều. Các thừa tuyên đều cố chức quan 
hà đê chuyên phối hợp với các quan phủ, huyện trông nom, sửa đắp đê điều. 
Năm 1498, mỗi xã phải cử một xã trưởng chuyên trách việc đê điều và khuyến 
nông. Trường hợp đê vỡ, triều đình lập tức cử quan đi khám xét, huy động 
nhân dân, quân lính, cõng tượng, học sinh Quốc tử giám đi sửa đắp, cứu hộ. 

Việc đào kênh, khơi ngồi được tổ chức ở nhiều nơi vừa có lợi cho chuyển 
- vận, vừa tạo nguồn nước "tưới ruộng cho dân". Năm 1438, nhà nước cho 
dân khai lại các kênh ở Trường Yên, Thanh Hóa, Nghệ An; năm 1449, khai 
sông Bình Lỗ (Kim Anh - Vinh Phúc), năm 1467 khai thêm một số kênh ở 
Thanh Hóa, Nghệ An, Thuận Hóa v.v... Nhà nước còn luôn luôn khuyến 
khích nhân đân đắn bờ giữ nước, khơi thông những chỗ úng thủy, phòng 
hạn hán... xe tát nước được phổ biến. 

Ngoài ra, nhà nước còn quy dịnh mọi công trình xây dựng cần điều động 
dân phu đều phải tiến hành ngoài thời vụ cày cấy, gặt mùa, "hễ công việc 
gì có hại cho nghề nông thì không được khinh động sức dân". Pháp luật nhà 
Lê bảo vệ chặt chẽ sức kéo trong nông nghiệp. Tội ăn trộm trâu bồ bị trừng 
phạt nặng. Năm 1489, Thánh Tông ra lệnh cấm giết trâu bò ban đêm. 

Trong những năm khố khăn, hạn hán, lụt lội, nhà vua thường lập đàn 
cầu đảo, tự trách mình hoặc ra chiếu khuyến nông, động viên nhân dân 
khác phục khớ khăn đảm bảo sản xuất. 

Chính sách trọng nông của nhà Lê sơ thực sự đạt kết quả tốt. Theo ghi 
chép của sử cú, trong 38 năm thống trị của Lê Thánh Tông, chỉ có 4 lần 
hạn hán, I lần vỡ đê, một năm đói kém... Tất nhiên đây cũng là công sức 
của nhân dân. Nhiều năm sau, nhớ lại thời này, nhân dân đã ca ngợi : 


Đời uua Thái Tổ, Thái Tông 
Thóc lúa đầy dồng, trâu chẳng buồn ùn. 
3. Tỉnh hÌnh công thương nghiệp 


Hòa bình lập lại, nhu cầu phục hồi và phát triển nông nghiệp, xớm làng, 
xây dựng lại kinh thành, trấn lị đã thúc đẩy sự phục hồi và phát triển nhanh 
chơng của các nghề thủ công. Các ngành, nghề truyền thống như kéo tơ, 
dêt lụa, đan lát, rèn sát, dệt chiếu, làm nón, đúc đồng ngày càng phát triển 
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ở các làng. Những làng thủ công chuyên nghiệp lại nổi lên như Bát Tràng, 
Nghĩa Đô, Huê Cầu, Hương Canh, Mao Điền, Bất Bế v.v.. Thăng Long là 
nơi tập trung nhiều ngành nghề thủ công của cả nước, bấy giờ được chía 
thành 36 phường. Dư địø cbí của Nguyễn Trãi viết: 

Phường Tàng kiếm làm kiệu, áo giáp, đồ đài mâm, võng, gấm 
trừu, dù lọng, phường Yên Thái làm giấy; phường Thụy Chương 
và phường Nghi Tàm dệt vải nhỏ và lụa; phường Hà Tân nung 
đá vôi; phường Hàng Đào nhuộm điều, phường Tả Nhất làm 
quạt... phường Đường Nhân bán áo điệp y... 

Góp phần vào sự phát triển của thủ công nghiệp có các công xưởng của 
nhà nước với tên gọi chung là cục Bách tác. Cục này chuyên đúc tiền, chế 
tạo vũ khí, đóng thuyền, làm các đồ dùng cho vua quan như mũ, áo, giày, 
hốt. Nhà vưa cũng cố một khu dệt vải, lụa do các cung nữ phụ trách. Thợ 
thủ công nhà nước (công tượng) ban đầu là những người có tay nghề giỏi 
được tuyển chọn, về sau là thợ "am hiểu" được tuyển theo chế độ lao dịch. 

Trên cơ sở của sự phát triển nông nghiệp và thủ công nghiệp, việc lưu thông 
buôn bán cũng hồi phục và ngày càng mở rộng. Các chợ địa phương mọc lên 
ở các làng, liên làng vừa có tính chất riêng vừa có tính chất chưng cho nhân 
dân toàn vùng. Chợ hợp theo phiên và lần lượt từ chợ này sang chợ khác, rải 
đều trong tuần. Hàng hóa chủ yếu là nông phẩm hoặc các sản phẩm thủ công 
địa phương. Năm 1477, nhà nước định lệ lập chợ mới : "Các huyện, châu, xã 
ở các xứ trong nước, nhân dân ngày một nhiều, nơi nào muốn chia mở chợ 
mới để tiện mua bán thì quan phủ, huyện, châu khám xét quả thực tiện lợi 
cho dân thì làm bản tâu lên, cho theo tiện lợi mà họp chợ..."(), 

Để tiện cho việc buôn bán, trao đổi, nhà Lê bỏ tiền giấy thời Hồ, đúc 
tiến đồng mới và quy định rõ: l quan bằng 10 tiền, I tiên bằng 60 đồng. 
Các đơn vị đo lường cũng được thống nhất. 

Thăng Long vẫn là nơi tập trung buôn bán lớn nhất của cả nước. Dân các 
nơi về đây tụ tập làm ăn ngày càng đông đến nỗi chức quan cai quản phủ 
Phụng Thiên sợ, lệnh đuổi hết họ về nguyên quán. Năm 148I1, tả trung doãn 
Quách Đình Bảo phải dâng sớ tâu xin vua bỏ lệnh đó "chỉ những kẻ tạp cư vô 
loại thì nên đuổi về, còn người nguyên có hàng chợ phố xá... hãy cho được trú 
ngụ để buôn bán, sinh nhai" vì "kinh sư là nơi căn bản của bốn phương, tiền 
của trao đổi tất phải cho lưu thông đủ dùng". Thánh Tông đã đồng ý). 


(1) @Ø) Đai Việt sử ký toàn thự, Sđỏ, T.Ị1L, trang 259, 277. Hồng Đức thiện chính thuz phí lệ lập chợ vào 
năm 1471. 
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Về ngoại thương, thuyển bè các nước láng giếng vẫn thường xuyên qua 
lại traa đổi, Van Đồn, Vạn Ninh (thuộc Quảng Ninh), Càn Hải, Hội Thống 
(thuộc Nghệ An) một số địa điểm ở Lạng Sơn, Tuyên Quang... vẫn là những 
khu chợ trao đổi hàng. Các sản phẩm sành, sứ, vải lụa, lâm sản quý vẫn là 
những thứ hàng mà thương nhân nước ngoài ham thích. Tuy nhiên, để giữ 
vững an ninh, nhà nước đặt các trạm kiểm soát ở cảng khẩu. Các chức 
giang hài tuần kiểm tra xét nghiệm ngặt những người nước ngoài đến buôn 
bán và trừng phạt nặng những ai tự ý, không cố giấy phép rà vượt qua 
biên ải vào nội địa nước ta buôn bán trao đổi. 

Nhìn chung, nền kinh tế công thương nghiệp nước ta thời Lê sơ phát 
triển thêm một bước đáng kể so với trước. Quan hệ hàng hóa - tiền tệ cũng 
như đồng tiên đã tác động vào xã hội, vào hệ thống quan lại, từng bước gây 
nên sự đổi thay trong chế độ chính trị và sự ổn định của đất nước. 


II. VĂN HÓA -XÃ HỘI 


1. Tỉnh hÌnh xá hội 


Những sự kiện lớn về chính trị, kinh tế của thế kÌ XV đã làm thay đổi 
Ít nhiều cấu tạo giai cap trong xã hội. Hai giai cấp chính: địa chủ phong 
kiến và nông dân, ngày càng xác lập. Giai cấp địa chủ phong kiến được chia 
thành hai tầng lớp chính: quý tộc, quan chức trung cao cấp và địa chủ 
thường. Bộ phận quý tộc dòng họ vua, tuy được ban cấp nhiều ruộng đất 
thế nghiệp vẫn không cấu thành một lực lượng có điền trang và thế lực 
chỉnh trị ở địa phương. Một số lớn công thần khai quốc được ban họ vua 
(quốc tính) song không hình thành một lớp quý tộc. Sang thời Thánh Tông, 
hạ đần dần trở lại với họ gốc của mình. Các quan lại trung, cao cấp đo được 
ban nhiều ruộng lộc mà trở thành địa chủ, song không cách biệt với các địa 
chủ thường hoặc nhân dân và phần lớn xuất thân khoa cử. Trong lúc đó, 
tầng lớp địa chủ thường hầu như rải ra ở các làng, xã, dần dần trở thành 
những người chủ về mọi mặt. 

Giai cấp nông dân chiếm tuyệt đại đa số cư dân, sống chủ yếu ở các làng 
xã, bao gốm nông dân tư hữu, tá điền và một Ít nông nô. Phần lớn nông 
dân được chia ruộng công, cày cấy sinh sống, làm nghĩa vụ cho nhà nước 
và Ít nhiều được học hành. 
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Bấy giờ ruộng thượng đẳng nộp thuế cho nhà nước 60 thăng thóc và 6 
tiền/mẫu 

Ruộng trung đẳng nộp thuế cho nhà nước 40 thăng thóc và 4 tiền/mẫu 

Ruộng hạ đẳng nộp thuế cho nhà nước 20 thăng thóc và 3 tiền/mẫu 

(1 thăng = 1,2 - 1,4 kg) 

Thuế nhân đỉnh: 8 tiền - L quan 2 tiền/năm. 

Được sự cho phép của nhà nước, những nông dân nghèo, không ruộng 
đất có thể họp nhau đi khai hoang xây dựng làng xóm, đồng ruộng mới. 
Đất đai khai phá được, họ chia nhau làm ruộng tư (bấy giờ nhà nước chưa 
đánh thuế ruộng tư), dành một phần làm ruộng công nộp thuế, 

Tầng lớp thợ thủ công và thương nhân ngày càng đông hơn, nhưng chưa 
trở thành một lực lượng lớn mạnh. Họ bị xem là những kẻ "bỏ gốc, theo 
ngọn", ngoại trừ dân các làng thủ công chuyên nghiệp hoặc dân phường ở 
Thăng Long. Trong Thộp giói cô hồn quốc ngữ uăn của Lê Thánh Tông có 
câu nói về thương nhân: 

Từa dảo lọ xem nào c6 khúc 
Người ta lại bún được người £d. 

Nöõ tì vẫn còn là một tầng lớp đáng kể trong xã hội. Số đông trong họ 
là người Hoa hoặc các dân tộc ít người. Pháp luật nhà Lê hạn chế nghiêm 
ngặt việc bán mình làm nô hoặc bức đân đỉnh tự do làm nô Hi. 

Điều lõ8 của "Lê triều hỉnh luật" quy định: “vương công, thế 
gia tự tiện thích chữ vào dân đỉnh làm gia nô (sung công, thu 
danh tịch cũng vậy) một người thỉ xử biếm 83 tư, nếu là quan 
nhất, nhị phẩm trở lên thi phạt tiền 100 quan, cứ 3 người tăng 
1 bậc, tội chỉ đến biếm 5 tư, phạt tiền 500 quan". 

Cuộc đấu tranh của nô tỉ (bỏ trốn) và các lệnh cấm bất, mua bán người 
thiểu số làm nô đã làm giảm dần số lượng nô tì và cuối cùng xóa bẻ nó, 

Nhờ sự nỗ lực của rhân dân và nhà nước, nền kinh tế nhanh chơng được 
phục hồi rồi phát triển. Dân số ngày càng tăng, nhà nước đã cho phép các 
làng có trên B00 hộ có thể tách ra, thành lập thêm làng mới. Tất nhiên, 
gió bão, hạn hán, mất mùa đói kém là những tai họa tự nhiên không tránh 
khỏi, nhưng theo ghi chép của sử cũ, số lượng không nhiều. Cuộc sống của 
nhân dân nối chung ổn định, thanh bình. Nền độc lập và thống nhất của 
nước Đại Việt được củng cố và có thể nới, bấy giờ Đại Việt là nước cường 
thịnh nhất của cả khu vực nam Trung Quốc. 
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9. Tình hÌnh văn hóa 
a. Giáo đục, khoa cử 


Ngay từ năm 1428, lên ngôi Hoàng đế, Lê Lợi đã hạ lệnh dựng lại Quốc 
tử giám ở kinh đô, mở trường ở các lộ, ban chiếu "cầu hiển". Giáo dục được 
mở rộng cho con em mọi tầng lớp nhân dân. Các giáo quan được chọn lựa 
cẩn thận. Năm 1435, đưới triều Thái Tông, các giáo quan ở kinh đô và các 
lộ được tập hợp về kinh để khảo hạch, ai yếu kém thì bị sa thải. 


Tiến thêm một bước, năm 1467, Thánh Tông đặt chức bác sĩ dạy 5 kinh, 
mỗi người nghiên cứu một kinh để giảng dạy. Hàng năm, nhà nước cho in 
và ban cho các trường ở phủ các sách Ngũ kinh, TÚ thư, Đăng khoa lục, 
Ngọc đường uăn phạm, Văn kiến thông khảo, Văn tuyển v.v.. Thánh Tông 
cũng cho xây dựng lại Văn miếu, mở rộng Thái học viện, mở thêm Tú Lâm 
cục và Sùng văn quán để bồi dưỡng con em quý tộc, quan lại cao cấp... Nội 
dung học tập được quy định đầy đủ, rõ ràng, các học quan được tuyển chọn 
cẩn thận. 


Năm 1429, Thái Tổ mở khoa thi minh kinh ở kinh đô, cho phép mọi người 
có học đều được tham dự, Thái Tông cho các quan bàn định thể lệ thi cử, dự 
kiến đến năm 1438 mở khoa thi Hương ở địa phương, năm sau đó mở khoa 
thi Hội ở kinh đô. Từ đó cứ 3 năm mở một kì thị, ai đỗ thi Hội đều được phong 
là Tiến sỉ xuất thân. Lại định rõ nội dung của 4 kì thì. Tuy nhiên, phải đến 
năm 1442, nhà nước mới mở được khoa thi Hội đầu tiên, lấy 33 người đỗ (trong 
đó Nguyễn Trực đỗ Trạng nguyên, Nguyễn Như Đỗ đố Bảng nhãn, Lương Như 
Hộc đỗ Thám hoa). Bên cạnh các kì thi Đại khoa này, nhà Lê cũng mở các 
khoa thi Lại viên với các môn toán và viết chữ. 


Năm 1462, Thánh Tông đặt lệ "Bảo kết thi Hương”, quy định rõ thủ tục 
giấy tờ của những người ứng thí. Sau đó, cứ 3 năm, nhà nước mở L kì thi. 
Lời kí trên bia tiến sĨ ghỉ: "Việc chính trị lớn của đế vương 
không gì cần bằng nhãn tài". Lời dụ của vua Hiến Tông có đoạn: 
"Nhân tài là nguyên khi của nhà nước, nguyên khí mạnh thì trị 
đạo mới thịnh. Khoa mục là đường thẳng của quan trường, 

đường thẳng mở thì chân nho mới có". 


Nhà Lê cũng khuyến khích việc học tập thi cử bằng cách đặt lệ xướng 
danh, treo bảng, ban mũ áo, phẩm tước, dựng bìa tiến sỉ và lệ vinh quy bái 
tổ. Những biện pháp nơi trên đã góp phần quan trọng phát triển giáo dục 
trong nước. Theo sử cú, khoa thi Hội năm 1468 có 1.400 thí sinh, năm 1B14, 
số ứng thí lên đến 5700 người. 
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Tính riêng trong 38 năm dưới triều vua Lê Thánh Tông, nhà nước đã 
mở 12 khoa thi Hội, lấy đỗ BO1 tiến sĩ, trong đó cöø 9 trạng nguyên. 

Có thế xem thời Lê sơ, đặc biệt là triểu vua Lê Thánh “Tông là thời phát 
triển cực thịnh của giáo đục thi cử phong kiến. 

Nhà sử học Phan Huy Chú nhận xét: "khoa cử các đời, thịnh nhất 
là đời Hồng Đức (1470 - 1497). Cách lấy đỗ rộng rãi, cách chọn 
người công bằng, đời sau càng không thể theo kịp.. Trong nước 
không để sót nhân tài, triều đình không dùng lầm người kém"(€Đ 

Nội dung giáo dục chủ yếu là Nho giáo qua các sách Tứ ¿hU, Ngũ kính, 
Bức sử, Thơ phú... nhưng qua các kì thi Văn sách hay thi Đình, người học 
trình bày được năng lực chính trị và sự hiểu biết thực tiễn của mình. Từ 
giáo dục, khoa cử đã xuất hiện nhiều nhà nho, nhà chính trị, ngoại giao, 
nhà sử học nổi tiếng làm rạng danh đất nước một thời. 

b) Tôn giáo, tín ngưỡng 

Từ cuối thời Trần, Nho giáo đã lấn át Phật giáo. Ò thời Lê sơ, Nho giáo 
chiếm địa vị độc tòn. Sự phát triển của giáo dục góp phần quan trọng vào, 
việc phổ cập Nho giáo. Thêm vào đố, nhà nước thường xuyên ban hành các 
điều lệnh về lễ giáo trong nhân dân (như về hôn nhân, quan hệ vợ chồng, 
tang lễ...) buộc các quan chức địa phương phải giảng giải và theo dõi việc 
thực hiện. Giáo lí nhà nho cũng được dưa vào các huấn điều (24 huấn điều 
của Lê Thánh Tông) và các xã trưởng có nhiệm vụ hàng năm đọc và giảng 


cho xã dân. Nhiều quy định khát khe của Nho giáo cũng được đưa vào luật 
Hồng Đức. 


Tuy nhiên, nhân dân không dễ dàng chấp nhận các giáo điều phong kiến 
Nho giáo. Năm 1485, Thánh Tông vẫn dụ các quan: "Trấm từ khi lên ngôi đến 
giờ, phàm những phép dạy dân nên phong tục tốt... không cái gì là không nói 
ra trong lời huấn dụ... thế mà... tục dân vẫn chưa được tốt"C), Trong hàng ngũ 
quan lại, nho sĩ, những truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc vẫn chi phối 
cuộc sống tỉnh thần của nhiều người, điển hình là Nguyễn Trãi, 

Trước đây, bọn phong kiến nhà Minh trong thời gian đô hộ nước ta đã 
lợi dụng Phật giáo và Đạo giáo để mê hoặc nhân đân. Chúng truyền. bá các 
hình thức mê tín, tà thuật, phù phép, đào tạo hàng loạt thuật øi, đạo sỉ, 
tăng nhân chuyên sống bằng nghề ma chay, bối toán. Các chùa chiền mất 
dần ý nghỉa trang nghiêm, ruộng đất nhà chùa cũng tân mát, hoang hơa. 


(1) Lịch miều hiển chương loại chí, T.11I, Nxh Sử học, 1961, tr.12. 
(2) Dại Việt sử kí toàn thư, T.TU, Sđú, tr.292. 
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Lên ngôi hoàng đế, Lê Lợi đặt lệ thi tăng nhân, buộc các nhà sư phải trên 
B0 tuổi, thông hiểu kinh phật và qua một kì khảo hạch mới được nhà nước 
công nhận, ngoài ra đều phải hoàn tục. 

Lê Thánh Tông, hạn chế Phật giáo và Dạo giáo chặt chế hơn. Năm 1461, 
nhà nước cấm quan lại, nhân dân không được xây thêm chùa quán mới, tự 
tiện đúc chuông, tô tượng. Hoạt động của bọn thầy cúng, thầy bơi, đạo sĩ 
bị ngăn cấm. Các nhà sư uống rượu, ăn thịt đều bị bất hoàn tục, phạm tội 
đâm ô thì bị lưu đày. Năm 1471, Thánh Tông đặt tỉ Tăng lục và Đạo lục 
chuyên trách Phật giáo và Đạo giáo. Một số chùa quán được tu bổ. 

Năm 1449, nhà Lê bắt đầu lập đền thờ Đô đại thành hoàng ở kinh sư 
cùng đến thờ thần gió, mây, mưa, sấm để hàng năm cúng tế. Năm đó, Nhân 
Tông cũng cho tổ chức ngày hội chiến thắng, ban yến cho các quan, làm 
khúc nhạc "Bình Ngô phá trận" vừa tấu vừa múa "công thần có người cảm 
xúc đến phát khóc". Ngày hội được tiếp tục trong nhiều năm sau. 

Điện Lam Sơn được xây dựng và hàng năm, các vua Lê ngự về cúng tế 
tổ tiên. Lam Kinh cũng là nơi dựng lãng của các vua thời Lê sơ. Trong nhân 
đân, tục thờ cúng các anh hùng có công với nước được phổ cập. Những người 
cố công trong khởi nghĩa Lam Sơn đều được nhân dân thờ phụng. Tục thờ 
tổ tiên phổ biến kháp nơi: Các dòng họ có công với làng, với nước đều xây 
đến thờ, ghi chép gia phả, cúng tế hàng năm. 

©) Văn học, sử học 

Văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế, xuất hiện hàng loạt tập văn thơ 
nổi tiếng. Tập "Quận trung từ mệnh "gồm trên 50 bức thư do Nguyễn Trãi 
thay lời Lê Lợi viết gửi bọn quan tướng nhà Minh với nội dung đấu tranh 
ngoại giao quan trọng, Bàn Đợi cáo bình Ngô là một áng anh hùng ca tổng 
kết một cách tài tình cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, đồng thời toát 
lên niềm tự hào dân tộc cao quý, chủ nghĩa yêu nước sáng ngồi với tỉnh 
thân nhân nghĩa "lấy chí nhân thay cường bạo, đem đại nghia thắng hung 
tàn" của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 

Bên cạnh đố là hàng loạt thơ văn như Úc Trai thì tập, Quốc âm thị lốp, 
Lam sơn thục lục của Nguyễn Trãi, Phú Xương Giang của Lý Từ Tấn, Phú 
Lam Sơn của Vũ Mộng Nguyên v.v... Quỳnh uyển cửu ca của hội Tao Đàn 
(Tao Đàn nhị thập bát tú do Lê Thánh Tông thành lập và làm nguyên soái), 
Hồng đức quốc ớm thị tập, Thập giới cô hồn quốc ngữ 0uàn, Xuân uân thị 
tệp của Lê Thánh Tông, Trừ !iêu tớp của Nguyễn Trực, Lá đường di tập 
của Thái Thuận, Cởu đời tập của Nguyễn Húc v.v... Một thể loại mới được 
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nhiều người biên soạn là các sưu tập thơ văn như Quăn hiền phú tập của 
Hoàng Sản Phu, Thi gia tỉnh tuyển của Dương Đức Nhan và Lương Như 
Hộc, Trích diễm thị tập của Hoàng Đức Lương, Quốc triều chương biểu của 
Trần Văn Mô v.v... 


Như vậy, bên cạnh thơ văn chữ Hán Ít nhiều nối tiếp tính thần dân tộc 
của thời Lý - Trần, văn học chữ Nôm đã giữ một vị trí quan trọng, không 
chỉ các nho sĩ, quan lại sáng tác thơ Nôm mà nhà vua cũng xem chữ Nôm 
là một phương tiện quan trọng thể hiện tư tưởng và tỉnh câm của mình. 
Tinh thần dân tộc đó cũng biểu hiện cả trong việc sưu tập thơ văn xưa, 
một mong muốn khẳng định "Duy ngã Đại Việt chỉ quốc, thực vi văn hiến 
chỉ bang". 

Về sử học, từ sớm nhà sử học Phan Phu Tiên đã soạn Đợi Việt sử kÝ tục 
biớn gồm 10 quyển, nối tiếp Đại Việt sử kí của Lê Văn Hưu, mở đầu với sự 
thanh lập nhà Trần và kết thúc với việc quân Minh rút về nước (1427). 
Hiện nay bộ sử này đã mất, 

Trên cơ sở các bộ sử cũ, "tham khào thêm Bắc sử, dã sử, các bản truyện, 
chí cùng những diều đã được nghe truyền, tra xét, so sánh", năm 1479 sử quan 
Ngò Sĩ Liên soạn Đợi Việt sử kí toàn thư gồm 1ð tập, chia thành 2 phần: 
Ngoại kỉ chép từ họ Hống Bàng đến 12 sứ quân (5 tập), Bản kỉ chép từ nhà 
Đỉnh đến Lê Lợi lên ngôi hoàng đế (10 quyển). Cùng với hai bộ sử chính thống 
này, có bộ Lưm Sơn thực lục" của Nguyễn Trãi ghi lại toàn bộ quá trình chiến 
đấu giải phóng Tổ quốc của nghĩa quân Lam Sơn, Việt giớm thông khảo của 
Vũ Quỳnh, Việt giúm thông khảo tổng luận của Lê Tung, Đợi Việt lịch đại sử 
kí" và tập thơ Việt giám 0ịnh sử của Đặng Minh Rhiêm. 

Ngoài các công trỉnh văn học, sử học cồn có nhiều công trỉnh khoa học 
khác rất có giá trị như: Thiền nam dư hạ tập (100 quyển) ghi lại toàn bộ 
chế độ, luật lệ, văn thư, điển lễ của nhà Lê (nay chỉ còn 4-5 quyển), Hoàng 
triều quan chế, Du địa chí, một tập sách địa lí lịch sử do Nguyễn Trãi soạn, 
An nưm hình tháng đồ của Đàm Văn Lễ viết về địa \Í Đại Việt, Hồng Đúc 
bản đồ. Về y học có Bản tháo thục uột toủn yếu của Phan Phu Tiên nghiên 
cứu về thuốc nam và cách phòng bệnh, Bỏo ơnh lương phương của Nguyễn 
Trực, dạy cách giữ gìn sức khỏe cho trẻ em. 

Về toán học có Đại thành toán phóp của Lương Thế Vinh và Lập thành 
toớn phép của Vũ Tiựu. 

Một công trỉnh lịch sử nghệ thuật sân khấu đáng quý là Hjí phường phủ 
tực của Lương Thế Vinh cũng được lưu truyền, 
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d) Nghệ thuột 


Thời Lê sơ, Am nhạc tương đối phát triển. Năm 143?, triều đình cử 
Nguyễn Trãi và Lương Đăng chế định nhã nhạc (dùng trong các nghỉ lễ của 
nhà nước). Nhưng do bất đồng ý kiến, Nguyễn Trãi xin từ. Lương Đăng dựa 
theo nhạc xưa và nhạc nước ngoài, chia nhã nhạc thành 8 loại (nhạc tế, 
nhạc lễ, nhạc yến tiệc, nhạc trong cung...) với các nhạc cụ như: trống, khánh, 
chuông, đàn, sinh, tiêu, quản, thược v.v... Thời Thánh Tông, Thân Nhân 
Trung, Đỗ Nhuận, Lương Thế Vinh được giao việc nghiên cứu nhạc nước 
ngoài đế chế định lại lễ nhạc trong triếu gồm 2 bộ Đồng văn, chuyên về 
lưyện tập nhạc khí và bộ Nhã nhạc chuyên về ca hát. Âm nhạc dân gian bị 
đưa ra ngoài triều, gọi là tục nhạc, do ti Giáo phường trông coi. Bấy giờ nổi 
lên bản nhạc "Bình Ngô phá trận”, được tấu và múa vào những ngày hội 
mừng chiến thắng. 

Trong nhân dân, các điệu múa thời xưa vẫn tiếp tục phát triển. Bên cạnh 
đó, nghệ thuật tuồng, chèo ngày càng phổ biến, thường được tổ chức vào 
các ngày hội, lễ, vui đầu năm v.v... Tuy nhiên, giai cấp thống trị xem thường 
nghề hát xướng, cho họ thuộc loại "xướng ca võ loài", khuyên răn mọi người 
"không nên tập nghề hát xướng, hại đến phong tục' - Âm nhạc, ca múa 
không có điều kiện đúc kết, phát triển. 

Nghệ thuật kiến trúc và điêu khác ở thời Lê s không phát triển. Các 
công trÌỉnh Phật giáo như chùa chiền, chuông tượng bị tàn phá nhiều ở những 
năm cuối Trần và đô hộ Minh, không có điều kiện phục hồi do sự hạn chế 
của nhà nước. Các vua Lê không chủ trương xây dựng thêm nhiều công 
trình mới. Kinh thành được xây dựng lại đàng hoàng hơn, Văn miếu được 
nở rông. Cung điện nhà vua và dinh thự các cơ quan được sửa chữa, xây 
dựng thêm nhưng dấu vết hiện nay không còn. Tiêu biểu cho nghệ thuật 
kiến trúc và điêu khác đương thời là những đi tích của điện Lam Kính. 

Hiện nay chỉ còn lại một vài bức tường, nền cột, bậc thểm 
và một số con vật bằng đá. Cung điện được xây dựng trên một 
khu đất hỉnh chữ nhật dài 3l4m, rộng 254m, có tường thành 
bao bọc dày 1m. Trong các bia đá nổi lên bia Vĩnh Lăng (về Lê 
Lợi) cao 2m79, rộng lm9892 dựng trên lưng một con rùa đá dài 
đm46, rộng 1m94. Hình rồng chạy 2 bên bia theo môtip hoa văn 
rồng giun. 

Điêu khắc ở các công trình cuối thế kỉ XV - đầu thế kỉ XVI chuyển dần 
sang phong cách mới, hình khối đồ sộ, kí thuật điêu luyện. 

Cùng với tư tưởng độc tôn Nho giáo của giai cấp thống trị, nền văn hóa 
Đại Việt đương thời cũng giảm bớt tính dân gian. 
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Chương XI 


ĐẠI VIỆT TRONG CÁC THẾ KỈ BỊ CHIA CẮT 
3 “ .4 2 
(THẾ KỈ XVI - GIỮA THẾ KỈ XVIHI) 


I. SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ LÊ 
VÀ TÌNH TRẠNG CHIA CẮT ĐẤT NUỐC 


Đầu thế kỉ XVI, nhất là sau khi Lê Hiến Tông mất, xã hội Đại Việt mất 
đần cảnh thịnh trị, kinh tế sa sút, nhân dân sống cực khổ, các thế lực phong 
kiến tranh chấp lẫn nhau mở đầu cho một giai đoạn mới của chế độ phong 
kiến Việt Nam. 


1. Cuộc khủng hoảng chính trị 


Năm 1504, Hiến Tông "vì ham nữ sắc quá nhiều" chết sớm, Lê Ủy Mục 
(1505 - 1509) sao nhãng việc triều chính, "đêm cùng cung nhân uống rượu 
vô độ, ai say thì giết”, lại giết các công thần, tôn thất cố ý không ủng hộ 
mình, tính tỉnh hung hãăn đến nổi một viên sứ thần Trung Quốc đã phải gọi 
y là "vua quỷ"©), Người trong hoàng tộc đã hợp quân giết Ủy Mục, lập vua 
mới là Tương Dực. Lê Tương Dực lên ngôi cũng tổ ra sa đọa không kém, 
"hoang đâm vô độ", thường bắt phụ nữ cởi truồng chào thuyền cho mình đi 
chơi trên Hồ Tây. Sứ thần Trung Quốc nhận xét "nhà vua tính hiếu đâm 
như tướng lợn, loạn vong không còn lâu nữa". Tương Dực bắt đân đắp thành 
rộng mấy nghìn trượng, theo mẫu của người thợ Vũ Như Tô làm đại điện 
hơn 100 nóc, xây thêm Cửu trùng dài cao cHốt vớt... công việc xây dựng 
"phá đi làm lại nhiều lần" quân dân vừa khổ sở vỉ lao động vừa bệnh tật 
chết rất nhiều, nước nhà "hết kiệt tiền của". 


(1) Đại Việt sử kí toàn thư, T.IV, Sđd, tr. 45. 
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Bọn quý tộc ngoại thích dựa thế nhà vua, kết thành bè cánh nắm hết 
quyền hành "phàm súc vật, hoa màu của dân gian đều cướp cả, nhà dân ai 
có đồ lạ, vật quý thì đánh đấu để lấy", giết hại công thần, tôn thất. 


Lợi dụng tỉnh hình sa đọa đó của chính quyền trung ương, bọn quan lại 
địa phương mặc sức tung hoành, nhũng nhiễu, đến nỗi ở phố xá, chợ búa, 
hễ thấy bóng quan thì dân vội đóng cửa, và tìm đường ẩn trốn. Trong bài 
hịch của Lương Đác Bằng (thay mặt nhóm Nguyễn Văn Lang khi nổi binh 
giết Ủy Mục) có đoạn tố cáo bọn quan lại: "tước đã hết mà lạm thưởng 
không hết, dân đã cùng mà lạm thu không cùng, phú thuế thu đến tơ tốc 
mà dùng của như bùn đất". Ông cũng khuyên vua mới nên "đuổi bỏ kẻ tà 
nịnh", "công bằng tuyển bổ quan lại", "cấm hối lộ để bỏ thới tham ô'Œ)_ Dĩ 
nhiên Tương Dực cũng như Chiêu Tông sau này đã không theo. 


Trong lúc chính quyền trung ương sa đọa thì thế lực phong kiến ngày 
căng mạnh lên. Sự tranh chấp trong triều là điều kiện thuận lợi cho họ 
vùng dậy. Nhân những tệ nạn do Ủy Mục gây ra, năm 1509 nhóm Nguyễn 
Văn Lang và tôn thất nhà Lê ở Thanh Hóa đã nổi quân, đánh ra Thăng 
Long, giết Ủy Mục, đưa Lê Oanh lên ngôi (Tương Dực). Không lâu sau đó, 
nhốớm hoạn quan Nguyễn Khác Hài làm loạn, nhốt vua vào cung uy hiếp 
triểu đỉnh. Những năm tiếp theo, nhân các cuộc nổi dậy của nhân dân các 
địa phương, những viên tướng có công dàn áp, tìm cách lũng đoạn quyền 
hành, tranh chấp lẫn nhau. Năm 1516, quận công Trịnh Duy Sản cùng bọn 
Lâ (Quảng Độ, phao tin giặc đến để giết Tương Dực và một số quan lại. An 
hòa hầu Nguyễn Hoằng Dụ được tin, kéo quân từ Gia Lâm về đốt phá kinh 
thành. Trịnh Duy Sân chết, Hoằng Dụ lại mâu thuẫn với Trịnh Tuy, hai 
bên đóng quân ở kinh thành chống đối nhau. Trịnh Tuy thua bỏ chạy vào 
Thanh Hơa. Trần Chân đem quân đánh Nguyễn Hoằng Dụ và đuổi ông ta 
vào Thanh Hóa. Lê Chiêu Tông sai Nguyễn Công Độ và Mạc Đăng Dung 
đem quân thủy bộ vào Thanh Hóa đánh Hoằng Dụ; trong lúc đó, tay chân 
nhà vua lừa giết Trần Chân. Phái Trần Chân được tin đó, hợp quân đánh 
vào kinh thành, Chiêu Tông phải bỏ chạy sang Gia Lâm, "kinh sư thành ra 
nơi đánh cá và săn bắn". Trịnh Tuy lại kéo quân ra, mưu việc phế lập vua 
này, vua khác. Chiến tranh tiếp tục cho đến năm 1522 mới tạm yên. Nhưng 


(1) Đại Việt sử kí toàn thư, T.1V, Séd, tr. 48. 
(2) Đại Việt sử kí toàn thư, T.IV, Sád, tr. 6L, Đắc Bằng bấy giồ làm Tà thị lang bộ lại. 
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bấy giờ mọi quyền hành đã thuộc về tay Mạc Đăng Dung. Cuộc khủng hoảng 
chính trị đã chứng tỏ sự suy nhược của đòng họ Lê và chính quyền của nó. 


2. Cuộc đấu tranh của nông dân 


Bài "Trị bình bảo phạm" của Lương Đác Bàng đã viết: "Từ thời Đoan 
Khánh (niên hiệu của Uy Mục) nội triều can chính, ngoại thích chuyên 
quyền, pháp lệnh phiền hà, kỉ cương rối loạn, nông tang thất nghiệp, phong 
tục suy đồi, bọn quan lại, địa chủ "xâm chiếm ruộng đất của dân, cướp đoạt 
tài sản của dân". Ruông đất công ngày càng bị thu hẹp, chính sách quân 
điền mất dần tác dụng tích cực. Năm 1ð10, Tương Dực cho phép công thần 
được tÌm kiếm những ruộng đất "ẩn lậu" báo lên để triều đình cấp làm ruộng 
tư, chỉ dụ đố khác gì nối giáo cho giặc. Quan lại cướp chiếm ruộng đất của 
dân, gây nên phản ứng mạnh mẽ trong thôn xóm. 

Năm 1512, "đại han, trong nước đói to" 

Năm 1517, "trong nước đới to, nhân dân chết đới nằm gối lên nhau", "chỗ 
nào trải qua binh lửa lại càng đói hơn". 

Năm 1519 hạn hán, "lúa hỏng, gạo đất" 

Nông dân nổi dậy ở nhiều nơi: Năm 1511, Thân Duy Nhạc, Ngô Văn 
Tổng dấy quân nổi lên ở Kinh Bác. Cuối năm đó, Trần Tuân nổi quân ở 
Sơn Tây, kinh thành rối loạn. Nghĩa quân tiến sát Từ Liêm (ngoại thành 
Ha Nội) đánh bại quân triều đình. Về sau, chẳng may Tuân bị giết, nghĩa. 
quân bị đánh tan. 

Năm 1ð12, Nguyễn Nghiêm nổi đậy ở Sơn Tây, Hưng Hóa; Lê Hy, Trịnh 
Hưng, Lê Minh Triệt nổi quân ở Nghệ An. Triều đình phải khố khân lắm 
mới dẹp yên. 

Năm 1515, Phùng Chương nổi dậy ở vùng Tam Đảo; Đặng Hân, Đặng 
Ngật nổi đậy ở Ngọc Sơn (Thanh Hóa) 

Năm 1516, Trần Công Ninh dấy quân nổi dậy ở vùng Yên Lãng (Vĩnh 
Phúc). Không lâu sau, ở vùng huyện Thủy Đường (Hải Phòng) Trần Cào 
nổi quân cùng nhóm Phan Ất (người Cham), Đình Ngạn, Đình Nghệ, Công 
Uẩn... ở chùa Quỳnh Lam (Đông Triều). Nghĩa quân đánh bại quân triều 
đỉnh, làm chủ hai huyện Thủy Đường và Đông Triều. Tháng 5ð năm ấy, từ 
HảAi Dương, nghĩa quân đánh về Tháng Long. Vua tôi nhà Lê chống không 


nổi, bỏ chạy vào Thanh Hóa. Kinh thành náo động. Nghĩa quân tiến vào 
Thăng Long. : 


22- ĐCLSVNTOÀNTẬP. 
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Trần Cảo tự lập làm vua, đặt niên hiệu là Thiên Ứng, phong chức tước 
cbo các tướng sỉ, Không lâu sau, quân triếu đỉnh chia làm 3 đạo, từ Thanh 
Hóa kéo ra đánh. Trần Cảo phải rút quản, vượt sông Đuống lên vùng Lạng 
Nguyên (Lạng Sơn) rồi quay về Hải Dương. Tướng nhà Lê tiến quân đàn 
áp nhưng bị nghĩa quân bắt giết. Về sau, bị thua to ở Bồ Đề (Gia Lâm), 
Trần Cảo rút quân rồi giao quyền lại cho con là Cung mà gọt tốc đi tu. 
Năm 1521 cuộc khởi nghĩa của Trần Cảo, Trần Cung bị đập tát. 


Cùng thời gian hoạt động của nghĩa quân Trấn Cảo, nhiều cuộc bao động 
lẻ tẻ của nông dân ở các nơi khác và của nhân dân miền núi đã bùng nổ, 
song cho đến các năm 1520 - 1522, phong trào đâu tranh tạm lắng xuống. 

Các cuộc đấu tranh của nông dân và các Lộc người thiếu số đã nơi lên 
tình trang khủng hoảng của xã hội đương thời, góp thêm phần vào cuộc 
khủng hoảng chính trị đang làm lung lay nến thống trị của nhà Lê. 


3. Nhà Mạc 


Từ 1522, thế lực của nhà Lê ngày càng tàn tạ. Dựa vào công lao của 
mình trong việc dàn áp các cuộc khởi nghĨa của nông dân và đánh bai các 
thế lực chống đối, dựa vào sự ủng hộ của một sô quan tướng, thái phú Nhân 
quốc công Mạc Đăng Dung tự quyển phế vua Chiêu Tông, lập Lê Xuân (Cung 
Hoàng) lên làm vua, sau đó, năm 1527, nhận thấy sự bất lực của nhà Lê 
và "thần dân trong nước đã theo mình", ông bức vua Lê phải nhường ngôi, 
lập ra nhà Mạc. 


Mac Daăng Dung người làng Cổ Trai (Nghí Dương - Hải 
Phàng), lúc nhỏ làm nghề đánh cá, nhờ có sức khỏe và võ giỏi 
mà thi đỗ lực sĩ Năm 1508 được cử làm Đô chỉ huy sứ vệ 
Thần vũ. Sau, ông dược phong Vũ Xuyên bá, giữ chức trấn 
thủ Sơn Nam. Lợi dụng mâu thuần và tranh chấp giữa các đại 
thần của nhà Lê, Mạc Đăng Dung đem quân đánh bai dần các 
thế lực phong kiến mạnh, được vua Lê tín nhiệm thăng lên 
chức Thái phú, tước quốc công. Tiếp đó, với tước An Hưng 
vương, Mạc Đăng Dung đã phế bỏ nhà Lê. 

Sau khi ổn định được triều chính, đầu năm 1530, Mạc Đăng Dung nhường 
ngôi cho con là Mạc Đăng Doanh, còn mình thì xưng là Thượng hoàng về 
sống ở Cổ Trai (Dương Einh). 

Tồn tại trong một bối cảnh luôn luôn bị sự chếng đối của các cựu thần 
nhà Lê, nhà Mạc chỉ cố gắng củng cố mô hình tổ chức chính quyền từ trung 
ương đến địa phương vốn đã khá hoàn chỉnh từ cuối thế kỉ XV. 
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Để nhanh chóng tao ra một lớp người có học thức trung thành với nhà 
nước mới, nam 1529 Mạc Dăng Dung mở khoa thi Hội, lấy 27 người đỗ Từ 
đó đều đân cứ 3 năm, nhà Mạc tổ chức thi, mở rộng việc học tập. dưng bia 
tiến sĩ v.v... Trong hàng ngủ quan lại nhà Mạc không phải không có những 
người giỏi. yêu nước thương dân như Nguyễn Binh Khiêm, Giáp Hải C(Trừng!, 
Lại Mẫn, Đậng Võ Cạnh. Mạc Đôn Nhượng, Xlạc Ngọc Liễn về v 

Nam 1528, Mac Đăng Dung cùng cô lại bính chế, tăng cường sô quản 
bảo về kinh thành và nhà vua Các vua tiếp sau cô gắng ưu đãi quân sỉ, 
hỉnh thành một chế độ ruông lính, theo đố các xã có ruộng công hay ruông 
chùa đếu phải trích ra một phân cấp cho lính theo chế đô từ 4 - ð mẫu người 
Đố ruộng còn lai "theo nhân số trong xã mà chỉa đêu” 

Nhằm giữ vững an ninh trong nước, Mạc Đăng Dung ra lôõnh “nhân dân 
các xứ không được mang gươm giáo, dao nhọn khi đi đường' ; nhờ đó. 
"trộm cướp biệt tăm, người đi buôn bán chỉ đi tay khóng... Mấy nam liền 
được mùa, nhân dân 4 trấn đếu được yên ẩn"), 

Về đối ngoại, nhà Mạc tô ra lúng túng Nhân tỉnh hình rôi loạn ở nước 
ta, bạn phong kiến nhà Minh đã củ 2 tên Cừu Loan và Mao Bá Ôn đem một 
đạo quân xuống, phao tín đi xâm chiếm nước ta và buộc nhà Mạc phải đầu 
hãng. Trước tỉnh hình đó, Mạc Đang Dung đã run sở, cùng 40 viên quan, 
nam 1540, lên tận cửa Nam Quan nộp sổ sách và cát đất 5 động ở đông 
bác võn được sáp nhập vào Đại Việt đầu thời Lê sơ, để trà tai cho nhà Minh 
Nhân việc này, nhà Minh phong Mac Dăng Dung làm Ấn Nam đô thông sứ. 
Mong muốn yên mặt Bắc để tập trung lực lượng đôi phó với các lực lượng 
cựu thân nhà lê ở mạn Nam, Mạc Dang Dụng đã làm nhân dân và nhiêu 
quan lại chăn nản, phần nộ. Nhà Xlc dấn dân rơi vào thế cô lấp Trong 
lúc đố, tệ nạn tham nhũng. hạch sách nhàn dân ngày càng lan rông và gia 


tảng trong hàng ngũ quan lại. 


II. ĐẤT NƯỚC BỊ CIHIA CẮT 


1. Chiên tranh Nam - Bắc triều 


Từ khí Mac Đang Dung cướp ngôi nhà Lê, nhiều quan lai cũ đã phản 
ứng kich liệt. Năm 1530, ở Thanh Hiốa., Lê Y cùng nhiều bô tướng nồi dây 


(1 Tê Quy Đôn, Đá Việt thông sử, Ha Nội 1924. tr.276 
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chống lại nhà Mạc, Quân hai bên đánh nhau đữ đôi, mãi đến đầu năm sau, 
Lê Ý mới bị bắt giết. Tiếp đơ, một cựu thần khác là Lê Công Uyên mộ quân 
nổi đậy ở Thanh Ha kế tục sự nghiệp của Lê Y... Dầu năm 1532, An Thành 
hầu Nguyễn Kim dựa vào sự giúp đỡ của vua Ai Lao, mộ quân luyện tập và 
tôn một người con của Chiêu Tông tên là Ninh lên làm vua. Nhiều cựu thần 
nhà Lê được tin đó đã trốn theo. Một triều đình mới của nhà Lê hình thành 
ở Thanh Hóa, sử gọi là Nam Triều để phân biệt với Bắc triều của nhà Mạc. 
Năm L539 - 1540 quân Nam triều đánh về trấn lị Thanh Hóa, Nghệ An và 
nam 1546 thì hoàn toàn làm chủ vùng đất từ Thanh Hóa vào Nam. Cùng 
thời gian này, Thái sư Hưng quốc công Nguyễn Eim bị hàng tướng nhà Mạc 
đấu độc giết chết. Vua Lê bèn phong con rể của Nguyễn Kim là Trịnh Kiểm 
làm Thái sư Lạng quốc công, nắm giữ toàn bộ binh quyền. Cuộc chiến tranh 
giữa Nam triều và Bác triều tiếp điên. Năm 1551 nhân cuộc loạn của Phạm 
Tử Nghĩ ở Bác triều, Trịnh Kiểm sai quân đánh ra sát Thăng Long, sau đơ 
rút về, Liên tiếp từ đó cho đến năm 1569, quân Nam triều nhiều lần đánh 
ra Bác, nhưng không làm thay đổi được tỉnh thế. Nam 1570, 'Trịnh Kiểm 
chết, anh em Trịnh Cối, Trịnh Tùng đánh giết nhau, vua Lê cũng âm mưu 
giành lại thực quyền. Nhà Mạc nhân đố mở liên tiếp nhiều cuộc tiến công 
vào đất Thanh, Nghệ. Suốt hơn 10 năm từ 1570 - 1583, nhà Mạc đem quân 
đánh vào 13 lấn, biến vùng bờ biển từ Thanh Hóa đến Thuận lIóa thành 
chiến trường, khiến có lúc ở đây già trẻ bồng bế nhau chạy tan tác, kêu 
khóc đẩy đường, chết đối rất nhiều. 

Cuối năm 1583, sau khi củng cố được lưc lượng, tiết chế Trưởng quốc 
công Trịnh Tùng quyết định đem quân đánh ra Bắc. Trận đánh lớn nhất 
xảy ra vào năm 1592. Quân Mạc thua to, Trịnh Tùng đem quân vào chiếm 
Thăng Long. Cuộc chiến tranh kết thúc. Nhà Mạc đổ. 


Cuộc chiến tranh không chỉ gây ra bao cảnh đau thương, chết 
chóc, đẩy hàng chục vạn trai tráng vào cảnh chém giết lần nhau 
mà còn tàn phá mùa màng, gây nên hàng loạt trận đối 1557, 
1559, 1570, 1571, 1572, 1577 v.v. 


2. Sự phân liệt Đàng Ngoài -Đàng Trong - chiến tranh Trịnh - Nguyễn 


Tình trạng Nam triều - Bác triểu chấm dứt chưa được bao lâu thì xảy 
ra sự phân chia Đàng Trong - Đăng Ngoài. Một cuộc chiến tranh mới lại 
bùng nổ. 

Mầm mống của sự phân liệt bắt nguồn từ trong cuộc chiến tranh Nam- 
Bắc triều. Năm 1545, sau khi Nguyễn Rim bị mưu sát, Trịnh Kiểm được 
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vua Lê đưa lên thay thế, chỉ huy moi việc. Để giữ vững quyển hành của 
mình, Trịnh Kiểm tÌm cách loại trừ phe cánh của Nguyễn Kim mà trước 
hết là các con trai của ông. Người con đầu là Nguyễn Uông bị ám hại. Người 
con thứ là Nguyễn Hoàng lo láng, tìm cách thoát khỏi mối đe dọa đó. Được 
sỰ gợi ý của trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Hoàng nhờ chị 
(vợ của Trịnh Kiểm) xin cho vào trấn đất Thuận Hóa. Nhận thấy Thuận 
Hóa đang gặp nhiều khố khăn, Trịnh Kiểm đã chấp thuận. 

Năm 1558, Nguyễn Hoàng đem theo nhiều anh em, bà con người Tống 
Sơn (Thanh Hơa - quê của ông) cùng các quan lại cũ cúa Nguyễn lim; các 
"nghĩa dùng" Thanh, Nghệ vào trấn thủ Thuận Hóa. Năm 1570, Nguyễn 
Hoàng được giao cai quản luôn đất Quảng Nam. Sau khi ổn định tỉnh hình 
ở đây, nam 1593, Nguyễn Hoàng đem quân ra Thăng Long giúp Trịnh Tùng 
trấn áp các tàn quân của nhà Mạc và sau đó, năm 1600, vượt biển trở về 
Thuận Hóa. 


Năm 1613, trước khi chết, Nguyễn Hoàng đạn lại con là Nguyễn Phúc 
Nguyên cổ gắng bảo vệ dòng họ của mình: 


"Đất Thuận Quảng phía bác có Hoành Sơn và Linh Giang, phía 
nam có núi Hài Vân và Thach Bi, địa thế hiểm cố, thật là một 
nơi để cho người anh hùng dụng võ. Nếu biết đạy bảo nhân dân, 
luyện tập binh sĩ kháng cự lai ho Trịnh thì gây dựng được cơ 
nghiệp muôn đời") 

Lên nối nghiệp cha, Nguyễn Phúc Nguyên tổ chức lại chinh quyền, tách 
khỏi sự phụ thuộc họ Trịnh, chỉ nộp phú thuế theo lệ. Năm 1620, họ Trịnh 
đem quân vào, Phúc Nguyên không chịu nộp thuế nữa. Năm 1627, lấy cớ 
đó, họ Trinh đem quân vào đánh Thuận Flóa. Cuộc chiến tranh Trịnh -— 
Nguyễn bát đầu. 

Trong gần nửa thế kỉ, hai bên đánh nhau 7 lấn vào các năm 1627, 1630, 
1643, 1648, 1655 - 1660, 1661 và 1672; trong đó có một lần, quân Nguyễn 
vượt sông Gianh tiến đánh quân Trịnh, chiếm vùng đất ở phia nam sông 
Lam (Nghệ An) mấy năm rồi rút về. Từ nam Nghệ An đến bác Quảng Bình 
(địa nhận sông Gianh và sông Nhật Lệ) trở thành chiến trường. Và sau 7 
lần đánh nhau đữ dội raà không có kết quả, quân sĩ hao tổn, chán nản, 
nhân dân khổ cực, hai họ Trịnh, Nguyễn đành phải ngừng chiến, lấy sông 
Gianh làm giới hạn chia cát Đàng Ngoài, Dàng Trong, 


(1) Đại Nam thực lục, Tiên biên, TL trang 44. 


342 ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM 


Nhin vào tương quan lực lượng, ho Trình tuy mạnh hơn, có lúc điêu động 
đến l8 van quân vào cuộc chiến, nhưng phải đi đánh xa, hành quân và vận 
chuyển khó khăn. Hơn nữa, cũng vào thời gian này, họ Trinh phải dùng quân 
đánh lên Cao Bằng để xóa bỏ hoàn toàn triều Mac Trong lúc đó, họ Nguyễn 
yếu hơn, cố lúc huy động được 16 vạn quân, nhưng nhờ chiến đấu trên đất. 
mình nên có nhiều thuận lợi. lọ Nguyễn không những tận dụng địa hình tự 
nhiên để xây hàng loạt lũy đất ngăn giặc: lũy Trường Dục (đài 1Ô kuU, lũy 
Nhat Lê (ủy Thầy), lay Trường 8a, lũy Trấn Ninh, lũy Sa Phụ, tăng thêm khả 
năng phòng thủ. mà còn biết vân động nhân dân ra sức chiến đấu bảo vệ vùng 
đãt do lao đông của mìỉnh tạo nên. 

Sự phát triển của chế độ sở hữu ruộng đất phong kiến trong hoàn cảnh 
một quốc gia nông nghiệp, phương tiên giao thông vận tải không phát triển, 
đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành các thế lực phong kiến địa 
phương và từ đố dân đến sự suy yếu của chính quyền trung ương Sự tranh 
chấp giữa các thế lực phong kiến đã diễn ra, phát triển thành Nam triều 
và Bắc triểu rồi tiếp đó, Đàng Trong và Dàăng Ngoài. Chiến tranh giữa các 
thế lực đó trở thành không tránh khỏi, song nó không thể giải quyết được 
xu thế phân liệt đã hình thành 


II. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ Ö HAI MIỀN 


1. Chính quyền Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài 


Đấu tháng 5 năm 1593, Trịnh Tùng cho người vẽ Thanh Hóa rước vua 
Lê ra Thăng Long. Lê Thế Tông ngự chính điện, đại xá cho thiên hạ, ban 
thưởng cho những người cø công. Tuy nhiên, quyền hành của vua Lê ngày 
càng sa sút. 

Ngay từ năm 1556, khi Lê Trang Tông chết, không có con kế 
vị, Thái sư Trịnh Kiểm đã cho người thâm đò các tướng tá, nho 
sĩ định bỏ nhà Lê. Nhưng cuộc chiến tranh '[rinh - Mạc, sự tồn 
tại của thế lực họ Nguyễn, đã buộc ông ta phải từ bỏ ý tưởng 
đó, đưa Lê Duy Bang lên làm vụa Trong thưc tế, mọi quyền 
hành đều nằm trong tay họ Trịnh. 

Năm 1599 sau khi dẹp xong về cd bản sự phản kháng của các tàn dư 
nhà Mạc, Trịnh Tùng ép vua phải phong mình làm Đô nguyên soái Tổng 
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quốc chính Thượng phụ Bỉnh An vương. Trịnh Tùng cũng đặt lệ chọn thế 
tử để nối nghiệp ngang với nhà vua. Từ đố về sau, con cháu Trịnh Tùng 
lên nấm quyền chính đều theo lệ xưng vương. Năm 1600, Trịnh Tùng đặt 
thêm các chức Tham tụng và Bồi tụng để cùng minh bàn định việc nước; 
bên cạnh đó có các chức Chưởng phủ sự và Thự phủ sự phụ trách việc quân. 
Hình thành vương phủ (phủ chúa) bân cạnh triều đình (do vua Lê đứng đầu). 


Trong bối cảnh của Đại Việt đương thời, họ Trịnh muốn nắm toàn bộ 
quyền hành, không thể có cách làm nào khác. Nhằm hạn chế hơn nữa uy 
quyền của vua Lê; một mặt Trịnh Tùng và các chúa tiếp theo, tước hết thực 
quyền của vua Lê, quy định chật chẽ chế độ bổng lộc của nhà vua (chỉ được 
cấp 1000 xã làm lộc thường tiến, ð0Ô lính túc vệ, 7 thớt voi, 20 thuyền 
rồng), mật khác thành lập một số cơ quan giúp việc gồềm 3 phiên: Binh, Hộ 
và Thủy sư vào đầu thế kỉ XVIII, chuyển 3 phiên thành 6 phiên: Lại, Hộ, 
Lễ, Binh, Hình, Công chịu trách nhiệm chính về các hoạt động của nhà 
nước. Cùng với Vương phủ hay Ngũ phủ - Phủ liêu ở trung ương các phiên 
tồn tại cho đến cuối thế kỉ XVIII, ở địa phương, các đạo thừa tuyên dược 
đổi gọi là trấn, có trấn thu hay đốc trấn đứng đầu, phụ trách cả trân tỉ 
(thay cho Đô tì), Giúp việc có Hiến tỉ và Thừa tỉ như cũ. Chúa Trịnh lại 
phân chia 10 trấn thuộc Bắc bộ nay thành 4 nội trấn (Hải Dương, Sơn 
Nam, Sơn Tây, Kinh Bác) và 6 ngoại trấn (Cao Bàng, Lạng Sơn, Hưng 
Hóa, An Quảng, Tuyên Quang, Thái Nguyên). Mỗi trấn đặt thêm một 
chức đốc đồng phụ trách việc kiện tụng, phòng trộm cướp. Hai trấn Thanh 
Hóa, Nghệ An vẫn giữ như cũ, 

Hình thành chế độ gọi là "Vua Lê - Chúa Trịnh" mà thực quyền nằm 
trong tay phủ chúa. 

Quan lại được tuyển chọn chủ yếu bằng khoa cử, nhưng không chặt chế 
như ở thế kỉ XV. Ngoài ra, hình thức bảo cử được chúa Trịnh nhiều lần sử 
dụng. Thêm vào đó, chúa Trịnh cũng thực hiện việc cho dân nộp thóc hay 
tiền để được bổ dụng tri phủ hay tri huyện. Sử cũ có lúc đã nhận định : 


"Bấy giờ quan chức nhũng lạm, phức tạp, một lúc cắt nhấc bổ 
dụng đến hơn 1000 người, làm quan cầu may, viên chức thừa 
thãi, không còn phân biệt gì cả". 
Quyền lợi của quan lại thay đổi. Chế độ lộc điển bị bãi bỏ. Các chức quan 
cao cấp được cấp một số suất "dân tùy hành", một số xã huê lộc để thu tiền, 


gao. Quan đi sứ, quan về hưu củng được cấp xã dân lộc như vậy. Tuy nhiên, 
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đối với các công thần trong chiến tranh diệt Mạc và chiến tranh với Đàng 
Trong, nhà nước Lê - Trịnh phong thưởng một số ruộng đất không nhỏ. 
Những quan chức cao cấp về hưu cũng có khi được ban vài chục mẫu ruộng. 
Năm 1720, chuẩn bị cho việc đánh thuế ruộng tư, chúa Trịnh đặt chế độ 
cấp ruộng cho các quan từ Lục phẩm trở lên, với số ruộng từ 10 - 30 mẫu. 
Bộ máy nhà nước thời Lê - Trịnh ở Đăng Ngoài chứa đựng nhiều mâu thuẫn 
nội bộ giữa hai dòng họ cũng như giữa quan lại và nhân dân. 

~ Về luộật pháp, một mặt chúa Trịnh giữ nguyên bộ luật Hồng Đức, bổ sung 
thêm một số điều về kiện tụng, xét xử, mặt khác ban hành nhiều chiếu lệnh 
nhằm giải quyết những vấn đề mới do thực tế Đăng Ngoài đặt ra. 

- Tổ chúc quân đội: 


Những cuộc chiến tranh phong kiến đương thời đã đần dần làm mất tác 
dụng của chính sách "ngụ bỉnh ư nông". Nhà Mạc trước đây cũng như nhà 
Lê - Trịnh bây giờ, cần một lực lượng quân sự thường trực, trung thành 
với chính quyến của mình. : 

Buổi đầu triểu đại mới, quân đội được chia thành hai bộ phận chính: 
Quân Túc vệ bao gồm những binh sĩ đã theo họ Trịnh chống Mạc từ trước 
và những người mới mộ, chủ yếu từ 3 phủ Thanh Hóa (Thiệu Thiên, Hà 
Trung, Tỉnh Gia) và 12 huyện ở Nghệ An. Đây là lực lượng chủ yếu chuyên 
bảo vệ kinh thành, phủ chúa, cũng là lực tượng quân sự chính trong cuộc 
chiến tranh với chúa Nguyễn. Bình thường số quân Túc vệ lên đến 6 vạn, 
nhưng lúc cần cố thể nhiều hơn. Chúa Trịnh đạt chế độ cấp ruộng đất cho 
họ rất hậu ( 6-7 mẫu/người), giảm thuế cho bai trấn Thanh - Nghệ... do 
đó, nhân dân đã gọi họ là quân Tam phủ hay ưu bỉnh. 


Bên cạnh đó là ngoại binh hay nhất bình, tuyển từ định tráng của hai 
phủ Trường Yên, Thiên Quan (thuộc Ninh Bình) và 4 trấn quanh kinh thành 
theo chế độ tỉnh nguyện. Loại quân này củng được cấp nhiều ruộng đất 
nhưng lại theo chế độ "ngụ bỉnh ư nông" thay phiên nhau trực. 

Năm 1722, theo lời bàn cửa một sô đại thần, Trịnh Cương quyết định 
tuyển thêm đính tráng ở 4 trấn theo quy định 5 người lấy một. Lực lượng 
nhất bính này trở thành quân thường trực. 

Vào những năm 40 của thế kỉ XVII, khi nông đân khởi nghĩa ở nhiều 
nơi, chúa Trịnh cho đặt thêm hương binh để bảo vệ các chính quyền địa 
phương. Quân đội Lê - Trịnh vẫn gồm 4 bình chủng chính: Bộ binh, thủy 
binh, kị bình và pháo binh. Thao giáo sĩ À. đờ Rốt (sang ta ở nửa đầu thế 
kỉ XVII) : 
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"Trong một cuộc tập trận... dàn ra 200 chiến thuyền đóng tất tỉnh 
xảo... mỗi thuyền đặt 3 khẩu đại bác, 1 đàng trước, 2 đằng sau", 

Vũ khí, ngoài giáo mác, kiếm, cung, mộc,đao, nỏ lúc đó cố súng báng gỗ, 
súng bọc đa, tên lửa, đạn lửa, hỏa mù, đại bác. 

Để đào tạo những người chỉ huy quân đội có năng lực, nhà nước Lê - 
Trịnh mở trường dạy võ. Từ 1721, chúa Trịnh đặt chế độ thi võ: cứ 3 năm 
1 lần thi Sở cử ở trấn và I lần thi Bác cử ở kinh thành. Nội dung thi bao 
gồm cả cúng, kiếm, đấu võ lẫn làm văn sách về phương lược. Người đỏ Bác 
cử được gọi là Tạo sĩ, học vị ngang với Tiến sĩ bên văn. 

- Tình hình đốt ngoại: 

Nhà Lê - Trịnh duy trì chính sách hòa hợp với các dân tộc Ít người, mở 
tông việc khai thác khoáng sản và giao một bộ phận cho các tù trưởng địa 
phương. Bảy giờ nhà Minh suy rồi đổ. Nhà Thanh thống trị Trung Quốc, 
bát đầu tăng cường ảnh hưởng ra các nước xung quanh. Bọn quan lại Hoa 
Nam nhân đó lấn dần vùng đất biên giới. Nhiều châu động Tây Bác bị chúng 
chiếm, nhà Mạc thua ở đồng bằng, đã chạy lên đất Cao Bằng và nhờ vun 
Thanh can thiệp để chiếm gìữ. Bấy giờ nhà Lê - Trịnh còn yếu, lại đang lo 
việc đánh nhau với chúa Nguyễn, không đảm chống cự. Triểu đình Lê - 
Trịnh tiếp tục thần phục nhà Thanh, giữ quan hệ hòa hiếu. Nhà Thanh lại 
phong vua Lê làm An Nam quốc vương. 


Năm 1667, chúa Trịnh sai quân tướng đánh nhà Mạc, chiếm lại Cao 
Bằng. Hai năm sau, theo lời cầu khẩn của họ Mạc, nhà Thanh buộc chúa 
Trịnh phải trả Cao Bằng lại cho Mạc. Phải đợi đến năm lồ77, nhân cuộc 
nổi loạn của Ngô Tam Quế ở Trung Quốc, nhà Lê - Trịnh mới điệt được họ 
Mạc ở Cao Bằng, hoàn toàn lâm chủ dất Đăng Ngoài. 

Đầu thế kỉ XVIII, tình hình đất nước ổn định, chúa Trịnh tỏ ra tự chủ 
hơn trong quan hệ với nhà Thanh. Nam 1726, một dải đất thuộc hai châu 
Vị Xuyên (Tuyên Quang) và Thủy Vị (Hưng Hóa) được nhà Thanh trả lại 
cho Đại Việt. Sau đó, năm 1728, trước thái độ mềm đếo nhưng kiên quyết 
của các sứ thần Đại Việt và các tù trưởng địa phương, nhà Thanh buộc phải 
trả nốt một dải đất rộng thuộc VỊ Xuyên, trong đó có mỏ đồng lớn Tụ Long. 

- Đối với Ai Lao ở Tây Nam, sau khi thiết lập lại chính quyền, nhà Lê- 
Trịnh đặt lại quan hệ. Vua Lê Thuận Tông đã gả con gái cho vua LanXang, 
thất chạt thêm tình thân giữa hai nước. Năm vua LanXang Xulinha Vôngxa 
chết (1691), chính biến nổ ra. Chúa Trịnh Căn đã đem quân yểm hệ Ông 
Lô về nước, đưa lên làm vua. Quan hệ Dại Việt - Lan Xang trở lại tốt đẹp 
và giữ mãi tỉnh thần đó cho đến cuối thế kỉ XVIIL 
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2. Chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong 


Với ý đồ tách Đàng Trong ra khỏi sự thống trị của nhà Lê - Trịnh, 
Nguyễn Hoàng và những người nối nghiệp như Nguyễn Phúc Nguyên, 
Nguyễn Phúc Tần v.v.. một mặt củng cố việc phòng thủ đất Thuận Quảng, 
chống lại các cuộc tấn công của quân Trịnh, mặt khác tìm cách mở rộng 
lãnh thổ xuống phía nam. 

Từ năm I611, Nguyễn Hoàng đã cử chủ sự Văn Phong, nhân sự cướp 
phá biên giới của quân Chãmpa, đánh vào, chiếm đất, đặt thành phủ Phú 
Yên. Năm 1653, Nguyễn Phúc Tần lại cử tướng đem quân chiếm vùng đất 
từ nam Phú Yên đến bỡ sông Phan Lang, đặt ra bai phủ Thái Khang và 
Diên Khánh. Năm 1693, tướng Nguyễn Hữu Kính được cử đem quãn chiếm 
nốt vùng đất còn lại của Chãămpa, vua Bà Tranh bị bắt. Vốn suy nhược từ 
cuối thế kỉ XV, Chămpa không còn cơ sở và điều kiện để hồi phục và đến 
đây, hoàn toàn hòa nhập vào Đại Việt. 

Ỏ các thế kỉ XVI - XVIII, Chân Lạp ngày càng suy yếu, cư dân thưa 
thớt. Vùng Thủy Chân Lạp (nay là Nam bệ) tuy xưa kia là trung tâm của 
nước Phù Nam, vẫn chưa được khai phá bao nhiêu, Trong tình thế chiến 
tranh với Đàng Ngoài, nhiều dân nghèo ở bác Thuận Hóa tìm cách chạy 
vào Chân Lạp khai hoang lập lăng sinh sống. Nhân cơ hội đó, chúa Nguyễn 
Phức Nguyên, năm 1620 đã đặt quan hệ thân thiện với vua Chân Lạp là 
ChaAychitta và yêu câu cho phép cư dân Việt dược vào Thủy Chân Lạp buôn 
bán và khai hoang lập làng. Vua Chân Lạp đã chấp thuận. Nhiều làng Việt 
đã ra đời ở Mô Xoài, Đồng Nai. Làn sống đi dân Việt tiếp tục tràn vào trong 
các thập kỈ sau. 

Giữa thế ki XVII, nhà Minh đổ. Trên 5000 quan lại và binh sĩ, cư dân 
Trung Quốc không chịu theo nhà Thanh, đã dong thuyển vào Nam, cập bến 
Đã Nẵng, xin chúa Nguyễn cho nhập cư ở vùng đất Đông Phố (sau là Gia 
Định). Cùng với đi đân Việt, dân "Minh hương" mở rộng dần vùng đất khai 
hoang ra các nơi phụ cân Sài Gòn lập nên nhiều làng mạc, phố xá. Năm 
1688, phố tướng nhà Minh là Hoàng Tiến nổi loạn ở Mỹ Tho, giết chủ là 
Dưỡng Ngạn Địch, đáp luy, đóng thuyền chiến uy hiến vua Chân Lạp, chống 
lại chúa Nguyễn. Nhận lời yêu cẩu của vua Chân Lạp, chúa Nguyễn sai 
tướng đem quân đánh bại bọn Hoàng Tiến và làm chủ đất Đông Phố. Năm 
1698, hai dinh Trấn Biên (Biên Hòa), Phiên Trấn (Gia Định) được thành 
lâp, số hộ nông đân đã lên đến hơn 4 vạn. 


Vào khoảng năm 1680, một người nhà Minh là Mạc Cửu cùng họ hàng, 
gia đình chạy sang Phnôm Pênh xin trú ngụ. Vua Chân Lạp phong Mạc Cửu 
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làm Ốc nha đất Sài Mạt (tây Thủy Chân Lạp) Mạc Cửu mộ thêm di dân 
Việt đến dây khai phá đất hoang, lập thành làng mạc rồi xin thần phục 
chúa Nguyễn. Trấn Hà Tiên được thành lập. Tình hình tiếp diễn cho đến 
năm I7ð7, cả vùng đất Thủy Chân Lạp hoàn toàn thuộc quyền hành của 
chúa Nguyễn. 

— Tổ chức chỉnh quyền : 

Cho đến giữa thế kỉ XVIII, họ Nguyễn đã làm chủ một vùng đất rộng lớn 
Lừ nam đải Hoành Bơn cho đến mũi Ca Mau. Hình thành 12 đơn vị hành chính 
gọi là đinh: Thuận —- Quảng cũ gồm 6 dinh: Bố Chính, Quảng Bình, Lưu Đồn, 
Cựu (hay Chính Dinh cũ), Chính Dinh, Quảng Nam. Vùng đất mới chia thành 
6 dinh: Phú Yên, Bình Khang, Bình Thuận, Trấn Biên, Phiên Trấn, Long Hồ 
(Vĩnh Long). Ngoài ra có một trấn phụ thuộc: Hà Tiên. Mỗi dinh quản hạt 
một phủ, dưới phủ có huyện, tổng, xã (hay phường, thuộc). Riêng dinh Quảng 
Nam quàn 3 phủ: Thăng Hoa, Quảng Ngãi, Quy Nhơn. 

Thủ phủ ban đầu đóng ở xã Ái Tử thuộc Cựu Dinh, năm 1570 dời vào 
xã Trà Bát (Triệu Phong - Quảng Trị), năm 1626 đời vào xã Phước Yên, 
sau đơ dời sang Kim Long (đều thuộc Thừa Thiên), cuối cùng vào khoảng 
năm 1687 đời về Phú Xuân (Huế). Thời Nguyễn Phúc Khoát (1789 - 1765) 
Phú Xuân được gọi là đô thành. 


— Năm 1614, Nguyễn Phúc Nguyên lên nối nghiệp Nguyễn Hoàng, quyết 
định thải hồi các quan lại do nhà Lê cử, cải tổ lại bộ máy chính quyền. Các 
dinh đều có những tỉ như nhau: 

Ti Xá Sai giữ việc giấy tờ, kiện tụng do đô tri và kí lục đứng đầu. 

Ti Tướng thần lại coi việc thu thuế và phát lương cho quân lính các đỉnh 
ngoài Chính Dinh, do cai bạ đứng đầu. 

T¡ Lệnh sử giữ việc tế tự và phát lương cho quân lính ở chính dính, do 
Nha úy đứng đầu. 

Tuy nhiên, trừ Chính đinh có đủ 3 ti, các dinh khác chỉ có L bay 2 tỉ. 
Ngoài ra, ở Chính Dinh có thêm : 

Ti Nội lệnh sử coi các loại thuế. 

2 tỉ Tả, Hữu lệnh sử chia nhau thu nộp tiền sai dư (thuế thân). Không 
những thế, họ Nguyễn còn đặt một hệ thống "Bản đường quan" phụ trách 
thu thuế trong cả miền. 


Buổi đầu, mặc dầu nhân dân quen gọi những người đứng đầu dòng họ 
thống trị là chúa, các chúa Nguyễn vẫn chỉ xưng quốc công. Năm 1692 chúa 
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Phúc Chu dự định tách Đàng 'TTrong thành một nước riêng, tự xưng Đại Việt 
quốc vương, nhưng việc không thành. Nối tiếp ý đồ đố, năm 144 chúa Phúc 
Khoát xưng vương, thành lập triếu đỉnh, đổi các chức kỉ lục. nha úy, đô trí, 
cai bạ làm Lại bỏ, Lễ bộ, Hình bộ, Hộ bộ và đặt thêm 2 hộ Bính và Công, 
đặt Hàn lâm viện. 

Các dinh, trấn đều cơ trấn thủ, cai bạ, kí lục cai quản. 

Ỏ các huyện có trí huyện, đề lại, thông lại, huấn đạo, lễ sinh. 

Xã vẫn là đơn vị quan trọng nhất gốm 2 loại chức dịch: tưởng thần và 
xẽ trưởng Tùy theo mức lớn, nhỏ của xã mà có sổ chức dịch tương ứng, 
chẳng hạn các xã lớn có từ 400 - 1000 người thì đặt 18 tướng thần và xã 
trưởng. Số người này phụ trách chủ yếu việc thu thuế 

Do đạc trưng của Đàng Trong, ở nửa đầu thế kỉ XVI, quan lại được bổ 
nhiệm theo tiến cử, thân tộc. Năm 1646, chúa Phúc Lan bát đầu mở khoa 
thi, 2 cấp Chính đồ (cấp cao) và Hoa văn (cấp thấp). Vẻ sau nhiều kì thi 
được mở tiếp, song sang thế kỉ XVIH, chế độ mua quan bán tước bát đầu 
phát triển. Như nhận xét của La Quý Đôn "Mọi người tranh nhau nộp tiền 
để linh bàng. Đến nay (cuối thế kỉ XVIII) một xã mà có đến 16 - 17 tướng 
thần, hơn 20 xã trưởng cùng làm việc". 

Quan lại không được cấp bổng lộc nhất định mà chỉ được ban một số đân 
phu hoặc được phép thu thêm một sế tiến gạo ngoài thuế của dân, Như 
nhàn xét của tuần phủ Quảng Ngãi là Nguyễn Cư Trinh năm 1751: “Từ 
trước đến nay, phủ huyện chỉ trông vào sự bắt bớ tra hỏi mà kiếm lộc khiến 
của dân càng hao, tục dân cảng bạe”L)), Cùng một ý đố, Lê Quý Đôn viết: 
"Quan liêu ở Đàng Trong nhũng lạm quá lắm, hết thảy bổng lộc đều lấy vào 
của dân, dân không chịu nổi", 

¬ Quân đội của chúa Nguyễn gồm 3 loại: quân Trúc vệ hay 'Thân quân, 
quân chính quy ở các dinh và thổ binh hay tạm binh. Các loại quân đều 
chia thành cơ, đội, thuyền, 

Tất cả dân đính từ 18 dến 5O dều phải ghi tên vào sổ đỉnh và trinh lên 
để phủ, huyện xét duyệt, lấy lính. Theo nhà sư Thích Đại Sán vào Đăng 
Trong cuối thế kí XVIIL : "Vào quân đội rồi, mỗi người bát buộc phải chuyên 
học một nghề, kế đó phân phái theo các thuyền để luyện tập, có chiến tranh 


thì ra đánh giặc. Lúe vô sự thì ở vương phủ làm xâu, tuổi chưa đến 60 thì 


(1) Đạt Nam thực luc, Tiền Viễn, “2, Hà Nội 1963, trang 213. 
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không được về làng cùng cha mẹ, vợ con đoàn tụ, hàng năm thân thích đem 
áo quần vật dụng đến thăm mà thôi"), 

Cũng như ở Đàng Ngoài, quân đội Đàng Trong gồm bộ binh, thủy binh, 
tượng binh và pháo bình. Thủy bính rất mạnh, đã từng đánh bạt một ham 
thuyến Hà Lan trong một trận. Đầu thế kỉ XVII, người Đăng Trong học 
được cách đúc súng, các thuyền lớn đều có 5ð khẩu đại bác. Một đặc điểm 
của Dàng Trong là vùng nam sông Gianh có rất nhiều luy, trên luỹ có đật 
đại bác. Chúa Nguyên cũng thường tổ chức các cuộc thi bắn súng, huấn 
luyện thủy quân. 

Như vậy, từ sau khi Nguyễn Hoàng từ bỏ đất Bác, trở lại Thuận Quảng, 
họ Nguyễn dần dần xây dựng vùng đất Đàng Trọng thành một lãnh địa riêng, 
có chính quyến độc lập, mặc dầu, cho đến trước năm 1744 vẫn giữ tước vị 
Quốc công, dùng niên hiệu của vua Lê. Trong lúc đó, nhân dân vẫn luôn luôn 
xem vùng đất Thuận Quảng là Đàng Trong của nước Đại Việt xưa. 


(1 Hải ngoại ký sự, Viện Đại học Huế, 1963, 


Chương XI 


TÌNH HÌNH KINH TẾ, VĂN HÓA 
Ó CÁC THÊ KỈ XVI - XVIII 


Sự sụp đổ của nhà Lê và cuộc chiến tranh giữa các thế lực phong kiến 
đã làm thay đổi khá nhiều tỉnh hỉnh kinh tế và đời sống nhân dân. 


A. TÌNH HÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỒI SÔNG NÔNG DÂN 


Sự phát triển của chế độ tư hữu lớn về ruộng đất ở đầu thế kỉ XVI đã 
dẫn đến sự phá sản của chính sách quân điền, sự thu hẹp ruộng đất công 
làng xã và sự suy sụp của nông nghiệp. Các vua Lê cưỗi cùng không còn 
quan tâm đến đời sống nhân dân nữa và ngày càng tỏ ra bất lưc, đã dẫn 
đến sự sa sút nghiêm trọng của nền kính tế. Hàng loạt cuộc khởi nghĩa 
nông dân đã chứng tỏ điều đó. Nhà Mạc thành lập, cố gắng ổn định tình 
hình xã hội và đã có lúc đất nước khá yên bình. 

Sử cũ viết: "người buôn bán và người đi đường đều đi tay không, ban 
đêm không có trộm cướp, trâu bò thả chăn không phải đem về. chỉ mỗi 
tháng điểm soát một lần... Trong khoảng vài năm, đường sá không nhạt 
của rơi, cống ngoài không đóng, thường được mùa to, trong cõi tạm yên") 

Nhưng tồi với chính sách ruông lính, ruộng ban thưởng, chiến tranh liên 
miên, ruộng đất lại bị bỏ hoang hóa, nông nghiệp bị tàn phá, nhất là ở các 
iến xảy ra chiển sự. 

Năm 1592, nhà Lê - Trịnh chiếm được Thăng Long. Các thế lực tàn dư 
của nhà Mạc tỏa ra mộ binh nổi đậy ở khấp miền Bác. Loan lac, chiến tranh 
lại tiếp tục cho đến dầu thế ki XVI. Tình hình tạm yên thì, do cuộc sống 
quá gian khổ, bế tắc, hàng loạt cuộc khởi nghĩa nông dân lại bùng lên cho 
đến những năm 20 của thế kỉ XVII xã hội mới tạm ổn định trong thế đất 
nước chia thành Đàng Ngoài - Dàng Trong. 


(1 Đạt Việt sử k( toàn thự, T.ÍV, Sdd, tr 126. Lê Quy Đôn trong Đai Viết (ông xử cũng có cùng, nhận xeL 
như vậy 
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Các xứ Dàng Ngoài, đạc biệt là vùng đồng bằng, là nơi chịu đựng nhiều 
nhất những tai họa do chiến tranh phong kiến đưa lại. 


1. Tỉnh hỉình ruộng dất 


Từ đầu thế kí XVI, ruộng công làng xã đã dần dần bị bọn cường hào địa 
phương lũng đoan. Chiến tranh, sự bất lực của nhà nước càng ảnh hưởng 
quan trọng đến cuộc sống nông thôn. Ỏ nhiều nơi, ctuộng thờ các triểu, các 
công thần triều đại trước, ruộng công thần nhà Lê bị chấp chiếm và phân 
tán. Ruộng công làng xã ngày càng thu hẹp lại. Tình hình đố buộc nhà Lê- 
Trịnh phải bỏ chế độ lộc điền, thu bớt ruộng ban thưởng cho các công thần 
nhà Lê để cố ruộng đất phong thưởng cho các tướng có công trong chiến 
tranh Trịnh - Mạc, Trịnh - Nguyễn, cấp cho các quan lại được cử di sứ, 
cấp cho quan chức về hưu v.v... Một bộ phân ruộng đất công được dùng để 
cấp cho quân sỉ. D# chấng lại những chủ trương đơ, nhiều nơi làng xã tìm 
cách ẩn giấu ruộng đất công, khai giảm điện tích ở nông thôn, hình thành 
một lớp cường hào nông thôn mà phủ chúa thường gọi là "quyền cai thủ 
dịch", "cường phiên" độc quyền chi phối ruộng đất công, nhà nước không đủ 
sức trấn áp. Để đảm bảo thu nhập, trừ các loại ruộng công thần, ruộng sứ 
thần, ruộng binh lính, nhà Lê - Trịnh bất tất cà các loại ruộng khác từ 
ruộng cấp tứ, ruộng thế nghiệp, ruộng công đều phải nộp thuế. Năm 1664, 
nhà nước ban hành phép "Binh lệ", giao cho các địa phương thống kê số 
định, số điền các xã rồi tính toán tổng số tiền thuế phải nộp cho nhà nước 
của từng xã. 3ố liệu đó được xác định một lần và hàng năm nhà nước theo 
thế mà thu không cần biết đến sự thay đổi về dân định hay diện tích ruộng 
đất chịu thuế. Kết quả là cuộc sống của nhân dân càng khó khăn, ruộng 
công làng xã càng bị lũng đoạn. Năm 1694, phủ chúa buộc phải ra lệnh cho 
các xã thôn trong nước phải làm lại sổ ruộng đất, ghi rõ biên giới, núi sông, 
ao hồ, ruông đất gọi chung là "tu trị bạ", nhằm ngàn chặn tệ "chiếm công 
vi tư". Trên cơ sở đó, năm I7LII, phủ chúa ban hành lại phép quân điền. 
Theo chính sách quân điền mới, những người đã được cấp dân lộc hay ruộng 
lộc, những người có ruộng tư (của vợ hay chồng) đã đủ mức đều không được 
chia ruông công làng xã, dân đính đến 18 tuổi thì được chia nhưng quá 60 
tuổi thì phải trả lại cho xã, khẩu phần vã cách chia theo quy chế của nhà 
nước (có thêm bớt trên cø sở quy chế thời Lê sơ). Điều đặc biệt là trong 
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trường hợp "quan địch nặng nề, bức bách", xã dân có thể cầm bán ruộng 
khẩu phần và chuộc lại. Về thứ bậc phân cấp và tuổi được hưởng cho phép 
được theo lệ làng, tuy nhiên nhà nước cũng cấm các quyến cai thủ dịch 
không được "tự tiện đảo điên vị thứ". Bàng phép quân điền, nhà nước Lê - 
Trịnh cố gắng thể hiện quyền lực tập trung của mình, nhưng, như nhận 
định của nhà sử học Phan Huy Chủ thế kỉ XIX, ý đồ đó không có ý nghĩa 
đáng kể, vì trừ "trấn Sơn Nam có rất nhiều ruộng và đất bãi công" còn các 
nơi khác thì "các hạng ruộng công không có mấy". Năm 1740, khi phong 
trào nông dân bát đầu rẩm rộ, nhà nước Lê - Trịnh dự định ban hành phép 
quân điền mới "san đều giàu, nghèo, cân bàng phú dịch" nhưng không thực 
hiện được. 

Sự thu hẹp của ruộng đất công chứng tỏ rằng, ruộng đất tư hữu đã phát 
triển cao độ. Việc mua bán ruộng đất, kiện tụng về ruộng đất luôn luôn là 
chuyện rắc rối ở làng xã. Năm 1668, chúa Trịnh Căn đã phải hạ lệnh miễn 
thuế cho loại ruộng "ẩn lậu", cấm dân xã không được tố cáo, quan lại không 
được khám xét, vì vậy hình thành nhiều loại địa chủ khác nhau: cung nhân, 
hoạn quan, quan lại, công thần, hào phú làng xã. Các nạn đối kém, dịch 
bệnh, thiên tai trở thành những điều kiện của việc mở rộng diện tích ruộng 
đất tư. Cho đến cuối thế kì XVII - đầu thế kỉ XVII, trên đất Đàng Ngoài 
đã hình thành hàng loạt địa chủ có trên 100 mẫu ruộng, nhiều người trong 
đó có trên 1000 mẫu, hình thành một số trang trại của các nhà quyền thế, 
phú hào chuyên "chứa chấp những kẻ trốn tránh, dùng làm người ở riêng 
để cày cấy cho mình", Năm 1711, chúa Trịnh theo lời tâu của các đại 
thần đã ra lệnh "cấm quan lại có ruộng đất, tự tiện lập làm trang trại... 
nếu ai đã từng thiết lập trang trại ở một xứ nào rồi thì cho phép tự mình 
được triệt đi, hạn trong 3 tháng phải xong. Nếu ai chẩn chù... sẽ luận tội 
theo pháp luật"), Hình thức sở hữu ruộng đất tập trung lại bị xớa bỏ. 

Một nét đặc sắc trong tình hình ruộng đất ở Đàng Ngoài đương thời là 
sự phát triển của chế độ sở hữu ruộng đất làng xã. Cuộc sống bấp bênh 
trong thời điểm loạn lạc, chiến tranh, thiên tai thường xuyên đe đọa đã tạo 
điều kiện cho sự phát triển của tục cúng ruộng cho chùa hay cho làng. Hầu 
như làng xã nào cũng có ít nhiều ruộng "hậu thần", "hậu phật” này. Số làng 
sở hữu trên 30 - 40 mẫu ruộng loại này không Ít. Làng đã dùng nó để cấp 
cho xã trưởng, trương tuần, làm "ruộng thầy", "ruộng học", "ruộng 
thưởng" v.v.. cũng như dùng những sản phẩm thu hoạch được phục vụ việc 
thanh toán thuế khóa cho nhà nước những lúc cấp bách. 


(1) (2) Cao Lãng, Lịch riều tạp kí, T. I, Hà Nội 1975, tr. 186, 187, 
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Sự phát triển của chế độ sở hữu tư nhân về ruộng đất đã dẫn đến sự 
thay đối chế độ thuế. Năm L719, chúa Trịnh Cương đã nhân dịnh: "Triều 
trước... đặt ra phép bình lệ... đến nay đã hơn 50 năm, trong thời gian ấy, 
số hộ khẩu lên xuống mà ngạch thuế vẫn thu như cũ, nhân dân nhiều nơi 
phải chịu quá nặng, dần dần đến nỗi cùng túng, xiêu giạt" và theo đề nghị 
của các quan, ban hành chế độ thuể ruộng tự nhằm làm cho kẻ giàu người 
nghèo đỡ đần lần nhau". Theo lệ thuế mới, tất cả các loại ruộng đất tư, 
ruộng làng xã đều phải chịu thuế. Dĩ nhiên các quan lại, theo phẩm hàm 
được miễn một diện tích nhất định. 


2. Tỉnh hỉnh nông nghiệp và đời sống nông dân 


Sau khi ổn định tình hình chính trị, nhà nước Lê - Trịnh cố gắng chăm 
lo đến tình hình nông nghiệp. Tuy nhiên, do hậu quả của chiến tranh và sự 
phát triển của chế độ tư hữu về ruộng đất, sự quan tâm của nhà nước không 
còn đạt được những kết quả như ở thế kỉ XV. Lụt lội, hạn hán thường xuyên 
de dọa. Theo ghi chép thiếu sót của sử cũ, từ 1580 - 1640 đã xảy ra L4 lần 
thiên tai trong đó có 6 nạn đói lớn, 6 lẩn lụt lội. 

Ví dụ: năm 1629 "mùa hạ, đại hạn" "đối to". Năm 1630 "Tháng 
6, nước to", phố phường Thăng Long ngập nước, "nhiều người 
chết đuối", đê Yên Duyên, Khuyến Lương vỡ, nhân dân đơi kém. 
Năm 1631, Hải Dương mưa đá "người và vật bị hại", "Tháng 9, 


LỚN.) 


gió to", "mưa xuống như trút", Thăng Long ngập lụt. 
Năm 1632, "Tháng 6... mưa xuống như trút”, nước sông Nhị lên to, 
Năm 1654, “mùa hạ, đại hạn, lúa má khô héo, nhân dân đối kém”... 

Năm 18664, chúa Trịnh ban lệnh quy định lệ khám xét đề điều, khởi công 
sứa đập cho các quan chức địa phương. Nhưng, bọn quan lại quen ăn của 
đút, sách nhiễu nhân dân, mặc đầu nhiều tên đã bị giáng chức vẫn "làm 
việc qua loa cẩu thà, đến mùa nước lớn, đê lại vỡ lở, đân vùng ven sông 
luôn luôn bị tai họa”. Tình hình từ 1680 - 1740 lại càng khó khăn hơn; đã 
xảy ra 24 lần thiên tai, trong đó có 14 nạn đối lớn, 7 lấn thủy tai. 

Để đuy trì và bảo vệ cuộc sống của mình, nhân dân đã phải ra sức lao 
động sáng tạo. Công cuộc khẩn hoang ở các vùng ven biển thuộc Sơn Nam, 
ở các vùng trung du thuộc Cao Bàng, Thái Nguyên, Tuyên Quang v.v.. được 
thực hiện khẩn trương. Nhiều làng mới được thành lập, điện tích ruộng đất 
được mở rộng và ngày càng thu hút dân lưu tán. Để khuyến khích việc khai 
hoang, chúa Trịnh tạm thời miễn thuế cho loại ruộng "ẩn lậu", cho phép 
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xem ruộng khai hoang là ruộng tư, cấm quan lại không được khám xét, quấy 
nhiễu. Nhân dân ra sức chăm lo sản xuất, như nhận xét của các giáo sí Tây 
phương vào nước ta truyền đạo, "đất đai màu mỡ và không lúc nào nghì 
sản xuất... nhân dân rất hiểu giá trị của ruộng đất nên không bao giờ bỏ 
hoang... và như vậy, mỗi năm họ thường làm được 2 đến 3 vụ lúa..." (theo 
giáo sỉ Marini). Nhiều lái buôn nước ngoài cũng có cùng nhận xét. Lái buôn 
Đampiê viết: "Ö đây cố nhiều thóc gạo... Hàng năm người ta cấy gặt bai vụ, 
thu hoạch được rất nhiều"), Nhà bác học Lê Quý Đôn thế kỉ XVUI cho 
chúng ta biết: bấy giờ ở Đàng Ngoài, người nông dân đã gieo trồng được 8 
giống lúa chiêm, 27 giống lúa mùa, 29 giống lúa nếp; trình độ thâm canh 
cao có nhiều giống lúa ngắn ngày. Họ cũng trồng nhiều loại ngũ cốc khác 
như ngô, kẻ, cao lương hoặc các loại lương thực khác như khoai, sắn, môn, 
sọ v.v.. ông còn viết: "các phù Tiên Hưng, Khoái Châu, Lý Nhân, Thiên Trường, 
Kiến Xương, Thái Bình, Nghĩa Hưng, cấy lúa chiêm, đất ruộng màu mỡ nghìn 
đảm, đồng bằng muôn khoảnh, một năm cấy được hai mùa mỗi mẫu sản xuất 
trị giá hơn 200 quan" (Ván Đời loại ngữ). Việc trồng rau, trồng cây ăn quả 
cũng rất phổ biến, có đến 7 loại cam, 9 giống chuối, nhiều loại vài, quýt, nhãn, 
chanh v.v.. Nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp được đúc kết và 
truyền tụng, tuy nhiên do khoa học kỉ thuật không được quan tâm, nên người 
nông dân không cớ điều kiện cớ được những giống lúa cao sản hay cách sản 
xuất nhằm nâng cao năng suất. Tình trạng thiếu đối trở thành không tránh 
khỏi, nhất là trong những năm có thiên tai, chiến tranh hoặc chịu chế độ bóc 
lột, nhũng nhiễu của địa chủ, quan lại hà khắc. 


Nhằm vượt qua cảnh khổ ở quê hương, người nông đân rời làng đi phiêu 
tán, "tha phương cầu thực", Họ dừng lại ở những vùng đất hoang, không 
chủ, hoặc của một làng nào đó hoặc ở một vùng nào đớơ, khai phá đất đai, 
gieo trông khoai, lúa. Hình thành một loạt gia đình nông dân được gọi là 
"ngụ cư" ở các làng xã cũ. Từ giữa thế kỉ XVIII, nhà nước Lê - Trịnh bắt 
đầu chú ý đến tầng lớp nông dân này và đưa họ vào một quy chẽ riêng về 
nghĩa vụ và quyền lợi. Trong lúc đó, ở vùng ven biển, các làng mới thành 
lập trên cơ sở kbai hoang, ngày càng gia tăng hoặc mở rộng. Cuộc sống của 
người nông dân ở đây sung túc và bình đẳng hơn so với các làng cũ. Chế 
độ tô thuế cũng dễ chịu hơn đo ý thức động viên của nhà nước. 

Chế độ tô thuế là một phần gánh nặng trong đời sống người nông đân 
Đàng Ngoài. Theo quy định năm 1625, những người có tên trong sổ định 


(1) JTnloire nowwelle et caripise dey royaumes du Tonkin ei đụ Lao — Paris 1666, trang 56 


(2) Những chuyến ái và những điều khám phá —London 1931 (bàn dịch) 
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đều phải chịu đủ các loại thuế khóa, sưu dịch. Năm 1713, tổng số dân đỉnh 
chịu thuế là 206.311 suất (chia thành nhiều loại: nội vi tử, chế lộc, tạo lệ 
v.v.), khoảng năm Long Đức (1732 - 1735) là 311.670 suất; cuối thời Lá, là 
268.990 suất. Theo lệ thuế năm 1664, dân đính các xã cũ nộp 1 quan 8 tiền 
thuế nhãn đỉnh; dân các trang trại mới: l quan; dân các sở đốn điển : 
1 quan 2. Ngoài ra họ phái chung nhau nộp tiền 7 lễ. Nam 1722, chúa Trinh 
quy định lại: ngoài thuế ruộng, dân đỉnh phải nộp thuế đỉnh : 

Chính đinh và tráng hạng: L quan 2 tiền và 4 bát gạo 

Sinh đổ, lão hạng, hoàng đỉnh: 6 tiền và 2 bát gao( và thuế 

điêu; thống nhất: 

Nộp 2 kl/năm, mỗi kì 6 tiến/I suất đỉnh. 

Về thuế ruộng, sau nhiều lần thay đổi, đến năm 1722, chúa Trịnh quy 
định rõ: 

Ruộng công: ] vụ hay 2 vụ đều nộp 8 tiền/mẫu (trong đó 1/3 - 
2/3 là thóc). 
Ruộng tư: I vụ hay 2 vụ đều nộp 2 - 3 tiển/mẫu. 

Năm 1728 định lại: 

Ruộng công, tư đều chia làm 3 hạng để nộp thuế: 
Công: hang 1: l quan/mẫu (trong đó 2/3 là thóc) 
hạng 2: 8 tiền/mẫu (trong đø 1/2 là thóc) 
hạng 3: 6 tiển/mẫu (trang đó 1/8 là thốc) 
Tư: hạng 1: 3 tiền/rnẫu 
hạng 2: 2 tiến/mẫu 
hạng 3: 1 tiền/mâu 

Ngoài ra các loại ruộng núi, ruộng bãi, ruộng cói, ruộng nhà chùa, ruộng 
hậu, đất bãi v.v... đều phải nộp thuế nhiều ít khác nhau. Các cửa đình, giáo 
phường ... đều phải chịu thuế, 

Người nông dân tá điền còn phải chịu nặng hơn: theo các bia còn lại, mức 
tô thông thường là Iquan ð tiền - 3 quan, cú khi lên đến 6 hay 8 quan/mẫu. 
Ta có thể hiểu qua lời điều trần của Bùi Sĩ Tiêm năm 1730: 

"Người cày ruộng ấy (tư, tạm chia lại cho nông dân không đất) 
chiếu số thốc thu được, lấy ra 1/10 để nộp thuế, còn bao nhiêu 
chia đôi, một nửa đem nộp cho người chủ cũ...") 


(1) Hoàng định 17- 19 tuổi; chính định : 20 —30 tuổi ; trắng hàng 30 —50 tuổi ; lão bang : trên 50 tuổi, 
t2) HIâu Lê thời sự ký lược 
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Chỉnh vì vậy mà, năm 1731 phủ chúa đã nhận xét: "Dân nghèo ngày một 
xiêu giạt dần, cùng khốn quá lắm, thuế thiếu tích luỷ lâu năm... chính hộ 
khôn đốn không chí trì nổi". 

Thuế khơa, lao dịch nặng nề Thêm vào đó là cảnh 

"Linh ouo, lính chúo, lính làng 
Nhà cua bắt lính cho chàng phải ra". 

Cảnh tham quan, ô lại, nhũng nhiễu nhân dân, tham tụng Nguyễn Thế Bá 
đã phải kêu lên: "Việc kiện tụng thì nào đòi hỏi, nào đẫn người đương sự 
về nha hầu xét, bọn lại dịch tính hành trình bắt dân cung đốn, làm cho dân 
phải phi tổn nặng nề", hoặc như nhận định của Thượng thư bộ bình Nguyễn 
Quán Nho: bọn họ"chỉ tránh việc năng, tìm việc nhẹ, ăn hiếp người nghèo, 
che chở người giàu". Năm 1718 chúa Trịnh buộc phải kêu: "kiện cáo rối 
beng, không bao giờ hết... phí tổn ngày một thêm, oán giận ngày càng nặng". 
Đúng là cái cành : 

Con ơi! mẹ bảo con này 
Cướp dêm là giặc. cướp ngày là quan. 

Nhưng, như vậy cũng chưa hết. Sự suy yếu của nhà nước trung ương, 
chiến tranh phong kiến đã tạo điều kiện cho bọn địa chủ, cường hào địa 
phương thả sức hoành hành, nào là đật trạm thu thuế riêng, nào là tự tiện 
tổ chức xét kiện, thu tiền thu thóc của dân ăn chơi thỏa thích. 


Trong "Thông sức” của Ngự sử đài năm 1719 có đoạn viết: "Bọn 
hào cường gian hoạt trong làng mạc, giảo quyệt đủ ngón, đối trá 
trăm khoanh, chúng lãy thế lực mà xử sự, dùng cách xâm chiếm 
để lợi mỉnh, bóp nặn kẻ nghèo nàn, khinh rẻ người ngu tối, hơi 
có ai trái ý thì chúng vu oan giá họa... Dáng ghét hơn nữa, những 
kẻ bất đẳng gian giảo còn hãm hại đân lành, như thấy xác người 
bên đường đã trải năm tháng không rõ tung tích, thì nhận ngay 
mình là người thân.., đem một người lương thiện cố của mà mình 
ghét bỏ xưa nay, vu cáo thành án giốt người"), 

Tất nhiên, người nông đân vẫn phải tự mình tìm thấy cuộc sống thanh 
thản cho mình; ngoài việc ra sức lao động sản xuất, tăng thu nhập, giúp đỡ 
nhau trong sinh hoạt, họ cũng tạo nên cả một trào lưu văn học, nghệ thuật 
phong phú về nhiều mặt vừa để làm đẹp cuộc sống lam lũ, tối tăm, vừa để 
đấu tranh chống mọi thói hư tật xấu của bọn tham quan ô lại. 

Cuối cùng "tức nước, vỡ bờ", họ đã cầm vũ khí đứng đậy đấu tranh để 
báo vệ cuộc sống của mình, đòi tự đo. 


(1) lich triều hiến chương loại chí, T.HI, Sđd, tr 103 — 104. 
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1L Ö ĐÀNG TRONG 


1. Quá trình khai thác đất đai, thành lập làng xóm 


- Vùng Thuận Quảng : Được sáp nhập vào lành thổ Dại Việt từ các thế 
ki trước, đến nâm 1471, chình thức hình thành hai đạo thừa tuyên: Thuận 
Hóa và Quảng Nam Cũng từ những thế ki XII - XIII cư đân Việt thuộc 
nhiều tâng lớp khác nhau đã vào đây khai phá đất hoang, xây dựng xơm 
làng Số dân Việt tảng lên nhanh chóng từ đâu thế kỉ XVI và trong những 
năm Nguyễn lloàng trấn thủ Thuận Quảng, trong chiến tranh Trính - 
Nguyễn. Họ là nông dân nghèo phải từ bỏ quê hương ở xứ Bác. là những 
gia đỉnh thân thuộc với chúa Nguyễn, là quần si được đưa vào đây đón trú, 
là tù bình, là những người bị quân Nguyễn bát đưa vào trong lần đánh ra 
Nghệ An v.v.. Vào cuối thế ki XVI, trên đât Thuận Quảng đã tốn tại 1226 
xã thôn và đến nám L774, riêng Thuần liøa đã có 8ã2 xã thỏn phường (Pñ“" 
biên tạp Tae) C, Quảng Nam được khai thác muôn hơn, nhưng đến giữa thế 
ki XVIII cũng đã cố 10 huyện và nhiều thuốc. Cư dân ở đây chủ yếu là 
người từ Thanh Hóa, Nghệ An di cư vào, Theo số liệu đường thời tgiữa thế 
kí XVII1). 

Thuận Hoa cö 136.857 dân đình các loai 
Quảng Nam có 95 731 dân định các loại 

- Vùng đất phía nam Thuận Quảng: Quá trình sáp nhập lãnh thổ Đăng 
Trong được diễn ra suôt từ 1611 cho đến giữa thể kỉ XVIII, động thời cũng 
là quá trình di dân lập ấp của cư dân Việt ở Dàng Trong. BỊ áp bức bóc lô 
năng nề. hàng loạt nông dân ngheo mất đất đã rủ nhau đi vào phía nam 
khai hoang, thành lập xốớm lăng. Nhiều người đã đến tận vùng cưc nam trên 
đất thủy Chân Lạp, thậm chỉ sang cả đât Thái lan Bên canh số người này 
côn cố một số binh sỉ và gia đình, hoac đóng đồn khẩn hong hoạc đi làm 
đồn điền Đê nhanh chóng khai thác vùng đồng bàng sông Cửu Long, cac" 
chúa Nguyễn đã khuyến khích quan lại, địa chủ giàu cơ ở Thuận Hóa mộ 
dân phiêu tán từ bác Bố Chính trở vào đến đây "thiết lập xã, thôn, phường, 
chia cắt giới phận. khai khẩn ruộng nương" Các đảo như Cù lao Rùa tBiên 
Hòa). đảo Côn Lôn v.v. đều có đi dân đến khai phá Chúa Nguyễn cho phép 
(1) Theo L Quý Đôn tràng Phủ biên tạp lúc thì ð thế kì trước, eo số sách của Hội NauYÊn, tòng xó xi 

phường của Thuân Ta là hón 13436 (Sđd, trang 131) 

(2) Theo Phú biên tạp bá Sửa, 
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các địa chủ giàu có ở đây nuôi nô tỉ; nhân đó bọn lái buôn "đem con trai, 
con gái người Man ở đầu nguồn bán cho dân ở đây làm nô tỉ". Một lực lượng 
lao động khác góp phần khai phá vùng Gia Định, Long Hồ, Hà Tiên là người 
Hoa. Họ theo Dương Ngạn Địch, Mạc Cửu vào đất Thủy Chân Lạp cùng di 
đân Việt khai hoang, lập làng rồi sau đố chuyển dần sang buôn bán và làm 
nghề thủ công. Cho đến giữa thế kí XVIII, đã hình thành 11 huyện và 1 
châu với hàng trăm xã, thôn, phường, nậu và 69.338 dân đỉnh trên vùng 
đất phía nam Thuận Quảng 


3. Tỉnh hÌnh ruộng dất 


Vốn là vùng đất xa trung ương, các triều dại Lê, Lê — Trịnh khòng quan 
tâm nhiều đến việc đo đạc và xác định tính chất công, tư. Theo lệ thuế 
chung, hàng nãm chính quyền địa phương được lệnh sai người đi khám xét 
"chiếu số ruộng cày mà thu thuế", thậm chí có lúc "định trước một số thu 
nào đó", Năm 1669, kí lục Võ Phi Thừa tâu lên chúa Nguyễn: "Thần nghe 
binh và tãi là chính sách lớn của nhà nước, kho tàng đẩy thì của dùng đủ, 
của dùng đủ thì binh giáp mạnh. Nay dân gian nhiều người chiếm canh 
ruộng lâu rà không chịu nộp thuế, xin cho quan bao đạc những ruộng đất 
thực canh làm ruộng công để thu thuế mà cung cho quốc dụng..."U) chúa 
Nguyễn chấp thuận, sai nhóm văn thần Hồ Quang Đại chia nhau đi đo đạc 
những ruộng đất đang dược cây cấy ở các huyện, định làm ö bực để thu 
thốc thuế và xem là ruộng công, giao cho xã chia cho dân. Lại quy định: từ 
đó về sau, ai khai khẩn được đất hoang thành ruộng, cho được xem là ruộng 
tư, gọi là "bản bức tư điền", xã dân không được tranh chiếm. Do đó, ruộng 
công tồn tại chủ yếu ở Thuận Quảng cũ. Có lẽ, ruộng công làng xã được 
phân chia theo lệ làng. Theo Lê Quý Đôn, thế kỉ XVIH, ở Thuận Hóa mỗi 
xã dân được chia khoảng ð - 6 sào ruộng công, còn bính lính thì được khẩu 
phần gấp 3. 

Bên cạnh ruộng công làng xã có loại ruộng gọi là quan diển trang và 
quan đồn điển. Dù có chữ "quan" đứng đầu, loại ruộng này không phải là 
ruộng nhà nước mà thực chất là ruộng tư của chúa. Theo Lê Quý Đôn, "chúa 
Nguyễn lấy làm của tư, cho dân cày cấy hoặc thuê người cày cấy, mỗi kì sai 
người coi gặt, cho thuyền chở về để sung vào kho của chúa, cấp ngụ lộc cho 
người trong họ và bề tôi bền dưới". Vào nửa sau thế ki XVIII, ở Thuận Hóa 
có 6.494 mẫu 3 sào 12 thước 9 tấc quan đồn điển và 1524 mẫu 14 thước 4 
tấc quan điến trang. Số ruộng này rải ra ở nhiều huyện. Ỏ Quảng Ngãi, Gia 


(1) Đại Nam thực lục, Tiền biên, (bản dịch của Viện SỬ học), tr.112 
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Định, Phước Long cũng cố các đồn điền của chúa. Ruộng quan điền trang 
và quan đồn điển được giao cho quân sĩ hoặc người bị tù tội cày cấy, cũng 
cớ nơi chúa cho phát canh thu tô (thóc hoặc tiển) hoặc thuê người cày (với 
giá không quá l quan/mẫu). 

Chúa Nguyễn ít cấp ruộng lộc cho quý tộc, quan lại cao cấp, theo Lê 
Quý Đôn: 

Mẹ chúa: L0 mẫu 
Chưởng cơ: ð mẫu, cai cơ: 4 mẫu 
Cai đội: 3 mẫu 5 sào, Nội đội trưởng: 3 mẫu v.v.. 

Ngoài ra, chúa còn lấy một bộ phận ruộng công làm ruộng cấp lương 
miền thuế. Bộ phận ruộng tư phát triển khác nhau ở hai vùng: Ỏ vùng 
Thuận Quảng cũ, ruộng tư dưới hình thức "bản bức tư điển" được mở rộng 
chủ yếu từ sau 1669. Năm 1770, do sự phát triển nhanh chống của ruộng 
đất. tư ở đây, chúa Nguyễn đã buộc các họ phải lập sổ ruộng riêng. Ở Thuận 
Hóa đương thời có 51 tập. Ò Quảng Nam có lẽ chúa Nguyễn không thống 
kê hết được. Tuy nhiên, cũng như ở Đàng Ngoài, tệ chiếm công vỉ tư ngày 
càng phát triển, đến mức vào giữa thế kÌ XVHI, một viên quan của chúa 
Trịnh là Phạm Nguyễn Du đã nhận xét: "người nghèo khỏng mảnh đất cám 
đùi", hay trong hiểu dụ của chúa Trịnh: "ruộng công... vì phải bồi thường 
thuế thiếu đã được châu phê cho bán đoạn làm của tư". Rải rác đây đó bình 
thành một số trang trại tư nhân, sử dụng lực lượng nô tì để canh tác. 


Trong lúc ở Thuận Quảng, việc khai phá đất hoang chịu sự quản lí của 
nhà chúa thì ở mạn nam, nhàm nhanh chóng đưa đất đai vào vòng quản 
trị, các chúa Nguyễn khuyến khích các địa chủ và đân lưu vong khai hoang, 
biến thành ruộng đất tư. Do đớ, trên đất Đồng Nai, Gia Định "các nhà giàu 
hoặc có chỗ 40, 50 nhà, hoặc có chỗ 20, 30 nhà; mỗi nhà có đến ð0, 60 điền 
nô, trâu bò cá đến 800 con, cày bừa, trồng cấy, gặt hái không lức nào rối. 
Hàng năm cứ đến tháng chạp, tháng một, đem thóc giã thành gạo, bán lấy 
tiền để chỉ dùng vào Tết tháng chạp..." Ruộng đất ngày càng mở rộng, theo 
lời của Lê Quý Đôn, đất Gia Định "từ cửa biển đến đầu nguồn đi mất 6-7 
ngày mà hết thảy đều là đồng ruộng, nhìn bát ngát, ruộng nhẳng như thế 
đấy". Đương thời, chúa Nguyễn chỉ có điều kiện đo đạc một số ruộng nhất 
định, số còn lại phải theo số thửa mà thu thuế. Nếu như, cuối thế kí XVHIII, 
điện tích ruộng đất ở Thuận Hóa đo đạc được là 265.507 mẫu, thì ruộng 
đất ở Quảng Nam vào nam, chỉnh quyền chúa Nguyễn chỉ tỉnh được 27 vạn 
mâu ruộng đang cày cấy và 32.000 thửa. Theo số liệu còn lại, không phải 
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số thửa này thuộc chủ yếu quyền sở hữu địa chủ, chẳng hạn ở 3 trại Bà 
Canh, Bà Lai, Ba Kiến số đỉnh hơn 4000 mà số ruộng cũng chỉ hơn 4000 
thửa; châu Định Viễn số đinh hơn 7000, số ruộng cũng hơn 7000 thửa v.v. 


3. Tỉnh hình nông nghiệp và đời sống nông dân 


Là vùng đất ở xa mới khai phá việc quân lí của nhà nước lỏng lẻo, người 
nông dân có điều kiện phát huy hết sức lao đệng, nâng cao năng suất sản 
xuất. Từ thế ki XVI, sản xuất nông nghiệp ở Thuận Quảng đã rất phát triển. 
Chẳng hạn, ở vùng bác Bố Chính, ruộng chia thành 2 loại chiêm mùa, "tháng 
tư hàng năm, lúa chín đầy đồng, gặt hái không kịp"; ở vùng Diện Bàn "giàu 
có vì lắm thớc, dẫm lúa phải dùng trâu"?), Theo Lê Quý Đên, mỗi mẫu thu 
hoạch từ 90 - 120 gánh lúa. Đầu thế kỉ XVII, giáo sĩ Bori vào đây, nhận 
xét: "Đất đai màu mỡ và sinh lợi... đến nỗi hàng năm ho gặt lúa 3 lấn, thu 
hoạch được một lượng thóc phong phú đến mức không ai cần lao động thêm 
để kiếm sống... quanh năm họ có nhiều hoa quả, những thứ lạ như dưa bở, 
dưa chuột, dưa hấu, mít, sầu riêng, dừa, trầu cau, bắp cải, thuốc lá, mía... 
Đồng ruộng của họ đầy những gà vịt nhà và gà rừng") Vào nửa đầu thế 
kỉ XVIII, lái buôn P.Poavrơ cũng nhận xét: "ruộng đất ở Đàng Trong màu 
xnỡ, nhân dân giỏi trồng trọt, họ trổng 6 loại lúa nước và hai loại lúa cạn. 
Ngoài ra họ còn trồng nhiều ngũ cốc loai khác như ngô, kê, đậu v.v..Ó), 
Trong lúc đơ, Lê Quý Đồn ghỉ: trên các cánh đồng Đàng Trong, nhân dân 
đã cấy đến 26 giống lúa nếp và 23 giống lúa tẻ. Nhiều loại lúa như lúa ba 
bâ, lúa viên vừa cấy được ở ruộng nước ngọt vừa cấy được ở ruộng nước 
mặn... Theo ông: đất Quảng Nam màu mỡ, ruộng tốt nên mùa màng bội 
thu, thóc lúa súc vật có nhiều. Người đương thời nơi: "ruộng ở các huyện 
Tân Bình, Phúc Long, Quy An, Quy Hóa có cày dễ cấy, cấy một hộc thóc 
thì gặt được 100 hộc thốc; thuộc Tam Lạch, trại Bả Canh châu Định Viễn 
thì ruộng không cày, phát cỏ rồi cấy, cấy một hộc thóc thì gặt được 300 
hộc". Đất Gia Định cấy lúa tẻ nếp đều hợp "hột gạo trắng mà dẻo". Người 
ta chia làm 3 loại ruộng: 

- Ruộng miền đồi núi Đông Bác, do dân khai thác theo kiểu làm rẫy, kết 
quả tuy không tốt lắm nhưng được mùa luôn. 


(1) Theo Phủ biên đạp lúc — Tà Nội, 1977, 

(2) Dương Văn An, Ô Châu cần lục 

@) €  Bomi. Tưởng trình về vương quốc Dàng Trong, London, bản dịch. 

(4) Trích ở G. Taboulet, La geste francaise en Indochine, I.I, Paris 1955, tr 139. 
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- Ruộng cô (thảo điền) ở vùng đồng có và bùn lầy thuộc Trấn Biên và 
Phiên Trấn. Ö đây cứ gieo I hộc thì thu hoạch được 100 hộc. 

— Ruộng đầm tốt nhất, "hàng năm cứ đến cuối hạ sang thu thi trời mưa 
nhiều, ruộng ngập đầy nước. Người ta phát hết cỏ và vun lại thành đống, 
đắp bờ rồi đem mạ ra cấy". Năng suất lúa rất cao "cấy I hộc thu hoạch được 
800 hộc*t), 

Ruộng nhiều lúa tốt, nên nhân dân thường đem thóc bán ra các dinh ở 
Thuận Quảng lấy tiền mua các hàng tơ lụa, áo quần tốt đẹp, do đó người 
nông đân "không sốt sắng với việc làm ruộng", thường chạy ra các thị trấn 
ở một số vùng Thuận Hóa lao động chân tay kiếm tiền. Ruộng đất ở quê 
nhà đem cho thuê với giá 3 - 4 quan tiền/mẫu. 

Trong những thế ki dầu, do thuế má nhẹ, đời sống của người nông dân 
khá cao. Sách Ô châu cận lục từng ca ngợi: 

Diêm Trường cỗ lớn, gói có thói sợi trắng ngần 
An Cựu tiệc sang, búp trà nhỏ pha ngọc nhụy 

hoặc : 

Người sang bẻ hèn, địa bót dều uẽ rồng uẽ phượng 
Kẻ hơn người bém, sống ớo toàn màu đỏ, màu hồng. 

Năm 1669, sau khi đo đạc ruộng dất, chúa Nguyễn chính thức ban hành 
phép thu thuế. Ruộng công, ruộng tư đều được chia làm 3 hạng, đánh thuế 
ngang nhau: 


Nhãt đẳng nộp 40 thăng thóc - 8 hợp gạo 
Nhị đẳng nộp ở0 thăng thóc 6 hợp gạo 
Tam đẳng nộp 20 thăng thóc 4 hợp gạo 
Ruộng mùa thu và đất khô thì không chia hạng, mỗi mẫu nộp 3 tiền. 


Ngoài ra, người nông dân cày ruộng công phải nộp các loại: phiến cót, 
tiền cung đốn, tiền nộp thóc vào kho, tiền bao mây, tiền trình điện 


Quan điền trang và quan đồn điền thì có lệ thuế riêng (khoảng 205 
thãng/mẫu) 


Tuộng ở vùng cưc nam được thu theo thửa hoặc từ 4 - 10 hộc, hoặc từ 
2 - 4 hộc (mỗi hộc = 50 ¬ 75 thăng) 


Ngoài tô chính, người nông dân còn phải nộp gạo đầu mẫu, tiền phụ trình 
điện, tiền cót tre (cứ 1000 thăng thốc nộp 5 tấm cót hay 2 tiền). 


(1) Theo Phả biên tạp luc, KELDCHI, Hà Nội 1977. Tr14l, 345-346 
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Thuế nhân đỉnh gồm 4 loại: sai dư, cước mễ, thường tân, tiết liệu với 
mức khá nặng: 


Tráng hạng : 3 quan 3 tiền 
Dân hạng : 1 quan 9 tiền 
Lão hạng : 2 quan Ì1 tiển 
Hát cụ : 1 quan ð tiền 30 đồng. 


Các chức sắc, con cháu quan viên đều phải nộp. Ỏ nhiều nơi, mức thuế 
còn lên đến 4 - 5 quan. 


Theo Lê Quý Đôn, tổng số thuế các loại của Quảng Nam - cực nam là: 
Thuế ruộng: 6.048.526 thăng 8 cáp/năm 
Gạo lệ 61.040 thăng 5 cáp/năm 
Gạo cánh 20.357 bát 1 cáp/năm 

Các loại thuế khác: Gạo: 18.390 bao 77 cân/năm 
Tdgơ: 363 tấm/năm 
Lụa: 1.017 tấm 108 thước/năm 
Vàng: õð6 hốt 2 lạng 6 đồng cân/năm 
Tiền: 241.995 quan 6 tiền/năm 
Chiếu: 5460 đôi/năm 
Đường: 48.320 cân 9 lạngmăm...C) 

Nghĩa vụ binh dịch rất nặng nề, Ngoài ra, người dân còn bị bắt làm phu 
canh gác, quét đọn cho các quan. Hệ thống quan Bản đường được phép thu 
thêm một số tiền gạo làm ngụ lộc; cai trưng, cai lại, đế đốc cũng vậy. Một 
đặc điểm của Đàng Trong là các quan chức địa phương hàng năm phải nộp 
cho chúa nhiều loại tiến: lĩnh bằng, nhận ấn, lễ mừng sinh nhật, giỗ tết... 
Để có tiên làm các việc đó, quan lại phải lấy thêm người dân, Chính vì 
vậy mà Lê Quý Đôn phải kêu lên "Quan liêu ở Đàng Trong nhũng lạm quá 
lắm, hốt thây bổng lộc đều lấy vào của dân, dân chịu sao nổi!”. 

Tuy nhiên, do những điều kiện đặc biệt của Đàng Trong, nhân dân nghèo 
đói đi lưu vong có thể tỉm đến các vùng đất hoang, khai khẩn, lập nghiệp và 
sống một cuộc đời ít nhiều tự do, mặc đầu không phải lúc nào cũng thuận lợi, 
tốt đẹp. Mâu thuẫn xã hội tạm thời được giải quyết và đó là lí do làm cho cuộc 
khủng hoảng xã hội ở Đàng Trong đến muộn hơn so với Đàng Ngoài. 


(1) Theo Phú biên cợp lực, Hà Nội 1971, trang 140, 182 - 183. 
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B. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG THƯONG NGHIỆP 


Ỏ các thế kỉ XVI - XVIH, trong khi Dại Việt bị chia cắt thành Nam - 
Bác triều rồi Đàng Ngoài ~ Đàng Trong thi trên thế giới có nhiều biến động 
mới. Sự phát triển của công thương nghiệp ở Tây Âu dẫn đến sự kiên "phát 
kiến lớn về địa lí", thương nhân Âu châu bắt đầu mở rộng buôn bán với các 
nước phương Đông. Đồng thời, thương nhân các nước Đông Á như Trung 
Quốc, Nhật Bản, Inđônêxia... cũng hoạt động rầm rộ; vì vậy, hình thành sự 
giao lưu buôn bán quốc tế giữa Đại Việt và các nước xung quanh. Nhu cầu 
hàng hóa tăng lên. Tác động nhiều mặt của nông nghiệp củng tạo điều kiện 
thuận lợi cho sản xuất thủ công và trao đổi buôn bán. Nền kinh tế công 
thương nghiệp Dại Việt chuyển sang một giai đoạn phát triển mới. 


I HOẠT ĐỘNG THỦ CÔNG NGHIỆP 


1. Thủ công nghiệp nhà nước 


Kế tục truyền thống của các triều đại trước, nhà Lê - Trịnh và chúa Nguyễn 
đều thành lập các công xưởng thủ công phục vụ nhu cầu của nhà nước. 

Ỏ Đăng Ngoài, chúa Trịnh lập nhiều xưởng lớn chuyên đúc súng, đóng 
thuyền các loại, làm đồ trang sức, mũ áo, giày đép cho vua chúa, quan lại. 
Ban đầu, các lò đúc tiền được đặt ở 2 phường Nhật Chiêu và Cầu Giến 
thuộc kinh thành; về sau chúa phái cho các xứ lập xưởng đúc tiền riêng, 
thậm chí cho phép người Hoa mở xưởng dúc tiền. 

Ỏ Đăng Trong, chúa Nguyễn cũng lập nhiều xưởng đóng thuyển ở các 
nơi, đặt Nhà đổ chuyên chế tạo vũ khí, làm đề trang sức, đổ gỗ phục vụ 
chúa, đặt tỉ Nội pháo tượng lấy dân bai xã Phan Xá và Hoàng Giang lãnh 
nghề đúc súng vào làm (vừa đúc đại bác vừa đúc súng tay). Ở thế kỉ XVII, 
một người Bề Đào Nha là Giaođa Cruđơ bị đấm thuyền, đạt vào bờ được 
dân Việt cứu sống, đã giúp chúa Nguyễn đúc súng lớn theo kiểu phương 
Tây đương thời. 

Các xưởng thủ công nhà nước đã làm được nhiều sản phẩm có chất lượng 
cao, nhiều loại vũ khí, thuyển lớn nhưng sử dụng chế độ công tượng, bắt 
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thợ khếo trong nhân dân làm công tượng suốt đời. Điều này Ảnh hưởng 
không nhỏ đến sự phát triển sáng tạo chung của thợ thủ công. 


2. Thủ công nghiệp nhân dân 


Hoàn cảnh mới của đất nước đã làm tăng nhu cầu về hàng thủ công. 
Rháp các làng xã, đâu đâu cũng hỉnh thành những nghề thủ công, những 
thợ thủ công chuyên các nghề rèn, mộc, nế, dệt vải lụa, kéo tơ, đúc chuông, 
tô tượng, chạm trổ, làm đá, làm gốm, làm đồ trang sức, dệt chiếu v.v.. Sau 
đây là một vài nghề chính: 

- Làm gốm: vốn là một nghề truyền thống đã hình thành và tồn tại hàng 
nghìn năm. Nghề làm gốm, phát triển ở nhiều nơi trong nước và nổi lên 
các làng gốm danh tiếng như Bát Tràng, Thổ Hà, Hương Canh, Chu Đâu 
Vân Đình, Dình Trung, Hàm Rồng, Phù Lãng, Mỹ Thiện, Phú Khang. Biên 
Hòa v.v.. Bên canh các loại nồi, chum, vại gốm thô sơ, số lượng và chất 
lượng các sản phẩm sành, sứ như bát, đĩa, gạch tráng men, bình hoa, chân 
đèn v.v.. tầng lên rất nhiều so với trước. Bát đĩa sứ, gốm tráng men của người 
Việt trở thành một hàng hóa rất được thương nhân nước ngoài ưa chuộng, 
thậm chí dùng làm mẫu cho nghề gốm nước mình Hinh ảnh trang trí trên 
các đồ gốm ngày càng tính xảo, đẹp mát, men có nhiều màu, nhiều loại 


— Réo tơ; dệt lụa: Hầu hết các làng đều có nghề kéo tơ, dệt vải, lua, 


Gái thì giữ uiệc trong nhà 
Khi ào canh củi, khi ra thêu thùa 


Nong tằm, khung cửi, con thoi, cái xa, ống suốt là những đố vật quen 
thuộc với phần lớn phụ nữ. Giáo sĩ A.đø Rốt đã nhận xét : 'Đàng Trong rất 
nhiều tơ, nhân dân dùng cả tơ để làm lưới đánh cá", lái buôn Hori củng 
đồng quan điểm khi viết: ở Đàng Trong "có rất nhiều tơ lụa, đến nỗi nhừng 
người lao động và hạ lưu dùng thường xuyên, hàng ngày". Ỏ Đàng Ngoài, 
nổi tiếng các làng La, "Hà Tây quê lụa", như Lê Quý Đôn nhận xét; "Huyện 
Từ Liêm và Dan Phượng... có nhiều bãi trồng dâu, nhân dân chim về việc 
chãn tàm, dệt cửi. Các xã Hạ Hội, Thiên Mô, Ý La, Trung Thụy và Đại 
Phùng có tài dệt lụa, trìu, lĩnh, là. Thang Long và Phú Xuân là hai trung 
tâm dệt truyến thống với các phường Yên Thái, Bưởi, Trích Sài, Trúc Bạch, 
Nghỉ Tàm, Thành Công v.v... Sơn Diền, Dương Xuân, Van Xuân... "Thàng 
Hoa, Điện Bàn biết dệt vải, lụa, vốc, đoạn, lĩnh, là hoa, màu, khéo đẹp không 
kém Quảng Đông". Khối lượng sản xuất. lớn, ngay từ đấu thế ki XVII, theo 
Bori : "Tơ có một số lượng rất lớn... đến nối cung cấp cà cho Nhạt Bản, gửi 
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sang cả vương quốc Lais (?"€) hoặc P. Poavrơ : "Tơ của họ rất đẹp, từ nay 
họ còn cung cấp được nhiều hơn nữa, nếu như người Đàng Trong có thị 
trường tiêu thụ". Năm 1637, người Hà Lan đã mua của Đàng Ngoài nhiều 
tơ chở đi. Năm 1644, họ mua tất cả 645 tạ tơ, tiếp đó năm 1645 mua 800 
ta tơ chở đi Nhật và 120 tạ chả sang châu Âu. Người Bồ Đào Nha cũng 
hàng năm đãt hàng vạn lạng bạc cho chúa Trịnh để mua tơ... 

Mặt hàng vải lụa gồm nhiều loại như: lụa tráng, lụa vàng, the, lĩnh, lượt, 
lụa hoa, sồi, nhiều, đoạn, vải nhỏ, vải trắng, vải hoa, vải thô, vài sợi đôi, 
vải sợi ba... ki thuật đêt, như nhận định của Lê Quy Đôn là "không thua 
kém gi Quảng Đông "hay theo nhận xét của P.Poavrơ "máy dệt của họ na 
ná giống rnáy của ta, hơi đơn giản hơn... Tôi có nối với người thợ đệt về 
hàng tơ đệt của Trung Quốc và của chúng ta, vừa mềm mại, vừa đẹp, tốt... 
và hỏi người ấy có làm được không. Người ấy trả lời: làm được". 

Về tổ chức sản xuất, chủ yếu mañg tính chất gia đình. Lê Quý Đôn khi 
vào Phú Xuân cø chứng kiến một trường hợp đáng chú ý là có 3 ấp, "mối 
ấp 10 nhà, mỗi nhà có 1B thợ dệt", nghĩa là một hình thức phường hợp tác 
mang tính tự nguyện của thợ thủ công. 

Những hạn chế của nhà nước về khổ vải, độc quyền thu mua tơ và bán 
tơ cho thương nhân nước ngoài, thuế má, lao dịch... đã làm cho nghề dệt 
không phát triển mạnh lên để chuyển sang một phương thức sản xuất mới. 

~ Nghề làm đường: Vến là một nghề thủ công cổ truyền có tiếng từ thời 
Bác thuộc, nghề làm đường phát triển rộng ở các thế kỉ XVII - XVIII. Mía 
đươc trồng ở nhiều nơi, nhân dân dùng trâu bò kéo máy ép và làm lò nấu 
đường, nấu mât để làm ra mật hay đường phên. Theo các giáo sĩ nước ngoài, 
ở Đăng Ngoài đường rất rẻ "nhưng người ta không biết làm cho nó trắng 
và tỉnh khiết". Ó Đăng Trong, vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, nghề làm 
đường đạc biệt phát triển Hàng năm, nhà chúa đã thu 15.922 cân đường 
phên. 7960 cân đường cát thuế của châu Xuân Đài (Quảng Nam) 24.438 
cân đường phên của xã Đông Phiên (Quảng Nam) v.v.. Chung toàn miền 
Nam, nhà chúa thu thuế 48 320 cân 9 lạng đường, 5300 chính mật mía. 
Theo Bori, đường Việt Nam thuộc loại “đẹp nhất Ấn Độ". 


"Đường trắng và mịn, đường phên tính khiết, trot,g suốt, chất lượng 
tốt - Theo P,Poavrơ : "trước kia họ chỉ làm đủ dùng trong xứ, nhưng 
vì các lái buôn Trung Quốc đã đem lại cho họ nguồn tiêu thụ, nên họ 
đã tăng lò nấu đường lên đến tức có thể đủ hàng để chở 80 thuyền .." 


(1) CHorri. Tướng trình Về vương quốc Dàng Trong, Iondon 1663. 
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Trong nghề làm đường có sự phân công: người thì trồng mía, người thì 
mua mía óp lấy nước, người thì đốt lò đun nước miỉa ép và tỉnh chế đường. 

- Nghề rèn sát: phổ biến ở khấp các làng xã, chế tạo các công cự cần 
cho sản xuất hay trong sử dụng của các gia đình. Công cụ chủ yếu vẫn là 
cái bễ, cái búa, cái đe. Sản xuất mang tính chất gia đình. Các làng nổi tiếng 
có Lễ Xá, Cảm Dường (Cẩm Giảng - Hải Dương) Dị Bử, Bạch Sam (Mỹ Văn 
~ Hưng Yên), Da Hội (Đông Anh - Hà Nội), Vân Chàng (Nam Hà), Nho 
Lâm (Nghệ An) Trung Lương (Hà Tĩnh), Hiển Lương, Phú Bài CThừa Thiên) 
v.v.. Một số thợ rèn sát đã phát triển nghề mình lên thành nghề đúc súng 
và được nhà nước trưng dụng 

- Nghề làm giấy: Phát triển rộng khắp ở các thế ki XVII - XVIII. Các 
làng Phù Định, Yên Thái (Hà Nội), Dốc Sở (Thừa Thiên), Châu Khê (Bắc 
Ninh) Đại Phú (Quảng Bình) v.v. Người ta sản xuất được các loại giấy khác 
nhau: giấy bổi, giấy lệnh, giấy trung, giấy vàng, giấy lục lộ, giấy thanh 
dương, giấy moi v.v.. Chúa Trịnh đã cho lập cục làm giấy ở Quảng Đức (Hà 
Nội) sản xuất giấy đại phương cho nhà nước. 

~ Các nghề thủ công cổ truyển phổ biến khác như dệt chiếu, làm nón, 
nhuôm, đúc đồng, khảm trai, cham vàng bạc v.v.. cũng tăng cường hoạt 
đông, sản xuất ra hàng loạt mặt hàng khác nhau, phục vụ cuộc sống. 


- Bên cạnh các nghề cổ truyền, xuất hiện một số nghề thủ công mới, 
nghề ïn bản gỗ xuất hiện lại với vị Tổ sư Lương Như Hộc ở thể kỉ XV, được 
biến thành chuyên nghiệp với dãn làng Liễu Tràng, Hồng Lục (Tứ Lộc - 
Hải Dương). Người thợ Liêu Tràng không chỉ làm việc ở nhà, ở làng mà 
còn đi khắp các nơi khác bia, khắc bản in cho nhà nước v.v.. Hàng loạt sáng 
tác dân gian cơ điều kiện ra đời và phổ biến. 

Nghề làm đồng hồ tuy không phổ biến và không tồn tại lâu đài, song là 
một nghề mới xuất hiện. Từ thế kỉ XVIH - đầu XVIII, các giáo sỉ Tây phương 
đã dùng đồng hồ làm mốn quà quý dâng các chúa. Một người ở xã Dai Hào 
huyện Đăng Xương (Thừa Thiên) tên là Nguyễn Văn Tú được sang Hà Lan 
2 năm, học được nghề làn: đồng hố. Ông đã từng chế tạo nhiều đồng hồ lớn 
đặt ở đài Thiên Văn (Đàng Trong) quanh phủ chúa hay ở các sở tàu vụ. Cái 
giỏi của Văn Tú là không chỉ học mà biết cải tiến. CA gia đỉnh ông từ con 
trai, em trai, con rể đều biết nghề làm đồng hồ, song vẫn không tạo ra được 
một phường chuyên để có thể phát triển hơn nữa. 

Nhìn chung, thủ công nghiệp nhân dân ở các thế kỉ XVII - XVIII vừa 


tmmở rộng, vừa phát triển, đáp ứng ở một mức độ nhất định nhu cầu của 
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nhân dân trong nước và nhu cầu của thương nhân nước ngoài, đi sâu hơn 
vào nền kinh tế thị trường cơ tính quốc tế. Tuy nhiên, như thương nhân 
Anh Đampiê nhận xét: "nhưng xứ ấy (Đàng Ngoài - ND) nghèo lắm, đến 
nổi các thương nhân phải chờ 3, 4 tháng mới nhận được hàng đã trà tiền 
trước vì khi cø tàu ngoại quốc đến thÌ người ta mới có công việc cho những 
người thợ nghèo túng làm và với số tiến nhận được họ mới cố khả năng 
làm việc"Œ), Ban cạnh đơ phải kể đến tình trạng nghèo nàn và tâm lí sính 
ngoại của cư dân không cho phép các ngành nghề thủ công phát triển lên 
khi nhu cầu bên ngoài giảm xuống 


3. Hoạt động ở hầm mỏ 


Việc khai thác kim loại phát triển nhanh chóng ở các thế kỉ XVII - XVIII. 
O Đàng Ngoài, hàng loạt mỏ được khai thác : 
- Đồng, ở Tụ Long (Tuyên Quang), Tống Tinh, Vụ Nông, Sâng 
Mộc, Liêm Tuyển (Thái Nguyên), Trình Lạn, Ngọc Uyển (Lào 
Cai), Hoài Viến (Lạng Sơn) v.v. 
- Bạc: ở Nam Xưởng, Long Sinh (Hà Giang) 
- Vàng: ở Kim Mã, Tam Lộng (Thái Nguyên) 
— Kem: ở Côn Minh (Thái Nguyên) 
- Thiếc: ở Vụ Nông (Thái Nguyên) v.v. 


lim loại thu được trở thành một nguồn lợi cho thương nhân, phục vụ 
việc đúc tiến, đúc súng đạn, làm đồ trang sức và các vật dụng hàng ngày 
của nhân dân. Thương nhân Đàng Ngoài lén lút chở đồng vào bán cho Dàng 
Trong v.v.. 


Phương thức khai thác được chia thành 3 loại: Một loại do nhân dân địa 
phương, đặc biệt là người Nùng Hóa Vi, khai thác nộp thuế. Phương thức 
đơn giản, mang tính chất hợp tác, lấy lao động chân tay làm chính. Một 
loại khác được giao cho người Trung Quốc bao thầu. Những chủ này sử dụng 
chủ yếu lao động người Trung Quốc, có lúc có nơi "phu làm thuê lên đến 
hàng vạn, phu mỏ và tàu hộ (chủ thầu) họp nhau thành đàn, lũ... phần lớn 
là người Thiều Châu, Triều Châu". Theo tài liệu Trung Quốc, ở Hoa Nam, 
công nhân mỏ đã được chia thành đội, hầm, phân công khá rõ ràng. Tuy 


nhiên về sau, một mặt do phu mỏ người Hoa "hay mang khi giới đánh nhau, 


(1) W. Dampier, Những chuyến đi và những điển khám phá, 1ndon 1931, (bản dịch) 
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người nào chết thì ném xác xuống khe", họ lại vẫn "rốóc tóc, mặc quần áo 


người Bắc" nên chúa Trịnh phải ra lệnh hạn chế số người làm ở các trường 
mỏ, từ 100 - 3800 người và bát phải ăn mặc theo người Việt "để phòng sự 
tụ họp nhiều người dễ sinh ra loạn". Mặt khác, do "người Bác lấy được bạc 
tức tốc mang về nước họ” dù có nộp thuế cũng chẳng là bao, nên chúa Trịnh 
rất muốn đuổi hết người Hoa về, nhưng không làm được. Loại thứ ba, do 
một số người có chức quyền đứng thầu và thuê thợ khai thác, sử cũ còn ghi 
lại 4 trường hợp. Huấn trung hầu Nguyễn Đình Huấn tự xuất vốn, xin thuê 
người khai mỏ đồng Sàng Mộc, An Hân, Liêm Tuyền; Hân trung hầu Nguyễn 
Phương Dinh xin khai mỏ đồng Trình Lạn ; đề lĩnh Nguyễn Danh Thưởng 
xin khai mỏ đồng lloài Viễn, Lưu thủ Bùi Thế Khanh mộ người Hoa khai 
thác lậu các mỏ vàng Kim Mã, Tam Lộng, mỏ kẽm Côn Minh, mỏ thiếc Vụ 
Nông, nhưng năm 1761 bị phát giác và cách chức. 

Ỏ Đăng Trong Ít mô, nhưng công cuộc khai quặng cũng giữ một vị trí 
quan trọng. Ö Phú Bài (Thừa Thiên) có mỏ sắt, dân khai mẻ hàng năm 
nộp thuế sát và được miễn phu dịch. Ỏ Bố Chính (Quảng Bình) cũng có 
mỏ sắt, một năm dân nộp thuế 500 khối sát. Vàng rải ra ở nhiều nơi từ 
Nam Phố hạ, Phù Âu (Phú Vang - Thừa Thiên) cho đến các thên Ô Kim, 
Trung Chỉ (Bình Định), Sông Ha, Cảnh Dương, Phúc Lộc, Tân Dân (Phú 
Yan), Thu Bồn (Quảng Nam) v.v.. nhưng không thành mỏ. Nhân dân ở 
đây lập thành các thuộc (gọi là Kim hệ) với số đân thực nạp hơn 5000 
người chuyên đào đất, đai vàng, lao động giản dơn. Vào nửa sau thế kỉ 
XVIII, nhân cái lợi lớn của các nguồn cố vàng, quốc phó Trương Phúc 
Loan đã lấy nguồn Thu Bồn làm ngụ lộc, cho người nhà trưng thu hơn 
20 năm “được vàng không biết bao nhiêu mà kế", Một người địa phương 
là Giang Huyền bèn dựa vào đó, ranua một ngọn núi "tự khai thác lấy đem 
bán các nơi, đến cả Hội An bán cho khách buôn, hàng nãm không đưới 
hơn 1000 hốt, Những người các thôn phường kim hộ đều do hắn sai khiến, 
nộp thuế công chẳng qua 1-2 phần 10". Khi quân Trịnh vào, một người 
là Cơ Trung hầu cũng thử thuê người khai vàng ở Nam Phố hạ; nhưng 
thất bại, 

Tóm lai, ở các thế ki XVII - XVIII, khai thác hầm mỏ đã trở thành 
một bộ phận quan trọng của thủ công nghiệp. Do tính chất của công việc, 
ở đây đã hình thành một phương thức sản xuất tập trung, thuê mướn có 
tính tư nhân. 
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1L SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THƯỞNG NGHIỆP 


Thế ki XVI- XVIII chứng kiến một thời kì phát triển khá rầm rộ của 
thương nghiệp. Một mặt, do nhu cầu thoát khỏi sự gò bớ của nông nghiệp 
cũng như do sự phát triển tự thân của nó (chủ yếu ở Đàng Trong), do điều 
kiện giao thông, đi lại thuận lợi hơn trước, do nhu cầu của cuộc sống hàng 
ngày tăng lên, nên sự trao đổi hàng hóa ngày càng cần thiết. 

Mặt khác, sự hình thành của luồng giao lưu buôn bán quốc tế tác động 
mạnh mẽ đến các vùng lâu nay xa cách, đóng kín và làm cho nhu cầu hàng 
hóa đặc sản địa phương tăng lên không ngừng, bên cạnh đó, có một thời 
nhà Thanh đóng cửa buộc các thương nhân Trung Quốc cũng như nước 
ngoài khác phải đồn sang Việt Nam... Tất cả những điều đó vừa làm cho 
việc buôn bán với nước ngoài phát triển vừa làm cho nội thương thêm 
nhộn nhịp. 


1. Buôn bán trong nước 


Các chợ mọc lên ở khắp các nơi, hầu như mỗi làng đều có chợ hoặc các 
cụm làng chia phiên trong tuần để họp chợ, ca dao vùng Vĩnh Bào - Hải 
Phòng từng có câu: 

Một Rau hơi Mét ba Ngà 
Tú Cau năm Túng sóu đò lại Râu 


Mỗi huyện có khoảng từ 10-20 chợ làng, chợ chùa, chợ huyện. Các làng 
thủ công chuyên nghiệp như Vân Chàng, Xuân Cầu, Thổ Hà v.v.. đổểu có 
chợ riêng, Nhiếu chợ lớn nổi tiếng trong vùng như chợ Lim, chợ Nành, Châu 
Cầu, Bình Vọng, Phương Đỉnh, "Bí Giang, Lâm Xá, Trạo Hà, An Lâm... là 
nơi người và hàng hớa tụ họp đông đúc", 'phố Kỳ Lừa buôn bán đông đúc", 
chợ Gia Hội, chợ An Cựu, chợ Đại Lộc, chợ Diên Sinh, chợ Trà Quang, chợ 
An Thái, chợ Vịnh Thế, chợ Phú Thịnh, chợ Yên Lương, chợ phủ Thiên 
Trường, chợ Côi Sơn, chợ Wy Bố, chợ Hội Xuyên, chợ Đông Am, chợ Hãm 
Giang, chợ Đại Phúc, chợ Phú Xá, chợ Ba Đồn, chợ Nghèn, chợ Cày, chợ 
Vực, chợ Nài, chợ Vĩnh, chợ Đô Lương, chợ Sóc, chợ Bảo Lân, chợ Dương 
Xá, chợ Cầu Quan, chợ Sen, chợ Du Trường v.v... Các trung tâm chính trị 
của Xứ thường có chợ lớn như Vị Hoàng ở Sơn Nam, Tỉnh ở Thanh Hớơa, 
Nông Nại ở Biên Hòa, Bến Nghé ở Gia Định, thị trấn Hà Tiên v.v.. 1hneo 
sử cũ, bấy giờ ở Đàng Ngoài có 8 chợ lớn phải nộp thuế cho nhà nước v.v.. 


24- ĐÊI SVNTOẢNTẬP 
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Ngoài việc buôn bán bằng xe ngựa, xe bò, gồng gánh, các thương nhân 
thường sử dụng thuyền để chở hàng đi các vùng xa. Người miền xuôi 
thường chở gạo, muối, hải sân, thuốc lào, bát đia ấm chén, vải vóc tơ 
lụa... lên bán cho đân miền núi và mua các thứ lâm sản chở về xuôi. Các 
hàng hóa bị đánh thuế được ghi lại bao gồm muối, kim loại, gỗ quý, quế, 
nước mắm, than đá, than gỗ, đồ gốm, hàng loạt thuế tơ lụa, vải vóc, pháo, 
giấy các loại (15 loại), vật thờ cúng v.v.. ó Đăng Trong, dân buôn thường 
chở gạo thóc từ Gia Định ra bán cho dân Thuận Quảng và mua các hàng 
phương Bác chở vào. 

Công việc buôn bán thường nằm trong tay phụ nữ. Tuy nhiên việc buôn 
bán lớn lại do nam giới đàm nhiệm. Đương thời có nhiều phú thương 
chuyên buôn chuyến, đặc biệt là buồn bán thốc gạo. Năm L743, chúa 
Trinh vừa hạ lệnh miễn thuế đò và thuế tuân tỉ cho cả Đàng Ngoài thì 
lận tức "những bọn hào phú và kẻ tiểu dân lại nhân cơ hội mà phần nhiều 
đua nhau làm nghề ngọn, ít kẻ chuyên vụ nghề nông”. Chính phủ chúa 
cũng nhận thấy: "Hiện nay, sau cơn bính lửa, tài lực của dân thiếu thốn, 
chỉ còn trông vào các nhà giàu buôn bán chuyển vận từ chỗ có đến chỗ 
không"G), Do đó, lệ thuế nhẹ và đơn giản. Ỏ những đoạn đường giao Ìlưu 
xuôi ngược hay giữa đồng bằng và miền biển, Chúa Trịnh cho đặt các sở 
tuần tỉ "chỉ để kiểm soát người lạ.. chứ không đánh thuế người buôn 
bán". Mỗi chợ thường có mức thuế chung (ở Đàng Ngoài cũng như Đàng 
Trong). Năm 1664, do bọn quan lại phụ trách các tuần tỉ, bến đò "hạch 
sách tiền gạo của khách đi đường quá lạm", "người buôn bán không tiện 
đi lại", chúa Trịnh đã hạ lệnh triệt bỏ L3 sở tuần tỉ và một số bến đò. 
Năm 1723, chúa Trịnh cho triệt bỏ thêm 3 sở cũ, đặt 4 sở mới, như vậy. 
Đàng Ngoài còn tất cả l4 sở tuần t¡ và 6 bến đò lớn phải chịu thuế. Năm 
12743, chúa Trịnh lệnh triệt bỏ một lần nữa, chỉ giữ lại 2 tuần tỉ Biện 
Sơn và Khả Lưu "là đường thông ra biển". Tuy nhiên buôn bán vẫn gặp 
nhiều trở ngại do bọn cai trưng tự tiện đặt thêm sở phụ, thu thuế ngoại 
ngạch, sách nhiễu người buôn bán. 

Một hiện tượng đáng lưu ý của sự phát triển nội thương đương thời là 
sự hình thành của các "làng buôn" như Đa Ngưu (Hưng Yên), Báo Đáp (Nam 
Định), Phù Lưu (Bắc Ninh), Đan Loan (Hải Dương) v.v.. Đây vốn là những 
làng nông nghiệp, nhờ vì trí địa lí thuận lợi mà một số lớn cư đân chuyển 
sang buôn bán tuy vẫn giữ cái gốc nhà nông. Như một số nhà nghiên cứu 
. nhận định, ban đầu buôn bán đối với họ là một hiện tượng "giật gấu vá vai", 
về sau phát triển lên thành chuyên. 


(1) Phan Huy Chú, Lịch triểu hiến chương loại chí, T.1I, Sử học, 1961. 
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2. Buôn bán với thương nhân nước ngoài 


Ỏ các thế lỉ XVI - XVII, việc buôn bán với thương nhân nước ngoài 
phát triển rầm rộ. Bên cạnh các thương nhân Trung Quốc, Giava, Xiêm 
quen thuộc và ngày càng đông dào, xuất hiện các thuyến buôn Nhật Bản, 
và đặc biệt là các thuyền buôn Bồ Đào Nha, Hà Lan, Pháp, Anh, 


¬ Buôn bớn uới người Trung Quốc: Người Trung Quốc đến buôn bán với 
nước ta từ rất xa xưa. Hàng năm, thuyền buôn của họ từ Quảng Châu dong 
buồm xuống các cảng Vận Đồn, Vạn Ninh (thuộc Quảng Ninh) rồi vào Phố 
Hiến (Hưng Yên) hay Vị Hoàng (Nam Định) hay vào các cảng Đàng Trong 
như Hội An, Nước Mạn, Bến Nghé. Việc buôn bán của họ ngày càng phát 
triển, nhất là từ khi nhà Thanh tạm thời đồng cửa các cảng khẩu Trung 
Quếc. Ỏ Đàng Trong họ đến buôn bán với Thanh Hà, Hội An, Hà Tiên. 
Theo P. Poavrơ, ở thế kỉ XVIII "ớ Hội Án cớ đến 6000 Hoa kiều mà phần 
lớn là lái buôn giầu cố, vừa mua bán hàng hóa, vừa làm môi giới cho khách 
phương Tây, giữ các chức vụ trong các tàu tí". Ó Đàng Ngoài, người Hoa 
tập trung chủ yếu ở Phố Hiến, Vân Đồn, Đông Triếu, vừa buôn bán vừa 
làm thuốc. Năm 1650, chúa Trịnh quy định, người Hoa lên buôn bán ở 
Thăng Long chỉ được trú ngụ ở làng Khuyến Lương, Thanh Trì. Ít lâu sau, 
chúa lại bát những Hoa kiểu sống lâu đài trên đất nước ta phải ăn mặc, 
nói năng theo phong tục Việt, khi sứ thần Trung Quốc sang, họ không được 
phép gặp gỡ, trao đổi. 

Hàng hóa do thương nhân Trung Quốc chở đến là: gấm, vốc, đoạn, giấy 
bút, các loại đồ đồng, đồ sứ, bạc nén, chì, kẽm trắng, diêm sinh, khí giới. 
Thương nhân Trung Quốc thường nhập tiến đồng Tống, Minh vào Đàng 
Trong, năm 1774, khi đem quân vào đây, họ Trịnh đã tịch thu được 8Ô vạn 
quan tiền loại này. Khi ra đi, thương nhân Trung Quốc chở theo hổ tiêu, 
đường, gỗ, các loại hương liệu, quế, yến sào, sừng tế, ngà voi, vàng, tơ, 
đường, hồ tiêu là những mặt hàng ưa thích của họ. Các chúa Nguyễn cũng 
nhân đó nắm độc quyền xuất khẩu hồ tiêu. Theo nhận xét của một lái buôn 
Trung Quốc là Trần Duy thì "ở Sơn Nam khi vào chỉ mua được món củ nâu, 
ờ Thuận Hóa khi vé chỉ mua được hồ tiêu, còn xứ Quảng Nam thì đủ trăm 
thứ hóa vật, không có nơi nào sánh kịp... đến hàng trăm chiếc thuyền lớn 
chuyên cbở một lúc cũng không hết..."Ở) 

Lệ thuế thuyền buôn Trung Quốc của Đang Trong khá nặng. 


Tàu Thượng Hải đến nộp 3000 quan, đi nộp 300 quan 


(1) Theo Lẻ Quý Đôn, Phá biên rạp lục, HN 1977, tr.234, 
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Tàu Quảng Đông đến nộp 3000 quan, đi nộp 300 quan 
Tàu Phúc Kiến đến nộp 2000 quan, đi nộp 200 quan 
Tàu Hải Nam đến nộp 500 quan, đi nộp ðÔ quan 


Vào cuối thế kỉ XVIU, khi các thương nhân ngoại quốc khác rút đi hầu 
hết thì thương nhân Trung Quốc hầu như làm chủ thị trường Đại Việt. 

- Buôn bán uớt người Nhật Bản: Tù thế kÌ XVI, người Nhật đã dong thuyền 
đến vùng bờ biển Đàng Trong buôn bán rồi chuyển dần ra Đàng Ngoài. Ỏ 
Đàng Trong, họ tập trung buôn bán ở vùng Quảng Nam, sau đố xin chúa 
Nguyễn cho lập phố ở càng Hội An. Ó Đàng Ngoài, ban đâu người Nhật đáp 
thuyền đến buôn bán và lập phố ở xã Phục Lễ (Nghệ An), rồi xin ra buôn bán 
ở Phố Hiến. Theo ghi chép của người đương thời, từ năm 1604 - 1655, số "châu 
ấn thuyền" Nhật Bản đến Đàng Ngoài là 47 và đến Đảng Trong là 73. Lệ thuế 
của chúa Nguyễn đối với thuyền Nhật là "đến nộp 4000 quan, đi nộp 400 quan”. 
Cũng như các lái buôn người Hoa, người Nhật đến Việt Nam ngoài việc buôn 
bán còn làm phiên dịch, mối lái, nhục dịch ở các tàu tỉ, đặc biệt từ sau khi 
chính phủ Nhật ra lệnh cấm người Nhật ra nước ngoài hoặc đã ở ngoại quốc 
lâu ngày thì cấm không được về nước; cá nhà nghiên cứu cho rằng, bấy giờ, 
người Nhật giữ vai trò chủ chốt trong buên bán ở Việt Nam. 

Hàng hóa người Nhật thường mua là tơ lụa, đố gốm, đường, quế, hương 
liệu. Các thức họ đem sang là vũ khí, áo giáp, bạc. Các chúa Trịnh; chúa 
Nguyễn cũng có lúc trao đổi thư từ với chính quyến Nhật - thông qua các 
lái buôn - đặt quan hệ buôn bán. 

Từ giữa thế ki XVII, do lệnh cấm của chính phủ Nhật, việc buôn bán của 
người Nhật ở hai Đàng thưa đần, mặc đầu hàng tơ lụa Việt vẫn được người 
Nhật ưa chuộng (mua lại của thương nhân Hà Lan) 

- Buôn bán 0ới thương nhân Bỏ Dào Nha: Tờ khi Vaxcôda Gama phát 
kiến ra con đường biển sang châu Á (cuối thế kỉ XV) và Magienlan cùng 
đoàn thuyền đi vòng quanh thế giới (đấu thế kỉ XVI), các giáo sỉ và thương 
nhân Bồ Đào Nha nối gốt nhau đến châu Á. Năm 1536, người Bồ Đào Nha 
chiếm Áo Môn (Ma Caoj thành lập căn cứ buôn bán lớn trên đất Trung 
Quốc, các thương nhân, giáo sỉ của họ đã đến Đại Việt với tư cách những 
người Tây phương đầu tiên. Nhờ các giáo sĩ làm mmối lái, họ đậu thuyền ở 
cảng Hội An mua các thứ hàng như tơ lụa, đường, kí nam, trầm hương. Họ 
không xin phép đặt thương điếm và chỉ dong thuyền qua lại mua bán vào 
tháng chạp, tháng giêng hàng năm. Họ chỉ đến bán diêm sinh, cánh kiến, 
chì, đồ sành sứ, hợp kim kẽm - đồng, chì v.v.. Theo các lái buôn nước khác, 
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họ tự nguyện chấp nhận mọi quy định của chúa Nguyễn, "quá phục tùng 
các tục lệ nước Nam", có lúc tìm cách thuyết phục các chúa "ghét bỏ", "ruồng 
rẫy "thương nhân Hà Lan. Sử cũng từng nhác đến trường hợp một người 
Bồ Đào Nha là Giaođa Crudơ đã dạy cho người Đàng Trong đúc súng đại 
bác và chúa đã cho thành lập xưởng. Giữa thế kỉ XVIL, họ cập bến Đăng 
Ngoài xin buôn bán. 
Giáo sĩ Bandinôti, người dẫn đường đã kể: "Đoàn chúng tôi vừa 
đến Kẻ Chợ thì được giáo sĩ Giuliô Piani đưa vào chầu chúa. 
Chúa tiếp đãi chúng tôi rất niềm nở, khoản đãi chúng tôi một 
bữa tiệc có nhiều món ăn, lại hứa với chúng tôi là khi cần đến, 
chúa sẽ hết sức giúp đỡ... Sở đi chúa ban cho các đặc ân như 
vậy hình như là vì chúa mong cho người Bồ Đào Nha luôn luôn 
qua lại buôn bán để cả nước và chúa đều có lợi"C), 

Lệ thuế thuyền buôn Ma Cao ở Đàng Trong là đến nộp 4000 quan, đi 
nộp 400 quan. Ö thế kỉ XVIII, khi bị người Hà Lan cạnh tranh, thương nhân 
Bồ Dào Nha qua lại thưa thốt nhưng tiếp tục cho đến cuối thế kỉ, 

~ Buôn bón uới thương nhân Hà Lan: Ngay từ năm 1601, hạm đội Hà 
Lan đã đến vùng biển Chămpa, sau đó đổ bộ lên đất Đàng Trong và bị nhân 
dân địa phương đánh lui. 

Năm 1602, công tỉ Đông Ấn Hà Lan thành lập ở thủ đô Amxtecđam và 
năm 1609 một thương điểm Hà Lan được thành lập ở Phiranđô (Nhật Bản). 
Năm 1613, giám đốc thương điếm ở đây cho thuyến chớ các thứ ngà voi, 
len dạ, chè đến Dàng Trong xin buôn bán, nhưng không đạt kết quả. Các 
năm 1617 - 1618, chúa Nguyễn gửi thư cho công tỉ Đông Ấn Hà Lan mời 
sang buôn bán; nhưng mãi đến năm 1633 việc buôn bán của người Hà Lan 
ở đây mới bát đầu được. Tháng 3 năm 1637, tàu Hà Lan Grôõn đến Đàng 
Ngoài. Thuyển trưởng Hácxinh dâng chúa Trịnh hai khẩu đại bác, nhiều 
đạn được và xin buôn bán. Chúa Trịnh cho phép người Hà Lan đặt thương 
điếm ở Phố Hiến. Việc can thiệp vào chiến tranh Trịnh - Nguyễn thất bại, 
công tỉ Hà Lan đành chịu nộp thuế và đặt tiền mua tơ của chúa. 

Bằng cách hàng năm mua 25.000 lạng bạc tơ của chúa, 10.000 lạng bạc 
tgđ của thế tử và một số khác cho các viên quan to trong triều, người Hà 
Lan mở rộng việc buôn bán với Đàng Ngoài. Họ chở đến vũ khí bạc Nhật, 
điêm sinh, lưu hoàng, điêm tiêu, hổ phách, vài lanh, len dạ... và chờ đi các 
loai hàng tơ lụa, đồ sành sứ... Nam 1699, thấy việc buôn bán ngày càng Ít 
lợi, thương nhân Hà Lan quyết định đóng cửa thương điếm ở Phố Hiến và 


(1) Theo Maybon, I.cs marchands uropécns cn Indochine. II. 1916, 
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Kẻ Chợ. Sang thế kì XVIII, thỉnh thoảng người Hà Lan đong thuyền đến 
Đàng Trong buôn bán, thậm chí còn nhận đúc hộ tiền đồng. Tuy nhiên, do 
sự hạch sách của chúa Nguyễn và bọn cai tàu, họ phải rút khỏi Đăng Trong. 


— Buôn bán uới người Anh: Năm 1600 công tì Dông Ấn Anh thành lập, 
mở đầu việc buôn bán với các nước phương Đông. Các năm 1613, 1616, phái 
đoàn của Công tỉ đã đến Đàng Trong và Đàng Ngoài dâng tặng phẩm và 
xin buôn bán, nhưng do bị các thương nhân ngoại quốc khác chèn ép, phải 
rút về. Mãi đến năm 1672, thương đoàn Anh do Gippho dẫn đầu đến Đàng 
Ngoài xin thông thương và năm sau đó, được phén lập thương điếm ở Phố 
Hiến. Năm 1683, họ được chúa Trịnh cho phép lập thương điếm ở Kẻ Chợ, 
đem các hàng như len dạ, đồ xa xỉ, súng... đến bán và mua tơ lụa đem đi. 
Nhưng buôn bán ở Đàng Ngoài bấy giờ không còn thuận lợi nữa, "nợ cũ thì 
hầu như không đòi được mà bọn quan lại mua, thỉ ít khi trả tiền ngay", kết 
quá là năm 1697, họ đống cửa thương điểm, về sau chỉ thỉnh thoảng cho 
thuyền đến mua hàng chở di, 


Cùng thời gian này, năm 1695, một tàu Anh đến Hội Àn xin được rnở 
thương điếm buôn bán. Nhưng chưa được bao lâu, vì bị phá hoại, họ phải 
rút đi. Năm 1702, công tỉ Dông Ấn trắng trợn xâm chiếm Côn Đào, xây 
dựng pháo đài đăt 200 quân Mã Lai canh giữ. Năm 1703, được lệnh của 
chúa, tướng Trương Phúc Phan tổ chức một trận đánh, cùng nhân dân địa 
phương vận động người Mã Lai nổi dậy tiêu diệt quân Ảnh, chiếm lại 
vùng đảo. 

Bảng đi một thời gian, tàu thuyền Anh mới trở lại buôn bán với Đàng 
Trong, và năm 1777 khi thuyền trưởng Anh là Sápman đến Đàng Trong thì 
ở đây, nghía quân Tây Sơn đang làm chủ. Được Nguyễn Nhạc cho phép, 
Sápman bán và mua một số hàng rồi rút di. 


~ Buôn bán uới người Pháp: Người Pháp đến buôn bán với Đại Việt khá 
muộn. Năm 1669, chiếc tàu đầu tiên của công tỉ Đông Ấn Pháp đến Đàng 
Ngoài xin chúa Trịnh chò phép lập thương điếm ở Phố Hiến. Nhưng mãi 
đến năm 1681, thuyển trưởng SappơÌanh mới được chúa Trịnh cho phép 
thành lập thương điếm và buôn bán ở Phố Hiến. Họ bán hàng và mua tơ 
lụa, xạ hương chở về. Năm 1682, một chiếc tàu khác sang nhưng không 
được đón tiếp niềm nở như trước, nhân đó, công tỉ Đông Án Pháp tạm đình 
việc buôn bán với Đàng Ngoài, chỉ để lại các giáo sĨ truyền đạo. 

Đối với Đàng Trong, mãi đến năm 1740, Pháp mới chở thương nhân kiêm 
giáo sĩ Poavrơ đến thăm dò. Năm 1744, Poavrơ đã gửi về nước một bản báo 
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cáo khá tÌ mÌ về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa của Đàng Trong rối 
được bộ Hài quân Pháp giao nhiệm vụ liên lạc buôn bán với Đàng Trong. 
Từ năm 1749 đến 17ð7, Poavrơ nhiều lần chở hàng sang bán ở Đàng Trong, 
xin làm một số việc, xin thuê người, mua nô lệ và mua các thứ tơ lụa, lãm 
sản chở đi. Cuộc chiến tranh giành giật thuộc địa giữa Anh và Pháp đã cát 
đứt mối giao thương này. 


~ Nhân xét chung - 


Như vậy, ở các thế kỉ XVIH - XVIH, việc buôn bán với thương nhân nước 
ngoài đã phát triển và mở rộng hơn hẳn những thế kí trước. Bên cạnh các 
thương nhân châu Á quen thuộc, sự xuất hiện của các thương nhân Nhật 
Bản và phương Tây, mặc dầu chưa nhiều, chưa đều đặn và liên tục, nhưng 
đã đánh dấu thời kì Đại Việt đi vào luồng giao lưu buôn bán quốc tế. Việc 
buôn bán này ít nhiều Ảnh hưởng đến sự phát triển của công thương nghiệp 
trong nước, mở rộng tầm nhìn và sự hiểu biết của người dân Việt, Ít nhiều 
ảnh hưởng đến văn hóa Việt. Sự khởi sắc của nền kinh tế hàng hóa làm 
cho nền kinh tế Việt Nam bớt đi tính chất tự túc tự cấp, nông nghiệp thuần 
túy và địa phương chủ nghĩa. 


Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của công thương nghiệp 
đương thời, trong đó chủ trương rhở cửa của các chính quyền Đăng Trong 
cũng như Đàng Ngoài có ý nghĩa rất quan trọng cũng như nhân tố phát 
triển thương nghiệp tư bản chủ nghĩa của phương Tây đã trở thành một 
tác nhân lớn. Tuy nhiên, nền kinh tế Đại Việt đương thời, do nhiêu hạn 
chế, đã không tạo cơ sở cho sự phát triển mạnh mẽ và liên tục của công 
thương nghiệp, chưa tạo được một thế đứng tự chủ và chủ động trong giao 
thương với bên ngoài. Đó là lí do chủ yếu đẫn đến sự suy tàn của nó ở cuối 
thế kỉ XVIIH. 

Việc buôn bán với người Tây phương có nhiều tác dụng tốt đối với sự 
phát triển kinh tế Dại Việt nói chung, nhưng, các thế kÌ XVII - XVIH cũng 
là các thế kị hình thành và phát triển của chủ nghĩa thực dân. Giao lưu 
huôn bán với phương Đông không phái chỉ là công việc của các thương nhân 
phương Tây mà còn là công việc của các nhà nước phương Tây đương thời 
đang mong muốn xâm chiếm lãnh thổ của nước khác, cướp đoạt và khai „ 
thác của cải, tài nguyên. Những hành động mang tính xâm lược của người 
Anh, người Pháp, người Hà Lan đã chứng tö điều đó. Ngoài ra, mô tà, tường 
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thuật về đất nước và con người ở xứ sở mà minh đến buôn bán hay truyền 
đạo là sở thích và nhiệm vụ của các thương nhân và giáo sí phương Tây. 


Nếu như Poavrơ khen "Đường mía với khối lượng lớn hấp dẫn 
các lái buôn và buôn loại này suất lãi lên đến 400%... nhưng 
hàng dệt lại còn thu hút hơn..." ông viết: "Ö đất Đàng Trong còn 
có một nguồn lợi nữa cho các thuộc địa Pháp là người Quảng 
Nam quốc. 'ĩa có thể chuyển người Dàng Trong sang các thuộc 
địa của ta để làm thợ.... Sapman cũng nhận xét: "Vị trí Dàng 
Trong rất thuận lợi cho việc buôn bán" hoặc “giải phóng cho một 
dân tộc đang rên xiết dưới ách áp bức cực kì hung bạo (của quân 
Tây Sơn) sẽ là một việc xứng đáng với tính nhân đạo của dân 
bộc Anh"... 
Chính sách của các nhà nước, sự nhũng nhiễu, cướp đoạt tùy tiện của 
bọn quan lại phụ trách quan thuế và tàu vụ và tình hình xã hội Đại Việt 
cuối thế kỉ XVIII đã làm suy sụp nền thương nghiệp. 


LH. MỘT VÀI CHUYỂN BIẾN LÓN 


Sự phát triển của kinh tế hàng hóa trong bối cảnh xã hội Đại Việt các 
thế ki XVI- XVIII đã ảnh hưởng lớn đến toàn bộ xã hội. 


1. Sự hưng khởi của các đô thị 


Công thương nghiệp phát triển đã làm hình thành một số tụ điểm buôn 
bán có tính chất địa phương như Đồng Đăng, Kỳ Lừa (Lạng 5ơn), Vân Đồn, 
Vạn Ninh, Đông Triều (Quảng Ninh), Vị Hoàng (Nam Định), Phù Thạch, 
Phục Lê (Nghệ An); Phú Xuân (Thừa Thiên) Nước Mạn (Bình Định), Bến 
Nghé (Gia Định), Nông Nại (Biên Hòa), Hà Tiên v.v. và bên cạnh đó là 3 
đô thị Phố Hiến (Hưng Yên), Thanh Hà (Thừa Thiên), Hội An (Quảng Nam- 
Đà Nẵng). Thăng Long phổn thịnh lên với tên Kẻ Chợ. 


~ Kê chợ (còn gọi là Kinh Kì) là đất Thăng Long, Kinh đô của Đàng 
Ngoài, vốn là một đỏ thị cổ nổi tiếng từ thế ki XI. Từ thời Lê sơ, nhà nước 
đã thu gọn lại thành 36 phố phường thuộc hai huyện Quảng Đức và Phụng 
Thiên (sau đổi thành Thọ Xương). Ngoài ra còn cố một số chợ như: Cửa 
Đông, Cửa Nam, Đình Ngang, Đông Mác v.v.. Dân ở các phường chủ yếu 
từ nông thôn ra, họp nhau thành phường cùng hãnh nghề, như dân Cầu 
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Nôm (Bắc Ninh) họp thành phường Hàng Đồng, dân làng gốm Bát 'Tràng 
lập ra phường Hàng Bát, dân chạm bạc ở làng Châu Khê (Hải Dương) đến 
sinh tụ ở phường Hàng Bạc, phường Nhược Công là đất công xưởng nhà 
nước v.v,. Có thể hình dung Kẻ Chợ theo mô tả của các giáo sỉ phương Tây 
sau đây ; 
Giáo sĩ Xanh Phanlơ mô tả: "Kinh đô của nơ, tôi xem có thể lớn 
bằng Pari và dân số cũng bằng... Nó nằm trên bờ một con sông 
goi là sông Cái, số thuyền bè nhiều đến nỗi ghé vào bờ rất khó 
khăn". Giáo sĩ Marini viết: "Các nhà ở Ká Chợ đều một tầng... 
có 62 khu phố mà mỗi khu rộng bàng một thành phố nhỏ của 
nước Y. Các phố đều đầy thợ thủ công và thương nhân, để tránh 
nhầm lẫn mỗi đầu phố đều cố một cái bàng hay dấu hiệu ghỉ rõ 
phố buôn bán cái gỉ..." (tư liệu các năm 1658, 1666). 
Vào các năm I68B5, 1688, thương nhân Hà Lan Bêrơn mô tá: 
"Thành phố Ca Cho (Ké Chợ) có thể so sánh với nhiều thành 
phố ở châu Á nhưng lại đông dân hơn. Nhất là những ngày mồng 
một và rằm âm lịch, là những ngày phiên chợ... các con đường 
rộng bấy giờ đều trở thành chật chội đến nỗi chen qua đám đồng 
người độ 100 bước trong khoảng nửa tiếng đồng hồ là một điều 
sung sướng. Tất cả hàng hóa trong thành phế, mỗi thứ bán ở 
một phố riêng và các chợ đó còn chia ra làm một hai hoặc nhiều 
khu là nơi mà những người trong khu mới được mở cửa hàng"G), 


Còn Đampiê thì viết: "Các phố chính ở kinh đô rất rộng, tuy có một vài phố 
hẹp... Về mùa mưa, các phố rất bẩn... cống rãnh đẩy những bùn đen, hôi thối". 

Ỏ thế kỉ XVIII, theo giáo sĩ Risa "Nền thương mại của Thăng Long rất 
lớn". Năm 1736, sứ thần Trung Quốc là Ngụy Tiếp đi chơi Kẻ Chợ đã hưng 
phấn làm nên 8 bài thơ với những câu như 


Ngày đài thuyền chó xe dong 
Hán buôn lu lượt trộp trùng chen dua... (dịch) 


Bấy giờ, mỗi huyện của Thăng Long được chía thành 8 khu, mỗi khu đều 
có hai chức trưởng phó trông coi. Chúa Trịnh cũng bát xếp 5 nhà thành 
một tị, bai tị là một lư, bốn lư là một đoàn đều cố các chức quản giám, 
quản kiểm trông coi. Dân kinh thành không phải chịu thuế dung, thuế điệu, 
cứ hàng năm mỗi nhà chịu một suất lao dịch, Kẻ Chợ là nơi có nhiều hàng 
hóa từ các nơi đưa vẻ, nên thương nhân nước ngoài rất thích và đều xin 


()S Raron, Mô tà vương quốc Đang Ngoài, R.I, 1914-1915, 
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đặt thương điểm. Tuy nhiên, cho đến cuối thế kỉ XVIII, Kẻ Chợ vẫn mang 
rất nhiều nét thôn làng. Hầu như phường nào cũng có đình thờ thành hoàng 
làng gốc (như đỉnh Phù Ủng, đình Phất Lộc, đình Lương Ngọc...), thêm vào 
đó là các miếu thờ dâm thần, cáe lễ rước bài vị thành hoàng về quê v.v.. 


~ Phố Hiến (hay Hiến Nam, Hiến Doanh) là một đê thị mới hình thành 
trên eđ sở một khu chợ gần đình Hiến ti Sơn Nam. Cuối thế kÌ XV1 - đầu 
thế ki XVII, phố Hiến đã nổi tiếng ở Đàng Ngoài, được nhân dân gọi là Tiểu 
Tràng An và có câu 


"Thủ nhất Kinh kì, thú nhì Phố Hiến" 


Thương nhân Nhật Bản, Trung Quốc, Hà Lan, Anh, Pháp đã đến đây 
buôn bán, lập thương điếm. Nhà nước Lê - Trịnh đã biến phố Hiến thành 
trạm trung chuyển của thuyền buôn nước ngoài. Theo các giáo sĩ phương 
Tây, ở thế kỉ XVII, Phố Hiến đã có trên 2000 nóc nhà. Người Trung Quốc 
đã định cư ở đây từ rất sớm, tăng thêm rất nhiều vào các thế kỉ XVII - 
XVIIH. Họ đã xây dựng ở đây một khu phố lớn có tên là Bác Hòa (với 3 
phần Thượng, Trung, Hạ). Nhiều phú thương Trung Quốc chuyên mua hàng 
để chở đi các nước khác hoặc bán lại cho các thương nhân phương Tây. Cuối 
thế kỉ XVII hình thành khu nhà ở của người Việt với tên Nam Hòa. Các 
thương điểm của người Hà Lan, người Pháp, người Anh đều ở khu này. 
Không lâu sau, ở đây cũng hình thành 20 phường, trong đó có 8 phường 
thủ công. Tuy nhiên, với tư cách là trạm trung chuyển, vừa là nơi thụ thuế, 
kiểm tra hàng hóa của nhà nước, mặc dầu đã hình thành phố phường theo 
kiểu Kẻ Chợ, Phố Hiến không cơ điều kiện phát triển lên trong bối cảnh 
khu vực của Sơn Nam này. Sự đổi dòng của sông Hồng vào giữa thế kỉ 
XVIII đã là một trang những nguyên nhân chính dẫn đến sự tàn lựi của 
Phố Hiến. 


- Thanh Hà : nầm ở tả ngạn sông Hương, gần cửa Thuận, do người 
Trung Quốc thành lập vào năm 1636 khi được phép của chúa Nguyễn. Các 
thương nhân Trung Quốc ở đây thường xuyên liên hệ với Hội An, Phứ Xuân, 
nhập đồ đồng, các đồ kim loại, vũ khí, len dạ, đồ sứ để bán và chở hạt tiêu, 
cau, trầm hương, hổ phách, vàng, yến sào về Trung Quốc, sang MaCao, 
Nhật Bản. Thanh Hà được xem là khu buôn bán của Phú Xuân, được gọi 
là. "Đại Minh khách phố". Thời Tây Sơn, đây là một đơn vị hành chính độc 
lập với tên “Minh hương xã - Thanh Hà phố". Do cồn nổi ở sông Hương, 
tàu thuyển không cập bến được, phố Thanh Hà tần dần, thương nhân tản 
đi các chợ khác. 
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~ Hội An : là thành phố - cảng lớn nhất Đàng Trong, nằm trên đất Quảng 
Nam. Từ rất sớm Hội An đã là nơi đón tiếp thuyền buôn ngoại quốc. Năm 
1524 thương nhân Bồ Dào Nha là Ð.Côenlô đã đến Hội An. Tiếp đó, năm 
1535, A.đơ Pharia ghé thuyền đến đây và thấy "một thành phố lớn cớ tường 
bao quanh hàng vạn nóc nhà”, vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu đã cho rằng, 
Hội An "đã nổi tiếng về buôn bán từ thế kÌ XVI". Có lẽ thương nhân Nhật 
Bàn đã đến lập nghiệp ở đây từ sớm, sau đó là Hoa thương. Năm 1618, giáo 
sĩ Bori đã nhận xét; "Hải cảng đẹp nhất (Đàng Trong), nơi mà thương nhân 
ngoại quốc thường lui tới buôn bán là hải cảng thuộc tỉnh Caceiam (tức 
Quảng Nam)... thành phố đớ (Hội An) lớn lám, đến nỗi người ta có thể nói 
nó có hai thị trấn: một của người Trung Quốc, một của người Nhật Bản"G), 
Chúa Nguyễn đặt Tàu tỉ ở đây để kiếm tra, đánh thuế thuyền buôn ngoại 
quốc. Ngoài người Nhật và người Hoa, thương nhân Bồ Đào Nha, Hà Lan, 
Anh, Pháp còn thường xuyên lui tới Hội An. Họ nhập vũ khí, hàng mi nghệ, 
thực phẩm đã chế biến, kẽm, bạc v.v. và mua đi đủ thứ tơ lụa, lâm sản 
quý, yến sào, nông sản... Ỏ đây, như Hoa thương Trần Duy nhận xét: "Các 
hóa vật từ phủ Thăng Hoa, Điện Bàn, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, BÌnh Khang, 
Nha Trang đều theo đường thủy, đường bệ tập trung về", "khách phương 
Bắc đều tụ tập ở đấy để mua về nước". Cuối thế kỉ XVII, nhà sư Trung 
Quốc Thích Đại Sán viết : 


Hội An là một mã đầu lớn, nơi tụ họp của khách hàng các nước... 
Hai bên đường, hàng phố ở liền nhau khít sịt, chủ phố hết thảy 
đều là người Phúc Kiến.. cuối đường là cầu Nhật Bản tức Cẩm 
Phế,,.») 

Tuy nhiên, như nhận định của nhà sử học Pháp H.Maybông "Hội An là 
một cái chợ lớn hơn là một thành phố”, hơn nữa, vào cuối thế kÌ XVH, 
vùng biển Cửa Đại cạn dần, thuyền buôn không vào được. Hội An tần lụi. 
Nhìn chung, sự hưng khởi của các đô thị đã làm thay đối bộ mặt kinh tế 
Đại Việt, dù ràng số lượng và chất lượng của đô thị đương thời chưa đủ sức 
tạo nên một nếp sống, một nền văn hóa mới, 


2. Sự phát triển của quan hệ tiền tệ 
Kinh tế hàng hóa phát triển đã ảnh hưởng to lớn đến sinh hoạt xã hội. 
Một mặt, người nông đân cá thể làm thêm các nghề thủ công hay buôn bán 


(1) C. Rorj, Tường trình về vương quốc Dàng Trong (bản: dịch), London 1633. 
(2) Thích Đại Sán, Hải ngoại -kỷ sự, Viện Đại học Huế, 1962. 
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nhỏ để kiếm tiến mua lương thực, bù vào những thiếu hụt trong sản xuất 
nông nghiệp hay mua sắm các thức cần thiết, các hàng ngoại ưa thích. Chính 
quyền thống trị cũng theo xu thế chung, thay thế một phần hay toàn bộ 
thuế ruộng bằng tiển, thuế dung, thuế điệu cũng vậy. Sự phát triển của 
thương nghiệp không chỉ mở rộng tầm mắt và sự hiểu biết của giai cấp 
thống trị mà còn góp phần mở các làng xã lâu nay đóng kín. Tuy nhiên, 
mặt khác, quan hệ tiền tệ cũng do đó, ngày càng chỉ phối con người Từ 
cuối thế kị XV, đồng tiền đã chui vào hàng ngũ quan lại, làm hư hảng đạo 
đức. Giờ đây, tiền càng tác động mạnh hơn. Nền tảng đạo đức cũ bị phá 
vũ. Trong hàng ngủ thống trị, bọn quan lại đua nhau đục khoét nhân dân, 
bất chấp mọi thủ đoạn. Nhà chúa cũng lấy buôn hán làm giàu. Đồng tiền 
chui vào giáo dục, thi cử. Quan tước trở thành một thứ hàng hóa. Nhân dân 
đã cố câu : 

Trăm quan thì được tước hầu 

Mười quan tước bá at nào kém di 

Việc kiện tụng đòi tiền biến thành giá trị chủ yếu của các chức quan phủ, 
huyện được nhà nước đem bán. Ỏ nông thôn, bọn hào lí tụ bọp ăn uống, 
chơi hbời, rồi chia nhau bán ngôi thứ, bán ruộng công lấy tiền... 

Sự suy thoái của hệ tư tưởng Nho giáo và sự sa đọa của hàng ngũ quan 
lại, địa chủ cường hào tất nhiên kéo theo sự cùng khổ của người nông dân. 
Mâu thuẫn giai cấp trở nên sâu sắc và bùng lên thành những hình thức đấu 
tranh xã hội, văn hóa khác nhau vào nửa sau thế ki XVIM. 


3. Một hiện tượng đáng chú ý khác là sự xuất hiện của một vài mầm 
mống của phương thức sản xuất mới 


Sự phát triển của kính tế hàng hóa dưới tác động của sự giao lưu với 
thương nhân nước ngoài đã làm nảy sinh các hiện tượng như : thuê mướn 
nhân công trong khai thác hầm mỏ, sản xuất phục vụ thị trường lớn, đặt 
hàng cho người sản xuất bằng vốn tạm ứng v.v.. Ngoài ra, sự hình thành 
và hoạt động nhôn nhịp của các đô thị ¬ dù dưới hình thức nào - đã tác 
động quan trọng đến tính chất của nền sản xuất cổ truyền nông nghiệp, tự 
túc tự cấp. 


Sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp trong các thế kỉ XVII - XVIII 
tuy chưa rầm rô, tự do liền tục và đạt đến trình độ tự mình vươn lên, vượt qua 
mọi ràng buộc, song đã mở ra một thời kì mới cho sự phát triển của chế độ 
phong kiến Đại Việt. 
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C. TÌNH HÌNH VĂN HÓA 


I. SỰ CHUYỂN BIẾN VỀ Ý THỨC HỆ 


1. Các tôn giáo cổ truyền: Nho, Phật, Đạo 


Nối tiếp tỉnh thần của thế kỈ XV, giai cấp thống trị ở các thế kì XVI - 
XVIÍI ở Đàng Ngoài cũng như ở Đàng Trong, tuy mức độ khác nhau, đều 
xem Nho giáo là nền tảng tư tưởng của mọi thiết chế chính trị, xã hội. Để 
củng cố hơn nữa địa vị của Nho giáo trong nhân dân, năm 1663, chúa Trịnh 
đã mở rộng 24 điều giáo huấn của Lê Thánh Tông thành 47 điều, phân phát 
cho các làng xã để xã trưởng hàng năm đọc và giảng giải cho nhân dân. 
Tôn tí trật tự trong triều đình được chấn chỉnh, các sách kinh điển của Nho 
giáo vẫn là nội dung chủ yếu của giáo dục, thi cử. 

Tuy nhiên, do sự suy thoái của chế độ quân chủ chuyên chế, trung ương 
tập quyền, sự tranh chấp giữa các thế lực, phe phái phong kiến và do ảnh 
hưởng ngày càng tãng của quan hệ hàng hóa - tiền tệ, ý thức hệ Nho giáo 
cũng ngày càng suy đồi. Tôn ti trật tự xã hội không còn như trước nữa. Bộ 
máy quan lại bị đồng tiền chỉ phối ngày càng sâu sắc. Tư tưởng “chính danh 
định phận" mất dần ý nghĩa và nhường chỗ cho quan niệm 


Còn bạc còn tiền còn đệ tử 
Hết cơm hết rượu hết ông tôi (thơ Nguyễn Bình Khiêm) 
Giáo dục lâu nay vẫn là con đường cbủ yếu đi vào hoạn lộ cũng như là 
phương Liện chủ yếu phổ cập Nho giáo trong nhân đân, tuy rất được nhân 
dân tôn trong và đề cao, nhưng nay đang ngày cảng xuống cấp. Ỏ Dàng 
Ngoài, nhà Mạc cũng như nhà Lê - Trịnh vẫn mở đều các khoa thi, nhưng 
chất lượng ngày càng sa sút. Nhà nước thả cho các quan chấm thi ở trường 
thị Hương soạn sản 4-ð để thi, ra đi ra lại, những thầy đổ giỏi nhân đó 
soạn sẵn bài đem bán mà quan trường thì cứ theo văn lấy đỗ "trùng kiến 
cũng mặc". Không những thế, các bộ Wgữ hinh, Tú thư vòn được tớm tắt, 
người đi thi chỉ cần học thuộc lòng chừng ấy là đủ. Trò không cần học mà 
thầy chấm thi không cần biết trò có giỏi thật hay không, đấy là chưa kể 
đến Lệ gửi gắm, cậy thế gia đình của con cháu các quan. Kết quá là người 
đỗ Huơng cống (cử nhân) mà chưa thông nghĩa lí câu văn, vừa đỗ xong đã 


ngấp nghé để chực làm quan v.v... như vậy thì đâu còn "cốt cách thanh tao 
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nghỉa khí" của nhà nho, đâu còn cái đạo đức "nhân nghĩa", "lễ trí" của người 
có học. Sự suy đổi của Nho giáo điễn ra ngay trong hàng ngũ những người 
lấy Nho học làm nền cho tri thức của mình, tất nhiên ảnh hưởng sâu sắc 
đến toàn xã hội. Tôn tỉ trật tự, lễ giáo nho gia lập tức bị nhân dân biến 
thành đối tượng đấu tranh, đả kích yà không còn là những quy tác "bất khả 
xâm phạm" mang tính chuẩn mực trong đạo lí làm người mà giai cấp phong 
kiến mo®g muốn phổ cập. 


Ö Đàng Trong, Nho giáo không có vị trí như ở Đàng Ngoài. Trong một 
thời gian dài, nhân dân tập trung sức vào khai phá đất đai, thành lập xớm 
làng, cải thiện cuộc sống trên vùng đất mới. Chính quyền chúa Nguyễn và 
tầng lớp thống trị cố gắng duy trì những lễ giáo nho gia đã thu nhận được 
từ quê hương, củng cố chính quyền, quân đội để bảo vệ đất đai. Tuy nhiên, 
theo xu thế chung, năm 1646, chúa Nguyễn cũng định phép thỉ và nội dung 
thì cử. 

Có hai kì thi chính: Chính đồ để chọn người làm quan, phải thi 
3 trường: Tứ lục, Thơ phú và Văn sách. Hoa văn để chọn người 
làm thơ lại, cũng 3 ngày và đều thị viết. Kì hạn: 9 năm một lần, 
nhưng thực tế thỉ tùy điều kiện. Chẳng hạn năm 1647, khoa đầu 
tiên, lấy đỗ 7 chính đổ, 24 hoa văn 

1667 khoa 2: lấy 5 chính đồ, 14 hoa văn... 


Tài liệu học tập chủ yếu là Ngủ kinh, Tú thư. Sự phát triển hạn chế 
của giáo dục đã không tạo điểu kiện phổ cập Nho giáo, trong lúc đó sự 
hòa hợp ít nhiều giữa hai tộc người Việt - Chăm cũng làm nhạt đi vai 
trò của Nho giáo. 

Thế kỉ XVI - XVII, Phật giáo lại phục hồi. Vua chúa, phí tần, quan lại 
đua nhau theo Phật, góp tiền, cúng ruộng cho các chùa, tham gia sửa chữa 
xây dựng chùa. Từ thời Mạc, các chùa Thiên Hưựu, Bảo Phúc (Hà Tây)... 
được sửa chữa, các chùa Viên Giác, Hưng Phúc (Hải Dương) Sùng Quang 
(Hà Nội) được xây dựng. Thời La - Trịnh, Trịnh Tạc cho trùng tu chùa Tây 
Phương (Hà Tây), Trịnh Cương bất dân 3 huyện sửa lại chùa Phúc Long 
(Bắc Ninh) suốt 6 năm liền không xong, phải bỏ, chùa Tây Thiên (chân núi 
Tam Đảo), chùa ở núi Độc Tôn (Bác Thái).., Trịnh Giang bát dân 3 huyện 
Hải Dương sửa lại các chùa Quỳnh Lâm (Đông Triều), Sùng Nghiêm (Hải 
Dương), chùa Hương Hải (Hải Dương), tạc tượng Phật đặt ở chùa Quỳnh 
Lâm v.v.. ở Đàng Trong, Nguyễn Hoàng cho dựng chùa Thiên Mụ (năm 
1601), các chúa sau nhiều lần trùng tu và xây thêm nhiều chùa khác, cho 
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người sang Trung Quốc xin kinh Đại Tạng. Nhân đân nhân đó cũng đổ công 
sức, tiển bạc vào tu sửa, xây dựng chùa, theo phật. Nhưng, nhỉn chung Phật 
giáo không còn thịnh đạt như ở thời Lý - Trần, các nhà chùa không còn là 
những trung tâm vừa để giảng đạo vừa có một nền kinh tế phong phú. 
Đạo giáo hòa nhập với tín ngưỡng dân gian cũng phát triển hơn trước, 
được vua quan sùng mộ. Xuất hiện nhiều đạo quán ở các nơi, nhiều vị "tu 
tiên" nổi tiếng như Phạm Viên ở Nghệ An, Nguyễn Hoãn ở Thanh Hóa v.v... 


2. Sự thâm nhập của dạo Thiên Chúa và sự ra dời chữ Quốc ngữ 


Hình thành từ thế kỉ I ở đế quốc Rôma cổ đại, đạo Thiên chúa ngày 
càng phổ cập ở châu Âu và giữ vai trò thống trị trong cuộc sống tâm linh 
của người Âu. Vào các thế kỉ XVI- XVII, khi người phương Tây phát hiện 
ra con đường đi vòng quanh thế giới, bát đầu trao đổi, buôn bán và chỉnh 
phục các vùng đất thuộc các châu lục khác thì Thiên chúa giáo cũng trở 
thành một phương tiện thâm nhập hết sức quan trọng của họ. Các giáo 
sĩ Thiên chúa giáo thuộc nhiều dòng tu khác nhau đã theo các thuyền 
buôn thâm nhập hầu hết các nước ngoài châu Âu. Sử cũ đã ghi lại sự 
kiện, năm 1533, một người phương Tây là Inêkhu (TIgnatio) đã lén lút lên 
truyền đạo ở xã Ninh Cường (Nam Trực - Nam Định) xã Trà Lũ (Thái 
Bình), xã Quần Anh (Hải Hậu - Nam Định). Sau đó, một số giáo sĩ Nhật 
bị đuổi khỏi Nhật Bản cũng sang Đại Việt truyền đạo. Các giáo sĩ Italia 
như Mateo Ricci, Bầ Đào Nha như B. Ruydơ... cũng theo thuyền buôn vào 
Đại Việt. Tuy nhiên do không biết tiếng Việt lại thiếu kinh nghiệm nên 
hoạt động không có kết quả. 


Bang thế kí XVII, tình hình nước ta yên ổn hơn, các giáo sỉ của Hội 
truyền giáo Bồ Dào Nha, của dòng Tên (Jesuites) lần lượt thâm nhập. Trong 
khoảng 1Ò năm từ 1615 - 1625 đã có 21 giáo sỉ vào Đại Việt, Nam 1627 
một giáo sỉ người Pháp là Alêcxang đơ Rôt (Alexandre de Rhôdes) cùng một 
giáo sĩ Bồ Đào Nha là Mackê (Marquez) đến cửa Bạng (Thanh Hơa). Nhân 
gặp Trịnh: Tráng đi qua, họ đã biếu một đồng hổ và một quyển sách toán 
đẹp. Trịnh Tráng đã đưa họ về Thang Long giảng đạo. Nhờ đó, A.đơ Rôi 
đã làm lễ rửa tội được cho hàng ngàn người. Năm 1630, A.đø Rôt bị trục 
xuất khỏi Đàng Ngoài phải về dạy học ở Áo Môn (căn cứ của Bồ Đào Nha 
ờ Trung Quốc). Theo sự vận động của À.đơø Rốt, đến đây, các giáo sỉ Pháp 
tách khỏi sự khống chế của Hiội truyền giáo Bồ Đào Nha và hoạt động ngày 
càng có kết quả. Năm 1640, A.dơ Rốt được cử vào Đàng Trong nhưng sau 
7 tháng hoạt động thì bị chính quyền Nguyễn trục xuất. Từ đó cho đến nãm 
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1645, A.đơ Rếốt nhiều lần qua lại Đàng Ngoài, Đàng Trong, sau đố mới về 
Pháp. Năm 1651, trên cø sở các thành tựu của G.Đamaran, À. đơ Bacbôda..., 
A.đg Rôt hoàn thành quyển Từ điển Việt - Bồ ~ Latinh, đánh dấu sự ra đời 
của chữ Quốc ngữ theo mẫu tự Latinh. 


Sau này. người Pháp đã đánh giá A. đơ Rốt là người "đã làm cho 
nước Pháp có một vai trò quan trọng bậc nhất trên bán đảo 
Đông Dương" (Bonifacy - "Những bước đầu của đạo Thiên 
Chúa"). 

Bấy giờ, các chính quyển Lê - Trịnh và Nguyễn bát đầu cấm đạo ráo riết 
nhưng các giáo sỉ vẫn tiếp tục hoạt động. Hội truyền giáo đối ngoại Pari 
thành lập, năm 1660 cử Lãmhe sang Viễn Đông, phụ trách Đàng Trong. 
Năm 1662, Paluy được cử sang phụ trách Đàng Ngoài. Chủ trương của họ 
là phải kết hợp giữa truyền đạo và phát triển thương mại. Nhờ đó, các giáo 
sĩ vẫn lén lút hoạt động được. Năm 166ð, Đâydiê được cử ra Đàng Ngoài. 
Bấy giờ theo báo cáo của các giáo sĩ, ở Đàng Ngoài đã có 35.000 giáo dàn, 
200 giàng đường, 7ö nhà thờ hay phòng họp. Dựa vào sự suy thoái của Nho 
giáo, cuộc sống khổ cực của nhân dân vì chiến tranh, đối kém, quan lại 
nhũng nhiễu, các giáo sỉ phương Tây đã truyền bá giáo lí về chúa cứu thế, 
về tình thương và sự an ủi, về sự bình đẳng của mọi người trước chúa, lại 
tìm cách cứu giúp những kẻ nghèo khổ. Vì vậy, số giáo dân ngày càng tăng 
lên, mặc dầu các giáo sĩ luôn luôn vấp phải sự phản kháng của truyền thống 
thờ cúng tổ tiên, tôn sùng các thần linh cứu nước và có ý thức dân tộc... 
Trong công cuộc truyền bá này, chữ Quốc ngữ góp một phần quan trọng. 
Chữ Quốc ngữ trở thành một công cụ truyền giáo. Các giáo sỉ đã giảng bằng 
tiếng Việt, viết nhiều sách giáo lí bằng Quốc ngữ. Giáo dân không học chữ 
Nho mà chỉ học Quốc ngữ. Các chúa Trịnh, Nguyễn nghĩ đến mối nguy, đã 
nhiều lần ra lệnh "cấm tà đạo Datô", "phá hủy các nhà thờ đạo, kinh sách", 
trục xuất các giáo sĩ, bát giáp đân bỏ đạo nhưng không nhất quán và kém 
hiệu quả vì giáo lí Thiên chúa ăn sâu vào đầu óc giáo dân. 

Cuối năm 1664, chúa Hiền (Phúc Tần) hỏi một tên lính theo đạo 
Thiên chúa về thân phân, y đáp : "Thưa ngài, tôi trưic hết là 
thần dân và đầy tớ của ông vua, đức chúa của trời đà:, thứ hai 
mới là của các hạ". Một thanh niên theo một giáo sỉ bị bắt vào 
Huế, khi bị hỏi : "Ai là cha?" đã đáp: "là chúa, chúa sáng chế"G), 
Năm 1670, Giám mục khu đầu tiên được thành lập ở Đăng Ngoài. Các 


c1: *áaec Tá Cochinchine religiaise, P, 1884, 
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giáo sĩ phương Tây nối tiếp nhau hoạt động. Ò nửa đẩu thế kÌ XVIII, được 
các nhà nước cho tự do, họ hoạt động càng mạnh, thành lập chủng viện, 
trường đạy thần học ở Kế Vĩnh (Nam Định), đưa thanh niên đi du học ở 
Băng Cấc (Thái Lan). Nấp dưới dạng nhà buôn, thầy thuốc, thợ chữa đồng 
hồ và các dụng cụ toán học, họ đi lại ở nhiều nơi. 

Như vậy là từ thế kỈ XVII, đạo Thiên chúa trở thành một tôn giáo mới 
tồn tại ở Việt Nam, cho đến đầu thế kỉ XIX, theo Senhô (Chaigneau) ở Bắc 
ki có 300.000 con chiên, các vùng khác có 60.000 con chiên. Cũng như các 
tôn giáo khác, đạo Thiên chúa đưa vào cuộc sống tâm linh của người Việt 
một quan niệm mới về sự tôn thờ, về quan hệ giữa con người và vũ tru, về 
lòng từ thiện, về sự cứu khổ v.v.. Nhưng lại cố nhiều điểm trái ngược với 
đạo lí của người Việt đương thời, đặc biệt là Nho giáo. Không phải ngẫu 
nhiên mà các triều vua đương thời đã kịch liệt phê phán nớ và cấm đoán 
nó. Sự ra đời của chữ Quốc ngữ theo mẫu tự Latinh quả thực là một đóng 
gøóp quan trọng cho sự phát triển của nến văn hóa dân tộc sau này, song 
bấy giờ vì ý nghĩa công cụ truyền đạo của nó mà bị tẩy chay. 

Tuy nhiên, cũng phải nhận thấy rằng, trên bước đường hình thành và 
phát triển của chủ nghia thực dân phương Tây, Thiên chúa giáo hầu như 
là người bạn đồng hành. Các giáo sí Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Phán vào 
Đại Việt đều có những hoạt động ít nhiếu xác nhận điếu nói trên. 


8. Tín ngướng cổ truyền 


Sự suy sụp của nhà nước trung ương tập quyền, đất nước bị chia cắt, 
chiến tranh phong kiến, thiên tai.. đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống tâm 
linh của người dân ở các xóm làng. Người ta không chỉ đến chùa cầu Phật, 
vào nhà thờ xin chúa mà còn phát triển các tục lệ tín ngưỡng cổ truyền. 
Các ngôi dình được sửa chữa, xây dựng to đẹp hơn kéo theo việc tổ chức 
đếu đãn những ngày lễ thờ Thành hoàng và thực hiện các tục "hèm". Số 
nhà thờ họ tăng lên cùng với những ngày giỗ, tết nhằm tăng thêm sự ghi 
nhớ công ơn của Tổ tiên và cùng với nó là niềm tin về sự phù hệ của người 
đã khuất đối với thế hệ đang sống. Tín ngưỡng phụng thờ tổ tiên được toàn 
dân tin theo đã ảnh bưởng lớn đến sự truyền bá của đạo Thiên chúa, song 
đã cố ảnh hưởng tốt đến quan hệ gia tộc, quan hệ giữa người với người. 
Tục thờ những người cố công với nước, với làng cũng phát triển hơn trước. 
Nhà nước đã cử một số viên quan đi về các địa phương biên soạn các thần 
tích, thần phả để vừa xác định công lao của những người đã khuất vừa thừa 
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nhận tính hợp pháp của sự tôn thờ. Có lẽ từ đây việc tổ chức những ngày 
kỉ niệm các vị thần này cũng trở nên phong phú hơn, long trọng hơn với ý 
nghĩa nhắc nhở mọi người "uống nước nhớ nguồn". Kết hợp với nhiều nhu 
cầu và lÍ do khác, thực trạng xã hội các thế kỉ XVI - XVIII đã tạo điều kiện 
phát triển lệ mua hậu thần, hậu phật. Để được cúng giỗ mãi mãi, trong bất 
kỉ hoàn cảnh nào của gia đình, những người có của đã cúng ruộng, cúng 
tiền cho nhà chùa hay cho làng và được chùa hay làng đưa tên vào bàn thờ 
giỗ hàng năm. : 

Sự phát triển của các tín ngưỡng cổ truyền có tính địa phương, tự do đó 
không thể không kéo theo sự gia tăng tỉnh thần mê tín, dị đoan, thờ cúng 
tùy tiện mang tính chất "vạn vật hữu linh" nguyên thủy. Như vậy bên cạnh 
sự thỏa mãn một nhu cầu của tâm linh, bên cạnh một số yếu tố tích cực Ít 
nhiều cố ý nghĩa cộng đồng, sự phát triển của tín ngưỡng dân gian cổ truyền 
đã thể hiện sự khủng hoảng tỉnh thần của nhân dân Đại Việt đương thời. 
Sự khủng hoảng này tăng lên ở những thập niên của chiến tranh nông dân 
vào nửa cuối thế ki XVII. 


II VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT 


1. Văn học 


Sự suy thoái của Nho giáo và của giáo dục thi cử đã kéo theo một sự 
chuyển biến của văn học chữ Hán. Thơ văn của các nhà Nho không còn thể 
hiện được tỉnh thần yêu nước, yêu quê hương như ở các thế kỈ trước. Nhiều 
nhà nho giỏi bất mãn với chính quyền, bộ máy quan lại đương thời đã từ 
bỏ con đường công danh về với nhân dân, tìm hiểu thế sự. 

Tỉnh thần dân tộc lại trỗi đậy ở họ và họ tìm thấy ở tiếng mẹ đẻ cái khả 
năng diễn đạt thuận lợi hơn những tình cảm mới của họ và có lẽ cũng từ 
đây, họ tiếp nhận được thể thơ rất Việt và đầy sáng tạo của nhân dân. Thế 

_kị XVI-XVII, bên cạnh thơ chữ Hán, xuất hiện thơ Nôm theo thể loại mới: 
lục bát và sau đó là song thất lục bát. 


Chính trong bối cảnh đó, xuất hiện các nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn 
Bỉnh Khiêm, Phùng Khác Khoan, Đào Duy Từ, những người đã để lại những 
bài thơ hay cơ triết lí sâu sắc bằng chữ Hán và bằng chữ Nêm. 
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Nguyễn Bình Khiêm là một nhà Nho uyên thâm (đỗ Trạng nguyên, 
thường được gọi là Trạng TrÌnh) vừa là một nhà thơ, một nhà triết học của 
thế ki XVI. Tập Bạch uấn am thị tập của ðng gồm hàng nghìn bài thơ vừa 
Hán vừa Nôm, nơi lên thái độ của tác giả trước cảnh đổi thay của xã hội, 
của con người mang Ít nhiều tư tưởng của Lão Tử. 


Phùng Khác Khoan là học trò của Nguyễn Bình Khiêm, theo lời thầy 
chạy vào Thanh Hóa phục vụ Nam triều, thi đố Hoàng giáp, có chí lớn, tính 
tình cương trực, thường dùng thơ để nơi lên lí tưởng của mình. Ông để lại 
tập Phùng công thị (ập. 

Đào Duy Từ, học giỏi nhưng vỉ con nhà phường chèo nên không được đi 
thi, ông bất bỉnh đi vào Nam phục vụ chúa Nguyễn, Ông từng là người thiết 
kế hàng loạt thành lũy và nhiều chính sách quân sự, thuế khóa. Hai bài thơ 
Nôm nổi tiếng của ông là Ngọa Long cương và Tu dung oãn. Ông còn là 
một trong những tổ sư của nghệ thuật tuồng, chèo ở Đàng Trong. 

Một thể loại mới của văn học Hán thời này là truyện bằng văn xuôi rnà 
tiêu biểu là Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dư. Mặc dầu những truyện ngắn 
của tác phẩm bắt nguồn từ truyện dân gian mang tính lịch sử, tác giÁ đã 
đưa vào những tình cảm, những tình tiết của thế kỉ XVI trong đó nổi lên 
ý thức cá nhân, tình yêu đói lứa, nỗi khổ đau của người phụ nữ trong xả 
hội đương thời. Yếu tố cá nhân phản ánh sự chuyển biến của tư tưởng con 
người trong bước đầu phát triển của kinh tế thị trường, cũng đánh đấu một 
sự phân ứng đáng chú ý của lớp trí thức đương thời với những quy định 
hẹp hòi, khuôn sáo của Nho giáo. Một điều mới khác nữa là sự ra đời của 
bản dịch Nôm của Truyền bkỳ mạn lục, nhân đó nhiều nhà văn, nhà sư cũng 
dùng chữ Nôm để soạn kinh Phật, diễn ca kinh Dịch, kửứnh Thị v.v... viết 
truyện kí Ý 2n phu nhân v.v... 


Ỏ Đăng Trong, sau Đào Duy Từ, nhóm Mạc Thiên Tứ (con của Mạc Cửu) 
gồm 2ð người Hoa và 6 người Việt đã lập nên "Chiêu anh các" cùng nhau 
xướng họa, để lại L tập 320 bài thơ. Vào nửa sau thế kỉ XVIII cố thêm 
Nguyễn Cư Trinh, Ngô Thế Lân là những nhà thơ chữ Hán nổi tiếng. 

Bên cạnh đòng thơ văn chính thống của các nhà Nho, thế ki XVI-XVIII 
chứng kiến cả một trào lưu rầm rộ của thơ ca dân gian. Mở đầu với thế kÌ 
XVI, có lẽ cùng với thời Mạc, văn học đân gian ngày càng phát triển với, 
rất nhiều thể loại khác nhau: ca đao, tục ngữ, truyện cười, truyện (về sau 
được gọi là truyện Nôm khuyết đanh). Một trong những điều kiện rất quan 
trong của hiện tượng này là sự phát triển của giáo dục ở các làng xã. Trên 
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cơ sở đó, sự phát triển của kinh tế hàng hóa và phần nào của các đô thị đã 
làm chuyển biến cuộc sống gò bó, hạn hẹp và luôn luôn bị đè nén của người 
nông dân, đặc biệt là phụ nữ. Để giải thoát khỏi cuộc sống đó, họ phải tự 
tạo cho mình môt cuộc sống riêng về tính thần và điều đó trước hết được 
thể hiện qua văn học. Họ đã sáng tạo ra thể thơ phù hợp với tiếng nói của 
mình và dùng nó để biếu lộ tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của mình. Văn 
học dân gian không chỉ dấu tranh cho cuộc sống tự do, phê phán sự thối 
nát của bộ máy quan lại, sự ràng buộc của lễ giáo Nho gia, sự bất công của 
xã hội nhong kiến, nơi lên những cảnh khổ của người nông dân mà còn đề 
cao khả năng của người nông đân, đòi hỏi tự do trong tình yêu nam nữ 
v.v... Hàng loạt truyện như Trinh Thủ, Trê cóc, Phạm Tỏủi - Ngọc Hoa, 
Phạm Công - Cúc Hoa, Quan âm Thị Kinh, Tống Trên, Hoàng Trùu, Thạch 
Sanh v.v.. được ïn ra và phổ cập. Năm 1663, nhà nước Lê - Trịnh đã ban 
hành 47 điểu giáo hóa, trong đó, điều 35 cấm khác in bán "các truyện quốc 
âm và thơ ca dâm đãng". Nhưng, truyện Nôm khuyết danh, sưu tập thơ ca 
đân gian... vẫn được in bán. Năm 1718, một lần nữa, phủ chúa ra lệnh cấm 
tuyệt việc sáng tác và khác bản in loại văn học này. Chiến tranh nông dân 
bùng nổ và kéo dài hàng chục năm. Năm 1760, Trịnh Doanh lại cho diễn 
nôm điều 35 của bàn giáo hóa 


"Tiếng dâm dễ khiến người say 
Chó cho in bón, hại thay thói thuần" 


Sự phát triển của văn học dân gian trong nhiều thế kỉ thực sự là cuộc 
phân kháng lớn của nhận dân trên mặt trận văn chương, tỉnh thần, chuẩn 
bị đất cho cuộc đấu tranh bằng vũ khí ở những thập niên tiếp sau. Mật 
khác, nố nâng cao hơn nữa ý thức dân tộc, tô đẹp thêm đời sống văn hóa 
của người dân thường, trau chuốt về hình thức và nội dung cho thơ ca tiếng 
Việt; để từ đó các nhà Nho tiếp nhận và hoàn thiện trong các tập thơ đài 
như Cung oớn ngâm của Nguyễn Gia Thiếu và Chinh phụ ngâm của Đoàn 
Thị Điểm... 


2. Nghệ thuật 
Ỏ các thế kÌ XVI- XVIII, nghệ thuật cũng có bước phát triển mới. Các 


hình thức nghệ thuật sân khấu ngày càng đi vào đời sống của nhân dân, 
trở thành những hình thức sinh hoạt tỉnh thần của nhân đân. Nhiều địa 
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phương ở Đàng Ngoài nổi lên với các đoàn chèo, ít nhiều có sắc thái riêng. 
Nhiều làng có giáo phường chuyên phục vụ những ngày lễ hội công cộng. 
Ỏ Đăng Trong, nghệ thuật tuồng phát triển, thu hút cả tầng lớp quý tộc, 
quan lại. Đi đôi với nghệ thuật sân khấu là sự ra đời và phát triển của dân 
ca, dần dần hÌnh thành những làn điệu dân ca đặc sắc mang tính địa phương 
như quan họ xứ Bắc, hát giặm Nghệ An, ca Huế, các điệu lí miền Nam v.v.. 
Dân ca vừa là một hình thức sinh hoạt làm vui tươi cuộc sống vừa là hình 
thức trao đổi tình cảm giữa nam và nữ trong những ngày hội liên làng, 
trong các lễ hội. 


Nghệ thuật kiến trúc phát triển với các cung điện, dinh thự của vua chúa 
quan lại và các đình chùa. Hầu như làng nào cũng cố một ngôi đỉnh tượng 
trưng cho làng. Khi có điều kiện, dân làng cố gắng xây dựng ngôi đình làng 
mình thật to đẹp. Nổi lên có các ngôi đình làng Đình Bảng, Cổ Trai, Thổ 
Tang, Chu Quyến v.v.. Chùa Keo (Thần Quang) được sửa chữa lại thêm gác 
chuông nổi tiếng cao 11m, 3 tầng có 4 cột lớn, mái cong hài hòa; chùa Tây 
Phương được trùng tu, rộng rãi, trang nghiêm. Trong lúc nhiều ngôi chùa 
cổ bị tàn lụi với thời gian, phải sửa đi sửa lại nhiều lần thi nhiều công trình 
nghệ thuật điêu khác còn được giữ lại nguyên vẹn với kỉ thuật điêu luyện 
tinh tế. Nhiều bức tượng còn lại thể hiện một phong cách phóng khoáng 
của người nghệ nhản như bức tượng Phật hà quan âm nghìn mắt nghìn tay 
ở chùa Bút Tháp (Bác Ninh) bức tượng bà Ngọc Chử (Thái phi) ở chùa Dâu 
(Bác Ninh) bán khỏa thân, tọa thiên trên tòa sen v.v. Nói chung, đương 
thời đã hình thành xu hướng tạc tượng cá nhân (vua, chúa, quy tộc) với 
phong cách riêng biệt. 


Một đặc điểm của nghệ thuật điêu khác thời này là sự phát triển của 
điêu khác dân gian. Trên các vì kèo, xà nhà của các đỉnh lớn như Tây Đằng, 
Thổ Tang, Chu Quyến, Cam Đà v.v.. bằng kí thuật điên khác thô sơ, người 
nghệ nhân đã"“bhản ánh các hoạt động sản xuất, vui chơi, quan hệ nam nữ... 
của nhân dân thường ngày như: đi cày, bát cá, di săn, đánh vật, nhảy múa, 
nô đùa, ca hát v.v.. Ỏ đây, chúng ta cũng bắt gặp cả hình ảnh của người 
phương Tây đội mũ phớt, đi ủng, mũi lõ v.v.. Cũng như văn học đân gian, 
nó đã bị ngăn cấm. 

Nghệ thuật ở các thế kỉ XVI - XVIII không tàn lụi đi mà trái lại đã phát 
triển lên một trỉnh độ mới, thể hiện ý thức về cuộc sống tỉnh thần riêng 
của nhân dân đương thời. 
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3. Khoa học - KĨ thuật 


Nối tiếp việc làm của Hoàng Đức Lương, Trần Văn Mô, ở các thế kỉ XVI- 
XVIH nhiều nhà Nho đã sưu tập thơ văn thời trước, soạn thành sách như 
"Thương côn châu ngọc tập" của Nguyễn Giàn Thanh. 


Sử học phát triển với nhiều thể loại và tác giả khác nhau. Loại sử chính 
thống có: Trung hưng thục lục, Đại Việt sử kí toàn thư, Đại Việt sử kí tục 
biên... Loại cá nhân có Ô châu cận lực của Dương Văn An, Hoan châu phong 
thổ bí, Thiền nam mình giám của môt tác già họ Trịnh, Thiên nam ngữ 
tục (khuyết danh), Vịnh sử thí tp của Đỗ Nhân v.v.. 


Về quân sự có "Hố trướng khu cỡ của Đào Duy Từ; triết học có thơ văn 
Nguyễn Bỉnh Khiêm. Về kỉ thuật, nghề đúc súng hoàn thiện thêm một bước 
ở Đàng Trong cũng như ở Đàng Ngoài, kỉ thuật quân sự phát triển với hệ 
thống thành lũy của Đào Đuy Từ, các loại thuyền chiến trang bị đại bác của 
Đàng Trong v.v... 


Chương XIH 


GIAI ĐOẠN KHỦNG HOẢNG 
3 ^ 4 ^ 
CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN ĐẠI VIỆT 


A. CUỘC KHỦNG HOẢNG BẮT ĐẦU Ở ĐÀNG NGOÀI 


I. KINH TẾ SUY THOÁI, ĐỒI SỐNG 
NHÂN DÂN NGÀY CÀNG CỰC KHÔ 


Từ sau khi chiến tranh chấm dứt, xã hội Đàng Ngoài tạm thời trở lại 
yên bình. Những tốn thất do chiến tranh gây ra dần dần được hàn gắn. 
Nhan dân trở lại làm ăn, thâm canh nông nghiệp, mở rộng diện tích ruộng 
đất ở những vùng ven biển, trung du, phát triển các ngành nghề thủ công. 
Nhà nước Lê - Trịnh cũng tạo điều kiện củng cố sự thống nhất lãnh thổ, 
khẳng định quyền làm chủ đất Cao Bằng (trước đây bị nhà Thanh buộc phải 
giao cho tàn dư họ Mạc cai quân như một vùng đất riêng), đòi lại một số 
vùng đất biên giới bị nhà Thanh xâm chiếm (như vùng mỏ Tụ Long), chấn 
chỉnh lại khoa cử, giáo dục, vận động nhân dân sửa đấp đê điều, cải cách 
chế độ thuế khớa nhằm làm dịu bớt mâu thuẫn trong nhân dân v.v... 

Cuộc sống trở lại ổn định trong một thời gian. Nhưng, chính sách phong 
thưởng và ban cấp ruộng đất cho công thần, quan tướng, quân đội và theo 
đó là tỉnh trạng chấp chiếm ruộng đất của giai cấp địa chủ, cường hào; tệ 
tham nhũng của quan lại, sự đình trệ của ngoại thương và chính sách ức 
thương của nhà nước v.v... đưa dần đất nước vào cuộc khủng hoảng. 


1. Sự chiếm đoạt ruộng đất của giai cấp địa chủ 


Chiến tranh phong kiến trong hơn một thế kÌ sau. khi nhà Lê đổ đã tạo 
điều kiện cho các làng xã, các địa phương xa trung ương tách khỏi sự quản 
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lí trực tiến của nhà nước, nâng cao tính tự trị. Bất lực trước tình hình 
đó, năm 1664, nhà nước phải ban hành phép "Binh lệ" để thu thuế; hơn 
nữa bấy giờ nhà nước chỉ đánh thuế ruộng công. Kết quả là "số hộ khẩu 
lên xuống không thường mà phú dịch vẫn giữ nguyên như cũ, dần dần 
đưa đến chỗ là kẻ nghèo, khó cáng đáng được, thành thử ruộng tư của 
họ phần nhiều lọt vào những nhà hào phú. Những kẻ ruộng đất liền bờ 
thì đa số là hàng người được miễn trừ". Bọn cường hào địa chủ địa phương 
không những tìm mọi cách chiếm đoạt ruộng tư của dân mà còn lũng 
đoạn ruộng đất công vốn đã bị nhà nước cắt xén rất nhiều. Trong mấy 
chục năm cuối thế kí XVII - đầu thế kỉ XVIII đã diễn ra 9-10 nạn đối 
lớn. Nhân đó, hình thành hàng loạt địa chủ lớn có hàng trăm mẫu ruộng, 
thạm chí eố người có đến 3.000 mẫu ruộng rải ra ở nhiều huyện. Tình 
hình căng thẳng đến mức, năm 1728, chúa Trịnh Cương đã phải kêu lên : 
"Ruộng đất rơi hết vào nhà hào phú, còn đân nghèo thì không cố một 
miếng đất cám dùi". Ngay ở miền thượng du cũng vậy: “bọn quyền thế 
làm văn khế giả để chiếm ruộng nên đân muốn cày cấy mà không có đất". 
Nông đân nghèo bỏ làng đi lưu tán ngày càng nhiều, cuộc sống của họ 
"ngày càng khốn khố tiều tụy". 

Ruộng đất công còn lại không nhiều và không đồng đều ở các xã mà hào 
lí địa phương cùng quan huyện, phủ làm việc chia cấp "sơ lược, không được 
công bằng". Nam 17I1, chúa Trịnh lệnh sửa chữa và bổ sung phép quân 
điền cũ đời Hồng Đức, ban hành lại sau khi đã cử người đi đo đạc lại ruộng 
đất, làm sổ "tu trì" ở các xã. Theo chính sách mới, làng xã được chia lại 
ruộng công theo tục lệ riêng của mình nhưng các "quyền cai thủ địch" không 
được tự tiên đảo điên vị thứ", phân chia theo ý riêng mình; những người đã 
cố ruộng tư đủ rồi không được hưởng ruộng khẩu phần. Tuy nhiên, phép 
quân điển mới không có tác dụng đáng kể, vì như nhân xét của nhà sử học 
Phan Huy Chú: "Nước ta duy có trấn Sơn Nam hạ là rất nhiều ruộng và 
đất bãi công, phép quân cấp chỉ nên làm ở xứ ấy là phải, còn các xứ khác 
thì các hạng ruộng công không cơ mấy, dù xứ nào có nữa thì cũng chỉ đủ 
để cung cấp binh lương và ngụ lộc, không thể san chia cho các hạng..." (Lịch 
triều hiến chương). 


Cùng năm đó, chúa Trịnh cũng hạ lệnh cấm “các nhà quyền quý, có thế 
lực không được nhân những xã dân "vì nghèo đói phải xiêu giạt mà mua 
tuộng đất của họ, chiếm làm của riêng, tự tiện lập thành trang trại" và quy 
định "nếu ai đã từng thiết lập trang trại ở một xứ nào rồi thì cho phép tự 
mình được triệt đi, hạn trong 8 tháng là hết". 
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Một hiện tượng đáng lưu ý là do hậu quả tai hại của các cuộc chiến tranh 
phong kiến, nhiều người đã cúng ruộng đất tư của mình cho làng hay cho 
các chùa để được thờ cúng sau khi chết (loại ruộng này được gọi là ruộng 
hậu). Làng xã trở thành chủ một số diện tích ruộng đất đáng kể. Đứng 
trước tình hình gia tăng và chiếm ưu thế của ruộng đất tư, năm 1722, chúa 
Trịnh thực hiện cuộc cải cách chế độ tô thuế, bắt đầu đánh thuế ruộng tư. 
Tuy nhiên khi thực hiện chính sách mới, nhà nước lại quy định miễn thuế 
ruộng tư cho quan lại theo thứ bậc 

Nhất, Nhị phẩm được miễn thuế 25 mẫu 
Tam, Tứ phẩm được miễn thuế 20 mẫu 
.. Cửu phẩm được miễn thuế 5 mẫu 


Ruộng đất tư của địa chủ, quan lại tiếp tục tăng thêm. Cuộc sống của 
nông dân vẫn khổ cực. Tình trạng đối kháng giai cấp trở nên quyết liệt, 
năm 1740 Trịnh Doanh dự định thực hiện phép "Tỉnh diền" xưa của nhà 
Chu nhằm "quân bình giàu nghèo", "san đều thuế dịch". Biết rằng điểu đó 
chỉ là ảo tưởng, triều thần đã khuyên chúa không nên vÌ "trộm cướp chưa 
yên", việc "khám đạc ruộng đất chỉ thêm phiền nhiễu". Sự phát triển của 
chế độ tư hửu địa chủ về ruộng đất đã đạt đến đỉnh cao, ảnh hưởng to lớn 
đến đời sống xã hội. 


2. Thuế khóa nặng nề, quan lại tham nhũng 


Bộ máy quan lại thời Lê - Trịnh ở đầu thế kí XVIIT không còn như trước 
nữa. Để nắm hết quyền hành, phủ chúa thay 3 phiên cũ bằng 6 phiên (Lại, 
Hộ, Lễ, Bình, Hình, Công), mỗi phiên 60 nhân viên, chịu trách nhiệm chính 
boạt động của các bộ. Số lượng quan lại táng lên, bộ máy cồng kềnh. Bãi 
bở chế độ lộc điền cũ, nhà Lê - Trịnh đặt ra chế độ ban cấp xã đân lộc cho 
các quan, trực tiếp đổ gánh nặng phú dịch lên xã dân. Khi đặt lại chế độ 
thuế ruộng đất, nhà nước "nào làm sổ dân đỉnh, nào định ngạch thuế tô, 
không cho một hộ nào được thoát, không thước đất nào bỏ rơi, tÌm bát đân 
đính trốn tránh, tra xét ruộng ẩn lậu, khác nghiệt quá chừng... bọn lại điển 
nhân đấy làm gian". 

Nhu cầu chỉ tiêu tăng lên trong khi do đối kém liên miên, nhân dân 
không nộp được thuế, bỏ làng đi lưu tán ngày càng nhiều, nhà nước đạt lệ 
rmaua bán quan chức để thu thóc, tiền. Năm 1721, nhà nước mới lệnh cho 
đân đâng thốc để lấy quan tước" thì năm 17386, 1742, 1748, 1760, chế độ 
mua quan trở thành lệ thường. 
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Ví dụ như : 
Dâng từ 1500 —> 2500 quan được tri phủ 
Dâng từ 500 —> 1200 quan được tri huyện. 
Dâng 500 quan được thăng I bậc (đối với chức 
đưới 6 phẩm). Về sau hạ mức tiến dần, 
Đúng như nhận xét của Phan Huy Chú "quan tước cho bừa làm gì mà 
chà đến tệ như thời Hán mạt, Tần suy". 


Không chỉ bán quan mua tước, phủ chúa còn đặt "tiền thông kinh", ai 
nộp 3 quan thì được miễn khảo hạch để vào thi Hương. Kết quả là "người 
làm ruộng, người đi buôn, cho chí người hàng thịt, người bán vặt cũng nộp 
tiền xin thi cả. Ngày vào thi đông đến nỗi giày xéo lên nhau, có người chết 
ở cổng trường", "hạng sinh đồ 8 quan đầy cà thiên hạ". Š5ự suy đồi của khoa 
cử tất nhiên đẻ ra hàng loạt quan lại tham nhũng, đốt nát. Chẳng hạn như 
việc sửa đấp đê đập, nhà nước thu tiền của dân giao cho các viên quan ở 
Trấn phụ trách, nhưng bọn này "phần thị đục khoét thợ thổ đấu làm thuê, 
phần thì mưu toan lấy số tiền còn thừa, thành ra công việc làm không được 
vững bền", số hoạn quan trong phù chúa ngày càng tăng lên, có lúc lên đến 
tuấy trăm người. Bọn này được chúa ưu đãi nên tha hồ lộng hành, hạch 
sách, chiếm đoạt ruộng đất của nhân dân. Dưới sự chỉ huy của Hoàng Công 
Phụ, Đã Thế Giai, chúng thao túng quyền hành, xúi giục các chúa làm những 
việc sai trái, hại đân. Tất nhiên, bên cạnh lũ tham quan ô lại đó cũng cố 
những quan chức ý thức về sự tồn vong của dòng họ thống trị, của nhà 
nước, về cuộc sống khổ cực của nhân đân như Nguyễn Công Thái, Nguyễn 
Công Hãng, Bùi SỈ Tiêm, Nguyễn Quý Đức, Nguyễn Mại, Văn Đình Nhậm, 
Lê Hữu Kiều, Nhữ Đình Toản, Vũ Công Tể v.v... 


Trong xã thôn, tệ tham nhũng ngày càng trầm trọng. Bọn cường hào, địa 
chủ mặc sức hà hiếp, đục khoét nhân dân không ai ngăn cản được. Tờ thông 
sức của Ngự sử đài năm 1719 viết: "Bọn hương đảng cường hào, gian xảo nhiều 
kế, biến trá trăm đường, lấy vũ đoán làm kế hay, lấy thôn tính làm giàu mình, 
đè nén người nghèo khổ, khinh miệt kẻ ngu hèn... làm điên đảo phải trái, thay 
đổi trắng đen..." "lại có lũ sâu mọt", "kết đăng", "tự tiện bán ngôi thứ trong 
làng và cầm đợ ruộng công lấy tiền", "xúi giục kiện tụng" "häm hại dân lành... 
bàng vu cáo án giết người" v.v... Chúa Trịnh đã có lúc cho phép dân yết bàng 
"ca tụng hoặc chê bai" các quan lại địa phương, nhưng không có kết quả. 

Trong tình cảnh chung đó, bàn thân các chúa cũng góp thêm phần làm 
khổ nhân dân bằng xây dựng. 


VIỆT NAM (TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN 1858) 395 


Sử cũ ghi : "Khi tuổi đã về già, Trịnh Cương đi tuần du không 
có tiết độ". Các hoạn quan được lệnh chia nhau đi sửa dựng các 
chùa ở núi Độc Tôn và Tây Thiên (vùng Thái Nguyên, Vĩnh Phúc 
ngày nay), xây dựng phủ đệ ở Cổ Bi (Gia Lâm)... Năm 1729, 
mặc dầu đê sông Hồng vỡ, mùa màng ngập lụt, Trịnh Cương 
vẫn huy động dân phu, quân lính sửa gấp hành cung Cổ Bì, 


Trịnh Giang lẽn thay Trịnh Cương, sai phá hành cung Cổ Bi để 
lấy vật liệu sửa hai chùa Quỳnh Lâm và Sùng Nghiêm, bắt hàng 
vạn nhân dân các huyện miền Đông lao dịch cực khổ. Giang lại 
cho dưng chùa Hồ Thiên (Bắc Ninh), Hương Hải (Hải Dương), 
Hoa Long (Hà Tây) v.v... Mãi đến năm 1740, Trịnh Doanh mới 
buộc phải bãi bỏ. Trịnh Giang lại nghe theo lời bọn hoạn quan 
Hoàng Công Phụ cách chức, giết hại những đại thần trung thành 
như Lê Anh Tuấn, Nguyễn Công Hãng, Trương Nhưng..., đặt 
chế độ bán quan chức, hoang dâm vô độ, một hôm bị sét đánh 
gần chết, bọn hoạn quan khuyên nên đào đất làm nhà ở dưới đó 
để tránh sấm sét. Giang bèn đựng cung Thưởng trì để ở, không 
đám ra ngoài nữa, Bọn hoạn quan nhân đó tự do hoành hành. 


3. Đời sống nhân dân sa sút nghiêm trọng 


Do bất lực trong việc quản lí và bảo vệ các công trình thủy lợi, nhà nước 
Lê - Trịnh đành phải bỏ mặc cho bọn quan lại địa phương thu tiền của dân, 
thuê người làm. Bọn này nhân đó tha hồ nhũng nhiễu, hạch sách nhân dân, 
tham ô, vơ vét tiền của. Lạụt lội, mất mùa liên tiếp xảy ra vào các năm 1690, 
1694, 1695, 1702, 1703, 1708, 1711, 1713, 1721, 1727, 1728, 1729... Đới 
kém liên miên, "một đấu lúa nhỏ giá đến l1 tiền, dân gian phải àn vỏ cây, 
rau cỏ, lá cây, thây chết đới đẩy đường, thôn xóm tiêu điều". Năm 1730, đề 
Mạn Trù (Hưng Yên) vỡ, nước sông Nhị tràn ngập, lúa má của 8, 9 huyện 
đều bị hại", 527 làng phiêu tán. Những năm 1740 - 1741 đói to ở các trấn 
đồng bằng, nặng nhất là ở Hải Dương. Sử cũ chép. 


"Dân gian bỏ cả cấy cày, các thứ tích trữ ở làng xóm hầu như 
hết sạch... Dân phiêu tán dát díu nhau đi kiếm ăn đầy đường. 
Giá gạo cao vọt, một trăm đống không được một bữa no. Nhân 
dân phần nhiều phải ăn rau, ăn củ, đến nỗi ăn cà thịt rắn, thịt 
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chuột, chết đói chồng chất lên nhau, số dân còn lại 10 phần 
không được một, làng nào vốn có tiếng trù mật cũng chỉ còn lại 
độ 6-8 hộ mà thôi"G), 


Nạn đối kéo dài trầm trọng. Ngay từ năm 1722, Trịnh Cương đã phải 
sai lấy đất công lập hai khu mộ địa: một khu rộng hơn 17 mẫu ở Dịch Vọng 
(Từ Liêm - Hà Nội) và một khu rộng hơn 14 mẫu ở xã Hoàng Mai (Hà Nội) 
để chôn những người chết đơi trên đất kinh thành. 


Nhưng thiên tai, sản xuất nông nghiệp suy giảm mới chỉ là một trong 
nhiều nguyên nhân của đối kém. Ngoài ra chính sách thuế thổ sản của nhà 
nước còn là một nguyên nhân khác đẩy nhân dân đến cực khổ. Nam 1724, 
để có tiền giải quyết các khó khăn, phủ chúa cho "xét biên trong dân gian 
ai cố nghề gì cũng đều phải nộp thuế'. Kết quả là, "vì sự trưng thu quá 
mức, vật lực kiệt đến nỗi người ta thành ra bần cùng và phải bỏ nghề nghiệp. 
Có người vì thuế sơn sống mà phải chặt cây sơn, vì thuế vải lụa mà phải 
phá khung cửi, cũng có kẻ vì phải nộp gỗ cây và bỏ cả rìu búa, vì phải nộp 
cá tôm mà xé lưới chài... vì phải nộp bông chè mà bỏ hoang vườn tược. Làng 
xớm náo động..."?, Năm 1732, nhà nước phải lệnh bè các loại thuế vặt đó, 
nhưng tỉnh hình hầu như không cứu văn nổi. 


Tháng 11 năm 1741, chúa Trịnh sai quan đi chiêu tập dân phiêu tán, 
phục hóa ruộng đồng. Họ nhân đó báo về: số làng xã phiêu tán gần hết là 
1730 làng, số làng xã phiêu tán vừa là 1.961 làng, nghĩa là hơn 1/3 tổng số 
làng xã Đàng Ngoài. 


Làng xóm điêu tàn, kinh tế suy sụp, sức sản xuất bị tàn phá. Người nông 
đân lưu tán hoặc chết đối, chết bệnh trên đường, tha phương cẩu thực, hoặc 
cố gắng dùng sức lao động còn lại, hợp quần khai phá đất hoang, ruộng bỏ 
hóa của các làng lân cận. Cuối cùng, khi không còn cách nào tự cứu nữa, 
"tức nước vỡ bờ", họ đành nổi dậy cầm giáo mác, gậy gộc chống lại nhà nước 
phong kiến, giai cấp địa chủ cường hảo. 


(1) Khâm định việt sử thông giám cương mục, T.XVIII, XB sử học, HN 1960. 
(2) Phan Huy Chú, Lịch triểu hiến chương loại chí, T.III, XH sử học, HN 19á1. 
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IIL. PHONG TRÀO NÔNG DÂN 
BÙNG LÊN RÂM RỘ 


1. Những cuộc khởi nghĩa đầu tiên 


Từ cuối thế kỉ XVII - đầu thế kỉ XVIII, nông đân nhiều nơi đã nổi dậy 
cướp phá các nhà giàu, nhưng phong trào chỉ bùng lên từ cuối những năm 
đ0, do hậu quả của các nạn đói liên tiếp. 

Mùa thu năm 1737, nhà sư Nguyễn Dương Hưng, tụ tập vài nghìn nông 
dân nghèo, lưu vong ở vùng núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc), xưng "ngụy hiệu" 
khởi nghĩa, đánh phá các vùng xung quanh. Triều đình được tin đã cử đốc 
đồng Sơn Nam là Nguyễn Bá Lân cùng nhiều người khác cầm quân, chia 
đường đi đàn áp. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên bị đập tất, nhưng cuộc đấu tranh 
của nông dân vẫn tiếp tục ngày càng mãnh liệt. Chúa Trịnh hạ lệnh cho 
các lộ Sơn Tây, Thanh Hóa, phải đặt đổn hỏa hiệu ở trên đỉnh núi, bất dân 
sở tại ngày đêm canh giữ, hễ có nguy cấp thì đốt lửa báo. 

Những năm tiếp theo, như sử cũ ghi “Trộm cướp nổi lên mỗi ngày một 
nhiều, dân gian náo động”. Cùng thời gian này, ở kinh thành, hoàng thân 
Lê Duy Mật mưu cùng một số quan lại nổi dậy, định làm một cuộc đảo 
chính lật đổ chúa Trịnh nhưng việc không thành, phải chạy vào Thanh Hóa. 
Để chống lại nông dân, triều đình lập phép đoàn kết, cho dân tự sắm lấy 
vũ khí, đặt điếm canh, hợp sức nhau bảo vệ xớm làng. Không ngờ, chủ 
trương đó bị nông dân lợi dụng, gây thành cái cảnh "dân gian đâu đâu củng 
cố binh khí, kẻ gian... tụ họp nhau đi cướp bóc ngày càng quá". 


2. Phong trào nông dân bùng lên rầm rộ 


Từ cuối năm 1739, các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra ở khấp Đàng 
Ngoài. "Người xã An Lịch là Đỗ Tế giữ châu Sơn Dương (Tuyên Quang), 
người xã Bình Ngô là Nho Bồng giữ huyện Phượng Nhãn (Bắc Giang) người 
xã Ngân Già là Bắc giữ huyện Nam Chân (Nam Định), người xã Dũng Thủy 
là Tú Cao giữ huyện Thư Tri (Thái Bình), người xã Hoàng Xa là Giáo Ly 
gìữ huyện Đông Quan (Thái Bình). Nông dân nghèo đơi, lưu vong "người 
đeo búa, người vác gậy đi theo, chỗ nhiều có đến hơn vạn, chỗ ít cũng có 
đến hàng trăm, họ quấy rối làng xớm, vây đánh các ấp thành, triều đỉnh 
không thể nàø ngăn cấm được". 
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Ỏ Hải Dương, anh em Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ phối hợp với Vũ Trác 
Oánh và bè đảng vùng Thất quận (7 huyện ở đông Hài Dương) nổi đậy ở 
Ninh Xá (Chí Linh - Hải Dương). Nghĩa quân giương cao lá cờ "Ninh dân”, 
đặt 2 đại đồn chính ở Phao Sơn (Chí Linh) và Đê Lâm (Gia Lộc), rồi tiến 
quân đánh các làng Thích Lý, My Thữ - quê hương họ ngoại chúa Trình, 
nhân thế lớn làm càn, sách nhiễu nhân dân quá đáng - thu hết tiền của, 
thóc gạo, vải vóc "đem phân phát hết cho đân nghèo". Thanh thế nghÍa quân 
lên cao, lực lượng càng hùng mạnh. Nghĩa quân đánh sang huyện Gia Bình 
(Bác Ninh) rồi đánh xuống Thượng Phúc, Phú Xuyên (Hà Tây). Tháng 6 
năm 1740, nghĩa quân đánh Đường An, đốt phá phủ đệ và nhà thờ họ Trịnh, 
sau đó đánh xuống Khoái Châu (Hưng Yên). 


Cùng thời gian này, Nguyễn Hữu Cầu dựa vào thế của Tổng Tượng bắt 
đầu hoạt động ở Thanh Hà (Hải Dương) 


Ò vùng Sơn Nam, nghĩa quân Hoàng Công Chất với nhiều chiến thuyền, 
hoạt động ở hầu khắp vùng hạ iưu sông Hồng, nhiều lần đánh lui quân triều 
đình. Đồng thời nhớm Vũ Đỉnh Dung, Đoàn Danh Chấn, Tú Cao nổi lên ở 
Ngân Già, tấn công vào Chân Dịnh, đánh bại quân triều đình giết chết nhiều 
quân tướng. Nghia quân chiến đấu rất anh dũng "gặp quan quân là vác dao 
xông vào chém bừa bãi". Ô vùng Hưng Hóa, Sơn Tây, nghĩa quân do Tế và 
Bồng chỉ huy "nổi tiếng tính quái, hung tợn". Năm 1740, nghĩa quân bị quân 
Triều đỉnh đánh bại, Tế và Bồng đều bị bát. Một tướng của Tế là Nguyễn 
Danh Phương bèn đem tàn quân chiếm cứ núi Tam Đào, dựng thành lủy, 
mộ thêm người, quyết đánh lâu đài với quân triếu đình. Ỏ vùng Hoa Khê 
(Vinh Phúc) nghĩa quân đánh bại quân triều đỉnh, giết chết nhiều viên quan 
địa phương. 


Đầu năm 1741, thổ tù phiên trấn Lạng Sơn là Toản Cơ cũng nổi dậy, 
đem quân đánh phá Doàn Thành, giết trấn phủ Ngô Đinh Thạc. Trong lúc 
đó, Lê Duy Mật, đã trở thành một thủ lĩnh nghĩa quân, hoạt động mạnh ở 
vùng tây Thanh Hóa rồi đánh ra Hưng Hóa, Sơn Tây. 


Đứng trước phong trào nông dân rầm rộ đớ, triều đình Lê - Trịnh hết 
sức lúng túng. Phủ chúa đã đưa Trịnh Doanh lên thay Trịnh Giang, đưa 
Hiển Tông lên thay Ý Tông nhưng thực tế mọi quyền hành đều nằm trong 
tay họ Trịnh. Sau khi ổn định tình hình nội bộ triều đình, Trịnh Doanh tập 
trung mọi sức lực chống lại phong trảo nông dân. Chúa hạ lệnh xá giảm tô 
thuế, triệt bỏ bớt số sở tuần tỉ, sai các đại thần đi kinh H địa phương phủ 
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dụ nhân dân trở về sản xuất, cho quan lại đi Sơn Nam mua thớc để phát 
chẩn cho các vùng đói kém, đặt chức khuyến nông lại ở các địa phương để 
khuyến khích nông dân làm ruộng, lập 33 sở đồn điền ở các vùng làng mạc 
phiêu tán, dùng binh lính cày cấy... Bên cạnh đó, chúa Trịnh huy động hết 
nhân tài của triều đình ra chỉ huy quân đội đàn áp nghĩa quân, mộ thêm ưu 
binh, củng cố kỉ luật trong quân đội. Để chống lại phong trào nông dân, chúa 
Trịnh chủ trương đánh mặt nam trước sau đố chuyến hướng sang đông: “Ninh 
Xá chưa thể phá ngay được, bây giờ không gì bằng phải đánh tan được giặc 
Ngân Già", cấm chỉ quân đội kbông được "cướp của, giết người". 

Cuối năm 1740, Trịnh Doanh tập trung quân đánh xuống Sơn Nam. 
Nghĩa quân Ngân Già bị đàn áp. 

Năm 1741, sau khi đánh lui nghĩa quân Ninh Xá đang kéo về Bồ Đá (Gia 
Lâm) Trịnh Doanh chia Sơn Nam thành 2 lộ Thưạng, Hạ, đặt chức chưởng 
đốc ở các trấn quanh kinh thành, động viên các địa chủ, hào lí địa phương 
chống lại nghĩa quân và tập trung sức đánh lên Hải Dương. Hai đại đồn 
của nghĩa quân là Phao Sơn và Ninh Xá bị phá, thủ lĩnh Nguyễn Tuyển 
chết. Một. tướng giỏi của nghĩa quân là Kinh, sau khi đánh bại được quân 
triều đình ở Cẩm Giàng, Chí Lỉnh, đã xin hàng. Một tướng khác là Nguyễn 
Diên hoạt động ở Sơn Tây cũng bị thua phải bỏ trốn vào Nghệ An. Thủ lĩnh 
Nguyễn Cừ chạy lên Lạng Sơn rồi quay vẽ Hải Dương, đến Đông Triều thì 
bị bất. Nghĩa quân Ninh Xá bị đàn áp. 

Tuy nhiên năm 1741 chỉ chấm đứt giai đoạn đầu của phong trào 
nông dân. 


3. Những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu 


Các cuộc khởi nghĩa Ngân Giả, Ninh Xá bị đập tắt. Phong trào nông dân 
tiếp tục dâng cao và tập trung lại ở các cuộc khởi nghĩa lớn của Nguyễn 
Danh Phương, Nguyễn Hữu Cầu, Hoàng Công Chất và cuộc nổi dậy của Lê 
Duy Mật, 

- Khỏi nghĩa của Nguyễn Danh Phương: (1740 — 1751). Nguyễn Danh 
Phương quê ở xã Tiên Sơn, huyện Yên Lạc, trấn Sơn Tây (nay thuộc Vĩnh 
Phúc) là một trí thức nho học, vì căm ghét chính quyền họ Trịnh, năm 1740 
tham gia cuộc khởi nghiỉa của Đỗ Tế, khi Tế và Bồng bị hại, Danh Phương 
tập hợp tàn quân được vài vạn người chiếm cứ Việt Tri và núi Độc Tôn 
(Tam Dương) tiếp tục boạt động. Thanh thế nghĩa quản ngày càng tăng. 
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Năm 1744, nhân chúa Trịnh tâp trung quân đàn áp cuộc khởi nghĩa của 
Nguyễn Hữu Cầu, với lí do "Danh Phương chẳng qua chỉ là tên giặc tự giữ 
một xố mà thôi, còn như vùng Đông Nam là nơi đẻ ra của cải thuế khóa 
của quốc gia", Danh Phương mở rộng hoạt động, chiếm vùng núi Tam Đảo, 
tự xưng là Thuận Thiên khải vận đại nhân, lấy núi Ngọc Bội (giữa hai huyện 
Tam Dương và Bình Xuyên - Vinh Phúc) làm đại đổn trung tâm. Ỏ đây, 
ông cho xày dựng cung điện, đặt quan thuộc, cờ quạt, xe cô như một triều 
đìnn. Xung quanh trung tâm, Danh Phương đặt thêm nhiều dồn lũy như 
Trung đồn ở Hương Canh (Vinh Phúc), Ngoại đồn ở Ức Kỳ (Bác Thái) và 
nhiều đồn lủy nhỏ khác rải ra ở các huyện thuộc Tam Đảo, Lâm Thao, Đà 
Dương thuộc trấn Sơn Táy và các huyện thuộc Thái Nguyên, Tuyên Quang. 
Nghĩa quân đống ở đâu đều làm ruộng, chứa thớc ở đó. Ngoài ra, nghĩa 
quân còn nắm lấy các nguồn lợi về chè, tre, sơn, gỗ, hầm mỏ để phục vụ 
việc xây dựng, chế tạo vũ khí, quân nhu, chuẩn bị chiến đấu lâu dài. Trong 
nhiều năm, nghĩa quân hầu như làm chủ cả vùng, đánh bại mọi cuộc tấn 
công lẻ tẻ của quân triều đình. 

Đầu năm I751, sau khi đánh bại nghia quân Nguyễn Hữu Cầu, Trịnh 
Doanh tập trung lực lượng tấn công lên vùng đất của Danh Phương. Các 
tướng Hoàng Ngũ Phúc, Nguyễn Nghiễm, Đoàn Chú được cử coi quãn. Quân 
triều đình theo đường Thái Nguyên đánh trước vào đồn Ức Kỳ rồi đánh 
sang đồn Hương Canh. Sau một cuộc chiến đấu quyết liệt, đồn Hương Canh 
bị phá, nghia quân phải rút về Ngọc Bội. Được Trịnh Doanh giao phớ, tướng 
Nguyễn Phan hô quân tấn công dữ dội lên núi Ngọc Bội. Nghỉa quân đùng 
súng bán xuống, cố thủ nhưng không ngăn được quân triều đình. Danh 
Phương phải bỏ đại đồn chạy vào núi Độc Tôn, sau đó chạy về xã Tỉnh 
Luyện, huyện Lập Thạch (Vinh Phúc). Đến dây, ông bị bất, cuộc khởi nghĩa 
bị đàn áp. 

— Khỏi nghĩa Nguyễn Hữu Cồu (1741- 1751). Nguyễn Hữu Cầu quê ở xã 
Lôi Động, huyện Thanh Hà (Hải Dương), thuở nhỏ nhà nghèo được mẹ cho 
đi học, từng là bạn của Phạm Đỉnh Trọng, Nhưng ông không thích văn mà 
ham học võ, múa đao, phi ngựa, bơi lận đều giỏi (người đương thời gọi là 
quận He). Từ sớm đã bất bình với cảnh quan lại tham nhũng, Hữu Cầu bỏ 
theo đảng cướp ở địa phương, tham gia cướp của các thuyến buôn để cứu 
giúp dân nghèo. Nhưng năm 1739 - 1740, ông tham gia nghĩa quân Nguyễn 
Tuyển, Nguyễn Cừ, rất được quý trọng. Gặp lúc mất mùa, đối kém, đặc biệt 
là vùng Hải Dương chịu nặng hơn cả, Hữu Cầu tổ chức cướp thuyền buôn 
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lấy thóc gạo phân phát cho dân đới. Năm 1741, Nguyễn Cừ bị bát, Hữu Cầu 
tiếp tục duy trÌ lực lượng nghĩa quân và phát triển thành một cuộc khởi 
nghĩa lớn. 

Năm 1742, Hữu Cầu lấy Đồ Sơn và Vân Đồn, Trà Cổ làm căn cứ chính, 
xây dựng lực lượng, đóng thuyền, rèn vũ khí, luyện tập quân sỉ. Quân triều 
đình do Trịnh Bảng chỉ huy kéo ra đàn áp, bị nghĩa quân đánh tan ở Cát 
Bạc (Hải Phòng). Nghĩa quân cũng kéo sang đánh tan quân của Đằng bảng 
hầu ở vùng sông Than (Bắc Ninh) cùng nhiều lực lượng khác. Từ đó, thanh 
thế nghĩa quân thêm lừng lẫy, Hữu Cầu tự xưng là Đông đạo tổng quốc bảo 
dân đại tướng quân, làm chủ cả vùng ven biển Đông Hác. Nghĩa quân thường 
cướp của nhà giàu, cướp thóc gạo của các chủ thuyền buôn giàu đem chia 
cho dân nghèo đới, nên đi đến đâu người theo đến đó. Trước tỉnh thế đó, 
Trịnh Doanh chủ trương tập trung lực lượng đàn áp cuộc khởi nghĩa của 
Nguyễn Hữu Cầu vì "vùng Đông Nam là nơi đẻ ra thuế khóa của cải của 
quốc gia... Sau khi đã bình định được Hữu Cầu, Công Chất rồi, lúc ấy sẽ 
quay cờ kéo lên mặt tây". Hai đại thần là Hoàng Công Kỳ và Trần Cảnh 
được cử thống lĩnh đại quân thủy, bộ đi đánh. Sau nhiều trận quyết chiến, 
quân triểu đình bị đánh bại. Trần Cánh bị triệu hồi, biếm 6 trật, trả chức. 
Đầu năm 1743, Hoàng Ngũ Phúc được cử thống lĩnh kì bính đạo Hải Dương 
đi cứu viện - Quân triều đình bị bao vây ở Thanh Hà hàng tuần lễ, Ngũ 
Phúc không sao cứu được. Sau khi được giải thoát, Hoàng Công Kỳ bị gọi 
về, chuyển làm trấn thủ Sơn Nam. Phạm Đỉnh Trọng được lệnh đem quân 
đến bổ sung, đánh gấp. Hữu Cầu rút quân về Đồ Sơn. Hoàng Ngũ Phúc tiến 
quân đánh Đồ Sơn, bị thua to, tì tướng Trịnh Bá Khâm bị giết. Năm 1744, 
Hoàng Ngũ Phúc cùng Phạm Dinh Trọng hợp sức tấn công Đồ Sơn. Liệu 
thế chống không nổi, Hữu Cầu rút quân khỏi Đồ Sơn, theo đường sông Bạch 
Đăng kéo về Kính Bắc, chiếm vùng sông Thọ Xương (khúc sông Thương 
thuộc Lạng Giang) đấp lũy hai bên bờ để chống giữ. Trấn thủ Kinh Bác là 
“Trần Đình Cẩm đem quân đến đánh, bị Hữu Cầu đánh bai ở Trai Thị phải 
rút về Thị Cầu (trấn l1j). Nghĩa quân thừa thắng, truy đuổi, Đình Cẩm lại 
bị thua, bỏ trấn thành mà chạy. Hữu Cầu tiến quân vào trấn thành, tung 
lửa đốt hết doanh trại. Tin đó báo về, cà kinh thành náo động, Chúa Trịnh 
phải huy động hết vệ binh chia nhau đống ở các xã bao quanh để phòng bị 
và cho người đưa thư quở trách Hoàng Ngũ Phúc. Ngũ Phúc đem quân về 
Võ Giàng (Bác Ninh) xin hất sức lập công. Trịnh Doanh cử thêm Cổn quận 
công Trương Khuông lên phối hợp chiến đấu. Hữu Cầu rút khỏi Thị Cầu. 
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Với quyết tâm tiêu diệt nghĩa quân, chúa Trịnh tập trung tất cá B5 đạo quân 
với 10 đại tướng, 64 liệt biệu và hơn 12.700 quân theo 5 hướng tấn công. 
Dùng mưu lừa địch, Hữu Cầu cho quân mai phục chỗ hiểm yếu, đổ ra đánh 
tan quân chủ lực do Trương Khuông chỉ huy ở Yên Dũng. Cả 4 đạo còn lại 
không đánh mà tan. Trịnh Doanh triệu Khuông về, cử Đính Văn Giai đến 
thay. Thanh thế nghĩa quân lừng lẫy, hàng loạt thủ lĩnh nghĩa quân địa 
phương họp ở xã Bình Ngô (Gia Lương - Bác Ninh) hưởng ứng. Hữu Cầu 
đặt mưu, thúc quân đánh bại quân của Văn Giai rồi tiến lên vây Thị Cầu. 
Văn Giai bị triệu về, Hoàng Ngũ Phúc được cử thay thế. 


Năm 1745, Hoàng Ngũ Phúc và Phạm Đình Trọng (bấy giờ được phong 
Hiệp trấn Hải Dương) đem quân tiến đánh nghĩa quân Nguyễn Hữu Cầu ở 
thành Xương Giang. Mật tướng giỏi của Hữu Cầu là Thông bị giết. Nghĩa 
quân phải rút về Hải Dương. Năm 1746, thấy tình thế khó khan, Phạm 
Định Trọng liên tục đem quân đánh riết, Nguyễn Hữu Cầu quyết định cử 
người đút lót cho quyền thần Đỗ Thế Giai, xin hàng, Trịnh Doanh chấp 
nhận, ban cho hiệu Ninh đông tướng quân, tước Hướng nghĩa hầu. Tuy 
nhiên, Phạm Đình Trọng không chịu, bất chấp chỉ dụ của chúa, đem quân 
đánh úp quân doanh của Hữu Cầu. Y lại thả mặc cho quân lính cướp bóc 
nhũng nhiễu nhân dân địa phương. Hữu Cầu phải rút chạy, tiếp tục hoạt 
động ở nhiễu nơi, có lúc đánh vào tận Duyên Hà (Thái Bình). Cuối năm 
1748, sau một thất bại lớn ở Cẩm Giàng (Hải Dương), Hữu Cầu lợi dụng 
sự sơ hở của quân triều đình, đern quân đánh gấp về Bồ Đề (Gia Lâm), dự 
định vượt sông đánh vào kinh thành. Nhưng, khi nghĩa quân sang sông thì 
trời sáng, quân triều đình kịp thời xông ra chống cự. Phạm Đình Trọng 
cũng được tin, kéo quân về chặn đánh. Quân Hữu Cầu bị tổn thất lớn, phải 
rút về Sơn Nam phối hợp với nghĩa quân Hoàng Công Chất. Năm 1746, 
nghĩa quan chiếm nhiều huyện ở Sơn Nam, quân triều đình do Hoàng Ngũ 
Phúc và Phạm Đình Trọng đến đánh. Hai bền đánh nhau nhiều trận ở các 
huyện Ngự Thiên, Phụ Đực, Quỳnh Côi (thuộc Thái Bình). Sau khi bị thua 
ở đây, Hữu Cầu lại kéo quân về Hài Dương. Năm 1750, nghĩa quân bị thất 
bại liên tiếp, có lúc Hữu Cầu một mình một ngựa phá vòng vây chạy thoát, 
vồi mấy hôm sau lại tập hợp được hàng ngàn, hàng vạn nghỉa quân tiếp tục 
chiến đấu. Dầu năm 1751, bị thất bại lớn ở Bình Lục, Vĩnh Lại, Hữu Cầu 
buộc phải bỏ chạy vào Nghệ An, dựa vào lực lượng của Nguyễn Diên, một 
bạn chiến đấu cũ, Nhưng Phạm Dình Trọng lại kéo quân vào đánh, Hữu 
Câu thấy bất lợi, bèn cùng một số bộ tướng định vượt biển xể lại Hải Dựon- 
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Chẳng may khi ra đến biển thì gió bão nổi lên, Hữu Cầu và bộ tướng bỏ 
thuyền lên bộ, ẩn trốn ở vùng núi Hoàng Mai (Bác Nghệ An - giáp Thanh 
Hóa) và bị thuộc tướng của Phạm Đình Trọng là Phạm Đỉnh 5i bát, đóng 
cũi đưa về kinh đô. 


Cuộc khởi nghĩa nông dân điển hình nhất của thế kÌ XVHI ở Đàng Ngoài 
bị đàn áp. 


Theo Lé bị tục biên: Khi Cầu bị đem yết thái miếu "mặt mũi 
vẫn ung dung rắn rỏi. Trịnh Doanh không có ý định giết, nhưng 
vì Cầu định vượt ngục nên bị bát chém. Vợ là Nguyễn Thị Quỳnh 
đã tự tử trước mộ chồng để toàn danh tiết...". 


Tỉnh thần quật khởi, kiên cường vì cuộc sống của giai cấp nông đân của 
người thủ lĩnh Nguyễn Hữu Cầu và câu chuyện "Quận He" mãi mãi được 
nhân đân kính trọng và ghi nhớ. 


_ Khỏi nghĩa của Hoàng Công Chất (1739 - 1769). Từ năm 1739, Hoàng 
Công Chất đã tập hợp nông dân nghèo nổi dậy hoạt động ở vùng Sơn Nam. 
Nghĩa quân có sở trường về thuật đánh du kích "khi tan, khi hợp". Như 
nhận xét của quận công Nguyễn Dình Hoàn : "Giặc đóng ở trong các vùng 
cỏ rậm rạp, quan quân đến phía trước thì chúng lần ra phía sau, quan quân 
chọn phía tả thì chúng chạy sang phía hữu'. 

Quân triểu đình nhiều lần tiến công nhưng đều thất bại. Nghĩa quân làm 
chủ đất Khoái Châu (Hưng Yên). Năm 1746, Hoàng Công Kỳ được cử làm 
trấn thủ Sơn Nam, hãng hái đánh dẹp nghĩa quân, vì chủ quan mà bị nghĩa 
quân bắt giết. Bấy giờ, triều đình Lê - Trịnh đang tập trung sức đàn áp 
cuộc khởi nghỉa của Nguyễn Hữu Cầu nên Công Chất có điều kiện mở rộng 
hoạt động ra cả miền Đông, tổ chức đúc tiền dùng riêng trong vùng. Sau 
khi bị thua ở Bồ Đề năm 1748, Hữu Cầu thu quân chạy vào Sơn Nam phối 
hợp với nghĩa quân của Công Chất đánh phá các huyện Thần Khê, Thanh 
Quan (Thái Bình), bao vây đại bản doanh của Hoàng Ngũ Phúc ở Ngự Thiên. 
Quân triều đình đến tiếp viện, nghĩa quân bị thua to ở vùng Bình Lục phải 
phân tán mỗi người một ngả. Năm 1751, Hoàng Công Chất chạy vào Thanh 
Hóa, sau đø kéo quân lên miền Thượng du Hưng Hóa, liên kết với thú lĩnh 
nghĩa quân địa phương là Thành, chống lại quân triểu đình. Giữa năm I7B1, 
Thành bị bát trong một cuộc tấn công của quân triều đỉnh, Hoàng Công 
Chất lại phải chạy lên châu Ninh Biên (Lai Châu). Nhờ liên kết chật chẽ 
với nhân dân các tộc người thiểu số ở đây, nghỉa quân làm chủ cả một vùng 
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rộng lớn Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình... Bấy giờ, các cuộc khởi nghĩa ở miền 
xuôi đã bị đập tất, triều đỉnh Lê - Trịnh còn lo việc phục hồi kinh tế, củng 
cố lại chính quyền. Hoàng Công Chất vận động nhân dân cùng nghỉa quân 
xây dựng thành lủy kiên cố ở Noọng Hết (Điện Biên), tăng gia sản xuất, 
chống lại các cuộc tấn công của quân triểu đình. Trong gần 20 năm, cuộc 
sống của nhân dân vùng nghĩa quân chiếm đóng tương đối yên tỉnh. 


Người Thái còn lưu truyền những câu thơ : Chúa thật là yêu 
dân, chúa xây dựng bản mường, mọi người được yên ổn làm ăn... 
Nghe chăng tiếng hát của Keo Chất trong phủ, ngân vang khắp 
cánh đồng Mường Thanh bao la... 


Năm 1768, triều đình cử Hoàng Phùng Cơ, Phạm Ngô Cầu, Phan Lê 
Phiên hợp quân lên đàn áp. Bấy giờ Công Chất đã chết. Con là Công Toản 
lên thay, sai quân chống cự mãnh liệt. Đầu năm 1769, quân triều đỉnh 
tập trung đánh mạnh vào vùng Thẩm Cô. Nghĩa quân bị thua, Công Toản 
phải bỏ chạy sang Vân Nam, Thành lũy bị san phẳng, cuộc khởi nghĩa 
chấm dứt. 

— Cuộc nổi dậy của Lê Duy Mật (1738 - 1770): Lê Duy Mật là một hoàng 
thân, con của Du Tông. Năm 1738, ông cùng một số quan thân cận định 
làm một cuộc đảo chính, giành lại chủ quyền cho vua Lê, nhưng thất bại 
phải chạy vào Thanh Hóa. Dựa vào sự bất bình của nhân dân, Duy Mật đã 
tập hợp lực lượng, xây dựng căn cứ ở vùng thượng du Thanh Hóa chống lại 
chúa Trịnh. Cưộc khởi nghĩa dần dần mang tỉnh chất quần chúng và hòa 
chung vào phong trào nông dân. 

Nghĩa quân thường tiến ra hoạt động ở Hưng Hóa, Sơn Tây, Sơn Nam. 
Trong những năm 1749 - 1752, phối hợp với nghĩa quân của Thủ lĩnh Tương 
ở San Tây, quân của Duy Mật đã gây cho quân triều đỉnh nhiều thiệt hại. 
Năm 1752, trong các trận đánh ở Ngọc Lâu (Thanh Hóa) và Vĩnh Đồng (Hà 
Tây), nghĩa quân bị thua to, thủ lĩnh Tương bị giết, Duy Mật rút về thượng 
dư Thanh Hóa. Từ đó cho đến năm 1763, quân của Duy Mật làm chủ miến 
thượng du Thanh Hóơa, Nghệ An, cùng nhân dân tăng gia sản xuất, đào 
kênh, lập chợ, dựng lò rèn vũ khí, Năm 1764, Duy Mật lại xây căn cứ mới 
ở Trình Quang (Trấn Ninh) có hào lũy kiên cố. 

Năm 1769, sau khi đẹp xong cuộc khởi nghĩa của Hoàng Công Chất, 
Trịnh Sâm sai Bùi Thế Đạt, Nguyễn Phan, Hoàng Đình Thể chỉ huy 3 đạo 
quân Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Hóa tấn công quyết liệt vào Trấn Ninh. 
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Cuộc chiến đấu điễn ra ác liệt Đầu năm 1770, quân triều đình nhiều lần 
tấn công vào căn cứ Trỉnh Quang nhưng không được, Tướng Hoàng Ngũ 
Phúc đem quân tiếp viện, đã dùng nội ứng (eon rể của Duy Mật) mở cửa 
thành cho quân triều đỉnh đánh vào. Lê Duy Mật biết thế không giữ được, 
đã cùng vợ con tư thiêu mà chết. 


- Nhận xét chung : 


Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam bùng lên một phong trão 
nông dân rộng khắp, rầm rộ và kéo dài hàng chục năm. Phong trào không 
chỉ lôi cuốn hàng chục vạn nông đân nghèo miền xuôi ở các tỉnh Đàng Ngoài 
mà còn lôi cuốn cả hàng vạn nhân dân các dân tộc Ít người miền núi. Khi 
phong trào bùng lên mãnh liệt, tuy tập trung chủ yếu ở 4 cuộc khởi nghĩa 
lớn nhưng không phải chỉ có như vậy. Nông dân nghèo đã nổi dậy ở khắp 
nơi. Sử cũ ghi : : 

"Khi Cừ, Tuyển bị hại, đồ đảng còn sót lại đều hô hào nhau 
tụ tâp thành từng toán một, toán lớn vài nghỉn người, toán 
nhỏ cũng không kém năm, sáu trăm người, đến đâu cướp bóc 
đấy". Do đó mà, Nguyễn Hữu Cầu có những lúc "chỉ một thân 
thoát nạn, nhưng hễ giø tay hô một tiếng thì chốc lát lại sum 
họp như mây" 


Các cuộc khởi nghĩa không chỉ bao gồm nông đân nghèo mà còn có những 
trí thức nho học, quan lại nhỏ. Mục tiêu đấu tranh chưa phải là đòi rưộng 
đất, đòi lật đổ chế độ phong kiến mà mới chỉ đòi "Ninh dân", "lấy của nhà 
giàu chia cho người nghèo", "bảo dân”... thậm chí cố lúc cố tính chất trả thù 
như "treo người", "đổ nước vào mũi", "bỏ hạt thốc vào mắt rồi khâu lại", 
"giam vào nhà có rần, rết, địa" v.v... 

Triều đình, mà chủ yếu là chúa Trịnh đã phải huy động toàn bộ lực lượng 
để đàn áp và họ đã dựa vào tính phân tán của phong trào để "bé đũa từng 
chiếc", cuối cùng đưa phong trào đến thất bại. 

Rõ ràng là cuộc chiến đấu quyết liệt của nông dân "được làm vua, thua 
làm giặc", "cả đời khốn khổ chua cay, ước sao chỉ được một ngày làm vua" 
đó, tuy chưa giành được thắng lợi, nhưng đã là hồi chuông báo động cuộc 
khủng hoảng của chế độ phong kiến Đàng Ngoài, là những biểu hiện nổi 
bật, toàn điện của cuộc khủng hoảng đó, cùng với sự đổ vỡ nghiêm trọng 
của nhà nước Lê - Trình, nố chuẩn bị mảnh đất thuận lợi cho thắng lợi to 
lớn của phong trào nông dân Tây Sơn sau này. 
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B. PHONG TRÀO NÔNG DÂN TÂY SÓN 


1. CUỘC KHÚNG HOẢNG CỦA CHẾ ĐỘ 
PHONG KIÊN TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC 


1. Ö Đăng Ngoài, cuộc khủng hoảng tiếp tục 


Vào đầu những năm 50, cuộc đấu tranh của nông dân tạm thời lắng 
xuống ở vùng đống bằng. Trước tỉnh trạng điêu tàn của đất nước, chúa 
Trịnh hết sức lo lắng, đã ban hành nhiều chính sách nhằm khỏi phục nền 
sản xuất nông nghiệp, đưa nông dân lưu tán về với ruộng đồng. Binh lính 
đóng ở các địa phương được lệnh thành lập sở đồn điền, chia thành đơn vị 
đi khai hoang, phục hóa. Sau khí ruộng đồng đã thành thục trở lại, dân lưu 
tăn đã trở về, chúa Trịnh ban lệnh bãi bỏ các sở đồn điền, trả đất cho dân. 
Nhà nước cũng tăng cường khuyến khích nhân dân phục hóa ruộng đất, "xã 
nào số đỉnh bao hụt... ruộng bỏ hoang nhiều không ai nhận cày thi cho phép 
chiêu mộ người cày... đợi 3 năm thành ruộng sẽ ghi vào sổ thuế... Nếu xã 
nào nhiều ruộng quá, cày không hết mà có người tình nguyện bỏ vốn ra 
khai khẩn thì cũng cho phép". Theo chủ trương này, "các chức sắc trong 
làng nếu bỏ vốn ra để mộ người khẩn hoang thì cứ 100 mẫu thưởng tước 
một tư, 50 mẫu trở lên được phong một người nhà làm phó sở sứ, 20 mẫu 
trở lên thì được miễn sưu địch cho một người trong họ" hoặc "người trong 
họ nội, họ ngoại được phép nhận mỗi đỉnh 10 mẫu, lão nhiêu, cô phụ : 
5ð mẫu. Số ruộng thừa ra cho được tùy tiện chia nhau cày cấy nộp thuế hoặc 
cho những người ở xã gần đấy và dân ngụ cư lĩnh canh, nộp thuế cho nhà 
nước theo mức thuế ruộng tư hạng 3 (1 tiền/mẫu), không được mưa bán" 
Nhờ những chính sách trên cùng với sự nỗ lực của nhân dân, nhiều làng xóm 
nhanh chóng được hồi phục. Nhân dân phân chia nhau ruộng đất đã được 
thành thục, xây dựng lại nhà cửa, làm đỉnh, dựng bia ghỉ công. Tuy nhiên, ở 
một số làng có tình hình ngược lại. Như báo cáo của Diệu quận công Trần 
Cảnh: "nguyên mấy năm bình lửa, dân sự phiêu lưu, sổ ruộng, văn tự thất 
lạc nên những kẻ hào cường chiếm ruộng của người bình dân, khó xét lắm" 
hoặc theo báo cáo của ngự sử Ngô Thời sỉ: "xét từ khi dân được yên ổn trở 


(1) Theo "Lê triển cựu điển" 
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về làm ăn mà vấn bị bọn cường hào áp bức, ruộng đất bỏ hoang vừa được 
khai phá lại bị ngay bọn quyền quý chiếm đoạt. Lệnh khuyến nông cốt để 
cho dân được yên nghiệp nhưng cũng không ngăn cản nổi nạn bao chiếm",) 


Mặt khác, nhằm thưởng công cho những người tham gia đàn áp phong 
trào nông dân, phủ chúa đã ban cấp nhiều ruộng đất, thái ấp. Như nhận 
xét của nhà sử học Lê Quý Đôn: "Từ năm Bảo Thái, Long Đức (1720-1735) 
đến nay (thập niên 70) việc ban cho mỗi ngày một nhiều, còn như tự sự, 
huệ Lộc, sứ lộc, ngự lộc... đéu cấp bằng ruộng, có khi cấp phát quá lạm". 
Thậm chí nhân chính sách ban thưởng của chúa Trịnh "nhân đân nhiều 
người mạo nhận quân công... người thật, người giả rối loạn, không phân 
biệt được". Ruông đất công phục hớơa lại rơi dần vão tay bọn cường hào, 
nhũng lại, tham quan. 


Năm 1773, phủ chúa ban lệnh nghiêm cấm "nhà quyền quý không được 
chiếm bậy ruộng của dân "thế nhưng hiệu quả không đáng kể và nhà sử 
học Phan Huy Chú vẫn phải nhận xét: "Quy chế ruộng đất các đời ở Bắc 
hà... đại khái là bố mặc cho dân xâm chiếm lẫn nhau". 


Mất mùa, đói kém lại xây ra. 
Năm 1759 "Thanh Hóa, Nghệ An bị nạn đới". 
Nam L766 "các hạt Kinh Bắc vỡ đê, nhà cửa, ruộng nương bị ngập lụt". 


Năm 1768 "Nghê An và các trấn Kinh Bác, Sơn Tây, Sơn Nam, giá gạo 
cao vọt, nhân đân đới khổ, 100 đồng tiền không đủ một bữa ăn no". 


Tỉnh trạng đới kém càng thường xuyên hơn ở thập niên 70, 80, đặc biệt 
là năm 1786, theo sử cũ "Giá gạo cao vọt, dân trong kinh kì và 4 trấn bị 
đói to, thay chết nằm liền nhau. Chúa Trịnh hạ lệnh cho nhân dân, ai nộp 
của sẽ trao cho quan chức nhưng không ai hưởng ứng", 


Để cứu vãn phần nào tỉnh trạng đối khổ của nhân đân, một mặt chúa 
Trịnh cử đại thần đưa dân ra vùng ven biến khai hoang, mỡ rộng đất đai 
cày cấy, mặt khác cho mở rộng buôn bán, bỏ bớt các sở tuần tỉ nhằm khuyến 
khích đân buôn. Tuy nhiên, khó khăn vẫn không giảm. Tình trạng xám làng 
phiêu tán lại diễn ra. Theo Ngô Thời Sĩ, trong số 9668 làng xã ở đồng bằng 
Bác bộ đã có đến 182 xã phiêu tán hoàn toàn, 443 xã nhiêu tán phần lớn, 
373 xã phiêu tán vừa hoặc phải nhập vào xã khác... Trấn Thanh Hóa có 


(1) Ngô gia văn phái 
(2) Mật tả thông giám cương nu¿c, T XN, ITà Nội, 1960, tr.12. 
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1393 xã thì 297 xã phiêu tán; trấn Nghệ An có 706 xã thì phiêu tán mất 
115 xã... 


Nông dân nghèo nổi dậy đấu tranh là hiện tượng không tránh khỏi. Năm 
1778, nông dân đồng bằng ven biển Bắc bộ do các thủ lĩnh Thục Toại, Nguyễn 
Kim Phẩm, Trần Xuân Trạch cẩm đầu đã nổi dậy đánh phá An Quảng rồi kéo 
xuống huyện Giao Thủy (Nam Định). Trấn thủ Sơn Tây là Ngô Đình Hoành 
được lệnh đem quân đến đàn áp, đã bị nghia quân đánh tan. 

Năm L785, sau khi khởi nghĩa của Thục Toại bị đàn áp, một cuộc khởi 
nghĩa lớn do Thiêm Liên cầm đầu lại nổ ra ở Án Quảng. Nghĩa quân có 
hàng trăm chiếc thuyền, thường xuyên đánh phá các vùng ven biển, liên 
kết với nghỉa quân Sơn Nam chống lại quân triều đình. Cuộc khởi nghĩa 
kéo dài cho đến lúc quân Tây Sơn ra bắc. 

Ỏ Thái Bình, ở các vùng thượng du phía bắc nhiều cuộc khởi nghĩa cũng 
nổ ra, gây cho quân triều đỉnh nhiều thiệt hại. 

Trong tình hình khó khăn nơi trên, nội bộ chính quyền Lê-Trịnh ngày 
càng mâu thuấn. Năm 1767, Trịnh Doanh chết. Con là Trịnh Sâm lên thay, 
chuyên quyền và tàn bạo, không xem trọng dòng họ vua Lê nữa. Thái tử 
Duy Vĩ bị vu oan và bị giết. Em Trịnh Sâm là Trịnh Lệ mưu giết anh để 
cướp ngôi; đã bị bát bỏ ngục, Trịnh Sâm say mê Đặng Thị Huệ, bỏ bễ việc 
triều chính. Y truất thế tử Trịnh Khải (con trai trưởng đã lớn) để đưa con 
của Thị Huệ là Trịnh Cán còn Ít tuổi lên thay. Phe phái của Đăng Thị Huệ 
là nhốớm quận công Hoàng Đỉnh Bảo - Đặng Thị Huệ được dịp nắm hết 
quyền hành. Em trai của Đặng Thị Huệ cũng nhân đố cậy thế làm càn, 
khiến kinh thành náo động. 


Năm 1782, Trịnh Sâm chết, Phe Trịnh Khải nổi dậy đánh giết nhóm 
Hoàng Đình Bảo - Đặng Thị Huệ, phế Trịnh Cán, Quân Tam phủ - chỗ dựa 
chính của Trịnh Khải, được thế cậy công, thà sức tung hoành. Như nhận 
xét của sử cũ: "Từ đấy quyền bính về tay quân sỉ, chúng uy hiếp, áp bức 
bọn quan lại, động một tí là dọa sẽ phá nhà, giết chết. Tham chí đến việc 
thay đổi tướng tá văn ban, võ ban cũng đều do miệng quân sĩ nói ra mới 
xong dược". Chúng còn kéo nhau đi cướp bóe, phá phách các phố phường, 
không ai chế ngự nổi. Nhân dân đã gọi đó là "loạn kiêu binh". 

Năm L784, lấy cớ kiêu binh định tôn phù nhà Lê, họ Trịnh sai 
vây bắt 7 người đem chém. Lập tức kiêu binh kéo nhau đến vây 
nhà 3 tên quan đã giúp chúa Trịnh chống lại chúng. Một người 
chạy thoát. Hai người kia trốn vào phủ chúa. Kiêu binh liền kéo 
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sang phủ chúa, đồi chúa giao hai viên quan mà chúng đang tìm. 
Trịnh Khải và Dương Thái phi đã lạy xin chúng, nộp cho chúng 
1000 lạng bạc và 3 vạn quan tiền để chúng tha mạng cho 
2 người kia. 

"Loạn kiêu binh" đánh dấu sự tan rã của thế lực họ Trịnh, gây nên một 
sự đối lập lớn giữa nhân dân và quân sĩ, như nhận xét của sử cũ "quân và 
đân coi nhau như kẻ thù". 

Tất nhiên, tình thế đó kéo theo hậu quả là, một mặt bọn quan lại địa 
phương, mà phần lớn là nhờ tiền bạc mà có chức quyền, tha hồ vơ vét, đục 
khoét nhân dân, mặt khác, dòng họ Lê tìm cách nâng cao uy thế nong có 
ngày khôi phục địa vị ngày xưa. 

Mặc dầu, từ năm 1774, nhân cuộc khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ, chúa 
Trịnh đã cử quân vào chiếm đất Thuận Hóa, sự suy sụp về chính trị, kinh 
tế - xã hội của Đàng Ngoài vẫn ngày càng trầm trọng. 


2. Cuộc khủng hoảng ở Đàng Trong 


Những ưu thế của đất Đàng Trong đã giúp các chúa Nguyễn giữ được 
tình trạng ổn định của xã hội trong một thời gian khá dài. Nhưng rồi những 
mâu thuẫn cố hữu của chế độ phong kiến cũng đần dần phát huy tác dụng 
và từ giữa thế kỉ XVIII, đưa Đàng Trong vào cuộc khủng hoảng. 

Từ 1669, ruộng đất ở vùng Thuận Quảng phần lớn đã là ruộng công, 
nhưng như nhận xét của Lê Quý Đôn sau này, do tô thuế phiến phức, nặng 
nề, nhân dân không đóng nổi, nhà chúa buộc phải "châu phê" cho bán đoạn 
làm ruộng tư hoặc bọn hào lí tự viết là ruộng đất tư đem bán đoạn hết "đến 
nỗi dân không có ruộng mà làm ăn sinh sống". Việc chấp chiếm ruộng đất 
cũng thường xuyên xảy ra. Cuối cùng đến giữa thế kỉ XVIII thì xảy ra tình 
trạng, ruộng công... hoặc cố người đem bán hoặc cầm cố, bỏ hoang, số còn 
lại bị bọn nhà giàu xâm chiếm khiến người nghèo không cố mảnh đất cảm 
dùi, cho nên người giầu càng giàu, người nghèo càng nghèo, thuế thiếu, dân 
lưu 1Œ, Như vậy, mặc dầu đương thời ruộng đất không thiếu (tính bình 
quân mỗi đỉnh 1 mẫu) nhưng tỉnh trạng đói nghèo vẫn xảy ra. Giá thuê 
ruộng công rất cao, ở vùng Lệ Thủy, Khang Lộc (Quảng Bình), từ 3-4 
quan/mẫu tăng lên 6 quan/mẫu, ở Minh Linh (Quảng Trị) thậm chí tăng lên 
đến trên 12 quan/mẫu. 


(1) Phạm Nguyễn Du, Nam hành kí đắc tập. 
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Ỏ vùng Gia Định (Nam bộ nay) đất đai rộng lớn, trù phú, người Ít thế 
nhưng phần lớn ruộng đất nằm trong tay địa chủ; nông dân nghèo vẫn phải 
cày thuê cuốc mướn hoặc đi khai hoang ở các vùng xa. 


Chế độ tô thuế nặng nề và phiền phức. Theo Lê Quý Đôn, ở đây "hàng 
năm có 100 thứ thuế mà trưng thu thì phiến phức, gian lận, nhân đân khổ 
vì nỗi một cổ hai tròng. "Những xã bị cấp làm ngụ lộc cho các quan tuy 
không phải nộp thuế, nhưng lại phải chịu nhiều khoản tạp dịch nặng nề. 


Thuế thổ sản thỉ có hàng trăm hàng ngàn thứ. Nhà nước cần gỉ thì đặt 
ra thứ thuế ấy để thu. Người buôn bán thì phải đóng các loại thuế đầu 
nguồn, thuế tuần tí, thuế chợ, thuế đò. Nhân dân miền núi thì phải nộp đủ 
loại thuế lâm thổ sản như ngà voi, sừng tê, gỗ, mây, mật ong, tiền. Dân 
miến núi Khang Lộc chẳng hạn, năm 1774 phải nộp tất cả 994 quan tiền 
thuế và các lễ vật khác, tính ra mỗi đầu người hàng năm phải nộp từ 
15 quan đến 60 quan tiền. 


Năm 1751, tuần phủ Quảng Ngãi là Nguyễn Cư Trinh đã dang thư cho 
chúa Nguyễn nơi: "ba việc sinh tệ cho đân là nuôi lính, nuôi voi và nộp tiền 
án". "Phủ huyện là chức trị dân mà gần đây không giao trách nhiệm làm 
việc, chỉ cho khám hỏi kiện tụng... Từ trước đến nay, phủ buyện chỉ trông 
vào sự bắt bớ tra hỏi và kiếm lộc, khiến của dân càng hao, tục dân càng 
bạc". Và "dân nên để cho tính, không nên làm cho động... Nay sai người đi 
săn bắn ở núi rừng, tìm gà đòi ngựa, bọn ấy không theo được ý tốt của bề 
trên mà quấy rối đân địa phương... mọi người đều than oán"), Thế nhưng 
số của Cư Trinh không được chúa Nguyễn trả lời. 


Bọn quan Bản đường cũng tìm mọi cách hạch sách nhân đân "một người 
trưng thu thì có vài ba mươi người dốc thúc, tra xét tất phiền nhiễu, lại 
còn xét hỏi hành hạ, ẩn lậu, cố tỉnh tăng giảm, sinh sự”. Với mong muốn 
giải thoát cho dân khỏi cái cảnh "10 con dê mà có 9 kẻ chăn", Nguyễn Cư 
Trinh đã xin chúa bỏ hệ thống Bản đường quan này, nhưng không được. 

Chính sách thuế khóa của chúa Nguyễn đã làm cho cuộc sống của nông 
dân ngày càng khổ cực. . 

Trong lúc đó, thương nghiệp, thủ công nghiệp cũng sút kém đần so với 
trước. Ngoại thương thì sụt hẳn do số thuyền bè nước ngoài đến thưa thớt 
mà sự hạch sách của chúa và các quan tuần tỉ ngày càng không chịu nổi. 
Các đô thị như Hội An, Thanh Hà, Nước Mặn sa sút hẳn. Một vài thị tứ 


(1) Đại Nam thực lục, Tiến biến, Hà Nội, 1963, tr.213 
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như Bến Nghé, Nông Nại hoạt động bình thường, việc buôn bán chủ yếu 
nằm trong tay Hơa kiều. 

- Về chính trị, như đã nói ở phần trước, từ năm 1744, Nguyễn Phúc 
Khoát xưng vương, xây dựng Phú Xuân thành kinh đô, tổ chức lại bộ máy 
nhà nước. Các gia đỉnh quý tộc, quan lại cao cấp cũng nhân đó xây dựng 
đỉnh thự "la liệt hai bên bờ thượng lưu sông Phú Xuân và con sông nhỏ ở 
Phủ Cam". Họ đua nhau ăn chơi xa xỈÌ, nuôi các đội tuồng chèo, ca ki chuyên 
phục vụ các cuộc yến tiệc, nhân dân đã truyền nhau câu : 


Ái ơi ngỗm lại mù coi 
Bạc uàng con hót, tôi dòi thàng dân. 


Nguyễn Phúc Khoát chết, Nguyễn Phúc Thuần lên thay, mới 12 tuổi. 
Quyền hành thực tế do Trương Phúc Laan thâu tớm, tự xưng là Quốc phó. 
Một mình y chiếm đoạt 5 cửa nguồn, hàng năm thu lợi 4-5 vạn quan tiến. 
Y còn nắm bộ Hộ để hạch sách các thương nhân nước ngoài đến buôn bán. 
Theo sử cũ, trong nhà Loan "vàng bạc, châu báu, gấm vóc đẩy rây; nô bộc, 
trâu ngựa không biết bao nhiêu mà kể", Mỗi khi qua mùa mưa, Loan đem 
vàng bạc ra phơi nắng "sáng chới cả một góc sân". Nội bộ chính quyền phân 
chia bè cánh. Những người chống Loan đều bị giết hại, cách chức. 

Phủ huyện, làng xã nằm trong tay bọn quan lại cường bào tham nhũng. 
Một xã hồi đó có đến 17 tướng thần (quan thu thuế) và 20 xã trưởng. Chính 
trị thối nát. 


Tình hình trở nên trầm trọng hơn vì cái gọi là nạn "tiền hoang". Nguyên 
là Đàng Trong phải mua đồng của Đàng Ngoài thông qua các lái buôn ngoại 
quốc; khi chính quyền Đàng Ngoài tìm cách cấm ngặt việc đở và thương 
thuyền nước ngoài ít đi thì chúa Nguyễn buộc phải dùng kẽm đúc tiền. Kết 
quả, như lời bàn của Dật sĩ Ngô Thế Lân: "lấy đồng tiền kẽm chống hư mà 
thay đồng tiền đồng bền chác, cho nên dân đua nhau chứa thóc mà không 
chịu chứa tiền". Dân Gia Định nhiều thóc không bán lấy tiền mà thương 
nhân cũng không muốn đổi hàng hóa lấy tiền kẽm, buồn bán do đó không 
thông, thốc gạo miền Nam không ra được Thuận, Quảng, làm cho giá gạo 
ở đây cao vọt lên không phương cứu văn. Đơi kém xảy ra. Theo sử cử, Thuận 
Hơa có 265,507 mẫu ruộng đất công tư nhưng, thực số cäy cấy chỉ được 
153.181 mẫu. 


Năm 1752 một nạn đới lớn đã xảy ra, dân bị chết đơi rất nhiều. Từ năm 
1769, trong khoảng 4 - 5ð năm liền, đới kém diễn ra liên miên. Đặc biệt là 
năm 1774, Thuận Hơa bị đới lớn, theo giáo sỉ La Bactét, "gạo đắt như vàng... 
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tỉnh trạng đái khổ bây ra lám cảnh thương tâm khó tả, xác chết chồng chất 
lên nhau". Xúc động trước cảnh tượng đau lòng đó, dật sĩ Ngô Thấ Lân đã 
viết lên mấy câu thơ 


Thơn ôi ! La thay chữm lợn hêu 

Nữm canh gào thét gió UL 0U 

Thái sơn nghiêng ngỏ, ngày u óm, 

Đất bằng sóng nổi mịt mù môy 

Hồng nhợn kêu buồn bay tan tác 

Sời lang ngưng đọc giúa dường dị... (Chim lợn kêu) 

Người nông dân đã nổi dậy. Như sử cũ đã ghi: "trăm họ cơ cận, trộm 

cướp nổi lên bốn phương, trong cõi từ đó cố nhiều việc". Cuộc khởi nghĩa 
lớn nhất được nhân đân truyền tụng là cuộc khởi nghĩa của "chàng Lía" ở 
Quy Nhơn (Bỉnh Định), Vốn là một nông dân nghèo, tên là Đoan, anh phải 
đi ở cho địa chủ, nuôi sẵn chí căm thù. Anh lại khỏe mạnh, giỏi võ, khí khái. 
Nạn đói xây ra, anh trốn vào rừng, tụ tập dân nghèo khởi nghĩa lấy Truông 
May làm căn cứ. Nghĩa quân đánh giết bọn cường hào, lấy của cải phân 
phát cho dân nghèo. Nghĩa quân bị đàn áp, Lía chết nhưng hỉnh ảnh của 
anh mãi mãi khắc sâu vào lòng nhân dân 


Chiều chiều én liệng Truông Máy 
Cảm thương chú Lía bị uây trong thành. 


Chế đò phong kiến Đăng Trong bước vào giai đoạn suy tàn, chuẩn bị cho 
một cuộc khởi nghĩa nông dân vi đại làm rung chuyển cà đất nước. 


II. PHONG TRÀO NÔNG DÁN TÂY SÓN 


1. Cuộc khởi nghĨa bùng lên từ đất Tây Sơn 


Các thủ lĩnh uà thành phần tham gia: Năm 1771, một cuộc khởi nghĩa 
đã bùng nổ ở đất Tây Sơn, da 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, 
Nguyễn Lữ lãnh đạo. Tây Sơn thuộc huyện Phù Ly, phủ Quy Nhơn, dính 
Quảng Nam vốn gồm hai vùng: vùng rừng núi gọi là Thượng đạo (nay thuộc 
Gia Lai - Kontum) và vùng đồng bằng gọi là Hạ đạo (nay thuộc Bình Định) 
bấy giờ rừng núi rậm rạp thuận lợi cho việc xây dựng căn cứ. Nguyễn Nhạc, 
Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ sinh ra và lớn lên ở ấp Kiên Thành thuộc Hạ đạo 


VIỆT NAM (TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN 1858) 413 


Tây Sơn. Tổ tiên của 3 người vốn gốc ở Nghệ An, tên là Hồ Phi Khang bị quân 
chúa Nguyễn bất làm tù bỉnh vào năm 1655, đưa vào Tây Sơn khai hoang lập 
ấp. Đến đời cha của 3 người là Hồ Phi Phúc thì đã thành một gia đỉnh trung 
nông khá. Hồi nhỏ, 3 anh em đã được đi học thầy giáo Hiến, một nho sỉ bất 
bình với quyền thần Trương Phúc Loan, trốn vào đây dạy học, nhờ đó được 
hiểu biết về tỉnh hình triều đỉnh của chúa Nguyễn. Bản thân Nguyễn Nhạc 
còn là một người buôn trầu hay qua lại miến thượng, rất quen biết các già 
làng người Bana; sau đó được giữ chức biện lại (nhân viên thu thuế) tuần Vân 
Đồn. Nguyễn Nhạc lại lấy con gái của một tù trưởng Bana, bấy giờ được gọi 
là cô Hầu, cũng như rất quen với người Chăm ở vùng thượng đạo. 

Không chịu nổi cảnh áp bức, bóc lột và hoành hành của bọn quan lại 
chúa Nguyễn, không yên lòng trước cảnh sống khổ cực của những người 
nông dân cùng ấp, huyện, từ sớm 3 anh em đã liên kết với các bạn cùng 
chỉ hướng cũng như các tù trưởng dân tộc ít người, luyện võ, hội bàn chuẩn 
bị khởi nghĩa. 

Năm 1771, nhân bị tên đốc trưng Đằng ức hiếp, Nguyễn Nhạc cùng hai 
em dựng cờ khởi nghĩa ở ấp Tây Sơn. Nghĩa quân truyền đi bài hịch với 
những câu : 

Giận Quốc phó ra lòng bội bạn nên Tây Sơn xướng nghia cần vương, 
Trước là ngăn cột đá giữa dàng kéo đảng giặc đặt mưu ngấp nghé. 
Sau là tưới mưa dầm khi hạn, kéo cùng dân ra chốn lẩm than... 
và giương cao khẩu hiệu: "Đánh đổ quyền thần Trương Phúc Loan, ủng hộ 
hoàng tôn Phúc Dương" (Phúc Dương là cháu đích tôn của Nguyễn Phúc Khoát, 
bị Phúc Loan phế truất). 


Nhờ sách lược khôn khéo đó, nghía quân đã thu hút được sự ủng hộ và 
hưởng ứng của nhiều tầng lớp nhân dân. Đồng thời với khẩu hiệu "lấy của 
nhà giàu chia cho người nghèo", nghĩa quân đi đến đâu, dân nghèo tham 
gia đến đó. Rất nhiều thổ hào trong vùng như Huyền Khê, Nguyễn Thung 
đã tham gia nghĩa quân, bỏ tiến của ra chu cấp. Trong hàng ngũ của nghĩa 
quân còn có một lực lượng đáng kể nhân dân các dân tộc ít người, các thủ 
lĩnh của họ, thậm chí cả nữ chúa Chăm là Thị Hỏa. Một số thương nhân 
Hoa kiều đứng đầu là Tập Đỉnh và Lý Tài cũng đi theo nghĩa quân, chiến 
đấu hãng hái. Bấy giờ, Thuận Quảng đang trong tình trạng đối kém nên 
cuộc khởi nghĩa có điều kiện thu được thắng lợi một cách nhanh chóng. Như 
các giáo sĩ Tây phương nhận xét : 

"Họ tấn công và tước vũ khí viên quan do nhà vua sai vào thu 
thuế, họ thu lấy tất cả giấy tờ của viên quan này và đem đốt ở 
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nơi công cộng... Họ giết những xã trưởng phản động... Họ đòi 
lấy hết những giấy tờ công và... đem đốt". "Họ muốn thực hiện 
công lí trong xã hội và giải phóng nhân dân khỏi ách chuyên 
chế của vua, quan... lấy của cải của bọn quan lại và bọn nhà 
giàu phân phát cho dân nghèo..." "Người ta gọi họ là giặc nhân 
đức đối với người nghèa"), 


9. Dánh đổ chính quyền chúa Nguyễn và đánh tan quân can thiệp Xiêm 


Mùa thu năm 1773, nghĩa quân đã chiếm được phần lớn phủ Quy Nhơn. 
Thanh thế nghĩa quân lên cao. Nguyễn Nhạc nhân đố dùng mưu kế đem 
quân đánh chiếm phủ lị Quy Nhơn rồi tiến lên chiếm nốt Quảng Ngãi. 


Triều đình Phú Xuân được tin đó, hốt hoảng cử các tướng đi chống cự. 
Hai bên gặp nhau ở Bến Ván (giáp ranh 2 tính Quảng Nam - Quảng Ngãi). 
Nghĩa quân rút về bến Đá (Thăng Bình) mai phục, đánh tan quân của chúa 
Nguyễn. Cuộc tấn công lần thứ hai của quân Nguyễn cũng bị đánh lui. Cùng 
lúc đó, ở mặt nam, nghỉa quân tiến vào chiếm các vùng đất từ nam Bình 
Định cho đến Bình Thuận. Năm L774, lưu thủ Long Hồ đem quân từ Gia 
Định ra đánh, chiếm lại cÀ vùng đất phía nam đến tận Phú Yên. Nghĩa quân 
giữ vững Quy Nhơn. Cũng vào lúc ấy, ở Đàng Ngoài, chúa Trịnh Sâm được 
tin về cuộc khởi nghia Tây Sơn đang làm lung lay chính quyển Nguyễn. 
Ông ta bèn cử Hoàng Ngũ Phúc, Bùi Thế Đạt đem quân tiến vào đánh chúa 
Nguyên với danh nghĩa đánh đổ quyền thần Trương Phúc Loan và đẹp loạn 
Tây Sơn. Tháng 11 năm 1774, quân Trịnh vượt sông Gianh và chiếm dần 
các dinh phía bắc Phú Xuân. Trong tỉnh thế bị o ép cả hai phía, chúa Nguyễn 
bát Trương Phúc Loan nộp và xin bãi bình, nhưng quân Trịnh vẫn tiếp tục 
tiến vào. Biết không chống lại được, đầu năm 1775 Nguyên Phúc Thuần 
cùng gia quyến, thân binh vượt biển vào Gia Dịnh, quân Trịnh chiếm Phú 
Xuân. Tháng 3 năm 1775, một bộ phận quân Trịnh vượt đèo Hải Vân đánh 
vào. Một trận đánh lớn diễn ra giữa quân Tây Sơn và quân Trịnh ở Cẩm 
Sa (Quảng Nam). Nghĩa quân bị thua to phải rút về Bến Ván phía nam. Bị 
Nguyễn Nhạc nghỉ ngờ, Tập Đình vượt biển về Quảng Đông và bị quan nhà 
Thanh giết. Trước tình thế bị tấn công từ hai phía, tháng 7 năm 1775, 
Nguyễn Nhạc quyết định sai người đem vàng bạc và thư "xin hàng" quân 
Trịnh, nộp dất 3 phủ Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên và xin làm tướng 
tiên phong di đánh Nguyễn. Biết Nguyễn Nhạc làm kế hoãn binh, nhưng vì 
mệt mỏi, Hoàng Ngũ Phúc đành chấp nhận và phong Nhạc làm Tráng tiết 


CU Giáo sĩ D. Giuymila (Diegó de Jumila), thư để ngày 15-2-1774. 
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tưởng quân Tây Sơn hiệu trưởng. 


Mặt khác, Nguyễn Nhạc cũng vờ liên kết với Tống Phước Hiệp (lưu thủ 
Long Hồ) ở mặt nam, xin lập hoàng tôn Phúc Dương lên làm vua. Hiệp tỉn 
là thật, sao nhãng việc phòng bị. 

Đúng vào lúc đó, Nhạc cử Nguyễn Huệ đem đại quân đánh úp Phú Yên 
và giao cho Lý Tài ở lại giữ. Lý Tài đã làm phản, chạy theo chúa Nguyễn. 
Đầu năm 1776, Nguyễn Nhạc cử Nguyễn Lữ đem thủy binh vào đánh Gia 
Định, chiếm thành rồi rút lui. Nhưng quân Nguyễn phải bỏ các dinh, phủ 
từ Diện Khánh đến Bình Thuận. 


Năm 1777, Nguyễn Nhạc tự xưng Tây Sơn vương, phong Nguyễn Huệ 
làm phụ chính, xây lại thành Đồ Bàn làm thủ phủ. 


Tiếp đó, Nguyễn Nhạc sai người ra Bắc xin cho mình cai trị đất Quảng 
Nam. Trịnh Sâm phong Nhạc làm trấn thủ, Cung quốc công. Nhạc cử 
Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đem quân vào đánh Gia Định. Quân Nguyễn bị 
đánh bại ở khắp nơi. Nguyễn Phúc Thuần, Nguyễn Phúc Dương đều bị giết. 
Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ cử người ở lại giữ Gia Định và rút quần về Quy 
Nhơn. Một người cháu của Phúc Khoát là Nguyễn Ánh, được sự ủng hộ của 
các đại địa chủ Gia Định, đã hợp quân đánh chiếm lại Gia Định. 


Năm 1778, Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu Thái Đức, 
phong Nguyễn Huệ làm Long nhương tướng quân, Nguyễn Lữ lầm tiết chế. 
Các năm 1782, 1783, quân Tây Sơn hai lần đánh vào Gia Định. Quân 
Nguyễn Ánh thất bại nặng nề, tạm bỏ Gia Định chạy trốn sang Xiêm. 


- Chính quyền chúa Nguyễn đã bị đánh đổ nhưng Nguyễn Anh vẫn không 
chịu từ bỏ mong muốn khôi phục cơ đồ của đòng họ. Sang Xiêm, Ánh xin 
vua Xiêm đem quân đánh Tây Sơn, cứu giúp mình. Cuối tháng 7 năm 1784, 
hai tướng Chiêu Tăng, Chiêu Sương được lệnh đem 2 vạn thủy quân, 300 
chiếc thuyển và tướng Chiêu Thùy Biên đem 3 vạn bộ binh cùng Nguyễn 
Ảnh, Chu Văn Tiếp đánh về Gia Định. Cho đến cuối năm đố, gần một nửa 
đất Gia Định đã thuộc về quân Xiêm - Nguyễn Anh. Tướng Tây Sơn là 
Trương Văn Đa giữ vững hai thành Gia Định và Mỹ Tha. 

Riêu căng với thắng lợi nhanh chóng của mình, quân Xiêm mặc sức cướp 
phá, đốt nhà lấy của, giết người rất tàn bạo. Nhân dân Gia Định chất chứa 
cảm thù, ngày ngày mong đợi quân Tây Sơn tiến vào giải phóng cho họ. 

Tin báo về, Nguyễn Huệ được lệnh cầm quân tiến vào giành lại đất Gia 
Định. Đầu tháng 1 năm 1785, quân Tây Sơn vào đóng lại ở Mỹ Tho. Bấy 
giờ quân Xiêm - Nguyễn Anh đang đóng ở Sa Đéc, chuẩn bị tấn công 
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Mỹ Tho. Trận quyết chiến diễn ra trên khúc sông Mỹ Tho từ Rach Gầm 
đến Xoài Mút (về sau được gọi là trận Rạch Gầm - Xoài Mút) vào sáng 
ngày 19~1-1785. Nguyễn Huệ nhử quân địch vào trận địa mai phục và đánh 
cho chúng tan tành chỉ còn vài ngàn quân chạy bộ về nước, Chính sử nhà 
Nguyễn sau này cũng phải thừa nhận rằng: "Người Xiêm sau trận thua năm 
Giáp Thìn (1785) ngoài miệng tuy nói khoác nhưng trong bụng thì sợ quân 
Tây Sơn như sợ cọp". 

Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút thể hiện tài năng quân sự kiệt xuất 
của vị chủ soái Nguyễn Huệ và tỉnh thần chiến đấu anh dũng, quyết liệt 
của quân đội Tây Sơn. Chiến thắng đó cũng khẳng định quyền làm chủ xứng 
đáng của nghĩa quân Tây Sơn đối với đất Đàng Trong đương thời. 


3. Lật đổ chỉnh quyền Lê - Trịnh 


Trong khi nghĩa quân Tây Sơn đánh đố chính quyền chúa Nguyễn, đánh 
tan quân xâm lược Xiêm cũng như, từ nhiều năm trước đó, Nguyễn Nhạc 
tự xưng hoàng đế, lấy Đồ Bàn làm kinh đô... thÌ tình hình Đàng Ngoài ngày 
càng khó khăn. Mất mùa, đói kém liên tiếp xảy ra. Năm 1782, Trịnh Sâm 
chết, Trịnh Khải làm đảo chỉnh, quân sỉ nhân đó gây nên "loạn kiêu binh". 
Chính quyền Lê - Trịnh không còn có điều kiện quan tâm đến mặt nam 
nữa. Ò Thuận Hớa, tướng Hoàng Ngũ Phúc chết, Phạm Ngô Cầu được cử 
trấn thủ Phú Xuân. Tuy biết ít nhiều về hoạt động của quân Tây Sơn, Phạm 
Ngô Cầu, Hoàng Đình Thể vẫn không động tỉnh gì mà quân lính của chúa 
Trịnh thi mệt mỏi vì cảnh 


Ba nãm trấn thủ Lưu dồn 
Ngày thì canh diểm, tối dồn uiệc quan... 


Trong bối cảnh đó, một viên tướng của chúa Trịnh là Nguyễn Hữu Chỉnh, 
trước đây đã là người mang ấn, kiếm vào phong cho Nguyễn Nhạc, đã bỏ 
hàng ngũ Trịnh theo về với quân Tây Sơn. 

Sau khi đánh tan õ vạn quân Xiêm và bè lũ Nguyễn Ánh, vị danh tướng 
Nguyễn Huệ củng cố lại chính quyền Tây Sơn ở Gia Dịnh rồi rút về. Thắng 
lợi to lớn đó đã làm nảy sinh ý tưởng chiếm lại Phú Xuân ở các thủ lĩnh 
Tay Sơn. Được Nguyễn Hữu Chỉnh gợi ý và sẵn sàng góp sức, Nguyễn Nhạc 
đã quyết định cử Nguyễn Huệ lãm tiết chế quân thủy bộ cùng Vũ Văn Nhâm, 
Nguyễn Hữu Chỉnh tiến ra Phú Xuân. Dùng mưu li gián Hoàng Đình Thể, 
và Phạm Ngô Cẩu, nghĩa quân Tây Sơn nhanh chóng hạ thành Phú Xuân 
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rồi nhân đà tháng lợi, tiến ra chiếm nốt các dinh còn lại ở nam sông Gianh. 


Đất Đàng Trong hoàn toàn thuộc về quân Tây Sơn, 


Với khi thế của một đạo quân bách chiến, bách tháng, Nguyễn 
Huệ dự định vượt sông Gianh đánh ra Bắc hà nhưng chưa dám 
quyết định. Nhạn biết được ý đổ đø, một lần nữa, Nguyễn Hữu 
Chỉnh lại khuyến nghị đánh tiếp. Theo sử cũ, khi Nguyễn Huệ 
hỏi, Nguyễn Hữu Chỉnh đã mạnh dạn nói: "việc binh cốt ở thần 
tốc, tướng quân mới đánh một trận mà lấy được Thuận Hóa, uy 
danh rung động cà Bắc hà... Nay ở Bác hà, tướng thì nhát, quân 
thì kiêu, ta nên thừa thắng mà đánh lấy". Nguyễn Huệ lại hỏi: 
"Một nước đã dựng được mấy trăm năm, nay nhất đám đến đánh, 
người ta sẽ cho quân mình là quân gì?'. Chỉnh đáp : "Nay Bắc 
hà đã có vua lại cø chúa... họ Trịnh tiếng là phụ chính nhưng 
kì thực là hiếp chế vua Lê, người trong nước từ lâu đã chán 
ghét... Nay tướng quân lấy danh nghĩa phù Lê diệt Trịnh thì 
thiên hạ ai là không hưởng ứng?” Nguyễn Huệ lại hỏi: "nhưng 
làm trái mệnh trên hay sao?". Chỉnh nói: "làm trái mệnh là việc 
nhỏ, lập được công là việc lớn... huống chí, tướng ở ngoài, mệnh 
vưa cũng không theo. Tưởng quân há lại không rõ điều đó hay 
sao), ' 

Xác định đủ lí lẽ, Nguyễn Huệ để Nguyễn Lữ đ lại giữ Thuận Hớa, sai 
người về Quy Nhơn báo cáo với Nguyễn Nhạc, còn tự mình cùng các tướng 
khác tiến ra Bác hà theo hai đường thủy bộ. Quân Tây Sơn nhanh chóng 
chiếm Vị Hoàng (Nam Định) rồi kéo quân qua Phố Hiến tiến về Thăng 
Long. Dưới lá cờ "phù Lê diệt Trịnh", quân Tây Sơn kêu gọi nhân dân Bắc 
hà ủng hộ và ổ ạt tấn công Tháng Long. Quân Trịnh do Hoàng Phùng Cơ 
rồi tiếp đố Trịnh Khải chỉ huy đều bị đánh tan. Trịnh Khải bỏ chạy lên Sơn 
Tây rồi bị bắt. : 

Ngày 21 tháng 7 năm 1786, Nguyễn Huệ kéo đại quãn vào Thăng Long, 
Chính quyền của họ Trịnh bị lật đổ. Nguyễn Huệ trao lại quyền hành cho 
vua Lê Hiển Tông và được vua Lê phong tước Ủy quốc công. Vua Lê cũng 
nhường cho Tây Sơn đất Nghệ An, gọi là để thưởng công. Sau khi hoàn 
thành mọi việc, Nguyễn Huệ rút quân về Nam. 

¬ Quân Tây Sơn rút về, Bác hà rối loạn. Nạn đói hoành hành, nhân dân 
cực khổ, vua Lê Chiêu Thống kế vị Lê Hiển Tông bất lực trong việc chống 
chọi với thế lực họ Trịnh do Trịnh Bồng đứng đầu, đang cố sức phục dựng 


(U Hoàng Lê nhất thống chí. Nxb Văn học, Hà Nội, 1964 
27- ĐCLSVNTOÀNTẬP. 
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cơ đố cũ. Dựa vào sự giúp đỡ của Nguyễn Hữu Chỉnh (sau khi quân Tây 
Sơn rút, đã trở lại Bác hà), Chiêu Thống đánh bại quân Trịnh, đốt phá phủ 
chủa. Trong nhân đân truyền nhau câu đối: 
Thiên họ mốt chuông chùa, chuông đã mốt, dinh yên sao được 
Hoàng thượng dối phủ chúa, phù dốt rồi thì điện cùng tro 

Nguyễn Hữu Chỉnh nhân đó lộng quyền, chống lại Tây Sơn, cho người 
vào đòi lại Nghệ An. Cuối năm 1787, Nguyễn Huệ (Bắc bỉnh vương, làm 
chủ vùng đất từ Phú Xuân ra Bác theo sự phân chia của Nguyễn Nhạc) cử 
Ngô Văn Sở, Vũ Văn Nhậm đem quân ra diệt Chỉnh. Trước sức tấn công 
đữ đội của quân Tây Sơn, Nguyễn Hữu Chỉnh và Lê Chiêu Thống rủ nhau 
chạy lên phía bác. Giữa đường, quân sỉ bỏ trốn hết. Hữu Chỉnh chạy đến 
Yên Thế (Bác Giang) thì bị bất và bị giết. Lê Chiêu Thống trốn thoát rồi 
vượt biên giới chạy sang đất Quảng Tây. Nhà Lê sụp đổ sau gần 4 thế kỉ 
trị vi đất nước. Vũ Văn Nhậm thu xếp mọi việc, lập một người họ Lê là Lê 
Duy Cẩn làm giám quốc bù nhìn. Được thông báo về sự lộng quyền của 
Nhậm, Nguyễn Huệ vội vã ra Bác, bất giết Nhậm và cử Ngô Văn Sở lên 
thay, đồng thời thu nhận một số quan lại, sỈ phu tiến bộ Bắc hà như Ngô 
Thời Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Thế Lịch, Vũ Huy Tấn v.v... giao quyền 
hành, chức vụ cho họ, thể hiện đúng ý thức trọng dụng người hiền tài. 

Như vậy là sau hơn lỗ năm khởi nghĩa, đánh nam, dẹp bác, quân Tây 
Sơn ngày càng lớn mạnh đã hoàn thành một sự nghiệp to lớn: đánh đổ 3 
tập đoàn phong kiến thống trị Nguyễn, Trịnh, Lê, làm chủ cả đất nước. Tuy 
nhiên, cũng cần thấy rằng vào năm 1788 này, thế lực họ Lê vẫn còn lay lát 
và trong bước đường cùng đã cầu cứu nhà Thanh, càn ở mặt nam, nhân 
cuộc xung đột, bất hòa của anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và nhân sự 
thoái hóa của Nguyễn Nhạc, sự bất lực của Nguyễn Lữ, từ đất Xiêm, Nguyễn 
Anh đã trở về, một lần nữa dựa vào bọn đại địa chủ ở đây chiếm lại Gia 
Định. Sự nghiệp của phong trào Tây Sơn vẫn chưa trọn ven. 


II. CUỘC KHĂNG CHIẾN CHỐNG 
XÂM LƯỘC MÃN THANH 
1. Quân Thanh vào Thăng Long 


Thoát sang được Quảng Tây, vua tôi Lê Chiêu Thống vội đến cầu cứu 
tuần phủ Quảng Tây là Tôn Vĩnh Thanh và viết thư cho Tổng đốc Lưỡng 
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Quảng là Tôn Sí Nghị. Cả hai, mặc dầu có ý sợ quân Tây Sơn "một phen 
ra tay đã đánh để được cà triều đỉnh 300 năm", vẫn tô thái độ sẵn sàng 
giúp vua Lê "phục tổn" để nhân đó "đặt thú binh giữ lấy An Nam”, làm mnột 
việc mà được hai công. Tôn S¡ Nghị đã dâng sớ lên vua Thanh Càn Long 
nói rõ ý định đớ. Sau khi kiểm tra cẩn thận, vua Càn Long đã đồng ý, hạ 
lệnh điều động bình mã 4 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý 
Châu tất cả 29 vạn người (bao gồm cả dân phu), do Tôn Sĩ Nghị làm tổng 
chí huy, chia làm 4 đạo tiến sang nước ta : 


Đạo thứ nhất đi theo đường Lạng Sơn, do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy. 

Đạo thứ hai đi theo đường Cao Bằng, đo trì phủ Sầm Nghỉ Đống chỉ huy. 
Đạo thứ ba đi theo đường Tuyên Quang, do đề đốc Ô Đại kinh chỉ huy. 
Đạo thứ tư theo hướng Quảng Ninh, tiến vào đóng ở Hải Dương. 


Ngoài ra, Cần Long dự định cử một đạo thủy quân vượt biển vào Thuận 
Hóa sẵn sàng phối hợp với bộ binh đánh từ phía bắc xuống. Tuy nhiên, Càn 
Long cũng rất thận trọng chỉ thị cho Tòn Sĩ Nghị: "việc quân phải từ từ", 
nếu thuận thì đánh mạnh, lập "công to", nếu không thuận thì "làm ơn cho 
cả bai bên", "ta đóng đại binh để kiềm chế... rối sẽ xử trí sau". Tôn Sĩ Nghị 
cũng nhân đó, ban bố một bản quân luật 8 điều, đề phồng mọi biến cố bất 
thường xảy ra trong chiến đấu. 

Tháng 11 năm 1788, quân Thanh ổ ạt tiến vào nước ta. Tướng Tây Sơn 
đóng ở Lạng Sơn là Phan Khải Dức đầu hàng. Tin báo về Thăng Long. Ngô 
Văn Sở hội các tướng bàn cách đối phó. Một số đề nghị đánh ngay theo cách 
của Lê Lợi thời xưa. Trên cơ sở phân tích tương quan lực lượng của hai bên, 
thời xưa và thời nay, Ngô Thời Nhậm không tán thành chủ trương của Nguyễn 
Văn Dụng và đề nghị: tạm rút lui vào đóng giữ phòng tuyến Tam Điệp (Ba 
Dội - Ninh Bình) - Biện Sơn (Thanh Hóa) để cho quân Thanh vào Thăng Long 
rồi cho người cấp báo với Nguyễn Huệ đem quân ra tiêu diệt chúng, tựa như 
"cho chúng ngủ trọ một đêm rồi lại đuổi đi". Ngô Văn Sở đã tán thành đế nghị 
đó, một mặt hạ lệnh cho quân sĩ bí mật rút về Tam Điệp - Biện Sơn, một mặt 
cử Nguyễn Văn Tuyết phí ngựa về Phú Xuân cáo cấp. 

Được sự dẫn dường và nội ứng của tàn quân Lê Chiêu Thống, ngày 17 
tháng 12 năm 1788, quân chủ lực của Tôn SĨ Nghị kéo vào chiếm đóng 
Thăng Long. Để phòng thủ Thăng Long, Tôn Sỉ Nghị cho đạo quân của Sầm 
Nghi Đống đóng ở Khương Thượng (Đống Đa - Hà Nội), đạo quân của Ô 
Đại Kinh đóng ở Sơn Tây, lập nhiều đồn lũy liên tiếp ở Thanh Quyết, Nhật 
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Tảo, Hà Hồi, Ngọc Hồi, Văn Điển... còn mình thi đóng đại bản doanh ở 
cung Tây Long (bờ sông Hồng thuộc Hà Nội). 

Làm chủ được Thăng Long và các xứ phía bắc, Tôn 5ï Nghị hống hách, 
thả cho quân sĩ "mặc sức làm càn", "cướp bóe nhà giàu có", "hãm hiếp đàn 
bà, không còn kiêng sợ gì cả". Bấy giờ, theo sử cũ "luôn năm mất mùa đối 
kém, nhất là năm ấy lại càng quá lắm", "triểu đỉnh đốc thúc quân lương, 
các châu huyện đều không cung ứng. Nhà vua sai các quan chia nhau làm, 
đến nối dân chúng có người phải khóc lóc mà dâng nôn", "bao nhiêu lương 
tiền thu được của dân đều đem cung đốn cho họ hết sạch"Q), Trước tình 
hình đó, chính bà Thái hậu cũng phải kêu lên "Thôi! diệt vong đến nơi rồi!”. 

Trong lúc đó thì La Chiêu Thống một mặt trả thù, báo oán rất ti tiện, 
một mặt hàng ngày đến chầu chực ở bản doanh của Tôn 5ï Nghị rất nhục 
nhã và bị chúng khinh bỉ. Nhân dân Thăng Long than thở: "Nước Nam ta 
từ khi có đế, có vương đến nay, chưa thấy bao giờ có ông vua luồn cúi đê 
hèn như thế", 

Một số quan tướng nhà Lê sốt ruột, xin Tôn Sĩ Nghị xuất quân. Nghị 
kiêu ngạo trả lời: "giặc còn gầy, ta hãy nuôi cho béo, để chúng tự đến dâng 
thịt cho ta" và từ ngày 25 tháng chạp năm Mậu Thân (20-1-1789) thả cho 
quân sĩ chơi bời, quậy phá đón xuân. 


2. Quang Trung dại phá quân xâm lược 


Nhận đươc tìn cấp báo, ngày 22 tháng 12 năm 1788 (25B tháng 11 Mậu 
Thân) Nguyễn Huệ sai người lập đàn ở phía nam núi Ngự Bình (Huế), tế 
cáo trời đất, lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiêu là Quang Trung, rồi lập tức 
ra quân. Ngày 26, Quang Trung đến Nghệ An, đóng quân lại một thời gian 
để mộ thêm quân. Chỉ trong mấy ngày, thanh niên trai tráng địa phương nô 
nức kéo về, hãng hái tòng quân làm cho quân số tăng lên đến trên lÔ vạn. 
Quang Trung cũng cho mời La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp đến hỏi ý kiến. Phu 
tử đã khẳng định: "... Nếu đánh gấp thì không ngoài 10 ngày sẽ phá tan được", 
Rồi tiếp đó, Quang Trung kéo quân ra Thanh Hơa tuyển thêm lính mới. Ngày 
20 tháng chạp Mậu Thân (15-1-1789) đại quân Tây Sơn tận kết ở phòng tuyến 
Tam Điệp - Biện Sơn, Nghe báo cáo của Ngô Văn Sở, Quang Trung tỏ ý tán 
thành chủ trương của Ngô Thời Nhậm và cùng các tướng chuẩn bị cuộc tổng 
tấn công. Toàn quân được chia làm ð đạo : 


(1) Cương mục, q. XX XD sử học. Hà Nội 1960, tr. 60. 
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Đạo thứ nhất đánh thẳng vào các đồn lũy phía nam Thăng Long và là 
đạo quân chủ lực, do Quang Trung trực tiếp chỉ huy. 

Đạo thứ hai do đô đốc Long (tức Đặng Tiến Đông) chỉ huy, đánh vào đồn 
Khương Thượng rồi qua cửa Tây Nam thọc sâu vào Thăng Long. 

Đạo thứ ba do đại đô đốc Bảo chỉ huy, tiến vào Đại Áng (Thường Tín - 
Hà Tay), chuẩn bị tham gia tiêu diệt đồn Ngọc Hồi. 

Đạo thứ tư do đô đốc Tuyết chỉ huy, vượt biển lên đóng ở Hải Dương uy 
hiếp mặt đông của quân giặc. 

Đạo thứ ð do đại đô đốc Lộc chỉ huy, vượt biển vào sông Lục Đầu sẵn 
sàng tiêu điệt tàn quân của giặc. 

Kế hoạch tác chiến đã sẵn sàng. Nhiệm vụ của các đạo quân đã được xác 
định. Quang Trung nghỉ đến ngày Tết cổ truyền của dân tộc và vào ngày 
cuối tháng chạp năm Mậu Thân, quyết định mở tiệc khao quân, gọi là ăn 
Tết trước, chờ "đến ngày mồng 7 tháng giêng vào Thăng Long sẽ làm lễ hạ 
nêu, mừng chiến thắng". Rồi sau đó, lễ "thệ sư" được tổ chức trong không 
khí hồ hởi, quyết chiến của toàn quân, giữa đêm Giao thừa thanh vắng, 
Quang Trung đã đọc vang lời hịch : 

Đánh cho để đài tóc 

Đánh cho để den răng 

Đánh cho nó chích luân bất phản 

Đánh cho nó phiến giúp bốt hoàn 

Dứnh cho sử trí Nơn quốc anh hùng chỉ hữu chủ 


Như lời mô tả của tác giả L¿ Quý Ký sự: "Huệ dứt lời, chư quân đạ ran 
như sấm, rung động cả hang núi, trời đất đổi màu. Rồi chiêng trống đồng 
thời khua vang, quân lính gấp rút lên đường ra Bắc". 

Các đồn tiền tiêu của địch như Gián Khẩu, Thanh Quyết, Nhật Tảo lần 
lượt bị hạ. Không một tên lính địch nào chạy thoát. Nửa đêm ngày mồng 3 
tết, quân Quang Trung bao vây đổn Hà Hồi (Thường Tín - Hà Tây, cách 
trung tâm Thăng Long 20km) đúng vào lúc quân Thanh đang say sưa trong 
giấc ngủ. Theo đúng kế hoạch đã định, Quang Trung cho bác loa gọi hãng, 
hốt hoàng, bất ngờ khi nghe tiếng loa vang như sấm đậy, lũ giặc bá tay xin 
hàng. Đồn Hà Hồi bị diệt gọn. 

Quang Trung cho đóng quân lại, chuẩn bị trận quyết chiến sắp tới ở đồn 
Ngọc Hồi (thuộc Thường Tín, trên quốc lộ 1, cách Thăng Long 14 km). Theo 
phân bố của Tôn 5ï Nghị, đồn Ngọc Hồi giữ vị trí then chốt ở mặt nam 
Thăng Long và được giao cho phó tướng Hứa Thế Hanh chỉ huy. 
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Ngày mồng 4 Tết, đang vui vẻ ăn uống thì Tôn 5í Nghị được tín "quan 
quân ở đồn Hà Hồi đâu bị quân Tây Sơn đánh úp bát hết rồi!". Quân sỉ nhà 
Thanh cũng hoảng sợ nói với nhau: "Thật là tướng ở trên trời xuống, quân 
ở dưới đất chui lên". Đổn Ngọc Hồi lập tức được tăng viện. Tôn 5T Nghị dồn 
hất tâm trí vào việc đánh giữ Ngọc Hồi. 

Sau khi nghiên cứu ki tỉnh hỉnh địch và nhận được tin về hai đạo quân 
của đô đốc Long và đại đô đốc Bảo, Quang Trung đặt kế hoạch tác chiến 
và cho quân chuẩn bị đẩy đủ vũ khí và quân trang, quân dụng. Ngày mổng 
ð Tết Ji Dạu (30-1-1789) lúc trời còn chưa sáng, đội tượng binh của Quang 
Trung bất thần tiến nhanh về phía Ngọc Hồi. Hứa Thế Hanh lập tức ra 
lệnh cho đội kị binh thiện chiến xông ra nghênh chiến, nhưng vừa thấy voi, 
đoàn ngựa địch đã hoãng loạn rút lui. Địch bắn ra như mưa. Đoàn voi chiến 
chia thành hai cánh tà, hữu mở đường cho đội xung kích tiến lên. 600 chiến 
sĩ cảm tử chia thành 20 toán, cứ I0 người, dao ngắn dát bên bông, cùng 
nhau khiêng một tấm mộc lớn, bên ngoài quấn rơm ướt xông lên phía trước, 
phía sau có 20 chiến sỉ khác đi theo, kết thành những bức tường di động. 
Đại bác, cung nỏ, hỏa mù của địch bắn ra tới tấp "khối tỏa mù trời" nhưng 
không ngăn nổi bước tiến của đoàn quân cảm tử. Ap sát chân lũy, các chiến 
sĩ xung kích bỏ các tấm mộc xuống, rút dao và các loại vũ khí khác xông 
vào chiến đấu dữ đội. Cùng lúc đớ, theo sự chỉ huy của Quang Trung, hàng 
vạn quân ta ào ạt xông lên tiếp chiến, đại bác và hỏa hổ bán dữ đội. Trước 
sức tấn công như vũ bão của quân ta, địch chống không nổi, quay đầu bỏ 
chạy tán loạn. "Quân Tây Sơn thừa thế chém giết lung tung, thây nằm đầy 
đồng, máu chảy thành suối". Hứa Thế Hanh, Thượng duy Thăng cùng nhiều 
tên tướng khác tử trận. Đồn Ngọc Hồi bị hạ. 


Hàng vạn quân Thanh tháo chạy về phía Thăng Long, bị quân ta nghỉ 
binh nên dồn về làng Quỳnh Đô, định từ đây chạy qua cầu về Văn Điển rồi 
ra Thăng Long. Theo đúng kế hoạch, đạo quân của đại đồ đốc Bảo đã mai 
phục sẵn ở mạn bắc Quỳnh Đô, đổ ra dồn địch vào khu Dầm Mực và tiêu điệt. 

Cũng đúng vào lúc Quang Trung cho quân đánh vào đồn Ngọc Hồi, theo 
đúng kế hoạch đã định, đạo quân của đô đốc Long (Đông) tấn công như vũ 
bão vào đốn Khương Thượng - Đống Đa. Bị tấn công bất ngờ, quân giặc 
hoảng loạn, chống đỡ yếu ớt. Hàng ngàn quân Thanh tử trận. Nhân dân 9 
xã ngoại thành sôi nổi dùng rơm rạ bện thành hình rồng, đốt lên xông vào 
doanh trại giặc trợ chiến. Tướng chỉ huy giặc là Sầm Nghi Đống tuyệt vọng, 
thát cổ chết tại sở chỉ huy. Hàng trăm thân binh của hắn cũng tự sát theo. 
Thừa thắng, đô đốc Long hô quân đánh về trung tâm Thăng Long. 

Vào lúc canh tư sáng ngày mồng 5 Tết, tiếng súng nổ liên hồi ở mạn tây 
nam đã làm Tôn Sĩ Nghị tỉnh giấc. Đồn Ngọc Hồi đã bị tấn công. Đang lo 
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lắng hướng về phía đó đợi tin, Tôn sỉ Nghị bỗng thấy lửa rực cháy ở phía 
Đống Đa và tiếng quân ta hò reo ngày càng gần. Y hốt hoảng, không còn 
biết xử trí ra sao nữa, đành nhảy lên "ngựa không kịp đống yên, người không 
kịp mặc áo giáp" cùng một số tùy tùng chạy qua cầu phao, vượt sông Hồng 
lên mạn bác. Quân sỉ thấy tướng đã chạy, bèn hùa nhau chạy theo, chen 
chúc vượt qua cầu. Cầu gãy. Hàng vạn quân Thanh rơi xuống nước chết, 
trôi theo dòng sông Nhị. Tàn quân của Tôn Si Nghị chạy đến Phượng Nhãn 
thì bị đạo quân của đô đốc Lộc đổ ra đánh giết, phải chui lủi theo đường 
rừng chạy về Bác. Quân của Ô Đại kinh ở Sơn Tây được tìn đó, cũng kéo 
nhau rút về nước, khí qua Tuyên Quang, chúng cũng bị các đội dân binh 
người Tày đón đánh tơi bời, phải vất và lấm mới về được Vân Nam. 

Trưa ngày mồng ð Tết Kỷ Dậu (31-1-1789) vua Quang Trung ngồi trên 
lưng voi, áo bào xạm đen khối súng, đi đầu đại quân tiến vào Thăng bong 
giữa cảnh từng vui khôn xiết của nhân dân 

May tạnh mù tan trời lại sửng 
Đầy thành già trẻ mặt như hoa 
Chung 0uưi sốt cảnh cùng nhau nói 
Cố đô uẫn thuộc núi sông !ơ 
(Ngô Ngạc Du) 

Như vậy là, trong vòng chưa đẩy 5 ngày đêm vừa hành quân thần tốc 
vừa chiến đấu quyết liệt, dũng cảm, cơ động và đẩy sáng tạo, đưới sự chỉ 
đạo của người chỉ huy quân sự thiên tài Quang Trung, quân ta đã đập tan 
hoàn toàn mộng tưởng xâm chiếm nước ta của quân Thanh cũng như mưu 
đổ "rước voi giày mổ" của bè lũ La Chiêu Thống, giữ vững nền độc lập dân 
tộc. Chiến thắng oanh liệt Ngọc Hồi - Đống Đa cũng như tên tuổi của người 
anh hùng áo vải Quang Trung mãi mãi sáng ngời trong lịch sử kháng chiến 
chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc anh hùng của dân tộc ta. 

Sau ngày chiến thắng, làm chủ Thăng Long, Quang Trung phát ngay lời 
chiếu kêu gọi giặc ra hàng, với những câu ; *Ôi ! việc quân, ấy là cái độc 
trong thiên hạ, gặp địch thì giết, việc võ là thường, bắt được mà tha, xưa 
chưa từng có. 


Trẫm ứng trời thuận người, nhân thời cách mệnh, lấy việc binh nhung 
địch được thiên hạ. Kia như viên tổng đốc Tôn Sĩ Nghị các ngươi... vô cớ, 
gây nên binh hấn, đem quân sang cửa quan, 29 vạn trèo non vượt bể... bắt 
lũ các ngươi là dân vô tội phải mắc vào hòn đạn mũi tên... 

Trâm một cờ chỉ huy, quét sạch lũ kiến... chỉ vì thể đức biếu sinh của 
Thượng đế, lượng cá bao dung, tha tính mệnh cho các ngươi, hợp chiếu ban 


xuống phát phối vào các cơ đội... cấp cho lương thướng để lũ ngươi khỏi cái 
khổ kẹp cùm... 
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Đấng vương giả coi bốn bể như một nhà, trẫm đem bụng mình để vào 
bụng người, các ngươi nên thể tấm lòng như thế, chớ nên ngờ sợ... để báo 
cái đức tái sinh !" 

Rồi đó, khi quân Thanh bỏ trốn đã ra đầu thú hết, Quang Trung nói với 
Ngô Thời Nhậm : "Nay phàm những quân tan nát mà ta bắt được, nên đều 
cấp cho lương ăn, tÌm nơi an trí rồi đưa trả sang cửa quan". 

(Theo Tây Sơn ngoại sử) 


Từ một cuộc khởi nghĩa ở đất Tây Sơn phát triển lên thành một phong 
trào nông dân rộng lớn, đánh đổ các tập đoàn phong kiến đang thống trị 
và đến đây, với cuộc kháng chiến chống xâm lược Mãn Thanh, phong trào 
Tây Sơn đã trở thành một phong trào dân tộc vi đại. Truyền thống yêu nước 
hầu như lắng xuống trong nhiều thế kì, giờ đây lại bừng lên rực rỡ. 


IV. TRIỀU ĐẠI NGUYÊN -TÂY SÓN 


1. Sự thành lập các vương triều Tây Sơn 


- Trung ương hoàng đế Nguyễn Nhạc: Sau những thắng lợi bước đầu của 
cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, đặc biệt là đối với vùng đất phía nam, năm 1778, 
Nguyễn Nhạc tự xưng hoàng đế, đặt niên hiệu Thái Đức, lấy thanh Đồ Bàn 
(Bình Định) làm kinh đô với tên mới là thành Hoàng đế. Nguyễn Huệ được 
phong làm phụ chính, Nguyễn Lữ làm thiếu phó. Nhiều tướng lĩnh khác 
cũng được phong chức tước, Khi Nguyễn Huệ đem quân ra đánh Bắc hà, lật 
đổ chúa Trình, Nguyễn Nhạc sợ em lộng quyền, vội vã đem một số tùy tùng 
đi nhanh va Thăng Long, rồi cùng Nguyễn Huệ bí mật rút quân về Quy 
Nhơn. Máu thuần giữa hai anh ern nẩy sinh và từ mâu thuẫn bùng lên thành 
xung đột gay gát. Sau 3 tháng đánh nhau, hai anh em giải hòa, lấy Bấn Ván 
(Quảng Nam) làm giới mốc chia đôi đất nước. Cuộc xung đột đã ảnh hưởng 
to lớn đến toàn bộ cục điện của phong trào Tây Sơn. Từ đó, Nguyễn Nhạc 
chỉ cai quãn vùng đất từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận. Thoái hóa, sớm mong 
muốn tận hưởng những thành quả của phong trào, Nguyễn Nhạc chì "ham 
nhàn vui, cầu yên tạm bợ", "tự giáng mình làm Tây chúa". Tư liệu lịch sử 
những năm cai quản của Nguyễn Nhạc trên đất miền Nam Trung bộ không 
còn lại gì, chứng tỏ rằng Nguyễn Nhạc chỉ biết thu thuế, không có cải cách 
về các mặt. Cuộc sống của nhân dân ốn định. 


Từ năm 1790, quân của Nguyễn Ánh từ Gia Định hàng năm kéo ra đánh 
Bình Thuận, Bình Khang, Diên Khánh và đến năm 1793 thì tiến lên vây 
hãm Quy Nhơn. Không chống nổi kẻ thù, Nguyễn Nhạc phải cho người ra 
Phú Xuân xin cứu viện. Bấy giờ Quang Trung đã chết. Con là Quang Toản 
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lên thay, đã sai tướng vào giúp, đánh lui quân của Nguyễn Ánh, nhưng rồi 
chiếm luôn cả thành trì. Nguyễn Nhạc uất mà chết. Quy Nhơn bị sáp nhập 
vào đất của Quang Toản. 


- Đông định vương Nguyễn Lữ: cuối năm 1786, sau khi ở Tháng Long về, 
Nguyễn Nhạc phong Nguyễn Lũ tước Đông định vương, trấn giữ đất Gia Định. 
Bấy giờ Gia Dịnh còn là một vùng đất mới, ruộng đất phần lớn nàm trong tay 
các đại địa chủ lâu nay vẫn tôn phù chúa Nguyễn. Vốn là một người không 
giỏi, khả năng kém, lại cai quản một vùng đất như vậy, Nguyễn Lữ thu hẹp 
hoạt động của mình trong việc đóng quân, thu thuế ở các nơi, không làm thêm 
gì để trấn áp các thế lực đối lập và lôi kếo nông dân về với mình. 

Năm 1787, nhân việc anh em Tây Sơn bất hòa, xung đột nhau không có 
điều kiện nhòm ngó đất Gia Định nữa, Nguyễn Ánh với một lực lượng Ít ỏi 
đã từ Xiêm về đánh Lang Xuyên và tiến về thành Gia Định. Nguyễn Lữ đã 
bỏ thành chạy ra Biên Hòa rồi ra Quy Nhơn. Đất Gia Định lần lượt thuộc 
về Nguyễn Ảnh. 


2. Triều đại Quang Trung 


Cuối năm 1788, nhận tước Bác bình vương do Nguyễn Nhạc phong, 
Nguyễn Huê trở thành người cai quản thực sự vùng đất từ Quảng Nam trở 
ra Bác, mặc dầu Bắc hà còn tổn tại chính quyền của vua Lê. Năm 1788, 
khi quân Măn Thanh vào Thăng Long, Nguyễn Huệ đã lập đàn tế cáo trời 
đất, lên ngôi hoàng đế vối niên hiệu Quang Trung. Cuộc kháng chiến kết 
thúc với thắng lợi rực rỡ của dân tộc, triều đại Quang Trung ra đời, hoàn 
toàn thay thế cho Nhà nước Lê - Trịnh trước đó. Trong bối cảnh của xã 
hội Dại Việt ở cuối thế kỉ XVIII, việc lên ngôi của Nguyễn Huệ, xây dựng 
triều đại mới là điều không tránh khỏi. Sự kiện này cũng đánh dấu sự kết 
thúc của phong trào nông dân. 


œ. Tổ chúc chính quyền : Từ năm 1788, sau khi tiêu điệt lực lượng của 
Nguyễn Hữu Chỉnh, Bác bình vương Nguyễn Huệ đã cử các võ tướng của 
Tnình cai quản các trấn ở Bắc hà. Năm 1789, triều đỉnh mới được tổ chức 
quy củ. Hoàng đế nấm mọi quyển hành. Công chúa Ngọc Hân (con vua Lễ 
Hiển Tông) được phong làm Bắc cung hoàng hậu. Nguyễn Quang Toản được 
lập làm thái tử. Bên dưới hình thành một lớp quan cao cấp, bao gồm các 
chức Tam Thái, Tam Thiếu, Tam Tư, Dại tổng quản, Dại đổng lÍ v.v... Công 
việc nhà nước được phân cho 6 bộ do thượng thư đứng đầu, viện [làn Lâm, 
Ngự sử đài, viện Sùng chính v,v... Các đơn vị hành chính địa phương vẫn 
giữ như cũ. Trấn do Trấn thủ là võ quan đứng đầu, giúp việc có Hiệp trấn 
là văn quan. Các huyện đều đặt 2 chức văn phân tri và võ phân suất trông 
coi. Tổng có tổng trưởng, xã cố xã trưởng. 
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Quang Trung cũng thực hiện chế độ phân phong các con trấn trị các khu 
. vực quan trọng như Quang Thùy phụ trách Bắc thành tiết chế, Quang Bàn 
đốc trấn Thanh Hoa. 


Hàng ngũ quan lại bao gồm thân thuộc của nhà vua (như Bùi Đác 'Puyên) 
các võ tướng Tây Sơn và các cựu thần nhà Lê, tự nguyện hợp tác với triểu 
Tây Sơn (như Ngô Thời Nhậm, Phan Huy ích, Vũ Huy Tấn, Nguyễn Thế 
Lịch, Trần Bá Lăãm, Nguyễn Bá Lân, Nguyễn Thiếp, Bùi Dương Lịch v.v...). 
Quang Trung rất trân trọng những nho sĩ này và thường giao cho các chức 
vụ quan trọng. 


Chẳng hạn, Quang Trung đã 3 lẩn viết thư trực tiếp mời La Sơn 
phu tử Nguyên Thiếp ra giúp mình. Trong thư lần thứ 83 cố đoạn 
viết: "Quả đức (ý chỉ Quang Trung) hãng nghĩ và mơ tướng đến, 
trải 15 năm đến giờ, chưa lúc nào dám quên. Không ngờ nay 
trông lên thành Lục Niên có người tài đang ở đó. Ấy là trời để 
dành phu tử cho Quả đức vậy. Tuy phu tử không thèm tới nhưng 
lòng dân đen trông ngóng, phu tử nỡ ngơ lãng được sao!", 

Các quan lại đều được bổng lộc theo chế độ hưởng tô thuế một hay vài 
xã, một số quan chức cao cấp, có công thÌ được cấp thêm ruộng đất (như 
Ngô Thời Nhậm, Phan Huy Ích, Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng vv...), tuy 
không nhiều (25-30 mâu) 


Để tiện việc điều hành, Quang Trung quyết định chọn đất thành lập kinh 
đô mới. Việc xây dựng được xúc tiến ngay sau khi chọn vùng chân núi Dũng 
Quyết (gần Bến Thủy - Nghệ An) làm trung tâm với tên gọi Phượng Hoàng 
trung đô. 


Quân đội được kiện toàn và củng cố, bao gồm thủy binh, bộ binh, tượng 
binh, kị binh và pháo binh. Chiến thuyền cố nhiều loại, cớ loại lớn chở được 
voi chiến, trang bị 50, 60 đại bác, chở được 500-700 quân. Vũ khí có giáo 
mác, cung tên, súng trường, đại bác, hỏa hổ. Để huy động lực lượng nhân 
dân, Quang Trung đã tiến hành việc lập lại sổ hộ ở các xã. 

Nhan định được chia làm 3 hạng: 9-17 tuổi: vi cập cách 

18-55 tuổi: tráng hạng 
56-60 tuổi: lão hạng 
Trên 60 tuổi: lão nhiêu. 

Tất cả trai tráng, không phân biệt sang hèn, xuất thân đều phải ghỉ tên 
vào số hộ. Để tránh tỉnh trạng ẩn lậu, trốn tránh, nhà nước phát thẻ tín 
bài trên khác 4 chữ "Thiên hạ đại tín" cho mọi dân đỉnh, đi đâu đều phải 
mang theo vì cớ ghỉ họ tên, quê quán và điểm chỉ. 
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Về luật pháp, Quang Trung đã có dự kiến cho người soạn thảo một bộ 
luật mới cho triều đại mình, song không làm được. Thời Quang Toản, đã có 
môt bộ Mình ¿h⁄ mới, nhưng nay không còn nữa. 


Trên cơ sở bộ máy nhà nước mới, Quang Trung cố gắng củng cố trật tự, 
an ninh đất nước. Bấy giờ, mặc đầu phần lớn nhân dân đã hướng về triều 
vua mới, không ít cựu thần nhà Lê, hào lí địa phương vẫn chưa chịu từ bỏ 
mưu đồ phục hồi nhà Lê và chế độ cũ. Một số người được sử dụng, giao 
nhiều trọng trách ở địa phương đã không chịu nhìn nhận tính tiến bộ của 
triều vua mới, nên tìm cách xuyên tạc, phá hoại các chính sách của nhà 
nước. Năm 1789, một số thổ tù vùng Tuyên Quang, Cao Bằng đã tôn Lê 
Duy Chi (em ruột Chiêu Thống) làm minh chủ, mộ quân đánh Cao Bằng, 
Tuyên Quang và mưu kéo xuống đánh úp thành Nghệ An. Đốc trấn Nghệ 
An là Trần Quang Diệu đã đánh tan âm rmnưu đó, truy đuổi chúng và bát 
sống Lê Duy Chị. Các cuộc bạo động ở Nghệ An, Hải Dương, Bắc Giang 
cũng nhanh chống bị đàn áp. Tỉnh hình đẩn dần tạm ổn định. 


b. Phục hồi uà phái! triển kinh tế 


Tỉnh hỉnh Bác hà những năm 1788 - 1789 hết sức khó khăn. Sử cũ đã viết: 
"luôn năm mất mmùa đói kém, dân gian trôi giạt lưu li, cha con không thể nuôi 
nhau, anh em không thể nương nhau"; ở Thanh Hơa thỉ "một hạt thốc cũng 
không có... sau cuộc binh hỏa, dịch tật thịnh hành, chết không biết bao nhiêu 
mà kể”, còn ở Nghệ An thì theo Nguyễn Thiếp: "mất mùa, dịch tế, kẻ thì chết 
đói, người thì phiêu bạt" ruộng đất bỏ hoang hóa khấp nơi. 


- Nông nghiệp: Một trong những việc làm đầu tiên của triều vua Quang 
Trung là nhanh chóng phục hồi sân xuất nông nghiệp. Năm 1789, "Chiếu 
khuyến nông" được ban bố: "Đạo lo cho dân không gì bằng hồi phục đân lưu 
tán, khai khẩn ruộng bỏ hóa..." "... từ lúc trải qua loạn lạc đến nay, binh lửa 
liên miên bận rộn, lại thêm đới kém, nhân khẩu lưu tán, đồng ruộng bỏ hoang. 
Số đỉnh điền thực trưng mười phần không còn được 4 - 5..." và quy định : 

+ Dân lưu tán phải nhanh chóng trở về quê củ, xã nào chứa chấp người 
trốn tránh phải bị trừng phạt, Làng xã phải cung cấp ruộng đất công cho 
họ cày cấy, nộp thuế. 

+ Hạn đến tháng 9 năm Ki Dậu (tức tháng 10-1789) xã phải làm xong 
Sổ ruộng nộp lên. 


+ Hạn trong 3 năm, ruộng đất trong xã đều phải được cày cấy. "Ruộng 
hoang xã nào đến hạn mà không có người nhận khai khẩn, nếu là ruộng 
công thì sắc mục xã ấy phải theo mức thuế mà nộp gấp đôi, nếu là ruộng 
tư thì sung công, nộp thuế như ruộng công". 
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Mạc dầu chính quyền Quang Trung chưa cố những chính sách nhằm giải 
quyết vấn đề ruộng đất cuối thế kỉ XVII ở Đàng Ngoài, "Chiếu khuyến 
nông" với tính cưỡng bức của nó đã có những hiệu quả đáng kể. Theo sử 
cũ, trong vòng 3 - 4 năm sau "mùa màng trở lại phong đãng, năm phần 
mười trong nước khôi phục được cảnh thái bình". Chính bài phú 7ng Tây 
hồ của Nguyễn Huy Lượng cũng nói lên điếu này : 


"Qua Canh Tuốt (1790) lại tưới con thời 0uũ, cỏ cây đêu 
đôi dúc chiêm nhu”, 

Tuy nhiên, việc giữ nguyên tỉnh trạng chiếm hữu ruộng đất đã có trong 
hàng chục năm tiếp theo không phải không hạn chế dần những thành quả 
của phong trào Tây Sơn. Cuộc sống của người nông dân trở lại với trang 
thái cũ, cuối thời Lê - Trịnh. 

- Công thương nghiệp: Với mong muốn xây dựng một nền kinh tế công 
thương nghiệp phát triển, chính quyến Quang Trung chủ trương khuyến 
khích phục hồi và mở rộng các làng thủ công cũng như việc trao đổi buôn 
bán trong nước và với nước ngoài. 

Bài phú Tng Tay hồ đã có những câu : "Lò Thạch Khối khói tuôn nghỉ 
ngúủt", "Thoi oanh nọ ghẹo hai phường đệt gấm, Lửa dóm nhen Năm xã gây 
lò "hoặc "Chày Yên Thói nện trong sương chênh choảng" v.v... Nhà thơ Phan 
Huy Diệu cũng thừa nhận ở vùng Bát Tràng “chợ phố đông đúc, hàng bày 
đầy ấp, mái chéo đi lại tới tấp". Đối với thương nhân nước ngoài, Quang 
Trung khuyến khích họ chở hàng hóa đến trao đổi, tránh việc chở vũ khí 
viện trợ cho nhóm Nguyễn Ánh. Ò vùng biên giới Việt - Trung, Quang 
Trung cũng đề nghị nhà Thanh cho thương nhân hai nước được qua lại buôn 
bán ở vùng Cao Bằng, Lạng 5ơn, Nam Ninh... 

— Tài chính: chính quyển Quang Trung cho đúc tiền mới để tiêu dùng. 
Thuế khóa được định lại từ thuế ruộng đất các loại đến thuế thân, phụ thu, 
các loại thuế công thương nghiệp... 


Nhỉin chung, sau một thời gian thực hiện khẩn trương các chính sách 
kinh tế, cuộc sống của nhân dân ở vùng đất của triều đại Quang Trung trở 
lại ổn định với một số biểu hiện rnở rộng về mặt công thương nghiệp. 

c. Văn hóa, giớo dục 

Cũng như các triều đại phong kiến trước, chính quyển Quang Trung vẫn 
tôn sùng Nho giáo nhưng tỏ ra rất rộng rãi với các tôn giáo khác. Một số 
chùa được phục hồi, tu bổ. Những nhà sư có đạo đức, sùng đạo đều được 
phếp trụ trì ở các chùa, tiếp tục giảng đạo hàng năm, những kẻ "trốn việc 
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quan đi ở chùa", "sư hổ mang" đếu bị bắt hoàn tục. Các giáo sỉ đạo Kitô 
được tự do truyền đạo và được tôn trọng nếu họ chỉ làm việc tôn giáo của mình. 

Chữ Nôm được đề cao lên vị trí chữ viết chính thức của đân tộc. Theo quy 
định của Quang Trung, mọi chiếu chỉ, mệnh lệnh, văn tế, thư từ của nhà nước 
đều phải viết bằng chữ Nôm. Nhờ đó, chữ Nöm ngày càng được sử dụng rộng 
rãi trong giới trí thức, trong nhân đân. Nhiều nhà thơ Nôm nổi tiếng xuất 
hiện (như Nguyễn Huy Lượng, Lê Ngọc Hân, Hồ Xuân Hương..) 

Quang Trung cũng chủ trương đưa chữ Nõm vào giáo dục và khoa cử. 
Năm 1791, ông cho thành lân viện Sùng chính, mời La Sơn phu tử Nguyễn 
Thiếp làm viện trưởng. Một số nhà nho giỏi cũng được đưa vào đây để 
chuyên dịch các sách thi, thư ra chữ Nôm chuẩn bị làm tài liệu giáo dục 
cho nhân dân cả nước. Quang Trung cũng ban "chiếu lập học” lệnh cho các 
xã thành lập nhà xã học, chọn người hay chữ và có đức hạnh làm thầy giáo. 
Một số chùa cũng được đùng làm chỗ dạy học. Phương pháp học tập của 
người học cũng được chấn chỉnh theo đúng tỉnh thần kết hợp học với hành 
như để nghị của Nguyễn Thiếp" theo điều học biết mà làm, họa may nhân 
tài mới có thể thành tựu, nhà nước nhờ đó mà được vững yên". Những "sinh 
đổ 3 quan" thời Lê - Trịnh, sau khi thi lại mà không đạt bị thải vế quê. 
Năm 1789, kì thi Hương đầu tiên được tổ chức ở Nghệ An. Thí sinh phải 
thi thơ phú bảng chữ Nôm. 


Chính sách văn hóa, giáo dục cũng như thực trạng tôn giáo, học hành 
thi cừ thời Nguyễn Quang Trung đã thể hiện rõ sự bùng lên của ý thức đân 
tộc, của mong muốn vươn lên tiên tiến của người đân đương thời. 


đ. Quan hệ ngoại giao 


Sau khi đánh bại 29 vạn quân Man Thanh, giải phóng Thăng Long, một 
vấn đề lớn được đặt ra cho triều Quang Trung là nhanh chóng đạt được 
mối quan hệ hòa hiếu với nhà Thanh. 


Từ lúc đem quân đi đánh quân Thanh, Quang Trung đã nói với 

Ngô Thời Nhậm: "nay ta đến đây, tự đốc việc quân, đánh hay 

gìiũ đã có kế cả rồi... Nhưng nước Thanh lớn hơn nước ta đến 

10 lần, bị thua chác phải tìm cách rửa hờn. Nếu cứ để binh lửa 

liên miên, thực không phải là phúc của nhân dân, lòng ta sao 

nõ. VÌ vậy, sau khi thắng trận phải khéo dùng từ lệnh thì mới 

: đập tắt được lửa binh", 

Về phía nhà Thanh, sau thất bại của Tôn Sĩ Nghị, vua Căn Long rất lo 
ngại muốn thu xếp việc giảng hòa nhưng vẫn cử Phúc Khang Án làm Tổng 
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đốc Lưỡng Quảng, phao tin điều động 50 vạn quân sang trả thù. Biết ý của 
Càn Long, Phúc Khang An đã cử người sang đề nghị hòa hảo. Quang Trung 
cho viết biểu cầu hòa, sẵn sàng triểu cống. Mùa thu năm 1789, Càn ÙLong 
đã sai sứ sang phong Quang Trung làm Án Nam quốc vương. Sứ bộ của ta 
cũng sang nhà Thanh đưa thư cầu hòa. Căn Long đòi Quang Trung phái 
đích thân sang dự lễ mừng thọ 80 của mình vừa thể hiện vị trí bề trên, vừa 
xem mặt người anh hùng kiệt xuất. Quang Trung không nhận, nhưng theo 
đề nghị của Phúc Khang An và của những người thân cận, ông phải cho 
cháu ngoại là Phạm Công Trị đóng Quang Trung giả sang triều cận vua 
Càn Long. Sứ bộ ta có thêm Ngô Văn Sở, Phan Huy Ích... được đón tiếp 
long trọng, Căn Long ban thưởng nhiều châu báu và sai thợ vẽ chân dưng 
của Quang Trung giả. Sau đó, Quang Trung xỉin được nhà Thanh bỏ lệ cống 
người vàng, mở cửa ải chơ hai bên buôn bán. Quan hệ Việt - Trung hòa 
hiếu, tốt đẹp. Năm 1792, Quang Trung cử một sứ bộ do Vũ Văn Dũng đứng 
đầu sang Thanh xin cầu hôn một công chúa để thăm dò thái độ, nhưng sứ 
bộ vừa lên đường thì Quang Trung mất, nên thôi, 

Đối với các nước phía tây như Vạn Tượng (Lào), Miến Điện (Mianma), 
Quang Trung đều có quan hệ tốt. 

Triều đại Quang Trung đang đi đần vào thế ổn định với xu thế tiến bộ, 
cuộc sống của nhân dân cũng đang hồi phục, thì, tháng 9 năm 1792, Quang 
Trung mất đột ngột (39 tuổi). Hơn 4 năm cầm quyền trong bối cảnh một 
đất nước vừa thoát ra khỏi cảnh suy thoái, loạn lạc, chiến tranh ác liệt, 
người anh hùng "áo vải" Quang Trung chưa thể làm gÌ hơn để đưa xã hội 
phong kiến Đại Việt vượt qua được cuộc khủng hoàng, vươn mình lên cùng 
thế giới tiên tiến. 


e. Sự sụp đổ của các uương triều Tây Sơn 


~ Nguyễn Anh chiếm lại Gia Định: được tin anh em Tây Sơn bất hòa, 
phân chia đất nước để cai quản, Nguyễn Ánh cùng một số tùy tướng từ 
Xiêm bí mật rút về Long Xuyên, với một lực lượng ngày càng đông, Nguyễn 
Ảnh lần lượt chiếm lại các vùng đất thuộc Gia Định và làm chủ toàn miển. 
Mặc dấu vậy, Nguyễn Ảnh vẫn chưa tin vào sức mình cớ thể địch lại với 
các vương triều Tây Sơn, nhất là vương triều Quang Trung. Một mặt Anh 
ra sức luyện quân, kén tướng, lập bình đồn điền sàn xuất để tích lũy lương 
thực, xây dựng đồn lũy vững chắc, mặt khác tÌm cách liên hệ với nước ngoài, 
nhờ giúp đỡ. Từ sớm, lúc các chúa Nguyễn chạy vào Gia Định rồi bị quân 
Tay Sơn tiêu diệt, Nguyễn Ánh chạy thoát và tỏ ra quyết tâm khôi phục cơ 
đồ của dòng họ, các giáo sỉ và thương nhân phương Tây hoạt động ở Đàng 
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Trong đã nhận thấy đây là cơ hội hết sức thuận lợi cho sự xâm nhập của 

nước họ vào nước ta. Họ đã thể hiện ý định, giúp đờ Nguyễn Ảnh và người 

mà Anh tin tưởng là giáo sỉ Bá Đa Lộc (tức giám mục Ađräng). 
Từ năm 1777, Bá Đa Lộc đã gặp và giúp Nguyễn Ánh chạy thoát 
khỏi cuộc truy đuổi của quân Tây Sơn. Cuối năm 1784, trong 
khí cầu cứu quân Xiêm, Ảnh vẫn giao thư và hoàng tử Cảnh 
cho Bá Đa Lộc đưa sang Pháp nhờ giúp. Tháng 11-1787, được 
sự đồng ý của vua Pháp Lu-i XVI, Bá Đa Lộc đã thay mặt 
Nguyễn Ánh kí biệp ước Vecxay về sự thỏa thuận giúp đỡ giữa 
hai bên. Cách mạng Pháp đã làm gián đoạn sự can thiệp của 
Pháp, nhưng Bá Đa Lộc với mưu đồ sâu xa của mình đã tự đi 
vận động bọn tư bản, mộ người. Tháng 9-1788, chiếc tau Pháp 
chở 1000 khẩu súng đã đến đảo Côn Lớn. Tiếp đó, tàu Pháp lại 
chở sang nhiều sỉ quan, bính lính Pháp cùng đại bác v.v.. 

Dựa vào sự giúp đỡ của nước ngoài, Nguyễn Ảnh đã đem quân đánh ra 
Bình Thuận, Quy Nhơn. Đầu năm 1792, được biết những hoạt động của 
Nguyễn Anh ở phía nam và sự bất lực của Nguyễn Nhạc, Quang Trung đã 
quyết định tố chức một cuộc hành quân lớn đánh đuổi chúng. Kế hoạch đó 
đã làm cho quân Nguyễn Ánh hốt hoảng, câu cứu lại quân Xiêm. Nhưng 
cuộc hành quân mới bát đầu thì Quang Trung đột nhiên qua đời. Quang 
Toản và triêu thần không đủ sức tiếp tục. 

Nam 1793, Quang Toản chiếm Quy Nhơn khiến Nguyễn Nhạc uất mà 
chết. Mâu thuẫn nội bộ triều đình Tây Sơn ngày càng tăng. Thái sư Bùi. 
Đắc Tuyên lộng quyền, bất bớ, giết hại những người chống lại minh. La Sơn 
phu tử từ chức trở về quê. Một số người khác hoặc xin cáo quan hoặc hả 
chạy theo Nguyễn Ảnh. Hai vị tướng giỏi nhất là Trần Quang Diệu và Vũ 
Văn Dũng bất hòa với nhau. Văn Dũng sau khi đern quân bắt giết Bùi Đác 
Tuyên đã kéo quân vào đánh Quang Diệu, bấy giờ đang vây chặt quân 
Nguyễn Anh do Võ Tánh chỉ huy ở Quy Nhơn. Quang Toản phải cho người 
vào giảng hòa. 

Lợi dụng sự suy yếu của triều đình Tây Sơn, Nguyễn Ảnh tăng cường 
các cuộc tấn công. Nhân dân lao động không còn nhìn Tây Sơn như những 
đại diện của mình nữa. Loạn lạc, chiến tranh đã quá nhiều, họ đã quá cực 
khổ và chán nản, trong lúc bọn địa chủ, quan lại cũ thì mong chờ quân 
Nguyễn Ảnh kéo ra. Tháng 6 năm 1801, lợi dụng lúc Trần Quang Diệu và 
Vũ Văn Dũng vây đánh Quy Nhơn, Nguyễn Ảnh tấn công Phú Xuân. Quân 
của Quang Toản thua chạy. Phú Xuân rơi vào tay Nguyễn Ánh. 
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Để khang đỉnh quvến vị của mình, Nguyễn Anh đất niên hiệu Gia Long 


thẳng 6 TbU32i Cuốc tấn công ra Bác được tiến túc Nghề Ấn, Thanh Hoa 

và các trân Hác Phành làn lượt rdi vao tay Nguyễn Anh Quang 'Feản, Bùi 

Thị Xuân và các anh em của Quang toàn lần lượt bị bát “Trần Quang Diễu, 

vu Văn ung. sau khi ha thành Quy Nhơn, bí quản Nguyễn Anh tấn cảng 

liên tuc Đưue tin Phú Xuân và nhiều thành trân phi bác bị ;Vnh chiếm, 
} 


hai người hỗ thành theo đương núi chaấy ra Bác, nhưng cuối cung đếu hị bắt 


Cuối tháng 7 189, Nguyễn Anh xà giá ra Thang Dụng Triểu đai Tây 
Đøn đá bị đảnh để Dät nước hoàn tuần thuộc: về lực lượng của Nguyễn Anh, 
Ba mươi nam không phải là mết thải gian đãi, nhưng phòng trào nông 
đản Tây Sưn và ngưới ảnh hùng ao vải Nguyễn THiê - Quang Trung đà làm 
nên cả một sự nghiệp đảng tư hào. đồng thời cùng đit ra nhiều vấn để phúc 


tp cần suy ngắm chó các thể hệ mai sau 


" 


Già Đinng Đa =fa Nột 
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Chương XIV 
VIỆT NAM Ỏ NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX: THỜI NGUYỄN 


Nam 1802, sau khi đánh bại triếu Tây Sơn, làm chủ toàn bộ lãnh thổ 
Đàng Trong và Đàng Ngoài củ, Nguyễn Ánh tự đặt niên hiệu là Gia Long, 
lập ra nhà Nguyên. Các vua nhà Nguyễn từ Gia Long (1802-1819), Minh 
Mạng (1820-1840) đến Thiệu Trị (1841-1847), Tự Đức (1848-1883) kế tiếp 
nhau xây dựng và củng cố nến thống trị, bảo vệ chế độ phong kiến trong 
bối cảnh khủng hoảng, suy vong. Tuy nhiên, trong hơn nửa thế kỉ tồn tại 
dưới triều Nguyễn, xã hội Việt Nam hầu như không phát triển lên được 
theo chiều hướng tiến bộ của thời đại, mâu thuần xã hội sâu sắc làm bùng 
lên hàng loạt cuộc khởi nghĩa lớn của nông dân, của các dân tộc Ít người 
và cuối cùng trở thành đối tượng xâm lược của chủ nghỉa thực dân 
phương Tây. 


I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ 


Thành lập và thống trị trong thế kỉ XIX, nhà Nguyễn thừa hưởng được 
thành quả to lớn của phong trào nông dân Tây Sơn trong sự nghiệp thống 
nhất đất nước, làm chủ một lãnh thổ trải dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà 
Mau bao gồm cả Đàng Trong và Đàng Ngoài cũ. Do mặc cảm với vị trí của 
mình, năm 1803, Gia Long cử sứ bộ do Lê Quang Định đứng đầu, sang nhà 
Thanh xin quốc hiệu và đầu năm: 1804 chính thức công bố tên nước là Việt 
Nam. Do phản ứng của nhân dân, nâm 1813, Gia Long cho trở lại tên Đại 
Việt. Năm 1838, Minh Mạng bất bỉnh đã khẳng định lại quốc hiệu là Đại 
Nam và cấm nhân dân "không được nói lại hai chữ Đại Việt' Kinh đô đóng 
ở Phú Xuân (Huế). 

Nhà Nguyễn ra đời và tồn tại không những trong một bối cảnh đặc biệt 
của đất nước mà còn trong tỉnh hình thế giới có nhiều biến chuyển lớn. 
Thắng lợi của chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu đã kéo theo sự phát triển của chủ 
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nghĩa thực dân và của sự giao lưu buôn bán quốc tế. Hàng loạt nước châu 
A lần lượt rơi vào ách đô hô thực dân và Việt Nam cùng không tránh khỏi 
môi đe dọa đơ, 


1. Tổ chức chính quyền 


Từ sớm, Nguyễn Ảnh đã đặt quan, phong tướng cho những người phò tá. 
Sau khi lấy được toàn bộ Bác Hà, Nguyễn Anh xưng vương, kiểm lai hệ 
thống các đơn vị hãnh chính củ, đặt quan chức cai quản. Đường thời Gia 
Long giữ nguyên cách tổ chức cũ, ở Dàng Ngoài vẫn là trấn, phủ, huyện, 
xã, ở Đàng Trong thì trấn, đình, huyện, xã. Sau đó 1t lâu, nhà Nguyễn nâng 
tổng thành một cấp hành chính trung gian giữa huyện và xã. Ngoài ra, 1Ì 
trấn Bac Thành (tương ứng với Bác Bộ ngày nay) được hợp thành một tổng 
trấn, ö trấn cực Nam hợp thành L tổng trấn gọi là Gia Dịnh thành. Dể nhất 
thể hóa các đơn vị hành chính trong nước, năm 1831 - 1832, Minh Mạng 
bỏ bai tổng trấn, chia cả nước thành 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên (trực thuộc 
trung ương). Dưới tính có phủ, huyện. châu rồi đến tổng, xã. Theo thống 
kê năm 1840. eÄ nước có 90 phủ, 20 phân phủ, 379 huyện, 1742 tổng, 18265 
xá, thôn, phường, ấp. Cách chìa đơn vị hành chính này được giữ nguyên cho 
đến cuối thời Nguyễn 

Về chính quyền trung ương, Gia Long, Minh Mạng giữ nguyên hệ thông cơ 
quan cũ của các triều đại trước. Vua năm mới quyến hành một cách độc đoán, 
Giúp vua việc giải quyết giấy tờ, văn thư và ghi chép có Thì thư viện (thời Gia 
Long), sang thời Minh Mạng đổi gọi là Văn thư phòng và năm 1829 thì chuyển 
thành Nội các. Về việc quân quốc trọng sự thi có Tứ trụ đại thần (4 vị Diện 
đại học sĩ) sau chính thức hóa thành viện Cơ mật (1834), Ngoài ra, nhà Nguyễn 
đạt thêm Tông nhân phủ phụ trách các việc của Hoàng gia. 

Bên dưới là 6 Bộ (Lại, Hộ, Lễ, Rinh, Hình, Công) chịu trách nhiệm chỉ 
đạo các công việc chung của Nhà nước và Ngũ quân đó thống phủ phu trách 
quân đội. Ben cạnh đó cố Dô sát viện ttức Ngự sử đài bao gồm cả 6 khoa) 
phụ trách thanh tra quan lại, Kần lâm viện phụ trách sắc du, công văn, 
5 Tự phu trách một số công tác sự vụ, phủ Nội vụ phụ trách kho tàng, Quốc 
tử giám phụ trách giáo dục, Thái y viên phụ trách thuộc thang, chữa bênh... 
cùng một số tí. cục. Đáng chú ý là bộ phận trông coi lloàng gia khá phức 
tạp, bao gồm cả dân sự và quân sự 

Để để cao hơn nữa uy quyền của nhà vua, Gia Long đặt lê "Pứ bât" 
(nhưng không ghỉ thành văn bản) tức là không đạt tể tướng, không iàp 
hoàng hậu, không lây trang nguyên trong thị cử, không phong tước vương 
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cho người ngoài họ vua. Các chức tam thái, tam thiếu trở thành vinh hăm 
gia phong cho các đại thần. 


Một khó khăn lớn về chính trị của nhà Nguyễn là xây dựng chính quyền 
địa phương. Năm 1802, khi làm chủ được Bác Hà và quyết định xem Phú 
Xuân là quốc đô, Gia Long buộc phải tạm thời hợp 11 trấn phía bác thành 
một tổng trấn với tên củ là Bác Thành, do Tổng trấn đứng đầu (người đầu 
tiên là Nguyễn Văn Thành), "ban cho sác, ấn, II nội, ngoại trấn đếu lệ 
thuộc. Phàm việc cất bãi quan lại, xử quyết kiện tụng đều được tùy tiện mà 
làm rồi sau mới tâu..." Giúp việc có 3 tào. Hộ tào kiêm chức của Công phòng; 
Binh tảo hiêm chức của Lại phòng; Hình tào kiêm chức của Lễ phòng. Năm 
1808, 5 trấn cực Nam cũng được hợp thành tổng trấn với tên Gia Định 
thành, quan chức tương tự như Bác Thành. (Tổng trấn đầu tiên của Gia 
Định thành là Nguyễn Văn Nhân). Bên dưới, ban đầu ở các trấn Đàng Ngoài 
cũ, Gia Long đặt Trấn thủ đứng đầu, giúp việc có hai tỉ: Tả thừa gồm 3 
phòng Lại, Bình, Hình và Hữu thừa gồm 3 phòng Hô, Lễ, Công. Năm 1804, 
đổi với các dinh trấn Đàng Trong cũ, Gia Long bỏ các tỉ Xá sai, Lệnh sử 
để theo đúng hệ thống cơ quan như các trấn Đàng Ngoài. Ngoài ra còn 3 
đạo (chưa được nâng thành trấn) Long Xuyên, Kiên Giang, Thanh Binh 
(Ninh Bình ngày nay) đều chì đặt một tỉ lại thuộc gồm cả 6 phòng. 

Như vậy, bên cạnh sự nhất thể hóa về tổ chức chính quyền địa phương 
có sự tồn tại của hai khu vực gần như độc lập ở bắc và nam. Để đảm bảo 
sự lãnh đạo thống nhất và đảm bào quyền lực nhà vua, Gia Long cho sửa 
đắn hệ thống đường giao thông chính từ các địa phương về trung ương và 
đặt một hệ thống trạm dịch nhằm chuyển đệ văn thư (thời Gia Long là 98, 
thời Minh Mạng là 147). Tuy nhiên, đó chỉ là một giải pháp có tính chất 
quá độ, "quyến nghỉ tạm đặt" như nhận dịnh của Minh Mạng, gây nhiều 
khó khăn cho sự thống trị của nhà Nguyễn. 

Năm 1831-1832, Minh Mạng đã tiến hành một cuộc cải cách hành chính 
địa phương, xóa bỏ các tổng trấn, đổi các dinh trấn thành tỉnh. Bấy giờ cà 
nước có 30 tỉnh và một phủ Thừa Thiên. Năm 1831, đổi các trấn phía bắc 
thành 18 tỉnh: 


Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tỉnh, Nghệ An, Thanh Hơa, Ninh Bình, Nam 
Định, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Yần, Sơn Tây, Bác Ninh, Tuyên 
Quang, Hưng Hóa, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng. 


Năm 1832, đổi các đỉnh trấn phía nam thành 12 tỉnh: 
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Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuân, 
Phiên An, Biên Hòa, An Giang, Vĩnh Long, Dịnh Tường, Hà Tiên. 

Đứng đấu tỉnh là các chức Tổng đốc (phụ trách 2 - 3 tình) và Tuần phủ 
(phụ trách một tỉnh, đưới quyền Tổng đốc). Giúp việc có hai ti là Bố chính 
sứ tỉ và An sát sứ t¡. Về quân sự có các chức lãnh binh. Quan chức địa 
phương chủ yếu do Trung ương bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước hai 
cấp: Tổng đốc - Tuần phủ và Trung ương. Hệ thống hành chính trung ương 
và địa phương được nhân biệt rö ràng, quyền hành tập trung hơn nữa vào 
tay nhà vua. Điều đáng chú ý là các chức đứng đầu tỉnh thường là võ quan 
cao cấp. 

Dưới tỉnh là phủ, huyện, châu và tổng, xã. Chính quyến tổng - xã đươc 
tổ chức chật chẽ nhằm đảm bảo quyền lực nhà nước và giải quyết các khó 
khăn một cách kịp thời, 

Đối với vùng thượng du, chủ yếu là 6 ngoại trấn của Bác Thành, Minh 
Mạng chủ trương nhất thể hóa về mật hành chính cùng với miền xuôi. Năm 
1829, Nhà nước bỏ lệ thế tập các thổ tỉ ở vùng dân tộc Ít người, cho quan 
địa phương chọn cử những "thổ tỉ, hào mục... thanh liêm, tài năng cần cán 
được dân tin phục "làm Thổ tri châu, Thổ tri huyện. Tiếp đố, nhà Nguyễn 
cũng phân chia lại thành châu, huyện lớn nhỏ theo diện tích và đỉnh số. 
Sau khi tổ chức lại chính quyền ở địa phương miền xuôi, Minh Mang cho 
đặt chế đô lưu quan ở các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao 
Bàng, nhằm trực tiếp khống chế các thổ quan và tiến hành thu thuế các 
loại như miền xuôi. Chế độ lưu quan vốn được thực hiên thử ở miến núi 
Nghệ An, nay đưa ra sử dụng ở đây. Do sự bất man của các lưu quan, vào 
những năm trước khi thực dân Pháp xâm lược, nhà Nguyễn đã bỏ chế 
đệ này. 

Ban đầu, quan lại chủ yếu bao gồm những người có công theo Nguyễn 
Ảnh chống Tây Sơn (bao gồm cả một số người Pháp như Senhô (Chaigneau), 
Vaniê (Vanier), một số cựu thần nhà Lê hoặc dỗ đat ở thời Lô. Về sau, thông 
qua thi cử, Nhà Nguyễn mới thêm người để bổ dụng. Tuy nhiên, năm 1807 
mới cố khoa thi Hương đầu tiên, năm 1822 mới mở khoa thi Hội đầu tiên. 
Người đi thi ít nên quan chức không thể chỉ dùng số người có thi cử đỗ đạt 
cần thiết. 

Quan lại hưởng lương theo phẩm hàm, không có ruộng lộc mà chủ yếu 
nhận tiền và gạo. Thời Gia Long, quan nhất phẩm được cấp hàng năm 600 
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quan tiến và 600 phương gạo, cửu phẩm được cấp 16 quan tiền và 16 phương 
gạo. Thời Minh Mang, theo quy chế năm 1827: 

Nhất phẩm được cấp 400 quan + 300 phương gạo, áo quân 70 quan, tiến 
tuất 400 quan 


Tàng nhất phẩm được cấp 300 quan + 200 phương gạo, áo quần 60 quan, 

tiền tuất 300 quan 
Tòng eửu phẩm được cấp 18 quan + lỗ phương gao, gạo quần 4 quan, 
tiền tuất 40 quan 

Ruộng đất thì hưởng theo phép quân điền. 

Bộ máy quan lại thời Nguyễn nơi chung không cổng kềếnh cũng không 
đông đảo, song không vÌ thế rnà bớt tệ tham nhũng. Năm 1807, Senhôõ đã 
nhận xét: "Dân chúng vô cùng đói khổ, vua quan bóc lột thậm tệ. Công lí 
là một món hàng mua bán, kẻ giàu có thể công khai sát hai người nghèo 
và tin chắc rằng với thế lực đồng tiền, lẽ phải sẽ về tay chúng". Năm 1811, 
Gia Long ra đạo dụ: "Nghiêm cấm lại dịch và kẻ giữ kho không được kiếm 
cớ làm khó để dân để yêu sách, nếu để tai hai cho đân thì giết không tha". 
Năm 1827, Minh Mạng bực tức vì quan lại "eoi pháp luật như hư văn, xoay 
xở nhiều vành, chỉ cốt lấy tiền, không được thì buộc tội". Năm 1850, Tự 
Đức than vãn: "Quan vui thì dân khổ, ích người trên thì tốn kẻ dưới... đưa 
quã cáp xin xỏ để làm cái thang bước lên quan trường, hoặc bắt đóng góp 
khắc bạc đã làm của cải cho mình tiêu dùng, những tỉnh tệ ấy không kể 
xiết". Các quan ngự sử nhiều lần xin "túc thanh quan lại", nhân đân thì 
xem quan lại, nhất là quan lại địa phương, là trộm cướp 

Cơn ơi, mẹ bỏo con này 
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan 

Ý thức về sự gia tăng mâu thuẫn giữa Nhà nước và nhân dân đó, các vua 
Gia Lang, Minh Mạng đã xử rất nặng hàng loạt viên quan to, trong đó cơ ít 
nhất là I1 Trấn thủ và Hiệp trấn tham nhũng bị cách chức hoặc xử tử. 

Mặc dù vây, tệ quan tham lại hoạt vẫn không ngăn chặn được. Sự bất 
chính của quan trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho hào lí tổng, xã hoành 
hành. Theo lời tau của Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ năm 1828: "Bác 
Thành... những bọn gian giảo thấy lợi quên nghỉa... tụ tập đồ đảng, dọa nạt 
đân làng, tù trốn thì lấy nhà cường hào làm sào huyệt, tổng lí cũng lấy kẻ 
hung ác làm chân tay" hoặc: "cái hại quan lại là một, hai phần thì cái hại 


hào cường đến tám, chín phần... nó làm cho con người ta trở thành mồ côi, 
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vợ người ta thành ra góa bụa, giết cả tính mạng của người ta, xiết cÄ gia 
tài của người ta mà việc không lộ, cho nên cứ công nhiên không sợ gì. Chỗ 
nào chúng cũng cùng nhau anh chị, chuyên lợi làm giàu, đối cợt quan lại 
để thỏa lòng riêng". Năm 1855, Tự Đức vẫn còn thừa nhận: "Bọn tổng lí, 
hương hào, nhà nào cũng giàu có, có kẻ tôi tớ hoặc một trăm người, hoặc 
sáu bảy mươi người, chiêu tập côn đồ, chứa ngầm bỉnh khí. Người trong 
một tổng, một làng hỗ chúng hơi nhếch mép, hất hàm là phải theo..." 
Hành động đáng phê phán của nhà Nguyễn là sự trả thù nhà Tây Sơn. 
Năm 1802, trước khi hành hình Nguyễn Quang Toản, Gia Long 
đã bát ông phải xem quân lính đào mộ Nguyễn Nhạc, Nguyễn 
Huệ cùng vợ chính, lấy hài cốt giã nhỏ bỏ vào một cái bồ lớn, 
rồi đái vào.... xương đầu thì bỏ vào ngục tối, giam lâu dài. Đến 
lượt mình, Quang Toản bị voi xé xác, chặt làm 5 khúc, bêu ở ð 
chợ. Các em của Quang Toản đều bị voi giày. Trần Quang Diệu 
bị chém làm trăm mảnh, vợ là Bùi Thị Xuân cũng bị voi giày 
cùng con gái. Bọn lính đã chia nhau ăn tỉm gan của họ. Đến 
lượt Minh Mạng, năm 1831 cho lùng bắt toàn bộ hơn 100 con 
cháu nhà Tây Sơn đưa về xử từ hoặc đày làm nô tỉ. 


2. Luật pháp 


Ỏ buổi đầu, Gia Long sai quan tham khảo luật Hồng Đức, soạn ra lỗ 
điều luật quan trọng nhất để ban hành. Năm 1811, Tổng trấn Bác Thành 
được lênh chủ trì việc biên soạn bộ luật mới của thời Nguyễn. Lựa theo ý 
của Gia Long, nhóm Nguyễn Văn Thành đã cho sao chép gần như nguyên 
vẹn bộ luật nhà Thanh đang được thi hành. Năm 1815, bộ luật được ban 
hành với tên "Hoàng triều luật lệ" (hay "Luật Gia Long"), 


Lời tựa của bộ Luật viết: "Mở xem sách Hình thư các đời nước 
Việt ta, mỗi triều Lý, Trần, Lê nổi lên, đời não có chế độ của đời 
ấy, mà đầy đủ vào đời Hồng Đức..... Nên nay sai đình thần chuẩn 
theo lệ các triều, tham khảo điều luật đời Hồng Dức và triểu 
Thanh... biên tập thành sách. Trẫm thân tự hiệu chính, rồi ban 
hành trong thiên hạ" 


Luật Gia Long gồm 398 điều, chia thành 7 chương, ngoài ra còn có 3Ô 
điều "Tạp tụng". Mạc dầu nói là tham khảo cả luật Hồng Đức và luật nhà 
Thanh, nhưng như trên đã nới, nó sao chép luật nhà Thanh là chính, trong 
đó chương Hộ luật có 66 điều, chương Công luật có 10 điều còn chương 
Hình luật có đến 166 điều. Các điều luật phản ánh thực tiễn nước ta trong 
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luật Hồng Đức đều không còn, thay vào đó là những điều luật rất hà khác 
về các tội gọi là "phản nghịch”, tuyên truyền "yêu ngôn, yêu thư". Hình phạt 
đày làm nô tÌ được đặt lại. Tuy nhiên, tệ tham nhũng của quan lại cùng 
được xem là một nội dung quan trọng của luật. 


Các triều vua sau, đặc biệt là Minh Mạng, những hạn chế của luật Gia 
Long được sửa chữa ít nhiều, tuy vậy nó vẫn là bộ luật chỉnh thống được 
thực hiện hầu như suốt thời Nguyễn. 


3. Quân đội 


Ngay từ sớm, trong cuộc chiến tranh chống Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã cố 
gắng xây dựng một lực lượng quân sự mạnh. Tinh thần đó được phát huy 
trong nửa đầu thế kỉ XIX, đặc biệt trong những năm dấu tranh đữ đội của 
nhân dân. 


Quân đội chia thành 3 bộ phận: Thân binh (hộ vệ vua), Cấm binh (phòng 
thủ hoàng thành), Tỉnh bình hay Biến binh (ở kinh đô và các địa phương). 
Ngoài ra có một số thuộc bính (lính lệ, hộ vệ các quan). Theo nhận định của 
hai người Pháp làm ở triều Gia Long là Baridi (Barisy) và Senhò (Chaigneau), 
bấy giờ có 115.000 bộ binh và 17.600 thủy binh. Theo Đại Nam thực lục thì 
tổng số quân năm 1820 là hơn 204.220 người; năm 1840 là hơn 212.290 người. 
Ước tính các loại là 4 vạn bộ binh bảo vệ triều đình trung ương, 1õ.000 thủy 
binh và 10 vạn biển binh. Ngoài ra còn có một đạo tượng binh mạnh (riêng ở 
kinh thành có 10B thớt voi với hơn 500 quân, Bình Định có lỗ thớt voi với 
119 quân, Hà Nội 13 thớt vơi với 122 quân, Quảng Nam có 25 thớt voi với 
223 quân v.v...) và một lực lượng pháo binh lớn (các thành tỉnh đều có đại 
bác: Hà Nội 150 cỗ, Nam Định, Hải Dương, Sơn Tây, Bác Ninh: đều 200 cỗ 
v.v.. các thành nhủ, thành huyện cũng đặt đại bác...) thêm một số quân dùng 
súng tay. Vũ khí không có điếu kiện đổi mới dù số lượng lớn. 

Chế độ binh dịch nặng nề, hầu như 3-4 đính lấy một. Chẳng hạn, theo 
thống kê, số đỉnh năm 1820 là 620.240, năm 1840 là 970.516 thế nhưng số 
Hnh lại nhiều như ta thấy ở trên. Để giữ vững lòng trung thành của binh 
lính, nhà Nguyễn đặt chế độ ruộng lương rất hậu (7 sào - l mẫu/người) 
thêm vào đó là mức ruộng khẩu phần cao. Tuy vậy, tinh thần và chất lượng 
quân đội ngày càng sa sút. 


4. Ngoại giao 


~ Quan hệ với các nước láng giềng: Sau khi đánh bại được triều Tây Sơn, 
Nguyễn Ảnh sai người sang hỏi tổng đốc Lưỡng Quảng về cách bang giao. 
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Tiếp đó cử sứ đoàn do Lê Quang Định cầm đầu sang nhà Thanh xin cầu 
phong, quốc ấn và quốc hiệu. Đầu năm 1804, sứ đoàn nhà Thanh sang phong 
vương, Gia Long cùng một số đại thần ra Thăng Long làm lễ đón nhân sắc 
phong ở điện Kính Thiên (cũ). Từ đó, cứ 4 năm một lần, nhà Nguyễn cử sứ 
bộ sang nộp 2 lần lê cống. Lễ đón nhận sắc phong rất tốn kớm, nhưng nhà 
Nguyễn vẫn phải tổ chức ở Hà Nội; sứ già nhà Thanh không chịu nhận vào 
Huế, và cứ thế cho đến năm 1849 họ mới đồng ý. Thái độ của nhà Nguyễn 
trong quan hệ với nhà Thanh là thần phục một cách mù quáng. 

Trong lúc đó, nhà Nguyễn lại dùng lực lượng quân sự khống chế Cao 
Miên, đặt thành Trấn Tây, bất Lào thần phục. Quan hệ với Xiêm cũng thất 
thường, lúc thãn thiện, hòa hoãn, lúc tranh chấp. 

- Quan hệ với các nước phương Tây: Từ thế kỉ XVII, các giáo sĩ và thương 
nhân phương Tây đã đến Việt Nam truyền đạo, buôn bán. Quan hệ này yếu 
đi vào nửa sau thế kỉ XVIII, mặc dầu các giáo sỉ đạo Thiên chúa vẫn lén lút 
tăng cường hoạt động. Trong cuộc chiến tranh với Tây Sơn, Nguyễn Ảnh dã 
nhờ giáo sĩ Ađrang (còn gọi là Bá Đa Lộc) đưa hoàng tử Cánh sang Pháp xin 
viện trợ quân sự. Mặc dầu hiệp ước giữa hai bên không được thực hiện vì sự 
ngăn trở của cách mạng tư sản Pháp, Bá Da Lộc vẫn cố gắng thực hiện ý đồ 
của mình. Gia Long lên ngôi, chịu ơn Bá Đa Lộc, buộc phải giữ quan hệ tốt 
với nước Pháp, nhưng lạnh nhạt dần với Tây Ban Nha, Anh, Mỹ, với triết lí 
"từ ngàn xưa đã răn dạy rằng đừng có vời những người ở nơi xa xôi đến". Và 
lại, thực tiễn các nước xung quanh cũng làm cho ông lo lắng. Điều này thể 
hiện rõ lúc cuối đời, chọn Minh Mạng làm người kế vị (không chọn con của 
hoàng tử Cảnh - đã chết). Trong giờ phút hấp hối Gia Long còn trối lại với 
Minh Mạng: "Việc khủng bố tin ngưỡng bao giờ cũng tạo cơ hội cho những 
cuộc biến động và gây thù oán trong đân gian, lại thường khi làm sụp đổ ngôi 
vua". Hiếu được ý cha, Minh Mạng tỏ ra dứt khoát trong việc khước từ người 
phương Tây, kể cả Pháp. Năm 1819, Senhô xin về nước để báo cáo tình hình 
Việt Nam cho vua Pháp, sang lại vào đầu thời Minh Mạng, lập tức bị lạnh 
nhạt. Nam 1824, Sênhô, Vaniê phải xin về Pháp. Năm 1825, Pháp xin đặt lãnh 
sự ở Việt Nam nhưng Minh Mạng từ chối. Năm 1830, Pháp đạt lại vấn để một 
lần nữa vẫn không đạt kết quả. Anh, Mỹ nhân đó cố nhảy vào nhưng không 
được. Tỉnh thần "đóng cửa”, cự tuyệt quan hệ với các nước phương Tây được 
duy trì cho đến lúc bùng nổ cuộc xâm lược của thực dân Pháp. 

Trì hoãn được ít nhiều cuộc xâm lược có thể xảy ra của các nước phương 


Tây nhưng nhà Nguyễn lại không tận dụng được thời gian, tăng cường sức 
tự vệ của đất nước. 
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TIL TÌNH HÌNH KINH TẾ 


1. Nông nghiệp 


— Tình hình ruộng đất: Ỏ nửa đầu thế kỉ XIX, tình hình ruộng đất - tư 
liệu sản xuất chính của nông nghiệp và là nến tảng kinh tế chủ yếu của xã 
hội - đặt ra hàng loạt khó khăn. 


Chẳng hạn, năm 1808 quan lại Bác Thành tâu: “Ruộng đất... thì 
đến cuối thời Lê, bọn cường hào kiêm tính mỗi ngày một quá. 
Nay xin phàm ruộng đất công tư đều dồn cả về sổ dân, ai có tư 
điển thi để lại 3 phần, còn 7? phần thÌ giao cho xã dân quân cấp. 
Lại ở trong số quân cấp thì để lại 2/10 chờ cấp cho dân mới về 
sau" hoặc "từ loạn Tây Sơn bỏ hết luật cũ, đân gian nhiều người 
đổi ruộng công làm ruộng tư, cũng có kẻ tạ sự việc công mà cầm 
bán ruộng công..."CÙ, 

Hơn nữa, do sổ sách rất mát, "cách ghỉ chép không được thực", “dân 
xiêu tán nhiều, ruộng đất bị làng bên chiếm đoạt" v.v., Năm 1803, Gia Long 
cho tiến hành một đợt đo đạc ruộng đất lớn, lập "địa bạ" các xã. Trải qua 
nhiều lần làm đi làm lại, năm 1820, bộ Hộ chính thức báo cáo: Tổng diện 
tích ruộng đất của cả nước là 3.076.300 mẫu và 26.750 khoảnh. Thời Minh 
Mạng, sau nhiều lần lập thêm địa bạ các xã chưa làm và đặc biệt sau đợt 
đo đạc ruộng đất Nam RÌ năm 1836, bộ Hộ đã cho con số (nam 1840): Tổng 
diện tích ruông đất thực canh là 4.063.892 mẫu, trong đó tổng điện tích 
ruộng là 3.396.584 mẫu công tư, trong số ruộng này có 2.816.221 mẫu ruộng 
tư và 580.363 mẫu ruộng công (tức 17%). Không chỉ ở Nam Kì có rất ít 
ruộng công mà ở Bác Kì, trải qua nhiều thế kỉ biến chuyển, nhiều xã hoặc 
không có hoặc rất ít ruộng công. Tất nhiên, giờ đây số địa chủ rất lớn không 
còn nữa nhưng hàng loạt nông dân không có ruộng đất hoặc phiêu tán hoặc 
trông chờ vào khẩu phần ruộng công mà ruộng công ở nhiều xã hoặc không 
còn hoặc còn lại quá ít. Không dám thực hiện để nghị của quan lại Bác 
Thành, nhưng lại không thể xóa bỏ ruộng đất công làng xã, Gia Long, Minh 
Mạng buộc phải tìm giải pháp trong chế độ quân điền. 

Năm 1804, Gia Long ban hành phép quân điền, theo đó tất cả mọi người 
đều được chia ruộng công ở xã, trừ các quý tộc vương tôn được cấp 18 phần, 
quan lại nhất phẩm được cấp lỗ phần, cứ tuần tự hạ mức cho đến dân 


(1D Đại Nam thực hức, tấp TH, Hà Nội 1963, tr. 121-122 
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nghèo được 3 phần. Không những thế, theo lệ, ruộng đất được chia trước 
cho các quan chức có phẩm hàm, sau đến lính và cuối cùng mới đến xã dân. 

Năm 1831, Minh Mạng cho nhắc lại nguyên tắc nói trên. Nhận thấy 
ruông đất công quá ít ỏi, "các quan viên không cứ chức phẩm cao thấp đều 
xin thôi dự cấp", năm 1839 Minh Mạng đành chấp nhận đề nghị đó, chỉ "gia 
ân chiếu lệ chia cấp ruộng đất khẩu phần cho... các viên đã hưu trí". Tiếp 
đó, đến năm 1840, một lần nữa Minh Mang sửa lại phép chía ruộng, cho 
tất cả mọi người đều được hưởng một phần như nhau, riêng lão nhiêu, tàn 
tật được 1/2 phần, lương điển của lính không thay đổi. 

Vào cuối đời Minh Mạng, chế độ quân điền cũng đươc đưa vào Nam Ki 
nhưng không được bao nhiêu. 

Chính sách quân điển không có tác dụng đáng kể vì làng nào làm theo 
tục lệ làng ấy, dân nghèo vẫn không có ruộng đất. Đặc biệt là tình hình ở 
Bình Định. Theo báo cáo của Tổng đốc Bình - Phú là Vũ Xuân Cẩn năm 
1838, ở đây ruộng công chỉ có trên 5000 mẫu, ruộng tư đến 17000 mẫu, mà 
ruộng tư thì bị bọn hào phú chiếm cả, người nghèo không nhờ cậy gì. Sự 
thực theo Thượng thư bộ Hộ Hà Duy Phiên, ở đây ruộng công là 6-7000 
mẫu, ruộng tư hơn 70 000 mẫu, mà "nhà hào phú kiêm tính đến 1-200 mẫu, 
người nghèo không một thước, một tấc đến nỗi phải làm đầy tớ cho người". 
Do đó, Vũ Xuân Cẩn đã đề nghị "phàm ruộng tư, định hạn là 5 mẫu, ngoài 
ra lấy làm ruộng công cả, chia cấp cho bỉnh dân để làm ruộng lương, ruộng 
khẩu phần". Ban đầu Minh Mạng không chấp nhận, sau do thực tế yêu cầu, 
phải ban lệnh sung công một nửa số ruộng đất tư, đem chia cho dân theo 
phép quân điển. Kết quả, theo lời tâu của Thượng thư bộ Hình Đặng Văn 
Thiêm với Tự Đức: "Lúc trước định lệ quân điền, cứ !0 mẫu thì 5 mẫu làm 
công, ð mẫu Ìàm tư. Nhưng ruộng công màu mỡ thì cường hào cưỡng chiếm, 
còn thừa chỗ nào thì hương lí bao chiếm, dân chỉ được phần xương xẩu mà 
thôi". Và khi Tự Đức hỏi Hà Duy Phiên có nên trả lại ruộng cho địa chủ 
Bình Định không, thì Duy Phiên cho rằng "tăng giảm thêm bớt không hao 
nhiêu mà lại sinh ra việc phiến phức bối rối"€, 

Nhà Nguyễn đã tô ra bất lực trong việc giải quyết vấn đế ruộng đất 

¬ Tỉnh hình nông nghiệp: Một trong những phương thức quen thuộc nhằm 
mở rộng ruộng đất của nhà Nguyễn là lập đồn điền khẩn hoang và khuyến 
khích nhân dân khai hoang, phục hóa. Vấn đề càng trở nên cấp bách hơn 
là diện tích ruộng đất bỏ hoang tăng giảm thất thường. Ngay từ những năm 


(1 Đại Nam thực lục, Tâp XXVU, Hà Nội, 1973, tr. 336 
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1802, 1803, Gia Long đã nhiều lần hạ lệnh cho quan lại khuyến khích nhân 
dân, quân sỉ phục hóa, thế nhưng năm 1806, theo báo cáo của quan lại Bác 
Thành, nhân dân tiếp tục phiêu tán đến hơn 870 thôn xã; năm 1826 theo 
quan lại Bắc Thành 18 huyện trong hạt trấn Hài Dương, nhân đân vi đới 
phiêu tán đến 108 xã thôn, ruộng bỏ hoang hơn 12.700 mẫu... cho đến cuối 
những năm 30 điện tích ruộng đất hoang hóa đã lên đến 1.314.927 rnẫu 
(theo "Quốc triểu điều lệ lược biên") 


- Đền điền được thiết lập ở nhiều nơi, nhất là ở Nam Kì và các tỉnh cực 
nam Trung Kì. Lực lượng đồn điền bao gồm nhiều loại: binh sĩ, người bị 
lưu đày, đân nghèo Việt hay Hoa. Nhiều đồn điến sau khi khai phá xong 
thì được chuyển thành làng xã, ruộng đất do xã quản và nộp thuế. Đợt xây 
dựng đồn điển quy mô nhất là do Nguyễn Tri Phương - bấy giờ làm Kinh 
lược sứ Nam Ki - tổ chức vàa các năm 1853 - 1854. Kết quả lập được 21 
cơ với 124 ấp phân phối ở cả 6 tỉnh. Tuy nhiên, ruộng đất khai phá được 
cũng không nhiều. 

Nam 1828, theo để xuất của Tham tán quân vụ Bắc Thành là Nguyễn Công 
Trứ, một hình thức khai hoang mới ra đời: hình thức đoanh điền. Đây là một 
hỉnh thức kết hợp giữa nhà nước và nhân dân trong khai hoang, theo đó dưới 
sự chỉ đạo của một quan chức nhà nước và có sự góp vốn ban đẩu của nhà 
nước, nhân dân cùng nhau khai hoang. Ruộng đất sau khi khai hoang sẽ được 
phân phối cho những người có công tùy theo thời điểm cho phép. Được sự đồng 
ý của Minh Mạng, Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ đã tổ chức nhiều đợt khai 
hoang lập làng lớn, trong đó lớn nhất là việc thành lập hai huyện mới: Tiền 
Hải (Thái Binh) với 18.970 mẫu và 2350 định; Kim Sơn (Ninh Bình) với 14.620 
mẫu và 1260 đinh. Đồng thời ở đây xuất hiện hai hỉnh thức tư điển thế nghiệp 
và tư điến quân cấp. Hình thức doanh điền được mở rộng ra các tỉnh phía 
nam, diện tích ruộng đất tăng thêm đáng kể. 

Ngoài ra, triều Nguyễn còn khuyến khích nhân dân tự động tổ chức khai 
hoang theo nhiều phương thức khác nhau, kết hợp với việc tích cực phục 
hóa. Có lẽ nhờ đó mà tổng điện tích ruộng đất thực trưng ngày càng tăng 
lên: năm 1847 đã là 4.278.013 mẫu©), 

— Trị thủy và thủy lợi là những việc làm xuyên suốt thời Nguyễn. Mặc 
đầu ở miến Trung cũng có nhiều lần nước lũ dâng tràn, cuốn trôi nhà cửa, 
nhưng có lẽ năm 1803, lần đầu tiên Gia Long được chứng kiến một nạn lụt 
lớn do vỡ đê Bác Thành gây ra. Thấy rõ mối quan hệ giữa công tác thủy lợi 


(1) Theo con số chính thông ghỉ trung Đgí Nam thực lạc, T. XXVI. 
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và nông nghiệp, Gia Long lập tức ban dụ hỏi về vấn để đê: "Bọn ngươi, 
người thì sinh ở nơi đớ, người thì làm việc ở nơi đố, vậy, đắp đê và bỏ đê, 
cách nào lợi, cách nào hại, cho được bày tỏ ý kiến, lời nơi mà có thể thực 
hành sẽ được nêu thưởng". Cuộc thảo luận về đê ở Bác Thành được phát 
động mặc dầu nhà nước vẫn tiếp tục sửa đê, đấp đê mới. Riếng trong thời 
Gia Long, nhà nước đã II lần cấp kỉnh phí cho địa phương làm việc này, 
mỗi lần từ 7-9 vạn quan tiến. Hơn 47 km đê được tu sửa, nhưng nạn vỡ 
đê, lụt lội vẫn diễn ra. Năm 1833, Minh Mạng lại hiểu dụ các quan lại kiến 
nghị về phương pháp trị thủy, thế nãảo cho nước lớn thuận dòng chảy xuôi, 
đê sông được bền vững mãi mãi, Trong thời gian trị vì Minh Mạng cũng 
đã 14 lần cấp kinh phí (tiền, gao) cho việc sửa đắp đê điều, đào kênh, sông. 
Năm 1809, Gia Long cho đặt các chức Tổng lí và Tham lí đê chính lo việc 
đê điểu ở Bắc Thành; năm 1828 theo đề nghị của các quan, Minh Mạng cho 
thành lập Nha đê chính gồm nhiều quan chức và thơ lại, phụ trách công 
tác thủy lợi. Năm 1833, Minh Mạng bỏ Nha ĐÐĐê chính, giao mọi việc cho 
tỉnh với bản Điều lệ chống lụt 4 điểm. Cùng với sự hình thành của các cơ 
quan, viên chức phụ trách thủy lợi nhà nước chia đê làm hai loại: đề công 
ở các sông lớn do nhà nước quản lí, đê tư ở các sông nhánh do địa phương 
quàn lí. Làng xã cũng gốp phần vào việc sửa đấp đê điều, phòng lụt lội. 
Nhiều đoạn sông được nạo vét, khơi thông, nhiều cống đận được xây dựng... 
Thế nhưng do thiếu phối hợp và quy hoạch chung, do tác động của môi 
trường, sinh thái, lụt lội, đê vỡ vẫn liên tiếp xảy ra. Từ 1802 - 1858 cả nước 
phải chịu 38 lần mưa bão lụt lội lớn, trong đó cố 16 lần vờ đê. Các năm 
1803, 1804, 1806, 1819, 1828, 1823, 1840, 1842, 1844, 1847, 1856, 1857 
hầu như cả vùng đồng bằng Bác Ki bị ngập lụt, theo đó là mất mùa, đối kém. 

Công cuộc trị thủy và thủy lợi được tiếp tục trong những năm sau, đưới 
thời Tự Đức, nhưng nói chung kết quả không có gì khả quan. Nhà Nguyễn 
đã tỏ ra bất lực. 

- Dể bù lại những mất mát do con người hay trời đất gây ra, người nồng 
đân Việt Nam chỉ còn biết tận dụng những kinh nghiệm của mình trong 
sản xuất. "Nhất nước, nhỉ phân, tam cần, tứ giống "trở thanh câu đúc kết 
lí luận chỉ đạo việc sản xuất. Quy trình sản xuất được khẳng định: gieo mạ, 
cày bừa, cấy lúa, làm cỏ, bỏ phân, tát nước v.v.. Vấn đề nhân giống được 
phát huy, người nông dân đã có được 6ð giống lúa tẻ và 27 giống lúa nếp: 
trong số này có những giống lúa ngắn ngày 3-4 tháng (từ cấy đến gặt) hoặc 
ít hơn, chỉ 40 ngày (lúa câu). Diều đáng chú ý là trong khi tỉm ra được 
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nhiều giống lúa cho gạo thơm, trắng, dẻo ngon thì người nông dân lại không 
tạo được điều kiện tăng năng suất lúa. 

Tận dụng khả năng của đất và thời tiết, người nông dân trồng thêm 
nhiều loại cây lương thực như khoai các loại, sắn, ngô, kê, bơ bo, đậu... Kinh 
tế vườn phát triển, đặc biệt là ở Nam Kì. Hàng loạt loại rau, củ, bầu bí, 
hoa quả được trồng, trong đó có một số giống nhập khẩu như nho, cà phê, 
hổ tiêu, đậu Hà Lan, rau xà lách v.v... 

Các loại cây công nghiệp như dâu, bông, đay, thuốc lá, mía, cơi... được 
trồng rộng khắp. 

Kinh tế nông nghiệp thời Nguyễn khá đa dạng, phong phú nhưng vẫn 
không vượt ra khỏi phương thức sân xuất cổ truyền, gốp phần tạo nên tình 
trang ổn định cho xã hội. Trong lúc đố thiên tai, mất mùa, dịch bệnh xảy 


ra liên miên đã ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống của nhân đân. 


2. Công thương nghiệp 


— Về công nghiệp: Cũng như các triều đại trước hay thời chúa Nguyễn, 
bộ phận thủ công nghiệp nhà nước thời Nguyễn giữ một vị trí rất quan 
trọng. Nó chịu trách nhiệm chế tạo mọi thứ cần dùng cho bộ máy vua 
quan, hoàng gia, đóng thuyền, đúc tiền, đúc súng v.v.. Năm 1803, Gia Long 
cho lập xưởng đúc tiền ở Thăng Long gọi là "Bắc Thành tiền cục". Từ 1812, 
nhà Nguyễn cho đúc thêm tiền kẽm, giao cho thương nhân Trung Quốc quản 
lính theo quy thức nhà nước, cứ 130 quan tiền mới đúc thì đổi lấy 100 quan 
tiền đồng trong kho. 

Tỉ thuyền chính chịu trách nhiệm đống các loại thuyền chiến, thuyền 
công, gồm tất cà 28B sở rải ra ở các tỉnh. Vũ khố chế tạo ty là một cơ quan 
quản lí thủ công các loại, gồm 57 cục: làm đất, đúc, làm đồ vàng bạc, vẽ, 
làm gạch ngói, làm đồ sừng, làm đồ pha lê, khắc chữ, đúc súng, làm trục 
xe, luyên đồng v.v.. Ngoài ra còn có các ti Doanh kiến, tí Tu tạo, tỉ Thương 
bác hỏa được v.v.. 

Thợ làm việc trong các công xưởng chủ yếu trưng tập thợ giỏi ở các tỉnh, 
được tổ chức theo chế độ công tượng, tập trung theo ban (hoặc l năm hoặc 
6 tháng) hưởng lương theo công việc năng, nhẹ gồm gạo và tiền. Chế độ 
làm việc nặng nề và chịu sự kiểm soát ngặt nghèo của các đốc công, tuy 
nhiên do tính chất tập trung trong lao động và trình độ tay nghề của thợ, 


sản phẩm làm ra đều có chất lượng cao. Nhận xét về việc đồng thuyền của 
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họ, một sĩ quan Mỹ là Giôn Hoaitơ (J. White) đến nước ta năm 1820 đã 
viết: "Người Việt Nam quả là những người đóng tàu thành thạo. Họ hoàn 
thành công trình của họ với một ki thuật hết sức chính xác". Ngoài các loại 
thuyền gỗ, họ còn đóng các thuyến lớn bọc đồng. 


Việc tiếp xúc với công nghiệp cơ khí phương Tây đã kích thích tỉnh thần 
sáng tạo của người thợ thủ công Việt Nam trong các công xưởng. Năm 18384, 
được sự đồng ý của Minh Mạng, Nguyễn Viết Túy đã chế tạo thành công xe 
"Thủy hỏa kí tế", dùng sức nước nghiền thuốc súng. Những năm 1837-1838, 
theo mẫu của phương Tây, thợ công xưởng đã làm dược máy cưa văn gỗ, 
máy xẻ gỗ bằng sức nước, máy hút nước tưới ruộng v.v... Minh Mạng đã 
từng phấn khởi nơi: "Việc dùng nước trong cung phải khuân vác rất phiền. 
Trâm sai chế ra xe nước, từ đấy bớt được sức người. Trẫm lại sai chế xe 
chữa cháy, nếu có hỏa hoạn thi dùng xe ấy, có thể dùng Ít sức người mà 
dập tắt được lửa” 

Đặc biệt là năm 1839 sau một lần thất bại, các đốc công Hoàng Văn 
Lịch, Vũ Huy Trinh cùng thợ công xưởng đóng xong chiếc thuyên máy "chạy 
bằng hơi nước" và Minh Mạng đã đến cầu Ngự Hà xem chạy thử "thấy máy 
mốc linh đồng, thả chạy nhanh nhẹ”. Tiếp theo thành công đó, Minh Mạng 
lại cho thợ theo mâu tàu chạy bằng máy hơi nước loại lớn mới mua về để 
đống một chiếc khác kiểu mới hơn và sửa chữa một chiếc khác bị hỏng. Như 
vậy là với sự ra đời của các tàu máy đầu tiên, Việt Nam đã đi vào kỉ nguyên 
của cơ khí. Tiếc rằng thành tựu đáng quý này không được các triều vua sau 
phát huy. 

Một bộ phận công nghiệp quan trọng đo nhà nước quản lí là khai mỏ. 
Trải qua nửa thế kỉ đầu, nhà nước Nguyễn đã quản lí 189 mỏ, trong đó có 
39 mỏ vàng, 32 mỏ sắt, Lỗ mỏ bạc, 9 mỏ đồng v.v... 


Việc khai thác mỏ được phân thành 4 lực lượng: loại mỏ do nhà nước 
trực tiếp kinh doanh như mỏ vàng Chiên Đàn (Quảng Nam), Tiên Kiều (Hà 
Tuyên), mỏ bạc Tống Tỉnh, Ngân Sơn (Bác Cạn), mỏ chỉ Quán Triểu (Thái 
Nguyên) v.v... Số lượng thợ rất đông, chẳng hạn, năm 1833 mỏ vàng Tiên 
Kiều có 3122 thợ, mỏ vàng Chiên Đàn có 1000 thợ... Số thợ này bao gồm 
binh lính, công tượng, đân phu làm việc theo chế độ lao 3ịch với tiền công 
thấp. Loại mỏ thứ hai đo thương nhân Hoa kiều lĩnh trưng, hàng năm nộp 
thuế. Nhân công ở đây phần lớn là Hoa kiếu, có trình độ chuyên môn. Việc 
khai thác mô được tổ chức theo công đoạn, mang tính chất tư bản chủ nghĩa. 
Loại mỏ thứ ba do thổ tù thiểu số lĩnh trưng như mỏ đồng Tụ Long (Tuyên 
Quang), quy mô sản xuất lớn nhưng phương thức khai thác lạc hậu. Loại 
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mỏ thứ tư do người Việt lĩnh trưng, số này không nhiều, nổi bật có trường 
hợp chủ mỏ Chu Danh Hổ (người Bắc Ninh). Năm 18385, ông bỏ vốn xin 
khai thác mỏ kẽm Bản Sơn (Thái Nguyên). Nhân công làm thuê tự do được 
trả công khá cao theo công việc khó dễ. Chẳng hạn người phụ trách lò nấu 
quặng được trả mỗi tháng 12 quan tiển, trong lúc thợ nhà nước cùng loại 
chi được trả ð quan và l phương gạo. Đây là một phương thức sản xuất 
mới, vốn đã có từ thế kỉ XVIII, nhưng còn hãn hữu và không có điều kiện 
phát triển. Chính sách thuế của nhà nước khá nặng. Theo quy định năm 
1823, các thổ tù hàng năm phải nộp cho đủ 10 vạn cân đồng đỏ. Thuế sắt, 
cả năm cũng lên đến 8970 cân. 

Các nghề thủ công ở nông thôn và thành thị tiếp tục phát triển, số người 
làm nghề thủ công tăng lên. Các nghề làm đồ gốm, sành sử, dệt vải, lụa, 
làm đồ vàng bạc, làm giấy, làm đường phát triển ở khắp nơi. Năm 1802, 
Gia Long đã tạ ơn vua Xiêm 100 lạng vàng, 1000 lạng bạc... và 1500 cân 
đường cát; năm 1843, nhà nước mua của Quảng Nam, Quảng Ngãi 180 vạn 
cân đường, năm 1843 mua đến 20 vạn cân. Nghề làm pháo đã có từ trước, 
nay phát triển thêm với nhiều loại pháo lớn, nhỏ và có các làng chuyên 
làm pháo như Đồng Kị (Bắc Ninh), Binh Đà (Hà Tây). Trên cơ sở phát 
triển của nghề in bản gỗ, xuất hiện nghề làm tranh dân gian nổi tiếng với 
làng Đông Hồ (Bác Ninh), Hàng Trống (Hà Nội). Nghề làm nón phát triển 
ở nhiều nơi với những đặc điểm khác nhau v.v.. Nghề làm đồng hồ xuất 
hiện ở cuối thế kỉ XVIII, nay không còn nữa... Mạc dầu thủ công nghiệp 
nói chung phát triển lên nhưng phương thức sản xuất hầu như không thay 
đổi. Các làng thủ công vẫn gắn liến với nông nghiệp như xưa, không hình 
thành các phường hội với quy chế riêng như ở Tây Âu trung đại. Bên cạnh 
đø, chính sách của nhà nước cũng thiếu tính chất khuyến khích. Nhà nước 
giữ độc quyền mua một số sản phẩm như sa, lượt, lụa là, người thợ thủ 
công vừa phải đóng thuế thân vừa phải nộp thuế sản phẩm, đặc biệt là các 
sản phẩm thủ công quý, ví như dân 2 làng Yên Thái, Hồ khẩu (Hà Nội), 
hàng năm mỗi người phải nộp 5000 tờ giấy, người già và người tàn tật phải 
nộp một nửa, dân Bát Tràng (Hà Nội) phải nộp 300 viên gạch lớn; dân 
làng La Khê (Hà Tây) mỗi năm phải nộp chung cho nhà nước 600 tấm sa 
các màu, vã tiếp đó, đầu thời Thiệu Trị làng bị phiên chế thành "chức tạo 
cục "của Nhà nước. 

- Về thương nghiệp: Từ cuối thế kỈ XVIII, thương nghiệp đã suy dần. 
Đầu thế kÌ XIX, đất nước thống nhất, yên bình là điều kiện rất thuận lợi 


cho việc buôn bán trao đổi. Đường cái quan nối liền nam bắc và các tỉnh 
28- ĐCLSVNTOANTẬP. 
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được sửa đắp, nhiều kênh sông được khai đào... càng tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc giao lưu. Ngoài việc buôn bán nhỏ ở các làng, huyện thông qua 
các chợ, việc buôn lớn bằng thuyền ngày càng phát triển. Gạo Gia Định 
được đưa ra miền Trung, miền Bác, hàng thủ công miền Bác được chờ vào 
bán ở các tỉnh phía nam. Các thức đặc sản từng vùng dẩn dần trở thành 
quen thuộc và điều này có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị. Tuy nhiên, 
chính sách ức thương của nhà nước đã hạn chế sự phát triển của thương 
nghiệp. Chính sách thuế khøa và thể lệ kiểm soát nghiêm ngặt và phức tạp. 
Gạo từ Nam Định chở vào Nghệ An phải nộp thuế 9 lần, Nhà nước đặt lệ 
trưng dụng thuyền buồn tư nhân, theo quy định năm 1807 "phàm thuyền 
vận tải, cứ một năm chở của công thì một năm đi buôn". Năm 1816 quy 
định lại: "thuyền đi buôn thì phải chịu thuế, chở cho nhà nước thì được 
miễn". Cố năm như năm 1834, do sợ phong trào nông dân lan rộng, Minh 
Mang ra lệnh cấm nhân đân họp chợ. 


Việc trao đổi buôn bán với thương nhân nước ngoài suy giảm. Nhà 
Nguyễn chủ trương "đóng cửa”, không buôn bán với các nước phương Tây. 
Tàu thuyền Anh, Mỹ mấy lần đến xin thông thương chỉ được cho cập bến 
ở Đà Nẵng hoặc bị khước từ. Thời Minh Mạng, việc buôn bán với Pháp 
cũng chấm dứt, Khách thương chủ yếu là người Hoa, Xiêm, Mã Lai. Các 
đô thị cũ như Hội An, Thanh Hà, Phố Hiến không có điều kiện hồi phục. 
Đà Nẵng, Bến Nghé hoạt động bỉnh thường. Thăng Long - Hà Nội do tồn 
tại lâu đời nên vẫn tiếp tục là đô thị lớn nhất Việt Nam. Xuất hiện một 
vài cửa hàng buôn của người Hoa. Một số phường thủ công ổn định mật 
hàng nhưng không thay đổi nhiều. 

Khác với các triều trước, nhà Nguyễn nắm độc quyền ngoại thương 
khá chặt và trên cơ sở đó, tổ chức các chuyến buôn và công cán ở nước 
ngoài. Tờ năm 1824, Minh Mạng đã sai người đi công cán ở Hạ Châu 
(Singapore) và Giang Lưu Ba (Indônêxia). Sau đó, từ các năm 1831 - 
1832 trở đi, việc cử thuyền đi công cán, buôn bán ngày càng nhiều sang 
Hạ Châu, Giang Lưu Ba, Quảng Đông, Lữ Tống (Luy xông ~ Philippin), 
Boocn&ô6, Băng Cốc... Hàng đem bán là gạo, đường, lâm thổ sản quý, hàng 
mua về là len, đạ, vũ khí, đạn dược. Nhân hoạt động này, một số thương 
nhân giàu có cũng lén lút chở gạo, lâm thổ sản quý sang Hạ Châu hay 
Quảng Đông buôn bán. 

Sự phát triển hạn chế của công thương nghiệp ở nửa đầu thế kì XIX 
không tạo nên được những điều kiện cần thiết cho sự biến chuyển xã hội. 
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IIIL TÌNH HÌNH XÃ HỘI VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH 
CỦA NHÂN DÂN 


1. Tỉnh hình xã hội và đời sống của nhân dân 


- Cũng như ở các triều đại trước, dưới thời Nguyễn, xã hội Việt Nam 
chia thành hai giai cấp lớn: thống trị và bị trị. 

Giai cấp thống trị bao gồm vua, quan, thơ lại trong hệ thống chính quyền 
và giai cấp địa chủ. Vua và hoàng tôec (với cách gọi chung là Tôn thất) giờ 
đây đã trở thành một lớp người đông đào, có đặc quyền, nhất là con cháu 
gần gũi của nhà vua. Họ có dinh thư, ruộng vườn rộng rãi và được một hệ 
thống cơ quan, đứng đầu là phủ Tôn nhân, chăm lo, bảo vệ. Các quan chức 
xuất thân từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau nhưng do vị thế của mỉnh, 
trở thành lớn người đối lập với nhân dân, hạch sách, bóc lột nhân dân, Tất 
nhiên, trong số họ củng cớ những người thanh liêm, trung thực, biết lo lắng 
cho cuộc sống của nhân dân, sự ổn định của xã hội. Ò họ, hệ tự tưởng nho 
giáo được củng cố. Giai cấp địa chủ giờ đây đã trở thành một lực lượng đông 
đảo, vừa có thế trong quan trường vừa cố nhiều uy quyển ở làng xã. Xu thế 
phát triển của chế độ sở hữu ruộng đất Việt Nam không tạo ra những địa 
chủ lớn cố ruộng đất tập trung ở bắc củng như ở nam. Do đó giai cấp địa 
chủ vừa là cơ sở xã hội của nhà nước Nguyễn vừa luôn luôn phải dựa vào 
lực lượng hào lÍ ở làng xã và quyền lực chính trị của nhà nước để tổn tại, 
Có thể thêm vào đây hệ thống thổ tù ở các vùng dân tộc Ít người. 

Giai cấp bị tri bao gồm toàn bộ nông dân, thợ thủ công, thương nhân, 
một số dân nghèo thành thị. Lớp người bị lưu đày, nô tì cùng gia quyến 
sống ở các đồn điển cúng tăng lên đáng kể. 

- Đời sống nhân dân: Tuyệt đại đa số cư dân là nông dân, dân bản mường, 
plây ở vùng dân tộc Ít người. Họ có ít nhiều ruộng đất tư để cày cấy, sinh 
sống. Thêm vào đó là khẩu phần ruộng công nhỏ nhoi vừa xa, vừa xấu. 
Nhiều người phải chạy vạy buôn bán ở các chợ làng, chợ huyện hoặc làm 
thủ công, gánh vác thuê cho các nhà buôn bán. Họ là lớp người gánh chịu 
mọi tai họa của tự nhiên, mọi thiệt thòi, bất công của xã hội. Như đã thấy 
ở trên, chế độ binh dịch và công tượng của nhà Nguyễn khá năng nề mặc 
dầu được Ít nhiều ưu đãi về ruộng đất. Số dân còn lại phái gánh chịu mọi 
thứ thuế má, sưu dịch. 


Về thuế ruộng, nhà Nguyễn phân khu vực để đánh thuế (3, 4 hay õð tùy 
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theo triều vua). Các loại tuộng đất đều phải chịu thuế. Ta cố bảng thuế 
ruộng sau đây (giàn lược) 


Ruông công Ruộng tư 


Hạng, Thăng thóc Hạng, Thăng thớc 


HI 
kìU 20 40 đÔ 20 


Quảng Trị - Khánh Hòa 
(D 
Nghệ An ~ Bác Ki 
(1D 
Bình Thuận - Nam ÄÌì 26 23 26 23 
(1D 


56 33 26 20 18 


(Khu vực TII chỉ chía 2 loại : Thảo điền (ruộng thấp) và sơn điền (ruộng 
ở vùng cao) để đánh thuế) 

Ngoài ra mỗi mẫu phải nộp thêm từ 1-3 tiến. 

Những nãm mất mùa, nhà nước thường miễn giảm thuế hoặc cho nợ. 
Trường hợp thuế thiếu lâu ngày, nhà nước cho nộp thay bằng tiền (chế độ 
đại nap) 


Thuế nhân định cũng được chia theo khu vực và hạng người. Mức thuế 
từ ä-4 tiền đến 1 quan 8 tiền. Quy định về thóc nộp thuế rất ngặt nghèo: 
phải thật khô, tốt. Thóc hơi ẩm đều không được nhận. 


Theo quy định, mỗi năm một dân định phải chịu 60 ngày lao dịch Trong 
thực tế, nhân dân phải làm khá nặng trong những năm nhà Nguyễn xây 
dựng lại kinh thành, cung điện, dinh thự. Năm 1807, kính thành Huế vừa 
xây xong, Gia Long lại điều động hàng ngàn dân đỉnh, quân lính Thanh 
Hóa, Nghệ An, Bác Thành vào sửa chữa liên miên hàng chục năm. Minh 
Mạng lên ngôi, sai phá đỡ cung điện vua Lê ở Hà Nôi lấy nguyên liêu chở 
về Huế xây dinh thự... Trong một cuộc tuần du ra Bác Kì của Thiệu Trị 
năm 1842, số quân lính và người theo hầu lên đến 17.500 người với 44 con 
voi, I72 con ngựa. Nhân dân dọc đường phải xây dựng 44 hành cung cho 
vua nghỉ... Một giáo sĩ Pháp là Ghêra (Guérard) nhận định "Gia Long bóp 
nặn dân chúng bàng đủ mọi cách. Sự bất công và lộng hành làm cho người 
ta rên xiết hơn cà ở thời Tây Sơn: thuế khóa và lao dịch thì tăng lên gấp 
ba”. Trong bài "Tố khuất khúc" của dân Sơn Nam Hạ có câu : 


VIỆT NAM (TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN 18ã8) 463 


Bmnh tài hat Điếệc đả rong 
Lại còn lục dịch thổ công bảy giờ 
„ Môt năm ba bộn công trình 


Hài rồng mọt sót dân tình biết bao... 
Một bài về thời Tự Đức tố cáo chế độ lao dịch có câu : 


Bảit dân dào hênh... 

.. Đo đất đếm người 
Một suốt dính hai thước 
Bát dào cho được 

liqn trong nười ngày 
Cai phó tổng, cai thầy 
Khất xin dào một tháng 
Dân tình ngao ngán 

Có thể trốn hhông đi 

©Öò Vợ cof thêm nheo nhóc 
Chông lại phải phu phen 
Muốn uạch có trời lên 
Kêu gào cho hỏ da... 

Như đã thấy ở trên, thiên tai, mất mùa thường xuyên de dọa cuộc sống 
của người dân nghèo. Sau mối lấn vỡ đê, lụt lôi lớn, mũa màng hư hại, nhân 
đân lại bỏ làng đi phiêu tán kiếm ăn. Năm 1853, theo lời tâu của Nguyễn 
Công Trứ, dân đơi các tỉnh đến kiếm ăn ở Hải Dương hơn 27.000 người, 
Trận bảo năm 1842 làm tỉnh Nghệ An đố sâp 40.753 ngôi nhà, chết 5240 
người. Dịch tà lớn gây tổn hại hàng vạn sinh lính. Chẳng han. năm 1820. 
dịch tà phát ra từ mùa thu qua mùa đông làm chết khoảng 51 000 người. 
Năm 1840, dịch tả lại phát sinh ở Bác Ki làm chết hơn 67.000 người, riêng 
Hải Dương chết 23.000 người, Bác Ninh chết 21.000 người. Trong hai nam 
1849-1850, dịch tả lại hoành hành từ Bác chỉ Nam, sổ người chết lên đến 
õ89.460 người. Như lời dụ của Tự Đức năm 1854, "bệnh dịch mới yên, đại 
han lai tiếp, mất mùa liền mãy năm, thóc lúa không thu được, dân đói gày 
mòn .". Vụ đối khúng khiếp nam L8ỗ6 ~- 1857 sau các trận lụt lớn đã làm 
chết hàng chục vạn người ở Bác Kì và Bác Trung RÌ, xuất hiên bài về 

Cơm thị chẳng có 
Tau cháo cùng không... 


.. Quqạ kêu tang bốn phía 
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Xác đầy nghĩa địa 
Thấy thối bên cầu 
Trời dm đạm u sồu 
Cảnh hoang tàn dõi réi... 
Nhà nước Nguyễn tìm mọi cách cứu đói như mở các kho thốc phát chẩn, 
cho vay, vận động các nhà giàu cho vay thóc không lấy lãi v.v... 


Sau đây là một cảnh phát chẩn : thời Minh Mang, Thanh Hơa 
đối to, Lê Đăng Doanh được vua sai đến phát chẩn "đến nơi, dân 
đói đến lãnh chẩn ngày càng nhiều... có người chưa đến nơi đã 
chết, cố nơi tranh nhau sang đò chết đuối đến 600 người, có 
người phơi nắng dấm sương, ngồi chờ mà chất" v.v... 

Biết bao người đã tham gia vào các cuộc khẩn hoang lớn để rồi tạo được 
một cuộc sống ổn định, sung túc. Nhưng còn lại biết bao người khõng tìm 
ra lối thoát, chứa chất căm thù vua quan nhà Nguyễn và bọn địa chủ tàn 
ác; họ đã nổi dậy. 


2. Phong trào đấu tranh của nhân dàn 


Những cuộc nổi dậy chống triều Nguyễn đã bùng lên từ rất sớm. Năm 
1803, một số tướng cũ của Tây Sơn do Nguyễn Văn Tuyết cấm đầu đã nổi 
quân ở vùng Kinh Môn (Hải Dương). Nhân đơ, hào mục nhiều nơi cũng nổi 
dậy, khiến chợ phố Bác Thành "luôn luôn tan vỡ, kinh sợ". Phong trào bùng 
lên mạnh hơn vào các năm 1807-1808 khiến triều Nguyễn phải tiến hành 
hơn 30 cuộc "tiểu phạt". Rầm rộ hơn cả là cuộc khởi nghĩa của Vũ Đình Lục 
và Đặng Trần Siêu ở Sơn Nam. Nghĩa quân liên kết với lực lượng của Quách 
Tất Thúc ở thượng du Thanh Hóa, liên tục hoạt động cho đến năm 1824. 

Phong trào nông dân, các dân tộc ít người ở miền núi phía bác, ä Tây 
Nam KÌ, v.v. ngày càng lan rộng và diễn ra liên tục suốt nửa đẩu thể kì 
XIX. Theo tính toán của các nhà nghiên cứu, đưới thời Nguyễn có đến gần 
500 cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ các loại, riêng thời Gia Long có khoảng 90 
cuộc, thời Minh Mạng khoảng 250 cuộc, thời Thiệu Trị 50 cuộc v.v... Tất 
nhiên cũng có một thời gian, từ sau khi cuộc khởi nghĩa cua Nông Văn Vân 
bị đàn áp, phong trào lắng xuống rồi trở lại với khởi nghĩa của Cao Bá Quát 
sau đó gần 20 năm. 

~ Phong trào nông dân miền xuôi nối tiếp cuộc khởi nghĩa của Vũ Đìr'" 
Lục nổ ra ở khắp các vùng đồng bằng Bác Kì và Bác Trung Hì: Nguyễn l)ức 
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Khoa, Tổng Thái, Tú Bích ở Kinh Bác, Trần Lê Quyền, Đỗ Hoàng Thân ở 
Sơn Tây, Nguyễn Thế Chung ở Sơn Nam, Nguyễn Trấn, Lê Hữu Tạo, Ninh 
Đăng Tạo, Phan Bô ở Nghệ An ; đặc biệt là Phan Bá Vành ở Sơn Nam, Ba 
Nhàn và Tiền Bột ở Sơn Tây và Cao Bá Quát ở Hà Nôi, Bác Ninh. 

Phan Bá Vành là người làng Minh Giám, huyện Vũ Thư (Thái Bình), nhà 
nghèo làm nghề nuôi và bán cá giống, sớm bất bình với giai cấp thống trị, 
đã hợp quân nổi dậy từ năm 1821, hoạt động ở vùng ven biển Giao Thủy 
(Nam Định). Những năm 1824 - 1825, nạn đối diễn ra ở Hải Dương, Sơn 
Nam. Nhân có sao chổi, nghĩa quân Phan Bá Vành nhanh chóng mở rộng 
hoạt động ta khấp vùng Nam Định, Thái Bình, Hải Dưỡng, An Quảng, Kiến 
An. Trà Lũ (thuộc Riến Xương - Thái Bình) được nghĩa quân đật làm căn 
cứ chính. Nhân dân có câu 


Trên trời có ông sao tua 
Ö làng Trà Lũ có 0ua Ba Vành. 

Được sự giúp đỡ của một số tướng cũ của Tây Sơn như Nguyễn Hạnh, 
Vũ Đức Cát, một số nhân vật có tiếng ở địa phương như Trần Bá Hựu, Hai 
Đáng, Chiêu Liễn, Ba Hùm v.v... nghĩa quân Phan Bá Vành đã đánh bại 
nhiều cuộc tấn công dàn áp của quân triều đình, giết chết trấn thủ Sơn 
Nam Lê Mậu Cúc. Thanh Thế nghĩa quân càng mạnh. Tổng trấn Bác Thành 
cấp báo về triểu đình. Minh Mạng cử thống chế Trương Phúc Đặng đem 
quân ra giúp. Tháng 3 năm 1826, nghĩa quân bị đánh thua ở Giao Thủy, 
quân sư Vũ Đức Cát chạy ra An Quảng, sau đó bị bát ở xã Đông Hào. Nghĩa 
quân tiếp tục hoạt động ở Tiên Minh, Nghi Dương (Hải Phòng) Thái Binh, 
đảnh nhau với quân triều đỉnh hàng chục trận (như Cổ Trai, Phủ Bo, Tam 
Giang, Đồ Sơn, Liêu Đông..). Minh Mạng phải cử thống chế Trương Văn 
Minh, các tham hiệp Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Đức Nhuận ra thay Trương 
Thúc Đăng và phối hợp với Trấn thủ Hải Dương Nguyễn Hữu Thận đánh 
nhau với nghĩa quân. Thanh thế nghỉa quân vẫn tiếp tục tăng lên mặc dầu 
Minh Mạng đã cử thêm hai quản cơ Thanh Hóa và Nghệ An đem thuỷ quân 
ra chạn đường biển vùng Hải Dương. Nghĩa quân đẩy mạnh hoạt động ở 
phủ Thiên Trường và phủ Riến Xương, Minh Mạng lại phải cử phó tướng 
Ngô Văn Vĩnh điều hai vệ quân ở Huế ra Bác, hợp với vệ Thần Sách ở Nghệ 
An viện trợ. Thấy tình thế khó khăn, Phan Bá Vành rút quân về xây dựng 
và củng cố căn cứ Trà Lũ, đào hào đáp lũy để chấng cự lâu đài. Đầu năm 
1827, quân triều đình từ các ngả theo về bao vây Trà Lũ. Trong lúc tỉnh ˆ 
thế khốn nguy, Vành lại bị trúng kế mi nhân nên trì hoãn việc chuẩn bị đối 
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phó. Tháng 3 nầm ấy, quân triểu đình tấn công dữ đội. Cuộc chiến diễn ra 
quyết liệt, "quân Vành thua chết quá nửa, số còn lại chạy về trai "nhưng bị 
chặn hết đường thoát, Trong đêm, Vành cho quân đào một con sông dài 
khoảng 800m, rạng sáng định chạy ra biển nhưng bị súng bắn đữ, quân 
chết nhiều, Vành bị thương và bị bát. Trên đường đi, Bá Vành "đã cần lưỡi 
tự tử". Minh Mạng ra lệnh "dỡ phá hết nhà cửa, lũy tre, cây cối (ở Trà Lũ), 
không sót một thứ gì", 7-8000 người bị bắt. 

Có thể xem khởi nghỉa Phan Bá Vành là cuộc khởi nghĩa nông dân điển 
hình nhất của nửa đầu thế kỉ XIX, dưới thời Nguyễn. 

- Khởi nghĩa Ba Nhàn, Tiền Bột: bùng lên vào năm 1833, dưới sự chỉ 
huy của Nguyễn Văn Nhàn và Lê Văn Bột. Nhàn xuất thân từ một gia đỉnh 
nông dân nghèo ở xã Dân Tự, huyện Bạch Hạc (Phú Thọ), hợp quân "lấy 
của nhà giàu chia cho đân nghèo", liên kết với Lê Văn Bột (không rõ xuất 
xứ) và nhiều người khác, nổi dạy hoạt động trên vùng trung dụ tỉnh Sơn 
Tây (bao gồm cả Vĩnh Phúc và Phú Thọ ngày nay), lấy Rừng Khâm (chân 
núi Tam Đảo) làm căn cứ. Ô đây, nghĩa quân đã xây nhiều thành lũy đá, 
dựng lán trại, nhà kho, hàng ngày chia nhau đi đánh các nơi. Các huyện lị 
Bất Bạt, Tam Dương, Mỹ Lương, phủ thành Quảng Oai, Lâm Thao... đếu 
bị tấn công. Nghĩa quân liên kết với quân của Lê Duy Lương ở Ninh Bình, 
phối hợp hoạt động với nghĩa quân của Đinh Công Tiến vây đánh tỉnh thành 
Hưng Hoá. Cuộc bao vây này kéo dài mấy tuần lễ, quân triều đỉnh sắp 
thua may mà được viện quân kéo đến cứu thoát, Sau khi cuộc khởi nghĩa 
của Lê Duy Lương yếu đi thì nghĩa quân Ba Nhàn bỏ Rừng Khâm về xây 
căn cứ mới ở Vụ Quang (thuộc huyện Sông Lô - Phú Thọ). 5au vài lần 
đánh sang huyện đường Phủ Ninh, tháng 7 năm 1834, nghĩa quân bắt 
đầu phối hợp chiến đấu với khởi nghĩa Nông Văn Vân. Hai bền dự kiến 
cùng nhau đánh chiếm đồn Đại Đồng (Châu Thu, Tuyên Quang) nhưng 
khi quân Tiền Bột đến chỗ hẹn thì quân Nông Văn Vân không thấy đến; 
kết quà bị quân triều đình vây đánh, phải rút về. Tháng 10 năm ấy, lần 
phối hợp thứ hai lại thất bại, tiếp đố cuộc khởi nghĩa Nông Văn Vân bị đàn 
áp. Nghĩa quân Tiền Bột suy dần, đến năm 1848 thì Nguyễn Văn Nhàn bị 
bắt, Lê Văn Bôt đầu thú. 

- Cuối năm 1854, cuộc khởi nghĩa của Cao Bá Quát bùng lên ở tỉnh 
Hà Nội. Năm đó, hầu hết các tỉnh đồng bằng Bắc Kì, Lạng Sơn đều bị bão 
lụt, giá gạo cao vọt, đói kém. Ỏ kinh thành, hoàng tử Hồng Bảo mưu loạn, 
hàng loạt người bị bắt giam giữ, xử tử. Cao Bá Quát vốn là một nhà nho 
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giỏi, nổi tiếng, năm 1831 đỗ cử nhân. Năm 1847 ông được bổ vào Hàn Lâm 
viện nhưng vÌ tính cương trực nên bị đổi ra Bắc làm Giáo thụ phủ Quốc 
Oai. Nhìn thấy bao cảnh bất công của xã hội và đối khổ của nhân dân, bản 
thân ông rất đau buổn, muốn đem tài năng ra thi thố giúp đời mà không 
thực hiện được. Ông quyết định từ bỏ chức vị, lấy cớ về nhà nuôi mẹ già 
để liên lạc với một số sỉ phu Bắc Ki, suy tôn một người chất xa của vua Lê 
là Lê Duy Cự làm minh chủ, giương cao lá cờ “phù Lê", tập hợp nông dân 
nghèo nổi dậy. Chẳng may mưu đồ bị bại lộ, Tổng đốc Bác Ninh là Nguyễn 
Quốc Hoan háo về triều. Nghĩa quân chưa chuẩn bị xang đã phải khởi sự, 
đánh chiếm phủ thành Ứng Hòa rồi chiếm luôn huyện lị Thanh Oai. Đầu 
năm 1855, Nghĩa quân đo thủ lĩnh Nguyễn Văn Tuấn chỉ huy đàn trận ở 
Quốc Oai đánh nhau với quân triều đình; một cánh quân khác tiến về phía 
Nam Định, cánh quân thứ ba do Cao Bá Quát chỉ huy vươt qua Chương Mỹ 
(Hà Tây) tiến đến vây phủ thành Quốc Oai lần thứ hai. Do quân triếu đỉnh 
đông và mạnh hơn, nghĩa quân bị đánh bại ở cả 3 nơi. Cao Bá Quát rút 
quân về Mỹ Lương (Hòa Bình) phối hợp với dân Mường tấn công huyện lị 
Yên Sơn. Trong cuộc chiến đấu ác liệt Cao Bá Quát trúng đạn chết. Nghĩa 
quân rút lui, sau đó đánh vào huyện lị Phủ Cừ (Hưng Yên) rồi suy yếu đần 
và tan rã. 

Cuộc khởi nghĩa của Cao Bá Quát chấm dứt một giai đoạn khởi nghĩa 
của nông dân miền xuôi. 

- Phong trào đấu tranh của các dân tộc Ít người phía bác cũng nổ ra từ 
sớm. Năm 1804, Ma Danh Cúc (tức Dương Đỉnh Cúc) cùng các tướng cũ 
của Tay Sơn, chiêu tập người Cao Lan nổi dậy ở Thái Nguyên. Tiếp đó, các 
năm 1810, 1820, các thủ lĩnh dân tộc Ít người ở Thái Nguyên lại nổi dậy. 
Năm 1822, thủ lĩnh châu Thủy Vĩ là Lý Khai Hoa nổi quân đánh nhá phố 
Hà Giang. Trong lúc đó, ở vùng Thanh, Nghệ, thủ lĩnh người Mường là 
Quách Tất Thúc nổi dậy, liên kết với nghĩa quân Vũ Đỉnh Lục. Cuối thời 
Gia Long, bị Lê Văn Duyệt dụ đỗ, Quách Tất Thúc ra hàng. Tỉnh hình tạm 
yên cho đến những năm 30 lại bùng lên với cuộc khởi nghĩa của Lê Duy 
Lương, Quách Tất Công, Quách Tất Tại và cuộc khởi nghĩa của Nông 
Văn Vân. 


Lê Duy Lương là con cháu nhà Lê, được anh em thủ lĩnh họ Quách nuôi 
nấng từ lúc còn nhỏ. Người Mường ở vùng Sơn Âm, Thạch Bi (Hòa Bình) 
vốn trung thành với nhà Lê, nên sớm tỉm cách nổi dạy chống nhà Nguyễn. 
Cuộc khởi nghĩa bùng nổ vào năm 1832, lúc Lâ Duy Lương 20 tuổi. Các 
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lang đạo họ Quách lôi kéo được đồn binh Ninh Thiện, tôn Duy Lương làm 
"minh chủ (Dại Lê Hoàng Tôn), phát binh đánh chiếm đồn Chi Ne, xây dựng 
hào lũy. Được tin đớ, các lang đạo họ Dinh ở Lạc Thổ (Hòa Bình) cũng nổi 
dây hưởng ứng. Năm 1833, nghĩa quân đánh chiếm các đồn Vạn Bờ, Quỳnh 
Lâm (Đà Bác); Bất Bạt (Hà Tây), bao vây thành trấn Hưng Hóa. Triếu đình 
Minh Mạng lo sợ điều quân từ Hà Nội, Nam Định lên giải vây, lại cử Tổng 
đốc An Tỉnh là Tạ Quang Cự, tham tán Hoàng Đăng Thận đem quân đánh 
thẳng vào Sơn Âm (căn cứ gốc của nghĩa quân) Xích Thổ, phối hợp với quân 
Thanh Hóa của Nguyễn Đăng Giai. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt. Căn cứ 
bị phá, Lê Duy Lương bị bát. Tuy nhiên, cuộc khởi nghĩa của nhân dân 
Mường vẫn tiếp tục. Năm 1836, các thủ lĩnh họ Quách, họ Định liên kết với 
các lang đạo Mường ở Quan Hóa, Cẩm Thủy, Lang Chánh (Thanh Hóa), tôn 
Lê Duy Hiển làm minh chủ, đánh chiếm Hồi Xuân (châu l Quan Hóa). 
Nghĩa quân lại đánh sang Lôi Dương, Thủy Nguyên (Thanh Hóa), Quỳ Châu 
(Nghệ An) và nam Ninh Bình. Minh Mạng sai Trương Đăng Quế ra làm 
kinh lược sứ, điều quân từ Hà Tĩnh ra theo, lại sai Tổng đốc mới của, Ăn 
Tĩnh là Phạm Văn Điển chỉ huy quân Thanh Hơa phối hợp đàn áp. Bị bao 
vây bốn mát, năm 1838, nghĩa quân chịu thất bại, Lê Duy Hiển bị bắt. 
Bất bình với chính sách dân tộc của nhà Nguyễn, từ năm 1829, Nông 
Văn Vân, thổ tù Bảo Lạc (Cao Bằng) đã có ý định kêu gọi nhân dân Tày, 
Nùng nổi dậy. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm 1833, cuộc khởi nghĩa mới thực 
sự bùng nổ, khi triều đỉnh Nguyễn vô cớ cách chức Tri châu của Nông Văn 
Vân và định bắt ông. Lấy Vân Trung (thị trấn Bảo Lạc) và Ngọc Mạo (Dồng 
Mu) làm căn cứ chính, Nông Văn Vân tự xưng là "Tiết chế thượng tướng 
quân" tập hợp nhân dân địa phương đánh chiếm đồn Ninh Biên (thuộc Hà 
Giang). Bố chính Phạm Phổ thắt cổ tự tử. "Thổ phi Tuyên, Cao, Thái, Lạng 
lan tràn, chỗ nào cũng có đứa hùng trưởng mà đều lấy giặc Vân làm chủ”. 
Sau khi chiếm Ninh Biên, nghia quân đem quân vây hãm thành Tuyên 
Quang, đánh tan nhiễu cuộc tiến quân đàn áp của Triều đỉnh do Lê Văn 
Đức, Tạ Quang Cự chỉ huy. Cuối năm 1834, quân triều đình do Lê Văn Đức, 
Phạm Văn Điển chỉ huy tấn công vào các căn cứ chính; nghĩa quân chiến 
đấu quyết liệt nhưng do không đủ sức ngăn cản, phải "đốt phá nhà cửa, kho 
tầng" rút vào rừng. Cùng lúc đó, những cánh quân của các thổ hào khác, 
theo kế hoạch chung hoạt động raanh ở Bắc Phấn, Bằng Thành (thuộc Thái 
Nguyên), Tiêm Linh, Lạc Dương (Cao Bằng). Nhiều quan chức nhà Nguyễn 
phải tự sát để khỏi bị bát, khi nghĩa quân đánh thành Lạng Sơn, tuần phủ 
Tioàng Văn Quyền đem quân đến cứu, nhưng vì "pháo lớn bán đữ quá", phải 
lui về đến Thất Tuyến thi bị bát. Trước tình hình đó, Minh Mạng phải điều 
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bình ở các tỉnh Hà Tỉnh, Nghệ An, Thanh Hóơa, Bắc Ninh, Hải Dương theo các 
tướng Tạ Quang Cự, Lê Văn Đúc, Nguyễn Công Trứ lên cứu viên và quyết 
tâm đàn áp cho được nghĩa quân. Cuộc chiến đấu điễn ra ở nhiêu nơi. Tỉnh 
thành Cao Bằng bị quân Triều đỉnh chiếm lại, thủ lĩnh Bế Cận bị giết. Nông 
Văn Vân rút về Bảo Lạc, xây dựng cân cứ mới Na Tình. Quân triều đình tập 
trung đánh Na Tình, nghĩa quân rút vào rừng, Nông Văn Vân "bị chết thiêu". 

Cuộc khởi nghĩa của Nông Văn Vân không chỉ thể hiên sự bất bình của 
nhân dân các đân tộc Ít người phía bác đối với nhà Nguyễn, mà còn là của 
chung của dân nghào đương thời. 

Bài hịch của nghĩa quân có câu : 

Ba mươi tỉnh nhân dân đều oán 
Tiếng oan hào kêu dây dối không lông 
(Theo "Minh đô sử") 

~- Phong trào đấu tranh của các tộc người thiểu số phía Nam : 

“Từ buổi đầu triều đại Nguyễn, nhân dân Đá Vách (Quảng Ngãi) đã nối 
đậy chống đối. Năm 1808, Gia Long đã phải sai tướng Lê Văn Duyệt đem 
quân đàn áp; nghĩa quân rút vào rừng, rồi tiếp tục hoạt động suốt thời Gia 
Long, Minh Mạng, Thiệu Trị. Nhiều binh tướng triều đình bị sát hại. Cho 
đến trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp, những cuộc đánh phá của người 
Đá Vách vẫn tiếp tục, buộc triều đình Tự Đức luôn luôn lo lắng. 


Tuy nhiên, những cuộc khởi nghĩa của người Khơ me Nam bộ trong những 
năm 40 gây cho triều Nguyễn nhiều khó khăn nhất. Đất Trả Vinh, Vĩnh 
Long, An Giang, Kiên Giang vốn là vùng đất còn ít được khai phá đưới thời 
Nguyễn. Ò đây, đân sở tại là người Khơ me. Về sau, đi đân Việt đến ngày 
càng đông, cùng dân sở tại mở rộng xóm làng, đồng ruộng, hình thành nên 
bộ máy thống trị của nhà Nguyễn và mâu thuẫn xã hội, tộc người trở nên 
sâu sắc. Từ năm 1838 một cuộc khởi nghĩa do Đô y cầm đầu dã nổ ra ở Hà 
Tiên. Nghĩa quân đã đánh chiếm thành Hải Đồng, sau đó bị đàn áp. Năm 
1840, một cuộc khởi nghĩa khác do Yla-việt-tốt cầm đầu lại nổ ra ở huyện 
Hà Âm (Hà Tiên - An Giang), đồng thời ở Kiên Giang, suất đội Chân Triết 
cũng hợp quân nổi dậy. Người Việt, người Hoa ả đây đã tham gia đông đảo. 
Nghĩa quân Hà Âm đánh sang cả Hà Dương, bao vây tỉnh thành Hà Tiên. 
Bị quân triểu đình đánh mạnh, nghĩa quân rút vào rừng. Năm 1842, họ lại 
nổi dậy, phối hợp hoạt động với nghĩa quân Thất Sơn - Vĩnh Tế, Với những 
súng lớn cướp được của quân Triều đỉnh, nghĩa quân hoạt động cho đến 
những năm 1845-184ö. 
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Rhoảng năm 1841, ở vùng Lạc Hóa (Cửu Long), nghia quân của Lâm 
Sâm bát đầu hoạt động mạnh. Mấy tháng sau, nghĩa quân đã làm chủ được 
huyện l1¡ Trà Vinh. Cùng thời gian này, ở Ba Xuyên (Hậu Giang) một cuộc 
nổi dậy khác do Sơn Tốt cầm đầu bùng nổ. Phối hợp với Trần Lâm (Srok 
Lim?), tri phủ Ba Xuyên, nghĩa quân tiến đánh huyện Vinh Định (Cần Thơ). 
Hoạt động của hai cuộc khởi nghĩa đã gây cho triểu Nguyễn nhiều khó khăn, 
tổn thất; mãi đến năm 1842, sau thất bại ở căn cứ Rum Đuôn, Lâm Sâm 
và con bị bắt, cũng như trong một trận đánh ở gần Sóc Trăng, thủ lĩnh 
Trần Lâm bị giết. 

Vào cuối năm 1841. ở Thất Sơn (An Giang) một cuộc khởi nghĩa lại bùng 
lên. Nghỉa quân mở rộng hoạt động đến sông đào Vĩnh Tế và Tân Châu 
(Tiền Giang). Quân triều đỉnh bị thua nhiều trận, nhất là ở Sà Tôn - Cô 
Tô vào tháng 6-1842. Tuy nhiên, về sau cuộc khởi nghĩa cũng bị đàn áp. 

- Cuộc nổi đậy của Lê Văn Khôi: Mặc đầu cố ưu đãi bình lính để biến 
họ thành một lực lượng trung thành với dòng họ thống trị, chế độ và số 
lượng binh lính không phải không gây ra nhiều nổi bất bình. Những lúc 
nông dân nổi dậy, không phải không có những binh lính đứng về phía họ 
như trường hợp đội lính Ninh Thiện ở Nghệ An năm 1832 hoặc trường hợp 
quân lính đồn Cần Đa (Gia Định)... Đặc biệt nổi bật là cuộc nổi đây của 
binh lĩnh Phiên An (Gia Định) do Lê Văn Khôi chỉ huy. Khôi vốn thuộc dòng 
họ Nguyên một dòng họ đã trốn lên Cao Bàng và đổi ra họ Bế từ những 
thế kỉ trước. Năm 1819, khi Lê Văn Duyệt được cử ra bình định Thanh Hóa, 
Ninh Bình, Lê Văn Khôi đã xin theo. Duyệt đã nhận Khôi lầm con nuôi (do 
đố có họ Lê) và đưa về Gia Định. Vốn không thích Minh Mang ngay từ khi 
Gia Long còn sống, Lê Vân Duyệt đã ấp ủ ý đồ chống đối khi làm Tổng trấn 
Gia Định thành. Khi Duyệt chết, Minh Mạng dựng lên vụ án Lê Văn Duyệt, 
san bàng mồ mả, tịch thu tài sản, bắt hết vợ con. Lê Văn Khôi bị giam vào 
ngục. Liên hệ được với binh lính ở ngoài, vào một đêm tháng 6 năm 1833, 
Lê Van Khôi cùng 27 người đồng mưu vượt ngục, giết bế chính Bạch Xuân 
Nguyên, Tổng đốc Phiên An là Nguyễn Văn Quế, thả hết tội phạm, phân 
phát vũ khí cho họ, hợp quân lính phát hịch khởi nghĩa. Thành Phiên An 
nằm trong tay nghĩa quản. Vệ úy Thái Công Triều được cử đem quân đi 
đánh các tỉnh Nam kÌ, đi đến đâu quan lại nhà Nguyễn bỏ chạy đến đấy, 
Lè Văn Khôi làm chủ cả Nam kì, chia cho Thái Công Triếu quàn lí một 
nửa. Minh Mạng sai Tống Phúc Lương, Phan Văn Thúy, Trương Minh Giảng 
đem quân vào đàn áp. Thái Công Triều đầu hàng. Lực lượng nghĩa quân 
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yếu đi, Khôi theo lời các giáo sỉ phương Tây cho người sang cầu viện quân 
Xiêm. Lợi dụng mọi sai lầm của quân Khôi, quân triều đình chiếm lại các tỉnh. 
Khôi rút quân cế thủ trong thành Phiên An, tiếp tục cầm cự. Đầu năm 1834, 
Khôi bị bệnh chết trong thành. Con của Khôi mới 8 tuổi được suy tôn làm đại 
nguyên súy, nhưng lực lượng cứ suy dần, mặc đầu chống trả rất quyết liệt cuộc 
tấn công của quân triều đình. Trong lúc đố, quân Xiêm kéo sang bị quân triều 
đình đánh bại. Nghĩa quân rơi vào tình trạng nguy ngập lại thêm bệnh dịch 
tả hoành hành. Tháng 8 năm 1835 quân triều đỉnh mở cuộc tấn công ồ ạt vào 
thành. Nghĩa quân chống không nổi. Cuộc tàn sát xảy ra. Trừ 6 người cầm 
đầu bị bắt đưa về kinh xử, số còn lại, kể cả nhân dân, đều bị chém chết, chôn 
vào một chỗ, sau này được gọi là "đồng má ngụy". 

Cũng như các cuộc khởi nghĩa của nông đân và các dân tộc Ít người, cuộc 
nổi dậy của Lê Văn Khôi phản ánh sự bất bình cao độ của nhân đân Gia 
Định đối với triều Nguyễn, điều mà Minh Mạng không ngờ tới 


Ông nói : "Chỉ đáng lạ cho dân Nam kì... trước đây cái thói trung 
hậu tươi đẹp là thế, vậy mà một chốc đã có cái cực kÌ ngụ tối 
như kia !" ' 


Tơm lại, phong trào đấu tranh của nhân đân chống chính quyền và giai 
cấp thống trị ở nửa đầu thế kỉ XIX đã diễn ra suốt từ đầu thời Nguyễn cho 
đến những năm 50 chứ không mang tính giai đoạn như ở các thế kỉ trước. 
Phong trào đã lôi cuốn toàn bộ những người bị trị, từ nông dân, thợ thủ 
công, nho s1, quan lại cấp đưới.. miền xuôi đến bính lính, các dân tộc Ít 
người, tất nhiên ở những mức đô khác nhau ở vùng này hay vùng khác. 
Mặc dầu, thỉnh thoảng củng có những hành động liên kết (như giữa khởi 
nghìa Ba Nhàn, Tiển Bột với khởi nghĩa Lê Duy Lương, Nông Văn Vân...), 
nói chung, các cuộc khởi nghĩa đều mang đậm tính địa phương, riêng rẽ. 
Cơ những khẩu hiệu "phù Lê", "phù Tây Sơn" thâm chỉ "phù Trịnh°, "chống 
Minh Mạng" v.v... và sự thực cũng đã cố những con người đại diện cho ý 
tưởng đó, song, giá trị thu hút của chúng rất ít. Triều đình Nguyễn nắm 
trong tay một lực lượng quân sự lớn, đã lợi dụng những sai lầm, sơ hở của 
các cuộc khởi nghĩa để đàn áp. Tuy nhiên, những chính sá“h kinh tế - xã 
hội của nhà Nguyễn không làm dịu bớt những mâu thuẫn sâu sắc trong xã 
hội kế cả ở nửa sau của thế kỉ XIX. Như vậy, cho tới năm 1858 khi cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, xã hội Việt Nam đang nằm trong 
tỉnh trạng rối ren, phức tạp và đẩy rẫy khó khăn. 
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IV. TÌNH HÌNH VĂN HÓA Ö NỬA SAU 
THẾ KỶ XVIII-NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX 


1. Tôn giáo, tín ngưỡng 


"Theo xu thế của các thế kỉ trước, các tôn giáo lớn Nho, Phật, Thiên chúa 
(Kitô) tiếp tục tác động vào sinh hoạt tỉnh thần, tâm linh của người dân 
Việt Nho giáo không còn có tác dụng chỉ phối hoạt động của nhân dân, đặc 

` biết là đối với lớp trẻ. Trong bàng ngũ quan lại, nho sĩ vào cuối thế kÌ XVIH, 
cố lúc một số nguyên lí chính của Nho giáo như đạo trung quân được dài. 
lại nhưng không còn cứng nhắc nữa. Sang thế ki XIX, nhà Nguyễn cố tìm 
mọi cách củng cố địa vị độc tôn của Nho giáo bằng việc hạn chế xây dựng 
chùa chiến, cẩm dân theo đạo Kitô (Thiên chủa), lập nhà thờ, theo gương 
nhà Lê ban "Mười điều huấn dụ" (ban đầu bằng chữ Hán, sau được diễn âm) 
giao cho các làng xã giảng giải cho dân, nôi dung học tập, thi cử được củng 
cố. Những việc làm của nhà Nguyễn có tác dụng nhất định trong hàng ngũ 
quan lại, nho sĩ, ít nhiều củng cố lại trật tự gia đình, già trẻ, củng cố mối 
quan hệ vua-tôi. Tuy nhiên, chúng cũng vấp phải phản ứng của nhân dân 
như trong bài ca : 

Vụt xem hát 

Nhat xen: bơi 

Tỏ tơi xen: hỏi 

Bối rối xem đũm mơ 

Bò của bỏ nhà mà dị nghe giảng "thập diều". 

Trong lúc đó, nhàn tình hình biến động liên tục của xã hội, nhất là ở 
Bắc Hà, các giáo sĩ Thiên chúa giáo ra sức hoạt động truyền giáo. Dưới 
thời Tây Sơn, đã có lúc các giáo sĩ được tự do đi lại, giâng đạo, nhưng 
rồi sau đó bí cấm đoán, hạn chế. Từ khi phong trào cách mạng bùng lên 
ở Tây Âu, một số quan chức thực dân tìm cách dựa vào các giáo sỉ để 
tạo điều kiện nhảy vào Việt Nam. Các giáo sĩ Xanh Phan (8'Phalles), Bá 
Đa Lộc, Pelơranh (Pellerin) v.v... đã giúp họ, Nhiều giáo dân bất bình với 
các tệ nan xã hội, với chế độ nhà Nguyễn đã bị họ xúi giục, từ bỏ các tục 
lệ cổ truyền dân tộc, theo họ một cách cuồng tín. Số giáo dân tăng lên, 
mâu thuấn lương - giáo nảy sinh, có lúc gây thành xung đột. Và đây cũng 
là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến chính sách cấm đạo của các 
triều, đặc biệt từ sau khi thực dân Pháp nổ súng đánh đảm ỗð thuyền 
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đồng ở Đà Nẵng năm 1847. 

Đạo Phật phát triển bình thường, trong lúc các tín ngưỡng đân gian ngày 
càng mở rộng. Tục thờ tổ tiên trở thành chung của nhân dân Việt ở miến 
xuôi, ảnh hưởng đến vùng các dân tộc Ít người. Nhiều nơi, các giáo sĩ đạo 
Thiên chúa phải chấp nhận điều này để tiếp tục phát triển. Tục thờ Thành 
hoàng phổ biến ở các làng xã, đi đôi với nó là tín ngưỡng tôn thờ các anh hùng 
dân tộc, các vị khai canh, những người có công với làng, với nước, cùng hàng 
loạt vị thần khác nhau. Nhà nước đã đứng ra làm thống kê để xác định giá 
trị tính thần của các đến thờ, nhân đó phong thần các cấp. Theo con số nhà 
nước, cuối những năm 60, cả nước có đến hơn 7000 vị thần. Hiện tượng mua 
hậu thần, hậu phật vẫn phát triển và lan rộng từ bắc xuống nam. 


2. Giáo dục và văn học 


- Từ giữa thế kỉ XVIII, giáo dục ngày càng sa sút, Ỏ Đăng Ngoài, năm 
1750 theo đề nghị của Thự phủ sư Đế Thế Giai, chúa Trịnh cho các thí sinh 
kì thi Hương được nộp 3 quan, gọi là tiền thông kinh, để miễn khảo hạch. 
Kết quả là, như nhận định của Phan Huy ChúŠếngười làm ruộng, người đi 
buôn cho chí người hàng thịt, người bán vật đều làm đơn nộp tiến xin thi. 
Ngày vào thi đông đến nỗi giầy xéo lên nhau, có người chết ở cửa trường. 
Trong trường thi, nào mang sách, nào hỏi chữ, nào mượn người thi thay... 
những người thực tài mười phần không đậu một". Xuất hiện cái danh hiệu 
"sinh đồ 3 quan" và "trường thi thành ra chỗ buôn bán". Tuy nhiên, chúa 
vẫn mở đều các khoa thi và chỉ cần lấy dỗ mỗi khoa ð người, 8 người hay 
có khoa lấy 2 người... chất lượng thấp nhưng cũng xuất hiên những người 
giỏi như Lê Quý Đôn, Ngô Thời Sĩ, Bùi Huy Bích, Hồ S§ï Đống, Phan Huy 
Ích, Ngô Thời Nhậm v.v... 

Bên cạnh đố, năm 1721, chúa Trịnh cho mở trường võ học, dùng các 
quan tướng thông thạo võ nghệ để dạy cho con cháu các quan. Năm 1724, 
chuẩn định phép thi võ gồm hai cấp: Sở cử (như thi Hương) và Bác cử (như 
thi Hệ). Người đỗ kì Hác cử được gọi là Tạo sĩ, được ban mũ áo, xướng 
danh ngang hãng với Tiến sĩ bên văn. 

Trong lúc đó, ở Đàng Trong, từ khi Nguyễn Phúc Rhoát lên ngôi vương, 
sử hầu như không nhắc dến giáo dục thi cử. 

Sự sa sút của giáo dục, chiến tranh đã dẫn đến chỗ học hành, thi cử đình 
trệ. Thời Tây Sơn, với tỉnh thần dân tộc quật cường, Quang Trung ra "chiếu 
lập học" chấn chỉnh lại việc học tập, thi cử, cho mở trường công ở các xã 
để con em nhân dân có điều kiện đi học. Ông cùng bất các "sinh đổ 3 quan" 
thì lại để thải hổi những kẻ đốt nát, tổ chức những kỉ thí Hương đầu tiên. 
Một chủ trương tiến bộ lớn của Quang Trung là đưa chữ Nôm vào thị cử, 
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trong trường thứ 3, sỉ tử phải làm thơ phú bằng chữ Nôm, lại lập Sùng 
chính viện (do La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp đứng đầu) phụ trách giáo dục, 
dịch các sách kinh ra văn Nôm, dự định đưa chữ Nôm làm văn tự chính 
thống của đất nước. Tiếc rằng, sau khi ông chết, Quang Toản và những 
người giúp việc không nối tiếp được. 

Đầu thế kỉ XIX, Gia Long lên ngôi định tổ chức lại việc giáo dục thi cử 
nhưng không làm được. Năm 1807 quy chế thi hương mới được ban hành 
khoa thí Hương đầu tiên được tổ chức, chủ yếu ở Bác Thành (số đỗ rất ít) 
từ sau đó, số trường thì Hương trong cà nước rút xuống còn 6, kỉ hạn thi 
không cố định. Năm 1822, nhà Nguyễn mới có điều kiện mở khoa thì Hội 
đầu tiên (có 8 người đỗ tiến sĩ). Năm 1829, Minh Mạng cho lấy thêm học 
vị Phớ bảng (Tiến sĩ hạng 3), kỉ hạn thi cũng không cố định. Chẳng hạn từ 
đầu đến năm 1851 có 14 khoa thí Hội, lấy đỗ 136 tiến sĩ, 87 phó bảng. Tài 
liệu học tập, nội dung thi không cố gì thay đổi. Trường Quốc tử giám đặt 
ở Huế, lấy eon em quan chức, các thổ quan, người học giỏi ở địa phương 
vào học. Giáo dục thi cử thời Nguyễn sa sút vế nhiều mặt so với các triều 
đại trước. Một điểm mới đáng chú ý là năm 1836, Minh Mạng cho thành 
lập "Tứ dịch quán” để dạy tiếng nước ngoài (Pháp, Xiêm...} 

- Cũng như ở các thế kÌ trước, văn học chữ Hán không còn chiếm ưu 
thế nữa mặc dầu vẫn nổi lên các nhà thơ, nhà văn lỗi lạc như Lê Quý Đôn, 
Ngô Thời Sĩ, Ngô Thời Nhậm, Phan Huy Ích, Bùi Huy Bích, Đoàn Nguyễn 
Thục, Nguyễn Thiếp, Trịnh Sâm, Ngõ Thế Lân, Nguyễn Cư Trỉnh v.v... của 
thế kỉ XVIIH và Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Siêu, Minh Mạng, Tự Đức, Tùng 
Thiên vương, Tuy lý vương v.v... của thế kỉ XIX. Xuất hiện những bộ sưu 
tập thơ như Toàn Việt thí tập, Hoàng Việt uờn hỏi của Lê Quý Đôn, Lịch 
triều thị sao của Bùi Huy Bích v.v... cùng một số tác phẩm thuộc thể kÏ sự 
như Thượng kính ký sự của Lê Hữu Trác, Hoàng Lê nhất thống chí của 
các tác giả ho Ngô, Vũ trung tùy bút, Tang thương ngẫu le của Phạm Đỉnh 
Hổ, Công dư tiệp ký của Vũ Phương Đề v.v... 

Văn học dân gian tiếp tục phát triển dưới nhiều thể loại khác nhau từ 
tục ngữ, phương ngôn đến ca dao, về, hát giặm... Với tư tưởng xây đựng 
một nến văn hóa riêng của mình, người dân lao động Việt Nam đã truyến 
nhau hàng loạt thơ ca nói lên phong cảnh, đặc sản địa phương, kinh nghiệm 
sản xuất, các ngành nghề, sinh hoạt xã hội, quan hệ nam nữ v.v... và đặc 
biệt là những bài thơ dài, dạng sử thi, ca ngợi người anh hùng của mỉnh 
như "Và bà Thiếu phó", “Và Bà Vành" v.v... Dương thời, nhà nước Lê - Trịnh 
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cũng như Nguyễn cấm nhân dân khắc in truyện dân gian của mình, cho nên 
việc sáng tác Ít đi mà thơ văn truyền lại đến nay cũng không nhiều. Văn 
học trào phúng cũng phát triển (dưới dạng truyền miệng) với Trẻ Các, Trạng 
Quỳnh, Trạng Lợn, Truyện tiếu lâm các loại v.v... Bằng tiếng cười châm 
biếm mìa mai, nhân dân đã đả kích, phê phán những thới hư, tật xấu của 
xã hội phong kiến, lột trần bộ mặt giả dối, tham lam, đâm ô, đốt nát của 
bọn vua quan, nho s1, địa chủ, cường hào. Cuộc đấu tranh chống phong kiến, 
chống áp bức, bóc lột không chỉ biểu hiện quyết liệt bằng vũ khí, bạo lực 
mì còn cả trên mặt trận văn học. 

Các thể thơ Nôm như lục-bát, song thất lục bát trở nên phổ biến và 
ngày càng điêu luyện qua thơ ca dân gian đã ảnh hưởng sâu sắc đến các 
thì sĩ Nho gia. Xuất hiện các tập thơ tiếng Việt (Nôm) dài vừa có nội 
dung sâu sắc vừa có hình thức hài hòa như Cung oớn ngâm khúc của Ôn 
như hầu Nguyễn Gia Thiều, Chính phụ ngắm của Doàn Thị Điểm... và 
đạt đến đỉnh cao hoàn thiện với Truyện Kiều của Nguyễn Du. CA ba tác 
phẩm xuất sắc đó vừa phản ánh tâm tư của người đương thời đối:với thực 
tiễn xã hội ở những mức độ khác nhau, vừa nói lên nỗi đau của người 
phụ nữ trong xã hội phong kiến buổi suy tàn, cũng là phãn ánh ý thức 
cá nhân trong tình cảm lứa đôi. Xuất thân từ một gia đình quan chức 
cao cấp của nhà Lê - Trịnh, Nguyễn Du không những được học hành tốt 
lại được tiếp xúc với nhiều lớp người khác nhau ở kinh thành Thăng Long. 
Ông cũng từng được chứng kiến cả một giai đoạn lịch sử hào hùng của 
dân tộc và tuy đứng về phía đối lập, hình ảnh người anh hùng Quang 
Trung và phong trào Tây Sơn luõn luôn ghỉ sâu vào trí óc ông. Khi nhà 
Nguyễn thành lập, ông đã ra làm việc và tận mắt chứng kiến những đổi 
thay của các thận kỉ đầu thế kÌ XIX. 7ruyên Kiều đã ra đời từ cái thực 
trạng đó vừa phản ánh tỉnh thần nhân đạo và tư tưởng hòa hợp Nho, 
Phật, Lão của bản thân tác giả vừa là bản cáo trạng của xã hội đương 
thời. Bên cạnh Truyện Kiều (hay "Doạn trường tên thanh") Nguyễn Du 
còn để lại nhiều bài thơ nơi lên tình cảm của mình trước những đổi thay 
của xã hội đầu thời Nguyễn. 

Về thơ Nôm, bên cạnh các tác giả trên còn nổi lên những nữ thi sĩ như 
công chúa Ngọc Hân với bài Á¡i £# ấn, Hồ Xuân Hương với hàng loạt bài 
thơ mang đậm màu sắc dân gian, nơi lên ý thức đòi quyên bình đẳng của 
. người phụ nữ 
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Ví đây đổi phận làm trai được 

Thì sự anh hùng hú bấy nhiêu 
và bà huyện Thanh Quan với những bài thơ nặng chất hoài cổ, lưu luyến 
một quá khứ đẹp đẽ đã qua 


Nhớ nước dau lòng con tuốc cuốc 
Thương nhà môi miệng cái gia g!d. 


và nhiều nhà thơ khác... 


3. Nghệ thuật 


Vào cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX, nghệ thuật sa sút nhiều so 
với trước. Không còn những công trình xây đựng lớn, ngoài khu hoàng thành 
ở kinh đô Huế bao gồm các điện Thái Hòa, Long Án, Ngọ Môn, Hoàng cung 
v.v. được tô điểm Ít nhiều phong cách phương Tây và phong cách nhà Thanh; 
một số lãng các vua, các thành lùy theo kiểu Vô băng (Vauban - Pháp) ở 
các tỉnh lị, cột cờ ở thành Hà Nội v.v... 


Trong điêu khác và tạc tượng, nổi lên 18 tượng la hán (hay Phật) ở chùa 
Tây Phương (Hà Tây) mang phong cách dân tộc, biện thực sinh động. Điêu 
khác dân gian không còn nữa. 

Về hội họa, hiện còn lại một số tranh vẽ sơn màu trên gỗ ở các đến, chùa 
một số tranh 4 mùa, tranh vẽ chân dung ở các gia đình có danh tiếng. Tranh 
đân gian vừa là một nghề thủ công mới nổi tiếng vừa là một biểu hiện khác 
của hội họa dân gian với những để tài quen thuộc hàng ngày trong nhân 
dân được mô hình hớa một cách đặc sắc (từ người đến con lợn, con gà, con 
mèo, con chuột, cây dừa v.v...) 


Nghệ thuật sân khấu (tuống, chèo), xiếc phát triển rộng rái. Nhà Nguyễn 
cũng xây nhà hát có chỗ diễn, chỗ ngồi cho khán già... ở kinh đô. Trong nhân 
đân, sân đình, sân chùa trở thành sân khấu chèo vào những ngày lễ hội. 

Nghệ thuật ca múa nhạc cũng phát triển. Trong lúc ở miền xuôi phổ 


biến các câu hát, điệu hò thì ở miền núi phát triển các điệu nhày, điệu múa 
làm cho cuộc sống thêm vui tươi và tăng tính cộng đồng. 


4. Khoa học kÍ thuật 


Thế kỉ XVIII - nửa đầu XIX, sử học rất phát triển. Hàng loạt bộ sử của 
nhà n#Œớb hay của tư nhân được biên soạn, ấn hành, xuất hiện nhiều nhà 
sử #ưọc nổi tiếng. 


Ò nửa sau thế kỉ XVIII, bên cạnh bộ Đại Việt sử kÍ toàn thư được chỉnh 
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lÍ, bổ sung và ấn hành vào năm 1697, chúa Trịnh sai soạn Đại Việt sở kí 
tục biên, thừi Tây Sơn cho in bộ Đại Việt sử kÉ tiền biến. Ngoài các bộ chính 
sử cố hàng loạt bộ sử của cá nhân như Đại Việt thàng sử, Kiên uăn tiầu 
lục, Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn, Việt sử tiêu ớn của Ngô Thời SĨ, Việt 
sử bị lãm của Nguyên Nghiễm, Hoàng Lê nhốt thống chí cùa họ Ngô, Lê 
quý kỈ sụ, Lê sử toản yếu, Lê kỉ tục biên, Việt sử bổ di 0.u.. Chúa Trịnh 
cũng cho ban hành bộ "Thục lục" (Bình Tây, Bình Hưng, BÌnh Ninh, Bình 
Nam) ghi chép công lao đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân và cuộc tấn 
công vào Phú Xuân những năm 70. Địa phương chí trở thành một loại sách 
sử - địa được giới trí thức đương thời ham thích biên soạn (như Hỏi Đông 
chỉ lược, Cao Bờng Ilục...), bên cạnh đó là các tập sử thi cử (Đăng khoa lục, 
Liệt truyện đồng khoa khỏo, Khoa bảng tiêu kì v.v.) 


Sang thế kỉ XIX, sử học càng phát triển hơn. Năm 1820, Minh Mạng cho 
lặp Quốc sử quán với nhiệm vụ thu thập sử sách thời xưa, ín lại Quốc sử 
thời L2, biên soạn các bộ sử mới. Xuất hiện những bộ sử lớn như Khám 
dịnh Việt sử thông giám cương mục, Đại Nam thực lục — Hiền biên 0ù chính 
biên, Khám đdịth tiêu bình lưỡng kì phí khấu phương lược, Bản triều bạn 
nghịch liệt truyện 0.u., Các nhà sử học tiếp tục biên soạn nhiều bộ sử có 
giá trị như Ứjch triều tạp kỉ của Ngô Cao Lãng, Sứ học bị khảo của Đăng 
Xuân Bảng, Quốc sử đi biên của Phan Thúc Trực, Hậu Lê thời sự bí lược, 
Tây sơn thuộit lược, Dõ sử tạp thuyết, Lê mọt tiết nghĩa lục, Tang thương 
l£ sử" v.v.. và nhất là Lịch triều hiến chương loại chỉ của Phan Huy Chú. 
Một loại công trình có giá trị trong việc nghiên cứu các thiết chế chính trị 
được biên soạn công phư là các tập Đại Nam: hội điển sự lệ, SỈ hoạn tu trí 
lục, Quốc triều diều lệ lược biên, v.v... Việc biên soạn địa phương chí trở 
thành phong trào. Nhiều tác phẩm có giá trị xuất hiện như Nghệ An kỉ, 
Kính Bóc phong thổ kí, Sơn Tây chỉ, Ninh Bình chí v.v.. các huyện chí, 
thậm chí xã chí... Nhà nước Nguyễn cũng lập kho lưu trữ các sáng tác cổ 
từ xưa đến đây. 


Về Địa lÍ học và Địa lÍ lịch sử, ngoài các tác phẩm như Phủ biên tạp lục, 
Kiến uăn tiểu lục, Lịch triều hiến chương loại chỉ, có các tập An Nam tứ 
chỉ lộ đồ thư, các bàn đồ thời Mình Mạng, có các bộ Dịa lí lịch sử lớn như 
Hoàng Việt nhất thống dư địa chỉ của Lê Quang Định, Bác thành dư địa 
ch:(?), Hoàng Việt dư dịa chỉ của Phan Huy Chú, Phương Định du dịa chỉ 
của Nguyễn Văn Siêu, Đại Việt cổ kim duyên cách địu chí khảo, Gia Định 
thành thông chỉ của Trịnh Hoài Dức, Nam Hà tiệp lực và nhất là bộ Đại 
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Nam nhất thống chí do Quốc sử quán triêu Nguyễn biên soạn. Bên cạnh 
những công trỉnh về địa lí Việt Nam đó, đã xuất hiện một số kiến thức về 
địa lí thế giới trong Vân Đài loại ngữ của Lê Quý Đôn, hoặc kiến thức về 
lịch sử thế giới như bản dịch cách mạng Pháp. 


Về y học, thày thuốc danh tiếng ở nửa sau thế kÌ XVII là Lê Hữu Trác 
với biệt hiệu Hài thượng lãn ông, đã đúc kết những kinh nghiệm y học, dược 
học của phương Bác và của nhân dân ta để chữa bệnh cho rất nhiều người 
từ nhân dân đến vua chúa. Không chỉ đề cao những bài thuốc gia truyền 
của nhân dân, ông còn nêu cao trách nhiệm và đạo đức của người thầy 
thuốc, chủ trương không lấy tiền của các bệnh nhân nghèo thậm chí còn 
giúp đỡ gạo tiền cho họ. 


Ông thường nơi: "Đạo làm thuốc là nhân thuật có nhiệm vụ giữ 
gìn tính mệnh cho con người, phải lo cái lo của người, vui cái 
vui của người, chỉ lấy việc giúp người làm phận sự mà không 
cầu lợi, kể công" 
Ông để lại cho đời bộ Hải Thượng y tông tâm lỉnh (66 quyển) trong đó 
ghi hại 305 vị thuốc nam và 2854 phương thuốc cổ truyền... 


Những tư tưởng triết học, chính trị học được nhà bác học Lê Quý Đôn 
nghiên cứu, phân tích trong Quần thu khảo biện, Thư hình diễn nghĩa... 


Ông viết : "Gốc của nước vẫn ở đân, sinh mệnh của vua cũng ở 
đân. Lòng đân một khi lung lay thì xuất hiện thế đất lở", "làm 
nên nghiệp vương, nghiệp bá trước hết phải biết dùng người hiền 
tài", "vua biết dùng người hiển tài thì hơn tự dùng mình 
nhiều lắm". 

"Yêu ghét xung đột nhau sinh ra tốt xấu, xa gần xen lẫn nhau 
sinh ra hối hận, thật giả xung đột nhau sinh ra lợi hại" v.v... 


- Những ảnh hưởng của phương Tây, dù ít ỏi, cũng gợi lên ý thức của 
người Việt về kỉ thuật cơ khí. Như đã nói ở phần công nghiệp nhà nước, 
một số thợ thủ công đã học tập cách chế tạo một số máy tưới nước cho đồng 
ruộng, lọc nước, chở nước sử dụng và đặc biệt là đóng được tàu thủy chạy 
bằng máy hơi nước. Mặc dầu vậy, vì nhiều hạn chế, cho đến giữa thế kÌ 
XIX, Việt Nam vẫn nằm ở trạng thái nông nghiệp lạc hậu. 

Năm 1858, thực dân Pháp đem quân xâm lược Việt Nam. Cuộc kháng 


chiến bảo vệ Tổ quốc bùng nổ, mở đầu cho một thời đại mới của lịch sử 
dân tộc. ' 
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Hỏi đệng tam khao thì hướng Nam lình 


mi tụng trang điền Thai Đau 


thứ ta Ngồi hút ri định 
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VIỆT NAM ĐỐI DIỆN VỚI 
NGUY CƠ THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC. 
CUỘC KHÁNG CHIẾN BẮT ĐẦU 


I-KHỦNG HOANG SUY VONG 
CỦA VƯÓNG TRIỀU NGUYÊN 


Tư bản Pháp đã chọn đúng lúc để nổ súng xâm lược Việt Nam khi chế 
độ phong kiến Việt Nam đang di sâu vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng. 
Chế độ phong kiến Việt Nam đã khủng hoàng nặng từ cuối thế kỉ XVII. 
Những mầm mống đầu tiên của chủ nghĩa tư bản trong nước đã xuất hiện 
và ngày càng mãu thuần đối kháng với quan hệ kinh tế phong kiến bào thủ 
lạc hậu bao đời thống trị xã hội Việt Nam. Nền kinh tế tiểu nông đang cần 
được phát triển, nhưng bị chế độ chiếm hữu và bóc lột phong kiến uy hiếp 
nghiêm trọng. Đây cũng là thời kì bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân 
trên một quy mô rộng lớn trong phạm vi cả nước, đòi hỏi đất nước phài 
sớm thống nhất. Cuộc khởi nghĩa của nông dân Tây Sơn thắng lợi đã mở 
ra nhiều triển vọng cho sự phát triển của lực lượng sản xuất theo hướng 
tư bản chủ nghĩa. Nhưng dựa,yào thế lực tư bản Pháp, Nguyễn Ánh đã đánh 
thắng Tây Sơn. Có thể khẳng định rằng triều:Nguyễn thành lập là sự thắng 
thế của tập đoàn phong kiến tối phản động trong nước có tư bản nước ngoài 
ủng hộ đối với triều đại Tây Sơn tương đối tiến bộ hơn về nhiều mặt. 


Ngay sau khi lên ngôi (1802), Nguyễn Ảnh lấy niên hiệu là Gia Long và 
các vua tiếp theo (Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Dức) ngày càng đi sâu vào 
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con đường phản động, vừa ra sức phục hồi và củng cố quan hệ sản xuất củ, 
vừa cố tỉnh bốp nghẹt lực lượng sẵn xuất mới đã manh nha phát triển hồi 
thế ki XVIII. Mọi chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội triều Nguyễn 
ban hành đều nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ đặc quyền đặc lợi cho tập 
đoàn phong kiến nhà Nguyễn. ` 


Bộ máy chỉnh trị triều Nguyễn ngay từ đầu đã mang nặng tính chất quan 
liêu, độc đoán và sâu mọt, Đó là một nhà nước quân chủ chuyên chế tuyệt 
đối, tập trung cao độ với một chế độ chính trị lạc bâu, phản động. Mọi quyền 
hành đều tập trung trong tay nhà vua. Vua được coi là "con trời", "thay trời" 
_ trị dân; quyền hành nhà vua được coi là "thần khí" thiêng liêng, vô hạn. 
Nhà vua trong thực tế là đại địa chủ lớn nhất trong pước, có toàn quyền 
phung phí tài sản quốc gia trên xương máu của nhân dân. Còn quan lại 
trong triều và ở các địa phương hầu hết là bọn hủ bại; chính trị thi bảo thủ, 
cầu an; kinh tế thì tham lam và cưồng bạo. Từ vua đến quan đều rất tự 
cao tự đại với mớ học thuyết Khổng, Mạnh lỗi thời, xem trật tự phong kiến 
là bất di bất dịch, mãi đến lúc súng giặc nổ ầm bên tai mới bàng hoàng 
tỉnh giấc. Trong hoàn cảnh đó, đài sống của người nông dân trong các thôn 
xã vô cùng cơ cực. Dưới triều Nguyễn, tổ chức xã thôn đã hoàn toàn trở 
thành một công cụ của bọn cường hào địa chủ nông thôn. Nó trói buộc người 
nông dân trong những quan hệ địa phương hẹp hồi có lợi cho sự bóc lột của 
nhà nước phong kiến và cản trở sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa. 


Nền kinh tế tư hữu của nông dân bị xâm phạm nghiêm trọng. Ruộng đất 
phần nhiều tập trung vào tay bọn quan lại, địa chủ. Công điền, công thổ 
chỗ nào mẩu mỡ béo tốt đều bị bọn cường hào lũng đoạn, còn lại thì lọn 
hương lí lại bao chiếm, dân nghèo chỉ được những chỗ xương xẩu mà thói. 
Cho nên, nói chung nông dân không có ruộng cày, đời sống vô cùng cực 
khổ. Hiện tượng nông dân không có ruộng đất cày cấy làm ăn phải bỏ làng 
đi tha phương cầu thực là nét phổ biến dưới triều Nguyễn. Chỉ từ năm 1802 
đến năm 1806, nông dân trên 370 thôn thuộc mấy trấn lớn ngoài.Bắc xiêu 
tần đi nơi khác. Đến năm 1826, lại đến 108 xã thôn thuộc mười ba huyện 
của trấn Hải Dương xiêu tán, cộng thêm vào đó là tô thuế rất nặng nề. Đơ 
là chưa kể tới tỉnh trạng vỡ đê, lụt lôi, mất mùa đói kém thường xảy ra, 
hầu như không năm nào không có. Đê Văn Giang ở Hưng Yên vũ 18 năm 
liền, biến cả một vùng đồng bằng phì nhiêu ở Khoái Châu thành bãi đất 
hoang, nhân đân vùng này phải từng đoàn lang thang kéo nhau đi các nơi 
xin ăn. Tại các vùng ở Bác Ninh, Sơn Tây lại có nạn châu chấu phá hoại 
mùa màng. Vị vậy, nạn đới xảy ra thường xuyên. Ngay trước khi tư bản 
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Pháp sắp nổ súng đánh vào Đà Nắng (1858), một trận đói ghê gớm đã xẩy 
ra làm cho hàng chục vạn nhân dân các tỉnh Trung Bác Kì bị chết. Đồng 
thời, cũng do sự bất lực của bọn phong kiến thống trị hồi đó, nạn dịch đã 
hoành hành dữ dội, giết hại hàng chục vạn người. 

“Trước tình hình bì thâm đó, để xoa dịu và ngăn ngừa dân chúng nổi dậy 
chống lại, phong kiến triều Nguyễn đã có một số biện pháp. Minh Mạng ra 
lệnh cho Nguyễn Công Trứ chiêu đân tiến hành khai hoang miền ven biển 
lập ra hai huyện Tiền Hải (Thái Bình), Kim Sơn (Ninh Bình) trong hai năm 
1828 - 1829, Tự Đức giao cho Nguyễn Trí Phương lo liệu việc mộ dân lập 
ấp ở Nam KÌ từ năm 1853. Nhiều dân bị tù tội đã được đưa vào đây khai 
khẩn. Nhưng tất cả các biện pháp trên đều không mang lại kết quả đáng 
kể vì đều xuất phát từ lợi ích của giai cấp thống trị, Người nông dân sau 
một thời gian đổ mồ hôi sôi nước mắt lại thấy ruộng đất do tay mình làm 
ra bị bọn phong kiến cướp đoạt. Vì vậy, nạn nông đân lưu tán, nhất là đến 
đời Tự Đức khi tư bản Pháp sắp nổ súng khởi hấn, lại càng trở nên phổ 
biến khắp cả nước và ngày càng trầm trọng hơn lên. Đó là một trong những 
nét tiêu biểu của thời kì khủng hoảng suy vong của chế độ phong kiến Việt 
Nam dưới triều Nguyễn. 


Trong khi nông nghiệp đang lâm vào tỉnh trạng tiêu điều xơ xác như vậy 
thỉ công nghiệp nằm trong tay bọn phong kiến triếu Nguyễn cũng ngày một 
bế tác. 

Chính sách của triều Nguyễn vế mặt công nghiệp vô cùng phản động. 
Phong kiến nhà Nguyễn nắm trong tay những ngành kinh doanh lớn. Các 
công xưởng lớn đúc súng, đóng tàu, đúc tiền; các xưởng nhỏ chuyền chế tạo 
đồ dùng riêng cho nhà vua, vàng bạc, gấm vóc; các công trường xây dựng 
cung điện, thành quách, lãng tấm đều do bộ Công của triều đỉnh quản lí. 
Chế đệ làm việc trong các công xưởng này là chế độ "công tượng" mang 
nặng tính chất cưỡng bức lao động. Những người thợ giỏi ở các địa phương 
bị bất về đây được phiên chế thành đội ngũ, làm việc tập trung với một số 
lương rất thấp, lại chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của quan lại nên rất bất 
mãn, không phấn khởi với công việc. 

Triểu đỉnh phong kiến còn giữ độc quyền ngành khai mỏ. Số mỏ được 
khai thác từ 1802 đến 1858 là 139 mỏ, bao gồm đủ các loại. Nhưng phần 
lớn các mỏ đều do bọn quan lại triểu đình đứng ra khai thác, chỉ một số ít 
là do chủ mô Hoa kiều hay Việt Nam chủ trì. Phương thức sản xuất trong 
cả ba loại mỏ căn bản vẫn là lối sân xuất thủ công cá thể với những hình 
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thức bóc lột phong kiến mang nặng tính chất nô dịch. Năng suất trong các 
công trường mỏ vÌ vậy thường thấp. Đã thế, triều Nguyễn còn đánh thuế 
sản vật rất nặng vào các mỏ do Hoa kiều hay người Việt đứng ra khai thác. 
Nhiều phép tắc vô lí làm hạn chế sự phát triển của ngành khai mỏ, như 
quy định những khu vực cấm khai mỏ, giữ độc quyền thu mua các kim loại 
khai thác được theo giá quy định. 

Các nghề thủ công trong nhân dân không có điều kiện phát triển. Tại 
các công xưởng thủ công, mặc dù không có một chế độ phường hội chặt chẽ 
theo kiểu các nước phong kiến châu Âu, nhưng các mối quan hệ phức tạp 
giữa chủ và thợ, giữa thợ cả và thợ bạn, giữa các làng chuyên nghiệp với 
nhau và rất nhiều luật lệ cấm đoán của triều đỉnh đã làm cho sáng kiến, 
tài năng của người thợ ngày càng bị bóp nghẹt. Các nghề thủ công nhỏ và 
nghề phụ gia đỉnh ở nông thôn còn bị đình đốn vì nông dân đói khổ, l¡ tán. 
Thủ công nghiệp hầu như bị tê liệt, 

Thương nghiệp dưới triều Nguyễn sút kém một cách rõ rệt. Chính sách 
"trọng nông ức thương" của triều đình đã kim hãm thương nghiệp. -Về nội 
thương, một mát chúng nấm độc quyền buôn bán nguyên liệu công nghiệp 
(như đồng, thiếc, chì, kẽm, nhất là lưu hoàng, diêm tiêu), vì sợ nhân dân 
chế vũ khí chống lại. Mặt khác, chúng đặt ra nhiều luật lệ chặt chẽ đe kiềm 
chế, như nấm độc quyền buôn bán cả đối với một số lâm sản quý giá cướp 
đoạt của đồng bào miền núi (quế, gạc hươu, sáp ong, ngà voi, gỗ quý); đánh 
thuế nặng vào các mặt hàng quan trọng đến đời sống nhân dân như lúa gạo 
để hạn chế việc chuyên chở trao đổi giữa các vùng trong nước; cấm nhân 
dân họp chợ. Việc giao lưu giữa các địa phương vì vậy gặp rất nhiều trở 
ngại, thị trường trong nước không tập trung và thống nhất. 

Ngoại thương cũng bị triều đình nắm độc quyền, Thực hiện chính sách 
bế quan tỏa cảng, triều đình chỉ mở nhỏ giọt một số cửa biển cho tàu nước 
ngoài lui tới buôn bán. Chỉ được nhập vào những hàng hớa triều đình cần 
(như sát, chỉ, gang. lưu hoàng để làm súng đạn); còn xuất càng thì cấm tàu 
thuyền nước ngoài không được mua tơ lụa, thóc gạo trong nhân dân. Tàu 
buôn nước ngoài tới buôn bán còn bị khám xét rất kí để đánh thuế và định 
giá hàng, lại còn có thể bị trưng dụng đi phục vụ cho các đợt công tác đột 
xuất của triều đỉnh (như chở gạo cho quân lính, hay chuyên chơ nguyên vật 
liệu xây dựng lãng tầm, cung điện). Chính sách bế quan tỏa cảng của triều 
đình đã làm cho việc buôn bán với nước ngoài sa sút rõ rệt. Thuế cửa quan, 
trước có 60 sở, đến năm 1851 chỉ còn 21 sở; một số cảng trước kia buôn 
bán rất phồn thịnh, nay cũng trở nên tiêu điếu vắng vẻ 
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Nới tóm lại, nền kinh tế tài chính nước ta trong nửa đầu thế kỉ XIX đã 
suy đến trầm trọng về mọi mặt nông, công thương nghiệp. Do chính sách 
phản động của triều Nguyễn, các yếu tố tư bản chủ nghĩa mới nảy sinh 
trong các khu vực kinh tế, đang trên đà phát triển tự nhiên và tiến bộ, phù 
hợp với yêu cầu phát triển của xã hội hồi đó, đều bị bóp nghẹt. 


Nền kinh tế hàng hóa vì vậy đã bị co hẹp lại. Trên cơ sở đó, nền tài 
chính quốc gia ngày một kiệt quệ. Đời sống nhân dân ngày càng cực khẩ. 
Mối mâu thuẫn giữa bọn phong kiến thống trị với nhân đân - chủ yếu là 
nông dân - đã trở nên vô cùng gay gắt và đã bộc lộ ra ngoài một cách sâu 
sắc với hàng loạt các cuộc khởi nghỉa nông dân suốt cả mấy đời vua triểu 
Nguyễn. Trước khi tư bản Pháp nổ súng xâm lược, một số cuộc khởi nghĩa 
lớn đã bùng nổ: Phan Bá Vành ở Nam Định (1821); Lê Duy Lương ở Ninh 
Bình (1888); Lê Văn Khôi ở Gia Định (1838); Nông Văn Vân ở Tuyên Quang 
(1833) ; Cao Bá Quát ở Hà Nội và Bắc Ninh (1854). Đó là chưa kể tới nạn 
thổ phi Trung Quốc liên tục quấy phá trên vùng biên giới phía bắc, người 
Đá Vách (Thạch Bích) ở Quảng Ngãi không ngừng nổi dậy trong những năm 
1857-1858, 

Để duy trì chế độ xã hội thối nát nhằm bảo vệ đặc quyền đặc lợi, phong 
kiến nhà Nguyễn đã ra sức củng cố trật tự bằng mọi cách. 

Đối nội, chúng ra sức đàn áp khủng bố các phong trào của quần chúng, 
huy động những lực lượng quân sự to lớn vào việc đập tất các cuộc khởi 
nghĩa nông dân trong biển máu. Các cuộc hành quân liên miên một mặt đã 
làm cho chính lực lượng quân sự của triều đình bị suy yếu đần, mật khác 
cũng làm hủy hoại khả năng kháng chiến lớn lao của dân tộc, càng tạo thêm 
điều kiện thuận lợi cho tư bản Pháp thôn tính nước ta. Để biện minh cho 
thủ đoạn tàn bạo trên, chúng đã ban hành bộ luật Gia Long năm 1815. Bộ 
luật này được soạn ra phỏng theo bộ luật phản động của phong kiến Mãn 
Thanh (Trung Quốc), dưới ý niệm trấn áp nhân dân và giữ vững trật tự 
phong kiến tuyệt đối. Chúng còn lợi dụng cả văn học để tuyên truyền cho 
chế độ thống trị đầm máu của chúng, như Minh Mạng ra 10 điếu Huốn dụ, 
Tự Dức diễn âm Thép điều diễn ca để truyền bá rộng rãi học thuyết Nho 
giáo, trên cơ sở đố củng cố ý thức hệ phong kiến đã bị rạn nứt. 

Đối ngoại, chúng ra sức đẩy mạnh thủ đoạn xám lược đối với các nước 
láng giềng như Cao Miên, Lào làm cho quân lực bị tổn thất, tài chính quốc 
gia và tài lực nhân dân bị khánh kiệt. Còn đối với các nước tư bản phương 
Tây thi chúng thi hành ngày một thêm gắt gao chính sách bế quan tỏa cảng 
và cấm đạo, giết đạo. Trước âm mưu xâm lược ngày càng ráo riết của bọn 
tư bản nước ngoài - nhất là của tư bàn Pháp - phong kiến nhà Nguyễn 
tưởng làm như vậy là tránh được nạn lớn. Chúng không thấy được muốn 


484 ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM 


bảo vệ độc lập dân tộc, muốn giữ gìn đất nước trong những điều kiện quốc 
gia và quốc tế bấy giờ, biện pháp thích hợp nhất là mở rộng cửa biển giao 
thương để duy tân xứ sở, đẩy mạnh phát triển nông công thương trong nước, 
trên cơ sở đó nhanh chóng bối đưỡng sức dân, sức nước để có thể đối phó kịp 
thời và hiệu quả với những âm mưu xâm lược ngày càng được đẩy mạnh của 
tư bản nước ngoài. Trái lại, càng đóng chặt cửa và càng cấm đạo, giết đạo, lại 
càng tạo thêm lí do cho chúng nổ súng xâm lược sớm hơn. 

Rõ ràng là với những chính sách phản động nói trên, nước Việt Nam đã 
suy yếu về mọi mặt và trở thành miếng mồi ngon đối với các nước tư bản 
phương Tây. Đặc biệt đối với tư bản Pháp từ lâu đã có cơ sở bên trong nước 
ta nhờ sự hoạt động ngấm ngầm và liên tục của bọn gián điện đội lốt con 
buôn và giáo sĩ. Lịch sử lúc này đã đi tới một bước ngoặt. Một là triều 
Nguyễn bị đánh đổ và thay thế vào là một triều đại khác tiến theo hướng 
mới của tư bản chủ nghĩa có khả năng duy tân đất nước và bảo vệ nền độc 
lập dân tộc. Hai là nước Việt Nam bị mất vào tay tư bản Pháp để trở thành 
một xứ thuộc địa. Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng khi tiếng súng xâm 
lược của tư bản Pháp bùng nổ, giai cấp phong kiến Việt Nam đã phân hóa 
ra hai phái chủ chiến và chủ hòa, phái chủ hòa gồm phần đông bọn đại 
phong kiến và quan lại lớn với Tự Đức đứng đầu sẽ nhanh chóng câu kết 
với bọn cướp nước để làm tay sai cho chúng đàn áp và bóc lột nhân dân cả 
nước. Đó là tội lớn của phong kiến nhà Nguyễn trước đân tộc, trước lịch 
sử. Tất nhiên, khi khẳng định "tội" của nhà Nguyễn trong việc để mất nước 
ta vào tay thực dân Pháp vào nửa sau thế kỉ XIX, chúng ta không hề quên 
những đóng góp của họ về các mặt phát triển giáo dục, văn hóa, nghệ thuật 
mà một số thành tựu đến ngày nay vẫn là tài sản quý của dân tộc. 


I-ÂM MƯU XÂM LƯỢC VIỆT NAM 
CỦA THỰC DÂN PHÁP 


Âm mưu xâm lược của tư bản Pháp đối với Việt Nam lâu dài và liên tục, 
bất nguồn từ những năm đầu thế kỉ XVII được cắm mốc với việc kí kết hiệp 
ước Vecxai (Versailles) năm 1787, sau đó ngày càng được xúc tiến một cách 
mạnh mẽ, đặc biệt từ giữa thế kỉ XIX. Năm 1847, hai tàu chiến Pháp Gơloarơ 
(Gloire) và Vichtorig (Victorieuse)} đã xâm phạm hải phận Đà Nẵng, sau đó 
nổ súng làm đấm 5 chiến thuyền bọc đồng của triều đỉnh rồi rút đi. Việc 
này: đã cắt đứt mối quan hệ Việt - Pháp trong nhiều năm. Nhưng một cơ 
hội mới đã đến ngày 2-12-1852, Lui Bônapác (Louis Bonaparte) dựa vào sự 
ủng hộ của bọn đại tư sản phản động, giáo dân, và sức mạnh của lưỡi lê. 
lên ngôi hoàng đế. Nền Đế chế thứ hai là một hÌnh thái chuyên chế của giai 
cấp tư sân Pháp, bên trong ra sức đàn áp và bóc lột nhân dân, bên ngoài 
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ráo riết đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa. Nhưng cũng phải đợi đến tháhg 
9-1856, mâu thuẫn Ảnh - Pháp tạm thời hòa hoãn, liên quân hai nước cùng 
nhau câu kết để uy hiếp Trung Quốc, cộng thêm các báo cáo của bọn con 
buôn và giáo sĩ về tình hình ngày thêm suy đốn của triều đỉnh Huế, 
Napôleaông TII mới dám ra mặt hành động. 


Ngày 16-9-1856, tàu chiến Catina (Catinat) đến Đà Nẵng, có phái viên 
cầm quốc thư sang Việt Nam, nhưng triều đình Huế lo ngại không chịu tiếp. 
Thất bại trong âm mưu điều tra tình hình Việt Nam phục vụ âm mưu xâm 
lược, ngày 26-9-1856, tư bản Pháp đã trắng trợn nổ súng bán phá các đồn 
lũy rồi kéo lên khóa tất cả các đại bác bố trí ở trên bờ, sau đó tàu nhổ neo 
bỏ đi. Một tháng sau, ngày 24 tháng 10, tàu chiến Caprixiơ (Capricieuse) 
lại cập bến Đà Nẵng xin được gặp các quan lại triều đình để thương lượng, 
nhưng cũng bị cự tuyệt. Cuối cùng, ngày 28-1-1857, phái viên của 
Napôlâông IHI là Môngtinhi (Montigny) cập bến Đà Nẵng yêu cầu được tự 
đo truyền đạo và buôn bán. Thực ra đây chỉ là một chuyến đi dọn đường 
sản cho cuộc can thiệp vũ trang khi đánh xong Trung Quốc. Cho nên, ngay 
trước khi Môngtinhi đến Đà Nẵng một tháng, Bộ trưởng Hài quân Pháp là 
Hamơlanh (Hamelin) đã tiếp viện thêm cho hạm đội Pháp ở Thái Bình 
Dương, và Bộ trưởng Ngoại giao nước Pháp là Oalépxki (Walewski) cũng đã 
ra lệnh cho Phó Đô đốc Giơnuiy (Rigault đe Genoullly), lúc đó đang chỉ huy 
hạm đội Pháp tham gia cuộc tấn công Trung Quốc, sau khi bắn phá và 
chiếm cứ xong Quảng Châu phải kéo ngay quân xuống đánh chiếm Việt 
Nam. Rõ ràng việc cử Môngtinhi sang triều đình Huế chỉ có giá trị ngoại 
giao hình thức, còn mọi mưu rô kế hoạch đều đã được bọn tư bản sắp đặt 
từ trước, chỉ đợi thời cơ và kiếm cớ để nổ súng. VÌ thế, bản thân Môngtinhi 
đã có những hành động vô cùng trắng trợn. Vấp phải thái độ của triều đỉnh 
Huế cương quyết cự tuyệt không tiếp, trước khí rút lui về nước, y đã đe đọa 
sẽ dùng vũ lực để trừng phạt nếu không đình chỉ việc cấm đạo; đồng thời 
y cũng cấp báo về nước yêu cầu cử binh chiếm gấp Nam Kì. Trước khi xuống 
tàu về nước, y còn lén lút đưa tên gián điệp đội lốt giáo sĩ Penldranh 
(Pellerin) về Pháp yêu cầu Napôlêông III cử binh sang Việt Nam bênh vực 
những người theo đạo. 

Ngày 22 - 4 - 1857, Napôlêeông III quyết định cử ra Hội đồng Nam Kì 
để xét lại Hiệp ước Vécxai (Versailles) đã được kí kết năm 1787 giữa Bá Đa 
Lộc (ÉEvêque đ°Adran), đại diện cho Nguyễn Ánh và Môngmôranh 
(Montmorin), đại diện cho Lui XVI. Âm mưu của tư bản Pháp lúc đó là 
muốn dựa vào văn kiện bán nước đầu tiên của Nguyễn Ánh để "hợp pháp 
hóa" việc mang quân sang đánh chiếm Việt Nam. Nhưng trong thực tế thì 
hiệp ước đó đã bị thủ tiêu ngay sau khi kí kết, Chính phủ Pháp lúc đó không 
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có điều kiện thi hành vì còn lo đối phớ với ngọn sóng cách mạng đang dâng 
cao trong nước. Chúng không thể dựa vào cớ thi hành hiệp ước đế đưa quân 
chiếm đóng Đà Nằng, Côn Lôn, đòi độc quyền thương mại và tự do truyền 
đạo ở Việt Nam như các điều khoản của hiệp ước đã ghi. Mặc dù vậy, chúng 
vẫn quyết định cử quản sang đánh chiếm Việt Nam, lập luận một cách trắng 
trợn rằng việc đem quân đánh chiếm Nam Kì đã từ lâu nằm trong dự kiến 
của nước Pháp, đến nay thi hành chẳng qua chỉ là tiếp tục truyền thống cũ, 
trung thành với một "quốc sácb" đã được các chính phủ tiếp tục theo đuổi 
qua các thời kì mà thôi. Tháng 7 - 1857, Napôlêông III quyết định vũ trang 
can thiệp vào Việt Nam. Tư bản Pháp đã lấy cớ trả thù việc triều đỉnh 
Huế không tiếp nhận quốc thư của Pháp do tàu chiến Catina đem đến 
tháng 9 năm 1856, cho là "làm nhục quốc kì" Pháp. Mặt khác, chúng còn 
lấy cớ "bênh vực đạo", "truyền bá văn minh công giáo" để tranh thủ sự đồng 
tình ủng hộ của dư luận công giáo ở Pháp và Việt Nam. Nhưng tất cả những 
lí đo đó đều không che đậy nổi nguyên nhân sâu xa bên trong của âm mưu 
xâm lược. Đó là yêu cầu tìm kiếm thị trường và căn cứ ở Viễn Đông, nhất 
là ở miền Nam Trung Quốc, của chủ nghĩa tư bản Pháp đang chuyển mạnh 
lên con đường đế quốc chủ nghĩa; đó là cuộc chạy đưa giành giật thị trường 
giữa Pháp với các nước tư bản khác ở khu vực Viễn Đông, đặc biệt với địch 
thủ cổ truyền là tư bản Anh. 

Cuối cùng, sau khi liên quân Pháp - Anh đánh xong Quảng Châu (ð - 1 - 1858) 
và dùng áp lực quân sự buộc phong kiến Trung Quốc kí điều ước Thiên Tân 
(27 - 6 - 1858), Giơnuiy kéo ngay quân xuống hợp với quân Tây Ban Nha 
do đại tá Palangca (Palanca) chỉ huy, rồi dong buổm kéo thẳng tới Đà Nẵng 
đần trận từ chiều ngày 31 - 8 - 1858. Pháp và Tây Ban Nha liên minh 
quân sự với nhau vÌ trong số các giáo sỉ nước ngoài bị triều đình Huế giam 
gìữ, giết hại hồi đó có một số người Tây Ban Nha. Tư bản Tây Ban Nha 
cũng nhiều lần dòm ngó các vùng Đồ Sơn, Quảng Yên ngoài Bắc, nên nữ 
hoàng Tây Ban Nha là [daben II (Isabelle II) sẵn sàng câu kết với Pháp 
trong cuộc viễn chính này để kiếm lợi. 


III-THỰC DÂN PHÁẤP PHÁẤT ĐỘNG 
CHIẾN TRANH XÂM LƯC VIỆT NAM 


1. Từ Đà Nắng đến Gia Định 


Tù chiều ngày 3l tháng 8 năm 1858, liên quân Pháp - Tây đã kéo tới 
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dàn trân tại cửa biển Đà Nẵng (Quảng Nam). Kế hoạch của địch là đánh 
nhanh thắng nhanh để chiếm lấy Đà Năng làm căn cứ bàn đạp, từ đó đánh 
vào nội địa, tiêu diệt sinh lực của triều đỉnh Huế tại đây, rồi vượt đèo Hải 
Vân đánh thọc sâu lên Huế bóp chết sức kháng chiến của phong kiến triều 
Nguyễn tại chỗ và buộc chúng phải đầu hàng. Mờ sáng hôm sau (ngày 
1-9-1858), chúng đã cho người đưa tối hậu thư buộc trấn thủ Trần Hoàng 
phải trả lời ngay trong vòng hai giờ. Không đợi hết hạn, chúng đã ra lệnh 
cho tàu chiến bán đại bác lên các đồn Điện Hải, An Hải của triểu đỉnh suốt 
trong ngày hôm đó. Tiếp sau, chúng cho quân đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà. 

Chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên, tư bản Pháp nhằm đat 
mấy mục đích sau: cờa biển nơi đây tương đối sâu rộng nên tàu chiến chúng 
có thể ra vào dễ dàng; hậu phương Quảng Nam giàu có và đông dân cố thể 
gìúp chúng thực hiện khẩu hiệu lấy chiến tranh nuôi chiến tranh; trông chờ 
vào sự ủng hộ của giáo dân vùng này mà bọn gián điệp đội lốt giáo sĩ hoạt 
động trong đất liền đã báo cáo :àä khá mạnh. 

Được tin rất bán đảo Sơn Trà, triều đỉnh Huế vội phái nhiều quân tướng 
tới tăng cường lực lượng phòng thủ. Nguyễn Trì Phương được cử làm tổng 
chỉ huy mặt trận Quảng Nam để lo việc chống giặc. Nhưng ông không chủ 
động tấn công tiêu diệt địch, mà chỉ huy động quán dân đấp lũy chạy đài 
từ bờ biến vào phía trong để bao vây địch ngoâi mé biển, chặn không cho 
chúng đi sâu vào nội địa. Còn đối với nhân dân trong vùng thì ông *a lệnh 
thực hiện vườn không nhà trống tản cư vào bên trong để khỏi bị giặc bắt 
đi lính, nộp lương thực hay cung cấp tin tức. Chiến thuật này không phải 
không cơ hiệu quả. Mấy lần liên quân Pháp - Tây tìm cách đánh sâu vào 
đều bị quan quân triều đình đánh bật trở lại, và bị thiệt hại khá nặng. Kết 
quả là sau Š tháng chiến tranh, chúng hầu như đẫm chân tại chỗ. Trong 
lúc đó thì khó khăn của chúng mỗi ngày một tăng thêm: do không hợp khí 
hậu nên binh lính địch bị ốm đau và chết khá nhiều trong khi thuốc men 
lại thiếu; tiếp tế thực phẩm cho quân lính rất khó khãn. Tiến lui đều khố, 
cuối cùng tướng giặc Giơnuiy quyết định chỉ để lại Đa Nẵng một lực lượng 
quân sự nhỏ bé để cẩm chân quân đội triều đình, còn lại thì lợi dụng mùa 
gió bấc kéo vào đánh Gia Dịnh (2-1859). 

Âm mưu của địch lần này kéo vào đánh Gia Định so với lúc đánh Đà 
Nẵng có nhiều điểm khác. Chúng muốn cắt đứt. đường tiếp tế bằng cách 
đánh chiếm Sài Gòn và Nam Kì mà chúng biết là kho lúa gạo của triều đình 
Huế, tránh sự tiếp viện của triểu đỉnh Huế mà chúng đã được biết là không 
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phải yếu kém như bọn giáo sĩ Pháp đã báo cáo ; đánh Sài Gòn xong sẽ theo 
đường sông Cửu Long ngược lên đánh chiếm luôn Cao Miên. Hơn nữa, lúc 
này tư bản Pháp cần phải hành động gấp vì tư bản Ảnh sau khi chiếm 
Xingapo và Hương Cảng cũng đang ngấp nghé chiếm Sài Gòn để nối liên 
ai cửa biển quan trọng trên. : 

Ngày mồng 9 tháng 2 năm 1859, hạm đội Pháp đã tập trung đầy đủ ở 
Vũng Tàu. Sáng hôm sau (mồng 10 tháng 2), chúng bất đầu công phá các 
pháo đài Phúc Tháng, Lương Thiện, Phúc Mi, Danh Nghĩa thuộc các tỉnh 
Biên Hòa, Gia Định, có nhiệm vụ bảo vệ đường thủy vào Gia Định. Sau đớ, 
tàu chiến giặc ngược sông Cần Giờ, vừa tiến vừa bắn phá các đồn hai ben 
bờ. Tàu Pháp tiến rất chậm, từ cửa Cần Giờ vào đến gần thành Gia Định 
(tức Sài Gòn) phải mất 6 ngày, vì vấp phải sức chống cự khá quyết liệt của 
quan quân triều đỉnh đóng tại các đổn trên bờ và nhiều đập cản giữa lòng 
sông. Sáng ngày 16, địch đổ bộ chiếm được bai pháo đài bảo vệ trực tiếp 
thành Gia Định và cho tàu ngược sông Bến Nghé vào đậu sát ngay trước 
mặt thành. Sáng ngày 17, tàu chiến địch tập trung hỏa lực bấn vào thành, 
đến trưa thỉ cho quân đổ bộ đánh thành. Trước sức tấn công mạnh mẽ của 
địch, trấn thủ Gia Định là Võ Duy Ninh ra lệnh rút quân, bỏ lại trong thành 
nhiều súng các loại và lương thực. Chiếm được thành Gia Định, nhưng 
Giơnuiy lượng sức không đủ giữ thành nên ngày mổng 8 tháng 8 quyết định 
phá thành, rồi rút quân xuống đóng dưới tàu đậu giữa sông để khỏi bị quân 
ta tập kích. Sau đơ, chúng chỉ để lại một số ít quân ở Gia Định, còn lại thì 
cấp tốc kếo ra tiếp viện cho số quân Pháp đóng lại ở mặt trận Đà Nẵng, 
lúc đó đang cố nguy eơ bị quân ta tiêu diệt. 

la tới Đà Nẵng, để cùng cố tỉnh thần quân lính, Giơnuiy quyết định mở 
cuộc tấn công lớn ngày mồng 8 tháng 6 năm 1859, Cùng lúc, quân Pháp 
đánh vào các đồn Điện Hải Phúc Ninh, Thạch Giản, rồi tiến sâu vào nội 
địa, buộc quân triều đình phải lui về cố thủ phía sau, Nhưng chúng đã bị 
tổn thất nặng, nên sau đó phải rút về các vị trí củ, không đám tiến sâu 
hơn. Quân Pháp ở Việt Nam lúc đó rất khốn đốn. Từ tháng 4 năm 1859, 
_ tư bản Phép bị vướng vào cuộc chiến tranh với Áo trên đất Ý nên phải đổn 
lực lượng quân sự vào chiến trường châu Âu, không thể tiếp viện nhiều cho 
đội quận xâm lược Việt Nam. Mâu thuẫn Anh - Pháp lúc này cũng trở nên 
gay gắt, chiến tranh có thể bùng nổ giữa hai nước. Trong tình thế khố khăn 
đó, chính phủ Pháp buộc phải ra lệnh cho Giơnuiy nghị hòa với triều 
đình Huế. - 


Để cớ áp lực với triều đỉnh Huế, Gignuiy đã cho tàu chiến bán phá các, 


v 
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pháo đài, thuyền buôn, tàu chiến của ta đọc theo bờ biển các tỉnh Bình 
Định, Quảng Bình, Quảng Trị. Nhưng do thái độ không dứt khoát của triều 
đỉnh, đánh không đám đánh mạnh; rà hòa cũng không ra hòa, cuối cùng 
việc hòa nghị không thành. Gionuiy bị gọi về Pháp và đô đốc Pagiơ (Page) 
được cử sang thay. Sang tới nơi, lúc đầu Pagiơ táo bạo thí nghiệm lại kế 
hoạch cũ của Giơnuiy trước kia là đốc lực lượng đánh mạnh vào phía bắc 
vịnh Đà Nẵng để làm chủ con đường đèo Hài Vân, rồi đánh thẳng vào Huế. 
Nhưng một lần nữa, chúng lại bị đánh bại, số quân lính bị chết và bị thương 
lên tới 300 người. Thất bại trong âm rnưu dánh vào Huế, Pagiơ quyết định 
rút dẩn quân vào Gia Định, đến cuối tháng 3 năm 1860, toàn bộ quân Pháp 
sau 19 tháng chiếm đóng Đà Nẵng đã rút hết về Gia Định. 

Tại Gia Định, Pagiơ một mặt chủ dộng đưa ra các điều khoản nghị hòa 
với triếu đình, mặt khác vẫn ráo riết chuẩn bị để thời cơ tới là nổ súng. 
Nhưng lần này cũng như lần trước, cuộc nghị hòa đã thất bại vì thái độ cố 
chấp của triều đỉnh. Trong khi đó, giặc Pháp ở Gia Định ra sức mở rộng 
phạm vị chiếm đóng xung quanh thành, đánh chiếm Chợ Lớn, lập mệt phòng 
tuyến kéo dài từ chùa Khải Tường (gần Trường Thị) tới chùa Cây Mai (7 - 1860). 
Sau đó, phần lớn quân Pháp trên mặt trận Gia Định lại bị.điều động sang 
mặt trận Hoa Bác (Trung Quốc). 

Sau khi đã liên minh cùng với các nước tư bản Âu - Mĩ đùng vũ lực buộc 
phong kiến Trung Quốc phải kí điều ước Bắc Kinh (25 - 10 - 1860), mở 
thêm nhiều cửa bể, dành thêm nhiều thị trường cho thế lực tư bản nước 
ngoài trực tiếp xâm nhập Trung Quốc, tư bản Pháp đem toàn bộ hải quân 
ở Viễn Đông về Gia Định để xúc tiến việc xâm chiếm Nam Kỉ, để từ đó 
thôn tính Miên, Lào, Hoa Nam (Trung Quốc). Đạo quân xâm lược của địch 
tập trung trên sông Bến Nghé ngày mồng 7 tháng 2 năm 1861 đã lên tới 
trên 4.000 người với gần ðÔ chiến thuyển các loại. Đô đốc Sácne (Charner) 
được Chính phủ Pháp giao cho toàn quyền tuyên chiến và kí hòa ước với 
Việt Nam. Lực lượng của triều đình ở Gia Định do Nguyễn Tri Phương chỉ 
huy hầu hết tập trung trong Đại đồn Phú Thọ (Chí Hòa), được xây dựng 
gấp rút để chặn đường tiến của địch. 

4 giờ sáng ngày 24 tháng 2 năm 1861, giặc Pháp bát đầu nổ súng công kích 
Đại Đồn. Chúng tiến quân rất chậm, phần vì hỏa lực khá mạnh của quan quân 
triểu đỉnh từ trong thành bản ra, phần vỉ vấp phải hệ thống hào lũy bào vệ 
mặt ngoài thành. Cuộc chiến đấu diễn ra khá ác liệt suốt trong hai ngày liền, 
Cuối cùng, Nguyễn Tri Phương ra lệnh bỏ thành chạy về đồn Thuận Kiều ở 
sau lưng Đại Dồn để cố thủ. Nhưng ngày 28, địch tấn công chiếm luôn đồn 
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Thuận Kiều, quan quân triều đỉnh phải lui về Biên Hòa. Sau đó, giặc Pháp 
thừa thắng mở rộng phạm vi chiếm đóng, lần lượt đánh chiếm Định Tường 
(12 - 4 - 1861), Biên Hòa (16 - 12 - 1861), Vĩnh Dong (23 - 3 - 1862). 


Trước sức tấn công ồ ạt của tư bàn Pháp, ngay từ đầu, giai cấp phong 
kiến cầm quyền có trách nhiệm bào vệ độc lập dân tộc đã tô ra hèn nhát 
và bất lực, trong nội bộ đã sớm cơ sự phân hóa: phái chủ chiến và phái 
chủ hòa. 

Cùng đứng trên lập trường giai cấp phong kiến thống trị, hai phái trên 
có cách giải quyết mâu thuẫn dân tộc khác nhau. Phái chủ chiến muốn dựa 
vào phong kiến Trung Quốc để đánh đuổi bọn cướp nước xa lạ mà họ gọi 
là bạch quỷ (quỷ trắng), hay dương quỷ (quỷ ngoài biển). Tiêu biểu cho phái 
này có phái "công thủ" gôm Tô Linh, Phan Hữu Nghị, Trần Văn Ví, Lê Hiến 
1Hữu, Nguyễn Đăng Điều, Hồ Si Tuấn chú trương "phải gìữ và đánh, thủ để 
công, và công để thủ, rồi quét sạch địch". Phái chủ hòa với các lập luận 
khác thường như "chiến không bằng hòa”, 'thủ để hòa", "chống giặc duy thủ 
là hơn" bị phái thứ nhất kịch liệt lên án: "Trăm sự giảo quyệt đều do một 
chữ hòa mà ra cả". : 

Tiếng súng của giặc đã nổ ẩm bên tai mà triều đình còn bận bàn cãi, 
nghị luận lung tung, kẻ hòa, người đánh, trên dưới không nhất trí, đánh 
hòa không ngã ngũ. Nhưng tựu trung, ý kiến được nhiều người tán thành 
là chủ hòa, Điêu đó khẳng định một thực tế là ngay từ đầu, đại bộ phận 
hàng ngũ phong kiến cẩm quyền đã mang nặng tư tưởng thất bại và có tư 
tưởng sợ giặc. Trong thời kì đẩu, vÌ quyền lợi giai cấp bị trực tiếp dụng 
chạm nên họ có phản ứng lại. Nhưng vì bất đắc đi phải chống cự lại quân 
thù nên sức chống cự rất hạn chế, để rồi đầu hàng từng bước trước ké thù, 
cuối cùng đâng toàn vẹn lãnh thổ cho chúng. 


Chính tư tưởng bạc nhược này đã làm cho quan quân triều đình bỏ lỡ 
nhiều cơ bội đánh thắng quân thù. Trước sau, Pháp không hề bị tấn công 
manh nên sinh lực ít bị hao hụt, nhờ đó có thể vượt qua mọi khó khăn trở 
ngại để hoàn thành cuộc xâm lược. Tháng 9 năm 18ð8, khi liên quân Pháp 
- Tay đổ bộ đánh chiếm Đà Nẵng, định mở đường đèo Hải Vân lên kinh 
thành, hết Trần Hoàng đến Lê Đình Lý, Phạm Khác Thận, Chu Phúc Minh 
và cuối cùng cả danh tướng Nguyễn Tri Phương đều "án binh bất động", chỉ 
chủ trương bao vây địch ngoài mé biển, nếu địch đánh vào mới chống lại, 
còn không hế chủ động tấn công địch lần nào. Pháp đánh rát ở Dà Năng 
mà trên mặt trận duy nhất sát cạnh kinh thành Huế chỉ có 3.000 quân 
chính quy; riêng điều đó đủ nói lên sự thiếu quyết tâm tiêu diệt địch của 
triều đình phong kiến. 
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Cần nói rằng những điều kiện phòng thủ và tấn công địch trên mặt trận 
Đà Nẵng không phải ít. Ngay từ năm 1857, trước sự dòm ngố ngày càng lộ 
liễu của tư bản Pháp, Đà Nẵng đã được tăng cường phòng thủ, số đại bác 
tăng gấp 3 lần, đồn lũy được củng cố lại, giữa lòng sông đắp cản để ngăn 
chãn tàu địch, luôn luôn cơ trên đưới 3.000 quân thường trưc. Đó là chưa 
kể tới số đân quân rất đông, sân sàng phối hợp với quân đội triều đình tiêu 
điệt địch. Đã thế, lúc này địch cũng gặp rất nhiều khó khăn về quân số và 
tàu chiến thiếu hụt vì vướng vào cuộc chiến tranh ở Ý từ năm 1859. Chính 
tướng giạc Giơnuiy phải nhận rằng: "Nếu họ (triếu đình Huế) đánh mạnh 
thì họ đã đánh bại chúng tôi lâu rồi". Triều đình đã bỏ mất thời cơ thuận 
lợi để chiến thắng quân thù! Xết quả là sau 5 tháng bị sa lầy trên mặt trận 
Đà Nẵng, vừa bị tiêu hao trong chiến đấu, vừa bị chết về bệnh tật khá 
nhiều, lại thiếu thốn về lương thực và thuốc men, quản giặc vẫn có thể yên 
ốn đóng tại Đà Nẵng cho dến tháng 2 năm 1860 mới rút toàn bộ vào Gia 
Định mở mặt trận mới. 

Lần này, giãc Pháp đã táo bạo cho tàu chiến ngược sông đi sâu vào nội 
địa bấn phá bừa bãi và tấn công chiếm thành Gia Định. Các quan lại triểu 
đình chịu trách nhiệm ở đây đã không có những hành động cứng rấn kịp 
thời để bóp chết ngay từ đấu ý chí xâam lãng của địch. Mặc dù thành Gia 
Định lúc đố có 1.000 quân đú khí giới và lương thực cho 1 vạn quân đóng 
giữ trong một năm, nhưng quân triểêu đình chỉ chống đỡ vài trận, rồi bỏ 
thành chạy đài. Sau đó, vì sợ bị triều đình trừng phạt, Vữ Duy Ninh thất 
cổ chết để trốn trách nhiệm, mở đầu một chuỗi tự sát của bon bầy tôi bất 
lực của một triều đình suy tàn. 

Quân giặc lo sợ vì vấp phải sức chiến đâu quyết liệt của nghĩa quân. Họ 
tự động ngày đêm bám sát địch để tiêu diệt, nén chúng không dám đóng 
quân trên bộ mà phải rút xuống tàu đậu giữa sông rộng, chỉ đóng một đồn 
nhỏ trên bờ sông. Trong khi đó, tướng lĩnh triều đình vẫn ngồi yên không 
dám hành động. Lúc này, phần lớn quân Pháp đã tiếp viện cho số quân 
đang bị khốn đốn ở Đà Nắng, số khác bị vướng vào chiến tranh trên đất Ý 
(4 - 1859), ham đội liên mình Ánh - Pháp bị Trung Quốc đánh bại trên 
sông Bạch Hà. Số quân địch ở Gia Định chỉ cá đưới 1.000 người, dàn mỏng 
trên một phòng tuyến dài hơn LÔ cây số, nhưng triểu đình vẫn không hay 
biết gỉ về tỉnh hình địch, cứ một mực bao vây, vừa bao vây vừa thương thuyết, 
tuyệt nhiên không hề cố một lần nào chủ động tấn công địch. Nguyễn Tri 
Phương từ lúc vào làm Tổng thống quân vụ đại thần phụ trách mặt trận 
Gia Định (3 - 1860) cũng chỉ biết đôn đốc quân dân hết đào hầm lại đáp lũy 
để bao vây địch mé ngoài, thực hiện triệt để chiến thuật "án binh bất động", 
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không đánh và cũng không hoà. Hậu quả là hàng ngàn quân bị tập trung 
trong Đại Đồn, chỉ rộng 3 cây số vuông để làm mục tiêu cho đại bác giặc. 

Tai hại hơn nữa, chính tỉnh trạng trên đưới ý kiến không thống nhất, 
nội bộ giai cấp phong kiến thống trị phân hóa phức tạp nên triếu đình bỏ 
lỡ nhiều dịp nghị hòa với Pháp với những điều kiện có lợi cho ta. Đánh Đà 
Nẵng không xong, hết Giơnuiy (7-18ã9), đến Pagiơ (3-1860) đều muốn nghị 
hòa. Các điều khoản chúng đưa ra như hai nước Pháp - Nam giao báo lâu 
dài, khoan xá những người cộng tác với Pháp, không truy nã người theo 
đạo và thà giáo s1, tự do thông thương, tự do giảng đạo, lập lãnh sự và cửa 
hàng ở các bến cảng, và đặc biệt là điều khoản cuối cùng "kí hòa ước xong 
là Pháp lập tức rút chiến thuyền khỏi Gia Định" xét ra không phải là quá 
đáng, tỉnh hình thực tế của chúng lúc đố không cho phép đòi hỏi nhiều. 

Trong tỉnh hình đó, thái độ đúng đắn của triển đỉnh đúng ra là phải 
tranh thủ thời cơ hòa hoãn để chỉnh đốn đội ngũ, bồi dưỡng lực lượng tiếp 
tục kháng chiến về sau. Nhưng triểu đình không thấy đâu là điều nhượng 
bộ tạm thời trước mắt, đâu là quyền lợi cơ bản và lâu đài về sau, nên đã 
không chịu kí kết vào lúc còn có điều kiện kí kết. Kết quả là cuộc điều đỉnh 
thất bại, trong lúc tình trạng không đánh không hòa cứ kéo dài có lợi cho 
địch. Đến khi Pháp kí xong điểu ước Bắc Kinh (1860), những khơ khăn lúng 
túng đã qua, chúng liền mở rộng cuộc xãm lược. 

Chiến thuật chiến lược sai lầm đó tất nhiên đẫn triều đình Huế tới một 
chuỗi thất bại. Cuối cùng, để cứu vãn quyến lợi của giai cấp, đứng trước 
nguy cơ xâm lược bên ngoài và nguy cơ khởi nghĩa nông dân bên trong, 
chúng đã hèn hạ phản bội quyền lợi của nhân dân, của dân tộc bằng việc 
vội vã kí hàng ước ngày mồng ð tháng 6 năm 1862, nhượng dứt ba tỉnh 
Đông Nam Ki cho giặc Pháp, đúng vào lúc phong trào kháng chiến trong 
nhân dân miền Nam đang lên mạnh, buộc Pháp thấy rằng "cần phải chỉnh 
phục lại những tỉnh đã chinh phục rồi". 

Trong khi triều đình hoang mang dao động, chống cự một cách yếu ớt, 
đầu hàng từng bước, và cuối cùng cắt đất dâng cho giặc thì nhân đân cả 
nước đã ngay từ đầu sôi nổi chống giặc. Y nghỉ của quần chúng rất đơn 
giản và đúng đắn: giặc đến cướp nước thì phải đánh giặc giữ nước; chúng 
tối thì đánh, chúng chưa đến thì phải chủ động tìm chúng mà đánh. Ngay 
từ những ngày đầu, chúng ta đã thấy bên cạnh quân đội chính quy còn có 
đông đảo dân quân "gốm tất cả những ai không đau ốm và không tàn tật". 
Với lực lượng đó, nếu triều đình quyết tâm kháng chiến thì dù vũ khí có 
kém địch, vẫn không thể mất nước. Đốc học Phạm Văn Nghị ở Nam Định 
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chiêu mộ được 300 "thân biền binh dũng" gồm toàn nho sỉ khỏe mạnh xin 
đi từ ngoài Bắc vào bổ sung cho quân thứ Quảng Nam, xin mãi tnới được 
chuẩn y; nhưng khi vào đến kinh đõ Huế thì quân Pháp đã rút khỏi Đà 
Năng, họ liên xin được hành quân tiếp vào Gia Định chiến đấu, triển đình 
ra lệnh bát phải trở về Báo. $ 

Trên mặt trận Đà Nắng, vào tháng ð năm 1859, đội nghĩa quân của 
Phạm Gia Vĩnh đã phối hợp chặt chẽ với đội quân của triều đình do Nguyễn 
Song Thanh và Đào Trí chỉ huy để đánh bại cuôc tấn công của giặc, buộc 
chúng phải chạy về bán đảo Sơn Trà. È 

Trên mặt trận Gia Định, quân địch không đánh lan rộng ra được, mặc 
dù quân đội chính quy của triểu đình ở đây không quá vài ngàn và không 
chủ động tìm giặc để dánh. Nhân dân địa phương đã sôi sục căm thù tự 
động tổ chức thành đội ngũ để đánh địch ngay từ khi chúng mới đặt chân 
lên đất liền. ‹ 


Ngay khi liên quân Pháp - Tây vừa bắn phá cửa Cần Giờ, rồi nhằm phía 
Gia Dịnh tiến phát thì Trần Thiện Chính (trước là tri huyện bị triểu đình 
cách chức) và Lê Huy (một võ quan bị thải hồi) đã cấp tốc chiêu mộ được 
trên 5.000 dân binh, vận động đồng bào gớp tiền lương, kéo nghĩa dũng tới 
ngăn giặc, yểm hộ cho các cánh quân triểu đỉnh rút lui, khỏi bị tiêu diệt. 
Đồng thời, nhân dân Gia Dịnh còn tự tay thiêu hủy nhà cửa, đời đi nơi khác. 
Chính giặc Pháp phải thừa nhận "chiều nào ở thành phố cũng eố những đám 
cháy". Cùng với sức chiến đấu của đồng bào Gia Định, kháp lục tỉnh, nhân 
dân nhiệt liệt ứng nghĩa mộ binh. 

Đêm mổống 3 rạng mồng 4 tháng 7 năm 1860, một đội nghia dũng 6.000 
người do Dương Bình Tâm cầm đầu đã xung phong đánh Chợ Rãy là vị trí 
quan trọng nhất của địch trên phòng tuyến của chúng từ chùa Cây Mai đến 
Trường Thi. Nghĩa quân đã phục kích đâm chết tên đại úy Bácbê (Barbé) 
gần Trường Thi, đánh đấm tâu chiến địch Primôghê (Primauguet) đậu trên 
sông Đồng Nai đầu năm 1861. Quân Pháp còn chép lại rằng: dân đũng đêm 
đêm tỉm cách vượt qua giữa các đồn địch đống quanh thành Gia Định để 
lọt vào nội thành tia dần từng tên địch, đốt cháy cơ gở dinh trại của giặc, 
làm cho chúng hoang mang lo sợ. 

Giặc Pháp từ Gia Định đánh chiếm rộng ra các tỉnh lân cận, phong trào 
kháng chiến của nhân dân miền Nam còn phát triển mạnh hơn nhiều, chúng 
càng vào sâu trong nội địa càng phải trả giá đất hơn. Dưới sự lãnh đạo của 
các văn thân sĩ phu yêu nước, nhân dân miến Nam - chủ yếu là nông dân 
- đã khẳng khái nổi dậy khấp nơi chống giặc. 
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Điển hình có các cuộc nổi dậy của Trương Định, Đỗ Trinh Thoại, Nguyễn 
Thông, Phan Văn Dạt, Hồ Huân Nghiệp, Trà Quý Bình, Trịnh Quang Nghị, 
Lưu Tấn Thiện. Lê Cao Dõng, Nguyễn Thành Ý ờ Gò Công, Gia Định, Chợ 
Lớn, Tân An từ năm 1860 đến năm 1864; kế đó là Võ Duy Dương ở Đồng 
Tháp Mười từ năm 1865 đến năm 1866; Nguyễn Trung Trực ở Tân Án và 
Rạch Giá từ năm 1861 đến năm 1868. Ngoài ra, rất nhiều văn thân khác 
cũng tự động mộ quân chống Pháp như Đỗ Quang, Ân Dương Lân, Trần 
Xuân Hòa, Nguyễn Hữu Huân, Phan Văn Trị..., phối hợp tác chiến với nghĩa 
quản Trương Định. 

Cuộc nổi dậy Trương Định là phong trào lớn nhất lúc đó, Trương Định 
đã chiến đấu rất sớm trên mặt trận Gia Định. Ngay sau khi Pháp chiếm 
thành Gia Định (17 - 2 - 1859), ông đã đưa đội nghia quân của ông gồm 
toàn nông dân đồn điển dưới quyền lên đống tại đồn Thuận Kiều, phối hợp 
cùng quân đội chỉnh quy của triều đỉnh xung phong đánh giặc Trong các 
lần giao tranh với quân thù, Trương Định đã chiến đấu rất anh dũng nên 
được binh lính dưới quyền và nhân dân tin cây đi theo rất đông. Giặc Pháp 
nhận định về ông hồi đó đã phải nói rằng nếu quan lại triều đình không 
tìm cách hạn chế ông mà để ông hoạt động dược tự do hơn thì "chúng (chỉ 
giác Pháp) còn bị thiệt hại nhiều hơn nữa, và có thể đã bị thua rồi". 

Khi Nguyễn Trị Phương được điểu động từ mặt trận Đà Nẵng vào phụ trách 
mặt trận Gia Dịnh (3 - 1860), Trương Định dã chủ động đem quân của mình 
tới phối hợp tác chiến với đội quân chính quy của Nguyễn Trị Phương. Phòng 
tuyến Chí Hòa bị vỡ và Đại Đần thất thủ (2 - 1861), quân đội chính quy của 
triều đình bỏ chạy tán loạn, ông liền điều động đội nghĩa quân của ông về hoạt 
động ở Gò Công thuộc huyện Tân Hòa (Gia Định), quyết tầm chiến đấu lâu 
dài. Trong thời gian đầu, lợi dụng địch còn lo đối phó ở nhiều nơi, Trương 
Định đã nhanh chống phát triển thế lực, chiêu mộ thêm bình sĩ, đồn lương, 
đúc súng và đánh thắng nhiều trận. Địa bàn hoạt động không những ở Gò 
Công, Tân An, Mĩ Tho, mà bao gồm cả vùng Chợ Lớn, Gia Định, lan rộng 
ra hai bên nhánh sông Vàm Cỏ từ Biển Đông lên tới biền giới nước Cao 
Miễn, kiêm lĩnh hay liên lạc với hầu hết những người cầm đầu các toán 
nghĩa quân khác hồi đó, như Đỗ Trinh Thoại, Phan Văn Đạt, Lê Cao Dõng, 
Trần Xuân Hòa, Nguyễn Trung Trực, Võ Duy I)ương. Nhà thơ mù yêu nước 
Nguyễn Đình Chiểu cũng làm quân sư cho nghĩa quân. Quan lại triều đình 
một số còn có tỉnh thần yêu nước chống Pháp cũng tìm đến nương tựa nghĩa 
quân, như tuần phủ Gia Định Đỗ Quang. 


Phối hợp với phong trào chung các nơi, cuộc khởi nghĩa của Trương Định 
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ngày càng thêm mạnh. Trong năm 1862, phong trào dâng cao kháp nơi, gần 
như "tổng khởi nghĩa". Giác Pháp buộc phải thừa nhận chi trờ vùng ngoại 
ô trực tiếp của Sài Gòn tương đối yên ổn, còn thì raột cuộc tổng khởi nghĩa 
đang lan tràn khắp miền Nam, lôi cuốn tuyệt đại bộ phận nhân dân tham 
gia. Đến tháng 3 năm 1862, chúng đã phải rút khỏi nhiều đồn vỉ sợ bị nghĩa 
quân tập kích tiêu diệt. Phần lớn các quân huyện và thị trấn quan trọng 
thuộc hai tỉnh Gia Định và Định Tường như Gò Công, Tân An, Rạch Gầm, 
Cai Lậy, Chợ Gạo, Bến Lức đều được giải phóng. Dịch chỉ còn giữ mấy tỉnh 
thành và một số Ít đồn bị cô lập nên rất hoang mang lo sợ. Ngược lại dân 
tâm sĩ khí lên rất cao. 


Trận đánh lớn nhất trong thời gian này là trận tấn công vào căn cứ Quy 
Sơn (tức Gò Rùa, cách Gò Công vài cây số) vào đêm 21 rạng 22 tháng 6 
nâm 1861 do Đỗ Trinh Thoại chỉ huy, có sự phối hợp tác chiến chặt chẽ của 
nghia quân Trương Dịnh. Tuy không chiếm được cứ điểm, Đỗ Trinh Thoại 
và nhiếu người khác bị hi sinh, nhưng nghĩa quân đã anh dũng chiến đấu 
buộc địch phải xác nhận: “Bây giờ phải mở mát ra trước một sự thật hiển 
nhiên là người Việt có tỉnh thần tự chủ và quyết tâm giữ gin độc lập dân 
tộc", Đồng thời cũng phải kể tới cuộc phối hợp tài tình của toán nghĩa quân 
do Nguyễn Trung Trực chỉ huy đã đốt cháy và đánh chìm tàu chiến Étperang 
(Espérance) của Pháp trên sông Nhật Tảo (10-12-1861). 


2. Từ hòa ước năm 1862 đến việc thực dân Pháp đánh chiếm ba tỉnh 
miền Tây Nam KỈ 


Chính giữa lúc phong trào kháng chiến trong nhân dân đang dâng lên 
cao như vũ bão làm cho quân giặc boảng vía kinh hồn như vậy thì bọn vua 
quan phong kiến đã phản bội quyển lợi nhân dân, quyển lợi Tổ quốc, kí 
hàng ước 5-6-1862, cát đứt ba tỉnh miền Đông dâng cho giặc. Triều Nguyễn 
vội kí hòa ước ngày mồng õ tháng 6 năm 1862, vì mang nặng tư tưởng thất 
bại chủ nghĩa, sợ địch ngay từ đầu, không hiểu chỗ yếu của chúng để chiến 
thắng chúng, mà chỉ nhìn thấy ưu thế về kĩ thuật và vũ khí. Hơn nữa, triếu 
Nguyễn muốn bắt tay với Pháp để có thể dồn lực lượng tiêu điệt các phong 
trào đấu tranh rầm rộ của nông đân ngoài Bác. 

Vẻ phía địch, mặc dù đang đánh tháng và chiếm đất, chúng nhận, thấy 
nghị hòa sớm ngày nào là cớ lợi ngày ấy. Thực tế trên chiến trường Nam 
Ki chúng không đủ binh lực để chiếm rộng ra và bình định các nơi đã chiếm 
được. Dư luận nước Pháp lúc đó đối với việc xâm chiếm Việt Nam cũng 
chưa nhất trí, một số người chủ trương nên chú ý đến các vùng Cận Đông 
và châu Mi mà ho cho là gần gũi và dễ ăn hơn. Đã thế, chính lúc này, một, 
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lực lượng quân sự lớn của Pháp lại đang bị sa lầy trên chiến trường Mêhicô 
và cố nguy cơ bị tiêu diệt. Trong những điều kiện cụ thể như vậy, thực dân 
Pháp chỉ mong sớm kí kết được với Huế để vừa giữ nguyên được các đất đã 
chiếm, vừa có thời gian chuẩn bị mở rộng phạm vi chiếm đóng khi cố điều kiện. 

Cuộc nghị hòa tiến hành rất nhanh chóng. Ngày mồng 5 tháng ð năm 1862, 
phái viên của tướng giặc Bôna (Bonard) mới đem thư nghị hòa ra Huế thì đến 
ngày mồng ð tháng 6 năm đó (nghĩa là đúng một, tháng sau), hòa ước đã được 
kí kết tại Sài Gòn. Hai phái viên của triều đình là Phan Thanh Giản và Lâm 
Duy Hiệp đều là những phần tử chủ hòa nên hoàn toàn bưng tai bịt mắt trước 
những khó khăn do phong trào kháng chiến của nhân dân ta cũng như của 
nhân dân Mebicõ đang gây cho Pháp, và đã hạ bút kí bản hòa ước ngày mồng 
B tháng 6 năm 1862 gồm 12 điều khoản, trong đó có những điều khoản sau: 
nhượng ba tỉnh miền Đông Nam K (Gia Định, Biên Hòa, Dịnh Tường) cho 
thực dân Pháp; mở rộng các cửa biển Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho tâu 
bè Pháp tự do thông thương; nộp tiền bồi thường chiến phí là 20 triệu quan 
(ước tính đến 280 vạn lạng bạc). 


Hòa ước kÍ kết xong, thực dân Pháp vội cho các thuyền máy hối hả truyền 
tin đó đi các nơi, nhất là ở các nơi đang bị nghÍa quân uy hiếp nghiêm trọng, 
tưởng rằng nghĨa quân các nơi sẽ ngoan ngoãn thi hành lệnh của triều đình 
hạ khí giới, giải tán về làng làm ăn. Nhưng trái với mong muốn của chúng, 
nghĩa quân đã bản vào các thuyền máy để biểu thị mối căm phần lớn lao 
của họ đối với bản hàng ước. Các toán nghỉa quân đã không chịu công nhận 
chính quyền mới của thực dân Pháp. Họ không chịu dời sang ba tỉnh miền 
Tây còn thuộc triều đình, mà cương quyết ở lại bám đất bám dân tiến hành 
cuộc kháng chiến ngay trong lòng địch. Đặc biệt, phong trào "tị địa" của văn 
thân sÍ phu miền Đông bỏ "đất bạch quỷ" mới bị Pháp chiếm, dời sang ba 

tỉnh miên Tây còn là đất tự do. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu tuy hai mắt 
bị mù vấn tham gia phong trào này. Còn triều đình phong kiến, sau khi kÍ 
.hòa ước đã vội phái Phan Thanh Giản vào phụ trách công việc các tỉnh còn 
lại. Theo lời yêu cầu của thực dân Pháp, Phan Thanh Giản đã ra lệnh cho 
nghĩa quân các nơi hạ khí giới, nạp súng đạn cho Pháp, nhưng không một 
ai nghe theo. : 

Riêng đối với nghĩa quân Trương Định, triều đình một mặt hạ lệnh bất 
phải bãi binh, mặt khác hai lần hạ lệnh điều động chủ tướng đi nhậm chức 
lãnh binh ở An Giang, rồi Phú Yên. Phan Thanh Giản đã nhiều lần viết thư 
vừa mua chuộc, vừa dọa dẫm Trương Định phải bãi bính. Tướng giặc Bôna 
cũng đã nhiều lần nhờ người đưa thư dụ ông ra hàng. 
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qưnc sư ng hỗ của quận chúng vê nu: nghĩ: nh hung đ (dung 
quyết ở li cũng nghỉ quản sắt canh chiên đầu đến cùng Ngéón củ "Rình 
Tây địt nguyên soi: vi khă,. hiểu Phan [am mi quác, triều 4l::h ha 
đân” Phần Thành G:ản vũ Lâm Day Hiệp bạn nước, triểu đình bà đán đã 


phầp phới tung hay nhấp nai gây thêm tín tưởng chủ đồng: hào lhịu: nhinu, 


là! càng lam cho bế lũ cup nước và hận nước khiếp đầm: hàn 
Định cụũng vàe chỉ suy nghĩa quản khác đã thứ lúc địch rút khó: phản lồn 


G{ quản huyến, đân bối để văn đếng nhân dân đáo hao, chân sống: địnp 


hú Bẹth n4 vất trên các đường hành quân của chúng NẺ phút quận trìng 


¡ 
lén rất nhanh, nhất là cac dao quân cua Phàm "Tuần Phát ö Tân Án, Bui 


Húv THêun ở Cần Hước, Nguyễn Văn Trung ở Tân Thanh Để rên them vụ 


k} ầt piác, các là rên đai hoạt đệng suối r 
z3 nh ï 


ngoài 1ö là chức kế LỚI cần cv Giao [Loan được xây dưng ¬át tình nh 


v đầm Miat khía, Trương 


* 


săn Hoa kiểu để { 


Đình còn liên la cả với một mui 1n? đẤn1 nước 


"Phan miền TPranr để dựa van miền Trung mà tổ chức việc đúc sìng, can 


Quy mà 


¡+ nghĩa quân luc đo vì vậy kha lắn 


12: UCLSVNYGANTÀP 


498 ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM 


Giặc Pháp thừa biết rằng đầu não của phong trào kháng chiến là ở căn 
cứ Tân Hòa (Gò Công), muốn "bỉnh định" được miền Nam không thể không 
chiếm lấy căn cứ đó. Cho nên, sau khi nhận được thêm viện bình vào đầu 
năm 1863, chúng đã mở cuộc tấn công lớn vào căn cứ Tân Hòa. Cuộc tấn 
công từ bốn phía bất đầu từ sáng hôm 25 tháng 2. Nghĩa quân đã anh dũng 
chiến đấu suốt ba ngày liền. Nhưng sau khi hai kiện tưởng Đặng Kim Chung 
và Lưu Bảo Đường bị trúng đạn chết, họ đã phải rút khỏi căn cứ để bảo 
toàn lực lượng. Địch chiếm được Tân Hòa ngày 28-2. Trương Định rút quân 
về lập căn cứ mới ở Phước Lộc, kiểm soát các tỉnh Biên Hòa, Thủ Dầu Một, 
Tây Ninh, Đồng Tháp Mười và các vùng bưng giữa đường Sài Gòn - Trảng 
Bàng, Vàm Có Đông, tức vùng bưng Tầm Lạc, tổng Cầu An Hạ. 

Sau khi mất căn cứ Gò Công, Trương Định vẫn không ngừng hoạt động 
ở khấp mọi nơi, có khi ngay cả ở ngoại ö Sài Gòn. Nghĩa quân thường lọt 
vào các thành phố bị tạm chiếm để dán bố cáo có đóng đấu đồng của Bình 
Tây đại nguyên soái. Đống bào các xã chuyển tay nhau đọc các bản hịch 
kêu gọi chống Pháp của Trương Định. Giặc Pháp và tay sai biết rõ Trương 
Định còn hoạt động thì chúng vẫn chưa thể ngồi yên được, nên đến ngày 
25 tháng 9 năm 1863, chúng lại mở đợt tấn công mới. Lúc này, Trương 
Định đang đóng quân ở Lý Nhân. Khi địch kéo tới, nghĩa quân vừa chống 
trả lại vừa dời về căn cứ Tân Phước có địa thế hiểm yếu, căn cỨ này nằm 
gần ven sông Soài Rạp, nơi hai con sông Vậm Cỏ gặp sông Đồng Nai và 
sông Bến Nghé. Lúc này, dưới quyền Trương Định còn hơn một vạn quân, 
ông đang ráo riết chuẩn bị đánh úp, thu phục lại Tân Hòa. Nhưng giặc Pháp 
có tay sai là Huỳnh Công Tấn (đội Tấn) - tên này trước theo nghĩa quân, 
sau bỏ về hàng Pháp - dẫn đường bí mật lọt vào căn cứ, bao vây Trương 
Định cùng các tùy tướng tại Tân Phước. Trong cuộc đấu súng quyết liệt vào 
hửng sáng ngày 20 tháng 8 năm 1864, Trương Định đã cùng các chiến sỉ 
của ông chiến đấu vô cùng anh dũng. Nhưng không may, õng bị trúng đạn 
gẫy xương sống. Không muốn để giặc bát, õng đã rút gươm tự sát. 

Chủ tướng Trương Định hi sinh, phong trào kháng chiến của đồng bào 
miền Nam gặp khớ khăn hơn nhiều. Một số nghĩa quân đã rút lên Đồng 
Tháp Mười lập căn cứ trong vùng rừng thưa cỏ rậm đầy nướa, mộ thêm 
binh, trữ thêm lương, rèn thêm gươm giáo, tích thêm súng đạn, và thường 
lừa lúc giặc sơ hở, kéo ra đánh các vùng như Mĩ Tho, Tân An, Chợ Lớn... 
Một. số kéo về bổ sung cho căn cứ Giao Loan giữa Bà Rịa và Binh Thuận. 
Một số khác họp lại dưới lá cờ của Nguyễn Hữu Huân hoạt động trong các 
vùng Gồ Công, Tân An, Chợ Gạo, Bình Dương, hay của Võ Duy Dương hoạt 


VIỆT NAM (18ã8 - 1945) 499 


động ở Đồng Tháp Mười... Con trai của Trương Định là Trương Quyền, mặc 
dù còn trẻ tuổi, cũng tiếp nối chí hướng của cha, kéo tnột toán nghĩa quân 
lên Tây Ninh phối hợp chặt chế với đồng bào Khơme và đồng bào Thượng 
để xây dựng cơ sở kháng chiến lâu dài trên một địa bàn rộng lớn từ Bài 
Gòn đến kinh đô nước Miên là Uđông. 

Sau khi hòa ước nhục nhã năm 1862 được kí kết, làn sóng phản đối đâng 
lên rất cao trong nhân dân, hàng loạt các cuộc khởi nghĩa bùng nổ. Nhưng 
triều đình phong kiến nhà Nguyễn vẫn ngoan ngoãn thi hành các điều khoản 
đã kÍ kết, mặc dù hòa ước đó chưa được chính phủ Pháp phê chuẩn. 

Tháng 12 năm 1862, triểu đình đã y hẹn trả năm đầu chiến phí. Đồng 
thời, cũng vào khoảng cuối nãm đó, lại gửi thư vào Sài Gòn để nghị với 
Pháp cho chuộc lại ba tính mới mất. Nhưng thái độ của Pháp là đứt khoát 
phải chiếm đứt ba tỉnh để làm bàn đạp mở rộng chiếm đóng về sau. Cho 
nên, sau khi hòa ước được Chính phủ Pháp phê chuẩn, tháng 4 năm 1863, 
Bôna đã ra ngay Huế buộc Tự Đức phải kí chuẩn y hòa ước. Để xoa 
địu phong trào chống Pháp lên mạnh trong nhân dân, và cũng để mua 
chuộc bọn vua quan triều đình, Pháp giao trả thành Vĩnh Long cho triểu 
đỉnh (25 - ã - 1868), 


Tháng 6 năm 1863, triều đình Huế cử phái bộ do Phan Thanh Giản cầm 
đầu sang Pháp với nhiệm vụ xin sửa lại hòa ước 1862 và chuộc lại ba tỉnh 
miền Đông Nam Ki. Phái đoàn sang đến Pháp vào lúc tình hình rất thuận 
lợi để thương thuyết. : nước Pháp đang bị thua to ở Mêhicô, dư luận nước 
Pháp phản đối các cuộc viễn chỉnh vừa tốn kém vừa nguy hiểm, và sẵn 
sàng điều đỉnh với triểu đình Huế với những điều khoản mới. Nhưng 
phần do thái độ của phái đoàn thiếu tự tin và cứng rắn, phần do sự phá 
hoại của cánh thực dân hiếu chiến, cuộc điều đình cuối cùng thất bại. Hòa 
ước (5 - 6 - 1862) vẫn được thi hành, và việc xin chuộc lại ba tỉnh không 
thành. Không những vậy, thực dân Pháp còn chuẩn bị ráo riết để khi có 
thời cơ, đánh chiếm luôn cả ba tỉnh miền Tây Nam Hi. 

Thất bại thảm hại trong đường lối ngoại giao, nhưng triểu đình phong 
kiến nhà Nguyễn vẫn chưa tỉnh; đã thế, còn ngày một đi sâu hơn vào con 
đường sâu mọt và phân động. Triều đỉnh tuyệt nhiên không thấy biện pháp 
tích cực nhất và duy nhất đúng lúc bấy giờ là để thu hồi đất đai đã mất 
phải lo chỉnh đốn nội trị bồi dưỡng sức đân, phát động chiến tranh yêu 
nước. Trái lại, chỉ lo đổn mọi lực lượng sẵn có trong tay vào việc đàn áp 
phong trào nông dân khởi nghĩa. Dân tình đối khổ, nạn đói, hạn hán xây: 
ra thường xuyên. Số đân lưu vong rất đông, sẵn sàng gia nhập bất cứ một 
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phang trần nào vdi mùng Tnuôn đănh dõ triểu dịnh phang kiến muc nất nhà 
Nguyễn để cài thiện cuộc sống bi đát của mỉnh 

Từ thàng 3 năm 1862, Nguyên Thịnh (Ung gói là Cíi Vàng! kéo cũ khải 
nghĩa ở Bắc Ninh được nồng dân nghe theếu rất dông Tháng 9 năm: dõ, 


đăng bào Thể đưởi sự chỉ huy của Nêng llùng Thạc lai nổi dây ẻ Tuyên 


Quang Còn phải kế Lới haat đăng của những toán phì Lừ Trung Quốc Lrấn 
sang, như Tý Đại Xương, Heang Nhì Văn, lu SỈ Ảnh hoành hành ả phút 
bac Thái Nguyễn; Lý llicp Tháng ở Cao Bàng Cuối cũng phải nói với cuốc 
nấi loạn của Tạ Văn Phụng do thực đân Pháp giất giấy thông qua bản Laáy 
của bọn gián diệp đội lất thầy tu, cết để triểu dinh Bêi rẻi vị phải lạ đãi 
pha với phong trào ngoài Hắc ma sở hở và nhượng bộ chúng trong Nann. 
Phong rrào chẳng triểu đình phong kiện múc nất ngày mét lan rộng trong 
gà nước, Tác biệt, năm TRB6, bùng nổ ngày Lai kính thành Tiuế, cuậc khải 
nghĩa lớn của hỉnh linh và thợ thuyền làm việc tại công trường xây dựng 
Rhiem Dáng của 'Pự Đức Tham gia lãnh đao có mặt nhóm sĩ phụ và quan 
lai quy tặc như Đoän Hữu Trưng, Trương Trọng Hồa, Tần Thất Dúa: bắt. 


bình với chính sách cất đất đấu hàng giác của Tư Dức 
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Để đối phó lại, triểu đình đã phải điếu động nhiều danh tướng như 
Nguyễn Tri Phương, Trương Quốc Dụng, Vũ Trọng Bình đem quân đàn áp 
đữ đội các phong trào ngoài Bác. Riêng đối với cuôc khởi nghĩa ở Huế, triều 
đình càng ra tay tàn sát dữ đội. Kết quả là tất cä các cuộc khởi nghĩa trước 
sau đều bị thất bại, nhưng đã đánh dấu sự suy đốn cùng cực của triều 
Nguyễn, sự phân nộ cao độ của các tầng lớp nhân dân đối với giai cấp phong 
kiến thống trị. 


3. Thực đân Pháp đánh chiếm ba tỉnh miền Tây Nam KÌ 


Trong lúc triều đình phong kiến chỉ lo đốc lưc lượng vào việc đàn áp 
phong trào nông dãn trong Trung ngoài Bắc và tìm cách phá hoại ngăn trở 
phong trào yêu nước chếng Pháp của đồng bào miến Nam, thì thực dân 
Pháp ngày đêm ráo riết chuẩn bị âm mưu chiếm nốt ba tỉnh miền Tây Nam 
Ki. Để don đường cho việc thực hiện âm mưu này, năm 1863, thực dân 
Pháp đã thừa lúc phong kiến Miên sơ hỏ để chiếm đóng kinh thành Nam 
Vang (Phnom Penh), sau đố dùng áp lực quân sự buộc vua Nôrôđôm 
(Norodom) nhận quyền bảo hộ của chúng. Sau khi ba tỉnh miền Dông Nam 
Ki và nước Cao Miôn lọt vào tay Pháp, số phận ba tỉnh miền Tây Nam Kì 
có thể xem là đã định đoạt. 


Nhiều lần, chúng vu cáo quan lại triều đình ba tỉnh miền Tây ngấm 
ngầm ủng hộ hay tổ chức phong trào chống Pháp ở ba tỉnh miền Đông. 
Chúng còn tuyên bố duy trì các quan lại triều đình Huế ở miền Tây là nguy 
cơ thường trực cho "xứ Nam Kì thuộc Pháp" và láo xược báo trước cho đại 
điện triều đình Huế ở Vỉnh Long là Phan Thanh Giản rằng: một hành động 
cừu địch như vậy buộc chúng phải thôn tính các tỉnh còn lại. Nhưng triều 
đình Huế trước sau vẫn theo đuổi đến cùng chính sách cầu hòa chuộc đất, 
không những đã không tích cực đề phòng trước âm mưu địch, mà còn có 
nhiều hành động vô cùng có hại cho phong trào chống Pháp, như giải tán 
nghĩa quân miền Đông, nghiêm cấm nhân đân miền Tây ủng hộ miền Đông 
kháng chiến v.v... 

Nắm chác tình hình đó, Pháp càng muốn hành động gấp. Tháng 10 
năm 1866, chúng cử phái viên ra Huế đưa thư thăm dò thái độ triều đình 
Huế, hứa hẹn nếu bằng lòng giao luôn ba tỉnh miền Tây thì chúng sẽ giúp 
triểu đình tiêu trừ hết giặc biển và sẽ đình hết mọi khoản tiển bồi thường. 
Đến tháng 2 năm 1867, thực dân Pháp một lần nữa lại phái người ra Huế 
đòi trả tiền bồi thường chiến nhí và nhượng ba tỉnh miền Tây cho chúng. 
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Tình hình nước Pháp lúc này cũng thuận lợi cho việc thực hiện âm mưu 
mở rộng xâm lược Việt Nam. Tên Gigønuiy trước kia từng cầm quân đánh 
Đà Nẵng và Gia Định đến nay đã giữ chức Bộ trưởng hải quân và thuộc địa 
rất tán đồng việc chiếm luôn ba tỉnh miền Tây để nắm được toàn bộ lưu 
vực sông Cửu Long từ Hạ Lào xuống. Cuộc chiến tranh ở Mêhicô (Bác Mi) 
lúc này đã chấm dứt với sự thất bại hoàn toàn của Pháp nên bọn tư bản 
hiếu chiến Pháp muốn nhân cơ hội này tìm một thắng lợi dù nhỏ để đến 
bù vào tổn thất lớn lao vừa qua. 


Sau khi chuẩn bị xong mọi mặt, sáng ngày 20 tháng 6 năm 1867, địch 
kéo tới dàn trận trước thành Vĩnh Long. Kinh lược sứ miền Tây Phan Thanh 
Giản và Trấn thủ Vĩnh Long Trương Văn Uyển vội xuống tàu địch để thương 
thuyết. Nhưng kẻ thù quyết tâm lấn tới, đưa thư buộc phải nộp thành không 
điều kiện. Trong tình thế thân cô thế cô, cuối cùng Phan Thanh Giản phải 
nộp thành cho chúng không một chút kháng cự. Theo ý Pháp, ông còn viết 
thư cho quan quân hai tỉnh Án Giang, Hà Tiên bảo nộp thành để "tránh 
khỏi mọi sự đổ máu vô ích"“!. Cho nên sau khi lấy xong thành Vĩnh Long, 
địch chia quân chiếm tỉnh lị An Giang là Chau Đốc (21 tháng 6), rồi chiếm 
luôn Hà Tiên (24-6) không tốn một viên đạn. Các quan lại triều đÌnh ở hai 
nơi vốn sợ Pháp nên sẵn sàng nộp thành cho giặc mặc dù quân dân ở cả 
hai nơi đều chống giặc đến cùng. 


Lấy xong ba tỉnh miền Tây, thực dân Pháp cho người ra Huế báo sự việc 
đã rồi. Triều đình không hề phản ứng, mà chỉ xin đổi ba tỉnh miền Tây mới 
mất để lấy lại tỉnh Biên Hòa, nhưng không được Pháp chấp nhận. Còn Phan 
Thanh Giản thì sau khi để mất ba tỉnh đã nhịn ăn trong L7 ngày, rồi uống 
thuốc độc chết, 


Sau khi ba tỉnh miền Tây đã lọt vào tay giặc Pháp, phong trào kháng 
chiến trong nhân dân lên rất mạnh. Một số văn thân sĩ phu yêu nước chống 
Pháp một lần nữa lại tìm cách vượt biển ra vùng Bình Thuận ở cực Nam 
Trung KÌ lập ra Đồng Châu xã do Nguyễn Thông cầm đầu để nương tựa 
vào nhau, lập căn cứ Tánh Linh để mưu cuộc kháng chiến lâu đài về sau. 
Một số khác đã cương quyết ở lại bám đất bám dân, tham gia phong trão 
chống Pháp. Con trai của Trương Định là Trương Quyền đã kéo quân lên 
xây dựng cơ sở kháng chiến ở vùng Tháp Mười - Tây Ninh, liên minh với 
nhà sư yêu nước người Miên là Pucômbô chống Pháp quyết liệt từ 1866 đến 
1868. Năm 1867, Phan Tôn và Phan Liêm (hai con trai của Phan Thanh 
Giản) đã cầm đầu nghĩa quân nổi dậy suốt một vùng rộng lớn bao gồm các 
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tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, 5a Đéc, Trà-'Vinh. Cùng năm đó, Nguyễn Trung 
Trực lập căn cứ ở Hòn Chông (Rạch Giá). Nguyễn Hữu Huân được giặc 
Pháp thả từ hải đảo về lại tiếp tục khởi nghĩa ở Tân An và Mi Tho năm 
1875. Ngoài ra còn có Thân Văn Nhín ở Mĩ Tho, anh em Đỗ Thừa Long, 
Đỗ Thừa Tự ở Tân An và Rạch Giá trong năm 1868; Phan Tòng ở miền Ba 
Tri (Bến Tre) và Giồng Gạch từ năm 1869 đến năm 1870; Lê Công Thành, 
Phạm Văn Đồng và Âu Dương Lân ở Vĩnh Long, Long Xuyên, Cần Thơ năm 
1872; Trần Văn Thành ở Bãi Thưa giữa các tính Hà Tiên, Châu Đốc, Rạch 
Giá, Long Xuyên năm 1873, Nguyễn Xuân Phụng, Doàn Công Bửu ở Trà 
Vinh nam 1875, Lê Tấn Kế, Trần Binh ở Ba Động (cũng thuộc Trà Vinh) 
năm 187õ; cho đến cuối cùng là Phan Văn Hớn (Quản Hứn) và Nguyễn Văn 
Bường (Để Bường) lập căn cứ Bà Điểm, Hóc Môn năm 1885. 


Như vậy, Nam Bộ bị thực dân Pháp kéo tới xâm chiếm trước tiên nên đồng 
bào miền Nam cũng đã trước tiên đứng lên anh dũng đánh giặc giữ nước. 


Phong trào chống Pháp của Nam Bộ từ L859 về sau kéo dài hơn hai mươi 
năm đã chứng minh hùng hồn tỉnh thần chiến đấu oanh liệt và bền bỉ của 
nhân dân Nam Bộ. Bát đầu dấy lên ở miền Đông, phong trào sau lan rộng 
khắp Nam Bộ và đã nhanh chóng biến thành cuộc chiến tranh nhân dân 
rộng lớn, sôi nổi và mạnh mẽ lạ thường, buộc chính kẻ thù phải khâm phục. 
Rõ ràng đây là một phong trào bất nguồn từ lòng căm thù vô hạn của quần 
chúng nhân dân đối với giặc ngoại xâm, nguyện hì sinh tất cả và chiến đấu 
đến cùng để cứu nước cứu dân. Dộng lực kháng chiến chủ yếu lúc bấy giờ 
là đông đào nông dân Nam Hộ, những người "dân ấp, dân lân" : 

"Cui cút làm ăn, 
lo toan nghèo khó, 
Chưa quen cung ngựa, dâu tới trường nhưng), 
Chỉ biết ruộng trâu, ỏ theo làng họ. 
Việc cuốc, Uiệc cày, Diệc bừa, uiệc cấy, tay oốn quen làm, 
Tập khiêm, lập súng, tếp móc, tập cờ, mút chưa lừng 
` ngó"), 


€1 Trường nhàng : dịch chữ "ương tường là nơi chiến trận 
(2) Nguyễn Dình Chiểu — Văn tế nghĩa sĩ Cần Cuuộc. 
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Khi Tổ quốc lâm nguy, những người dân bình thường giàu lòng yêu nước 
ghét giặc đã sẵn sàng hành động không một chút do dự, với khí thế dũng 
cảm phi thường : 


"Ngoài cột có một nanh áo udi, nào dợi mang bao tấu, 
bãu ngòi(Ð 
Trong tay câm một ngọn tâm bóng, chỉ nồi sớm đao tu 
nón. gót). 
Hóa mai đứnh bằng rơm con cúi, cũng đốt xong nhà dạy 
đạo hịa ; 
Gươm deo dùng bàng luỡi duo phay, cũng chém: rót đầu 
quan hơi nọ. 
Chỉ nhọc quan quản, giông trống hì, trống guạc, đạp rào 
luớt tới, coi giặc cũng như không ; 
Nòo số thằng Tóy bản dẹợn nhỏ, đạn to, xô cửa xông 0ũo, 
liều mình như chằng có ! 
Kẻ đâm ngơng, người chém ngược, làm cho nã là, ma — nữ C9 
hồn hính ! 
Bọn hè trước, lũ ö sua, trối kê tàu thiếc, tàu đồng 
súng nổ'0), 


Các sỉ phu văn thân hồi đó đã sống cùng nhân dân nên có tỉnh thần yêu 
nước chống xâm lược mạnh mẽ. 


Cuối cùng, vì bị triểu đỉnh cố tình bỏ rơi hay tỉm cách ngăn trở phá hoại, 
các cuộc khởi nghĩa đều lần lượt thất bại Nhưng phong trào đấu tranh vũ 
trang yêu nước chống Pháp trong nhân dân miền Nam không bao giờ bị dập 
tất, bất chấp muôn vàn thủ đoạn đàn áp man rợ của quân thù, đúng như 
câu nơi của Nguyễn Trung Trực hiên ngang trà lời giặc Pháp khi chúng tìm 
cách dụ dỗ mua chuộc ông: "Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết 
người Nam đánh Tây". 


(1) Bao tấu, bầu ngôi: '1úi đứng đạn, túi đựng thuốc nỗ 


(2) Đao tu, nán gỗ: dao lưới đài và nón trẻ chóp gỗ của lính, 

(3) Mi tả, manÍ(* mã ta, tiếng Malaixia là cảnh sát. Marni, lính đánh thuê, người Ö Manila, thù đồ Philippin. 
Sau thành tiếng chỉ chung lính cảnh sát và lính lê dương dánh thuê. 

(4) Nguyễn Đình Chiều - Văn tế nghĩg sĩ Cần Giuộc, 


Chương II 


CUỘC KHÁNG CHIẾN 
CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM CHỐNG XÂM LƯỢC PHÁP 
MỎ RỘNG RA BẮC KÌ VÀ TRUNG KÌ 
(1873 - 1884) 


L- THỰC DẪN PHÁP RÁO RIẾT CHUẨN BỊ 
MÓ RỘNG ĐÁNH CHIẾM RA BẮC KÌ 


Chiếm xong Nam Kì, thực dân Pháp càng có thêm điều kiện để ráo riết 
chuẩn bị cuộc tấn công chình phục toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Chúng ra 
sức gấp rút củng cố bộ máy cai trị đàn áp từ trên xuống dưới, một bộ máy 
cai trị trực tiếp mang nặng tính chất độc tài quân sự nằm gọn trong tay 
bọn sĩ quan hiếu chiến và tham bạo. Với bộ máy cai trị này, thực dân Pháp 
đã thẳng tay thực hiện mọi thủ đoạn giết người, bất sưu, đánh thuế, bất 
lính trong nhân dân. Chúng cũng bát đầu thi hành một số biện pháp kinh 
tế thực đân gấp rút (như ra sức vơ vét lúa gạo trong nhân dân để xuất 
khẩu kiếm lời ; cướp doạt ruộng đất các nơi để bán đấu giá hay cho thuê 
dài hạn ; bất đầu xây dựng thành phế Sài Gòn - Chợ Lớn với bến tàu, ụ 
sửa chữa tầu, xưởng Ba Son..). Để nhục vụ đác lực các chính sách chính 
trị và kinh tế trên, thực dân Pháp còn mở trường dòng, trường thông ngôn, 
trường Nho sĨ và trường Pháp - Việt đào tạo cấp tốc bọn tay sai các loại ; 
ra báo chữ Quốc ngữ và chữ Pháp tuyên truyển ráo riết cho việc đánh chiếm 
Bác Hì sắp tới, 

Đồng thời, vừa để hợp pháp hóa việc chiếm đóng ba tỉnh miến Tây, vừa 
để ngăn chặn mọi ý định thương thuyết của triều đình Huế, thực dân Pháp 
một mặt ra sức vận động chính giới ở Pháp thừa nhận việc lấn chiếm vừa 
qua, mặt khác chủ động yêu cầu triều đình Huế sửa đổi điều ước năm 1862. 
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Âm mưu của kẻ thù thâm độc như vậy, nhưng phong kiến triều Nguyễn 
đã tỏ ra hoàn toàn bị động và bất lực. Trước sau, chúng vẫn tiếp tục thi 
hành chính sách khuất phục đầu hàng trước uy vũ của thực dân Pháp. Kẻ 
thù đã trắng trợn chiếm đóng phần lớn đất nước và đang ráo riết Âm mưu 
thôn tính cả nước, nhưng triều dinh phong kiến vẫn không cố những biện 
pháp kiên quyết để đối phó lại Nhân dân đòi hỏi triểu đỉnh phải có hành 
động thích hợp khi vận nước lâm nguy, nhưng triều Nguyễn chỉ tiến hành 
nhỏ giọt và chậm chạp một số công tác phòng thủ như tế chức thêm một 
số cơ hương bình ở các tỉnh, bổ nhiệm một số võ quan đi trấn thủ các nơi 
xung yếu, xây thêm đồn lũy ở bến Thị Nại (Quy Nhơn) và đặt thêm đai bác, 
súng đồng bảo vệ Thuận An, đúc thêm súng ống... Để sau đó, triều Nguyễn 
lại tìm cách ngăn trở, phá hoại các cơ sở kháng chiến trong nhân dân, như 
giải tán các đôi dân vệ do nhân dân các địa phương tự động lập ra, giáng 
chức hay tống giam các quan lại và sĩ phu ở các địa phương tham 
gia phong trào chống Pháp... Đường lối chủ yếu của triều đỉnh trước 
sau như một vẫn là bằng con đường thương thuyết để xin chuộc lại 
sáu tỉnh đã mất. 


Vê nội trị, tình hình Việt Nam sau năm 1867 lại càng bị đát. Triều đình 
phong kiến vẫn tiếp tục ra sức vơ vét bóc lột nhân dân cả nước, vừa để 
thỏa mãn nhụ cầu xa xì của giai cấp phong kiến suy tàn, vừa để có tiền bồi 
thường chiến phí cho Pháp. Trong khi đó thì nông nghiệp bỏ bê trễ, các 
công tác dinh điển và đê điều đều bị sao nhãng, nạn vỡ đê mất mùa xảy ra 
thường xuyên. Còn công nghiệp và thương nghiệp, so với trước vẫn không 
có gì khác. Các chính sách ức chế thương nghiệp, bế quan tỏa cáng trong 
thương nghiệp cũng như chính sách "công tượng" trong công nghiệp kìm 
hãm ngặt nghèo sự phát triển của hai ngành đó. Kết quả là nền tài chính 
của nhà nước phong kiến ngày thêm thiếu hụt một cách trẩm trọng, đời 
sống nhân dân trong nước ngày một kiệt quệ. Mâu thuẫn xã hội vÌ vậy càng 
thêm sâu sắc, dẫn tới sự bùng nổ hàng loạt những cuộc khởi nghĩa nông 
đân ở nhiều nơi thuộc vùng đồng bằng, như Tuần Vinh (Hà Đông) ; 
Dỗ Văn Đao, Nguyễn Văn Năm (Phúc Yên) ; Lê Văn Khuông, Đỗ Chuyên, 
Nguyễn Nhiễm, Nguyễn Văn Đài (Bác Ninh) ; Quản Thỏa, Quản Uy, Quản 
Cáo và dư đảng của Tạ Văn Phụng (Quảng Yên)... Trong khi đó thì dọc theo 
biên giái hai nước Việt - Lào, đồng bào Mông ngoài Bác và đồng bào Thượng 
trong Nam Trung KÌ cũng nổi dạy. Đặc biệt, tỉnh hình ngoài Bắc lúc này 
còn rối ren thêm nhiều bởi sự xâm nhập của nhiều toán thổ phi từ Trung 
Quốc tràn sang và sự hoành hành của bọn Tàu Ô cướp biển. 
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Để đối phó lại, triều Nguyễn một mặt ra sức đàn áp đẫm máu các cuộc 
nông dân khởi nghĩa, mặt khác cầu cứu phong kiến nhà Thanh (Trung Quốc) 
phái quân sang đánh đẹp các toán thổ phi. Tình cảnh nước nhà nguy khốn 
như vậy đã thúc đẩy một số quan lại và sỉ phu tiến bộ thức thời mạnh đạn 
đưa ra nhiều đế nghị đổi mới các mặt công tác nội trị, ngoại giao, kinh tế, 
cũng như văn hớa - xã hội của nhà nước phong kiến. Năm 1868, Trần Đỉnh 
Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biến Trà Lý (Nam Định), Đình Văn Điền 
xin đẩy mạnh việc khai khẩn ruộng hoang và khai mỏ, phát triển việc buôn 
bán với nước ngoài, chấn chỉnh việc quốc phòng. Năm 1872, Việc Thương 
Bạc xin mở ba cửa biển Đà Nẵng ở miền Trung, Ba Lạt, Đồ Sơn ở ngoài 
Bác để thông thương rộng rãi với bên ngoài. Nhưng được nhiều người chú 
ý hơn cả là các đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ (1830 - 1871) đề 
cập đến hàng loạt vấn đề quan trọng hổi đó như chấn chỉnh bộ máy quan 
lại, phát triển nông công thương nghiệp và tài chính, chỉnh đến võ bị, mở 
rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục. 

Nhìn chung, tất cả các đề nghị cải cách đều xuất phát từ tính thần yêu 
nước muốn cho nước nhà giàu mạnh có thể đương đầu với sự tấn công ngày 
càng đồn đập của chủ nghĩa tư bản phương Tây. Trong hoàn cảnh bế tắc 
của xã hội phong kiến Việt Nam hồi đó, lối thoát duy nhất là mạnh dạn đi 
vào con đường phát triển chủ nghĩa tư bản. Các đề nghị cải cách ở nước ta 
cuối thế kl XIX nhằm giải quyết một phẩn nào yêu cầu đó của lịch sử. 
Nhưng các để nghị đó vẫn có tính chất lẻ tẻ, rời rạc, nặng về chịu ảnh 
hưởng bên ngoài mà thiếu cơ sở bên trong ; chưa động chạm đến vấn đề cơ 
bản của thời đại là giải quyết hai mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam 
là giữa nhân dân ta với thực dân Pháp xâm lược và giữa nông dân với địa 
chủ phong kiến. Triều Nguyễn cầm quyền lúc đố trên miệng hố suy vong 
lại đối lập với nhân dân nên trước sau đã ngoan cố cự tuyệt mọi đề nghị 
cải cách lớn nhẻ, thủ tiêu những tiền đề phát triển mới của xã hội, luấn 
quẩn trong vòng bế tác của chế độ phong kiến dương thời. Đơ chính là trách 
nhiệm lớn lao của triều Nguyên trước lịch sử dân tộc. 

Nhưng cho đến trước năm 1878, tư bản Pháp vẫn chưa đám chủ trương 
mở rộng chiến tranh ở Việt Nam, đem quân ra đánh chiếm Bác Kì vì tỉnh 
hình nước Pháp còn có nhiều điều đáng lo ngại. Bị đánh bại trong cuộc 
chiến tranh Pháp - Đức năm 1870, một phần lãnh thổ nước Pháp bị quân 
Đức chiếm đóng. Năm 1873, tuy quân Đức rút khỏi đất Pháp - chỉ giữ lại 
hai miền Andát (Alsace) và Loren (Lorraine), nhưng sự uy hiếp của Đức với 
Pháp vẫn rất mạnh, buộc giới chính trị Pháp phải để phòng đường biên giới 
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phía đông. Tình hỉnh kính tế và chính trị nước Pháp chưa ổn định cũng 
không cho phép giai cấp tư sản Pháp nghỉ tới chuyên đánh chiếm thuộc địa 
nơi xa, vừa tốn kém vừa nguy hiểm. 

Trong khi đố thì bọn thực dân Pháp ở Nam Ki lại nôn nóng muốn hành 
đông gấp. Chúng luôn luôn đòm ngó Bác Kì nhất là từ sau khi Nam Kỉ đã 
được củng cố có lợi cho chúng. Chúng biết chấc triếu đỉnh Huế suy yếu sẽ 
khêng có phản ứng gì đáng kể. Để dọn đường cho đội quãn xâm lược sau 
này, chúng đã tung ra Bác bọn gián điệp đội lốt thầy tu để do thám tỉnh 
hình và tổ chức một số giáo dân lầm đường làm nôi ứng. Đồng thời, chúng: 
còn bí mật xúi giục những tập đoàn phiến loạn mượn danh nghĩa phù Lê 
chống Nguyễn làm áp lực buộc phong kiến triều Nguyễn phải nhờ chúng 
đem quân ra giúp. Thương nhân Pháp lúc đó cũng ráo riết tìm cách hoạt 
động. Sau khi thấy đường vào miền Tây Nam Trung Quốc bằng sông Cửu 
Long không thể đi được vì lắm thác ghênh nguy hiểm, bọn chúng đặc biệt 
chú ý tới đường sông Hồng. Tên lái buôn Pháp Đuypuy (Jean Dupuis) vẫn 
chở súng ống vào vùng Vân Nam, Quý Châu (Trung Quốc) bán cho bọn 
tướng tá triều Thanh đàn áp phong trào khởi nghĩa của nhân dân. Nếu đi 
theo sông Trường Giang (Dương Tử) thì sẽ xa xôi tốn kém, nên chúng 
thương thuyết với bọn tướng tá nhà Thanh cho được đi trên sông Hồng. 
Tổng đốc Lưỡng Quảng thay mặt "Thiên triều" yêu cầu triều đình Huế cho 
Đuypuy được ngược sông Hồng. Ý còn được sự ủng hộ của quan quân nhà 
Thanh đóng trên vùng thượng du Bác Kì. Mạt khác, y lại xin Chính phủ 
Pháp ủng hộ công việc kinh doanh. Bọn thực dân Pháp ở Narn Kì lúc đó 
cũng thấy đây là một thời cơ tốt để hành động, vừa để kịp thời ngăn chặn 
thế lực nước Anh phát triển ở miền Tây Nam Trung Quốc, vừa để củng cố 
tỉnh hình Nam Ki, nghĩa là đế buộc triều đình Huế phải chính thức thừa 
nhận việc Pháp chiếm đống ba tỉnh miền Tây Nam Kì, vừa để gạt thế lực 
địch thủ cổ truyền của Pháp là Ảnh ra khỏi địa bàn Bác Kì. 


Tình hỉnh nước Pháp trong hai năm 1870 - 1871 không cho phép giai 
cấp tư sản Pháp tảng cường hoạt động. Đối với các để nghị của Đuypuy, 
các nhà cầm quyền ở nước Pháp (cũng như ở Nam Kì) đều tỏ ra rất đè dật, 
Tỉnh hình đố buộc Đuypuy phải tự mình hành động. Y đi Hưang Càng và 
Thượng Hải (tháng 10-1872) sắm pháo thuyền và súng ống đạn dược, mộ 
quân lính, rồi kéo tới Bác Kì tháng 11 năm đớ. Bon thực dân hiếu chiến ở 
Nam #€Ì cũng đã lợi dụng việc triều đình Huế yêu cầu gửi quân ra Bác tiễu 
trừ giặc biển để phái ngay tàu chiến ra Bắc tiếp tay cho ĐÐuypuy. Được thể 
làm càn, Duypuy đã buộc Kinh lược sứ Lê Tuấn trong vòng hai tuấn phải 
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xin triểu đình Huế cho phép hắn được mượn đường sông lồng đi lên Vân 
Nam. Nhưng hạn hai tuần chưa hết và giấy phép cũng chưa cố, Duypuy đã 
nổ súng thị uy, rồi tự tiện kéo đoàn tàu vào Cửa Cấm ngược sông llồng lên 
tới Hà Nội ngày 22 tháng 12 ram 1872, 

Mặc dù chưa có lệnh của triều đình, trước hành động ngang trái của 
Pháp, quân dân Hà Nội đã để cao cảnh giác, tích cực đề phòng. Lệnh bất 
hợp tác được ban hành, nhân dân tích cực thực hiện, không một ai chịu chỉ 
đường, mua bán tiếp tế với Pháp, các chợ không họp. Đồng thời, quân dân 
nhiều nơi còn sôi nổi đóng cọc để chặn lại hay đánh đấm tàu thuyền của 
địch đi lại trên sông. Nhưng nhờ có một số Hoa kiều buôn bán ở Hà Nội, 
như Quan Tá Đường, Bành Lợi Ký, Huỳnh Lục ý, Lê Đạt Ký.. và quân 
Thanh đóng ở Bác Ninh giúp đỡ, Đuypuy vẫn kiếm được một số thuyền nhỏ 
để chuyển hàng ngược sông lIồng lên tận sát biên giới vào đầu tháng 3 năm 
1878. Bán hàng xong, khi trở về, hấn lại được bọn tướng Thanh ở Vân Nam 
cho quân võ trang đầy đủ hộ tống. Hắn còn mộ thêm được một số binh lính 
trong đội quân Lưỡng Quảng (Quảng Đông và Quảng Tây) lúc đó đóng ở 
Bác Kì. Cố một lực lượng quân sự khá mạnh trong tay, Đuypuy càng tỏ ra 
hung hãn và hạch sách nhiều điều quá đáng : như đòi được đống quân trên 
bờ sông ; đòi thả những người cộng tác với hán đã bị bất giam ; đòi có 
nhượng địa ở Hà Nội ; đòi được cung cấp muối và than đá để đưa lên Vân 
Nam bán ; xé bố cáo của Nguyễn Tri Phương mới từ Huế ra nhận chức 
Tầng đốc Hà Nội ; cho lính Pháp và thổ phi lên bờ bắt các quan, lính và 
dân chúng đem xuống tầu ; cướn thuyền gạo của triều đình ở bờ sông ; 
tuyên bố việc buôn bán ở Hà Nội do nó nắm và tự do chở hàng lên Vân 
Nam bán ; thả tay sai đi do thám lấy tin tức ở khấp nơi ; khước từ lời 
Nguyễn Tri Phương mới tới thương thuyết... 

Giữa lúc quan hệ đôi bên đang hết sức căng thẳng thì bọn thực dân hiếu 
chiến Pháp ở Bài Gòn phái Đại úy hải quân Gácniê (Franecis Garnier) mang 
quân ra Bắc, bể ngoài với danh nghĩa giải quyết tại chỗ vụ Đuypuy, nhưng 
bên trong chính là để kiếm cớ can thiệp sâu vào vấn để Bác Rì. 


II-THỰC DÂN PHẤP ĐKNH CHIẾM BẮC KÌ 
LẦN THỨ NHẤT (1873 -1874) 


khởi hành từ Sài Gòn ngày 11-10-1873, đội tàu chiến của Gáeniê ra tới 
Hà Nội ngày mồng 5-11. Nhiệm vụ của bọn thực dân hiếu chiến Nam Kì 
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giao cho Gácniê khi kéo quân ra Bác là được toàn quyền hành dộng và tùy 
theo diễn biến tỉnh hình mà thiết lập chế độ bảo hộ hay chế độ thuộc địa. 

Ngay khi mới đặt chân tới Hà Nội, Gácniê đã lộ rõ bộ mặt khiêu khích. 
Hắn hội quân với Đuypuy, đòi vào đóng quân trong thành, mở sông Hồng 
cho việc chuyên chở hàng hóa và buôn bán, đòi tổ chức việc thu thuế, cho 
quân tự đo đi canh gác các phố xá và bát bớ, đánh đập, hãm hiếp nhân dân. 

Nguyễn Tri Phương cùng các quan lại triều đình ở Hà Nội lúng túng, bị 
động, trước sau chỉ ngồi chờ lệnh của triều đình Huế. Triểu đình Huế khi 
nghe tin Gácniẽ khiêu khích ở Hà Nội đã đối phó lại rất yếu ớt. Trần Đình 
Túc được cử ra Bắc đã cách chức một số quan lại ở Hà Nội, ra bố cáo cấm 
nhân dân buôn bán giao thiệp với Pháp, vạch rõ trách nhiệm của Gácniê ra 
Bác chỉ là để xử lí và đuổi tên Đuypuy, việc xong là phải rút đi. Nhân dân 
Hà Nội đã chấp hành nghiêm chỉnh lệnh bất hợp tác của triều đỉnh. Chính 
thực dân Pháp đã phải thừa nhận rằng không một thương nhân hay giáo 
dân nào dám bén mảng tới chỗ chúng đóng. Đội quân chiếm đóng Hà Nội 
của Gácniê lâm vào tình thế rất nguy khốn. Các giếng nước uống thường 
bị bỏ thuốc độc, ban đêm luôn luôn sợ bị quân dân ta tấn công tiêu diệt, 
kho thuốc súng của chúng ở bờ sông mấy lần bị đốt cháy trong đêm. 


Giữa lúc tỉnh hình đang căng thẳng thì Gácniê nhận được viện bỉnh từ 
Bài Gòn và Hương Cảng đến. Lực lượng được tăng cường, ngày 16-11-1873, 
y tự tiện tuyên bế mở đường sông Hồng cho chuyên chở hàng hóa và buôn 
bán, thiết lập chế độ thuế quan mới. Sáng ngày 19 tháng đó, hắn đưa tối 
hậu thư buộc Nguyễn Tri Phương phải giải giáp quân đội, rút hết súng trên 
thành, khai phóng sông Hồng. Không đợi trà lời, sáng sớm ngày 20-11-1873, 
y ra lệnh nổ súng đánh thành Hà Nội. 

Tính đến ngày 20 tháng 11, lực lượng trong tay Gácniê không có bao 
nhiêu. Không kể số quân và tàu thuyền của Đuypuy, riêng quân số của 
Gácniê gốm cä quân Pháp và ngụy chỉ có 212 tên, kể cả lính chiến và lính 
thợ. Còn vũ khí cũng rất Ít, ngoài số súng tay cố hạn, chỉ có 11 khẩu đại 
bác, hai tàu chiến và một tàu đổ bộ. Về phía triều đình thì quân số tuy đông 
tới 7.000 người, nhưng tình hình trang bi hết sức kém cỏi, súng ống thiếu 
một cách trầm trọng, kỈ thuật bán rất kém vÌ từ lâu việc luyện tập bị sao 
nhăng. Đã thế, việc tích cực chuẩn bị mọi mặt để đề phòng sư tráo trở của 
Pháp cũng không được chú ý đúng mức. Nguyễn Trí Phương lại chủ quan 
không ngờ địch trở mặt, đánh sớm như vậy. Mặc dù thế, khi chiến sự xảy 
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ra, quân dân Hà Nội đã chiến đấu rất anh dũng. Đón trước âm mưu của 
giặc, ngay từ trước khi giặc Pháp nổ súng, nhân dân Hà Nội đã chủ động 
đốt kho đạn chứa 20 vạn viên ở bờ sông để hạn chế sức mạnh tấn công của 
chúng. Đến khi quân Pháp bắt đầu cuộc tấn công, bộ binh của chúng xông 
lên đưới sự yểm hộ của đại bác từ tầu chiến đậu ngoài sông bản lên, một 
cánh quân của chúng đã bị quân ta chặn đánh ác liệt tại cửa Ô Quan 
Chưởng, đội quân của ta gồm có 100 người do một viên Chưởng cơ (không 
rõ tên) chỉ huy đã chiến đấu rất anh dũng và hi sinh đến người cuối cùng. 

Nguyễn Tri Phương đã lên cửa thành phía nam trực tiếp chỉ huy cuộc 
chiến đấu. Ông bị trúng đạn ở bụng, bọn Pháp cố tỉnh cứu chữa định để 
mua chuộc về sau, nhưng ông đã xé băng, rồi nhịn ăn mà chết. Con trai 
ông là Nguyễn Lâm cũng bị trúng đạn chết. Hiệp quản Trần Văn Cát và 
suất đội Ngõ Triều đã hãng hái xông lên mặt thành chiến đấu và đều hi 
sinh tại trận. Một số quan lại khác bị Pháp bát, rồi đưa xuống tầu giải vào 
Sài Gòn. Còn lại phần lớn đều tìm đường chạy lên Sơn Tây Hiên lạc với cánh 
quân của triểu đình đo Hoàng Tá Viêm chỉ huy. : 


Mặc dù thành Hà Nội bị giặc chiếm, quan quân triểu đỉnh tan rã nhanh 
chóng, nhân dân Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì cuộc chiến đấu, dưới sự chỉ 
huy của một số sỉ phụ văn thân yêu nước. Tú tài Phạm Lý tổ chức những 
người trong huyện Thọ Xương (huyện sở tại của tỉnh Hà Nội) ra sức chống 
giữ, nhưng cũng không trụ lại được. Đáng chú ý là Nghĩa Hội, một tổ chức 
bí mật đoàn kết yêu nước chống Pháp xâm lược thời kì đơ, tập hợp đông 
đảo các nhà Nho, những người lao động, buôn bán, làm thợ, một số Hoa 
kiều, và cả một số người làm công cho Pháp, chuyên lo việc thu thập tin 
tức của Pháp báo cho quan quân bên ngoài để có kế hoạch hành động kịp 
thời và thích hợp, như phá hoại các kho tàng giặc, trấn áp những kẻ 
theo giặc. 

Sau khi chiếm thành, Gácniê đống luôn quân trong thành, cho bịt 
kín các cửa thành, chỉ để lại cửa Đông, để đề phòng quân ta tấn công. 
Mặt khác, để ổn định tỉnh hình, y vừa dán bố cáo vu cho quan quân 
ta khiêu khích buộc phải đánh chiếm thành vừa đẩy mạnh việc tuyển 
mộ nguy quân và ra sức đánh thuế nặng để có tiền chuẩn bị mở rộng 
phạm vi chiếm đóng. 

Về phía bọn thực dân hiếu chiến Pháp ở Sài Gòn, chúng rất vui mừng 
khi nghe tia Gácniê đã chiếm Hà Nội, nhưng cũng rất lo ngại triểu đỉnh 
Huế phân ứng lại quyết liệt và kêu gọi nhân dân kháng chiến. Trong khi 
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đơ, phong kiến triểu Nguyễn đã đối lập sâu sắc với nhân dân cả nước nên 
không còn khả năng thực hiện việc đó. 


Do tình hình thúc bách, triểu Nguyễn cũng điều quân, cử quan ra Bắc 
tiến hành một số công tác phòng thủ các nơi. Nhưng xu hướng chủ yếu vẫn 
là điều đình thương thuyết, hết viết thư hay cử người vào Sài Gòn yêu cầu 
Đô đốc Đuyprê (Duypré) gọi Gácniê về, lại đến phái người ra Hà Nội thương 
thuyết tại chỗ với Pháp để yêu cẩu chúng trả thành trì và kho tàng. Kết 
quả là quan quân còn đang trên đường ra Bắc thi Gácniê đã tranh thủ thời 
cơ đưa quân đánh chiếm nhiều nơi khác. Lần lượt lưng Yên bị chiếm ngày 
23-11, Phủ Lí ngày 26-!1, Hải Dương ngày 3-12, Nình Bình ngày 5-12, 
Nam Định ngày 12-12, 

Như vậy là chỉ trong vòng không đầy một tháng, do sức kháng chiến yếu 
ớt của quan quân triều đình, nhiều tỉnh thành lớn nhỏ miền đồng bằng Bắc 
Kì đã bị giặc Pháp chiếm đóng. Nhưng đi tới đâu, chúng đều vấp phải sức 
chiến đấu quyết liệt của nhân dân các địa phương sôi nổi tự động chống 
giặc. Ở Nam Định, nhiều vị văn thân yêu nước như Nguyễn Mậu Kiến với 
hai con là Nguyễn Hữu Cương và Nguyễn Hữu Bản đã tụ họp hàng ngàn 
nghĩa quân đánh giặc ở vùng Trực Ninh (Kiến Xương, Thái Bình ngày nay), 
rồi kéo sang Nam Dịnh phối hợp giữ thành. Phạm Văn Nghị chiêu mộ 7.000 
quân xây dựng căn cứ chống Pháp tại vùng núi An Hòa (Phong Danh - Ý 
Yên) tỉnh Nam Định. Ö các nơi khác, nghĩa quân đã đánh cho địch những 
đòn rất nặng, thủ tiêu bọn tay sai của chúng, rào làng chiến đấu, buộc chúng 
phải rút về cố thủ trong thành ở các tỉnh ]j. 

Thừa lúc Gácniê xuống đánh Nam Định, việc canh phòng Hà Nội sơ hở, 
cánh quân triều đình của Hoàng Tá Viêm đóng ở Sơn Tây kéo về phối nợp 
với cánh quân triều đỉnh của Trương Quang Đản đóng ở Bác Ninh để tấn 
công Hà Nội. Di theo cánh quân của Iloàng Tá Viêm lúc đó còn có đội quân 
Cờ đen thiện chiến của Lưu Vinh Phúc đã từng lập công nhiếu trong việc 
giúp triều đình đánh đẹp thổ phỉ trên vùng Lào Cai, Hà Giang. 

Vòng vây của quân ta ngày càng khép chặt xung quanh Hà Nội. Nghe 
tin đó, Gácniê vội vã kéo quân từ Nam Định về (18-12-1873). Chính lúc 
đó, phái đoàn của triều đình Huế ra tới Hà Nội để thương thuyết 
(19-12-1878). Lợi dụng cơ hội, Cácniê một mặt cho dán bố cáo tuyên bố 
đình chỉ xung đột để tiện việc thương thuyết —- mục đích của chúng là làm 
ta mất cảnh giác khi đang khép chặt vòng vây xung quanh Hà Nội, mặt 
khác làm áp lực đối với phái đoàn của triều đình Huế để tiến hành cuộc 
thương thuyết trên thế mạnh. 
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- Nhưng sáng ngày 21-12-1873, Lưu Vinh Phúức kéo quân vào sát thành 
Hà Nội khiêu chiến. Gácniê đang hội đàm với phái viên triểu đình Huế, 
nghe tin đó liên đình chỉ cuộc họp, rồi chủ quan thức quân đuổi theo trên 
đường di phủ Hoài Đức (Sơn Tây), nhưng đến Cầu Giấy thì bị phục bình đổ 
ra giết chết. - 

_ Chiến tháng Cầu Giấy lần thứ nhất (21-12-1878) làm cho quân đân ta 
trong cả nước phấn khởi bao nhiêu thì lại càng làm quân Pháp ở Hà Nội 
lúc đố lo sợ bấy nhiêu. Chúng sẵn sàng bỏ thành rút chạy xuống trốn tránh 
dưới tàu. Lúc đơ, Lưu Vĩnh Phúc đã chuẩn bị hàng trăm chiếc thang dài để 
vượt tường thành vào tiêu diệt quân xâm lược tận sào huyệt chúng ngay 
trong lòng Hà Nội. Lúc này, quân dân ta ở các nơi cũng tự đông phối hợp 
đánh mạnh, quân Pháp chiếm đóng thành Nam Định đã toan bỏ thành để 
chạy về Hà Nội, may có tàu chiến đến tăng viện mới dám nấn ná ở lại. 

Thực đân Pháp ở Nam Ki rất hốt hoảng trước tình hình này. Thêm vào 
đó, nước Pháp đang có nhiều khó khăn nội bệ, chúng còn lo ngại Trung Quốc 
và Anh can thiệp vào Bác Kì để ngăn chặn Pháp phát triển thế lực. Nếu 
lúc này triều đình Huế quyết tâm đẩy mạnh kháng chiến thì số địch ở Hà 
Nội và phân tán ở các tỉnh nhất đỉnh sẽ bị tiêu diệt. Nhưng để dọn đường 
cho cuộc thương thuyết mới, Tự Đúc đã ra lệnh cho Hoàng Tá Viêm triệt 
binh lên Sơn Tây, đồng thời phải điều động đội quân của Lưu Vĩnh Phúc 
lên đóng trên mạn ngược chờ lệnh mới. 

Trước đó, nghe tín tình hình Bắc Kì ngày càng khó khăn, triếu đình đã 
cử Nguyễn Văn Tường đi cùng phái viên Pháp là Philát (Philastre) ra Bắc 
giải quyết tại chỗ mọi việc cần thiết. Tau vừa ra đến Cửa Cấm (Hải Phòng) 
ngày 24-12 thì Philát được tin Gácniê đã chốt trận. Tình hình đó buộc PhiÌlát 
phải tranh thủ nghị hòa sớm để tránh cho các đội quân Pháp đóng ở các 
nơi có nguy cơ bị tiêu diệt. Tới Hà Nội ngày 3-1-1874, mặc dù bọn Đuypuy 
và Puyginié (Puginier) tìm mọi cách phá hoại cuộc thương thuyết, Philát 
vẫn cương quyết hạ lệnh phải trao trả gấp các thành cho quan lại triếu 
đình, vì thấy không thể nào làm khác được. 

Lần lượt chỉ trong vòng nửa tháng, các thành Hải Dương, Ninh Bình, 
Nam Định, Hà Nội đều được trả lại triếu đỉnh Huế. Đội quân chiếm đóng 
của Pháp rút hết khỏi Hà Nội, chỉ để lại một trung đội để hộ vệ viên lãnh 
sự Pháp. Tên lái buôn Duypuy bị trục xuất. Xong mọi việc, đến ngày mồng 
4 tháng 3, Philát xuống tàu về Sài Gòn chuẩn bị hòa ước mới. 


33- ĐCLSVNTOANTẬP. 
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Lần này cũng như lần kí kết hòa ước năm 1862 mười hai năm về trước, 
thực dân Pháp và triều đình Huế đều gặp nhau ở chỗ mong sớm kí kết để 
giải quyết các khó khăn chồng š*hất ngày một lớn của mình. Chỉ không đầy 
hai tuần sau, hiện ước mới đã được kÍ kết tại Sài Gòn (15-3-1874), gồm có 
22 điều khoản. Với hòa ước này, phong kiến triều Nguyễn chính thức dâng 
toàn bộ đất đai Nam Kì cho thực dân Pháp, công nhận quyền đi lại, buôn 
bán, kiểm soát và điều tra tỉnh hình của chúng ở Việt Nam. 


Sau đây là một vài điều khoản chính và nặng nề nhất nói lên sự phụ 
thuộc ngày càng chặt chẽ của triều đình Huế vào bọn thực dân Pháp : 


Điều ð : Triều đỉnh Huế thừa nhận chủ quyền của Pháp trên tất cả 6 
tỉnh Nam RÌ. 


Điều 11 : Triều đình cam kết mở cửa Thị Nại (Quy Nhơn), cửa Ninh Hài 
(Hải Phòng), tỉnh lị Hà Nội, sông Hồng, và tùy theo tình hình về sau sẽ mở 
thêm nhiều nơi khác nữa cho người ngoại quốc vào buôn bán. 


Điều 12 : Người Pháp được tự do buôn bán và kinh đoanh công nghiệp 
ở các tỉnh nới trên, triều đỉnh phải cung cấp đất cho họ xây kho, làm nhà 
và để họ được tự do thuê mướn người Việt làm việc. 


Điều 1ð : Người Pháp hay người ngoại quốc nào muốn đi vào nội địa Việt 
Nam phải có giấy thông hành do Pháp cấp, và không eó quyến buôn bán, 
nếu trái với điều khoản này thì hàng hớa bị tịch thu. 


Căn cứ vào nội dung Hiệp ước năm 1874, rõ ràng nước Viêt Nam trong 
thực tế đã trở thành đất bảo hộ của Pháp, tuy rầng trong hiệp ước không 
ghi chữ đó. Kí được hiệp ước này trong những điểu kiện khó khăn bấy giờ 
của Pháp (1873-1874) là một thắng lợi lớn của chúng. Với hàng ước 1874, 
tuy Pháp phải trả lại Hà Nội, nhưng chúng đã đặt được cơ sở chính trị, 
kinh tế, quân sự ở khắp các nơi quan trọng ở Bác Kì. Ỏ Hà Nội, có "nhượng 
địa", đặt lãnh sự với 100 quân thường trú. Hòa ước năm 1874 báo trước 
thực dân Pháp nhất định sẽ quay trở lại chiếm hẳn Hà Nội khi thời cơ tới. 
Hơn nữa, lợi dụng thái độ đầu hàng của giai cấp phong kiến, thực dân Pháp 
còn ép triều đình Huế kí thêm một bản thương ước gồm 29 khoản vào ngày 
31-8-1874, xác lập đặc quyền kính tế của chúng trên khắp nước Việt Nam. 
Việc thuế quan ở các cảng từ nay do Pháp nắm, mọi sự xuất nhập đều do 
Pháp kiểm soát và có toàn quyền cho hay không cho phép tàu của các nước 
ra vào cảng. Tàu chiến Pháp có quyến tự do ra vào và quân Pháp cố quyền 
đống ở các cửa càng. 
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HI-THỤC DÂN PHÁP ĐKNH CHIẾM BẮC KÌ 
LÀN THỨ HAI (1882-1884) 


Việc triểu đình Huế kí bản Hiệp ước mới năm 1874, cắt thêm đất đâng 
cho thực dân Pháp và công nhận thêm nhiều đặc quyền đặc lợi của chúng 
ở Việt Nam đã vấp phải sức phản ứng mạnh mẽ của nhân dân cả nước. Đặc 
biệt ở Trung và Báo Kì, liền sau khi hiệp ước được kí kết, nhiều cuộc khởi 
nghĩa đã bùng nổ để vừa chống thực dân Pháp xâm lược, vừa chống triều 
đình phong kiến đầu hàng. Đáng chú ý nhất là cuộc khởi nghia năm 1874 
ở Nghệ An và Hà Tỉnh do một số sĩ phu văn thân yêu nước chống Pháp 
lãnh dạo, như Trần Tấn, Đăng Như Mai, Nguyễn Huy Điển. Nghĩa quân đã 
đánh chiếm được tỉnh lị Hà Tỉnh cùng nhiều phủ huyện thuộc hai tính, và 
đang tìm đường phát triển mạnh mẽ ra các tỉnh phía bắc và vào các tỉnh 
phía nam. Nhưng triều đình đã đồn lực lượng đập tắt tàn nhẫn cuộc khởi 
nghĩa vào cuối năm 1874. 


Trong thời gian các cuộc khởi nghỉa lớn nhỏ bùng nổ ở khắp nơi, ngoài 
Bắc thường xuyên vẫn có nhiều đám "giặc giã" cùng "cướp biển" thừa cơ nổi 
dậy quấy rối, có đám lại do chính thực đân Pháp xúi giục để gãy khó khăn 
cho triểu đỉnh, như dư đảng của Tạ Văn Phụng ở vùng Hải Dương, Quảng 
Yên. Ngoài ra, còn có nhiều toán thổ phi từ Trung Quốc tràn sang cướp 


phá nhân dân vùng biên giới. 


Trước tình hình rối loạn đó, triều đỉnh Huế ra sức dốc hết lực lượng quân 
sự vào việc đàn áp tiêu diệt các phong trào quần chúng. Nhiều lần, triều đỉnh 
còn yêu cầu thực dân Pháp phái tàu chiến kéo binh lính đi các nơi có phong 
trào mạnh để đàn áp và cầu cứu quân Thanh tiếu trừ các toán giặc. 

Trước tình hình nước nhà rối loạn cùng cực như vậy, trước sau triểu 
đình phong kiến hoàn toàn không có ý định tiến hành cải cách để giải quyết 
những khó khăn của đất nước ngày càng chồng chất. Từ sau năm 1874, 
trước nguy cơ mất nước ngày một gần, phong trào gửi các đề nghị cải cách 
lên triểu đỉnh so với trước còn rộng rãi hơn, không phái chỉ giới hạn trong 
một số sĩ phu yêu nước tiến bộ mà còn lan rộng cả đến một số quan lại tại 
triều. Đáng chú ý hơn cả là hai bản điều trần của Nguyễn Lộ Trạch 
(1852-1895) bao gồm nhiều đề nghị cụ thể và xác đáng về chấn hưng dân 
khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước, Nhưng do đầu úc bảo thủ, cố 


(1) Thời vụ sách thượng (18773và Thời vụ sách ha (1882) 
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chấp, sợ Pháp ngăn trở làm khó dễ, trước sau triểu đỉnh đã ngoan cố khước 
từ mọi để nghị duy tân đất nước. Nếu vỉ áp lực mà triều đình phải thi hành 
một vài cải cách thì đó cũng chỉ là làm lấy lệ, nhỏ giọt, không đáng kể so 
với yêu cầu của thời cuộc, rồi nửa chừng viên cớ khó khan thôi không làm 
nữa. Kết quả là kinh tế ngày càng suy sụp, tài chính ngày càng kiệt quệ. 
Đã thố, thiên tai hạn hán trong thời kỉ này lại xảy ra liên miên, riêng trận 
đói lớn năm 1879 đã có hàng chục vạn người lưu vong chết dọc đường. 

Trong khi đó thì tư bản Pháp lại ngày càng phát triển nhanh chống và 
mạnh mẽ. Từ sau năm 1874, chủ nghìa tư bản Pháp bước vào giai đoạn 
mới, giai doạn đế quốc chủ nghĩa. Kinh tế tư bản Pháp trên dà tiến sang 
chủ nghĩa đế quốc tất cố yêu cầu ngày một lớn về lợi nhuận, thị trường, 
nguyên liệu, nhân công, nên cũng vội lao đầu vào cuộc chạy đua giành giật 
thuộc địa trong những năm cuối thế kỉ XIX. Từ sau năm 1880, giai cấp tư 
sản Pháp ngày càng ráo riết xúc tiến âm mưu xâm lược Việt Nam. Từ nay, 
chủ trương đánh chiếm Bác KÌ nói riêng, cả nước Việt Nam nói chung, 
không còn chỉ là của rnột nhớm con buôn, là hành động phiêu lưu của bọn 
thực dân hiếu chiến ở Nam Kì như trong thời kÌ trước, mà đã trở thành 
chủ trương chung của bọn tư bản tài phiệt nắm chính quyền ở Pháp. 


Để chuẩn bị thời cơ và điểu kiện hành động mở rộng xâm lược, từ sau 
năm 1875, tư bản Pháp lợi dụng các điều khoản rộng rãi của điều ước 1874 
đã phái người đi lai nhiều nơi ở Bắc Kì để điều tra các tài nguyên, thăm 
đồ các đường sông, đường biển, đăt đường điện thoại, vẽ bản đồ gửi về Pháp. 
Đồng thời, triệt để lợi dụng việc triều đình nhờ đàn áp những cuộc nổi loạn 
ngoài Bác, chúng đưa quân vào mỗi ngày một đông hơn. Bọn thực dân Pháp 
ở Nam KÌ cũng sẵn sàng chuẩn bị. Lơ Mia đờ Vile (Le Myre de Vilers) sang 
làm Thống đốc Nam EÌ từ năm 1879, chấm dứt thời kì độc tài quân sự kéo 
dài suốt 20 năm (1859 - 1879) của bọn đô đốc, đã chú ý củng cố thuộc địa 
Nam Ki về mọi mặt để có thể làm bàn đạp hiệu lực trong cuộc đánh chiếm 
Bác Kì sắp tới. Bằng một số thủ đoạn cải cách bịp bợm về chính trị và tư 
pháp, như thành lập Hội đồng quản hạt Nam Kì, đặt bộ máy tư pháp riêng 
ở các tỉnh và Sài Gòn, Đờ Vile nhằm liên kết chặt chẽ hơn với các tầng lớp 
trên trong xã hội. Trên cơ sở đó, củng cố thêm một bước quyền thống trị 
thực dân để dễ trấn áp quần chúng hơn. Đờ Vile hiểu rất rõ việc xây dựng 
hậu phương ổn định và vững chắc là điếu kiên tối cần khi mở rộng chiếm 
đóng ra Bác Kì và Trung Kì để hoàn thành việc đánh chiếm Việt Nam. 

Về quân sự, thực dân Pháp ở Nam Ki trong thời kì này đẩy mạnh việc 
bắt lính ngụy. Các đội lính mã tà và lính tập được thành lập, vừa để trấn 
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áp phong trào nhân dân miền Nam, vừa để chuẩn bị lực lượng xâm lược 
miền Bác. Để chí phí cho các mặt hoạt động trên, thực dân Pháp ở Nam 
KÌ càng ra sức bóc lột vơ vét nhân dân ta, mọi loại thuế đều đánh rất năng, 
nhất là các loại thuế gián thu, như thuế thuốc phiện, thuế rượu, thuế muối. 
Do nhu cầu bóc lệt và thống trị thuộc địa, cũng như do nhu cầu của việc 
chiếm đóng Bác Kì sắp tới, thực dân Pháp tìm mọi cách tăng cường nạn 
sưu dịch nặng nề. 

Quyển lợi kinh tế ở Bắc Kì ngày càng nhiếu, bọn tư sản Pháp càng nôn 
nóng muốn đánh chiếm gấp. Mặt khác, từ năm 1876 trở đi, tư bản các nước 
Ảnh, Đức, Tây Ban Nha cũng muốn thương thuyết với triểu đình Huế càng 
làm cho thực dân Pháp thấy cần hành động. 


Để có cớ vũ trang can thiệp, năm 1882 chúng lấy cớ triểu đình Huế vi 
phạm Hiệp ước năm 1874, như cho đoàn quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc 
ngăn trở việc tàu thuyền đi lại buôn bán trên sông Hồng ; tiếp tục chính 
sách tàn sát đạo ; đàn áp những người cộng tác với Pháp ; giao thiệp với 
nhà Thanh Trung Quốc. Chuẩn bị mọi mặt xong xuôi, Chính phủ Pháp bát 
đầu gửi thêm quân sang tăng viện cho đội quân đồn trú ở Bác Kì. Chủ 
trương của tư bản Pháp lúc này là muốn lợi dụng sự yếu hèn của triều đình 
Huế để dùng lực lượng quân sự làm áp lực buộc phải công nhận nền bảo 
hộ của Pháp trong cả nước. 


Thi hành chủ trương trên, Thống đốc Nam Kì Đờ Vile giao quyền chỉ 
huy đánh chiếm Bác Kì cho Đại tá hải quân Rivie (Henri Rivière). Cuộc kéo 
quân của Rivie đánh chiếm Bác Kì đã dược chuẩn bị từ cuối năm 1881. 
Ngày mồng 3 tháng 4 năm 1882, quân Pháp đổ bộ bất ngờ lên Hà Nội. Tổng 
đốc Hà Nội bấy giờ là Hoàng Diệu, vì chưa có lệnh của triều đỉnh nên không 
đám đối phố ngay, mặc dù thực dân Pháp đã vi phạm trắng trợn Hiệp ước 
năm 1874. 

Về phía ta, từ sau khi thực dân Pháp đánh chiếm lần thứ nhất, thành 
Hà Nội đã được tu bổ lại, tường thành được đấp dày thêm và cao hơn, cửa 
thành được làm lại bằng gỗ lim dây chắc, sau mỗi cửa có xếp nhiều bao đất 
và cây gỗ lớn để bào vệ, còn đấp thêm hai dãy tường chéo thước thợ để che 
chờ cho các kho tàng và nhà cửa bên trong thành. Số đại bác cũng được bổ 
sung thêm. Còn số quân trong thành không rõ là bao, nhưng chấc chán là 
đông hơn địch nhiều lần. 


Đáng chú ý là rút kinh nghiệm thất bại chín năm về trước (1873), lần 
này Hoàng Diệu tuy vẫn để một số lớn quan quân đóng giữ trong thành, 
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nhưng cũng bố trí một số quân bên ngoài thành để hỗ trợ tác chiến khi 
thành bị tấn công. Không những vậy, õng và các quan lại có trách nhiệm 
ở Bác Kì hồi đó còn trình lên triều đỉnh rnột kế hoạch phòng thủ dựa vào 
thế mạnh của vùng thượng du rừng núi để bảo vệ miền trung châu, nhưng 
không được chấp nhận. 


Quân Pháp đổ bộ lên Hà Nội ngày một đông thêm, Hoàng Diệu ra lệnh 
gấp cho các địa phương tâu lên triểu đình xin thêm viện binh. Hoàng Tá 
Viêm cũng xin được đem quân về tập trung ở trung châu để kịp thời đối 
phó. Nhưng Tự Đức cả hai lẩn đếu xuống chiếu khiển trách. Cách đối phố 
chính của Tự Đức lúc đó vẫn là thương thuyết với Pháp. Lúc thực dân Pháp 
sắp nổ súng đánh chiếm Hà Nội, Tự Đức vẫn lo cử phái viên vào Gia Định 
thương thuyết. 


Trong khi đó thì Rivie ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội đã lộ rõ bộ mặt 
xâm lược, mặc dù vẫn tuyên bố lần này đưa quân ra Bắc là để "đánh đuổi 
Lưu Đoàn, bảo vệ buôn bán", có sứ mệnh "hòa bình và thân thiện". Y cho 
binh lính Pháp vác súng ngênh ngang đi lại ngoài thành và phao tin rằng 
sẽ đem quân vào đóng trong thành. Y còn buộc Hoàng Diệu phải triệt quân 
ra khỏi thành và phá hủy các công sự phòng thủ. 

Ngày mồng 10 tháng 4, y gửi thư cho Đờ Vile ở Sài Gòn xin thêm I0 
vạn viên đạn và 150 cân chất nổ. Ngoài ra, y còn tập trung về Hà Nội số 
súng đạn của sư đoàn hải quân Pháp đóng tại Hải Phòng, điều động thêm 
mấy đại đội lính từ Hải Phòng lên, phái tàu chiến đi Phát Diệm bát liên lạc 
với bọn gián điệp đội lốt giáo sĩ Pháp hoạt động trong vùng. 

Mừ sáng ngày 25-4-1882, Rivie gửi tối hậu thư cho Hoàng Điệu buộc 
trong ba tiếng đồng hồ, quân đội triều đỉnh phải hạ khí giới, giao thành, 
còn Hoàng Diệu cùng các quan văn võ trong thành Hà Nội phải đến nộp 
mình cho Pháp. 

Hạn trả lời chưa hết, quân Pháp đã bất đầu nổ súng. Từ 8 giờ đến 10 
giờ sáng, tàu chiến địch ở dưới sông thi nhau nhà đạn vào thành, đồng thời 
bộ bỉnh chúng xông lên đánh thành. Ngay từ đầu chúng đã vấp phải tỉnh 
thẩn quyết chiến của nhân dân Hà Nội tự tay châam lửa đốt các dãy phố 
chạy dài theo bờ sông, tạo thành rnột bức tường lửa ngàn cản bước tiến của 
giặc. Phải đợi cho lửa tần, đến khoảng 10 giờ rưỡi, chúng mới băng qua 
được chiến hào đẩy nước và bùn để tấn công thành. 

Ngay từ khi thực dân Pháp bát đầu nổ súng, Hoàng Diệu đã dẫn đầu 
tướng sĩ xông lên mặt thành chỉ huy cuộc chiến đấu. Trận đánh đang diễn 
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ra ác liệt thì kho thuốc súng trong thành bỗng nhiên bốc cháy khiến cho 
tỉnh thần quân sĩ hoang mang dao động. Chớp thời cơ, quân Pháp đốc lực 
lượng phá vỡ cửa Tây và cửa Bắc, rồi ồ ạt tràn vào thành. 

Trong khí quan quân trong thành đang chiến đấu với giặc, đông dáo nhân 
dân Hà Nội nô nức kéo từng đoàn mang khí giới đến cửa thành xung phong 
giết giặc. Tất cả các nhà đều nhất loạt đánh trống, gõ mẽ, khua chiêng ầm 
¡ để khuếch trương thanh thế, áp đảo tỉnh thần địch và hỗ trợ cho cuộc 
quyết chiến của quan quân trong thành. Hàng ngàn dân quân vũ trang giáo 
mác và gậy gộc, do cử nhân võ Nguyễn Đống đốc xuất đã kéo đến tập họp 
trước đỉnh Quảng Văn (phường Cửa Nam bây giờ), rồi định thẳng tiến vào 
thành cùng quan quân chống giữ thành, nhưng chưa vào tới nơi thì kho 
thuốc súng đã nổ, quân ta bất đầu tan rã. 

Khi thấy cửa thành bị phá và quân sĩ đã rối loạn không thể duy trì cuộc 
chiến đấu được nữa, Hoàng Diệu quay về dinh mặc triều phục chỉnh tể, vào 
Hành cung bái vọng, thảo một tờ biểu để lại cho vua, rồi vào vườn Võ Miếu 
thất cổ tự tử), Các quan lại dưới quyền ông khi thấy không còn điều kiện 
chiến đấu nữa, người thì bỏ chạy, người thì bị giặc bát. 

Sau khi chiếm xong thành Hà Nội và tịch thu được nhiều tiền bạc, Rivie 
cho quân phá hủy các cổng thành, phá đại bác, vứt thuốc đạn xuống hào nước, 
rồi cho người đi gọi Ấn sát Tôn Thất Bá? về giao eho coi một phần thành với 
số quân hạn chế là 200 người, còn y thì chiếm đóng hành cung. Đồng thời, y 
còn sửa sang củng cố khu nhượng địa ngoài bờ sông để đề phòng quân ta từ 
ngoài đánh vào, chiếm luôn Sở thương chính Hà Nội và Hải Phòng. 

Chủ trương của thực dân Pháp lúc đó lä cấp tốc trong ba ngày phải làm 
sao bất vua Tự Đức kí điều ước mới, nhận cho chúng quyền đóng 600 quân 
tại Hà Nội, cho tàu chiến Pháp tự do đi lại khắp nơi, và cho chúng giữ độc 
quyến thương chính. Được như vậy, theo chúng là "đã đủ để đặt sự bảo hộ 
của Pháp hoàn toàn trên đất Việt Nam, ít nhất là trên đất Bác KỈ". 


Nghe tin Rivie chiếm Hà Nội, thực dân Pháp ở Sài Gòn cũng như ở Pháp 
hết sức vui mừng. Nhưng chúng cũng lo ngại tình hình có thể phát triển 
bất lợi cho chúng, như trong trường hợp toàn thể nhân dân Việt Nam nổi 
đậy kháng chiến, hay quân Thanh (Trung Quốc) kéo sang can thiệp. 


(1) Văn thân sĩ phu và nhân dân Hà Nội đã đưa thị hài ông về chôn cất ở Học chính dường (nay ở phố Trần 
Quý Cáp, phía sau nhà ga Hà Nội). 


(2) Ngay khi Pháp bắt đầu nổ súng đánh thành, Tôn Thất Bá đã bỏ trốn ra ngoài thảnh. 
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Đờ Vile ở Sài Gòn khuyên Rivie nên thận trọng, và trong thời gian chờ viện 
binh, cần mở cuộc thương thuyết với triều đỉnh Huế để giao trả lại thành 
Hà Nội, với điều kiện nắm quyển trị an và quyền thương chính, lập đồn 
bên sông Hồng, loại bỏ quân Cờ đen, mở cảng Nam Định, nối điện tín giữa 
Hà Nội và Hải Phòng. 


Trong khi đó, phe thực dân hiếu chiến tại Pháp cũng ra sức tranh thủ 
dư luận, vận động Nghị viện và Chính phủ Pháp bỏ thêm tiền, gửi thêm 
quân sang chiến trường Bác Kì. Mạt khác, bằng con đường ngoại giao, 
chúng tìm cách xoa dịu nhà Thanh để khỏi can thiệp vào công việc của 
Bác Ki. 

Về phía triều đình Huế, được tin Pháp lại đánh chiếm Hà Nội, từ vua 
đến quan đều võ cùng lo sợ và lúng túng không biết nên giải quyết ra sao. 
Giữa lúc dó thỉ có tàu chiến của Pháp từ Bác vào báo tin Rivie sẵn sàng 
trả lại thành Hà Nội - một đòn cân não đánh vào tỉnh thần khiếp nhược 
chỉ mong cấu hòa của triều đình Huế - vua tôi Tự Đức tưởng rằng tÌnh 
hình sẽ giống như hồi năm 1874, nên vội cử phái viên đi theo tàu Pháp ra 
Hà Nội thương lượng. Ra tới Hà Nội, Trần Đình Túc và Nguyễn Hữu Độ 
một mật nhờ tiếp xúc trực tiếp với giặc nên thấy rõ âm mưu xâm lược của 
chúng, mặt khác cũng được chứng kiến sự phát triển mạnh rnẽ của tỉnh 
thần yêu nước chống Pháp trong nhân đân Bắc Kì, nên đã cho người về tâu 
với Tự Đức hoặc đốc lực lượng toàn quốc ra đánh đuổi giặc, hoặc phái người 
sang Pháp và vào Sài Gòn mà thương thuyết trên thế chủ nhân của đất 
nước. Nhưng Tự Đức trước sau vẫn không cho đánh và bát họ phải cố thương 
thuyết với phái viên Pháp ở Hà Nội, dù là với những điều kiện thua thiệt 
nặng nề, - 

Để thỏa mãn ngay yêu cầu của thực dân, Tự Đức còn ra lệnh cho Hoàng 
Tá Viêm phải đuổi ngay đoàn quân của Lưu Vĩnh Phúc lên mạn ngược và 
giải tán các đội bỉnh dũng các tỉnh. Rõ ràng xu hướng chính của triều đình 
lúc này là hòa nhượng với Pháp bàng bất cứ giá nào, nên một mặt chỉ thị 
cho bọn Trần Đình Túc tiến hành thương thuyết ở Hà Nội, mặt khác để 
mặc cho tầu chiến Pháp tự do đi lại, điều tra đò xét nhiều nơi mà không 
phản kháng. Ngay tại Huế, triều đình cũng đã nhận về nguyên tắc với đại 
biểu Pháp là cẩn làm thêm một bản phụ lục cho Điều ước năm 1874, trong 
phụ lục này sẽ chính thức ghi chữ "Bảo hộ" vào. 


Trong lúc triều đình hết sức nhượng bộ như vậy thì một số đông quan 
lai ngoài Bác không chịu khuất phục, đòi được đánh Pháp. Hoàng Tá Viêm 
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đã không thi hành lệnh của triều đình, vẫn cương quyết đóng quân tại Sơn 
Tay để lợi dụng địa hình chuẩn bị chống Pháp. Còn nhân dân Hà Nội và 
các nơi đều sôi nổi tỉnh thần quyết chiến. Nhân dân xung quanh Hà Nội 
cương quyết không bán lương thực cho địch. Các đội dân dũng được thành 
lập ở các tỉnh, tự động rào làng, đắp cản bất chấp lệnh của triều đỉnh bắt 
phải giải tán. Tình hình đó làm cho địch rất lo sợ. Đã thế, hai đạo quân lớn 
của Hoàng Tá Viêm và của Trương Quang Đân cũng đóng chặt ở Sơn Tây 
và Bác Ninh, hỉnh thành hai gọng kìm lớn siết chặt vòng vây xung quanh 
Hà Nội. Nguy cơ toán quân Pháp đóng ở Hà Nội bị tiêu diệt có thể một 
sớm một chiều xảy ra. Nhưng triều đình trước sau vẫn bám lấy con bài "hòa 
bỉnh thương lượng", nên đã tìm mọi cách ngăn cản, bạn chế sự hoạt động 
của các toán đân dũng, cũng như của quân đội chính quy. 

Sau khi Hà Nội thất thủ lần thứ hai, trong triều đỉnh Huế xu hướng cầu 
viện nhà Thanh (Trung Quốc) càng mạnh hơn lên. Biết rõ ý định đó, thực 
dân Pháp một mát tìm cách ngăn cân các phái đoàn của triểu đình Huế 
sang Bắc Kinh, và làm áp lực buộc triều đình Huế phải sớm kí hiệp ước mới 
xác nhận quyền bảo hộ của Pháp, mặt khác ráo riết chuẩn bị đưa lực lượng 
quân sư thật mạnh ra Bác để đề phòng trường hợp quân "Thanh tràn sang 
can thiệp. 


Thấy rõ âm mưu của Pháp muốn nuốt hết Bác Hì, và như vậy tất không 
khỏi uy hiếp trầm trong vùng biên giới phía nam Trung Quốc, từ mùa thu 
năm 1882, triều đình nhà Thanh cho quân đội bát đầu xâm nhập Bắc Kì, 
đóng rải rác trên một tuyến kéo dài từ Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hưng 
Hóa sang đến Cao Bằng, Lạng Sơn và xuống đến Bắc Ninh. Trong lúc đó 
thì tại Pari (Pháp) và Thiên Tân (Trung Quốc), hai bên Pháp - Thanh đang 
cùng nhau rão riết thương lượng. Cuối cùng, hai bên thỏa thuận là Pháp và 
Thanh sẽ cùng nhau chia đôi Bác Kì với điều kiện quân Thanh rút khỏi Bác 
Kì và Pháp không được*tăng thêm quân. Nhưng quân Thanh vừa rút lui thì 
thực dân Pháp ở Sài Gòn đã gửi thêm quân ra Hà Nội. Dã tâm của Pháp 
muốn độc chiếm Bác Ki đã lộ rõ. Với lực lượng mới được tăng viện, Rivie 
lập tức cho quân ra chiếm đóng Hồng Gai (3-1883), khống chế cả mặt hiển 
Bác Ki và bảo đảm chủ quyền của thực dân trên vùng mỏ. SÄ dĩ Rivie cần 
hành động gấp như vậy vì hắn biết rõ triểu đình Thanh-đằng sau nhà Thanh 
là tư bản Ánh - đang xúc tiến việc thương thuyết với triều đình Huế để xin 
được thuê mỏ Hồng Gai. Vài ngày sau khi chiếm đóng Hồng Gai, Rivie lại 
cho tàu chiến đến chiếm luôn Quảng Yên. Rồi thừa thắng, hắn trực tiếp kéo 
quân từ Hà Nội xuống đánh chiếm thành Nam Định. M sáng ngày 27-3, 


522 ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM 


giặc Pháp bát đầu nổ súng đánh thành. Ỏ đây, chiến sự cũng diễn ra gần 
giống như trận Pháp đánh thành Hà Nội tháng 4-1882. Để cản bước tiến 
của giặc, nhân dân đã tự động đốt hết các đãy phố dọc theo sông Vị Hoàng 
mé ngoài thành để phối hợp chiến đấu với đạo quân triều đình do Đề đốc 
Lê Văn Điểm và Ấn sát Hồ Bá Ôn chỉ buy. Nhưng đợi khi lửa tàn, giặc 
Pháp đã tràn lên dùng thuốc súng và thủy lôi phá tung các của, rồi đột 
nhập thành. Tổng đốc Nam Định là Vũ Trọng Bình phải rút quân, bỏ thành 
chạy. Nguyễn Hữu Bản, một hào phú quê Thái Bình (lúc đó thuộc tỉnh Nam 
Định ) xung phong mộ quân cùng quân đội chính quy giữ thành và đã hi 
sinh trong chiến đấu. 

Khi Pháp chuẩn bị đánh Nam Định, nhân dân miền Bác khấp nơi sôi nổi 
kháng chiến, đắp cản chặn tàu địch trên sông. Trương Quang Đản đóng 
quân ở Bác Ninh cũng xin Tự Đức cho Lưu Vĩnh Phúc kéo đội quân Cờ đen 
xuống đóng ở Sơn Tây cùng Hoàng Tá Viêm ; và xin mộ thêm quân đóng 
giữ mạn Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên để án ngữ mạn Bác. Kế hoạch 
của Trương Quang Đản là khi Pháp đánh Nam Định thì quan quân hai tỉnh 
Hải Dương và Hưng Yên cùng phối hợp dánh mạnh vào Hải Phòng để đỡ 
đòn cho Nam Định, hai đạo quân Sơn Tây và Bác Ninh sẽ tiếp ứng. Nhưng 
Tự Đức vẫn không chịu nghe theo, đạt tất cà tin tưởng vào kết quả của hai 
phái đoàn đi Quảng Châu và Thiên Tân yêu cầu nhà Thanh điều đình với 
Pháp để Pháp rút quân. Khi nghe tin Nam Định thất thủ ( 27-8-1883), Tự 
Đức cuống cuồng lo sợ, nhưng cũng không biết làm gì hơn là cách chức một 
loạt các quan văn võ lớn nhỏ ngoài Bác, trong số đó có cả Hoàng Tá Viêm. 

Chính lúc đó, vòng vây của quân đân ta siết chặt quanh Hà Nội, buộc Rivie 
phải tức tốc về Hà Nội. Đêm mồống 8, đại bác của quân ta đặt bên kia sông 
Hồng bát đầu nhả đạn vào Hà Nội. Trong hai đêm 12 và lỗ, quân ta đột kích 
nhà thờ Hàm Long, nơi địch làm căn cứ đóng quân. Trước tình hình bị uy 
hiếp, Rivie hoàng hốt xin viện bình của Hải Phòng, của hạm đội Pháp đóng ở 
vịnh Hạ Long và của Sài Gòn. Để nới rộng vòng vây ngày càng nghẹt thở, 
Rivie đã có lần liều mạng kéo quân qua sông đốt phá các làng ven sông, nhưng 
không dám đóng lại mà đến chiều lại phải rút về cố thủ ở Đồn Thủy. Đêm 
đêm, đại bác của quân ta từ phía Gia Lârn lại rốt qua, có đêm tới 80 phát, 
gầy niên kính hoàng lớn trong đội quân Pháp chiếm đóng Hà Nội. 

Từ phía San Tây, Lưu Vính Phúc cho quân đội nhập thành phố Hà Nội 
dán yết thị thách Rivie ra đánh nhau trên cánh đồng phủ Hoài Đức. Thừa 


lúc đếm tối, quần ta còn bí mật lén vào đốt phá các cơ sở địch ngay trong 
lòng Hà Nội. 
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Tình hình o ép đố buộc Rivie phải tìm cách nối bớt vòng vây về phía Sơn 
Tây. Mờ sáng ngày 19-5-1883, y kéo đội quân gồm ðð0 tên, không kể số 
phu tải thương, với 3 đại bác đã chiến, theo đường Sơn Tây tiến lên phía 
phủ Hoài Đức. Mạc dù kế hoạch hành quân của địch được giữ rất bí mật, 
nhưng quân ta đã biết trước nên chủ động bố trí kế hoạch tác chiến. Đại 
quân ta đóng ở Hoài Đức dưới quyền chỉ huy của Hoàng Tá Viêm. Lực lượng 
nòng cốt trong trận đánh này là đội quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc, mai 
phục hai bên đường từ Hà Nội ra Cầu Giấy. Đúng 5 giờ sáng, đợi cho quân 
Pháp vừa tiến qua cầu, quân ta liền nổ súng, địch chết nhiều ngay từ những 
phút giao chiến đầu tiên. Tiến lui đều khó, chúng đành liều chết xông lên 
chiếm lĩnh trận địa hai bên đường, bố trí đại bác sau Cầu Giấy để chặn 
bước tiến của quân ta, rồi lừa quân vào chiếm làng Hạ Yên Khê (Kẻ Cót) 
sát cạnh đường . Quân ta phục kích trong làng Dịch Vọng Trung( Trung 
thôn) bắn ra tiếp ứng cho Hạ Yên Khê buộc địch phải đánh vào hai làng 
Dịch Vọng Tiến( Tiền thôn) và Dịch Vọng Trung (Trung thôn) để chia bớt 
mũi tiến công của ta, nhưng vấn không sao tiến vào được. 

Giữa lúc đôi bên đang ác chiến thì Lưu Vĩnh Phúc dích thân xuất trận 
và mãnh liệt tấn công địch, buộc chúng phải rút lui, Đợi đúng lúc quân 
Pháp đang xô đẩy nhau chạy qua cẩu, quân ta nổ súng xung phong, tiêu 
diệt thêm một số tên nữa. Những tên sống sót sợ quá bỏ chay tháo thân, 
bọn sĩ quan phải xúm lại kéo đại bác. Tỉnh thần địch tan rã đến nỗi chúng 
bỏ lại trên cầu cả xác chết lẫn người bị thương, trong số đó cố Tổng chỉ 
huy quân đội viễn chỉnh Pháp ở Bắc Kì là Hivie. Trận Cầu Giấy lần thứ hai 
chỉ diễn ra chớp nhoáng trong hai giờ (từ 5 giờ đến 7 giờ sáng) và kết thúc 
bằng sự thảm bại của đội quan xâm lược Pháp. 


IV ~NHÀ NƯÓC PHONG KIẾN VIỆT NAM 
SỤP ĐÓ HOÀN TOÀN. HAI HÀNG ƯÓC 1883 VÀ 1884 


Chiến tháng Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1888) làm cho nhân dân cả nước 
vô cùng phấn khởi, nếu cớ lệnh là nhất tể nổi dậy đánh đuổi quân thù ra 
khỏi bờ cõi. Giãc Pháp ở Hà Nội vô cùng hoang mang, lo sợ. Hai trăm tên 
sống sót sau trận đánh đã chạy thục mạng về cố thủ ở Đồn Thủy, run sợ 
chờ đợi những đòn sấm sét của quản dân ta. Một tên trong bọn chúng đã 
ghí lại tỉnh trạng sụp đổ tỉnh thần của chúng như sau : "Thực là một cuộc 
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sống kinh khủng đối với một đúm người từng đêm chờ đợi kết liễu cuộc 
đời". Bộ chỉ huy Pháp cũng đã có lệnh chuẩn bị rút hết quân ở Hồng Gai, 
Nam Định. Trong tỉnh hình đó, chỉ cần một cuộc đột kích nhỏ của quản 
dân ta cũng có thể tiêu diệt hết quân địch, giải phống Hà Nội. Nhưng triểu 
đỉnh Huế không cho quân tấn công vào Hà Nội, mà vẫn nuôi hi vọng thu 
hồi Hà Nội bằng con đường "thương thuyết hòa bình" như mười nãm về 
trước. Thái độ chần chừ đó chỉ phối ngay cà các tướng linh chủ chiến như 
Hoàng Tá Viêm, Trương Quang Đàn, khiến họ không biết tranh thủ mở 
rộng chiến thắng bàng cách đột nhập tiêu diệt địch ngay trong sào huyệt 
cuối cùng của chúng. Trương Quang Đân đống quân bên kia sông Hồng chỉ 
bán đại bác qua Đền Thủy ; còn Hoàng Tá Viêm lại rút quân về Sơn Tây 
nới lỏng vòng vây địch đang khốn đốn trong lòng Hà Nội. Trong khi đó thi 
thái độ của Chính phủ Pháp lại hoàn toàn khác trước. Tin ltivie chết trận 
không làm cho thực dân Pháp chùn bước như khi Gácniê chết năm 1873. 
Tin đó tới đúng lúc tình hình chính trị và ngoại giao của Pháp đều đã được 
ổn định, nên càng thúc giục mạnh thêm việc xâm lược. Ngày 1B5-B-1883, 
nghĩa là 4 ngày trước trận Cầu Giấy, chính phủ Pháp đã gọi sứ thần Pháp 
ở Bác Kinh về tỏ rõ thái độ cương quyết của tư bản Pháp đối với triều 
Thanh trong vấn đề Bác Ki. Ngày 26-5, bọn thực dân chớp ngay tin thất 
trân Cầu Giấy lớn tiếng kêu gọi "trả thù", buộc dư luận trong và ngoài Nghị 
viện ủng hộ cuộc viễn chinh lớn. Ngân sách chiến phí đã được toàn thể Hạ 
nghị viện thông qua không một phiếu phản đối. Nghị viện cũng quyết định 
gửi thêm quân và chiến hạm sang Việt Nam. 

Thiếu tướng Buê (Bouẽt) mới được cử làm Tống chỉ huy quân đội Bác 
Ki tới Hà Nội vào giữa tháng 6-1883. Trong khi chờ đợi viện binh từ Pháp 
sang, Buê vừa gấp rút lo củng cố Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định thành 
những căn cứ quân sự vững chấc, vừa lo bát ngụy binh và đánh thuế để bù 
đắp vào những thiếu hụt lớn vừa qua về quân số và tài chính. 

Từ cuối tháng 7, viện bỉnh Pháp bát đầu kéo sang. Cũng vào cuối tháng 
đó, bọn trùm thực dân hiếu chiến Pháp họp hội nghị quân sự ở Hải Phòng 
quyết định đánh thẳng lên Sơn Tây là trung tâm kháng chiến ở ngoài Bác 
bấy giờ, và đánh-vào Huế là nơi đầu não của triếu Nguyễn. Tin vua Tự Đức 
chết (ngày 17-7-1883) và tỉnh hình lục đục của triểu đình Huế sau đó càng 
thúc giục dịch quyết. tâm hành động. 

Khi thấy quân Pháp mở rộng xâm lãng ở Bác #Ì, quân Thanh cũng kéo 
sang rất đông. Pháp chủ trương nối lại thương thuyết với Trung Quốc để 
làm dịu tỉnh hỉnh căng thẳng giữa đôi bên. 
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Trước những hoạt đông ráo riết của địch, mặc dù không được lệnh của 
triều đỉnh, quan quân ta ngoài Bắc vẫu thắt chặt vòng vây xung quanh Hà 
Nội. Trận địa của ta do đại quân của Hoàng Tá Viêm và đội Cờ đen của 
Lưu Vĩnh Phúc đóng giữ trên ba phòng tuyến dày đạc bảo vệ đường lên Sơn 
Tây, tuyến tiền tiêu dựa sau lưng sông Tô Lịch và chạy dài từ Cầu Giấy tới 
sông Hồng lên Chèm. 


Ngày 15-8, để giành thế chủ động, Buè đem gần 2.000 quân chia làm ba 
đạo, cố nhiều đại bác và tàu chiến yểm hộ, đánh vào phòng tuyến bảo vệ 
con đường lên Sơn Tây của ta. Nhưng cả ba đạo quân của chúng đều bị 
quân ta chặn đánh kịch liệt suốt trong hai ngày 15 và 16 trên đường hành 
quân, buộc chúng cuối (đùng phải kéo nhau chạy về Hà Nội. 

Đồng thời với việc mở cuộc tấn công lớn về phía Sơn Tây, sáng sỡm ngày 
1ỗ tháng 8, Buê còn phái một cánh quân xuất phát từ Hà Nội kéo xuống 
đánh chiếm lại Hải Dương và Quảng Yên. Trong thời gian đó, hạm đội Bắc 
Kì có thêm nhiều tàu chiến từ Sài Gòn ra tăng viện, do Đô đốc Cuốcbê 
(Courbet) chỉ huy, đã kéo vào uy hiếp Thuận An, cố họng của kinh thành 
Huế, Sáng ngày 18-8, Cuốcbẽ đưa tối hậu thư đồi triều đình giao tất cả các 
pháo đài trong vòng hai giờ. Đến 4 giờ chiều hôm đơ, tàu chiến Pháp bất 
đầu nổ súng và công phá suốt mấy hôm liền các đồn trại của quân ta trên 
bờ. Chiều ngày 20, quân Pháp bắt đầu đổ bộ, và đến tối hôm đó thì chiếm 
toàn bộ Thuận Án. Các quan trấn thủ Thuận An như Lê 5ÿ, Lê Chuẩn, Lâm 
Hoành, Nguyễn Trung đều hi sinh trong chiến đấu. Triều đình Huế nghe 
vọng tiếng đại bác trong mấy ngày liền đã lo ngại vô cùng, trước đố một. 
ngày vua Tự Đức đã mất vì tuối già (17-7-1883), đến nay lại tiếp được tin 
thất bại nên càng thêm hoàng hốt, vội cử Nguyễn Văn Tường xuống Thuận 
An gặp Cuốcbê xin đình chiến. Cao ủy Pháp Hácmăng (THlarmand) liền đi 
ngay lên Huế đặt điều kiện cho điểu ước mới. Triều đình cử Trấn Đình Túc 
và Nguyễn Trọng Hợp đứng ra thương thuyết, nhưng thực ra là để nhận 
các điều kiện do Hácrmmäng dưa ra. Với bản hiệp ước mới (25-8-1883), phong 
kiến nhà Nguyễn đã đi sâu hơn một bước trên con đường đầu hàng Pháp. 
Vẽ căn bản, từ nay Việt Nam đã mất quyền tự chủ trên phạm vì toàn quốc, 
triều đình Huế đã chính thức thừa nhận sự bảo hộ của nước Pháp, mọi công 
việc chính trị, kinh tế, ngoại giao của Việt Nam đầu do Pháp nắm. Tại Huế 
sẽ đật chức hâm sứ để thay mặt Chính phủ Pháp, viên này cố quyền gặp 
nhà vua bất kì lúc nào nếu xét ra cẩn thiết (khoản II) ; tại Hà Nội, Hải 


Phòng và một số nơi khác có đặt chức Công sứ, có quân đội bảo vệ và có 
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quyền kiểm soát việc tuần phòng, quản lí việc thuế vụ, giám sát mọi sự thu 
chỉ, phụ trách việc thuế quan (các khoản 12, 13, 17, 18, 19). Khu vực do 
triều đình cai trị "như cũ" chỉ còn lại từ Khánh Hòa ra tới Đèo Ngang, tỉnh 
Bình Thuận sáp nhập vào Nam TÌ, ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh 
sáp nhập vào Bác Kì. Nhưng ngay trong khu vực này, các việc thương chỉnh, 
công chính cũng đều do Pháp nắm (các khoản 2, 6). Quân Pháp đóng ngay 
tại Thuận Án và Huế (khoản 3), Mọi việc giao thiệp của Việt Nam với nước 
ngoài - kể cả Trung Quốc - cũng do Pháp nắm (khoản 1). Về quân sự, ngoài 
việc phải nhận huấn luyện viên và sỉ quan chỉ huy Pháp (khoản 28), triểu 
đình phải triệt hồi số quân lính đã đưa ra Bắc Kì trước đây (khoản 4). Pháp. 
đóng những đồn binh dọc theo sông Hồng và những nơi xét thấy cần thiết 
(khoản 21), Pháp toàn quyền xử trí đội quân Cờ đen (khoản 22). 


Kí hiệp ước Hácmaăng, triều đình Huế đã phản bội lại nhân dân cả nước. 
Mặc dù vậy, quân dân ngoài Bác vẫn quyết tâm kháng chiến đến cùng. Lệnh 
triệt binh do Hácmaăng và Khâm sai triều đình mang ra Bắc không ai nghe 
theo. Vòng vây của quân dân ta xung quanh Hà Nội vẫn thắt chặt, đại quân 
của Hoàng Tá Viêm có đội Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phối hợp vẫn đóng 
giữ phòng tuyến sông Đáy, đại quân của Trương Quang Đàn vẫn đóng giữ 
Bắc Ninh. 


Đồng thời, phong trào phản đối lệnh triệt binh của triều đình Huế cũng 
đâng cao khắp các tỉnh. Rất đông quan lại ở các địa phương không chịu về 
kinh theo lệnh triều đình, cương quyết ở lại mộ nghĩa dũng đánh giặc như 
Tạ Hiện, Nguyễn Thiện Thuật, Phan Vụ Mẫn, Hoàng Văn Hòe, Lã Xuân 
Oai... Tình hình đó buộc Cuốcbê (Courbet) mới được cử thay Hácmăng từ 
cuối tháng 10-1883 phải ra lệnh thiết quân luật ở Hà Nội, Nam Định, Ninh 
Bình, Hải Dương, Quảng Yên. 


Đầu tháng 12-1883, nhận được thêm viện bính từ Pháp sang, Cuốcbê 
quyết định đánh Sơn Tây lần thứ hai. Đây là cuộc hành quân lớn huy động 
tới gần 6000 quân vừa Pháp vừa ngụy, lại có nhiều đại bác và tàu chiến 
yểm hộ. Quân Pháp xuất phát từ Hà Nội ngày 11-12, gần trưa ngày 14 bắt 
đầu tấn công đổn Phù 5a là đồn tiền tiêu bảo vệ mạn đông thành Sơn Tây. 
Quan quân ta kháng cự quyết liệt, nhiều lần xung phong đánh lui các đợt 
tấn công của địch. Nhưng nhờ có ưu thế về đại bác, đến chiều giặc Pháp 
đã chiếm được đồn Phù Sa, hai ngày sau công băm thành Sơn Tây. Quân 
ta chống giữ từng tấc đất, gần tối địch vẫn không sao đột nhập được vào 
thành. Cuối cùng, giặc Pháp cho tay sai thừa lúc đêm tối lén vào thành treo 
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cờ Pháp lên cột cờ, quan quân tưởng thành đã mất nên rối loạn. Thừa thế, 
giặc Pháp xông lên chiếm thành, quan quân triểu đình phải rút về phía 
Hưng Húa. 


Thành Sơn Tây lọt vào tay Pháp, gọng kìm quan trọng nhất của quan 
quân triểu đỉnh siết chặt Hà Nội bị bẻ gẫy. 


Sau trận tháng Sơn Tây, thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị đánh sang Bác 
Ninh. Đầu tháng 3-1884, sau khi nhận thêm viện binh ở Pháp gửi sang, 
Milô (Millot) thay Cuốcbê cuối năm 1883 quyết định tấn công Bác Ninh. 
Quân Pháp chia thành hai đạo, một xuất phát từ Hà Nội do Brie đờ Litxld 
(Brière de L'lsle) chỉ huy, một từ Lục Nam đo Nagriê (Négrier) chỉ huy, 
cùng bắt đầu tiến đánh Bác Ninh ngày mồng ?-3-1884. Ngày 12-3, hai cánh 
quân dịch đã khép gọng kìm chiếm dược Bác Ninh. Quân đội nhà Thanh 
(Trung Quốc) lúc đó đóng cả trong và ngoài thành đông tới vạn người, nhưng 
chỉ chống cự lấy lệ, giặc Pháp tiến tới đâu là chúng rút lui đến đấy, cuối 
cùng rút về hai hướng Thái Nguyên và Lạng Sơn. Quan quân triều đình do 
Trương Quang Đản chỉ huy lại ngồi yên xem hai bền Pháp - Thanh đánh 
nhau. Trong khi đó thì Lưu Vĩnh Phúc vội điêu quãn về tiến ứng, nhưng 
vừa về tới nơi thì thành Bắc Ninh đã mất, ông đành phải lui quân về Hưng 
Hóa. Còn nhân đân trong tỉnh nơi nơi đều nổi dậy chống Pháp, các phủ 
huyện không sao kiểm chế nổi. Gọng kìm thứ hai, gọng kỉm cuối cùng của 
quan quân triều đình uy hiếp thực dân Pháp ở Hà Nội cũng bị bả gãy. 

Sau khi chiếm Bác Ninh, địch tranh thủ mở rộng phạm vi chiếm đóng. 
Chúng lần lượt cho quân đánh chiếm Thái Nguyên (19-8-1884), Hưng Húa 
(12-4-1884), Tuyên Quang (31-5-1884). Kháp nơi, chúng đều bị nghĩa quân 
tự động nổi đậy chặn đánh quyết Hệt, gây cho chúng nhiều thiệt hại nặng 
nề. Nhưng phần vỉ quân Thanh chỉ lo rút lui để bảo toàn lực lượng, phần 
vỉ triểu đình Huế sẵn sàng giúp Pháp sớm ổn dịnh tình hình nên phong 
trào chống Pháp gập rất nhiều khó khăn. Bấy giờ, mối lo ngại lớn của Pháp 
trên chiến trường Bác Bộ vẫn là đội quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc, đội 
quân này đã bao vây và đồng hãm chặt chẽ thành Tuyên Quang suốt 9 tháng 
trời, giam chân một tiểu đoàn địch trong thành, mọi đường liên lạc với ngoài 
đều bị cắt đứt. 


Từ đầu năm 1884, chiến sự diễn ratmgầày một thêm ác liệt trên chiến 
trường Bác Kì. Trong khi một số đơn vị quân Thanh tham gia chiến đấu 
thì Chính Phủ Pháp và triều đỉnh Bác Kinh lại chủ trương nối lại các cuộc 
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thương thuyết về vấn đề Việt Nam. Mặc dù triều đình Huế đã kí hiệp ước 
năm 1883 công nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Việt Nam, nhưng Pháp vẫn 
muốn tránh cuộc xung đột với quân Thanh trên chiến trường Bác Kì. Còn 
triểu đình Thanh tuy vẫn muốn vớt vát chút Ít quyền lợi ở Việt Nam, nhưng 
cũng không dám có hành động quyết liệt. Cuộc thảo luận giữa Pháp - Thanh 
đã dẫn tới kíÍ kết tại Thiên Tân bản Quy ước ngày I1-5-1884 gồm 5 khoản, 
đặt cơ sở cho một hòa ước lâu dài về sau. Theo quy ước này, quân Thanh sẽ 
lần lượt rút hết khỏi Bác Kì. Trên đà thắng thế đó, ngày mồng 6 - 6 - 1884, 
Chính phủ Pháp lại cử Patơnốt (Patenôtre) cùng triều đỉnh Huế kí bản điều 
ước mới. Nội dung điều ước gồm 19 khoản căn bản dựa trên điều ước 
Hácmăng trước kia, nhưng được sửa chữa lại một số điều nhằm mục đích 
xoa dịu sự phản ứng có thể có của triều đình nhà Thanh, và để tranh thủ 
mua chuộc lung lạc thêm một bước nữa giai cấp phong kiến Việt Nam 
đầu hàng. 


Khoản 1 : Nước Việt Nam thừa nhận sự bảo hộ của nước Pháp là nước 
sẽ thay mặt Việt Nam trong mọi việc giao thiệp với ngoại quốc và bảo hệ 
người Việt Nam ở ngoài nước. 


Xhoản 3 : Tại các tình nằm trong giới hạn từ giáp Nam KÌ đến giáp 
Ninh Bình, các quan lại triều đình sẽ tiếp tục cai trị nhân dân như cũ, trừ 
các việc thương chính, eông chính cùng các việc cẩn có chủ trương nhất trí, 
cần có kỉ sư Pháp hay người châu Âu giúp. 

Điều ước Patơnốt ngày mồng 6 tháng 6 năm 1884 đặt cơ sở lâu đài và 
chủ yếu cho quyền đõ hộ của Pháp ở Việt Nam. Về hình thức, tuy thực dân 
Pháp có giao lại cho triều đình Huế ba tỉnh Thanh Hơa, Nghệ An, Hà Tĩnh 
ở phía bác, tỉnh Bình Thuận ở phía nam và cho triếu đỉnh Huế quyền có 
đội quân riêng, nhưng trong thực tế cả ba miền Trung - Nam - Bắc đã 
hoàn toàn lọt vào tay chúng. Điều ước Patdanốt đã cắt Việt Nam ra làm ba 
miền với ba chế độ khác nhau. Đó là điểm chính trong toàn bộ chính sách 
"chia để trị" của chủ nghĩa thực dân. 


Sau khi điều ước mới được kỉ kết, với mục đích cắt đứt hoàn toàn và 
vinh viễn mọi quan hệ giữa phong kiến hai nước Việt Nam và Trung Quốc, 
thực dân Pháp còn bắt triều đỉnh Huế nấu chảy chiếc ấn của phong kiến 
Trung Quốc cấp cho phong kiến Việt Nam, Điều ước Patønốt được Chính 
phủ Pháp thông qua ngày mồng 7 tháng ð năm 1885. Thực dân Pháp còn 
ghép thêm vào điều ước này một quy ước mới nữa về chế độ hầm mô ở Bắc 
Kì và Trung Kì. Đến đây, giai cấp phong kiến Việt Nam đã hoàn toàn đầu 
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hàng thực dân Pháp. Nhà nước phong kiến Việt Nam, với tư cách là một 
nhà nước độc lập có chủ quyền, đã hoàn toàn sụp đổ. Nước Việt Nam đã 
trọn vẹn trở thành thuộc địa của tư bản Pháp. 


Sau khi được tin quy ước mới đã kí kết, thực dân Pháp ở Hà Nội chủ 
quan cho rằng mọi việc đã giải quyết xong, chiến tranh Bác Kì đã kết thúc. 
Ngày 13 tháng 6, một bình đoàn Pháp do Đại tá Ðuygien (Dugene) chỉ huy 
được lệnh xuất phát từ Phủ Lạng Thương kéo lên Lạng Sơn. Nhưng đi đến 
bờ sông Hóa, gần cầu Quan Âm, thì bị chặn lại, bên kia cầu quân Thanh 
chưa nhận được lệnh rút quân và quân ta do Nguyễn Thiện Thuật, Tạ Hiện, 
Phạm Huy Quang vẫn đóng giữ. 


Ngày 23 tháng 6, sau khi liều chết vượt qua sông dưới làn mưa đạn, địch 
gửi tối hậu thư buộc liên quân Việt - Thanh phải rút ngay để mở đường 
cho chúng tiến, Bị liên quân Việt - Thanh kháng cự kịch liệt, bị đe dọa cát 
đứt đường rút lui về Hà Nội, quân Pháp vội bỏ chạy tán loạn về Bắc Lệ với 
nhiều lính chết và bị thương, vứt bỏ lại dọc đường nhiều súng ống, đạn 
dược, lừa ngựa và lương thực. Vừa về đến Bắc Lệ, chúng lại bị nghĩa quân 
Việt Nam do Hoàng Đình Rinh chỉ huy tấn công, tiêu điệt thêm một số nên 
lại vội bỏ chạy về Đáp Cầu (Kép). 


Trận cầu Quan Âm - thực dân Pháp thường gọi là sự kiện Bắc Lệ - có 
tiếng vang rất lớn ở Pháp. Bọn thực dân rất hoang mang, lo sợ. Tình hình 
giao thiệp giữa hai nước Pháp và Trung Quốc rất căng thẳng. Nhưng cả đôi 
bên đều muốn dùng eon đường thương thuyết để tránh một cuộc chiến tranh 
lớn. Cuối cùng, trước những yêu sách quá đáng của Pháp, triều đình Bắc 
Kinh không thể nào nhượng bộ được nữa, cuộc chiến tranh Trung - Pháp 
bùng nổ (8 - 1884). 


Ngày 5 - 8, hạm đội Pháp bát đầu nổ súng tấn công pháo đài Cơ Long, 
rồi cho quân đổ bộ lên bác Đài Loan, nhưng bị quân Thanh đánh bật xuống 
biển. Ngày 28 tháng 8, hạm đội Pháp lại tấn công hải cảng Phúc Châu, bán 
hỏng phần lớn các tàu hải quân và thương thuyền Trung Quốc đậu tại đây, 
phá nhiều pháo đài, rồi vội rút ra xa vì sợ bị tập kích. Sau đó, Cuốcbê lại 
đem toàn bộ hải quân đánh chiếm Ếd Long và phong tỏa Đài Loan (1 - 10). 

Chiến sự đang diễn ra gay gắt tại vùng ven biển Trung Quốc thì ở Bác 
Kì, quân Thanh cũng lũ lượt kéo sang đóng đối diện với quân Pháp ở vùng 
trung châu. Về phía Pháp, sau khi nhận thêm quân tiếp viện, chúng tiến 
về phía Lạng Sơn để phối hợp với các cuộc tấn công của hạm đội Pháp trên 
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vùng biển Trung Quốc. Nhiều trận chiến đấu ác liệt đã xây ra trên đường 
đi Lạng Sơn. Quân Pháp lần lượt chiếm các vị trí Kép (8 - 10), Chủ (12 - 
10). Nhưng củng phải đợi đến đầu tháng 2 - 1885 - nghĩa là sau hai tháng 
ráo riết chuẩn bị - giặc Pháp mới đám tiến quân lên đánh chiếm Lạng Š5ơn 
(18 - 2). Chúng hối hà cho quân sang giải vây Tuyên Quang vì quân Cờ 
đen đã vây chặt Tuyên Quang chín tháng. 

Thực dân Pháp đánh thọc sâu vào Long Châu cách biên giới 8Ô cây số 
trong nội địa Trung Quốc để buộc Bác Hinh phải sớm kí kết điều ước mới. 
Nhưng đêm 21 rạng sáng 22 tháng 3, quân Thanh bất ngờ phản công, tiến 
lên chiếm lại cửa ải Nam Quan, quân Pháp đóng giữ ở đó phải bỏ chạy về 
: Đồng Đăng. Sau đó quan Pháp do Nẽgriê chỉ huy đã phản công mạnh mẽ, 
vượt qua cửa ải, liên tục tấn công các đồn quân Thanh trên con đường Nam 
Quan - Bằng Tường. Nhưng trước sau, chúng đều bị đánh bật trở lại, cuối 
cùng phải rút về phía bên này biên giới, rồi hỗn loạn tháo chạy về Lạng 
Sơn ngày 26, bỏ lại trên chiến trường nhiều xác chết, lính bị thương và 
quân trang quân dụng, lương thực. Tại đây, trong khi quân Pháp chưa kịp 
chấn chỉnh lại đội ngũ sau thất bại lớn vừa qua, thì ngày 28 - 3 quản Thanh 
lại tiến đánh Kì Lừa sát bên thành Lạng Sơn. Trận đánh điễn ra rất ác liệt, 
Đại tá Hécbingiê (Herbinger) chỉ huy thay tướng Nêgriê bị trọng thương 
liệu thế không thể giữ được Lạng Sơn nên phải ra lệnh gấp rút bỏ chạy về 
Phủ Lạng Thương ngay trong đẽềm hôm đó. Dọc đường chạy tháo thân, quân 
Pháp đã vứt cà súng đại bác, hòm đạn, quẳng cả đố đạc, hành lí xuống sông, 
đốt giấy tờ sổ sách, đập vỡ máy điện tín. Ngày 1 - 4, quân Pháp mới về 
đến Chũ. 

Ảnh hưởng cuộc đại bại của Pháp ở Lạng Sơn về đến Pháp rất lớn. Dư 
luận phản đối cuộc chiến tranh xâm lược phiêu lưu trong nhân dân Pháp 
đến nay lại cố dịp phát triển mạnh mẽ làm cho bọn tư bản tài chính cầm 
quyên vô cùng lo sợ. Ngay bọn tư bản cũng hoàng sợ, tại nhà hối đoái, 
những giấy cho vay xuống giá còn mạnh hơn cả hồi chiến tranh Pháp - Đức 
năm 1870. Tất cả các báo đều lớn tiếng công kích Chính phủ Pheïi (Jules 
Ferry). Ngay tại Nghị viện, cánh tả và cánh hữu lâu nay cé lúc không tán 
thành chính sách của Pheri ở Viễn Đông, đến nay có cơ hội công kích kịch 
liệt. Bằng 306 phiếu chống, 149 phiếu tán thành, Nghị viện đã lật đố Chính 
phủ Pheri. : 

Tuy Pheri đổ, nhưng bọn tư bản tài chính vẫn cầm quyền. Một tập đoàn 
khác lên thay còn tiếp tục chính sách xâm lược thuộc địa quyết liêt hơn 
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nữa. Nhưng triều đình nhà Thanh trước sau vẫn muốn tránh xung đột lớn 
với Pháp, nên đã không biết phát huy tháng lợi lớn lao ở Lạng Sơn. Không 
những vậy, ngay từ tháng l năm 1885, giữa lúc chiến sự đang diễn ra gay 
go ác liệt giữa đôi bên thì triều đỉnh nhà Thanh đã cử người sang Pari trực 
tiếp thương lượng với Chính phủ Pheri trên cơ sở sẵn sàng chuẩn y Quy 
ước Thiên Tân (11 - ð - 1884). Và ngày 4 - 4 - 1885, nghĩa là chỉ ba ngày 
sau khi quân Pháp thua chạy về Phú Lạng Thương thì hai Chính phủ Pari 
và Bác Kinh đã kí kết đỉnh chiến. Tháng 5, quân Thanh rút hết về nước. 
Ngày 9 - 6 - 1885, Hiệp ước Thiên Tân ra đời với nội dung chủ yếu về phía 
nhà Thanh là cam kết từ nay thừa nhận quyền thống trị của Pháp ở Việt 
Nam. Trên chiến trường Việt Nam từ đây chỉ cồn lại hai đối thủ : một bên 
là nhân dân Việt Nam quyết tâm đấu tranh khôi phục độc lập thống nhất 
Tổ quốc, và một bên là thực dân Pháp điên cuồng lao sâu vào chiến tranh 
xâm lược và bình định. 


Chương HII 


PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM 
~7 z“ ` 3 S 7 
CHỐNG CHIẾN TRANH BÌNH ĐỊNH CỦA THỰC DÂN PHÁP 


I-TÌNH HÌNH VIỆT NAM SAU 
HAI HIỆP UỐC NĂM 1883 VÀ 1884 


Hai hiệp ước Hácmăng (1883), Patơnốt (1884) được kí kết dưới áp lực 
quân sự của tư bản Pháp đã đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của nhà nước 
phong kiến độc lập Việt Nam và sự đầu hàng của triều Nguyễn trước chủ 
nghia tư bản Pháp. Nhưng trong triều đình Huế vẫn có một số người yêu 
nước, do tình thế trước rnắt buộc phải ngồi im, nhưng bên trong vẫn nuôi 
chí hành động khi có thời cơ. Sau khi vua Tự Đức mất, Tôn Thất Thuyết 
là một trong ba Phụ chánh đại thần, đồng thời giữ chức Thượng thư bộ 
Binh nắm trong tay mọi binh quyền, đang ráo riết liên kết xây dựng lực 
lượng chờ ngày sống mái với quân thù. Phái chống Pháp do ông cầm đầu 
bí mật chuẩn bị lực lượng, như mở "đường thượng đạo", xây dựng một hệ 
thống các đồn sơn phòng dọc theo sườn đông Trường Sơn, chuyển súng lớn 
(thần công), kho tàng, lương thực ra căn cứ Tân Sở (huyện Cam Lộ, Quảng 
Trị). Ngay tại kinh thành Huế có quân Pháp chiếm đống, ông vẫn lợi dụng 
được hiệp ước năm 1884 (không có điều khoản nào để cập tới vấn đề quân 
đội triều đình), để ráo riết tuyển mộ, tổ chức và đẩy mạnh huấn luyện các 
đội quân Phấn Nghĩa và Đoàn Riệt. Tôn Thất Thuyết còn cương quyết phế 
truất và trừ khử các ông vua triều Nguyễn mới được đặt lên ngôi đã bậc lộ 
tư tưởng thân Pháp, như Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, để cuối cùng đưa 
Hàm Nghỉ lên ngôi lúc còn nhỏ tuổi; thẳng tay trừng trị bọn quan lại cao 
cấp hay hoàng thân quốc thích có hành động thân Pháp đầu hàng, như thủ 


€) Hai người khác là Nguyễn Văn Tường và Trần Tiến Thành. Cả ba ngưỡi họp lai thành Hội đồng phụ 
chánh được thành lập theo di chiếu của vua Tụ Dức trước khi mất (17-7-1883). 
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tiêu Phụ chánh đại thần Trần Tiễn Thành, đày đì xa Tuy Lý Vương, Gia 
Hưng quận vương. 

Sở di Tôn Thất Thuyết và các đồng chí của ông có những hoạt động tích 
cực như vậy tại Huế, vì họ tin tưởng vào sự ủng hộ của nhân dân các địa 
phương trong nước. Ngay ở Nam Kì đã bị thực dân Pháp chiếm đóng từ 
1867 để biến thành một xứ thuộc địa với một bộ máy đàn áp kìm kẹp quân 
sự khốc liệt, cho tới những năm đầu thập niên 80 vẫn còn cố những lực 
lượng chống Pháp, bất chấp muôn vàn khó khăn gian khổ. Năm 1882, trên 
địa bàn Long An đã nhớm lên mưu đồ khởi nghĩa của các ông Nguyễn Văn 
Quá, Nguyên Văn Xe, Huỳnh Văn Trình ở làng Mi Hạnh (Đức Hòa), nhưng 
chưa hành động đã bị Pháp đàn áp. Tiếp đó là Nguyễn Văn Bường, Phan 
Văn Hớn trong năm 1885 với hành động có tiếng vang là trừng trị Đốc phủ 
Ca (Trần Tử Ca). Đặc biệt ở ngoài Bắc, phong trảo chống lại các hiệp ước 
năm 1883 và năm 1884 phát triển rất sôi nổi với hai trung tâm Sơn Tây 
và Bác Ninh. Ngay tại các huyện xung quanh Hà Nội như Hoài Đức, Vinh 
Thuận, Thanh Oai đã xuất hiện nhiều toán nghĩa quân. Xa hơn một chút, 
ở nhiều huyện thuộc tỉnh Hải Dương như Nam Bách, Ninh Giang vẫn thường 
xảy ra những trận mai phục tấn công các đội quân Pháp trên đường hành 
quân. Cố một số quan lại không chịu theo lệnh triều đỉnh ra làm việc với 
Pháp. Có người uất ức trước sự đầu hàng của triểu đình đã tử tiết. Quan 
trọng hơn là một số người đã đứng ra mộ quân khởi nghỉa như Nguyễn 
Thiện Thuật (Tán lí quân thứ Sơn Tây), Tạ Hiện (Đề đốc Nam Định), Lương 
Tuấn Tú (Tiêu phủ sứ Cao Bàng - Thái Nguyên), Phan Vụ Mãn (Án sát 
Thái Hình), Hoàng Văn EHlòo (Tri phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), Nguyễn 
Văn Giáp (Bố chánh Sơn Tây), Nguyễn Quang Bích (Tuần phủ Hưng Hóa), 
Nguyễn Cao (Tán lí quân thứ Bác Ninh), Lã Xuân Oai (Tuần phủ Lạng 
Sơn), Đồ Huy Liệu (Tham biện các vụ)... Chính phong trào chống xâm lược 
của nhân dân các địa phương ngay sau khi nhà Nguyễn đầu hàng là cơ sở 
và nguồn cổ vũ cho phái chủ chiến ở Huế hành động. 

Những công việc chuẩn bị lực lượng trên dù được tiến hành hết sức bí 
mật, cùng với những hành động phế truất và trừ khử các phần tử thân Pháp 
từ vua đến quan lại đại thần, hoàng thân quốc thích đều bị bọn tay sai của 
Pháp nằm ngay trong triểu báo cáo với Khâm sứ Pháp tại Huế. Hơn nữa, 
thi hành các điều khoản của Hiệp ước Patønốt, quân Pháp được vào đóng 
tại đền Mang Cá (Trấn Bình Đài) ở góc Đông - Bác thành Huế, từ đó chúng 
cố thể quan sát mọi diễn biến trong thành, từ việc tuyển mộ và tập trung 
quân từ các địa phương về, đến việc luyện tập ngày đêm. 
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Tình hình đơ đã làm cho bọn cầm quyển Pháp lo ngại và cảnh giác đề 
phòng. Đã đến lúc chúng thấy cần phải loại bỏ phái chủ chiến trong triểu, 
phái này một mặt cản trở chúng biến triều đình thành một công cụ đác lực 
để sử dụng vào việc "bình định" và tổ chức cai trị theo ý muốn, mặt khác 
sự tổn tại của phe chủ chiến trong triều thúc đẩy phong trào kháng chiến 
các tỉnh đang sôi nổi hoạt động. Tháng 10 - 1884, Lơme (Lemaire) vừa sang 
thay Ravna (Rheinart) giữ chức Khâm sứ đã đöỏi triều đình Huế triệt bỏ các 
khẩu súng thần công bố trí trên các mặt thành chia thẳng sang sứ quán 
bên kia sông Hương. Trước áp lực mạnh mẽ của Pháp, Tôn Thất Thuyết đã 
cho dời số súng đó đi nơi khác để khỏi rơi vào tay địch, và sử dụng khi cần 
thiết. Như đổ dầu vào lửa, Tổng chỉ huy quân đội Pháp bấy giờ là tướng 
Đờ Litxlơ (Brière de I'Iale), chủ trương buộc Hội đồng phụ chánh do Tôn 
Thất Thuyết nấm phải từ chức để đưa một hội đồng khác thuộc phe đầu 
hàng lên thay. 


Tại Pháp, chủ trương đẩy mạnh việc hoàn thành chiếm đóng Việt Nam 
lúc này cũng được nhất trí. Ngày 3I-ð-1885, đúng một ngày sau khi nội 
các Pheri (Jules Ferry) đổ vỉ vụ thảm bại ở Lạng Sơn của quân Pháp, Hạ 
nghị viện Pháp thông qua 500 triệu phơrăng cho ngân sách tiếp tục xâm 
lược Việt Nam. Nội các Bòrítxông (Brisson) lên thay vấn tiếp tục đường lối 
mở rộng thuộc địa của Nội các Pheri và đã gửi sang Việt Nam thêm 6000 
quân. Ngày 31-5-1885, Hộ trưởng Ngoại giao nước Pháp điện sang cho Ladme 
phải tìm cách loại trừ Tôn Thất Thuyết khỏi triều đình Huế. Cùng hôm đó, 
Nội các Pháp còn cử tướng Cuốcxy (De Courcy) sang Việt Nam nắm toàn 
quyền quân sự và chính trị. 

Đầu tháng 6-1885, Cuốcxy tới Hạ Long và tuyên bố: "Cái nút của vấn 
đề nước Nam là ở Nuế`', Được sự đống ý của Pari, ngày 27-6, Cuốcxy đưa 
4 đại đội lính thủy đánh bộ và hai tàu chiến đi thằng từ Hải Phòng vào 
Huế. Y định tới Huế sẽ dùng áp lực quân sự để loại bỏ phái chủ chiến, giải 
tán quân đội tập trung của triều đình, bắt cóc người cẩm đầu là Tôn Thất 
Thuyết. Vừa đặt chân tới Huế, y đã huyênh hoang tuyên bố °... Tôi luôn 
luôn rnay mắn trên con đường sự nghiệp ở bất cứ nơi đâu tôi tới, ngôi sao 
chiếu mệnh của tôi không bao giờ mờ. Tôi nhìn thấy ngôi sao đó rực lên 
một ánh sáng mới"C), Thực hiện mưu đồ sẵn có, Cuốcxy mời các viên phụ 
chính qua sông tới sứ quán Pháp để thảo luận về việc vào triều yết vua 


(1) A, Delvaux dẫn trong: "Sự chiếm đóng Huế bói người Pháp", tạp chí ĐÁ thành hiểu cố, số các thông 
4-6 năm 1920. tr, 270. 
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Hàm Nghỉ và trình quốc thư, nhân địp đó sẽ giữ lại Tôn Thất Thuyết không 
cho vẽ. Tôn Thất Thuyết cảnh giác cáo bệnh không đi, chỉ có một mình 
Nguyễn Văn Tường sang. Chiều ngày 4-7, Cuốcxy còn cự tuyệt không tiếp 
các phái viên của triều đình, không chịu nhận lễ vật của “Thái hậu Từ Dũ 
gửi sang. Hôm vào triều vết vua Hàm Nghỉ và trình quốc thư, hắn cùng 
đám tùy tùng nghênh ngang đi thẳng cửa chính Ngọ Môn xưa này dành 
riêng cho nhà vua. Tình hỉnh ngày càng căng thẳng, nhưng Tôn Thất Thuyết 
vẫn không nao núng. Ông cho gấp rút chấn chỉnh quân đội, đào hào đấp 
luỹ ngay trong kinh thành Huế, chuẩn bị súng, đạn và khí giới, cho dàn đại 
bác trên mặt thành sẵn sàng chiến đấu. 


I-PHONG TRÀO CẦN VƯỎNG BÙNG NỔ 
(4-7-1885) 


Biết trước am mưu của giặc nên mặc dù việc chuẩn bị chưa thật đầy đủ, 
Tôn Thất Thuyết vẫn nổ súng trước nhằm giành thế chủ động cho cuộc 
tấn công. 

Đêm mồng 4 rạng sáng mồng 5-7-1885, hai đạo quân của triều đình 
cùng lúc nổ súng vào các căn cứ Pháp tại Huế. Đạo thứ nhất do Tôn Thất 
Lệ (em ruột Thuyết) chỉ huy tấn công vượt qua sông Hương đánh tòa Khâăm 
sứ Pháp, đạo thứ hai do Trần Xuân Soạn chỉ huy đánh đồn Mang Cá góc 
đông - bác thành Huế. 

Bị đánh bất ngờ, lúc đầu quân địch hoảng loạn, nhưng sau đó chúng đã 
chấn chỉnh lực lượng, đến gần sáng mở cuộc phàn công chiếm kinh 
thành Huế. 

Quân Phán đã trắng trợn cướp bóc của cải và tàn sát vô cùng dã man 
nhiều người dân võ tội trên đường tiến quân. Trong ngày hôm đó, hầu như 
nhà nào cũng cố người bị giết. Do đố từ đấy về sau, hàng năm nhàn dân 
Huê đã lấy ngày 23-5 Âm lịch làm ngày giỗ chung. 

Sáng hôm mồng 5-7, Tôn Thất Thuyết đã đưa vua Hàm Nghỉ cùng đoàn 
tùy tùng dời kinh đô Huế chạy ra sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị). Tại đây, 
ngày 18-7-1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hầm Nghị, đã hạ 
chiếu Cẩn Vương lần thứ nhất. Ò Quảng Trị một thời gian, để tránh sự 
truy lùng gắt gao của quân Pháp, Tôn Thất Thuyết lại đưa Hàm Nghi vượt 
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qua đất lào đến sứn 
phong Au »ứn 
ti[ương hhẻ, Hà 
Tình! Tạit đây, Hàm 
Nghi lai xuông chiếu 
Cần Vương ›ân hãm 


ngàt 20-9-1385" 


lí tủ chiếu này 
lập trung tô cầu âm: 
mu xâm lược Viết 
Nam: cua thúc ciàn 
Pháp, đăng thờj kêu 
gọi sĩ phu, van thân 


và nhàn dân ca nướt 


dung khartg 
thiên giúp vua. bao 
vẻ quê hương đắt 
nước. 

Hưởng ủng chiêu 


Căn Vương, nhân 


dân ta đ khúp nơi, 
Lwựu Ffảm NĐH [th caáa NT 1T Vị 


đưởi sư lành đao của 


cao at phú van thân 


yêu 1i:, đa sôi nổi đứng tần e 


ng Phan 
Mác du điền ra dưới dành nghĩa Cần Vương, thức tế đây là mệt phòng 


tràu đâu tranh yêu nước chòng Pháp kâm lưới của nhân dân tị Trong thứi 


kì này, hoàn toàn vàng mặt sư tham gia của quản đội triểu định 


ữ 
Lành đao các cuôe khỏi nghĩa Cân Vương không phải là các vỏ quan triểu 


Nguyễn như trcng thời kỉ đẩn chồng Phạp, mà là các sĩ nhú vân Chân yêu 


nước có chúng mổt nải đâu mắt nước với quận chúng lao đồng, nên đã tư 
nguyên đựng về phía nhân dân chông Pháp xâm lược 
Phòng trào Cần Vương bùng nổ từ sau sư biển kinh thanh Huế vào đâu 


tháng 7 năm 188ã và phát triển qua hai giải đoạn 


L1} Ngị khi và¿a ram Nehì díu K:tứi thị? 


HUẾ thị ẦU: Pháy$ đ5 vlật Hồng khán: 


Ngôi c9 5S: 


để công Lái sé$ chúng Erong việc ên định Lirểt nh vài LẦN jt phí ng "rat vêuU Ti k4: của nhàn dần 
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— mai đ;izn thứ nhất từ lúc cá chiếu Cần Vưongr đến khi vua liâm Nẹh: 


bị bát tI-laäÄg: 


Giải đoàn thử hai kếo đãi tới khỉ khởi nghĩ i[ưỡng 3ủn thất lo + ladG: 


1. Giai đoạn từ I8Ññ - 1838 


Đạt điểm của giải đoàn này là nhúng tran củn đất đưởi sự CÀI huy thông 
nhất đến một trình độ nhất định của Hăm Nghỉ và on 'Phát Thuyết 

Vệ mức đề, phóng trào bùng nổ rấm rô. rằng khắp, tái: nêm hàng lát 
cuc khửi nghĨa lăn nhỏ: Địt bàn của phòng trào mở rộng trên phạm ví ek 


nưốc, từ Thanh llaa, Nghé An trở vào đến Quảng Bình, Quảng Ngài, Bính 


€3 Bình Định eo phong trào của Mai Xuân Thưởng. Cng đa từng dem 
quân danh vào tỉnh lì. Sau gân 3 năm tôn tại, đến thẳng =7 phong trau 
bị đàn ấp thất bại, Mai Xuân Thưởng bị giết. Cũng nội đáy với on¿r còn © 
Bùi Điển, Nguyên ức Nhuận, Hảo Doän Hịích, Nguyễn Duy Cùng 

Ở Quảng Nam: tiểu hiểu là các phòng trào của Trấn Văn lì, Nguyễn 


uy Hiệu, Phần "Phanh Phiển 


UIT gi cu¿N Út ty 


Tùng Đu( Tần ru đao rÐ NNGT/JNNT 
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Ö Quảng Ngãi có phong trào của Lê Trung Đình, Nguyễn Tự Tân. Nghĩa 
quân Lê Trung Đình đã chiếm được tình lị (13 - 7 - 1885), nhưng rồi cũng 
bị đàn áp tan rá. 

Ỏ Quảng Trị có Trương Đình Hội, Nguyễn Tự Như. 

Ỏ Quảng Bình điển hình là phong trào của Lê Trực và Nguyễn Phạm 
Tuân. Lê Trực từng là Đề đốc Hà Nội, ông đã xây dựng căn cứ kháng Pháp 
với một lực lượng gồm 2.000 người, hoạt động mạnh ở vùng thượng lưu 
sông Gianh. Năm 1888, Lê Trực bị Pháp bức ra hàng. 

Nguyễn Phạm Tuân cũng lập một đội nghia quân đông tới 1.000 người, 
tổ chức đánh Pháp ở miền sông Gianh. 

Lúc này, trong bộ chỉ huy triều đình kháng chiến, bên cạnh Hàm Nghỉ 
và Tôn Thất Thuyết, còn cố hai con trai của Tôn Thất Thuyết là Tôn Thất 
Đàm và Tôn Thất Thiệp. Ngoài ra còn phải kể tới những tướng tài như 
Trần Xuân Soạn, Phạm Tường, Trần Văn Định. Bộ chỉ huy đóng ở miền 
eừng núi phía tây hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tỉnh và xây dựng nơi đây làm 
căn cứ kháng Pháp. 

Ỏ Hà Tĩnh có Lê Ninh, Phan Đình Phùng, Cao Thắng. 

Ỏ Nghệ An có phong trào của Nguyễn Xuân Ôn, Lê Doãn Nhạ. 

Ỏ Thanh Hớa hình thành các đội nghĩa quân của Phạm Bành và Đinh 
Công Tráng, Tống Đuy Tân và Cao Điển. 

Tại vùng đồng bằng Bắc Bộ có phong trào của Đề đốc Tạ Hiện (Thái 
Binh), Nguyễn Thiện Thuật (Hải Dương). 

Ỏ vùng Lạng Sơn, Bác Giang, dáng chú ý là cuộc kháng chiến của Hoàng 
Đình Kinh (thường gợi là Cai Kinh). 

Ỏ vùng Tay Bác, nghĩa quân Ngô Quang Bích và Nguyễn Văn Giáp hoạt 
động mạnh trên vùng sông Đà, có sự phối hợp hiệu quả của các đội nghĩa 
quân của Nguyễn Đức Ngữ (Đốc Ngữ), Hoàng Văn Thúy (Đề Kiều), Đèo 
Văn Thanh, Cầm Văn Toa. 

Tới cuối năm 1888, do sự phản bội của Trương Quang Ngọc, vua Hàm 
Nghi đã bị bất (11 - 1888), sự kiện này gây tâm lí hoang mang trong 
hàng ngũ các sĩ phu văn thân yêu nước. 


(1) Trước đó, Tôn Thất Thuyết đã lên đường sang Trung Quổc cầu viện (1886), nhưng nhà Thanh đã bắt tay 
với Pháp nên chuyến đi thất bại. Không về nước được, ông mất tại Trung Quốc (1913). 
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Tuy nhiên, không phải vỉ thế mà phong trào tan rã. Trái lại, phong trào 
đấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp xâm lược vẫn tiếp tục phát triển 
và càng về sau càng có xu hướng đi vào chiều sâu, hỉnh thành những trung 
tâm kháng chiến lớn. 


2. Giai đoạn từ I888 - 1898 


Ỏ giai đoạn này không cồn sự chỉ đạo của triều đình kháng chiến. Nhưng 
phong trào vẫn tiếp tục phát triển quyết liệt, quy tụ dân vào một số trung 
tâm lớn như Hương Sơn - Hương Khê ở Hà Tĩnh, Ba Đình - Hùng Lĩnh ở 
Thanh Hóa, Bãi Sậy - Hai Sông (Hái Dương - Hưng Yên). 

Nhìn chung phong trào trong giai đoạn này vẫn mang tính chất địa 
phương, chưa liên kết và phát triển thành một phong trao cố quy mô toàn 
quốc. Đãy là một hạn chế lớn của phong trào. 

Sau đây là các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: 

Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 - 18992) 


Bãi Sậy là một trong những trung tâm chống Pháp lớn nhất vào cuối thế 
ki XIX. Phong trào Bãi Say bát đầu hình thành từ 1888 và kéo dài đến 1892 
mới tan rã. 


Trong thời ki đầu (1883 — 1885). phong trào do Định Gia Quế lãnh đạo, 
địa bàn hoạt động lúc này cồn giới hạn ở vùng Bãi SẠy (bao gồm địa phận 
các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mĩ tỉnh Hưng Yên). 

Từ 1885 trở đi, vai trò lãnh đạo thuộc về Nguyễn Thiện Thuật. Ông là 
thủ lĩnh cao nhất của nghĩa quân Bãi Sây. 

Nguyễn Thiện Thuật sinh năm 1844, quê ở Xuân Dục, Mĩ Hào, Hưng 
Yên. Năm Binh Tí (1876), ông đỗ Cử nhân, sau đố được phong chức Tán 
tương quân vụ tỉnh Hưng Hóa. 

Tháng 8-L883, Pháp chiếm Hải Dương, ông đã mô quân, mưu đánh chiếm 
tỉnh lị. Việc không thành, ông kéo quân lên phối hợp với Hoàng Tá Viêm 
chống Pháp ở Sơn Tây. 

Rhi triều đình Huế kí hiệp ước Hácmăng đầu hàng Pháp (1883), ông bỏ 
sang Trung Quốc. Tháng 7-1885, được tin Hàm Nghi xuống chiếu Cần 
Vương, ông lập tức trở về nước, tổ chức phong trào chống Pháp ở Hưng Yên. 

Dưới danh nghĩa Cần Vương, Nguyễn Thiện Thuật đã tập hợp được nhiều 
đội quân nhỏ ở trong vùng và các vùng lân cận, hình thành một phong trào 
có quy mô lớn nhất ở đồng bằng Bác Bộ, 
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Dưới quyền ông có các tướng lĩnh chỉ huy các đội nghĩa quân hoạt động 
phối hợp trên nhiều địa bàn khác nhau, như Nguyễn Thiện Kế (Hai Kế) và 
Nguyễn Thiện Giang (Lãnh Giang) đều là em Tán Thuật ở vùng Mi Hào, 
Phan Văn Khoát, Ba Biều ở Vĩnh Bảo; Đốc Tít, Tuần Văn ở vùng Hai Sông 
(Einh Môn). 

Địa bàn hoạt động của nghĩa quân Bãi Sậy mở rộng khắp hai tỉnh Hưng 
Yên, Hải Dương và một phần các tỉnh Bác Ninh, Hải Phòng, Quảng Yên. 
Nghĩa quân có hai căn cứ lớn là Bãi S5ậy và Hai Sông. 

Bái Sấy là căn cứ chính, do Nguyễn Thiện Thuật. trực tiếp chỉ huy. Nghĩa 
quân đã dựa vào địa thế hiểm trở của đầm hồ, lau sây um tùm để xây dựng 
căn cứ, đào hào và đặt nhiều cạm bẫy. 

Từ căn cứ Bái Sậy, nghĩa quân đẩy mạnh hoạt động ra vùng đồng bằng 
và khống chế những tuyến giao thông chính: đường số 5 (Hà Nội - 
Hải Phòng), đường số 1 (đoạn Hà Nội - Nam Định), đường Hà Nội - 
Bắc Ninh, và các tuyến đường thủy trên sông Thái Bình, sông Đuống, 
sõng Hồng... 

Ngoài Bãi Sậy, Hơi Sông (thuộc huyện Kính Môn, Hải Dương) là căn cứ 
lớn thứ hai của nghĩa quân, do Nguyễn Đức Hiệu (Đốc TÍít) xây dựng. Tại 
căn cứ này, nghĩa quân tỏa ra hoạt động ở các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, 
Quảng Yên. Dựa vào các núi đá vôi, các hang động và vách đá, cùng hệ 
thống sông ngòi và đầm lầy bao bọc xung quanh, nghĩa quân xây dựng các 
điểm đồn trú và phòng ngự khi bị tấn công hoặc bao vây. 

Nghĩa quân Bãi Sậy không tổ chức thành những đội quân lớn, mà phân 
tán thành các đội quy mô nhỏ hoạt động rải rác khắp nơi. Mỗi đội quân lại 
chia thành từng toán gồm khoảng 20 - 25 người, phân tán vào các làng ở 
lẫn với đân. Nghĩa quân dựa vào các lũy tre làng, đào hào đấp lũy, tổ chức 
chống giặc càn quét và bảo vệ lực lượng. 

Bên cạnh sự giúp đỡ của nhân dân, nghĩa quân còn chủ động chuẩn bị 
về lương thực bằng cách tham gia sản xuất với nông dân, hoặc tổ chức canh 
tác riêng. 

Về vũ khí, nghĩa quân tự trang bị là chính. Ngoài những thứ vũ khí thô 
sơ như giáo, mác, mã tấu, đỉnh ba, gậy gộc... nghĩa quân còn sản xuất được 
loại súng theo mẫu súng của quan Pháp. 

Phương thức tác chiến cơ bản của nghĩa quân Bãi Sây là đánh du kích, 
lấy Ít địch nhiều, lấy vũ khí thô sơ chống lại vũ khí hiện đại của địch. Nghĩa 
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quân thường lợi dụng yếu tố bất ngờ để tổ chức những trận tập kích chớp 
nhoáng, hoặc phục kích chặn đường giao thông tiếp tế và vận tải của địch. 


Một ưu điểm khá nối bật của nghĩa quân Bãi Sậy là bên cạnh các hoạt 
động đấu tranh vũ trang, còn chú trọng tới công tác tuyên truyền, tố cáo 
hành động xâm lược của Pháp, đồng thời vận động nhân dân tích cực ủng 
hộ giúp đỡ nghĩa quân về lương thực, tiền bạc, vũ khí. Nguyễn “Thiện Thuật 
còn kêu gọi các thanh niên trai tráng gia nhập nghĩa quân tham gia 
chống Pháp. 

Đặc biệt là những người chỉ huy nghĩa quân rất chú ý đến công tác binh 
vận, tận dụng mọi cơ hội thuận lợi để vận động ngụy binh trở về hàng ngũ 
kháng chiến. Tiêu biểu là việc Đội Văn đã trá hàng để vận động lôi kếo 
hàng trăm lính khố xanh chạy về với nghĩa quân vào tháng 9-18890), 

Trong suốt gần mười năm hoạt động, nghĩa quân Bãi Sậy đã làm cho 
Pháp nhiều phen khiếp vía kinh hồn, rất khốn đốn trong việc bình định và 
đặt ách thống trị ở các vùng thuộc đồng bằng Bác Bộ. 

Trong năm 1885 và đầu năm 1886, nghĩa quân đã phải tổ chức chống 
trả nhiều trận càn quét của quân Pháp do các đại tá Nêgriê (Négrier) Đônlê 
(Donnier) và trung tá Gôđa (Godart) chỉ huy vào căn cứ Bái Sậy và các làng 
ở hai huyện Khoái Châu và Văn Giang. 

Tại căn cứ Hai Sông, vào tháng 11-1885, suốt trong 2 tuần, nghĩa quân 
đã phải chống cự quyết liệt với một binh đoàn lớn do Phancông (Falcon) và 
Phôrơ (Faure) chỉ huy. 


Bên cạnh hoạt động chống càn quét, nghÏa quân còn tổ chức nhiều trận 
tập kích đạt hiệu quả, ngày 26-6-L886, tấn công một đồn Pháp ở Cầu Đuống. 
Tháng 9-1885, Nguyên Thiện Thuật trực tiếp chỉ huy nghĩa quân tấn công 
chiếm lại thành Hái Dương, rồi tỏa ra đóng giữ các làng xung quanh. Nhưng 
do lực lượng quá yếu, nên sau đó nghia quân phải rút lui. Tháng 9 - 1886, 
nghĩa quân chặn đánh binh đoàn Badinê (Bazinet) và tấn công đồn Bần Yên 
Phú, đẩy mạnh các hoạt động ra các miền nhụ cận Hà Nội, Bắc Ninh. 

Ngãy 12-2-1887, một trận đụng độ lớn đã xảy ra ở vùng Kẻ Sặt (Hải 
Dương). 

Từ cuối 1888 đến đầu năm 1889, nghĩa quân còn tổ chức đánh thắng 
địch nhiều trận, như các trận ở Lang Tài (Bắc Ninh), Dương Hòa (Hưng 
Yên)... 


(1) Nguyễn Phan Quang. Việt Nam cận dại, những sử hệu mới, 1.1, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1995. 
ư. 122. 
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Các hoạt động vũ trang của nghĩa quân chẳng những trực tiếp tiêu hao 
sinh lực địch, mà còn làm cho chính quyên tay sai vô cùng hoảng sợ. Chính 
bọn thực dân đã phải thừa nhận rằng ở nhiều nơi, quyền cai trị không còn 
nằm trong tay các quan lại, mà thuộc về nghĩa quân. Một số quan lại sợ 
hãi đã phải trao lại quyển hành cho lực lượng kháng chiến. Ỏ những vùng 
chỉnh quyền địch rệu rã, nghia quân hầu như làm chủ. 

Từ cuối 1886 sang đầu năm I889, thực dân Pháp tấp trung lực lượng 
bao vây tiêu diệt nghĩa quân Bãi Sây. Chúng dùng tên Việt gian Hoàng Cao 
Khải đem quân đàn áp cuộc khởi nghĩa. Lúc đầu, chúng càn quét ở các vùng 
xung quanh Bãi Sây, rồi hình thành thế bao vây từ bốn phía. Nghĩa quân 
đã chiến đấu rất dũng cảm, nhưng lực lượng ngày càng giảm sút và rơi dần 
vào thế bị bao vây cô lập. 

Trước tình thế khó khăn, giữa năm 1889, Nguyễn Thiện Thuật giao lại 
binh quyền cho em và một số tướng linh khác, rồi vượt vòng vây đến căn 
cứ Hai Sông. Tại đây, Đốc Tít đã tố chức cho Nguyễn Thiện Thuật trốn 
sang Trung Quốc (7 - 1889). Ông đi Khâm Châu và Nam Ninh, rồi chết 
bên đố vào năm 1926, thọ 82 tuổi. 


Ỏ căn cứ Hai Sông, vào cuối tháng 7-1889, Pháp tập trung bính lực bao 
vây và tấn công Trại Sơn là đại bản doanh của đội quân Hai Sông. Quân 
địch chia thành 4 đạo, vây chặt căn cứ trung tâm, rồi dùng tàu bè đi tuần 
tiễu ngày đêm trên các ngả sông quanh căn cứ. Nghĩa quân phải rút chạy 
hết nơi này qua nơi khác. Địch thắt chật dần vòng vây, tảng cường truy 
quét và khủng bố nhân dân trong vùng nhàm cắt đứt mối liên hệ giữa nghĩa 
quân và nhân dân. Thế cùng lực kiệt (lương thực, đạn dược hết), Đốc Tít 
phải ra hàng ngày 12-8-1889), rồi bị đầy sang Angiêri. 

Sau những tổn thất nặng nề đó, phong trào kháng Pháp vùng Hưng 
Yên, Hải Dương bị giảm sút rõ rệt, nhưng vẫn còn được duy trì thêm 
một thời gian nữa. Đến 1892, khi vị thủ lính cuối cùng của phong trào 
Bãi Sây là Đốc Vinh bị giết, lực lượng nghĩa quân Bãi Sây mới tan rã 
hẳn. Nguyễn Thiện Kế trước đó cũng bị Pháp bắt và đầy đi Côn Dào. 

Tơm lại, khởi nghĩa Bãi ŠSẠy - Hai Sông (1883 - 1892) là cuộc khởi 
nghĩa tiêu biểu nhất của nhân dân đồng bàng Bác Bộ cuối thế kỉ XIX. 
Cuộc khởi nghĩa đã để lại nhiều bài học bổ ích, nhất là về phương thức 
hoạt động và các hình thức tác chiến (du kích) của nghĩa quân ở một 
vùng đồng bằng đất hẹp, người đông. 


(1) Nguyễn Phan Quang. Việt Nam cận đại, những sử liệu mới. T.1, NXI Thành phổ Hồ Chỉ Minh, từ tr, 
131-152 
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Khói nghĩa Bu Định (1886 - 1887) 

Trung tâm kháng chiến Ba Đỉnh là giai đoạn mở đầu của phong trào 
chống Pháp ở Thanh Hóa. Cuộc khởi nghĩa này có ý nghĩa to lớn về mặt 
nghệ thuật xây dựng chiến tuyến phòng ngự. Chính người Pháp đã phải 
thừa nhận: "Trong chiến dịch 1886-1887, cuộc công hãm Ba Đình là quan 
trọng nhất, cuộc chiến đấu này thu hút nhiều quân lực nhất và làm cho các 
cấp chỉ huy lo ngại nhiều nhất"), 

Người có công đầu trong việc xây dựng phong trào kháng chiến chống 
Pháp ở Thanh Hóa là Trần Xuân Soạn. Bên cạnh ông còn có nhiều thủ lĩnh 
hoạt động ở các khu vực khác nhau trong tỉnh như: 


- Nguyễn Đôn Tiết ở Hoàng Hóa. 

- Tôn Thất Hàn ở Nông Cống. 

- Tống Duy Tân ở Vinh Lộc. 

- Cầm Bá Thước (người Thái) và Hà Văn Mao (người Mường) ở miền 
núi Thanh Hóa. 

- Hoàng Bật Đạt ở Hậu Lộc. 

Các thủ lĩnh này đã liên hệ với nhau và thống nhất lại thành hai trung 
tâm kháng chiến lớn ở Ba Đình (Nga Sơn) và Hùng Lĩnh (Vĩnh Lộc). 

Đứng đầu căn cứ Ba Đình là Phạm Bành và Định Công Tráng. 

Phạm Bàanh quê làng Tương Xá, huyện Hậu Lộc, là một viên quan chủ 
chiến, đã treo ấn từ quan về quê vận động sỉ phu và nhân dân nổi dậy khởi 


nghĩa. Về danh nghĩa, ông được cử làm chỉ huy cao nhất của căn cứ. Nhưng 
quyền chỉ đạo trực tiếp về quản sự thuộc về Đỉnh Công Tráng. 


Định Công Tráng quê làng Tràng Xá, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, 
là một cựu chánh tổng. Ông đã từng chiến đấu trong quân đội của Hoàng 
Tá Viêm và phối hợp, với Lưu Vinh Phúc đánh Pháp khi chúng kéo ra Bắc 
Ki lần hai (1882). 

Bên cạnh Phạm Bành, Đinh Công Tráng, hỗ trợ cho căn cứ Ba Đình còn 
có Hà Văn Mao (người Mường) đứng đầu căn cứ Mã Cao (Yên Định, Thanh 
Hóa), cách Ba Dỉnh vài ba dặm về phía tây bắc. 

Căn cứ Ba Đình cách huyện lị Nga Sơn 4 km, tây bắc giáp huyện Hà 
Trung, được xây dựng trên địa bàn ba làng Thượng Thọ, Mậu Thịnh và Mi 


(1) Dẫn theo Trần Văn Giàu, Dinh Xuân Lâm. Ƒ.Ích sử cận dại Việt Nam. NXB Giáo dục, H. 1961, tr. 221. 
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Khê. Vào mùa mưa, căn cứ này trông như một hòn đảo nổi giữa cánh đồng 
nước mênh mông, tách biệt với các làng khác. Gọi là Ba Dình vÌ mỗi làng 
có một ngôi đình, từ làng này có thể nhìn thấy đình của hai làng kia. 

Bao bọc xung quanh căn cứ là lũy tre dày đặc và một hệ thống hào rộng, 
rồi đến một lớp thành đất cao 3m, chân rộng từ 8m đến 1Ôm, mặt thành 
có thể đi lại được. Trên mặt thành, nghĩa quản đặt các rọ tre dựng bùn 
trộn rơm. Phía trong thanh có hệ thống giao thông hào dùng dể vân chuyển 
lương thực và vận động khi chiến dấu. Ỏ những nơi xung yếu đều có công 
sự vững chắc. Các hầm chiến đấu được xây dựng theo hình chữ "chỉ", nhằm 
hạn chế thương vong. 

Ỏ mỗi làng, tại vị trí ngôi đình làng được xây dựng một đồn đóng quân. 
Ỏ Thượng Thọ có đồn Thượng, ở Mậu Thịnh là đổn Trung, còn đồn Hạ ở 
Mi Khê. Ba đồn này có thể hỗ trợ tác chiến cho nhau khi bị tấn công, đồng 
thời cũng có thể chiến đấu dộc lập), 

Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy lũy tre dày đạc bao quanh, nên không thể 
phát hiện được các hoạt động của nghĩa quân bên trong căn cứ. 

Nhờ tinh thẩủ yêu nước và sự đóng góp của nhân dân, chỉ trong vòng 
một tháng, căn cứ Ba Đỉnh đã được xây đắp xong. 

Có thể nói căn cứ Ba Đỉnh cố vị trí tiêu biểu nhất, là một chiến tuyến 
phòng ngự quy mô nhất trong thời ki Cần Vương chống Pháp ruối thế kỉ 
XIX. 

Ngoài Ba Đình, còn có một số căn cứ khác ở xung quanh, đóng vai trò 
hỗ trợ, như căn cứ Phi Lai (còn gọi là Phúc Thọ) của Cao Điển và căn cứ 
Quảng Hóa (thuộc huyện Vĩnh Lộc) của Trần Xuân Soạn v.v.. Nhưng đáng 
chú ý nhất là căn cứ Mã Cao do Hà Văn Mao đứng đầu. 

Mã Cao ở phía tây bác căn cứ Ba Đình, nằm ở giáp giới hai huyện Yên 
Định và Ngọc Lặc, có địa thế núi rừng hiểm trở. Hệ thống công sự ở đây 
rất kiên cố, được bố trí rải rác trên một địa bàn rộng 3 km. Đây là căn cứ 
lớn thứ hai sau Ba Đình, là nơi rút quân khi căn cứ Ba Đình bị phá vỡ. 

Về tổ chức biên chế, lực lượng nghĩa quân Ba Đình gốm khoảng 300 
người, tuyển lựa ở ba làng và các vùng xung quanh. Trong hàng nzũ nghĩa 
quân có cả người Kinh, người Thái và Mường. 

Nghĩa quân chia làm 10 toán, mỗi toán cố một hiệp quản chỉ huy. 


(1) Đỉnh Xuân Lâm, Trịnh Như... 7ử 8a Đinh đến Hàng Lĩnh, NXB Thanh Hóa, 1986, tr. 42. 
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Về vũ khí, nghĩa quân tự trang bị bằng súng hỏa mai, giáo mác, cung 
nô. 

Trong quá trình xây dựng căn cứ, nghĩa quân chú ý đảm bảo yếu tố bí 
rmnật. 

Hoạt động chủ yếu của nghia quân là chặn đánh các đoàn xe vận tải của 
địch và tập kích các toán lính hành quân qua căn cứ. Lúc đầu, thực dân 
Pháp còn coi thường, nhưng về sau đo bị tấn công liên tiếp nên bắt đầu tìm 
cách đối phó. 

Cuối năm 1886, địch tập trung lưec lượng (với 500 quân, có đại bác yếm 
hộ) tấn công vào căn cứ Ba Dình, nhưng thất bại. 

Tháng 1-1887, Pháp cử đại tá Borítxô (Rrissaud) đã từng tham gia công 
phá thành Puêbla (Puebla) ở Mêhicô năm 1863, sang trực tiếp đảm nhiệm 
việc đánh phá căn cứ Ba Đình. Ngày 6-1-1887, Bgrítxô đã huy động khoảng 
2.500 quân chia làm ba mũi đánh vào căn cứ với sự yểm trợ của pháo binh. 
Trước sức kháng cự quyết liệt của nghĩa quân, quân Pháp bị chặn lại trước 
hàng rào tre xung quanh căn cứ. 

Lúc này, chính phủ Pháp yêu cầu phải sớm chấm dứt chiến dịch đánh 
chiếm Ba Đình. Vì vậy, BơørÍtxô quyết định công phá căn cứ này bàng mọi 
giá. Để thực hiện mục đích đớ, y tiến hành bao vây và lấn dần từng bước, 
nhằm cô lập căn cứ, cất đứt nguồn tiếp tế của nghĩa quân, ngày càng thát 
chặt vòng vây. Ngày 15-1-1887, Bơritxô hạ lệnh tổng tấn công căn cứ. Quân 
địch lấy dầu phun lửa đốt cháy lũy tre, cùng lúc tập trung đại bác bán dồn 
dập vào căn cứ. 

Trước sức mạnh áp đảo của quân Pháp, nghĩa quân ngày càng bị hao tổn 
và cô lập. Biết không thể giữ được căn cứ Ba Đình, Phạm Bành và Đỉnh 
Công Tráng cùng các thủ lĩnh khác (như Hoàng Bật Đạt, Nguyễn Khế, Lê 
Toại) đã tổ chức cho nghĩa quân rút Ìui về căn cứ Mã Cao vào đêm 
20-1-1887. 


Sáng ngày 21-1-1887, quan Pháp chiếm được Ba Đình. Chúng điên cuống 
triệt hạ cả ba làng Thượng Thọ, Mậu Thịnh và Mi Khê, đồng thời bất triều 
đình Huế xốa sổ tên ba làng đó, vì tội đã để cho nghĩa quân hoạt động và 
ủng hộ nghía quân chống lại chúng. 

Nghĩa quân vừa rút lên Mã Cao, chưa kịp củng cố lực lượng đã bị quân 
Pháp đuổi theo truy kích. Ngày 2-2-1887, chúng tiến vào căn cú Mã Cao. 
Quân Pháp vừa khép chặt vòng vây, vừa nã đại bác dữ dội vào các công sự 
bên trong căn cứ. Do so sánh lực lượng quá chênh lệch, nghĩa quân không 
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đủ sức tiếp tục kháng cự, đành phải rút lên Thung Voi và Thung Khoai. 
Sau đó ít lâu, nghĩa quân lại bị đẩy lên miền Tây Thanh Hóa và sáp nhập 
vào đội nghĩa quân của Cầm Bá Thước. 

Các thủ lĩnh Nguyễn Khế, Hoàng Bật Đạt hí sinh. Phạm Bành, Hà Văn 
Mao, Lê Toại tự sát. Trần Xuân Soạn tìm đường sang Trung Quốc. 

Sau đó Đỉnh Công Tráng vân chủ trương tiếp tục xây dựng lại phong 
trào kháng chiến, nhưng đến hè 1887, ông bị Pháp bắt và giết bại. 

Như vậy, hết căn cứ Ba Đình tới căn cứ Mã Cao nối tiếp nhau thất thủ. 
Cuộc khởi nghĩa đã thất bại. Thất bại của cuộc khải nghĩa bắt nguồn từ 
nhiều nguyền nhân, trực tiếp là do chiến thuật bị động phòng ngự, với việc 
lập cứ điểm cố thủ của nghĩa quân Ba Đình. 

Khởi nghỉa Ba Đình được coí là điển hình của lối đánh chiến tuyến cố 
định. Với chiến thuật này, nghĩa quan Ba Đình cố khả năng tập trung lực 
lượng để đánh những trận lớn. Tuy nhiên, căn cứ Ba Đình cũng bộc lộ nhiều 
nhược điểm, do nằm vào thế bị động đối phơ, dễ đàng bị cô lập khi bị đối 
phương bao vây hoặc tấn công. 


Khởi nghĩa Hùng Lĩnh (1887 - 1892) 

Sau khi căn cứ Ba Đỉnh thất thủ, ở Thanh Hóa lại hỉnh thành một trung 
tâm kháng chiến thứ hai tại Hùng Lĩnh nằm ở thượng nguồn sông Mã, thuộc 
huyện Vĩnh Lộc. 

Lãnh đạo khởi nghĩa Hùng Linh là Tống Duy Tân và Cao Điển. 

Tống Duy Tân người làng Bồng Trung, huyện Vĩnh Lộc, đỗ Tiến sỉ năm 
39 tuổi, từng làm Tri huyện, rồi Đốc học Thanh Hóa, sau được Hàm Nghỉ 
phong chức Chánh sứ sơn phòng Thanh Hoa. 

Trong những năm 1886 - 1887, Tống Duy Tân đã có đóng góp và giữ 
vai trò nhất định trong cuộc khởi nghĩa Ba Đình. Ông cùng các sĩ phu yêu 
nước trong tÌỉnh tham gia chọn Ba Đình làm nơi xây dựng căn cứ, đồng thời 
được phân công cùng với Cao Điển lập căn cứ phụ Phi Lai (Hà Trung) ở 
phía ngoài, nhằm hỗ trợ cho Ba Đỉnh. 


Khi căn cứ Ba Đình bị phá vỡ, Tống Duy Tân ra Bắc liên lạc với một số 
sĩ phu. Năm 1889, ông trở lại Thanh Hóa, nhớm lại phong trào chống Pháp. 
Ông liên hệ với những thủ lĩnh yêu nước còn sót lại như Cao Điển, Tôn 
Thất Hàn, Cầm Bá Thước và trở thành người chỉ huy chính của phong trào 
kháng Pháp ở Thanh Hóa. 
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Ngoài căn cứ chính ở Hùng Lĩnh, nghĩa quân còn mở rộng địa bàn hoạt 
động lên tận vùng hữu ngạn và tả ngạn sông Mã, phối hợp với Đốc Ngữ, 
Đề Kiểu ở hạ lưu sông Đà, và Phan Đình Phùng ở Hương Khê (Hà Tính). 


Vẽ tổ chức, nghĩa quân xây dựng ở mỗi huyện một cơ lính khoảng 200 
người, lấy tên huyện để đạt tên cho đơn vị, như Tếng Thanh cơ (Nga Sơn 
- Thanh Hóa), Nông Thanh cơ (Nông Cống - Thanh Hóa)... 

Trong hai năm 1889 - 1890, nghĩa quân hoạt động có hiệu quả, đã tổ 
chức tấn công quân Pháp nhiều trận, gây cho chúng nhiều thiệt hại. Đầu 
năm 1889, nghĩa quân giành thắng lớn ở Vân Đồn (Nông Cống). Vào tháng 
10 cùng năm, nghĩa quân lại tổ chức đánh lui hai trận cần của địch vào căn 
cứ Vân Đồn. 

Trước những ảnh hưởng to lớn của nghĩa quân, thực đân Pháp chủ trương 
tăng cường lực lượng truy quét hòng đập tất phong trào. Nghĩa quân phải 
chuyển lên hoạt động ở miền Tây Bác Thanh Hóa. 

Tại đây, nghia quan được bổ sung thêm lực lượng từ những toán quân 
cũ của Trần Xuân Soạn, rổi đẩy mạnh hoạt động trong các huyện Yên Định, 
Thọ Xuân, Nông Cống. 

Trong năm 1890, nghĩa quân đã tổ chức tập kích nhiều trận, như trận 
Vạn Lai (Xuân Ninh - Thọ Xuân), trận Yên Lược (Xuân Thiên - Thọ Xuân). 
Tháng 3-1590 lại thắng lớn ở Nông Cống và ở Yên Lãng (Xuân Yên - Thọ 
Xuân) bên tả ngạn sông Chu. 


Từ tháng 3-1890, dịch tiếp tực truy quét nhằm tiếu điệt nghĩa quân. Địa 
bàn hoạt động của nghĩa quân bị thu hẹp dần, chỉ còn một vùng ở miến núi 
phía tây Thanh Hóa. Sự phối hợp với cánh quân của Đốc Ngữ ở vùng sông 
Đà cũng không thu được kết quả. Lực lượng nghĩa quân ngày càng sa sút. 

Do tên Việt gian Cao Ngọc Lễ chỉ điểm, tháng 10 năm 1892, Tổng Duy 
Tân bị Pháp bát, và sau đó bị xử tử. Còn Cao Điển phải trốn ra Bác, định 
tiếp tục tham gia kháng chiến với nghĩa quân Yên Thế. Nhưng vừa tới Bắc 
Giang, chưa bắt được liên lạc với Hoàng Hoa Thám thì đã bị Pháp bắt 
(1-1896). 

Với sự kiện này, khởi nghía Hùng Lỉnh coi như đã thất bại. Ỏ Thanh 
Hơa lúc này chỉ còn cánh quân của Cầm Bá Thước đang hoạt động ở miền 
Tây. Nhưng mấy năm sau, đến năm 1895, Cẩm Bá Thước cũng bị bắt. Đến 
đây, phong trào vũ trang chống Pháp ở Thanh Hóa mới hoàn toàn tan rä(Ù), 


(1) Định Xuân Lâm - Trịnh Như - Khởi nghĩa Ba Đình và phòng trào yêu nước kháng Pháp của nhân dân 
Thanh Hóa cuối thể kỉ XIX , NX Thanh T1óa, 1992, tr BỊ, 
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Khỏi nghĩa Hương Khé (1885 - 18985) 

Dây là cuộc khởi nghĩa cơ quy mô lớn nhất, và kéo đài nhất trong phong 
trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX. Địa bàn hoat động của nghĩa quân bao 
gồm bốn tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình, trong đó địa 
bàn chính là Nghệ An - Hà Tỉnh. Cuộc khởi nghĩa phát triển qua hai thời 
kỉ: từ 1885 - 1888 là thời kì xây dựng và tổ chức; từ 1889 - 1895 là những 
nãm chiến đấu của nghĩa quân. 

Sau khi vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương (7-1885), ở Hà Tính đã 
bùng nổ nhiều phong trào đấu tranh vũ trang. 

Cuộc khởi nghĩa đầu tiên là của Lê Ninh?) (thường gọi là Ấm Ninh) ở 
Trung Lễ (Đức Trung, Đức Thọ). Cuối năm 1885, Lê Ninh tổ chức tấn công 
vào thành Hà Tỉnh, giết chết tên Bế chánh Lê Đại. 5au đó, nghia quân kéo 
lên Hương Khê, vừa để tránh sự truy nã, vây hãm của giặc Pháp, vừa nhằm 
phối hợp tác chiến với đội quân của Phan Đình Phùng. Nhưng không may, 
đến giữa năm 1886, Lê Ninh bị bệnh mất. mì ông là Lê Trực đã thay ông, 
sau này trở thành một thú lĩnh của nghỉa quân Hương Khê, 

Cùng thời với khởi nghĩa của Lê Ninh, còn cố các cuộc khởi nghĩa khác như: 

- Khởi nghĩa của Cao Thắng, Cao Nữu ở Hàm Lại, Sơn Lễ (Hương Sơn). 

~ Khởi nghỉa của Nguyễn Trạch và Nguyễn Chanh ở Can Lộc. 

- Khởi nghĩa của Ngô Quảng và Hà Văn Mỹ ở Nghi Xuân. 

- Khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Thuận (Bá hộ Thuận) ở Thạch Hà. 

— Ö làng Đông Thái (Đức Thọ) có đội quân Phan Đình Phùng. 

Ó Nghệ An lúc này cũng xuất hiện nhiều lực lương yêu nước chống Pháp, 
tiêu biểu nhất là đội quân của Nguyễn Xuân Ôn và Lê Doãn Nhạ. Cuộc khỏi 
nghĩa của hai ông tốn tại đến năm 1887. 

Trên cơ sở các cuộc khởi nghĩa đố, Phan Đình Phùng đã tập hợp và phát 
triển thành một phong trào có quy mô rộng lớn khắp bốn tỉnh bác Trung 
Kì, với địa bàn chính ở Hương Khê, tổn tại suốt 10 năm liên tục. 

Lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Hương Khẽ là Phan Đỉnh Phùng và Cao Thắng. 

Phan Đỉnh Phùng (1847 - 1895) quê ở Đông Thái (nay là xã Châu Phong), 
Đức Thọ, Hà Tỉnh). Khoa Đính Sửu (1877), ông đỗ Đình nguyên Tiến sỉ. 


(1 Lê Ninh. là con quan, có chức ấm sinh nên thưởng gọi là Ấm Ninh. 

(2) Đính Xuân lâm. Khởi nghĩa Phan Đình Phàng, định cao nhất của phòng rào chống xâm lược Pháp ở 
Nghệ Tĩnh và cả zước trích trong Lịch s¿ cận =hiện đạt Việt Nam, mội số vấn đề nghiên cứu, NXB 
Thế giới, H.. 1998, tr, 85. 
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Lục đâu, ông được bổ làm 
Trí huyền Yến lšhánh 
¿Ninh Bình›'., su đực: gan 
về kinh đỗ =aàng vao Viên 
Đỏ sát làm Ngư sử 

Nâảnm: 1882. vái tịnh 
cương trưa, ông đdÃ nhàn 
đếi viec Tân Thất Thuyết 
pnẻ Duc Hứa để lắp Hiện 
Llöa lên làm vụn vị thể 
ông bị cách chức, và bị 
đuổi vẽ quê. Tuy vậy, khi 
Lriển đình kháng chiến 
chạy về llà 'ình, ông vẫn 
lên yết. kiến Hảăm Nghĩ và 
'hần Thất "Thuyết 
(I0-1R885;, đu: giac 
lrong trách tế chức phong 
trào khảng chiên ở Hà 
Tình. Suốt mười năm cuối 


thể kí NIX LIÊNõ - 1695: 


ông đá tiến nành xây dừng 


và chỉ huy nghỉ quân Phan Tu hưng 
chiến đầu, trờ thanh lãnh t‹bUicna 1 NITX: 


1u Lãi cao của phòng trào kháng Pháp ở đầy 


Trợ thủ cho Phan Dịnh Phùng là Cao Thắng Ông sinh năm E64, là miệt 
đúng tưởng trẻ, xuIất thân trong mốt gia định nóng dàn. que ở Hàm Lan 
tŠơn Lẻ, [lương Sơn! Trước đó, ông từng than gia cuậc khó: nghĩa cán Dộ: 
Lưu ¿Trần Quang; Canh, đã bị bát và bị giam ä lià Eính Sau khi that tu, 
ông vẽ quẻ tư nguyên đứng dướt cử của Phan Tình Phùng khởi nghĩa. Trang 
những năm IXB5 — 1888, Phan lình Phùng ra Bác, tới các tỉnh Sơn Tây, 
Hải Dương, Bác Ninh để liên kết với các sỉ phú yên nước, thị Cao Thẳng ñ 
lại gu nhiễm vụ xây đựng căn c¿ và chuẩn bị lực lưng Ông cũ ¡hiểu đồng 
gấp trang việc ren đúc và chế tạc vũ khi trang bì cho nghìn quân 

Trong hàng ngủ chỉ huy nghĩa quân, ngoài Phan ịnh Phùng và Cao 
si pha khác như Tiến sỉ Phan Trọng Mươu, Cứ nhân 


Phan Quang Cư... và một số thủ lĩnh xuất thân từ nông dân lao đông như 


Thăng, củn củ mốt số 
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hai anh em Nguyễn Chanh, Nguyễn Trạch, Lê Văn Tạc, Phan Đình Phong, 
Phan Đình Can, Đề Niên, Đề Vinh, Hiệp Tuấn, Cao Đạt v.v... 

Trước khi ra Bắc (đầu 1886), Phan Đình Phùng giao việc chuẩn bị lực 
lượng và võ khí cho Cao Thắng và các tướng lĩnh. Ròng rä suốt ba năm 
trời, dưới sự chỉ đạo của Cao Tháng, nghĩa quân đã ra sức xây dựng các 
khu căn cứ và phát triển lực lượng, rèn đúc vũ khí. 

Dựa vào địa thế hiểm trở của núi rừng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Quảng Bình, nghĩa quân đã xây dựng thành bốn căn cứ lớn: 

~ Căn cứ Cồn Chùa (xã Sơn Lâm) án ngữ con đường sang Nghệ An. Căn 
cứ này là nơi cất giấu lương thực và rèn đúc vũ khí. 

-~ Căn cứ Thượng Bồng - Hạ Bồng (tây nam Đúc Thọ) dược xây dựng 
dựa vào địa thế của hai sông Ngàn Sâu và Ngàn Trươi. Trong căn cứ này 
có nhiều hệ thống hào lũy, đồn trại, kho lương và bãi tập. Đây là căn cứ 
lớn nhất của nghia quân trong thời kì đầu. 

- Căn cứ Trừng Khê - Trí Khê (hai xã Hương Ninh - Hương Thọ huyện 
Hương Khê) là căn cứ dự bị, có đường sang Lào, phòng khi bị địch bao vây. 

- Căn cứ Vụ Quang (phía tây Hương Khê) nằm sâu trong vùng núi, giáp 
Tào. Căn cứ này xây dựng dựa vào địa thế tự nhiên hiểm trở. Đây là căn 
cứ lớn nhất của nghĩa quân vào những năm cuối cùng của cuộc khởi nghĩa. 

Về tổ chức lực lượng, nghia quân Phan Đình Phùng chia thành 15 quân 
thứ. Hà Tính có 10 quân thứ, Nghệ An có 2 quân thứ, Quảng Bình có 2 
quân thứ, Thanh Hóa có 1 quân thứ. Các quân thứ này được xây dựng trên 
cơ sở các đơn vị bành chính, thường là huyện, có khi là xã, và lấy tên nơi 
đó để gọi); 

- Khê thứ (huyện Hương Khê, Hà Tỉnh), chỉ huy: Nguyễn Thoại. 

- Can thứ (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), chỉ huy: Nguyễn Chanh, Nguyễn 
Trạch. 

- Hương thứ (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), chỉ huy : Nguyễn Huy Giao. 

- Nghi thứ (huyện Nghỉ Xuân, Hà Tỉnh), chỉ huy: Ngô Quảng và Hà 
Văn Mỹ. 

- Lai thứ (tổng Lai Thạch, Can Lộc, Hà Tỉnh), chỉ huy : Phan 
Đình Nghỉnh, 


(1) Định Xuân Lâm. Khởi nghĩa Phan ĐuUh Phùng định cao nhất của phong trào chống xâm lược Pháp ở 
Nghệ Tĩnh và cả nước // Những vấn đề lịch sử Nghệ Tĩnh, võ 3, 1983, 
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- Bình thứ (tỉnh Quảng Bình), chỉ huy : Nguyễn Thụ. 

- Cẩm thứ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tỉnh), chỉ huy: Hoàng Bá Xuyên. 

- Thạch thứ (huyên Thạch Hà, Hà Tĩnh), chỉ huy: Nguyễn Huy Thuận. 

- Wì thứ (huyện Kì Anh, Hà Tỉnh), chỉ huy: Võ Phát. 

- Diệm thứ (làng Tình Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh), chỉ huy: Cao Đạt. 

- Lễ thứ (làng Trung Lê, Đức Thọ), cbỉ huy: Nguyễn Cấp. 

- Anh thứ (huyện Anh Sơn, Nghệ An), chỉ huy: Nguyễn Mậu. 

- Diễn thứ (huyện Diễn Châu, Nghệ An), chỉ huy: Lê Trọng Vinh. 

- Thanh thứ (Thanh Hóa), chỉ huy: Cầm Bá Thước. 

- Lệ thứ (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), chỉ huy Nguyễn BÍ. 

Trong 15 quân thứ trên, có l quân thứ trung tâm đống ở đại bản doanh, 
do Phan Đình Phùng trực tiếp chỉ huy. Còn các quân thứ khác tổ chức đóng 
quân ở các địa phương. Giữa đại bản doanh và các quân thứ thường liên 
lạc với nhau nhằm bảo đảm một sự chỉ huy thống nhất. 

Nghĩa quân sở di có thể chiến đấu liên tục suốt mười năm (1885-1895) 
vì được sự giúp đỡ hết lòng của nhân dân bốn tỉnh, đã đóng góp lương thực, 
của cải và cho con em tham gia vào đội quân khởi nghĩa. 

Số lương thưc thu được, một phần để cho nghĩa quân sử dụng, phần còn 
lại đưa lên căn cứ cất giấu làm lương dự trữ. Bên cạnh các hầm chứa lương 
thực, nghĩa quân còn chuẩn bị các dụng cụ xay, giã để tiện dùng khi 
cần thiết, 

Về trang bị vũ khí, nghĩa quân thực hiện phương châm tự lực cánh sinh 
là chỉnh. Ngoài việc tự trang bị bằng các loại, vũ khí thô sơ như giáo mác, 
đai đao, tướng Cao Tháng còn tổ chức cướp súng giặc, rổi nghiên cứu chế 
tạo súng trường theo kiểu của Pháp để trang bị cho nghĩa quân. Hàng trãm 
thợ rèn ở hai làng Trung Lương và Vân Chàng (Dức Thọ, Hà Tình) đã được 
huy động lên các đồn trại để đúc súng. Những khẩu súng do nghĩa quân chế 
tạo ra rất giống với súng trường 1874 của Pháp, chỉ kém hơn ở chỗ :rong nòng 
súng không có rãnh xoắn và lò so hơi yếu, nên bắn kém chính xác. 

Chính đại úy Gốtxơlanh (Charles Gosselin) đã thừa nhận: "Quan Đình 
nguyên Phan Đỉnh Phòng có tài điều khiển việc quân bình, biết luyện tập 
sĩ tốt theo phép Thái Tây (chỉ chau Âu), áo quần mặc một lối, và đeo súng 
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kiểu 1874, những súng ấy là súng của người quan Đình nguyên đúc ra thật 
nhiều mà máy móc cũng hệt như súng Pháp, chỉ vi nóng súng không xé 
vãnh, cho nên đạn không đi xa được"C). 

xVề phương thức tác chiến, nghĩa quân dựa vào địa thế núi rừng hiểm 
trở với hệ thống công sự chàng chịt để tiến hành chiến tranh du kích. Nghĩa 
quân luôn phân tán hoạt động, đánh địch với nhiều hình thức (công đồn, 
chặn đường tiếp tế, dùng cạm bẫy, hãm chông, dụ địch ra ngoài đồn để 
diệt chúng). 


Cuối năm 1888, Phan Đỉnh Phùng từ ngoài Bắc đã trở về Hà Tỉnh, cùng 
với Cao Tháng trực tiếp lãnh đạo nghĩa quân. Đầu nâm 1889, nghia quân 
bắt đầu đẩy mạnh hoạt động khắp vùng Nghệ Tĩnh, liên tục tổ chức tập 
kích địch, điệt viện và chống càn quét. 


Tháng 9 - 1889, nghĩa quân do Phan Bá Niên (Đá Niên) chỉ huy đã đánh 
bại cuộc càn quét của địch. Giữa tháng 12 - 1889, nghỉa quân tấn công đồn 
Dương Liễu, tiếp đó đánh vào huyện lị Hương Sơn, sang năm 1890 đẩy 
mạnh hơn các boạt động du kích. Tháng 4 - 1890, quân của Đốc Chanh và 
Đốc Trạch phục kích tại làng Hốt (xã Phú Lộc, huyện Can Lộc), điệt được 
nhiều lính khố xanh. Sang tháng 5 - 1890, nghĩa quân tấn công đồn Trường 
Lưu. Nửa cuối năm 1890, nghỉa quân đã tổ chức hàng chục trận đánh đồn, 
phục kích, điệt quân tăng viện và chống dịch cần quét. 

Phối hợp với nghĩa quân Hà Tĩnh, nghĩa quân Nghệ An cũng hoạt động 
rất mạnh trên một vùng rộng bao gồm Diễn Châu, Yên Thành, Thanh 
Chương, Nghỉ Lộc... Nghĩa quân bất ngờ tổ chức tấn công, tiến sâu xuống 
vùng đồng bằng để quấy rối địch. 

Thực dân Pháp dần dần bình định được Hà Tĩnh và Nghệ An trong những 
năm I1891- 1892, nhưng nghĩa quân vẫn tiếp tục chiến đấu quyết liệt, Tiều 
biểu là hai trân chống địch càn quét vào khu Hơi Trùng và Ngàn Sâu là 
cân cứ của Cao Thắng vào đầu tháng 8 năm 1892. Đêm 23 - 8 - 1892, 
nghĩa quân flo Bá hộ Thuận chỉ huy đã bí mật tập kích thị xã Hà Tỉnh, tổ 
chức phá nhà lao giải phóng hơn 700 tù chính trị. 

Tuy nhiên, sau nhiều cuộc-căn quót, quân Pháp đã tạo nên thế bao vây 
nghĩa quân. Lúc này, thực đân Pháp đã phá tan các trung tâm kháng chiến 
ở Bác và Trung Kì như : Bãi Sậy, Ba Dình - Hùng Lĩnh... và về cơ bản đã 
bình định xong các vùng đồng bằng phía bác, đo đó càng có điều kiện tập 
trung lực lượng để tiêu diệt nghĩa quân Phan Đỉnh Phùng. 


(1) Ch. Gossclin, J.zmpừe 4⁄4nnam., Paris, 1904. Dẫn theo Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược, quyền 11, 
tr. 340, 
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Quân Pháp một mặt tăng cường càn quét, thu hẹp phạm vi hoạt động 
của nghĩa quân, thất chặt vòng vây, mặt khác cát đứt đầu mối liên hệ giữa 
các quân thứ và giữa nghĩa quân với nhân dân. Trong tỉnh thế nối trên, để 
phá thế bị bao vây và mở rộng địa bàn hoạt động, được Phan Đình Phùng 
đồng ý, Cao Thắng quyết định mở một trận tấn công lớn vào tỉnh lị Nghệ An. 

Thực hiện kế hoạch, tháng 10 - 1893, Cao Thắng đem 1.000 quân từ 
Ngàn Trươi tiến về Nghệ An. Trên đường hành quân, nghĩa quân tổ chức 
đánh địch liên tiếp. Nhưng trong trận tấn công đồn Nu (Thanh Chương), 
Cao Thắng bị thương nặng, rồi hi sinh. Ông mất năm 99 tuổi, gây tổn thất 
lớn cho nghia quân. 

Sau khi Cao Thắng chết, lực lượng nghĩa quân càng bị giảm sút, nhưng 
vẫn cố gắng chống trả lại các cuộc vây quét của địch. Cuối tháng 3 - 1894, 
nghĩa quân lại tập kích vào thị xã Hà Tính. Nhưng quân Pháp vừa tãng 
cường khủng bố, vừa dồn hết lực lượng bao vây và công kích đại bản doanh 
của nghia quân. Trước tỉnh hình đó, nghĩa quân phải rút lên núi Quạt, rồi 
núi Vụ Quang (Hương Khê)©), 

Ngày L7 - 10 - 1894, nghĩa quân Phan Đình Phùng đánh thắng một trận 
lớn ở Vụ Quang. Ông cho nghĩa quân lên tận nguồn sông chặt cây đóng kè 
chặn nước đầu nguồn lại và chuẩn bị sẵn nhiều cây gỗ lớn. Khi giặc vừa ra 
đến giữa dòng sông thì ông cho quân phá kè trên nguồn. Nước đổ xuống ào 
ào, kéo theo những cây gỗ lớn. Quân địch phần bị nước cuốn bất ngờ, phần 
bị gỗ lao vào người, lại bi nghĩa quân ở hai bên bờ xông ra đánh quyết liệt 
nên bị chết rất nhiều. 

Lúc này, Nguyễn Thân được cử làm Kinh lược tiết chế đại thần, thân chỉnh 
đem đ.000 quân bao vây và tiến công căn cứ Vụ Quang. Nghĩa quân ngày càng 
suy yếu, quân số ngày càng giảm sút. Trong một trận ác chiến, Phan Đình 
Phùng bị thương và đã hi sinh vào ngày 28 - 12 - 1895, thọ 49 tuổi). 

Mười hai ngày sau kh† Phan Đỉnh Phùng mất, Nguyễn Thân mới tới được 
căn cứ nghĩa quân. Y đã hèn hạ sai lính đào mộ Phan Đình Phùng, lấy thi 
hài cụ đốt thành tro, rồi nhồi với thuốc súng bắn xuống sông La. 


Đến lúc này, chỉ còn lại đội quân của Ngõ Quảng (ở miền Tây Nghệ An). 
Ít lâu sau, lực lượng này cũng bị Pháp đàn áp tan rã, một số trốn sang 


(1) Nay thuộc huyện Vụ Quang mới được thành lập, 

.. @) Trước đây, thực đân Pháp tung tin Phan Đình Phùng mất vì bệnh kiết l. Nhưng những chỉ tiết về sự hị 
sinh anh dũng của ông đã được ghi rõ trong bức công điện của Khâm sứ Trung Kì gửi Toàn quyển 
Đóng Dương. Theo Lích sử Nghệ Tĩnh, NXH Nghệ Tĩnh, 1984, tr, 276. 
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Xiêm (Thái Lan), sau này đã trở thành cơ sở hoạt động của Việt Nam Quang 
phục hội và phong trào cộng sản Việt Nam. 


Nghĩa quân Phan Đình Phùng hoàn toàn tan rã, đánh dấu sự thất bại chung 

của phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp dưới danh nghĩa Cần Vương. 

Khởi nghĩa Phan Đình Phùng là dỉnh cao nhất trong phong trào Cấn 

- Vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX. Cuộc khởi nghĩa lan rộng trên địa bàn 

bốn tỉnh Thanh - Nghệ - Tỉnh - Bình, kéo đài suốt 10 năm. Nghĩa quân 

đã lập được nhiều chiến công, gây cho địch những tổn thất năng về người 
và vũ khi. 

Một ưu điểm nổi bật của cuộc khởi nghĩa là đã phát huy đến mức cao 
nhất sự ủng hộ và những tiềm năng to lớn của nhân dân. Nghĩa quân đã 
tranh thủ được sự giúp đỡ về nhiều mặt của người linh và người Thượng, 
của cả đồng bàng và miền núi. Về quân sự, đã biết sử dụng các phương 
thức tác chiến linh hoạt, phong phú, biết phát huy tính chủ động, sáng tạo 
trong quá trình chuẩn bị lực lượng cũng như trong khi giáp trận với kẻ thù. 

Cuộc khởi nghĩa cuối cùng thất bại vì nhiều nguyên nhân, chủ yếu vì 
chưa liên kết, tâp hợp được lực lượng dân tộc trên quy mô rộng, tạo thành 
một phong trào toàn quốc. Đớ là những hạn chế của thời đại, của bộ phận 
lãnh đạo phong trào. 


II-PHONG TRÀO ĐẤU TRANH TỰ VỆ CỦA 
NÔNG DÂN YÊN THỂ VÀ ĐỒNG BẢO MIỀN NÚI 


Trong phong trào dân tộc cuối thế kÌ XIX, song song với các cuộc đấu 
tranh Cần Vương còn có các cuộc đấu tranh tự phát của nông dân và đồng 
bào miền núi. 

Theo bước chân xâm lược của thực dân Pháp, phong trào kháng chiến 
của nhân dân ta nổ ra từ đồng bàng, rồi lan dần lên trung du, mmi¿n núi. 
Trong hàng loạt cuộc nổi dậy của nông dân cuối thế kỉ XIX, nổi 54t nhất 
là phong trào nông dân Yên Thế. 


1. Phong trào nông dân Yên Thế (1884-1913) 


Phong trào nông dân Yên Thế là phong trào đấu tranh vũ trang lớn và 
kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX sang hơn mười 
năm đầu thế kỈ XX. 


ữ phia tây Hác Ciang, có điển tịch rộng chứng 40 đến 
5H kìm” gồm đãi đối là chủ yếu, eo cấy cẻi râm rap, gõ bui ñnm lùm 'Từ đây 


cũ thê đi thàng sang am Dáo, Thái Nguyễn, xuống: Phúa Yên, Vĩnh Yên 


Sleh binh suy sup của nêng nghiên Viết Nam dưới thai Nguyễn đã lầm 
chú nàng dân nhiều vũng đầng hàng miền Hắc buảc phải bà: 
khác kiểtmn sông, trrng đc eđ Tnất số người da lén Yên Thể 
NỊN, họ hát đầu ¿in ra mốt 


tt TH. tÏị HƠI 


'Tù pmiữa thẻ kì 
sũ làng mu và tổ chúc làm An, chống lại các 
thể Ic đc dếea tự bên ngoài tỏi. 


ri thức dân Pháp: mở rộ 


pm pham vỉ chiêm đong ra Bác Rị, Yên Thể trà 
thành đẻi tương: hình đình đầu tiên của chúng lê bảo về cuốc sống: rủi 
mình, nồng đân Yên 1 


hệ đa nổi dãy chong Pháp Phùng tran hắt đầu bùng 
nã tử năm 1H84 và kéo đái mất Lũi nắm 1813 


NHằnàng 1iaa Tirar 


f~bt? tủa  NTT: 
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Lãnh đạo phong trào đa số là nông dân, như Cả Dinh, Cà Huỳnh, Cai 
Cờ, Cả Trọng (con Đề Thám). Nhưng người có công và đóng vai trò to lớn 
hơn cả là Lương Văn Nắm (Để Nắm) và tiếp đó là Hoàng Hoa Thám (Đề 
Thám). Trong hàng ngủ chỉ huy còn phải kể đến nhiều nhân vật khác, đặc 
biệt có bà Ba Cần (vợ ba Đề Thám). 

Phương thức tác chiến của nghĩa quân là đánh du kích, lấy ít đánh nhiều. 
Nghĩa quân thường đánh những trận nhỏ, dựa vào địa hình hiểm trở và 
công sự dã chiến để đánh gần, đánh nhanh, rồi rút lui nhanh. 

Tên sĩ quan thực dân Galiêni (Galliéni) trong cuốn "Bo bình đoàn ở Bắc 
Kì) đã nhận xét: "Nghia quân Yên Thế tất cả đều can đảm, thiện chiến, 
tuyệt đối phục tùng người chỉ huy, xuất sắc trong cách đánh phục kích và 
đánh trong rừng, hiểu biết một cách kì lạ mọi thuận lợi của địa hình để 
vận dụng trong chiến đấu". 

Nhờ chiến thuật đánh du kích mà nghía quân Yên Thế đã có thể duy trì 
được cuộc chiến đấu trong gần 30 năm ròng rã. 

Phong trào khởi nghĩa của nông dân Yên Thế được bắt đầu bằng việc 
chống trà cuộc hành binh của quân Pháp tháng 6-1884 vào căn cứ Yên Thế, 
do tướng Bờrie đồ Litxlơ chỉ huy. Trong cuộc hành binh này, quân Pháp đã 
bị các đội quân cúa Đá Nắm, Đá Thám chặn đánh quyết liệt, buộc chúng 
phải rút lui. 

Khởi nghĩa Yên Thế diễn ra qua bốn giai đoạn: 


Giai đoạn thứ nhất (1984-1892) 


Giai đoạn này, các toán nghĩa quân cồn hoạt động riêng lẻ, chưa có sự 
phối hợp và chỉ huy thống nhất. Lúc bấy giờ xuất hiện hàng chục toán nghĩa 
quân của Đề Nám, Bá Phức, Thống Luận, Tổng Tài, Để Thuạt, Đề Chung... 
Mỗi thủ lĩnh cẩm đầu một toán quân và làm chủ một vùng. 

Trong giai đoạn này, tuy phong trào chưa được thống nhất vào một mỗi, 
nhưng nghĩa quân vẫn hoạt động có hiệu quả. Tháng 11-1890, nghĩa quân 
Đề Thám đã giành thắng lợi trong trận chống cần ở Cao Thượng. Từ đầu 
đến cuối tháng 12-1890, ba lần quân Pháp tấn công vào Hố Chuối, nhưng 
cả ba lần chúng đều bị nghĩa quân Đề Thám đánh bại. 

Đến cuối năm 1891, nghỉa quân đã làm chủ hấu hết vùng Yên Thế, mở 
rộng hoạt động sang cả Phủ Lạng Thương. 


(1) Galletl 7róis colonnes gu Tonkin, Paris, 1895. 
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Năm 1891, quân Pháp lại tấn công Hố Chuối, nghĩa quân Đề Thám phải 
rút lên Dồng Hom. Tranh thủ thời cơ, chúng tiến nhanh vào vùng Nhã Nam, 
tồi vừa tổ chức các cuộc càn quét, vừa xây dựng các đồn bốt để bao vây 
nghĩa quân. 

Nhằm ngăn chặn các cuộc hành quân càn quét của địch, nghĩa quân đã 
lập một cụm cứ điểm gồm 7 hệ thống công sự ở phía bác Yên Thế do Đề 
Năm, Đề Thám, Bá Phức, Đế Tâm, Đề Tuất, Đề Chung, Tổng Tài chỉ huy. 
Lúc này, Dề Nắm là một trong những thủ lĩnh cố uy tín nhất của nghĩa 
quân Yên Thế. 

Tháng 3-1892, Pháp huy động hơn 2.200 quân bao gồm nhiều bình chủng 
(công binh, pháo bình...) do tướng Voarông (Voiron) chỉ huy ào ạt tấn công 
vào căn cứ nghĩa quân. Do tương quan lực lượng quá chênh lệch, nghĩa quân 
sau nhiều trận kịch chiến đã phải rút khỏi căn cứ. Lực lượng nghiỉa quản 
bị suy yếu rõ rệt. Khó khăn ngày càng nhiều, một số thủ lĩnh ra hàng, một 
số khác hi sinh trong chiến đấu, trong đó cố Đề Nắm bị giết vào tháng 
4-1892. 

Để cứu văn tình thế, Đế Thám đã đứng ra tổ chức lại phong trào và trở 
thành thủ linh tối cao của nghĩa quân Yên Thế. 


Giai đoạn thứ hai (1898-1897) 


Trong giai đoạn này, nghĩa quân đã hai lần đỉnh chiến với Pháp, lần thứ 
nhất vào tháng 10-1894, lần thứ hai vào tháng 12-1897. 

Sau khi Đề Nắm hi sinh, Đề Thám đảm nhận vai trò lãnh đạo phong 
trào Yên Thế. Ông đã khôi phục những toán quân còn sót lại ở Yên Thế và 
các vùng xung quanh, rồi tiếp tục hoạt đông. Šo với giai đoạn trước, số 
lượng nghìa quân tuy có giảm, nhưng địa bàn hoạt động lại mở rộng hơn. 

Năm 1894, nghĩa quân trở về Yên Thế tiến hành xây dựng lại căn cứ Hế 
Chuối, đồng thời mở rộng hoạt động ra các vùng thuộc Bác Ninh, Bắc Giang. 

Lúc này, các phong trào Bãi Sậy, Ba Đình, cũng như các đội quân kháng 
chiến của Đốc Ngữ, Đề Kiều đều đã tan rã, nên thực dân Pháp có điều kiện 
tập trung lực lượng đàn áp khởi nghỉa Yên Thế. 

Về phía nghÌa quân, tuy có giành được một số thắng lợi, nhưng lực lượng 
cũng suy yếu rõ rệt. Trong tình hình đơ, Đề Thám thấy cẩn phải hòa hoãn 
với Pháp để tranh thủ thời cơ củng cố lực lượng. Tháng 10-1894, cuộc 
thương lượng giữa nghĩa quân Yên Thế và thực dân Phán kết thúc. Kết quả 
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quân Pháp phải rút khỏi khu vực Yên Thế, giao các tổng Nhã Nam, Mục 
Sơn, Yên Lễ, Hữu Thượng cho nghĩa quân kiểm soát. Nhưng thời gian hòa 
hoãn chưa được bao lâu, quân Pháp đã bội ước, lại tổ chức tấn công. Nghĩa 
quân Đề Thám đã chống đỡ quyết liệt. Để tránh những cuộc đụng độ lớn 
với địch, Để Thám chủ trương chia nghĩa quân thành những toán nhỏ phân 
tán hoạt động trong rừng và ở các làng mạc. Nghĩa quân phải di chuyển 
hoạt động trong bốn tỉnh: Bác Ninh, Bác Giang, Thái Nguyên, Phúc Yên. 

Trước sự truy lùng và vây quét ráo riết của quân Pháp, lực lượng nghĩa 
quân ngày càng suy yếu. Để bảo toàn lực lượng, Đề Thám lại xin giảng hòa 
với Pháp lần thứ hai. Thực dân Pháp lúc này cũng muốn chấm dứt xung 
đột để tiến hành khai thác thuộc địa. Vì vậy, tháng 12-1897, hiệp ước hòa 
hoãn giữa thực dân Pháp và nghĩa quân Đề Thám đã được kí kết với những 
điểu kiện ràng buộc chặt chẽ hơn, nghĩa quân phải nộp cho Pháp tất cả vũ 
khí và phải bãi bình. Đề Thám bề ngoài tỏ ra là phục Lùng, nhưng bên trong 
vân ngầm củng cố lực lượng. 


Giai đoạn thú ba (1898 - 1906) 

Trong suốt 11 năm đình chiến, nghĩa quân Yên Thế vẫn giữ vững tình 
thần chiến đấu. Tại căn cứ Phồn Xương, nghĩa quân vừa sản xuất tự túc 
lương ăn, vừa tăng cường sắm sửa vũ khí, ra sức luyện tập. Nhờ vậy, lực 
lượng nghĩa quân ở Phồn Xương tuy khäng đông (khoảng 200 người), nhưng 
rất thiện chiến. Đồng thời, Đề Thám còn mở rộng quan hệ giao tiếp với các 
nhà yêu nước ở Bác và Trung Kì. 

Tại Yên Thế, nghia quân Hoàng Hoa Thám đã hai lần đón tiếp nhà yêu 
nước Phan Bội Châu. Giữa năm 1806, Phan Châu Trinh củng lên Yên Thế 
gặp Dề Thám. Đề Thám còn lâp một căn cứ gọi là đồn Tú Nghệ dành cho 
các nghĩa sỉ miền Trung ra huấn luyện quân sự. 

Về phía Pháp, trong thời gian này chúng đã ráo riết lập đồn, bốt, mở 
đường giao thông..., tạo mọi điều kiện cần thiết để đánh đòn quyết định vào 
căn cứ nghĩa quân Yên Thế. 


Giai đoạn thú tự (1909-1913) 


Giữa năm 1908, xảy ra vụ đầu độc binh lính Pháp ở Hà Nội có sự tham 
gia của Để Thám. Nhân cơ hội này, thực đân Pháp chủ trương tập tung 
lực lượng tiêu diệt nghĩa quân. Tháng 1-1909, dưới quyền chỉ huy của đại 
tá Batay (Bataille), khoảng 15.000 quân cả Pháp và ngụy đã ào ạt tấn công 
vào Yên Thế. Nghia quân vừa chống đỡ, vừa chuyển dần xuống Phúc Yên, 
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Vĩnh Yên, Bác Ninh, rồi rút sang Tam Đào, Thái Nguyên. Trên đường di 
chuyển, nghĩa quân vẫn tổ chức đánh trả quyết liệt, gây cho địch những 
thiệt hại nặng nề. Điển hình là trận chặn giặc ở đồn Hom, Yên Thế 
(30-1-1909); trân núi Hàm Lợn ở Tam Đảo, Phúc Yên (15-3-1909). 

Trước các cuộc vây quét tiêu diệt gất gao của quân Pháp, lực lượng nghĩa 
quân ngày càng giảm sút. Đến cuối năm 1909, hầu hết các tướng lĩnh đã 
hi sinh, hoặc sa vào tay giặc, như Cả Trọng, Cà Huỳnh, Cà Tuyển (con 
Nguyên Thiện Thuật), Ba Biểu, bà Ba Cẩn... Cố một số người ra hàng như 
Cả Dinh, Cai Sơn... Đến đây, phong trào cơi như đã thất bai về cơ bản. Ngày 
10-2-1913, Đề Thám bị giết hại tại một khu rừng cách chợ Gö 2 km. Sự 
kiện này đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của phong trào nông dân Yên Thế. 

khởi nghĩa Yên Thế trước sau là một phong trào đấu tranh tự phát của 
nông đân. Trong quá trỉnh tồn tại, phong trào phần nào đã kết hợp được 
yêu cầu độc lập dân tộc với nguyện vọng dân chủ, bước đầu giải quyết được 
yêu cầu ruộng đất cho nông dân. 

Khởi nghĩa Yên Thế là phong trào đấu tranh lớn nhất của nông dân trong 
những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Sự tốn tại bền bị, đẻo đai của 
phong trào đã nơi lên tiềm năng, ý chí và sức mạnh to lớn của nông dân. 
Nhưng nông dân chỉ có thể trở thành lực lượng cách mạng thật sự khi được 
giai cấp tiên tiến dẫn đường. 


2. Phong trào dấu tranh của đồng bào miền núi 


Các vùng trung du và miền núi là nơi thực dân Pháp tiến hành bình định 
muộn hơn. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược nơi đây bùng 
nổ sau phong trào vùng đồng bằng, nhưng tổn tại bền bì và kéo dài hơn. 

Ö Nam KÌ, trong cuộc khởi nghịa của Trương Định, đồng bào Khơme, 
Stiêng, Mơnông đã tham gia rất tích cực... Sau đó, người Khơme ở Cao Miên 
và một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam đã kể vai sát cánh chống Pháp dưới 
sự lãnh đạo của Trương Quyền và Pu Cum Pao. 

Ô miền Trung, phong trào đấu tranh vũ trang của đổng bào thiểu số rất 
gôi nổi. Đáng chú ý có đội nghía quân người Mường do Hà Văn Mao cầm 
đầu. Hà Văn Mao tham gia chiến đấu tại căn cứ Ba Dình, sau khi Ba Đỉnh 
bị vỡ thì rút lên căn cứ Mã Cao để tiếp tục chiến đấu. Tháng 4-1887, Hà 
Văn Mao bị giết, lực lượng chống Pháp ở truiền núi Thanh Hóa lại được tập 
hợp dưới ngọn cờ của Cầm Bá “Thước, một tù trưởng người Thái ở vùng 
Thường Xuân (Thanh Hóa). 
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Địa bàn hoạt động của đội nghĩa quân do Cầm Bá Thước phụ trách chủ 
yếu ở vùng rừng núi miến Tây Thanh Hóa với căn cứ trung tâm "Trịnh Vạn. 
Ông còn phối hợp tác chiến với nghĩa quân Hùng Lĩnh của Tống Duy Tân 
ở Vinh Lộc, nhất là vào giai đoạn cuối của cuộc khởi nghĩa. Sau khi căn cứ 
Hùng Lĩnh bị phá vỡ, ông lại gia nhập nghĩa quân Hương Khê (Hà Tĩnh) 
và đứng đầu quân thứ Thanh Hóa (Thanh thứ). Năm 1895, êng bị Pháp 
bát, phong trào đấu tranh chống Pháp ở miền núi Thanh Hóa mới hoän 
toần ban rã. 

Ỏ Tây Nguyên, khi quân Pháp kếo lẽn bình định, các tù trưởng N'Trang 
Guh, Ama Wal, Ama Kol, Ama đJhao đã kêu gọi nhân dân rào làng đánh Pháp. 
Cuộc đấu tranh kéo dâi suốt từ năm 1889 đến năm 1905 mới chấm dứt. 

Ỏ pùng Tây Bác (Bác Bộ), đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Mông đã 
tập hợp đưới ngọn cờ chống Pháp của Ngô Quang Bích, Nguyễn Văn Giáp. 
Nghia quân đã xây dựng căn cứ ở Lai Châu, Sơn La và hoạt động mạnh 
trên vùng lưu vực sông Đà. 

Trong những năm 1884 - 1890, xuất hiện nhiều thủ lĩnh người Thái như 
Đèo Văn Trì), Nông Văn Quang, Cầm Văn Thanh, Cầm Văn Hoan... Đáng 
chú ý là đồng bào Dao, Thái ở Sơn La, Yên Bái do Đèo Chính Lục, Đặng 
Phúc Thành, Bàn Văn Siêu đứng đầu đã tổ chức nhiều trận phục khích quân 
Pháp ở Tuyên Quang, Hà Giang. Dồng bào Mông do Hà Quốc Thượng lãnh 
đạo cũng nổi dậy chống Pháp từ năm 1894 đến 1896. 

Ô uùng Dóng Bác (Búc Bộ) bùng nổ một số phong trào chống Pháp của 
người Dao, người Hoa. Tiêu biểu là đội nghĩa quân của Lưu Kỳ (người Hoa). 
Đội quân này hoạt động mạnh ở vùng Móng Cái, Đông Triều, có lúc trần 
xuống vùng đồng bằng quấy rối quân Pháp. 5au khi Lưu Kỳ mất (đầu 1892), 
phong trào chống Pháp ở vùng Đông Bắc mới bị dập tắt. 

Nhìn chung, phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi bùng nổ 
khá kịp thời, phát triển mạnh mẽ và được duy trì tương đối dài, vì vậy 
đã trực tiếp góp phần làm chậm quá trình xâm lược và bình định của 
thực dân Pháp lên các vùng sâu, vùng xa. Nhưng phong trào cuối cùng 
đã thất bại. Đó là do thủ đoạn thâm độc của thực dân Pháp ngày càng 
kết hợp chặt chẽ đàn áp quân sự với mua chuộc chính trị, các toán nghĩa 
quân của đồng bào miền núi lại hoạt động riêng lẻ, thiếu liên kết phối 
hợp với nhau nên dễ bị tiêu diệt. 


(1) Đèo Văn Trì, thổ tỉ vùng Lai Châu; sau đầu hàng Pháp. 
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3. Phong trào yêu nước mang màu sắc tôn giáo 


Từ trước tới nay, khi nghiên cứu lịch sử cận đại Việt Nam, người ta 
thường chú trọng nhiều tới các phong trào do các sĩ phu lãnh đạo, mà Ít 
chú ý tới những phong trào yêu nước mang mâu sác tôn giáo. Trên thực tế, 
loại hình phong trào này là một bộ phận quan trọng của phong trào yêu 
nước nói chung. 

Nguyên nhân xuất hiện phong trào trên là do sự khủng hoảng của hệ tư 
tưởng phong kiến, không còn đủ khả năng tập hợp nhân dân vào công cuộc 
cứu nước. 


Ö Nam Kì, từ cuối thế ki XIX, đã xuất hiện phong trào "Hội kín"C). Đây 
là một tổ chức yêu nước mang mầu sắc mê tín, tôn giáo của nhân dân, chủ 
yếu là nõng dân. 

Hội kin ra đời trước hết xuất phát từ nhu cầu đoàn kết tự bảo vệ của 
những người đân nghèo bị áp bức, bóc lột. Họ thấy cần phải tương trợ giúp 
đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Từng bước một, họ tự tổ chức thành 
các nhóm tiến hành đấu tranh chống Pháp, bảo vệ cuộc sống của mình. 

Phong trảo hội kín phát triển mạnh nhất ở các tỉnh miền Đông Nam Ki 
với các hội Nghĩa Hòa, Phục Hưng, Thị Bình, Ái Quốc... Tại những vùng 
phong trào phát triển mạnh thường nổ ra các vụ khủng bố và ám sát 
cá nhân những tên tay sai của Pháp. 

Ỏ ngoài Bác, vào những năm cuối thế kỉ XIX có phong trào của Xỳ Đồng 
và Mạc Đỉnh Phúc. 

Kỳ Đồng quê ở Thái Bình, tên thật là Nguyễn Văn Cẩm, được gọi là 
"Kỳ Đồng" (đứa bé kì đị) vì thuở bé ông học rất thông minh (như thần đồng). 
Năm 1888, ông phất cờ khởi nghĩa định chiếm thành Nam Định. Việc không 
thành, ông bị bất, rồi bị đày sang châu Phi. Để mua chuộc ông, bọn thực 
dân đã cho ông sang Pháp học, sau đưa vẽ nước làm công chức cho chính 
quyển thuộc địa. 

Năm 1896, Kỳ Đồng mua đất ở gần vùng Yên Thế lập đồn điển. Vẫn 
không nguôi căm hờn giặc Pháp, ông bí mật liên hệ với Mạc Đính Phúc, 
một thủ lính yêu nước đang đấy binh hoạt động ở vùng duyên hải từ 
năm 1895. 


Mạc Dinh Phúc, tên thật là Tình (Khóa Tình), quê ở Thư Trì (Thái Bình), 
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tự xưng là Đổng thống nguyên nhung để hô hào nhân đân đứng lên đánh 
đuổi Pháp, lật đổ nhà Nguyễn, lập lại nhà Mạc. 

Ông tuyên truyền mình có phép thần thêng làm cho súng của Pháp không 
nổ, nghĩa quân không phải sắm vũ khí. Lời giải thích đó mang đẩy tính 
huyền bí, ma thuật. 

Phong trào Mạc Đỉnh Phúc và Kỳ Dồng phát triển khấp các tỉnh Quảng 
Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Kiến An, Thái Hình, Nam Định, Hà Nam. 
Ngày 13-12-1897, nghĩa quân đã đánh vào thị xã Hải Dương, bao vây Ninh 
Giang, phá huyện lị Vĩnh Bảo; dêm 17-12-1897 tập kích Hải Phòng, 

Cuộc khởi nghĩa thất bại sau ba năm hoạt động (1895 - 1897). Mạc Dĩnh 
Phúc bị bắt, bị xử tử. Còn Kỳ Đồng bị thực đân Pháp đầy ra đảo Haiti. 

Ngoài Bác còn có phong trào Vương Quốc Chỉnh 

Vương Quốc Chính quê ở Cổ Am (Hải Dương) vốn là một nhà nho, bạn 
thân của Nguyễn Thiện Thuật. Sau khi phong trào Cần Vương thất bại, ông 
đi tu ở chùa Ngọc Long Động (huyện Chương Mi, Hà Tây). 

Năm 1895, ông lập hội Thượng Chí và hí mật xây dựng lực lượng chống 
Pháp. Phần lớn các chùa từ Nghệ An ra Bác đều là cơ sở của hội, trong đó 
chùa Ngọc Long Động là trung tâm. Năm 1897, Vương Quốc Chính được 
tôn làm "quốc sư". 


Với đanh nghĩa phò nhà Lý, Vương Quốc Chính cùng hội Thượng Chí tích 
cưc chuẩn bị kế hoạch khởi nghỉa, nhằm đánh thẳng vào đầu não của địch 
tại Hà Nội. 

Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 5-12-1898, cuộc khởi nghĩa bùng nổ. 
Nhân dân hầu hết các tỉnh miền Bác sôi nổi hưởng ứng. Nhưng do chuẩn 
bị chưa chu đáo, nhất là trong bối cảnh thực dân Pháp đang mạnh, cuộc 
khởi nghĩa đã nhanh chóng bị đàn áp. 

Thời gian này trong miền Trung có cuộc khởi nghĩa của Võ Trú, Trồn 
Cao Vân ä Phú Yên (1898). 

Bọn Pháp thường gọi những người tham gia cuộc khởi nghĩa này là "Giặc 
Rựa", "Giặc thầy chùa" (vì phong trào có đông đảo nhà sư tham gia và vũ 
khí phần lớn là đao rựa). 

Võ Trửứ quê ở Bình Định, biết chữ nho, đã từng làm lí trưởng. Ông ở 
chùa, làm nghề thầy thuốc và phù thủy. Với tính thần yêu nước, ông đã vận 
động nhân dân hai tỉnh Bình Định và Phú Yên nổi dậy chống Pháp. Trong 
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quá trình hoạt động, ông được sự giúp đỡ và phối hợp của một số sỉ phu Ở 
Quảng Nam, đặc biệt là Trần Cao Vân. 

Trần Cao Vận xuất thân trong một gia đình nho học ở Quảng Nam. 5au 
khi phong trào Cần Vương thất bại, ông vẫn bí mật tiếp tuc hoạt động. Ông 
gặp Võ Trứ và hai ông đã lấy chùa Chánh Danh làm căn cứ, từ đây mở rộng 
hoạt động ra khắp hai tỉnh Phú Yên và Bình Định. Hầu hết các chùa ở hai 
tỉnh này đều là cơ sở của Võ Trứ và Trần Cao Văn. 

Sau một thời gian tuyên truyền vận động và chuẩn bị, đến mùa hè năm 
1898, hai ông quyết định khởi nghĩa. Lực lượng nghĩa quân cố khoảng 1 000 
người do Võ Trứ, Trần Cao Vân trực tiếp chỉ huy 

Theo kế hoạch, nghỉa quân bí mật kéo xuống đánh chiếm tỉnh lj Phú 
Yên. Đội quân khởi nghĩa với vũ khí thô sơ toàn là đao rựa, lại tin vào các 
đạo bùa hộ mệnh, đã tan rã nhanh chóng khi Pháp nổ súng. Võ Trứ bị xử 
tử, còn Trần Cao Vân phải ngồi tù 3 năm. 

Mặc dù có nhiều hạn chế về tư tưởng và tổ chức, các phong trào đấu 
tranh vủ trang mang màu sắc tôn giáo vẫn giữ một vị trí nhất định trong 
phong trào chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kÌ XIX của nhân dân ta. 


PHẦN HAI 
VIỆT NAM (1897-1918) 


Chương IV 


NHỨNG BIẾN ĐỔI CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM 
ĐẦU THẾ KỈ XX 


I-CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA 
LẦN THỨ NHẤT CỦA TƯ BẢN PHÁP (1897 -1914) 


Từ cuối thế kỉ XIX, phong trào vũ trang khởi nghĩa từ Nam chí Bắc sau 
khi Hàm Nghi xuất bôn và phát hịch Cần Vương đã tàn lụi dần với sự thất 
bại của cuộc khởi nghĩa Hương Sơn (1896). Một số thổ hào địa phương nổi 
dậy ngay từ khi thực dân Pháp mới đặt chân tới đất nước ta đến nay tuy 
vẫn còn cố gắng cầm cự, nhưng cũng chỉ đóng khung trong phạm vi nhỏ 
hẹp từng vùng và trên con đường tan rã. Duy có cuộc khởi nghĩa của nông 
dân Yên Thế do Đề Thám (Hoàng Hoa Thám) lãnh đạo trong tỉnh thế bị 
bao vây o ép nên đến tháng 12 - 1897 buộc phải đình chiến lần thứ hai với 
kẻ thù. Thực dân Pháp cố tranh thủ thời gian này chuẩn bị mọi điều kiện 
chờ ngày triệt hạ pháo đài cuối cùng của phong trào khởi nghĩa của nhân 
đân ta. Vẽ phía nghĩa quân thì những hoạt động cuối cùng từ 1909 đến 
1913 cũng chỉ là những đợt sóng cuối cùng của một cao trào yêu nước chống 
xâm lược của nhân dân ta mà thôi. 

Thực dân Pháp như vậy về căn bản đã hoàn thành công cuộc bình định Việt 
Nam về mặt quân sự, và trong bối cảnh đó đã có thể bắt tay vào khai thác thuộc 
địa Việt Nam nóối riêng cũng như Đông Dương nơi chung một cách quy mô. 

Ngày 22 - 3 - 1897, Toàn quyền Đông Dương Pôn Đume (Paul Doumer) 
gửi cho Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp dự án chương trinh hoạt động: 

"1. Tổ chức một chính phủ chung cho toàn Đông Dương và tổ chức 
bộ máy cai trị hành chính riêng cho từng "xứ" thuộc Liên bang, 

2. Sửa đối lại chế độ tài chính, thiết lập một hệ thống thuế khóa 
mới sao cho phù hợp với yêu cầu của ngân sách, nhưng phải dựa 
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trên cơ sở xã hội cụ thể, và phải chú ý khai thác những phong 

tục, tập quán của dân Đông Dương. 

3. Chú ý xây dựng thiết bị lớn cho Đông Dương, như xây dựng 

hệ thống dường sắt, đường bộ, sông đào, bến cảng... rất cần thiết 

cho công cuộc khai thác. 

4. Dấẩy mạnh nền sản xuất và thương mại bằng việc phát triển 

công cuộc thực dân của người Pháp và lao động của người bản xứ. 

ð. Bảo đảm phòng thủ Đông Dương bằng việc thiết lâp những 

căn cứ hải quân và phải tổ chức quân đội và hạm đội cho thật 

vững mạnh. 

6. Hoàn thành công cuộc bình định xứ Bác Hi, bảo đâm an ninh 

vùng biên giới Bác Kì. 

7. Khuếch trương ảnh hưởng của nước Pháp, mở rộng quyền lợi 

của nước Pháp ở vùng Viễn Đông, nhất là ở các nước lân cận"G), 

Đume rất am hiểu tình hình Đông Dương vì đã từng là nghị sĩ giữ chức 

Thượng thư Tài chính trong Chính phủ Pháp và là báo cáo viên những dự 
án luật thanh toán tạm thời và tổng thanh toán tài chính Bắc và Trung Kì. 
Chương trình khai thác do Đume vach ra để thi hành ở Đông Dương (chủ 
yếu là Việt Nam) từ những năm đẩu thế kỉ XX có mục đích tối thượng là 
biến gấp Đông Dương thành một thuộc địa khai khẩn bậc nhất, bảo đảm 
siêu lợi nhuận cao nhất cho đế quốc Pháp. 


Sênô (Jean Chesneaux) trong cuốn Đóng góp uào lịch sử dứn tộc Việt 
Nam dã đánh giá cao Đume: 


"Chính ông đã đưa chế độ thuộc địa từ giai đoạn kinh nghiệm 
chủ nghĩa hầu như "thủ công" sang giai đoạn tổ chức hệ thống. 
Chính ông đã tạo dựng bộ máy thống nhất về bốc lột tài chính 
và đàn áp chính trị trong thực tế sẽ được duy trÌ nguyên vẹn 
đến tân 1945"0), 


1. Một bộ máy hành chính cai trị chặt chế 


Mới đặt chân sang Việt Nam được vài tuần, Đume đã gửi về Bộ Thuộc 
địa một bản báo cáo tổng quát về tình hình Đông Dương: 


Œ) P. Douner, L Jdochine francawe (ŠSowvenws) Dông Dương thuộc Pháp (Ilồi kí), Vuibert ct Nony, 
Pans, 1905, tr.312. 

(2) J. Chesneaux; Con0butlon à lhistoire de la naton Viemamienne (Đóng góp vào lịch sử dân tộc Việt 
Nam), Pans, 1955. 
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"Hiện nay tình hình chính trị toàn cõi Đông Dương không một nơi nào 
đáng lo ngại hay quá bị đát. Thực tế, tại nhiều nơi cũng cố những khó khăn 
cơ thể sẽ trầm trọng thêm; nhân dân toàn xứ đêu như đã khuất phục dưới 
quyến thống trị của chúng ta, nhưng chưa phải đã thấm nhuẩn tính chất 
vĩnh viễn của nền đồ hộ Pháp và sẵn sàng nắm lấy một thời cơ thuận lợi 
hay một giây phút yếu duối của chúng ta để lật đổ ách nặng trên đầu*0), 

Dể phục vụ kịp thời và đắc lực cho công cuộc khai thác và bóc lột kinh 
tế, Dume chú ý tới hai yếu tố chính trị "chia để trị" và "dùng người Việt trị 
người Việt". 

Một mặt, Dume tìm mọi cách chia cất đất nước, chia rẽ dân tộc Việt 
Nam hòng phân tán lực lượng để dễ bề cai trị Nhưng mặt khác, ông ta lại 
quan tâm đến sự thống nhất của bộ máy thuộc địa toàn Đông Dương. Đó 
là sự phức tạp trong tính chất hai mặt của một chính sách thâm độc. 


Theo sắc lệnh ngày 17 - 10 - 1887, thực dân Pháp thành lập Liên bang 
Đông Dương, năm đó mới bao gồm có Bác Kì, Trung Kì, Nam RÌ và 
Campuchia, trực thuộc Bộ Hải quân và Thuộc địa, Ngày 19 - 4 - 1899, 
Tổng thống Pháp ra sắc lệnh sáp nhập thêm Lào vào Liên bang Đông Dương. 
Việt Nam bị chia cắt làm 8 kì: Bác Kì, Trung Ñì và Nam KÌ với ba chế độ 
cai trị khác nhau. Bác Kì và Trung KÌ là hai xứ bảo hộ vẫn còn giữ lại chính 
quyển phong kiến về hình thức; Nam Kì là đất thuộc địa hoàn toàn do Pháp 
nắm cùng với Lào và Campuchia cũng là đất bảo hộ của Pháp, hợp thành 
Liên bang Đông Dương. Với thủ đoạn này, chúng nhằm xoá bỏ tên Việt 
Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. 

Đứng đầu Liên bang Đông Dương có Toàn quyển, là người thay mặt chính 
phủ Pháp cai trị Đông Dương về mọi mặt. Dưới Toàn quyển là Thống đốc 
Nam Rì, Thống sứ Bác Kì và Khâm sứ ở Trung Kì, Lào, Campuchia. 

Cơ quan quyền lực tối cao là Hội đồng tối cao Đông Dương, Chủ tịch Hội 
đồng là Toàn quyền, các Uỷ viên Hội đồng hầu hết là người Pháp, chỉ có 
hai người Việt đại biểu cho dân "bản xứ". Các Uỷ viên là giám đốc các công 
sở, các viên quan cai trị đứng đầu 5 xứ, chủ sự các Phòng Thương mại và 
Canh nông... 

Hội đồng họp thường kì mỗi năm một lần để bàn bạc và thông qua ngân 
sách Đông Dương, ngân sách hàng xứ, cùng các công việc do Toàn quyền 


(1) P. Doumer, Siuation de Ìhdochme de 1897 à 1901 (Tình hình Đồng Dung từ 1897 đến t901), H.. 
1902 


(2) Ngày 20 —3 — 1894, Bộ Thuộc dịa được thành lấp, Đông Dưỡng trực thuộc Bộ Thuộc địa 
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đề xuất có liên quan đến việc thống trị và khai thác Đông Dương. 

Đến năm 1911, đổi thành Hội đồng Chính phủ Đông Dương gồm 23 ủy 
viên, có 4 người "bàn xứ" do Toàn quyền lưa chon và chỉ định bằng năm 
(gồm 3 người Việt của 3 xứ và 1 người Campuchia). 

Văn phòng Phủ Toàn quyền gồm có các phòng: Chính trị, Hành chính, 
Quân sự, Nhân sự và Văn thư là cơ quan thường trực của Phủ Toản quyền 
kiêm cả công việc đối ngoại và khen thưởng ki luật. Các cơ quan khác có 
Hội đồng phòng thủ Đông Dương thành lập ngày 31 - LÔ - 1902 ; Ủy ban 
Tư vấn về mỏ thành lập ngày 26 - 5 -~ 1913, Hội đổng Tư vấn lloc chính 
Đông Dương thành lập ngày 21 - 12 - 1917; Sở chỉ đạo công việc chỉnh trị 
và bản xứ, Sở tình báo An ninh trung ương (tức Sở mật thám)... 

Việc củng cố chính quyền Liên bang gắn với việc củng cố chính quyến 
các xứ. Thủ đoạn "chia để trị" là một trong những nguyên tắc chỉ đạo hành 
động của chúng. 

Nam Ki là đất thuộc địa không có quan hê phụ thuộc vào Nam triều. 
Ngày 8 - 2 - 1880, Tổng thống Pháp ra sắc lênh thành lập Hội đồng thuôc 
địa Nam Kì, quy định rõ chúc năng của nó là cơ quan "tư vấn", có thể bàn 
về thuế má, thu chỉ..., tuyệt đối không được đề cập đến vấn đề chính trị) 
Hội đồng thuộc địa cơ 16 thành viên (10 Pháp, 4 Việt đã vào "làng Tây", 
nói được tiếng Pháp và một số đai biểu của Phòng Thương mại và Hội đồng 
Tư vấn). 


Giúp việc cho Thống đốc cồn cố Hội đồng Tư vấn (Thống đốc chủ tọa và 
4 ủy viên người Pháp, 2 ủy viên người Việt do Thống đốc chỉ định và 4 ủy 
viên đự khuyết); Hội đồng hình sự (tức Hội đồng tư vấn thêm 2 quan toà, 
cố quyền hạn đối với cà Campuchia và Lào) Ngoài ra còn có Phòng Thương 
mại thành lập từ năm 1868 và Phòng Canh nông thành lập từ năm 1887 
gồm toàn người Pháp. Đây là tổ chức của "Côlông" (người Pháp sang làm 
ăn ở Đông Dương) lập nên. Hai phòng này được cử một nghị sỉ vào Nghị 
viện Pháp 

Nam RÌì được chia thành 20 tỉnh: Bạc Liêu, Bà Rịa, Bến Tre, Biên Hòa, 
Cần Thơ, Châu Đốc, Chợ Lớn, Gia Định, Gò Công, Hà Tiên, Long Xuyên, 
Mỹ Tho, Rạch Giá, Sa Đéc, Sóc Trăng, Tân An, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, 
Trà Vinh, Vĩnh Long. Có 2 thành phố: Sài Gòn là thành phố cấp I và Chợ 
Lớn là thành phố cấp II 


(J7 De Galember, Ley 4dminbtratlons et les Servicev pablics Indoehimoi, 27 T?aiton, (Những có quan 
cai trị hành chính và các công sở ở Dông Dưỡng, mất bản lần thứ bat), HỊ., D931, tr 172 
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Đứng đầu tỉnh là công sứ người Pháp. Tỉnh nào lớn có thêm phó công 
sứ. Giúp việc cho Chánh, Phó Công sứ có Sở Tham biện và Hội đồng hàng 
tỉnh. 

Đứng đầu thành phố có Chánh, Phó Đốc lí với Toà Đốc lí và Hội đồng 
thành phố (cho thành phố cấp D hoặc Ủỷ ban thành phố (cho thành phố 
cấp ]Ì). 


Tỉnh có một số trung tâm hành chính hoặc Sở Đại lí. Tính đến năm 1919, 
Nam Kì có 64 trung tâm hành chính và Sở Đại lí. Đứng đầu các đơn vị này 
có Đốc phủ sứ, Tri phủ hay Tri huyện. Một số địa phương hoặc khu vực cố 
tầm quan trọng đặc biệt về chính trị hoặc quân sự có Đại lí người Pháp, 
đại diện trực tiếp của công sứ cai trị. 

Để giúp việc cho bộ máy hành chính cai trị của Pháp, thực dân Pháp vẫn 
giữ hệ thống chính quyền phong kiến ở dưới làng xã, có xã trưởng, hương 
trưởng và Hội đồng kì hào. Nam giới có 2 loại: tráng đỉnh (có tài sản, phải 
nộp thuế) và bạch đinh (không có tài sản). 

Trung Kì là xứ bảo hộ, vẫn duy trì "triều đình nhà Nguyễn", nhưng vua 
An Nam không có "thực quyền". Giúp việc vua có Hội đồng Phụ chính cùng 
Viện Cơ mật trông coi về đường lối lãnh đạo quốc gia, Viện Đô sát kiểm 
soát hoạt động của quan lại. Còn có Hội đồng Phủ Tôn nhân để quản lí 
công việc của dòng họ nhà vua. Quyền hành thực sự nầm trong tay Khâm 
sứ, Chủ tịch Hội đồng Bảo hộ Trung Kì. Sau khi ép Thành Thái ra đạo dụ 
ngày 27 - 9 ~ 1897, toàn bộ quyển cai trị giao cho Toà Khảâm sứ. Hệi đồng 
Phụ chính, Hội đồng Thượng thư đều bãi bỏ. Có Hội đồng Cơ mật gồm 6 
bộ (Lại, Hình, Binh, Hộ, Lễ, Học), nhưng mọi quyết định của Hội đồng này 
đều phải được Khâm sứ thông qua mới chuyển lên nhà vua. Khâm sứ có 
quyền chủ tọa cả Hội đồng Cơ mật và Hội dồng Phủ Tôn nhân. Mỗi bộ đều 
có một viên chức Pháp đại diện cho Khâm sứ nắm gọi là Hội lí Các quan 
lại triều đình, từ chánh nhất phẩm đến tòng tam phẩm, triều đình Huế chỉ 
được bổ dụng sau khi Khâm sứ chuẩn y. Quan lại từ chánh tứ phẩm trở 
xuống do Khâm sứ bổ nhiệm. 


Khám sứ có một Hội đồng giúp việc gồm một số viên chức người Pháp, 
một đại diện của Phòng Thương mại và Canh nông, ha: đại điện của Viện 
Cơ mật. Việc xử án do một Hội đồng luận án chung cho cả Trung Kì và 
Bác Kì đặt tại Hà Nội giải quyết. 

Trung Kì có 14 tỉnh : Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 
Tn1, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, 
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Phan Rang, Bỉnh Thuận, Đác Lác, thành phố Đà Nẵng là "đất nhượng địa". 

Đứng đầu tỉnh là viên Công sứ người Pháp, có cơ quan Toà Công sứ giúp 
việc. Cũng có các bộ phân công tác khác như ở Nam Kì. Nhưng ở đây (và 
cả Bác Kì) vẫn tồn tại hệ thống tổ chức quan lai cũ của Nam triều, đứng 
đầu tỉnh là Tổng đốc (tỉnh lớn) hoặc Tuần phủ (tỉnh nhỏ), An sát coi việc 
tư pháp, Bố chính coi việc thuế khoá, Lãnh bình (tỉnh nhỏ) hoặc Đề đốc 
(tỉnh lớn) coi việc binh. 

Dưới tỉnh là phủ, huyện, châu (miễn núi), có các Tri phủ, Tri huyện, Tri 
châu thay mặt Công sứ và Tổng đốc (Tuần phủ) cai quản từng phủ hoặc 
từng huyện. Có một số nha thuộc giúp việc như đề lại, lục sự, thừa phái. 

Tổng là đơn vị hành chính trung gian giữa phủ, huyền với các làng, xã 
trực thuộc. Một phủ hay huyện có nhiều tổng (thường là đưới 10 tổng) do 
chánh, phó tổng cai quản. Mỗi tổng quản lí một số làng xã (thường là trên 
dưới 10 làng xã). 

Xã và làng (thôn) là cấp cơ sở của chính quyền Nhà nước. Đứng đầu là 
lí trưởng, phó lí trưởng. Còn có Hội đồng kì hào, kì mục điều hành mọi công 
việc của làng xã. Chế độ này ở cả ba xứ Việt Nam gần giống nhau. Đume 
thấy rõ sự lợi hại của nó: "Duy trì trọn vẹn, thậm chí tăng cường cách tổ 
chức củ kỉ mà chúng ta đã thấy đó là một điều tốt. Theo cách tổ chức này 
thì mỗi làng xã sẽ là một nước cộng hoà nhỏ, độc lập trong giới hạn những 
quyền lợi địa phương. Đó là một tập thể được tổ chức rất chặt chẽ, rất có 
kỉ luật và rất có trách nhiệm đối với chính quyển cấp trên về những cá 
nhân thành viên của nó, những cá nhân mà chính quyền cấp trên có thể 
không cần biết tới, điểu đó rất thuận lợi cho công việc của chúng ta"€D, 

Bắc Kì có cơ quan cai trị cao nhất là Phủ Thống sứ do Thống sứ người 
Pháp đứng đầu, cố Hội đồng Bảo hộ giúp việc. Hội đồng này có thể chuyển 
thành Hội đồng xét xử chung cho cả Bắc Kì và Trung Kì. Còn có thêm hai 
Phòng Thương mại và Canh nông ở hai thành phố Hà Nội và Hải Phòng 
được cử đại biểu vào Hội đồng Bảo hộ. 

Bác Hì có 26 tỉnh, 35 đại lí và 2 thành phố. 26 tỉnh là Bác Giang, Bắc 
Cạn, Bác Ninh, Hà Đông, Hà Giang, Hải Dương, Hải Ninh, Hà Nam, Hoà 
Binh, Hưng Yên, Xiến An, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Ninh 
Bình, Phúc Yên, Phú Thọ, Quảng Yên, Sơn Tây, Sơn La, Thái Bình, Thái 
Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Yên, Yên Bái. 


(H) Paul Doumer, Sởd, Paris. 1905, tr 158. 
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Đến 20 - 8 - 1891, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định cát một số 
khu vực của một số tỉnh để thành lập tại Bác Ki 4 đạo quan binh: Phả Lại, 
Lạng Sơn, Yên Bái, Sơn La. Năm 1916, đặt thêm đạo quan bình thứ ð gồm Lai 
Châu và Thượng Lào. Những đạo quan binh này, chú trọng nhiều về việc bố 
phòng, tiểu phỉ, đàn áp các cuộc nổi dậy chống đối của nhân dân trong vũng. 

Hệ thống chính quyền của Bác Ki từ cấp tỉnh trở xuống vẽ đại thể giống 
như ở Trung Kì 


lHiầu hết các quan viên nắm quyền cai trị từ cấp xã trở lên đều thuộc 
giai cấp địa chủ phong kiến, câu kết với thực dân Pháp, làm tay sai cho 
chúng, tiếp tục áp bức bóc lột nhân dân, nhất là ở các cấp làng xã, phủ 
huyện, đạo, châu. Còn từ cấp tỉnh , xứ và Liên bang Đông Dương thì quyến 
lực tập trung vào tay những quan chức người Pháp. Vua tôi nhà Nguyễn 
chỉ là bù nhìn được hưởng một số phụ cấp lương bổng do thực dân Pháp 
chí trả. Số công chức người Pháp ở Việt Nam mối riêng và ở Đông Dương 
nơi chung ngày một tăng thêm và chiếm tỉ lệ cao nhất so với thuộc địa của 
các nước khác. Họ hưởng lương rất cao và hưởng một chế đô hưu trí đặc 
biệt, trở thành một lớp người sâu mọt đục ruỗng ngân sách Đông Dương để 
làm giàu cho cá nhân. Năm 1907, chỉ riêng Sở Thương chính (Douane) đã 
có tói 3341 nhân viên, tức là chiếm tỉ lệ 1 người trên số 5000 dân. 

Số viên chức người Pháp ở Đông Dương nâm 1897 là 2860, năm 1902 là 
8778, năm 1906 là 4890, năm 1911 là 5683 người ÊÙ, 

Vào những năm 20 của thế ki này, Đông Dương với 25 triệu dân, có tới 
4700 quan chức người Pháp, tương đương với số lượng quan chức người Ảnh 
ở An Độ, một xứ có 350 triệu đan). Tới những năm 30, số lượng đó tăng 
gấp 3 lần số công chức người Anh ở Ấn Đạ,® 

Lương và phụ cấp lương của một Tổng đốc người Việt là 300 đồng Đông 
Dương tương ứng với 750 phørãng (1 đồng Đông Dương bảng 2,5 phơrăng), 
bằng lương và phu cấp lương của một viên thư kí toà sứ hang nhỉ người 
Pháp, hoặc chỉ bằng một. phần ba lương và phụ cấp lương của Công sứ hạng 
nhì đầu tỉnh), Ngoài tiến lương, họ còn được hưởng những khoản phụ cấp 


€) Á- Metin, L ?TnaAochim er FOpbuon (Đồng Dương và 3u luận). Paris, 1916, tr. 7. Nguyễn Văn Phong 
dẫn lại trong "La société Vietramienne de 1882 à 1902” (Xã bội Việt Nam tù 1882 đến 1902), Prosses 
Univeriaires do Franec. IPans, 1971, tr 319 

(2) E. 1 AgntỎliere - leauclerc, ⁄4 ravers PnÄochine (Qua xư Đông Dương), Paris, 1900, tr. 14 

(3) P.1 Hloney, Geœsis öoƑ a rugedy — The lustorical backgrow)td öJ the Viewm war (Nguồn gốc của tấn bị 
kich — Có số lịch sử của cuộc chiến tranh Việt Nam). Ermest Renn Imited, London, 196. 


(9P Cordier, Nouon đ- ađmuusiratlon Idochinoae (Những khái mệm về nên hành chính Đông I3ương), 
IJ3E.O. F[, 1911.tr 69 và 136. 
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lớn và những khoản cướp đoạt tài sản, xương máu của nhân dân Việt Nam. 
Một cựu nghỉ sĩ Pháp sau khi đi thăm Đông Dương về đã than phiền: "§o 
với bọn viên chức thuộc địa thì những tên cướp đường còn là những người 
lương thiên"), 

Bên cạnh tổ chức chính quyền cấp cao nhất xuống tận cơ sở, ở mỗi xứ 
đều có các Nha là chỉ nhánh của các công sở trung ương, cố nhân viên hoạt 
động tới tỉnh, huyện, xã. Các chỉ nhánh này tuy đặt bên cạnh chính quyền 
xứ, tỉnh, song lại thuộc hệ thống dọc chịu sự điều khiển của các công sở 
trung ương. 

Hà thống tòa án ở các xứ và tỉnh đều trực thuộc Tổng biện lí bên cạnh 
Toàn quyền. Cơ quan chính quyền xã chỉ làm việc hoà giải, Chỉ có toà án 
tỉnh, thành phố và các Toà án tối eao mới có quyền xử án, xử theo luật của 
Pháp từ thời kì Napôlêông phối hợp với luật Gia Long, hoàn toàn không có 
sự hiểu biết đấy đủ về phong tục tập quán Việt Nam. Rhi cần khủng bố 
nhân dân, đàn áp dập tất các cuộc khởi nghĩa, các hoat dộng chống đối 
chỉnh quyền thuộc địa, chúng thiết lập một Hội đồng đề hình (Toà án đặc 
biệt) để xét xử. Hội đồng này chủ yếu tìm cách làm thật nhiều án chém và 
án nặng, việc xét xử chỉ làm chiếu lệ. 


2. Bộ máy quân sự, cảnh sát, toà án và nhà tù 


Đume mong muốn hoàn thành bình định sớm để "phòng thủ Đông Dương", 
"mở rêng quyển lợi của nước Pháp ở vùng Viễn Đông, nhất là ở các nước 
lân cận với Đông Dương"t?”, Tỉnh hình quốc tế lúc này đang có chiều hướng 
căng thẳng.Thực đân Anh tăng cường lực lượng ở căn cứ Hương Cảng và 
Xingapo. Đế quốc Đức cố mặt ở Viễn Đông. Quân đội Nhật xâm lược Trung 
Quốc và nhòm ngó Đông Dương. 

Thực dân Pháp triệt để thực hiện chính sách "dùng người Việt trị người 
Việt", dùng binh lính thuộc địa để bảo vệ thuộc địa, hoặc để lấn chiếm thuộc 
dịa. Vì vậy, việc tăng cường lực lượng vũ trang, bát lính người Việt là cấp 
bách. 

Ngày 7-7-1900, chúng ra đao luật về tổ chức quân đội thuộc địa (troupes 
colonlales) bao gồm vừa binh lính Pháp, vừa binh lính người bản xứ. 

Ỏ Viết Nam, lính cơ (miliee) là lực lượng bổ sung cho quân đội thuộc địa. 
Hội đồng phòng thủ Đông Dương do Toàn quyền Đông Dương làm Chủ tịch 


(1) Hồ Chị Minh. toàn cấp, tập !LNXH Sự thật, 11, , 1980, tr, 386 
(2) Dự ân hành động của l3ưme gúi lộ Thuộc dịa Pháp ngày 22-3-1897. 
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có quyến huy động quân đội, lập các đạo quan binh, tuyển mộ bình lính và 
phân bố lực lượng. Trực tiếp điều khiển quân đội ở Đông Dương là viên 
Tấng chỉ huy người Pháp. Dưới quyến y có Tổng tham mưu trưởng và các 
viên chỉ huy bộ binh , hải quân, pháo binh. 
"Tính đến năm 1897, đội quân viễn chỉnh đã có: 
- 3 liên đội bộ binh gồm 8 đại đội. 
- 4 đại đội và 2 trung đội lê đương. 
Phân phối như sau: 10 đại đội ở Bác Kì, 2 đại đội ä Nam Ki, 
2 trung đội ở Trung KỈ. ' 
Về quân lính bản xứ, con số cũng tăng nhiều: 
~ 8 liên đội pháo thủ Bác Kì có 13 đại đội, đóng ở Bác Bì. 
— 1 liên đội pháo thủ Trung Kì có 3 đại đội đóng ở Nam Kì. 
Súng ống trang bị cho quân lính được tăng cường, có các binh chủng mới 
như pháo binh (bát đầu từ 1899), kị binh(1900}, công binh (1903), đội cầu, 
thông tín, vẽ bản đổ... bổ sung thêm tướng tá, lấy binh lính bản xứ ngày 
một đông, tổ chức những đội quân dự trữ (1898), tăng cường lính da đen 
châu Phí (cuối 1900); lập phòng tuyển linh và dự trữ ở Hà Nội, Sài Gòn 
(1901). 
Tực lượng vũ trang của thực dân Pháp ở Đông Dương ngày một 
mạnh, nên năm 1900 chúng đã có thể gửi sang Trung Quốc 4 
đại đội và 3 pháo đội để tham gia cuộc " Liên quân 8 nước bảo 
vệ quyển lợi xâm lược ở Trung Quốc"(!) 
Lúc bấy giờ, dưới quyền Tổng chỉ huy quân đội Pháp đã có đến 
3 Thiếu tướng, Tổng cục trưởng hậu cẩn, Giám đốc quân y, Đại 
tá chỉ huy pháo binh, Đại tá chỉ huy công binh. 
Về hải quân, cố phân nhánh bạm đội Nam Kì và hải quân công 
xưởng Sài Gòn dưới quyến chỉ huy của một Đại tá hải quân; bải 
cảng lồng Gai và Quảng Châu Loan do 1 Trung tá hài quân 
chỉ huy, cả hai đếu đặt dưới quyên một Thủy sư đô đốc chỉ huy 
tối cao hạm đội Viễn Đông, có chân trong Hội đồng phòng thủ 
Đông DươngG), 
Ngày 1-11-1904, Tổng thống Pháp ra sác lệnh bát thanh niên ở Bác Kì 
và Trung Ki từ 22 tuổi đến 28 tuổi phải làm " nghĩa vụ binh dịch". Thời 


(1) Trần Văn Giàu- Dinh Xuân Lâm... : 1/ch sử Cân đại Uiêt Nam. tập 1Ì, NXB Giáo dục, HD, 1961, tr. 
38-39 
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hạn tại ngũ là 5 năm, hết hạn có thể xin ở lại. Hạn tại ngủ tối đa là 20 
năm. Đồng thời, Tổng thống Pháp cũng ban bố sắc lệnh tổ chức lực lượng quân 
dự bị người bản xứ ở Đông Dương (Réserves Indigènas en Indochine). Lực 
lượng này mỗi năm phải luyện tập tối đa 15 ngày và sẽ phải động viên từng 
khơốa hay toàn bộ khi cần thiết. Ngày 5 - II - 1904, Tổng thống Pháp ra sắc 
lệnh thành lập những trung đội công binh người bản xứ toàn Đông Dương. 
Ngày 22 - 3 - 1910 lại có sắc lệnh quy định tất cả thanh niên Việt Nam sau 
khi mân hạn đi lính thường trực phải chuyển sang lực lượng quân dự bị tới 
khi đủ 15 năm, kể cả thời gian tại ngũ, mới được hoàn toàn giải ngũ. 

Ngoài quân đội chính quy, còn có đội lính khố xanh (theo nghị định của 
Toàn quyền Đông Dương ngày 17 - 6 - 1897) chuyên để đàn áp các cuộc 
khởi nghia, hoặc canh giữ các nhà tù, phục vụ ở các đạo quan bình. "Tại các 
phủ, huyện, châu còn có lính cơ và lính lệ. Ở các làng xã có những tuần 
phu, một lực lượng nửa vũ trang dưới quyển của trương tuần và lí trưởng. 

Ngày 30 - 6 - 1915, Tổng thống Pháp lại ra sắc lệnh xây đựng lực lượng 
cảnh sát đặc biệt (Force de Police spéciale) cho toàn Đông Dương. Tổ chức 
này cố một số đặc điểm sau: 

— Tất cä binh lính người bản xứ tại ngũ, nhưng không nằm trong lực 
lượng chính quy, đều thuộc lực lượng cảnh sát đặc biệt. 

- Đối với Việt Nam, binh lính người Việt không nằm trong lực lượng 
quân đội chính quy đều thuộc quyền tối cao của Thống đốc (Nam Kì), Thống 
sứ (Bác Kì), Khâm sứ (Trung RÌ), 

- Số bỉnh lính này cũng được tuyển lựa như binh lính chính quy. Toàn 
quyền Đông Dương ấn định số lượng cần tuyển cho từng "Ki", sau đó Thống 
đốc, Thống sứ và Khâm sứ lại ấn định số lượng cần tuyển cho từng tỉnh. 
Quân nơi nào, nơi đó chỉ đạo. Lực lượng này còn gọi là địa phương quân. 

- Chức năng của địa phương quân trong thời bình là bảo đảm trật tự an 
ninh trong tỉnh hoặc đạo, canh giữ các công sở, các tuyến đường giao thông... 
Khi có chiến tranh, có thể chuyển từng phần hay toàn bộ lực lượng địa 
phương sang chính quyền quân sự. 

Ô Nam Kì, ngày 15 - B5 - 1917, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định 
thiết lập lực lượng cảnh sát người Việt cho toàn xứ, gọi là lực lượng dân vệ 
(garde civile). Ngoài ra, ở cả ba xứ, chúng còn tổ chức đội thân binh, đưới 
quyền của bọn Việt gian phản động như Nguyễn Thân, Lê Hoan, Hoàng Cao 
Khải, Trần Bá Lộc, có nhiệm vụ thường trực đàn áp các cuộc nổi dậy của 
nhân dân. 
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Về số lượng, tính đến năm 1912 (năm chúng xây dựng tương đối hoàn 
chỉnh đội quan thuộc địa), lĩnh tại ngũ là 23.847 người, lính trù bị là 29.064 
người. 

Để tăng cường đàn áp, ngày 28 - 6 - 1917, Toàn quyền Đông Dương ra 
nghị định thành lập Sở Tình báo và Án nỉnh trung ương (Service central 
đe Renseignement et de 5Sùreté Générale) chung cho toàn Liên bang, thường 
được gọi là Sở Mạt thám Đông Dương, tạm thời cho trực thuộc Ban chỉ đạo 
các công việc chính trị và bản xứ của Phủ Toàn quyển (thành lập ngày 
23-B-1915). Mỗi xứ có một cơ quan mang tên Cảnh sát an nình (Poliee de 
Bũreté). 


Cơ quan Cảnh sát an ninh cấp xứ có nhiệm vụ theo đỗi ngăn ngừa tất 
cả các hành động cố tính chất chống đối, điều tra, truy lùng thủ phạm và 
cùng giới cầm quyền đàn áp các vụ nổi loạn. 


Sở Tình báo và an ninh trung ương có hai nhiệm vụ chính lã: tổng hợp, 
nghiên cứu tất cả các tin tức tình báo có liên quan đến trật tự an ninh; đào 
tạo, chỉ đạo và kiểm soát về mặt kỉ thuật chuyên môn đối với tất cả các cơ 
quan tỉnh báo chính trị hiện có ở Liên bang, nhằm đảm hảo tính thống nhất 
của phương pháp tình báo chính trị và đảm bảo việc xử lí các tin tức tỉnh 
báo, thu lượm được chính xác, nhanh chóng), 

Hệ thống toà án - nhà tù cũng dày đặc kháp Việt Nam. 

Từ năm 1881, ở Nam Kì sau khi chế độ Đô đốc không còn, người Việt 
Nam và người Pháp đều do toà án Pháp xét xử, nhưng theo hai thứ pháp 
luật, phân biệt công dân Pháp và không phải công dân Pháp (Code de 
indigénat). Tất cả những người Việt Nam bị chúng quy là "phiến loạn" đều 
bị đưa ra Toà án binh xét xử. Trên hết là Toà đại hình Sài Gòn, để xét xử 
"những vụ do người Việt gây ra đối với người Âu"t?). 

Ỏ Trung Kì, bộ luật Gia Long vẫn là luật của xứ "bào hộ" này. Tháng 2-1888, 
triều đỉnh Đồng Khánh đã cho sao lực bộ Hình luật các triểu Nguyễn từ Gia 
Long trở về sau, trao cho thực dân Pháp tham khảo để đề ra luật pháp. 

Đổi với người Pháp và ngoại kiều khác, quan lại Nam triều không có 
quyền xét xử. Hiệp ước 1884 đã quy định những việc xảy ra giữa người Việt 
và người Âu đều do bọn thực đân giải quyết, Năm 1849, chúng lập ra các 


(1) Dương Kinh Quốc - Viêt Nam —Những sự kiên lịch sử 1858 --19⁄5, Lập TT, 1817 — 1818, NXD Khoa học 
xã hỏi, II , 1982, tr. 221-222 và 240-241. 


(2) A.Giran\( —Pnneipes đe colorisatlolt et đe légjlauon coloniale - (Những nguyên tắc của công cuộc thức 
dân và của nến nháp chế thuộc đi:4). Tập lÌ, Pats, 1929, tr 447 
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tòa án hỗn hợp hàng tỉnh dưới quyền chỉ đạo của Công sứ Pháp và Án sát 
Việt Nam để kết tội những người "khởi loạn". 

Ö Bác Rì có hai loại toà án, toà án Tây và toà án Nam. Các tỉnh đều cơ 
toà án hỗn hợp đưới quyển chi đạo của Công sứ Pháp và Án sát Việt Nam. 

Ỏ cấp "Kì", từ năm 1896 thực dân Pháp lập ra Hội đồng đề hình Hà Nội 
(theo sắc lệnh ngày 15 - 9 - L896 của Tổng thống Pháp) để xét xử những 
người Việt Nam yêu nước có hành động chống Pháp ở Trung Kì và Bác Ki. 
Ỏ cấp phủ, huyện, châu, quyền hành chính và tư pháp đều nằm trong tay 
các tri phủ, trỉ huyện và tri châu. Ỏ các làng, xã, bọn kì hào hoành hành 
dường như không có giới hạn 

Riêng đối với Bác Kì, Khải Định ban bố đạo dụ bổ sung gồm một số điểm 
Sau: 

- Tổ chức Toà Nam án ở các cấp 

- Ban hành luật tố tụng về dân sự, hình sự, thương mại. 

~ Ban hành bộ Hình luật. 


Trừ Hà Nội và Hải Phòng, Toà Nam án có sơ cấp (tri phủ, tri huyện, trị 
châu xét xử ở phủ, huyện, châu do Thống sứ Bác Kì chỉ định), đệ nhị cấp 
(quan tỉnh xét xử hoặc do một quan chuyên nghiệp được Sở Tư pháp Đông 
Dương tam thời cử đến), Toà Thượng thẩm đật tại Hà Nội là một Toà án 
đặc biệt, do hai viên quan lại người Việt phụ trách xét xử. Hai viên này 
được Chính phủ Nam triều chỉ định theo sự lựa chọn của Toàn quyền Đông 
Dương?). 

Gắn liền với tổ chức toà án là cảnh sát, nhà tù và trại giam. Tỉnh nào 
cũng có Tỉ cảnh sát, từ huyện trở lên đều có trại giam trước khi chuyển tù 
nhân lên tỉnh. 

Trong mười năm từ 1902 đến 1912, Toà án thực dân đã kết án 24.350 
người từ tù giam, khổ sai chung thân đến tử hình”, 

Các nhà tù ở Hà Nội, Sơn La, Thái Nguyên, Lao Bào, Sài Gòn, Côn Đảo... 
lúc nào cũng đông tù nhân, Côn Đảo nám 1912 giam tới 1326 người. Riêng 
ở Bác Ki, năm 1909, ngân sách để "giữ gìn trật tự” gấp 4 lấn tiền chỉ cho 
giáo dục, y tế, nông nghiệp, công chính. 


(1) Văn Tạo.. Tích sử Việt Nam, Tập H, NXI Khoa học xã hồi, II, , 1985, tr 90 =01. 
(2) Dương Kinh Quốc. Sdu, tr 243 - 244. 


(3) LÍ Brenier, Essal d 41a siatistiques de 1 mdochie ffancaise (SỐ thảo bàn đồ thống kê xú Đông Dương 
thuộc Pháp), II5EO, IÏ, 1914. tr. 56. 
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Riêng vụ xử của Toà đề hình "kết án các tên tù phạm về việc trái phá 
Thái Bình và Hà Nội" tuyên đọc ngày B - 9 - 1913 có đến 84 người bị kết 
án, trong số đó có 7 người tử hình, 62 người từ 3, 8, 10 năm đến khổ sai 
chung thân và 13 người tử hình vắng mật. 


3. Văn hoá, giáo dục 


Trong báo cáo gửi Toàn quyền Đông Dương ngày l - 3 - 1599, Thống 
sứ Bác Kì đã viết: "Kinh nghiệm của các đân tộc châu Âu khác đã chỉ rõ 
rằng việc truyền bá một nền học vấn đầy đù cho người bản xứ là hết sức 
đại đột". Rõ ràng ngu dân về mặt giáo duc, đầu độc về mặt văn hoá là một 
trong những biện pháp cai trị của bọn thực dân. Mục dích của nền giáo dục 
thuộc địa là duy trì vĩnh viễn ách thống trị của Pháp, nên tuỳ theo yêu cầu 
chính trị của từng giai đoạn mà chúng đưa ra những chủ trương cụ thể. 

Đầu tiên, ý định của chúng là muốn lợi dụng nền Nho học với chế độ 
khoa cử lỗi thời. Báo cáo của P.Đume đọc trước Hội đồng tối cao Đông 
Dương có đoạn: "Những nguyên tắc đã làm cho trong xã hội người bản xứ, 
gia đình được vững mạnh, cha mẹ được kính trọng, chính quyền được tuân 
thủ đều được rút ra từ các sách Hán học dạy ở các trường làng. Ngay từ 
khi học những chữ đầu tiên, họ đã được học ngay những nguyên tắc nền 
tảng của luân lí Nho giáo; họ khắc sâu vào lòng đạ những nguyên tác sẽ 
hướng dẫn họ trong cả cuộc đời. Chính các trường làng đã đem lại cho họ 
nến học vấn đó" Œ), 


"Trường Hán học có ba bậc: bậc ấu học ở các xã thôn học chữ Nho, thêm 
chữ Quốc ngữ và một số ít kiến thức khoa học phổ thông; bậc tiểu học ở 
phủ, huyện dạy chữ Hán, Quốc ngữ, khoa học, lịch sử, địa lí ở mức sơ đẳng, 
chữ Pháp là môn tình nguyện; bậc trung học ở tỉnh học các mmôn như ở 
trường huyện, nhưng chữ Pháp là môn bắt buộc. Năm 1906, câ nước chỉ 
mới có 25 trường loại này. Đồng thời với hệ thống giáo dục đó, các khoa 
thi Hương, Hội, Đình vẫn mở như cũ, chỉ có khác là từ năm 1906 các thí 
sinh phải thi thêm tiếng Pháp và toán đố là môn số học sơ đảng. 

Từ năm 1905, Toàn quyền Bô (Paul Beau) chủ trương cải cách giáo dục, 
lập Hội đồng cái cách giáo dục toàn Liên bang và Nha bọc chính Đông 
Dương (1903). 

liêng đối với Trung và Bác Kì, Toàn quyền Bô cho mở rộng thêm bậc 
tiểu học Pháp ~ Việt, lại còn đặt thêm bậc tiểu học bổ túc (thường gọi là 
bậc Thành chung) và sửa lại nền Hán học cũ chia làm 3 bậc như sau : 


(1) Nguyễn Văn Kiệm. Lịch sử Việt Nam đầu thế k& XX -19178, NXB Giáo dục, l1. , 1979, tr 30. 
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: - Bậc ấu học ở xã thôn (dạy chữ Hán và Quốc ngữ). 

- Bậc tiểu học ở phủ, huyện (dạy chữ Hán, Quốc ngữ và chữ Pháp là 
môn tình nguyện). 

- Bậc trung học ở tỉnh (dạy chữ Hán, Quốc ngữ và chữ Pháp bắt buộc). 

Chương trình khoa cử cũng được sửa đổi cho phù hợp với tổ chức học 
mới đó. 

Ngoài ra còn mở thêm các trường sư phạm ở Hà Nội, Nam Định, Huế, 
Gia Định; các trường chuyên nghiệp và xưởng học nghề; các trường Kĩ thuật 
thực hành, trường Mĩ thuật thực hành; trường Thợ máy như trường Cơ khí 
Ä châu (École des Mécaniciens Asiatiques) ở Sài Gòn (1906), trường Mi 
thuật Gia Định (1913)... Trường Y sĩ Hà Nội (sau này thành Đại học Y 
khoa) mở ra từ năm 1902. 

Cuối năm 1907, nhằm giành ảnh hưởng với Đông Kinh nghĩa thục, và 
ngăn chặn luồng thanh niên xuất dương sang Nhật học (phong trào Đông 
Du), đồng thời cũng để cổ động cho thế lực nước Pháp ở Á Dông và loại bỏ 
ảnh hưởng Trung Hoa trên nước ta, cũng không ngoài mục đích đào tạo 
một tầng lớp "tân học", "thượng lưu tri thức" mới sẵn sàng cộng tác với 
chúng, thực dân Pháp quyết định mở trường Đại học Đông Dương. Nhưng 
năm 1908, xây ra nhiều vụ "lộn xôn", Toàn quyền Klôbuyeôpxki 
(Klobukovski) đã hạ lệnh đống cửa trường. 


Năm 1817, Xarô (A.Sarraut) sang làm Toàn quyền lại cho mở lại trường 
đại học để thu phục nhân tâm. Thị Hương trước đó đã bị bãi bỏ ở Nam Kì 
từ 1867. Khoa thi hương cuối cùng ở Nam Định năm 1915, Thanh Hớa nãm 
1918. Thi Hội cũng chấm dứt năm 1919 ở Huế kết thúc chế độ khoa cử 
phong kiến ở nước ta. Ngày 14 - 6 - 1919, Khải Định ra chỉ dụ bãi bỏ các 
trường chữ Hán. 

Báo chí là công cụ tuyên truyền đắc lực nên thực dân Pháp lưu ý tới. Ở 
Nam Kì, từ Nam Trung nhật báo, sau đổi là Lục tỉnh tân oẽn do SơnAyde 
(Schneider) sáng lập, Nguyễn Văn Của tiếp thu. Tờ Đại Việt quan béo sau 
đổi là Đại Việt tân báo, rồi đến Dại Việt công báo do Babuýt (Babut) làm 
chủ nhiệm, Đào Nguyên Phổ chủ bút, nội dung nặng về thông tin và giải 
thích những mệnh lệnh của chính quyền cai trị, thỉnh thoảng có bài xã luận 
về chính sách mới của thực đân. Nông cổ mỉn đàm öð Nam RÌ cổ động kinh 
đoanh, thực nghiệp theo hướng tư bản chủ nghĩa do Canavagiô (Paul 
Canavagio) sáng lập năm 1901. Đăng cổ tùng báo kế thừa tờ Đại Nam đồng 


Uuãn nhật báo xuất bàn ở Hà Nội. Báo có nhiệm vụ ca ngợi chính sách "khai 
37- ĐCLSVNTOÁNTẬP. 
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hóa", hô hào mở rộng công thương nghiệp, cổ đông bỏ khoa cử, hướng theo 
tân học. Trong thời gian tờ báo này xuất bản, các nhà yêu nước đã lợi dung 
được để đăng một số bài thơ văn yêu nước, cổ đông tỉnh thần dân tôc, nên 
đã bị đình bản ngày 14 - 11 - 1907. Năm 1913, chính quyển thực dân cho 
ra đời tờ Đông Dương tạp chí là chỉ nhánh đặc biệt của Lue tỉnh tân uấn 
xuất bản cho miền Trung và miền Bắc, chủ bút là Nguyễn Văn Vĩnh. Tạp 
chí này ca ngợi công ơn thực dân Pháp, nhưng cũng đăng những tác phẩm 
dịch văn học Pháp như thở ngụ ngôn của La Phôngten (La Fontaine), kịch 
của Môlie (Moliere), truyện của Đuyma (Alexandre Dumas)... hay văn học 
Trung Quốc (Thủy hử, Tam quốc chỉ...), giới thiệu cà những tư tưởng triết 
học của Mác Tử, lIlàn Phi Tử v. v... Hai người dịch nhiều và xuất sắc lúc 
đó là Nguyễn Van Vĩnh và Phan Kế Bính. 

Công tác xuất bản sách, báo, tranh ảnh, bán đổ, tem thư.. cũng được chú 
ý. Sách được viết bằng 4 thứ chữ: Hán, Nôm, Pháp, Quốc ngữ. Sách chữ lIán, 
Nôm phải dùng bản khác gỗ, giá thành cao, số lượng bản in ít. Sách chữ Pháp, 
Quốc ngữ được xuất bản ở Nam Kì nhiều hơn Trung và Bác Kì. 

Ỏ Nam Rì, nổi lên hàng đầu có Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, 
Trương Minh Ký, Trần Chánh Chiếu, Đặng Lễ Nghi. 

Ỏ Bác Kì, số tác giả và tác phẩm được xuất bản ít hơn. Những người có 
tên tuổi là Phan tế Bính, Trần Trọng Kim, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Khắc 
Hiếu (Tàn Đà). 

Năm 1907, các nhà yêu nước đứng đầu là Lương Van Can, dưới danh 
nghĩa Đông Kinh nghĩa thục đã tổ chức biên soạn và xuất bản một số sách 
cố nội dung yêu nước để dạy và phổ biến ra ngoài : Quốc uớn độc bản, Nam 
quốc g!ai sự, Nam quốc địa dư, Quốc uăn giáo bhoóa thư, Luôn lí giáo khoa 
thư U.U... 


Tình hình 'sinh hoạt văn hoá” có Ít nhiều biến đổi và phát triển chủ yếu 
ở các đô thị. Ô nông thôn, "văn hoá làng" vẫn tồn tại trong chính sách "bẩn 
cùng hóa" và "ngu dân hoá". Những thối hư tật xấu vẫn được dung dưỡng. 
Nạn cờ bạc không bị cấm mà còn được khuyến khích bằng cách cho mở các 
sòng bac để thu thuế. Tệ uống rượu không bị hạn chế, mà dân La còn bị bắt 
phải uống một loại rượu côn độ nặng do Hãng rượu độc quyền Phôngten 
(Fontaine) sàn xuất trên khắp cả nước. Thực dân Pháp còn mở các cơ quan 
thu mua và các tỉ bán thuốc phiện để lâp quỹ cho Phủ Toàn quyền, chính 
là trực tiếp khuyến khích nạn nghiện hút. Ö nông thôn, hủ tục ma chay, 
cưới xin, tệ hương ẩm, nạn thù hằn giữa các phe giáp vẫn tồn tại, thêm vào 
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đá nạn bái toán, đồng bóng, mê tín dị đoan ngày càng nặng nề. Nhân dân 
bị thất học đến 95 %. 

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhận định: "Rượu cồn và thuốc phiện cùng 
báo chí phản động của bọn cầm quyền bổ sung cho cái công cuộc ngu dân 


của chính phủ. Máy chém và nhà tù làm nốt phần còn lại"C), 


II-SỰ BIẾN CHUYỂN CỦA CÓ CẤU 
KINH TẾ VIỆT NAM 


Với các nguồn tài nguyên phong phú, cả trên rừng, dưới biển, trong 
lòng đất, sức lao động lại đông và rẻ, Việt Nam có đủ điều kiện cho thực 
dân Pháp đẩy mạnh việc khai thác bóc lột kinh tế tại chỗ để kiếm 
lợi nhuận. 


"Rhông một xứ sở nào trên thế giới này... lại cố nhiều nguồn lợi như cái 
xứ Bác Kì... Biết bao ngành ki nghệ cần phải thiết lập... Biết bao chiến dịch 
xán lạn cần phải vạch ra... Xứ Bác RÌ giàu cơ... Từ nơi đây, chính quốc tha 
hổ mà bòn rút đầy tay của cải để đưa về nước. Ngành xuất càng của nước 
Pháp cũng sẽ thấy nơi đây là một nguồn tiêu thụ hàng hoá rất cơ lợi cho 
mình... Vậy thì hãy tiến lên! tiến lên!"(2 


Ngày 22 - 2 - 1902, Đume tự đắc báo cáo về Pháp: "Đông Dương ngày 
nay là một thuộc địa lớn, hoàn toàn bình định và tổ chức, có một nền tài 
chính rực rỡ, một nền thương mại quan trọng, một nền nông nghiệp phát 
triển nhanh chóng, số thực đân ngày một tăng và có những phương tiện 
hoạt động cao đẳng, một thiết bị kinh tế hùng hậu đang được xây dựng... 
Có thể nói rằng thuộc địa Đông Dương của chúng ta đã làm rạng rỡ văn 
minh nước Pháp". 

Qua nhiều cuộc thăm dò, giới cảm quyến thực dân đã quyết định chính 
sách khai thác thuộc địa Đông Dương với tình thần cơ bản là: Thuộc địa 
Đông Dương phải được đặc biệt dành riêng cho thị trường Pháp. Nền sản 
xuất ở thuộc địa này chỉ được thu gọn trong việc cung cấp cho chính quốc 


(1) Hồ Chí Minh Toàn rập, Tâp I, NXH Sự thật, H, 1980 Ir 9 


(2) Savurw et Bichoff, J.es nchesses đ¿ Tonkin (Những tài nguyên của xứ lắc Kì), Pans, 1835 tr 71 (P. R 
Eéray dẫn trong: f.e Viet Nam au XXème siècle (Nuúc Việt Nam ð thế kí XX). Presses Linivcrsitatrxx 
dc France, Paris, 1979, tr. 41) 
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nguyên liệu hay những vật phẩm gì mà nước Pháp không có. Công nghiệp 
nếu cẩn được khuyến khích thì cũng chỉ trong giới hạn nhằm bổ sung cho 


công nghiệp chính quốc, không làm hại đến nồn công nghiệp chính quốc. 


1. Tỉnh hÌnh dầu tư trong công cuộc khai thác thuộc dịa lần thứ 
nhất 


Tư bản nước ngoài được đầu tư vào Việt NÑam từ đầu thế kỉ XX chủ yếu 
là của Pháp. Từ năm 1896 đến 1914 có 514 triệu phoräng vàng được đầu 
tư dưới hình thức tiền vốn của Nhà nước (fonds d'État), Đó là theo số liệu 
của nhà kính tế học Mĩ Callis, còn theo nguồn tư liệu chính thức của Pháp 
thi số đó là 424 triệu. Từ năm 1888 đến 1920 cố ð0O triệu phơräng vàng, 
Từ 1924 đến 1929, có từ 3 đến 4 tỉ phơräng vàng vốn đầu tư của tư nhân 
theo những tính toán khác nhau của Guy Lacam và CallisC), 

Việt Nam là một nước nông nghiệp. Ngay sau khi thực dân Pháp chiếm 
được Sài Gòn, một trong những biện pháp đầu tiên chúng thi hành là bỏ lệ 
cấm xuất cảng gạo ở Nam KÌ mà trước đây triếu đình Huế ban hành, gán 
thị trường lúa gạo, mặt hàng quan trọng nhất của Nam HÌ, sau đó là toàn 
bộ thị trường Nam EÌ với thị trường thế giới. 

Ngày 28 - 9 - 1897, Toàn quyền Đông Dương đã ra nghị định mở rộng 
diện áp dụng quyến sở hữu cá nhân ruộng đất ra toàn lãnh thổ: 

“Những công dân Pháp và những người được nước Pháp bảo hộ có đất 
do được ban, tặng hoặc mua lại của những người có ruộng đất, đất đó sẽ 
thuộc toàn quyền sở hữu cá nhân của họ, miễn là họ phải tuân thủ những 
quy định do Toàn quyền ban hành". , 

Điếu khoản pháp lí trên đã mở đường cho tư bản thực dân Pháp chiếm 
hàng loạt ruộng đất của nhân đân Việt Nam. Đó là khung cảnh cần thiết 
và đẩy đủ để tư bản thực dân Pháp yên tâm bỏ vốn đầu tư. Ngay sau đó, 
tư bản thực dân Pháp và những đại địa chủ Việt Nam đã mở rộng diện tích 
canh tác ở những vùng đất hoang. 

Ỏ Nam RKì, tư bản Pháp tại đây đã bỏ vốn hoặc hùn vốn để tư nhân khai 
thác hoặc thành lập các công tỉ kinh doanh trong các ngành kinh tế, chủ 
yếu hai ngành nông nghiệp và công nghiệp. Trong nồng nghiệp, số vốn của 
tư bàn Pháp đã chiếm gần như tuyệt đại bộ phận trwng các đổn điền cao 
su và hồ tiêu. Từ năm 1897, những đồn diền cao su đầu tiên được thành 


(1) 1. Chesneaux. Sđd., tr 150, 
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lập, một phần nhỏ do Nhà nước, còn đại bộ phận do những nhà tư bản tại 
nơi sản xuất. 

Khi nền nông nghiệp tư bản chủ nghĩa xuất hiện thì thế nào cũng có 
những nhà máy xay xát gạo và nấu rượu. Những nhà máy này được ưu tiên 
hàng đầu không chỉ vì có nguyên liệu tại chỗ đổi dào và chất lượng cao, mà 
hơn thế nữa còn có những thị trường tiêu thụ rộng lớn không chỉ trong 
nước mà còn trên trường quốc tế. Triển vọng lợi nhuận cũng rất cao. 
Gờretxiê (Gressier) sáng lập ra nhà máy xay xát gạo, mỗi ngày xay xát từ 
50 đến 60 tấn thóc. Phôngten (Fontaine) sáng lập ra Công ti nấu rượu Đông 
Dương đã được Nhà nước thực dân ra tay giúp đỡ, bóp chết ngành nấu tượu 
của người Việt và Hoa kiều. Từ 1908, ở Bác và Trung KÌ, việc độc quyến 
sản xuất và tiêu thụ rượu thuộc hai công tỉ: Công tì nấu rượu Bác Kì của 
Phisê (Fischer) được giao 30% thị trường và Công tí nấu rượu Đông Dương 
chiếm 70%, thị trường. Ó Nam Rì từ 1902 đến 1906, Công tí rượu Dông 
Dương của Pháp đã mua lại được 32 nhà máy của người Việt và Hoa kiều 
đang cạnh tranh với công ti. Từ ngành rượu, Công tỉ tượu Đông Dương đã 
dần đần lan rộng sang các ngành khác như xuất khẩu gạo, xay xát gạo, làm 
bột gao, sản xuất rượu Rum từ mía, tham gia đầu tư vào nhiều ngành công 
thương nghiệp, ngân hàng, trở thành một trong những nhóm tài phiệt hàng 
đầu của Đông Dương. 

Thực đân Pháp đã bóc lột nhân dân Việt Nam thậm tê để tạo ra một 
nguồn tăng trưởng vốn tích lũy nhanh chóng. Một số người đã vươn lên 
thành nhà tư bàn lớn Nhà nước thực dân tích cực giúp đỡ họ và tạo những 
điều kiện cần thiết để tạo dựng bước đầu nền kinh tế tư bản. Thắng lợi của 
những công cuộc kinh đoanh thời kì đầu đã lôi kéo những nhà tư bản chính 
quốc sang đầu tư vào thời kỉ sau. 

Theo thống kê của thực dân Pháp, tính đến ngày 1 - 1 - 1914, bình quân 
mỗi người đân Đông Dương không phân biệt già, trẻ, gái, trai nợ cả vốn lẫn 
lãi là 25,30 dồng Đông Dương (tức 53,43 phơräng)€), : 

Cơ quan đầu mối tập trung nhất là Ngân hàng Đông Dương, đại biểu 
cho Ngân hàng nước Pháp, có quyền phát hành giấy bạc và quản lí tiền tệ 
ở Đông Dương. Với thế lực và quyền lực to lớn, Ngân hàng Đông Dương đã 
chèn ép, bớp chẹt các ngân hàng của Hoa kiều, Ấn kiểu. Ngoài việc cho các 
công tỉ, các nhà buôn vay, chúng còn cho nông dân Việt Nam vay thông qua 
cái gọi là "Hội Nông tín hỗ tương bản xứ". Cách cho vay là bắt tập thể nông 


(1) 1L Brenier, Sdd, tr. 100. 
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dân đứng vay để bảo lãnh cho nhau, khiến chúng không bao giờ mất nợ; 
hoặc cho những địa chủ có tải sản lớn bảo đàm vay, bọn này lại cho nông 
dân vay lại với lãi suất cắt cổ. Rốt cuộc chỉ người nông dân Việt Nam là bị 
bóc lột tàn nhắn. Lãi suất thì chính quyển thực dân và chủ ngân hàng hưởng 
theo tỉ lệ: Chính quyền thực dân 20%, Hội Nông tín hỗ tương 20% và Ngân 
hàng Đông Dương 6Ô%.. 

Số tiền nợ thu được, nếu năm 1901 mới là 728 ngàn đồng thỉ năm 1906 
đã lên 4444 ngàn đồng Đông Dương. Nếu năm 1885, tổng số lãi mới là 383 
ngàn thì năm 1905 đã lên tới 2666 ngàn phoräng. Vốn đầu tiên của Ngân 
hàng Đông Dương năm 1875 khi mới thành lập là 8 triệu, năm I910 đã lên 
tới 48 triệu phơrăng. 

Chính sách cho vay năng lãi đố phản ảnh rõ nét tính chất ăn bám, bóc 
lột của chế độ thuộc địa ở Đông Dương 


2. Ngân sách tài chỉnh Đông Dương 


Trong chương trỉnh khai thác thuộc dịa của Dume có hai điểm cần nêu 
rõ. Đó là nhanh chóng "xây dựng cho Đông Dương một thiết. bị kinh tế to 
lớn, một hệ thống đường sắt, đường giao thông, sông đào, bến cảng, những 
cơ sở cần thiết cho việc khai thác xứ Đông Dương” và ra sức "đẩy mạnh sản 
xuất và thương mại của thuộc địa bằng việc phát triển công cuộc thực dân 
của người Pháp và lao động của người bản xứ"G), 

Để thực hiện điều này, Đume trước hết thống nhất tài chính toàn Đông 
Dương, lập ra ngân sách chung cho 5 xứ. 

Tư bản thực dân Nam Kì phản đối vì muốn duy trì ngân sách riêng cho 
Nam EÌ, nhưng đã thất bại. 

Nguồn thu của ngân sách này chủ yếu do nguồn lợi của các loại thuế. 

Mọi thứ thuế củ có từ thời phong kiến trước khi Pháp tới, đều tăng vọt 
cộng thêm rất nhiều thuế mới được đặt ra. "Trên chiếc lưng cao su của 
người An Nam, nhà nước tha hồ kéo dài mức thuế co đãn"G), 

Thuế thân, thuế đỉnh đánh vào người dân từ 18 đến 60 tuổi, theo Nghị 
định ngày 2 - 6 ~ 1897 ở Bác Kì và đạo dụ ngày 14 - 8 - 1898 ở Trung RÌ, 
tảng vọt từ 50 xu lên 2,50 đồng ở Bắc Kì và từ 30 xu lên 2,30 đồng ở Trung 
Ki, tương đương với giá 1 tạ gạo lúc bấy giờ. Người chết cũng không được 


(1P. Doumer, Sdd, Paris, 1905. tr. 312. 


(2) H.1. lamex, ⁄4 Ø4y§ annamte (Vrên đất nước An Nanù, Paris, 1898. tr. II. 
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miễn thuế, người sống phải đóng thay. Nhà nước thực dân buộc từng làng 
phải nộp đủ mức thuế đã ấn định. 

Thuế ruộng (thuế điền) trước kia mỗi mẫu phải đóng I đồng thì từ năm 
1897 hạng nhất là 1,50 đồng, hạng nhì I,10 đồng, hạng ba là 0,80 đồng, 
không kế các khoản phụ thu mỗi ngày một tăng. Việc phân loại các hạng 
ruộng lại theo hướng có lợi chø bọn thực dân và bon cường hào ở địa phương. 
Múc thuế tăng nhưng diện tịch định cho đơn vị mẫu để thu thuế lại giảm; 
một mẫu Việt Nam theo quy định từ thời Tự Đức là 4970 méết vuông, đến 
năm 1897 ở Bác Ki chính quyền thực dân quy định mỗi mẫu chỉ là 3600 
mét vuông, thuế ruộng vì vậy đột nhiên tăng lên có nơi gấp 2,5 lần. 

Ngoài ra, thuế gián thu có rất nhiều loại do thực dân Pháp tuỳ tiện đất 
ra, đặc biệt là ba loại thuế muối, thuế rượu và thuế thuốc phiện. Năm 1900 
tổng số thuế gián thu của ngân sách Đông Dương là 13.500.000 đồng thì 
riêng thuế muối, thuế thuốc phiên đã chiếm 11.050.000 đồng(, Về rượu, 
mỗi năm Công tỉ Phôngten lãi khoảng 2 triệu phơrãng, trong khi vốn của 
chúng bỏ ra ban đầu chỉ cớ 3,5 triệu phơräng. Ó nước Pháp, nếu có một 
phòng hút thuốc phiện là bị khám xét, bỏ tù vì tội làm yếu chủng tộc Pháp. 
Ỏ Việt Nam thời đó, thuốc phiện được bán công khai, đem lại hằng nâãm 15 
triệu phơrăng tiền lãi cho Công tỉ thuốc phiện độc quyền Pháp, Kháp đất 
nước, hầu như chế nào cũng cơ đại lí rượu, đại lí thuốc phiện mang tên 
"R.A." hoặc "R.O." có lá cờ ba sắc của nước Pháp treo trước cửa. Cứ 1000 
làng thì cố đến 1500 đại lí rượu và thuốc phiên. Từ năm 1900 đến năm 
1810, nhà nước thực dân thu được 77 triệu phơräng tiến lãi bán thuốc phiện. 

Ngoài ra còn có các tiệm hút, tiệm rượu và sòng bạc. 

Trước khi Pháp chiếm, nhân dân Việt Nam phài nộp cho triểu đỉnh thuế 
mỗi năm khoảng 30 triệu phơräng tiến thuế, đến thời ĐDume mỗi năm lên 
đến 90 triệu phơrăng. 


3. Giao thông vận tải 


Số vốn Nhà nước Pháp cho ngân quỹ Đông Dương vay, một phần được 
sử dụng vào việc xây dưng giao thông vận tài, hạ tầng cơ sở của việc phát 
triển kinh tế Dêng Dương. 

Đường bộ được mở rộng đến những khu vực hầm mỏ, đồn điền, bến cảng 
và các vùng biên giới quan trọng. Ngoài trục đường xuyên Đông Dương được 


(1) Trần Huy Liệu, 1tch sử tám nưươi năm chống Pháp, Quyền LNXH Văn Sử Dịa, HẬ, 1956, tr. 91, 
(2) A. Viollis, Ptdaclre S.Ó.Š (Dông Dương cấp cứu), Pans, 1949, tr. 105. 
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Cía Ha Mu c U00) 

mở rông, cơ nhiều đoan rũng tới 8 mới, chúng đã xây dựng những đường 
hàng tỉnh đẩn tới những vũng biên giới xa xôi và cao nguyên hoàng vắng, 
như đường Sài Gòn - Tây Ninh tại hiến giới Campiehia, Vĩnh - Sâm Núa, 
Hà Nội - Cao Bằng... Tổng số đường hàng tỉnh xây dựng thời kì này lên 
tớt 3Ó ÔUU kín, và bến theo có 14 00U km đường đây điện thoái Ô tổ Củng 
được nhấp vào Năm T913, toàn Đồng Dương có 350 xe, chủ vếu ở Bài Gòn 
và Hà Nôi 

Dưỡng thuy được khíi thông ở các sếng lún nhí các súng Hồng, Thi 
Bình, lậu Giang, Dểng Nai Các kênh rạch cùng được tủ bổ hoặc khai khẩn 
thêm nhĩi kênh Vĩnh Tế, Vĩnh Ấn, Ca Mau, Bae Liêu, Hàn Giang - Cái Lên, 
“Phanh llöa Nghề An - Riểng ở Nam EU, đến năm T914 có tới l 745 km 
đường thuy eố tần chay ,bằng mịav bởi nước 


Hà 


Mờ mang đường sắt là một việc được 


ới tứ bán Pháp tu tiền hàng đầu 
để chuyên chủ hàng hoá, nguyên Tiêu Dố cũng !Ä phưang tiên để chủng mau 
chếng đưa quân đệt tới những nơi cân thiết để đàn áp các cuộc nổi dây của 
đân chủng 

Nghi: đỉnh ngày 3ã - 12 — 1898 cha phép Toán quyền taở công trải 200 
triệu phơrảng để tiến hành viếc thiết lấp đường sắt trong xứ: Hòn tự bản 
kí nghệ Pháp bán đước nhiều thiết bị đường sắt vớ: giá cao, kế cá những 


thứ hàng thừa ế của chúng, tránh đươc ảnh hưởng của cuộc khúng haáng 
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kinh tế 1900 - 1908, trong khi nhiều ngành công nghiệp ở châu Âu nhất là 
ngành luyện kim bị thiệt hại nặng. 

Lần lượt các đường xe lửa Hà Nội - Lạng Sơn qua 13 nãmn chật vật cũng 
đã hoàn thành (1902), Hà Nội -~ Vinh (1905), Đà Nẵng - Huế (1906), Bài 
Gòn - Nha Trang, Hài Phòng - Vân Nam (1919). Tính đến năm 1912, tổng 
số đường sắt đã làm xong ở Việt Nam là 2059 kmÊ), 

Những đoạn đường có từ trước 1897 nay mở rộng từ 0”6 ra 1", Tốn kém 
nhất là việc đặt cầu sắt lớn qua sông để đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng 
hóa ngày một gia tăng. Đặc biệt, cầu bắc qua sông Hồng từ tháng 9 năm 
1898 đến 1902 mới hoàn thành. Cầu dài 1680 mét, tốn hơn 6 triệu phơräng. 
Về chiều dài, cầu này chiếm vị trí thứ ba trong số các cầu trên thế giới hổi 
đơ. Thời kÌ này, còn có một số cầu mới khác như cầu Tràng Tiền trên sông 
Hương, cầu Bình Lợi trên sông Bé, cầu trên sông Rạch Sôi, cầu trên sông Đáy. 


4. Công nghiệp 


Bản xuất ở thuộc địa chỉ được giới hạn trong việc cung cấp cho chính 
quốc nguyên liệu hay những vật phẩm gì nước Pháp không cớ. Công nghiệp 
nếu cần được khuyến khích thì cũng chỉ nhằm bổ sung cho công nghiệp 
chính quốc, chứ không được ảnh hưởng đến sự phát triển của công nghiệp 
chính quốc. 

Ngành mỏ là ngành được tư bản thực dân Pháp quan tâm vì ngành này 
nhanh chóng thu được nhiều lợi nhuận. Số giấy phép thăm dò toàn Đông Dương 
tăng theo từng năm, 1907: 469 giấy phép, 1908: 664, 1909: 859, 1910: 1251, 
1911: 2870, 1912: 30702). 

Tổng sản lượng than khai thác năm 

1903 : 285915 tấn 
1812 : 415000 tấn 
1913 : 500000 tấn. 


Phần lớn số than này được đem bán cho một số nước ở Viễn Đông như 
Nhật Bản, Trung Quốc; một phần đưa sang Pháp; phần còn lại dùng cho 
công nghiệp Pháp ở Việt Nam. 


(1) H. Paulin, L° oudllage économique des colonles tanqaites (Thiết bị kinh tế tại các thuộc địa của Pháp), 
Paris, 1913, tr. 171 — 172. 


(2) Bullein économique de !'Indochine (Tập san kinh tế Dông Dương), số 97, năm 1912, tr. 625 và Henn 
Brenier, Sđd., tr. 186. 
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Ngoài than, nhiều mỏ kim loại cũng được đẩy mạnh khai thác như : mỏ 
thiếc Tĩnh Túc (Cao Bằng), mỏ kẽm Tràng Đà, Làng Hít, Chợ Đồn, Yên 
Bình, thuộc các tỉnh Bác Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên; mỏ đồng ở Vạn 
Sài (Sơn La), mỏ sát ở Thái Nguyên, Thanh Hoá; mỏ vàng ở Bảo Lạc (Cao 
Bằng), Bồng Miêu (Quảng Nam)... Trong các mỏ vàng thì mỏ vàng Bồng 
Miêu là quan trọng hơn cả, từ năm 1895 đến 1914 mỗi năm sản xuất được 
khoảng 100 kg vàng. 


Sau công nghiệp khai thác than và khoáng sản là các ngành: xi măng, 
vải, sợi, gạch, ngơi, điện, nước, chế biến nông lâm sản (như chế biển gỗ, xay 
xát gạo, sản xuất giấy, điêm, thuốc 1á, rượu, đường...) Số lượng các xí nghiệp 
ngày càng tăng. Năm 1908 có 82 xí nghiệp, năm 1906 tăng lên 200 xí nghiệp. 

Phương thức hoạt động của tư bản thực dân Pháp ở Việt Nam là tận 
dụng nguồn nhân công rẻ mạt, sử dụng đến mức tối đa lao động thủ công, 
kết hợp lao động thủ công với lao động cơ giới, kết hợp bóc lột tư bản chủ 
nghĩa với bóc lột tiền tư bản chủ nghĩa, sao cho chỉ phí sản xuất giàm xuống 
mức thấp nhất để thu được lợi nhuận cao nhất. 


5. Thương nghiệp 


Về thương mại, thuộc địa Đông Dương phải được đặc biệt dành riêng cho 
thị trường Pháp. Những nhà tư bản Pháp kinh doanh thương mại tại đây 
lúc dầu vấp phải sự cạnh tranh cỏa thương nhân Hoa kiều và Ấn kiểu. 
Nhưng đến đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp đã kiểm soát được hầu hết ngành 
xuất nhập khẩu ở Đông Dương, đưa cán cân ngoại thương tăng lên nhanh 
chóng. Tổng giá trị xuất nhập khẩu của Đông Dương đã tăng từ 140 triệu 
đồng đầu thế kỉ lên 197 triệu đồng trước Chiến tranh thế giới thứ nhất. Từ 
1900 đến 1906, giá trị hàng nhập lớn hơn giá trị hàng xuất là do Đông 
Dương Liếp nhân trang thiết bị tương ứng với nguồn vay của chính quốc 
theo chương trình của Dume. 

Sau năm 1906, tuy việc nhập khẩu không chấm dứt, nhưng nhịp độ có 
giảm sút, trong khi dớ xuất khẩu được dẩy mạnh do kết quả của cuộc khai 
thác thuộc địa. 

Thực dân Pháp thực hiện chính sách độc quyền thương mại. Việt Nam 
giầu than đá và khoáng sản, những nguyên liêu này được xuất sang Pháp 
và một số nước khác, trong kbi phải nhập từ cái kim khâu, chiếc định đóng 
guốc đến đường ray, dầu máy, toa xe từ Pháp sang. Sản lượng cao su Việt 
Nam phải xuất sang Pháp để rồi nhập các chế phẩm cao su từ Pháp vào. 
Hàng hơa của Việt Nam mà Pháp cần đều phải đành cho Pháp, không được 
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xuất ra nước khác. Những hàng hoá mà Pháp thừa ế hoạc kém phẩm chất 
so với hàng các nước khác thì Việt Nam phải mua vào. 

Cùng với việc phát triển công nghiệp bông, vải, sơi của Pháp ở Đông 
Dương, thực dân Pháp đã bóp chết các ngành dệt thủ công cổ truyền của 
Việt Nam. Các hàng ri nghệ xuất khẩu có giá trị như sơn mài, thêu, ren, 
đăng ten, khâm chạm, đan lát, do những bàn tay khéo léo của thợ thủ công 
Việt Nam sản xuất cũng bị bọn tư bản Pháp và Hoa Kiều giữ độc quyền 
thu mua với giá rẻ mạt để xuất khẩu kiếm lợi nhuận cao. 

lộ) Việt Nam, thực dân Pháp còn sử dụng Hoa Kiều để lũng đoạn thị 
trường vì Hoa Kiều có đủ sức mua hàng hoá của Pháp để bán lại ở Việt 
Nam kiếm lời. VÌ vậy, mặc dù có chính sách quan thuế bảo vệ hàng Pháp, 
nhưng ngành thương mại của Hoa Kiều vẫn phát triển. 

Với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, tư bản thực dân Pháp đã bóc 
lột thậm tệ nhân dân ta để thu được rất nhiều ]ợi nhuận, nhưng khách quan 
chúng cũng đã đẩy nền kinh tế Việt Nam đi theo hướng tư bản chủ nghĩa 
và phát triển lên một bước so với trước. 


6. Nông nghiệp 


Nông nghiệp là ngành đầu tư ít vốn mà đễ dàng thu được lợi nhuận. Vì 
vậy, ngay từ những năm cuối thế kỉ XIX, khi phong trào đấu tranh vũ trang 
của nhân dân ta đang phát triển mạnh, chúng đã ra sức chiếm đoạt ruộng 
đất của nông dân trên quy mô lớn với nhiều hình thức. Năm 1897, triều 
đình Huế kí điểu ước nhượng cho thực dân quyền khai khẩn đất hoang. 
Ngày 1 - ð - 1900, thực dân Pháp ra nghị định phủ nhận quyển sở hữu 
ruộng đất trong luật pháp phong kiến để dễ cướp đoạt ruộng đất của nông 
dân. "Đất hoang", "đất vô chủ" thực ra là những ruộng đất mâu mỡ của nông 
dân bị thực dân Pháp đuổi đi để chiếm đoạt. ÖÓ Nam Rì, chúng vét sông, 
đào mương, thu hút nông dân đến khai thác, rồi tư bản Pháp chiếm đoạt 
làm của riêng bằng hình thức mua của Nhà nước với giá rẻ mạt (80 
đồng/1000 hecta ruộng - tức là 192 phơrăng năm 1900), hoặc được nhà 
nước cấp không. Vì thế Pôn Emơri (Paul Emery), Laba (Labat), Pôrông Đô 
(Porong Do) và Lica (Lika), mỗi tên đều chiếm từ 2000 đến 20000 hecta 
đất cấy lúa. 


Ỏ Trung Ki và Bác Rị, ruộng đất của nghĩa quân thời Cần Vương và Văn 
thân, ruộng đất của nông dân sơ tán đi nơi khác đều bị coi là "vô chủ" và 


(1) Ch. Robequain, 7, 4wolhutton éconormique de ldochine fữaneabse (Sự tiến triển của nên kinh tế xứ Đông 
Dương thuộc Pháp), Paris, 1939, tr. 82. 
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Nông diân Tin Nướn trong thai KỆ Phả thuck 
Lẻ củu L NT X¡ 
bị chúng chiếm để lập đến diễn, cá nướng rấyv cúa nhân đân các dân tốc Ịt 
người cùng bị cói là đất huang và bì chiếm đaạt O3 Bác EỊ, đến năm 1802 
chúng đa chiêm tơi 152000 hecta đất, trang đỡ cơ 50QQ0 hecta ở những 
vũng trủ phú nhất: như Nam Dinh. Phú ¡à Bắc Ninh. Gah¿ cGabert: chiếm 
11720 hecta ở Hắc Ninh; Mai (MarLy+ chiếm 1183 hecla của 232 làng su 


cuc khửi nghĩa Bái Bây: Setxnav (Chesnay1, Tactaranh tTartari:!, Đủ 


Môngpddai (De Mantne¿at) chiếm hàng van hếeta sau khi đân ấp nghĩa quản 
Để Thảm; Buôcgoanh MXcppharở (BRaurgoin Medfr¿r chiếm gần TOỜU hưcta 
của 57 làng ven sông ĐA Giáo hãi Thiên chúa cũng là miệt trong những thủ 
phạm: cướp đoat ruộng đãi Chị riêng 3 Nam XI Giao hỏi đã chiêm một 


phân từ điện tịch dắt cầy cấy 

Nam 18Đ0, cá nước bì thức dân [Pháp chiếm TÔ Đ0U heeta LẺ nam 1900 
đá chiếm 701 000 hecLa  ', 1912 chiếm 47U 000 hecta ở Bác Kí, Nam 1907, 
chúng lắp đuợc ¿44 đến điền, phân lén trông lúa Ngoài ra củn có đến điển 
trồng can su, cà phê. chờ Diễn tịch co su F7 năm 1897 đến nam 1920 là 


7801 hectt?” Che năm 1800 đã xuất khâu đưac L8Ú lần, Cả phê từ năm 


tyx21 N lien ái semue dưncuke dc ( fadiehuie c Nà kinh tổ nồng nghuớp LJệng Dikwg] T P2320: 223 


tiêu c[#r:MzH 24/14/0 


kế ấn man fưngatee Ấ- Aore = Wfer + Niễn g;a chống kề của khố liêu Eiiệp 


¡1H Tp; 23 T94o tr Sã 
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1888 đã cố những đồn điền trồng thí nghiệm ở cả ba kì Bắc, Trung, Nam. 
Từ những năm đầu thế kỉ, sản lượng cà phê ngày càng tăng và là một nguồn 
lợi đáng kể cho tư bản Pháp. Rừng cũng bị chúng chiếm đoạt để lập những 
khu lâm khẩn. Riêng Công tỉ Lâm khẩn Bác XÌ năm 1908 đã chiếm tất cả 
90000 hecta rừng. 

Phương thức kinh doanh của thực dân Pháp ở các đồn điền nông nghiệp 
chủ yếu vẫn là phát canh thu tô theo lối bóc lột phong kiến. Chúng không 
quan tâm đến việc sử dụng máy mốc trong nông nghiệp (trờ một vài đổn điển 
ở Nam Kì). Nhưng chúng cũng phải lưu ý tới nhiều mặt để khôi tốn kém, sức 
lao động không bị kiệt quệ, đất đai không bị khô cần. Theo Guru (Pierre 
Gourou), năm 1870 ở Nam Kì điện tích canh tác là 522000 hecta, sản lượng 
gạo xuất khẩu 229000 tấn, đến năm 1910 điện tích canh tác đã tăng lên 
1528000 hecta, sản lượng gạo xuất khẩu 1109000 tấn), 


Như vậy, cả diện tích canh tác lẫn xuất khẩu gạo đếu tăng lên mạnh. 
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Thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác trên quy mô lớn từ đẩu thế kỉ XX 
đã làm cho cơ cấu kinh tế Việt Nam cố những biến chuyển quan trọng. 
Phương thức bóc lột mới theo lối tư bản chủ nghĩa đã được du nhập vào 
Việt Nam, bát đầu xâm nhập các khu vực kinh tế nông, công thương nghiệp. 
Đầng thời, phương thức bác lột cũ theo lối phong kiến cổ truyền cũng dược 
thực dân Pháp cố tình duy trì để mang lại lợi Ích cho chúng. Sự kết hợp 
giữa hai phương thức bóc lột đó đã dẫn tới sự hình thành phương thức bóc 
lột thuộc địa bảo đảm siêu lợi nhuận tối cao cho thực dân Pháp và phong 
kiến tay sai. Trong bối cảnh đớ, xã hội Việt Nam từ đầu thế kì XX cũng 
bát đầu thay đổi khá nhanh. Nhân dân lao động bị bần cùng hoá, xã hội 
phân hoá ngày càng sâu sắc, nông thôn và thành thị đều cố những biến 
chuyển rõ rệt. Những biến đổi về cơ cấu xã hội tất yếu cố ảnh hưởng đến 


tính chất của cuộc đấu tranh cách mạng của nhân đân ta đang diễn ra. 


(1) Pierre Gourou, 9. 11isarion du soi et nAochine fiangaise (Việc sử dụng đất đại ở xứ Đồng Pháp), Paris, 
1939, tr. 265. 


n0 ĐI CƯỚÀNG LIC)L§S 


L. Nhưng tri: cấp, tầng lợp tơi ra dơi 


(i:a: cổ?! cũng nhản 


Iriển ‹f( đàn đến sư này >ính lap xsưruai làm 


thuế an lúJnj, tràng SỐ $Ệ số đại trủ thành những n"(7¡ vệ sắn cảng 
0a niệp hien dại, Rhau: với phường 'Fầy, công nhân Việt Nam chủ xến xả! 
thân tử những nòng dân een gan bố nhiều vải zuang 1ìL TẾ trở thành căng 


nhăn bảng nhiêu con đưnE hú nh: 
lu b 


(10 nHườn trông tố &£ thu tui Pham thOnG trí 


Một số bị tước đoạt hết tự liêu sản xuất phat 1ự đen hàm mỏ, xi nghš:ếƒ: 
hiểm cống việc lam, hoac thăng qua họp cai Pha mà phụ mới có viec Làm 
Mật số khác ýa "cảng nhân Théu múi Hệ trình thà thang bá ngày Lam rà 
hầm trổ làn: thu kiếm thern tt đong “dương để hỗ sung cho tha haach nòng 
nghiệp vốn rãi thần kém Số khác lì những Thì: hay công nhân bị cường 
Đức, sẽ người này thức đán câu kết với phòng giến bát các làng xã phải đan 


đủ thêo quy định để làm đường sắt, đuộng hồi cũng sở - Crỉ CÁ mỖI sâ "tà 


nhân" căng hị đấy đi làm 


Suốt thối 


019145, nhưng càng trÌnh lớn như đất đường xe lừa, vét sông, đào kênh. làm 


từ năm 1807 đến Ch:ến tranh thể giỏi thứ nhất lang nã 
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đường, bắc cẩu đã được tiến hành kháp Bắc - Trung - Nam, huy đông mnột 
sế công nhân khá đông. Đồng thời, một số lớn các ngành công nghiệp của 
tư bản Pháp cũng được phát triển, như nhà máy xay, máy rượu, xà phòng, 
máy diêm, máy đêt, máy giấy..; còn có những xưởng sửa chữa ô tô, đóng 
tầu, sửa chưa xe lửa, làm cầu cống, xưởng làm và chữa vũ khí.. cũng nối 
tiếp nhau được thành lập và hoạt động vào thời kì này. Đạc biêt nhất là 
ngành khai mỏ, số mô khai thêm từ 1910 trở đi ngày càng nhiều, khắp nơi 
và đủ loại. Số công nhân mỏ năm 1904 là 4000; 1908: 9000, 1910: 16000; 
1912: 12000 và 1914: 15000. 

Ba nhà máy đệt ở Hà Nội, Nam iJịnh và Hải Phòng năm 1910 đã có 1800 
công nhân. Nhà máy xi mảng Hải Phòng có 1500 công nhân. Bốn nhà máy 
rượu lớn của Pháp ở Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Chợ Lớn có 1200 công 
nhân. Nhà máy Ba Son, Sài Gòn có trên 1000 công nhân. Các nhà máy gạo Ở 
Sài Gòn, Chơ Lớn có 3000 công nhân. Các đồn điến trống cà phê, chè, cao su, 
tuy mới ở thời kì thí nghiệm cũng đã cố một số lượng công nhân đáng kể. 

Như vậy, những lớp công nhân đầu tiên này đã có những nét chưng cơ 
bản, trước hết là tính tập trung ngày càng mạnh trong quá trình phát triển 
về số lượng. 

Năm 1906, số công nhân thường xuyên làm việc trong 200 xí nghiệp của 
tư bản Pháp ở Đông Dương là 55000 người!) Họ là cốt lõi đầu tiên của 
giai cấp công nhân công nghiệp Việt Nam, trong đó đã có một số đạt trình 
độ chuyên môn kỉ thuật nhất đỉnh, biểu hiện rõ tính chất của giai cấp vô 
sản công nghiệp hiện đại. Năm 1906 ở Nam Xì có 25000 công nhân, trong 
đó có 900 công nhân chuyên môn. Ỏ Trung Kì cố 4500 công nhân, trong 
đó cá 100 công nhân chuyên môn. Ô Bác Kì có 20000 công nhãn, trong đó 
cố 800 công nhân chuyên môn. 

Còn tổng số các nhà máy, xí nghiệp trong toàn quốc, năm 1906 là 200 nhà 
máy với tổng công suất 26000 mã lực, riêng Bác Kì đã có 85 nhà máy. Số 
lượng công nhân ngày một tăng: năm 1909 tổng số công nhân toàn quốc đã 
lên tới 55000 người. Riêng công nhân của Bác Ki năm 1908 là 15308, năm 
1812 là 17050 người. 

Nói chung mức độ tập trung ở Bác Ki và Trung Ki cao, còn Nam Kì tuy 
tổng số công nhân đông hơn, nhưng cũng phân tán hơn. Tuy có sự tập trung, 
nhưng cũng chỉ diễn ra trong công nhân công nghiệp. Đối với công nhân 
nông nghiệp, đây mới chỉ là bước đầu, vị trí các đồn điền nông nghiệp so 


€1) EL Russier, LÍ Hrenier: £ 2ndoclue trancarse (Đông Dung thuộc Pháp), Paris, 1911. tr. 25 
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với các ngành khác vẫn còn kém, cà phê, chè, cao su chỉ mới bước đầu được 
xuất khẩu. Các đồn điền kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa còn gặp nhiều 
khó khăn, vì thiếu nhân công. Năm 1909, Pháp chỉ mới bắt được 90 gia 
đình với 328 người từ Thái Bình vào Nam. Một số đồn điền vì vậy phải bỏ 
đở hay chỉ khai thác cẩm chừng. Dù vậy, đến đầu thế kì XX, tầng lớp công 
nhân nông nghiệp đồn điền cũng đã bất đầu thành hình, tuy rằng số lượng 
còn Ít. 

Ngoài ra, còn nhiều công nhân Ít tận trung hơn, như công nhân vận tải, 
công nhàn khuân vác ở các bến tàu Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy 
Nhơn, Bến Thuỷ, Hồng Gai ngày càng phát triển. Cũng phải kể tới những 
người thợ, viên chức phụ thuộc các công tỉ thương mại lớn nhỏ. Đó là chưa 
kể đến số công nhân lẻ tẻ và công nhân các xưởng nhỏ, số công nhân làm 
trên hàng vạn chiếc thuyền xuôi ngược trên những sông rạch chằng chịt 
như mạng nhện khắp Bắc - Nam. 


Công trường đường sắt Hải Phòng - Vân Nam từ 1898 đến 1913 đã huy 
động đến 6 vạn người, hầu hết là phu bắt ở các địa phương về lầm, trả tiền 
công nhật. Các công trình giao thông công chính khác thường xuyên huy 
động tới 30 vạn lao động. 

Như vậy là đến thời kì này, ba miền Bác - Trung - Nam, vùng nào cũng 
cố công nhân công nghiệp tập trung làm nòng cốt cho số công nhân lẻ tẻ 
khác. Họ sớm có tỉnh thần đoàn kết đấu tranh chống áp bức, bóc lột. Họ 
đã đứng lên đấu tranh bảng nhiều hình thức, từ bỏ trốn tập thể, công khai 
bỏ việc, đấu tranh bạo lực phối hợp với các phong trào yêu nước, dưa đơn 
tố cáo, cử đại biểu đi khiếu tố, mít tỉnh trước văn phòng chủ mỏ tới phát 
động đình công, bãi công là những hình thức đấu tranh mới chưa từng cớ 
trong lịch sử Việt Nam. 

Chỉ trong 2 năm 1904 - 1905 đã có 10 cuộc đấu tranh: 

Ngày 20 - 10 - 1904, công nhân lán Bắc Ninh trên công trường 
đường sắt Yên Bái gửi đơn lên tổng đốc Bắc Ninh tố cáo về việc 
bắt công nhân làm khoán. Tháng 11 - 1904, công nhân công 
trường đường sắt Lào Cai cử đại biểu trực tiếp lên đổn điến khiếu 
tố về việc bạc đãi công nhân. Tháng 12 - 1904, công nhân lán 
Hải Dương gửi đơn cho công sứ Hải Dương tố cáo việc thực dân 
và tay sai chửi bới, đánh đập tàn tệ công nhân. 

Năm 1906, công nhân mới làm việc ở mỏ Hà Tu nghỉ việc đấu 
tranh đòi chủ phải trả tiền đi đường, công nhân cũ đã giúp đỡ 
nên cuộc đấu tranh tháng lợi. 
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Năm 1908, công nhân mỏ thiếc Tỉnh Túc (Cao Bằng) bỏ việc, 
phản đối việc chủ trả lương quá chậm. 

Ngày 1 - B5 - 1909, nữ công nhân nhà máy chai Nam Định bỏ 
việc, phản đối bọn Pháp khám xét nữ công nhân, Cũng năm 
1909, công nhân làm đường Hà Tu - Cẩm Phả đấu tranh đòi 
tăng lương, đốt lán, đốt dụng cu. 

Đặc biệt, tháng ð - 1909, 200 công nhân viên chức hãng Liên hiệp Thương 
mại Đõng Dương (LU.C.L) bãi công. Cuộc bải công ở hãng này đã bát đầu 
xuất hiện yếu tố đấu tranh chính trị. 

Năm 1912, công nhân Ba Son kết hợp với bãi khoá của học sinh trường 
Bách Nghệ Sài Gòn có Tôn Đức Thắng tham gìa. 

Học sinh trường Bách Nghệ bãi khoá phản đối việc giám đốc bắt 
họ lầm việc quá nhiều và bắt học sinh nhốt vào xà lim. Để phá 
cuộc bãi khoá, chính quyển thực dân bắt những người cầm đầu 
và điều công nhân Ba Son sang làm thay. Nhưng công nhân 
không chịu làm, chúng bát luôn cả những công nhân Ba Son đã 
dám chống đối lại. Toàn thể công nhân Ba Sen bai công đòi thả 
những người bị bất. Thực dân Pháp phải nhượng bộ. 

Với số lượng phát triển khá cao, với chất lượng biểu hiện rõ ở tính tập 
trung (lao động trong guồng máy tư bản chủ nghĩa với ki thuật hiện đại), 
cố tinh thần đoàn kết đấu tranh chống kẻ thù chung, công nhân Việt Nam 
đã có các điều kiện cần và đủ để hình thành một giai cấp. Tuy vậy, vì chưa 
có lí luận tiên tiến soi đường, họ chưa quan niệm được mình là một giai 
cấp riêng, có quyền lợi và nguyện vọng riêng, chưa nhận thức được rõ vị 
trÍ và vai trò của mình trong lịch sử xã hội, giai cấp công nhân tuy đã ra 
đời, nhưng mới ở giai đoạn "tự phát". 

Sự ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam trước giai cấp tư sản đân tộc 
là một đặc điểm lịch sử quy định những nét đặc thù của sư phát triển sau 
này của cách mạng Việt Nam. 

Tồng lóp tú sôn, tiểu tụ sản 


Cuối thế ki XIX, đô thị Việt Nam nằm trong guồng quay của phương 
thức khai thác bóc lột tư bản chủ nghĩa nên đã phát triển theo kiếu đô thị 
công, thương nghiệp; không còn mang nặng tính chất trung tâm hành chính 


(9) Lê Coumker dˆ Indochie (Tin tức Dong Dương) số 143. 
⁄2) Tài liệu của Bàn %ử Tổng Công đoàn Việt Nam: ngày 9 —5 - 1909, ]1ồ sơ kí hiệu số 6, loại E1. 
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văn hoá như trước nữa. Hà Nội năm 1899 đã có 73 nhà công thương Việt 
Nam gồm 60 nhà buôn, 12 chủ xưởng và 1 thầu khoán”), Hải Phòng nam 
1893 có 41 nhà công thương Việt Nam gồm 27 nhà buôn, 5 nhà thầu khoán, 
8 hiêu may, 1 hiệu giat), Sài Gòn năm 1896 có 366 nhà công thương Việt 
Nam, gồm 26 hiệu kim hoàn. 1ð hiệu đồng hồ, 24 hiệu may, 113 hiệu buôn), 
Chợ Lớn nàm 1896 cố 306 nhà công thương Việt Nam, gồm 1Q hiêu kím 
hoàn, 15 xưởng đóng thuyển, 16 nhà máy xát gạo, 74 nhà buôn) 

Cùng với sự phát triển này, tầng lớp tư sản đầu tiên đã xuất hiện, tuy 
chưa đông về số lượng và có nguồn gốc xuất thân khác nhau. Xuất hiện 
sớm nhất là một số tư sản mại bản đứng ra bao thầu các bộ phận kinh 
doanh của Pháp như thầu làm cần đường, trại lính, đồn bốt, phà, một đoạn 
đường xe lửa, nhận cung cấp, tiếp tế lương thực, nguyên liệu cho Pháp hay 
đứng ra làm đại lí phân phối hàng hoá của chúng trong nhân dân. Quyền 
lợi bọn này gắn với quyền lợi thực đân. Định Tráng, Đinh Iioè làm thầu 
khoán đã sử đụng tới 500 phu. Đấu thể kỉ XX, Bùi Huy Tín vào những năm 
1903 - 1906 chuyên cung cấp "tà vẹt" đường sắt cho Pháp. Có người đã góp 
cổ phần với Pháp như Lê Phát An trong công tỉ Đờilinhôõng (Delignon) dệt 
lụa ở Phú Phong (Bình Định), hoặc một số tư sản Việt Nam đã góp cổ phần 
vào Công tỉ Nông nghiệp Pháp - Việt ở miền Tây Nam RE. 

Cũng có một bộ phận kinh doanh riêng biệt, nhằm phát triển theo một 
hướng độc lâp. Họ trước cũng làm với Pháp, nhưng sau khi đã có số vốn 
tương đối thì tách ra kinh doanh riêng, như Nguyễn Hữu Thu, Bạch Thái 
Bưởi. Đào Huống Mai... 

Bùi Huy Tín từ chỗ là thầu khoản đã đứng ra mở nhà in. Trần Huỳnh 
Ký chuyển sang chung cổ phần với Ngân hàng Việt Nam, Đỗ Hữu Thục, 
Trương Hoành Tỉnh mở nhà máy rượu Văn Điển. 

Môt số xuất thân từ địa chủ giàu cø cùng chuyển một phần vốn sang 
kinh doanh công thương nghiệp với ý thức chống lại độc quyền của thực 
dân Pháp. Trương Văn Bến, đại địa chủ có 17000 hecta là chủ một xí nghiệp 
xà phòng, sử dụng 700 công nhân. 

Một số quan lại cáo quan về kinh doanh công thương nghiệp với ý thức 
phát triển kinh tế đân tộc. Nghiêm Xuân Quảng, nguyên án sát Lạng Sơn 


€) Q1 /tbpttape đe Ïmdochime ~ 1899 (Niễn mầm Đồng Tưởng - 1899), Schneider I:diteor = Rue de Coton, 
II... 1399, tr 216. 

(3) (4) 4iimalrc de [Indochme faneaie — 1896. Premiere parue, Coechinchine (Niến pm Bông I2ưoỡng 
thuộc lPhâp — 1896, Phần [. Nam Kì), Sài Gòn, Impnmecrie coloniale, 1896, tr. 306, 350, 400 
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thành lập Công tỉ Quảng Hợp Ích buôn vải lựa, mở xưởng đệt ở Hà Nội. 
Một số quan chức về hưu ở Thái Bình mở Công tỉ Nam Phong chuyên đệt 
chiếu bán trực tiếp cho lái buôn nước ngoài. 

Một số đã có ý thức hùn vốn lại thành lập những công tí lớn để có thể cạnh 
tranh với Pháp và ngoại kiều. Ö Quảng Nam cố Quảng Nam hiệp thương công 
tỉ phát triển từ 1906 - 1907, vốn chừng 20 vạn đống, thu mua lãm thổ sản ở 
nông thôn chở đi Hà Nội, Sài Gòn, Hãng Công bán, rồi lại mua hàng ở các nơi 
đó về Ò Phan Thiết có công tỉ nước mắm tiên Thành đặt nhiều chỉ nhánh 
trong nước. Công tỉ Phượng Lâu (Thanh Hoá) chuyên bưôn tơ lụa, năm 1907 
phát triển thêm nhiều chỉ nhánh ở Huế, Vĩnh, Hà Tỉnh... 

Cũng có những người hoạt động yêu nước chuyển sang kinh doanh thương 
nghiện để hỗ trợ cho công tác chính trị. 

Ỏ Nghệ An, Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế mở Triêu Dương thương 
quán. Ỏ Hà Tỉnh, Lê Văn Huân mở hội buôn Mộng Hanh. Ô Hà Nội, 
Nguyễn Quyền mở hiệu Hồng Tân Hưng; Hoàng Tàng Bí lập công tỉ Đông 
Thành Xương... Những cơ sở này vì Ít vốn, cổ phần nhỏ nên quy mô kinh 
doanh không phát triển mạnh. 

Vì bị thực dân chèn ép nặng nề, tư sản Việt Nam phát triển chậm về 
mọi mặt, chưa đủ điều kiện để bình thành một giai cấp. Nhưng sự phát 
triển kỉnh tế tư bản chủ nghĩa dân tộc nói chung là cơ sở thuận lợi để tiếp 
thu các trào lựu tư tưởng từ ngoài vào. 

Cùng ra đời với tầng lớp tư sản là các tầng lớp tiểu tư sản, có trước và 
đông hơn tầng lớp tư sản. Đó là những nhà tiểu công nghệ, tiểu thương, 
những người làm việc ở các sở công hay tư, những người làm nghề tự do, 
học sinh các trường. 

Trước kia, tại các đô thị lớn, những nhà buôn nhỏ và những thợ thủ công 
cũng đã tập hợp khá đông thành từng phường, từng hội. Khi Pháp sang, 
chúng độc chiếm thị trường, hàng hoá của chúng tràn ngập khắp nơi nên 
các nghề thủ công, nghề phụ của nhãn dân ta đều bị phá sản. Nhà máy sợi 
thành lập thì khung cửi ở nông thôn nghỉ việc. Bông sợi ngoại quốc nhập 
vào thi nghề trồng bông bị bóp nghẹt. Tư bản Pháp nắm độc quyến nấu 
rượu thỉ bao nhiêu người ở nông thôn sống về nghề này phải bỏ nghề. Dân 
làm muối ven biển bị điêu đứng vì bị bắt bán rẻ cho nhà nước. Tuy nhiên 
cũng cố ngành vẫn phát triển do nhân dân lao động không có khả năng 
mua hàng ngoại, hoặc do có ý thức dùng hàng nội, tẩy chay hàng ngoại 
Chẳng hạn làng La Khê (Hà Đông) nơi dệt tơ lụa nổi tiếng ở Bác Kỉ, năm 
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1884 - 1885 mới có khoảng 50 khung đệt với khoảng 100 thợ, năm 1918 
đã lên tới 500 - 600 khung đệt với khoảng 1000 đến 1200 thợ. Nghề dệt 
thủ công phát triển vì công nghiệp tơ sợi của Pháp đã cung cấp sợi cho 
hàng vạn khung dệt ở Nam Định. Chúng cũng thu mua kén tầm của nông 
dân khiển nghề tầm tang phát triển. 


Các nghề thợ bạc, vàng; thợ chạm sừng, ngà, gỗ quý; thợ thêu, thợ sơn; 
dệt chiếu; các nghề mới du nhập như đăng ten, đệt thảm len, đều có cơ hội 
phát triển vì tư bản Pháp vơ vét để xuất khẩu. 

Lớp tiểu thương khá đồng đảo đã đứng làm trung gian giữa những người 
sản xuất và những người tiêu thụ. Lớp công chức, trí thức và những người 
làm các dịch vụ cũng ngày càng tăng. Số lượng giáo viên, học sinh so với 
trước tăng lên. Nam 1913, số học sinh tiểu học trường công ở Bắc Kì là 
34292 người, ở Trung Kì là 15051, ở Nam Ki là 48131, tổng cộng là 97474 
người. Số giáo viên người Việt là 502 người). 

Tuy đời sống vật chất của những người này so với các tầng lớp khác eó 
phần khá hơn đôi chút, nhưng họ cũng hị chèn ép rất nhiều về mặt chuyên 
môn lẫn chính trị, thấm sâu nối nhục của người dân mất nước. 


2, Các giai cấp cú phân hoá 

Nông dân öà thụ thủ công bị bần cùng hoá uà phó sản hàng loạt 

Đume sang, nạn chiếm hữu ruộng đất diễn ra một cách khỏng khiếp trong 
toàn quốc. Hết điều ước tháng 10 - 1897 của triều đình Huế nhượng cho thực 
đân quyền khai thác đất hoang đến nghị định ngày l - 5 - 1900 phủ nhận 
quyền sở hữu ruộng đất trong luật pháp phong kiến càng giúp tư bán Pháp và 
bè lũ phong kiến tay sai, trắng trợn cướp đoạt ruộng đất của nông dân trên 
quy mô lớn. Cố một điều cần làm rõ là thực dân Pháp sau khi chiếm đoạt 
ruộng đất của nông dân để lập các đồn điển nông nghiệp (trồng lúa) vẫn áp 
dụng chế độ bơc lột phong kiến cũ, phát canh thu tô đối với các tá điền, giống 
hệt như các địa chủ người Việt vì chúng nhận thấy đó là cách làm ăn Ít tốn 
kém, chấc ăn và nhiều lời nhất. Thêm vào đó, nạn sưu, thuế ngày một nặng, 
nạn cho vay lãi và cầm cố vẫn duy trì càng làm cho nông đân xơ xác, cuối 
cùng còn mảnh đất, mảnh vườn nào cũng bị tước đoạt. 

Thực dân Pháp lại không chú ý đến việc đấp và bảo vệ đê điều, nạn vỡ 
đê lụt lội xảy ra liên miên vào những năm 1904, I911, 1913. Trong hoàn 
cảnh đó, đời sống nông dân càng thêm điêu đứng. 


(1) H. Brenier, Sđd, Graphique N°39 (Hiểu đồ số 39), tr. 115. 
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Thợ thù công cũng bị chính sách độc chiếm thị trường của thực dân Pháp 
bốp nghẹt. Trừ một số nghề mi nghệ ở các đô thị có điều kiện phát triển, 
nói chung các nghề thủ công và nghề phụ nông thôn đều bị đỉnh trệ. Trước 
mắt, họ chỉ còn lại mấy con đường : ở lại làng làm tá điền cho bọn ăn cướp 
đất; hay ra thành phố, các khu công nghệ, vùng mỏ làm thuê, nếu cùng 
đường đành vào làm công trong các đốn điền. 

Cuộc khai thác của tư bản Pháp càng đẩy mạnh bao nhiêu thì quá trình 
bần cùng hoá và phá sản của nông dân và thợ thủ công ở nông thôn càng 
nhanh chống bây nhiêu, 


Địa chủ phân hóa 


Được thực dân Pháp nâng đồ, ưu thế kinh tế và chính trị của địa chủ 
Việt Nam tăng lên. Một số người kinh doanh công thương nghiệp xuất thân 
từ địa chủ vẫn cố giữ lấy một phần ruộng đất để phát canh thu tô. Một số 
Ít khác, để phòng công việc kinh doanh bấp bênh, cũng mua một ít ruộng 
đất cho phát canh thu tô. Như vậy, ngoài địa chủ Pháp, địa chủ Nhà thờ, 
địa chủ quan lại, địa chủ thường, còn có các địa chủ kiêm công thương. Địa 
chủ phong kiến Việt Nam phát triển hơn trước và trở thành chỗ dựa đắc 
lực cho thực dân Pháp trong công cuộc khai thác thuộc địa và duy tri trật 
tự xã hội cố lợi cho chúng. 


Với sự du nhập của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, phương thức 
sản xuất phong kiến có tính chất tự cung, tự cấp không còn độc quyển thống 
trị như trước nữa. 

Trong số nông dân phá sản, một số bỏ làng ra thành thị hay các trung tâm 
kinh tế của tư bản Pháp kiếm ăn. Nhưng một số không nhỏ ở lại nông thôn 
biến thành những bẩn hay cố nông, mảnh đất cám đùi không có, sẵn sàng bán 
sức lao động của họ với những diều kiện rẻ mạt. Do đơ, sự bóc lột theo kiểu 
phú nông dễ phát triển, một số nông dân tư hữu hay người làm nghề thủ công 
nhờ làm ăn khá giả hơn xưa nên mua thêm ruộng đất bóc lột nhân công. Như 
vậy là nông thôn nước ta ngày một phân hoá, cố nhiên mức độ phân hoả so 
với thành thị chậm hơn nhiều vì tuy cố xuất biện một vài yếu tố mới, nhưng 
về căn bản quan hệ phong kiến vẫn còn thống trị. 

Nhìn chung, tới đầu thể kỉ XX, xã hội Việt Nam đã có chuyển biến mới, 
các mâu thuẫn giai cấp, râu thuẫn giữa công nhân với tư bản, nông dân 
với địa chủ, mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và bọn thực dân Pháp xâm 
lược càng trở nên sâu sắc hơn, quyết liệt hơn dẫn đến cuộc đấu tranh dân 
tộc và giai cấp ngày càng phát triển mạnh mẽ. 


Chương V 


PHONG TRÀO YÊU NƯỚC - CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
ĐẦU THỂ KỈ XX 


I~ ẨNH HƯỚNG CỦA TÌNH HÌNH THẾ GIÓI 
VÀ CÁC TRẢO LƯU TƯ TƯỞNG TƯ SẢN ĐẾN VIỆT NAM 


1. Tỉnh hÌnh Trung Quốc ảnh hưởng sâu sắc tới Việt Nam 


Từ cuối thế ki XIX, các nước tư bản phương Tây đổ xô sang Viễn Đông 
tÌm kiếm thị trường. Đối tượng chính của chúng là Trung Quốc, một nước 
đông dân, đất rộng, nhiều tài nguyên nhất châu Á. Nhật Bản, một quốc gia 
phong kiến mới được duy tân theo tư bản chủ nghĩa từ 1868 cũng sớm cùng 
các nước tư bản phương Tây chia nhau xâu xé Trung Quốc. 


Năm 1871, một thuyền đánh cá Lưu Cầu gặp bão dạt vào Đài Loan bị 
thổ đân Đài Loan giết chết một số người, Nhật Bản kiếm cứ đem quân chiếm 
đóng Đài Loan (1874), buộc chính phủ Mãn Thanh phải bồi thường 50 vạn 
lạng bạc. Năm năm sau, Nhật Bản được Anh - MĨ - Nga khuyến khích 
chiếm luôn Lưu Cầu(), 

Năm 1875, Nhật Bản dùng vũ lực can thiệp sâu vào Triểu Tiên, chuẩn bị 
tiến công Trung Quốc. Điều ước Thiên Tân năm 188ð quy định Triều Tiên là 
một nước bảo hộ chung của hai nước Trung - Nhật. Đầu tháng 8 năm 1894, 
quân đội hai bên xung đột trên lãnh thổ Triều Tiên gây nên cuộc chiến tranh 
Trung - Nhật đầu tiên. Đầu năm 1895, quân Nhật đổ bộ vào bán đảo Sơn 
Đông, vây hãm Uy Hải Vệ, quân đội Mãn Thanh đều thua. Chính phủ Mãn 
Thanh do Lý Hồng Chương đứng đầu không kiên quyết chống Nhật, chỉ trông 
mong vào các cường quốc. Ngày 17 tháng 4 năm 1895, Lý Hồng Chương kí 
kết điều ước Mã Quan ở Nhật Bản gồm các khoản chính : 


1 - Thừa nhận quyền tự chủ của Triều Tiên. 
2 - Cất nhường cho Nhật bán đào Liêu Đông, Đài Loan, Bành Hồ. 


(U Lưu Cầu : quần đảo Riu Kiu (Ryu Kyu) ở phía đông Thái Bình Dương, gần Đài Loan. Ôkinaoa 
(Okinawa) là đảo lớn nhất của quần đảo Lưu Cáu. 
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ö - Bồi thường chiến phí 2 van lạng bạc 

4 - Mỏ 4 cửa biển thông thương là Sa Thị, Trùng Khánh, Tô Châu, Hàng Châu. 

B - Tàu Nhật tự do đi lai trên sông ngòi nội địa Trung Quốc. 

6 - Nhật Bản được mở xưởng thơ Lại nơi có cửa biển thông thương. 

Về sau, để vừa lòng Anh-Mi~Nga. Nhất Bản bằng lòng giao trả Trung 
Quốc bán đảo Liêu Đông, nhưng bát chính phủ Mãn Thanh chuộc 3.000 vạn 
lạng bạc mới chịu rút quân 

Đối với đế quốc Nga hoàng, chính phủ Mãn Thanh cũng đi từ nhương bộ 
này đến nhương bộ khác. Năm 1858, chính phủ Mãn Thanh đang lo đối phó 
với Anh - Pháp thì đế quốc Nga chiếm Hắc Long Giang. Nam 1860, nhân 
cuộc nổi dậy của dân tộc Hồi, đế quốc Nga mượn cớ bảo vệ biên giới, chiếm 
Y Lê (1871). Năm 1881, chính phủ Mãn Thanh cắt một miền đất rộng, nộp 
tiền bối thường chiến phí để đối lấy thành Y 1ê. 

Đối với đế quốc Pháp, theo biệp ước Thiên Tân (1885), không những 
Trung Quốc phải thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Việt Nam, mà còn 
phải mở hai thương khẩu Mông Tư và Man Hảo chuẩn bị cho đế quốc Pháp 
xâm nhập miền Nam Trung Quốc. 

Những nãm cuối cùng của thế kỉ XIX, phong trào xâu xé Trung Quốc 
càng được đẩy manh. Các nước để quốc thi nhau đầu tư vào Trung Quốc, 
chia nhau phạm vi thế lực : Nga bỏ vốn làm đường sắt Bắc Mãn Châu ; Đức 
đòi thuê Giao Châu Loan, bỏ vốn khai mỏ và làm đường xe lửa ở Sơn Đông; 
Anh đồi thuê Uy Hải Vệ ; Pháp làm đường xe lửa Vân Nam, ép rung Quốc 
cho thuê Quảng Châu Loan. 

Bước sang đầu thế kỉ XX, Trung Quốc từ một nước độc lâp trở thành một 
nước nửa thuôc địa Đối nội thì đàn áp, đối ngoại thì nhu nhược. Tình cảnh 
Trung Quốc đầu thế kì XX đã được Phan Bội Châu nhân định rất đúng rằng : 

"Mãn triều Trung Quốc nà Nguyễn triều Viết Nam 
cũng một phường chó chết như nhau mà thô), 

Từ khi đế quốc chủ nghĩa xâm nhập Trung Quốc, kinh tế Trung Quốc 
đã có những biến chuyển căn bản. Bên cạnh các xí nghiệp to lớn của đế 
quốc đầu tư vào, một số công xưởng của công thương gia cũng xuất hiện ở 
các tỉnh ven biển. Tại các thành thi lớn như Thượng Hải, Ninh Ba, Vô Tích, 
Tê Châu, Hãng Châu. nhiều xưởng đệt tơ lua cơ tới hàng trăm công nhân; 


(1) Phan lội Châu Miếu biếu, NXIY VănSu Dịa, LÍ, 1957, tr. 52 


600 ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM 


ở Thượng Hài có công tỉ công nghiệp bột mì, nhà máy xay gạo, nhà máy 
chế tạo cơ khí ; ở Phúc Châu cố nhiều xưởng chè ; tại Hương Cảng, Áo Môn, 
Quảng Châu có nhiều công tỉ ngoại thương và hàng hải ; ngành khai mỏ, 
làm đường cũng bắt đầu phát triển. 

Tuy vậy, nền kinh tế tư bàn đân tộc gặp rất nhiều khó khăn. Do các 
hiệp ước bất bỉnh đẳng kí với các nước đế quốc, bọn tư bản ngoại quốc đã 
chiếm đoạt nhiều nguồn lợi quý báu. Chúng lại có nhiều vốn, nhiều máy 
móc tỉnh xảo, kí thuật lại cao hơn, do đó công nghiệp tư bản Trung Quốc 
bị uy hiếp nghiêm trọng. Hơn nữa, chính sách bảo thủ của triều đình Mãn 
Thanh, một mặt quá nhân nhượng với bọn đế quốc, một mặt tiếp tục duy 
trì những tàn tích phong kiến trong nông nghiệp, kìm hãm sức sản xuất 
trong tỉnh trang lạc hậu nên mức sống của nhân dãn rất thấp, đã ảnh hưởng 
lớn đến sự phát triển công thương nghiệp. 


Trên cơ sở những biến đổi quan trọng trong nến kình tế và xã hội Trung 
Quốc, từ cuối thế-ki XIX tầng lớp công thương với tư tưởng duy tân đã xuất 
hiện. Các nhà công thương nghiệp mới trỗi dậy tuy bày tỏ được những bực 
tức, kÌm hăm, nhưng lại không dám kiên quyết phản đối bọn xâm lược ngoại 
quốc, không dám chủ trương lật đổ nền thống trì đương thời. Họ chỉ yêu 
cầu tập đoàn thống trị sửa đổi về chính trị, bỏ chuyên chế và khoa cử, đề 
xướng hiến pháp. 


Trong lịch sử cận đại Trung Quốc, Hồng Tú Toàn trong quá trỉnh lãnh 
đạo phong trào Thái Bình thiên quốc đã đề ra ý kiến canh tân Trung Quốc 
theo hướng tư bản chủ nghĩa ; 


"Trong lịch sử Trung Quốc khoảng trăm năm gần dãy, Hồng 
Tú Toàn là nhên 0uật đầu tiên có tư tưởng hướng uề Tôy phương 
để tìm chân lử", 


Sau việc Tiết Phúc Thành đề xướng biến pháp nhằm bảo hộ công thương 
nghiệp phát triển tư bản chủ nghĩa (1879) thì đến cuộc vận động thành lập 
Nghị viện theo tính thần dân chủ tư sản của Tây phương do Trần Xí lãnh 
đạo (1893). Tiếp đó là phong trào phân đối nến chuyên chế Mãn Thanh, để 
xướng Quân chủ lập hiến, ban hành biến pháp của Trịnh Quan Ưng. 

Sau chiến tranh Trung - Nhật (1894), uy tín của chính quyền Man Thanh 
càng sút kém. Tỉnh thần cách mạng của nhân dân Trung Quốc lên cao. 
Khuynh hướng cài lương phát triển mạnh mẽ, nhất là trong giới trí thức 
xuất thân sỉ phu phong kiến hay giai cấp tư sản mới hình thành. Chịu ảnh 
hưởng những tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây thâm nhập vào Trung 
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Quốc qua sách báo, họ sáng lập các học hội, học đường, hiệu sách, ra báo 
khắp nơi. Các nhân vật có tiếng nhất trong cuộc vận động duy tân là Khang 
Hữu Vi, Lương Khải Siêu, Đàm Tự Đồng, Dương Thâm Tú. 

Năm 1879, sau khi Nhật chiếm Lưu Cầu, Khang Hữu Vị viết thư lên vua 
Quang Tự nêu ra nguy cơ mất nước và yêu cầu thực hiện "biến pháp". Năm 
1895, Khang vận động 1.300 cử nhân các tỉnh cùng kí vào kiến nghị chống 
việc kí điều ước cắt nhường Liêu Đông cho Nhật, yêu cầu đời đô khỏi Bác 
Kinh, xây dựng quân đội hùng mạnh, thực hành biến pháp. 

Sau đó, phong trào đòi thực hành biến pháp lan rộng toàn quốc, lôi cuốn 
nhiều phần tử trí thức tham gia. 

Năm 1895, tờ Vợn quốc công báo do Lương Khải Siêu làm chủ bút ra 
đời. Đồng thời, Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, Văn Dình Thức tổ chức 
Cường hoc hôi, có Cường học thư cục và Cường học báo làm cơ quan truyền 
bá tư tưởng duy tân. 

Năm 1896, Cường học hội xuất bản ở Thượng Hải tờ Thời uự bớo do 
Lương Khải Siêu làm chủ bút. Nam 1897, ở Hồ Nam có 7ời uụ học đường 
và Nơm học hội thu hút nhiều thanh niên ái quốc đến học tập, Đến năm 
1898, Khang Hữu Ví thành lập Bảo quốc hôi nhằm bảo vệ quốc thổ, quốc 
dân, quốc giáo. Toàn quốc có 24 học hội, 19 trường học, 8 tờ báo. Cuộc vận 
động Duy tân đã trở thành cuộc vận động chính trị rộng lớn khắp toàn quốc, 
lấy Trường 5a, Thượng Hải, Quảng Châu làm trung tâm. 

Trong triều đình Mãn Thanh lúc bấy giờ, phái thủ cựu do Tây thái hậu 
cầm dầu cố nhiều vây cánh nên hầu hết các đề nghị biến pháp của phái 
Duy Tân đưa lên đều bị dìm đi và bị phản đối kịch liệt. 

Ít lâu sau, Cường học hội bị đóng cửa, sách báo tiến bộ bị cấm lưu hành, 

Tháng 4 - 1898, trước áp lực của phong trào Duy Tân ngày một mạnh, 
phe thủ cựu thất thế. Tháng 6, Khang Hữu Vị được vua Quang Tự triệu 
vào nh, giao trách nhiệm nghiên cứu thực hiện hiến pháp. Tháng 9, Quang 
Tự ban bố mệnh lệnh thi hành biến pháp : 

1 - Chống bát cổ. 

2 - Cài cách vàn hoá giáo dục. 

3đ - Mở trường đại học ở kinh đô. 

4 - Lập thư viên, xây dựng các trường học, chú trọng kinh tế học. 

ð - Khuyến khích sáng tác phát mỉnh. 


6 - Lập cơ quan dịch sách, miễn thuế cho sách vở báo chí. 
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7 - Khuyến khích mở nhà xuất bản báo chí. 

8 - Tự do ngôn luận. 

9 - Thành lập công nông thương cục, lập tổng thương bội ở Thượng Hải. 

10 - Lập dự toán quốc gia. 

1I - Huấn luyện quân đội theo lối mới. 

Nhưng biến pháp không được thi hành, vỉ ở các địa phương phái thủ cựu 
còn nắm nhiều quyền bính. 

Trong khi đó tại triều, Tây thái hậu tập hợp những phần tử phản động gây 
thêm vây cánh chuẩn bị đối phó với phong trào Duy Tân. Ngày 21-9-1898, 
Tây thái hậu truất ngöi và bắt bỏ ngục vua Quang Tự , Khang Hữu Vị cùng 
Lương Khải Siêu bị truy nã phải trốn sang Nhật ; Dương Thâm Tú, Đàm Tự 
Đềng bị bắt và kết án tử hình; các thư cục, học đường, học hội đều bị giải tán. 

Phong trào Duy Tân thất bại vì chỉ chú trọng tranh thủ sự ủng hộ của một 
bộ phận trong các tầng lớp trên của xã hội mà thiếu sự tham gia của đông 
đào quần chúng, nhất là quần chúng nông dân. Do thiếu một hậu thuẫn mạnh 
mẽ nên khi lực lượng phản động trong giai cấp phong kiến phản công thì nhong 
trào bị đàn áp tương đối dễ dàng, sụt xuống một cách nhanh chóng. 

Tuy nhiên, phong trào cũng đã thức tỉnh được tính thần yêu nước của 
nhân dân, để cao ý thức độc lập dân tộc chống ngoại xâm ,ý thức dân chủ 
chống chuyên chế, mặc dầu chỉ hạn chế trong pham vi quân chủ lập hiến. 
Trào lưu tư tưởng văn hoá tiến bộ của phương Tây đã thâm nhập Trung 
Quốc và bước đầu tấn công tư tưởng phong kiến quan liêu hủ bại, mở đường 
cho tư tưởng dân chủ tư sản phát triển trong xã hội Trung Quốc. 

Đối với Việt Nam, chính cuôc vận đông biến pháp Trung Quốc đã tạo 
điều kiện kbách quan thuận lợi cho phong trào duy tân ở nước ta đầu 
thế ki XX. Qua tác phẩm của Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi, tư tưởng 
dân chủ tư sản phương Tây của Rútxô (Rousseau), Môngtetxkid 
(Montesquieu) được giới thiệu với sĩ phu Việt Nam. Trên cơ sở những sự 
biến đổi kinh tế của xã hội Việt Nam, cộng với ảnh hưởng của cuộc vận 
động biến pháp từ ngoài vào, tư tưởng tư sản bắt đầu xuất hiện trên vũ 
đài chính trị Việt Nam. Cũng như ở Trung Quốc, trào lưu tư tưởng mới 
chỉ có thể thâm nhập Việt Nam một khi nền kinh tế mới, kinh tế tư bản 
dần dần xuất hiện, nhưng trào lưu tư tưởng mới chưa có thể thông qua 
gìai cấp tư sản dân tộc bấy giờ chưa thành hình, mà lại thông qua một 


số sĩ phu tiến bộ trong giai cấp phong kiến có xu hướng tư sàn hớa. 
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2. Nhật Bản duy tân và chiến thắng Nga hoàng 


Sau cuộc Duy Tân năm 1868, Nhật Bản đã tiến sang con đường tư bản 
chủ nghĩa với tốc đệ nhanh. Chính phủ Nhật dựa vào sưu thuế nặng nề để 
xây dựng xí nghiệp, sau đem bán những xi nghiệp ấy cho tư nhân với giá 
rất hạ, có khi chỉ bằng 30%, 15% so với số vốn đã bỏ ra lúc đầu và cho phép 
trả đần. Năm 1879, Nhật sáp nhập Lưu Cầu vào lãnh thổ Nhật, từ năm 
1882 - 1884 quấy rối ở Triều Tiên, 1894 - 1895 tiến hành xâm lược Trung 
Quốc. Dầu thế ki XX, Nhật Bản trở thành đế quốc mạnh ở châu Á cùng với 
các để quốc chủ nghĩa phương Tây chia nhau xâu xé Trung Quốc, lấn tới 
những miền giàu có ở Á đông. Bóc lệt nhân đân trong nước, vơ vét của cải 
ở những nơi đã xâm chiếm, nhất là Trung Quốc và Triều Tiên, đã đưa Nhật 
tiến mạnh trên con đường công nghiệp hoá. 

Giai cấp tư sản Nhật, sau khi ủng hệ phe quý tộc miến Nam đánh đổ 
phái Mạc phủ, đã trở thành giai cấp đặc quyền trong xã hội, nắm toàn bộ 
quyển chỉ phối kinh tế và chính trị. Các công ti độc quyền xuất hiện, hai 
công tỉ lớn Mitsubisi và Mitsui chỉ phối nhiều công tỉ khác. Các công tỉ này 
cung cấp quân dụng, quân trang, vũ khi cho hải và lục quân Nhật. 

Mặc dù Nhat Bản đã tiến tới giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, các công tỉ 
độc quyền xuất hiện, nhưng còn rất nhiều tàn tích của chế độ phong kiến : 
đó là đạc trưng của con đường tư bân hoá nước Nhật dựa trên sự câu kết 
chặt chẽ giữa quý tộc phong kiến và giai cấp tư sản. Đời sống nhân dân lao 
động rất khổ cực khiến thị trường trong nước bị co hẹp, tư bản Nhât phải 
tăng cường chính sách xâm lược để tìm kiếm thị trường mới. 

Đầu thế ki XX, đế quốc Nhật cùng các đế quốc phương Tây chia nhau quyền 
lợi ở Trung Quốc, liên hiệp nhau để đàn áp phong trào cách mạng Nghĩa Hoà 
Đoàn, nhưng mặt khác lại tranh giành quyền lợi, mâu thuẫn với nhau. 

Sau khi chiếm Triều Tiên, Nhật Bản thôn tính Mãn Châu. Dế quốc Nga 
cũng đang muốn bành trướng thế lực về phương Đông nên Nhật chủ trương 
gây chiến với Nga. 

Đầu năm 1904 không Luyên chiến, hài quân Nhật tấn công hạm đội Nga 
đống ở cảng Lữ Thuận. Sau đó, Nhật đổ bộ vào Mãn Châu, giao chiến với 
lục quân Nga. Bị tấn công bất ngờ, nhất là chưa chuẩn bị đẩy đủ, tiếp tế 
khó khăn, tính thần quân đội sút kém, tháng 8 - 1904, Nga thua to trên 
mật biển, hạm đội bị đánh đấm gần hết. Tháng I - 1905, Nhật chiếm cảng 
Lữ Thuận; tháng 3, tại Phụng Thiên, Nga mất 12 vạn quân' Nga hoàng cử 
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hạm đội từ biển Ban Tích sang tăng viện, đến eo Đối Mã bị tiêu diệt (tháng 
5 - 1905). 

Trong nước, phong trào cách mạng lên cao, Nga hoàng muốn chống 
kết thúc chiến tranh để đối phó với cách mạng nên vội vã kí hoà ước 
Poxmao (Portsmouth) nhượng bệ Nhật, nhả những quyền lợi đã chiếm ở 
Mãn Châu, thừa nhận Nhật chiếm Triều Tiên và cắt cho Nhật miền Nam 
bán đảo Xakhalin. 

Chiến thắng của Nhật có tiếng vang lớn trên thế giới, nhất là đối với các 
đân tộc ở châu Á. 

Nhật từ nay được coi như cứu tỉnh của các dân tộc da vàng. Một xu 
hướng thân Nhật phát triển ở Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, 
Ấn Độ... Xu hướng này ít nhiều có tác động đến tỉnh thần chống đế quốc ở 
các nước thuộc địa và bán thuộc địa ở Á châu. 

Ỏ Việt Nam, các sĩ phu yêu nước thấy không thể nào tự lực đánh duối 
Pháp nếu không trõng vào viện trợ nước ngoài. Vì thế, không thể nào không 
hướng về Nhật Bản, một nước "đồng văn đồng chủng", lại là nước tân tiến. 
Cho nên bàn về việc cầu viện, Tiểu La Nguyễn Hàm đã kết luận : 


"Vậy thị bây giờ muốn tìm ngoại 0uiện không gì bằng sang Nhật 
là hơn cả"), 


Do đó, phong trào sang Nhật cầu học, phong trào Đông Du rất sôi nổi 


kếo dài từ 1904 đến 1908, đã cơ một địa vị trọng yếu trong lịch sử cách 
mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX. 


II-PHAN BỘI CHÂU VÓI XU HƯỚNG 
BẠO ĐỘNG -TỪ DUY TÂN HỘI 
ĐÈN PHONG TRÀO ĐÔNG DU 


1. Những hoạt động yêu nước dầu tiên 


Phan Bội Châu sinh ngày 26 — 12 - 1867 à thôn 5a Nam, xã Đông Liệt, 
sau đời về xã Dan Nhiệm, tổng Xuân Liễu (nay là xã Xuân Hòa), cả bai nơi 
đều thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Hiệu là Sào Nam, tự là Hài Thụ. 


(1) Phan Bội Châu. Niễn 8u, NXB Văn Sứ Ðịa, Hà Nội, 1957, tr. 44, 
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ninh trưởng 
tron THỆIY piá 
định nhà nhà giàu 
truyền thông yêu 
nước, quê hương 
lai là nơi có phoït 
trầo chöng xảâiu 
lước Pháp manh 


tr hồi 


củn trẻ Phan da 
sục sói nhiệt tình 
ứu nuớc Nam lZ 
tuổi, khí thức dân 
Phím đánh Bác Bì 
lần thứ hai 


:t‡13Ñ2?!, nữa đêm 


ông đa viết bài 
hịch “Hinh Tá» 
thu Hác"” đem đản 
Ủ thần cày to bên 
đường để cổ đông 
nhân dân chông 
Pháp Nam ¡t1 
tiếi, hưởng ứng 
lời chiếu Cẩn 


Vương củn vua 
Phaa Bối Chủu Hàm Nghi (13 
7-8851, ông đá tổ 


chức đội quân học 
trô CPht sinh quản! hơn BỤ người, nhưng chưa kịp hành động thị guân Pháp 


à 


kủo tới càn quét đót phá xóm làng, đối quần thị sinh phải giải Lan. 


Thiên đến là mười năm ở nhà đáy học, tuyên truyền yêu nước, giáo dục 
lớp thanh niên ứu tú, sẵn sàng xà thân vị Tế quốc Thời Rị này, Phan gian 
du mật thiết vài những người đã từng tham gia khỏi nghĩ Hướng Khế như 
Tần tượng Nguyễn Quýynh, Độc biện Hà Văn Mỹ, Phó lãnh bình Ngõ Quảng, 
Quản cú Lê Ha, Hồi Quyền, Đồi Quê. Năm T897, Phan vào Huế, gấp 


tà qIÁ 


Nguyễn Thương Hiến, được xem các án thư của lưỡng Khải Siêu, Khang 
Hừu Vì như Trưng Đóng chiến kẻ Phố Phán chiến Rẻ, Doanh hoàn chỉ 
cược , tầm mắt ong nhờ vậy được mở rộng thêm 


Naịn 


1900, Phan đá đầu khoa thí Ilương tGïiäi nguyên! trưởng thì Nghe 


An, Cũng năm đủ cụ thân sinh ông qua đời, Phan rảnh việc nhà mới chuyên 
tâm lũ việc cứu nước 
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Năm 1901, Phan cũng một số đồng chí vạch ra ö kế hoạch sau đây : 

- Liên kết với dư đàng Cần Vương và các tráng kiện ở chốn sơn lâm, 
xướng khởi nghĩa binh, mục đích là đánh giặc phục thù với thủ đoạn bạo 
động. 

- Tìm người đòng họ nhà vua lập làm minh chủ, rồi ngầm liên kết với 
những người có thế lực, tập hợp những người trung nghĩa ở Bác RÌ và Trung 
Kì cùng nhau khởi sự. 

- Khi cần thiết sẽ phái người xuất dương cầu ngoại viện. 

Mục đích: "Cốt sao khôi phục được nước Việt Nam, lập ra một chính phủ 
độc lập, ngoài ra chưa có chủ nghĩa gì khác cả"U), 

Ba kế hoạch này có thể coi là sự khởi đầu một cương linh hoạt động của 
Duy Tân hội sau này. 

Năm 1902, mượn cớ đi xem lễ khánh thành cầu sông Hồng ở Hà Nội, 
Phan Bội Châu lên đền Phồn Xương yết kiến Hoàng Hoa Thám, nhưng chỉ 
gặp được Cả Trọng là con trai của Để Thám(?, bai bẽn giao ước Trung Kì 
khởi nghia trước thì Yên Thế sẵn sàng hưởng ứng. 

Năm 1903, Phan mượn cớ vào học ở Quốc Tử Giám (Huế) để tiện việc 
tìm đồng chí. Sau đó, ông vào Quảng Nam gặp Tiểu La Nguyễn Hàm), 
mnột nhà hoạt động Cân Vương nổi tiếng, Theo gợi ý của Nguyễn Hàm, Phan 
trở về Huế tìm cách bát liên lạc với Kỳ Ngoại hầu Cường Để thuộc đòng 
Hoàng thái tử Nguyễn Phúc Cảnh là người có tư tưởng ghét Pháp. Cũng 
năm này, Phan viết Lưu Cầu huyết lệ tân thư (Sách mới viết bằng máu và 
nước mắt về đảo Lưu Cầu), mượn việc đảo Lưu Cầu để khơi dậy tính thần 
yêu nước chống Pháp của số quan lại tại triều đỉnh Huế, nhưng không được 
mấy người hưởng ứng. Tuy vậy, nhờ cuốn sách đó, Phan kết giao được với 
một vài nhà nho tâm huyết như Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh 
Thúc Kháng v.v... 


Đầu năm 1904, Phan vào Nam gặp nhà sư Trần Thị, mệt nhà hoạt động 
chống Pháp, bị bát tù nhiều lần, đang tu ở chùa Thất Sơn ; rồi tới Sa Đéc 
gặp ông hội đồng Nguyễn Thành Hiến, một nhà yêu nước. Hai ông này về 
sau đều giúp việc đác lực cho phong trào Đông Du. 


Tiếp đó, ông về Huế, rồi đi các nơi để kết nạp những người cùng chí 


(U) Phan Bội Châu Miền biểu. NXR Văn-Sử Địa, Ha Nội, 1957, tr 33 
(2) Dèẻ Thám lúc này đang ốm nặng, 


@®) Tiểu La tên thật là Nguyễn Thành (tức Ấm Ilàm), người làng Thạch Mỹ, phủ Thăng Bình (Quảng Nam) 
Cỏ Vài trò trọng yếu trong phong trào Dông Du. 
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hướng, tranh thủ ngay cả sự đồng tỉnh của các linh mục Thiên chúa giáo ; 
nhờ đố, sau này nhiều giáo dân đã tham gia sự nghiệp cứu nước do ông 
đứng đầu. 


2. Thành lập Duy Tân hội (1904) 


Đẩu năm 1904, Phan Bội Châu cùng Cường Để và hơn 20 đồng chí họp tại 
nhà riêng của Nguyễn Hàm cùng nhau thành lập một tổ chức bí mật có tên 
là Duy Tân hội. Cường Để được cử làm hội chủ. Nguyễn Hàm, Phan Hội Châu, 
Lê Võ, Đạng Tử Kinh, Đặng Thái Thân là những hội viên trọng yếu. 

Mục đích chính của hội là đánh Pháp, giành lại độc lập cho Tổ quốc. Căn 
cứ vào việc tôn Cường Để làm hội chủ, Duy Tân hội vẫn không ra ngoài chủ 
nghĩa quân chủ, nhưng là quân chủ lập hiến, vua chỉ có danh mà không có 
quyền. Cường Để được mời làm hội chủ để "thu phục nhân tâm", tập hợp sĩ 
phu yêu nước, tranh thủ sự đồng tỉnh và sự giúp đỡ của nhiều người 
trong nước. 

Hội nghị thành lập Hội để ra ba nhiệm vụ trước mát như sau : 

1. Phát triển thế lực hội về người cũng như về tài chính. 

2. Xúc tiến việc chuẩn bị bạo động và các công việc sau đó. 

3. Chuân bị xuất dương cầu viện, xác định phương châm và thủ đoạn 
xuất dương. 

Nhiệm vụ thứ ba hết sức trọng yếu và phải tuyệt đối bí mật, Hội giao 
cho Nguyễn Hàm và Phan Bội Châu định liệu. Đó cũng chính là tiền đề của 
phong trão Đông Du sau này. 

Về việc xuất dương cẩu viện, Nguyễn Hàm nơi rõ : "Tôi tưởng tình thể 
liệt cường bây giờ, nếu không phải nước đồng chủng đồng văn tất không ai 
chịu giúp cho ta. 

Nước Tàu đã chịu nhượng Việt Nam cho Pháp, lại thêm hiện nay quốc 
thể suy hèn, cứu mình không xong mà còn cứu được ai. Duy nước Nhật Bản 
là một nước tân tiến ở trong nòi giống vàng mới đánh được Nga, dã tâm 
đang hàng lắm. Tới đó, đem hết lợi hại tỏ với nơ, tất nó ứng viện cho ta, 
Nếu nó không xuất binh nữa mã mướn tư lương mua khí giơi, tất có thể 
dễ lấm. Vậy nên chúng ta muốn đứng khóc sân Tần không chỉ bằng Nhật 
Bản là phải"), 

Như vậy là Nguyễn Hàm cũng thấy rõ dã tâm của Nhật Bản, nhưng lại 
nghi có thể lấy tỉnh "đồng văn đồng chủng" mà thuyết phục được ! 


(1) Phan lột Châu. 7s2àn rập, Tập 6, NXH Thuận Tlỏa, 1990, tr, 77 
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Ngày 23 - 2 - 1905, Phan Bội Châu dẫn đầu đoàn xuất dương đầu tiên 
gồm ba người (Phan Bội Châu, Đặng Tử Kính và Tăng Bạt Hổ) lên đường 
sang Nhật. 

Vừa đặt chân đến Hoành 'Tân (Yokohama) trên đất Nhật, Phan Bội Châu 
đã tới gặp Lương Khải Siêu. 

Trong khi bút đầm, Lương khuyên Phan Bội Châu nên thực sự chú trọng 
việc giáo dục và thức tỉnh nhân dân nước mình trước những tiến bộ của 
thế giới, khẳng định chỉ khi nào việc đó có kết quả thì ngoại viện mới có ý 
nghĩa. Ông khuyên không nén để cho quân đội Nhật vào Việt Nam, mà chỉ 
đừng ở mức có thể là nước lớn đầu tiên công nhận về mặt ngoại giao trong 
trường hợp giành được độc lập. Theo ông không nên tìm cách cầu ngoại 
viện để lấy lại độc lập, mà nên chuẩn bị cho nhân dân để mọi người đếu 
sẵn sàng nổi dậy khi có thời cơ tốt. 

Lương Khải Siêu còn giới thiệu Phan với hai nhân vật quan trọng của 
Đăng Tiến bộ đang cẩm quyền ở Nhật Bản : Bá tước Đại Ôi Trọng Tín 
(Okuma Shigenobu) và Thủ tướng Khuyển Dưỡng Nghị (Inukai Tsuyoshi), 
để trực tiếp đặt vấn để xin Thiên hoàng và Chính phủ Nhật giúp Việt Nam 
đánh Pháp. Nhưng họ đếu thoái thác từ chối việc giúp đỡ về quân sự, chỉ 
khuyên nên kiên trì chờ đợi thời cd mới. Theo họ, thời cơ mới là lúc Đức 
tuyên chiến với Pháp hoặc cách mạng Trung Quốc bùng nổ, còn trước mắt 
cần đưa gấp Cường Để sang Nhật để khôi rơi vào tay Pháp ; là viết sách 
báo nói rõ thảm trạng xã hội trong nước để tranh thủ sự đồng tỉnh và ủng 
hộ của dư luận thể giới và cổ động thanh niên ra nước ngoài học tập. Theo 
gớơi ý của Lương, Phan đã viết Việt Nam uong quốc sử, nhờ Lương uất bản, 
rồi đưa về nước đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục trong nhân dân. 

Chuyến ra nước ngoài đầu tiên đã giúp Phan Bội Châu mở rộng tầm mát, 
không còn bố hẹp trong hoạt động bạo động đơn thuần. Ông đã nhận thấy 
muốn mở rộng cuộc vận động cách mạng phải chấn hưng kinh tế, xuất bản 
sách báo, lập các đoàn thể để nâng cao lòng yêu nước căm thù giặc, trình 
độ văn hoá và chính trị trong nhân dân. Đồng thời, Phan cũng thấy cách 
mạng Việt Nam cần cø sự đồng tỉnh và ủng hộ của dư luận tiến bộ và phong 
trào cách mạng thế giới. 


3. Phong trào Đông Du 


Tháng 6 năm 1905, Phan Hội Châu cùng Đặng Tử Kính mang theo một 
số sách Việt Nơm 0uong quốc sử về nước, Tháng 8 năm 1905, ông về đến Hà 
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Tỉnh. Trong các cuộc gặp gỡ bàn bạc với các đồng chí trong nước, ông đã 
đề ra kế hoạch hành động : 

- Nhanh chóng đưa Cường Để ra nước ngoài. 

~ Lập các hội nông, hội buôn, hội học để tập hợp quần chúng. 

- Chọn ngay một số thanh niên thông minh hiếu học, chịu được lao khổ, 
càng trẻ càng tốt đưa đi học nước ngoài. 

Tháng 10 - 1905, Phan trở lại Nhật Bản cùng 3 thanh niên : Nguyễn Thúc 
Canh, Nguyễn Điến và Lê Khiết. Sau đó, lại có thêm hai anh em Lương Ngọc 
Quyến và Lương Nghị Khanh”), Nguyễn Văn Điền và hai người khác nữa. 

Năm 1906, Cường Để qua Nhật, được bố trí vào học trường Chấn Võ 
cùng Lương Ngọc Quyến. Hầu hết những thanh niên đến Nhật vào các năm 
1906 - 1907 đều học tại Đồng Văn thư uiên ở Tôkiô. Đến năm 1908, số học 
sinh du học lên tới 200 người. 

Tại các trường Chốn Võ và Đồng Vờn thư uiện, lưu học sinh Việt Nam 
được phiên chế vào các ban ngành chuyên môn. Buổi sáng học văn hoá, buổi 
chiều học các tri thức quân sự và luyện tập ở thao trường. 

Chương trỉnh nhằm đào tạo những người có trình độ văn hoá và quân 
sự cần thiết cho công cuộc đánh Pháp cứu nước về sau. 

Để tăng cường quản lí học sinh, giữa năm 1907, Phan Bội Châu tổ chức 
Việt Nom Công hiến hội do Cường Để làm Hội trưởng, Phan Bội Châu làm 
Tổng lí kiêm Giám đốc trực tiếp chỉ đao tổ chức này. 

Có 4 bộ lớn : 

Bộ Xinh ¿ế chuyên trách việc thu chỉ. 

Bô Kỉ /u@£ chuyên theo đối ưu, khuyết điểm và thưởng, phạt học sinh. 

Bộ G/zo tế phụ trách việc giao thiệp với người nước ngoài và đưa đón 
người trong nước ra. 

Bộ Văn thư chuyên trách việc giấy tờ đi lại và phát hành, lưụ trữ các 
văn kiện. 

Ngoài ra còn có Cục Kiểm tra để giám sát nhân viên các bộ trong khi 
thừa hành nghiệp vụ. 

Đến giữa năm 1908, việc học tập của học sinh Việt Nam ở Nhật đã ổn 
định và phát triển thuận lợi. 


(9 Lương Ngọc Quyến và Lương Nghị Khanh là con cũ Lượng Văn Can, người lãnh đáo trường ông Kinh 
nghĩa thục. 


38- ĐCLSVNTOẢNTẬP. 
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4. Các hoạt động mở rộng giao du và liên kết đồng chí 

- Gặp Hoàng Hoa Thóm Uuè các dồng chỉ ö Trung Kì uà Bác Ki 

Cuối nám 1906, Phan Bội Châu theo đường Lạng Sơn về nước, trước tiên 
đến gặp Hoàng Iĩoaa Thám ở Phền Xương (Yên Thế, Bắc Giang). Sau hơn 
LÔ ngày bàn bạc, Hoàng nhận gia nhập hội Duy Tân, ứng viện khi Trung 
Ki khởi nghĩa. nhận giúp đỡ và che chờ các nghia sỉ Trung Ki ra Bác ẩn 
náu. Về phía mình, Phan hứa sẽ giúp Iloàng về quãn số, vũ khí, ngoại viện, 
khi Phôn Xương có chiến sự thì Trung Kì sẽ khởi nghỉa hưởng ứng. Ngay 
sau đø. lĩoàng đã làm nhà trên một quả đồi sau đồn để tiếp đốn các nhà 
cách mang ở Trung Kì (đồn Tú Nghệ) 

Sau khi gập Hoàng Hoa Thám. Phan về họp mặt với các đồng chí ở Trung 
Xi và Bác Ki ở Nội Duệ (Bác Ninh), định kế hoạch hành động chung. Các 
hôi viên trong nước phân công nhau các công việc cần làm. Một số chuyên 
lo việc diễn thuyết, tuyên truyền, mở các nông, thương, học hội để lo kinh 
phí cho hội và thúc đẩy viêc duy tân đất nước. Môt số lo vận động quân đội 
nguy quay súng chống Pháp, chuẩn bị vũ khí tiến tới bạo động. 

— Tiếp xúc uới Tòn Trung Sơn 

Ngay lần đẩu tới Nhật, được Khuyển Dưỡng Nghị giới thiệu, Phan đã 
hai lấn gặp Tôn Trung Sơn. Trong khi đàm đạo, Tòn kịch liệt công kích 
chủ trương quân chủ lập biến của Duy Tần hội và tỏ ý muốn các nhà cách 
mạng Việt Nam tham gia Đảng cách mạng Trung Quốc, sau khi cách mạng 
Trung Quốc thành công sẽ viện trợ cho các nước châu A, trước hết giúp 
Việt Nam. Nhưng Phan lại muốn Đảng cách mạng Trung Quốc giúp Việt 
Nam trước, khi Việt Nam khôi phục được độc lập thì sẽ cho cách mạng 
Trung Quốc mượn Việt Bác làm căn cứ địa để tiến công khôi phục Trung 
Nguyên. 

Hai bền tuy không đi đến sự thoả thuận. nhưng Phan Bội Châu cũng 
thấy rằng chính thể dân chủ cộng hoà là hay, là đúng. Sau này khi đảng 
gập lúc cùng quấn, phải nhờ vào đảng cách mạng Trung Quốc, cũng là do 
sự môi giới của hai buổi tiếp xúc này(), 

— Những cuộc gặp gõ uới Phan Châu Trình 

1la tuần tháng 2 - 1906, Phan Châu Trỉnh đến Hương Cảng, ghé qua 
Quảng Đông tìm gặp Phan Bội Châu, sau đó cùng nhau qua Nhật Bản. Phan 
Bội Châu viết : "Cụ (Phan Châu Trinh) muốn đánh đổ nền quân chủ, cốt 


(1) Phan Hội Châu - Niên biểu, Sdd, tr ó8. 
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vun trồng nền tảng dân quyền, dựa vào Pháp mà đánh đổ quân chủ. Còn ý 
tôi thì trước muốn đánh đổ người Pháp, nước mình độc lập rồi mới hàn 
đến việc khác. Vì thế mà đang lúc đánh với Pháp, phải lợi dụng quân chủ. 
Chính kiến của hai người rất phàn đối nhau vì Cụ với tôi vẫn cùng một 
mục đích mà thủ đoạn thì khác nhau xa. Cụ thì muốn đi theo lối dựa vào 
Pháp, đánh đổ vua, tôi ưng đi theo lối bài Pháp phục Việt, sở đi mâu thuẫn 
với nhau là vì thế"), 

Rõ ràng Phan Châu Trinh tin vào khả năng hoạt động hợp pháp, có thể 
cộng tác với chính quyển thực dân để làm thay đổi hiện trạng xã hội bằng 
cải cách dần dần. Phan Bôi Châu ngược lại, không tìn vào điều này, mà chủ 
trương phải Lập hợp mọi lực lượng của các tầng lớp xà hội để giải phóng 
đân tộc bằng bạo lực, sau đố các vấn đề khác mới giải quyết được. Phan 
Bội Châu chủ trương quân chủ chỉ là sách lược nhất thời Chính ông đã 
nói : "Dân không còn nữa, mà chủ với ai) 

- Cộng tác uới Vân Nam tạp chỉ 


Vân Nam tạp chí là tờ báo của lưu học sinh Trung Quốc tại Nhật Bản, 
một trong những tờ báo của Đảng cách mạng Trung Quốc nhằm tuyên 
truyền chủ nghiỉa dân chủ, phản đối sự xâm lược của đế quốc Anh-Pháp. 
Phan là ủy viên biên tập phụ trách mục Xở (huyết của tạp chí. Hởi ngoại 
huyết thư, Việt Nam bong quốc thảm trạng, Ai Việt diếu Điền. (Thương nước 
Việt Nam, xót tỉnh Vân Nam), Hòa !¿ cống ngón (Gửi lời hòa trong nước 
mát)... đều được đăng trong chuyên mục quan trọng của tạp chí. 

Cũng trong thời gian tham gia biên tập cho tờ báo này, nhờ tiếp xúc với 
các nhà hoạt động cách mạng Trung Quốc, Phan càng gần hơn với chủ nghĩa 
dân chủ. Phan viết trong Niền biểu : "Tôi được trao đổi nhiều với đảng viên 
cách mạng Trung Quốc nên càng ngày càng thấm nhuần được tư tưởng dân 
chủ : tuy bị kế hoạch cũ ngăn trở, lời lẽ chưa phát biểu được mạnh dạn, 
nhưng trong bụng đã chứa sẵn một động cơ thay đổi bát đầu từ đó...". 

- Thành lập các Hỏi Đông Á Đồng mình uà Điền - Quế - Viết liên mình 

Mấy tháng trước khi bị trục xuất khỏi Nhật, biết không thể trông cậy 
vào Nhật được, Phan đã nghỉ đến việc liên hiệp toàn châu Á, đoàn kết với 
các chí sỉ lưu vong Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Phi Luật Tân hiện sống 
ở Nhật Bản để cùng nhau trao đổi, bàn định kế hoạch cứu nước và họp 
nhau trong một tổ chức chính trị gọi là Đông Á Đồng mình hội. 


(Ð Phan Bội Châu. Tuần rập, Tập 6, NXB Thuận Hóa, Huế, 1990, tr. 116. 
(2) Phan Bội Châu. Toàn tập. Tập 2, NXB Thuận la, Iluế, 1990, tr. 23, 
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Phan Bội Châu được bầu làm Phố Hội trưởng trực tiếp lãnh đạo Hội cùng 
với Hội trưởng Chương Bỉnh Lân người Trung Quốc. Nhưng Hội thành lập 
được 5 tháng thì bị Chính phủ Nhật giải tán. 

Hội Điền— Quế ViệtT liên minh thành lập do sáng kiến của Phan Bội Châu 
nhằm thu hút sự tham gia của các học sinh người Văn Nam, Quế Châu và 
các nhà hoạt động cách mạng Việt Nam. Hội có mục đích giúp đỡ nhau giải 
phóng đất nước khỏi ách thống trị và sự ràng buộc của đế quốc. Nhưng 
cũng chỉ hoạt động được 3 tháng, các chính phủ Mãn Thanh, Pháp và Nhật 
Bản đã câu kết với nhau buộc hội phải giải tán. 

Những hoạt động trên chứng tỏ Phan Bội Châu đã nhận thức được mối liên 
hệ khăng khít giữa phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng 
ở châu Á, đầu mối của sự hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau giữa các chiến sĩ cách 
mạng Trung Quốc và các chiến sĩ cách mạng Việt Nam sau này. 


ð. Phong trào Dông Du tan rã 


Cuộc vận động cứu nước của hội Duy Tân đã tạo nên một không khí cách 
mạng sôi nổi Phong trào Đông Du lan rộng khấp Bác, Trung, Nam. Việc 
học tập của lưu học sinh bước đầu thu được nhiều kết quá khả quan. Trước 
tình hình mới, năm 1907 Đông Kinh nghĩa thục thành lập, thúc đẩy mạnh 
mẽ cuộc cách mạng dân trí, năm 1908 phong trào chống sưu thuế lan rộng 
khắp miền Trung và vụ đầu độc lính Pháp gây náo động Hà thành, chính 
quyền thực dân tìm mọi cách đàn áp phong trào. 


Bấy giờ ở Nam Ki, trí phủ Trần Chánh Chiếu có con là Trần Văn Tuyết 
sang học ở Hương Cảng. Theo gợi ý của Phan Bội Châu, Tuyết bí mật gửi 
các tài liệu tuyên truyền cách mạng về cho bố và mời bố sang chơi. Sau 
chuyến đi Hương Cảng về, Trần Chánh Chiếu lập Minh Tên công nghệ xố 
và khách sạn Nam Trung, bên ngoài là làm kinh tế, nhưng bên trong là 
nơi gặp gỡ của những người yêu nước. Ông còn ra bảo đăng những bài có 
tư tưởng chống Pháp. Thực dân Pháp định kết án ông, vì chứng cớ không 
rõ ràng nên thất bại. Nhưng từ đó, nhiêu người cùng hoạt động với ông bị 
Pháp bí mật khủng bố. Giữa lúc đó, các phụ huynh du học sinh Nam Kì 
gửi thư công khai theo đường bưu điện cho Phan Bội Châu nhắn cử người 
về nhận tiền quyên góp. Thực dân Pháp biết trước nên đã bố trí người trên 
bờ, khi tàu vừa cập bến thì hai phái viên là Hoàng Quang Thành và Đặng 
Bỉnh Thành bị bất ngay cùng với mọi giấy tờ. 


Lúc này, Pháp và Nhật vừa kí với nhau một hiệp ước, Pháp đồng ý cho 
Nhật vào buôn bán ở Việt Nam, còn Nhật thì cam doan không để cho các 
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nhà yêu nước Việt Nam trú ngụ và hoạt động trên đất Nhật. Các phụ huynh 
du học sinh ở Nam Kì bị chính quyền thực dân buộc phải viết thư gọi con 
ở Nhật về, nhiều người bị bắt giam. Chính phủ Nhật cho cảnh sát đến trường 
Đông Á dồng uãn thư 0iện giải tán học sinh Việt Nam. Phan Bội Chân phải 
thu xếp cho học sinh Nam Ki về nước, còn số đông học sinh Bác Kì và Trung 
Âi vẫn bí mật tìm cách ở lại chờ cơ hội hoạt động. Phan Bội Châu và Cường 
Để bị trục xuất khỏi Nhật. 

Phong trào Đông Du hoàn toàn tan rã vào tháng 10 - 1908, kết thúc 
một giai đoạn quan trọng của Duy Tân hội. 


6. Những cơ sở cách mạng cuối cùng của Duy Tân hội ở nước ngoài 


Trong nước, mọi hoạt động quyên góp tài chính và vũ trang bạo động 
cũng đều bị đàn áp. Những người còn sống sau các đợt khủng bố đều nằm 
im, hoặc vượt biên giới qua Trung Quốc, Xiêm, Lào tính kế lâu dài. 

Cuối năm 1910, Phan chuyển đại bộ phận anh em ở Quảng Đông về xây 
dựng "căn cứ địa" ở Bạn Thầm (Xiêm). Tại đây, khoảng ỗ0 thanh niên có 
sức khoẻ, biết cày cấy được tổ chức thành một trại cày cùng nhau sinh hoạt, 
học tập sản xuất đồng thời cũng luyện tập võ nghệ như một trại quân, chuẩn 
bị cho kế hoạch phục quốc sau này. Chính Phan đã sáng tác vở tuổng Trưng 
Nữ Vương cùng với các bài ca Á/ quốc, Ai quần, Ai chủng... trong thời gian 
ở Bạn Thầm. 

Duy Tán hột trong suốt cả thời kìÌ từ 1904 - 1911 thực sự đóng vai trò 
như một Đảng chính trị. Đáng góp lớn lao nhất của Duy Tân hội là đã phát 
đông mạnh mẽ phong trào yêu nước rầm rộ trong toàn quốc, tập hợp được 
một lực lượng kháng Pháp khá hùng hậu, chuẩn bị đầy đủ về mặt tỉnh thần 
cho các cuộc đấu tranh sắp tới. 


II-PHAN CHÂU TRINH VÓI XU HƯỚNG CẢI CÁCH 


1. Thân thế và những hoạt dộng 

Phaơn Châu Trính, hiệu Tây Hồ, biệt hiệu Hy Mã, sinh năm 1872 ở làng 
Tây Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Ki, tỉnh Quảng Nam. 

Cha là Phan Văn Bình giữ một chức võ quan nhỏ, sau năm I8Rð theo 
phong trào Cần Vương trong tỉnh, làm chuyển vận sứ phụ trách việc quân 
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lượng Mứ lì Tê 
Thị Chung, cũnhH 
thông hiểu chư 
nahìa Sau khỉ 
kinh thành rt[uế 
thất thủ (l5), 
han theéð chị 
t1ñ :hiuện và nghẻ 
hạn cung, cU0i 
TH: Nhưng 
nghĩa quản bì 


Nguyễn TPhin dõn 


đanh, lãm vào t 
khổ khin Nâm: 
lề#7, Phan Vân 
lạnh bì nghị kì 
trong phéonj: trần 
nên bị ¬iit hai, 
nghìn quản (Quảng: 
Nann không bao 


lầu sau cụũng; ti 


ra 
Nâm chủ mắt, 
ĐÌuat tha, 2a ]?han Châu Trình 
(Anh của PFN7TA tui 1Ô BI1A 


đình phải giai vật 

sứ lo liêu của 

nưưZ: anh cá. Nam 1892, Phan đ: hauc, bịin cúng học là !luynh Thúc Rhiing: 
kém ng 1 tuổi Ông nổi tiếng hee giỏi, nhưng thị Ihưong hai khếa không 
† 


ở Năm: 1RHE. ông xin vao hộc ở trưởng tình do Tiên tì Ứrấn Đình “hùng: 


giữ chức léc hoc phú trách và giảng dav Trần Dinh Phong học vẤn Uy<:: 


bác, li củ dụng Ý uyên nhần tài 


Nà: T90U. Phan Châu Trình đó cử nhân, năm sau T9ứ[ đô phú hăng 
Nam 1909, ảng vàu hoe trường /lầu bố, rồi ra làm quan với chức quan 
Thưa biến bà Lễ 'ai triểu đính ống được chứng kiến cảnh mác nắt hà 


bài của quan trưởng, nên sinh rỉ chan nản 


khi vắt thang không đến 


cơ quan Nhưng chỉnh vào thời gian đủ, ông guo 


Với nhiIẾ1 người có 
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tư tưởng canh tân như Thân Trong Huẻ. Đào Nguyên Phổ, .., được đoc 
Thiên ha dại thế luận của Nguyễn Lộ Trạch. Tân thự giới thiêu tư tưởng 
duy tân của Khang Hiúu Vì, Tương Nhải Siêu, tự tưởng dân quyền của ]ê¿xô 
(Rousseau), ÄMfôngfexkiơ (Montesquieu)., phong trào Duy Tân ở Nhật Hản, 
cách mạng ở Pháp, Mì 

Tháng 7 - 1904, Phan Châu Trinh gập Phan Bói Châu, hai người trở 
thành đôi bạn tâm phúc. Cuối năm đó, lấy cớ phải chảm lo việc thờ phụng 
tổ tiên thay anh cả đã mất, ông xin cảo quan về quê Pừ đó. ong dốc lòng 
vào công cuộc cứu nước 

Mặc dù rất đau xót trước cảnh người Pháp ngược đãi người Việt Nam, 
quan điểm của ông là trước mắt chưa nên đãt nhiệm vụ khỏi phục chủ 
quyến quốc gia, độc lập dàn tộc, mà nhiêm vụ cấp bách là phải : 

- Chấn dân khi - thúc tỉnh tính thần tự lực tư cường, mọi người giác 
ngộ được quyền lợi của mình, giải thoát đươc noe độc chuyên chế 

- Khai đân trí : bỏ lối học tâm chương trích cú, mở trường day chữ Quốc 
ngữ, kiến thức khoa hoc thưc dung, bài trừ hú tục xa hoa, 

— Hậu dán sinh ; phạt triển kính tết cho dân khai hoàng làm vườn, lầp 
hôi buôn, sản xuât hàng nội hoi 

Phan Châu Trinh yêu câu chính quyên thuộc địa sưa đối chỉnh sách cai 
trì hiên hành để cố thể piúp nhân dân Việt Nam từng bước tiến dén ván 
mình. Ông để cao phương châm TT 1e “hạt họa”, vận động những nguới 
cùng chí hướng thức tính đần chúng, tuyến truyện tư tưởng dân quyên 

Với phương châm đó, Phan Châu Trình cùng Huỳnh Thúc Nhang và Trần 
Quý Cáp đi khắp tình Quảng Nam và các tỉnh phía nam cđển Phần “Phiết? 
Ông lại mốt mình ra Bác, lên tân cần cứ Phốn Xương UYên Thể, Húc Giang: 
tìm gấp TIoàng lloa Thám, 

Nam T906. nghe tín Phan Bồi Châu lại mới lên đường xuat dưỡng cùng 
Cường Để, ống cũng ra nước ngoài. định gang NhÃt tham gia Nhưng đến 
nhà Iưu Vĩnh Phúc tại Quảng Đồng. ông đã gắp Phan Hồi Châu định cô đãy 
Hơn 1Ô ngày ở Quảng Đồng. hai ôn, cùng nhau bản bác việc nước, Phần 
Châu Trinh tần thưởng bài Nhhšnn 0£ trở đi học cán của Phán Bất Chịu, 
nhưng khỏng nơi øÌ khi xem xong chương trình Duy Tần hỏi 

Sau đơ. ông cùng Phan Bồi Cháu và Cường Để lên đường sung Nhất 
Ông tham quan các trường hoc. khảo cứu tỉnh hình miáo dục. chí b Avc ha 
Nhật Bản Phan Châu Trình rât hoàn nghênh việc Phan Bội Chan đa cần 


động đươc môt số học sinh ra nước ngoài hac tân và phố biên những tài 
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liêu tuyên truyền giáo dục quốc dân trong nước. 5ong ông phản đối chủ 
trương bạo động và tư tưởng quân chủ muốn dựa vào ngôi vua của Phan 
Bội Châu. Nhờ có Phan Bội Châu giới thiệu, ông cũng đã tiếp xúc với một 
số chính khách Nhật Bàn. 

Giữa tháng 5, ông rời Nhật Bản về nước. Khi từ biệt Phan Bội Châu, 
ông ân cần dạn dò : "Bác nên giữ gìn cẩn thận, bây giờ trong nước chỉ mong 
vào Bác, chứ như Kỳ Ngoại bầu (chỉ Cường Để - TG) thì chả hi vọng gì 
đâu"Œ), 

Về nước, sau một thời gian, ông gửi cho Toàn quyền Bô (Paul Beau) một 
bức thư đài để ngày 15 - 8 ~ 1906. 

Mỏ đầu, Phan viết: "Trộm thấy nước Đại Pháp từ ngày bảo hộ nước Nam 
đến nay đã sửa chữa xây dựng cầu cống, đường sá, mở đường giao thông 
bằng xe lửa và tàu thủy, đặt đường truyền tín bằng điện báo và bưu dịch. 
Những việc ấy đều có lợi cho nước Nam, trước tai mát của người ta, không 
thể chối được. Nhưng trong đố còn có điều không thể không nối. Dó là 
những tệ thông hành trong quan trường, những khổ tích lựỹ trong dân gian, 
cùng là sự hư hỏng của phong tục". Những hiện tượng đó dẫn tới : "Một 
nước rộng hơn hốn mươi vạn đậm, đông hơn hai mươi triệu dân, mà cứ dần 
dần từ vị trí bán khai quay trở lại vị trí đã man". 

Tình trạng đớ, theo Phan Châu Trính, có 3 nguyên nhân : 


"Một là nhà nước bào hộ dung dưỡng quan lại Việt Nam để gây thành 
cái tệ nhu nhơ". Các quan đại thần "ngoài việc chiếu lệ hội thương, hàng 
ngày xử kiện, hỏi đến việc lợi hại của cà nước, cả tỉnh thì lại không biết gì 
cả". Các quan phủ, huyện "ngoài việc thôi thúc thuế sưu, tiếp đón quý quan, 
hỏi đến việc lợi hại cả phủ, cả huyện họ không biết tÍ gì". 

"Hai là chính phủ bảo hộ xem khinh sĩ dân Việt Nam gây thành cái tệ 
cách biệt". Ông viết : "Mấy chục năm nay, không cứ là quan lại hay là thân 
sĩ, có tội hay không có tội, nếu gặp khi quan thày Pháp giận dữ, thì không 
kể là quan hay là đân, đều bị nhục cả. Còn dân nghèo đi làm thuê, dân làng 
đi sai dịch bị người Pháp đánh chết hay đá chết thì nhiều lắm... Người cớ 
lòng tốt không ai là không kinh ngạc mà phẫn uất cho rằng người Pháp đãi 
ta như cầm thú, vÍ ta như gỗ đá vậy", 

"Ba là quan lại Àn nam nhân sự li gián đã gây thành cái tệ ngược dân". 
Bọn quan lai lợi dụng tình hình trên ra sức hoành hành, hút máu đẽo xương 


(1) Phan Bội Châu. Niền biểu, Sđd, tr. 73. 
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dân" đến nỗi ngày nay dân cùng của hết, nghèo giàu đều khốn, dân đối đây 
đường, trộm cướp như rươi, oán trách rầm lên, tình thế thật là nguy ngập". 

Tiếp đó, Phan Châu Trinh chỉ trích Chính phủ Pháp không lo mở mang 
khai thác hoá cho dân mà chỉ lo thu thuế cho nhiều, do đó dân đã khổ càng 
khổ hơn, "đến nỗi ngày nay trong số mười người cùng khốn thỉ có năm sáu 
người do quan lại ngược dân gây nên và ba bốn người do sưu dịch quá phiền 
gây nên”. 

Ông đề nghị chính phủ Đông Dương nên thay đổi thái độ đối với sĩ dân 
nước Nam, cải tổ mọi chính sách cai trị : "Chính phủ bảo hộ quả thực có 
thay đổi hản chính sách, kén chọn kẻ tài năng, trao cho quyền bính lấy lễ 
mà đãi, tỏ rõ lòng thành, cùng với họ bàn mưu lập kế để hưng lợi trù hại, 
mở đường sinh dưỡng cho dân nghèo, trao quyền nghị luận cho thân sĩ, rộng 
đường báo chí để thấu dân tình, phân minh thưởng phạt để trừ lại tệ, ngoài 
ra như sửa đổi pháp luật, bãi bô khoa cử, chấn hưng học hiệu, đặt dựng thư 
cục, đào tạo sư phạm cho đến học công thương khoa kí nghệ, phép thuế 
dịch, không có cái gÌ không lần lượt cải lương thì người dân đều yên làm 
an, kẻ sỉ đều vui phục vụ. Lúc ấy chỉ sợ nước Pháp bỏ nước An nam mà đi, 
còn ai xem nước Pháp là thù địch nữa". 


Trong bức thư có những suy nghỉ quá tỉn vào truyền thống củ của cách 
mạng Pháp và lòng tốt của thực dân Pháp. Có đoạn cố những lời lẽ có phần 
nghiệt ngã, cứng nhắc đối với chủ trương bạo động và phong trào đấu tranh 
vũ trang của dân tộc. Mặt khác, Phan Châu Trính còn phê phán đánh giá 
trình độ của nhân dân ta quá kém, để từ đó dẫn đến mức không tin cậy 
vào khả năng cách mạng của nhân dân. 


Mặc dù vậy, bức thư một khi được công bố đã gây tiếng vang lớn trong 
nhân dân, công khai nói lên tâm trạng bất mãn của dân chúng và khẳng 
định quyết tâm cải biến hiện trạng của đất nước. Chính quyền thuộc địa và 
những người Pháp có thiệr chí cũng bát đầu chú ý đến Phan Châu Trinh 
từ đó. 

Cùng với việc gửi thư cho Toàn quyến Đông Dương, Phan Châu Trinh còn 
ra sức đẩy mạnh "tự lực khai hóa". Ông đã gặp các sí phu ở Hà Nội (Lương 
Văn Can, Nguyễn Quyền...) bàn việc mở tại Hà Nội một trường học theo gương 
Khánh Ứng nghĩa thục của Nhật Bản. Sau đấy, tháng 3 - 1907, Đông Kinh 
nghĩa thục được thành lập và hoạt động ngay ở Hà Nội. Đặc biệt, ông hoạt 
động mạnh ở quê hương Quảng Nam và các tính Nam Trung Kì là nơi ông có 
nhiều ảnh hưởng. 
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Tháng 7 - 1907, Phan Châu Trinh ra Hà Nội tham gia giảng day ò Đông 
Kinh nghĩa thục, những buổi diễn thuyết của ông có rất đông người đến 
nghe. Ông mở rộng giao du với cả một số người Pháp. 

Đầu tháng 3 - 1908, cuộc nối đậy đòi giảm sưu thuế của nông dân bùng 
nổ tai Quảng Nam, rồi lan ra các tỉnh. Khâm sứ Trung Kì nhờ Thống sứ 
Bác Ñỉ cho bát Phan Châu Trinh tại Hà Nại ngày 31 - 3, sau đó giải về 
Huế giao cho Nam triểu giam giữ. Hội đồng xét xử gồm các quan lại Nam 
triểu, có Khâm sứ Trung Kì ngồi dự đã kết án chém. Nhưng do sự can thiệp 
kịp thời của những người Pháp có thiện chí và những đại diện của Liên 
minh nhân quyền tai Hà Nội, Phan Châu Trinh chi bị đày đi Côn Đào. 

Đầu mùa hè năm 1910, Thống đốc Nam Kì theo lệnh của Toàn quyền 
Đông Dương ra Côn Dàảo thẩm vấn riêng Phan Châu Trinh. 

Tháng 8 năm đó, õng được đưa về đất liến. Tại Sài Gòn, môt hội đồng 
xử lại bản án được thiết lập, ông được 'ân xá", nhưng buộc phải xuống ở 
Mĩ Tho để quản thúc. Sau đố ông viết thư cho Toàn quyển đòi được sang 
Pháp hoặc trỏ lại Côn Đào, nhất định không chịu cảnh bị giam lỏng ở Mĩ 
Tho. Vì vậy, nhân dịp có nghị định ngày 31 -~ 10 - 1908 của Chính phủ 
Pháp về việc lập một nhốm giảng dạy tiếng Trung Hoa tại Pháp, chính 
quyển Dông Dương cử một đoàn giáo dục Đông Dương sang Pháp, Phan 
Châu Trình được đi với đoàn này, con trai ông là Phan Châu Dât cùng đi 
theo. Sang tới Pháp, mặc dù những bỡ ngỡ khó khăn buổi đầu về ngôn 
ngữ, sinh hoạt, ông đã tìm cách liên hệ với những người trong Liên mìỉnh 
nhân quyền và Đảng Xã hội Pháp. Nhiều Việt kiều tại Pháp cũng đến với 
Phan Châu Trỉnh. Phan Châu Trinh cùng với Phan Văn Trường đã lập Hói 
đông bào thân ói gốm những Việt kiểu gắn bó với quê hương. 

Ông cũng tiếp xúc nhiều lần với những nhân vật cao cấp ở Bộ Thuôc 
địa, với Xarô (AIlbert 5arraut) sắp sang nhâm chức Toàn quyền Đông Dương 
để trình bày chính kiến của mình. 

Ông viết bản điều trần về cuộc đấu tranh chống sưu thuế nâm 1908 ở 
miền Trung Việt Nam gửi Liên minh nhân quyền 7rung Ki dân bẩn thủy 
ma£ kể). 

Cũng trong thời gian này, ông viết Pháp - Việt liên hiệp hậu chỉ Tên Viêt 
Nam, cho rằng không thể nhìn Việt Nam một cách cô lập mà phải đặt trong 
mối quan hệ với thế giới, trước hết là với các nước mạnh và với nước Pháp ; 
cũng như không thể chỉ nhìn hiện tai mà phải nhìn lại lịch sử đã qua và phải 
tìm hiểu xu thế phát triển sắp tới, tạo nên cách nhìn cà thời lần thế. 
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Trong bài trà lời phỏng vấn một tờ báo Pháp (đáng ngày 3 - ö — 1918), 
õng khẳng định bạo động không thể tránh khỏi nếu Pháp không thực hiện 
những cải cách, đồng thời ông cũng cực lực phản đối sự đàn áp của nhà 
cầm quyền Pháp. Ông viết : "Dân An nam muốn được học hỏi, muốn được 
kính trọng, không muốn bị đổ rượu vào đẩy họng, dân muốn dần dân tự 
giải thoát... 


Ngày mà nhân đân An nam đươc nước Pháp giúp cho học hành, được tự 
chủ, giúp cho chúng tôi được tự do, nước Pháp sẽ đảm bảo quyển lợi và 
chúng tôi sẽ là bạn và đồng minh của nước Pháp mãi mãi... 

Phải bỏ độc quyền rượu, cấm hút thuốc phiện, cho tự do học hành, xác 
định lại chế độ chính trị và hành pháp ở Đông Dương, An xá những chính 
trị phạm, có thái đô mới đối với mọi người bàn xứ vốn là nạn nhân của sự 
khinh bì quá đáng"), 

Tháng 6 - 1914, Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, nhà cẩm quyền 
Pari đưa giấy gọi Phan Châu Trình và Phan Văn Trường đi lính, nhưng hai 
ông đã phản đối. Mấy tháng sau, chúng lại vu cho hai ông có liên hệ với 
Đức để bát giam từ tháng 9 năm 1914. Nhưng rồi không cố chứng cớ xác 
đáng, tháng 7 - 1015, chúng buộc phải trả tư do cho hai ông. 

Trong những năm sống ở thủ đô Pháp, ông làm nghề sửa ảnh, sống thanh 
bạch. Năm 1926, ông về nước và mất ở Sài Gòn. 

Phan Châu Trinh là một tấm gương sáng trong phong trào Duy Tân đầu 
thế kì XX. Ông là một nhà nho yêu nước chân chính, có nhiều suy nghĩ tiến 
bộ. Có thể khẳng định rằng ông là người có tư tưởng dân chủ sớm nhất 
trong số các nhà nho yêu nước tiến bộ đầu thế kỉ, và có những đóng góp 
lớn trong công cuộc vận động cứu nước. Với tỉnh thần yêu nước nồng nhiệt, 
suốt đời gắn bó với vận mạng đất nước, với cuộc sống sôi nổi, sóng gió, gian 
khổ và thanh bạch, ông xứng dáng để hậu thế ngưỡng mộ, 


2. Cuộc vận động Duy Tân 


Cuộc vận động cải cách Duy Tân ở miền Trung được khởi xướng đấu tiên 
ở Quảng Nam với Phan Châu Trinh và hai đồng chí thân thiết Trần Quý 
Cáp, Huỳnh Thúc Kháng. 


Trồn Quý Cáp sinh năm 1870 ở làng Bát Nhị, huyện Diên Phong tỉnh 
Quảng Nam. Ông học giỏi, nhưng thi Hương ba lần chỉ đỗ tú tài, được đặc 


(1) Thu Trang (Công Thị Nghĩa) - Những hoạt động của Phan Châu Trùnh tại Pháp 1977 ~1925, Nhà n 
Đông Nam Á, Paris, 1983, tr, 47. 
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cách thi Hội và đậu tiến sĩ (1904). Nam 1906, ông nhận chức giáo thụ phủ 
Thăng Bình (Quảng Nam). Sau đó ông rất nhiệt thành với sự nghiệp cải 
cách của Phan Châu Trinh. 

Huỳnh Thúc Kháng sinh năm 1876 trong một gia đỉnh nông dân ở làng 
Thanh Bình, huyện Hà Đông, tỉnh Quảng Nam. Khoa thi hương năm 1900, 
ông đậu giải nguyên; thi Hội năm 1904 đậu tiến sĩ, nhưng ông không chịu 
ra làm quan, ở nhà đọc nhiều Tôn £h⁄, nuôi chí cứu nước, dốc lòng theo 
chủ trương vận động duy tân của Phan Châu Trinh. 

Cuộc vận động cải cách ở Quảng Nam diễn ra trên nhiều lỉnh vưc : 


— Kinh tế 


Thông qua bón bán để tấp hợp nhau lại, tiền kiếm được để nuôi thầy 
giáo, mở trường học, cung cấp sách vở cho học sinh, vì vậy còn gọi là "Quốc 
thương". Cử nhân Phan Thúc Duyên lập Hợp thương Diên Phong tại làng 
Phong Thử, buôn các loại thổ sản (vải, sợi, đường, lợn, đầu lạc...), trở thành 
đầu não các thương hội ở Quảng Nam. Nguyễn Toản tuy làm bang tá cho 
Đháp, nhưng cũng mở hiệu bán đủ loại : vải, gạo, đường, quế, tơ, cau khô, 
đầu lạc...; ngoài ra còn bán Tân thư, bản đồ, sách vở, bút mực... cho học 
sinh và nho sỉ. 

Về nông nghiệp, các nhà nho bị hạn chế về kính nghiệm, nhân công thiếu, 
lại phải đối phố với khí hậu khác nghiệt nên gặp nhiều khó khăn. 

- Mỏ trường dạy học 


Mở trường dạy học là hình thức hoạt động chính của các sỉ phu trong 
việc mở mang dân trí. Tại dây, nhiều cuộc diễn thuyết cổ động dân quyền, 
tự chủ, đổi mới phong tục cũng được tổ chức. 

Các trường học đều dạy chữ Quốc ngữ, chữ Pháp, toán, lịch sử và địa lí 
Việt Nam, các kiến thức về khoa học tự nhiên, thể dục, hát... 

Trần Quý Cúp với tư cách Đốc học trường tính đã mở lớp ngay trong 
trường của Nhà nước, rước thầy về dạy chữ Pháp, chữ Quốc ngữ, học sinh 
cố đến vài trăm người. 

Trường Di¿án Phong có ảnh hưởng lớn vì là một trường tư ở nơi đã có 
thương hội Diên Phong. Trường đã dùng bảng đen, phấn tráng... Đối với 
người lớn, trường tổ chức giảng về sách của Khang Hữu Vi, Lương Khải 
Siêu, về thuyết dân quyền... 

Trường Phú Lâm có một lớp dành riêng cho nữ sinh, có hai nữ giáo viên 
tham gia giảng dạy. Trường do Lê Cơ (anh em con cô con cậu với Phan 
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Châu Trinh) lập. La Cơ đi thi không đậu, năm 1908 đã ra làm lí trưởng với 
hoài bão : "Ta không làm nổi việc lớn cho thiên hạ thì ta thử nghiệm ở một 
làng". Ông bát đầu cải cách việc xâu thuế, tế tự, giảm cúng bái, bài trừ nạn 
xôi thịt... Ông còn lập hiệu buôn tạp hoá, những nông đoàn trồng quế, hồ 
tiêu, chè... mở lò rèn, lò chén, xưởng mộc... 

Tại Quảng Ngãi, Lê Đình Cần trò thành người cẩm đầu cuộc vận động 
cài cách đổi mới, ông được Phan Châu Trinh trao tận tay một số Tân thư 
và cùng trao đổi về chủ trương cứu nước. 

Cử nhân Nguyễn ĐìnH? Quảng đã mỡ một trường ở làng Song Tích huyện 
Sơn Tính, học sinh khâng hạn chế về tuổi, học ngoài giờ lao động vào buổi 
trưa và buổi tối, 

Tại Binh Thuận, Phan Châu Trính, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng 
ở tại nhà của Nguyên Quý Anh (con Nguyễn Thông, một danh sĩ yêu nước 
ở Nam Kì cuối thế kỉ XIX). 

Một thư xã được thành lập (1905) là nhà giảng sách, đạt tại đình Phú 
Tài. Lễ khai giảng có công sứ và các quan tỉnh đến dự. Diễn giả khai mạc 
là Phan Châu Trinh. Tại Thư xã, những tư tưởng của Khang Hữu Vi và 
Lương Khải Siêu, những tư tưởng về dân chủ, tự cường lần lượt được giới 
thiệu. 

Năm 1906, Nguyễn Trọng Lợi (anh ruột Nguyễn Quý Ảnh) lập Công 0¡ 
Liên Thành buôn nước mắm ở Phan Thiết. Liên Thành phát triển thành 
một hãng buôn lớn, có xưởng chế biến nước mấm đặt trụ sở ở Phan Thiết, 
Sài Gòn... Năm 1907, ông lập trường tư thục Dục Thanh do Nguyễn Quý 
Anh làm quản đốc. Phí tổn của trường do công tỉ Liên Thành chu cấp. 
Nguyễn Tất Thành có dạy một thời gian ở trường này. 

Tại Nghệ An, Hà Tính có Đặng Nguyên Cẩn và Ngô Đức Kế... Đặng 
Nguyên Cẩn đậu phó bàng năm 1895, được bổ làm học quan giáo thụ, rồi 
đốc học. Sau khi đậu tiến sĩ cùng khoa thi Hội với Phan Châu Trinh, Ngô 
Đúc Kế không ra làm quan. Tháng 6 ~ 1806, Triệu Dương thương quán được 
thành lập với sự góp vốn chung của Đặng Nguyên Cẩn và Ngô Đức Kế, 

Tại Thanh Hoá có Hạc thành thư xõ, liên hệ với Đồng Rinh nghĩa thục 
ở Hà Nội, hội Hợp thương ở Quảng Nam, Triêu Dương thương quán ởỞ 
Nghệ - Tỉnh. 

Cuộc vận động cài cách ở miền Trung được sự hưởng ứng của đông đảo 
nho sĩ và dân chúng. Những thế lực bảo thủ, lạc hậu điên cuồng chống lại. 
Đặc biệt, chính quyền thực dân phong kiến tìm mọi cách ngăn cấm. Tổng 
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đếc Quảng Nam Hồ Đác Trung cấm không cho dân chúng tụ tập nghe điễn 
thuyết. Trần Quý Cáp bị đổi vào Khánh Hoà, Lê Cơ bị kÌm kẹp hằng ngày. 
Đặng Nguyên Cẩn đang là đốc học Hà Tỉnh bị đổi vào Bình Thuận đầu nam 
1907. Ngô Đức RÑế bị bát vì Ấn sát Cao Ngọc 1ẽCDyu cho tội âm mưu làm 
loạn. Tại Quảng Ngãi, Lê Đình Cẩn bị công sứ xét hỏi nhiều lần. 

Phong trào cải cách Duy Tân ở Trung KÌ khẳng định sức thu hút mạnh 
mẽ của tư tưởng duy tân và vai trò lãnh đạo của những sĩ phu tiến bộ. 
Phong trào đã có ảnh hưởng lớn đến trình độ giác ngộ và tỉnh thần đấu 
tranh của nhân dân đòi cải cách đời sống về mợi mặt 

ÒỎ Nam: Kì, Trấn Chánh Chiếu (Gilbert Chiểu) cơ vai trò rất quan trọng 
trong phong trào. Ông sinh năm 1867 ở Rạch Giá trong một gia đình điền 
chủ, lúc nhỏ học trường trung học Adran, rồi ra làm thông ngôn, xã trưởng, 
được chức Tri phủ danh dự nên còn gọi là Phủ Chiếu. Ông nhập quốc tịch 
Pháp nên được tự do đi lại. Con là Trần Chánh Tuyết học ở Hương Cảng. 
Phan Bội Châu thường đến chễ Tuyết trọ học để tuyên truyền tư tưởng ái 
quốc, nhờ chuyển văn kiện về cho bố, và đề nghị mời bố ra Hương Cảng. 
Sau đó Trấn Chánh Chiếu đã sang Nhật và có gập Phan Bội Châu để bàn 
bạc công việc, nên khi về nước rất tích cực hoạt động cho phong trào Đông 
Du và Duy Tân, 

Nguyễn Thần Hiến cũng là một nhân vật hoạt động tích cực cho Đông 
Du. Ông sinh năm 1856 ở Hà Tiên, nhưng lập nghiệp ở Cần Thơ. Ông lập 
Khuyến du học hội và giúp quỹ du học sinh phần lớn gia tài. Ông xuất 
dương cùng Phan Bội Châu hơn 7 năm, về sau mất ở Hà Nội. 

Số học sinh Nam Kì tham gia Đông Du đông nhất, bằng cả số học sinh 
của Bác Ki và Trung Kì cộng lại. 

Võ kinh doanh, Trần Chánh Chiếu thành lập Minh Tân công eghê xã. Đây 
là một công tỉ cổ phần có điều lệ gần giống các cõng tỉ của Pháp, Trần Chánh 
Chiếu còn lập Minh Tân. khách sạn ö Mĩ Tho và Nam Trung khách sạn ð Sài 
Gòn. Đây cũng là nơi hội họp của nhiều người cố chí hướng khác nhau. 

Nguyễn An Khương, nhà văn và nhà báo đã lập Chiêu Nam Lầu tại đường 
Kênh Lấp, gần chợ Sài Gòn. 

Ngoài ra còn nhiều tổ chức khác lập nhà in, bào chế thuốc bắc, vận tải 
đường sông, cho vay nhẹ lãi... ở Sài Gòn và các tỉnh Nam Kì. 


Đặc biệt đáng chú ý là việc xuất bản Lục tỉnh tân oớn, một tờ báo chữ 


{1 Cao Ngọc Lễ là người đã phản bội bắt Tống Duy Tân nộp cho Pháp 
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Quốc ngữ do Trần Chánh Chiếu làm chủ bút. Báo ra mỗi tuần một số, từ 
tháng I1 - 1907 đến tháng L1 - 1908 được 52 số. Báo hô hào bỏ cờ bạc, 
hút thuốc phiện... ; giảm bớt nghi thức khi cưởi xin, ma chay ; kêu gọi giành 
lại quyền lợi kinh tế trong thương mại, dịch vụ, đấu thầu... đang nầm trong 
tay Hoa kiểu và Ấn kiểu được Chính phủ Pháp che chờ. Báo còn lên án bọn 
quan lại tham nhũng, kêu gọi đồng bào hợp quần, tương thân tương ái. 

Nhìn chung, phong trào Duy Tân ở Nam Kì có những yêu cầu và hình 
thức tổ chức ở mức độ cao hơn so với Bác Kì và Trung Kì. Chủ trương của 
Phan Bội Châu với danh nghĩa Cường Để có vai trò quan trong trong việc 
tập hợp lưc lượng này. 


3. Phong trào chống sưu thuế Trung KÌ (1908) 


Nhân dân các tỉnh Nam Trung Bi bị thực dân Pháp và phong kiến tay 
sai, tiếp tay nhau đè nén, bóc lột nặng nề. Ỏ Quảng Nam, đân phải đào 
sông Cu Nhí để chở than từ Nông Sơn ra Đà Nẵng, đắp đường tới mỏ Bồng 
Miêu để khai thác vàng, đắp đường từ Đà Nẵng đến đèo Ai Lao đi Di Linh, 
Tây Nguyên.. Năm 1908, thực dân Pháp bắt đầu sửa đường, rnở rộng mặt 
đường và rải đá từ huyện Đại Lộc lên tỉnh. Viên tri huyện ăn hối lộ nên 
phân bổ công viêc không đều làm cho đân tỉnh xôn xao. Ngày II - 3, họ 
kéo nhau lên tỉnh, vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu đấu tranh đòi bỏ lệ đi xâu, 
giảm thuế. Từ Đại Lộc lên tỉnh lị ở Hội An trên 40 km, dân chúng hai bên 
đường theo mỗi lúc một đông, tại bến đò Vĩnh Diện gần tỉnh số người lên 
đến năm, sáu trăm. Đoàn người kéo đến toà sứ, công sứ Sáciơ (Charles) chỉ 
cho đại diện vào. Viên công sứ vừa doa nạt, vừa hứa xin ý kiến cấp trên và 
xét xử viên tri huyện. Dân chúng không chịu giải tán, một mực đòi giài 
quyết, bọn cầm quyền đã cho bát ba người đại diện, sau đơ đày đi Lao Bảo 
(Quảng Trị). Nhân dân căm phân, kéo đến đông hàng vạn. Công sứ ra lệnh 
cho lính đánh đập, bắn súng thị uy, đoàn biểu tỉnh cũng chỉ tạm thời tản 
ra, rồi lại tụ lại. 


Ngày 21 - 3, một đoàn biểu tình kếo vào bao vây dinh, đòi viên Tổng 
đốc cùng đi với nhân dân đến toà sứ xin giảm xâu thuế cho dân, Tổng đốc 
Hồ Đác Trung bỏ trốn. Trong khi đó thì Toà sứ Hậi Án bị đoàn biểu tình 
bao vây hơn một tháng, hết đợt này đến đơt khác. Viên công sứ hứa sẽ cách 
chức tri huyện Đại Lộc và từ nay sẽ không tăng xâu thuế nữa, lúc đó nhân 
dân mới chịu giải tán dần. Nhưng các phủ huyện khác ở Quảng Nam vẫn 
kế tục nhau nổi dậy, Ngày 22 - 3, nhân dân kéo nhau đến phủ lị Diện Bàn 
đòi trí phủ đi xin xâu cùng với nhân dân. Tri phủ không chịu đi, bị nhân 
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dân bỏ lên xe kếo đi. Viên đề lại trốn được, chạy đến báo Toà sứ. Công sứ 
đã điểu động lính khố xanh tới bủa vãy đoàn biểu tỉnh, rồi dùng roi, gậy, 
báng súng đánh túi bụi. Bọn lính nổ súng cả vào những người biểu tỉnh. 
Một số người nhây xuống sông bị chết đuối, viên tri phủ được giải thoát. 
Nhưng ngay sau tối hôm đó, dân chúng tụ tập trở lại. Thực dân Pháp ban 
hành lệnh giới nghiêm, tăng cường bỉnh lính cho phủ, huyện. 

Tại phủ Thăng Bình, nhân đân cũng đòi tri phủ cùng đi xin xâu. Lính 
đến giải vây, bắn bị thương một số và bất đi những người bị nghi là cầm 
đầu. Đoàn biểu tỉnh phải giải tán. 

Tại Tam Kì, Hoà Vang, Duy Xuyên, dân chúng đều nổi dậy. 

Ỏ Quảng Ngãi, dân chúng cũng xôn xao bàn tán. Công sứ Quảng Ngãi 
Đôđê (Daudet) đi khắp các xã, thôn, phủ dụ dân chúng. Từ chiều 28 - 3, 
phong trào bất đầu bùng lên. Nhân dân huyện Bình Sơn cùng với 2ð hào lí 
các xã kéo đến dinh công sử xin giảm sưu thuế, 

Ỏ các phủ, huyện, nhân dân vây bất vợ con bọn quan lại tay saí, lập nhà 
giam để giam giữ chúng. Họ còn rải truyền đơn kế tội Nguyễn Thân là tên 
tay sai đắc lực của Pháp. Đến ngày 3 - 4, công sứ ra lệnh bắt một số người, 
trong đố có Lê Khiết và Nguyễn Bá Loan là hai người cẩm dầu, dùng roi 
gây, đàn án đoàn biểu tỉnh. Nhưng dân chúng không vì vậy mà chùn bước, 
vẫn kéo đến ngày càng đông. Thực dân Pháp phải điều động lính khố đỏ từ 
Bác Kì vào đàn áp. Cuối tháng 4, tỉnh hỉnh mới lắng xuống. 

Tại Bình Định, những người biểu tình mang theo dao kéo, cắt "búi tốc" 
tất cả những người gặp trên đường. Họ gọi nhau là "đồng bào", khắc con 
dấu "Đồng bào kÏ", phát thẻ truyền khấp trong dân chúng. Bọn thu thuế 
chợ, những cường hào hương lí tàn ác bị bát và bị trừng trị, những tên nguy 
hiểm, cố nợ máu đều bị xử tội. 

Đến ngày 1B - 4, số người biểu tỉnh lên đến một vạn, bao vây tỉnh thành 
Bình Định. Hết đợt này về, đợt khác lên thay, người nhà mang cơm nước 
đến tiếp tế. Nhiều cuộc xung đột đã diễn ra. 

Ỏ Phú Vên, đến giữa tháng 5 cũng bùng nổ những cuộc biểu tình. Trong 
khi các tỉnh từ Quảng Nam trở vào đang sôi sục đấu tranh như vậy thÌ ở 
các tỉnh phía bác Quảng Nam, phong trào tuy có chậm hơn, nhưng cũng 
không kém phẩn mãnh liệt, 

Từ đầu tháng 4 - 1908, nhân dân Thừa Thiên biểu tỉnh. Bọn cầm quyền 
vội điều lính tới ngăn chặn. Bọn lính nổ súng bắn chết một người, đám biểu 
tình liền xông lên tước khí giới chúng, rồi trới tên phó lãnh binh và bắt 
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viên Phủ Doãn phải dẫn đầu đoàn biểu tỉnh (11 - 4). Trên đường kếo về 
Huế, một số nơi đã bố trí sẵn để cất tóc ngắn và khâu áo ngắn lại cho 
những ai còn búi tốc và mặc áo dài. Khi vào tới thành phố Huế, số người 
tham gia đoàn biểu tình rất đông. Học sinh trường Quốc học và trường Quốc 
tử giám đến đọc thơ ca, hò vè yêu nước, khích lệ tỉnh thần đấu tranh. Thực 
đân Pháp phải đưa vua Duy Tân (8 tuổi) ra phủ dụ, nhưng không có tác 
dụng. Cuối cùng, chứng điều lính đến đàn áp. Cuộc xô xát lớn diễn ra ở đầu 
cầu Tràng Tiền, có nhiều người bị bát hay bị trúng đạn, buộc phải giải tán. 

Thanh Hóa, Nghệ Án, Hà Tỉnh cũng nổi dậy hưởng ứng phong trào chống 
xâu thuế, nhưng khá muộn (hạ tuần tháng 5ð). 

Tại Hà Tỉnh, ngày 2l - 5, khoảng 100 người ở xung quanh thị xã kếo 
đến Toà sứ đòi giảm thuế, nhưng bị lính khố xanh giải tán. Ngày 28 - 5, 
một đoàn biểu tỉnh kếo đến huyện lị Can Lộc định bắt. viên trí huyện, tên 
này đã bỏ trốn, 

Ỏ Nghệ An và Thanh Hơa nhiều truyền đơn, cáo thị được dán ở các chợ, 
đường phố, thị trấn kêu gọi đân chúng nổi dậy Chính quyền thực dân vừa 
phủ dụ, vừa bát giam những sĩ phu có uy tín cầm đầu phong trào. Phong 
trào chưa dấy lên đã bị đàn áp. 

Cuộc vùng dây của nông dân miền Trung trong thời gian dài đã làm tê liệt 
bộ máy của chính quyền thực dân - phong kiến ở nông thôn. Trong giai đoạn 
đầu, mọi người biểu tình không mang theo vũ khí, đông đào quần chúng không 
dùng bạo lực, nhưng rất kiên trì, khi yêu cầu chưa được giải quyết không chịu 
giải tán, mọi dụ dỗ hứa hẹn, doạ dẫm đều không có hiệu lực. 

Chính quyền thực đân và phong kiến tay sai thẳng tay đàn áp, lính khố 
xanh lùng suc khắp nơi, bất bớ, bắn giết những người cắt tóc ngắn. Từ giữa 
tháng 4, nhiếu đại đội lính khố đỏ từ Bác Kì vào đần áp. Hai đại đội lính 
Âu cũng được phái vào Quy Nhơn (Bình Định) để thị uy. Chúng còn giải 
tán những hội buôn, đập phá những trường học do các thân sỉ đứng tên xin 
phép lập. Đặc biệt, nhiều người bị kết án tử hình, trong đó cơ tiển sỉ Trần 
Quý Cáp, Lê Khiết, Nguyễn Bá Loan (Quảng Ngãi), Ông Ích Đường (Quảng 
Nam), Trịnh Khác Lập, Nguyễn Hàng Chi (Nghệ Tĩnh)... Hàng trăm người 
bị đày ra Côn Đảo : Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc 
Duyện, Trần Cao Vân (Quảng Nam) ; cử Quản, cử Suý, Tú Chẩm, Tú 
Tuyên, huyện Mai ..(Quảng Ngãi) ; Dăng Nguyên Cẩn, Ngô Đức 
Kế...(Nghệ Tính) ; cử Xứng, tú Thiệp... (Thanh Hoá). Hàng trâm người 
khác bị đày đi Lao Báo. 


40- ĐCLSVNTOÀNTẬP. 
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Phong trào „này thực sự là một cuộc đấu tranh công khai, tự phát của nông 
dân nhằm đòi chính quyền thực dân thực hiện những cải cách dân chủ. Phong 
trào đã kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động Duy Tân đang phát triển mạnh. 
Do đó, hình thức đấu tranh rất mới và phong phú. Nhưng vì thiếu sự lãnh đạo 
và tổ chức chật chẽ, phong trào đã bị đàn áp và cuối cùng tan rã. Chính quyền 
thực đân đã phải nới rộng tay trong nhiều linh vực. 5au vụ này, chúng phài 
giảm thuế thân từ 2,40 đồng xuống 2,20 đồng, giảm 4 ngày xâu công Ích xuống 
8 ngây, và tuyên bố không tăng ð% thuế điền. Đồng thời, nhằm xoa dịu, mua 
chuậc dân chúng, một vài nhà thương và trường học đã được mở. 


Phong trào kháng thuế thể hiện rõ tỉnh thần và năng lực cách mạng của 
nông đân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời cũng chơ thấy mặt 
hạn chế của họ khi chưa có sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến. 


IV- ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC 


Nhật Bản hồi đấu thế kỈ XX đối với các sĩ phu yêu nước tiến bộ của Việt 
Nam là một thế giới mới lạ, đầy sức hấp đẫn. Phan Bội Châu từ năm 1905 đã 
tổ chức và lãnh đạo phong trào Đông Du sôi nổi. Năm 1906, Phan Châu Trinh 
sang Nhật đã chứng kiến tận mắt những đổi mới quan trọng của bài học Âu 
hớa. Đông đảo các chí sĩ của nhiều nước châu Á cũng đến dây để học tập bài 
học duy tân của Nhật Bản. Nhiều nước như Philippin, Ấn Độ... đã biết mở các 
trường học kiểu phương Tây như Khánh Ứng nghĩa thục của Nhật Bản), 


Năm 1906, Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh tham quan Khánh Ứng 
nghĩa thục tại Đóng Ninh (Tôki). Cuối năm 1906, trong một cuộc họp "trù 
bị" tại làng Nội Duệ (Bác Ninh) đã quyết định sẽ thành lập tại Hà Nội Đông 
Kinh nghĩa thục), 


Tháng 3 năm 1907, các sỉ phu yêu nước cùng chí hướng với Phan Bội 
Châu như Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Lê Đại, Hoàng Tăng Bí, Vũ 


`_(1) Khánh ứng (Kéio) để ghí nhớ triểu đại trước thời Minh Trị, còn nghĩa thục (juku) ý muốn nói là theo 
tỉnh thần "public school" của người Anh, Theo Phúc Trạch Dụ Cát, một học giả uyên bác của Nhật 
Bản thời Mình Trị thì trường nhằm đào tạo những con người làm rạng danh cho nióc Nhật, bồi dưỡng 
tính tự cường, ý chỉ độc lập, óc tháo vét và lòng tt nguyện đóng góp vào các việc công ích công thiện. 
Đó là trường "Dại học tự lập" đầu tiên khá hoàn chỉnh trên đất Nhật. 

(2) Đông Kừưui: San khi đánh thắng quản Minh, Lê Lọi lập ra triểu Lê, đổi tên kinh thành là Đông Kinh 
gồm 2 huyện: Thọ Xuiống và Quàng Dức. Ngoài ra còn có Tây Kinh ö Thanh Hóa. - Thời Pháp thuộc, 
Đông Kinh chỉ xứ Bắc Kì ( Uonkin) - Phiên âm chư Hán từ Tôkiô cũng là Dông Kinh. 
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Hoành... bắt đầu mở trường Đông Kinh nghia thục tại số 4 Hang Đào, 
Hà Nội. 


Mục đích của nhà trường là : 
- Nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc và chí tiến thủ cho quần chúng. 


¬ Truyền bá một nền tư tưởng học thuật mới và một nếp sống văn mỉnh 
tiến bộ. 
- Phối hợp hành động với các sỉ phu đã xuất dương và hỗ trợ cho phong 


trào Đông Du của Phan Bội Châu và phong trào Duy Tân đang phát triển 
trong cả nước. 


Lương Văn Can (Thục trưởng) và Nguyễn Quyền (Giám học) lãnh đạo 
trường. Trường rời thêm Nguyễn Văn Vĩnh, một học giả tân học được người 
Pháp tin cậy vào Ban sáng lập để tránh sự nhòm ngó của mật thám Pháp. 
Trường có trụ sở chính làm nơi thường trực và chế ở cho số học viên nghèo. 


Đông Kinh nghĩa thục được tổ chức thành 4 ban công tác có quan hệ 
mật thiết với nhau để duy trì sự hoạt động đều đạn. 


1. Ba» Giớo dục lo việc giảng dạy, học tập và chiêu sinh. Các ông Nguyễn 
Quyền, Vũ Trác, Hoàng Tích Phụng dạy chữ Hán; Trần Hữu Đức, Phan 
Huy Thịnh và hai nữ giáo viên dạy chữ Quốc ngữ và chữ Pháp. Ngoài ra, 
còn một số người không trực tiếp giảng ở trường, thỉnh thoảng gửi bài về 
cộng tác. 


Học sinh của trường có lúc lên tới 2000 người, chia làm 8 lớp, có lớp ban 
ngây, lớp ban đêm, phân làm hai cấp tiểu học và trung học. Học sinh được 
cấp giấy bút sách vở. Những người quá nghèo được nhà trường sắp xếp cho 
ăn ở ngay trong "kí túc xá" của nghĩa thục. 

Các môn học chính là : Sử kí, Địa dư, Cách trí, Vệ sinh, Toán pháp, Luân 
LÍ, Thể thao... về các môn khoa học tự nhiên, trường dùng sách giáo khoa 
của các trường tiểu học Pháp. Các môn khoa học xã hội thì nhà trường tự 
soạn để dạy như : Nam quốc ui nhân, Nam quốc gidi sự, Ngm quốc lịch 
sử, Luân lí giáo khoa thu, Quốc dên dộc bản... viết bằng chữ Hán. Cũng 
có nhiều bài học được soạn chữ Nôm, chữ Quốc ngữ theo thế lục bát để học 
sinh đễ nhớ, như Bài ca địa dư và lịch sử nước nhà. Nội dung các sách 
rất chú trọng đề cao truyền thống dựng nước và giữ nước oanh liệt của dân 
tộc. Các sách chữ Hán in đẹp, rõ ràng, trên giấy tốt, cố đóng bìa. Mở đầu 
tập sách là một bức tranh màu sơn vẽ một thiếu niên Việt Nam nét mặt 
tươi vui, tin tưởng, bàn tay đỡ một quả địa cầu. 
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Ngoài các sách giáo khoa, trường còn có một Thư viện cố nhiều sách Tân, 
¿hư nhập từ Trung Quốc, Nhật Bản để học viên và độc giả ở ngoài mượn 
về đọc. Còn có một hòm thư treo ở cửa “Hội quán” nhằm thu thập những 
ý kiến phê binh xây dựng cho nhà trường. 

2. Ban Cổ động có nhiệm vụ tuyên truyền ảnh hưởng của trường ra ngoài 
quần chúng. Hình thức hoạt động chủ yếu của Ban là các buổi diễn thuyết 
và bình văn được tổ chức nhiều lần trong tháng, thường là tối mồng một 
và ngày rằm. Một bài văn thời đó đã viết : 

Buổi diễn thuyết, người đông như hội, 
Kì bình uan, khách dến như mưa 

Thành phần đến dự có quan lại, bình lính, viên chức, một số nông dân 

ngoại thành Hà Nội. 


Trong các bưổi diễn thuyết, diễn giả đọc hoặc hình luận các bài ïn trên 
Đăng cổ tùng báo và Đại Việt tôn báo, hoặc nói chuyện về một số đề tài lịch 
sử, gợi lại quá khứ oanh liệt của dân tộc, ca ngợi các nhân vật lịch sử eố công 
với nước như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi... Cũng có khi nói về 
Cách mạng tư sản Pháp, cuộc dấu tranh giành độc lập của Mi, sự nghiệp 
của Oasinhtơn, nhưng có liên hệ so sánh với tình hình xã hội Việt Nam 
lúc đó. Các diễn giả cũng thường xuyên nói về đề tài xây đựng nếp sống 
văn mỉnh, hô hào mọi người bài trừ hủ tục, dùng hàng nội hoá, cắt 
tóc ngắn... 

Những diễn giả nổi tiếng thời đó là : Hoàng Tang Bí, Dương Bá Trạc, 
Lương Trúc Đàm... Phan Châu Trình cũng đến diễn thuyết ở Đông Kinh 
nghĩa thục. 


Trong các buổi bình văn, các cố động viên giới thiệu với người nghe 
những bài thơ văn ái quốc và kêu gọi duy tân do nhà trường sáng tác, boặc 
của Phan Bội Châu từ Nhật Hản gửi về. Nhiều bài được nhân đân ưa thích, 
phổ biến rộng rãi như Hỏi ngoại huyết thu, Átế:Á-ca. 

3. Ban Trước tác chuyên lo việc biên soạn tài liệu hoc tập cho học sinh 
và các tài liệu tuyên truyền. Tham gia Ban này có Lê Đại, Lương Văn Can, 
Nguyễn Hữu Cầu, Phan Châu Trình, Ngô Đức Kế. Nhà trường đã soạn và 
in được một số sách giáo khoa và tài liệu tuyên truyến viết bằng chữ Hán. 
Một số tài liệu khác soạn bằng chữ Quốc ngữ in thạch. 

Cuốn Quốc đán độc bản được ïn tới hàng vạn bản mà vẫn không thỏa 
mãn nhu cầu người tìm đọc. Sách giới thiệu những kiến thức cơ bản về xã 
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hội, quốc gia, quốc dân...; những định nghĩa về chính thể, quan chế, trường 
học, thuế khóa, pháp luật. 

Một số sách Tớn /h⁄ như Trung Quốc hồn, Vạn quốc sử bí, Nhật Bản 
tam thập niên duy tứn sử... được mua về để làm tài liệu tham khảo biên 
soạn, nghiên cứu, giảng dạy. 

A. Han Tài chính Ìo các khoàn thu chỉ của nhà trường. Nhờ sự giúp đỡ 
của các nhà hảo tâm, nhờ tài tổ chức và vận động của các sáng lập viên, 
nguồn tài chính của nhà trường ngày một phong phú. Những người ghi tên 
ủng hộ ghi kín cả một tấm bảng lớn. Số tiến thu được trích một phần trả 
cho giáo viên, số còn lại để mua giấy bút, in sách báo nhát không cho học 
sinh và chỉ tiêu vào những công việc khác, 

Nội dung hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục rất phong phú. 

Về văn hoá - giáo đục, chương trình hoạt động của nhà trường tập trung 
chống tư tưởng phong kiến thối nát, thực hiện cuộc cải cách tư tưởng văn 
hoá, xã hội. Trước hết là chống cựu học và hủ nho. 

Cần phải chống nền giáo dục cũ với những tín điều của Hán Nho, Tống 
Nho mà thực dân Pháp muốn lợi dụng để tiếp tục ngu dân, làm cho dân 
đốt nát để chúng dễ bề đàn áp, thống trị nhân dân ta. Một thầy giáo trường 
Đông Kinh đã viết trên Đăng cổ tùng báo : 

"Bao nhiêu cái khổ sở, nhục nhằn ở nước Nam cũng vì cái đốt mà ra cả". 
Vì vậy phải mở trường học khai hoá cho dân, mở chiến địch chống nền cựu 
học... Những bài văn như Điểu hù nho, Tế sống thầy đồ hủ... được soạn ra 
nhằm đánh thẳng vào những "chướng ngại vật" đó : 


\Tơi hại thay hù thư ! Đục nót bét cóc bố ! Dau đón thay bú nho ! Làm 
các bố lầm lẫn ! Tầm mắt không trông khỏi lùng, đã chế cười 
Khang Tương ! Bước chân không ra khói ngõ, đã coi hẹp uũ trụ 7 


ZŠ thế mà lại còn đem 0uờn rởm rốt độc, mượn boc quền làm Đua, tò mò 
chuyện yêu quới ; hơi thoi thóp nhủ khí chiều sắp tắt ! Hồn lồn quất biết 
goi đứu rũ mƠ), 


Chống chữ Hán và khoa cử, bài "Phi !ó" báo Đöng cổ tùng báo viết : "Chữ 
Hán quả là một cái hàng rào hiểm, chắn ngang đường văn mình, làm cho 
kẻ đi học mỏi lưng, tốn biết bao cơm gạo mới dùng được chữ. Rhi dùng được 


{1) Trích dịch bài : Cáo hú lâu văn 
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chữ thì trán đã nhãn, lưng đã còng, vì nỗi dùi mài một đời học các điều cao 
xa quá°©), 

Với ý thức dứt khoát từ bỏ cái cũ, Vũ Bội Liêu đã lên án khá mãnh liệt 
chữ Hán. Cụ Phan Châu Trinh cũng đồng tỉnh với ý đớ, viết tiếp một bài 
tựa để : "Bái phế Hán tự, bốt túc dị củúu Ngơm quốc /° (Không bỏ chữ Hán, 
không cứu được nước Nanml!). 

Còn cái tệ "khoa cử" thì Dương Bá Trạc nói thẳng : "Anh còn muốn cái 
cử nhân ư? Này, tôi bán cho anh một xu thôi !*Œ, 

Nền giáo dục phong kiến bị lên án đã đào tạo ra những "nho sĩ" thoát li 
mọi hoạt động xã hội, không còn góp phần biến cải xã hội, để từng bước 
phát triển xã hội theo hướng tiến bộ nữa. 

Việc đề cao chữ Quốc ngữ và học những kiến thức mới cũng được đẩy mạnh. 

Bài ca cổ động của Đông Kinh nghĩa thục đã khẳng định : 


"Chữ Quốc ngữ là hồn trong nước, 
Phải dem ra tính trước dân ta. 

Sách các nước, sách China, 

Chữ? nào nghĩa ấy dịch ra cho tường". 


Trong tác phẩm "Vỡn mình tân học sách" được coi như "cương lĩnh hành 
động" của Đông Kính nghĩa thục có đoạn viết : 

"Người trong nước đi học nên lấy chữ Quốc ngữ làm phương tiện đầu 
tiên để trong một thời gian vài tháng, đàn bà, trẻ em đều biết chữ và người 
ta có thể dùng chữ Quốc ngữ để ghi việc đời xưa và chép việc đời nay, và 
thư từ thì có thể chuốt lời và đạt ý. Đó thực là bước đầu tiên để mở mang 
trí khôn vậy"Ó), 


Những điều cần phải làm được xác định cụ thể : 


"Mớ tân giới, xoay nghề tân học, 
Đón tân trào, dụng cuộc tên dân, 
Tân thư, tôn búo, tôn ăn..." 


Các môn bọc "mới" đều được giảng dạy như Địa lí, Sử kí, Toán pháp, 
Kinh tế, Ngoại ngữ... Một vị khách ghé thăm trường tháng 4 - 1907 đã viết : 


(1) Vũ Bội Liêu dẫn đài Phí Lộ — Đăng cố tùng báo số ra ngày 2B —3 — L907. 
(2) Nguyễn Hiến Lạ, Đồng Kinh nghĩa thục, NXB Lá Bối, Sài Gòn, 1968, tr. 54. 


(3) Văn minh (ân học sách, Đăng Thai Mai dịch, trong Đông Kưui nghĩa thục và phong trào cải cách văn 
hóa đầu thế lJ XX, Chuøng Thâu, NXH Hà Nội 1982, tr 112. 
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"Tràng học rộng lắm mà học trò cả ngày cả đêm ước đến 400 người, phân 
ra làm nhiều lớp, lớp thỉ để những ông Cử, ông Tú học chữ Pháp ; lớp thì 
để những ông đã biết chữ Pháp học chữ Nho ; lớp người lớn, lớp trẻ con, 
tràng con trai, tràng con gái, thứ tự phân minh lắm"G), 


Phương pháp sư phạm cũng có nhiều thay đổi theo "Tây học”. Lại có 
thêm những buổi đọc báo, bình văn, diễn thuyết, thảo luận, đóng kịch... 
Văn mính tên học sách ghi : "Lại hạ lệnh khấp nước, hễ ai học được kiểu 
mới thì cũng theo lối châu Âu cấp cho bằng khen làm lưu chiếu, thưởng cho 
phẩm hàm để ngợi khen họ, cấp lương bổng để khen thưởng họ, cho giữ 
quyền sáng tạo để hậu đãi họ. Những ai giỏi về khoa cách trí, khí học, hóa 
học thì làm cho họ được vẻ vang, sang trọng hơn những người đỗ đại khoa". 
Truyền thống lịch sử và lòng yêu nước được đặc biệt chú trọng. 


Thầy giáo Phan Tử Trực đã nhấn mạnh : 


"Dòng ta chẳng phải hèn 
Bạch Đăng phó quân Nguyên 
Chỉ Làng đuổi tướng Mình 
Công rốn cắn gà nhà 

Người xưa rối khinh bí "Ở), 


Nhà trường đã biên soạn nhiều sách Lịch sử, Địa lí, Tập đọc... theo tư 
tưởng chủ đạo đó. Cuốn Nam quốc địa dự ghỉ rõ : "Xin có lời kính cáo đồng 
bào như sau : người nước ta không thể không yêu nước mình. Muốn yêu 
nước không thể không biết cương vực, hỉnh thể, phân khu, phong tục, chính 
trị, khí hậu, thổ nghỉ của nước mình... Và muốn thế, trước hết xin hãy đọc 
địa dư của nước mỉnh"Ô), 


Lòng yêu nước còn được kích động bằng những văn thơ tố cáo tội ác của 
thực dân Pháp, như các bài : Đề tỉnh quốc dân ca, Hải ngoại huyết thu, 
Thiết tiền ca... 


Về bậc học sơ đẳng, cuốn sách giáo khoa Quốc dân độc bản đã giúp 
mọi người "hiểu qua những nguyên tắc cơ bản trong đời sống xã hội ngày 
nay". Chỉ trong 9 tháng, sách được in nhiều lần, không đủ cho nhu cầu 
của độc già. 


(1) Đăng cố tùng báo, sỐ ra ngày 25 — 4 - 1907, 
(2) Chương Thâu, Sđd, tr. 224. 
(3) Chương Thâu, Sdd, tr. 53. 
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Về giáo dục chuyên môn, Phan Châu Trinh đặc biệt đề cao việc học nghề 


cho giỏi : 


Nguyễn Phan 


"Hỡi những người chỉ cả hương quê 
Mau mau dị học lấy nghề 

Học rồi ta sẽ dem 0ề dạy mau 7", 
Lãng trong bài "7Thiế? tiền cœ" còn nói rõ : 
"Trong một nước nghề nay đã dù, 

Từ đó mà tiến bộ Uõn mừnh. 

Nồi mà cũng chế thủy từùuh, 

Cùng lò dúc sắt, cũng dính đúc đồng. 
Cũng tàu múy qua sông Uuượt bể, 
Cũng diện cơ, diện khi, diện xơ. 
Cũng buôn, cũng bản gồn xơ, 

Khi uào Tây Cống, khi ra Hải Phòng. 
Thế mới thục phụ công đi học, 


Thế mới là cỗi gốc uữn minh !.."Q), 


Về mặt tư tưởng xã hội, thuyết "thiên mệnh" của Nho giáo bị đả phá, 
sách Quốc dân độc bản có đoạn viết : "Cái tâm lí hiện nay đã cản trở quốc 
dân ta cạnh tranh chính là do thuyết thiên mệnh. Không có cái gÌ mà các 
bậc tú giả không gọi là mệnh. Người quân tử biết mệnh là cái hại không 
thể tránh, cái lợi không thể theo, rốt cuộc chỉ còn cái phải làm mà thôi vậy. 
Cho nên người biết mệnh chỉ biết là khuyến khích sự lập chí, còn biết đâu 
đến bọn người không có chí. Làm một việc gì cũng chờ theo cái raay của 
trời cho. Việc không thành thi lại ghen với trời. Bàn về sự nước yếu thì 
không quy tội cho chính sự không sửa đổi"), 


Lân án những phong tục tập quán lạc hậu. Đồng Kinh nghĩa thục đã phê 
phán rất sâu cay : 


“Ông khoa mục đến thầy tổng lí 
Máu tham ăn 0ô số lạ đời, 
Sao không mủ mút trông người. 


Năm châu rộng rồi, sáu loời dua tranh. 


(1) Chương Thâu, Sđd, tr. Số, 57 
(2) Chương Thâu, Sđd, tr.59, 60. 
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Còn giu thói ham ờn giành uống, 
Chỉ châu dầu trong chốn hương thôn, ..v0), 
Những nếp suy nghỉ lạc hậu, những thói cờ bạc, rượu chè... bị lên án 
EAy gắt : 
".. Bỏ nghề cờ bạc, tham dâm, 
Bò nghề dạt chợ khôn nhà bấy làu. 
Bỏ ÿ thế, bỏ câu tiểu khí, 
Bỏ tranh phì, bò lí sự cùn, 
Điều lục luy, điều chỉ cũng đổi 
Đổi cho rồi cái thói bấy lâu "Ơ), 


Về mặt kinh tế, Đóng Kinh nghĩa thục hồ hào lập các hội buôn. Đỗ Chân 
Thiết cố một hiệu kim hoàn ở phố hàng Bạc. Dể ủng hộ phong trào Đông 
Du, ông đã mua gạo từ Hải Dương, Thái Bỉnh chở về Hà Nội bán, nhưng 
chưa quen nên phải bỏ vì thua lỗ ; sau đó ông hùn vốn với các đồng chí mở 
hiệu buôn Đồng Lợi Tế ở phố Mã Mây, chuyên buôn bán hàng nội hớa ; rồi 
lại mở thêm hiệu Tụy Phương ở gần ga Hàng Có chuyên bán thuốc Bắc. 

Hoàng Tăng Bí và Nguyễn Quyền mở công t¡ Đông Thành Xương ở phố 
Hàng Gai vừa buôn bán hàng tạp hóa, vừa làm công nghệ như dệt xuyến 
hoa đại đơa, ướp chè sen, 


Từ năm 1907 - 1908 trở đi, do ảnh hưởng của Đông Kinh nghĩa thục 
nhiều công tỉ ra đời : Quảng Hưng Long buôn bán nội hóa, Hồng Tân Hưng 
buôn bán và sản xuất đồ sơn, Nghiêm Xuân Quảng buôn bán the lụa Thái 
Bình, Đồng Ích đệt và xuất khẩu lụa... 


Các hội buôn lan dần ra các tình : Phúc Lợi Tế ở Phúc Yên, Hưng Lợi 
Tế ở Hưng Yên, Sơn Thọ ở Việt Trì, Phượng Lâu (Thanh Hóa), Triêu Dương 
thương quán (Vinh), Quảng Nam (Nam - Ngãi), Liên Thành (Phan Thiết), 
Chiêu Nam Lầu (Sài Gòn). 

Một số hội viên trong Đông Kinh nghĩa thục cũng lên vùng núi rừng Tây 
Bác dò hỏi và tìm đến những nơi nghỉ là có mỏ lấy mệt ít đất đá, quặng 
khoáng đem về Hà Nội thuê xét nghiệm, nếu đúng thì xin Nhà nước cắm 
đất khai mỏ. Nhưng do vốn ít, lại thiếu kinh nghiệm, bị tư bản Pháp cố 


(1) Chương Thâu, .Sđd, tr. 59, 60. 
(2) Dẫn theo Thanh Lãng : 8ảng lược đồ văn học Việt Nơn, NXH Tình bày, Sài Gòn, 1967, tr.95. 
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tình chèn ép, kể cả tư sản người Hoa, nên chỉ sau một vài thí nghiệm ban 
đầu đều phải bỏ dờ. 


Khu vực nông nghiệp cũng được chủ ý khuyếch trương. Các cụ tính đến 
việc lập đồn điến khai hoang, gieo trồng cây lương thực ở châu Yên Lập 
(Hưng Hoá), Mi Đức (Hà Đông), nhưng rồi bị thua lỗ nên chương trình phát 
triển nông nghiệp không tiến hành được. 

"Nghĩa thục" lúc đầu chỉ giới hạn Hà Nội, nhưng do đáp ứng đúng nhu 
cầu học hỏi cầu tiến bộ của nhân đân nên nhanh chóng phát huy ảnh hưởng 
ra các địa phương, trước hết là vùng phụ cận Hà Nội. Nhà trường đã cử 
nhiều hội viên của mình đi điễn thuyết tại nhiều địa điểm khác nhau ở ngoại 
thành Hà Nội. 


Ò Hà Đông, Vũ Trác, Hoàng Tăng Bí đã nhiều lần về diễn thuyết, bình 
văn ở đây. Phan Châu Trinh cũng cơ lần về thị xã Hà Đông diễn thuyết. 
Sư ông Như Tùng ở chùa Cao (Sài Sơn, Sơn Tây) là cổ động viên rất đúc 
lực của nghĩa thục. Nơi diễn thuyết đầu tiên là làng Phương Canh (Hoài 
Đức), sau đó là các xã Tây Tựu, Hạ Hồi, Thượng Cát, Yên Lộ, Tay Mỗ, Đan 
Hội, Phú Diễn, Nhị Khê... Trong năm 1907, ở Hà Đông đã thành lập được 
3 phân hiệu nghĩa thục. 

Ò Bác Ninh, tại huyện Gia Lam( cũng có mấy địa điểm mở lớp học 
kiểu Đông Kinh nghĩa thục. Riêng làng Đình Xuyên là quê hương của 
Nguyễn Cảnh Lâm, một thầy giáo của Đông Kinh nghĩa thục, cũng tổ chức 
được một phân hiệu nghĩa thục tương đối quy củ. 

Ỏ Hưng Yên, song song với việc mở các nghia thục ở các huyện Văn 
Giang, Yên Mi... còn mở thêm một hiệu buôn hàng nội hoá lấy tên là Jưng 
Lợi Tế. 

Ò Hải Dương, nhiều nhà nho yêu nước đã tuyên truyền cổ động cho chủ 
trương canh tân đất nước. 


Ỏ Thái Bình, các huyện Kiến Xương, Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ 
đều có nghĩa thục hoạt động. Các nhà nho yêu nước vận động nhiều nhóm 
thân sĩ đứng ra mở trường dạy chữ Quốc ngữ cho thanh niên ở các lứa tuổi 
khác nhau. Nội dung giàng dạy học tập cũng giống như ở trường Đông Kinh 
nghia thục Hà Nội. Tại xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, phong trào nghĩa 
thục phát triển đến mức những người đứng đầu đã lập ra được một bản 


(1) Thời đô Gia Lâm còn thuộc tỉnh Bắc Ninh. 
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hương ước mới gồm 24 điều cải lương hương tục, đem khác vào bia đá để 
ở đình làng, đến nay vẫn còn. Ò nhiều địa phương khác còn tổ chức ra nhiều 
hội ái hữu, tương tế như Hội dệt vải, hôi hiếu, hội hì... 

Ỏ các tỉnh trung du và miền núi như Vĩnh Phúc, Phúc Yên, Phú Thọ, 
Vân Bái.., ảnh hưởng của Đông Kinh nghĩa thục nặng về chấn hưng công 
thương nghiệp, khai thác sản xuất hàng nội địa. 


Phong trào nghĩa thục lan rộng vào cả các tỉnh ở Trung Kì và Nam Kì. 


Ỏ huyện Thanh Chương (Nghệ An), trường Võ Liệt thu hút nhiều thanh 
niên ưu tú ở các huyện Nam: Đàn, Hưng Nguyên, Hương Sơn, Dức Thọ đến 
học. Thầy dạy là Phố bảng Đặng Nguyên Cẩn, tiến sĩ Ngô Đức Kế... Tài 
liệu giảng đạy, học tập do Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội cung cấp. 

Huyện Thạch Hà (Hà Tỉnh), trường Phong Phú cũng được tổ chức, thu 
hút thêm một số con em các xã thuộc các huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên đến 
học. Hoạt động của trường này cũng giống như các nghĩa thục khác. 

Ö Phan Thiết, trường Dục Thanh là một trung tâm giáo dục theo kiểu 
Đông Kinh nghĩa thục. Các môn học và chương trình bọc của học sinh gần 
giống như các trường tiểu học trong Nam Ki. 


Ö Nam Kì, phong trào mở các nghĩa thục không sâu rộng lắm. Những 
người đề xướng phong trào Duy Tân là các nhà yêu nước Nguyễn An Khương, 
Trần Chánh Chiếu hưởng ứng phong trào bằng một số bài báo đăng trên 
các tờ Lue tỉnh tân uờn, Nông cổ mín đàm... Các khách sạn, hiệu buôn ra 
đời thời kỉ đó đầu có thể coi như là những cơ sở, những "hòm thư" liên lạc 
của các nhân sĩ trí thức yêu nước Nam Kì để hưởng ứng phong trào Đông 
Du và phong trào Đông Kinh nghỉa thục ngoài Bắc và Trung Ki. 


~ Nhạn. định chung 


Đông Kinh nghĩa thục không đơn thuần chỉ là một trường học. Thực 
chất, nó đóng vai trò một tổ chức cách mạng do các sĨ phu yêu nước tiến 
bộ tổ chức để hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động cứu nước do Phan Bội 
Châu và Duy Tân bội phát động. Qua 9 tháng hoat động, Đông Kinh nghĩa 
thục đã nuôi dưỡng được một phong trào cách mạng công khai hợp pháp 
khá sôi nổi, quyết liệt trong lĩnh vực đấu tranh về văn hoá và tư tưởng theo 
khuynh hướng dân chủ tự sản. Đó cũng là một cuộc vận động chính trị 
chuẩn bị về tỉnh thần, về tư tưởng cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng đân 
tộc đân chủ trong thời đại mới, 
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Trước hết, Đông Kinh nghĩa thục đã nâng cao được tỉnh thần yêu nước, 
cách mạng ở những nơi cố phong trào, lôi cuốn họ vào cuộc đấu tranh cho 
độc lập, tự do và giàu mạnh của đất nước. 

Trong lĩnh vực văn hoá và tư tưởng, thành tích nổi bật của Đông Kinh 
nghia thục là đề cao chữ Quốc ngữ, mạnh dạn sử dụng trong giảng dạy, 
biên soạn, dịch thuật, sáng tác. Từ đó, chữ Quốc ngữ nhanh chóng thâm 
nhập các lính vực xã hội, ngày càng cải tiến trở thành chữ viết của dân tộc. 

Những kiến thức nhà trường giảng dạy tuy còn sơ sài, nhưng phù hợp 
và thiết thực đối với đa số nhân dân. Về mặt tư tưởng, lần đầu tiên Đông 
linh nghĩa thục công khai phê phán tư tưởng phong kiến Nho giáo lỗi thời. 
Cũng lần đấu tiên, những tệ tục của xã hội như rượu chè, ăn uống, mê tín 
dị đoan, nếp sống thiếu văn minh bị đà kích kịch liệt. Mặt khác, đo ảnh 
hưởng của hệ tư tưởng tư sản, những tư tưởng tiến bộ mới cũng dần phát 
triển trong phong trào cách mạng ở nước ta đầu thế kỉ. Những tư tưởng 
mới này lúc khải đầu chưa thể là một hệ thống lí luận hoàn chỉnh, nhưng 
dã đáp ứng được phần nào nguyện vọng của quần chúng bị áp bức bóc lột 
đang phải sống trang cuộc sống bần cùng và tăm tối dưới ách thống trị nặng 
nề của đế quốc và phong kiến. 

Hoạt động tuyên truyền chấn hưng thực nghiệp và hành động kinh doanh 
cụ thể của Đông Kinh nghỉa thục cũng góp phần thúc đẩy nền kinh tế tư 
sản dân tộc non trẻ phát triển. 


Đông fính nghĩa thục đã đi đầu và có những thành tựu lớn trong sáng 
tác văn học phục vụ cuộc đấu tranh của quần chúng. Lúc đầu, thực dân 
Pháp phần nào có ngộ nhận về tính chất cửa Đông Kinh nghĩa thục, bởi cái 
vỏ bọc công khai, hợp pháp của nó. Nhưng rồi với phạm vi hoạt động ngày 
càng lan rộng, ảnh hướng trong nhân dân ngày càng lớn, thực tế phong trào 
đã khơi đậy mạnh mế tỉnh thần đoàn kết yêu nước. Đông Kinh nghĩa thục 
đã trở thành nguy cơ lớn đối với thực dân Pháp ở Việt Nam. Trong phiên 
họp Hội đồng quân sự Đông Dương, bọn thống trị Pháp đã nhận định : 
"Không còn là một câu chuyện hoang đường khi khẳng định rằng Đông Kinh 
nghĩa thục đã là một cái lò phiến loạn ở Bác Kì". Tháng 12 - 1907, chúng 
chính thức thu hồi giấy phép, đóng cửa trường. 

Trong bối cành đó, hai vụ xin xâu chống thuế ở Trung Rì và đầu độc 
binh lính Pháp ở Hà Nội nối tiếp nhau bùng nổ năm 1908 càng làm cho bè 
lũ chủng điên cuồng đối phó. Hầu hết các giáo viên của trường đều bị bắt, 
ác hội buôn bị giải tán, tờ Đăng cổ từng bớứo bị đóng cửa, những cuộc diễn 
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thuyết và nơi chuyện bị cấm, các tài liệu và văn kiện của nhà trường bị tịch 
thu. Nhìn chung, Đông Kinh nghĩa thục chỉ hoạt động được gần 9 tháng (từ 
tháng 3 đến tháng 11 năm 1907). Mac dù thất bại, tác dụng của Đông Kinh 
nghĩa thục không nhỏ. Nó đã góp phần thức tỉnh lòng yêu nước của nhân 
dân ta hồi đó, bước đầu lấn công hê tư tưởng phong kiến, mở đường cho tư 
tưởng mới ~- tức tư tưởng tư sản - trên cơ sở đó đã góp phần chuẩn bị về 
mặt tỉnh thần cho các phong trào đấu tranh rộng lớn hơn sau đố. Những 
kinh nghiệm hoạt động phong phú và đa dạng của Đông Kinh nghĩa thục 
và của phong trào nghĩa thục ở các tỉnh sẽ được các phong trào yêu nước 
ở giai đoạn sau kế thừa và phát huy, làm phong phú thêm về nội dụng cũng 
như về phương pháp đấu tranh. 


V- VỤ ĐẦU ĐỘC BINH LÍNH PHÁP Ö HÀ NỘI 
(27—6 —1908) 


Thực dân Pháp áp dụng trong quân đội chế độ phân biệt đối xử với lính 
Pháp và lính Việt rất khốc liệt. Khi ra trận, binh lính người Việt luôn luôn 
bị đẩy lên phía trước để hứng đạn chết thay cho chúng, nhưng sĩ quan Pháp 
lại rất khinh rẻ họ. Chúng luôn nghi kị, dè chừng và sử dụng hình phạt 
nặng nề đối với người có lỗi. Vì vậy, binh lính Việt phần đông đều là những 
nông đân nghèo bị ép buộc đi lính luôn luôn nuôi sản trong người lòng uất 
ức căm thù đối với bọn chỉ huy Pháp : "Bài ca vận động lính tập" của nhà 
yêu nước Phan Bội Châu nơi rõ thân phận của những người nông dân mặc 
áo lính : 

"Chủ mãn hạn Uề, 

Thuế sưu chú chết ! 

Họ dương chú la lết, 
Thân thích chú xác xơ. 
Chú nghĩ lạt biết chưa, 
Tây thương yêu gì chú ? 
Tay công ơn gì chú ? !.". 


Mãi đến năm 1908, theo sắc lệnh ngày 19 - 9 của Phủ Toàn quyền, lính 
chiến đấu người Việt mới được chính thức thừa nhận với cái tên là lính khố 
đỏ, chủ yếu phục vụ trong pháo binh, kị binh, công bính, lính thợ. Số lượng 
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binh lính người Việt ngày càng đông, thường bị điều đi các nơi hiểm trở, 
khí bậu độc, còn lính Pháp chỉ đóng ở những nơi đô thị có đủ tiện nghỉ. 
Tỉnh thần dân tộc kết hợp với ý thức giai cấp vì vậy được khơi đậy, và chỉ 
chờ có dịp thuận lợi là cuộc đấu tranh bùng nổ. 


Chúng ta còn nhớ trong cuộc hội kiến với Phan Bội Châu vào tháng 
12 - 1906, thủ lĩnh nõng dân Yên Thế là Hoàng Hoa Thám đã đồng ý 
gia nhập Duy Tân hội và cam kết phối hợp hành đông. Hoàng Hoa 
Thám sau đó đã lập ra đảng Nghĩa Hưng gồm mấy thủ hạ của ông như 
Chánh Tỉnh (tức Chánh Song), Nguyễn Viết Hanh (tức đội Hổ), Lý Nho 
(cựu lí trưởng một làng ngoại thành Hà Nội), Đồ Hà Nam (tức Đố 
Đàm), Nguyễn Văn Phúc (tức Lang Seo, có nhà tại ð1 Hàng Buồm). 
Họ chia nhau về các tỉnh, nhất là về Hà Nội bắt liên lạc với các nhà 
yêu nước từng hoạt động cho Đông Xinh nghĩa thục như Lê Đại, Nguyễn 
Quyền, Phan Tuấn Phong, Hoàng Tăng Bí, Vũ Hoành... và với một số 
anh em lính khố đỏ trong trại lính của Pháp như Nguyễn Chí Bình 
(Đội Bình), Nguyễn Văn Cốc (Đội Cốc), Đặng Đỉnh Nhân (Đội Nhân), 
Nguyễn Tác Á (Cai Nga)... Họ đã họp với nhau nhiều lần ở nhà Lang 
Seo bàn kế hoạch bạo động, đánh chiếm thành phố Hà Nội. Lực lượng 
chính của cuộc bạo động là anh em binh lính người Việt trong quân đội 
Pháp. Nếu thắng lợi sẽ đón Cường Để và Phan Bội Châu về nước lập Chính 
phủ. 


Kế hoạch hành động là sau khi định ngày khởi nghĩa rồi thì tin cho 
Hoàng Hoa Thám đem một số quân về bố trí sẵn quanh Hà Nội. Anh em 
binh lính ở Hà Nội làm nội ứng, lấy gỗ lim bịt miệng các khẩu súng đại 
bác của địch trong thành, còn người nấu bếp thì bỏ thuốc độc vào thức 
ăn để các sĩ quan và binh lính Pháp trúng độc không tác chiến được. Sau 
đó sẽ bắn pháo hiêu để lực lượng đống quanh Hà Nội xông vào thành 
cướp khí giới, tiêu diệt hết quân Pháp, chiếm thành phổ. 

Lúc đầu dự định sẽ hành động vào đêm ngày l4 rạng sáng ngày lỗ 
tháng 1] năm 1907, là lúc lính khố đỏ Bác Ki được phát súng đi luyện 
tập ở Sơn Tây. Vào đêm hôm đó, có khoảng 200 nghĩa quân Để Thám do 
Lang 5eo và Lý Nho điều khiển đã tập trung ở bãi sát Đồng Nhân gần 
đồn Vĩnh Tuy, có trách nhiệm sẽ đánh vào mặt Tây thành, còn mặt Đông 
thì do bộ phận lính khố đỏ phụ trách. Nhưng đến giờ dự kiến lại được 
tin là chỉ có một nửa số lính khố đỏ đi Sơn Tây, còn một nửa ở lai không 
được phát súng đạn nên chưa thể khởi sự được, Lang Seo phải cho cánh 
quân của mình rút lui. 
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Sau đó, Lý Nho hứa với Đề Thám là sẽ mộ thêm đổ đảng và đánh úp 
thành Hà Nội vào khoảng thời gian từ ngày 15 đến 20 - ö - 1908, Nhưng 
đến phút cuối cùng lại hoãn. 

Ngày khởi sự hoãn lại nhiều lần, trong khi đó thì binh lính lại nóng vội 
muốn hành động ngay. Hoàng Hoa Thám cũng báo tin cần hoạt động gấp 
vì trỉ hoàn mãi dịch có thể đò ra manh mối. Trước tình hỉnh đó, những 
người cẩm đầu quyết định hành động vào đêm 27 ~ 6 - 1908, nhân lúc quân 
đội Pháp mở tiệc chiêu đãi các sĩ quan. 

Kế hoạch được bố trí như sau : 

~ Một đội quân đánh thẳng vào Đồn Thuỷ ở phía bờ sông. 


¬ Một đội khác chờ sẵn trong các thuyền gần xưởng thuốc lá, từ Cửa Bắc 
đánh thốc vào thành. 


¬ Đội thứ ba trong đó có 20 người của Đề Thám được trang bị bằng súng 
lục, do Đội Hổ chỉ huy, chờ sẵn ở đám đất cửa Vọng Lâu Phủ toàn quyền, 
sẽ đánh ngay vào trại lính khố đỏ ở phía tây. 


- Còn một số người dự trữ từ Sơn Tây đến sẽ tụ tập ở Ô Cầu Giấy, trên 
đường Hà Nội - Sơn Tây chờ đánh phối hợp. 


Hiệu lệnh khởi sự là ba phát súng đại bác. Một số súng đại bác đã được 
bố trí ở đầu cầu Long Biên nhằm chặn đường địch từ Bác Ninh về Hà Nội. 
Ỏ Gia Lâm cũng có một toán quân chờ sẵn, hễ nghe súng biệu thì đánh vào 
đốn Gia Lâm, chiếm ga xe lửa và các đầu tầu, làm cho giao thông mọi ngâ 
bế tác. 


Nhân dân các làng ở ven Hồ Tây cũng được bế trí chuẩn bị đánh vào 
thành Hà Nội. Một toán 30 người do Trần Văn Tuân (Xã Tuân) chỉ huy, 
giữ nhiệm vụ canh giữ kho bạc và nhà băng sau khi binh lính nổi đậy. 


Bên trong trại lính, một đội khố đỏ sẽ ra phía đường Sơn Tây cất dây 
điện thoại để không cho địch liên lạc với quân đống ở Chùa Thông (Sơn 
Tay). Mấy anh em trong đơn vị pháo binh chuẩn bị cất giấu kim hoà để vô 
hiệu hoá các khẩu đại bác. Họ cũng chuẩn bị cả những tờ truyền đơn nhỏ 
hình chữ nhật, ở góc có dán mảnh lụa vàng làm đấu, ghi đồng chữ : "Nhận 
được giấy này, bãy hạ súng đầu hàng!". 

Thuốc độc làm bằng cà độc dược chế biến từ hôm trước đã được phân 
phát cho các đầu bếp "người" của nghĩa đảng ở các nhà bếp nấu ăn cho Pháp 
để họ trộn vào thức ăn vào lúc gần 7 giờ tối là giờ an tối của đơn vị lính 


người Âu. 
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Sau bữa tiệc, 80 lính Pháp của trung đoàn bô binh thứ 9 và 125 tên của 
trung đoàn pháo binh số 4 đã bị ngất xìu, nhưng chất độc của cà độc dược 
không đủ mạnh nên chúng không chết. 

Trước đó, thực đân Pháp đã nhận thấy tỉnh hình bất lợi cho chúng nên 
đã kịp thời ứng phố. Từ tháng 5 - 1908, công sứ Hà Đông đã cho mật thám 
đò xét nhà hàng cơm của Nhiêu Sáu (số nhà 20 phố Cửa Nam) là nơi lui 
tới của nhiều người thuộc nhiều thành phần khác nhau ở Hà Nội. Anh em 
binh lính người Việt thuộc cơ công binh pháo thủ số 9 là khách cơm tháng 
đông nhất của nhà hàng. Một số nhà nho tân học, một số người làm nghề 
.xem tướng số cũng cớ mặt tại đây. Nhiều tin đồn sắp có cuộc nổi loạn, nên 
thực dân Pháp đã cát cử các binh đội đề phòng cần mật, nhất là các kho 
khí giới đạn dược. 


Tối ngày 27 - 6 - 1908, ngay sau khi một số binh lính Pháp bị ngộ độc, 
tên Trương người công giáo là lính trong cơ công bình pháo thủ số 9 có 
tham gia vụ này đi xưng tội với cỗ đạo Ân ở Nhà thờ Hà Nội. Được cấp 
báo, thực dân Pháp một mặt lập tức cho các thầy thuốc cứu chữa những 
bính lính sĩ quan bị ngộ độc, mặt khác cho bất ngay những hạ sỉ quan và 
lính người Việt mà chúng tỉnh nghỉ, sau đó tước hết khí giới của binh lính 
người Việt và giam chặt họ trong trại. Lệnh thiết quân luật được ban bố. 
Những nơi trọng yếu trong thành phố được canh giữ nghiêm ngặt. Nhiều 
đội kị bính đi tuần tiểu lùng sục trong thành phố và ngoại ô. 

Trong khi đó, các toán nghĩa quân cũng như các lực lượng chuẩn bị phối 
hợp tác chiến của ta đã ém sẵn ở các vị trí từ vòng ngoài chờ mãi không 
thấy súng hiệu nổ, biết là việc đã lộ nên vội rút lui để khỏi sa vào lưới giặc. 
Hơn 200 lính Pháp được cứu thoát, trật tự an ninh trong thành phố dần 
được lập lại. 


Vụ đầu độc đã gây tiếng vang lớn. 5í quan và binh lính Pháp sợ hãi, mấy 
hôm liên không đám ăn cơm ở trại. Thức ăn dọn ra, người nhà Bếp phải 
nếm trước. Báo chí tay sai thi nhau công kích Bộ chỉ huy và Sở Mật thám, 
cho là đã đò ra âm mưu bạo động từ trước mà vẫn không ngăn ngừa được. 

Ngày 28 - 6 - 1908, Hội đồng đế hình được thành lập cấp tốc để xét xử 
vụ đầu độc Hà thành. Cuộc điều tra cứu xét đang còn tiếp tục, nhưng ngày 
8-7 - 1908 chúng đã xử chém Đội Bình, Đội Cấc và Đội Nhân tại Bai Gáo, 
gần Cột Cờ, rối bêu đầu ở Ô Cầu Dến, Ô Cầu Giấy và chợ Mơ (Bạch Mai) 
để uy hiếp tính thần dân chúng. Cà ba người trước khi bị hành quyết tại 
pháp trường đều có thái độ hiên ngang, bất khuất. 


VIEZ7 NAM tIÊ 


8-184ò¡ 0á] 


Thước dân Phản Bất HÌNŸNG N0CI (0N ĐU cóc kfck noh¿ (ri bồng TĨHh Lrết đNiêh† ¡ TU: 


(bút của | NTT VY) 


Tháng 1Ú - T908, Hật đồng để hình Pháp hạp và xử tư thêm l3 người, 
trong sẻ này cơ Hiai Hiện, Lang Seo. Cai Tên, Đôi Hiể, Dô Đảm —. kết an 
tử hình vàng mắt 6 người và tủ chung thân 4 sgưũi. cồn số người hí án eó¿ 
hạn thị khả nhiều 

Bà Nhiều Sau bị tra tấn cực hình và chết trong 0U. cô Đếng Dị giữ một 


ngồi chúa ở Phúc Yên, làm liên laa cho HỆ Thảm cũng bị bật, rồi tự từ. Côn 


l: mốt số trên lên Phón Xương tiếp tục chiến đâu 
Ẹ | 


Nhân vụ nàw, thức dàn Pháp cơ cớ dế bát, lưu dày miệt sẽ nhân si ở Dêng 
Kinh nghĩa thuc Chúng kết án hộ đã tuyên truyền chờ nhân dân bắt phuc 
chỉnh quyền 

rong qua trình tiến nành điều tra, thức đân Pháp đã phát hiện được 
nhiều chứng cứ là Dẽ Tham sở tham g1A tích cựức vao vụ lià thành dâu độc 
Đá là mết nguyễn nhãn khiển chú chúng có thi dò cưỡng quyết, mũ cuậc 
tân cũòng lớn vào tháng | EBD9, nhằm thanh toàn cần cử Yên Thể 


41-ĐCLSVNTDAhTÄP 
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Trước mắt kẻ địch đang mạnh, một cuộc bạo động nhỏ bé, cô lập, lại tổ 
chức thiếu chặt chẽ không thể thành công được. Nhưng vụ đầu độc này 
là một sự kiện rất đáng chú ý trong phong trào giải phóng dân tộc đầu 
thế kỉ XX. Đó là cuộc nổi dạy đầu tiên của binh lính người Việt trong 
quân đội Pháp. Cuộc nổi dậy chứng tô binh lính người Việt trong quân 
đội Pháp công là một lực lượng lợi hai trong cuộc đấu tranh chống đế 
quốc. Cuộc bạo động của bình lính ngay trong lòng địch đã báo trước 
phong trào đấu tranh cứu nước sẽ lan rộng, huy động được nhiều giới, 
nhiều tầng lớp tham gia. Nhiều cơ sở của phong trào cách mạng từ đây 
có chổ dựa vững vàng thêm. 


VI- VIỆT NAM QUANG PHỤC HỘI 


Tháng 10 ~ 1911, Cách mạng Tân Hợi bùng nổ. Trong không đẩy 2 tháng, 
hầu khắp các tỉnh của Trung Quốc đều tuyên bố độc lập. Chính phủ Dân quốc 
lâm thời được thiết lập ở Nam Kinh, ách thống trị của triều đình Mãn Thanh 
bị lật đổ, kết thúc chế độ quân chủ chuyên chế ở Trung Quốc. Được tin vui 
đó, cụ Phan và các đồng chí rất phấn khởi và tin tưởng. Lúc này, nghĩa quân 
Yên Thế đang bị quan đội Pháp bao vây, cô lập. Ít lâu sau, cái chết bi tráng 
của lãnh tụ Hoàng Hoa Thám đã chấm đứt hẳn cuộc khởi nghía Yên Thế. Các 
cơ sở Duy Tân hội cũng bị tan rã dần trong đợt khủng bố trắng của kẻ thù, 
số đông các nhân vật quan trọng của Hội đã bị bất. Trong khi đó, Nhật Bản 
đã vào hùa với các đế quốc đa trắng trong việc giành giật thuộc địa. Còn nước 
Xiêm tuy có tiếng là độc lập, nhưng không có thực quyền. Những người yêu 
nước cách mạng Việt Nam đều hướng tới Trung Hoa dân quốc. Trong Niền 
biểu, Phan Bội Châu đã viết : "Tôi nghĩ Đảng Cách mạng Trung Hoa thành 
công thì chính phủ bây giờ không phải chính phủ thối nát như trước ; nước 
Trung Hoa tất nhiên hùng cường không kém gì Nhật Bản, nếu hai nước Trung— 
Nhật đều dốc toàn lực để tiêu diệt bọn xâm lược Âu châu thì không những 
Việt Nam ta mà cả Ấn Độ, Phi Luật Tân cũng đồng thời độc lạp G), 


Đây cũng là ý nghỉ chung của các đồng chí của Phan Bội Châu ở trong 
cũng như ngoài nước. Họ tự động tập trung cà vẽ Quảng Đông để cùng 
nhau bàn bạc kế hoạch hành động. 


(1) Phan Bội Châu - Niên biểu, Sđd, tr. 138. 
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Phan Bội Châu và một số đồng chí từ Xiêm (Thái Lan) trở về Trung Hoa 
tháng 1 - 1912, mang theo một số bản in cuốn Liên Á sô ngôn() do Phan 
mới thảo để tuyên truyền các nước Ä Đông liên minh chống đế quốc. Lúc 
này, các đồng chí của Phan đến Quảng Đông đã tới trên 100 người. Nguyễn 
Trọng Thường từ trong nước ra cũng cho biết : "Việc cách mạng Trung Hoa 
thành công có ảnh hưởng lớn đến nước ta, nhân đân phấn khởi hơn trước 
nhiều lắm, nếu bây giờ ở ngoài tạo được thanh thế thì không lo gì khí thế 
bên trong không sống được". 


Hội viên Duy Tân hội và những người Đông Du còn lại trên đưới 100 
người từ Xiêm đến, từ Nhật Bàn về, trong nước sang, với niềm phấn khởi 
đã họp nhau để bàn định phương châm hoạt động, xác định chủ nghĩa của 
Hội, giải quyết vấn đề quốc thể, chọn các uỷ viên trở về nước vận động 
cách mạng, đồng thời bàn việc "liên lạc với các người cách mệnh đảng Trung 
Hoa, đặt thành cơ quan, mời các người có thế lực tới, cầu viện khí giới cho 
mình. Bởi vì lúc đó đảng người mình, tất thảy bàn tay trắng, nếu không 
nhờ được ở ngoài thì không biết làm sao"), 

Thượng tuần tháng 5 Nhâm Tý (1912), trong cuộc "Đại hội nghị" tại từ 
đường nhà Lưu Vĩnh Phúc, có đông đủ đại biểu kháp ba kì đã quyết định 
thủ tiêu Duy Tân hội và thành lập Việt Nam Quang phục hội. Vấn đề gay 
go nhất được nêu ra thảo luận là theo quân chủ hay đân chủ. Cụ Phan Bội 
Châu là người đẩu tiên để ra và củng là người tranh luận hãng hái nhất để 
bảo vệ chủ nghia dân chủ, cuối cùng đã được đa số chấp thuận. Chương 
trình hành động do Phan Bội Châu thảo ra cũng được toàn thể hội viên 
thừa nhận. 

Tôn chỉ duy nhất của Hội là : "Đánh duối giặc Pháp, khói phục nước 
Việt Nam, thành lập nước Công hoà D¿ứn quốc Việt Nưm`. 


Hội trưởng là Cường Để và Tổng lí là Phan Bội Châu. 
Về tổ chức Hội có ba bộ phận lớn : 


Bộ Tổng 0uụ do Cường Để kiêm nhiệm làm Bộ trưởng và Phan Bội Châu 
làm Phớ Bộ trưởng. 


Bộ Bình nghị : gốm đủ đại biểu cà 3 kì, mỗi kì cử một người có tuổi, có 
học thức và đanh vọng sung vào : 


Bác Kì : Nguyễn Thượng Hiền. 


(1) Số ngứn : LỒi nói quê mùa, đây ý khiêm tốn. 
(2) Phan Bội Châu, Toàn (ập, tập 6, NXE Thuận Hoá, Huế, 1990, tr. 210, 211. 
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Trung Kì : Phan Bội Châu. 

Nam Kì : Nguyễn Thần Hiến 

Bộ Chấp hành có 10 ủy viên đặc trách về : 

Quân vụ : Hoàng Trọng Mậu, Lương Lập Nham. 

Kinh tế : Mai Lão Bạng, Đặng Tử Kính. 

Giao tế : Lâm Đức Mậu, Đặng Bỉnh Thành. 

Văn thư : Phan Bá Ngọc, Nguyễn Yến Chiêu. 

"Thứ vụ : Phan Quý Chuân, Đình Tế Dân. 

Ngoài các uỷ viên Bộ chấp hành, Hội lại cử 3 uỷ viên về nước vận động : 

Nam Ki : Đặng Bình Thành. 

Trung Kì : Lâm Quảng Trung. 

Bác Kì : Đặng Xung Hồng. 

Việt Nam Quang phục hội chủ trương "đánh đuổi giặc Pháp" bằng bao 
lực quân sự, nên có đội "Quang phục quản" được tuyển mộ trong đồng bào 
miền núi gần biên giới Trung - Việt. Cán bộ chỉ huy đều là các sĨ quan và 
học viên quân sự đã tốt nghiệp trường Sĩ quan Bác Kinh, trường Quân nhu 
Bắc Kinh, trường Cán bộ Lục quân Quảng Tây. 

Các học sinh Đông Du đã từng công tác lâu ở trong quân đội Trung Quốc 
như Hoàng Trọng Mậu, Đặng Xung Hồng, Nguyễn Hải Thần... nay dược giữ 
những địa vị trọng yếu của Quang phục quân. 

Quang phục quân cũng chia thành các "bính chủng" như bộ binh, pháo 
bính, có Bộ Tổng tư lệnh, Tổng tham rnưu... Quân lính được phiên chế thành 
Ngủ, Thập, Cai, Đội, Cơ, Vệ, Doanh, Trấn, Quận. 

Vũ khí quân dụng, phần lớn mua của Trung Quốc, Nhật Bản... cũng có 
bí mật lập một số "binh công xưởng" để chế tạo thêm. 

Quốc kì hình chữ nhật nền vàng 5 ngôi sao đỏ, quân kÌ nền đỏ õ sao 
trắng kiểu "ngũ tỉnh liên châu" (một chuối ð ngôi sao). 

Phương châm và quy chế xây dựng quân đội được trình bày trong cuốn 
Việt Nam Quang phục quên phương lược. 

Ngoài lời nới đầu (dài 3 trang) có ý nghĨa như tuyên ngôn chung về chủ 
nghĩa của Quang phục quân, sách gồm 4 chương chính : 

Chương 1 : Tôn chỉ của Quang phục quân (4 trang) 

"Tôn chỉ của Quang phục quân là đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước 
Việt Nam và thành lập nước Cộng hoà Dân chủ”. 
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Chương II : Nghĩa vụ của Quang phục quân (12 trang). 

- Đối với nhân dân, có l5 điều quy định rõ mối quan hệ giữa quân đội 
với nhân dân, trách nhiệm bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi tầng lớp nhân 
đân trong xã hội. 

— Đối với người Pháp, có L0 điều quy định đối với giáo sĩ, thương nhân, 
viên chức, binh sĩ người Pháp còn tại ngũ hoặc đã hồi hưu. 

- Đối với những người nước ngoài khác, có 11 điều quy định cụ thể như 
đối với những người có quốc tịch Việt Nam hoặc chưa vào quốc tịch Việt 
Nam, những thương nhân, những kiều dân cư ngụ tạm thời, những nhà 
khoa bọc, những người đi du lịch... 

~ Đối với quân nhân, có 7 điều quy định cụ thể cho từng hạng quân nhân 
(tại ngũ, phục viên); thương binh, gia đình tử sĩ... cố những quyền lợi và 
nghĩa vụ khác nhau. 

Ngoài quân đội chính quy, còn có đội hương binh bổ sung cho quân chính 
quy. Còn có một số điều nói về chính sách binh vận, nguy vận, chính sách 
hàng binh, tù bính. 

Chương 11I: Ki luật của Quang phục quân (6 trang) có 37 điều. 

- 25 điều nói về thưởng phạt, goi là 25 điều răn của quân đội. 

— 4 điều cần chú ý trong quân thứ. 

— ö điều cần chú ý với tù và hàng bỉnh. 

- 3 điều cần chú ý sau khi chiến tranh kết thúc. 


Chương TV: Kế hoạch của Quang phục quân (13 trang) có 45 điều chia 
ra mấy vấn đề sau : 


~ Thời kì quân chính : tổ chức quân đội (có L8 điều). 

- Biên chế các cấp trong quân đội (eó 7 điều). 

- Lương bổng, trang phục và phù hiệu (có 3 điều). 

~ Tài chính của quân dội, phát hành quân dụng phiếu, quốc trái, 
quân lương (có 12 điều). 


- Tổ chức đân chính lâm thời các cấp, các đơn vị hành chính, hệ thống 
quan chức văn võ (có 5 điều). 


Nguồn tài chính nếu chi dựa vào sự viện trợ của Trung Quốc thì quá hạn 
chế. Theo sự gốp ý của Tô Thiệu Lâu, bạn thân của Phan Bội Châu, đảng 
viên cách mạng Quảng Châu, Quang phục hội đã phát hành tín phiếu là 
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Quân dụng phiếu và Thông dụng ngân phiếu. 


Quân dụng phiếu có 4 loại : 5 đồng, 10 đồng, 30 đống, 100 đồng. Mặt 
trước, phía trên viết "Việt Nam quang phục quân dụng phiếu", giữa ghỉ số 
tiền chữ lớn, 4 góc ghi số tiền chữ nhỏ bằng chữ Hán. Mặt sau viết bằng 
chữ Hán và chữ Quốc ngữ: "Phiếu nây do lãm thời quân chính phủ của Việt 
Nam quang phục quân phát hành, để đổi lấy thực ngân theo số tiền đã ghi 
trong phiếu, đợi sau này Chính phủ dân quốc chính thức thành lập, sẽ đem 
thực ngân đổi lại và trả lãi gấp đôi, cấm khõng ai được làm giả, người nào 
trái lệnh sẽ bị trừng phạt". Dưới cùng là chữ kÍ của Phan Bội Châu và Hoàng 
Trọng Mậu. 

Thông dụng ngân phiếu có 4 loại : 5 đồng, 10 đồng, 50 đồng và 100 đồng. 
Mạt phải in chữ Quốc ngữ, mặt trái ghỉ số tiền bằng chữ số Á rập, bên phải 
vẽ hai lá cờ trên 3 cụm súng và một cái trống, một cái kèn. Mặt trái In 
bằng chữ Hán. Phiếu này do Cường Để kí tên. 

Để thát chạt tỉnh đoàn kết giữa các dân tộc ở châu Á, Hôi Chến Hoa 
hưng Á được thành lập, có hơn 200 người tham gia. Đặng Cảnh Á người 
Trung Quốc làm Hội trưởng và Phan Bội Châu làm Phó hội trưởng. 

Chương trình hành động của Hội chủ yếu giúp cho Việt Nam Quang phục 
hội thực hiện nhanh chóng việc đánh đổ thực đân xâm lược Pháp, trong đó 
bước 1 là viện trợ cho Việt Nam, bước 2 là viện trợ cho Ấn Độ và Miến 
Điện, bước ä mới viện trợ cho Triều Tiên. 

Nhờ có Hội, Quân dụng phiếu được mua ở Quảng Đông khá nhiều. Các 
công thương gia lớn, lại có cả một số nhân viên trong quân đội Trung Quốc, 
một số chị em phụ nữ đã góp hơn 1000 đồng cho Hội. 

Tuy vậy, số tiền bán công trái cũng chỉ đủ trang trải các mớn chi phí 
hằng ngày, chưa đủ điều kiện sắm sửa vũ khí, lương thực... Trong khi đó, 
ở trong nước bọn thống trị ra sức đàn áp, tiếp tục bát bó, tù đày các yếu 
nhân còn sốt lại của Đông Kinh nghia thục và phong trào Duy Tân. Bọn 
mật thám, lính kín lùng sục khấp nơi. Các uỷ viên của Việt Nam Quang 
phục hội phái về nước vận động thấy cần phải cố tiếng vang "kinh thiên 
động địa" để thức tỉnh dân chúng. Vì vậy, Việt Nam Quang phục hội quyết 
định tiến hành một số cuộc ám sát, xử trí một số tên thực dân đầu sỏ và 
tay sai đắc lực của chúng. 

Cuối mùa thu năm 1912, Việt Nam Quang phục hội cử về nước một số 
người để thi hành các bản án trên. Nguyễn Hải Thần và Nguyễn Trọng 
Thường theo đường Lạng Sơn về Bác Ki ; Hà Đương Nhân và Đặng Tử Vũ 
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theo đường Xiêm về Trung Kì ; Bùi Chính Lộ cũng theo đường từ Xiêm về 
Nam KÌ, tất cÀ đều có mang theo tạc đạn để hành động. 


Hai nhóm Trung và Nam không hoàn thành được nhiêm vụ. Riêng nhórn 
về Bác Kì, Nguyễn Hải Thần về Nam Định để hạ sát viên Toàn quyền Xarô 
nhân địp tuyên bố kết quả kỉ thi Hương tháng 11 - 1912, nhưng do thiếu 
tinh thần nên không thực biện được, sau đó Nguyễn Hải Thần trốn trở lại 
Trung Quốc. 


Sau những thất bại trên, các nhà lãnh đạo Việt Nam Quang phục hội 
triệu tập một cuộc họp ở Nam Ninh (Trung Quốc) vào tháng 2 - 1913. Tại 
cuộc họp, Phạm Văn Tráng tình nguyện về hạ sát Tuần phủ Thái Bình 
Nguyễn Duy Hàn, về nước lần này còn có Nguyễn Khác Cần 

Ngày 13 - 4 - 1913, Tráng đứng đợi trên con đường chính của tỉnh lị 
Thái Bình. Khoảng 11 giờ 30, xe kéo Tuần phủ Thái Bình chạy qua, Tráng 
liệng tạc đạn. Tạc đạn nổ, viên Tuần phủ chết. 

Các đồng chí cảm tử cũng được lệnh ngày bôm sau ném tạc đạn hạ sát 
Tổng đốc Hà Đông là Hoàng Trọng Phu, nhưng hôm ấy Phu đi vắng nên 
không thực hiện được kế hoạch. 


Sau vụ ném tạc đạn, bọn quan lại tay sai rất khiếp đâm. Những viên 
chức khác đè đặt hơn trong hành động chỉ điểm. Các hội viên Quang phục 
hội càng hảng hái thi hành kế hoạch. 


Ngày 26 - 4 - 1918, tại khách sạn Hà Nội trên đường Paul Bert (nay là 
phố Tràng Tiền), vào lúc 7 giờ rưỡi tối, khi khách hang phần nhiều là người 
Pháp ngồi uống rượu và ăn ở sân trước thì một trong hai anh ném một quả 
tạc đạn, hạ sát 2 viên thiếu tá đã về hưu, nhiều thực khách khác bị thương. 
Ngay sau đó, Nguyễn Khắc Cần đã bị Pháp bát khi đang tìm đường sang Trung 
Quốc. Trong đợt khủng bố trắng sau đơ, thực dân Pháp đã lùng sục khấp nơi, 
bất 254 người tập trung về Hà Nội. Ngày 5 - 9 - 1913, Hội đồng đề hình tuyên 
án tử hình 7 người : Nguyễn Khác Cần, Phạm Văn Tráng, Pham Đệ Quý, Vũ 
Ngọc Thụy, Phạm Hoàng Quế, Phạm Hoàng Triết, Phạm Văn Tiên. Cường Để, 
Phan Bội Châu ở nước ngoài cũng bị kết án tử hỉnh vắng mặt. 

Song song với thủ đoạn đàn áp khủng bố trên, thực dân Pháp còn câu 
kết chặt chẽ với đế quốc Anh và Tổng đốc Quảng Đông để thao túng cà 
vùng Hoa Nam là địa bàn các chiến sỉ yêu nước cách mạng Việt Nam lui 
tới hoạt động. Cường Để với tư cách Hội trưởng Việt Nam Quang phục hội 
về Nam Kì vận động tài chính cho Hội, trên đường từ Sài Gòn sang Hương 
Cảng đã bị cảnh sát Anh bất ngày 8 - 7 - 1913. Cường Để đưa tiền nhờ 
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một luật sư bảo đảm để được tại ngoại, rồi lợi dụng cơ hội được tạm tha 
xuống tàu thuỷ trốn đi châu Âu. 

Vài tuần lễ trước đố, ngày 16 - 6 - 1913, cảnh sát Anh đã vây một ngôi 
nhà ở Cửu Long (Hương Cảng) bất 9 hội viên Việt Nam Quang phục hội. 
Họ đến đây mở một xưởng bí mật làm thuốc nổ, chế tạo vũ khí, trong số 
đó có Nguyễn Thần Hiến, Huỳnh Hưng. 

Cuối năm 1918, Xarô đến Quảng Đông "mặc cá" với Tổng đốc Long Tế 
Quang yêu cầu bát Phan Bội Châu và các yếu nhân khác của Việt Nam Quang 
phục hội. Long Tế Quang đã bát Phan Bội Châu ngày 24 - 12 - 1913, với mưu 
đồ sẽ nộp cho nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương. 

Được tỉn đớ, các đồng chí điện cho Nguyễn Thượng Hiền ở Bắc Kinh nhờ 
vận động để Cụ Phan khỏi bị giao nộp cho thực dân Pháp. Cuối cùng, Long 
Tế Quang đã không giao nộp Phan Bội Châu cho Pháp mà dưa giam vào 
nhà tù Quảng Đông, mãi đến tháng 2 ~ 1917 Cụ mới được giải thoát. 

Nhin chung, dự định của Việt Nam Quang phục hội cũng đã đạt được 
một số kết quả, các cuộc bạo động lẻ tẻ cũng đã khuấy động dư luận trong 
và ngoài nước. Nhưng thực dân Pháp nhân đố càng tăng cường khủng bố. 
Hàng trăm người bị bát bớ tù đẩy, những người trực tiếp tham gia các vụ 
ném bom ở Thái Bình và Hà Nội đều bị xử từ (Phạm Văn Tráng và Nguyễn 
Khác Cần..). Phan Bội Châu và Cường Để bị kết án tử hình vắng mặt. Sau 
Phan Bội Châu, một số yếu nhân khác của Việt Nam Quang phục hội cũng 
lần lượt sa vào lưới giặc. Cách mạng Việt Nam đang trải qua những ngày 
đen tối. Một giai đoạn mới của lịch sử Việt Nam sắp mở màn, giai đoạn 
bước vào Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918). 

Việt Nam Quang phục hội và Phan Bội Châu trong quá trình hoạt động đã 
kiên trì chủ trương vũ trang bạo động. Theo Cụ Phan chỉ có con đường vũ 
trang bạo động mới có thể đánh đổ được cường quyền, giải phóng được đất 
nước. Trong hoàn cảnh một nước thuộc địa mà bất cứ một sự phản kháng hơà 
bình nào cũng bị đàn áp dã man thì việc dùng bạo lực cách mạng để đập tan 
bạo lực phản cách mạng là con đường đúng đấn nhất để giành tháng lợi cho 
cách mang. Phan Bội Châu đã thấy rằng sức mạnh của bạo lực là sức mạnh 
cố vũ trang của nhiều người, do đó phải chuẩn bị chu đáo và phải đấu tranh 
lâu dài. 

Nhưng chính Phan Bội Châu đã rút ra được bài học thất bại của con đường 
đấu tranh yêu nước cách mạng "trăm thất bại mà Khôrg một chút thành công" 


của mình như sau : "Sau nghĩ ra việc này (tức việc thành lập Việt Nam Quang 


VIỆT NAM (18ð8 - 1945) 649 


phục hội - TG) cũng rất hoang đường, vì trong nước không có một kinh 
doanh tổ chức gì, chỉ chủ trương thế lực bên ngoài, trăm nghìn việc đều 
nương dựa vào người khác thỉ từ xưa đến nay, từ Đông đến Tây, không bao 
giờ có một đảng cách mạng ăn nhờ như thế'CŒ : "như thế mới biết không cơ 
lực lượng bên trong raà chỉ Ì lại vào người ngoài thì thật là khó"), và "ỉ lại 
vào người thì không thể thành công được"). Những lời tự phê phán trên thật 
sự nghiêm khắc mà cũng vô cùng chính xác ! 


Tuy nhiên, đường lối bạo động cách mạng của Phan Bội Châu có ý nghĩa 
rất lớn. Mạc dù không giành được thắng lợi, nhưng vì đi đúng xu thế phát 
triển của lịch sử, đường lối bạo động cách mạng đó đã phát động mạnh mẽ 
tính thần yêu nước, giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Đố là những cống 
hiến lớn lao của Phan Bội Châu và Việt Nam Quang phục hội vào sự nghiệp 
cách mang của nhân dân ta. 


(1) (2) (3) Phan Hội Châu - Niền biểu Sdd, tr.139, 146, 164 


Chương Vĩ 


VIỆT NAM TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 
(1914 - 1918) 


Ngày 1-8-1914, Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ ở châu Âu, rồi 
nhanh chóng lan ra khắp thế giới, lôi cuốn vào vòng chiến hầu hết các nước 
đế quốc và thuộc địa. Nước Pháp tham chiến, vì vậy phải huy động tối đa 
sức người sức của trong nước và các thuộc địa để cung cấp cho như cẩu 
chiến tranh. Thuộc địa Việt Nam chịu chung số phận đó. 


Phong trào cách mạng Việt Nam sau những đợt khủng bố trắng của kẻ thù 
trước năm 1914 đang lâm vào thời kì thoái trào. Các cơ sở cách mạng trong 
nước tan rã gần hết. Các nhà tù chật ních các chiến sỉ yêu nước, cách mạng. 
Còn ở ngoài nước, thực dân Pháp câu kết với nhà cầm quyền Nhật Bản, Trung 
Quốc để săn đuổi, truy lùng, bất bớ các nhà cách mạng Việt Nam. 

Về kinh tế, cùng với việc thực dân Pháp đẩy raạnh cuộc khai thác lần 
thứ nhất (1897 - 1914), một số nhà máy, công xưởng đã mọc lên trên xương 
máu của nhân dân ta. Một số đường sá, cầu cống... cũng được xây dựng đế 
phục vụ cho công cuộc khai thác bóc lột của chúng. 

Giữa lúc đố, chiến tranh bùng nổ đã buôc thực dân Pháp phải thay đổi 
chính sách đối với Việt Nam về mọi mặt chính trì - quân sự, kinh tế - tài 
chính cũng như về văn hơa - xã hội để phục vụ trực tiếp cho mục đích tổng 
động viên nhân lực, vật lực, tài lực trong nhân dân ta, cung cấp cho nhu 
cầu ngày càng lớn và càng cấp bách của chiến tranh đế quốc. 


I-CHÍNH SÁCH CAI TRỊ THÒI CHIẾN 


CỦA THỰC DÂN PHẤP 


Chiến tranh bùng nổ, nhà cầm quyền Pháp ở Việt Nam một mặt ra sức 
củng cố và mở rộng chỗ dựa xã hội, mặt khác tăng cường hơn nữa mọi hoạt 
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động đề phòng và đàn áp những cuộc cách mạng có thể xảy ra trong khi 
chúng đang bận tham chiến, để trên cơ sở đó mới có điều kiện thực biện 
mọi thủ đoạn bắt người, vét của ném vào lò lửa chiến tranh ở Pháp. 


Trước tiên, thực dân Pháp đã nới rộng phần nào quyền hạn cho Chính 
phủ Nam triều. Năm 1916, chúng đưa Khải Định lên ngôi vua, đổi phủ Phụ 
chánh thành Viện Cơ mật do Khâam sứ Trung Kỳ chủ toạ. Chúng cố tạo ra 
"uy tín" cho Khải Định, như đúc tiền Khải Định, tổ chức "Ngự giá Bác tuần". 
Từ năm 1918, ngày 2 tháng 5 Âm lịch hàng năm trở thành ngày "Hưng 
quốc khánh niệm"! 


Đồng thời, thực dân Pháp ban bố bộ luật mới nhằm chấn chỉnh lại quan 
trường ở Bắc KI. Bộ luật "Hoàng Việt tân luật" ban bố ngày 16 tháng 7 
năm 1917, được thỉ hành ở Bắc Kì từ ngày 1 tháng l năm 1918, Nội dung 
bộ luật bao gồm những vấn đề cơ bản sau: tập trung quyến lực xử án vào 
Công sứ Pháp đứng đầu mỗi tỉnh, khôi phục Tòa án quân sự. Những phần 
khác chỉ là sao chép lại luật Gia Long nhằm bào vệ lợi ích của thực dân và 
địa chủ phong kiến. 


Chính quyền thực dân cử một Hội đồng biên soạn bộ Dớn luột, theo đó 
quyền của Nam triều được nới rộng. 

Cuộc cài cách "chấn chỉnh quan trường" nhằm củng cố lại hệ thống quan 
lại Bắc Kì cũng được thực hiện: tách Bác Kì ra khỏi Nam triều, quy định 
thành văn bản hệ thống tổ chức chính quyền ở Bác Kỉ; định rõ phạm vì 
hoạt động của từng cấp quan lại; định rõ cách tuyển dụng quan lại (tri 
huyện, trí phủ, nha lại..). Riêng ở vùng dân tộc thiểu số, quyền bổ nhiệm 
quan lại tập trung về phủ Thống sứ Bác Ki, tất cả những quan lại tại chức 
sẽ đều do "Thống sứ Bác Kì bổ nhiệm, sáp nhập vào ngạch mới. Thực dân 
Pháp còn mở rộng các cơ quan chuyên môn cao cấp, cho người Viêt Nam 
tham gìa để mua chuộc, sử dụng họ trong việc ổn định guồng máy chính 
trị thuộc địa, thực hiện những yêu cầu của chúng trong thời chiến. 

Chính quyền thực dân cũng thực hiện ở cấp xã, thôn một vài biện pháp 
"cải lương" hương tục và hương chính nhỏ nhặt, nặng về hình thức. Năm 
1917, tổ chức chính quyến làng xã kiểu phong kiến được cải tổ thành Hội 
đồng hàng xã. 

Xarô (Albert Sarraut), Toàn quyền Đông Dương lúc bấy giờ, còn cho tăng 
thêm đại biểu bản xứ trong các cơ quan bầu cử hiện có, nơi nào chưa có phải 
đưa "đại diện" bản xứ vào, mở rộng khối cử tri bàn xứ để cớ đại biểu. 
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Về đối ngoại, thời gian cuối chiến tranh, chỉnh quyền thực dân Pháp ở 
Đông Dương chủ trương đòi nới rộng thêm quyền hạn cho Toàn quyền về 
nội trị và ngoại giao (được tự do giao dịch với các nước khác trên thế giới, 
nhất là với các nước láng giểng châu AÁ, không cần thông qua bộ Thuộc địa 
như trước). Chính quyền Đông Dương tăng cường hoạt động ngoại giao với 
các nước trong khu vực: mở các cuộc thương thuyết với Chính phủ Trung 
Hoa để phối hợp đàn áp, tiêu diệt các tổ chức cách mạng Việt Nam đang 
hoạt động ở Trung Quốc. 


Năm 1915, Toàn quyền Rumơ (Ernest Roume) sang Nhật để đàm phán 


về thương mại. Nam 1917, Toàn quyền Xarô (Albert Sarraut) sang Án Độ 
để thương thuyết về kinh tế. 


Tóm lại, những cải cách chính trị của chính quyến thực dân ở Việt Nam 
trong những năm chiến tranh nhằm ổn định tỉnh hình thuộc địa, huy động 
tiềm năng của thuộc địa phục vụ cuộc chiến tranh ở nước Pháp. Để làm 
được việc đó, chính quyền thuộc địa đã thực hiện một số chính sách mua 
chuộc tầng lớp thượng lưu, quan lại bản xứ, xây dựng cơ sở xã hội vững 
chắc ở Việt Nam. Đồng thời, họ cũng câu kết với các thế lực phản động 
trong khu vực, đàn áp, cô lập phong trào cách mạng Việt Nam. 


II - CHÍNH SÁCH KINH TẾ THỒI CHIẾN 
CỦA TƯ BẢN PHÁP 


Về công nghiệp, kinh tế Việt Nam vốn phụ thuộc vào kinh tế Pháp. 
Chiến tranh nổ ra, kinh tế nước Pháp bị sa sút, việc thông thương giữa 
Pháp và Việt Nam giảm sút nhiều vì tàu chuyên chở phải động viên vào hải 
quân. Công việc đầu tư của tư bản Pháp sang Việt Nam bị đình trệ do đồng 
phơdrăng sụt giá. Nhân viên kỉ thuật người Pháp bị động viên nhập ngủ. VÌ 
vậy, việc vận chuyển máy móc thiết bị và sản phẩm công nghiệp từ Pháp 
sang bị đỉnh trệ, Nhiều nhà máy, xưởng thợ phải dóng cửa. Mọi việc chuyên 
chở các nguyên liệu từ Việt Nam về Pháp cũng bị đình đốn, nhất là khi tàu 
ngầm Đức hoành hành trên mặt biển. Công nghiệp Việt Nam vỉ vậy lâm 
vào tình trạng sút kém trầm trọng. Tình hình trên không thế kéo dài vì 
không những trở ngại cho chính sách tổng động viên, mà còn làm cho xã 
hội mất ổn định. Chính quyền Đông Dương buộc phải thay đổi chính sách 
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kinh tế nhằm đảm bảo guồng máy kinh tế thuộc địa chạy đều, giảm bớt ảnh 
hưởng chiến tranh tới đời sống kinh tế và chính trị Việt Nam, đồng thời 
phát huy tính độc lập của thuộc địa Đông Dương, để phòng cuộc chiến làm 
gián đoạn mối liên hệ giữa thuộc địa với "chính quốc". 


Thực dân Pháp trước hết ra sức duy trì những cơ sở sẵn có và nới rộng 
một phần cho các hội buôn, công tỉ tư sản bản xứ mở mang kinh doanh. 
Mặt khác, cố gắng phục hồi những ngành phục vụ trực tiếp cho chiến tranh, 
như sản xuất thuốc nổ, sửa chữa vũ khí... Trường Kỉ nghệ Hà Nội và Bài 
Gòn ngoài nhiệm vụ đào tạo thợ chuyên rnôn cho các công bỉnh xưởng ở 
Pháp, còn phải sản xuất vỏ đạn trái phá. Xưởng phân chất gỗ ở Sài Gòn 
phải cung cấp chất axêtôn cho bộ Hải quân để làm thuốc nổ. Xưởng làm 
khuy được phục hồi, phuc vụ cho quân nhu. Sở rượu Đồng Dương sản xuất 
cồn cho việc chế tạo thuốc súng. Nhà máy xi màng Hải Phòng cố giữ mức 
sản xuất hàng năm L8 vạn tấn. Công tỉ Viễn Đông Hải Phòng dựng thêm 
lò cao để lọc thiếc. Tất cá các hoạt động ráo riết trên đều nhằm đáp ứng 
nhu cầu ngày càng lớn của nền công nghệ chiến tranh nước Pháp. 


Ngoài ra, các nhà máy tơ, máy rượu, máy cưa, xưởng chế anbumin ở 
Nam Định, xưởng dệt Đờlinhông ở Bình Định cũng lần lượt phục hồi sản 
xuất sau một thời gian đình đốn. Sở Kí nghệ và lân khẩn Biên Hòa trong 
năm 1918 đã cung cấp axêtôn, mêtilen và báng súng cho nhà binh Pháp. 
Cũng năm đó, một xưởng thịt hộp đã được xây dựng ở Bến Thủy (Vinh). 


Trong ngành khai mó, các mỏ đã khai thác từ trước ở Bác Kì lúc này 
được bỏ thêm vốn, như mỏ thiếc Tỉnh Túc (Cao Bằng), mỏ kẽm Chợ Đổn 
(Bắc Cạn), mỏ than Tràng Đà (Tuyên Quang), mỏ sát ở Na Lương và Cù 
Vân (Thái Nguyên), mỏ vàng Bồng Miêu (Quảng Nam), Bảo Lạc (Cao Bằng) 
v.v... Một số công ti khai mỏ mới ra đời: công tỉ than Tuyên Quang (1915), 
công ti than Đông Triều (1916), công tỉ than vô danh Paniê (Panier) ở Hải 
Dương (1917). Tư bản Pháp còn đẩy mạnh khai thác vônfram, tungxten Ở 
Cao Bằng. 


Trong thời gian này, ngành đóng tàu đạt mức độ tăng trưởng cao nhất. 
Chiến tranh bùng nổ, các tàu ở Pháp phải phục vụ kế hoạch quân sự tại 
chỗ, nạn thiếu tàu ở Đông Dương trở nên trầm trọng. Vì vậy thực dân Pháp 
ra sức giúp đỡ ngành đóng tàu ở Đông Dương phát triển. Kết quả sau một 
thời gian đầu tư vốn và kí thuật, xưởng cơ khí của các công tỉ Rôbe (Robert), 
Ghêranh (Guérin), Têa (Théard) ở Hà Nội đã đóng được tàu trọng tải 900 
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tấn. XÍ nghiệp Poócsê (Porchet) ở Hải Phòng đã thiết bị thêm hai hầm tàu 
có thể đưa vào sửa chữa tàu trọng tải 1500 tấn. Sở đóng tàu Đông Dương 
ở Sài Gòn, năm 1918 đã hạ thủy một tàu trọng tài 4.200 tấn. Cùng năm 
đó, xưởng công binh bài quan Ba Son ở Sài Gòn hoàn thành một u tàu lón, 
có thể đóng và sửa chữa những tàu dài 85-95 mét, tạo cơ sở thuận lợi cho 
việc thành lập đội thương thuyền Đông Dương đã được đề ra từ năm 1917, 
đến nay mới có điều kiện thực hiện. Đối với ngành cóng nghiệp năng, trước 
đây chính quyền thực dân không có chủ trương xây dựng ở Dông Dương. 
Nhưng nay do chiến tranh, liên lạc với chính quốc khó khăn và để giải quyết 
nhu cầu trước mắt, chính quyền Pháp cho công tỉ Gðriê (André Grillet) lập 
lò đúc gang ở Sài Gòn (1917), quy mô còn rất nhỏ, sản lượng mỗi tháng 4 
vạn kg gang. 


Tóm lại, công nghiệp Việt Nam trong năm đầu chiến tranh (cuối 1914 - 
cuối 1915) bị sa sút, sau đó đã được ổn định dần, một vài ngành tương đối 
phát triển đã góp phần vào việc ổn định tình hình kinh tế thuộc địa trong 
những năm cuối của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Về nông nghiệp, do nông nghiệp "chính quốc" ngay từ đầu chiến tranh 
bùng nổ đã bị tàn phá nặng bởi bom đạn Đức, nhu cầu các nông sản cho lương 
thực và công nghiệp thời chiến lại cao, nên chủ trương của thực dân Pháp là 
đẩy mạnh việc phát triển trồng trọt ở thuộc địa, trong đó có Đông Dương. 


Nông nghiệp Việt Nam từ chỗ chuyên canh trồng lúa, phải dành một 
phần diện tích canh tác để trồng một số giống mới. Cây lương thực có lúa 
Tay Ban Nha, các loại đậu tây có cả đậu Phờlorit (Bác MÌ) và đậu Vân 
Nam; công nghiệp có thầu đầu Ai Cập, kế cả thuốc lá Cuba. Ò các tỉnh 
miển trung du Bác Bộ, cố tới 251 hecta đất trồng lúa chuyển sang trồng 
đậu tây. Trong các cây công nghiệp thì cao au giữ địa vị trọng yếu. Chiến tranh 
bùng nổ, việc khai thác kém đi, vừa có hại cho bọn chủ tư bản kinh đoanh 
ngành này, vừa làm cho ngân sách Đông Dương thất thu vì mất nguồn thuế 
xuất càng cao su. Trước tình bình đơ, chính quyền thuộc địa đã trích ngân 
sách Đông Dương để đảm bảo các khoản nợ cho các chủ đồn điển cao su. 


Riêng ngành nông nghiệp trồng lúa gặp rất nhiều khó khăn do thiên tai 
gây ra. Dầu năm 1915, hạn hán xảy ra ở nhiều tÍnh thuộc Bác KÌ (Sơn Tây, 
Bắc Ninh, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn...), nhiều nơi mùa màng bị mất 
trắng. Giữa năm lại xây ra lụt lớn, đề vỡ ở hầu hết các sông lớn (sông Hồng, 
sông Thao, sông Đà, sông Đuống, sông Trà Lí, sông Đáy...) làm cho 221000 
hecta ruộng các tỉnh Sơn Tây, Hà Dông, HA Nam, Nam Định, Ninh Bình, 
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Hưng Yên, Phúc Yên, Phú Thọ, Thái Bình bị ngập. 

Giữa năm 1915, Nam KÌ xây ra hạn hán. Năm 1916, hạn hán ở Bác Ki 
và Trung Kì, trong khi đó từ Quảng Ngãi trở vào bị lụt, Năm 1917, các 
tỉnh miền Trung lại bị lụt. 

Chính quyền Đông Dương đề ra kế hoạch trị lụt từ trước chiến tranh, 
nhưng mãi tới cuối năm 1917 kế hoạch mới được Phủ Toàn quyền Đông 
Dương chuẩn y, hiệu quả rất hạn chế. 


Đón trước thời cơ phát triển của ngành cao su sau chiến tranh, ngay từ 
tháng 7-1917, Công ti tài chính cao su Đông Dương, thường gọi là tập đoàn 
Rivô (Rivaud) được thành lập, trong đó các tập đoàn tư bàn tài chính như 
Ngăn hàng Đông Dương, Ngân hàng Pháp - Hoa, Công tỉ Anh em Đơnit 
(Denis Frèeres), Misơlanh (Michelin) nắm phần lớn thế lực. Vốn đã được tập 
trung, lại được nhà cầm quyền ra sức giúp đỡ về mặt nhân công, tư bản 
Pháp kinh doanh ngành cao su ra sức đẩy mạnh hoạt động. Ngay trong 
chiến tranh, chính quyền Đông Dương đã thành lập ở Nam Kì một Ủy ban 
dự thảo quy chế tuyển mộ phu ngoài Bác vào làm việc tại các đồn điển 
trong Nam. 


Nhiều đồn điền trồng cao su được thành lập, riêng ở Nam Ki đã có ð33 
chủ đồn điền hoạt động ở các tỉnh Gia Định, Bà Rịa, Thủ Dầu Một, Biên 
Hòa, Tây Ninh. 


Thương nghiệp trong thời chiến đã có sự thay đổi đáng kể. Trước chiến 
tranh, Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam. Chiến tranh xảy ra, quan hệ 
thương mại Pháp - Việt bị giảm sút, vốn đầu tư hạn chế, hàng hóa từ Pháp 
sang và ngược lại bị giảm sút. Hàng khan hiếm, lại thêm việc chuyên chở 
trên đường biến vô cùng nguy hiểm, 

Trong tình hình đó, tư bàn Pháp đã mất dân ưu thể trong nền thương 
mại Đông Dương và Việt Nam. Nhưng chạy theo lợi nhuận cao nhất, chúng 
hướng về các thị trường gần và làm ăn thuận lợi hơn ở khu vực Viễn Đông. 
Đông Dương xuất cảng xỉ măng sang Giava, Phi Luật Tân ; hàng dệt sang 
Trung Quốc. Tuy nhiên, nguyên liệu công nghiệp Đông Dương chủ yếu vẫn 
xuất sang Pháp, bất chấp nguy cơ tàu Pháp bị tàu ngầm Dức đánh chÌm 
trên đường đi. 


Các tàu buôn của các nước tư bản có mặt ở thị trường Viễn Đông cập càng 
Sài Gàn, Hải Phòng, Đà Nẵng ngày càng tăng. Dặc biệt việc buôn bán giữa 
Đông Dương với Trung Hoa tăng mạnh. Hàng nhập từ Trung Hoa năm 19138 
chiếm 36% tổng số hàng nhập của Đông Dương, trong thời gian chiến tranh 
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tăng lên 41% (trong khi đó hàng Phán nhập vào Đông Dương chỉ bằng 1/3 
trước chiến tranh). Tuy nhiên, tổng giá trị hàng nhập của Đông Dương từ 
các công tì ngoại quốc ở thị trường Viên Đông vẫn giảm so với trước 
chiến tranh. 

Trong khi đó, nôi thương lại có chiều hướng phát triển. Tư sản Việt Nam 
phần nào thoát khỏi sự kỉm hãm nghiệt ngã của tư bản Pháp đã vươn lên, 
mở rộng thị trường nội địa. Các ngành giao thông vận tải đường bộ và đường 
thủy tăng nhanh so với trước chiến tranh. Một số công tí vận tải được thành 
lập. Bên cạnh hãng ô tô Beniê (Bainier) của Pháp, các hãng ô tô Phạm Văn 
Phi, Công tí chạy tàu đường biển và đường sông của Bạch Thái Bưởi và 
Nguyễn Hữu Thu v.v... cũng đẩy mạnh hoạt động. 

Ngành đường sắt phát triển hơn trước chiến tranh. Công tỉ đường sắt 
Đông Dương thu dược lợi nhuận lớn. 


Như vậy, Chiến tranh thế giới thứ nhất không chỉ tác động trực tiếp đến 
kinh tế nước Pháp, mà còn ánh hưởng đến kinh tế các thuộc địa Pháp, trong 
đó cơ Việt Nam. Trong tình hỉnh mới, chính quyền Đông Dương buộc phải 
thay đổi một số chính sách về kinh tế để ổn định sản xuất, hướng nền kinh 
tế phục vụ cuộc chiến tranh ở "chính quốc". Do điểu kiện chủ quan và khách 
quan tác động, một số ngành kinh tế ở Việt Nam có bước phát triển nhất 
định. Sự biến đổi về kinh tế đã dẫn đến những biến đổi trong cơ cấu xã hội 
Việt Nam. 


II -NHỮNG BIẾN ĐỐI VỀ CÓ CẤU 
XÃ HỘI VIỆT NAM 


Trong những năm chiến tranh, quá trình phân hóa xã hội ở Việt Nam 
căng sâu sắc hơn. Đố là hậu quả tất yếu của chính sách kính tế thời chiến 
đo nhà nước thực dân thực hiện. 

"Kế hoạch thu thuế" đã khiến cho nhiều nông dân phải bán cả nhà cửa, 
trâu bò, ruộng vườn để nộp thuế. Sau đây là bảng tổng kết khối lượng lương 
thực và hàng hóa thực dân Pháp đã vơ vét được ở Việt Nam trong 
thời chiến : 

Gạo: 268.433 tấn 

Ngõ: 18.756 - 
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Thóc : 3.000 tấn 


Rượu : 19.950 - 
Đường : 10.758 - 
Dầu : 2.452 — 


Thầu dâu : 5.159 - 

Thuốc lá : 2.344 - 

Cao su : 1.248 - 

Cùi dừa : 1150 - 

Bông : 672 - 

Gỗ : 548 -— 

Chất mỡ : 543 ~ 

Các thứ khác : 8990), 

Nông dân còn phải mua công trái, 'phiếu quốc phòng", góp tiền vào 
"quỹ chiến tranh" và nộp nhiều thứ tiền do chính quyến Đông Dương và 
các địa phương đặt ra. Trong 4 năm chiến tranh, chính quyền thuộc địa 
đã thu được 184.305.144 phơrãng tiền công trái và 13.816.117 phorãng 
tiền quyên góp). 

Trong thời gian này, thiên tai lụt lội, hạn hán xây ra liên tiếp, khắp trong 
Nam ngoài Bắc. Nhiều nơi, mùa màng mất trắng. Nông dân phải bán ruộng 
vườn ra thành thị, khu công nghiệp, tìm kiếm công ăn việc làm, bổ sung 
vào đội ngũ công nhân và những người làm nghề tự do. Quá trình tập trung 
ruộng đất vào tay địa chủ phong kiến, tư bản diễn ra mạnh mẽ. 

Đó là chưa nói tới nạn hàng vạn thanh niên nông dân bị bất lính ngay 
trên mảnh ruộng của mình để đưa sang chết thay cho bỉnh lính Pháp trên 
các chiến trường Pháp và châu Âu đã làm suy giảm lực lượng sản xuất tại 
nông thôn. 

Trong những năm chiến tranh, số lượng công nhân Việt Nam tăng lên 
rõ rệt. Sự tăng trưởng đớ bát nguồn từ nhiều điều kiện. Trước hết, trong 
chiến tranh nước Pháp cần nhiều công nhân làm việc trong ^¬gành công 
nghiệp quốc phòng để chế tạo, sửa chữa vũ khí, sản xuất quân trang quân 
dụng. Chính quyền Đông Dương đã tuyển mộ nhiều lính thợ Việt Nam đưa 


(Ö, (2) Trần Văn Giàu - Định Xuân Lâm... Lịch rứ cận đại Việt Nam. Tập 2. NX, Giáo dục, Hà Nô 
1942, tr. 234, 236, 
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sang Pháp. Từ năm 1915 đến năm 1919, số lính thợ sang Pháp là 48.891 
ngườiU), 

Chính quyền Đông Dương đã có những chính sách khuyến khích các nhà 
tư bản Pháp và nước ngoài đầu tư vào Việt Nam để ổn định kinh tế thuộc 
địa và cung cấp sản phẩm cho nhu cầu của nước Pháp trong thời kỉ chiến 
tranh. Một số nhà máy và xí nghiệp được xây dựng. Các mỏ đẩy mạnh khai 
thác. Số lượng công nhân Việt Nam vì vậy ngày càng tăng. Thống kê số 
lượng công nhân mỏ qua các năm như sau: nãm 1918: 12.000 người; năm 
1914: 15.000 người, năm 1915: 15.500 người, năm 1916: 17.000 ngườit?). 

Trong những năm chiến tranh, chính quyền Đông Dương lại có chính 
sách nới rộng kinh doanh cho tư sản bản xứ. Giới kinh doanh Việt Nam có 
điều kiện phát triển cơ sở sản xuất của mình. Một số nhà tư sản có số vốn 
lớn, thu hút hàng ngàn công nhân. 


Trước đây, công nhân Việt Nam chỉ tập trung ở các trung tâm khai thác 
mỏ, nay tập trung cả trong một số ngành phục vụ chiến tranh, như khai 
thác than, thiếc, các ngành đóng tàu, sửa chữa quân nhu, sản xuất cao đu, 
hóa chất v.v... 


Đo tác động của chiến tranh, tư bản Pháp không thể độc quyền và lũng 
đoạn thị trường Việt Nam như trước nữa. Tranh thủ thời cơ tư bản Pháp 
đang gặp khó khăn, ngần ngại trong việc bỏ vốn ở Đông Dương, chính quyền 
thuộc địa lại nới rộng thể lệ kinh doanh, ¿⁄ sản Việt Nam ở Bác Kì và Trung 
Kì đã vươn mạnh lên trước tiên. Trong số đó cố những tư sản tiều biểu. 


Nguyễn Hữu Thụ trước năm 1914 chỉ là một chủ hãng xe kéo ở Hải 
Phòng, trong chiến tranh có tới hàng chục chiếc tàu chạy sông, chạy biển, 
chạy sang cà Hương Cảng, Xingapo. 

Bạch Thói Bưởi đầu tư khai thác mỏ than Bí Chợ (Quảng Yân) và kinh 
doanh tàu chở khách đường sông và đường biển. Công ti Bạch Thái Bười 
phát triển mạnh, có tàu chạy khắp sông và ven biển Bắc Trung RÌ trở ra, 
cạnh tranh với các công tì của tư bản Pháp và Hoa kiều. 

Xưởng chế sơn của Nguyễn Sơn Hà (Hải Phòng) đã cạnh tranh với sơn 
của hãng Poängxa Vâyrê (Poinsard Veyret), của tư bản Pháp. 

Ngoài ra, còn có một số cơ sở kinh doanh khác cũng được khôi phục hoặc 
xây dựng mới, như xưởng thủy tính Chương Mĩ, các nhà in Lê Văn Phúc, 


(1, (2) Trần Văn Giàn, Giai cấp công nhân Việt Nam. Su hình thành và sự phát triển của nó từ giai cấp 
"rự mình" đến mái cấp "cho mình" NXB Sự thi, Hà Nội, 1958, tr, 89, Ø1. 
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Mạc Đình Tu, Nguyễn Ngọc Xuôn, công tỉ nhà máy kéo chỉ Kiến An; công 
tỉ nhà máy chai Hải Phòng v.v... 

Ỏ Nam Rì, tư sản Việt Nam tập trung vào kinh doanh xay xát gạo. Các 
nhà máy xay có trước chiến tranh đều được tăng cường, như nhà máy 
Nguyễn Thanh Liêm, nhà máy Đức Khải. Năm L915, một nhà máy xay mới 
được xây dựng ở Mĩ Tho. Năm 1916, một nhà máy xay bột ở Rạch Giá cũng 
ra đời. 

Mấy nhà tư sân Trương Văn HBền, Trần Văn Trương, Ngô Khác Mãn, 
Trương Hoàn Phát, Dõ Hữu Trí... có chân trong các tập đoàn cao su Rivô 
của Pháp thành lập năm 1917 (Rivaud). 

Ngoài ra còn có nhà máy nấu rượu ở Bạc Liêu, xưởng sửa chữa xà lúp 
ở Cần Thơ, lò khai thác đá gơranit ở Ô Cấp (Vũng Tàu) v.v... 

Trong lĩnh vực thương mại, tư sản Việt Nam trực tiếp mở rộng kinh 
đoanh với tư bản nước ngoài, từ việc mua nguyên liệu, máy móc đến việc 
bán sản phẩm thủ công, nông nghiệp. Tiêu biểu là các Công £ỉ thương mại 
Thái Bình (Thái Bình), công H Quảng Hưng Long (Hà Nội), hãng nước 
mắm Liên Thành (Phan Thiết). Góp phần vào phát triển nội thương có hăng 
tàu Bạch Thái Bưởi chở khách và chở hàng trên các đường sông, đường 
biển, ra cả nước ngoài; công tỉ ô tô của Phạm Văn Phi ở miền Trung. 

Còn tầng lớp (điểu f⁄ sởn trong thời chiến cũng có điều kiện tốt để tập 
hợp nhanh và đông hơn. Trong chiến tranh, hàng hóa Pháp trên thị trường 
Việt Nam trở nên khan hiếm. Do đó, những nghề thủ công ở làng xã, các 
xưởng thủ công nhỏ ở thành thị và nghề phụ gia đỉnh được phục hồi trở lại. 
Giới tiểu chủ, tiểu thương chớp thời cơ phát triển mạnh. 

Chiến tranh xảy ra, một số công chức người Pháp ở Đông Dương phải 
về nước nhập ngũ, số công chức ở Pháp cũng không sang Đông Dương được, 
số công chức người Việt có dịp vào thế chân ngày một thêm đông. Do yêu 
cầu đào tao công chức và đẩy mạnh chính sách mua chuộc nhân dân thuộc 
địa trong thời chiến nên chính quyển thực dân mở thêm trường học các cấp. 
Đó là điều kiện dẫn đến tiểu tư sản viên chức, học sinh, sinh viên, trí thức 
ngày một đông hơn. Trong hoàn cảnh một nước thuộc địa, đời sống của các 
tầng lớp trên, nhất là các viên chức, học sinh, trí thức có khá hơn chút Ít 
so với đời sống của nhân dân lao động, nhưng nói chung họ cũng bị chèn 
ép, bạc đãi, luôn luôn bị đối rét, thất nghiệp đe dọa. Vốn có tình thần dân 
tộc, một số đông trong các tầng lớp đó sẽ hăng hái tham gia vào các phong 
trào yêu nước cách mạng sau chiến tranh. 
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IV-TÌNH HÌNH GIAO DỤC, 
VĂN HÓA -TƯ TƯỞNG 


Chính quyền Đông Dương gắn việc đào tạo trong nhà trường với yêu cầu 
phục vụ cuộc chiến tranh đế quốc đang diễn ra ngày càng ác liệt. Các trường 
kỉ thuật được đặc biệt chú trọng, như các trường kỉ nghệ Hà Nội, Hải Phòng, 
Huế, Sãi Gòn, Thủ Dầu Một, Biên Hòa. Các trường này được tăng ngân 
sách, bổ sung thêm giáo viên chuyên môn người Pháp. Ngoài việc đào tạo 
thợ kÏ thuật theo chương trỉnh đã định, nhà trường còn mở các khóa đào 
tạo thợ cấp tốc để đưa sang làm việc tại các công binh xưởng ở Pháp. 


Từ năm 1915, chính quyền Đông Dương mở rộng các trường tiểu học 
Pháp - Việt ở các tỉnh lị, tăng cường các trường Sư phạm ở HàN ¡ ' Sài 
Gàn để đào tạo công chức người Việt cho bộ máy chính quyền. Hạ thống 
các trường tiểu học Pháp - Việt thay thế đần nền Hán học cũ. Sự thay thế 
này đã được chuẩn bị từ trước với việc bỏ thi Hương ả Nam Định (1915), 
Thanh Hóa (1918) và bỏ hẳn thị Hội ở Huế (1919), 

Các trường nữ học Sài Gòn, Huế được mở vào năm 1917. 

Song song với các chủ trương trên, chính quyền Đông Dương bát đầu mở 
rộng trường Đại học để đáp ứng nhu cầu của nền thống trị thực dân trong 
hoàn cảnh mới. Tháng 7 năm 1917, Toàn quyền Xarô lập "Đại học cục" 
nhằm "mở rộng trường Đại học phổ thông để khai dẫn cho kẻ thượng lưu 
Việt Nam biết văn minh học thuật quý quốc”, và gây cơ sở truyền bá thuyết 
Pháp - Việt hợp tác. Trường Phóp Chính trong "Đại học cue" lầm nhiệm 
vụ đào tạo "ngạch quan cai trị" làm việc trong các công sở thực dân, hoặc 
của Nam triều. 

Sau khí cố các bước cải cách trên, tháng 5-1918 chính quyển thuộc địa 
ban hành bản "Học chính tổng quy" được xem như là văn bản pháp lí chính 
thức của nền giáo dục toàn Liên bang. 

Riêng trường Quốc tử giám ở Huế vẫn tổn tại, có nhiệm vụ đào tạo quan 
lại cho Nam triều, như hậu bổ, kính lịch, thông phán, thừa phái v.v... làm 
việc tại các cơ quan tỉnh, phủ và huyện ở Trung kì. 

Chính quyển Đông Dương mở thêm các trường "Thực nghiệm nông 
nghiệp" Bến Cát (Nam Rì), Tuyên Quang (Bác Kì), khoa Cao dẳng nông 
nghiệp ở "Đại học cục" để phục vụ cho việc khai thác nông nghiệp Đông 
Dương sau chiến tranh. Đồng thời với các công việc trên, "Phổ thông giáo 
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khoa thư xã" cũng được thành lập có nhiệm vụ ra tạp chí Học báo, cho biên 
soạn sách giáo khoa các trường tiểu học sơ đảng, tiểu học v.v... 

Trong những năm chiến tranh, chính quyến thực dân cũng chú trọng đến 
linh vực văn hóa - tư tưởng. 

Đầu năm 1915, Bộ trưởng Giáo dục Mi thuật nước Pháp ra chỉ thị gửi 
tất cả các cơ quan thống trị ở thuộc địa yêu cầu phải thu thập mọi phương 
tiện để tuyên truyền cho cuộc chiến tranh "Vì công lí và nhân đạo" của nước 
Pháp. Tiếp đó là các cuộc cổ động, tuyên truyền bàng báo chí, văn học, nghệ 
thuật v.v... phục vụ cho mưu đồ của nhà cầm quyền muốn đẩy mạnh việc 
động viên vét thuế, mộ lính, tán đương công ơn "Nước mẹ", cổ xúy việc "hợp 
tác Pháp Việt" v.v... 

Tháng 6 năm 1915, "7h uiện truyền bó" được thành lập, bao gốm Đóng 
Dương tạp chủ (tuần báo văn chương khoa học và giáo dục) và Trung Bác 
tân uữn" (thời báo chính trị, kỉnh tế), với nhiệm vụ truyền bá văn mỉnh "Đại 
Pháp", đề cao công ơn "khai hóa" của nước Pháp. 


Năm 1917, Đông Dương tạp chí đình bàn, thay cho nó là tạp chí Nam 
Phong với cây bút chính là Phạm Quỳnh - cơ quan tuyên truyền chính thức 
cho đường lối chính trị của thực dân Pháp ở Việt Nam. Núp dưới chiêu bài 
"yêu nước" phụng sự "Tổ quốc", tờ báo đã mê hoặc được một số người còn 
bế tắc hay mở hổ về con đường di, dẫn đến hoặc là cộng tác chặt chẽ với 
Pháp, hoặc là quay lưng lại thực trạng mất nước với ách thống trị tàn bạo 
đầm máu của đế quốc Pháp. Với tạp chí Nøơm Phong đã hình thành một hệ 
thống tư tưởng nô dịch, văn hóa duy tâm phản động, chống chủ nghĩa dụy 
vật, chủ nghĩa cộng sản trên các lĩnh vực chính trị, triết học, văn học, 
sử học... 


Nhìn chung, chính sách của chính quyền Đồng Dương trong những năm 
Chiến tranh thế giới thứ nhất được thể hiện nhất quán trong các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa - tư tưởng... nhằm mục tiêu chính là 
tổng động viên nhân lực, vật lực, tài lực Đông Dương phục vụ cho cuộc 
chiến tranh đế quốc. Chính sách mới của chính quyền thực đân đã tác động 
mạnh tới các lĩnh vực của xã hội Việt Nam, làm thay đổi đáng kể các mật 
chính trị, kinh tế văn hóa, xã hội. 

Chính sách mới đó là kết quả của sự tính toán xảo quyệt của thực dân 
Pháp đối với nhân dân thuộc địa. Mục tiêu của chính sách mới nhằm phục 


vụ cho cuộc chiến tranh của nước Pháp và lợi ích của bọn cầm quyền ở 
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Đông Dương. Một bộ phận tầng lớp thượng lưu giàu có làm hậu thuẫn xã 
hội đác lực cho chúng, trong khi tuyệt đại bộ phận nhân đân lao động 
Việt Nam chịu cảnh khốn cùng, nghèo đới thất nghiệp. Chính vì vậy, 
phong trào của các tầng lớp nhân đân Việt Nam đấu tranh chống thực 
dân Pháp, chống áp bức bóc lột trong Chiến tranh thế giới thứ nhất không 
ngừng dâng cao, 


V-PHONG TRÀO ĐẤU TRANH 
YÊU NƯỚC -CÁCH MẠNG 


1. Những hoạt dộng của Việt Nam Quang phục hội 


Sau những hoạt động không thành công trong năm 1913, nhất là từ sau 
khi Phan Bội Châu bị chính quyền Trung Quốc bắt giam, Việt Nam Quang 
phục hội hầu như nằm im. Khi Chiến tranh thế giới bùng nổ, trước sự thay 
đối của tình hình thế giới và trong nước, Hội đã tổ chức nhiều cuộc 
bạo động. 

Trước hết là kế hoạch đánh chiếm Hà Nội của cơ sở Việt Nam Quang 
phục hội ở Vân Nam (Trung Quốc). Một hội viên tên là Đỗ Chân Thiết đã 
về gây dựng cơ sở ở Văn Nam. Ông vận động được một số Việt kiều và nhân 
viên của công tỉ xe lửa Vân Nam thành lập chỉ bộ Quang phục hội. 


Kế hoạch bạo động của Đỗ Chân Thiết là lợi dụng việc giao thông trên 
đường sắt Hài Phòng - Vân Nam để ngầm liên kết với lính Việt Nam ở Hà 
Nội đánh úp thành. 


Nhưng kế hoạch đã bị lộ. Từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10-1914, thực 
dân Pháp tập trung lực lượng vây ráp, Đỗ Chân Thiết cùng 58 đồng chí bị 
bắt và bị xử tử tại Hà Khẩu. 


Sau thất bại của chỉ bộ Quang phục hội Vân Nam, các cơ sở Quang phục 
hội rài rác ở các tỉnh Hà Đông, Son Tây, Hòa Bình, Vĩnh Yên, Phú Thọ, 
Bác Ninh... vẫn chờ thời cơ đẩy mạnh hoạt động. 


Cuối năm 1914 đầu năm 1915, một số hội viên Quang phục hội ở Phú 
Thọ như Tổng Chế, Nguyễn Văn Dậu, Nguyễn Văn Nguyên... tuyên truyền 
nhân dân nểi dậy chống Pháp. Nhân đân nhiệt liệt ủng hộ, đóng góp tiền 
của, giúp đỡ nghĩa quân. Đêm mồng 6-1-1915, tỈnh lị Phú Thọ bị đánh úp. 
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Khoảng 150 nghĩa quân bao vây và tiến công trại lính khố xanh trong tỉnh 
lj Quân địch chống trả quyết liệt, nghia quân sau đó đã rút vào các làng 
mạc xung quanh, không gây dược thiệt hại gì đáng kể cho giác. 

Trong vụ này, thực dân Pháp đã bát 238 người, tử hình 28 người, 12 
người bị xử tù chung thân và một số án có hạn. 


Nhưng ngay sau đớ, ở Phú Thọ và một số tỉnh xung quanh xuất hiện 
những tổ chức hội kín lấy tên là Hội đồng bào, tuyên truyền nhân dân nổi 
dậy chống Pháp. Thực dân Pháp thẳng tay đàn áp, những người lãnh đạo 
như Nguyễn Văn Dao, Hoàng Tiến Lương, Nguyễn Văn Tạo đều bị bắt, rồi 
bị xử trí. 

Nhiều vụ bạo động nhỏ đưới đanh nghĩa Quang phục hội cũng nổ ra ở 
một số địa phương khác như cuộc tấn công Nho Quan (Ninh Bình), trận đột 
kích Lục Nam (Bác Giang) tháng 10-1914, Bát Xác (Lào Cai) ngày 
8-8-1916; Đồng Văn (Hà Giang) ngày 3-3-1917 v.v... Cuối cùng, tất cô các 
hoạt động lẻ tẻ, tự phát trên đều lần lượt thất bại trước sự phản công ác 
liệt của ké thù. 


2. Kế hoạch đánh Móng Cái, Lạng Sơn, Hà Khẩu (1815) 


Đầu năm 1915, một số người lãnh đạo Quang phục hội ở nước ngoài chủ 
trương vượt biên giới đánh Móng Cái, Lạng Sơn và Hà Khẩu. Kế hoạch được 
vạch ra là: Nguyễn Mạnh Hiếu chỉ huy đội thứ nhất tiến qua Đồng Dương 
đánh vẽ Móng Cái; Nguyễn Thượng Hiền chỉ huy đội thứ hai tiến qua Long 
Châu đánh úp Lạng Sơn ; Hoàng Trọng Mậu chỉ huy đội thứ ba đánh về 
Hà Khẩu. Nhưng trong quá trình chuẩn bị, do bất đồng ý kiến giữa những 
người lãnh đạo nên việc thực hiện gập nhiều khó khăn và không chu đáo. 
Chỉ có kế hoạch đánh Lạng 3ơn được thực hiện một phần, nhưng cũng không 
gây được thiệt hại đáng kể cho địch. 

Sau vụ này, chính quyền Trung Hoa, Anh và Xiêm câu kết với thực đân 
Pháp đã bắt và giao cho chúng nhiều chiến sĨ cách mạng Việt Nam, trong 
số đó cố Hoàng Trọng Mậu, Lê Dương, Giáo Trung, Bùi Đông Khê, Vũ 
Ši Lập... 


3. Phá ngục Lao Bảo (28 - 9 - 191ã) 


Ngục Lao Bảo (Quảng Trị) là nơi giam giữ những người tham gia phong 
trào Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục kháng thuế v.v.. Năm 1915, số tù 
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nhân ở đây cố khoảng 200 người. 


Ngày 28-9-1915, dưới sự chỉ huy của Liêu Thanh (hội viên Quang phục 
hội) và Hồ Bá Kiện (yếu nhân của Duy Tân hội), tù nhân Lao Bảo đã nổi 
dậy giết lính canh, phá gông cùm, cướp vũ khí, đốt bốt gác rồi rút chạy. 
Nghĩa quân theo đường Làng Cơn - Lao Bảo tiến lên phía tây-bác Sêpôn, 
rồi cố thủ trong một làng ở bân Ta Cha thuộc tỉnh Xavanakhét. Quân địch 
đã truy kích và tổ chức bao vây, 


Tực lượng nghỉa quân Ít ỏi, cầm cự được hơn một tháng thì tan vỡ. Phần 
lớn bị chết hoặc bị bất, một số ít chạy thoát. Những người lãnh đạo đều hi 
sinh trong chiến đấu. 


4. Cuộc vận động khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân (1916) 


Sau gần một nãm tham chiến, quân Pháp bị nhiều tổn thất về người và 
của. Chính quyền Đông Dương tăng cường bắt lính thuộc địa để bù đắp vào 
sự thiếu hụt quân số. Đợt bắt lính thứ hai ở Đông Dương thực hiện ráo riết 
vào tháng 7-1915, Hàng ngàn lính người Việt tập trung ở Huế chuẩn bị 
xuống tàu vượt đại dương sang châu Âu, tỉnh hình đó gây nên sự phản ứng 
trong nhân dân và binh lính, nhất là ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và Huế. 
Tận dụng cơ hội này, các sỉ phu yêu nước Trung Kì quyết định vận động 
quần chúng đứng lên khởi nghĩa. 

Lãnh đạo chủ chốt cuộc khởi nghĩa là Trần Cao Vân, một sĩ phu yêu 
nước tiến bộ, quê ở Quảng Nam, đã từng bị tù vi tham gia phong trào chống 
thuế ở Trung Kì năm 1908; và Thới Phiên, một thành viên của Việt Nam 
Quang phục hội. : 

Tháng 3 năm 1914, có cuộc họp mặt các nhà yêu nước Trung Kì ở Đà 
Nẵng. Hội nghị nhất trí việc chuẩn bị khởi nghĩa và kế hoạch vận động binh 
lính người Việt, số lính này sắp phải sang Pháp tham gia chiến tranh, đồng 
thời tổ chức thêm dân binh để hỗ trợ. 

Cuối năm 1915, do những tín tức từ Pháp đưa về gây xôn xao đư luận, 
một số người lãnh đạo phong trào nôn nóng muốn khởi nghĩa. Trước tình 
hình ấy, Thái Phiên đã triệu tập các nhà yêu nước về Huế họp (9-1915). 
Nhưng nhận thấy các điều kiện chưa đẩy đủ, hội nghị đã quyết định hoãn 
khởi nghĩa, và tiếp tục đẩy mạnh vận động binh lính người Việt ở khắp eác 
tính Trung Kì; đồng thời cũng quyết định mời vua Duy Tân tham gia 
khởi nghĩa. 


Trước khí thế sục sôi hưởng ứng khởi nghĩa của nhân dân, đặc biệt ở hai 


VIỆT NAM (1858 - 194B) 665 


tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, tháng 2-1916 Thái Phiên lại mời các nhà 
yêu nước về Huế họp. Lần họp này, hội nghị quyết định khởi nghĩa ngay, 
định ra quốc hiệu, quốc kÌ, quân kì và quốc đô, chính thể; định ngày khởi 
nghĩa vào giữa tháng 5-1816 từ Quâng Bình trở vào. Chỉ huy khởi nghĩa là 
Thái Phiên, Trần Cao Vân, Phan Thanh Tài, Đỗ Tự, Lê Ngung và Nguyễn 
Sáng. Nhưng do công việc chuẩn bị khởi nghia có nhiều sơ hở, kế hoạch bị 
lộ từ trước nên thực dân Pháp đã kịp thời có biện pháp đối phó. 

Ỏ các địa bàn quan trọng như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế, thực dân 
Pháp ra lệnh giới nghiêm, tước vũ khí binh linh người Việt, kiểm soát các 
đường giao thông và canh phòng nghiêm ngặt. Trước ngày hành động, theo 
kế hoạch, dân binh các nơi đã kéo về tỉnh lị Quảng Nam, Quảng Ngãi và 
Huế để phối hợp hành động, nhưng rồi không thấy có dấu hiệu gì nên cuối 
cùng phải rút lui. 

Thái Phiên và Trần Cao Vân đưa vua Duy Tân ra khỏi thành, định rút 
về Nam — Ngãi. Nhưng cả ba người đều bị Pháp bát. Thái Phiên và Trần 
Cao Vân bị xử tử ở An Hà (Huế). Vua Duy Tần hị đầy ra đảo Rêuyniông 
(Réunion) 


Cuộc khởi nghĩa thất bại nhanh chóng do nhiều nguyên nhân, trong số 
đó phải kể đến tẩm nhìn hạn chế của những người lãnh đạo phong trào 
(chủ trương xây dựng nhà nước quân chủ lập hiến), kinh nghiệm vận động 
-và tổ chức quần chúng non kém... 

Tuy nhiên, cuộc vận động khởi nghĩa đã thể hiện tỉnh thần yêu nước 
nồng nàn của nhân dân Trung KÌ, trong đó có vai trò của binh lính người 
Việt trong quân đội Pháp, góp phần bồi đắp truyển thống yêu nước vẻ vang 
của dân tộc. 


8. Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên (1917) 


Thái Nguyên là một tỉnh lớn, cố vị trí quan trọng về chính trị và quân 
sự đối với miền rừng núi Bác Kì. Đây cũng là nơi có phong trào đấu tranh 
chống Pháp liên tục và mạnh mẽ từ ngày thực dân Pháp chiếm đống. VÌ 
vậy, thực dân Pháp đã bố trí ở đây một lực lượng quân sự mạnh gồm Ì trại 
lĩnh khố xanh với gần 200 lính, L trại lính Tây gần 50 tên với 2 súng 
liên thanh. 

Trong tỉnh lị có một trại giam chừng 200 tủ nhân, phần lớn là chiến sĩ 
các phong trào Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, khởi nghiỉa Yên Thế v.v.. 


Bọn thực dân cai trị ở đây dùng những thủ đoạn cực kỉ tàn bạo trong 
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việc khủng bố đàn áp nhân dân các dân tộc, kể cả với số bỉnh lính người 
Việt dưới quyến, hai tên công sứ Đáclơ (Darles) và giám binh Nôen (Noel) 
khét tiếng tàn ác. Lòng căm thù bè lũ thực đân và tay sai của nhân dân 
Thái Nguyên, tù nhân đang bị giam giữ và binh lính người Việt đã đâng 
cao. Dần dần mối liên hệ giữa những người tù chính trị với số binh lính yêu 
nước làm việc trong nhà tù được thiết lập, âm mưu bạo động bí mật được 
hình thành, 

Lãnh đạo cuộc bạo động là đội trưởng lính khố xanh Trịnh Văn Cấn (Đội 
Cấn) đang đóng ở đây. Ông quê ở làng Yên Nhiên, tổng Thượng Chung, phủ 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên (nay thuộc Vĩnh Phúc), xuất thân từ gia đình 
nông dân. Người thứ hai là Lương Ngọc Quyến(, uỷ viên quân sự của Việt 
Nam Quang phục hội, bị thực đân Pháp bát đưa lên Thái Nguyên giam giữ. 

Cuộc khởi nghia nổ ra đêm 30-8-1917. Nghĩa quân lần lượt chiếm tòa 
sứ, tòa án, nhà đoan, kho vũ khí, kho bạc, nhà dây thép v.v.., chỉ trừ trại 
lính Tây là nơi cố thủ của bọn Pháp. 


Từ sáng 3I-8, ngọn cờ lớn có 5 sao, để dòng chữ "Nam bính phục quốc” 
đã tung bay trên bầu trời tỉnh lị Thái Nguyên, nghĩa quân phát hịch tuyên 
bố Thái Nguyên độc lập, đặt quốc hiệu là Đại Hùng, kêu gọi nhân dân tham 
gia khởi nghĩa. Lực lượng nghĩa quân lên tới hơn 600 người, vũ khí trang 
bị tương đối đầy đủ. 

Bọn đầu sỏ thực dân Pháp ở Hà Nội nhận được tỉn cấp báo đã cử tên 
Tổng chỉ huy quân đội Đông Dương tức tốc đưa 2000 quân, có pháo bỉnh 
và xe thiết giáp yểm trợ, lên đàn áp. Sáng 2-9, chúng bát đầu mở cuộc tấn 
công vào lực lượng nghĩa quân. Cuộc chiến diễn ra ác liệt trong suốt 4 ngày 
liền. Nhiều tên địch bị chết và bị thương. Nghĩa quân cũng bị tổn thất lớn, 
Lương Ngọc Quyến chỉ huy chiến đấu, đã hi sinh ngay tại trận. 

Sau một tuần làm chủ tỉnh lị, trong thế so sánh lực lượng quá chênh 
lệch, Đội Cấn quyết định rút quân ra khỏi thị xã Thái Nguyên, tiến hành 
tmột cuộc hành quân vô cùng gian khổ qua các tỉnh Vĩnh Yên, Phúc Yên, 
trước sự truy lùng ác liệt của kẻ thù, rồi lại trở về Thái Nguyên vào tháng 
10-1917. Lúc này, lực lượng nghĩa quân đã giảm sút nhiều, chỉ còn độ 40 
người. Quân địch truy kích ráo riết buộc nghĩa quản phải chuyển lên đèo 
Nứa, Hoàng Đàm, rồi định chuyển sang Yên Thế, nhưng bị địch vây chặt. 

Nghĩa quân lâm vào thế hiểm nghèo. Đôi Giá và Đội Xuyên được cử sang 
Yên Thế xây dựng căn cứ. Đội Cấn cùng với một số ít nghía quân cầm cự 


(1) Côn trai cả của Lưỡng Văn Can là người đứng đầu Đông Kinh nghĩa thục. 
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với giặc ở vùng núi Pháo (Đại Từ, Thái Nguyên). 

Sáng 11-1-1918, nhận thấy không thể chống cự được nữa, Đội Cấn đã 
tự sát để giữ trọn khí tiết. Nghia quân Thái Nguyên tan rã. Những người 
chỉ huy như Đội Giá, Đội Xuyên, Đội Trường lần lượt ra hàng. 

Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên tồn tại trong 6 tháng, có nhiều nét độc 
đáo. Đây là cuộc vũ trang bạo động duy nhất trong những năm chiến tranh 
đã lật đổ chính quyến thực đân ở một địa phương. Cuộc khởi nghĩa có hai 
lực lượng chính, cố sự liên minh giữa tù chính trị, kẻ thù của chế độ thực 
đân với binh lính người Việt, công cụ đàn áp của chính quyền thực dân, 
Ngoài ra còn có đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương cũng hãng bái 
tham gia và ủng hộ nghĩa quân. Điều đó thể hiện tỉnh thần đân tộc, tỉnh 
yêu quê hương đất nước, ý thức căm thù thực dân xâm lược của các tầng 
lớp nhân dân ta, dù họ đứng ở vị trí nào trong xã hội. 

Những người lãnh đạo khởi nghĩa đã biết kết hợp hoạt động của mình 
với cuộc vận động cách mạng của Việt Nam Quang phục hội (tổ chức chính 
trị tiến bộ nhất của nhân đân ta hối đó) và chọn đúng thời cơ cho cuộc nổi 
dậy ở địa phương. Nhưng cuối cùng, cuộc khởi nghĩa của bính lính và tù 
chính trị ở Thái Nguyên đã thất bại, nguyên nhân cơ bản là vì thiếu một 
đường lối chính trị rõ rằng và chương trình hành động cụ thể, không có 
đường lối quân sự đúng đắn. 

Tiếp nối các cuộc âm mưu khởi nghĩa của binh lính Hà Nội (1908), binh 
lính các tỉnh miền Nam Trung Ki (1916), cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên là 
một đòn nặng đánh vào kế hoạch "dùng người Việt trị người Việt" của Pháp. 
Đây là cuộc vùng dậy mãnh liệt của những người nông dân mặc áo lính, 
dùng súng giặc giết giặc, tạo nên truyền thống tốt đẹp của những binh sĩ 
cứu quốc Việt Nam sau này. 


VI-PHONG TRÀO HỘI KÍN NAM KÌ 


Bước vào những năm cuối thế kỉ XIX, khi thực đân Pháp đã bình định 
xong và thiết lập bộ máy đàn áp kìm kẹp ở Nam Ki, phong trào đấu tranh 
vũ trang không còn có điều kiện tốn tại và phát triển. Ö đây xuất hiện hình 
thức đấu tranh mới là lập các hội kín. 


Trong 4 năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, hội kín Nam Kì phát triển 
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mạnh nhất ở Biên Hòa, Bến Tre, Châu Đốc, sau đó lan ra khắp Nam Kì. 
Trong những năm chiến tranh có từ 70 đến 80 hội kín. 

Thành phần tham gia đông nhất vào các hội kin Nam Ki là nông dân và 
dân nghèo thành thị. 

Tôn giáo và phương thuật giữ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, 
tổ chức hội viên v.v... Biện pháp thường dùng là bùa chú, các hội viên tin 
tưởng vào một sức mạnh huyền bí, cho rằng những lá bùa sẽ giúp họ tránh 
được mũi tên hòn đạn. 

Các hội kín hoạt động độc lập, không cố một hệ thống chỉ huy chung. 
Mỗi bội kín đều có hội chủ (gọi là ông chủ). Hội chia ra từng nhóm chỉ 
khoảng vài chục người gọi là "kèo". Giữa các "kèo" không được biết nhau, 
khi cần gặp nhau hội viên phải dùng ngôn ngữ và dấu hiệu do hội chủ quy 
định. Tuy nhiên, tất cá các hội kín ở Nam Kì đều suy tôn Phan Xích Long 
làm hoàng đế. 

Hoạt động có tiếng vang lớn của phong trào hội kín Nam Ki trong những 
năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc đấu tranh chống chính sách động 
viên, bát lính của thực đân Pháp và cuộc đột nhập vào Sài Gòn đêm 14 
tháng 2 năm I916. 


1. Đấu tranh chống chỉnh sách động viên 


Từ cuối năm 1915 sang đầu năm 1916, giữa lúc thực dân Pháp tiến hành 
bát lính đợt hai thì cuộc đấu tranh của phong trào hội kín bùng nổ, lan 
rộng nhiều nơi và lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia. 

Tháng 1 năm 1916, phong trào đấu tranh diễn ra ở các tỉnh Mi Tho, Trà 
Vinh, Tây Ninh, Bến Tre, Biên Hòa. Sang tháng 2 năm 1916, phong trảo 
lan rộng sang các tỉnh Tây Ninh, Bà Rịa, Vĩnh Long, Long Xuyên, Cần Thơ, 
Thủ Dầu Một, Tân An, Bình Đông, Sa Đéc, Bạc Liêu, Rạch Giá, Gia 
Định v.v... Có thể kể ra một số cuộc bạo động như sau; 

Ngày 20-1-1916, tại tỉnh Trà Vinh đã nổ ra nhiều cuộc đấu tranh vũ 
trang ở khắp các làng chống lại việc mô lính của chính quyến thực dân. 

Ngày 23-1-1916, khoảng 200 người do Lê Văn Hổ, Phạm Văn Hậu, 
Nguyễn Văn Liên cẩm đầu kếo tới đánh phá trụ sở "tuyển mộ" ở tổng Chánh 
Mi, tỉnh Biên Hòa. Ngày 25-1, tù nhân nhà ngục Biên Hòa nổi dậy phá ngục. 

Tháng 2-1916, nhóm hội kín Vương Văn Lê, Nguyễn Văn Thạch, Lê Văn 
là làm chủ vùng Tân Triều tây (Tây Ninh). 


à 
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Cũng trong tháng 2, nhớm hội kín Nguyễn Văn Huệ võ trang tấn công 
Ô Cấp (Bà Rịa). 

Đêm mồng 2 rạng mồng 3 tháng 2, hơn 200 hội viên hội kín Nghĩa Hòa 
tập trung ở Mỏ Cày, mang giáo, mác, gây gộc bao vây trụ sở mộ lính nhằm 
giải thoát cho một số trai tráng chờ khám sức khỏe để xuống tàu. 

Đêm 14 tháng 2, nhiều nông dân tụ tập ở Cửa Lập định đánh úp tỉnh li, 
nhưng bị quân Pháp đàn áp. 

Các cuộc bạo động nổ ra ở hầu khắp nông thôn lục tỉnh. Nghĩa quân 
không có vũ khí, chỉ mang theo giáo, mác, gậy gộc, tín vào những điều thần 
bí nên khi thực dân Pháp đàn áp, phong trào nhanh chóng thất bại. 


2. Cuộc dột nhập phá khám lớn Sài Gòn 


Cuộc đột nhập phá khám lớn Sài Gòn nổ ra đềm 14 rạng 15 tháng 2 năm 
1916. Theo kế hoạch, một lực lượng đột nhập nhá khám lớn, cứu Phan XÍch 
Long và thà các tù nhân. Sau đó, theo hiệu lệnh, lực lượng các hội kín ở 
các tỉnh lân cận nổi dậy phối hợp, tiến vào Sài Gòn, chiếm các công sở, rối 
đưa Phan Xích Long lên cẩm quyến. 

3 giờ sáng ngày lỗ tháng 2 năm 1916, khoảng 300 người mặc áo đem, 
quần tráng, khăn trắng quấn cổ, mang đao, giáo, kiếm và bùa hộ mệnh chia 
làm nhiều ngả tiến vào Sài Gòn. Gặp địch, các mũi tiến quân này không 
trụ lại được, đều phải rút lui. 

Còn các lực lượng nghĩa quân của các hội kín ở Gia Định, Thủ Dầu Một, 
Biên Hòa, Chợ Lớn đã tập hợp xung quanh Sài Gòn chờ phối hợp, nhưng 
không thấy có hiệu lệnh như đã định nên cũng rút. 

Phong trào hội kín Nam E là phong trào quần chúng rộng lớn, lôi cuốn 
đông đảo nông đân tham gia. Phong trào diễn ra khấp lục tỉnh, từ các tỉnh 
miền Đông như Biên Hòa, Tân Án, Gia Định, Mi Tho... đến các tỉnh miền 
Tây như Bạc Liêu, Rạch Giá, Bến Tre, Sa Đéc, Châu Đốc... Tuy cố nhiều 
nhóm, nhiều tổ chức hội kín khác nhau, nhưng đều có sự thống nhất hành 
động. Mạc dù phong trào diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau như đốt 
phá trụ sở làng xã, chống lại các cuộc bắt lính, đốt sổ sách giấy tờ, điệt bọn 
hội tế, phú hộ gian ác, xung đột với sen đầm, bình lính địch.., nhưng mục 
đích chung là nhằm lật đổ chính quyền thực dân và tay sai, giành độc lập 
đân tộc. 
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Hạn chế của phong trào là mang màu sắc huyển bí, mè tín. Khi thực dân 
Pháp dùng súng đạn đàn áp, phong trào đã tan rã nhanh chống. Sau vụ phá 
khám lớn Sài Gòn, thực dân Pháp khủng bố các hội kín rất dữ dội. Hàng 
trăm người bị bắt và bị kết án,"gấn 40 người bị xử tử. Mặc dù vậy, 
phong trào chỉ tạm lắng xuống và sẽ có cơ hội vùng dậy trong những 
năm sau. 


Phong trào hội kín Nam Kì đã biểu lộ tỉnh thần quật khởi của nông dân 
miền Nam. Phong trào hội kín thực chất là phong trào yêu nước tự phát 
của nông đân khi chưa bắt gập sự lãnh đạo của giai cấp tiên tiến. 


VII-NHỨỮNG CUỘC KHÔI NGHĨA VŨ TRANG CHỐNG PHÁP 
CỦA CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯÖI 


Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh 
chống thực dân Pháp còn diễn ra nhiều ở vùng miền núi, với sự tham gia 
của đồng bào các dân tộc ít người. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của người 
Thái ở Tây Bác (1914 - 1916), đồng bào Mông ở Lai Châu (1918 - 1921), 
cuộc nổi dậy của bình lính đồn Bình Liêu ở Quảng Ninh (1918), đồng bào 
Mơnông ở Tây Nguyên (1912 - 1985) v.v... 


1. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Tây Bác (11-1914 — 3-1916) 
Cuộc khởi nghĩa Tây Bác diễn ra trên một địa bàn rộng, gồm phần lớn 
tỉnh Phong Salì (Bác Thượng Lào) và Lai Châu. 


Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa là Lương Bảo Định, Bạch Cầm Chân, Lương 
Văn No và Cầm Văn Tư. 

Diễn biến khởi nghĩa chia làm 2 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Nghĩa quân làm chủ Tây Bác. Ngày 10-11-1914, mở đầu 
cuộc khởi nghĩa, nghĩa quân tấn công đền Sầm Nưa, phá hủy kho tàng, 
chiếm vũ khí, tiền bạc rồi rút vào rừng. 

Khi địch đưa quân tới cần quét, nghĩa quân phục kích tiêu diệt, rồi thừa 
thắng bao vây thị xã Sơn La (ngày 11-12-1914). Một đơn vị khố đỏ từ Yên 
Hái sang giải vây Sơn La buộc nghía quân rút về Điện Biên Phủ. 


Qua tháng 7, hết mùa mưa lũ, nghĩa quân chủ động tiến về phía nam, 
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chiếm vị trí chiến lược Phong Salì và một số vị trí lân cận, chiếm Boun 
Neua và Mộc Pha, một vị trí quan trọng bên bờ sông Nậm Hữu. 


Trước những thất bại liên tiếp ở Tây Bác, thực dân Pháp thành lập một 
bình đoàn, đợi hết mùa mưa lũ sẽ chiếm lại những vùng đã mất. Bình đoàn 
gồm 2.544 lính ngụy, 42 sĩ quan, 106 hạ sĩ quan, 210 cai và lính Âu. 


kế hoạch của địch bố trí như sau: một bộ phận xuất phát từ Lai Châu 
tấn công khu Bác ; một bộ phận khác xuất phát tờ Mường Khoa, tấn công 
khu Nam. 


Giai doạn 2: Mục tiêu đầu tiên quân Pháp nhằm vào là Mộc Pha. Ngày 
7 - 12 - 1914 cuộc tấn công bất đầu. Chiến sự diễn ra ác liệt. Cuối cùng, 
địch chiếm được Mộc Pha, sau đó truy kích nghĩa quân ráo riết, tấn công 
Phong Salì. Nghĩa quân rút lui để bảo toàn lực lượng. 


Phía bác Lai Châu, chiến sự không gay go như phía nam. Một bộ phận 
nghĩa quân rút về phối hợp với lực lượng nghĩa quân phía nam để cầm cự. 
Còn bộ phận thứ hai vượt biên giới để tránh cuộc cần quét của dịch. Cuộc 
khởi nghĩa đến đây đã chấm dứt. 


2. Cuộc khởi nghĩa của dồng bào Mông ở Lai Châu (1918 - 1821) 

Lãnh đạo của khởi nghĩa là Giàng Tà Chay, người Mông, quê vùng Điện Biên. 

Tháng 7 - 1918, Giàng Tả Chay lãnh đạo người Mông ở Tà Phìn nổi dậy. 
Vị lực lượng non yếu, nghĩa quân bị thực dân Pháp đàn áp nhanh chóng. 
Nhưng chỉ 3 tháng sau, đến tháng 1Ô - 1918, ông lại tiến hành khởi nghĩa 
ở Điện Biên Phủ. Lúc này, lực lượng của ông phát triển mạnh. Thực dân 
Pháp đã phải đối phó bằng cách kết hợp thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ với đàn 
áp quân sự, phong trào bị giàm sút. 


Chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc, nhưng cuộc khởi nghĩa của 
đồng bào Mông vẫn tiếp diễn. Mùa hè năm 1919, Giàng Tả Chay củng cố 
lực lượng, phát triển phong trào ở vùng Diện Biên phủ, Trấn Ninh và Sầm 
Nưa. Thực dân Pháp đã điều động lực lượng đến để đàn áp cuộc khởi nghĩa. 
Về quân sự, chúng chia quân càn quét ở hai mặt: Xiêng Khoảng - Sầm Nưa 
và Mường Khoa - Điện Biên Phủ. Về chính trị, chúng dùng thủ đoạn mua 
chuộc, chia rế dân tộc. 

Mở đầu, địch tấn công khu ngoại vi (Sầm Nưa, Trấn Ninh, Luông 
Phabäng). Nơi đây, lực lượng nghỉa quân yếu nên chúng đã nhanh chóng 
chiếm lại các vị trí đã mất. Ngày 6 - 1, địch càn quét vùng Trấn Ninh, nối 
lại đường giao thông Xiêng Khoảng - Cửa Rào. 
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Tại khu trung tâm (vùng Son Sang, Mường Sơn), cuộc đụng độ diễn ra 
ác liệt. Hai bên đều bị tổn thất. Chiến sự tạm dừng một thời gian. 

Tháng 9-1920, địch bao vây các căn cứ chính của nghìa quân và bố tri 
chặn đường rút của nghĩa quân lên phía bắc. Sau tháng 12, cuộc giao tranh 
vẫn tiếp tục. Nhưng rồi nhận thấy không thể đương đầu lâu dài với quân 
Pháp, nghĩa quân đã phá hủy công sự, doanh trại rồi rút lui. 

_ Thực dân Pháp sau đó thẳng tay đàn áp đồng bào Mông. Một số nghĩa 
quân bị mua chuộc, một số người ra đầu thú. Đến năm 1922, Giàng Tả Chay 
bị sát hại. Cuộc khởi nghĩa hoàn toàn chấm dút. 

Đây là cuộc khởi nghĩa lớn nhất, tiêu biểu nhất, thể hiện quyết tâm chống 
giác của đồng bào Mông ở Tây Bác. 


3. Cuộc khởi nghĩa của binh lính đền Bỉnh Liêu (16-11-1918) 


Bình Liêu nàm trên bờ sông Tiên Yên, thuộc tỉnh Quảng Ninh, vùng 
Đông Bác nước ta. Đây là vị trí chiến lược quan trọng. Từ Bình Liêu có 
đường đến các thị trấn Hoành Mô, Bắc Phong Sinh và thị xã Móng Cái. 
Thực dân Pháp xây dựng đồn Bình Liêu nhằm án ngữ tỉnh Tiên Yên và các 
đường liên lạc với Quảng Dông (Trung Quốc). 

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa là Tham Cam Say (Đàm Giảm Tây) và Lò Sáp 
Giáp (Lã Thập Nhất). Lực lượng tham gia khởi nghĩa là bình lính người Việt 
và người Hoa, cùng đồng bào các dân tộc Kinh, Dao, Nùng, Hán trong vùng. 

Cuộc khởi nghĩa bùng nổ đếm 16-11-1918. Nghĩa quân chiếm đồn Bình 
Tiêu, Hoành Mô rồi vượt biên giới liên lạc với các hội viên Quang phục hội 
ở hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây (Trung Quốc). 

Ngày 19-11-1918, nghĩa quân trở về nước, tấn công đồn Đầm Hà, chiếm 
trại lính khố xanh. Quân địch rút chạy về Tiên Yên. Nghĩa quân chiếm được 
một vùng rộng lớn gồm Bỉnh Liêu, Chúc Bài Sơn, Đầm Hà, từ sông Tiên 
Yên ra đến biển. 

Thực dân Pháp tập trung lực lượng để đối phó, đưa lính Pháp tới thay thế 
binh lính người địa phương đóng giữ các đồn vùng Dông Bác. Chúng dùng 
nhiều thủ đoạn mua chuộc, chia rẽ hàng ngũ nghĩa quân và đàn áp nhân dân 
trong vùng. Chúng còn yêu cầu lực lượng biên phòng Trung Hoa giúp đỡ. 

Nghĩa quân áp dụng lối đánh du kích, đánh úp các toán tuần tiêu của 
địch làm tiêu hao sinh lực của chúng. Họ không chỉ hoạt động ở vùng Dâng 
Bắc, mà còn tác chiến trên một địa bàn rộng từ Mong Cái đến Hải Phòng, 
ra tận một số đảo ngoài khơi vịnh Bác Bộ. Tình hình nguy khốn đó buộc 
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thực dân Pháp phải chấp nhân thương thuyết với nghỉa quân. Cuộc thương 
thuyết kéo đài, nhưng không đạt được kết quả. Ngày 3-6-1919, thực dân 
Pháp đẩy mạnh việc bao vây, triệt đường tiếp tế của nghỉa quân. Ngày 6 - 6 — I919 
nghỉa quân chia làm ba toán rút khỏi căn cứ. Một vài trận giao chiến lẻ tẻ 
diễn ra ở ven biên giới. Cuối cùng, nghĩa quân đã rút sang Trung Quốc. Đến 
cuối tháng 6 - 1919, cuộc khởi nghĩa chấm đứt©), 

Rhởi nghĩa Bình Liêu là cuộc khởi nghĩa lớn về mặt quy mô và thời gian. 
Thành phần tham gia trực tiếp là bỉnh lính thuộc các dân tộc thiểu số ở Đông 
Bác. Cuộc khởi nghia được nhân dân các dân tộc trong vùng ủng hệ. 

Khởi nghĩa Binh Liêu một lần nữa thể biện tỉnh thần yêu nước của binh 
lính người Việt trong quân đội Pháp, của các dân tộc thiểu số trên đất nước ta. 

Cuộc khởi nghĩa thất bại vì thiếu một giai cấp lãnh đạo tiên tiến với 
đường lối cách mạng đúng đắn. 


4. Khởi nghĩa của dổng bào các dân tộc Tây Nguyên 


Trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ nhất, đồng bào các dân tộc 
ở Tây Nguyên nhiều lần đứng dậy chống thực dân Pháp. Cuộc khởi nghia 
có ảnh hưởng rộng lớn nhất là cuộc nổi dậy của người Mơnông do 
N?Trang Lơng chỉ huy. 


Đầu năm 1812, nghĩa quân tấn công đồn Pusra, chỉ huy sở của Pháp. 
Nghĩa quân còn chặn đánh các đoàn xe tiếp tế của địch. 

Từ giữa năm 1912 đến năm 1913, thực dân Pháp khủng bố dư dội. Đầu 
năm 1914, nghia quân hoạt động trở lại. Ngày 2 - 8 - 1914, nghia quân 
giết chết chỉ huy đốn người Pháp và nhiều lính khố xanh. Tối 4 - 8, nghia 
quân tấn công đồn Bumêra. 

Giữa tháng L- 1915, nghĩa quân đánh tan một đao quân đi càn quét của 
thực dân Pháp. Bọn giặc rút về châu thổ Krachiê, nghĩa quân làm chủ cá 
vùng cao nguyên Mơnông rộng lớn. 

Năm 1916, thực dân Pháp bao vây, triệt đường tiến tế muối vào vùng 
Monông, gây nên nạn thiếu muối nghiêm trọng. Một số thủ lĩnh dao động 
ra hàng. Cuộc khởi nghĩa tan rã dần. 

Đặc biệt phong trào đấu tranh của đồng bào Tây Nguyên năm 1916 đã 
bùng nổ cuộc đấu tranh chính trị đầu tiên của người Ê Đê ở Ban Mê Thuột 
do hai giáo viên Y-út và Y-giút cẩm đầu. 

(1) Theo hối kí của Lê Thiết Hùng : Tái được làn người học trò nhỏ của Bác, Siêu lIài ghì, Lịch sử quân sự 
tử số 6 (6-1986) đến số 10 (10-1986) thì Đảm Giám Tây gốc người Hoa sau khỏi nghĩa đã thổ phỉ hóa, 
bị Nguyễn lái Thân lửi dung, 
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B. Phong trào công nhân trong những năm Chiến tranh thế giới 
thứ nhất 


Những năm 1914 - 1918, phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ hơn 
hồi đầu thế kì, đã kết hợp đấu tranh kinh tế với bạo động vũ trang. 


Năm 1914 có các cuộc bãi công của công nhân mỏ Đèo Co (Lạng Sơn); 
của phu kéo xe ở Hà Nội (I - ð); của công nhân mỏ Tỉnh Túc (Cao Bằng) 
vào tháng 7. 

Tháng 2 - 1916, có cuộc bãi công của công nhân nữ ở nhà máy sàng, mỏ 
than Cái Bầu (Quảng Ninh). 

Tháng 7 - 1917, công nhân mỏ bôxít Cao Bằng bãi công phản đối trừ 
lương, đồi cÀi thiện đời sống. 

Thời gian 1914 - 1918, trong phong trào hội kín Nam Kì cũng có một 
số công nhân tham gia), 


Phong trào công nhân trong 4 năm chiến tranh có lúc hòa nhập với phong 
trào yêu nước; có những lúc tạo nên một phong trào riêng, nhưng còn rang 
tính tự phát. 


Trong thời gian này, Nguyễn Ấi Quốc ở nước ngoài đang hoạt động trong 
phong trào công nhân và lao động thế giới. Đây là dấu hiệu mở đầu sự tiếp 
xúc của phong trào công nhân Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế. 


* 


+ * 


Cuộc khai thác Đông Dương lần thứ nhất với chính sách cai trì của thực 
dân Pháp đã tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực của xã hội Việt Nam. 

Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, do hậu quả của cuộc chiến 
gây ra cho nước Pháp, chính quyền thực dân Đông Dương đã phải điều chỉnh 
chính sách cai trị của chúng, nhằm huy động sức người và tài nguyên của 
thuộc địa cung cấp cho "chính quốc". 

Chính sách mới đó đã thúc đẩy quá trình biến chuyển của Việt Nam 
nhanh chóng hơn, thậm chí cố những khu vực phát triển ngoài ý muốn của 
chính quyền thực đân. Một số ngành kinh tế Việt Nam trước kia bị nhà nước 
thực dân hạn chế, nay có điều kiện phát triển; các mặt hàng thủ công truyền 
thống của Việt Nam bị hàng bớa Pháp cạnh tranh, nay có cơ hội phục hồi. 


(1) Trần Văn Giàu, Giai cấp công nhân Việt Nam. Sự hình thành và sự phát miển của nó từ giai cấp "rự 
mình" đến giai cấp "cho mình", miất bản lần thù 2, NXB Sự thật, DỊ. 1957, tr, 114 116. 
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Các lực lượng tư sản đân tộc và tiểu tư sản có điều kiện tập hợp ngày 
căng đông đảo. Đội ngủ công nhân Việt Nam trưởng thành về số lượng và 
chất lượng. Giai cấp nông dân bị phân hóa, một bộ phận trở thành công 
nhân đồn điền, công nhân khai thác mỏ, những người làm thuê hoäc dân 
nghèo thành thị. 

Do bị thực dân Pháp bóc lột, vơ vét thậm tệ trong những năm chiến 
tranh, đại bộ phận nhân đân lao động Việt Nam bị lâm vào tình cảnh cùng 
quân. Vì thế, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Việt Nam thời 
kÌ này nổ ra mạnh mẽ. 

Phong trào yêu nước diễn ra khắp toàn quốc, từ thành thị đến nông thôn, 
từ miền núi đến đồng bằng, ở cả miến Nam và miền Bắc. Phong trào đã lôi 
cuốn toàn dân tộc Việt Nam tham gia, cả người Kinh và đồng bào các dân 
tộc Ít người. 

Hình thức đấu tranh bạo lực là phổ biến. Bên cạnh đó, còn có phương 
thức hoạt động dưới hình thức hội kín mượn bộ áo tôn giáo thần bí để thu 
hút quần chúng. 

Phong trào yêu nước trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã 
có bước phát triển rõ rệt. 

Tuy nhiện, các cuộc khởi nghĩa đều lần lượt thất bại. Nguyên nhân trước 
hết là do các cuộc khởi nghĩa đều nổ ra một cách tự phát, lẻ tẻ nên thực 
đân Pháp dễ đàng tận trung lực lượng để đàn áp. Lãnh đạo phong trào bao 
gồm những người yêu nước nồng nàn, có tỉnh thần quả cảm, có sức chiến 
đấu dẻo đai, nhưng do những hạn chế nhất định về nhận thức cũng như về 
phương pháp nên không có khả năng thống nhất các cuộc nổi dậy riêng lẻ 
của từng vùng, của các dân tộc thành một phong trào chung. 


Trong thời kì này, đội ngũ công nhân Việt Nam cũng đã có bước phát 
triển mới. Trong đấu tranh, công nhân Việt Nam không chỉ đòi hỏi cài thiện 
điều kiện lao động và sinh hoạt hằng ngày, mà trong một số trường hợp 
còn tham gia vào phong trào dân tộc, Nhưng vẫn là những cuộc đấu tranh 
tự phát, những bước đi đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam. Trên đà 
đó, sau chiến tranh giai cấp công nhân sẽ có bước trưởng thành mnới về số 
lượng và chủ yếu về chất lượng. Trên cơ sở đó, chính đảng vô sản sẽ ra đời, 
đâm nhiệm sứ mệnh lịch sử lãnh đạo công cuộc giải phóng đân tộc. 


Phong trào yêu nước trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất 
mặc dù thất bại đã tô đậm truyền thống đấu tranh bất khuất giành độc lập 
dân tộc của nhân dân ta, để lại những bài học kinh nghiệm quý báu và có 
ý nghĩa lịch sử lớn lao. 


PHẦN BA 


VIỆT NAM (1919-1930) 
Chương VHI 


TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM 
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIÓI THỨ NHẤT 


1- CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LÄÂN THỨ HAI 
CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG BIỂN ĐÔI 
TRONG NÊN KINH TẾ VIỆT NAM 


1. Cuộc khai thác thuộc dịa lấn thứ hai của thực dân Pháp 


Mặc dù là một nước thắng trận, nước Pháp bước ra khỏi cuộc Chiến tranh 
thế giới thứ nhất với những tổn thất nặng nề về kinh tế và tài chính. Chiến 
tranh đã tàn phá hàng loạt các nhà máy, cầu cống, đường sá và làng mạc 
trên khắp đất nước. Nhiều ngành sản xuất công nghiệp bị đình trệ; hoạt 
động thương mại bị sa sút nghiêm trọng. Sau chiến tranh, Pháp đã trở thành 
một con nợ lớn, trước hết là của Mí. Số nợ quốc gia vào năm 1920 đã lên 
tới 300 tì phørâng. 

Chiến tranh thế giới thứ nhất cũng đã tièu hủy hàng triệu phơrăng đầu 
tư của Pháp ở nước ngoài. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga 
(1917), thị trường đầu tư lớn nhất của nước Pháp tại châu Âu cũng không 
còn nữa. Thâm vào đó là nạn lạm phát, sự leo thang của giá cả và đời sống 
khó khăn đã làm trỗi dậy các phong trào đấu tranh của các tầng lớp lao 
động Pháp chống lại chính phủ. 

Trước tình hình đó, để nhanh chống hàn gắn vết thương chiến tranh và 
khôi phục nến kinh tế, chính quyền Pháp một mặt ra sức tìm các biện pháp 
thúc đẩy sản xuất ở trong nước, mặt khác tăng cường đầu tư khai thác 
thuộc địa, trước hết và chủ yếu là ở các nước Đông Dương và châu Phi. 
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Về thời gian, đơt khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp chính 
thức được triển khai từ sau Đại chiến thứ nhất và kéo dài cho đến trước cuộc 
khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933), tức là trong khoảng 10 năm. 


Trong đợt khai thác lần thứ hai, thực dân Pháp tiến bành đầu tư ổ ạt 
vào các ngành kinh tế Việt Nam với một tốc độ nhanh hơn và quy mô rộng 
lớn hơn đợt khai thác lần thứ nhất. Số vốn đầu tư tăng rất nhanh qua các 
năm. Riêng năm 1920, khối lượng vốn đầu tư vào Việt Nam của tư bản 
Pháp đã đạt đến con số 255 triệu phơrăng €, Nếu trong vòng 30 năm từ 
1888 đến 1918 Pháp đã đầu tư vào Đông Dương (chủ yếu là Việt Nam) 
khoảng 1 tỉ phơräăng thì chỉ tính riêng trong 6 năm từ 1924 đến 1929 khối 
lượng đó đã lên tới 4.000 triệu phơräng(2, 

Dưới đây là khối lượng đầu tư vốn theo các ngành kinh tế của các Công 
ti vô danh Pháp tiến hành trong những năm từ 1924 đến 1980 ở Việt Nam: 


Ngành Tổng số tiền Tỷ lệ 
(triệu phơørăãng) phần trăm (%) 

Công nghiệp (chế biến, công 369,2 12,9 ï 
chỉnh, điện nước) 
Mỏ và mỏ đá 546,4 19,1 
Nông nghiệp và lâm nghiệp 900,2 31,4 Ị 
Thương mại, vận tái 4225 14,8 | 
Bất động sản, ngân hàng 623,9 21,8 

Cộng 2862,2 100 


Từ năm 1931 trở đi, mặc đù bị ảnh hường nặng nể của cuộc khủng hoảng 
kinh tế thế giới, tư bản Pháp vẫn tiếp tục quá trình đầu tư vốn vào Việt 
Nam và Đông Dương. 

Về hướng đầu tư trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ hai cũng khác so 
với thời kì đầu thế kÌ XX. Nếu trong cuộc khai thác lần thứ nhất, số vốn 
đầu tư của tự bản Pháp tập trung chủ yếu vào các ngành khai mỏ và giao 
thông vận tải, thì vào thời kÌ này tư bản Pháp lại đổ xô vào kinh doanh 
nông nghiệp song song với việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khai thác 
khoáng sản. Chính sách tặng cường đầu tư trên đây của tư bản Pháp đã và 
đang làm biến đổi mạnh mẽ cơ cấu và trình độ phát triển của các ngành 
kinh tế Việt Nam sau chiến tranh. 


(1) Aumiphin (P) Sự hiện diện tài chính và kinh tế của Pháp ở Đông Dương (1858-2939), Bàn dịch tiếng 
Viớt,H, 1994, tr. 5?. 


(2) Chesneaux (J.) Sdd., tr. 159. 
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2. Nhứng biến đổi trong nền kinh tế Việt Nam 


So với các ngành kinh tế khác, nông nghiệp là ngành được thực dân Pháp 
chú trọng đầu tư khai thác nhiều hơn cả. Năm 1924, số vốn bỏ vào nông 
ñ nghiệp là 52 triệu phơräng, đến năm 1927 lên tới 400 triệu phơrăng. Với số 
vốn đó, thực đân Pháp ra sức cướp đoạt ruộng đất của nhân dân ta để lập 
đồn điền. Tỉnh đến năm 1930, tổng số ruộng đất bị thực dân Pháp chiếm 
đoạt đã lên đến 1,2 triệu ha. Số ruộng đất này được khai thác và lập thành 
hàng trăm đồn điền, có đồn điền rộng tới vài nghìn ha. Riêng ở Bác Kì, vào 
những năm 20 đã có 155 đồn điền, mỗi cái rộng trên 200 ha. 

Hầu hết các đồn điền đều được sử dụng để trồng lúa và các cây công 
nghiệp như chè, cao su, cà phê... Tại các đồn điền trồng lúa, các chủ người 
Pháp cũng như người Việt vẫn thực hiện phương thức canh tác và bóc lột 
theo kiểu phong kiến, nghĩa là vẫn giao ruộng đất về cho các gia đình nông 
dân sản xuất rồi thu tô thuế. Các biện pháp kỉ thuật trong các khâu làm 
đất, tưới nước, chăm bón, thu hoạch... hầu như không được áp dụng. Tình 
hình đó dẫn đến năng suất lúa ở Việt Nam đạt mức thấp nhất so với nhiều 
nước khác ở châu Á (khoảng từ 11-12 tạ/ha, trong khi đố ở Xiêm là 18 
tạ/ha, ở Malaixia là 21 tạ/ha). 


Do nhu cầu của thị trường thế giới, nhất là thị trường Pháp, nên giá cao 
su sau chiến tranh tăng lên nhanh chóng. Để đáp ứng nhu cầu đó, các nhà 
tư bản Pháp đã đổ xô vào kiếm lời trong việc kinh doanh cao su. Riêng hai 
năm 1927 - 1928, các đồn điền cao su đã được đầu tư 600 triệu phơrăng. 
Nhờ việc tăng cường vốn đầu tư, diện tích trổng cao su được mở rộng không 
ngừng. Năm 1919, điện tích trồng cao su là 15.850 ha, đến năm 1925 tăng 
lên 18000 ha và 5 năm sau đã tăng vọt lên gấp 4 lần, đạt 78.620 ha (CD, 
Các hoạt động kinh doanh cao su tập trung chủ yếu vào ba công t¡ lớn: Công 
ti đất đó, Công tỉ trồng côy nhiệt đới uù Công tỉ Michelrn. Sàn lượng thu 
hoạch cao su cũng ngày càng lớn, từ 3.500 tấn năm 1919 lên tới 6.796 tấn 


năm 1924. Riêng số nhựa cao su xuất khẩu vào năm 1929 đã đạt con số 
10.000 tấn. 


Bên cạnh cao su, nhiễu đổn điển trồng chè, cà phê cũng được xây dựng 
và mở rộng diện tích, mạnh nhất là từ sau năm 1924. Tính đến năm 1930, 
thực dân Pháp đã có khoảng 10.000 ha cà phê, 3.000 ha chè, ngoài ra còn 
có hàng nghìn hecta dùng để trồng mía, bông, bổ tiêu... 


(Ù Brochenx. (P.) - Hémery (D) indochine, la colonitatuion ambigu 1858-1954 (Dông Dhiong, nên thực 
đân nước đôi), NXB. La découverte, Paris, 1995, tr. 122. 
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Nhìn chung, tốc độ phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam vào thời 
kì này vẫn tương đối thấp (đạt khoảng 1,4%/năm)€Ð, Riêng ở Nam RÌ, sản 
xuất nông nghiệp có nhịp độ phát triển cao hơn so với cả nước, đạt mức 
8,B% trong những năm 20. Chỉ tính từ 1926 đến 1930, các tỉnh Nam Ki đã 
thu hoạch được 3.860 nghìn tấn lúa?), Một phần sản lượng lúa đã được 
dùng để xuất khẩu ra thị trường thế giới. Trong những năm 20, lúa vấn là 
mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam, đạt từ 60% - ?0% giá trị xuất 
khẩu. Nam 1880, sản lượng gạo xuất khẩu là 240.000 tấn thì đến năm 1928 
đã lên 1.700.000 tấn, số lượng xuất khẩu gạo trong thập niên 20 tăng 25%, 
Việt Nam trở thành nước cung cấp gạo lớn thứ hai cho thị trường thế giới, 
sau Malaixia), 

Cùng với nông nghiệp, các ngành công nghiệp Việt Nam sau chiến tranh 
cũng được tăng cường đầu tư vốn và mở rộng quy mô sản xuất. Tư bản 
Pháp tiếp tục gia tăng tốc độ đầu tư khai thác mỏ, trước hết là mỏ than. 
Diện tích thăm dò khai thác mỏ tăng nhanh từ 6 vạn ha năm 1911 lên 43 
vạn ha năm 1930 (tức tăng hơn 7 lần). Vào những năm 20, nhiều công 
tí khai mỏ mới đã được;thành lập như Công ti than Hạ Long, Đồng Đăng, 
Công tì than và mỏ kim khi Đông Dương, Công tỉ than Tuyên Quang, Công 
ti than Đông Triều... Sản lượng than đã khai thác được tăng dấn qua các 
năm. Nếu năm 1919, sản lượng than đạt 665.000 tấn thì đến 1929 đã lên 
tới 1.972.000 tấn (tăng gấp 3 lần)Ô), 


Ngoài than đá, các ¿d sở khai mỏ thiếc, kẽm, sắt đều được bổ sung thêm 
vốn, công nhãn và đẩy nhanh tiến độ khai thác. 5o với trước Chiến tranh 
thế giới thứ nhất, sản lượng khai thác thiếc tăng gấp 3 lần, kẽm 1, lần, 
vonfram .1,2 lần. Riếng năm 1928, tư bản Pháp đã khai thác được ở Việt 
Nam gần 2 triệu tấn than, 21.000 tấn kẽm, 250 tấn chì, 105 tấn vonfram, 
20 tấn phốtphát và hơn 150 nghỉn tấn muối. 

Tổng giá trị các loại quặng khoáng sản đã khai thác được từ năm 1923 
đến năm 1929 tăng lên gần gấp 2 lần, đạt 18,6 triệu đồng (tương đương 
trên 200 triệu pHơraäng). Số quặng được khai thác này chủ yếu dùng cho 
xuất khẩu. Năm 1928, tư bản Pháp đã đưa đi xuất khẩu 1,3 triệu tấn than 
(chiếm 65% sản lượng khai thác, tăng gấp 2 lần so với năm 1913). 


đả) (2) Bemard (P.). Le Problàme économiqwe tmdoclunob (Vấn đề kinh tế Dông Duong), Paris. 1934, tr. 94. 
.. (3) Brocheux (P.) - Hérhery (D.) Sdd, tr. 119. 

(4) Dẫn theo Lịch sử. Việt Nam, Tâp II, NXB Khoa học xã hội, H., 1985, tr. 162. 

(5) Cao Văn Biên. Công ngập than ở Việt Nơn, NXI Khoa học xã hội, 1T, 1998, 
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Để phục vụ cho ngành công nghiệp khai khoáng, một số cơ sở chế biến 
quảng, đúc kẽm, thiếc đã được thành lập ở Quảng Yên, Hải Phòng, Cao 
Bàng. Mục tiêu của các cơ sở chế biến này là sơ chế các quặng rồi đưa đi 
xuất khẩu, hoặc chuyển sang Pháp nhằm đáp ứng các yêu cẩu phát triển 
của nền công nghiệp chính quốc. 

Bên cạnh công nghiệp khai khoáng, các ngành công nghiệp nhẹ và công 
nghiệp chế biến vào thời kỉ này cũng khá phát đạt. Tất cả các cơ sở công 
nghiệp chế biến như Nhà máy xi măng Hải Phòng; các nhà máy tơ sợi và 
dệt ở Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Sài Gòn; các nhà máy xay xát gạo, 
chế biến rượu, làm đường ở Hải Dương, Hà Nội, Nam Định, Chợ Lớn... đều 
được nãng cấp và mở rộng quy mô sản xuất. 

Tuy nhiên, một ngành công nghiệp nặng (công nghiệp luyện kim, cø khí) - 
với đầy đủ tính chất của nó - thật sự chưa ra đời. Công nghiệp Việt Nam 
vẫn là một nền công nghiệp địch uu và phục 0ụ (chủ yếu sản xuất các hàng 
tiêu dùng và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chính quốc), nên chịu 
sự lệ thuộc nặng nề vào thực dân Pháp và thị trường nước ngoài. 

Để đáp ứng yêu cầu của công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, ngừnh 
Øiao thông uận tdi tiếp tục được tăng cường đầu tư vốn và các trang thiết bị 
kí thuật. Trong thời gian này, chính quyến thực dân cho xây đựng thêm một 
số đoạn trên con đường sắt xuyên Đông Dương như các đoạn đường Vinh - 
Đông Hà, Đồng Đăng - Na Sầm. Tính đến năm 1931, Pháp đã xây dựng được 
2389 km đường sắt trên lãnh thổ Việt Nam. Về đường bộ, tốc độ xây đựng các 
tuyến đường liên tỉnh cũng như nội tỉnh điễn ra khá nhanh. Đến năm 1980 
đã mở được gần 15.000 km đường quốc lộ và đường liên tỉnh, riêng đường rải 
nhựa mới có khoảng vài nghìn km. Đồng thời, các hải cẢÂng Hải Phòng, Sài 
Gòn cũng được nạo vét và củng cố nhà kho, bến bãi. Ngoài ra, một số hải cảng 
mới như Hòn Gai, Bến Thủy... đang được xúc tiến xây dựng. Mạng lưới giao 
thông thủy trên sông Hồng và sông Cửu Long tiếp tục được khai thác và sử 
dụng vào việc chuyên chở hàng hớa và hành khách. Cơ thể nói, vào thời điểm 
những năm 30, 40 của thế kì này, Dông Dương là một trong những nơi có hệ 
thống đường giao thông tốt nhất ở khu vực Đông Nam Á. 

Da việc tâng cường đầu tư phát triển kinh tế, ngành thương nghiệp mà 
trước hết là ngoại thương vào thời kỉ này có bước tiến bộ rõ rệt so với thời 
kì trước chiến tranh. 

Tiếp sau các đạo luật thuế quan các năm 1887, 1892, 1910 và 1913, năm 
1928, chính quyền thực dân ra một nghị định mới nhằm đánh thuế nặng 
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vào hàng hóa của nước ngoài, nhất là hàng của Trung Quốc và Nhật Bản. 
Bàng chính sách độc quyền ngoại thương, tư bản Pháp đã tạo điều kiện đưa 
hàng hóa của Pháp tràn ngập thị trường Việt Nam. Nếu giai đoạn trước 
chiến tranh, hàng Pháp nhập vào Đông Dương mới chiếm 37% thì đến những 
năm 1929-1930 đã lên tới 63⁄2) tổng số hàng nhập khẩu. Nơi chung, cán 
cân thương mại thời kÌ này tương đối ổn định, thậm chí có xu hướng xuỡf 
siáu. Thí dụ, trong 5 năm từ 1928 đến 1932, chỉ có một năm nhập siêu, còn 
4 năm xuất siêu; riêng năm 1928 sản lượng xuất siêu đạt tới ð0 triệu đồng. 

Tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu cũng tăng nhanh qua các năm. 
Nếu năm 1920, tổng giá trị hàng xuất khẩu đạt 318 triệu đồng, năm 1928 
đã tăng lên 550 triệu đồng. 

Vào thời kÌ này, Việt Nam tăng cường mở rộng quan hệ buôn bán với 
nhiều nước khác như Anh, Đức, Mi, Italia, và một số nước trong khu vực 
Đông Nam A và Đông Ä như Thái Lan, Trung Quốc, Xinhgapo, Hồng Công. 
Tuy nhiên, bạn hàng chính của Việt Nam vẫn là Pháp. Giá trị hàng Pháp 
và các thuộc địa của Pháp chiếm từ 29,6% trong những năm 1911-1920, 
lên 43,2% trong những năm 1921-19302, Có thể nối, trong môt thời gian 
dài, Đông Dương nói chung, Việt Nam nối riêng đã đóng vai trò Người điều 
chỉnh thương mại của chính quốc), Hàng hóa của Việt Nam bán ra nước 
ngoài chủ yếu là các khoáng sản, lúa gạo, cao su, chè, cà phê, hạt tiêu. Trong 
những năm 1929-1932, riêng giá trị xuất khẩu gạo đã chiếm hơn 60% tổng 
giá trị các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. 

Các mặt hàng xuất khẩu của Pháp sang Việt Nam phần lớn là hàng tiêu 
dùng hay phục vụ sinh hoạt như vải, bông, sợi, giày dép, rượu, thuốc lá, ô tô. 
Còn các loại thiết bị máy móc phuc vụ phát triển công nghiệp thi hầu như 
không dược nhập khẩu vào. Ví dụ năm 1929, chỉ riêng các mặt hàng bìa rượu 
được đưa vào Đông Dương đã lên tới 63 triệu phơrãng, trong khí đó chỉ nhập 
2,4 triệu phơrăng các loại máy kéo và máy phục vụ nông nghiệp). 

Đi liền với hoạt động ngoại thương, việc buôn bán trên thị trường nội 
địa cũng được tăng cường so với trước. Quan hệ giao lưu kinh tế, mua bán 
hàng hóa giữa các tỉnh, các miền trong nước cũng được đẩy mạnh. Trên 
thương trường, thực dân Pháp vẫn tiếp tục giữ độc quyến mua và bán ha 
loại hàng là rượu, muối và thuốc phiện. Nói chung, các hoạt động buôn bán 
(1 Bemard (P), Sdad, tr. 99, 

(2) (3) Brochœx (P2) - Hémeri (D.), Sớd, tr. 171 


(4) BHulfetin éconamique de Ì'Indochine, (Tâp san kinh tế Dông Dương), 1929, H1, 1930, tr. 16-54. 
Dẫn theo: lạch œ Việt Nam, lập II, Sđa, tr. ló6. 
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lớn ở trong nước đều nằm trong tay người Pháp hoặc Hoa kiều. 

Đóng vai trò tổ chức và chi phối hẩu hết các hoạt động kinh tế, tài chính 
ở Việt Nam trong thời gian này vẫn là Ngôn hờng Đông Dương. Ngoài việc 
nắm độc quyền phát hành giấy bạc và cho vay lãi Ngân hàng Đông Dương 
còn trực tiếp quản lí và chỉ đạo hoạt động các chỉ nhánh ở các ngành, các tỉnh. 
Trong những năm từ 1925 đến 1930, Ngân hàng Đông Dương dã phối hợp với 
các cơ quan chính quyền thực dân xây dựng thêm 19 Nông phố ngắn hàng ở 
hầu hết các tỉnh Bác, Trung, Nam. Thông qua đó, Ngân hàng Đông Dương càng 
cố điều kiện cho vay thu lãi nặng, đồng thời can thiệp sâu thêm vào đời sống 
nông thôn nước ta. 

Tuy nhiên, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của tư bản Pháp không 
đơn giàn là quá trình đầu tư vốn và mở rộng quy mô khai thác, mà kèm 
theo sự đầu tư là các nhân tố kị thuật và con người sản xuất. Nhưng tiếc 
thay, kết quả của cuộc khai thác ấy lại chỉ là sự mở rộng, nhân lên của tình 
trạng sàn xuất lạc hậu trong các cơ sở kinh tế. Số máy móc và tiến bộ kỉ 
thuật được áp dụng trong sản xuất cực kỉ hạn chế và Ít öi. 

Đặc điểm nổi bật của toàn bộ cơ cấu kính tế Việt Nam thời thuộc địa là 
sự phát triển mất cân đối: nền nông nghiệp nặng nề, cổ hủ bên cạnh nền 
công nghiệp mỏng manh, yếu ớt; trong công nghiệp, ngành khai mỏ chiếm 
phần lớn công việc kinh doanh, các ngành sản xuất công nghiệp khác nhự 
hóa chất, luyện kim, cơ khí, năng lượng.... thì hầu như không phát triển. 

Tính chất mất cân đối đó còn thể hiện qua mối quan hệ giữa các vùng, 
các miền đất nước. Miền Bác và miền Nam, kinh tế còn ít nhiều phát triển; 
còn miền Trung từ trước đến sau chỉ trừ một vài biến chuyển có tính chất 
cục bộ ở Vinh - Bến Thủy, Quảng Nam ~ Đà Nẵng... còn lại các nơi khác 
hầu như vẫn ở trong tình trạng nghèo nàn lạc hậu. Riêng các khu vực miền 
núi, chuyển biến không có gì, người dân vẫn sống theo phương thức du canh 
du cư, chủ yếu tận dựng những sản vật sẵn có của tự nhiên. 


II-CHÍNH SÁCH CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI VÀ 
VĂN HÓA CỦA THỰC DÂN PHÁP SAU 
CHIẾN TRANH THỂ GIÓI THỨ NHẤT 


Những biến đổi của xã hội Việt Nam trước hết chịu sự chỉ phối của quá 
trình phát triển kinh tế, đồng thời còn trực tiếp chịu ảnh hưởng của các 
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chính sách xã hội do chính quyền thực đân ~ phong kiến thi hành. 


1. ChÍnh sách "cải lương hương chính" 


Nhằm mục đích can thiệp trực tiếp vào các làng xã, từ năm 1904 thực 
dân Pháp bát đầu quá trình "cải lương hương chính" với ý đồ đưa tầng lớp 
tân học lên cẩm quyền thay tầng lớp cựu học trước kia. Nhưng sau nghị 
định đầu tiên ngày 27-8-1904 ở Nam KÌ, phải tới 1? năm sau, tức năm 
1921, thực đân Pháp mới tiếp tục thực hiện được ý đồ đó trên đất Bác Kì 
với nghị định ngày 12-8-1921. Sau đó công cuộc cải lương hương chính tiếp 
tục được tiến hành ở cả hai nơi: Bắc Kì với các nghị định kí ngày 25-2-1927 
của Thống sứ Bác Ki; Nam Ki với các nghị định kí ngày 30-10-1927 của 
Toàn quyền Đông Dương. 

Chủ trương chung của thực dân Pháp là tiếp tục thực hiện việc sử dụng 
giai cấp địa chủ và tay sai người Việt vào việc cai trị. Các thành phần này 
ð bên trên chỉ là những kẻ có chức, nhưng không có quyền hành gì đáng 
kể. Bộ phận đác lực là guồng máy tay sai ở các cấp đưới, chủ yếu làm nhiệm 
vụ thừa hành các mệnh lệnh của trên. Ngoài bộ phận tay sai cũ được duy 
trì và cải tạo để sử dụng, Pháp tăng cường đào tạo lực lượng mới để bổ 
sung và củng cố cho bộ máy chính quyến của chúng. Chính sách này có hiệu 
lực ở mức độ nhất định, còn bộ phận rộng lớn nhất của xã hội Việt Nam là 
các làng xã thì Pháp khó chi phối hơn. Chúng không thể mở trường đào tạo 
các lí trưởng, chánh tổng được, các làng xã bị đóng kín. Đây là bộ phận 
quan trọng bậc nhất trong cấu trúc xã hội Việt Nam. Mỗi làng là một tế 
bào, là một cấu kiện ghép thành xã hội nông thôn - nông nghiệp Việt Nam, 
vì vậy Pháp ra sức tìm một con đường để xâm nhập vào và chi phối các 
làng xã. 

Về căn bản, các chính sách cài lương hương chính chấp nhận những cơ 
chế cổ truyền của các làng xã, song nó cố gắng nắm lấy bộ phận cẩm đầu 
các hương thôn. Dù gặp phải những khó khăn và phản ứng từ các làng xãt)), 
nhưng kết quả của quá trình "cải lương hương chính" là thực dân Pháp đã 
thành công trong việc can thiệp vào các làng xã thông qua việc "viên chức 
hóa" các chức dịch, kì hào, kiểm soát được nhân sự, tài chính, đưa các thành 
phần có gắn bó với chế độ thực dân vào chính quyền v.v.. 


(1 Sau Nghị định đầu tiên về cải lượng hương chính ở Bắc Ki, việc đột ngột đưa lôi đồng tộc biểu thay 
thế tổ chức quản lí truyển thống của làng xã đã làm xáo trộn về mặt nhân su, tập quán và tâm lí nên 
đã gây ra phản ứng xấn. Vì vậy, Pháp phải ban hành Nghị định 25-2-1927 đề “sửa sai". 
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Sau khi đã xây dựng và củng cố được quyền lực của mình trên thực tế, 
thực dân Pháp tỉm cách gạt bỏ vai trò của triều đình phong kiến trong công 
việc quốc gia. Với bản quy ước ngày 6 - II - 1925, Pháp đã công khai bãi 
bỏ thực quyền của giai cấp phong kiến và nắm lấy quyền thống trị trên cả 
ba phương diện quyến lực: lập pháp, hành pháp và tư pháp), Một bộ máy 
của nhà nước thực dân Pháp vừa trùm lên, vừa chi phối hê thống chính 
quyền phong kiến hỉnh thành. 


2. Các cuộc cải cách về chính trị - hành chính 


Trong những năm 20, thực dân Pháp đã tiến hành một số cải cách nhằm 
đối phố lại những biến động đang diễn ra trong xã hội Việt Nam. Mục tiêu 
của các cuộc cài cách này là mở rộng cơ sở xã hội của thực dân Pháp, nhưng 
không làm ảnh hưởng tới nền tảng thống trị ở thuộc địa. Xuất phát từ đơ, 
Pháp kiên tri đường lối nhượng bộ đối với các giai cấp có của, đồng thời 
tăng cường đàn áp chống lại quần chúng lao động, 

Nhằm xoa dịu quần chúng, các viên Toàn quyền Pháp từ Xarô qua Lông 
(Maurice Long) đến Varen (Alexandre Varenne) đã tiến hành một số biện pháp 
như lập các Viện đân biểu Bác Kì, Trung Ki, mở rộng các công sở cho người 
Việt, lập các ngạch công chức tương đương cho người Pháp và người Việt có 
bằng cấp ngang nhau, nhưng với các chức vụ và chế độ lương bổng khác nhau. 
Bô phận các ủy viên người Việt trong các Phòng Thương mại và Canh nồng 
của các thành phố lớn cũng được tăng thêm số lượng. Năm 1928, Pháp lập ra 
Đại hội đồng kinh tế tài chính Đông Dương với tư cách là cơ quan tư vấn về 
các vấn để kinh tế, tãi chính trong Liên bang Đông Dương. 


Một trong những biểu hiện khác của chính sách cải cách này là tăng 
cường số lượng công chức người Việt trong bộ máy hành chính thuộc địa. 
Để thực hiện mục tiêu đố, Toàn quyền Đông Dương Lông đã ban hành sắc 
lệnh ngày 20 - 6 - 1921 về việc tăng cường lựa chọn vào bộ mnáy hành chỉnh 
những quan lại người Việt. Đây là điểu kiện cần thiết để tạo ra đội ngũ cán 
bộ địa phương người Việt. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử xâm 
lược và thống trị nước ta, thực dân Pháp mới ban hành một quy chế chính 
thức nhằm tuyển chọn công chức người Việt vào cơ quan hành chính thuộc 
địa. Tuy nhiên, cuộc cải cách của: Toàn quyến Lông đã không đạt được mục ' 
đích, vì nó không làm thay đổi căn bản tỉnh hình, số lượng công chức Việt 
Nam vẫn không đáng kể. 


(D Dương Kinh Quốc, Chí quyền thuộc địa ở Việt Nam nước Cách mạng tháng Tám 1945, NXB Khoa 
học xã hội, H., 1988, tr, 212. 
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Nơi chung, vấn đề xây dựng đội ngũ công chức người Việt trong những 
năm 20 là một vấn đề hết sức gây cấn. Một số nhà hoạt động trên lĩnh vực 
hãnh chính của Pháp đã coi vấn đề này như chỉa khóa để giải quyết tất cả 
các vấn đề khác của chính sách thuộc địa ở Việt Nam. 


Để tiếp tục giải quyết vấn đề công chức người Việt, nghị định ban hành 
ngày 27 tháng 2 năm 1926 dã chỉ rõ từ nay tất cả các chức vụ trong cơ 
quan hành chính Pháp, trừ một số chức vụ cao, sẽ được xếp ngang nhau 
cho người Việt Nam và người Pháp Œ). Tuy nhiên, những quy định đó vẫn 
chỉ là trên giấy tờ, còn trong thực tế Toàn quyền Varen đã phê chuẩn một 
khoản gọi là phụ cấp thuộc địa cho các quan lại người Pháp, tương đương 
0,7%, lương hàng tháng?) 

Vì thế, cuộc cải cách trên đã không thỏa mãn được các công chức Việt 
Nam, khiến họ phải công khai nơi rằng: "Các công chức Việt Nam do nguồn 
gốc của mình đã không cố quyền nhận khoản phụ cấp thuộc địa và như vậy, 
chính sách trên chỉ có mục đích hạ thấp chủng tộc châu Á" Ô), 

Tóm lại, chính sách của thực dân Pháp trong những năm 20 là nhằm 
ve văn, tranh thủ và lôi kéo một bộ phận rất nhỏ trong giới “thượng lưu" 
Việt Nam, bao gồm một số nhà tư sàn địa chủ và trí thức lớn. Lực lượng 
nãy vì quyền lợi cá nhân đã đứng về phía bọn xâm lược, câu kết với chính 
quyển thực dân Pháp áp bức bóc lột nhân dân ta. Còn đại đa số các tầng 
lớp nhân dân thì bị đẩy về bên kia trận tuyến, đối lập với toàn bộ chế 
độ thực dân. 


3. Chính sách thuế khỏa 


Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, cùng với việc tăng cường đầu tư khai 
thác, chính quyền thưec đân cũng ra sức bóc lột nhân dân ta qua con đường 
thuế mớứ. Các loai thuế trực thu và gián thu tăng lên. Số tiến thuế cảng 
ngày càng nặng thêm. Từ 1919 đến 1921, chính quyền thực dân ra lệnh bãi 
bỏ việc đóng thuế theo mức cũ ở Bác, Trung Rì và tiến hành đánh thuế 
đồng loạt với mức thuế thân là 2,5 đồng. Mức thuế thân ở Nam Kì tăng từ 
õ,58 đ (1913) lên 7,õ đ (1929). Tổng số tiền thu thuế ở ba kì từ 1912 đến 
nãm 1829 tăng gấp ba lần so với thời kì trước đó. Trong các năm bình 
thường, mức thuế này đã là một gánh nặng đối với người dân nếu so với 
(U Ðếban parlemecnraires. (Những cuộc tranh luận Ở Nghỉ viên), Séance du 20 VI 1930, tr. L74, 


(2) (3) Le cahidr des voeuv annamites. Ñevue écanowdgwe đ" l?xyême —Oriert. (Tâp đân nguyên Annam Tạp 
chí kinh tế Viễn Dông), Số 132, 1932, tr. 8-2 và II, 
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mức thu nhập kém cỏi của họ. Trong các năm khó khăn, mất mùa, khủng 
hoảng kinh tế, gánh nặng đó trở nên đặc biệt khủng khiếp. Tính đổ đồng 
đầu người, khõng phân biệt già trẻ lớn bé, mỗi người dân Việt Nam phải 
đống 8 dđ tiền thuế, tương đương 70 kg gạo trắng hạng nhất lúc bấy giờ. 


Bên cạnh thuế khóa, chính quyền thực dân còn tìm cách bát buộc nhân 
đân mua các loại công trái, quốc trái để lấy tiền xây dựng các công trình 
công cộng hoặc phục vụ nhu cầu quân sự. Nhiều người không muốn mua 
cũng bị "gán"° cho. Riêng công trái phát hành trong những năm khủng hoảng 
kinh tế đã thu về cho chính quyên thực dân tới 1õ0 triệu đồng. 


4. Chia rể dãn tộc và chủng tộc 


Chính sách xã hội của thực dân Pháp đối với các giai tầng xã hội cũng 
rất khác nhau. Với các tầng lớp trên của xã hội như những kẻ hữu sản, giàu 
cớ, quyền lợi ít nhiều gắn với chính quyền thực dân, chúng đành cho những 
đạc quyền, đặc lợi cả về kinh tế, chính trị lẫn văn hóa, xã hội. Đối với các 
tầng lớp dưới, thực dân Pháp chủ trương tầng cường bóc lột, áp bức và đẩy 
họ vào vòng tăm tối của chế độ ngu dân. 

Bên cạnh sự phân biệt giai cấp, các chính sách của Pháp tiếp tục thể 
hiện sự phân biệt chủng tộc một cách trắng trợn. Tất cả người Pháp đều 
được ưu tiên trong mọi vị trí, mọi công việc và thời gian. Người Việt bị coi 
thường và khinh rẻ. Người Việt tốt nghiệp các trường cao đẳng ra, thậm 
chí tốt nghiệp ở Pháp về, cũng hầu như không bao giờ được coi là có trình 
độ tương đương với người Pháp cùng trường đó ra. Còn trong một công sở 
có hai người, một Pháp và một Việt có bàng cấp tương đương, người Pháp 
được xếp vào ngạch cao hơn, tiền lương cũng cao hơn nhiều. 


5. Chính sách văn hóa giáo dục và những chuyển biến mới 


Vào những năm sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, cùng với sự biến đổi 
trong kinh tế và cơ cấu giai cấp xã hội, tỉnh hình giáo dục, đời sống tư 
tưởng, văn hóa và tâm lí ở Việt Nam cũng có nhiều chuyển biến. 


Những chuyển biến trong giáo dục 


Ngay từ cuối năm 1917, sau khi được bổ nhiệm làm Toàn quyền Đông 
Dương, Xarô (Albert Sarraut) đã ra Nghị định ban banh “Học chỉnh tổng 
quy" (Ràglement général de l'Instruction publiđue) để cải cách hệ thống giáo 
dục. Đây là cuộc cài cách giáo dục lần thứ bai tiếp sau cuộc cãi cách của 
Toàn quyền Bô (Paul Beau) vào năm 1906. Trong thời kì thực hiện cải cách 
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giáo đục thứ hai (1917-1929), thực dân Pháp chủ trương nhanh chống xóa 
bỏ hoàn toàn nền giáo dục Nho học (trên thực tế kỉ thí Hương cuối cùng 
kết thúc vào năm 1918), đồng thời tiếp tục mở rộng hệ thống giáo dục Pháp 
- Việt. Theo tỉnh thần bản "Học chỉnh tổng quy", nền giáo dục bao gồm hai 
bộ phận: các trường Pháp chuyên dạy học sinh người Pháp theo chương 
trình "chính quốc" (Métropole) và các trường Pháp-Việt chuyên dạy người 
Việt theo chương trình "Bàn xứ" (Indigene)C), 


Toàn bô hệ thống giáo dục được chia thành ba cấp: tiểu học, trung học, 
cao đẳng và đại học. 


Thời gian theo học các cấp của trẻ em được cụ thể hóa như sau: Cấp 
tiểu học ð năm; sau khi hoàn thành chương trình tiểu học và thi đỗ, học 
sinh được nhận bằng tốt nghiệp tiểu học (Certificat đ'Études Primaires) và 
được thi vào trường trung học. Ỏ bậc trung học, học sinh sẽ học trong 4 
năm (trung học đệ nhất cấp). 


Năm 1923, Méclanh (Martial Merlin) thay thế Xarô lên làm Toàn quyền 
Đông Dương đã có một số thay đổi và điều chỉnh trong chương trình cải 
cách giáo dục ở Việt Nam. Theo quy định mới của chính quyền Méclanh, từ 
1924 trở đi, với chương trình "bình diện" nhằm mục đích hạn chế việc học 
của thanh niên và học sinh Việt Nam, học sinh sau khi học xong ba nảm 
bậc sơ đẳng phải thi lấy bằng Sơ học yếu lược, rồi mới được lên lớp trên; 
học hết 2 năm nữa lại phải thi lấy bằng tốt nghiệp Tiểu học bổ túc bản xứ 
(Certificat d'études primaires complémentaires indigènes), trước cách mạng 
thường được gọi là bằng "Rime". Nhưng ngay ở 3 nàầm học sơ đẳng này, học 
sinh phải học bằng tiếng Pháp nên rất nhiều trẻ em nông thôn không thể 
theo học được. Đã vậy, còn quy định hạn tuổi vào học các cấp rất chặt chế, 
càng góp phần gạt bớt số học sinh muốn đi học. 


Để củng cố và hoàn chỉnh một bước giáo dục trung hoc, năm 1927 Toàn 
quyền Đông Dương ra Nghị định đặt thêm bảng Tú đài bản xứ, tức bằng 
Trung học đệ nhị cấp. Bàng Tú tài bản xứ được coi tương đương với bằng 
Tú tài thời đó quen gọi là Tú tài Tây học theo đúng chương trình dạy bên 
Pháp. Những người có bàng Tú tài bản xứ có thể thi vào các trường cao 
đẳng, đại học ở Đông Dương và cả ở Pháp. Bên cạnh các trường phổ thông 
(tiểu , trung học), chính quyền thuộc địa cũng chú ý xây dựng các trường 
chuyên nghiệp và dạy nghề, như các trường Bách công, Bách nghệ (École 


(1) Phan Trọng Háu. Giáo dục Việt Nam thời cận đại. NXR Khoa học xã hội, HN. 1994, tr. 84. 
(2) Xem Nguyễn Tài Thư (chủ biên). Ảnh hướng của các hệ tứ tưởng và tôn giáo đối với con người Việt Nam 
hiện nay. NXB Chính trị Quốc gia, !1., 1297, tr. 71, 
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pratique d”industrie). Ở một số thành phố lớn, các học sinh có bằng tốt 
nghiệp tiểu học được quyền thi vào các trường này. 

Để thủ tiêu và thay thế các trường đào tạo quan lại theo kiểu phong kiến, 
thực dân Pháp đã giải tán hai trường "Sĩ hoạn" ở Hà Nội, "Hậu bổ" ở Huế vào 
năm 1917, và quyết định thành lập trường Pháp - Chính (tÉeole de Droit et 
d' Administration) để đào tạo các quan lại cai trị cho chính quyền thuộc địa 
ở Việt Nam và Đông Dương. Về mật tổ chức, TYường Pháp - Chính trực thuộc 
Đại học Đông Dương, do Giám đốc Đại học Đông Dương quán lí. 

Cùng với trường Pháp - Chính, trong thời kì này một số trường cao đẳng 
khác đã được thành lập, thuộc các ngành S⁄ phạm, Công Chính, Thương 
mại. Năm 1918, Pháp thành lập thêm trường Cao đẳng Nóng nghiệp; cồn 
trường Y học Đông Dương sau 16 năm hoạt động cũng được đổi thành trường 
Kim. bị cao đẳng Y - Dược. 


Rõ ràng, so với đầu thế kỉ XX, nền giáo dục Việt Nam trong những năm 
sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có nhiều thay đổi về hệ thống tổ chức, 
cơ cấu ngành nghề và nội dưng đào tạo. Về số lượng trường học và những 
người đi học, đến niên khóa 1922-1928, tức là sau 5 năm thực hiện cải cách 
giáo dục lần thứ hai, ở Việt Nam đã có 3.039 trường tiểu học, 7 trường cao 
đẳng tiểu học và 2 trường trung học), số học sinh gồm 163.110 người. Từ 
miên khơa 1823-1925 đến 1980, số lượng bọc sinh tăng từ 187.000 người 
lên 434.335 người, trong đố có cả học sinh trường công và tư với các cấp 
từ vỡ làng đến trung họcÉ?), 

Riêng số lượng sinh viên mới chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong số những 
người đi học. Trong năm học 1922-1923, tổng số sinh viên các trường cao 
đẳng là 436 người, đông nhất là sinh viên các ngành Y - Dược (106 người) 
và Công chính (104 người), còn ngành Sư phạm có số lượng sinh viên đứng 
gần cuối bảng gồm 41 người. Đến niên khóa 1929-1980, lực lượng sinh viên 
tang lên khoảng hơn một trăm, gồm 551 người), 


(1) 7 trường cao dẳng Liều học gồm: Trường Bảo hô Hà Nội, trưởng nữ học Hà Nôi. trường Quốc học Huế, 
trưởng nữ học Đống Khánh (Huế), trường Satxdlu Lôba Sài Gòn, trưởng nữ học Sài Gòn, trường Mỹ 
Tho. Hai trường Thìng học là trường Anbe Xarô (1à Nộ)) và trưởng Satxdlu Lôba (Sài Gòn), Theo 
Phan Trọng Báu, Ởiáo dục Việt Nam thời cận đại, Sách đã dẫn, 1r.92. 

(2) Trần Văn Giản, Dinh Xuân Tâm, Kiểu Xuân Bá, Lịch sử cận đại Viêi Nam, Tập IV. NXH Giáo duc, 
tL, 1963, tr. 74, 75. 

(3) Trong năm học 1931-1932, toàn Dông I3ưỡng có 571 sình viên. trong đó Bắc Kì có 311 sinh viên, Trung 
Kì có 114 sinh viên và Nam Kì có 114 sinh viên. Theo Trịnh Văn Thảo. ?,' Jcofe #ancabse en bidochine 
(Trường hoc Pháp ở Đông Dương), NXR Kanhala, Paris, 1995, tr 137. 
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Ngoài ra, còn phải kể tới một bộ phận học sinh các trường chuyên nghiệp 
và kĩ nghệ thực hành. Tính đến năm học 1929-1930, riêng ở Bác Kì có 900 
học sinh chuyên nghiệp và học nghề. 


Cũng cần nhấn mạnh rằng phần lớn học sinh, nhất là học sinh các lớp 
cao (cao đẳng tiểu học, trung học) và sinh viên dại học đều là con em các 
gìa đình giàu cố hoặc có địa vị nhất định trong xã hội. Còn các gia đình 
nông dân nghèo may lắm cũng chỉ cố khả năng cho con em theo học các 
lớp chữ Hán hoặc Quốc ngữ ở trường làng. Chính vì vậy, số trẻ em thất học 
vẫn chiếm tỉ lệ rất lớn, khoảng 7-8 phần mười số người ở độ tuổi đi học. 

Cùng với học sinh, lực lượng giáo viên cũng tăng nhanh so với hồi đầu 
thế kỉ. Theo thống kê của chính quyền Pháp, năm 1930 ở Việt Nam có 
12.000 giáo viên các cấp, 

Trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ngoài các cơ quan và viện nghiên 
cứu đã được thành lập từ đầu thế kỉ XX, thực đân Pháp còn xây dựng thêm 
một số cơ sở mới như: Túc mế cục, Viện Hdi dương học, và nhất là Hội 
đồng nghiên cứu khoa học (Conaeil des recherches scienhHƒffqgues) vào năm 
1928. Thành phẩn của Hội hầu hết là các ki sư, bác sỉ, các nhà quản lí các 
cơ quan khoa học và giáo dục. Mục đích của các cơ quan và tố chức khoa 
học này là nhằm tìm hiểu và khai thác các nguôn tải nguyên, của cải của 
đất nước ta, phục vụ yêu cầu lợi nhuận của các nhà tư bản Pháp. 

Sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong thời gian này cũng 
có những tiến bộ đáng kể. Số bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh công và tư 
có tăng thêm. Việc thành lập Viện Pátxtơ (Pasteur) với các chỉ nhánh của 
nó đã gớp phần nghiên cứu, sản xuất một số vacxin chữa bệnh cho người 
Pháp và người Đông Dương. So với đầu thế kỉ XX, lực lượng bác sĩ, y sĩ, y 
tá, dược sỉ và nhân viên y tế cũng tăng lên. Tuy nhiên, đến năm 1929 trên 
toàn lãnh thổ Đông Dương (20.900.000 người, trong đó có 43.000 người Âu) 
chỉ có 761 thầy thuốc, trung bÌnh cứ 30.000 người mới có một thầy thuốc(?), 
Thêm vào đố, một số loại bệnh nan y như dịch tả, sốt rết, đậu mùa, lao 
phổi có xu hướng gia tăng. Phần lớn các gia đỉnh nông dân, thị dân nghèo 
không có tiền khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế, buộc phải tự chạy chữa 
bằng các phương pháp y học cổ truyền. 

Đời sống Uuần hóa, nghệ thuột 


Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, đời sống kinh tế và xã hội Việt 


(1) Annnaires statistiques de !° Indochine (Niên giám thống kê Dông Dương, GGI, HN, 1930, 
(2) Trần Văn Giàu, Dịnh Xuân Lam, Kiểu Xuân Bá. Lịch sử cận đại Việt Nam. Sđd tr 80. 
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Nam có nhiều biến đổi. Một số ngành kinh tế mới như ngân hàng, công 
nghiệp chế biến, cơ khí đã hình thành. Các đô thị được mở mang, các lực 
lượng xã hội mới như công nhân, tư sản, tiểu tư sản cũng ra đời và ngày 
càng phát triển. Hạ thống giáo dục Pháp - Việt mở rộng hơn trước; tầng 
lớp học sinh, sinh viên, công chức và tri thức ngày càng thêm đông đào. Cơ 
sở in ấn và xuất bản đã xuất hiện ở khắp ba kì, với hàng chục tờ báo, tạp 
chỉ chữ Pháp và chữ Quốc ngữ. 

Trong bối cảnh đó, các trào lưu tư tưởng mới, các thành tựu khoa học 
và ki thuật, văn hóa và nghệ thuật từ phương Tây thông qua sách báa nước 
ngoài đã ồ ạt tràn vào trong nước, thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ tiếp 
xúc giữa hai nến văn hoá Ä- Âu và Đông - Tây ở Việt Nam. Việc in ấn, 
xuất bản và giới thiệu các công trình về khoa học tự nhiên, về triết học, 
luật học của các học giả phương Tây đã góp phần làm thay đổi phương pháp 
tư duy, nghiên cứu trong một số trí thức tân học, hình thành phương pháp 
tư duy duy lí tồn tại bên cạnh lối tư duy duy cảm của người Việt Nam. 

Giai đoạn từ năm 1919 đến 1929 được xem như giai đoạn giao thời, 
chuyển tiếp của lịch sử dân tộc. Trong giai đoạn đó, dường như có sự giao 
thoa, đan xen và tồn tại đồng thời giữa những yếu tố vãn hóa truyền thống 
và văn hóa ngoại lai, giữa nềwu uờn hóa nó dịch của các nhà tư bản thực 
đân và một nền ouăn hóa nói đang nẩy sinh và dần dần phát triển trong 
lòng xã hội thuộc địa Việt Nam. 

Trong thời gian này, thực dân Pháp ra sức sử dụng vũ khí văn hóa phục 
vụ cho mục đích khai thác thuộc địa, tuyên truyền chính sách hợp tác 
Pháp - Việt. Chính quyền Pháp ưu tiên xuất bản các sách báo phổ biến 
tư tưởng Ân châu, cho Phạm Quỳnh ra Nam Phong tạp chỉ thay Đông 
Dương tạp chỉ của Nguyễn Văn Vĩnh; cho lập "Hội Khai trí tiến đức" tập 
hợp những người thuộc các tầng lớp trên trong xã hội lúc đó. Trên tờ 
Nam phong tạp chỉ và các báo chí thực dân, một số học giả Việt Nam 
thân Pháp ra sức viết bài tán đương chủ trương Pháp - Việt đề huết), 
thừa nhận chế độ cai trị của Pháp, tuyên truyền và ca ngợi văn mính 
Pháp như là nền văn mỉnh cao nhất của phương Tây... 


Tuy nhiên, bên cạnh đó, một nền văn hóa mới của dân tộc Việt Nam 
cũng đang trên đường hình thành và phát triển mạnh mẽ. Sau Chiến tranh 


(1) Xem thêm Fcray (I.R.) =Geffroy (M.) ~L' Empire colonial †ancais [ace À Ú' tncrgence đi mOMVĂenLenGS 
natonaux (Đế quốc thuộc địa Pháp đối diện với sụ ưỗi dậy của các phong trào dân tộc), Univ. ác Niec 
—8ophie - Antipolis , 1997, tr. 178-179. 
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thế giới thứ nhất, 0ã» học rmói đã chiếm được ưu thế trên văn đàn và đã 
được công chúng thành thị đón nhận với tấm lòng ưu ái. Nhiều truyện ngắn 
đã được đăng tải trên các báo chí ở Hà Nội, lúc đầu là của Nguyễn Bá Học, 
Phạm Duy Tốn rồi đến Tản Đà, Nguyễn Công Hoan. Những truyện ngắn 
như Sống chết mặc bay (1918) của Phạm Duy Tiốn, Câu chuyện một tối của 
người tân hôn (1921) của Nguyễn Bá Học đều có giá trị hiện thực phê phán 
nhất định. 

Vẽ tiểu thuyết, năm 1916) Tân Dà Nguyễn Khác Hiếu cho ra đài Giấc 
mông con. Nhưng trong nhiều tiểu thuyết xuất hiện vào những năm 20, nổi 
bật nhất và đáng chú ý nhất là tiểu thuyết Tố Tam của Hoàng Ngọc Phách. 
Với tác phẩm Tố 74m (năm 1925), lần đầu tiên trong văn học Việt Nam, 
lối kết cấu chương hồi được thay thể bằng lối kết cấu theo quy luật tâm lí. 
Lần đầu tiên các tập tục tâm lí truyền thống của Nho giáo đã bị phê phán 
gay gắt. tự do cá nhân đã được ca ngợi, bảo vệ. Có thể nói 7ó Tám tuy 
chưa đạt tới một tiểu thuyết "lãng mạn chủ nghĩa", song nó đã "mở ra con 
đường tiến tới chủ nghĩa lăng mạn của văn học Việt Nam"©), 


Tiếp theo tiểu thuyết Tố Tam của Hoàng Ngọc Phách, từ sau 1925 còn 
có thêm các tác phẩm Quả đưa đỏ của Nguyễn Trọng Thuật, Sóng hồ Ba 
bề của Phạm Bùi Cầm, cùng cuốn Nho phong và Người quay tơ của Nguyễn 
Tường TamÊ€). Trên báo Phụ nữ tân uăn đã đành nhiều kì để in tiểu thuyết 
của Hồ Biểu Chánh. Ngoài ra, một loạt tiểu thuyết lịch sử viết về các anh 
hùng dân tộc và những chiến công của cha ông ta thuở trước đã xuất hiện 
như Tiếng sắm đêm đông, Lê Đại Hành ; Việt - Thanh Chiến kỷ, Vua Bố Cói 
v.v.. của Nguyễn Tử Siêu. › 

Trong lính vực nghệ thuật tuổng có Hoàng Tăng Bí; chèo có Nguyễn 
Đình Nghĩ. 

Về kịch nói, năm 1922, vở kịch đầu tiên Chén /huốc độc của Vũ Đình 
Long đã được biểu diễn thành công tại Nhà hát lớn Hà Nội. Từ đó, các vở 
kịch nơi nối tiếp nhau ra mắt độc giả : Tòa án lương tâm và Ty Sương 
tán hịch của Vũ Đình Long, Bạn uà uợ, Thủ phạm là tôi, Giời đối nói của 
Nguyễn Hữu Kim, Uyên ương, Hoàng Mộng Diệp của Vì Huyền Đắc, Ông 
Táy An Nam, Chàng ngốc của Nam Xương... 


(Ù) (2) Trần Dình IIươu, Lê Chí Dũng. /ích sử văn học Việt Nam giai đoạn 1900 —1930, NXB Đai học và 
GDĐCN, HH. 1988. tr. 326 và tr. 381. 


(3) Nguyễn Công Hoan, Đời viết văn của rôi, NXH Văn học, [L,, 1971, tr, 75, 
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Về thơ, vào cuối những năm 20, xuất hiện tập thơ khóc vợ Lính Phượng 
ký của Đông Hồ và tập thơ khóc chồng Giọ/ lệ thu của Tương Phố, 

Có thể nói hầu hết các tác phẩm truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch nói và 
thơ trong thời gian này đều hướng vào mục đích phê phán tỉnh trạng thối 
nát của xã hội đương thời, nêu lên những xung đột giữa các quan điểm 
phong kiến và tư tưởng tư sản vừa mới nảy sinh, đả kích những kẻ trưởng 
giả học đòi làm sang, phơi bày những cảnh lầm than, khốn khó của quần 
chúng lao động bị bạn thực đân, địa chủ, quan lại ức hiếp, bóc lột; đồng 
thời nói lên tỉnh cảm yêu nước thương nòi và sự bất lực, chán chường của 
tầng lớp tiểu tư sản thành thị trước thời cuộc. 

Trong các ngành nghệ thuật hội họa, điêu khắc, kiến trúc... cũng có 
những biến đổi nhất định, Các mô típ và tư tưởng nghệ thuật phương Tây 
ngây càng cố ảnh hưởng sâu đậm trong phương pháp tư duy và sáng tác 
của các nghệ sĩ Việt Nam, thể hiện qua các bức tranh, bức tượng, nhà cửa 
do họ làm ra. Tuy nhiên, các mô típ mi thuật truyền thống, nhất là trong 
kiến trúc xây dựng đình chùa, nhà cửa ở nông thôn, vẫn đóng vai trò chủ 
yếu trong các xu hướng mi thuật lúc bấy giờ. Đội ngủ nghệ sỉỈ mi thuật 
chuyên nghiệp chủ yếu là những nghệ sỉ dân gian như thợ mộc, thợ nề, 
thợ thêu, thợ chạm, thợ tạc tượng, thợ gốm, thợ đúc chuông... Các loại hình 
mỉ thuật mới chịu ảnh hưởng hay mô phỏng của phương Tây mặc dù đã 
phát triển và mở rộng hơn trước, nhưng chưa đủ sức lấn át các mô típ 
nghệ thuật truyền thống của dân tộc. 


Tóm lại, từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến 1980 là một khoảng 
thời gian không dài so với lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam. Nhưng 
trong khoảng thời gian đó đã diễn ra những biến đổi sâu sắc và mạnh mẽ 
trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội, giáo dực và văn hơa, tư tưởng và tâm 
Lí... Cùng với bước chuyển mình của phong trào dân tộc, nhất là sự lớn mạnh 
của xu hướng cách mạng xã hội chủ nghĩa, một mô hình giáo dục hiện đại 
và một nền văn hóa mới đang trên đường hình thành và phát triển, tạo 
tiến đề thắng lợi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cũng như cho các giai 
đoạn phát triển tiếp sau của dân tộc Việt Nam. 


VIET NAM t18Rõ5ä - 1945) 693 


Bún tông nông nghĩÈpm vũ thương mát nảm 1933 [Anh vủa VN TTX] 


Phá Hang âu năm 1934 LAnh của VN'UEX¡I 


[AI CƯỚNG LÍ CH SU VIEF NAM 


"JUJ 


# LAnh của XNUƯIN: 
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II-TÌNH HÌNH PHÂN HÓA 
CÁC GIAI CẤP XÃ HỘI 


Vào thời kì này, sản xuất nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo trong toàn 
bộ nến kinh tế nên những lưc lượng gắn liền với nến sản xuất nõng nghiệp 
vân là những bộ phận quan trọng trong cơ cấu xã hội. 


1. Giai cấp địa chủ 


Trong khi các thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa cố những bước phát 
triển mạnh hơn thời kì trước thì thế lực của giơi cấp địa chủ vẫn không 
bị suy giảm chút nào, trái lại còn được củng cố, phát triển lớn mạnh hơn 
trước. Thế lực đó được củng cố vững chắc nhất thông qua sự tập trung 
ngày càng cao ruộng đất - tư liệu sản xuất cơ bản trong nông nghiệp — 
vào tay giai cấp địa chủ dưới sự che chở của thực dân Pháp. 

Ỏ Bác Kì, do bình quân ruộng đất thấp, số chủ ruộng có từ 5 mẫu (1,8 
ha) trở lên đã được tính là địa chủ và số chủ ruộng có từ 50 mẫu trở lên 
được coi là đại địa chủ. Vào thời điểm năm 1930, sẽ địa chủ vừa và nhỏ (có 
từ 5-50 mẫu) chiếm 8,4% số chủ ruộng và khoảng 20%. diện tích canh tác; 
cá 1060 đại địa chủ (bằng 0,14 số chủ ruộng) chiếm tới 20% diện tích canh 
tác. Số chủ ruộng có điện tích dưới 1 mâu (0,36 ha) chiếm 61% số chủ ruộng. 

Ò Trung Kì, 39500 chủ đất (có từ 5-50 mẫu) chiếm 6% tổng số chủ ruộng 
và 15% diện tích canh tác; có 350 đại địa chủ có sở hữu trên 50 mẫu bằng 
1,4% tổng số chủ ruộng, chiếm 10% điện tích canh tác. 

Ỏ Nam Kì, diện tích đất canh tác tăng nhanh và mức độ tập trung ruộng 
đất rất cao so với Bác và Trung Ki. Cũng vàc thời điểm năm 1930, số chủ 
ruộng có từ 5-100 ha là 69.000 người chiếm 25,7% số chủ ruộng, nắm trong 
tay 45%. diện tích canh tác (khoảng 1.035.000 ha). Ngoài ra, có 2.449 đại 
địa chủ sở hữu từ 100-500 ha và 244 đại địa chủ có trên 500 hat), 

Nói chung, lực lượng địa chủ vào thời kỉ này chiếm khoảng 7 cư dân 
nông thôn, nhưng đã nắm trong tay 50%, diện tích canh tác. Đến những 
năm trước Chiến tranh thế giới thứ hai, trên lãnh thổ Việt Nam cố khoảng 
6.800 địa chủ có sở hữu trên 5O ha ruộng đất, trong đó Nam Kì có 6.200, 
Bắc Rì có 200 và Trung Kì có 100 người?), Đó là những cở sở tạo nên thế 
lực kinh tế, đồng thời là công cụ bóc lột của giai cấp này đối với nông dân. 


(1))fenry (Y) U' Ecanomie agricole de !' ndochine (Kinh tế nông nghiệp của xử Đông Dương), EÌ., 1932, 
tr. 108, 109, 144, 145, 182, 183. Xem thêm Aurriphin (P.). Sđd, tr. 186 và Dumarest (A.), La Fornention 
dlcs Classes... Sđd, tr. 38. 


(2) Bemard (P.). Sdd, 1934, tr. 19 
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Đa số địa chủ đem ruộng đất phát canh thu tô. Tô có thể bàng tiền hoặc 
hiện vật, chủ yếu là tô hiện vật gồm các sản phẩm thụ được từ đất canh 
tác. Ô Nam Kì có tới 345,000 gia đình nông dân chuyên sống bàng lĩnh 
canh ruộng đất của địa chủ, chiếm ð7% tổng số hộ nông dân; 63% ruộng 
đất được đem phát canh và số chủ ruộng có phát canh lên đến 90.285 người. 
Ỏ Bác Kì, số người lĩnh canh ruộng đất và tá điền là 275.000 người, chiếm 
24% cư dân nông thôn. Còn ở Trung Kì, số tá điển và những người lính 
canh ít hơn với khoảng 100.000 người, chiếm 13% cư dân nông nghiệp?). 

Ỏ các vùng miền núi, hình thức bóc lột chủ yếu của địa chủ đối với nông 
dân là địa tô lao dịch. 

Do những quy chế của chính quyền thực dân đề ra qua các cuộc “cải 
lương hương chính", như lựa chọn các thành phần có "tài sản và đanh giá", 
trung thành với chế độ thực dân v.v. đưa vào bộ máy chính quyền cơ sở nên 
địa vi của giai cấp địa chủ trong nông thôn được nâng cao và củng cố vững 
chắc. Giai cấp địa chủ chiếm đa số trong cơ cấu chính quyền các hương thôn 
(với các Hội đồng tộc biểu, Hội đồng kỉ mục, các chức vụ xã trưởng, tổng 
1í...). Ngoài ra, thực dân Pháp còn tạo điều kiện và những cơ sở pháp lí cho 
giai cấp địa chủ tham gia vào các tổ chức chính quyền bên trên, như các 
Hội đồng dân biểu, Hội đồng quản hạt... Do đó sự câu kết giữa giai cấp địa 
chủ với thực dân Pháp càng được củng cố vững chắc hơn. 

2. Giai cấp nông dân là thành phần chiếm đại đa số trong xã hội, 
khoảng 90% dân số. Trong quá trình sản xuất, giai cấp nông dân cũng bị 
phân hớa dần thành ba tầng lớp: trung nông, bần nông và cố nông. 

Tầng lớp trung nông có tương đối đủ ruộng đất và các công cụ sản xuất 
như trâu bò, nông cụ... để tự sản xuất và nuôi sống mình, không phải bán 
sức lao động, nhưng cũng không có khả năng tham gia vào việc bóc lột 
người khác. Song dây chỉ là giới hạn tương đối. Một số trung nông lớp dưới 
vẫn phải bán sức lao động (tùy thời điểm) và một số có tham gia bóe lột 
qua việc cho lính canh ruộng đất dư hoặc phát canh lại ruộng lĩnh canh của 
địa chủ như ở Nam HE. 

Tầng lớp bần nông bao gồrma những người thiếu ruộng đất canh tác, thiếu 
trâu bò và nông cụ sản xuất nên phải lĩnh canh ruộng đất của địa chủ, thuê 
Taướn trâu bò, nông cụ sản xuất và tiên vốn. 


Cố nông là tầng lớp nghèo khổ nhất, bần cùng nhất trong giai cấp nông 
dân. Họ thường không có ruộng đất để cày cấy, không có trâu bò và nông 


C1) Aumiphin (P.), Sđd, tr. 199. 
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cụ để sản xuất. Vì vậy nguồn sống chính của họ là lĩnh canh ruộng đất, đi 
làm thuê, làm mướn, đi ở cho nhà giàu. Theo số liệu của cuộc điều tra vào 
nãm 1945 thì ở 16 tỉnh miền Bác thời kì này có 11.785 hộ cố nông, chiếm 
20,6% tổng số hộ nông dân, nhưng chỉ có trong tay 1.513 mẫu 7 sào ruộng, 
bằng khoảng 1,2% tổng số ruộng(, 

Như vậy, vào thời kÌ này, giai cấp nông dân chiếm tới 90% số hộ nông 
dân, nhưng chỉ cơ trong tay 42% diện tích ruộng đất canh tác. Họ bị bóc 
lột nặng nề, nhưng lại không cớ lối thoát. Một bộ phận trong số họ bị bần 
cùng hơa, phải bỏ quê hương ra các thành thị, hầm mỏ để tìm việc, song 
phần đông phải quay về vì không tìm được việc làm. Vào những năm khó 
khăn, nhất là trong thời kì khủng hoàng kính tế, số nông dân ra đi càng 
nhiều và số phải quay về cũng nhiều. Đơ là con đường bẩn cùng không lối 
thoát của nông dân Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. 

Bên cạnh các tầng lớp và giai cấp đại diện cho xã hội Việt Nam truyển 
thống, những giai cấn mới cũng có sự phát triển và phân hóa ngày càng rõ 
rệt hơn. 


ở. Giai cấp tư sản 


Tư sản Việt Nam trước Chiến tranh thế giới thứ nhất mới chỉ là một 
tầng lớp nhỏ bé kinh doanh chủ yếu trong lính vực thương nghiệp, hoạt 
động sản xuất còn hạn chế. Từ sau chiến tranh, hoạt động kinh doanh của 
tư sản Việt Nam được mở rộng và cố quy mô lớn hơn. Họ kinh doanh trong 
hầu hết các ngành kinh tế, từ xay xát, in ấn, đệt, nhuộm, vận tải, sửa chưa 
cơ khí... cho đến sản xuất sơn, xà phòng, đường, nước mắm, đổ gốm v.v.. 
Một số đã có trong tay những sản nghiệp lớn như mỏ, đồn điển, các công 
t¡ thương mại... Một số đã có những cơ sở sản xuất thu hút vài trăm công 
nhân, Tnở rộng và phát triển nhanh chóng về thế lực kinh tế. Tư sàn Việt 
Nam đã thực sự hình thành một giai cấp xã hội vào những năm sau Chiến 
tranh thế giới thứ nhất. Tuy nhiên, do tác động của các điều kiện kinh tế ~ 
xã hội mới nên sau chiến tranh giai cấp tư sản tiếp tục phân hóa thành hai 
bệ phận: tự sản mại bàn và tư sản dân tộc. 

Bộ phận tư sản mại bản ngày càng đông đào thêm cùng với tốc độ đầu 
tư của tư bản Pháp. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, hàng hóa của Pháp 
nhập vào Đông Dương tăng nhanh từ 164L triệu phdráng mỗi năm trong 


(1) Cách mạng ruộng đất ở Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, II, 1968, tr. 34. 
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thời kì 1919 - 1923 lên tới 2.253 triệu phơräăng trong những năm 
1994-1928), Do đó, số người làm đại lí hàng hóa cũng tăng lên. Bát đầu 
xuất hiện những công tỉ có quy rnô lớn như công ti Trì Phú và Quế Dương 
ð Hải Phòng, hãng Đan Phong ở Hà Nội, hãng Thuận Hòa ở Chợ Lớn. 

Số tư sản mại bản chuyên thầu khoán những công việc công chính, xây 
dựng cõũng tăng lên nhiều. Tỉnh riêng ở Bác Kì từ 1923 đến 1927 đã có 449 
nhà thầu khoán Việt Nam lĩnh trưng công việc công chính với số tiền là 
trên 4 triệu phơräng?), Ngoài ra, còn cố một số người chung vốn với tư bản 
Pháp kinh doanh công và nông nghiệp như Vũ Duy Hình, Vũ Văn An, v.v... 

Một số nhà tư sản Việt Nam đã có quan hệ buôn bán với nước ngoài: 
Miễn, Lào, Trung Quốc, Hồng Công, Xingapo. Inđônêxia, Pháp. Hàng năm, 
các công tỉ thương mại của tư sản Việt Nam đã nhập khẩu vào thị trường 
trong nước từ 3000 đến 7000 tấn hàng hóa?) 


Rộ phận tư sản dân tộc sau chiến tranh cố bước phát triển vượt bậc về 
cả số lượng và thế lực kinh tế. Nhiều cơ sở kinh tế đã có từ trước và trong 
Chiến tranh thế giới thứ nhất, nay được mở rộng quy mô sản xuất và thiết 
bị kí thuật, như xưởng sơn của Nguyễn Sơn Hà, xưởng sửa chữa tâu của 
Bạch Thái Bưởi, xưởng đệt của Lê Phát Vĩnh v.v.. Nhiều đồn điền rộng hàng 
ngàn mẫu ở Nam Ti đã xuất hiện, thu hút hàng trăm công nhân. 

Bên cạnh những cơ sở đã có từ trước, sau chiến tranh nhiều xÍ nghiệp 
và cơ sở sản xuất mới được thành lập như nhà máy gạch Hưng Ký ở Bắc 
Ninh, xí nghiệp dệt Vĩnh An ở Huế... 


Nhìn chung, sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp tư sản Việt Nam 
đã lớn manh và trưởng thành rõ rệt. Đại diện cho thế lực kinh tế của tư 
gản Việt Nam là những người như Trương Văn Bền, Nguyễn Sơn Hà, Bạch 
Thái Bưởi, La Phát Vĩnh... Công tỉ tàu biển của Bạch Thái Bưởi đã có lúc 
sử dụng tới 30 chiếc tàu với 1.500 công nhân. 

Tuy nhiên, địa vị kinh tế của tư sản Việt Nam còn rất nhỏ yếu và thắp 
kém so với tư bản nước ngoài, cũng như so với toàn bộ nền kinh tế. Tổng 
số vốn kinh đoanh của họ chỉ bằng khoảng 5% số vốn của tư bản nước ngoài. 
Tư sản Việt Nam chủ yếu kinh doanh thương nghiệp, trong các ngành công 
nghiệp lực lượng của họ rất nhỏ: toàn bộ vốn đầu tư vào các ngành mỏ 
than, cơ khí và giao thông vận tải của họ chỉ bằng 1Z. vốn của tư bản Pháp 
trong các ngành đó. Toàn bộ lực lượng nòng cốt của giai cấp tư sản Việt Nam 


(1Ô (2) (3) Nguyễn Công Bình, Tìm hiểu giai cấp tự sản Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. NXI3 Văn-Sủ-Dia 
HL, 1957, tr 102. 103 và 109. 
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vào cuôi những năm 20 đat khoảng 2.000 người, chiếm 0,1%) đân số cả nước. 

Bên cạnh giai cấp tư sản ở thành thị, trong các vùng nông thôn, tầng 
lớp phú nông cũng phát triển rất chậm chạp, lực lượng kinh tế nhỏ yếu. 
Vào những năm 30, lực lượng phú nông chiếm khoảng 2%: số hộ nông dân, 
nắm trong tay 7% diện tích ruộng đất. Nơi chung, tầng lớp phú nông ở Việt 
Nam không có khả năng tập hợp tư liêu sản xuất trong tay, nhất là ruộng 
đất để phát triển thế lực kinh tế, họ không có sở hữu lớn về ruộng đất và 
các tư liệu sản xuất khác. Một bộ phận trong số ho - nhất là ở Nam Bộ - 
phải lĩnh canh ruộng đất của địa chủ, và khi đã tập trung được khá nhiều 
ruộng đất thỉ một số lại trở lại nhát canh thu tô, thay cho việc phát triển 
hình thức kinh đoanh tư bản chủ nghĩa trong nông nghiện. 

Một trong những nguyên nhân rất quan trọng khiến cho giai cấp tư sản 
Việt Nam phát triển "chậm một cách khác thường", là vì họ luồn luôn bị 
chèn ép và cản trở từ nhiều phía. Tư bàn Phấp, với uy thế của kẻ thống 
trị, đã ra sức chèn ép tư sản Việt Nam trong kinh doanh, nhất là trong sản 
xuất công nghiệp. Trong thương nghiệp, tư sản Việt Nam không những gặp 
phải tư sản Pháp mà còn gặp phải một lực lượng cạnh tranh nguy hiểm 
khác, đố là tư sản người Hoa. Các hoạt động thương mại, từ buôn bán thóe 
gao, xay xát, vân chuyển và xuất nhận khẩu đều bị tư sản TĨĩoa kiểu lũng 
đoạn triệt để. Trong nông nghiệp, quan hệ tư bản chủ nghĩa lại bị giai cấp 
địa chủ với lối tổ chức sản xuất phong kiến củ kim hãm nặng nề. 

Quá trình phát triển của tư sản Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ 
nhất là quá trình lớn mạnh và chuyển biến từ một tầng lớp xã hội sang 
một giai cấp xã hội, và bát đầu bước lên vũ đài chính trị, góp phần mình 
vào các phong trào đán tộc. Tuy vậy, vì cơ sở kinh tế của giai cấp tư sản 
Việt Nam hết sức nhỏ yếu nên thái độ chính trị của họ rất bạc nhược. Trong 
cuộc đấu tranh giải phóng đân tộc sau chiến tranh, vai trò chủ yếu thuộc 
về tầng lớp tiểu tư sản chứ không phải tư sản; và sau khi cuộc khởi nghìa 
Yên Bái (1930) bị dìm trong bể máu thì vai trò chính trị của giai cấp tư 
sản hầu như chấm dứt. 


4. Giai cấp công nhân 
Giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng đông đào thêm theo đà phát 


triển đầu tư vào các ngành kinh tế Tính đến 1929, riêng số công nhân 


(1) Xem Irescov (M.A 3 Đặc điểm hình thành giai cấp tc sản Viêt Nam, NXR Khoa học, Matxcda, 1968 
tr 142 (chữ Ngã) và 1.ch sử Việt Nam hiện đại NXD Khoa học, Mátxcowa 1970 (chủ Nga) 
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trong các doanh nghiệp của người Pháp ở Đông Dương (chủ yếu Việt Nam) 
là 221.050 người(), Ngoài ra, số công nhân làm việc trong các doanh nghiệp 
của tư sản Việt Nam và tư sản nước ngoài ước tính khoảng vài vạn người. 
Đồng thời, luôn luôn tồn tại một số đáng kể công nhân theo mùa vụ, hoặc 
theo các hợp đồng của tư sản. 


Trong gìai cấp công nhân Việt Nam, bộ phận đông nhất là công nhân 
đồn điển: 81.188 người, chiếm 36,8% tổng số công nhân. Lực lượng này phân 
hố chủ yếu ở các vùng cao nguyên Nam Trung Ki và ở miền Tây Nam Ri. 
Công nhân mỏ có 53.240 người, chiếm 24% tổng số công nhân, tập trung 
chủ yếu ở vùng Quảng Yên, Dông Triều. Công nhân các ngành công nghiệp 
nhẹ, giao thông vận tải và thương nghiệp gốm 86.622 người, chiếm 39,2% 
tổng số công nhân, tập trung ở các thành thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, 
Nam Dinh, Vinh, Sài Gòn, Chợ Lớn”?), 

Một số công nhân qua con đường tuyển mộ cưỡng bức, nhất là số công 
nhân đồn điền. Một số chỉ vô sản hóa nửa vời, đúng hơn là bán vô sản, nhất 
là số công nhân theo mùa, phu công nhân. Trình độ văn hóa của công nhân 
Việt Nam rất thấp, số người mù chữ khá đông. Tính chất võ sản hiện đại 
của bọ cũng bị hạn chế bởi việc sử dụng quá rộng rãi lao động thủ công 
trong các ngành sản xuất, kinh doanh. Hiện tượng phổ biến trong quá trinh 
sản xuất là giới chủ sử dụng lao động chân tay một cách triệt để. Trong 
hầm mỏ, các công việc đào than, xúc, chuyển than... đều sử dụng sức lao 
động của con người là chủ yếu. Tính chung trong tất cả các ngành cho đến 
1929, số công nhân kĩ thuật chỉ chiếm có 0,43% tổng số công nhân mà 
thôi). Điều kiện sống và lao động của công nhãn nói chung rất cực khổ, 
họ thường phải làm việc I0 tiếng một ngày, cá biệt 12, 14, thậm chí 16 
tiếng một ngày với đồng lương rẻ mạt, lại thường xuyên bị đốc công, cai... 
áp bức, đánh đập tàn nhãn. Bị áp bức nặng nề như vậy nên giai cấp công 
nhân Việt Nam sớm có tỉnh thần đấu tranh. Mặc dù lực lượng của họ trong 
toàn bộ dân cư không lớn), nhưng họ lại sống khá tập trung tại các thành 
thị lớn, các trung tâm công nghiệp. Năm 1929, ở Hòn Gai - Đông Triều có 
tới 36.900 công nhân mỏ, ở Hà Nội có hơn 2 vạn công nhân trong tổng số 
18 vạn dân (bằng khoảng 15% dân số ở đây); ở Vinh - Bến Thủy có 7.000 


(1) Dumareat (A.). J.a FonmaHon đey classe sociales củ nay annamue (Sư hình thành cá£ giai cấp xã hội 
ở nước A4nmam), Paris, 1935, tr. 39: 


(2) Một số vấn đề và lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam NXB Lao Dộng II, 1974, tr. 23. 
(3) Một số vấn đề về lịch sử giai cấp công nhân Việt Nưn Sda, tr. 111. 


(4) Năm 1929 là thởi điểm số công nhân ở Việt Nam cao nhất sơ với những năm trước dó, nhưng cũng chỉ 
chiếm 1,12 dân số cả nước. 
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công nhân (chiếm 838% dân số ở đây). Tính thần kỉ luật, ý thức đoàn kết 
của công nhân cũng được rèn giủa qua quá trình lao động và đấu tranh. 

Do những đặc điểm trên, giai cấp công nhân Việt Nam đã sớm được giác 
ngộ ý thức giai cấp và nhanh chóng vươn lên nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo 
cuộc đấu tranh giải phóng dân Lộc. Các phong trào đấu tranh do giai cấp 
công nhân tổ chức, tham gia ngày càng nhiều. Ý thức giác ngộ cách mạng 
của giai cấp công nhân ngày càng được nâng cao theo đà của các cuộc đấu 
tranh và của việc tăng cường tuyên truyền chủ nghia Mác - Lênin vào Việt 
Nam. Từ 1930, với việc thành lận chính đảng Cộng sản ở Việt Nam, giai 
cấp công nhân Việt Nam đã chính thức giành được ngọn cờ lãnh đạo cuộc 
cách mạng giải phống dân tộc. 


8. Giai cấp tiểu tư sản 


Các tầng lớp tiểu tư sởn thành thị thời kÌ này cũng ngày càng đông đảo 
cùng với quá trình mở mang các đô thị, tăng cường đầu tư phát triển kinh 
tế và giáo dục ở Việt Nam. Họ bao gồm các thị dân, thợ thủ công và học 
sinh - trí thức với địa bàn cư trú chủ yếu ở các thành thị. Họ được bổ sung 
liên tục qua quá trình ba mươi năm phát triển kinh tế - xã hội và đã hợp 
thành một tầng lớp rất đông đảo trong xã hội. 

Giới trí thức và học sinh các trường là bộ phận quan trọng của đội ngũ 
tiểu tư sản. Vào thời điểm năm 1929, ước tính có khoảng 12.000 giáo viên 
các trường tiểu học và trung học. Số học sinh phổ thông các cấp là 335.545 
người (trong đó cố 328.000 học sinh tiểu học, 7.ð45 học sinh trung học). 
Ngoài ra còn có hàng trăm sinh viên các trường cac đẳng và đại học. Số 
viên chức đang làm việc trong các công sở gồm khoáng trên 23.000 người(, 
Số người buôn bán nhỏ có đóng thuế môn bài thường xuyên là 130.000 
người. Còn về hoạt động công nghiệp, theo ước tính của Gourou (P.) vào 
giữa những năm 30 của thế kỉ ở Việt Nam có khoảng 21,6 vạn thợ thủ 
công(?, Trong đó ở Bác Kì là nơi tập trung đông nhất có 12 vạn, Trung Kì 
cố 3,6 vạn và Nam Ki có 6 vạn. Đó là chưa kế số thợ thủ công không chuyên 
nghiệp trong các làng mạc mà việc thống kê khó có thể với tới được. Cũng 
theo sự ước tính của Gourou (P.), riêng số thợ thủ công đã chiếm tới 6-7%, 
dân số, Bác Kì có khoảng 40 van gia đình chuyên làm nghề thủ công. Đa 
số thợ thủ công làm việc ở nông thôn, họ tự mua nguyên liệu, tự tổ chức 


(1) Bernard (P.), Sđd. tr. 51. 


(2) Gourơu (P.), Le paysans du đelta tonkinob (Những người nông dân ở đồng bằng Bắc Bộ), Pans, 1936, 
tr. 153 và Lịch sử cận dai Việt Nam, NXB Khoa học, M, 1970, tr. 20 (chú Nga). 
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sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy, những thợ thủ công này không có 
khả năng chuyển các eø sở sản xuất thành các công trường thủ công, mà 
chỉ giữ nguyên quy mô sắn xuất nhỏ vốn có của mình 

Nói chung, thu nhập và đời sống vật chất của trí thức và giới công chức 
khá cao so với các bộ phận công nhân và nông đân. Trong các công sở, lương 
của một viên chức nhỏ là 49 đồng (cà năm) và một viên chức trung bình là 
166 đồng (cà năm), trong khi giá gạo vào thời điểm lên cao như năm 1930 
là 18,1 đổng/tạ. So với thu nhận của người Pháp thì thu nhập của công chức 
người Việt thấp hơn nhiểu lần (thu nhập của mỗi viên chức Pháp khoảng 
5.000 đồng/năm, gấp 30 lần một viên chức trung bình và gấp 100 lần một 
viên chức nhỏ người Việt). Lương của một người gác cổng người Pháp cũng 
cao hơn 8,5 lần lương của một kỉ sư người Việt Namf, Sự đối xử bất bình 
đảng đó đã gây một tâm lí bất mãn ngày càng sâu sắc trong giới công chức 
người bản xứ. 

1o tác động của các chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, 
sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, dân số thành thị tăng lên nhanh chóng. 
Trong vòng 8 năm từ 1913 đến 1921, Hà Nội tăng 10.000 người, Sài Gòn 
tăng 33.000 người, Hải Phòng tăng 40.000 người, và cho đến 1928 thành 
phố Nam Định đã có 38.000 dân, Hải Phòng 98.000 dân, Hà Nội 130.000 
dân, Huế 41.600 dân, Sài Gòn 125.000 dân và Chợ Lớn 192.000 dân ?, 


Nếu vào đầu những năm 20, số đân ở thành thị mới chiếm 3,6%) thì 
đến những năm 3Ô, con số đơ đã lên tới 8% - 10%. Cá biệt cố nơi như ở 
khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn, dân thành thị chiếm tới 14%. 


Nhìn chung, trong thời kỉ sau chiến tranh, các tầng lớp, giai cấp mới, 
đại diện cho phương thức sản xuất mới đã có những bước tiến đáng kể, song 
vẫn còn quá chậm chạp so với yêu cầu của sự tiến bộ xã hội. Các lực lượng 
xã hội mới vẫn chỉ là thiểu số, nắm trong tay một tiềm lực kinh tế hết sức 
hạn hẹp. Cơ cấu xã hội cổ truyền tuy đã bị biến dạng và xáo trộn rất mạnh, 
nhưng vẫn chưa bị phá vỡ và thay đổi căn bản. Tính chất thuộc địa tư bản 
chủ nghĩa trở thành thuộc tỉnh nối bật của xã hội Việt Nam vào thời kì này. 

Dưới tác động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa do tư bản 
Pháp du nhập vào, nến kinh tế Việt Nam dần đần chuyển biến từ nến kinh 
tế nông nghiệp lạc hậu, tự cung tự cấp sang nền kinh tế thuộc địa - tư bản 
chủ nghĩa. Có thể hỉnh dung kết cấu kính tế Việt Nam thời kì này có hai 
(1) TẾmoigyt4ges øt đocuimenis rclaif À la colonisaron ffran€ alsc 4H Viemam (Những chứng cứ và n liệu liên 

quan đến nền thực dân Pháp ở Việt Nam), HL, 1955, tr, 6. 

(2) (3) }êvi (1°) ñtdochine (Xứ Đông Dương), Paris, 1931, tr, 205. 
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khu vực. Một khu uựe hiện đại bao gồm công nghiệp hiên đại, thương nghiệp, 
các cơ sở tài chính và giao thông, các đồn điền công nghiệp; và một Èkj 
Đực truyền thống Lập hợp các phương thức hoạt động truyền thống như nông 
nghiệp và thủ công nghiệp(!, Việc sử dụng phương thức kinh doanh theo 
lối tư bản chủ nghĩa đã tạo ra bước phát triển nhanh chóng của lực lượng 
sản xuất. Nền kinh tế hãng hỏa đã bát đầu hình thành và phát triển ở một 
số khu vực sản xuất. Các sản phẩm làm ra không phải chỉ bảo đảm các nhụ 
cầu tiêu dùng trong nước mà còn dùng để xuất khẩu ra thị trường thế giới. 
Nhờ cớ các hoạt dộng kinh tế với nước ngoài mà lần đầu tiên nền kinh tế 
Việt Nam đã vượt khỏi biên giới quốc gia để tiếp cận và từng bước hội nhập 
với nền kinh tế thế giới. 

Rõ răng so với giai đoạn trước, nền kinh tế Việt Nam từ đầu thế kỉ XX 
đến những năm 30 đã có bước phát triển nhanh chống và những chuyển 
biến căn bản. Quan hệ tư bản chủ nghĩa đã được mở rộng và giữ vị trí quan 
trọng trong nhiều ngành kinh tế. 

Trên cơ sở những biến đổi về kinh tế, các thành phần giai cấp xã hội tương 
ứng cũng dần dần biến đổi theo. Những lực lượng đại diện cho xã hội cũ như 
địa chủ, nông dân ngày càng bị phân hóa sâu sắc: địa chủ thì giàu lên nhanh 
chóng, còn đa số nông dân thì rơi vào cảnh nghèo đới, bần cùng. Đồng thời, 
các lực lượng xã hội mới như tư sản, công nhân, tiểu tư sản cúng bát đầu xuất 
hiện và từng bước trưởng thành nhanh chóng cùng với sự mở rộng của các 
thành phần kinh tế mới - TBCN. Dân số tăng nhanh, các thị trấn và thị xã 
được mở rộng nhiều so với trước, bộ mật thành thị và cả một số vùng nông 
thôn ven thị cũng thay da đổi thịt. Một số cơ cấu xó hôi mới dang trên đường 
dịnh hình où phới triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. 


Tuy nhiên, quá trình tư bản hóa của Pháp ở Việt Nam còn để lại nhiều hạn 
chế và những hậu quả nặng nể, mà hạn chế lớn nhất là đđ fgo ra một cơ cấu 
kinh tế què quát mất cân đối 0à sụ chuyển biến quá chậm của nền kinh tế, uà 
do đó dẫn tới sụ phên hóa thiếu triết dể của cơ cấu giai cấp xö hội. 

Mặc dù vậy, sự ra đời và phát triển của các lực lượng xã hội mới đã tạo 
ra những tiền đề vật chất cần thiết chỏ sự tiếp thu các quan điểm và tư 
tưởng mới, làm cơ sở động lực thúc đẩy sự phát triển của phong trào dân 
tộc, đưa xã hội Việt Nam chuyển nhanh vào quỹ đạo vận hành của toàn 
nhân loại. 


(1) Lê Châu. Lẻ Viemam socialisie (Việt Nam xả hội chủ nghĩa), Paris , 1966, tr. 34, dẫn theo Feray (P.) Le 
Vieưura du XXẺ siècle, Paris, 1979, tr. 40. 


Chương VHI 


BƯỚC PHÁT TRIỂN MÓI CỦA PHONG TRÀO DÂN TỘC 
Ỏ VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH 


So với các giai đoạn trước, phong trào dân tộc ở Việt Nam từ sau Chiến 
tranh thế giới thứ nhất bất đầu có những chuyển biến mới cả về nội dung 
và hình thức biểu hiện. Những chuyển biến đố bát nguồn từ những biến đổi 
trong kết cấu kinh tế - xã hội, cũng như trong tâm lí và tư tưởng. 

Bên cạnh sự chi phối của các điều kiện kinh tế - xã hội ở trong nước, 
phong trào dân bộc Việt Nam vào thời kÌ này còn chịu tác động sâu sắc của 
tình hình trong khu vực và trên thế giới. 


I- BỐI CẢNH THẾ GIÓI SAU 
CHIẾN TRANH THẾ GIÓI THỨ NHẤT 


Cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) về thực chất chỉ là một 
cuộc chiến tranh phân chỉa thế lực, khu vực ảnh hưởng và các thuộc địa 
giữa các cường quốc đế quốc. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng hậu quả của 
nó để lại còn hết sức nặng nề cho toàn nhân loại. Khoảng 10 triệu người 
chết và 20 triệu người tàn phế do chiến tranh. Các khoản chỉ trực tiếp về 
quân sự của các nước tham chiến đã lên tới trên 200 tỈ đôla. Chiến tranh 
đã tăn phá hàng loạt các nhà máy, xÍ nghiệp, đường giao thông, nhà cửa, 
trường học, đồng thời đẩy nhiều nước tư bản vào tình trạng suy kiệt về 
tài chính. 

Ngày 18 - I - 1919, đại diện của các nước thấng và bại trậu trong bai 
phe Đồng minh và Hiệp ước đã tổ chức họp tại Vécxai (Versailles) gần thú 
đô nước (Pháp) để phân chia quả thực chiến tranh. 

Nước Anh, rồi đến Pháp giành được nhiều quyền lợi nhất. Còn những 
nước bại trận, điển hình là Đức vừa mất các thuộc địa, vừa phải bồi thường 
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các. chỉ phí chiến tranh lên đến trên 100 tỉ mác. Kết quả của Hội nghị Vécxai 
cũng đã dẫn đến sự ra đời của một số quốc gia mới trên lãnh thổ của đế 
quốc Áo - Hung và một phần lãnh thổ mà Đức chiếm đóng trước kia. Đó 
là các nước Ba Lan, Tiệp Khắc, Áo, Hunggari và Nam Tư. 

Từ đầu những năm 20 trở đi, các nước tư bản bước vào thời kì khôi phục 
và phát triển kỉnh tế. Đây là thời kì ổn định cục bộ và tạm thời của chủ 
nghĩa tư bản thế giới. 

Chiến tranh thế giới đã làm thay đổi vị trí và tương quan lực lượng giữa 
các nước đế quốc, đồng thời còn đưa đến một hệ quả ngoài ý muốn của tất 
cả các nước tư bản: đó là cuộc Cách rang xã hội chủ nghĩa tháng Mười 
Nga năm 1917 thắng lợi dẫn đến sự ra đời của Nhà nước công nông đầu 
tiên trên thế giới. 

Với tháng lợi của Cách mạng tháng Mười, hệ thống dây chuyền đế quốc 
chủ nghĩa thế giới bị chặt đứt, và con đường cách mạng vô sản đã được khai 
thông, nối liền từ Tây sang Đông. Về ý nghĩa to lớn của cuộc Cách mạng 
tháng Mười Nga, một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng Cộng sân Bônsêvich 
Nga và Nhà nước Xô viết, J. Xtalin đã viết: "Cách mạng tháng Mười đã mở 
đầu một thời đại mới, thời đại cách mạng vô sản trong các nước đế quốc 
chủ nghĩa... Cách mạng tháng Mười đã mở đầu một thời đại mới, thời đại 
cách mạng thuộc địa, các nước bị áp bức trên thế giới liên minh với giai 
cấp vô sản dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản. Cácb mạng tháng Mười đã 
làm cho vấn đề dân tộc trước kia là một vấn đề hẹp hòi, cục bô giữa các 
dân tộc "văn minh" châu Âu trở thành một vấn để rộng lớn bao gồm các 
dân tộc bị áp bức trên thế giới đấu tranh giải phóng khỏi ách áp bức chủ 
nghia. Cách mạng tháng Mười đã bắc một cái cầu gắn liền cách mạng vô 
sản phương Tây và cách mạng giải phóng dân tộc phương Đông lập thành 
một mặt trận cách mạng rộng lớn của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp 
bức trên toàn thế giới dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản đấu tranh chống 
chủ nghĩa đế quốc°"G), 

Dưới ảnh hưởng trực tiếp của Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc Chiến 
tranh thế giới thứ nhất, nhong trào đấu tranh chống đế quốc ở các nước tư 
bản phương Tây đã đâng lên ranh mẽ, sôi nổi. Đầu năm 1918, cách mang 
công nhân bùng nổ ở Phần Lan. Tháng 10-1918, chế độ quân chủ ở Áo - 
Hung bị sụp đổ. Cũng trong năm này, giai cấp công nhân Đức đã nổi dậy 
quật đổ chế độ quân chủ, và thành lập chính quyền Xô viết trong một thời 


(1) Xtalin (1.). Những vấn đề chủ nghĩa Lênín, Sự thật, IL, 1959, 
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gian. Tháng 3-1919, nước Cộng hòa Xô viết Hungpari đã được thành lập và 
tồn Lại trong hơn 4 tháng. Tại các nước tư bản khác như Anh, Pháp, Ý, 
Mi... nhiều cuộc bãi công và đấu tranh của công nhân và lao động đã nổ 


ta khá rầm lộ. 


Do sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng, từ năm 1918 trở 
đi, tại nhiều nước châu Âu, các Dàng Cộng sản đã lần lượt được thành lập. 
Tháng 3- 1919, trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, Quốc tế cộng 
sản - tức Quốc tế II]- đội tham mưu chiến đấu của giai cấp vô sản Quốc 
tế đã ra đời tại Mátxcơva. Sau khi được thành lập, Quốc tế II đã tiến hành 
tuyên truyền tư tưởng cộng sân, đồng thời đề ra đường lối, phương hướng 
và trực tiếp chỉ đạo, giúp đỡ các nước thuộc địa và phụ thuộc trong cuộc 
đấu tranh chống ách nô dịch của chủ nghĩa tư bản phương Tay. 


Ỏ châu Á, tháng 3-1919, cuộc khởi nghĩa của nhân dân Triều Tiên chống 
Nhật bùng nổ. Sang tháng ð năm đó, phong trào Ngũ Tứ mang tính chất 
dân tộc dân chủ đã nổ ra và lan rộng khấn Trung Quốc, thu hút hàng triệu 
người tham gia. Tại Ấn Độ, phong trào bất hợp tác chống ách thống trị của 
thực dân Ánh cũng đã nhận được sự tham gia đông đào của các tầng lớp 
nhân đân trong nhiều năm. 


Tuy nhiên, từ những năm 1924 - 1925 trở đi, phong trào cách mạng thế 
giới tạm thời lắng xuống, Đối với các nước đế quốc, đây là thời kÌ vừa ra 
sức khôi phục, phát triển kinh tế, vừa tìm cách bao vây, phá hoại Liên Xô 
- thành trì của cách mạng thế giới. Sự đối dịch lúc ngấm ngềm khi công 
khai giữa hai phe, hai hệ thống có chế độ xã hội - chính trị khóc nhau là 
tư bản chủ nghĩa uờ xã hội chủ nghĩa đã xuất hiện bà trở thành đặc diểm 
lán nhất của thời đại, của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ 
nhất. Cuộc vận động giải phóng dân tộc Việt Nam thời kì sau chiến tranh 
đã diễn ra và phát triển trong bối cảnh Heh sử đó. 


H~ HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA 
NGUYỄN ÁI QUỐC 


Nguyễn Ai Quốc, hồi nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, sau đổi là Nguyễn 
Tất Thành, sinh ngày 19-5-1890 tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh 
Nghệ An. Cha của Người là Nguyễn Sình Sắc (1863-1929) đỗ Phó bàng, bị 


VIP NĂM tIRñ8 - 19145) 7u7 


ép ra làn quan, sau bị cách chức, chuyển sang làm nghề thầy thuốc Mẹ 
của Người là lioàng Thị Loan (1868-1900), một phụ nữ có học, đám đang, 


chăm lạ chồng con hết mực 


Sinh ra trongr một gía đình trí thức yêu nước, lớn lên từ một miền quê 
cố truyền Lhống đấu tranh quật khỏi, Nguyễn Ai Quốc từ rãi. sứm đã củ "chỉ 
đuổi thực dân Phẩp, giải phóng đồng bào", Người rất khâm phục tỉnh thần 
yêu nước của các chỉ sĩ Phan Định Phùng, Phan Bội Châu, Phan Châu 
Trình... những không tản thành còn đường cửu nước của các eu 

Xuất phát từ lòng yêu nước và trên cød sở rút kinh nghiệm thất bại của 
cúc thể hệ cách mạng tiến bối, ngày 5-6-1911, Nguyễn Ai Quốc đã quyết 
tâm ra đi tìm con đường cứu nước mới hữu hiệu hơn. Nhưng khác với thế 
hệ thanh niên đầu thế kỈ hướng về Nhật Bản, Nguyễn Ai Quốc quyết định 


Ð ANIRAL.LATOUCHE-TRÊYILLE - 
Paquebos francnia de: Chacgeurs Ñềun se 


Tân tatisð Tarcem (Latouche Trêtfc; Bát Hồ da tàm phú BẾp trên tậu này 


tẢnh qủa P.NTTX¡ 


(1) Trấn I3ần Liên, Nướng mu chuyện tế đới haut động của TS Chó ¿tch, NNH Sự thật, TỰ, 1975, tr. L3 
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sang phương Tây, đến nước Pháp để tỉm hiểu xem "nước Pháp và các 
nước khác làm thế nào, rồi sẽ trở vé giúp đồng bào mình"Œ), Trong nhiều 
năm sau đó, Người đã đi qua nhiều nước khác nhau ở các đại lục Á, Âu, 
Phi, Mi, đã phải làm nhiều nghế khác nhau từ rửa bát, dọn tàu, quét rác 
để sống và học tập. Nhờ đó, Người hiểu rằng ở đâu bọn đế quốc, thực 
dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu những người lao động củng bị áp bức và 
bị bóc lột đã man. 

Vào cuối cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, khoảng cuối năm 1817, 
Người từ nước Anh trở lại Pháp. Tại đây, hoạt động đầu tiên của Người là 
đấu tranh đòi cho binh lính và thợ thuyền Việt Nam được sớm hồi hương 
trở về với gia đình. Năm 1919, Người gia nhập Đảng Xã hội Pháp, một đảng 
tiến bộ chủ trương chống lại các chính sách áp bức bóc lột của thực dân 
Pháp ở các thuộc địa. Tháng ỗ năm 1919, nhân dịp các nước thắng trận 
trong Chiến tranh thế giới thứ nhất họp Hội nghị Vecxai (Versailles) ở Pháp, 
Nguyễn Ái Quốc thay mặt nhớm người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi tới 
Hội nghị Bản yêu sách của nhôn dân Việt Nam để tố cáo chính sách thực 
dân của Pháp và đòi chính phủ Pháp phải thực hiện các quyền tư do, dân 
chủ và quyển bỉnh đẳng của dân tộc Việt Nam. 

Bản yêu sách gồm 8 điểm như sau: 

1- Tổng ân xá tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị; 

2- Cài cách nền pháp lí Đông Dương bằng cách để người bản xứ cũng 
được quyền hưởng những bảo đảm về mặt pháp luật như người Âu châu. 
Xóa bỏ hoàn toàn các tòa án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp 
bức bộ phân trung thực nhất trong nhân đân An Nam. 

3- Tự do báo chỉ và tự do ngôn luận 

4- Tự do iáp hội và hội họp 

õ— Tự do cứ trú ở nước ngoài và tụ do xuốt dương. 

6- Tự do bọc đệp, thành lập các trường ki thuật và chuyên nghiệp ở tất 
cả các tỉnh cho người bản xứ 

7- Thay chế độ ra các sắc lệnh bùng chế độ ra các đạo luột 

8- Có đại biểu thường trực của người bản xứ do người bản xứ bầu ra tại 
Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được những nguyện vọng của 
người bản xứt2), 

(1) Trần Dân Tiên . Sđđ, tr.11. 
(2) Hồ Chí Minh. Toàn ¿2p, tập l, NXB Sự Thật, H., 1995, tr. 435, 436. 
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Văn giưa nàm 1820, Nguyến Ai Quốc được đọc hàn So thủao lăn thự nhất 
hưng lun cương tế tận để đến tốc cũ tên đã thuốc địa của Lênin đăng 
trên báa Nhàn dạo = cđ quan Trung ương của Đảng Công sản Pháp Người 
cảm thấy võ cùng nhân khỏi, tin tưởng và muốn nói to lên như địng nói 
trước quân chúng đông đàu: "Hải đồng bàu bí đóa đây đâu khổ ; Đây là cái 
cần thiết chỉ chúng ta, đây là son đường giải phang chúng ta Hộ Nưuyễn 
Ái Quốc đa tìm thấy con đường cứu nước, Người khẳng định Chỉ có chủ 
nghi: xà hồi, chủ nghĩa công sản mới giải phống đưac cac đân tốc bị ấp bức 
và nhưng người laa đồng trên thế giỏi khỏi ách nộ lê"? Cũng từ đây, người 
hoàn toàn tin theu Lênin. tín thec Quậc tế thử ba 

Tai Dài hội lần thứ 18 của Đăng Xã hỏi Pháp: hẹp ở Tuii vàu cuối tháng 
12 năm 1920, Nguyên Ai Quốc đa hỏ phiếu tan thành gia nhấp Quấc tô THỊ 
và tham gia sảng lấp Đảng Công sản Pháp Tlành động bỏ phiểu ủng hệ 
Quốc tế IIT là sự kiện đánh đấu bước nhảy vot trong tư tưởng chính trì của 
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Nguyễn Vị Quậc, Lử lần trường vêu nước chuyển xang lấp trưởng cũng sản 
Sư kiệt: đó cúng THỂ rà chủ cách rang giải phủng dân tốc Việt Niắn mất 
guú dan phát triển mới. "giai doạn gần phong trầuo cách mạng Viết Nam 
với phang trào cóng nhân q›:êẽ tế, đưa nhân dắn Việt Nam di theo củn 
đường mì chính Ngưäi đã trải qua, từ chủ nghĩa yêu nước đến vái chủ nghĩa 


Mác - Lêninh! 


Sau này, chỉnh Ng¿ưŠi đa thừa nhận. Tai đâu chỉnh lì chủ nhì sếu 


nước, chứ không phải là củ nghị răng; sắm đà cam tắn tịna thêu l2mm, 1ìn 


theo Quốc tẻ thử Ea. 7ừng buức mi frong cuội ì Tranh, va nghĩ nh cầu 


tị luận XIat Lêmn vừa Eàm rêng tắt thực tế Ấm đân sốt hiểu rằng; chỉ võ 
chụ Hphìa xã hỗi 

Ú  * chủ nghĩa công 
pwuaơ....1.. ! ảnh HC! giải 

à E-: nhong đƯIỢC cúc 


và những HHƯỚI 


2N b ¿ lao đồng trên thể 


w HIOI khói ch nề 


*Š:1?hg¿ + ‡3?auñng l- n hếh 
LE PROCÈS ạ SAU khiđi tim 


_ được con đưzng: 


Nguyên-AI-Quốc | ' đán rất bị sp bức 


Colonisation Francaise Jế£ cứu nước đừng 
. h đán cho dân tốc, 
tử 1921 trủ đi 


| Nguyễn ¿Xí Q.1: 


I\œurs Colonlales 


h tiếp tục học táy 

để hỗ sung và 

Ị e hoàn thiên tư 
Ù 


tưởng cửu HHỚC 
của minh, dong 
Ẳ 
` thủ! tích cực 
truyền ba chu 
nghĩa Mac 


: " s0 a1 1Ÿ. 3v22 1s 5ñ tú CN CC ()t(° : 
Nựch Hn an chế so thác dân Pháp của Nven cU CMịíc Lnin vao trong 


thất hn ;át Pa*n 


tÍ?ˆ t1 đÌ vớt tá ta cửa Đán ví PUỐC sóp Pcvẻớứ th NYHẾ têz kẽ v1s¿1l 
f Ý ` : 


®ú 1i 


1à đit t0 Màn 


tấu v9, NNH ClÓQc HN 2996 tp {57 


tư nhàn chuẩn 
lị Kiện si về chính 
Lri, LÚ tƯỞNg vì tố 
thức thu sử ra đữ: 
xa chính đang tinh 
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nghiếp cách mang 
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Ciưứa nam T9], 


tại Pháp. Nguyen Ai 
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nhà cách mang của 
Angifer:, Tuvnidi. 
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thành lâp Hai Trên 
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tHrưới lãnh địa liöi 
quyết định sarg lắp báu ê Pu VNI cũng khốt vào ngày T-1-11922 


Tình đến năm: 1826, báu bẻ Paria phát hành được 3ã số, mốt gố tr chúng 


từ TUĐÔ đến U00 bản, trang để mệt nửa số bạn được gái đi các thuốc địa 
của Pháp ở châu Phi và Dòng Dương 


Ngn dÍ viếp lập Hài liên hiển tũ 


e địa và ta báo Ngưu củng Ghố, Nguyên 


huổi điển thuyết, và đúc hiệết là đa tiết và 


Ác Quế củn tịch cực tổ chức 


đăng nhiều bài trên các báo Vhen đạo, Đi sống công nhận, TÀI sun Thư 


Hới guốc ft Năm T25, Người chờ tn tát phẩm Địn ún chế dù thúc đèn 


Với tứ cách trưởng tiểu ban lông Dương của Đăng Công sản Pháp 
Nguyễn ¿Ví Quốc cũng đã gúp phần quan trong vào việc Lê cao tội ấu của 


chủ nghị thưc dân Pháp ở cao thuộc địa, đồng thời tiền hành tuyên truyền 
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tư tưởng Mác - Lên¡in, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa những người cộng 
sản và nhân dân lao động Pháp với các nước thuộc địa và phụ thuộc. 

Tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật từ Pari đến Mátxcơva (Liên 
Xô). Trong thời gian gần một năm rưỡi ở Liên Xô, Nguyễn Ai Quốc ra sức 
tỉm hiểu tình hình mọi mặt của chế độ Xô viết, tích cực nghiên cứu các vấn 
đề về dân tộc và thuộc địa trong Quốc tế cộng sản, Bên cạnh đó, Người còn 
tham dự nhiều hội nghị quốc tế quan trọng, như Đại bội Quốc tế nông dân, 
Đại hội Quốc tế công hội đỏ, Đại hội Quốc tế thanh niên... Đặc biệt, từ ngày 
†7 tháng 6 đến ngày 18 tháng 7 năm 1924, Người đã tham dự Đại hội lần 
thứ V của Quốc tế cộng sản. Tại Đại hội này, Người trình bày một bản báo 
cáo rất quan trọng về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Bằng nhiều số liệu và 
tư liệu cụ thể, bản báo cáo đã làm sáng tỏ và phát triển một số luận điểm 
của VILênin về bản chất của chủ nghĩa thực dân, về nhiệm vụ của các 
Đăng Cộng sản trên thế giới trong cuộc đấu tranh chống áp bức bóc lột và 
giải phóng dân tộc ở các thuộc địa. 

Như vậy, thời kì hoạt động ở Liên Xô là thời kì Nguyễn Ái Quốc tiếp tục 
phát triển và hoàn chỉnh thêm tư tưởng về cách mạng giải phống đân tộc, 
thông qua nghiên cứu thực tiễn và học tập trong các sách báo mác xít. Nội 
dung tư tưởng chính trị của Người trong những năm 20 bao gồm những 
điểm sau đây: 

1- Người chỉ rõ bàn chất của chủ nghĩa thực đân là "ãn cướp" và "giết 
người". Vị vậy, chủ nghĩa thực dân là kẻ thù chung của các dân tộc thuộc 
địa, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới. 

2- Cách mạng giải phóng dân tộc là một bợ phận của cách mạng vô sản 
thế giới. Cách mạng giải phóng dân tộc phải thực hiện đoàn kết và liên 
minh với các lực lượng cách mạng quốc tế. Phải gắn liền sự nghiệp giải 
phốơng dân tộc với giải phóng nhân dân lao động và giai cấp công nhân. 
Người nơi, "Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân 
tộc, cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cậng 
sân và cách mạng thế giới"0), 

Người cho rằng cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng 
vô sản ở chính quốc có mối quan hệ khang khít biện chứng với nhau, nhưng 
không phụ thuộc vào nhau. Cách mạng giải phống dân tộc có thể bùng nổ và 
giành tháng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. Ỏ đây, Nguyễn Ái Quốc 


muốn nhấn mạnh tới vai trò tích cực chủ động của các dân tộc thuộc địa trong 


(1) Hồ Chí Minh Toàn tấp, Tập I, NXH CTQG, H., 1995, tr, 416. 
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cuộc đấu tranh giải phóng khỏi ách áp bức của chủ nghia thực dân. 

3. Ỏ một nước nông nghiệp lạc hậu, nông dân lại là lực lượng đông đào 
nhất trong xã hội, bị đế quốc, phong kiến áp bức bóc lột nặng nề. VÌ vậy, 
cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi cẩn phải thu phục, 
lôi cuốn được nông dân đi theo, cần phải xây dựng khối liên minh công nông 
làm động lực của cách mạng. Đồng thời, trên cơ sở liên mỉnh công nông 
phải thu hút, tập hợp được sự tham gia rộng rãi của đông đảo các giai tầng 
xã hội khác vào trận tuyến đấu tranh của dân tộc. 

4. Cách mạng muốn giành được thắng lợi, trước hốt phải có đàng cách 
trạng nắm vai trò lãnh đạo. Đảng muốn vững, phải đi theo học thuyết 
Mác-Lênin. Đảng phải có đội ngũ cán bộ sẵn sàng hi sinh chiến đấu vì mục 
đích của Đăng, vì lợi ích và sự tồn vong của dân tộc, vÌ lí tưởng giải phóng 
giai cấp công nhân và nhân loại. 


B. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, chứ không phải 
việc của một vài người. Vì vậy cần phải tập hợp, giác ngộ và từng bước tổ 
chức quẩn chúng đấu tranh từ thấp đến cao. Đây là quan điểm cơ bản đầu 
tiên của Nguyễn Ái Quốc về nghệ thuật vận động quần chúng và tiến hành 
đấu tranh cách mạng. 

Những quan điểm, tư tưởng cách mạng trên đây của Nguyễn Ai Quốc 
được giới thiệu trong các tác phẩm của Người, cùng các tài liệu mác xÍt 
khác đã theo những đường dây bí mật của Đảng Cộng sản Pháp để truyền 
về trong nước, đến với các tầng lớp nhân đân Việt Nam, tạo ra một xung 
lực mới, một chất mer:t kích thích phong trào dân tộc phát triển và nhanh 
chóng chuyển mình theo xu hướng cách mạng mới của thời đại. Cũng từ 
đây, những người yêu nước Việt Nam bắt đầu hướng về Nguyễn Ái Quốc, 
một lãnh tụ cách mạng thiên tài đang như ngọn hải đăng chỉ đường dẫn lối 
đưa toàn thể dân tộc và nhân dân đi tới độc lập, tự do. 


II-CÁC HOẠT ĐỘNG YÊU NƯỚC CỦA 
NGUỒI VIỆT NAM Ö NƯỚC NGOÀI 


1. Phan Bội Châu và các hoạt động yêu nước của người Việt Nam 
ở Trung Quốc 


Trung Quốc là một nước láng giềng, đã trở thành nơi tụ họp và địa bàn 
hoạt động của nhiều thế hệ người Việt Nam yêu nước. Năm 1912, Phan Bội 
Châu và các đồng chí của ng đã nhớm họp ở Quảng Đông và quyết định 
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thủ tiêu Duy tân hội, thành lập tổ chức Việt Nam Quang phục hội với đường 
lối đánh đuổi giặc Pháp "khôi phục nước Việt Nam, thành lập nền Cộng hòa 
dân quốc Việt Nam". Nhưng rồi Việt Nam Quang phục hội cũng dần dần 
tan rã trước sự đàn áp khốc liệt của kẻ thù. 

Mùa hè năm 1918, Phan Bôi Châu bị bọn quân phiệt Trung Quốc bát giam 
tại Quảng Châu. Bốn năm sau, vào cuối năm 1917, sau khi được thả khỏi nhà 
tù, Phan Bội Chau dự định trở về nước phát động cuộc tống khởi nghĩa vũ 
trang. Nhưng nghe tin Đức bị thua ở châu Âu, ông chán nản, bị quan. Trong 
tỉnh cảnh ấy, Phan Bội Châu đã viết Phớp - Việt dề huề luận (1918). Sự dạo 
động của ông còn được thể hiện tiếp tuc trong các tác phẩm Dư cửu niên lại 
sở trì chỉ chủ nghĩa (1920), Thiên hồ, Đá bè (1923). Tuy nhiên, ông quan niệm 
đề huế chỉ là sách lược. Phan Bội Châu trước sau vẫn là người thực tâm yêu 
nước, thương dân. Tháng ð năm 1919, Toàn quyền Xarô tìm cách dụ đỗ 
mua chuộc ông bằng tiền bạc và chức tước, nhưng ông đã kiên quyết chối 
từ. Năm 1920, trước ảnh hưởng mạnh mẽ của Cách mạng tháng Mười Nga, 
Phan Bội Châu bát đầu hướng đến một hệ tư tưởng mới - tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa. Ông đánh giá cao và có cảm tình lớn với Cách mạng tháng Mười. 
Ông viết: "May thay ! Dương lúc khới độc mây mù, thỉnh lình cố một trận 
gió xuân thổi tới. Đương giữa lúc trời khuya đất ngủ, thình linh có một tia 
thái dương mọc ra. Trận gió xuân ấy, tia thái dương ấy là chủ nghia xã hôi 
vậy Œ)_ Cuối năm 1920, Phan Bội Châu đã dịch ra chữ Hán cuốn "Điếu tra 
chân tướng Nga-la-tư"” của một tác giả người Nhật, rồi đưa đến giới thiệu 
với Đại sứ Nga ở Bắc Xinh. Trong cuộc tiếp xúc này, ông đã ngỏ ý muốn 
gửi người Việt Nam sang Nga du họcf?). Nhưng những tình cảm và việc làm 
của ông đối với Cách mạng tháng Mười mới dừng lại ở bể ngoài, chưa phải 
bất nguồn từ những thay đổi căn bản trong nhận thức tư tưởng của ông. 
Năm 1928, ở Trung Quốc điễn ra sự kiện Quốc đân đảng và Đảng Cộng sản 
hợp tác. Trước tình hình đó, Phan Bội Châu đã bàn bạc với các đồng chí 
của mình cải tổ Việt Nam Quang phục hội thành Việt Nam Quốc dân đảng 
phông theo tổ chức Quốc dân đảng của Tôn Trung Sơn. 

Ngày 18-6-1924, tại tô giới 5a Diện của Pháp ở Quảng Châu (Trung 
Quốc) đã xảy ra cuộc mưu sát Toàn quyền Móclanh (Merlin) của Phạm Hồng 
Thái. Khâm phục tỉnh thần yêu nước của người thanh niên họ Phạm, Phan 
Bội Châu đã viết Truyện Phạm Hồng Thái để ca ngợi hành động hí sinh 


(1) Phan Bồi Châu Xã hội chủ nghĩa, NX Sinh Minh, Vinh, 1946, tr 4. 
(2) Chương Thâu. Phan Bội Châu, con người và sự nghiệp cứu nước, NXH Nghệ ~ Tĩnh, 1982, tr, 134-135, 
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anh hùng của anh. Tháng 12 năm 1924, được sự góp ý của lãnh tụ Nguyễn 
Ai Quốc, Phan Bội Châu quyết định sẽ cải tổ Việt Nam quốc dân đảng thành 
một tổ chức yêu nước tiến bộ. Sự kiện này chứng tỏ Phan Bội Châu vẫn 
luôn luôn là một người yêu nước chân thành, thực sự cầu thị, sẵn sàng thay 
đổi phương châm đường hướng, miễn là đạt được mục đích cuối cùng. Nhưng 
tiếc thay, ý định tốt đẹp đó chưa kịp thực hiện thì Phan Bội Châu đã bị 
thực dân Pháp bát vào một ngày tháng 6-1925 tại Hàng Châu (Trung Quốc). 
Cuối năm đó, ông bị Pháp kết án tù, rồi đưa về an trí ở Huế. Từ đó trở đi, 
trong cuộc đời của một người tù giam lỏng, bị cách biệt với thực tế cuộc 
sống bên ngoài, Phan Bội Châu không thể vươn tới một tư tưởng mới, một 
trào lưu cách mạng mới nữa, tỉnh cảm của ông đối với Cách mạng tháng 
Mười và Lênin vĩ đại chỉ còn được thể hiện qua việc treo ảnh của Lênín ở 
giữa nhà, hay viết sách Xá hột chủ nghĩa, Bàn thân ông rốt cuộc không 
tránh khói tâm trạng cô quạnh, u buổn, thất vọng của một con người đã bị 
thời đại vượt qua và cảm thấy mình bất lực, nhưng vẫn ngày đêm đau đáu 
một. nỗi niềm yêu nước thương dân. 


Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, nhiêu thanh niên Việt Nam đã sang 
Trung Quốc mong tìm kiếm con đường cửu nước cứu dân. Tiêu biểu cho lớp 
thanh niên ấy là Đăng Xung Hồng, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu... Mùa xuân 
năm 1923, nhóm thanh niên này đã lập ra tổ chức Tâm ¿ãm xã tại Quảng 
Châu. Lúc đầu, tổ chức này gồm 7 người là Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, 
Nguyễn Giản Khanh, Đặng Xung Hồng, Trương Quốc Huy, Lê Cầu, Nguyễn 
Công Viễn. Đầu năm 1924, Tâm tổm xỏ kết nạp thêm Phạm Hồng Thái và 
Lê Hồng Phong. Vẽ tôn chỉ mục địch, Tớm /đm xã chủ trương "Liên hiệp 
những người có trí lưc trong toàn dân Việt Nam, không phân biệt ranh giới 
đàng phái; miễn là có quyết tâm hi sinh tất cả tư ý và quyền lợi cá nhân, 
đem hết sức mỉnh tiến hành mọi việc để khôi phục quyền làm người của 
người Việt Nam"©), Đường lối chung chung trên đây chứng tỏ Tân: lâm xã 
chưa có lập trường tư tưởng rõ ràng. Mục tiêu chủ yếu nhất của tổ chức 
này là đoàn kết tất cả những người yêu nước Việt Nam chống Pháp, lập 
trường chính trị còn non nớt, mơ hồ, nặng về khủng bố ám sát cá nhân. 


Để phát huy thanh thế, Tớ. tđm xã đã đưa người về nước liên lạc với 
các sĩ phu yêu nước, trong số đố cố Lương Văn Can, đồng thời tiến hành 


phân phát tài liệu ở một số nơi, nhằm gây tiếng vang thức tỉnh đồng bào 
trong nước. Tâm tâm xã cử Phạm Hồng "Thái và Lê Hồng Sơn giết Toàn 


(1) Nguyễn Thành (Chủ biên), Dẫn theo Việt Marn thanh niên cách mạng đồng chỉ hội, NXD Thông tin lí 
tuân, [I., 1985, tr. œố 
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quyền Meclanh ở Sa Diện (Quảng Châu). Sự việc không thành, Phạm Hồng 
Thái hi sinh anh dũng trên dòng Châu Giang, còn Lê Hồng Sơn trốn thoát 
và tiếp tục hoạt động. Sau này, Lê Hồng Sơn gia nhập Việt Nam cách mạng 
thanh niên hội, rồi vào Đảng Cộng sàn và được phân công làm việc trong 
Chỉ hội Việt Nam của Hội Liên hiệp cúc dân tộc bị úp bức ở 2 Đóng. Tháng 
9 năm 1932, Lâ Hồng Sơn bị bát giam ở nhà lao Vinh, rồi đưa về xử tử 
hình tại quê nhà (làng Xuân Hồ, Nam Đần, Nghệ An). 


Cuộc mưu sát Toàn quyền Méclanh của Tớm ttm, xố không đạt kết quả, 
nhưng nó đã góp phần thức tỉnh tỉnh thần yêu nước của hàng vạn đồng bào 
trong nước. "Tiếng bom của Phạm Hồng Thái đã nhóm lại ngọn lửa chiến 
đấu... nó báo hiệu bất đầu thời đại đấu tranh đân tộc, như chỉm én nhỏ 
báo hiệu mùa xuân"G), 


2. Phan Châu Trình và hoạt động yêu nước của người Việt Nam 
ở Pháp 


Trong ba thập kỉ đầu của thế kÌ XX, Trung Quốc và Pháp là hai nước có 
quan hệ chặt chẽ nhất và có tác động mạnh mẽ nhất đối với quá trỉnh vận 
động và chuyển biến của phong trào dân tộc ở Việt Nam. Nếu Phan Bội Châu 
đã trải qua hơn chục năm hoạt động cách mạng ở Trung Quốc thì Phan Châu 
Trinh cũng gắn bó cuộc đời chính trị của mình trên đất Pháp tới 14 năm. 


Sau 3 năm bị đày ra đảo Côn Lôn vì bị nghỉ cố liên quan tới cuộc vận 
động chống thuế ở Trung KÌ, năm 1911 Phan Châu Trinh cùng con trai là 
Phan Châu Dật sang Pháp, mong vận động chính giới Pháp thả các chính 
trị gia Việt Nam bị bắt giữ năm 1908. Năm 1912, ông cùng luật sư Phan 
Văn Trường thành lập Hội đồng bào thân ới tại Pháp. Chiến tranh thế giới 
thứ nhất bùng nổ, Phan Châu Trinh bị vu cáo làm gián điệp cho Đức nên bị 
nhà cầm quyền Pháp bát giam tại ngục La Xangtê. Sau khi ra tù (7-1915), 
ông tham gia thành lập Hội những người Việt Nam yêu nước ở Pháp. Cuối 
năm 1917, khi Nguyễn Ái Quốc từ Anh trở lại Pháp, Phan Châu Trinh đã cùng 
Phan Văn Trường giúp đỡ Người từ nơi ăn chốn ở đến tỉm kiếm việc làm. Từ 
đố, hai nhà yêu nước họ Phan luôn gần gửi, gắn bó và hỗ trợ Nguyễn Ai Quốc 
rất nhiều trong những năm tháng hoạt động của Người trên đất Pháp. 

Đầu năm 1922, Phan Châu Trinh đến Mácxây. Cũng trong năm này, vua 
thải Định được đưa sang dự cuộc "triển lãm thuộc dịa" tại Mácxây do thực 
dân Pháp tổ chức nhằm khuếch trương công lao "Khai hóa" của chúng. 


(1) Trần Dân Tiên. S44, tr. 64. 


VIỆT NAM (1858 - 1945) 717 


Trước tình hình ấy, Phan Châu Trình đã viết "Tất điều thư" kể '? tội đáng 
chém của Khải Dịnh, Bảy tội đó gồm; 

1- Tôn bậy quyển vua 

2- Thưởng phạt không đúng 

d- Thích qùy lạy 

4- Ăn tiêu xa xÌ 

5- Ăn mặc lẽ lãng 

6- Ăn chơi vô độ 

7- Đi Pháp với mục đích không minh bạch), 

Bức thư đã gây được tiếng vang lớn trong nhân đân, đồng thời làm cho 
Khải Định một phen mất mặt. 

Ngoài 7ñ6ấit điều thư, Phan Châu Trinh còn tổ chức diễn thuyết để phản 
đối Khải Định, phản đối chế độ quân chủ và quan trường ở Việt Nam. Trong 
thời gian sống ở Pháp, Phan Châu Trinh còn làrnn hàng trăm bài thơ để bộc 
bạch tâm trang và lập trường chính trị của mình. Ông vẫn chủ trương đường 
lối "khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" như hồi còn ở trong nước. 
Trong một bức thư gửi cho Nguyễn Ái Quốc đế ngày 18-2-1922), ng 
khuyên Nguyễn "trở về nơi thôn dã, hô hào quốc đân đồng bào đồng tâm 
hiệp lực đánh đổ cường quyến áp chế"), Ông ví mình như "cây già", "hoa 
sắp tàn", còn Nguyễn Ái Quốc như "cây đương lộc", "nghị lực cố thừa, đầy 
công học hỏi, lí thuyết tỉnh thông"), 

Tháng 6-1925, Phan Châu Trinh được giới cẩm quyển Pháp cho về nước 
theo yêu cầu của ông. Cùng về với ông còn có Phan Văn Trường và Nguyễn 
An Ninh. Hàng ngàn người bao gồm đủ mọi tầng lớp, đông nhất là học sinh, 
thanh niên đã ra đón các ông tận cảng Bài Gòn. 

Về nước được ít lâu, vào tháng 11-1925, Phan Châu Trinh mặc dù sức 
khỏe đã yếu nhưng vẫn tổ chức nơi chuyện với các tẩng lớp nhân dân thành 
phế Sài Gòn. Trong bài nối đầu tiên nhan đề "Đạo đúc uà luân lí Đông, 
Táy", và bài thứ hai là "Quên trị chủ nghĩa uà dân trị chủ nghĩa", Phan 
Châu Trinh tiếp tục đã phá đạo Khổng nho và chế độ quân chủ, để cao dân 
quyền, dân chủ phương Tây. Những tư tưởng đó đặt trong bối cảnh những 


(1) Dẫn theo Huỳnh Lý Phan Châu Trình thân thế và sự nghiệp, NXI Dà Nẵng 1992, tr. 160 
(2) (3) Huỳnh Ly. Sđở, tr. 165 và 167. 
(4) Thu Trang (Công Thị Nghĩa) Sớd, tr, 135 — 140. 
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nãm 20 vẫn được coi là mới mẻ, do đó đã được nhiều tầng lớp nhân dân, 


nhất là thanh niên nhiệt tình hưởng ứng và ngưỡng mộ. 


3. Các hoạt động yêu nước của công nhân và trị thức Việt Nam tại Pháp 


Cùng với các hoạt động của nhà ái quốc lớn Phan Châu Trinh, đồng đảo 
Việt kiểu tại Pháp đã hăng hái tham gia các hoạt đông yêu nước, đưa dón 
cán bộ, vận chuyển tài liệu sách báo cách mạng về nước để tuyên truyền, 
giác ngộ các tầng lớp nhân dân. Trong số hàng vạn công nhân, thủy thủ 
người Việt bi thực dân Pháp đưa sang tham gia Chiến tranh thế giới thứ 
nhất, nhờ sự giúp đỡ của Đăng Cộng sản Pháp, nhiều người đã dần dần 
được giác ngộ cách mạng, cố người còn được đứng trong hàng ngũ cộng sản. 
Một số thùy thủ Việt Nam đã dược Nguyên Ai Quốc giới thiệu vào hoạt 
động trong Hội liên hiệp thuộc diz. Họ đã tích cực tham gia đưa các báo 
Người cùng khổ, Việt Nam hồn đến các càng Hải Phòng, Đà Nẵng. 

Do được tiếp thu tư tưởng xã hội chủ nghĩa và các kinh nghiêm đấu 
tranh ở châu Âu, nhiều trí thức và lao động Việt Nam ở Pháp đã dần dần 
đoàn kết lại trong các tổ chức yêu nước. Năm 1925, "Hội những người lao 
động trí óc Dông Dương" ra đời, Cuối năm 1927, ởð Mácxây lại xuất hiện 
"Hội bênh nực lao động Annơm"; ít lâu sau đổi tên thành "Hội liên hiệp 
tao động Đông Dương". 

Bân cạnh bộ phận Việt kiếu hoạt động thiên về khuynh hướng tả, còn có 
một nhơm thanh niên sinh viên xuất thân trong các gia đình địa chủ, tư 
sản vẫn tiếp tục chủ trương yêu nước trên lập trường dân tộc. Họ lập ra 
một tố chức chính trị mang tên Đảng Việt Nam dộc lớp, đồng thời xuất bản 
báo 7ó¿/ sinh làm cơ quan phát ngôn của Đảng. Đảng Việt Nam độc lệp xây 
dựng được một vài chỉ bộ ở Pari và các tỉnh xung quanh, còn ở trong nước 
không có chỗ đứng trong nhân dân. 


IV CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN 


Giai cấp tư sản Việt Nam ra đời muôn hơn giai cấp công nhân Việt Nam. 
Trong quá trình hình thành và phát triển, tư sản Việt Nam luôn bị tư sản 
nước ngoài cạnh tranh, chèn ép. Do hoàn cảnh lịch sử đố nên giai cấp tư 
sản vừa non yếu vé kinh tế, vừa bạc nhược về chính trị. 
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Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư sản Việt Nam chưa phải là một 
giai cấp, do đó chưa có hoạt động gì nổi bật. Phải đến thời kỉ sau chiến 
tranh, tư sản mới bước lên vũ đài chính trị, và mới tiến hành một số hoạt 
động mang đặc điểm giai cấp rõ rệt. 


I. Phong trào tấy chay tư sản Hoa kiểu (1919) 


Bên cạnh sự kìm hãm của tư bản Pháp, tư sản Việt Nam còn phải đối 
phố với sự cạnh tranh của tư bản người Hloa. Tư sản Hoa kiểu là lực lượng 
giữ vị trí thứ hai sau tư bản Pháp trong các ngành kinh doanh thương mại 
xuất nhập khẩu, thầu khoán, mộ phu... ở Việt Nam. 


Để chống lại thế lực kinh tế của tư sản Hoa kiều, năm 1919 tư sản Việt 
Nam đã dấy lên phong trào "tẩy chay các chú" ở một số thành phố, thị xã 
như Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Dịnh... Tại Hà Nội, người ta khuyên 
nhau không mua hàng của “các chú", tức của người Hoa. Tham gia phong 
trào này, ngoài các nhà tư sản, còn có rnột số con em các gia đình địa chủ 
tư sản, học sinh. Họ nêu ra khẩu hiệu: "Người Annam không gánh vàng đi 
đổ sông Ngô", "Người Annam mua bán với người Annam”... 

Trước sự phát triển của phong trào, thực đân Pháp lo sợ đã vội vàng tÌm 
cách ngăn cản. Sau vài vu bất bớ của chính quyền Pháp, phong trào xeẹp 
dẩn rồi tất hàn. 


Phong trào tẩy chay "các chú" hay "Khách trú" về thực chất chỉ là cuộc 
đấu tranh vì quyền lợi giai cấp giữa tư sản Việt Nam và tư sản Hoa kiếu. 
Cuộc đấu tranh này chứng tỏ mối mâu thuần giữa tư sản Việt Nam và tư 
sản nước ngoài đã trở nên gay gất. Tuy nhiên, mũi nhọn đấu tranh của tư 
sản Việt Nam mới nhằm vào tư sản Hoa kiều, mà chưa dám trực tiếp hướng 
vào dịch thủ chính là tư bản Pháp. 


2. Đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn (1923) 


Tiến thêm một bước so với phong trào "tẩy chay các chú", lần này tư sản 
Việt Nam đã chia mũi nhọn đấu tranh vào tư bản Pháp. 


Nhằm thực hiện mục đích độc chiếm thị trường, năm 1923 thực dân Pháp 
đã mở một cuộc vận động tại Hội đồng thuộc địa chính thức trao độc quyền 
kinh doanh ở cảng Sài Gòn cho một công tỉ Pháp. Trước quyết định này, 
giới tư sản và địa chủ Nam KÌ đã kịch liệt phản đối. Phong trào chống độc 
quyền cảng Sài Gòn diễn ra khá sôi nổi, lôi cuốn được sự tham gia ủng hộ 
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của đông đảo thanh niên trí thức tư sản và tiểu tư sản ở Sài Gòn và các 
tỉnh Nam KÌ. Một số cuộc mít tình được tổ chức, nhiều tờ báo còn công 
khai phản đối quyết định của Hội đồng thuộc địa. Cuộc đấu tranh đã có 
tiếng vang sang tận nước Pháp, tranh thủ được sự đồng tình của các lực 
lượng tiến bộ ở Pháp. 

Dao sức ép của phong trào quần chúng cùng dư luận ở Việt Nam và Pháp, 
chính quyền Đông Dương buộc phải tạm hoãn thi hành nghị quyết của Hội 
đồng thuộc địa Nam Ki. 

Như vậy, cuộc đấu tranh chống độc quyền cảng Bài Gòn đã phản ánh 
những mâu thuẫn về quyến lợi giữa tư sản Việt Nam và tư bản Pháp. Nhưng 
cuộc đấu tranh này chỉ chống lại một công tỉ tư bản, chứ chưa phải chống 
lại toàn bộ ách cai trị của chủ nghĩa thực dân Pháp trên đất nước ta. 


8. Hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng 


Đi đôi với các cuộc đấu tranh kinh tế, giai cấp tư sản Việt Nam còn xuất 
bản báo chí làm cơ quan tuyên truyền cho tư tưởng cải lương chủ nghiã, 
đồng thời đấu tranh đòi một số quyền tự do dân chủ trong khuôn khổ chế 
độ thuộc địa. Hai tờ báo đóng vai trò cơ quan phát ngôn của giai cấp tư 
sản là Diễn đàn Đông Dương (La Tribune indochinoise) và Tiếng 0ang 
Annam (L` Écho annamite). Dứng trên lập trường quốc gia cải lương, các 
tờ bảo này tuyên truyền rùm beng cho chủ nghia Pháp - Việt đề huể, và tư 
tưởng trực trị. Trên tờ Tiếng 0ang Annam vào tháng 8 năm 1920 đã đăng 
bài viết "Mó ơi đến cứu chúng con", chủ trương đựa vào Pháp để chống lại 
tư sản Hoa kiều. Hay trong một bài báo khác vào năm 1921, tờ Tiếng Uuang 
Anneøin đặt thằng vấn đề "quyên làm chính trị" cho các nhà tư sản bản xứ. 

Tuy nhiên, tổ chức đại diện đầy đủ nhất cho các quan điểm quốc gia cải 
lương của giai cấp tư sản là Đảng Láp hiến được lập ta ở Nam Ki vào năm 
1923. Gọi là đảng, nhưng thực ra nó không có hệ thống tổ chức, không có 
điều lệ và cán bộ. Những người cầm đầu Đáng chủ yếu xuất thãn từ các trí 
thức tư sản, địa chủ và công chức cao cấp, như Bùi Quang Chiêu, Nguyễn 
Phan Long, Trương Văn Bền... Với tư cách là lãnh tụ của Đàng, Bùi Quang 
Chiêu nêu ra 3 yêu cầu về chính trị là tự do tư tưởng, tự do viết báo bằng 
tiếng mẹ đẻ, tự do đi lại và hội họp. Hoạt động của Đảng Lập hiến thường 
hướng vào việc đòi tham gia vào bộ máy chính quyền (Hội đồng thuộc địa, 
Hội đồng thành phố...) , xin nhập quốc tịch Pháp... Năm 19825, Đảng Lập 
hiến đưa tập Dân nguyện cho Toàn quyền Varen nhằm đòi các quyền tự do 
dân chủ. Nhưng bọn thực đân xảo quyệt một mặt bố thí một ít quyển lợi 
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để mưa chuộc họ, mặt khác vẫn cử người theo đõi để tìm cách đả phá chỉa 
rẽ họ với đông đảo nhân dân, 

Ngoãi Đảng Lập hiến trong Nam, còn có các nhớm ưm phong của Phạm 
Quỳnh, nhóm Trung Bác tân uăn của Nguyễn Văn Vĩnh ở ngoài Bác. Nhốm 
Phạm Quỳnh nêu lên thuyết "quân chủ lập hiến", còn nhóm Nguyễn Văn 
Vĩnh lại đề cao tư tưởng "trực trị" như kiểu Canada trong đế quốc Ảnh... 


Nói chung, giai cấp tư sản Việt Nam sau chiến tranh đã cố những cố 
gảng nhất định trong cuộc đấu tranh chống sự cạnh tranh chèn ép của tư 
bản nước ngoài. Tuy nhiên, các cuộc đấu tranh này chủ yếu nhằm thỏa mãn 
các yêu cầu tối thiểu về quyền tự do dân chủ, quyến bình đẳng trong kinh 
tế và hoạt động chính trị với tư bản Pháp. 


V- CAO TRÀO YÊU NƯỚC VÀ 
ĐÔI TỰ DO DÂN CHỦ Ö TRONG NUỐC 


Chịu tác động của trào lưu tư tưởng mới thông qua các hoạt động của 
Nguyễn Ái Quốc và đông đảo Việt kiểu yêu nước ở Pháp và Trung Quốc, 
phong trào dân tộc Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất bất đầu 
phát triển sôi nổi và nhanh chóng chuyển mình sang một giai đoạn rnới. 
Phong trào bắt đầu dấy lên từ năm 1923, rồi phát triển lên tới đỉnh cao 
vào những năm 1925 - 1926. 


Mở đầu cho phong trào đòi tự do dân chủ là các hoạt động tuyên truyền 
cách mạng của một số tờ báo tiến bộ ở trong Nam như tờ Chuông rạn (La 
cìoche fêlée) của Nguyễn An Ninh, tờ Annam (LAnnam) của Phan Văn: 
Trường được ín bằng tiếng Pháp. Hai tờ báo Anrnam trẻ (Jeune Annam) và 
Người nhà quê (Le Nhaque) đã trực tiếp đả kích chế độ thực dân phong 
kiến, đồng thời bóc trần chủ nghĩa cải lương phản bội lợi ích dân tộc của 
tầng lớp địa chủ và tư sản thượng lưu. Thêm vào đó, ngay cả các tờ báo 
của một số người Pháp tiến bộ như tờ Đồng Dương (LTndochine) của luật 
sư Monin, tờ Tiếng nói tự do (La voix libre) của giáo sư Ganobsky cũng đã 
lên tiếng tố cáo những hành vi tàn bạo của bọn thực đân đương thời. 


Phong trào yêu nước bắt đầu từ trong Nam rồi lan nhanh ra ngoài Bắc 
và phát triển thành phong trào có tính chất toàn quốc, thu hút đông đảo 
các tầng lớp nhân dân tham gia. Từ trong phong trào yêu nước sôi nổi này 
đã xuất hiện các tổ chức chính trị của thanh niên trí thức, tiêu biểu là Hội 
48- ĐCLEVNTOÀNTẬP. 
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Phục Việt, Đảng Thanh niên. Được sự tuyên truyền, tổ chức của các đàng 
này, phong trào yêu nước của các tầng lớp nhân dân càng bùng lên mạnh 
mẽ, trong đó nổi bật nhất là phong trào đòi thả Phan Bội Châu và lễ tang 
Phan Châu Trình. 


1. Phong trào đấu tranh đời thả Phan Bội Châu (1925) 


Sau khi bát được Phan Bội Châu vào tháng 6-1925, thực dân Pháp đã 
đưa ông từ Trung Quốc về Hải Phòng, rồi bí mật đưa về giam ở nhà tù Hỏa 
Lò (Hà Nội), dưới một cái tên khác. Trên đường bị giải về nước, Phan Bội 
Châu đã tÌm cách gửi thư cho một người quen là Lâm Lượng Sinh, chủ bút 
tờ Binh sự tạp chi tại Hàng Châu (Trung Quốc). Ít lâu sau, nhiều tờ báo ở 
Trung Quốc đã đăng tin Phan Bội Châu bị bất và kịch liệt công kích hành 
động bắt người trắng trợn của thực dân Pháp, vi phạm quy chế ngoại giao 
giữa hai nước. Ó Việt Nam, một tờ báo của Pháp - tờ Tín tức Hải Phòng 
(Le courrier de Haiphong)- cũng đãng tài tỉn này. Chính vì vậy, mặc dù 
thực dân Pháp cố tình bưng bít, tin Phan Bội Châu bị bất đã dần dần lan 
truyền rộng rãi trong nhân dân. 

Việc Phan Bội Châu, một nhà yêu nước lớn của Việt Nam bị bát đã làm 
chấn động dư luận ở trong và ngoài nước. Tại Bác RHì, chỉ hội Phục Việt do 
Tôn Quang Phiệt đứng đầu dã rải truyền đơn kêu gọi nhân dân đấu tranh 
đòi thả Phan Bội Châu. Khi Phan Bội Châu được đưa ra xét xử công khai 
ở Tòa đại hình Hà Nội và bị kết án khổ sai chung thân thì làn sóng phản 
đối lại bùng lên trong cả nước. Nhiều điện văn được gửi tới Toàn quyền 
Varen đòi phải trả lại tự do cho Phan Bội Châu. Khi Varen ra tới Hà Nội, 
hàng ngàn người, nhất là thanh niên, sinh viên, học sinh, đã xuống đường 
biểu tình, giương cao biểu ngữ, phân phát truyền đơn yêu cầu nhà đương 
cục phải thả Phan Bội Châu. Các tờ báo ở cà Việt Nam và Pháp đều đưa 
tin khá đẩy đủ về vụ án Phan Bội Châu. Có những tờ đơn kháng cáo còn 
được gửi đến tân Hội Quốc Liên, Tòa án quốc tế La Hay (La Haye), Nghị 
viện Pháp đòi hủy bỏ bản án cho Phan Bội Châu. 

Trước sức mạnh đấu tranh của quần chúng, cuối cùng thực đân Pháp 
buộc phải "ân xá" cho cụ Phan, và đưa cụ về "an trí" tạ: Huế dưới sự 
kiểm soát ngày đêm của bọn mật thám. Từ đó, Phan Bội Châu phải sống 
những năm tháng cuối cùng trong cuộc đời của người tù giam lỏng bị 
cách biệt với thực tiễn cách mạng bên ngoài. Cụ đã trút hơi thở cuối cùng 
tại đây vào ngày 29-10-1940 trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng 
bào trong cả nước. 
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2. Đám tang Phan Châu Trính (1926) 


Từ sau hai cuộc nói chuyện với nhân dân thành phố Sài Gòn vào tháng 
11-1925, Phan Châu Trinh lâm bệnh nặng. Bốn tháng sau, ngày 24-3-1926, 
ông mất tại Sài Gòn. Cũng như Phan Bội Châu, Phan Châu Trính là một 
nhà yêu nước nhiệt thành. Ông là nhà dân chủ lớn và tiêu biểu nhất ở nước 
ta đầu thế kí XX. Tên tuổi và sự nghiệp của ông gắn liền với một giai đoạn 
sôi động của phong trào giải phóng dân tộc. Đồng bào, đồng chí vẫn luôn 
luôn kính trọng, khâm phục ý chí và tình cảm yêu nước của ông, Vì vậy, 
khi được tin Phan Châu Trinh qua đời, nhân dân cả nước ngậm ngùi thương 
tiếc, tổ chức lễ truy điệu ở khắp nơi, 

Tại Sài Gòn, đám tang Phan Châu Trinh được tổ chức trọng thể với các 
nghỉ lễ của một quốc tang. Một Hội đồng tang lễ 16 người được thành lập 
bao gồm dại diện của Đảng Lập hiến và Đảng Thanh niên. Đông đào học 
sinh, sinh viên, trí thức và lao động đã đến đưa tang vĩnh biệt nhà ái quốc. 
Đám tang Phan Châu Trình ở Sài Gòn đã thu hút gần 14 vạn người 
tham gia. 


Tại Huế, trong buổi lễ truy điệu Cụ Phan cũng có tới hàng trăm người 
tham dự, chủ tế là Phan Bội Châu. Trong bài văn tế, Phan Bội Châu đã 
viết với một tình cảm chân thành, thắm thiết nghĩa tỉnh anh em đồng chí. 

Không chỉ ở Huế mà trên khấp mọi miền đất nước, từ trong Nam ra 
ngoài Bác, từ trường học đến xưởng thợ, đâu đâu cũng tổ chức truy điệu và 
để tang Phan Châu Trinh. Hoảng sợ trước sự phát triển rẩầm rộ của phong 
trào, thực dân Pháp tỉm cách phản công lại. Chúng ra lệnh cấm tố chức lễ 
truy điệu Phan Châu Trinh trong các nhà trường. Học sinh )iển bãi khóa 
bỏ học để phản đối, Nhiều cuộc bãi công, bãi thị cũng đã nổ ra. Rõ ràng, 
đám tang Phan Châu Trính đã trở thành một dịp để quần chúng nhân dân 
thể hiện tỉnh thần yêu nước và biểu dương lực lượng, đòi các quyền tự đo 
dân chủ. 


3. Đón tiếp Bùi Quang Chiêu và đấu tranh đòi thả Nguyễn An Ninh 


Bùi Quang Chiêu, kỉ sư canh nông, là lãnh tụ của Đảng Lập hiến, một. 
đảng đại diện cho quyền lợi và quan điểm chính trị của các tập đoàn đại 
địa chủ và tư sân mại bàn ở Nam Kì Năm 1925, ông sang Pháp để vận 
động chính giới Pháp ban hành các quyền tự do dân chủ cho Dông Dương. 
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Cuộc vận động không đạt được kết quả. Bùi Quang Chiêu về nước, cập 
bến cảng Sài Gòn vào chiều ngày 24-3-1926. Nhân dịp này, Đảng Thanh 
niên chủ trương tổ chức cuộc đón tiếp Bùi Quang Chiêu, rồi phát động thành 
một cuộc biểu dương lực lượng của quẩn chúng nhân dân đòi quyền tự do 
dân chủ, chía mũi nhọn vào bọn thực dân phản động nhất lúc bấy giờ, 
đứng đầu là tên thực đân Utoơrây (ÔOutrey). Cuộc biểu tỉnh đã thu hút 
hàng vạn người tham gia. Trước sức mạnh xuống đường của quần chúng, 
Đảng Lập hiến và Bùi Quang Chiêu rất hoảng sợ, đã thỏa hiệp với Pháp. 
Trong bữa tiệc chiêu đãi tối hôm đó, Bùi Quang Chiêu tuyên bố trung 
thành với chủ nghỉa Pháp - Việt đề huế và phản đối bạo động. Biết rõ ý 
đồ phân bội của Bùi Quang Chiêu, quần chúng, nhất là thanh niên học 
sinh, đã chuyển sang đà đảo Bùi Quang Chiêu, đả đảo chủ nghỉa háp ~ 
Việt đế huề của Đảng Lập hiến. 

Cùng ngày Bùi Quang Chiêu về nước, lại xảy ra vụ bắt giam Nguyễn An 
Ninh, một nhà báo có uy tín lớn trong giới thanh niên và trí thức lúc bấy 
giờ. Nguyễn An Ninh tốt nghiệp đại học ngành Lalật ở Pháp, về nước năm 
1825, nhưng không chịu hợp tác với chính quyền Pháp. Không những thế, 
ông còn dùng báo chí làm công cụ đả kích chế độ thực đân ở Đông Dương. 
Vị vậy, Nguyễn An Ninh đã bị thực dân Pháp bắt giam và kết án bai năm 
tù. Trước tình hỉnh đó, Đảng Thanh niên đã phát truyền đơn kêu gọi nhân 
đân đấu tranh đòi thà Nguyễn An Ninh. Một cuộc tổng đình công đã được 
dự định tổ chức ở khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn. Tại một vài nơi như Ngân 
hàng Đông Dương, hãng cao su Lápbê (Labbé), công nhân và viên chức đã 
nghỉ việc để phản đối chính sách của Pháp. Để đối phố lại, Pháp ra tay đàn 
áp những người đấu tranh, ngăn ngừa cuộc tổng đình công và tiến hành 
bất bớ nhiều đảng viên Thanh niên là lực lượng lãnh đạo và tổ chức các 
cuộc đấu tranh của quần chúng. Do bị đàn áp dữ dội, khí thế đấu tranh của 
quần chúng bị xẹp xuống, rồi lắng dần. 


4. Phong trào văn hóa tiến bộ 


Trong những năm thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần 
thứ hai, cùng với sự mở mang, phát triển của các đô thị, thì các phương 
tiện, cơ sở in ấn, xuất bản cũng xuất hiện khá nhanh; các tầng lớp nhà văn, 
nhà báo, nghệ sỉ ngày càng đông đào hơn sơ với trước. 

Trong cao trào đòi tự do dân chủ, nhiều trí thức tiến bộ đã trở thành 
người khởi xướng, tổ chức và lănh đạo các cuộc đấu tranh yêu nước của 
nhân dân. Họ dùng báo chí làm công cụ đấu tranh, đồng thời để bộc lộ các 
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quan điểm chính trị của mình. VÌ vậy, sau những năm 20, hoạt động báo 
chí, văn hóa đã điễn ra khá sôi nổi trên cả nước. 

Ỏ Nam RÌ, một số trí thức chịu ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản 
đã lên tiếng phản đối những tên quan cai trị tàn ác và đòi nhà cầm quyền 
phải thi hành các cài cách dân chủ cho nhân dân. Họ đứng ra xuất bản một 
số tờ báo bằng tiếng Pháp, tiêu biểu như các tờ La Tribune indigene (Diễn 
đàn bản xứ) của Nguyễn Phú Khai, Bùi Quang Chiêu, tờ Ủa Tribune 
indochinoise (Diễn đàn Đông Dương) và tờ L' Écho annamife (Tiếng vang 
Annam) của Đảng Lập hiến. 


Khác với tư tưởng quốc gia cải lương của các tờ báo trên, hai tờ báo 
Chuông rạn (La cloche fêlée) của Nguyễn An Ninh và Annam (L Annam) 
của Phan Văn Trường đã kịch liệt đã phá chế độ thực dân, công khai chống 
lại chủ nghĩa Pháp-Việt đề huế. Ngoài ra, báo còn trích đăng một số bài 
trên báo Nhãn dạo của Đáng Cộng sản Pháp, giới thiệu những tài liệu có 
liên quan tới Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội. Cùng với 
khuynh hướng này, còn cố các tờ /Jeune Annưmm (Annam trẻ) và tờ Le Nhaque 
(Người nhà quê) của Nguyễn Khánh Toàn. 

Bên cạnh các tờ báo in bằng tiếng Pháp, còn xuất biện nhiều tờ báo tiếng 
Việt, như các tờ Thực nghiệp dân báo, từ Hữu Thanh của Tàn Đà Nguyễn 
Thác Hiếu ở Hà Nội, tờ Tiá»g Dân của Huỳnh Thúc Kháng ở Huế, tờ Pháp 
Việt nhốt gia của Trần Huy Liệu, Lê Thanh Lực ở Sài Gòn. 

Các tờ báo nối trên đều phản ánh các nguyện vọng về tự do dân chủ của 
quần chúng, tuyên truyền tư tưởng văn hóa tiến bộ, kịch liệt chống lại chủ 
nghĩa Pháp - Việt đề huế. 

Cùng với các hoạt động báo chí, một số trí thức trẻ còn thành lập các 
đại lí hoặc cơ sở xuất bản, mua bán các tài liệu, sách báo có tư tưởng yêu 
nước. Tiêu biểu như Nơm Đồng thư xã của Phạm Tuấn Tài, Phạm Tuấn 
Lâm ở Hà Nội, Quan Hải Tùng thư ö Huế của Đào Duy Anh, Cường học 
thư xớ của Trần Huy Liệu ở Sài Gòn. 

Các tác phẩm nổi tiếng như Chiêu hồn nước của Phạm Tất Đúc, Tiếng 
quốc kêu của Việt Quyên, Một bầu tâm sự của Trần Huy Liệu... đã phần 
nào phản ánh được nguyện vọng tự do, dân chủ, nhân đạo, yêu nước của 
nhân dân ta, và đã được đông đảo thanh niên hâm mộ, tìm đọc. 

Với những hoạt động nói trên, phong trào văn hóa tiến bộ đã trở thành 
một chất men, một động lực quan trọng của cao trào đấu tranh yêu nước, 
đòi tự do dân chủ những năm 1925-1926 ở nước ta. 


226 ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM. 


VI-PHONG TRÀO CÔNG NHÂN 


Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, điều kiện sinh hoạt vật chất của giai 
cấp công nhân Việt Nam vẫn hết sức thấp kém. Cuộc khai thác thuộc địa 
lần hai chỉ chú ý mở rộng vốn và quy mô sản xuất, nhưng không tăng cường 
các phương tiện máy móc và không cải thiên các điều kiện làm việc cho 
công nhân. Tình trạng ăn, ở của công nhân, nhất là ở các đồn điền và hầm 
mỏ, rất thấp kém. Thêm vào đó, thời gian làm việc thường phải kéo dài từ 
9 đến 10 giờ trong một ngày. Có nơi như khu dệt Nam Định, ngày công của 
công nhân trong năm 1924 được quy định bình quân là 12 giờ. Công nhân 
không được hưởng bất kì một chế độ bảo hiểm thân thể nào. Tiên lương 
của công nhân rất thấp. Chẳng hạn, lương công nhật của công nhân dệt ở 
Nam Định từ 0,25 đến 0,35 đồng; ở mỏ than Hồng Gai từ 0,30 đến 0,40 
đồng. Bình quân thu nhập hằng tháng của một công nhân vào khoảng 10 
đồng. Trong khi đớ, lương tháng của một công chức (thư kí, kế toán) từ 30 
đến 40 đồng. Ngoài đồng lương rẻ mạt, điều kiện làm việc cực khổ, công 
nhân còn bị đánh đập, ngược đãi như nô lệ. Tình hình đơ đẫn tới cuộc sống 
cùng quân, thậm chí dẫn đến cái chết của nhiều công nhân. Chính cảnh 
sống cùng cực ấy đã thúc đẩy công nhân băng hái đứng lên đấu tranh chống 
áp bức bóc lột và cường quyền. 

Sau chiến tranh, thông qua hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc và 
nhiều người Việt Nam yêu nước khác, các sách báo cách mạng đã bắt đầu 
được truyền bá vào trong nước. Các tờ báo Người cùng khổ, Việt Nam hồn... 
cũng như các tác phẩm của chủ nghĩa Mác - Lênin đã lọt qua lưới sắt của 
thực dân Pháp đến với giai cấp công nhân và nhân đân Việt Nam. Cũng 
vào thời kì sau chiến tranh, nhiều thủy thủ, lính thợ Việt Nam được hồi 
hương, mang theo các hiểu biết mới, tư tưởng mới và cả các kinh nghiệm 
đấu tranh của những người anh em đồng chí ở châu Âu về nước. Nhờ vậy, 
giai cấp công nhân Việt Nam mới bát đầu biết tới Cách mạng tháng Mười, 
biết đến Lênin - lãnh tụ của cách mạng thế giới, trên cơ sở đó dần dần tiếp 
thu ánh sáng của chủ nghĩa cộng sản. Ảnh sáng cách mạng ấy đã thôi thúc, 
lôi cuốn công nhân Việt Nam vùng dậy đấu tranh, trước hết là chia mũi 
nhọn vào bọn tư bán thực dân Pháp. 

Từ Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh của giai cấp công 
nhân Việt Nam phát triển ngày càng rẩm rộ, sôi nổi. Hình thức đấu tranh 
thấp nhất của công nhân là bỏ việc và phá giao kèo. Trang khoảng thời gian 
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từ 1919 đến 1925, số công nhân bỏ trốn hoặc phá giao kèo với chủ đã lên 
tới 4877 người, Càng ngày, công nhân càng sử dụng các hỉnh thức đấu 
tranh đặc thù của mình là 6i công, mặc dù hình thức đấu tranh này bị 
ghép vào tội "phá rối trị an" và bị kết án tù. Theo thống kê của chính quyền 
Pháp, từ 1920-1925 đã nổ ra 25 cuộc bãi công, đó là chưa kể những cuộc 
lãn công, đưa yêu sách cho chủ, hò reo chống đánh đập... 


Năm 1919 nổ ra cuộc bãi công của công nhân thủy thủ tàu Sácnô 
(Sharnhort) đậu ở cảng Hải Phòng đòi tăng lương, và chống việc thực dân 
Pháp đưa binh lính Việt Nam sang đàn áp cách mạng Xiri. Năm 1920, trên 
200 thủy thủ của 5 chiếc tàu Pháp ở cảng Sài Gòn đã bãi công đòi phụ cấp 
đắt đô, 


Một sự kiện cố ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của phong trào công nhân 
Việt Nam, đó là vào năm 1921 Liên đoờn công nhân tàu biển ở Viễn Đông 
đã được thành lập, và phát triển các cơ sở ở Ma Cao, Thượng Hải (Trung 
Quốc). Một số công nhân, thủy thủ Việt Nam làm việc trên các hãng tàu 
của Pháp đã gia nhập Liên đoàn này. Họ đã cố nhiều đóng góp trong việc 
đưa đơn cán bộ, vận chuyển các sách báo cách mạng từ Pháp về trong nước. 

Từ năm 1922, phong trào công nhân bắt đầu có nét khởi sắc mới. Đáng 
chú ý nhất là cuộc bãi công của 600 công nhân thợ nhuộm ở Sài Gòn - Chợ 
Lớn. Nguyễn Ái Quốc đánh giá cuộc bải công đó như là "dấu hiệu của thời 
đại" mới, "lần đầu tiên một phong trào như thế đã nhốm lên ở thuộc dịa"Ó), 
Nét mới đó còn được lộ rõ hơn trong cuộc bãi công của 250 công nhân nhà 
máy sợi Nam Định tháng 9-1924. Trong bản báo cáo của Dờ Mayna 
(De Maynard) gửi cấp trên, y đã viết: "Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn cai 
và thợ chuyên môn... biết rằng bãi công là một vũ khí dũng mãnh trong tay 
những người làm công!'C), 

Năm 1925, phong trào công nhân đã có sự phát triển nhảy vọt với việc 
xuất hiện nhiều cuộc bãi công có quy mõ lớn, có tổ chức và lãnh đạo ở một 
mức độ nhất định. Trong đó điển hình nhất là cuộc bãi công của một nghìn 
công nhân Ba Son (Sài Gòn) vào tháng 8 năm 1925, 


Gắn liền với cuộc bãi công này là vai trò tổ chức của Tôn Đức Tháng, 
Sau khi tham gia cuộc bỉnh biến ở Hác Hải, năm 1920 Tôn Đức Thắng về 


(1) Xem Ngõ Văn Hòa -IDương Kinh Quốc, Sđd, tr. 306. 
(2) Nguyễn Ái Quốc, Bán án chế độ thực dân Pháp NXB Sự thật, H. , 1980, tr. 153. ` 
(3) Dẫn theo Ngô Văn Ilòa - Dương Kinh Quốc, Sđd, tr. 307. 
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nước và xin vào làm công nhân ở Sài Gòn. Chính trong năm này, ông đã bí 
mật thành lập tổ chức Công hội đầu tiên ở thành phố Sài Gòn. Năm 1925, 
Tôn Đức Thắng đã cùng một số công nhân khác đứng ra tổ chức cuộc bãi 
công ở Ba Son. 


Xưởng Ba Son được thành lập từ năm 1864, là cơ sở chuyên đóng và sửa 
chữa tàu thủy vào loại lớn nhất của thực đân Pháp ở Việt Nam. Tại đây, 
công nhân được hưởng một số chế độ ưu đãi hơn các nơi khác, như được 
hưởng ngày làm 8 giờ, lương cao, công việc cũng Ít vất vả hơn; vào tháng 
lĩnh lương hằng tháng, công nhân được nghỉ việc trước 30 phút. Nhưng từ 
khi viên đốc công mới tên là Cuốcxian (Courtial) sang làm việc, lệ nghỉ trước 
giờ vào ngày lĩnh lương bị bãi bỏ. Đây là cái cỡ để những người lãnh đạo 
vận động công nhân đứng dậy đấu tranh. 

Mục dích của cuộc bãi công Ba Son là nhằm giữ lại chiếc tàu Misơlê 
(Michelet) được đưa đến sửa chữa ở xưởng Ba S5on, không cho Pháp chuyên 
chở binh lính sang đàn áp cách mạng Trung Quốc. Ngày 4-8-1925, cuộc bãi 
công bùng nổ với yêu sách "đòi tăng lương 20%, đòi thợ bị đuổi trở lại làm 
việc và giữ lệ nghỉ trước nửa giờ vào ngày lĩnh lương". Để đảm bảo thắng 
lợi, ban lãnh đạo Công hội đã vận động công nhân viên chức các nhà máy, 
công sở trong thành phố ủng hộ công nhân Ba Son. Sau 8 ngày đấu tranh 
và nghì việc, cuộc bài công Ba Son đã giành được thắng lợi. Kết quả là các 
nhà chức trách Pháp đã phải chấp nhận tăng lương 10% cho công nhân, 
thỏa mãn các yêu sách kháe, đồng thời trả lương câ những ngày bãi công. 
Ngày 12-8, công nhân trở lại làm việc, nhưng vẫn tiếp tục /đ»w công, khiến 
cho việc sửa chữa chiếc tàu Misơlê đến mãi ngày 28-11-1925 mới hoàn 
thành, và khi nó lên đường sang Trung Quốc thì cuộc đấu tranh của công 
nhân và thủy thủ bén đó đã kết thúc tháng lợi, 

Rõ ràng, cuộc bãi công Ba Son năm 1925 là cuộc đấu tranh đầu tiên có 
tổ chức và có lãnh đạo. Cuộc bãi công này không chỉ nhằm vào mục tiêu 
kinh tế, mà cao hơn nữa còn nhằm vào mục đích chính trị, thế biện tình 
đoàn kết giai cấp, đoàn kết quốc tế của công nhân Việt Nam với những 
người anh em Trung Quốc. Bằng các việc làm của mình, cuộc bãi công Ba 
Son đã cắm một mốc rốt quan trọng trong phong trào công nhân - giai 
đoạn công nhân Việt Nam bắt dầu di ào đấu tranh có tổ chức Dà có mục 
dịch chính trị rõ rùng. 


Chương IX 


PHONG TRÀO DÂN TỘC Ở VIỆT NAM 
TỪ 1925 ĐỀN 1930 


I- SỰ XUẤT HIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG 


Như đã trình bày ở chương trước, đo chịu tác động của các trão lưu tư 
tưởng mới, nhất là tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào dân 
tộc ở Việt Nam sau chiến tranh đã dâng lên sôi nổi và phát triển đến đỉnh 
cao vào những năm 1925-1926. Từ trong cao trào đấu tranh yêu nước ấy 
đã dần dần xuất hiện các tổ chức tiến bộ và cách mạng, tiêu biểu nhất là 
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (Việt Nam thanh niên cách mạng đồng 
chỉ hội), Tôn Viát cách mạng Đảng và Việt Nam quốc dân đảng. Sự ra đời 
của các tổ chức cách mạng này đánh dấu bước tiến mới của phong trào dân 
tộc, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy công cuộc giải phóng đất nước tiếp 
tục tiến lên. 


1. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 


Sự xuất hiện của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên gắn liền với các hoạt 
động và công lao vÏ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Ngay từ giữa năm 1923, 
trước khi dời nước Pháp đi Liên Xô, trong một bức thư gửi các bạn cùng hoạt 
động, Nguyễn Ái Quốc đã nói rõ ý định của mình là : "Đối với tôi, câu trả lời 
đã rõ ràng: trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết 
họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập"), Chính vì vậy, 
sau một năm rưỡi hoạt động và học tập ở Liên Xô, tháng 11 năm 1924, Nguyễn 
Ai Quốc quyết định trở về Quảng Châu (Trung Quốc)- nơi đang có rất. đông 
người Việt Nam yêu nước hoạt động - để xúc tiến các công việc chuẩn bị cho 
sự ra đời của chính đảng Mác - xít ở Việt Nam. 


(1) Hồ Chí Minh. Toàn rập Tập I, NXB CTOG, HH. 1995 tr. 192. 
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Sau khi đến Quảng Châu, với tư cách đặc phái viên của Quốc tế công 
sản, trực tiếp phụ trách Cục phương Nam, Nguyễn Ái Quốc bắt đầu quan 
tâm tìm hiểu tỉnh hình hoạt động của những người Việt Nam đang sinh 
sống tại đây. Đặc biệt, Người đã được gặp nhóm thanh niền yêu nước trong 
tổ chức 7mm tâm xô. Trong thư gửi đoàn Chủ tịch Quốc tế cộng sản để ngày 
18-12-1924, Nguyễn Ái Quốc báo cáo: "Tôi đến Quảng Châu vào giữa tháng 
12. Tôi đã gặp tại đây vài ba nhà cách mạng quốc gia Việt Nam, trong số 
đó có một người đã xa rời xứ sở từ hai mươi năm nay... 

Mục đích của ông này là trả thù cho nước nhà đã bị Pháp tàn sát. Ông 
ta không hiểu chính trị, và lại càng không hiểu việc tổ chức quân chúng. 
Trong cuộc thảo luận, tôi đã giải thích cho ông ta hiểu sự cần thiết của tổ 
chức và sự vô Ích của những hành động không có cỡ sở. Ông ta đã đưa cho 
tôi một bản đanh sách của 14 người Việt Nam đã cùng ông ta hoạt động 
bấy lun), Trong số l4 người mà Phan Bội Châu giới thiệu, có một số người 
đã trở thành hội viên của Tâm tâm xã - một tổ chức yêu nước cấp tiến vừa 
được thành lập năm 1928 tại Quảng Châu, 

Sau khi tìm hiểu tình hình thực tế, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn một số 
thanh niên tích cực trong Tâm tâm xã, tổ chức tuyên truyền giác ngộ họ, 
để trên cơ sở đó lập ra nhóm Cộng sản đoờn vào tháng 2 năm 1925. Trong 
bảo cáo gửi Đoàn chủ tịch Quốc tế cộng sản, đề ngày 19-2-1925, Nguyễn 
Ai Quốc đã trình bày khá eụ thể các công việc đã làm được: "Chúng tôi đã 
lập một nhóm bí mật gồm 9 hội viên, trong đơ có hai người đã được phái 
về nước. Ba người ở tiến tuyến (trong quân đội của Tôn Dật Tiên), một 
người dang đi công cán quân sự (cho Quốc dân đâng). Trong số hội viên đó, 
có ð người đã là đảng viên dự bị của Dáng Công sản"), 

Nhóm bí mật đó chính là Cóng sảnu đoàn gồm có Lê Hồng Phong, Lê 
Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lưu Quốc Long, Trương Văn Lĩnh, Lê Quảng Đạt, 
Lâm Đức Thụ. 

Dựa trên nhóm cộng sản này, tháng 6 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành 
lập một tổ chức cách mạng có tính chất quần chúng rộng rãi hơn là Hội 
Việt Nam cách mạng thanh niên. Tháng 7 năm đó cùng với một số nhà cách 
mạng Trung Quốc, Triều Tiên, Inđônêxia.., Nguyên Ái Quốc càn sáng lập 
ra tổ chức Hội Liên hiệp các đớn tộc bị áp bức ỏ Á Đông có quan hệ chặt 
chẽ với Hội Việt Nam.cách mạng thanh niên. 5au khí ra đời, Hội đã công 


h 


(D Hồ Chỉ Minh Toàn /p, tập lL NXB CTQG H., 1995 tr. 8. 
(2) 116 Chí Minh. Toàn rấp, tập 11, NXB CTQG HH, 1995, tr. 141. 
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bố Chương trinh và Điều lệ thể hiện rõ lập trường chính trị cùng nguyên 
tác tổ chức và hoạt động của Hội. Bản Chương trình ghỉ rõ : 

T- Tên Hội: 

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

TI- Mục đích: 

Hi sinh tính mệnh, quyền lợi, tư tưởng để làm cuộc cách mệnh dân tộc 
(đập tan bọn Pháp và giành độc lập cho xứ sở) rồi sau đó làm cách mạng 
thế giới (lật đổ chủ nghĩa đế quốc và thực hiện chủ nghĩa cộng sản). 

III - Chương trình : 

a) Lựa chọn người giác ngộ, huấn luyện họ, tổ chức họ vào Hội. 

b Cử những hội viên đã được đào tạo vào trong nhân dân để tuyên 
truyền điều phải và tổ chức các đoàn thể như công hội, nông hội, hội học 
sinh, hội phụ nữ, v.v.. 

c) Gặp dịp tốt nào thì huy động lực lượng của những đoàn thể quốc gia 
để đập tan bọn Pháp và lấy lại chính quyền. 

đd) Thành lập Chính phủ nhân đân gồm đại biểu của các đoàn thể công 
nhân, nông dân và binh si. 

e) Áp dụng những nguyên tắc tân kinh tế chính sách để thúc đẩy sự phát 
triển các cơ quan sản xuất trong nước, bãi hỏ tư bản tư nhân và sự giao 
lưu những tài nguyên quốc gia. 

g) Đoàn kết với những giai cấp vô sản của tất cả các nước và thành lập 
xã hội cộng sân°(), 

Điều kiện gia nhập Hội đã được ghi rõ trong bản Đ/ðu /¿ là": "Người Việt 
Nam nào từ 17 tuổi trở lên, không phân biệt nam nữ, tán thành mục đích, 
chương trình và kỉ luật của Hội và được hai hội viên giới thiệu, thì dược 
gia nhập Hội sau khi được chỉ bộ đồng ýG), 

Về tổ chúc gồm có 5 cấp: Tổng bộ, Xứ (Rì) bộ, Tỉnh bộ, Huyện bộ và Chỉ 
bộ. Mỗi chí bộ gồm khoảng 10 hội viên; nếu quá số lượng đó thì lập ra chỉ 
bộ khác). 

Tóm lại, đường lối chính trị của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 
thể hiện những nội dung chính sau đây: 


1) Thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc rồi sau đó tiến hãnh cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 


(1) (2) @) Các tổ chức tiền thân của Đảng, BNC lịch sử Dàng TW H., 1977, tr, 82-83. 
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2) Thành lập chính phủ công nông binh, thực hiện chính sách phát triển 
sản xuất, xóa bỏ tư bản, xây dựng xã hội cộng sản ở Việt Nam và trên thế 
giới. Trước mắt, sau khi thành lập, chính phủ công nông binh sẽ thực hiên 
nhiệm vụ chia ruộng cho dân cây, hủy bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lí 
khác; thực hiện ngày làm 8 giờ cho công nhân; thực hiện quyến tự do dân 
chủ, quyền nam nữ bình đẳng... 

3) Đoàn kết với giai cấp vô sản và phong trào cách mạng thế giới. 

Như vậy, mặc dù Hội Việt Nam cách mạng thanh niên chưa phải là một 
đàng cộng sản, nhưng đường lối chỉnh trị, chương trình hành động và điều 
lệ của hội đã in đậm và thể hiện rõ quan điểm, lập trường cách mạng của 
giai cấp công nhân. 

Về thành phần xã hội, lúc đầu các hội viên Thanh niên bao gồm "90%, là 
trí thức tiểu tư sản, chỉ có 10% là công nông"G), sau này tuy các thành 
phần công, nông có tăng lên, nhưng lực lượng trí thức vẫn chiếm tới 40%. 

Sau khi thành lập, Nội Việt Nam cách mạng thanh niên (từ đây 0iết tắt 
tà HVNCMTN) phái người về nước vận động, lựa chọn và đưa một số thanh 
niên tích cực sang Quảng Châu để đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng về 
chình trị, tổ chức. Trong khoảng từ 1924 đến 1927, Hội đã tổ chức được 
trên 10 lớp huấn luyện, đào tạo được 75 hội viên. Mỗi lớp đào tạo huấn 
luyện được tiến hành trong thời gian từ 2-3 tháng. Giảng viên chỉnh là 
Nguyễn Ái Quốc, ngoài ra còn có Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn để giáo 
viên phụ giảng. 

Nội dung chương trình học tập ở các lớp huấn luyện khá rộng, bao gồm cả 
kiến thức lí luận và thực tiễn cách mạng. Học viên được nghiên cứu về tỉnh 
hỉnh quốc tế, lịch sử tiến hóa nhân loại, các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa 
tư bản về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước, các phương pháp cách 
mạng của Tôn Dạt Tiên, về Cách mang tháng Mười Nga. Tại các khóa học, 
học viên còn được nghe giới thiệu về lịch sử các tổ chức Quốc tế I, II và HII, 
cũng như về các tổ chức quần chúng của Quốc tế như Thanh niên quốc tế, 
Nông dân quốc tế, Công hội đỏ quốc tế. Phần cuối cùng của chương trình huấn 
luyện là các phương pháp và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn trong việc vận 
động và tổ chức xây dựng nông hội, công hội, hợp tác xã... 

Ngoài việc mà các lớp huấn luyện ở Quảng Châu, dưới sự tổ chức chỉ đạo 
của lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc, Ban lãnh đạo Hội còn cử người đi học trường 
Đại học Cộng sản phương Đông (Liên Xô) và trường Quân chính Hoàng Phố 


(1), (2) Các tổ chức tiền thân của Đảng, Sđủ, tr. 279. 
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(của Quốc đân Đảng Trung Quốc). Trong số những người được giới thiệu đi 
học các trường đào tạo nước ngoài có Trần Phú, La Hồng Phong, Bùi Công 
Trừng, Phùng Chí Kiên, Lê Thiết Hùng, Nguyễn Sơn... 

Kết thúc các lớp đào tạo, phần lớn cán bộ đều được đưa về nước hoạt 
động trong công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị... để tuyên truyền 
vận động và xây dựng các cơ sở của HVNCMTN. 

Cùng với việc đào tạo đội ngũ cán bộ Mác - xít đầu tiên cho cách mạng 
Việt Nam, HVNCMTN còn cho xuất bản tờ báo Thanh niên làm công cụ 
truyền bá tư tưởng Mác - Lênin và cơ quan phát ngôn của Hội. Báo Thanh 
niên In bằng chữ Quốc ngữ, trên giấy sáp, riêng tên tờ báo được in bằng cả 
chữ Hán và chữ Việt. Ban biên tập ngoài Nguyễn Ái Quốc là chủ bút, còn 
có Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu... Số báo đầu tiên xuất bản vào 21-6-192ã. 
Từ đó cho đến tháng 2 - 1930, báo Thanh niên ra được 208 số. Trong 88 
số đầu, tờ báo tập trung giáo dục lòng yêu nước, khơi sâu chỉ căm thù của 
nhân dân ta đối với bọn đế quốc và phong kiến tay sai, đồng thời giới thiệu 
Cách mạng tháng Mười và nước Nga Xô viết. Từ số 89 trở đi, báo Thanh 
niên bắt đầu nêu lên những nguyên lí cơ bản về xây dựng đảng kiểu mới, 
về nhu cầu phải thành lập chính đâng cộng sản ở nước ta, về phương hướng 
phát triển của cuộc vận động giải phóng dân tộc Việt Nam. 

Bằng nhiều con đường, báo Thơnh niên đã được bí mật chuyển về trong 
nước và đã được các tầng lớn nhân dân yêu nước hãng hái tìm đọc, có bài 
báo còn được chuyến nhau chép đi chép lại nhiều lần. 


Nhờ đó, các tư tưởng cách mạng được truyền bá mạnh mẽ vào trong 
nhân đân, góp phần quan trọng chuẩn bị về mặt tư tưởng, chính trị cho sự 
ra đời của chính đảng cộng sản ở nước ta. 


Để đẩy mạnh công cuộc truyền bá tư tưởng Mác - Lênin tiến tới thành 
lập Đáng, đầu năm 1827 Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị 
áp búc ở Á Đông đã cho xuất bàn cuốn sách Đường bách mệnh, rồi chuyển 
về trong nước. Cuốn sách chủ yếu tập hợp các bài giảng của lãnh tụ Nguyễn 
Ái Quốc trong các lớp huấn luyện chính trị của HVNCMTN ở Quảng Châu. 
Nếu trong tác phẩm Bản án chế độ thục dên Phóp, Nguyễn Ái Quốc đã bóc 
trần và tố cáo những hành động xấu xa, tần bạo của chủ nghĩa thực dân 
Pháp ở thuộc địa, trong cuốn sách này Người lại tập trung phác họa và chỉ 
ra phương hướng đấu tranh để giải phóng dân tộc và nhân dân thoát khỏi 
ách nô lệ. Trên cơ sở phân tích tình hình và mâu thuẫn của xã hội Việt 
Nam, Đường hách mệnh chì rõ cách mạng Việt Nam trước hết phải làm 
"dân tộc cách mệnh" nhằm đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập, tự 
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-- CNUH Ø0 kách mệnh của Nguyên +U Quốc tiết *Ẻ truyền 
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nghĩu chăn chính bự chứ nghĩa Afác ~ Lên cha tới thu rớt niền Liệt Nựm 
HUẾ cha CO NỜNG @ Cảng Chữu (T H18 Chat, tất báu nám, HAXT 
nhất, cách mang nhất là chủ nghĩa Lênin"?” Đáng thời, tác phẩm Đương 
thách mệnh củn nhìn manh tân: quan trong của nhiệm vụ đoàn hết quốc tế 
giưa cách mạng Việt Naun vất giải cấp vô sản và các đân Lắc lì ấp bức trên 
thể giới Ca thể nói "tác phẩm ương &ach mónh của Nguyễn Ai Quốc đã 
đóng vai trôõ như cuấn băm g!? của Lênin trong nhúng trấo cách mạng 
Nga'!”' hãi đâu thế xi XX. 

Từ đầu nám 1926, HVNDMTTN bất đầu phát triển cø sở Ở trong nước. 
Nhữ có sử hoạt đồng tịch cực của các hột viên nên đấu nam 19227 ở nhiều 


121 Hồ Cmỉ Mịnh 2n rẩm, tÃjs DI NNIE Su thi fŸ 195, Ir 366, 3úh 
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địa phương đã xây dựng được các cơ sở của Hội. Trên cơ sở đó, các Kì bộ, 
rồi Tỉnh bộ lần lượt được thành lập. 

Kì bộ Trung Kì được thành lập tại Vĩnh (tháng 2-1927) gồm Vương Thúc 
Oánh, Lê Hữu Lập, Nguyễn SĨ Sách (làm bí thư), 

Tháng 3 năm 1927, tại Hà Nội, Kì bộ Bác Kì được thành lập gồm Nguyễn 
Danh Đóới, Nguyễn Công Thu, Mai Lập Đôn, do Trần Văn Cung làm bí thư. 

Tại Sài Gòn, Ki bộ Nam Kì được thành lập với sự tham gia của Ngô 
Thiêm, Nguyễn Văn Lợi, do Phan Trọng Bình làm bí thưổ), 

Cùng với việc phát triển hệ thống tổ chức ở trong nước, HVNCMTN còn 
chú trọng xây dựng cơ sở trong Việt kiều ở Xiêm (Thái Lan) để hình thành 
đường dây liên lạc với trong nước. Năm 1926, chỉ bộ Thaơnh niên đầu tiên đã 
được thành lập tại Bạn Thầm (tỉnh Phì Chịt, miền Trung Thái Lan). Tiếp đó, 
Hội còn lập thêm các chỉ bộ khác ở tỉnh UD Đon, Na Khon... Để mở rộng các 
hoạt động tuyên truyền vận động trong Việt kiều ở Thái Lan, HVNCMTN đã 
cho xuất bản báo Đồng Thơnh (sau đổi thành báo Thán Ái), 

Do đại bộ phận hội viên 7Thơnh niên đều xuất thân từ thành phẩn trí 
thức tiểu tư sản, nên từ cuối năm 1928 HVNCMTN chủ trương tổ chức 
phong trào "0ô sản hóa", tích cực đưa các hội viên vào các đồn điển, hầm 
mỏ, nhà máy, nông thôn để rèn luyện học tập nâng cao lập trường giai cấp 
công nhân, đồng thời trực tiến tuyên truyền giác ngộ và tổ chức quần chúng 
đấu tranh. Nhờ vậy, phong trào công nhân và phong trào yêu nước của các 
tầng lớp nhân dân ngày càng phát triển rầm rộ, sôi nổi. 

Đến năm 1929, HVNCMTN đã xây dựng được cơ sở ở kháp các tỉnh, 
thành trong cả nước. Số hội viên đã lên tới khoảng 1500 người. Thông qua 
việc tăng cường phát triển tổ chức, mở rộng địa bàn hoạt động của các hội 
viên, HVNCMTN đã góp phần truyền bá tư tưởng Mác-Lânin, phổ biến chủ 
trương đường lối của Hội trong nhân dân, tích cực thúc đẩy phong trào cách 
mạng Việt Nam chuyển nhanh theo xu hướng cách mạng vô sản HVNCMTN 
đã đóng vai trô tích cực chuẩn bị tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập 
một Đảng Cộng sản chân chính ở Việt Nam. 


2. Tan Việt cách mạng đảng 


Khác với Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Tôn Việt cách mạng đảng 
là một tổ chức yêu nước đã trải qua nhiều thay đổi, cài tổ. Tiền thân của 
Tan Việt cách mạng đáng là Hội Phục Việt, được thành lập ngày 14-7-1925 


(1) Nguyễn Thành (Chủ biên), Sđd., tr, 139. 
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tại Vinh (Nghệ An) gồm hai nhóm chính trị phạm ở Trung KÌ tiêu biểu như 
L& Văn Huân, Nguyễn Đình Kiên... và các sinh viên sư phạm Hà Nội như 
Tôn Quang Phiệt, Dạng Thai Mai... Chương trình hành động của Phục Việt 
cố ba điểm: 

1. Nghiên cứu tình hình chính trị trong nước để quyết định nên bạo động 
hay hòa bình. 

2. Tìm cách liên lạc với các nhà cách mạng ở Tàu và Xiêm xem chủ 
trương của họ thế nào. 

3. Mộ thêm đồng chí mới (), 

Sau khi ra đời, Hội Phục Việt tích cực tham gia vào phong trào đấu tranh 
đòi thả Phan Bội Châu. Chì hội Phục Việt ở Bác Kì do Tôn Quang Phiệt 
phụ trách đã in và rải truyền đơn kêu gọi các tầng lớp nhân dân đấu tranh 
ủng hộ nhà chí sĩ họ Phan. Hoạt động yêu nước của Hội Phục Việt đã lầm 
cho thực dân Pháp theo đối và tìm cách phá hoại. Trước tình hình đó, Hội 
Phục Việt đã đổi tên thành Hưng Nơm năm 1926. Đến nam 1927, Hội lại 
đổi tên thành Việt Nam cách mạng đóng, rồi Việt Nam cóch mạng đồng 
chí hội. Cuối cùng tại Đại hội lần thứ nhất tại Huế tháng 7-1998, Hội chỉnh 
thức mang tên Tân Việt cách mạng dỏng. 

Thời Êì đầu mới thành lập, Tân Việt cách mạng đảng còn là một tổ 
chức yêu nước, chưa cố lập trường giai cấp rõ rệt, cho rằng chủ nghĩa 
cộng sản quá cao và chủ nghĩa "Tam dân” của Quốc dân đảng quá thấp'), 
Trong quá trình tồn tại, Tân Việt đã nhiều lần cử người sang Quảng 
Châu liên lạc và bàn kế hoạch hợp nhất với tổ chức HVNCMTN, và ngược 
lại Tổng bộ Thanh niên cũng đã có lần phái người về nước thảo luận việc 
hợp nhất với Tân Việt, nhưng không đạt được kết quả, Nguyên nhân là 
do hai tổ chức có ý kiến khác nhau trong việc đánh giá vai trò của mỗi 
bên, cũng như xác định quyền lãnh đạo của tổ chức sẽ hợp nhất. Mặc dù 
vậy, qua những lần tiếp xúc, đặc biệt là nhờ các hoạt động của các hội 
viên HVNCMTN, lập trường chính trị của Tân Việt dần dần thay đổi và 
chuyển mạnh sang khuynh hướng cách mạng vô sản. Từ sau Dại hội I 
(1928), Tân Việt thực sự trở thành một tổ chức cách mạng mang tính 
chất xã hội chủ nghĩa. 

Về tư tưởng chính trị, Tân Việt cách mạng đảng xác định: "Liên hợp cả 
các đồng chí trong ngoài, trong thì dẫn đạo công nông binh, quần chúng, 
ngoài thỉ liên lạc với các dân tộc bị áp bức để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa 


(1) Nhương Tống. Tân Việt cách mạng đảng, Việt Nam thu xã xuất bàn, 1945, tr, 22. 
(2) Trần Dân Tiên. Sdd, tr. 73. 
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đặng kiến thiết một xã hội bình đẳng bác ái mới"), Tân Việt còn để ra 
Chương trình hành dộng và các quy định chặt chẽ về tổ chức, đàng viên. 
Theo Chương trinh hoạt động được soạn thảo năm 1928 thì Tân Việt sẽ 
phái trải qua hai thời kì. Đó là thời kì phá hoại tức là dùng vũ lực đánh 
đổ ách thống trị thực dân phong kiến, giành lấy chính quyền; sau đó chuyển 
qua thời bì quó độ thực hiện chuyên chính vô sản, quốc hữu hốa các ngành 
kinh tế, thực thi quyền bình đẳng cho mọi giai tầng xã hội, mọi lớp tuổi 
khác nhauf?), 


Về thành phần xã hội, Tân Việt chủ yếu gồm các phần tử thanh niên trí 
thức, học sinh, công chức, tiểu thương. Sau này, Đảng có chú ý phát triển 
đến các thành phần công nông, nhưng số hệi viên phần lớn vẫn là trí thức 
tiểu tư sản. Ngay trong Điều !ệ¿ năm 1928 cùng quy định rõ đảng viên phải 
là người có học, "phải biết đọc, biết viết hoặc Quốc ngữ, hoặc chữ Pháp, chữ 
Hán và quyết tâm phấn đấu trong hàng ngũ của Đâng"Ó), 

Nắm quyến lãnh đạo các cơ quan Tổng bộ chủ yếu thuộc giới giáo viên, 
sinh viên, trí thức như Trần Mộng Bạch, Đào Duy Ảnh, Phan Kiêm Nuy, 
Tôn Quang Phiệt, Ngô Đức Diễn. 

Hệ thống tổ chức của Tân Việt bao gồm 6 cấp: Tổng bộ, Kì bộ, Liên tỉnh 
bộ, Tỉnh bộ, Đại tổ và Tiểu tổ ở cơ sở. Tổ chức cơ sở của Tân Việt xây dựng 
theo nguyên tắc "tam tam chế", tức là mối tiểu tổ chỉ có 3 người, và 3 tiểu 
tổ hợp thành một đại tổ. Tân Việt có ở gỉ bộ và 10 iiên tỉnh bộ đều được 
gọi theo bí danh riêng. Bác Kì gọi là "Nhân kì", Trung kì gọi là "Trí kì", 
Nam Ki gọi là "Dũng kì". 

Trên tất cả các khu vực Bắc, Trung, Nam, Tân Việt cách mạng đảng đều 
có cơ sở của mình, nhưng địa bàn hoạt động chính là ở các tỉnh miền Trung, 
chủ yếu thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. 

Tại địa bàn trung tâm Nghệ - Tỉnh, từ cuối năm 1928 các tiểu tổ, đại 
tổ Tân Việt đã phát triển rộng khắp trong các nhà máy, xí nghiệp, đường 
phố, và cả các vùng nông thôn. Số lượng đảng viên lên tới 612 người”), Bên 
cạnh việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, Tân Việt còn chú ý xây dựng 
các tổ chức quần chúng, các cơ sở cảm tình của Đảng. Ò khu vực Vinh - 
Bến Thủy, Tân Việt đã lập ra các nhóm may quần đo của công nhôân nhà 
máy Trùng Thị, Hung nghiệp hội xã, hiệu sách "Tam kì thư quán". Các cũ 
sở này vừa làm nơi gặp gỡ, tuyên truyền giác ngộ đảng viên, đồng thời góp 


(1Ù (2) Các tổ chúc tiền thân của Đảng. Sđd, tr. 155 và 156. 


(3) Trần Huy Liệu - Văn Tạo... Tài liệu tham khảo Cách mạng cận đạt Việt Nam, tập V, NXB Văn Sử Địa, 
1L, 1958, tr. 15-16. 


(4) Tài liệu do BNC Lịch sử Đăng Nghệ - Tĩnh cùng cấp. 
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phần cung cấp nguồn tài chính cho Đảng. Ở trường quốc học Vinh, Phan 
Kiẽm Huy đã vận động và cùng một số đâng viên khác thành lập Hội sinh 
đoàn để tập hợp các giáo viên và học sinh yêu nước. Tại các huyện Hưng 
Nguyên, Anh Sơn, Nghi Lộc, Yên Thành, Thanh Chương, Can Lộc... đều xây 
dựng được các tiểu tổ, đại tổ và các tổ chức quần chúng của Đảng. 


Trong quá trình tồn tại, ngoài công tác giáo dục, huấn luyện đảng viên, 
Tân Việt cách mạng đảng còn tiến hành nhiều hoạt động như lập các lớp 
học ban đêm, phổ biến các sách báo mác xít... góp phần quan trọng vào 
việc khơi đậy lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng cách mạng trong các tầng 
lớp nhân đân. Một số cuộc đấu tranh của học sinh, tiểu thương và công 
nhân do Tân Việt tổ chức và lãnh đạo đã diễn ra trong thời gian này. Tiêu 
biểu là các cuộc đỉnh công của công nhân nhà máy Diêm (Bến Thủy) ngày 
11-4-1928; bãi công của công nhân đường sắt ở Biên Hòa - Sài Gòn tháng 
9-1929; đấu tranh của nông dân làng Yên Dũng (Vinh) chống bọn Pháp lấy 
300 mẫu đất ở gần Bến Thủy để xây dựng sân bay. Trong nhiều trường học 
ở Vinh, tổ chức Tân Việt đã vận động học sinh đấu tranh với các yêu sách 
cụ thể như: 

"—- Bỏ phạt 

- Học sinh được ra ngoài kÍ túc xá vào chiều thứ bẩy và ngày chủ nhật. 

— Bỏ thối đánh đập, miệt thị học sinh và giáo viên người Việt. 

- Cài thiện điều kiện sinh hoạt và ăn uống trong kí túc xá'(), 

Từ cuối 1928 đầu 1929, học tập HVNCMTN, Tân Việt cách mạng đảng 
cũng phát động phong trào "vô sản hóa", đưa các đảng viên vào hoạt động 
trong các nhà máy, xí nghiệp, trường học để nâng cao lập trường giai cấp 
công nhân, đồng thời tuyên truyền, giác ngộ cách mạng cho các tầng lớp 
nhân dân, xây dựng cơ sở của Đảng... 

Do tác động của tư tưởng Mác - Lênin, nhiều đảng viên Tân Việt đã 
chuyển sang HVNCMTN. Nội bộ Đảng Tân Việt ngày càng phân hóa sâu 
sắc thành hai khuynh hướng rõ rệt. Một khuynh hướng nằm trong những 
người lãnh đạo Tống bộ chủ trương đứng trên lập trường quốc gia tư sản. 
Còn số đông đảng viên Tân Việt, nhất là những thanh niên trẻ tuổi giàu 
nhiệt huyết thì ngả hẳn sang khuynh hướng cộng sản. 

Vào giữa năm 1929, để chống lại khuynh hướng cộng sản trong số đông 
đảng viên, ban lãnh đạo Tổng bộ đã công bố đề án thành lập "Khối quốc 
gia" và gửi cho các cấp bộ Đảng Tân Việt. Theo bản đề án, ở Việt Nam lúc 
này chưa có giai cấp công nhân, do đó không cố cơ sở để chủ nghĩa cộng 


(1) Chu Văn Biên. Những ngày ở mường Quốc học Vinh, Nghệ Án, 1914, tr. 185. 
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sắn tổn tại và phát triển. Trước tình hình døó, những đáng viên tích cực 
nhất của Đảng đã họp lại và đi tới quyết định li khai khỏi Tổng bộ Tân 
Việt, chuẩn bị thành lập một đảng cộng sản lấy tên là Đông Dương Công 
sản liên đoàn. Tiếp đó, tháng 9 — 1929, một cuộc hội nghị của những đảng 
viên tích cực của Đảng đã được tổ chức ở Nam Ki nhằm bàn bạc và chuẩn 
bị các điều kiện cần thiết tiến tới tổ chức Đại hội thành lập Đóng Dương 
Cạng sản liên đoàn. Hội nghị đã thông qua tờ Tuyên đạt nói tõ lí do thành 
lập Đóng Dương Công sản liên đoàn là : "Hiện thăi trào lưu cộng sân đang 
đâng cao khắp toàn cẩu... Ó Đông Dương xu hướng cộng sản đang đâm chối 
nẩy lộc, nhất là từ ba bốn năm nay, HVNCMTN và Tân Việt cách mạng 
đảng ra đời thì ảnh hưởng trong đám lao khổ xứ Đông Dương càng hiểu 
rằng chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới giải phống họ khỏi cảnh lầm than, nô 
lệ, mới đem lại độc lập hoàn toàn cho xứ Đông Dương, xóa bỏ chế độ người 
bóc lột người"... 

.. Cho nên HVNCMTN... đã tách ra lập nên hai bệ phận cộng sản là 
Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam cộng sản chỉ bộ, cùng tiến hành 
vận động cộng sản theo chương trình của Đệ tam quốc tế... 

Do tỉnh hình trên, những người giác ngộ cộng sản chân chính trong Tân 
Việt cách mệnh đảng trịnh trọng tuyên bố cùng toàn thể đảng viên Tân 
Việt cách mệnh đảng, toàn thể thợ thuyền, đân cày và lao khổ biết rằng 
chúng tôi đã chánh thức lập ra Đông Dương Cộng sản liên đoàn), 


Sự chuyển biến của số đông đảng viên Tân Việt theo chủ nghĩa cộng sản 
là phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của phong trào yêu nước lúc đó. 
Nó góp phần làm suy yếu và đánh bại chủ nghĩa cải lương và chủ nghĩa 
dân tộc hẹp hòi, đồng thời tăng cường thêm sức mạnh cho giai cấp vô sản 
trong cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 


3. Việt Nam quốc dân đảng 


Nếu HVNCMTTN là tổ chức đại điện cho khuynh hướng cách mạng vô sản 
thì Vi! Nam quốc dân đảng là tổ chức tiêu biểu nhất của khuynh hướng 
cách mạng dân chủ tư sản ở Việt Nam trong những năm 20, 


Hộ phận hạt nhân đầu tiên của Việt Nam quốc dân đảng là nhóm Nưm 
Đồng thư xa?) do hai anh em nhà giáo Phạm Tuấn Tài, Phạm Tuấn Lâm 
thành lập cuối năm 1926 tại Hà Nội. Với tư cách là một cơ sở xuất bản 
tiến bộ, Nam Đồng thư xã chuyên in ấn những sách báo yêu nước, như 
Gương phục quốc, Gương thành bại, Gương thiếu niên, Trưng Nữ 0uương, ... 
nhằm khích lệ tính thần yêu nước và ý thức dân tộc trong nhân dân. Vì vậy, 


(1) Các tổ chúc tiền thân của Dáng, Sđủ., tr. 289, 290. 
(2) Nam Đồng thư xã nay là số nhà 129 phố Trúc Dạch. 
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Nam Đồng thư xã mau chóng trò thành nơi thu hút và tụ họp của một số trí 
thức, thanh niên, sinh viên hồi đó, trong đó có Nguyên Thái Học, Phó Đức 
Chính, Hồ Văn Mịch, Hoàng Phạm Trân (Nhượng Tống)... Khác với Nhượng 
Tống chủ trương "hòa bình cách mạng", Nguyễn Thái Học và một số người 
khác như Phạm Tuấn Tài, Phạm Tuấn Lâm kiên quyết ủng hộ tư tưởng bạo 
lực cách mạng, dùng "sắt và máu để giành lại độc lập dân tộc". 5au nhiều lần 
thuyết phục, trao đổi, nhóm tán thành bạo lực đã chiếm đa số trong Nam Đồng 
thư xã. Trên cơ sở đó, ngày 25-12-1927, một tổ chức cách mạng đã được thành 
lập ở Hà Nội, lấy tên là Việt Nam quốc dân đảng. Sau này, Việt Nam quốc 
dân đảng còn tập hợp thêm được một số nhớm khác có cùng quan điểm ở các 
địa phương, như nhóm Hoàng Văn Tùng ở Thanh Hóa, nhóm Việt Nam dân 
quốc của Nguyễn Khác Nhu ở Bắc Ninh, Bắc Giang. 

Bị chỉ phối bởi các điều kiện giai cấp và xã hội, Việt Nam quốc dân đảng 
không đề ra được một đường lối chính trị độc lập, rõ ràng. Trong mấy nãm 
tồn tại, tổ chức này đã nhiều lần thay đổi chính cương và điều lệ. Khi mới 
thành lập, trong bản Ð/2u /¿ được thông qua tại hội nghị thành lập, VNQDD 
ghi rõ mục đích: "Trước làm cách mạng quốc gia, sau làm cách mạng thế 
giới" (tức là trước tiên đánh đổ đế quốc chủ nghĩa trong nước, sau giúp 
các nước khác đánh đổ đế quốc giành độc lập dân tộc). Đến bản Điều 72 
soạn thào tháng 7-1928 lại xác định tôn chỉ của Đảng là 'chủ nghĩa xã hôÍ 
dân chủ"), Đảng có mục đích đoàn kết cà nam lẫn nữ để: "Đẩy mạnh cách 
mạng dân tộc; xây dựng nến dân chủ trực tiếp và giúp đỡ các dân tộc bị áp 
bức"©), Tiếp đơ, trong bản Đ¿ều /¿ sửa đổi công bố tháng 2-1929, VNQDĐ 
lại thay bằng ba nguyên tắc tư tưởng của Cách mạng tư sản Pháp L789: 
"Tự đo - Bình đẳng - Bác ái"), Mục đích của Đăng là tiến hành "cách mạng 
dân tộc, cách mạng chính trị và cách mạng xã hội"). Cuộc cách mạng này 
sẽ diễn ra qua bốn thời kỉ : Thời kì bí mộ¿ (tập hợp lực lượng); thời kì dự 
b¿ (chuẩn bị các điều kiện vật chất như lương thực, vũ khí đạn được cho 
cuộc khởi nghĩa vũ trang) ; thời kÌ công khơi (đánh đuổi giặc Pháp, lật đổ 
ngôi vua); thời kì kiến thiết (thành lập chính phủ cộng hòa, thực hiên các 
quyền tự do dân chủt®, Cho tới thời kì chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, đêm 
trước của bạo động Yên Bái, Việt Nam quốc dân đảng lại mô phỏng theo 
chủ nghĩa Tươm đân của Tôn Trung Sơn (một nhà dân chủ tư sản tiêu biểu 
của Trung Quốc đầu thế kỉ), nhưng những nguyên tắc và chính sách cơ tính 
cách mạng lại bị loại bỏ. Cụ thể, VNQDD chỉ ủng hộ chủ trương "cách mạng 


Œ1) (2) @) (49) (5) Xem Trần Huy Liêu, Văn Tạo. Tài /iêu tham khảo lịch sử cách mạng cận dại Việt Nam, 
tập V, Sđd, tr. 18, 81, và 105. 


(6) Trần Huy Liệu, Văn Tạo... Tài liệu tham khảo, Sdd, tr. 105. 
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dân tộc" và "thiết lập dân quyền", còn khẩu hiệu "bình quân địa quyền" và các 
chính sách "liên Nga, liên Cộng, phù trợ công nông" (tức đoàn kết với nước 
Nga Xô viết, liên minh với Đảng Cộng sản và ủng hộ giúp đỡ công nông) lại 
không được nhắc tới. 

Rõ ràng, cho đến tận cuối năm 1929, VNQDĐ vẫn không cố một cương 
lĩnh thể hiện rõ mục đích và lập trường chính trị của mình. Đúng như Trần 
Dân Tiên nhận xét: "Nó muốn một nước cộng hòa, nhưng là thứ cộng hòa 
nào? Sẽ cai trị quốc gia như thế nào? Với phương pháp gì người ta sẽ xây 
dựng lại kinh tế quốc gia? Làm thế nào để nâng cao mức sống của những 
tầng lớp lao động, thợ thuyền, nông dân và trí thức? Về những điều này, 
VNQDD chưa có chương trình rõ rệt"U), 


Thành phần xã hội của VNQDĐ chủ yếu gồm trí thức, học sinh, giáo 
viên, công chức, những người làm nghề tự do, một số thân hào thân sĩ ở 
nông thôn. Đảng còn có nhiều đảng viên là binh lính Việt Nam trong quân 
đội Pháp. Bản cáo trạng của Hội đồng đề hình xét xử vụ án Badanh (Bazin) 
năm 1929 đã thừa nhận: "Các giáo viên, các binh sĩ là hai cái cột chống đỡ 
mái nhà Đông Dương, Quốc dân đảng đã làm lay chuyển hai cây cột ấy*Ở), 

Về mặt tổ chức, VNQDĐ có bốn cấp; Tổng bộ, Kì bộ, Tỉnh bộ và Chỉ bộ. 
Mỗi chỉ bộ không quá 19 người, Diều lệ của Đảng quy định các đảng viên 
trong một xóm, một làng, một tổng, một huyện, một khu phố hay một thành 
phố đếu có thể hợp thành một chi bộ. Các hoạt động của chỉ bộ do cơ quan 
Tỉnh bộ trực tiếp chỉ đạo và điều hành. 


Lãnh đạo Tổng bộ là một số nhân vật có uy tín như Nguyễn Thái Học 
(Chủ tịch Đăng), Nguyễn Thế Nghiệp (Phó chủ tịch Đàng). Ngoài ra còn có 
các ủy viên khác như Nhượựng Tống, Tưởng Dân Bảo, Nguyễn Hữu Đạt. Cơ 
quan Tổng bộ gồm có các ban tuyên huấn, ngoại giao, trính sát, kinh tài, 
tổ chức, ám sát. 

Trong hơn hai năm tồn tại, VNQDD đã có nhiều cố gắng trong việc xây 
dựng và phát triển cơ sở, nhưng địa bàn hoạt động chính của Đảng là ở 
Bác Kì. Ngoài ra còn cố một số chỉ bộ ở Nam Kì và ở Lào. Tại Trung Kì, 
từ Vinh trở vào, VNQDĐ không phát triển được vì thế lực của HVNCMTN 
và Tân Việt rất mạnh. 


Ngoài các chi bộ, VNQDĐ còn chủ trương thành lập các tổ chức quần 
chúng bao gồm Đoàn phụ nữ, Doàn công nhân, Đoàn nông dân, Đoàn học 
sinh và các binh đoàn quân sự. Các hội đoàn này là lực lượng cảm tình của 


(1) Trần Dân Tiên. Sđd, tr. 73. 
(2) Hoàng Văn Dào. Việt Nam Quốc dân đảng. Sài Gòn,. 1965, tr. 58-59. 
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Đăng, có nhiệm vụ hỗ trợ, phối hợp với các đảng viên trong đấu tranh giành 
chính quyền khi có thời cơ. 

Hoạt động chủ yếu của VNQDĐ là xây dựng lực lượng và phát triển cơ 
sở của Đảng ở các địa phương. Đầu năm 1928, VNQDĐ bát đầu thực hiện 
việc hợp nhất với các nhóm "Việt Nươm đâên quốc" của Nguyễn Khác Nhu ở 
Bác Ninh, Bắc Giang; nhóm Hoàng Văn Tùng ở Thanh Hóa. Cũng từ thời 
gian này, nhờ hoạt động của những người lãnh đạo Tổng bộ như Nguyễn 
Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu mà một số chỉ bộ VNQDĐ đã lần lượt được 
thành lập ở Vĩnh Yên, Phú Thọ, Sơn Tây (Hà Tây). Tiếp đó, cuối năm 1928 
đầu 1929, nhiều cơ sở của VNQDĐ đã được xây dựng ở các tỉnh Hà Nội, 
Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng... Tính đến đầu năm 1929, 
riêng ở Bắc KÌ đã có 120 chi bộ với khoảng 1.500 đảng viên, trong đó có 
120 người là cai, đội và lính khố đỏ. 


Trong mấy năm tồn tại, VNQDD có chủ trương liên kết, phối hợp hành 
động với các tổ chức yêu nước và cách mạng trong nước. Ngay từ giữa năm 
1928, Đảng đã cử người đi liên lạc và bàn việc hợp nhất với cả TVCMĐ và 
IIVNCMTN, nhưng đều không đạt kết quả. Rút cục "trong thực tế, Việt 
Nam quốc dân đảng vẫn bị cô lập với tất cả các nhóm cách mạng khác ở 
Đông Dương và cho đến năm 1930 - như chánh mật thám Đông Dương 
Macti (Louis Marty) nhận xát - không quan hệ với những phần tử Án Nam 
cố xu hướng quốc gia đặt ở xứ ngoài"U), 

Rhác với các tổ chức HVNCMTN và TVCMĐ, VNQDĐ ít chú trọng tới 
công tác tuyên truyền và huấn luyện đảng viên. Năm 1928, VNQDD quyết 
định ra báo iiồn cách mạng làm cơ quan ngôn luận. Nhưng mãi đến tháng 
2-1929, tờ báo mới phát hành được một số thi bị lộ nên phải đóng cửa. Nơi 
chung, Đảng không cố một cơ quan ngôn luận, hoặc tài liệu, văn kiện chính 
thức nào để giải thích tôn chỉ mục đích của Dàng và để tuyên truyền huấn 
luyện đẳng viên. Dây cũng là một nguyên nhân khiến cho công tác phát 
triển đảng tiến hành tùy tiện, thiếu cơ sở và chuẩn mực, đồng thời gây nên 
tình trạng mơ hồ về lập trường chính trị của Đảng. 

Do không cớ lÍ luận cách mạng làm cơ sở cho đường lối và phương pháp 
đấu tranh nên VNQDD thiên về các hoạt động ám sát, khủng bố cá nhân. 
Một số vụ tống tiền các nhà giàu ở Bác Ninh, Bắc Giang, Nam Định vào 
đầu năm 1929 đéu do VNQDD thực hiện. Điển hỉnh nhất là vụ ám sát 
Badanh (Bazin) - tên trùm mộ phu ở Bắc Trung Kì tại Hà Nội. 


(D Many (Louis). Gáp phần nghiên cứu lịch sử chính „ị Đông Dương (bản dịch). Tạp chí Sử - Địa, Sài 
Gòn, 1967. tr. 102. 
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Vào dịp đầu tháng 2 năm 1929, chủ sở mộ phu Badanh tiến hành một 
đợt mộ phu mới ở Bác Kì làm cho đông đảo quần chúng hất bình, căm phẫn. 
Để khích lệ tỉnh thần đấu tranh chống chính sách mộ phu của Pháp, Thành 
bộ VNQDĐ Hà Nội đã cử Nguyễn Văn Viên thực hiện kế hoạch ám sát tên 
Badanh (ngày 9-2-1929), Nguyễn Văn Viên đã trốn thoát. Vụ án nãy đã 
làm nức lòng các tầng lớp nhân dân, còn bọn thực dân vô cùng hoảng sợ 
và tức tối. Chúng tăng cường lực lượng truy tìm thủ phạm vụ án, đồng thời 
nhân đà đó thẳng tay bắt bớ và khủng bố những người yêu nước, phá vỡ 
các tổ chức cách mạng. Hàng loạt đảng viên và quần chúng cố câm tình 
với Đảng bị bắt. Sau 5 tháng mở chiến dịch khủng bố, đến giữa tháng 
7-1929, chính quyền thực dân đã bát được 225 đảng viên đưa ra xử án. 
Đồng thời, tại Hà Nội và nhiều tỉnh khác như Thái Bình, Hưng Yên, Bác 
Ninh... hệ thống tổ chức cơ sở của Đảng hầu như bị phá vỡ. Nguy cơ tan 
rã hoàn toàn của VNQDĐ đang đến gần. 


Nơi tóm lại, VNQDĐ về căn bản là một tổ chức "phỏng theo mô hình 
cách mạng của Quốc đân đảng Trung Quôc"C). Nó đại diện cho quyền lợi 
và tư tưởng của tư sản dân tộc và tiểu tư sản lớp trên. Vi thiếu một cơ sở 
kinh tế và giai cấp đủ mạnh làm chỗ dựa nên trong suốt mấy năm tổn tại 
của mình, VNQDD không thể đựa ra được một đường lối chính trị độc lập. 
Thêm vào đớ, công tác tổ chức và phát triển đảng rất sơ hở, lỏng lẻo; công 
tác tuyên truyền huấn luyện thỉ sơ sài... Những nhược điểm và hạn chế đó 
làm cho VNQDĐ không đủ khả năng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo sự nghiệp 
giải phóng dân tộc Việt Nam. 


I—NHỨNG CHUYỂN BIẾN MÓIf 
CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN 


Từ 1925 trở đi, nhờ sự xuất hiện và tăng cường hoạt động của tổ chức 
cách mạng HVNCMTN, các tư tưởng của Cách mạng tháng Mười Nga và chủ 
nghĩa cộng sản đã được truyền bá rộng rãi trong công nhân và nhân dân lao 
động. Nhờ vậy, phong trào công nhân ngày càng phát triển và chuyển biến 
nhanh chóng về chất, Các cuộc đỉnh công, bãi công liên tiếp nổ ra ở nhiều nơi. 
Trong hai năm 1926-1927 đã nổ ra 27 cuộc đấu tranh của công nhân, Tiêu 


(1) Brocheux (P.) -Ilémery (D.).. Sđd, tr. 209. 
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biểu là bãi công của công nhân Bưu điện Sài Gòn, công nhân dệt Nam Định, 
công nhân đồn điền Cam Tiêm (1926); đấu tranh của công nhân đồn điền 
ở Đà Lạt, ở Thái Nguyên (1827).. Các cuộc đấu tranh này đều nhằm vào 
hại mục tiêu chung là đòi tăng lương từ 20%-40% và đòi thực hiện ngày 
làm 8 giờ như công nhân bên Pháp. Điều này chứng tỏ công nhân không 
còn bị chỉ phối, lệ thuộc nặng nề vào các yêu cầu và lợi ích cục bộ, địa 
phương mà đã biết chú ý tới lợi ích chung của giai cấp, bằng cách đề ra các 
yêu sách phù hợp vẽ cơ hàn với nguyện vọng của đông đáo công nhân. 

Từ năm 1928, phong trào "vô sản hóa" của HVNCMTN và TVCMD đã 
có tác dụng thúc đẩy và nâng cao nhanh chóng ý thức giác ngộ và lập trường 
cách mạng của giai cấp công nhân. Vì vậy, phong trào công nhân đã nổ ra 
mạnh mẽ, sôi nổi, đếu kháp ba kì. Số lượng các cuộc đấu tranh của công 
nhân trong các năm 1928-1929 đã lên tới 40 cuộc, tăng gấp 2,5 lần so với 
hai năm 1926-1927), Trong số đớ, tiêu biểu là các cuộc bãi công của công 
nhân mỏ than Mạo Khê (Quảng Ninh), nhà máy xi măng Hải Phòng, nhà 
máy tơ Nam Định, nhà máy cưa Bến Thủy (Vinh), công nhân đồn điền Lộc 
Ninh (1928), đấu tranh của công nhân hãng xe tay Hải Phòng, đệt Nam 
Định, nhà máy xe lửa Tràng Thi (Vinh), nhà máy Avia (Hà Nội), đồn điền 
cao su Phú Biềng, hãng dầu Hải Phòng, nhà máy gang Hưng Kí (Bác Ninh), 
đồn điền cao su Cam Tiêm (1929)... 


Đặc biệt, trong cuộc bãi công của 200 công nhân xưởng sửa chữa ô tô 
Avia (Hà Nội) tháng 5-1929 đã có sự lãnh đạo của Kì bộ HVNCMTN và 
chi bộ cộng sản đầu tiên, mà người đóng vai trò chỉ đạo trực tiếp là đồng 
chí Ngô Gia Tự. Để chỉ đạo công nhân đấu tranh, một Ủy ban bãi công đã 
được thành lập. Ủy ban bãi công đã phát truyền đơn kêu gọi công nhân và 
lao động Hà Nội hưởng ứng và ủng hộ cuộc bãi công của công nhân Ävia. 
Nhờ vậy, cuộc bãi công đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của công 
nhân nhiều nhà máy, xÍ nghiệp trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh xung 
quanh như Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định. 


Tháng 7 năm 1929, Tổng công hội đó Bắc Kì được thành lập. Tổng công 
hội đỏ đã đề ra chương trình, điều lệ và quyết định xuất bản tờ /øo động 
lầm cơ quan ngôn luận. Sự kiện đó vừa thể hiện bước trưởng thành của 
phong trào công nhân, vừa tạo điều kiện thúc đẩy giai cấp công nhân đi 
dần vào đấu tranh cố tổ chức, có lãnh đạo thống.nhất. 


(1) Ngõ Văn Hòa. Dương Kinh Quốc. Giải cấp công nhân Việt Nam những năm tước khi thành lập Đăng, 
Sdd, tr. 335. 
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Nhìn chung, trong thời kì từ 1926-1929, phong trào công nhân Việt Nam 
đã có những bước tiến bộ mới so với trước. Các cuộc bãi công nổ ra rầm 
rộ, sôi nổi và quyết liệt hơn. Những cuộc đấu tranh tự phát đã giảm đi và 
thay vào đó là những cuộc đấu tranh có ý thức, có tổ chức với quy mô ngày 
càng lớn. Công nhân đấu tranh không chỉ nhằm đòi các quyền lợi kinh tế 
(như tăng lương, giảm giờ làm, đòi cải thiện điều kiện sinh hoạt), mà còn 
nhằm cả mục đích chính trị (chống lại các chính sách áp bức bóc lột của 
bọn chủ tư bản và chính quyền thực dân phong kiến). Họ cũng đã biết đoàn 
kết nhau lại để đấu tranh có phương pháp, có tổ chức và kế hoạch. Chính 
bọn thực dân đã phải thừa nhận : "Từ đây, hành động tập thể của những 
người lao động đã thay thế cho những vụ âm mưu của các hội kín"Q), 

Cùng với các cuộc đấu tranh ngày càng trở nên quyết liệt, giai cấp công 
nhân còn có nhiều hoạt động biểu lộ tỉnh thần cách mạng, ý thức quốc tế 
của mình. Trong các dịp kÌ niệm ngày Quốc tế lao động (1-B-1929) và Cách 
mạng tháng Mười Nga (7-11-1929), công nhân nhiều nơi đã tổ chức mít 
tỉnh, treo cờ đỏ, rải truyền đơn tuyên truyền cách mạng. 

Sự phát triển mạnh rnẽ của phong trào công nhân ngày càng cố sức thu 
hút, lôi cuốn mạnh mẽ đối với nhiều tầng lớn nhân dân khác, nhất là nông 
dân, đi vào cuộc đấu tranh chống đế quốc phong kiến. Từ 1927 đến 1929 
đã nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của nông dân chống sưu cao thuế nặng, chống 
các thủ doạn cướp đoạt ruộng đất của bọn cường hào ác bá, Điển hình là 
các cuộc đấu tranh của nông dân Bình Giang, Thanh Hà, Vĩnh Bảo, Tứ Kỳ 
(Hải Dương); Tú Đôi, Kiến Thụy (Kiến An), Tam Sơn (Bác Ninh). Ỏ các 
tỉnh Thái Bình, Nghệ An, bên cạnh các cuộc đấu tranh chống sưu cao thuế 
nặng, nông dân còn lập ra các Hội tương tế, Hội hát, Hội lợp nhà, Hội hiếu 
hì để đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau những lúc khó khăn, đồng thời vận động 
bài trừ các hủ tục trong cưới xin, ra chay... 

Phong trào công nhân, phong trào đấu tranh của nông dân và các tầng 
lớp thị đân càng phát triển sôi nổi thÌ càng đòi hỏi phải có người tổ chức 
và lãnh đạo. Nhu cầu thành lập một chính đảng cách mạng có đủ khả năng 
tập hợp lực lượng dân tộc và gánh vác vai trò lãnh đạo sự nghiệp giải phóng 
đất nước được đặt ra, và ngày càng trở nên bức xúc đối với cách mạng Việt 
Nam lúc bấy giờ. 


(1 Joumal officiel (Công báo), số ra ngày 31-1-1930. 
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II-BA TỔ CHỨC CỘNG SẨN RA ĐÔI VÀ VIỆC THÀNH LẬP 
ĐẨNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


1. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản ở Việt Nam 


Vào cuối những năm 20, Bác Kì là nơi có phong trào cách mạng phát 
triển mạnh hơn cà so với các vùng khác trong cả nước. Tại đây, bai tổ 
chức HVNCMTN và VNQDDĐ đang ra sức hoạt động nhằm lôi kéo và tranh 
giành quần chúng. Trong khi VNQDĐ đang ngày càng tổ ra lúng túng về 
phương thức hoạt động thì tổ chức HVNCMTN hoạt động ngày càng có 
hiệu quả cao. Số hội viên HVNCMTN ở Bác Kì đã phát triển khá đông 
(chiếm 900/1600) hội viên trong cả nước). Hơn thế nữa, thông qua phong 
trào "vô sản hóa", và nhất là chịu tác động trực tiếp của phong trào cộng 
sản qua con đường Trung Quốc đội vào, nhiều hội viên Thanh niên tiên 
tiến - là những học trò xuất sắc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - đã sớm 
nắm bắt được các yêu cầu của thời cuộc và nhanh chóng nhận thấy sự cấp 
thiết phải thành lập một Đảng Cộng sản để thay thế HVNCMTTN lãnh đạo 
và đưa phong trào cách mạng Việt Nam tiếp tục tiến lên. 

Để xúc tiến chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản, tháng 3 năm 1929, những 
hội viên tích cực nhất của HVNCMTN Bác Kì đã nhóm họp tại số nhà 5D 
phố Hàm Long (Hà Nội), quyết định lập ra chỉ bộ cộng sản đầu tiên gồm 7 
người là Ngô Gia Tư, Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đỉnh Cửu, Trần Văn Cung, 
Đỗ Ngọc Du, Dương Hạc Đính và Nguyễn Tuân. 

Dưới sự lãnh đạo của chỉ bộ cộng sản, cuối tháng 3 năm 1929, Kì bộ 
HIVNCMTN đã họp đại hội tại Sơn Tây. Đại hội đã trao đổi thảo luận nhiều 
ý kiến và đi tới thống nhất chủ trương thành lận Đảng Cộng sản của những 
người lãnh đạo Kì bộ, đồng thời quyết định cử một đoãn đại biểu gồm 4 
người do Trần Văn Cung (Bí thư Kì bộ) phụ trách đi dự Đại hội lần thứ 
nhất của HVNCMTN sẽ tổ chức ở Hương Câng. 

Đầu tháng 5 năm 1929, tại Đại hội ÏI của HVNCMTN, Đoàn đại biểu Kì 
bô Bác Ki đã đưa ra đề nghị giải tán tổ chức Thanh niên và thành lập Đảng 
Cộng sởn. Nhưng đề nghị đó không được chấp nhận nên Đoàn đại biểu #ì 
bộ Bác Rì đã bỏ Đại hội ra về. 

Bau khí trở về nước, vào ngày 1-6-1929, Đoàn đại biểu Ki bộ Bác Kì đã 
ra Tuyên ngôn giải thích lí do vì sao họ lại đời bỏ Đại hội, và chỉ rõ những 


(1) Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, ÌL, 1961, tr. 115. 


VIỆT NAM (1858 - 1945) T47 


điều kiện để thành lập một chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân 
đã chín muổi. Tuyên ngôn viết: 

"1-ỎÖ Việt Nam tư bản đã rất phát đạt và đã bất đầu nhớm vào một số 
Ít người (tư bản tập trung). 

2- Vô sản giai cấp ở Việt Nam càng ngày càng đông và càng giác ngộ; 
nông dân nghèo cũng một ngày một nhiều. 

3- Hiện nay ở Việt Nam chưa có đảng nào là đảng đại biểu cho vô sản 
giai cấp". 

Từ sự phân tích đó, bản Tuyên ngôn nhấn mạnh: "Phải tổ chức ngay 
Đăng Cộng sản thì mới dẫn đạo cho vô sản giai cấp làm cách mệnh được"), 

Tuyên ngõn của Đoàn đại biểu Kì bộ đã có sức thu hút mạnh đối với các 
hội viên HVNCMTN, nhiều hội viên đã hàng hái xin gia nhập Chí bộ cộng sản. 
Để đáp ứng nhu cầu đó, ngày 17-6-1929 Đóng Dương Cộng sản dáng được 
thành lập tại số nhà 312 phố Khâm Thiên (Hà Nội), với sự tham dự của 20 
đại biểu ưu tú của Ki bộ Thanh niên. Sau khi ra đời ĐDCSĐ cho công hố 
Tuyên ngôn, Điều lệ và phát hành báo Búa tiềm làm cơ quan tuyên truyền 
của Đảng. Bản Tuyên ngôn nêu rõ ĐDCSĐ là Dàng đại biểu cho giai cấp vô 
sản, bao gồm những người giác ngộ và tiên tiến hơn cả. Đáng bênh vực quyền 
lợi cho "toàn thể vô sản giai cấp, đân cày nghèo và tất cả những người làm 
lụng bị bóc lột và đè nén"), 


Bên cạnh công tác tuyên truyền, ĐDCSĐ còn cử người vào Nam Kì và 
đi về các địa phương để xây dựng và phát triển cơ sở Đảng. Do đó, đến 
tháng 8 năm 1929, nhiều cơ sở Đảng, nhất là ở Bác Kì đã được thành lập. 

Trước ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của ĐDCSĐ, Tổng bộ Thanh niên 
và Ki bộ Nam Ki đã quyết định thành lập An Nam Cộng sản dòng vào 
tháng 7-1929. ANCSĐ xuất bản báo "Đỏ" ở Hương Cảng, rồi gửi về nước 
để truyến bá trong nhân dân. 

Cùng với quá trình phân hơốa trong HVNCMTN dẫn tới sự ra đời của hai 
tổ chức cộng sản, xu hướng XHCN ngày càng lôi cuốn và tranh thủ được 
sự đồng tình ủng hộ của đại đa số đàng viên Tân Việt. Các đại biểu Tân 
Việt chân chính họp tại Sài Gòn (9-1929), đã ra "Tuyên đạt" chính thức lập 
ra Đóng Dương Cộng sản liên đoờn. 

Ngày 31-12-1929, một số đại biểu ưu tú của Tân Việt cách mạng đảng 
như Trần Hữu Chương, Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Khoa Văn, Trần Đại 
Quả, Ngô Đức Đệ, đã họp mặt trên một con thuyền trên sông Đò Trai (Đức 


(1) Các (Ở chức tiền thân của Đảng, Sdd, tr. 147-148, 
(2) Tuyên ngôn của Đông Dương Cộng sản Dâng, Xem Các tổ chức tiền thân của Đảng, Sđỏ, tr. 148 


748 DẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM 


Thọ) để thảo luận và thông qua các văn kiện của ĐDCSLØĐCÙ, Cuộc họp bị 
lộ, tất cả các đại biểu tham dự họp đều bị bắt, rồi đưa về giam tại nhà lao 
Vinh. Đến đây, quá trình phân hóa trong nội bộ 7VCMĐ coi như kết thúc. 

Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản vào nửa sau năm 1929 khẳng định 
bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. Nó chứng tỏ hệ tư tưởng 
cộng sản đã giành được ưu thế trong phong trào dân tộc. Sự kiện đó cũng 
chỉ ra rằng những điều kiện để thành lập Đảng Cộng sản đã hoàn toàn chín 
muỗi trong phạm vi cả nước. 


2. Thống nhất phong trào cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam 


Sau khi ra đời, ba tổ chức cộng sản đều tuyên bố ủng hộ Quốc tế Cộng 
sản và đều tự nhận mình là đảng cách mạng chân chính. Tuy nhiên, trong 
quá trỉnh tuyên truyển, vận động quần chúng, các tổ chức cộng sản không 
tránh khỏi tranh giành ảnh hưởng, công kích lẫn nhau. Đông Dương Cộng 
sản đảng cho Án Nam Cộng sản dỏng là "hoạt đầu, già cách mạng"; Án 
Nam Cộng sản đảng lại cho Đông Dương Cộng sản đảng chưa "thật sự là 
cộng sản", "chưa thật là Bônsêvích"... 

Tỉnh hình đó gây tổn hại lớn cho sự phát triển của phong trào cách mạng, 
vừa gây nên tâm trạng nghỉ ngờ hoang mang trong quần chúng. 

Ngày 27-10-1929, Quốc tế Cộng sản đã gửi cho những người cộng sản 
Đông Dương một bức thư, trong đó yêu cầu các tổ chức cộng sản phải chấm 
đứt sự chia rẽ công kích lẫn nhau, đồng thời xúc tiến hợp nhất thành một 
chính đăng duy nhất ở Đông Dương. Thực hiện chỉ thị của Quốc tế Cộng 
sản, DDCSĐ đã cử đại diện sang Hương Càng tiếp xúc và bàn việc hợp nhất 
với AVCSĐ. Trong các cuộc gặp göð, mỗi bên đã dưa ra những yêu cẩu mà 
bên kia không thể chấp nhận được. Kế hoạch hợp nhất da hai đảng chủ 
động đề ra do đó đã không đạt kết quả. 


Đúng vào thời điểm khó khăn, phức tạp ấy, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã xuất 
hiện như một vị cứu tỉnh của cách mạng và phong trào cộng sản Việt Nam. 

Sau vụ phân loạn của Tưởng Giới Thạch ở Trung Quốc, từ tháng 4-1927, 
Nguyễn Ai Quốc dời Quảng Châu sang Liên Xô và tiếp tục hoạt động trong 
Quốc tế Cộng sản. Cuối năm 1927, Người qua Đức, Pháp, rồi trở về Xiêm. 
Tại đây, Người ra sức tuyên truyền, giác ngộ và xây dựng các cơ sở 
HVNCMTN trong kiếu bào Việt Nam. 


(1) Lịch sử Dáng bộ Hà Tĩnh, Tập 1 (1930 ~ 1954), NXB Chính trị quốc gia, H.. 1993, tr. 74. 
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đang th Nguyên cÈ Quác [net 20302 


Đầu tháng Giêng nầm T930, trước hú cÃ rấp bách của phong trào công 


sản trong nước, được sự ủw nhiềm của Qiiốc Lê Công sản, Nguyễn Ai Quốc 


đã đến lương Cảng để triệu tấp húi nghỉ hợp nhất các tổ chức công sản 


thành miệt Dằàng ông san duy nhất ö Việt Nam 


Hải nghị gốm có 5 đãi biểu, hịu đại biểu của Đồng Dương Củng sún 


đang trình Dìịnh Cửu, Nguyễn lúc Cảnh) và hai đại hiểu prêa Ás Nam 


Củng súìn động (Châu Văn Liêm, Nguyễn 'Thiệu!, dưới sự chủ trì của lánh 


q: đầu đai biểu đã nhất 


trí hấp: nhất ĐDCSD và ANCSU thành Đảng Cộng sản Việt Nam, đông thời 


tủ Nguyên Ai Quấc, 'Fai phiên họp ngày 3 2 19 


tÍ} TTIẾP: ĐI cùng có nđiệt xố Lai LIỆN kHiẩngg địnH ngày thanh lầp Đárg là 61-1230 
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thông qua Chính cương uứn tới, Sóch lược uẫn tắt, Chương trình tóm tắt 
và Điều lệ tóm tắt của Đảng. 

Bản Chính cương uắn tốt và Sách lược 0uên tát của Đăng khẳng định 
Đăng Cộng sản Việt Nam "là đội tiên phong của vô gản giai cấp". Đảng chủ 
trương tiến hành "tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi 
tới xã hội cộng sản"(), 

Nhiệm vụ của cuộc &ách mạng đó là đánh đổ đế quốc Pháp và phong 
kiến, thực biện độc lập dân tộc, thành lập chính phủ cõng nông bính. Chính 
phủ đó sẽ tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc phong kiến để chia cho nông 
dân nghèo, quốc hữu hóa các sản nghiệp, mở mang phát triển công nông 
nghiệp, thực hiện các quyền tự do dân chủ, quyển bình đẳng nam nữ, thi 
hành luật ngày làm 8 giờ... 

Để hoàn thành được mục tiêu trên, “Đảng phải thụ phục cho được đại đa 
số dân cày và phải dựa vững vào hạng dân cày nghèo". Đồng thời lại "phải hết 
sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông... để lôi kéo họ về phe vô sản 
giai cấp. Còn đối với phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản Việt Nam mà 
chưa rõ mặt phân cách mạng thì phải lợi dụng, Ít nữa là làm cho họ trung lập. 
Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng thì phải đánh đổt?), 

Chính cương uữn tô! và Sách lược uản tâ? do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 
khởi thảo và thông qua tại Hội nghị đã vạch ra phương hướng phát triển 
cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên 
cách mạng XHƠN. Đường lối đó là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyên 
giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản, giữa tư tưởng của 
chủ nghĩa cộng sản và thực tiễn cách mạng Việt Nam. 

Sau hội nghị hợp nhất đảng, ngày 24-2-1930, theo để nghị của Đông 
Dương Cộng sản liên doàn?), Ban chấp hành Trung ương lâm thời của 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấp thuận kết nạp tổ chức cộng sản này vào 
Đảng. Như vậy, phải tính đến ngày 24-2-1930, việc hợp nhất giữa ba tổ 
chức cộng sản thành một chính đảng cộng sản duy nhất ở Việt Nam mới 
được hoàn tất trên thực tế. 


Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tư tưởng cách mạng tiên tiến của thời đại với phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Sự ra đời của Đảng chứng tỏ giai cấp 


(1) Văn kiện Đảng (1930-1945), Tập I, H., 1997. tr. 18. 
(2) Văn kiện Đang (193017945), Sdd, tr. 19-20. 
(3) Đông Dương Cộng sản liên đoàn không tham dụ 1tội nghị hợp nhất Dăng tại [lương Cảng 
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công nhân nước ta đã trưởng thành và đủ khả năng đảm nhiệm vai trò lãnh 
đạo cách raang Việt Nam. Từ đây, giai cấp công nhân thật sự trở thành một 
lực lượng chính trị độc lập, thống nhất trong cả nước. Thông qua chính đảng 
của mình, giai cấp công nhân có sứ mệnh lãnh đạo toàn thể dân tộc và 
nhân dân vượt qua mọi thác ghềnh hiểm trở để đưa con thuyền cách mạng 
Việt Nam cập bến vinh quang. 5ự ra đời của Đảng ngày 3-2-1930 đã chấm 
đứt tỉnh trạng khủng hoàng đường lối cứu nước ở Việt Nam trong mấy chục 
năm qua. Đây là khâu chuẩn bị quan trọng đầu tiên cho một thời kÌ vũng 
dậy oanh liệt nhất và bước nhảy vọt vi đại nhất trong lịch sử dân tộc. 

Với sự ra đời của Đảng, cách mạng Việt Nam đã trỏ thành một bộ phận 
của cách mạng thế giới, và dân tộc Việt Nam từ đây sẽ từng bước tiến lên 
hội nhập vào phong trào cách mạng thế giới. 


IV-KHỎI NGHĨA YÊN BI VÀ NHỮNG CỔ GẮNG 
CUÔI CÙNG CỦA VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẨNG 


1. Khởi nghĩa Yên Bái 


Từ đầu tháng 2 năm 1929, nhân vụ án Badanh, thực dân Pháp ra sức 
truy lùng, bắt bớ những người yêu nước và phá vỡ hàng loạt các cơ sở cách 
mạng của Việt Nam quốc dãn đảng ở Hà Nội và các tỉnh. Số phận của 
VNQDPĐ đang mấp mé bên bờ vực thảm. 

Trước tình thế nguy cấp, những người lãnh đạo Tổng bộ cho rằng không 
thể cứ ngồi yên chịu chết, mà phải đứng lên sống mái với quân thù. Từ 
cách nhìn nhận đó, Nguyễn Thái Học đã quyết định triệu tập hội nghị đại 
biểu toàn quốc của VNQDĐ ngày 17-9-1929 tại Lạc Đạo (Hải Dương) để 
bàn bạc và thống nhất kế hoạch khởi sự. Trong hội nghị này, xuất hiện hai 
phái: Phới cái tổC) và phái khởi nghĩa. Phái chủ trương khởi nghĩa do 
Nguyễn Thái Học, Nguyễn Ñhác Nhu đứng đầu chiếm ưu thế trong hội nghị. 
Tiếp theo hội nghị đại biểu toàn quốc, VNQDĐ còn tổ chức một cuộc họp 
nữa ở Bác Ninh để hoạch định thời gian và phương thức tiến hành khởi 
nghĩa. Theo kế hoạch đã được thống nhất, VNQDĐ sẽ tổ chúc khởi nghĩa ở 
các nơi và cùng lúc đánh vào các đô thị lớn là những trung tâm quân sự 


(1) Phái "Cái rổ" lúc đó do Lê Hữu Cảnh đứng đầu. 
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của Pháp. Lực lượng khởi nghĩa chủ yếu gồm anh em bỉnh lính là người của 
Đảng trong quân đội của Pháp, đồng thời phối hợp với lực lượng của Đảng 
ở bên ngoài. Vũ khí một phần do các cơ sở của Đảng chế tạo, phần còn lại 
phải cướp từ tay giặc. Thời gian khởi nghỉa ấn định vào ngày 9-2-1930. 
Theo phân công của Đảng, Nguyễn Thái Học trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi 
nghĩa ở ba tỉnh đồng bằng: Hài Dương, Hải Phòng, Kiến An; còn Nguyễn 
Khác Nhu chịu trách nhiệm tổ chức cuộc khởi nghĩa ở ba tỉnh trung du Sơn 
Tây, Phú Thọ, Yên Bái. 


Sau hai hội nghị ở Lạc Đạo và Bác Ninh, công tác chuẩn bị khởi nghĩa 
được triển khai và đẩy mạnh ở các địa phương. Các xưởng chế bom được 
lập ra tại các tỉnh Bác Ninh, Phú Thọ, Hải Dương, và đã sản xuất được 
hàng nghìn quả bom xi măng. Ngoài ra, VNQDĐ còn tổ chức rèn dao, kiếm, 
mã tấu và đựa đi cất giấu ở những nơi kín đáo chờ ngày khởi sự. Các cơ 
sở may cờ, quân phục và in truyền đơn củng làm việc liên tục ngày đêm. 

Giữa lúc công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa đang được tiến hành khẩn trương 
thỉ một số biến cố dã xẩy ra, gây ành hưởng xấu tới hoạt động của VNQDDĐ. 
Điển hình là vụ nổ bom do sơ suất khi chế tạo đã làm chết 3 đảng viên 
VNQDD ở Bác Ninh (ngày 3-9-1929), và nhất là vụ phản bội của Phạm 
Thành Dương (tức Đội Dương) ngày 25-12-1929 tại hội nghị Võng La (Phú 
Thọ). Những sự cố này đã buộc Pháp cảnh giác, tăng cường các cuộc lùng 
sục, khủng bố, đẩy VNQDĐ đến nguy cơ khởi nghĩa non. 

Để đối phơ với tình hình, ngày 26-1-1930, Nguyễn Thái Học lại triệu 
tập một cuộc họp khẩn cấp tại làng Mỹ Xá (Nam Sách, Hải Dương) để 
khẳng định lại chủ trương khởi nghĩa, đồng thời kiểm tra và thúc đẩy 
tiến độ thực hiên các công việc chuẩn bị khởi nghĩa. Trên cơ sở phân tích 
tình hinh của Đảng, Nguyễn Thái Học nhận xét: "Đảng chúng ta (tức 
VNQDD - TG) có thể tiêu ma hết lực lượng. Một khi lòng sợ sệt đã chen 
vào đầu ác quần chúng khiến họ hết hăng hái, hết tin tưởng thì phong 
trào cách mạng có thể nguội lạnh như đám tro tàn, rồi người của Đảng 
cũng sẽ liên tiếp bị bát dần, vô tỉnh đã xô đẩy anh em vào cái chết lạnh 
lùng mòn môi ở các phòng ngue trại giam. Âu là chết đi để thành cái 
gương phấn đấu cho người sau nối bước. Không thành «ông thỉ cũng 
thành nhân"G), 


Căn cứ vào kết quả chuẩn bị khỏi nghĩa ở các địa phương, Nguyễn Thái 
Học đã bàn bạc với các đồng chí, quyết định hoãn thời gian khởi nghĩa tại 
ba tỉnh miền xuôi đến ngày 15-2-1930. 


(1) Hoàng Văn Đào. Sđd, tr. 91. 
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Đúng như kế hoạch đã định, đêm ngày 9 rạng ngày 10-2-1980, cuộc khởi 
nghĩa đã bùng nổ ở Yên Bái. Quân khởi nghĩa đã chiếm được trại lính cơ 
số õ và 6, giết được một số si quan và hạ sỉ quan người Pháp. Nhưng họ 
vẫn không lôi kéo được toàn bộ lính khố xanh, và không làm chủ được tỉnh 
hình chiến sự ở Yên Bái. 

Sáng ngày 10-2, Pháp tập trung lực lượng (có rnáy bay yếm trợ) tổ chức 
phản công chiếm lại các căn cứ bị mất, đẩy nghĩa quân vào tình trạng tan rã. 

Tại Lâm Thao (Phú Thọ), nghĩa quân đưới sự chỉ huy của Phạm Nhận 
đã nhất loạt nổ súng và nhanh chóng chiếm được huyện đường. Tri phủ Đỗ 
Kim Ngọc bỏ trốn. Nghĩa quân treo cờ và đốt lửa báo tín thắng lợi. 

Cũng đêm 9-2-1980, Nguyễn Khác Nhu dẫn một toán nghĩa quân đến 
đánh đồn Hưng Hóa, nhưng không đạt kết quả. Sáng hôm sau, quân Pháp 
từ Phú Thọ kéo lên phản công quyết liệt, quân khởi nghĩa bị đánh tan, 
Nguyễn Khác Nhu bị thương sau đó bị bắt, rồi tự sát để giữ tròn khí tiết. 

Tại Sơn Tây, cuộc tấn công đánh đồn chùa Thông cũng không giành được 
thắng lợi do kế hoạch khởi nghĩa bị lộ. Sáng ngày 10-3, người phụ trách 
cuộc khởi nghĩa ở đây là Phó Đức Chính đã bị bát. 

Sau khi các cuộc nổi đậy ở các tỉnh miền ngược do Nguyễn Khác Nhu 
đã thất bại thì tại các tỉnh miền xuôi kế hoạch khởi nghĩa mới bất đầu được ˆ 
triển khai. Đêm ngày 14 rạng 15 tháng 2 năm 1930, VNQDĐ đã nổi đậy 
khởi nghĩa ở Phá Lại, Vĩnh Bảo (Hải Dương), Kiến An và Phụ Dực (Thái 
Bình), nhưng đều không thu được kết quả. 


Tại Vinh Bảo, dưới sự chỉ huy của Trần Quang Diệu, nghĩa quân đã từ 
Cổ Am kéo lên đánh phá huyện đường, giết trị huyện Hoàng Gia Mô, rồi tự 
giải tán. Ở Phụ Dực nghĩa quân đánh chiếm phủ huyện, đốt hết giấy tờ sổ 
sách, sau đó tự giải tán. : 

Tại Kiến An, do kế hoạch khởi nghĩa bị lộ, thực dân Pháp đã tức thời.. 
bắt giam toàn bộ số lính khố đỏ, và tổ chức canh phòng cẩn mặt. Biết không 
thể khởi nghĩa tháng lợi, nghĩa quân nhanh chơớng tự giải tán trước khi bị 
quân Pháp phản công. ' 

liêng ở Hà Nội, ngay đêm nổ ra cuộc khởi nghĩa Yên Bái (10-2), một 
số đảng viên VNQDĐ (đều là học sinh trường Bách Nghệ) đã ném bem vào 
nhà tên Giám đốc Sở mật thám Ấcnu (Arnoux ), vào nhà tù Hóa Lò và Sở 
cảnh sát. Nhưng các vụ ném bom này Ít gây tổn hại cho Pháp, không có 
tiếng vang lớa $rong dân chúng. 


48- ĐCLSVNTOANTẬP. 
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Như vậy, chỉ trong vòng một tuần lễ, cuộc khởi nghĩa vũ trang quy mô 
lớn do VNQDĐ phát động đã bùng nổ ở nhiều nơi và mau chóng đi tới thất 
bại. Cuộc khởi nghĩa tuy không đạt được kết quả (do công tác tổ chức thiếu 
chu đáo, "kế hoạch rất chủ quan"0), còn Pháp thì đang mạnh), nhưng đã có 
tiếng vang cả trong và ngoài nước. Tại Thủ đô Paris (Pháp), sinh viên và 
Việt kiều đã tổ chức biểu tình ủng hộ khởi nghĩa Yên Bái và chống việc 
khủng bố các chiến sĩ VNQDĐ. 

Khởi nghĩa Yên Bái với những hành động quả cảm của các nghĩa quân 
VNQDD đã thể hiện tỉnh thần yêu nước, chí khí quật cường của dân tộc ta, 
góp phần thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Từ 
đó, thấy rõ mâu thuẫn giữa nhân dân ta với đế quốc Pháp đã trở nên vô 
cùng gay gắt. 

Tuy nhiên, thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái cũng chứng tỏ sự bồng 
bột, hãng hái nhất thời của tầng lớp tiểu tư sản. Đó cũng là thất bại của 
giai cấp tư sản dân tộc trong cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam), 

Đồng chí Lê Duẩn - nguyên Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhận 
định: "Khởi nghĩa Yên Bái chỉ là một "cuộc bạo động bất đắc dĩ, một cuộc 
bạo động non, để rồi chết luôn không bao giờ ngóc lên nổi. Khẩu hiệu "Không 
thành công thì thành nhân" biểu lộ tính chất hấp tấp tiểu tư sản, tính chất 
hãng hái nhất thời và đồng thời cũng biểu lộ tính chất không vững chắc, 
non yếu của phong trào tư sản"), 

Từ sau cuộc bạo động Yên Bái, VNQDĐ hoàn toàn tan rã, khuynh hướng 
cách mạng dân tộc hoàn toàn thất bại, hệ tư tưởng tư sản cũng hoàn toăn 
bất lực trước các nhiệm vụ lịch sử của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. 
Ngọn cờ cách mạng đã chuyển hẳn sang tay giai cấp vô sản. Từ đây trở di, 
"trên dải đất Việt Nam, phong trào chống dế quốc, giành độc lập dân tộc 
chỉ là những phong trào do giai cấp vô sản lãnh đạo"), 


2. Chính sách khủng bố của thực dân Pháp và những cố gắng 
cuối cùng của "Phái cải tổ" trong VNQDĐ 

Để trả thù hành động yêu nước của các chiến sỉ VNQDĐ - mặc dù cuộc 
khởi nghĩa đã thất bại - chính quyền thực dân đã thực hiện ruột chiến dịch 


(1) Trần Dân Tiên. Sdd, tr. 78. 
(2) Nôvacova (O.V.) — Xvetow (1u.) Lịch sứ Việt Nam, Mátxcoœva, 1995, phần 2, tr, 184 (chủ Nga). 
(3) (4) Lê Duẩn. Một vài đặc điểm của cách mạng Việt Nam NXB Sự thật, 1L, 1959, tr. 41. 
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khủng bố tàn khốc đối với các tầng lớp nhân dân ta. Các đảng viên và những 
người có liên quan tới VNQDD bị truy lùng gắt gao, trong đố cố hàng ngàn 
người bị bát. Ngày 14-2-1980, Toàn quyền Đông Dương Paxkiê (P. Pasquier) 
đã ra Nghị định thành lập ?1@¿ đồng đề hình và củ Thanh tra hành chính 
Bác Kì Ôdiê (Poulet Osier) phụ trách. Qua nhiều phiên họp, Hội đồng dð 
hình đã kết án 1086 người, trong đó 80 người bị xử tử hình, 594 người bị 
phạt tù nặng), 

Tàn bạo hơn nữa là vào trưa ngày 16-2, thực dân Pháp đã cho 5 máy 
bay tới Vĩnh Bảo, ném bom và xả đạn súng máy xuống làng Cổ Am làm 
cháy trụi hết nhà cửa và giết hại 2l người dân. Tiếp đơ, thực dân Pháp còn 
đưa lính đi khủng bố và tàn sát đã man nhân dân ở những làng đã từng có 
phong trào VNQDĐ phát triển mạnh, như Đồng Tải, Phong Cầu (Kiến An), 
Võng La, Sơn Dương (Phú Thọ)... Ngày 20-2-1930, Nguyễn Thái Học bị bát 
tại ấp Cổ Vịt (xã Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương) và bị đưa về giam tại 
Hỏa Lò Hà Nội. Ngày 23-3, ông bị đưa ra xét xử và bị khép án tử hình. 
Gần 3 tháng sau, vào ngày 17-6-1930, Nguyễn Thái Học cùng 12 chiến sỉ 
trung kiên của VNQDĐ đã bị xử chém tại thị xã Yên Bái. 

Trong những ngày chuẩn bị và tiến hành khởi nghia Yên Bái, phái "cải 
tổ" của VNQDPĐ nằm "án binh bất động". Họ chủ trương kéo dài thời gian 
xây dựng lực lượng, tiến tới cải tổ lại Đảng cho thật vững chác rồi mới tiến 
hành khởi nghĩa. 

VÌ vậy, ngay sau khi cuộc khởi nghia Yên Bái thất bại, phái "cải tổ" do 
Lê Hữu Cảnh đứng đầu đã nhanh chóng bắt liên lạc với các đảng viên còn 
lại, tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để cài tổ lại Đảng. Tại môt cuộc họp 
do Lê Hữu Cảnh triệu tập với sự tham gia của Nguyễn Xuân Huân, Lê Tiến 
Sự, Nguyễn Đức Lâm, Phạm Văn Hể, phái "cải tổ" đã quyết định bầu lại 
Tổng bộ mới, và xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở Đảng ở các địa phương. 
Do đó, các cơ sở VNQDĐ được phục hổi khá nhanh ở các tỉnh Vĩnh Yên, 
Hải Dương. 


Tuy nhiên, phương thức hoạt động của phái này vẫn không có gì thay 
đổi so với trước. Họ chủ yếu tổ chức các vự ám sát, tống tiền, gây hoang 
mang, kinh sợ trong bọn thực dân, chớ không coi trọng công tác tuyên 
truyền vận động quần chúng nhân dân. Điển hình là các vụ ám sát hụt 
Toàn quyền Paxkiẽ, Tổng đốc Vi Văn Định, vụ xử tội phản bội của Phạm 
Thành Dương v.v... 


(1) Brocheux (P.) - Hémery (D.), Sđd, tr. 306. 
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Để tiêu diệt nốt những cố gắng cuối cùng của VNQDDĐ "cải tổ", thực dân 
Pháp càng ra tay đàn áp. Cuối tháng 6 năm 1930, cơ quan Tổng bộ bị phá 
vỡ, Lê Hữu Cảnh bị bắt. Đầu năm 1931, một thành viên khác của phái "cải 
tổ" là Vũ Tiến Lữ đã liên lạc với một số đảng viên của Đảng ở Hà Nội, Hải 
Phòng, dự định sẽ tiến hành tổ chức lại VNQDD. Nhưng trước sự truy lùng 
gắt gao của thực đân Pháp, kế hoạch này cũng không thực hiện được. Sau 
này, hoạt động của phái "cải tổ" vẫn còn được duy trì ở một vài vùng thuộc 
tỉnh Hải Dương. Tại những nơi này, các đảng viên tiếp tục chế bom và tiến 
hành các vụ ám sát, tống tiền để tạo nguồn tài chính cho công cuộc phục 
hồi lại Đáng, Mãi đến cuối năm 1932, những cố gắng cuối cùng của phái 
"cải tổ" trong VNQDĐ mới hoàn toàn bị dập tắt. 

Có thể nói vai trò của Việt Nam quốc dân đảng trong phong trào dân 
tộc trên thực tế đã chấm dứt từ sau khởi nghĩa Yên Bái. Còn những hoạt 
động sau đó của các đảng viên thuộc phái "cải tổ" trong Việt Nam quốc dân 
đảng chỉ là những âm hưởng cuối cùng của một tiếng chuông đã tất. Sau 
này, một số đảng viên Việt Nam quốc dân đảng chạy sang Trung Quốc đã 
biến chất, trở thành tay sai của nước ngoài, rồi được đưa về nước để chống 
phá phong trào cách mạng của nhân dân ta. 


PHẦN BỐN 
VIỆT NAM (1950-1945) 


Chương X 


PHONG TRÀO CÁCH MẠNG SAU KHI 
ĐẨNG CỘNG SẨN VIỆT NAM RA ĐỜI 


I- VIỆT NAM TRONG THÖI KÌ KHỦNG HOÄNG 
KINH TẾ THỂ GIÓI (1929 - 1933) 


Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 là cuộc khủng hoảng 
nghiêm trọng và sâu sắc nhất trong lịch sử chủ nghia tư bàn. Nó đã chấm 
dút thời kì ổn định tạm thời của chủ nghĩa tư bản trong những năm 2Ô. 

Tháng 10-1929, khủng hoảng nổ ra ở Mi rồi lan sang các nước tư bản 
khác. Mức sản xuất của toàn bộ thế giới tư bản chủ nghĩa giảm 42%, trong 
đó về tư liệu sản xuất giảm 58%€), 

Khủng hoàng diễn ra ở tất cả các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thương 
nghiệp và tài chính. Tuy nhiên ở các nước khác nhau, mức độ và thời gian 
điễn ra khủng hoảng cũng khác nhau, tiêu biểu là ở các nước tư bân phát 
triển như Mi, Ánh, Đức, Phán... 

Cuộc khủng hoảng 1929-1933 chẳng những tàn phá nền kinh tế, mà còn 
gây ra những hậu quả nặng nề về chính trị, xã hội cho thế giới tư bản chủ 
nghĩa. Số công nhân thất nghiệp lên tới 50 triệu. Nhiều nước không có bảo 
hiểm xã hội, thất nghiệp không được trợ cấp. Các chủ xí nghiệp ra sức bóc 
lột công nhân bằng cách tăng cường độ lao động, giảm tiển lương và kéo 
đài thời gian làm việc trong ngày. làng triệu nông dân bị roất ruộng đất 
phải sống trong cảnh nghèo đối. Các tầng lớp khác trong xã hội như tiểu 


(1) Nguyễn Anh Thái (chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại từ 1917 đến 1945, T,1, DHSP, H., 1995, tr. 132 
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tư sản, thợ thủ công, công chức, những người làm dịch vụ... mức sống bị bạ 
thấp. Phong trào đấu tranh của nhân dân lao động đòi cải thiện đời sống 
lên cao. Mâu thuẫn giai cấp ở các nước ngày càng gay gắt. Trong thời gian 
từ năm 1928 đến cuối năm 1933, số người tham gia bãi công ở các nước tư 
bản chủ nghĩa đã lên tới 17 triệu, số ngày hãi công là 267 triệu(), 

Cuộc khủng hoảng ở các nước tư bản chủ nghĩa đã lan sang các xứ thuôe 
địa. Nhân dân các nơi này phải chịu gánh nặng khủng hoàng của "chính 
quốc". Tình hình đó làm cho nền kinh tế thuộc địa vốn đã lạc hậu, phụ thuộc 
lại càng suy sụp, tiêu điều hơn. Cuộc sống của nhân dân các nước thuộc địa 
ngày càng điêu đứng. Chính vì thế, những cuộc nổi dậy đấu tranh nổ ra 
không ngớt. 

Trước tỉnh hình đơ, giới cẩm quyển các nước tư bản đã tỉm mọi cách để 
đối phú. Về đối nội, chúng xóa bỏ các quyền tự do, dân chủ tư sản, tăng ' 
cường các phương pháp quản lí kiểu cảnh sát, thiết lập chế đệ độc tài, ủng 
hộ hoạt động của các tổ chức phát xít và quân phiệt. Về đối ngoại, chúng 
chuẩn bị tiến hành chiến tranh xâm lược để chia lại thị trường và khu vực 
ảnh hưởng. Điển hình cho xu hướng này là Đức, Italia, Nhật Bản. 

Trong khi đố các nước như Mĩ, Anh, Pháp... tìm lối thoát khỏi khủng 
hoảng bằng những cải cách kinh tế - xã hội ôn hòa, chủ trương tiếp tuc duy 
trì nến dân chủ đại nghị, duy trÌ nguyên trạng hệ thống Vécxai - Oasinhtơn 
(Versailles - Washington). Vai trò của nhà nước được tăng cường, Nhà nước 
kết hợp chặt chẽ với các công tỉ lũng đoạn chi phối toàn bộ đời sống kinh 
tế của đất nước. Thời kì chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước đã bắt đầu. 

Quan hệ giữa các cường quốc tư bản chủ nghỉa vào đầu những năm 3Ô 
chuyển biến ngày càng phức tạp, dần dần hình thành hai khối đối lập, một 
bên là Đức, Italia, Nhật Bản và một bên là Anh, Pháp, Mi. Cuộc chay đua 
vũ trang giữa hai khối đó đã bán hiệu chiến tranh đang tới gần. 

Tại Pháp, cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra muộn hơn so với các nước 
khác, nhưng lại hết sức mạnh và sâu sảe. Khỏng hoảng công nghiệp xen kẽ 
khủng hoảng nông nghiệp và khủng hoảng tài chính. 

Sản lượng công nghiệp của Pháp giảm sút 1/3, nông nghiệp giảm 2/5, 
ngoại thương giảm 3/5, thu nhập quốc dân giảm 1/3. Cuộc khủng hoảng ảnh 
hưởng nghiêm trọng nhất đến ngành công nghiệp nhẹ: 130 xí nghiệp đệt 
vải bị phá sản trong thời kì 1929 - 1935. Sản lượng tơ lụa và len năm 1834 
giảm một nửa so với năm 1929, Sàn xuất bị thu hẹp đã dẫn đến nạn thất 


(1) Nguyễn Anh Thái (chủ biên), Sđd. T.I, tr, 134. 
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nghiệp. Năm 1985 có trên nửa triệu người thất nghiệp. Những người có việc 
làm thì tiền lương thực tế của họ bị giảm 30 đến 40%. Không chỉ công nhân, 
các giai cấp và tầng lớp khác trong xã hội cũng bị tác động của cuộc khủng 
hoảng. Một vạn chủ xí nghiệp nhỏ, 10 vạn tiểu thương bị phá sản; thu nhập 
của nông dân giảm 2,7 lần£), 

Lúc này, những tổ chức phát xít ở Pháp cũng xuất hiện và tăng cường 
hoạt động, như tổ chức "Thập tự lửa", "Dảng đoàn kết nước Pháp", "Liên 
minh những nhà tài chính", "Đảng hành động" và "Đội chữ thập chiến đấu". 

Từ năm 1929 đến năm 1932, các đảng cánh hữu liên tiếp cẩm quyển. 
Chúng đã dung túng cho các phần tử phát xít tự do hoành hành. Trước tình 
hình đó, Đảng Cộng sản Pháp kêu gọi nhân dân đấu tranh chống phát xít, 
chống chiến tranh và đã được sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng. 

Trong cuộc tuyển cử năm 1932, các chính đảng phái hữu đã thất bại. 
Các đảng "khối tà" giành được đa số phiếu và đưa Eriô (Herriot) lên làm 
Thủ tướng. Chính phủ này kí hiệp ước không xâm phạm với Liên Xô tháng 
11 - 1932. Nhưng chính phủ Eriô chỉ tồn tại dược 3 tháng. Nước Pháp lại 
bước vào thời kÌ rnất ổn định trong suốt những năm 1933-1934. Các chính 
phủ nối tiếp nhau bị đổ. 

Ngày 6 - 2 - 1934, trên hai vạn phần tử vũ trang trong các tổ chức phát 
xít biểu tình đòi giải tán Quốc hội. Ngay lập tức, 2 vạn rưỡi công nhân Pari 
xuống đường chống lại bọn phiến loạn. Binh lính củng tỏ tình đoàn kết với 
công nhân để bảo vệ chế độ cộng hòa. Cuộc bạo động phát xít bị dẹp tan. 
Sau đó, những cuộc đấu tranh chống phát xÍt nổ ra khắp các địa phương 
trong cả nước. Đồng thời, Đảng Cộng sản phối hợp với Đáng Xã hội tổ chức 
bãi công. Tháng 7 - 1934, hai đảng đã kí kết hiệp nghị về thống nhất hành 
động chống nguy cơ chủ nghĩa phát xit. 

Giới cầm quyền nước Pháp đã trút gánh nặng của cuộc khủng hoảng kinh 
tế lên lưng giai cấp công nhân, nhân dân lao động Pháp và nhân dân các 
nước thuộc địa. 


Kinh tế Việt Nam vốn đã bị phụ thuộc nặng nề vào kinh tế nước Pháp, 
nay phải gánh chịu hậu quả khủng hoảng ở "chính quốc" lại càng suy sụp 
hơn. Chính quyền thực dân Đông Dương đã thi hành một loạt biện pháp 
kinh tế - tài chính. Chúng rút vốn đầu tư về các ngân hàng Pháp (năm 
1980 rút 50 triệu phơräng, 1931 rút hơn 100 triệu); dùng tiền của ngân 
sách Đông Dương trợ cấp cho các công tỉ tư bản đang có nguy cơ phá 


(1) Nguyễn Anh Thái (Chủ biên), Sđd., tr. 169-170. 


7160 ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM 


sản. Chúng tăng mức các thứ thuế đã cố và đặt thêm nhiều thứ thuế 
mới v.v... 

Về nông nghiệp, lúa gạo là sản phẩm chính của Việt Nam bị sụt giá ghê 
gớm. Năm 1929, giá 1 tạ gạo hơn 11 đồng, năm 19383 còn hơn 3 đồng. Ruộng 
đất bỏ hoang ngây càng nhiều, năm 1933 diện tích bỏ hoang tới 
370.000 ha), 

Công nghiệp khai khoáng cũng bị đình đốn. Vì thế số than xuất khẩu 
giảm mạnh. 


Số lượng than xuất đi các nước (ngàn tấn) : 


Nước nhập than | 1929 1930 1931 1932 | 1983 
Trung Quốc 504 503 | 253 
Hương Cảng 282 797 138 167 252 
Nhật 504 406 486 345 254 
Các nước khác 19 49 49 15 38 


Về tài chính, chính quyền thực dân bắt đồng bạc Đông Dương phá giá. 
Ngân sách Đông Dương phải chỉ cho bộ máy thống trị và gốp vào quỹ nước 
Pháp, năm 1931 chỉ 77% và trả tiền vay nợ 3,5%. 

Hậu quả của khủng hoảng kính tế đã tác động đến tình hình xã hội Việt 
Nam. Một phần ba số công nhân bị thất nghiệp. Riêng miền Bắc, 25.000 
công nhân bị sa thải, trong đó có 12.000 công nhân ngành mỏ. Những công 
nhân cố việc làm bị giám lương từ 30% đến 50%. 

Trong dịp sang Đông Dương tháng 9 - 1981, nhà háo nữ người Pháp 
Viôlít (André Viollis) viết: "Lương công nhân không bao giờ vượt quá từ 2 
đến 2,5 phơrăng mỗi ngày. Trong các xưởng đệt, ngày làm việc bắt đầu từ 
7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Đàn ông, lương từ 1,75 phøräng đến 2 phorăng, 
đàn bà từ 1,2ð đến 1,5 phơrăng, trẻ em từ 8 đến 10 tuổi được lĩnh 0,75 
phoräng. Tôi được biết ở các đổn điền, và nói riêng )à ở các đồn điên trồng 
cây cao su tại các vùng khí hậu rất xấu, công nhân phải làm việc từ 15 đến 
16 giờ mỗi ngày, và được trả từ 1,2 đến 2,2 phơyäng mỗi ngày'©), 

Nông dân phải chịu sưu cao, thuế nặng và nạn cho vay nặng lãi. Một 
suất sưu năm 1929 bằng giá 50 kg gạo, thỉ năm 1932 là 100kg, năm 1933 
là 300kg. 


(1) Lịch sứ Việt Nam, T. 1L NXB KHXH, H., 1989, tr. 252. 


(2) A. Gaudel, évrlopemcml économique đe IL.'Indochine (Sự phát riển kòuh tế của Đông Dương), Ardin, 
Sài Gòn, 1936. 
Œ@) A. Violis, máochine S.O.S., (Dông Dương cấp cứu), T.es Éditears Francais réunis, Paris, 1949, tr. )Õ7, 
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Theo số liệu điều tra của Phòng canh nông Bắc Ki trong tháng 5-1934, 
đời sống của nông dân ở các tỉnh Bác Giang, Hà Đông, Hải Dương, Hưng 
Yên, Nam Dịnh, Thái Bình rất thấp. Mức thu nhập là 12 xu cho 6 người 
trong một ngày. Người nông dân phải vay của địa chủ với bất cứ tỉ lệ lãi 
nào để sống và sau đó phài bán mọi thứ tài sản nghèo nần của mình, thậm 
chí phải bán cả con để nộp sưu thuế và trả nợ. 

Trong tác phẩm Nông đôn dồng bàng Bắc Ki, Guru (P. Gourou) viết: 
"Người ta có thể cầm chắc là nông dân sống ở mức cùng cực của đới kém 
và nghèo khẩ"©), 

Các tầng lớp lao động khác như tiểu thương, tiểu chủ, thợ thủ công, viên 
chức, trí thức cũng sống điêu đứng. Địa chủ nhỏ cũng bị sa sút. Một số tư 
sản dân tộc bị phá sản, vỡ nợ. Chính vì thế, mâu thuẫn trong xã hội nhất 
là mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân Việt Nam với bọn thực dân Pháp 
thống trị ngày càng gay gắt. 


I-PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1931 
VÀ XÔ VIÊT NGHỆ - TĨNH 


Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 đã tác động năng nề đến 
nền kinh tế Đông Dương. Nhiều nhà máy, xí nghiệp, đồn điền đã thu hẹp 
quy mô sản xuất. Hàng vạn công nhân bị sa thải. Đời sống của các tầng 
lớp nhân đân lao động vô cùng khó khăn. Thiên tai xảy ra ở nhiều nơi. Các 
cuộc bắt bớ, đàn áp của chính quyền thực dân diễn ra trên phạm vi cả nước. 
Từ năm 1929, hàng nghìn vụ bắt bớ điễn ra ở cả Bác Kì, Trung Ki và Nam 
Ki. Sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2-1930), thực dân Pháp đã lập Hội đồng 
đề hình thường trực, đưa hàng loạt chiến sĩ yêu nước lên máy chém. Lòng 
căm thù của các tầng lớp nhân dân Việt Nam đối với bọn thực dân, đế quốc 
càng sâu sác thêm. Trong khi đó, sự phát triển của phong trào cách mạng 
Trưng Quốc, Ấn Độ, của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 
đã có ảnh hưởng tích cực đối với phong trào cách mạng Việt Nam. 

Ngày 3-2-1930, sau khi hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một đảng 
duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng của Đảng càng mạnh, tổ 


(1) P. Gourou, Les paysars du dclta tonkinois (Nông dân đồng bằng Bắc Kì), Édidons d Art et d'Histoire, 
Panis. 1936, tr. 574, 
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chức được thống nhất, cương linh của Đảng được xác định rõ ràng. Đảng 
đã nhanh chóng tập hợp và lãnh đạo quần chúng đấu tranh. 


Mở đầu là hàng loạt cuộc đấu tranh của công nhân các nhà máy xi măng 
Hải Phòng, đệt Nam Định, hãng dầu Xôcôni (Socony), Nhà Bè (Sài Gòn), 
đồn điền cao su Dầu Tiếng (Thủ Dâu Một), đồn điền cao su Phú Riếng, nhà 
máy sợi Nam Định, nhà máy xe lửa Di An, nhà máy diêm, nhà máy cưa 
Bến Thủy, nhà máy Ba Son, khu mỏ Mông Dương. 

Những cuộc đấu tranh đó là những "phát pháo hiệu” mở đầu cao trào 
cách mạng mới ở nước ta. 

Ngoài các cuộc đấu tranh của công nhân, còn cố những cuộc đấu tranh 
của nõng dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. 

Nhân ngày ki niệm Lao động quốc tế 1-5, Đăng Cộng sản Việt Nam phát 
động một phong trào đấu tranh rộng lớn trong phạm vi cả nước, 

Ỏ Nam RÌì, công nhân nhà máy điện Chợ Quán (Sài Gòn) và nhà máy 
xe lửa Di An bãi công. Khoảng 10.000 nông dân huyện Đức Hòa (Chợ 
Lớn), hơn 1.500 nông đân huyện Cao Lãnh (5a Đéc), 1000 nông dân huyện 
Chợ Mới (Long Xuyên) và nông dân các tỉnh Gia Định, Vĩnh Long, Cần 
Thơ, Bến Tre, Trà Vinh, Mi Tho, Thủ Dầu Một biểu tỉnh đòi bỏ sưu, 
hoãn thuế. 

Ỏ Bác Ki, công nhân khu mỏ Hồng Gai bãi công, biểu tỉnh. Lần đầu tiên 
ở vùng mỏ, lá cờ đỏ búa liếm được treo trên đỉnh núi Bài Thơ. 

Tại Thái Bình, nông dân hai huyện Duyên Hà và Tiên Hưng biểu tình 
đòi bỏ sưu, giảm thuế, đòi trà tự do cho những người bị bắt. 

Ỏ Trung Kì, nông đân các tỉnh từ Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam 
đến Khánh Hòa, Bình Thuận đã nổi dậy đấu tranh. Ngày 1-õ-1930, cờ đỏ 
búa liềm lần đầu tiên xuất hiện ở Quảng Nam. Tại thị xã Hội An và các 
vùng nông thôn Duy Xuyên, Điện Hàn, Đại Lộc, Quế Sơn.. đều có rải truyền 
đơn, treo cờ Đăng. 

Đặc biệt, sáng 1 tháng ð, công nhân khu công nghiệp Bến Thủy và nông 
dân 5 xã ven thành phố Vinh đã biểu tình đòi tăng lương, giảm giờ làm, bỏ 
sưu, giảm thuế, chống khủng bố, đòi bồi thường thiệt hại cho các gia đình 
bị tàn sát trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, ủng hộ cuộc đấu tranh của công 
nhân nhà máy sợi Nam Định, ủng hộ Liên Xô. Chính quyển thực đân thẳng 
tay đàn áp. Binh lính bắn vào đoàn biểu tình làm chết 7 người, bị thương 
18 người và bắt đi 98 người, Quần chúng tiếp tục đấu tranh, tổ chức truy 
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điệu những người đã hi sinh, tố cáo tội ác của đế quốc Pháp, đòi quyển dân 
sinh, dân chủ...C), 

Các cuộc đấu tranh ngày 1-ð là một bước ngoặt của cao trào cách mạng 
1930 - 1931. Lần đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng, công nông nước ta 
biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế lao động. Trong phong trào đã biểu hiện rõ 
vai trò lãnh đạo và tính tiên phong của giai cấp công nhân, mối liên minh 
giữa công nhân và nông dân. Đồng thời mục tiêu đấu tranh của họ không 
chỉ đòi quyền lợi cho mình mà còn biểu thị tình đoàn kết cách mạng với 
nhân dân lao đông thế giới. 


Sau ngày 1-õ, công nhân khu công nghiệp Vinh-Bến Thủy tiếp tục đấu 
tranh. Ngày 9-ð, công nhãn nhà máy diêm bãi công. Ngày 12-5, công nhân 
nhà máy cưa, công nhân bốc vác Bến Thủy cũng bãi công. Ngày 31-ð, công 
nhân nhà máy diêm lại bãi công. Công nhân các nơi khác bãi công hưởng 
ứng, như công nhân nhà máy xe lửa Trường Thi, công nhân bốc vác và phu 
xe thành phố Vinh... Phong trào đấu tranh lan rộng trong phạm vi cả nước. 
Trong tháng 5 đã nổ ra 21 cuộc đấu tranh ở Bắc Kì, 21 cuộc ở Trung Kì, 
12 cuộc ở Nam Ki. Trong đó có lồ cuộc đấu tranh của công nhân, 34 cuộc 
của nông dân vã 4 cuộc của học sinh và dân nghèo thành thị, 


Thực dân Pháp phải tỉm kế hòa hoãn, xoa dịu phong trào bằng cách trả 
tự do cho rnột số người bì bát, cải thiên một ít điều kiện lao động cho công 
nhân, hoãn thuế cho nông dân. Trước tỉnh hình đó, Đảng kêu gọi quần 
chúng không vỉ một vài nhượng bộ trước mắt của kẻ thù mà lø là cảnh giác, 
phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh, "theo gương hi sinh của dân cày 
Nghệ An", ủng hộ công nông Nghệ An. ề 

Sang tháng 6, phong trào đấu tranh tiếp tục dâng cao. Ngày 27-6, các 
Công hội đỏ đã tổ chức một cuộc biểu tình phối hợp của cõng nhân nhà máy 
xe lửa Trường Thi, nhà máy diêm, nhà máy điện, nhà máy cưa đòi chủ nhà 
máy thực hiện các yêu sách của công nhân. 

Ngày 22-8, công nhân nhà máy xe lửa Trường Thì, công nhân nhà máy 
diêm tuần hành thị uy. 

Ngày 25-8, công nhân các nhà máy cưa đình công hưởng ứng cuộc đấu 
tranh của công nhân nhà máy diêm. 

Báo Người lao khổ, cơ quan của Xứ ủy Trung Kì, số 18, ngày 18-9-1930 
viết : "Cuộc tổng bãi công Bến Thủy là một thừăi kì mới, thời kÌ tranh đấu 
kịch liệt đã đến", 


(1) Ban NCLSDTU, ¡ch sử Đảng Cộng sản Việt Nany SỐ thảo, Tâp I, NXB ST, 1984, tr, 124. 
(2) Ban NCLSID TU, Lịch sử ĐCSVN, Sdd., tr. 124. 


764 ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM 


Cùng với phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân hai tỉnh Nghệ 
An, Hà Tỉnh tổ chức nhiều cuộc biểu tỉnh có vũ trang tự vệ, từ các làng 
tmạc kéo đến huyện l{, tỉnh lị: biểu tỉnh ở Nam Đàn (6-8), Can Lộc (4-8), 
Thanh Chương (12-8), Nghỉ Lộc (29-8), Nam Đàn (30-8). 


Sang tháng 9, phong trào đấu tranh lên tới đỉnh cao. Ngày 1-9-1930, 20 
ngần nông dân Thanh Chương biểu tỉnh đòi bỏ thuế, giảm thuế, thả tù chính 
trị. Lính Pháp nổ sứng, nhưng những người biểu tỉnh vẫn tiến vào huyện 
đường, phá nhà giam, thà tù nhân, đốt hồ sơ, sổ sách và dinh tri huyện. 
Bọn hào lí địa phương bỏ chạy. Hầu hết các thôn xã thuộc huyện Thanh 
Chương trong tỉnh trạng không có chính quyền. Nhân dân xã Võ Liệt tự 
động đứng ra tổ chức điều hành các công việc trong xã. 

Ngày 5-9, nông dân Anh Sơn biểu tình ủng hộ nhân dân Thanh Chương 
với các khẩu hiệu: "Bãi bỏ thuế thân", "Chia lại ruộng đất", "Thả tù chính 
trị"... Ngày 5-9 và 7-9, nông dân Diễn Châu, Can Lộc đốt phá các nhà giam. 

Từ ngày 8 đến 11-9, khí thế đấu tranh càng sục sôi. Hàng chục ngàn 
nông dân Nam Đàn, Thanh Chương, Diễn Châu, Anh Sơn, Nghi Lộc, Cẩm 
Xuyên, Kỳ Anh... nổi dậy. Những cuộc xung đột đổ máu giữa những người 
biểu tình với cảnh sát, binh lính thực dân đã xây ra. 

Ngày 12-9, tại Hưng Nguyên, 8000 nông đân kéo đến phủ lị với những 
khẩu hiệu cách mạng "Đả đảo chủ nghĩa đế quốc ! Đả đảo phong kiến !". 
Đoàn biểu tình xếp thành hàng dài hơn 1 km kéo về thành phố Vĩnh, đi 
đầu là những người cầm cờ đỏ, đi hai bên là những đội viên tự vệ được trang 
bị đao, gây. Trên đường đi, đoàn biểu tỉnh dừng lại vài nơi để diễn thuyết và 
chỉnh đốn đội ngũ. Dòng người càng đi càng được bổ sung thêm, khi đến gần 
Vinh con số lên tới 30 ngàn người và xếp thành hàng đài tới 4km(, 

Thực dân Pháp đã đàn áp dã man. Chúng cho máy bay nếm bom và xả 
súng liên thanh vào đoàn biểu tình, làm chết 217 người, bị thương 125 
người, đốt cháy 277 nóc nhà. Hai làng Lộc Châu và Lộc Hải bị triệt hạ 
hoàn toàn (2 ú 


Sự khủng bố đẫm máu của bọn thực dân không ngăn chặn được phong 
trào đấu tranh. Lễ truy điệu những người hi sinh ở Hưng Nguyên được tổ 
chức ở khắp nơi. Quần chúng phá nhà lao, đốt huyện đường, vây đổn lính 


(1 Trần Huy liệu, Lés Soviets âu Nghe —Tĩnh eđ 19301 931 au Việt Nam (Xô Viếi Nghệ Tĩnh những năm 
1930 —7931 ở Việt Nam), L1, 1901, tr. 46. 


CC Lích xử Việt Nam, Tập ÌI, in lần thủ hai, NXB Khoa học Xã hội, H., 1989, tr. 260. 
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khô xanh, phá tran điên tín, trừng trị bọn địa chủ tân ác và bọn cường hào 
phản đông 

Hon thưc dàn hoang mang trước sư phát triển manh mẽ của phòng trào 
Hảo caa của Mooese tHenri Morchẻ! viết: "Chì trong vòng vài tuần, chủ nghĩa 
công sản lan dân từ chỗ này đến chế khác, hâu như khắp các làng trong thung 
lũng sông Cả và đăng bằng lHIà Tình"! Hạn tay gái trị phủ, trí huyện, hao h 
run súi, œ¿ tên bẻ trên. có tên tự đem nộp triển, số sách chủ những ni cách 
mang Toàn quyền Robanh :Recné Hohin: viết về bọn tay sai như sau; 'T1a hoàn 
toàn bất lực, chẳng làn đước điều mm để ngan cản su Irộ rêng của phòng trão., 
Chỉnh quyến bản xứ thuộc mọi câp trong tình đếu tẻ liệt, không thể nêu 
tên miết người câm đâu nào, không thể nhờ cây vào một sự trợ giúp nào 
cua các chúc trách cắp tổng và xả, khiển người ta có cảm giác rằng họ dả 
mật hết tất cả ty quyền trên đảm quân chúng trà hú cai trì 

Sư sơ hái làm tế liệt các ông quan, các ông này khan cổng, chui vào trong 
nhà và chị lo có mỗi một việc phòng vệ cho chỉnh bản thần của họ. Mỗi khi 
các ông trí phủ. trị huyền đi tuân theo quân đội hoặc lĩnh bản xử, họ đi ma 


mình mây, chân tay run lẩy bẩy” sử 


XäwIift Nghệ - Tu 


1lgX 31, o2 ,ÌÍ dế 94/9 15/4 20 621L ö5đ1 đa (Sì (THỊ 
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Trước tỉnh trạng chính quyền thực dân, phong kiến tan rã ở nhiều huyện, 
xã thuộc vùng nông thôn Nghệ - Tỉnh, các chỉ bộ Đảng và tổ chức Nông 
hội đồ đã quản lí và điều hành mọi hoạt động trong làng xã. Những người 
cách mạng, dựa trên những hiểu biết sơ lược về chính quyền Xô viết nước 
Nga - tiếp thu được qua các tài liệu huấn luyện và báo chí của Đảng - đứng 
ra tổ chức và điều hành công việc. Thực chất, đó là một chính quyền cách 
mạng sơ khai do giai cấp công nhân lãnh đạo. 


Về chính trị, chính quyền mới đã ban bố quyền tự do dân chủ cho nhân 
đân. Quần chúng được tự đo hội họp, thảo luận và hoạt động trong các tổ 
chức đoàn thể cách mạng như Nông hội, Đội tự vệ, Đoàn thanh niên cộng 
sản, Phụ nữ giải phóng, Hội cứu tế đỏ... 

Về kính tế, chính quyền mới đã thi hành một số biện pháp tích cực như 
tịch thu ruộng đất công, lúa công chia cho đân cày nghèo, bãi bỏ các thứ 

_ thuế vô lí, hất công do bọn đế quốc phong kiến đặt ra như thuế thân, thuế 
chợ, thuế đò, thuế muối..., thực hiện giâm tô và xơớa nợ cho người nghèo. 

Về văn hóa - xã hội, chính quyền cách mạng tổ chức đời sống mới: mở 

_ các lớp dạy chữ Quốc ngữ cho các tầng lớp nhân dân; xóa bỏ tệ nạn xã hội, 
các hủ tục, mê tín dị đoan; xây dựng tình thân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn 
nhau trong quan hệ họ hãng, làng xóm. 


Xô viết Nghệ - Tỉnh trở thành nguồn cổ vũ mạnh mẽ quần chúng công 
nông trong cả nước. Khắp nơi, trong các cuộc đấu tranh, ngoài khẩu hiệu 
đòi tăng lương, giảm giờ làm, bỏ sưu, giảm thuế, còn có khẩu hiệu mang 
tính chính trị: ủng hộ Xô viết Nghệ - Tĩnh, ủng hộ Liên bang Xô viết. 

Ò Bác Kì, ngay tại Hà Nội, ngày 11-10-1980, đội tuyên truyền xung 
phong tập hợp hàng trăm người, phân phát truyền đơn, kêu gọi nhân dân 
ủng hộ Xô viết Nghệ - Tĩnh. Ngày 14-10, nông dân Tiền Hải (Thái Binh) 
biểu tỉnh. Ngày 20-10, nông dân Bồ Dê, huyện Bình Lục (Hà Nam) đấu 
tranh. Cuối tháng 10, đến lượt công nhân dệt Nam Định, công nhân các 
nhà máy, xí nghiệp ở Hai Phòng đấu tranh. ' 

_— _Ô Trung Kl, ngày 17-10-1930 nổ ra các cuộc đấu tranh của nông dân 
các huyện Đức Phổ, Mộ Đức, Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). 

Ỏ Nam 1Ì, công nhân các hãng dầu Standa (Standard), Têxacô (Texaco) 
và Pháp-A (France - Asie) bãi công. Tổng công hội Nam Kì tổ chức điễn 
thuyết ở Nhà Bè kêu gọi công nhân đấu tranh ủng hộ Nghệ - Tĩnh đỏ. Nông 
dân Đức Hòa (Chợ Lớn), Cao Lãnh biểu tỉnh đòi xóa bỏ thuế phụ thu, miễn „, 
tạp dịch. 
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Trong hai tháng 9 và 10 năm 1930, cả nước có 362 cuộc đấu tranh: Bắc 
lì 29 cuộc, Trung Kì 316 cuộc, Nam Rì 17 cuộc. Trong đó hơn 20 cuộc của 
công nhân, hơn 300 cuộc của nông dân, hơn 10 cuộc của các tầng lớp khác. 

Trong thời gian này, Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động ở nước ngoài, 
nhưng Người theo dõi chặt chẽ diễn biến phong trào cách mạng ở trong 
nước. Một mặt, Người chỉ thị cho Trung ương phải nhanh chóng có kế hoạch 
chống địch khủng hố, bào vệ dân, bảo vệ tổ chức Đảng. Mặt khác, Người 
gửi báo cáo cho Quốc tế Cộng gản yêu cầu giúp đờ. Ngày 29-9-1930, Nguyễn 
Ai Quốc gửi thư cho Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản. Ngày B-11-1930, 
Người gửi thư cho Quốc tế nông dân. Ngày 19-2-1931, Người gửi báo cáo 
lên Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản với nhan đề "Nghệ - Tỉnh đô". Trong 
đó có đoạn viết: "Trong thời kì Pháp xâm lược cũng như trong các phong 
trào cách mạng quốc gia (1905 - 1925), Nghệ - Tỉnh đã nổi tiếng. Trong 
cuộc đấu tranh hiện nay, công nhân và nông dân Nghệ - Tĩnh vẫn giữ vững 
truyền thống cách mạng của mình. 

Nghệ - Tỉnh thật xứng đáng với danh hiệu *đỏ""Œ) 


Người khẳng định: "Bom đạn, súng máy, đốt nhà, dồn binh... đều bất lực 
không đập tất nổi phong trào cách mạng của Nghệ-Tĩnh*t), 

Phong trào cách mạng Việt Nam đã được Quốc tế Công sản, Đảng Cộng 
gản Liên Xô, Đảng Cộng sản Pháp nhiệt tình ủng hộ. 


Giữa lúc phong trào cách mạng đang diễn ra sôi nổi, Ban chấp hành 
Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hợp Hội nghị lần thứ 
nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc) vào tháng 10-1930. Chủ trì Hội nghị 
là Trần Phú - mới tốt nghiệp trường Đảng ở Liên Xô (4-1980) và được hổ 
sung vào Ban chấp hành Trung ương lâm thời. 

Hội nghị quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương, 
cử ra Ban chấp hàwh Trung ương chính thức và cử Trần Phú làm Tổng bí 
thư. 


Hội nghị thông qua Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương 
do Trần Phú khởi thảo. 


Trên cơ sở phân tích tỉnh hỉnh thế giới và xứ Đông Dương, vận dụng 
những nguyên lí của chủ nghĩa Mác - Lênin và Đề cương cách mạng thuộc 
địa của Quốc tế Cộng sản, Luận cương chính trị định ra những vấn để chiến 
lược, sách lược cách mạng Đông Dương. 


(1, (2) Hồ Chí Minh, Toàn rập, T.3, 1930 ~1945 (xuất bản lần thứ hai), NXB Chính trị Quốc gia, H., 1995, 
tr. 70-71, 71-72. 
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Phân thứ nhất, 
Luận cưng để 
cấp tới "Eình hình 
thê giới và cách 
mang bàng 
ludng” Từ sau 
Chiến Iranh thế 
giới thứ shati đến 
trước cuộc tổng 
khủng hoảng linh 
tế thể giỏi là thải 
kì ẩn đính tìm 
thời của chủ nghĩa 
tư bản l”uác vào 
cuộc khủng hoảng 
kinh tế +19291!, 
mầu thuận giữa 
tắc nước để quôc 
tảng trủ nên gAy 
gất, khiến chúng 
"phái giành nhau 


thị trường rất 


kịch liệt, làm cho 


trần để quốc chiến Trần Phú (1930) 


tranh sắp tới không sao tranh khỏi đức *Ì” Liên hang Xô việt đang trên đã 


phát triển là thành trí cách mang thể giải Phí 


›g trao đầu tranh của giải cấp 
công nhân các nước tư bản, phong trào giải phóng (lần tốc ở các nước thuộc 


địa nổ ra manh mẽ 


Phí:ng trào cách mang Đâng [Dương quan hệ chất chế vái cách mạng thể 
giải và gen phần mở rông trận địa chống để quốc trên pham vì thế gi 


"Hiên nay liêng Dương đà đem lực lương cách mang tharn gi:: phong trào 
đâu tranh râm rô trang thể giới, mở ròng hàng trận công nông chếng đề 
quốc chủ nghĩa... cách mang thế giỏi và cách trang Đông lương rÃt sở quan 


m{-] 


hẻ với nhau"'*”. 
Phân thứ hai, Luân cương nêu rõ "những đac điểm về tỉnh hình ở Đăng 


Dương” Về thể chế. Bông Dương là một xứ thuộc địa của để quốc Pháp. Về 


LỊ tần Ea tiêm ng 220179315 7, Hàn NCL SỬ LCT xuất bám, DÍ, 1977 tr 62, 52-63 
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xả hê,, ở Đông 
Dương 'šự miãu 
thuần gun cấp ngày 
cang kìch liệt, một 
bên tầ¡ thơ thuyền 
dđât cấy, và các phân 


tử luu khế. mãi bên 


°Ă : " _... ' 
thỉ địa chủ phong x : : `” P 
kiến, tự bẩn và để Í đục Sỉ cố Y RỒN “g t 
quốc chủ nghĩà't!? - "` « 
Vẽ kinh tế, "kinh “K1 
tế lóng luong củng r Sẽ so 
: : # h si w' S. : 
văn là kính tế nöng “sẽ củ : 
rz R >ủ _ : s..-# \ 
nghiếp. mã trong : ' x44 


kính tế ấy thị những 


tôi phòng kiến lài R A 
chiếm địa vị trong _ 
` E A2 2 tị 
yếu Tất cả những non Hh non 8 
điểu kiên Äv làm tho N t7 MỐT" ¿Ị 

: KÔ UP 
kinh tế Dòng )ương \ $ - 

| ` 
không cø thể phát kh SG CN c= == =^Ä... 
triển đúc lấp đ tủ CướNg chứ trr của đồng chỉ Trần Phú, Tũng bí thự 
được" của ĐừnG voan thảo cà (bằng ga tát Hội nghĩ Tri l9‡e 
Phân thú la lắm thử nhất. thẳng 10-1230 


“Tình chất và nhiệm 
vụ cách măng Đồng Dương”, Luân eướơng xấc định cách mang Dộng Dưỡng 
là cách mang tự sản dẫn quyền do giui cấp công nhân lành đao Cách rang 
tư sản dân quyền là thời kì dự bị để làm xã hội cách tang, San khi cách 
miang từ sản đân quyền tháng lới thí sẽ tiếp tuc phát triển, bỏ qua thới kì 
tự bàn chủ nghĩa tiến thẳng lén chủ nghĩa xả hội. 

Nhiễm vụ của cách mang Dóng Dương là danh để để quốut Pháp giành 
đỏc lận dân tốc và dành để phòng kiến trang bú ruông đất cha đân cây. 
]2uän cương cũng nêu rễ miổi quan hệ khang khit giữa hat nhiễm vụ này: 


"Cö đánh đổ đế Ly chủ nghĩa mới phả được cai giúi cấp dịa chủ và làm 


(11 (3) Kătt Kiến tung ¿ (410179357 1, SƠU,, các Er, 0À e£, 
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cách mạng thổ địa được thắng lợi mà có phá tan chế độ phong kiến thì mới 
đánh để được đế quốc chủ nghĩa") : 

Động lực và vai trò lãnh đạo cách mạng được xác định rõ: "Giai cấp vô 
sản và nông đân là hai động lực chính, nhưng vô sản có cầm quyền lãnh 


đạo thÌ cách mạng mới thắng lợi được"), 


Đội tiên phong của giai cấp vô sản là Đàng Cộng sản. Đó là nhân tố cơ 
bản nhất quyết định tháng lợi của cách mạng Đông Dương. "Điều kiện cốt 
yếu cho sự tháng lợi của cách mạng ở Đông Dương là cần phải có một Đảng 
Cộng sản có một đường lối chính trị đúng, có kì luật tập trung, mật thiết 
liên lạc với quần chúng và từng trải tranh đấu mà trưởng thành. Đảng là 
đội tiên phong của giai cấp vô sản, lấy chủ nghĩa Các Mác và Lênin làm 
gốc"), 

Ngoài những vấn đề về đường lối chiến lược, Luận cương chính trị còn 
xác định những vấn đề về hình thức và phương pháp cách mạng. Khi chưa 
cố tỉnh thế cách mạng, phải đưa ra khẩu hiệu "phần ít", như tăng lương 
giảm giờ làm, giảm thuế, chống thuế... Qua cuộc đấu tranh hàng ngày, giáo 
dục ý thức cách mạng cho quần chúng, coi trọng vận động tập hợp lực lượng 
quần chúng. Khi tình thế cách mạng xuất hiện, Đảng phải chuyển sang các 
khẩu hiệu cao hơn: võ trang bạo động, đánh để chính quyền của giai cấp 
thống trị, giành chỉnh quyền về tay công nông. Luận cương nhấn mạnh khởi 
nghỉa vũ trang giành chính quyền "không phải là một việc thường", mà là 
một nghệ thuật, "phải theo khuôn phép nhà binh". 

Luận cương chính trị chỉ rõ mối quan hệ giữa cách mạng Đông Dương 
và cách mạng thế giới. Cụ thể là "bênh vực Liên bang Xô viết", "liên lạc 
mật thiết với võ sản thế giới, nhất là vô sản Pháp", "liên lac với quần chúng 
cách mạng ở các thuộc địa và bán thuộc địa, nhất là ở Trung Quốc và Ấn 
Độ" v.v. Ó), 

Luận cương chính trị năm 1980 đã xác định được những vấn đề chiến 
lược của cách mạng Đông Dương. 5ong Luận cương còn có một số mặt hạn 
chế, như chưa thấy rõ mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa nên không 
đặt nhiệm vụ dân tộc lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp và về 
cách mạng ruộng đất, đánh giá không đúng khả năng cách mạng của giai 
cấp tiểu tư sản và khả năng chống đế quốc, phong kiến ở mức độ nhất định 


(1. (2). (3), (4) Văn kiên Đảng 1930 ~1945, T.1, Sdd., các tr. 68, TẢ, T7. 
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của giai cấp tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo một số trung và tiểu địa chủ 
trong mặt trận đân tộc thống nhất chống đế quốc và tay sai. 

Luận cương chính trị năm 1930 của Đảng đá đóng góp quan trọng vào 
kho tàng lí luận của cách mạng Việt Nam, trang bị cho những người cộng 
sản Đông Dương vũ khí sắc bén đế đấu tranh với các tư tưởng phi vô sản. 

Những nhược điểm, hạn chế của Luận cương đã được Đảng Cộng sản 
Đông Dương dần dần khắc phục qua thực tiễn đấu tranh cách mạng. 

Thực dân Pháp khủng bố đã ruan phong trào đấu tranh ở Nghệ - Tỉnh, 
nhưng các cuộc biểu tình, thị uy của quần chúng càng trở nên quyết liệt. 
Trước tình hình đó, chúng tập trung lực lượng và đùng những thủ đoạn 
tham độc để đối phó. Những tên thực dân đầu sỏ và tay sai khét tiếng tân 
bạo được phái tới Nghệ - Tính để xem xét và vạch kế hoạch đàn áp, như 
toàn quyền Patxkiê (Pierre Pasquier), Khâm sứ Trung Kì Lơ Phôn (Le Fol), 
Nguyên Hữu Bài, Nguyễn Khoa RÌ, Tôn Thất Dàn... 

Một chương trình bình định Nghệ - Tĩnh về quân sự, chính trị, văn hơa 
lập tức được thi hành. Nhiều đơn vị lính khố đỏ, lính lê đương được điều 
đến Nghệ - Tính. Lệnh thiết quân luật được ban bố. Chúng dùng thủ đoạn 
tham độc "buộc dàn cày ra đầu thú", bắt nhân dân tổ chức "rước cờ vàng", 
nhận thẻ “quy thuận". Chúng ráo riết sản lùng những người cộng sản, xuất 
bản sách báo vu cáo chủ nghĩa cộng sân và Liên Xô. 


Ỏ nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc theo đối sát sao diễn biến phong trào đấu 
tranh ở trong nước. Người gửi báo cáo tới Quốc tế cộng sản và Quốc tế nông 
dân đề nghị giúp đỡ, ủng hộ cách mạng Việt Nam. Người gửi thư cho BCGHTƯ 
Đảng Cộng sản Đông Dương nhấn mạnh việc tăng cường công tác xây dựng 
Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng các đoàn thể quần chúng 
như Công hội, Nông hội; tăng cường khối liên minh công nông; chỉ rõ những 
thiếu sót, khuyết điểm của Đảng trong quá trình lãnh đạo phong trào. 

Trung ương Đăng tập trung chỉ đạo, có những chỉ thị cụ thể cho Nghệ - 
Tỉnh: chỉ thị uốn nán chủ trương không đúng đắn của Xứ ủy Trung Kì "Trí, 
phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ"; chỉ thị về "Vấn đề thành lập Hội phản 
đế đồng minh"; về phát triển các đội tự vệ công nông; về việc chống thực dân 
Pháp buộc dân cày ra "đầu thú". Nhờ vậy, phong trào đã phát triển đúng hướng 
và tránh được nhiều tổn thất, duy trì được lực lượng. Trung ương Đảng kêu 
gọi nhân dân cả nước đấu tranh ủng hộ và bảo vệ Xô viết Nghệ - Tĩnh. 

Mặc dù tích cực đấu tranh chống mọi thủ đoạn của địch, nhưng do điều 
kiện bất lợi về nhiều mặt, phong trào Nghệ - Tỉnh dần dần đi xuống. 
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Phong trào cách mạng 1930-1931 với Xô viết Nghệ - Tĩnh chí tồn tại trong 
một thời gian ngắn, nhưng có ý nghĩa lịch sử to lớn. Phong trào đã khẳng dịnh 
đường lối cách rạng Đông Dương do Đảng đề ra là đúng đắn, mở đầu cho giai 
đoạn cách rạng đi theo đường lối sáng tạo trên cơ sở lí luận khoa học của chủ 
nghĩa Mác ~ Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Phong trào đã khẳng định quyến 
lãnh đạo trọn vẹn của giai cấp công nhãn đối với cuộc cách raang dân tộc dân 
chủ ở Đông Dương, đã chứng tỏ trong thực tế bàn lĩnh cách mạng và năng lực 
lãnh đạo của Đảng Công sản Đông Dương. 

Cao trào cách mạng 1930-1981 đã hình thành khối liên minh công nông và 
phát huy được sức rnạnh to lớn của nó. "Thắng lợi lớn nhất của Đảng ta trong 
cao trào cách mạng năm 1930 - 1931 là Đảng đã thực hiện được khối lên 
minh công nông, do đó đã giành được quyền lãnh đạo cho giai cấp công nhân"G), 

linh nghiệm lịch sử của phong trào cách mạng 1930-1931 đã được Đảng 
ta tổng kết: "Thành quả lớn nhất của phong trào 1930-1931 - thành quả 
mà cuộc khủng bố trắng tàn khốc của đế quốc và phong kiến sau đó đã 
không thể xóa nổi - là ở chỗ nó khẳng định trong thực tế quyền lãnh đạo 
và năng lực lãnh đạo cách mạng của giai cấp vô sản mà đại biểu là Đảng 
ta, là ờ chỗ nó đem lại cho nông dân niềm tỉn vững chắc vào giai cấp vô 
sản; đồng thời đem lại cho đông đảo quần chúng công nông lòng tự tin ở 
sức lực cách mạng vi đại của rnình..., Đó là bước thắng lợi đầu tiên có ý 
nghĩa quyết định đối với toàn bộ tiến trình phát triển về sau của cách mạng. 
Trực tiếp mà nơi, không có những trận chiến đấu giai cấp rung trời chuyển 
đất những năm 1930 - 1931, trong đó công nông đã "vung ra nghị lực phi 
thường" của mình thì không thể có cao trào những năm 1936-1939“) 

Cao trào cách mạng 1980 - 1941 la cuộc điễn tập đầu tiên của Đảng và 
quần chúng cách mạng chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. 

30 năm sau sự kiện này, Hồ Chí Minh đã viết: "Tuy đế quốc Pháp đã 
dập tắt phong trào đó trong một biển máu, nhưng Xô viết Nghệ - Tĩnh đã 
chứng tỏ tỉnh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động 
Việt Nam. Phong trào tuy thất bại, nhưng nó rèn luyện lực lượng cho cuộc 
Cách mạng tháng Tám thắng lợi sau này"Ö), 


(1) Trường Chỉnh - Tiến lên dưới lá cờ của Đáng, NXB ST, H., 1963, tr. 9. 
(2) 1ê Duẫn, Dưới lá cờ vé vang của Đăng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thẳng 
lợi mới, NXB ST, H., 1975, các tr. 38, 39. 


(3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, T.10, 1960-1962, (xuất bản lần thứ hai), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
1996, tr. 9. 


VIỆT NAM (1858 - 1945) 773 


Cao trào cách mạng 1930-1931 được đánh giá cao trong phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế. Quốc tế cộng sản đã khẳng định: "Phong trào 
cách mạng bồng bột trong cả xứ Đông Dương đã góp phần tăng thêm ảnh 
hưởng cộng sản trong cái xứ thuộc địa, nhất là các nước phương Đông'G), 
Trong phiên họp ngày 11-4-1931, Hội nghị toàn thể lần thứ 11 của Ban 
chấp hành Quốc tế cộng sàn đã quyết định công nhận Đảng Cộng sản Đông 
Dương là một phân bộ độc lập trực thuộc Quốc tế cộng sản. 


III-SỰ PHỤC HỒI LỰC LƯỘNG CÁCH MẠNG 
SAU KHỦNG BỐ TRĂNG CỦA ĐỂ QUỐC PHÁP (1931-1935) 


Cuối năm 1981, phong trào cách mạng ở Việt Nam tạm thời lắng xuống. 
Chính quyền thực dân Pháp vẫn tiếp tục chính sách khủng bố nhằm tiêu 
diệt tạn gốc Đảng Cộng sản và lực lượng yêu nước. 

Hàng vạn người bị bát, Các nhà tù Hỏa Lò (Hà Nộ), Khám Lớn (Sài 
Gòn), nhà tù Côn Đảo, các nhà ngục Công Tum, Lao Bảo, Sơn La và trại 
giam ở nhiều nơi khác đầy chật tù chính trị. 

Theo Niên biểu thống kê Đông Dương, từ năm 1930 đến 1933 thực dân 
Pháp bắt giam 246.532 người!?), Riêng nhà tù Cân Đảo, trong những năm 
1930-1935, 833 tù chính trị bị tra tấn đến chết. Ỏ ngục Công Tum, 300 
người bị thủ tiêu), 

Ỏ Bác Kì, trong 2 năm 1930-1931, thực dân Pháp mở 21 phiên tòa đại 
hình, xử 10894 vụ, trong đó có 164 án tử hình, 114 án khổ sai chung thân, 
420 án đây biệt xứ. 

Từ năm 1930 đến đầu năm 1933, Hội đồng đé hình và tòa án phong kiến 
bù nhìn đã xử 6.902 vụ, trong đó 188 người bị kết án tử hình”), 

Ỏ Nam RKÌì, Tòa án đại hình Sài Gòn tháng 5-1983 kết án 8 người tử 
hình, 19 người tù chung thân, 79 người bị án tù từ 5-20 năm) 

Thực dân Pháp còn câu kết với bọn đế quốc và các thế lực phản động 
quốc tế (như bọn đế quốc Anh, Hà Lan, Nhật, bọn phản động cẩm quyền ở 
Trung Quốc, Thái Lan) để sàn lùng các nhà cách mạng Việt Nam. 


(1Ù Văn kiện Đảng 1932 —17945, T1, Sđẻ., te. 289 
(2) Ban NCI SDTUƯ, Lịch sử Đảng cộng đản Việt Nam, T.1, Sđd., tr. 173, 
(3), (4), (5), Lịch sử Việt Nem, 'L.II, Sđd., tr, 261. 
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Đi đôi với chính sách khủng bố, tàn sát, thực dân Pháp thực hiện thủ 
đoạn mị dân, lừa bịp. 


Tháng 6-1931, chúng lập ra cái gọi là "Ủy ban điều tra" để nghiên cứu 
tỉnh hình Đông Dương. Tháng 10-1981, Râynô (Paul Reynaud), Bộ trưởng 
bộ Thuộc địa sang Đông Dương nghiên cứu tỉnh hình và đề ra dự kiến cải 
cách chế độ thuộc địa. 


Năm 1932, vua bù nhìn Bảo Đại được đưa về nước với một "chương trình 
cải cách": lập nội các mới; cài tổ nền gián dục sơ học; cải tổ ngành tư pháp 
bản xứ. ` 

Trong khi củng cố bộ máy chính quyến bù nhìn, thực dân Pháp thực hiện 
một số cải cách nhằm lôi kéo các tầng lớp quan lại, địa chủ, tư sản, trí thức 
cao cấp. Như Nam Kì được cử một đại biểu người Việt Nam vào Thượng 
Hội đống thuộc địa Pháp; tăng số nghị viên người Việt vào các Viện dân 
biểu Bắc Kì, Trung Kì, phòng canh nông, thương mại; mở các kì thi tuyển 
quan lại; cho người bản xứ "vào làng Tây" rộng rãi hơn. 

Về kinh tế, chính quyển thực dân Pháp lập một số công tỉ kinh doanh 
công nghiệp không quan trọng, cho đấu thầu một số công trình thủy lợi, 
cầu đường, kiến trúc với số vốn nhỏ để tư bản bản xứ có thể tham gia. 

Về giáo đục, chúng tổ chức lại trường Cao đẳng Đông Dương và Trường 
Luật; đặt thêm ngạch học quan ở Bác Kì như đốc học, kiểm học, giáo thụ, 
huấn đạo. Chúng cấp thêm học bổng cho con cháu quan lại và những người 
thuộc tầng lớp trên sang Pháp du học. 

Về xã hội, thực dân Pháp tranh thủ, lợi dụng các tôn giáo. Chúng lập 
các xứ hội, tỉnh hội Phật học ở Bác Kì và Trung Kì, tổ chức các chi phái 
Phật giáo ở Nam KÌ, tạo điều kiện phát triển đạo Cao Đài. 

Các loại sách bới toán, tướng số, kiếm hiệp được bày bán khấp nơi. Các 
sòng bạc, tiệm hút, nhà chứa mở ra nhan nhản ở các thành phố để lôi kéo 
thanh niên vào cuộc sống trụy lạc. 


Chính sách khủng bố và mị dân của thực đân Pháp đã có tác động tới 
thái độ chính trị của các giai cấp trong xã hội Việt Nam ở những mức độ 
khác nhau, 


Tư sản mại bản và đại địa chủ quyền lợi gản liền với thực dân Pháp. 
Trong cao, trào 1930-1931, chúng tích cực cộng tác với Pháp đàn áp quần 
chúng. Sau cao trào, chúng càng ra mặt phản động, giúp Pháp đàn áp đồng 
bào và tiếp tay cho địch đưa ra những cải cách lừa bịp., Đại điện cho bọn 
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này là phái "Bảo hoàng" của Phạm Quỳnh, phái "Lập biến" của Bùi Quang 
Chiêu, phái “Trực trị" của Nguyên Văn Vĩnh... 

Tư sản dân tộc và trung, tiểu địa chủ bị sa sút trong cuộc khủng hoảng 
kinh tế bị tư bản Pháp chèn ép nên một mặt họ có tỉnh thần dân tộc, chống 
đế quốc ở mức độ nhất dịnh. Mặt khác, họ sợ cách mạng, không dám trực 
tiếp tham gia phong trào đấu tranh của quần chúng. 

Giai cấp tiểu tư sản nối chung có tỉnh thần dân tộc, có thái độ ủng hộ 
phong trào đấu tranh cách mạng. Nhưng sau cuộc khúng bố của thực dân 
Pháp, một số dao động, nằm im; một số chán nản hoài nghi, co mỉnh lại 
với chủ nghĩa cá nhân. 

Giai cấp nông dân là lực lượng đông đảo tham gia phong trào 1980-1931. 
Trước sự khủng bố, đàn áp của thực dân Pháp, một số nông dân hoang 
mang tiêu cực, nhưng phần lớn vẫn giữ vững tỉnh thần, tin tưởng vào 
cách mạng. 

Giai cấp công nhân trưởng thành trong đấu tranh cách mạng. Cuộc khủng 
bố của thực dân Pháp khiến cho phong trào đấu tranh của công nhân tạm 
lắng xuống, nhưng nó vẫn tiểm ẩn sức mạnh, sẵn sàng bùng lên khi thời 
cơ đến. 


Trong bối cảnh đố, những người cộng sản vẫn kiên cường chiến đấu trên 
vị trí của mỉnh. Những đảng viên bị giam cầm trong nhà tù thực dân, mặc 
dù bị tra tấn dã man, hoặc bị kết án tử hình, vẫn đấu tranh đến hơi thở 
cuối cùng. Với khẩu hiệu biến nhà tù đế quốc thành trường bọc cách mạng, 
những cán bộ của Đảng đã tổng kết kinh nghiệm chỉ đạo phong trào, hoặc 
biên soạn tài liệu lí luận, chính trị để giảng dạy, tổ chức các lớp học văn 
hơa, ra báo tường... 

Những đảng viên cộng sản trong tù còn đấu tranh chống quan điểm sai 
lầm của tù nhân Việt Nam quốc dân đảng và bọn tơrốtkít. Cuộc đấu tranh 
đó đã nâng cao trình độ lí luận, đường lối cách mạng cho đảng viên, đã 
phân hóa hàng ngũ Việt Nam quốc đân đảng, và giác ngộ nhiều người yêu 
nước trở thành người cộng sản. 

Ỏ những nơi có điều kiện, chỉ bộ Đăng trong tù đã tổ chức cho đảng viên 
vượt ngục để ra gãy dựng cơ sở Đảng và quần chúng ở bên ngoài. 

Trong thời gian này, một số đảng viên cộng sản hoạt động ở Trung Quốc 
và Xiêm (Thái Lan) tỉm cách trở về nước hoạt động. Tại các tỉnh biên giới 
Việt - Trung như Cao Bằng - Lạng Sơn và biên giới Lào - Thái như Thà 
tKhẹt, Savanakhet, các cơ sở cách mạng dần dân được phục hồi. 


mị( 
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Về phía quêc Lê 
trước sư khủng bã 
tàn bao của thực 
dân Pháp đöi với 
phũng trào cách 
mang Việt Nam. 
ngày 27-2-1932 
Quuếc tế Cảng san 
gúủi thứ cho Đảng 
Cộng sản Pháp, 
Đả»p Công sản 
Trung Quốc và 
Đăng Công sản Ấn 
Dô yêu câu các 
đáng này phát động: 
quản chúng nước 
mình đâu tranh 
ủng hà và cố vũ 
công nàng lông 
1lưang: lên án cuậc 
khủng bố của thức 
đân Pháp 


Ngày 9 - 3 - 1933, 
Bảng Công sản 


Lễ Hồng Phùng 


T9 tiền Bưứt chẩn hành Quốc tế Công vấn, ngưỚi chủ trả - — bó 
Pháp cá sảng kiển 


thành lâp Ủy ban 
vần động tủa án xá 
tôi tù chính trị lông Dương Sau đó, một phải đoàn do Pêri (Gabrtel PérU, 


tẻizg# tiết Cứ Đáng tự ngời U12 đến nam: 7937 


nghị sỉ công sản trong Quốc hồi Pháp dẫn đấu sang Đồng Dương điều tra 
tin hình. Phái đoàn đã đài chình quyền thức đân giải quyết nhiều yêu sách 
về quyền chính trì và đời sông của các tảng lớp nhân đân Đông l)ưung 
Nam 1832, theo chì thí của Quốc tế Công sản, Lê [ổng Phong và một 
số đông chỉ thành lập Bàn lãnh đạo trung ương của Đăng. Thang 6 — 1882, 
Chương thính hành động của Đằng đưúớc soạn thảo. Nói dụng đề cập tỏi 
nhiều vấn đế quan trong, như đấu tranh đài các quyền tự do dân chủ cho 
nhân dân lao đăng, đòi trả tự đo cho tất cả tủ chỉnh trị, bỏ các thứ thuế 


bắt công vô lÍ, các độc quyển rượu, muối; củng cố và phát triển các đoàn 
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thể cách mạng của quần chúng; tăng cường xây dựng Đảng. Chương trình 
hành động còn đề ra những yêu sách cụ thể riêng cho từng giai cấp, tầng 
lớp nhân dân như công nhân, nông dân, thợ thủ công, tiểu thương, tiểu chủ, 
thanh niên, phụ nữ, cho các dân tộc thiểu số v.v... 


Dựa vào chương trình này, quẩn chúng công nông đã sáng tạo ra các 
hỉnh thức tổ chức và đấu tranh thích hợp. Nhiều đoàn thể sơ khai như hội 
cấy, hội cày, hội gặt lúa, hội hiếu bỉ, hội đọc sách báo... đã được lập ra. 
Phong trào đấu tranh của quần chúng được nhen nhóm trỡ lại. 

Năm 1932 có 230 vụ đấu tranh của công nhân. Năm 1933 có 244 vụ. 


Ỏ Bác Kì từ năm 1931 đến năm 1985 có B51 vụ. Tiêu biểu là các cuộc bãi 
công của công nhân làm đường xe lửa ở Quảng Nam, Quảng Ngãi (từ năm 
1982 đến năm 1938), công nhân nhà máy in Ácđanh (Ardin), Textơlanh 
(Testelin), Ôpiniông (Opinion) ở Sài Gòn, công nhân xe kéo ở Gía Định, công 
nhân đồn điền Phú Quốc, Dầu Tiếng, công nhân l2 nhà máy xay gạo ở Chợ 
Lớn (5-1934), phong trào đấu tranh của nông dân ở Gia Định, Long Xuyên, 
Trà Vinh, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cao Bằng, Lạng Sơn... 

Ỏ Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định bát đầu 
cố những cuộc bãi chợ, bãi khóa. 

Trong thời kÌ này, đã xuất hiện hình thức đấu tranh mới là vận động 
bầu cử. Trong cuộc bầu cử vào Hội đồng thành phố Sài Gòn, đại biểu cộng 
sản giành được thắng lợi, chính quyến thực dân đã tuyên bố hủy bỏ kết quả 
bầu cử và giải tán Hội đồng. Năm 1985, đại biểu lao động lại trúng cử vào 
Hội đồng thành phố Sài Gòn, chính quyền thực dân hủy bỏ kết quả bầu cử. 

Năm 1985, nhân địp kỉ niệm ngày thành lập Đảng, ngày Quốc tế Lao 
động, tại các nơi như Sài Gòn - Chợ Lớn, Gia Định, Biên Hòa, Bến Tre, Cà 
Mau, Nghệ An, Bắc Ninh, Cao Bằng... xuất hiện cỡ đỏ, truyền đơn, với những 
khẩu hiệu đòi tăng lương, bớt giờ làm, bỏ sưu, giảm thuế, ủng hộ Liên Xô, 
đánh đổ đế quốc Pháp v.v... 

Từ năm 1932 đến năm 1985, những đảng viên hoạt động hợp pháp sử 
dụng báo chí công khai đấu tranh chống các quan điểm chính trị, triết học, 
văn học và nghệ thuật tư sản, bảo vệ và tuyên truyền chủ nghia Mác-Lênin, 
đường lối chủ trương của Đảng. Các cuộc tranh luận về "Duy vật hay duy 
tam", "Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh" diễn ra trên 
các báo Phụ nữ thời dàm, Đời mới, Ánh sáng, Tiến bộ... kéo dài suốt từ 
tháng 8-1933 đến năm 1985. 
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Đến cuối năm 1933, các tổ chức của Đảng dần dần được xây dưng và 
củng cố lại. Dầu năm 1934, với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, Ban lãnh 
đạo hải ngoại của Dáng Cộng sản Đông Dương được thành lập, do Lê Hồng 
Phong đứng đầu. Trên thực tế, Ban lãnh đạo hải ngoại làm chức năng của 
Ban chấp hành trung ương lâm thời của Đảng. Cuối năm 1934 đầu năm 
198B, các xứ ủy Nam Kì, Trung Kì, Bác Ki lần lượt được lập lại. Xứ ủy Lào 
thành lập tháng 9-1934. Dể thuận tiện cho việc liên lạc, Ban lãnh đạo hải 
ngoại của Đảng đã lập ra Ban chấp ủy Nam Đông Dương và Ban chấp ủy 
Bác Đông Dương. Tạp chí Bônseuích của Ban lãnh đạo hải ngoại và Tạp chí 
Công sỏn của Ban chấp ủy Nam Đông Dương đã được phát hành tới cơ sở. 


Đầu năm 1935, khi hệ thống tổ chức của Dảng được xây dựng và chấp 
nổi lại, Ban lãnh đạo hài ngoại quyết định triệu tập Đại hội đại biểu lần 
thứ nhất. Đại hội tiến hành trong các ngày từ 27 đến đl-3-I935 tại Ma 
Cao (Áo Môn, Trung Quốc). Tham dự Đại hội có 13 đại biểu thay mặt cho 
600 đáng viên thuộc các đàng bộ ở trong nước và các tổ chức của Đảng 
đang hoạt động ở nước ngoài. 


Sau khi phân tích, đánh giá tình hình thế giới và trong nước, kiểm điểm 
phong trào cách mạng, công tác tổ chức và lãnh đạo của các cấp bộ Đảng 
trong những năm 1932 - 1935, Đại hội nêu rõ ba nhiệm vụ chủ yếu của 
Đảng trong thời gian trước mắt là: củng cố và phát triển Đàng; tranh thủ 
quần chúng rộng rãi; chống chiến tranh đế quốc. 


Đại hội thông qua Nghị quyết chính trị, Điều lệ Đăng, các nghị quyết về 
vận động công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, phụ nữ; về công tác 
liên minh phản đế; về công tác trong các dân tộc thiểu số; về đội tự vệ và 

_Cứu tế đỏ. 

Đại hội đã hầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng gồm 18 người. Ban 
chấp hành Trung ương Đảng nhất trí cử Nguyễn Ai Quốc là đại diện của 
Đáng bên cạnh Quốc tế cộng sản. 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đáng đã khôi phục được hệ 
thống tổ chức Đảng từ trung ương đến địa phương, từ trong nước ra ngoài 
nước, đã thống nhất được phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân 
dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương. 


Tháng 7-1985, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng 


Phong dẫn đầu đã tham dự Đại hội lần thứ bây của Quốc tế cộng sản ở 
Matxcdva. 
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Tại Dại hội, thành tích đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động Đêng Dương được đánh giá cao. Đảng Cộng sản Đông Dương được 
công nhận là đội ngũ kiên cường trong phong trào cộng sản quốc tế. Lê 
Hồng Phong được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Quốc tế cộng sản. 

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội Quốc tế cộng sân, vận dụng sát với 
tỉnh hỉnh cách mạng Đông Dương, Đảng Cộng sản Đông Dương xác định 
phương hướng, mục tiêu đấu tranh, chủ động chuẩn bị đón một cao trào 


cách mạng mới. 


Chương XI 


CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ (1936 - 1939) 


1 ~TÌNH HÌNH THẾ GIÓI VÀ TRONG NUỐC 
SAU CUỘC KHỦNG HOÄẢNG KINH TẾ 1929-1933 


Từ giữa những năm 30, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) 
đã kết thúc, nhưng hậu quả của nó vẫn còn tác động nặng nề đến nhiều 
nước tư bản chủ nghĩa. Mau thuẫn trong lòng mỗi nước tư bản và mâu 
thuẫn giữa các nước đế quốc ngày càng gay gắt. 

Trong khi đố, Liên Xô đang trên đã phát triển. Phong trào cách mạng 
và giải phóng dân tộc bùng nổ ở nhiều nơi. 

Trong bối cảnh như vậy, giới cấm quyền một số nước tư bản đã đối phó 
bằng cách đưa đất nước vào con đường phát xÍt hóa. Chúng chuyển toàn bộ 
nền kinh tế phục vụ cho guồng máy chiến tranh, thi hành những chính sách 
mị dân, lừa phỉnh, kết hợp với sử dụng bạo lực đàn áp lực lượng tiến bộ 
trong nước và những người chống đối, gieo rắc tư tưởng sôvanh, phân biệt 
chủng tộc. Chúng chuẩn bị chiến tranh để nô dịch, cướp bóc các đân tộc 
khác. Thế lực của bọn phát xíÍt ngày càng bành trướng. 

Chủ nghĩa phát xít hình thành đầu tiên ở Italia từ sau Chiến tranh thế 
giới thứ nhất (cuối năm 1922). Năm 1935, Italia xâm lược Abitxini (nay là 
Êtiôpia), uy hiếp Ai Cập, Iran, Irắc (khu vực ảnh hưởng của Ánh). Một lò 
lửa chiến tranh đã hình thành, 

Chủ nghĩa phát xít Đức ra đời sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 
(1983). Năm 1986, Hitle đưa quân vào hạt Ranh, trực tiếp đe dọa Pháp. Lò 
lửa chiến tranh thứ bai xuất hiện ở châu Âu. 


Chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản hình thành năm 1932, Năm 1937, Nhật 
Bản tiến hành cuộc chiến tranh xam lược ba tỉnh Đông Bác Trung Quốc. 
Giới quan phiệt Nhật tích cực chuẩn bị chiếm toàn bộ Trung Quốc, tranh 
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giành quyền lợi của Ảnh, Pháp, Mi ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 
Lò lửa chiến tranh đã nhơm lên ở khu vực này. 


25-11-1986, Nhật Bản và Đức kí kết "Hiệp ước chống Quốc tế cộng sản". 
Tháng 11-1937, Italia cũng tham gia kí Hiệp ước này. Trục phát xít Beclin - 
Tôkiâ - Rôma hình thành. 

Chủ nghĩa phát xíÍt còn xuất hiện ở nhiều nước khác như Ba Lan, Bungari, 
Nam Phi, Hungari, Rurmmani... bành trướng sang cả Tây Ban Nha, Pháp, 
Ảnh, Mĩ. Họa phát xít và nguy cơ chiến tranh đe dọa cả loài người. 

Tháng 7 năm 1935, Đại hội lần thứ 7 Quốc tế cộng sản được triệu tập. 
65 đoàn đại biểu thay mặt các Đăng Cộng sản từ kháp thế giới về Matxcơva 
dự họp. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong dẫn 
đầu, lần đầu tiên tham dự Đại hội của Quốc tế Cộng sản. Nguyễn Ai Quốc 
đang công tác tại Liên Xô, được Đảng Cộng sản Đông Dương cử là đại biểu 
chỉnh thức của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Đại hội lần thứ bảy Quốc tế Cộng sản giải quyết nhiều vấn để quan trọng 
của phong trào cộng sản quốc tế, trong số đó có những vấn đề thiết. yếu sau: 

- Xác định: kẻ thù trước mắt của nhân dân thế giới lúc này không phải là 
chủ nghĩa tư bàn hay chủ nghĩa đế quốc nói chung mà là chủ nghĩa phát xít. 


- Nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân chưa phải là đấu tranh 
đánh đổ toàn bộ chủ nghĩa tư bản, thiết lập chuyên chính võ sản, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, mà là đấu tranh chống chủ nghĩa phát xÍt, giành dân chủ 
và bảo vệ hòa bình. 

~ Về công tác tổ chức, thiết lập khối liên minh giữa giai cấp công nhân 
và giai cấp nông dân, trên cơ sở đó thành lập Mặt trận nhân dân rộng rãi. 

- Đối với các nước thuộc địa, nửa thuộc địa, xây dựng Mặt trận thống 
nhất chống đế quốc, Mặt trận đó có tẩm quan trọng đặc biệt trong công 
cuộc đấu tranh của mỗi nước ở thời điểm này. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ bảy Quốc tế cộng sản đã kịp thời giúp các 
Đảng Cộng sản đề ra chủ trương đúng đấn, phù hợp với hoàn cảnh từng 
nước, đã thống nhất hành động cách mạng của giai cấp công nhân thế giới 
trong một mục tiêu chung. 

Lúc này, phong trào chống phát xit ở một số nước đã giành được thắng 
lợi quan trọng. Ỏ Trung Quốc, Hồng quân tiến hành cuộc hành quân chiến 
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lược lên phía bác, lấy ba tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc và Ninh Hạ làm căn 
cứ, phá âm mưu tiêu điệt lực lượng cách mạng của bọn quân phiệt Nhật. 

Cuối năm 1936, sau sự biến Tây AnC, Tường Giới Thạch buộc phải bắt 
tay với Đảng Cộng sản Trung Quốc để chống Nhật. Mặt trận dân Lộc thống 
nhất được hình thành gồm Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Hoa Quốc 
dân đảng và các lực lượng yêu nước, dân chủ chống Nhật. Để mở rộng mặt 
trận, Đâng Cộng sản Trung Quốc chủ trương sửa đổi một số chính sách, 
như tạm thời đình chỉ việc tịch thu ruộng đất của địa chủ. 

Ỏ châu Âu, Mặt trận nhân dân Tây Ban Nha đã giành thấng lợi trong 
kì tuyển cử đầu năm 1936. Trên cơ sở tháng lợi đó, chính phủ Mặt trận 
nhân dân Tây Ban Nha được thành lập. 

Tại nước Pháp, tới đầu năm 1986, Mặt trận nhân dân Pháp thành lập, 
bao gồm: Đảng Cộng sản, Đảng Xã hội, Dảng Cấp tiến, Tổng liên đoàn lao 
động và các đoàn thể quần chúng của ba đảng trên. 

Tháng 5 năm 1986, Mặt trận nhân dân Pháp giành thắng lợi trong cuộc 
tổng tuyển cử và đứng ra lập nội các mới do lãnh tụ Đảng Xã hội Lêông 
Bơlom (Léon Blum) làm "Thủ tướng. Chính phủ này vẫn nằm trong khuôn 
khổ chính quyền tư sản. Nó vẫn duy trì hệ thống thuộc địa như cũ. Tuy 
nhiên, trước sự đấu tranh của Đảng Cộng sản Pháp và cao trào chống phát 
xít của nhân dân Pháp, chính phủ Bơlom buộc phải thi hành một số điểm 
raà Cương lĩnh của Mặt trận nhân dân đã nêu ra. Đối với thuộc địa, Chỉnh 
phủ Pháp có 3 quyết định quan trọng: Thả những tù chính trị, thành lập 
Ủy ban điếu tra tình hÌnh thuộc địa, đặc biệt ở Bác Phi và Đông Dương; 
thí hành một số cải cách xã hội cho người lao động. 

Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân Pháp lên cao. Trong tháng 5 và 
6 năm 1986, cố 1 triệu tười người bãi công đòi cải thiện đời sống. Cuộc bãi 
công điển ra có tổ chức, trật tự. Chính phủ Pháp phải thông qua đạo luật 
hủy bỏ thuế đánh vào tiến bối thường tai nạn lao động cho công nhân; quyết. 
định số ngày nghỉ có lương cho công nhân; hủy bỏ sắc luật quy định giao 
kèo tập thể, 

Ỏ châu Phi, cuộc đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa Pháp có 
những dấu hiệu mới. Ngày 2-8-1986, Đại hội lần thứ hai của Mặt trận nhân 
dân Angiêri được triệu tập. Đại hội quyết định cử đoàn đại biểu đi Pari, 


(1) Tướng Giói Thạch bí Trương Học Lương bắt cóc tai Tây An, dại biểu Dăng Cộng sản Trung Quốc là 
Chu Ân lai đững ra dàn xếp để Tưởng và Trương giảng hòa với nhau trên quan điểm cùng chống NhẬt. 
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mang bản thỉnh cầu đến Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đoocmây (Marx Dormay)£)), 
Bản thỉnh cẩu yêu cầu bỏ luật dân bản xú, thi hành những luật xã hội cho 
nhân dân lao động, định mức tiền lương tối thiểu hàng ngày cho công nhân, 
thi hành luật ân xá v.v... 

Tại Tuynidi, một cuộc mít tỉnh lớn chưa từng có được tổ chức ở thủ đô để 
hoan nghênh Chính phủ do Mặt trận nhân dân cử ra, đòi quyền tự do, đân 
chủ. Chính quyền thực dân buộc phải hứa ban hành một số cải cách xã hội. 

Tại Marốc, Ủy ban hành động được thành lập. Tại Sênêgan, Ủy ban của 
Mặt trận nhân dân tổ chức cuộc biểu tỉnh nhân ngày kỉ niệm Cách mạng 
Pháp 14-7 năm 1986. 

Ỏ Việt Nam, đo chính sách cai trị của thực đân Pháp, tình hình kinh tế 
cố những thay đổi đăng kể. 

Về nông nghiệp: Năm 1936, Thống sứ Bắc Kì ra Nghị định cấp không 
cho những công dân Pháp làm đơn xin đất với diện tích dưới 500 ha để lập 
làng mới. Trong những nãtn 1936-1989, tại đồng bằng Bác Kì có 1.938.000 
xuất định thì 968.000 người không có ruộng. Ò Trung kì, số người không 
cố ruộng và có ruộng dưới 0,5 ha ở tỉnh Quảng Trị chiếm 69,5%, ở tỉnh 
Thừa Thiên là 78%, Bình Định là 74%, Phú Yên và Khánh Hòa là 50,9%. 


Ỏ Nam Kì, 909 địa chủ chiếm hữu hơn 480.000 mẫu ruộng, trung bình 
mỗi người chiếm 530 mâu. Sau cuộc khủng hoảng, phần lớn ruộng đất tập 
trung vào tay tư bản Pháp và một số Ít vào tay đại địa chủ, quan lại người 
Việt. Trong toàn quốc, khoảng 2/3 hộ nông dân không có ruộng hoặc Ít ruộng 
(khoảng 13-14 triệu người). Đại bộ phận đất đai nông nghiệp độc canh trồng 
lúa. Phần còn lại trồng hoa màu như ngô, khoai, sắn. 

Các đần điền trồng cây công nghiệp phân bố ở Nam Xì và Trung KÌ. 
Tính đến năm 1939, tổng diện tích trồng cao su ở Việt Nam là 86.682 ha. 
Vào đầu năm 1837, Việt Nam có 920 đồn điền (Nam Ki có 902 đến điền. 
Trung Kì có 17, Bác Kì cớ 1) trong tổng số 1005 đồn điền toàn Đông Dương. 
Phần lớn số đồn điền này nằm trong tay tư bản nước ngoài. Tư sản Việt 
Nam chiếm khoảng 60% diện tích). 


Kinh doanh đồn điển cao su, tư bản Pháp thu được lãi lớn. Công ti cao 
su Xuân Lộc, với số vốn 6 triệu phơräng năm 1937 thu 4.193 ngàn, năm 
1938 thu 6.146 ngàn, năm 1939 thu 8.838 ngàn phoräng lai. 


(Ð Angiêri là thuộc địa của Pháp do Bộ Nôi vụ Pháp quản lí, 
(2) Cách mang ruộng đất ở Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, H1., 1968, tr. 32 
(3) Cao Văn Biên: Giai cấp công nhân Việt Nam thời kì 1936-1939, NXB Khoa học xã hội, H.1979. tr, 16. 


(4) Répertare des sociétés anonymes Indochinaises (Danh mục các công th vô danh xứ Đông Dương) H, 
1941, ír, 30. 
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Ngoài cao su, tư bản Pháp còn khai thác các laại cây công nghiệp khác 
như cà phê, chè, đay, gai, bông v.v.. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, 
điện tích trồng chè Đông Dương (chủ yếu là Việt Nam) khoảng 12.000 - 
15.000 ha, sản lượng 10.000 ~ 11.000 tấn/năm. Diện tích trồng cà phê năm 
1938 khoảng 800-900 ha, sản lượng 3000-4000 tấn/nămÔ), 


Về công nghiệp: Trước hết phải kể đến cõng nghiệp khai thác mỏ. Những 
năm trước Chiến tranh thế giới thứ hai, nhu cầu nguyên liệu chiến lược 
ngày càng nhiều, vỉ thế hoạt động khai mỏ ở Việt Nam tăng dần, nhất là 
khai thác than. Tổng sản lượng than khai thác trong những năm 1936 1939 
là 9,344 triệu tấn, tăng gấp rưỡi thời kì trước khủng hoảng. Năm 1939, khai 
thác 2,186 triệu tấn; 1937 là 2,308 triệu tấn; 1988 là 2,23B triệu tấn; 1939 
là 2,615 triệu tấn,?, 

Than chiếm khoảng 70% tổng giá trị sản lượng khai khoáng Đông Dương. 
Giá trị của các khoáng sản khác chỉ chiếm trên dưới 30%), Đứng sau than 
là thiếc và tungxten. Tổng sản lượng hai loại này toàn Dông Dương thời kì 
1936-1939 là 12.381 tấn quặng, trong đó có 6.121 tấn thiếc và 1.022 tấn 
tungxtenf®). So với thời kì 1926 — 1829, sản lượng thời kì này gấp 2,5 lần. 
Đố thiếc khai thác ở Việt Nam chiếm gần 2/3 sản lượng thiếc toàn Đông 
Dương. Sản lượng các khoáng sản khác khai thác được chiếm tỉ trọng thấp. 


Nhìn chung, trong thời kì 1936 - 1939, ngành công nghiệp khai mỏ được 
đẩy mạnh hơn cả thời kì trước khủng hoảng. Tổng sản lượng năm 1939 lên 
tới 29,5 triệu đồng Đông Dương (nám 1929 đạt 18,6 triệu đồng)®). 

Ngành công nghiệp dệt nằm trong tay Công ti bông vải sợi Bác Kì. Sản 
phẩm không chỉ tiêu thụ ở thị trường trong nước mà còn đem xuất khẩu. 
Năm 1986, công tỉ cung cấp cho thị trường trong nước 2.478 tấn vải và 
616.000 chiếc chăn; năm 1987 là 2373 tấn vải và 742.000 chiếc chăn; năm 
1988 là 2751 tấn vải và 809.000 chiếc chăn. Trong hai tháng đầu năm 1939, 
sản xuất 450 tấn vải, 117.000 chiếc chăn và 5000 kiện sợi`5), Hàng năm 
công ti này cung cấp 40% nhu cầu về vải của toàn Đông Dương?”?). 

Công nghiệp nấu rượu phát triển mạnh, do các công tỉ tư bản Pháp nắm 
độc quyền. Số lãi eác công tí này thu được cũng rất lớn. Nhà máy rượu 


(1) Cao Văn Biển:, Sơd, tr. 2D. 

(2)4mmuaire statitique de l' hAochine (Niên giám thống kê xử Đông Dương), tập 10, tr. 286. 
(3) Cao Văn Biển, Sửd., tr, 27, 

(4), @), (6). (7). Cao Văn Biển, Sđd, tr. 28, 29, 31, 32. 
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Đông Dương năm 1937 thu lợi nhuận 17.888 ngàn phơrãng, năm 1938 thu 
17.181 ngàn pharäng, năm 1939 thu 18.606 ngàn phơrãng(. 


Công tí Pooclăng (Portland) sản xuất xi măng có một nhà máy duy nhất 
ở Hải Phòng. Vốn của công tỉ năm 1938 là 34,2 triệu phơräng, năm 19389 
là 42,75 triệu phơrăng. Sản lượng xi mãng của công tí tăng hàng năm: 1936 
thu 149 ngàn tấn, 1937 - 235 ngàn tấn, 1938 - 266 ngàn tấn, 1939 - 306 
ngàn tấn), 

Các ngành công nghiệp khác như điện, nước, cơ khí, đường, giấy, diêm... 
ít phát triển. 

Về thương nghiệp: Nhà nước thực dân độc quyền bán thuốc phiện, rượu 
và muối, dã thu được lợi nhuận kếch sù. Số thuốc phiện bán được là) ; 


Năm Số thuốc phiện bán Số tiến thu được 
được ở Đông Dương 

1986 35,467 kg 5.816.424 đ 

1987 52,331 - 8.791.019 - 

1938 57,592 - 11.453.554 - 

1939 71,736 -— 19.665.230 - 


Số rượu bán được là:) 


Năm Số rượu bán Số tiển thuế thu được 
1935 22.896.085 lít 2.020.853 đ 
1936 29.039.825 - 4.020.488 - 
1937 32.882.207 - 5.151.250 - 
1938 35.437.314 - 6.843.705 -— 
1939 38.875.388 - 8.086.065 ~ 


Sau thuốc phiện và rượu, muối là mặt hàng Nhà nước thực dân thu được 
nhiều lãi. Để bán được giá cao, Nhà nước hạn chế việc sản xuất muối, đồng 
thời thu mua muối ngay tại chỗ, không để lọt muối ra ngoài. Năm 1937, 
Nhà nước thu được 2.678.500 đ tiền lãi. 

(1) Cao Văn Biển -Sđd, tr. 33 
(2) Répertote..., Sđd, p.11. 


(3) Tớmoignages et documenis [yancais relattf à la colonisation ƒrancaise au WTet Nam (Chứng 
cứ và tư liệu Pháp liên quan tới chế độ thực dân Pháp ở Việt Nan), H. 1945, tr. 115, 118. 

(4) Tếmoignaget eL dacumendx...., Sđỏ, Ir. 115, 118. 

50- ĐCL SVNTOÀNTẬP. 
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Về ngoại thương, Đồng Dương (vai trò chính là Việt Nam) xuất cảng các 
mặt bàng chủ yếu là khoáng sản và nông sản; nhập máy móc và sản phẩm 
công nghiệp tiêu dùng, 

Trong lĩnh vực tiến tệ, Nhà băng Đông Dương giữ độc quyền phát hành 
giấy bạc ở Đông Dương. Thời kỉ 1936 = 1939, đồng bạc Đông Dương bị lạm 
phát. Nhà băng Đông Dương tăng dần số giấy bạc phát hành. Giấy bạc Dõng 
Dương lưu hành trong các năm như sau: năm 1985: 68,B triệu đồng; năm 
1936: 113,4 triệu đồng; năm 1937: 151,3 triệu đồng; nănmi 1938: 173,8 triệu 
đồng; năm 1939: 218,3 triệu đồng. 

Nhà nước thực dân thu hồi dần những bạc đồng mới đúc trong thời kỉ 
khủng hoảng, đồng thời ra sức vơ vét vàng. Trên thị trường Đông Dương 
chỉ còn những bạc giấy mất giátÙ, 

Tơớm lại, thời kì 1936-1939 là thời kì phục hồi và phát triển nền kinh tế 
Viêt Nam. Tuy nhiên, sự phát triển đó tập trung vào những ngành kinh 
doanh các mặt hàng chiến lược, đáp ứng cho nhu cầu chiến tranh. Trong 
thời gian này không xuất hiện những ngành kinh tế mới: Nền kinh tế Việt 
Nam vẫn ở trong tình trạng phụ thuộc và lạc hậu. 

Hằng năm, chính quyền thực đân bắt Đông Dương phải nộp sang Pháp 
những món tiền rất lớn. Năm 1938, Đông Dương phải nộp 4.127.000 đầng(2), 
năm 1939 là 4.765.000 đồng), 


Các thứ thuế không ngừng tăng thêm. Ỏ Bác Ki, thuế thân trước năm 
1937 thu đồng loạt 2,5 đồng/người. Từ năm 1937 trở đi, theo Nghị định 
ngày 23-12-1987 và sau đó Nghị định ngày 12-12-1988, thuế thân được 
chia làm 14 bậc. Vì vậy, số tiền thuế thân thu được tăng gấp bội. Ô Trung 
Kì, trước nam 1938 thuế thân thu đồng loạt 2,5 đ/người. Nhưng đến 
16-11-1938, một đạo dụ mới ban hành cũng chia thuế thân làm nhiều bậc 
như ngoài Bác. Ở Nam KÌ, tuy chính quyển thực dân rút mức thuế thân từ 
7,5đ xuống 4,5đ và 5,54, nhưng lại đặt thêm thuế lợi tức. Nhìn chung, trong 
cả nước số thuế thu trong thời kÌ này tăng hơn trước. 


Từ năm 1935, Nhà nước lại đặt thêm thuế cư trú thành thị 2,5 đ/người. 
Người lao động và những người có mức lương tháng dưới 30đ phải nộp 0,5 đ. 


(1) 1u liêu tham khảo Lịch sử cách mạng cận đại Việt Nam, Tập VI, Ban Nghiễn cứu Văn Sử Địa, HỦ, 
1956, tr.18, 


(2) Ch. Robequain, Léyolutan économinue de | 'Inádochine - Ftaneaise, (Sự biến chuyến kinh tế xứ Đông 
Pháp) Paris, 1939, tr 17L. 


(3) Annuarre siatistique đe Í'Indochine 1939 —1942 (Niên giám thống kê xứ Đông Dương thời kì 1939 —1942. 
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Thuế nhà chia làm 3 loại: nhà lá phải nộp thuế 1 xu/gian; nhà gố từ l đến 
3 xu/gian; nhà gạch từ 1 đến 6 xu/gian. Dân chài phải nộp thuế thủy lợi, 
mỗi năm nộp 40 đ/khổ lưới. Mỗi thuyền nhỏ phải đồng 20 thuế thông 
thương cho sở Đoan, 1,29 thuế hàng ngày và L29 thuế đậu trong bến B ngày. 
Tỉnh cảnh các giai cấp, tầng lớp trong xã hội vi vậy đều gặp khó khăn. 
Năm 1929, ở Việt Nam có 221.000 công nhân. Trong những năm khủng 
hoảng kinh tế, hàng vạn công nhân bị sa thải. Giữa những năm 30, kính tế 
Việt Nam bát đầu hồi phục, thậm chí có một số ngành đã phát triển, nhưng 
số công nhân được tuyển dụng vào các cơ sở kinh tế vẫn chưa nhiều. Tới 
năm 1937 mới có 1ỗ0.000 công nhân có việc làm, Theo số liệu thống kê của 
cơ quan lao động Nhà nước thực dân, năm 19386 vẫn còn 408.336 người thất 
nghiệp. Ngay ngành than là ngành phục hồi nhanh chống, năm 1989 có số 
công nhân cao nhất là 55,2 ngàn người, hơn năm có số công nhân cao nhất 
thời kì trước khủng hoảng 1,2 ngàn người (năm 1928 cá 54 ngàn người). 
Các ngành xi mãng, dệt... thu nhận thêm khoảng một ngàn người. Nạn thất 
nghiệp vẫn trầm trọng. Báo Bợn đán số ta ngày 24-6-1937 viết: "Tại Sài 
Gòn ngày 14-6-1937, độ 2000 người thất nghiệp vừa đàn ông, đàn bà và 
con nít kéo nhau đến tòa Đốc lÍ xin việc và xin gạo". 
Lương của công nhân trong những năm 1936 - 1938 thấp hơn so với thời 
kì đầu khủng hoảng. Tới năm 1939, tiền lương mới bằng mức năm 1931. 
Nhà nước ra nghị định lương tối thiểu cho công nhân (Bấc Kì ngày 
18-8-1937, Trung Kì ngày 17-12-1939, Nam tÑ năm 1937). Báo En Auant 
(Tiến lên) ngày 27-8-1937 đã viết: "Ấn định lương tối thiểu hay là hợp pháp 
hơa lương chết đối". Trong khi đồng lương của công nhân như vậy, giả cả 
sinh hoạt lại tăng vọt. Mức sống của những người làm công ăn lương giảm 
sút ghê gớm. Báo Dá» mới ngày 22-12-1988 đăng bài "Giá thực phẩm lên 
cac đến mức nào" cho biết tỉnh hình giá cả một số mặt hàng từ 1-10-1936 
đến 1-12-1938 như sau: giá bột tăng 67%, gao tính theo giá ngày 30~6-1937 
tăng 100%; thịt bò và thịt trâu tầng 58%; thịt lợn tăng 107%; trứng gà, bơ 
tăng 127%; trứng vịt tăng 143%; khoai tây tăng 58%; đường tăng 72%. 
Trong thời kì 1936-1939, đa số nông dân không có ruộng đất, hoặc cớ Ít 
ruộng. Họ phải linh canh ruộng đất của địa chủ để cầy cấy, hoãc đi làm 
thuê lãm mướn. Địa tô ruộng đất chiếm gần nửa hoa lợi mùa màng. Người 
tá điền còn phải làm cho địa chủ một số ngày công khi cần. 


(1) Tân văn tuần báo, xIẤt bản ở Sài Gòn, số 71, ngày 21-12-1935. 
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Những năm này, thiên tai, ngập lụt, vỡ đê xảy ra liên tiếp. Năm nào 
cũng cố nạn đói. Năm 1937, nạn đối xày ra gần như khắp Bác Kì. Nhiềù 
tỉnh đồng bằng và trung du bị ngập, mùa màng thiệt hại rất lớn. Báo Bợn 
đôn ngày 29-9-1987 viết về nạn đối ở Kiến An như sau: "Đến hạng bần 
nông thì cực kì khốn khổ. Họ không dám ăn cơm vì thổi cơm thì tốn gạo 
quá. Họ phải ăn thứ cháo loãng cho đỡ đới và để khỏi chết. Ấy thế mà hai 
ba ngày họ mới được một bữa cháo như thế mà ăn. Tuy thế, họ còn khá 
lắm đấy". 

Nạn đối không chỉ xây ra ở Bác Kì, Trung Kì mà cả ở Nam Kì "vựa lúa 
của Việt Nam". Năm 1938, nhiều tỉnh xảy ra nạn đối như Bạc Liêu, Rạch 
Giá, Cà Mau, Cần Thơ, Châu Đốc, Long Xuyên. Nạn đới gắn liền với dịch 
bệnh. Dịch tả lan tràn ở nhiều tỉnh Bắc Kì trong năm 1937. Báo Tiếng đân 
ngày 30-11-1937 đưa tìn: cho đến cuối tháng 11, ở Bác Kì có 8968 người 
mắc bệnh. 

Ngoài ra, ở các làng xã, người nông dân còn phải chịu những thủ đoạn 
lạm bổ phù thu của bọn lí dịch, cường hào, những hủ tục cưới cheo, đình 
đám... 


Tư sản Việt Nam bị thuế khóa nặng nể và bị tư bản Pháp chèn ép. Mật 
số bị phá sản, một số trụ lại được, nhưng vốn nhỏ bé không cố khà năng 
lập công ti lớn. Một số xí nghiệp dệt nhỏ bé của tư sàn Việt Nam được xây 
dựng ở Mi Tho, và một số nhà in ở Hà Nội, Sai Gòn. Vai trò của tư sản 
Việt Nam không đáng kể trong nền kinh tế. 


Thương nhân Việt Nam phần đông có số vốn nhỏ bé. Năm 1988, ở Nam 
Kì có 57.215 môn bài của người Việt, trong đó chỉ có 1ỗ2 môn bài (gần 3%) 
đóng thuế hạng 100` trở lên, không có môn bài nào trên 400% Œ), Ö Bác Kì 
có 67.761 môn bài của người Việt, trong đố có 173 môn bài (3%) trên 1004, 
không có người nào đóng hạng trên 8003 €2), 


Tầng lớp tiểu tư sản trí thức bị thất nghiệp nhiều. Những người có việc 
làm thì bị ngược đãi. Sinh viên các trường đại học tốt nghiệp cũng không 
cố việc làm. Công chức lương thấp, không đủ ăn, phải vay nợ. Báo Ngày 
nay số 131 ngày 8-10-1988 thuật lại một cuộc phỏng vấn: "... Hỏi: Công 
chức Việt Nam có gì lo nhất? Đáp: Nợ! Nợt Nợ tuốt...". 


(1) Annuaire statstiaue de Ì'lndochine 1937 —1938, (Niên giám thống kê xú Đông Dương thời kì 1937 -— 
1938), tr. 210, 211. 


(2)-4nnuaire statistique..., Tài liệu đã dẫn, tr. 210, 211. 
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Tầng lớp địa chủ vừa và nhỏ bị chủ đồn điền Pháp hoặc đại địa chủ người 
Việt chèn ép, lấn chiếm ruộng đất, dùng mọi thủ đoạn phá hoại khiến cho 
sản xuất bị thua lỗ. Không ít địa chủ bị tịch biên ruộng đất hoặc phải 
bán ruộng. 

Những tầng lớp lao động khác như thợ may, thợ cạo, từ những người 
làm nghề thủ công đến người chở xe ngựa cũng phải chịu giá sinh hoạt đất 
đỏ, thuế má nặng. : 

Nhin chung, kinh tế Việt Nam thời kì 1936-1939 tuy có được phục hồi, 
nhưng đời sống của đa số người dân vẫn khó khăn, cơ cực. Đó cũng chính 
là động lực thúc dẩy họ tham gia phong trào đấu tranh đòi quyền sống, 
quyền tự do, dân chủ. 


II-PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO 
DÂN CHỦ NHỮNG NĂM 1936 - 1939 


Những thay đổi của tình hỉnh thế giới và trong nước đã tác động đến 
phong trào đấu tranh cách mạng Việt Nam cuối những nàm 30. Lúc này ở 
Việt Nam cớ một số đảng, nhóm chính trị đang hoạt động, trong đó có đảng 
cách mạng, đảng theo xu hướng cải lương, đâng phản động; có đảng hoạt 
động công khai hợp pháp và đăng hoạt động bỉ mật bất hợn pháp. Các đảng 
đều tận dụng cơ hội thuận lợi để đẩy mạnh hoạt động tranh giành ảnh 
hưởng trong quần chúng. Tuy nhiên, chỉ có Đảng Cộng sân Đông Dương là 
đảng mạnh nhất, có tổ chức chặt chế, có cơ sở quần chúng, có chủ trương 
đường lối rõ ràng. Tháng 7-1936, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành 
Quốc tế cộng sản, chủ trì đã họp tại Thượng Hài (Trung Quốc). Hội nghị 
dựa trên những luận diểm cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ bảy Quốc 
tế cộng sản, căn cứ vào tình hình cụ thể của Việt Nam để định ra đường 
lối và phương pháp đấu tranh thích hợp. Nghị quyết Hội nghị đã đề cập tới 
một số vấn để cơ bản sau dây : 

- Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền là chống đế quốc 
và phong kiến. Nhưng để phù hợp với tình hình mới, Đảng xác định mục 
tiêu trực tiếp, trước mắt là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa 
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chống phát xít và chiến tranh, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình. Kả 
thù chủ yếu trước mắt của nhân dân Đông Dương là bọn phản động thuộc 
địa và bè lũ tay sai của chúng. 

- Về khẩu hiệu đấu tranh, tạm thời chưa nêu "Đánh đổ đế quốc Pháp" 
và "Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày", mà nêu "Tự do, dân 
chủ, cơm áo và hòa bình". 

- Về tổ chức, chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản 
đế Đông Dương bao gồm các giai cấp, đàng phái, dân tộc, tổ chức chính trị, 
xã hội và tôn giáo khác nhau. 

- Về phương pháp đấu tranh, kết bợp các hình thức công khai và bí mật, 
hợp pháp và bất hợp pháp. 

Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung 
ương Đảng tháng 7-1936 được bổ sung, phát triển thêm trong các nghị 
quyết của Hôi nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng nãm 1937 và năm 
1938. Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 3-1938, Mặt trận 
thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương đổi thành Mặt trận thống nhất 
dân chủ Đông Dương, gọi tát là Mạt trận dân chủ Đông Dương. 

Phong trào đấu tranh công khai, rộng lớn đầu tiên trong năm 1936 là 
phong trào Dông Dương Đại hội. Được tin Quốc hội Pháp quyết định cử phái 
đoàn sang điều tra tình hình Đông Dương, Đảng Cộng sản Đông Dương chủ 
trương phát động và tổ chức các tầng lớp nhân đân thu thập nguyện vọng 
tự do, đân chủ trong câ nước gửi tới phái đoàn. Tháng 6-1936, Nguyễn Văn 
Tạo, đảng viên cộng sản hoạt động công khai đã viết cuốn: "Mặt trận bình 
dân Pháp với nguyện vọng của quần chúng Đông Dương" (Xá hội tùng thư 
của nhớm La Dutte xuất bản, số 1, 24 trang). Tác giả đánh giá vai trò của 
Chỉnh phủ Mặt trận bình dân Pháp đối với thuộc dịa: "Những dân tộc nào 
nhờ Chính phủ Mặt trận binh dân giải thoát cho mình là hi vong một cách 
ngông cuồng lám"C). "Dân chúng Pháp mạnh, làm rung rỉnh nền móng của 
bọn đế quốc, ấy là một eø hội cho dân thuộc địa để vận động tranh đấu đòi 
sự cải thiện sinh hoạt cho mình. 

Dân chúng Pháp bênh vực những phong trào tranh đấu ở thuộc địa là 
tiếp tay dân thuộc địa để xô cho mau ngã chế độ tư bàn"), 


(1), (2) Nguyễn Thành : Cuộc vận động Đại hội Dòng Dương näm 936, NX TP Hồ Chí Minh, 1985, tr.21. 
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Tác giả đã đề ra 5 yêu cầu: 

~ Đại xá phạm nhân. 

- Cài cách tòa án. 

- Xóa bẻ chế độ dân bản xứ. 

- Đuối bọn tham quan, ô lại ức hiếp dân; 

- Thực hiên quyền tự do dân chủ, hội họp. 

Để đấu tranh dòi những quyền nêu trên, cần phải tập hợp lực lượng đông 
đảo: "Những người lao khổ, thợ thuyền các công xưởng, nông dân các đồn 
điền và các đổng ruộng, những thương gia, những người trí thức thành thật 
yêu mến xứ sở và dân chúng xứ này, dầu là có tư tưởng chính trị nào, dầu 
là thờ một tôn giáo nào, cũng phải cùng nhau lâp ra một mặt trân chung, 
để đưa nguyện vọng của mình cho chính phủ Pháp". 


Tháng 7-1986, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng được triệu 
tập. Sau đó nghị quyết của Hội nghị được phổ biến trong toàn Đảng. 

Thời gian này, Đảng không có báo xuất bản công khai ở Nam Kì. Cán 
bộ Đảng đã vận động Nguyễn An Ninh đứng rà cổ động thành lập Đông 
Dương Đại hội. Ngày 29-7-1936, Nguyễn An Ninh đăng lời kêu gọi "Vers 
un Congrès Indochinois" (Tiến tới một Đại hội Đông Dương) trên báo La 
Lutte (Tranh đấu). Đó là lời kêu gọi công khai đầu tiên về cuộc vận động 
Đông Dương Đại hội được Đảng Cộng sản Dông Dương ủng hộ, được nhiều 
tầng lớp xã hội và tổ chức chỉnh trị hoan nghênh, hưởng ứng. 

Các báo chí thực dân và tay sai ra sức công kích Dông Dương Đại hội 
như L'mparHal (Vô tu), L'Auenir du Tonkin (Tương lai xú Bác Kì), Sông 
Hương, Công luôn v.V... 


Tháng 8-1936. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 
gửi bức thư ngỏ cho Việt Nam Quốc dân đảng, Đảng Lập hiến, các đảng 
cách mạng, các nhớm cải lương đân chủ, các hội ái hữu, các tổ chức công 
nông binh, phụ nữ, sinh viên, người buôn bán, các báo chí, các tổ chức quẩn 
chúng và toàn thể nhân dân Đông Dương. Đây là văn bản tuyên bố công 
khai đầu tiên quan điểm và thái độ của Đảng Cộng sản Đông Dương đối 
với Đông Dương Đại hội. Bức thư nêu 12 yêu cầu được coi như là nội dung 
chương trình hành động của Mạt trận nhân dân phản đế: 


(1) Nguyễn An Ninh (1800 — 1943) là một trí thức yêu nước tiến bô, có quan hệ với các đẳng viên cộng sản 
hoạt động công khai ð Sài Gòn lúc bấy giờ 
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. Đại xá tất cả tù chính trị. Các nhà cách mạng bị kết án được tự đo. 
. Tự do ngôn luận, hội họp, đi lại, tự đo tín ngưỡng, khai hóa. 
. Bỏ chế độ phân biệt người bản xứ, và các luật lệ tàn bạo. 


1 
2 
3 
4. Cài tổ hội đồng kinh tế lí tài Đông Dương, cải tổ các viện dân biểu. 
B. Luật lao động, ngày làm 8 giờ, tuần lễ làm 40 giờ... 

6 


. Định lương tối thiểu cho mỗi hạng lao động và cứu tế cho những người 
thất nghiệp. 

7, Bình đằng giữa người Pháp và người bản xứ trong công việc và hưởng thụ. 

8. Bỏ thuế thân và các thứ thuế khác. Bỏ chế độ làm công ích. 

9. Bãi bỏ các thứ độc quyền rượu, muối... cấm bán thuốc phiện. 

10. Trục hồi các công chức Pháp và bản xứ tham nhũng, hối lộ. 

11. Truyền bá giáo dục, cưỡng bức học tiếng mẹ đẻ trong các lớp dự bì. 

12. Giải phóng phụ nữ. Nam nữ binh quyền), 

Đăng Công sản Đông Dương kêu gọi thành lập các Ủy ban hành động ở 
khắp nơi để tập hợp lực lượng quần chúng thu thập dân nguyện, chuẩn bị 
cho Đông Dương Đại hội. 

Phong trào bắt đầu từ ở Nam Kì. Ngày 13-8-1936, Ủy ban lâm thời (lâm 
ủy) Đông Dương Đại hội thành lập. Tối 21-8-1936, Ủy ban lãm thời họp 
lần thứ hai, giới thiệu người vào Ban thường trực, định nội dung công tác 
của Ủy ban hành động. 

Trong một thời gian ngắn, các ủy ban hành động xuất hiện khắp nơi: 
Biên Hòa, Gia Định, Mi Tho, Thủ Dầu Một v.v... 

Theo báo cáo của Sở mật thám Sài Gòn ngày 12-12-1986, trung bình 
mỗi tỉnh có trên 150 cuộc họp. Đông nhất là 300 người một cuộc họp”), 

Bọn phản động thuộc địa và tay sai ráo riết phá cuộc vận động như đóng 
cửa báo Dứn Quyền (ngày 7-9-1936). Mật thám, chủ tỉnh, chủ quận theo 
dõi chặt chẽ các hoạt động ở địa phương, gửi báo cáo hằng ngày về văn 
phòng Thống đốc. 

Ngày 1B-9-1986, Mutê (Marius Moutet), Bộ trưởng Bộ Thuộc địa gửi điện 
cho Toàn quyền Đông Dương cho phép dùng mọi biện pháp thích đáng để 
ngăn chặn cuộc vận động. Sau khi cố lệnh cấm Đông Dương Đại hội, các 
cuộc khám xét, bắt bớ càng được đẩy mạnh hơn. Tuy nhiên, các ủy ban hành 


(1) Văn kiện Dáng, 1930-1945, T.1I. Ban NCLSD Trung ương, II. 1977, tr., 84-85, 
(2) Nguyễn Thành, Sđd., tr. 84. 
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động vẫn tiếp tục thành lập. Từ ngày 18 đến 29-9 có 130 ủy ban hành động 
mới. 

Từ tháng 2-1987, các ủy ban hành động hoạt động theo hướng ngày càng 
công khai hóa. Sau khi được tin Ủy ban điều tra của Quốc hội Pháp không 
sang Đông Dương, các Ủy ban hành động lần lượt giải tán. Nhưng chẳng 
bao lâu, các lực lượng này đã nhân cø hội đón đặc phái viên của chính phủ 
Pháp Gôđa (Justin Godart) và Toàn quyền Brêviê (Jules Brévié) sang nhậm 
chức ở Đông Dương, để tiếp tục động viên, tổ chức quần chúng đấu tranh. 

Ỏ Bác Kì, những người cộng sản ở Hà Nội đã sử dụng tờ báo Hồn /rẻ 
làm công cụ tuyên truyền cho cuộc vận động Đông Dương Đại hội theo 
đường lối của Đảng. Ủy ban lâm thời chỉ nhánh Bác Kì Đông Dương Đại 
hội được thành lập. Các ủy ban hành động xuất hiện nhiều nơi thuộc các 
tỉnh Hà Nội, Nam Định, Bác Ninh, Ninh Bình, Phúc Yên, Thái Bình. 

Sau khi có lệnh cấm, bọn phản động đã đàn áp phong trào. Các ủy ban 
hành động phải ngừng hoạt động. 

Trung Kì hưởng ứng Đông Dương Đại hội chậm hơn các nơi khác. Chính 
quyền thực dân và bọn phản động đã phá hoại, hạn chế phong trào. Nhưng 
Úy ban lâm thời chỉ nhánh Trung Ki Đông Dương Đại hội và nhiều ủy ban 
hành động vẫn được lập ra ở Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Dà Nẵng 
V.V.., 

Ngày 21-9-1936 có lệnh cấm Đông Dương Đại hội toàn xứ Trung Kì. Phong 
trào quần chúng hoạt động hợp pháp chưa đầy một. tháng đã bị bóp nghẹt. 

Ngoài ra, Việt kiều ở Pháp, Trung Quốc củng hưởng ứng Đông Dương 
Đại hội. Họ lập ủy ban hành động và thu thập dân nguyện. 

Khi thế đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng buộc nhà cầm quyền Đông 
Dương ra Nghị định ngày 11-10-1986, ban hành một số quyển lợi cho công 
nhân, như thời gian làm việc không được quá 10 giờ trong một ngày kể từ 
1-11-1986, không được quá 9 giờ/ ngày kể từ 1-1-1937; không được quá 8 
giờ/ngày kể từ 1-1-1938; công nhân được nghỉ chủ nhật và nghỉ phóp năm, 
những ngày nghỉ được hưởng lương; cấm bắt phụ nữ, trẻ em làm việc ban 
đêm. Ngày 30-12-1986, Nhà nước quy định thêm một số chế độ lao động 
như tiền lương tối thiểu, chế độ học nghề, chế độ nghỉ đả và cho con bú của 
nữ công nhân trong thời gian làm việc. 

Nhà cầm quyền phải "ân xá" tù chính trị. Ngày B-11-1936, chúng phải 
trả tự do cho hai dại biểu cộng sản trong Ủy ban lâm thời Đông Dương Đại 
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hội. Đến tháng 10-1937 có 1532 tù chỉnh trị - phần lớn là những chiến ai 
cộng sản - ra khỏi nhà tù đế quốc. 


Cuộc vận động Đông Dương Đại hội là kết quả tất yếu của quá trình 
phát triển kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam, của sự tác động bởi hoàn 
cảnh quốc tế vào Việt Nam giữa những năm 30. Những điểu kiện thuận lợi 
khách quan được tận đụng và phát huy qua yếu tố chủ quan là lực lượng 
cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đăng Cộng sản Đông 
Dương. Đông Dương Đại hội sớm bị đàn áp, nhưng đã đạt được mục đích 
của rnình. Những kết quả thu được do nhà cầm quyền thực dân nhượng bộ 
rất to lớn. Phong trào Đông Dương Đại hội đánh đấu bước phục hồi mạnh 
mẽ của phong trào cách mạng Việt Nam. 

Song song với cuộc vận động Đông Dương Đại hội, các tầng lớp nhân 
dân đã tổ chức những cuộc đấu tranh đòi quyền lợi tại khắp các địa bàn 
trong cả nước. Công nhân bãi công đồi tăng lương, giảm giờ làm, chống cúp 
phạt, đánh đập và đòi tự do nghiệp đoàn. Nông dân đấu tranh đòi giảm sưu 
thuế, cải cách hương thôn. Tiểu thương, tiểu chủ bãi thị, đòi giảm thuế chợ, 
thuế hàng, công chức đòi tăng lương v.v... 


Sáu tháng cuối năm 1936 có 361 cuộc đấu tranh, trong đó có 236 cuộc 
đấu tranh của công nhân. Tiêu biểu là cuộc bãi công của công nhân mỏ 
Tỉnh Túc (Cao Bàng) và cuộc tổng bãi công của công nhân Hồng Gai - Cẩm 
Phả tháng 11-1986. Ngày 23-11, trên 2 vạn công nhân mỏ Hồng Gai, Cẩm 
Phả, Mông Dương, Hà Tụ, Hà Lâm, Cọc õ bãi công đòi tăng 25% lương. 
Bon chủ đã phải nhượng bộ. Ngày 23-11 trở thành ngày hội truyền thống 
của công nhân mả. . 

Năm 1937 có khoảng 400 cuộc bãi công của công nhân ở khắp các ngành. 
Tiêu biểu là các cuộc bãi công của công nhân Nhà máy tơ Hải Phòng, dệt 
Nam Định, xưởng Ba Son, mỏ than Uông Bí. Đặc biệt nhất là cuộc bãi công 
của công nhân xe lửa Nam Đông Dương ngày 3-7-1957 và cuộc hãi công 
của công nhân mỏ than Vàng Danh (Uông Bí) ngày 28-9-1937. 

Trong năm này, cố hơn 150 cuộc đấu tranh của nông dân chống cướp 
ruộng đất, đòi chia lại ruộng công, giảm tô, giảm tức, khất thuế v.v... 

Tiểu thương ở Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn và nhiều thị xã cũng bãi thị 
đòi giảm thuế chợ, thuế hàng. 

Trong dịp Gôđa, phái viên của chính phủ Pháp, sang điều tra tình hình 
Đông Dương và Toàn quyền Brêviê sang nhậm chức ở Đông Tương, nhiều 
cuộc mít tỉnh, biểu tỉnh lớn diễn ra suốt từ Nam tới Bắc. Đớ là cuộc biểu 
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đương lực lưang lân, đanh đẩa bước phút triển mi của phòng trâu 


4 


Tháng 3 và thăng 8-L8ãT7, “rung tong Đăng Công sản Đồng Dướng hú: 


để bàn về nông Lắp quản chúng (uua thức tẾ, j 


phun Trao là rõ nhược điểm 


là các hình thúc tổ chức chưa theø kia phong trào đâu tranh của các rầng 
lớn nhăn dân Đằng quyết định thành sìn Dcàn thanh niên phản để Đồng 
Duong thay Đoàn thanh niên công sản. llỏi cụu tế bình dân thay Hồi Cứu 
tẺ đó, Công hồi thay Công hội đó v vo ÔÕ nềng thân lắp hỏi cây, hỏi gắt. hỏi 
liệu hí, hồi chéo, nhằm họt Quốc nưư v x . Nhưng hịnh thuc tủ chức mang 
tình chất kính tế, vận haa xã hài, cai lồi quản chúng cảng khai, nữa công 
khai như hồi ái hữu, tương tế chế th.íc, Am nhu: đầ Lần dụng cá kha năng 
hợp pháp. nưa hợp pháp tấp hấp rộng rất các tầng lap quần chúng nhân 


dân tham gia phong trắc 


NĂm T925, tình từ móng | thang g.êng đến 3L thang L2 «+ 13) cuô: bài 


công của thơ thuyền, trong đó có 47 cuộc không biết Số người thium ga, ồn 
nhưng cuốc kia bào gồm lộ 4E4 công nhân” ”” Nhú vậy số cuộc bài cũng 
và số người tham pứi trong nam 1938 chỉ bang khoảng T73 sỏ (ưng của 
mắm trước “uy nhiên, trình đồ giác ngõ của quản chúng cao hơn, trình đô 
tổ chức cua các cơ số Đằng vựng vàng hơn, khảu hiện đâu tranh sắt hứp 


hứn. sư phỏi hớp đâu tranh giữa các ngành cặc địt phương chất chế và súu 
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Cuối năm 1988, miền Nam xảy ra nạn đối. Nông dân nhiều nơi biểu tình, 
tiêu biểu là cuộc biểu tình của bơn 1060 nông dân Cà Mau vào tháng 10. 
Phong trào đấu tranh của học sinh, tiểu thương cũng rộng khắp. 


Đặc biệt trong ngày Quốc tế Lao động 1-5-1938, các cuộc mít tỉnh công 
khai được tổ chức ở Hà Nội, Sài Gòn. Điều đó thể hiện rõ trình độ giác ngộ, 
ý thức tổ chức, đoàn kết đấu tranh của quần chúng, và chính sách mặt trận 
dân chủ đúng đắn của Đảng Công sản Đông Dương. 


Sang năm 1939, phong trào đấu tranh gặp nhiều khố khăn do chính sách 
đàn áp, khủng bố của chính quyền thực đân Pháp. Nhưng nhờ có kính 
nghiêm và được rèn luyện trong những năm trước, phong trào đấu tranh 
của công nhân vẫn diễn ra quyết liệt và liên tục. Trong 3 tháng đầu năm, 
phong trào bị giảm sút, nhưng từ tháng 4 phong trào lên đần và đạt tới 
đỉnh cao vào tháng 6. Các cuộc đấu tranh tập trung ở những trung tâm 
công nghiệp như Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Chợ Lớn. 

Trong thời kì 1936 - 1939, Đảng Cộng sản Đông Dương đã triển khai 
một hình thức đấu tranh mới: đấu tranh trong nghị trường. Tháng 8-1937, 
Đảng quyết định tham gia cuộc vận động bầu cử vào Viện dân biểu Trung 
Kì. Cán bộ của Đảng vận động những người tiến bộ trong hàng ngũ trí thức, 
phong kiến, tư sàn dân tộc, địa chủ cấp tiến ra ứng cử. Do công tác tuyên 
truyền cổ động chu đáo, hầu hết ứng cử viên của Mặt trận dân chủ đều 
trúng cử. Các chức viện trưởng, phố viện trưởng và chánh thư kí đều là 
người của Mạt trận hoặc có cảm tình với Mặt trận. Trong kì họp của Viện 
tháng 9-1938, dựa vào sự ủng hộ của nhân dân, các nghị viên đân biểu đã 
bác bỏ dự án thuế đỉnh, thuế điền của Chính phủ. 

Năm 1938, trong cuộc bầu cử Hội đồng dân biểu Bác Kì và Hội đồng 
thành phố Hà Nội, các ứng cử viên của Mặt trận đân chủ đã thu được nhiều 
phiếu nhất. 


Tại Nam Ki, ngày 16-4-1939 điễn ra cuộc tranh cử Hội đồng quản hạt 
Nam Kì (Hội đồng thuộc địa). Lần này, Mặt trận dân chủ bị thất bại do thủ 
đoạn thâm độc của bọn phản động thuộc địa và do những sai lầm về phía 
Mặt trận. 


Những người cộng sản quyết định tham gia đấu tranh công khai ở nghị 
trường nhằm mục đích mở rộng lực lượng của Mặt trận dân chủ. Xung 
quanh những cuộc bầu cử và thảo luận ở nghị trường, Đảng nắm thời cơ 
để vận động quần chúng, vạch trần chính sách phản động của kẻ địch, bênh 
vực quyển lợi của nhân dân. Từ Đông Dương Đại hội, qua những cuộc tuyển 
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cử của Hội đồng thành phố Sài Gòn, của các Viện dân biểu Trung Kì, Báo 
Kì, Mạt trận dân chủ dần dần hình thành. Hình thức kết hợp mặt trận mỗi 
nơi một khác. Ỏ Bắc Kì, nhớm Tin fc (cộng sản công khai), chỉ nhánh 
Đảng Xã hội Pháp ở Hà Nội, nhóm Ngày nay (trí thức tiểu tư sản, tư sản 
cố khuynh hướng cải lương) liên hiệp thành mặt trận. Ỏ Nam Kì, nhóớm 
Dâên chúng (cộng sản công khai), chí nhánh Đảng Xã hội và một số phần 
tử tiến bộ liên kết với nhau. Ó Trung RÌ, mặt trận chỉ biểu hiện ở đanh 
sách ứng cử viên trong cuộc bầu cử vào Viện dân biểu. 

Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệt để sử dụng báo chí công khai làm 
vũ khí đấu tranh cách mạng, tuyên truyền đường lối quan điểm, tập hợp, 
hướng dẫn phong trào đấu tranh của quần chúng. 


Những đảng viên cộng sản làm công tác báo chí được tổ chức làm hai 
nhớm bí mật và công khai. Họ tìm mọi cách để ra báo, như xuất bản báo 
chữ Pháp để tránh kiểm duyệt; thuê, mượn, mua lại báo của người có giấy 
phép xuất bản... Tờ báo này bị đóng cửa lại ra tiếp tờ sau, chỉ thay tên báo. 
Các nhà báo công sản đã vận động những nhà báo tiến bê ngả theo quan 
điểm của Đảng. Từ năm 1987, báo chí công khai do Đảng Cộng sản Đông 
Dương lãnh đạo phát triển nhanh chống. 


Cuộc đấu tranh diễn ra sôi nổi nhất ở Bác Kì. Nơi đây có nhiều đàng 
viên cộng sản mới ra tù tham gia hoạt động như Trần Huy Liệu, Hải Triều, 
Trường Chinh, Khuất Duy Tiến v.v.. Các tờ báo tiếng Việt được xuất bản 
là Hồn trả, Tên xã hội, Thời báo, Thời thế, Hà thành thời báo, Tn túc, Đời 
nay... Các báo tiếng Pháp gồm có Le 7Traugil (Lao động), Rassemblement 
(Tập hợp), En quan¿ (Tiến lên), Noire uoix (Tiếng nói của chúng ta)... 


Ỏ Trung Kì có các tờ Nhành lúa, Dân, Sông Hương tục bản, Kinh tế tân 
Uuän. Nhành lúa là tờ báo chuyên ngành canh nông, nhưng toàn viết về 
chính trị, tuyên truyền cho phong trào đòi dân sinh, đân chủ. 

Ỏ Nam Kì, từ năm 1938, những người cộng sản cộng tác với nhóm 
TơrốtkÍt ra báo ba Lu#te (Tranh đấu). Báo này về sau bị nhóm Tơrốtkít 
thao túng. Mãi đến tháng 6-1937, những người cộng sản mới xuất bản các 
tờ báo L,ˆAuant Garde (Tiên phong), Le Peuple (Nhân dân), Phả thông, Dân. 
chúng, Lao dộng, Mới v.v... 

\ 


Báo chí cách mạng mang tính chiến đấu mạnh mẽ: tuyên truyền giới 
thiệu chủ nghĩa Mác - Lênin, Đăng Cộng sản Đông Dương, Liên Xô, Quốc 
tế cộng sản, Mặt trận nhân đân Pháp, Mặt trận chống phát xÍt của nhân 
dân Tây Ban Nha, Trung Quốc v.v... 
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Báo chí cách mạng trở thành mũi xung kích sắc bén trong những phong 
trào lớn của cuộc vận động dân chủ, dân sinh thời kỉ 1986-1939. 

Trong thời gian này, nhiều sách chính tri, lí luận được xuất bản công 
khai ở trong nước hoặc đưa từ nước ngoài về. Những tác phẩm văn học hiện 
thực phê phán nở rộ. Tiêu biểu là các tác phẩm Bước dường cùng của 
Nguyễn Công Hoan, Tá? đèn, Lều chöng của Ngô Tất Tố, Dông tổ, Số đỏ 
của Vũ Trọng Phụng, 7hø của Tố Hữu; các vớ kịch Kim Tiền của Ví Huyền 
Đắc, Đời cô Lựu của Trần Hữu Trang v.v... 

Cuối năm 1987, Đảng Cộng sản Đông Dương phát động phong trào truyền 
bá chữ Quốc ngữ nhằm giúp quần chúng lao động đọc sách báo, nâng cao 
hiểu biết về chính trị và cách mạng. 

+ 


* * 


Cuộc vân động dân chủ thời kì 1936 - 1939 đề ra mục tiêu đấu tranh 
đòi dân sinh, đân chủ, tự do, cơm áo và hòa bình. Mặc dù khẩu hiệu đấu 
tranh chứa đựng nội dung cài cách đân chủ trong khuôn khổ chính sách cai 
trị của chính quyền thực đân, nhưng phong trào đấu tranh do Đảng Cộng 
sản Đông Dương lãnh đạo hoàn toàn không có tính chất cải lương. Đây là 
phong trào rông lớn có tổ chức. Nó hoàn toàn khác với phong trào cải lương 
do một nhóm nhỏ tư sản, địa chủ khởi xướng với mục đích xin chính quyến 
thực dân ban cho một số quyền lợi hàng ngày và coi đó là mục đích cuối 
cùng. Phong trào dân chủ 1936 - 1939 bằng sức mạnh đoàn kết của quần 
chúng buộc chính quyền thực đân phải chấp nhận những yêu sách cụ thể 
trước mát. Trên cơ sở đó, trong điều kiện thuận lợi mới, sẽ tiếp tục đẩy 
phong trào lên cao hơn, triệt để hơn, tiến tới giành thắng lợi cuối cùng. 
Không nhất thiết khẩu hiệu kinh tế là cải lương, khẩu hiệu chính trì là cách 
mạng. Và cũng không cứ hoạt động bí mật, bất hợp pháp mới là cách mạng, 
còn hoạt động công khai, hợp pháp là cải lương. Phong trào dân chủ 19386 
- 1988 là cách mạng. Trong điều kiện nước ta lúc này, dưới ách thống trị 
của chính quyền thực dân không cớ tự do, dân chủ, những cuộc đấu tranh 
của quần chúng đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình là một hình thức đấu 
tranh cách mạng trong một giai đoạn cụ thể để thực hiện nhiệm vụ chiến 
lược của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở nước ta. 

Đây là một phong trào quần chúng rộng rãi, diễn ra trên nhiều lĩnh vực 
kinh tế, chính trị, văn hơa, tư tưởng. Nơ thu hút đông đảo các tầng lớp 
nhân dân tham gia. Phong trào lan rộng cả thành thị và nông thôn trong 


VIỆT NAM (1858 - 1945) 799 


phạm vi cả nước. Hình thức đấu tranh phong phú, bao gồm hoạt động hợp 
pháp, bất hợp pháp, với những cuộc bãi công, biểu tỉnh, đưa kiến nghị, đấu 
tranh trên lĩnh vực báo chí, nghị trường v.v..; với các tổ chức linh hoạt là các 
hội quần chúng, hội thể thao, hội học chữ, hội cấy, hội gặt v.v... 


Phong trào dân chủ 1936 - 1939 thể hiện vai trò tiên phong của giai cấp 
công nhân, trên cơ sở liên minh công nông, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng. Những 
cuộc bãi công nổ ra từ nhỏ đến lớn, từ quy mô một xí nghiệp đến liên kết 
các xí nghiệp toàn khu vực, toàn ngành, đến tổng bãi công. Sự phát triển 
về quy mô phong trào cũng thể hiện sự trưởng thành về tổ chức, về ý thức 
giai cấp, tính kỉ luật của công nhân. Giai cấp công nhân đã liên minh chặt 
chẽ với giai cấp nông dân. Công nhân ở các khu công nghiệp đã hỗ trợ các 
cuộc đấu tranh của nông dân ở nông thôn và ngược lại. Hàng chục vạn nông 
đân được các đại biểu của giai cấp công nhân tổ chức và lãnh đạo đã từ 
nông thôn tuần hành vào thành phố, cùng với công nhân biểu tỉnh, mít tỉnh 
đưa yêu sách. Khối liên minh công nông là cơ sở cho khối đoàn kết toàn 
dân theo cương lĩnh Mặt trận đân chủ. 


Trong phong trào dân chủ 1936 - 1989, DĐàng Cộng sản Đông Dương đã 
liên minh với một số đảng, nhóm chính trị trong Mặt trận dân chủ. Khẩu 
hiệu đòi đân chủ, tự do, cơm áo, hòa bình do Đàng đưa ra trong một chừng 
rực nhất định phù hợp với yêu cầu của các tầng lớp trí thức tiến bộ, tiểu 
tư sản, trung, tiểu địa chủ và một bộ phận tư sản dân tộc. Tuy nhiên, Dăẳng 
đã xác định rõ sự liên mình ấy chỉ là tạm thời, ở một số sự việc nhất định, 
trong một thời gian nhất định. Đảng Cộng sản Đông Dương đã phân hóa, 
tranh thủ lực lượng trung gian dù tạm thời, bấp bênh để phục vụ cho mục 
tiêu cách mạng. 

Phong trào dân chủ 1986 - 1939 là một bộ phận của phong trào vô sản 
thế giới đấu tranh cho hòa bình, chống chiến tranh. Cùng với rnục tiêu chung 
của nhân dân thế giới, Đàng Cộng sản Đông Dương tạm rút khẩu hiệu đánh 
đuổi đế quốc Pháp xâm lược, thay bằng khẩu hiện đánh đổ bọn phản động 
thuộc địa Pháp ở Đông Dương; kết hợp đấu tranh giài quyết yêu cầu trước 
mắt của nhân dân Đông Dương với cuộc đấu tranh chống phát xít, chống 
chiến tranh của nhãn dân thế giới, ủng hộ Mặt trận bình dân Pháp. Cách 
mạng Việt Nam được sự chỉ đạo của Quốc tế cộng sản, sự giúp đồ và ủng 
hộ của Đăng Cộng sản và nhân dân Piáp. 
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Phong trào dân chủ 1986 - 1939 đã thu được những thắng lợi cụ thể 
trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng. Chính quyển thực 
dân buộc phải thả nhiều chính trị phạm, ban hành luật báo chí, cải thiện 
một phần điều kiện lao động, lương bổng cho công nhân viên chức. Nhưng 
thắng lợi lớn hơn cả là qua phong trào đấu tranh, quần chúng đã được tổ 
chức, giác ngộ về chủ nghĩa Mác-Lênin, nhiều cán bộ mới đã được đào tạo. 
Cán bộ, đảng viên được tôi luyện kiên cường. Ủy tín và ảnh hưởng của Đảng 
sâu rộng trong quần chúng. Qua phong trào đấu tranh, đội quân chính trị 
quần chúng hàng triệu người được Đảng tập hợp, xây dựng, giáo dục. Dảng 
đã Lích luỹ được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, cả những bài học thành 
công và những bài học thất bại. Đảng đã đề ra mục tiêu đấu tranh sát hợp, 
cương lĩnh Mặt trận đúng đắn, hỉnh thức đấu tranh phong phú, linh hoạt. 
Qua đó đã phát huy được sức mạnh của quần chúng. 


Đảng Cộng sản Đông Dương coi trọng công tác đấu tranh tư tưởng trong 
nội bộ Đảng, đảm bảo sự thống nhất tư tưởng, đường lối chính sách, chống 
tả khuynh, hữu khuynh, đấu tranh kiên quyết với bọn Tơrốtkít, đập tan 
những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc và những hành động phá hoại của 
bè lũ phản động. 

Phong trào dân chủ 1956 - 1939 được Đảng ta đánh giá là cuộc diễn tập 
thứ hai eho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. 


Chương XI 


CAO TRÀO VẬN ĐỘNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 
(1939 - 1945) 
VÀ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 


I-TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 
ĐẦU CHIẾN TRANH THẾ GIÓI THỨ HAI 


Từ giữa những năm 30, các thế lực phát xít quốc tế tăng cường các hoạt 
động bành trướng và xâm lược. Năm 1935, Đức chiếm đóng vùng Xarơ 
(Sarre) do Hội Quốc Liên quản trị. Tháng 10-1935, Italia xâm lược Êtiôpi. 
Mùa hè 1936, Đức và [Italia can thiệp quân sự vào Tây Ban Nha, giúp bọn 
phát xít Phơrancô (Pranco) chống chính quyền cộng hòa. Cũng trong năm 
1936, Đức chiếm đơng vùng Rênani (Rhénanie) do Hiội Quốc Liên quản trị. 

Năm 1987, Nhật gây ra sự kiện Lư Cầu Kiều và mở rộng chiến tranh 
xâm lược Trung Quốc. 


Năm 1938, Nhật Bàn khiêu khích ở khu vực hồ Khátxan (Mông Cổ). 
Tháng 3-1938, Đức chiếm đống Áo. 

Ngày 15-3-1939, Đức chiếm Praha, sau đó cả Tiệp Khác. Tháng 4-1939, 
Ttalia chiếm đóng Anbani. Hè năm 1939, quân Nhật tiến công vùng 
Khankhingôn của Mông Cổ. 

Trong thời gian này, các hoạt động ngoại giao diễn ra sôi động, các "hiệp 
ước tay đôi", "hiệp ước tay tư" được kí kết. Nhưng nguy cơ bùng nổ cuộc 
chiến tranh thế giới càng đến gần. 

Cuối cùng, ngày 1-9-1939, Đức tấn công Ba Lan mở đầu cuộc Chiến 
tranh thế giới thứ hai. Ngày 3-9-1939, Anh và Pháp tuyên chiến với Dức. 
Lợi dụng tình thế chiến tranh, chính phủ Đalađiê (Daladier) mạnh tay thi 
hành hàng loạt biện pháp đàn áp lực lượng dân chủ ở trong nước và phong 
trào cách mạng ở thuộc địa. Mặt trận nhân dân Pháp bị tan vỡ. Dáng Cộng 
sản Pháp bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. 


51- ĐCLSVNTOẢNTẬP. 
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Tháng 7- 1939, Catơru (Georges. Catroux) được cử làm Toàn quyền Đông 
Dương. Ngày 4-1-1940, y tuyên bố tại Hôi đồng chính phủ Đông Dương: 
"Chúng ta đánh toàn diện và mau chóng vào các tổ chức cộng sản; trong cuộc 
đấu tranh này, phải tiêu diệt cộng sản thì Đông Dương mới được yên ổn và 
trung thành với nước Pháp. Chúng ta không có quyến không thắng. Tỉnh thế 
chiến tranh bát buộc chúng ta hành động không chút thương tiếc"), 


Bộ máy đàn áp được tăng cường. Lệnh thiết quân luật được ban bố. 
Nhừng quyển lợi mà nhân dân Đông Dương đấu tranh đạt được trong thời 
kì Mặt trận đân chủ bị thủ tiêu. 

Ngày 28-9-1939, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định cấm tuyên truyền 
cộng sản, cấm lưu hành tàng trữ tài liệu cộng sản. Chúng giải tán các hội ái 
hữu, nghiệp đoàn, tịch thu tài sản của các tổ chức đó. Chúng đóng cửa hàng 
loạt báo chí cách mạng và tiến bệ. Hàng ngàn đảng viên cộng sản và những 
người yêu nước bị bát giam tại các trại tập trung và các nhà tù như lắc Mê, 
Bá Vân, Nghĩa Lộ (Bác KỦ), Lao Bào, Trà Khê, Đắc Lay, Đác Tô (Trung KÙ), 
Tà Lài, Bà Rá (Nam Kì), Côn Đào hoặc đày đi Madagaxca. 

Chúng vơ vét, bóc lột Đâng Dương để phục vụ cho cuộc chiến tranh của 
nước Phản. Tháng 9-1939, Catơru ra lệnh tổng động viên nhằm "cung cấp 
cho mẫu quốc tiếm lực tối đa của Đông Đương về quân đội, nhân lực, các 
sản phẩm và nguyên liệu"), 

Tháng 11-1989, trong diễn văn khai mạc Đại hội đồng kinh tế và tài 
chính Đông Dương, Catơru nói: "Dù có tham gia trưc tiếp hay không vào 
cuộc chiến Đông Dương, cũng không được tự do có phương hướng riêng của 
nón kinh tế và tài chính của mình mà phải quy tụ nó vào những mục đích 
do mẫu quốc chỉ định. Đông Dương phải sáp nhập hệ thống mậu dịch của 
mình vào hệ thống của "mẫu quốc", phát triển sản xuất của mình vi lợi ích 
của mẫu quốc, cung cấp những sản phẩm của đất đai và trong lòng đất mà 
nước Pháp đòi hỏi. 

Đồng thời, Đông Dương phải để cho nước Pháp sử dụng nguồn nhân lực 
của minh, hoặc làm trong các công binh xưởng, hoặc cung cấp những quân 
số quan lrọng được tổ chức và biên chế để điều đến các chiến trường ở 
phương Tay"), 

Kết quả của chính sách đó ]à 8 vạn linh Việt Nam bị đưa sang Pháp. 
Thực hiện cái gọi là "Kinh tế chỉ huy", chính quyền thực dân vợ vét vàng 
bạc, tăng cường phát hành bạc giấy, kiểm soát chặt chẽ sản xuất và phân 


€0), (29, @) Lịch sử Việt Nam, 'T.1L, Sáo, tr. 304 
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phối, ấn định giá cả; táng thuế cũ, đặt thêm thuế mới; tổ chức lạc quyên, 
công trái, xổ số; sa thải bót công nhân, viên chức; giảm tiền lương, tăng 
giờ làm... 

Từ tháng 4-1940, Đức tập trung lực lượng đánh chiếm các nước Tây Âu: 
Na Uy, Đan Mạch, BỈ, Hà Lan, Lúcxembua. 

Tiếp đó, quân Đức vượt qua "chiến lũy Maginô" (Maginot) tiến đánh Pháp. 
Ngày 14-6-1940, Pari bị chiếm đóng. 

Ngày 22-6-1940, quân đội Pháp đầu hàng. Chính phủ Pêtanh (Philipne 
Pétain) rút về Visi (Vichy) ở miền Nam nước Pháp, trở thành chính phủ bù 
nhìn. Mật hệ phận do tướng Đờ Gôn (De Gaulle) cảm đầu, ra nước ngoài 
tiến hành cuộc kháng chiến chống Đức. 


Ỏ Đông Dương, Đờcu (Jean Deeoux) được cử làm toàn quyền thay Catơru 
(theo phái Đờ Gôn). Đờcu tiến hành cải cách bộ máy cai trị, tầng cường lực 
lượng cảnh sát, mật thám... nhằm phát xít hóa bộ máy thống trị, đàn áp 
phong trào cách mạng Đông Dương. 


II MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT 
PHẦẨN ĐỀ ĐÔNG DƯỘNG 


Khi chiến tranh thế giới sắp bùng nổ, Đảng Cộng sản Đông Dương đã 
chỉ thị cho cán bộ hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp phải nhanh chống 
tút vào bí mật và giữ vững liên hệ với quần chúng; phải chuyển trọng tâm 
công tác về nông thõn, xây dựng nông thôn thành căn cứ địa rộng lớn của 
cách mạng; đồng thời duy trì cơ sở đả thành thị, kết hợp chặt chế phong trào 
thành thị với phong trào nông thôn. 

Sau khi chiến tranh bùng nổ không lâu, ngày 29-9-1939, Trung ương 
Dảng gửi thông cáo cho các cấp hộ Đảng, nêu một số phương hướng và biện 
pháp cần kíp trước mắt nhằm chuyển hướng các mặt hoạt động của Đảng. 

Thông cáo xác định một vấn đề quan trọng trong sự chuyển hướng chỉ 
đạo chiến lược: "Hoàn cảnh Đông Dương sẽ tiến bước đến vấn đề dân tộc 
giải nhóng'0). 


(1) Văn kiên Đảng 1930 — 1945, T.TIL, Ban NCLSDTƯ, H., 1977, tr. 19. 
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Trung ương Đăng chỉ thị cho rác cấp ủy, đảng viên và tế chúc quản 
chủng phải rút vàu bỉ mật, tạm định chì các: cuốc biểu tình, chuẩn bị đội 
ngũ cán bỏ đảng 

hở làm tõL công tac chuẩn bị, thông caa của Đẳng đa được cac cơ sở 
Dảng thực hiển có kết quả 

Ngày 6-11-1939, Hỏi nghị Bàn chấp hành Trung ương: Đăng được triểu 
tấp Lai Bà Diễm 
(Húc Màn, Gia 
Định: llệội nghị da 
Tếng bí thư 
Nguyễn Van Cừ 
chủ trị 

Hỏi nghi phản 
tích tỉnh chất của 
cuốc Chiến tranh 
thể giới thư hai, vị 
tứl củi lùng 
Dương trong cuốc 
chiến tranh đủ; 
nhưng chỉnh aách 
củi để quốc Pháp; 
thải đỏ của các giải 
cấp xà hội và vaeh 
ra đường lôi chính 
trì của cách mang 
1)6ng Dưỡng trước 
tình hình rnới 


Về linh hình thẻ 
Niên | ửn Cứ £ Tong Bị thự Dáng Hí nằm 7931 giải, liệi nghị nhân 


đun năm j94(01 định cuốc Chiến 
tranh thế giỏi thứ hai là sư bùng nổ tất yếu của mâu thuẫn sâu sắc giữa 
các tấp đuàn để quốc. Chiến tranh sẽ gây nhiều tai họa cho nhân loại, những 
cuối cùng sư nghiệp cách mạng của nhân dân thể giới sẽ chiến thắng chủ 
nghĩa phát xIt 
Vệ tình hình Đông Dương, lội nghỉ nhân dinh Đồng Dương số bị lôi kếo 
vào guông máy chiến tranh, Nhất xâm chiếm Dáng Dương và Pháp sẽ đâu 
hàng Nhất. chế đã cai trí ở Đông Dương đã trở thành chế độ phát xit tần bạo 
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Các tầng lớp, giai cấp trong xã hội Đông Dương đều bị chính sách của 
chính quyền thực đân làm điêu đứng. Tỉnh thần chống đế quốc, giải phóng 
dân tộc cảng phát triển mạnh. "Những thảm trạng do đế quốc chiến tranh 
gây nên sẽ làm cho trỉnh tự cấp tiến hơớa và cách mệnh hóa của quần chúng 
hết sức mau chống... Cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị gây rên bởi đế 
quốc. Chiến tranh lần này sẽ nung nấu cách mệnh Đông Dương nổ bùng.."G) 

Từ sự phân tích như trên, Hội nghị xác định mục tiêu chiến lược trước 
mắt của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng 
các dân tộc Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. "Cách 
mệnh phản đế và điền địa là hai cái mấu chốt của cách mệnh tư sản dân 
quyến. Không giải quyết được cách mệnh điền địa thì không giải quyết được 
cách mệnh phản đế. Trái lại, không giải quyết được cách raệnh phản đế thì 
không giải quyết được cách mệnh điền địa - Cái nguyên tắc chính ấy không 
bao giờ thay đổi được, nhưng nó phải ứng dụng một cách khôn khéo thế 
nào để thực hiện được nhiệm vụ chính cốt của cách mệnh là đánh đổ đế 
quốc"G), 

Đây là sự chuyển hướng quan trọng nhất về chỉ đạo chiến lược. Để phù 
hợp với sự chuyển hướng đó, khẩu hiệu cách mạng cũng thay đổi. Hội nghị 
chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất và đề ra khẩu hiệu tịch 
thu ruộng đất của đế quốc và địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc, chống tô 
cao, chống lãi nặng. Khẩu hiệu lập chính quyền Xô viết công, nông, binh 
được thay thế bằng khẩu hiệu lập chính quyền dân chủ cộng hòa. 

Về phương pháp cách mạng, chuyển từ đấu tranh đòi quyến dân sinh, 
đân chủ sang đấu tranh trực tiếp đánh đổ chính quyền của đế quốc và tay 
sai; từ hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp sang hoạt động bí mật và bất 
hợp pháp, "dự bị những điều kiện bước tới bạo động làm cách mạng giải 
phóng dân tộc"C), 

Hội nghị nhấn mạnh việc củng cố Đảng về mọi mặt, quyết định những 
chủ trương và biện pháp cụ thể như việc lựa chọn cán bộ, kiểm soát việc 
thực hiện nghị quyết, liên hệ với quần chúng, thực hiện tự phê bình v.v.. 

Để tập trung mọi lực lượng của dân tộc vào nhiệm vụ chủ yếu là chống 
chiến tranh đế quốc và ách thống trì phát xít thuộc địa, Đảng Cộng sản 
Đông Dương chử trương thành lập Mạt trận thống nhất dân tộc phản đế 


(1) Văn kiện Dáng 1930 — 1945, T.TIN, §dd, tr. 53-54. 
(2) Văn kiện Đảng 1930 ~1945, T.JII. Sảd., tr. 58, 
(3) Văn kiện Đảng 1930 1945, T11, Sđd., tr. 12 
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Dông Dương thay chơ Mặt trận dân chủ không cồn phù hợp trong tình hình 
và nhiệm vụ mới. 

Lực lượng tham gia mặt trận bao gồm tất cả các giai cấp, các đảng phái, 
các phần tử phản đế muốn giải phóng dân tộc, thực hiện Đông Dương hoàn 
toàn độc lập với quyến dân tộc tự quyết. Lực lượng đố bao gồm công nhân, 
nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tốc, trung, tiểu địa chủ. 

Hội nghị nhấn mạnh hai nhân tố cơ bản của Mặt trận thống nhất dân 
tộc phản đế Đông Dương: công nông là lực lượng chính và giai cấp công 
nhãn lãnh đạo. "5ự đồng minh chặt chẽ của công nông là vấn đề sống chết 
của cách mệnh"Q), "Trong cuộc cách mệnh giải phóng dân tộc, giai cấp vô 
sản cầm quyến lãnh đạo thì vấn để điến địa mới giải quyết được một cách 
đúng đắn và thích hợp..., mà vấn đề điền địa có giải quyết được rành mạch 
thỏa mãn và hơp thời thì cuộc cách mệnh phản đế mới thắng lợi'”). Nếu 
"giai cấp vô sản không cầm được bá quyển trong mặt trận, lực lượng chỉ 
huy của mặt trận yếu thì cách mệnh tư sản dân quyền không giải quyết 
được nhiệm vụ theo phương pháp vô sản"), 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11-1939 đánh dấu bước 
chuyển hướng quan trọng về đường lối và phương pháp cách mạng của Đảng, 
đánh dấu sự nhạy bén về chính trị và năng lực sáng tạo của Đăng. Nghị 
quyết này gốp phần làm phong phú kho tàng lí luận của Đảng ta về cách 
mang dân tộc, dân chủ nhân dân. 


II -NHỮNG PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN 
BẢO HIỆU THÔI KÌ ĐẤU TRANH MÓI 


Lợi dụng cơ hội nước Pháp bị Dức chiếm đống, Nhật Bàn tâng sức ép 
với chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương, từng bước thực hiện ý đổ 
xâm chiếm Đông Dương. 

Chỉ 4 ngày sau khi Pari thất thủ, ngày 18-6-1940, Nhật gửi thư cho 
Toàn quyền Catơru yêu cầu Pháp đóng cửa biên giới Việt - Trung, đỉnh chỉ 
việc vận tải tiếp tế xăng dầu, phương tiện chiến tranh cho Tưởng Giới Thạch 
theo đường Hải Phòng - Vân Nam. 


(1, (2, (3) Văn kiện Đáng 1930 —1945, T.II, Sđả., tr. 60, 59-60, 65 
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Ngày 2-8-1940, Nhật yêu cầu Pháp cho quân đội Nhật vào Dông Dương, 
sử dụng các sân bay để tiến công miền Nam Trung Quốc, và đặt nền kinh 
tế Đông Dương phục vụ cho guồng máy chiến tranh của Nhật. Ngày 
30-8-1940, Pháp và Nhật Bản kí Hiệp định chính trị Tôkiô, trong đó Pháp 
chấp nhận hầu hết các yêu sách của Nhật. 


Ngày 22-9-1940, chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương chấp nhận 
thực hiện các điều khoản đã kÍ kết, nhưng ngày 23-9-1940 quân Nhật vẫn 
vượt qua biên giới Bác Kì, đánh chiếm Lạng Sơn, ném bom Hải Phòng, đổ 
bộ lên Đồ Sơn. 


Tuy Pháp bố trí lực lượng ở Lạng Sơn khá mạnh, nhưng chỉ trong 3 ngày, 
từ đêm 22 đến ngày 25-9-1940, quân Pháp đã thất bai nặng nề. Một số lớn 
đầu hàng, số còn lại tháo chạy về Thái Nguyên qua đường Bác Sơn. Chính 
quyến địch ở những vùng này bị tan rã. Các tri châu Thất Khê, Điểm He, 
Tràng Định, Bác Sơn đều chạy trốn. Tri châu Na Sầm bị dân bát. Tên đồn 
trưởng Pháp ở Bình Gia vứt súng bỏ chạy. 

Không bỏ lỡ thời cơ, đêm 27 tháng 9, nhân dân Bác Sơn, dưới sự lãnh 
đạo của đảng bộ địa phương đã nổi dậy, chặn đánh tàn quân Pháp, tước vũ 
khí của chúng để trang bị cho mình, vận động binh lính người Việt bỏ hàng 
ngủ địch, đánh chiếm đồn Mỏ Nhài. Viên trì châu Bác Sơn bỏ trốn. Ngụy 
quyền ở Hắc Sơn tan rã. Nhãn dân hoàn toàn làm chủ châu lị và các vùng 
trong châu. Đội du kích Bắc Sơn được thành lập. Cuộc khởi nghĩa Bác Sơn 
giành được thắng lợi nhanh chóng. 


Cả Pháp và Nhật đều hoâng sợ trước lực lượng cách rạng, nên chúng 
đã câu kết với nhau. Nhật trả tù bính và cho Pháp đem quân trở lại đóng 
các đồn bốt ở Lạng Sơn. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố phong trào 
cách mạng Bác Sơn. Chúng đốt phá làng bản, dồn làng, tập trung dân, bắn 
giết những người tham gia khởi nghĩa. 

Khởi nghĩa Bắc Sơn chỉ tồn tại trong vòng một tháng, chỉ điễn ra trên 
phạm vi một huyện, nhưng có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Khởi nghĩa Bắc 
Sơn mở đầu phong trào giải phóng của các dân tộc Đông Dương trong thời 
kì Chiến tranh thế giới thứ hai, sau khi có nghị quyết chuyển hướng chỉ 
đạo chiến lược của Đáng; mở đầu thời kì cách mạng nước ta sử dụng các 
hình thức bạo lực cách mạng, đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh 
chính trị, nổi đậy của quần chúng. Tiếng súng cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đã 


thức tỉnh tỉnh thẩn cách mạng của nhân dân cả nước, chứng tô nhân dân 
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ta đứng vào hàng ngũ các dân tộc trên thế giới chống bọn phát xít, chống 
chiến tranh xâm lược. Khởi nghĩa Bác Sơn đã giúp cho Đảng Cộng sản Đông 
Dương rút ra những bài học quý báu về khởi nghĩa vũ trang: chọn thời cơ, 
quyết tâm giành thắng lợi và liên tục tiến công. 


Sau khi quân đội Nhật vào chiếm đóng Đông Dương 2 tháng, cuộc xung 
đột Pháp - Thái nổ ra (11-1940), Thực dân Pháp đẩy nhân dân Việt Nam 
và nhân đân Campuchia ra làm bía đỡ đạn cho chúng. Hưởng ứng khẩu hiệu 
của Đảng Cộng sản Đông Dương "Không một tên lĩnh, không một đồng xu 
cho chiến tranh đế quốc", nhân dân nhiều tỉnh ở Nam Kì và binh lính sôi 
nổi đấu tranh chống bắt lính, chống đưa lính ra mặt trận. 

Xứ ủy Nam Kì họp nhiều lần bàn về khởi nghĩa. Cuối cùng kế hoạch khởi 
nghĩa dự định vào đêm 22-11-1940, và ngay sau đó Xứ ủy cử đại biểu ra 
Bắc xin chỉ thị của Trung ương. 

Trong thời gian này, Nhật và Pháp tăng cường đàn áp phong trào cách 
mạng Đông Dương. Nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Ban chấp hành 
Trung ương Đảng bị sa vào tay giặc. Một vấn đề cấp bách đặt ra là nhanh 
chống lập lại cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Ban chấp hành trung 
ương lâm thời được thành lập đo Trường Chỉnh làm quyền Bí thư. 


Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương được triệu tập từ 
ngày 6 đến 9-11-1940 tại làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
đã đề ra chủ trương của Đảng trong tình hình mới. Hội nghị nhận định: do 
ách áp bức bóc lột của Pháp - Nhật, mâu thuần giữa chúng và nhân dân 
Đông Dương càng trở nên sâu sác. "Một cao trào cách mạng nhất định sẽ 
nổi đậy. Đảng phải chuẩn bị để gánh lấy cái sứ mệnh thiêng liêng lãnh đạo 
cho các dân tộc bị áp bức Đông Dương võ trang bạo động giành lấy quyển 
tự đo, độc lập"Œ), Về tính chất cuộc cách mạng lúc này, Hội nghị khẳng 
định: “Tình thế hiện,tại không thay đổi gì tính chất cơ bản của cuộc cách 
mạng tí sản dân quyền Đông Dương"). Kẻ thù chính của nhân dân Đông 
Dương lúe này là đế quốc Pháp - Nhật. Chiến thuật của Đâng là tập trung 
mọi lực lượng phản đế, phản phong ở Đông Dương thành một Mặt trận dân 
tộc thống nhất phản đế đánh đổ bọh đế quốc và các hạng tav sai của chúng. 
"Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế là sự lên minh giữa các lực lượng : 
cách mạng phản đế không phân biệt giai cấp, đảng phái, dân tộc, tôn giáo, 
mục dích là thực hiện việc thống nhất hành động giữa các lực lượng ấy đặng 
tranh đấu tiến lên vũ trang bạo động đánh đổ đế quốc Pháp - Nhật và các 


(1), (2) Văn kiện Đảng 1930 — 1945, T.1II, Sđd., tr. 141, 152, 161-162. 
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lực lượng phản động ngoại xâm, diệt trừ phong kiến và các hạng phản bội 
quyền lợi dân tộc, làm cho Dông Dương được hoàn toàn giải phóng"CỦ, 

Hội nghị đã quyết định duy trì lực lượng vũ trang Bắc Sơn, dùng hình 
thức vữ trang công tác, xây dựng cơ sở cách mạng, khi cần thiết thì chiến 
đấu chống địch khủng bố, tiến tới thành lập căn cứ du kích, lấy vùng Bác 
Sơn, Võ Nhai làm trung tâm, do Trung ương trực tiếp chỉ đạo. 

Hội nghị quyết định đỉnh chỉ khởi nghĩa vũ trang ở Nam Kì vì điều kiện 
chủ quan và khách quan đảm bảo cho khởi nghĩa thắng lợi chưa chín muồi. 

Nhưng khi đồng chí Phan Đăng Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng trở về 
Sài Gòn để truyền đạt chỉ thị hoãn khởi nghĩa thì bị bắt và lệnh khởi nghĩa 
của Xứ ủy Nam Ki đã về đến các địa phương, không hoãn lại được. Cuộc 
khởi nghĩa vân nổ ra đúng thời gian quy định là đêm 22 rạng ngày 
23-11-1940. Khởi nghĩa đã nổ ra ở nhiều vùng từ miền Đông đến miền Tây 
Nam Bộ, ở Biên Hòa, Gia Định, Chợ Lớn, Tân An, Bến Tre, Trà Vinh, Cần 
Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Rạch Giá, đặc biệt quyết liệt ở Hóc Môn (Bà 
Điểm, Gia Định), Cai Lậy (Mi 'Tho), Vũng Liêm (Vĩnh Long). 

Chính quyển cách mạng đã lập nên ở nhiều nơi. l§) một số địa phương, 
chính quyền mới đã tịch thu ruộng đất của địa chủ, phản động chia cho dân 
nghèo, trừng trị những tên phản cách mạng. 

Do kế hoạch khởi nghĩa bị lộ, thực dân Pháp đã kịp thời đối phó. Không 
quân Pháp ném bom tàn sát nhân đân những vùng nổi dậy như Năm Thôn, 
Cai Lậy, Chợ Giữa, Càng Long ở Mi Tho. Nhiều người bị bất. Trong thời 
gian từ 22-11-1940 đến 31-12-1940, ở các tỉnh Gia Định, Mĩ Tho, Cần Thơ, 
Long Xuyên, thực dân Pháp bát 5.848 người. Hàng ngàn người bị đày ra 
Côn Đảo và đi các trại tập trung Tà Lài, Bà Rá. Một số cán bộ lãnh đạo 
của Đảng bị thực dân Pháp tử hình. 


Lực lượng nghĩa quân Ít ỏi còn lại đã rút về Truông MÍt (Thủ Dầu Một), 
Bình Hòa, BÌnh Thành nằm trong vùng Đồng Tháp và rừng U Minh để củng 
cố lực lượng. 

Trong khi bọn thực dân đang khủng bố đữ đội những người tham gia 
khởi nghĩa Nam ii, tại tmuiiền Trung những bình lính người Việt trong quân 
đội Pháp đã đứng lên làm binh biến. Họ chống lại việc đưa binh lính người 
Việt sang Lào đánh nhau với quân Thái Lan. 


(1) Văn kiện Đáng 1930 — 1945, T.ỊH, Sđd., tr. 141, 152, 1612162. 
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Ngày 13-1-1941, binh lính đồn chợ Rang (Đô Lương, Nghệ An) dưới sự 
chỉ huy của đội trưởng Nguyễn Văn Cung đã nổi dậy. Họ đánh chiếm các 
đần Chợ Rang, Đô Lương, rồi lên ô tô tiến về Vinh định phối hợp với bình 
lính ở đây chiếm thành. Cuôc binh biến không có sự tham gia của đông đảo 
quần chúng đã bị dập tắt nhanh chóng, 

Trong hơn 3 tháng, ba cuộc nổi dậy đã điễn ra ở cả ba miền Bắc, Trung, 
Nam và đều bị thất bại. Nguyên nhân chính là thời cơ khởi nghỉa chưa chín 
muổi, kẻ thù còn mạnh, lực lượng khởi nghĩa chưa được tổ chức và chuẩn 
bị đầy đủ. Nhưng các cuộc khởi nghia đã nêu cao tỉnh thần bất khuất của 
nhân dân Việt Nam, giáng một đòn phủ đầu vào bọn thực dân Pháp, đồng 
thời cảnh cáo phát xít Nhật. 

Các cuộc khải nghĩa Bác Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương, "đó là 
những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, ìà bước đầu đấu 
tranh bằng vũ lực của các dân tộc Đông Dương"C), 


IV -TÌNH CẢNH NHÂN DÂN ĐÔNG DƯÓNG 
DUÓI HAI TẦNG ÁP BỨC PHÁP -NHẬT 


Sau khi đã đưa quân vào Bác Đông Dương, Nhật tiếp tục ép Pháp nhượng 
bộ, kí kết các hiệp ước. 

Về kinh tế, với Hiệp định Tôkiô ngày 6-5-1941, phía Pháp thừa nhân 
địa vị đặc biệt ưu đãi của Nhật trong các quan hệ kinh tế với Đông Dương, 
thực chất là Nhật độc chiếm thị trường Đông Dương. 

Về quân sự, với Hiệp định ngày 29-7-1941 có danh nghĩa "phòng thủ 
chung Đông Dương", quân Nhật được tự do đi chuyển trên khắp lãnh thổ 
Đông Dương không hạn chế số lượng. Hiệp định quân sự ngày 8-12-1941 
nêu rõ chính quyền thực dân Pháp phải cung cấp các phương tiện chiến 
tranh thiết lập các cơ sở quân sự, cung cấp vật chất cho quân đội Nhật. 
Chính quyến thực dân Pháp phải cam kết đàn áp phong trào dấu tranh của 
nhân dân Đông Dương, bào đảm an ninh hậu phương của quân Nhật. 

Thực dân Pháp, vì không đủ sức chống lại Nhật, buộc phải chấp nhận 
các yêu sách của Nhật. Đồng thời, chúng cũng dựa vào Nhật để đàn áp cách 
mạng Đông Dương. 


(1Ð Văn kiện Đxy 79302945, T, IỊT, Sđd., tr. 191, 
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Hồ Chí Minh viết: "Mua thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông 
Dương để mở thêm căn cứ đánh Đồng minh, thì bọn thực dân Pháp quỷ gối 
đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiêng 
xích: Pháp và Nhat") 


Từ những năm dầu của chiến tranh, việc vận tải trở nên vô cùng quan 
trọng đối với Nhật. Quân đội Nhật ở Đông Dương buộc Pháp phải để chúng 
sử dụng mọi phương tiện giao thông. Nhật kiểm soát hệ thống đường sắt, 
các tàu biển chở hàng đậu ở các cảng Đông Dương với trọng tải 200.000 
tấn. Nhật còn bắt chính quyền thực dân hằng năm nệp cho chúng một khoản 
tiền khá lớn, năm 1940 nộp 6 triện đồng, năm 1941 - 58 triệu đồng, năm 
1942 - 86 triệu đồng, năm 1943 - 117 triệu đồng, năm 1944 - 363 triệu, 
1945 - 90 triệu đồng. Trong 4 năm 6 tháng, chính quyền thực dân Pháp 
phải nôp một khoản tiền là 723.786 nghìn đồng). 

Quân Nhật còn cướp ruộng đất của nông dân để xây dựng trại lính, bát 
nông dân nhổ lúa, ngô để trồng đay, thầu dầu phục vu cho nhủ cẩu 
chiển tranh. 

Nhat Bản cũng yêu cầu chính quyền thực dân Pháp để 50% giá trị nhập 
khẩu và 154 giá trị xuất khẩu của Đông Dương cho các công tỉ thương mại 
của Nhật. Hầu như toàn bộ hàng xuất khẩu chính của Đông Dương trong 
hai năm 1942 và 1948 như than, sắt, kẽm, cao su, xỉ măng được xuất sang 
Nhật. Ngoài ra, Nhật còn mua của Đông Dương mănggan, apatit, crôm, 
thiếc, cà phê... với giá rẻ so với giá trên thị trường thế giới. Trị giá hàng 
nhập từ Đông Dương sang Nhật lớn gấp nhiều tân hàng Nhật xuất sang 
Đông Dương. Năm 1944, Nhật xuất sang Đông Dương 25000 tấn hàng và 
nhập của Đông Dương 1.400.000 tấn quặng và thực phẩm. 

Một số công tỉ của Nhật củng đầu tư vào những ngành cần cho nhu cầu 
quân sự, như khai khoáng. Năm 1941, tư bản Nhật ở Đông Dương chiếm 
gần 50% tổng số vốn đầu tư của các công tỉ nước ngoài. Tư bản Nhật đặt 
vốn khai thác quặng mănggan và sắt ở Thái Nguyên, phốt phát ở Lào Cai 
và quặng crêm ở Thanh Hóa. 

Về chính trị và tư tưởng, sau khi chiếm đóng Đông Dương, bọn quân 
phiệt Nhật không lật đổ bộ máy chính quyền thực đân Pháp ở Đông Dương, 


(1) Hồ Chí Minh, Toàn rấp, 1.1, 1930 — 1945, Sđd, tr. 556, 
(2) Trần Huy Liệu: Tai liệu tham khảo lịch sự cách mạng Cận đại Việt Nam, T. VI, HH, 1957. tr, 24-25, 
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mà sử dụng nố nhự một công cụ. Thứ nhất, để đàn áp phong trào cách 
raạng Đông Dương, giữ yên hậu phương cho quân đội Nhật. Thứ hai, để vơ 
vét, bóc lột sức người, sức của ở Đông Dương phục vụ cho cuộc chiến tranh 
của Nhật. Thứ ba, quân phiệt Nhật che bộ măt xâm lược của mình, đóng 
vai "người giải phóng" nhân đân châu A. Chính sách đó khác với chính sách 
bọn Nhật thi hành ở các nước Đông Nam A, vì lợi dụng được tình hình 
chính phủ Pháp đầu hàng Dức và chính quyền thực dân Đông Dương đã 
đầu hàng Nhật. 


Chính sách của quân phiệt Nhật đối với thực dân Pháp ở Đông Dương 
là chính sách hai mặt. Trong khi "cộng tác" với Pháp, Nhật Bản ra sức tuyên 
truyền tư tưởng Đại Đông Á như mở các phòng thông tin, xuất bản tạp chí 
Tân Á bằng tiếng Việt, mở các cuộc triển lăm tranh ảnh, chiếu phim Nhậi... 

Đồng thời Nhật cũng chú trọng xây dựng cơ sở xã hội cho mình. Từ năm 
1942, Nhật đã phục hồi các tổ chức thân Nhật ở Việt Nam bị Pháp đàn áp 
trong những năm 1940-1941, như Phục Quốc, Cao Đài, Hòa Hảo v.v..., giúp 
đỡ các nhóm Đại Việt dân chính, Đại Việt quốc xã, Đảng Việt Nam ái quốc... 
Dựa vào bọn này, Nhật hi vọng đến lúc cần thiết sẽ lạt đổ chính quyến thực 
dân Pháp. Với cuộc đảo chính 9-3-1945, bọn thân Nhật càng hi vọng vào 
lời hứa hẹn Nhật sẽ trao trả độc lập cho Việt Nam. Hàng loạt đàng phái 
thân Nhật xuất hiện, Chỉ riêng Bảe lì đã có hơn 30 tổ chức thân NhậtU). 

Bọn thực dân Pháp ở Đông Dương một mặt cam chịu khuất phục quân 
Nhật, phải thực hiện các yêu sách kinh tế và quân sự của Nhật, mặt khác 
ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng chờ cơ hội lật lại. 


Chính sách của Pháp nhằm tranh thủ giới thượng lưu Đông Dương, cho họ 
tham gia vào những chức vụ quản lí và thừa hành, ràng buộc họ trung thành 
với nước Pháp. Được dịp, các nhóm thân Pháp cũng hoạt động. Nhóm bảo 
hoàng Phạm Quỳnh, Ngô Đỉnh Khôi hô hào trở lại Hiệp ước năm 1884, yêu 
cầu Pháp tăng quyền cho vua quan bản xứ để chống lại bọn thân Nhật. Nhóm 

. Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu ra sức tuyên truyền khẩu hiệu" cách 
mạng quốc gia', "Pháp - Việt phục hưng" của chính phủ phản động Pêtanh. 

Nhật biết rất rõ những hoạt động của Pháp, nhưng vẫn làm ngơ vì chưa 
đến lúc cần thiết phải hành động. Đến tháng 3-1945, quân đội Nhật lâm 
vào tỉnh trạng nguy ngập ở chiến trường Thái Bình Dương, Nhật đã đão 
chính Pháp ở Đông Dương để loại trừ mối hiểm họa. Từ 9-3-1945, quân 
đội Nhật độc chiếm Đông Dương. 


(1) Trần Huy Liệu, Tài liệu tham khảo..., Sởd., tr. 28 
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V MT NRÂN VIT MINH RA ĐỐI VÀ LẠNH ĐẠO 
CƯỘC ĐẦU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP 


Cuộc Chiến tranh thê giới thứ hai mỗi ngày một lần rồng. tỉnh ác liệt 
tủa nø ngày càng tăng 

Trang tỉnh hình đó, Nguyễn Ai Quốc quyết đình vẽ nước, trực tiếp lãnh 
đạo phòng trào cách mạng Việt Nam Ngày 28-1-1944], Ngươi đái cơ quan 
tai Pâuc Böø (Cao Bằng) Sau một thời gian nắm tỉnh hình và chuẩn bị, Nguyên 
Ai Quậc đã triệu tập và chủ trị lôi nghỉ lần thử 3 Han chân hành Trung 


¿ng Đăng ở Pác Bé từ ngày 1Ú đến ngày |9-5-1941 Thám gia Hài nghị 


có các động chỉ trong Ban chấp hành "rung ương, tốt số đai hiểu gú.i xử 
ủy Hắc Rì, Trung Rì và một số đại biểu hoạt động ở nước ngoài 

Hôi nghị đã phãn tích nguôn gốc, đắc điểm tính chất của cuốc Chiên 
Lranh thế giới thứ 
hai Từ đu nhân 
định phe paat xit 
ahất định se thất 
bài. phe dóng mình 
chống phảt xit chất: 
chắn sẽ giành đươt: 
thẳng lợi Chủ nghĩa 
để qUẾUC sử suy vêu 
và phòng Lràa cách 
mnìịang thể giới ve 
phá: triển manh mịc 

Vé tịnh hình 
Đăng Dương, Hội 
nghị nhân định từ 
khi bung nỗ chiến 
tranh, cac tảng lúp 
nhân dân Hàng 


Dưang đếu bị điệu 


đứng, quyến lợi tất 
cả các giai cấp :iểu 
Cu nếu UJñ Chỉ ATinh d lấn Nà Lựa thẳng S941: lì cướn giát Nhiệm 


vu đánh Pháp đuổi 


mị4 DAI CƯƠNG LICH SỬ VIỆT NAM 


Nhãit không phải Tà 
nhiệt vụ riêng của gi: —== LỆ 
vấp công nhân và nông 
dân mã ]à nhiễm vụ 
chung của Luàn thể 
nhàn đân Đông Đưgng 
Về lịnh, chất của 
ciốc cách riạng, “uộc 
cách mang Đông 
Đuờng hiện tai không 
phát là cuôc cách ti nE 
tư sản đâần quyền, cuộc 
cách mang phải giải 
quyết hai vận đề phản 
để và điện đit nữa, ma 
là cuốc cách mang chỉ N 
, : “- +. 
giải quyết miệt vất: đá VMTUYÊN TRUYEN B0 XUAT BẠN 
cân kíp. 'dân tộc giải L.auvêh vẼ, 33 
phơng”;, vây thị "cuc 12 1 TNo) 


củch mang” Tiếng 


thang + -ăm 8 “he, 


[Dương trứng giải đonn 


hiện tai là một cuỗc Lịch sự NHÓc ta 
cách mang dân tếc giải Sách do Nguyễn sÄ¡ Quốc viết bằng văn vẫn dược 
phúng”" phát lành rộng rãi [ONĐ qiữn CÍH0tU đảm /947 


lãi nghỉ tiên tue 
thức hiện chủ trương tạm gác khẩu hiệu "đãnh đổ địa chủ. chìa ruêng đìt 
cho dân cây”, thay bằng khẩu hiệu "tịch thu ruộng đất củi bọn để quốc và 
Việt gian chía cho đàn cày nghèo”; chia lai ruông đất công chú công bàng; 
mầm địa tá, giảm tức 

Hỏi nghị chủ trương thành lập Mật trân dân tốc thêng nhất riêng cho 
mỗi nước Viết Nam, Lão, Campuchia 

tlài ngh: quyết định phải xúc tiến công tát chuẩn bị khởi nghìa vụ trang 
Du là nhiệm vụ trung tâm của Đẳng trong giải đoán hiển tai Trong qua 
trình chẩn bí, lực lưỡng cách mang phải phát huy tính tịch cức chủ đông, 


luôn luận sẵn sảng để khi thời cơ đến, với lực lượng sẵn có ta mo thể lanh 


(1; Liệt kiện 11g 2622/75 27 111 S61, T3 
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đạo một cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương, cũng có thể 
giành sự thắng lợi mà mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn"), 
Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ xây dựng Đảng, làm cho Đáng đủ năng lực 
lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 
Hội nghị đã chính thức bầu ra Ban chấp hành Trung ương mới, bầu 
Trường Chỉnh làm Tổng bí thư. 


lội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông 
Dương đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng được 
đề ra từ Hội nghị lần thứ 6 (11-1939). Những tư tưởng và đường lối đó có 
ý nghĩa quyết định chiều hướng phát triển của cuộc cách mạng giải phóng 
đân tộc ở nước ta, dẫn đến tháng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 
1948. 


Mạt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tất là Việt Minh) đã ra đời 
từ Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấn hành Trung ương Đảng. 

Về tổ chức, Mặt trận có một cø chế riêng, khác hẳn cơ chế tổ chức 
của Đảng. Tháng 10-1941, Tổng bệ Việt Minh công bố Tuyên ngôn, 
Chương trình và Diều lệ, nói rõ tôn chị, mục dích của mình: "Liên hiệp 
tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể đân 
chúng yêu nước, đang cùng nhau đánh đuổi Nhật - Pháp, làm cho Việt 
Nam hoàn toàn độc lập, dựng lên một nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa"). Tôn chỉ đó đã quy định điều kiện gia nhập Việt Minh: "Việt Minh 
kết nạp từng đoàn thể, không cứ đảng phái, đoàn thể nào của người Việt 
Nam hay của các dân tộc thiểu số sống trong nước Việt Nam, không phân 
biệt giai cấp, tôn giáo và xu hướng chính trị, hễ thừa nhận mục đích, tôn 
chỉ và chương trình của Việt Minh và được Tổng bộ Việt Minh thông qua, 
thời được gia nhập Việt Minh"®, Vé hệ thống tổ chức, ở các xã cố Ban 
chấp hành Việt Minh do các đoàn thể Việt Minh ở làng hay xã cử ra, 
tổng, huyện (hay phủ, châu, quận), tỉnh, kì có Ban Chấp ủy Việt Minh 
cấp ấy; Việt Minh toàn quốc có Tổng bộ. Phương pháp tổ chức các hội 
quần chúng rất mềm dẻo, thích hợp từng lúc, từng nơi. Ngoài những đoàn 
thể cứu quốc có tính chất chính trị, cách mạng rõ rệt (như Hội nông dân 
cứu quốc, Hội công nhân cứu quốc, Hội thanh niên cứu quốc, Hội phụ nữ 
cứu quốc...), còn có những đoàn thể không có điều lệ, hoạt động công khai, 
bán công khai, như Hội cứu tế thất nghiệp, Hội tương tế, Hội hiếu bỉ, 


(U An kiện Đáng 1930 —1945, T. (LL Sảu., tr. 216-217. 
(2), (3) Văn kiên Đăng 19307945, T. (II, Sđd., tr. 448, 
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phường bạn, nhớm học Quốc ngữ, nhóm đọc sách, xem báo v.v.. Đó là những 
bậc thang đưa quẩn chúng từng bước lên các tổ chức cứu quốc. Chỉ thị về 
công tác của Ban chấp hành Trung ương ngày 1-12-1941 chỉ rõ: "Cần phải 
chú ý là không nên dùng phương pháp Đảng mà tổ chức quần chúng, vì 
Đảng là một tổ chức gồm những phần tử giác ngộ nhất, hàng hái, trung 
thành nhất, hoạt động nhất của vô sản giai cấp. Tổ chức của Đảng cần phải 
chặt chẽ và nghiêm ngặt, Còn những tổ chức quần chúng cần phải rộng rãi, 
nhẹ nhàng), 

Trong quan hệ với Việt Minh, Dáng xác định: "Đảng ta cũng là một bộ 
phận trong mặt trận phán đế Đông Dương, bộ phận trung kiên và lãnh 
đạo"? là "một bộ phận linh động nhất trong Mặt trận dân tộc thống nhất 
chống Nhật - Pháp"), 

Tuy nhiên, trong Việt Minh không chỉ có Đảng Cộng sàn Đông Dương, 
các đoàn thể quần chúng cứu quốc, mà còn cố các đảng, phái cách mạng 
khác của người Việt Nam. Đảng phải góp phần vào việc nâng cao uy tín 
của Mặt trận. Một trong những biểu hiện rõ nét là năm 1943, Dảng đưa ra 
"Đề cương Văn hóa Việt Nam", tập hợp dông đảo những nhà văn hóa, văn 
nghệ, trí thức đi theo con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng 
văn hóa và giải phóng chính mỉnh. Trên cơ sở đớ, cuối năm 1944, Hội văn 
hóa cứu quốc Việt Nam ra đời, trở thành một thành viên của Mặt trận Việt 
Minh. 


Tháng 6-1944, Đảng Cộng sản Đông Dương giúp cho một số trí thức yêu 
nước, tiến bộ thành lập Đảng Dân chủ Việt Nam. Việc Dảng Dân chủ Việt 
Nam gia nhập Việt Minh làm cho Mặt trận dân tộc thống nhất chống phát 
xÍt càng thêm rộng rãi, đập tan ý đổ của bọn phát xíÍt định lôi kéo tư sản 
dân tộc và tầng lớp trí thức Việt Nam theo chúng. 

Đảng Cộng sản Đông Dương còn mờ rộng Mặt trận Việt Minh trong việc 
liên lạc với một số người cộng sản và phái tả thuộc Đâng Xã hội Pháp trong 
quân đội lê dương và giới công chức Pháp ở Việt Nam. Đảng cũng tiếp xúc 
với cả những người Pháp thuộc phái Đờ Gôn ở Đông Dương nhằm xây dựng 
Hội liên minh chống phát xít Nhật - Pháp ở Đông Dương. Nhưng do quan 
điểm phản động của những người này, ý để lập Hội của Đang không thành. 
Đảng Cộng sản Đông Dương đã tranh thủ sự giúp đỡ của các lực lượng 
chống Nhật ở Trung Quốc, vận động thành lập Mặt trận Trung ~ Việt liên 
minh, đạt quan hệ hợp tác với Việt Nam cách mạng Đồng minh hội - một 


(1, (2), (3) Văn kiện Đáng 1930-1945, TT. 1T, Sđđ., tr. 271 =272, 271, 332. 
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tổ chức chính trị của người Việt Nam ở Trung Quốc - để tranh thủ đoàn 
kết rộng rãi với những người Việt Nam yêu nước hoạt đông ở Trung Quốc 
và cô lập bọn giả danh cách mạng. 

Ỏ Nam Bộ, khi các đăng viên cộng sản ra khỏi nhà tù đế quốc sau ngày 
0-8-1945, trên chính trường các đảng phái chính trị đang hoạt động rất 
mạnh, Các cán bộ Đảng trong khi tấp hợp lực lượng đã khôn khéo vận động 
được nhiều đảng phái khác tham gia Việt Minh. Kì bộ Việt Minh Nam Ki 
bao gồm: Đảng Cộng sản Đông Dương, Tân Dân chủ, Tổng công đoàn, Thanh 
niên tiền phong, Việt Nam quốc gia, Cao đài hợp nhất, Việt Nam cứu quốc 
đoàn (Ki bộ cũ của Việt Minh), Quốc gia độc lập, Công giáo, Thanh niên 
nghĩa dũng đoàn). 

Đối với Lào, Đâng chủ trương lập Mật trận Ai Lao độc lập đồng mình 
và đối với Campuchia thì lập Mặt trận Czøo Miền dôc lập đồng minh. Trên 
cơ sở ra đời Mặt trận ở mỗi nước, sẽ tiến tới thành lập mặt trận chung của 
ba nước Đông Dương là Đông Dương độc lập đồng mính. 

Cùng với việc công bố Tuyên ngôn, Điều lệ Việt Minh xác định cụ thể 
chương trình cứu nước. Chương trình cứu nước của Việt Minh "cốt thực hiện 
hai điều mà toàn thể đồng bào mong ước: 

1. Làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập; 

2. Làm cho dân Việt Nam được sung sướng tự do"), 

Chương trình gốm 44 điểm, là một hệ thống các chính sách vẽ chính trị, 
kinh tế, ván hóa và những chính sách cụ thể đối với các tầng lớp công nhân, 
nông dân, binh lính, công chức, học sinh, phụ nữ, thiếu nhi, người già và 
kẻ tần tật, tư sản, địa chủ, nhà buôn. Chương trình này sau đươc đúc kết 
lai thành 10 chính sách lớn đem thực hiện ở khu giải phóng Việt Bắc và 
được Đại hội quốc dân thông qua tháng 8-1945 tại Tân Trào, trở thành 
chính sách cơ bản của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng 
tháng 8-1945, 


Trong suốt quá trỉnh vận động cách mạng từ liội nghị lần thứ 8 của Ban 
chấp hành Trung ương Đàng đến ngày Cách mang tháng F#m thành công, 
những chủ trương nghị quyết của Dảng nhằm xây dựng lực lượng cách mạng 
đầu được quán triệt trong các văn kiện của Mặt trận Việt Minh. Và trong 
thực tiễn hoạt động cách mạng từ khi Mặt trận Việt Minh ra đời, "toàn bộ 
phong trào chống phát xít Pháp - Nhật của nhân đân ta mang tên là Phong 


(1) Tài liệu tham khảo lịch sử cách mạng Cận đai Việt Nam, T. XI NXR Văn Sử Địa, TL, 1957, -r RL, 
(2) Văn kiên Đáng 12101945, 1L, Sdd., tr. 446, 
$2- ĐCLSVNTOÀNTẬP. 
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trào Việt Minh, cái tên tiêu biểu cho lòng yêu nước, chí quật cường của dân 
tộc ta"CD), 


Dưới ngọn cờ Việt Minh, tại các vùng căn cứ địa cách mạng, công cuộc 
chuẩn bị mọi mặt cho cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền được xúc 
tiến gấp rút. 

Căn cứ Bác Sơn - Võ Nhai và căn cứ Cao Bằng được xây dựng thành 
trung tâm của lực lượng khởi nghĩa. Sau khi cuộc khởi nghĩa Bác Sơn bị 
thất bại, lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa được duy trì và phát triển 
thành Việt Nam cứu quốc quân. 

Thực dân Pháp huy động một lực lượng lớn càn quét vùng Bác Sơn với 
mục đích tiêu diệt Cứu quốc quân và phong trào cách mạng ở đây. Cuộc 
chiến đấu chống càn diễn ra từ tháng 8-1941 đến tháng 4-1942 ở Đỉnh Cả, 
Tràng Xá. Cứu quốc quân đã bảo tồn lực lượng của mình, tiêu hao một bộ 
phận sinh lực địch, rồi rút khải vòng vây. Sau đó, một bộ phận rút lên biên 
giới Việt - Trung để củng cố, một bộ phận ở lại làm công tác tuyên truyền 
vũ trang và gây cơ sở trong quần chúng. Cứu quốc quân tiếp tục phát triển, 
mở rộng phạm vi hoạt động ra kháp Thái Nguyên, Tuyên Quang. 

Trong khi đó, phong trào cách mạng ở căn cứ Cao Bằng cũng ngày càng 
phát triển mạnh mẽ, vững chắc. Các Hội cứu quốc được thành lập. Các lớp 
huấn luyện được mở liên tục để nâng cao trình độ chính trị của đồng bào 
các dân tộc và bồi dưỡng phương pháp công tác cho cán bộ cách mạng. 

Phong trào phát triển từ vùng thấp lên vùng cao, lôi cuốn đồng bào các 
dân tộc Tày, Nùng, Dao vào Hội cứu quốc. Đến năm 1942 đã có nhiều xã 
"hoàn toàn", châu "hoàn toàn”. Tại những nơi đơ, ban Việt Minh được thành 
lập, các đội tự vệ chiến đấu được xây dựng, công tác huấn luyện quân sự 
được đẩy mạnh. 

Để khai thông liên lạc giữa Cao Bằng với vùng xuôi, các đội xung phong 
Nam tiến được thành lập, từ Cao Bằng xuống, Cứu quốc quân từ Bác Sơn 
lên. Tháng 8-1943, hai căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai và căn cứ Cao Bằng được 
nối liền với nhau. Địa bàa hoạt động của lực lượng cách mạng mở rộng từ 
Cao Bàng đến Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Hà Giang, 
Vinh Yên. 


Ỏ các vùng đồng bằng, phong trào đấu tranh phát triển: chống bắt lính, 
bất phu, chống cướp đất, chống thu thóc tạ. Công nhân bãi công tại các cơ 
sở công nghiệp ở Hà Nội, Hải Phòng, Việt Trì, Đáp Cầu, Uông Bí, Nam 
Định, Sài Gòn, Chợ Lớn... đòi tăng lương, cài thiện đời sống. 


(1) Ban NCI.SDTU, Cách mạng tháng Tám (1945), NXBH ST, H., 1971, tr. 27. 
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Phong trào yêu nước 
của thanh niên, học 
sinh, sinh viên d các 
thành nhấ cúng lên cao 

Đâu năm 1914:1, tỉnh 
hình thế giới và trứng 
nước thay đổi mau lo 
Ban Thường vụ Trung 
dang Đăng đã họp từ 
ngày 25 đến ngày 
38-2-1943 j Vàng La 
công Anh! để đanh 
út Lính hình và để ra 
chủ trương mới Hội 
nh: nhận định: 'Nâm 
19-3 này là năm phú 
đân chủ sẽ đánh phe 
phát xÍt một cách quyết 
liệt hơn để sửa soan 


diễu kiên cho bước 


thẳng lợi cuôi cùng, 

Với tác đồng của tỉnh Chôồn Ngức trưng nhất k¿ 

hình thế giới "phòng túa Nguyện + Quốc việt trong Tắt giản Dự cắm từ 
lrần cách mang Dông dì na A0 tủa LÝ NHyễn Quảng Tây, Trưng Quốc 
Dương cá thể bồng na C. 


chúc tiến lên bằng những bước nhấẩy caø't? 

Hiöi nghị chủ trướng tnồ ròng hơn nữa Mật trận đân tếc thông nhất và 
thành lắp Mat trần dần chủ chống phát xit Nhất ở Đăng Dưỡng phầm tập 
hợp tất cả các lực lưỡng chêng phát xỈt 

Hếi nghị xác định toàn hệ công tác của Đang phải nhằm vào chuẩn Ùì 
khỏi nghĩa vũ trang 

hang 5-1944, "hổng bà Viết Minh ra chị thị "Sửa soàn khỏi nghĩa” 

Tháng &T10441, Đăng Công sản Đăng Dưỡng kêu gói toàn đân "Sâm vũ khì, 


đuầi thủ chàng” Nhân dân khắp nơi hưởng tìng lời kêu gói của Đảng, gợp tiền 


tỳ cây Lao kiến f May ý010/245, | 2Í S4, 121 134 
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múa gắm vũ khì, phát 


triển các đội tư vẽ. tế 


chức tầp luyến quan 
8&ự 

Tù thang 7-1944, 
tiên tình ủy 
nu- Hắc lang nhận 
định điểu xiên để phát 


đồng khởi nghĩa vụ 319-6-/90¿ 


trang đả chìn muối, dụ 


>»ềnm =8 


tình triệu tâm cHU họp 
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tổ quvết định ngày, giữ 
khăi nựhịa Đừng lúc 
ảy, Hỗ Chị Mình từ 
'[rung Quốc vẽ đa khí 
thời ra lính đỉnh lại 
Ngươi phân tịch: "Bay 


pht thơi kì cach triing 


- 


| pB§) Mì 
° 
“ 
.®=È 
E;: 


hai bình phát triển đã 


N) 

*È, 
»>»Ð cm» 

T, 
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qua, nhưng thời kì toàn 


đạn khởi nghĩa chứa 
tai Nếu bẤy pri1 chúng 
lí vận chị hoạt đảng 
' . đặc th! Giối GP ND NUNVS tuần `.N EHE E916 NA 2 
hàng hình thu. chỉ:th Lrr 
thì không du dể đấy 


lv S3 tái (ý so "Đoan, 


manh phống trào dị tới Nhưng phát đàng vú trình khởi nghĩa ngày thị 


Ễ 


quản địch sẽ tấp trung đất ph Cuậấc đầu tranh háy giả phải từ hình thứu 


chình trị tiến lên hình thức quất: sứ Song hiển này chính trì con † tưn 


"Ệ 
quân sư. Phải tìm ra mốt hình thúc thích hấp thí tzới có thể đây nhàng 


trao tiên lên” ! 


Trên tỉnh thân đã, ngày 32 12-194441, Đội Viêl Nam tuyển trryển Giải 
phống quan do Võ Ngu¿yên Giap tổ chức và lạnh đạo đả được thành lập trôi, 
khu rừng thuộc huyện Nguyên Hình, tình Cao Bang Đot gốm 34 chiến si 

Chỉ hai ngày sáu khỉ ra đời, đãi Việt Nam tuyến truyền Giải phơng quân 
đã diệt gọn hai đón Phay Khát và Nà Ngấn Mặt tuân sau, đổi đã phát triển 
thành ¡ đa: đải gồm 3 trung đâi 


E17:  NHyên Chịp Na-£tHh ‹ hưng re ?tg 65 sẻ, NNH Vậy:lá*« TÍ: 1227, T3U 
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Trên đà thắng lại đó, đội Viêt Nam tuyển truyền giải phong quân lấy 
manh công tác vụ trang; tuyên Lruyễn, xây dựng ea sở cách mang, gốp phảã* 
củng cô và mở rộng cần cứ Cao=Bắc-Lang, cổ vũ và thuc đấy phòng trau 
cách mạng và quân chúng trong cả nước 

ếng thơi ở Thai Nguyên, đếi Củu quốc quân phát động chiến tranh dụ 
kịch. đánh các đên chờ Chủ, Chiêm Ha, trần về Tan Hảo, Vĩnh Yên, Phú 
Thu. Chính quyền nhân đân được thành lấp trên tiết vũng rồng lớn, ph:a 
nam xuônz tân tình l¡ Thải Nguyên và Vĩnh Yên Tải đâu tháng õ-19845. 
Việt Nam tuyên truyền Giải phúng quản và Cưu quậc quân gặp nhau, tiên 
tới hợp nhất thành Việt Nam Giải phống quân 

Như vậy, suu gắn đ năm chuẩn bị và xây dưng lực lượng của Mát trân 
Việt Minh, cân củ cách mang đã được mở rông vá củng cô, lực lượng chính 
trị đa tâp hợp đông đáo các tầng lớp nhân dân thám giá, lực lương vụ trang 
cùng ra đời và trưởng thành nhanh chúng Mặt trận Việt Minh đốn thời củ 


thuản lợi để đưa phòng trào cách mang tiếp tục đi lên 
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VI-CAO TRÀO KHÁẤNG NHẬT CỨU NƯỚC 


Cuối năm 1944 đầu năm 1945, bọn phát xít liên tiếp thất bại trên nhiều 
mặt trận. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Quân 
đội Xô viết tiến về phía Béclin, hang ổ của phát xit Đức. Một loạt nước 
Trung, Đông Âu được giải phóng. 

Tháng 8-1944, Pari được giải phóng. Tướng Đờ Gôn lên cẩm quyền. 

Đêm 8-5-1945, phát xít Đức đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 

Ö châu Á, Nhật thất bại liên tiếp trên chiến trường châu Á - Thái 
Bình Dương. 

Ỏ Đông Dương, lực lượng Pháp theo phái Đờ Gôn ráo riết hoạt động, chờ 
thời cơ quân Đồng minh đổ bộ vào Đông Dương sẽ nổi dậy tiến công 
quân Nhật. 

Quân Nhật biết rất rõ những hoạt động của Pháp nên đã quyết định 
hành động trước. Vào 20 giờ 20 phút ngày 9-8-1945, quân đội Nhật nổ súng 
đồng loạt, lật đổ chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương. Quân Pháp 
chống cự yếu ớt ở một vài nơi, rồi nhanh chóng đầu hàng. 

Cuộc đảo chính của Nhật nổ ra giữa lúc Ban thường vụ Trung ương Đàng 
đang họp tại làng Đình Bảng (Từ Sơn, Bác Ninh). Trong điều kiện đó, Hội 
nghị làm việc khẩn trương, nhận định về cuộc đào chính và khả năng diễn 
biến của tỉnh hình. Ngày 12-3-1945, Ban Thường vụ Ban chấp hành Trung 
ương Đâng ra chỉ thị : "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". 

Bản chỉ thị nhận định rằng cuộc đảo chính đã tạo nên một tình hình 
khủng hoàng chính trị sâu sắc, nhưng những điều kiện tổng khởi nghĩa chưa 
chín muối. Đối tượng của cách mạng có chỗ thay đổi. Phát xít Nhật trở 
thành kẻ thù chính của nhân đân Đông Dương. Khẩu hiệu "Đánh đuổi Pháp, 
Nhật" được thay bằng khẩu hiệu "Đánh đuổi phát xít Nhật". Hình thức tuyên 
truyền cổ động cũng cần phải thay đổi. Hình thức đấu tranh "có thể bao 
gồm từ hình thức bất hợp tác, bãi công, bãi thị, phá phách cho đến những 
hình thức cao hơn như biểu tình, thị uy, vũ trang du kích... và sẵn sàng 
chuyển qua hÌnh thức tổng kbởi nghĩa một khi cố đủ điều kiện". 

Sau khi lật đổ Pháp, độc chiếm Đông Dương, phát xít Nhật thi hành chính 
sách mua chuộc lừa bịp kết hợp với thủ đoạn khủng bố đàn áp tân bạo. 
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Về chính trị, Nhật tuyên bố cho Việt Nam "độc lập". Nhưng chúng giữ 
nguyên hộ máy thống trị của thực dân Pháp, chỉ thay người Pháp làm toàn 
quyền, thống sứ, khâm sứ, thống đốc, công sứ và nắm toàn bộ quyền lực. 
Chúng lập chính phủ Trần Trọng Kim làm bù nhỉn. Để tạo ra chỗ dựa xã 
hội và chính trị, phát xít Nhật cho lập ra hàng loạt tổ chức, đảng phái chính 
trị phản động như Đại Việt quốc xã, Phụng sự quốc gia, Đại Việt quốc gia 
liên minh (Bác Xì), Việt Nam quốc gia độc lập, Nhật - Việt phòng vệ đoàn 
(Nam Bì). 

Phát xít Nhật sử dụng bộ máy thông tin, tuyên truyền, xuất bản sách 
báo để lừa phinh thanh niên, học sinh, gây tỉnh thần bài Pháp, phục Nhật, 
sợ Nhật. Mạt khác, chúng huy động lực lượng quân sự tiến công, vây quết 
các chiến khu và cơ sở cách mạng của ta. Rọn "hiến binh", "cảnh binh đội" 
áp dụng những thủ đoạn tra tấn, giết người cực kÌ man rợ. 

Về kính tế, chúng cướp đoạt trắng trợn tài sản của nhân đân ta. Chúng 
chiếm các cơ sở kinh tế của Pháp, in nhiều giấy bạc để tung ra thị trường 
vơ vết nguyên liệu, hàng hóa, lương thực. Chúng tăng thuế, thu thốc, thu 
bông, đay nặng hơn trước. 

Chính sách vơ vét của Pháp - Nhật đã dẫn đến tỉnh trạng đời sống nông 
dân bị kiệt quệ. Giá sinh hoạt tăng cao, đặc biệt là giá lương thực. Giá gạo 
ở Bắc Kì tháng 10-1944 là 150 đ/ tạ, tháng 12 là 500 đ, tháng 2-1945 là 
1000 đ. 

Năm 1944 bị mất mùa, nhưng Pháp phải xuất sang Nhật 900.000 tấn 
Bao, cộng với số gạo cung cấp cho quân Nhật ở Đông Dương, số gạo Pháp 
dùng để nấu rượu và đốt thay than, số gạo Nhật tích trữ, vì thế đầu năm 
194ð đã xảy ra nạn đối làm chết gần 2 triệu người. 


Từ thực tế đó, Đảng đề ra khẩu hiệu "Phá kho thóc, giải quyết nạn đơi", 
và coi đó là nhiệm vụ trung tâm để phát động quần chúng trong thời kì 
tiền khởi nghĩa. Khẩu hiệu của Đảng đã đáp ứng nguyện vọng cấp bách 
nhất của nông dân, nên đã phát động được một cao trào mạnh mẽ chưa 


từng thấy. 


Hàng triệu quần chúng kéo đi phá kho thóc, chống đơi diễn ra bằng nhiều 
hình thức từ thấp lên cao. Nhiều nơi quần chúng đã giành chính quyến. 
Phong trào diễn ra sôi nổi ở các tỉnh Bác Giang, Bác Ninh, Vĩnh Yên, Phúc 
Vân, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Sơn Tây, Thái Bình, Hà 
Đông, Hà Nam, Quảng Yên, Nghệ An, Hà Tỉnh v.v... 
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Phá kho thóc giải quyết nạn đới không chỉ cố ý nghĩa đời sống, kinh tế 
trước mát mà thực sự mang nội dung chính trị. Những cuộc biểu tỉnh vũ 
trang phá kho thóc là hình thức thích hợp nhất lúc bấy giờ để phát động 
quần chúng, dẫn hàng triệu người tham gia cách mạng. Dó cũng là cách 
tập hợp, tập dượt quần chúng, dấu tranh từ hình thức thấp đến cao, từ đấu 
tranh chính trị tiến lên kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. 
Qua thử thách trong tranh đấu, quần chúng tỉn tưởng ở sức mạnh đoàn kết 
của mình, trình độ giác ngộ cách mạng được nàng cao, quyết tâm đánh đổ 
kẻ thù. 


Đồng thời với phong trào phá kho thớc, giải quyết nạn đối, làn sóng khởi 
nghĩa từng phần đã phát triển đến cao trào, nhiều địa phương đã thành lập 
được chính quyền cách mạng của nhân đân. 


Sau ngày 9-3-1945, Việt Minh đã lãnh đạo quần chúng nổi đậy ở Hiệp 
Hba (Bắc Giang), Tiên Du (Bác Ninh), Bần Yên Nhân (Hưng Yên). Ỏ Quảng 
Ngãi, tù nhân chính trị nhà giam la Tø đã khởi nghĩa. 


Ỏ căn cứ Việt Bác, Giải phóng quân và Cứu quốc quân đẩy mạnh chiến 
tranh du kích, mở rộng địa bàn hoạt động. Giải phóng quân đánh chiếm 
Ngân Sơn, Chợ Rã, Phủ Thông, Chợ Đồn, Na Rì (Bắc Cạn), Chiêm llóa 
(Tuyên Quang), Thất Khé, Bình Gia (Lạng Sơn), vùng biên giới Việt Trung, 
Hà Giang. Cứu quốc quân tiêu diệt các đốn Võ Nhai, Dình Cả, Tràng Xá, 
Chợ Chu, Đại Từ (Thái Nguyên), Sơn Dương, Yên Sơn, Yên Bình, Chiêm 
Hóa (Tuyên Quang)... Tại những nơi mới giải phóng, chính quyền nhân dân, 
các hội cứu quốc, các đội tự vệ và du kích được xây đựng. 

Giữa tháng 4 ~- 1945, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị quân sự cách 
mạng Bác Ki tại Hiệp Hòa (Bác Giang) nhằm giải quyết một số vấn đề quân 
sự. Hội nghị do Trường Chinh, Tổng bí thư của Đảng chủ trì. Tham dự Hội 
nghị có đại điện các chiến khu ở Việt Bác, Xứ ủy Bác Ki. Hội nghị nhận 
định: "Tình thế đã đặt nhiệm vụ quân sự lên trên tất cà các nhiệm vụ quan 
trọng và cần kíp lúc này". 

Hiội nghị quyết định phát triển lực lượng vũ trang, nửa vũ trang và thống 
nhất các lực lượng vũ trang sẵn cớ của Đảng thành Việt Nam giải phóng 
quân. Lực lượng Giải phóng quân phát triển thành nhiều chỉ đội (tương 
đương với trung đoàn). Công tác tổ chức, biên chế, huấn luyện, chính trị 
được chỉnh đốn. 7 chiến khu chống Nhật được xây dựng: Lê Lợi, Quang 
Trung, Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo (Bắc Bộ); Trưng Trắc, Phan Đình 
Phùng (Trung Bộ) và chiến khu Nguyễn Trỉ Phương (Nam Bộ). 


VIỆT NAM (1858 - 1945) 825 


Hội nghị đã cử ra Ủy ban quân sự cách mạng để chỉ huy các chiến khu 
miền Bắc Đông Dương, đồng thời có nhiệm vụ giúp đỡ cho toàn quốc về 
rnặt quân sự. 

Ngày 16-4-1945, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị về việc tẩ chức Ủy ban 
đân tộc giải phóng các cấp, và trong phạm vì cả nước lập Ủy ban dân tộc 
giải phóng Việt Nam. 

Ngày 15-5-1945, Việt Nam giải phống quân được thành lập. 

Ngày 4-6-1945, Khu giải phóng ra đời bao gầm các tỉnh Cao Bằng, Bắc 
Cạn, Lạng Sơn, -Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Tân Trào (Sơn 
Dương, Tuyên Quang) được chon làm thủ đô của Khu giải phóng, 

Trong Khu giải phống, các Ủy ban nhãn dân cách mạng do nhân dân cử 
lên thi hành I0 chính sách lớn của Việt Minh nhằm xây dựng Khu giải 
phóng thành tmột căn cứ vững mạnh về các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, 
văn hóa để làm bàn đạp giải phóng toàn quốc. Khu giải phống là hình ảnh 
thu nhỏ của nước Việt Nam mới. 

Trước sự phát triển của cách mạng, phát xít Nhật tăng cường mở những 
cuộc cản quét, tiến công vùng giải phóng. Giải phóng quân và tự vệ, du kích 
đã đánh trả quyết liệt, bảo vệ căn cứ cách mạng. Tiêu biểu là các trận đánh 
ở chiến khu Vấn - Hiền Lương, chiến khu Trần Hưng Dao). 

Phong trào đấu tranh yêu nước của công nhân, học sinh, sinh viên, trí 
thức, tiểu tư sản ở thành thị cũng phát triển. Tổ chức công nhân cứu quốc 
thành lập ở khắp các xí nghiệp quan trọng. Công nhân đấu tranh đòi quyền 
sống hàng ngày, phá hoại sản xuất của địch, sửa chữa vũ khí cho Việt Minh, 
in tài liệu, truyền đơn, báo chỉ cách mạng. 

Nông dân ngoại thành Hà Nội cũng sôi nổi đấu tranh, không nộp thốc, 
nộp thuế cho Nhật, phá ruộng đay, thầu dầu, mua sấm vũ khí v.v.. Nhiều 
xã đã thành lập Ban Việt Minh hoặc Ủy ban giải phóng bí mật. 

Cao trào kháng Nhật cứu nước sục sôi trong cả nước. Tình thế cách mạng 
trực tiếp đang dến gần. Lực lượng cách rang cùng cả dân tộc đang gấp rút 
hoàn thành công việc chuẩn bị cuối cùng, đón thời cơ vùng dậy tổng khởi 
nghĩa giành chính quyền trong cả nước. 


(1) Ö Yên Bái -Phú Thọ. 


(2) Còn gọi là chiến khu Đông Triểu ð vùng duyên hải Dông Bắc Bắc Bộ thời kì chuẩn bị Tổng khỏi nghĩa 
tháng Tãm 1945. 
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Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối cùng. Ỏ châu Âu, 
đêm 8~õ-1945, phát xít Đức đầu hàng Đồng minh không điều kiện. Ó 
châu Á, quân phiệt Nhật cũng hạ vũ khí đầu hàng Đồng minh vào ngày 
14-8-1945. Điều đó đã đẩy quân Nhật đang chiếm đống ở Đông Dương vào 
tình thế tuyệt vọng, như rấn mất đầu, hoang mang dao động đến cực độ. 
Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim rêu rã. Ngày 14-8-1945, "Chính phủ 
lâm thời" được dựng lên, nhưng vẫn do Trần Trọng Kim đứng đầu. Trong 
khi đó, các thế lực đế quốc Mi, Tưởng, Pháp, Anh đều có những mưu đồ 
riêng đối với Đông Dương. Bọn Việt Nam Quốc dân đảng, Việt Nam cách 
mạng đồng minh hội theo chân quân đội Tưởng kéo về nước, mưu toan cướp 
chính quyền. Lợi dụng thời cơ, bọn phản động trong nước cũng ráo riết hoạt 
động chống phá cách mạng. Trong khi đó thì lực lượng phát xít Nhật ở 
Đông Dương vẫn còn nguyên vẹn. 

Cách mạng đứng trước tình thế phải một mình đối phó với nhiều lực 
lượng trong và ngoài nước, Khi thế cách mạng của quần chúng càng bốc 
cao chưa từng thấy. Khắp nơi nể ra những cuộc mít tỉnh, biểu tình, thị uy 
có tới hàng nghìn người tham gia. Hàng triệu quần chúng sẵn sàng đứng 
lên khởi nghĩa, ủng hộ Việt Minh, giành chính quyền, đánh đổ bọn cướp 
nước và bán nước. Các tầng lớp trung gian đã ngả hân về phía cách mạng. 

Ngày 13-8, được tin Nhật hàng Đồng minh, Trung ương Đảng và Tổng 
bộ Việt Minh đã thành lận ngay Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. 

23 giờ cùng ngày, Ủy ban chỉ huy lâm thời Khu giải phóng công bố mệnh 
lệnh khởi nghĩa. Ủy ban khởi nghĩa ra quân lệnh số 1: "Giờ tổng khởi nghĩa 
đã đánh ! Cơ hội có một cho quân, dân Việt Nam cùng giành lấy quyền độc 
lập của nước nhà... Chúng ta phải hành động cho nhanh, với một tỉnh thần 
vô cùng quả cảm, vô cùng thận trọng!... Cuộc tháng lợi hoàn toàn nhất định 
sẽ về taG), 

Cũng trong ngày 13-8, Hội nghị Toàn quốc của Đảng khai mạc tại Tân 
Trào (Tuyên Quang). Tham gia Hội nghị có đại biểu các đàng bộ và một số 
đại biểu hoạt động ở nước ngoài. 

Trên eơ sở phân tích tỉnh hình, Hội nghị quyết định Đâng phải kịp thời 
phát động và lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa; đề ra những nhiệm vụ cần thiết, 
cấp bách trong công tác đối nội, đối ngoại sẽ thi hành sau khi giành được 
chính quyền. Hội nghị thông qua 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh. 


(1) Văn kiện Đảng 1930 =1945, TL THỊ, tr. 410 ~411, 
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Hải nghỉ toàn quốc của Đăng vưa kết thue, Đai hội Quốc dân do Tông 
bố Viết Minh triệu tập đa khai mác tá "ăn rào Tuyền Quang! vào ngày 
16-#-1845 Hen 6U đai biểu thay mắt cho bối niến Bái, Trang, Nam, kiểu 
bàu ở nước ngoài, các đăng phái, đoàn thể, đân túc, tên giáo, tiêu biểu chú 
ý chỉ thẳng nhÃt của toàn đân tốc về dự Tìịi hồi 

Đài hếi đa ủng 
hồ chủ trưang tổng 
khởi nghi của 
Tảng; thêng qua 1D 
chình sách của Mái 
trăn Việt Mlinh; 
quwvết định thành 


lập Lv han giải 


những dân tắc Viết 
Nam do Tá Chị 
Minh làm chủ tịch 

lháp ni, quần 
chúng hưởng ứng 
lênh "ống khởi 
nạh:a đã đồng luai 
nổi dậy ö nh ư nẹt 
vũng xa xôi, dù 
chứa nhân được 
lãnh lồng khởi 
nghĩ. nhưng ean 
cử vào tỉnh hình 
mì Thể j địa 
phương? va vận 


dung chỉ thị Nhỏ 


Phủa bá 


tử hạnh tùng cớ 


( TH tịch Đo Chỉ: ADN trương nữ ngày 


chu x¿r# ra đã lĩnh 
đao nhân dân khởi 
nghi:t 


€ ách mạn thẳng Tam 


Ngày 14-R-194ã, lực lương vụ trang Quảng Ngãi giành chính quyền 
thẳng lợi tại tỉnh li 

Từ ngày 14 đến ngày Tã - 5. các tỉnh Cao Bằng, Bác Căn, Thái Nguyên, 
Tuyên Quang. Yên Bái, hầu hết các Lính ä đồng bằng sóng lồng, các tình 
Thánh Ha, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thứu Thiên - Huế, Khanh Hòa lần lượt nổi 


đây phành chỉnh quyền 
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Ngày 16-8-1945, một đơn vị Quân giải phống đã tiến công thị xã Thái 
Nguyên và ngày 17-8, tiến công vào thị xã Tuyên Quang. Một số địa phương 
ở Hải Ninh, Quảng Yên, Kiến Án nổi đây. 

Ngày 17-8, một số vùng ngoại ôö Hà Nội đã khởi nghia giành thắng lợi. 

Ngày 18-8, lực lượng khởi nghĩa ở Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Mi 
Tho giành chính quyền. Đó là những nơi giành được chính quyền sớm nhất 
trong cả nước. 

Xứ ủy Bắc Kì quan tâm đặc biệt tới địa bàn Hà Nội vi Hà Nội có tấm 
quan trọng chiến lược đối với Tổng khởi nghĩa trong cả nước, Ủy ban quân 
sự cách mạng Hà Nội (tức Ủy ban khởi nghĩa) được thành lập ngày Lỗ - 8. 

Được tin Tổng hội viên chức sẽ tổ chức một cuộc mít tỉnh lớn vào chiều 
17 - 8 tại Nhà hát lớn để ủng hộ Chính phủ bù nhìn, Ủy ban khởi nghĩa 
quyết định biến cuôc mít tỉnh ấy thành cuộc mít tỉnh của quần chúng ủng 
hộ cách mạng. 

Chiểu hôm đó, đông đảo quần chúng trong các tổ chức cứu quốc thuộc 
nội, ngoại thành, tự vệ chiến đấu, tuyên truyền xung phong được bí mạt 
huy động đến Nhà hát thành phố. Khi cuộc mít tỉnh vừa khai mạc thì cờ 
đỏ sao vàng xuất hiện trước đám đông. Các đội viên tuyên truyền xung 
phong Việt Minh xông lên giành lấy diễn đàn, thông báo tin Nhật đầu hàng 
và kêu gọi nhân dân ủng hộ Việt Minh khởi nghĩa. Sau đơ, cuộc mít tỉnh 
biến thành cuộc tuẩn hành ủng hộ Việt Minh, Quần chúng tự động xếp 
thành đội ngũ, có các đội viên tự vệ chiến đấu dẫn đầu, đi từ Nhà hát lớn 
qua các phố trung tâm, hô vang khẩu hiệu: "Ủng hộ Việt Minh", "Đã đảo bù 
nhìn", "Việt Nam độc lập". 

Trước khi thế cách mạng của quần chúng thủ đô dâng cao, chính quyển 
bù nhìn không dám chống cự, quân Nhật không dám can thiệp. Ủy ban khởi 
nghia quyết định khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 19-8-1945. 

Ngày 18-8, cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên các đường phố Hà Nội, từ Bưởi, 
qua Dịch Vọng, xuống Tương Mai, Mai Động... 

Sáng 19-8, hàng chục vạn nhân dân nội, ngoại thành xuống đường biểu 
dương lực lượng. Tất cả tập trung trước Nhà hát lớn. Đúng II giờ, Ủy ban 
khởi nghỉa đọc lời kêu gọi khởi nghĩa, Sau đó, cuộc mít tỉnh biến thành cuộc 
biểu tình vũ trang giành chỉnh quyến. Quần chúng cách mạng, cố sự hỗ trợ 
của các đội tự vệ chiến đấu, lần lượt chiếm các cơ quan đầu não của địch: Phủ 
Khâm sai Bắc Bộ, Sở mật thám, Sở cành sát Trung ương, Sở bưu điện, Trại 
bảo an bính... Tối 19-8-1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội 
đã kết thúc hoàn toàn thắng lợi. 

Ngày 20-8-1945, Ủy ban nhân đân cách mạng lâm thời Bác Bộ và Ủy 
ban nhân dân cách mạng Hà Nội chính thức thành lập. 
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L.ỷ (%2 %is vẽ vl ƒ2114 ciyi Hư Nỗi 


Biển tim chiếm Phủ Nhu úy 
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Cùng với Hà Nội, nhân dân các tỉnh Thái Bình, Phúc Yên, Khánh Hòa 
giành chính quyền thắng lợi ở tỉnh lị vào ngày 19-8. 

Sau đó, các cuộc khởi nghĩa nổ ta đồng loạt mang tính dây chuyển, thành 
công nhanh chóng tại các tỉnh lị: Thanh Hóa, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái 
Nguyên, Sơn Tây (20-B), Yên Bái, Bác Cạn, Tuyên Quang, Nam Định, Nghệ 
An, Ninh Thuận, Tân An (21-8); Cao Bằng, Hưng Vân, Kiến An (22 - 8), 
Hải Phòng, Hà Đông, Hòa Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Lâm 
Viên, Gia Lai, Bạc Liêu, Thừa "Thiên - Huế (28-8). 


Nhận rõ tẩm quan trọng của Huế, Trung ương Đáng cùng Đảng bộ Thừa 
Thiên - Huế xúc tiến mọi việc chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa thắng lợi. Ngày 
20-8, Ủy ban khởi nghĩa tỉnh được thành lập. Ủy ban quyết định giành 
chính quyền vào ngây 23-8. Hàng chục vạn nhân dân, bao gồm cả nông dân 
các huyện kéo về biểu tình thị uy chiếm các công sở. 


Đêm 23-8, Chính phủ cách mạng lâm thời gửi điện đòi Bảo Đại thoái vị. 
Chiếu 30-8, một cuộc mít tỉnh lớn được tổ chức tại Ngọ Môn. Trước hàng 
vạn quần chúng, Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, nộp ấn, kiếm cho Phái đoàn 
Chính phủ lâm thời. Chế độ phong kiến sụp đổ. 


Ngày 24-8, khởi nghĩa tiếp tục nổ ra và giành thắng lợi ở các tỉnh lị Hà 
Nam, Quảng Yên, Đắc Lắc, Phú Yên, Gò Công. 


Ngày 2B-8, chính quyền địch bị đánh đổ ở thị xã Lạng Sơn, Phú Thọ, 
Kon Tum, Bình Thuận. 


Tại Sài Gòn, từ ngày 20-8 cờ đỏ sao vàng đã xuất hiện công khai, khí 
'thế cách mạng của nhân đân sôi sục. Xứ ủy Nam KÌ quyết định khởi nghĩa 
ở Sài Gòn và các tỉnh vào ngày 25-8. Sáng 25-8, các đơn vị "Xung phong 
công đoàn", “Thanh niên tiền phong", công nhân, nông đân từ các tỉnh Gia 
Định, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Mi Tho kéo về có trang bị giáo mác, gậy 
tầm vông tràn ngập đường phố. Quần chúng nhanh chóng làm chủ tình thế, 
chiếm Sở mật thám, Sở cảnh sát, Nhà ga, Bưu điện, Nhà máy điện... và 
giành toàn bộ chính quyền ở Sài Gòn. 

Đồng thời với khởi nghĩa ở Sài Gòn, nhân dân các tỉnh Nam Bộ như Chợ 
Lớn, Gia Định, Sóc Trăng, Long Xuyên, Vĩnh Long, Bà Rịa, Thủ Dầu Một, 
Trà Vinh, Tây Ninh, Bến Tre, 5a Đéc đã khởi nghia giành tháng lợi. 

Ngày 26-8, thị xã Hồng Gai, Sơn La, Châu Đốc, Riên Hòa, Cần 'Thơ được 
giải phóng. 

Ngày 27-8, nhân dân ltạch Giá giành chính quyền. 

Ngày 28-8, chính quyền bù nhìn bị lật đổ ở Đồng Nai Thượng, Hà Tiên. 

Chỉ trong vòng 2 tuần lễ, cuộc tổng khởi nghĩa của nhân dân ta giành 
thắng lợi hoàn toàn. Chế độ thuộc địa và chế độ quân chủ từng ngự trị trên 
đất nước ta bị lật nhào. 
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Mt vải nơi như thị xã Vịnh Yên, Hà Giang, Làa Cai, Lai Châu, Mong 
Cái, Hải Ninh deẽ quân Tưởng và bún phán đồng chống lai nên chính quyền 
vách mang chưa đưa¿ thiết lập trozg Tổng khải phía tháng Tâm. Cuộc đầu 
tranh giành chỉnh quyền ở những nơi đố diễn ra gay gò. nhút tap, một thửi 


gan sau mới giành duøge tháng lai 


Quảng sướng: Đu ĐuU ch xứ này <5 


Ngày 35--1H40, Chủ tịch Hệ Chị Minh, Trung ưỡng Làng, Ê`y bạn đân 
lốc giải phong từ Tân Trào về đến Hà Ni 
Ngày 37-8, Lý han dân Tác giả: phống triển tập cuốc họp các thành viên 


Ũ 


trong ly bán Trong cuấc họp này, thép đề nghị của Chủ tịch lIà Chị Minh. 
Ly bạn dân tộc giải nhàng Viêt Nam de dat hãi quốc đân Tân Trào hậu ra 
đước cải tổ thành Chính phủ cách mạng lãm thối, nhầm đoàn kết rồng rai 
cát tầng lớp nhân dân, các đảng phải vêu nước và nhưng nhân 3ì tiên hồ 
Một số ñy viên Việt Minh đà tư nguyên rut khỏi chính phủ để nhưỡng chế 
cho các thành phẩm khác 
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Ngày 28-8-1945, danh sách các thành viên cúa Chính phủ được công bố 
trên các báo ở Hà Nội, gồm lỗ người, do Hồ Chỉ Minh làm Chủ tịch. 

Chiều ngày 2-9-1945, tại cuộc mít tính ở quảng trường Ba Dinh (Hà 
Nội), trước đông đảo nhân đân Thủ đô và các vùng lân cận tham dự, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, 
tuyên bố với toàn thể nhân dân, với thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa độc lập, tự do ra đời. 

Ngày 2-9-1945 trở thành mốc son chơi lọi trong lịch sử vẻ vang của dân 
tộc Việt Nam. 

Cách mạng tháng Tám là một sự kiện vì đại trong lịch sử dân tộc Việt 
Nam. Nó đã phá tan hai tầng xiếng xích nô lệ của thực đân Pháp kéo dài 
hơn 80 năm và của phát xít Nhậi, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ 
chuyên chế tốn tại ngót ngàn năm. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, 
nước ta từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ 
dân chủ cộng hòa, nhân dân ta tử thân phận nô lê đã trở thành người dân 
độc lập, tự do, làm chủ nước nhà. 

Tháng lợi của Cách mạng tháng Tám đánh dấu bước phát triển nhảy vọt 
của cách mạng Việt Nam, mở ra một kỉ nguyên mới trong sự phát triển 
lịch sử dân tộc: kỉ nguyên giải phống dân tộc gắn liên với giải phóng giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động, kỉ nguyên độc lận dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội. 

Về mặt quốc tế, Cách mạng tháng Tám là thắng lợi đầu tiên trong thời 
đại mới của một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực 
dân. Tháng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ tỉnh thần đấu tranh của nhân dân cac 
nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới, đặc biệt là nhân dân châu Ä 
và châu Phi. 

Về ý nghĩa dân tộc và quốc tế của Cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh khẳng định: "Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt 
Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nai 
khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trorg lịch sử cách 
mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đâng m.›: lỗ tuổi 
đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyển toàn ~ u;e(Ð, 


€1) Hồ Chỉ Minh Toán !ấp, TL 6, 1950 ~ 1952, (xuất bản lần thứ hai), NXH Chính trị Quốc gia. 1I., 1995, 
1r ]§9, 
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PHẦN MỘT 
VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ KHẤNG CHIẾN 
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC 
VÀ XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
(1945-1954) 


Chương ï 


XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
(1945 - 1946) 


I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ MÓI 
CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM KHI CHẾ ĐỘ 
DÂN CHỦ CỘNG HÒA ĐƯỘC THÀNH LẬP 


Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lớp tuyên 
bố trước quốc dân và thế giới: nước Việt Nam dân chù cộng hòa đố ra đời. 
Tuyên ngôn nêu rõ: 


"Tất cả cúc dân tộc trên thế giới dều sinh ra bình dâng; dân tộc nào 
cũng có quyền. sống, quyền sung sướng uờ quyền tự do". 

„Nước Việt Nam có quyền hưởng tụ do uờ độc lập, 0à sự thột đã thành 
mội nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết dem tốt cả Hnh thần 
bà lực lượng, tính mạng uà của củi đề giữ uững quyền tạ do, độc lộp áynQ), 

Sự nghiệp giữ vững quyền tự do, độc lập, xây dựng chế độ mới của nhân 
đân Việt Nam đã diễn ra trong bối cảnh quốc tế và trong nước có những 
thay đổi lớn: 

Hạ thống xã hội chủ nghĩa đã hình thành. Ủy tín và ảnh hưởng của Liên 
®%ô đang phát triển mạnh mẽ. Liên Xô có vị trí quan trọng trên vũ đài chính 


(1) Hồ Chí Minh. Toản (áp, Tập 3, NXR Chính trị quốc gia, H. 1995, tr, 555, S57. 
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trì quốc tế, lL †rú 
Cột của tuộc đầu 
tranh vÌ độc lắp 
dân tác, đần chủ và 
höa bình thể gói. 

Cách nang 
giải phống dân 
Lắc phát triển 
rông: rÃi, làtm lay 
chuyển mạnh mẽ 
hé thông thuốc 
địa của chủ nghị 
đe quốc 

Phong trào 
đâu tranh của 
giai CẤI: công 
nhàn và nhân 
đản lau đồng ở 
cac nước 1 hản 


chủ nghĩa đòi tư 


do. dân chủ. đòi 


Ì 
cải thiên đời sông k ~- 
đà diễn ra sôi nổi l 
và 'cñn# thác “Du Chẳn Hiến Hỗ Chí: Vinh dục T nyện ngôn Đốc làn, 
ví rí ⁄ { h 
một sô nước như K@h s32 nức Ÿ TẾ Nưm ĐCC 7H 
[talia. Pháp, 


Đăng Công sắn có vị trí quan trọng trong đời sông chính trị càa đất nước 
: › 

Hè thông cac nước để quậc chủ nghĩa đang bí chẩn động: bà để quốc De, 
Italia. Nhật đã bị lực lưỡng dồng mình đánh bại; Anh, Pháp thị suy yếu 
nhiều Niêng để quốc MỸ đã vượt lên sau chiến tranh đang ra sức lôi kéo 
tấp hớp lực lượng phản đông ở các nước để quốc để chống lai các lực lượng 
cách mang trên thế giới 

Mót đác điểm nổi bắt của tỉnh hình quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ 


hai là các lực lượng hòa bình. dân tộc. dân chủ trên thế giới đang trên đà 


tiễn công manh mế vào chủ nghĩa để quốc và các thế lực phản cách mang 
dưới nhi hình thức và tính chất khác nhau Song các lực lượng để quốc 
và các thế lực nhảt: cách miing cũng đang tìm môi cách để phúc hối và phát 


Iriển vai trò của mình, phản kích manh mẽ cáu lực lưỡng họa bình, di 


: LỘC, 


dân chủ và chủ nghĩa xã hội 
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Những mâu thuẫn trên thế giới đang diễn biến khá phức tạp và ngày 
càng gay gát, mà chủ yếu là mâu thuẫn giữa các lực lượng hòa bình, dân 
tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội (do Liên Xò làm trụ cột) với các nước đế 
quốc và lực lượng phản động, do đế quốc Mĩ cẩm đầu. 

Việt Nam là một bộ phận của thế giới nên đã chịu tác động lớn của cuộc 
đối đầu gay gất và phức tạp đó. Vừa mới ra đời, nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa đã bị chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động liên kết với nhau 
bao vây, chống phá quyết liệt. 

Với danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật, các đội quân đồng mính đã đồn 
dập kéo vào Việt Nam. 

Ỏ miền Bắc, khoảng 20 vạn quân của Tưởng Giới Thạch, gồm 4 quân 
đoàn do tướng Lư Hán làm tổng chỉ huy, lũ lượt kéo vào đóng ở Hà Nội và 
hầu hết các thành phố, thị xã từ biên giới Việt - Trung đến ví tuyến 16. 
Quân của Tưởng Giới Thạch vào Việt Nam còn nhằm thực hiện ý đồ tiêu 
diệt Đảng Cộng sản Đông Dương, phá tan mật trận Việt Minh, giúp bọn 
phán cách mạng Việt Nam đánh đổ chính quyền nhân dân, lập một chính 
phủ phản động làm tay sai cho chúng. Khi tiến quân vào Việt Nam, quân 
đội Tưởng đã kéo theo số người Việt phản động sống lưu vong ở Trung Quốc 
gồm lực lượng Việt Quốc do Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam cầm đầu 
và Việt Cách do Nguyễn Hải Thần nắm giữ, về nước chống phá cách mạng.) 

Dựa vào quân đội Tưởng, bọn Việt Quốc và Việt Cách?) đã chiếm giữ 
một số nơi ở Yên Bái, Vĩnh Yên, Móng Cái. Chúng quấy nhiễu, cướp phá, 
giết người, rải truyền đơn, ra báo Việt Nam, Thiết Thục, Đồng Tôm nhầm 
vu cáo, nói xấu Việt Minh, chống chính quyền cách mạng và đòi gạt các bộ 
trưởng là đảng viên cộng sản ra khỏi chính phủ. Lực lượng của Tưởng và 
bạn tay sai phân động là kẻ thù nguy hiểm đang de đọa hàng ngày, hàng 
giờ đối với chính quyền cách mạng. 

Ö miền Nam, tình hình còn nghiêm trọng hơn. Ngoài việc lấy danh nghĩa 
quân Đồng Minh vào giải giáp quân Nhật từ ví tuyến 16 trở vào, quân đội 
Ảnh còn đồng lõa và giúp cho thực đân Pháp quay lại xãm lược nước ta lần 


(1) Lục Hạng của Việt Quốc và Việt Cách khá phức tạp. Việt Cách có hai phái - phái của Rồ Xuân Luật 
đã sớm vẻ nước, hướng theo ngọn cả độc lắp dân lộc của Hồ Chí Minh, tham gia bảo về và xây dựng 
chế độ mới; còn phái của Nguyễn Hải Thần sống dưa vào Tường, chống lại cách mạng. Tuy vậy, ngay 
trong nội bộ của Việt Cách (đo Nguyễn I1ài Thần nắm) cũng có một số người yên nước; trong tổ chức 
Việt Quốc của Vũ Hồng Khanh cũng có một sổ iL người yêu nước. Họ đã đi theo ngọn cỏ dộc lập 
dân tộc của lồ Chí Minh. 

(2) Viêt Quốc: tên gọi tắt của tô chúc V?êt Nam Quấc dân dáng, Việt CÁcH: tên gọi tắt của tô chức Việt Nam 
Cách mạng đồng mình hội. 
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thứ hai. Ngay từ ngày 2 - 9 ~ 1945, giữa lúc nhân dân Sài Gòn mít tỉnh 
mừng ngày tuyên bố độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, một số 
tên thực dân phản động người Pháp đã núp trong các khu nhà, xả súng bản 
ra làm 47 người chết và nhiều người bị thương. Ngày 23 - 9 - 1945, quân 
đội Pháp nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam 
lần thứ hai. 

Ngoài lực lượng của quân Tưởng, Anh, Pháp, trên đất nước ta lúc đó có 
khoảng 6 vạn quân Nhật. Trong lúc chờ giải giáp, một bộ phận của đội quân 
Nhật đã được quân Anh sử dụng, đánh vào lực lượng vũ trang của ta, dọn 
đường cho quân Pháp đánh chiếm Sài Gòn và nhiều vùng ở miền Nam. 


Dựa vào thế lực của quán đội nước ngoài, các lực lượng phản cách mạng 
trong cả nước đã lần lượt ngóc đầu dậy chống phá chính quyền cách mạng. 


Chưa lúc nào trên đất nước Việt Nam có nhiều kẻ thù như vậy! 


Trong lúc đơ, lực lượng mọi mặt của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
chưa kịp củng cố và phát triển. 

Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời chưa được một nước nào 
trên thế giới công nhận. 

Khối đại đoàn kết toàn dân trong mặt trận dân tộc thống nhất và cơ cấu 
tổ chức bộ máy chính quyển cách mạng đang còn phải tiếp tục củng cố và 
mở rộng. 

Lực lượng vũ trang cách mạng còn non trẻ, trang bị kém, thiếu thốn đủ 
mọi bể, kinh nghiệm chiến đấu còn quá Ít, 

Nền kinh tế của đất nước vốn nghèo nàn, lạc hậu, đã bị kiệt quệ nặng nề 
đo chính sách vơ vét, bóc lột của Pháp - Nhật trong mấy mươi năm thống trị 
bóc lột của chúng. Công nghiệp lạc hậu và đình đốn, nông nghiệp tiêu điều vì 
hơn 50% ruộng đất ở Bác Bộ bị bỏ hoang do lụt và hạn gây nên. Thương nghiệp 
ngừng trệ, bế tắc, hàng hóa khan hiếm. Tài chính cạn kiệt : kho bạc hầu như 
trống rỗng, Ngân hàng Đông Dương còn nằm trong tay của tư bản Pháp. Lợi 
dụng quyền nắm việc phát hành giấy bạc, chúng luôn luôn gây rối về tiền tệ. 
Quân đội Tưởng còn tung đồng "quan kirn" và "quốc tệ" của chúng ra thị trường, 
làm lũng đoạn nặng nề hơn nền tài chính của ta. 

Nạn đối đầu năm 1945 vừa mới chấm dứt, đã cướp đi sinh mệnh của 2 
triệu đồng bào ta thì nguy cơ một nạn đối mới đang đe dọa dân ta. 

Các "đi sản" van hớa lạc hậu của chế độ thực dân để lại khá nặng nế: 
hơn 90% dân số không biết chữ, các tệ nạn xã hội cũ như nạn nghiện rượu, 
hút thuốc phiện, rnê tín dị đoan v.v... rất trầm trọng và phổ biến. 
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Giặc ngoài, thù trong, khó khăn chồng chất khó khăn đè nặng lên đất nước 
ta, đạt chính quyển cách mạng trước một tình thế "ngàn cân treo sợi tóc"! 

Vận mệnh độc lập tự đo của dân tộc vừa mới giành được đang đứng trước 
nguy cơ mất còn! 

Trọng trách nặng nề đối với dân tộc đã giao phó cho Đảng và Chính phủ 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, do Hồ Chí Minh đứng đầu, với tư cách 
là người lãnh đạo và quản lí điều hành cao nhất của đất nước. 

Căn cứ vào phương hướng và nhiệm vụ, chiến lược và sách lược do Hội 
nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân đại hội họp tháng 8 - 1945 đã thông 
qua, ngay sau khi về Hà Nội, Ban Thường vụ Trung ương Đảng và Chính 
phủ đã đề ra những nhiệm vụ và biện pháp cấp bách đầu tiên để bảo vệ và 
xây dựng đất nước. Đặc biệt ngày 25 - LI - 1945, Ban Thường vụ Trung 
ương Đảng đã ra bản chì thị quan trọng Khóng chiến, hiển quốc, xác định 
nhiệm vụ chiến lược, nhiệm vụ trước mắt và những chính sách lớn để chỉ 
đạo hành động của toàn Đảng, toàn dân trong cuộc đấu tranh nhằm giữ 
vững quyển độc lập tự do, bảo vệ chế độ mới. 

Phân tích cụ thể tỉnh hình thế giới và trong nước, đánh giá thái độ, âm 
mưu của các thế lực đế quốc đối với cách mạng Đông Dương, bản chỉ thị 
xác định: "Cuộc cách mạng Đông Dương lúc này vẫn là cuộc cóch mạng dân 
tộc giải phóng. Cuộc cách mạng ấy đang tiếp diễn, nó chưa hoàn thành, vì 
nước ta chưa được hoàn thành độc lập. Khẩu hiệu vẫn là: "Dđn tộc trên hết", 
"Tổ quốc trên bết", Kẻ thù chính của ta lúc này là thực dân Pháp xâm lăng, 
phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng"), 


Chỉ thị đã đế ra những nhiệm vụ cấp hách, song rất cơ bản của nhân 
dân ta lúc này là : 
1- Củng cố chính quyền cách mạng 
2- Chống thực dân Pháp xâm lược 
ä- Bài trừ nội phản 
4- Cải thiện đời sống nhân dân. 
Bảo vệ và củng cố chính quyến cách mạng là nhiệm vụ bao trùm, khó 
khăn và nặng nề nhất vỉ trong điểu kiện nước ta lúc bấy giờ "việc giành 
chính quyền dễ bao nhiêu thì việc giữ chính quyến càng khó bấy nhiêu"), 


(1), (2) Văn kiện Dáng 1945 ~1954, Bạn NGLSDTU, II. 1978, Tập I, tr. 27, 28. 
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Muốn hoàn thành các nhiệm vụ đó, Đảng phải tăng cường và mở rộng 
khối đại đoàn kết toàn dân, hòa hợp dân tộc, xây dựng và củng cố đất nước 
về mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội và ngoại giao; chống 
giặc ngoại xăm gắn liền với chống giặc đơi và giặc đốt, 

Các nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ được khái quát thành 
khẩu hiệu chiến lược - "Kháng chiến và kiến quốc". 


I-MỎ RỘNG KHỐI ĐẠI DOÀN KẾT DÂN TỘC, 
XÂY DỰNG NÊN DÂN CHỦ CỘNG HÒA 


1, Đại đoàn kết đân tộc, liên hiệp quốc dân Việt Nam 


Thực hiện khẩu hiệu “Dân tộc trên hết", "Tổ quốc trên hết", hoàn thành 
sự nghiệp giải phóng dân tộc là nhiệm vụ thiêng liêng và cấp bách nhất của 
nhân dân ta lúc bấy giờ. VÌ vậy phải mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, 
xây dựng Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam, gạt bỏ những bất đồng trong 
nội bộ quốc gia - dân tộc nhằm chỉa múi nhọn vào kẻ thù xâm lược bên 
ngoài và các lực lượng phản động tay sai. 

Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sân Đêng Dương chủ trương lập 
mặt trận dân tộc thống nhất chống thực dân Pháp xâm lược, mở rộng Việt 
Minh làm cho nó bao gồm mọi tầng lớp nhần dân, chú trọng lôi kéo cả địa 
chủ phong kiến, đồng bào công giáo, phát triển và thống nhất các tổ chức 
trong toàn quốc, tổ chức thêm các đoàn thể cứu quốc mới vào Việt Minh 
v.v.,.), 


Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực thi nhiều biện pháp để tập 
hợp, sử dụng những nhân sỉ trí thức, tìm kiếm nhân tài của đất nước phục 
vụ cho sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc. Nhiều nhân sỉ trí thức được 
chính phủ, mời tham gia bô máy hành chính, các cơ quan chuyên môn ở các 
cấp, nhất là ở Trung ương. Vinh Thụy (cựu hoàng Bảo Đại), vừa mới thoái 
vị ngôi vua để làm người công dân tự do của một nước độc lập, đã được cử 
làm cố vấn Chính phủ lâm thời dân chủ cộng hòa theo sắc lệnh số 23-SL 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ngày 10 - 9 ~ 1945. 

Mặt trận Việt Minh được củng cố và chẩn chỉnh lại. Một số đoàn thể 
quần chúng và đàng phái dân chủ lần lượt ra đời, như Công thương cứu 


(1) Xem Văn kiện Đảng 1945 —1954. RNCLSDTU, H. 1979, tr. 27, 31. 
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quốc, Sinh viên cứu quốc, Công giáo cứu quốc, Hướng đạo cứu quốc, Viên 
chức cứu quốc, Cựu binh sĩ cứu quốc... Các hội Công nhân cứu quốc, Thanh 
niên cứu quốc ở Bác Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ lần lượt mở hội nghị để thống 
nhất hệ thống tổ chức. 


Số lượng hội viên của các đoàn thể cứu quốc trong Việt Minh tăng lên 
nhanh chóng. 

Công tác vận động tổ chức, đoàn kết các dân tộc Ít người được Chủ tịch 
Hồ ChÍ Minh đặc biệt quan tâm. Nha đớn tộc thiểu số được thành lập để 
giúp chính phủ giải quyết mọi vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số 
trong toàn cõi Việt Nam. : 

Hội nghị các dân tộc thiểu số toàn quốc dược tổ chức tháng 12 - 1945 
và Hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số khu vực miền Nam họp tháng 
4 - 1946 đã góp phần củng cố khối đoàn kết đân tộc trong cộng đồng quốc 
gia thống nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: "Đồng bào Kinh hay Thổ, 
Mường hay Mán, Gia-rai hay Ê-đê, Xơ-đăng hay Ba-na và các dân tộc thiểu 
số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống 
chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... Giang sơn và Chính 
phủ là giang sơn và Chỉnh phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc 
chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính 
phủ ta. Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kỉnh trọng nhau, phải giúp 
đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Sông 
có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao 
giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền 
tự do, độc lập của chúng tanC), 

Do nhu cầu mở rộng hơn nữa cuộc vận động, tổ chức công nhân và lao 
động, Tổng liên doàn lao động Việt Nam đã được thành lập (20 - 7 - 1946). 
Đảng Xã hội Việt Nam ra đời (22 - 7 - 1946) nhằm tập hợp, đoàn kết mọi 
trí thức yêu nước và dân chủ. Hội ¿iên hiệp phụ nữ Việt Nam thành lập 
ngày 20 - 10 - 1946. Đặc biệt, ngày 29 - 5 - 1946, Hội liên hiệp quốc đến 
Việt Nam đã tuyên bố chính thức thành lập ở Hà Nội. Dây là một hình thức 
tổ chức rộng rãi của mặt trận trong thời kì mới, một sự kiện chính trị quan 
trọng. Hội có mục đích đoàn kết tất cà các đàng phái yêu nước và các đồng 
bào yêu nước không đảng phái, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, xu hướng 
chính trị, chủng tộc để làm cho nước Việt Nam được Độc lập, Thống nhất, 


(1) Hồ Chí Minh. Toàn iập. Tập 4, NXB Chính trị quốc gia, H. 1995, tr. 217 
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Dân chủ, Phú cường. Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam ra đời đã tạo thêm 
khả năng mới để đoàn kết và tranh thủ những ai có thể tranh thủ được để 
thống nhất các lực lượng quốc gia dân tộc, thực hiện mục đích chung của 
Hội là: u nước. Hơn bao giờ hết, "bao nhiêu thành kiến giai cấp, bao nhiêu 
phân tranh đảng phái, bao nhiêu dố kị về tân giáo và nòi giống phải hất ra 
khỏi con đường tiến triển của dân tộc Việt Nam. Từ nay quốc dân Việt Nam 
đã liên hiệp, không phải chỉ liên hiệp ở trong chính phủ, mà còn liên hiệp 
ở quảng đại quần chúng nhân dân... Thống nhất đân tộc là một vũ khi sắc 
bén chống lại kẻ thù dân tộc. Vũ khí ấy, ta phải giữ như một của báu... Lúc 
này bí quyết của sự thành công ở chỗ tỉnh thần đoàn kết"), 


2. Xây dựng hệ thống chính quyền nhân dân và pháp luật 

Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám đã đưa đến việc thành lập bộ 
máy chính quyển trong cả nước từ Trung ương đến cơ sở. Chính quyền là 
công cụ sắc bén để bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ quyền độc lập tự 
do. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải củng 
cố và tăng cường sức mạnh của bộ máy chính quyền từ Trung ương đến địa 
phương, làm cho chính quyền đó thực sự là của đân, do dân và vì dân. 

Chính quyền Nhà nước Trung ương : 

Ngày 3 - 9 - 1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, 
Chủ tịch Hố Chí Minh đã nêu rõ: "Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ 
chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, 
nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự 
do dân chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị chính 
phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng ?uyển cử với chế độ phổ thông 
đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái mười tám tuổi đều cố quyền ứng cử và 
bầu cử, không phân biệt giàu, nghèo, tôn giáo, dòng giống v.v,."(2), 

Ngày 8 - 9 - 1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa ra sắc lệnh số 14 - §L quy định trong thời hạn hai tháng, kể từ 
ngày kí sắc lệnh này, sẽ mở cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc hội. Chính phủ 
cũng đã liên tiếp ra một số sắc lệnh để xúc tiến công cuộc chuấ» bị cụ thể 
cho cuộc Tổng tuyển cử. Một Ủy ban dự tháo Hiến pháp được thành lập 
theo Sác lệnh số 34-8L, công bố ngày 20 - 9 - 1945 gồm 7 thành viên là : 


(1) Trường Chỉnh. Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam ra đời. Ráo Sự thật, số 38, ngày 1 —ó — 1946. 
(2) Hồ Chí Minh. Toàn (ấp. Tập 4, NXR Chính trị quốc gia, II. 1995, tr. 8. 
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Hồ Chí Minh, Vinh Thụy, Đặng Thai Mai, Vũ Trọng Khánh, Lê Văn Hiến, 
Nguyễn Lương Bằng, Đặng Xuân Khu. 


“Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những 
người có tài, có đức, để gánh công việc nước nhà. Trong cuộc Tổng tuyển 
cử, hê là những người muốn ìo việc nước thÌ đều có quyền ra ứng cử, hễ là 
công dân thì đều có quyền đi bầu cử. Không chia gái trai, giàu nghèo, tôn 
giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái, hề là công dân Việt Nam thỉ đều cơ hai 
quyền đớ. Vì lẽ đơ, cho nên Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là 
đan chủ, đoàn kết"Q), 

Quá trỉnh chuẩn bị và tiến hành Tổng tuyển cử đã diễn ra trong điều 
kiện các lực lượng đế quốc và tay sai ráo riết chống lại chính quyền cách 
mạng, chống lại độc lập tự do. Vì vậy, đây không phải là một cuộc Tổng 
tuyển cử bỉnh thường mà thực sự là một cuộc đấu tranh chính trị, đấu tranh 
dân tộc gay go phức tạp, quyết liệt. 

Việt Quốc, Việt Cách đòi phải lập lại chính phủ, xóa bỏ chế độ Ủy ban 
nhân đàn... Việt Quốc đòi giữ các Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, 
Bộ Giáo dục, Bộ Thanh niên, đòi được chiếm giữ 1/8 số ghế trong Quốc hội 
và Việt Minh cũng chỉ được giữ 1/3 số ghế. 

Việt Minh và Chính phủ lâm thời kiên quyết bác bỏ mọi yêu sách, đấu 
tranh chống mọi sự phá hoại của Việt Quốc, Việt Cách, đồng thời kiên trì 
thương lượng, hòa giải, nhân nhượng một cách khôn khéo nhằm tạo hầu 
không khí ổn định và mọi thuận lợi cho Tổng tuyển cử. 

Để tránh mũi nhọn tấn công của kẻ thù, Đảng Cộng sản Đông Dương 
phải đi vào hoạt động bí mật, song lại tuyên bố tự giải tán nhằm loại bỏ 
tất cả những điều kiện hiểu lầm ở ngoài nước và trong nước có thể gây trở 
ngại cho tiền đồ giải phống của nước nhà và chỉ để lại một bộ phận hoạt 
động dưới danh nghĩa "Hội nghiên cứu chủ nghia Mác ở Đông Dương". Đó 
là biện pháp lãnh đạo kín đáo và có hiệu quả hơn. 

Nhiều cuộc tiếp xúc thương lượng giữa Việt Minh với Việt Quốc, Việt 
Cách đã diễn ra. Trên cơ sở đóơ, đại diện của Việt Minh, Việt Quốc và Việt 
Cách đã lần lượt kÍ kết các văn bản ghi nhận về tỉnh thần, nguyền tắc và 
các biện pháp đoàn kết hợp tác, trong đó có các điểm chủ yếu như: độc lập 
và đoàn kết trên hết, ủng hộ Tổng tuyển cử Quốc hội và kháng chiến, đình 


(1D Hồ Chí Minh. Toàn !ấp. 'Tập 4, NXDB Chính trị quốc gia, H. 1995, tr. 133. 


844. ĐẠI CƯƠNG LJCH SỬ VIỆT NAM 


chỉ công kích lẫn nhau, mở rộng Chính phủ lâm thời, thừa nhận 70 ghế cho 
Việt Quốc, Việt Cách trong Quốc hội không qua bầu cử v.v.. 


Ngày 1 - 1 - 1946, Chính phủ lâm thời tự cài tổ thành Chính phủ liên hiệp 
lãm thời, mở rộng thêm một số thành viên của Việt Quốc, Việt Cách. Chính 
phủ liên hiệp lâm thời do Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch kiêm ngoại giaoC). 

Chương trình đối nội đầu tiên của Chính phủ liên hiệp lâm thời là làm 
cho cuộc Tổng tuyển cử của toàn dân được thành công tốt đẹp và tích cực 
chuẩn bị cho việc khai mạc Quốc hội. 


Cùng với quá trình đấu tranh và nhân nhượng hòa giải với các lực lượng 
chính trị đối lập ở bên trên, chính phủ và Việt Minh đã triển khai sâu rộng 
công tác chuẩn bị Tổng tuyển cử trong cả nước, coi đó là một cuộc vận động 
giáo dục và tổ chức quần chủng rộng lớn, thực hiện đại đoàn kết thống nhất 
dân tộc. Ủy ban dự thảo Hiến pháp đã khẩn trương soạn thảo bản dự án 
Hiến pháp. Sau khi được Hội đồng chính phủ thảo luận, bản dự án Hiến 
pháp đã được công bố công kbai để toàn dân bàn bạc, góp ý. 

Ngày 5 - 1 - 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ 
phiếu để phát huy quyền làm chủ của mình, tự do lựa chọn và bầu ra những đại 
biểu xứng đáng thay mặt cho mình để gánh vác việc nước. Quốc dân đồng bào 
đi bầu cử là tỏ rõ cho thế giới biết rằng dân tộc Việt Nam đã "kiên quyết đoàn 
kết chật chẽ, kiên quyết chống bọn thực dân, kiên quyết tranh quyền độc lập". 

Ngày 6 - 1 - 1946, cuộc Tổng tuyển cử đã diễn ra sôi nổi trong cả nước. 
Nhiều dịa phương, nhất là ở Nam Bộ, cuộc bầu cử đã diễn ra dưới bom đạn 
ác liệt của kẻ thù. Nhiều cán hộ, chiến sí đã hi sinh trong khi làm nhiêm 
vụ Tổng tuyển cử (riêng ở Sài Gòn, Chợ Lớn có 42 cán bộ và chiến sĩ đã 
hi sinh, trong đó có Nguyễn Văn Tư - cán bộ của Tổng công đoàn). 


Cuộc Tổng tuyển cử đã được toàn dân tham gia rộng rãi, có địa phương 
đến 90% tổng số cử tri đi bỏ phiếu. Cả nước đã bầu được 333 đại biểu, trong 


(1) Thành phần Chính phủ liên hiệp lãm thời gồm: Chủ tich kiêm ngoai giao ~ Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch 
Nguyễn ïIải Thân (Việt Cách), Bộ truởng Bộ Nội vụ - Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền 
cẻ dộng ~'Trần tiuy Liệu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Chủ Văn Tến, Bộ trường Hộ Thanh niên ~ 
[ương Dúc Hiển, Bỏ trưởng Bộ Quốc dân kinh tế — Nguyễn Mạnh Hà, Thú trưởng Rö Quốc dân kinh 
tế- Nguyễn Tưởng 1.ong (Việt Quốc), Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội - Nguyễn Văn Tố, Bô trưởng Bộ Tư 
pháp - Vũ Trọng Khánh; Bô trưởng Bộ Y tế - Trương Đình Trí (Việt Cách), Thứ trưởng Rộ Y tế - 
Hoàng Tích Trí; Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính - Đào Trọng Kim; Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Lê Văn IIiển, Bộ trưởng Bộ Tài chính- Phạm Văn Dồng, Rộ trưởng Hộ Quấc gia giáo dục - Vũ Dình 
1lèe; Bạ trưởng Bộ Canh nông - Cù Huy Cận; Rộ trưởng không giữ Bộ nào - Nguyễn Văn Xuân. 
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đó có 57% số đại biểu thuộc các đàng phái dân chủ khác nhau, 43% đại biểu 
không đảng phái (87% số đại biểu là công nhân, nông dân, chiến sỉ cách 
mạng, 10 đại biểu nữ và 34 đại biểu các dân tộc ít người). 

Quốc hội khóa [ là thành quả của cuộc đấu tranh dân tộc gay gắt. Đơ là 
Quốc hội của độc lập, thống nhất dân tộc và đại đoàn kết. toàn dân, của tất 
eả các giai cấp, dân tộc, tôn giáo, đảng phái yêu nước và dân chủ, 

Thắng lơi của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6¬I-1946 dứnh dấu mốc phát triển 
dầu tiên trong tiến trình xảy dụng thể chế dân chủ trên đốt nước Việt Nam. 

Tháng lợi của cuộc Tổng tuyển cử, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, là 
"kết quả của sự hi sinh, tranh đấu của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn 
kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta... không kể già 
trẻ, lớn bé, gồm tất cÃ các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam 
đoàn kết chặt chẽ thành một khối hi sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy 
nền độc lập cho Tổ quốc*(), 

Sau tháng lợi của cuộc Tổng tuyển cử, tình hình chính trị ở nước ta lại 
cá những diễn biến phức tạp mới. Cuộc chiến tranh xâm lược của thực đân 
Pháp ở miền Nam đang lan rộng. Cuộc kháng chiến của quân và dân ta đang 
gập nhiều khó khăn. Ở miền Bắc, quân Pháp từ Vân Nam kéo vào Lai Châu, 
Tuần Giáo, Điện Biên. Lợi dụng tình hình đó, Việt Quốc, Việt Cách đã gây sức 
ép với chính quyền cách mạng. Pháp và Tưởng cũng đã ngấm n#ẩm thương 
lượng dàn xếp để quân Pháp ra miền Bắc thay thế quân Tưởng. 

Trong bối cảnh đó, ngày 2 - 3 - 1946, gần 300 đại biểu Quốc hội đã họp 
kì thứ nhất tại Nhà hát lán (Hà Nội), do Ngô Tử Hạ, đại biểu cao tuổi nhất 
làm Chủ tịch kì họp. 

Do tình thế đặc biệt cần phải nhân nhượng, hòa giải để tăng thêm sự liên hiệp 
quốc dân trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Quốc hội đã biểu quyết 
tán thành đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh là mở rộng thêm 70 đại biểu 
(đại diện cho Việt Quốc, Việt Cách) không qua hầu cử, theo như văn bản "Mười 
bốn điều thỏa thuận giữa Việt Nam cách mệnh đồng minh hội, Việt Nam quốc 
dân đảng, Việt Minh" đã kí kết ngày 23 - 12 - 1945 tại Hà Nội. 

Quốc hội đã quyết định thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến, bầu 
Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và Nguyễn Hải Thần làm Phố Chủ tịch, đồng 
thời giao cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch lập chính phủ mới. 


(D Hồ Chí Minh. Toàn ¡âp. Tập 4, NXB Chính trị quốc gìa, II. 1995, tr. 189, 
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Do đã thương lượng và thỏa thuận với các đảng phái từ trước nên Chủ 
tịh Hồ Chí Minh đã nhanh chóng báo cáo và được Quốc hội công nhận 
Chính phủ liên hiệp kháng chiến, Cố vấn đoàn và Kháng chiến ủy viên hội. 

Thành phần Chính phủ liên hiệp kháng chiến gồm có Chủ tịch, Phó chủ 
tịch và 10 Bộ do Hồ Chí Minh làm Chủ tịchÓ), 

Cố uấn đoàn do cố vấn tối cao Vĩnh Thụy đảm nhiệm. 

Khúng chiến ủy uiên Hội do Võ Nguyên Giáp lầm Chủ tịch, Vù Hồng 
Hhanh làm Phó Chủ tịch. 

Quốc hội đã bầu Bơn (hường trực gồm 15 ủy viên chính thức và 3 ủy 
viên dự khuyết, trưởng ban là Nguyễn Văn Tố, phó ban là Phạm Văn Đồng 
và Cung Đình Quỳ (Việt Quốc). 

Quốc hội cũng đã thông qua bản Tuyên ngôn, trịnh trọng khẳng định : 

"Chủ quyền của nước Việt Nam độc lập thuộc về toàn thể dân Việt Nam. 
Vận mệnh quốc gia Việt Nam là ở trong tay Quốc hội Việt Nam, chỉnh thể 
của nước Việt Nam là chính thể dân chủ cộng hòa, có nhiệm vụ bảo vệ tự 
do và mưu đổ hạnh phúc cho mọi tầng lớp nhân dân, 

Các đân tộc ở trên lãnh thổ Việt Nam đều cố quyền và nghĩa vụ 
ngang nhau. 

Nền độc lập và dân chủ đã lập nên, nhờ sự đoàn kết, hi sinh và chiến 
đấu của toàn dân... 

Quốc hội Việt Nam kiên quyết bảo vệ đến cùng nến độc lập và lãnh thổ 
của quốc gia và quyền tự do của nhân đân Việt Nam. 

Quốc hội Việt Nam ra lệnh cho toàn thể quốc dân tận lực chống giữ 
giang sơn và xây dựng lại Tổ quốc đế dân tộc Việt Nam tiến nhanh tới 
vinh quang, cường thịnh*G), 

KÌ họp thứ nhất của Quốc hội đã thành lập Ban Thường trực Quốc 
hội, Chính phủ liên hiệp kháng chiến, Cố vấn đoàn, Kháng chiến ủy viên 
Hội. Đố là một bước hoàn thiện và củng cố bộ máy nhà nước ở Trung 


(1) Chính phủ liên hiệp kháng chiến gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh ; Phó Chủ tịch — Nguyễn liát Thăn, Bộ 
trưởng Hộ Ngoại giao -Nguyễn Tường Tam; Bộ trường Bộ Nội vụ —liuỳnh Thúc Kháng, Bê trường Bộ 
Kinh tế - Chu Bá Phương; Bộ trưởng Bộ Tài chính —/.£ Văn Hiến, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng — Phan 
Anh, Bộ tniỏng Rộ Xã hội kiêm Y tế, cứu tế và lao đông - Trương Đình Tri, lộ trưởng Bộ Giáo dục 
Đăng Thai Mai, Bộ trường Bộ Tu pháp ~ Vũ Định Hòc;, Bộ trưởng Bố Giao thông công chính — 7rần 
Đăng Khoa, Bộ trưởng Bộ Canh nông - Bồ Xuân 1l uội. 


(2) Quốc hôi nước VNDCCII, Khóa thứ nhất, Hồ sở số 1 - Văn phòng Quốc hôi. 
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ưang, làm cho Nhà nước ta có đẩy đủ uy tin, hiệu lực để tả chức nhân dân 
khang chiến và kiến quốc, thực hiên mọi chức nàng đổi nội và đội ngoai 
Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử và kì hop thứ nhất của Quậc hãi là 


thắng lơi của khối đai đoàn kết toàn dân, của quả trình đấu tranh, nhân 


nhương, hòa giải dân tốc của Chủ tích liõ Chì Minh và Việt Minh 


Quut tồi nước Liệt Na ĐC CÍHH {khóa fÌ họp kỉ thủ nhất tại Nhủ hắt lán 
lả Nội ngày 2 — 3 — !1U46 
teh cáa NET) 


Sau tám tháng hoạt động của Quốc hội và Chỉnh phú liên hiện kháng 
chiến, kể từ kỉ hop thứ nhất của Quốc hội (3 - 19461, dưới sự chị đái sắng 
suốt và khoa học của Chủ tịch Hà Chỉ Minh, nước nhà đá vượt qui được 
nhiều khó khan Quốc hội và chỉnh phủ đã nỗ lực xây dưng được khỏi dịu 
đoàn kết thông nhÃt, giư vững được chính quyền Cách màng Việt Nam dang 


tiến bước vũ 


nự chắc Trong bôi cảnh đo, Quốc hội đã họp kì thứ hai tại là 
Nội, tử ngày 28 - 10 đến 9 - 11 - 1846. Tham dư cá 29q đai biểu Một số 
đai biểu ở cực Nam ?rung Bộ và Nam Bỏ vị công việc kháng chiên không 
ra họp được TIầu hếUL đại hiểu của Việt Quốc, Việt Cách đã bỏ nhiêm vụ 
chay theo quân UỦưởng hoác bị cơ quan an nình quốc gia trừng thí vỉ tôi 
phản bội Tố quốc Công chúng đã được vào dư thình kì họp và có quyền 
chất vấn chình phủ 

Quốc bội đá thảo luận các báu cáo của chỉnh phú, thông quái các nghị 
qUYẾU về nội trì, ngoại giao, thông qua Dư án luật lao động, Hiến pháp. lấp 
chĩnh phủ mới và bâu lan Thường trưc Quốc hôi. 
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Hồ Chí Minh được Quốc hội ủy nhiệm đứng ra lập chính phủ mới theo 
nguyên tắc đoàn kết và tập hợp nhân tài, không phân biệt đảng phái. 
Người tuyên bố trước Quốc hội: "Lần này là lần thứ hai mà Quốc hội giao 
phó cho tôi phụ trách chính phủ một lần nữa. Việt Nam chưa được độc 
lập, chưa được thống nhất thì bất kì Quốc hội ủy cho tôi hay cho ai cũng 
phải gắng sức mà làm. Tôi xin nhậnm".., "Chính phủ sau đây phải là một 
chính phủ toàn đân đoàn kết và tập hợp nhân tải không đảng phái. Tôi 
xin tuyên bố trước Quốc hội, trước Quốc dân, trước thế giới: Tôi chỉ có 
một dảng - đảng Việt Nam", "Chính phủ sau đây phải là một chính phủ 
liêm khiết, ... một chính phủ biết làm việc, có gan góc, quyết tâm đi vào 
mục đích: trong thì kiến thiết, ngoài thì tranh thủ độc lập và thống nhất 
của nước nhàt), 

Ngày 3 - 11 - 1946, Quốc hội đã biểu quyết tán thành chỉnh phủ mới 
do Hồ Chí Minh thành lập. Chính phủ mới có 14 thành viên do Hồ Chỉ Minh 
làm Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giaot2. 


Quốc hội đã thảo luận và nhất trí quyết định giao cho Ban thường trực 
Quốc hội nhiêm vụ: liên lạc với chính phủ để giúp ý kiến và phẽ bình chính 
phủ, cùng với chính phủ quy định việc thi hành Hiến pháp, liên lạc với đại 
biểu Quốc hội khi cần thiết, cùng với chính phủ quyết định ĐHM chiến, 
đình chiến hoặc kí hiệp ước với nước ngoài. 


Ban Thường trực Quốc hội được bầu tại kì họp thứ hai gồm 18 thành 
viên do Bùi Bàng Đoàn làm trưởng ban, Tôn Đức Tháng và Tôn Quang 
Phiệt làm phó trường ban, 

Kì họp thứ hai của Quốc hội khóa I là kì họp đài ngày đầu tiên, sôi 
nổi, dân chủ và đoàn kết thống nhất. "Nếu có ai có thành kiến của giai 
cấp, của đảng phái, của tôn giáo thỉ đến trong phòng này... (phòng họp 
của Quốc hội) cũng đã để lòng nghe theo một tiếng gọi cao cả và thiêng 
liêng hơn cả bấy nhiêu tiếng gọi lúc thường: tiếng gọi của Tổ quốc. Cái 
không khí ấy đã hoàn toàn phản chiếu được tình trạng chung của đất 


(Ð Báo Cứu quốc, số 394, ngày 3 - 11 - 1946. 

(2) 11ồ Chỉ Minh — Chủ tịch, kiếm Rộ trưởng Bộ Ngoại giao, /aỳnh Thúc Kháng - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 
Võ Nguyễn Giáp — Bộ trưởng Hộ Quốc phòng, Nguyễn Văn JTuyễn — Bồ trưởng Bộ Giáo dục, Lê Văn 
Niển - Rộ trưởng Bộ Tài chính, 7rần Đăng Khoa — Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính. j/oàng Tích 
Trí - Bộ truông Bộ Y tế, Nguyễn Văn Tạo - Bộ trưởng Hộ lao động, 4 Định Hoè ~ Bộ trưởng Bô Tư 
pháp. Ngô Tấn Nhơn —1ãô trưởng Bộ Canh nông, Chu Đá Phương (ViêL Cách) - Bộ trưởng Hộ Cứu tế, 
một vị ở Nam Bộ - Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thuê Văn Tố - Rộ trưởng không Bộ, Bồ Xuân 1,uậ: - Hộ 
trưởng không Bộ. h 
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Chữnh phủ nớ IU tết Nữưtu DC CC HT táo C1nì ch Hà Chỉ: AP tui thành tấp 


tước Quốc hột bể guyết tán thành ngày Ï ~ LÍ - 1040}, 


[4h của ` NTT.V) 


nước tình trang thống nhãt y chỉ và hành đồngt!! Tố quốc trên hết 
Đoàn kết, đai đoàn kết, không phân biết đảng phải là ý chì cơ bán của 
Quốc hải, của chỉnh phủ theu ngon eä thống nhất quốc gia đân tôc của lIõ 
Chỉ Minh 
Thắng lới của kỈ hụp thứ bai của Quốc hội và Chỉnh phủ mới ra đời la 
Tnỏt hước tiện vững chắc trong việc kiên toàn chính quyền Trung trang 
Chỉnh quyền nhân dân các cđn ô dịa phương 


Đau Cách mang tháng Tan, vẽ mật hành chỉnh, chính quyển các cấp Ở 


địa phương gồm cấp kì tsau đổi là bố, tĩnh, thành phố, huyền và thị xài 
Ngày 22 11 -— 1915, chỉnh phủ ban hành Sắc lénh sò 623 SL quy định về 


tổ chút, quyến hạn và cách làm việc của Ủy ban hành chính các cuc vớt 


Tân Đức Thăng, Thiên văn hệ mục kì họp chủ hài của Quá hội, ngày Ở - 1Ị - 4Á, TÍY 4Ÿ Vu 
Phòng (uốc hỏi. 
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huyện, tính, kì). Dây là sắc lệnh cơ bản nhất quy định chế độ chính quyền 
nhân dân các cấp ở địa phương. 


Căn cứ các sắc lệnh của chính phủ đã ban hành, việc tổ chức chính quyền 
các cấp ở địa phương được triển khai khẩn trương. Đến tháng 11 - 1946, 
trong số 227 huyện, thị xã ở Bác Bộ thì có 128 huyện, thị xã đã có Ủy ban 
hành chính chính thức. Ò Trung Bộ, trừ các tỉnh trực tiếp có chiến sự, tất 
cả các tỉnh còn lại đã bầu Ủy ban hành chính chính thức và trong số 118 
huyện thì 73 huyện có Ủy ban hành chính chính thức. Ó Nam Bộ, vì có 
chiến sự ác liệt nên chưa thể thực hiện được sắc lệnh số 63, do đó chỉ có 
thể đổi Ủy ban nhân dân sang Ủy ban hành chính lâm thời. 


Chính quyền nhân dân các cấp từ Trung ương đến địa phương được tổ 
chức và làm việc theo một tỉnh thần mới, một chế độ dân chủ mới của đân, 
do dân, vị đân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ rằng: "Các cơ quan của 
chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa 
là để gánh vác việc chung cho dân, chứ không phái để đè đầu dân như trong 
thời kì đưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân, ta phải 
hết sức làm. Việc gÌ hại đến dân, ta phải hết sức tránh"©), 


Về pháp luật 

Chính phủ đã ban hành nhiều sắc lệnh quan trọng để bảo vệ quyền dân 
chủ của mọi công dân Việt Nam: Sác lệnh số 40/5L ngày 29 - 3 - 1946 về 
việc bảo vệ quyến tự do cá nhân, Sác lệnh số 41/SL quy định chế độ tự do 
báo chí; Sác lệnh số ð2/SL ngày 22-4-1946, quy định chế độ tự do lập hội; 
Sắc lệnh số 35/SL ngày 20-9-1945, bảo vệ quyến tự do tín ngưỡng... Đặc 
biệt tại kỉ họp thứ hai Quốc hội đã thông qua Dự án luật lao động và Hiến 
pháp đầu tiên của nước ta. 


Dụ án luột lao động được Quốc hội thông qua ngày 8-11-1946 nhằm đặt 
nền móng cho bộ luật lao động của chính phủ đang soạn thảo. Xuất phát từ 
quyền lợi của người lao động và nhu cầu để phát triển kinh tế nên phải dung 
hòa quyền lợi của nghiệp chủ và của lao động. Tình thần của Dự án lúc bấy 
giờ là không khuếch trương cuộc đấu tranh giữa lao động với chủ mà cố gắng 
đoàn kết, dung hòa quyến lợi của cả đôi bên. Nội dung Dự án luật lao động 
gồm 25 điểu, trong đó đề cập đến những vấn đề có tính nguyên tác là : 


- v.^ 


(1) Hồ Chí Minh. Toàn :ập. Tạp 4, NXB Chỉnh trị quốc gia, H_ 1995, tr. 56, 57. 
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- Nhìn nhận lao động, không ai được bó buộc, lao động phải 
được tôn trọng, giá trị phải được đáp ứng xứng đáng. 

- Định rõ rệt chế độ học nghề. 

¬ Định rõ thể lệ trong viêc lập và thi hành khế ước. 

— Định rõ phụ cấp cùng việc chia lãi, 

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ, 

- Bảo vệ công nhân nữ và trẻ em, 

- Bảo vệ sức khỏe công nhân, 


- Quyền tập hợp và đình công của công nhân. 


Hiến phép nước Việt Nam dân chủ cộng bòa đã được Quốc hội biểu quyết 
thông qua ngày 9-11-1946 với 240 phiếu tán thành (trên tổng số 242 phiếu). 

Bản Hiến pháp gồm có Lời nói đầu, 7 chương và 70 điều. 

Lời nói đầu của Hiến pháp đã ghi rõ thành quả của cuộc cách mạng Việt 
Nam là "đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập 
ra nền dân chủ cộng hòa", "Nước nhà đã bước sang một quãng đường mới", 
“Nhiệm vụ của toàn dân tộc ta trong giai đoạn này là bảo toàn lãnh thổ, 
giành độc lập hoàn toàn và kiến thiết quốc gia trên nền tảng dân chủ”. 

Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được xây 
đựng trên những nguyên tắc: 

"Đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tồn giáo. 

- Đảm bảo các quyền tự do dân chủ 

- Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân". 

Hiến pháp đã quy định chính thể (Chương I), nghĩa vụ và quyền lợi của 
công đân (Chương II), Nghị viện nhân dân (Chương ITD, Chính phủ (Chương 
IV), Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính (Chương V), Cơ quan tư 
pháp (Chương VŨ) và Sửa đổi Hiến pháp (Chương VI]). 

Về chính thể, Hiến pháp đã ghỉ rõ: 

"Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa. Tất cả quyền bính trong 
nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái 
trai, giầu nghèo, giai cấp, tôn giáo (Điều 1). 

"Đất nước Việt Nam là một khối thống nhất: Trung, Nam, Bắc không 
thể phân chia" (Điều 2). 
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"Cờ của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nền đỏ, giữa có sao vàng nãm. 
cánh. Quốc ca là bài Tiến quân ca. Thủ đô đặt ở Hà Nội" (Điều 3). 


Về nghĩa uụ Uờ quyền lợi công dân : 


"Mọi công dân Việt Nam phải: bảo vệ Tổ quốc, tôn trọng Hiến pháp, tuân 
theo pháp luật" (Điều 4) và có nghĩa vụ đi lính' (Điều ð). 

"Tất cà công dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi phương điện: chính 
trị, kinh tế, văn hơa" (Điều 6), "đều được bình đẳng trước pháp luật, đếu 
được tham gia chính quyến và công cuộc kiến quốc tùy theo tài năng và đức 
hạnh của mình" (Điều 7); những dân tộc thiểu số "được giúp đä về mọi 
phương diện để chống tiến kịp trình độ chung" (Điều 8); "đàn bà ngang 
quyền với đần ông về mọi phương diện" (Điều 9). 

"Công dân Việt Nam có quyền: tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do 
tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại trong nước và ra 
nước ngoài" (Điều 10). "Tư pháp chưa quyết định thì không được bắt bớ và 
giam cầm người dân Việt Nam. Nhà ở và thư tín của công dân Việt Nam, 
không ai được xâm phạm một cách trái pháp luật" (Điều 11). “Quyền tư hữu 
tài sản của công đân Việt Nam được bảo đâm" (Điều 12), "Quyển lợi các 
giới cần lao trí thức và chân tay được bảo đảm" (Điều 13), "Công dân già 
cả hoặc tàn tật không làm được việc thì được giúp đỡ. Trẻ em được săn sóc 
về mặt giáo dưỡng" (Điều 14). "Nền sơ học cưỡng bách và không học phí. 
Ỏ các trường sơ học địa phương, quốc dân thiểu số có quyền học bằng tiếng 
của rmnÌnh. Học trò nghèo được chính phủ giúp. Trường tư được mở tự do và 
phải đạy theo chương trình Nhà nước" (Điều lð). 

"Chế độ bầu cử là phổ thông đầu phiếu. Bỏ phiếu phải tự do, trực tiếp 
và kín" (Điều 17), "Tất cả công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên... đều có 
quyền bầu cử" (Điều 18), "Nhân dân cố quyền bãi miễn các đại biểu mình 
đã bầu ra..." (Điều 20), "Có quyền phủ quyết về Hiến pháp và những việc 
quan hệ đến vận mệnh quốc gia" (Điều 21). 


Về nghị uiện nhôn đền : 


"Nghị viện nhân dân là cơ quan cố quyền cao nhất của nước Việt Nam 
đân chủ cộng hòa" (Diều 22). "Nghị viện nhân dân giải quyết mọi vấn đề 
chung cho toàn quốc, đặt ra các pháp luật, biểu quyết ngân sách, chuẩn y 
các hiệp ước mà chính phủ kí với nước ngoài" (Điều 23). "Những việc quan 
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hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra nhân dân phán quyết, nếu hai phần ba 
tổng số nghị viên đồng ý" (Điều 32). "Khi nghị viện không họp được, Ban 
Thường vụ cùng với chính phủ có quyền quyết định tuyên chiến hay đình 
chiến" (Diều 38). 


Về chính phù : 

"Cơ quan hành chính cao nhất của toàn quốc là chính phủ nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa" (Điều 43). "Chính phủ gồm có Chủ tịch nước..., Phó chủ 
tịch và nội các. Nội các có Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thứ trưởng. Có thể 
có Phó thủ tướng (Điều 44). Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ công hòa chọn 
trong nghị viện nhãn dân và phải được hai phần ba tổng số nghị viên bỏ 
phiếu thuận. Chủ tịch nước được bầu trong thời bạn 5 năm và có thể được 
bầu lại" (Điều 45). "Chủ tịch nước chọn Thủ tướng trong nghị viện và đưa 
ra nghị viện biểu quyết. Thủ tướng chọn các Bộ trưởng trong nghị viện và 
đưa ra nghị viện biểu quyết toàn thể danh sách" (Điều 47). 


Chủ tịch nước có quyền: thay mặt cho nước, giữ quyền Tổng chỉ huy 
quân đội toàn quốc, chỉ định hoặc cách chức các tướng soái, kí sắc lệnh bổ 
nhiệm Thủ tướng, nhân viên Nội các và các nhãn viên cao cấp thuộc các cơ 
quan chính phủ, chủ tọa Hội đồng chỉnh phủ, ban bố các đạo luật đã được 
nghị viện quyết định, tuyên chiến hay đình chiến theo như Điều 38 đã định 
(Điều 49). 


Chính phủ có quyền hạn: thi hành các đạo luật, đề nghị những dự án 
sắc luật ra trước nghị viện, đề nghị những dự án sắc luật ra trước Thường 
vụ trong lúc nghị viện không họp mà gặp trường hợn đặc biệt. Thi hành 
luật động viên và mọi phương sách cần thiết để giữ gìn đất nước. Lập Dự 
án ngân sách hàng năm (Điều 52). 

Về hệ thống tổ chức và quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
hành chính các cấp, hệ thống và quyền hạn của các cơ quan tư pháp và 
những điều quy định về sửa đổi Hiến pháp đã được Hiến pháp quy định từ 
Điều 57 đến Điều 70 thuộc các chương V, VI, VII. 

Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng nòa là một Hiến 
pháp dân tộc dân chủ, khẳng định nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của toàn dân, xây dựng thể 
chế dân chủ cộng hòa, một chế độ bảo đàm quyền tự do dân chủ của mọi 
công dân Việt Nam. Đánh giá về Hiến pháp, Hồ Chí Minh nơi:đây là "Bản 
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Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử nước nhà,... một vết tích lịch sử Hiến pháp 
đầu tiên trong cõi Á Đông... Hiến pháp đố tuyên bố với thế giới nước Việt 
Nam đã độc lập,... dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do,... phụ nữ 
Việt Nam đã được đứng ngang hàng với đàn ông... Hiến pháp đó đã nêu 
một tỉnh thần đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc Việt Nam và một tỉnh 
thần liêm khiết, công bình của các giai cấphG), 


3. Xây dựng lực lượng quân dội và công an 

Xây dựng quân đội và công an là một. nhiệm vụ quan trọng của sự nghiệp 
bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc. 

Sau Cách mạng tháng Tám thành công, giải phóng quân Việt Nam được 
chấn chỉnh, mở rộng và đổi thành Vệ quốc đoàn. 

Ngày 22-B-1946, Chính phủ ra sắc lệnh số 71/SL về việc đổi Vệ quốc 
đoàn thành Quân đội quốc gia Việt Nam. Quân đội quốc gia Việt Nam được 
đặt đưới sự chỉ huy tập trung thống nhất của Bộ Tổng tham mưu, cơ quan 
tham mưu quân sự cơ mật, đầu não của quân đội. Quân đội được tố chức 
biên chế thống nhất theo trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội... Đông đảo thanh 
niên gia nhập quân đội. Đến cuối năm 1946, tổng số quân lên đến 80.000 
người. 

Bộ Quốc phòng được kiện toàn, các cục quân nhu, cục chế tạo, các xưởng 
quân giới, ngành quân y, các trường đào tạo cán bộ chính trị, quân sự của 
quân đội được thành lập. 

Chính phủ rất coi trọng việc xây dựng quân đội một cách toàn diện về 
quân sự, chính trị, trang bị, cấp dưỡng và đặc biệt là về chính trị tỉnh thần. 
Nguyên tắc cơ bản nhất của quân đội cách mạng là đạt dưới sự lãnh đạo 
tuyệt đối của Đảng. Tháng 1 - 1946, Trung ương quân ủy được thành lập 
do Võ Nguyên Giáp làm Bí thư, có nhiệm vụ giúp Trung ương Đảng lãnh 
đạo và tổ chức quân đội. Cán bộ, chiến sí của Quân đội quốc gia Việt Nam 
phải "trung với nước, hiếu với dân". Đó là bản chất cách mạng, là bổn phận 
thiêng liêng, trách nhiệm nặng nề nhưng cũng là niểm vinh dự lớn lao của 
người chiến sĩ trong đội quân quốc gia đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, 
tự đo. 

Quân đội quốc gia Việt Nam từ nhân dân mà ra, vỉ nhân đân mà chiến 
đấu, có chỗ dựa vững chắc là nhân dân, là chế độ mới - chế độ dân chủ 


(1) Hồ Chí Minh. Toàn iập. Tập 4, NXR Chính trị quốc gia. l1., 1995, tr.440. 


VIỆT NAM (1945 - 2000) 855 


cộng hòa. Đó là nhãn tố quyết định sự phát triển, sức mạnh chiến đấu và 
chiến thắng của quân đội mặc dù lực lượng còn non trẻ, kinh nghiệm chiến 


đấu Ít, trang bị còn kém. 


Cùng với việc xây dựng quân đội quốc gia, chính phủ đặc biệt coi trọng 
việc "quân sự hóa" toàn dân, vũ trang quần chúng cách mạng, xây dựng lực 
lượng nửa vũ trang (bao gồm dân quân ở nông thôn và tự vệ ở đô thị). Hầu 
hết các xã, thôn đều có đội dân quân; ở khu phố, nhà máy đều có các đội 
tự vệ thường xuyên luyện tập. Đến cuối năm 1946, có khoảng một triệu dân 
quân tự vệ đã được tổ chức và huấn luyện quân sự. Đây chính là "bức tường 
sát của Tổ quốc". 

Lực lượng an ninh quốc gia được chấn chỉnh và phát triển có hệ thống 
từ Trung ương đến địa phương. Ngày 21-2-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí 
Bác lệnh số 23/SL - thành lập Việt Nam công an uụ. Công an có nhiệm vụ 
tìm hiểu, thu thập những tỉn tức liên quan đến sự an toàn của quốc gia; đề 
nghị và thực thỉ các phương pháp đề phòng những hành động làm rối tình 
hình trị an trong nước; truy tìm các can phạm để đưa ra tòa án trừng trị. 
Ngày 18-4-1946, Bộ Nội vụ đã ban bố Nghị định số 121/BNV ~ quy định 
cơ cấu tổ chức, quyền hạn, nhiệm vụ của tổ chức Việt Nam công an vụ, 
gồm 3 cấp: ở Trung ương gọi là Nha công an Việt Nam, ở các miền Bắc, 
Trung, Nam thì gọi là Sở công ơn; ở tỉnh - thành phố gọi là T¡ công an. 
Nghị định cũng quy định mối quan hệ giữa công an với các cơ quan hành 
chính và tư pháp. Thực hiện Sác lệnh số 23/SL, Sở liêm phóng Bác Bộ đổi 
thành Sở công an Bác Bộ, Sở trình sát ở Trung Bộ đổi thành Sở công an 
Trung Bộ, và ở Nam Bộ, cơ quan Quốc gia tự vệ cục đổi thành Sở công an 
Nam Bộ. Ö các thành phế và tỉnh của cả nước, các lực lượng công an đều 
đổi thành Tỉ công an. 


Như vậy, lực lượng cán bộ và chiến sỉ công an đã được củng cố và phát 
triển nhầm đáp ứng với yêu cẩu cấp bách của cõng cuộc bảo vệ an ninh 
quốc gia. 

Hệ thống tổ chức tòa án đã lần lượt được xây dựng. Ngay từ ngày 
13-9-1945, chính phủ lâm thời đã ban hành Sác lệnh số 168/5L - thành lập 
tòa án bỉnh lâm thời đặt tại Hà Nội, để xét xử những quân nhân và những 
người phục vụ trong cơ quan quân đội bị phạm pháp, làm hại thanh danh 


hay làm tổn hại cho quân đội. 


Việc xây dựng một hệ thống tòa án mới các cấp, hoạt động theo pháp 
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luật, thế hiện tính pháp trị của Nhà nước dân chủ cộng hòa theo tư tưởng 
"thần linh pháp quyền" của Hồ Chí Minh là một thắng lợi lớn của sự nghiệp 
xây dựng nền tư pháp dân chủ đầu tiên, một công cụ sắc bén của chế độ 
dân chủ mới. 


4. Khắc phục nạn đói, khôi phục và bước dầu xây dựng nền kinh tế 
độc lập, dân chủ 

Đất nước độc lập mà dân không được hưởng tự do, hạnh phúc thì độc 
lập không cố ý nghĩa gì Đứng trước những khó khăn về kinh tế, nhất là 
hậu quả của nạn đói cũ đang hoành hành, nạn đối mới đang cö nguy cơ đe 
đọa, trong phiên họp ngày 3-9-1945 theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Chính phủ đã quyết định phải chống "giặc đới", phát động ngay một phong 
trào tăng gia sản xuất. Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc đã vận động 
nhân dân cứu trợ đồng bào những nơi đang bị đới. Nhiều sáng kiến cứu đơi 
được thực hiện như tổ chức lạc quyên, tổ chức "ngày đồng tâm" nhịn ăn, 
lập "hũ gạo cứu đới"... đã trở thành một phong trào quần chúng rộng lớn. 
Số gạo tiết kiệm được đem phân phát để cứu dân đới, dân nghèo. Truyến 
thống đồng cam động khổ "mệt miếng khi đới bàng một gói khi no", đùm 
bọc lẫn nhau của đân ta được khơi động mạnh mẽ. 

Chính phủ còn ban hành những biện pháp hành chính để cứu đái như 
cấm dùng gạo vào việc nấu rượu, xóa bỏ mọi hạn chế trong việc lưu thông 
gạo giữa các vùng trong cả nước, cấm dân tích trữ thóc gạo, thành lập tổ 
chức "Ủy ban tối cao tiếp tế và cứu tế" của chính phủ. Việc chuyên chở gạo 
từ các tỉnh ở Nam Bộ và Trung Bộ ra Bác Bộ được thực hiện khẩn trương. 
Chỉ tính 3 tháng cuối năm 1945 đã có đến 700 tấn gạo được chuyển ra Bắc 
Bộ, kịp đưa đến các địa phương để cứu đói. 

Nguy cơ "giặc đơi" đã được giảm dần, song để xóa bỏ hẳn nạn đới, điều 
cơ bản là phải phát triển sản xuất. 

Khẩu hiệu "Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản 
xuất nữa!" và thực hiện khẩu hiệu "Tấc đất, tấc vàng" là biện pháp cơ bản 
để giải quyết nạn đói từ gốc. 

Một phong trào tăng gia sản xuất rộng lớn được diễn ra trong toàn dân, 
Chính phủ đã lập Ủy ban Trung ương phụ trách vấn đề sản xuất. Tờ báo 


Tốc dốt ra đời nhằm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tãng gia 
sản xuất. 


Việc hàn đắp những quãng đê bị vỡ, củng cố đê điều, giúp dân cấy lại 
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lúa ở những nơi vừa bị ngập, đẩy mạnh trồng màu được thực hiện. Tuy 
chính phủ gặp khó khăn lớn về tài chính, song đã phải chỉ hàng triệu đồng 
để lo việc sửa chữa, tu bổ đê điều. 

Để giúp nông dân có thêm ruộng đất cày cấy, chính phủ đã cho kê khai 
những ruộng đất thừa rồi cho nông dân mướn gieo trồng. 

Tuộng đất của Việt gian và đế quốc bị tịch thu, đem chia cho nông dân 
nghèo thiếu ruộng; chia lại ruộng đất công cho công bằng hợp lí theo nguyên 
tác dân chủ cho mọi công dân cả nam lần nữ; tạm giao ruộng đất bỏ hoang 
cho nõng dân thiếu ruộng: miễn thuế cho đân vùng bị lụt; giảm 20% thuế 
ruộng đất; quyết định giảm tô 25% cho tá điền; giúp đỡ nông dân về vốn, 
nông cụ, hướng dẫn kỉ thuật canh tác... Bậ Canh nông đã phổ biến chương 
trình tổ chức hợp tác xã trong nông nghiệp và được nông dân nhiều nơi 
hưởng ứng. 

Nhờ sự lãnh dạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự chỉ 
đạo tích cực của chính phủ và sự nỗ lực của toàn dân, trong một thời gian 
ngắn, chúng ta đã giành được kết quả lớn. Vụ thu lúa chiêm năm 1946 ở 
Bác Bộ đã tăng hơn vụ chiếm năm 1945 khoảng 100.000 tấn. Vụ mùa năm 
1946 ở Bác Bộ đã sản xuất trên một điện tích 890.000 ha với sản lượng 
1.155.000 tấn lúa. Nạn đới bị đẩy lùi, đời sống nhân dân dần dần được ổn 
định. Đây "thực là một kì công của chế độ dân chủ"t), 

Các ngành kinh tế công thương nghiệp, giao thông vận tải v.v... cũng đã 
dần dần khôi phục sản xuất, kinh doanh. 

Chính phủ còn cho khôi phục các mỏ than ở Tuyên Quang, Thái Nguyên, 
Ninh Bình, mỏ thiếc Tính Túc (Cao Bằng), nhà máy sửa chữa xe lửa Trường 
Thi (Vinh), quản lí và khai thác kinh đoanh hệ thống đường bộ, đường thủy, 
hàng không, thông tin liên lạc. Đối với một số xí nghiệp của tư bản Pháp 
và tư bản nước ngoài, ta vẫn cho họ tiếp tục kinh doanh theo luật lệ và 
chịu sự kiểm soát của chính phủ. 

Giai cấp công nhân được hưởng chế độ lao đông ngày làm 8 giờ, được 
quyền học chính trị và quân sự; chủ xí nghiệp và hãng buôn muốn cho công 
nhân thôi việc phải báo trước và phải cho công nhân hưởng phụ cấp thôi 
việc... Lợi ích của công nhân được giải quyết phù hợp với điều kiện thực 
tiễn của đất nước, đáp ứng yêu cầu phục hưng kinh tế. Chính vì vậy mà 
quyển lợi, quan hệ giữa nghiệp chủ và người lao động phải dung hòa để tập 
trung sức vào kiến quốc. 


(1) Võ Nguyên Giáp. Báo Cứu quốc, ngày 5-2-1946. 
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Về tài chính, Nhà nước đã xóa bỏ các thứ thuế vô lí và bất công của chế 
độ cũ; đã động viên nhân dân đóng góp bằng các hình thức như xây dựng 
"quỹ độc lập", "quỹ đảm phụ quốc phòng", tổ chức "tuần lễ vàng", "quỹ Nam 
Bộ", "quỹ kháng chiến", "quỹ bình dân học vụ"... Với tỉnh thần yêu nước 
nồng nàn, vì độc lập tự do của Tổ quốc, nhân dán Việt Nam không phân 
biệt giai cấp, tôn giáo, người có nhiều đóng góp nhiều, người có Ít đống góp 
ít để ủng hộ chính phủ. 

Nhân dân ta đã tự nguyện góp được 370 kg vâng, 20 triệu đồng vào quỹ 
độc lập và 40 triệu đồng vào quỹ đảm phụ quốc phòng. 

Để xây dựng nền tiển tệ độc lập, ngày 31-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kí Sác lệnh số 18 B/SL - phát hành giấy bạc Việt Nam từ ví tuyến 16 trở 
vào Nam. Đồng bạc Việt Nam được nhân dân hoan nghênh và tín nhiệm. 
Đến tháng 11-1946, tiền Việt Nam được lưu hành trong cả nước. Ò miền 
Nam, do chiến sự ác liệt nên Uy ban kháng chiến cho đóng dấu giấy bạc 
ngân hàng Đông Dương để lưu thông thay tiền Việt Nam. Đến trước ngày 
kháng chiến toàn quốc bùng nổ, đồng tiền Việt Narn căn bản đã thay thế 
giấy bạc ngân hàng Đông Dương trên thị trường vùng tự do ở nước ta. Dây 
là một tháng lợi lớn trên rnặt trận tiên tệ của nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa. 


Đi đôi với việc xây dựng nền tiền tệ độc lập, chính phủ và nhân dân ta 
đã đấu tranh chống lại mọi âm mưu phá rối nền tài chính của ta bởi các 
thế lực đế quốc đang chiếm đóng trên đất nước ta lúc bấy giờ. 


ñ. Giáo dục và văn hóa 


Thực hiện chính sách ngu dân là một trong những phương pháp độc ác 
mà thực dân Pháp áp dụng để cai trị dân ta, vì thế hơn 90% đồng bào ta 
mù chữ. Chủ tịch Hồ Chí Minh nối : "Một dân tộc đốt là một dân tộc yếu"Ó), 
vỉ vậy Người đã đề ra chủ trương mở một chiến địch chống nạn mù chữ. 

Những người đã biết chữ dạy cho người chưa biết chữ, những người ehưa 
biết chữ gắng sức học cho biết chữ. Nha Hình dân học vu được thành lập 
để phụ trách việc chống nạn mù chữ, phong trào bình dân học vụ phát triển 
sôi nổi và rộng kháp. Sau một năm thực hiện, chúng ta đã mở được 7ö 805 
lớp học, có 97.664 người tham gia dạy học và hơn 2,ð triệu học viên đã biết 


(1) Hồ Chí Minh. 7oàn ráp, Tập 4. NXB Chính trị quốc gia, H., 1995, trổ. 
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đọc, biết viết. Các trường học từ hệ tiểu học, trung học đến đại học bắt dầu 
khai giảng trở lại. Mục đích giáo dục của chúng ta nhằm đào tạo học sinh 
thành những công dân tốt, những cán bộ tốt để phụng sự quốc gia. 


Tháng 9-1945, nhân ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa, trong thư gửi cho các em học sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nơi: nền giáo dục của chúng ta là nến giáo dục của một nước độc lập, một 
nền giáo dục sẽ đào tạo học sinh thành những người công dân hữu ích cho 
nước Việt Nam. "Non sông "Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân 
tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc 
năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của 
các em"Q), 

Năm học 1945 - 1946, ở Bác Bộ và Trung Bộ đã mở được 56ð4 trường 
tiểu học với 206.784 học sinh, 25 trường trung học với 7.514 học sinh. 


Ỏ bậc đại học và cao đẳng, đã khai giảng lại các trường Ÿ khoa, Dược 
khoa, Cao đẳng kỉ thuật, Cao đẳng công chính, Cao đẳng canh nông, Thú 
y. Bộ Giáo dục cho mở thêm trường đại học Văn khoa và mở lớp chính trị 
xã hội thay cho trường luật của chế độ cũ. Các rmnôn học đều được giảng dạy 
bằng tiếng mẹ đẻ, từ các lớp phổ thông đến bậc đại học. 

Những nguyên tắc của nền giáo dục mới đã được ban hành theo Sác lệnh 
số 146/SL. Nên giáo dục mới là một nền giáo dục duy nhất được đặt trên 
ba nguyên tắc cơ bản là: đợi chúng hóa, dân tộc hóa, khoa học hóa 0uà theo 
tồn chỉ phụng sụ lí tuởng quốc gia uờ dân tộc. 


Văn học, nghệ thuật cũng có bước chuyển rnnình mạnh mẽ. Các văn nghệ 
sỉ đã hướng vào cuộc sống xây dựng và chiến đấu của đân tộc theo ngọn cờ 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Người chỉ rõ: văn hóa, văn nghệ "muốn tÌm thấy sự 
thay đổi, sự ham mê thật, phải trở về với cuộc sống sinh hoạt thực tại của 
con người"), 

Các loại văn báo chí được phát triển, văn xuôi chủ yếu là kí và truyện 
ngắn, phát triển mạnh hơn cả là thơ. Nội dung các tác phẩm đều nhằm vào 
chủ đề yêu nước, độc lập tự chủ và căm thù giặc. 

Trào lưu văn học cách mạng đóng vai trò chủ đạo và vươn lên mạnh mẽ, 


thúc đẩy sự phát triển nền văn học mới của dân tộc. 


(1) Hồ Chí Minh, Sđd, Ir.33. 
(2) Hổ Chí Minh. V công rác văn hóa văn nghệ, NXB Sự thật, IL, 1977, tr.87, 
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Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Hội Văn hơa cứu quốc 
đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất (9-1945). Tờ báo Tiền phong, cơ quan vận 
động văn hóa mới ra đời. Các chỉ hội văn hóa địa phương cũng lần lượt 
được thành lận và xuất bản báo ở địa phương. 


Tháng 11-1946, Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất họp tại Hà 
Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự khai mạc. Trong diễn văn khai mạc, 
Người đã vạch rõ phương hướng nền văn hóa mới của Việt Nam là phải lấy 
hạnh phúc của nhân dân, của văn hóa nước ngoài, tạo ra nền văn hóa Việt 
Nam, sao cho văn hóa mới phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù 
hoa, xa xỉ; phải làm cho ai cũng có lí tưởng tự chủ, độc lập. Người đã kêu 
gọi các nhà hoạt động văn hóa phải chú ý đến nhi đồng, lãnh đạo quốc dân 
thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ), 

Báo chí cách mạng và công tác xuất bản sớm trở thành vũ khí sắc bén 
để chống giặc ngoài thù trong, nêu cao ý thức yêu nước, căm thù giặc. 

Phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng từ ngày đầu cách mạng thành 
công đã phát triển rmuạnh rnẽ và rộng lớn. 

Cuộc sống mới đang hình thành và đẩy lùi mọi tệ nạn của xã hội cũ ra 
khỏi đời sống xã hội. 

Thành quả một năm kiến quốc, xây dựng chế độ mới đã đặt nền móng 
vững chắc, tạo dựng sức mạnh to lớn của dân tộc trên nền tảng dân chủ 
nhân dân để chiến đấu và chiến thắng giặc ngoài thù trong, đưa nước nhà 
vượt qua tình thế hiểm nghèo vào những năm 194ð - 1946, 


II-ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI ÂM MƯU 
BÀNH TRƯÓNG VÀ XÂM LUỘC CỦA 
CÁC THỂ LỰC ĐỂ QUỐC THỰC DÂN 


Cùng với việc xây dựng chế độ mới, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa phải tiến hành cuộc đấu tranh gay go phức tạp và quyết liệt chống lại 
âm mưu lật đổ, bành trướng của quân Tưởng và phát động cuộc kháng chiến 
toàn dân chống lai cuộc xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp. 


(1) Hồ Chí Minh. Biển niền riểu sứ. Tập 3, NXH Chính trị quốc gia, H., 1993, tr.341. 
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Tại Hội nghị toàn quốc tháng 8-1945, Đảng đã vạch rõ: quân Đồng 
minh sắp vào nước ta và đế quốc Pháp đang lãm le khôi phục lại địa vị 
của chúng ở Đông Dương. Hội nghị đề ra chủ trương phải tránh trường 
hợp một mình đương đầu với nhiều kẻ thù, phải hết sức lợi dụng mâu 
thuẫn giữa hai phe Đồng mính Anh - Pháp và Mi - Tưởng. Để bảo vệ 
chính quyền còn non trẻ, Đảng và Nhà nước ta, do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đứng đầu, đã vận dụng một đường lối chính trị nhậy bén và sáng suốt, 
vừa cứng rắn về nguyên tắc, vừa mềm dảo về sách lược nên đã từng bước 
đẩy lùi âm mưu của kẻ thù. 


1. Kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền Nam 


Thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị từ trước và được quân Anh giúp đỡ, dã 
trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Chúng là kẻ thù chính của nhân dân ta. 

Ngày 23-9-1945, thực dân Pháp cho nổ súng ở Sài Gòn. 

Ngay sáng 28-9-1945, trong khi quân và đân Bài Gòn đang chống trả 
địch quyết liệt, Xứ ủy và Ủy ban nhân dân Nam Bộ đã họp tại một địa điểm 
trên đường Cây Mai, Chợ Lớn (nay là số nhà 627 - 629, đường Nguyễn Trãi, 
quận 5ð). Tham dự cuộc họp có Ủng Văn Khiêm, Trần Văn Giàu, Nguyễn 
Văn Nguyễn, Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Văn Tiểng... Hội nghị đã nhất trí 
điện ra Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh để xin phép phát động cuộc 
kháng chiến và trên thực tế, quân đân Sài Gòn - Chợ Lớn đã buộc phải 
đứng lên kháng chiến vì quyền lợi của quốc gia dân tộc. 

Ủy ban kháng chiến Nam Bệ được thành lập do Trần Văn Giàu làm Chủ 


tịch, còn Ủy ban kháng chiến Sài Gòn - Chợ Lớn do Nguyễn Văn Tư làm 
Chủ tịch. 


Chiếu ngày 23-9, Ủy ban kháng chiến Nam Bộ ra tuyên cáo nêu rõ: "Sáng 
hôm 23-9, quân Pháp công nhiên chiếm trụ sở Ủy ban hành chính Nam Bộ 
và quốc gia tự vệ cuộc. Chúng đã gây nhiều cuộc đổ máu ở đường phố Sài 
Gòn... Không lẽ chịu nhục boài; vì danh dự của dân tộc, chúng ta coi trọng 
quyền lợi của quốc gia, nên chúng tôi phải đánh điện ra Trung ương xin 
phép cho kháng chiến..."Ó), 

Quân đân Sài Gòn - Chợ Lớn, quân dân Nam Bộ đã kiên quyết đứng lên 
chiến đấu mở đầu cuộc kháng chiến chống thực đân Pháp, đó là hành động 


(1) Ráo Cứu quốc, số 54, ngày 29-9-1945. 
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kịp thời và đúng đắn. Trung ương Đảng, Chính phủ đã tán thành và kêu 
gọi cả nước chỉ viện cho quân dân Sài Gòn - Chợ Lớn, cho Nam Bộ kháng 
chiến. 

Ngày 24-9, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra Huấn lệnh 
gửi cho quân và dân Narn Bộ. Huấn lệnh chỉ rõ: "Nam Bộ phải căn cứ theo 
chính sách tranh thủ hoàn toàn độc lập của chính phủ và điều kiện thực tế 
của Nam Bộ mà định phương châm hành động cho đúng, làm sao giữ gìn 
được lực lượng quân sự và chính trị, đồng thời chứng tỏ cho thế giới biết 
rằng dân Việt Nam không chịu ách nô lệ một lần nữa"@), 

Ngây 26-9, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã gửi thư biểu dương "lòng kiên 
quyết ái quốc của đồng bào Nam Bộ". Người nêu rõ: chính phủ và đồng bào 
cả nước sẽ hết sức giúp những chiến sỉ và nhân dân hiện đang hi sinh tranh 
đấu để giữ vững nền độc lập của nước nhà. 


Vì danh dự của Tổ quốc, vì độc lập của dân tộc, quân dân Sài Gòn - Chợ 
Lớn, quân dân Nam Bộ đã kiên quyết chiến đấu dũng cảm bằng mọi thứ 
vũ khí có sẵn trong tay, từ gậy tầm vông vớt nhọn và bàng mọi cách đánh 
ở bên trong, ngăn chặn bao vây địch từ bên ngoài thành phố, gây cho chúng 
nhiều khó khăn tổn thất, kÌm chúng trong thành phố suốt hơn một tháng, 
tạo điều kiện cho các tỉnh ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ có thêm thời gian 
chuẩn bị kháng chiến khi quân Pháp mở rộng chiến tranh. 


Cuối tháng 10-1945, nhờ tăng viện binh, quân Pháp đã phá vỡ vòng vây 
xung quanh Sài Gòn - Chợ Lớn, mở rộng đánh chiếm Nam Bộ và Nam 
Trung Bộ. Cuộc kháng chiến của quân đân miền Nam gặp nhiều khó khăn. 


Trước tỉnh hỉnh ấy, ngày 25-10-1945, Xứ ủy Nam Bộ triệu tập Hội nghị 
cán bộ Đảng ở Thiên Hộ (Mi Tho) để kiểm điểm tỉnh hình và rút kinh 
nghiệm chỉ đạo chiến tranh, đề ra các biện pháp nhằm củng cố và phát triển 
lực lượng quân sự và chính trị, phát triển chiến tranh du kích, tăng cường 
công tác chính trị, đẩy mạnh công tác trừ gian, khôi phục chính quyền ở 
những nơi bị vỡ, xây dựng cơ sở bí mật trong các thành phố, thị xã bị chiếm 
v.v. Ban Thường vụ Trung ương Đảng vạch rõ nhiệm vụ quân sự lúc này 
là động viên lực lượng toàn dân, kiên trì kháng chiến, tổ chức và lãnh đạo 
kháng chiến lâu đài, phối hợp chiến thuật du kích với phương pháp bất hợp 
tác triệt để. Chiến thuật của ta ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ là phải cất 


(1) Báo Cứu quốc, số 50, ngày 24-9-1945. 
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T 


đứt liên lạc của địch giữa các thành phố đã lọt vào tay địch, bao vây chúng 
về kinh tế, quấy rối về quân sự, phải áp dụng chiến thuật du kích cho triệt 
để, chọn những vùng chiến lược lợi hại, để dựa vào đố ta có thể đánh lui 
quân địch và có thể giữ được để đóng quân, giữ vững liên lạc giữa các chiến 
khu để thống nhất chỉ huy. 

Đảng và Chỉnh phủ ta còn phát động phong trào ủng hộ, tổ chức chỉ viện 
cho Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Hàng vạn thanh niên nô nức nhập ngủ. 
Các chỉ đội vệ quốc đoàn được thành lập và lần lượt lên đường tham gia 
chiến đấu ở các mặt trận miền Nam. Chỉ đội I đã hành quần vào miển Đông 
Nam Bộ để tác chiến ở Bình Lợi, Xuân Lộc. Nhiều chị đội đã chiến đấu ở 
cực Nam Trung Bộ, ở Nha Trang, Buôn Ma Thuột. Họ đã sát cánh cùng 
quân dân miền Nam chiến đấu anh dũng. Sự đóng góp sức người, sức của 
và mọi chị viện khác của nhân dân ở Bác Trung Bộ và Bác Bộ là hỉnh ảnh 
của dân tộc thống nhất, cả nước chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. 


Cuộc chiến đấu của quân và dân ta trên chiến trường Nam Bộ và Nam 
Trung Bộ chống lại đội quân xâm lược nhà nghề của Pháp là một cuộc đụng 
đầu không cân sức nên chúng ta không thể đánh bại được kế hoạch mở rộng 
đánh chiếm của chúng. Song chính cuộc chiến đấu đó đã bước đầu làm thất, 
bại chiến lược đánh nhanh, giải quyết nhanh của Løcơlec (Leelere), là hình 
ảnh đẹp của bức Thành đồng tổ quốc. Để bảo vệ tổ quốc, như Chủ tịch Hồ 
Chí Minh nơi: "Chúng ta còn phải chiến đấu nhiều. Chỉ có chiến đấu mới 
vượt được những trở lực, khó khăn. Chỉ có chiến đấu mới đưa lại vẻ vang 
cho Tổ quốc. Các bạn ở tiền tuyến không bao giờ cô độc, vì đã có cả một 
khối toàn đân đoàn kết làm hậu thuẫn cho mình. Thắng lợi cuối cùng nhất 
định về tanG), 


2. Hòa hoãn, nhân nhượng với quân Tưởng ở miền Bác 

Để tập trung lực lượng chống thực dân Pháp xâm lược ở miền Nam, 
Đảng và Chính phủ Việt Nam đân chủ cộng hòa đã thực hiện chủ trương 
hòa hoăn, nhân nhượng, đẩy lùi từng bước âm mưu chính trị quân sự của 
quân đội Tưởng và tay sai. 

Nhằm biểu dương lực lượng chính trị của quần chúng cách mạng, chính 
phủ đã huy đông hàng vạn dân chúng xuống đường để đón quân Tưởng vào 
miền Bắc giải giáp quân đội Nhật với các khẩu hiệu “Hoa - Việt thân thiện", 
"Kiên quyết ủng hộ Hồ Chí Minh", "Việt Nam độc lập muôn năm", "Kiên 
quyết kháng chiến chống thực đân Pháp xâm lược". 


(1) Hồ Chí Minh. Toàn rập, Tập 4, NXB Chính trị quốc gia, H., 1995, tr.134. 
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Đầu tháng 1O - 1945, Hà Ứng Khâm, Tổng tham mưu trưởng của quân 
Tưởng, đến Hà Nội cũng được hãng vạn quần chúng xuống đường diễu hành 
với đội ngũ chính tế, cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ rợp trời, đã hô vang các khẩu 
hiệu: "Ủng hộ Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa", "Ủng 
hộ Chính phủ Hồ Chí Minh" để "đón tiếp"! 

Dựa vào sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân ủng hộ Chính phủ và bảo 
vệ nền độc lập tự đo, Chính phủ và Hể Chí Minh đã đấu tranh hòa hoãn, nhân 
nhượng với Tưởng về kinh tế và chính trị, tránh mọi hành động khiêu khích 
xung đột, khéo léo giải quyết những vụ xung đột đã xảy ra theo sách lược "biến 
xung đột to thành xung đột nhỏ, biến xung đột nhỏ thành không có xung đột". 


Về kinh tế, tài chính, chính phủ ta buộc phải cung cấp gạo và chấp nhận 
cho quân “Tưởng tiêu giấy bạc "quan kim" và "quốc tệ" ở miền Bác, 


Về chính trị, Chủ tịch Hồ Chỉ Minh đã gập gỡ, bàn bạc và thương lượng 
với tướng Tiêu Văn để giải quyết các vấn đề chính trị có quan hệ với quân 
Tưởng và các phái đối lập Việt Quốc, Việt Cách. 


Tiếp đớ, việc cải tổ Chính phủ lâm thời thành Chính phủ liên hiệp lâm thời 
(1-1-1946), rồi mở rộng thêm 70 ghế đại biểu Quốc hội cho các tổ chức Việt 
Quốc, Việt Cách không thông qua bầu cử, lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến 
(2-3-1946) v.v... thực chất là sự nhân nhượng về chính trị của Đàng, Chính 
phủ và Việt Minh nhằm hạn chế sự phá hoại của quân Tưởng và tay sai. 


Sự nhân nhượng về chính trị trên đây đã thể hiện một yêu cầu cơ bản 
là giữ vững sự tồn tại của chính quyền của đân, do dân và vì đân, một chính 
quyền của sự hòa giải, đoàn kết thống nhất quốc gia đân tộc để tổ chức 
kháng chiến chống thực dân xâm lược Pháp và kiến thiết quốc gia, thực 
hiện tư tưởng độc lập tự do của Hồ Chí Minh với khẩu hiệu hành động cấp 
bách là "Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết", 


Trong khi thực hiện hòa giải nhân nhượng, thông qua công cụ báo chí, 
thông tin tuyên truyền, chúng ta đã không ngừng vạch trần những hoạt 
động chia rẽ, phá hoại phản dân bại nước của các lực lượng tay sai của 
Tưởng, kiên quyết trừng trị những tên hoạt động làm tổn hại đến an ninh 
quốc gia trên cơ sở đã đủ bằng chứng. 

Trong quan hệ với Chính phủ Tưởng Giới Thạch ở Trùng TGiánh, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ nước Việt Nam đã giữ mối quan hệ bang 
giao thân thiện. Hồ Chí Minh đã tuyên bố: "Chính sách của Việt Nam đối 
với Trung Hoa, lúc này tóm tắt lại là phải thân thiện"), Người đã nhiều 


(1) Hồ Chí Minh. Toàn rập. Tập 4, Sđd, tr.73. 
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lần gửi thông điệp, gửi điện đến Thống chế Tưởng Giới Thạch thông báo 
rằng Chính phủ Việt Nam đã giải quyết việc quân đội Tưởng bị công kích 
ở địa phương Yên Bái khi họ mới kéo quân qua biên giới và yêu cầu Thống 
chế can thiệp buộc quân Ánh - Pháp phải chấm dứt tàn sát nhân dân Việt 
Nam đang bảo vệ quyền dân tộc chính đáng của mình theo các nguyên tắc 
đã ghi trong Hiến chương Đại Tây Dương và Hiến chương Xan Phranxixcô 
(Ban Prancisco) và "công nhận nền độc lập hoàn toàn của nước Cộng hòa 
Việt, Nam"©), 

Để tỏ rõ thiện chí của mình, Hội đồng chính phủ trong phiên hợp ngày 
11-3-1946 (với sự có mặt của cố vấn tối cao Vĩnh Thụy) đã quyết định cử 
một phái bộ của Chính phủ Việt Nam sang giao bảo với Trung Hoa trong 
đó cớ Vĩnh Thụy, Nghiêm Kế Tổt?).., 

Chủ trương nhân nhượng của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa, dưới sự lãnh đạo của Đảng theo tư tưởng đại đoàn kết thống nhất quốc 
gia đân tộc của Hồ Chí Minh, là kịp thời, táo bạo và đúng đắn. Đứng trước 
tỉnh thế gay go và cấp bách lúc bấy giờ, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng 
định: "Đảng phải dùng mọi cách để sống còn, hoạt động và phát triển, lãnh 
đạo kín đáo và cố hiệu quả hơn, và để có thời giờ củng cố đần dần lực lượng 
chính quyền nhân dân, củng cố mặt trận dân tộc thống nhất. Lúc đó Đảng 
không thể do dự. Do dự là hỏng hết, Đảng phải giải quyết mau chóng, phải 
dùng những phương pháp - dù là những phương pháp đau đớn - để cứu văn 
tình thế), 

Việc nhân nhượng của Đảng và Nhà nước ta đã hạn chế và vô hiệu hóa 
đến mức thấp nhất mọi hoạt động chống phá của quân Tưởng và tay sai, 
làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của chúng, tạo điều 
kiện cho ta kiến quốc và kháng chiến chống thực dân Pháp. 


3. Đàm phán ngoại giao với Pháp. "Hòa để tiến" 


Sau khi chiếm được các tỉnh ở Nam Bộ và Nam phần Trung Bộ, cơ 
quan tham mưu của Pháp tại Sài Gòn đã dự thảo một kế hoạch quân sự 


(1) Hồ Chí Minh. Toàn sập, Tập 4, Sdd, tr.76. 


(2) Nghiêm Kế Tố thuộc đảng Việt Quốc, là đại biểu Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trong Chính 
phủ liên hiệp kháng chiến (3-1946). 


@) Hồ Chí Minh. Tbaz (ập, Tập 6, NXB Chính trị quốc gia, H., 1995, tr.162. 
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để trở lại chiếm miền Bác. Đó là một kế hoạch mạo hiểm. Vì lúc đó ở miền 
Nam quân đội viễn chỉnh Pháp đã cố trên 65.000 người song Pháp không 
thể bình định được Nam Bộ và Nam phần Trung Bộ. Nếu đưa quân ra Bắc 
thì phải đụng đầu trực tiếp với một lực lượng kháng chiến mạnh mẽ gấp nhiều 
lần mà họ đã đọ sức khá gay go ở miền Nam. Hơn nữa, trên miền Bắc còn có 
20 vạn quân Tưởng đang làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật. 


Trong tình hình trên, Chính phủ Pháp đã tìm một giải pháp chính trị 
thích hợp là phải thương lượng với Chính phủ Tưởng Giới Thạch ở Trùng 
Khánh và tÌm cách điều đình với Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa để "hòa hình" đưa quân ra miền Bác. 


Lúc này, Chính phủ Tưởng Giới Thạch đang gặp nhiều khó khăn: Hồng 
quân Trung Quốc đang phản công quyết liệt trên khắp các mặt trận ở lục 
địa. Quân Tưởng buộc phải rút khỏi miền Bắc Đông Dương về nước để củng 
cố lực lượng. Các cuộc tiếp xúc giữa Pháp và Tưởng đã được diễn ra. 

Còn đối với Việt Nam, sau khi lên thay Đơ Gôn (De Gaulle), Philich 
Goanh (F.Gouin) đã coi việc Pháp thương lượng với Chỉnh phủ Việt Nam 
dân chủ cộng hòa là thích hợp. 

VÌ vậy, ở Trùng Khánh, đại diện Chính phủ Pháp đã nỗ lực dàn xếp để 
sớm thỏa thuận với đại điện Chính phủ Tưởng. 

Ỏ Việt Nam, Giăng Xanhtơni (J. Sainteny) cũng đã xúc tiến diều đỉnh 
với Chính phủ ta. 

Vào hạ tuần tháng 2-1946, đại diện Chính phủ Pháp và Việt Nam đã có 
các cuộc gặp gỡ. Trong cuộc gặp Giăng Xanhtơni ngày 25 - 2 -~ 1946, Chủ 
tịch Hồ Chỉ Minh đã khẳng định rõ lập trường của Việt Nam trong quan 
hệ Việt - Pháp là độc !4p uà hợp tớc, còn Giăng Xanhtơni nói: nước Phán 
có thể công nhận Việt Nam là có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính 
riêng nhưng là một nước tự trị trong Liên biệp Pháp, Đây là điều đối lập 
cơ bản về lập trường giữa Việt Nam và Pháp. 

Việc thương lượng, mặc cả ở Trùng Khánh giữa Pháp và Tưởng đã được 
thỏa thuận. Đúng như dự đoán của Ban Thường vụ Trung ương Đàng rằng: 
"Trước sau Trùng Khánh sẽ bằng lòng cho Đông Dương trở về tay Pháp 
miễn là Pháp nhượng cho Tưởng nhiều quyền lợi quan trọng'0), 


Ngày 28-2-1946, Hiệp ước Pháp-Hoa đã được kí kết ở Trùng Khánh. 


(1) Văn kiện Dáng 1945 —1954. Tập I, BNCLSDTU, H. 1978, tr. 26. 
(2) Có tài liệu viết là 1 —3-— 194ó. 
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Theo hiệp ước này, quân đội Tưởng rút về nước nhường cho quân Pháp 
quyền thay quân Tưởng vào miến Bắc Đông Dương để thực hiện việc giải 
giáp quân Nhật. Đổi lại, Pháp trả lại các /(ô giới và nhượng dịa cùa Pháp 
trên đất Trung Hoa, bán cho Tưởng đoạn đường sắt Côn Minh - Hồ Kiểu, 
nhượng cho Tưởng một đặc khu ở cảng Hải Phòng, hàng hóa của Tưởng 
chuyển vận qua miền Bác sẽ được miễn thuế. 

Hiệp ước Pháp - Hoa là sự chà đạp thô bạo đối với chủ quyền độc lập 
tự do của dân tộc Việt Nam. 

Hạm đội của Pháp do tướng Lơcơlec (Leclere) chỉ huy đang trên đường 
tiến vào vịnh Bắc Bộ, : 

Nhân dân Việt Nam vô cùng phẫn uất, bình tĩnh chuẩn bị, sẵn sàng 
chiến đấu. 

: Tỉnh thế đó đặt ra cho Việt Nam trước một sự lựa chọn: đánh hay hòa? 
Phải cân nhắc kÏ càng, phải quyết đoán nhanh chóng, không thể do dự. 

Ngày 3-3-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp do Hồ Chí Minh 
chủ trì, đã chọn giải pháp "hòa để tiến". Hội nghị phân tích: "Vấn đề lúc 
nây không phải là muốn đánh hay không muốn đánh. Vấn đề là biết mình, 
biết người, nhận định một cách khách quan những điều lợi hại trong nước 
và ngoài nước mà chủ trương cho đúng"), Do vậy, Ban thường vụ quyết 
định phải chọn giái pháp đàm phán, hòa hoãn, nhân nhượng nhằm mục 
dích sau : 

- Quân Tưởng rút về nước ngay, tránh được tỉnh thế một lúc phải chống 
với nhiều kẻ thù. 

~ Bảo toàn thực lực, tranh thủ thời gian hòa hoãn để chuẩn bị cho cuộc 
chiến đấu mới, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. 

Lập trường đàm phán của ta là: độc lập nhưng liên mình với Pháp để 
"Pháp phải thừa nhận quyền dãn tộc tự quyết của đân ta: chính phủ, quân 
đội, nghị viên, tài chính, ngoại giao... và sự thống nhất quốc gia của ta*(2), 
Còn về phía ta có thể công nhận cho Pháp được đóng quân tạm thời và có 
hạn trên đất nước ta. 

Và "điều cốt tử là trong khi mở cuộc đàm phán với Pháp, không những 
không ngừng một phút công việc sửa soạn, sẵn sàng kháng chiến bất cứ lúc 
nào và ở đâu, mà còn hết sức xúc tiến việc sửa soạn ấy và nhất định không 


để cho việc đàm phán với Pháp làm nhụt tỉnh thần quyết chiến của dân 
tộc tanÖ), 


(1) Văn kiện Đảng 1945 —1954. Tập I, Sđa, tr. 26. 
(2), (3) Văn kiên Dâng 1945-1964. Tập 1, Sdd, tr. 42 
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Ngày 4-3-1946, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ liên hiệp kháng 
chiến của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cũng đã tuyên bố "cương quyết 
giữ quyền độc lập" và chỉ nhận điều đình với Chính phủ Pháp theo nguyên 
tác "dân tộc tự quyết" của Hiến chương Đại Tây Dương. 


Chính phủ đã quyết định cử Hồ Chí Minh, Nguyễn Tường Tam, Phan 
Anh, Võ Nguyên Giáp và Vũ Hồng Khanh giải quyết công việc đàm phán. 
Các vị ấy sẽ tùy cơ ứng biến theo những nguyên tắc mà Chính phủ đã định 
ra, còn việc đàm phán với đại diện của Chính phủ Pháp thì giao cho Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Nguyễn Tường Tam. 


Cuộc đàm phán giữa ta và Pháp đã diễn ra khẩn trương và căng thẳng, 
trong đó vấn đề gay go, bế tác lớn là: ta kiên quyết gạt bỏ chữ "tự trị" mà 
Pháp đưa ra, còn yêu cầu độc lập của ta thì phía Pháp chưa chịu công nhận. 
Do vậy, cần phải có một quyết định thích hợp để giải quyết bế tác. Sau khi 
thống nhất với Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đưa ra yêu cầu: "Nước Pháp công nhận nước Việt Nam là một quốc gìa tự 
do" và đã được Pháp chấp nhận. 


Nội dung của Hiệp định đã được đại diện của hai phía đàm phán thỏa 
thuận, bao gốm nhiều điều khoản có quan hệ đến vận mệnh độc lập của 
đân tộc và chủ quyền của quốc gia. Vì vậy, trước khi kí với Pháp, sáng ngày 
6-3-1946 tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng chính phủ với sự tham dự 
của các vị Bộ trưởng (Huỳnh Thúc Kháng, Phan Anh, Chu Bá Phương, Đặng 
Thai Mai, Trương Đình Trị, Vũ Đình Hòe, Trần Đăng Khoa), cố vấn tối cao 
Vĩnh Thụy, Trưởng ban Thường trực Quốc hội Nguyễn Văn Tố, Chủ tịch và 
Phơ Chủ tịch kháng chiến ủy viên hội - Võ Nguyên Giáp và Vũ Hồng Khanh, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã báo cáo về nội dung của hiệp định và đã được hội 
nghị chấp thuận. Nguyễn Tường Tam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vắng rnặt, 
nên chính phủ đã cử Vũ Hồng Khanh thay mặt để cùng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh kí bản Hiệp định sơ bộ với đại diện Chính phủ Pháp. 

Vào 16 giờ ngày 6-3-1946, tại ngôi nhà số 38 phố Lý Thái Tổ, trước mặt 
các đại diện của các nước Trung Hoa, Ánh và Mĩ, Hồ Chỉ Minh và Vũ Hồng 
Khanh đã kí với Giảng Xanhtơni bản “Hiệp định sơ bộ". Bàn phụ khoản 
cũng được đại diện hai phía kí cùng một lúc. 


Nội dung cơ bản của Hiệp định sơ bộ được tóm tắt như sau: 
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- Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam dân chủ công hòa là một 
quốc gia tự do cố chính phủ của mình, nghị viện của mình, quân đội của 
mình, tài chính của mình và là một phần tử trong Liên bang Đông Dương 
và trong khối Liên hiệp Pháp. 

Vấn đề thống nhất ba kÌ được Chính phủ Pháp cam đoan thừa nhận 
những quyết định của nhân đân trực tiếp phán quyết. 

- Chính phủ Việt Nam chấp nhận để 15.000 quân Pháp đưa vào miền 


Bắc thay thế quân đội Tưởng Giới Thạch. Mối năm sẽ rút 1/5 số quân đó 
về Pháp và sau ð năm sẽ rút hết, 


- Hai bên sẽ ngừng cuộc xung đột và giữ nguyên quân đội hai bên tại vị 
trí cũ để tạo bầu không khí êm dịu cần thiết cho việc mở ngay các cuộc 
điều đình thân thiện và thẳng thấn về các vấn đề ngoại giao của Việt Nam, 
chế độ tương lai của Đông Dương, những quyền lợi kinh tế và văn hóa của 
Pháp ở Việt Nam. 

Hà Nội, Sài Gòn hoặc Pari có thể được chọn làm nơi họp. 


Kí Hiệp định 6-3 là một bước "hòa để tiến" của Đâng và Chính phủ ta. 
Cuộc đấu tranh của nhân đân Việt Nam để thực hiện độc lập - chủ quyền - 
thống nhất còn trài qua nhiều khó khăn gian khổ. 


Mặc dù đã cùng Chính phủ Việt Nam kí kết Hiệp định, song phía Pháp 
vẫn cố tìm mọi cách để trì hoãn cuộc đàm phán chính thức giữa Việt Nam 
và Pháp và đã sớm vi phạm Hiệp định như đưa quân đánh úp bộ đội ta ở 
Nam Bộ và Phan Rang v.v.. VÌ vậy, Chính phủ Việt Nam đã đấu tranh đòi: - 
nhà cầm quyền Pháp phải nghiêm chỉnh thực hiện Hiệp định và nhanh 
chống mở cuộc đàm phán chính thức. 


Theo đề nghị của Chính phủ, một phái đoàn của Quốc hội gồm 10 đại 
biểu, do Phó trưởng ban thường trực Quốc hội Phạm Văn Đồng dẫn đấu, 
sang thăm nước Pháp từ 25-4 đến 16-5-1946 để thắt chặt tình thân thiện 
giữa hai dân tộc Việt-Pháp và làm cho các chính giới, nhất là nhân dân 
Pháp, hiểu rõ hơn cuộc đấu tranh chỉnh nghĩa của Việt Nam. 


Từ ngày 19-4 đến 11-5-1946, đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam - do 
Nguyễn Tường Tam làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu Pháp, do Mác 
Angđơrê (Max André) làm trưởng đoàn, đã họp Hội nghị trù bị ở Đà Lạt để 
trao đổi các vấn đề phải giải quyết trong cuộc đàm phán chính thức sẽ họp 
ở Pháp. 
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Do phía Pháp cố bám lập trường thực dân của họ nên các vấn đề đặt ra 
tại Hội nghị không đạt được một thỏa thuận nào. 


Ngày 31-5-!946, theo lời mời của Chính phủ Pháp, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã lên đường sang thăm Pháp. Cùng ngày, phái đoàn Chính phủ nước 
Việt Nam do Phạm Văn Đồng dẫn đầu cũng lên đường sang đàm phán chính 
thức với Chính phủ Pháp. Hội nghị đàm phán họp tại Phôngtennơblô 
(Fontainebleau) từ ngày 6-7 đến 10-9-1946. Hội nghị đã bàn các vấn đề: 
địa vị của Việt Nam trong khối Liên biệp Pháp và những mối quan hệ ngoại 
giao giữa Việt Nam với các nước, tổ chức Liên bang Đông Dương, vấn đề 
thống nhất ba kì và việc trưng cẩu dân ý ở Nam Bộ, những vấn đề kinh tế, 
văn hóa và soạn thảo dự án Hiệp ước. Cuộc đàm phán ở Phôngtennơblô đã 
thất bại, do phía Pháp vẫn cố giữ lập trường thực dân và ngay trong thời 
gian đang đàm phán họ đã ráo riết thực hiện âm mưu mở rộng xâm lược 
trên đất nước ta, liên tiếp vì phạm các điều khoản của Hiệp định sơ bộ 6-3. 


Để tô rõ hơn nữa thiện chí hòa bình của Việt Nam, tranh thủ thêm thời 
gian hòa hoãn có lợi cho việc xây dựng đất nước, chuẩn bị thực lực để bước 
vào cuộc kháng chiến đoán chắc sẽ xảy ra, trước khi lên đường về nước, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí với Mutê (Moutet) - đại điện của Chính phủ 
Pháp, bán Tạm ước vào đêm L4-9-1946. Bản Tạm ước gồm cố 14 khoản, 
trong đó quy định một số điều quan hệ tạm thời về kinh tế và văn hóa giữa 
hai nước, đỉnh chỉ chiến sự ở miền Nam, quy định thời gian tiếp tục đàm 
phán Việt-Pháp vào đầu năm 1947. 

Thực hiện chủ trương hòa hoãn, việc kí Hiệp định sơ bộ 6-3 và Tạm ước 
14-9-1946 của Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh là đúng đắn. Phân tích 
đánh giá chủ trương đó, Hồ Chí Minh nơi: "Việc này cũng làm cho nhiều 
người thác mắc và cho đó là chính gách guớ hữu. Nhưng các đồng chí và 
đồng bào Nam Bộ thỉ lại cho là đúng. Mà đúng thật. VÌ đồng bào và đồng 
chí ở Nam Bộ đã khéo lợi dụng dịp đó để xây dựng và phát triển lực lượng 
của mình... 

Chúng ta cần hòa bình để xây dựng nước nhà, cho nên chúng ta đã ép 
lòng mà nhân nhượng để giữ hòa bình. Dù thực dân Pháp đã bội ước, đã 
gây chiến tranh, nhưng gần một năm tạm hòa bình đã cho chúng ta thời 
giờ để xây dựng lực lượng căn bản. Khi Pháp đã cố ý gây chiến tranh, chúng 
ta không thể nhịn nữa thì cuộc kháng chiến toàn quốc bát đầu”C), 


(1) Hồ Chí Minh. Toản tấp. Tập 6, NXB Chính trị quốc gia, H. 1995, tr. )62. 
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Pháp đã cùng Việt Nam kí Hiệp dịnh sơ bộ 6-53 và Tạm ước 14-9, song 
với bản chất thực dân, họ đã bội ước, lấn tới bằng chính trị, quân sự nhằm 
thực hiện âm mưu đặt lại toàn bộ ách thống trị trên đất nước ta. 


Đầu tháng 11-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những "công việc 
khẩn cấp bây giờ", vạch rõ những công việc về quân sự, chính trị, kinh tế 
v.v.., chuẩn bị kháng chiến lâu dài trên cả nước. 


Từ tháng 9-1945 đến 12-1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta 
đã vượt qua muôn vàn thử thách để bảo vệ được.chính quyền cách mạng, 
xây dựng thực lực của dân tộc về mọi mặt. 

Chính trong thời gian đó, Đảng và Chính phủ ta đã nắm vững mục tiêu 
cách mạng, đánh giá đúng lực lượng của ta và địch, nấm vững tình thế, dựa 
chắc vào nhân dân, nêu cao khẩu hiệu đại đoàn kết, hòa giải, hòa hợp dân 
tộc, loại bỏ chia rẽ, đối lập, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, kết hợp khéo 
lếo các mặt chính trị, quân sự, ngoại giao, biết nhân nhượng hòa hoãn có 
nguyên tắc nên đã đưa nước nhà vượt qua tình thế hiểm nghèo, thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ củng cố chính quyến cách mạng, kháng chiến và 
kiến quốc. 


Chương H 


SỰ BÙNG NỔ VÀ TIẾN TRIỂN 
CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TRONG TOÀN QUỐC 
(1946 - 1950) 


I-KHANG CHIẾN TOÀN QUỐC BÙNG NỔ 


1. Thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị thực hiện "cái kịch bản" của 
cuộc đảo chính 

Nước Việt Nam cần hòa bình để kiến thiết đất nước, vì vậy Chính phủ 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã kiên trì giải quyết mối quan hệ bang 
giao hòa bình và hợp tác với Chính phủ Pháp. Việt Nam đã phải nhân 
nhượng khi kí Hiệp định sơ bộ 6 - 8 - 1946 và Tạm ước 14 - 9 - 1946. 


Việt Nam càng nhân nhượng thì thực đân Pháp càng lấn tới. Những 
người cầm đầu Chính phủ Pháp lúc bấy giờ tuy có khác nhau ít nhiều trong 
cách giải quyết vấn đề bang giao Pháp - Việt, song đều có một quyết tâm 
chung là giành lại quyến thống trị của chúng ở Việt Nam và toàn bộ bán 
đảo Đông Dương với bất cứ giá nào, trong đố cực đoan phản động nhất là 
các tướng tá điều hành quân sự ở Đông Dương như Đacgiängliơ 
(D'Argenlieu), Valuy (Valluy), Pinhông (Pignon) ... 

Hiệp định sơ bộ 6 - 3 vừa đượa kí kết đã bị thực dân phản động Pháp 
phản bội. Quân Pháp đã tấn công các phòng tuyến của quân ta ở Nam 
Bộ và Nam Trung Bộ. Ngày 10 - 4 - 1946, tướng Valuy đã kí và ban 
hành "phương án số 2" nhằm thực hiện các biện pháp hữu hiệu có tác 
dụng biến đổi dần "cái kịch bản" của một hành động thuẩn túy quân sự 
thành "kịch bản của cuộc đảo chính” (Ủn scénario đe coup đ'Etat). Philip 
Đơvile (Philippe Devillers), qua nghiên cứu các nguồn tài liệu lưu trữ về 
cuộc chiến tranh của Pháp chống Việt Nam,đã nói: "Cái bộ ba D'Argenliau 
¬ Pignon ~- Valluy sau khi cân nhắc đấn đo ki lưỡng, đã cố tình gây ra 
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cưộc xung đột nhằm loại bỏ ông Hồ Chí Minh và Việt Minh trước khi nối 
tiếp lại những cuộc đàm phán đã dự định"G), 

Thực dân Pháp đã trắng trợn phá hoại làm cho các cuộc đàm phán ngoại 
giao giữa Việt Nam và Pháp không đạt được kết quả. Chúng lập ra cái gọi 
là "Chính phủ Nam Rì tự trị" (1 - 6 - 1946) do bác sĩ Nguyễn Văn Thinh 
cầm đầu, nhằm tách Nam KÌ ra khỏi Việt Nam thống nhất. 

Các cuộc hành binh lấn chiếm của quân Pháp được diễn ra liên tục ở 
Nam Bộ và Nam Trung Bộ. 

Quân Pháp đã ngang nhiên nắm quyền kiểm soát thuế quan ở Hải Phòng. 
Valuy trực tiếp ra lệnh cho đại tá Debơ (Dèebes) chỉ huy quân Pháp đóng ở 
Hải Phòng bằng mọi lực lượng cố trong tay phải nhanh chóng làm chủ Hải 
Phòng, đẩy quân đội Việt Nam ra khởi thành phố. Cùng với việc đánh chiếm 
Hài Phòng, quân Pháp cũng đã tiến công đánh chiếm Lạng Sơn. 

Quân đội Pháp đánh chiếm Hải Phòng và Lạng Sơn, vào ngày đầu hạ 
tuần tháng 11 - 1946 bất đầu mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược trên quy 
mô lớn và quyết liệt đối với miền Bác. Đó là màn diễn đầu tiên của một 
"Kịch bản của cuộc đảo chính" mà Valuy là tác giả, được trình điển ở một 
thành phố cảng duy nhất và một thành phố cửa ngõ đường bộ quan trọng 
trên miền Bác Việt Nam. 

Đầu tháng 12-1946, tình hình càng nghiêm trọng hơn. Thực dân Pháp 
đã tăng thêm quân, chiếm đóng trái phép ở Dà Nẵng và Hải Dương, đưa 
thêm viện binh đến Hải Phòng, mở rộng đánh chiếm Đồ Sơn, Đình Lập và 
liên tiếp gây nhiều vụ xung đột, khiêu khích ở Hà Nội. 


Quân và dân ta đã khẩn trương chuẩn bị, song vẫn bình tỉnh chịu đựng. 


Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vẫn kiên trì tìm cách duy 
trì hòa bình, tránh cuộc chiến tranh. Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố rõ lập 
trường của Việt Nam khi trả lời với báo Paris - Sài Gòn, rằng: "Đồng bào 
tôi và tôi thành thực muốn hòa bình... Chúng tôi không muốn chiến tranh... 
Nước Việt Nam cần kiến thiết, nước Việt Nam không muốn là nơi chồn vùi 
hàng bao nhiêu sinh mạng. Nhưng cuộc chiến tranh ấy, nếu người ta buộc 
chúng tôi phải làm thì chúng tôi sẽ làm... Nước Pháp có những phương tiện 
ghê gớm và cuộc chiến đấu sẽ khốc hại, nhưng dân tộc Việt Nam đã sẵn 
sàng chịu đựng tất cả, chứ không chịu mất tự do. Dù sao, tôi mong rằng 
chúng ta sẽ không đi tới cách giải quyết ấy. 


(1) Philppe Decvillers. Paris — Sài Gòn — Hà Nội. Tài liệu lưu trũ của cuộc chiến tranh 1944 - 1947, NXR 
Thành phố Hồ Chí Minh, 1993, tr. 10. 
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Cả nước Pháp lẫn nước Việt Nam đều không phí sức gây một cuộc chiến 
tranh khốc hại và nếu phải kiến thiết trên đống hoang tàn thì thật là một 
điều tai hại"©), 

Hồ Chí Minh đã gửi lời kêu gọi các nước Anh, Trung Quốc, Hoa Kl, Liên 
Xô và các thành viên của Liên hợp quốc, trong đó nêu rõ thiện chí hòa bình 
và ý chí quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của 
đất nước và mong mỏi Liên hợp quốc chấp nhận những yêu cầu chân chính 
của Việt Nam để văn hồi hòa bình, để cho Hiến chương Đại Tây Dương được 
tôn trọng và để "khôi phục lại những quyền cơ bản của Việt Nam là được thừa 
nhận độc lập đân tộc và thống nhất lãnh thổ"Œ). Người cũng đã liên tiếp gửi 
thư cho Chỉnh phủ, Quốc hội, Thủ tướng Pháp và cử phái viên gặp gỡ với 
những người cẩm đầu Pháp ở Đông Dương, tìm cách cứu vãn hòa bình, tránh 
đổ máu. Song mọi cố gắng của Việt Nam đều vô hiệu. Họ coi nguyện vọng hòa 
bình của Chính phủ Việt Nam là biểu hiện của sự yếu kém nên họ càng lấn 
tới. 

Quân đội Pháp đã liên tiếp nổ súng, ném lựu đạn vào nhiều nơi ở Hà 
Nội trong các ngày 15, 16 tháng 12 - 1946. Ngày 17-12, quân Pháp cho xe 
phá các công sự của ta ở phố Lò Đúc, đặc biệt chúng đã gây ra vụ tàn sát 
đẫm máu ở phố Hàng Bún và phố Yên Ninh. 

Ngày 18-12, tướng Móoclie (Morliere) gửi cho ta hai tối hậu thư đòi chiếm 
đóng Sở Tài chính, đòi ta phải phá bỏ mọi công sự và chướng ngại trên các 
đường phố, đòi để chúng làm nhiệm vụ giữ gìn trị an ở Hà Nội. Chúng tuyên 
bố nếu các yêu cẩu trên không được Chính phủ Việt Nam chấp nhận thì 
chậm nhất vào sáng 20-12-1946 quân Pháp sẽ chuyển sang hành động. 

Ngọn lửa chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp bùng cháy trên toàn 


quốc là điều không thể tránh được nữa vì Pháp quyết định sẽ châm ngòi 
vào ngày 20-12 bất cứ giờ phút nào. 


2. Hồ Chí Minh phát động toàn quốc kháng chiến và đường lối 
kháng chiến của Đảng 


Tỉnh thế khẩn cấp đòi hải Đảng, Nhà nước - đứng đầu là Chủ tịch 
Hồ Chỉ Minh - phải có một sự chọn lựa lịch sử, phải kịp thời có một quyết 
định chiến lược để chuyển xoay vận nước đang lâm nguy. 


(1) 1H16 Chí Minh, Toàn ¡ập. Tập 4, NXD Chính trị quốc gia, H., 1995, tr. 473. 
(2) Liồ Chí-Minh, Sđd, tr. 471. 
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Sẽ là một tội ác đối với lịch sử nếu chẩn chừ, do dự để quân dân Hà Nội 
và các thành phố, thị xã khác trở thành nạn nhân của "kịch bản đảo chính 
quân sự" của quân đội Pháp sẽ diễn ra như chúng "đã điễn" ở Hải Phòng, 
Lạng Sơn. 

Độc lập tự do hay nô lệ ? Dân tộc Việt Nam không bao giờ muốn trở lại 
kiếp nô lệ. Dân tộc Việt Nam thà chết chứ nhất định không chịu mất độc 
lập tự do. Đã đến lúc phải đứng lên chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. 

Ngày 17-12-1946, Hội đồng chính phủ đã họp với sự có mặt của Trưởng 
ban thường trực Quốc hội - Bùi Bằng Đoàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - 
Võ Nguyên Giáp đã báo cáo tình hình quân sự điễn ra ở Hải Phòng, Lạng 
Sơn, Đà Nẵng cùng âm mưu mở rộng chiến tranh ở Hà Nội và các nơi khác 
của thực đân Pháp. 

Theo điều 38 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được Quốc 
hội thông qua ngày 9-11-1946 đã ghi rõ: "Khi nghị viện không họp được, 
Ban Thường vụ cùng với Chính phủ có quyền quyết định tuyên chiến hay 
đình chiến" và điều 49 (điểm k) quy định:Chủ tịch nước có quyền "tuyên 
chiến hay đình chiến theo như điều 38 đã định", Hồ Chí Minh đã báo cáo 
với Hội đồng chính phủ và Thường trực Quốc hội để thống nhất quyết định 
phát động cuộc kháng chiến trong toàn quốc, 

Ngày 18, 19-12-1946 tại Vạn Phúc, Hà Đông, Ban Thường vụ Trung 
ương Dàng họp mở rộng do Hồ Chí Minh chủ trì, đã quyết định chủ trương 
phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên phạm vì cả nước và 
đề ra đường lối, chủ trương kháng chiến của Đảng. 

Ban Thường vụ Trung ương đã điện cho các chiến khu, các tỉnh ủy chỉ 
thị "Tất cả hãy sẵn sàng". 

Chiều 19-12, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp đã quyết định 
chuyển đến các đơn vị lực lượng vũ trang mật lệnh về ngày giờ của cuộc 
giao chiến trong toàn quốc. 

Đúng 20 giờ ngày 19-12-1946, tín hiệu bát đầu cuộc kháng chiến trong 
toàn quốc đã được phát ra. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã công bố mệnh lệnh chiến đấu, bạ lệnh cho 
toàn thể các lực lượng vũ trang phải nhất tế đứng dậy, phải xông tới mặt 
trận giết giãc cứu nước, 

Chấp hành mệnh lệnh chiến đấu, khoảng 20 giờ ngày 19-12-1946, công 
nhân nhà rnáy đèn Bờ Hồ phá máy, đèn điện toàn thành phố phụt tất. 
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Quân dân thủ đô Hà Nội đã nổ súng mở đầu cuộc kháng chiến trong 
toàn quốc. 

Ngay giữa lúc tiếng súng kháng chiến toàn quốc đang rền vang ở Hà Nội và 
trên toàn quốc, Lời kêu gọt toàn quốc kháng chiến của Chù tịch Hồ Chí Minh 
được truyền đi khắp cả nước. Người kêu gọi: 

"Hỡi đồng bào toàn quốc 
Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng 
ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp 
nước ta lần nữa! 
Rhông ! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất 
nước, nhất đình không chịu làm nô lệ. 
Höõi dồng bào ! 
Chúng ta phải đứng lên ! 

Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kÌ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, 
đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân 
Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không 
có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gây gộc. Ài cũng phải ra sức chống thực 
dân Pháp cứu nước. 

Hõi anh em bừnh sĩ, tự 0ệ, dân quân ! 

Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hi sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gÌn 
đất nước. 

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hi sinh, 
tháng lợi nhất định về dân tộc ta. 

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm ! 
Kháng chiến thắng lợi muôn năm !"©), 

Tiếp đến ngày 21-12-1946, Người đã gửi thư đến nhân dân Việt Nam, 
nhân đân Pháp và nhân dân các nước Đồng minh nói rõ mục tiêu và ý chí 
đấu tranh vì độc lập tự do của Việt Nam và khẳng định: “Cuộc kháng chiến 
rất lâu đài và đau khổ. Dù phải hi sinh bao nhiêu và thời gian kháng chiến 
đến bao giờ, chúng ta cũng nhất định chiến đấu đến cùng, đến bao giờ nước 
Việt Nam được hoàn toàn độ¿ lập và thống nhất. Chúng ta có 20 triệu chống 
lại 10 vạn thực dân. Cuộc thắng lợi của chúng ta rất được bảo đàm"), 


(L) Theo bản bút tích lưu tại Viện bảo tàng cách mạng Việt Nam. 
(2) Hồ Chí Minh, Sđd, tr. 484. 
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Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tiếng 
goi của non sông đất nước, động thấu trái tim và khối óc của mọi người 
Việt Nam yêu nước, khơi dậy mạnh mẽ chủ nghĩa dân tộc, truyền thống 
anh hùng bất khuất, làm cho cả nước đứng lên chiến đấu bằng sức mạnh 
của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ của người Việt Nam với mội 
thứ vũ khí có sẵn, với một ý chí "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, một 
thái độ chính trị đứt khoát và kiên định: "Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ". 

Lời kêu gọi kháng chiến là một bản cương lĩnh kháng chiến mang tính 
khái quát cao, chứa đựng tư tưởng, quan điểm, đường lối chiến tranh nhân 
đân, toàn dân đánh giặc, lâu dài, tự lực cánh sinh và nhất định thắng lợi. 


Quyết tâm phát động kháng chiến toàn quốc theo quan điểm chiến tranh 
nhân dân là một quyết định đúng, kịp thời và là điểm xuất phát cơ bản cho 
mọi thắng lợi về sau của cuộc kháng chiến. 


Cuối tháng 12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đàng công bố rộng rãi 
chỉ thị Toàn dân kháng chiến, nêu một cách tóm tất nội dung đường lối 
và chính sách kháng chiến gồm: mục đích, tính chất, chính sách, cách đánh, 
chương trình kháng chiến, cơ quan lãnh đạo kháng chiến, khẩu hiệu tuyên 
truyền để hướng đẫn các Đảng bộ và cơ quan chỉ đạo kháng chiến các cấp 
thi hành. 


Để giải thích và phát triển quan điểm, đường lối kháng chiến của Đảng và 
Hồ Chí Minh, Trường Chinh - Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng 
Cộng sản Đông Dương,đã viết một loạt bài đăng trên báo Sự thật từ số 70 
đến số B1,và nhân dịp kì niệm lần thứ hai ngày Nam Bộ kháng chiến, tác giả 
đã sửa chữa, bổ sung và ín thành tác phẩm Kháng chiến nhất dịnh thắng lợi. 

Tác phẩm của Trường Chinh nhằm "vạch một phương châm tử chiến với 
thực dân phản động Pháp để giành độc lập, thống nhất thực sự cho Tổ quốc, 
giữ vững và mỡ rộng chế độ cộng hòa dân chủ Việt Nam, góp phần nhỏ mọn 
của dân tộc ta vào công cuộc xây dựng hòa bình, dân chủ thế giới"). Việc 
giành thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến lâu dài và gian khổ này chỉ 
có thể đạt được với điều kiện căn bản là: đường lối chính trị và quân sự 
đúng, toàn dân đoàn kết chặt chẽ và có nhiều bạn bè, chỉ huy quân sự ta 


(1) Chỉ thị Toàn dân kháng chiến được viết xong ngày 12-12-1946. 
(2) Trường Chính. Kháng chiến nhất định thắng lợi. NXB Sự thật, HH, 1947, tr. 6. 
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khôn khéo và dùng cảm, tất cả cán bộ, binh sĩ và nhân dân ta bền gan vượt 
khó, không sợ gian khổ hi sinh. 

Tư tưởng, đường lối kháng chiến của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
vạch ra từ ngày đầu của cuộc kháng chiến được thể hiện tập trung trong 
Lời kêu gọi toàn quốc khúng chiến, Chì thị Toàn dân bháng chiến và tác 
phẩm Kháng chiếu nhất định thẳng lợi. 

Cuộc kháng chiến của nhân đân ta là kế tục sự nghiệp cuộc Cách mạng 
tháng Tám bằng phương thức chiến tranh cách mạng. Nó nhằm mục đích 
đánh thực đân xâm lược Pháp, giành độc lập và thống nhất. Đây là một . 


cuộc chiến tranh cách mạng của dân tộc, chiến tranh chính nghĩa, chiến 
tranh tiến bộ. 


Cuộc kháng chiến này không những có tính chất dân tộc giải phống mà 
còn có tính chất dân chủ mới. "Trong lò lửa kháng chiến, một nước Việt 
Nam mới đang được rèn đúc: nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ, 
phú cường - một nước Việt Nam dân chủ mớiG), Vị vậy, nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc và nhiệm vụ dân chủ có quan hệ với nhau, trong đó nhiệm 
vụ cấp bách và nóng bỏng nhất là nhiêm vụ giải phóng dân tôc. Nhiệm vụ 
đân chủ về ruộng đất được thực hiện dần dân để thích hợp với hoàn cảnh 
của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Giải thích về mối quan hệ dân tộc 
và dân chủ, Trường Chính viết: "Cố bạn cho rằng cuộc kháng chiến này đã 
có tính chất dân tộc và dân chủ như thế thỉ nó phải vừa đánh đuổi thực 
đân, vừa tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày. 

Chúng tôi xin trả lời : Không ! 

Cuộc kháng chiến này chỉ hoàn thành nhiệm vụ giải phóng đất nước, 
củng cố và mở rộng chế độ cộng hòa dân chủ. Nó không tịch thu ruộng đất 
của địa chủ phong kiến chia cho dân cày, chỉ tịch thu ruộng đất và các hạng 
tài sản khác của Việt gian phản quốc để bổ sung ngân quỹ kháng chiến hay 
ủng hộ gia đình các chiến sĩ hi sinh", 

Đây là một quan điểm độc lập sáng tạo của Đảng ta về mối quan hệ giữa 
độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày trong cuộc chiến tranh giải phóng 
ở một nước vốn là thuộc địa còn nhiều tàn dư phong kiến về sở hữu ruộng 
đất, theo tư tưởng độc lập tự do và chiến lược đại đoàn kết vì đại nghĩa dân 
tộc của Hồ Chí Minh. 


(1. (2) Trưỡng Chinh. Kháng chiến nhất dịnh thẳng lợi, Sđd, tr. 30. 31. 
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Cuộc kháng chiến của ta vì độc lập, thống nhất, dân chủ và phú cường 
là một cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện và lâu dài. 

Cách mạng, kháng chiến là sự nghiệp của toàn dân. Phái động viên giáo 
dục và tổ chức toàn dân tham gia kháng chiến, kháng chiến kháp nơi, thực 
hiện khẩu hiệu "mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi phố là một mặt trận, 
mỗi làng là một pháo đài". Chiến tranh nhân dân, toàn dân kháng chiến là 
nội dung chủ đạo của đường lối quân sự của Đảng, tư tưởng quân sự 
Hồ Chí Minh. 

Chiến tranh là một cuộc đọ sức toàn diện giữa hai bên tharmn chiến, Đảng 
chủ trương phải xây dựng và sử dụng sức mạnh tổng hợp và toàn điện về 
quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội để chống lại cuộc chiến tranh 
tổng lực của kẻ thù. 


Để thực hiện mục đích chính trị của cuộc kháng chiến, phải đẩy mạnh 
mặt trận quân sự nhằm: tiêu diệt )ực lượng của địch trên đất nước ta, đè 
bẹp ý chí xâm lược của chúng, giành lại toàn bộ đất nước. 


Do tương quan lực lượng giữa ta và địch còn chênh lệch nên phương 
châm chiến lược của toàn bộ cuộc kháng chiến là đánh lâu dài, không phải 
đánh mau, giải quyết chóng. Đánh lâu dài là bí quyết của sự thắng lợi. Đánh 
lâu đài là nhằm vừa đánh vừa phát triển lực lượng từ nhỏ đến lớn, từ yếu 
đến mạnh để chiến thắng quân thù. Thời gian sẽ ủng hộ chúng ta và là 
thầy chiến lược của ta nếu dân tộc ta nhất tâm kháng chiến bền bỉ. Đảng 
dự đoán cuộc kháng chiến lâu dài của nhân dân ta sẽ trải qua 3 giai đoạn: 
phòng ngự, cầm cự, tổng phản công. Trong quá trình kháng chiến sẽ có 
những cuộc đàm phán mới xen vào và đấy là một đặc điểm của nố. 

Phương châm tác chiến là tích cực tiến công, giải quyết mau trong từng 
trân, dùng cách đánh du kích, đánh vận động và có thể đánh trận địa... 

Về chính trị, phải đoàn kết toàn dân, thực hiện quân dân nhất trí, làm 
cho mặt trận dân tộc thống nhất ngày càng rộng rãi và vững mạnh. Phải 
củng cố chế độ cộng hòa dân chủ, xây dựng bộ máy kháng chiến vững mạnh, 
thống nhất quân, chính, đân trong toàn quốc, phát triển các đoàn thể cứu 
quốc, củng cố bộ máy lãnh đạo kháng chiến toàn dân. Tớm lại là phải: "Đoàn 
kết toàn dân, cô lập kẻ thù, kháng chiến đến mực"), 


Về kinh tế, là xây dựng nền kính tế kháng chiến theo nguyên tắc vừa 
kháng chiến vừa kiến quốc, tự cung tự cấp về mọi mặt, phá hoại kinh tế 


(1 Trường Chinh, Sđd, tr. 48. 
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của địch, xây dựng kinh tế của ta. Ñinh tế kháng chiến về hình thức là kinh 
tế chiến tranh, về nội dung là dân chủ mới, chú trọng phát triển nông 
nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp và công nghiệp. 

Về văn hóa, có hai nhiệm vụ: xóa bỏ nền văn hóa ngu dân nô dịch của 
thực dân và xây đựng nền văn hóa dân chủ mới cho nước nhà, dựa trên ba 
nguyên tắc: dân tộc hóa, khoa học hóa, dại chúng hóa. Tất cả mọi hoạt 
động văn hóa lúc này phải nhằm vào khẩu hiệu "Vêu nước và căm thù". 

Cuộc kháng chiến của ta chống lại một đội quân xâm lược nhà nghề, có 
ưu thế về trang bị vũ khí nên phải tiến hành lâu dài, gian khổ và hi sinh, 
song cuối cùng thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Vì "Chiến tranh của 
ta là chiến tranh nhân dân, chiến tranh tiến bộ. Ta lấy sức mạnh vật chất 
và tỉnh thần trong nguồn vô tận của nhân dân, trong chính ngay tính chất 
tiến bộ của cuộc chiến tranh chính nghỉa"Ó), 

Điều có tính chất quyết định là Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh hạ quyết 
tâm chiến lược mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc đúng lúc và xác định 
được từ đầu những nội dung cơ bản về quan điểm, đường lối kháng chiến 
là chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, lâu dài, tự lực, cánh sinh và 
nhất dịnh thắng lợi. Trong buổi đầu tiến hành kháng chiến, khó cố thể vạch 
ra được một đường lối hoàn thiện, thậm chí còn ít nhiều biểu hiện của sự 
rập khuôn theo lí luận quân sự nước ngoài, như lí luận kháng chiến 3 giai 
đoạn: phòng ngự, cẩm cự, tổng phản công. Trong quá trình lãnh đạo kháng 
chiến, chúng ta dần dần nhận thức sâu hơn thực tiến chiến tranh cách mạng 
ở nước ta, từng bước bổ sung đường lối kháng chiến, phát triển khoa học 
và nghệ thuật chiến tranh nhân dân. 

Đường lối kháng chiến của Đảng là sự kế thừa và nâng lên tầm cao mới 
tư tưởng quân sự truyền thống của tổ tiên xưa, là sự vận đụng )í luận chiến 
tranh cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin và kinh nghiệm nước ngoài vào 
điều kiện Việt Nam. Đường lối đó là ngọn cờ dẫn dát và là động lực chính 
trị tỉnh thần đưa quân và dân ta tiến lên chiến đấu và chiến thắng thực 
dân xâm lược Pháp. 


Đây chính là ưu thế chính trị tính thần, là lợi thế duy nhất tạo thành 
sức mạnh vật chất, bảo đảm cho quân và dân ta tin tưởng và kiên trì chiến 
đấu trong thế bị bao vây, chiến đấu bảng sức mạnh tự lực tự cường với một 
tính thần độc lập tự chủ và nghị lực sáng tạo vô biên của dân tộc. 


(1) Trưởng Chính, Sớd, tr. 1Ò4. 
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II- XÂY DỰNG NÊN DÂN CHỦ CỘNG HÒA 


Kháng chiến muốn đạt dược thắng lợi đòi hỏi phải có một hậu phương 
vững mạnh, đáp ứng yêu cầu chỉ viện sức người, sức của và cả tỉnh thần 
chính trị cho tiên tuyến. Phải nễ lực bồi đắp và phát huy sức mạnh vật 
chất, tỉnh thần đổi đào của chế độ mới, của cả dân tộc để phục vụ sự nghiệp 
kháng chiến. Xây dựng hậu phương kháng chiến thực chất là xây dựng một 
chế độ mới ưu việt - chế độ dân chủ cộng hòa trên nền tảng dân chủ mới. 

Kháng chiến toàn quốc đã bùng nổ. Mặt trận quân sự ngày càng lan rộng 
và quyết liệt. Mọi hoạt động trên các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn 
hóa, xã hội phải chuyển hướng theo hoàn cảnh thời chiến và phục vụ 
kháng chiến. 


1. Chính trị 


Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là tăng cường đoàn kết toàn dân, 
thực hiện quân dân nhất trí, chống mọi âm mưu chia rẽ của thực dân Pháp, 
phá tan chính quyền bù nhìn tay sai, củng cố bộ máy Nhà nước theo hướng 
tập trung thống nhất để điều hành chiến tranh. 


Các đoàn thể quần chúng như Tổng liên đoàn lao động, Hội nông đân 
cứu quốc, Đoàn thanh niên cứu quốc, Hội liên hiệp phụ nữ... được củng cố 
chặt chẽ hơn về mặt tổ chức. 


Thực hiện chỉ thị của Ban thường vụ Trung ương Đảng ngày 18-3-1948, 
tổ chức công đoàn và phong trào công nhân được củng cố và phát triển. 
Cán bộ hoạt động công đoàn ở các cấp được bổ sung và tăng cường. Tổ chức 
công đoàn đã hình thành thêm trong ngành bưu điện và vô tuyến điện. 


Tổ chức công đoàn đã thu hút thêm nhiều đoàn viên. Ỏ vùng tự do, đến 
năm 1948, công đoàn đã kết nạp được 168.142 đoàn viên, chiếm tỉ lệ 49%. 
trong tổng số công nhân. Ö trong các vùng bị địch chiếm đóng, các tổ chức 
cơ sở công đoàn đã được bí mật xây dựng, số đoàn viên được tổ chức chiếm 
tỉ lệ 20,5% số công nhân. Tổ chức công đoàn có vai trò quyết định trong 
việc động viên và tổ chức công nhân thi đua sản xuất, phát huy sáng kiến, 
cãi tiến kỉ thuật. 


Ngày 1-1-1950, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã họp Đại hội tại 
Việt Bắc để kiểm điểm tỉnh hình tham gia kháng chiến đã qua và thào luận 
nhiệm vụ trong giai doạn mới. Gửi thư cho Đại hội, Hồ Chí Minh đã nêu 
56- ĐCLSVNTOÀNTẬP. ỗ 
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rõ : "[rong công việc kháng chiến và kiến quốc, trong sự nghiệp xây dựng 
nền đân chủ mới, giai cấp công nhân phải là người lãnh đạo. VÌ vậy, mỗi 
nam, nữ công nhân phải cố gắng học hỏi, tiến bộ, phải cố gắng xung phong 
làm kiểu mẫu trong mọi việc để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của giai 
cấp mình"C, 

Nông dân là một lực lượng ta lớn của dân tộc, đồng thời là một đồng 
minh rất trung thành của giai cấp công nhân. Nông dân sẵn có lòng yêu 
nước nồng nàn, có chí khÍ kiên quyết đấu tranh và biết hi sinh. Muốn kháng 
chiến thành công, muốn độc lập thống nhất thật sự phải dựa vào lực lượng 
vi đại của nông dân, Năm 1948, Hội nông dân cứu quốc có hơn 82 vạn hội 
viên. Để đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động và tổ chức nông dân phục vụ 
kháng chiến, Hội nghị cán bộ nông dân cứu quốc toàn quốc đã họp tại Việt 
Bắc từ ngày 28-11 đến 7-12-1949 để kiểm điểm tình hình vận động nông 
dân đã qua và để ra nhiệm vụ, phương hướng hoạt động nông dân, trước 
mắt là mở các cuộc vận động lớn trong năm 1950: tăng gia sản xuất tự túc, 
nuôi dưỡng bộ đội, xây dựng hợp tác xã, hoàn thành giảm tô, giảm tức, đào 
tạo cán bộ, thanh toán nạn mù chữ. Trong thư gửi Hội nghị, Hồ Chí Minh 
đã khẳng định vai trò to lớn của nông dân trong kháng chiến và chỉ rõ công 
tác vận động nông dân là phải : "Tổ chức nông dân thật chặt chẽ. Đoàn kết 
nông dân thật khng khít. Huấn luyện nông dân thật giác ngộ. Lãnh đạo 
nông dân hăng hái đấu tranh cho lợi ích của nông dân, của Tổ quốc"G2), 


Người còn chỉ rð:phải làm cho nông dân hiểu rõ quyến lợi của đân tộc, 
của giới mình, tham gía hội đông đảo để phấn đấu cho lợi ích của mình và 
tích cực tham gia kháng chiến. 


Hội nghị cán bộ nông đân toàn quốc đánh dấu một bước tiến lớn trong 
lịch sử vận động nông dân ở nước ta. 


Công tác vận đổng và tổ chức phụ nữ được thực biện theo hướng đơn 
giàn tổ chức và thống nhất lực lượng phụ nữ. Đoàn phụ nữ cứu quốc và 
Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phải được thống nhất lại làm một. Hội liên 
hiệp phụ nữ vừa là một hội, vừa là một mặt trận. Nhiệm vụ của Hội là giáo 
dục, bảo vệ quyền lợi cửa phụ nữ, thực hiện nam rrữ bình đẳng và giải phóng 
phụ nữ. 


(1) Hồ Chí Minh. Toàn tập Tập 6, NXB Chính trị quốc gia, H. 1995, tr. 2, 
(2) Hồ Chỉ Minh, Toàn (áp. Tập 5, NXD Chính rn quốc gia, H. 1995, tr, 710. 
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Công tác vận động thanh niên được tiến triển mạnh mẽ. Từ năm 1947 
trở đi, các tổ chức Đoàn thanh niên cứu quốc, Liên đoàn thanh niên Việt 
Nam, Tổng hội sỉnh viên Việt Nam được củng cố và lần lượt mở đại hội. 
Liên đoàn thanh niên Nam Bộ được thành lập ngày 7-1-1947, Chi hội sinh 
viên Nam Rộ thành lập ngày 25-5-1947. Hệ thống tổ chức của Đoàn thanh 
niên cứu quốc Nam Bộ đã được thống nhất trong toàn xứ và Đại hội của 
xứ đoàn vào đầu tháng 12-1947. Tổ chức Doàn lúc này đã có 237.789 đoàn 
viên. Đây là một bước trưởng thành lớn của Đoàn thanh niên Nam Bộ. 


Trên cơ sở trưởng thành của tổ chức Đoàn trong toàn quốc và đòi hỏi 
mới của kháng chiến, Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cứu quốc toàn quốc 
lần thứ nhất đã họp tại Đại Từ (Thái Nguyên) ngày 7-2-1950. Đại hội đã 
đánh đấu bước trưởng thành vượt bậc của phong trào thanh niên cứu quốc 
Việt Nam. 

Tiếp theo Đại hội Đoàn thanh niên cứu quốc, Đại hội toàn quốc lần thứ 
nhất của Liên đoàn thanh niên Việt Nam đã họp. Đại hội là hình ảnh của 
khối đoàn kết toàn thể thanh niên Việt Nam trong mặt trận thanh niên vì 
mục tiêu kháng chiến thắng lợi, 

Công tác vận động đoàn kết với giới trí thức, đoàn kết các dân tộc và 
tôn giáo cũng được đẩy mạnh. 

Tháng 10 - 1949, giặc Pháp mở rộng đánh chiếm vùng đồng bằng Bác Bộ, 
cho quân nhảy dù xuống Phát Diệm, xâm phạm đến “đất Thánh" của Công 
giáo ở Bác Bộ Việt Nam, ráo riết gây chia rẽ tôn giáo, cố gây ra cảnh huynh 
đệ tương tàn. Trong tình hình đó, Hồ Chí Minh và Mặt trận đã không ngừng 
vạch trần âm mưu chia rẽ của kẻ thù, vận động giáo dục đồng bào theo đạo 
đoàn kết, ủng hộ và tham gia kháng chiến cứu nước, cứu mình, cứu đạo. 

Trung tuần tháng 10-1949, Chủ tịch Hả Chí Minh đã gửi thư cho đồng 
bào công giáo, lên án giặc Pháp đánh chiếm Phát Diệm, kêu gọi đồng hào 
phải ra sức giúp bộ đội về mọi mặt để đánh tan lũ giặc, dể cứu mình, cứu 
nước. Người “cầu nguyện Đức Chúa phù hộ đồng bào giữ vững tỉnh thần ái 
quốc, đủ sức chống lại giặc Pháp, đặng làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng là: 
phụng sự Đức Chúa, phụng sự Tổ quốc"€), 

Tổ chức Việt Minh và Liên Việt cũng được củng cổ và tiến dần đến thống 
nhất. Ngày 7-11-1948, Tổng bộ Việt Minh đề nghị hợp nhất hai mặt trận 


(1) Hồ Chí Minh. Toản !ập. Tập 5, NXR Chính tị quốc gia. IÍ, 1995, tr. 702. 
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thành một tổ chức thống nhất gọi là Hội Liên Việt. Biện pháp thống nhất 
được thực hiện từ cơ sở đến Trung ương. Việt Minh và Liên Việt đã nhất 
trí với chủ trương trên. 


Các tổ chức của Mặt trận dân tộc thống nhất đã đi sâu vận động quần 
chúng ở vùng tự do cũng như vùng bị địch chiếm, đấu tranh chống lại âm 
mưu chia rẽ của giặc Pháp trong việc tạo ra những cái gọi là "Xứ Nùng tự 
trị", "Xứ Thái tự trị", "Xứ Mường tự trị", chống lại âm mưu "đùng người 
Việt chống người Việt"; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả 
các raặt trận kháng chiến. 


Yêu cầu chỉ đạo và quản lí trong kháng chiến phải có bộ máy chính 
quyền, phải có tính tập trung thống nhất chặt chẽ mới giải quyết mọi công 
tác kháng chiến được nhanh chóng kịp thời. Bộ máy chính quyền ở Trung 
ương là Chính phủ, có Ban thường trực Quốc hội ở bên cạnh, còn cấp đưới 
có ủy ban kháng chiến các khu, tỉnh v.v.. 


Quốc hội đã giao quyền bính tập trung vào tay chính phủ Trung ương. 
Ban thường trực Quốc hội ở bên cạnh chính phủ để bàn bạc, tham gia ý 
kiến trực tiếp về các chủ trương chính sách lớn, giám sát và phê bỉnh chính 
phủ trong mọi việc kháng chiến. Trưởng ban thường trực Quốc hội Bùi Bằng 
Đoàn thường tham gia các phiên họp của Hội đồng chính phủ. Các đại biểu 
Quếc hội tùy theo cương vị của mình tiếp tục hoạt động ở địa phương, ở 
các cơ quan nhà nước Trung ương hoặc tham gia trong các lực lượng 
vũ trang. 

Bộ máy chính quyền đã từng bước ổn định và củng cố trong tiến trình 
kháng chiến. 

Năm 1947, chính phủ Trung ương được cải tổ để mời thêm một số trí 
thức, nhân sỉ tham gia nhằm thực hiện tính liên hiệp quốc dân rộng rãi 
hơn. Phan Anh được mời giữ chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Hoàng Minh Giám 
giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Tạ Quang Bửu giữ chức Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng, Dặng Văn Hướng giữ chức Bộ trưởng không Bộ. Sau khi Bộ 
trưởng Huỳnh Thúc Kháng qua đời, tháng 11-1947, Hồ Chí Minh mời Phan 
Kế Toại giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Chính phủ rất coi trọng việc quản lí và chỉ huy các lực lượng vũ trang. 
Võ Nguyên Giáp được phong cấp Đại tướng theo sấc lệnh số 110/SL do 
Hồ Chí Minh kí ngày 20-1-1948, và đến tháng 7-1948, Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp lại giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng chỉ huy 
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quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam. Hội đồng Quốc phòng tối cao được 
thành lập theo sắc lệnh số 206/SL do Hồ Chí Minh kí ngày 19-8-1948. Hội 
đồng gồm cớ Hồ Chí Minh - Chủ tịch Chính phủ kiêm Chủ tịch Hội đồng 
quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính - Lê Văn Hiến, Phó Chủ tịch và các 
vị Bộ trưởng Phan Anh, Phan Kế Toại, Võ Nguyên Giáp là ủy viên. Ngày 
28-7-1949, Phạm Văn Đồng được cử giữ chức Phó Thủ tướng và được bổ 
sung giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng tối cao. 

Bộ máy chính quyền các cấp đần dần được kiện toàn. Hội đồng nhân dân 
cấp xã và cấp tỉnh cũng được bầu lại. 


Chính quyền của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là "chính quyền dân 
chủ của nhân dân, nghĩa là của công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị, 
tiểu tư sản trí thức, tư sản dân tộc và các thân sĩ (địa chủ) yêu nước và 
tiến bộ... Chính quyến đó dựa vào Mặt trận dân tộc thống nhất lấy liên 
tỉnh công nhân, nông dân và lao động trí thức làm nền tăng và do giai cấp 
công nhãn làm lãnh đạo...) Vì vậy, trong quá trình kiện toàn bộ máy 
kháng chiến, Hồ Chỉ Minh rất coi trọng rèn luyện đội ngũ cán bộ nhân viên 
Nhà nước. Trong thư gửi các cơ quan chính phủ tháng 6-1947, Hồ Chí Minh 
viết: "Trường kỉ kháng chiến là một viên đá thử vàng đối với mỗi quốc dân, 
đồng thời là một trường học để rèn luyện cho cán bộ. Vì vậy, chúng ta phải 
tuyệt đối giữ kỉ luật. Phải tuyệt đối giữ bí mật. Dối với đồng sự phải đoàn 
kết chặt chẽ, khuyên nhau, giúp nhau. Đối với dân chúng phái thân cận, 
phải giúp đỡ họ mọi việc, phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu"), 

Cán bộ nhân viên Nhà nước phải đem toàn bộ tỉnh thần cách mạng mà 
khác phục các khuyết điểm như: địa phương chủ nghĩa, óc bè phái, óc quân 
phiệt quan liêu, óc hẹp hòi, ham chuộng hỉnh thức, làm việc lối bàn giấy, 
vô kỉ luật, ích kỉ, hủ hớa... và nêu cao ưu điểm, đồng tâm hiệp lực đoàn kết 
nội bộ, chấn chỉnh công tác. 

Để chính đốn và kiện toàn bộ máy, tháng 2-1950, Hội nghị kháng chiến 
hành chính được tổ chức có đủ đại biểu Bác, Trung, Nam về họp. Bản quy 
chế công chức nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được áp dụng theo Sác lệnh 
số 76/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ngày 20-5-1950. Đây là một bước tiến 
khá lớn về hành chính. 


(1) Văn kiên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng tháng 2-1951, BNCLSDTU, H., 1965, tr. 121. 
(2) Hồ Chí Minh. Toàn :ập. Tập 5, NXB Chính trị quốc gia, H, 1995, tr.148. 
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Căn cứ vào Hiến pháp 1946 và thực tiễn kháng chiến, chính phủ đã ban 
hành hàng trăm sác lệnh, nghị định, thông trì để chỉ đạo, điều hành kháng 
chiến. Các sắc lệnh của chính phủ đều được sự thỏa thuân của Ban Thường 
trực Quốc hội. Ban Thường trực Quốc hội cũng đá nghiên cứu soạn thảo 
một số luật và tu chỉnh Hiến pháp. Ngày 18-6-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ra Sắc lệnh số 72/SL lập Hội đồng tu luật. Do hoàn cảnh chiến tranh, việc 
nghiên cứu dự thảo luật và tu chỉnh Hiến pháp không thực hiện được. 

Đảng - hạt nhân lãnh đạo kháng chiến, đã được phát triển mạnh mẽ và 
trở thành một đảng có tính quần chúng. 

Đông đảo công nhân, nông dân, trí thức cách mạng và chiến sĩ lực lượng 
vũ trang ưu tú đã được gia nhập Đảng. Cuối nãm 1947, có trên 70.000 đảng 
viên. Năm 1948 và 1849, Đảng đã kết nạp hơn ðÔ vạn đảng viên, gồm những 
người ưu tú đã được rèn luyện thử thách trong lò lửa kháng chiến, và đến 
tháng 9-1950, đội ngũ của Đảng đã có trên 70 vạn đảng viên hoạt động 
trên mọi lĩnh vực, khắp các địa phương. Hàng vạn tổ chức cơ sở của Đảng 
đã ăn sâu bám rễ trong nhân dân. Đảng đã được nhân dân thừa nhận là 
đội tiên phong của mỉnh. : 


2. Xây dựng, tổ chức lực lượng vũ trang nhân dân 


Cuộc kháng chiến của ta là chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc, 
lấy lực lượng vũ trang nhãn dân làm nòng cốt. 

Để tổ chức nhân dân đánh giác, tháng 2-1947, Bộ Quốc phòng ra thông 
tư quy định mọi công đân Việt Nam từ 18 tuổi đến 4ð tuổi vào dân quân 
và quy định nhiệm vụ của dân quân tự vệ cùng các đội du kích ở địa phương. 
Chỉ có thể thực hiện vũ trang toàn dân, tổ chức dân quân và các đội du 
kích khắp các địa phương, phối hợp sự chiến đấu của lực lượng dân quân, 
du kích của toàn dân với sự chiến đấu của bộ đội tập trung thì quân đội 
chính quy mới thực hiện thuận lợi quyên chủ động đánh giặc. Từ hè năm 
1947 trở đi, hàng chục vạn người đã hãng hái gia nhập các đơn vị dân quân, 
du kích và tự vệ chiến đấu, hình thành một lực lượng to lớn "có tiến không 
thoái". Đến cuối năm 1949, trong cả nước số dân quân du kích đã có khoảng 
1 triệu người, trong đó có hàng ngàn lão du kích được gọi là "bạch đầu quân". 

“Thực hiện đường lối vũ trang toàn dân, tổ chức đân quân du kích khắp 
nơi là lực lượng chủ yếu quyết định sự phát triển mạnh mẽ của phong trào 
chiến tranh du kích trong cả nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: 
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"Du kích là một lực lượng cực kỉ to lớn trong chiến tranh giải phóng dân 
tộc. Sức du kích thật mạnh thi chiến tranh giải phóng nhất định tháng lợi. 
Tổ chức chặt chẽ và rộng khắp, trong vùng địch và xung quanh vùng địch, 
làng nào, huyện nào, tỉnh nào cũng có du kích thÌ nó thành một tấm lưới 
sắt, một thứ "hiên lœ địa uõng" mà địch không tài gì thoát ra được. Địch 
đi đến đâu cũng bị chặn đánh. Địch làm gi cũng bị phá hoại. Du kích làm 
cho địch có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc, có chân cũng như què. 
Một bộ phận địch thì bị du kích tỉa dần, tỉa mòn. Bộ phận địch càn sống 
sót, thì ăn không yên, ở không yên, nghe gió thổi chim kêu cũng hoảng sợ, 
rồi cũng bị du kích tiêu điệt nốt"0), 

Cùng với phong trào gia nhập lực lượng dân quân du kích, phong trào 
xung phong tòng quân đã điễn ra sôi nổi. Chỉ trong mùa hè năm 1947, đã 
có 35.000 người tình nguyện nhập ngũ. Từ 85.000 chiến sĩĨ trước ngày toàn 
quốc kháng chiến, 'đến hè năm 1947 tổng số bộ đội chủ lực đã lên đến 
125.000 quân, trong đó có 57 trung đoàn và 19 tiểu đoàn độc lập. Từ “các 
hạt giống bé nhỏ" là giải phóng quân ngày trước, đến nay đã "nây nở thành 
cánh rừng to lớn là vệ quốc quân”. Đó là một bước tiến lớn của lực lượng 
vũ trang nhân dân của ta. 


Vệ quốc quân cùng với du kích và dân quân khắp nơi là lực lượng nòng 
cốt của toàn dân để đổi phố với mọi âm mưu quân sự mới của địch trong 
chiến dịch thu - đông năm 1947, 

Từ dầu năm 1948, với chủ trương phát triển mạnh mẽ chiến tranh du 
kích, chúng ta đã phát triển mạnh hơn nữa lực lượng đân quân du kích, 
đồng thời phân tán một bộ phận bộ đội chủ lực thành các đại đội, trung đội 
độc lập đi sâu vào các vùng bị địch tạm chiếm để phát triển phong trào 
chiến tranh du kích địa phương, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyển, bảo vệ 
nhân đân. 


Trước yêu câu mới của kháng chiến, Ban Thường vụ Trung ương Đảng 
chủ trương xây dựng lực lượng bộ đội địa phương và phát triển dân quân. 
Trong quá trình phát triển của chiến tranh, bộ đội địa phương và đân quân 
là lực lượng hâu bị trực tiếp của quân chủ lực. Nhờ lực lượng đó mà tài sản 
của nhân dân, chính quyền, các doàn thể quần chúng và cơ sở Đảng được 
bảo vệ. Việc xây dựng lực lượng bô đội địa phương và phát triển dân quân 
là một công tác then chốt để đẩy mạnh chiến tranh. 


(1) Hồ Chí Minh. Toàn cập, Tập 6, NXB Chính trị quốc gia, H., 1995, tr 335. 
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Ngày 7-4-1949, Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập lực lượng bộ đội địa 
phương. Bộ đội địa phương và bộ đội chỉnh quy là hai bộ phận của quân đội 
quốc gia Việt Nam. Bộ đội địa phương là lực lượng có tính cách địa phương, 
có nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ địa phương, có trang bị và tự túc về cấp 
dưỡng. 

Thực hiện sắc lệnh của Chính phủ, Bộ Tổng chỉ huy đã quyết định hợp 
nhất với các đơn vị cảnh vệ tỉnh, huyện với các đơn vị du kích tập trung 
để xây dựng bộ đội địa phương. 

Đến cuối năm L949, từ Liên khu TV trở ra, bộ đội địa phương đã có hơn 
20.000 người. Đến nam 1950, lực lượng bộ đội địa phương lên đến 45.000 
người. Ò Nam Bộ và Nam Trung Bộ đến đầu năm 1950, mỗi huyện có từ 
1 đến 2 trung đội, mỗi tỉnh có từ 1 đến 2 đại đội. 

Lực lượng bộ đội địa phương từng bước thực hiện nhiệm vụ nòng cốt cho 
chiến tranh du kích ở địa phương, tạo điều kiện để các đại đội độc lập được 
tập trung về xây dựng bộ đội chủ lực. 

Giữa năm 1949, các đại đội độc lập được lệnh rút về cùng các tiểu đoàn 
tập trung để xây dựng các trung đoàn, đại đoàn chủ lực. Từ Liên khu IV 
trở ra, mỗi liên khu đã xây dựng được từ 2 đến 3 trung đoàn chủ lực. Ỏ 
Nam Bộ, mỗi khu có một trung đoàn. Toàn quốc đến năm 1950 có 12 trung 
đoàn chủ lực. 


Ngày 28-8-1949, đại đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội Việt Nam - Đại 
đoàn 308, được thành lập. Tiếp đến, Đại đoàn 304 được thành lập ngày 
10-3-1950, Dại đoàn 312 thành lận ngày 27-12-1950 và Đại đoàn 320 thành 
lập ngày 16-1-1951. 

Bộ Tầng tư lệnh cũng đã quyết định lập Cục pháo binh (ð-1949) và Cục 
thông tìn liên lạc (31-7-1949). 

Một số bình chủng chuyên môn cũng dược phát triển hơn. 

Thực hiện đường lối xây dựng lực lượng vũ trang đúng đắn và sáng tạo 
của Đảng và Hồ Chí Minh, trải qua một quá trình chiến đấu và xây dựng, 
lực lượng vũ trang của chúng ta đã hình thành 3 thứ quân rõ rệt: dân quân 
du kích, bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực. Lực lượng vũ trang ngày một 
trưởng thành, từ phân tán đến tập trung, với các đại đoàn và trung đoàn 
chủ lực đảm nhận sứ mệnh đi tiên phong trên con đường vận động chiến. 

Cùng với sự lớn mạnh về mặt tổ chức, lực lượng quân đội ta (nhất là 
quân chủ lực) cũng đã có sự trưởng thành vượt bậc về chính trị, quân sự 
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và hậu cần. Sức chiến đấu của quân đội đã được nâng cao rõ rệt qua thực 
tiến, đặc biệt trong tác chiến chiến dịch phản công và tiến công từ năm 
1950 trở đi. 


3. Kinh tế 
Nền kinh tế của ta vốn nghèo nàn lạc hậu do chế độ củ để lại, lại bị địch 


tăng cường phá hoại bằng mọi thủ đoạn tần bạo, song nhu cầu của kháng 
chiến ngày càng lớn cho nên mặt trận kính tế cũng không kém phần gay gắt. 

Nhiệm vụ của nhân dân ta là phải nỗ lực xây dựng nền kinh tế kháng 
chiến cố tính chất dân chủ nhân dân, có khả năng tự túc, tự cấp, vừa đáp 
ứng những nhu cầu thiết yếu của cuộc kháng chiến, vừa từng bước cải thiện 
đời sống của quân đội, cán bộ và nhân dân, vừa phải đấu tranh chống lại 
sự phá hoại của dịch. 


Nông nghiệp giữ vị trí hàng đầu trong nền kinh tế kháng chiến. 


Đảng và Chính phủ đã động viên nông dân, cán bộ, bộ đội đẩy mạnh thi 
đua canh tác, đắp đê, chống hạn hán, lũ lụt, cải tiến kỉ thuật, khai hoang, 
phục hóa, chống sâu bệnh, đầu tư vốn cho nông dân vay, phân phối giống, 
tổ chức đổi công, hợp tác trong sản xuất. Nhờ vậy, sản xuất nông nghiệp 
đã thu được những kết quả quan trọng. 


Theo thống kê của Bộ Canh nông, tại Bác Bộ và Liên khu IV, năm 1948 
diện tích lúa mùa là 1.030.611 hecta, thu hoạch được 1.346.569 tấn, diện 
tích vụ chiêm là 63.511 hecta, thu hoạch được 78.971 tấn. Ngô trồng được 
71.639 hecta, thu được 85,048 tấn. Ỏ Nam Bộ, đã cày cấy được 2.000.000 
hecta, trên tổng số 2.300.000 hecta diện tích. 


Năm 1950, từ Liên khu TV trở ra, tổng sản lượng thu hoạch được ở các 
vùng tự do và căn cứ du kích là 2.414.830 tấn. 


Để tạo điều kiện phát triển nông nghiệp, nông dân có ruộng đất cày cấy, 
thu hẹp dần chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ phong kiến, Đảng và 
Chính phủ đã thực hiện một đường lối riêng biệt của Việt Nam về cách 
mạng ruộng đất bằng những phương pháp cải cách dần dần để sửa đổi chế 
độ ruộng đất ở nông thôn như tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc và Việt 
gian đem chia cha nông dân không có hoặc thiếu ruộng; tạm cấp ruộng đất 
vắng chủ, giảm tô, giảm tức và chia lại ruộng công cha hợp lí. 


Hồ Chí Minh đã kí Sác lệnh 78/S5L ngày 14-7-1949, quy định mức giảm 
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địa tô là 25% so với mức tô trước Cách mạng tháng Tám, lập Hội đồng giảm 
tô cấp tỉnh; Sác lệnh số 2ð5/SL ngày 13-2-1950 về việc sử dụng ruộng đất, 
vắng chủ trong thời kì kháng chiến; Sác lệnh số 26/SL ngày 15-2-1950 về 
việc lập ban giảm tô xã; Sác lệnh 88/SLU ngày 22-5-1950, quy định những 
điểm chính về lính canh ruộng đất, Sác lệnh số 89/5L về việc giảm lãi, xóa 
nợ, hoãn nợ đối với những việc vay mượn trước đây; Sác lệnh số 90/SL ngày 
22-5-1950, cấm bỏ hoang ruộng đất có chủ từ trước đến nay vẫn chưa được 
trồng trọt. Hội đồng giảm tô, giảm tức, Ban giảm tô, giảm tức xã được 
thành lập; phần lớn ruộng đất do nông dân lĩnh canh đã được giảm tô 25%. 
Tính từ năm 1945 đến năm 1949, nông dân đã được chia 177.000 hecta 
ruộng đất các loại, trong đó ruộng đất của thực dân Pháp là 18.400 hecta, 
ruộng đất của địa chủ là 39.600 hecta, ruộng đất công và bán công là 119.000 
hecta. Từ năm 1949 trở đi, số ruộng đất được chia cho nông đân càng nhiều 
hơn, nhất là sau khi các Sắc lệnh về ruộng đất do Chủ tịch Hồ Chỉ Minh 
kí được ban hành. Đây là một bước đi đúng đắn trong việc thực hiện chính 
sách ruộng đất của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tình hình 
sở hữu ruộng đất ở nông thôn trong các vùng tự do đã có sự biến đổi cách 
mạng khá lán. 

Các hình thức tổ đổi công, hợp công và mô hình hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp cũng đã được Nhà nước hướng dẫn tổ chức. Cuối năm 1949, 
chưa kể ở Liên khu V, cả nước đã có 18.921 tổ đổi công và hợp công, 982 


hợp tác xã sản xuất nông nghiệp `Đến năm 1950, cả nước có 25.491 tổ đối 
công và hợp công, 1562 hợp tác xã. 


Công nghiệp, tiểu thù công nghiệp, thương nghiệp, tài chính 


Trong những tháng đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc, công nhân đã 
di chuyển máy móc, vật tư nguyên liệu ra các vùng tự do, các khu căn cứ 
(riêng công nhân quân giới đã chuyển 4 vạn tấn máy móc, vật tư). Dó là 
vốn vật chất đầu tiên để xây dựng công nghiệp kháng chiến. 

Những xí nghiệp quốc phòng và dân dụng có quy mô thích hợp đã lần 
lượt được xây đựng trong các vùng tự do và vùng căn cứ kháng chiến. 

Công nghiệp quốc phòng là hệ thống công nghiệp quan trọng nhất trong 
thời kì kháng chiến. Đến cuối năm 1947, công nghiệp quốc phòng của Việt 
Nam đã có hàng loạt nhà máy, xÍ nghiệp thuộc quyển quản lí của Cục quân 
giới Rộ Quốc phòng và Ban vũ khí dân quân, Công an, Tổng liên đoàn lao 
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dộng Việt Nam, công đoàn các khu, tỉnh. Cục quân giới quản lí 89 xưởng 
và 12 công trường. Đến cuối năm 1947, có 24.000 công nhân làm việc trong 
ngành công nghiệp quân giới. Đến năm 1950, công nghiệp quân giới nước 
ta có 150 nhà máy, công xưởng và hàng trăm công trường hoặc tổ vú khí 
với số công nhân là 25.000 người. Chỉ tính từ năm 1946 đến năm 1950, các 
xưởng quân giới từ Liên khu IV trở ra đã sản xuất được 1323 tấn vũ khí, 
đạn dược các loại, trong đó có kiểu súng cối các cỡ 60 li, 120 li, súng SKZ... 
Các xưởng quân khu, quân dược cũng được thành lập. Đến năm 1949, đã 
có 21 cơ sở quân dược với 1200 công nhân và 20 cơ sở quân như với 1700 
công nhân. Ngành giao thông công cbính có 600 công nhân. 


Nhịp độ sản xuất vũ khí đạn được phát triển rất mạnh. Tính theo trọng 
lượng tấn và lấy chỉ số năm 1946 là 100, thì nhịp độ sản xuất vũ khí đạn 
dược ở Liên khu IV trở ra tăng như sau: năm 1946 là 100, năm 1947 là 
707, năm 1948 là 1044 và năm 1949 là 3544. 


Công nghiệp kinh tế quốc doanh và tiểu thủ công nghiệp phục vụ quốc 
phòng và đân sinh cũng được xây dựng và phát triển như khai khoáng, hóa 
chất, cơ khí, dệt, giấy, diêm, xà phòng, đồ gốm, chè, thuốc lá, đường v.V.. 

Giao thông vận tải và bưu điện giữ vai trò quan trọng trong chiến đấu, 
kinh tế và dân sinh. Đến năm 1950, ngành giao thông đường sát đã có B000 
công nhân hoạt động; công nhân vận tải các loại khác eó 7000 công nhân 
hoạt động. Từ đầu năm 1950, đã cố trên 2600 km đường ô tô được sửa chữa, 
hơn 1,6 triệu ngày công được huy động vào mặt trận giao thông vận tải. 

Công nhân đã đào đáp được 452.000 mẺ đất đá, làm Bð325m cầu các loại 
trong năm 1950. Trong 3 năm đầu kháng chiến, trên 9000 công nhân bưu 
điện đã chuyển hơn 8ð triệu bức thư và công văn (trong đó có trên 12 triệu 
thư, báo) vào vùng địch hậu. 

Nguồn động viên về tài chính từ năm 1947 đến năm 1950 chủ yếu là 
thuế điền thổ, thuế môn bài, công trái kháng chiến, quỹ tham gia kháng 
chiến... Tổng số thu ngân sách năm 1947 là 1158 triệu đồng, năm 1948 là 
2851 triệu, năm 1949 là 5031 triệu và năm 1950 là 1203,3 triệu đồng. 


4. Văn hóa giáo dục 


Sự nghiệp văn hóa, giáo dục tiếp tục được phát triển trong chiến tranh 
nhằm bồi dưỡng sức mạnh tỉnh thần và trí tuệ của nhân dân ta trong cuộc 
đối đầu với kẻ thù xâm lược. Trong lò lửa kháng chiến,nên văn hớa giáo 
dục dân tộc dân chủ đã lớn mạnh nhanh chóng. 
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Tháng 7-1948, Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai được triêu tập. 
Tổng Bí thư Đăng - Trường Chinh đã đọc báo cáo "Chủ nghĩa Mác và văn 
hóa Việt Nam" nêu rõ lập trường văn hóa mác-xít, tính chất, nhiệm vụ văn 
hóa đãn tộc đân chủ, phê phán những khuynh hướng và quan điểm văn hóa 
thực dân, phong kiến tư sản và xác định thái độ đúng đắn của người chiến 
sỉ trên mặt trận văn hóa kháng chiến. Xác định mục đích và tính chất văn 
hóa Việt Nam, báo cáo nêu rõ: "Mục đích của những nhà văn hóa chúng ta 
là thắng địch giữ nước, làm cho dân mạnh, dân tiến, dân tin, dân vui, là 
chống văn hóa nô dịch, ngu dân của thực dân Pháp, sửa bỏ những tàn tích 
phong kiến, lạc hậu trong văn hóa nước nhà, xây dựng một nền văn hóa 
dân chủ mới Việt Nam và góp phần văn hóa Việt Nam vào kho tàng văn 
hóa dân chủ mới thế giới. Văn hóa dân chủ Việt Nam... phải gồm đủ 3 tính 
chất: dân tộc, khoa học và đại chúng'CÐ, 

Mọi hoạt động văn hóa văn nghệ đều hướng vào phục vụ kháng chiến 
theo khẩu hiệu "Tất cả để chiến thắng". Nền văn hóa văn nghệ kháng chiến 
vươn lên mạnh mẽ và giành được những thành tựu đáng tự hào. 

Ngành giáo dục đã có một bước phát triển mới về nôi dung, phương 
hướng đào tạo trong điều kiện vừa kháng chiến vừa kiến quốc. 

Giáo dục bình dân học vụ được tiếp tục và phát triển.mạnh hơn trước. 
Đến tháng 6-1950, số người được xóa nạn mù chữ trong cả nước lên đến 
10 triệu người. Một số đông được tiếp tục qua lớp dự bị để biết đọc, biết 
viết một cách chác chắn hơn. Tổng số đơn vị được công nhận thoát nạn mù 


chữ là 10 tỉnh, 80 huyện, 1424 xã và 7248 bản. Hà Tỉnh là tỉnh đầu tiên 
trong cả nước xóa xong nạn mù chữ. 


Ngành giáo dục phổ thông không ngừng phát triển. Từ sau chiến thắng 
Việt Bắc thu - đồng năm 1947, việc dạy và học trong nhà trường đi đần 
vào ổn định. Tháng 7-1948, Bộ Giáo dục đã triệu tập Hội nghị giáo dục 
toàn quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho hội nghị. Người chỉ rõ: 
muốn xây đựng một nến giáp dục kháng chiến và kiến quốc cẩn phải sửa 
đổi chương trình giáo dục cho hợp với yêu cầu kháng chiến và kiến quốc, 
phải biên soạn sách, sửa đổi cách dạy học, đào tạo cán bộ... Từ sau hội nghị 
này, ngành giáo dục đã có những chuyển biến về nội dung và phương pháp 
dạy và học. 


(1) Trưởng Chính = Chả nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam, [lội văn nghệ Việt Nam x"ất bản, 1952, tr.62. 
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Tháng 7-1950, chính phủ đã thông qua đề án cải cách giáo dục phổ thông, 
thay hệ thống giáo dục cũ bằng hệ giáo dục phổ thông mới 9 năm, đưa giáo 
dục phục vụ tích cực công cuộc kháng chiến kiến quốc, đặt nến móng cho 
một nền giáo dục dân tộc, dân chủ dựa trên nguyên tác: dân tộc, khoa học 
và đại chúng, 

Số học sinh và giáo viên thuộc hệ giáo dục phổ thông tăng lên rõ rệt. 
Năm 1945, có 290.161 học sinh và 3620 giáo viên, đến năm 1950, có 439 130 
học sinh và 11.162 giáo viên. 


Còn ở bậc trung học chuyên nghiệp, mới có trường Trung học Giao thông 
(1948), trường Trung học Sư phạm (1950) và ở bậc đại học có Đại học 
Y-Dược (1947) và Cao đẳng giao thông công chỉnh (1948), 

Ngành dân y, ở các Hên khu đã lần lượt xây dựng được hệ thống y tế từ 
xã đến tỉnh, gồm có trạm cứu thương, trạm xá, phòng phát thuốc, bệnh xá, 
bệnh viện. Cuộc vận động thực hiện nếp sống vệ sinh được đẩy mạnh. Phong 
trào ba sạch - "ăn sạch, uống sạch, ở sạch" phát triển rộng rãi trong nhiều 
địa phương. 

Mọi hoạt động kháng chiến và kiến quốc đều được thúc đẩy mạnh mẽ 
bằng phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xướng vào 
tháng 6-1948. Người nóơi:... "bổn phận của người dân Việt Nam, bất kÌ sĩ, 
nông, công, thương, binh, bất kì làm việc gÌ, đầu cần phải thị đua nhau: 

Làm cho mau, Làm cho tốt, Làm cho nhiều"U), 


Phong trào thi đua yêu nước là một động lực lôi cuốn toàn dân tham gia 
trên mọi mặt trận, phát huy năng lực sáng tạo trong chiến đấu và sản xuất, 
góp phần đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc thành công. 


5. Ngoại giao 


Cùng với việc xây dựng thực lực bên trong của dân tộc, chính phủ nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa chủ trương làm cho các lực lượng hòa bình đân 
chủ trên thế giới đồng tình, ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa vì độc 
lập, thống nhất và tự do của Việt Nam, cô lập kẻ thù xâm lược. Hồ Chí 
Minh đã nêu rõ chính sách đối ngoại của Việt Nam là "làm bạn với tất cà 
mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai"G2), 


(1) Hỗ Chí Minh. Toàn ráp. Tạp 5, NXB Chính trị quốc gia, H., 1995, tr.444. 
(2) Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 5, NXB Chính trị quốc gia, H., 1995, tr.220 
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Nhân dân Việt Nam đứng dậy kháng chiến nhàm chống bọn thực dân 
xârn lược Pháp để giành hòa bình, độc lập tự do thực sự cho đất nước. Còn 
đối với nước Pháp và nhân dân Pháp, Chính phủ và nhân dân Việt Nam 
vận thân thiện và "muốn cộng tác với nhân dân Pháp như anh em trên một 
cân bản tín nghĩa và bình đẳng"'C), 

Từ tháng 12-1946 đến tháng 3-1947, Hồ Chí Minh đã 8 lần gửi thưt? cho 
Chính phủ, Quốc hội Pháp và cả Tổng thống Vanhxãng Ôriôn (Vincent Auriol), 
đề nghị "lập lại ngay nền hòa bình để tránh cho hai nước chúng ta khỏi bị hao 
người thiệt của, và để gây lại sự cộng tác và tình thân thiện giữa hai dân 
tộc"Ở) Việt - Pháp. Song Chính phủ Pháp đã không đáp ứng. Trái lại, thực 
dân Pháp đã cử Pôn Muyt (Paul Mus) đến gặp Hồ Chí Minh, ngang ngược đòi 
ta phải nộp vũ khí cho họ, đòi để cho quân đội Pháp được tự do đi kháp đất 
nước ta v.v.. VÌ vậy, chúng ta buộc lòng phải tiếp tục chiến đấu. 


Đối với các nước ở châu Á, ngoài việc tổ chức xây dựng khối liên minh 
chiến đấu Việt - Miên - Lào, Chính phủ ta đã tích cực xây đựng quan hệ 
thân thiện với các nước dựa trên lập trường chống đế quốc thực dân, bảo 
vệ độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Trong những bức thư gửi cho 
các vì lãnh tụ dân tộc và nhân đân các nước ở châu Á, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã nêu rõ: Việt Nam chỉ muốn hòa bình và độc lập, để cộng tác thân thiện 
với các dân tộc trên thế giới, trước hết là các dân tộc anh em ở Á Đông và 
dân tộc Pháp. Việt Nam là một bộ phận trong đại gia đỉnh châu AÁ. Vận 
mệnh của Việt Nam rất mật thiết quan hệ với vận mệnh các dân tộc Á 
châu. Vận mệnh các dân tộc châu Á quan hệ với vận mệnh dân tộc Việt 
Nam. Vì vậy, Việt Nam mong muốn được tất cả các dân tộc thân thiện và 
giúp đỡ. Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã tỏ tỉnh đoàn kết 
ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập đân tộc của Indônêxia, của Ấn Độ, 
thân thiện với Thái Lan, Mianma... và cử đoàn đại biểu đi dự Hội nghị liên 
ÄÁ họp ở Niu Đêli vào tháng 3-1947. Tháng 4-1947, ta đặt cơ quan đại điện 
chính phủ tại Bảng Cốc (Thái Lan) do Nguyễn Đức Quỳ làm đại điện và 
được hưởng đặc quyền như một cơ quan ngoại giao. Tháng 2-1948, Chính 
phủ Miến Điện (nay là Mianma) đồng ý cho Việt Nam đặt một cơ quan đại 
diện chính phủ tại Rangun, do Nguyễn Văn Luân làm dại điện và được 
hưởng quy chế ngoại giao. Từ 1947 đến 1949, ta đã tổ chức được 12 phòng 
thông tin ở Pari, Luân Đôn, Niu looe, Praha, Niu Đâli, Rangun, Băng Cốc, 


(1) Hồ Chí Minh, Sdd, tr 11. 
(2) Các bức thư gửi ngày 21-12-1946, 23-12-1946, 1-1-1947, 7-1, I1, 25-1, 18-2 và 15-3-1947. 
(3) Hỗ Chí Minh, Sdd, tr.27. 
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Xingapo, Hồng Công, Tân Dảo... Được sự giúp đỡ của các tổ chức dân chủ, 
các hội ái hữu sở tại và Việt kiểu, các phòng thông tín của ta đã tuyên 
truyền, giới thiệu với quốc tế về tỉnh hỉnh của cuộc kháng chiến và đường 
lối chính sách của chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cuộc kháng 
chiến chính nghĩa của đân tộc ta ngay từ đầu đã được nhiều tầng lớp nhân 
dân các nước đồng tỉnh ủng hộ. 

Đối với Mi, Việt Nam muốn giữ mối liên hệ. Trong bức điện trả lời một nhà 
báo Mi ngày 12-1-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi tới nhân dân Mi tỉnh 
hữu nghị tốt đẹp nhất của nhân dân Việt Nam và hi vọng nhân dân Mĩ sẽ ủng 
hộ Việt Nam đấu tranh giành độc lập, hi vọng Mi sẽ giúp các dân tộc nhỏ 
giành độc lập như Tổng thống Rudøven đã thường nói. Trong thư gửi Hội Việt 
~ Mi ái hữu ngày 2-9-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Chúng ta không 
bao giờ quên sự bợp tác thân ái của các bạn người Mi hồi chúng ta du kích 
chống Nhật, và chúng ta mong rằng sự hợp tác đó được tiếp tục trong cuộc 
tranh đấu của chúng ta chống thực dân phản động Pháp, giành thống nhất và 
độc lập. Chúng ta mong rằng, Hoa Kì là nước đầu tiên đã tranh đấu cho nền 
đân chủ và độc lập của quốc gia, nước đầu tiên đã kí vào các bản hiến chương 
rộng rãi của Liên Hiệp Quốc, nước đầu tiên đã công nhận nền độc lập cho các 
thuộc địa, nước đã thi hành đúng các nguyên tắc của Oasinhtơn, của Lincôn, 
của Rudơven, sẽ giúp chúng ta trong công cuộc tranh đấu giải phống hiện nay 
và trong công cuộc kiến thiết xây dựng sau này"(), 


Đầu năm 1948, Chính phủ đã cử một đoàn cán bộ ngoại giao sang Thái 
Lan, Miến Điện (Mianma), Trung Quốc, Tiệp Khác để tuyên truyền về cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta. 

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã cử nhiều đoàn đại biểu đi dự các 
. hội nghị quốc tế như Hội nghị của công đoàn ngành giầy da Tiệp Khác 
(6-1949), Hội nghị thủy thủ và công nhân bến tàu ở Mácxây (Pháp, 7-1949), 
Hội nghị thanh niên công nhân thế giới ở Praha (Tiệp Khác), Đại hội liên 
hiệp công đoàn thế giới ở Milan (Italia, 7-1949) v.v... 

Trải qua 4 năm chiến đấu, lực lượng kháng chiến của Việt Nam đã trưởng 
thành, uy tín của Việt Nam đã tăng lên. Tình hỉnh quốc tế có những biến 
chuyển có lợi, Chính phủ ta chủ trương đẩy mạnh hơn nữa công tác ngoại 
gìao và tuyên truyền quốc tế để nhân dân thế giới, đặc biệt là các nước xã 
hội chủ nghĩa, hiểu rõ và ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. 


Đầu năm 1950, Hồ Chí Minh sang thăm Trung Quốc. Người đã hội đàm 


(1 Hồ Chí Minh. Toản rập. Tập 5, NXB Chính trị quốc gia, H., 1995, tr.211. 
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với Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo nước Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa. Mao Trạch Đông hứa sẽ tích cực chỉ viện cho cuộc kháng chiến 
của Việt Nam... Tiếp đến Người sang Liên Xô. Tại đây, Người đã hội đàm 
với Xtalin cùng các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô về các vấn đề 
liên quan đến cuộc kháng chiến ở Việt Nam. Xtalin đã đồng tình với đường 
lối chiến lược, sách lược của ta trong những năm kháng chiến đã qua, hứa 
chí viện trang bị cho ta vũ khí một trung đoàn pháo cao xạ 37, một số xe 
vận tải Môlôtôva và thuốc cho quân y..0 

Tiếp theo, Người đã sang Hưnggari dự cuộc họp của các đại biểu phong 
trào cộng sản quốc tế. 

Hoạt động của Hồ Chí Minh về ngoại giao đã tranh thủ thêm sự đoàn 
kết và viện trợ quốc tế, tạo điều kiện thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên. 

Ngày 14-1-1950, Chủ tịch Hồ Chỉ Minh thay mặt Chính phủ nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa tuyên bố sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao với 
các nước trên thế giới: "Chính phủ Việt Nam đân chủ cộng hòa là chính phủ 
hợp pháp duy nhất của toàn thể nhân dân Việt Nam. Căn cứ trên quyền 
lợi chung, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa sẵn sàng đặt quan hệ 
ngoại giao với Chính phủ nước nào trọng quyền bình đẳng, chủ quyền lãnh 
thổ và chủ quyền quốc gia của nước Việt Nam, để cùng nhau bảo vệ hòa 
bình và xây đấp dân chủ thế giới"G), 

Ngày 15-1-1950, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tuyến bố 
công nhận nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 


Ngày 18-1-1950, Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và 
ngày 30-1-1950, Chính phủ Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết 
đã công nhận Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tiếp đó, các 
nước khác lần lượt chính thức công nhận Chính phủ ta: Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Triểu Tiên (31-1), Cộng hòa Tiệp Khác (2-2), Cộng hòa 
dân chủ Đức (2-2), Cộng hòa nhân dân Hunggari (5-2), Cộng hòa nhân 
dân Rumani (3-2), Cộng hòa nhân dân Ba Lan (5-2), Cộng hòa nhân đân 
Bungari (8-2), Cộng hòa nhân dân Anbani (13-2). 


Việc Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân công nhận 
Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một tháng lợi to lớn về chính 
trị là một việc trọng yếu trong lịch sử ngoại giao của nước ta. Thắng lợi 
đá cố ảnh hưởng lớn đến cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam. 


(1) Vẽ Nguyên Giáp. Chiến đấu trong vờng vá NXRH Quân đội nhân dân -NXB Thanh niên, H., (995, tr. 412. 
(2) Hồ Chí Minh. Toàn ¿ập. Tập 6, NXB Chính trị quốc gia, H., 1995, tr.7 ~8. 


VIỆT NAM (1945 - 2000) 897 


II-CHIẾN ĐẤU TRÊN MẶT TRẬN QUÂN SỰ 


I. Những cuộc chiến đấu ở Hà Nội và các đô thị khác. Chiến dịch 
Việt Bắc thu - đông 1947 


Những cuộc chiến dấu ở Hà Nội uà các đô thị khác ỏ Bắc ui tuyến 16 

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, khoảng 20 giờ ngày 19-12-1946 
trở đi, quãn dân Hà Nội đã nổ phát súng đầu tiền. Tiếp đó, là các thành 
phố Đà Nẵng, Huế, Vinh, Nam Dịnh, Hải Dương lần lượt nổ súng tấn công 
vào các đồn trại đóng quân của thực dân Pháp, mở đầu cuộc tổng giao chiến 
trong toàn quốc. 


Lúc này ở Hà Nội có 6.500 sĩ quan và binh lính Pháp được trang bị đầy 
đủ đóng tại 4õ địa điểm, trong đó, một số địa điểm có số quân lớn như 
trường Bưởi, phủ Toàn quyền, trường Anbe Xarô, khu Đồn Thủy, sân bay 
Gia Lâm. Ngoài ra còn rất đông Pháp kiều, trong đó có một số đã được 
trang bị vũ khí. 

Còn phía ta, thời kì này Đảng bộ Hà Nội có 400 đăng viên, 16 vạn hội 
viên cứu quốc, 5 tiểu đoàn bộ binh, trang bị kém cỏi, thiếu thốn, 6 trung 
đội công an xung phong. Lực lượng đân quân tự vệ nội, ngoại thành là 
28.500 người. 

hoảng 20 giờ ngày 19-12, công nhân nhà máy đèn phá máy, điện tắt 
làm tín hiệu tấn công. Pháo của ta từ các pháo đài Láng, Xuân Canh, Xuân 
Tảo bắn vào khu thành. Vệ quốc đoàn và tự vệ đồng loạt tiến công vào các 
mục tiêu đã định. Vật cản, chiến lũy được dựng lên khắn các phố. Cà Hà 
Nội đã đứng lên. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, tiêu biểu là trận chiến đấu 
ở Bác Bộ phủ - một trận đánh lớn ở khu trung tâm Hà Nội, làm 45 chiến 
sĩ hi sinh. Sau 3 ngày chiến đấu, theo kế hoạch đã định, tiểu đoàn 101 
chuyển vào Liên khu I - là khu phố có địa bàn phức tạp ở trung tâm Hà 
Nội; các tiểu đoàn khác chiến đấu ở Liên khu II và Liên khu TII, hình thành 
thế trận "trong đánh ngoài vây - trong ngoài cùng đánh". Ỏ Liên khu I, dựa 
vào địa thế hiểm hóc, quân ta liên tục nổ súng, kiếm chế địch khi chúng 
đánh tỏa ra các cửa ô, Ö vòng ngoài, quân dân ta đánh chặn hàng chục đợt 
tấn công ra các cửa ô của địch, phối hợp và hỗ trợ cho Liên khu I. 

Thực hiện phương châm vừa dánh vừa xây dựng lực lượng, lực lượng 
quân đội ta ở Liên khu I được xây dựng thành trung đoàn. Trung đoàn Liên 


khu I - trưng đoàn Thủ đô được chỉnh thức thành lập ngày 6-1-1947, gồm 
§7- ĐCLSTOÀNTẶẠP 
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cố 3 tiểu đoàn với quân số 2000 người. Sự ra đời của trung đoàn Thủ đô 
đánh đấu một bước trưởng thành mới của các lực lượng vũ trang Hà Nội, 
tạo thêm điều kiện của thế trận "trong ngoài cùng đánb", cầm chân địch 
thêm một thời gian nữa.. 

Về phía thực dân Pháp, đến trung tuần tháng 1-1947, sau khi có thêm 
viện binh, chúng đã mở các cuộc tiến công mới ra các cửa ô nhàm đẩy lực 
lương của ta ra ngoài thành phố. 

Cuộc chiến đấu của quân dân Hà Nội ở cả nội và ngoại thành thêm 
quyết liệt. 

Ỏ Liên khu Ij mỗi góc phố, mỗi căn nhà trở thành một pháo đài. Quân 
dân Hà Nội đã nêu cao quyết tâm chiến đấu với khẩu hiệu "Sống chết với 
Thủ đô" và với ý chí "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". 

Biểu dương tỉnh thần chiến đấu của quân dân Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã gửi thư cho Trung đoàn Thủ đô trong dịp Tết Đính Hợi (1947), 
trong đó Người viết: "Các em là đội cảm tử. Các em cảm tử để cho Tổ quốc 
quyết sinh. Các em là đại biểu cái tỉnh thần tự tôn tự lập của dân tộc ta 
tmmrấy nghìn năm để lại, cái tỉnh thần quật cường đó đã kinb qua Hai Bà 
Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Phan Đình 
Phùng, Hoàng Hoa Thám, truyền lại eho các em. Nay các em gan góc tiếp 
tục cái tinh thần bất diệt đó, để truyền lại cho nòi giống Việt Nam muôn 
đời vẽ sau'Q), 

Đến thượng tuần tháng 2-1947, các trận đánh của quân ta ở Liên khu 
1 được điễn ra trong điều kiện lực lượng so sánh địch - ta quá chênh lệch, 
song quân ta đã anh dũng, kiên cường mưu trí chiến đấu, tiêu biểu là trận 
đánh ở chợ Đồng Xuân ngày 14-2-1947. 

Trận địa Liên khu I bị thu hẹp dần. Việc tiếp tế từ ngoài vào rất khó 
khăn. Xung quanh Liên khu I, vị trí địch đày đặc. 

Trước tình hình đớ, các lực lượng võ trang Liên khu I được lệnh rút khỏi 
Hà Nội để bảo toàn lực lượng tiếp tục chiến đấu lâu dài. 

Đêm 17-2-1947, Trung đoàn Thủ đô đã bí mật tổ chức một cuộc hành 
quân rút ra khỏi Liên khu Ï, vượt đê sông Hồng qua gầm cầu Long Biên, 
rồi vượt sông Hồng qua Phúc Yên an toàn. Mãi đến 9 giờ sáng ngày 18-2, 
địch mới phát hiện và cho lực lượng đuổi tiếp. Chúng đã bị tiểu đội du kích 


(1) Hồ Chí Minh. Toàn rập. Tập 5, NXB Chính trị quốc gia, HH. 1995, tr.35. 
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Hồng Hà chặn đánh, kìm chân địch. Cả tiểu đôi du kích Hồng Hà do 
Nguyễn Văn Nại chỉ huy đã anh dũng hỉ sinh. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp đã gửi 
thư biểu đương tỉnh thần anh dũng của cán bộ và chiến sĩ trung đoàn Thủ 
đô. Thư có đoạn viết: 


"Các chiến sỈ đã chiến đấu hai tháng ròng rã để giữ vững ngọn cờ nước 
Việt giữa Thủ đô Hà Nội. Các chiến sĩ đã nêu cao tỉnh thần oanh liệt của 
dân Việt và thanh danh rực rỡ của quân đội quốc gia Việt Nam. 


Các chiến sĩ lại mở dược con đường máu vượt qua vòng vây quân địch 
để thực hiện chỉ thị bảo tổn chủ lực. Các chiến sĩ sẽ tiếp tục chiến đấu cho 
Tổ quốc Việt Nam. Chúng ta sẽ chiến đấu 10 năm hay lâu hơn nữa nếu cần. 


Cho đến ngày Tổ quốc độc lập, thống nhất. 


Cho đến ngày Thủ đô Hà Nội được rạng mặt làm Thủ đô một nước độc 
lập, thống nhất”), : 


Trải qua 60 ngày đêm (19-12-1946 đến 18-2-1947) chiến đấu anh dũng, 
sáng tạo và quyết liệt, quân đân Hà Nội đã dánh gần 200 trận, tiêu diệt và 
loại khỏi vòng chiến đấu gần 2.000 địch, phá hủy nhiều xe các loại, bắn 
chìm 1 ea nô, bán rơi và phá hủy 5 máy bay, thu nhiều quân trang, quân 
dụng, giam chân chúng dài ngày để hậu phương cố điều kiện tổ chức và 
triển khai thế trận chiến đấu lâu dài. Các cơ quan Đàng và Nhà nước di 
chuyển về các căn cứ, hàng chục vạn đồng bào Thủ đô đã tàn cư an toàn. 


Quân và dân các thành phố, thị xã khác ở Bác ví tuyến 16, nơi có địch 
đống cũng đã kịp thời đứng lên chiến đấu. 


Thành phố Đà Nẵng là hải cảng quan trọng, cửa ngõ ở miền Trung. Ò 
đay địch có 6.ð00 quân. Cuộc chiến đấu của quân dân thành phố Đà Nẵng 
điễn ra trong điều kiện lực lượng so sánh về quân sự rất chênh lệch, song 
với tỉnh thần dũng cảm quân ta đã tiêu hao được một số sinh lực địch, ngăn 
chặn bước tiến của chúng, tạo điều kiện cho toàn tính chuyển sang kháng 
chiến lâu dài. 

Ỏ Huế, quân dân ta đã nổ súng lúc 2 giờ 30 ngày 20-12-1946. Cuộc 
chiến đấu vây đánh địch ở Huế diễn ra trong ð0 ngày đêm. Do lực lượng ta 
còn yếu, nên không thể ngăn chặn dược sự tiến công của địch. Mặt trận 
Huế bị vỡ. Đến ngày 8-2-1947, bộ đội ta phải rút khỏi thành phố. Dịch đánh 


(1) Viện Lịch sử quân sự Việt Nam fjch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954, Tập l,NXB 
Quan đội nhân dân, H., 1994, tr.214. 
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tiếp ra phía bác Huế. Trải qua ð0 ngày đêm chiến đấu, quân và dân Thừa 
Thiên - Huế đã chiến đấu, làm tiêu hao, tiêu điệt gần 200 tên địch. Nhiều 
chiến sĩ đã anh dũng hi sinh. 

Ỏ Vinh (Nghệ An), cuộc chiến đấu áp đảo của quân ta buộc địch phải 
đầu hàng. Ta thu toän bộ vũ khí, quân trang, quân dụng. 


Ỏ thành phố Nam Định, quân dân ta đã ngoan cường chiến đấu mưu trí, 
tiêu diệt nhiều sinh lực địch, đánh vây hãm chúng gần 3 tháng. Đến giữa 
tháng 3-1947, các lực lượng vũ trang của ta đã rút quân thắng lợi, kết thúc 
cuộc vây đánh địch. 

Tại Bác Ninh, Bác Giang, chiến sự đã diễn ra quyết liệt. Đến ngày 30-12, 
địch phải bỏ Bác Giang, Bác Ninh chạy về Hà Nội. 

Phối hợp với cuộc chiến đấu của quân dân các thành phố, thị xã ở Bắc 
vi tuyến 16, quân dân Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã tiếp tục 
đẩy mạnh chiến tranh du kích, đánh phá kế hoạch bình định, kiểm chế 
không cho địch đưa lực lượng và tài sản chiếm được ở phía nam ra đánh ở 
Trung, Bác Bộ. 


Phát động tổng giao chiến đêm 19-12-1946 là sự mở đầu chiến lược 
kháng chiến toàn quốc đúng thời cơ nhất, tạo đà cho sự phát triển thắng 
lợi của cuộc kháng chiến trong cả nước. 


Thực hiện hướng chiến lược tiến công ở Hà Nội và các thành phố, đô thị 
có quân địch đóng trên vỉ tuyến 16 và cuộc chiến đấu của quân dân ta hãm 
địch trong các đô thị (kéo dài trong vòng 2 đến 3 tháng), tiêu hao và tiêu 
diệt được một số sinh lực địch trong điều kiện so sánh lực lượng ta và địch 
còn chênh lệch, song vẫn bảo toàn lực lượng của ta nhằm chuyển toàn bộ 
đất nước sang chiến tranh lâu dài là một thắng lợi có ý nghĩa chiến lược 
đầu tiên của cuộc kháng chiến toàn quốc của quân và dân Việt Nam. 

Chiến dấu chống dịch mỏ rộng Uuùng chiếm dóng Uuà phản công dịch ở 
Việt Bắc thu - dông 1947 

Cùng với cuộc chiến đấu ở Hà Nội và các thành phố, đô thị khác, chúng 
ta đã thực hiện thắng lợi cuộc tổng di chuyển các cơ quan lãnh đạo của 
Đảng, Nhà nước và Mặt trận các cấp, nhất là ở Trung ương về hậu phương, 
về các căn cứ kháng chiến. Đến tháng 3-1947, Hồ Chí Minh và các cơ quan 
lãnh đạo Trung ương đã chuyển lên căn cứ Việt Bác an toàn. 


Các tầng lớp nhân dân ta ở đô thị cũng như nông thôn đã thực hiện triệt 
để chủ trương tiêu thổ kháng chiến với một ý thức tự giác, một quyết tâm 
hi sinh tất cả của cải để bảo vệ độc lập tự do. Phá hoại để ngăn quân địch 
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tấn công ta cũng là kháng chiến. "Phá cho rộng, phá cho sâu, phá cho bọn 
Pháp không lợi dụng được. Một nhát cuốc của đồng bào cũng như một viên 
đạn của chiến sỉ bán vào quân địch vậy"), 

Nhân dân ở các vùng có chiến sự đã triệt để thi hành chính sách "vườn 
không, nhà trống", tân cư ra vùng tự do. 

Hàng triệu đồng bào ta quyết không chịu cảnh đội trời chung với quân 
thù, nghe theo tiếng gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hi sinh nhà cửa, tài 
sản, cam chịu gian khổ và tản cư. Tản cư cũng là kháng chiến nhằm góp 
phần đánh thắng quân thù. 

Chuyển mọi hoạt động của dân tộc ta sang thời chiến và khẩn trương 
chuẩn bị mọi mặt để đối phó với các cuộc tiến công mới của kẻ thù là hoạt 
động chủ yếu của quân và dân ta suốt xuân-hè năm 1947. 

Về phía quân đội thực dân Pháp, sau khi có thêm viện binh chúng đã 
nở rộng vùng chiếm đóng ở đồng bằng Bác Bộ, vùng Tây Bác và duyên hải 
Đông Bác. 

Tháng 3-1947, chính phủ Pháp cử Bôlaec (Bollaert) sang Đông Dương 
làm cao ủy thay cho Đácgiăngld (D`'Argenlieu) để thực hiện âm mưu mới 
của Pháp là tập hợp lực lượng, dựng lên một chính quyền bù nhìn tay sai 
và đẩy mạnh hoạt động quân sự nhằm tiêu điệt quân chủ lực của ta. Bôlaec 
tuyên bố không công nhận Việt Nam độc lập thống nhất, không công nhận 
Chính phủ Hồ Chí Minh là đại điện chân chính của nhân dân Việt Nam. 


Trước thái độ ngang ngược đó của thực đản Pháp, Ban Thường vụ Trung 
ương Dảng đã chỉ thị: "Mọi lực lượng của đân tộc ta phải được động viên vào 
việc chống mưu mô "đùng người Việt trị người Việt" của thực đân Pháp và sửa 
soạn đối phó những cuộc tấn công lớn của địch trong những tháng tới", Khẩu 
hiệu của dân tộc ta lúc này là: "Tất cả cho mặt trận, tất cả để chiến thắng”. 
Bộ Tổng chỉ huy quân đội ta dự đoán: Bác Bộ sẽ là chiến trường chính, nếu 
địch... mạo hiểm thì chúng sẽ đánh Việt Bác. Chiến lược của địch là "đánh 
nhanh tháng nhanh", nhằm mau chóng kết thúc chiến tranh. 


Kế hoạch tiến công lên Việt Bắc của quân đội Pháp, do tướng Salăng 
vạch ra, được Chính phủ Pháp phê chuẩn tháng 7-1947 nhằm tiêu diệt cơ 
quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt quân chủ lực của ta, phá hoại kho tàng, 
xưởng máy, bao vây và khóa chặt biên giới, cố giành một thắng lợi về quân 


(1) Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 5, NXH Chính trị quốc gia, H., 1995. tr.26. 
(2) Văn kiện Đảng 1948-1954. Tập 1, Quyền I, BNCLSDTƯ, H.. 1979, tr.121, 
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sự để tập hợp lực lượng phản động lập chính phủ bù nhìn tay sai và bi vọng 
kết thúc chiến tranh. 

Theo kế hoạch đó, ngày 7-10-1947, thực dân Pháp đã huy động lực lượng 
mở cuộc hành quân lên Việt Bắc mang mật danh LEA. 


Quân địch chia làm ba cánh tấn công Việt Bắc : 


Ngày 7-10-1947, binh đoàn quân đù do Xôvanhắc (Sauvagnae) chỉ huy, 
lần lượt đổ quân xuống thị xã Bác Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn. Cùng ngày, binh 
đoàn cơ giới do Bôphorê (Beaufré) chỉ huy, từ Lạng Sơn ngược đường số 4 
lên Na Sầm, Thất Khê, đánh lên Cao Bằng rồi vòng xuống Bác Cạn. 

Ngày 9-10, một bình đoàn hỗn hợp bộ binh và lính thủy đánh bộ do 
Commuynan (Communal) chỉ huy, từ Hà Nội ngược sông Hồng và sông Lô 
lên Tuyên Quang, Chiêm Hóa để đánh vào Đài Thị. 

Ngày 15-10-1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị: Phải nhé 
tan cuộc tấn công mùa dông của giặc Phúóp. 

Nghiên cứu thế và lực của ta và địch trên chiến trường, Bộ Tổng chỉ huy 
quyết định tập trung lực lượng đánh địch trên ba mặt trận: 

Ö mặt trận Sông Lô - Chiêm Hóa, quân dân ta liên tục chặn đánh địch 
hàng chục trận, nổi bật là các trận Doan Hùng, Khoan Bộ, Khe Lau, đánh 
chìm nhiều tàu chiến, ca nô, diệt nhiều dịch. 


Ö mặt trận đường số 4, quân ta đã đánh nhiều trận phục kích, đặc biệt 
là trận ở Bông Lau ngày 30-10-1947, phá hủy nhiều xe của giặc, diệt nhiều 
địch, thu nhiều vũ khí. 

Ở mặi trộn đường số 3, quân ta đánh phục kích, tập kích, địa lôi trên 
20 trận lớn nhỏ ở Chợ Mới, Chợ Đền... 


Các gọng kÌm của địch ở Việt Bác bị bẻ gãy. 

Phối hợp với Việt Bác, ở các chiến trường trên toàn quốc, quân và dân 
ta đã hoạt động kiềm chế địch. 

Bị thất bại nặng nề, địch buộc phải rút chạy khỏi Việt Bác. 


Trải qua 7ð ngày đêm chiến đấu (7-10 đến 21-12-1947), quân và dân ta 
đã loại khói vòng chiến đấu hàng ngàn tên địch, thu và phá hủy nhiều vũ 
khí, phương tiện chiến tranh của chúng, giữ được căn cứ kháng chiến của 
cả nước, bảo vệ an toàn cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến và lực lượng 
chủ lực của ta. 
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Thắng lợi của cuộc phản công lớn ở Việt Bác của quân và dân ta là một 
thắng lợi có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong năm đầu toàn quốc kháng 
chiến, giáng một đòn quyết định đập tan chiến lược "đánh nhanh, thắng 
nhanh" của thực dân Pháp, dưa kháng chiến của dân tộc ta sang một giai 
đoạn mới ~ giai đoan thứ hai của cuộc kháng chiến. 


"Cuộc phản công thắng lợi ở Việt Bắc và chiến tranh nổi mạnh ở miền 
Nam đã gây thêm tỉnh thần nỗ lực phấn khởi trong toàn dân, tăng thêm 
tin tưởng ở tiền đồ kháng chiến vẻ vang của dân tộc. Nó chứng tỏ Việt Nam 
nước nhỏ, không có căn cứ địa chấc chắn, biên giới có thể bị bao vây, vũ 
khí kém, nhưng với sự đoàn kết và cố gắng của toàn dân, dưới chế độ dân 
chủ cộng hòa, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Hồ Chí Minh và của Hội (tức 
là Đảng Cộng sản Đông Dương) vẫn cơ thể kháng chiến thắng lợiG), 


2Ø. Phát triển chiến tranh du kích rộng khắp, tiến đần lên 
chiến tranh chính quy (1948 ~ 1950) 

Sau khi chiến lược "đánh nhanh, thắng nhanh" bị thất bại, thực dân Pháp 
phải chuyển sang "đánh kéo đài", ráo riết thực biện chính sách "dùng người 
Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh", rải quân để bỉnh 
định, củng cố các vùng chiếm đóng của chúng ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ, 
Tây Nguyên, Bỉnh-Trị-Thiên và đồng bằng Bác Bộ, thực thi chiến lược 
"chiến tranh tổng lực“ đánh phá cơ sở kinh tế, chính trị và lực lượng hậu 
bị của ta. 

Hệ thống tháp canh Dơ Latua (De Latour), chiến thuật "cứ điểm nhỏ và 
đối ứng chiến nhỏ" được áp dụng không chỉ ở Nam Bộ mà cả ở Trung Bộ và 
Bác B. Hệ thống lô cốt của địch được dựng lên khấp các vùng bị chiếm đóng, 
trên các trục dường giao thông. Địch còn áp dụng chiến thuật "khóa then cửa", 
lập hệ thống hành lang chia cát, cô lập các chiến trường của ta, đồng thời còn 
mở những cuộc tấn công càn quét lớn vào một số vùng căn cứ và vùng tự do 
của ta ở Nam Bộ, Trung Bộ và Bác Bộ. Tháng ð-1949, tướng Rove (Revers) 
sang Đông Dương tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược. 

Chúng cũng xúc tiến mạnh việc lập tế, tổ chức chính quyền bù nhìn ở 
địa phương và trung ương. Sau thất bại của cái gọi là Chính phủ “Nam Ki 
quốc" của Nguyễn Văn Thinh (6-1946) và Chính phủ Lê Văn Hoạch 
(12-1946), thực đân Pháp lập ra "cái gọi là" Chính phủ lâm thời Nam phần 


(1) Văn kiên Dàng 1945-1954, Tập II, Quyển I, BNCLSDTƯ, H., 1979, tr.170. 
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Việt Nam (10—1947), do Nguyễn Văn Xuân làm Thủ tướng, và xúc tiến mạnh 
mẽ việc lôi kéo Bảo Dại đứng ra lập Chính phủ "quốc gia”. Thỏa ước Auriol 
- Bảo Đại kí kết tháng 3-1949, đã cho phép Bảo Đại đứng ra lập chính phủ 
vào tháng 7-1949 do Bảo Đại làm Quốc trưởng kiêm Thủ tướng, Nguyễn 
Văn Xuân - Phó thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng. Đến tháng 
1-1950, Bảa Đại lại cho lập chính phủ mới do Nguyễn Phan Long làm Thủ 
tướng, Phan Huy Quát làm Bộ trưởng Quốc phòng. Tháng ð-1950, chúng 
lại lập chính phủ do Trần Văn Hữu làm Thủ tướng kiêm việc ngoại giao, 
quốc phòng. Từ đó đến năm 1954, Chính phủ "quốc gia" do thực dân Pháp 
thành lập một cách bất hợp pháp đã liên tục cài tổ và thay đi, đổi lại nhiều 
lần song vẫn không đạt được ý muốn vì chúng đi ngược lại nguyện vọng 
độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Cái "quốc gia" do Bảo Đại làm Quốc 
trưởng được Pháp dựng lên nhằm đối lập với chế độ cộng hòa dân chủ Việt 
Nam, như Philip Đơvile (Philippe Devillers) nhận xét: nó "Chẳng phải một 
nước quân chủ, cũng chẳng phải một nước cộng hòa. Cái "Quốc gia Việt 
Nam” này không có cơ sở nhân dân, không có Quốc hội, ngay một Quốc hội 
tư vấn cũng không có, không cố Hiến pháp và trong nhiều năm không có 
cả ngân sách. Một vài cái gọi là đảng chính trị của nó chỉ là những đoàn 
thể, những bè phái lộng quyền, những môn khách của các nhân vật tai mắt, 
nđ hoàn toàn phụ thuộc vào quân đội, cảnh sát và ngân khố của nước Pháp. 
Nó sáp sửa phát triển thành một chế độ cung đình, trong đó những âm mưu 
sẽ được kết cấu ngay trong lòng hoặc xung quanh "nơi cái hoàng gia" thực 
chất là một phòng chính trị. Nhà vua ở đây gợi lên ấn tượng rmnÌình hầu như 
chỉ là một biểu tượng mà thõi. Ö đằng sau là những nơi đi săn, những sòng 
bạc, những người đàn bà, những địa vị, đồng bạc"0), 

Để chống lại chiến lược đánh kéo dài và chính sách "dùng người Việt 
đánh người Việt", "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" của thực dân Pháp, 
quân và dân ta đã tích cực phát triển chiến tranh du kích khắp nơi, biến 
hậu phương địch thành tiền phương của ta. Đây là một cuộc đấu tranh tổng 
hợp, kết hợp cả quân sự chính trị, kinh tế - một phương thức tiến công của 
chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích của Việt Nam. 

Vào giữa năm 1948, để hỗ trợ và thúc đẩy phong trào chiến tranh du 
kích, chống lại âm mưu bình định của địch, từ Liên khu IV trở ra, bơn một 
phần ba bộ đội chủ lực (103/299 đại đội) được phân thành các đại đội độc 


(1) Philippe Devilers: Pariz — Sài Gòn - Hà Nội (tài liệu luu trữ của cuộc chiến tranh 1944-1942), 
NXB Thành phố liô Chí Minh, 1993, tr.493. 
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lập, đội vũ trang tuyên truyền, đội xung phong công tác tiến sâu vào các 
vùng bị địch chiếm đóng để hoạt động, kết hợp tác chiến với vận động quần 
chúng, kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, đẩy mạnh phong 
trào chiến tranh du kích, thực hiện phá "tế", trừ gian, xây dựng và củng cố 
cơ sở kháng chiến. Được sự hỗ trợ của lực lượng chủ lực, hàng ngàn cán 
bộ, đảng viên và du kích đã bám đất, bám dân. 


Cuối năm 1948, thực hiện lệnh tổng phá "tế", xóa bỏ chính quyền địch ở 
cơ sở, lực lượng du kích cùng nhân dân vùng tạm chiếm đã nổi dậy quét 
"tế" trên phạm ví rộng lớn, lập lại chính quyền kháng chiến cơ sở ở những 
nơi bị địch đánh phá vỡ. Tổng phá tể là một hình thức nổi đậy đồng loạt 
của quần chúng ở thôn, xã vùng địch chiếm đóng, lấy lực lượng vũ trang 
làm nòng cốt, dưới sự chỉ đạo thống nhất của cấp ủy Đàng, phá hệ thống 
kìm kẹp, chống lại chính sách "đùng người Việt đánh người Việt" của địch. 

Phong trào chiến tranh du kích diễn ra vô cùng phong phú. Du kích và 
nhân dân đánh giặc bằng mọi phương tiện, bằng mọi vũ khí, bằng hình thức 
quấy rối, phá hoại, chông mìn, cạm bẫy, đánh lẻ, bán tỉa, phục kích, tập 
kích v.v.., tiêu hao lực lượng địch, làm cho chúng ăn không ngon, ngủ không 
yên và luôn trong tỉnh trạng căng thẳng, sợ hãi. Hiến hậu phương địch 
thành tiền phương của ta là một thành công lón nhốt của quên uà dân ta 
trong năm, 1948. 


Tiếp đến năm 1949 sang năm 1950, chiến tranh du kích càng phát triển 
mạnh mẽ và sâu rộng hơn khi lực lượng bộ đội chủ lực được lớn mạnh và 
địa vị của "vận động chiến" được nâng dần lên. 

Cùng với sự phát triển của chiến tranh du kích, các cơ sở chính trị, tổ 
chức lực lượng du kích và vũ trang quần chúng cũng phát triển đã dẫn đến 
sự xuất hiện những làng chiến đấu, những khu chiến đấu mạnh, đương đầu 
có hiệu quả với các cuộc tấn công đánh phá của địch như ở Cự Nẵm, Cảnh 
Dương, Hưng Đạo (Quảng Bình), Xitơ (Tây Nguyên), Điện Tiến (Quảng 
Nam), ba xã Tân Phú Trung, Tân An Hội, Phước Vĩnh An (Nam Bộ), Vật 
Lại (Sơn Tây), Ái Quốc (Hải Dương)... Nhiều căn cứ của huyện, tỉnh cũng 
lần lượt được xây dựng và củng cố ở một số địa phương. 


Sự phát triển của chiến tranh du kích nhằm chống lại chính sách bỉnh 
định của địch, phục hồi và phát triển cơ sở kháng chiến của quân và đân 
ta là một cuộc đấu tranh gay go phức tạp, quyết liệt có nhiều tổn thất hi 
sinh và còn nhiều khố khăn, gian khổ, song qua thực tiễn đấu tranh, quân 
và dân ta có thêm nhiều kinh nghiệm và sáng tạo, đã vượt mọi trở ngại, 
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đưa chiến tranh du kích ngày một lớn mạnh, mang tính chất quần chúng 
sâu rộng, trở thành một phương thức tiến công chiến lược của nghệ thuật 
tiến công trong kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc Việt Nam. 

Đi đồi với việc phát triển chiến tranh du kích, coi du kích chiến là chính, 
bộ đội ta còn đánh địch theo kiểu vận động chiến do bộ đội chủ lực của bộ 
Tổng chỉ huy, của các khu cùng bộ đội địa phương các tÍnh thực hiện. 

Từ năm 1948 trở đi, "vận động chiến" dần đần trở thành cách đánh tương 
đối phổ biến của quân đội ta. Với nhiều trận phục kích thắng lợi như: La 
Ngà (3-1948), Tầm Vu (4-1948) ở Nam Bộ; đèo Hài Vân, cẩu Độc Mạch 
(7-1948) ở Trung Bộ và một số trận phục kích trên đường số 4 ở Bác Bộ. 

Quân đội ta cũng đã sớm mở một số trận đánh, thường gọi là các "chiến 
dịch" nhỏ mang nặng cách đánh du kích như chiến dịch Nghĩa Lộ (3-1948), 
chiến dịch Yên Bình xã (6-1948), chiến dịch đường số 3 (7-1948), chiến dịch 
Đông Bác (10-1948), chiến dịch Sông Đà (1-1949), chiến dịch Sông Thao 
(5-1949), chiến dịch Hồ Chí Minh ở Tây Nguyên (6-1949), chiến dịch Lê 
Lợi (11-1949), chiến địch Lê Lai ở Quảng Trị và Quảng Bình (11-1949), 
chiến địch Lê Hồng Phong (1-1950) v.v.. 

Nhin chung từ năm 1948 đến giữa năm 1950, quân đội ta đã mở hàng 
chục chiến dịch và đợt hoạt động quy mô nhỏ trên các chiến trường toàn 
quốc. Từ các trận đánh lẻ với bình lực sử dụng phổ biến là đại đội, ta đã 
tiến lên đánh tập trung ở quy mô sử dụng tiểu đoàn, có những chiến dịch 
sử dụng từ bai đến bốn, năm trung đoàn trên một địa bàn rộng. Đó là một 
bước tiến quan trọng của quân đội ta trên con đường đẩy mạnh "vận động 
chiến", từ du kích tiến dần lên chính quy, kết hợp chiến tranh du kích với 
chiến tranh chính quy. 


Phối hợp với đấu tranh vũ trang, ở các thành phố, đô thị bị địch chiếm 
đóng, nhiều cuộc đấu tranh kinh tế và chính trị của quần chúng đã nổ ra. 
Ngày 9-1-1950, hơn 8000 học sinh, sinh viên Sài Gòn-Chợ Lớn xuống đường 
biểu tỉnh lên án đế quốc và tay sai, Chính quyền tay sai đã đàn áp dã man, 
học sinh Trần Văn Ón bị sát hại. Hàng vạn người lại xuống đường biếu tình 
đưa tang Trần Văn Ôn, biểu dương lực lượng. Đặc biệt ngày 19-3-1950, 
hơn 30 vạn đồng bào Sài Gòn - Chợ Lớn đã xuống đường biểu tình chống 
Mĩ với khẩu hiệu "Đả đảo đế quốc Mi !", “Đế quốc Mi cút di !", Trước khí 
thế đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng, hai tàu chiến của Mi buộc phải 
rút ra khỏi cảng Sài Gòn, 
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Cùng với việc đẩy mạnh kháng chiến trên mọi mặt trận, quân và dân ta 
còn thực hiện nhiệm vu liên minh chiến đấu với nhân dân Lào và Campuchia, 
giúp đỡ và cùng với nhân đân hai nước bạn xây dựng lực lượng và đấu tranh 
vũ trang. Nhiều đội công tác cùng các đơn vị bộ đội tỉnh nguyện đã sang 
hoạt động và chiến đấu trên đất nước bạn. Phong trào kháng chiến của Lào 
và Campuchia trưởng thành nhanh chóng, dẫn đến sự ra đời của Mặt trận 
đân lộc thống nhất và Chính phủ kháng chiến Carnpuchia tháng 4-1950, 
Mặt trận Lào Itxala và Chính phủ kháng chiến Lào Itxala tháng 8-1950. 


Đối với cách mạng Trung Quốc, từ đầu năm 1949, quân đội ta được phái 
sang giúp bạn xây dựng khu giải phống ở Ủng, Khâm, Liêm, chủ yếu là 
vùng Thập Vạn Đại Sơn. Sau ba tháng hoạt động, ta đã phối hợp và giúp 
bạn chiến đấu điệt hàng ngàn địch, giải phống hàng vạn dân, mở rộng khu 
căn cứ... 


Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, phát triển mạnh mẽ chiến tranh du 
kích tiến dần lên chiến tranh chính quy là sự chỉ đạo chiến lược chiến tranh 
đúng đản của Đảng và Chính phủ ta, đưa kháng chiến tiến lên mạnh mẽ 
trong những năm 1948-1949 và năm 1950. Lực lượng kháng chiến của ta 
đã trưởng thành về mọi mặt. 


Giữa lúc đơ, sự phát triển thắng lợi của cách mạng Trung Quốc đã tạo 
thêm điều kiện khách quan cho sự phát triển cuộc kháng chiến của nhân 
dân ta. Để đón cơ hội thuận lợi mới, Đảng và Chính phủ đã đề ra chủ trương 
chiến lược "tích cực cầm cự và chuẩn bị tổng phản công" và tháng 2-1950, 
lại khẳng định "ta cần phải nhân đà tiến bộ của bản thân ta, dựa vào sự 
giúp đỡ của các lực lượng bạn, lợi dụng sự lúng túng của địch, trước mưu 
mô của đế quốc Mi - Anh mà gấp rút hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị chuyển 
Tnạnh sang tổng phản công trong năm 1950 này"), 

Hồ Chí Minh đã kí Sác lệnh số 20/SL ngày 2-2-1950 quyết định tổng 
động viên nhân lực, vật lực, tài lực của toàn thể nhân dân đề tiến tới tổng 
phản công. 


Do đánh giá chưa chính xác tương quan lực lượng so sánh giữa ta và 
địch một cách toàn diện, lại bị chỉ phối bởi tư tưởng chủ quan, phía ta đã 
vội vàng đề ra chủ trương tiến tới tổng phản công năm 1950, dẫn đến một 
số lệch lạc trong xây dựng lực lượng và tác chiến, nhất là trong việc huy 
động tài lực của nhân dân. Phát hiện những lệch lạc đó trong tổ chức thực 
hiện, Đảng và Nhà nước ta đã tiến hành kiểm điểm, uốn nắn về tư tưởng 
và sửa chữa về tổ chức, hành động, Nhờ vậy, mọi hoạt động của cuộc kháng 


(1) Văn kiện Dâng 1945 - 1954, Tập II, Q. II, BNCLSĐTU. H,, 1929, tr. 243. 
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chiến đã tiến những bước vững chấc, chuẩn bị cho các trận tiến công quân 
sự to lớn hơn. 

Để tạo những chuyển biến mạnh mẽ cho kháng chiến, Đảng và Chính 
phủ ta đã quyết định mở chiến dịch Hiện giới nhằm mục đích : tiêu điệt 
một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phống một phần vùng biên giới, 
mở rộng và củng cố căn cứ Việt Bác, đánh thông đường liên lạc quốc tế với 
các nước xã hội chủ nghĩa. 

Lực lượng địch ở liên khu biên giới Đông Bác có 11 tiểu đoàn, 9 dại đội 
lẻ, đại bộ phận là lính Âu-Phi tính nhuệ, với 27 khẩu pháo các loại, 8 chiếc 
máy bay, 4 đại đội cd giới. 

Bộ chỉ huy chiến dịch, do Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy trưởng kiêm Chính 
ủy và Bí thư đằng ủy mặt trận, đã quyết dịnh tập trưng một lực lượng mạnh 
để tiến công giải phóng từ Cao Bàng đến Thất Khê. Lực lượng tham gia 
chiến dịch gốm: Đại đoàn 308, Trung đoàn 209, Trung đoàn 174, 4 đại đội 
sơn pháo, cùng phối hợp có lực lượng vũ trang của Liên khu Việt Bắc và 2 
tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Phương án dự kiến ban đầu là đánh địch ở Cao 
Bàng để kéo quân địch lên, song sau khi cân nhắc kỉ, Bộ chỉ huy quyết định 
đánh xuống Đông Khê, nơi lực lượng địch yếu hơn ở Cao Bằng, để đảm bảo 
đánh chắc thắng và cô lập được Cao Bàng. Phương châm chiến dịch là "đánh 
điểm, diệt viện". 

Đâng ủy mặt trận đã nhất trí với đề nghị của Bộ chỉ huy mặt trận và 
báo cáo lên Trung ương Đảng. Đề nghị này đã được Ban Thường vụ Trung 
ương Đăng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn y. Hồ Chí Minh đã "chống gậy 
lên non xem trận địa", kiểm tra kế hoạch tác chiến, công tác chuẩn bị và 
động viên cán bộ, chiến sĩ, dân công tham gia chiến dịch. 


Ngày 16-9-1950, tiếng súng mở đầu chiến dịch đã nổ. Trận then chốt 
mở màn chiến dịch đánh vào cứ điểm Đông Khê tháng lợi sau ð4 giờ chiến 
đấu gay go quyết liệt, đã tạo điều kiện thời cơ thuận lợi cho sự phát triển 
của chiến dịch. Mất Đông Khê nên Cao Bằng bị cô lập. Trước tình hỉnh đó, 
Hộ chỉ huy Pháp quyết định rút khỏi Cao Bằng theo đường số 4, với kế 
hoạch tổ chức đưa một binh đoàn do Lơợ Pagiơ (Le Page) chÍ huy, tiến lên 
chiếm lại Đông Khê để đớn bình đoàn ở Cao Bằng do Sactông (Charton) chỉ 
huy và mở cuộc hành quân lớn lên Thái Nguyên nhằm thu hút lực lượng 
của ta. 


Nám vững phương châm "đánh điểm, diệt viện", quân đội ta kiên nhẫn 
đợi thời cơ. 
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Sau một thời gian vừa chuẩn bị, vừa thăm đò ý định của quân đội ta, 
ngày 30-9 địch cho binh đoàn Lơ Pagiơ tiến lên Đông Khê. Quân của Sactông 
ở Cao Bằng cũng bắt đầu rút về. Bộ chỉ huy mặt trận đã tập trung lực lượng 
tiêu diệt từng cánh quân địch, diệt quân của Lơ Pagiơ rồi điệt quân của 
Sáctông. Qua 8 ngày đêm chiến đấu ác liệt tại khu núi Cốc Xá và khu đồi 
477 ở phía tây Dông Khê, bằng chiến thuật vận động, quân đội ta đã đánh 
tan, bất gọn toàn bộ quân địch, trong đó có cả Sactông và Lơ Pagiơ. Hoảng 
sợ, quân địch trên tuyến đường số 4 phải rút chạy khỏi Thất Khê, Na 5ẩm, 
Đồng Đăng, Lạng Sơn, Lộc Bình, Đỉnh Lập, An Châu về sát Tiên Yên thuộc 
khu duyên hải. 

Sau 29 ngày đêm chiến đấu, chiến dịch Biên giới đã kết thúc tháng lợi. 

Phối hợp với chiến địch Biên giới, quân dân các mặt trận Tây Bắc, ở 
đường số 6, số 12, ở đồng bàng Bác Bộ, ở Bình-Trị-Thiên, ở Liên khu V và 
Nam Bộ cũng đã tiến công mạnh mẽ, tiêu điệt nhiều sinh lực địch, giải 
phóng nhiều vùng đất đai và hàng vạn dân. 

Tháng lợi của chiến dịch Biên giới là thắng lợi chung của chiến sĩ ta 
trong toàn quốc. 

Với chiến dịch Biên giới, quân ta đã diệt và bất sống hơn 8.000 tên địch, 
trong đó có 8 tiểu đoàn bị diệt gọn, giải phóng 5 thị xã, 12 thị trấn, nhiều 
vùng đất đai quan trọng của Tổ quốc trên một dải biên giới dài 7B0km, gồm 
35 vạn dân. Căn cứ địa Việt Rác được mở rộng. Đất nước được nối liền với 
các nước xã hội chủ nghĩa. 

Tháng lợi đó đã giáng một đòn choáng váng vào ý đồ xãm lược của địch, 
thúc giục nhân dân Pháp đấu tranh phản đối chiến tranh xâm lược của thực 
dân Pháp, đẩy địch ngày càng lún sâu vào thế bị động về chiến lược, 

Chiến dịch Biên giới là một chiến dịch tiến công có quy mô lớn, một 
chiến dịch đánh tiêu diệt hay và gọn theo phương thức "vận đệng chiếm", 
đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về nghệ thuật quân sự, nghệ thuật 
chiến dịch và trỉnh độ tác chiến tập trung của quân đội ta. 


Thắng lợi của chiến dịch Biên giới đã tạo ra một chuyển biến cơ bản cho 
cuộc kháng chiến của nhân dân ta, đưa kháng chiến bước vào giai đoạn mới, 
giai đoạn quân dội ta nắm quyền chủ dộng chiến lược trên chiến trường 
chính Bắc Bỏ, chủ dộng Hến công uà phản công ngày cùng lớn. 


Chương ÏTTI 


CUỘC KHÁNG CHIẾN PHÁT TRIỂN MẠNH MẾ 
VÀ KẾT THÚC THẮNG LỢI (1951 - 1954) 


I-ĐẾ QUỐC PHÁP VÀ CAN THIỆP MÌ 
KÉO DÀI CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC ĐÔNG DƯÓNG 


Năm 1950, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã giành được những thắng 
lợi to lớn về chính trị, ngoại giao và quân sự. 


Sức mạnh và uy tín của nước Việt Nam được tăng cường rõ rệt. 

Lực lượng xã bội chủ nghĩa trên thế giới được củng cố và tăng cường. 
Liên Xô đã hoàn thành việc khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh 
và chuẩn bị thực hiện kế hoạch ð năm lần thứ năm (1961 - 1955), nền quốc 
phòng vững mạnh. Hiệp định Xô - Trung được kí kết tháng 2 - 1950 đã 
tăng thêm sức mạnh cho hệ thống các nước xã hội chủ nghiỉa. Các nước xã 
hội chủ nghĩa ở Đông Âu cũng giành được những thành tựu quan trọng 
trong công cuộc kiến thiết. 

Các nước xã hội chủ nghĩa từ sau khi lập quan hệ ngoại giao đã ủng hộ 
Việt Nam về tỉnh thần và viện trợ cho Việt Nam về vật chất. Năm 1950, 
hàng viện trợ của Trung Quốc đã được chuyển đến Việt Nam. 


Phong trào giải phống dân tộc tiếp tục phát triển, một số nước đã giành 
được độc lập dân tộc. Đấu tranh bào vệ hòa bình thế giới đã trở thành phong 
trão quần chúng rộng rãi. 

Đế quốc Mi càng tăng cường chạy đua vũ trang, lập khối quân sự Bắc 
Đại Tây Dương (NATO, 9-1949), đẩy mạnh cuộc "chiến tranh lạnh", tiếp 
tay cho các nước đế quốc khác trong cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa 
và trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh ở Triểu Tiên (10 - 1950). 
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Tháng 5-1950, Tổng thống Mi Tơruman (Truman) chỉnh thức quyết định 
viện trợ cho Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương, ủng hộ 
Chính phủ "quốc gia" Bảo Đại. 

Tháng 12 - 1950, Mi, Pháp cùng các Chính phủ "quốc gia" Việt, Miên, 
Lào đã kí bản "Hiệp định phòng thủ chung Dông Dương". MĩÍ cam kết sẽ 
viên trợ quân sự cho các nước trên để phòng thủ Đông Dương. 

Tháng 9-1951, Mi trực tiếp kí với Bảo Đại hiệp ước tay đôi, gọi là "Hiệp 
ước hợp tác kình tế Việt - Mỉ", nhằm chuyển thẳng một phần viện trợ Mi 
cho Chính phủ Bảo Đại và trực tiếp ràng buộc chính phủ đá vào Mi. Tháng 
12 - 1951, Mi lại kí với Bảo Đại một bản "Hiệp nghị an ninh chung". 


Từ sau khi các bản Hiệp định viện trợ quân sự, kinh tế an ninh được kí 
kết, viện trợ của Mĩ chiếm tỉ lệ ngày càng cao trong ngân sách của Pháp ở 
Đông Dương. Năm I9ð1, viện trợ Mi chiếm 19% ngân sách chiến tranh, 
năm 1952 - chiếm 35%, năm 1953 - chiếm 43%, năm 1954 - chiếm 73%. 


Các phái đoàn viện trợ kinh tế, cố vấn quân sự... đã lần lượt đến Việt 
Nam. Tháng 5-1950, phái đoàn viện trợ Mi do Rôbe Bơlum (Robert Blum) 
dẫn đầu đến Sài Gòn. Tháng 9 - 1950, phái đoàn cố vấn quân sự Mi - MAAG 
được thành lập ở Việt Nam. Năm 1952, các phòng thông tin Mí được đặt ở 
nhiều trung tâm trong vùng chúng chiếm đóng. Các tướng tá, các chính 
khách Mi đi lại ở Đông Dương ngày càng nhiều. Các trung tâm và các trường 
huấn luyện của Mĩ bất đầu chọn, đưa người từ Việt Nam sang học ở MIĨ. 

Được Mi viện trợ, Pháp đã kéo dài cuộc chiến tranh xam lược Đông 
Đương, tập trung lực lượng phòng ngự và bình định vùng tạm chiếm, nhất 
là ở vùng đồng bàng Bác Bộ, đồng thời chuẩn bị mở các cuộc phản công với 
hi vọng giành lại quyền chủ động chiến lược đã bị mất ở chiến trường Bác Bộ. 

Ngày 6-12-1950, Chính phủ Pháp cử Đại tướng Đơ Lat đơ Tátxinhi 
(De Lattre de Tassigny), Tư lệnh lục quân khối Tây Âu, sang làm Tổng chỉ 
huy quân đội viễn chỉnh, kiêm cao ủy Pháp ở Đông Dương. 


Nắm toàn bộ quyền lực trong tay, Đơ Lat đơ Tátxinhi đã vạch ra một kế 
hoạch quân sự: gấp rút tập trung quân Âu-Phi để xây dựng thành một lực 
lượng cơ động chiến lược mạnh, đồng thời phát triển ngụy binh với quy 
mô lớn để bổ sung vào đội quân viễn chỉnh Pháp; xây dựng "quân đội quốc 
gia" của chính quyền Bảo Đại; xây dựng tuyến công sự phòng ngự bao quanh 
trung du và đồng bàng Bác Bộ nhằm đối phó với chủ lực của quân đội ta 
và ngăn chặn ta đựa nhân lực, vật lực ra vùng tự đo; tiến hành "chiến tranh 
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tổng lực", bình định vùng bị chiếm và vùng du kích; phá hoại vùng căn cứ 
hậu phương và chuẩn bị tiến công ra vùng tự do. 

Thực hiện kế hoạch đó, Đơ Lat đã tập trung phần lớn các tiểu đoàn cơ 
động chiến thuật thuộc lực lượng chiếm đóng ở Bác B, xây dựng được 7 
binh đoàn cơ động chiến lược (GM) và 4 tiểu đoàn dù bố trí ở các tỉnh phía 
Bác đồng bàng Bác Bộ. Cuối năm 1951, Pháp đã đưa tổng số quân lên 
338.000 tên, đến năm 1953 là 465.000 tên. 

Lực lượng ngụy binh tăng nhanh. Chính quyền Bảo Đại ra "dụ tổng động 
viên", cưỡng bức thanh niên vào ngụy quân, thành lập các "tiểu đoàn khinh 
quân", "tiểu đoàn sơn chiến", chuyến lực lượng vũ trang phản động của các 
giáo phái Cao đài, Hòa hảo, Thiên chúa thành quân chính quy. Cuối năm 
1953, thành phần ngụy quân trong quân đội Pháp chiếm 65%. 

Kế hoạch xây dựng phòng tuyến "boong ke" ở Bác Bộ được thực hiện từ 
đầu năm 1951, gồm khoảng 800 lô cốt, lập thành hàng chục cụm cứ điểm 
lớn nhỏ do 20 tiểu đoàn lính Âu - Phi chiếm đống kéo dài từ Hồng Gai, 
Đông Triều, Lục Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Sơn Tây, Hà Đông 
đến Ninh Bình. Ỏ vòng ngoài, song song với phòng tuyến là một "vành đai 
trắng" có chiều rộng từ 5 km đến LÔ km. 

Cùng với việc lập phòng tuyến ở Bác Bo, địch đã đẩy mạnh hơn cuộc "chiến 
tranh tổng lực" ở các vùng chiếm đống, nhất là vùng trung châu sông Hồng 
và sông Cửu Long. Chúng cho quân càn đi, quét lại nhiều lần, đánh phá các 
cơ sở chính trị và quân sự của ta; giành giật, phá hoại mùa màng, cướp đoạt 
kinh tế. Chỉ tính năm 1951, địch đã mở trên 10Ô cuộc càn quét, riêng ở Bắc 
Bộ có 49 cuộc. 

Chúng còn kích động các ổ phi dọc biên giới Việt - Trung cấu kết với 
tàn quân Tưởng Giới Thạch (đạt sang biên giới nước ta từ năm 1949) thường 
xuyên quấy phá hậu phương kháng chiến. 

Chiến tranh tổng lực của địch đã gây cho ta, nhất là vùng sau lưng địch, 
nhiều khó khăn và tổn thất. Một số vùng cơ sở kháng chiến bị tổn thất 
nghiêm trọng. Chỉ riêng cuộc càn quét của địch vào dầu tháng 10-1951 đã 
giúp chúng chiếm đóng lại khu vực Tiên - Duyên - Hưng với 363 làng, gồm 
280.000 dân. Căn cứ du kích liên hoàn gồm ba huyện Tiên Hưng, Duyên 
Hà, Hưng Nhân ở phía bác tỉnh Thái Bình trở thành vùng tạm chiếm. 


Địch còn dốc sức củng cố ngụy quyến ở hương thôn, lập "hương dũng", 
"hương đồn", tuyên truyền cho nến "độc lập quốc gia" giả hiệu và đề cao 
viện trợ Mí để lừa gạt dân chúng. 
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Nội các Trần Văn Hữu, được dựng lên tháng 5 - 1950, cũng được Bảo 
Đại cho cải tổ lại hai lần (2- 1951), song đơ chỉ là việc thay ghế cho những 
phần tử bù nhìn tay sai già nua, nhút nhát, đa nghỉ mà thôi. 

Tháng 6- 1952, Nguyễn Văn Tâm ra lập nội các mới, hi vọng tập hợp 
được những phần tử tay sai hoạt dộng chống lại cuộc kháng chiến của dân 
tộc ta một cách ráo riết và hưu hiệu hơn, theo khẩu hiệu chống cách mạng 
quyết liệt của y: "Tôi đánh giặc"!. Nội các mới này do Nguyễn Văn Tâm làm 
Thủ tướng, hai Phó Thủ tướng là Ngô Thúc Định và Phan Văn Giáo, Tổng 
trưởng Bộ Quốc phòng là Nghiêm Văn Trị. Nội các Nguyễn Văn Tâm tăng 
cường phát triển "quân đội quốc gia" giả hiệu để chống lại cộng sản, chống 
kháng chiến. Đến tháng L - 1953, nội các Nguyễn Văn Tâm dược cải tổ: 
chức Thủ tướng vẫn do Nguyễn Văn Tâm nắm giữ, hai Phó Thủ tướng mới 
là Lê Văn Hoạch và Nguyễn Huy Lai, Bộ Quốc phòng dọ Lê Quang Huy 
quyền Tổng trưởng. Sau đó mấy tháng Phan Huy Quát được Nguyễn Văn 
Tâm đưa lên giữ chức Tổng trưởng Bộ Quốc phòng. Thủ tướng Tâm và Tổng 
trưởng Quát rất chú trọng xây dựng quân đội bằng các phương pháp đặc 
biệt để tăng quân số và đào tạo sĩ quan. Phan Huy Quát cho biết: "Cần phải 
áp dụng các phương pháp đặc biệt để đối phó với tình thế đặc biệt và với 
như cầu đặc biệt và khẩn cấp về các cấp chỉ huy quân đội" với "mục tiêu 
cốt để tìm kiếm và huấn luyện trong một thời gian ngắn nhất các sĩ quan 
đủ các cấp có khả năng và kinh nghiệm để chỉ huy quân đội quốc gia và để 
đối phớ với mọi biến chuyển của thời thế"G), 

Với sự viện trợ của Mi, tướng Đơ Lát và Chính phủ "quốc gia" đã xây 
đựng được môt đội quân đông đào, thực hiện ráo riết hơn chính sách "dùng 
người Việt đánh người Việt", 

Nghiêm Kế Tổ đã viết về vai trò của đôi quân được gọi là "quân đội 
quốc gia" như sau: "Nhiệm vụ quân đội quốc gia rất nặng. Thế giới tự đo 
đã chú mục đến những người lính Việt Nam trên đồng ruộng Việt Nam. 
Quân đội quốc gia không còn chiến đấu lẻ biệt để riêng phụng sự cho 
người Việt Nam nhỏ bé mà đã cố nhiệm vụ tiên phong trong cuộc chiến 
đấu chống chủ nghĩa cộng sản của toàn thế giới tự do dưới sự lãnh đạo 
chiến lược đại cường quốc đân chủ Hoa .@, 


(1D Nghiêm Kế Tô. Việt Nam máu lửa, Mai Lĩnh xuất bản, 1954, tr. 243, 244. 


(2) Nghiêm Kế TẢ, Sđd, tr. 244. 
58- ĐCLSVNTOÄNTẬP. 
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Sự nỗ lực chiến tranh của Pháp và Chính phủ "quốc gia” do MĨ viên trợ 
tuy đã gây cho ta nhiều tổn thất, song chúng không thể xoay ngược tình 
thế trên chiến trường. Mùa hè năm 1953, Chính phủ Pháp cử tưởng Nava 
(Navarre) sang làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chính Pháp ở Đông Dương. 

Dưới áp lực của Mi, Bảo Đại đưa Bửu Lộc đứng ra lập nội các mới thay 
nội các của Tâm. Ngày 12-1-1954, thành phần nội các của Bửu Lộc được 
công bố, do Bửu Lộc làm Thủ tướng, Nguyễn Trung Vinh - Phớ Thủ tướng, 
Phan Huy Quát - Tổng trưởng Quốc phòng. 

Nội các Bửu Lộc cũng chỉ tồn tại được 6 tháng. 

Trước áp lực của Mi, Bảo Đại để Ngô Đình Diệm đứng ra lập nội các 
mới, gềm 17 thành viên do Ngó Đình Diệm làm Thủ tướng (7-7-1954), một 
nội các đặt dưới sự bảo trợ của Mi. 

Ngày 8-8-1954, Hội đồng an ninh quốc gia Mi - do Tổng thống Aixenhao 
chủ tri, chính thức quyết định chủ trương để Mi thay Pháp xâm lược Việt 

l Nam. Sự can thiệp của Mi trong cuộc chiến tranh xâm lược ở Đông Dương 
từ năm 1950 ngày càng sâu hơn. Viện trợ quân sự của Mí (chiếm trên 70% 
ngân sách quân sự của Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược này) được 
mở rộng và đưa cuộc chiến tranh diễn ra quyết liệt hơn, dựa trên xương 
máu của bính lính, sĩ quan Pháp và ngụy quân với đôla, vũ khí của Mĩ. Từ 
đó trở đi, quyền quyết định chí phối về quân sự và chính trị không thuộc 

- về Pháp mà dần dần thuộc về MI. 

Nava đã chua chát nơi: người chỉ huy thực sự ở Đông Dương đã thuộc 
về phái đoàn MAAG. Cuối cùng, Mi đã nấm toàn quyển về quân sự và chính 
trị, thay Pháp xâm lược Việt Nam. 


II-SỰ LÓN MẠNH CỦA NỀN DÂN CHỦ CỘNG HÒA 


1. Về chính trị 


Vào đầu năm 1951, giữa lúc cuộc kháng chiến của ba dân tộc ở bán đảo 
Đông Dương trên đà phát triển mới, cục diện chiến tranh ở Đông Dương 
thay đổi có lợi cho Việt Nam, Lào và Campuchia thì Đại hội đại biểu lần thứ 
hai của Đảng Cộng sản Đông Dương đã họp ở Vinh Quang, Chiêm Hóa 
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NÌ 


Ÿ'huvan QQunng?, từ ngày LỊ đến 19-9-1951 D2 Đai: hồi có 158 đại biểu chỉnh 
thức và ö3 đai biểu dự khuyết thay mát cho hơn 76 vụn đẳng viên trong 
toàn Đăng 


Đặt tội dat liều 214 (lý ai của Đến vở « 10X7 


L.NIITÀ? 


+ -Địi cưa 


(hàn cứ vào yếu câu lánh đau và tế chúc khang chiến của cả na dân tùc 
trên bản đảo Đông Tương, Đại hệi đả quyết định tách Đăng Công sản Đăng 
Dương để thành lấp ä Việt Nam, Lào, Campuchia mỗi nuớc mật đảng 
Mac-Lênin riêng hiết, £ø cương lĩnh thịch hợp với đác điểm phát triển của 
từng dân tả 

Ò Viết Nam, Đai hội đà quyết định thành lấp Đăng Lao động Viết Nam 
và cho ra hoat đông công khai, đảm nhiễm sử mềnh lịch sử lãnh đan cuộc 
kháng chiến của Việt Nam. giúp đũ và nhối hựp vứi các đảng cách mang ở 
Lào và Caimipuchia., đưa sư nghiên khảng chiến của hai đân tốc anh em tiển 
lên gianh tháng lợi to lén hơn nữa 

Đại hồi đã thảo luận và thông qua Đứó của chính trị do Chủ tịch 
Hỏ Chỉ Minh trình hày, bác cán Han Lễ cách mang Viết Nam do Trường 


Chính đục, thông qua "Tuyên ngên, Chính cưdzzg và Điều lê mới củi Đang 
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Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết kinh nghiệm 
đấu tranh của Dảng qua các chặng đường lịch sử đấu tranh oanh liệt kể từ 
ngày Đảng ta ra đời, khẳng định đường lối kháng chiến toàn dân, toàn điện, 
lâu dài vì độc lập, thống nhất, dân chủ của Đảng là đúng đắn. Báo cáo đã 
vạch trần âm mưu can thiệp của Mĩ vào Đông Dương và nêu lên khẩu hiệu 
chính của quân và dân Việt Nam là "Tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại 
bọn can thiệp Mĩ, giành thống nhất độc lập hoàn toàn, bảo vệ hòa bình 
thế giới"), 

Báo cáo đã nêu hai nhiệm vụ chính của Đảng là: 

1- Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. 

2- Tổ chức Đàng Lao động Việt Nam. 

Đưa sự nghiệp kháng chiến đến tháng lợi hoàn toàn là nhiệm vụ cấn 
bách. Các nhiệm vụ khác đều nhằm phục vụ nhiệm vụ cấp bách đó. 

Để đưa kháng chiến đến thắng lợi, cần phải đẩy mạnh việc xây dựng lực 
lượng vũ trang và các tổ chức quần chúng, phát triển tỉnh thần yêu nước, 
đẩy mạnh thi đua yêu nước, thi hành chính sách ruộng đất ở vùng tự do để 
cải thiện đời sống của nông dân lao động, bồi dưỡng lực lượng kháng chiến, 
thành lập Mặt trận thống nhất Việt-Lãào-Carmpuchia, đoàn kết quốc tế. 

Báo cáo "Hàn oề cách mạng Việt Nam " đã trình bày có hệ thống và sâu 
sắc toàn bộ đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến dần lêr 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về các chính sách của Đảng và về Đảng Lao 
động Việt Nam. Toàn bộ đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, 
tiến lên chủ nghĩa xã hội của Đảng được Đại hội thảo luận và được đúc kết 
một cách khái quát trong bản Chính cương Đảng Lao dộng Việt Nam. 

Chính cương gồm có 3 chương: Thế giới và Việt Nam (chương Ù), Xã hội 
Việt Nam và cách mạng Việt Nam (chương II), Chính sách của Đăng Lao 
động Việt Nam (chương lII). 


Xuất phát từ bối cảnh quốc tế và xã hội Việt Nam lúc này, Chính cương 
nêu rõ cách mạng Việt Nam phải giải quyết mâu thuẫn giữa chế độ dân chủ 
nhân dân Việt Nam và những thế lực phản động, giúp cho chế độ ấy phát 
triển mạnh mẽ và thuận chiều tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thế lực phản động 
chính đang ngăn cản sự phát triển của xã hội Việt Nam là chủ nghĩa đế quốc 
xâm lược. Những tàn dư phong kiến cũng làm cho xã hội Việt Nam đình 


(U Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 6, NXB Chính trị quốc gia, H.,1995, tr. 171. 
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trệ. Vì vậy, cách mạng Việt Nam có hai đối tượng: đối tượng chính lúc này 
là chủ nghĩa đế quốc xâm lược, cụ thể là đế quốc Pháp và can thiệp MĨ, đối 
tượng phụ là páong kiến, cụ thể là phong kiến phản động. Mâu thuẫn xã 
hội và sự tồn tại của hai đối tượng đó đòi hỏi cách mạng Việt Nam phải 
thực hiện : 

"Nhiệm vụ cơ bản hiện nay của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi bọn 
đế quốc xâm lược, giảnh độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc, xóa bỏ 
những di tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng, 
phát triển chế độ dân chủ nhân đân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội. 


Ba nhiệm vụ đó khăng khít với nhau. Šong nhiệm vụ chính trước mắt là 
hoàn thành giải phống dân tộc. Cho nên lúc này phải tập trung lực lượng 
vào việc kháng chiến để quyết thắng quân xâm lược"©), 


Tafe lượng để thực hiện cuộc cách mạng đó là nhân dân, bao gồm công nhân, 
nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc và những thân sỉ yêu nước mả nền tảng 
là công, nông và lao động trí thức. Công nhân là giai cấp lãnh đạo. 

Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đố 
là con đường đấu tranh lâu dài và phải trải qua ba giai đoạn: giai đoạn thú 
„hốt - nhiệm vụ chủ yếu là hoàn thành giải phóng dân tộc; g:ơi doạn thứ 
hai - nhiêm vụ chủ yếu là xóa bỏ những đi tích phong kiến và nửa phong 
kiến, thực hiện triệt để người cày có ruộng, phát triển kỉ nghệ, hoàn chính 
chế độ dân chủ nhân dân; giai đoạn thứ ba — nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng 
cơ sở chủ nghĩa xã hội, tiến lên thực hiện chủ nghĩa xã hội. Ba giai đoạn 
ấy không tách rời nhau, mà mật thiết liên hệ xen kẽ với nhau. Nhưng mỗi 
gìai đoạn cố một nhiệm vụ trung tâm, phải nắm vững nhiệm vụ trung tâm 
đó để tập trung lực lượng vào đó mà thực hiện(?), 


Đại bội còn thảo luận và quyết định nhiều chính sách về công tác xây 
đựng và củng cố chính quyển, quân đội, mặt trận dân tộc thống nhất, về 
kinh tế tài chính... nhằm thúc đẩy cuộc kháng chiến về mọi mặt. 


Ban chấp hành Trung ương mới của Đảng do Đại hội bầu ra gồm 23 ủy 


viên. Hồ Chí Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Đảng, Trường Chỉnh được 
bầu lại làm Tổng bi thư của Đảng. 


Q1) Văn kiên toàn quốc đại biểu Dại hội lần thứ hai của Đăng, BNCLSDTU, H., 1965, tr. 117. 
(2) Văn kiện toàn quốc đại biểu Đại hội lần thứ hai của Dàng, RNCLSĐTU, H., 1975. tr. 119. 


915 DAI CƯỚƠNG LICH SỬ VIỆT NAM 


tái hội Tai biểu lân thú hai của [Dãng là một sự kiện lịch sứ trếng đai 
đánh đâu bước trưng thành mười về tư tưởng, đường lỗi chính trì của Đẳng 
Việc Hang ra han: đăng cằng khai với tên gói Đăng Lao động Việt Nam, có 
cương lĩnh và đường lỗi, chình sách đúng. phù húp vái thức tiên eö v nghĩa 
quyết định đưa kháng chiền tiến lên giành những tháng lại ngày càng lần 
Quan hệ giữa Đăng và quân chúng mắt thiết họn, sư lãnh đao của Dẳảng 
đổi với trội miắt trận kháng chiến càng thuận lợi Sức manh của Đăng đưui 
tăng củng về rối mại. Chủ tịch Hỗ Chỉ Minh nêu rẻ: "Dẳng Lao động Việt 
Nam phải là miệt Hàng to lớn, minh mẽ, chắc chắn, trong sách, cách mang 
triệt để... Trong; gián đoạn này, quyển lợi của giải eấn công nhân và nhân 
đân lau động và của đân tếc là một Chính vì Đăng lao đồng Viêt Nam là 
Đăng của giải cấn công nhân và nhân đân lan đồng, cho nên nó phải là 


Dăng củn dân tộc Viết Nam "9 


Tiếp theu Đai hếi Đăng, Dai hội toàn quốc thông nhất Việt Minh - Liên 
Việt đa hen từ ngày J đến ngày 7-3-1951 134i hếi đã quyết đình thêng nhất 
Việt Minh và Liên Việt thành Mat trần liên hiệp quốc đân Việt Nam tồi 
tắt là Mat trân Liên Viêt!, thằng qua Tuyên ngồn, Chỉnh cương, Điểu lẽ 
sủa Maát trần. Muc địch phân đâu của Mạt trân Liên Viết là: tiêu điểt thức 


đàn Pháp xâm lược, đánh bai hon can thiên BH, trừng trì Viết pian phần 


Tới hơi (tàn QHỐC 1t ház | tét Ai = Liên L tết 


th caa NI, 


TịEồ C}n Mình: Tuấn ¿ấn TÀI NXÀ Chia" EÀ khoốc gắt TÍ, 195,7 TỰS 
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quốc, củng cố và phát triển chế độ dân chủ nhân dân, xây dựng một nước 
Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ tự do, phú cường và góp sức cùng 
nhân dân thế giới bảo vệ hòa bình lâu dài. 

Đại hội đã cử ra Ủy ban toàn quốc của Mặt trận, gốm có 53 thành viên 
do Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch. Hồ Chí Minh là Chủ tịch danh dự của 
Mặt trận. 


Báo Cứu quốc, ed quan của Tổng bệ Việt Minh, chuyển thành cơ quan 
trung ương Mặt trận Liên Việt. 

Thành công của Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt là một sự kiện 
chính trị quan trọng, là hình ảnh: "..rừng cây đại đoàn kết ấy đã nở hoa 
kết quả và gốc rễ nó đang ãn sâu lan rộng khắp toàn dân và nó có một cái 
tương lai "trường xuân bất lao"C), Khối đại đoàn kết đân tộc đã tạo thành 
một lực lượng vi đại, thúc đẩy sự nghiệp kháng chiến đi đến tháng lợi, kiến 
quốc thành công. 

Ngày 11-3-1951, Hội nghị đoàn kết nhân dân ba nước Việt Nam, Lào 
và Campuchia đã họp, gồm đại biểu Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Kho mẹ 
Ítxarăc, Mặt trận Lào Ítxala. Hội nghị đã quyết định lập khối liên mính 
nhân dân Việt Nam-Lào-Campuchia dựa trên nguyên tắc tư nguyện, bình 
đẳng tương trợ và tôn trọng chủ quyền của nhau; định ra chương trình hành 
động chung và thành lập Ủy ban liên mính của khối liên minh ba nước. 

Dân tộc Việt Nam đoàn kết với hai dân tộc Lào và Campuchia là để giúp 
đỡ nhau kháng chiến chống đế quốc xâm lược, giải phóng cho tất cả các dân 
tộc ở Đông Dương, vì lợi ích chung mà hợp tác lâu đài trong kháng chiến 
và sau kháng chiến thắng lợi như đã nêu trong Chính cương của Đảng Lao 
động Việt Nam. 

Thành công của Hội nghị nhân dân ba nước Việt Nam-Lão-Campuchia 
là một thắng lợi mới của chiến lược đại đoàn kết dân tộc, đại đoàn kết ba 
dân tộc anh em trên bán đảo Đông Dương, đoàn kết các lực lượng hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ thế giới của Đảng Lao động Việt Nam, của Chủ 
tịch Hả Chí Minh, tạo nên sức raạnh của khối đoàn kết quốc tế nhằm đưa 
kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mi đi đến thắng lợi. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lâp Mặt trân dân tộc thống nhất của Việt 
Nam và Người đã dày công xây đắp khối đại đoàn kết ba dân tộc trên bán 


(Œ) Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 6, NXB Chính trị quốc gia, H., 1995, tr. I8. 
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đảo Đông Dương, đã nói; "Dân tộc Việt đại đoàn kết, dân tộc Miên đại đoàn 
kết, dân tộc Lào đại đoàn kết... Việt-Miên-Lào đại đoàn kết. Với sự đồng 
tâm nhất trÍ của ba dân tộc anh em, với sức đại đoàn kết của ha dân tộc 
anh em, chúng ta nhất định đánh tan lũ thực dân Pháp và bọn can thiệp 
Mĩ, chúng ta nhất định làm cho ba nước độc lập và thống nhất thật sự"), 


Hệ thống chính quyền dựa trên cơ sở chính trị là Mặt trận Liên Việt đã 
tiếp tục được củng cố và kiện toàn về tổ chức và lề lối hành chính từ trung 
ương đến địa phương. 

Ngày 14-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh 21/SL đổi tên Hộ 
Kinh tế thành Bộ Công thương. Việt Nam công an vụ được thành lập năm 
1946, đến tháng 2-1953 đã được đổi thành Thứ Bộ Công an và đến tháng 
6-1953 thành Bộ Công an do Trần Quốc Hoàn giữ chức Bộ trưởng. Tháng 
3-1954, Nghiêm Xuân Yêm được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ 
Canh nông. 


Quan hệ giữa Ban Thường trực Quốc hội với Chính phủ ngày càng chặt 
chẽ và mật thiết trong công tác tổ chức điểu hành kháng chiến và kiến quốc. 

Vào đầu năm 1953, trước yêu cầu động viên sức người sức của cho tiển 
tuyến và vấn đề bồi dưỡng sức dân, nhất là nông dân, đang đặt ra những 
đòi hỏi mới cao hơn trước, Đâng và Chính phủ đã quyết định phát động 
quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất ngay ở các vùng tự do. 
Theo đề nghị của Chính phủ, một Hội nghị liên tịch giữa Ban Thường trực 
Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Liên Việt đã họp để thảo luận và 
nhất trí với bản để án về chính sách ruộng đất mới của Đăng. Tháng 
11-1953, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Cương lĩnh ruộng 
đất và quyết định cải cách ruộng đất trong kháng chiến. 

Để thực hiện nhiệm vụ lịch sử đơ, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa đã họp kì thứ ba tại Việt Bắc, từ ngày 1 đến ngày 4-12-1953. Tuy hoàn 
cảnh chiến tranh ác Hệt, các chiến trường bị chia cắt, song kỉ họp đã có 
mặt đại biểu của cả ba miền đất nước. Quốc hội đã nghiên cứu bản báo cáo 
"Tình hình trước mất và nhiệm vụ cải cách ruộng đất" của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, báo cáo về thành tích kháng chiến và dự thảo luật cải cách ruộng đất 
của Chính phủ do phố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trình bày. 


(1) Hồ Chí Minh. T2àn cập. Tâp 6, NXB Chính trị quốc gia, H., 1995, tr. 181. 
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Quốc hội đã lần lượt thông qua Nghị quyết tín nhiêm Chính phủ, Nghị 
quyết biểu dương các đại biểu đã hi sinh vì nước, Nghị quyết truất quyền 
đại biểu Quốc hội của những đại biểu đã rời bỏ nhiệm vụ kháng chiến, và 
đặc biệt là thông qua Luật cải cách ruộng đất. 

Ngày 19-12-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí Sác lệnh số 197/5L - ban 
bố Luật cải cách ruộng đất. 

Luật cải cách ruộng đất gồm cố Š chương, 38 điều. 

Điều T của Tuật đã ghí rõ mục đích và ý nghĩa của cải cách ruộng đất 
là: 

"Thủ tiêu quyền chiếm hữu ruộng đất của thực dân Pháp và của đế quốc 
xâm lược khác ở Việt Nam, xóa bỏ chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất 
của giai cấp địa chủ. 

Để thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân. 

Để giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp 
và mở đường cho công thương nghiệp phát triển. 

Để cải thiện đời sống của nông dân, bồi dưỡng lực lượng của nhân dân, 
lực lượng của kháng chiến. 

Để đẩy mạnh kháng chiến hoàn thành giải phóng dân tộc, củng cố chế 
độ dân chủ nhân dân, phát triển công cuộc kiến quốc"), 

Luật đã quy định các điều khoản về tịch thu, trưng thu, trưng mua ruộng 
đất, về cách chia ruộng đất, về cơ quan chấp hành và phương pháp cài cách 
ruộng đất cùng điều khoản thí hành. 

Luật cải cách ruộng dất được ban hành là cơ sở và sức mạnh pháp lí để 
thực hiện triệt để nhiệm vụ lịch sử cách mạng ruộng đất của nhân dân Việt 
Nam. Đây là đạo luật đầu tiên được Quốc hội thông qua sau bản Hiến pháp 
1946 của nướe ta. Điều này thể hiện rõ tính chất cách mạng, tính nhân đân 
của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - một Quốc hội của đân, đo 
dân và vi đân. 

Phát biểu tại kì họp thứ ba của Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: 
"Luật cải cách ruộng đất của ta chí nhân, chỉ nghĩa, hợp lí hợp tỉnh, chẳng 
những là làm cho cố nông, bần nông, trung nông ở dưới có ruộng cày, nhưng 
đồng thời chiếu cố đồng bào phú nông, đồng thời chiếu cố đồng bào địa chủ. 


„ (1) Khóa họp thứ ba của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Quốc hội Việt Nam xuất bản, 
1954, tr. 1L. 
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Ngoài ra chúng ta cũng chiếu cố đến đồng bào công thương nghiệp, chiếu 
cố cán bộ, công nhân, nông dân lao động khác và đồng bào tản cư. Chúng 
ta cũng chiếu cố các chiến sĩ hi sinh xương máu hay tính mạng cho Tổ quốc, 
đó là thương bình và gia đình tử sỉ"0), 


2. Về xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân 


Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn là nhiệm vụ chỉnh của toàn 
Đăng, toàn đân Việt Nam. Vì vậy, "chúng ta phải ra sức phát triển lực lượng 
của quân đội và của nhân dân để đánh thắng nữa, đánh thắng rnãi, để tiến 
tới tổng phản công"), Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang là phải 
coi trọng chất lượng của bộ đội chủ lực, đẩy mạnh việc xây dựng bộ đội địa 
phương và dân quân du kích, phải làm cho quân đội ta tÊở thành một quân 
đội cách mạng của nhân đân. 

Về mặt tổ chức, chúng ta đã lập thêm một số đại đoàn mới. Đố là Đại 
đoàn bộ binh 316 (1-5-1951), Đại đoàn công pháo 351 (27-3-1951) - đại 
đoàn bỉnh chủng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam; Đại đoàn bộ 
binh 325 (5-12-1952) lớn lên trên chiến trường Bình-Trị-Thiên. Bộ Tổng 


tư lệnh cũng xây dựng hai trung đoàn trực thuộc là Trung đoàn 148 và 
Trung đoàn 246. 


Như vậy, kể từ khi thành lập đại đoàn chủ lực đầu tiên đến nay, quân 
chủ lực trực thuộc Bộ Tổng tư lệnh gồm có 6 đại đoàn, 2 trung đoàn bộ 
binh và một dại đoàn công pháo. 


Bộ đội chủ lực ở các liên khu cũng được củng cố và phát triển phù hợp 
với chiến trường. Ỏ Nam Bộ có Tiểu đoàn 302 và Tiểu đoàn 307, ở cực 
Nam Trung Bộ có Trung đoàn 812, ở Liên khu V có Trung đoàn 108 và 
Trung đoàn 808, ở Liên khu III có Trung đoàn 42 và Trung đoàn 46, ở Liên 
khu Việt Bác có Trung đoàn 238. 


Bộ đội chủ lực là lực lượng chủ yếu để tiến hành chiến tranh chính quy, 
là lực lượng cơ động trên những địa bàn quan trọng của chiến trường. Việc 
nhanh chóng phát triển bộ đội chủ lực với quy mô thích hợp trên cơ sở bộ 
đội địa phương mạnh, dân quân du kích hùng hậu và kiên quyết đưa bộ đội 
chủ lực lên đánh lớn là một cố gắng mới của chúng ta nhằm tiêu diệt nhiều 
sinh lực địch, giải phóng đất đai, đè bẹp ý chí xâm lược của địch, giành 
thắng lợi triệt để cho cuộc kháng chiến. 


(1) Hồ Chí Minh. 7oàn tập tập 7, NXH Chỉnh trị quốc gia, H., 1996, tr, 186. 
(2) 1ô Chí Minh. Toàn rập. 'ập 6, NXB Chính trị quốc gia, HL, 1995, tr. 171. 
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Để nâng cao sức mạnh của lực lượng vũ trang, đạc biệt là bộ đội chủ 
lực, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng tư lệnh đã thực hiện một loạt biện pháp xây 
dựng cø bản về chính trị, quân sự và hậu cần. Công tác lãnh đạo giáo dục 
tư tưởng chính trị được coi trọng và tiến hành thường xuyên, có hệ thống 
nề nếp trong toàn quốc. Từ năm 1952, các đợt chỉnh huấn chính trị được 
tổ chức. Đây là cuộc vận động học tập chính trị tập trung lỡn nhất kể từ 
ngày thành lập quân đội. Công tác huấn luyện quân sự đã nâng cao trình 
độ tổ chức, chỉ huy chiến đấu, trình độ chiến thuật, kỉ thuật của quân đội 
nhằm đáp ứng nhiệm vụ chiến đấu mới đang đặt ra trên chiến trường. Kết 
quả của việc xây dựng quân đội về chính trị, quân sự và hậu cần đã thực 
sự nâng cao chất lượng, sức mạnh chiến đấu của quân đội ta trong đánh 
tiêu diệt, trong tiến công và phản công với quy mô ngày càng lớn trên tất 
cả các chiến trường. 


3. Về kinh tế 


Kháng chiến càng phát triển, yêu cầu về kinh tế tài chính càng cao. VÌ 
vậy, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chỉnh sách và biện pháp 
mới toàn điện và có hiệu quả cao hơn trước Nắm vững phương châm "tất 
cả để chiến thắng", Đăng đã nêu ra nhiệm vụ "phát triển kính tế đảm bảo 
cung cấp", tích cực phá âm mưu "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" của địch. 


Nông nghiệp là nến tảng của kinh tế kháng chiến. Từ năm 1952, Đảng 
và Chính phủ đã phát động cuộc vận động toàn dân tầng gia sản xuất và 
. tiết kiệm. "Thực hiện kế hoạch sản xuất và tiết kiệm là bối dưỡng và tích 
trữ lực lượng đồi dào để kháng chiến lâu dài, để chuẩn bị đầy đủ chuyển 
sang tổng phản công, để đưa kháng chiến đến hoàn toàn tháng lợi"C), 
Phong trào sản xuất và tiết kiệm được nhân dân hưởng ứng rộng rãi. 
Cán bộ các cø quan, xí nghiệp, bọc sinh và quân đội cũng tham gia sản xuất 
lương thực và thực phẩm. 
Năm 1953, trong vùng tự do và vùng căn cứ du kích ở các tỉnh từ Liên 
khu IV trở ra đã sản xuất được 2757.000 tấn lúa và 650.800 tấn hoa màu. 
Tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng ruộng đất từng bước theo đường lối 
riêng biệt của Việt Nam, thúc đẩy sản xuất phát triển, Đăng và Nhà nước 
ta đã đẩy mạnh việc thực hiện khẩu hiệu "Người cày có ruộng". 


(1) Hồ Chí Minh. Toàn rập. Tập ö. NXH Chính trị quốc gia, II., 1995, tr, 440, 
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Từ năm 1949 trở đi, Chính phủ đã tích cực thi hành chỉnh sách giảm tô, 
giảm tức, chia lại ruộng đất công cho công bằng hợp lí, tạm chia, tạm giao 
ruộng đất vắng chủ, ruộng đất tịch thu của thực dân Pháp và Việt gian, 
ruộng hiến của điền chủ cho nông dân không có ruộng và thiếu ruộng. 

Chính sách giảm tô đã đạt được kết quả lớn. Tính từ Liên khu IV trở ra, 
đến năm 1953 đã có 397.000 ha ruộng đất được giảm tô 25%, Ở miền Tây 
Nam Bộ, có nơi mức tô được giảm cao hơn nhiều. 


Ruộng đất đem chia cho nông đân lao động chiếm một diện tích rất lớn. 
Theo số liệu thống kê của 3085 xã ở miền Bác trước khi cải cách ruộng đất, 
kết quả việc chia ruộng đất cho nông dân từ năm 1945 đến 19ỗ53 như sau: 

Tuộng đất của thực dân Pháp đã được tịch thu chia cho nông dân là 26,8 
ngàn ha, 

Huộng đất của địa chủ được đem chia cho nông dân là 156,6 ngàn ha. 

Ruộng đất nhà chung đem chia cho nông dân là 3,2 ngàn ha. 

Huộng đất công và nửa công được chia là 289,3 ngàn ha. 

So với tổng số ruộng đất được chia cho nông dân đến khi hoàn thành cải 
cách ruộng đất đã được sửa sai, thì số tuộng đất được chia cho nông dân 
từ năm 1945 đến năm 1953 chiếm 58,8%. 

Riêng ở Nam Bộ, cho đến năm 1953 chính quyền cách mạng đã chia cho 
nông đân 460 ngàn ha ruộng đất của thực dân Pháp và những địa chủ phản 
bội Tổ quốc. 

Quyền sở hữu ruộng đất của các giai cấp xã hội ở nông thôn đến năm 
1953 như sau: 


Thành phần Tì lệ đân số Tỉ lệ ruông đất sở 
hữu 

Địa chủ chiếm 2,3% 18% 
Phú nông chiếm 1,6% 4,7% 
Trung nông chiếm 36,5% 39% 
Bần nông 48% 25,4% 
Cố nõng 13% 6,3% 
Các thành phần khác 6% 1% 

Ruộng công và bán công 4,3% 
Ruộng nhà chung 1,3% 
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Nếu đem so sánh với tình hình trước năm 1945, ta thấy địa chủ chiếm 
3% dân số lại chiếm hữu 52,1% tổng số ruộng đất, song đến năm 1953, địa 
chủ còn chiếm 2,3% đân số và ruộng đất chiếm hữu chỉ còn 18% tổng số 
ruộng đất. 


Nông dân lao động (gồm trung nồng, bần nông và cố nông) chiếm 92,5% 
đân số, đã được làm chủ 70,7% tổng số ruộng đất. 


Những số liệu cụ thể nêu trên cho thấy guyền sở hữu ruộng đốt ỏ nông 
thân đố có sự chuyển biến cách mạng to lớn, Điều đó không định dường 
lối tiến hành cải cócb dần dần dế thu hẹp phạm UuẺ bóc lột của dịa chủ 
phong kiến bản xú, dồng thời sửa dổi chế dộ ruộng đất trong phạm u¡ không 
có hợi cho sự đoàn kết dân tộc trong mật trên thống nhốt chống thuc dân 
Phúứp - một dường lối cúch mụng ruông đốt riêng biệt của Việt Nam, là 
đúng dỗn, sáng tạo. 


Đến đầu năm 1953, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp hội nghị 
lần thứ IV để kiểm điểm việc thì hành chính sách ruộng đất trong tiến 
trình kháng chiến và ra quyết định phải thực hiện triệt để giảm tô và cải 
cách ruộng đất ngay trong kháng chiến. Tháng 11-1953, Ban chấp hành 
Trung ương họp hội nghị lần thứ V và Hội nghị đại biểu toàn quốc của 
Dàng đã thông qua Cương lính ruộng đất của Đảng và quyết dịnh tổ chức 
thực hiện cãi cách ruộng đất ở vùng tự do. Quốc hội họp kì thứ ba (tháng 
12-1953) đã nhất trí với chủ trương của Đảng và thông qua Luật cải cách 
ruộng đất. 


Từ tháng 4 đến tháng 8-1953, đợt đầu tiên của cuộc phát động quần 
chúng giảm tõ đã được thực hiện trong phạm vị 22 xã ở Liên khu Việt Bắc 
và Liên khu IV. Đợt 2 được mở rộng trong phạm vỉ 162 xã thuộc 10 tỉnh ở 
Liên khu Việt Bác và Liên khu IV, Cho đến tháng 9-1954, ta đã tiến hành 
được ð đợt giảm tô trong phạm vi 830 xã ở miền Bắc. 


Cùng với việc phát động giảm tô, ngày 25-11-1953, cải cách ruộng đất 
đã được thực hiện thí điểm trong phạm vi 6 xã thuộc huyên Đại Từ, Thái 
Nguyên. Đến tháng 5-1954, đợt 1! của cải cách ruộng đất được tiến hành 
trong 47 xã thuộc tỉnh Thái Nguyên và 6 xã của tỉnh Thanh Hóa; công việc 
này được điễn ra trong lúc cuộc tiến công chiến lược của nhân đân ta đang 
ở đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ nên phải đến tháng 9-1954 mới kết 
thúc. Cuộc vận động giảm tô và cải cách ruộng đất được tiếp tục đẩy mạnh 
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trên quy mô rộng lớn ở miền Bấc sau khi hòa bình được lập lại và miền 
Bắc được hoàn toàn giải phống. 

Việc tổ chức thực hiện chủ trương triệt để giảm tô, giảm tức và cải cách 
ruộng đất vào giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến đã góp phần thúc đẩy 
mạnh mẽ tỉnh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta, tích cực 
chi viện cho mặt trận Điện Biên Phủ. Tháng lợi của chiến cuộc Đông-Xuân 
1958 - 1954, mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, cũng là thắng lợi 
của sự nghiệp kiến quốc, của hậu phương kháng chiến, của quá trình thực 
hiện từng bước khẩu hiệu "người cày có ruộng" của Dảng và Chính phủ ta. 

Xét về mặt ruộng đất, đến năm 1953, theo số liệu điều tra trong 3035 
xã đã qua cải cách ruộng đất thÌ nông dân đã sử dụng đến 70,7% tổng số 
ruộng đất, địa chủ chỉ còn chiếm 18%. Song nếu so với tổng số ruộng đất 
địa chủ chiếm hữu trước năm 1946, thì họ còn chiếm hơn 48%. Để tăng 
cường bồi dưỡng lực lượng nông dân lao động, đấy mạnh sản xuất, phục vụ 
kháng chiến, việc tiến tục đẩy mạnh cuộc vận động cách mạng ruộng đất, 
là cần thiết. Song xét về mặt chủ trương và biện pháp thực hiện, chúng ta 
đã không kế thừa kinh nghiệm đúng như đã làm từ những nãm trước. Trái 
lại, chúng ta đã học tập thiếu chọn lọc, áp dụng giáo điều kinh nghiệm "giai 
cấp chống giai cấp" của nước ngoài vào hoàn cảnh nước ta nên đã làm cho 
cuộc vận động giảm tô và cải cách ruộng đất - tuy mới thực hiện thí điểm - 
đã điển ra quá gay gát không cẩn thiết và trong chỉ đạo, đã phạm môt số 
sai lầm về phân định thành phần, về quy kết tội ác dẫn đến bắt giam, xử 
trí không đúng một số trường hợp cụ thể, gây tổn thất nhất định đến khối 
đại đoàn kết dân tộc lâu đãi, thủy chung của Đảng và Nhà nước. 


Ngành công nghiệp quốc phòng vẫn tiếp tục giữ vững sản xuất. Từ năm 
1951 - 1953, từ Liên khu [IV trở ra, chúng ta đã sản xuất được 1.310 tấn 
vũ khí, đạn được. 

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sản xuất các hàng tiêu dùng phục vụ 
đời sống của nhân dân như vải, dầu, muối, giấy viết... cũng được tiếp tục 
phát triển. 

Chính sách thuế mới được ban hành, góp phần bảo đảm nguồn chỉ tiêu 
của Nhà nước. 

Năm 1951, Nhà nước đã ban hành chính sách thuế nông nghiệp, một 
nguồn thu chính của quốc gia. Từ năm 1951-1954, tính từ Liên khu V trở 
ra, ta đã thu được 1.322.620 tấn lúa thuế nông nghiệp. Chính phủ cũng đã 
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ban hành chính sách thưế công thương, thuế xuất nhập khẩu, thuế sát sinh, 
thuế trước bạ v.v.. 


Ngân hàng quốc gia Việt Nam được thành lập theo Sác lệnh số 15/5L 
đo Chủ tịch Hồ Chí Minh kỉ ngày 6-5-1951, Nguyễn Lương Bằng được 
bổ nhiệm làm Tổng giármn đốc. Mậu dịch quốc doanh đã ra đời theo Sắc 
lệnh số 22/SL, kí ngày 14-5-1951 nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo 
cung cấp hàng hóa cần thiết cho kháng chiến và đời sống nhân dân, phục 
vụ sản xuất, quản lí thị trường, bình ẩn vật giá, trao đổi hàng hóa với 
các nước bạn, đấu tranh kinh tế với địch có hiệu quả. Hàng hóa từ vùng 
tạm bị chiếm đã được khơi luồng đưa ra vùng tự do. Nhờ chính sách kinh 
tế, nhất là kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, chính sách thuế mới 
công bằng hợp lí, quản lí tài chính chặt chẽ, thu chỉ ngày càng hợp lí, 
cho nên sản xuất được phát triển, thu chỉ ngân sách dần dần cân bàng, 
nạn lạm phát được khắc phục. 


Thắng lợi của nhiệm vụ kinh tế, tài chính của nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa là thắng lợi của sự nghiệp xây dựng nền kinh tế kháng chiến, một 
nền kinh tế độc lập và tự chủ, cớ tính chất dân chủ nhân dân, cơ sở hạ 
tầng của một chế độ mới. 


4. Về văn hóa, giáo dục, y tế, đời sống 


Văn hóa, văn nghệ đã có một bước phát triển mạnh mẽ, góp phần đắc 
lực vào sự nghiệp giáo dục, động viên tỉnh thần yêu nước và chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng, nêu cao ý chí chiến đấu vì độc lập thống nhất. 

Văn nghệ sỉ cũng lên đường ra trận, tham gia chiến dịch, theo sát bước 
chân người lính xung kích; các đoàn dân công, các đội thanh niên xung 
phong ra hỏa tuyến, vào nhà máy và làm việc cà trên đồng ruộng. Cuộc 
sống chiến đấu của dân tộc và của chính người nghệ sỉ đã làm nảy nở nhiều 
tác phẩm giàu tính hiện thực và chiến đấu. Văn hóa, nghệ thuật thực sự là 
một mặt trận mà anh, chị em nghệ sĩ chính là những chiến sĩ trên mặt trận 
đó. Thành tựu của văn hóa,nghệ thuật đạt được trong những năm cuối của 
cuộc kháng chiến và tiếp tục ra đời sau hòa bình lập lại (1954) đã khẳng 
định giá trị của khẩu hiệu do Chủ tịch Hồ Chỉ Minh nêu ra là "Kháng chiến 
hóa Uuờn hóa uà uăn hóa hóa kháng chiến". 


Nên giáo dục mới đã có bước phát triển vượt bậc từ sau khi thực hiện 
cải cách giáo dục năm 1950. 
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Nhiệm vụ chống nạn mù chữ về cơ bản đã hoàn thành. Đến năm 1952, 
cố khoảng l4 triệu người đã thoát khỏi nạn mù chữ. Công tác bổ túc văn 
hớa được đẩy mạnh. Đến tháng 9-1953, đã có 10.450 lớp bổ túc văn hóa 
với 335.946 học viên. Một số trường phổ thông lao động ở Trung ương và 
địa phương được thành lập, 


Giáo dục phổ thông 9 năm đã phát triển mạnh mẽ theo phương châm và 
nội dung chương trình đào tạo của cuộc cải cách giáo dục năm 1950. Năm 
1953, các trường phổ thông cấp 1, cấp II và cấp III trong vùng tự do có 
769.640 học sinh; năm 1954, đã lên đến 1.132.196 học sinh. Từ năm 1951 - 
1953, ta đã đào tạo được 7.000 cán bộ ki thuật. Sau khi biên giới được khai 
thông, Chính phủ đã cử hàng ngàn cán bộ và học sinh tốt nghiệp phổ thông 
và đại học đi học dài hạn ở nước ngoài, nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng 
đất nước sau khi chiến tranh kết thúc. 

Sách báo kháng chiến được xuất bản ngày càng nhiều. Không kể các báo 
ở địa phương, báo các loại xuất bản từ năm 1946 - 1954 được 77.212.128 
số. Báo Sư thật tang từ B000 - 11.000 bản/tuần; báo Nhân. dân, - 20.000 
bản/ngày; báo Cu quốc - 25000 đến 30000 bản/ngày. Sách các loại có 


8.915.872 cuốn. Đây chính là một loại vũ khí tư tưởng sắc bén của 
kháng chiến. 


Công tác chăm lo sức khỏe cho nhân đân được coi trọng. Bệnh viện, bệnh 
xá, phòng y tế, trạm cứu thương được xây dựng ở khắp nơi. Phong trào "ba 
sạch" — ăn sọch, uống sạch, ở sạch và "bốn diệt" — diệt ruồi, diệt muỗi, diệt 
chấy rộn, diệt chuột bọ, đào giếng, làm chuồng phân, làm tổng vệ sinh v.v.. 
được quần chúng tham gia đông đảo. 

Đời sống vật chất và tỉnh thần trong vùng tự do và căn cứ du kích được 
ổn định và cải thiện rõ rệt. Nạn đới và dịch bệnh được đẩy lùi về cơ bản. 
Đây là một thành tích đáng ghi nhận của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
trong thời kì kháng chiến. 

Xây dựng chế độ dân chủ cộng hòa trong tiến trình kháng chiến chính 
là xây đựng hậu phương vững mạnh của kháng chiến, một nhân :: thường 
xuyên quyết. định thắng lợi của chiến tranh. 

Quá trỉnh xây dựng và phát triển căn cứ địa, bậu phương của ta được 
gắn liên với quá trình phát triển của cuộc kháng chiến. 

Từ năm 1950 trở di, căn cứ địa-hậu phương của các chiến trường, càng 
được củng cố và mở rộng. Việt Bảc, một địa bàn chiến lược quân sự trọng 
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yếu, nơi trụ chân của các cơ quan dầu não của kháng chiến, được xây dựng 
và củng cố một cách toàn diện, vững chắc. Vùng tự do Thanh-Nghệ- Tỉnh 
thuộc Liên khu IV, vùng tự do Liên khu V đã được giữ vững từ đầu kháng 
chiến và được củng cố vững mạnh, Đó là các căn cứ địa lớn, là hậu phương 
chiến lược của cả nước. Kháng chiến càng thắng lợi, các căn cứ địa đó càng 
được củng cố, các vùng giải phóng được mở rộng, các căn cứ du kích được 
hình thành ngày càng nhiều thêm. Đến giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến, 
vùng tự do và các vùng căn cứ của ta từ Bác đến Nam đã chiếm hơn 70% 
điện tích đất nước và hơn 50% dân số trong cà nước, 


Sự lớn ranh của chế độ đân chủ cộng hòa và hậu phương kháng chiến 
đã chỉ viện cho tiền tuyến sức người, sức của và cả tỉnh thần chính trị ngày 
càng lớn, góp phần quyết định cho tháng lợi oanh liệt của quân và dân ta 
trên mật trận quân sự, tiêu biểu là thẳng lợi của các chiến dịch tiến công 
và phản công lớn từ năm 1950 đến khi kháng chiến kết thúc. 

Cùng với sự lớn mạnh của chế độ dân chủ cộng hòa và thắng lợi trên 
mặt trận quân sự ngày càng lớn, nhân đân ta đã nhận được sự chỉ viện về 
tính thần và vật chất của quốc tế, đặc biệt là của Trung Quốc và Liên Xô 
(Trung Quốc đả cử cố vấn sang giúp ta và viện trợ cho ta về vũ khí, lương 
thực...). Tính từ tháng 12-1950 đến 6-1954, Chính phủ nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa đã nhận được viện trợ của quốc tế là 21.ð1”tấn vật chất- 
bao gồm vũ khí đạn được, nguyên liệu quân giới, vận tải xăng dầu, gạo, 
thực phẩm, quân trang, quân y, thông tỉn, công binh (trong đó, vũ khí đạn 
dược là 4.253 tấn; vận tải xăng dầu là 5.069 tấn; gạo, thực phẩm - 
9590 tấn). 


Tổng số viện trợ trị giá 136 triệu đồng nhứn dân tệ (34 triệu rúp) theo 
thanh toán giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong số đó, vũ khí trang bị kì 
thuật gồm có 24 khẩu sơn pháo 75 !i, 24 khẩu lựu pháo 105 11, 76 khẩu 
pháo cao xạ 37 li (của Liên Xô), 12 khẩu pháo hỏa tiễn H6 (của Liên Xô), 
715 xe ô tô vận tải (trong đó có 685 xe của Liên Xô). 

Sự viện trợ tuy không lớn, song trong hoàn cảnh kháng chiến đẩy khó 
khăn của Việt Nam, sự giúp đỡ đó là rất đáng quý, giúp quân đội ta có 
thêm vũ khí hiện đại phục vụ cho một số chiến dịch lớn ở giai đoạn cuối 
của kháng chiến, cổ vũ mạnh mẽ tỉnh thần kháng chiến của nhân dân ta. 


58- ĐCLSVNTOÀNTẬP. 
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II-ĐẤU TRANH QUẦN SỰ VÀ NGOẠI GIAO 
(1951 — 1954) 


1. Đấu tranh trên mặt trận quân sự 


Sau chiến dịch Biên giới, ta nhanh chơng chấn chỉnh đội ngũ, mở một 
loạt cuộc tiến công nhằm tiêu diệt sinh lực địch, phát triển chiến tranh du 
kích, phá kế hoạch củng cố lực lượng và bình định đồng bằng của địch, giữ 
vững quyền chủ động chiến lược của ta trên chiến trường chính. Đớ là các 
chiến dịch tiến công địch ở trung du và đồng bằng Bác Bộ. 

Chiến dịch Trần Hung Đạo, tiến công địch ở tuyến trung du từ Việt Trì 
đến Bác Giang. Mục dích của chiến địch này nhằm tiêu điệt sinh lực địch; 
tmmở rộng khu lương thực, phát triển chiến tranh du kích; tranh thủ thời 
gian, phá vỡ kế hoạch củng cố của địch, tạo điều kiện mới để tiêu diệt sinh 
lực địch nhiều hơn nữa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp làm chỉ huy 
trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Mặt trận. Lực lượng tham gia chiến dịch gồm 
có Đại đoàn 308 (có 8 trung đoàn), Đại đoàn 312 (có 2 trung đoàn), 2 trung 
đoàn độc lập của bộ (174 và 98), 4 tiểu đoàn bộ đội địa phương, 4 đại đội 
pháo binh 75 mm. Số dân công thường trực của chiến dịch là 27.658 người, 
dân công huy động từng đợt là 272.259 người; ta còn chuẩn bị được 4.960 
tấn lương thực và 416 tấn đạn dược vũ khí. 


Trung du là một tuyến phòng thủ chủ yếu của địch để bảo vệ vùng đồng 
bằng, nơi địch phòng thủ vững chác và cũng là nơi chúng phát huy được 
sức cơ động của quân đứng chiến và ưu thế về phi pháo. 

Chiến dịch đã diễn ra từ 25-12-1950 đến 17-1-1951 với mức độ vô cùng 
ác liệt. 

Trải qua 23 ngày đêm chiến đấu, quân ta đã tiêu diệt và loại khỏi vòng 
chiến đấu B000 địch, diệt 30 vị trí và 40 tháp canh, thu nhiều súng, phá 
hủy nhiều xe và các phương tiện kỉ thuật khác: Song mục tiêu mở rộng khu 
lương thực và phát động chiến tranh du kích vẫn ở mức thấp, thế trận của 
địch chưa bị phá vỡ, kế hoạch củng cố của chúng chưa bị đảo lộn, lực lượng 
của ta bị thương vong nhiều. 

Chiến dịch Hoàng Hoa Thớm tiến công địch ở phòng tuyến đường số 18, 
thuộc khu vực từ Phá Lại đến Uông Bí, Mạo Khê. 
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Mục dích của chiến dịch là tiêu diệt sinh lực địch và phát triển chiến 
tranh du kích, coi tiêu điệt sinh lực đích ìà mục tiêu cơ bản và phát triển 
chiến tranh du kích là mục tiêu quan trọng. Dại tướng Võ Nguyên Giáp trực 
tiếp chỉ huy chiến địch. Lực lượng tham gia chiến dịch này có Dại đoàn 308, 
Đại đoàn 312, 2 trung đoàn độc lập (trung đoàn 98 và trung đoàn 174), 4 
đại đội pháo binh, 2 tiểu đoàn công bình và một số đơn vị thuộc lực lượng 
vũ trang địa phương. Lực lượng dân công phục vụ chiến dịch khoảng 57.000 
người với 2280 tấn lương thực, 226 tấn đạn dược. Phương châm chiến dịch 
là "đánh điểm điệt viện". 

Chiến dịch được điễn ra từ ngày 29-3 đến ngày 5-4-1951. Kết thúc chiến 
dịch ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.900 tên địch, diệt và bức rút 
khoảng 130 vị trí và tháp canh, phá hủy 20 cầu cống, 36 xe cơ giới, thu 
nhiều súng và phương tiện chiến tranh... Song ta đã không hoàn thành 
nhiệm vụ thật đầy đủ và lực lượng bị tiêu hao nhiều. 

Chiến dịch Quang Trung, tiến công địch ở vùng đồng bằng thuộc các 
tính Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình nhằm mục đích; tiêu diệt thêm một 
bộ phận sinh lực địch, phá tan khối ngụy quân, thúc đẩy chiến tranh du 
kích phát triển, giành lấy kho người, kho của ở vùng đồng bàng. Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp được cử làm chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy mặt trận. 

Lưực lượng tham gia chiến dịch gồm Đại đoàn 303, Đại đoàn 304, Đại 
đoàn 320, 5 đại đội pháo binh, một số đơn vị công binh, trinh sát và lực 
lượng vũ trang địa phương. Ta đã huy động trên 100.000 dân công, 160 tấn 
lương thực cho chiến dịch. 5o với địch, lực lượng bộ binh ta hơn gấp đôi, 
song chúng có ưu thế tuyệt đối về cơ giới, máy bay, tàu chiến, điều kiện cd 
động thuận lợi cho nên cuộc chiến đấu giữa ta và địch đã diễn ra rất quyết 
liệt từ 28-5 đến 20-6-1951. 

Sau 24 ngày chiến đấu, ta đã diệt và loại khỏi vòng chiến đấu hơn 4.000 
địch, diệt và bức rút hơn 30 vị trí, phá hủy hơn 30 xe lội nước, thu hơn 
1000 súng và nhiều phương tiện chiến tranh... giải phóng được một số xã, 
xây thêm khu căn cứ Bình Lục, Lí Nhân, Hà Nam. Song lưc lượng của ta 
cũng bị tổn thất nậng. 

Trải qua 3 chiến dịch tiến công ở trung du và đồng bàng, ta đã tiêu diệt 
hơn một vạn tên địch, phá hủy nhiều vị trí và tháp canh, giải phóng một 
phần đất đai, tạo điều kiện để phát triển chiến tranh du kích ở một số địa 
phương. Song, nhìn chung cả ba chiến dịch trên đều không đạt được mục 
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đích chiến lược và lực lượng của ta đã bị tốn thất không nhỏ. Điều đó nói 
lên rằng ta phạm sai lầm chủ quan trong việc phân tích đánh giá lực lượng 
so sánh giữa ta và địch ở các địa bàn này nên đã chọn hướng tiến công 
chiến lược chưa chính xác. 


Hoạt động ở uùng sau lưng địch 


Từ năm 1951 trở đi, thực đân Pháp đã đẩy mạnh chiến tranh tổng lực 
đánh phá đữ dội cơ sở kháng chiến, cướp của, bất lính, chống lại chiến tranh 
du kích nền đã gây cho ta nhiều khó khăn. Các căn cứ du kích và khu đu 
kích của ta ở đồng bằng bị đánh phá nặng nề, nhiều vùng bị chúng chiếm 
đóng trở lại. Hàng ngàn vị trí, tháp canh của địch được dựng lên khắp nơi. 
Chúng ráo riết thực hiện chính sách "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh", 
"dùng người Việt đánh người Việt". 


Nhằm phá tan âm mưu thâm độc của địch, đưa những hoạt động kháng 
chiến ở vùng sau lưng địch, nhất là chiến tranh du kích, vượt qua khó khăn 
để tiến lên, Hội nghị lần thứ hai của Ban chấp hành Trung ương Đảng (họp 
từ 27-9 đến ð-10-1951) đã xác định công tác vùng tạm bị chiếm và vùng 
du kích là một công tác quan trọng và để ra nhiệm vụ, phương châm của 
công tác vùng sau lưng địch nhằm vận dộng quần chúng đấu tranh, vận 
động binh lính địch, thực hiện chiến tranh du kích. Vận động nguy binh 
cũng là một nhiệm vụ chiến lược, chiến tranh du kích là nhiệm vụ quan 
trọng cố ý nghĩa quyết định, thúc đẩy cuộc chiến tranh toàn diện của nhân 
dân ta ở vùng sau lưng địch. Nghị quyết của Hội nghị lần thứ hai của Ban 
chấp hành Trung ương có tác dụng chỉ đạo sự chuyển hướng mạnh mẽ công 
tác ở vùng sau lưng địch, đẩy mạnh đấu tranh kinh tế và chính trị, phối 
hợp giữa chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy. 


Cuộc đấu tranh ở vùng tạm bị chiếm và vùng du kích đã mở ra một cục 
điện mới, cơ sở quần chúng được phục hồi và mở rộng. 

Công tác vận động binh lính địch cùng được tăng cường. Nhiều cơ sở 
kinh tế và quân sự của địch bị ta đánh phá. 

Chiến tranh du kích được đẩy mạnh và phối hợp ngày càng cố hiệu quả 
với chiến tranh chính quy trên khắp toàn quốc. 

Chiến dịch Hòa Bình - Hòa Bình là một trung tâm chính trị của đồng 
bào Mường, là cửa ngõ nối liền vùng tự do với vùng đồng bằng Bác Bộ qua 
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chợ Bến, là mạch máu giao thông giữa Việt Bắc với Liên khu IV. Nhân, vật 
lực từ vùng tự do Liên khu IV được chở qua đường số 6 để chỉ viện cho các 
chiến dịch lớn ở chiến trường miền Bác. 

Thực hiện kế hoạch chiến lược quân sự mới, tướng ĐÐơ Lat chọn Hòa Bình 
làm điểm quyết chiến, hi vọng có thể ngăn chận đường giao thông từ Bác 
vào Nam, buộc chủ lực của ta phải tham chiến, qua đó giành một thắng lợi 
quân sự để ổn định tỉnh thần quân ngụy, lập lại "xứ Mường tự trị”. 

Sau một thời gian củng cố thế phòng ngự, tăng cường lực lượng và dẩy 
mạnh bình định, ngày 9-11-1951, Đơ Lat đã sử dụng một lực lượng quân 
cơ động chiến lược (khoảng 20 tiểu đoàn bộ bính, 7 tiểu đoàn pháo binh, 1 
tiểu đoàn thiết giáp, 2 đại đội xe tăng và nhiều tàu thuyền cùng quân đù), 
mở cuộc hành quân đánh chiếm chợ Bến. Đến ngày 14-11-1951, chúng đánh 
chiếm Hòa Bình. Khu vực Hòa Bình - Sông Đà - đường số 6 trở thành hệ 
thống cứ điểm mạnh, tổ chức chiếm đóng cố quy mô lớn của thực dân Pháp. 

Cuộc tiến công quy mô lớn của quân đội Pháp lên Hòa Bình đã gây cho 
ta những khó khăn mới song củng tạo ra cơ hội tốt để ta tiêu diệt địch. 

Ngày 24-11-1951, Ban chấp hành Trung ương Đảng ra chỉ thị về "Nhiệm 
vụ phá tan cuộc tiến công Hòa Bình của địch". 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho cán bộ, bộ đội chủ lực và dân quân 
du kích tham gia chiến dịch Hòa Bình. Trong thư, Người nêu rõ: "Trước 
kia, ta phải lừa địch ra mà đánh. Nay địch tự ra cho ta đánh. Đó là cơ hội 
rất tốt cho ta. Muốn tháng thi ta phải tích cực, tự động, bí mật, mau chóng, 
kiên quyết, dẻo dai. Chắc thắng mới đánh"C), 

Nấm bắt cø hội này, quân ta cho mở chiến dịch Hòa Bình. Hòa Bình là 
mặt trận chính diện và vùng sau lưng địch ở trung du và đồng bằng Bác 
Bộ là mặt trận phối hợp nhằm mục đích tiêu diệt sinh lực địch ở chiến 
trường Hòa Bình, phá kế hoạch bình định của chúng ở đồng bằng Bác Bộ, 
đẩy mạnh phong trào chiến tranh du kích của ta. 

Tafc lượng tấn công địch ở mặt trận Hòa Bình gồm có các Đại đoàn 308, 
312 và 304, lực lượng tấn công ở mặt trận phối hợp gồm Đại doàn 320 và 
Đại đoàn 316. Ngoài ra còn có lực lượng bộ đội địa phương và dân quân du 
kích cũng được điều động phối hợp. 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chỉ huy trưởng chiến địch. 


(1) Hồ Chí Minh. Toàn rập. Tạp ó, NX Chỉnh trị quốc gìa, H.1995, tr. 341. 
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Chiến dịch Hòa Bình được bất đầu từ ngày 10-12-1951 và kết thúc vào 
ngày 25-2-1952. 

Sau hơn hai tháng chiến đấu, quân ta đã diệt khoảng 22.000 tên địch 
trên cả hai mặt trận. Riêng mặt trận phối hợp vùng sau lưng địch, ta đã 
điệt 1ð.000 tên, tiêu diệt và bức hàng, bức rút hơn 1000 đồn bốt, tháp canh 
của địch. Ta đã giải phóng hoàn toàn khu vực Hòa Bình, sông Đà - rộng 
2.000 km2 với 15 vạn dân. Các căn cứ du kích của ta được mở rộng và nối 
liền với nhau thành thế liên hoàn từ Bác Giang, xuống Bắc Ninh, Hưng 
Yên, Hài Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Đông. 
Khoảng 2 triệu dân được giải phóng, kết quả bình định đồng bằng của địch 
trong năm 1951 bị phá vỡ phần lớn. Âm mưu phản công nhằm tiêu diệt bộ 
đội chủ lực ta và giành lại thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính 
của địch bị thất bại. 

Chiến thắng Hòa Bình có ý nghĩa chiến lược lớn về quân sự và chính trị. 

Ta đã đánh bại một kế hoạch chiến lược quân sự lớn của địch, đẩy địch 
lùi sâu vào thế phòng ngự bị động về chiến lược, giáng một đòn quan trọng 
vào chính sách bình định, cần quét ở vùng sau lưng địch và chính sách "dùng 
người Việt đánh người Việt", "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” của chúng. 

Thắng lợi của chiến dịch Hòa Bình là tháng lợi điển hình về nghệ thuật 
chỉ đạo chiến lược quân sự của Đảng và Bộ Tổng tư lệnh, về sự kết hợp 
tiến công địch trên cả hai hướng chiến lược (Hòa Bình và trung du, đồng 
bằng), kết hợp chiến tranh chính quy và chiến tranh du kích trên một phạm 
vi rộng lớn ở chiến trường Bác Bộ, kết hợp chiến đấu của 3 thứ quân, kết 
hợp tác chiến với đân vận, kết hợp giữa tiền tuyến với hậu phương. Thắng 
lợi của chiến dịch Hòa Bình là một thử thách và là trường học rèn luyện, 
nâng cao trình độ chiến thuật, kỉ thuật, về khả năng chiến đấu đài ngày, 
liên tục trên hai mặt trận rộng lớn và phức tạp của quân đội ta. 

Chiến dịch Hòa Bình đã tạo ra một cơ hội cho các chiến trường 
Bình-Trị-Thiên, Nam Trung Bộ và Nam Bệ đẩy mạnh chiến tranh du kích, 
liên tục tiến công, tiêu điệt sinh lực địch, phát triển lực lượng kháng chiến, 
mở rộng thêm nhiều vùng căn cứ, làm chơ cục diện các chiến trường thay 
đổi ngày càng có lợi cho ta, tạo đà tiến lên mạnh mẽ hơn nữa. 

Rút kinh nghiệm qua các chiến dịch tiến công của ta kể từ sau chiến 
địch Biên giới, phân tích tỉnh hình các chiến trường, đánh giá khách quan 
hơn về tương quan lực lượng giữa ta và địch, Đảng và Bộ Tổng chỉ huy 
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quân đội ta đã nhận định phương hướng tiến công chiến lược có lợi cho ta 
lúc này là chiến trường rừng núi. VÌ vậy, tháng 9-1952, Trung ương Đảng 
chủ trương: ¿tránh chỗ mạnh, dánh chỗ yếu, tìm nơi sơ hỏ của dịch mờ đứnh 
Đà hướng tiến công chiến địch là Tàảy Bắc. 

Tây Bắc là một vùng chiến lược quan trọng và là nơi hiểm yếu. Ò đây, 
địch có thể uy hiếp căn cứ Việt Bắc, che chở cho Thượng Lào. Song lực 
lượng của địch ở đây yếu và sơ hở, chúng chỉ có 8 tiểu đoàn và 43 đại đội, 
phần lớn là quân ngụy với l1 khẩu pháo. 

Lực lượng của ta tham gia chiến dịch này có Đại đoàn 308, Đại đoàn 
812, Đại đoàn 316, Tiểu đoàn 910, 6 đại đội sơn pháo 7ð li (24 khẩu), 3 đại 
đội súng cối 120 li, đại đoàn công pháo 351 và 11 đại đội bộ đội địa phương 
của các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Lao Cai. 

Lực lượng vật chất phục vụ chiến dịch là 9.360 tấn gạo, 164 tấn muối, 
195 tấn thịt, 71 tấn thực phẩm khác, 33 tấn đạn, 194.400 dân công với 
khoảng 7 triệu ngày công. 

Mục tiêu của chiến dịch là tiêu diệt sinh lựctđịch, tranh thủ nhân dân, 
giải phóng đất đai, nhiệm vụ chính là tiêu diệt sinh lực địch. 

Đây là một chiến địch rất quan trọng. VÌ vậy, Hồ Chí Minh chỉ thị cho 
cần bộ và chiến sĩ tham gia chiến dịch Tây Bác "nhải đánh cho tháng". Chiến 
dịch được bát đầu từ ngày 14-10-1952 và kết thúc ngày 10-12-1952. 

Ỏ mặt trận Tây Bắc, quân ta đã tiêu diệt, làm bị thương và bắt sống 
6.000 tên địch. Âm mưu củng cố xứ Thái, xứ Nùng tự trị của Pháp bị thất 
bại hoàn toàn. Tỉnh Sơn La (trừ Nà Sản), 4 huyện phía nam Lai Châu, 2 
huyện phía tây Yên Bái - một vùng rộng 28,000 km2, chiếm 8/10 đất đai 
Tay Bác với 2ð vạn dân được giải phóng, nối liền với căn cứ địa Việt Bác. 
Thế uy hiếp của địch với Việt Bác từ phía tây và uy hiếp Thượng Lào từ 
phía đông bị phá vỡ. 

Với chiến thắng Tây Bác, quyền chủ động tiến công về chiến lược của ta 
tiếp tục được giữ vững và mở rộng. Lực lượng vũ trang của ta càng tích lũy 
thầm nhiều kinh nghiệm chiến đấu, bước đầu làm quen với cách tấn công 
vào hệ thống cứ điểm mạnh của địch. 

Chiến thắng Tây Bác đã khẳng định sự lựa chọn phương hướng chiến 
lược của Đàng và Bộ Tổng chỉ huy quân đội ta lúc bấy giờ là đúng đắn. 

Chiến thắng Tây Bắc của ta càng đẩy địch vào thế hị động, thế thua. Đối _ 
với các nhà chỉ huy quân đội xâm lược Pháp ở Đông Dương thì "Tiếng súng 
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Tây Bác báo hiệu một mùa đông đáng lo ngại nữa cho Pháp, mùa đông thứ 
tám của cuộc chiến tranh ngày càng gợi ra những hình ảnh lo âu 
thất vọng"Q), 


Cùng với chiến dịch Tây Bác thu-đông 1952, tại chiến trường đồng bằng 
Bác Bộ, Bình-Trị-Thiên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ, ta đã tiếp tục đẩy 
mạnh chiến tranh du kích, đánh dịch khắp nơi, tiêu diệt sinh lực địch và 
giành thêm nhiều vùng đất đai. 

Trong không khí chiến tháng trên chiến trường cả nước, cuối tháng 
1-1953, Hội nghị lần thứ IV của Ban chấp hành Trung ương đã họp và nhận 
định: "Dịch đã thất bại to lớn ở chiến dịch Hòa Bình đầu năm 1952 và chiến 
dịch Tây Bác cuối năm 1952. Bộ đội ta tiến bộ nhiều về tỉnh thần, về chiến 
thuật cũng như ki thuật, trỉnh độ tác chiến ngày một nâng cao ở cả địa 
hình đồng bằng, trung du và miền núi". Phương châm tác chiến của ta là 
"tạm thời tránh chỗ mạnh, dánh dịch ö những nơi dịch sơ hỏ, đồng thời 
phải hoọt động ỏ sau lưng địch". 

Ngày 2-2-1953, Tổng quân ủy đã thông qua phương hướng mở chiến dịch 
xuân - hà 195ã. : 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai, Đông 
Dương là một chiến trường. Nhân dân và quân đội cách mạng cả 3 nước 
Việt, Miên, Lào cùng phối hợp và liên minh chống kẻ thù chung là thực dân 
xâm lược Pháp. 

Quá trình tiến triển của cuộc kháng chiến là quá trình phối hợp liên minh 
chiến đấu ngày càng cao của quân và dân cả ở nước, của sự giúp đỡ ngày càng 
to lớn và có hiệu quả của quân và dân Việt Nam đối với Lào và Miên. 

Sau chiến thắng Tây Bác, Việt Nam có thêm điều kiện để phối hợp tốt 
hơn với chính phủ và quân đối kháng chiến Lào. 

Mùa xuân năm 1953, Trung ương Đàng, Chính phủ nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa đã cùng Chính phủ kháng chiến và Mặt trận Itxala quyết định 
đưa quân đội Việt Nam sang phối hợp với quân giải phóng Pathét Lào mà 
chiến dịch Thượng Lào, tiến công Sầm Nưa. 

Mục đích chiến dịch nhằm: tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng 
một phần đất đai, xây đựng và mở rộng khu căn cứ du kích, tạo lập hậu 
phương kháng chiến, thúc đẩy cuộc kháng chiến của Lào, phá thế bố trí 
chiến lược của địch ở Bác Đông Dương. 


„ (1) Báo Pháp -Bằng chứng Cơ đốc. Trích theo cuốn Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 
1954. Tập 1!, NXB Quân đội nhân dân, H., 1994, tr.233. 
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Thượng Lào là một vùng chiến lược quan trọng, là hậu phương an toàn 
của địch. Sau thất bại ở Tây Bác Việt Nam, địch đã tăng cường phòng thủ 
ở Thượng Lào, xây dựng Sầm Nưa thành một tập đoàn cứ điểm có 3 tiểu 
đoàn chiếm giữ. Lực lượng của ta tham gia chiến địch gồm có Đại đoàn 308, 
Đại đoàn 316, Đại đoàn 12, Đại đoàn 304 và Trung đoàn 148. Ngoài ra, 
còn có 7 đại đội pháo binh, 2 tiểu đoàn súng phòng không 12,7 lì, L tiểu 
đoàn thông tin. Một số đơn vị quân giải phóng Pathét Lào đóng quân ở địa 
bàn Sầm Nưa đã phối hợp cùng chiến đấu. 

Mở chiến dịch Thượng Lào là thực hiện một nghĩa vụ quốc tế quan trọng 
và vẻ vang của quân dân Việt Nam đối với cuộc kháng chiến của nhân dân 
Lào. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rõ: "Giúp nhân đân nước bạn túc là mình 
tự giúp mình", Người chỉ thị cho cán bộ và chiến sĩ của ta phải "nêu cao 
tính thần quốc tế, tôn trọng chủ quyền, tôn trọng phong tuc tập quán, yêu 
nhân dân nước bạn, tuyệt đối giữ gìn kÌ luật, giữ gìn danh tiếng của Quân 
đội nhân dân Việt Nom*Q), 

Theo kế hoạch tác chiến, hướng chính của chiến dịch là Sầm Nưa, hướng 
phối hợp ở phía bác là lưu vực sông Nậm Hữu, ở phía nam là Xiêng Khoảng. 

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Hoàng thân Chủ tịch 
Xuphanuvông đi chiến dịch ở hướng chủ yếu. 

Ngày 9-4-1958, các đơn vị tham gia chiến dịch được lệnh vượt biên giới 
đến vị trí tập kết. 

Ngày 12-4-1953, phát hiện các đơn vị đị đầu của quân đội ta cách Sầm 
Nưa gần một ngày đường hành quân, tướng Xalăng đã vội ra lệnh cho toàn 
bộ quân địch bỏ thị xã rút chạy. 

Tỉnh huống chiến dịch đã thay đổi. Từ phương án vận động hôn tập từ 
xa đến bao vây, đánh địch trong công sự vững chắc, bệ đội ta đã thích ứng 
với tình huống mới, thực hiện phương án vận động truy kích tiêu diệt địch 
từ ngày 13-4-1983. 

Cuộc vận động truy kích tiêu diệt địch của quân đội ta ở hướng chính 
và cuộc tiến công của các cánh quân phối hợp ở hướng Bắc và hướng Nam 
đã giành được thắng lợi. 

Ngày 18-5-1983, chiến dịch Thượng Lào kết thúc. Quân ta đã diệt, bắt 
gống và làm tan rã gần 2800 lính và sĩ quan của dịch (bằng 1/5 tổng số lực 
lượng của chúng ở Lào), giải phóng một vùng đất rộng 4.000 km2 gồm toàn 


(1) Hồ Chỉ Minh, Toàn :ập, Tập 7, NXB Chính trị quốc gia, H., 1996, tr.ó4. 
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tỉnh Sầm Nưa, một phần tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Phongxalì (chiếm 
khoảng 1/5 điện tích Bác Lào) và hàng chục vạn dân. 


Lực lượng kháng chiến Lào còn có một địa bàn đóng quân rộng lớn và 
vững chắc nối thông với hậu phương chiến lược của Việt Nam, thế phối hợp 
chiến lược cách mạng và kháng chiến của Việt - Lào thêm vững chắc và 
thuận lợi. 

Tháng lợi của chiến dịch Thượng Lào càng củng cế vững chắc thêm quyền 
chủ động chiến lược tiến công của quân và dân ta, không chi trên chiến 
trường Bác Bộ mà đã mở rộng trên toàn chiến trường miền Bắc Đông Dương. 

Cục diện chiến tranh ở Việt Nam và trên toàn cõi Đông Dương đã chuyển 
biến mạnh mẽ, có lợi hơn cho quân và dân Việt Nam, Lào và Campuchia, 
bất lợi cho thực dân Pháp và can thiệp Mi. 


Lực lượng kháng chiến của nhân dân Việt Nam đã lớn mạnh toàn diện 
và vượt bậc. 


Chế độ dân chủ cộng hòa Việt Nam được củng cố và lớn mạnh. Hậu 
phương kháng chiến được tăng cường về mọi mặt. Khối đoàn kết toàn đân 
được củng cố. Chính quyền được kiện toàn. Các chính sách kinh tế, tài chính 
của Đảng và Chính phủ được thực hiện từ năm 1951 đã đạt kết quả tốt. 
Đặc biết, lực lượng vũ trang 3 thứ quân đã lớn mạnh vượt bậc về cả số 
lượng và chất lượng, nhất là khối cơ động chiến lược gồm 7 đại đoần và 
nhiều trung đoàn chủ lực đã trưởng thành trong đánh vận động, đánh công 
kiên và trong nghệ thuật tiến công chiến dịch. Đánh giá sự lớn mạnh của 
Việt Nam, tướng Nava nhận xét rằng: "Việt Minh là một quốc gia rõ rệt. 
Họ cú chính quyền, ảnh hưởng của họ lan vào cả vùng kiểm soát của quân 
đội viễn chỉnh. Tại đó họ tuyển được người, thu được thuế, thực hiện được 
các chính sách, mua được các thứ cần thiết cho chiến tranh. Từ năm 1945 
đến nay, họ chỉ có một Chính phủ Hồ Chí Minh, chỉ có một tướng Tổng tư 
lệnh Võ Nguyên Giáp, trong khi nước Pháp đã 19 lần thay đổi chỉnh phủ 
và 7 lần thay đổi chỉ huy... Họ làm việc bí mật, dân chúng ủng hộ họ, không 
hở ra một tí gÌ cho phòng nhì cả. Quãn chủ lực của Việt Minh rất gan dạ, 
rất cơ động và đặc biệt có đức tính "hòa tan" trong nhân dân lúc cẩn, để 
rổi bất thần tập hợp lại chủ động mở những chiến dịch quy mô lớn"), 

Điều kiện để giành thắng lợi lớn, thắng lợi eó tính quyết định của kháng 
chiến càng tăng lên rõ rệt. 


(1 Navarrc. H, Agonie dc Lindochine. Plon, Paris 1958. Trích lại trong cuốn Tiếng sãm Điện Hiên Phả. 
NXH Quân đội nhân đân, H., 1984, tr.49. 
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Ngược lại, càng ngoan cố kéo dài chiến tranh xâm lược, thực dân Pháp 
càng gặp khó khăn lớn, càng bị thất bại năng nề và phụ thuộc vào đế quốc 
Mi. Mi ngày càng trực tiếp tham gia điểu khiển cuộc chiến tranh ở Đông 
Dương, nắm lấy ngụy quân, ngụy quyền, từng bước gạt thực dân Pháp. 

Cuộc tiến công chiến lược đông-xuôn 1953 - 1954 uới đỉnh cao là trận 
quyết khiến chiến lược Diện Biên Phủ 

Vào mùa hè 1953, Chính phủ Pháp triệu hồi tướng Xalăng về nước và cử 
Nava sang làm chỉ huy các lực lượng quân viễn chỉnh Pháp ở Đông Dương. 

Nava dã vạch ra roột kế hoạch chiến lược, hi vọng trong vòng 18 tháng 
phải giành được một thắng lợi quyết định về quân sự để làm cơ sở cho một 
giải pháp chính trị cố "đanh dự" cho Pháp. 

Kế hoạch quân sự Nava đại thể gồm hai bước: 

Đước thú nhốt - giữ thế phòng ngự chiến lược ở miền Bắc và tiến công 
bỉnh định ở miền Nam, miền Trung Đông Dương, xóa bỏ vùng tự do Liên 
khu V. 


Buớóc thú hai - thực hiện chiến lược tiến công ở miền Bác, giành thắng 
lợi quân sự, buộc ta phải đàm phán theo những điều kiện có lợi cho chúng. 

Để thực hiện kế hoạch đó, Nava đã ra sức bát lính để mở rộng ngụy 
quân, rút các lực lượng linh Âu-Phi tính nhuệ của chúng ở một số vị trí về 
tập trung lại, đông thời xin tăng viện binh để xây dựng một lực lượng cơ 
động mạnh, nhằm quyết chiến với quân chủ lực của ta. 


Bước vào thu-đông 1953, Nava đã tập trung ở đồng bằng Bác Bộ một 
lực lượng cơ động khá mạnh, gồm 44 tiểu đoàn trong tổng số 84 tiểu đoàn 
quân cơ động của chúng trên toàn chiến trường Đông Dương. 


Kế hoạch quân sự Nava là một kế hoạch dựa trên sự nỗ lực cao nhất của 
Chính phủ Pháp và sự viện trợ lớn nhất của Mĩ, với một số quân đông nhất, 
một khối quân cơ động chiến lược mạnh nhất và một số phương tiện chiến 
tranh nhiều nhất, một kế hoạch tiến công với quyết tâm "chuyển bại thành 
thắng" của chúng. Chính phủ Pháp đặt nhiều hi vọng vào kế hoạch tác chiến 
chiến lược này, như Thủ tướng Lanien (Laniel) đã nói: "Kế hoạch Ngua 
chẳng những được Chính phủ Pháp mà cả những người bạn Mì cũng tán 
thành. Nó cho phép hì uọng đủ mọi điều"C), 

Từ hè-thu 1953, Nava đã liên tiếp mở những cuộc hành quân cần quét 
dữ dậi trong các vùng chúng chiếm đóng ở Bác Bộ, Bình-Trị-Thiên, Nam 


(0) Dô Thiên - Định Kim Khánh. Tiếng sấm Điện Biên Phú NXB Quân đội nhân dân, H.. 1984, tr.ó1. 
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Bộ. Chúng cho quân nhảy dù xuống hậu phương của ta, tập kích Lạng Sơn 
(7-1953), rút lực lượng ở Nà Sản (8-1953) về tập trung ở đồng bằng Bác Bộ. 

Trước tình hình mới, cuối tháng 9-1958, tại căn cứ địa Việt Bác, Bộ 
Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp bàn kế hoạch quân sự 
đông-xuân 1953-1954. Bộ Chính trị đã quyết định: sử dung một bộ phận 
chủ lục mỏ những cuộc tốn công uào những hướng dịch sơ hở, dồng thời 
tranh thủ cø hội tiêu diệt dịch trong Uuộn động öỏ những hướng dịch có thể 
đánh sâu oào oùng tụ do của ía,; trong lúc dó đẩy mạnh chiến tranh du 
hích d khớp cóc chiến trường sơu lưng địch uà tích cục tiến hành moi sự 
chuẩn bị cần thiết trong nhôn dôn 0ò bộ dội địa phương, đôn quân du kích 
các uùng (/ do để cho chủ lục rảnh tay làm nhiềm Uụ. 


Bộ Chính trị đã nhấn mạnh phương châm: "(ch cực, chủ động, cơ dộng, 
tỉnh hoạt" và nhấn mạnh các nguyên tác chỉ đạo chiến lược và chỉ đạo tác 
chiến là: điêu điệt sinh lực dịch, bồi dưỡng lục lượng ta, dứnh ờn chắc, dónh 
chắc thắng, đánh tiêu diệt, chọn nơi dịch sơ hỏ 0à nơi tương đối yếu mà 
đớứnh, giữ Uững chủ dộng, kiến quyết buộc dịch phải phân tán lục lượng. 

Công tác chuẩn bị để thực hiện kế hoạch tác chiến được triển khai rất 
khẩn trương. Hội đồng cung cấp tiền phương được thành lập để chỉ đạo việc 
huy động sức người, sức của tổ chức chuyển vận ra mặt trân. Hàng chục 
vạn dân công được điêu động vào việc chuẩn bị vận tải cho các chiến trường. 
Các tuyến đường đã được sửa chữa. 


Trong khi quân và dân ta đang chuẩn bị triển khai kế hoạch thì ngày 
15-10-1953, Nava sử dụng 6 binh đoàn mở cuộc hành quân Hải Âu 
(Mouette) đánh ra tây-nam Ninh Bình, hoạt động nghỉ binh ở vùng biển 
Thanh Hóa. Đại đoàn 320 cùng với lực lượng vũ trang địa phương tổ chức 
chiến dịch phản công, làm cho địch bị tổn thất nặng nề buộc chúng phải 
Tút quân (6-11-1953). 

Theo kế hoạch tác chiến đã định ngày 15-11-1953, một bộ phận chủ lực 
của ta bắt đầu tiến quân lên Tây Bác. Một bộ phận khác lên đường ngày 
20-11-1953, sang chiến đấu ở mặt trận Trung Lào. Các bộ phận khác tiếp 
tục triển khai theo thế trận đã định. 


Phát hiện quân ta tiến lên Tây Bác, Nava quyết định điều một lực lượng 
lên Tây Bác và một bộ phận khác đến Trung Lào. 


Ngày 20-11-1953, Nava đã cho thực hiện cuộc hành binh Hài Lí (Castor) ` 
đưa 6 tiểu đoàn quân dù đánh chiếm Điện Biên Phủ, vừa để yếm trợ cho 
Lai Châu, vừa để bảo vệ Thượng Lào. 
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Ngày 3-12-1953, Nava tăng cường thêm 3 tiểu đoàn bộ bính và 8 tiểu 
đoàn pháo bình để xây dựng Điện Biên Phủ thành một cứ điểm. Đấy là một 
điểm bổ sung ngoài dự kiến ban đầu của Nava, 


Ngày 6~12-1953, Bộ Chính trị thông qua phương án mở chiến dịch Điện 
Biên Phủ của Tổng quân ủy. Võ Nguyên Giáp được chỉ định trực tiếp làm 
Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy chiến dịch. Như vậy, địch và ta đều đã chấp 
nhận giao chiến ở Điện Biên Phủ - một trận quyết chiến lịch sử. 

Để tiến tới trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, quân đội ta lần lượt 
thực hiện các đòn tiến công chiến lược trên các chiến trường Đông Dương, 

Tiến công địch ở Lai Châu. Ngày 10-12-1983, quân của Đại đoàn 316 
bắt đầu nổ súng tiến công địch ở Lai Châu. Trải qua I2 ngày đêm liên tục 
chiến đấu, truy kích, bao vây, tập kích địch trên miền rừng núi hiểm trở, 
Đại đoàn 316 đã tiêu diệt và bức hàng 24 đại đội địch, giải phóng toàn bộ 
khu vực Lai Châu, uy hiếp Điện Biên Phủ từ phía bác. Bị động đối phó, 
Nava quyết định tăng cường cho Điện Biên Phủ 3 tiểu đoàn bộ binh, 1 đại 
đội xe tăng nhẹ, đưa lực lượng ở đây lên 12 tiểu đoàn và 7 đại đội bộ binh, 
2 tiểu đoàn và 3 đại đội pháo, 1 đại đội xe tăng, 1 đại đội vận tải với tổng 
số quân 12.000 người, Như vậy ngoài đồng bằng Bác Bộ, Điện Biên Phủ trở 
thành nơi tập trung biúh lực thứ hai của địch. 


Tiến công địch ở Trung Lào, có trung đoàn 66 thuộc Đại đoàn 304, trung 
đoàn 101 và tiểu đoàn 274 của trung đoàn 18 thuộc Đại đoàn 32 cùng một 
số đơn vị quân tình nguyện của Liên khu IV và Liên khu V đã sang hoạt động 
phối hợp với quân nước bạn từ trước. Ngày 21-12-1953, quân ta nổ súng mở 
đầu trận tiến công địch, giải phóng Thà Khẹt và nhiều vùng quan trọng Ở 
Trung Lào, uy hiếp Xavanakhet và Xenô. Địch vội điều động lực lượng từ đồng 
bằng Bắc Bộ và các chiến trường khác đến cứu nguy, tổ chức Xênô thành một 
tập đoàn cứ điểm mới. Xenô trở thành nơi tập trung binh lực thứ ba của địch. 


Tiến công dịch ö Hạ Lùo uà Đông Campuchia. Sau chiến thắng ở Trung 
Lao, bộ đội Việt-Lào tiếp tục tiến công xuống Hạ Lào, giải phóng thị xã 
Atôpơ và toàn bộ cao nguyên Bôlôven. 

Thừa thắng, quân ta tiến công giải phóng một khu vực rộng ở Tây Bác 
Campuchia, nối liền khu căn cứ Hạ Lào. 

Tiến công địch ở mặt trên Tây Nguyên. Ỏ Liên khu V, ngày 20-1-1954, 
địch mở chiến dịch Atlăng đánh vào Tuy Hòa, Phú Yên nhằm chiếm vùng 
tự do của ta. Quân ta sử đụng một bộ phận nhỏ bộ đội chủ lực cùng bộ đội 
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địa phương đánh tiêu hao ngăn chặn địch, bảo vệ hậu phương. Còn đại bộ 
phận lực lượng chủ lực của liên khu gồm Trung đoàn 108, 803 và hai tiểu 
đoàn chủ lực độc lập cùng với bộ đội địa phương theo kế hoạch đã bất ngờ 
tiến công ở bác Tây Nguyên. Chiến dịch bát đầu từ 26-1-1954. Ngày 
ð-2-1954, ta đã giải phóng thị xã KonTum, uy hiếp thị xã Plâycu. Quân 
Pháp đã ngừng cuộc tiến công ở đồng bằng Liên khu V, vội điều động quân 
lên tăng cường cho Tây Nguyên, tổ chức 2 tập đoàn cứ điểm ở An Khê và 
Playcu để đối phố với quân ta, biến nơi đây thành điểm tập trung binh lực 
thứ tư của địch. 


Cùng với những cuộc tiến công địch ở các mặt trận Lai Châu, Trung-Hạ 
Lào, Tây Nguyên, quân và đân ta đã tích cực chuẩn bị chiến dịch Điện Biên 
Phù (mang mật danh chiến dịch Trần Đình). Đại tướng Võ Nguyên Giáp là 
Tư lệnh kiêm Bí thự Đảng ủy chiến dịch. 


Căn cứ vào tình hình địch và ta, trước mất chúng ta chuẩn bị đánh Điện 
Biên Phủ theo phương châm "đdớnh nhanh, thủng nhanh". Trong khi ta gấp 
rút chuẩn bị thì Nava cũng ráo riết củng cố Điện Biên Phủ thành một "pháo 
đài khổng lồ không thể phá vỡ được . Theo đõi tỉnh hình địch đang liên tiếp 
tăng cường lực lượng, xây dựng trận địa, tổ chức hệ thống phòng ngự kiên 
cố, nên đánh theo phương châm "đánh nhanh, thông nhanh" sẽ không chắc 
tháng. Vì vậy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định chuyển sang đánh 
theo phương châm "dớnh chác, tiến chắc". Quyết định đó đã được Hồ Chí 
Minh và Bộ Chính trị phê chuẩn. 


Ngày 25-1-1954, Bộ chỉ huy chiến địch ra lệnh kéo pháo ra khỏi trận 
địa, tích cực chuẩn bị, bố trí thế trận theo phương châm mới. 


Để tiếp tục công việc chuẩn bị, cô lập hơn nữa tập đoàn cứ điểm Điện 
Biên Phủ và đánh lạc hướng phán đoán của địch, ngày 26-1-1954 Đại đoàn 
308 được lệnh gấp rút hành quân sang phối hợp với quân giải phóng Lào 
tiến công quân địch ở phòng tuyến sông Nậm Hu, Thượng Lào, giải phóng 
Nâm Hu và toàn bộ tỉnh Phongxalì, bao vây địch ở Mường Sài. Nava vội 
vàng điều 5 tiểu đoàn tăng cường cho Luông Phabang và 3 tiểu đoàn cho 
Mường Bài. Luông Phabang và Mường 8ài trở thành nơi tập trung binh lực 
thứ năm của quân Pháp. 


Phối hợp với ð đòn tiến công chiến lược trên của quân chủ lực ta trên 
các hướng chiến lược trọng yếu, ở các chiến trường sau lưng địch, quân và 
dân ta đã nắm vững thời cơ thuận lợi, đẩy mạnh tác chiến, tiêu diệt và tiêu 
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Ngày 3-12-1953, Nava tăng cường thêm 3 tiểu đoàn bộ binh và 3 tiểu 
đoàn pháo binh để xây dựng Điện Biên Phủ thành một cứ điểm. Đấy là một 
điểm bổ sung ngoài dự kiến ban đầu của Nava. 


Ngày 6-12-1953, Bộ Chính trị thông qua phương án mở chiến dịch Diện 
Biên Phù của Tổng quân ủy. Võ Nguyên Giáp được chỉ định trực tiếp làm 
Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy chiến dịch. Như vậy, địch và ta đều đã chấp 
nhận giao chiến ở Diện Biên Phủ - một trận quyết chiến lịch sử. 

Để tiến tới trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, quân đội ta lần lượt 
thực biện các đòn tiến công chiến lược trên các chiến trường Đông Dương. 

Tiến công dịch ó Lai Cháu. Ngày 10-12-1963, quân của Đại đoàn 316 
bắt đầu nổ súng tiến công địch ở Lai Châu. Trải qua 12 ngày đêm liên tục 
chiến đấu, truy kích, bao vây, tập kích địch trên miền rừng núi hiểm trở, 
Đại đoàn 316 đã tiêu diệt và bức hàng 24 đại đội dịch, giải phóng toàn bộ 
khu vực Lai Châu, uy hiếp Điện Biên Phủ từ phía bác. Bị động đối phó, 
Nava quyết định tăng cường cho Điện Biên Phủ 3 tiểu đoàn bộ bình, 1 đại 
đội xe tăng nhẹ, đưa lực lượng ở'đây lên 12 tiểu đoàn và 7 đại đội bộ binh, 
2 tiểu đoàn và 3 đại đội pháo, 1 đại đội xe tăng, 1 đại đội vận tải với tổng 
số quân 12.000 người. Như vậy ngoài đồng bằng Bác Bọ, Điện Biên Phủ trở 
thành nơi tập trung binh lực thứ hai cúa địch. 


Tiến công địch ỏ Trung Lừo, có trung đoàn 66 thuộc Đại đoàn 304, trung 
đoàn 101 và tiểu đoàn 274 của trung đoàn 18 thuộc Đại đoàn 325 cùng một 
số đơn vị quân tình nguyện của Liên khu ïV và Liên khu V đã sang hoạt động 
phối hợp với quân nước bạn từ trước. Ngày 21-12-1953, quan ta nổ súng mở 
đầu trận tiến công địch, giải phóng Thà Khẹt và nhiều vùng quan trọng ở 
Trưng Lào, uy hiếp Xavanakhet và Xenô. Địch vội điều động lực lượng từ đồng 
bằng Bắc Bộ và các chiến trường khác đến cứu nguy, tổ chức Xênô thành một 
tập đoàn cứ điểm mới. Xênô trở thành nơi tập trung bỉnh lực thứ ba của địch. 

Tiển công dịch ỏ Hạ Lào uà Đông Campuchia. Sau chiến thắng ở Trung 
Lào, bộ đội Việt-Lào tiếp tục tiến công xuống Hạ Lào, giải phóng thị xã 
Atôpơ và toàn bộ cao nguyên Bôlôven. 

Thừa thấng, quân ta tiến công giải phóng một khu vực rộng ở Tây Bác 
Campuchia, nối liền khu căn cứ Hạ Lào. 

Tiến công dịch ô một trên Tây Nguyên. Ò Liên khu V, ngày 20-1-1954, 
địch mở chiến địch Atlăng đánh vào Tuy Hòa, Phú Yên nhằm chiếm vùng 
tự do của ta. Quân ta sử dụng một bộ phận nhỏ bộ đội chủ lực cùng bộ đội 
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địa phương đánh tiêu hao ngăn chặn địch, bảo vệ hậu phương. Còn đại bộ 
phận lực lượng chủ lực của liên khu gồm Trung đoàn 108, 808 và hai tiểu 
đoàn chủ lực độc lập cùng với bộ đội địa phương theo kế hoạch đã bất ngờ 
tiến công ở bác Tây Nguyên. Chiến dịch bát đầu từ 26-1-1954. Ngày 
ð-2-1954, ta đã giải phóng thị xã KonTum, uy hiếp thị xã Plâycu. Quân 
Pháp đã ngừng cuộc tiến công ở đồng bằng Liên khu V, vội điều động quân 
lên tăng cường cho Tây Nguyên, tổ chức 2 tập đoàn cứ điểm ở An Khê và 
Plâycu để đối phó với quân ta, biến nơi đây thành điểm tập trung hính lực 
thứ tư của địch. 


Cùng với những cuộc tiến công địch ở các mặt trận Lai Châu, Trung-Hạ 
Lào, Tây Nguyên, quân và đân ta đã tích cực chuẩn bị chiến dịch Điện Biên 
Phủ (mang mật danh chiến dịch Trần Đinh). Đại tướng Võ Nguyên Giáp là 
Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy chiến dịch. 


Căn cứ vào tỉnh hình địch và ta, trước mắt chúng ta chuẩn bị đánh Điện 
Biên Phủ theo phương châm "đánh nhanh, thắng nhanh", Trong khi ta gấp 
rút chuẩn bị thì Nava cũng ráo riết củng cố Điện Biên Phủ thành một "pháo 
đài khổng lồ không thể phá vỡ được . Theo đối tình hình địch đang liên tiếp 
tảng cường lực lượng, xây dưng trận địa, tổ chức hệ thống phòng ngự kiên 
cố, nên đánh theo phương châm "đáứnh nhanh, thóng nhanh" sẽ không chắc 
thắng. VÌ vậy, Dại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định chuyển sang đánh 
theo phương châm "đánh chắc, tiến chúc". Quyết định đó đã được Hồ Chí 
Minh và Bộ Chính trị phê chuẩn. 


Ngày 25-1-1954, Bộ chỉ huy chiến dịch ra lệnh kéo pháo ra khỏi trận 
địa, tích cực chuẩn bị, bố trí thế trận theo phương châm mới. 


Để tiếp tục công việc chuẩn bị, cô lập hơn nữa tập đoàn cứ điểm Điện 
Biên Phủ và đánh lạc hướng phán đoán của địch, ngày 26-1-1964 Đại đoàn 
308 được lệnh gấp rút hành quân sang phối hợp với quân giải phóng Lào 
tiến công quân địch ở phòng tuyến sông Nậm Hu, Thượng Lào, giải phóng 
Nậm Hu và toàn bộ tỉnh Phongxalìi, bao vây địch ở Mường Sài, Nava vội 
vàng điều ð tiểu đoàn tăng cường cho Luông Phabang và 3 tiểu đoàn cho 
Mường Bài. Luông Phabang và Mường Bài trở thành nơi tập trung binh lực 
thứ năm của quân Pháp, 

Phối hợp với 5 đòn tiến công chiến lược trên của quân chủ lực ta trên 
các hướng chiến lược trọng yếu, ở các chiến trường sau lưng địch, quân và 
đân ta đã nắm vững thời cơ thuận lợi, đẩy mạnh tác chiến, tiêu diệt và tiêu 
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hao nhiều sinh lực dịch, mở rộng căn cứ du kích. 


Ỏ trung du và đồng bằng Bác Bộ, quân ta đã dẩy mạnh tiến công địch 
ở cả tuyến ngoài và tuyến sau lưng dịch, diệt và bức rút nhiều vị trí địch, 
trong đó có các vị trí quan trọng như phân khu Câu Lô (Bác Giang), Diêm 
Điển và Cao Mại (Thái Bình), Kinh Môn (Hải Dương), Phù Lưu Tế (Hà 
Đông), Áo Khoang, Suối Me (Sơn Tây). 


Đường số 5 bị cát đứt thường xuyên. Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và Gia 
Lam (Hà Nội) bị quân ta tiến công phá hủy 78 máy bay của địch. 


Chiến tranh du kích phát triển mạnh ở vùng châu thổ sông Hồng. 


Vùng căn cứ du kích và khu du kích được mở rộng trên một diện tích 
đất dai rộng lớn vùng sau lưng địch. 


Ỏ Bình-Trị-Thiên và Nam Trung Bộ, quân và dân ta cũng đẩy mạnh 
hoạt động phối hợp với các chiến trường. 


Trên đường số 9 (Quảng Trị), quân ta đánh mạnh, diệt và buộc địch rút 
khỏi nhiều vị trí (Đầu Mầu, Tân Lâm, Rào Quán, Khe Sanh). Huyện Hương 
Hóa và một phần huyện Cam Lộ được giải phóng. 

Nhiều cầu cống trên đường số I và đường số 9 bị phá, nhiều đoàn ô tô 
vận tải và tàu quân sự của địch bị lật đổ. 

Nhiều trận đánh địa lôi diễn ra ở Lăng Cô, Hương Thủy, Phú Ốc (Thừa 
Thiên). 


Bộ đội địa phương ở Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận diệt 
nhiều cứ điểm địch. Vùng Điện Bàn (Quảng Nam), vùng Hòn Khoai, huyện 
Lương Sơn và Tánh Linh (Bỉnh Thuận) được giải phóng. 


Ỏ Nam Bộ, quân và đân ta nắm vững phương châm hoạt động đánh nhỏ 
ăn chắc, kết hợp với việc phát động quần chúng nổi dậy phá tế, trừ gian, 
đã diệt nhiều sinh lực địch, phá hủy nhiều đoàn xe, tầu chiến của địch, cắt 
đứt nhiều đường giao thông. Sân bay Tân Sơn Nhất bị tập kích làm nổ hàng 
trăm tấn bom, một khách sạn ở Vũng Tàu bị đánh làm thiệt mạng nhiều sĩ 
quan địch. Hơn 1.000 đổn trại, tháp canh dịch bị diệt và bức rút. Hàng ngàn 
địch bỏ ngũ. 

Nắm vững chủ trương chiến lược và phương châm tác chiến "ích cực, 
chủ động, cơ động linh hoạt", trên khắp các chiến trường quân và dân ta 
đã liên tục tiến công bằng các đòn chiến lược lớn, kết hợp chiến tranh chính 
quy và chiến tranh du kích, kết hợp đánh lớn, đánh vừa và đánh nhỏ đã 
điệt được nhiều sinh lực địch, giải phống nhiều vùng đất đai rộng lớn và 
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Vùng tự do va cần cử 
du kích của La 


Vùng quản Pháp tạm chiếm 


Hướng tiến cổng của quần 
đột nhân dân Viễt Nam 


Hướng Vền công của quên đôi giẢi phóng 1L ào 
và bộ đội tinn nouyõa Việt Nam 


Hướng tiến công của quân đội thực dân Pháp 


Hình thái chiến trưởng trên các mặt trận mùa đông 1953 - mùa xuân 1954. 


VIỆT NAM (1945 - 9000) 945 


phân tán, kiềm chế lực lượng cø động chiến lược của Nava. Lực lượng cơ 
động chiến lược của Nava ở đồng bằng chỉ còn khoảng 20 tiểu đoàn. 


Các đợt tấn công mạnh mẽ và rộng khắp trong thời kÌ đông - xuân 1853 - 
1954 đã làm cho kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản và tạo điều kiện rất 
thuận lợi cho mặt trận Điện Biên Phù. 

Trên quyết chiến chiến lược Điện Biên Phù (từ 13 - 3 dến 7 ¬ ð - 1954) 

Nava đã tập trung mọi cố gắng để xây dựng Điện Biên Phú thành một 
tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Tổng số binh lực ở tập đoàn này 
vào lúc cao nhất là 16.200 người, gồm có 12 tiểu đoàn và 7 đại đội bộ binh, 
đ tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn công binh, 1 đại đội tăng M24, 1 đại đội 
vận tải, 1 phi đội 12 máy bay thường trực được bố trí thành 3 phân khu, 
49 cứ điểm tổ chức thành các cụm cứ điểm đề kháng có khả năng phòng 
ngư mạnh. Các tướng lĩnh, chính khách Pháp”) đã đến tận nơi để kiểm tra 
đều thống nhất đánh giá tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là một “pháo đài 
khổng lồ không thể công phá". 

Lực lượng quân đội ta tham gia chiến dịch gồm có 4 đại đoàn bộ bính 
(308, 316, 312, 304), ! đại đoàn công pháo 3ð1, các tiểu đoàn công binh, 
các đơn vị thông tin, vận tải, quân y... Tổng số quân khoảng 55.000 người. 


Dân công hỏa tuyến gốm 260.000 người với trên l1 triệu ngày công. 
Phương tiện vận chuyển gồm 628 ôtô, 11.800 thuyền, hơn 2Ö ngàn xe đạp 
thổ và hàng ngàn phương tiện vận chuyển thô sơ khác. 


Hàng chục ngàn tấn vũ khí đạn dược, 27.000 tấn gạo, hơn 1.800 tấn thịt 
đã được chuyển ra mặt trận. Riêng đồng bào các dân tộc ở Tây Bác đã đóng 
gốp được 7.310 tấn gạo, ö89 tấn thịt và 31.818 dân công với 1.296.075 
ngày công. 

Cả hậu phương đã dốc sức người, sức của vÀ tỉnh thần cho chiến dịch 
Điện Biên Phủ. 

Trong khi quân và dãn ta đã hoàn tất việc chuẩn bị và sẵn sàng nổ súng 
thì quân Pháp vẫn chủ quan thiển cận cho rằng quân ta không còn khả 
năng tiến công nữa nên đã ra lệnh mở cuộc hành quân Atlăng (Atlante) 
đánh vào vùng tự đo Liên khu V nhưng bị thất bại nặng nề. 


Giữa lúc đó, ngày 18-3-1954, quân ta được lệnh nổ súng tấn công vào 
tập đoàn Điện Biên Phủ. Chiến dịch đã bát đầu. 


(1) Các quan chức quân sự và dân sụ Pháp đó là: Cogry, Navarre, Dejean, Chevigné, Pléven, Jacquet, Ely, 
Blanc.. 
60- ĐCLSVNTOÀNTẬP. 
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Ngày Io-3-1924, Trung ướng Dàng và Chủ tịch Hồ Chị Minh đã gủ: diễn 
khèn ngơ: động viên cản bộ, chiến sì mát trân. Bức điện nhấn manh: "Chiến 
d,ch này là mìật chiến dịch !ị:h sử của quân dđêi ta, ta đánh thẳng chiến dịch 


này củ y nghĩa quản sự và chình trí quan trọng? 

Chiến dịch Điện Điện Phủ là chiến dịch đánh công kiên có tỉnh chất trần 
địa, quy mã rất lén, gốm mất loạt trâu chiến đấu công kiến, tiếp: điển trong 
thời giản khá dài, tập trang ưu thể Bính lực tiêu diệt địch từng bã phân, 
tiên tới tiêu diệt toặp bộ tấp douân cứ điểm 

Chiến dịch Diễn Biên Phú đưdc diễn ra thành 3 đợc: đ2/ 1. bát đấu củ 
13-3, du? 2. bát đầu ngày 20-1, đạt 2, bát đấu từ ngày `5 và đến ngày 
70-1954 thị kết thúc 

Tâấp đoàn cư điểm Diện Biến Phš - một "phảáa đái khếng lễ không thế 
võng; phá” của quân đải thuc đân Pháp, đá bị tiêu diệt “Tưởng Đồ Caatori 
và toàn bế Bê tham mưu cua tấp dcàn cử điểm dã đâu hàng, la cò Quy! 


nh 


tên quyết chẳng của quân đãi nhân dân Việt Nam anh hung đã tung bay 


trên nóc hấm chỉ huy địch Ô các cú điểm cần lai xung quanh, bình lình và 


8q quan cúi địch là cư: giú cỡ trảng ra hàng 


Trận quyết chiến ch;iến lược Điện Biến Phú đả toàn tháng 


CỔ ch:ển thông trên mắc hHằm Đù Củ cớ: 


£ tt cau th Ƒ V1! 


cấp TL NNH Chính Đại vế gia Lì, {995 1t đâu 
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Các chiến trường trên toàn quốc đã phối hợp chặt chẽ, tiêu hao, tiêu diệt 
nhiều sinh lực địch, kìm chân địch và giải phóng thêm nhiều vùng đất đai 
của Tổ quốc. 

Ỏ Điện Biên Phủ, tổng số quân địch bị diệt và bị bát sống là 16.200 tên, 
gồm 17 tiểu đoàn bộ binh và lính dù, 3 tiểu đoàn pháo binh, sũng cối, 10 đại 
đội ngụy và các đơn vị công binh, xe tăng, xe vận tải, không quân.. Tổng số 
sỉ quan, hạ sỉ quan bị diệt và bị bắt sống là 1.766 tân, trong đó có thiếu tướng 
Đỡơ Caxtơri (De Castries), 10 đại tá và trung tá, 353 sĩ quan (từ thiếu úy đến 
trung tá), ð7 máy bay bị bắn rơi và phá hủy tại mặt trận. Quân ta thu toàn 
bộ vũ khí, kho tàng, cơ sở vật chất kỉ thuật của chúng ở Điện Biên Phủ. 

Chiến tháng Điện Biên Phủ đã kết thúc oanh liệt cuộc tiến công chiến 
lược đông-xuân 1953-1954 của quân và dân Việt Nam, đánh bại kế hoạch 
quân sự Nava, làm sụp đổ niềm hỉ vọng của các giới quân sự và chính trị 
ở Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo cơ sở cho cuộc đấu tranh 
ngoại giao tháng lợi ở Giơnevơ (Genève). 

Chiến tháng lẫy lừng Điện Biên Phù "đã được ghi vào lịch sử dân tộc 
như một Bạch Dằng, một Chỉ Lãng, hay một Đống Đa ở thế kỈ XX, và đi 
vào lịch sử thế giới như một chiến công chối lọi đột phá thành trì của hệ 
thống nô địch thuộc địa của chủ nghỉa đế quốc"), 

Chiến tháng Điện Biên Phù là "tiếng chưông báo tử của chủ nghĩa thực 
dân", là niềm hí vọng lớn lao và tươi sáng, ngọn cờ cỗ vũ các đân tộc thuộc 
địa trên thế giới đứng lên đấu tranh mạnh mẽ để thủ tiêu chế độ thực dân, 
giành lại quyền độc lập, tự do và nhân phẩm. 


2. Đấu tranh trên mặt trận ngoại giao 


Phối hợp với cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954, Đăng, 
Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã mở cuộc tấn công trên mặt 
trận ngoại giao. 

Trải qua gần 9 năm tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa, nước 
Pháp đã bị những thiệt hại nặng nề về người và của. Càng mở rộng và kéo 
đài cuộc chiến tranh, thất bại càng lớn, nội bộ chính giới Pháp càng phân 
hóa đưa đến hình thành phái chủ hòa và phái chủ chiến. 

Tháng 7~1953, Hiệp định đình chiến ở Triều Tiên được kí kết đã gây 
tiếng vang lớn, thúc đẩy xu thế giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới 


(1) Lê Duẩn. Đưới lá cờ vẻ vàng của Đảng, vì độc lập tự do, vì CNXH tiến lên giành thẳng lợi mới, NXH 
Sự thật, H., 1979, tr.50. 
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bằng con đường đàm phán ngoại giao. Cuộc đấu tranh giữa phái chủ chiến 
và phái chủ hòa ò Pháp về vấn đế chiến tranh ở Đêng Dương ngày càng 
gay gát. Nhan dân Pháp đấu tranh mạnh mẽ hơn đòi Chính phủ Pháp phải 
chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược ở Đông Dương. 


Trung Quốc và Liên Xô cũng chủ trương sớm đi tới một giải pháp “hòa 
bình cho vấn đề Đông Dương theo kiểu đình chiến ở Triều Tiên. 


Ban Thường trực Hội đồng hòa bình thế giới cũng thông qua Nghị quyết 
(10-9-1953), kêu gọi nhân dân các nước đấu tranh đòi chấm dứt chiến tranh, 
giải quyết hòa bình vấn đề Đông Dương. 


Đại hội công đoàn thế giới lần thứ ba họp ở Viên (Áo) tháng 10-1953 
cũng quyết định lấy ngày 19-12-1953 làm ngày lao động thế giới đoàn kết 
tích cực với nhân đân Việt Nam, đòi chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược 
của thực dân Pháp. 


Trong bối cảnh đó, phối hợp với cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 
1953-1954, Đảng và Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã mở 
cuộc tấn công trên mật trận ngoại giao. 


Ngày 26-11-1953, trả lời phỏng vấn báo Expressen của Thụy Điến về vấn 
đề chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, Hồ Chí Minh nói : 

“Cuộc chiến tranh ở Việt Nam là do Chính phủ Pháp gây ra. Nhân đân 
Việt Nam phải cẩm vũ khí anh dũng chiến đấu bảy, tám năm nay chống kẻ 
xâm lược chính để bảo vệ nền độc lập và quyền tự do được sống hòa bình. 
Hiện nay, nếu thực dân Pháp tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược thì nhân 
dân Việt Nam quyết tâm tiếp tục cuộc chiến tranh ái quốc đến tháng lợi 
cuối cùng. Nhưng nếu Chính phủ Pháp đã rút được bài học trong cuộc chiến 
tranh mấy năm nay, muốn đi đến đình chiến ở Việt Nam bằng cách thương 
lượng và giải quyết vấn đề Việt Nam theo lối hòa bình thÌ nhân đân và 
Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa sản sàng tiếp ý muốn đó... Cơ sở 
của việc đình chiến ở Việt Nam là Chính phủ Pháp thật thà tôn trọng nền 
độc lập thật sự của nước Việt Nam"©0), 


Tuyên bố của Hồ Chí Minh là xuất phát từ nguyện vọng hòa bình của 
nhân dân ta, nhân dân Pháp và nhân dân thế giới. Song hòa bình cũng như 
độc lập phải đấu tranh gian khổ mới giành được. Vì vậy, phải đẩy mạnh 
kháng chiến, tiêu diệt nhiều sinh lực địch bơn nữa thì chúng mới chịu thương 
lượng để giải quyết hòa bình trên cơ sở tôn trọng quyền độc lập tự do của 
đân tộc Việt Nam ta. : 


(1) Hồ Chí Minh. Toàn sáp. Tập 7, NXD Chính trị quốc gia, H., 1996, tr.l68. 
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Chủ trương mở mặt trận ngoại giao của tô Chí Minh đưa ra giữa lúc 
thực dân Pháp đang đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch Nava, càng thúc đẩy 
nhân dân Pháp dấu tranh đòi Chính phủ Pháp phải thương lượng với Chính 
phủ Việt Nam và gây tiếng vang lớn trên thế giới. 

Hội nghị các ngoại trưởng Liên Xô, Anh, Pháp, Mi ở Beclin ngày 
25-1-1954 đã đi đến nhất trí sẽ triệu tập hội nghị quốc tế, có đai diện của 
nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tham dự tại Giơnevơ từ ngày 
26-4-1954, để bàn giải pháp hòa bình cho vấn đề Triếu Tiên và lập lại hòa 
bình ở Đông Dương. Quyết định này được dư luận quốc tế hoan nghênh. 

Ngày 8-ð-1954, Hội nghị quốc tế về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương 
khai mạc tại Giơnevơ. Tham dự hội nghị có đại diện 9 nước; đoàn Liên Xô 
do Môlôtốp đứng đầu, đoàn đại diện Cộng hòa nhân dãn Trung Hoa do 
Chu Ân Lai đứng đầu, đoàn Việt Nam dân chủ cộng hòa do Phạm Văn Đồng 
đứng dầu, đoàn đại diện Cộng hòa Pháp do Biđôn (G.Bidault) đứng đầu, 
đoàn đại điện Mi do Smit đứng đầu, đoàn đại diện Anh do lđơn (Eden) đứng 
đấu, cùng các đoàn đại diện của chính quyến Bảo Đại (Nguyễn Quốc Dịnh), 
Chính phủ Vương quốc Campuchia (Nhiếp Tiên Long) và Chính phủ Vương 
quốc Lào (Phoui Sananikone)©). 

Với tư thế đại diện cho một dân tộc vừa mới tạo nên chiến công Điện 
Biên Phủ chấn động địa cầu, tại diễn đàn hội nghị, Phạm Van Đồng đã 
tuyên bố lập trường của Chính phú Việt Nam dân chủ cộng hòa về việc 
lập lại hòa bình ở Đông Dương phải là một giải pháp toàn bộ về chính 
trị và quân sự cho cả Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng 
độc lập chủ quyến, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của từng nước ở 
Đông Dương. 


Do sự đối sánh của các lực lượng trên phạm vi thế giới và khu vực, trực 
tiếp là sự đối sánh trên chiến trường chỉ phối và lợi ích của các nước tham 
dự hội nghi khác nhau, nền cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao ở hội 
nghị đã diễn ra gay go, phức tạp. Trải qua 8 phiên họp toàn thể và 23 phiên 
họp hẹp, ngày 21-7-1954 các hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, Lào 
và Campuchia lần lượt được kí kết. Bàn tuyên bố cuối cùng về việc lập lại 


(1) Tủ đầu đến œuối, Liên Xô trảnh né vấn đề có mặt cùa Pathét Lào và Khome Hxaräc, Cón Trung Quốc 
vẫn giúp đỗ hai doàn đó song không coi việc tham gia Hội nghị của Pathét Lào và Khdme Itxaräc là 
điểu kiện có trước cho việc bắt đầu thương lượng (nhưng lại tuyên bố công nhận tính chất hợp pháp của 
Chỉnh phủ Vướng quốc Lào và Chính phủ Vương quốc Campuchia), nên không ủng hộ việc Pathét Lào 
và Khơme [txaräc tham gia Hội nghị. 

(Theo Lưu Văn Lợi. Năm mươi năm ngoại giao Việt Nam 1945-1995, NXH Công an nhân dân, tị 1996, 
tr 173). 


VIỆT NAM (1945 - 2000) 981 


hòa bình ở Đông Dương đã được đại diện các nước dự hội nghị chấp thuận 
cam kết chính thức. Dại điện Mĩ ra tuyên bố riêng thừa nhận tôn trọng 
hiệp nghị. 

Bàn Tuyên bố cuối cùng của hội nghị Giơnevơ gồm có 13 điều: 

1—- Xác nhận những văn bản hiệp định về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, 
ở Lào, ở Campuchia và về tổ chức kiểm soát quốc tế. 

2- Kháng định sự hài lòng của các bên tham gia hội nghị về việc chấm 
dứt chiến sự ở các nước Đông Dương. 

8- Xác nhận những lời tuyến bố của Chính phủ Vương quốc Campuchia 
và của Chính phủ Vương quốc Lào về tổng tuyển cử tự do sẽ được tổ chức 
trong năm 1955 ở hai nước này. 

4- Cấm việc đem quân đội và nhân viên quân sự nước ngoài vào các nước 
Đông Dương. 

ð- Cấm việc đặt căn cứ quân sư nước ngoài ở Đông Dương và việc các 
nước Đông Dương tham gia các liên minh quân sự với nước ngoài. 

6- Quy định lấy vÏ tuyến L7 là giới tuyến quân sự tạm thời ở Việt Nam. 

7- Khẳng định các bên tham gia hội nghị thừa nhận về nguyên tác độc 
lập, thống nhất, chủ quyến và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, việc hiệp 
thương giữa hai miền bắt đầu từ ngày 20-7-19öð và việc tổng tuyển cử tiến 
hành vào tháng 7-L956. 


8~ Cam kết tôn trọng quyền tự do lựa chọn nơi sinh sống của nhân dân 
trong mỗi nước. : 

9~ Cam kết không có hành động trả thù đối với những người thuộc phía 
đối phương trong thời kÌ chiến tranh. 

10- Quy định việc quân đội Pháp rút khỏi các nước Đông Dương. 

11- Pháp cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thổ của Việt Nam, Lào vã Campuchia. 

12~ Quy định những nguyên tác trong quan hệ giữa ba nước Việt Nam, 
Campuchia và Lào, tõn trọng chủ quyển độc lập thống nhất, không can thiệp 
vào nội bộ của nhau. ` 

lã- Quy định những biện pháp cần thiết để đàm bảo việc tôn trọng 
hiệp nghị. 

Hiệp định Giơnevơ đã được các nước tham dự cam kết tôn trọng. Hòa 
bỉnh được lập lại ờ Đông Dương theo giải pháp do Liên Xô, Trung Quốc phối 
hợp với sự để xuất của các nước Ảnh, Pháp. 
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Giải pháp Giơnevơ về việc lập lại hòa bình ở Đông Dương là sự phản ánh 
tương quan lực lượng đối sánh của các bên tham chiến trên chiến trường ở 
Đông Dương và lực lượng các nước lớn trên trường quốc tế, phản ánh mối 
quan hệ quốc tế cực kÌ phức tạp và ý đổ chiến lược của các bạn đồng minh 
trong bước cuối của cuộc hòa đàm. 


VÌ hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ nên Việt Nam phải tiến hành 
cuộc kháng chiến kéo dài trong 9 năm, đã giành được tháng lợi to lớn và 
toàn điện, nhất là về quân sự. Những thắng lợi ấy đã làm cho lực lượng so 
sánh giữa ta và địch biến chuyển cơ lợi cho ta nhưng chưa phải biến chuyển 
căn bản có tính chất chiến lược... "Nhưng chúng ta cũng cần nhận rõ do 
chiến tranh trường kì, nhân dân ta phải đóng góp sức người, sức của cũng 
nặng. Nếu chiến tranh kéo đài thì có thể sinh ra những hiện tượng mệt mỏi 
và khó khăn của chúng ta cố thể nhiều hơn"), 


Trong khi đó, thừa dịp "thực dân Pháp thua nặng, đế quốc Mi can thiệp 
trắng trợn vào Đông Dương, kiên quyết thi hành kế hoạch kéo dài và mở 
rộng chiến tranh Dông Dương, đang biến Đông Đương thành thuộc địa và 
căn cứ quân sự của chúng. Nếu đế quốc Mĩ trực tiếp tham gia chiến tranh 
Đông Dương thì lực lượng so sánh giữa ta và địch sẽ có thể thay đổi không 
có lợi cho ta". Còn các bạn đồng mình chiến lược của Việt Nam là Liên Xô 
và Trung Quốc đều theo một xu thế muốn kết thúc cuộc chiến tranh, không 
ủng hộ Việt Nam tiếp tục kháng chiến lâu dài nữa. "Trung Quốc đã lựa chọn 
cùng tồn tại hòa bình mà họ cho rằng chỉ như thế mới phù hợp với lợi ích 
đân tộc của mình"), Tại cuộc hạp trù bị ở Matxcova của các nước Liên Xô, 
Trung Quốc, Việt Nam trước khi khai mạc hội nghị Giơnevơ, Chu Ân Lai 
đã tuyên bố: trong trường hợp cuộc xung đột ở Đông Dương mở rộng, chính 
phủ của ông ta "không thể viện trợ thêm cho Việt Minh được nữa"), Trong 
những điều kiện đó, Việt Nam đá chấp nhận giải pháp Giơnevơ để lập lại 
hòa bỉnh ở Đông Dương, không thể một mình tiếp tục cuộc chiến đấu, nhất 
là phải sớm trực tiếp đương đầu với đế quốc Mi. 

Giải pháp Giơnevơ là một biểu hiện cụ thể rằng Việt Nam là một nước 
nhỏ, lại thường phải đương đầu với các nước đế quốc xâm lược to trong bối 
cảnh các quan hệ quốc tế cực kÌ gay gất và mối quan hệ với các bạn đồng 
mỉnh diễn ra không kém phần phức tạp cho nên cuộc chiến đấu giành độc 


(1) Văn kiện Dảng 1953-1954. BNCLSDTU. H., 1980, tr. 530, S31, 532. 


(2). 3) Phorăngxoa Giowo. Trưng Quốc và việc giải quyết cuộc chiến ranh Đông Dương thứ !, NXB Thông 
tin lí luận, H., 1Ø81, tr. 110 và 109. 
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lập tự do là lâu đài, gian khổ, quanh co, phức tạp để giành lấy tháng lợi 
từng hước là một vấn đề có tÍnh quy luật của cách mạng. 

Ngày 22-7-1954, Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi, khẳng định: "Ngoại giao 
ta đã thắng to" và vạch rõ trong tỉnh hình mới, cuộc "Đấu tranh để cùng 
cố hòa bình, thục hiện thống nhốt, hoàn thành độc lập dân chủ cũng là 
mốt cuộc đấu tranh lâu đài 0ò gian khổ*(), 


Để giành tháng lợi, chúng ta cần đoàn kết chặt chẽ, tư tưởng phải thống 
nhất, hành động phải nhất trí. "7rung, Nam, Bóc đều là bờ cõi của ta, nước 
ta nhất dịnh thống nhất, đồng bào cả nước nhất định được giải phóng"), 


* * 


x 


Lịch sử Việt Nam, từ tháng 9-1945 dến tháng 7-19B54, là lịch sử kháng 
chiến và kiến quốc Trong lò lửa kháng chiến, nước Việt Nam dân chủ công 
hòa được củng cố và phát triển, tạo đựng sức mạnh để đưa kháng chiến 
đến thắng lợi. 

Cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp 
và can thiệp Mi (1945 - 19õ4) là một cuộc chiến tranh nhân dân, chiến 
tranh cách mạng vì độc lập và thống nhất, vỉ nến dân chủ cộng hòa và gây 
mầm mống cho chủ nghĩa xã hội. 

Với ý chí "Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất 
định không chịu làm nô lệ", nhân dân cả nước từ Nam đến Bắc đã nhất tể 
đứng lên kháng chiến với mọi phương tiện và vũ khí cố sẵn trong tay, kể 
cÁ gây tầm vông vót nhọn, chiến đấu kiên cường và anh dũng, thông mình 
và sáng tao, lấy í† đánh nhiều, uừa đánh ừa xây dụng, phái triển lực lượng 
từ nhỏ đến lón, tù yếu đến mạnh, uùa uót nhọn khoa học nghệ thuột đónh 
giặc, nghệ thuột tiến công từ nhỏ đến lớn, tù đánh du kích đến đứnh chỉnh 
quy, từ tiến công chiến thuột, tiến lên tiến công chiến dịch, tiến công uà 
phản công chiến lược, giành thẳng lơt từ nhỏ đến lón dẫn đến chiến công 
lịch sử Điện Biên Phú U¡ đợi, 

Trải qua 9 năm chiến đấu gian khổ và hi sinh, chúng ta đã loại khỏi 
vòng chiến đấu trên nửa triệu quân xâm lược của thực đân Pháp. Hàng 
ngàn xe quân sự, hàng trăm máy bay, tàu chiến, các loại pháo của địch... 
bị phá hủy. Chính phủ Pháp phải tiêu phí vào cuộc chiến tranh xâm lược 
Đông Dương khoảng 3 ngàn tỉ phơ-ràng, 2,6 tỉ đôla viện trợ của MĨ và 


(1). (2) Hồ Chí Minh, Toản rân, Tập 7, NXB Chính trị quốc gia, H., 1996, tr.322. 
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8 tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương đã lần lượt thua trận, góp 
phần làm cho 20 lần nội các của Pháp bị đổ. Cuối cùng, Chính phủ Pháp 
buộc phải thừa nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của 
Việt Nam và cả của Lào, Campuchia, phải chấp nhận rút quân khỏi Việt 
Nam, Lào và Campuchia. 

Quân và dân Việt Nam đã đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế 
quốc Pháp. Đây là "Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu 
đã đánh tháng một nước thực đân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang 
của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một tháng lợi của các lực lượng 
hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới", 

Tháng lợi vỉ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp 
MI đã bảo vệ và phát triển thành quả của Cách mạng tháng Tám, giải phóng 
hoàn toàn miền Bắc, chấm đứt hẳn ách thống trị của thực dân Pháp trên 
đất nước ta, đưa cách mạng Việt Nam chuyển qua một giai đoạn mới, giai 
đoạn xây dựng miền Bác theo con đường xã hội chủ nghĩa và tiến hành cách 
mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam, hoàn thành độc lập dân Lộc, dân chủ 
và thống nhất đất nước. 


Thắng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc bị nô dịch trên thế giới vùng 
lên chống chủ nghĩa đế quốc thực dân vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến 
bộ xã hội. Đây là một cống hiến to lớn của nhân dân Việt Nam vào cao trào 
giải phống dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai, báo hiệu sự sụp để từng 
mảng của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, góp phần thúc đẩy tiến 
trình cách mạng của thời đại. Kiên quyết tiến hành kháng chiến và đưa kháng 
chiến đến tháng lợi, nhân dân Việt Nam không những đã làm tròn nhiệm vụ 
dân tộc thiêng liêng của mỉnh mà còn làm nhiệm vụ quốc tế to lớn. 


Tháng lợi oanh liệt về quân sự của quán và dân ta trên chiến trường 
trong 9 năm kháng chiến là tháng lợi của sự nghiệp xây dựng và cùng cố 
chế độ dân chủ cộng hòa. 

Sức mạnh trên chiến trường là sự phản ánh của hậu phương, của chế độ 
xã hội đang tiến hành cuộc chiến tranh đớ. 

Trong lò lửa của cuộc kháng chiến, nước Việt Nam đân chủ cộng hòa đã 
được rèn đúc và thử thách về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa và xã 
hội, về cả lực lượng vật chất lẫn tính thần và tư tưởng. 


(1 Hồ Chí Minh Toàn (áp. Tập 10, NX Chính trị quốc gia, H., 1996, tr 12. 
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Chế độ dân chủ cộng hòa Việt Nam đã xây dựng được bộ máy nhà nước 
vững chắc. Đó là nhà nước đân tộc dân chủ nhân dân, nhà nước của công 
nhân, nông đân, tiểu tư sản thành thị, tư sắn dân tộc và thân sĩ yêu nước 
dựa trên cơ sở chính trị vững mạnh là khối đại đoàn kết toàn dân vì đại 
nghỉa đân tộc, được tập hợp trong mặt trận Liên Việt. 


Chế độ mới lại cố môt công cụ bạo lực mạnh mẽ gồm cố lực lượng vũ 
trang ba thứ quân lớn mạnh và lực lượng công an nhân đân. Đó là một đội 
quân chiến đấu và công tác luôn luôn "trung với nước, hiếu với dân”, 

Những thành tựu về xây dựng nền kinh tế kháng chiến có tỉnh chất dân 
tộc và dân chủ, về nền văn hớa giáo dục có tính chất đân tộc, khoa học và 
đại chúng, những biến chuyển về quan hệ giai cấp là chỗ dựa về kinh tế, 
giai cấp xã hôi và tỉnh thẩn chính trì của Nhà nước Việt Nam đân chủ 
công hòa. 

Hậu phương là một nhân tế thường xuyên quyết định tháng lợi của chiến 
tranh. Nếu không có hậu phương vững mạnh bào đảm sự chỉ viện thường 
xuyên về lực lượng, của cải và tỉnh thần chỉnh trị cho tiền tuyến thì không 
một quân đội nào có thể giành tháng lợi. Một hậu phương mạnh là một hậu 
phương có chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội tiên tiến. VÌ vậy, xây 
dựng chế độ mới là xây dựng hậu phương của kháng chiến. Dơ là một yêu 
cầu khách quan của sự nghiệp kháng chiến của đân tộc. 

Há Chí Minh đã nơi: "Ñháng chiến phải đi đôi với kiến quốc. Kháng chiến 
có thắng lợi thì kiến quốc mới thành công. Kiến quốc có chác thành công, 
kháng chiến mới mau thắng lợi"G), 

Vừa kháng chiến vừa xây dựng chế độ mới, đánh bại cuộc chiến tranh 
xâm lược lần thứ hai của đế quốc Pháp có sự can thiệp của đế quốc Mĩ, bảo 
vệ và xây dựng nến dân chủ cệng hòa lớn manh là nội dung cơ bản trong 
lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam từ tháng 9-1945 đến tháng 7-1954. 

Thắng lợi lịch sử của sự nghiệp kháng chiến và xây dựng chế độ dân chủ 
cộng hòa là kết quả tổng hợp của một số nhân tố tạo nên. 

Dân tộc Việt Nam đã hình thành và phát triển lâu đài trong lịch sử, có 
lòng nổng nàn yêu nước, ý chí độc lập tự cường, kiên cường bất khuất, đùm 
bọc, đoàn kết thống nhất, cớ tình nghiỉa đồng bào sâu nặng. Chủ nghĩa dân 
tộc, giá trị tỉnh thần truyền thống là một động lực lớn của đất nước, là 
điểm tựa vững bến cho Việt Nam tạo nên những chiến công hiển hách trong 


(1) Liồ Chí Minh. 7oan ráp, Tâp 4, NXI Chính trị quốc gia, IÍ., 1995, tr.99 
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lịch sử, bào vệ và xây dựng thành một quốc gia độc lập. Sức mạnh truyền 
thống đó được nâng lên tầm cao cách mạng của thời đại Hồ Chí Minh, gắn 
kết cà dân tộc trong một tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi - 
Mặt trận Liên Việt - tạo nên một động lực mới, sức mạnh cách mạng mới 
nên đã đưa kháng chiến đến tháng lợi, kiến quốc thành công. Cả dân tộc 
đại đoàn kết, đồng tâm hiệp lực chiến đấu và xây dựng vì độc lập, thống 
nhất, dân chủ phú cường, là sức mạnh vô địch của Tổ quốc. Dù địch hung 
tàn, xảo quyệt như thế nào đi nữa, dụng vào bức tường đó thì chúng cũng 
nhất định thất bại. Từ sự thất bại của đế quốc Pháp trên chiến trường, 
Lacơléc - một đanh tướng của quân đội Pháp đã rút ra kết luận cô đọng: 
"Người ta không thể nào dùng sức mạnh để phá tan chủ nghĩa dân tộc 
Việt Nam'Œ), 

Sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc đó được Dàng cách mạng tiên phong 
của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đứng đầu, lãnh đạo. Đảng có đường lối chính trị và quân sự đúng đắn, đoàn 
kết nhất trí, lên hệ mật thiết với nhân dân, chiến đấu dũng cảm và sáng 
tạo. Quá trình lãnh đạo kháng chiến và kiến quốc là quá trình xây dựng và 
rèn luyện Đảng ngang tầm đòi hỏi của lịch sử, bảo đảm cho Đăng hoàn 
thành xuất sác sứ mệnh của mình với dân tộc và quốc tế. 


Lực lượng toàn dân được động viên và tập hợp trong các đoàn thể quần 
chúng, trong mặt trận Liên Việt là lực lượng tiến hành kháng chiến toàn 
điện và xây dựng chế độ mới, là cơ sở để tổ chức và thực hiện chiến lược 
toàn dân kháng chiến, đặc biệt lực lượng vũ trang gồm 3 thứ quân làm nòng 
cốt cho toàn dân đánh giặc. Lực lượng vũ trang nhân dân đóng vai trò quyết 
định tiêu diệt lực lượng địch trên chiến trường ; đánh bại mọi chiến lược, 
chiến thuật quân sự, giải phống đất đai, đè bẹp ý chí của địch, đưa kháng 
chiến đến thắng lợi. Lực lượng công an nhân dân được tố chức thích hợp 
với yêu cầu của kháng chiến và xây dựng chế độ mới, là một đội quân trung 
thành với Tổ quốc, tận tụy với nhiệm vụ, kiên quyết, khôn khéo đối với 
địch. Lực lượng công an là một công cụ sắc bán trong cuộc đấu tranh chống 
phản cách mạng và các tội phạm khác, chống bọn gián điệp của đế quốc và 
tay sai, bảo vệ công cuộc kháng chiến, bảo vệ Nhà nước, bào vệ Đảng, bảo 
vệ nhân dân, bảo vệ hậu phương kháng chiến. 


(1Ú) Phippe Doevillers, Part — Saigon —Hanai. Edition Galimard/Juliiard. 1988, p, 375. 
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Chính quyền dân chủ nhân dân, một chính quyến của dân, do dân và vì 
dân được củng cố lớn mạnh. Đó là một công cụ tổ chức toàn dân kháng 
chiến và xây dựng chế độ mới. Chính quyến đân chủ nhân đân có một cơ 
sở chính trị vững mạnh là khối đoàn kết toàn dân tập hợp trong mặt trận 
Liên Việt, cố môt công cụ bạo lực sắc bén là lực lượng vũ trang nhân dân 
và công an nhân dân. Cơ quan nhà nước tối cao là Quốc hội và Hội đồng 
chính phủ, ở các địa phương là Hội đồng nhãn dân và Ủy ban kháng chiến 
hành chính được kiện toàn phù hợp với yêu cầu kháng chiến và kiến quốc. 
Bô máy chính quyển không những được tổ chức thích hợp với thực tiễn 
kháng chiến, kiến quốc mà còn cố một đội ngũ cán bộ nhân viên được sàng 
lọc, thử thách qua lò lửa kháng chiến. Đó là một bộ máy chính quyền mạnh 
mẽ, liêm khiết và biết làm việc, đoàn kết, tận tụy phục vụ kháng chiến, 
phục vụ Tổ quốc và nhân dân, dược dân tin, dân phục và dân yêu. 


Có một chế độ xã hội mới - chế độ dân chủ nhân dân được xây dựng và 
rèn đúc trong tiến trình kháng chiến, dù sức tự bảo vệ và chiến tháng kẻ 
thù xăm lược. Xây dựng chế độ mới cũng chính là xây dưng bậu phương 
của kháng chiến. Hậu phương kháng chiến ngày càng mở rộng và vững chắc 
về mọi mặt, bảo đàm sự chi viện ngày càng lớn sức người, sức của và cả 
tỉnh thần tự tưởng chính trị cho tiền tuyến chiến đấu và chiến thắng. 


Sự liên minh chiến đấu keo sơn của ba dân tộc anh em Việt Nam, Lào, 
Campuchia ngày càng bền vững nhàm chống kẻ thù chung là thực dân xâm 
lược Pháp và can thiệp Mi. Sự liên minh chiến đấu trong sáng của các lực 
lượng yêu nước và cách mạng của ba nước anh em trên bán đảo Đông Dương 
là một điển hình của chủ nghĩa quốc tế vô sản, được xây dựng và vun trồng 
bằng xương máu của hàng vạn cán bộ chiến sỉ cách mạng. 

Cuộc kháng chiến của Việt Nam còn được sự giúp đỡ của nước Cộng hòa 
nhân dân Trung Hoa, Liên Äô, các nước xã hội chủ nghĩa, của Dàng Cộng 
sản và nhân dân Pháp cùng các lực lượng dân tộc dân chủ ở châu Á và 
thế giới. l 

Tháng lợi của sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc đã mở ra một thời kì 
phát triển mới của dân tộc ta trên con đường hoàn thành cách mạng dân 
tộc đân chủ nhân dân, tiến lên xây dựng một nước Việt Nam hoàn toàn độc 
lập, thống nhất dân chủ và phú cường theo con đường cách mạng của chủ 
nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 


PHẦN HAI 
VIỆT NAM TRONG THÔI KÌ 
XÂY DỰNG MIÊN BẮC VÀ ĐẤU TRANH 
ĐỂ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 
(1954 - 1975) 


Chương IE 


XÂY DỰNG MIỄN BẮC VÀ ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG 
CHỐNG MÍ - DIỆM Ở MIỄN NAM 
(1954 - 1960) 


Chiến tháng đông - xuân 1953 - 1954, mà đỉnh cao là chiến thắng Diện 
Biên Phủ, đã buộc thực dân Pháp phài kí kết Hiệp nghị Gidvevơ, rút quân 
vồ nước, lâp lại hòa bình trên cơ sở thừa nhận chủ quyền dân tộc của ba 
nước Dông Dương, kết thúc tháng lợi sự nghiệp kháng chiến chống thực 
dân Pháp xâm lược. 

Do so sánh lực lượng và tỉnh hình chính trị thế giới phức tạp lúc đố, Việt 
Nam tạm thời bị chia làm hai miền với hai chế độ khác nhau: miền Bắc đã 
hoàn toàn giải phóng và đi lên chủ nghĩa xã hội, còn miễn Nam tạm thời 
bị đế quốc Mi và các lực lượng tay sai thống trị. Sự nghiệp cách mạng dân 
tộc dân chủ của nhân dân trên cả nước còn chưa hoàn thành. Nhân dân 
Việt Nam vừa phải lo hàn gản vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, 
đưa miền Bắc tiến dân lên chủ nghĩa xã hội, vừa phải tiếp tục đẩy mạnh 
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở truiền Nam, tiến tới thực hiện 
hòa bình thống nhất đất nước. 


I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC KINH TẾ 
VÀ CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
(1954 — 1960) 
1. Khôi phục kinh tế (18954 - 1957) 
Hòa bình vừa lập lại, nhân dân miền Bắc phải bắt tay ngay vào cuộc đấu 
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tranh để giải phóng hoàn toàn miền Bác. Lợi dụng 300 ngày chuyển quân 
tập kết theo quy định của Hiệp định Giơnevơ, thực dân Pháp phổi hợp với 
đế quốc Mĩ và tay sai ra sức phá hoại miền Bắc. Chúng cài lại gián điệp, 
đốt phá kho tàng, phá hoại những công trình công cộng, những di tích lịch 
sử và văn hóa (như phá chùa Một Cột - Hà Nội, cầu Phủ Lạng Thương - 
Bác Giang, nhà máy điện Uông BÍ...). Chúng vơ vết tài sản, vật tư, tháo dỡ 
máy móc thiết bị, mang theo hoặc hủy hoại hề sơ, tài liệu hòng gây khó 
khăn cho ta trong việc kiểm kê, điều hành công việc và hoạt động sau này 
Chúng đóng cửa nhả máy, hãng buôn, công sở, trường học, làm cho sinh 
hoạt ở thành phố, thị xã ngừng trệ. Chúng còn tung tin xuyên tạc, bôi nhọ 
chế độ miền Bác, bịa đặt tin "Chính phủ Việt Minh cấm đạo", "Chúa đã vào 
Nam"... để dụ đỗ, cưỡng bức gần 1 triệu đồng bào công giáo di cư vào Nam. 
Chúng ra sức lôi kéo, mua chuộc các chuyên gia vào Nam. Ò miền núi, 
chúng tổ chức nhiều nhém phi hoạt động gây rối ở Hoàng Xu Phì, Xin Chải, 
Chiếng Lao thuộc vùng Tây Bác; Hoành Bồ, Ba Chế thuộc vùng Đông Rác. 

Lợi dụng nếp sống lạc hậu, mê tín dị đoan của đống bào vùng dân tộc 
thiểu số, chúng bịa ra việc" xưng vua", "đón vua", xúi giục đống bào chống 
lại chính sách của chính phủ, bỏ sản xuất, giết trâu bò, ăn uống phung phí, 
gây mất trật tự an ninh ở một số vùng như Chiềng Nội (Hòa Bình), Pu 
Nhí (Thanh Hóa)... Nhân dân miền Bắc, nhất là nhân dân những vùng sắp 
giải phóng, đã tiến hành các cuộc đấu tranh rất quyết liệt chống lại những 
âm mưu trên của địch. 


Phong trào đấu tranh bảo vệ máy móc, tài sàn của công nhân đã diễn 
ra mạnh mẽ ở nhiều nơi. Công nhân nhà máy điện Yên Phụ, nhà máy 
đèn Bờ H buộc địch phải trà hết số than chúng chuyển đi và bảo đảm 
dự trữ cho đến ngày La tiếp quản. Công nhân nhà máy nước đấu tranh 
giữ được toàn bộ máy móc thiết bị. Công nhân nhà máy xe lửa Gia Lâm 
đấu tranh giữ lại được †2 đầu máy xe lửa. Công nhân viên chức Sở Bưu 
điện Hà Nội và của nhiều bệnh viện, trường học đã đấu tranh giữ lại 
được phần lớn thiết bị máy móc, tài liệu. Hàng nghìn cán bộ đảng viên 
và các đoàn thể quần chúng đã lăn lôn, đi sâu vào từng gia đình ở thành 
phố, thị xã, nông thôn để vận động quần chúng chống địch cướp phá tài 
sản, vận động binh lính người Việt trong quân đội "liên hiệp Pháp” trở 
về với gia đình và chống địch cưỡng ép đồng bào di cư vào Nam. Hàng 
vạn đồng bào chuẩn bị ra đi và hàng nghìn người đã ra đi đấu tranh đòi 
quay trở lại. Miến Bác đã lần lượt được giải phóng. Việc tiếp quản vùng 
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Nhận dân Hi Nội chào mừng Trung đ0ng Đáng, Chính nhủ và 
Chủ tích Hồ Chỉ Afinh về lạt thị đồ (Anh của VNTTX] 
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mới giải phóng, nhất là các thành thị, hoàn toàn tốt đẹp. Ngày LÔ-10-1954, 
Hà Nội được giải phóng. Ngày 1-1-1955, hai mươi làm vạn dân thủ đô đã 
tiến hãnh cuộc mít tỉnh lớn tại vườn hoa Ba Đình để chào đón Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ về thủ đô sau 9 năm xa cách. 
Ngày 13-5-1955, Hai Phòng được giải phóng. Ngày 16-B-1955, toán lính 
Pháp cuối cùng rút khỏi đào Cát Bà. 

Miền Bác được hoàn toàn giải phóng là một thẳng lợi to lớn của cuộc 
kháng chiến của dân tộc ta, nớ tạo ra cơ sở vững chắc cho cuôc đấu tranh 
để tiến tới xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ và 
hòa bình. 

Đồng thời, cũng trong thời gian này ta còn đấu tranh đòi Pháp thi 
hành điều 21 của Hiệp định Giơnevơ về việc trao trả tù binh và thường 
dân bị giam giữ trong chiến tranh. Ta đã trao trả cho Pháp 6800 tù binh 
Âu-Phi và 2360 tù binh thuộc quốc tịch Việt Nam. Pháp cũng trao trà 
cho ta 7850 tù binh, 18350 tù bình chính trị và tình nghi, 37.900 thường 
dân bị giam giữ trong chiến tranh. Chính sách khoan hồng nhân đạo của 
Đảng và Chính phủ ta đã làm cho cuộc vận động binh lính địch thu được 
kết quà to lớn. Trên 60% bình lính ngụy đã bỏ trốn về với nhân dân, Ta 
còn giải quyết công ăn việc làm, đời sống cho hàng vạn binh linh ngụy 
và những nhân viên chính quyền cũ ở lại với miền Bác. Thực hiện chỉ 
thị của Ban Bí thư trung ương Đảng ngày 16-4-1955 về phá âm mưu gây 
phi của đế quốc Mi và tay sai, các địa phương đã tăng cường giáo dục 
quần chúng, đẩy mạnh tiễu phỉ trừ gian kết hợp với sản xuất, ổn định 
đời sống. Hàng nghỉn tên phi đã bị tiêu điệt, hàng nghìn người lãm đường 
đã quay trở về với gia đình bản làng. 

Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ giải phóng miền Bắc trên đây, ta 
còn hoàn thành một nhiệm vụ rất quan trọng là cải cách ruộng đất. 

Tại kì họp thứ 4 (3-1955), Quốc hội thông qua nghị quyết tán thành 
một số điểm bổ sung của Chính phủ về cải cách tuộng đất, nhầm tạo cơ 
sở pháp lí cho việc triển khai cải cách ruộng đất trên quy mô lớn ở miền 
Bắc trong điều kiện mới. Những điểm bổ sung đơ là: dùng hình thức tòa 
án thay cho những cuộc đấu tranh của nông dân, thu hẹp diện trưng thu, 
mở rộng điện trưng mua, quy định việc hiến ruộng; chiếu cố những địa 
chủ kháng chiến và gia đỉnh địa chủ có con em là bộ đội, cán bộ, viên 
chức cách mạng; chiếu cố các nhà công thương kiêm địa chủ và những 
người tu bành. Ngày 20-7-1956, đợt V của cải cách tuộng đất đã kết 
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thúc. Đây là đợt cuối cùng và là đợt cải cách ruộng đất lớn nhất được tiến 
hành trong 1732 xã với 6 triệu đân ở 20 tỉnh và hai thành phố. Trong quá 
trình cải cách ruộng đất, ta cũng phạm phải những sai lầm nghiêm trọng 
và kéo dài. Tháng 4-1956, Đảng đã phát hiện ra sai lầm và cø chỉ thị sửa 
chữa những sai lầm ấy. 

Ngày 18-8-1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho đồng bào nông 
thôn và cán bộ vạch rõ những tháng lợi và sai lầm trong cải cách ruộng 
đất. Tháng 9-1956, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
đã thảo luận ki và kết luận về những thắng lợi và sai lầm trong cải cách 
ruộng đất. Kì họp thứ 6 của Quốc hội (12-1956) cũng đã phân tích, đánh 
giá toàn diện vấn đề trên. 

Trong thời gian 3 năm 10 tháng (kể từ đầu cho tới khi hoàn thành), ta 
đã tiến hành 8 đợt giảm tô và 5 đợt cài cách ruộng đất, Cải cách ruộng đất 
đã được tiến hãnh ở 3653 xã (xã mới chia lại) thuộc 22 tỉnh, bao trùm cả 
đồng bằng và trung du miền Bác, gồm 2435.ð18 gia đỉnh, 10.700.000 nhân 
khẩu và động đến 1,5 triệu ha ruộng đất (tức phần lớn ruộng đất ở miền 
Bác). Đã tịch thu, trưng thu và trưng mua 810.000 ha ruộng đất, trên 
100.000 trâu bò, 1,8 triệu nông cụ chia cho 2,2 triệu hệ nông dân lao động, 
gồm 9,5 triệu người (tức 72,8% số hộ ở nông thôn được chia ruộng đất). 
Tháng lợi này đã tạo tiền để củng cố, phát triển miền Bác về moi mặt. 

Từ sau cải cách, việc phân chia ruộng đất đã có biến đổi to lớn so với 
tình hình trước năm 1945 (nhân khẩu/m2)). 


Thời gian 


Trước năm 1945 Sau cài cách 
Giai cấp 


Địa chủ 10980 
Phú nông 4.200 
Trung nông 1450 
Bần nông 472 
Cố nâng 112 


(1) 12 năm phát triển nông nghiệp nước Việt Nam đân chủ công hòa 1960 —1971, Tông cục 
thống kê, lI, 1973, tr.58 
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Với tỉ lệ ruông đất được phân chia lại tương đối đồng đều giữa các hộ 
nông dân, với việc đông đảo nông dân nghèo thiếu ruộng nay đã có đủ tuộng 
canh tác, tự sản xuất độc lập, tạo tiền để khách quan cho việc củng cố vai 
trò kinh tế của các hộ nông dân. Đến cuối năm 1955, tổng số công nhân 
viên chức có 168.250 người, cuối năm 1957 tăng lên 247730 người. Tầng 
lớp tiểu thương, tiểu chủ phát triển rất nhanh cả ở nồng thôn và đô thị, 
riêng lực lượng thợ thủ công đã lên tới 500.000 người. Lực lượng tiểu thương 
tới cuối năm 1987 đã có 78.456 cơ sở buôn bán với 23.000 người. Cơ thể 
nơi, sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế trong giai đoạn này đã cho 
phép khai thác triệt để tiếm năng kỉnh tế cùng mọi nhân lực xã hội để hoàn 
thanh thắng lợi kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế. 


Tuy nhiên, những sai lầm nghiêm trọng của cải cách ruộng đất đã gây 
tổn thất lớn cho nhân dân và hạn chế nhất định những thành quả của cải 
cách ruộng đất. Các sai lầm đố gồm những điểm cơ bản: vi phạm đường lối 
giai cấp của Đảng ở nông thôn (xâm phạm lợi ích của trung nông, không 
liên hiện phú nông, không phân biệt đối xử với các loại địa chủ, không chiếu 
cố địa chủ kháng chiến); cường điệu việc trấn áp phản cách mạng; không 
dựa vào tổ chức củ, rắc chủ nghĩa thành phần và khuynh hướng trừng 
phạt, nặng đấu tố, nhẹ giáo dục, không kết hợp biện pháp hành chỉnh với 
phát động quần chúng... Sai lầm nghiêm trọng nhất là trong việc chỉnh đốn 
tổ chức. Nguyên nhân sâu xa của những sai lầm trên là không nấm vững 
vấn đề dân tộc và giai cấp ở nước ta, không thấy được những biến đổi to 
lớn của nông thôn miền Bác sau Cách mạng tháng Tám, áp dụng máy móc 
kinh nghiệm nước ngoài vào Việt Nam một cách đơn giản... Hội nghị Trung 
ương lần thứ 10 chủ trương kiên quyết sửa chữa sai lầm trong cải cách 
tuộng đất và chỉnh đốn tổ chức, phát huy những thắng lợi và thành quả đã 
đạt được, đoàn kết nội bộ, đoàn kết nhân dân, ổn định nông thôn gây tỉnh 
thấn phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành tốt công tác cải cách ruộng 
đất. Hội nghị khẳng dịnh: "Chúng ta không sợ vạch rõ sai lầm, khí đã thấy 
sai lầm thì chúng ta kiên quyết sửa chữa được". Hội nghị đã đề ra một loạt 
chủ trương, biện pháp để sửa chữa sai lầm, khôi phục đanh dự, quyến lợi 
cho những người bị xử oan và thi hành kỉ luật một số cán bộ có trách nhiệm. 
Do chủ trương đúng đấn của Đảng và được toàn dân ủng hộ, nên tới cuối 
năm 1957 công tác sửa sai đã đem lại kết quả tốt đẹp. Nông thôn đần dần 
ổn đỉnh lại, nội bộ Đảng đoàn kết, lòng tìn của nhân đân được khôi phục, 
sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, chính quyền nhân đân được ổn định 
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và sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường. Hoàn thành nhiệm vụ giảm tô, 
cải cách ruộng đất và sửa sai là bước cuối cùng của cuộc vận động cách 
mạng ruộng đất trên toàn miền Bắc. Cuộc cách mạng ruộng đất đã xóa bỏ 
quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến, xác lập quyển 
sở hữu ruộng đất của nông đân lao động, mục tiêu "người cày có ruộng” đã 
được thực hiện. Đánh giá về cuộc cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, 
Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương Dàảng đã có kết luận như sau: 


"Căn cứ trên những kết quả đạt được và căn cứ vào hai nhiệm vụ chiến 
lược của cách rạng dân tộc dân chủ, thỉ việc tiếp tục giải quyết vấn đề 
ruộng đất, xóa bỏ những tàn dư của chế độ phong kiến là cần thiết. 


Căn cứ tỉnh hình thực tế nông thôn miền Bắc nước ta sau năm 1954, căn 
cứ vào số tuộng chia cho nông dân trong cài cách ruộng đất, căn cứ tác hại 
rất nghiêm trọng của sai lầm cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, thì chủ 
trương cải cách ruộng đất như đã làm là không cần thiết. Đơ là vỉ trước khi 
tiến hành cái cách ruộng đất, giai cấp địa chủ, chế độ phong kiến-đã căn bản 
bị xóa bỏ và mục tiêu người cày có ruộng đã căn bản thực hiện với tỉ lệ hơn 
2/3 ruộng đất đã vào tay nông đânC), với quyền làm chủ của nông dân trong 
nông thôn đã được thực hiện từ Cách mạng tháng Tám đến kháng chiến chống 
Pháp. Kinh nghiệm ở miền Nam sau khi hoàn toàn giải phơng cho thấy, mặc 
dầu vấn đề ruộng đất có những phức tạp, nhưng có thể thực hiện mục tiêu 
người cày có ruộng bằng con đường thích hợp nhất"), 

Đồng thời với việc hoàn thành những nhiệm vụ trên đây, việc khôi phục 
kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh cũng được xúc tiến khẩn trương 
ngay sau khi hòa bình vừa lập lại, Miền Bác bát tay vào khôi phục kinh tế 
trong điều kiện hết sức gay gắt của một xã hội vốn là thuộc địa vừa trải 
qua chiến tranh tàn phá nặng nề. Nóng nghiệp, ngành kinh tế chủ yếu của 
miền Báo, bị thiệt hại nặng nề : 1.430.000 ha đất bị bỏ hoang, 8 công trỉnh 


(1) Sau Cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống Pháp, 71,7% ruộng đất đã do nông dân lao đông sử 
dụng, trong đó trung nông -39%, bần nông -25.4%, cố nông ~6,3%, các thành phần khác -1%. Ruộng 
đất của địa chủ chỉ còn 18%, ruộng công ~1,3, nhà chung -1,3%, tổng cộng là 23,6% (Tổng cục thống 
kê — Ba mươi lăm năm nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, NXB Sụ Thật, H., 1978, tr.74) 

(2) Bộ Chính trị BCH TƯ Đáng Cộng sản Việt Nam —Kế: luận về rổng kế! cuộc kháng chiến chống Mĩ 
cứu nước và một số vấn đề lịch sứ Đảng thời kì 1954 —1975, ngày 25 —5 ~1994” (Trích theo Viện 
nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch tt Đảng Cộng sản Việt Nem Tận II, 
(1954 —1975), NXB Chính trị quốc gia, H.1995, tr 72) 
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thủy nông lớn và nhiều công trình thủy nông vừa và nhỏ bị phá hủy. Phần 
lớn ruông đất chỉ làm một. vụ, năng suất rất thấp. Ki thuật sản xuất thô 
sơ, thiên tai nặng nề. Sức kéo chủ yếu là trâu bò, nhưng thiếu nghiêm trọng 
do hàng vạn trâu bò bị giết trong chiến tranh. Những đồng bào công giáo 
bị dụ đỗ cưỡng ép di cư vào Nam đã để lại hàng chục nghìn ha ruộng đất 
bị bỏ hoang, Nền công nghiệp vốn rất nhỏ yếu lại bị thiệt hại nặng nề. Phần 
lớn nhà máy, xí nghiệp không hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Nguyên 
liệu, nhiên liệu, máy rnóc thiếu nghiêm trọng, Gần 50% kho tàng, công SỞ 
bị phá hoại. Tại Hà Nội, Hải Phòng, khi ta vào tiếp quản chỉ có nhà máy 
điện và nhà máy nước hoạt động. Sản lượng mỏ than Hồng Gai chỉ còn 
986.000 tấn, giảm 40% so với năm 1939. Giao thông vận tải, mạch máu của 
nền kinh tế quốc dân, bị phá hủy nặng nề. Hàng nghìn km đường sắt bị 
tàn phá, chỉ có hơn 100 km tuyến đường sắt Hà Nội-Hảái Phòng hoạt động, 
3500 cầu cống bị phá hủy, phương tiện vận tải thiếu thốn, việc giao lưu 
giữa các vùng gặp rất nhiều khố khăn. Thương nghiệp bị đình đốn, các hoạt 
động đầu cơ, nâng giá, lũng đoạn thị trường diễn ra phổ biến. Nhà nước 
mới nắm được 40,5% khối lượng hàng hóa bán buôn và 22,5% hàng bán lẻ. 
Sản xuất ngừng trệ, lưu thông phân phối khó khăn, hàng hóa khan hiếm 
nghiêm trọng. Tiến tệ chưa thống nhất, nên kinh tế quốc đân ở miền Bắc 
mất cân đối gay gắt. Hàng chục vạn người thất nghiệp, kể cả hàng vạn bính 
lính ngụy bỏ ngũ, về các địa phương. Nạn đới lan tràn. Tháng 9-1954, miền 
Bắc cố gần nửa triệu người bị đói. Do chính sách ngu dân của thực dân 
Pháp và do hoàn cảnh chiến tranh, nền giáo dục miến Bắc ở trong tỉnh 
trạng thấp kém, hàng triệu người bị mù chữ. Năm 1955, cẢ miền Bắc chỉ 
có 3Ô kĩ sư và cán bộ kí thuật. Mạng lưới y tế lạc hậu, nhiều dịch bệnh như 
sốt rét, lao phổi, hoa liễu, đau mắt hột... hoành hành phổ biến. Thực đân 
Pháp còn lợi dụng vấn đề đân tộc và tôn giáo để gây thêm những khó khăn 
phức tạp, chia rẽ trong cộng đồng đân tộc Việt Nam. 

Tỉnh hình trên đã đặt ra cho Đảng và nhân dân miền Bác một nhiệm vụ 
hất sức nặng nề là khẩn trương khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương 
chiến tranh. Tháng 9-1954, Bộ Chính trị ra Nghị quyết vạch rõ nhiệm vụ 
trước mát trong thời kì tới là ổn định trật tự xã hội, ổn định vật giá, ổn 
định thị trường. Khâu trọng tâm của cả thành phố và nông thôn là phục 
hồi và nâng cao sản xuất, phục hồi kinh tế quốc dân, then chốt là phục hồi 
và phát triển sản xuất nông nghiệp. Phục hồi giao thông vận tài có tính 
chất mở đường. Chú ý phục hồi và nâng cao sản xuất công nghiệp, thủ công 
nghiệp, nhất là những công xưởng công nghiệp nhẹ sản xuất những mật 
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hàng phục vụ đời sống nhân dân, Tháng 11-1954, Ban Bí thư lại ra chỉ thị 
về chống đói, phòng đới và phục hồi sản xuất. Ngay sau khi hòa bình lập 
lại, việc khôi phục kinh tế đã được triển khai như làm lại đường sát Hà Nội 
- Mục Nam Quan, xây dựng lại các công trình thủy lợi đã bị phá trong chiến 
tranh. Sau khi tiếp quản Hà Nội và phần lớn vùng đồng bằng Bác Bo, việc 
khải phục đã được mở rộng và triển khai trên quy mô lớn. Đầu năm 19855, 
Chính phủ đã đề ra chương trình khôi phục kinh tế mà những nét lớn đã 
được kì họp thứ 4 của Quốc hội (tháng 3-1955) thông qua. Tại kì họp thứ 
4 (3-1955), Quốc hội nhấn mạnh : "Nhiệm vụ chung của khôi phục kinh tế 
là dựa vào sức lực của nhân đân ta, đồng thời dựa vào sự giúp đỡ của các 
nước bạn - sức ta là chính - nhằm khôi phục sản xuất nông nghiệp, tiểu 
công nghiệp và công nghiệp; khôi phục thương nghiệp và bình ổn giá ecâ, 
củng cố nền tài chính quốc gia; khôi phục giao thông vận tài"C), 

Mục tiêu khôi phục kinh tế là lấy mức sản xuất năm 1939, mức cao nhất 
ở Đông Dương trước chiến tranh thế giới, làm mức phấn đấu. Tới cuối năm 
1957, kế hoạch khôi phục kinh tế đã căn bản hoàn thành và nhiều chỉ tiêu 
hoàn thành vượt mức. Về nông nghiệp, nằm 1956 rniền Bác đã sản xuất 
được hơn 4 triệu tấn lương thực (năm 1939, sản xuất được hơn 2 triệu tấn). 
Hầu hết các công trình thủy lợi lớn đã được khôi phục, các hệ thống nông 
giang sông Cầu, sông Chu và nhiều cơ sở thủy nõng khác bát đầu được sửa 
chữa. Nhân dân kháp nơi đào mương, khơi ngòi, đấp đê, khai hoang phục 
hóa ruộng đất. Nông dân sôi nổi thi đua sản xuất vào tổ đổi công, xây dựng 
thử hợp tác xã nhằm đẩy mạnh sàn xuất, cải thiện đời sống. Nạn đối giáp 
hạt, sản phẩm của chế độ cũ, đã bước đầu được giải quyết. 

Về công nghiệp, chúng ta đã khôi phục được 29 xí nghiệp cũ, xây dựng 
được B5 xí nghiệp mới, chủ yếu sản xuất hàng tiêu dùng như diêm Thống 
Nhất, gỗ Cầu Đuống, thuốc lá Thăng Long, cá hộp Hạ Long, chè Phú Thọ. 
Hầu hết các nhà máy, xÍ nghiệp quan trọng như mỏ than Hồng Gai, xi măng 
Hải Phòng, dệt Nam Định, điện Hà Nội... đếu được khôi phục và mở rộng. 
Đến cuối năm 1957, miền Bắc đã có 97 nhà máy, xí nghiệp do Nhà nước 
quản lí. Về giao thông uộn tỏi, ta đã khải phục được gần 700 km đường 
sắt, quan trọng nhất là tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn, sửa chữa và 
làm mới hàng nghìn km đường ôtô, xây dựng lại và mở rộng nhiều bến cảng 
(Hải Phòng, Hồng Gai, Cẩm Phả, Bến Thủy). Đường hàng không dân dụng 


(1) Khóa họp thứ 5 Quốc hội nước VNDCCH, Quốc hội xuất bản năm 1956, tr.156. 
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quốc tế được khai thông. Khối lượng hàng hóa và hành khách vận chuyển đã 
đạt gần bàng mức trước chiến tranh. Sau ba năm khôi phục, thành phần kinh 
tế quốc doanh đã chiếm 24,7% giá trị sản lượng công nghiệp và thủ công nghiệp, 
61% thương nghiệp bán buôn, 29,5% thương nghiệp bán lẻ, 98,1% trong ngoại 
thương, 100% trong các ngành ngân hàng, xây dựng cơ bản, bưu điện, đường 
sắt... Kinh tế quốc doanh đã nắm toàn bộ hoặc phần lớn những ngành kinh tế 
then chốt, giữ vai trò chủ đạo nền kinh tế quốc dân. 


Các ngành văn hóa, giáo dục, y tế đã phát triển nhanh chóng. Nền giáo 
dục được phát triển theo hướng xã hội chủ nghỉa. Hơn 1 triệu người đã 
thoát nạn mù chữ. Hệ thống giáo dục phổ thông theo chương trỉnh 10 năm 
,đã được khẳng định, giáo dục đại học được chú ý phát triển. Năm học 
1956-1957, miền Bác đã cớ 606.000 học sinh vỡ lòng, 952.000 học sinh phổ 
thông, 7.783 học sinh trung học chuyên nghiệp, 3664 sính viên đại học. Công 
tác y tế được coi trọng, nhiều bệnh xã hội, truyền nhiễm bị đẩy lùi. Cuối 
năm 1957, miền Bắc đã có 5ð bệnh viện, 13 viện điều dưỡng, 85 bệnh xá, 
19.700 giường bệnh, 362 nhà hộ sinh, 5130 ban phòng bệnh. Công tác văn 
hớa văn nghệ, xuất bản, thể dục thể thao đều được đẩy mạnh. Tàn dự văn 
hóa cũ bị đẩy lùi, bạn chế được nhiều thối hư tật xấu, mê tín đị đoan trong 
xã hội. Nạn thất nghiệp được khác phục từng bước. 


Giữa lúc nhân dân ta đang ra sức khôi phục kính tế ở miền Bác và đấu 
tranh chống lại sự khủng bố đàn áp điên cuồng của Mĩ - Diệm ở miền Nam, 
thì ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu cũng diễn ra các cuộc đấu tranh 
chính trị gay gắt. Trong nội hộ một số Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân 
ở các nước đớ có sự đấu tranh quyết liệt. Các thế lực phản động quốc tế 
triệt để khai thác tỉnh hỉnh nối trên hàng.chống chủ nghĩa cộng sản, can 
thiệp vào nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa. Những vụ lộn xộn ở Pôdơnan 
(Ba Lan), Budapét (Hunggari) đã xảy ra. Bầu không khí căng thẳng trên 
thế giới đã có tác động đến Việt Nam. 

Còn ở miền Bác nước ta, Đảng và Chính phủ lại phạm những sai lầm 
trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tể chức. Tình hình đó đã gây tác 
động đến tư tưởng quần chúng, nhất là tầng lớp tư sản, tiểu tư sản và trí 
thức. Lợi dụng tình hình này, lực lượng tình báo nước ngoài được cài lại ở 
miền Bắc tìm cách móc nối với bọn phản động bên trong và cùng với bọn 
này lôi kéo một số người bất mãn trong giới trÍ thức và văn nghệ sĩ để 
chống lại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyển nhân dân. 
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Trong bối cảnh đó, báo "Nhân văn", tập san "Giai phẩm" và "Đất mới" 
lần lượt ra đời ở Hà Nội. Khuynh hướng chính trị của "Nhân văn" và "Giai 
phẩm" đi từ phê phán gay gất những sai lầm thiếu sát của Đảng và Chính 
nhủ trong việc thực hiện cải cách ruộng đất, tổ chức quản lí kinh tế, an 
ninh chính trị, về quyền tự đo dân chủ, về văn hoa văn nghệ, đến phủ nhận 
sự lãnh đạo của Đảng trên mật trận văn hóa văn nghệ, quyền lãnh đạo duy 
nhất của Đảng về chính trị, về Nhà nước. Trong bối cảnh ở miển Bác lúc 
bấy giờ, khuynh hướng hoạt động đố của "Nhân văn ~ Giai phẩm" đã gây 
thêm tác động xấu về tư tưởng, chính trị, làm tổn hại đến quyền lãnh đạo 
của Đâng và vai trò của Nhà nước, đến lợi ích của nhân dân. 

Trước tình hình đó, một mặt Đảng ta kiên quyết sửa chữa những sai lầm 
trong cài cách ruộng đất và chinh đốn tổ chức, mặt khác mở cuộc vận động 
đấu tranh sâu rộng trên lính vực tư tưởng với các bỉnh thức: tọa đàm lên 
án, kiểm thảo cá nhân, bút chiến... Đảng đã chỉ đạo các cấp ủy phổ biến 
cho cán bộ, đảng viên những nhận định của Đảng về khuynh hướng chính 
trị của "Nhân văn - Giai phẩm", yêu cầu đảng viên kiên định lập trường và 
đi sâu tuyên truyền giáo dục quần chúng nhất trí với nhận định của Đảng, 
không ngộ nhận những luận điệu của “Nhân văn" và "Giai phẩm". Trên các 
phương tiện thông tin đại chứng của Trung ương và Hà'Nội, đã có hàng 
loạt bài phê phán những sai lầm của "Nhân văn - Giai phẩm". 

Hàng trăm thư kiến nghị của công nhân, nông dân, trí thức và lao động 
thủ đô phản đối những sai trái của "Nhân văn - Giai phẩm". 

Đến cuối năm 1956, một vài người cầm đầu trong "Nhân văn - Giai 
phẩm" đã bộc lộ khuynh hướng chống Đảng, chống chế độ ngày càng công 
khai. Báo "Nhân văn" số 6 có bài kích động kêu gọi nhân dân xuống đường 
biểu tình, song đảng viên, công nhân nhà in Xuân Thu (nơi in báo Nhân 
uän) đã phát hiện ra bài báo trên và kịp thời kiến nghị với chính quyền để 
xử lí. 

Ngày 15-12-1956, Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội dã ra quyết 
định đình bản và cấm lưu hành báo Nhấn uãn. Qua đấu tranh, một số người 
trong nhớm “Nhân văn - Giai phẩm" đã kiểm điểm, tự phê bình và nhận 
những sai lầm của họ. Đảng còn giúp đỡ họ tiếp tục rèn luyện tư tưởng và 
chính trị. Một số người bị xử lí bàng hành chính do những sai phạm của 
họ, còn những phần tử hoạt động phạm pháp thì bị xử lí bằng pháp luật, 
chấm dứt hoạt động của "Nhân văn" và "Giai phẩm". 
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Trong thủi kì này. Đảng và Chình phủ ta đã để ra nhiều chủ trương và 
Điện pihnp nhằm tích cưc xây dựng quân đổi hùng manh, tiến dân từng bưác 
lên chính quy hiện đại. '2ựe lượng thương, trực được phát triển manh, có sề 
lương phu hạn, chất lượng: ngày càng nắng cau: lực lượng dư bị hung hâu, 
hà thứ quản đưới: củng cổ, thức hiện chế đô nghĩa vụ quân sự Tết họp thư 
từ của Quốc hếi đà thông qua kế hoạch 'Củng cô quốc phòng, củng cô quân 
đội do Chính phú để ra nhằm xây dựng quân đái theo hướng chỉnh quy 
hiện đai 

Từ ngày 5 đến Lũ-9-19öö. Dai hội Miat trần dân Tác thông nhất tuần 


quật hú 1.1) Ha Nột 


qayet đình thành lấp Maát trần Tổ quốc Việt Nam nhằm 
tiếp tác sự nghiếp đoàn kết toần dân của Mlát trân Liên Việt trước để Cương 
lình tìm tắt của Mat trần lấ quậc gồm 1Ô điểm hoàn thành độc lắp dàn 
tộc, thực hiên thông nhất nuóc nhà, xây dưng chế đà dân chủ, phảt triển 
kinh tế năng cao sản xuất, cải cách ruông đất, thí hành chình sách xã hội 
hạn ì(, phát triển văn hàa giáo đục, cùng cô quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, thí 
hành chinh sách ngoại giáo hồi bình độc lập và nhân dân tuàn quốc đoàn kết 
Hệ Chỉ Minh pgíư chức Chủ tịch danh dư của Mát trần, Tên Dúc Thắng giữ 


chức Chủ tịch đoàn chủ tịch cv bạn Trung ương Xiát trần Tổ quốc Việt Nam 
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Đánh giá về thời kì lịch sử này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Trải qua 
thời gian ba năm, nhân dân ta ở miền Bác đã ra sức khác phục khó khăn, 
lao động sản xuất, thu được những thành tích to lớn trong công cuộc hàn 
gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, bước đầu phát triển văn 
hóa, giảm bớt khố khan và dân dân cải thiện đời sống cho nhân dân ở cả 
miễn đồng bằng và miền núi Cài cách ruộng đất căn bản đã hoàn thành, 
công việc sửa chữa sai lầm phát huy thắng lợi trong nhiều địa phương đã 
làm xong và thu được kết quả tốt. Nông nghiệp đã vượt hẳn mức trước 
chiến tranh. Công nghiệp đã khôi phục các xí nghiệp củ, xây đựng một số 
nhà máy mới. An nỉnh trật tự được giữ vững, quốc phòng được củng cøố"G), 


2. Cài tạo xá hội chủ nghĩa (1958-1960) 

Sau 3 năm tiến hành khôi phục kinh tế, miền Bắc sôi nổi bước vào thời 
kỉ cải tạo xã hội chủ nghĩa. Trong thư chúc mừng năm mới ngày I-1-1958, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố trước toàn thể nhân dân: 

"Thời kì khôi phục kinh tế đã kết thúc và mở đầu thời kì phát triển kinh 
tế một cách có kế hoạch. 


Đó là một tiến bộ mới trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta... Phát 
triển kinh tế và văn hóa tức là dần dần xây dựng chủ nghĩa xã hội. Xây dựng 
chủ nghỉa xã hội là một cuộc đấu tranh cách mạng, phức tạp, gian khổ và lâu 
da”. Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mạt trận Tổ quốc Việt Nam 
(19-3-1958) và kỉ họp thứ 8 của Quốc hội khóa I (16-4-1958), Chủ tịch Hồ 
Chí Minh khẳng định: "Nhiệm vụ trước mắt của nhân dân ta là ra sức xây 
dựng và củng cố miền Bác, đưa miền Bác tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, đồng 
thời đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà... Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
là nhằm xóa bỏ mọi chế độ người bóc lột người ở nước ta, nhằm đưa lại đời 
sống ấm no cho toàn dân tanÖ), Trung tuần tháng 11-1958, Hội nghị lần thứ 
14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp, chủ trương bước đầu phát triển 
kinh tế, phát triển văn hóa trong 3 năm (1958-1960) và cài tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với kinh tế cá thể của nông dân, thợ thủ công, người buôn bán nhỏ 
và kinh tế tư bản tư doanh, trong đó trọng tâm trước mát là cải tạo thành 
phần kinh tế cá thể của nông dân. Đi đôi với công việc cải ao, phải ra sức 
phát triển thành phần kinh tế quốc doanh là lực lượng lãnh đạo nền kinh tế 
quốc dân. 


(1) Hồ Chí Minh, Toản rập. T.8, NXB Chính trị quốc gia, H1. 1996, tr.483. 
(2) !lồ Chí Minh, 7oàn cập, T.9, NXBR Chính trị quốc gia, H.. 1996, tr 3. 
(3) LIÊ Chí Mình, Toàn /ập, Sđả, tr.156. 
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Mùa thu năm 1958, ta tiến hành đợt thí điểm đầu tiên về hợp tác hóa 
nông nghiệp. Phương châm tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp là "tích cực 
lãnh đạo, vững bước tiến lên, quy hoạch về mọi mặt, sát với từng vùng, làm 
tốt, vững và gọn", bảo đảm nguyên tắc "tự nguyện, cùng có lợi và quân lí 
đân chủ". Trong đợt thí điểm, miền Bác đã xây dựng được 134 hợp tác xã 
nông nghiệp với 0,09% số hộ nông dân. Bước sang năm 1959, tổ chức hợp 
tác xã nông nghiệp đã được mở rộng. Đến tháng 11-1960, miền Bắc đã xây 
dựng được 41.401 hợp tác xã với 86% số hộ nông dân, chiếm 76% diện tích 
đất canh tác, trong đố có 12% số hộ nông dân vào hợp tác xã bậc cao. Hợp 
tác xã đã đẩy mạnh sản xuất, cải tiến kỉ thuật, khác phục khó khăn về tư 
liệu sản xuất, về thiên tai. 


Ỏ miền núi, cuộc vận động hợp tác hóa nông nghiệp kết hợp với hoàn 
thành cải cách dân chủ, tức là trong khi củng cố và phát triển tổ đổi công 
và hợp tác xã, cải tiến kí thuật, tăng năng suất phải kết hợp với việc xóa 
bỏ những tần tích của chế độ phong kiến về chiếm hữu ruộng đất và những 
hình thức bóc lột phong kiến còn lại. 


Đồng thời, miền Bác thực biện cải tạo công thương nghiệp tư bản tư 
doanh. Cuộc cải tạo này được tiến hành bằng biện pháp hòa bình vì giai cấp 
tư sản miền Bác nhỏ yếu, số lượng ít, đa số thuộc loại vừa và nhỏ, vốn là 
đồng mỉnh của giai cấp công nhân trong cách mạng đân tộc dân chủ. Để 
cải tạo tư sản bằng biện pháp hòa bỉnh, ta chủ trương mua lại, chuộc lại tư 
liệu sản xuất của tư sản và trả dần tiền chuộc cho nhà tư sản, đưa họ vào 
công tư hợp đoanh hoặc các xí nghiệp hợp tác (chủ yếu là công tư hợp doanh, 
hình thức cao của chủ nghĩa tư bản nhà nước), xóa bỏ giai cấp tư sân, cải 
tạo nhà tư sản thanh người lao động. Giai cấp tư sản miền Bác có phản 
ứng, đôi khi khá gay gắt. Tới cuối năm 1960, đã có 97% số hộ tư sản vào 
công tư hợp doanh. Đồng thời, 87,9% số thợ thủ công và 45. những người 
buôn bán nhỏ đã vào hợp tác xã. 


Kết quả cải tạo xã hội chủ nghĩa đã có tác động tích cực trong việc xóa 
bỏ về cơ bản chế độ người bóc lột người, gốp phần thúc đẩy sản xuất phát 
triển, nhất là trong điều kiện có chiến tranh. Hạp tác xã đã bảo đảm những 
điều kiện cần thiết về tỉnh thần và vật chất, chính trị cho những người 
tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Tuy nhiên, trong cải tạo ta cũng 
phạm phải một số sai lầm như đồng nhất cải tạo với xóa bỏ các thành phần 
kinh tế cá thể, xóa bỏ tư hữu. Đó là do ta không nắm vững các quy luật 
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kinh tế của thời kỉ quá độ, nên đã xóa bỏ kinh tế nhiều thành phần. Ngoài 
ra, còn do tư tưởng chủ quan, nóng vội dẫn đến gò ép, vi phạm nguyên tắc 
tự nguyên, không phát huy được tính chủ động sáng tạo của quần chúng, 
không tạo ra được động lực thật mạnh mẽ để thúc đẩy sản xuất phát triển. 
Nền kinh tế xã hội phần nào bị gò ép, thiếu năng động. 


Đồng thời với nhiệm vụ cải tạo là bước đầu phát triển kinh tế, mà trọng 
tâm là phát triển thành phần kinh tế quốc doanh. Sau 3 năm phấn đấu, 
miền Bắc đã đạt được những thành tựu đáng kể: từ 97 xí nghiệp quốc doanh 
trong năm 19ð7, đến nărmn 1960 đã tăng lên L72 xí nghiệp do Trung ương 
quản lí và trên B00 cơ sở do địa phương quân lí. 


Từ 16 nông trường quốc doanh vào năm 1957, tăng lên 59 nông trường 
quốc doanh - cuối năm I960. Công nghiệp quốc doanh năm 1960 chiếm 
83,9% giá trị sản lượng công nghiệp, vận tải quốc doanh chiếm 79,7% vận 
tải hàng hóa tính theo tấn-km, thương nghiệp quốc doanh chiếm 49,5% (nếu 
tính cả thương nghiệp hợp tác xã là 91%). Trong 3 năm, mặc dầu năm 1960 
có thiên tai lớn, sản xuất tăng trung bình hàng năm 5,6%. Về công nghiệp, 
sản xuất bình quân hàng năm tãng 21,7%, riêng công nghiệp quốc doanh 
tăng 49,6%. Nam 1960 so với năm 1959, sản xuất của công nghiệp quốc 
doanh vượt kế hoạch L2,6% và tăng 32,3%, đặc biệt công nghiệp địa phương 
tảng gấp L0 lần so với năm 1957. Công nghiệp nặng bát đầu được xây dựng. 
Tỉ trọng nhóm A trong giá trị sản lượng công nghiệp tăng từ 23,5% (năm 
19857), lên 32% (năm 1960). Cùng thời gian này, công nghiệp nhẹ và công 
nghiệp thực phẩm tăng 60,4%. Phần lớn hàng tiêu dùng trước đây phải nhập 
nay đã tự cung, tự cấp. 

Ngành xây dựng cơ bản có nhiều tiến bộ. Một số công trình quan trọng 
được hoàn thành như: nhà máy diện Vinh, điện lào Cai, mô ApatÍt; xây 
dựng các nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá Hà Nội, nhà máy sứ Hài 
Dương. Trong nông nghiệp, nhiều công trình thủy lợi lớn nhỏ được xây đựng. 
Một số công trình lớn được khởi công, tiêu biếu là công trình thủy nông 
Bác - Hưng - Hải (Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương). Việc cải tiến kĩ thuật 
được đẩy mạnh trong nông nghiệp như phong trào cấy lúa xuân, chọn giống 
mới, làm phân xanh... Phong trào tuy mới bất đầu nhưng đã mở ra khả 
năng cho việc tăng năng suất và ổn định tình hình nông thôn miền Bác. 


Trên cơ sở sản xuất phát triển, thu nhập quốc dân bình quân đầu người 
tăng gấp đôi, sức mua của toàn xã hội từ năm 19ðð - 1960 tăng 70%. 
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Sự nghiện văn hóa, giáo dục, y tế cùng được đẩy mạnh. Chúng ta đã căn 
bản xóa bỏ nạn mù chữ cho những người dưới ð0 tuổi. Cải cách giáo dục 
đã tiến hành cố kết quả, xóa bỏ được tần dư của nền giáo dục củ, xây dựng 
được nền giáo dục mới xã hội chủ nghĩa. Trong năm 1960, cứ 100 người 
đân có 18 người đi học. Hệ thống giáo dục phổ thông được hoàn chính và 
mở rộng. Năm 1960 (so với năm 1957), số học sinh phổ thông tăng gấp 2 
lần, số học sinh trưng học chuyên nghiệp tăng gấp 4 lần, số sinh viên đại 
học tăng gấp 4 lần, chúng ta đã cố 9 trường đại học với 11.000 sinh viên. 

Công tác y tế phát triển. Số bệnh viện, bênh xá, trạm xá, cơ sở hộ sinh 
tăng gấp 11 lần, số giường hệnh tăng 2 lần so với trước, 

Tháng lợi của kế hoạch 3 năm (1958-1960) về cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đã tạo nên những chuyển biến to lớn trên miền Bắc nước ta. Tháng lợi đó 
được phân ánh trong bản Hiến pháp XHCN đầu tiên ở nước ta, được Quốc 
hội thông qua trong kỉ họp thứ L1, ngày 31-12-1959. Ngày 1-1-1960, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã kí sắc lệnh công bố bản Hiến pháp mới. 

Hiến pháp năm 1959 của nước Việt Nam DCCH gồm có Lời nói đầu, 112 
điều chia thành †0 chương. 

1ời nói đầu của Hiến pháp đã phi rõ nước Việt Nam là một nước thống 
nhất từ Lạng Sơn đến Cà Mau, là một dân tộc đã trài qua hàng nghỉn nãm 
lịch sử, cần cù lao động, anh dũng đấu tranh, xây dựng và giữ gìn độc 
lập của Tổ quốc. Hiến pháp cũng ghi nhận những thành quả cách mạng đã 
giành được trong thời gian qua và nêu rõ mục tiêu phấn đấu của nhân dân 
ta trong giai đoạn mới; quy định trách nhiệm và quyến hạn của các cơ quan 
nhà nước, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân nhằm phát huy sức sáng 
tạo to lớn của nhân dân ta trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ 
Tổ quốc. 


Chương ï của Hiến pháp khẳng định "nước Việt Nam DCCH là một nước 
thống nhất gổm nhiều dân tộc. 

Các đân tộc sống trên đất nước Việt Nam đều bình đẳng về quyền lợi và 
nghĩa vụ. Nhà nước có nhiệm vụ giữ gìn và phát triển sự đoàn kết giữa các 
đân tộc. Mọi hành vì khinh miệt, áp bức chia rẽ dân tộc đều bị nghiêm cấm. 

.. Nhà nước ra sức giúp đỡ các dân tộc thiểu số mau tiến kịp trình độ 


kinh tế văn hớa chung" (Điều 3). 


"Tất cả quyền lực trong nước Việt Nam DCCH đều thuộc về nhân dân. 
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Nhân dân sử dụng quyền lực của minh thông qua Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân các cấp, láng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của nhân dân. 

Tất cả các nhãn viên cơ quan nhà nước đều phải trung thành với chế độ 
dân chủ nhân dân, tuân theo Hiến pháp và pháp luật, hết lòng hết sức phục 
vụ nhân dân" (Điều 6). 

Về cơ sở kinh tế của Nhà nước, Hiến pháp quy định: "Nước Việt Nam 
DCCH tiến dần từ chế độ đân chủ nhân đân lên CNXH bàng cách phát triển 
và cải tạo nền kinh tế quốc dân theo CNXH, biến nền kinh tế lạc hậu thành 
một nền kinh tế XHCN với công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, khoa học 
và kỉ thuật tiên tiến. 

Mục đích cơ bản của chính sách kinh tế của nước Việt Nam ĐỨCH là 
không ngừng phát triển sức sản xuất, nhằm nâng cao đời sống vật chất và 
tỉnh thần của nhân dân" (Điều 9). 

Các hình thức sở hữu chủ yếu về tư liệu sản xuất được xác nhận bao gồm: 
sở hữu của nhà nước tức của toàn dân, sở hữu của hợp tác xã tức của tập thể 
nhân dân lao động, sở bừữu của người lao động riêng lẻ và sở hữu của nhà tư 
sản dân tộc. "Kinh tế quốc doanh thuộc hình thức sở hữu của toàn dân, giữ 
vai trò lãnh đạo trong nền kinh tế quốc dân và được nhà nước bảo đảm phát 
triển ưu tiên" (Điều 12). finh tế hợp tác xã thuộc hình thức sở hữu tập thể 
của nhân dân lao động được "nhà nước đặc biệt khuyến khích, hướng dẫn và 
giúp đỡ sự phát triển" (Điều 13). Nhà nước chiểu theo pháp luât bảo hộ các 
quyền sở hữu về ruộng đất và các tư liệu sản xuất khác của nông dân", "về tư 
liệu sản xuất của những người làm nghề thủ công và những người lao động 
riêng lẻ khác", "về tư liệu sân xuất và của cài khác của nhà tư sản dân tộc" 
(Điều 14, 15, 16). "Nhà nước ra sức hướng dẫn các nhà tư sản dân tộc đì theo 
con đường cải tạo XHƠN bằng hình thức công tư hợp doanh và những hình 
thức cải tạo khác" (Điều 16). Nhà nước còn bảo hộ các quyền sở hữu của nông 
dân về của cải thu nhập hợp pháp, của cài để đành, nhà ở, các thứ vật dụng 
riêng biệt và bảo hộ quyền#thừa kế tài sản tư hữu của họ (Điều L9, 20). "Nhà 
nước khuyến khích tính sáng tạo và tỉnh thần tích cực trong lao động của 
những người lao động chân tay và lao động trí ác" (Điều 21). 

Hiến pháp cũng quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của công đân. 
Về quyền lợi, mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật, có 
quyền bầu cử và ứng cử, quyến tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội 
và biểu tỉnh, quyển tự do tín ngưỡng; quyền bất khả xâm phạm về thân 
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thể, nhà ở, thư tín; quyền khiếu nại và tố cáo với bất cứ cơ quan nhà nước 
nào về những hành vi phạm pháp của nhân viên cơ quan nhà nước; quyền 
làm việc, nghỉ ngơi; quyền được giúp đỡ về vật chất khi già yếu, bệnh tật 
hoặc mất sức lao động; quyền học tập, thực hiện từng bước chế độ giáo dục 
cường bức; quyền nghiên cứu khoa học và sáng tạo... Phụ nữ nước Việt Nam 
DCCH có quyền bình đẳng với nam giới, nhà nước bảo hộ quyền lợi của bà 


mẹ, trẻ em v.v.. 


Về các mặt sinh hoạt chính trị, kính tế, văn hóa xã hội và gia đình, nhà 
nước cố gắng bảo đảm và tạo các điều kiện cần thiết để các quyền này của 
công dân được thưc sự tôn trọng. Đồng thời, cũng không cho phép lợi dụng 
quyền tự do dân chủ để xâm phạm đến lợi ích của nhà nước và nhân dân. Nhà 
nước còn bảo hộ các quyền lợi chính đáng của Việt kiểu và cho phép những 
người đấu tranh vỉ hòa bình, tự do, tiến bộ xã hội mà bị bức hại, trú ngụ. 

Về nghĩa vụ, công dân Việt Nam có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp, pháp 
luật, kỉ luật lao động, trật tự công cộng và những quy tắc sinh hoạt xã hội, 
tôn trọng và bảo vệ tài sản công cộng, có nghĩa vụ đóng thuế. Đặc biệt, bảo 
vệ 'Tổ quốc là "nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý nhất của công đân nước 
Việt Nam DCCH", do vậy, công dân có bẩn phận làm nghĩa vụ quân sự để 
bảo vệ Tổ quốc (Điều 42). 

Hiến pháp cũng quy định xây dựng một bộ máy nhà nước kiểu mới dựa 
trên nguyên tắc tập trung dân chủ theo pháp chế XHCN (được nêu trong 
chương IV đến chương VIII). 

Cùng với việc ban hành Hiến pháp mới, Quốc hội cũng đã thông qua một 
số luật, trong đó có luật công đoàn, luật hôn nhân và gia đỉnh. 

Năm 1960, cách mạng trên cả hai miền Bắc - Nam của nước ta đang 
tiến lên mạnh mẽ và giành được những thắng lợi ngày càng to lớn. Quốc 
hội khóa I (6-1-1946) đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của Tổ quốc 
giao phó. Hoàn cảnh mới của cả hai miền đất nước đòi hỏi phải bầu Quốc 
hội khóa II theo quyết định của kì họp lần thứ L1 của Quốc hội khóa I (họp 
tháng 12-1959). Bầu cử Quốc hội là một cuộc vận động chính trị quan trọng 
nhằm phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng 
"nhà nước của dân, do dân và vì dân", đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng miền 
Bắc theo con đường xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thực hiện thống nhất 
nước nhà. 


Ngày 8-5-1960 là một ngày hội lớn của nhân dân miền Bắc - ngày bẩu 
cử Quốc hội khóa IÍ, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Việt Nam dân 
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chủ cộng hòa. Hầu hết cử tri ở miền Bác đã nô nức đi bầu cử. Tỉ lệ cử trí 
di bỏ phiếu lên đến 97,B9%. Trong số 45ð người ứng cử, có 362 người trúng 
cử đại biểu Quốc hội khóa II. Ngoài 362 đại biểu trúng cử, Quốc hội khóa 
II còn cớ 91 đại biểu ở các tỉnh miền Nam (do nhân dân bầu trong khóa 
trước và được Quếc hội quyết định kếo đài nhiệm kỳ. Đơ là hình ảnh của 
khối đại đoàn kết dân tộc rộng rãi, thống nhất Bác - Nam ở cơ quan quyền 
lực nhà nước cao nhất, phản ánh đây đủ ý chỉ, nguyện vọng của nhân dân 
toần quốc. 

Theo Điều 6 của Hiến pháp (1959), kÌ họp đầu tiên của Quốc hội phải 
được triệu tập chậm nhất là hai tháng sau khí tuyển cử. Vì vậy, kì họp thứ 
nhất của Quốc hội khóa II đã được triệu tập tại Hà Nội (từ ngày 6 đến 
15-7-1960). Quốc hội đã bầu những người đứng đầu các cơ quan cao nhất 
của nhà nước và thành lập Chính phủ mới. Chủ tịch nước VNDCCH là Iiồ 
Chí Minh, Phó Chủ tịch nước là Tön Đức Tháng, Ủy ban thường vụ Quốc 
hội gồm 2l thành viên chính thức và 5 thành viên dự khuyết do Trường 
Chỉnh làm Chủ tịch. 


Hội đồng chính phủ do Phạm Văn Đồng làm Thủ tướng, các Phó Thủ 
tướng là : Phạm Hùng, Võ Nguyên Giáp, Phan Kế Toại, Nguyễn Duy Trinh 
và Lê Thanh Nghị. 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là Hoàng Quốc Việt, Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao là Phạm Văn Bạch. 


Thành công của việc bầu cử Quốc hội khóa II - cơ quan quyển lực nhà 
nước cao nhất và Quốc hội đã bầu những người đứng đấu nhà nước và chính 
phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, lập Chính 
phủ mới... là một bước tiến của việc củng cố và tâng cường bộ máy nhà 
nước ở Trung ương nhằm thực hiện "Nhiệm vụ quan trọng nhất của nhân 
dân, Quốc hội và Chính phủ ta là : phải ra sức phấn dấu để xây dựng chủ 
nghia xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thực biện hòa bỉnh, thống nhất nước 
nhà, góp phần bảo vệ hòa bình ở Đông Nam Á và thế giới"), 

Giữa lúc kế hoạch ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế 
và văn hóa ở miền Bắc sắp hoàn thành và cách mạng ở miền Nam đã tiến 
một bước nhảy vọt, Đại hôi đại biểu toàn quốc lần thứ IHII của Đảng họp tại 
Hà Nôi, từ ngày 5 đến ngày 10-9-1960. Dự đại hội có 525 đại biểu chính 
thức và ðI đại biểu dự khuyết, thay mật cho hơn 50 vạn đảng viên của 
Đâng trong cả nước. Gần 20 đoàn đại biểu quốc tế đến dự Đại hội. 


(U lồ Chí Minh, Toàn tập Lập 10. NXBH Chính tn quốc gia, II. 1996 tr. L74, 
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ĐẠT CƯƠNG LICH SỬ VIET NAM 


Lữi đi đáy tiêu toàn quốc lần 1W TỰỰ của Đảng 


( -tit caa NT À2 
Hồ Chì Minh đọc diễn van khai mạc Di hồi Nguĩi nếu khi quát 
nhiệm vụ mới của cách mạng Việt Nam và nhân minh: "Đai hỏi lần này 
là Đại hồi xảy dụng chủ nghĩa xa hội â miễn Bác và đâu tranh thông 
nhát nước nhà"! 


lê Duẩn đọe Hào cao chín trị của Bạn chấp hành Trung ương Đăng Lê 
lúc ' ho đọc Báo cáo vẽ sửa đổi Diễu lẻ Dàng Nguyễn Duy Trính doc Bao 
cau về phương hưởng và nhiềm vú kế hoạch Š năm lấn thú nhất 

[ai hội đã thảo luận và nhật trị thông qua Hào cao chình Erị, phương hướng 
và nhiễm vụ của kế hoach 5 nàm lần thứ nhất, Điều lẽ sửa đổi của Dáng và 
bầu Bàn chấp hành Trung ương mới của [Dảng - gêm 47 ủy viên chính thức 
và 31 ủy viên dụ khuyết Bộ Chính trí gềm L1 ủy viên chình thức và 2 ủy viên 
dư khuyết 

là Chì Minh đuøe bâu lại làm Chủ tịch Đăng và Lê Duẩn đươc báu làm 


BI thư thứ nhất của Ban chắp hành Trung ương Đăng 


£1) 5ảch đ, Er 115 
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Đại hội xác định nhiệm vụ của toàn thê nhãn dân ta trong giai đoạn 
cách mạng lúc này là: tăng cường đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh 
giữ vững hòa bỉnh, đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng 
thời đẩy mạnh cách mạng dân tôc đân chủ nhân dân ở miền Nam, thực 
hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, xây đựng một nước 
Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, thiết thực 
góp phần tăng cường phe xã hội chủ nghĩa và bảa vệ hòa bình ở Đông Nam 
A và thế giới. 

Nhiệm vụ cách mạng XHƠN ở miền Bác là nhiệm vụ quyết định nhất 
đối với sự nghiệp cách mạng của cả nước. Còn cuộc cách mạng ở miền Nam 
có ý nghĩa quyết định trực tiếp để đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ 
và tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thưc hiện hòa bình thống nhất 
nước nhà, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước. 

Cách mạng XHCN ở miền Bác là một quá trinh cải biến cách mạng về 
mọi mật, nhằm đưa miền Bắc từ nền kinh tế chủ yếu dựa trên sản xuất cá 
thể về tư liệu sản xuất thành nền kinh tế xã hội chủ nghĩa dựa trên sở hữu 
toàn dân và sở hữu tập thể, từ chế độ sản xuất nhỏ tiến lên chế độ sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, từ nền kinh tế phân tán lạc hậu trở thành một 
nền kính tế cân đối và hiện đại. Công nghiệp hóa XHƠN là nhiệm vụ trong 
tâm của thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đo là con đường tất 
yếu để cải biến nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu ở nước ta. 

Thành công của Đại hội lần thứ III của Đảng là cơ sở cho "Toàn Đảng 
và toàn dân ta đoàn kết chặt chẽ thành một khối khổng lô. Chúng ta sáng 
tạo. Chúng ta xây đựng. Chúng ta tiến lên"U), 


I-ĐẤU TRANH CHỐNG MĨ ~DIỆM 
Ö MIỄN NAM 


1. Đấu tranh giữ gìn lực lượng cách mạng 


Ngày 7-7-1954, trước khi hiện định Giơnevơ được kí kết 13 ngày, Mi đã 
đưa Ngô Đình Diệm (người được Mi nuôi dưỡng từ lâu) về nước làm thủ 
tướng bù nhin thay thế Bửu Lộc. Tháng 9-1954, Mĩ quyết định viện trợ trực 


(1) [lồ Chí Minh. Tøaän cập Tập 10. NXH Chính trị quốc gia. IÌ, 1996, tr. 206. 
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tiếp cho Ngô Đình Diệm. Tháng 11-1954, Mĩ cử tướng Côlin (L.Colins) sang 
làm đại sứ ở Sài Gòn. Côlin để ra kế hoạch 6 điểm để củng cõ chính quyền 
Ngô Dinh Diệm nhằm độc chiếm miền Nam bằng chủ nghĩa thực dân kiểu 
mới. Kế hoạch Côlin gồm những vấn đề sau: 

- Bảo trợ chính quyền Diệm. Viện trợ thẳng cho Chính phủ Sài Gòn, 

- Xây dựng quân đội Nam Việt Nam gồm 1B vạn người do Mi trang bị, 
huấn luyện. 

- Bầu cử quốc hội ở miến Nam, hợp pháp hốa chính quyền Sài Gòn. 

— Dịnh cư cho số người công giáo miền Bắc đi cư vào Nam và vạch kế 
hoạch cải cách điền địa. 

- Thay đổi chế độ thuế khóa, đành ưu tiên cho hàng hóa Mi ở :niền Nam. 

~ Đào tạo cán bộ hành chính. 

Ngày 13-12-1954, Pháp buộc phải kí với Mĩ bản hiệp ước giao trịch 
nhiệm huấn luyện, trang bị quân ngụy ở miền Nam cho Mi. 

Ngày 19-12-1954, Pháp kí hiệp định trao quyền hành chính, chính trì ở 
miền Nam cho Ngô Đình Diệm. 

Cũng trong thời kì này, quân Pháp rút dần khỏi Việt Nam, Lào, 
Campuchia. Giữa năm 1955, Chính phủ Pháp tuyên bố chấm dứt chế độ Cao 
ủy ở miến Nam Việt Nam, từ bỏ trách nhiệm một bên phải thực hiện các 
điều khoản của Hiệp định Giơnevơ. Thực tế từ sau hiệp định Giơnevo, ở 
miền Nam nước ta đã diễn ra cuộc vật lộn giành giật gay gắt giữa chủ nghĩa 
thực đân kiểu mới của đế quốc Mĩ với chủ nghĩa thực dân kiểu cũ của thực 
dân Pháp. Để tạo dựng một bộ mặt "độc lập" giả hiệu cho Ngô Đình Diệm, 
trước mất là phải loại bỏ ngay ảnh hưởng của Pháp và chính quyền Bảo Đại 
ở miền Nam. Đây là cái mà MĨ - Diệm gọi là "đả thực", "bài phong". "Đả 
thực" là hất cẳng Pháp, xóa bỏ bộ máy cai trị của Pháp. Đó là bước đi của 
Mi để phục vụ cho mục tiêu cơ bản là "diệt cộng", tức chống phá cách mạng 
miền Nam. Mi còn mua chuộc các thế lực phân động trong các giáo phái và 
các phe phái chống đối Diêm. Ngày 9-10-1954, Diệm cách chức Tổng tham 
mưu trưởng của Nguyễn Văn Hinh và một loạt tướng tá thân Pháp khác. 
Tiếp đó, Mĩ - Diệm đã dùng bạo lực để tiêu diệt các giáo phái Cao Đài, Hàa 
Hảo, Bình Xuyên. 

Nắm được quân đội, công an - công cụ thống trị chủ yếu, Diệm tiến thêm 
một bước mới. Ngày 17-7-1955, Diệm tuyên bố từ chối hiệp thương tổng 
tuyển cử. Ngày 23-10-1955, Diệm tổ chức "trưng cầu dân ý", phế truất Bảo 
Đại và đưa Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống, 
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Để củng cố vị trí của mình ở Đông Dương, từ tháng I1-1854, Mi đưa 
Kàtày lên lập chính phủ ở Lào. Tháng 12-1954, dưới sự chỉ huy của Mi, 
Jàtày tiến công lấn chiếm hai tỉnh tập kết của quân dội Pathét Lão là 
8ầmnưa và Phongxalì. Ngày 19-1-1955, MĨ kí hiệp ước viện trợ cho Chính 
phủ hoàng gia Lào. Ở Campuchia, tháng 7-1955, Mi đạt phái đoàn viện trợ 
và cố vấn quân sự (MAAG). Tháng 9-1955, Xihanuc tổ chức tổng tuyển cử 
bầu Quốc hội và tuyên bố rút ra khỏi liên hiệp Pháp. 

Ỏ Việt Nam, sau khi lên nắm chính quyền, Ngô Dinh Diệm đã xây dựng 
miền Nam thành một "quốc gia mạnh" của "thế giới tự do", có một "đạo 
quân cảnh sát" và một "đạo quân sen đầm" lớn mạnh để chống cách mạng, 
chống cộng sản. Để tạo chỗ dựa, Diệm đã cho thành lập "Đảng Cần lao nhân 
vị", phong trào "cách mạng quốc gia', "thanh niên cộng hòa", "phụ nữ liên 
đới" từ Trung ương tới địa phương nhằm tập bợp bọn phản động trong giai 
cấp tư sản, địa chủ, Thiên chúa giáo và những tên có hận thù với cách 
mạng, làm hậu thuẫn cho chính quyền Diệm. Ngày 4-3-1956, Diệm tổ chức 
bầu "Quốc hội" riêng rễ và ngày 26-10-1956 cho công bố "Hiến pháp Việt 
Nam cộng hòa". Đây là việc làm hoàn toàn bất hợp pháp, trái với tỉnh thầấn 
Hiệp định Giơnevơ nhằm biến miền Nam nước ta thành một "quốc gia" riêng. 

Về quân sự, cho tới tháng 6-19Bð, Mi đã xây dựng cho chính quyền Sài 
Gòn một đội quân đưới quyền điều khiến trực tiếp của Mi gồm 10 sư đoàn 
bộ binh, L7 tiểu đoàn pháo binh, 5 tiểu đoàn xe tăng thiết giáp và 54000 
quân địa phương. Số cố vấn Mi từ 35 người (năm 1950), tăng lên 699 người 
(năm 1956). Các cố vấn Mĩ có mặt đến tận cấp sư đoàn. Đội quân đó được 
trang bị tương đối hiện đại và huấn luyện theo chương trình do cố vấn Mi 
đặt ra. Mi còn cho xây dựng một hệ thống sân bay, quân cảng, đường giao 
thông chiến lược nhằm biến miến Nam nước ta thành một căn cứ quân sự 
khổng lồ. Chúng hò hét "Bác tiến", 'lấp sông Bến Hải" và chuẩn bị đánh ra 
miền Bác. 

Về kinh 12, chúng đưa hàng hóa ế thừa vào miền Nam, làm cho nền kinh 
tế dân tộc bị lũng đoạn và phụ thuộc vào Mĩ, Viện trợ Mi tăng vọt: từ năm 
1955-1957, Mĩ đã viện trợ cho Diệm 1,1 tỉ đô la (trong đó gần 60%, chỉ dùng 
vào mục đích quân sự). Tháng 1-1955, Diệm tuyên bố "Cải cách điển địa" 
với những luận điệu "chia ruộng đất cho dân", "hữu sản hóa vô sản", "bài 
phong, đá thực"... Thực chất là chúng tước lại ruộng đất mà cách mạng đã 
chia cho nông dân từ thời kháng chiến chống Pháp và khôi phục, củng cố 
lại giai cấp địa chủ ở miến Nam, 
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Về bn hóa, chúng đưa "lối sống Mi" tràn vào miền Nam để đầu độc nhân 
dân ta, nhất là tầng lớp thanh - thiếu niên. 

Dựa vào các đạo dụ cũ của Bảo Đại đã ban hành từ năm 1953, Mi - Diệm 
cho bổ sung thành những đạo dụ mới: Dụ số 2 (ra ngày 8-1-1955), Du số 
7 (ra ngày 3-2~195ð) và Dụ ð7 (22-10-1956). Dụ số 2 quy định tá điền phải 
lập khế ước lĩnh canh. Dụ số 7 quy định hàng tháng chủ ruộng đất phải 
khai báo về việc khai thác ruộng đất. Mục dích của hai đạo dụ này là lấy 
lại ruộng đất của nông dân đá được chia từ thời kháng chiến chống Pháp, 
khôi phục lại quyền chiếm hữu của giai cấp địa chủ, biến nông dân đã có 
ruộng trở thành tá điền của địa chủ như trước đây. 

Dụ 57 quy định những ruộng dất đem phân phối cho nông dân là những 
ruộng bỏ hoang và đất "truất hữu" của những địa chủ cố trên 100 mẫu. Tính 
đến 31-12-1959, tổng số ruộng đất khai báo để "truất hưu" là 463.557 mẫu 
(trong số đó, 454.874 mẫu đã “truất hữu" với tổng số điền chủ bị "truất hữu” 
là 1980 người). Trong số ruộng đất "truất hữu", chỉ có 252.179 mẫu được 
cấp bán cho 128.719 người. Nếu cộng thêm vào đó số ruộng "truất hữu "của 
Pháp kiểu là 228.620 mẫu, trong đó chỉ có 52473 mẫu đem cấp bán cho 
nông dân thì số người được "hữu sản hóa" quá Ít ỏi so với số người cần 
ruộng. Qua đó, ta thấy tằng đại bộ phận giai cấp địa chủ và 2/3 số ruộng 
đất mà họ chiếm giữ không bị động chạm tới qua “truất hữu" ruộng đất. 

Tình hình thực tế điễn ra ở các địa phương sau khi Mi - Diệm thi hành 
chính sách ruộng đất như sau: 

— Ở miền Tây Nam Bộ, địa chủ Viêt gian đã ngóc đầu dậy cướp đoạt 
ruộng đất của nông dân bằng nhiều cách: lấy lại tất cà rưộng đất bị cách 
mạng tịch thu hoặc ruộng của địa chủ đã hiến trước đây, để trở lại thu tô. 
Số ruộng đất của địa chủ vắng mặt đã chia cho nông dân thì nông dân vẫn 
cày cấy nhưng phải nộp tô cho ngụy quyền địa phương. 

- Ö miền Trung Nam Bộ, tại tỉnh Mi Tho, trong số 46.415 ha ruộng đất 
các loại đã chia cho nông dân trong thời kì kháng chiến, hầu hết bị địa chủ 
và chính quyền Diệm cướp lại, nông dân chỉ còn giữ được quá ít (khoảng 
16 ba). Mức tô do nông dân đấu tranh trước đây đã giảm xuống còn 20 đến 
25 gia/ha, nay lại tăng lên 35 đến 60 giaạ/ha. Diện tích bị tăng tô lên tới 
25000 haÖ), 


- Ö Nam Trung Bộ, riêng tỉnh Bình Thuận trong 2 năm (1954-1955), số 
ruông đất bị Mi-Diệm cướp lại, nơi ít nhất là 4-5ð%, nơi nhiều nhất là 78-80%. 


(1)1 âm Quang l luyên. Cách mang ruộng đất ở miền Nam Việt Nam NXB Khoa học xã hội, EL, 1985, tr 41. 
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~ Ö Trung Trung Bộ uà Trị - Thiên, chủng cướp lại hầu hết công điền, 
công thổ mà cách mạng cấp cho nông dân. Tính đến cuối năm 1955, chúng 
đã cướp ð0% ruộng công ở Trì - Thiên, 20% ruộng công ở Quảng Ngãi. 

- Ö Tây Nguyên, chúng tich thu hàng vạn ha ruộng vườn, nương rẫy của 
đồng bào Thượng để lập đỉnh điển, đồn điến và các căn cứ quân sự, 

Như vậy, thông qua các Dụ số 2, Dụ số 7 và Dụ 57, chính quyền Diệm 
đã khôi phục và câu kết với giai cấp địa chủ để cướp doạt ruộng đất của 
nông đân, khôi phục lại chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chỏ, tăng tô 
lan tràn để từ đó, xóa bỏ những thành quả mà cách mạng đã đem lại cho 
nông dân. 

Với một hệ thống cố vấn chật chẽ cắm từ Phủ Tổng thống, Bộ Tổng tham 
mưu, Nha cảnh sát, các Bộ của chính quyến Sài Gòn đến các đơn vị quân đội, 
các địa phương và dựa vào quyền lực của vũ khí, đôla viện trợ, Mi đã can thiệp 
ngày càng sâu vào miền Nam, quyết định từ đường lối, chỉnh sách đến các 
công việc cụ thể của chính quyền miền Nam như chính trị, quân sự, kinh tế, 
văn hóa xã hội và ngoại giao. Miền Nam đã trở thành "thuộc địa kiểu mới" 
của Mi. Âm mưu xâm lược của Mi ở miền Nam là nhằm biến nơi đây thành 
thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mi để tiến công miền Bắc và hệ 
thống XHCN, làm "con đê” ngăn chặn chủ nghĩa xã hội và không cho phong 
trào cách mạng tràn xuống vùng Đông Nam Ä. 

Sau khi thiết lập được quyền kiểm soát trên toàn bộ miền Nam, từ tháng 
5-1955 đến õ-1956, Mi - Diệm phát động "chiến dịch tố cộng" giai đoạn l, 
goi là giai đoạn mở rộng diện để gây xáo trộn và phát hiện cộng sản. Diệm 
còn cho lập "Phủ đặc ủy công dân vụ" và "Hội đồng chỉ đạo tố cộng" để phụ 
trách, theo dõi, đúc kết kinh nghiệm "tố công”. 

Tháng 2-1955, Diệm mở chiến dịch tố cộng Phan Châu Trinh, đánh phá 
thí điểm các tỉnh Trung B, trọng điểm là Quảng Nam. 

Tháng 4-1955, chúng mở chiến dịch giải phóng, đánh phá Quảng Ngãi 
và vùng bác Bình Định. 

Tháng 5-19ð5, chúng mở chiến dịch Trịnh Minh Thế, đánh phá toàn điện 
các tỉnh khu V. 

Ỏ Nam Hộ, từ tháng 6 đến tháng 10-1956, chúng mở chiến dịch Thoại 
Ngọc Hầu đánh vào vùng Đồng Tháp Mười, Mi Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ, 
Sốc Trăng... Từ tháng 7 đến tháng 12-1956, chúng mở chiến dịch Trương 
Tấn Bửu đánh phá miền Đông Nam Bộ. Chúng đã huy động gần như toàn 
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bộ lực lượng cảnh sát mật vụ và một phần quân đội vào các chiến dịch "tố 
cộng", "điệt cộng". Chúng nêu khẩu hiệu hành động "tiêu diệt cán bộ nằm vùng, 
tiêu diệt tận gốc chủ nghía cộng sản", "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót". Mi - 
ngụy đã cho quân đánh phá điên cuồng, giết hại những người yêu nước, những 
người kháng chiến cũ, những người cách mạng hoặc bị tỉnh nghỉ Chúng đã 
gây ra những vụ thâm sát đẫm máu như ở Chợ Được, Vĩnh Trinh, Đại Lộc 
tính Quảng Nam. Chúng chôn sống 21 đổng bào ta ở Chợ Dược, dìm chết 42 
người ở đập Vĩnh Trinh. Tháng 7-1955, chúng bắn giết một lúc 92 dân thường 
ở Hướng Điền. Cùng thời gian trên, chúng đem quân đánh phá ác liệt huyện 
Đại Lộc (Quảng Nam), bắt giam tra tấn, giết chết 500 đồng bào ta. 


Ỏ Nam Bộ, trong các chiến dịch "tố cộng" chúng đã cưỡng bức nhân dân 
ta họp, học tập "tố cộng" liên miên, vu khống tố cáo cộng sân, đề cao Ngô Đình 
Diệm. Thủ đoạn của chúng là vừa mua chuộc, lừa mị vừa đàn áp trắng trợn. 
Cách mạng bị tổn Lhất rất nặng nể. Chỉ trong 4 năm (từ 1955-1958), 9/10 cán 
bộ đảng viên ở miền Nam đã bị tổn thất. Rieng Nam Bộ, chỉ còn khoảng 5000 
so với 60000 đảng viên trước đơ. Ó đồng bằng Liên khu V, có khoảng 40%, 
tỉnh ủy viên, 60% huyện ủy viên, 70%, chỉ ủy viên bi địch bát giết hại, 12 huyện 
không còn cơ sở Đảng. Ở Quảng Trị, chỉ còn 1276/8400 đảng viên trước đó. 
Bằng những thủ đoạn vô cùng đã man tàn bạo đó, Mi hi vọng cố thể khuất 
phục được nhân dân miền Nam, từ đó tiến lên xâm lược toàn hộ nước ta. 
Nhưng chủ nghĩa thực dân mới của Mĩ xâm lược miền Nam không phải 
thuận lợi như nhiều nơi khác trên thế giới. Nhân dân miền Nam, với tỉnh 
thần yêu nước đấu tranh rất anh dũng, đã cùng với dân tộc vùng dậy đánh 
đuổi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Pháp, làm nên thắng lợi của Cách 
mang tháng Tám và 9 năm kháng chiến chống Pháp thắng lợi, đã từng được 
hưởng quyền tư do dân chủ do chế độ mới đem lại và họ thưc sự là những 
người đã chiến thắng. Một dân tộc như vậy tất nhiên sẽ không bao giờ chịu 
làm nô lệ cho chủ nghĩa thực dân một lần nữa, 

Tình hình quốc tế, trong nước cũng có nhiều thay đổi có lợi cho ta. Các 
lực lượng cách mạng trên thế giới ở thế tiến công vào chú nghĩa đế quốc. 
Cách mạng trong nước đã có sự trưởng thành vượt bậc so với thời kì Cách 
mạng tháng Tám năm 1945. Miền Bác đã hoàn toàn giải phóng, đang bước 
vào thời kỉ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, từng bước xây dựng củng cổ về mọi 
mật, làm cơ sở cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam. Nhân dân miền 
Nam lại cố sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Đó là những nhân tố căn bản bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân ta. Tuy nhiên, do phải đối mặt với một đế quốc hung 
bạo, đầu sỏ, một đế quốc lớn mạnh nhất trong thế giới tư bản, trong tỉnh 
trang đất nước bị chia cắt và sự bất hòa của phong trào cộng sản quốc tế 


VIST NAM (1945 - 2000) 985 


đã làm cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân ta để giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước, điễn ra lâu dài và vô cùng phức tạp. 

Sau hiệp định Giơnevơ, lực lượng quân đội, cán bộ đảng viên của ta phải 
tập kết ra miền Bác, vì thế so sánh lực lượng cách mạng và phản cách mạng 
ở miền Nam bất lợi cho ta. Báo cáo tại Hôi nghị Trung ương Đảng lần thứ 
6 (7-1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Tranh lấy hòa bình khòng 
phải là việc dễ, nó là cuộc đấu tranh trường kì, gian khổ, phức tạp". Nghị 
quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 nhân định: "Ngày nay, 
đo tình hình mới, ta thay đổi phương châm, chính sách và sách lược đấu 
tranh cốt để thực hiện một cách thuận lợi mục đích trước mát. Đây là một 
sự thay đổi quan trọng về phương châm và sách lược cách mạng, nhưng còn 
mục dích của cách mạng uẫn là mật), Ngày 5-9-1954, Bộ Chính trị Ban 
chấp hành Trung ương Đảng đã họp để cụ thể hóa và bổ sung thêm tỉnh 
thần Hội nghị Trung ương lần thứ 6 nói trên. Hội nghị chỉ rõ: cuộc đấn 
tranh của nhân dân miến Nam phải từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh 
chính trị. Nhiệm vụ của đảng bộ miễn Nam là lãnh đạo nhân dân miền 
Nam đấu tranh thực hiện đỉnh chiến, củng cố hòa bình, đòi các quyển tự 
dø dân chủ (tự do ngôn luận, hội họp, đi lại, từ chức), cải thiện dân sinh, 
thực hiện thống nhất, tranh thủ độc lập, chống khủng bố, bảo vệ những 
thành quả mà quần chúng đã giành được trong thời kì kháng chiến chống 
Pháp. Để lại những đảng viên chưa lệ mặt và những cán bộ có thể giữ bí 
mật được, làm cho tổ chức hoạt động gọn, nhẹ, bí mật, lực lượng của ta ở 
tiền Nam đã nhanh chóng rút lui vào hoạt động bí mật. Riêng Nam Bộ đã 
có 6 vạn đảng viên rút vào bí mật, hơn 1 vạn súng và nhiều điện đài được 
chôn giấu. Tại Liên khu V, 2,B vạn đảng viên được lệnh rút vào bí mật, các 
tổ chức Đảng được sắp xếp gọn nhẹ cho phù hợp với tỉnh hình mới. Tại Trị 
Thiên —- Huế, ta cũng cho cất giấu một số lớn vũ khí và bố trí nhiều cán bộ 
quân sự ở lại địa phương. Đến năm 1955, về cơ bàn, bộ máy chỉ đạo của 
Đảng từ xứ ủy, tỉnh ủy đến huyện ủy đã được sắp xếp xong và chuyển hướng 
hoạt động bí mật. Những cán bộ bị lộ thì được điều sang các địa phương 
khác hoặc tạm ngừng hoạt động để che giấu lực lượng. Việc vận động ngụy 
quân, ngụy quyền và đưa người của ta vào hoạt động trong các tổ chức của 
địch được chú ý. Các tổ chức quần chúng công khai đã hình thành ở cả nông 
thôn và thãnh thị, cán bộ đăng viên đã có mặt ở hầu khấp các thôn, xã, 


huyện trên toàn miền Nam lầm nòng cốt cho cuộc đấu tranh. Trong những 


(1) Hộ Chí Minh - Toàn tấp. T.7, NXB Chính trị quốc gia. LÍ, 1996, tr, 317. 


(2) Môi số tần kiên của Đăng về chống ẤT cứu nước 1.1, NXR Sự thất, TT. 1985, tr 52 
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tháng 8 và 9 nam 1954, ta đã tổ chức vận động cho hàng triệu quần chúng 
mít tính, hội thảo mừng hòa bình, đòi địch không được trả thù những người 
kháng chiến. Ỏ các thành phố lớn như Sài Gòn, Huế, Dà Nãng..., hàng vạn 
người lao động, trí thức, học sinh, sinh viên đã tập hợp trên các đường phố 
lớn, hoan nghênh hiệp định Giơnevơ, chào đón hòa bình. 'Fết Trung thu năm 
1954, hơn ] vạn nông dân thuộc 6 xã của huyện Mỏ Cày (Bến Tre) đã biểu 
tình chống chính quyền Diệm khủng bố những người kháng chiến cũ. Lính 
Diệm đã bán chết và làm bị thương nhiều người. Không khí cam thù sôi sục 
lan rộng khắp tỉnh Bến Tre và toàn Nam Bộ. Hàng chục vạn quần chúng 
thuộc các tỉnh Sa Đéc, Gò Công, Rạch Giá, Cà Mau, Bạc Liêu đã xuống 
đường lấy chữ kí phản đối Mi - Diệm, đòi hiệp thương tổng tuyển cử. 

Phong trào đấu tranh chính trị cũng bất đầu lan rộng khấp các tỉnh 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Phan Rang, 
Phan Thiết. Tiêu biểu nhất cho phong trào đấu tranh chính trị lúc này là 
Phong trào hòa bình Sài Gòn - Chợ Lớn (8-1954), thu hút nhiều nhân sĩ 
trí thức tôn giáo tiêu biểu và đồng đảo quần chúng đô thị tham gia. Phong 
trào đã nhanh chóng lan rộng ra khấp các thành phố, thi xã trên toàn miền 
Nam. Nhiều người tham gia phong trào này bị địch bát, tra tấn đã man. 
Sau khi phong trào hòa binh Sài Gòn - Chợ Lớn bị đập tắt, tháng 2-1955 
lại đấy lên phong trào đòi lập lại quan hệ bình thường Nam - Bác. Hai 
phong trào trên nơi lên nguyện vọng tha thiết của nhân đân miền Nam là 
hòa bình, thống nhất nước nhà và giáng một đòn nặng vào âm mưu chia 
cất lâu đài đất nước ta của Mĩ - Diêm. Đồng thời với hai phong trào trên 
là phong trào đời tự do dân chủ, cải thiện đời sống, như Phong trào cứu đối 
ở Thừa Thiên, Quảng Trị (1955), Phong trào cứu tế nạn nhân (1955), Phong 
trào chống lệnh giải tỏa đô thành và dòi cải thiện sinh hoạt. (1955-1986)... 
Những phong trào này không chỉ có quần chúng lao động tham gia mà còn 
lôi cuốn được rất đông đảo các tầng lớp khác như trí thức, học sinh, sinh 
viên, các nhà công thương, tu hành và cả một số tư sản, địa chủ, nhân viên 
chính quyền, binh lính tham gia. 


Song gay go quyết liệt và đầm máu nhất là phong trào đấu tranh chống 
chiến dịch "tố cộng", "điệt cộng" của Mĩ- Diệm. Phong tràu này điễn ra từ 
cuối năm 1854, khi chính quyển Diệm cho tuyên truyền và tổ chức "tố cộng" 
rầm rộ. Chúng đặc biệt chú trọng khủng bố giới công nhàn và nông dân. 
Tới tháng 11-1955, chúng tiến hành chiến dịch "tố cộng" đợt 3 nhằm vào 
các cơ quan, bất công chức phải học tập, thanh toán thái độ lừng chừng, 
thỏa hiệp. Trong các chiến dịch "tố cộng, "điệt cộng", chúng dùng thủ doạn 
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đánh phá tràn lan, đánh sâu vào các vùng trọng điểm, chà xát nhiều lần 
trên một khu vực... Các gia đình kháng chiến cũ, các gia đình có người ởi 
tâp kết là đối tượng chủ yếu của "tố cộng". Dể hỗ trợ cho việc "tố cộng", 
chúng còn tiến hành các cuộc cần quót cỡ đại đội, tiểu đoàn vào các vùng 
căn cứ cách mạng. Mi - Diệm chia từng ô làng xã, phân loại từng gia đỉnh 
theo A, B, Ở để kìm kẹp, khống chế. Chúng cho bắt tất cả đàn ông, đàn bà 
từ 18 đến 64 tuổi, không phân biệt gia đỉnh loại nào, phải vào tổ chức bảo 
vệ hương thôn để tuần tra, canh gác. phát hiên công sản. 

Tháng 4-1957, chính quyền Diệm triển khai kế hoạch lập dinh điền, đưa 
dân miến Bác di cư và đồng bào ở các tỉnh đồng bằng lên vùng rừng núi, 
đọc biên giới từ tỉnh Kon Tum đến miền Đông Nam Bộ. Chúng dồn đồng 
bào các dân tộc miền núi vào những khu trù mật, trại dinh điền ở dọc các 
trục đường giao thông và căn cứ quân sự. Mục dích của chúng là nhằm bảo 
đảm an ninh cho các vùng chúng nghỉ cố lực lượng cách mạng thâm nhập. 

Tháng 5-1957, Diệm ban hành đạo luật đát công sản ra ngoài vòng pháp 
luật, Không khí khủng bố, chết chóc bao trùm khắp nông thôn, thành thị 
miến Nam. Cán bộ đảng viên và quần chúng tích cực bị địch săn lùng ráo 
riết. Bọn phàn động hoành hành ở khắp nơi, đồn ép quần chúng đến nghẹt 
thở. Nhưng nhân dân miền Nam, với tỉnh thần yêu nước nồng nàn và ý chí 
tiến công địch kiên quyết, sắc bén, đã từng bước đẩy lùi và đập tan chính 
sách "tố cộng", "diệt cộng" của địch. Cuộc đấu tranh chống địch "tố cộng” 
gắn liền với cuộc đấu tranh đòi dân sinh dân chủ, đòi thống nhất đất nước. 
Ngày Quốc tế lao động 1-5-1957, 20 vạn lao động Sài Gòn - Chợ Lớn đã 
xuống đường đòi "tăng lương cho công nhân", "Đà đảo bọn khủng bế" và 
"Hãy nối lại quan hệ hai miền Nam - Bắc". Tháng 5-1957, ở huyện Hương 
Trà (Thừa Thiên) gần 2000 người biểu tỉnh phản đối hành động đàn áp dã 
man của địch. Trong hai tháng, 7 và 8 —- 1957, nhân dân các huyện Mộ Đức, 
Đức Phổ, Bình Sơn, Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đấu tranh chống lệnh giới 
nghiêm và bất học tập "tố cộng" của địch. Nhân đân các tỉnh Cà Mau, Rạch 
Giá, Hà Tiên, Cần Thơ, Mi Tho, Long An, Bà Rịa... đấu tranh chống địch 
cướp đoạt ruộng đất, đuổi nhà và chống "tố cộng". Đồng bào vùng rừng núi 
Tây Nguyên và các tỉnh vùng cao Liên khu V liên tục chống đồn dân vào 
các khu trù mật, khu dinh điền của địch. 

Trước hành động khủng bố ngày càng tàn bạo của chính quyền Ngô Đỉnh 
Diêm, đảng viên và quẩn chúng cách mạng ở nhiều địa phương phải vũ 
trang để chống lại kẻ thù. 


Tháng 6-1956, Bộ Chính trị đã nêu rõ: chế độ miền Nam là chế độ độc 
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tài phát xít của bọn tư sản mại bản và phong kiến thân Mĩ phản động nhất. 
Cần phải dùng võ trang tự vệ trong những hoàn cảnh nhất định. 

Tháng 8-1956, Lê Duẩn - ủy viên Hộ Chính trị, Bí thư xứ ủy Nam Bộ 
đã viết "Đề cương cách mạng miền Nam". Đề cương xác định: nhân dân 
miền Nam không có con đường nào khác là đứng lên làm cách mạng để cứu 
nước, cứu mình. 

Tháng 12-1956, xứ ủy Nam Bộ đã quyết định phải tích cực xây dựng lực 
lượng vũ trang tuyên truyền, lập các đội vũ trang bí mật, xây dựng cân cứ 
ở rừng núi. Theo phương hướng đó, các đàng bộ đã xúc tiến xây dựng lực 
lượng vũ trang, tiến hành vũ trang tuyên truyền mang tính chất tự vệ. Liên 
tỉnh miền Trung Nam Bộ xây dựng được 3 đại đôi vũ trang boạt động ở 
vùng Đồng Tháp Mười. Liên tỉnh miễn Tây xây dựng được 3 đại đội vũ 
trang. Một đại đội hoạt động ở vùng Trà Ôn, Lấp Vò (Sa Đéc). Hai đại đội 
hoạt động ở Phụng Hiệp, Long Mi, Châu Thành (Cần Thơ), 

Các tỉnh Rạch Giá, Hà Tiên, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiến Tường, 
Mi Tho, Long An, Gò Công, Bến Tre đếu tổ chức được từ 1 tiểu đội đến 1 
tiểu đoàn. Dóố là các tiểu đoàn Ngô Văn Sở, Định Tiên Hoàng, tiểu đoần 
502, 404, 512 và các đội vũ trang mang danh hiệu Hòa Hảo. Bình Xuyên 
Quần chúng nhiều nơi đã tìm bới vũ khí (chôn giấu từ năm 1954), cướp 
súng địch, rèn lại cho phẳng để làm mã tấu, dùng khăn răn bí mật thủ tiêu 
những tên chỉ điểm, ác ôn nguy hiểm nhất. ỞỎ những vùng căn cứ kháng 
chiến củ, một số cán hộ, bộ đội củ lánh địch truy lùng đã tự tổ chức nhau 
lại vừa sản xuất vừa tự vệ chống địch. Căn cứ địa được hình thành phần 
lớn từ các vùng căn cứ thời kháng chiến chống Pháp: Chiến khu Ð, Đồng 
Tháp, U Minh, phía tây các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Hoạt động vũ 
trang tự vệ đã hạn chế sự lùng sục của những tên chỉ điểm và tác đồng của 
bọn gây chiến tranh tâm lí. Bọn tế điệp ác ôn phải co lại. Quần chúng ngày 
càng có nhiều kinh nghiệm trong cuộc đấu tranh với dịch để tự bảo vệ mình. 
Cán bộ đảng viên trong thế đấu tranh chính trị có vũ trang hỗ trợ ít bị tổn 
thất và đạt hiệu quả hơn. 

Mặc dầu quân số Ít, trang bị thô sơ nhưng do biết dựa vào dân và các vùng 
căn cứ kháng chiến cũ, các đơn vị vũ trang cách mạng miển Nam tuy mới ra 
đời nhưng đã có chỗ đứng chân khá vững chắc. Hoạt động vũ trang bắt đầu 
rộ lên ở một số nơi, nhất là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tiến tới tập 
kích tiêu diệt một số đồn bốt của địch. Ngày 10-8-1957, lưc lượng vũ trang 
của ta tập trung ở miền Đông Nam Bộ tập kích đồn Minh Thạnh; ngày 
18-9-1957, quân ta tập kích địch ở Trại Be - một cø sở khai thác gỗ của Trần 
Lệ Xuân ở Hiếu Liêm (Biên Hòa), diệt nhiều tên, thu nhiều vũ khí, giải tỏa 
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thế uy hiếp của dịch đối với chiến khu Ð từ phía đông- bác. Tháng 11-1957, 
tiểu đoàn Đinh Tiên Hoàng (Sóc Trãng) phục kích diệt 1 trung đội biệt kích 
của quận Phước Long, đột nhập vào thị trấn ngã Năm để tuyên truyền phát 
động quần chúng. Tiểu đoàn Trần Hưng Đạo tiến công địch ở xã Loan Mi, 
huyện Tam Bình (Vinh Long), diệt 1 trung đội đi càn quét của dịch, thu 
toàn bộ vũ khí. Bước sang năm 1958, các đơn vị vũ trang ở nhiều nơi liên 
tục hoạt động tiêu diệt địch. Nối bật nhất là trận đánh của lực lượng vũ 
trang miền Đông Nam Bộ tiến công vào quận lị Dầu Tiếng, cách Sài Gòn 
70 km về phía bác, đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn địch, diệt 200 tên và 
thu 200 súng. Quân cách rạng làm chủ quận lj trong nhiều giờ, kẻ địch 
hoang mang bỏ chạy khỏi nhiễu đồn bốt. Chiều 25-10-1958, đội biệt động 
Đông Nam Bộ tập kích vào trụ sở phái đoàn cố vấn Mi (MAAG) ở Biên Hòa, 
diệt nhiều tên. 

Hoạt động vũ trang của quân cách mang đã thúc đẩy mạnh mẽ phong 
trào đấu tranh chỉnh trị của quần chúng. Năm 1957, có 2 triệu lượt người 
tham gia đấu tranh chính trị, năm 1958 - tăng lên 3,7 triệu lượt người, 
năm 1959 - có 5 triệu lượt người. Trong ngày Quốc tế lao động I-5-1958, 
nửa triệu đồng bào Sài Gòn - Chợ Lớn đã xuống đường đòi quyền dân sinh, 
dân chủ, hòa bỉnh, thống nhất đất nước. _ 

THioảng sợ trước phong trào đấu tranh của quần chúng, Mi - Diệm đã 
trắng trợn đàn áp thẳng tay, dùng chính sách phát xít ngăn chăn phong 
trào cánh mạng. Ngày 1-12-1958, chúng đầu độc 6000 người yêu nước ở 
nhà tù Phú Lợi, giết hại gần 1000 người. Phong trào phản đối vụ đàn áp 
Phú Lợi đã lan ra khấp cả nước và nhiều nơi trên thế giới. 

Tháng 3-1959, Diệm tuyên bố đật raiển Nam trong tình trạng chiến 
tranh. Tháng 5-1959, Diệm ra Luật 10-59, thiết lập 3 tòa án quân sự đặc 
biệt, công khai chém giết đồng bão ta. Không khí đàn áp khủng bố bao trùm 
lên khắp miền Nam. Tình thế cách mạng miền Nam ngày càng đi đến chín 
muổi bởi ké thù không thể thống trị như cũ được nữa. Chúng đã phải dùng 
những hình thức đã man tàn bạo nhất để duy trì nền thống trị của mình 
là lê máy chém đi kháp miền Nam. Còn nhân dân cũng không thể sống như 
cũ được nữa, họ phải dùng những biện pháp đấu tranh quyết liêt để bảo vê 
lực lượng phong trào đấu tranh quần chúng, 

Cùng thời gian này, tháng 10-1958 ở Campuchia, Mĩ giúp Đáp Chuôn làm 
cuộc đảo chính lật đổ Chính phủ Vương quốc Campuchia, nhưng đã thất bại. 
Mi lại xúi giục Sơn Ngọc Thành chuẩn bị đảo chính. Ỏ Lào, tháng 8-1958, Mi 
ép Thú tướng trung lập Phu Ma từ chức, đưa Phủi Xananicon - phần tử cực 
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hữu thân Mi - đứng ra lập chính phủ mới, không có Pathét Lào. 
2. Phong trào "Đồng khởi" 


Trong bối cảnh đó, tháng 1-1959, Hội nghị lần thứ 15 của BCHTƯ Đăng 
được tiến hành tại Hà Nội. Hội nghị đã phân tích đặc điểm tình hình mâu 
thuẫn cơ bản và chủ yếu của xã hội miền Nam từ sau khi kháng chiến chống 
Pháp kết thúc. Hội nghị chỉ rõ: "Con đường phát triển cø bản của cách mạng 
Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyến về tay nhân dân. 
Theo tỉnh hỉnh cụ thể và yêu cầu hiện nay của cách mang thì con đường 
đó là !ấy sức mạnh của quần chúng, dựa uòo lục lượng chính trị của quồn 
chúng là chủ yếu, kết hợp uới lực lượng uúũ trang dề dứnh đổ quyền thống 
trị của để quốc uà phong kiển, dụng lên chính quyền cách mạng của nhân 
dân"C), Hội nghị cồn dự đoán: "Đế quốc Mi là đế quốc hiếu chiến nhất, cho 
nên trong những điều kiện nào đớ, cuộc khởi nghĩa của nhãn dân miền Nam 
cũng có khả năng chuyển thành cuộc đãu tranh vũ trang trường kì. Trong 
tình hình đơ, cuộc đấu tranh sẽ chuyển sang một cục diện mới: đơ là chiến 
tranh trường kỉ giữa ta và địch và thắng lợi cuối cùng nhất định về ta", 
Cách mạng miền Nam cần có Mặt trận dân tộc thống nhất riêng cho phù 
hợp với tính chất, nhiệm vụ của cách mạng nhằm tập hợp tất cả các lực 
lượng chống đế quổe và tay sai. 


Nghị quyết 15 có ý nghĩa vô cùng to lớn, đáp ứng nhu cầu bức thiết nhất 
của cách mạng miền Nam lúc đó, làm xoay chuyển tình thế và mở đường 
cho cách mạng miền Nam tiến lên, đưa cách mạng thoát khỏi cơn nguy 
hiểm, đáp ứng nguyện vọng tha thiết nóng bỏng của nhân dân miền Nam 
là vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ để giành quyền làm chủ. Ngay sau Hội 
nghị Trung ương lần thứ l5, Trung ương Đảng đã lập Đoàn vận tải quân 
sự Trường Sơn (Đoàn B59) để tăng cường sự chỉ viện của miền Bắc cho 
miền Nam. Đến cuối năm 1959, theo con đường Trường Sơn, miền Bắc đã 
đưa được 542 cán bộ, 1667 súng bộ bình, 188 kg thuốc nổ, 788 đao găm và 
nhiều đồ dùng quân sự khác. Năm 1960, miền Bấc tiếp tục chi viện 51 tấn 
vũ khí đạn được cho khu V. 


Nghị quyết lỗ đến với cách mạng tniên Nam giữa lúc nhân dân "không 
thể sống như cũ được nữa", đã thổi bùng ngọn lửa "đồng khởi" trên nhiều 
vùng rộng lớn ở miền Nam. 


ÒỎ Liên khu V, từ tháng 3 đến tháng 4 - 1959, nhân dân huyện Vĩnh 


€, (2) Mới số văn kiện của Đảng về chống Mĩ, cứu nước. Tập 1 (1954-1965), NXB Sự Thật, 1T. 1985, tr.117, 
119. 
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Thạnh (Bình Định) đã nổi đậy, đời làng vào rừng sâu, thành lận các làng 
chiến đấu, giành thế làm chủ cuộc đấu tranh công khai với địch ở gần 60 
làng với hơn 5000 dân. 


Tháng 2-1959, bùng nổ một đợt phá tế trừ gian xây dựng làng chiến đấu 
“của nhân dân ở vùng Dông và Tây Bác Ai (Ninh Thuận). Tháng 4-1959, nhân 
dân làng Tà Bóoc, huyện Đắc Lây (Kon Tum) và nhiều làng ở on Tum, Đác 
Lắc đã nổi dậy diệt ác, đời làng vào rừng chống Mi-Diệm. Các cuộc nổi dậy 
trên đây đã phá tung một mắt xích quan trọng trong hệ thống cai trị của địch 
ở miền Tây Trung Bộ. Trong tất cả các cuộc nổi đậy của đồng bào rừng núi 
Liên khu V, điển hình nhất là cuộc khởi nghĩa Trà Bồng (8-1959). 

Trà Bồng là một trong bốn huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. Sau 
hiện định Giơnovø, lực lượng cách mạng và nhân dân ở đây đã đấu tranh 
quyết liệt chống lại kẻ thù. Lãnh đạo ở đây ngay từ đầu đã xác định: con 
đường đấu tranh để giải phóng là con đường bao lực cách mạng. Nhân dân 
các dân tộc ở đây đã xúc tiến xây dựng căn cứ địa miến núi, xây dựng lực 
lượng vũ trang và các tổ chức quần chúng, tích trữ lương thực, sẵn sàng 
nổi đậy khi thời cơ tới. Tháng 3-1959, đơn vị vũ trang đầu tiên của tình 
(339) được thành lận tại Trà Bồng. Để chống lại âm mưu của địch bắt nhân 
dân đi bầu cử Quốc hội, quần chúng đã phát huy khí thế cách mạng của 
những ngày tiền khởi nghia. Sáng ngày 28-8-1959, lực lượng thanh niên 
vũ trang ở các xã của huyện như Trà Phong, Trà Lãnh, Trà Quân, Trà Sơn, 
Trà Nham, Trà Khê đã nhất loạt nổi chiêng trống, tù và vang động, tiêu 
diệt bọn cảnh sát, báo an. Khởi nghĩa Trà Bổng đã nhanh chóng lan ra các 
huyện Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long. Ò Sơn Hà, nhân dân 9 xã đã nhất tế nổi 
dậy, diệt địch, thành lập chính quyến tự quản. Ô Minh Long, nhiều xã đã 
xóa bỏ ngụy quyền, bố phòng đánh dịch. Một vùng đất đai rộng lớn của 
Minh Long được giải phóng. Ó Ba Tơ, nhân dân nhiều nơi đã lập chính 
quyền cách mạng... Phối hợp với cuộc nổi dậy mạnh mẽ của nhân dân, các 
nhóm vũ trang tuyên truyền và lực lượng vũ trang tỉnh đã mở nhiều đợt 
hoạt động ở vùng thấp, phá vỡ từng mảng chính quyến địch. Nhân dân Trãä 
Bồng và miền Tây Quảng Ngãi đã chiến đấu quyết liệt chống địch căn quét, 
bâo vệ vùng giải phóng (40 xã thuộc các huyện miền Tây Quảng Ngãi được 
giải phóng), tạo thế đứng chân vững chắc của cách mạng trên vùng rừng 
núi hiểm trở, nối liền với các căn cứ cách mạng ở Tây Nguyên. Thắng lợi 
của khởi nghĩa Trà Bống có ý nghia lớn, nó mở đầu một trang sử mới, gốp 
phần thúc đẩy phong trào cách mạng ở miền Nam. 


Tại Nam Bọ, cuộc đấu tranh của nhân dân đồng bàng sông Cửu Long và 
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Đông Nam Bộ phát triển mạnh, hoạt động vũ trang của ta rộng kháp, bộ 
đội Dinh Tiên Hoàng kết hợp với lực lượng vũ trang xã Khánh An tấn công 
đền Vàm Cái Tàu, điệt 1 trung đội địch, giải phóng xã Khánh An. Các xã 
Khánh Bình Đông, Khánh Bình Tây và một số vùng lân cận đã nổi dây 
giành quyền làm chủ. Toàn huyện Trần Văn Thời được giải phóng, phong 
trào lan sang cả các huyện Thới Bình, Cái Nước, Ngọc Hiển. 

Ỏ Kiến Phong, ta đã đánh bại cuộc càn quét của Trung đoàn 42 đặc 
nhiệm ngụy tại Giồng Thị Đam, gà Quân Cung, tiêu diệt hàng trăm tên 
địch, hỗ trợ nhân dân 4 huyện tả ngan sông Tiên vùng dậy. Tháng 10-1959, 
tại Tây Ninh, được sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang, nhân dân các huyện 
Châu Thành, Dương Minh Châu, Bến Cấu đã nổi dậy phá kìm. Tháng 11 
và 12-1959, hoạt động vũ trang của ta được phát triển mạnh ở đồng bằng 
sông Cửu Long, phục kích 90 trận, gây cho địch nhiều thiệt hại. 

Tại Bến Tre, ngày 17-1-1960, cuộc "đồng khởi" nổ ra ở 3 xã "điểm" là 
Định Thủy, Bình Khánh và Phước Hiệp, rồi nhanh chóng lan ra toàn huyện 
Mô Cày, Giồng Trôm, Thạnh Phú, Ba Trị, Châu Thành, Bình Đại. Hàng vạn 
nhân dân dã ào ạt xuống đường, vũ trang giáo mác, nổi trống rnö, truy lùng 
bọn tế điệp ác ôn, quét sạch các tổ chức kìm kẹp của địch. Quần chúng đã 
diệt đồn, giải tán các trụ sở hội đồng xã, giải tán các tổ chức tay sai của 
dịch. Chỉ trong tuần lễ đầu "đồng khởi", nhân dân 47 xã đã đồng loạt nổi 
đậy đập tan bộ máy kim kẹp của địch, giải phóng 150 ấp, bức rút 47 đồn bốt, 
diệt hơn 300 tên. Các thôn xã được giải phống đã mở Đại hội nhân dân, lập 
tòa án trừng trị những tên nợ máu, tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ chia 
cho dân nghèo. Thanh niên nô nức gia nhập lực lượng vũ trang cách mạng. 

Ngày 22-53-1960, địch huy động hơn 1 vạn quân có tàu chiến, xe tăng 
yếm hộ, mở cuộc càn quét lớn đánh vào 3 xã Đình Thủy, Bình Khánh, Phước 
Hiệp. Nhân đân ở đây đã đấu tranh chính trị và bình vận để ngăn chặn, 
phân tán lực lượng của địch và dùng vũ trang đánh một số trận tiêu hao 
lớn, buộc chúng phải chấm đứt càn quét kéo dài hơn 1 tháng. Cuộc phản 
công lớn của địch vào vùng điểm "đồng khởi" đã bị thất bại. 

"Đồng khởi" đợt L thắng lợi đã mở ra một cục diện mới cho toàn tỉnh 
Bến Tre. Hệ thống kìm kẹp của địch ở phần lớn thôn xã đã bị đập tan, khí 
thế cách mạng của quần chúng lên cao, kẻ thù hoảng hốt, tạo điều kiện cho 
"đồng khởi" đợt 2 thắng lợi. Qua "đồng khởi" đợt đầu, Bến Tre đã thể hiện 


thành công phương pháp cách mạng với ba mũi giáp công, tạo nên sức mạnh 
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tổng hợp của chiến tranh nbân dân. Cùng với Bến Tre, phong trào cách 
mạng ở các tỉnh đồng bằng Nam Bộ cũng chuyển mạnh lên thế tiến công 
và tạo ra phong trào "đồng khởi" rộng kháp. Ngày 26-1-1960, ta nổ súng 
tiến công đích ở Tua Hai, điệt hơn B00 tên địch, bắt giáo dục tại chỗ 500 
tên khác, thu hồi hàng nghìn súng các loại. Chiến thắng này đã cổ vũ mạnh 
mẽ nhân đân các tỉnh Nam Bộ vùng đây giành chính quyển. "Đông khởi” 
đa lan rộng ra khắp một vùng rộng lớn ở Nam Bộ. Trong các tỉnh Bến Tre, 
Tây Ninh, Mi Tho, Tân An, Trà Vinh, Bạc Liêu, Rạch Giá, Cà Mau, Châu 
Đếc, Long Xuyên, Sóc Trăng, Cần Thơ, Kiến Phong, Kiến Tường và vùng 
rừng núi miền Trung Trung Bộ, nhân dân thuôc 2/3 số thôn xóm ở đây đã 
giành được quyền làm chủ. lầu hết chính quyền địch ở cơ sở bị tan rã hoặc 
tê liệt, 86B xã ở Nam Bộ và 3200 thôn ở miền núi khu V, nhân dân đã 
giành được quyền làm chủ. Chính quyển địch. các tổ chức chính trị phản 
đông ở đây đều tan rã, hàng nghìn binh lính, sỉ quan địch đầu hàng. Các 
khu trù mật, trại dinh điển, trại tập trung bị phá tan. Hầu hết ruộng đất 
(khoảng T17 vạn ha của nông dân bị địa chủ cướp đoạt sau hiệp định 
Giơnevø) đã được trả lai cho nông dân. Lực lượng vũ trang nhân dân phát 
triển mạnh. Hầu hết các tỉnh đều cố một vài đại đội hoặc tiểu đoàn, huyện 
eđố trung đội, đại đội, xã có tiểu đội, trung đội cộng với bàng chục nghìn 
tự vệ, du kích xã. Hình thái lực lượng vũ trang 3 thứ quân xuất hiện từ 
trong phong trào "đổng khởi". Căn cứ địa liên hoàn nối liền giữa các huyện, 
các tỉnh hình thành. Trong vùng giải phống, quyền làm chủ hoàn toàn 
thuộc về quần chúng lao động. Chính quyền tự quản của quần chúng đă 
va đời, giải quyết mọi việc ở thôn xã nhưng vẫn sử dụng thế hợp pháp để 
đấu tranh với địch. Từ chỗ hô hào "Hắc tiến”, địch buộc phải quay về chống 
đỡ cho cơ sở ở phía nam và Tây Nguyên. 

"Đồng khởi" thắng lợi đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng 
miền Nam: từ thế giữ gìn lực lượng chuyển sang thế tiến công liên tục, thời 
kì ổn định tạm thời của chính quyền Mi - Diệm ở miền Nam đã chấm dứt 
và chuyển sang thời kì khủng hoảng triển miên không lối thoát. Từ thế đấu 
tranh chính trị là chủ yếu, ta chuyến sang kết hợp đấu tranh chính trị với 
vũ trang đập tan từng mảng chính quyền địch ở nông thôn, giành quyền 
làm chủ. Phong trào "đồng khởi" ở nông thôn đã thúc đẩy mạnh mẽ phong 
trào đấu tranh ở thành thị. Tháng 1-1960, 8000 công nhân đồn điển cao su 
Biên Hòa đình công được sự ủng hộ của công nhân cao su toàn Nam Bộ. 
Ngày 1-5-1960, hàng ngàn công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn xuống đường "Đà 
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đảo để quốc Mĩ", đòi quyền tự do dân chủ. Ngày 20-9-1960, 2 van đồng bào 
Khơme, trong đó có hàng ngàn sư sãi ở Trà Vinh, kéo vào thị xã đòi quyền 
tự do tín ngưỡng. Ngày 4-10-1980, hàng vạn đồng bào huyện Cao Lãnh kéo 
vào thị xa Sa Đéc đấu tranh chống khủng bố, chống bất phu, bát lính. Ngày 
15-10-1960, 6 vạn đồng bào Bến Tre kéo vào thị xã đòi hủy bỏ Luật 10/59.. 
Trong năm L960, có hơn 10 triệu lượt người tham gia đấu tranh chính trị, 
tiêu biểu nhất là phong trào đấu tranh nhân ngày 20-7, ngày đấu tranh 
thống nhất nước nhà. Ngày này trên kháp miền Nam, từ thành thị đến nông 
thôn, nhân đân đã xuống đường biểu tình mít tính chống chỉnh sách xâm 
lược và gây chiến của Mĩ, đòi lật để chính quyến Diêm. Ó Trung Nam Bộ, 
trong thời gian này đã lôi cuốn 400 xã (trong tổng số B09 xã) với hàng nghìn 
cuộc biểu tỉnh lớn nhỏ cố hơn 60 vạn người tham gia. Nội bộ Mi - ngụy 
ngày càng lục đục. Ngày 11-11-1960, Mi xúi giục Nguyễn Chánh Thi làm 
cuộc đảo chính lật đổ Diệm. Cuộc đảo chính thất bại nhưng khủng hoảng 
trong nội bộ ngụy quyền vẫn tiếp tục kéa đài triền miên, dẫn đến hàng loạt 
cuộc đảo chính, li khai, "thay ngựa giữa dòng" của Mi sau này. 

Tháng lợi của phong trào "đồng khởi" đánh dấu bước phát triển mới của 
cách mạng miền Nam. Nó chứng tỏ chiến tranh đơn phương của Mi- ngụy, 
dùng chính quyền tay sai để đàn án cách mạng miền Nam đã hoàn toàn thất 
bại, Lực lượng chống Mĩ cứu nước tăng lên nhanh chớng, Ủy ban nhân dân tự 
quản đã được thành lập ở nhiều nơi. Trên cơ sở đó ngày 20-12-1960, tại xã 
Tân Lập, huyện Châu Thành (nay là Tân Biên) trong vùng căn cứ Tây Ninh, 
đại biểu các giai cấp, các tôn giáo, dân tộc toàn miền Nam đã họp, ra quyết 
định thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. 

Daại hội đã thông qua Tuyên ngôn, Chương trình hành dộng 10 diểm, 
gồm những vấn đề sau : 

1- Đánh đổ chế độ thuộc địa trá hình của đế quốc Mĩ và chính quyền 
độc tài Ngô Đình Diệm - tay sai của Mĩ, thành lập chính quyến liên mính, 
đân tộc, dân chú. 

2- Thực hiện chế độ dân chủ rộng rãi, tiến bộ. 

d- Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, cải thiện dân sinh. 


4- Thực hiện giảm tô, tiến tới giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, 
làm cho người cày có ruộng, 


Š- Xây dựng nền văn hóa, giáo dục dân tộc dân chủ. 
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6- Xây dựng một đội quân bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. 

7- Thực hiện dân tộc bình đẳng nam nữ bình quyển, bảo vệ quyển lợi 
chính đáng của ngoại kiểu và kiếu bào. 

8~ Thực hiện chính sách ngoại giao hòa bình, trung lập. 

9- Lập lại quan hệ bình thường giữa hai miền, tiến tới hòa bình thống 
nhất Tổ quốc. 

10- Chống chiến tranh xâm lược, tích cực bảo vệ hòa bình thế giới. 

Tóm lại, nội dung cơ bản của Chương trình hành động 10 điểm là đánh đổ 
chế độ thuộc địa trá hình của đế quốc Mi và chế độ độc tài Ngô Đỉnh Diệm, 
xây dựng một miền Nam độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập, tiến tới hòa 
bình, thống nhất nước nhà. Khẩu hiệu "hòa bình", "trung lập" là một chủ 
trương sáng tạo, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Sự ra đời của Mặt trận là 


một tháng lợi lớn của cách mạng miền Nam trong thời kì mới. 


Chương V 


ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
Ở MIỀN BẮC VÀ CHIẾN ĐẤU CHỐNG 
"CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT" CỦA MÍ Ỏ MIỄN NAM 
(196+- 1965) 


I-ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ö MIỄN BẮC 

Từ năm 1961 trở đi, miền Bắc bước vào một thời kỉ mới - thời kì lấy 
xây dựng chủ nghĩa xã hội làm trọng tâm. Một phong trào thị đua xây dựng 
chủ nghĩa xã hội được đấy lên sôi nổi khắp miến Bác: "Đại phong" trong 
nông nghiệp, "Duyên hài" trong công nghiệp, “Ba Nhất" trong quân đội, 
"Thành công" trong thủ công nghiệp, "Bắc Lí" trong giáo dục v.v... 

Về công nghiệp, Nhà nước ta chủ trương ưu tiên phát triển công nghiệp 
nặng một cách hợp lí, cố nghĩa là phải tạo ra những cơ sở vật chất ki thuật 
mới, nhằm phục vụ cho nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, đáp ứng những 
nhu cầu thiết yếu về đời sống ngày càng tăng của nhân dân, tăng cường 
cho công nghiệp nặng để có khả năng trang bị kỉ thuật cho toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân. Đồng thời, trên cơ sở nến nông nghiệp và toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân đó mà chủ động vươn lên trong sự nghiệp "công nghiệp 
hóa" đất nước. Phát triển cõng nghiệp nặng một cách hợp lí tức là tập trung 
vào những ngành trọng điểm nhằm phục vụ cho những yêu cầu cụ thể nói 
trên của kinh tế. Chủ trương phát triển công nghiệp trung ương đồng thời 
đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa phương, kết hợp xây dựng các xí nghiệp 
quy mô lớn với các xí nghiệp quy mô loại vừa và nhỏ, kết hợp kỉ thuật hiện 
đại với ki thuật thô sơ. 

Để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ nặng nề nói trên, Nhà nước đề ra những 
biện pháp và chỉnh sách tích cực nhằm tích lũy và sử dụng vốn một cách tiết 
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kiệm và có hiệu quả nhất, phấn dấu tăng năng suất và ha giá thành sản 
phẩm, tích cực đào tạo cán bộ khoa học kĩ thuật, cán bộ quản lÍ và công 
nhân lành nghề. Cuộc vận động lớn trong toàn ngành công nghiệp - "Nâng 
cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lí kinh tế tài chính, cải tiến kĩ 
thuật, chống tham ô lãng phí, quan liêu" nhằm trong 5 năm (1961 - 1968) 
tạo ra sự chuyển biến cách mạng trên các mặt tư tưởng, tổ chức, đưa công 
tác quân lí lên một trình độ mới. Cuộc vận động này gọi tất là "3 xây, 3 
chống". Miền Bác đã xây dựng được một bước đáng kể về cơ sở vật chất kỉ 
thuật cho chủ nghĩa xã hội. Các ngành công nghiệp chủ yếu như điện, cơ 
khí, luyện kim, hóa chất, vật liệu xây đựng đã hình thành và phát triển 
nhanh, nhất là ngành điện, cơ khí Năm 1965 (so với năm 1955), ngành 
điện tăng hơn 10 lần. Ngành cơ khí được coi là ngành then chốt đã sản 
xuất được những máy công cụ chính xác, tốc độ tăng bình quân hàng năm 
30%. 


Vốn đầu tư cho công nghiệp được ưu tiên hàng đầu: nếu như năm 1955` 
là 1, thì năm 1965 tang lên 52 lần. Một số nhà máy lớn đã đươc xây dựng 
và bát đầu hoạt động như khu gang thép Thái Nguyên, các nhà máy hóa 
chất Việt Trì, phân đạm Bác Giang, phốt phát Lâm Thao, điện Uống Bí... 
Công nghiệp xã hội chủ nghĩa chiếm 93,1% trong tổng sản lượng công nghiệp 
toàn miền Bác, giữ vai trò chủ đạo trong nên kình tế quốc dân. Nhiều khu 
công nghiệp được hình thành và mở rộng như Hà Nội, Hải Phòng, Cẩm Phả, 
Việt Trị, Thái Nguyên, Nam Dịnh, Vinh,... Giao thông vận tải đường sắt, 
đường bộ, đường sông, đường biển được củng cố và xây dựng nhằm phục 
vụ yêu cẩu giao lưu kinh tế và quốc phòng. Giá trị tổng sản lượng công 
nghiệp tăng từ 1248 triệu đổng năm 1960, lên 2865 triệu đồng năm 1965. 
Nhịp độ tăng bình quân hàng năm là 13,6%. Công nghiệp phục vụ nông 
nghiệp ngày càng có hiệu quả, đặc biệt trong các ngành thủy lợi, trang bị 
máy móc, nông cụ, phân bón, thuốc trừ sâu v.v... Khối lượng vật liệu phục 
vụ cho sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 2B5%, chiếm 1/4 tổng giá trị 
sản lượng của công nghiệp nặng. Năm 1965 so với năm 1960, thì số cày cài 
tiến tăng 3,7 lần, bơm thuốc trừ sâu tăng 4,õ lần, máy bơm nước tăng 1Ô 
lần, điên cung cấp tăng 10 lần, thuốc trừ sâu các loại tăng 8,1 lần. Nhiều 
công trình thủy lợi, các cơ sở nghiên cứu công nghiệp, kỉ thuật nông nghiệp, 
các trạm trai máy kéo, thí nghiệm đã được xây dựng ở nông thôn. 

Vẽ nóng nghiệp, Nhà nước chủ trương trong kế hoạch 5 năm phải tích 
cực cùng cố, phát triển hợp tác xã nông nghiệp và nông trường quốc doanh. 
làm cơ sở vững chắc cho phát triển nông nghiệp, Kết hợp hoàn thành quan 


998 ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM 


hệ sản xuất mới với việc phát triển sức sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất 
kỉ thuật cho nông nghiệp; Kết hợp chặt chẽ việc phát triển hợp tác hóa với 
thủy lợi hóa, dần đần cải tiến công cu, cải tiến kí thuật, tiến tới một bước 
cơ giới hơa, tang vụ, khai hoang, đồng thời ra sức táng nãng suất theo 
phương châm toàn diện, mạnh mẽ và vững chác; Trọng tâm là giải quyết 
tốt vấn để lương thực, đồng thời coi trọng cây công nghiệp, chãn nuôi, mở 
mang nghề nông, nghề cá, nghề phụ; Sử dụng tốt lao động tập thể là chính, 
đồng thời tận dụng sức lao động của từng hộ xã viên, Phấn đấu đưa mức 
sống người nông dân lên ngang mức sống trung nông lớp trên, thay đổi bộ 
mặt nông thôn, làm cho nông nghiệp trở thành cơ sở vững chắc cho phát 
triển công nghiện; Phấn đấu đưa hợp tác xã dạt được các tiêu chuẩn: đoàn 
kết tốt, đẩy mạnh sản xuất, tăng thu nhập cho xã viên, tích lủy vốn xây 
dựng hợp tác xá, làm tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. 


Giai cấp nông dân miền Bác đã hăng hái thi đua tang năng suất, khai 
hoang, tăng vụ, cải tiến quản lí, cải tiến ki thuật. Nhờ vậy, nông nghiệp có 
những chuyển biến tốt. Tổng sản lượng lương thực năm 1961 đạt ð,8 triệu 
tấn so với năm 1960, khai haang thêm 30 vạn ha. Năm 1965, có 88,8% số 
hộ nồng dân vào hợp tác xã, trong đó có 71,7% vào hợp tác xã bậc cao. Diện 
tích, năng suất, tổng sản lượng nông nghiệp tăng bình quân là 4,1%, trồng 
trọt chăn nuôi đều phát triển khá. Nam 1965, có 9 huyện và 125 hợp tác 
xã đạt năng suất bình quân cả năm từ 5 tấn thóc/1 ha trở lên. Cơ sở vật 
chất ki thuật ở các hợp tác xã tăng nhanh. Năm 19685, đã xây dựng được 
3139 điểm cơ khí nhỏ, 7 trạm máy kéo và 32 đội máy kóo, đ3 công trỉnh 
thủy lại lớn, 1500 công trình loại vừa và nhỏ, bảo đảm tưới tiêu cho 600.000 
ha diện tích trồng trọt. Nông nghiệp miền Bác từ một nền nông nghiệp độc 
canh, lạc hậu, tự cấp, tự túc, dần dần trở thành nền nông nghiệp tương đối 
toàn điện, có tỉ suất hàng hớa ngày càng cao. Tuy nhiên, nền nông nghiệp 
miền Bác cũng bát đầu bộc lộ nhiều yếu kém: mặc dầu đã có 70% số hộ 
nông dân vào hợp tác xã bậc cao nhưng trình độ quản lí của cán bộ còn rất 
thấp, cơ sở vật chất kỉ thuật nghèo nàn, nông cụ chủ yếu vẫn là thủ công. 
Chuồng trại, nhà kho, sân phơi nhiều nhưng sử dụng kém hiệu quả. Thư 
nhập thực tế của xã viên có xu hướng giảm. Năm 1965 so với năm 1964, 
tốc độ tăng chỉ phí cho 1 ha tăng 14%, nhưng thu nhập cửa hợp tác xã chỉ 
tăng 6,õ%, thu nhận thuần túy chỉ tăng 3,9%. 

Văn hóa giáo dục ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tỉnh thần của 
nhân dân không ngừng được nâng cao. Đến năm 1965, miến Bắc đã có 6ã vạn 
công nhân, lao động công nghiệp và tiểu công nghiệp, trong đó 2615 người có 
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trình độ đại học và trên đại học, I1603 người có trình độ trung cấp. Hầu 
hết. các xã ở đồng bằng, trung du và phân lớn các xã miền núi đã cố trường 
cấp I, cấp II, huyện có trường phổ thông cấp II, Năm 1965 so với năm 
1960, số trường phổ thông các cấp tăng từ 7066 lên 10.294 trường, số học 
sinh phổ thông từ 1.899.600 lên 1.934.900 em; ngành đại học và trung học 
chuyên nghiệp cũng phát triển rất mạnh. Đến năm 196, ta đã có 18 trường 
đại học và cao đẳng với 34.000 sinh viên, 6 vạn học sinh trung cấp chuyên 
nghiệp. Mạng lưới y tế nhân dân được xây dựng rộng rãi khắp thành thị 
thôn quê. Đến năm 1965, đã có 70% số huyện có bệnh viện, 90% số xã vùng 
đồng bằng và 70% số xã miền núi có trạm y tế. Số bác sĩ, y sỉ, dược sỉ năm 
1965 tàng gấp 5 lần so với năm 1960. Năm 19685, có 152B bác sí và 8048 
y sỉ (trong đó có 3220 y sĩ xã). Hàng năm, có hơn 2000 đầu sách được xuất 
bản với số lượng lớn, số thư viên tăng gấp 3 lần. Nền văn nghệ mang nội 
dung xã hội chủ nghĩa, đậm đà bản sắc dân tộc được phát triển. Đến năm 
1865, có gần 100 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, phim ảnh và các hình 
thức nghệ thuật khác ngày càng phong phú. Các tệ nạn xã hội ngày càng 
giảm hoặc bị loại trờ, trật tự trị an được đảm bảo. Đạo đức, nếp sống xã 
hội chủ nghia được xây dựng. 

Cùng với phong trào thi đua lao động sản xuất để thực hiện kế hoạch 5 
năm lần thứ nhất, việc xây dựng quân đôi chính quy hiện dạt theo kế hoạch 
quân sự lần thứ hai cũng được đẩy mạnh nhằm đảm nhiệm được các nhiệm 
vụ bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế. Lực. 
lượng vũ trang 3 thứ quân lớn manh không ngừng cà về số lượng và chất 
lượng. Các đơn vị tập kết từ miền Nam ra đã tổ chức thành các lữ đoàn 
gọn nhẹ, có hỏa lực tương đối mạnh, sẵn sàng trở lại chiến trường làm 
nhiệm vụ. Các sư đoàn chủ lực được biên chế đủ quân số, có trang bị cải 
tiến, đáp ứng khả năng tác chiến trên các chiến trường. Một số sư đoàn 
được biên chế sẵn sàng, khi có lệnh sẽ nhanh chóng bổ sung đủ quân chiến 
đấu. Các quân chủng, bình chủng được chú trọng phát triển, nhất là quân 
chủng phòng không - không quân, đặc công, pháo bình, công bình, thông 
tin. Quân số thường trực ở miến Bác đã lên tới 173.000 người, chiếm khoảng 
1% đân số. Lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức rộng khắp với số lượng 
lên tới 1/4 triệu người (1/5 lưc lượng này đã được trang bị vũ khí), 1/2 triệu 
người đăng kí quân dự bị, trong đó có 18 vạn quân dự bị loại một được 
quân lí chặt chế, sẵn sàng khi được lệnh động viên để táng cường cho quân 
thường trực (khoảng trên 35 vạn) trong một thời gian ngắn. Trình độ tác 
chiến của quân đội được nâng lên một bước, tích cực hoàn thành nhiệm vụ 
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trong mọi tình huống và 30% ngân sách quốc phòng dược dùng vào việc xây 
dựng các công trình phòng thủ ở các địa bàn trọng điểm. Riêng lực lượng 
hải quân, ta đã xây dựng được 4 tiểu đoàn tàu ven biển với trên 100 tàu 
các loại làm nhiệm vụ vận tải, tuần tiễu, phóng lôi, săn ngầm. Ta xây dựng 
được 1 trung đoàn không quân tiêm kích, 12 sân bay được sửa chữa, nâng 
cấp và xây dựng thêm một số sân bay mới. Quân chủng phòng không - 
không quân gồm 12 trung đoàn, I7 tiểu đoàn lẻ với trên 1000 khẩu pháo 
cao xạ các loại, 11 trung đoàn được trang bị pháo điều khiển tự động. Hê 
thống rađa được xây dựng thành một màng lưới trinh sát cảnh giới phòng 
không quốc gia. Lực lượng phòng thủ bờ biến và các trọng điểm được tổ 
chức thành các binh chủng hợp thành, sẵn sàng đánh địch nếu chúng tập 
kích hoặc thâm nhập từ bờ biển vào. Công tác huấn luyện được chuyển 
hướng theo yêu cầu thực tế phù hợp với bai nhiệm vụ chiến lược quân sự 
là bào vệ miền Bác, giải phống miền Nam. 

Để nâng cao khả năng vận tải bảo đảm hai yêu cầu trên, ta đã cải tạo, 
làm mới và mở rộng tuyến đường chiến lược l5 vào Vinh Vĩnh, các tuyến 
đường lên Đông Bác, Tây Bác; mở nhiều đường qua phà vượt sông, nhất là 
ở vùng khu IV. Đường vận tải chiến lược được chuyển sang Tây, Trường 
Sơn, rồi đến Sôpôn, qua đường số 9 xuống Nam Lào đã được mở rộng thành 
đường ô tô vận tải. Qua năm 1962, khối lượng hàng hóa đến chiến trường 
(gồm hãng ngàn tấn vũ khí, đạn được, lương thực, thuốc men) đã tăng gấp 
ở lần so với năm 1961. Từ tháng 4-1962, đường vận tải biển 759 từ miền 
Bắc vào đến tận Cà Mau được khai thông. Ngày 26-10-1962, chuyến vũ khí 
đầu tiên vận chuyển bằng đường biển đã cập bến Vàm Lũng, Cà Mau. Tổng 
số quân chỉ viện che chiến trường miền Nam năm 1961 gấp 3 lấn năm 1960. 
Từ năm 1961 đến năm 1963, miến Bắc đã chuyển vào Nam 4 vạn cán bộ 
chiến sỉ, trong đó cố 2000 cán bộ trung ~ cao cấp và cán bộ kĩ thuật. Từ 
năm 1964, các đơn vị cơ động cấp trung đoàn đã được đưa vào miền Nam 
chiến đấu. Sự tăng cường to lớn chí viện vẽ sức người, sức của cho miền 
Nam thời kì này đã cổ vũ mạnh mẽ đồng bào miền Nam, tiến lên đánh bại 
"chiến tranh đặc biệt" của MI. 


Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cách mạng to lớn trong thời kì mới, 
căn bộ đảng viên và quần chúng đã được bồi đưỡng, học tập những quan 
điểm, chủ trương lớn của Đảng khi bước vào tình hình mới. Từ năm 1961 - 
1965, Đảng ta đã kết nạp được gần đŨ vạn đảng viên mới; trình độ lí luận, 
khoa học ki thuật, quản lí kinh tế của tổ chức Đảng các cấp được nâng lên. 
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Hoạt động đổi ngoại của Nhà nước khòng ngừng được mở rộng, tranh 
thủ sự đồng tình và ủng hộ của các nước anh em cho sự nghiệp chống Mi 
cứu nước, thực hiện hòa bình thống nhất đất nước. Năm 1961, nước ta đã 
đặt quan hệ ngoại giao với Chilê và Vương quốc Marốc, đặc biệt là với Cuba — 
lá cờ đầu chủ nghĩa xã hôi ở Tây bán cấu. Giữa năm 1961, đoàn đai biểu 
Chính phủ nước ta, do Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu, đi thăm Liên 
Xô, Trung Quốc và một số nước anh em. Tiếp đó, đoàn đại biểu Đảng và 
Chính phủ Trung Quốc, do Chủ tịch Lưu Thiếu Kì dẫn đầu, cũng đến thăm 
Việt Nam. Tháng 2~1964, đoàn đại biểu Dáng ta, do đổng chí Lê Duẩn đẫn 
đầu, đã đi thăm liên Xô và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên Xô đo Ủy 
viên Bộ Chính trị Cðxưghin đã sang thăm Việt Nam. Trong năm 1963, ta 
đặt đại sứ ở nhiều nước như: Angiêri, VYêmen, Côngô, Gana, Inđônêxia, Công 
hòa Ä rập thống nhất. Tháng 5-1964, đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia 
và tháng 10-1964, đoàn đại biểu Mali sang thăm Việt Nam. Tháng 8-1964, 
đoàn đại biểu Quốc hội nước ta do Trường Chỉnh dân đầu đã sang thăm 
[nđônêxia. Đặc biệt thời kì này trong phong trào công sản và công nhân 
quốc tế bắt đầu xẩy ra những bất đồng nghiêm trọng, nhất là giữa Liên Xô 
và Trung Quốc. Ngoài việc tham gia với ý thức trách nhiệm cao trong các 
hội nghị của các Đảng Cộng sản và công nhân quốc tế trong những năm 
1957, 1960, Đảng ta đã ra tuyên bố kêu gọi những người cộng sản hãy đoàn 
kết lại. Đảng ta đã có nhiều cuộc tiếp xúc với các Đảng anh em để tìm cách 
tháo gỡ những bất hòa nói trên. Tháng 12-1964, Hội nghị Trung ương lấn 
thứ 9 của Đảng ta họp tại Hà Nội đã nêu rõ lập trường quan điểm của 
chúng ta trên những vấn đề có tính chất nguyên tác về chiến lược và sách 
lược của phong trào công nhân và cộng sản, về chiến tranh và hòa binh, về 
phong trào giải phống dân tộc, về chuyên chỉnh vô sản và về thời kì quá độ 
đi lên chủ nghĩa xã hội... Thực tiễn cách mạng đã chứng minh đường lối đối 
ngoại, thái độ có lí có tình, chân thực, đoàn kết của Đâng ta là đúng. Nhờ 
vậy mà vượt qua những khó khăn thử thách, mâu thuẫn, bất đồng giữa các 
nước XHƠN, Đảng ta vẫn tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ to 
lớn của các nước XHCN và phong trào cách mạng thế giới. 

Trước những biển chuyển to lớn của tình hình quốc tế và trong nước, 
căn cứ vào Hiến pháp, ngày 27-3-1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập 
Hội nghị chính trị đặc biệt để biểu thị quyết tâm của toàn thể dân tộc Việt 
Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bác XHƠN, giải phóng miền 
Nam, hòa bình thống nhất đất nước và ủng hộ cách mạng thế giới. Tại Hội 
nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: sau 10 năm khôi phục, cải tạo 
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“miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử đân 
tộc. Đất nước, xã hội, con người đều đổi mới"(), Người vạch rõ âm mưu đẩy 
mạnh chiến tranh xâm lược ở miền Nam và tăng cường khiêu khích phá 
hoại miền Bắc của đế quốc Mi, tỏ rõ quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân 
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải 
phóng miền Nam, hòa bình thống nhất nước nhà. Người khẳng định: nếu 
đế quốc Mi "liều lĩnh động đến miền Bác thì nhất định chúng sẽ thất bại 
thảm hại". Người kêu gọi "mỗi người chúng ta phải ¿àm oiệc bởng hai để 
đến đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt". Hội nghị chính trị đặc biệt 
này được coi như là Hội nghị Diên Hồng của thời đại mới, vừa kế thừa và 
phát buy truyền thống dân tộc mỗi khi Tổ quốc bị ngoại xâm đe dọa, vừa 
động viên tính thần to lớn của nhân dân, kết thành sức mạnh vật chất đánh 
thắng kẻ thù xâm lược. 


Tiếp theo Hội nghị chính trị đặc biệt, ngày 26-4-1964, cuộc bầu cử Quốc 
hội khóa TII đã diễn ra sôi nối trên toàn miền Bác - 366 đại hiểu đã được 
trúng cử, trong đó có 71 đai biểu là công nhân, 90 đại biểu là nông dân, 
18 đại biểu là quân nhân, 98 đại biểu làm công tác khoa học - kĩ thuật, 
giáo dục, văn học, nghệ thuật, 60 đại biểu thuộc các dân tộc thiểu số, 62 
đại biểu là nữ và 8 đại biếu là người các tôn giáo. Quốc hội khóa TH còn 
có 87 đại biểu miên Nam đã trúng cử khớốa I được kéo dài nhiệm kì, nên 
tổng số đại biểu Quốc hội khớa ITII là 453 người. 

Tại kì họp thứ nhất của Quốc hội khóa III (họp tại Hà Nội từ ngày 25-6 
đến 3-7-1964), Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch nước, Tôn Đức Thắng 
giữ chức Phó chủ tịch, Trường Chinh tiếp tục giũ chức Chủ tịch Ủy ban 
thường vụ Quốc hội, Phạm Văn Đồng giữ chức Thủ tướng chính phủ, các 
phó thủ tướng là : Phạm Hùng, Võ Nguyên Giáp, Phan Kế Toại, Nguyễn 
Duy Trinh, Lê Thanh Nghị. Tiếp theo, Ủy ban thường vụ cũng đã bổ nhiệm 
thêm 3 phố thủ tướng nữa là Nguyễn Côn (1967), Đỗ Mười (1969), Hoàng 
Anh (1971). Quốc hội đã bầu Ủy ban thường vụ Quốc hội, các ủy ban của 
Quốc hội, thông qua đanh sách các thành viên của Hội đồng chính phủ do 
Thủ tướng Phạm Văn Đồng giới thiệu và danh sách những thành viên của 
Hiệi đồng quốc phòng do Chủ tịch Hồ Chỉ Minh giới thiệu. 


Như vậy, nhân dân miền Bắc đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, phấn 
đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, tạo ra sự chuyển biến 


(1) Hỗ Chí Minh. Toàn tập. T.11, NXR Chính trị quốc gia, H. 1996, tr. 224. 
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nhiều mặt trên miến Bác. "Miền Bác trở thành căn cứ địa vững chắc cho 
cách mạng Việt Nam trong cả nước với chế độ chính trị ưu việt, với lực 
lượng kinh tế và quốc phòng lớn mạnh"G), Tháng lợi đó đã tạo cho miền 
Bác cơ sở chính trị tỉnh thần và vật chất để tự bảo vệ, liên tiếp đánh thắng 
các cuộc chiến tranh phá hoại của Mi sau này, đồng thời làm trọn nhiệm 
vụ cơ sở của cách mạng giải phóng miền Nam, hậu phương lớn của tiến 
tuyến lớn miền Nam và là hậu phương lớn của cả cách mạng ba nước 
Đông Dương. 


II-CHIẾN ĐẤU CHỐNG "CHIẾN TRANH 
ĐẶC BIỆT" CỦA MĨ (1961 - 1965) 


Thắng lợi của phong trào "Đồng khởi" của nhân dân ta ở miền Nam đã 
đẩy chính quyền Sài Gòn vào thời kì khủng hoảng triển miên. Chiến lược 
"Chiến tranh đơn phương" của Áixenhao được thực thi ở miền Nam đã bị 
phá sản. 


Phong trào giải phống dân tộc trên thế giới đang cuồn cuộn dâng lên, làm 
sụp đổ từng mảng lớn của hệ thống thuộc địa cũ của chủ nghĩa thực dân. 

Trước tình hình trên, G.Kennơởi lên làm Tổng thống Mi đã phải điều 
chỉnh lại chủ nghĩa Aixenhao. Kennodi đề ra chiến lược "phản ứng linh hoạt" 
thay cho chiến lược "trà đũa ổ ạt" với ba loại chiến tranh: chiến tranh đặc 
biệt, chiến tranh cục bộ và chiến tranh tổng lực. Hai kiểu chiến tranh trên 
được coi là "chiến tranh hạn chế". Mục đích của "Chiến tranh đặc biệt" (còn 
gọi là "chiến tranh thứ ba", "chiến tranh chống du kích", "chiến tranh lật 
đổ”) là chống lại phong trào giải phống đân Lộc. Công cụ để tiến hành chiến 
tranh là lực lượng quân sự người bản xứ do Mi trang bị và chỉ huy; tiền 
bạc, vũ khí trang bị của Mi là công cụ chủ yếu của chiến tranh đặc biệt. 
Chúng coi đó là hình thức linh hoạt, kịp thời để đối phó có hiệu quả đối với 
phong trào giải phống dân tộc. Cùng ngày nhận chức Tổng thống MIĨ, 
20-1-1961 Kennơđi chính thức công bố học thuyết mới và chọn Việt Nam 
làm nơi thí điểm "chiến tranh đặc biệt". Kenndđi đã chấp nhận viện trợ cứu 
nguy chế độ Diệm và đưa 19.000 quân chiến đấu, dưới tên gọi cố vấn quãn 


(1) Một số văn kiện của Dâng về chống Mĩ, cứu nước. Tập I1, Sóu, tr.15, 
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sự, sang Việt Nam. Kennơởi coi Việt Nam là tuyến cuối cùng chống cộng 
sản ở Đông Nam A và nếu Mi rút khỏi Việt Nam thì sự sụp đổ sẽ diễn ra 
ở cả khu vực Dông Nam Á ! Ngày 8-õ-1961, chính sách đối với Việt Nam 
đã được chính thức phê chuẩn và mang tên NSAM-682 với nội dung chủ yếu: 
Tăng cường và mở rộng quyền điều hành tác chiến, chỉ huy yểm hộ của 
phái đoàn cố vấn quân sự MAAG, dưa lực lượng đặc biệt của Mi vào miền 
Nam Việt Nam, giúp Diệm xây dựng lực lượng đặc biệt, chốt chặt biên giới, 
chống miền Bắc thâm nhập; tăng cường mở rộng, cài tiến trang bị và huấn 
luyện quân đội, coi đơ là công cụ chủ yếu để chống chiến tranh du kích; 
khẩn trương bình định, lập "ấp chiến lược" hòng dần hơn IÔ triệu người dân 
miền Nam vào các trại tập trung trá hình để thực biện "Tát nước bắt ca”, 
cô lập để tiêu điệt cách mạng miền Nam; ra sức củng cố chính quyên các 
cấp và đẩy mạnh các hoạt động chiến tranh phá hoại chống lại miển Bác 
Ngày 11-5-1961, Mi đưa 400 tên lính đầu tiên thuộc lực lượng đặc biệt Mĩ 
vào miền Nam, nâng tổng số quân Mĩ ở miền Nam từ 1077 cố vấn quân sự 
(1960) lên 10640 (1962) - gồm 2860 cố vấn và 8280 tên thuộc các đơn vị 
kĩ thuật. Tháng 4-1961, Mĩ tiến hành cải tố hệ thống tổ chức chiến trường: 
bỏ các quân khu, lập ba vùng chiến thuật, do các quân đoàn chủ lực đâm 
nhiệm với đủ các thành phần quân địa phương, bình chủng vểm trợ. chỉ 
huy; dưới là các tiểu khu (tỉnh) và các chỉ khu quân sự (huyện hoặc quận). 
Cố vấn Mí có mặt ở các cấp đến tận các tiểu khu, các trung tâm huấn luyện, 
các cơ quan tác chiến, các cấp tiểu đoàn, các biệt khu - chỉ khu chủ yếu 
Chúng tăng cường trang bị cho quân đội Sài Gòn nhiều máy bay, xe bọc 
thép, vũ khí hiện đại và đưa dần lực lượng không quân, hậu cần yểm trợ 
Mĩ vào miền Nam. Diệm đã cử người học hỏi kinh nghiệm chống du kích, 
đồn dân lập "ấp chiến lược" ở Malaixia, Philippin về để đàn áp cách mạng. 
Mi cho mời Tômxơn (Thomson) - chuyên gia quân sự chống du kích của 
Anh tại Malaixia, sang làm cố vấn "bình định". Năm 1961, quân của Diệm 
tăng lên L7 vạn người, 5 vạn bảo an dân vệ và 85 đại đội đặc biệt. Đồng 
thời, MĨ - ngụy tăng cường bắt lính, tăng thời hạn quân dịch từ 12 đến 18 
tháng. Được Mi hỗ trợ, quân đội Sài Gòn đã mở 2 vạn cuộc cần quét quy 
mô (từ tiểu đoàn đến trung đoàn), đánh phá ác liệt phục vụ cho việc gom 
dân lập ấp chiến lược. Chúng còn dự định tăng quân của Diệm lên 27 vạn 
người. Tháng 6-1961, Kennơdi cử E.Xtalây sang miền Nam Việt Nam. 
Xtalây đưa ra một kế hoạch chiến lược gồm ba điểm: 1- Dự kiến trong vòng 
18 tháng (từ giữa năm 1961 đến cuối năm 1962) sẽ lập được 16.000 ấp chiến 
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lược, đánh phá cơ sở cách mang, cơ bản bỉnh định được miền Nam; 2- Dự 
kiến trong năm 1963 sẽ khôi phục nến kinh tế, phát triển lực lượng, tiến 
hành các hoạt động gây rối, phá hoại làm mất ổn định miền Bác, 3- Chuyển 
sang phát triển kinh tế và dự kiến đến cuối năm 1965 miền Nam sẽ trở 


thành một quốc gia mạnh của "thế giới tự do". 


Tháng ð-1961, Mi quyết định tăng gấp hai lần viện trợ quân sự cho 
Điệm. Ngày 14-11-1961, Kennơdi chuẩn y kế hoạch Xtalây và những kiến 
nghị của Taylo (Taylor) (trừ 2 điểm là đưa lực lượng đặc nhiệm Mi vào 
miền Nam và ném bom miền Bác). San một năm thăm đò thử nghiệm, kế 
hoạch này được hoàn chỉnh dần. Ngày 8-2-1962, Mi thiết lập Bộ chỉ huy 
quân sư Mĩ tại miền Nam (gọi tất là MAOV, thay cho phái đoàn MAAG). 
Bộ tư lệnh lực lượng đặc biệt Mi cũng được thành lập. Lực lượng không 
quân, hậu cần cũng dần dần dược đưa vào miền Nam. Dầu năm 1962, kế 
hoạch Xtalây - Taylo được tiến hành toàn điện. Cuối năm 1962, lực lượng 
yểm trợ chiến đấu MI đã lên tới II 300 tên, lực lượng quân của Diệm cũng 
tăng lên 354 000 người. Tháng 7-1961, đợt. thí điểm lập ấp chiến lược được 
triển khai ở Vĩnh Long (Nam Hộ) và Quảng Ngãi (Trung Bộ). Đến tháng 
8-1961, chúng triển khai kế hoạch này trên toàn miền Narn. Kế hoạch này 
được chúng coi là "quốc sách", dự định dồn 10 triệu người dân vào 16000 
ấp chiến lược, trong tổng số 17 000 ấp trên toàn miền Nam. ÖỎ những vùng 
chúng nắm được quyển kiểm soát, chúng dùng sức mạnh của bộ máy quân 
sự và chính trị để cưỡng bức, càn quét đdổn dân lập "ấp chiến lược". Ỏ những 
vùng chúng không kiểm soát được, chúng dùng quân đội đánh phá bao vây, 
cö lập, càn quét, buộc đân phải chạy vào vùng chúng kiểm soát. Chúng còn 
tiến hành các cuộc hãnh quân càn quét đài ngày đánh vào vùng Bến Cát, 
Tây Ninh, vùng giải phóng Bình Định, Phú Yên, các căn cứ D Minh, Cà 
Mau, Bae Liêu, Sóc Trăng, Long An, chiến khu Ð. Chúng dùng xe rải bom 
đạn chà xát nhiều lấn, đánh vào từng khu vực, chia thành từng lô để khống 
chế, biến những “ấp chiến lược” thành điểm tựa phòng thủ chống cộng. Đối 
với Campuchia, Mi xúi giục và vũ trang cho bọn phản động tiến hành các 
hoạt động phá rối (kể cả ám sát nhà vua), bạo loạn nhằm thực hiện âm 
mưu cướp chính quyền, lật đổ chính phủ hòa bình trung lập, gạt bỏ ảnh 
hường của Pháp. Ö Lào, Mĩ đưa lực lượng lính thủy đánh bộ vào Thái Lan, 
sẵn sàng tham chiến ở Lào và thúc ép chính quyến Sài Gòn đưa quân vào 
Đông Nam Lào để ngăn chặn đường tiếp tế của ta từ Bắc vào Nam. Từ giữa 
năm 1961, quân đội phải hữu Lào từ 3 vạn tảng lên 5 vạn với l1 600 cố 
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vấn Mi, chúng thúc đẩy bọn phản động lấn chiếm vùng giải phóng Lào. Trên 
thực tế từ năm 1961, cùng với việc thực hiện "chiến tranh đặc biệt" ở miền 
Nam, Mi còn tiến hành "chiến tranh đặc biệt" cả ở Lào. 

Tháng 1-1961, Bộ Chính trị đã họp, quyết định về Những nhiệm Uu công 
tác trước măt của cách mạng miền Nam. Bộ Chính trị đã nhận định: thời 
kỉ tạm ổn định của chế độ Mĩ - Diệm đã qua và thời kỉ khủng hoàng liên 
tiếp, suy sụp nghiêm trọng đã bắt đầu"), Tuy nhiên chúng đang tìm mọi 
cách để chống phá cách mạng. Phong trào cách mạng miền Nam, đấu tranh 
vũ trang đang phát huy với quy mô ngày càng lớn, kết. hợp chặt chẽ với đấu 
tranh chính trị. Phong trào đấu tranh ở nông thôn phát triển mạnh mẽ đã 
làm tan rã từng mảng chính quyền địch ở nông thôn, nhất là nông thôn 
Nam Bộ và vùng rừng núi khu V; tiêu diệt và làm tan rã hàng vạn tế ngụy; 
phá hủy gần hết các "khu đinh điến", "khu trù mật" của địch, làm chủ phần 
lớn đất đai, đưa khí thế cách mạng lên cao. Bộ Chính trị đã xác định phương 
châm đấu tranh vũ trang là phải song song với đấu tranh chỉnh trị, tiến 
công địch bằng cả hai mặt đấu tranh vũ trang và chính trị, trên cả ở vùng 
chiến lược. Bằng 3 mũi giáp công, nhân dân ta đã bẻ gây các cuộc càn quét 
khủng bố của địch trong thời ki "đống khởi”, thì giờ đây nó cũng góp phần 
rất quan trọng trong việc đánh bại "chiến tranh đặc biệt" của Mi ở miến 
Nam. Địch gom dân lập "ấn chiến lược" khấp nông thôn miền Nam, làm dấy 
lên phong trào quẩn chúng đấu tranh rầm rộ, sôi nổi chưa từng có. Đồng 
bào ở những vùng bị gom dân kiên quyết bám đất giữ làng - "một tấc không 
đi, một li không rời". Ta vừa đấu tranh tại chỗ, vừa tổ chức biểu tình hàng 
ngàn người kéo vào đấu tranh với bọn chỉ huy và chính quyền Diệm, khiêng 
những người đã chết vì bom đạn, những tang vật bị nhiễm độc nhằm gây 
náo loạn trong hàng ngũ địch. Phong trào đấu tranh chính trị lên cao cả ở 
nông thôn và thành thị. Ỏ nông thôn, nổi bật nhất là đấu tranh chống địch 
càn quét, gom dân. Ỏ thành thị, là phong trào đấu tranh đồi quyển dân 
sinh, đâp chủ của công nhân lao động, học sinh sinh viên chống địch bất 
lính, đòi bình đẳng tôn giáo của các tăng ní, phật tử. Do đặc điểm phát 
triển không đều của cách mạng miến Nam, so sánh lực lượng giữa ta và 
địch ở mỗi vùng có khác nhau nên phương châm đấu tranh phải linh hoạt, 
thích hợp với từng vùng cụ thể. Vùng rừng núi lấy đấu tranh vũ trang là 


chủ yếu, cá nhiệm vụ tiêu điệt sinh lực địch, mở rộng vùng căn cứ, xây dựng 


(1) Những sự kiện lịch xứ Đảng, NXH Thông tín lí luân, Tập 3. IL, 1985. tr213. 
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lực lượng của ta. Vùng nông thôn đồng bằng đã kết hợp song song hai hình 
thức đấu tranh vũ trang và chính trị và tùy tình hình cụ thể mà đẩy mạnh 
từng mặt, tích cực tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, bồi dưỡng lực lượng ta. 
Còn vùng đô thị lấy đấu tranh chính trị là chủ yếu. Trong đấu tranh phải 
giữ thế hợp pháp, đồng thời phải sử dụng cả hình thức đấu tranh bất hợp 
pháp. Tuy chưa phát triển bàng phong trào ở nông thôn, nhưng phong trào 
đấu tranh ở đô thị càng ngày càng cao. Riêng năm 1961, phong trào công 
nhân đã có 1500 cuộc đấu tranh, trong đó chủ yếu ở Bài Gòn - Chợ Lớn. 
Cũng trong năm này, quân và dân miền Nam đã tiến hành đấu tranh chính 
trị, vũ trang rộng khắp, vượt qua cuộc phản kích điên cuồng của đối phương, 
đánh 15.525 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu gần 3 van tên, bất hơn 
3200 tên, thu nhiều vũ khí. Song song với tiến công quân sự, 33,8 triệu lượt 
người đã xuống đường đấu tranh chính trị trực diện với địch và làm công 
tác binh vận (riêng phong trào đấu tranh chính trị và binh vận đã làm cho 
14.500 binh sĩ của Diệm đảo ngũ). Vùng giải phống được giữ vững với hơn 
một vạn thôn xã và gần 6 triệu dân. Nhờ đố mà từ năm 1961, ta đã thu 
được nhiều thốc gạo, phục vụ hậu cần tại chỗ, 1200 thanh niên các vùng 
giải phóng gia nhập lực lượng vũ trang cách mạng. Tuy nhiên phong trào 
cách mạng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bị tốn thất và nhiều nơi còn lúng 
túng, chưa đánh bại được kế hoạch Xtalây - Taylo. 

Tháng 2-1962, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về nhiệm vụ trước mắt của 
cách mạng miền Nam. Nghị quyết vạch rõ: đẩy mạnh đấu tranh vũ trang 
và đấu tranh chính trị, củng cố và mở rộng căn cứ địa, giành và giữ thế 
chủ động, tích cực xây dựng lực lượng về mọi mặt, nhất là lực lượng vũ 
trang tập trung của miền, đẩy mạnh tác chiến tập trung, tích cực xây dựng 
bộ đội địa phương, dân quân tự vệ làm lực lượng hỗ trợ cho đấu tranh chính 
trị ở cơ sở, phá cho kỉ được "ấp chiến lược", coi đây là công tác cấp bách, 
đồng thời là nhiệm vụ lâu dài, đẩy cách mạng miền Nam tiến lên một bước 
mới. Kế hoạch quân sự năm 1962 là phá cho bằng được "chương trinh bình 
định" 18 tháng của MĨ - Diệm. 

Ngày 16-2-1962, Đại hội Mặt trận dân tộc giải phống miền Nam lần thứ 
nhất đã khai mạc. Đại hội đã công bố 4 chủ trương cứu nước khẩn cấp trong 
tình hình mới: 

- Đế quốc Mi phải đình chỉ cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam. 


- Giải tán toàn bộ "ấp chiến lược". 
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~ Thành lập ở miền Nam Việt Nam mnột chính phủ liên hợp dân tộc. 

- Thực hiện đường lối đấu tranh ngoại giao hòa bình, trung lập. 

Đại hội đã bẩu Ủy ban trung ương do luât sư Nguyễn Hữu Thọ làm 
Chủ tịch. 

Đại hội là một sự kiện chính trí quan trọng, góp phần cổ vũ, động viên 
đoàn kết nhân dân miển Nam trong sự nghiệp chống đế quốc Mi và tay sai. 
liàng triệu người trên khấp miền Nam đã tổ chúc mít tỉnh hoan nghênh 
Ly bạn trung ương Mặt trận và bày tỏ niềm tin tưởng vào chính sách đúng 
đán. chính nghĩa của Mặt trận. 

Tháng 4-1962, “rung ương Cục miền Nam, Bộ Tư lệnh quân giải phỏng 
miển Nam, Quân khu V, nhiều tỉnh đều đã tổ chức hội nghị quản triệt, 
triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị (ban hành đầu năm 1962). Tất cà 
đều tập trung giải quyết 3 nhiệm vụ lớn: tích cực phá ấp chiến lược, đánh 
bại kế hoạch Xtalây-Taylo, xây dựng và mở rộng căn cứ địa, xây dựng lực 
lượng vũ trang 3 thứ quân, đẩy mạnh tác chiến tiêu hao, tiêu diệt sính lực 
địch. Nhiều địa phương tổng kết phong trào chiến tranh du kích, đế ra biện 
pháp chống càn quét, phá ấp chiến lược và các thủ đoạn tác chiến mới, vũ 
khí mới của Mi - ngụy. 

Đầu tháng 2-1962, 9 tiểu đoàn địch đánh vào U Minh để dền 6 vạn dân 
vào ấp chiến lược, hàng ngần người đã xuống đường kéo đến trụ sở ngụy 
quyền và các đồn bốt để đấu tranh tố cáo tội ác của chúng, đòi chấm dứt 
cần quét. Phối hợp với đấu tranh chính trị, ta tiến công địch ở Đầm Dơi, 
Cái Nước và nhiều nơi khác, diệt gần 600 tên. Tháng 3-1962, nhân dân 6 
tỉnh Bình Dương, Bình Long, Phước Tây, Biên Hòa, Tây Ninh, Gia Định nổi 
dậy cùng lực lượng vũ trang đánh trả quyết liệt cuộc hành quân của 8000 
quân của Diệm. Chúng xả súng vào đoàn biểu tình, sát hại hơn 500 người 
và bát đi hơn 1300 người, đốt hàng nghìn ngôi nhà. Cuộc đấu tranh kéo đài 
suốt 3 tháng ròng rã. Tháng 4-1962, hơn 1 vạn đồng bào tỉnh Gò Công kéo 
vào thị xã, thị trấn, bao vậy trụ sở ngụy quyển, đòi bỏ lệnh gom dân lập ấp 
chiến lược. Trước sức đấu tranh kiên quyết cúa nhân dân, địch đã phải lùi 
bước và chấp nhận một số yêu sách của nhân dân. Ngày 12-4, hờn 3 vạn đồng 
bào Mi Tho nổi dậy phá tan nhiều ấp chiến lược giữa lúc phong trào quần 
chúng ở đồng bằng đang sôi sục. Ngày 26-6, các chiến sĩ biệt động táo bạo 
đánh kho xăng Tân Sơn Nhất, đốt hàng triệu lít xăng, gây chấn động cả 
Sài Gòn. Cũng vào đầu năm 1962, ở khu V lực lượng vù trang đã tiến công 
tiêu diệt quận lị Trà Mi (Quảng Nam), Trà Bồng (Quảng Ngãi), các cứ điểm 
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Định Quang, Hương Nhơn (Bình Định), An Lĩnh, núi Hiếu, Hòn Ngang (Phú 
Yên), Hữu Đức, Từ Lâm (Ninh Thuận), Đồng Kho (Bình Thuận)... Tại Phú 
Yên, ta chặn đánh các cánh quân cần quét của địch, diệt 1600 tên, phá hủy 
nhiều phương tiện chiến tranh của chúng. Đầu tháng 5-1962, bảy chiến sĩ 
thuộc đơn vị vũ trang Quảng Nam đã đẩy lùi hàng chục đợt tấn công của 
1 tiểu đoàn địch đánh vào xã Điện Ngọc. Đây được coi là một trong những 
điển hình của chiến tranh du kích ở Trung Bộ. 


Đấu tranh quân sự đã hỗ trợ tích cực cho quần chúng đấu tranh chính 
trị, phá vỡ từng mảng ấp chiến lược của địch ở vùng nông thôn đồng bằng 
và miền núi khu V. Đến tháng 5-1962, riêng Quảng Ngãi đã có lỗ vạn dân 
thuộc các huyện Binh Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa giành được quyền làm chủ. 
Bình Định có 157 thôn (thuộc 4 huyện Hoài Nhơn, Phù Cát, Phú Mĩ, Bình 
Khê) được giải phóng; ở Phú Yên có 103 thồn (trong 25 xã) với gần 35 vạn 
đân được giải phóng. Nhân dân Quảng Nam đã phá tan được 24 ấp 
chiến lược. 


Địch tìm mọi cách phản công lại. Với các phương tiện chiến tranh hiện 
đại, chúng gây cho nhân dân miền Nam. những tổn thất nặng nề, chỉ riêng 
6 tháng đầu năm 1962, 36.000 người đã bị thiệt mạng. Tại vùng đồng bằng 
sông Cửu Long, địch đã thu gom được gần 2 triệu dân, thiết lập được ấp 
chiến lược. Lực lượng của ta phải bật ra ngoài ; dụ kích, cán bộ đảng viên 
phải tạm trụ chân ở các địa phương bạn. Ỏ miền Tay Nam Bộ, từ 2543 ấp 
giải phống chỉ còn 1520 ấp. Ỏ vùng đồng bằng khu V, chỉ còn 904 thôn 
(trong tổng số 3828 thôn) có cơ sở với 700 đảng viên. Ò đây, địch lập ấp 
chiến lược khá đễ dàng. Cách mạng bị tổn thất lớn. Ö đồng bằng sông Cửu 
Long, miền Tây Nam Bộ, khu V chưa kết hợp được tiến công quân sự và 
chính trị nên phong trào có gặn khó khăn, bị tổn thất nặng, chưa đánh bại 
được chiến thuật "trực thăng vận", "thiết xa vận" của Mĩ - Diệm. Trước tình 
hình đơ, Trung ương Cục miên Nam, Bộ Tư lệnh quân giải phóng, các Quản 
khu đã cử cán bộ xuống các tỉnh trực tiếp chỉ dẫn tổng kết kinh nghiệm, 
giúp đỡ các cơ sở đối phó với mọi thủ đoạn mới của Mĩ ~ Diệm. Một phong 
trào thi đua luyện tay súng bấn tỉa, bắn máy bay, điệt xe cơ giới địch được 
phát động. Việc vận dụng phương châm "2 chân, 3 mũi" (chính trị - quân 
sự và chính trị - quân sự - bĩnh vận) được thực hiện lình hoạt nhuần nhuyễn 
hơn). Ngày 15-2-1961, các lực lượng vũ trang giải phóng được thống nhất 
thành Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Lực lượng vũ trang nhân dân 
3 thứ quân được hình thành rõ rệt. Ngày 2-9-1961, Trung đoàn 1 bộ binh 
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được thành lập tại căn cứ Dương Minh Châu (Đông Nam Bộ). Đây là đơn 
vị chủ lực đầu tiên của chiến trường miền Nam trong thời kì chống MĨ. Bệ 
đội địa phương ở tỉnh, huyện và chủ lực khu có 24500 cán bộ chiến sĩ, mỗi 
huyên tổ chức được 1 trung đội bộ đội địa phương, có huyện tổ chức được 
1 đại đội; mỗi tỉnh cố I đến 2 đại đội. Chất lượng của lực lượng vũ trang 
ngày càng được nâng cao. Sự chỉ viện của miền Bác cho miền Nam được 
tăng cường. Ngoài phòng hậu cần (thuộc Ban Quân sự miền) lo chung cho 
các đơn vị, mỗi quân khu đều xây dựng căn cứ hậu cần riêng làm nhiệm 
vụ thu mua, tiếp nhận người, vật chất, tạo dự trữ, vận chuyển cho các hướng 
phục vụ bộ đội, tổ chức tăng gia sản xuất v.v... Có địa phương (như Bến 
Tre, Cà Mau, Bà Rịa, Trà Vinh) còn tổ chức đưa thuyền vượt biển ra miền 
Bác để trực tiếp báo cáo với Trung ương và chở vũ khí vào Nam. Nhờ đó 
mà phong trào ngày càng phát triển, những nơi phong trào yếu kém cũng 
dân dần được hồi phục. 

Trong 3 tháng cuối năm 1962, lực lượng vũ trang các tỉnh Cà Mau, Mi 
Tho, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An, Tây Ninh, Bình Dương phối hợp với bộ 
đội miền và du kích liên tục tiến công đánh bại nhiều cuộc hành quân Bình 
Tây, Sao Mai, Thu Đông của Mi - Diệm, tiêu diệt hàng nghìn tên. Nhiều 
trận đánh của du kích xã chống địch cần quét diệt hàng trăm tên địch, bán 
rơi cả máy bay lên thẳng, mở ra khả năng tác chiến của bộ đội địa phương 
và dân quân du kích, đập tan các cuộc càn quét quy mô cỡ tiểu đoàn, hỗ 
trợ trực tiếp cho quần chúng phá ấp chiến lược. Tại Liên khu V, nhiều cuộc 
tiến công quân sự được điễn ra rất sôi động. Ngày 4-8-1962, bộ đội địa 
phương tỉnh Bình Thuận tiêu điệt địch ở quận lị Hàm Tân, diệt gọn 1 đại 
đội và 150 tên khác. Nhân dân các thôn Tam Tân, Gò Định, Cửu Can, Tân 
Hiệp nổi dậy phá các ấp chiến lược. Ngày 30-8, tiểu đoàn bộ đội địa phương 
Quảng Ngãi đánh bại cuộc tiến công bằng trực thăng vận của I tiểu đoàn 
dù biệt kích, bắn tơi 13 máy bay lên thẳng, diệt nhiều tên địch, giữ vững 
vùng căn cứ. Tháng 9-1962, bốn tiểu đoàn chủ lực của khu V cùng lực lượng 
địa phương mở tác chiến, tiến công phá võ hệ thống kìm kẹp của địch ở khu 
vực giáp ranh 4 huyện Tiên Phước, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỉ (Quảng 
Nam), hỗ trợ cho nhân dân địa phương phá tan 24 ấp chiến lược, làm chủ 
7 xã và 1ä thôn... 


Trong năm 1962, lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam đã đánh hàng 
ngần trận, loại khỏi vòng chiến đấu 35.000 tên địch (có 400 tên Mi), làm 
rã ngũ 32.000 tên, lật đổ 18 đoàn tàu hỏa, phá sập 312 cầu, bắn hỏng 12 
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tầu xuống, đốt cháy kho xăng Nha Trang, Tân Sơn Nhất... Trên mặt trận 
đấu tranh chính trị, hàng chục triệu lượt quần chúng đã tham gia chống 
địch càn quét, gom dân lập ấp chiến lược. Ỏ Châu Phú (Châu Đốc), nhân 
dân dùng hàng nghìn xuồng máy, ghe chở người biểu tỉnh đi dọc các kênh 
rạch đòi địch hủy bó ấp chiến lược. Ỏ khu V, hàng vạn người dân Tuy Hòa, 
Bình Thuận, Tuyên Đức bao vây trận địa pháo binh của quân Diệm, đồi 
chúng không được bắn pháo vào dân thường và đòi bồi thường thiệt hại. 
Phá ấp chiến lược còn gắn liền với xây dựng các làng chiến đấu. Năm 1962, 
ta đã huy động 11 triệu lượt người, xây dựng hàng trăm làng chiến đấu trên 
khắp miền Nam. Chỉ riêng ở đồng bằng Cửu Long, ta đã phá được 182 ấp 
chiến lược và xây dựng được 50 làng chiến đấu, phá thế kim kẹp của địch 
ở 760 xã (trong số 902 xã). Xung quanh Sài Gòn - Gia Định, ta làm chủ 
167 thôn, tạo bàn đạp cho lực lượng cách mạng hoạt động ở nội đô. Ỏ khu 
V, ta phá thế kÌm kẹp của Diệm ở 632 thôn trong tổng số 2348 thôn, giải 
phóng gần nửa triệu dân. Tính đến cuối năm 1962, ta đã phá được 2665 ấp 
chiến lược (trong đó có một số phá hoàn toàn), phá thế kìm kẹp ở 2982 
thôn, giải phóng hoàn toàn 2441 thôn (trong tổng số 17162 thôn), kiểm soát 
trên 6,ð triệu dân. Nhiều điển hình về phong trào chiến tranh du kích như 
Nguyễn Viết Khải (Cà Mau), Huỳnh Văn Đảnh (Long An), Nguyễn Thị Út 
- tức chị Út Tịch (Trà Vinh), Tạ Thị Kiều (Bến Tre)... Tuy nhiên, do trang 
bị cho lực lượng vũ trang giải phóng còn thiếu thốn và thô sơ, nên không 
cố những trận đánh tiêu diệt có ý nghia làm chuyển biến cục diện 
chiến trường. 


Về phía Mi - Diệm, việc thực hiện kế hoạch Xtalây - Taylo trên cả ba 
phương diện đề ra thì chúng mới đạt được một mục tiêu là tăng cường lực 
lượng quân đội của Diệm, biên chế, cải tiến trang bị, sấp xếp lại tổ chức, 
còn muc tiêu thứ hai là đánh bại chiến tranh du kích thỉ chúng không thực 
hiện được ; trái lại lực lượng vũ trang giải phóng và dân quân, du kích càng 
phát triển. Đối với mục tiêu bình định, dồn dân lập ấp chiến lược thì đến 
giữa năm 1962, từ 16.000 ấp, chúng điều chỉnh rút xuống còn 7000 ấp và 
đến cuối năm 1962, chứng chỉ lập được 3900 ấp (đạt 31,7%) với khoảng 6 
triệu dân, trong số 14 triệu dân toàn miền Nam. Phá ấp chiến lược, mở 
rộng vùng giải phống, Mặt trận đã kết hợp từng bước việc giải quyết vấn 
đề ruộng đất cho nông dân. Ngoài số ruộng dất nông dân đã giành được 
trong thời kỉ kháng chiến chống Pháp và còn giữ lại được, Nam Bộ giành 
thêm gần 3,8 vạn ha, khu V thêm 1200 ha. Trong vùng giải phóng, trường 
học đã được mở, thu hút nửa triệu học sinh đến trường. 
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Chương trình bình định miền Nam trong vòng 18 tháng của Kennơđi đã 
bị phá sản về căn bản. Ngày 22-12-1962, Kennơđi đã phải thú nhận: cúng 
đang ở trong đường hầm chưa thấy lối ra. 

Cuộc chiến tranh yêu nước của đồng bào miền Nam đã phát triển từ cuộc 
chiến tranh đu kích, toàn dân, toàn điện, trường kì chống lại một kẻ địch 
hùng mạnh và tàn hao, nay đã xuất hiện trạng thái giầng co quyết liệt giữa 
ta và địch. 

Quân của Diệm tuy có được tăng cường lực lượng, phương tiện, cø động 
nhưng chúng vẫn không thực hiện được kế hoạch Xtalây - Taylo mà còn bị 
thiệt hại ngày càng nặng nề. Đến cuối năm 1962, ta thu được nhiều thắng 
lợi nhưng vẫn chưa đánh bại được chiến thuật "trực thang vận", "thiết xa 
vận" của chúng, 

Bước sang năm 1963, yêu cầu đánh bại các cuộc hành quân bằng “trực 
thăng vận" và "thiết xa vận" của Mi - Diệm trở thành một yêu cầu bức xúc 
của cách mạng miến Nam. Các địa phương quyết tâm vận dụng phương 
châm "2 chân, 3 mũi" đánh bại các chiến thuật mới của dịch, đưa phong 
trào cách mạng tiến lên hơn nữa. Tháng 1-1963, chiến trường Ấp Bác tổ 
chức tháng lợi trận chống càn quy mô lớn. 

Ấp Bác là một ấp nhỏ, thuộc xã Tân Phú Trung, quận Cai Lậy, tỉnh Mĩ 
Tho (cách thị xã Mi Tho khoảng 16 km và cách quốc lộ 4 khoàng 5km). 
Xung quanh Ấp Bác là cánh đống rộng có hệ thống đường đất, kênh rạch 
nối liền các thôn ấp nên việc di lại khá thuận lợi. Nhân dân đã xây dựng 
ấp thành một hệ thống phòng thủ gồm hầm hào chiến đấu cho bộ đội và du 
kích thực hành tác chiến tháng lợi. Phía trước có nhiều vườn cây và khu 
dân cư nhô ra là địa hình thuận lợi để chặn đứng các hướng tiến công của 
địch. Đây là nơi cố phong trào quần chúng mạnh, trở thành một trong những 
xã căn cứ của tỉnh Mi Tho. Tại đây, địch đã huy động một lực lượng lớn 
với 3 tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 7 bộ binh, 1 tiểu đoàn dù, 2 đại đội biệt động, 
ö đại đội bảo an, ö đại đội dân vệ và biệt kích với 2000 tên, 13 xe MII13, 
18 tàu chiến, 6 máy bay khu trục và 20 máy bay lên thẳng, 4 máy bay trinh 
sát, 6 máy bay vân tải, 12 khẩu pháo chỉ viện... Viên tướng tư lệnh vùng 4 
chiến thuật và 2 đại tá Mĩ trực tiếp chỉ huy cuộc càn quét. Bên ta chỉ cố 
một đại đội thuộc tiểu đoàn chủ lực Quân khu VIII, một đại đội thuộc tiểu 
đoàn tỉnh Mi Tho và một số bộ đội địa phương, du kích. T1 lệ quân số địch - 
ta là 10-1. Theo đúng chiến thuật "bủa lưới phóng lao", địch cho không quân 
pháo binh bán phá dọn đường ; các mũi bộ binh, lính dù, xe bọc thếp, tàu 
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chiến trên sông đồng loạt tiến công vào Ấp Bác. Với hàng tấn bom, trên 
4000 quả đạn pháo, 200 lính thủy - lục - không quân tấn công vào một ấp 
nhỏ bé, hí vọng đề bẹp được sự chống cự của quân ta, tiêu diệt bắt gọn bộ 
đội chủ lực ta hòng gây thanh thế. Nhưng chúng đã vấn phải sự chống trả 
vô cùng lợi hại của chiến tranh nhân đân. Lực lượng bộ đội chủ lực kết hợp 
với bộ đội địa phương, dân quân du kích, đánh trận địa kết hợp với đánh 
du kích, tiến công với phản công và phòng ngự, buộc chúng phải chấm dứt 
cuộc hành quân với những tổn thất nặng nề: 450 tên địch (cơ 9 cố vấn MĨ) 
bị tiêu diệt, 16 máy bay lên thẳng, 3 xe bọc thép, I tàu chiến địch bị tiêu 
diệt. Giữa đồng bằng, lần đầu tiên quân giải phóng, với lực lượng ít hơn 
địch 10 lần, đã đập tan cuộc cần quét lớn của địch có sức cơ động cao. Phối 
hợp chặt chẽ với cuộc chống càn ở Ấp Bác, bộ đội địa phương và dân quân 
du kích xã trong quận Cai Lậy (Châu Thành) và thị xã Mi Tho đã đồng loạt 
tiến công địch. Trong 2 ngày (mùng 2 và 3-1-1968), đã có gần 130.000 lượt 
người ở khắp các đô thị, nâng đân đấu tranh hợp pháp với địch. Tiêu biểu 
là trưa ngày 2-1-1963, hơn 700 quân chúng thuộc các xã Mi Hạnh Đông, 
Mi Hạnh Tây, Mi Hạnh Trung, Mi Phước Tây đã "tản cư ngược" lên khu 
trù mật Phước Mi Tây, bao vây không cho pháo bính địch bán phá làng 
xóm. Cùng lúc, hơn 200 gia đình con em binh sĩ ngụy kéo vào bệnh viện thị 
xã Mi Tho đòi chồng con, đưa yêu sách làm cho đối phương lúng túng, tạo 
điều kiện cho quân dân Ấp Bác chiến đấu thắng lợi. Nhờ kết hợp gắn bố 
đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, bỉnh vận của quần chúng, nên 
cùng với chiến thắng Ấp Bác, quân dân thị xã Mi Thơ và các vùng phụ cận 
đã bức rút 45 đồn bốt, uy hiếp 55 đồn bốt, phá banh 59 ấp chiến lượe, giải 
phốóng hoàn toàn 55 ấp khỏi sự kìm kẹp của địch. 


Chiến tháng Ấp Bắc đã gây tiếng vang lớn, đánh dấu sự phát triển cả 
về chất lượng của cuộc chiến tranh giải phóng ở miền Nam. Kết hợp ba lực 
lượng: chủ lực - địa phương - dân quân du kích, kết hợp ba hình thức đấu 
tranh: chính trị, quân sự, binh vận, quản dân Mi Tho đã đánh bại chiến 
thuật "trực thăng vận" và "thiết xa vận" của đối phương, mở ra khả năng 
mới cho quân và dân ta tiến lên đánh bại hoàn toàn "chiến tranh đặc biệt" 
của chúng, đấy chúng vào tình trạng khủng hoảng về chiến thuật. 

Ấp Bắc là trận mở đẩu báo hiệu sự khủng hoảng về chiến thuật của địch, 
báo hiệu thế đi xuống của chúng trên toàn miền Nam. Chiến thắng Ấp Bác 
đã làm nức lòng quân và đân miền Nam, mở ra phong trào "Thi đua Ấp 
Bác, giết giặc lập công" trên toàn miền Nam. 
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Tháng 10-1963, theo quyết, định của Bộ Chính trị, Quân ủy Miền được thành 
lập để giúp Trung ương Cục chỉ huy và đẩy mạnh đấu tranh vũ trang Việc 
phá ấp chiến lược là hết sức quan trọng và Đảng đã chỉ thị cho các tỉnh phải 
liên tiếp mở các đợt phá ấp chiến lược, hình thành một. cao trào quần chúng 
tiến công vũ trang và chính trị, nổi dậy khởi nghĩa từng phần. Nhiều dợt quần 
chúng nổi đậy lôi cuốn hàng triệu người tham gia, bức rút, bức hàng hàng loạt 
đồn bốt, lôi kéo hàng vạn con em gia đỉnh bính sĩ ngụy cùng tham gia làm 
công tác binh vận, phối hợp phá ấp chiến lược. Lực lượng vũ trang địa phương 
phát triển nhanh chóng. Số lượng bộ đội tỉnh đã tăng gấp đôi so với năm 1962 
(64.000 so với 30.500 quân). Số du kích cũng tăng hơn 70 vạn người, riêng xã 
Đông Phương, thị xã Cần Thơ có 90% số đân vào du kích. Mọi người dân đều 
biết sử dụng các loại vũ khí thô sơ tự tạo để đánh địch. Ỏ Nam Bộ, số dịch bị 
chết bằng vũ khí thô sơ là 27%. Ỏ Bến Tre, có sáng kiến dùng ong bò vẽ kết 
hợp với súng ngựa trời đánh đồn Anh Dinh, chống địch càn quét. Trong nãm 
1963, Bến Tre đã đạt hàng nghìn tổ ong bò vẽ để chống địch trên phạm vi 70 
xã. Du kích Cà Mau bao vây, đánh lấn, bức rút nhiều đồn hốt dịch, giải phống 
nhiều vùng. Một phong trào bấn máy bay lên thẳng, diệt xe M118 được phát 
động rộng khắp. Năm 1963, ta hạ 690 máy bay lên thẳng, bán cháy 800 xe cơ 
giới của địch. Có sự hỗ trợ của phong trào vũ trang, chính trị địa phương, tác 
chiến của bộ đội chủ lực ngày càng tăng lên. Ngày 9-8-1965, ở Nam Bộ đã 
diễn ra trân tiến công chi khu Cái Nước - Đầm Dơi (Cà Mau) diệt 558 tên 
địch, thu nhiều vũ khỉ. Cũng trong tháng 9, ta tập kích sân bay Sóc Trăng, 
diệt 80 máy bay. Ngày 23-11-1963, bộ đội địa phương tỉnh phối hợp với đặc 
công đánh vào căn cứ huấn luyện biệt kích Đức Hòa (Long An), điệt hơn 170 
tên địch (có 13 tên Mi). Ngày 31-12-1963, ta tiêu diệt gọn tiểu đoàn Cøp đen 
khét tiếng gian ác ở Đường Long (Bến Cát, Thủ Dầu Một), mở đầu những trận 
đánh có quy mô ngày càng lớn của Quân giải phóng. 

Tại khu V, Tây Nguyên và Trị Thiên, chiến tranh du kích cũng phát 
triển mạnh. Tại nhiều khu vực ở đây, du kích vừa chiến đấu vừa tăng gia 
sản xuất, bảo vệ xốm làng. Tại khu V, bộ đội chủ lực của khu đã mở nhiều 
đợt hoạt động mạnh đánh trả nhiều cuộc càn quét lớn của Mi - Diệm. Trong 
năm 1963, ta đã đánh 24.600 trận lớn nhỏ, diệt 78 000 tên (có 600 lính Mi), 
bắn rơi và phá hủy 609 máy bay, phá hủy hàng trăm xe cơ giới, trên 800 
đồn bốt bị diệt, bức hàng hoặc bức rút, lật đổ 34 đoàn xe lửa, 236 tầu xuồng 
bị đánh chìm, thu hàng vạn súng các loại của đối phương. Các chiến trường 
phát triển đồng đều hơn trước. Ta đã phá banh được 2895 ấp chiến lược 
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trung só 6164 ấp do chính quyền Diễm lắp ra! giải phống T2 000 thôn xá 


vái gân t1} triệu dân 

Những tháng lợi trên đa tác đông manh mẻ tới phong trào đầu tranh 
chinh tri của quân chúng, nhất là ở đê thị Ngày ố-R-I963, nhân dịp chình 
quyến nguy ở Huế cãm nhàn đần treo cỡ Phât trong ngày Phảt đàn, 2 văn 
tàng ni, Phát từ Huẽ đã xuống đường hộ vang khẩu hiệu phản đôi Điểm 


ra lệnh đàn áp đã man, sắt hi nhiều người Trung ương Mát trân dân tộc 


giải phống miền Nam kêu gói đồng bào cả nước và thế giới ủng hồ cuộc đầu 
tranh này lần sông đấu tranh ng hò phong tràa Phật giáo lan rông cả 


nước và nhiều nuớc trên thể giới, nhất là ở thành phô Sai Gòn Ngay 
11-0-1963, Hòa thương Thích Quảng Đức tự thiểo ở Sài Gòn đa gây xúc 


đẳng minh trong nhân đân Ngày 1ô-68—1963, cả Sài Gũn sôi sục Trong cđuặc 
F E E1) E 


đâu trình của 7Ú viên quân chúng, làm rung chuyển chế đã liên Cuấc đất: 


tranh Kếo đài suốt 3 tháng trời đã làm ngừng trế mốt phân những nỗ lực 


chiên trình mát MỊỊ n1 


Thun tiệm, tội ý, HA tiên Xât Còn BIỂN tình đit ÄÍ: ¬ nụA 


bụi hồ lên động viễn 


rưảnh của NET 1 
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Phong trào Phật giáo cùng phong trào đấu tranh chính trị, vũ trang ở 
nông thôn đã làm cho chế độ Diệm càng khủng hoảng sâu sắc, lúng túng bị 
động, khoét sâu mâu thuẫn trong nội bộ chính quyến Sài Gòn. Các tướng 
lĩnh đầu sỏ bắt đầu đứng ra vận động chống anh em Ngô Đình Diệm. Họ 
lập ra cái gọi là "Hội đồng quân nhân cách mạng", bàn mưu kế lật đổ Diệm - 
Nhu. Mĩ cũng ráo riết chuẩn bị thay ngựa giữa dòng. Tổng thống Kennơởdi 
bổ nhiệm Cabôtlốt làm Đại sứ Mĩ ở Sài Gòn và ngày 1-11-1963, Mi ủng hộ 
nhóm tướng linh do Dương Văn Minh cầrn đầu làm cuộc đảo chính giết chết 
anh em Ngô Đình Diệm, hi vọng có thể sau đảo chính sẽ ổn định được chế 
độ Sài Gòn, tạo điều kiện thuận lợi để Mi đẩy mạnh chiến tranh xâm lược. 
Trái với ý muốn của Mi, sau khi nền "đệ nhất cộng hòa" với học thuyết "Cần 
lao nhân vị" do Mĩ nặn ra đã bị lật đổ, chính quyền Sài Gòn ngày càng lao 
sâu vào thời kì khủng hoảng triển miền không lối thoát. Ngày 7-11-1963, 
Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miến Nam đã họn khẳng 
định: "Nhân dân miền Nam đấu tranh cách mạng không phải để làm thay 
đổi tập đoàn thống trị độc tài Diệm - Nhu bằng một tập đoàn khác cũng 
thống trị độc tài và tiếp tục phục vụ các chính sách xâm lược của Mi mà 
phải xóa bỏ nguốn gốc đẻ ra chế độ ấy cùng các chính sách phản dân, hại 
nước của nó...". 

Ngày 22-11-1963, Tổng thống Kennơđi bị mưu sát. Phố tổng thống 
Giônxơn lên thay, Giônxơn tuyên bố Mĩ sẽ tiếp tục ủng hộ và trợ giúp chính 
quyền Sài Gòn chống lại "chế độ cộng sản", Tập đoàn tay sai mới ở miền 
Nam tiếp tục lao vào cuộc chiến tranh một cách điên cuồng. Giônxơn gấp 
rút tăng cường hiện đại hóa cho quãn đội Sài Gòn, Pháo binh tăng 1,2 lần, 
không quân tăng 1,5 lần, tẩu xuống chiến đấu tăng 1,1 lần so với năm 1962. 
Cuối năm 1963, lực lượng cố vấn và quân yểm trợ Mi lên tới 22.500 tên. 
Quân đội Sai Gòn tiếp tục các hoạt động càn quét, lập ấp chiến lược hòng 
giành lại quyền chủ động trên chiến trường. Trọng tâm các cuộc càn quét 
là tiêu điệt lực lượng vũ trang giải phóng, phá căn cứ kho tàng, hệ thống 
giao liên vận tải của ta. Chúng còn dùng hỏa lực và chất độc đánh phá ác 
liệt các vùng giải phóng để tạo nên các "vành đai trắng" cách li với các ấp 
chiến lược. Đồng thời chúng đẩy mạnh kế hoạch chiêu hồi, lôi kéo mua chuộc 
những người mất ý chí phản bội, đầu hàng tiếp tay cho Mĩ "chống cộng". 
Những nỗ lực đó giúp Mĩ nắm chắc được chính quyền Sài Gòn. Nhỉn chung, 
chế độ Sài Gòn tuy bị khủng hoàng nghiêm trọng, nhưng chúng vẫn còn rất 
mạnh. CGiônxơn tiếp tục chính sách của Kennơdi một cách điên cuồng. Chúng 
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phê chuẩn kế hoạch oanh tạc miền Bắc Việt Nam mang tên Rôxtốn, quyết. 
định thực hiện chương trình bí mật. gọi là "Xuýtxơbác°, chuyển giao các hoạt 
động của CIA ở Việt Nam cho giới quân sự. Giônxơn cử Me Namara - Bộ 
trưởng quốc phòng Mi và Taylo - Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên 
quân Mi sang Việt Nam trực tiếp nắm tình hinh và vạch ra kế hoạch chiến 
tranh mới - kế hoạch Giônxơn - Mc Namoro, thay thế kế hoạch Xtalây -— 
Taylo đã phá sản. Kế hoạch này gồm những nội dung chính sau: 

- Tăng cường sự chỉ huy trực tiếp của Mĩ, hệ thống yểm trợ, hậu cần, 
tăng viện trợ vũ khí, trang bị ki thuật cho quân đội Sài Gòn. 

— Tăng quân số cho quân đội Sài Gòn. 

- Xúc tiến hơn nữa việc lập ấp chiến lược. 

- Ra sức bỉnh định tập trung vào các tỉnh xung quanh Sài Gòn trong 2 
năm (1964-1966). | 

- Dùng không quân đánh phá miền Bắc Việt Nam và Lào, đe dọa gây 
sức ép buộc miền Bác phải ngừng chỉ viện cho miền Nam. Dây là một bước 
thụt lùi lớn so với kế hoạch Xtalây - Taylo vì kế hoạch này kéo đài những 
2 năm nhưng lại chỉ bình định có trọng điểm, chủ yếu xung quanh Sài Gòn 
— Gia Định. Ngày l7-8-1964, Giônxơn tán thành kế hoạch Mc Namara và 
nỗ lực tăng cường các hoạt động chiến tranh. Chúng đã táng lực lượng quân 
chính quy và quân địa phương lên ð61.000 người, quân chủ lực biên chế 
thành 9 sư đoàn, 7 trung đoàn độc lập và 20 tiểu đoàn lẻ được trang bị 375 
máy bay (có 100 máy bay lên thẳng), 732 xe tăng và xe bọc thép M113. 
Quân địa phương gồm có 10 tiểu đoàn, 583 đại đội bảo an, 3780 trung đội 
và 2570 tiểu đội dân vệ đóng rải rác ở tất cả các xã, ấp trên toàn miển 
Nam. Đế quốc Mi tăng cường lực lượng lục quân, không quân, hải quân cho 
khu vực Đông Nam A, đưa lực lượng yểm trợ quân sự và cố vấn Mĩ lén 
26.200 người với 608 máy bay, gấp rút chuẩn bị để đánh phá miền Bác Việt 
Nam, nhằm hỗ trợ "gây sức ép đáng kể" cho việc tiến hành "chiến tranh đặc 
biệt". Mi viện trợ cho chính quyến Sài Gòn năm 1963 - tới 100 triệu đô la, 
trong đó viện trợ quân sự trên 70%. Được Mi giúp đỡ tích cực, ngày 
18-2-1964,Nguyễn Khánh (kẻ vừa lật đổ Chính phủ Dương Văn Minh ngày 
30-1-1964), đã trắng trợn ra Sác lệnh 93 - đặt cộng sản và lực lượng trung 
lập ra ngoài vòng pháp luật và phát động chiến dịch "Bác tiến", hô hào tiến 
công ra miền Bác. Chúng tăng cường càn quét đánh phá ác liệt, nhất là các 
tỉnh xung quanh Sài Gòn, đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Trung 
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Trung Bộ. Ó Lào, Mĩ lôi kéo Coongle và phái hữu ở Lào phá hoại Chính phủ 
liên hiệp, mở các hoạt động không quân đánh phá hành lang vận tải chiến lược 
Trường Sơn. Phái hữu Lào còn cho phép quân Sài Gòn "truy kích Việt cộng" 
qua biên giới Lào - Việt. Ỏ Campuchia, chúng gây sức ép dòi Chính phủ Xihanúec 
từ bỏ con đường hòa bình trung lập. Xihanúc đã khước từ viện trợ MĨ, tiếp tục 
mối quan hệ thân thiện với Việt Nam DCCH và Mạt trận dân tộc giải phóng 
miền Nam Việt Nam. 


Ngày 3-4-1964, Mi triệu tập khối SEBATO, ra thông cáo vụ khống Việt 
Nam hòng lôi kéo các nước thuộc khối này tham gia chiến tranh chống Việt 
Nam. Ngày 17-4-1964, Mi họp Bộ tư lệnh Thái Bình Dương đề ra kế hoạch 
OPLAN 37, đánh các đường "thâm nhập" từ miền Bắc qua biên giới các nước 
Lào và Campuchia. Chúng xúc tiến kế hoạch dùng không quân và hải quân 
đánh phá miền Bác, Kế hoạch chiến tranh mới của Mĩi đã mở rộng "chiến 
tranh đặc biệt" với quy mô mối. 

Để chống lại kế hoạch quân sự Giônxơn - Mc Namara, chúng ta đã phát 
triển lực lượng về mọi mặt, nhất là lực lượng vũ trang. Nhiều trung đoàn 
chủ lực được huấn luyện và trang bị tốt từ miền Bắc được tăng cường cho 
miền Nam. Nhiều cán bộ quân sự có kinh nghiệm được bổ sung chỉ viện 
cho miến Nam. 


Các lực lượng vũ trang nắm vững thời cơ kiên quyết tiến công đối phương, 
phá ấp chiến lược, làm chuyển biến cục điện chiến trường. Tháng 3-1964, 
ở Bến Tre, sau 17 ngày chống càn ta đã đập tan cuộc càn quét lớn, mang 
tên Phượng Hoàng của quân đội Sài Gòn, diệt 1200 tên, bán rơi 40 máy 
bay, thu 200 súng, cất giấu an toàn 300 tấn vũ khi từ miền Bắc đưa vào 
bãi biển Thạnh Phú. Tháng 4-1964, ta liên tiếp tiến công tiêu diệt và đập 
tan các cuộc càn quét của chúng, giải phóng toàn bộ các xã phía nam huyện 
Mỏ Cày. 

Trong hai tháng (4 và 5-1964), 3 trung đoàn quân Sài Gòn đánh ra bác 
Đuối Đá (Tây Ninh), 14 tiểu đoàn đánh ra vùng Bến Súc (Thủ Dầu Một), 
14 tiểu đoàn càn quét vùng Bến Cát, !ỗ tiểu đoàn đánh ra An Nhơn - Gia 
Định để giãn lực lượng ta ra xa Sài Gòn. Các lực lượng vũ trang ta đã đập 
tan những cuộc càn quét của chúng, hỗ trợ đắc lực cho nhân dân nổi dậy 
ở khắp nơi. Đến giữa năm 1964, hệ thống ấp chiến lược ở An Giang căn 
bản bị xóa bỏ. 

Tại khu V, đợt hoạt động hè - thu được triển khai trong tháng 4 và 5 
đã đánh bại cuộc càn quét lần thứ hai của 10 tiểu đoàn địch vào căn cứ Đỗ 
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Xá. Đến giữa năm, ở đây ta đã phá banh 1082 ấp chiến lược ở vùng đồng 
bằng khu V, giải phóng hoàn toàn 123 xã, đưa số dân làm chủ tăng gấp 2 
lần năm 1963 là 1,52 triệu người. 

Trên chiến trường Tây Nguyên, ta phá banh các ấp chiến lược dọc 
đường 14. 

Trên chiến trường Trrị — Thiên, ta quét sạch tê điệp ở nam sông Bến Hải, 
giải phóng 28 vạn dân, đưa 479 thôn lên làm chủ ở các mức độ. Cùng với 
phong trào chống càn quét, phá ấp chiến lược, lực lượng biệt đông và đặc 
công của ta đã tập kích táo bạo vào sân bay Tân Sơn Nhất (18-1-1964), 
đánh mìn rạp Kinh Đô (16-3), đánh chỉm tàu Cadơ có trọng tải 15.000 tấn, 
loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên, phá hỏng nhiều máy bay và phương 
tiên chiến tranh của chúng. Những trân đánh sâu vào nội đô cùng với các 
cuộc đấu tranh của hàng vạn quần chúng lao động đòi cải thiện đời sống 
càng làm cho hậu phương của đối phương thâm rối loạn. 

Bị thua đau ở miền Nam, Mi càng ra sức khiêu khích phá hoại, chuẩn bị 
đánh phá miền Bác. Chúng tung các toán gián điệp ra miền Bác, đánh phá 
cầu Hang - Thanh Hóa (12-6-1964), tập kích nhà máy nước Bàu Trd, Quảng 
Bình (30-6), nhảy dù xuống vùng núi Yên Hái (17 - 6), Quỳ Châu, Nghệ An 
(19-7). Thực hiện kế hoạch tác chiến 34A, MI đẩy mạnh các hoạt động tuần 
tiễu của các tàu khu trục thuộc hạm đội 7 trong vùng vịnh Bác Bộ. 


Đế phòng đối phương đánh phá, ngày 9-1~1964 Bộ Tổng tham mưu đã 
họp Hội nghị phòng không nhân dân miền Bắc lần thứ nhất, triển khai hệ 
thống phòng không ba thứ quân và các biện pháp phòng tránh, sơ tán, bảo 
vệ tính mạng tài sản của nhân dân. Lực lượng vũ trang miền Bác phát triển 
nhanh chóng, với 19 vạn quân chính quy, được biên chế thành 9 sư đoàn 
bộ binh và một số binh chủng. Việc chỉ viện cho miền Nam được tăng cường: 
7000 thanh niên miền Bắc được bổ sung cho đoàn vận tải 559, mức vận tải 
vừ 4Ô tấn năm 1961 đã tăng lên 4000 tấn năm 1964, đáp ứng nhu cầu ngày 
cảng cao của chiến trường. Đường vận tải biển cũng được khai thác, đưa 
trót lọt nhiều chuyến vũ khí vào tận Hàm Tân, Xuyên Mộc (Bà Rịa), Cà 
Mau... Tuyển vận tải trên thực sự là những kÌ công trong sự nghiệp chống 
Mi cứu nước. Các lực lượng vũ trang nhân dân miền Bác được lệnh sẵn 
sàng chiến đấu cao. 

Sau một loạt các hoạt động khiêu khích dọn dường, ngày 5-8-1964 lấy 
cớ hải quân Mĩ bị Bác Việt Nam tiến công ở vùng hải phận quốc tế, Mi cho 
máy bay ném bem miến Bác gọi là "Mũi tên xuyên". Đợt ném bom này của 
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chúng bị ta giáng trả nên đã tổn thất nặng nề, 8 máy bay phản lực bị bắn 
rơi, 2 chiếc bị thương, l giặc lái bị bất sống. Sau ngày 5-8, Mi đẩy mạnh 
ném bom đường vận tài Trường Sơn và tháng 2-1965, chúng ổ ạt ném bom 
miền Bác, chính thức tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất đối 
với miền Bác nước ta. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng tới cuối năm 1964 đầu năm 1965, 
"chiến tranh đặc biệt" của Mi đã bị phá sản vẽ căn bản, thể hiện ở mấy 
điểm sau đây : 

1- Quân đội Sài Gòn, công cụ chủ yếu của "chiến tranh đạc biệt" có nguy 
cơ tan rã hoàn toàn. Bốn ngày sau khi Mi ném bom miền Bác, quân giải 
phóng khu V đã tiến công địch ở Kì Sanh (Quảng Nam), đánh bại "thiết xa 
vận" của đối phương, đánh thiệt hại 2 đại đội, 1 tiểu đoàn quân ngụy, phá 
hỏng 10 xe cơ giới, mở ra thời kỉ bộ đội chủ lực khu V đánh bại các chiến 
thuật cơ bản của địch. Trên các mặt trận, cường độ tấn công của quân giải 
phóng tăng lên, quân chủ lực ngụy sa sút ý chí, tránh né các mũi tiến công 
của ta. Năm 1964, đội quân tăng cường từ miền Bắc vào với số lượng lớn, 
gấp 14 lần so với năm 1960 (17.427 người/1217 người). Hai khối chủ lực đã 
hình thành đứng vững ở địa bàn chiến lược khu V và Nam Bộ. Công tác 
bảo đâm hậu cần và chỉ huy đánh lớn được đẩy mạnh. Khu V và Tây Nguyên 
mở đường vận chuyển thô sơ nối với Trung ương, lập hệ thống tiếp nhận 
từ miền Bắc vào và thu mua từ đồng bằng lên. Các địa phương trên đều có 
hệ thống hậu cần, quân y, quân giới và các đội vận tải. Đoàn vận tải biển 
từ miền Bắc vào được tăng cường. Cuối năm 1964, đoàn 5ã9 cớ sức vận 
chuyển 4000 tấn/năm. Khối lượng hàng hóa năm 1964 chi viện vào Nam 
tăng gấp 4 lần so với năm 1963. Chớp lấy thời cơ, ta chủ trương cố gắng 
đánh bại hoàn toàn quân đội Sài Gòn trước khi quân Mi nhấy vào. Tháng 
10-1964, Quân ủy Trung ương chỉ thị cho đợt hoạt động quân sự đông - 
xuân trên toàn miền Nam. Lần đầu tiên ta xây dựng một kế hoạch tác chiến 
trên toàn miền Nam với phạm vi rộng, thời gian dài và nhiều hướng. 


Khu V mở đầu đợt hoạt động bằng chiến địch An Lão (Bình Định, 
12-1964). Kết quả, toàn bộ quân nguy chiếm đóng An Lão bị tiêu điệt. Quân 
tiếp viện đường bộ, đường không đều bị thiệt hại nặng, ta loại khỏi vòng 
chiến đấu gần 700 tên, giải phóng toàn bộ quận lj và huyện An Lão với 
11.000 dân. Cùng với Ăn Lão, trên hướng Quảng Nam, ta tiến công cứ điểm 
Chóp Chài, diệt gọn 1 đại đội, đánh thiệt hai nặng 2 tiểu đoàn ngụy tiếp 
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viện. Phối hợp với tiến công quân sự, nhân dân khu V đã phá tan 1485 ấp 
chiến lược ở đồng bàng, 292 ấp chiến lược ở miền núi, giải phóng 128 xã. 

Ỏ Nam Bộ, ta mở chiến dịch Bình Giã (Bà Rịa) từ tháng 12-1964 đến 
tháng 1-1965. Đây là lần đầu tiên ta tập trung một lực lượng lớn nhất 
(khoảng 7000 quân) để mở một chiến dịch dài ngày, trên một địa bàn rộng 
thuộc bốn tỉnh Ba Rịa, Long Khánh, Biên Hòa, Bình Thuận - trọng điểm 
là Bình Long, Phước Long. Sau hơn 1 tháng chiến đấu, bộ đội ta đã đánh 
õ trận cấp trung đoàn, 2 trận cấp tiểu đoàn, điệt gọn 2 tiểu đoàn chủ lực 
quân Sài Gòn và 1 chỉ đoàn xe bọc thép, đánh thiệt hại năng 3 tiểu đoàn 
khác, diệt 7 đại đội bảo an, làm tan rã hầu hết dân vệ trong khu vực. Ta 
diệt 1755 tên, bát 293 tên (có 60 cố vấn MỊ, phá hủy 45 xe, bắn rơi 56 
máy bay, thu nhiều sủng. Quận Hoài Đức được giải phóng với 2 vạn dân. 
Thắng lợi Bình Gia có ý nghĩa lớn, nó mở ra thời kì mới, thời kỉ kết hợp 
chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy, tiến công quân sự với nổi 
dây của quần chúng, thời kì có thể tiêu điệt những đơn vị chủ lực lớn của 
quân Sài Gòn. Trong chiến dịch này ta sử đụng tới 2 trung đoàn chủ lực, 
được tăng cường phối hợp với lực lượng vũ trang quân khu và địa phương. 

Sau đơt hoạt động đông - xuân vừa kết thúc, ta mở cuộc tiến công 
hè - thu nhằm làm phá sản hoàn toàn "chiến tranh đặc biệt", Mở đầu đợt 
tiến công Trung đoàn 1, chủ lực quân giải phống đã tấn công thị xã Phước 
Long, đập tan tuyến phòng thủ của địch ở Sông Bé©), diệt 1389 tên và 1 
chỉ đội xe bọc thép. Đồng thời lực lượng vú trang giải phóng khu V đã triển 
khai chiến dịch Tây Sơn Tịnh, tiến công cứ điểm Gò Cao (Ba Gia), tháng 
6-1965. Sau 3 ngày chiến đấu, ta đã tiêu điệt và đánh thiệt hại nặng 4 tiểu 
đoàn địch. Lần dầu tiên trên chiến trường khu V, 1 trung đoàn chủ lực quân 
giải phóng đã tiêu diệt 1 chiến đoàn chủ lực quân Sài Gòn. Trận đánh thể 
hiện sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam. Địch liên 
tiếp bị tiêu điệt gọn từng đơn vị lớn. Tháng 6-1965, lực lượng vũ trang Nam 
Bộ mủ đợt 2-chiến dịch Đồng Xoài. Sau ba ngày chiến đấu ác liệt, ta tiêu diệt 
và đánh thiệt hại 3 tiểu đoàn chủ lực ngụy, làm chủ cứ điểm Đồng Xoài. Thắng 
lợi của chiến dịch Đồng Xoài rất to lớn, nó góp phẩn lầm thay đổi cục điện 
chiến trường Nam Bộ và chứng tỏ quân Sài Gòn không đủ sức đứng vững 
trước các cuộc tiến công của lực lượng vũ trang giài phống miền Nam. Tính 
đến tháng 8-1965, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 2Ö vạn quân ngụy, 


(1D Nay là hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước. 
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gấp l,ỗ lần năm 1964. Các chiến dịch Bình Giá, Ba Gia, Đồng Xoài đánh 
dấu một bước mới trình độ tác chiến tập trung đánh tiêu diệt của ta, tạo 
ra bước ngoặt trong hình thái đấu tranh vũ trang của cách mạng miền Nam. 

2- Ấp chiến lược, xương sống của "chiến tranh đặc biệt" cùng bị phá sản 
về căn bản. Các đòn tiến công quân sự của bộ đội chủ lực ta đã hỗ trợ mạnh 
mmẽ quần chúng nổi dậy phá tan từng mảng ấp chiến lược và 4/5 ấp chiến 
lược của đối phương đã bị phá rã ở các mức độ khác nhau. Được sự hỗ trợ 
của tiến công quân sự, nhân dân Nam Bộ đã vùng dậy phá tan từng mảng 
ấp chiến lược của địch ở dọc tỉnh lộ 2, vùng Đất Đỏ, Long Thành, Nhan 
Trạch, ven biển Hàm "Tân - nối liền chiến khu Ð và tỉnh Bình Thuận của 
khu VI. Ỏ khu V, quân ta giải phóng vùng đồng bằng phì nhiêu An Lão, nối 
liền căn cứ du kích Bình Định với Quảng Ngãi. Vùng giải phóng cực Nam 
Trung Bệ cũng được mở thông với Tánh Linh, Hoài Đức, Hàm Thuận... Một 
loạt ấp chiến lược dọc đường 14 và đường 20 củng bị phá tan... Tháng lợi 
của phong trào phá ấp chiến lược là kết quà của phong trào nổi dậy của 
quần chúng kết hợp với đợt tiến công quân sự của các lực lượng vũ trang 
từ hên ngoài. 

Cuộc chiến đấu phá ấp chiến lược diễn ra vô cùng gay go ác liệt, nhiều 
ấp địch phải lập đi lập lại hàng chục lần. Cho đến cuối năm 1962, mạc dù 
Mi - ngụy huy động một lực lượng quân sự lớn và dùng nhiều thủ đoạn 
nham hiểm để dồn dân lập ấp chiến lược, nhưng chúng cũng chỉ thưc hiện 
được một phần. Thêm nữa, tổng số ấp (8000) với gần 70% số nông dân (6,5 
triệu) vẫn do cách mạng kiểm soát. Và tới giữa năm 1963, nếu ý đồ của đối 
phương đạt tới đỉnh cao là lập được 7512 ấp và kiểm soát được 9 triệu dân, 
thì đến cuối năm 1964, chúng chỉ còn 3300 ấp và đến giữa năm 1965, con 
số này tụt đến mức thấp nhất là còn 1300 ấp với gần 5,5 triệu dân. Ỏ Nam 
Bộ và cực Nam Trung Bộ, ta đã phá rã hơn 3000 ấp (trong số 3800 ấp)... 

3- Chính quyền Sài Gòn - chỗ dựa chủ yếu về chính trị của "chiến tranh 
đặc biệt", ngày càng tan rã, rối loạn. Phong trào đấu tranh chính trị, vũ 
trang sôi sục ở các vùng nông thôn đã đội vào các thành thị miền Nam, 
làm cho chính quyền Sài Gòn ngày càng chao đảo, nội bộ mâu thuẫn, lục 
dục. Chỉ tính từ tháng 11-1963 đến giữa năm 1965, chúng đã 10 lần làm 
đảo chính để thanh toán lẫn nhau: 


¬ 1-11-1963, đảo chính lật đổ Diệm - Nhu, do Hội đồng tướng lĩnh thực 
hiện, đứng đầu là Dương Văn Minh. 


- 30-1-1964, đào chính lạt đổ Dương Văn Minh, đo "Hội đồng quân lực" 
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thực hiện, đứng đầu là Nguyễn Khánh. Khánh lên làm Thủ tướng kiêm Tổng 
tư lệnh. 

- 27-8-1964, "Hội đồng quân lực” lại "chỉnh lí", lận "tam đầu chế” : Minh - 
Khánh - Khiêm. 

- 13-8-1964, đào chính hụt do Lâm Văn Phát và Dương Văn Đức 
cầm dầu. 


- 1984, Nguyễn Khánh lật đổ Minh - Khiêm. 

- 20-10-1964, do sức ép của Mĩ, Khánh phải ra khỏi chính quyển, đưa 
Phan Khác Sửu lên làm Quốc trưởng và Trần Văn Hương làm Thủ tướng. 

- 25-1-1965, "Hội đồng quân lực" hạ Hương rồi đưa Phan Huy Quát lên 
làm “Thủ tướng. 

- 19-2-1965, "Hội đồng quân lực" do Nguyễn Văn Thiệu cầm đầu, loại 
Khánh ra khỏi quân đội. ` 

- 1965, "Hội đồng quân lực" lật để chính quyền dân sự của Phan Khác 
Sửu, Phan Huy Quát, lập Ủy ban quốc gia do Thiệu làm Chủ tịch và Nguyễn 
Cao Kỳ làm Chủ tịch Ủy ban hành pháp (Thủ tướng) v.v... Bộ trưởng Quốc 
phòng Mi - Me Namara từ miền Nam Việt Nam về đã báo cáo trước Nhà 
"Trắng và Quốc hội Mĩ: "Quân lực Việt Nam cộng hòa (ngụy quân) đã không 
còn đủ sức chiến đấu, chế độ Sài Gòn đã thất bại". Thế là "chiến tranh đặc 
biệt" của Mi được đẩy đến mức cao nhất và đã đứng trước nguy cơ phá sản 
hoàn toàn. Trước tỉnh thế khốn quấn đó, đế quốc Mĩ phải 6 ạt đưa quân 
viễn chỉnh Mi vào miền Nam, chuyển sang chiến lược mới - "chiến tranh 
cục bộ", Cuộc kháng chiến chống Mi cứu nước của nhân dân ta bước sang 
giai đoạn mới, 

Sự phá sản của chiến lược "chiến tranh đặc biệt" là một thất bại nặng 
nể của Mi trong âm mưu dùng miền Nam Việt Nam làm nơi thí điểm một 
loại hÌnh chiến tranh mới - dùng người địa phương cộng uới 0ù khí, đô la 
uờ các phương tiện kỉ thuật của Mĩ, do cố uốn Mĩ trực tiếp chỉ buy hòng 
đập tắt phong trào nổi dậy của nhân đân và “cuộc chiến tranh đặc biết mà 
chúng đang thí nghiệm ở miền Nam Việt Nam đã thất bại thÌ chúng cũng 
sẽ thất bại ở bất kì nơi nào khác"), 


(1) Hồ Chí Minh. 7oàn tập. Tập 11, NXH Chính trị quốc gia, I1. 1996, tr. 228. 


Chương VI 


CHIẾN ĐẤU CHỐNG "CHIẾN TRANH CỤC BỘ" 
VÀ CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ NHẤT CỦA MÍ. 
TIẾP TỤC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỄN BẮC 
(1965-1968) 


I[-CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC 
"CHIẾN TRANH CỤC BỘ" CỦA MĨ 
(1965-1968) 


1. Mi tiến hành chiến lược "chiến tranh cục bộ" 

Đầu 1965, cuộc "chiến tranh đặc biệt" mà Mi tiến hành chống lại nhân 
dân ta ở miền Nam đã phát triển đến đỉnh cao và đứng trước nguy cơ thất 
bại hoàn toàn. Để cứu vãn tình thế, Mi đã ô ạt đưa quân viễn chỉnh cùng 
với vũ khí, phương tiện chiến tranh vào miền Nam, đẩy mạnh chiến tranh 
xâm lược, chuyển sang chiến lược "chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và mở 
rộng chiến tranh phá hoại miền Bác. 

"Chiến tranh cục bệ" là loại hình chiến tranh xâm lược thực đân mới, 
một trong ba hình thức chiến tranh (đặc biệt, cục bộ, tổng lực) được để ra 
phù hợp với chiến lược quân sự toàn cầu "phản ứng linh hoạt". "Chiến tranh 
cục bộ” bát đầu từ giữa năm 1965, được tiến hành bằng lực lượng của quân 
viễn chính MĨ, quân của một số nước thân MĨ ở khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương) và quân của chính quyền Sài Gòn, trong đó quân Mĩ giữ vai 
trò quan trọng và không ngừng tăng lên về số lượng và trang bị. 

Lính Mí cố mặt ở miền Nam vào cuối năm 1964 là 26.000 người, đc.. 
cuối năm 1965 lên tới 180.000 người và 20.000 lính của các nước thân Mi. 


(1) Dõ lá: Nam Triển Tiên (Hàn Quốc), Thái Lan, Philíppin, Tân Tây Lan (Ni: Dilen), Ôutrâylia. 
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Đớơ là chưa kể 70.000 lính hải quân và không quân trên các căn cứ của Mĩ 
ở Guam, Philippin, Thái Lan và Hạm đội 7 luôn sẵn sàng tham chiến ở 
miền Nam. 

Sau khi đã đưa một đại đội máy bay F.105 vào Biên Hòa và một tiểu 
đoàn tên lửa phòng không "Hốc" vào Đà Nẵng, ngày 8-3-1965, Mi cho hai 
tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn 9 lính thủy đánh bộ từ Ôkinaoa vào Đà Nẵng, mở 
đầu việc đưa quân chiến đấu Mi vào miền Nam Việt Nam. 

Ngày 26-6-1965, Oétmolen được Chính phủ MÍ cho phép đưa quân Mi 
ra trận "khi nào thấy cần thiết". 

Ngày 17-7-1965, khi Giônxơn thông báo quyết định đưa 44 tiểu đoàn Mi 
vào miền Nam Việt Nam và chấp nhận chiến lược "tìm điệt" của Oétmolen, 
một quyết định đã "vượt qua ngưỡng cửa bước vào cuộc chiến tranh trên bộ 
ở châu Á", thì cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở miến Nam Việt Nam đã 
bước vào giai đoạn mới - giai đoạn "chiến tranh cục bô". 

Tiến hành "chiến tranh cực bộ" ở miền Nam, Mi nhằm thực hiện âm mưu: 

- Nhanh chóng tạo ra ưu thế về bỉnh lực và hỏa lực có thể áp đảo được 
chủ lực ta bàng chiến lược quân sự mới "tìm diệt", cố giành lại thế chủ động 
trên chiến trường, đẩy lực lượng vũ trang của ta trở về phòng ngự, buộc ta 
phải phân tán đánh nhỏ, hoặc rút về biên giới, làm cho chiến tranh cách 
mạng tàn lụi dần. 


~ Mở rộng và củng cố hậu phương của chúng, lập đội quân "bỉnh định" 
kết hợp hoạt động càn quét với các hoạt động chính trị và xã hội lừa bịp, 
tung tiền, đổ của nhiều hơn nữa, cố thực hiện cho kì được "mặt trận thứ 
hai" nhằm “tranh thủ trái tim của nhân dân", thực chất là giành lại dân 
(trước hết là nông dân ở vùng được giải phóng), bắt họ trở lại ách kÌm kẹp 
tàn bạo của Mi.- ngụy. 

Ý vào ưu thế quân sự với đội quản đông, vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh, 
cơ động nhanh, Mĩ vừa mới vào miền Nam đã cho quân viễn chỉnh mở ngay 
cuộc hành quân "tÌm diệt" tiến công đơn vị quân giải phóng ở Vạn Tường - 
Quảng Ngãi (8-1965). Tiếp đó, Mi mở liền hai cuộc phản công chiến lược 
trong hai mùa khôCÙ 1965 - 1966 và 1966 - 1967 bàng hàng loạt cuộc hành 
quân vào "đất thánh Việt cộng"), 


(Ð Khi hậu miền Nam cỏ hai mùa trong năm: mùa mua tử tháng 5 đến tháng 10; mùa khô từ tháng 11 đến 
tháng 4 năm sau (theo dương lịch). 


(2) Từ của bọn MI và tay sai gọi vùng đất do cách mạng nắm giữ. 


65- ĐCLSVNTOANTẬP 
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2. Chiến đấu chống chiến lược "chiến tranh cục bộ" của MÍ trên 
chiến trường miền Nam 


Ngay khi quân viễn chỉnh Mi ổ ạt vào miền Nam Việt Nam trực tiếp 
tham chiến, chuyển cuộc chiến tranh xâm lược từ hình thức "đặc biệt" sang 
"cục bộ", tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (12-1965), Đảng ta đã nhận 
định: đó vẫn là cuộc chiến tranh xâm lược thực đân mới, tính chất và mục 
tiêu chính trị của nó không có gì thay đổi. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh này 
diễn ra ác liệt hơn, vì từ chỗ hoàn toàn dựa vào quân đội Säi Gòn, nay thêm 
cả quân viễn chỉnh Mi và quân của 5 nước: Nam Triểu Tiên (Hàn Quốc), 
Thái Lan, Philippin, Tân Tây Lan, Ôxtraylia, với số quân đông và trang bị 
hiện đại hơn nhiều. 


Nhưng Mí đã tăng cường và mở rộng chiến tranh xâm lược trong thế 
thua, thế bị động, theo một chiến lược đầy những mâu thuẫn. Đó là mâu 
thuẫn giữa mục đích chiến tranh là nhằm cứu văn chế độ thực dân mới với 
biện pháp xâm lươc dựa theo lối thực dân cũ. Chúng tuy được trang bị hiện 
đại, nhưng tỉnh thần chiến đấu lại kém do ở thế thua, thế thất bại và do 
tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh. Tình hình đố không cho phép bọn 
xâm lược sử dụng theo ý muốn tiềm lực kinh tế, lực lượng quân sự của 
nước Mi. 

Và lại, hoạt động tăng cường chiến tranh xâm lược miền Nam, mở rộng 
chiến tranh phá hoại miền Bác của Mi đã làm cho mâu thuẫn vốn có từ 
trước giữa nhân dân ta ở hai miền với đế quốc Mĩ và tay sai càng thêm sâu 
sắc, càng bốc cao ngọn lửa căm thù và gắn bó chặt chẽ nhân dân hai miền 
trong chiến đấu. 


Trong khi đó, cách mạng miền Nam đang ở thế thắng, cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bác đạt được nhiều thành tựu to lớn và đã thật sỰ trở 
thành căn cứ địa vững chắc của cách mạng cả nước, hậu phương lớn mạnh 
của cuộc kháng chiến ở miền Nam. 


Từ sự phân tích trên, Trung ương Đảng ta đi đến kết luận: "Mạc dù đế 
quốc Mĩ dưa vào miền Nam hàng chục vạn quân viễn chỉnh, lực lượng so sánh 
giữa ta và địch vẫn không thay đổi lớn"Œ), do đơ, cách mạng miền Nam " phải 
giữ vững và phát triển thế chiến lược tiến công'Œ) và cuộc chiến tranh tuy 
ngày càng trở nên gay go, ác liệt, nhưng "Nhân dân ta đã cố cơ sở chắc chắn 
để giữ vững và tiếp tục giành thế chủ động trên chiến trường, có lực lượng và 


(Ù, (2) - Trích Nghị quyết Liối nghị BCHTƯ Đăng lần thú 12 (12-1965). 
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điều kiện để đánh bại âm mưu trước mắt và lâu đài của địch". 

Dưới ánh sáng Nghị quyết Trung tương, với ý chí "Quyết chiến quyết thắng 
giặc Mi xâm lược", lại được sự phối hợp và chỉ viện ngày càng lớn của miền 
Bắc, nhân dân ta ở miền Nam đã chiến đấu anh dũng và liên tiến giành 
thắng lợi. 

Tiếp sau trận tháng đầu tiên đối với quân đội viên chỉnh Mi ờ Núi Thành 
(Quảng Nam), (5-1965, tại dớ một đại đội lính thủy đánh bộ Mi bị bộ đội 
địa phương của ta điệt gọn) là thắng lợi có ý nghía chiến lược của quân ta 
ở Vạn Tường (8-1965). 

Mờ sáng 18-8-1965, sau khi đã chiếm được Chu Lai (Quảng Nam), lính 
thủy đánh bộ MÍ mở cuộc hành quân mang tên "Ảnh sáng sao" vào thôn 
Vạn Tường (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn - Quảng NgãÐÙ, sát bờ biển phía 
bắc Quảng Ngãi, cách căn cứ Chu Lai 17 cây số, nhằm tiêu diệt một đơn vị 
chủ lực của ta, tìm kiếm một thắng lợi quân sự để gây uy thế cho lính thủy 
đánh bộ Mi, lấn chiếm vùng giải phống và mở rộng vùng an toàn cho căn 
cứ Chu Lai. Lực lượng Mi sử dụng vào cuộc hành quân này khoảng 9.000 
tên, gồm Ban chỉ huy Trung đoàn 7 thuộc Sư đoàn 1 lính thủy đánh bộ, 4 
tiểu đoàn lính thủy đánh bộ, 2 tiểu đoàn bộ binh ngụy, một tiểu đoàn xe 
tăng và xe lội nước, một số lượng pháo binh, công binh... Chúng còn huy 
động 6 tàu đổ bộ, 1Oð xe tăng và xe bọc thép, 100 máy bay lên thẳng và 
7Ô máy bay chiến đấu vào cuộc càn quét này. 


Về phía ta, sau một ngày chiến đấu, một trung đoàn chủ lực lúc đó đang 
đồng ở Vạn Tường cùng với quân du kích và nhân dân địa phương, đã đẩy 
lùi được cuộc hành quân càn quết của địch, tiêu điệt hơn 900 tên, bắn cháy 
22 xe tăng và xe bọc thép, hạ 13 máy bay. 

Vạn Tường là trận đầu tiên do quân viễn chỉnh Mi trực tiếp chiến đấu 
với quy mô lớn, sử dụng cả hải, lục, không quân trên chiến trường miền 
Nam, nhưng đã bị đòn phủ đầu mạnh mẽ, chịu tổn thất nặng nề, 

Vạn Tường được coi như một "Ấp Bác" đối với quân đội Mi và nếu trận 
Ấp Bác (1 - 1963) đã mỡ đầu "cao trào diệt ngụy", thì trận Vạn Tường mở 
đầu cho "cao trào điệt MĨ” trên toàn miền Nam. 

Sau những trận thắng đó, một làn sóng "tìm Mi rà đánh, lùng ngụy mà 
điệt" đâng cao trên khắp miền Nam. Nhiều "vành đai diệt MÍ" xuất hiện, như 
ở Hòa Vang, Chu Lai (Quảng Nam), Củ Chỉ (Sài Gòn)... Một phong trào thì 
đua trở thành "dũng sĩ diệt MỸ? và "đơn vị anh hùng diệt Mi" được đấy lên sôi 
nổi khắp nơi. 


Khả năng thắng Mĩ của quân dân ta trong chiến đấu chống "chiến tranh 
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cục bộ" đã được chứng minh trong trận Vạn Tường và tiếp tục được chứng 
mỉnh trong chiến đấu chống lại hai cuộc phản công chiến lược mùa khô I 
(1965 - 1966) và mùa khô 2 (1966 - 1967) của MÍ. 


Bước vào mùa khô 1965 - 1966, với lực lượng 720.000 quân, trong đó 
quân viễn chỉnh gần 220.000, Mĩ mở cuộc phản công chiến lược lần thứ 
nhất. Cuộc phản công được bắt đâu từ tháng I-1966 và kếo đài trong 4 
tháng, với tất cả 450 cuộc hành quân lớn nhỏ, trong đó có 5 cuộc hành quân 
"tìm diệt" then chốt, nhầm vào hai hướng chiến lược chính là đồng bằng 
khu VŸ và miền Đồng Nam Bộ, với mục tiêu là đánh bại chủ lực quân giải 
phóng, thực hiện cái gọi là “bẻ gãy xương sống Việt cộng", giành lại thế chủ 
động trên chiến trường, củng cố quân ngụy tay sai. 

Quân dân ta với thế trận chiến tranh nhân dân, với nhiều phương thức 
tác chiến khác nhau, đã chặn đánh địch trên mọi hướng, tiến công chúng 
khắp mọi nơi. 


Bân cạnh những trận đánh chặn các cuộc hành quân càn quét của địch, 
như trận đánh ở Củ Chỉ (trong hai đợt, tháng I và 2-1966), ở Bác Bình 
Định (từ 28-1 đến 7-3-1966)..., các lực lượng vũ trang nhân dân ta còn bắn 
pháo, tập kích vào các sân bay, như sân bay Chu bai, Tân Sơn Nhất, Phú 
Lợi... vào các căn cứ Mi -~ ngụy, như căn cứ Nhà Đỏ - Bông Trang (Thủ 
Dầu Một) tháng 2-1966... tiêu biểu là cuộc tập kích khách sạn Vichtoria 
ngày I-4-1966, diệt. 200 sĩ quan Mi. 

Trong 4 tháng mùa khô 1965 - 1966, trên toàn miền quân dân ta loại 
khỏi vòng chiến đấu 104.000 tên, trong đố có 42.500 Mi, 3.500 quân các 
nước thân Mi, bắn rơi và phá hủy 1.430 máy bay, phá hủy 600 xe tăng và 
xe bọc thép, 1.310 ôtô, 80 khẩu pháo, 27 tàu. 


Bước vào mùa khô 1966-1967, với lực lượng được tăng lên hơn 980.000 
quân, trong đó quân viễn chỉnh có 440.000, Mĩ mở cuộc phản công chiến 
lược lần thứ hai, với 895 cuộc hành quân lớn nhỏ, trong đố có 3 cuộc hành 
quân then chốt, vào hướng chiến lược chính là miến Đông Nam Bộ, nhằm 
tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu não của ta, tạo bước ngoặt trong 
chiến tranh. Đó là cuộc hành quân Áttonborơ đánh vào chiến khu Dương 
Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) tháng 11-1966, với lực lượng 3 lữ đoàn (tương 
đương ở vạn quân), cuộc hành quân Xedaphôn đánh vào "tam giác sắt" 
(Tràng Bàng - Bến Súc ~ Củ Chị) tháng 1-1967, với lực lượng 3 lữ đoàn 


Mi cùng 8 chiến đoàn ngụy và cuộc hành quên Gianxơn Xiti đánh vào vùng 
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Bác Tây Ninh, sát biên giới Việt Nam - Campuchia, là lớn nhất và dài ngày 
nhất, bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 4-1967. 


Trong cuộc hành quân Gianxơn Xiti, Mi tập trung lực lượng ca động gồm 
7 lữ đoàn quân viên chỉnh, 2 chiến đoàn ngụy (tổng cộng 45.000 quân, 1000 
xe tăng, xe bọc thép, xe cơ giới) bao vây, càn quét một khu vực dài 3ð cây số, 
rộng 2ð cây số, hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến (Trung ương Cục, 
Bộ chỉ huy quân giải phóng, Ủy ban Trung ương Mặt trận đân tộc giải phóng 
miền Nam Việt Nam) và chủ lực quân giải phóng của ta; phá kho tàng dự trữ, 
lấn chiếm, chía cắt và triệt phá căn cứ kháng chiến; phong tỏa biên giới... 

Về phía ta, sau thắng lợi trong mùa khô 1965 - 1966 và khi quân MĨ 
đang ồ ạt đưa vào chuẩn bị mở cuộc phản công chiến lược mùa khô 2, Trung 
ương Đàng ta chủ trương mở ngay trong tháng 6-1966 Mặt trận đường 9 - 
Bác Quảng Trị, tạo nên hướng tiến công mới trên một địa bàn chiến lược 
trọng yếu, buộc địch phải phân tán một bộ phận quan trọng quân chủ lực 
ra phía bác. 

Cùng với những đợt chủ động tiến công địch trên chiến trường Trị - 
Thiên, đường 9 và các chiến trường khác, quân đân ta trên toàn miền mở 
hàng loạt trân phản công đánh bại các cuộc hành quản của chúng. Ba cuộc 
hành quân lớn "tìm điệt" và "bình định" của Mi đều bị đánh tan. Cuộc hành 
quân Gianxơn Xiti là lớn nhất và thất bại của cuộc hành quân này cũng 
nặng nề nhất: 8.300 quân, hầu hết là lính Mi, bị loại khỏi vòng chiến đấu, 
692 xe quân sự các loại bị phá hủy, 119 máy bay bị bấn rơi. 

Thất bại của Mĩ trong cuộc hành quân Gianxơn Xiti đồng thời là cái mốc 
đánh dấu sự thất bại của chúng trong cuộc phân công chiến lược lần thứ 2 
(1966 - 1867). 


Tổng hợp trong mùa khô 2, trên toàn miền Nam quân dân ta đã loại 
khỏi vòng chiến đấu 151.000 quân, trong đơ có 68.200 lính Mi, bắn rơi và 
phá hủy 1231 máy bay, phá hủy 1.627 xe tăng và xe bọc thép, 2 107 ôtô, 
308 khẩu pháo, 42 tàu... 


Thất bại của MÏi trong mùa khô 2, và nói chung trong cà hai mùa khô, 
là nặng né và toàn diện. Sự thất bại này không chỉ tính ở con số thiệt hại, 
dù là to lớn trên chiến trường, mà điều quan trọng là sự phá sản hoàn toàn 
các tục tiêu chiến lược "tìm diệt" và "bình định" của chúng đề ra cho hai 
cuộc phản công chiến lược này. 

Bên cạnh thắng lợi lớn trên mật trận quân sự, quân dân miền Nam còn 
giành nhiều thắng lợi trên mặt trận đấu tranh chính trị. 
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Ỏ hầu khắp các vùng nông thôn miền Nam, quần chúng nông dân, được 
sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang, đã vùng lên đấu tranh chống ách kim 
kẹp của địch, trừng trị bọn ác ôn, phá từng mảng lớn "ấp chiến lược", làm 
thất bại âm mưu "bình định", giành dân của chúng. Những "đội quân tốc 
đài" đã từng lập nhiều chiến tích trong 'chiến tranh đặc biệt", nay sang thời 
kì "chiến tranh cục bộ" cũng phát huy vai trò chiến lược to lớn. 

Trong hầu hết các thành thị miền Nam, giai cấp công nhân, các tầng lớp 
lao động khác, học sinh, sinh viên, Phật tử, các bình sỉ ngụy nổi dậy đấu 
tranh đòi lật đổ Chính phủ Thiệu - Kì, đòi quân Mi rút về nước, đòi các 
quyền tự do dân chủ, cái thiện dân sinh. Phong trào diễn ra khá sôi nổi ở 
các thành phố lớn như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng. 

Ngày 10-3-1966, lợi dụng mâu thuẫn giữa các phe phái trong nội bộ 
chính quyền Sài Gòn, khi Thủ tướng Nguyễn Cao Kì cách chức Nguyễn 
Chánh Thi - Tư lệnh Quân đoàn 1 ngụy, là ké có thế lực lớn ở miền rung, 
đã gây nên cuộc khủng hoảng chính trị ở thành phố Đà Nẵng. Đảng bộ địa 
phương phát động quần chúng đứng lên đấu tranh chống Mĩ - ngụy. 

Ngày 19-3-1966, Tổng hội sinh viên Huế cứ người vào Đà Nẵng tổ chức 
một cuộc hội thảo về hai vấn đề: tác hại của đồng đôla và bán nước hay 
cứu nước? Đông đáo sinh viên và học sinh Đà Nẵng đã tham gia hội thảo này. 


Trong thời gian đó, "Lực lượng nhân dân tranh thủ cách mạng" được thành 
lập ở Huế, Đà Nẵng và nhiều nơi khác. Nhiều cán bộ của ta đã tham gia và 
giữ chức vụ quan trọng trong các ban lãnh đạo. Các tổ chức "tranh thủ cách 
mạng" trong những người làm nghề lái xe, công chức và học sinh, cố cơ sở của 
ta làm nồng cốt, được thành lập và hoạt động công khai. Quần chúng đã nổi 
đậy chiếm đài phát thanh Huế (28-3-1966), đài phát thanh Đà Nẵng 
(24-3-1966), đài phát thanh Hội An (26-3-1966) và nhiều công sở khác. 


Từ cuối tháng 3-1966 trở đi, phong trào đấu tranh của nhân dân Huế - 
Đà Năng có bước chuyển biến mới. Nhiều cuộc tổng bãi công, bãi khóa, bãi 
thị nổ ra đã làm tê liệt mọi hoạt động của địch ở thành phố. Cuộc đấu tranh 
ngày 30-3-1966 của công nhân Đà Nẵng đã lôi cuốn gần 100.000 người 
tham gia. Nhân dân Huế phối hợp với cuộc đấu tranh của công nhân và 
nhân dân Đà Nẵng, đã đốt phòng Thông tin Mi, phá Lãnh sự Mi, đốt phá 
nhà cửa của bọn tay sai. Trước sức mạnh của phong trào quần chúng, chính 
quyển và quân đội địa phương tỏ ra bất lực. Ngày 4-4-1966, Thiệu - Kì 
đưa quân từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, hòng dập tắt phong trào, nhưng chúng 
không thực hiện được nên phải rút quân về, 
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Phong trào đấu tranh của nhân dân Đà Năng và Huế đã lan nhanh, ảnh 
hưởng đến Sài Gòn và nhiều thành phố, thị xã khác. 

Tại Sài Gòn, ngày 21-6-1966, 7.000 công nhân hãng RMK - BR4J tại các 
công trường xây dựng sân bay Biên Hòa, Tân Sơn Nhất và cảng Sài Gòn 
đã bãi công chống lại chủ hãng. Đến ngày 24-6-1966, số công nhân tham 
gìa đấu tranh đã lên tới 15.000 người, chiếm gần một nửa tổng số công 
nhân của hãng này. Công nhân làm việc ở nhiều hãng tư bản Mi cùng với 
gần 1.000 công nhân người Philippin và Nam Triều Tiên (Hàn Quốc) làm 
việc tại hãng RMK - BR.J đã hưởng ứng và phối hợp đấu tranh. Cuộc bãi 
công đã làm tê liệt hơn 10 công trình xây dựng quân sự của Mi ở miền Nam. 

Trước khí thế đấu tranh kiên quyết của công nhân, ngày 27-6-1966, Đại 
sứ Mi Cabhôtlốt, tướng Oétmolen và chủ thầu hãng RMK - BR/J phải nhận giải 
quyết một phần yêu sách của công nhân, trong đố cố yêu sách tăng lương. 

Đấu tháng 1-1968, 3.500 công nhân ngành điện, nước Sài Gòn bãi công 
chống ngụy quyến Thiệu - RÌ cắt giảm lương, đồng thời với việc đòi tăng 
lương cho công nhân. 

Do bãi công của công nhân, năng lượng điện của thành phố Sài Gòn giảm 
một nửa, làm cho nhiều ngành sản xuất phải ngừng hoạt động vì thiếu điện. 
Sau khi bắt giam một số công nhân, chính quyến Sài Gòn cho quân đội 
chiếm giữ hai nhà máy điện của thành phố. Công nhân vẫn tiếp tục bãi 
công, Hưởng ứng cuộc đấu tranh của công nhân điện, nước, ngày 12-1-1968 
công nhân cảng Sài Gòn bãi công. Mi - ngụy phải huy động nhiều đơn vị 
quân đội đến bốc vác. Ngày 13-1-1968, chính quyền Sài Gòn ra lệnh cho 
cảnh sát dùng áp lực bát công nhân ngành điện, nước và công nhãn bốc vác 
phái trở lại làm việc ; nhưng công nhân kiên quyết chống lệnh, tiếp tục bãi 
công. Ngày 15-1-1968, 5.70Ô công nhân lái xe, công nhân nhà máy dệt và 
nhiều nhà raáy khác ở Sài Gòn đã đấu tranh ủng hộ cuộc bãi công của công 
nhân điện, nước. Tính đến ngày 16-1-1968, đã có 17.000 công nhân thuộc 
nhiều ngành tham gia đấu tranh. 


Trước tình hỉnh đố, chính quyền Thiệu - Kì buộc phải nhượng bộ, nhận 
tăng 12% lương cho công nhân, kể từ tháng 9-1967. 

Đấu tranh chính trị của nhân đân ta ở miền Nam trong thời kì "chiến tranh 
cục bộ" còn trực tiếp chống cả quân viễn chỉnh Mĩ và quân các nước thân Mi. 
Ngày 20-1-1967, ở Quảng Ngãi có gần 40.000 người kéo về thị xã và các 
thị trấn, tố cáo tội ác của lính Mĩ và lính Pắc Chung Hi; có gần 10.000 
người chặn xe bọc thép Mi trên đường số 1, đòi MĨ rút quân về nước. Tại Ï 
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căn cứ Chu Lai, có hàng vạn người kéo đến đấu tranh trực diện với lính Pác 
Chung Hi. Mặc dù ngôn ngữ khác nhau, nhân dân ta đã biểu hiện ý chí của 
mình bằng nhiều hình thức sáng tạo trong đấu tranh để đòi chúng chấm dứt 
các hành động tội ác và đòi bồi thường những thiệt hại do chúng gây ra. 

Từ trong kết quả của đấu tranh quân sự và chính trị, nhân dân ta ở 
miến Nam đã mở rộng quyền làm chủ thêm nhiều vùng nông thôn đồng 
bằng, rừng núi, ven thị. Mặt trạn đãn tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 
ngày càng mở rộng uy tín trên trường quốc tế và được nhiều nước, nhiều 
tổ chức quốc tế công nhận là người đại điện chân chính của nhân dân miền 
Nam Việt Nam. Đến cuối năm 1967, Mặt trận đã có cơ quan thường trú ở 
các nước: Liên Xô, Cuba, Hunggarl, Công hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, 
Ba Lan, Tiệp Khác, Trung Quốc, Campuchia, Cộng hủa Arập thống nhất, 
Angiêri, Inđônêxia. Cương lĩnh Chính trị của Mặt trận đã được 41 chính 
phủ, 12 tổ chức quốc tế, 5 tổ chức khu vực lên tiếng ủng hộ. Cuộc chiến 
đấu chống Mi của nhân dân ta được sự đồng tỉnh, ủng hộ ngày càng rộng 
rãi của nhân dân thế giới và của chính phủ cáe nước. Hội nghị nhân dân 
các nước Á ~ Phi —- Mi latinh, họp trong tháng 1-1966 tại La Habana (Cuba), 
đã lên tiếng ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống Mi xâm 
lược, coi đoàn kết với Việt Nam và "việc bảo vệ sư nghiệp chính nghĩa của 
nhân dân Việt Nam là nhiệm vụ trung tâm của cách mạng các nước Á - 
Phi - Mi latinh". 

Trong khi đó, đế quốc Mi và tay sai ngày càng bị cô lập trên trường quốc 
tế. Tòa án quốc tế xét xử tội ác chiến tranh của Mi ở Việt Nam và Đông 
Dương được thành lập vào giữa năm 1967 theo sáng kiến của nhà bác học 
Anh - Bectơrăng Rutxen và tội ác chiến tranh của Mi đã được phanh phui 
trong hai phiên tòa tổ chức sau đó (năm 1967), là một bằng chứng về sự 
cô lập 3ó của Mi. 

Căn cứ vào tình hình đó, đồng thời đánh giá đúng so sánh lực lượng giữa 
ta và địch, cùng như khả năng, triển vọng của cuộc kháng chiến, Trung 
ương Đảng ta họp Hội nghị toàn thể Ban chấp hành lần thứ 13 (tháng 
1-1967) đã đê ra chủ trương sáng suốt, kịp thời mở thêm mặt trận đấu: 
tranh ngoại giao, nhằm phối hợp với đấu tranh quân sự, chính trị đang trên 
đà thắng lợi ngày càng to lớn ở cà hai miền đất nước. Đấu tranh ngoại giao 
của ta trong chống Mi, như Đảng đã chỉ rõ, phải trở thành một mặt trận 
và phải luôn luôn thể hiện tính tích cực, chủ động như đấu tranh quân sự, 
chính trị vậy. 
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Tính tích cực và chủ động trong đấu tranh ngoại giao của ta và sự phối 
hợp giữa đấu tranh ngoại giao với đấu tranh quân sự, chính trị được nêu 
rõ trong bản Tuyên bố ngày 28-1-1967 của Bộ Ngoại giao ta: nếu Mi muốn 
đàm phán với Việt Nam thì trước hết Mi phải chấm dứt không điều kiện 
việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam 


dân chủ cộng hòa. 


Sự phối hợp đấu tranh trên ba mặt trận quân sự - chính trị - ngoại giao 
đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cách mạng tiếp tục tiến lên giành 
nhiều thắng lợi mới. Trên cơ sở đó, nhất là sau thắng lợi trong hai mùa 
khô, Trung ương Đảng ta tại Hội nghị Bộ Chính trị (tháng 12-1967) và Hội 
nghị toàn thể Ban chấp hành lần thứ 14 (tháng 1-1968) đi đến quyết. định 
lịch sử: "Chuyển cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam sang một thời kì 
mới - thời kì giành thắng lợi quyết định". Nghị quyết của Đảng còn chỉ rõ: 
"Nhiệm vụ trọng đại và cấp bách của ta là động viên những nỗ lực lớn nhất 
của toàn đảng, toàn quâh, toàn dân ở cả hai miền, đưa cuộc chiến tranh 
cách mạng của ta lên một bước phát triển cao nhất, bằng phương pháp tổng 
công kích ~ tổng khởi nghia để giành tháng lợi quyết định". 


Do ta tiến hành "tổng công kích - tổng khởi nghĩa" trong điều kiện địch 
còn trên l triệu quân và có tiềm lực chiến tranh lớn, nên cuộc tiến công 
của các lực lượng vũ trang trên các chiến trường chính và nổi dậy của nhân 
dân các đô thị lớn là hai mũi tiến cõng chính kết hợp chặt chẽ với nhau, hỗ 
trợ nhau và thúc đẩy toàn cuộc "tống công kích - tổng khởi nghĩa" khắp cả 
ba vùng đô thị, nông thôn đồng bằng và rừng núi. 


Về phía MĨ - ngụy, sau thất bại nặng nề trong cuộc phản công chiến 
lược mùa khô 2 (đâng - xuân 1966 - 196”), chúng đã tăng lực lượng quân 
Mi lên 525.000 người, đưa tổng số quân tham chiến của chúng lên 1,2 
triệu người và chủ trương mở tiếp cuộc phản công chiến lược mùa khõ 83 
(đông - xuân 1967 - 1968) vào Đông Nam Bộ bằng cuộc hành quân mang 
tên "Hòn đá vàng" ngày 8-12-1967 của Sư đoàn 2ð quân viễn chỉnh MĨ, 
đánh vào Cà Tum, chiến khu C. Cuộc phản công vừa bát đầu thi địch đã 
phát hiện quân ta có sự di chuyển lớn vào các hướng quan trọng trên 
chiến trường miền Nam, nên chúng buộc phải hủy bỏ kế hoạch phản công 
và rút phần lớn lực lượng về chốt giữ những vùng chiến lược quan trọng, 
chuẩn bị đối phó với cuộc tiến công của quân ta. 
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Mĩ - ngụy biết trước sẽ cố cuộc tiến công lớn của quân ta, nhưng không 
phán đoán được hướng tiến công và quy mô, hỉnh thức của cuộc tiến công, 
nên chưa cố sự chuẩn bị gỉ cụ thể, mà chỉ ra lệnh báo động trong toàn miền 


và hủy bỏ lệnh ngừng bắn trong dịp Tết. 


Chủ trương của ta về một cuộc "tổng công kích - tổng khởi nghĩa" được 
thực hiện trong tình hình đơ. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy được mở đầu 
bằng cuộc tập kích chiến lược bất ngờ của quân chủ lực ta vào hầu khắp 
các đô thị, trong đêm giao thừa Tết Mậu Thân, là lúc địch cố nhiều sơ hở 
và chủ quan nhất. 


Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy được diễn ra qua ba đợt: 30-1 đến 25~2, 
5-5 đến 15-6, 17-8 đến 30-9-1968 với quy mô rộng lớn: 

- Tiến công và nổi dậy đồng loạt ở hần khắp các thành phố, thị xã, thị 
trấn, các "ấp chiến lược", các vùng nông thôn bị địch kiểm soát, ở 87 trong 
tổng số 44 tỉnh, 4 thành phố, 64 thị xã, thị trấn, quận lj. 


~ Tiến công và đánh trúng hầu hết các cơ quan đầu não, các sở chỉ huy 
của Mi - ngụy - chư hầu, tiến công hàng loạt các căn cứ, các tuyến phòng 
thủ, các hệ thống giao thông thủy bộ, các kho tàng, làm tê liệt mọi hoạt 
động liên lạc, vận chuyển của địch. 


Trong tất cả các thành phố ở miền Nam bị các lực lượng vũ trang tiến 
công và quần chúng nổi dậy, thì ở hai thành phố lớn là Sài Gòn và Huế, 
cuộc Tổng tiến công và nổi đậy được diễn ra mạnh mẽ nhất. 

Tại Sài Gòn, quân giải phóng đã tiến công vào tận các sào huyệt, cáe vị 
trí quan trọng của địch, như Tòa Đại sứ Mị, đính Độc Lập, Bộ Tổng tham 
mưu nguy, Bộ Tư lệnh biệt khu thủ đô, Tổng nha cảnh sát, Đài phát thanh 
Sài Gòn, sân bay Tây Sơn Nhất, Sở chỉ huy các sư đoàn bộ binh Mi số 1, 
9,25, 101.., 

Đi đôi với tiến công quân sự, hàng chục vạn quần chúng ở nội, ngoại 
thành cũng nổi dậy phối hợp với lực lượng vũ trang ở phần lớn các quận 4, 
ð, 6, 7? để trùng trị bọn ác ôn ngoan cố, bọn mật vụ. Nhân dân các vùng 
ven nổi dậy, phá ách kìm kẹp, giành quyển làm chủ. 

Tại Huế, sau 4 ngày tiến công (kể từ 2 giờ 33 phút ngày 31-1-1968), 
quân dân ta đã chiếm hầu hết các mục tiên quan trọng của địch, như dinh 
Tỉnh trưởng, đồn cảnh sát, đài phát thanh, khách sạn Thuận Hóa và Hương 
Giang, sân bay... đã làm chủ thành phố trong 26 ngày liền (từ 31-1 đến 
25-2-1968) và cũng đã tổ chức đánh hàng trăm trận phản kích của địch. 
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Được các mũi tiến công quân sự hỗ trợ, quần chúng trong thành phố đã 
nổi đậy dẫn đường cho bộ đội, đào hầm, xây chiến lũy, tiếp tế, cáng thương 
bính. Gia Hội là nơi quần chúng nổi đậy mạnh mẽ nhất. Nhiều tổ chức quần 
chúng, như Mặt trận thanh niên Huế, Hội bình sỉ yêu nước l¡ khai ra đời. 
Chính quyền cách mạng được thành lâp ở nhiều khu vực trong thành phố. 
Hàng nghìn thanh niên đã tình nguyện tham gia các đội du kích, tự vệ, các 
đội công tác. 

Ỏ nhiều thị xã khác, như Kon Tum, Plâycu, Buôn Ma Thuột, Quảng Trị, 
Biên Hòa, Bến Tre, Mi Tho... các lực lượng vũ trang nhân dân cũng tiến 
công mạnh mẽ, phối hợp với quần chúng nổi đậy, gây cho địch nhiều tổn 
thất nặng nề. 

Trên nhiều vùng nông thôn, dù có hay không có lực lượng vũ trang hễ 
trợ, quần chúng vẫn nổi dậy với khí thế mạnh mẽ, đập tan bộ máy chính 
quyền và sự kìm kẹp của địch; phá vỡ hàng loạt "ấp chiến lược"; đập tan, 
bức rút nhiều hệ thống đồn bết; giải phóng và giành quyền làm chủ, tổ chức 
chính quyền mới... 

Chỉ trong vòng không đầy một tháng của đợt L của cuộc Tổng tiến 
công và nổi dậy, quân dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 150.000 địch, 
trong đó có 45.000 lính Mi, phá hủy một khối lượng lớn vật chất và 
phương tiện chiến tranh của chúng, bắn rơi 2.370 máy bay các loại, bán 
chim 233 tàu xuồng chiến đấu, bán cháy 3.500 xe quân sự, trong đó cố 
1.750 xe bọc thép. 


Từ trong.cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, nhiều lực lượng mới chống Mĩ - 
ngụy xuất biện, Mặt trận doàn kết dán tộc chống Mi cứu nước được mở 
rộng. Tổ chức "Liên minh các lực lượng dân tộc, đân chủ và hòa bình" ở Sài 
Gòn, Huế và toàn miền Nam - đại diện cho tầng lớp trí thức, tư sản dân 
tộc tiến bộ ở các thành thị, được thành lập. Xu hướng chính trị hòa bình, 
trung lập càng thu hút đông đảo các tầng lớp trung gian, thúc đẩy thêm sự 
phân hóa trong hàng ngũ ngụy quyền, ngụy quân. 

Cuộc tập kích chiến lược Tết Mậu Thân - mở đầu cuộc Tổng tiến công 
và nổi dậy - là đòn bất ngờ làm cho địch choáng váng. Nhưng do lực lượng 
địch còn đông (hơn nửa triệu quân Mi, gẦn | triệu quân ngụy), cơ sở của 
chúng ở thành thị mạnh nên chúng đã nhanh chóng tổ chức lại lực lượng 
và phản công quân ta ở cä thành thị lẫn nông thôn. VÌ vậy, trong đợt 2 và 
3 của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, lực lượng của ta gặp không Ít khó 
khăn và tổn thất. Quân cách mạng vào chiếm giữ trong đợt 1 bị đẩy khỏi 
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thành phố. Những người dân có cảm tình với cách mạng, ủng hộ quân giải 
phóng trước đó bị bát. Nhiều vùng nông thôn giải phóng của ta trước đây 
bị địch chiếm. Mục tiêu của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy không đạt được 
đầy đủ. Lực lượng của ta bị tổn thất nhiềuC), 


Có hạn chế đó là do ta chủ quan trong việc đánh giá cao lực lượng mình, 
đánh giá thấp lực lượng địch và do tư tưởng nóng vội muốn giành thắng lợi 
lớn, kết thúc nhanh chiến tranh; chỉ đạo lại thiếu chủ động, không kịp thời 
điều chỉnh kế hoạch rút khỏi thành phố sau đợt 1 về giữ vùng nông thôn 
của ta để bảo toàn và củng cố lực lượng. 


Mặc dù vậy, ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dây vẫn hết sức to 
lớn, đã mở ra bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến chống Mi cứu 
nước, làm lung lay ý chí xãm lược của quân viễn chỉnh Mi, buộc chúng phải 
xuống thang chiến tranh. : 

Ngày 30-3-1968, tướng Oétmolen đến Sài Gòn để phổ biến chủ trương 
của Chính phủ Mi: 

- Bỏ chiến lược "tìm điệt và bình định", thay thế bằng chiến lược "quét 
và giữ". Chiến lược mới này được các nhà chiến lược Mĩ giải thích, đó là 
một chiến lược cố "chiều sâu"; "giữ" là giữ các vị trí chiến lược quan trọng, 
"giữ" cho quân Mĩ không bị thiệt hại nặng, "giữ" cho quân ngụy không bị 
sụp đổ, "quét" cũng là để "giữ". 

- Quân đội Nam Việt Nam (ngụy) sẽ thay dân quân đội Mi trên toàn 
chiến trường và giữ vai trò chính. 

- Tính chất chiến tranh ở Việt Nam sẽ nặng về chống du kích, các cuộc 
hành quân quy mô lớn sẽ giảm. 

Thực chất đó là chủ trương "phi Mi hóa" chiến tranh, thay cho chủ trương 
"Mi hóa" chiến tranh (tức "chiến tranh cục bộ") của Giônxơn đã thất bại ở 
Việt Nam. 

Ngày 31-3-1968, Giõnxơn tuyên bố không ra tranh cử tổng thống nhiệm 
kì thứ hai cùng với việc thông báo quyết định hạn chế hoạt động của MĨ ở 
Việt Nam, ra lệnh ngừng ném bom bán phá hạn chế miền Bắc từ vĩ tuyến 
20 trở ra (đến ngày I-11-1968 thì ngờng ném bom bắn phá hoàn toàn miền 
Bác) và cử người đàm phán Hai bén từ ngày 18-B-1968 (và đàm phán Bốn, 
bán với cä Việt Nam cộng hòa và Mặt trận dân tộc giải phống miến Nam 
Việt Nam, bát đầu từ ngày 25-1-1969). 


(1) 111.306 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và chính trị ở miền Nam đã hi sinh và bị thương. 


VIỆT NAM (194ã - 2000) 1037 


Bản thông báo đó của Giônxơn là sự thừa nhận thất bại của Mi trong 
"chiến tranh cực bộ" ở miền Nam và chiến tranh phá hoại ở miến Bắc. 


II- MIỄN BẮC CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH 
PHÁ HOẠI LẦN THỨ NHẤT CỦA MÍĨ, 

TIẾP TỤC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA. XÃ HỘI, 

LÀM NGHĨA VỤ HẬU PHƯÓNG 

(1965-1968) 


1, Mi tiến hành chiến tranh không quân và hải quân phá hoại 
miền Bác 


Đế quốc Mi đã thấy rõ miền Bác là căn cứ địa cách mạng của cÃ nước, 
hậu phương lớn của cuộc kháng chiến cứu nước ở miền Nam. Vì vậy, ngay 
từ đầu và trong tất cả các thời kì của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, 
chúng luôn tìm cách phá hoại miền Bắc. 

Tháng 3-1964, Giônxơn phê chuẩn kế hoạch dùng tàu khu trục Mi tuần 
tiêu ở vịnh Bác Bộ để ngăn chặn sự tiếp tế bàng đường biển của La; tiến 
hành quấy rối, trính sất vùng ven biển; yểm trợ cho tàu biệt kích nguy vây 
bắt ngư dân đánh cá để khai thác tin tức. 

Trung tuần tháng 4-1964, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mi vạch 
ra kế hoạch ném bom miến Bác, thông qua danh sách 94 mục tiêu đánh 
phá khi được lệnh. 

Ngày 31-7-1964, tầu khu trục Mađốc của Mi tiến vào khu vực phía nam 
đảo Cồn Cỏ để do thám và uy hiếp ta dọc bờ biển. Cùng ngày và tiếp ngày 
hôm sau (1-8), máy bay MĨ từ Lào sang bắn phá đồn biên phòng Nậm Cấn 
và bản Noọng Dẻ nằm sâu trong lãnh thể Việt Nam (thuộc Nghệ An - Hà 
Tỉnh), cách biên giới Việt - Lào từ 7 đến 20 cây số. 

Tiếp sau sự kiện trưa chủ nhật 2-8-1964, ba tàu phong lôi của hải quân 
Việt Nam tiến công đánh đuổi tàu Mađốc MĨ đang vào sâu hải phận nước 
ta ở vùng biển giữa đảo Hòn Má và Lạch Trường (Thanh Hóa), chỉnh quyền 
Giônxơn dựng lên sự kiện đêm 4-8-1964: tàu chiến Mi bị hải quân Việt 
Nam tiến công lần thứ hai ở ngoài khơi vịnh Bác Bộ, thuộc hải phận quốc 
tế, để lấy cớ ra lệnh cho không quân Mĩ ném bom bắn phá một số nơi trên 
miền Bắc, như cửa sông Gianh, Vinh - Bến Thủy, Lạch Trường, thị xã Hồng 
Gai... vào ngày 5-8-1964. 
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Dựng !ên "Sự kiện vịnh Bác Bộ", Giônxơn nhằm trước hết kích động Quốc 
hội Mĩ thông qua mệt nghị quyết cho phép Chính phủ áp dụng biện pháp 
chiến tranh không quân và hải quân đối với miển Bắc Việt Nam. Nghị quyết 
về "Sự kiện vịnh Bác Bộ" đã được Quốc hội Mi thông qua ngày 7-8-1964. 

Tháng 12-1964, sau khi có nghị quyết của Quốc hội làm hậu thuẫn, Tổng 
thống Mĩ Giônxơn thông qua "Kế hoạch Me Namara-Bânđi-Nâutơn” nhằm 
đưa chiến tranh ra miền Bắc, dự định thực hiện từ giữa năm 1965. Nhưng 
sau thất bại nặng nề ở Bình Giã, Mi vội vàng thực hiện kế hoạch trên hòng 
cứu văn tỉnh thế. 


Ngày 7-2-1965, lấy cớ "trả đũa" việc quân giải phóng miền Nam Việt 
Nam tiến công doanh trại quân Mĩ ở Plâycu (đêm 6-2-1965), Giônxơn ra 
lệnh cho không quân Mĩ mở chiến dịch "mũi lao lửa" ném bom bắn phá thị 
xã Đồng Hói, đào Cồn Cỏ, chính thức mở rộng cuộc chiến tranh không quân 
và hải quân lần thứ nhất phá hoại miền Bác. 

Ngày 18-2-1965, Giônxơn quyết định mở rộng các hoạt động đánh phá 
thành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, vỉ "những hành động trả đủa 
từng thời kỉ dựa trên cơ sở mó/ trd một sẽ thiếu sức thuyết phục của một 
sức ép liên tục". 

Tiến hành chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc, cuộc 
chiến tranh mà Me Namara vẫn coi như "một biện pháp bổ sung chứ không 
phải biện pháp thay thế cho cuộc chiến tranh trên bộ của Mĩ ở miền Nam", 
đế quốc Mĩ nhằm gây sức ép đối với Việt Nam, làm giảm sức tiến công của 
lực lượng cách mạng ở miền Nam, hạn chế sự chỉ viện của miền Bác cho 
miền Nam. Những mục tiêu cụ thể là: 

¬ Phá tiểm lực kinh tế và quốc phòng, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miển Bắc. 

- Ngăn chặn nguồn chỉ viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc 
vào miền Nam. 

~ Uy hiếp tỉnh thần, làm lung lay ý chí chống Mi cứu nước của nhân dân 
ta ở cả hai miền đất nước. 

Mi coi việc thực hiện những mục tiêu đó như những biện pháp nhằm 
củng cố tỉnh thần quân ngụy đang sa sút nghiêm trọng, ngăn đe phong trào 
giải phóng dân tộc đang dâng cao, 

Mi đã huy động vào cuộc chiến tranh này một lực lượng không quân và 
hải quân rất lớn, gồm hàng ngàn máy bay tối tân thuộc 50 loại khác nhau, 
kể cả những loại mới nhất như B52, F.1LI và với các loại vũ khí hiện đại. 
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Không quân và hải quân Mi được lệnh tập trung đánh vào các mue tiêu 
quân sự, các đầu mối giao thông, các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, các công 
trình thủy lợi, khu đông dân. Chúng đánh cã trường học, nhà trẻ, bệnh viện, 
khu an dưỡng, đền, chùa, nhà thờ... 


Máy bay, tàu chiến Mĩ đã ném bom, bản phá liên tục, khắp mọi nơi, mọi 
lúc, trong mọi thời tiết với cường độ ngày càng tăng. Trung bình mỗi ngày 
cá 300 lần chiếc máy bay đi gây tội ác, với 1.600 tấn bom đạn trút xuống 
các làng mạc, phố xá. Bom đạn của chúng đã cướp đi biết bao sinh mạng 
và gây thương tích cho rất nhiều người vô tội. Bom đạn của chúng cũng đã 
tàn phá biết bao của cải, cơ sở kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông 
vận tải), nhiều công trình văn hớa, giáo dục, y tế mà nhân dân ta đã tạo 
dưng trong hơn 10 năm trước đó. 


2. Miền Bác chống chiến tranh phá hoại, vừa chiến đấu vừa sản 
xuất và làm nghĩa vụ hậu phương 

Cuộc chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc của Mi đã 
làm cho "tình hình một nửa nước cớ chiến tranh, một nửa nước có hòa bình 
đã biến thành tỉnh hình cả nước có chiến tranh với hình thức và mức độ 
khác nhau ở mỗi miền", 

Tỉnh hình đó đặt ra cho cách mạng miền Bác nhiệm vụ chiến đấu chống 
chiến tranh phá hoại của Mĩ, đồng thời phối hợp với cuộc chiến đấu chống 
"chiến tranh cục bộ" ở miền Nam; vừa ra sức chiến đấu vừa tiếp tục xây 
dựng chủ nghia xã hội trong điều kiện chiến tranh và làm nghĩa vụ hậu 
phương lớn. 

Cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ đòi hỏi chúng ta phải 
cố quyết tâm cao, đồng thời cố cách đánh sáng tạo của chiến tranh nhân 
dân "đất đối không", "đất đối biển". 

Đằng ta và nhân đân ta đã có nhiều cách để đánh tháng Mi. Đảng thực 
hiện nhiều chủ trương và hiện pháp nhằm phát huy sức mạnh của toàn đân, 
sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân; đồng thời nhằm phát huy 
tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, biết phân công và sử dụng hợp lí 
các lực lượng, kết hợp chặt chẽ các lực lượng đó để tạo nên hiệu quả lớn 
nhất trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu. 

Chống lại những hành động phá hoại bằng không quân và hải quân của 
Mi là nhiệm vụ của các lực lượng phòng không, không quân, hải quân ta 
với vũ khi, phương tiện chiến tranh hiện đại và của cả lực lượng dân quân 
du kích, tư vệ chiến đấu của toàn dân, bất cứ trẻ già, trai gái, với vũ khi 
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thông thường, hễ dịch đến là đánh. Ai không trực tiếp chiến đấu thì phục 
vụ chiến đấu, khi bình thường thì toàn đân sản xuất. 

Để tiến hành cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, miến Bắc đã 
chuyển mọi hoạt động cha phù hợp với hoàn cảnh mới, thực hiện "quân sự 
hóa" toàn dân, đào đắp công sự chiến đấu, hầm hào phòng tránh, tiến hành 
triệt để sơ tán, phân tán người và của khỏi những vùng trọng điểm, những 
nơi đông dân, để tránh thiệt hại lớn, đảm bảo đời sống ổn định cho 
nhân dân. 


Chiến tranh là đưa đến sự tàn phá, song cuộc chiến tranh phá hoại của 
Mi đối với miền Bắc Việt Nam đã đưa đến sự tàn phá nặng nề chưa từng 
thấy. Cuộc chiến tranh đó lại diễn ra chủ yếu từ trên không và từ trên biển, 
nhằm chống lại miền Bắc nước ta, một cuộc chiến tranh không phân biệt 
rõ đâu là tiền tuyến, đâu là hậu phương. Do đó, một vấn đề đặt ra là miền 
Bắc có thể vừa chiến đấu, vừa tiếp tục xây dựng chủ nghỉa xã hội 
được không ? 

Do nhận thức sâu sắc chân lí độc lớp đôn tộc bà chủ nghĩa xố hội không 
tách rời nhau, cách mạng giải phống miền Nam và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc có quan hệ gắn bó với nhau, đó là quan hệ giữa hậu 
phương và tiền tuyến; đồng thời, xuất phát từ kính nghiệm thực tiễn 10 
năm (1954 - 1968) là không có hậu phương lớn rniền Bắc được tạo ra trong 
kết quả lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội thỉ không có thắng lợi trong 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Hơn nữa, bản thân cuộc 
chiến đấu của nhân dân miền Bắc cũng cẩn có một hậu phương tại chỗ được 
tạo ra bằng lao động của chính mình, mà Đảng trước sau vẫn giữ quyết tâm 
thực hiện quyết định lịch sử đã đề ra 10 năm trước đó (8-1955) là "bất cứ 
tỉnh hình như thế nào, miền Bắc cũng phải được củng cố, phải tiến lên chủ 
nghĩa xã hội”. l 

Giống như trong chiến đấu, trong sản xuất cũng đồi hỏi sự sáng tạo rất 
lớn của toàn Đảng, toàn dân. Một trong những chủ trương lớn của Đảng 
là tăng cường xãy dựng kinh tế địa phương. Chủ trương này được Đảng 
đề ra từ trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) là phù hợp với 
điều kiện nước ta trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đến thời kì 
này, việc tăng cường và phát triển kinh tế địa phương lại càng phù hợp 
với tỉnh hình chống chiến tranh phá hoại, tỉnh hình sơ tán, phân tán. Bởi 
vì, với chủ trương đó, trong hoàn cảnh nền kính tế của ta vẫn còn dựa vào 
sản xuất nhỏ, chủ yếu là nông nghiệp, lại chưa cố một nền đại công nghiệp 
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cơ khí, thi sự tàn phá của chiến tranh sẽ không lớn, sự thiệt hại do chiến 
tranh gây ra sẽ không nhiều. 


Các mục tiêu và chỉ tiêu kinh tế, tốc độ, bước đi, quy mô xây dựng được 
đề ra trong thời kÌ này cũng phải phù hợp với điều kiện có chiến tranh, để 
vừa tránh thiệt hại lớn cho nền kinh tế do chiến tranh, vừa đảm hảo cho 
nhu cầu của cuộc chiến đấu tại chỗ và chi viện ngày càng lớn cho cuộc 
kháng chiến ở miền Nam. 


Như vậy, trong điều kiện của cuộc chiến tranh phá hoại, miền Bắc tiếp 
tục xây dựng chủ nghĩa xã hội là một yêu cầu của cách mạng cả nước và 
chúng ta lại cố khả năng thực tế để thực biện. 

Cùng với việc chuyển hướng kinh tế và tăng cường lực lượng quốc phòng 
là sự chuyển hướng về mặt tư tưởng và tổ chức cho phù hợp với tình 
hình mới. 

Để thực hiện cùng một lúc hai nhiệm vụ chiến lược là vừa chiến đấu vừa 
sân xuất, đòi hỏi Đảng và nhân dân ta vừa có quyết tâm cao vừa cố tỉnh 
thần sáng tạo, vận dụng cả quy luật chiến tranh cách mạng lẫn quy luật 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, Hai nhiệm vụ chiến lược - chiến đấu và sản xuất 
có quan hệ khăng khít với nhau, đồng thời quan hệ với cuộc chiến đấu ở 
miền Nam: sản xuất nhằm phục vụ cho cuộc chiến đấu tại chỗ và cho cả 
cuộc cbiến đấu ở miển Nam và chiến đấu là nhằm bảo vệ sản xuất, bảo vệ 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và phối hợp với cuộc chiến 
đấu ở miền Nam. 

Nhờ đó, mà cách mạng miền Bắc và cách mạng cả nước vượt qua được 
những khó khan thử thách to lớn, đã dấy lên ở miền Bác một cao trào cách 
mạng rộng lớn chưa từng có của quần chúng nhân dân trong sản xuất và 
chiến đấu. 

Các lực lượng vũ trang nhân dân đã đẩy mạnh phong trào thi đua "quyết 
tâm đánh thắng giặc Mi xâm lược", nêu cao khẩu hiệu: "Nhằm thẳng quân 
thù, bắn!" trong chiến đấu chống máy bay Mĩ. Giai cấp công nhân nêu quyết 
tâm "Chắc tay súng, vững tay búa", cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, 
mưu trí đũng cảm trong chiến đấu, bảo vệ và phát triển sản xuất, phấn đấu 
đạt "Ba điểm cao" (năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều). Nông 
dân tập thể nêu quyết tâm "Chắc tay súng, vững tay cày", lao động cần cù, 
chiến đấu dũng cảm, chống thiên tai địch họa, phấn đấu đạt "Ba mục tiêu" 
(5 tấn thóc hai vụ trên một hecta gieo trồng; bỉnh quân 2 con lợn trên một 


hecta gieo trồng; mỗi lao động làm I hecta gieo trồng). 
66- ĐCLSVNTOÀNTẬP. 
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Cán bộ nhân viên thi đua thực hiện "Ba cải tiến" (cải tiến công tác, cải 
tiến tổ chức, cài tiến lề lối làm việc). Trí thức thi đua thực biện "Ba quyết 
tâm" (quyết tầm phục vụ tốt sản xuất và chiến đấu; quyết tâm đẩy mạnh 
cách mạng ki thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa; quyết tâm xây dựng 
và phát triển đội ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa). Trong thanh niên có phong 
trào "Ba sản sàng", trong phụ nữ cơ phong trào "Ba đàm đang", trong giáo 
viên và học sinh cố phong trào thi đua "Hai tốt", trong thiếu niên - nhì 
đồng có phong trào "Làm nghìn việc tốt'.. Ngoài ra, ở nhiều địa phương 
còn cố phong trào "Hai giỏi' (chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi). 

Tất cả những phong trào của quân chúng đều vươn tới mục tiêu là đạt 
năng suất cao trong lao động sản xuất, công tác và học tập, hiệu quả lón 
trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, nhằm bảo vệ miền Bắc, giải phóng 
miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Khẩu hiệu hành động chung của nhân dân 
miền Bắc lúc này là "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến tháng", "Mỗi 
người làm việc bằng hai vì đồng bào miền Nam ruột thịt", "Thóc không thiếu 
một cân, quân không thiếu một người”... 

Từ trong phong trào yêu nước, quân và dân ta ở miền Bắc đã tỏ rõ sức 
mạnh của một dân tộc có truyền thống yêu nước, tình thần lao động cần 
cù, chiến đấu dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giành thắng lợi 
trong lao động xây dựng đất nước, trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và thực 
hiện nghĩa vụ của hậu phương lớn. 

Trong hơn 4 năm (từ 5-8-1964 đến 1-11-1968), quân và dân miền Bắc 
đã bán rơi và bán cháy 32384 máy bay Mi (trong đø có 6 máy bay B52, 3 
máy bay F II1), điệt và bắt sống hàng nghìn giặc lái Mĩ; bắn chìm và bắn 
bị thương 143 tàu chiến và tàu biệt kích của chúng. Do bị thất bại nặng ở 
hai miền, Mi buộc phải tuyên bố ném bom hạn chế miền Bắc từ vĩ tuyến 
20 trở vào, kế từ 3I-3-1968 và ngừng hoàn toàn nếm bom, bắn phá miền 
Bác từ 1-11-1968. 

Trong chiến đấu đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân anh hùng mà 
tên tuổi được gắn với những chiến công xuất aác như chiến công của bộ đội 
tên lửa (trong các ngày 7 và 18-3-1966, L quả đạn hạ 2 máy bay Mi). Điểm 
đặc sắc của cuộc chiến đấu này là ở chỗ chiến công giành được không chỉ 
của bộ đội chủ lực với vũ khí hiện đại như máy bay, tên lửa, cao xạ... mà 
còn của cả dân quân du kích, tự vệ chiến đấu với vũ khí thông thường. Đơn 
vì lão dân quân xã Hoằng Trường (Hoàng Hóa, Thanh Hóa) bán cháy máy 
bay Mi (ngày 14-10-1967) và đơn vị pháo binh đân quân gái xã Ngư Thủy 
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(Lệ Thủy, Quảng Bình) đã bán cháy tàu chiến Mi (ngày 7-2-1968), là những 
ví dụ điển hình. 

Trong khi đó, sản xuất tiếp tục được dẩy mạnh với tỉnh thần "làm ngày 
không đủ tranh thủ làm đêm". Trong nông nghiệp, diện tích canh tác được 
mở rộng, năng suất lao động không ngừng táng lên, ngày càng cố nhiều hợp 
tác xã, nhiều địa phương đạt được "Ba mục tiêu": từ 7 huyện đạt mức sản 
lượng 5 tấn trên ] hécta trong 2 vụ năm 1965, đã tăng lên 14 huyện vào 
năm 1966, 30 huyện vào năm 1967. Hàng chục nghìn cán bộ, công nhân kỉ 
thuật được đào tạo để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Trong công nghiệp, 
năng lực sân xuất ở một số ngành được giữ vững. Các cơ sở công nghiệp 
lớn đã kịp thời sơ tán, phân tán và sớm ổn định để đi vào sản xuất, bảo 
đảm những nhu cầu thiết yếu nhất của chiến đấu, sản xuất và đời sống. 
Công nghiệp địa phương và công nghiệp quốc phòng được tãng lên so với 
trước chiến tranh. Mức đầu tư vào công nghiệp địa phương trong 2 năm 
1966 - 1967 tăng 1,5 lân so với kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965). 
Mỗi tỉnh trở thành một đơn vị kinh tế tương đối hoàn chỉnh, có thể tự cấp 
tự túc đến mức cao nhất, bảo đâm hậu cần cho cuộc chiến đấu tại chỗ, tự 
sản xuất. các mặt hàng tư liệu sản xuất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, 
sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu của nhân đân địa phương. Tiểu thủ công 
nghiệp, một bộ phân quan trọng của công nghiệp địa phương, được tăng 
cường cả về lực lượng sản xuất lân quan hệ sản xuất. 


Trên cơ sở công nghiệp, nông nghiệp phát triển mà các ngành kinh tế 
khác nhự thương nghiệp, tài chính ngân hàng, giao thông vận tải... cùng 
các ngành văn hóa, giáo dục, y tế cũng phát triển và đã đạt được những 
thành tưu đáng kể. Trong đó, trước hết phải kể đến là ngành giao thông 
vận tải. 


Giao thông vận tải là một trong những trọng điểm đánh phá của Mi, 
Vượt qua những trận đánh phá ngăn chặn ác liệt của máy bay, tàu chiến 
Mĩ, các mạch máu giao thông của ta vẫn thường xuyên được giữ vững, bảo 
đảm yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chiến đấu và sản xuất. Trên mạng lưới giao 
thông của cả nước thì hệ thống đường bộ (dọc Trường Sơn) và đường thủy 
(theo đường biển) nối liên Bắc - Nam trở thành hệ thống vận tải chiến lược, 
quan trọng nhất và các hoạt động vận chuyển phần lớn là bằng phương tiện 
cơ giới kết hợp với phương tiện thô sơ. 

Qua hai tuyến đường vận tải chiến lược đó, chủ yếu qua tuyến đường 
Trường Sơn, trong 4 năm (1965 - 1968), miền Bác đã đưa vào Nam hơn 3Ô 
vạn cán bộ, bộ đội tham gia chiến đấu, nhục vụ chiến đấu, tham gia xây 
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dựng kinh tế, văn hóa tại các vùng giải phóng, cùng với hàng chục vạn tấn 
vật chất, gồm vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, xăng đầu, lương 
thực, thực phẩm, thuốc men và nhiều vật dụng khác. Tính chung sức người, 
sức của từ miền Bắc chuyển vào miền Nam trong 4 năm này đã tăng gấp 
10 lần so với thời kì trước, đó là chưa kể hàng vạn chiến sỉ lái xe, lái tầu, 
công bính, thanh niên xung phong, giao liên làm nhiệm vụ đưa đón trên 
tuyến đường Trường Sơn. 

Nguồn lực chỉ viện trên cùng với thắng lợi giành được trong chiến đấu và 
sản xuất của quân dân ta ở miền Bác đã có tác dụng to lớn, góp phần quyết 
định vào thắng lợi của quân đân ta ở miền Nam trong cuộc chiến đấu chống 
"chiến tranh cục bộ" của Mi - nguy. 


Chương VIÏ 


CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỚC 'VIỆT NAM HÓA" 
CHIẾN TRANH VÀ CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI 
LẦN THỨ HAI CỦA MĨ. KHÔI PHỤC VÀ 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở MIỄN BẮC 
(1969 - 1973) 


I-CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC 

"VIỆT NAM HÓA" CHIẾN TRANH 

VÀ "ĐÔNG DƯÓNG HÓA" CHIẾN TRANH CỦA MĨ 
(1969-1973) 


1. MĨ tiến hành chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh và 
"Đông Dương hóa" chiến tranh 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968, mở đầu bằng cuộc tập kích 
chiến lược Tết Mậu Thân, là đòn bất ngờ góp phần quyết định chiều hướng 
của cuộc chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương, làm phá gản chiến lược 
"chiến tranh cục bộ" của Mi, làm chấn động dư luận nước Mi và thế giới. 

Sau đòn bất ngờ Tết Mậu Thân, phong trào chống chiến tranh xâm lược 
Việt Nam, đòi rút hất quân đội về nước của nhân dân dấy lên khắp nước 
MI. Hạ nghị viện Mi cũng ra quyết nghị đòi rút tất cả quân đội Mi ở Việt 
Nam về nước trong thời hạn ngắn nhất. 

Lợi dụng tâm lí chống chiến tranh, mong muốn sớm chấm dứt cuộc chiến 
tranh xâm lược ở Việt Nam và đổi mới tình hình chính trị - xã hội nước 
Mi, Nichxơn tung ra lời hứa sẽ chấm dứt chiến tranh trong vòng 6 tháng 
và sẽ có những thay đổi trong chính sách đối nội, đối ngoại của nước Mi, 
để mong trúng cử tổng thống trong kì bầu cử cuối năm 1968. 
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Sau khi trúng cử tổng thống, chính thức bước vào Nhà Trắng (đầu nảm 
1969), Níchxơn đã cho ra đời học thuyết mang tên mình - "Học thuyết 
Níchxơn" và tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương. 

"Học thuyết Níchxơn" với chiến lược quân sự tương ứng "Ngăn đe thực 
tế" được thay thế cho chiến lược toàn cầu "phản ứng linh hoạt" của Kennơởi 
đã bị phá sản. Đề ra học thuyết mới, chiến lược toàn cẩu mới, tập đoàn 
Níchxơn mưu toan khôi phục lại sức mạnh của MÍ, cố giữ vai trò "sen đấm 
quốc tế", vai trò lãnh đạo "thế giới tự do", cố bám lấy những lợi ích đế quốc 
chủ nghĩa trên thế giới. 

“Học thuyết Níchxơn" được thực hiện thí điểm ở Việt Nam và Đông 
Dương, là nơi Mi đã từng dùng làm điểm khởi đầu thực hiện chiến lược 
toàn cầu "Phản ứng lính hoạt" (1961 - 1968) và cũng đã trở thành điểm 
kết thúc chiến lược đó. Học thuyết này được vận dụng cụ thể trong những 
chiến lược chiến tranh ở từng nước, Ỏ Việt Nam, đó là chiến lược "Việt Nam 
hơa" chiến tranh, ở Lào - “Lào hớa" chiến tranh; ở Campuchia - "Khơme 
hóa" chiến tranh và trên toàn Đông Dương là "Đông Dương hóa” chiến tranh. 


Chiến lược này được đề ra trên cơ sở điều chính chủ trương "phi Mĩ hóa" 
chiến tranh của Giônxơn. Chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh của 
Níchxơn giống chủ trương "phi Mi hóa" chiến tranh của Giônxơn ở chỗ: rút 
dần quân MĨ ra khỏi Đông Dương, tránh những tổn thất lớn hơn đối với 
quân viên chỉnh Mĩ, trang lúc vẫn bám giữ miên Nam Việt Nam. 

"Việt Nam hóa" chiến tranh hay "phi Mi hóa" chiến tranh, như tên gọi 
của nơ, về cơ bản, đó là cuộc chiến tranh giữa những người Việt Nam với 
nhau. Âm mưu cơ bân của Mi vẫn là "dùng người Việt đánh người Việt", 
"dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương" với bom đạn, đôla Mi, 
do Mĩ chỉ huy và vì lợi ích của Mi. 

Mĩ rút quân không chỉ ở lời tuyên bố như của Giônxơn (3-1968) mà cà 
trên thực tế, bát đầu từ sau trận đòn Tết Mậu Thân (1968). Nhưng không 
phải vì thế mà cho rằng cuộc chiến tranh của Mĩ ở Việt Nam và Đông Dương 
đã "tần lụi" dấn. Trái lại, cuộc chiến tranh của Mi dưới thời Níchxơn càng 
được tăng cường và mở rộng ra toàn Đông Dương. Có điểu khác với Giônxơn, 
là Níchxơn đã tận dụng triệt để xương máu của người bản xứ vào những 
_ mục tiêu chiến lược ở Việt Nam và Đông Dương. Với "Việt Nam hóa" chiến 
tranh, xương máu của người MÍ có giảm, nhưng vai trò "cố vấn" của Mi 
ngày càng quan trọng, những điểu kiện vật chất của Mi để thực hiện chương 
trình "Việt Nam hóa" chiến tranh ngày càng lớn. 
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Tuy nhiên, trong thời kì đầu của "Việt Nam hóa" chiến tranh, quân Mi 
vẫn còn giữ vai trò quan trọng, cùng với quân đội Sài Gòn là hai lực lượng 
chiến lược: quân Mĩ là chỗ dựa của quân đội Sài Gòn và của "Việt Nam hớa" 
chiến tranh, còn quân đội Sài Gòn là công cụ chủ yếu để thực hiện "Việt 
Nam hóa" chiến tranh. 

Để đạt được rnục tiêu chiến lược của "Việt Nam hóa" chiến tranh, Níchxơn 
đưa ra thực hiện cùng lúc ba loại chiến tranh là "chiến tranh giảnh dân", 
"chiến tranh hủy diệt", "chiến tranh bóp nghẹt", trên cơ sở huy động sức 
mạnh tối đa về quân sự của nước Mĩ, kết hợp với những thủ doạn chính trị 
và ngoại giao xảo quyệt. 

Khi triển khai chương trình "Việt Nam hớa" chiến tranh, một yêu cầu 
trọng tâm được các nhà chiến lược Mi nêu lên là bằng mọi cách "bình định" 
cho được vùng nông thôn rộng lớn miền Nam, thực hiên cái gọi là "chiến 
tranh giành dân" (“tranh thủ nông dân chống lại Việt Cộng"). 

Chính sách "bình định" trong tất cả các thời kÌ của cuộc chiến tranh được 
nâng lên thành "quốc sách". Tuy nhiên, dưới thời Kennơởi và nhất là thời 
Giônxơn, vẫn lấy việc tiêu điệt các lực lượng cách mạng làm: mục tiêu đầu 
tiên. Đến thời Níchxơn, "quốc sách bình định" được nâng lên thành lí luận 
và dùng làm cơ sở cho chiến lược "Việt Nam hda". 

Để thực hiện cái gọi là "quốc sách bình định", chính quyền Níchxơn đã 
giúp chính quyến Sài Gòn thiết lập một hệ thống chính trị và vũ trang ở 
cơ sở cho hoàn chỉnh, được huấn luyện theo kiểu thống trị của chủ nghĩa 
thực đân mới, tạo cho chính quyền Sài Gòn một cơ sở xã hội kiểu chủ nghĩa 
thực dân mới. Mĩ và chính quyền Sài Gòn đã thực thi chương trình "cải cách 
điển địa", ban hành "Luật người cày cố ruộng" (26-3-1970) nhằm xóa bỏ 
chế độ bóc lột phong kiến, chuyển địa chủ sang kinh doanh tư bản chủ 
nghìa, "giúp nông dân có ruộng đất. để cây cấy" Œ); phát triển kinh tế nông 
nghiệp hàng hóa, tạo lập chủ nghĩa tư bản ở nông thôn, xóa bỏ ảnh hưởng 
sâu rộng của cách mạng đối với nông dân, tăng cường bóc lột nông dân, xây 
dựng cơ sở kinh tế, chính trị và xã hội mới của chế độ thực đân mới của MI. 

Đi đôi với việc thực hiện chính sách "bình định", Mĩ còn giúp chính quyền 
Sài Gòn xây dựng lực lượng quân chủ lực với hơn I triệu người, được huấn 
luyện đầy đủ, trang bị hiện đại để có thể "tự đứng vững", "tự gánh vác chiến 
tranh" khi quân Mi rút hết về nước. 

Quân đội Sài Gòn được tăng cường và hiện đại hóa để rồi biến thành 
"công cụ" của Mị trong chiến lược "Việt Nam hóa". Đội quân này được sử 
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dụng vào các cuộc hành quân càn quét chống phá cách mạng, xóa bỏ các 
căn cứ của quân giải phóng, hòng đẩy chủ lực quân giải phống ra xa, cắt 
đứt con đường tiếp tế từ hậu phương lớn miền Bác. Quân đội Sài Gòn cùng 
với quân Mĩ, còn bị đẩy vào các cuộc hành quản xâm lược Lào và Campuchia. 

Cũng như ở Việt Nam, Mi đẩy mạnh "chiến tranh đặc biệt" ở Lào. Cuộc 
chiến tranh xâm lược của Mi ở Lào dưới hình thức "chiến tranh đặc biệt” 
bát đầu từ thời Kenndơởi, qua thời Giônxơn, đến thời Níchxơn thì được tăng 
cường phù hợp với "học thuyết Nichxơn", gọi là "chiến tranh đặc biệt tăng 
cường" hay "Lào hóa" chiến tranh. Lực lượng tiến hành "chiến tranh đặc 
biệt tăng cường" ở Lào là quân phi Vàng Pao và quân ngụy Viêng Chăn, 
ngoài ra cố sự tham gia của quân Thái Lan và quân Sài Gòn, còn Mi đóng 
vai trò cố vấn, trực tiếp chỉ huy và yểm trợ bằng hỏa lực và không quân. 

Mở đầu cho hành động tăng cường "chiến tranh đặc biệt" ở Lào là cuộc 
hành quân lớn mang tên "Cù kiệt" (có nghia là gỡ danh dự) của lực lượng 
lớn quân phi Vàng Pao, quân Thái Lan và quân Sài Gàn do Mĩ trực tiếp 
chỉ huy, đánh chiếm vùng giải phóng Lào ở Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng. 

Đồng thời với những bành động đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Việt 
Nam và Lào, Mi còn mở rộng chiến tranh xâm lược Campuchia. 

Ngày 18-3-1970, Mi làm cuộc đảo chính quân sự ở Campuchia, lật đổ 
Chính phủ trung lập Xihanúc, thành lập Chính phủ bù nhỉn Lon Non, với 
hí vọng bằng cách đó sẽ cũ lập được cách mạng Việt Nam. Tiếp đó, ngày 
30-4-1970, Mi đưa hơn 10 vạn - vừa quân Mĩ vừa quân Bài Gòn, mở cuộc 
hành quân đánh chiếm Campuchia, nhằm cứu bọn ngụy Lon Non đang có 
nguy cơ sụp đổ, triệt phá cái mà chúng gọi là "đất thánh Việt cộng" trên 
đất Campuchia, biến nước này thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự 
của Mi, thực hiện ở đây một chiến lược chiến tranh mới phù hợp với "học 
thuyết Níchxơn" - chiến lược "Khơme hóa chiến tranh", 

Đi đôi với việc sử dụng sức mạnh tối đa của nước MÍ vào những cuộc 
phiêu lưu quân sự mới ở Đông Dương, Níchxơn còn dùng nhiều thủ đoạn 
chính trị và ngoại giao nhằm đạt những mục tiêu của cuộc chiến tranh xâm 
lược Đông Dương và mục tiêu của chiến lược toàn cầu phản cách mạng. 


Lên nắm quyền, Níchxơn liền cho triển khai chiến dịch "ngoại giao toàn 
cầu", đóng vai trò "sứ giả hòa bình" đi thương lượng với nhiễu nước (trước 
hết là với các nước lớn) với mưu đồ lôi kéo họ, nhất là các nước đồng minh, 
vào hùa với MĨ trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương, thực hiện cái 
goi là "cùng chia sẻ trách nhiệm"; chia rẽ các nước xã bội chủ nghĩa với 
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phong trào giải phóng dân tộc; chia rẽ ba nước Đông Dương trong cuộc đấu 
tranh chống kẻ thù chung; cô lập cuộc kháng chiến của nhân dân Đông 
Dương với các nước xã hội chủ nghĩa và bè bạn gần xa trên thế giới. 


2. Chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hóa", phối hợp chiến đấu 
với Lào và Campuchia chống chiến lược "Đông Dương hóa" chiến tranh 
của MĨ 

Chiến lược "Việt Nam hóa" và "Đông Dương hớa" chiến tranh của Mi được 
thực hiện trong thế thất bại, bế tắc, chứa đầy những mâu thuẫn bên trong 
khó có thể khác phục: 

- Vì thất bại và suy yếu mà Mi buộc phải bị động xuống thang chiến 
tranh, nhưng lại muốn xuống thang trên thế mạnh. 

- Phải xuống thang chiến tranh, rút đần quân Mĩ, nhưng lại muốn cho 
quân đội Sài Gòn mạnh lên, có thể thay thế được quân Mĩ trong cuộc chiến 
tranh này là việc mà quân đội Sài Gòn đã không làm được trước đây khi 
Mĩ có rnặt trên nửa triệu quân. 

- Quân Mi rút càng sớm càng tốt để bớt thương vong, giảm chỉ phí, 
nhưng vì quân đội Sài Gòn quá yếu nên Mi buộc phải kéo dài chiến tranh, 
da vậy thương vong càng lớn, kbố khăn càng thêm chồng chất. 

- Không rút quân Mi thỉ mâu thuẫn trong nội bộ những người cẩm quyền 
và giữa nhân dân với những người cầm quyền ở MĨ càng trầm trọng; còn 
rút quân Mi thì quân đội Sài Gòn sẽ có nguy cơ sụp đổ, chúng cảm thấy bị 
Mi bỏ rơi, nên càng làm cho mâu thuẫn giữa quân đội Sài Gòn và Mi, mâu 
thuẫn trong nội bộ quân đội Sài Gòn thêm gay gắt. 

- Trước đây, chiến lược tiến công và phản công "tìm điệt và bỉnh định" 
đã không giúp Mi thựa hiện được mục đích xâm lược chiếm đất, giành dân; 
nay chuyển sang chiến lược phòng ngự "quét và giữ" cang không giúp Mi 
thực hiện mục đích đó. 

Tuy nhiên, trước mắt địch vẫn còn những mặt mạnh tương đối về quân 
số, hỏa lực, khả năng cơ động, địa bàn chiếm giữ. Đặc biệt về mặt kinh tế, 
quân sự thì Mĩ vẫn là nước có tiềm lực lớn. Do đơ, trong những năm đầu 
(1969-1870) của "Việt Nam hóa" chiến tranh, Mi đã gây cho ta không ít khó 
khăn: cơ sở của ta ở nông thôn bị tổn thất, căn cứ cách raang bị phá hoại, 
phong trào quần chúng bị giảm sút... Khó khăn và tổn thất của ta còn do 
ta chưa đánh giá hết âm mưu và hoạt động của địch khi chúng quay về 
đánh phá và "bình định" nông thôn, nên ta chưa có chủ trương kịp thời để 
chuyển hướng hoạt động ở cả ba vùng chiến lược, 
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Song, khó khăn và thiếu sót của ta đã sớm được khác phục bởi quyết 
tâm đánh tháng Mi trong chiến tranh "Việt Nam hóa" dược nâng cao, thực 
hiện theo Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỉ niệm lỗ năm kí 
Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (21-7-1954): "Quân dân cả nước ta, triệu 
người như một, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, không sợ hi sình, 
không sợ gian khổ, quyết kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến, quyết 
chiến quyết tháng, đánh cho quân Mi phải rút hết sạch, đánh cho ngụy quân 
và nguy quyền sụp đổ hết, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới 
hòa bình thống nhất nước nhà"C), 

Đáp Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, miền Nam tiếp tục giành 
thêm nhiều thắng lợi trong chiến đấu chống "Việt Nam hóa" chiến tranh 
trên tất cả các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao. 

Nam 1969 được mở đầu bằng những cuộc phản công chiến lược của quân 
dân ta và đánh bại liền ba cuộc hành quân của Mi - ngụy, đó là cuộc hành 
quân yểm trợ cho kế hoạch "hình định" nông thôn vùng núi Chư Pa (thuộc 
tỉnh Gia Lai) và cuộc hành quân mang tên "Cái hẻm Đi Uây" vào vùng núi 
Côcava (giáp giới phía tây hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên), là nơi cần 
cứ kháng chiến, nhằm tiêu diệt quân chủ lực và ngăn chặn tiếp tế hậu cần 
của ta, 

Bước sang năm 1970 đến năm 1971, để tạo điều kiện cho việc thực hiện 
chương trinh “Việt Nam hơa" chiến tranh đang gặp khó khăn và thực hiện 
chiến lược "Đông Dương hóa' chiến tranh, Mi đã tảng cường chiến tranh ở 
Lào và mở rộng xâm lược Campuchia. 

Nhưng cuộc phiêu lưu quản sự mới vào lãnh thổ Lào, lãnh thổ Campuchia 
trong thời gian này của quân Mi và các lực lượng thân Mĩ trong khu vực, đã 
gây cho ta nhiều khố khăn vÌ phải chiến đấu trên một chiến trường rộng và 
với lực lượng khá đông của đối phương. Phía Mĩ - ngụy cũng gặp những khó 
khăn mới, vì việc tăng cường và mở rộng chiến tranh của chúng đã trở thành 
nhân tố thúc đẩy ba dân tộc Đông Dương đoàn kết với nhau trong đấu tranh 
chống kẻ thù chung. Thất bại của MÏ - ngụy do đố cũng lớn hơn, không chỉ ở 
chiến trường miền Nam Việt Nam mà cả ở Lào và Campuchia. 

Tháng 2-1970, bộ đội ta phối hợp với quân giải phóng Lào tiến công tiêu 
diệt quân địch ở Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng, nơi địch dùng làm căn 
cứ bàn đạp uy hiếp Sầm Nưa là căn cứ địa của cách mạng Lào. Giải phóng 


(Ù Hồ Chí Minh: 7oän tập. Tập 12, NXH Chính tr quốc gia, TÚ, 1996, tr479, 
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Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng, đồng thời ta đã bẻ gãy luôn cuộc "hành 
guân Cù Kiệt" của Mi - ngụy, được bắt đầu từ tháng 8-1969. 

Từ tháng 3 đến tháng 6-1970, bộ đội ta và quân giải phóng Lào đã phối 
hợp mở tiếp một loạt cuộc tiến công, giải phóng hai thị xã Atôpơ và Xaravan 
là những căn cứ quân sự lớn của đối phương. 

Cùng thời gian đố, Mi - ngụy còn bị nhiều thất bại nặng nề khác ở 
Campuchia. 

Trước việc Mi làm cuộc đảo chính quân sự lật đổ Chính phủ trung lập 
Xihanúc (18-3-1970) và việc Mi đưa 10 vạn quân (vừa Mi vừa quân Sài 
Gòn) mở cuộc hành quân xâm lược Campuchia (30-4-1970), Đàng ta đề ra 
chủ trương đối phó kịp thời. Một mật, ta tiếp tục mở rộng những cuộc tiến 
công trên khắp các chiến trường miền Nam Việt Nam và Lào nhằm phối 
hợp với cuộc chiến đấu của nhân dân và lực lượng vũ trang ở Carnpuchia; 
mặt khác, ta cử một bộ phận quân chủ lực sang giúp quân và dân Campuchia 
mở những cuộc phản công dịch trên tuyến biên giới và phát triển tiến công 
giải phóng nhiễu vùng chiến lược quan trọng ở Campuchia, trước mắt đánh 
bại cuộc hành quân của 1Ô vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn từ 30-4-1970. 

BỊ thất bại nặng nề, ngày 30-6-1970, Nichxơn phải tuyên bố rút quân, 
chấm đứt cuộc hành quân xâm lược Campuchia. 

Nhưng MÍ vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu xâm lược Campuchia, tiến 
hành chiến lược "Khơme hóa" chiến tranh. Để thực hiện ý đố nay, MĨÍ đã để 
lại một bộ nhận quân đội Sài Gòn làm chỗ dựa cho quân ngụy Phnôm Pênh 
và trở thành lực lượng chủ yếu thực hiện "Khơme hóa" chiến tranh. 

Do đó bộ đội ta vẫn phải cùng với quân dân Campuchia tiếp tục những 
đợt tiến công quân Mi-nguy, giành nhiều thắng lợi mới. Tính đến cuối năm 
1970, cuộc chiến đấu của quân ta phối hợp với quân dân Campuchia đã loại 
khỏi vòng chiến đấu õ4.785 tên (trong đó cố hàng ngàn lính MÌ, bấn rơi 
620 máy bay, phá hủy 3.875 xe, 66 tàu xuồng, giải phóng hoàn toàn 5ð tỉnh 
là Xtung Treng, Ratanakiri, Krachiê, Mundukiri và Prếch Vihia, giải phóng 
phần lớn vùng nông thôn của 10 tỉnh khác. Vùng giải phóng Campuchia 
được hình thành trên một khu vực rộng lớn gồm 61 quận (trong tổng số 
102 quận), với số dân 4,545 triệu (trong tổng số 7 triệu). Nhưng thắng lợi 
có ý nghia lớn hơn cả, là chẳng những đã đập tan cuộc hành quân với quy 
mô lớn của Mi và tay sai vào Campuchia, làm thất bại âm mưu xâm lược 
Carnpuchía nhằm cô lập cách mạng Việt Nam của chúng, mà còn tạo điều 
kiện thuận lợi cho cách mạng Campuchia phát triển mau chóng "một ngày 
bằng 20 năm". 
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Tháng lợi đố đã tạo nên một địa bàn chiến lược liên hoàn, nối liền miền 
Bắc nước ta với Thượng Lào và Trung - Hạ Lào, với tây Trị-Thiên, Tây 
Nguyên, Nam Bộ, đông - bác Campuchia, hình thành một căn cứ kháng 
chiến rộng lớn, vững chắc, có tầm quan trọng về chiến lược cho cách mạng 
ba nước ở Đông Dương. Còn đối với Mi, đø là thất bại nặng nề trong âm 
mưu "dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương", "dùng người Đông 
Nam Á đánh người Đông Nam Á", trong âm mưu tăng cường "chiến tranh 
đặc biệt" ở Lào, mở rộng xâm lược Campuchia để tạo điều kiện thực hiện 
"Việt Nam hóa" chiến tranh, cô lập và bóp nghẹt cách mạng các nước ở 
Đông Dương. 

Hành động mở rộng chiến tranh xâm lược ra toàn Đông Dương của Mi 
trên thực tế đã biến Đông Dương thành chiến trường thống nhất và cuộc 
kháng chiến chống Mi cứu nước của nhân dân ba nước đã đưa đến việc hình 
thành khối đoàn kết ba dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia trong đấu tranh 
chống kẻ thù chung. 


Một liên minh chiến đấu của ba dân tộc ở Đông Dương - yêu cầu tất yếu 
của cuộc kháng chiến chống Mi cứu nước của ba đân tộc, đã hình thành vào 
tháng 3-1965. Trước việc Mĩ ä ạt đựa quân viễn chỉnh vào Việt Nam, tiến 
hành “chiến tranh cục bộ" ở miền Nam, mở rộng chiến tranh phá hoại miền 
Hắc, tăng cường "chiến tranh đặc biệt ở Lào"... ba nước Đêng Dương đã tiến 
hành một cuộc họp đại biểu của nhân dân ba nước ở Phnôm Pênh để biểu 
thị tỉnh đoàn kết chống Mi. Hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố 
tình đoàn kết chân thành và bền vững của các dân tộc Đông Dương trong 
đấu tranh chống kẻ thù chung là đế quốc Mĩ xâm lược. 


Đầu năm 1870, MĨ cho quân xâm lược Campuchia, mở rộng chiến tranh 
ra toàn Đông Dương với âm mưu nối liền các chính quyến thân Mĩ ở Sài 
Gòn, Viêng Chăn, Phnôm Pênh thành mật trực, hòng chia cắt Đông Dương, 
cô lập và bóp nghẹt cuộc kháng chiến của nhân dân ta. 

Tình hình đơ đặt ra yêu cầu khẩn thiết là phải tăng cường khối đoàn kết 
chiến đấu ba dân tộc Đông Dương. Hội nghị cấp cao nhân dân Đông Dương 
được tiến hành trong hai ngày 24 và 25-4-1970 là nhằm đáp ứng yêu cầu đó. 

Hội nghị đã ra một bản tuyên bố chung có tính chất như cương lĩnh đấu 
tranh của nhân dân ba nước Đông Dương, có tính chất như một hiến chương 


về mối quan hệ giữa nhân dân ba nước láng giểềng cùng nhau đoàn kết chống 
kẻ thù chung. 
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Thành công của Hội nghị cấp cao nhân dân Đông Dương đồng thời là 
thất bại của Mi và các thế lực thân Mi trong âm mưu chia rẽ ba dân tộc 
Đông Dương. 


Liên miỉnh chiến đấu ba dân tộc Đông Dương được tăng cường và củng 
cố, giành thêm nhiều thắng lợi, mở đầu năm 1971 là tháng lợi ở đường 9 - 
Nam Lào. 

Tại đường 9 - Nam Lào, đá điển ra chiến dịch lớn, kéo đài gần 2 tháng 
(từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 3-1971), của quân dân hai nước Việt Nam- 
Lào, nhằm phản công cuộc hành quân chiến lược lớn mang tên "Lam Sơn—- 
719" của Mi và quân đội Sài Gòn. Đây là cuộc hãnh quân điển hình của 
chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh. Mi đã huy động vào cuộc hành quân 
này 45.000 quân, trong đó có 30.000 ngụy, 15.000 Mi, gồm những đơn vị 
tính nhuệ nhất thuộc lực lượng tổng dự bị chiến lược thiện chiến của quân 
đội Sài Gòn, dưới sự yếm trợ của hỏa lực, không quân Mi. Cuộc hành quân 
này của Mĩ và quân đội Sài Gòn nhàm mục dích: 

- Đánh hành lang chiến lược, phá trung tâm hậu cần chiến lược của ta, 
"bóp nghẹt từ cuống họng" đường chị viện từ miền Bác Việt Nam cho các 
chiến trường phia nam. 


- Tập dượt cho quân đội Sài Gòn giữ vai trò xung kích ở Đông Dương 
và trong việc thực hiện công thức "bộ binh ngụy + hỏa lực MÍ" của chiến 
lược "Việt Nam hóa" chiến tranh, bàng cách đấy quân đội Sài Gòn ra đối 
chọi với bô đội chủ lực của ta ở nơi chiến trường rừng núi, tiếp giáp với 
miền Bắc Việt Nam. 


- Lập một phòng tuyến ngăn chặn cắt đôi Đông Dương, tạo cho chúng 
có thế mạnh ở miền Nam Việt Nam, uy hiếp miền Bác, hỗ trợ cho "chiến 
tranh đặc biệt tăng cường" ở Lào và "Khơme hóa" chiến tranh ð Campuchia. 

Trước ãm mưu mới đó của dịch, chủ trương của ta là: tập trung lực 
lượng, kiên quyết tiêu diệt thật nhiều sinh lực và phương tiện chiến tranh 
của Mí - ngụy; bảo vệ bằng được con đường chỉ viện cho các tiến tuyến, 
phối hợp với các chiến trường, với cuộc chiến đấu của quân đân Lào và 
Campuchia, đập tan hành động phiêu lưu quân sự của đế quốc Mi và các 
lực lượng thân Mi, tiến lên giành toàn tháng cho chiến dịch. 

Phán đoán đúng kế hoạch hành quân của địch, chúng ta đã vạch ra được 
kế hoạch tác chiến chính xác, chuẩn bị chu đáo cho chiến dịch phản công. 
Nhờ đố, các lực lượng vũ trang cách mạng giành được thắng lợi ngay từ 
đầu. Kết quả là sau 43 ngày đêm chiến đấu kiên cường (từ 8-2 đến 
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28-3-1971), quân dân hai nước Việt Nam - Lào đã đập tan cuộc hành quân 
của địch, loại khôi vòng chiến đấu 23.000 tên, bấn rơi và phá hủy hơn 500 
máy bay các loại, phá hủy và thu hồi gần 600 xe quân sự và 150 khẩu pháo, 
bắn chìm, bắn cháy 43 tàu, xà lan. 

Tháng lợi ở đường 9 - Nam Lào đã đánh bại một bước quan trọng, mở 
ra khả năng hiện thực để đánh bại hoàn toàn chiến lược "Việt Nam hóa" 
chiến tranh của Mi, làm sa sút nghiêm trọng tỉnh thần quân đội Sài Gòn 
và quân viễn chỉnh Mi. Tháng lợi đố của ta cũng đã bảo vệ được "con đường 
mòn Hồ Chí Minh" cùng với toàn bộ hành lang chiến lược của ta. 

Sau thắng lợi ở đường 9 - Nam Lào, quân dân ta cùng với quân dân Lào 
và Campuchia tiếp tục nhiều cuộc phản cõng quân Mi và quân đội Sài Gòn. 

Trong hai tháng (4 và 5-1971), bộ đội chủ lực ta phối hợp với quân dân 
Campuchia đã đánh bại liên tiếp hai cuộc phản công và tiến công của địch 
trên đất Carnpuchia. 

Đầu tháng 2-1971, cùng lúc với cuộc hành quân "Lam Sơn -719", Mi-nguy 
Sài Gòn còn mở cuộc hành quân mang tên "Toàn thắng 1-71" của 23.000 
quân Sài Gòn dưới sự yểm trợ của không quân Mĩ, vào vùng giải phống 
đông - bắc Campuchia, Cuộc hành quân này nhằm tiêu diệt lực lượng cách 
mạng Campvchia và tiêu điêt cả một bộ phận quan trọng quân chủ lực của 
ta ở Campuchia; phá hủy căn cứ cách mạng, kho tàng, đường giao thông, 
giải tỏa đường số 7, lận tuyến ngăn chặn ở đông - bắc Campuchia; cắt đứt 
đường vận chuyển quốc tế của ta tới các chiến trường, giành một thắng lợi 
quân sự để trấn an quân ngụy ở Phnêm Pênh. Mi - ngụy còn coi đây là 
một mũi phối hợp quan trọng với cuộc hành quân "Lam Sơn - 719". 

Nhưng ngay khi cuộc hành quân "Toàn thắng I-7I" vừa mới bất đầu 
(4-2-1971), chúng đã bị quân chủ lực của ta cùng với quân dân Campuchia 
tiến công tiêu diệt để phối hợp với mặt trận đường 9 - Nam Lào. Bị tiến 
công liên tục, dồn dập, địch phải bỏ đở cuộc hành quân trong tháng 3 - 1971. 

Thừa thắng, quân chủ lực của ta cùng với quân giải phóng Campuchia, 
tử ngày 25 đến 31 - ð, đã tổ chức cuộc bao vây, tiến công tiêu diệt quân 
địch ở Xnun, nơi đây quân đội Sài Còn chiếm giữ một lục lượng lớn. Bị 
quân ta bao vây và tiến công, toàn bộ quân địch ở đây, bất chấp lệnh của 
Sài Gòn là phải giữ cho được Xnun, vào trưa 80 - 5 - 1971 đã tháo chạy 
khỏi Xnun theo đường số 13 về miền Nam Việt Nam. Trên đường rút quân, 
ngay chiều 30 - 5, chúng bị quân ta phục kích tiêu diệt thêm nhiều sinh 
lực, phá hủy và thu hồi nhiều xe pháo cùng phương tiện chiến tranh. 
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Qua hai trận đòn ở đường 9 - Nam Lào và đông - bác Campuchia, quân 
đội Sài Gòn càng bộc lộ sự bất lực trong vai trò xung kích của Mi trên bán 
đảo Đông Dương. Tình hình chiến sự cũng đã đặt ra cho chính quyền 
Nichxơn nhiệm vụ đẩy mạnh xây dựng quân ngụy Phnôm Pênh với hi vọng 
bọn này có thể tự đứng vững và đối phó được với phong trào cách mạng 
Campuchia, tạo điều kiện để rút bớt quân đội Sài Gòn về miền Nam và do 
đó có thể rút thêm quân Mi về nước. Cuộc hành quân "Chenla 2" được nằm 
trong ý đồ đó của MI nhằm tập dượt cho quân ngụy Phnôm Pênh. Cuộc 
hành quân này còn nhằm giành chủ động trong thế bị động, chiếm đường 
số 6, lấn chiếm vùng giải phóng, chia cắt chiến trường Campuchia thành 
nhiều khu vực để tiên "bình định" gom dân, cắt đường hành lang của ta từ 
Đông sang Tây, 

Đây là cuộc hành quân đầu tiên và lớn nhất của quân ngụy Phnôm Pãnh 
trong chiến lược "Khơrne hóa" chiến tranh của Mi. Lực lượng hành quân là 
quân ngụy Phnôm Pênh, eóố sự yểm trợ của không quân Mi và quân dội Sài 
Gòn. Cuộc hành quân được bát đầu từ 20 - 8 ~ 1971. 


Quân chủ lực ta cùng với quân giải phống Campuchia đã tiến công mạnh, 
tiêu diệt nhiều địch. Trước nguy cơ bị tiêu diệt, Lon Non buộc phải ra lệnh 
cho tất cà tàn quân rút khỏi đường số 6. Ngày 2 - 12 - 1971, cuộc hành 
quân "Chenla 2” của quân ngụy Phnôm Pênh đã kết thúc bằng cuộc rút chạy 
khỏi những mục tiêu chiếm đóng và bị loại khỏi vòng chiến đấu hơn nửa 
lực lượng, khoảng 12.000 tên. 


Cuộc chiến đấu của quân đội Việt Nam và Campuchia đập tan cuộc hành 
quân “Chenla 2" đã giáng dòn nặng nề vào âm mưu "Khơme hóa" chiến tranh 
của Mi, tiêu diệt lực lượng lớn quân tỉnh nhuệ ngụy Phnôm Pênh - công cụ 
của "Khơme hơa" chiến tranh, đánh sập hệ thống phòng thủ của chúng trên 
đường số 6. 5au thắng lợi này, vùng giải phóng Campuchia được mở rộng 
với 80% đất đai và 60% dân số. 

Trong khi đố, ở Lào, quân chủ lực ta đã phối hợp với quân dân Lào mở 
những chiến dịch tiến công và phản công quân Mĩ-nguy Viêng Chân và quân 
đội Thái Lan, thu hồi toàn bộ khu vực Cánh đồng Chum —- Mường Xủi-Xiêng 
Khoảng, giải phóng thêm Xảm Thông, hai thị xã Atôpg và Xaravan, cao 
nguyên Bôlôven. 


Những thắng lợi quân sự trên ba chiến trường ở Đông Dương càng đẩy 
Mi - ngụy vào thế bị động, bế tác cả về chiến lược, chiến thuật, chiến dịch, 
đã làm rung chuyển hệ thống "phòng ngự từ xa" của chiến lược "Việt Nam 
hóa" chiến tranh. 
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Trên chiến trường miền Nam Việt Nam, được sự hỗ trợ của lực lượng 
vũ trang nhân dân và thắng lợi quân sự cổ vũ, một phong trào quần chúng 
ở hầu hết các vùng nông thôn, đồng bằng, rừng núi, ven thị nổi dậy chống 
ác ôn, phá kìm kẹp, giành quyền làm chủ. Phong trào nổi lên mạnh mẽ ở 
Quảng Trị, các tỉnh Trung Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long. lô những 
nơi đó, nhiều "ấp chiến lược" của Mĩ - ngụy đã bị san bằng, chương trình 
"bình định" nông thôn - "xương sống" của "Việt Nam hóa" chiến tranh bị 
giáng đòn nặng nề. 

Ỏ thành thị, công nhân, học sinh, sinh viên, trí thức, Phật tử và các tầng 
lớp lao động khác đã đấu tranh mạnh mẽ dưới nhiều hình thức phong phú, 
như bãi công, bãi khóa, mít tình, biểu tình, hội thảo, đưa kiến nghị đòi các 
quyền tự do, dân sinh, dân chủ, đòi Mi rút về nước, chống đàn áp, chống 
bát lính, chống chế độ "quân sự hóa học đường"... Phong trào nổ ra liên 
tục và rầm rộ nhất là ở Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, là những nơi lực lượng 
học sinh, sinh viên giữ vai trò quan trọng và hành động của họ thường 
"châm ngòi nể" cho phong trào chung của các tầng lớp nhân dân thành thị. 

Nét độc đáo của phong trào tuổi trẻ học sinh, sinh viên miền Nam thời 
kì này là từ phong trào họ cất cao tiếng hát "Xuống đường...", "Dậy mà đi..." 
và họ đã đi vào từng ngõ phố, ra tận cánh đồng, nơi bà con đang sản xuất 
để "nói với đổng bào" những thủ đoạn lừa bịp của Mi - ngụy và để "nghe 
đồng bào nói" những tội ác của chúng đối với đồng bào. Họ coi đố như "nước 
về nguồn", như "cây xanh cắm rễ vào lòng đất mẹ" để cùng chia sẻ nỗi khổ 
đau của đồng bào trong vùng kìm kẹp của địch, hun đúc thêm lòng căm thù 
và ý chí đấu tranh. Qua thực tế đấu tranh, nhiều học sinh, sinh viên đã 
"xếp bút nghiên", ra mặt trận tham gia chiến đấu chống quãn xâm lược. 


Bên cạnh tháng lợi quân sự giành được trên chiến trường và trên cơ sở 
tháng lợi đó, nhân đân ta và nhân dân Đông Dương nói chung còn giành 
nhiều thắng lợi trên mặt trận chính trị và ngoại giao. 


Từ Tất Mậu Thân (1968), vấn đề thành lập chính quyền cách mạng trung 
ương trở thành yêu cầu cấp bách cả về đối nội và đối ngoại, và trên thực 
tế đã có những điều kiện để thành lập một chính quyền như vậy - đó là ở 
miễn Nam đã có vùng giải phóng rộng lớn, có lực lượng vũ trang cách mạng 
lớn mạnh, có lực lượng chính trị hùng hậu thống nhất trong mặt trận đoàn 
kết dân tộc rộng rãi. 

Đáp ứng yêu cầu đó, Đại hội đại biểu quốc đân được triệu tập ngày 
6-—-6- 1969, gồm đại biểu của Mặt trận đân tộc giải phóng miền Nam Việt 
Nam, Liên mình các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam cùng 
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đai biểu của cac lực lượng yếu nước khác ở miễn Nam Viết Natn Đai hồi 
tuyền bố chình thể của miền Nam Việt Nam là Cũng hàađ niiền Nam Việt 
NVứm, bầu ra Chỉnh phú cách mang ¿ñm thời Cặng hòa miền NaanL Việt Nam 
và Chủ tịch Chinh phủ là kiến trúc sử liuynh Tân Phát, Phú Chủ tích la 
Phùng Van Cùng, Nguyễn Van Kiết. Nguyên Đốa., bầu kỏi đông Cô vận 


bên cạnh Chình phú và Chu tịch lái đông 


Chủ tịch là luật sư Tr:inh Định Thảo 


.ảä 'uật sử Nguyên Hữu Thé, Pha 


Chính phủ (?ach mang lâm thời Công hồa miền Nam Viết Nam là eu quan 
quyến lực tắp trung cao nhất, đai diễn cho ý chỉ và nguyên veng củi nhân 
tần taiên Nam, củ nhiễm vụ trực tiếp điều hành cuộc khang chiết: chẳng 
Mì cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn Ðö là một chình phủ hạn nhấp, 


đưdc 33 cước công nhân, trong đơ cơ 3l n¿zớc đầt quan hệ ngoại giao ngay 


sau khi vừa tuyến hỗ thành lập 


L1 TM BlEU 


Dụi hút đại hiểu quốc dân miền Nam thánh lấn Chính phú cách mùng tẩm [HHÌN 
thứ 6 đến Ä =0- 1909) 


[-inh của VXTT X1 
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Ngày 10-6-1989, Chính phủ cách mạng lâm thời để ra chương trình hành 
động, gồm các chính sách lớn, như chính sách nhằm đẩy mạnh cuộc chiến 
đấu chống Mi, chính sách hòa hợp dân tộc, khôi phục và phát triển kinh tế, 
phát triển văn hơa, bảo đảm các quyền tự do đân chủ, trong đó chính sách 
về ruộng đất, thực hiện "người cày có ruộng" được quan tâm đặc biệt. 

Đầu năm 1971, chính quyền cách mạng đã cấp 1,6 triệu hecta ruộng đất 
cho nông dân. Nếu tính cả số ruộng đất được chia trong kháng chiến chống 
Pháp bị địch cướp đi nay giành lại được, thỉ số ruộng đất do nông dân làm 
chủ là 2,1 triệu hecta trong tổng số 3,5 triệu hecta đất đai canh tác toàn 
miền Nam(, 

Dưới sự lãnh đạo của Chính phủ cách mạng lâm thời, sự nghiệp cách 
mạng ở miền Nam được phát triển nhanh chống và vững chấc. Đến đầu 
năm 1971, nhân dân miền Nam đã giành được quyến làm chủ thêm 3 600 
ấp với 3 triệu dân. Bốn ban đai diện của Chính phủ đã được thành lập ở 
bốn miền: Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. 
Ủy ban nhân dân cách mạng được thành lập ở tất cà 44 tỉnh, 6 thành phố, 
182 huyện và hơn 1.500 xã, 


Những thẳng lợi quân sự, chỉnh trị trên đây, nhất là tháng lợi ở đường 
9 - Nam Lào và đông - bắc Campuchia vào nửa đẩu năm 1971, đã làm phá 
sản bước đầu quan trọng chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh và "Đông 
Dương hóa" chiến tranh của Mi, mở ra khả năng thực tế làm phá sản hoàn 
toàn chiến lược đó. Sau thắng lợi này, so sánh lực lượng ở Đông Dương thay 
đổi không có lợi cho MĨ - ngụy. Cách mạng Việt Nam đã có những điều 
kiện và thời cơ thuận lợi cho một cuộc tiến công chiến lược mới ngay trong 
năm 1972, 


Trưa 30-8-1972, lợi dụng sự chủ quan, sơ hở của đối phương do chúng 
phán đoán sai thời gian, quy mô, hướng tiến công của ta, quân ta đã bát 
đầu cuộc tiến công chiến lược theo đúng kế hoạch của Quân ủy Trung ương, 
được Bộ Chính trị thông qua lần cuối vào ngày 23-3-1972. Mở đầu cuộc 
tiến công, quân ta đánh vào Quảng Trị, lấy Quảng Trị làm hướng tiến công 
chủ yếu. Các chiến trường Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và khu V cũng đã 
nổ súng phối hợp. 

Quân ta tiến công địch với cường độ mạnh, quy mô rộng lớn trên bầu 
hết các dịa bàn chiến lược quan trọng và trong thời gian ngắn đã chọc thủng 


(1) và (2). Số liệu của Ủy ban thống nhất thuộc Hôi đồng Chính phủ. "Trích trong Sức mạnh chiến thẳng 
của cuộc kháng chiến chống Mĩ cửu nước, Viện Sử học, IBKHXHIL, H1, 1985 tr, 33-34, 
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ba phòng tuyến mạnh nhất của dịch là Quảng Trị, Tây Nguyên, Dông Nam 
Bộ. Quân chủ lực Sài Gòn huộc phải căng ra chống đỡ trên hầu khắp các 
chiến trường. Sự yểm trợ của không quân và hải quân Mi tuy đã ở mức độ 
cao, vượt quá khuôn khổ của "Việt Nam hóa" chiến tranh, cũng không làm 
giảm sức tiến công của quân ta, không cứu được quân ngụy bị tiêu diệt ngày 
càng nhiều và tan rã từng mảng lớn. 

Cùng với những cuộc tiến công, bao vây, áp sát tiêu diệt các cần cứ quân 
sự, chi khu, quận lị, đồn hốt địch, lực lượng vũ trang nhân dân ba thứ quân 
đã hỗ trợ đác lực cho nhân dân các địa phương nổi đậy giành quyền làm 
chủ, đẩy mạnh chiến tranh du kích ở những vùng địch kiểm soát. 


liết quả là sau gần 3 tháng chiến đấu (đến cuối tháng 6-1972), quân ta 
đã loại khỏi vòng chiến đấu một lực lượng lớn sinh tực địch, khoảng 25 vạn 
quân; phá và thu hồi một khối lượng lớn phương tiện chiến tranh (gồm 636 
xe tăng và xe bọc thép, 419 khẩu pháo, 340 máy bay); giải phóng những 
vùng đất đai rộng lớn với hơn l1 triệu dân. Đế là đòn mạnh mẽ giáng vào 
chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh của Mĩ. 

Sau đòn mở đầu bất ngờ của quân ta, quân đội Sài Gòn có sự yểm trợ 
tối đa của hỏa lực, không quân và hải quân Mi, đã phản công mạnh, gây 
cho ta nhiều thiệt hại. Phối hợp với quân ngụy, chính quyên Níchxơn thực 
hiện "Mi hóa" trở lại một phần cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam và 
tiếp tục cuộc chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc từ 
6-4-1972, 

Mặc dù vậy, ý nghĨa của cuộc tiến công chiến lược năm 1972 vẫn hết sức 
to lớn: mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mi cứu nước, giáng 
đòn mạnh vào quân ngụy (công cụ chủ yếu) và quốc sách "bình định” (xương 
sống) của chiến lược "Việt Nam hớơa" chiến tranh của Mi. 


II-MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ, CHI VIỆN CHO MIỀN NAM, 

CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ 
HAI CỦA MĨ (1969 — 1973) 


1. Miền Bác khôi phục và phát triển kinh tế, chỉ viện cho miền Nam 


Phán đoán trước Mi sẽ chấm dứt ném bom bắn phá miền Bắc trong thời 
gian gần nhất, ngày 28-10-1968, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp nhận 
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định tỉnh hình và ra Nghị quyết về khôi phục và phát triển kinh tế ở miền 
Bắc trong điều kiện mới. 

Về tỉnh hình, Đảng nhận định, trước những thử thách nặng nể của chiến 
tranh, miền Bắc xã hội chủ nghĩa được bảo vệ vững chắc và đã phát huy 
mạnh mẽ vai trò, tác dụng của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Nhưng 
bên cạnh những thắng lợi cố ý nghĩa chiến lược, miền Bắc cũng đã phạm 
phải những khuyết điểm về công tác chỉ đạo và quản lí kinh tế, quản lí nhà 
nước. Những khuyết điểm và nhược điểm của ta "đã dẫn đến tỉnh trạng trì 
trệ, giảm sút trong một số ngành kinh tế và làm này sinh một số hiện tượng 
tiêu cực". Miền Bắc lại vừa ra khỏi cuộc chiến tranh phá hoại, phải gánh 
chịu những hậu quả nặng nể của chiến tranh. Sáu thành phố lớn của miền 
Bác (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Dịnh, Thái Nguyên, Việt Trì, Vinh) đều bị 
địch đánh đi phá lai nhiều lần; 2ã trong số 30 thị xá của toàn miền Bắc bị 
đánh phá nhiều lần, trong đó có 6 thị xã bị hủy diệt là Đồng Hới, Ninh 
Bình, Phủ Lí, Bác Giang, Yên Bái, Sơn La. Có những thị trấn bị phá trụi, 
như Hà Tu (Quảng Ninh), Hồ Xá (Vĩnh Linh)... Nhiều đê điều, công trình 
thủy lợi, nhiều trường học, cơ sở y tế, trại an dưỡng, nhà thờ, đền chùa... 
bị tàn phá. 

Đứng trước tình hình đó, trước cục điện mới và yêu cầu mới của sự 
nghiệp chống Mi cứu nước, miền Bác phải ra sức khác phục hậu quả nặng 
nề của chiến tranh, đồng thời khác phục những mặt yếu kém trong nền 
kinh tế, sớm chuyển biến tỉnh hình, làm đà cho việc thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ trước mát, như Nghị quyết của Đảng đã chỉ rõ, đơ là: 

~ Đẩy mạnh sản xuất, bảo đàm đời sống nhân dân. Cụ thể là tập trung 
đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, tăng cường kinh tế địa phương, các ngành 
trọng yếu của công nghiệp do Trung ương quản lí, tăng cường giao thông 
vận tải. 

- Tập trung sức, bảo đảm đẩy đủ và kịp thời yêu cầu tăng cường sức 
chiến đấu cho tiền tuyến, thực biện triệt để khẩu hiệu "Tất cả để đánh 
thắng giặc Mi xâm lược !". 

- Tích rực chuẩn bị cho những năm sau và cho việc khôi phục kinh tế 
sau chiến tranh. 

Riêng năm 1969, nhiệm vụ khẩn cấp nhất của miền Bắc là tranh thủ 
thời gian khi hòa bình vừa mới lập lại, ra sức khác phục những hậu quả 
nặng nề của chiến tranh, khôi phục và phát triển một bước nền kinh tế 
quốc dân, sớm ổn định tình hình, nhanh chơng tạo thêm nguồn sức mạnh 
của hậu phương lớn. 
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Giữa lúc cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bác và cuộc kháng 
chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta ở cả hai miền đất nước đang trên 
đà tháng lợi thỉ ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Đó là một 
tổn thất lớn, không gÌ có thể bù đắp đối với dân tộc ta, Đăng ta, đối với 
cách mạng nước ta. 

Trước khi đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đăng và toàn 
đân ta một bản Di chúc lịch sử. Trong Di chúc, Người nhắc nhở Đảng ta 
"phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không 
ngừng nâng cao đời sống của nhân dân". "Cuộc khớng chiến chống Mi có 
thể sẽ kéo dài mấy năm nữa. Đồng hào ta có thể phải hi sinh nhiều của 
nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mĩ đến tháng lợi 
hoàn toàn... Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn 
toàn thắng lợi. Đế quốc Mĩ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta 
nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam, Bác nhất định sẽ sum họp một. 
nhà") và điều mong muốn cuối cùng của Người là: 

"Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt 
Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới"), 

Biến đau thương thành sức mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ở 
hai miền Nam - Bác nguyện đoàn kết chặt chế chưng quanh Ban chấp hành 
Trung ương Đảng, quyết tâm làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh, 
kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, giải phóng miền 
Nam, bảo vệ miền Bác, tiến tới thống nhất nước nhà, ra sức thi đua đẩy 
mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, góp phần vào sự 
nghiệp của giai cấp công nhân và nhân dân thế giới. Đợt sinh hoạt chính 
trị "Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" cũng được tổ 
chức rộng rãi trong khắp cả nước ngay sau lễ tang Người. 

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được cụ thể trong nhiều 
chủ trương, nghị quyết của Đảng và Chính phủ, từ cuối năm 1969, ba cuộc 
vận động chính trị lớn được phát động: - Lao động sản xuất; - Phát huy 
dân chủ và tăng cường chế độ làm chủ tập thể của quần chúng xã viên ở 
nông thôn ; - Nâng cao chất lượng đáng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ 
Chí Minh. 


(1), (2). Hồ Chí Minh. Toàn rập, tập 12, NXB Chính trị quốc gia H., 1996. tr, 498, 500, 
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Ba cuộc vận động chính trị lớn cùng với nhiều chính sách mới được ban 
hành trong năm 1970 đã cố tác dụng động viên mạnh mẽ quần chứng hãng 
hái thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, nhằm khôi phục và phát 
triển kinh tế, phát triển văn hóa. 

Trong khôi phục và phát triển kinh tế, ta chủ trương khôi phục và phát 
triển trước hết là các ngành nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải. 

Trong nông nghiệp, ta có một số chủ trương khuyến khích sản xuất, chăn 
nuôi. Chăn nuôi được đưa dần lên theo hướng trở thành ngành chính. Các 
hợp tác xã tích cực áp dụng những tiến bộ của khoa học kỉ thuật, áp dụng 
nhiều biện pháp kĩ thuật thâm canh, tầng vụ. Nhiều giống lúa mới được 
đưa vào trồng trên diện tích rộng. Nhờ đớ, nhiều hợp tác xã đạt được mục 
tiêu 5 tấn thóc trên † hecta. Một số hợp tác xã đạt 6-7 tấn. Sản lượng lương 
thực năm 1970 tăng hơn 60 vạn tấn so với năm 1968. Năm 1971, mặc dù 
bị trận lụt lớn gây thiệt hại nặng, sản lượng lương thực tuy thấp hơn năm 
1970, nhưng vẫn tăng hơn năm 1968 gần đ0 vạn tấn. Việc cải tiến quản lÍ 
hợp tác xã có bước tiến đáng kể. 

Trong công nghiệp, nhiều cơ sở công nghiệp trung ương và địa phương 
bị tàn phá được khôi phục nhanh chóng. Những công trình đang làm đở 
được ưu tiên đầu tư xây dựng tiếp và đưa vào hoạt động. Nhà máy thủy 
điện Thác Bà (Yên Bái) là nhà máy thủy điện đầu tiên của ta được gấp TÚt 
hoàn thành và bất đầu phát điện từ tháng 10-1971. Một số ngành công 
nghiệp quan trọng như : điện, than, cơ khí, vật liệu xây dựng... đều có bước 
phát triển. Giá trị tổng sản lượng công nghiệp nãm 1970 vượt kế hoạch 
2,5%, xấp xi năm 19685, 

Hệ thống giao thông vận tải bị phá hoại nặng nề được khẩn trương khôi 
phục, nhất là các tuyến giao thông chiến lược. 

Văn hơa, giáo dục, y tế cũng nhanh chóng được phục hồi và phát triển. 
Đời sống nhân dân được ổn định. Một số khó khăn do sai lầm khuyết điểm 
của ta trong chỉ đạo, quản lí kinh tế, xã hội bước đầu được khắc phục. 

Từ năm 1971, sau hai năm (1969 - 1970) thực hiện những kế hoạch ngắn 
hạn, bước đầu khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, miền Bắc thực 
hiện kế hoạch Nhà nước trong 3 năm (1971 - 1973) khôi phục và phát triển 
kinh tế, phát triển văn hóa. Kế hoạch này nhằm đảm bảo yêu cầu của cuộc 
kháng chiến chống Mĩ cứu nước, đảm bảo đời sống nhân dân, đảm bảo cho 
việc xây dựng cd sở vật chất và ki thuật của chủ nghĩa xã hội, xây dựng 
một bước cơ cất nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. : 
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Khối đại đoàn kết toàn dân đã phát triển mạnh mẽ trên cơ sở của những 
thay đổi về kinh tế và xã hội. 

Hệ thống chuyên chính vô sản vững mạnh. Các cơ quan quyền lực của 
nhà nước được củng cố về mọi mật. 

Ngày 11-4-1971, nhân dân miền Bắc tiến hành bầu cử Quốc hội khóa 
1V; 420 đại biểu đã trúng cử. 

Từ ngày 6 đến 10-6-1971, Quốc hội khóa IV họp kì thứ nhất. Quốc hội 
đã bầu Chủ tịch nước - Tôn Dức Thắng, Phó chủ tịch nước - Nguyễn Lương 
Bằng, Chủ tịch Quốc hội - Trường Chỉnh, Thủ tướng chính phủ - Phạm 
Văn Đồng; bầu Ủy ban thường vụ Quốc hội và thông qua danh sách Hội 
đồng chính phủ, Hội đồng quốc phòng ; các phó thủ tướng là : Võ Nguyên 
Giáp, Nguyễn Duy Trinh, Lê Thanh Nghị, Phan Kế Toại, Nguyễn Côn, 
Đỗ Mười, Hoàng Ảnh. Năm 1974, bổ sung thêm Trần Hữu Dực, Phan Trọng 
Tuệ, Đặng Việt Châu. 

Bên cạnh việc thực hiện những nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh khôi phục 
và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa trong 3 năm trước mất (1971 - 
1873), quân dân ta ở miền Bắc còn phải sẵn sàng chiến đấu chuẩn bị khả 
năng chiến tháng bất cứ loại chiến tranh mở rộng nào của địch đối với miền 
Bắc và hết lòng chí viện cho tiền tuyến. 

Kế ¬oạch 3 năm và kế hoạch nhà nước năm 1971 đang bắt đầu được 
thực hiện trong những điều kiện thuận lợi, thì một trận lũ lụt chưa từng 
có trong mấy chục năm qua, kéo đài một tháng (từ cuối tháng 8 đến cuối 
tháng 9-1971), đã gây hậu quả nặng nề cho nền kinh tế miền Bắc, làm thiệt 
hại nặng về sản xuất nông nghiệp, về giao thông vận tải, về tài sản của 
nhà nước và của nhân dân, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. 

Sau trận lũ lụt và ngay cả lúc lũ lụt đang diễn ra, nhân dân miền Bác 
đã dốc cả sức lực để chống đỡ và khác phục bậu quả. Việc khắc phục hậu 
quả lũ lụt lúc đó đã trở thành nhiệm vụ trung tâm đột xuất trước mắt của 
nhân dân miền Bắc. 

Nhờ vậy, những thiệt hại do lũ lụt gây ra, tuy lớn, cũng đã nhanh chống 
được khắc phục, nên sản lượng lương thực của miền Bắc trong năm 1971 
vẫn dạt õð,6 triệu tẩn quy ra thóc (trong đó thóc là 5 triệu tấn), cao hơn 
mức bình quân của các năm, miền Bác xã hội chủ nghĩa vẫn đáp ứng đầy 
đủ sức người, sức của cho tiền tuyến. 

Trong 3 năm (19698 - 1971), hàng chục vạn thanh niên miền Bắc được 
gọi nhập ngúũ, có 60% trong số đó lên đường để bổ sung cho các chiến trường 
ở miền Nam và cả ở Lào, Campuchia. Khối lượng vật chất được đưa vào 
các chiến trường trong 3 năm tăng gấp 1,6 lần so với 3 năm trước đó. - 
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Đầu năm 1972, giữa lúc nhân dân miền Bắc đang khẩn trương thực hiện 
kế hoạch nhà nước và đạt được những thành tựu quan trọng trong lao động 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, đế quốc Mi gây lại chiến tranh phá hoại miền 
Bác. Nhân dân ta ở miền Bắc lại phải cầm vũ khí chiến đấu, vừa chiến đấu 
vừa sản xuất, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội trong chiến tranh. 


2. Miền Bắc chiến dấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của MÍ 


Cuộc tiến công chiến lược nam 1972 của quân dân ta ở miền Nam đã 
đẩy quân ngụy vào tỉnh thế khó khăn, làm cho chiến lược "Việt Nam hóa" 
chiến tranh của Níchxơn đứng trước nguy cơ phá sản hoàn toàn. 

Để cứu vãn tình thế, chính quyến Níchxơn tiến hành "Mi hóa" trở lại 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, bàng cách huy động trở lại lực lượng 
lớn không quân và hải quân, ổ ạt tham chiến ở miền Nam và gây lại cuộc 
chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

Lực lượng không quân và hải quân mà Mi huy động vào Việt Nam từ 
tháng 4-1972 để tiến hành cuộc phiêu lưu quân sự mới, với số lượng lớn 
nhất và thuộc loại hiện đại nhất. Về máy bay, Mi huy động lúc cao nhất là 
1.400 máy bay chiến thuật, chiếm 40% lực lượng không quân chiến thuật 
Mi, 193 máy bay Bõ2, chiếm 45% số máy bay B52 toàn nước Mi. Về tàu 
chiến, chúng huy động 14 chiếc, chiếm 3/4 số tàu chiến của Hạm đội 7. Chỉ 
riêng lực lượng không quân Mí sử dụng để đánh Việt Nam đã bằng lực 
lượng không quân ba nước mạnh nhất Tây Âu lúc đó cộng lại (Anh - 600 
chiếc, Pháp - 475 chiếc, Tây Đức - 500 chiếc, tất cả là 1.575 chiếc). 

Ngày 6-4-1972, một tuần sau khi quân dân ta ở miền Nam bắt đầu cuộc 
tiến công chiến lược (30-3-1972), Mĩ cho không quân và hải quân đánh phá 
một số nơi thuộc khu IV củ. Ngày 16-4-1972, Níchxơn tuyên bố chính thức 
mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bác lần thứ hai. Đến 9-5-1972, Níchxơn 
ra lệnh thả mìÌn phong tỏa bến cảng cùng các cửa sông, luồng lạch, vùng 
biển miền Bắc. 

Mục tiêu cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ cũng là mục tiêu 
mà Mi đặt ra cho cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, nhằm thực hiện 
ãm mưu nhất quán của Mĩ là bốp nghẹt, phá hoại công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, phá hoại tiếm lực kinh tế, quốc phòng miền Bác; ngăn chặn 
nguồn tiếp tế của miền Bắc cho miền Nam và của các nước cho nước ta; 
làm giảm ý chí chống Mi cứu nước của nhân đân ở cả hai miền nước ta, 
trước mất là để cứu nguy cho chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh và tạo 
thế mạnh trên bàn đàm phán ở Pari. 
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Cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Níchxơn đã vượt xa cuộc chiến 
tranh phá hoại lần thứ nhất của Giônxơn cả về quy mô, tốc độ, cường độ 
đánh phá, nhất là đã sử dụng một cách phổ biến, tập trung các loại máy 
bay hiện đại nhất, như B52, F LI1... 


Về phía ta, ngay khi Mi vừa đánh phá miền Bác, Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng và Chính phủ đã ra lời kêu gọi toàn quân, toàn dân ta kiên 
quyết chiến đấu chống lại mọi hành động leo thang chiến tranh mới của Mi. 

Tiếp đó, ngày I-6-1972, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra nghị quyết, 
nêu rõ "Mọi hoạt động của miền Bác phải thật sự khẩn trương chuyển hướng 
nhằm đẩy mạnh sản xuất và chiến đấu cho phù hợp với thời chiến". 


Thực hiện nghị quyết của Đảng, miền Bác đã nhanh chóng chuyển mọi 
hoạt động vào thời chiến. Các lực lượng vũ trang nhân dân ta kiên quyết 
đánh trả lực lượng không quân và hải quân của Mĩ. Công tác phòng không 
nhân dân được tiến hành khẩn trương, đặc biệt là việc sơ tán, phân tán ở 
các thành phố, thị xä và các khu vực trọng điểm giao thông. 

Nhờ được chuẩn bị trước và với tư thế luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, quân 
dân ta ở miền Bác đã có thể chủ động, kịp thời chống trả địch ngay từ trận 
đầu. Với tỉnh thần chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, với cách đánh mưu trí, 
vận dụng sáng tạo kinh nghiệm của lần chống chiến tranh phá hoại trước, chỉ 
trong vòng 1 tháng (từ 6-4 đến 8-ð-1972), ta đã bắn rơi 90 máy bay địch, bắn 
cháy 20 tàu chiến, bất sống giác lái, đồng thời vẫn bào đám thông suốt các 
tuyến đường chiến lược chi viện cho tiền tuyến. Trong trận mở đầu ở Quảng 
Bình - Vĩnh Linh ngày 6-4-1972, quân dân ta đã bán rơi 10 máy bay Mi. 

Để phá âm mưu của địch trong việc phong tỏa bờ biển, bến cảng, chúng 
ta có quyết tâm cao, chuyển phần lớn khối lượng hàng nhập từ ngoài vào 
bằng đường biển sang đường sắt và đường bộ, đồng thời phát huy sáng kiến, 
rà phá bom rnìn, duy trÌ vận tải trên biển với quy mô thích hợp, xây dựng 
gấp các hệ thống đường ống... 

Nhờ hàng loạt biện pháp kiên quyết, tích cực, sáng tạo trên mặt trận 
giao thông vận tải, khối lượng hàng vận chuyển cho các chiến trường trong 
năm 1972 vẫn tăng 1,7 lẩn so với nãm 1971. Cuối tháng 8 - 1972, trong 
báo cáo gửi Níchxơn, cơ quan tình báo Mi đã phải thú nhận: mặc dù ném 
bom rất ác liệt, vẫn không giảm đi một cách có ý nghĩa việc đưa người và 
trang bị vào miền Nam Việt Nam"Ö), 


(1) Học viện Quân sự cao cấp, Cuộc kháng chiến chống MỊI cứu nước (1954-2975). NXI Quan đội 
nhân dân, H. 1980, tr. 250. 
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Giữa lúc cuộc chiến đấu chống trả chiến tranh phá hoại của Mi ở miền 
Bác và cuộc tiến công chiến lược ở miền Nam đang trên đà chiến thắng thì 
nhân dân ta cũng với nhân dân hai nước Lào và Campuchia đã giành thêm 
thắng lợi chính trị - ngoại giao trên thế giới. 

Đó là, ngày 10 - 8 - 1972, Hội nghị đại biểu 59 nước hông liên kết họp 
ở Gioocgiơtao (thủ đô nước Cộng hòa Guyana) đã công nhận địa vị hợp pháp 
của đại điện Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
và đại diện Chính phủ vương quốc đoàn kết Campuchia trong đại gia đỉnh 
các nước Không liên hết, không công nhận đại diện chính quyền Sài Gòn 
và ngụy quyền Phnôm Pênh. 

Đứng trước tình hình đó, Níchxơn thực hiện âm mứu và thủ đoạn mới, 
cử một phái đoàn đến Pari để nối lại cuộc đàm phán mà chúng đã tự ý bỏ 
hồi tháng 3 - 1972, và đến 22-10-1972 thì tuyên bố ngừng ném bom bắn 
phá miền Bắc từ vỉ tưyến 2Ô trở ra. 


Hành động này của Níchxơn đã không giống hành động của Giônxơn hồi 
tháng 3-1968, là không phải xuống thang chiến tranh mà để đánh lừa dư 
luận trên thế giới và ở nước Mĩ, nhằm hỗ trợ cho y trong cuộc bầu cử tổng 
thống vào cuối năm 1972. 


Do xuất phát từ nhận định trên mà ngay sau khi Mi tuyên bố ngừng ném 
bom từ Bắc vì tuyến 20 trở ra, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã 
nhắc nhở quân dân ta phải luôn luôn cảnh giác với địch và sẵn sàng tư thế 
chiến đấu. 

Ngày 27-11-1972, Bộ Tổng tư lệnh, trên cơ sở nhận định "có nhiều khả 
năng địch sẽ đánh phá trở lại toàn miền Bắc với mức độ ác liệt han, kế cÄ 
việc dùng B.5ð2 đánh ổ ạt vào Hà Nội, Hài Phòng", đã ra lệnh cho các lực 
lượng vũ trang phải tăng cường các mặt chuẩn bị chiến đấu. Riêng đối với 
quân chủng phòng không - không quân, Bộ Tổng tư lệnh nhấn mạnh cần 
phải "tập trung mọi khả năng nhằm đúng đối tượng Bỗõ2 mà tiêu diệt". 

Đúng như ta phán đoán, sau khi đã trúng cử lại tổng thống (8-11-1972), 
Níchxơn liến trở giọng đe đọa, phá ngang, làm cho cuộc đàm phán ở Pari 
bị bỏ dở. Ngày 14-12-1972, chính quyền Níchxơn phê chuẩn kế hoạch mở 
cuộc tập kích bằng không quân chiến lược vào Hà Nội, Hải Phòng. Cuộc 
tập kích được diễn ra 24 trên 24 giờ trong ngày bằng máy bay chiến lược 
B52 vào thủ đô Hà Nội và thành phố cảng Hải Phòng, bắt đầu từ chiều tối 
ngày 18 đến 29-12-1972. 
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Mục tiêu của cuộc tập kích chiến lược này nhằm: 

- Tàn phá một số khu vực dân cư, nhất là ở Hà Nội, Hải Phòng, hòng 
gây tâm lí hoang mang, rối loạn trong nhân dân ta, làm áp lực buộc ta phải 
hạ thấp một số điều khoản trong dự thảo Hiệp định (do ta đưa ta và phía 
Mi đã chấp thuận) và phài trở lại Hội nghị Pari với thế yếu. 

- Phá hoại tiểm lực kinh tế và quốc phòng, ngăn chặn từ gốc nguồn tiếp 
tế của hậu phương cho tiền tuyến, phá kế hoạch chuẩn bị đánh lớn của ta 
sau này ở miền Nam Việt Nam. 

- Gây tổn thất lớn về người và của cải vật chất, làm cho ta mất nhiều 
thời gian khắc phục hậu quả sau khi chiến tranh kết thúc, do đế không đủ 
sức tiếp tục cuộc kháng chiến ở miền Nam. 

- Bằng cuộc tập kích đó, bảo đảm cho quân đội và chính quyền Sài Gòn 
có thời gian tương đối ổn định để tăng cường lực lượng, tạo thế mạnh cho 
mọi giải pháp chính trị sau này. 

- Thông qua cuộc tập kích chiến lược lớn chưa từng có và từ sự tàn phá 
phê góm của nơ, Mi muốn chứng minh cho thế giới sức mạnh quần sự của 
Mi và răn đe các nước đang đấu tranh chống chủ nghia đế quốc, 

Mi đã huy động vào cuộc tập kích chiến lược này 100 máy bay Bð2, 700 
máy bay chiến thuật (trong đó cố 30 chiếc F111), hơn 60 tàu chiến các loại 
của Hạm đội 7. Trong suốt 12 ngày đếm, Mi đã sử dụng khoảng 700 lần 
chiếc máy bay chiến lược B52, 3.884 lần chiếc máy bay chiến thuật chiến 
đấu, đánh phá liên tục Hà Nội, Hải Phòng và một số mục tiêu phía bác vĩ 
tuyến 20. Riêng tại khu vực Hà Nội, Mi sử dụng tới 444 lần chiếc máy bay 
chiến lược B52, hơn 1.000 lần chiếc máy bay chiến thuật chiến đấu. 

Máy bay Mi đã ném ö ạt nhiều loạt bom đạn xuống các khu đông dân, 
bệnh viện, trường học, bến xe, nhà ga..., gây nhiều thương vong cho nhân 
đân ta. Số lượng bom đạn Mi ném trong 12 ngày đêm lên tới 1Ô vạn tấn 
(riêng Hà Nội là 4 vạn tấn), với sức công phá bằng ð quả bom nguyên 
tử thuộc loại Mi ném xuống Nhật Bản vào năm 1945. Đây thật sự là cuộc 
tập kích chiến lược bằng không quân với quy mô lớn chưa từng có trong 
lịch sử chiến tranh. 


Nhờ chuẩn bị tốt cả về tư tưởng và tổ chức, lực lượng và phương tiện, 
quân dân ta ở miền Bác, trực tiếp là quân dân ở Hà Nội, Hài Phòng... đã 
đánh trả địch những đòn đích đáng ngay từ trận đầu và đã đánh bại hoàn 
toàn cuộc tập kích bằng máy bay chiến lược Bỗ2 của MÍ. 


1068 ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM 


= TRUNG QUốC 


ˆcŸ“n BÀI ki 
n. va, „ 
CHÚ GIẢI 
4 Ổ  Đàunađz cảnh giới. đẫn đường © OEO Sánbsy tusên by 
Tài Trung tâm TL. PPK KO, RĐ _+>- ~ Đường bay máy bạy chiến thuật 
li Sư đoàn PK. KO Đường bay máy bay B52 


Chiến dịch phòng không đánh bại cuộc tập kích chiến lược 
bằng máy bay B52 của để quốc MT 
(từ 18-12 dấn 29-12-1972) 


VIỆT NAM (1945 - 2000) 1069 


Trong toàn bộ cuộc chiến đấu đập tan cuộc tập kích chiến lược 12 ngày 
đêm cuối năm 1922, quân dân ta đã bán rơi 81 máy hay Mi (trong đó có 
34 máy bay BB2, ð máy bay F. 111), bát sống 44 giặc lái, bắn chỉm và bắn 
hồng 9 tàu chiến. Riêng Hà Nội đã bấn rơi 30 máy bay, trong đó có 23 máy 
bay B52, 2 máy bay F.111, 

Đây là trận đánh tiêu diệt nhiều máy bay B52 - con “chủ bài" của không 
quân Mi, đầu tiên trên thế giới, là trận thắng quân sự lớn của ta, và với 
tháng lợi này ta đã buộc được Mi phài kí Hiệp đính Pari năm 1973 về chấm 
dứt chiến tranh ở Việt Nam và rút hết quân về nước. Thế giới gọi đơ là 
trận "Điện Biên Phủ trên không" đối với quân xâm lược Mĩ. 

Ngày 30-12-1972, Chính phủ Mi tuyên bố ngừng mọi hoạt động chống 
phá miền Bác từ vi tuyến 20 trở ra, và đến ngày 1ð-1-1973 thì tuyên bố 
ngừng hoàn toàn các hoạt động chống phá miền Bắc để kí kết Hiệp 
định Pari. 

Tính chung, trong cả cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai (từ 6-4-1972 
đến 15-1-1973), miền Bác đã bán rơi 735 máy bay MĨ, trong đó có 61 máy 
bay Bỗ2, 10 máy bay F111, bắn chỉm và bán bị thương 125 tàu chiến, tàu 
biệt kích, diệt và bắt sống hàng trăm giặc lái. 


II- ĐẤU TRANH TRÊN MẶT TRẬN NGOẠI GIAO. 
HIỆP ĐỊNH PARI VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, 
LẬP LẠI HÒA BÌNH Ö VIỆT NAM 


1. Đấu tranh đòi MĨ xuống thang chiến tranh và thương lượng 
ở Hội nghị Pari 

Trong cuộc kháng chiến chống Mi cứu nước, đấu tranh ngoại giao là một 
trong ba mặt trận đấu tranh của nhân dân ta bên cạnh đấu tranh quân sự 
và chính trị, trong đó "đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị là nhân 
tố chủ yếu quyết định tháng lơi trên chiến trường, làm cơ sở cho tháng lợi 
trên mặt trận ngoại giao". Đặc điểm của đấu tranh ngoại giao trong chống 
Mĩ là "Chúng ta chỉ có thể giành được trên bàn hội nghị cái mà chúng ta 
đã giành được trên chiến trường. Tuy nhiên, đấu tranh ngoại giao không 
chỉ đơn thuần phản ánh cuộc đấu tranh trên chiến trường, mà trong tình 
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hình quốc tế hiện nay, với tính chất cuộc chiến tranh giữa ta và địch, đấu 
tranh ngoại giao giữ một vai trò quan trọng, tích cực và chủ động"Ô), 

Mục tiêu đấu tranh ngoại giao trước mát của ta là đòi Mí chấm dứt không 
điều kiện các cuộc ném bom bắn phá và mọi hoạt động chiến tranh khác 
chống nước Việt Nam đân chủ cộng hòa, coi đó là điếu kiện tiên quyết để 
đi đến cuộc thương lượng ở bàn hội nghỉ. 

Ngày 31-3-1968, sau đòn bất ngờ, mạnh mẽ của cuộc 'Đổng tiến công và 
nổi dậy Tết Mậu Thân của quân dân ta, Giônxơn tuyên bố ngừng ném bom 
bắn phá miền Bác từ vĩ tuyến 20 trở ra và bắt đầu nối đến thương lượng 
với Việt Nam. 

Ngày 13-õ-1968, cuộc thương lượng chính thức hai bên - giữa đại diện 
Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa và đại diện Chính phủ Hoa Rì - họp 
phiên đầu tiên ở Pari. Phái đoàn Mĩ do Hariman đứng đầu. Bộ trưởng Xuân 
Thủy, trưởng đoàn Việt Nam dân chủ cộng hòa phát biểu trước, khẳng định 
lập trường không thay đổi của Việt Nam là trước tiên Mĩ phải chấm dứt 
không điều kiện các cuộc ném bom bấn phá và mọi hoạt động chiến tranh 
khác chống nước Việt Nam dân chủ cộng hòa rồi mới bàn các vấn để có liên 
quan đến hai bên. 

Hội nghị Hai bên ở Pari sau nhiều phiên họp trong năm 1968 vẫn chưa 
giải quyết được vấn đề gì cơ bản, nhưng đã mở đầu cho một thời kì ta tiến 
công trực diện địch về ngoại giao trên bàn hội nghị. 

Ngày 1-11-1968, Giônxơn tuyên bố ngừng tất cả các cuộc ném bom bắn 
phá trên toàn miền Bác. Sau sự kiện này, đấu tranh giữa ta và Mi xoay 
quanh vấn đề chủ yếu về hỉnh thức, thành phần hội nghị và đã đi đến thống 
nhất về hình thức Hội nghị Bốn bên giữa Việt Nam đân chủ công hòa, Mặt 
trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (sau đó là Chính phủ cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam), Hoa Kì và Việt Nam cộng 
hòa (chính quyền Sài Gồn), 

Sau cuộc họp trù bị ngày 18-1-1969, Hội nghị Bốn bên về Việt Nam 
chính thức họp phiên đầu tiên ngày 25-1-1969 tại Pari. Tham dự Hội nghị, 
ngoài trưởng đoàn Việt Nam dân chủ cộng hòa và Hoa Kì, còn có trưởng 
đoàn hai bên miển Nam Việt Nam: Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam 
Việt Nam và Việt Nam cộng hòa. 


€1) Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ưỡng Đảng lần thứ 13 (1-1967). 
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Từ phiên họp đầu tiên đến khi đạt được dự thảo Hiệp định Pari về Việt 
Nam (10-1972), Hội nghị Bốn bên ở Pari trải qua nhiều phiên họp chung 
công khai và nhiền cuộc tiếp xúc riêng(Ủ, Lập trường bốn bên mà thực chất 
là của hai bên Việt Nam và Mi rất xa nhau, mâu thuẫn nhau, khiến cho 
cuộc đấu tranh diễn ra gay gát trên bàn thương lượng đến mức nhiều lúc 
phải gián đoạn cuộc thương lượng. 

Trong các phiên họp chung công khai cũng như trong các cuộc tiếp xúc 
riêng, phía Việt Nam không bỏ qua bất cứ vấn để quan trọng nào cơ liên 
quan đến cuộc chiến tranh ở Đông Dương, nhưng tập trung mũi nhọn đấu 
tranh vào hai vấn để mấu chốt nhất là đòi rút hết quân viễn chỉnh của MĨ 
và quân của õ nước thân Mĩ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương khỏi 
miền Nam, đòi họ tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản và quyền tự quyết 
của nhân dân miền Nam Việt Nam. Còn phía Mĩ, trước sau nêu quan điểm 
"cá đi có lại", đòi hai bên (cả quân đội miền Bắc có mật ở miền Nam) "cũng 


rút quân". Hẹ đã đặt ngang hàng kẻ đi xâm lược và người chống xâm lược. 


2. Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở 
Việt Nam 

Đo liên tiến bị thất bại nặng nề về quân sự và để giành thắng lợi trong 
cuộc tranh cử tổng thống vào đầu tháng 11-1972, Nichxơn dùng thủ đoạn 
lùi bước trong thương lượng với ta ở Pari và xuống thang chiến tranh phá 
hoại miền Bác. 

Đầu tháng 10-1972, phái đoàn Mi đến Pari để nối lại cuộc đàm phán đã 
bị gián đoạn từ tháng 3-1972. Trong cuộc tiếp xúc riêng với đại diện Mi 
ngày 8-10-1972 tại Pari, ta đưa ra dự thảo "Hiệp định về chấm dứt chiến 
tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam" và để nghị thảo luận để đi đến kí kết, 
Ngày 17-10-1972, văn kiện Hiệp định được hoàn tất và hai bên đã thỏa 
thuận đến ngày 31-10-1972 sẽ kí chính thức. Trước khi kỉ, ngày 22-10-1972 
Níchxơn tuyên bố ngừng mọi hoạt động chống phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 
trở ra. 

Nhưng thỏa thuận xong, Mĩ lại dây dưa, trì hoãn việc kí kết. Chúng đòi 
ta thảo luận thêm, đòi xét lại văn bản Hiệp định đã thỏa thuạn, thay đổi 
một số điều khoản quan trọng không có lợi cho chúng, trong đố có vấn để 
quân miền Bắc rút khỏi miền Nam, Mi trì hoãn kí kết hiệp định còn nhằm 


(1) Hội nghị Pari về Việt Nam trải qua tất cả 202 phiên họp chung công khai. 24 cuộc tiếp xúc riêng trong 
thôi gian 4 năm 9 tháng (Lừ 13~5 ~1968 đến 27-I~1974). 
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có thêm thời gian chuyên chở vũ khí, đạn dược, phương tiện chiến tranh 
cho quân đội Sài Gòn để chúng có thể đứng vững sau khi Mi rút quân. 

Để ép ta nhân nhượng, kí một biệp định do Mi đưa ra, Níchxơn âm mưu 
giảnh một thắng lợi quân sự quyết định. Cuộc tập kích bằng máy bay chiến 
lược B52 vào Hà Nội và Hải Phòng trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là nhằm 
mục đích đó. Nhưng cuộc tập kích đã bị phá sản hoàn toàn. Thất bại của Mĩ 
trên chiến trường đã quyết định thất bại của chúng trên bàn thương lượng. 

Sau khi buộc phải chấm đứt hoàn toàn các cuộc ném bom bắn phá và 
mọi hoạt động chiến tranh khác chống miền Bác, Mĩ cử đại diện đến Pari 
để nối lại cuộc đàm phán. Đứng trên tư thế người chiến thắng, phái đoàn 
ta tại cuộc dàm phán đã kiên quyết đấu tranh giữ nội dung cơ bản của dự 
thảo Hiệp định đã được thỏa thuận. Qua nhiều cuộc trao đổi, đến ngày 
18-1-1973 bản dự thảo Hiệp định về cơ bản được thông qua. 


Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam 
được kí tất ngày 23-1-1973 giữa đại diện hai Chính phủ Việt Nam dân chủ 
cộng hòa và Hoa Kì, và kí chính thức ngày 27-1-1973 giữa bốn bộ trường 
đại diện các chính phủ tham dự hội nghị (Việt Nam dân chủ cộng hòa, Hoa 
1, Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Việt Nam cộng hòa) tại Trung tâm các 
hội nghị quốc tế Clêbe (Pari). Hiệp định Pari bát đầu có hiệu lực từ ngày 
kí chính thức. 

Nội dung Hiệp định ghi rõ: 


~ Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 

- Hoa KÌ rút hết quân viễn chỉnh và quân các nước thân MĨ, phá hết các 
căn cứ quân sự Mĩ, cam kết không tiếp tục đính líu quân sự hoặc can thiệp 
vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. 

- Các bên để nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai 
chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do. 

— Các bên công nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, 
hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị. 

- Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả cho nhau tù binh và dân thường 
bị bất. 

Ngày 2-3-1978, Hội nghị quốc tế về Việt Nam được triệu tập tại Pari, 
gồm đại biểu của các nước Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Pháp, bốn bên tham 


gia kí Hiệp định và bốn nước trong Ủy ban giám sát và kiểm soát quốc tế 
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(Ba Lan, Canada, Hunggari, Inđônêxia), với sự có mặt của ông Tổng thư kí 
Liên hợp quốc. Tất cả các nước tham dự Hội nghị đã kí vào bản Định ước 
công nhận về mặt pháp lí quốc tế Hiệp định Pari về Việt Nam và bào đảm 
cho Hiệp định được thi hành nghiêm chỉnh. 


Hiệp định Pari về Việt Nam là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, 
bất khuất của quân dân ta ở cả hai miền đất nước, đã tạo ra bước ngoặt 
mới cho cuộc kháng chiến chống Mi, cứu nước của dân tộc. 

Với Hiệp định Pari, ta đã buộc được "MÍ cút" - thắng lợi lịch sử quan trọng, 
tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên "đánh cho ngụy nhào". 


88- ĐCLSVNTOÀNTẬP. 


Chương VIH 


KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ MIỀN BẮC, 
CẢ NƯỚC DỒN SỨC GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN 
MIỀN NAM, GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ QUỐC 
(1973-1975) 


I-MIỀN BẮC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, 
KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIÊN KINH TẾ, 
RA SỨC CHI VIỆN CHO MIÊN NAM 


Sau Hiệp định Pari về Việt Nam (27-1-1978), ở miền Bác cố khó khăn 
lớn là cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân trong bai 
lần (kéo dài hơn B năm) của giặc Mĩ, nhất là cuộc tập kích chiến lược bằng 
máy bay B52, liên tục trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, "đã phá hủy hầu 
hết những cái mà nhân dân đã tốn biết bao công sức để xây dựng nên, làm 
cho quá trÌnh tiến lên sản xuất lớn bị chậm lại đến vài ba kế hoạch 5 năm 
và làm đảo lộn cả nền nếp quản lí kinh tế"G), 


Tình hình đó đặt ra cho miền Bác nhiệm vụ vừa tranh thủ điều kiện hòa 
bình để hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, 
đẩy mạnh sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, ổn định đời sống nhân dân, 
tăng cường tiềm lực mọi mặt của hậu phương, vừa phải luôn đề cao cảnh 
giác, sản sàng đối phố với mọi âm mưu và hành động của địch. 

Miền Bắc còn thực hiện nhiệm vụ của hậu phương lớn là chỉ viện sức 


người sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam, và làm nghỉa vụ quốc tế đối 
với Lào và Campuchia. 


(1) Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Dàn 
tại Đại hội đại biểu toàn quấc lần thứ TỰ, NXB Sự thật, H. 1977, tr. 37 ~38. 
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Trong 2 năm 1973 - 1974, trân khắp miền Bắc, giai cấp công nhân, nông 
dân tập thể, trí thức xã hội chủ nghĩa... hãng hái lao động và công tác, 
nhanh chóng khắc phục hậu quả nặng nể của chiến tranh, khôi phục và 
phát triển kinh tế, văn hóa... Sau 2 năm (1973 - 1974), về cơ bản miền Bắc 
khôi phục xong các cơ sở kinh tế, các hệ thống thủy nông, mạng lưới giao 
thông, công trình văn hóa, giáo dục, y tế. Kinh tế cố bước phát triển. Tổng 
sản phẩm xã hội năm 1973 cao hơn năm 1965, năm 1974 cao hơn năm 1973 
là 12,4%, Sản lượng lúa năm 1978 là ð triệu tấn. Đến năm 1974, mặc dù 
tmmiền Bắc có một số khó khăn về thiên tai song chúng ta cũng đạt được 4,8 
triệu tấn. Giá trị tổng sản lượng cðng nghiệp và thủ công nghiệp năm 1974 
tăng 15% so với năm 1973. Tổng khối lượng hàng vận chuyển trong năm 
1874 tăng 30% so với năm 1973 và tăng 60% so với năm 1964. Nhiều bến 
cảng, tuyến đường đã được sửa chữa, một số cầu quan trọng được khởi công 
xây dựng. Công nhân và bộ đội đã hợp sức tháo gỡ thủy lôi, bom mìn trên 
biến, trên sông, tiến hành nạo vét luồng lạch ra vào các cảng, bảo đảm đi 
lại bình thường, tàu biển có trọng tài lớn có thể đi lại dễ dàng. 

Nhìn chung trong năm 1974, sản xuất nông nghiệp và sản xuất công 
nghiệp trên một số mặt quan trọng đã đạt và vượt mức năm 1964 và năm 
1971, là bai năm phát triển kinh tế cao nhất trong 20 năm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc. 

Kinh tế miền Bác được khôi phục, cùng với viện trợ (tuy không lớn hơn 
trước đây) của các nước xã hội chủ nghĩa, đã bảo đảm ổn định đời sống của 
nhân đân và đáp ứng yêu cầu chỉ viện ngày càng lớn cho cuộc kháng chiến 
chống Mi ở miền Nam, cả ở Lào và Campuchia trong giai đoạn cuối cùng. 

Ngay sau khi Hiệp định Pari được kí kết, tất cả các ngành, các địa phương 
ở miền Bắc được lệnh tập trung nhân lực thực hiện kế hoạch chi viện đột 
xuất về sức người, sức của cho miền Nam. Chỉ viện của miền Bắc cho miền 
Nam trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến không chỉ nhằm phục vụ 
nhiệm vụ chiến đấu hoàn thành giải phóng miền Nam, mà còn nhằm phục 
vụ nhiệm vụ xây đựng vùng giải phóng trên các mặt (kinh tế, quốc phòng, 
giao thông vận tài, văn hóa, giáo đục, y tế) và chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp 
quản vùng giải phóng sau khi chiến tranh kết thúc. 

Kết quả là, trong 2 năm (1973 - 1974), miền Bắc đã đưa vào miền Nam 
gần 20 vạn bộ đội, hàng vạn thanh niên xung phong, cán bộ chuyên môn, 
kĩ thuật. Đột xuất trong 2 tháng đầu năm 1975, do yêu cầu khẩn trương 
của công cuộc chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công chiến lược, miền Bắc đã 
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gấp rút đưa vào miền Nam 57.000 bệ đội (trong tổng số 108.000 quân của 
kế hoạch động viên năm 1975). Về vật chất - kỉ thuật, rmiến Bác đã có 
những nỗ lực phi thường, đảm bảo đẩy đủ và kịp thời nhu cầu to lớn và 
cấp bách của cuộc tổng tiến công chiến lược. Từ đầu mùa khô 1978 - 1974 
đến đầu mùa khô 1974 - 1975, miền Bắc đã đưa vào miền Nam một khối 
lượng vật chất lớn với hơn 28 vạn tấn, gồm vũ khí, đạn dược, quân trang, 
quân dụng, xăng dầu, thuốc men, lương thực, thực phẩm..., trong đó có 4,6 
vạn tấn vũ khí đạn dược, 12,4 vạn tấn gạo, 3,2 vạn tấn xăng đầu... So với 
năm 1972, số hàng chỉ viện này nhiều gấp 9 lần, riêng vũ khí đạn dược gấp 
6 lần, gạo gấp 3 lần, xăng dầu gấp 27 lấn Ø), 

Đây là nguồn bổ sung vật chất quan trọng cùng với nguồn dự trữ và huy 
động tại chỗ, đã đảm bảo các yêu cầu xây đựng và phát triển lực lượng cách 
mạng miền Nam, yêu cầu chuẩn bị tiến tới cuộc tổng tiến công và nổi dậy 
Xuân 1975. 


Trong khi đó, sự chỉ viện của miền Bác và của cách mạng Việt Nam nói 
chung, cho cách mạng Lào và cách mạng Campuchia cũng ngày càng tăng. 
Đối với Lào, viện trợ của ta trong 2 năm 1972-1973 là 28.000 tấn vũ khí 
và hàng hóa. Đột xuất, trong mùa khô L978-1974, do Trung Quốc cát giảm 
viện trợ, nên viện trợ của ta tăng thêm 640 tấn. Nếu tính chung trong 3 
năm cuối của cuộc kháng chiến (1978 - 1975), viện trợ của ta cho Lào tất 
cả là 108.594 tấn vật chất(?”, Đối với Campuchia, viện trợ của ta (chỉ tính 
từ tháng 11-1878 đến cuối năm 1974) là 8.500 tấn vũ khí đạn dược. Đến 
mùa Xuân 1975, cũng do Trung Quốc cất giảm viện trợ (như đối với Lào) 
và do yêu cầu lớn của cuộc tổng tiến công chiến lược, viện trợ của ta tăng 
đột xuất lên 4.950 tấn vũ khí dạn dược), 

Khối lượng vật chất rất lớn đó, và nối chung là hàng chi viện từ Bắc vào 
Nam trong suốt cả cuộc kháng chiến chống Mi, được chuyên chờ bằng nhiều 
phương tiện và qua nhiều con đường khác nhau: đường bộ, đường sông, 
đường biến... chủ yếu là qua tuyến đường chiến lược Trường Sơn. 


Đường Trường Sơn được khai thông từ tháng 5-1959, chạy dài theo dãy 
núi Trường Sơn, bao gồm cả đường bộ và đường sông. Đây là con đường 
chiến lược quan trọng nhất của ta trong kháng chiến chống Mi. Con đường 


(1) Số liệu của Ủy ban thống nhất thuộc Hội đồng Chính phù. Trích trong "Sức mạnh chiến thẲng của cuôc 
không chiến chống Mĩ cứu nước". Viện Sử học, UBKHXM, L1, 1985, tr. 50-51. 


Ó) và (3) ¬"Sức mạnh chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước". Sđd, tr.213, 269, 271. 
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mang tên "Đường mòn Hồ Chí Minh" luôn mở rộng và dài thêm ra theo 
chiều dài của cuộc kháng chiến chống MÌ. Ngoài hai đường trục lớn dọc 
sườn Đông và sườn Tây Trường Sơn, là nbững đường vất ngang qua dãy 
núi. Nhưng thời kì trước Hiệp định Pari, đường trục chính chủ yếu là con 
đường đọc sườn Tây Trường Sơn, qua đất Lào và Campuchia. Sau Hiệp định 
Pari, với những điều kiện thuận lợi mới, đồng thời do yêu cầu cao của công 
tác vận chuyển, con đường dọc sườn Đông Trường Sơn nằm trên đất của 
ta được mở rộng và nâng cấp ở cả hai đường trục Tây và Đông. Công trình 
bát đầu được khởi công từ cuối năm 1978, 


Nhà nước đã huy động lực lượng lớn vốn đầu tư và các phương tiện cơ 
giới hiện đại cùng 3 vạn bộ đội và thanh niên xung phong cho công trỉnh 
lao động xây dựng tuyến đường quan trọng này. Đầu năm 1975, công trình 
được hoàn thành, con đường trục Trường Sơn đài 1.200 cây số - từ Quảng 
Trị đến Đông Nam Bộ - đã được làm xong. 


Dến đầu năm 1975, tuyến đường vận chuyển chiến lược Trường Sơn Bác- 
Nam được mở rộng và nâng cấp dài hơn 16.000 cây số, gồm 6 đường trục 
dọc theo sườn Đông và Tây Trường Sơn, 25 đường trục ngang vắt qua núi, 
một hệ thống đường nhánh tỏa ra các chiến trường. Ta cũng đã xây dựng 
được một hệ thống đường ống dẫn dầu dài 5.000 cây số, vươn tới Lộc Ninh 
và một hệ thống đường thông tín liên lạc hữu tuyến đến tận các chiến 
trường, bảo đảm liên lạc trực tiếp giữa các chiến trường và từ chiến trường 
với thủ đô Hà Nội. 

Với một hệ thống đường chiến lược rộng lớn, liên hoàn Bác - Nam, từ 
năm 1959 đến năm 1975, bộ đội Trường Sơn đã dưa vào chiến trường hơn 
1.349.000 tấn hàng. Song, để đưa khối lượng hàng lớn vào tận chiến trường, 
bệ đội Trường Sơn (gồm bộ đội công binh, bộ đội vận tải, bộ đội phòng 
không, bộ đội thông tìn liên lạc, cả thanh niên xung phong, dân công hỏa 
tuyến...) đã phải trải qua bao gian nan thử thách, không kém bộ đội chiến 
đấu trên chiến trường. Bởi vì bộ đội Trường Sơn không chỉ làm nhiệm vụ 
mỏ đường, vận chuyển cơ sở vật chất, kỉ thuật, bào đảm cơ động lực lượng 
và đưa đón cán bộ vào, ra cả 3 chiến trường miển Nam Việt Nam, Lào, 
Campuchia, mà còn đảm nhận cả nhiệm vụ chiến đấu giáp mặt với kẻ thù, 
bào vệ tuyến đường thông suốt, bảo đảm vận chuyển an toàn cho người và 
hàng. Trên ý nghĩa đố, đường Trường Sơn vừa là tuyến vận tải chiến lược, 
vừa là chiến trường chiến dấu ác liệt, là "con đường của ý chí quyết thắng, 
của làng dũng cảm, của khí phách anh hùng". 
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Trong không khí vô cùng phấn khởi trước sự chuyển biến mạnh mẽ của 
cách mạng cả nước, ngày 6-4-1975, nhân dân ta ở miền Bác đã sôi nổi tiến 
hành bầu Quốc hội khóa V ; 424 đại biểu đã trúng cử. Ngày 6-6-1975, Quốc 
hội khóa V họp kỉ thứ nhất đã bầu Chủ tịch nước - Tôn Đúc Thắng, Phớ 
chủ tịch nước - Nguyễn Lương Bàng, Chủ tịch Quốc hội - Trường Chỉnh, 
"Thủ tướng Chính phủ - Phạm Văn Đồng, các Phố thủ tướng : Võ Nguyên Giáp, 
Nguyễn Duy Trinh, Lê Thanh Nghị, Hoàng Anh, Nguyễn Côn, Đỗ Mười, Trần 
Hữu Dực, Phan Trọng Tuệ, Đặng Việt Châu ; bầu các Ủy ban của Quốc hội; 
thông qua danh sách Hội đồng quốc phòng, Hội đồng Chính phủ. 

Quốc hội đã thông qua bản Tuyên bố nhân địp giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, biểu dương thành tích to lớn của quân và dân cả nước, kêu gọi đồng 
bào nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển 
kinh tế, vươn lên mạnh mẽ để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống 
nhất, độc lập, dân chủ và giầu mạnh. 


II- ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH "BÌNH ĐỊNH 
LẤN CHIẾM", TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TÓI 
GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIÊN NAM 


JDo thất bại trên chiến trường Việt Nam và Đông Dương, Mí buộc phải 
lùi bước trong chiến tranh, đi đến kí Hiệp định Pari về chấm dứt chiến 
tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27-1-1973) và hai tháng sau (ngày 
29-3-1973) phải rút hết quân về nước. Nhưng vÌ muốn giữ "danh dự, uy 
tín" và vì quyền lợi, Mĩ vẫn chưa chịu từ bỏ Việt Nam. 

Thực hiện tiếp ý đồ đối với Việt Nam, khi rút quân đội, Mi vẫn giữ lại 
hơn hai vạn cố vấn quân sự đội lốt dân sự, lập lại Bộ chỉ huy quân sự trá 
hình, tiếp tục viện trợ quân sự, kính tế cho quân ngụy. 


Chính quyền Níchxơn, sau đó là chính quyền Giêrơn Pho, đã ra sức giúp 
chính quyền Nguyễn Văn Thiệu tăng cường lực lượng mọi mặt, như giúp 
chính quyền Thiệu đòn quân, bắt lính... còn Mĩ tăng thêm viện trợ quân 
sự, kinh tế, đưa thêm nhiều vũ khí, đạn dược, phương tiện chiến tranh vào 
miền Nam Việt Nam. Nhờ đó, quân đội Thiệu được nâng tổng số lên 1,1 
triệu người, tố chức thành 4 quân đoàn với 1.850 máy bay các loại, 2.074 
xe tăng, 1.601 tầu chiến, 1.588 khấu pháo và hàng triệu tấn vật tư 
chiến tranh. 


1080 ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM 


Tiếp tục nhận viên trợ của Mĩ (tuy không bằng trước) và được cố vấn 
Mĩ chỉ huy, chính quyển Thiệu ngang nhiên phá hoại Hiệp dịnh Pari. Với 
một kế hoạch tiếp tục chiến tranh được sắp đặt trước khi kí Hiệp định, 
chính quyền Thiệu huy động gần như toàn bộ lực lượng, tiến hành chiến 
dịch "tràn ngập lãnh thổ", liên tiếp mỡ những cuộc hành quân lấn chiếm 
các vùng do Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa raiên Nam Việt Nam 
kiểm soát; tiến hành bao vây kinh tế, đẩy mạnh hoạt động gián điệp, biệt 
kích, chiến tranh tâm lí. Mục đích của chúng là chiếm đất, giành đân, xóa 
bỏ hình thái "đa báo", mở rộng và củng cố vùng chúng kiểm soát, thu hẹp 
đi đến xóa bỏ vùng giải phóng. Trong vùng do chúng kiểm soát, chúng ráo 
riết "bình định", "thanh lọc", đôn quân, bắt lính, cướp bóc nhân dân, giết 
hại những người yêu nước, bắt bớ tù đày những người chống đối. Thực chất, 
đó là hành động tiếp tục chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh, chếng lại 
các lực lượng cách mạng và nhân dân ta ở Việt Nam. 


Âm mưu đó của Mĩ - Thiệu, cũng giống như bản chất của chúng, là không 
thay đổi so với trước đây. Nhưng nó lại được thực hiện trong tình hình Việt 
Nam và Đông Dương đã thay đổi sau Hiệp định Pari, không có lợi cho chúng. 

Về quân sự, quân đội xâm lược Mi - chỗ dựa của chính quyền Sài Gòn - 
đã rút hết về nước, viện trợ của Mi cho Thiệu bị cắt giảm dần, từ 1.614 
triệu đôla năm 1972-1973, rút xuống còn 1.026 triệu đôla năm 1973-1974 
và 701 triệu đôla năm 1974-1975... nên dù đông hơn ! triệu, quân Thiệu 
vẫn không mạnh. 

Về chinh trị, trước đây, khi chính quyến Sài Gòn còn kiểm soát hầu như 
toàn bộ miền Nam, quân đội của chúng còn ở độ sung sức, chúng vẫn không 
ngăn được phong trào nổi dậy của quần chúng. Giờ đây, chính quyền Thiệu 
đang lâm vào tỉnh trạng khủng hoảng trầm trọng, quân đội của chúng liên 
tiếp bị trùng trị bởi những đòn nặng nề của quân giải phóng, vùng kiểm 
soát của chúng bị thu hẹp, trong lúc đó lực lượng cách mang đã lớn mạnh 
và chiến thắng. 

Về kinh tế, với mấy trăm triệu đôla viện trợ hàng năm của MÍ cho Thiệu, 
tuy tạm thời có tác dụng nuôi sống bộ máy chính quyền khổng lồ và hơn 1 
triệu quân, góp phần kích thích một số mặt nào đó của nền kinh tế và phần 
nào tạo ra việc làm cho số ít đồng bào, nhưng vẫn không tạo ra một cuộc 
sống phồn vinh và sự phát triển của nền kinh tế trong vùng do chính quyền 
Thiệu kiểm soát. Kinh tế miền Nam vấn là kinh tế thuộc địa, hoàn toàn lệ 
thuộc kinh tế Mĩ và viện trợ của Mi cũng chỉ nhàm phục vụ cho ý đồ thực 
dân mới ở miền Nam. 
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Còn về phía Mĩ, với việc quân đội MI rút khỏi miền Nam nước ta, nước 
Mi đã rơi vào tỉnh trạng của "cuộc khủng hoàng lòng tin", kinh tế thì suy 
thoái, nạn lạm phát và thất nghiện tăng lên, xã hội Mi bị rối loạn, nội bộ 
chính quyền và các đảng phái bị chia rẽ sâu sác. Cùng với tình hình ấy là 
vụ bê bối Oatgghết đã buộc Níchxơn phải rút lui khỏi Nhà Trắng (8-1874). 

Đó là những khó khăn và yếu kém của Mĩ - Thiệu, xuất hiện trong thời 
kì sau Hiệp định Pari. 

Trong khi đó, cuộc cách mạng của chúng ta cố nhiều thuân lợi mới hơn 
bất cứ thời kÌ nào trước đó. 

Việc kí Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt 
Nam và việc chấm dút sự có mặt của quân đội MĨ trên đất nước ta, đã tạo 
nên sự thay đổi trong so sánh lực lượng giữa cách mạng và phản cách mạng 
ở Việt Nam và Đông Dương, có lợi cho cách mạng. 

Sau Hiệp định Pari, khác với tình hình sau Hiệp định Giơnevø 1954, ở 
miền Nam có chính quyền cách mạng từ trung ương đến cơ sở, có lực lượng 
vũ trang ba thứ quân lớn mạnh, cố vùng giải phớng rộng lớn, chiếm ba phẩn 
tư đất đai với một phần ba số dân, bao gồm hẩu hết tỉnh Quảng Trị, miền 
Tay tỉnh Thừa Thiên, phần lớn đất đai Liên khu V. Còn ở các khu VỊ, VI, 
VII, IX, hầu hết những căn cứ nổi tiếng trong kháng chiến chống Pháp 
trước đây như Đồng Tháp Mười, Dương Minh Châu, rừng D Minh... đều do 
quân cách mạng kiểm soát. Đáng chú ý là vùng đất rộng lớn của Tây 
Nguyên, một địa bàn chiến lược quan trọng bậc nhất, từ đó cố thể khống 
chế con đường Nam - Bắc..., cũng do ta nắm. Trong vùng giải phóng, mặc 
dù còn gặp nhiều khó khăn, nông nghiện vẫn từng bước được khôi phục, 
một số cơ sở công nghiệp bước đầu được xây dựng, hệ thống đường giao 
thông được phục hồi và xây dựng thêm, nối liền các địa phương trong vùng. 
Vùng giải phóng của ta, ngoài ý nghỉa về chiến lược, cồn có tẩm quan trọng 
về mặt kinh tế, bao gồm những vùng rừng núi, nhiều vùng rộng lớn ở đồng 
bằng Nam Bộ và Liên khu V, 

Cách mạng và chiến tranh giải phóng miền Nam lại có căn cứ địa và hậu 
phương miền Bác xã hội chủ nghia không ngừng lớn mạnh, được thử thách 
qua bai lần đánh trả chiến tranh phá hoại của Mi, giờ đây được xây dựng 
trong hòa bình, càng có điều kiện phát huy vai trò đối với tiền tuyến lớn. 

Ngoài ra, khi nói đến sự thay đổi trong so sánh lực lượng, sự lớn mạnh 
về thế và lực của cách mạng Việt Nam, còn phải nói đến thế và lực được 
tạo ra từ trong thắng lợi của cách mạng Lào và cách mạng Campuchia. 
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Sau Hiệp định Pari về Việt Nam, Hiệp định Viêng Chăn về "lập lại hòa 
bình, thực hiện hòa hợp đân tộc ở Lào" đã được kí kết (21-2-1973). Cũng 
như cách mạng Việt Nam, cách mạng Lào có vùng giải phóng rộng lớn, 
chiếm ba phần tư đất đai với hơn một phần ba số dân, trong đố có cao 
nguyên Bôlôven, Cánh đồng Chum hoàn toàn do các lực lượng cách mạng 
nấm giữ. Cách mạng Campuchia kiểm soát 90% đất đai và ð,5 triệu dân, 
trong tổng số 7 triệu dân. 

Tận dụng những điều kiện lịch sử mới sau Hiệp đính Pari với những 
thay đổi cơ bản trong so sánh lực lượng đang ngày càng cố lợi cho cách 
mạng, nhân đần ta ở miền Nam đã đẩy mạnh đấu tranh chống lại âm mưu 
và hành động mới của Mĩ - Thiệu. 

Trong cuộc đấu tranh chống "bình định lấn chiếm", chống âm mưu "tràn 
ngập lãnh thổ" của Thiệu vào những tháng đầu sau Hiệp định, quân dân ta 
đã đạt được một số kết quả nhất định. Nhưng do không đánh giá hết âm 
mưu phá hoại Hiệp định của đối phương, do quá nhấn mạnh đến hòa bình, 
hòa hợp dân tộc... nên trên một số địa bàn quan trọng, chúng ta đã hị mất 
đất, mất dân. 

Nắm bắt tình hình trên, trong tháng 7-1973, Hội nghị Ban chấp hành 
Trung ương lần thứ 21 của Đảng họp. 

Trên cơ sở nhận định kẻ thù vẫn là đế quốc Mĩ và tay sai Nguyễn Văn 
Thiệu - kẻ đang phá hoại hòa bình, ngăn cản nhân dân ta đi tới độc lập, 
tự do, thống nhất Tổ quốc, Hội nghị của Đảng nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của 
cách mạng miền Nam trong giai đoạn hiện tại là tiếp tục cách mạng dân 
tộc đân chủ nhân dân và nhấn mạnh trong bất cứ tình huống nào cũng phải 
tiếp tục con đường cách mạng bạo lực, phải nắm vững chiến lược tiến công, 
kiên quyết đấu tranh trên cả ba mặt trận quân sự, chịnh trị, ngoại giao, 
với tính chủ động, linh hoạt cao, không ngừng giữ vững và phát triển lực 
lượng của cách mạng về mọi mặt, đánh thắng từng bước và chủ động trong 
mọi tình huống, đưa cách mạng miền Nam tiến lên. . 

Quán triệt chủ trương đó của Đâng, ngày 8-10-1973, Chính phủ cách 
mạng lâm thời Cộng hòa taiền Nam Việt Nam ra tuyên bố vạch rõ: 

- Chính phủ Hoa Kì phải chấm đứt hoàn toàn và triệt để mọi dinh líu 
quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, phải 
rút hết nhân viên quân sự đội lốt dân sự ra khỏi miền Nam Việt Nam theo 
như Hiệp định Pari đã quy định. 
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- Đánh đổ Nguyễn Văn Thiệu và phe cánh, trở ngại chính của việc giải 
quyết các vấn đề chính trị ở miền Nam Việt Nam hiện nay. Thánh lập ở 
Sài Gòn một chính quyền tán thành hòa bỉnh, hòa hợp dân tộc, nghiêm 
chỉnh thi hành Hiệp định Pari vẽ Việt Nam. 

Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam sẵn sàng 
đàm phán với một chính quyền như vậy để nhanh chóng giải quyết các vấn 
đề ở miền Nam Việt Nam. 

Cũng do nắm vững quan điểm cách mạng bạo lực và tự tưởng chiến lược 
tiến công được nêu rõ trong Nghị quyết 21 của Đảng, Bộ chỉ huy các lực 
lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam đã ra lệnh cho 
quân và dân miền Nam kiên quyết đánh trả những hành động chiến tranh 
của địch. Trong mệnh lệnh ngày 15-10-1973 của Bộ chỉ huy đã nêu rõ: 

- Phải nêu cao cảnh giác, kiên quyết đánh trả đích đáng những hành 
động chiến tranh của chính quyền Sài Gòn, bảo vệ vùng giải phống, bảo vệ 
tính mạng tài sản của nhân dân, bảo vệ Hiệp định Pari về Việt Nam. 

- Chừng nào chính quyền Sài Gòn còn tiếp tục những hành động chiến 
tranh thì các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng sẽ kiên quyết đánh 
trả họ bất cứ ở đâu, bằng các hình thức và lực lượng thích đáng, buộc đối 
phương phải nghiêm chỉnh và triệt để thi hành Hiệp định Pari về Việt Nam, 


Thực hiện Nghị quyết của Đảng và mệnh lệnh của Bộ chỉ huy các lực 
lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam, các lực lượng vũ 
trang giải phóng chẳng những đã đánh trả những cuộc hành quân "bình 
định", "lấn chiếm" của Thiệu, mà còn chủ động đánh vào căn cứ xuất phát 
của các cuộc hành quân của chúng. Kết quả là từ cuối nám 1973, quân dân 
ta chẳng những đã bảo vệ được vùng giải phóng và căn cứ còn lại của ta, 
mà còn lấy lại được nhiều vùng do địch lấn chiếm, mở rộng thêm vùng giải 
phóng và nhiều hành lang chiến lược. 

Phối hợp với đấu tranh quân sự, nhàn dân ta ở miền Nam còn đẩy mạnh 
đấu tranh chính trị, ngoại giao. Đấu tranh chính trị nhằm vào mục tiêu đồi 
Mĩ - Thiệu thí hành nghiêm chỉnh Hiệp định Pari, đòi chúng thực hiện các 
quyền tự do dân chủ, đòi lật đổ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Đấu ¿ranh 
ngoợt giao nhằm tố cáo hành động của Mi - Thiệu trong việc ví phạm Hiệp 
định, phá boại hòa bình, hòa hợp dân tộc và nêu cao tính chất chính nghĩa 
cuộc chiến đấu của nhân dân ta. 


Tại các vùng giải phóng, đồng thời với cuộc chiến đấu bảo vệ quê hương, 
nhân dân ta ra sức khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, tăng nguồn dự trữ 
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chiến lược cho cuộc chiến đấu hoàn thành giải phống miển Nam. Năm 1978, 
điện tích gieo trồng ở các vùng giải phóng đồng bằng sông Cửu Long tăng 
20% so với năm 1872. Nhờ sản xuất phát triển, đóng góp của nhân dân cho 
cách mạng ngày càng tăng. Năm 1973, nhân dân khu 9 (miền Tây Nam B@) 
đã đống góp l,7 triệu gia lúa (bảng 34.000 tấn) và riêng 6 tháng đầu năm 
1874 đã đóng góp 2,4 triệu gia (bằng 48.000 tấn)... Các ngành sản xuất 
công nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, các mặt hoạt động văn hóa, 
xã hội, giáo dục, y tế cũng được đẩy mạnh. 

Đây là những nguồn cung cấp, bổ sung tại chỗ rất quan trọng, cùng với 
sự chí viện to lớn của miền Bắc, đã tăng cường nhanh chóng lực lượng cách 
mạng ở miền Nam, thiết thực chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
Xuân 1975 dể giải phống hoàn toàn miền Nam. 


II-GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, 
GIÀNH TOÀN VẸN LÀNH THÔ TÔ QUÔC 


1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam 

Cuối năm 1974 đầu năm 1975, trong tình hình so sánh lực lượng ở miến 
Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Hội nghị Bộ Chính trị (từ 30-9 
đến 7-10-1974) và Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng (từ 18-12-1974 đến 
8-1-1975) đã bàn kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam. 

Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng dang tiến hành thỉ nhận được tín quân 
dân ta giải phóng đường 14 và toàn tỉnh Phước Long (6-1-1975). 

Trong hơn 20 ngày đêm chiến đấu (từ 12-12-1974 đến 6-1-1975), quân 
đân ta ở Phước Long đã tiêu điệt và bất sống 3.000 địch, thụ 3.000 súng 
các loại, giải phóng đường 14, thị xã và toàn tỉnh Phước Long (6-1-1975). 
Đây là tỉnh đầu tiên ở miền Nam được giải phóng hoàn toàn. 

Chiến thắng Phước Long và tình hình chiến sự sau Phước Long giúp Bộ 
Chính trị củng cố thêm quyết tâm chiến lược, bổ sung và koàn chỉnh kế 
hoạch 2 năm (1975 - 1976) hoàn thành giải phóng miền Nam, được đề ra 
từ Hội nghị Bộ Chính trị (30-9 đến 7-10-1974). Cụ thể là năm 1975 tranh 
thủ thời cơ, bất ngờ tiến công trên quy mô lớn, rộng khắp, tạo điều kiện 
đến năm 1976 tiến hành tổng công kích - tổng khởi nghĩa giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, 
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Bộ Chính trị đề ra kế hoạch 2 năm, nhưng lại nhấn mạnh "cả năm 1975 
là thời cø" và chỉ rõ "Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối 1975 thì lập tức 
giài phóng miển Nam trong năm 1975". Bộ Chỉnh trị cũng nhấn mạnh sự 
cần thiết phải tranh thủ thời cơ thực hiện "tổng công kích - tổng khởi nghĩa", 
phải đánh nhanh, thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân 
đân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hớa..., giảm bớt sự tàn phá 
của chiến tranh. 

Hội nghị Bộ Chính trị của Đáng cuối năm 1974 đầu năm 1975 có ý nghĩa 
lịch sử trọng đại. Hội nghị đã phản tích, đánh giá chính xác sự phát triển 
của tình hình, đề ra phương hướng hành động đúng đắn, thể hiện quyết 
tâm chiến lược cao giải phóng hoàn toàn miền Nam khi thời cơ lớn đến. Đơ 
thực sự là ngọn đuốc soi dường dẫn đến đại thắng của cuộc Tổng tiến công 
và nổi đây mùa Xuân 1975. 


2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân đân ta ở miền Nam đã diễn 
ra gần 2 tháng vào mùa Xuân 1975 với ba chiến dịch lớn: Chiến dịch Tây 
Nguyên, Chiến dịch Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch mang tên Hồ Chỉ Minh 
đánh vào Sài Gòn. 


ø) Chiến dịch Tây Nguyên (từ 479 đến 24-3-1975) 


Tây Nguyên là một địa bàn chiến lược quan trọng. Nhưng ở đây, quân 
đội Sài đòn có nhiều sơ hở, lực lượng của chúng yếu do nhận dịnh sai hướng 
tiến công của quân ta. 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị thăng 10-1974 vế chọn 
chiến trường Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu, Quân ủy Trung 
ương quyết định dùng lực lượng chủ lực mạnh với bính khí kị thuật biện 
đại để mở chiến địch quy mô lớn ở Tây Nguyên với trận then chốt mở 
màn tiến công Buôn Ma Thuột, nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng 
sinh lực địch, chiếm thị xã Buôn Ma Thuột, giải phống hoàn toàn Tây 
Nguyên, phát triển cuộc tiến công sang các tỉnh ven biển miền Trung, 
thực hiện chia cắt chiến lược. 


Từ ngày 1 đến ngày 9-3-1975, bộ đội Tây Nguyên bí mật triển khai thế 
chiến dịch, tạo thế bao vây, cô lập, sẵn sàng đánh đòn phủ đầu vào Bưôn Ma 
Thuột; thực hiện tiến công nghỉ bình quy mô vừa và nhỏ ở Plâycu - Kon Tum 
nhằm thu hút sự chú ý và lực lượng của đối phương ở đó, đồng thời mở 
những cuộc tiến công cắt đứt đường 19, đường 21 nối Tây Nguyên với đồng 


1086 ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM 


bằng khu V (ngày 4-3); tiến công đánh chiếm khu quản sự Đức Lập - Núi 
Lửa (ngày 9-3), cô lận hoàn toàn Buôn Ma Thuột. 

Ngày 10-3-1975, quân ta từ bốn cánh tiến công Buôn Ma Thuột bằng 
cơ giới, nhằm vào sở chỉ huy sư đoàn bộ Sư đoàn 23. Sau hai ngày chiến 
đấu, quân ta tiêu điệt toàn bộ quân địch ở đây, làm chủ hoàn toàn thị xã. 

Mất Buôn Ma Thuột (11-3), địch vội vàng điều hai trung đoàn chủ lực 
còn lại của Sư đoàn 28 và một tiểu đoàn quân biệt động phán kích chiếm 
lại Buôn Ma Thuột. Nhưng lực lượng phản kích của chúng chưa kịp triển 
khai đội hình đã bị quân ta bao vây, tiến công tiêu diệt. 

Bất mạch đúng ý đồ của Thiệu, ngày 13-3, Quân ủy Trung ương điện 
cho Bộ chỉ huy chiến dịch, nêu rõ về khả nãng quân Sài Gòn sẽ rút lui chiến 
lược, cần chuẩn bị tốt việc tiêu diệt chúng trên đường rút chạy. 

Dúng như phán đoán của Quân ủy Trung ương, từ chỗ chủ quan lúc đầu, 
sau khi bị những đòn bất ngờ, địch hoảng loạn, đẩy chúng đến quyết định 
phải rút chạy khỏi Tây Nguyên. : 

Sáng ngày 14-3-1975, Nguyễn Văn Thiệu đến Cam Ranh, ra lệnh cho 
Phạm Văn Phú - Tư lệnh quân đoàn lI ngụy, rút khỏi Plâycu, Kon Tum và 
toàn bộ Tây Nguyên về giữ vùng duyên bải Nam Trung Bộ. 

Ngày 16-8-1975, bộ đội chủ lực của ta được lệnh nhanh chóng truy kích 
quân địch rút chạy trên đường số 7, phối hợp với bộ đội địa phương chặn 
đánh tiêu diệt chúng ở Phú Bổn và Củng Sơn. Đến ngày 24-3-1975, toàn 
bộ quân địch rút khỏi Tây Nguyên. Tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân 
hoàn toàn được giải phóng. 

Phối hợp với Tây Nguyên, các chiến trường khu V, Trị - Thiên, Nam Bộ 
cũng mở chiến dịch, đẩy mạnh tiến công đối phương, thu nhiều thắng lợi lớn. 

Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mi 
cứu nước sang giai đoạn mới: từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên phát 
triển thành tổng tiến cõng chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam. 

b) Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (21-3 dến 9-4-1975) 

Ngày 18-3-1975, khi quân ta trên đà thắng lớn đi đến thắng lợi hoàn 
toàn ở Tây Nguyên, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp, bổ sung quyết tâm 
chiến lược: giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975, 

Ngày 25-3-1975, một ngày sau khi quân ta giải phóng hoàn toàn Tây 
Nguyên, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp, hạ quyết tâm giải phóng Sài 
Gòn và toàn miền Nam trước mùa mưa (trước tháng 5-1975). 
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Quyết tâm của Bộ Chính trị được cụ thể trong phương hướng chiến lược: 
tập trung lực lượng của cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam. Trước 
mắt, tiến hành trận quyết chiến chiến lược giải phóng Huế - Đà Nẵng, giải 
phóng các tỉnh Trung và Nam Trung B@, tiêu diệt Quân đoàn I ngụy, không 
cho chúng co về giữ Sài Gòn, đồng thời đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho 
trận quyết chiến cuối cùng giải phóng Sài Gòn. 

Để chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng, Bộ Chính trị 
quyết định thành lập Hội đồng chi viên cho tiền tuyến do Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng làm Chủ tịch, nhằm động viên sự nỗ lực của cả nước vào công 
cuộc chiến thắng, đồng thời quyết định thành lập thêm quân đoàn III, trên 
cơ sở lực lượng quân chủ lực Tây Nguyên, thành một lực lượng cơ động 
chiến lược của Bộ để cùng với Quân đoàn Ï, Quân đoàn II, Quân đoàn IV 
(được thành lập trong hai năm trước đó) tham gia giải phóng Sài Gòn®), 

Đồng thời với việc chuẩn bị khẩn trương, toàn diện cho công cuộc giải 
phóng Sài Gòn và ngay khi chiến dịch Tây Nguyên chưa kết thúc, quân dân 
ta đã triển khai chiến địch Huế - Đà Nẵng, trận quyết chiến chiến lược thứ 
hai của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. 

Vào những ngày cuối chiến địch Tây Nguyên, phát hiện địch chuẩn bị rút 
bỏ tuyến phòng thủ Quảng Trị và có khả năng rút bỏ cả Huế, co lực lượng về 
giữ Đà Năng, Quân ủy Trung ương chỉ thị cho Quân khu Trị-Thiên và Quân 
đoàn lÏ nhanh chóng giải phóng Trị - Thiên - Huế sớm hơn dự kiến. 


Ngày 21-3-1975, quãn ta được lệnh tiến công thọc sâu vào căn cứ địch, 
chặn các đường rút chạy của chúng, như đường số 1 đi Đà Nẵng, các cửa 
biển Thuận Án, Tư Hiến, hình thành thế bao vây địch trong thành Huế với 
sự phối hợp hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương và phong trào nổi 
dậy của quần chúng khắp các vùng nông thôn và thành Huế. 

Ngày 25-3-1975, các cánh quân của ta từ các hướng tiến công tiêu diệt 
và làm tan rã lực lượng địch rút chạy ở cửa biển Thuận An và Tư Hiến. 
Cùng ngày, các lực lượng vũ trang phối hợp với lực lượng chính trị của quần 
chúng chiếm giữ các căn cứ quân sự, các cơ sở chính trị, kinh tế, văn hóa 
và truy quét bọn ác ôn ngoan cố. Ngày 26-83-1975, Sư đoàn I ngụy bì tiêu 
điệt, thành phố Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên được giải phóng. Tháng lợi 
đó đã tạo thế uy hiếp từ hướng Bác đối với quân địch ở Đà Nẵng. 


(1) Quân đoàn I thành lập 24-10-1973 ở miền Bắc. Quân đoàn l] thành lập ngày 17-5-1974 và Quân đoàn 
IV- ngày 20-7-1974 ở miền Nam. Còn Quân đoàn III và Doàn 232 (tướng đương một quân đoàn) đượơ “ 
thành lập trong quá trình Tổng tiến công và nỗi đậy Xuân 1975. 
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Cùng thời gian này, các lực lượng vũ trang của Quân khu V phối hợp 
với quần chúng cách mạng tiến công và nổi dậy tiêu diệt 5ư đoàn II, giải 
phóng Tam Rì (24-3), Quảng Ngãi (25-3), Chu Lai (26-3), giải phóng 
toàn bộ phía nam Quân khu l, tạo thêm một hướng uy hiếp Đà Nẵng từ 
phía nam. 


Thắng lợi ở Trị - Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Chu Lai và 
việc tiêu điệt các Sư đoàn I, II của đối phương, phá vỡ một bộ phận quan 
trọng trong kế hoạch co cụm để giữ Đà Nẵng của chúng, đã tạo điều kiện 
hết sức thuận lợi cho quân ta tiến lên tiêu điệt chúng ở Đà Nẵng. 


Cuộc tiến công Đà Nẵng được Quân ủy Trung ương quyết định ngay sau 
khi giải phóng Huế (26-3) với tỉnh thần "kịp thời nhất, nhanh chống nhất, 
táo bạo nhất và với lực lượng có thể chuyển tới sớm nhất", 


Thực hiện quyết tâm trên, sáng 28-3, Quân đoàn Ì cùng với các lực lượng 
của Quân khu V đã chia thành 5 cánh: Bác, Tây - Bác, Tây - Nam, Nam, 
Đông - Nam đồng loạt tiến vào Đà Nẵng. Phối hợp với các lực lượng vũ 
trang và chính trị của quần chúng bên trong tiến công và nổi dậy, quân ta 
đánh chiếm các mục tiêu: Bộ tư lệnh Quân đoàn Ï, sân bay, quân cảng, Tòa 
thị chính... đánh phá khu nhà lao, giữ gìn các cơ sở kinh tế, các công trỉnh 
văn hóa... 


Đến lỗ giờ ngày 29-3-1975, Đà Nẵng - một căn cứ quân sự liên hợp lớn 
nhất của Mi - Thiệu, bị quân ta tiêu diệt, thành phố lớn thứ hai ở miền 
Nam hoàn toàn giải phóng. 

Phối hợp với mặt trận Huế - Đà Nẵng, từ chiến trường Tây Nguyên vừa 
được giải phống, các binh đoàn chủ lực của ta phát triển cuộc tiến công 
xuống các tỉnh ven biển miên Trung, cùng với lực lượng tại chỗ đã tiến 
công và nổi dậy giải phóng tỉnh Bình Định với thành phố Quy Nhơn (1-4), 
tính Phú Yên với thị xã Tuy Hòa (1-4) và tỉnh Khánh Hòa với thành phố 
Nha Trang và quân cảng Cam Ranh (3-4). 

Chiến địch Iuế - Đà Nẵng, trận then chốt thứ hai đại thắng, đã làm sụp 
đổ hoàn toàn hệ thống phòng ngự chiến lược của Thiệu ở miền Trung, xớa 
bỏ Quân khu I1, phá tan âm mưu co cụm chiến lược của chúng, không để 
cho lực lượng đối phương rút về tăng cường phòng thủ quanh 8ài Gòn, dẩy 
chúng vào tỉnh trạng tuyệt vọng, tạo điều kiện thuận lợi cho trần quyết 
chiến chiến lược cuối cùng : Chiến địch Hồ Chí Minh lịch sử. 
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c) Chiến dịch Hồ Chỉ Minh (26 đến 304-1975) 

Sau khi mất hoàn toàn Quân khu T và Quân khu II trong thời gian không 
đầy một tháng, Nguyễn Văn Thiệu cho rằng phải hai tháng nữa quân ta 
mới có thể tiếp tục tiến công, nên chúng có thời gian và khả năng để bảo 
vệ Quân khu III, Quân khu IV. Chúng tập hợp bọn tăn quân, củng cố lực 
lượng còn lại, tổ chức tuyến phòng thủ từ xa hòng giữ phần đất còn lại từ 
Phan Rang trở vào; ngăn chặn, làm chậm lại cuộc tiến công của quân ta 
cho đến mùa Tnưa, sau đó phản kích chiếm một số vùng để mặc cả với ta 
trên bàn đàm phán. 


Về phía Mi, để giúp bọn tay sai kéo dài cơn hấp hối, chính quyền Pho 
cho lập cầu hàng không khẩn cấp chuyên chở vũ khí, trang bị cho quân đội 
Sài Gòn. 

Trên cơ sở đánh giá thời cơ chiến lược để tiến hành "tổng công kích, tổng 
khởi nghĩa" vào sào huyệt của quân Sài Gòn đã chín muối, Bộ Chính trị hạ quyết 
tâm "Nấm vững thời cơ chiến lược hơn nữa, với tư tưởng chỉ đạo "thần tốc, táo 
bạo, bất ngờ, chác tháng", thực hiện "tổng công kích, tổng khởi nghĩa" trong thời 
gian sớm nhất, tốt nhất là trong tháng 4 năm 1975, không thể chậm trễ". 


Để thực hiện quyết tâm đó, Bộ Chính trị đã quyết định một loạt vấn đề 
lớn, nhằm đảm bảo cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng toàn thắng, trong 
đó có quyết định thành lập Hộ tư lệnh và Đảng ủy mặt trận (3-4), quyết định 
tên chiến dịch đánh vào 8ài Gòn là "Chiến dịch Hồ Chỉ Minh" (144). 


Từ đầu tháng 4-197ã, trên mọi miền đất nước, nhân dân ta đã sống 
những ngày hết sức sôi động và hào hùng. Cả dân tộc ra quân trong mùa 
Xuân lịch sử với tỉnh thần "Đi nhanh đến, đánh nhanh thắng" và với khí 
thế "thần tốc, bất ngờ, táo bạo, chắc thắng". 


Từ ngày 9-4-1875, quân ta tổ chức những cuộc tiến công trên hướng 
Đông, đánh vào Xuân Lộc, một căn cứ phòng thủ trọng yếu bảo vệ Sài Gòn 
từ phia đông của đối phương. Ngày 21-4, trước sức tiến công của quân ta, 
quân ngụy ở căn cứ Xuân Lộc buộc phải tháo chạy, thị xã Xuân Lộc và tính 
Long Khánh hoàn toàn giải phóng, cánh cửa phía đông Sài Gòn đã được mở 
sẵn để đón đại quân ta vào trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. 

Trong lúc đó, Quân đoàn II, sau khì đã hoàn thành nhiệm vụ giải phống 
Đà Nẵng, được lệnh hành quân "thần tốc" hướng đến Sài Gòn tham gia chiến 
dịch. Trên đường hành quân, bộ đội ta tiến công tiêu diệt một căn cứ phòng 
thủ từ xa nữa của quân Sài Gòn ở Phan Tang (16-4), giải phóng tình Ninh 
Thuận, sau đó phối hợp với lực lượng quần chúng nổi dậy, giải phóng các tỉnh 
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ven biển khu VI. Một loạt hải đảo miền Trung nước ta cũng được giải phóng. 
Từ ngày 14-4, Quân khu V phối hợp với Bộ tư lệnh hải quân đã lần lượt giải 
phống các đào thuộc quần đảo Trường 5a do quân đội Bài Gòn chiếm giữ. 

Cũng trong thời gian đó, do nắm được thời cơ thuận lợi khi quân Mi - 
ngụy Sài Gòn gặp nguy khốn, lại được sự phối hợp chiến đấu của quân ta, 
quân dân Campuchia đã đẩy mạnh tiến công và nổi đậy, giáng cho quân Mĩ 
- ngụy on Non những đòn nặng nổ. Ngày 17-4-1975, năm ngày sau khi 
những người Mi cuối cùng rút về nước, các lực lượng vũ trang Campuchia 
bất đầu cuộc Tổng công kích vào thủ đô Phnôm Pênh, phối hợp với quần 
chúng nổi dậy, đập tan quân ngụy, giải phóng Phnôm Pênh và giải phóng 
hoàn toàn đất nước Campuchia. 

Do thấy trước tình hình không gì có thể cứu vãn khỏi sự sụp đổ, Mĩ - Thiệu, 
trong vòng một tuẩn đã cố những lời tuyên bố cùng với việc làm thể hiện sự 
sa sút tột độ về mặt tỉnh thần, ý chí của kẻ cướp nước và bạn bán nước, 

Ngày 18-4, Tổng thống Mi ra lệnh di tàn người Mĩ khỏi Sài Gòn và đến ngày 
23-4 thì tuyên bố: "Cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã chấm dứt đối với MĨ'. 

Ngày 21-4, Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố "từ chức" Tổng thống của Chính 
nhủ Việt Nam cộng hòa. Ngày 26-4, Trần Văn Hương vừa lên thay Nguyễn 
Văn Thiệu làm "Tổng thống" được mấy hôm đã phải tuyên bố nhường chức 
cho Dương Văn Minh. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi đậy đến giai đoạn chót càng thêm guyết liệt 
với tốc độ nhanh "một ngày bằng 20 nãm'. 

Ngày 26-4, sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ từ xa của quân Sài Gòn, 
năm cánh quân của ta, gồm 4 quân đoàn chủ lực và Đoàn 232 cùng với binh 
khí đã tập kết đẩy đủ tại nơi quy định, hình thành thế trận bao vây Sài Gòn. 

17 giờ cùng ngày, quân ‡a nổ súng, bắt đầu cuộc tiến công lớn vào Sài Gòn. 
Quân ta thuộc năm cánh từ các hướng, có sự phối hợp của lực lượng vũ trang 
địa phương và sự nổi dậy của quần chúng, được lênh vượt qua tuyến phòng 
thủ vòng ngoài của đối phương, tiến thẳng vào trung tâm Sài Gòn, 

17 giờ ngày 28-4, ngay sau khi Dương Văn Minh tuyên bố nhận chức 
Tổng thống và hô hào binh lính của chúng "bảo vệ lãnh thố", "không buông 
vủ khí", quân ta tập kích sân bay Tân Sơn Nhất bằng 5 máy bay A37 thu 
được của địch. Tiến đố, pháo binh ta giội bão lửa lên đầu chúng, làm tê liệt 
mọi hoạt động trên sân bay, khiến cho cuộc đi tản người "liều mạng" của 
Mi phải chuyển sang bằng máy bay lên thẳng. 

Ngày 29-4, quân ta tổng công kích trên toàn mặt trận. Tất cả các cánh 
quân của ta, gồm 15 sư đoàn quân chủ lực, đồng loạt tiến công và chỉ trong 
một ngày đã đập vỡ tuyến phòng thủ vòng ngoài của quân đội Sài Gòn, ngăn 
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chun và tiêu diệt các sự đoàn chủ lực của chúng ở Tây Ninh, đầng bằng 
sông Cu luong, không cho chung có về Sài Giàn, Lao điều kiện chỉ quản tạ 
thøe sảu vào nội thành 

Ngày đ0-4, mác cho l3ưanng Văn Minh kêu gei "ngừng bản để điều định 
giao chính quyền”, quản dân ta văn hiên quyêt tiếp tục tiến vòng thea kẻ 
hoach, với khi thẻ dùng trằnh, giải phòng và chiết: hình thành phố, Lúc vũ 
khi giải tan chính quyền các cấn của đi phuang, đâp tan mới sư chẳng cự 
tủa chúng. 

Cac hình đouần chủ lực của ta từ nhiều hướng đống loa tiến vào nội thành 
chỏi høp với lực lương bên trong, dành chiếm tất ca các mue tiêu của đỏi 
phương, như sân hàyv Tân Bún Nhất. Phủ Tổng thông, Bá Tổng tham thưa 
Hộ Tư :ệnh biêt khu thủ đã. Đài phát thám, Tông nhà cảnh sát, can cử hài 


quản, cảng Bach Đang 


riềm c>~ 


s 
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+ T4-3 đến 16 - 3-1015 9 Các tỉnh giải phóng seu ngày 30 - á - 1975 
#E?#> Từ 20 -3 đến 31 - 3 - 1875 -CÐ-ÂẮ Đường tiền công của hài quản và bộ bình ta trên biển 
ÑW§> Từ 1 - 4 đẫn 1 - 5- 1875 `——œ_+ Địch rút chạy bằng tàu biển 


Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 
(từ 4~3-1975 đến 2—5 —1075) 
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10 giờ 4B phút ngày 30-4, các đơn vị của Quân đoàn II, bằng xe tăng và 
pháo binh, tiến thằng vào "Dinh Dộc lập", bất sống toàn bê chính quyền 
trung ương Sài Gòn, buộc Tổng thống Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu 
hàng không điều kiện. Mấy tiếng đồng hồ trước đó, lúc bầu trời Sài Gòn 
chưa sáng hân, một. máy bay lên thẳng từ sân thượng tòa nhà Sứ quán Mĩ 
chở Đại sứ Matin rời khỏi Sài Gòn. 

11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Phủ Tổng 
thống chính quyền Sài Gòn, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí 
Minh lịch sử. 

Cùng với đại quân của ta tiến vào giải phóng Bài Gòn, lực lượng vũ trang 
và nhân dân các tỉnh còn lại ở Nam Bộ, theo đúng kế hoạch của Trung ương 
Cục và Bộ chỉ huy Miền, với phương châm "xã giải phóng xã, huyện giải phóng 
huyện, tỉnh giải phóng tỉnh" đã nhất tề đứng lên tiến công và nổi dậy chiếm 
các căn cứ, quận lị, tỉnh lị, bức đối phương phải nộp vũ khí đầu hàng. Đến 
ngày 2-ð-197B, lực lượng vũ trang và bộ máy chính quyển của Dương Văn 
Minh ở Nam Bộ và trên khắp miền Nam nước ta đã tan rã hoàn toàn. 

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi đậy mùa Xuân 1975, lực lượng vũ 
trang tại chỗ và lực lượng nổi dậy của quần chúng đống vai trò quan trọng. 
Ỏ Sài Gòn và các thành phố, thị xã, thị trấn... công nhân đã chủ động đấu 
tranh giữ gìn máy móc, bảo vệ xí nghiệp, cơ quan, không cho địch phá hoại. 
Thanh niên, học sinh, sinh viên vận động đồng bào xuống đường, giữ gìn 
trật tự, trị an đường phố, đập tan bộ máy kỉm kẹp của địch, phối hợp với 
bộ đội truy lùng bọn ác ôn, Ỏ các vùng nông thôn, rừng núi, đồng bằng sông 
Cửu Long, hình thái nổi dậy của nhân dân hết sức phong phú. Nhân lúc lực 
lượng quân đội và chính quyền Dương Văn Minh ở Trung ương đầu hàng 
không điều kiện, đồng bào ở miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu 
Long chủ động đứng lên phối hợp cùng lực lượng vũ trang đánh đổ lực lượng 
quân sự và chính trị ở địa phương, giành quyền làm chủ. 

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi đây mùa Xuân 1975, sự nổi dạy của quần 
chúng nhân dân, sự phối hợp chiến đấu của các lực Tượng vũ trang địa 
phương đã tạo ra sức mạnh tại chỗ hết sức to lớn (nhất là ở các vùng nông 
thôn, rừng núi và một số đô thị nhỏ). Ỏ đơ, quần chúng không chỉ có 
khả năng phá tan bộ máy kìm kẹp của địch ở cơ sở, giành chính quyền ở ấp, 
xã, khóm, phường, mà còn góp phần làm tan rã lực lượng chiến đấu của 
chúng ; bao vây, bức rút hàng loạt đồn bốt nhỏ của địch ở ấp, xã, thị trấn. 
Như vậy, cũng như phong trào "Đồng khởi" (1959-1960), cuộc Tổng tiến công 
và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968), cuộc Tiến công chiến lược năm 1972, trong 
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy lần này, tính chủ động, mưu trí, sáng tạo 
của quần chúng được phát huy cao độ. Có nơi, có lúc, cuộc nổi đậy của quần 
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chúng đã đi trước một bước trong việc chiếm giữ nhiều cơ sở của quân ngụy, 
như ở thành phố Cần Thơ, thị xã Hến Tre, thị xã Rạch Giá... Ỏ Trà Vinh cũng 
như nhiều nơi khác ở Nam Bộ, quần chúng đã vận dụng "ba mũi giáp công" 
để chiếm bốt, đoạt đồn. Chi trong 1 giờ, hàng vạn quần chúng ở hai quận Châu 
Thành, Càn Long (Trà Vinh) đã bao vây, gọi hàng trên chục đồn bốt... 

Ỏ đảo Côn Sơn, anh em tù chính trị cũng đã nổi dậy giải phóng đảo đưới sự 
lãnh đạo của tổ chức Đảng ở đây, lập chính quyền cách mang vào ngày 1-5-1975. 


IV- Ý NGHĨA LỊCH SỬ, 
NGUYÊN NHÂN THẲNG LỌI 
CỦA CUỘC KHANG CHIẾN CHỐNG MĨ CỨU NƯÓC 


1. Ý nghĩa lịch sử 


Cuộc kháng chiến chống Mi cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc bằng 
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân 1978. 

Đø là cuộc chiến tranh yêu nước ví đại, cuộc chiến tranh giải phóng dân 
tộc và bảo vệ Tổ quốc tiêu biểu của nhân đân ta. Cuộc chiến tranh đã kéo dài 
hơn hai thập niên (từ 7-1954 đến 5-1975), dài hơn bất cứ cuộc chiến tranh 
nào trong lịch sử và phải chống lại một đế quốc lớn mạnh nhất là đế quốc Mi. 

Năm đời tổng thống MĨ (Aixenhao, Kennơđi, Giõnxơn, Níchxơn, Pho) điều 
hành 4 kế hoạch chiến lược thực đân mới và chiến tranh xâm lược của Mi. 
("Chiến tranh đơn phương", “Chiến tranh đặc biệt", "Chiến tranh cục bộ", Chiến 
tranh "Việt Nam hóa"). Chúng đã chỉ trực tiếp cho cuộc chiến tranh ở Việt 
Nam tới 676 tỉ đêla (so với 341 tỈÌ trong Chiến tranh thế giới thứ hai và õ4 tỉ 
trong chiến tranh Triều Tiên), và nếu tính cà chỉ phí gián tiếp thì lên tới 920 
ti), Chúng huy động lúc cao nhất là 55 vạn quân viên chính, lôi kéo 5 nước 
ở châu Á - Thái Bình Dương tham chiến với số quân lúc cao nhất là hơn 7 
vạn người vào cuộc chiến, trực tiếp chiến đấu và làm nòng cốt cho hơn một 
triệu quân tay sai ở miền Nam. Chúng đã giội xuống hai miền đất nước ta 
hơn 7,8 triêu tấn bom đạn. một khối lượng bom đạn lớn hơn lượng bom đạn 
mà chúng đã sử dụng trong bất cứ cuộc chiến tranh nào trước đó. 

Mặc dù vậy, bọn xâm lược vẫn không thực hiện được mục đích "hủy diệt 
và nô dịch" dân tộc ta. Trái lại, trong cuộc đọ sức với chúng, tuy phải trải 
qua chiến đấu lâu dài và hết sức gian khổ, "phải hi sinh nhiều của, nhiều 
người", cuối cùng dân tộc ta đã giành được chiến tháng, thực hiện trọn vẹn 


(Ù Việt Nam - Con số và sư kiện (1945 - 1989), NXB Sự thật, H., 1990, tr.77, 
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mục tiêu giải phóng hoàn toàn miền Nam, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bác, thống nhất đất nước. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mi cứu nước "mãi mãi được ghỉ vào 
lịch sử dân tộc ta một trong những trang chơi lọi nhất, một biểu tượng sáng 
ngời về sự toần thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, 
và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vi đại của thế kỉ XX, một sự 
kiện cổ tầm quan trong quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sác"Œ), 

Đối với Việt Nam, cuộc kháng chiến chống Mi cứu nước tháng lợi đã kết 
thúc 21 năm chiến đấu chống Mi và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, 
bào vệ Tổ quốc từ Cách mạng tháng Tám năm 1945, chấm đứt vĩnh viễn ách 
thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, rửa sạch cái 
nhục và nỗi đau mất nước hơn một thế ki. Trên cơ sở đó, hoàn thành về cơ 
bản cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, bảo vệ và phát 
triển những thành tựu của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, xóa bỏ 
chướng ngại trên con đường thực hiện thống nhất đất nước. 

Tháng lợi của cuộc kháng chiến chống Mi cứu nước đã mở ra kỉ nguyên 
mới của dân tộc Việt Nam - kÌ nguyên đất nước đệc lập, thống nhất, đi lên 
chủ nghĩa xã bội. Đó là một trong những tháng lợi vi đại nhất, hiển hách 
nhất trong lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc. Chiến dịch 
Hồ Chí Minh, trận kết thúc cuộc kháng chiến chống Mi cứu nước, là một 
mốc vinh quang chói lọi trong quá trình đi lên của lịch sử dân tộc. 

Đối với thế giới, cuộc kháng chiến chống MĨ cứu nước tháng lợi đã đập 
tan cuộc phản kích lớn nhất vào các lực lượng cách mạng sau Chiến tranh 
thế giới thứ hai của tên đế quốc đầu sỏ, phá vỡ phòng tuyến quan trọng 
ngăn chạn chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam A của đế quốc Mĩ, góp phần 
làm đào lộn "chiến lược toàn cấu" phản cáđh mạng của chúng. 

Tháng lợi của nhân dân ta và thất bại của đế quốc Mi đã tác động mạnh 
đến nội tình nước Mi và cục diện thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với 
phong trào cách mạng thế giới, các dân tộc đang đấu tranh chống chủ nghĩa 
đế quốc, giành độc lập dân tộc và chủ quyền đất nước. 


2. Nguyên nhân tháng lợi 


Cuộc kháng chiến chống Mi cứu nước của nhân dân ta thắng lợi là do 
nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan tạo nên. 

Trước hết là sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc 
lập, tự chủ, đúng đán, sáng tạo. Đơ là đường lối tiến hành đồng thời cách 


(1) Dàng Cộng sân Việt Nam - Báo cáo Chính ư của BCHTƯ Đăng tại Đại hội đại biếu lần thú IH/ 
NXH Sự thât, H., 1972, tr.5-6. 
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trạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bác. Với đường lối đó, cách mạng nước ta đã kết hợp được 
sức mạnh chiến đấu của tiền tuyến lớn với tiếm lực của hậu phương lớn, 
đã động viên đến mức cao nhất lực lượng của toàn dân, toàn quân vào cuộc 
chiến đấu cứu nước; đã kết tỉnh, tổng hợp và phát triển lên một trinh độ 
mới những truyền thống cách mạng và sáng tạo của Đảng và dân tộc. Đường 
lối đó cũng đã kết hợp được cuộc chiến đấu cứu nước của nhân dân ta với 
cuộc đấu tranh của các lực lượng cách mạng, dân chủ, hòa bình trên thế 
giới Đường lối đố đồng thời đã đem lại cho cách mạng Việt Nam sức tiến 
công mạnh mẽ. Đó là cơ sở làm nảy sinh những phương pháp cách mạng 
vừa kiên quyết, triệt để, vừa uyển chuyển linh hoạt, những hình thức đấu 
tranh muôn màu, muôn vẻ... 

Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước Việt Nam. Nhân 

“dân ta cố truyền thống yêu nước nồng nàn, chống ngoại xâm kiên cường 
dũng cảm. Mỗi khi đất nước gặp họa ngoại xâm, truyền thống đó lại dược 
phát buy mạnh mẽ, Trong cuộc kháng chiến chống Mí cứu nước do Đảng 
lãnh đạo, truyền thống đó được phát huy cao độ. Đó là sức mạnh tỉnh thần 
to lớn của quân và dân ta ở hai miền, cà tiến tuyến và bậu phương, trong 
cuộc chiến đấu đẩy hi sinh gian khổ và chiến thắng vẻ vang. Me Namara 
đã tổng kết : một trong những nguyên nhân gây ra thảm họa cho MÍ tại 
Việt Nam là chúng "đã đánh giá thấp sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc thúc 
đẩy một dân tộc đấu tranh và hi sinh cho lí tưởng và các giá trị của nd"G), 

Miền Bác xã hội chủ nghia được bảo vệ vững chắc, được xây dựng, củng 
cố và tăng lên không ngừng về tiêm lực kinh tế, quốc phòng, bảo đảm thực 
hiện nghĩa vụ hậu phương lớn, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu chi viện sức 
người sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Nhất là từ năm 1965, khi cả 
nước có chiến tranh, miền Bắc đã tập trung sức mạnh của chế độ xã hội 
chủ nghĩa vào cuộc chiến đấu cứu nước và giữ nước, làm tròn một cách xuất 
sắc nghĩa vụ căn cứ địa cách mạng của cả nước và hậu phương lớn của cuộc 
kháng chiến chống MĨ cứu nước. 

Mối quan hệ gắn bó giữa nhân đân ba nước Việt Nam ~ Lào - Campuchia 
đã có từ lâu trong lịch sử và được thử thách trong ngọn lửa đấu tranh cách 
mạng chống kẻ thù chung. Trong sự nghiệp chống MĨ cứu nước, mối tÌnh 
đoàn kết và liên minh chiến đấu giữa ba đân tộc trong một chiến lược chung 


(1) R. Me Namara. Nhìn lại quá khử. NXB Chính trị quốc gia, H., 1995, tr.31ó. 
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và trên một chiến trường thống nhất đã tạo ra sức mạnh to lớn cho lực 
lượng cách mạng ba nước ở Đông Dương, góp phần vào thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống Mi cứu nước của nhân dân mỗi nước ở Dông Dương. 


Tháng lợi của nhân dân ta giành được trong cuộc kháng chiến chống Mi 
cứu nước còn do tác động của thời đại và không tách rời sự giúp đỡ to lớn 
của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác; sự đồng tỉnh, 
ủng hộ mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc, của các lực lượng cách 
mạng, dân chủ, hòa bình và của loài người tiến bộ, trong đó có nhân dân 
Mi. Tình đoàn kết và sự ủng hộ quốc tế đã cổ vũ mạnh mẽ, tăng thêm sức 
mạnh cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống MĨ cứu nước, giải phóng 
miền Nam, bảo vệ miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân, thống nhất đất nước. 


PHẦN BA 
VIỆT NAM XÂY DỰNG ĐẤT NƯÓC 
THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
(1975 ~-2000) 


Chương INX 


VIỆT NAM XÂY DỰNG LẠI ĐẤT NƯỚC 
(1975-1986) 


I- VIỆT NAM NĂM ĐẦU 
SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 
(1975-1976) 


1. Tỉnh hình hai miền Bác - Nam sau mùa Xuân 1975 


Đại thắng mùa Xuân 1975 đã dưa đất nước ta bước vào kỉ nguyên độc 
lập, thống nhất, đi lên chủ nghia xã hội. Để xây dựng đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, trước mát chúng ta phải nỗ lực khắc phục hậu quả 
của 20 năm chiến tranh, ổn định và khôi phục kinh tế - văn bóa, hoàn 
thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. 


Trải qua hơn hai chục năm (1954-1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, miền Bác đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây 
dựng được những cơ sở vật chất kỉ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội. Đó 
là kết quả của sự lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu kiên cường, dũng 
cảm của quân dân cả nước, trực tiếp là của quân dân miền Bắc, Nhưng cuộc 
chiến tranh phá hoại bằng khóng quản và hải quân của Mĩ kéc dài và hết 
súc ác liệt đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đối với miên Bác. Cuộc 
chiến tranh phá hoại của Mi đã phá hủy hầu hết những cái nà nhân dân 
ta đã tốn biết bao công sức để xây dựng nên, làm cho quá trình tiến lên 
sản xuất lớn bị chậm lại trong nhiều năm và làm đảo lộn cả nền nếp quản 
lí kinh tế của chúng ta. 
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Gần như toàn bộ các thành phố, thị xã đều bị đánh phá, trong đó 12 thị 
xã, 51 thị trấn bị phá hủy hoàn toàn; 4.000 xã (trong tổng số 5.799 xã) bị 
đánh phá, trong đó 30 xã bị phá hủy hoàn toàn. Tất cả các khu công nghiệp 
bị đánh phá, nhiều khu bị đánh với mức độ hủy diệt. Tất cả các nhà máy 
điện đều bị đánh hỏng, 5 triệu mét vuông nhà ở (chưa kể ở nông thôn) bị 
phá hủy. Tất cả các tuyến đường sắt, 100% cầu, toàn bộ hệ thông bến cảng, 
đường biển, đường sông và kho tàng đều bị bán phá. Dịch gây Lổn thất cho 
1.600 công trình thủy lợi, hầu hết các nông trường và hàng trăm nghìn 
hecta ruộng vườn, giết hại 40.000 trâu bò. Mĩ đã đánh phá 3.000 trường 
học, 350 bệnh viện, trong đó 10 bệnh viện bị san bằng(), 

Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng. Cơ đồ chủ nghĩa thực dân mới của Mi 
bị sụp đổ đã để lại cho chúng ta những di bại nặng nề cả về chính trị, kinh 
tế, xã hội. 

Về đội ngũ nhân viên của chính quyền cũ, ngoài một số ít tướng lĩnh, 
nhân viên ngụy quyển cao cấp chạy ra nước ngoài, còn số đông vẫn ở lại 
các địa phương. Không kể các phần tử ngoan cố, phản động ẩn giấu, nằrn 
im chờ thời cơ để hoạt động chống lại chế độ mới, chống lại nhân dân, phần 
đông các nhân viên, sỉ quan, bỉnh lính của chế độ Sài Gòn cũ mang nặng 
hệ tư tưởng chính trị của chế độ thực dân mới của Mĩ, mặc cảm với chế độ 
mới, không cố công ăn việc làm. 

Các tệ nạn xã hội như xì ke, ma túy, lưu manh, bụi đời, đi điếm khá 
nặng nề. Riêng ở Sài Gòn, số người mù chữ chiếm tỉ lệ lớn trong cư dân, 
đội ngũ thất nghiệp lên tới 1.500.000 người. 

Miễn Nam có nền kinh tế trong chừng mực nhất định phát triển theo 
hướng tư bản chủ nghĩa, song vẫn mang tính chất của nền kinh tế nông 
nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ là phổ biến, phát triển mất cân đối, lệ thuộc 
nặng nề vào viện trợ từ bên ngoài. 

Trong hơn hai chục năm đó (1954-1975), chính quyền Sài Gòn đã nhận 
trên 26 tÌ đôla viện trợ ~ gồm 16 tỉ viện trợ quân sự, 6 tỈ viện trợ khoa 
học - kĩ thuật, 1,6 tÌ viện trợ nông phẩm, 2,4 tỈ đưới hình thức đổi lấy tiền 
ngụy để chỉ tiêu tại chỗ. Khoàn viện trợ không hoàn lại hết sức to lớn đó đã 
đẩy nền kinh tế miền Nam ngày càng lệ thuộc hoàn toàn vào kinh tế Mi, 

Hàng năm, miền Nam nhập khẩu (chủ yếu của Mi, hoặc MÍ cung cấp 
đôla để mua hàng của các nước): 90% nhiên liệu dùng cho các ngành công 
nghiệp, nông nghiệp, vận tải và cho sinh hoạt; 70% nguyên liệu dùng cho 
các ngành công nghiệp; toàn bộ phân hóa học dùng trong nông nghiệp (hầu 
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hết dùng phân hóa học, 3.000.000 tấn/năm); toàn bộ sắt thép (trên 100.000 
tấn/năm) và 2/3 nhu cầu về xi măng (500.000 tấn/năm) dùng trong ngành 
xây dựng, hầu hết máy móc và phụ tùng thay thế dùng trong các ngành 
sản xuất, xây dựng, vận tải,... tốn Ít nhất 5O triệu đôÌa/năm. 


Nhờ nguồn nhập khẩu máy mớc, nguyên liệu, nhiên liệu, kỉ thuật... của 
nước ngoài mà nền công nghiệp miền Nam có bước phát triển so với trước. 
Nhiều ngành nghề mới xuất hiện. Hàng chục xí nghiệp lớn được xây dựng với 
sự cộng tác của các công tỉ tư bản nước ngoài, trang bị tương đối hiện đại. 
Một khu công nghiệp tương đối hoàn chính được xây dựng ở Biên Hòa. Đội 
ngũ công nhãn công nghiệp trên 10.000 người, trong đố có nhiều người tay 
nghề vững. Nhưng do chủ nghĩa tư bản mới bắt đầu phát triển ở miền Nam 
nên 90% cơ sở sản xuất là thuộc loại nhỏ. Giá trị sản phẩm công nghiệp hàng 
năm chỉ bằng 1/20 sản phẩm quốc gia. Ngành chế tạo cơ khí non kém, không 
có khả năng tự trang bị cũng như thúc đẩy các ngành khác phát triển. Vốn 
đầu tư vào công nghiệp không nhiều, lại bị phân tán bởi hàng vạn cơ sở nhỏ. 


Nông nghiệp miền Nam vẫn là nền sản xuất nhỏ, ruộng đất manh mún, 
phân tán trong gần một triệu hộ nông dân làm ăn riêng lẻ, lao động thủ 
công. Từ cuối những năm 60, chính quyền Sài Gòn cho nhập nhiều máy móc 
nông nghiệp. Nhưng những máy móc này phần lớn thuộc quyền sở hữu của 
tư bản nông thôn, của phú nông, một phần của trung nông lớp trên và cũng 
chỉ thích hợp với quy mô sản xuất nhỏ của nông dân cá thể. Vì thế, nông 
nghiệp miền Nam tuy có tiểm năng phong phú, có nguồn lao động dồi dào, 
sản xuất vẫn không đủ tiêu dùng. Nông nghiệp miền Nam bị nông nghiệp 
nhập khẩu cạnh tranh, lại thêm chiến tranh tàn phá (trên l triệu hécta 
ruộng bị bỏ hoang hóa, hàng chục vạn trâu bò bị giết hại... ) làm cho sản 
xuất đỉnh trệ. 


Thương nghiệp miền Nam lại phát triển quá mức cần thiết khiến cho 
tỉnh trạng què quặt của nền kinh tế thêm nghiêm trọng. Miền Nam trước 
ngày giải phống có chừng 500.000 hộ kinh doanh. Số môn bài cấp cho các 
ngành kinh doanh tăng nhanh từ 50.000 môn bài được cấp trong năm 1955, 
tăng lên 219.000 trong năm 1972 (gấp 4 lần). Đó là chưa kể mạng lưới đày 
đặc những người buôn bán nhỏ, không có cửa hiệu, sạp hàng và không đăng 
kí kinh doanh. 

Nhìn chung, trong hơn hai chục năm dưới chế độ thực đân mới của Mi, 
ở miền Nam đã hình thành một cơ cấu kinh tế mang tính lệ thuộc kinh tế 
"nước ngoài và bị tư bản nước ngoài khống chế, lũng doạn. Trong một số 
lĩnh vực, kinh tế miền Nam có bước phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa, 
nhưng sự phát triển đó không binh thường, chủ yếu không phải đựa vào 
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sức của mình, mà dựa vào viện trợ từ bên ngoài. Kinh tế miền Nam chủ 
yếu vẫn là kinh tế nông nghiệp, sản xuất nhỏ, còn công nghiệp giữ vị trí 
thứ yếu và chỉ phát triển trong một số ngành không cơ bàn, cơ sở vật chất 
không nhiều và không đồng bộ. 


2. Ổn định tình hình miền Nam, khắc phục hậu quả chiến tranh, 
khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa ở hai miền đất nước 

Ö miền Bác, tuy chiến tranh đã chấm dứt sau Hiệp định Pari 1973 về 
Việt Nam, nhưng đo sự tàn phá nặng nề của hai lần chiến tranh phá hoại, 
nên nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế đến giữa 
năm 1976 mới căn bản hoàn thành. 

Trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng cuối năm 1975 và 6 
tháng đầu năm 1976, miền Bác đã có những tiến bộ đáng kể. 

Mặc dù thời tiết thất thường, thiên tai dồn dập, miền Bác thu hoạch 
vụ đông - xuân 197ð-1976 khá tốt. Diện tích trống lúa, hoa màu, cây 
công nghiệp năm 1976 đều tăng hơn năm 1975. Phong trào hoàn chỉnh 
thủy nông được đẩy mạnh, nâng khối lượng công trình trong 6 tháng đầu 
năm 1976 lên gấp 3 lần cả năm 1975. Nhiều công trình, nhà máy được 
xây dựng và mở rộng thêm. Trong một số xÍ nghiệp đã xuất hiện khí thế 
mới, cố sự chuyển biến bước đầu về quản lí kinh tế, quản lí lao động 
cũng như năng suất lao động. Sản lượng phần lớn các sản phẩm quan 
trọng đều đạt và vượt mức trước chiến tranh. Đội ngũ cán bộ và công 
nhân ki thuật tăng nhanh, sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật 
phát triển mạnh. 

Đồng thời với việc tiếp tục khôi phục và phát triển kinh tế, hoàn thiện 
sản xuất, đẩy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Bắc ra sức làm tròn 
nghĩa vụ của căn cứ địa cách mạng cả nước và nghĩa vụ quốc tế đối với Lào 
và Carmnpuchia trong giai đoạn mới. 

Miền Bắc đã điều động vào miền Nam một khối lượng lớn vật chất và 
hàng vạn cán bộ, công nhân để tăng cường cho các địa phương, các cơ sở 
sản xuất, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế.., gốp phần vào việc tiếp quân 
vùng mới giài phóng và ổn định tình hình chính trị - xã hội, thực hiện bước 
chuyển biến cách mạng từ sau đại thắng mùa Xuân 1975, 

Ö miền Nam, tiếp quản vùng mới giải phóng là nhiệm vụ được tiến hãnh 
từ rất sớm. Trước ngày 1-4-1975, công việc tiếp quản vùng mới giải phóng 
ở từng địa phương, cơ bản là do địa nhương tiến hành trên cơ sở áp dụng 
Chính sách Mười điểm của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam (công bố nărn 1973, trước khi kí Hiệp định Pari về Việt 
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Nam). Từ giữa tháng 3-1975, chiến sự diễn ra dồn dập, vùng giải phống 
mới được mở ra hàng loạt ở rừng núi, nông thôn, đồng bằng, đô thị. Để đáp 
ứng yêu cầu phát triển của tình hỉnh và để cụ thể hơn chủ trương tiếp quản 
vùng mới giải phống, ngày 1-4-1975, Chính phủ cách mạng lâm thời Công 
hòa miền Nam Việt Nam công hố Chính sách Mười điểm đối với vùng mới 
giải phóng. 

Quán triệt chủ trương của Chính phủ cách mạng lâm thời, tại các vùng 
mới: giải phóng, các Ban tiếp quản triển khai công việc tiếp nhận những cơ 
sở vật chất - kĩ thuật, cơ sở kinh tế, văn hốa của chế độ cũ. Các căn cứ 
quân sự, các cỡ sở sản xuất, các công trinh công cộng... đều có kế hoạch 
phân công tiếp nhận cụ thể. Nhờ ý thức cảnh giác cao của giai cấp công 
nhân, tỉnh thần đấu tranh kiên quyết của các tầng lớp nhân dân củng sức 
mạnh tiến công của các lực lượng vũ trang giải phóng, nên công tác tiếp 
quản vùng mới giải phóng từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền đến hải 
đảo, từ các căn cứ quân sự đến các cơ sở sản xuất, hành chính, văn hớa 
được tiến hành khẩn trương và kết quả thu nhận được gần như nguyên vẹn. 
Tuy nhiên, cũng có một số ít bị hư hại, một phần do địch phá hoại khi rút 
chay, do bom đạn hai bên tàn phá, phần khác da bọn người xấu lợi dụng 
cướp phá lúc "hỗn quân hỗn quan" vào thời điểm chiến tranh sắp kết thúc. 

Ỏ những vũng mới giải phóng, việc thành lập chính quyền cách mạng và 
đoàn thể quần chúng các cấp nhanh chóng được thực hiện. Tại các thành 
phố lớn như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng..., chính quyền cách mạng chỉnh thức 
tuyên bố thành lập chỉ vài ngày sau khi hoàn toàn giải phóng. 

Thành phố Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên hoàn toàn giải phóng ngày 
26-3-1975, nhưng chỉ hai ngày sau, chính quyền cách mạng từ cấp tỉnh đến 
các huyện, xã đã hoàn tất công việc thành lập. Sài Gòn, thành phố lớn nhất 
của miền Nam, hoàn toàn giải phóng ngày 30-4-1975 và sang những ngày 
đầu tháng ö-1975, hệ thống chính quyền cách mạng ở thành phố và trên 
toàn bộ vùng giải phóng miền Nam được thành lập. Một hệ thống chính 
quyền cách mạng từ trung ương, tức Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam, đến các cấp cơ sử ở tỉnh, huyện, xã được hình 
thành và giữ quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ miền Nam Việt Nam. 

Các thành viên của chính quyền cách mạng do cở quan chính quyền cấp 
trên chỉ định hoặc do tổ chức Đăng, đoàn thể cùng cấp cử ra. Mới đâu tại 
các thành phố lớn, các trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, chính quyền 
cách mạng duy trì chế độ quân quản, do đại diện quân nhân nắm giữ. Tại 
các cấp cơ sở (xã, thôn), chính quyền cách mạng được thành lập dưới hình 
thức các Ban tự quản. Sau một thời gian, khi tỉnh hình tương đối ổn định, 
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các hoạt động xã hội đã dần dần trở lại bình thường, các Ủy ban nhân dân 
cách mạng được thành lập để thay thế các Ủy ban quân quản và Ủy ban 
tự quản. Tại Sài Gòn, ngày 21-1-1976, Ủy ban nhân dân cách mạng thành 
phố, do Võ Văn Kiệt làm Chủ tịch, fiếp nhận sự bàn giao của Ủy ban quân 
quản thành phố. 

Đồng thời với việc xây dựng chính quyền cách mạng các cấp, các đoàn 
thể quần chúng cách mạng cũng được thành lập và phát triển trong các 
vùng mới giải phóng. Ở những nơi đã có các đoàn thể hoạt động bí mật từ 
trước thỉ nay đều ra hoạt động công khai và được củng cố, mở rộng thêm 
đôi ngũ. Ỏ những nơi chưa có cơ sở cách mạng, trong không khí phấn khởi 
sau ngày giải phóng, đống bào ta từ thành thị đến nông thôn, nô nức gia 
nhập các đoàn thể cách mạng, hãng hái tham gia các hoạt động xây dựng 
cuộc sống mới. Mạt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam phát triển 
nhanh, mở rộng phạm vỉ tới mọi ngành, mọi giới trong xã hội. 

Chính quyền cách mạng các cấp cùng các đoàn thể quần chúng đã thực 
hiện những biện pháp nhanh chóng ổn định tình hình chính trị - xã hội, 
giữ vững và phát huy những thành quả cách mạng đã giành được. 

Ngày 25-8-1975, một ngày sau khi Tây Nguyên được giải phóng, Chính 
phủ cách mạng lâm thài Cộng hòa miền Nam Việt Nam công bố Chính sách 
Bảy điểm nhằm giải thích rõ Chính sách Mười điểm (được công bố tháng 
1-1972) về thái độ của cách mạng đối với binh lính , sỈ quan các cấp trong 
quân đội Sài Gòn và gia đình của họ. Chính sách khẳng định: chỉ trừ số Ít 
những kẻ ngoan cố, cam tâm bán nước, làm tay sai cho Mi, gây nhiều tội 
ác đối với nước, với dân - đại điện là tập đoàn thống trị Nguyễn Văn Thiệu, 
còn phần lớn anh em binh lính, sĩ quan bị lừa hoặc bị cưỡng bức. Cách mạng 
hoan nghênh những ai quay trở về với dân tộc, ghi nhận những người có 
công và khen thưởng tùy theo mức độ, không phân biệt đối xử. Ái có công 
đặc biệt sẽ được thăng cấp. Ai vì lợi ích dân tộc rà gặp khó khăn sẽ được 
cách mạng giúp giải quyết khó khăn. Ai dưa vốn ra kinh doanh, cách mạng 
khuyến khích. Về với cách mạng, ai muốn cố việc làm, cách mạng tạo cho 
việc làm, ai muốn tham gia công tác cách mạng, sẽ được cách mạng giao 
cho công tác thích hợp. 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, chính quyền kêu gọi tất cả 
những người làm việc trong bộ máy chính quyền và quân đội của chế độ 
thực dân của Mĩ ra trình điện hoặc đăng kí trình điện và tạa mọi điều kiện 
thuận lợi cả về pháp lí, tâm lí, dư luận xã hội để họ tự giác thực hiện. Đại 
bộ phận trong họ đã ra trình diện với chính quyển cách mạng. Bộ phận lớn 
nhân viên trong bộ máy chính quyển Sài Gòn được bố trí trở lại làm việc theo 
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ngành nghề, nghiệp vụ củ. Có nơi, như Sở Bưu điện thành phố Huế, hầu 
hết nhân viên cũ xin ở lại tiếp tục làm việc. Song cố bộ phận nhỏ nhân viên 
còn mặc cảm, nghỉ ngại; bộ phận nhỏ khác thì ngoan cố lẩn trốn, tìm cách 
chống lại. Chính quyền cách mạng một mặt kiên trì thuyết phục, mặt khác 
kiên quyết trừng trị những kẻ chống lại và truy tìm những kẻ ngoan cố 
lần trốn. 

Ngày 25-5-1976, một năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, 
Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam công bố toàn 
bộ chính sách đối với những người làm việc trong quân đội, chính quyến và 
các đảng phái, tổ chức chính trị của chế độ cũ. Chính sách này, ngoài việc 
khẳng định lại những điều đã công bố từ trước, còn nêu cụ thể hơn những 
điều quy định về việc khôi phục quyển công dân đối với những người không 
thuộc diện "ác ôn nguy hiểm" đã học tập, cải tạo tốt, hoặc được hưởng chế 
độ quản thúc từ 6 tháng đến Í năm dối với những người không thuộc diện 
"ác ôn nguy hiểm" được cơ quan hoặc gia đỉnh báo lãnh. Số còn lại, trừ 
những trường hợp xử lí theo pháp luật, phải qua cải tạo tập trung. 


Mặt khác, chính quyền cách mạng được hậu thuẫn của nhân dân, đã tiến 
hành những biện pháp kiên quyết, có hiệu quà nhằm trấn áp bọn phản cách 
mạng và đập tan từ trong trứng mọi âm mưu gây bạo loạn của chúng, đồng 
thời kiên quyết trừng trị những chủ tư sản mại bản đầu cơ tích trừ, lũng 
đoạn thị trường gây hại cho sản xuất, cùng bọn gây tội ác về chính trị và 
có hành động phá hoại hiện hành. Nhờ đó mà vấn để an ninh chính trị, trật 
tự xã hội được giữ vững, mọi sinh hoạt của nhân dân ở các vùng nông thôn 
và thành thị, ở Sài Gòn và các thành phố khác, nhanh chóng trở lại 
bình thường. 


Được sự hướng dẫn và giúp đỡ của Nhà nước, hàng triệu đồng bào trong 
thời gian chiến tranh bị dồn vào các "ấp chiến lược" hay bỏ chạy vào các 
thành phố, không có công ăn việc làm, cùng hàng chục vạn đồng bào khác 
trong những ngày quân ta tổng tiến công, phải di cư từ vùng này sang vùng 
khác... được hồi hương, chuyển về nông thôn tham gia sản xuất hoặc đi xây 
dựng vùng kinh tế mới. 

Tính đến tháng 7-1976, riêng ở Sài Gòn, Ủy ban nhân dân cách mạng 
đã giúp khoảng 50 vạn đồng bào trở về quê cũ làm ăn. Ó những vùng mới 
giải phóng, cố hàng chục vạn người thất nghiệp được thu xếp việc làm, hàng 
vạn nạn nhân của lối sống và văn hóa đổi trụy dưới chế độ cũ được phục 
hồi nhân phẩm cũng được thu xếp việc làm. 

Để từng bước giải quyết nạn thất nghiệp, chính quyền cách mạng tổ chức 
cho dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, chủ yếu là dân thành thị. Chúng ta 
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chủ trương đưa cả một bệ phận đân cư miền Bắc vào khai phá các vùng 
đất đai chưa được khai phá ở miền Nam. Đây là sự phân bố lại lực lượng 
lao động sản xuất, tạo ra một sự kết hợp hợp lí giữa lao động và đất đai. 
Chỉ trong vài năm, chúng ta đã đưa được 1.300.000 người từ các nơi trong 
cá nước đến các vùng kinh tế mới và dã khai hoang, phục hóa được ngót 
một triệu hecta đất. Ủy ban nhân dân thành phế Sài Gòn vạch kế hoạch 
đưa trên một triệu đồng bào không trực tiếp lao động sản xuất đi xây dựng 
vùng kinh tế mới Hơn một năm sau, đến tháng 6-1976, Sài Gòn đã tổ chức 
cho gần 30 vạn dân đi các vùng kính tế mới, lập thành 94 xã, trong đó 82 
xã đã ổn định về đất canh tác và thổ cư C)_ Hàng vạn thanh niên gia nhập 
các đội thanh niên xung phong, đi giúp các vùng di đân ổn định đời sống 
và xây dựng vùng quê hương mới. 

Sự thiếu đối trong nhân dân vốn có từ trước, đến giai đoạn kết thúc 
chiến tranh càng trầm trọng. Chính quyền cách mạng đã sử dụng mọi biện 
pháp tập trung lương thực, kịp thời chống đới. Chỉ tính riêng thành phố Sài 
Gòn, Ủy ban nhân dân đã tổ chức cứu trợ cho trên 3.260.000 lượt người 
với 25.448 tấn gạo. 


Chính quyền cách mạng đã thực hiện một loạt biện pháp nhằm khuyến 
khích sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Chính quyền 
cho tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đất của các phần tử phản động, tư sản 
mại bản và của những người chạy trốn ra nước ngoài. Những tài sản tịch thu 
được đã chuyển sang quyền sở hữu của Nhà nước, còn ruộng đất thì đem chia 
cho nông dân thiếu ruộng và cho các tập đoàn sản xuất. Chính quyền cách 
mạng cho quốc hữu hóa ngân hàng, giải thể tất cả các ngân hàng tư nhân, 
tập trung toàn bộ tín dụng vào tay Nhà nước, xơa bỏ tiền ngụy, thay bằng 
đồng tiền cách mạng (22-9-1978); tuyên bố xóa bỏ chế độ bóc lột theo kiểu 
phong kiến, tiến hành điều chỉnh tuộng đất trong nội bộ nông dân. Chính 
quyền cách mạng nắm giữ, quản lÍ các cơ sở kinh tế lớn có ý nghĩa then chốt, 
giữ độc quyền đường biển, đường sắt, đường không; nắm toàn bộ ngành xuất 
khẩu; quản lí vật tư, hàng hóa thiết yếu như xăng dầu, sắt thép, phân bón... 
và bước đầu quản lí lương thực. 

Chính quyền cách mạng rất chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp 
để đáp ứng nhu cầu cấp bách trước mắt và lâu dài của nhân dân về 
lương thực. 

Hưởng ứng chủ trương đố của cách mạng, ở hầu khắp các vùng nông 
thôn miền Nam dấy lên phong trào của quần chúng tháo gỡ bom mìn, khai 


(9 Báo Sài Gòn giải nhóng, xổ ra ngày 23 — 6 — 1976. 
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hoang, phục hóa, làm thủy lợi, thâm canh, tăng vụ. Nông dân được tổ chức 
thành các tập đoàn sản xuất, các tổ đổi công, vần công... Kết quả là "từ chỗ 
miền Nam cø năm nhập tới 800.000 tấn lương thực, đã có thể vươn lên bảo 
đâm lương thực đủ ăn cho số dân đã tăng lên 24 triệu người"U), 

Các cơ sở sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp của Nhà nước và tư 
nhân được Nhà nước tạo mọi điểu kiên thuận lợi để trở lại hoạt động và 
đã có những cố gắng trong việc khác phục khó khăn về nguyên liệu, nhiên 
liệu, phụ tùng thay thế... Đến năm 1976, gần 400 xÍ nghiệp lớn nhỏ ở Sài 
Gàn trở lại hoạt động. 

Các ngành sàn xuất khác cũng đần dân hoat động trở lại Ngày 
21-4-1975, đường điện báo, điện thoại Huế - Hà Nội được thông suốt. Ngày 
10-6-1975, bưu điện thành phố Bài Gòn bất đầu nhận chuyển thư đi các 
nơi trong và ngoài nước. 


Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội cũng được tiến hành khẩn 
trương ngay từ những ngày đầu mới giải phơng. Đài phát thanh, vô tuyến 
truyền hình, báo chí được kịp thời sử dụng vào công tác thông tin, tuyên 
truyền cổ động. Những biểu hiện của văn hóa phản dộng, đồi trụy bị lên 
án và nghiêm cấm. Những tệ nạn xã hội cũ, như mê tín đị đoan, cô đầu, 
gái điểm, nghiện ma tủy... bị bài trừ. Các hoạt động văn hóa lành mạnh 
được đẩy mạnh và lan rộng. Ngành giáo dục phổ thông, giáo dục và đào tao 
đại học, trung học chuyên nghiện được chấn chỉnh, tổ chức lại và bước đầu 
phát triển. Các trường phổ thông cấp 1, 2, 3 trên toàn miển Nam lần lượt 
được mở lại. Hạ thống trường tư bị xóa bỏ, chuyển thành trường công của 
Nhà nước. Việc xúa nạn mù chữ được chú trọng và phong trào bỉnh dân học 
vụ được phát động, các lớp bổ túc văn hóa được mở ở khắp nơi. Chỉ riêng 
ở Sài Gòn, tính đến tháng 4 - 1976 có hơn 80.000 người thoát nạn mù chữ. 
Ngành y tế được chấn chỉnh và đẩy mạnh hoạt động. Nhiều đội y tế lưu 
động được phái xuống các thôn, xã tổ chức tiêm phòng, khám chữa bệnh 
cho nhân dân, kịp thời đập tắt những ổ dịch. Công tác vệ sinh phòng bệnh, 
hoạt động thể dục thể thao cũng được chú ý phát động thành phong trào 
quần chúng. 

Những hoạt động trên nhằm ổn định tình hình, khác phục hậu quả chiến 
tranh trong hơn năm đầu sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, tuy 
giành được tháng lợi to lớn song mới chỉ là bước đầu. Những nhiệm vụ đó 
còn phải tiếp tục thưc hiện nhiều năm trong quá trình vừa cải tạo, vừa xây 
dựng. Tuy nhiên, đó là bước đầu cơ bản, bởi vì những nhiệm vụ có tính cấp 


(1) Tạp chí Quên đội nhân dân, sô 7-1976, tr.59. 
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bách trước mắt đã được thực hiện nhanh chóng, có hiệu quả, trên thực tế 
đã có tác dung đến việc ổn đỉnh sớm tỉnh hình chính trị, kính tế, xã hội 
miền Nam, làm cho nhân lân (trực tiếp là nhân dân ở những vùng mới giải 
phóng) yên tâm, tin tưởng vào chế độ mới 


3. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước 


Nhiệm vụ thiêng liêng của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống 
Mĩ cứu nước (1954-1975) là giành lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, chấm dứt tình trạng đất nước bị chia cất. 

Về mặt lãnh thổ, Tổ quốc Việt Nam trên thực tế đã được thống nhất từ 
sau chiến thắng lịch sử 30-4-1925, song ở mỗi miền lại tổn tại một hình 
thức tổ chức nhà nước khác nhau. Ö miến Bác, Quốc hội là cơ quan quyền 
lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Còn chính 
quyến các cấp là Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính địa phương. 
Ỏ miền Nam, cá Chính phủ cách mang lâm thời Công hòa miền Nam Việt 
Nam và Hội đồng cố vấn của chính phủ. Các cấp là Ủy ban nhân dân cách 
mạng ở địa phương. 

Từ thực tế đó, sau khi miền Nam được giải phóng, môt trong những 
nguyện vọng thiết tha trước mắt, đồng thời là tỉnh cảm thiêng liêng nhất 
của nhân dân hai miền Nam-Bác là sớm được sum họp trong một đại gia 
đình, mong muốn có một chính phủ thống nhất, một cơ quan đại diện quyền 
lực chung của nhân đân cả nước. 

Đáp lại nguyện vọng chính đáng đó của nhân dân cả nước, đồng thời 
cứng phù hợp với thực tế lịch sử của dân tộc - "nưỡc Việt Nam là một, dân 
tộc Việt Nam là một", Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Trung ương Đâng 
họp trong tháng 9 - L975 đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước. 
Nghị quyết Hội nghị nhấn mạnh: "Thống nhất đất nước vừa là nguyện vọng 
tha thiết nhất của nhân đân cả nước, vừa là quy luật khách quan của sự 
phát triển cách mạng Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam"), Từ đó, 
những công việc nhằm tiến tới hoàn thành thống nhất đất nước vẽ mát Nhà 
nước được gấp rút triển khai. 


Trong hai ngày 5 và 6 - 11 - 1975, Ủy ban Trung ương Mặt trận đân 
tộc giải phóng miến Nam Việt Nam, Ủy ban Trung ương Liên minh cáo lực 
lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm 
thời Công hòa miền Nam Việt Nam và Hội đồng cố vấn của Chính phủ cùng - 
đại diện các nhân sỉ, trí thức yêu nước, đân chủ, đã mở Hội nghị liên tịch 


(1) Các Đại hội Dàng ta (1940 - 1986). NXH Sự thật, LI,. 1991, tr.8ó. 
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(mở rộng) tại Sài Gòn. Hội nghị tiến hành thảo luận và đã di đến nhất trí 
về sự cần thiết sớm hoàn thành thống nhất đất nước, trước hết là về mặt 
Nhà nước. Hội nghị cũng đă đề xuất những nguyên tắc và biện pháp tiến 
hành hiệp thương giữa hai miền Nam - Bác và cử đoàn đại biểu miền Nam 
tham dự hôi nghị hiệp thương với đoàn đại biểu miền Bắc. 

Từ ngày 15 đến 21-11-1975, Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất, 
nước được tổ chức tại Sài Gòn. Hai đoàn đại biểu đại diện cho hai miến tham 
dự Hội nghị. Đoàn miền Bác gồm 25 đại biểu, do Trường Chỉnh làm trưởng 
đoàn; đoàn miền Nam gồm 2ð đại biểu, do Phạm Hùng làm trưởng đoàn. 

Hội nghị tiến hành thào luân và đi đến nhất trí hoàn toàn mọi vấn đề 
thuộc về chủ trương, bước đi, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mật 
Nhà nước. 


Hội nghị nhận định: "Cách mạng Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn mới, 
giai đoạn cả nước cùng làm cách mạng xã hôi chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Cần hoàn thành thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Đơ là sự thống nhất trọn vẹn và vững chắc nhất." 

Hội nghị nhấn mạnh: "Cần tổ chức sớm cuộc Tổng tuyển cử trên toàn lãnh 
thổ Việt Nam để bầu ra Quốc hội chung cho cả nước. Là cơ quan quyền lực 
Nhà nước cao nhất của Việt Nam hoàn toàn độc lập và chủ nghĩa xã hội, Quốc 
hôi đó sẽ xác định thể chế Nhà nước, bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Nhà 
nước và quy định Hiến pháp mới của nước Việt Nam thống nhất". 

Hội nghị không chỉ đạt đưgc sự nhất trí cao về chủ trương, phương hướng, 
mà còn đề ra đươc những biện pháp cụ thể để thực hiện ý nguyện của toàn 
dân. Chủ trương, nghị quyết của Hội nghị được triển khai ngay sau khi Hội 
nghi kết. thúc. 

Từ tháng 2-1976, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiến tới 
cuộc Tổng tuyển cử được triển khai trong phạm vi cả nước. 

Ngày 25-4-1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức 
trên toàn quốc. Đây là lần thứ hai cuộc Tổng tuyển cử được tổ chức trong 
cả nước, sau lần đầu tổ chức ngày 6-1-1946, Hơn 23 triệu cử tri (98,8% 
tổng số cử trí) đi bầu và bầu ra 492 đại biểu. Kết quả của Tổng tuyển cử 
là một thắng lợi có ý nghĩa quyết định trên con đường tiến tới hoàn thành 
thống nhất đất nước về tmmặt Nhà nước. 

Cuối tháng 6 đầu tháng 7-1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất 
với 492 đại biểu, được gọi là Quốc hội khóa VỊ với ý nghĩa kế tục sự nghiệp 
của 5 khóa Quốc hội trước, họp kì đầu tiên tại Hà Nội. Ki họp lịch sử này 
của Quốc hội là kì họp hoàn thành thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. 
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Quốc hội thông qua chính sách đối nội và đối ngoại của nước Viết Nam 
thống nhất. Về nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam trong giai 
đoạn mới, Quốc hội nêu rõ: "Hoàn thành thống nhất nước nhà, dựa cả nước 
tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội; miền Bác phải 
tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoàn thiện quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, miền Nam phải đồng thời tiến hành cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội"), 

Quốc hội quyết định lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(từ 2-7-1976). Quốc k¿ là lá cờ đỏ sao vàng, Quốc cø là bài Tiến quân ca, 
Quốc ñuy mang dòng chữ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", Hà Nội 
là thủ đô của nước Việt Nam thống nhất, thành phố Sài Gòn đổi tên là 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Quốc hội bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Công hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội, Hội đồng Chỉnh phủ, Hội đồng Quốc phòng, Chánh án Tòa án 
nhân đân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Tôn Đức 
Tháng được bầu làm Chủ tịch nước. Nguyễn Lương Băng và 
Nguyễn Hữu Thọ là Phó Chủ tịch nước, Trường Chinh làm Chủ tịch Ủy ban 
Thường vự Quốc hội, Phạm Văn Đồng làm Thủ tướng Chỉnh phủ, các Phó 
thủ tướng là Phạm Hùng, Huỳnh Tấn Phát, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Duy 
Trinh, Lê Thanh Nghị, Võ Chí Công, Đỗ Mười và về sau được bổ sung thêm : 
Tế Hữu (1980), Nguyễn Lam (1980), Trần Quỳnh (1981). 


Ỏ địa phương, Quốc hội ra quyết định tổ chức thành 3 cấp chính quyến: 
cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương; cấp huyện và tương đương; 
cấp xã và tương đương. Ở mỗi cấp chính quyền này đều có Hội đồng nhân 
dân được bầu theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín 
và Ủy ban nhân đân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân và là cơ 
quan hành chính Nhà nước ở địa phương, đo Hội đồng nhân dân bầu ra. 

Quốc hội còn bầu Ủy ban dự thảo Hiến pháp và quyết định trong khi 
chưa cố Hiến pháp mới thì nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ 
chức và hoạt động trên cd sở Hiến pháp năm 1959 của nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa. 

Với kết quả của kì hẹp thứ nhất Quôc hội khóa VI, công việc thống 
nhất đất nước về mặt Nhà nước đã hoàn thành. Từ đây, việc tiếp Lục hoàn 
thành thống nhất đất nước trên tất cả các linh vực chính trị, tư tưởng, 
kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ gắn liên với việc thực hiện những nhiệm vụ 
của cách rạng xã hội chủ nghia trong phạm vi cả nước. 


(1) Tạp chỉ Quân đội sân dân, Số 7 1976, tư, T. 
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Hoàn thành thống nhất đất nước vế mặt Nhà nước là yêu cầu tất yếu, 
khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam và kết quả giành được 
đó thể hiện lòng yêu nước, tỉnh thần đoàn kết dân tộc, ý chí thống nhất 
Tổ quốc, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam độc lập và thống nhất 
của toàn thể nhân dân ta. 

Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước đã tạo nên những 
điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức manh toàn điện đất nước, những 
điếu kiện thuận lợi để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, những khả năng to 
lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới. 

Nước Việt Nam thống nhất có diện tích phần đất liền rộng gần 33 vạn km”, 
trải dài trên lỗ vi tuyến - từ mỏm Lũng €ú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau, 
với các đồng bằng sông Hồng và sông Cứu Long màu mỡ, với hơn l6 triệu 
hecta rừng và đất rừng, trên dưới 10 triệu hecta đất nông nghiệp (mới khai 
thác trên một nửa), trên 3.200 cây số bờ biển, các hải đảo và một thêm lục 
địa còn rộng hơn cả đất liên. Đó là chưa kể nguồn tài nguyên thiên nhiên 
phong phú, đa dạng ở cả hai miền hỗ trợ cho nhau. Nhưng đáng quý hơn 
cả là nguôn nhân lực của nước ta dồi dào, hiện tại (giữa năm 1976) có hqn 
õ2 triệu người Việt Nam yêu nước đã dùng cảm trong chiến đấu và cũng sẽ 
cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng đất nước trong kỉ 
nguyên mới CỦ, 


I—ĐẤT NƯÓC BƯỚC ĐẦU ĐI LÊN 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1976-1986) 


Ngay trong tháng 9-1975, bốn tháng sau ngày miền Nam hoàn toàn giải 
phóng, khi nhân dân trên cả hai miến đất nước đang tập trung sức khắc 
phục hậu quả của chiến tranh, ổn định tình hình miền Nam, tiến tới thống 
nhất đất nước về mặt Nhà nước, Đảng họp Hội nghị toàn thể Ban chấp 
hành Trung ương lần thứ 24 để quyết định những nhiêm vụ của cách mạng 
trong giai đoạn mới, nhằm đưa cà nước đi lên chủ nghiỉa xã hội. Hội nghị 
của Đảng nêu rõ: "Hoàn thành thống nhất nước nhà, đưa cà nước tiến nhanh, 
tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghia xã hội" 

Cà nước có chung nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhưng như l1ôi 
nghị của Đảng đã nêu rõ, trong thời kì đầu, do có những nét đặc trưng 
riêng, mà cách mạng mỗi miền có những yêu cầu khác nhau. Cụ thể là: 


(Í Tạp chí Cộng sim, Số 6 —7/1976, tr7R, R4 
(2y Đẳng Tao động Việt Nam. Nghi quyết Hôi nghĩ lần thứ 34... Sđd. tr.R 
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"Miền Bác phải tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, miền Nam phải đồng thời 
tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội" tD, 

Điểm nhãn mạnh trong việc vận dụng đường lối chung của thời kì quá 
độ lên chủ nghia xã hội, đối với miển Bắc "trong giai đoạn mới phải có 
những cố gắng rất lớn để khắc phục mọi khó khăn, đồng thời tiếp tục phát 
huy tác dụng tích cực của miền Bắc đối với sự nghiệp phát triển cách mạng 
cả nước", đối với miền Nam là "kết hợp chặt chê cải tạo và xây dựng trong 
cả quá trình cách mang và trên các mặt: chính trị, kinh tế, ki thuật, văn 
hóa, tư tưởng trong phạm vì toàn xã hội và từng đơn vị ), và “trong một 
thời gian nhất định ở miền Nam còn nhiều thành phần kinh tế", 

Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta trong bước đấu của thời kì quá độ được Đảng đề ra chính thức Eừ 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV năm 1976 và được bổ sung, sửa đổi 
và phát triển tại các Đại hội đại biểu toàn quốc về sau của Đảng. 


1. 1976-1980 


dj Đại hội lồn thú IV - Đại hôi mở đầu thời bì cả nước đi lên chủ nghĩa 
xð hột 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp 
từ ngày 14 đến 20-12-1976. 

Đại hội nêu sự tất yếu và tầm quan trọng của việc đưa cá nước đi lên 
chủ nghĩa xã hội: "Ngày nay, Tổ quốc ta đã hoàn toàn độc lập thì độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội là một", vì "Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới thực 
hiện được ước mơ lâu đời của nhân dân lao động và vính viễn thoát khỏi 
cảnh bị áp bức, bóc lột, nghèo nàn, lạc hậu, để sống một cuộc đời no cơm, 
ấm áo, ngày mai được bảo đảm một cuộc đời văn minh, hạnh phúc... Có chủ 
nghĩa xã hội, Tổ quốc ta mới có kinh tế hiện đại, văn hóa, khoa học tiên 
tiến, quốc phòng vững mạnh; do đó bảo đảm cho đất nước ta vĩnh viễn độc 
lập, tự do và ngày càng phát triển phổn vinh" 6), 

Đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối xây 
dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong thời kì quá độ được Đại 
hội đai biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đề ra dựa trên cơ sở kinh 
nghiệm của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1954-1975), đồng 
t1) Đăng Lao động Viết Nam. Nghi quyết Jiột nghĩ lần thả 24... tr.9. 

(2) Đăng lao dông Viết Nam Ngu quyết Hội nghị lần thứ 34... Sdd tr 22. 
(3) Đảng Công sản Viết Nam Bđo cáo Chính tì của Ran chấp hành .... Sdd, tr. 404L. 
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thời xuất phát từ đặc điểm tình hình đất nước và thế giới trong giai đoạn 
cách mạng mới. 

Ba đặc điểm lớn của tình hình nước ta được Đại hội phân tích và nhận 
thức ngày càng sâu sắc : 

Đặc diễêm thú nhất - "Nước ta vẫn ð trong quá trình từ một xã hội mà 
nền kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhẻ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
bỏ qua giai đoan phát triển tư bản chủ nghĩa"C), Đây là đặc điểm lớn nhất, 
nối lên thực chất của quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta và 
quy định nội dung chủ yếu của quá trình đó, 

Đặc diểm thứ hơi — Dất nước có nhiều thuận lợi là câ nước hòa bình, 
độc lập, thống nhất ; nhân đân ta giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, sáng 
tạo, tự lực tự cường ; có Đảng kiên cường lãnh đạo; có Nhà nước vững mnạnh 
đã qua thử thách; chúng ta lại có lực lượng lao động đổi đào và nguồn tài 
nguyên thiên nhiên phong phú. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi chúng 
ta cũng còn nhiều khó khăn, trong đó khố khăn lớn nhất là nền kinh tế 
vốn lạc hậu lại bị 30 năm chiến tranh tần phá đã để lại bao hậu quả nặng 
nề ; cơ cấu kinh tế ở hai miền có những mật chưa đống nhất đáng kể; âm 
mưu phá hoại của các thế lực thù địch mới... 

Đặc điểm thú bơ nêu rõ bối cảnh quốc tế của cách mạng nước ta là: "Trên 
thế giới cuộc đấu tranh để giải quyết vấn đề "ơi ¿hống at" giữa một bèn là 
chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc, dân chủ và hòa bỉnh với một bên là chủ 
nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, hiếu chiến đang diễn ra quyết liệt 
và phức tạp Ở), Nhưng mật khác, "trên thế giới đang diễn ra cuộc cách mạng 
mới về khoa học kỉ thuật. Quan hệ vé kinh tế và khoa học - kỉ thuật giữa 
các nước ngày càng mở rộng"), 

Những đặc điểm trên, nhất là đặc điểm nước ta "từ một xã hội mà nền 
kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ 
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa", đã quy định cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta là một quá trình biến đổi cách mạng toàn điện, sâu 
sắc và triệt để, đồng thời cũng quy định tính chất lâu dài, khó khăn và phức 
tạp trong quá trình đó. 

Quá trình cách raang xã hội chủ nghĩa ở nước ta là quá trình kết hợp 
giữa cải tạo và xây dựng (trong đó xây dựng là chủ yếu), là quá trình vừa 
xóa bỏ cái cũ, vừa xây dựng cái mới. Trong quá trình đó, cách mạng xã hội 


(1) Đẳng Cộng sản Việt Nam. đáo cáo Chính mì của Ban chấp hành ... Sdd, trÄT, 
(2) Sách trên. tr 48 ~49, 
(3) Sách trên, tr. 48. 
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chủ nghĩa phải tạo ra cả lực lượng sản xuất mới, cả cơ sở kinh tế mới lần 
kiến trúc thượng tầng mới, cả đời sống vật chất mới lẫn đời sống tỉnh thân 
và văn hóa mới. Đồng thời, cách mạng nước ta vẫn còn phải tiếp tục cuộc 
đầu tranh chống mọi âm mưu và hành động phá hoại, lật đổ, thôn tính của 
chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, nhằm bảo vệ chủ quyến, 
toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc và góp phần bảo vệ hòa binh thế giới. 

Xuất phát từ những đạc điểm đó của tỉnh hình đất nước, Đại hội vạch 
ra đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai 
đoạn mới là "Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập 
thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mang: cóch 
mạng uề quan hệ sản xuổi, cách mạng khoa bọc — bí thuật, cách nưạng tú 
tưởng uờ uỡn hóa, trong đó cách mạng khoa học -— kì thuật là then chốt; 
đẩy mạnh công nghiệp hơa xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của cả 
thời kì quá độ lên chủ nghia xã hội; xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền 
văn hóa mới, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa; xóa bỏ chế độ người 
bóc lột người, xóa bỏ nghèo nàn và lạc hậu, không ngừng đề cao cảnh giác, 
thường xuyên củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã 
hội; xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất 
và xã hội chủ nghĩa ; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân 
thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội"UỦ, 

Đường lối xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai 
đoạn mới là "Đẩy mạnh công nghiện hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở 
vật chất - kí thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa nến kinh tế nước ta từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. LÍu tiên phát triển công nghiệp 
năng một cách hợp lí trên cơ sở phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, 
kết hợp xây dựng công nghiệp và nông nghiệp cà nước thành một cơ cấu 
kinh tế công - nông nghiệp; vừa xây dựng kinh tế trung ương vừa phát 
triển kinh tế địa phương, kết hợp kinh tế trung ương với kinh tế địa phương 
trong một cơ cấu kinh tế quốc dan thống nhất; kết hợp phát triển lực lượng 
sản xuất với xác lập và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới; kết hợp kinh tế 
với quốc phòng ; tăng cường quan hệ phân công, hợp tác, tương trợ với các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em trên cơ sở chủ nghĩa quốc tế xã hôi chủ nghĩa, 
đồng thời phát triển quan hệ kinh tế với các nước khác trên cơ sở giữ vững 
độc lập, chủ quyền và các bên cùng có lợi; làm cho nước Việt Nam trở thành 
tnột nước xã hội chủ nghĩa có kinh tế công - nông nghiệp hiện đại, văn hóa 


(1 Đăng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo Chính trì của Ban chẩn hành . Sdd, trị 67, 
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và khoa học, kỉ thuật tiên tiến, quốc phòng vững mạnh, có đời sống văn 
mỉnh, hạnh phúc"), 

Vận dụng đường lối chung và dường lối xây dựng kinh tế của Đảng trong 
tình hình cụ thể, Dại hội quyết định phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu 
chủ yếu của kế hoạch nhà nước ð năm (1976-1980). 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Dáng - gồm LŨ1 ủy viên chính 
thức và 32 ủy viên dự khuyết; bầu Bộ Chính trị - gốm 14 ủy viên chính 
thức, 3 ủy viên dự khuyết. Lê Duẩn được bầu làm Tổng bí thư của Đảng 
Đại hội lần thứ TV của Đảng là đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phống 
dân tộc, đại hồi thống nhất Tổ quốc, đại hội đưa cả nước tiến lên con đường 
xã hội chủ nghĩa 

b) Thuc hiện những nhiệm dụ kính tế - xã hội của bế hoạch 5 năm 
(1976-1980) 

Kế hoạch ð nam 1976-1980 đã đề ra nhiệm vụ "phát triển và cải tạo 
kinh tế, văn hóa, phát triển khoa học, kí thuật" nhàm xây dựng một bước 
cơ sở vật chất - kỉ thuật của chủ nghĩa xã hội, bước đầu hỉnh thành cơ cấu 
kinh tế mới trong cả nước, mà bộ phận chủ yếu là cơ cấu công - nông nghiệp, 
cài thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân lao động. 

Hướng vào hai mục tiêu cơ bản đó, Đảng ta đã đế ra những nhiệm vụ 
cụ thể thực hiên trong 5 năm, trong đố nhiệm vụ hàng đầu là "Tập trung 
cao độ sức của cả nước, của các ngành, các cấp, tạo ra một bước phát triển 
vượt bậc về nông nghiệp; ra sức đẩy mạnh lâm nghiệp, ngư nghiệp; phát 
triển công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phẩm (bao gồm cả thủ công 
nghiệp và tiểu công nghiệp) nhằm giải quyết vững chắc nhu cầu của cả nước 
về lương thực, thực phẩm và một phần quan trọng hàng tiêu dùng thông 
dụng; cải tiến một hước đời sống vật chất và văn hỏa của nhân dân, tạo 
tích lũy cho công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa"), 

Đây là kế hoạch mở đấu thời kì cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Kế hoạch 
này có vị trí hết sức quan trọng, vì "nó vừa giải quyết những hậu quả nặng 
nề của ba mươi năm chiến tranh và của chủ nghĩa thực dân mới, vừa phải 
tổ chức lại nền kinh tế vốn nghèo nàn, lạc hậu, xây đựng một bước nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong cả nước, đặt nền móng cho sư nghiệp công 
nghiệp hóa nước nhà"), 


(_ Đăng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo Chính trụ của Han chấp hành... trị 67-08 
(2) Sách trên, tr. 72, 
(3) Sách trên, tr. 70, 
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Kế hoạch 5 năm (1976-1980) được thực hiện trong hoàn cảnh nước ta 
còn nhiều khó khăn: nhân dân ta vừa trải qua cuộc chiến tranh chống Mĩ 
hai chục năm, nay lại tiếp tục đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược lấn 
chiếm ở biên giới Tây - Nam và phía bác Tổ quốc, chưa kể những hoạt động 
khống chế, phá hoại của các lực lượng thù địch cùng chính sách "cấm vận" 
của Mi làm cản trở quan hệ kỉnh tế giữa nước ta với các nước; thiên tai 
lớn liên tiếp xây ra trong các năm 1977-1978 cũng đã gây cho ta nhiếu 
thiệt hại và khó khăn chồng chất. 

Vượt qua khó khăn, nhân đân ta quyết tâm thực hiện những nhiệm vu, 
mục tiêu của kế hoạch ð năm (1976-1980) và đã đạt được những thành tựu 
quan trọng trên các lĩnh vực khôi phục và phát triển kính tế, cải tạo quan 
hệ sản xuất, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế. 

+) Khôi phục Uà phỏ! triển hỉnh tế 

Sau 5 năm phấn đấu gian khổ, chúng ta đã khác phục được những hâu 
quả năng nề do chiến tranh xâm lược và thiên tai bão lụt, úng han gây ra. 
Các cơ sở nông nghiệp, công nghiện, giao thông vận rải bị địch bắn phá, về 
cơ bản đã được phục hồi và bước đầu phát triển. 

Lao động xã hội giữa các vùng bước đầu được phân bố lại, thu hút hàng 
triệu lao động ở các vùng đông dân (chủ yếu là dân cư ở các thành thị miên 
Nam và ở vùng đồng bằng Bác B@) di xây dựng các vùng kinh tế mới, đặc 
biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên 
Trong công nghiệp, cố nhiều nhà máy được gấp rút xây dựng, như nhà máy 
xï măng, điện, cơ khí động lực, đường, giấy, kéo sợi... Công nghiệp được bổ 
sung thêm LŨ vạn kilôoat điện, 2 triệu tấn than, 50 vạn tấn xi măng. Ngành 
giao thông vận tải được khôi phục và xây dựng với 1.700 kilômet đường sát, 
3 800 kilômet đường bộ, 30.000 mớót cầu, 4.000 mét bến cảng, bố sung thêm 
nhiếu phương tiện vận tải. Tuyển đường sắt thống nhất từ Hà Nội đi Thành 
phố Hồ Chí Minh, sau 30 năm bị gián đoạn, đã hoạt động trở lại. 

Trong nông nghiệp, nhỡ đẩy mạnh nhiều biện pháp khai hoang, thâm canh, 
tăng vụ mà diện tích gieo trống tàng thêm gần 2 triệu hecta. Nông nghiệp 
được trang bị thêm 18 nghìn máy kéo các loại, đưa ti lệ cơ giới hóa làm đất 
lên 2ðZ, diện tích gieo trồng. Diện tích trồng rừng đạt 580 nghìn hecta 

+) Cdi tạo quan hệ sủn xuốt 

Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghỉa cũng được đấy mạnh trong các vùng 
mới giải phóng ở miền Nam, 

Tiếp sau cuộc đấu tranh nhằm xóa bỏ bộ phận tư sản mại bản ở miển 
Nam, được triển khai từ cuối năm 1975 đến giữa năm 1976, là công cuộc 
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cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản tư doanh, và từ 
đầu năm 1978 tiến bành cùng một lúc trên quy mô toàn miền, theo phương 
châm cải tạo kết hợp với xây dựng và tổ chức lại sản xuất. Kết quả là đến 
giữa năm 1979, chúng ta đã căn bản hoàn thành việc chuyển các cơ sở tư 
bản tư doanh trong các ngành công nghiệp, thương nghiệp, vận tải, xây 
dựng và dịch vụ quan trọng thành các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp 
doanh, đồng thời sắp xếp, tô chức lại các cơ sở đó theo quy hoạch 
từng ngành. 

Trong ngành công nghiệp, chúng ta đã chuyển quyến sở hữu của 1.500 
xí nghiệp tư bản loại lớn và vừa, rồi sắn xếp lại thành 650 xí nghiệp quốc 
đoanh và công tư hợp doanh, chiếm 70%. tổng giá trị sản lượng công nghiệp 
ở miền Nam. Ngành thủ công nghiệp và thương nghiệp cũng được sắp xếp 
và tổ chức lại. 

Đại bộ phận nông đân miền Nam đi vào con đường làm ăn tập thể, tham 
gìa vào các hinh thức tổ chức sản xuất phù hợp, như tổ đoàn kết sản xuất, 
tập đoàn sản xuất, hợp tác xã sân xuất... Tính đến cuối năm 1979, trên toàn 
miền Nam đã xây dựng được hơn 600 hợp tác xã sản xuất, 9 000 tập đoàn 
sản xuất và hàng nghìn tổ đoàn kết. sản xuất. 

+) Văn hóa, giúo dục, y lế 

Ngành giáo dục mẫu giáo, giáo dục phổ thông, đại học và trung học 
chuyên nghiệp phát triển mạnh. Chỉ tính riêng trong năm học cuối cùng 
(1979-1980) cùa kế hoạch 5 năm, cả nước đã có gần 1,5 triện học sinh mẫu 
giáo, 11,7 triêu học sinh phổ thông các cấp, trên 13 vạn học sính trung học 
chuyên nghiệp. lỗ vạn sinh viên đại học. Như vậy, số người đi học thuộc 
các đối tượng trong cả nước vào năm học 1979-1980 là 1ỗ triêu, bằng 1/3 
số dân, tăng hơn năm học 1976-1977 là 2 triệu. Đac biệt trong những vùng 
mới giải phơng ở miền Nam, phong trào binh dàn học vụ đã thu hút được 
nhiều người tham gia. 

Mạng lưới các bệnh viện, phòng khám bệnh, trạm y tế, nhà hộ sính, cơ 
sở điều dưỡng được mở rộng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao 
thể dục cá nhiều tiến bộ, gây thành phong trào quần chúng trong các địa 
phương, xí nghiệp, trường học. Hoạt động thuộc các ngành văn học, nghệ 
thuật, khoa học xã hội, báo chí, thông tin, xuất bản đã phản ánh kịp thời 
nhiệm vụ chính trị, làm rõ quan điểm, đường lối của Đảng. 

Những thành tựu và tiến bộ trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 
1976-1980 là to lớn. Nhờ đố mà cách mạng nước ta vượt qua được những 
khó khăn chông chất, "phát triển lên một thế chiến lược mới, vững chắc 


VIỆT NAM (1945 - 2000) 1117 


hơn so với trước đây, tạo ra khả năng to lớn hơn để bảo vệ Tổ quốc và xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội"), 


Trên cơ sở những tháng lợi đó, ngày 18-12-1980, Quốc hội đã thông 
qua Hiến pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghia Việt Nam. Hiến 
pháp mới gềm có Lời núi đẩu, 12 chương và 147 điều. Hiến pháp này tổng 
kết và xác định những thành quả đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt 
Nam trong nửa thế kỉ qua, thể hiện ý chí và nguyên vọng của nhân dân 
Việt Nam, bảo đàm bước phát triển rực rỡ của xã hội trong thời gian tới. 

Bên cạnh những thành tựu và tiến bộ, chúng ta còn gặp không it khó 
khăn và hạn chế. Trên mặt trận kinh tế, đất nước ta đang đứng trước 
những vấn đề gay gắt: kinh tế quốc doanh, kinh tế tâp thể trong sản xuất 
luôn bị thua lố. không phát huy được tác dụng; kính tế tư nhân, kinh tế 
cá thể bị ngăn cấm, không thể phát triển lên được. Tình trạng mất cân 
đối nghiêm trong trong nền kinh tế quốc đân vẫn chưa được thu hẹp. Thu 
nhập quốc dân chưa bảo đâm được nhu cầu tiêu dùng của xã hội Nền 
kinh tế chưa tạo đươc tích lũy. Lương thực, vải mặc và các hàng tiêu dùng 
thiết yếu khác đều thiếu. Tình hình cung ứng năng lượng, vật tư và tình 
hình giao thông vận tải rất cảng thẳng. Nhiều xí nghiệp còn sử dụng công 
suất ở mức thấp. Chênh lệch giữa thu và chi về tài chính, giữa xuất và 
nhập còn lớn. Thị trường và vật giá không ổn đỉnh. Số người lao động 
chưa được sử dụng còn đông. Đời sống nhân dân lao động còn nhiều khó 
khân, nhất là đời sống công nhân, viên chức và nông dân ở những vùng 
bị thiên tai địch họa. Trong đời sống kinh tế, văn hóa, trong nếp sống an 
toàn xã hội cố những biểu hiện tiêu cực kéo dàit2, 

Nguyên nhân cúa thực trạng kính tế - xã hội đố, bên cạnh những yếu 
tố khách quan, còn do "khuyết điểm, sai lầm của các cơ quan Đảng và Nhà 
nước ta từ Trung ương đến cơ sở về lãnh đạo và quản lí kinh tế, quản lí 
xã hội"), đó là "Trong ð năm 1976 - 1980, trên thực tế đã chủ trương đẩy 
mạnh công nghiệp hóa trong khi chưa có đủ tiến để cần thiết; vừa nóng 
vội, vừa buông lỏng trong công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa; chậm đổi mới 
cơ chế quản lí kinh tế không còn phù hợp". 


2. 1981-198ã 


a) Đại hội lần thứ V ~ Đại hội tiếp túc đua cả nước dì lên chủ nghĩa xẻ hội 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng Cộng sân Việt Nam họp 
từ ngày 27 đến 31-3-1982. 


Q1) Đẳng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Dai hội đai biểu toàn quốc tần thử V.... Sđa, tr32. 
(2) Sách trên, tr. 35 
(3) Sách trên, tr, 3ó —37. 
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Đại hội V được tiến hành trong hoàn cảnh đất nước đã qua hơn ð năm 
thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghía với những kết quả đạt được 
trong xây dựng và bản vệ Tổ quốc: 

~ Nhanh chóng thống nhất đất nước về mặt Nhà nước, thiết lập hê thống 
chuyên chính vô sản trong cả nước và thực hiện nhiều chính sách thúc đẩy 
quá trình thống nhất mọi mặt của đất nước. 

- Sớm ổn định tỉnh hình chính trị, kinh tế - xã hội, bước đầu khác phục 
hậu quả chiến tranh và hậu quá của chủ nghĩa thực dân mới Mi; đạt được 
những thành tựu đáng kế trong sản xuất, chiến đấu, trong cải tạo quan hệ 
sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục. 

~ Tháng lợi giành được trong chiến đấu bảo vệ biên giới Tây - Nam và 
biền giới phía bấc Tổ quốc đã làm thất bại bước đầu âm mưu và hành động 
của những thế lực thù địch mới đối với cách mạng nước ta, bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc xã hội chủ nghỉa, làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Campuchia. 

- Cùng với thắng lợi trong chiến đấu giữ nước, và gắn với thắng lợi đó, 
là việc nước ta gia nhập Hội đồng tương trợ kinh tế, kí với Liên Xô, Lào, 
Campuchia và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác nhiều hiệp ước hòa 
bình, hữu nghị và hợp tác, nhiều hiệp định, hiệp nghị kinh tế, văn hơa... 
nhằm tăng cường và mở rộng quan hệ với các nước. 

Đó là những sự kiện có ý nghỉa to lớn rnở đầu thời kì mới. Nhưng, như 
Đại hội của Đảng đã chỉ rõ, ý nghĩa to lớn "không chỉ xét trên tầm vóc các 
sự kiện lịch sử" mà "còn ở những kinh nghiệm rất bổ ích... tích lũy được") 
Đó là "Dáng thấy rõ hơn ưu điểm và khuyết điểm, nhược điểm của mình, 
nắm đường lối chác hơn, nám thực tế cụ thể hơn". "Về phòng thủ đất nước, 
chúng ta cơ lực lượng lớn mạnh, cóø thể bố phòng vững chắc hơn và cöø nhiều 
kinh nghiệm hơn. Về quản lÍ kinh tế, đã bất đấu có những chuyển biến theo 
hướng đúng, khí thế mới và nhân tố mới đang từng bước đẩy lùi các biểu 
hiện tiêu cực trong sản xuất"(2), 

Tuy nhiên, trong thời kỉ tiếp theo này (1981-1985), cách mạng nước ta 
vẫn chưa giảm bớt được khó khăn. Ngoài những khó khăn bắt nguồn từ nền 
sản xuất nhỏ, kính tế tự nhiên, tự cấp tự túc và khố khăn do hậu quả nặng 
nế của 30 năm chiến tranh chống Pháp, chống Mi, chiến tranh biên giới 
Tây - Nam và phía bắc, hậu quả của chế độ thực đân phong kiến chưa giải 
quyết xong lại nảy sinh thêm những khố khăn mới : 


() Đăng Công sản Việt Nam. Văn kiên Đai hôi đại biếu tuần quốc lần thứ V, Tâp [ NX Sự thật 
H. 1982, tr.40. 


(2) Đẳng Cộng sản Việt Nam, ăn kiện Đạt hột dại biếu toàn quốc lần thứ Vˆ.. Sdd. tr, 50. 
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- Kinh tế - xã hội nước ta đang đạt ra những vấn đề gay gắt đòi hỏi giải 
quyết: đời sống nhân dân (nhất là những người ăn lương) gặp nhiều khó 
khăn, nguồn cung ứng năng lượng và nguyên liệu, lực lượng giao thông vận 
tải không bảo đảm phát huy các năng lực sản xuất sản có, xuất khẩu không 
bù đáp được nhập khẩu, thị trường giá cà diễn biến phức tạp, cơ chế quản 
lí và kế hoach hóa mang nặng tỉnh chất quan liêu bao cấp, hiện tượng tiêu 
cực trong đời sống kính tế và xã hội kéo dài, chính sách cấm vận của Mĩ 
cùng với những hoạt động khống chế phá hoại của các lực lượng thù địch 
cũng đã làm tăng thêm khó khăn cho nến kinh tế của ta. 

~ Nước ta đang ở trong tỉnh thế vừa hòa bình để xây dựng, vừa cố nguy 
cơ xảy ra chiến tranh, và trong thực tế đang phải đương đầu với kiểu chiến 
tranh phá hoại nhiếu mặt của các lực lượng thù địch chống độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội trên thể giới và trong khu vực. Tỉnh hình đó đặt ra 
yêu cầu đấu tranh chống chiến tranh phá hoại nhiều mạt; đồng thời phải 
củng cố quốc phòng và an ninh, chuẩn bị sẵn sàng đối phó khi xảy ra cuộc 
chiến tranh xâm lược lớn từ bên ngoài. 

- Quan hệ giữa nước ta với nhiều nước trong khối ASEAN và một số 
nước trên thế giới sau "Sự kiện Campuchia" có những vướng mắc làm ảnh 
hưởng đến quá trình cách mạng nước ta. 

Trong Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đàng đã nêu 
rõ: "Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh quốc tế đang diễn 
biến phức tạp, trong tình hình đất nước đang có nhiều khó khăn nghiêm 
trọng... Phải thấy rằng xây dựng chủ nghĩa xã hội về nhiều phương diện 
là một công việc mới mẻ, chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm. Chúng ta 
không chút nào coi nhẹ khuyết điểm, sai lầm của mình; song có những 
khuyết điểm, sai lầm muốn khác phục được phải cơ thời gian"G), 

Xuất phát từ đăc điểm tỉnh hình nêu trên, Đại hội của Đảng đi đến quyết 
định: "Trong giai đoạn mới của cách mạng, toàn dân toàn quân ta... đoàn 
kết một lòng, ra sức phấn đấu làm hai nhiệm vụ chiến lược: một là xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội; hai là sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"t?). 

Hai nhiệm vụ chiến lược đó quan hệ mật thiết với nhau. Nhưng "trong 
khi không một phút lơi lỏng nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ 
quốc, Đảng ta và nhân đân ta phải đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Bỡi vì, chủ nghĩa xã bội không những là mục đích của 


(1) Đăng Cộng sản Viêti Nam. Văn kiện Đai hội dụi biếu toàn quốc lần thứ V..... Sdd, tr. 49-50, 
(2) Sách trên, Ir. 42. 
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toàn bộ sự nghiệp của chúng ta, mà còn vì chủ nghĩa xã hội, sự vững mạnh 
của chế độ xã hội chủ nghĩa là bảo đàm cho đôc lập và tự đo của Tổ quốc” 5 

Đai hội V khẳng định tiếp tục đường lối chung của cách mạng xã hõôi chủ 
nghĩa và đường lối xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa trong thời kì quá độ 
do Đại hội IV để ra. Tuy nhiên, đến Đại hội V, đường lối xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong thời kì quá độ của Đảng bát đầu có sự điều chỉnh, bổ sung, 
phát triển, cụ thể hơa cho từng chăng đường, từng giai đoạn phù hợp với 
những điều kiện lịch sử cụ thể. 

Đại hội xác định thời kì quá đô lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải trải 
qua nhiều chặng. Chặng đường trước mát (chang đường đầu) gồm 5 năm 
đầu (1981 - 1985) và những năm còw lại của thập niên 80. Trong chặng 
đường đầu, gốm 10 năm (1981 - 1990), cách mạng thực hiện những nhiệm 
vụ tổng quát: "Tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội v3 cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, tăng cường hơn nữa sự nhất trí về chính trị và tỉnh thần của nhân 
dân, giảm bớt và khắc phục khó khăn, ổn định và cải thiện đời sống nhân 
dân, chặn đứng và loại trừ các biểu hiện tiêu cực, đạt những tiến bô quan 
trong trong rnọi lĩnh vực, tạo ra thế cân đối mới của nền kinh tế, đồng thời 
chuẩn bị cho những bước tiến vững chắc và mạnh rnẽ hơn trong chặng đường 
tiếp theỏt2), 

Riêng về kinh tế - xã hội, Đại hội đã xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu 
tổng quát là: 

~ Đáp ứng những nhu cầu cấp bách và thiết yếu nhất, dần dần ổn dịnh, 
tiến tới cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, 
trước hết giải quyết vững chắc vấn đề lương thực, thực phẩm; đáp ứng tốt 
những nhu cầu về mặc, về học hành, chữa bệnh, về nhà ở, đi lại, về chăm 
sốc trẻ em và các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu khác. 

- Tiếp tuc xây dựng cd sở vật chất - ki thuật của chủ nghìa xã hội, chủ 
yếu nhàm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, hàng tiêu dùng và hàng xuất 
khẩu, đồng thời tăng thêm trang bị kỉ thuật cho các ngành kinh tế khác và 
chuẩn bị cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của công nghiệp nặng trong 
chặng đường tiếp theo. 

- Hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghỉa ở các tỉnh miền Nam, 
tiếp tục hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Báy, củng cố 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong cả nước. 


(Đ_ Sdd. tr. 47 
(3) Sdd. tr 5 
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- Đáp ứng các nhu cầu của công cuộc phòng thủ đất nước, củng cố quốc 
phòng và giữ vững an nỉnh, trật tự (D, 

Thực hiện bốn mục tiêu tổng quát nói trên đòi hỏi cố bước chuyển biến 
cơ bản về thực trạng kinh tế, bảo đàm thu nhập quốc dân từ chỗ thiếu 
tin tới đủ tiêu dùng xã hội và có tích lũy từ nội bộ nến kinh tế. Bảo đảm 
tổng sản phẩm xã hội không ngừng tăng lên và giảm đáng kể tỉnh trạng 
mất cân đối nặng nề cửa nến kinh tế quốc dân. 

Muốn vậy, phải thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, biên pháp kinh tế 
- xã hội, nhằm kết hợp đúng đắn công nghiệp và nông nghiệp; kết hơp đúng 
đắn xây dưng kính tế trung ương với phát triển mạnh kính tế địa phương, 
bào đảm sự phù hợp giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; kết hợp 
kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; kết hợp phát triển kinh tế 
trong nước với mở rông quan hệ kinh tế với nước ngoài, mở rộng phân công 
lao động, phân bố lại và sử dụng tốt lao động cả nước để tãng năng suất 
lao động, đẩy mạnh công tác khoa học ~ ki thuật; giải quyết đúng đần mối 
quan hệ giữa tích lũy và tiêu đùng, thiết lập trật tự mới xã hội chủ nghĩa 
trên mặt trận phân phối lưu thông; xác lập chế độ quản lí "kế hoạch hóa" 
đúng đắn. 


Việc xác định thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trải qua 
nhiều chặng đường và việc nêu nội dung của chặng đường dầu tiên là bước 
tiến của Đại hôi V, đó là một đóng góp quan trọng về lí luận và thực tiển 
của Dại hội. Những nhiệm vụ, mục tiêu kính tế ~ xã hôi của chặng đường 
đầu 10 năm (198]1 - 1990) cũng được Dại hội cụ thể hóa và đề ra nhiệm 
vụ, mục tiêu kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1988). 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương mới của Đảng - gồm 116 
ủy viên chính thức và 36 ủy viên dự khuyết. Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên 
chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Le Duẩn được bầu lai làm Tổng bí thư 
của Đảng. 


b) Thục hiên những nhiệm vụ kình tế - xã hội của kế hoạch ð năm 
(1981 - 1988) 

Kế hoạch này cố nhiệm vụ "phát triển thêm một bước, sắp xếp lại cơ 
cấu và đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghia nền kinh tế quốc đân" nhằm 
cơ bản ổn định tình hình kinh tế và xã hội, đáp ứng những yêu cầu cấp 
bách và thiết yếu nhất của đời sống nhân dân, giảm nhẹ sự mất cân đối 
nghiêm trọng của nền kinh tế, khác phục một bước đáng kể tỉnh trạng 
không bình thường về phân phối, lưu thông, tăng thêm tiền để và điều 
kiên để tiến lên mạnh mẽ và vững chấc hơn trong những nâm sau, 


1) Đăng Công sắc X êt Nam, Văn kiêm Đại hội Đạt biểu toàn quốc lần thứ V . Sdd tr 53-54 
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nghiệp. Về năng lực sản xuất, tăng thêm 456 nghìn kilôoat điện, 2,6 triệu 
tấn than, 2,4 triệu tấn xi măng, 33 nghìn tấn sợi, 58 nghỉn tấn giấy. Trong 
lĩnh vưc nông nghiệp, thêm 309 nghìn hecta được tưới nước. 186 nghìn hecta 
được tiêu úng, 241 nghìn hecta được khai hoang đưa vào sản xuất Dầu mỏ 
bắt đầu được khai thác, các công trình thủy điện Hòa Bình, Tri An đang 
được xây dựng, chuẩn bị đưa vào hoạt động trong những năm tới. 

+ Trong công cuốc cửi tạo xố hột chủ nghĩa, đại bộ phận nông đân Nam 
Bộ đi vào con đường lầm ăn tập thể và đồng bào các dân tôc Tây Nguyên 
đã có nhiều tiến bộ trong sự nghiệp xây đựng cuộc sống mới. Cùng với việc 
áp dụng những thành tưu về khoa hoc - kỉ thuật, việc thực hiện rộng rãi 
phương thức khoán sản phẩm cuối cùng đến nhơm và người lao động, tuy 
chưa hoàn thiên và còn nhiều thiếu sót, song đã gốp môt phần quan trọng 
tạo nên bước phát triển sản xuất nông nghiệp, mở ra phương hướng dúng 
đắn cho việc cúng cổ quan hệ kinh tế mới ở nông thôn. 

+ Chăm lo dời sống của nhân dớn là một nhiệm vụ thường xuyên và hết 
sức khó khăn của Đảng và Nhà nước ta trong hoàn cảnh nền kinh tế còn 
yếu kém, thiên tai dồn dập, dân số tăng nhanh. Các ngành kinh tế quốc 
dân đã thu hút thêm 4 triệu lao động. Sư nghiên văn hốa, giáo dục, y tế, 
thể thao, thể dục, văn hóa, nghệ thuật phát triển và cố những đóng góp 
nhất định vào việc xây dựng nền văn hóa mới, con người mới. 

+ Tổ chức cuộc Tổng tuyển củ bầu Quốc hôi khóa VII_ Ngày 26-4-1981, 
cuôc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VITI đã diễn ra trong cả nước và bầu 
dược 496 đại biểu. Từ ngày 25-6 đến 4-7-1981, Quốc hội khóa VÌ] đã họp 
kì thứ nhất, bầu Hiội đồng Nhà nước do Trường Chính lầm Chủ tịch; Nguyễn 
Hữu Thọ - Chủ tịch Quốc hội, Phạm Văn Đồng - Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng, bầu Chánh án Tòa án tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao, các Phó chủ tịch là Tế Hữu, Phạm Hùng, Võ Nguyên Giáp, 
Huỳnh Tấn Phát, Võ Chí Công, Đỗ Mười, Nguyễn Lam, Trần Quỳnh ; đến 
năm 1982, được bổ sung thêm Võ Văn Xiệt, Đồng Sĩ Nguyên, Vũ Đỉnh Liệu, 
Trần Phương ; và năm 1987,bổ sung Nguyễn Cø "Thạch, Nguyễn Ngọc Trìu, 
Trần Đức Lương, Nguyễn Khánh, Đoàn Duy Thành, Nguyễn Văn Chính. 

Nhà nước ta còn chăm lo bảo đảm các nhu cầu của quốc phòng và an ninh, 
thi hành chính sách hậu phương quân đội. Cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo 
vệ an nính chính trị và làm nghĩa vụ quốc tế giành thêm những tháng lợi to 
lớn. Chúng ta đã làm thất bại một bước chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
dịch, tiêu điệt và làm tan rã đại bộ phận lực lượng phản động FULRO ở vùng 
Tây Nguyên, bắt gọn nhiều nhóm phản động khác cùng bọn gián điện, thám 
báo, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
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Trên cả nước, đã xuất hiên nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh khá, nhiều 
đơn vị chiến đấu giỏi, nhiều huyện làm ăn tết; một số địa phương và ngành 
biết cách làm ăn năng động, sáng tạo.. Thực tiễn sinh động của các cơ 
SỞ, các địa phương, các ngành đã cung cấp kinh nghiệm quý báu cha sự 
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước !a. 

Khẳng định những thành tựu đạt được, đồng thời cũng thấy rõ mặt khó 
khăn, yếu kém, trước hết trên lính vực kinh tế - xã hội, cũng là những 
khó khăn, yếu kém của thời kì trước đớ do không được hạn chế, khác phục, 
thậm chí có mặt trầm trọng thêm 

~ Bản xuất tuy có tăng, nhưng còn chậm so với khả năng sẵn có và công 
sức bỏ ra, so với yêu cầu cần nhanh chống ổn dịnh đời sống của nhân đân, 
cơ tích lủy để công nghiệp hơớa và củng cố quốc phòng. Một số chỉ tiêu quan 
trọng của kế hoach ð năm, như sản xuất tương thực, than, xi măng, gỗ, vải, 
hàng xuất khẩu.... không đạt đã ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động kinh tế 
và đời sống của nhân dân lao động. 


- Hiệu quả sản xuất và đầu tư thấp. Các xí nghiệp nói chung chỉ sử 
dụng được khoảng một nửa công suất thiết kế, năng suất lao động giảm, 
chất lượng sản phẩm sút kém. 

— Tài nguyên của đất nước chưa được khai thác tốt, lại bị sử dụng lăng 
phi, nhất là đất nông nghiệp và tài nguyên rừng; môi trường sinh thái bị 
phá hoại. 

- Lưu thông chưa thông suốt, phân phối rối ren, vật giá tãng nhanh, 
gây tác động tiêu cưc đến sản xuất, đời sống và xã hội. 

- Những rnất cân đối lớn trong nền kinh tế giữa cung và cầu về lương 
thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, năng lượng, nguyên liệu, vận tái... giữa 
thu và chỉ, xuất khẩu và nhập khẩu. chậm được giảm nhẹ, có mặt lại gay 
gắt bơn trước. 


- Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa chậm được củng cố. Vai trò chủ 
đạo của kinh tế quốc doanh suy yếu. Các thành phần kinh tế khác chưa 
được sử dụng và cải tạo tốt. 

~ Đời sống của nhân dân, nhất là công nhân viên chức, còn nhiều khö 
khăn Nhiều người lao động chưa có hoặc chưa đó việc làm. Nhiều nhu 
cầu chính đáng tối thiểu của nhân dân về đời sống vật chất và văn hóa 
chưa được bảo đảm. Nông thôn thiếu hàng tiêu dùng thông thường và 
thuốc men, nhà ở, điều kiện vệ sinh, sinh hoạt văn hóa ở nhiều nơi còn 
thiếu thốn, nghèo nàn. 

- Hiện tượng tiêu cưc trong xã hôi phát triển. Công bằng xã hôi bị ví 
pham. Pháp luật, kỉ cương không nghiêm. Những hành vi lộng quyền, tham 
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nhũng của một số cán bộ và nhân viên nhà nước, những hoạt động của bọn 
làm ăn phi pháp... chưa bị trừng trị nghiêm khác và kịp thời (Ó, 

"Nhin chung, chúng ta chưa thực hiện được mục tiêu do Đại hội lần thứ V 
đề ra là về cơ bản ổn?định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống 
nhân dân" ?), 


Thực trạng kinh tế ~ xã hội nơi trên đã "làm giàm lòng tìn của quần chứng 
đối với sự lãnh đạo của Đàng và sự điều hành của các cơ quan Nhà nước"(?), 

Nguyên nhân của thực trạng kinh tế - xà hội, cũng như thực trạng đó, 
đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lấn thứ VỊ (12-1986) của Đảng phân 
tích sâu sắc, khách quan và thẳng thắn là: "Trong ð năm 1981-1985, đã 
không nghiêm chỉnh thực hiện những kết luận đúng đấn của Đại hội lần 
thứ V của Đảng về cự thể hớa đường lối kinh tế trong chặng đường đầu 
tiên, chưa kiên quyết khác phục chủ quan nóng vội và bảo thủ trì trệ trong 
bố trí cơ cấu kinh tế, cài tạo xã hội chú nghĩa và quản lí kinh tế, lại rhạm 
những sai lầm mới, nghiêm trọng trong lĩnh vực phân phối, lưu thông; đã 
buông lỏng chuyên chính vô sản trong quản lí kinh tế, xã hội, trong đấu 
tranh tư tưởng, văn hóa, trong việc chống lại những âm mưu, thủ đoạn phá 
hoại thâm độc của kẻ thù" (8), 


III-ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1975-1979) 


Sau 80 nám chiến tranh kết thúc, nhân dân ta không mong muốn gì 
hơn là được sống yên ổn, đem tài năng và sức lực xây dựng đất nước phồn 
vinh, cuộc sống văn minh, hạnh phúc; được chung sống hòa bình, hữu nghỉ 
với các nước, các quốc gia trên thế giới. Šong, công cuộc xây dựng đất 
nước tiến hành chưa được bao lâu thì dân tộc ta lại phải đương đầu vỡi 
những thử thách mới. 

Do cố sẵn âm mưu từ trước, tập đoàn Pên Pốt-lêng Xari - Khiêu 
Xamphon, đại điện cho phái "Khơme đỏ" ở Campuchia, lên nắm quyền 
sau tháng lợi trong đấu tranh chống Mi, đã quay ngay súng bán vào nhân 
dân ta, những người bạn chiến đầu thân thiết. thủy chung, vừa góp phần 
xương máu làm nên chiến thắng ngày 17-4-1975 của nhân dân 
Campuchia. Chúng đã mở những cuộc hành quân khiêu khích, lấn chiếm 
lãnh thổ nước ta. 


(1), (2). (3) Dàng Công sản Việt Nam, Văn kiện Dại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V†, NXB Su thật, LH. 
1987, tr. 18, 19. 


(4) Dàng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đát hột đại biểu toàn quốc lần thứ VỊ, Sđd, tr.212. 
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Ngày 8-5-1975, tập đoàn Pôn Pốt cho quân đổ bộ đánh chiếm đảo Phú 
Quốc, đến ngày 10-5-1975 đánh chiếm đảo Thổ Chu, rồi trong những ngày 
tiếp theo, chúng xâm phạm nhiều vùng lãnh thổ của ta ở dọc biên giới từ 
Hà Tiên đến Tây Ninh. 

Từ tháng 4-1977, tận đoàn Pôn Pốt tăng cường nhữn,; cuộc hành quần 
lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam, và từ những cuộc xung đột vũ trang lẻ tẻ, 
chúng mở rộng dần thành cuộc chiến tranh lớn trên toàn tuyến biên giới 
Tây - Nam nước ta. 

Ÿ đồ của chúng là tiến hành một cuộc chiến tranh lâu dài, xâm chiếm từng 
bộ phận kết hợp với gây bạo loạn trong nội địa. Tiến công xâm lược Việt Nam, 
chứng còn nhằm tạo cớ để thanh trừng nội bộ, đàn áp những cuộc nổi dậy ở 
trơng nước, thực hiện một chế độ chính trị tàn bạo ở Campuchia. 

Giữa năm 1977, tập đoàn Pôn Pốt huy động lực lượng cỡ sư đoàr: lất ngờ 
tiến công vào 13 xã (trong số 1B xã biên giới) thuộc tỉnh An Giang. Quân dân 
ta, trực tiếp là qu/ n dân các tỉnh biên giới Tây - Nam, đã đánh trả quyết liệt. 

Trong các tháng 9, 10, 11 năm 1977, chúng huy động lực lượng ngày 
càng lớn (từ 3 đến õ sư đoàn) tiến công dọc biên giới nước ta từ nhiều 
hướng. Phối hợp với quân Pôn Pốt, một bọn phản động tay sai của lực lượng 
phần động quốc tế hoạt động mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh và một số 
tỉnh Nam Bộ chuẩn bị thực hiện cuộc bạo loạn. Nhưng tất cà âm mưu và 
hành động đó của chúng đều bị quân đân ta ngăn chặn và làm thất bại. 


Năm 1978, với thiện chí hòa bình, mong muốn sớm chấm dứt xung đột 
bằng thương lượng, Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ động đưa ra để nghị 
ba điểm : 


Thú nhất, chấm dứt ngay các hoạt động quân sự thù địch dọc biên giới; 
lực lượng vũ trang mỗi bên phải đóng sâu trong lãnh thổ của mình, cách 
đường biên ð km. 


Thú hai, hai bên gặp nhau để bàn bạc và kí một hiệp ước hữu nghị 
không xâm lược nhau và một hiệp ước về biên giới giữa hai nước. 

Thú ba, hai bên thỏa thuận một hình thức thích hợp về thể thức nhằm 
báo đảm và giám sát quốc tế vùng biên giới giữa hai nước. 

Để tỏ thiện chí, đêm 5-11-1978, Việt Nam đơn phương thu quân vào 
cách biên giới 5 km. Đáp lại thiện chí đó, tập đoàn Pôn Pốt lại tăng cường 
hơn nữa quân chủ lực đọc biên giới, chuẩn bị cho cuộc tiến công lớn. 

Ngày 22-12-1978, tập đoàn Pôn Pốt huy động 19 trong tổng số 23 sư 
đoàn bộ bính, cùng nhiều đơn vị pháo binh, xe tăng... đến biên giới phía 
Đáng, tiến vào khu vực Bến Sỏi thuộc tỉnh Tây Ninh, bất đầu cuộc tiến 
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công quy mô lớn với ý đồ đánh chiếm thị xã Tây Ninh, mở dường tiến sâu 
vào lãnh thổ nước ta. 

Thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình, quân ta với lực lượng lớn 
đã tổ chức cuộc phản công và tiến công mạnh, tiêu diệt toàn bộ cánh quân 
xâm lược vừa tiến vào đất ta. Tiếp đó, quân ta thừa thắng phát triển cuộc 
tiến công tiêu diệt và làm tan rã đại bộ phận quân chủ lực của địch tại nơi 
xuất phát. 

Cuộc tiến công quy mô lớn của tập đoàn Pôn Pốt hoàn toàn bị đập tan. 
Toàn bộ quân xâm lược bị quét khỏi bờ cối nước ta, hòa bình lập lại trên 
biên giới Tây-Nam Tổ quốc. 

Chiến thắng biên giới Tây - Nam của quân đân ta đã tạo thời cơ lớn, 
hết sức thuận lợi cho cách mạng Campuchia giành tháng lợi. 

Dưởi sự lãnh đạo của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia 
(thành lập ngày 3-12-1978), được sự phối hợp chiến đấu, sự ủng hộ và giúp 
đỡ hết lòng của quân dân ta, quân dân Campuchia đã đồng loạt tiến công 
và nổi dậy đập tan chính quyền phản động của bọn Pôn Pốt - lêng Xari - 
Thiêu Xamphon từ trung ương đến cơ sở. Ngày 7-1-1979, thủ đô Phnôm Pênh 
được hoàn toàn giải phóng, nước Cộng hòa nhân dân Campuchia và Hội 
đồng nhân dân cách mạng Campuchia tuyên bố thành lập. 

Những tháng lợi lịch sử đó đã khôi phụe lại tình đoàn kết chiến đấu, tình 
hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia, 
đồng thời góp phần bảo vệ hòa bình ở Đông Dương và Đông Nam Á. 

Để thát chặt tỉnh hữu nghị, tình đoàn kết chiến đấu giữa hai nước trong 
giai doạn cách mạng mới, một đoàn đại biểu của Chính phủ Cộng hòa xã 
hội chủ nghiỉa Việt Nam, do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng 
dẫn đầu, chính thức thăm nước Cộng hòa nhân dân Campuchia từ ngày (6 
đến 18-2-1979. Kết quả của cuộc viếng thăm là hai nước cùng nhau kÍ kết 
Hiệp ước hòa bình, hữu nghị, hợp tác ngày 18-2-1979. Căn cứ vào Hiệp ước 
đó và thể theo yêu cầu của phía bạn, quan đội Việt Nam tiếp tục cố mặt ở 
Campuchia với số lượng và trong thời gian cần thiết để cùng với nhân dân 
Campuchia anh em bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ của hai nước. 


Trung Quốc là nước láng giềng của Việt Nam, trong quả trình dấu tranh 
cách mạng, nhân dân hai nước đã từng gắn bó mật thiết, đoàn kết giúp đỡ 
nhau. Nhưng từ năm 1978, Trung Quốc đã cắt viện trợ, rút chuyên gia về 
nước, quan hệ Việt Nam ~ Trung Quốc bỗng dưng xấu đi. 
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Sáng 17-2-1979, Trung Quốc cho quân đội với lực lượng 32 sư đoàn 
(tương đương 60 vạn quân), 550 xe tăng, 480 khẩu pháo, 1260 súng cối... 
mở cuộc tiến công nước ta đọc theo biên giới phía Bác - từ Móng Cái (Quảng 
Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu) - dài hơn nghìn cây số, 


Để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, quân dân ta, mà trực tiếp là quân 
đân 6 tỉnh biên giới phía Bác, đã đứng lên chiến đấu. Trước tỉnh thần chiến 
đấu ngoan cường vì độc lập, tự do của quân dân ta và sự phản đối mạnh 
mẽ của dư luận ở trong nước và thế giới, ngày 5-3-1979, Trung Quốc tuyên 
bố rút quân khỏi nước ta và đến 18-8-1979 thì rút hết. 

Cuộc xung đột biên giới phía Bác và Tây - Nam nước ta được chấm đứt. 


Thắng lợi của hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta là 
tháng lợi có ý nghĩa lịch sử hết sức to lớn : bảo vệ độc lập, tự do và chủ 
nghĩa xã hội của đất nước, làm tròn nghĩa vụ quốc tế với nhân dân 
Campuchia và nhân dân Lào, góp phần củng cố hòa bình, ổn định ở Đông 
Dương và Đông Nam Á. 


Chương X 


ĐẤT NƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MÓI 
(1986 - 2000) 


1- VIỆT NAM BẮT ĐẦU THỰC HIỆN ĐỔI MÓI (1986-1990) 


1. Đại hội lần thứ VI- Đại hội mở đầu công cuộc đổi mới 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (họp 
từ 1ã đến 18-12-1986) đã đánh giá tình hình đất nước, kiểm điểm sự lãnh 
đạo của Đăng, vai trò quản lí của Nhà nước trong thập niên đầu cả nước 
đi lên chủ nghĩa xã hôi, từ đó xác định nhiệm vụ, mục tiêu của cách mang 
trong thời kì đổi mới xây đựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội đề ra nhiệm vụ chung cho cả chặng đường đầu của thời kì quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội là "Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết 
một lòng, quyết tâm đem hết tỉnh thần và lực lượng tiếp tục thực hiện thắng 
lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa*C) và "Trong khi không 
ngừng chăm lo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Dảng và nhân dân ta tiếp tục đặt 
lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng chế độ làm 
chủ tập thể, nền kinh tế mới, nền văn hóa mới và con người mới xã hội 
chủ nghĩa"). 

Đại hội lần thứ VỊ của Đảng khẳng định tiếp tục đường lối chung của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa 
do các Đại hội lần thứ IV và lần thứ V của Đăng để ra. 

Tuy nhiên, đến Đại hội VI, đường lối xây dựng chu nghĩa xã hội trong 
thời kì quá độ tiếp tục được cụ thể hóa trên cơ sở nâng cao nhận thức về 
đặc điểm thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là cả một thời 
kì lịch sử lâu dài, khó khăn, trải qua nhiều chặng và hiện đang ở chặng 


(1). (2) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đai biểu toàn quốc lần thứ VỊ... Sdd, tr37—38 và 40, 


đường dâu tiên Đai hồi nếu rà `chiing đưang đâu tiên là một bước qua 1 
nhẻ trong bước qua đã lún” và Tnhiếm vi háo trm, múc tiêu tông quai 
mua những: năm còn lại của chàng đường đãu¿ tiên là ổn định mi nưất tình 
hình kí h tế - xa hài, Liệp tục xây dựng những tiên đề càn thiết cho việc 
đây nình công nghiên hóa xà hồi chủ nghĩa trcong chang đường tiếp theo” 

On định tình hình kinh tẻ - xã hồi bào gềm ồn định sản xuất, ôn định phần 
phẩt lưu thông, ến định đến sống vật chất và van hơa, làng cường hiểu lực của 
tỏ chức quan hị, cấp bài trất tụ, kí cưưng và thức hiện cũng liưng xã hỏi 

Ôn định và phát triển gần ciên với nhau Erang qua trình vận động tiên 
lén ấn định đệ phát triển và cd phát triển mới án định được 

Những muc tiêu eu thể là: sản xuất đã tiếu dụng và có tích lủy, tạo ra 
mốt cớ cầu kinh tế hợp lí nham phát triển sản xuất, xáv dựng và hoàn 
thiện mắt bưác quan hệ sản xuất mới, tạo ra chuyển hiến tốt về mắt xã 
hội, bảo đảm nhủ cầu củng cố quốc phòng và an nĩnh 

Muốn thức hiển những "nhiêm vụ bao trum, mục tiêu tổng quật” của 


chang đưỡng đầu tiên tphải trong nhiều kế hoạch ð nam nữa' thị trang 


tri Hang € Ông sắC XSÊI Ni P1 kiến FIú tt sec tiến (an quái đất Mức EÍ Ít tr 4lT‡¿ 
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5 năm trước mắt (1986-1990) cẩn tập trung sức người, sức của thực hiện 
bằng được nhiệm vụ, muc tiêu của Ha chương trình về /ương thực — thực 
phẩm, hàng liêu dùng Uồ hàng xuất khẩu. 

Những mục tiêu cụ thể là: 


- Bào đám nhu cẩu lương thực của xã hôi và có dự trữ, đáp ứng một 
cách ổn định nhu cầu thiết yếu về thực phẩm. Mức tiêu dùng lương thực, 
thực phẩm đủ tái sản xuất sức lao đông. 

- Dáp ứng nhu cầu của nhân dân về những mặt hàng tiêu đùng thiết yếu. 

— Tạo được một số mật hàng xuất khẩu chủ lực; tăng nhanh kim ngạch 
xuất khẩu để đáp ứng được phần lớn nhu cầu nhập khẩu vật tư. máy móc, 
phu tùng và những hàng hóa cần thiết, 

Muốn thực hiện những mục tiêu của Ba chương trình kinh tế, thì nông 
nghiệp, kế cả lâm nghiệp, ngư nghiệp phải được đạt đúng vị trí là mát trận 
hàng đầu và được ưu tiên đáp úng nhu câu về vốn đâu tư, về nàng lực, vật 
tư, lao đông, kỉ thuật v.v... 

Nội dung Ba chương trình kinh tế là sự cu thể hóa nội dung chính của 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng đường đầu tiên. 

Đại hỏi lấn thứ VI của Đảng đã bầu Ban chấp hành Trung ương gồm 
124 ủy viên chính thức vã 49 ủy viên dự khuyết. Bộ Chính trị gồm 1ä ủy 
viên chính thức và l ủy viên dự khuyết. Nguyễn Văn Linh được bầu làm 
Tổng bí thư của Đảng. Trường Chinh, Phạm Văn Đống, Lê Dức Thọ được 
giao trách nhiệm làm Cố vấn cho BGHTƯ Đăng. Đại hội lấn thứ VI là đại 
hội kế thừa và quyết tâm đổi mới, đoàn kết tiến lên của Đảng. 

2. Kết quả bước dầu và bài học kinh nghiệm 

Đường lối đổi mới đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội do Đại hội toàn 
quốc lần thứ VI của Đảng để ra đã thật sự đi vào cuộc sống và đạt được 
những thành tựu bước đầu rất quan trọng, trước tiên là trong linh vực 
kinh tế ~ xã hôi, trong việc thực hiện những mục tiêu của Ba chương trình 
kinh tế. 

Về lương thực, thực phẩm, từ chỗ thiếu ăn triển miên (nam 1988, nước 
ta phải nhập hơn 45 vạn tấn gạo), đến năm 1990, chúng ta đã vươn lên đáp 
ứng như cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phẩn quan trọng ồn 
định đời sống nhân dân và thay đổi cán cân xuất - nhâp khẩu. Đó là kết 
quả tổng hợp của việc phát triển sản xuất, thực hiện chính sách khoán trong 
nông nghiệp, xóa bỏ chế độ bao cấp, tự do lưu thông và điều hòa cung cầu 
lương thực - thực phẩm trên phạm vi cả nước. Sản lượng lương thực nàm 
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1988 đạt 19,50 triệu tấn (vượt năm 1987 hơn 2 triệu tấn) và năm 1989 đạt 
21,40 triệu tấn. 


Hàng hóa trên thị trường, nhất là hàng tiêu dùng, đổi dào, đa đạng và 
lưu thông tương đối thuận lợi, trong đố nguồn hàng sản xuất trong nước 
tuy chưa đạt kế hoạch vẫn tăng hơn trước và cố tiến bộ về mẫu mã. Các 
cd sở sản xuất gắn chàt với nhu cầu thị trường, phần bao cấp của Nhà nước 
về vốn, giá vật tự, tiền lương... giàằm đáng kể. Đố là kết quả của chủ trương 
phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và đổi mới nhiều chính sách 
về sản xuất và lưu thông hàng hóa 

lính tế đối ngoại phát triển mạnh, mở rộng hơn trước về quy mô, hình 
thức và góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã 
hội. Từ năm 1986 đến năm 1990, hàng xuất khẩu tăng gấp 3 lần (tù 439 
triệu rúp và 384 triệu đôla, lên 1019 triệu rúp và 1170 triệu đôla). Từ năm 
1989, sản xuất của ta tăng thêm các mặt hàng cơ giá trị xuất khẩu lớn như 
gạo, dầu thô và một số mặt hàng mới khác. Năm 1989, Việt Nam xuất l,5 
triệu tấn gạo; nhập khẩu giảm đáng kể, tiến gần đến mức cân bàng giữa 
xuất và nhập. 

Những kết quả của việc thực hiện các mục tiêu của Ba chương trình kinh 
tế gắn liền với những chuyển biến tích cực trong việc điều chỉnh cø cấu đầu 
tư và bố trí lại cơ cấu kinh tế. Nhà nước cho đình và hoãn nhiều công trình 
đã kí với nước ngoài và của một số ngành, địa phương để tập trung vốn cho 
các công trình trọng điểm trực tiếp phục vụ Ba chương trình kinh tế hoäc 
có ý nghĩa trọng yếu. Trong 5 năm I986-1990, ta đã dành cho Ba chương 
trinh kinh tế hơn 60% vốn đầu tư của ngân sách trung ương, 75%-80%. vốn 
đầu tư của địa phương. Ngoài ra, phần đầu tư của nhân dân cũng rất lớn, 
đồng thời đã thu hút được một số vốn đầu tư của nước ngoài. Nhiều công 
trình công nghiệp nặng quan trọng được khởi công từ những năm trước, 
nay được đưa vào sử dụng. Một số ngành sản xuất mới, có triển vọng tốt 
như dầu khí được hình thành... Một số loại hình kinh tế địch vụ mới ra đời 
và phát triển nhanh, góp phần thúc đẩy kinh tế hàng hớa và phục vụ đời 
sống nhãn dân. 

Một thành tựu quan trọng nữa là đã bước đầu kiểm chế được đã lạm 
phát. Nếu chỉ số tăng giá bình quân hàng tháng trên thị trường năm 1986 
là 20%, năm 1987 là 10%, năm 1988 là 14%, thì năm 1989 là 2,5% và năm 
1990 là 4,4%. Đây là kết quả tổng hợp của việc thực hiện Ba chương trinh 
kinh tế và đổi mới cơ chế quân lí, đổi mới chính sách giá và lãi suất, mở 
rộng thông thương và điều hòa cung - cầu hàng hóa. Điều có ý nghỉa là 
chúng ta đạt được kết quả này trong hoàn cảnh nguồn trợ giúp bên ngoài 
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giảm so với trước, vừa chống lạm phát và thực hiện chuyển từ giá bao cấp sang 
giá kinh doanh. Nhờ kiếm chế được lam phát, các cd sở kinh tế có điều kiện 
thuận lơi để hạch toán kinh doanh. đời sống nhân dân giảm bớt khó khăn), 

Một thành tựu quan trọng khác về đổi mới kinh tế là bước đầu hình 
thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị 
trường có sư quản lí của Nhà nước. 

Phát triển quan điểm kinh tế của Dai hội VỊ, Hôi nghị lần thứ 6 (tháng 
3 - 1989) của Ban chấp hành Trung ương đã khẳng định việc phát triển 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần là một chủ trương chiến lược lâu dài 
trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chính sách này được nhân dân 
hưởng ứng rộng rãi và đã đi nhanh vào cuộc sống, gốp phần phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân về kinh tế; khơi đậy được nhiều tiếm năng và sức 
sáng tạo của nhân dân để phát triển sản xuất, dịch vụ, tao thêm việc làm 
cho người lao động và tâng sản phẩm cho xã hội, tạo ra sư cạnh tranh sống 
động trên thị trường. 

Ngoài những thành tựu về kinh tế, chúng ta còn đạt được nhiều thành 
tích và tiến bộ bước đầu trên các lĩnh vực khác. 


Bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở các cơ quan Trung ương và địa phương 
được sắp xếp lại. Ngày 19-4-1987, cuộc bầu cử Quốc hội khóa VIII đã diễn ra 
dân chủ hơn so với các kì bầu cử trước. Nhân dân đã lựa chon bầu được 496 
đại biếu. Ngày 17 đến 22-6-1987, Quốc hội khóa VIII họp kì thứ nhất đã bấu 
Võ Chí Công làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Lê Quang Dạo - Chủ tịch Quốc 
hội; Phạm Hùng - Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; bầu Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

Sinh hoạt dân chủ trong xã hội ngày càng được phát huy. Nôi dung và 
phương thức hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị có một số 
đổi mới theo hướng phát huy đân chủ nội bộ và quyền làm chủ của nhân 
đân, tăng cường quyển lực của các cơ quan dân cử; hiệu lực quản lí của 
chính quyền các cấp được nâng cao; bước đầu chỉnh đốn Đảng đi đôi với đổi 
mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. 

Quốc phòng được giữ vững, an ninh quốc gia được bảo đảm. Từng bước 
phá thế bao vây về kinh tế và chính trị, mở rộng quan hệ quốc tế, tạo ra 
môi trường thuận lợi hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Những thành tựu, ưu điểm và tiến bộ nơi trên chứng tỏ đường lối đổi 
mới của Đảng là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới về cơ bán là phù hợp. 


(1) Dàng Cộng sản Việt Nam. Văn kiên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, NXB Sự thật. EL, 1991, 
tr.17-27. 


1134 ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM 


Công cuộc đổi mới về thực chất là một cuộc cách mạng, có thành tựu, 
ưu điểm, tiến bộ, nhưng đồng thời cũng có nhiều khó khăn, hạn chế, yếu 
kém. Những ưu điểm, thành tựu đạt được trong bước đầu thực hiện đường 
lối đổi mới là rất quan trọng, song khó khăn, yếu kém cũng rất lớn, đó là: 
đất nước ta vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, công cuộc đổi 
mới còn nhiều hạn chế, nhiều vấn đế kinh tế - xã hội nóng bỏng vẫn chưa 
được giải quyết: 

- Nền kinh tế còn mất cân đối lớn, lạm phát ở mức cao, lao động còn 
thiếu việc làm, hiệu quả kinh tế thấp, nhiều cơ sở sản xuất bị đỉnh đốn kéo 
dài, chưa có tích lũy từ nội bộ nền kinh tế. 

- Chế độ tiến lương bất hợp lí, đời sống của những người sống chủ yếu 
bằng tiền lương (hoặc trợ cấp xã hội) và của một bộ phận nông dân bị giảm 
sút. Tốc độ tăng dân số còn cao. 


- Sự nghiệp văn hóa còn những mật tiếp tục xuống thấp. Tình trạng tham 
nhũng, ăn hối lộ, mất dân chủ, bất công xã hội, vì phạm pháp luật, kỉ luật, kì 
cương và nhiều hiện tượng tiêu cực khác còn nặng nề và phổ biến. 

Từ thực tiễn của những năm thực hiện đường lối đổi mới, có thể rút ra 
một số bài học kinh nghiệm quan trọng: 

- Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình đổi mới, kết 
hợp sự kiên định về nguyên tác và chiến lược cách mạng với sự linh hoạt 
trong sách lược, nhạy cảm nắm bắt cái mới. Chúng ta phê phán những 
khuyết điểm, sai lầm trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng 
không quan niệm những lệch lạc đơớ là khuyết tật của bản thân chế độ, coi 
khuyết tật là tất cä mà phủ định thành tựu, từ đó dao động về mục tiêu và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 


Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội, mà làm cho 
mục tiêu ấy được thực hiện có kết quả bằng những hình thức, bước đi và 
biện pháp thích hợp. Điều kiện cốt yếu để công cuộc đổi mới gìữ được định 
hướng xã hội chủ nghĩa và đi đến thành công là trong quá trình đổi mới, 
Đảng phải kiên trì và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng 
Há Chí Minh, giữ vững vai trò lãnh đạo xã hội. 

- Đổi mới toàn diện, đồng bộ và triệt để, nhưng phải cá bước đi, hình 
thức và cách làm phù hợp. Đổi mới là cuộc cách mạng sâu sắc trên tất 
cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên từng lĩnh vực, nội dung đổi mới 
cũng bao gồm nhiều mặt: từ đổi mới quan niệm đến đổi mới cơ chế, chính 
sách, tổ chức, cán bộ, phong cách và lề lối làm việc. Đồng thời trong mỗi 
bước đi lại phải xác định đúng khâu then chốt để tập trung sức giải quyết, 
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làm cơ sở cho việc đổi mới các khâu và lĩnh vực khác. Tập trung sức làm tốt 
vấn đề đổi mới kinh tế, đáp ứng những đòi hỏi cấp bách của nhân dân về đời 
sống, việc làm và các nhu cầu xã hội khác, coi đó là điều kiện quan trọng để 
tiến hành thắng lợi đổi mới trong lĩnh vực chính trị. Đồng thời với đổi mới 
kinh tế, Đàng ta từng bước đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ 
thống chính trị, phát huy ngày càng tốt quyền làm chủ và náng lực sáng tạo 
của nhân đân trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. 

¬ Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần phải đi đôi với tăng 
cường vai trò quản lí cỏa Nhà nước về kinh tế - xã hội. Dổi mới về kinh 
tế, chuyển nền kính tế mang nặng tính tự cấp tự túc với cơ chế quản \Í tập 
trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận 
động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước là hoàn toàn cần 
thiết để giải phóng và phát huy được các tiềm náng sản xuất trong xã hội. 
Song, bản thân nền kỉnh tế thị trường không phải là liều thuốc vạn năng. 
Hơn nữa, cùng với sự kích thích sản xuất phát triển, kinh tế thị trường 
cũng là môi trường thuận lợi để nảy sinh và phát triển nhiều loại tệ nạn 
xã hội. Để hạn chế và khác phục những hậu quả tiêu cực ấy, giữ cho công 
cuộc đổi mới đúng hướng và phát huy bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã 
hội, Nhà nước phải thực hiện tốt vai trò quân lí về kinh tế - xã hội bằng 
luật pháp, kế hoạch, chính sách, thông tin, tuyên truyền giáo dục và các 
công cụ khác. 


- Khẳng định việc tiếp tục phát huy ngày càng sâu rộng nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa, nhưng để phát huy dân chủ đúng hướng và đạt kết quả thì 
quá trình đố phải được lãnh đạo tốt, có bước đi vững chắc phù hợp với tình 
hình chính trị, xã hôi nói chung. Có như vậy mới thật sự bảo đâm được 
quyền làm chủ của nhân dân , động viên toàn dân hăng hái xây đựng chủ 
nghĩa xã hội. Chạy theo những đòi hỏi dân chủ cực đoan, thực hiện dân chủ 
mà không gắn liền với kỉ luật, kỉ cương hoặc không tính toán đẩy đủ đến 
tình hình chính trị, xã hội thì mọi ý định tốt đẹp về phát huy dân chủ không 
thể thực hiện thành công, ngược lại sẽ đưa đến những hậu quả làm tổn hại 
lợi Ích của nhân dân. 


~ Trong quá trình đổi mới, phải quan tâm dự báo tình hình, kịp thời 
phát hiện và giải quyết đúng đán những vấn đế nảy sinh trên tỉnh thần 
kiên định thực hiện đường lối đổi mới, tăng cường tổng kết thực tiễn và 
không ngừng hoàn chỉnh lí luận về con đường chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Mỗi chủ trương, chính sách, biện pháp kinh tế - xã hội dù là đúng đán nhất 
thì trong quá trình thực biện, bên cạnh mặt tích cực là chủ yếu cũng thường 
cố những hệ quả tiêu cực nhất định, những vấn đề mới nảy sinh nên phải 
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dự kiến trước và theo dõi để chủ động ngăn ngừa, giải quyết. Tránh suy 
nghỉ giản đơn, một chiều, đến khi thấy có vấn đề mới nảy sinh, có mặt tiêu 
cực mới xuất hiện thì hoang mang. Không vì gặp khó khăn mà dao động và 
quay lại những cách làm sai lãm cũ 

Công cuộc đổi mới càng đi vào chiều sâu thì càng xuất hiện nhiều vấn 
đế mới liên quan đến nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường xây dụng 
chủ nghĩa xã hội. Chỉ cố tăng cường tổng kết thực tiễn, phát triển lí luận 
thì công cuôc đổi mới mới trở thành hoạt động tự giác, chủ động và sáng 
tạo, bớt được sai lầm và những bước đi quanh co, phức tạptÙ, 


II- TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI. 
ĐƯA ĐẤT NƯỚC VƯỢT RA KHỎI KHỦNG HOẢNG 
KINH TẾ - XÃ HỘI (1991-1995) 


1. Đại hội lần thứ VII - Đại hội tiếp tục công cuộc đổi mới 

Trong quá trình thực biện Nghị quyết Đại hội VI, những diễn biến quốc 
tế phức tạp đã tác động xấu đến tỉnh hình chính trị, kinh tế và xã hội nước 
ta. Nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã nỗ lực khắc phục khó khăn, 
kiên trì tÌm tồi, khai phá con đường đổi mới tuy chưa cố một khuôn mẫu 
cha trước, từng bước đưa đường lối của Dại hội VI đi vào cuộc sống. Tuy 
tình hình cách mạng còn nhiều khó khăn, song với kết quà đạt được trong 
bước đầu đổi mới đã có thể xác nhận khả năng tự đổi mới của nhân dân 
ta là hiện thực. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đâng (họp từ ngày 24 đến 
27-6-1991) đà tổng kết, đánh giá việc thực hiện đường lối đổi mới của Đại 
hội VI, để ra chủ trương, nhiệm vụ nhằm kế thừa, phát huy những thành 
tựu ưu điểm đã đạt được; khác phục những khố khan hạn chế mắc phải 
trong bước đầu đổi mới; ngăn ngừa những lệch lạc phát sinh trong quá trình 
đó, điển chỉnh, hổ sung, phát triển đường lối đổi mới (được để ra từ Dại 
hội VI) để tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới của đất nước tiến lên. 

Ngoài việc quyết định những công việc cách mạng trang nhiệm kì, Đại 
hội VII của Đàng cồn quyết định một số vấn đề vẽ chiến lược lâu dài. Đó 
là việc thông qua "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỉ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hôi” và "Chiến lược ổn đính và phát triển kinh tế - xã hội đến 


(1 Đảng Công sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội dai biểu toàn quốc lần thứ VI NXD Sự thật, II 1991, 
trŸ3 53.54 S5 
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năm 2000". Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) 
gồm 146 ủy viên, Bộ Chính trị BCHTƯ gồm 13 ủy viên. Đỗ Mười được bầu 
làm Tổng bí thư của Đảng. 


Bước vào nhiệm kì Dại hội VII của Đăng, vào thập niên cuối cùng của 
thế kỉ XX đã có nhiều biến động to lớn, tác động sâu sắc đến tiến trình lịch 
sử loài người. Bối cảnh quốc tế và nước ta cố những thay đổi lớn, tác động 
đến quá trình đổi mới của ta, bát đầu từ Đại hội VI và tiếp tục sau Đại hội 
VII của Đảng. 

Tình hình quốc tế: Về chính trị, sau sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, các thế lực thù địch tăng cường việc 
thực hiện âm mưu "điễn biến hòa bình"; kích động việc thực hiện đa nguyên 
chính trị, đa đảng, nhằm xớa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, truyền bá 
tư tưởng văn hóa đổi trụy, độc hại; đưa lực lượng gián điệp, biệt kích vào 
nước ta nhằm cấu kết với bọn phản động và các phần tử xấu trong nước, 
tăng cường hoạt động nhằm lật đổ chế độ... 


Về kinh tế, những thay đổi ở Liên Xô và Đông Âu đã gây ra cho chúng 
ta nhiều đảo lộn lớn và đột ngột về thị trường xuất khẩu và nhập khẩu, về 
nhiều chương trỉnh hợp tác kinh tế và nhiều hợp đồng về lao động. Trong 
thời gian ngắn, nước ta phải chuyển một phần đáng kể khối lượng buôn 
bán từ các thị trường truyền thống sang thị trường mới; chịu những tác 
động lớn về biến động cung ¬ cầu và giá cả của thị trường thế giới. Nguồn 
vay bên ngoài giảm mạnh, sự ưu đãi về giá chấm dứt, nợ nửớc ngoài phải 
trà hàng năm tăng lên, trong khi một số nước tiếp tục chÍnh sách bao vây 
kinh tế nước ta, gây cho ta thêm nhiều khó khăn. 


Song, chúng ta cũng có những điều kiện thuận lợi mới. Quan hệ kinh tế 
đối ngoại của nước ta ngày càng được mở rộng, trong đó quan hệ với mộtL 
số nước được cài thiện và từng bước bình thường hóa. Điều đó tạo thêm 
khả năng để chúng ta mở rộng thị trường, thu hút nguồn vốn và kí thuật, 
hoc hải kinh nghiệm của thế giới. Đồng thời, quan hệ kinh tế đối ngoại được 
mở rộng, đòi hói chủng ta phải nhanh chóng vươn lên thích ứng với những 
yêu cầu khát khe về chất lượng, hiệu quả, về quy chế và luật pháp kinh 
doanh của thị trường thế giới. 


Tình hình trong nước: Trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế - xã 
hội, vẫn còn nhiều khố khăn (như đã trình bày ở trên), bao trùm nhất là 
"Đất nước ta vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội.... nhiều vấn 
đề kính tế - xã bội nóng bỏng chưa được giải quyết") 

(1) Dâng Cộng sàn Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI... Sdd, tr.50. 


?2- ĐCLSVNTOÀNTẬP. 
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Nhưng chúng ta có thuận lợi cơ bản, đó là: những thành tưu bước đầu 
rất quan trọng và những kinh nghiệm đổi mới đã thu được trong những 
năm trước là to lớn; đông đảo quấn chúng nhân dân đồng tỉnh ủng hộ đường 
lối đổi mới; cục diện chính trị nước ta ổn định. Chúng ta có nhiều tiềm 
năng để phát triển: đội ngũ lao động và cán bộ khoa học - ki thuật cần cù, 
thông minh, sáng tạo; khả nâng thâm canh, tăng vụ và mở rộng diện tích 
trong nõng nghiệp, phát triển nghề rừng và thủy sản còn lớn; công nghiệp 
dầu khí, công nghiệp hàng tiêu dùng và xuất khẩu có những điều kiện thuận 
lợi để mở rộng; vốn nhàn rỗi trong nhân dân còn nhiều... 

Xuất phát từ đặc điểm tình hình quốc tế và trong nước nói trên, căn cứ 
vào mục tiêu của chặng đường đầu thời kỉ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (đề 
ra từ Đại hội VI), Đại hội VII của Đàng đã đề ra mục tiêu tổng quát của 
kế hoạch ö năm (1991-1995) là "Vượt qua khó khăn thử thách, ổn định và 
phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường ổn định chính trị, đấy lùi tiêu cực 
và bất công xã hội, đưa nước ta cơ bản ra khỏi tình trạng khủng hoảng 


hiện nay"©), 


Các mục tiêu cụ thể là: 

- Tiếp tục kiếm chế và đẩy lùi lạm phát, giữ vững và phát triển sản 
xuất, bắt đầu tích lũy từ nội bô nến kình tế. 

- Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, giảm mạnh nhịp độ tăng 
đân số. 

- Ôn định và từng bước cải thiện đời sống vật chất và tính thần của 
nhân dân. Bảo đảm để tiền lương tối thiểu đáp ứng được nhu cầu thiết yếu 
của người lao đông, ngăn chặn thu nhập phi pháp và bất công. 

- Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đổi mới nội dung và phương 
thức hoạt động của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân, đổi mới tổ 
chức và cán bộ. 

- Bảo đảm quốc phòng, an nình, trật tự và an toàn xã hội, bảo vệ thành 
quả cách mạng. 

Đại hội VII của Đảng cũng đề ra mục tiêu kinh tế của kế hoạch 5 năm 
(1991-1995) là: "Dấy lùi và kiểm soát được lạm phát, ổn dịnh, phát triển 
và nâng cao hiệu quả nền sản xuất xã hội, ổn định và từng bước cài thiện 
đời sống nhân dân và bắt đầu có tích lãy từ nội bộ nền kinh tế"G), 

Để thực hiện mục tiêu trên, phải phát huy sức mạnh của các thành phần 
kinh tế, đẩy mạnh Ba chương trình kinh tế với những nội dung cao hơn 


(1) Đảng Công sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toài quốc lần thứ VII.... Sđd, tr.6t. 
(2) Sách trên, tr. 62. 
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trước và từng bước xây dựng cơ cấu kinh tế mới theo yêu cầu công nghiệp 
hóa; đẩy mạnh nhịp độ ứng dụng tiến bộ khoa học, kĩ thuật; hình thành về 
cơ bản và vận hành tương đối thông suốt cơ chế quản lí mới. 


9. Tiến bộ và hạn chế, thời cơ và thách thức) 


"Thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch Nhà nước 5 năm 
(1991-1998), trên các lĩnh vực của công cuộc đổi mới, nhân dân ta đã đạt 
được những thành tựu và tiến bộ to lớn: 

+ Nhịp độ phát triển bình tế được đẩy mạnh, nhiều mục tiêu chủ yếu 
của kế hoạch đã hoàn thành Đượt mức. 


Trong õ năm, nhịp độ tăng bỉình quân hàng năm về tổng sản phẩm trong 
nước đạt 8,2% (kế hoạch là 5,5%-6,6%). 


Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 13.34 (kế hoạch là 7,5%-8,5%). 
Một số ngành có múc tăng cao: năm 1995 so với năm 1990, công nghiệp 
nhiên liệu (cả dầu khí) gấp 3,2 lần, điện gấp 1,6 lần, vật liệu xây dựng gấp 
2,7 lần, chế biến thực phẩm gấp 1,9 lân. 

Nông nghiệp tăng bình quân hàng năm 4,5% (kế hoạch là 3,7%-4,5%,) 
Sản lượng lương thực ð năm này tầng 26%, so với 5 năm trước, tạo điểu 
kiện cø bản để ổn định đời sống nhân dân; phát triển ngành nghề, chuyển 
dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Kim ngạch xuất khẩu thủy, 
hái sản năm 1995 táng gấp 3 lần năm 1990. 


Các ngành dịch vụ năm 1995 tăng 80% so với năm 1990, bình quân hàng 
năm tăng 12#%.. Giao thông vận tải có chuyển biến tiến bộ, vận tải hàng hóa 
tăng 62%. Viễn thêng phát triển nhanh; doanh thu bưu điện và doanh thu 
du lịch tăng gấp 10 lần. Thị trường hàng hóa trong nước phát triển, đáp 
ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội về số lượng, chất lượng và chủng loại. 

Lĩnh vực tài chính, tiền tệ cố tiến bộ đáng kể, nổi bật nhất là đã từng 
bước đẩy lùi lạm phát và chặn được nạn lạm phát cao. Lạm phát từ mức 
67,1% năm 1991, giảm xuống 17,5% năm 1992 và 12,7% năm 1995, Tỉ lệ 
thiếu hụt ngân sách được kiểm chế, chấm dứt việc phát hành tiền để bù 
đáp bội chi, thay bằng vay của dân, của nước ngoài. 

Quy mô đầu tư phát triển toàn xã hội tảng. Vốn đầu tư cơ bản toàn 
xã hội năm 1990 chiếm 15,8% tổng sản phẩm trong nước; năm 1995 là 
27,4%. Trong 5 năm, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 18 tỉ đôla 
(theo mặt bằng giá năm 1995), trong đó phần của Nhà nước chiếm 48%, 


(1) Nhũng thành Lựu và yếu kém của việc thực hiện kế hoach 5 năm (1291-1995 được phản ánh trong Văn 
kiện Dai hôi đai biểu toàn que lần thư VIIL Phần này được lấy từ văn kiện đó, do NXR Chính trị 
quốc gia Hà Nội in năm 1996. 
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đầu tư của nhân dân chiếm trên 30%, đầu tư trực tiếp của nước ngoài 
chiếm 237%. 

Những kết quả về đậu tư phát triển đã làm tăng năng lực sản xuất 
trong nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Một số công trinh 
quan trọng của nền kính tế, nhất là giao thông, thủy lợi, dầu khí, thép, 
xi mãng và các cơ sở du lịch, dịch vụ... được đưa vào hoạt động. 


Quan hệ sản xuất được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển của 
lực lượng sản xuất. Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo 
cơ chế thị trường, có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, tiếp tục được xây dựng. Cơ cấu kinh tế theo ngành và vùng đã bất 
đầu chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp, 
công nghiệp cũng cố những thay đổi theo hướng có hiệu quả hơn. Các ngành 
địch vụ phát triển đa dạng. 

+ Kinh tế dối ngoại phót triển, thị trường xuất, nhập khẩu mỏ rộng, 
nguồn uốn đầu (/ của nước ngoài tăng nhanh, 

Trong 5 năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 17 tỈ đôla (kế hoạch 
là 12-15 tÌ), bảo đảm nhập các loại vật tư, thiết bị và hàng hóa đáp ứng 
nhu cầu của sản xuất và đời sống. Trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, đã 
có thêm một số mặt bàng chế biến và tăng số mặt hàng cố khối lượng 
xuất khẩu lớn, như dầu thô, gạo, cà phê, hải sản, may mặc... 

Tổng kim ngạch nhập khẩu trên 21 tỉ đôla, kể cả phần nhập khẩu của 
các doanh nghiệp cố vốn đầu tư nước ngoài. TỈ trọng nhập khẩu vật tư, 
thiết bị tăng lên, đáp ứng được nhu cầu phát triển. Quan hệ mậu dịch đã 
mở rộng với trên LỠO nước và tiếp cận với nhiều thị trường mới. 

Nhà nước còn mở rộng quyến xuất, nhập khẩu cho các doanh nghiệp 


thuộc các thành phần kinh tế, ban hành một số chính sách khuyến khích 
xuất khẩu, 


Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài trong 5 năm tăng nhanh, bình quân 
hàng năm là 50%. Đến cuối năm 1995, tổng số vốn đăng kí các dự án đầu 
tư trực tiếp của nước ngoài đạt trên 19 tỉ đôla, trong đó khoảng 1/8 đã được 
thực hiện, Tỉ trọng đầu tư vào công nghiệp chiếm 40% tổng số vốn theo dự 
ăn (nếu kể cả dầu khi thì chiếm trên 60%). Địa bàn đầu tư phân bố rộng 
hơn trên các vùng lãnh thổ. Hình thức đầu tư chủ yếu là xí nghiệp liên 
doanh ~ chiếm trên 65% tổng số vốn; xí nghiệp có 100 % vốn nước ngoài 
chiếm gần 18%; hợp đồng hợp tác kinh doanh chiếm gần 17%. 

Mối quan hệ hợp tác phát triển đã được khôi phục, khai thông và mở 
rộng với nhiều nước và các tổ chức tài chính quốc tế. Cơ chế thu hút nguồn 
tài trợ phát triển song phương và đa phương đã được thiết lập. 
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+ Khoa học uờ công nghệ có buúc phốt triển mới, 0ần hóa Uồề xã hội có 
những chuyển biến tích cục 

Hoạt động khoa học và công nghệ gắn bố hơn với nhu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội, thích nghi dần với cơ chế thị trường. 

Công tác giáo dục và đào tạo có bước phát triển mới sau một số năm 
giảm sút, Tỉ lệ người biết chữ trong nhân dân đã nâng lên, đạt raức 90%; 
tỉ lệ trẻ em đi học trong độ tuổi phổ cập tiểu học và số học sinh phổ thông 
các cấp học đều tăng; tỉ lệ học sinh lưu ban, bỏ học giảm. Mạng lưới trường 
phổ thông mở rộng đến các xã, phường, cơ sở vật chất được cải thiện. Các 
tỉnh và nhiều huyện miền núi cớ trường nội trú cho con em người dân 
tộc. Hình thức trường chuyên, lớp chọn được phát triển ở nhiều địa phương. 
Nhiều trường bán công và dân lập ta đời, hoạt động có hiệu quả. 

Các trường, lớp dạy nghề phát triển dưới nhiều hình thức. Hệ thống 
giáo dục đại học, trung học chuyên nghiệp mở rộng hơn trước cả về quy 
mô, ngành nghề và loại hình đào tạo. Các trường đại học và cao đảng được 
sắp xếp lại. Các trung tâm đại bọc quốc gia ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí 
Minh và ba trung tâm đại học khu vực đang hỉnh thành. 

Công tác thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phát triển 
phong phú cà về thể loại, hỉnh thức và nội dụng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
thông tin và hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực 
trong công tác tuyên truyền, giáo dục (đặc biệt là giáo dục truyền thống cách 
mạng), đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực, đẩy lui ảnh hưởng của 
văn hơa độc hại. Diện nhủ sóng truyền thanh, truyền hỉnh được mở rộng. 

Trong linh vực bảo vệ sức khỏe, đã có những cố gắng và tiến bộ về vệ 
sinh phòng bệnh, thực hiện có kết quả các chương trình chăm sóc và bảo 
vệ trẻ em, chương trình phòng chống sốt rét, bướu cổ, phòng chống suy 
dinh dưỡng, tăng tỈ lệ số dân được dùng nước sạch, được cung cấp dịch 
vụ y tế tại xã, phường. Một số trung tâm y tế được đầu tư nâng cấp và 
trang bị lại. Chế độ bảo hiểm y tế được mở rộng. 

Câng tác dân số, "kế hoạch hóa" gia đình phát triển sâu rộng và bước 

đầu đạt được kết quả. TỈ lệ sinh mỗi năm giảm gần 1 phần nghìn. 

Chủ trương "đền ơn, đáp nghĩa" đối với những người có công với nước 
được toàn dân hưởng ứng. Phong trào xóa đói, giảm nghèo và các hoạt động 
từ thiện ngày càng được mở rộng, trở thành nét đẹp trong xã hội ta. 

Thu nhập và đời sống của các tầng lớp nhân dân ở các vùng đều được 
cài thiện với mức độ khác nhau. Số hộ thu nhập trưng bình và số hộ giàu 
tăng lên, số hộ nghèo giàm đi. Nhiều địa phương đã thanh toán được nạn 
đối. Mỗi năm giải quyết được hơn một triệu lao động có việc làm. 
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Ngướ Elạo đồng đưc giải những xhỏi rằng buộc cúi cự chế bài ha: HÍ, phát 


húy Tước quyền làm chủ và tình nang đồng sang taa, chủ đăng hịhi Ero5g# 1n 
viếu lành, tạng thu nhập. tham la các sình lroat chúng cua e6nặr dũng: xã hồi 


"Tưềhn £:6s dụ: l¿ng tin của nhận dần vàc chữ độ và tiền đế của 3t nước 


Đang và Nhà nước đuốøc nàng lên 


+ (1y, rừình tĩnh hình chỉnh tứ tả ÓU tÍƯŒỚC giữ từng, quốc pH sa 
„_n th tu 1g có 


Chúng ta đa giữ vựng ơn đỉnh chỉnh trì, đốc lắp, chủ quyền và mi trưng 


ẻ đổi mỏi 


lít hình củi Ất nước, tạo tiểu 


[T21 tí, CỐ díth A0 V Ging 


“vự ý 


dl/g đụ Hợi Nhu tinh cua Ì 


Đang địt định rõ phương hzởng nhiềm vụ và quan để m chì đạa sự nghiệƒ 


bu về quốc trong tình hình mới, tiên túc th¿c hiển có hiểu quả viết 

diều chính chiến lưac quốc phòng, an nình Thể trần quấc nhòng toàn lân 
F ¡ | Ị Ị 

và an mình nhân đản dưỡa củng có Việc xu lí kiến quyết các vụ vì phám 

shạp luật trong một số lình vục đã mở ra khả nàng thiết lầ,: và củng cô 

phat R Ẽ L F 


trất tứ, an toàn xa hỏi, xây dưng nến sống và lầm việc theo pháp luấit 


+ Thức hiện có W(? quít rốt số (hốt HUỜi guướt thung cẻ hệ thông chính. trị 


Trên cơ sở cướng lĩnh xây dưng đãt nước trong thối kì quả đó lên chủ 
nghĩa xa hài, Đang và Nhà nước ta đa từng hưae cụ thể nóai đường lỗi đi 


mới trên tất cả các lĩnh vúuc 
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Đảng được củng cố và tăng cường về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 
Nến dân chủ xã hội chủ nghĩa được tiếp tục phát triển nhằm phát huy 
vai trò làm chủ của nhân dân. 

Hệ thống chính trị từng bước được tiếp tục kiện toàn. Cuộc bầu cử Quốc 
hội khóa IX được diễn ra sôi nổi trong toàn quốc vào ngày 19-7-1992, 
Quốc hội khóa IX có 395 đại biểu. Ki họp thứ nhất của Quốc hội khóa IX 
hợp ở Hà Nội (từ 19-9 đến 8-10-1992) đã bầu Chủ tịch, các Phố Chủ tịch 
Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Daàn thư kí. 
Nông Đức Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Quốc hội dã bầu 
Lê Đức Anh làm Chủ tịch nước, Nguyễn Thị Binh làm Phó Chủ tịch nước; 
nhê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và các ủy viên của Hội đồng quốc phòng 
và an ninh; đã bầu Võ Văn Kiệt làm Thủ tướng Chính phủ; phê chuẩn đề 
nghị của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các Phó Thủ tướng là Phan 
Văn Khải, Nguyễn Khánh và Trần Đức Lương, các Bộ trưởng và các thành 
viên khác của Chính phủ. Mạt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã 
hội từng bước được đổi mới về phương thức hoạt động. Khối đại đoàn kết 
dân tộc được củng cố hơn. 

Hệ thống pháp luât được phát triển. Để đáp ứng yêu cầu của tỉnh hinh 
và nhiệm vụ mới, ngày 15-4-1992, kì họp thứ 11 của Quốc hội khơa VỊIII đã 
thông qua Hiến pháp mới. Ngoài Lời nói đầu, Hiến pháp mới gồm có I2 
chương và 147 diều. Ra đời trong thời kỉ đổi mới, Hiến pháp 1992 thể hiện 
tỉnh thần đổi mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với xu 
thế của thời đại Hiến pháp mới đã diều chỉnh, sửa đổi một cách cơ bản, 
toàn điện các quy định của Hiến pháp 1980, đặc biệt là chương về "chế độ 
kinh tế". Quốc hội cũng đã sửa đổi, bổ sung và ban hành các đạo luật mới làm 
cho hệ thống pháp luật nước ta phù hợp với Hiến pháp mới, bảo đảm quản 
lÍ xã hội thực sự được tiến hành bằng pháp luật. 

+ Mỏ rộng quan hệ đối ngoại, phú thế bao Uuấy, tham gia tích cục 0uào 
cóc hoại đông của cộng đồng quốc tế 

Chúng ta đã triển khai tích cực và năng động đường lối đối ngoại độc 
lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Khôi phục và mở rộng quan hệ 
hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Trung Quốc, tăng cường quan hệ hữu nghị, 
đoàn kết với Lào, xây dựng quan hệ láng giếng tốt với Campuchia; phát 
triển quan hệ với các nước trong khu vực, trở thành thành xiên đầy đủ của 
tổ chức ASEAN; củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với nhiều nước, 
từng bước đổi mới quan hệ với Liên bang Nga, những nước trong Cộng đồng 
các quốc gia độc lập và các nước Đông Âu; mở rộng quan hệ với các nước 
công nghiệp phát triển; bình thường hóa quan hệ với Mĩ; thiết lập và mở 
rộng quan hệ với nhiều nước Nam Á, Nam Thái Bình Dương, Trung Đông, 
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châu Phi và Mi latinh; mở rộng quan hệ với Phong trào không liên kết, các 
tổ chức quốc tế và khu vực... 

Đến nay, nước ta đã có quan hệ ngoại giao với hơn 6Ô nước, có quan 
hệ buôn bán với trên 100 nước. Các công tỉ của hơn 5Ô nước và vùng lãnh 
thổ đã đầu tư trực tiếp vào nước ta. Nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế 
đành cho ta sự viện trợ không hoàn lại hoặc cho vay để phát triển. 

Thành tựu đối ngoại là một nhân tố quan trọng góp phần giữ vững 
hòa bình, phá thế bị bao vây, cấm vận, cải thiện và nâng cao vị thế của 
nước ta trên thế giới, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng 
và bảo vệ đất nước. 

Bân cạnh thành tựu và tiến bộ đáng ghi nhận, nước ta vẫn còn nhiều 
mặt yếu kém và hạn chế: 

¬ Nước ta vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới; lực lượng 
sản xuất còn nhỏ bé; cơ sở vật chất - kỉ thuật, nhất là kết cấu hạ tầng, 
còn lạc hậu; trình độ khoa học và công nghệ chuyển biến chậm, biệu quả 
sản xuất kinh doanh, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, chất lượng 
công trình thấp. Nhiều hàng hóa kém sức cạnh tranh với hàng nước ngoài. 
Đầu tư của ngân sách nhà nước còn đàn trải, bị thất thoát, kém hiệu quả. 
Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người còn rất thấp. 

- Chậm tháo gỡ các vướng mắc về cø cấu, chính sách để tạo động lực và 
điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt động, 
phát huy vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Chưa quan tâm tổng 
kết thực tiễn, chưa kịp thời chỉ ra phương hướng, biện pháp đổi mới kinh 
tế hợp tác, để hợp tác xã ở nhiều nơi tan rã hoặc chỉ còn là hình thức, cản 
trở sản xuất phát triển. Chưa giải quyết tốt một số chính sách để khuyến 
khích kinh tế tư nhãn phát huy tiềm năng và chưa quản lí tốt thành phần 
kinh tế này. Quản lí kinh tế hợp tác liên doanh với nước ngoài còn nhiều 
sơ hở. 

- Ngân sách nhà nước thường xuyên căng thẳng, còn bội chỉ lớn. Hệ 
thống thuế phức tạp, chồng chéo chưa hợp lí, vừa hạn chế việc khuyến khích 
sản xuất, vừa cố nhiều kẽ hở đễ bị lợi dụng. Phân cấp ngân sách chựa hợp 
lí vừa phân tán lại vừa tập trung quá mức, thiếu ổn định và phát sinh 
nhiều tiêu cực. Phân phối thu nhập còn nhiều bất hợp lí. Tài sản quốc gia, 
tài chính công và tài chính doanh nghiệp nhà nước chưa được quản lÍ chặt 
chẽ, còn sơ hở để xảy ra nhiều thất thoát, làng phí. Tỉ lệ đùng tiền mặt còn 
quá lớn. Ngoại tệ còn sử dụng nhiều trong lưu thông nội địa. Mầm mống 
tái lạm phát cao chưa được loại bỏ hẳn. Công tác quản lí xuất nhập khẩu, 
quản lí các dự án dầu tư nước ngoài vừa thiếu khuyến khích đúng hướng, 
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vừa có phần lỏng lảo. 


— Tỉnh trạng tham nhũng, lãng phí, buôn lậu, làm ăn phi pháp chưa 
được ngăn chặn, có nơi nghiêm trọng. Tiêu cực trong bộ máy nhà nước, 
trong Đảng và các đoàn thể, trong các doanh nghiệp nhà nước, nhất là 
trên các lĩnh vực nhà đất, xây dựng cơ bản, hợp tác đầu tư, xuất nhập 
khẩu, thuế và cả trong hoạt động của các cơ quan thì hành pháp luật... 
nghiêm trọng kéo dài. 

- Sự phân hóa giàu nghèo giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn, 
giữa các tầng lớp cư đân tăng nhanh. Đời sống của một bộ phận nhân dân, 
nhất là ở những vùng căn cứ cách mạng và kháng chiến cũ, vòng đồng 
bào dân Lộc, còn nhiều khó kbăn. Nhịp độ phát triển dân số vẫn cao. Số 
người chưa có việc làm ở thành thị còn chiếm khoảng 7%, thời gian lao 
động ở nông thôn mới được sử dụng ở mức thấp. 

- Chất lượng giáo dục và đào tạo thấp; công tác giáo dục ở vùng sâu, 
vùng xa, miền núi còn nhiều khó khăn. Hệ thống khám - chữa bệnh phần 
lớn bị xuống cấp cả về cơ sở vật chất lẫn chất lượng và tỉnh thần phục vụ. 
Người nghèo không đủ tiến chữa bệnh và cho con em đi học. Tình trạng ô 
nhiễm môi trường sinh thái, hủy hoại tài nguyên ngày càng tăng; đã cơ 
những bệnh dịch, bệnh xã hôi đe dọa một số vùng, số người nhiễm HIV ngày 
càng tăng; văn hóa phẩm độc hại lan tràn, tệ nạn xã hội phát triển, trật 
tự an toàn xã hội còn nhiều phức tạp. 


- Hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách chưa đồng bộ và nhất quán, 
thực hiện không nghiêm. Quản lí nhà nước về đất đai, bảo vệ tài nguyên 
và môi trường sinh thái cùng các hoạt động văn hốa, hoạt động khoa học 
và công nghệ... chưa tốt. 

Những thành tựu và tiến bộ của công cuộc đổi mới sau 10 năm, nhất là 
sau kế hoạch 5 năm (1991-1995), đã và đang tạo ra thế và lực mới, cà ở bên 
trong và bên ngoài để đất nước bước vào thời kì nhát triển mới. "Nước 1q 
đỗ ra khỏi khung hoảng kính tế — xö hội, nhưng một số mốt chúa uững chắc. 

Nhiệm vụ đề ra cho chạng dường đầu của thời kỉ quá đệ là chuẩn bị 
tiền đề cho công cuộc công nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành, cho phép 
chuyển sang thời kì mới - đẩy mạnh công nghiệp hóa, biên đại hóa đất 
nước"), Khả năng giữ vững độc lập tự chủ và hội nhập với cộng đồng thế 
giới tăng thêm. Đöø là /hời eơ iớn của chúng ta. 

Nhưng do vẫn còn những hạn chế và yếu kém chưa được khắc phục 
nên khi bước vào thời kỉ phát triển mới, đất nước gập không ít khó khăn 
và thử thách. Bốn nguy cơ mà Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kì 


(1) Đăng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hôi đại biểu toàn quấc lần thứ VHI, NXB Chính trị quốc gia, 
LL,1996, tr. 67, 68, 
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khóa VII (1-1894) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (6-1996) 
của Đảng nêu lên là những thách thức lớn đối với nhân dân ta trong những 
thời kì tiếp sau của công cuộc đổi mới. 

Bốn nguy cơ đó là : 


+ Su tụt hậu xa hơn uề bừữnah tế so với nhiễu nước trong khu vực và trên 
thế giới do điểm xuất phát của ta quá thấp, nhịp độ tăng trưởng của ta chưa 
cao và chưa vững chắc, lại phải đi lên trong môi trường cạnh tranh gay gắt. 

+ Âm mưu diễn biến hòa bình, dùng chiêu bài "đân chủ", "nhân quyền" 
của các thế lực thù địch trước việc sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
một số nước do khuyết tật của mô hình cô, hòng can thiệp vào công việc 
nội bộ nước ta. 

+ Chệẹch hướng xô hội chủ nghĩa trong thời kì đất nước đổi mới, thực 
hiện chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hớa nhiều thành phần vận 
hành theo eơ chế thị trường. 

+ Tế quan liêu, tham nhũng uò suy thoứi về phẩm chất, đạo đức của 
một bộ phận cán bộ, đảng viên làm cho bộ máy Đảng và Nhà nước suy yếu, 
lồng tin của nhân dân đối với Đảng, đối với chế độ bị xối mòn; các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bị thi hành sai lệch, dẫn tới chệch 
hướng xã hội chủ nghĩa là mảnh đất thuận lợi cho "diễn biến hòa bình". 

Những thách thức đó, nhân dân ta đã từng trải qua và còn phải trải qua. 
Từ thực tế phong phú của 10 năm đổi mới, với những thành tựu đã đạt 
được cũng như những yếu kém, khuyết điểm đã phạm phải, đem lại cho 
Đáng và nhân dân ta những bài học kinh nghiệm sau: 

+ Trong quá trình đổi mới, phải giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp 
sự kiên định về nguyên tắc và chiến lược cách mạng với sự linh hoạt, sáng 
tạo trong sách lược, nhạy cảm nắm bắt cái mới. Phê phán nghiêm túc sai 
lầm, khuyết điểm phải đi đôi với việc khẳng dịnh những việc làm đúng, 
không phủ nhận sạch trơn quá khứ, không hoang mang, mất phương hướng, 
từ thái cực này sang thái cực khác. 

+ Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu chủ trương đổi mới kinh tế với đổi mới 
chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới 
chính trị. Phát huy dân chủ, khác phục những hiện tượng vỉ phạm quyển làm 
chủ của nhân dân, đồng thời chống mọi khuynh hướng dân chủ cực đoan, quá 
khích, chống mọi âm mưu lợi dụng chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền" của kẻ 
thù để gây rồi chính tri, chống phá chế đó, can thiệp vào nội bộ nước ta. 
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+ Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo 
cơ chế thị trường, đi đôi với tăng cường vai trò quản lí của Nhà nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và 
công bằng xã hội. Vận dụng các hình thức kinh tế và phương pháp quản 
lí nền kinh tế thị trường là để sử dụng mật tích cực của nó phục vụ cho 
mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội, chứ không phải đi theo con đường 
tư bản chủ nghĩa. Kinh tế thị trường có những mặt tiêu cực, mâu thuẫn 
với bản chất của chủ nghĩa xã hội, nên khi vận dụng nó cần đấu tranh 
khác phục để han chế tối đa tiêu cực. 

+ Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân đân và vì nhân dân. 
Để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới tiến lên, giành 
những thành tựu lớn hơn, cần thực hiện tốt hơn việc mở rộng và tăng cường 
khối đại đoàn kết toàn dân (cả ở trong nước và ở nước ngoài), phát huy tỉnh 
thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, động viên sức mạnh của cả dân lộc 
phấn đấu vì mục tiêu đân giàu - nước mạnh - xã hội công bàng, uẽn mừnh. 

+ Mỏ tộng hợp tác quốc tế, tranh thủ sự đồng tỉnh, ủng hộ và giúp 
đỡ của nhân dân thế giới, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh 
của thời đại. Động viên mọi nguồn lực bên trong là chính, đồng thời khai 
thác tốt những điều kiện thuận lợi mới trong quan hệ đối ngoại, tạo môi 
trường quốc tế thuận lợi và tranh thủ những nhân tố tịch cực phục vụ 
cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Việc mở rộng quan hệ đối 
ngoại phải trên cơ sở giữ vững độc lập tự chủ, giữ gìn, phát huy bản sắc 
và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

+ Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, coi việc xây dựng Dáng là 
nhiệm vụ then chốt. Đâng ta phải luôn tự đổi mới và chỉnh đốn. Củng cố 
và xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tể chức, cán bộ; tăng cường 
bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng, đổi mới phương 
thức, lề lối làm việc, nâng cao trỉnh độ và hiệu quả lãnh đạo của Đảng 
đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. 


II-ĐẤT NƯÓC CHUYỂN SANG THÔI KÌ. 
ĐẨY MAẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 
VÌ DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG, 
DÂN CHỦ, VĂN MINH. KẼ HOẠCH 5 NĂM 1996 —2000 
1. Chủ trương của Đảng chuyển đất nước sang thời kì đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện dại hóa 


Từ cuối năm 1986 đến giữa năm 1996, đất nước Việt Nam đã trải qua 
10 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng với hai kế hoạch kinh tế xã 
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hội 5 năm. Trong 10 năm đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân Việt 
Nam đã phát huy cao độ nội lực của dân tộc, kiên trì mục tiêu cách mạng 
xã hội chủ nghĩa vì độc lập dân tộc, dân giàu, nước rwnanh, xã hội công bằng, 
đân chủ, văn minh đã giành được những thành tựu to lớn. Tuy còn một số 
mặt yếu kém, chưa vững chắc song nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh 
tế - xã hội. Đất nước đã có điều kiện để chuyển sang thời kì đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Trong bối cảnh đơ, Đại hội lần thứ VIII của Đàng Cộng sản Việt Nam 
đã được triệu tập ở Hà Nội từ 22-6 đến 1-7-1996 (kế cả họp nội bộ và họp 
công khai). Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng : 
Báo cáo chính trị, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch phát triển hinh tế - 
xã hội ð năm 1996 - 2000, Điều lệ Đảng (bổ sung và sửa đổi) và Nghị quyết 
của Đại hội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng do Đỗ Mười 
làm Tổng Bí thư. 


Đến tháng 12-1997, tại Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương 
đã chấp nhận đề nghị của đồng chí Đỗ Mười chuyển giao chức vụ Tổng Bí 
thư và bầu đồng chí Lê Khả Phiêu giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban chấp hành 
Trung ương Đảng. 


Kiểm điểm, đánh giá kết quả của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 
VII và tổng kết 10 năm đổi mới, Đại hội đã kết luận : "Bau 1Ô năm thực 
hiện đường lối đổi mới toàn diện và ð năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 
VHI, đất nước đã vượt qua một giai đoạn thử thách gay øo. Trong những 
hoàn cảnh hết sức phức tạp, khó khăn, nhân dân ta không những đã đứng 
vững mà còn vươn lên đạt những tháng lợi nổi bạt trên nhiều mặt. 


Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng một số mặt còn 
chưa vững chắc. Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kì quá độ 
là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa cơ hản hoàn thành, cho phép chuyển 
sang thời kì mới - đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn"), 

Những thành tựu đạt được trong thời gian qua là kết quả của một quá 
trỉnh tìm tòi, đổi mới, bám sát thực tiễn, nhạy bén với thời cuộc, phê phán 
những lệch lạc về tư tưởng chính trị đa nguyên chớm nở trong nội bộ Đảng, 
sự phấn đấu gian khổ của toàn Đảng toàn đân, 


Đại hội cũng đã phân tích bối cảnh chung, đặc điểm tình hình thế giới 
diễn biến nhanh chóng, phức tạp và chứa đựng nhiều yếu tố khó lường, 
tác động sâu sắc đến các mặt của đời sống xã hội, đưa đến những thuận 


(1) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, NXB Chính trị quốc gia, 
H.1996, tr67. 
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lợi, đồng thời cũng xuất hiện những thách thức lớn. Vì thế, chúng ta phải 
chủ động nắm thời cơ, vươn lên phát triển nhanh và vững chắc, tạo ra 
thế và lực mới, đồng thời luôn luôn tỉnh táo, kiên quyết đẩy lùi và khắc 
phục những yếu kếm, bào đảm phát triển dúng hướng. 

Căn cứ vào nhận định trên và cương lĩnh xây dưng đất nước trong thời 
kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đại bậi khẳng định cẩn tiếp tục nắm vững 
hai nhiêm vụ chiến lược : xây dưng chủ nghia xã hội và bảo vệ Tổ quốc, 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

"Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là xây dựng đất nước ta 
thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kí thuật hiện đại, cơ cấu 
kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển 
lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tỉnh thần cao, quốc phòng, an 
ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn mình. 

Từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu dưa nước ta cø bản trở thành 
một nước công nghiệp"). 


Trên con dường thực biện mục tiêu nêu trên, Đại hội xác định : "Giai 
đoạn từ nay đến năm 2000 là bước rất quan trọng của thời kì phát triển 
mới - đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiệm vụ của 
nhân dân ta là tập trung mọi lực lượng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử 
thách, đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ, tiếp tục 
phát triển nến kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường 
cố sự quân lí của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phấn đấu đạt 
và vượt mục tiêu được đề ra trong chiến lược ổn định xà phát triển kính 
tế - xã hội đến năm 2000 ; tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền 
vững đi đôi với giải quyết những vấn để bức xúc về xã hội, bảo đảm an 
ninh, quốc phòng, cải thiện đời sống của nhân dân, nâng cao tích lũy từ nội 
bộ nền kinh tế, tạo tiến đề vững chắc cho bước phát triển cao hơn vào đầu 
thế kÌ sau”, 


Đại hội cũng đã nêu lên các định hướng phát triển, các linh vực chủ 
yếu trong thời ki đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại bóa đất nước. 

Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những nãm 
còn lại của thập niên 90 là : 

"Đặc biệt coi trọng công nghiệp hơa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông 
thôn ; phát triển toàn điện nông thôn, lâm, ngư nghiệp gắn với công nghiệp 
chế biến nông, lâm, thủy sản ; phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng và hàng xuất khẩu. 


(1) Sdd, tr 80. 
(2) Sdd, tr.82. 
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Nâng cấp, cải tạo, mở rộng và xây dựng mới có trọng điểm kết cấu hạ 
tầng kinh tế, trước hết ở những khâu ách tắc và yếu kém nhất đang cản 
trở sự phát triển. 

Xây dựng cố chọn lọc một số cơ sở công nghiệp năng trọng yếu và hết 
sức cấp thiết, cố điều kiện về vốn, công nghệ, thị trường, phát huy tác dụng 
nhanh và cơ hiệu quả cao. 

Mở rộng thương nghiệp, du lịch, dịch vụ. 

Đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại. 

Hinh thành dân một số ngành mũi nhọn như chế biến nông, lâm, thủy 
sản, khai thác và chế biến đầu khí, một số ngành cơ khí chế Lạo, công nghiệp 
điên tử vã công nghệ thông tin, du lịch. 

Phát triển mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ"), 

Đại hội đã vạch ra phương hướng, nhiệm vụ, tmmục tiêu chủ yếu của kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996-2000, nêu nhiệm vụ tổng 
quát, những tư tưởng chỉ đạo, các chương trình và lĩnh vực phát triển. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đánh dấu bước ngoặt 
lãnh đạo chuyển đất nước ta sang thời kì mới - thời kỉ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hoa, xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giầu 
mạnh, xã hội công bàng, văn mình theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì 
hạnh phúc của nhân dân, vì tỉnh hữu nghị và sự hợp tác với nhân dân các 
nước trên thế giới. Đại hội cố ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc 
và tương lai của đất nước vào lúc chúng ta sắp bước vào thế kỉ XXIL, 


2. Sự biến chuyển của đất nước trong nhứng năm J996 -2000 


Dưới sự lãnh đạo của Dàng, nhân đân Việt Nam đã vượt qua nhiều khó 
khăn, thách thức, những yếu kém vốn có của nền kinh tế, những đợt thiên tai 
lớn liên tiếp xảy ra, cuộc khủng hoàng tài chính - tiền tệ ở khu vực châu A, 
tỉnh hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, ra sức thực hiện kế hoạch 
kinh tế - xã hội 1996-2000, đã đạt được những thành tựu quan trọng : 

+ Nhịp độ kinh tế tăng trưởng khá. Hàng năm, tổng sản phẩm trong 
nước (GDP) tăng bỉnh quân 6,94% ; đã hình thành các vùng cây công nghiệp 
có giá trị, nông nghiệp phát triển tiên tục, đặc biệt là sản xuất lương thực. 
Công nghiệp giữ nhịp độ tăng, giá trị sản xuất bình quân hằng năm 13,5% ; 
kết cấu hạ tấng : bưu chính - viễn thông, đường sá, cầu cống, sản bay, 
điện... được tăng cường. Xuất và nhập khẩu tiếp tục phát triển. Năm 2000 


(1) Sdd, tr.B4-86. 
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đã chặn được đà giảm sút mức tăng trưởng kinh tế ; các chỉ tiêu chủ yếu 
đã đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. 

+ Văn hóa, xã hội có những tiến bộ, đời sống của nhân dân tiếp tục được 
cải thiện. Mức tiêu dùng bình quân đầu người tãng gấp đôi. Mỗi năm đã 
giải quyết việc làm cho hơn một triệu lao động. Công tác xóa đới giảm nghèo 
trên phạm vi cả nước, nhất là ở các vùng trọng điểm, đạt kết quả lớn. 

+ Tình hình chỉnh trị - xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng an ninh được 
tảng cường. 

+ Hệ thống chính trị được tiếp tục củng cố. Cuộc bẩu cử Quốc hội khóa 
X dược tiến hành dân chủ và sôi nổi trong toàn quốc. Quốc hội đã bầu Trần 
Đức Lương làm Chủ tịch nước, Nguyễn Thị Bình làm Phó Chủ tịch nước, 
Nông Đức Mạnh làm Chủ tịch Quốc hội, Phan Văn Khải làm Thủ tướng chính 
phủ và các phó thủ tướng là : Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Mạnh Cầm, Nguyễn 
Công Tạn, Ngô Xuân Lộc, Phạm Gia Khiêm và các bộ trưởng cùng các thänh 
viên khác của chính phủ. Nền hành chính quốc gia được tiến hành cải cách 
một bước, nhà nước pháp quyền được tiếp tục xây dựng và hoàn thiện. Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều cố gắng 
đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vai trò của Mật trận ngày càng 
được phát huy mạnh mẽ. Quyền làtn chủ của nhân dân được tôn trọng và được 
phát huy trên các lĩnh vực ; bước đầu thực hiện một số chính sách và quy chế 
đâm bảo quyền dân chủ của nhân dân, trước hết. ở cơ sở. 


+ Quan hệ đối ngoại và việc chủ động hội nhập kinh tế quốc tế được mở 
rộng và đạt được nhiều kết quả. Quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước 
xã hội chủ nghĩa, các nước láng giềng, các bạn bè truyền thống được tăng 
cường trên nhiều mặt, quan hệ với các nước phát triển và nhiều nước khác 
cùng nhiều tổ chức quốc tế và khu vực được tăng cường. Hoạt động đối 
ngoại nhân dân đã được mở rộng về cả phương thức, quy mô và địa bàn, 
góp phần tích cực vào thắng lợi ngoại giao của nước ta. 

Những thắng lợi trong những năm 1996-2000 đđ tăng cường sức mạnh, 
tàm đổi thay bộ mặt của đốt nước uà cuộc sống của nhân dân, củng cố uững 
chắc nền dộc lập dàn tộc 0ò chế độ xã hội chủ nghĩa, nông cao :'. thể uồ 
uy tín quốc tế của Việt Nam . 

Những thành tựu to lớn đó được bắt nguồn từ những nguyên nhân sau : 


+ Đăng Cộng sản Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng và có đường 
lôi, phượng thức lãnh đạo, tổ chức đúng đắn ; 
+ Nhà nước ta có cố gắng lớn trong việc điều hành quản lí đất nước ; 


+ Toàn dân và toàn quân ta đã phát huy lòng yêu nước nồng nàn, phát 
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huy nội lực dân tộc, đoàn kết nhất trí, năng động sáng tạo, tiếp tục thực 
hiện công cuộc đổi mới, ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


Tuy nhiên, chúng ta cũng còn những yếu kém, khuyết điểm. Đó là : 


+ Nền kinh tế phát triển chưa vững chấc, chưa hiệu quả và sức cạnh 
tranh thấp ; 


+ Một số vấn đề văn hóa - xã hội bức xúc và gay gắt chậm được giải 
quyết, như : tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm ở mức cao, chất lượng giáo 
dục - đào tạo thấp ; mê tín, hủ tục tăng ; các tệ nạn ma túy, mại dâm 
chưa bị đẩy lùi, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng, tỉnh trạng khiếu 
kiện của nhân dân chưa được giải quyết kịp thời... 

+ Tình trạng thamn nhũng, láng phí, quan liêu kéo dài, một số cán bộ, 
đảng viên sa đọa, biến chất, thoái hóa về tư tưởng, đạo đức, lối sống. 
Tuy còn một số mặt yếu kém và khuyết điểm, một số chỉ tiêu của kế 

hoạch 5 năm (1996-2000) không đạt, song qua 10 năm thực hiện chiến 
lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội (1991-2000), nhân dân Việt 
Nam đã giành được những thành tựu to lớn và rất quan trọng. Đất nước 
đã ra khỏi khủng hoâng kinh tế - xã hội. Sức mạnh về mọi rmnặt của nước 
ta đã lớn hơn nhiều so với mười năm trước. 


* * 


Cuộc kháng chiến chống Mĩi cứu nước của nhân dân ta đã giành được 
thắng lợi vẻ vang. Đất nước đã độc lập, tự do. Cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân căn bản hoàn thành. Thắng lợi đó đã tạo những điều kiện 
hết sức thuận lợi để nhân dân ta hoàn thành thống nhất về mặt nhà nước 
và thống nhất toàn điện đất nước, đưa cả nước di lên chủ nghĩa xã hội. 


Tiến lên chủ nghĩa xã hội sau khi đất nước được độc lập, tự do, thống 
nhất là con đường phát triển tất yếu của dân tộc, đã được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin và lịch sử dân tộc lựa chọn. Sự 
lựa chọn này đã được khẳng định từ năm 1930 - khí Dàng Cộng sản Việt 
Nam ra đời và nấm quyền lãnh đạo cách mạng. 

Tuy nhiên, trong bước đầu đi lên chủ nghĩa xã hội từ sau đại thắng 
mùa Xuân 1975, bên cạnh những thành tựu, ưu điểm đạt được là to lớn, 
cách mạng nước ta cũng gặp không Ít khó khăn, yếu kém. 

thhó khăn, yếu kém của cách mạng nước ta do nhiều nguyên nhân chủ 
quan và khách quan, trước hết là do chủ quan có sai lầm nghiêm trọng, 
kéo đài đưa đến khủng hoảng, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, từ 
cuối những nãm 70 và gay gất nhất là từ giữa những nãm 80. 
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Những thành tựu, ưu điểm cũng như khó khăn, yếu kém và cả những 
nguyên nhân của khúng hoảng đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
VI của Đảng (12-1986) đánh giá khách quan với tình thần đổi mới "Nhìn 
thẳng vào sự thật và nói đúng sự thật, nói rõ sự thật". 

Từ sự thay đổi về nhận thức, đổi mới tư duy, Đảng và Nhà nước ta đă 
có hiểu biết đẩy đủ hơn vé con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
phải trải qua một thời kỉ quá độ lâu dài, khố khăn gian khổ với các chặng 
đường thích hợp, với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội nước ta và đã vạch 
ra đường lối đổi mới trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Đường lối đổi mới của Đảng đo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VỊ đề 
xướng và được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII điều chỉnh, bổ sung, 
phát triển. Đường lối này đã đáp ứng yêu cầu cấp bách của dân tộc, khi đi 
vào cuộc sống, được sự hưởng ứng rộng rãi của dư luận xã hội và đã đạt 
được những thành tựu, ưu điểm to lớn. 

Nhưng tất cả mới là bước đầu. Nhiều mặt hạn chế và yếu kém vẫn còn tổn 
tại hoặc vừa này sinh chưa được giải quyết. Đường lối đổi mới của Đảng một 
lần nữa được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (6-1996) điều chỉnh, bổ 
sung, phát triển để tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới đất nước tiến lên trong 
thời kì phát triển mới - thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện dại hóa. 

Đảng và Nhà nước ta đã xác định rõ những phương hướng và nhiệm vụ 
của dân tộc ta trong thời kì phát triển mới của đất nước. 

Thực hiện thắng lợi những phương hướng, nhiệm vụ mới do Đại hội lần 
thứ VIII của Đảng vạch ra đã tạo đà cho những bước tiến lớn hơn trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chuẩn bị hành trang cho dân tộc ta 
bước vào thế kỉ XXI. 

Thành tựu của 15 năm thực hiện đường lối đổi mới đã tao thế, tạo lực 
và tỉnh thần chính trị cho nhân đần ta phát huy mạnh mẽ truyền thống 
đoàn kết dân tộc, đấu tranh kiên cường, lao động sáng tạo, nêu cao bản 
lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam, nêu cao ý chí độc lập tự chủ, tự 
lực tự cường, nắm chắc vận bội, tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, vượt 
qua thử thách để tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa vì mục tiêu đá» giờu, nước mạnh, xó hội công bồng, dân chủ, 
Uờn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội mang đậm bản sác Việt Nam. 
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Gia Định khóng chiến (1945 - 1954). NXB Thành phố Hồ Chí 
Minh, 1994. 


Nguyễn Phan Quang. Phong trào nông dân Việt Nam ở nửa đều thế kỉ 
41X. NXB KHXH, Hà Nội, 1986. 
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Nguyễn Phan Quang 
- Việt Nam cộn đại, những sử liệu mói . (2 tập), TP.Hồ Chí 
Minh, 1995, 1997, 

Dương Kinh Quốc 
¬ Việt Nam những sụ hiện lịch sử. (Tập I và 23), Hà Nội, 
1981, 1982. 
- Chính quyền thuộc dịo ó Việt Nam trước Cách mạng tháng 
Tớm. 194õ. Hà Nội, 1988. 

Dương Trung Quốc 
~ Việt Nam những sự biện lịch sử. (Tập 3 và 4), Hà Nội, 
1988, 1989. 

Quốc sử quán (triều Nguyễn) 
~ Đại Nam thực lục (Tiền biên nà Chính biên). 36 tập, Hà Nội, 
1962-1978. 


- Đại Nam hội diển sự !ệ. (nhiều tập) NXB Thuận Hóa 1993 - 
199A. 
~ Đạt Nam. nhất thống chí. (4 tập), NXB KHXH 1969 -~ 1970. 
— Khâm định Việt sử thông giám cương mục. NXB Sử bọc, Hà 
Nội, 1957 - 1960. 
Trương Hữu Quýnh, Nguyễn Phan Quang... Lịch sử Việt Nam (trước 
1858) 2 tập, NXE Giáo dục, Hà Nội. 1980. 
Trương Hữu Quýnh. Chế độ ruộng đốt ở Việt Nam (thế kì XI - XVmM), 
2 tập, NXB. KHXH 1982 - 1983. 
Trương Hữu Quýnh. Hơi mươi năm nghiên cứu uấn đề ruộng dất uà phong 
trào nông dân Việt Nam trong lịch sử - sử học Việt Nam trên 
đường phát triển. Hà Nội, 1981. 
Robert S. Me Namara. Nhìn lại quá khú tấn thảm bịch uà những bài học 
bề Việt Nam. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995. 
Phạm Đình Tân 
- Chủ nghỉa đế quốc Pháp uờ tình hình công nghiệp ở Việt Nam 
đưới thời Phóp thuộc. Hà Nội, 1959. 
Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm. Cuộc khúng chiến chống xâm lược Nguyên — 
Mông thế kỉ XIII. NXB ÄHXH, Ta Nội. 1968. 
Lê Trọng Tấn. Chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 - Một bước phút hiến 
sứng tạo của nghệ thuật quân sự Việt Nam. NXB Quân đội 
nhân dân, Hà Nội, 1984. 
Hoàng Văn Thái. Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954. 
NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994. 
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Nguyễn Thành 

- Hảo chí cách mạng Việt Nam. Hà Nội, 1984. 
Nguyễn Thành, Phạm Xanh... 

- Việt Nam thanh niên cách mạng dồng chỉ hội. Hà Nội, 1985. 
Chương Thâu 

- Phan Bội Châu, con người 0ò sự nghiệp cứu nước. Vinh, 1982. 


- Đông Rinh nghĩa thục uà phong trào cải cách 0uốn hóa dầu thế 
hi XX. Hà Nội, 1997. 
Trần Dân Tiên 
— Những máu chuyện uề đời hoạt dộng của Hồ Chủ tịch, Hà Nội, 1975. 
Nguyễn Trường Tộ 
- Những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ cuối thế kỉ 
XIX. (Đặng Huy Vận - Chương Thâu sưu tầm, giới thiệu), Hà 
Nội, 1961. 


Trần Văn Trà. Những chúng dường lịch sử của B2 thành dồng. Tập Ì. 
NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1992. 


Nguyễn Trái 7oàn ập. NXB KHXH, Hà Nội. 1976. 
Thu Trang 


- Những hoqf động của Phan Châu Trình tại Phúp 1911 — 1925. 
Paris, 1983. 


Lê Trắc. An nưm chí lược. Bàn dịch của ĐHTH. 
Phan Châu Trinh 
- Tuyển tộp. Đà Nẵng, 1995. 
Đoàn Trọng Truyến 
¬ Mầm mống tư bón chủ nghĩa Uùò sự phát triển của chủ nghĩa 
tự bản Việt Nưm.. Hà Nội, 1960. 
Cao Hùng Trưng. Án nơ chỉ. Hà Nội. 1982. 
“Tsubơi (V.) 
- Nước Đại Nam đối diên uới Phóp cà Trung Hoa. Hà Nội, 19938. 
UBKHXHVN. 
~ Lịch sử Việt Nơm. Tập 2, Hà Nội, 1985. 
- Văn hiện Đảng — Toàn tập. Tập L (1924-1980), Hà Ni, 1998. 
Văn hiện toàn quốc dại biểu đại hội lần hú II của Dà¡g 2-1951, 
Ban NCLS5 Đâng, Hà Nội, 1965, 
Văn kiện của Đảng uề khóng chiến chống thực dân Pháp. Tập 
II. NXB Sự thật, Tà Nội, 1986. 
Văn kiện Đại hội dại biếu toàn quốc lần thủ TÌI cùa Đảng. Tập I. 
Ban chấp hành Trung ương Đảng xuất bản, 1960. 
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Văn kiện Đại hội dại biểu toàn quốc lần thứ V. Tạp I. NXB Sự thật, 
Hà Nội, 1982. 


Văn hiện Dại hội dại biểu toàn quốc iần thú VI. NXB Sự thật, 
Ha Nội, 1987, 


Văn kiện Dại hội dại biểu toàn quốc lần thú VỊI NXB Sự thật, 
Hà Nội, 1991. 


Vờn biện Đợi hội đại biểu toàn quốc lồn thứ VIIIL NXB Chính 
trị quốc gia, HA Nội, 1996. 


Viện Hồ Chí Minh 
— Hồ Chỉ Minh, Biên niên tiểu sử, (10 tập), Hà Nội, 1992 ~ 1996. 
Viện Sử học 


~ Một số 0uấn dề uề lịch sử giai cấp công nhàn Việt Nơm. 
Hà Nội, 1974. 


— Nông dân 0à nông thôn Việt Nam thời cận dạt (2 tập), Hà Nội, 
1990, 1992, 


Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênín và tư tưởng Hồ Chỉ Minh. 


Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nơm. Tập II (1954-1975). NXB 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995. 


Viện Lịch sử quân sự Việt Nam. Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân 
Phép 1945-1954. Tạp I, TI. NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994. 


Viện Lịch sử quân sự Việt Nam. Lịch sử kháng chiến chống Mi, cứu nước. 
Tạp 1, II NXB Sự thật, Hà Nội, 1991. 


Viện Lịch sử quân sự Việt Nam. Hậu phương chiến tranh nhân dân 
Việt Nam. NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1997. 


Viện Sử học. Lịch sử Việt Nam 1954 - 1965, NXB Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1995. 


Viện Văn học 
- Thơ uăn yêu nước nửa sau thể kỉ XIX. Hà Nội, 1976. 
- Thơ Uuăn yêu nước Uồ cách mạng đầu thế kỉ XX. Hà Nội, 1976. 
Việt Nam - Con số uà sự kiện 194 — 1989. NXB Sự thật, Hà Nội, 


1990. 
Việt Neơm - Liên Xô - 30 năm quan hệ (1960 - 1980). NXB Ngoại giao, 
Hà Nội, 1983. 

Phạm Xanh 


- Nguyễn Ái Quốc uới uiệc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lên 
ở Việt Nam, (1921- 1930). Hà Nội, 1990. 


Các tạp chỉ : Nghiên cứu lịch sử (NCLS), Văn học (VH), Văn hớa. 
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II. SÁCH TIẾNG NƯỚC NGOÀI 

J. Tiếng Phúóp, Anh : 
Ajalbert (4J.) 

~ LIndocbine en péri!. Paris, 1906. 

Annuaire statistique de lIndochine 1925-1929; 1941-1943. 
Hernard (P.) 

¬ Le problème économique indochinois. Paris, 1934. 

— Nouveaux aapects du problème óconomique indochinoia. Paris, 19871. 
Bernard (Ƒ'.) 

- L'ndochine, erreura et dangeres. Paris, 1901. 
Brocheux (P.) - Hémery (D.,) 


¬ Indochine, une colonisution ambigue (1856 + 1954). 
Paris, 1995. 


sJ. Buttinger., The smaller dragon. New York, 1962. 


L. Cadière. Documents reloflfs ờ l'époque đe Gia Long. BEFRO XL, 
Hà Nội, 1912. 
Caillaud (R.du) 


—_ Histoire de I'interuention du Tonkin (1872 - 1874). 
Paris, 1880. 


Chesneaux (¿J.) 


— Conftribution bè I'hi¿toire de la nữiion Viefngmienne. 
Paris, 1955. 


Coulet (G.) 


— Les soci¿tés secrètesa en terre đ'Annem. Saigon, 1926. 
Cultru (P.) ỉ 


~ Histotre de la Cochinchine ƒffancaise des originea à 1683. 
Paris, 1910. 


Daufes (E.) 


- La gurde tndigène de Ì'Indochine de sa création ờ nos jQurs. 
Avignon, 1988, 


Decoux (4ÌI,) 


— A la barre de Ì'Ìndochine: HIistoire de mon GouUernrtemeni 
générơi, 1940 — 1945, Paris, 1949, 


Devillers (Ph.) 


— Histotre du Vietnam de 1940 à 1952. Paris, 1952. 
Doumer (P.) 


— Sdtudtion dc I'Tndochine. Hanoi, 1902. 
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Duiker (CW.dJ) 

— The rise oƒ nationdalism in Viettam 1900 - 1941. London, 1976. 
Dumarest (A.) 

— La formation des clasaea soctales en pays annamide. Lyon, 1985. 
Feray (P.R.) 

- Le Vietnam au XÃ ème siècle, Paris, 1979. 
Galliénì (J.) 

- Trois colonnes qu Tonhin (1894 - 1896). Paris, 1899. 
Garros (R.) 

— Les Forceries humaines. Angers, 1903. 
Gosselin (Ch.) 

— LEmpitre d'Annøm. Paris, 1904. 
Gourou (P.) 

— Les paysana du deilta lonkinois. Paris, 1986. 

— LuttHsation du‹sol en Indochine ƒrancdise. Paris, 1940. 

Gouvernement général de l'Indochine 


— Contribution bờ Ủ'htstotre des mouUements politques de Ì'IƑ' 
(ð volumes). Hanoi, 1930. 


— Répertoire des Sociélês aqnonymes, Indochinoises, Hanoi, 1944. 
Hémery (D.) 


— Réuolutionnaires Vietngmiens et pouuoir colonial en Indochine. 


Paris, 1975. 

- Ho Chỉ Minh — De i'Indochine au Vietram. Paris, 1990. 
Henry (Y.) 

~ LÉconomie agricole de !'Indochine. Hanoi, 4932. 
Huỳnh Kim Khánh 

— Viøtnamese Communiam 1925 - 1945. New York, 1982. 
Lê Thành Khôi 

_ Le Vietndm - Histoire et CiuilisaHion, Paris, 1955. 
Larelauze (S.de) 


— Correspondance concernanl les campagnes de Chine et de 
Cochinchine et les premières années de la Cochinchire francdise 
(1858 - 1866), Saigon, 19389. 


Marr (D.G.) 
— Vietnamese Anticolonialism (188B - 1925). California, 1971. 
~ Vietndm. 1945: The quest oƒ pouer. California, 1981. 
Maybon (Ch.) 
— Hisioire moderne du pays đ'Ánngm. Paris, 1920. 
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Monet (P.) 

— Les Jauniers. Paris, 1980. 
Möorel (vJ.) 

— l,es concessions đes †erres au Tonkin. Paris, 1912. 
Pasquler (P.) 

— LAnnam d 'autrefois. Paris, 1930. 
Robequain (Ch.) 

— L'Euolutian éeonomique de ITI.F., Paris, 1939. 
Roubaud (L.) 

- Vietnam: La tragédie tndochinoise. Paris, 1931. 
Sarraut (A.) 

- ba miae en ugleur des colonies ƒfrancatses. Paris, 1923. 
Taboulet (6G.) 

- ba geste francaise en Indochine, (2 tomes). Paris, 1955 — 1956. 
Trịnh Văn Thảo 

- LẾcole francaise en Indoehine. Paris, 1998. 
Thomazi (A.) 

— La conquête de Ì'Indochime. Paris, 1934. 
Vũ Quốc Thúc 

- L'Écunomie communaliste dụ Vietnam. Hanoi, 1950. 
Tönesson (S.) 


¬ The Vietnamese ReuoluHon of 1045: Rooaeuel, Ho Chỉ: Minh 
and De Gaulle na World œt War. London, 1991. 


Viollis (A.) 
— Indochine SŠSO.6. Paris, 1931. 
2. Tiếng Nga: 
1l. Aphonin (C.), Cobelev (E.) 
- Đồng chỉ Hồ Chỉ Minh, NXB Văn hóa chính trị, M., 1980. 
2. Mikhitarian (C.A.) (chủ biên), 
— Lịch sử cận đại Việt Nam, NXB Khoa học, M., 1980. 
3. Mikhitarian (C.A.), 


— Phong trào công nhân uà công đoàn ở Việt Nưm, NXB Khoa 
học, M., 1960. 


4. Novacova (O.V.), Xvetov (L. Iu.) 


Lịch sử Việt Nam, phần 2, NXB Đại học Tổng hợp Matxcơva, 
M., 1995. 


5. Trescov (M.A.) 


Đặc điểm hình thành giai cấp tư sản Việt Nam, NXB Thoa học, 
M., 1968. 


MỤC LỤC 


Lời nói đầu 
Mở đầu 
__ LỊCH SỦ VIỆT NAM - 
(TỪ THÔI NGUYÊN THỦY ĐỀN 1858) 
Phần một 


THỜI DẠI NGUYÊN THỦY 
Chương I. Thời đại nguyên thủy trên đất nước Việt Nam 
1. Những dấu vết đầu tiên 
II. Các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam 
Phần hai 
THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC 
Chương II. Thời đại dựng nước 
I. Niên đại và địa bàn cư trú của người Việt cổ thời Hùng Vương 
II. Sự chuyển biến về kính tế - xã hội 
TI. Sự ra đời của nước Văn Lang 
IV. Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tần và sự hình thành 
nhà nước Âu Lạc 

V. Tình hình kinh tế - xã hội và nến văn minh Văn Lang - Âu bạc 
V[. Cuộc xâm lược của nhà Triệu 
Phần ba 

THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ CHỐNG BẮC THUỘC 


Chương III. Tỉnh hình chính trị và những chuyển biến về 
kính tế, văn hóa 

I. Chính sách đô hộ của các triểu dại phương Bắc 

II. Những chuyển biến về kinh tế, xã hội, văn hóa 
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36 
42 
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49 
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Chương TV. Công cuộc dấu tranh giành lại độc lập và bảo vệ 
các di sản văn hóa cổ truyền 


I. Phong trào đấu tranh vũ trang giành độc lập của nhân dân 78 
II. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng nhằm bảo vệ 
các đi sản văn hớa cổ truyền 98 
II. Lâm Ấp - Chäămpa từ thế kÌ HI đến thể kÌ X 9ð 
IV. Vương quốc Phù Nam ở các thế kỉ I - VI 98 
Phần bốn 
THỜI DẠI PHONG KIẾN DÂN TỘC 99 


Chương V. Thế kỉ X: Bước đầu xây dựng và bảo vệ quốc gia 

độc lập, thống nhất thời Khúc - Ngô - Đỉnh - Tiền Lê 
1. Xây dựng và bảo vệ nền tự chủ 101 
II. Đại Cổ Việt thời Đính - Tiền Lâ (968-1009) 109 


Chương VI. Đại Việt ở thế kỈ XI - XI : thời Lý 


I. Diễn biến chính trị và tình hình kinh tế - xã hội 118 
IL Rinh tế Đại Việt thời Lý 184 
1H. Kháng chiến chống Tống (1075 - 1077) 148 
IV. Nhà Lý suy vong 188 


Chương VII. Đại Việt ở thế kỉ XI — 
đầu thế kỉ XV : thời Trần -Hồ 


1. Nhà Trần xây dựng và củng cố chính quyền 172 
II. Tình hình kinh tế 187 
TII. Kháng chiến chống Mông - Nguyên 213 
IV. Đại Việt cuối thế kÌ XIV và cuộc cải cách của Hồ Quý Ly 244 


Chương VIII. TÌnh hình văn hóa ~ xá hội 

ủ các thế kỉ X - XIV 
I. Sự phân hóa xã hội 256 
II. Tình hình văn hóa - giáo dục 257 


Chương IX. Phong trào kháng chiến chống Minh 
và khới nghĩa Lam Sơn 
À, Phong trào kháng chiến khúp dất nước 
1. Cuộc kháng chiến của nhân dân mở rộng khắp nơi 271 
TI. Chính sách dô hộ của nhà Minh 275 
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B. Xhỏi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) 
1, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, hội thề Lbũng Nhai và công cuộc 


chuẩn bị khởi nghĩa 279 
II. Những tháng năm chiến đấu đầu tiên 282 
HH. Khởi nghĩa Lam San mở rộng hoạt động khắp miền núi 

Thanh Hóa 283 
1V. Hơn một năm tạm hòa hoãn với địch 285 
V. Phương hướng chiến lược của Nguyễn Chích: tiến vào Nghệ An 286 
VI. Mở rộng khu vực giải phóng 292 
VII. Phát triển thành chiến tranh giải phóng dân tộc 298 
VIII, Chiến tháng Tốt Động - Chúc Động (11-1426) 295 
IX. Vãy hãm Đông Quan và các thành lũy khác 299 
X. Chiến thắng Chi Lãng - Xương Giang (8-10 đến 8-11-1427) 302 
XI. Vương Thông rút quân về nước đil8 


Chương X. Đại Việt ở thế kỉ XV : thời Lê sơ 


I. Tình hình chính trị 316 
1L. Phục hồi và phát triển kinh tế 321 
II. Văn hớa - xã hội 327 


Chương XI Đại Việt trong các thế kÍ bị chia cắt 
(thế kỉ XVI - giữa thế kỉ XVIHID 


Ï. Sự suy sụp của nhà Lê và tỉnh trạng chia cất đất nước 335 
II. Đất nước bị chia cắt 339 
II. Tỉnh hình chính trị ở hai miền 342 


Chương XII. Tình hình kinh tế, văn hóa 
ở các thế kỉ XVI - XVIII 


A. Tình hình nông nghiệp 0ù đời sống nông dân 350 
L. Ỏ Đàng Ngoài 351 
IL Ö Dàng Trong 357 
B. Sự phóit triển của công thương nghiệp 

1. Hoạt động thủ công nghiệp 365 
II. Sự phát triển của thương nghiệp 369 
TH. Một vài chuyển biến lớn đ76 
C. Tình hình uän hóa 

I, Sự chuyển biến về ý thức hệ 381 
II. Văn học, nghệ thuật 386 


74- ĐCLSVNTOÀNTẬP. 
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Chương XIII: Giai đoạn khủng hoảng của chế độ phong kiến 
Đại Việt 
À. Cuộc khủng hoởng bát đầu ở Dùng Ngoài 
1. Kinh tế suy thoái, đời sống nhân dân ngày càng cực khổ 
TÍ. Phong trào nông dân bùng lên rầm rộ 397 
B. Phong trào nông dân Tây Sơn 
1. Cuộc khủng hoảng của chế độ phong kiến 


trên phạm vỉ cả nước 406 
1. Phong trào nông dân Tây Sdn 412 
TH Cuộc kháng chiến chống xâm lược Mãn Thanh 418 
IV. Triều đại Nguyễn - Tây 8dn 425 
Chương XIV. Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX : thùi Nguyễn 
I. Tình hình chính trị 434 
II. Tình hình kinh tế 448 
II. Tỉnh hình xã hội và các cuộc đấu tranh 

của nhân dân 451 
1V. Tỉnh hình văn hốa ở nửa sau thế kÍ XVII - 
nửa đầu thế kỉ XIX 482 
LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1945) 477? 
Phần một 


VIỆT NAM (1858 - 1896) 


Chương 1 - Việt Nam dối diện với nguy cơ thực dân Pháp 
xâm lược. Cuộc kháng chiến bắt đầu 


I. Khủng hoàng suy vong của vương triều Nguyễn 479 
II. Âm mưu xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp 484 
II. Thực dân Pháp phát động chiến tranh 

xâm lược Việt Nam 486 


Chương II - Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam 
chống xâm lược Pháp mở rộng ra Bác KÌ và Trung Ki 
(1878-1884) 
1. Thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị mở rộng 
đánh chiếm ra Bác Kì B05 
II. Thực dân Pháp đánh chiếm Bác Kì 
lần thứ nhất (1873 - 1874) B08 


II. Thực đân Pháp đánh chiếm Bác KÌ 
lần thứ hai (1882-1884) 


1V. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ hoàn toàn. 
Hai hàng ước 1883 và 1884 


Chương II! - Phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam 
chống chiến tranh bình định của thực dân Pháp 


I. Tỉnh hình Việt Nam sau hai hiệp ước năm 1883 và 1884 
II. Phong trào Cần vương bùng nổ (4-7-1885) 
IH. Phong trào đấu tranh tự vệ của nông đân Yên Thế 
và đồng bào miển núi 
Phần hai 
VIỆT NAM (1897 - 1918) 

Chương TV - Những biến đổi của xã hội Việt Nam 

đầu thế kí XX 
L Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của tư bàn Pháp (1897-1914) 
1H. Sự biến chuyển của cơ cấu kinh tế Việt Nam 
1H. Biến chuyển của xã hội Việt Nam 
Chương V- Phong trào yêu nước - cách mạng Việt Nam 

đầu thế kỉ XX 


L. Ảnh hưởng của tình hình thế giới và các trào lưu tư tưởng tư sản 
đến Việt Nam 


]l. Phan Bội Châu với xu hướng bạo động - từ Duy Tân hội 
đến phong trào Đông Du 


IH. Phan Châu Trinh với xu hướng cài cách 

1V. Đông Kinh nghĩa thục 

V. Vụ đầu độc binh lính Pháp ở Hà Nội (27-6-1908) 

VI. Việt Nam quang phục hội 

Chương VỊ - Việt Nam trong Chiến tranh thế giới 
thứ nhất (1914-1918) 

1. Chính sách eaí trị thời chiến của thực đân Pháp 

II. Chính sách kinh tế thời chiến của tư bản Pháp 

II. Những biến đổi về cơ cấu xã hội Việt Nam 

IV. Tình hình giáo dục, văn hóa - tư tưởng 

V. Phong trào đấu tranh yêu nước - cách mạng 

VI. Phong trào hội kín Nam KÌ 


VHI. Những cuộc khởi nghĩa vũ trang chống Pháp 
của các dân tộc Ít người 
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Phần ba 
VIỆT NAM (1919 - 1930) 
Chương VII - Tỉnh hình kinh tế - xá hội Việt Nam 
sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 


I. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực đân Pháp 
và những biến đổi trong nền kinh tế Việt Nam 


II. Chính sách chính trị, xã hội và văn hóa 
của thực dân Pháp sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 


IH. Tình hình phân hóa các giai cấp xã hội 


Chương VIII - Bước phát triển mới của phong trào dân tộc 
ở Việt Nam sau chiến tranh 


I. Bối cảnh thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 

IL Hoạt động cách mạng của Nguyên Ái Quốc 

TH. Các hoạt động yêu nước của người Việt Nam ở nước ngoài 
IV. Các hoạt động của giai cấp tư sản 

V. Cao trào yêu nước và đòi tự đo dân chủ ở trong nước 

VỊ. Phong trào công nhân 


Chương IX - Phong trào dân tộc ở Việt Nam 
từ 192ã đến 1930 


1. Sự xuất hiện và hoạt động của ba tổ chức cách mạng 
II. Những chuyển biến mới của phong trào công nhân 


II Ba tổ chức cộng sản ra đời và việc thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam 


1V. Khởi nghĩa Yên Bái và những cố gắng cuối cùng 
của Việt Nam quốc đân đảng 


Phần bấn 
VIỆT NAM (1930 - 1945) 
Chương X - Phong trào cách mạng sau khi Đảng Cộng sản 
-Việt Nam ra đời 
I. Việt Nam trong thời kì khủng hoàng kinh tế thế giới (1929 - 1983) 
II. Phong trào cách mạng 1980 - 1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh 


III. Sự phục hồi lực lượng cách mạng sau khủng bố trắng 
của đế quốc Pháp (1931 - 19385) 
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Chương XI - Cuộc vận động dân chủ (1936 - 1939) 


1. Tình hình thế giới và trong nước sau cuộc khủng hoảng 
kinh tế 1929 - 1983 


II. Phong trào đấu tranh đòi tự do đân chủ những năm 1936 - 1939 


Chương XII - Cao trào vận dộng giải phóng dân tộc 
(1939 - 1945) và Cách mạng tháng Tám 


I. Tình hình Việt Nam trong những năm đầu 
Chiến tranh thế giới thứ hai 
II Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương 
TIII. Những phát súng đầu tiên báo hiệu thời kì đấu tranh mới 


IV. Tỉnh cảnh nhân dân Đông Dương dưới hai tầng áp bức 
Pháp - Nhật 


V. Mặt trận Việt Minh ra đời và lãnh đạo cuộc đấu tranh 
giành độc lập 


VI, Cao trào kháng Nhật cứu nước 
VỊI. Cách mạng tháng Tám 1945 


LỊCH SỬ VIỆT NAM (1945 - 2000) 
Phần mốt 
VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ KHÁNG CHIẾN 


CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ XÂY DỰNG 
NỀN DÂN CHỦ CỘNG HÒA (1945-1954) 


Chương I - Xây dựng và bảo vệ chế độ 
dân chủ cộng hòa (1945-1946) 


I. Đặc điểm tình hình và nhiệm vụ mới của dân tộc Việt Nam 
khi chế độ dân chủ cộng hòa được thành lập 


1I. Mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nền 
đân chủ cộng hòa 


1II. Đấu tranh chống lại âm mưu bành trướng và xâm lược 
của các thế lực đế quốc thực dân 
Chương II - Sự bùng nổ và tiến triển của cuộc kháng chiến 
trong toàn quốc (1946-1950) 
I. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ 
TI. Xây dựng nền dân chủ cộng hòa 
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IH. Chiến đấu trên mặt trận quân sự 897 
Chương III - Cuậc kháng chiến phát triển mạnh mẽ và 

kết thúc thắng lợi (1951-1954) 
IL Đế quốc Pháp và can thiện Mí kéo dài 


chiến tranh xam lược Đông Dương 810 
II. Sự lớn mạnh của nền dân chủ cộng hòa 914 
TIIL Đấu tranh quân sự và ngoại giao (1951-1954) 930 
Phần bai 


VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ XÂY DỰNG MIỄN BẮC 
VÀ ĐẤU TRANH ĐỀ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954-1975) 


Chương IV ¬ Xây dựng miền Bắc và dấu tranh cách mạng 
chống Mi - Diệm ở miền Nam (1954-1960) 


L Miền Bác khôi phục kinh tế và cải tạo xã hội 
chủ nghỉa (1954-1960) 958 


IL Đấu tranh chống Mi-Diệm ở miền Nam 979 


Chương V - Đẩy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bác và chiến dấu chống "chiến tranh đặc biệt" 
của MÍ ở miền Nam (1961-1965) 


I[. Đẩy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bác 996 
II. Chiến đấu chống "chiến tranh đặc biệt" của Mi (1961-1965) 1003 
Chương VI - Chiến đấu chống "Chiến tranh cục bộ" 
và chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, 
Tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 
(1965-1968) 
1, Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ" của Mi (1965-1968) 1024 
II. Miền Bác chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất 
của Mi, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm nghĩa vụ 
hậu phương (1965-1968) 1037 


Chương VỊII - Chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hóa" 
chiến tranh và chiến tranh phá hoại lần thứ hai của MI. 
Khôi phục và phát triển kinh tế ở miền Bác (1969-1873) 


L. Chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh và 

"Đông Dương hóa" chiến tranh của Mi (1969-1978) 1045 
1I. Miên Bắc khôi phục và phát triển kinh tế, chi viện cho 

miền Nam, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại 

lần thứ hai của Mi (1969-1978) 1059 


TII. Dấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari 

về chấm đứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam 
Chương VIII - Khôi phục và phát triển kính tế miền Bắc, 

cả nước đồn sức giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc (1973-1978) 

IL. Miền Bác khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục 

và phát triển kinh tế, ra sức chỉ viện cho miền Nam 
1I. Đấu tranh chống địch "Binh định lấn chiếm", tạo thế và 

lực tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam 


II, Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn 
lãnh thổ Tổ quốc 


1V. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống MÍI cứu nước 
Phần ba 


VIỆT NAM XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC THEO DỊNH HƯỚNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (1975 - 2000) 


Chương IX - Việt Nam xây dựng lại dất nước (1975 - 1986) 


I. Việt Nam năm đầu sau đại thắng mùa xuân (1975-1976) 
TI. Đất nước bước đầu đi lên chủ nghĩa xã hội (1976-1986) 
III. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1975-1979) 


Chương X - Đất nước trên con đường đổi mới (1986 - 2000) 


1l. Việt Nam bắt đầu thực hiện đổi mới (1986-1990) 
II. Tiếp tục thực hiện đổi mới, đựa đất nước vượt ra khỏi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội (1991 - 1998) 
IH. Đất nước chuyển sang thờf kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bàng, 
đân chủ, văn mình, Kế hoạch 5 năm 1996-2000, 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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_ì VIỆT NAM - NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ (1858 - 1918) 
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